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Lễ khởi công xây dựng khu dân cư Anh Dũng 1

Thiết bị thi công công trình

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Xây dựng các công trình giao thông , công

nghiệp và dân dụng

Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cụm dân cư

và khu đô thị

Đầu tư xây dựng , kinh doanh nhà đất, cho

thuê văn phòng làm việc

Đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi , thủy

diện

Khai thác và chế biến vật liệu xây dựng , cung

ứng xuất nhập khẩu vật tư, vật liệu xây dựng ,

thiết bị giao thông vận tải

KHU DÂN CƯANH DŨNG I - HẢI PHÒNG

Trụ sở Chi nhánh tại Hà Nội

BAN QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN KHU DÂN CƯ ANH DŨNG I

ĐỊA CHỈ: SỐ 349 VĂN CAO - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG * ĐIỆN THOẠI: 031 744 655 * FAX : 031 727 176

*

Dự án khu dân cư Anh Dũng nằm cạnh Cầu

Rào, trong đồ án quy hoạch cơ cấu khu đô thị mới,

chạy dọc trục đường 353 từ Cầu Rào đi Đồ Sơn .

Tổng mức đầu tư 146 tỉ đồng, dự kiến hoàn

thành vào tháng 3 - 2004. Khu đất dự án có tổng diện

tích là 14,4 héc-ta .

* Các lô đất xây dựng nhà liền kề , biệt thự ghép,

biệt thựcao cấp được bố trí giáp với ba tuyến đường

quy hoạch của thành phố Hải Phòng .

* Khu nhà liền kề giáp với đường 353 sẽ tạo nên

không gian trên tuyến đường du lịch này.

*

Dọc theo tuyến trục vuông góc với đường 353 là

các lô biệt thự cao cấp xen cây xanh trên hạ tầng kỹ

thuật hoàn chỉnh và đồng bộ tạo nên khu đô thị hiện

đại .

* Trong khu đô thị gồm : nhà trẻ mẫu giáo và sân

chơi thể dục thể thao , bồn hoa cây xanh .

* Giao thông trong khu đô thị được tổ chức rõ

ràng , xây dựng hệ thống điện chiếu sáng dọc theo

trục giao thông nội bộ và đảm bảo đủ hệ thống dẫn

bộ mặt hiện đại và điểm nhấn kiến trúc cảnh quan điện cho từng hộ sử dụng.
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ĐƯA NGHỊ QUYẾTĐẠIHỘI IX

CỦA ĐẢNGVÀO CUỘC SỐNG TạpchíCộngsản

NGHỊ QUYẾT HỘI THỊ LẦN THỨ BẢY

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA X

TIẾP TỤC ĐỐI NÓI CHÍNH SÁCH , PHÁP LUẬT

VỀ ĐẤT ĐAI TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH

CÔNG NGHIỆP HÓA , HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

I - TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN

Những đổi mới trong chính sách , pháp luậtchính sách, pháp luật

về đất đai hơn 15 nămqua đã đưa đến những

kết quả tích cực , thúc đẩy kinh tế phát triển ,

đặc biệt là sản xuất nông nghiệp , góp phần giữ

vững ổn định chính trị -xã hội. Người sử dụng

đất gắn bó nhiều hơn với đất đai. Đất đai được

sử dụng có hiệu quả hơn . Đất xây dựng kết cấu

hạ tầng , phát triển công nghiệp , dịch vụ và

xây dựng đô thị tăng tương đối nhanh , đồng

thời diện tích đất sản xuất nông nghiệp vẫn

tiếp tục tăng . Công tác quản lý nhà nước về đất

đai có tiến bộ ; hệ thống quản lý được tăng

cường , từng bước phân cấp nhiều hơn cho địa

phương .

Quyền sử dụng đất đã bước đầu trở thành

mộtnguồn vốn để Nhà nước và nhân dân đầu

tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Thị trường

bất động sản tuy còn sơ khai, nhưng đã thu hút

được một lượng vốn khá lớn vào đầu tư xây

dựng cơ sở hạ tầng , tạo điều kiện về mặt bằng

cho các ngành sản xuất, kinh doanh phát triển ,

cải thiện điều kiện về nhà ở cho nhân dân , nhất

là tại các đô thị .

Đạt được những thành tựu trên là do Đảng

và Nhà nước ta đã không ngừng đổi mới chính

sách , pháp luật về đất đai, tạo ra động lực mới,

được nhân dân đồng tình ; cấp ủy, chính quyền

các cấp đã vận dụng sáng tạo chính sách ,pháp

luật về đất đai vào thực tiễn địa phương .

Tuy nhiên , công tác quản lý và sử dụng đất

đại hiện nay còn nhiều hạn chế, yếu kém và

nhiều vấn đề bức xúc.

Tiềm năng đất đai chưa được phát huy tốt ;

đất đai chưa được chuyển dịch hợp lý , hiệu quả

sử dụng còn thấp . Đất sản xuất nông nghiệp

còn manh mún ; rừng tiếp tục bị tàn phá, diện

tích đất trống , đồi núi trọc, đất bị xóimòn còn

lớn . Việc sử dụng đất của nhiều khu

công nghiệp, doanh nghiệp, cơ quan còn lãng

phí. Tình trạng người sử dụng đất vi phạm

pháp luật về đất đai và tình hình khiếu kiện về

đất đai diễn ra nghiêm trọng và phổ biến . Việc

Nhà nước thu hồi đất , đền bù giải tỏa mặt bằng

thực hiện hết sức khó khăn .

Hoạt động của thị trường bất động sản

không lành mạnh, tình trạng đầu cơ về đất đai

và bất động sản gắn liền với đất rất nghiêm

Số 13 (tháng 5năm 2003 ) 3



Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

trọng , đẩy giá đất lên cao, đặc biệt là ở đô thị,

gây khó khăn , cản trở lớn cho cả đầu tư phát

triển và giải quyết nhà ở , tạo ra những đặc

quyền, đặc lợi, dẫn đến tiêu cực và tham nhũng

của một số cá nhân và tổ chức .

Những hạn chế , yếu kém trên do đất đai có

nguồn gốc phức tạp ; chính sách đất đai thay

đổi qua nhiều thời kỳ ; quản lý đất đai chuyển

từ cơ chế tập trung, bao cấpsang cơ chế thị

trường đặt ra nhiều vấn đề mới , trong khi

chúng ta còn thiếu kiến thức và kinh nghiệm ;

nhưng nguyên nhân chủ yếu là : -

-

Chưa nhận thức đúng mức đất đai là tài

sản đặc biệt của quốc gia , là nguồn nội lực

quan trọng và nguồn vốn to lớn của đất nước ;

chưa khẳng định rõ quyền sử dụng đất là hàng

hóa đặc biệt và cần có cơ chế quản lý phù hợp.

Quản lý nhà nước về đất đai còn nhiều hạn

chế, yếu kém , quản lý thị trường bất động sản

bị buông lỏng. Người sử dụng đất chưa thực

hiện tốt các nghĩavụ đối với Nhà nước . Chính

sách tài chính đối với đất đai còn nhiều bất

cập , gây thất thoát lớn cho ngân sách Nhà

nước . Khuynh hướng tự phát chạy theo cơ chế

thị trường đã gây ra nhiều sai lệch trong việc

thực hiện chính sách đất đai.

-

- Một số chủ trương , chính sách lớn rất

quan trọng của Đảng về đất đai chưa được thể

chế hóa (như : chế độ sở hữu toàn dân đối với

đất đai ; thị trường bất động sản , trong đó có

quyền sử dụng đất...) . Văn bản pháp luật về đất

đai ban hành nhiều , nhưng chồng chéo , thiếu

đồng bộ . Chưa làm tốt việc phổ biến, tuyên

truyền chính sách , pháp luật về đất đai trong

nhân dân . Nhiều chính sách đã ban hành chưa

được tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn và thi hành

nghiêm túc.

- Vai trò và trách nhiệm đại diện chủ sở hữu

của Nhà nước đối với đất đai chưa được xác

định rõ. Chưa quan tâm đúng mức việc đầu tư

cho công tác quản lý đất đai , xây dựng bộ máy

và chỉ đạo công tác quản lý đất đai. Chưa thực

hiện tốt công khai, dân chủ trong việc thực thi

các chính sách , pháp luật về đất đai. Công tác

giải quyết khiếu nại, tố cáo , tranh chấp về đất

đai ở các địa phương chưa đáp ứng yêu cầu .

Chưa kịp thời thanh tra, kiểm tra và kiên quyết

xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về đất đai .

- Một bộ phận cán bộ, đảng viên tha hóa, đã

lợi dụng chức quyền để trục lợi, tham nhũng

trong công tác quản lý, sử dụng đất đai , gây

ảnh hưởng xấu trong xã hội và bất bình trong

nhân dân .

·
- Chậm tổng kết thực tiễn để làm rõ nhiều

vấn đề lý luận về quản lý đất đai trong điều

kiện nền kinh tế thịtrường định hướng xã hội

chủ nghĩa . Công tác nghiên cứu khoa học về

đất đai còn yếu . Chậm tháo gỡ các vướng mắc

trong chính sách , pháp luật về đất đai.

II - QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO TIẾP TỤC

ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH , PHÁP LUẬT

VỀ ĐẤT ĐAI

·
Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà

nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản

lý ; Nhà nước giao đất, cho thuê đất cho các tổ

chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định

lâu dài hoặc có thời hạn theo quy định của

phápluật. Nhà nước không thừa nhận việc đòi

lại đất đã được Nhà nước giao cho cá nhân ,

chức sử dụng trong quá trình thực hiện các

chính sách đất đai .

tô

Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng

quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là nguồn

nội lực và nguồn vốn to lớn của đất nước ;

quyền sử dụng đất là hàng hóa đặc biệt. Chính

sách đất đai phải chú ý đầy đủ tới các mặt kinh

tế , chính trị, xã hội ; bảo đảm hài hòa lợi ích

của nhà nước, người đầu tư và người sử dụng

đất, trong đó cần chú trọng đúng mức lợi ích

của Nhà nước , của xã hội. Tăng cường trách

nhiệm và nghĩa vụ của mọi thành viên trong xã

hội đối với việc quản lý và sử dụng đất .
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-

- Khai thác , sử dụng đất đúng mục đích , tiết

kiệm và có hiệu quả , phát huy tối đa tiềm

năng , nguồn lực về đất ; đầu tư mở rộng diện

tích , nâng cao chất lượng và bảo vệ đất canh

tác nông nghiệp , bảo đảm an ninh lương thực

quốc gia và môi trường sinh thái theo quy

hoạch , kế hoạch của Nhà nước .

- Đổi mới chính sách , pháp luật về đất đai

phù hợp với đường lối phát triển nền kinh tế

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chủ

động phát triển vững chắc thị trườngbất động

sản (trọng tâm là tạicác đô thị) có sự quảnlý

và điều tiết của Nhà nước , với sự tham gia của

nhiều thành phần kinh tế , trong đó kinh tế Nhà

nước giữ vai trò chủ đạo ; không tách rời thị

trường quyền sử dụng đất và các tài sản gắn

liền với đất ; chống đầu cơ đất đai.

- Kiên quyết lập lại trật tự trong quản lý, sử

dụng đất đai theo luật pháp . Tăng cường sự

lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước ,

phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, Hội

Nông dân Việt Nam , các đoàn thể nhân dân và

toàn dân trong thực hiện chính sách, pháp luật

về đất đai. Bảo đảm sự quản lý nhà nước thống

nhất của Trung ương , đồng thời phân cấp cho

địa phương, có chếtài nghiêm trong thựcthi

chính sách , pháp luật đất đai .

II - TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CHÍNH

SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI

1 - Về chế độ sử dụng đất

a) Đối với đất sản xuất nông nghiệp

Quản lý chặt chẽ, bảo vệ đất canh tác

nông nghiệp , đặc biệt là đất tốt trồng lúa theo

quy hoạch để bảo đảm an ninh lương thực

quốc gia . Có quy định cụ thể về quản lý, bảo

vệ chất lượng đất nông , lâm , ngư nghiệp , đất

làm muối.

b ) Đối với đất phi nông nghiệp

- Đẩy nhanh việc quy hoạch phát triển đô

thị, xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng văn

minh, hiện đại. Nâng cao chất lượng công tác

quy hoạch sử dụng đất và tăng cường công tác

quản lý thực hiện quy hoạch. Ban hành pháp

luật về quản lý xây dựng ở đô thị. Tăng cường

quyền hạn và trách nhiệm của ủy ban nhân dân

các đô thị trong việc tổ chức thực hiện và giám

sát, bảo đảm trật tự xây dựng trên địa bàn theo

quy hoạch . Phân công rõ trách nhiệm và có cơ

chế phối hợp tốt giữa các cơ quan quản lý đất

đai, quản lý quy hoạch xây dựng , quản lý xây

dựng, quản lý nhà và quản lý các công trình hạ

tầng kỹ thuật đô thị.

Tiếp tục hoàn chỉnh cơ chế sử dụng đất đô

thị phải trả tiền . Thực hiện đấu giá đất đối với

các tổ chức , cá nhân xin thuê đất để đầu tư

kinh doanh nhà , đất theo quy hoạch. Không

giao đất hoặc nhượng bán quyền sử dụng đất

để từng gia đình làm nhà ở riêng lẻ tại các đô

thị lớn hoặc các đô thị có quỹ đất ít ; chuyển

sang giao (cho thuê ) cho các tổ chức kinh tế

đầu tư xây dựng đồng bộ các khu nhà chungcư

mới theo quy hoạch để bán hoặc cho thuê .

Đối với đất nông nghiệp được quy hoạch

vào mục đích xây dựng đô thị, kết cấu hạ

tầng…. , Nhà nước có quyền thu hồi hoặc nhận

chuyển nhượng quyềnsử dụng đất. Trong thời

gian chưa xây dựng , Nhà nước có thể cho công

dân mượn , thuê để sử dụng tạm thời.

- Có
quy hoạch xây dựng và phát triển các

công trình công cộng và nhà ở tại các làng , xã,

thị tứ ; ban hành pháp luật về quản lý xây dựng

ở nông thôn .

- Phân định rõ trách nhiệm và quản lý chặt

chẽ đất xây dựng công trình giao thông , thủy

lợi, điện và đất hành lang an toàn công trình .

Nghiêm cấm việc xây dựng các công trình trái

với quy định vào các loại đất này .

- Quy hoạch sử dụng đất làm mặt bằng cho

sản xuất , kinh doanh công nghiệp , dịch vụ cần

chú ý khai thác cả phần không gian bên trên và

phần dưới mặt đất ; dành quỹ đất cho xây dựng
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các khu xử lý chất thải công nghiệp và sinh

hoạt đô thị. Quy định cụ thể việc sử dụng đất

cho hoạt động thăm dò và khai thác khoáng

sản, việc phục hồi đất sau khi kết thúc thăm dò

và khai thác .

- Quy định rõ loạiđất có liên quan đến quốc

phòng và an ninh quốc gia, có quy chế đặcbiệt

về quy hoạch sử dụng và giao loại đất này . Đất

nằm trong khu vực quy hoạch đất quốc phòng,

an ninh , khi chưa có nhu cầu sử dụng thì giao

cho địa phương tạm sử dụng.

Quy định cơ chế phối hợp giữa Bộ Quốc

phòng, Bộ Công an với chính quyền các địa

phương trong quy hoạch sử dụng đất phục vụ

quốc phòng , an ninh . Quy định cụ thể nhiệm

vụ , quyền hạn của cấp tỉnh trong việc thực

hiện quản lý nhà nước đối với đất sử dụng cho

quốc phòng , an ninh .

Có chính sách đầu tư đặc biệt để phát triển

kết cấu hạ tầng trên đất kinh tế kết hợp với

quốc phòng , an ninh , đặc biệt là ở miền núi,

vùng đồng bào dân tộc thiểu số , biên giới, hải

đảo , vùng Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam .

Có chính sách thu hút dân cư đến sinh sống ở

vùng đất biên giới, hải đảo còn thưa dân .

-

Đất di tích lịch sử , đất danh lam thắng

cảnh phải được bảo vệ nghiêm ngặt theo các

quy định của pháp luật ; kiên quyết thu hồi đất

bị lấn chiếm .

- Giao đất cho các cơ sở tôn giáo hoạt động

hợp pháp trên cơ sở đất đang sử dụng . Nghiên

cứu đầy đủ về hướng giải quyết đất cho các cơ

sở tôn giáo phù hợp với nguyện vọng chính

đáng và hợp pháp của nhân dân . Đất sử dụng

làm nhà thờ họ và vào mục đích tín ngưỡng

dân gian do họ tộc và cộng đồng tự giải quyết.

Có quy định về đất để làm nghĩa trang nhân

dân, ngăn chặn việc xây dựngmộ phần chiếm

nhiều diện tích đất đai ; khuyến khích hình

thức hỏa táng , trước hết là ở các đô thị và nơi

tập trung đông dân .

c) Đối với đất chưa sử dụng

- Bảo vệ và có quy hoạch, kế hoạch , chính

sách khai thác có hiệu quả diện tích đất chưa

sử dụng ; ngăn chặn tình trạng đất bị xâm hại,

sạt lở, lấn chiếm ; tổ chức lấn biển trong phạm

vi lãnh thổ quốc gia ở những nơi có điều kiện .

- Xây dựng chính sách khuyến khích các tổ

chức , hộ gia đình và cá nhân đầu tư cải tạo đất

để sử dụng vào sản xuất nông, lâm , ngư nghiệp

và các mục đích thích hợp khác.

-

đạicủa Nhànước

2 - Về nhiệm vụ , quyền hạn quản lý đất

a) Nhà nước là đại diện chủ sởhữu toàn dân

về đất đai, có quyền sử dụng , quyền định đoạt

và quyền hưởng lợi từ đất, đồng thời thống

nhất quản lý nhà nước về đất đai

- Quyết định và quản lý mục đích sử dụng

đất.Xây dựng chiến lược, quy hoạch , kế hoạch

sử dụng, phân bổ và phát triển đất đai ; cho

phép chuyển mục đích sử dụng đất trong

khuôn khổ quy hoạch đã được duyệt.

- Ban hành , hướng dẫn và tổ chức thực hiện

các văn bản pháp luật, chính sách về đất đai và

thị trường bất động sản , trong đó có quyền

sửdụng đất. Quy định , tạo điều kiện thuận lợi,

quản lý và giám sát việc thực hiện các quyền

và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Giao đất,

cho thuê đất, thực hiện quyền thu hồi đất.

Thực hiện quyền hưởng lợi từ đất đai. Quy

định và tổ chức thực hiện chính sách tài chính

về đất đai ; đầu tư tài chính cho việc quản lý

đất đai .

- Xây dựng và quản lý thị trường bất động

sản , trong đó có quyền sử dụng đất . Tạo môi

trường pháp lý, môi trường kinh tế cho các

doanh nghiệp, trong đó các doanh nghiệp nhà

nước làm nòng cốt. Đầu tư cải tạo , mở rộng

diện tích , nâng cao chất lượng đất, xây dựng

kết cấu hạ tầng , xây dựng nhà. Ban hành và tổ

chức thực hiện cơ chế xây dựng và quản lý giá
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quyền sử dụng đất và giá một số loại bất động

sản gắn liền với đất.

- Thanh tra , kiểm tra việc chấp hành pháp

luật về đất đai, việc thực hiện quy hoạch và kế

hoạch sử dụng đất, việc thực hiện các quyền,

lợi ích và nghĩa vụ của người sử dụng đất và

hiệu quả sử dụng đất. Giải quyết các khiếu nại,

tố cáo và các tranh chấp về đất đai.

·

- Tổ chức hệ thống quản lý nhà nước về đất

đai từ Trung ương đến cơ sở. Quản lý cáchoạt

động hành chính công và dịch vụ công về đất

đai.

b ) Nhà nước có chính sách tạo điều kiện về

đất đai cho những người có nhu cầu sản xuất

nông, lâm , ngư , làm muối

Tiếp tục thực hiện chính sách bảo đảm đất

đai cho những người trực tiếp sản xuất nông,

lâm , ngư , làm muối ; đồng thời đẩy mạnh quá

trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế , cơ cấu lao

động, phân bố lại dân cư phù hợp với yêu cầu

công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Để giải quyết một cách cơ bản việc làm và

thu nhập cho người nông dân không có đất, ít

đất, hoặc có đất bị thu hồi để sử dụng vào các

mục đích công cộng, phát triển kinh tế - xã

hội, cần thực hiện tổng hợp các biện pháp phát

triển ngành nghề, đào tạo nghề để tạo việc

làm , đổi mới cơ cấu sản xuất nông nghiệp ,

nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi và

những biện pháp hỗ trợ cần thiết khác.

Đối với các vùng đồng bào dân tộc thiểu số,

vùng cao , cần có chính sách bảo đảm đất sản

xuất nông, lâm , ngư nghiệp phù hợp với quy

định pháp luật và điều kiện của từng vùng ;

có cơ chế quản lý để đồng bào giữ được đất,

có cuộc sống ổn định và làm giàu trên đất

được giao .

Xây dựng quỹ đất công ích trong nông thôn

để địa phương sử dụng vào mục đích công

cộng tại các xã , hoặc bổ sung cho những

trường hợp có nhu cầu thuê đất. Uốn nắn , sửa

chữa những sai phạm , bổ sung những quy định

phù hợp về quản lý, sử dụng đất công ích .

đất

c) Về giao , cho thuê, thu hồi quyền sửdụng

Về hình thức giao và cho thuê đất

Tiếp tục giữ hình thức giao đất không thu

tiền đối với đất dùng vào mục đích sản xuất

nông, lâm , ngư , làm muối của hộ nông dân

(với phần diện tích đất trong hạn mức ), đất sử

dụngvào mục đích công cộng, quốc phòng, an

ninh và đất ở cho đối tượng chính sách như

hiện nay .

Đối với đất dùng làm mặt bằng sản xuất,

kinh doanh phi nông nghiệp và đất sản xuất

nông, lâm , ngư , làm muối của các tổ chức kinh

tế , áp dụng cả hai hình thức giao đất có thu tiền

và cho thuê đất.

Về đối tượng được giao đất, cho thuê đất

sản xuất nông nghiệp

Bo sung đối tượng được giao đất không thu

tiền : cộng đồng dân cư thôn , bản ,phù hợp với

tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số ; những

người dân di cư có tổ chức đến nơi ở mới, đã

ổn định , đúng quy hoạch và không có tranh

chấp đất đai.

Các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức trong

nước (dành ưu tiên cho người dân địa phương )

có khả năng và có nguyện vọng đầu tư khai

phá đất chưa sử dụng tại các xã miền núi, ven

biển để sử dụng vào mục đích sản xuất nông,

lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản , làm muối,

được thuê đất với mức diện tích phù hợp nhu

cầu sản xuất kinh doanh và khả năng đất đai

của từng địa phương .

Về hạn mức giao đất, cho thuê đất sản xuất

nông nghiệp , lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản ,

làm muối

Khuyến khích tích tụ đất đai, sớm khắc

phục tình trạng đất sản xuất nông nghiệp
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manh mún. Quá trình tích tụ đất đai cần có sự

chỉ đạo và quản lý của Nhà nước, có quy

hoạch , kế hoạch, có bước đi vững chắc trên

từng địa bàn , lĩnh vực , gắn với chương trình

phát triển ngành nghề, tạo việc làm . Tích tụ

đất đai thông qua việc nhận chuyển nhượng và

nhiều biện pháp khác phù hợp với từng thời

kỳ , từng vùng (như cho thuê đất, góp vốn,

góp cổ phần bằng quyền sử dụng đất để hình

thành các tổ chức kinh tế hợp tác , các công ty

cổ phần ...). Xử lý nghiêm những trường hợp

lợi dụng chính sách tích tụ đất đai để đầu cơ

trục lợi .

Quy mô sử dụng đất sản xuất nông, lâm

nghiệp , nuôi trồng thủy sản , làm muối của các

tổ chức , hộ gia đình và cá nhân được mở rộng

phù hợp với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh

tế , cơ cấu lao động , trình độ thâm canh và quỹ

đất đai trên từng địa bàn. Giữ hạn mức giao đất

sản xuất nông nghiệp cho hộ nông dân không

thu tiền nhưhiện nay. Chuyển diện tích đất

vượt hạn mức được giao không thu tiền cho hộ

sản xuất nông nghiệp sang hình thức thuê đất

có thời hạn . Thực hiện kê khai, đăng ký công

khai việc sử dụng đất để làm kinh tế trang trại

đối với mọi tổ chức và cá nhân , có chính sách

thuế để thúc đẩy sử dụng đất có hiệu quả và

điều tiết thu nhập của người sử dụng nhiều đất.

Về thời hạn giao đất, cho thuê đất

Thực hiện theo quy định hiện hành về thời

hạn giao đất, cho thuê đất.

Về việc thu hồi đất

Khi Nhà nước thu hồi đất mà cá nhân hoặc

tổ chức đang sử dụng hợp pháp để phục vụ các

mục đích quốc phòng , an ninh, lợi ích quốc

gia, lợi ích công cộng và phát triển sản xuất,

kinh doanh , Nhà nước thực hiện chế độ bồi

thường, tái định cư , đào tạo nghề và hỗ trợ tạo

việc làm theo quy định của pháp luật. Nhà

nước có quy định để xử lý, thu hồi đất lấn

chiếm ; có quy định cụ thể việc thu hồi đất đã

giao , cho thuê mà không sử dụng, sử dụng sai

mục đích , xâm hại đất, hoặc sử dụng nhưng

hiệu quả quá kém . Các doanh nghiệp đã thuê

hoặc được giao đất nhưng không sử dụng hoặc

sử dụng không đúng mục đích đã quy định thì

Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường .

Rà soát lại đất đã giao cho các cơ quan

hành chính , đơn vị sự nghiệp , tổ chức đảng,

đoàn thể ; thu hồi những diện tích nhà, đất

không sử dụng và sử dụng sai mục đích , trái

pháp luật.

d) Về việc giải quyết các tranh chấp , khiếu

nại, tố cáo có liên quan đến đất đai

Việc tranh chấp đất đai trước hết cần tiến

hành hòa giải , nếu hòa giải không thành thì

đưa ra tòaán giải quyết . Nhà nước quy định

thời hiệu và thời hạn giải quyết các khiếu nại,

không để kéo dài. Ủy ban nhân dân tỉnh , thành

phố trực thuộc Trung ương là cấp giải quyết

cuối cùng các khiếu nại về đất đai trong phạm

vị , thẩmquyền của các cấp ở địa phương ;

trường hợp các đương sự không nhất trí với

quyếtđịnh của ủy ban nhân dân tỉnh , thành

phố trực thuộc Trung ương thì đưa ra tòa án

giải quyết. Việc giải quyết tố cáo về đất đai

thực hiện theo pháp luật về tố cáo .

Đất trước đây các cơ quan nhà nước, các tổ

chức thuộc hệ thống chính trị mượn , có đầy đủ

giấy tờ hợp pháp thì trả lại, nhưng không nhất

thiết là trả lại đất cũ, mà có thể trả bằng tiền

hoặc đất nơi khác.

3 - Về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ

gia đình và cá nhân được giao quyền sử

dụng đất

a ) Về quyền chuyển đổi đất đã được giao

quyền sửdụng và việc chuyển đổi mục đích sử

dụng đất

Nhà nước có chính sách khuyến khích , hỗ

trợ và hướng dẫn các hộ nông dân thực hiện

quyền chuyểnđổi , " đổi thửa , dồn điền " theo

nguyên tắc tự nguyện để tạo điều kiện thuận
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lợi cho việc tăng quy mô thửa đất canh tác ,

chuyển đổi mục đích sử dụng đất sản xuất

nông nghiệp khi chuyển đổi cơ cấu cây trồng

vật nuôi .

Khi quy hoạch chuyển mục đích sử dụng

đất trồng lúa nước sang đất công nghiệp, dịch

vụ, xâydựng hạ tầng, đô thị... phải được cơ

quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, phê

duyệt chặt chẽ theo quy định của pháp luật.

b ) Về quyền chuyển nhượng quyền sử

dụng đất

Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất

được thực hiện đối với đất giao trong hạn mức

không thu tiền đối với các hộ sản xuất nông,

lâm , ngư , làm muối ; đất được giao có thu tiền

sử dụng đất ; đất đã nhận chuyển nhượng, đất

được thừa kế , tặng, cho. Người nhận chuyển

nhượng tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn còn

lại theo đúng mục đích sử dụng đất đã quy

định trong quy hoạch.

Nhà nước quản lý, giám sát các giao dịch

chuyển nhượng quyền sử dụng đất ; tạo điều

kiện thuận lợi để chuyển dịch cơ cấu sử dụng

đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển

kinh tế - xã hội trong cả nước và trên từngđịa

bàn. Nhà nước có quy định điều kiện cụ thể về

chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với

những vùng, miền đặc thù ; có chính sách và

biện pháp cần thiết để đồng bào dân tộc thiểu

số giữ được đất sản xuất, bảo đảm đời sống ;

có quy định về việc chuyển nhượng quyền sử

dụng đất đối với các dự án đầu tư kết cấu hạ

tầng, nhằm ngăn chặn việc lợi dụng đầu cơ đất

để trục lợi .

c ) Về quyền cho thuê quyền sử dụng đất

Người sử dụng đất được cho thuê đất trong

trường hợp đất giao trong hạn mức không thu

tiền đối với các hộ sản xuất nông, lâm , ngư ,

làm muối ; đất được giao có thu tiền sử dụng

đất. Thời gian cho thuê lại không được vượt

quá thời hạn thuê đất , được giao đất.

d ) Về quyền thừa kế quyền sử dụng đất sản

xuất nông nghiệp

Người được giao quyền sử dụng đối với đất

trồng cây hàng năm , nuôi trồng thủy sản và đất

trồng cây lâu năm , đất lâm nghiệp để trồng

rừng , đất ở , được thực hiện quyền thừa kế

quyền sử dụng đất theo pháp luật về thừa kế

như các tài sản khác .

đ ) Đối với đất trang trại

Khuyến khích phát triển trang trại , nhất là

ở những nơi còn nhiều đất chưa sử dụng. Diện

tích đất Nhà nước giao, cho thuê làm trang trại

theo yêu cầu sản xuất, kinh doanh , phù hợp

với điều kiện đất đai của mỗi địa phương, với

thời gian theo chu kỳ của dự án , tối đa là 50

năm.

e) Đối với đất nông, lâm trường

Tiến hành tổng kết đánh giá và sắp xếp lại

các nông, lâm trường phù hợp với chức năng,

nhiệm vụ được giao , đi liền với đổi mới quản

lý, tạo sự chuyển biến tích cực về hiệu quả

kinh tế - xã hội của từng nông, lâm trường .

Giải thể những nông, lâm trường không cần

thiết đang hoạt động kém hiệu quả ; chuyển

quỹ đất này cho địaphương quản lý để giao ,

cho thuê theo quy định của pháp luật.

Các nông, lâm trường thực hiện hình thức

giao khoán đất sản xuất nông, lâm nghiệp ổn

định lâu dài (thời hạn theo quy định chung, có

hạn mức diện tích tối thiểu , tối đa tùy tình hình

đất đai của từng địa phương) cho cả các hộ

nông, lâm trường viên và các hộ dân trên địa

bàn thực sự có nhu cầu và khả năng sản xuất

nông, lâm , ngư nghiệp (trong đó ưu tiên đối

với người trực tiếp sản xuất nông, lâm , ngư

nghiệp tại địa phương , những người đang thiếu

đất sản xuất) . Các hộ được giao khoán phải sử

dụng đất đúng mục đích do nông, lâm trường

giao , phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của

nông, lâm trường và phải thực hiện đầy đủ các

nghĩa vụ của người được giao khoán đối với
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nông, lâm trường và đối với Nhà nước ; các hộ

nhận giao khoán được dùng hợp đồng giao

khoán và phần tài sản trên đất tăng thêm do

mình đầu tư , tạo ra để thế chấp vay vốn ngân

hàng, được thừa kế quyền lợi và nghĩa vụ trong

hợp đồng nhận khoán .

Bộ Chính trị chỉ đạo việc xây dựng và tổ

chức thực hiện đề án về sắp xếp lại và đổi mới

quản lý các nông, lâm trường .

g ) Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư

nước ngoài

Thực hiện hình thức cho thuê đất ; nghiên

cứu thí điểm việc giao đất có thời hạn , thu tiền

một lần .

·
Về xây dựng, quản lý thị trường bất

động sản và chính sách tài chính về đất đai

a) Về xây dựng, quản lý thị trường bất

động sản

Chủ động xây dựng và phát triển thị trường

bất động sản , trong đó cóquyền sử dụng đất,

trước hết ở các đô thị và ở các vùng quy hoạch

sẽ phát triển đô thị.

Nhà nước định hướng , điều tiết và kiểm

soát thị trường , có biện pháp chống các hành

vi đầu cơ bất động sản ; tạo điều kiện thuận lợi

cho các thành phần kinh tế tham gia thị trường

bất động sản , phát huy vai trò chủđạo của kinh

tế nhà nước trong kinh doanh và bình ổn giá

bất động sản . Ban hành sớm các chính sách tài

chính để điều tiết lại phần giá trị đất gia tăng

không do người sử dụng đất tạo ra , mà do đô

thị hóa , do Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng , do

quy hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất

đem lại, để phục vụ cho lợi ích chung. Xây

dựng Luật kinh doanh bất động sản.

Xây dựng chương trình nhà ở, tăng nhanh

quỹ nhà ở để bán hoặc cho thuê đối với các đối

tượng khác nhau trong xã hội . Đồng thời với

việc phát triển quỹ nhà kinh doanh , chú trọng

việc phát triển nhà cho các đối tượng chính

sách và người nghèo thông qua các chính sách

ưu đãi về giá , thuế , vay lãi suất thấp , mua nhà

trả góp ...

b) Chính sách tài chính về đất đai

Về giá quyền sử dụng đất

Chính phủ quy định khung giá đất cho từng

địa bàn , trong từng thời gian (có điều chỉnh

theo tình hình thực tế ) và nguyên tắc, phương

pháp xác định giá đất. Ủy ban nhân dân tỉnh ,

thành phố trực thuộc Trung ương quy định giá

cụ thể , công bố công khai để làm căn cứ thực

hiện giao đất, cho thuê đất, thu thuế về đất, bồi

thường khi thu hồi đất.

Tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơ chế quản

lý giá đất, xâydựng hệ thống định giá và thẩm

định giá đất phù hợp với sự phát triển của thị

trường bất động sản , trong đó có quyền sử

dụng đất.

Đất Nhà nước giao có thu tiền , giao không

thu tiền hoặc cho thuê đối với doanh nghiệp

nhà nước, cơ quan nhà nước và các tổ chức

chính trị , chính trị - xã hội đều cần xác định rõ

giá trị quyền sử dụng đất được giao. Các thất

thoát về đất đai phải quy thành giá trị để xem

xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Các doanh nghiệp nhà nước được Nhà nước

giao đất có thutiền , thì tính số tiền đã trả đó

vào giá trị tài sản của doanh nghiệp . Đối với

các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, thí

điểm đưa một phần giá trị quyền sử dụng đất

vào giá trị tài sản của doanh nghiệp , coi đó là

vốn của Nhà nước góp vào công ty cổ phần

(không được chuyển nhượng).

Chính sách thu thuế chuyển quyền sử

dụng đất

Để điều tiết thu nhập đối với các tổ chức, cá

nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất và

mua, bán bất động sản gắn liền với đất, thay

thuế chuyển quyền sử dụng đất hiện nay bằng

thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất và

10
Số 13 (tháng 5 năm 2003 )



Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống Tạp chí Cộng sản

áp dụng thuế suất lũy tiến từng phần đối với

người có thu nhập cao khi chuyển quyền sử

dụng đất.

Chính sách bồi thường , tổchức tái định cư

và hỗ trợ tạo việc làm khi Nhà nước thu

hồi đất

Khi thu hồi đất phục vụ mục đích quốc

phòng , an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công

cộng và phát triển sản xuất, kinh doanh , việc

bồi thường về đất đai và tài sản trên đất, tổ

chức tái định cư và hỗ trợ tạo việc làm thực

hiện theo quy định chung của Nhà nước.

Khi xây dựng các dự án đầu tư dẫn đến phải

thu hồi đất đang sử dụng, phải lập dự án tái

định cư cho người có đất bị thu hồi và phải xây

dựng khu tái định cư trước khi thu hồi đất ;

đồng thời chú trọng đào tạo để chuyển đổi

nghề cho lao động tái định cư . Người đang sử

dụng đất hợp pháp khi bị thu hồi đất được bồi

thường, hỗ trợ tái định cư và tạo việc làm theo

nguyên tắc "bảo đảm cho người bị thuhồi đất

đến chỗ ở mới có điều kiện phát triển bằng

hoặc tốt hơn nơi ở cũ " .

Nhà nước có quy hoạch tổng thể về sử dụng

đất trên địa bàn cả nước nhằm tạo điều kiện

cho các tỉnh , thành phố xây dựng kế hoạch

triển khai đồng bộ việc bồi thường , tái định cư

và hỗ trợ tạo việc làm khi thu hồi đất.

Trong bồi thường giải phóng mặt bằng ,

phải chú ý phân chia hợp lý phần giá trị đất

tăng thêm do việc quy hoạch và xây dựng cơ

sở hạ tầng mang lại, bảo đảm hài hòa lợi ích

của Nhà nước, lợi ích của người đang sử dụng

đất hợp pháp nay bị thu hồi và lợi ích của

người đầu tư , trong đó phải chú trọng ưu tiên

lợi ích của Nhà nước .

IV . VỀ TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO

THỰC HIỆN

1 - Trên cơ sở Nghị quyết này, Đảng đoàn

Quốc hội chỉ đạo việc ban hành Luật Đất đai

mới trong năm 2003 , dự thảo luật cần được tổ

chức lấy ý kiến của nhân dân theo quy định

của pháp luật. Ban cán sự đảng Chính phủ

khẩn trương chỉ đạo việc rà soát, tiếp tục đổi

mới cơ chế, chính sách đất đai .

2 - Phấn đấu đến cuối năm 2005 , hoàn

thành việc xây dựng các quy hoạch , kế hoạch

sử dụng đất của các tỉnh , thành phố trực thuộc

Trung ương, các thành phố trực thuộc tỉnh , các

quận , huyện, thị xã , phường, xã , thị trấn ; kiện

toàn hệ thống tổ chức bộ máy và cán bộ

quản lý nhà nước về đất đai từ Trung ương dén

CƠ SỞ .

3 - Các cấp ủy và tổ chức đảng lãnh đạo,

động viên nhân dân tham gia xây dựng pháp

luậtvề đất đai ; thường xuyên quán triệttrong

Đảng và nhân dân đểmọingười, mọi tổ chức

tự giác chấp hành chủ trương , chính sách của

Đảng và pháp luật của Nhà nước về đất đai ;

tăngcường công tác lãnh đạo , kiểm tra việc

triển khai nghị quyết của Đảng ở các cấp , các

ngành . Phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ

quốc , các đoàn thể và nhân dân trong việc thi

hành chính sách , pháp luật về đất đai, tham gia

phát hiện, kiểm tra, đấu tranh chống mọi biểu

hiện tiêu cực, tư lợi , tham nhũng trong quản lý,

sử dụng đất đai .

4 - Các ban đảng ở Trung ương theo chức

năng giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ

Chính trị, Ban Bí thư tiến hành quán triệt,

theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết.

Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với các

cơ quan có liên quan theo dõi tình hình thực

hiện nghị quyết và định kỳ báo cáo Bộ

Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành

Trung ương .

T/M BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

TỔNG BÍ THƯ

NÔNG ĐỨC MẠNH
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC

DÂN VẬN TRONG SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN

KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA ĐẤT NƯỚC

PHẠM GIA KHIÊM

-ĂM 2002, đất nước ta đứng trước

những khó khăn và thách thức to lớn ,

nhưng với quyết tâm cao trong lãnh

đạo của Đảng, trong điều hành , chỉ đạo của

Chính phủ , với sự cộng đồng trách nhiệm của

Mặt trận , các đoàn thể nhân dân và các tổ chức

quần chúng... , chúng ta đã phát huy được sức

mạnh của toàn dân, huy động được mọi nguồn

lực, tiếp tục giành những thắng lợi rất quan

trọng và khá toàn diện trong phát triển kinh tế -

xã hội . Đạt được những thành tựu to lớn đó ,

công tác dân vận đã có những đóng góp đáng kể.

1. Công tác dân vận đã góp phần đưa mọi chủ

trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà

nước, cơ chế, chính sách , các quyết sách của

Chính phủ đi vào cuộc sống, biến thành hành

động cách mạng sôi nổi , tự giác của các tầng lớp

nhân dân, giải quyết những vấn đề thực tiễn,

đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Điều

căn bản là, chúng ta đã giữ vững được mối

hệ hữu cơ giữa công tác quản lý , điều hành của

Nhà nước với công tác dân vận ; giữa các cơ

quan chính quyền với các cơ quan của Đảng,

Mặt trận , đoàn thể , các tổ chức quần chúng cùng

phấn đấu vì mục tiêu chung.

quan

2. Công tác dân vận đã phát huy được vai trò

tích cực trong nhiệm vụ giữ vững ổn định

chính trị - xã hội, tăng cường sự đồng thuận

xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển

kinh tế . Dư luận thế giới đánh giá Việt Nam là

nước có sự ổn định chính trị - xã hội tốt nhất.

Thực tế cho thấy, lượng khách du lịch vào

Việt Nam lên đến 2,6 triệu lượt người, mức cao

nhất từ trước đến nay ; tình hình an ninh chính;

trị, trật tự an toàn xã hội ở Tây Nguyên,

Tây Nam Bộ, Tây Bắc tiếp tục được củng cố ;

tình hình khiếu kiện tập thể, vượt cấp giảm...

Công tác dân vận hiện nay càng phải gắn liền

với những giải pháp kinh tế- xã hội thiết thực,

phù hợp với từng địa bàn ,
từng đối tượng và tiến

hành ngay từ cơ sở , từ khu dân cư , từ mỗi gia

đình, đến từng cá nhân. Trong năm qua, các cấp,

các ngành đã có tiến bộ rõ rệt trong việc nghiên

cứu , xây dựng và ban hành chính sách , cơ chế

trên các lĩnh vực kinh tế , văn hóa, xã hội , đối

ngoại ... tạo môi trường thuận lợi để nhân dân

yên tâm sinh sống và đầu tư phát triển sản xuất,

kinh doanh, làm giàu cho mình và cho đất nước.

Chính sách đúng, cơ chế phù hợp và dân hiểu

đúng, hiểu đầy đủ thì sẽ tạo được sự phấn khởi ,

tự giác trong thực hiện, đồng thời củng cố niềm

tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Chính

sách đúng, cơ chế phù hợp còn là yếu tố cơ bản

và quan trọng của Nhà nước , của cơ quan chính

*
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ
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quyền trong việc phục vụ nhân dân và phát huy

sức mạnh toàn dân . Điều quan trọng là, cơ quan

chính quyền tổ chức để nhân dân , các đoàn thể

chính trị - xã hội, các chuyên gia tham gia thiết

thực và có hiệu quả vào việc xây dựng chính

sách , làm cho cơ chế, chính sách sát với thực tế,

phù hợp với tâm tư , nguyện vọng của nhân dân ,

thực sự do dân , vì dân , từ đó biến thành hành

động cụ thể của nhân dân .

3. Các cấp, các ngành đã tăng cường phối

hợp với Mặt trận , các đoàn thểnhân dân , các tổ

chức quần chúng giải quyết đúng và nhanh các

công việc có quan hệ đến đời sống nhân dân,

đến quyền lợi và nghĩa vụ của công dân , vận

động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh việc thực

hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc

vận động cách mạng. Thời gian qua, đã dấy lên

nhiều phong trào tốt như : " Toàn dân đoàn kết

xây dựng đời sống văn hóa" , "xóa đói giảm

nghèo" , phòng chống ma túy , tội phạm , tệ nạn

xã hội, v.v .. Đây là những việc làm thiết thực

của Chính phủ góp phần vào thực hiện công tác

dân vận .

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác

dân vận trong năm qua cũng bộc lộ một số hạn

chếcần nhanh chóng được khắc phục. Đó là , sự

phối hợp giữa các cơ quan chức năng của Đảng,

các tổ chức quần chúng với các cấp chính

quyền, nhất là ở địa phương, cơ sở trong việc

xây dựng, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực

hiện chủ trương , chính sách, các chương trình

phát triển kinh tế - xã hội còn thiếu chặt chẽ,

chưa thường xuyên, đồng bộ. Có thể nói , đây là

một nguyên nhân rất cơ bản dẫn đến tình trạng

khiếu kiện kéo dài. Đáng tiếc là, một số cán bộ

công chức nhà nước chưa nhận thức đầy đủ về

trách nhiệm của mình trong công tác dân vận ,

còn gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân trong khi

giải quyết công việc. Xu hướng hành chính hóa

hoạt động của các tổ chức xã hội chậm được

khắc phục.

Năm 2003 - năm "bản lề " của kế hoạch

5 năm ( 2001 - 2005 ), chúng ta tiếp tục tiến thêm

một bước mới trong lộ trình hội nhập AFTA và

thực hiện các cam kết quốc tế. Chính phủ sẽ tập

trung chỉ đạo thực hiện một số nhóm giải pháp

chủ yếu như : đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu

kinh tế ; động viên mọi nguồn lực cho đầu tư

phát triển ; đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp

tục chỉnh đốn kỷ luật, kỷ cương ; đổi mới cơ chế

quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động

văn hóa - xã hội ; đẩy mạnh phòng chống tội

phạm và các tệ nạn xã hội ; tiếp tục làm lành

mạnh hóa các hoạt động kinh tế - xã hội... Để

thực hiện được các nhóm giải pháp này, cần có

sự đồng tình hưởng ứng và tham gia tự giác, tích

cực , của các tầng lớp nhân dân , trước hết là sự

phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các cơ quan

chức năng của Đảng , các tổ chức Mặt trận , đoàn

thể nhân dân và của mọi tổ chức quần chúng.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành

Trung ương (khóa IX ) "Về phát huy sức mạnh

đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu , nước

mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh "

đang được các cấp, các ngành , các tổ chức quần

chúng triển khai thực hiện . Đó là những vấn đề

hết sức nhạy cảm, có ảnh hưởng sâu sắc đến mọi

tầng lớp nhân dân , liên quan mật thiết tới sự ổn

định chính trị - xã hội, tạo động lực cho sự

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tình hình hiện nay đòi hỏi các nhiệm vụ , giải

pháp đề ra cho công tác dân vận phải mang tính

bao quát mọi mặt đời sống kinh tế , xã hội , quan

tâm đến mọi tầng lớp nhân dân và phải thể hiện

rõ quan điểm : công tác dân vận là nhiệm vụ của

cả hệ thống chính trị, của mọi cán bộ, đảng viên ,

mọi công chức nhà nước . Trước mắt, chúng ta

cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản

sau đây :

Một là , công tác dân vận cần hướng vào vận

động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh cácphong

trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng

lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2003 .

Đó vừa là mục tiêu vừa là điều kiện của công

tác dân vận . Vấn đề đặt ra ở đây là, mọi

chủ trương , nghị quyết của Đảng, pháp luật của

Nhà nước, cơ chế và các quyết sách của
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Chính phủ phải được mỗi người dân hiểu rằng :

Việc đó là lợi ích cho họ và nhiệm vụ của họ, họ

phải hăng hái làm cho kỳ được - như Bác Hồ đã

dạy. Điều đó , đòi hỏi các bộ phận trong hệ thống

chính trị phải có sự phối hợp chặt chẽ với nhau ,

ngay từ khi xây dựng hoạch định chính sách ,

pháp luật, đến việc tuyên truyền, giải thích, bàn

bạc, thảo luận cùng dân đề ra kế hoạch thực hiện

cho thích hợp với hoàn cảnh địa phương , cơ sở.

Từ nhiều năm nay , chính quyền các cấp đã có

nhiều cố gắng trong công tác vận động quần

chúng thông qua việc phối hợp chặt chẽ với các

tổ chức thành viên trong Mặt trận Tổ quốc

Việt Nam, thực sự coi Mặt trận và các đoàn thể

nhân dân là cơ sở chính trị của chính quyền để

thực hiện tốt nhiệm vụ và chứcnăng quản lý nhà

nước, phối hợp vận động các tầng lớp nhân dân

đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có

hiệu quả các cơ chế,chính sách , các chương

trình phát triển kinh tế - xã hội. Chính từ trong

phong tràocủa quần chúng mà thấy rõ cái hợp

lý và cái bất hợp lý của chủ trương, chính sách ,

cái được và chưa được của đội ngũ cán bộ , đảng

viên, công chức của chúng ta , từ đó có biện pháp

xử lý kịp thời, hiệu quả, đồng thời tổng kết được

kinh nghiệm hay, xây dựng được mô hình tốt.

Chính phủ sẽ tăng cường chỉ đạo các bộ,

ngành , các cấp chính quyền phối hợp chặt chẽ

với Mặt trận và các tổ chức quần chúng đẩy

mạnh phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng

đời sống văn hóa" , phong trào quần chúng tham

gia phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội ,

ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn giao thông ;

thực hiện có hiệu quả 6 chương trình mục tiêu

quốc gia. Đó là , xóa đói giảm nghèo và việc

làm ; Nước sạch và vệ sinh môi trường nông

thôn ; Dân số và Kế hoạch hóa gia đình ; Phòng

chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiêm

và HIV /AIDS ; Giáo dục - Đào tạo ; Văn hóa ;

cũng như các chương trình kinh tế - xã hội khác .

Tiếp tục hỗ trợ các điều kiện cần thiết, chủ động

tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy các cuộc vận

động, các phong trào thi đua ngày càng phát

triển mạnh mẽ cả bề rộng và chiều sâu .

Hai là , công tác dân vận cần tiếp tục động

viên các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ gắn

với kỷ cương, kỷ luật, chăm lo lợi ích thiết thực

cho các tầng lớp nhân dân .

Công tác dân vận có nhiệm vụ hàng đầu , rất

quan trọng là tăng cường sự gắn bó máu thịt giữa

nhân dân với Đảng và Nhà nước . Trong điều

kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ

nghĩa của dân , do dân và vì dân , sự gắn bó ấy

phải được đặt trên nền tảng của dân chủ gắn liền

với kỷ cương, kỷ luật . Các cơ quan , cán bộ làm

công tác dân vận cần bám sát cơ sở , tạo điều

kiệnthuận lợi và khuyến khích nhân dân tham

gia ý kiến xây dựng Nhà nước, phản ánh trung

thực tâm tư , nguyện vọng của nhân dân với

Đảng , Nhà nước ; đồng thời, làm cho mỗi người

dân hiểu sâu sắc rằng : Họ được làm tất cả

những việc mà pháp luật không cấm và cán bộ,

công chức nhà nước chỉđược làm những việc mà

pháp luật cho phép . Điều đó liên
đến việc

cập nhật kiến thứcpháp luật, hiểu biết về cơ chế ,

quan

chính sách của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ ,

đảng viên, để từ đó đến được với nhân dân bằng

cáchình thức thích hợp nhất, nhanh chóng nhất

và dễ hiểu nhất. Làm tốt việc này , chắc chắn

tình trạng khiếu kiện sẽ dần được hạn chế, ngăn

chặn kịp thời tình trạng kẻ thù và kẻ xấu lợi

dụng chống phá cách mạng, chia rẽ Đảng, Nhà

nước với dân , phá hoại khối đại đoàn kết toàn

dân tộc .

Công tác dân vận cần hướng vào việc chăm

lo đến lợi ích thiết thực và bảo vệ các quyền lợi

chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Việc ban

hành các chính sách đối với công nhân , nông

dân , trí thức, cải thiện mức sống và giải quyết

việc làm, rút ngắn khoảng cách giàu - nghèo,

khắc phục sự bất bình đẳng , chênh lệch quá mức

trong đời sống giữa các thành phần trong xã

hội... cần được các cơ quan có liên quan phối

hợp nghiên cứu , ban hành một cách đồng bộ, kịp

thời , nâng cao lòng tin của nhân dân đối với chế

độ xã hội chủ nghĩa . Các bộ , ngành, các cấp

chính quyền phối hợp chặt chẽ với các cơ quan

có liên quan của Đảng, các tổ chức quần chúng,
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để một mặt, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng

công tác tuyên truyền pháp luật, công tác thanh

tra nhân dân , thực hiện có hiệu quả Quy chế Dân

chủ ở cơ sở ; mặt khác, đẩy mạnh cải cách hành

chính, chỉnh đốn kỷ luật kỷ cương, từng bước

làm cho hoạt động của các cơ quan nhà nước ,

đội ngũ cán bộ , công chức nhà nước thực sự

phục vụ nhân dân . Điều quan trọng là, phải tạo

điều kiện cho nhân dân theo dõi, giám sát, đánh

giá sự trong sạch , năng lực và hiệu lực của cơ

quan chính quyền và cán bộ chính quyền thông

kết quả giải quyết những công việc cụ thể.

Thái độ , phong cách tốt của cán bộ , công chức

nhà nước trong khi tiếp xúc với dân không chỉ

được đặt ra trong quy chế công vụ mà còn là yêu

cầu về hoạt động dân vận củachính quyền . Mặt

trận Tổ quốc Việt Nam , các đoàn thể nhân dân ,

các tổ chức quần chúng cần tăng cường giám sát

hoạt động của các cơ quan nhà nước và đội ngũ

cán bộ , công chức nhà nước trong quá trình thực

thi nhiệm vụ , kịp thời kiến nghịvới Chính phủ

để có biện pháp xử lý kiên quyết, nghiêm minh

những sai phạm .

qua

Ba là , công tác dân vận phải được thực hiện

của cải cùng với Nhà nước để xây dựng cơ sở hạ

tầng , giúp nhau làm kinh tế , xóa đói giảm

nghèo, chống tệ nạn xã hội, khuyến học , khuyến

tài , giúp đỡ những gia đình hưởng chính sách ưu

đãi và gia đình có hoàn cảnh khó khăn ... Những

việc làm đó không chỉ đỡ gánh nặng cho Nhà

nước mà còn có ý nghĩa to lớn trong việc nâng

cao trách nhiệm của mỗi người dân với địa

phương, với đất nước , xây dựng được tinh thần

đoàn kết và ý thức tự quản của mỗi người dân ,

mỗi cộng đồng dân cư . Như vậy , công tác dân

vận ở cơ sở không chỉ thuần túy là vận động

nhân dân thực hiện chính sách , pháp luật mà

phải biết khơi dậy những giá trị đạo đức , phong

tục tập quán tốt đẹp của dân tộc .

Chính phủ chủ trương tiếp tục chỉ đạo đẩy

mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động văn

hóa, thể thao , giáo dục, y tế , phòng chống tệ nạn

xã hội ngay từ cơ sở , trong đó có nội dung rất

quan trọng là vận động nhân dân cùng với Nhà

nước xây dựng các công trình điện , đường ,

trường , trạm , khu vui chơi, giải trí và sinh hoạt

văn hóa cho chính địa phương mình . Chủ trương

xã hội hóa có thành công hay không phụ thuộc
tốt ngaytừcơ sở, tham gia giảiquyết những vấn rất nhiều vào công tác dẫn vậnởcơ sở . Vì vậy ,

đề bứcxúc của nhân dẫn và góp phần nâng cao

ý thức tự quản ở cộng đồng dân cư .

các cơ quan chức năng của Đảng, các tổ chức

chính trị - xã hội , các tổ chức xã hội, nghề

nghiệp cần tăng cường phối hợpvới các cấp

chính quyền , chủ động tuyên truyền , vận động

động tham gia và tham gia tích cực công tác xã

đoàn viên, hội viên , các tầng lớp nhân dân chủ

hội hóa ngay từ cơ sở , cộng đồng dân cư và mỗi

gia đình .

Có một thực tế hiện nay rất đáng được chúng

ta quan tâm là , sự phối hợp giữa các bộ phận của

hệ thống chính trị trong công tác dân vận ở địa

phương, cơ sở còn nhiều hạn chế, đôi khi phụ

thuộc vào nhận thức, uy tín của người đứng đầu .

Chúng ta đều hiểu rằng , cơ sở chính là nơi hiện

thực hóa các chủ trương , chính sách của Đảng,

Nhà nước và cũng là nơi kiểm nghiệm chính xác

nhất tính đúng đắn, tính khả thi của các chủ

trương , chính sách đó. Vì vậy , công tác dân vận

phải đặc biệt chú ý thực hiện tốt ngay từ cơ cở ,

theo lời dạy của Bác Hồ : Bất cứ việc gì đềuphải

bàn bạc với dân , hỏi ý kiến và kinh nghiệm của

dân , cùng dân đặt kế hoạch cho thiết thực với

hoàn cảnh địa phương , rồi động viên và tổchức

toàn dân thi hành . Thực tế chothấy, nhờ làm tốt

công tác dân vận, nhân dân ở rất nhiều xã,

phường , khu dân cư đã tự nguyện góp công sức,

Đất nước ta đang đứng trước những thời cơ ,

thuận lợi to lớn , song khó khăn , thử thách cũng

đặt ra rất gay gắt, đòi hỏi công tác dân vận phải

vươn lên một tầm cao mới , với chất lượng mới .

Mỗi cán bộ , đảng viên, công chức nhà nước cần

nhận rõ trách nhiệm của mình trong công tác

dân vận , phải thấu suốt và thực hiện tốt lời căn

dặn của Bác Hồ : Lực lượng của dân rất to , việc

dân vận rất quan trọng . Dân vận kém thì việc

gì cũng kém . Dân vận khéo thì việc gì cũng

thành công. O
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BỘCÁC " TƯ BẢN CỦA C. CÁC

CỐNG MÃI TRONG CỰ NGHIỆP

CÁCH MẠNG VIỆTNAM

VŨ HỮUNGOẠN

T

RONG hành trang lý luận của cách

mạng Việt Nam bước vào thế kỷ

XXI thực hiện sự nghiệp công

nghiệp hóa , hiện đại hóa , hướng tới mục tiêu

dân giàu, nước mạnh , xã hội công bằng , dân

chủ, văn minh , tác phẩm Tư bản của C.Mác

có một vị trí đặc biệt quan trọng . Bộ Tư bản

là công trình đồ sộ nhất và đặc trưng nhất

của chủ nghĩa Mác không chỉ ở độ dầy của

nó, mà còn là và chủ yếu là, nó cho người ta

nhận thức được cả ba bộ phận cấu thành của

chủ nghĩa Mác : Triết học mác- xít , Kinh tế

chính trị mác -xít và Chủ nghĩa xã hội khoa

học. Đành rằng , trong đó kinh tế chính trị là

phần chủ yếu nhất, trực tiếpnhất, qua đó thể

hiện rõ nội dung và sức sống của các quan

điểm triết học và chủ nghĩa xã hội khoa học.

Nói cách khác, bộ Tư bản là một tác phẩm

nòng cốt, tác phẩm trung tâm trong toàn bộ

học thuyết Mác .

Chúng ta có thể tiếp nhận vô cùng sinh

động mâu thuẫn biện chứng khi C.Mác phân

tích mối quan hệ giữa hai thuộc tính của

hàng hóa, mối quan hệ giữa nhà tư bản và

người vô sản trong phương thức sản xuất tư

bản chủ nghĩa . Chúng ta dễ nhận thức cặp

phạm trù tất nhiên và ngẫu nhiên khi nghiên

cứu về sự sản sinh và phát triển các hình thái

giá trị, từ hình thái ngẫu nhiên, giản đơn cho

đến hình thái cao nhất là tiền tệ . Cũng thật

là thích thú và hấp dẫn trước sự phân tích

của C.Mác về bản chất bóc lột giá trị thặng

dư và hình thức biểu hiện che giấu bóc lột

giá trị thặng dư . Đó là mối quan hệ giữa bản

chất và hiện tượng . Hiện tượng cólúc che

giấu,thậm chí xuyên tạcbản chất, nhưng lại

là biểu hiện của bản chất, do bản chất sinh

ra. Và, thật sâu sắc khi chúng ta nhận biết

chính phương thức bóc lột giá trị thặng dư

lại tất yếu làm cho giá trị thặng dư tồn tại

dưới hình thức lợi nhuận - một hình thức che

giấu bóc lột giá trị thặng dư , làm tựa hồ như

tiền đẻ ra lợi nhuận , rồi lừa người ta rằng,

chủ nghĩa tư bản là sòng phẳng, công bằng ,

văn minh, nhân đạo . Tầm quan trọng và mối

quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất

với quan hệ sản xuất ; vai trò và bản chất

của đấu tranh giai cấp, đó là những động lực

thúc đẩy tiến hóa lịch sử nhân loại, và rút

cuộc , lịch sử nhân loại là lịch sử tiến hóa của

các phương thức sản xuất, đã được phân tích

trong bộ Tư bản .

* Nguyên Phó Viện trưởng Viện Mác Lê-nin

Hồ Chí Minh
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Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa xã

hội khoa học như : sự tất yếu ra đời hình thái

kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa thay thế

cho hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ

nghĩa , sứ mệnh lịch sử của giai cấp công

nhân , chuyên chính vô sản , liên minh công

nông, v.v. là những kết luận chính trị, vừa

mang tính cách mạng vừa mang tính khoa

học dựa trên sự phân tích lịch sử và lô-gích

phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa .

Và , cũng từ những kết luận chính trị quan

trọng đó của bộ Tư bản và nhiều tác phẩm

khác của C.Mác , mà các thế lực phản động

của lịch sử hiện đại đã căm thù chủ nghĩa

Mác , ra sức công kích , xuyên tạc, bôi nhọ

chủ nghĩa Mác . Đặc biệt, từ khi Liên Xô tan

vỡ, chủ nghĩa xã hội thế giới tạm thời lâm

vào thoái trào , thì những thế lực chống phá

chủ nghĩa Mác - Lê -nin gắn liền với chống

phá các nước xã hội chủ nghĩa còn lại càng

có dịp ngạo mạn . Chủ nghĩa cơ hội chính trị

cũng nhân đó trỗi dậy. Một số kẻ phản bội ,

một số kẻ cơ hội chính trị đã tung hô theo

các thế lực thù địch chống đối chủ nghĩa

xã hội.

Trước những biến động dữ dội của thế

giới bất lợi cho chủ nghĩa xã hội, trước sóng

gió đe dọa các nước xã hội chủ nghĩa , Đảng

ta vẫn kiên định lấy chủ nghĩa Mác - Lê -nin

và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư

tưởng và kim chỉ nam cho hành động, kiên

định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa

xã hội .

Trung thành với lý tưởng xã hội chủ

nghĩa - lý tưởng phản ánh lợi ích căn bản,

sâu xa của nhân dân , không phản bội sự

chiến đấu hy sinh của nhữngchiến sĩ cộng

sản và đồng bào cả nước, chúng ta đã tiến

hành công cuộc đổi mới có nguyên tắc .

Chúng ta đổi mới toàn diện nhưng với

những bước đi thích hợp. Trước hết là đổi

mới tư duy, nhất là tư duy kinh tế và đồng

thời từng bước đổi mới nội dung và phương

thức hoạt động của hệ thống chính trị , nhằm

xây dựng chủ nghĩa xã hội có hiệu quả thực

tế và vững chắc ; chúng ta vững vàng thực

hiện thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội,

trong đó lấy xây dựng kinh tế là nhiệm vụ

trung tâm , xây dựng Đảng làm nhiệm vụ

then chốt . Vì lẽ đó, trong việc vận dụng chủ

nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí

Minh nói chung, chúng ta coi việc vận dụng

sáng tạo các học thuyết kinh tế của C.Mác

có vai trò cực kỳ quan trọng. Các học thuyết

kinh tế của C.Mác được trình bày tập trung

trong bộ Tư bản . Thông qua việc phân tích ,

phê phán chủ nghĩa tư bản , bộ Tư bản đã

đem lại cho chúng ta những kiến thức không

chỉ để hiểu chủ nghĩa tư bản mà còn giúp ích

cho chúng ta hôm nay.

Nếu chưa kể đến những kết luận chính trị

vừa có tính cách mạng, vừa có tính khoa

học, là mục đích của bộ Tư bản, mà những

người cộng sản cần nắm vững, thì nhiều nhà

lý luận và chính khách tư sản cũng không

thể phủ nhận nhiều luận điểm và học thuyết

kinh tế của C. Mác . Tiếc rằng, trong khi đó ,

có một số người lại hoài nghi chủ nghĩa

Mác, màphần nhiều trong số họ chưa có

những hiểu biết về bộ Tư bản , chưa đọc và

nghiên cứu bộ Tư bản , hoặc là sự hiểu biết

của họ về bộ Tư bản còn sơ sài .

Những luận điểm và học thuyết kinh tế

của C.Mác được trình bày trong bộ Tư bản

là sự kế thừa có chọn lọc, có phê phán những

thành quả khoa học về kinh tế và chính trị

của các thời đại trước , là sự tổng kết thực

tiễn và phán đoán lô-gích về chủ nghĩa tư

bản đương thời. Đành rằng, những phần của

bộ Tư bản được lần lượt viết và lần lượt ra

mắt bạn đọc vào nửa cuối thế kỷ XIX, mà

trong những điều kiện mới mẻ hiện nay

chúng ta có thể bổ sung, phát triển - như

chính V.I. Lê-nin đã làm hồi đầu thế kỷ XX .
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Song , xét theo nền tảng và theo tính hệ

thống của học thuyết thì bộ Tư bản có sức

sốngmãi mãi với sự nghiệp cách mạng của

giai cấp công nhân thế giới nói chung, với

công cuộc đổi mới, trước hết trên lĩnh vực

đổi mới kinh tế của chúng ta nói riêng .

Những khái niệm, phạm trù kinh tế như

lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, cường

độ lao động, năng suất lao động , hàng hóa ,

giá trị, tiền tệ , giá trị thặng dư , thị trường ,

cạnh tranh , địa tô, vốn cố định , vốn lưu

động , tái sản xuất, tích lũy , thu nhập quốc

dânsản xuất, thu nhập quốc dân tiêu dùng...

thậm chí, cả khái niệm hàng hóa sức lao

động , tiền lương danh nghĩavàtiền lương

thực tế... đều vô cùng bổ ích đối với cuộc

sống của chúng ta hôm nay . Bộ Tư bản là

một bộ từ điển sống động cho những vấn

đề đó .

Thay cho cơ chế tập trung quan liêu bao

cấp , chúng ta đang ra sức phát triển kinh tế

hàng hóa , xây dựng nền kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa , Những

luật của kinh tế hàng hóa, của thịtrường

đang hoạt động mạnh . Chúng ta cần nhận

thúc và vận dụng chúng một cách sáng tạo

trong điều kiện cụ thể của nước ta . Bộ Tư

bản là một kho tàng lý luậnvề quy luật giá

trị - quy luật cơbản của kinh tế hàng hóa, về

các quy luật họ hàng hoặc phái sinh của quy

luật giá trị như quy luật cạnh tranh,quy luật

cung cầu , quy luật lưu thông tiền tệ ,...

Không thể vận dụng, càng không thể vận

dụng sáng tạo , nếu chúng ta không có những

hiểu biết ở một mức độ nhất định về các

luật kinh tế khách quan đó .

quy

Trong quản lý kinh tế , chúng ta thường

nói đến hiệu quả lợi nhuận được tính trên

từng đồng vốn, trên từng mét vuông nhà

xưởng, cửa hàng, trên từng đầu người lao

động . Theo đó, "tuần hoàn và chu chuyển

vốn " vừa là phương pháp , vừa là nghệ thuật

càng ngày càng phải tinh xảo. Đương nhiên ,

vốn nói ở đây không chỉ là vốn tiềnmà còn

là sức lao động, tư liệu sản xuất... Không

phải là tốn công vô ích, C.Mác đã soạn tới 8

bản thảo, được Ph.Ăng -ghen sưu tầm , chọn

lọc để xuất bản quyển II gồm 2 tập , dài trên

700 trang , với nhan đề " Quá trình lưu thông

của tư bản " mà đối tượng nghiên cứu chính

là "Tuần hoàn và chu chuyển của tư bản" .

Nền kinh tế là một tổng thể của sản xuất,

lưu thông, tiêu dùng ; theo đó, là một tổng

thể hoạt động và các mối liên hệ hoạt động

của công nghiệp, nông nghiệp, thương

nghiệp, tín dụng, ngân hàng . Tổng thể đó

làm cho quá trình tái sản xuất xã hội diễn ra

liên tục . Dĩ nhiên, trong Quyển III bộ Tư

bản , C.Mác nghiên cứu " Toàn bộ quá trình

sản xuất tư bản chủ nghĩa" . Quyển III, một

mặt có thể chỉ ra thực chất sâu sắc của nền

kinh tế tư bản chủ nghĩa, mâu thuẫn giữa

một bên là toàn bộ giai cấp những người lao

động làm thuê với một bên là toàn bộ giai

cấp tư sản , mâu thuẫn giữa tính chất xãhội

hóa cao của lực lượng sản xuất với chế độ

chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư

liệu sản xuất, và chính chủ nghĩa tư bản tự

dẫn đến yêu cầu phải thay thế bằng một hình

tháikinh tế - xã hội mới, cao hơn ;mặt khác ,

Quyển III bộ Tư bản cũng trang bị cho

chúngta rất nhiều kiến thức để tổ chức tổng

thể một nền kinh tế quốc dân theo hướng

phát triển kinh tế hànghóa .

Cũng cần phải đề cập đến một vấn đề đặc

thù đối với nước đang phát triển , đó là vấn

đề công nghiệp hóa. Công nghiệp hóa xã hội

của thờikỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở

chủ nghĩa có tác dụng quyết định thắng lợi

nước ta . Đành rằng trong điều kiện mới , cần

có những bước đi nhảy vọt, tận dụng lợi thế

(Xem tiếp trang 28 )
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Quan niệm của C.Mác về con người
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RONG suốt tiến trình phát triển lịch sử

tư tưởng nhân loại, con người luôn là

đối tượng nghiên cứu của khoa học .

Khi xây dựng quan niệm duy vật về lịch sử ,

C.Mác đã tạo ra bước ngoặt cách mạng trong

quan niệm về con người và bản chất con

người , về mối quan hệ con người - tự nhiên -

xã hội, vị trí và vai trò của con người trong tiến

trình phát triển lịch sử nhân loại và sự nghiệp

giải phóng con người . Chính vì thế , chủ nghĩa

Mácnói chung, triết học Mác nói riêng đã trở

thành học thuyết về con người và giải phóng

con người .

1. Khác với những đại biểu xuất sắc của

triết học cổ điển Đức, C.Mác cho rằng , bản

thân những trừu tượng về con người chỉ là sản

phẩm , là sự thể hiện của những điều kiện sản

xuất và giao tiếp nhất định của con người ;

rằng , đó chính là sự xuyên tạc mang tính hệ tư

tưởng bản chất thực sự của con người. Theo

C.Mác : " Tổng số những lực lượng sản xuất,...

và những hình thứcxã hội của sự giao tiếp mà

mỗi cá nhân và mỗi thế hệ hiện có , là cơ sở

hiện thực của cái mà các nhà triết học hình

dung là "thực thể" , là "bản chất con người" ,.

mà tác động và ảnh hưởng của nó đối với sự

phát triển của con người" (1) là hoàn toàn hiện

thực .

....

Từ sự khẳng định con người bao giờ cũng

bắt đầu từ nhận thức những tiền đề xuất phát

của đời sống , của lịch sử và bằng việc "nghiên

cứu những đối tượng có thực , sống động ,

nghiên cứu sự phát triển lịch sử và những kết

quả của sự phát triển ấy" , C.Mác cho rằng ,

nhận thức về lịch sử không phải là sự nhìn

nhận cái bên ngoài, lịch sử là kết quả hoạt

động của chính con người , nhận thức về lịch

sử , thực chất cũng là sự nhận thức hoạt động

của chính con người, là nắm bắt tiến trình lịch

sử của con người. Vì vậy , việc nhận thức bản

chất con người, theo C.Mác, cần phải xuất

phát từ đời sống xã hội hiện thực - cụ thể của

họ, xem xét con người trong quá trình phát

triển hiện thực và đó là những cá nhân hiện

thực , là hoạt động và những điều kiện sinh

hoạt vật chất của họ. C.Mác cho rằng , tiền đề

đầu tiên cho mọi sự tồn tại của con người và

cũng là tiền đề của mọi lịch sử - đó là, con

người phải có khả năng sống rồi mới có thể

"làm ra lịch sử" . Vì thế, theo C.Mác, hành vi

lịch sử đầu tiên của con người là sản xuất ra

những tư liệu để thỏa mãn nhu cầu tồn tại thiết

yếu. Rằng , hành vi lịch sử trong hoạt động xã

hội ấy của con người là những quan hệ cơ bản ,

mang tính lịch sử , là những phương diện cơ

bản của đời sống xã hội. Do đó , theo C.Mác,

* PGS, TS , Phó Tổng Biên tập Tạp chí Triết học

( 1 ) Xem : C.Mác và Ph.Ăng -ghen , Toàn tập, Nxb Chính

trị Quốc gia, Hà Nội , 1995 , t 3 , tr 55
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rasự xuất hiện những nhu cầu mới, sự sản xuất

bản thân con người cũng là một phương thức

hoạt động chung, một hình thức giao tiếp xã

hội nhất định của con người. Rằng, chỉ có thể

hiểu "con người" theo đúng nghĩa của từ này

khi xuất phát từ các " cá nhân kinh nghiệm ,

bằng xương , bằng thịt" và chỉ có trên cơ sở ấy,

các cá nhân mới không còn đơn giản là các cá

nhân , mà trở thành những con người hiện thực

với đúng nghĩa của nó.

Từ việc đặt ra một cách tiếp cận mới nhiệm

vụ nhận thức đời sống xã hội hiện thực và bản

chất đích thực của con người , C.Mác đã rút ra

kết luận rằng : Tính hiện thực của con người và

bản chất con người được thểhiện trước hết ở

chỗ , con người tồn tại khách quan trong hoạt

động thực tiễn của nó . Sựtồn tại của con người

là tồn tại thực, hiển nhiên , cảm tính chứkhông

phải là cái gì đó mang tính trừu tượng .

Phê phán quan điểm duy tâm tưbiện của

Ph.Hê- ghen về con người, C.Mác đã khẳng

định : " Con người không phải là một sinh vật

trừu tượng , ẩn náu đâu đó ở ngoài thế giới.

Con người chính là thếgiới con người, là nhà

nước, là xã hội"(2 ). Phê phán L.Phoi-ơ -bắc đã

"hòa tan thế giới tôn giáo vào cơ sở trần tục

của nó" , và hòa tan bản chấttôn giáo vào bản

chất con người , C.Mác cho rằng, do biến "bản

chất con người thành tínhhiện thực ảo tưởng" ,con người thành tính hiện thực ảotưởng ",

tôn giáo không thể đem lại sự giải phóng con

người một cách hiện thực , mà chỉ là sự giải

phóng hư ảo . Cùng với quá trình nghiên cứu

khoa học nghiêm túc và qua sự phê phán các

quan điểm này, C.Mác đã đi đến kết luận

mang tính cách mạng : " Bản chất con người

không phải là một cái trừu tượng cố hữu của cá

nhân riêng biệt. Trong tính hiện thực của nó,

bản chất con người là tổng hòa những quan hệ

xã hội" (3 ) .

2. Khi khẳng định con người tồn tại trong

tự nhiên, gắn bó chặt chẽ với giới tự nhiên ,

C.Mác đã khẳng định : "Giới tự nhiên ... là thân

thể vô cơ của con người " ; rằng, "giới tự nhiên

là thân thểcủa con người, thân thể mà với nó

con người phải ở lại trong quá trình thường

xuyên giao tiếp để tồn tại" ; "đời sống thể xác

và tinh thần của con người gắn liền với giới tự

nhiên" và "vì con người là một bộ phận của

giới tự nhiên" (4) .

Như vậy, đối với C.Mác , con người tồn tại

bao giờ cũng gắn liền với điều kiện tự nhiên

nhất định ; hơn thế , con người là một bộ phận

không thể tách rời của giới tự nhiên . Khi xác

định bản chất tự nhiên của con người , C.Mác

cho rằng : "Bản thân con người bắt đầu bằng

tự phân biệt với súc vật ngay khi con người bắt

đầu sản xuất ra những tư liệu sinh hoạt của

mình - đó là một bước tiến do tổ chức cơ thể

của con người quy định . Sản xuất ra những tư

liệu sinh hoạt của mình, như thế con người đã

gián tiếp sản xuất ra chính đời sống vật chất

của mình"( 5 ). Và, " con vật chỉ xây dựng theo

kích thước và nhu cầu của loài của nó, còn con

người thì có thể sản xuất theo kích thước của

bất kỳ loài nào và ở đâu cũng biết vận dụng

bản chất cố hữu của mình vào đối tượng ; do

đó con người cũng xây dựng theo các quy luật

tiếp với hoạt động sinh sống của nó... Hoạt

của cái đẹp" . Rằng, " con vật đồng nhất trực

động sinh sốngcủa con người là hoạt động

sinh sống có ý thức ... Hoạtđộng sinh sống có

ý thức phân biệt trực tiếp con người với hoạt

động sinh sống của con vật" (6 ).

Như thế, theo C.Mác , con người bằng hoạt

động lao động của mình đã làm biến đổi bản

chất tự nhiên và tạo ra bản chất xã hội của

chính mình. Con người không chỉ sống trong

(2) C.Mác và Ph.Ăng-ghen : Sđd , t 1 , tr 569

(3 ) C.Mác và Ph.Ăng-ghen : Sđd , t 3 , tr 11

(4) C.Mác và Ph.Ăng-ghen : Sđd, t 42 , tr 135

(5 ) C.Mác và Ph.Ăng-ghen : Sđd, t 3 , tr 29

(6) C.Mác và Ph.Ăng-ghen : Sđd , t 42 , tr 136, 137
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môi trường tự nhiên , mà còn sống trong môi

trường xã hội, nên tự nhiên và xã hội trong mỗi

con người gắn bó khăng khít với nhau . Yếu tố

sinh học trong mỗi con người không phải tồn

tại bên cạnh yếu tố xã hội mà hòa quyện và tồn

tại trong yếu tố xã hội. Bản tính tự nhiên của

con người được chuyển vào bản tính xã hội

của con người và được cải biến ở trong đó .

Như vậy, với C.Mác, con người bằng hoạt

động thực tiễn của mình , nhất là hoạt động sản

xuất, đã biến thuộc tính tự nhiên của mình

thành bản chất xã hội . Chỉ có trong xã hội , con

người mới thể hiện bản chất tự nhiên và xã hội

của mình . Tự nhiên và xã hội thống nhất với

nhau trong bản chất con người. Con người là

một tổng thể , tồn tại với cả hai mặt tự nhiên và

xã hội . Bằng hoạt động thực tiễn , con người

hình thành nên những phẩm chất đặc thù của

nó, những phẩm chất mà không một loài vật

nào có được - phẩm chất xã hội. Bản chất đặc

thù của con người không đơn giản thể hiện ở

thân xác, máuthịt của nó , mà là ở phẩm chất

xã hội . Trong tính hiện thực của nó, bản chất

con người là tổng hòa các quan hệ xã hội, song

đó không phải là tổng số giản đơn các quan hệ

xã hội phức tạp , đan chéo nhau, mà đó là tổng

hòa tất thảy những quan hệ xã hội của con

người. Đó là một cái mới, khác về chất so với

tổng số những quan hệ xã hội cụ thể .

3. Khẳng định bản chất con người là tổng

hòa các quan hệ xã hội, C.Mác không chỉ đề

cập đến mối quan hệ con người - tự nhiên - xã

hội mà còn tiến hành phân tích vị thế chủ thể ,

vai trò sáng tạo lịch sử của con người.

Xem xét vị thế của con người trong tiến

trình phát triển lịch sử , C.Mác cho rằng ,

khuynh hướng chung của tiến trình phát triển

lịch sử được quy định bởi sự phát triển của lực

lượng sản xuất xã hội - đó là con người và

những công cụ lao động do con người tạo ra .

Sự phát triển của lực lượng sản xuất xã hội, tự

nó đã nói lên trình độ phát triển của xã hội và

đó cũng có nghĩa là " phát triển sựphong phú

của bản chấtcon người, coi như là một mục

đích tự thân " (7) . Lực lượng sản xuất và cùng

với nó là quan hệ xã hội ngày càng phát triển

thì " lịch sử đó càng trở thành lịch sử loài

người" . Từ đó , C.Mác kết luận : "Xã hội... là

sản phẩm của sự tác động qua lại giữa những

con người" và " lịch sử xã hội của con người

luôn chỉ là lịch sửcủa sự phát triển cá nhân của

những con người"( 8) .

Như thế , theo C.Mác, con người không chỉ

là chủ thể của hoạt động sản xuất, con người

còn là chủ thểcủa hoạt động lịch sử , là kẻ sáng

tạo ra lịch sử . Bằng hoạt động thực tiễn, con

người đã in dấu ấn của mình vào giới tự nhiên,

cải tạo đời sống xã hội và qua đó, phát triển và

hoàn thiện chính bản thân mình . Con người

vừa là chủ thể , vừa là đối tượng của quá trình

phát triển lịch sử . Con người làm nên lịch sử

của chính mình. Do vậy mà lịch sử là lịch sử

của con người, do con người và vì con người.

Khẳng định bản chất xã hội của con người

và con người với tư cách con người xã hội ,

C.Mác cũng đồng thời khẳng định , con người

với tư cách cá nhân , với tư cách con người có

cá tính , khẳng định tính đa dạng, phong phú

của cá tính con người. Và với tư cách cá nhân

trong cộng đồng xã hội , con người tham gia

vào quá trình tạo ra các quan hệ xã hội, trở

thành chủ thể đích thực sáng tạo ra lịch sử của

chính mình , lịch sử xã hội loài người và thúc

đẩy tiến trình phát triển lịch sử . Vì thế, theo

C.Mác, trình độ giải phóng xã hội luôn được

thể hiện ra ở sự tự do của xã hội . Giải phóng

cá nhân tạo ra động lực cho sự giải phóng xã

hội và đến lượt mình, giải phóng xã hội lại trở

thành điều kiện thiết yếu cho sự giải phóng cá

(7 ) C.Mác và Ph.Ăng-ghen : Sđd , t 26, ph II , tr 168

(8) C.Mác và Ph.Ăng-ghen : Sđd, t 27 , tr 657 , 658
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nhân . Con người tự giải phóng cho mình và

qua đó , giải phóng xã hội, thúc đẩy tiến bộ

xã hội.

4. Đặt mục tiêu cho công cuộc xây dựng xã

hội cộng sản chủ nghĩa trong tương lai là "giải

quyết hiện thực mâu thuẫn giữa con người và

tự nhiên, giữa con người và con người" , là xây

dựng một chế độ xã hội văn minh, công bằng,

không còn hiện tượng người bóc lột người ,

không còn hiện tượng con người bịtha hóa,

mọi người đều bình đẳng , đều có quyền hưởng

tự do và cuộc sống hạnh phúc, C.Mác đã coi

một trong những đặc trưng cơ bản của chế độ

xã hội mới đó - chế độ xã hội mà giai cấp vô

sản cách mạng có sứ mệnh phải xây dựng

thành công - là giải phóng con người. Theo

C.Mác , mục tiêu cao nhất của chế độ xã hội

mới là phát triển con người toàn diện , những

con người "có khả năng sửdụngmột cách toàn

diện năng lực phát triển toàn diện củamình ".

biêu

Coi lịch sử nhân loại là quá trình con người

nhận thức và hiện thực hóa cả bản chất loài lẫn

bản chất nhân loại của mình , đồng thời, tiến

hành phân tích xã hội tư bản với những

hiện thực tiễn của sự tha hóa trong xã hội này,

C.Mác đã chỉ ra những mâu thuẫn trong tiến

trình phát triển của xã hội tư bản được hiện ra

dưới những biến dạng thực tiễn trong sự vận

động bị tha hóa của bản chất con người ; và do

vậy, chỉ có đưa con người trở về với bản chất

đích thực của con người mới thực sựlà giải

phóng con người. Sự nghiệp giải phóng đó ,

theo C.Mác ,chỉ có thể thực hiện được bằng

hoạt động thực tiễn tích cực của con người

nhằm xóa bỏ mọi sự tha hóa của con người.

Song, trong xã hội tư bản , cơ sở của sự tha hóa

của con người, lại chính là chế độ sở hữu tư

nhân tư bản chủ nghĩa về các tư liệu sản xuất

chủ yếu. Bởi thế, C.Mác cho rằng, việc "xóa

bỏ chế độ sở hữu tư sản " là tiền đề cơ bản cho

việc xóa bỏ mọi sự tha hóa của con người, cho

sự nghiệp giải phóng con người , giải phóng xã

hội . C.Mác viết : "Xuất phát từ quan hệ của lao

động bị tha hóa khỏi sởhữu tư nhân còn có thể

kết luận thêm rằng sự giải phóng xã hội khỏi

sở hữu tư nhân , v.v. , khỏi sự nô dịch , trở thành

hình thức chính trị của sự giải phóng công

nhân , vả lại vấn đề ở đây không chỉ là sự giải

phóng của họ, vì sự giải phóng của họ bao hàm

sự giải phóng toàn thể loài người" (9 ). Có thể

nói , trong quan niệm của C.Mác, lực lượng xã

hội có sứmệnh thực hiện thành công sựnghiệp

giải phóng con người, giải phóng toàn thể

nhân loại là giai cấp vô sản .

Như vậy, khi đề cập tới sự tự giải phóng của

giai cấp vô sản và với mục đích hướng "chủ

nghĩa nhân đạo hiện thực" vào việc cải biến

bằng cách mạng , bằng hoạt động thực tiễn tất

cả những quan hệ xã hội hiệntồn trái với tính

người, bằng cuộc đấu tranh để con người được

sống với bản chất đích thực của nó, đấu tranh

cho cuộc sống xứng đáng với con người theo

tinh thần nhân đạo , C.Mác đã xây dựng nên

một quan niệm duy vật triệt để về sự nghiệp

giải phóng con người, giải phóng nhân loại.

Gán

củacác cá nhân mà ông coi là mục tiêu tối cao

quan niệm này với sự phát triển tự do

của xã hội tương lai, C.Mác còn chỉ ra một

cách khoa học những tiền đề vật chất cho sự

nghiệp giải phóng con người , giải phóng nhân

loại. Tiền đề vật chất ấy là sự phát triển của lực

lượngsản xuất. C.Mácviết :"Người ta mỗi lần

đều giành được tự do chừng nào việc đó không

phải do lý tưởng về con người mà do lực lượng

sản xuất hiện hành quyết định và cho phép".

Và sự phát triển của lực lượng sản xuất " chính

là do mối liên hệ giữa những cá nhân quyết

định, mối liên hệ được biểu hiện một phần

trong những tiền đề kinh tế , một phần trong sự

cố kết tất yếu của sự phát triển tự do của tất cả

mọi người, và cuối cùng trong tính chất phổ

(9) C.Mác và Ph.Ăng-ghen : Sđd , t42, tr 143
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biến của hoạt động của các cá nhân trên cơ sở

lực lượng sản xuất hiện có"( 10 ).

Với những quan niệm như thế, C.Mác

khẳng định , chế độ xã hội tương lai mà nhân

loại đang hướng tới không chỉ tạo ra một cơ sở

mới , một nền tảng vững chắc cho việc phát

triển các cá nhân con người, mà còn xây dựng

nên những mốiquan hệ tốt đẹp giữa họ với

nhau . Rằng, chỉ có trong cộng đồng xã hội

thực sự - "một liên hợp , trong đó sự phát triển

tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát

triển tự do của tất cả mọi người" , các cá nhân

mới có được những phương tiện cần thiết để có

thể "phát triển toàn diện những năng khiếu "

của mình và do vậy, chỉ có trong cộng đồng

xã hội thực sự , con người mới có thểcó được

tự do cá nhân , con người mới thật sự được

giải phóng.

Với sự phát triển của con người trong thời

đại hiện nay, cho phép chúng ta khẳng định

rằng , quan niệm mà C.Mác đưa ra hơn 150

năm trước - " Trong tính hiện thực của nó , bản

chất con người là tổng hòa những quan hệ xã

hội" - đã thể hiện một cách nhìn mới, cách

nhìn biện chứng, khoa học về bản chất con

người, tạo nên một bước ngoặt mang tính cách

mạng trong quan niệm về con người và xã hội .

Quan niệm này đã xóa tan lớp sương mù mờ

ảo , thần bí vây quanh con người ; đồng thời,

vạch ra sức mạnh đích thực, đầy sức thuyết

phục về con người. Quan niệm đó của C.Mác

có giá trị to lớn cả về lý luận lẫn thực tiễn , trở

thành cơ sở lý luận cho nhiều ngành khoa học

nghiên cứu về con người. Quan niệm đó , nhất

là quan niệm coi tiền đề vật chất chosự nghiệp

giải phóng con người là sự phát triển của lực

lượng sảnxuất xã hội và giai cấp có sứ mệnh

thực hiện sự nghiệp cao cả đó là giai cấp vô

sản cách mạng còn là cơ sở vững chắc để giải

phóng con người khỏi mọi sự tha hóa, khỏi

mọi ách áp bức, bóc lột, bất công, trả lại giá trị

đích thực cho con người, tạo điều kiện để con

người phát triển toàn diện , đưa con người "từ

vương quốc của tất yếu sang vương quốc của

tự do" .

Có thể nói, việc giải đáp vấn đề con người

là gì , bản chất con người là như thế nào ở

C.Mác không chỉ nhằm mục đích xây dựng lý

luận , mà hơn thế , còn nhằm mục đích giải

phóng con người, giải phóng nhân loại . Đây

chính là lý tưởng cao cả của chủ nghĩa Mác .

Và trong suốt cuộc đời mình, C.Mác đã cống

hiến tất cả những gì có thể làm được cho cuộc

đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng con người,

giải phóng nhân loại. Với cách đặt vấn đề như

vậy,C.Mác đã xác định cái cơ bản trong học

thuyết của mình : con người là điểm xuất phát

và sựgiải phóng con người là mục tiêu cao cả

nhất mà nhân loại cần đạt tới .

Trong công cuộc đổi mới đất nước theo

định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện

nay, khi công nghiệp hóa , hiện đại hóa được

Đảng ta xác định không chỉ là con đường tất

yếu để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước

mạnh , xã hội công bằng, dân chủ, văn minh,

mà còn là "một cuộc cách mạng toàn diện và

sâu sắc trong tất cả các lĩnh vực của đời sống

xã hội" - vì con người, để "con người Việt

Nam phát triển toàn diện về chính trị , tư tưởng ,

trí tuệ, đạo đức, thể chất , năng lực sáng tạo, có

ý thức cộng đồng, lòng nhân ái, khoan dung,

tôn trọng nghĩa tình , lối sống có văn hóa , quan

hệ hài hòa trong gia đình, cộng đồng và

xã hội" . Vì thế, việc chúng ta khẳng định nội

dung khoa học, ý nghĩa cách mạng và giá trị

pháttriển trong quan niệm của C.Mác về con

người và bản chất con người, về vai trò sáng

tạo lịch sử của con người và sự nghiệp giải

phóng con người là việc làm vừa có ý nghĩa lý

luận , vừa có ý nghĩa thực tiễn cấp bách.

( 10) Xem : C.Mác và Ph.Ăng-ghen : Sđd , t 3 , tr 632 -

633, 634
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XÂY DỰNG CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG HỢP LÝ

THEO HƯỞNG CHIẾN LƯỢC

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG ĐẾN NĂM 2010

PHẠM CÔNG ĐOÀN
•

N

-ỀN kinh tế thương mại thế giới hiện

đang vận động trong bối cảnh toàn

cầu hóa và khu vực hóa diễn ra

rất sâu sắc và nhanh chóng . Khái niệm về

ranh giới giữa thị trường trong nước với

thị trường ngoài nước đã và đang biến đổi

không ngừng . Thực hiện mục tiêu về chiến

lược phát triển thị trường trong những năm

đầu của thế kỷ XXI, Đảng ta chỉ rõ : Xúc

tiến việc hình thành đồng bộ các loại thị

trường đi đôi với việc tạo lập khung pháp

luật bảo đảm sự quản lý và giám sát của Nhà

nước. Coi trọng công tác tiếp thị và tổ chức

thị trường" ( .

Dưới giác độ kinh tế thương mại , cấu trúc

thị trường (giới hạn ở thị trường hàng hóa và

dịch vụ) là khái niệm chỉ một số tổ hợp các

bộ phận , các thành phần cùng với cách bố trí

sắp xếp và phối - kết giữa chúng với nhau để

tạo nên một chỉnh thể thị trường . Một cấu

trúc thị trường được tổ chức hợp lý , một

mặt, phải xuất phát từ nhu cầu khách quan

của phát triển lưu thông hàng hóa ; mặt

khác , phải phục vụ cho chiến lược và chính

sách phát triển thị trường . Nó phải là một

cấu trúc mở, có tính hệ thống cao và phù

hợp với yêu cầu và đặc điểm từng địa bàn

(thành thị, nông thôn , miền núi ) .

Xuất phát từ đặc điểm của sản xuất lưu

thông hàng hóa ở nước ta, việc tổ chức lưu

thông hàng hóa và tổ chức thị trường không

theo những mô hình đồng nhất, mà phải đa

dạng hóa các "kênh " lưu thông và các "cấp

độ " lưu thông hàng hóa. Cùng với việc chú

trọng phát triển các hình thức lưu thông vừa

và nhỏ, tương ứng với quy mô cung - cầu ở

thị trường khu vực, phải từng bước xây dựng

các kênh và cấp độlưu thông hàng hóa lớn

nhằm mở rộng thị trường thống nhất , nâng

cao hiệu quả của hoạt động thương mại phù

hợp với thị trường thế giới .

Mục tiêu của việc nghiên cứu , xây dựng

cấu trúc thị trường là đề xuất những định

hướng lớn , xây dựng quy hoạch và thiết kế

chung nhằm thực thi chiến lược phát triển

thị trường nước ta đến năm 2010.

Nếu khái quát hóa và trừu tượng hóa

cấu trúc thị trường , có thể hình dung đó là

một cấu trúc "chồng lấn " và "giao thoa " về

không gian (không gian kinh tế , không gian

thị trường ), không gian này hòa nhập vào

không gian khác, không gian nọ bao bọc

* TS , Trường Đại học Thương mại Hà Nội

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị Quốc gia , Hà Nội 2001, tr 321
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không gian kia . Đồng thời, mỗi không gian

lại là một cấu trúc đan xen, phốikết của các

chủ thể (doanh nghiệp) với nhiều quy mô,

trình độ và hình thức tổ chức, thuộc nhiều

hình thức sở hữu và của các khách thể (quan

hệ thị trường, kênh lưu thông , ngành và

nhóm hàng...) ; trong đó, cấu trúc về sở hữu

và cấu trúc mạng lưới là hai cấu trúc rường

cột, như "bộ xương" của cơ thể thị trường .

Để nhận diện tổng thể cấu trúc thị trường

toàn quốc , với nhiều tầng nấc, nhiều thứ

hạng và nhiều cấp độ, chúng ta có thể hình

dung :

-

- Thị trường tầng 1 : Đó là thị trường cấp

cao , thị trường quốc gia ở các đô thị hạng 1

của nước ta ; là trung tâm thương mại - dịch

vụ toàn quốc và với nước ngoài, đầu mối

giao dịch buôn bán xuất nhập khẩu, đầu mối

phát luồng điều hòa cung - cầu nội địa ; là

điểm hội tụcuối cùng của kênh hàng nông

sản thực phẩm và là điểm xuất phát đầu tiên

của kênh hàng công nghiệp tiêu dùng. Nó

được tổ chức chuyên môn hóa sâu rộng , là

nơi hoạt động của các doanh nghiệp quy

mô lớn và trình độ cao (các doanh nghiệp

thương mại nhà nước ở tầm cỡ tập đoàn,

hãng , tổng công ty ...) , với các siêu thị , trung

tâm thương mại, đường phố chuyên doanh ,

mạng lưới chợ, kết hợpbuôn bánvớiứng

dụng tiến bộ kỹ thuật, kết hợp hoạt động

thương mại - dịch vụ với cải thiện bộ mặt thị

trường , nâng cao văn minh thương nghiệp,

vừa bảo đảm hiệu quả kinh tế vừa thực hiện

nhiệm vụ xã hội tại những địa bàn trọng yếu.

- Thị trường tầng 2 : Đây cũng thuộc thị

trường cấp cao . Nó đóng vai trò là các thị

trường trung tâm của miền (Bắc - Trung

Nam), ở các đô thị hạng 2, là đầu mối thu

gom nông sản thực phẩm cung ứng cho thị

trường tầng 1. Đặc trưng của thị trường tầng

2 không phải là các siêu thị và trung tâm

thương mại lớn và hiện đại, mà chủ yếu là

các siêu thị và trung tâm quy mô vừa, các

chợ trung tâm (chợ nông sản thực phẩm , chợ

-

hàng công nghiệp tiêu dùng, bán buôn là

chính ). Lực lượng nòng cốt là doanh nghiệp

cỡ trung bình , với tầm hoạt động chủ yếu là

miền nhằm tổ chức và phát triển các quan hệ

thị trường trong miền và liên miền . Giống

như thị trường tầng 1 , thị trường tầng 2 hoạt

động dựa trên sự phân công kinh doanh

chuyên sâu, được thiết kế theohệ thống mở,

đề cao quan hệ hướng ngoại và về tính chất ,

đều thuộc thị trường đô thị .

-
Thị trường tầng 3 : Đó là thị trường

trung bình và có tính chất trung gian, gắn bó

hữu cơ và tồn tại song song với từng không

gian kinh tế xác định (gọi là vùng, và ở đây

không hiểu theo khía cạnh địa giới hành

chính ). Mỗi một không gian như vậy , có

một số tụ điểm, vừa là vệ tinh trong việc thu

gom và dẫn độ kênh nông sản thực phẩm ,

vừa là tiếp sức trong việc phát luồng dẫn độ

kênhhàng công nghiệp tiêu dùng đối với

thị trường tầng 1 và 2. Trụ cột của thị trường

này là các cụm sản xuất - kinh doanh thương

mại - dịch vụ tại các tụ điểm (thị xã, thành

phố thuộc tỉnh ) gắn liền với hệ thốngchợ và

lấy hệ thống chợ(nhất là chợ tỉnh , chợbán

buôn, chợ đầu mối) để tổ chức và hoạt động.

Chủ thể quan trọng nhất ở thị trường tầng

này là các doanh nghiệp hỗn hợp về hình

thức sở hữu , kết hợp hài hòa giữa chuyên

doanh và tổng hợp .

Thị trường tầng 4 : Loại này thích ứng

với các không gian kinh tế nhỏ hơn , tại

những không gian cá biệt, đặc thù, tồn tại

cạnh nhau . Nó có cùng một điều kiện và

hoàn cảnh trong quá trình hình thành nên

những quan hệ kinh tế tất yếu về sản xuất,

lưu thông hay tiêu dùng . Chẳng hạn , đó là

vùng sản xuất chuyên canh, vùng công

nghiệp tập trung, dọc theo trục giao thông,

nơi giáp ranh các huyện, các tỉnh . Trong

từng mảng liên tỉnh hay liên huyện ấy, có

trung tâm là một thị xã và vệ tinh là các thị

xã, thị trấn lân cận . Đó là các tiểu cụm kinh
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tế , tiểu cụm thương mại - dịch vụ, chúng kết

nối với nhau thành mạng lưới , thành

các hành lang, các tam giác, tứ giác thương

mại - dịch vụ . Thị trường này thuộc thị

trường cấp thấp . Về phân công mặt hàng và

ngành nghề thì tính tổng hợp "trội " hơn tính

chuyên doanh. Tại đây, kênh hàng nông sản

thực phẩmchọn làmgốc, làm điểm hội tụ

đầu tiên để bắt đầu bán buôn phát luồng ;

ngược lại , kênh hàng công nghiệp tiêu dùng

lại lấy địa bàn này làm ngọn , làm nơi để kết

thúc việc bán buôn phát luồng.Vì vậy , điều

tiết thị trường tầng 4 vẫn là doanh nghiệp đa4

chủ - đa phương - đa ngành nghề và hệ

thống chợ để "cầm cân nẩy mực " trong việc

thu gom hàng nông sản thực phẩm và kết

thúc cuộc chạy tiếp sức củaquá trình bán

buôn hàng công nghiệp tiêu dùng . Cũng tại

tầng thị trường này, hệ thống doanh nghiệp

đơn chủ (tư nhân ), hộ kinh doanh, tiểu

thương , đại lý đóng vai trò ngày càng lớn ở

khâu chắp nối với thị trường tầng dưới ...

Thị trường tầng 5: Đây là thị trường

bán lẻ , giao dịch trực tiếp, tức thị trường cơ

sở . Địa bàn hoạt động là nông thôn , miền

núi và khu dân cư tập trung ở các đôthị .Mặt

hàng kinh doanh tổng hợp , đa dạng, phong

phú , có quy cách , chất lượng , giá cả phù hợp

với nhu cầu phổ thông hằng ngày của dân

cư .Mô hình tổ chức kinh doanh của thị

trường này là "mảnh đất" đặc thù của doanh

nghiệp tư nhân , các hộ kinhdoanh,đội ngũ

tiểu thương và mạng lưới đạilý . Các chủ thể

nằm ở cáctầng thị trườngtrên chỉbốtrí ở

đây các trạm, cửa hàng,điểmmuabán . Tất

cả các cơ sở thương mại đều quây tụ tại các

cụm liên xã, thị tứ , đầu mối giao thông , lấy

chợ xã hoặc liên xã làm trung tâm , làm

không gian hạt nhân và đều trở thành các vệ

tinh nhỏ quay xung quanh cụm thương mại

trung tâm huyện lỵ .

Dưới góc độ kinh tế, cấu trúc thị trường

luôn là một cấu trúc linh động, đa dạng và

phức hợp , gắn với không gian đa chiều của

các quan hệ kinh tế . Sẽ không thể có một

cấu trúc thị trường giống nhau ở mọi nơi,

mọi lúc, dù là về tầng nấc , thứ hạng, cấp độ

hay về các bộ phận và nội dung .

Để hình thành từng bước cấu trúc thị

trường hợp lý , đáp ứng nhu cầu của phát

triển kinh tếhàng hóa ,hàng hóa , trong tổ chức các

hoạt động thương mại dịch vụ , cần chú ý

những giải pháp lớn sau đây :

1- Phải khai thác mọi tiềm năng thị

trường Mạng lưới thương nghiệp phải

" khuyếch tán " vào mọi vùng, mọi khu vực

để khơi luồng, kích thích lưu thông , nâng

cao tỷ suất hàng hóa , mở rộng thị trường .

Căn cứ vào đặc điểm ngành nghề, tính chất

thươngphẩm của hàng hóa, yêu cầu về công

nghệ và kỹ thuật trong kinh doanh, có thể tổ

chức theo mô hình tập đoàn , tổng công ty ,

hãng, công ty"mẹ" và công ty "con" chuyên

doanh toàn quốc. Cần kết hợp lựa chọn,

củng cố và hoàn thiện các tổng công ty ,

côngty lớn hiện có, với hình thành các đơn

vị mới để có những doanh nghiệp lớn mạnh ,

chuyên doanh các mặt hàng hoặc nhóm

hàng , hoạt động trên phạm vi cả nước .

Trong hệ thống tổ chứccủa từng doanh

nghiệp có mạng lưới trực thuộc là các đơn vị

thành viên (công ty " con" ) nắm giữ các kênh

phân phối - tiêu thụnhánh , bố trí tại các thị

trường trọng điểm của vùng, miền hoặc toàn

quốc với mạnglưới phân phối - tiêu thụ

chân rết (chi nhánh , cửahàng) tới tận cơ sở

sản xuất vàtiêu dùng, gắn liền với hệ thống

kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh

kèm theo như hệ thống kho , cảng và các

trung tâm giao dịch hàng hóa...

Trên địa bàn nông thôn, cấu trúc mạng

lưới thương nhân bao gồm :

-

Mạng lưới các doanh nghiệp sản xuất,

chế biến và lưu thông thuộc mọi thành phần

kinh tế (cùng hệ thống trực thuộc là các chi

nhánh, cửa hàng, điểm mua bán ; các cơ sở

sơ chế , phân loại , bao gói , bảo quản và dự
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trữ nhỏ ; các xí nghiệp, trạm trại sản xuất và

hệ thống bến bãi, kho trung chuyển đặt tại

các thị trấn , thị tứ ) đóng vai trò nòng cốt

trong việc thu gom nông sản để cung ứng

cho thị trường (công nghiệpchế biến, thành

thị, xuất khẩu ) và cung cấp vật tư nông

nghiệp,hàng tiêu dùng thiếtyếu để phân

phối trực tiếp (bán lẻ) tới các hộ nông dân.

- Mạng lưới các loại hợp tác xã với quy

mô và cấp độ khác nhau (hợp tác xã thương

mại - dịch vụ, hợp tác xã nông nghiệp hoặc

nôngnghiệp - thương mại - dịch vụ , hợp tác

xã tiểuthủ công nghiệp, hợp tác xã dịch vụ

của nông dân , hợp tác xã của những người

buôn chuyến ... ở các xã , cụm xãvà liên hiệp

hợp tác xã ở các thị trấn ) hoạt động trên lĩnh

vực "đầu ra" , " đầu vào " và dịch vụ kỹ thuật

cho kinh tế hộ , kinh tế trang trại và sinh hoạt

của cư dân nông thôn . Hoạt động của các

hợp tác xã liênkết chặt chẽ với nhau và

được sự hỗ trợ của thương mạinhànước

thông qua cơ chế "bảo đảm " về nguồn hàng

vật tư nông nghiệp và thị trường tiêu thụ

nông sản thể hiện trong các hợp đồng mua

bán , trong phương thức đại lý và các phương

thức thanh toán ...

-
Mạng lưới kinh doanh của hệ thống

thương nhân trên thị trường nông thôn cần

được định hướng rõ và tạo điều kiện và môi

trường thuận lợi để phát triển . Mặt khác , các

cụm thương mại - dịch vụ quy tụ tại các cụm

xã, thị tứ là những "vệ tinh " hoạt động trong

mối quan hệ tương tác và chi phối của trung

tâm thương mại - dịch vụ .

Ở địa bàn nông thôn miền núi, vùng cao,

vùng sâu , vùng xa và hải đảo cần duytrì và

củng cố các doanh nghiệp thương mại nhà

nước chuyên mua bán phục vụ nhu cầu sản

xuất và đời sống . Với mô hình là công ty có

chi nhánh , cửa hàng đặt ở thị trấn , có điểm

mua bán đặt tại các thị tứ , cụm xã, hoạt động

kinh doanh tổng hợp sẽ thực hiện việc mua,

bán các mặt hàng (có trợ cước , trợ giá) và

kinh doanh các mặt hàng khác theo cơ chế

thị trường ; trong đó, các cửa hàng, điểm

mua bán ở vùng sâu, vùng xa chủ yếu là bán

vật tư , hàng tiêu dùng kết hợp với việc mua

nông sản .

2 - Do điều kiện địa lý và giao thông ...

khác nhau,mỗi khu vực, mỗi vùng có những

lợi thế so sánh riêng . Do vậy, chính sách cơ

cấu kinh tế nói chung, cơ cấu thị trườngnói

riêng phải nhằm phát huy được lợi thế so

sánh theo hướng có lợi nhất cho từng địa

phương, từng vùng, tạo nên tốc độ tăng

trưởng nhanh ; và qua đó, định hình lại bộ

mặt thị trường cho phù hợp với nhu cầu phát

triển kinh tế hàng hóa .

Ở tầm vĩ mô, phải quy hoạch vùng thị

trường theo hướng phát huy lợi thế so sánh

về điều kiện tự nhiên (khí hậu, tập quán

canh tác...) để hình thành thị trường các sản

phẩm chủ lực , gắn quy hoạch sảnxuất,

thương mại với kế hoạch đầu tư , liên doanh ,

liên kết kinh tế .

Thị trường đô thị là nơi hội tụ các lợi thế

so sánh về giao thông, về cơ sở sản xuất , chế

biến, về chất xám... Bởi vậy, cần phát huy

các lợi thế đó để từng bước hình thành các tổ

chức kinh tế mạnh ,đóng vai trò nòng cốt

trong liên kết kinh tế giữa thành thị và nông

thôn , phát huy vai trò trung tâm giao lưu

kinh tế , sản xuất, chế biến, phát luồng bán

buôn đối với cả nước.

Thị trường nông thôn vùng đồng bằng là

nơi chủ yếu cung cấp lương thực, nguyên

liệu với các sản phẩm sơ chế và chế biến

ngày một chiếm tỷ trọng lớn . Vùng này cần

được quy hoạch thành các vùng sản xuất

hàng hóa như lúa gạo + chăn nuôi + cây

công nghiệp, hoặc lúa gạo + cây trái + rau

đậu . Trong từng vùng lại tiếp tục xác định

các thị trường chủ lực về xuất khẩu lương

thực, rau quả nhiệt đới, cây gia vị , cây công

nghiệp .

2
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Thị trường trung du, miền núi được quy

hoạch theo hai hướng : vùng thị trường phân

tán với kiểu thương nghiệp thu gom, trao đổi

hai chiều để kích thích sản xuất và sức mua ;

và , vùng thị trường tương đối tập trung

để khai thác các thế mạnh về xuất khẩu lâm

sån...

Thị trường nông thôn vùng ven biển cần

quy hoạch phát triển ngành , nghề kết hợp

với phát triển thương mại dịch vụ , nhất là ở

những nơi có thế mạnh về thủy hải sản, sản

phẩm chế biến và sản phẩm du lịch .

3 - Một cấu trúc thị trường nhiều tầng,

nhiều cấp độ là đòi hỏikhách quan , do sự

phát triển không đều của các khu vực thị

trường . Tuy nhiên, đó là một cơ cấu mở và

có quan hệ hữu cơ giữa các tầng và các loại

thị trường. Độmở và sự gắn bó theo hướng

thông suốt và thống nhất, tuỳ thuộc vào

phương thức hoạt động của thương mại dịch

vụ, vào khả năng mở rộng liên doanh liên

kết giữa sản xuất và sản xuất, sản xuất và

lưu thông, thành thị và nông thôn , công

nghiệp và nông nghiệp, trong nước và ngoài |

nước . Thay cho một phương thức thương

nghiệp thu gom nông sản thổ bằng phương

thức thương nghiệp góp phần đầu tư vào sản

xuất, chế biến sẽ tạo chuyển biến lớn đến

việc cấu trúc thị trường nông thôn và cơ cấu

kinh tế nông thôn trong tương lai .

Cấu trúc thị trường không chỉ phụ thuộc

vào điều kiện khách quan về phát triển kinh

té - xã hội từng khu vực , mà còn phụ thuộc

vào chi phí thị trường. Chi phí thị trường |

thấp là yếu tố quan trọng để tạo ra lợi nhuận

có sức cạnh tranh . Những chi phí này có thể

giảm xuống thông qua sự đầu tư vào cơ sở

hạ tầng nông thôn , các phương tiện chế biến

và thông qua hệ thốngtín dụng nông thôn .

Chi phí thị trường thấp cũng nhờ vào chất

lượng của hệ thống thông tin thị trường .

Những yếu tố nêu trên là những yếu tố bên

ngoài, nhưng có ảnh hưởng rất quan trọng

đến cấu trúc và trình độ phát triển của thị

trường . D

|

BỘ SÁCH "TƯ BẢN" ...

(Xem tiếp trang 18)

của nước đi sau, tranh thủ những công nghệ

tiên tiến ; song, cũng không loại trừ bước đi

tuần tự do xuất phát từ một nền kinh tế lạc

hậu để đi lên . Trong điều kiện đó, việc

nghiên cứu để hiểu biết quá trình công

nghiệp hóa tư bản chủ nghĩa diễn ra trong

lịch sử cận đại mà bộ Tư bản của C. Mác đã

mô tả và phân tích rất kỹ lưỡng, là vô cùng

cần thiết,để chúng ta sàng lọc , kế thừa và

phát triển .

Một điều hết sức đáng trân trọng là, trong

điều kiện chủ nghĩa xã hội thế giới đang ở

thời điểm thoái trào như hiện nay thì , nghiên

cứu bộ Tư bản chúng ta sẽ có thêm niềm tin

vững chắc dựa trên cơ sở khoa học rằng ,

chủ nghĩa tư bản không phải là hình thái

kinh tế - xã hội vĩnh cửu , rằng chủ nghĩa tư

bản càng phát triển càng tự dẫn đến gần hơn

sự chín muồi cho sự ra đời chủ nghĩa xã hội .

Còn sự ra đời chủ nghĩa xã hội theo phương

thức , phương pháp nào, điều đó sẽ được lịch

sử kiểm nghiệm làm sáng tỏ và trả lời. Như

thế , chúng ta càng củng cố lý tưởng xã hội

chủ nghĩa , càng tin vững chắc vào con

đường đã lựa chọn đúng : độc lập dân tộc

gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Đúng như Ph. Ăng-ghen đã viết trong

Lời tựa :" Trên lục địa, người ta thường gọi

quyển "Tư bản" là "Kinh thánh của giai cấp

công nhân "( 1) . Với nhiều ý nghĩa và tác

dụng phong phú như trên , bộ Tư bản của

C.Mác là một tác phẩm vĩ đại, vô cùng quý

giá đối với công cuộc đổi mới hiện nay, và

vì thế nó sống mãi trong sự nghiệp cách

mạng của Đảng và nhân dân ta.

( 1 ) C. Mác và Ph . Ăng-ghen : Toàn tập , Nxb Chính trị

Quốc gia, Hà Nội 1993 , t 23 , tr 49

T
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Quan hệ giữa

các giai cấp ,

tầng lớp xã hội

Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

T

NGUYỄN THỊNGA

RONG thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã

hội , ở Việt Nam còn tồn tại nhiều giai

cấp , tầng lớp xã hội . Đó là một tất yếu .

Vì vậy, vấn đề giai cấp, tầng lớp xã hội cần

được nhìn nhận và giải quyết một cách đúng

đắn nhằm cộng hưởng sức mạnh dân tộc vì

một nước Việt Nam dân giàu , nước mạnh , xã

hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước

tiến lên chủ nghĩa xã hội .

Lịch sử cho thấy , trong xã hội có giai cấp, sự

vận động của quốc gia, dân tộc luôn gắn liền

với các quan hệ giaicấp và mỗi dân tộc, trong

một giai đoạn nào đó thường có một giai cấp

đại diện . Sự ra đời, lớn mạnh của những tập

đoàn phong kiến ở phương Đông đã hình thành

những quốc gia phong kiến , những dân tộc

phong kiến từ rất sớm. Ở Việt Nam, tình hình

cũng tương tự . Sự thống trị của giai cấp phong

kiến đối với dân tộc đãnói lên tính chất phong

kiến của dân tộc và suốt một thời gian dài , nó

là giai cấp đại diện dân tộc . Cũng như vậy , sự

thống trị của giai cấp tư sản đối với các dân tộc

phương Tây đã nói lên tính chất tư bản chủ

nghĩa của các dân tộc ấy , nó được thể hiện ở vai

trò đại diện dân tộc của giai cấp tư sản. Như

vậy, trong xã hội có giai cấp, dân tộc phát triển

theo xu hướng nào , mang bản chất xã hội

nào, điều đó phụ thuộc vào giai cấp đại diện

cho dân tộc . Điều đó có nghĩa việc nhìn nhận

và giải quyết quan hệ giữacác giai cấp , tầng

lớp trong xã hội luôn gắn liền với vấn đề quốc

gia, dân tộc .

Văn kiện Đại hội lần thứ IX của Đảng

khẳng định : “Đảng và Nhà nước ta chủ trương

thực hiện nhất quán và lâu dài chính sách phát

triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần

vận động theo cơ chế thị trường, có sự quản lý

của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ

nghĩa" ( ) . Đường lối kinh tế ấy đã khẳng định sự

tồn tại lâu dài các giai cấp , giai tầng trong xã

hội . Ngoài các giai cấp công nhân , nông dân ,

tầng lớp tri thức , nước ta còn tồn tại những nhà

doanh nghiệp, những người sản xuất hàng hóa

nhỏ, tiểu chủ, tiểu thương . Trong giai đoạn hiện

nay, để phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều

thành phần , các giai tầng đều có vai trò nhất

định, song để giữ vững định hướng xã hội chủ

nghĩa , giai cấp công nhân và liên minh củanó

phải trở thành lực lượng đại diện cho dân tộc .

Thực tế cho thấy, giai cấp nào có khả năng

đại diện cho dân tộc , cho quốc gia, điều đó

không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của cá

nhân hay đảng phái, mà phụ thuộc vào tương

quan lực lượng giữa các giai cấp, phụ thuộc vào

vai trò kinh tế mà giai cấp đó có thể đảm nhận.

Lịch sử dân tộc Việt Nam cho thấy, trong một

thời gian dài, giai cấp phong kiến Việt Nam đã

là giai cấp đại diện cho dân tộc , song đến cuối

thếkỷ thứ XIX ,giaicấp đó đã trở nên lạc hậu,

bất lực trước cácnhiệm vụ do lịch sử giao phó.

Dân tộc Việt Nam đã rơi vào tình trạng bị lệ

thuộc. Giai cấp tư sản Việt Nam lúc bấy giờ

hết sức non yếu , không thể làm cách mạng tư

sản . Dưới sựlãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt

Nam - với tư cách là đội tiên phong của giai cấp

công nhân Việt Nam, các giai cấp, tầng lớp

* TS, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX , Nxb

Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 2001 , tr 86
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trong xã hội đã đoàn kết một lòng , làm cách

mang vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa

xã hội . Suốt chặng đường qua , giai cấp công

nhân và liên minh của nó đã thực sự đảm đương

được vai trò lịch sử của mình : giành độc lập

dân tộc, thống nhất đất nước và từng bước đưa

đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội .

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, bên

cạnh những thành tựu đã đạt được , dân tộc ta

đang đứng trước nhiều thách thứcvà nguy cơ.

Bốn nguy cơ mà Hội nghị đại biểu toàn quốc

giữa nhiệm kỳ (Tháng 1 - 1994) của Đảng xác

định đến nay vẫntồntại và có nhiều diễn biến

phức tạp hơn . Để giữ vững độc lập dân tộc và

định hướng xã hội chủ nghĩa, đưa đất nước

thoát khỏi những nguy cơ , các giai cấp , tầng

lớp xã hội phải hợp tác , đoàn kết trong mặt trận

thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng như đã

từng hợp tác, đoàn kết trong thời kỳ đấu tranh

giành độc lập dân tộc.

Cắt nghĩa nguyên nhân thất bại của Công

xã Pa -ri (tháng 6-1848 ), C. Mác, Ph . Ăng-ghen

cho rằng : " Giai cấp vô sản Pa- ri về phíanó chỉ

có một mình" (2) còn nền cộng hòa tư sản chiến

thắng vì : "Đứng về phía nền cộng hòa này có

tầnglớp quý tộc tài chính , giai cấp tư sản công

nghiệp, cáctầng lớp trung gian , giai cấp tiểu từ

sản , quân đội... dân cư nông thôn " ( 3) . Trong thời

kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước Nga

Xô- viết, V.I. Lê-nin chủ trương hợp tác với các

giai cấp , tầng lớp trong xã hội nhằm phát huy

sức mạnh tổng hợp đưa đất nước vượt qua

khủng hoảng khókhăn . Vấn đề liên minh, hợp

tác các giai cấp, tầng lớp trong xã hội đã được

C.Mác, Ph. Ång-ghen, V.I. Lê-nin kháiquát

thành những bài họccách mạng. Hợptác, đoàn

kết giai cấp , tầng lớp xã hộilà một tất yếu

khách quan nhằm tăng cường sức mạnh giai

cấp công nhântrong quá trình cách mạng ,là

phương thức để giải quyết hài hòa lợi ích giai

cấp và lợi ích dân tộc .

Ở Việt Nam, các giai cấp, tầng lớp xã hội đã

từng hợp tác đoàn kết trong quá trình dựng

nước và giữ nước . Trên cơ sở đó, dân tộc Việt

Nam đã ra đời và khẳng định mình . Lịch sử cho

thấy, giai đoạn nào dân tộc phát huy được sự

hợp tác , đoàn kết đông đảo các giai cấp, tầng

lớp trong xã hội, khi ấy sức mạnh dân tộc được

nhân lên , chiến thắng được kẻ thù dân tộc , đất

nước thái bình , phát triển , và ngược lại . Trong

hai cuộc kháng chiến cứu nước vừa qua, Đảng

và Bác Hồ nhờ giương cao ngọn cờ đoàn kết

dân tộc, trên cơ sở liên minh công - nông - trí

thức đã tập hợp được quanh mình nhiều người

yêu nước xuất thân từ các tầng lớp xã hội khác

nhau , phát huy được sức mạnh toàn dân tộc ,

giải quyết tốt các yêu cầu mà dân tộc đặt ra . Rất

nhiều đảng viên , lão thành cách mạng
xuất thân

từ các tầng lớp địa chủ, tư sản và trí thức trong

xã hội cũ . Đoàn kết dân tộc trong đó có đoàn

kết các giai cấp , tầng lớp trong xã hội đã trở

thành một truyền thống quý báu của dân tộc ta

trong suốt lịch sử dựng nước và giữ nước.

Tìm hiểu bản sắc văn hóa truyền thống Việt

Nam, nhiều nhà nghiên cứu khẳng định, người

Việt Nam trân trọng bốn điểm căn bản :Đất

nước được độc lập , gia đình được yên ổn , thân

thể được bảo toàn , danh phận được tôn trọng.

Có lẽ vì vậy,trong lịch sử , giai cấp nào hướng

tới những điểm căn bản ấy , giai cấp đó sẽ quy

tụ được nhân tài, tập hợp được sức mạnh .

Thành quả đấu tranh cách mạng của nhân dân

dưới sựlãnh đạo của Đảng đã cho thấy, lợi ích

của giai cấp công nhân thống nhất với lợi ích

của toàn dân tộc , và lịch sử dân tộc đã cho thấy,

chỉ khinào lợi ích của dân tộc được đảmbảo thì

vị trí và vai trò của giai cấp đại diện chodân tộc

mới được khẳng định , các giai cấp , tầng lớp

khác mới thực hiện được lợi ích của giaicấp,

tầng lớp mình. Đó cũng là cơ sởđể các giaicấp

tầng lớpxã hội hợp tác, đoàn kết cùnggiai cấp

công nhân trên con đường thực hiện mục tiêu

dân tộc : dân giàu, nước mạnh, xã hội công

bằng, dân chủ, vănminh .

Những diễn biến hết sức phức tạp trên thế

giới và trong nước thời gian qua cho thấy , độc

(2) C.Mác và Ph . Ăng-ghen : Toàn tập , Nxb Chính trị

Quốc gia, Hà Nội , 1993 , t 8 , tr 155

(3 ) C. Mác và Ph . Ăng-ghen : Sđd t 8 , tr 155
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lập dân tộc chưa thể thực sựbền vững khi đất

nước còn nghèo , kém phát triển ; định hướng xã

hội chủ nghĩa không thể được giữ vững khi đất

nước chưa vượt khỏi tình trạng chậm phát triển .

Vì vậy, chúng ta phải bằng mọi cách phát huy

toàn bộ sức mạnh của các giai cấp, các tầng lớp

xã hội hướng vào nhiệm vụ trung tâm của giai

đoạn hiện nay là thực hiện thắng lợi sự nghiệp

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đáp

úng được mục tiêu này, chẳng những tạo tiền

đềvật chất để bảo đảm độc lập chủ quyền dân

tộc, mà vị trí và quyền lợi của các giai cấp, tầng

lớp xã hội cũng được khẳng định và thực hiện .

Nhận thức đúng điều đó , trên lĩnh vực kinh tế,

Đảng ta đã khẳng định các thành phần kinh tế

bình đẳng, cùng phát triển trong nền kinh tế

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa . Chủ

trương này không nhằm mục đích nào khác mà

hướng tới phát huy mọi tiềm năng của dân tộc

và đáp ứng lợi ích của giai cấp, tầng lớp trong

xã hội , giải phóng sức sản xuất, tạo động lực

cho xã hội phát triển . Mọi giai cấp, tầng lớp xã

hội đều tìm thấy lợi ích hợp pháp của giai cấp

mình trong mục tiêu chung độc lập dân tộc

gắn liền với chủ nghĩa xã hội , dân giàu, nước

mạnh , xã hội công bằng , dân chủ, văn minh.

Mặt khác, hướng tới hợp tác, đoàn kết giai cấp ,

tàng lớp , trên phương diện xã hội, Đảng khẳng

định : "Tôn trọng những ý kiến khác nhau

không trái với lợi ích chung của dân tộc, xóa bỏ

mặc cảm, định kiến , phân biệt đối xử về quá

khứ , giai cấp, thành phần , xây dựng tinh thần

cởi mở , tin cậy lẫn nhau , hướng tới tương lai" (4 ).

Trên tinh thần đó , trong những năm đổi mới

vira qua đất nước đã nhận đượcnhiều sự đóng

góp của các nhà doanh nghiệp trong nước,

những người Việt Nam định cư ở nước ngoài ,

những người tiểu chủ , tiểu thương ...cả về vốn ,

kinh nghiệm , tri thức và cả những bầu nhiệt

huyết. Việt Nam có nhiều bước chuyển mình,

những thành tựu về sự ổn định chính trị và từng

bước phát triển kinh tế của nước ta được nhiều

bạn bè quốc tế ghi nhận có một nguyên nhân

bắt nguồn từ việc hợp tác, đoàn kết giai cấp ,

tầng lớp xã hội .

Trong xã hội ta hiện nay còn tồn tại các giai

cấp, tầng lớp xã hội khác nhau , vì vậy, bên

cạnh việc hợp tác , đoàn kết thì đấu tranh giai

cấp vẫn là điều tất yếu . Tuy nhiên , phải thấy

rằng , cơ cấu và vị trí các giai cấp đã thay đổi

nhiều , vì vậy đấu tranh giữa các giai cấp, tầng

lớp trong xã hội chủ yếu là cuộc đấu tranh trong

nội bộ nhân dân đấu tranh để thực hiện

mục tiêu của toàn dân tộc nhằm tạo ra một nền

sản xuất mới với năng suất lao động cao hơn ,

cải thiện đời sống người lao động tốt hơn .

V.I. Lê-nin từng nhấn mạnh : Chủ nghĩa xã hội

chỉ có thể chiến thắng hoàn toàn và triệt để chủ

nghĩa tư bản khi tạo ra được năng suất lao động

cao hơn . Trong điều kiện đất nước còn nghèo

nàn lạc hậu như hiện nay , đấu tranh giai cấp là

đấu tranh để giải phóng mọi tiềm năng kinh

tế của các giai cấp , tầng lớp xã hội , là đấu tranh

để mở đường , tạo điều kiện pháttriển lực lượng

sản xuất. Nó được biểu hiện bằng việc : đấu

tranh để khoa học và công nghệ tiên tiến đi

vào sản xuất ; đấu tranh để phát huy những

tiềm năng, đặc biệt tiềm năng trí tuệ của người

lao động, đấu tranh để tạo ra cơ cấu tổ chức,

quản lý,sản xuấthợp lý, hình thức sở hữu và

phân phối sản phẩm phù hợp tạo động lực kích

thích sản xuất phát triển . Đấu tranh giai cấp

hiện nay chính là đấu tranh để công nghiệp hóa,

hiện đại hóa trở thành hiện thực trên đất nước

ta, để khắc phục tình trạng nước nghèo kém

phát triển .

Chúng ta đang tiến hành công nghiệp hóa,

hiện đạihóa vớinền kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa . Thực tế ấy tiềm ẩn

nhiều khuynh hướng phát triển trái ngược

nhau : có khuynh hướng tự phát lên chủ nghĩa

tư bản và cả khuynh hướng tự giác (có sự chủ

động điều khiển quản lý của Nhà nước)theo

định hướng xã hội chủ nghĩa . Trên thực tế,

khuynh hướng tự phát tư bản chủ nghĩa được

các thế lực thù địch chống đối độc lập dân tộc

và chủ nghĩa xã hội lợi dụng, khuyến khích,

ủng hộ, tiếp tay dưới nhiều hình thức . Vì vậy,

(4) Văn kiện đã dẫn , tr 123 , 124
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nó được biểu hiện một cách rất tinh vi và phức

tạp với nhiều mức độ khác nhau trên tất cả các

lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, tư

tưởng... Đấu tranh giai cấp hiện nay chính là

cuộcđấu tranh chống khuynh hướng tự phát

lên chủ nghĩa tư bản . Buônglỏngkhía cạnh này

thì chẳng những lợi ích của giaicấp công nhân

và nhândân lao động không được đảm bảo

mà thành quả cách mạng của nhân dân trong

suốt thế kỷ đấu tranh vừa qua cũng không được

bảo tồn .

Bài học lịch sử cho thấy , sự chiến thắng của

khuynh hướng này hay khuynh hướng khác suy

đếncùng phụthuộc tương quanlực lượng giữa

các giai cấp và giai cấp tiến bộ chỉ chiến thắng

và bảo vệ được thành quả của mình khi có đầy

đủ nội lực . Mặc dù chủ nghĩa tư bản hiện vẫn

còn có sức mạnh và có khả năng điều chỉnh để

thích nghi nhưng những mâu thuẫn nội tại vẫn

chưa được giải quyết. Đó là khoảng cách phân

hóa giàu nghèo ngày càng lớn , sựbóc lột , bất

công ngày càng tăng , những tệ nạn xã hội ngày

càng nhiều... Vì vậy , chủ nghĩa xã hội vẫn là

khuynh hướng vận động tấtyếu của nhân loại

hiện nay . Khẳng địnhnhữngưu thế của khuynh

hướng xã hội chủ nghĩa và để khuynh hướng

này ngày càng có điều kiện trở nênhiệnthực,

bên cạnh việc đẩy mạnh phát triểnkinhtế

chúng ta cần đấu tranh để thực hiện công bằng

xã hội, ngăn chặn và khắc phục những tư tưởng

và hành động tiêu cực sai trái... Đặc biệt khi tệ

quan liêu , tham nhũng đã trở thành một nguy

cơ đe dọa cản trở sự phát triển của đất nước,thì

đấu tranh giai cấp hiện nay chính là cuộc đấu

tranh chống tình trạng tham nhũng, suy thoái

về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lốisốngởmột

bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên . Đó là

cuộc đấu tranh không dễ dàng và không kém

phần quyết liệt .

Bên cạnh những vấn đề trên , đấu tranh giai

cấp hiện nay còn nhằm làm thất bại âm mưuvà

hành động chống đối của các thế lực thù địch

đe dọađộc lập dân tộc và chủ nghĩa xãhội . Vì

vậy, đấu tranh giai cấp ở nước ta gắn liền công

cuộc bảo vệ dân tộc . Chiến tuyến được xác

định : một bên là quần chúng lao động, các lực

lượng đi theo con đường dẫn đến mục tiêu độc

lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước

mạnh , xã hội công bằng, dân chủ, văn minh,

đoàn kết trong một mặt trận thống nhất do

Đảng lãnh đạo, với một bên là các tổ chức , các

phần tửchống độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã

hội, chống Đảng , Nhà nước , phá hoại trật tự xã

hội và an ninh quốc gia. Đảng ta khẳng định :

"Nội dung chủ yếu của đấu tranh giaicấp trong

giaiđoạn hiệnnay là thực hiện thắng lợi sự

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định

hướng xã hội chủ nghĩa , khắc phục tình trạng

nước nghèo, kém phát triển; thực hiện công

bằng xãhội, chống áp bứcbấtcông ;đấu tranh

ngăn chặn và khắc phục những tư tưởng và

hành động tiêu cực , sai trái ; đấu tranh làm thất

bại mọi âm mưuvà hành động chống phá của

các thế lực thù địch ; bảo vệ độc lập dân tộc ,

xây dựng nước ta thành một nước xã hội chủ

nghĩa phồn vinh, nhân dân hạnh phúc" ).

Trong giai đoạn hiện nay, mục tiêu độc lập

dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước

mạnh , xã hội công bằng, dân chủ, văn minh là

tiêu chí chính để nhìn nhận quan hệ giữa các

giai cấp, tầng lớp trong xãhội. Bấtkể giai cấp

nào, tầng lớp xã hội nào phục vụ mục tiêu đó

đều là bạn đồng hành của giai cấp công nhân ,

của dân tộc . Thể lực nào, giai cấp nào , tầng lớp

nàođi ngược lại mục tiêu đó sẽ tự loại mình ra

khỏi khối đại đoàn kết dân tộc, tự loại mình

ra khỏi hàng ngũ dân tộc . Vì vậy, quan hệ các

giai cấp, tầng lớp xã hội chính là quan hệ hợp

tác đoàn kết và đấu tranh trong nội bộnhân

dân . Hợp tác đoàn kết là phương tiệnđể phát

huy tiềm năng của mọi giai cấp, giai tầng,của

mọi thành phần kinh tế.Đấu tranhcũngkhông

nhằm mục đích nào khác ngoài mục tiêu bảo

vệ và phát triển đất nước. Đúng như Văn kiện

Đại hội IX của Đảng nhận định : "Mối quan hệ

hệ hợp tác và đấu tranh trong nội bộ nhân dân ,

giữa các giai cấp , các tầng lớp xã hội là

đoàn kết và hợp tác lâu dài trong sự nghiệp

xâydựng và bảo vệ Tổ quốc dướisự lãnh đạo

của Đảng" (6 ). D

(5 ) , (6 ) Văn kiện đã dẫn , tr 22 , 23

quan
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Xây dựng đội ngũ cán bộ người

Việt Nam trong các doanh nghiệp

tư nước ngoàiCÓ Uốn ðầu tư nước

TIẾN HẢI

L

UẬT Đầu tư nước ngoài tại Việt

Nam được Quốc hội chính thức

4thông qua và bắt đầu có hiệu lực từ

tháng 1-1988 . Sau đó , nó tiếp tục được Quốc

hội sửa đổi, bổ sung vào các năm 1990,

1992 , 1996 và 2000. Luật Đầu tư nước ngoài

tại Việt Nam (sửa đổi) được Quốc hội

khóa IX thông qua tại kỳ họp thứ mười

(tháng 11-1996) đã ghi rõ: "Nhà nước Cộng

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khuyến

khích các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào

Việt Nam trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ

quyền và tuân thủ pháp luật của Việt Nam ,

bình đẳng và các bên cùng có lợi" ; " Nhà

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

bảo hộ quyền sở hữu đối với vốn đầutư và

các quyền lợi hợp pháp khác của nhà đầu tư

nước ngoài ; tạo điều kiện thuận lợi và thủ

tục giản đơn , nhanh chóng cho các nhà đầu

tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam" .

Nhờ có đường lối , chính sách thông

thoáng nêu trên của Đảng và Nhà nước ta

cho nên khu vực kinh tế này đã nhanh chóng

đi vào hoạt động, phát triển mạnh mẽ, góp

phần tích cực vào việc ổn định và phát triển

có hiệu quả nền kinh tế trong sự nghiệp

đổi mới. Chỉ tính từ năm 1991 đến nay , các

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã

đạt giá trị sản xuất bình quân tăng 23 %/năm .

Riêng trong 5 năm (1996-2000 ) vốn đầu tư

trực tiếp của nước ngoài được thực hiện

khoảng 10 tỉ USD, chiếm 23% tổng số vốn

đầu tư toàn xã hội . Các doanh nghiệp có vốn

đầu tư nước ngoài đã tạo ra 34% giá trị sản

xuất toàn ngành công nghiệp, trên 22%

kim ngạch xuất khẩu và đóng góp trên

10% GDP chung của cả nước. Đặc biệt,

năm 2002 , tình hình đầu tư nước ngoài có

những dấu hiệu rất đáng mừng : Tổng số

vốn đăng ký, kể cả cấp mới và bổ sung

năm 2002 , đạt gần 2,3 tỉ USD. Năm 2002

cũng là năm có nhiều dự án với số vốn lớn

nhất từ trước tới nay. Tổng cộng có 305 dự

án tăng vốn, với số vốn đăng ký tăng thêm

là 918,7 triệu USD (tăng 34% về số dự án và

51 % về số vốn tăng thêm so với năm 2001).

Tính đến tháng 12-2002, cả nước có trên

3 670 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được

cấp giấy phép và đang có hiệu lực với tổng

số vốn đăng ký đạt trên 39 tỉ USD. Chính sự

phát triển nhanh chóng và vai trò quan trọng

của bộ phận đầu tư kinh doanh của nước

ngoài đó trong nền kinh tế nước ta, nên
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Đại hội IX của Đảng đã quyết định bổ sung

thêm một thành phần kinh tế nữa là kinh tế

có vốn đầu tư nước ngoài .

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước

ngoài tại Việt Nam thường được tổ chức

dưới hai hình thức : Doanh nghiệp liên

doanh ; Doanh nghiệp 100 % vốn nước

ngoài.

Doanh nghiệp liên doanh là loại doanh

nghiệp do hai bên hoặc nhiều bên(baogồm

Việt Nam và nước ngoài) thành lập trên cơ

sở hợp đồng liên doanh . Loại này thường

được thành lập theo hình thức công tytrách

nhiệm hữu hạn , có tư cách pháp nhân theo

luật pháp Việt Nam ; mỗi bên liên doanh

chịu trách nhiệm với bên kia và chịu trách

nhiệm chung với doanh nghiệp liên doanh .

Doanh nghiệp 100 % vốn nước ngoài là

doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài đầu

tư 100 % vốn tại Việt Nam . Doanh nghiệp

cũng được thành lập theo hình thức công ty

trách nhiệm hữu hạn và có tư cách pháp

nhân theo luật pháp Việt Nam.

Thực tiễn của 14 năm thực hiện Luật Đầu

tư nước ngoài tại Việt Nam cho thấy , nhờ có

đường lối đúng đắn của Đảng và những

chính sách hết sức thông thoáng của Nhà

nước mà thành phần kinh tế có vốn đầu tư

nước ngoài đã phát triển nhanh chóng, đúng

định hướng. Song, bên cạnh điều cơ bản đó

còn phải kể tới vai trò , vị trí quan trọng của

đội ngũ cán bộ người Việt Nam hoạt động

trong khu vực kinh tế còn hết sức mới mẻ

này . Cán bộ người Việt Nam trong các

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

thường giữ các chức danh sau : Đối với các

doanh nghiệp liên doanh, người Việt Nam

thường đảm nhận chức Chủ tịch hoặc Phó

Chủ tịch Hội đồng quản trị ; Tổng giám đốc

hoặc Phó Tổng giám đốc thứ nhất ; Kế toán

trưởng ; Giám đốc điều hành một lĩnh vực

cụ thể nào đó... Còn trong các doanh nghiệp

100 % vốn nước ngoài thì cán bộ người Việt

Nam thường giữ vị trí : Trưởng các phòng,

ban ; Trưởng các chi nhánh, các văn phòng

đại diện hoặc trực tiếp làm Quản đốc phân

xưởng... Cán bộ Việt Nam hoạt động trong

các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

khá tốt. Họ thường là những người có năng

lực chuyên môn , có năng lực quản lý, biết

cách giao tiếp với đối tác nước ngoài.Đó là

kết quả của một quá trình tự rèn luyện, tự

phấn đấu không mệt mỏi để thích nghi và

đáp ứng những yêu cầu mới ngày càng cao

của công tác quản lý doanh nghiệp.

Đặc biệt , trong bối cảnh hiện nay, phần

góp vốn của phíaViệt Nam trong các doanh

nghiệp liên doanh thường chiếm tỷ lệ nhỏ và

chủ yếu bằng giá trị quyền sử dụng đất . Vì

vậy ,bảođảm được sự bình đẳng trong quan

hệ điều hành giữa doanh nghiệp Việt Nam

và đối tác nước ngoài là vấn đề không đơn

giản . Mặc dù vậy , có khá nhiều cán bộ

người Việt Nam đã thể hiện rõ được bản

lĩnh , vai trò và vị trí của mình . Bằng năng

lực chuyên môn và khả năng giao tiếp tinh

tế , họ đã giữ vững được vị thế của phía Việt

Nam trong các doanh nghiệp liên doanh ;

góp phần ngăn chặn có hiệu quả những biểu

hiện tiêu cực của đối tác nước ngoài ; trực

tiếp cùng với các đối tác nước ngoài tổ chức

hoạt động sản xuất, kinh doanhcó hiệu quả

và làm tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước. Họ

cũng là những người bảo đảm cho luậtpháp

Việt Nam về kinh tế , tài chính, thuế , lao

động , môi trường , an ninh chính trị và trật tự

an toàn xã hội... tại các doanh nghiệp có vốn

đầu tư nước ngoài được thực hiện một cách

nghiêm túc . Thông qua quyền hạn, trách

nhiệm của mình, họ còn bảo vệ lợi ích chính

đáng của người lao động Việt Nam trong

các vấn đề như tiền lương , tiền thưởng , an

toàn lao động , nhân phẩm, v.v..
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Tuy nhiên , bên cạnh những mặt mạnh

nêu trên , đội ngũ cán bộ người Việt Nam

trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước

ngoài còn bộc lộ khá nhiều mặt hạn chế :

kiến thức về kinh tế thị trường, về luật pháp ,

về các thông lệ quốc tế , về năng lực quản

lý... nói chung còn yếu. Cụ thể là, một bộ

phận cán bộ chưa theo kịp , chưa làm chủ

được quá trình quản lý theo yêu cầu hoạt

động của doanh nghiệp ; chưa đủ khả năng

tổ chức phối hợp các khâu trong quá trình

sản xuất, kinh doanh cũng như trong phương

thức quản lý của đối tác đầu tư nước ngoài.

Một số người thiếu quan tâm đến những vấn

đề chính trị xã hội ; chưa phát huy được vai

trò đại diện chủ sở hữu nhà nước trong liên

doanh ; ít quan tâm đến việc đấu tranh cho

quyền lợi của phía Việt Nam cũng như

người lao động Việt Nam ; chưa tích cực học

tập , quán triệt các chủ trương của Đảng và

chính sách của Nhà nước để vận dụng vào

thực tế nhiệm vụ được giao phó. Một số ít

cán bộ có lốisống xa hoa , lãng phí, thực

dụng, gây mất đoànkết nội bộ . Một số

không ít cán bộ trong Hội đồng quản trị,

trong Ban giám đốc ... còn lúngtúng ,thường

để đối tác đầu tư nước ngoài lấn át, mua

chuộc (do đó họ thường ít tham gia, hoặc

tham gia một cách hình thức trong các vấn

đề cơbản như tiến độ góp vốn , tiễn độ xây

dựng , phương hướng , kế hoạch sản xuất,

kinh doanh , bổ nhiệm cán bộ...) . Trong một

số doanh nghiệp, cán bộ lãnh đạo quản lý là

người Việt Nam không giám sát được việc

thu chi của đối tác nước ngoài, dẫn đến tình

trạng không nắm bắt được chính xác tình

hình tài chính của doanh nghiệp. Một số cán

bộ lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham ô,

lãng phí, làm thất thoát tài sản , vốn của

doanh nghiệp, từ đó làm mất uy tín của phía

Việt Nam trong liên doanh. Đối với số cán

bộ người Việt Nam trong các doanh nghiệp

100 % vốn nước ngoài được tuyển dụng

thông qua hợp đồnglao động, do sự hấp dẫn

và bị ràng buộc bởi việc được trả lương cao

nên họ thường chú trọng bảo vệ lợi ích của

chủ đầu tư nước ngoài mà ít quan tâm đến

lợi ích của Nhà nước Việt Nam . Họ thường

quan niệm mình là người làm thuê nên

không thấy hết được trách nhiệm công dân

đối với lợi ích của Nhà nước Việt Nam . Họ

chỉ chú ý đến mức lương mà chủ đầu tư nước

ngoài trả cho họ cao hay thấp, chỉ quan tâm

đến việc tiếp thu kiến thức , nắm bắt khoa

học , kỹ thuật cũng như kinh nghiệm quản lý

của đối tác nước ngoài để phục vụ cho

bản thân , ít quan tâm đến việc đem những

kiến thức và kinh nghiệm đó để phụng sự

Tổquốc .

cập nêu trên trước hết là do công tác quản lý

Nguyên nhân của những yếu kém , bất

cập nêu trêntrước hết là do công tác quản lý

cán bộ người Việt Nam trong các doanh

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của các

cấp, các ngành , trong đó có vai trò lãnh đạo

của cấp ủy đảng chưa được coi trọng đúng

mức. Chúng ta còn thiếu những văn bản

hướng dẫn cần thiết. Cấp ủy đảng trong các

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài một

mặt chưa nhận thức đầy đủ về nhiệm vụ của

mình ; mặt khác, trình độ lãnh đạo, quản lý

mình ;mặt khác, trình

có
nhiều hạn chế vì phải hoạt động trong

một môi trường , một bối cảnh hoàn toàn

mới, phía đối tác nước ngoài luôn luôn gây

cản trở , thậm chí còn tìm mọi cách vô hiệu

hóa vai trò của các tổ chức đảng, công đoàn .

Đối tác Việt Nam trong các doanh nghiệp

có vốn đầu tư nước ngoài thường chỉ chú

trọng đến kết quả sản xuất , kinh doanh mà

coi nhẹ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ,

thiếu sự kiểm tra , quản lý, giám sát xem cán

bộ của mình có hoàn thành tốt nhiệm vụ

được giao hay không. Mặt khác , việc khen

thưởng, bảo vệ quyền lợi tinh thần cũng như
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sự bảo hộ của Nhà nước đối với những cán

bộ được cử vào hoạt động trong các doanh

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chưa được

xác định rõ ràng , đầy đủ. Do đó dẫn đến tâm

lý ngại đấu tranh trong một số cán bộ vì họ

sợ không được đối tác nước ngoài trọng

dụng, ảnh hưởng xấu trực tiếp tới lợi ích vật

chất của họ. Thậm chí , một số ít người còn

cố ý làm những việc có lợi cho phía đối tác

nước ngoài cốt sao có lợi cho bản thân ,

không cần biết việc làm đó có thiệt hại cho

Nhà nước Việt Nam hay không .

Tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy thành

phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phát

triển nhanh và đúng hướng là chủ trương hết

sức đúng đắn của Đảng ta . Đồng thời đó

cũng là xu thế tất yếu mang tính quy luật của

thời đại hiện nay . Song, để đạt được yêu cầu

đó phải có những giải pháp mang tính đồng

bộ ; đặc biệt phải chú ý xây dựng cho được

một đội ngũ cán bộ người Việt Nam (trước

hết là những cán bộ lãnh đạo , quản lý)hoạt

động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư

nước ngoài thật sựcó năng lực và phẩm chất

tốt . Nói gọn lại là, phải có tài, tâm , trí, tín .

Bởi vì , có tài người cán bộ mới tự tin , mới

có khả năng làm việc bình đẳng với đối tác

nước ngoài, mới đạt được hiệu quả cao trong

công việc . Có tâm mới trung thành với

Đảng, với chế độ, với đất nước ; mới giữ

đúng được định hướng xã hội chủ nghĩa ;

mới chấp hành đúng pháp luật và mới giữ

được chủ quyền đất nước. Có trí (trí tuệ) mới

nỗ lực tự rèn luyện, mới tiếp thu nhanh

chóng được những tiến bộ về khoa học - kỹ

thuật của đối tác nước ngoài , học tập được

kinh nghiệm quản lý và tác phong công

nghiệp của họ để phụng sự lợi ích quốc gia .

Có tín mới tranh thủ được lòng tin của phía

đối tác nước ngoài và sự đồng tình ủng hộ

của đông đảo quần chúng lao động người

Việt Nam .

Muốn có một đội ngũ cán bộ như thế,

trước hết phải xây dựng cho được tổ chức

đảng đủ mạnh để hoạt động có hiệu quả

trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước

ngoài. Quy định số 15 QĐ /TW của Bộ

Chính trị, ngày 26-11-1996, "Về chức năng,

nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ trong các

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài" ghi

rõ : "Đảng bộ, chi bộ trong các doanh

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là hạt nhân

chính trị, lãnh đạo thực hiện chính sách,

pháp luật của Nhà nước ở doanh nghiệp, bảo

đảm lợi ích hợp pháp của các bên trong

doanh nghiệp" . Để tạo cơ sở pháp lý cho

hoạt động của hệ thống chính trị nói chung,

của tổ chức đảng nói riêng, ngay từ đầu, khi

đàm phán với đối tác nước ngoài, chúng ta

phải công khai, thẳng thắn đặt vấn đề này ra

để bàn bạc . Cần nói rõ cho đối tác nước

ngoài biết hoạt động của tổ chức đảng và

của hệ thống chính trị không ngoài mục đích

làm cho doanh nghiệp phát triển , sản xuất,

kinh doanh đạt năng suất, chất lượng , hiệu

quả cao, cả phía Việt Nam và đối tác nước

ngoài đều có lợi. Khi hoạt động của tổ chức

đảng được thừa nhận thì đảng bộ, chi bộ

phải có phương thức lãnh đạo phù hợp với

đặc thù của một doanh nghiệp có vốn đầu tư

nước ngoài.

Ngoài ra , phải xây dựng một nội dung

giáo dục , bồi dưỡng , đào tạo , một cơ chế

quản lý , giám sát và một chế độ, chính sách

đãi ngộ đối với cán bộ thật sự khoa học, phù

hợp với đặc thù của một doanh nghiệp có

vốn đầu tư nước ngoài.

Chỉ có như vậy , chúng ta mới xây dựng

được đội ngũ cán bộ người Việt Nam thực

hiện tốt nhiệm vụ vừa hợp tác vừa đấu tranh

có hiệu quả với đối tác nước ngoài.D
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1
Tuyển sinh đại học kiểu cũ tác động

xấu đến chất lượng giáo dục phổ thông và

không tạo đủ cơsở đích thực cho tuyển sinh

đại học

Chất lượng của giáo dục phổ thông "quá

thấp kém" , hay đang là "nguy kịch " - như cách

các nói của GS. Hoàng Tụy, thiết nghĩ đã trở thành

ghi tiếng nói chung của không ít người và cũng đã

nh được "minh họa" thêm từ kết quả thống kê
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chọn lựa cách thi cử , có nhiều ý kiến cho rằng

"thi" bị lạm dụng thái quá và đang phổ biến

trên diện rộng, với nhiều tiêu cực ngày càng

phát sinh, trước hết là đối với các kỳ thi tuyển

sinh đại học và cao đẳng.

Trong giáo dục và đào tạo , thi được coi là

giải pháp đa chức năng : Đó là sự phản hồi để

giáo dục tự điều chỉnh ; động viên thúc đẩy

người học - học để thi ; thi để đánh giá sự hiểu

biết và năng lực của người dự thi . Kết quả điểm

thi là thước đo trình độ ,

được đem đối chiếu với

một chuẩn giá trị nào đó

đại học . để công nhận, hoặc đem
Đổi mới tuyển sinh đại học

CẢM NHẬN VÀ ĐỀXUẤT

ĐÀO CÔNG TIẾN

điểm thi đại học, cao đẳng năm 2002 như báo

Tuổi trẻ (số ra ngày 8-10-2002 ) đã nêu . Có

nhiều nguyên nhân , nhưng có thể quy thành hai

nhóm chính. Một là, do sự hạn chế và bất cập

của đầu tư phát triển nguồn lực cho giáo dục ;

và hai là , do những sai lầm trong sự chọn lựa

cách học, cách dạy và hình thức thi cử .

Ở nhóm thứ nhất, có nguyên nhân khách

quan là vì đất nước ta còn nghèo, không thể

giải quyết những tồn tại trong ngày một ngày

hai mà phải chấp nhận tính quá trình . Tuy

nhiên , cũng cần phải xem xét , điều chỉnh giải

pháp huy động và sử dụng có hiệu quả những

nguồn đầu tư cho giáo dục . Còn ở nhóm thứ

hai, thì không thể đổ lỗi cho khách quan. Ở đây

là cách chọn lựa chương trình , giáo trình - giáo

khoa, phương pháp dạy, phương pháp học , v.v ..

Tuy không phải là tất cả , nhưng có không ít vấn

đề đã và đang là tác nhân gây ra sự bất ổn và

gây nhiều bức xúc trong xã hội . Trong việc

so sánh với nhau để

sàng lọc , tuyển chọn đối

tượng .

Tuy nhiên ở nước ta

hiện nay, thi vừa bị lạm

dụng một cách thái quá,

vừa không được sử dụng

có hiệu quả công dụng từ những chức năng của

thi. Cụ thể là :

·
Đã thi cho từng môn học rồi, cuối cấp,

chuyển cấp lại cũng phải thi . Đã thi tú tài ở

cuối trunghọc phổ thông, ngay sau đó lại còn

có kỳ thi tuyển sinh vào đại học , cao đẳng và

trung học chuyên nghiệp.

-
Chức năng phản hồi của thi là hết sức cần

thiết để ngành giáo dục tự điều chỉnh, nhất là

điều chỉnh cách học , cách dạy, nhưng thực sự

chúng rất ít được khai thác , sử dụng.

- Chức năng thúc đẩy - động viên học tập

cũng đã bị lạm dụng thái quá bởi sự phát triển

tự phát của học và dạy thêm ở nhà, ở trường và

ở các lò luyện thi , với những mục tiêu và giải

pháp rất thụ động .

Việc tồn tại một kỳ thi tuyển sinh đại học,

cao đẳng như hiện nay, trong một thời gian dài

* PGS, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
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đã gây nhiều tranh cãi và ngày càng không

được sự đồng tình của xã hội . Sự không đồng

tình đó được biểu hiện như sau :

-

Ai cũng biết, công nhận tốt nghiệp trung

học phổ thông - cấp bằng tú tài và tuyển sinh

vào đại học, cao đẳng, dạy nghề đều được xem

xét, quyết định theo một chuẩn kiến thức trên

nền kết quả giáo dục phổ thông, nhất là trung

học phổ thông. Vậy thì , có nhất thiết phải tổ

chức hai kỳ thi như hiện nay ? Bởi vì , hai kỳ thi

để cho mộtđáp số phải chăng là một sự trùng

lặp không cần thiết ? Cũng có ý kiến biện minh

rằng , mỗi kỳ thi đều có mụctiêu riêng , nên phải

có hai kỳ thi . Và do đó, kỳ thi tuyển sinh đại

học đã trở thành kỳ thi khá chuyên biệt , rồi dần

dần tách với kiến thức giáo dục toàn diện của

phổ thông .

- Với cách thi tuyển sinh đại học khá chuyên

biệt như vậy đã giới hạn tối đa môn thi và đề thi

so với cơ cấu môn học ở phổ thông, nên hàm

chứa rất nhiều yếu tố may, rủi và cũng làm cho

kết quả thi không phản ánh khách quan , trung

thựckiến thức của thí sinh , vốn được học nhiều

năm từ chương trình giáo dục khá toàn diện và

căn cơ ở phổ thông . Việc sử dụng kết quả đánh

giá kiến thức như vậy khó tránh khỏi những

khiếm khuyết, thậm chí ảnh hưởng xấu đến

chất lượng đầu vào của đào tạo đại học cũng

như khó đảm bảo được sự công bằng xã hội .

·
- Với cách thi tuyển sinh đại học, cao đẳng

có giới hạn tối đa về môn thi vàđề thi nên ngay

từ lúc còn học phổ thông, nhất là phổ thông

trung học , học sinh đã có một sự quan tâm thiên

lệchvề các môn học mà học sinh có ý định dự

thi . Chính cách thi tuyển sinh đại học này - tự

nó đã phá vỡ tính hệ thống của giáo dục. Đây

cũng là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, làm

cho chất lượng giáo dục trung học phổ thông

yếu kém.

-

- Một khía cạnh nữa thiết nghĩ cũng phải

nói - đó là sự tốn kém rất lớn về thời gian , tâm

sức , tiền của của Nhà nước và của nhân dân cho

2

sự

việc tuyển sinh đại học , cao đẳng hàng năm .

Nếu tính cả chi phí cho việc học và dạy thêm

để thi thì còn lớn hơn nữa. Trong khi đó, tốn

kém này lại dành cho một kỳ thi trùng lắp, thiết

nghĩ là không cần thiết và sinh hại cho sự

nghiệp giáo dục .

2 - " Ba chung " là một sự cải tiến đángghi

nhận , nhưng chưa vượt khỏi cái "bóng " của

cách thi tuyển sinh cũ

Thi tuyển sinh đại học , cao đẳng theo giải

pháp "ba chung" đã thực hiện năm 2002 và

đang được chuẩn bị cho năm 2003 có thể coi là

giải pháp tình thế, và là "bước đệm " để đi đến

giải pháp căn cơ .

Sự cải tiến nổi rõ trong giải pháp tình thế

này là thi theo "đề chung" và tạo ra một sản

dùng chung trong phạm vi của từngkhối
phẩm

thi (A, B, C, D). Ngoài ra , cách ra đề cũng sát

với chương trình môn học ở phổ thông hơn và

việc mở thêm một số cụm thi ngoài Thành phố

Hồ Chí Minh và Hà Nội cũng là những cải tiến

tích cực đáng được ghi nhận .

Tác dụng tích cực của những cải tiến đó là :

đề thi sát với chương trình môn học ở trung học

phổ thông, sẽ tạo ra kết quả thi khách quan ,

trung thực hơn ; góp phần hạn chế tình trạng

học tủ , học lệch . Mặt khác, thi theo đề chung sẽ

xác định được mặt bằng kiến thức cần thiết của

từng khối thi để tuyển chọn sinh viên vào các

ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và trong

chừng mực
chừng mực nhất định, sẽ giảm được sự đi lại tốn

kém cho một số thí sinh . Tác dụng tích cực của

cách tổ chức thi theo giải pháp "ba chung" còn

được các nhà nghiên cứu đổi mới giáo dục khai

thác như là một sự thực nghiệm cho tổ chức thi

tốt nghiệp trung học phổ thông . Chỉ có điều, đề

chung và kết quả dùng chung ở kỳ thi tốt

nghiệp trung học phổ thông sẽ hàm chứa một

nội dung rộng lớn hơn . Đó là đề chung không

chỉ chung cho từng khối thi (A, B , C, D), mà

chung cho toàn bộ các đối tượng dự thi . Kết quả
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dùng chung của kỳ thi tốt nghiệp phổ thông

trung học , cũng không chỉ dùng cho tuyển sinh

đại học cao đẳng theo khối thi, mà còn dùng

cho việc công nhận tốt nghiệp phổ thông trung

học ; cho cả tuyển sinh đại học, cao đẳng trên

bình diện rộng hơn . Nhưng gắn với thi là

tuyển - cách tuyển của năm 2002 và dự kiến sẽ

thực hiện trong năm 2003 vẫn cứ nặng nề, phức

tạp và đầy rủi ro . Có thể khả quan hơn nếu được

cải tiến theo hướng : với kết quả thi, thí sinh

được tự đăng ký vào các trường với ngành hoặc

chuyên ngành đào tạo nhất định thuộc phạm vi

khối thi và để các trường xét tuyển . Cách tuyển

sinh có cải tiến này không chỉ có tác dụng là

bước đệm để đi đến giải pháp căn cơ ở khía

cạnh thi chung - " ba chung" , mà còn tạo sự tự

chủ cho thí sinh và cơ sở đào tạo trongđăng ký

dự tuyển và xét tuyển .

Tuy nhiên, từ cơ sở lý thuyết và thực tiễn nói

trên , chúng ta cảm nhận là thi tuyển sinh đại

học , cao đẳng theo giải pháp "ba chung" vẫn

chưa vượt qua được "cái bóng " của cách thi

tuyển sinh cũ. Và vì thế, nó chưa giải quyết

được những mặt khiếm khuyết cố hữu của cách

thi tuyển sinh vừa qua. Đó vẫn còn là kỳ thi

chuyên biệt, với sự giới hạn tối đa môn thi và

đề thi theo từngkhốithi (toán , lý,hóachokhối
đề thi theo từng khốithi (toán, lý , hóa cho khối

A ; toán , sinh, hóa cho khối B ; văn, sử , địa cho

khối C ; văn, toán , ngoại ngữ cho khối D), do

vậy, kết quả thi vẫn chưa phản ánh khách quan,

trung thực kiến thức toàn diện của giáo dục phổ

thông . Có thể nói, đây chưa hẳn là cơ sở đích

thực cần có cho tuyển sinh đại học và cao đẳng .

Chừng nào vẫn còn giới hạn tối đa môn thi và

đề thi như vậy, chừng đó sẽ chưa hạn chế

một cách căn bản tình trạng học thêm, dạy

thêm ; tình trạng luyện thi tràn lan ; học tủ, học

lệch v.v... làm xói mòn chất lượng toàn diện

của giáo dục phổ thông và cũng sẽ không giảm

được đáng kể sự nặng nề, tốn kém tiền của, sự

phức tạp và đầy rủi ro cho các cơ sở đào tạo và

thí sinh .

3 - Tổchức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học

phổ thông, lấy kết quả đó đểxét tuyển vào

đại học, cao đẳng

Đó là một đề xuất của chúng tôi khi bàn về

vấn đề này . Mấy yêu cầu có tính nguyên tắc sau

đây thiết nghĩ là cơ sở cho việc hình thành

đường hướng đổi mới một cách căn cơ tuyển

sinh đại học :

- Đại học , cao đẳng và dạy nghề là giai đoạn

đào tạo sau phổ thông . Người học của các bậc

học này chủ yếu là học sinh mà vốn hiểu biết

và năng lực được tạo dựng trên nền kiến thức

đượctrang bị từ giáo dục phổ thông. Do đó , cơ

sở để tuyển vào đại học, cao đẳng và dạy nghề

phải là kiến thức đã được tạo dựng từ giáo dục

phổ thông , nhất là trung học phổ thông . Ở mỗi

giai đoạn , kết quả giáo dục phổ thông đạt đến

những cái chuẩn của mặt bằng kiến thức nhất

định . Đại học , cao đẳng được tuyển từ đó và

được đào tạo với sự kế thừa, bên cạnh sự cải

biên và sáng tạo . Nếu chưa bằng lòng với kết

quả giáo dục phổ thông, phải tập trung sức để

nâng cao chứ không được quay lưng lại với nó,

dẫn đến tình trạng học thêm , dạy thêm tràn lan

như hiện nay .

- Mục tiêu giáo dục ở đại học, cao đẳng và

dạynghềcũngrất toàn diện. Đólà giáo dụcrèn

luyện nhân cách ,khả năng tư duy năng động và

kỹ năng thực hành . Do đó , không chỉ dựa vào

kết quả của những môn thi, đề thi quá hạn hẹp,

mà phải dựa vàonền kiến thức toàn diện của

phổthông cũng như kiến thức cơ sở ngành và

năng khiếu .

-

Mặc dù vẫn phải tiếp tục trang bị những

kiến thức chung về khoa học cơ bản và cơ sở,

nhưng ở đại học và cao đẳng lại có đặc trưng

khác với phổ thông là tổ chức đào tạo chuyên

sâu theo ngành hoặc chuyên ngành . Thông

thường , mỗi ngành hoặc chuyên ngành cần có

phương án tuyển tương thích với yêu cầu đào

tạo. Ở đại học và cao đẳng, có rất nhiều ngành

hoặc chuyên ngành đào tạo như vậy. Điều đó

có nghĩa là, tương ứng với nhiều ngành phải có

Số 13 (tháng 5 năm 2003 )
39



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

nhiều phương án tuyển , không cứ mỗi phương

án tuyển là phải có phương án thi . Những năm

qua , mặc dù chúng ta tổ chức thi tuyển sinh

riêng cho đại học và cao đẳng, nhưng không thi

cho ngành hoặc chuyên ngành mà chỉ thi theo

khối cho nhiều ngành , thậm chí cho nhiều khối

ngành . Câu hỏi đặt ra là : Tại sao không tách thi

và tuyển thành hai mảng riêng biệt để tìm cách

đổi mới, thay vì gò ép để có một kỳ tuyển sinh

đại học ,cao đẳng trùng lặp , không cần thiết và

sinh hại , như đã phân tích ở trên .

- Nhẹ nhàng , ít phức tạp , ít rủi ro , tốn kém

tiền của, công sức là những yêu cầu quan trọng ,

cần được tính đến một cách thận trọng và hiệu

quả trong việc đổi mới tuyển sinh .

Trên tinh thần đó , chúng ta có thể cảm nhận

rằng , cái cần phải hướng tới không chỉ là một

vài cải tiến từ cách tuyển sinh theo kiểu cũ, mà

phải đổi mới một cách căn bản cách tuyển sinh

đã không còn phù hợp đó, bằng việc tập trung

sức cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

và lấy kết quả của kỳ thi này đểxéttuyển vào

đại học và cao đẳng . Có như vậy, mới đảm bảo

sự tôn trọng thành quả đích thực của giáo dục

phổ thông, và theo đó cũng đề cao vai trò và

trách nhiệm của giáo dục phổ thông đối với

toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân . Mặc dù

không phải tất cả, nhưng những môn thi tú tài

có tính cơ bản và hệ thống, có khả năng đại

diện cho kiến thức phổ thông hơn . Hành trang

của học sinh phổ thông trênđường vào đạihọc,

cao đẳng chính là kiến thức được tạo dựng ở

bậc phổ thông . Cơ sở để tuyển vào đại học, cao

đẳng cũng chính là vốn kiến thức đó . Muốn vào

được đại học, cao đẳng , đòi hỏi trò phải học tốt

và thày phải dạy tốt ở phổ thông, nhờ đó mà

thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục phổ

thông và tạo ra " đầu vào" có chất lượng cho đào

tạo đại học và cao đẳng sau này. Tính thống

nhất này không thể thiếu đối với một nền giáo

dục năng động ; đối với việc nâng cao chất

lượng toàn diện, căn cơ của trung học phổ

thông cũng như cao đẳng, đại học .

2

Để thực hiện được ý tưởng trên , xin có một

vài đề xuất và giải pháp cụ thể như sau :

-
Toàn ngành giáo dục cần tập trung nhiều

nỗ lực cho kỳ thi tú tài , để kết thúc giai đoạn

giáodục phổ thông, xã hội có thêm nhiều "cô -

cậu tú " đạt yêu cầu . Cũng qua đó màtạo ra và

cung cấp những thông tin cần thiết để đánh giá

kiến thức của học sinh tốt nghiệp trung học phổ

thông, làm căn cứ cho tuyến sinh đại học , cao

đẳng .Từđó , xã hội sẽ có thêm những tân sinh

viên có chất lượng . Đây phải là kỳ thi quốc gia

với đề thi và tổ chức chấm thi chung, thống

nhất trên toàn quốc .

-
Điểm để tuyển vào đại học , cao đẳng có

thể là : điểm trung bình của tất cả các môn thi

tú tài và điểm riêng của từng môn, gắn với yêu

cầu kiến thức cần có của chuyên ngành sẽ đào

tạo ở đại học, cao đẳng. Với những chuyên

ngành đào tạo cần kiến thức năng khiếu ở người

học thì còncó thêm điểm của môn năng khiếu

do cơ sở đào tạo tổ chức thi hoặc kiểm tra . Các

cơ sở đào tạo được tự chủ trong việc xác định

môn học ; được tính điểm và được xây dựng hệ

số tính điểm trong phương án tuyển sinh cho

ngành , hoặc nhómngành mà mình đào tạo .

Trong khi mặt bằng về môi trường cũng

như kết quả giáo dục theo khu vực và đối tượng

vẫn còn có khoảng cách , thậm chí là cách xa ,

thiết nghĩ nên tiếp tục duy trì chính sách xét

tuyển có sự chiếu cố (bằng việc cộng thêm

điểm khu vực và đối tượng vào tổng điểm xét

tuyển ).

·
Hồ sơ đăng ký dự tuyển của người dự

tuyển vào đại học và cao đẳng sẽ gồm : phiếu

đăng ký nguyện vọng ngành nghề, bản sao

bằng tú tài, phiếu chứng nhận điểm thi tú tài và

học bạ ở ba năm trung học phổ thông . Cuối

cùng là , mỗi ứng viên đăng ký dự tuyển có thể

có nhiều nguyện vọng, được gửi hồ sơ đăng ký

ở nhiều cơ sở đào tạo để chủ động tìm kiếm

và chọn lựa cơ hội và nguyện vọng phù hợp

chomình .
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Bưuđiện Thành phố Hồ Chí Minh :

NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO TRONG HỘI NHẬP

T

Ừ điểm xuất phát thấp, đương đầu

với nhiều khó khăn, thử thách,

nhưng sau hơn 27 năm - kể từ ngày

nước nhà thống nhất, Bưu điện Thành phố

Hồ Chí Minh liên tục phát triển và không

ngừng trưởng thành về mọi mặt . Đây cũng

là nơi khởi đầu thực hiện thành công và từ

đó nhân rộng ra cả nước các thử nghiệm về

thiết bị, công nghệ hiện đại và dịch vụ mới

của ngành Bưu chính - Viễn thông Việt

Nam . Nhân dịp Bưu điện Thành phố Hồ Chí

Minh vừa được Nhà nước phong tặng danh

hiệu " Đơn vị Anh hùng của thời kỳ đổi

mới" , phóng viên Tạp chí Cộng sản có cuộc

trao đổi với đồng chí Lê Ngọc Trác - Giám

đốc Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh.

Phóng viên : Thưa đồng chí Giám đốc, xin

đồng chí vui lòng cho biết khái quát những nét

chính về Bưu điện Thành phố Hồ ChíMinh .

Đồng chí Lê Ngọc Trác : Sau ngày miền

Nam hoàn toàn giải phóng, lực lượng giao

thông - thông tin liên lạc của cách mạng gồm

Giao bưu - Thông tin Trung ương cục miền

Nam (R), Giao bưu - Thông tin khu Sài Gòn -

Gia Định (T4) , lực lượng A tăng cường và lực

lượng tại chỗ ; tất cả khoảng 3 000 người nhận

nhiệm vụ tiếp quản các cơ sở Bưu điện Sài

Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, hình thành nên Bưu

điện Thành phố Hồ Chí Minh .

LÊ NGỌC TRÁC

Mạng viễn thông của Thành phố lúc ấy chỉ

gồm các tổng đài cơ khí lạc hậu, dung lượng

chưa tới 30 000 số, các mạng cáp chì và đồng

đã xuống cấp nghiêm trọng. Mạng bưu chính

chỉ có 22 bưu cục, chủ yếu khai thác bằng thủ

công với các dịch vụ đơn giản . Hệ thống các

thiết bị và phương tiện vận chuyển của bưu

chính hầu như không có gì đáng kể .

Phóng viên : Và Bưu điện Thành phố Hồ

Chí Minh đã nỗ lực vượt khó, nhanh chóng ổn

định và phát triển về mọi mặt để bắt nhịp với

những đòi hỏi của thực tiễn ?

Đồng chí Lê Ngọc Trác : Đúng vậy . Trước

thực trạng đó, Bưu điện Thành phố Hồ Chí

Minh xác định : phải tập trung mọi nỗ lực, năng

động sáng tạo, tận dụng triệt để mọi khả năng

và điều kiện có thể để duy trì thông tin - liên lạc

cho Thành phố và cho ngành. Yêu cầu của công

cuộc đổi mới và phát triển của đất nước, nhất là

nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thành

phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong khu vực đặt

Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh trước thách

thức là phải có sự đột phát mạnh mẽ, toàn diện

trên tất cả các mặt một cách chủ động , thực

hiện đón đầu, đi thẳng vào công nghệ hiện đại

của thế giới . Cuộc cách mạng về công nghệ của

Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh được tiến

hành vào những năm 1990 - 1991 , bắt đầu bằng

việc lắp đặt hai tổng đài điện thoại điện tử có

dung lượng 45 000 số (do tập đoàn A -ca -ten

Số 13 (tháng 5 năm 2003 ) 41



Thực tiễn - Kinh nghiệm
Tạp chí Cộng sản

của Pháp và tập đoàn Si-ê-men của Cộng hòa

liên bang Đức sản xuất) . Hệ thống truyền dẫn

bằng cáp quang, vi -ba số và mạng cáp nội hạt

cũng được đầu tư xây dựng theo hướng cáp

quang hóa và ngầm hóa. Bên cạnh bước đột phá

đó Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh cũng tích

cực tham gia hình thành , xây dựng mạng thông

tin liên tỉnh và quốc tế . Đó là đường truyền

vi-ba và các tuyến trục cáp quang bắc - nam ;

các trạm vệ tinh mặt đất, kể cả hợp tác khai thác

Vsat, In-ma-sát , v.v.. Kể từ khi lắp đặt hai tổng

đài điện tử và 8 vệ tinh ban đầu ( 1991 ), chỉ sau

hơn 10 năm, mạng lưới điện thoại của Bưu điện

Thành phố Hồ Chí Minh đã có 23 tổng đài và

154 trạm vệ tinh, với tổng dung lượng hơn một

triệu số . Để đáp ứng tốc độ phát triển nhanh của

Thành phố, nhưng trong khi một số khu vực nội

và ngoại thành chưa thể xây dựng được mạng

cáp để đáp ứng nhu cầu lắp đặt điện thoại , Bưu

điện Thành phố Hồ Chí Minh đã đi sâu nghiên

cứu và kịp thời đầu tư hai hệ thống tổng đài vô

tuyến cố định , đồng thời đưa ngay các thiết bị

tiếp cận thuê bao vào phục vụ . Cùng với hệ

thống điện thoại cố định, một hệ thống điện

thoại mới là di động (call link) đầu tiên của

Việt Nam cũng được đưa vào hoạt động . Đây là

bước đột phá về phương tiện thông tin, khơi

nguồn cho một phương thức liên lạc hoàn toàn

mới mẻ tại Việt Nam . Đến năm 1996, hệ thống

điện thoại di động Vinaphone dùng công nghệ

GSM cũng được đưa vào hoạt động và nhanh

chóng phát triển , được người tiêu dùng tín

nhiệm . Nhận thức rõ Thành phố Hồ Chí Minh

là một trung tâm kinh tế - văn hóa lớn của phía

Nam, các nhu cầu thông tin về kinh tế - xã hội

của một thành phố có trên 5 triệu dân là rất lớn

và đa dạng, từ năm 1993, Bưu điện Thành phố

Hồ Chí Minh đã đi tiên phong trong việc đưa

dịch vụ 108 vào hoạt động ở Việt Nam . Với nội

dung phong phú, nhiều tiện ích và không ngừng

mở rộng, dịch vụ 108 đã phát triển với tốc độ

nhanh , được đông đảo khách hàng đón nhận .

Tiếp đó, các dịch vụ thông tin cho từng lĩnh vực

cụ thể như dịch vụ vô tuyến kênh chungkênh chung

(Trunking ) chuyên cung cấp thông tin liên lạc

cho các doanh nghiệp vận tải hành khách công

cộng của Thành phố, kể cả trên đất liền , trên

sông, biển ; nhất là phục vụ cho việc bảo vệ an

ninh quốc phòng các vùng biên giới, hải đảo

cũng được hình thành... Hàng loạt dịch vụ mới

khác như hộp thư điện thoại ảo (VOICELINK),

hộp thư thông tin (AUDIOTEXT ) cũng đã lần

lượt xuất hiện, tạo sự đa dạng hóa các loại hình

dịch vụ viễn thông . Cùng với việc phát triển

không ngừng các dịch vụ trên , Bưu điện Thành

phố Hồ Chí Minh mở thêm các dịch vụ mới

như : hệ thống nhắn tin (5 hệ thống) , dịch vụ

điện thoại thẻ (hai loại) , dịch vụ truyền số liệu ;

và mới đây là các dịch vụ 171 gọi trong nước

và quốc tế, hội nghị truyền hình , thông tin giáo

dục và điện thoại In-tơ-nét quốc tế v.v .. có sự

phối hợp hài hòa và được bố trí hợp lý . Trước

xu thế phát triển và hội nhập, Bưu điện Thành

phố Hồ Chí Minh là đơn vị sớm nhất đưa dịch

vụ In-tơ-nét VNN vào hoạt động. Đến nay, đã

có trên 115 000 khách hàng thường xuyên với

trên 800 đại lý của Nét-sfot , góp phần đa dạng

hóa, toàn diện hóa dịch vụ, tạo môi trường

thuận lợi cho đầu tư và hội nhập.

Song song với phát triển mạng viễn thông,

mạng bưu chính - phát hành báo chí cũng được

Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng

xây dựng và phát triển, đảm bảo theo tinh thần

"vững cả hai chân" nhằm đa dạng hóa và mở

rộng các loại hình phục vụ. Hiện nay Bưu điện

Thành phố Hồ Chí Minh đã có 192 bưu cục,

477 đại lý bưu điện , 33 điểm bưu điện - văn hóa

xã... Tất cả đều được đầu tư trang, thiết bị đồng

bộ, hiện đại và đang phát huy hiệu quả. Các

đường thư đều được đầu tư theo hướng chuyên

dùng hóa phương tiện vận chuyển , các dịch vụ

bưu chính cũng đã được vi tính hóa . Các dịch

vụ hỗ trợ khác thuộc lĩnh vực bưu chính lần lượt

được triển khai theo hướng đầu tư mở rộng

đi đôi với đa dạng hóa, như dịch vụ điện hoa,

chuyển tiền nhanh , chuyển phát nhanh , bưu

phẩm , bưu kiện EMS trong nước và quốc tế ;

các dịch vụ quảng cáo sản phẩm qua bưu điện,
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bưu chính ủy thác , chuyển tiền điện tử quốc tế,

bưu phẩm không địa chỉ, phát trong ngày , phát

theo thỏa thuận, tiết kiệm bưu điện , v.v.. Các

phương thức hợp tác mới với các công ty , tập

đoàn trên thế giới để hình thành các dịch vụ

chuyển phát nhanh toàn cầu như DHL,

FEDEX, AIRBORNEEXFRESS, UPS, v.v..

đều lần lượt được đưa vào khai thác rất hiệu

quả.

Với các phương châm "Trung thành , dũng

cảm , tận tụy , sáng tạo , nghĩa tình " và "Nhanh

chóng , chính xác, an toàn , tiện lợi, văn minh" ,

trong chặng đường đầu thực hiện chủ trương

"Đổi mới và tăng tốc " của ngành , Bưu điện

Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được những

thành tựu quan trọng . Năm 2002 , doanh thu của

Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh đạt 3 695 tỉ

đồng, chiếm 17,2% doanh thu của Tổng Công

ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam ; số thuê

bao điện thoại (gồm cả cố định và di động) trên

toàn mạng đạt 1 triệu số , chiếm 18% thuê bao

của Tổng Công ty ; phát triển hơn 30 dịch vụ

cơ bản trong bưu chính - phát hành báo chí ;

năng suất lao động bình quân đầu người

không ngừng tăng hằng năm . Bốn chỉ tiêu này

đều tăng lần lượt là : 63 lần , 40 lần, 2,4 lần và

25 lần so với năm 1991. Dẫu còn khiêm tốn ,

nhưng có thể khẳng định rằng : Bưu điện Thành

phố Hồ Chí Minh đãthực sự là người bạnđồng

hành tận tụy, thủy chung không thể thiếu của

khách hàng trong nước và quốc tế . Bưu điện

Thành phố Hồ Chí Minh cũng là một điển hình

trong thực hiện các chính sách xã hội của ngành

và Thành phố , đi đầu thực hiện các chương

trình "xây dựng nhà tình nghĩa" , "nhà tình

thương", "phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh

hùng" , v.v.. Bằng trách nhiệm và tình cảm của

mình, chỉ tính trong hơn 10 năm ( 1990 - 2002),

Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh đã đóng góp

trên 24 tỉ đồng cho các chương trình xã hội -

nhân đạo .

Ghi nhận những đóng góp to lớn đó, Bưu

điện Thành phố Hồ Chí Minh đã 3 lần được

Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động

(hạng Nhất, Nhì, Ba) ; 13 lần được tặng cờ thi

đua của Chính phủ, của Tổng cục Bưu điện và

Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt

Nam. Vinh dự lớn là , Bưu điện Thành phố

Hồ Chí Minh 2 lần được Nhà nước phong tặng

danh hiệu " Anh hùng Lực lượng vũ trang thời

kỳ kháng chiến chống Mỹ" và " Anh hùng Lao

động thời kỳ đổi mới" .

Phóng viên : Thưa đồng chí, từ thực tiễn ,

Bưu điện Thành phốHồ ChíMinh có thể rút ra

những kinh nghiệm gì trong quá trình xây dựng

và phát triển ?

Đồng chí Lê Ngọc Trác : Trước hết, bài

học bao quát nhất của Bưu điện Thành phố

Hồ ChíMinh trong thời gian qua là biết kết hợp

hài hòa và phát huy có hiệu quả những tiềm

năng, thuận lợi . Đó là chấp hành triệt để sự chỉ

đạo của ngành , sự lãnh đạo của Tổng Công ty

và Thành phố ; phát huy có hiệu quả sự hỗ trợ

và hợp tác của các đơn vị trong ngành và khu

vực ; của các sở , ban , ngành, quận , huyện và

đặc biệt là nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ;

cùng với sự quan tâm, động viên khích lệ của

các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ nghỉ

hưu , v.v.. Về chủ quan, nhờ toàn thể đội ngũ

cán bộ, công nhân viên Bưu điện Thành phố Hồ

Chí Minh luôn biết kế thừa , phát huy truyền

thống cũng như những kinh nghiệm quýbáu

không ngừng được tích luỹ trong suốt quá trình

xây dựng và phát triển .

Vè
си thể, chúng tôi có thể khái quát thành

bốn bài học sâu sắc nhất :

Một là, luôn coi trọng và phát huy nhân tố

con người .

Trong điều kiện cạnh tranh và hội nhập

ngày nay, con người phải hội tụ đủ hai yếu tố

cơ bản là năng lực chuyên môn và phẩm chất

cách mạng . Thấu suốt quan điểm đó, chúng tôi

luôn hết sức chú trọng công tác đào tạo , bồi

dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý , cán bộ khoa

học - kỹ thuật và đội ngũ công nhân. Công tác

đào tạo và đào tạo lại được tiến hành thường

xuyên với nhiều hình thức như đào tạo chuyên
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sâu và dài hạn gắn với đào tạo ngắn hạn ; đào

tạo trong nước kết hợp với đào tạo ở nước

ngoài ... Bên cạnh đó, luôn làm tốt công tác

tuyên truyền , giáo dục đội ngũ cán bộ, công

nhân viên về truyền thống vẻ vang của ngành ;

khơi dậy niềm tự hào về quá khứ và những

thành tựu của mình ; từ đó tạo ra bầu không khí

đoàn kết, hợp tác, mạnh dạn đi tắt đón đầu để

làm chủ các công nghệ cơ bản , trước hết là

công nghệ thông tin.

Hai là , mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất và

hướng tới hiện đại hóa .

Có thểnói , quá trình phát triển của Bưu điện

Thành phố Hồ Chí Minh luôn gắn liền với các

chương trình đầu tư thường xuyên, liên tục cho

xây dựng cơ sở hạ tầng. Đối với lĩnh vực viễn

thông, đầu tư lớn và có trọng điểm đã tạo ra

đượcmột mạng lưới viễn thông rộng khắp với

thiết bị tiên tiến, hiện đại . Trong lĩnh vực bưu

chính - phát hành báochí,việc đầu tư nhằm đẩy

mạnh công tác chăm sóc khách hàng, đạt đến

trình độ hiện đại, văn minh với dịch vụ đa dạng ,

tiện ích, chất lượng cao. Trong hơn 10 năm

(1990 - 2002 ), Bưu điện Thành phố Hồ Chí

Minh đã thực hiện trên 3 000 dự án đầu tư , với

tổng giá trị trên 4 700 tỉ đồng . Nhớ lại những

buổi đầu , chúng tôi càng thấy sự mạnh dạn đầu

tư là một quyết định táo bạo và đúng đắn của

Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh.

Ba là , có một chiến lược phát triển đúng.

Tư tưởng chỉ đạo là phát triển nhanh, mạnh

về khoa học - công nghệ viễn thông ; đa dạng

hóa và mở rộng các dịch vụ bưu chính . Với

chiến lược này, một mặt Bưu điện Thành phố

Hồ Chí Minh đã tạo được sự tương thích về

thiết bị , công nghệ đảm bảo cho việc chủ động

hòa nhập với các nước trong khu vực và trên thế

giới ; mặt khác , tạo những tiền đềđể thực hiện

hiệu quả mục tiêu hiện đại hóa. Bằng việc thực

hiện đa dạng hóa, không ngừng mở rộng

các dịch vụ về bưu chính, Bưu điện Thành phố

Hồ Chí Minh đã tạo ra nhiều cơ hội lựa chọn

cho khách hàng, hướng đến số đông nhằm

không ngừng nâng cao năng lực kinh doanh .

Bốn là, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh

doanh bằng việc chuẩn hóa trên các mặt

quản lý .

Để phát huy tối đa nhân tố con người cũng

như năng lực của hệ thống các thiết bị và

phương tiện , Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh

đã không ngừng chủ động xâydựng các cơ chế,

quy chế, quy trình ... công tác phù hợp . Nhờ đó ,

công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành luôn

được tăng cường và đạt hiệu suất cao. Trong

quá trình đó, Bưu điệnThành phố Hồ Chí Minh

đặc biệt quan tâm đổi mới công tác tổ chức ,

quản lý khai thác và kinh doanh các dịch vụ

theo hướng tách bưu chính - viễn thông và theo

lộ trình đổi mới, xây dựng một tập đoàn kinh tế

mạnh của Tổng Công ty .

Phóng viên : Là người lãnh đạo cao nhất,

gắn bó lâu dài và có nhiều đóng góp vào sự

trưởng thành của bưu điện ở một thành phố,

đồng chí có tâm sựgì với bạn đọc của Tạp chí

Cộng sản ?

Đồng chí Lê Ngọc Trác : Sau hơn 27 năm ,

đặc biệt là sau hơn 10 năm thực hiện chương

trình đổi mới của ngành , bằng tinh thần vượt

khó , năng động , sáng tạo và bản lĩnh tự tin, dám

nghĩdám làm, tôi cho rằng những gì mà Bưu

điện Thành phố Hồ Chí Minh có được hômnay

rát đáng ghi nhận ! Đó là một cuộc hành trình

khá gian nan , từ xuất phát điểm thấp đến trưởng

thành vượt bậc về mọi mặt, trở thành một trong

những đơn vị luôn đi tiên phong trong đối

mới cả về khoa học - công nghệ, thiết bị , dịch

vụ cũng như tổ chức quảnlý và chính sách , cơ

chế... xứng đáng là một doanh nghiệp nhà

nước vững mạnh của Tổng Công ty và ngành .

Với tiềm lực hiện có và hòa nhịp với sức vươn

của một thành phố trẻ, Bưu điện Thành phố

Hồ Chí Minh sẽ chủ động tiếp thu những

nguồn lực mới, tiếp tục đi lên tới với tốc độ

nhanh và hiệu quả hơn , góp phần đưa Thành

phố Hồ Chí Minh sớm trởthành một " Thành

phố thông minh ", " Thành phố In -tơ-nét" hay

" Thành phố Tê-lê -ma-tíc " hàng đầu của

Việt Nam và khu vực .

Phóng viên : Xin cảm ơn đồng chí. D
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Khát
vọng

Phú
Quốc

P

LÊXUÂN ĐÌNH

HÚ Quốc là một huyện đảo anh hùng.

Đúng ngày 30-4-1975 , quân đội ta đã làm

chủ thị trấn Dương Đông và giải phóng

hoàn toàn Phú Quốc . Toàn bộ ngụy quân , ngụy

quyền trên đảo với gần 4 300 tên được trang

bị hiện đại "tới chân răng" đã phải buông vũ khí

đầu hàng .

Giữa vùng biển Tây Nam mênh mông , Phú

Quốc là một quần đảo gồm 27 đảo lớn nhỏ, đảo

lớn có diện tích khoảng 600 km2 và hơn bảy vạn

dân đang sinh sống trên đảo.

Rừng ở Phú Quốc chiếm 2/3 diện tích tự nhiên ,

trong đó rừng nguyên sinh khoảng 14 000 héc-ta

với nhiều loại lâm sản quý. Qua điều tra , giá trị

tài nguyên rừng Phú Quốc còn rất lớn : hệ thực

vật khá đa dạng (có 529 loài thực vật bậc cao,

155 loài cây dược liệu và 234 loài phong lan) ,

trong đó có nhiều loài thực vậtquý hiếm ,như trầm

hương , trai , sơn , huỷnh , chay , cẩm thị, viết, vênh

vênh , kiền kiền , dầu , sa nhân , hậu phát, cát căn ,

đỗ trọng ... Phú Quốc cũng là nơi tập trung phong

phú hệ động vật rừng , với 150 loài , điển hình là

heo rừng , nai , khỉ , chồn , sóc , dơi, hồng hoàng,

cao cát, trăn , rắn , cá sấu , cua đỉnh , càng cuốc ,

càng tôm , kỳ đà , sóc ...

Về cơ cấu dân số, Phú Quốc là quê hương

chung của đồng bào tới từ 61 tỉnh , thành phố của

cả nước . Phú Quốc thực sự là một thiên đường

xứ nhiệt đới, có biển, có rừng rậm , sông ngòi và

quang cảnh hữu tình , nhiều chim, thú quý hiếm ,

tất cả đang dường như còn rất nguyên sơ , chưa bị

ô nhiễm bởi những hoạt động của con người...

Phú Quốc xưa

Tương truyền , vào khoảng thế kỷ thứ V, có một

nhà sư từ phương xa đã đặt chân lên đảo và đã

khắc trên vách động một bản minh văn bằng chữ

Hán , đến nay vẫn còn . Các nhà khảo cổ đã tìm

thấy và lưu giữ được một số hiện vật gốm cổ nằm

rải rác trên những cánh đồng vùng Cửa Cạn .

Nghĩa là , từ thời xưa ấy, ông cha ta cũng đã khai

khẩn đất đai, mở mang bờ cõi tại nơi này. Một thời

gian dài sau đó , Phú Quốc từng là điểm dừng

chân của những con tàu được chèo bằng sức

người hoặc giong buồm từ Bắc vào Nam, từ Ấn Độ

Dương sang Thái Bình Dương .

Sách Đại Nam Nhất thống chí ghi : " ... Phú

Quốc... có hươu nai , yến sào, dây mây, gỗ tốt, đồi

mồi, hải sâm , quế thơm ... Trong núi sản huyền

phách , sắc óng ánh như sơn , có thể dùng làm hạt

đeo, cục lớn có thể tạc hộp trầu , chén , đĩa . Có khi

có long diên hương. Lại có cây hắc ban hương,

ngoài vỏ có chấm lốm đốm , đen như trầm hương

non , chất nhẹ, vị kém , gỗ to , ruột rỗng có thể

dùng làm ống bút"

Dưới thời nhà Nguyễn , Phú Quốc đã giao

thương khá rộng với nhiều nơi trong và ngoài

nước, trong đó chủ yếu là buôn bán gỗ, cá khô ,

đồn đột ... với Xiêm La (tức Thái Lan ), Cao Miên

(tức Cam-pu-chia) , Hải Nam (của Trung Quốc ) ;

bán sợi mây, gỗ ván cho Vĩnh Long , Sa Đéc ; bán

mắm , ruốc cho Huế ; mua gạo của Sài Gòn , Cao

Miên, muối của Bà Rịa...

Dưới thời Pháp thuộc, việc buôn bán các mặt

hàng nước mắm , cá khô , dầu mít... giữa đảo với

các nơi như Cam -pu -chia , Sài Gòn ... vẫn được

tiếp tục. Thời Mỹ - ngụy, Phú Quốc chủ yếu bán

nước mắm, cá khô, cá hấp ra Sài Gòn và một số

tỉnh Nam Bộ và mua lại các sản phẩm công

nghiệp, nông nghiệp, nhất là lúa gạo và ngư cụ .

Sự giao lưu kinh tế của thời kỳ này phục vụ chính

cho chiến tranh , vì nơi đây có cả một hệ thống

nhà tù khổng lồ , đã có lúc chỉ một trại giam lớn

( 1 ) Đại Nam nhất thống chí. Nxb Khoa học xã hội ,

Hà Nội , 1971 , t V , tr 18
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tại Cây Dừa đã giam cầm tới 40 ngàn chiến sĩ Quốc , đồng chí Lâm Chí Việt , Bí thư Tỉnh ủy tỉnh

cách mạng.

Qua nhiều giai đoạn thăng trầm của lịch sử,

Phú Quốc vẫn là một quần đảo trù phú, vừa có

nhiều tài nguyên thiên nhiên , vừa có vị trí địa lý

thuận lợi cho giao lưu buôn bán .

Khát vọng làm giàu

Nếu trước đây người dân muốn ra Phú Quốc

phải vất vả đi ghe mất một ngày đêm , thì nay, ra

Phú Quốc rất dễ dàng, nhanh chóng .Nếu đibằng

tàu cao tốc từ Rạch Giá chỉ mất hơn 2 giờ, đi bằng

máy bay chỉ mất 25 phút . Biển xanhthẳm màu

ngọc bích bao quanh những bãi cát trắng chạy tít

tắp theo bờ Tây và Đông của đảo lớn , vàởgiữa là

màu xanh trùng điệp của núi rừng đang ẩn giấu

trong nó những tiềm năng lớn và phongphú .

Nhiều chuyên gia kinh tế và khách du lịch đến

Phú Quốc đều có cảm nhận sâu đậm trước những

tiềm năng kinh tế lớn và vẻ đẹp thiên nhiênđây

quyến rũ . Cái tên Phú Quốc dường như là khát

vọng , vì điều đó đến nay vẫn chữa biến thành

hiệnthực . Nhưng, với tất cả những gì hiện hữu và

là tiềm năng ấy đang hứa hẹn một Phú Quốc giàu

và đẹp .

Từ ngày giải phóng đến nay, các ngành nghề

truyền thống ở địa phương được chính quyền

cách mạng và nhân dân Phú Quốc khôi phục,

phát triển không ngừng. Phú Quốc từng rất nổi

tiếng , bởi nơi đây sản xuất một loại nướcmắm cá

cơm tuyệt vời - "nước mắm Phú Quốc", mà

năm 2002 đạt doanh số xuất khẩu lớn chưa từng

có. Và ngày nay, loại nước mắm đặc biệt này đã

được đăng ký thương hiệu và đang vươn ra thị

trường quốc tế. Rồi một loại hạt tiêu sọ danh tiếng

đượm vị thơm và cay nồng như là sự kết tinh của

cái nắng nhiệt đới cộng với khí hậu trong lành của

biển Tây.

Nhưng tiềm năng lớn của Phú Quốc không chỉ

dừng lại ở những đặc sản của trời và đất. Phú

Quốc còn là nơi du lịch sinh thái tuyệt vời, ít nơi

nào có được , đồng thời cũng là khu kinh tế cửa

khẩu của đất nước - cánh cửa đất nước mở ra

biển Tây .

Tiềm năng lớn là vậy, nhưng bây giờ tiềm năng

vẫn đang chỉ dừng lại ở tiềm năng . Một vấn đề lớn

đang đặt ra trên bàn nghị sự của các cấp ủy đảng

và chính quyền tỉnh Kiên Giang cũng như huyện

đảo Phú Quốc là phải làm gì để đánhthức những

tiềm năng hiện có ? . Cứ mỗi lần nhắc đến Phú

Kiên Giang , lại bày tỏ khát vọng từ đáy lòng mình

về sự giàu có cho Phú Quốc : "Có thiên thời, địa

lợi, nhân hòa, vậy mà đã qua hàng chục năm sau

ngày miền Nam giải phóng, qua mấy đời lãnh đạo

tỉnh , tại sao Phú Quốc vẫn cứ ỳ ạch mãi , không

giàu lên được ? ! " .

Phú Quốc nay

Năm 2002 là năm thứ hai Phú Quốc thực hiện

Quyết định 97/2000/QĐ - TTg , ngày 16-8-2000 ,

của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng một số

cơ chế chính sách thoáng hơn tại thị trấn Dương

Đông để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài

nước . Đây cũng là hướng mũi nhọn của phương

hướng , nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phú Quốc đề

ra . Tuy mới 2 năm triển khai thực hiện , nhưng một

số kết quả đạt được ban đầu đã rất khả quan .

đồng ;nông-lâm sản đạt 125,2 tỉ đồng ; giá trị

Năm 2002 , giá trị sản lượng hải sản đạt 201 tỉ

sản lượng công nghiệp đạt 210 tỉ đồng ; tổng mức

bán lẻ đạt 650 tỉ đồng ; doanh thu du lịch đạt 25,6

tỉ đồng . Như vậy, trong cơ cấu kinh tế, các ngành

du lịch , dịch vụ đã vươn lên vị trí hàng đầu , chiếm

tỷ trọng trong GNP là 55,75%, tiếp đến là nông,

lâm , ngư nghiệp chiếm 26,92 % và công nghiệp

chiếm 17,33 %.

Hải sản được coi là một trong những ngành

mũi nhọn của Phú Quốc . Tính đến cuối năm

2002 , toàn huyện đã có 2 384 tàu thuyền cơ giới

hoạt động khai thác hải sản với tổng công suất là

67 200 CV, tính trung bình mỗi tàu thuyền có

trang bị sức kéo trên 28 CV. Đây làmức có thể

giúp các ngư dân mở rộng ngự trường , vươn ra

đánh bắt hải sản xa bờ để khắc phục tình trạng

cạn kiệt nguồn lợi hải sản do khai thác ồ ạt gần bờ

của mấy năm trước . Nhờ vậy, ngành hải sản vẫn

duy trì được tốc độ tăng trưởng tương đối nhanh

và đều đặn. Bên cạnh đó , nuôi trồng thủy sản

cũng đang được chú trọng , bước đầu đã đạt được

một số kết quả khả quan , như nuôi tôm giống , tôm

thịt, cá lồng , ngọc trai, cá nước ngọt , ba ba...

Cây tiêu được coi là một đặc sản quý của

Phú Quốc. Đến nay, diện tích trồng tiêu đạt tới

841 héc-ta . Riêng năm 2002 , sản lượng tiêu

vụ mùa đã cho thu hoạch 1 570 tấn . Mặc dầu năm

vừa qua , do nắng hạn gay gắt kéo dài trong

những tháng đầu năm, năng suất giảm nhiều

cùng với giáhạt tiêu trên thị trường thế giới xuống

thấp , khiến người trồng tiêu phải gánh chịu nhiều
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thua thiệt , nhưng nhờ chính sách khuyến khích đa

dạng hóa cây trồng , vật nuôi nên nhiều mô hình

kinh tế vườn - đồi đã vượt qua được những khó

khăn trên . Nhiều hộ gia đình đã kết hợp cả trồng

tiêu và trồng đào (đào lộn hột) , rau màu và chăn

nuôi gia súc , gia cầm . Năm 2002, sản lượng hạt

đào đã đạt 265 tấn , tăng 25% so với năm trước ,

rau màu đạt 1 620 tấn , tăng 6,2%.

Công nghiệp chế biến thủy sản là một ngành

có truyền thống lâu đời tại Phú Quốc tạo nguồn

thu lớn cho kinh tế huyện và đang có nhiều tiềm

năng phát triển . Riêng năm 2002 , huyện Phú

Quốc đã sản xuất được trên 7 triệu lít nước mắm

(30 ° đạm ), tăng 9,1 % so với năm 2001 ; hải sản

đông lạnh đạt 610 tấn , tôm khô 117 tấn , mực khô

720 tấn ...

Tuy mới triển khai thực hiện một số chủ

trương , chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi ,

khuyến khích các nhà đầu tư đến Phú Quốc

làm ăn , nhưng tính đến cuối năm 2002 đã có

3 chi nhánh ngân hàng mở văn phòng giao dịch ,

3 doanh nghiệp thành lập cơ sở sản xuấttrên đảo ,

2 doanh nghiệp khác tăng vốn đầu tư mở rộng quy

mô kinh doanh du lịch tại thị trấn Dương Đông và

nhiềudoanh nghiệp đangtrong giaiđoạnkhảo sát

lập các dự án đầu tư, trong đó chủ yếu là đầu tư

du lịch. Như vậy, có thể nói Phú Quốc đang có

một sự khởi đầu khá thuận lợi.

Bên cạnh việc phát triển kinh tế, Phú Quốc

được giao quản lý và bảo vệ một nguồn lợi quốc

gia lớn , đó là rừng . Theo đồng chí Đỗ Tố, Chủtịch

huyện Phú Quốc ,sau ngày giải phóng miền Nam

và thống nhất đất nước, lượng gỗ tự nhiên của

Phú Quốc đã được khai thác mạnh và gần như

cung cấp nhu cầu về gỗ cho tất cả 9 tỉnh đồng

bằng sông Cửu Long . Đến nay, trữ lượng rừng

Phú Quốc đã có phần giảm sút so với trước ,

nhưng cùng với việc đóng cửa nghiêm ngặt các

khu rừng tự nhiên và trồng mới mà quá trình phục

hồi tái sinh rừng đang được đẩy mạnh. Nhất là ,

theo Quyết định số 91/2001/QĐ -TTg , ngày

8-6-2001 , của Thủ tướng Chính phủ , Khu Bảo tồn

thiên nhiên Phú Quốc được chuyển thành Vườn

Quốc gia Phú Quốc . Vườn nằm trên địa phận của

6 xã với tổng diện tích tự nhiên là 31 422 héc-ta ,

trong đó đất có rừng là 26 948 héc-ta , đất trồng

cây bụi và cây gỗ rải rác là 3 104 héc -ta . Toàn bộ

Vườn đã được quy hoạch thành 3 phân khu chức

năng : phân khu được bảo vệ nghiêm ngặt là

8 786 héc -ta ; phân khu phục hồi sinh thái là

22 603 héc -ta ; phân khu hành chính và dịch vụ

nghiên cứu khoa học hiện có 33 héc -ta , hướng

sắp tới phân khu này sẽ được nâng lên khoảng

100 héc -ta .

Vườn Quốc gia Phú Quốc còn có vùng đệm

trên bờ khoảng 6 122 héc-ta và vùng đệm ven

biển là 2 000 héc-ta để ngăn ngừa và giảm nhẹ sự

tác động từ bên ngoài , tạo điều kiện mở rộng

phạm vi hoạt động cho các loài động vật rừng

cũng như các loài sinh vật biển . Mai đây, khi

ngành du lịch biển và du lịch sinh thái của Phú

Quốc phát triển , thì Vườn Quốc gia không chỉ là

nơi bảo tồn các nguồn gien quý hiếm và đa dạng

sinh học , mà còn là một vườn sinh thái quý giá

của thế giới để mọi người đến đây chiêm ngưỡng.

Mấy năm gần đây, việc phát triển mạnh ngành

du lịch đã góp phần làm tăng doanh thu của lĩnh

vực dịch vụ . Năm 2002 , tổng lượng khách đến

thăm quan , du lịch Phú Quốc đạt 91 200 lượt

người, tăng 21,6% so với năm 2001 ; trong đó ,

riêng lượng khách quốc tế đã có trên 55 000 lượt

người, tăng 28,8%. Các hình thức thăm quan, du

lịch cũng đang được mở ra rất đa dạng. Chẳng

hạn , trong số khách nước ngoài trong năm vừa

qua có tới gần 33 000 lượt người từ Ma-lai-xi-a .

Ngườitathấy, cứ vào sángthứbảy hằng tuần ,tàu

thủy chở khách của Ma-lai-xi-a đậu ở ngoài vùng

biển sâu , thuyền nhỏ đưa khách du lịch vào bờ

nghỉ ngơi , tắm biển và mua sắm hàng hóa , và

chiều lại đưa khách ra tàu . Năm 2002 , số lượng

khách đến Phú Quốc tăng lên đột biến so với các

năm trước. Du lịch đã góp phần làm cho doanh

thu dịch vụ đạt mức cao nhất từ trước tới nay ,

tăng 24,2% so với năm trước . Nhưng nhiều

chuyên gia cho rằng , tiềm năng này vẫn còn chưa

khai thác hết.

Triển vọng tươi sáng

Có thể nói , sau khi Chính phủ ban hành Quyết

định số 97/2000/QĐ -TTg, Ủy ban nhân dân tỉnh

Kiên Giang đã tìm nhiều biện pháp để khai thác

các lợi thế của Phú Quốc. Có người cảm nhận

rằng , dường như tỉnh Kiên Giang đang "trải thảm

đỏ " để đón đầu tư bằng nhiều chính sách ưu tiên ,

như miễn và giảm thuế... Sau chuyến thăm Phú

Quốc (tháng 12-2002) của Phó Thủ tướng

Thường trực Nguyễn Tấn Dũng , Chính phủ đã có

thêm một số chính sách mạnh mẽ hơn cho việc

thúc đẩy tốc độ phát triển của Phú Quốc, như :

cho phép mở khu đất rộng khoảng 3 000 héc-ta

nằm ở phía Nam đảo để xây dựng khu đô thị mới,

khu công nghiệp kỹ thuật cao và dịch vụ tài chính ,
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thương mại , dịch vụ du lịch ; tiếp tục tăng vốn đầu

tư ngân sách cho Phú Quốc để xây mới và hoàn

chỉnh các tuyến đường giao thông chính trên đảo,

cảng giao thông An Thới ; lập phương án nối liền

PhúQuốc với đất liền bằng đường hàng không và

đường biển cho thuận lợi hơn . Chính phủ đã giao

cho năm bộ và cơ quan ngang bộ : Bộ Kế hoạch

và Đầu tư , Bộ Thương mại, Bộ Giao thông vận tải,

BộXây dựng và Tổng cục Du lịch lập Dự án phát

triển toàn diện đảo Phú Quốc theo hướng biến

Phú Quốc thành hòn đảo du lịch biển , du lịch sinh

thái đầu tiên của Việt Nam .

Chủ trương đúng đắn của Chínhphủxuấtphát

từ việc đánh giá đúng những tiềm năng mà thiên

nhiên ban tặng cho Phú Quốc và đang mở ra một

hướng pháttriển mới. Nếu phát triển mạnh du lịch

và dịch vụ , Phú Quốc sẽ có nhiều thuận lợi hơn

trong việc chuyển đổi một cách căn bản cơ cấu

kinh tế của toàn huyện nói chung vàcơ cấu sản

xuất của các hộ gia đình nói riêng . Nhất là việc

các hộ gia đình chuyển từ lối sản xuất cũ mang

nặng tính chất tự cung , tự cấp , phụ thuộc vào

thiên nhiên sang sản xuất hàng hóa sẽ có một ý

nghĩa rất tolớn. Mộtbộ phậndân cư hiện đang

sốngbámvào rừng để khaitháccác nguồn lợi từ

rừng sẽ chuyển sang làm du lịch và dịch vụ . Từ

đó , huyện sẽ từng bước giải quyết hiệu quả vấn

đề nan giải đang đặt ra đối với Vườn Quốc gia

Phú Quốc, đó là tình trạng dân cư phân bố cài

răng lược với rừng và Vườn Quốc gia .

Hơn nữa , nếu du lịch biển và du lịch sinh thái

phát triển mạnh và trở thành một nguồn thu lớn

cho đồng bào trên đảo để từng bước nâng cao đời

sống nhân dân , thì rõ ràng , đây là một hướng phát

triển , theo chúng tôi , đối với Phú Quốc tựa như

một mũi tên trúng hai đích - vừa nâng cao được

đời sống nhân dân , vừa bảo vệ được rừng và

Vườn Quốc gia.Theokinh
nghiệmcủanhiều

nước đang phát triển , thì chính du lịch và dịch vụ

mới là ngành có nhiều khả năng thu hút lao động

nhất so với các ngành, lĩnh vực kinh tế khác.

Ngoài ra, việc đưa khu dân cư ra khỏiVườn Quốc

gia sẽ vừa bảo đảm an toàn cho cả hai phía :

người dân và Vườn , hạn chế các hành vi xâm hại

đến rừng , như săn bắn trộm và nạn lâm tặc , cháy

rừng ...

Tuy vậy , mỗi khi cơ hội tăng trưởng nhanh xuất

hiện , thì vấn đề nan giải tương đối phổ biến đối

với không ít các địa phương hiện nay là việc nâng

cao chấtlượng công tác quy hoạch phát triển tổng

thể và chi tiết, đồng thời lựa chọn biện pháp hữu

hiệu để quản lý chặt chẽ việc tuân thủ và thực

hiện nghiêm ngặt quy hoạch đã có. Một vấn đề

bức xúc nữa là quản lý đất đai , nhất là tình trạng

tự ý sang nhượng , đầu cơ, mua bán lòng vòng để

ănchênh lệch giá , gây nhiều khó khăn cho việc

đền bù và giải phóng mặt bằng trong triển khai

các dự án đầu tư. Thách thức đối với bản thân

người dân sống trên đảo là trìnhđộ lao động hiện

đang rất thấp , khi có sựphát triển của các ngành

nghề mới, đòi hỏi lao động phải có tay nghề cao

hơn , thì nguồn nhân lực hiện có trên đảo không

động tại chỗ, vừa thiếu lao độngcó tay nghề và

đáp ứng kịp sẽ gây tình trạng vừa dư thừa lao

được đào tạo bài bản. Đây sẽ trở thành nguyên

nhân chính dẫn đến tình trạng phân hóa thu nhập

giữa những người lao động mới đến với người dân

tại chỗ. Bởi vậy , trong thời gian trước mắt, thiết

nghĩ, Phú Quốc cần tiên lượng và tập trung xử lý

mấyvấnđềsau :

Một là, kịp thời điều chỉnh lại quy hoạch phát

triển tổng thể kinh tế - xã hội cho phù hợp với chủ

trương mới của Chính phủ . Phải thực sự coi trọng

vai trò pháp lý của quy hoạch vì đây là căn cứ để

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo sát sao các

phương ánbồihoàngiảitỏa mặt bằng đất, tạo

thuận lợi cho các dự án đầu tư phát triển .

Hai là , quản lý tốt hơn nữa nguồn nhân lực.

Trước mắt, tận dụng mọi cơ hội để đào tạo lao

động theo cácngành chủ lực mà trong tương lai

sự phát triển của huyện sẽ có nhu cầulớn. Có cơ

chể thoả đáng để thu hút nhân tài , quy hoạch

cán bộ quản lý , tuyển dụng và đào tạo cán bộ

lãnh đạo.

Ba là , quản lý chặt chẽ nguồn đất, quyết

không để tình trạng tự ý chuyểnđổi mục đíchsử

dụng, cũng như nghiêm cấm tình trạng sang

nhượng tự phát tạocơ hội đểcác nhà đầu cơ đất

đai kiếm lợi trên sự thua thiệt của đồng bào địa

phương do thiếu thông tin thị trường đất đai và bất

động sản , gây khó khăn cho công tác đền bù giải

phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án đầu tư

phát triển .

Bốn là , chính quyền tỉnh có biện pháp hữu

hiệu để phối hợp với huyện Phú Quốc quản lý

nguồn lao động di cư tự do và tình trạng tăng

dân số cơ học phát sinh từ việc chuyển đổi cơ cấu

kinh tế và tăng trưởng nhanh trong những năm

tới ; phối hợp đồng bộ giữa các ban , ngành chức

năng để hạn chế tối đa các tệ nạn xã hội có thể

nảysinh . D
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LUẬT PHÁP QUỐC TẾ

VỀ BẢO VỆ QUYỀ
N
LAO ĐỘNG

Gr

IAI cấp công nhân và nhân dân lao động

trên toàn thế giới đã thực hiện cuộc đấu

tranh lâu dài , gian khổ và bền bỉ để giải

phóng mình. Những thành quả của cuộc đấu

tranh đó, mặc dù chưa phải là thắng lợi cuối

cùng, đã góp phần vào việc từng bước cải thiện

các điều kiện lao động , làm việc, nghỉ ngơi, các

quyền lợi khác liên quan đến đời sống của người

lao động. Điều này phần nào được thể hiện qua

hệ thống các văn bản pháp lý quốc tế bảo vệ

quyền lao động.

1. Hệ thốngcác văn kiệnpháp lý quốc tế về

bảo vệ quyền lao động

qua

Tôn trọng và bảo vệ quyền kinh tế, xã hội và

văn hóa nói chung, quyền lao động (hay là

quyền làm việc ) nói riêng đã chính thức được đề

cập trong Tuyên ngôn thế giới về quyền con

người , được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông

năm 1948. Điều 23 của Tuyên ngôn ghi rõ :

Mọi người có quyền làm việc. Để bảođảm cho

quyền này được hiện thực hóa một cách đầy đủ

và vững chắc, Tuyên ngôn bổ sung một loạt các

quyền bổ trợ khác, như : quyền tự do chọn nghề ;

được hưởng những điều kiện làm việc thuận lợi ;

được bảo vệ khỏi nạn thất nghiệp ; được hưởng

lương như nhau với những công việc giống

nhau ; được gia nhập công đoàn để bảo vệ các

quyền lợi có liên quan đến laođộng.

Tuy nhiên , không phải chỉ đến khi Tuyên

ngôn thế giới về quyền con người ra đời thì

quyền lao động mới được luật pháp quốc tế

NGUYỄN LỘC •

quan tâm . Vào nhữngnăm cuối thế kỷ XIX và

đầu thế kỷ XX, một số hội nghị quốc tế được tổ

chức tại Đức (năm 1885) và Thụy Sĩ (năm 1890

và 1906 ) đã bàn về việc xây dựng và thông qua

các công ước quốc tế nhằm hạn chế tình trạng

lao động tồi tệ tại một số nước công nghiệp hóa

ở Tây Âu lúc bấy giờ . Năm 1906, tại Hội nghị

Bơn (Thụy Sĩ) hai công ước quốc tế nhằm hạn

chế lao động ban đêm của phụ nữ và cấm việc sử

dụng phốt -pho trắng trong sản xuất diêm đã

được thông qua. Tuy được phê chuẩn bởi một số

lượng nhỏ các nước công nghiệp hóa ở Tây Âu

và chỉ điều chỉnh một vài vấn đề liên quan đến

người lao động , nhưng hai công ước này có thể

được xem là các văn kiện pháp lý quốc tế đầu

tiên đề cập đến việc bảo vệ quyền lao động .

Sự ra đời của Tổ chức Lao động quốc tế

(ILO ) năm 1919 góp phần tăng cường mối quan

tâm của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề bảo vệ

quyền lao động và người lao động . Ngay trong

Lời mởđầu Điều lệ của mình , Tổ chức Lao động

quốc tế đã thể hiện mối quan tâm tới vấn đề

quyền lao động và cho rằng : " Các điều kiện lao

động bất công, khổ cực và thiếu thốn của đông

đảo người lao động sẽ tạo ra sự bất ổn to lớn đe

dọa hòa bình và hữu nghị trên thế giới" . Từ khi

ra đời đến khi trở thành cơ quan chuyên môn của

Liên hợp quốc, Tổ chức Lao động quốc tế đã có

những đóng góp nhất định đối với việc tôn trọng

* ThS , Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Số 13 (tháng 5năm 2003 )
49



Thế giới : Oấn đề - Sự kiện Tạp chí động sản

và bảo vệ quyền lao động bằng những nỗ lực

ngăn ngừa và tiến tới loại bỏ vấn đề buôn bán nô

lệ, lao động trẻ em , bóc lột lao động phụ nữ , lao

động nhiều giờ, lao động trong điều kiện nguy

hiểm , không chăm sóc y tế cho người lao động.

Năm 1966, với sự khởi xướng và nỗ lực vận

động quốc tế của các nước trong hệ thống xã hội

chủ nghĩa , Công ước quốc tế về các quyền

kinh tế , xã hội và văn hóa đã được Đại hội đồng

Liên hợp quốc thông qua, đánh dấu một bước đi

quan trọng của cộng đồng quốc tế trong việc

hiện thực hóa các quyền con người trên lĩnh vực

kinh tế , xã hội và văn hóa, trong đó quyền lao

động giữ một vị trí hết sức quan trọng. Điều 6

của Công ước khẳng định : " Các quốc gia thành

viên thừa nhận quyền làm việc , trong đó bao

gồm quyền của tất cả mọi người có cơ hội kiếm

sống bằng công việc mà họ tự do lựa chọn hoặc

chấp thuận" . Tiếp theo, để bảo đảm đầy đủ

quyền này trên thực tế, Điều 7 của Công ước đòi

hỏi các quốc gia phải " công nhận quyền của mọi

người được hưởng những điều kiện làm việc

công bằng và thuận lợi" .

Bảo vệ quyền lao động còn được ghi nhận

như một trong những nguyên tắc cơ bản của các

công ước quốc tế khác về quyền con người. Điều

5 của Công ước về loại bỏ mọi hình thức phân

biệt chủng tộc đã đặt ra yêu cầu bảo đảm sự bình

đẳng không phân biệt đối xử trên cơ sở chủng

tộc , sắc tộc, nguồn gốc quốc gia của công dân

trong hưởng thụ quyền lao động, như quyền tự

do lựa chọn việc làm , được hưởng các điều kiện

làm việc thuận lợi, được bảo vệ trước nạn thất

nghiệp, được trả lương ngang nhau cho các công

việc như nhau... Công ước loại bỏ mọi hình thức

phân biệt đối xử với phụ nữ (Điều 11 ) và coi việc

bảo đảm quyền bình đẳng cho phụ nữ trong lao

động là một trong những yêu cầu cơ bản .

Hiến chương xã hội châu Âu (được thông qua

năm 1961 , có hiệu lực năm 1965) xem quyền lao

động là một trong những quyền cơ bản trên lĩnh

vực kinh tế, văn hóa, xã hội . Hiến chương dành

sự ưu tiên bảo đảm đối với quyền lao động qua

các quyền cụ thể như : tự do lựa chọn việc làm ,

quyền được hưởng điều kiện lao động an toàn ,

được trả lương bảo đảm cho cuộc sống của người

lao động và gia đình . Các nội dung quyền lao

động trên đây đồng thời cũng được ghi nhận

trong Hiến chương châu Phi vềquyền con người

và quyền của các dân tộc (được thông qua

năm 1981 , có hiệu lực năm 1986) và Nghị định

thư bổsung Công ước quyền con người châuMỹ

trên lĩnh vực quyền kinh tế , xã hội và văn

hóa (được thông qua năm 1990, có hiệu lực

năm 1994 ).

Đóng góp quan trọng trong quá trình hình

thành hệ thống pháp lý quốc tế bảo vệ quyền lao

động thuộc về Tổ chức Lao động quốc tế . Tổ

chức này đã đi đầu trong quá trình xây dựng

những văn kiện pháp lý liên quan đến những lĩnh

vực cụ thể của quyền lao động . Kể từ khi ra đời

vào năm 1919 cho đến năm 1998, Tổ chức Lao

động quốc tế đã thông qua 181 công ước và 189

khuyến nghị" . Những công ước vàkhuyến nghị

này chủ yếu tập trung giải quyết các vấn đềvề

bình đẳng cơ hội việc làm vàbình đẳng đối xử

trong lao động ; loại bỏ lao động cưỡng bức và

lao động trẻ em ; bảo vệ quyền lao động của phụ

nữ ; nâng cao các điều kiện lao động ; bảo vệ

người lao động nhập cư ; quyền về công đoàn ...

Một số công ước đã được sốlượng lớn các quốc

gia phê chuẩn . Trong số đó phải kể đến Công

ước về cấm lao động cưỡng bức (năm 1930) hiện

có 146 quốc gia thành viên ; Công ước về bình

đẳng trong việc trả lương (năm 1951 ) hiện có

137 quốc gia phê chuẩn ; Công ước về cấm phân

biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp

(năm 1958) có 130 quốc gia phê chuẩn . Ngoài

ra , các công ước khác về bảo vệ phụ nữ và trẻ em

trong lao động cũng nhận được sự phê chuẩn của

rất nhiều quốc gia.

Thông qua hệ thống các văn kiện pháp lý

quốc tế trên , quyền lao động thực sự trở thành

một trong những nội dung quan trọng của luật

quốc tế về quyền con người. Ở đây, quyền lao

( 1 ) Xem C. Sam -sơn và K. Sin - lơ : Giới thiệu cơ chế bảo

vệ quốc tế về quyền con người, Viện Nhân quyền , Đại học

A-bộ, Phần Lan , 2000 , tr 186 - 187 ( tiếng Anh )

50 Số 13 (tháng 5 năm 2003 )



Thế giới : 0ấn đề - Sự kiện Tạp chí Cộng sản

động được quy định như là một tập hợp quyền về

việc làm và các điều kiện làm việc . Nhìn chung,

luật quốc tế về quyền con người xem xét và phân

chia nội dung quyền lao động thành các nhóm

quyền nhỏ .

Nhóm thứ nhất bao gồm các quyền về việc

làm. Đây là những quyền cơ bản liên quan trực

tiếp đến quyền làm việc của người lao động.

Những quyền này gồm có : Quyền tự do lựa chọn

việc làm ; quyền không bị lao động cưỡng

bức và lao động nô lệ hoặc tình trạng lao động

tương tự như nô lệ ; quyền được bảo vệ khỏi nạn

thất nghiệp ...

Nhóm quyền thứtư bao gồm các quyền mang

tính "văn kiện" , tức đã được pháp điển hóa ở

nhiều văn kiện pháp lý quốc tế khác , trong đó

đáng chú ý là Công ước quyền dân sự và chính

trị. Nhóm quyền này giữ vị trí là những quyền

con người cơ bản trên tất cả các lĩnh vực dân sự ,

chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa. Đối với

quyền lao động , chúng có một ví trí hết sức quan

trọng tác động đến việc hưởng thụ quyền lao

động. Những quyền này bao gồm quyền tự do

lập hội và thành lập công đoàn ; quyền đình

công ; quyền tự do thương lượng tập thể (quyền

thỏa ước lao động tập thể) ;quyền tựdo của công

nhân nhập cư . Một số quyền dân sự và chính trị

khác cũng có thể được đề cập đến , như : quyền

tự do hội họp, tự do ngôn luận , quyền được xét

xử công bằng ...

Nhóm thứ hai bao gồm các quyền phát sinh

từ quyền làm việc . Đây là những quyền phát sinh

như là hệ quả của quan hệ lao động được hình

thành giữa người sử dụng lao động và người lao

động. Các quyền này gồm : Quyền được hưởng:

điều kiện lao động công bằng như : làm việc với

sốgiờhợplý , được nghỉ phép có lươnghằng tế

năm ; quyền làm việc trong môi trường an toàn

và bảo đảm sức khỏe ; quyền được trả lương

tương xứng với công việc ; quyền đào tạo và

hướng nghiệp;quyềncủaphụ nữ và lao động trẻ

được bảo vệ tại nơi làm việc...

Nhóm quyền thứ ba bao gồm các quyền liên

quan đến sự đối xửbình đẳng và không phân biệt

đối xử . Nhóm quyền này được tiếp cận từ khía

cạnh chống phân biệt đối xử vàbảo vệquyền

bình đẳng. Đây không chỉ là những quyền liên

quan đến việc làm mà còn là một trong những

nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế về nhân

quyền. Do đó, bảo đảm quyền bình đẳng và

chống phân biệt đối xử trong hưởng thụ quyền

con người nói chung, quyền lao động nói riêng

có một vị trí hết sức quan trọng . Luật quốc tế về

nhân quyền bảo vệ quyền bình đẳng và chống

phân biệt đối xử trong lao động qua các quy định

cụ thể như : trả công ngang nhau trong lao động

nam và nữ đối với công việc có giá trị như nhau ;

không phân biệt đối xử trên cơ sở giới tính ,

chủng tộc, sắc tộc, nguồn gốc xuất thân , tài sản...

trong tuyển dụng, trong lao động và các vấn đề

khác có liên quan đến lao động .

quốc giatrongviệc thực hiện quyền lao động

2. Trách nhiệm pháp lý quốc tế đối với các

thuộc về các quốc gia - chủ thể hàngđầu và

Nhìn chung, trách nhiệm thực hiện luật quốc

quan trọng nhất của luật pháp quốc tế . Hiện thực

hóa quyền lao động được ghi nhận trong các văn

quốctế về quyềnconngười, hiển nhiên thuộc về

kiện pháp lý quốc tế , đặc biệt là các công ước

các quốc gia. Luật quốc tế về nhân quyền đặt ra

một số trách nhiệm pháp lý cụ thể đối với các

quốc gia trong việc bảmđảm quyền lao động .

lý trongviệc bảo vệ quyền lao động. Các công

Thứ nhất, các quốc gia có trách nhiệm pháp

ước quốc tế cơ bản về quyền con người như

Công ước quốc tế về quyền kinh tế , xã hội và

văn hóa, Công ước về loại bỏ mọi hình thức phân

biệt chủng tộc , Công ước loại bỏ mọi hình thức

phân biệt đối xử với phụ nữ và hàng loạt các

công ước của Tổ chức Lao động quốctế... đặt ra

trách nhiệm đối với các quốc gia thành viên

trong việc bảo vệ quyền làm việc và những

quyền có liên quan đến quyền này. Trách nhiệm

(2) Xem : K. Đờ-de-uýt-ki : Các quyền kinh tế , xã hội

và văn hóa, Nxb Mát- ti-nớt Ni -hóp , Hà Lan , 1995 , tr 172 -

173 (tiếng Anh) và A. Ai -đi : Quyền con người : Khái

niệm và những tiêu chuẩn , Nxb UNESCO, Pháp, 2000 ,

tr 143 ( tiếng Anh)
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bảo vệ trước hết đòi hỏi các quốc gia phải có

biện pháp pháp lý , hành chính và các biện pháp

thích hợp khác nhằm chống và loại bỏ những

phân biệt, thành kiến trong tuyển dụng lao động ,

bảo đảm các điều kiện làm việc . Sau đó, các

quốc gia , thông qua biện pháp pháp lý , bảo vệ

người lao động không bị sa thải một cách tùy

tiện , tạo ra một môi trường "an ninh về việc

làm" . Thứ nữa, các quốc gia phải bảo đảm các

điều kiện làm việc và nghỉ ngơi phù hợp cho

người lao động . Thông qua hệ thống pháp luật và

chính sách của mình, các quốc giaphải bảo đảm

cho người lao động số giờ lao động trong ngày

và trong tuần ; bảo đảm số ngày nghỉhưởng

lương trong năm ; bảo đảm môi trường lao động

an toàn , vệ sinh cũng như khả năng thanh tra

kiểm tra độ an toàn , vệ sinh đó ; bảo đảm mức

lương đủ cho bản thân người lao động và gia

đình của họ duy trì cuộc sống thỏa đáng ; bảo

đảm trả công ngang nhau cho các công việc có

giá trị như nhau .

Thứhai, để bảo đảm cho người lao động được

hưởng quyền làm việc một cách đầy đủ , các

quốc gia thành viên còn có trách nhiệm tạo điều

kiện , hỗ trợ người lao động trong khả năng tiếp

cận việc làm . Công ước quốc tế về các quyền

kinh tế , xã hội và văn hóa cùng với mộtsố công

ước của Tổ chức Lao động quốc tế yêu cầu các

quốc gia phải có các chính sách , chương trình

hướng nghiệp cho công dân của mình . Nội dung

hướng nghiệp bao gồm các chương trình đào

tạo nghề và đào tạo kỹ thuật ; tổ chức hệ thống

học nghề kèm theo các trang thiết bị cần thiết.

Trong khi thực hiện các chương trình đào tạo

này, các quốc gia phải thực hiện chế độ miễn phí

hoặc ít nhất làthu học phí với mức thấp để mọi

công dân đều có điều kiện và cơ hội tiếp cận đào

tạo hướng nghiệp .

Thứ ba, luật quốc tế về quyền con người đề

cập đến trách nhiệm của các quốc gia trong việc

phải đạt được sự hiện thực hóa quyền lao động

đối với các công dân của mình. Công ước quốc

tế về các quyền kinh tế , xã hội và văn hóa không

ràng buộc các quốc gia trong việc phải bảo đảm

chobất cứ công dân nào thuộc thẩm quyền pháp

lý của mình đều có việc làm . Trách nhiệm hiện

thực hóa quyền lao động được hiểu là các biện

pháp mọi mặt của các quốc gia , căn cứ vào điều

kiện kinh tế - xã hội cụ thể của mình để từng

bước bảo đảm quyền lao động. Vì vậy, Công ước

quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa

đòi hỏi các quốc gia thành viên phải tiến hành

"các chính sách vàbiện pháp kỹ thuật nhằm đạt

tới sự phát triển vững chắc về kinh tế , xã hội và

văn hóa và tạo ra việc làm đầy đủ và hữu ích"

cho mỗi cá nhân . Quy định tương tự như vậy

cũng được nêu rõ tại Điều 1 , Khoản 1 của Hiến

chương xã hội châu Âu ; Điều 6, Khoản 2 của

Nghị định thư bổ sung Công ước nhân quyền

châu Mỹ trên lĩnh vựcquyềnkinh tế , xã hội và

văn hóa. Công ước số 2 và 122 của Tổ chức Lao

động quốc tế cũng đặt ra trách nhiệm pháp lý

tương tự như vậy .

Có thể thấy rằng , quyền lao động , một mặt, là

một quyền cơ bản củanhóm quyền kinh tế , xã

hội và văn hóa ; mặt khác , lại làquyền mang tính

hạt nhân đối với quyền con người nói chung .

Bảo đảm quyền lao động và các quyền có liên

quan đến lao động là mối quan tâm sâu sắc của

cộng đồng nhân loại , đặc biệt là nhân dân lao

động trên toàn thế giới. Với tầm quan trọng như

vậy, quyền lao động được ghi nhận và bảo vệ bởi

một hệ thống đồ sộ cácvăn kiện pháp lý quốc tế

từ các công ước của Tổ chức Lao động quốc tế,

các văn kiện của Liên hợp quốc, cho đến các văn

kiện của nhiều tổ chức khu vực .

Tuy nhiên , vấn đề đảm bảo quyền lao động

và lợi ích của người lao động trên thế giới ngày

nay còn phải đối mặt với thực tế còn nghiệt ngã.

Đó là tình trạng bóc lột sức lao động của phụnữ

và trẻ em vẫn diễn ra phổ biến ở nhiều nước trên

thế giới ; là tình trạng môi trường làm việc độc

hại và không đảm bảo an toàn sức khỏe cho

người lao động ; đó còn là tình trạng lao động

vượt quá số lượng giờ làm việc cho phép , v.v ..

Thực trạng này đòi hỏi cộng đồng quốc tế và các

quốc gia còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong

việc bảo đảm quyền laođộng , bảo đảm những

lợi ích vật chất và tinh thần cho những người lao

động chân chính . D
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Thương mại thế giới

giới năm 2002

và triển vọng năm 2003

HEO tính toán của các tổ chức quốc tế,

mức tăng trưởng của thương mại thế

giới năm2002 tương đối thấp . Tổ chức

Thương mại thế giới (WTO ) cho biết : Kim

ngạch thươngmại toàn cầu năm 2002 chỉ tăng

khoảng 1 % so với năm 2001. Theo Quỹ Tiền tệ

quốc tế (IMF ) con số này khoảng 2,1%. Điều

đó được cắt nghĩa bởi sự phục hồi chậm chạp

của ba trung tâm kinh tế thế giới ; sự tiếp tục

suy yếu trên toàn cầu của các thị trường tài

chính cùng với những vụ đổ vỡ của các công ty

lớn đã làm suy giảm lòng tin của giới đầu tư ;

sự khủng hoảng và mất ổn định ở một số khu

vực trên thế giới, mà điển hình là khủng hoảng

tài chính và nợ của các nước thuộc khu vực

Mỹ La-tinh ; nguy cơ nổ ra chiến tranh ở

Vùng Vịnh, tình hình căng thẳng ở Nam Á và

Trung Đông...

I- Đặc điểm của thương mại thế giới

năm 2002

1. Tự do hóa thương mại song phương phát

triển mạnh

Đặc điểm này nổi lên nhưmột xu thế ngày

càng rõ nét của thương mại thế giới hiện nay .

Sự tiến triển của xu thế đó là do quá trình tự do

hóa thương mại đa phương tiến triển chậm vì

khó điều hòa lợi ích của nhiều bên , trong khi

các kế hoạch tự do hóa thương mại song

phương dễ thực hiện hơn do lợi ích ít khác biệt

hơn , dễ đàm phán và nhượng bộ hơn .

QUANG TUẤN - MẠNHHÙNG "

Năm 2002, Hiệp hội các nước Đông Nam Á

(ASEAN ) và Trung Quốc đã ký hiệp định

khung thiết lập một khu vực buôn bán tự do vào

năm 2010. Hiệp định này sẽ tạo ra Khu vực

thương mại tự do Trung Quốc - ASEAN

(CAFTA ) với khoảng 1,8 tỉ dân , GDP đạt

khoảng 2 000 tỉ USD và kim ngạch ngoại

thương lên tới 1 200 tỉ USD. Kim ngạch ngoại

thương với ASEAN chiếm 8% tổng kim ngạch

ngoại thương của Trung Quốc với mức tăng

bình quân hằng năm khoảng 15%. Trung Quốc

có thế mạnh xuất khẩu các sản phẩm điện tử gia

dụng, hàng dệt may và giày dép, song
vẫn nhập

siêu từ ASEAN dầu mỏ, cao- su và gỗ. Dự tính ,

nhờ có CAFTA , xuất khẩu của ASEAN sang

Trung Quốc sẽ có thể tăng khoảng 48%, giúp

GDP của từng nước trong nhóm này tăng

khoảng 0,9% . Ngược lại, xuất khẩu của Trung

Quốc sang ASEAN tăng 55 % và GDP

tăng 0,3% . Các nhà xuất khẩu Đông Nam Á

phần nào yên tâm hơn khi họ ít phải lệ thuộc

vào thị trường Mỹ.

khunghiệp định chung về thành lập khu vựctự

Trong năm 2002, ASEAN cũng ký một

do thương mại với Nhật Bản . Khu vực này gồm

590 triệu dân , chiếm 11 % dân số thế giới

với GDP khoảng 4,9 nghìn tỉ USD, chiếm

* TS, ** Viện Kinh tế thế giới, Trung tâm Khoa học

Xã hội và Nhân văn Quốc gia .

a

0

U

Số 13 (tháng 5 năm 2003 ) 53



Thế giới : Oấn đề, sự kiện Tạp chí Cộng sản

18% GDP toàn cầu. Dự đoán , liên kết kinh tế

ASEAN - Nhật Bản sẽ tăng GDP của mỗi bên

lên tương ứng là 1,99% và 0,07% . Khác với

việc đặt trọng tâm giảm thuế trong lĩnh vực

nông nghiệp của CAFTA , thỏa thuận ASEAN -

Nhật Bản loại trừ các sản phẩm nông nghiệp,

trong khi đó lại bao gồm một phạm vi rộng lớn

các vấn đề khác như công nghệ thông tin , môi

trường và năng lượng .

Khu vực thương mại tự do song phương

được đẩy mạnh tại nhiều nơi khác trong khu

vực châu Á - Thái Bình Dương . Xin-ga-po đã

ký thỏa thuận thành lập khu vực thương mại

tự do với Nhật Bản , Mỹ và Ô -xtrây- li- a , đẩy

mạnh đàm phán những thỏa thuận tương tự với

Ca-na-đa , Mê-hi-cô và Hàn Quốc . Ấn Độ đang

đề xuất thiết lập một khu vực mậu dịch tự do

với ASEAN trong vòng 10 năm tới . Mỹ đã đề

ra "Chương trình vì Sáng kiến ASEAN " (EAI)

nhằm thành lập một khu vực mậu dịch tự do

với các nước trong khối này và đã ký các hiệp

định khung về đầu tư và thương mại song

phương với In-đô-nê-xi-a , Phi -líp-pin và

Thái Lan . Tháng 12-2002 , Mỹ và Chi-lê đã đạt

được thỏa thuận cuối cùng về hiệp định thương

mại tự do song phương sau 11 năm đàm phán .

Ngoài ra , Mỹ và Ô -xtrây -li- a cũng đang đàm

phán để thành lập một khu vực mậu dịch tự do

giữa hai nước này .

Tại khu vực Mỹ La-tinh , kế hoạch FTAA trì

trệ đã làm nhiều nước ở đây bút phá lên trước

theo xu thế ly tâm với Mỹ . Bra -xin muốn thống

nhất Khối thị trường chung Nam Mỹ và Cộng

đồng các nước vùng An-đét để lập ra một khu

vực tự do thương mại mới ở Nam Mỹ với GDP

đạt khoảng 1 300 tỉ USD . Bra- xin cũng tiến

hành thương lượng các hiệp định tự do thương

mại với EU, các nước thuộc khu vực Trung Mỹ

và Ca-ri -bê . Chi - lê đã ký với EU một hiệp định

tự do thương mại , đặt EU thành đối tác thương

mại hàng đầu của mình .

2. Vòng đàm phán thương mại Đô-ha chưa

có những tiến bộ tích cực

Vòng đàm phán thương mại mới Đô-ha và

"Chương trình nghị sự phát triển Đô-ha "

(11-2001 ) cho thấy, lần đầu tiên các nước phát

triển đã chính thức cam kết hỗ trợ các nước

nghèo nâng cao năng lực để hội nhập thương

mại toàn cầu. Chương trình đàm phán Đô-ha

bao gồm nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, dịch

vụ và thị trường đối với các sản phẩm phi nông

nghiệp, thương mại liên quan đến quyền sở hữu

trí tuệ , các quy tắc của WTO, các hiệp định khu

vực, giải quyết tranh chấp , quan hệ thương mại

và môi trường. Chương trình cũng đặt ra mục

tiêu giải quyết nhiều vấn đề mới gai góc , như

quy tắc đa phương về đầu tư , chính sách

cạnh tranh , minh bạch trong chi tiêu chính phủ

và tạo thuận lợi cho thương mại .

các

Tuy nhiên, sau hơn một năm phát động,

vòng đàm phán Đô-ha chỉ đạt được những

thành tựu khiêm tốn và còn tồn tại khá nhiều

vấn đề nan giải . Điều này được thể hiện ở chỗ :

Thứ nhất, đến nay các thỏa thuận đạt được

không nhiều . Thành tựu đáng kể của năm qua

là việc Hội đồng WTO thông qua quyết định

cho phép các nước kém phát triển nhất kéo dài

thời hạn miễn nghĩa vụ bảo hộ quyền sở hữu trí

tuệ đối với các sản phẩm dược đến năm 2016.

Tuy nhiên, vấn đề gai góc của WTO và là cốt

lõi của vòng đàm phán Đô-ha là nông nghiệp

lại không có chút tiến triển rõ rệt. Xuất khẩu

nông nghiệp là vấn đề sống còn của nhiều nước

nghèo, song bảo hộ nông nghiệp lại là ưu tiên

của các nước phát triển . Nếu vấn đề này không

vượt qua được , vòng đàm phán Đô-ha sẽ lại

gặp khó khăn và bế tắc . Thứ hai, vòng đàm

phán Đô-ha có nguy cơ không đáp ứng đúng

tiến trình đặt ra . Có nhiều nguyên nhân gây nên

sự chậm trễ đó . Trước hết là, khoảng cách về

tham vọng của các nước. Một số nước muốn

đẩy nhanh tự do hóa thương mại và cải tổ , thể

hiện rõ ràng mục đích , số khác muốn quá trình
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điểm khác

diễn ra chậm hơn song lại chưa có đối sách cụ

thể . Thứ đến , vẫn tồn tại các quan điểm khác

nhau giữa các nước đang phát triển về quy chế

đối xử ưu đãi . Cuối cùng là , có sự khác nhau về

mức độ và cách thức giải quyết các vấn đề liên

quan đến chủ đề chính, chẳng hạn như sản

phẩm phi nông nghiệp trong quá trình mở cửa

thị trường nông sản .

3. Các cam kết thương mại và mở cửa thị

trường chưa được tuân thủ nghiêm túc

Do sự chậm chạp trong việc điều chỉnh cơ

cấu và chuẩn bị hội nhập, các cam kết về

thương mại và mở cửa thị trường chưa được

tuân thủ một cách nghiêm túc ở nhiều nước .

Trái với cam kết theo khuôn khổ của AFTA ,

In-đô-nê-xi -a đang đề nghị nâng thuế hàng

may mặc từ khoảng 15-20 % lên đến 40 %.

Phi -líp- pin sẽ phải hạ mức thuế nhập đường

xuống còn 5% trong năm 2003 theo lộ trình của

AFTA, nhưng tuyên bố sẽ duy trì mức thuế

khoảng 50-60 % cho tới 2010 và loại dầu

ra khỏi danh mục hàng được giảm thuế .

Ma- lai-xi - a thì tiếp tục áp đặt mức thuế cao đối

với nhập khẩu xe hơi để bảo hộ cho các loại xe

nội địa của nước này .

Sau một năm tham gia WTO , Trung Quốc

cũng gặp phải những khó khăn trong việc thực

hiện các cam kết. Chẳng hạn , các hạn ngạch

nhập khẩu xe ô-tô không đầy đủ, các tiêu chuẩn

y tế không rõ ràng về lúa mì nhập khẩu , các

nhà máy do nhà nước quản lý vẫn còn sản xuất

hàng lậu nhằm cho ra nhiều sản phẩm chứ

không quan tâm đến chất lượng , nhiều tài sản

tri thức vẫn bị ăn cắp bản quyền, nhiều luật lệ

còn chưa rõ ràng . Trung Quốc còn có một số

hàng rào phi thuế quan đối với các sản phẩm và

hoạt động kinh doanh nước ngoài làm ảnh

hưởng đến hoạt động kinh doanh của các công

ty nước ngoài. Hiện tại , các thành viên chủ chốt

của WTO đang hối thúc Trung Quốc thực hiện

các cam kết mà nước này đã đề ra khi gia nhập

tổ chức này .

4. Thương mại điện tử năm 2002 tăng

trưởng tốt

Mức tăng lợi tức cổ phiếu của nhiều công

ty chuyên kinh doanh bán hàng trên mạng, như

Amazon.com , Digital Insight và Priceline.com ...

đã vượt quá 50% . Nguyên nhân là do nhiều

công ty chuyển từ hình thức đầu tư theo chiều

rộng sang chiều sâu kết hợp với khoa học kỹ

thuật, nâng cao chất lượng phục vụ, đầu tư

cho cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tăng cường đầu

tư bảo đảm an ninh dịch vụ, kết nối với bên

ngoài, xây dựng quan hệ đối tác lâu dài với

khách hàng nhằm lấy lại lòng tin sau " sự kiện

ngày 11-9-2001" . Thêm vào đó, nhờ phát triển

công nghệ, mạng in- tơ -nét tiếp tục được phổ

cậptoàn cầu . Cho đến cuối năm 2002, số người

sử dụng in-tơ-nét toàn cầu là 655 triệu , tăng

30 % so với năm trước , với 1/3 số người mới

sử dụng thuộc về các nước đang phát triển .

Châu Á - Thái Bình Dương là khu vực năng

động trong việc áp dụng công nghệ thông tin,

chiếm khoảng 46 % số người sử dụng in -tơ -nét

trên thế giới và hằng năm có thêm khoảng 50

triệu người mới sử dụng . Khu vực này hiện dẫn

đầu trong công nghệ giải băng tần rộng, các

chính phủ tích cực khuyến khích đầu tư vào

công nghệ thông tin (CNTT ), nâng cao khả

năng ứng dụng công nghệ mới trong kinh

doanh và tiêu dùng của các công ty và người

tiêu dùng.

Thương mại điện tử (TMĐT) tiếp tục tăng

nhanh tại Bắc Mỹ . Tại Mỹ, sau khi giảm sút

trong quý I năm 2002 do tình hình an ninh bất

ổn sau " sự kiện 11-9-2001" , lòng tin của người

tiêu dùng đối với TMĐT đã phục hồi qua ba

dấu hiệu . Một là , sự tăng nhanh về giá trị giao

dịch TMĐT. Trong ba quý đầu năm 2002 , tổng

kim ngạch TMĐT doanh nghiệp - người tiêu

dùng (B2C) tăng 26% so với cùng kỳ năm

trước . Hai là , sự tăng nhanh về tỷ trọng trong

tổng giá trị buôn bán . Trong một vài lĩnh vực

kinh doanh , hình thức kinh doanh B2C đã
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chiếm tới 18% tổng doanh thu . Ba là , mức tăng

của giá trị TMĐT nhanh hơn mức tăng của giá

trị thương mại bán lẻ. Tổng giá trị bán lẻ

trong quý III tăng 5,8% so với cùng kỳ năm

trước , trong khi giao dịch TMĐT B2C tăng

tới 34,3%.

Hình thức B2C ở châu Âu không được áp

dụng rộng rãi và phổ biến như ở Mỹ do thị

trường châu Âu vẫn có những khác biệt bởi

hàng rào văn hóa và sở thích của người tiêu

dùng . Tuy nhiên , có thể khuyến khích nhiều

hơn hoạt động thương mại giữa các nước trong

khu vực EU và khu vực đồng tiền chung

mở rộng. Ở các nền kinh tế chuyển đổi, mặc dù

vẫn còn hạn chế ở số lượng, cả hai hình thức

B2B (doanh nghiệp - doanh nghiệp ) và B2C đã

có tốc độ tăng nhanh . Hiện tại, ở khu vực Mỹ

La -tinh , khoảng 50 - 70% các công ty của khu

vực này đã sử dụng in-tơ-nét và thương mại

liên ngành công nghiệp và dịch vụ thông qua

mạng của khu vực.

5. Tranh chấp thương mại vẫn tiếp tục

diễn ra

quan

Vụ tranh chấp thương mại điển hình trong

năm 2002 là giữa Mỹ với EU về thuế đối

với sản phẩm thép . Ngày 6-3-2002, Mỹ tuyên

bố nâng mức thuế quan của 10 dòng sản phẩm

thép nhập khẩu từ 8 % lên 30%. Quyết định này

nhằm bảo vệ ngành công nghiệpsản xuất thép

của Mỹ trước sự cạnh tranh với thép nhập khẩu

giá rẻ từ nước ngoài và gây ảnh hưởng mạnh

đến ngành sản xuất thép ở nhiều nước,

khiến EU tổn thất khoảng 2,5 tỉ USD mỗi năm

và làm cho ngành công nghiệp sản xuất thép

của châu Âu vốn đã không phát triển tốt lại

phải chịu những sức ép nặng nề hơn . Để trả

đũa, EU đã khiếu kiện lên WTO và tuyên bố

tăng thuế nhập khẩu đối với 15 sản phẩm thép

từ 14,9% lên mức tối đa là 26%, đồng thời áp

dụng mức cô-ta 5,7 triệu tấn trước khi mức thuế

mới được áp dụng . EU cũng tiến hành tăng

thuế trên nhiều mặt hàng như dệt, nước chanh ,

xe ô -tô , gạo , giấy và nhiều sản phẩm khác của

Mỹ với tổng giá trị lên tới 2 tỉ USD. Nhật Bản

dự định áp dụng mức thuế 100 % đối với thép

nhập khẩu của Mỹ với tổng trị giá lên tới 4,88

triệu USD.

Tháng 7- 2002 , WTO đã ra phán quyết ủng

hộ EU, khẳng định việc Mỹ đánh thuế các sản

phẩm thép các bon và thép chống ăn mòn của

EU là vi phạm các chuẩn mực của WTO . Việc

chính phủ Mỹ tiếp tục trợ cấp cho các công ty

bị cạnh tranh, chủ yếu trong ngành sản xuất

thép , sau khi áp dụng thuế chống bán phá giá

và chống trợ giá , cũng bị phán quyết là vi phạm

các nguyên tắc của WTO .

Qua vụ tranh chấp thương mại này cho thấy ,

WTO chưa thể ngăn chặn chủ nghĩa bảo hộ

mậu dịch đơn phương và để quá trình giải

quyết tranh chấp kéo dài . Với vụ tranh chấp

này , WTO phải mất khoảng hai năm để ra phán

quyết và trong khoảng thời gian đó, EU,

Nhật và Mỹ có thể phải áp dụng các biện pháp

trả đũa tạm thời , gây tổn hại cho thương mại

thế giới .

II - Triển vọng của thương mại thế giới

năm 2003

Cuộc chiến tranh ở I-rắc và những xung đột

tại một số khu vực sẽ tiếp tục tạo ra những biến

động cho kinhtế thế giới năm 2003. ViệcI-rắc

có trữ lượng dầu lửa lớn vào loại nhất thế giới

cho thấy, Mỹ tham vọng gây ảnh hưởng lớn

đến khu vực này và muốn chi phối chiến lược

dầu mỏ thế giới .

Tình trạng rối loạn về tài chính ở các nước

công nghiệp hóa và sự đảo lộn về nguồn vốn đổ

vào các thị trường đang nổi lên có thể cũng sẽ

là những lý do dẫn đến tình trạng bất ổn . Các

vụ đổ vỡ của các công ty lớn như - Enron hay

World . com ở Mỹ cũng đang làm cho các nhà

đầu tư tư nhân lo ngại . Điều này làm một số

nhà quan sát đưa ra kết luận bị quan rằng,
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sự phục hồi của kinh tế thế giới trong năm 2003

sẽ không được bảo đảm chắc chắn .

Tuy nhiên, những dự đoán theo trường phái

lạc quan lại cho rằng, kinh tế thế giới trong

tương lai gần sẽ có sự phục hồi ổn định và phát

triển ôn hòa hơn . Lý do là các yếu tố quan

trọng cho tăng trưởng của Mỹ và châu Âu , về

cơ bản, đã ổn định. Năm 2002, các yếu tố như

chi phí tiêu dùng cá nhân , đầu tư tư nhân trong

nước, xuất nhậpkhẩu , chi phí tiêu dùng và đầu

tư của chính phủ đều có sự cải thiện chút ít so

với năm 2001. Theo dự báo của Ngân hàng thế

giới (WB) , tỷ lệ tăng trưởng của châu Á sẽ tăng

mạnh, vào khoảng 6,3% , tức mức cao nhất trên

thế giới. Xuất khẩu của khu vực này sẽ tăng

nhanh. Tăng trưởng của thương mại thế giới dự

báo sẽ là 7 - 8% trong năm 2003 và 2004. IFM

cũng dự đoán một mức tăng khả quan trong

thời gian tới. Trong giai đoạn 2003 - 2007,

thương mại thế giới mỗi năm sẽ tăng khoảng

6%, tức là cao hơn mức tăng trưởng GDP trung

bình của thế giới (riêng trong năm 2003,

thương mại thế giới dự tính tăng 6,0%) .

Thị trường hàng điện tử và hàng chế biến có

thể sẽ phát triển khá hơn do thị trường châu Á

đã lấy được đà phục hồi . Thương mại điện tử

dự đoán sẽ tiếp tục tăng nhanh cùng với tiến bộ

của khoa học công nghệ. Hiện tại , lĩnh vực

B2B chiếm tới 95% tổng kim ngạch giao dịch

của TMĐT . Theo dự đoán, tỷ lệ giao dịch B2B

vẫn tiếp tục tăng nhanh ở Bắc Mỹ và châu Âu,

và có thể đạt tới 20% tổng giao dịch thương

mại trong vòng từ 2 đến 4 năm tới do các công2

ty chuyển đổi mạnh sang hình thức mua bán

qua mạng . Khoảng 26% tổng kim ngạch

thương mại ở Mỹ và 19% ở châu Âu, chủ yếu

là hình thức B2B, sẽ được giao dịch qua mạng

vào năm 2006 và khoảng cách giữa châu Âu và

Bắc Mỹ về TMĐT sẽ giảm xuống do các công

ty châu Âu tăng tỷ lệ đầu tư cho TMĐT nhiều

hơn các công ty Mỹ .

Các nước đang phát triển sẽ tham gia tích

cực hơn vào TMĐT của thế giới. Lý do là

Thứnhất, các công ty đa quốc gia (TNCs) đầu

tư nhiều hơn vào các thị trường mới mỗi khi

các thị trường này đáp ứng đủ năng lực sản xuất

về cơ sở hạ tầng , nguồn lao động và thể chế .

Thứ hai, các phần mềm miễn phí như hệ thống

điều hành Li-nu cho máy chủ, hiện đang được

30% tổng số máy chủ cung cấp in -tơ -nét sử

dụng, cũng như việc giảm giá các thiết bị thông

tin và mạng sẽ làm giảm chi phí của mạng

in -tơ -nét. Điều đó sẽ tạo thuận lợi cho việc

giảm giá thành kinh doanh trên mạng và sẽ đẩy

mạnh hoạt động này hơn. Thứ ba , việc kinh

doanh CNTT ngày càng phù hợp với đặc thù

địa phương . Các chính phủ khuyến khích và tạo

môi trường kinh doanh thông thoáng , nhiều

công ty vừa và nhỏ đóng vai trò ngoại vi tích

cực cho các TNCs và tham gia tích cực và rộng

rãi hơn vào TMĐT. Tuy nhiên, bên cạnh đó,

các nước đang phát triển sẽ vẫn còn gặp phải

nhiều trở ngại trong việc tiếp cận với TMĐT

như cơ sở hạ tầng còn nghèo nàn, trình độ lao

động thấp , cơ chế thương mại chưa phù hợp và

nguồn vốn đầu tư bị hạn chế do phần lớn đầu tư

trong lĩnh vực CNTT là đầu tư ban đầu .

Hiện tại , khoảng 70 các hiệp định thương

mại song phương đang được đàm phán và nhen

nhóm hình thành trên thế giới cho thấy, xu

hướng phát triển các khu vực thương mại tự do

song phương sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ

trong thời gian tới . Các đàm phán giữa các

thành viên của WTO trong khuôn khổ của

vòng đàm phán mới sau hội nghị Đô-ha tuy

chưa có những tiến triển rõ rệt, nhưng đang tỏ

ra là đúng hướng. Bên cạnh các vấn đề đang

được xem xét nhằm hoà giải lợi ích của nhiều

bên, vấn đề trọng tâm đặt ra đối với mỗi một

quốc gia vẫn là sự chuẩn bị và điều chỉnh tích

cực của chính bản thân mình cho phù hợp với

yêu cầu của quá trình hội nhập và toàn cầu hóa.

Đó cũng chính là những vấn đề mà những nước

sẽ vào WTO trong thời gian tới đây, như

Việt Nam, cần phải đặc biệt chú ý . D
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“ BÀN VỀ DÂN CHỦ ”

HÁNG 8-2001 , nhân dịp kỷ niệm 80

năm ngày thành lập Đảng Cộng sản
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Chủ nghĩa xã hội gắn liền với dân chủ . Xây

dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa là mục

tiêu vừa là động lực của công cuộc xây dựng xã

hội chủ nghĩa . Chủ nghĩa Mác đã xác định lý

luận về dân chủ . Nhưng nhận thức và phát triển

lý luận của chủ nghĩa Mác về dân chủ, thực thi

một cách sáng tạo chế độ dân chủ xã hội chủ

nghĩa phù hợp với thực tiễn của mỗi quốc gia

trong từng giai đoạn lịch sử là nhiệm vụ quan

trọng của thế hệ chúng ta ngày nay . Lịch sử

phong trào xã hội chủ nghĩa trong thế kỷ XX,

cũng như lịch sử hơn 50 năm qua của nước

Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đã để lại nhiều

bài học về vấn đề đó. Tácgiả cuốn sách "BÀN

VỀ DÂN CHỦ " đã trình bày và phân tích một

cách có hệ thống về lý luận dân chủ của chủ

nghĩa Mác, lý luận và thực tiễn chính trị dân

chủ ở Trung Quốc, từ đó rút ra những kết luận

về vấn đề xây dựng nền chính trị dân chủ

xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc trong giai đoạn

hiện nay .

Sách "BÀN VỀ DÂN CHỦ " dày 442 trang

(336 ngàn chữ) . Ngoài phần mở đầu và phụ lục ,

nội dung cuốn sách được trình bày theo

5 chương : Chương I : "Lý luận về dân chủ của

chủ nghĩa Mác " ; Chương II : "Lý luận về chính

trị dân chủ của Đảng Cộng sản Trung Quốc" ;

Chương III : " Chế độ chính trị dân chủ xã hội

chủ nghĩa ở Trung Quốc" ; Chương IV : "Sự

lãnh đạo và dân chủ trong Đảng của Đảng

Cộng sản Trung Quốc" ; Chương V : "Đẩy

mạnh công cuộc xây dựng nền chính trị dân

chủ xã hội chủ nghĩa một cách tích cực và

vững chắc" . Sau đây là nội dung chủ yếu của

từngchương :

Chương I : " Lý luận về dân chủ của chủ

nghĩa Mác"

Trong chương này , tác giả đã trình bày và

phân tích những luận điểm khoa học về khái

niệm dân chủ ; thực chất và tính hạn chế lịch sử

của dân chủ tư sản ; dân chủ xã hội chủ nghĩa

một loại hình dân chủ mới trong lịch sử ; nắm

vững một cách hoàn chỉnh và chuẩn xác lý luận

về dân chủ của chủ nghĩa Mác.

Dưới tiêu đề chương này là hàng chữ về câu

nói nổi tiếng của C.Mác : " Không phải là chế

độ nhà nước sáng tạo ra nhân dân, mà chính là

nhân dân sáng tạo ra chế độ nhà nước" . Tiếp đó ,

tác giả nhấn mạnh : " Lý luận về dân chủ của

chủnghĩa Mác là nội dung quan trọng của chủ

nghĩa xã hội khoa học và học thuyết chính trị

của chủ nghĩa Mác . Chỉ có nắm vững lý luận về

dân chủ của chủ nghĩa Mác mới có thể hiểu

được một cách hoàn chỉnh và chuẩn xác học

thuyết cách mạng vô sản và chuyên chính vô

* Lý Thiết Ánh : "Bàn về dân chủ ", Nxb Nhân dân -

Nxb Khoa học xã hội Trung Quốc , Bắc Kinh , 2001

I
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sản , mới có thể nhận thức được một cách đúng

đắn chủ nghĩa xã hội là gì và giải quyết vấn đề

xây dựng chủ nghĩa xã hội như thế nào. Trong

chương này, tác giả đã trình bày lý luận về dân

chủ của C. Mác, Ph . Ăng-ghen và V.I. Lê -nin .

Đề cập những luận điểm khoa học của

chủ nghĩa Mác về khái niệm dân chủ, tác giả

phân tích ba vấn đề : Thực chất của dân chủ là

"nhân dân làm chủ " ; việc sử dụng khái niệm

dân chủ trong các lĩnh vực khác nhau của đời

sống xã hội ; vị trí và thuộc tính của dân chủ

trong kết cấu xã hội . Trong các tác phẩm

" Chống Đuy-rinh " , " Phê phán triết học

pháp quyền Hê-ghen " , "Nội chiến ở Pháp" ,

"Phê phán cương lĩnh Gô-ta" v.v .. C. Mác và

Ph . Ăng-ghen đã chỉ rõ : Dân chủ thực sự là

nhân dân nắm quyền, là sự thực hiện ý chí của

nhân dân , là nhân dân tự sáng tạo, tự xây dựng,

tự quy định chế độ nhà nước và vận dụng chế

độ nhà nước đó để quyết định công việc của

mình . Nói một cách khái quát, dân chủ có nghĩa

là nhân dân làm chủ. Các nhà kinh điển của chủ

nghĩa Mác thường sử dụng khái niệm dân chủ

trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã

hội :Chế độ chính trị, quyền lợi của nhân dân ,

quản lý tổ chức, quan niệm tư tưởng , tác phong

công tác , phương pháp công tác, v.v.. Chế độ

chính trị dân chủ và quyền dân chủ thuộc phạm

trù thiết chế chính trị trong kiến trúc thượng

tầng ; quan niệm dân chủ và tinh thần dân chủ

thuộc phạm trù hình thái ý thức xã hội trong

kiến trúc thượng tầng . Sự tồn tại và phát triển

của dân chủ, tính chất và hình thức dân chủ, là

do cơ sở kinh tế của xã hội quyết định . Vị trí

của dân chủ trong kết cấu xã hội quyết định

thuộc tính xã hội của nó. Về thuộc tính xã hội

của dân chủ, có ba vấn đề được đề cập tương

đối nhiều trong các cuộc thảo luận lý luận về

dân chủ của chủ nghĩa Mác. Một là tính giai

cấp và tính xã hội nói chung của dân chủ .

Trong xã hội có giai cấp, nhà nước và dân chủ

có tính giai cấp, không hề có nhà nước và dân

chủ siêu giai cấp. Nhưng chủ nghĩa Mác cũng

không phủ nhận tính xã hội nói chung của nhà

nước và dân chủ. Hai là tính lịch sử và tính kế

thừa của dân chủ. Ba là tính biện pháp và tính

mục đích của dân chủ .

Đề cập quan điểm của chủ nghĩa Mác về

thực chất và tính hạn chế lịch sử của dân chủ tư

sản , tác giả phân tích ba vấn đề : Tính tiến bộ

lịch sử của dân chủ tư sản ; thực chất của dân

chủ tư sản là chuyên chính tư sản ; mâu thuẫn

nội tại và tính hạn chế lịch sử của dân chủ tư

sản . Chủ nghĩa Mác luôn luôn khẳng định chủ

nghĩa tư bản thay thế chủ nghĩa phong kiến ,

quan niệm dân chủ tư sản thay thế quan niệm

đặc quyền đẳng cấp phong kiến, chế độ dân chủ

tư sản thay thế chế độ chuyên chế phong kiến là

một tiến bộ lịch sử . Chủ nghĩa Mác đã nhìn

thấu suốt hình thức dân chủ tư sản , vạch trần

thực chất giai cấp của nó. Còn lý luận dân chủ

tư sản thì che đậy tính chất giai cấp dưới bức

màn "dân chủ toàn dân" , "dân chủ nói chung"

và "dân chủ thuần tuý " . Dân chủ tư sản chứa

đựng những mâu thuẫn nội tại ở tầng sâu của

nó. Về danh nghĩa , nó đại diện cho lợi ích

chung của xã hội , nhưng trong thực tiễn nó bảo

vệ lợi ích riêng của tư bản . Nó thể hiện sự bình

đẳng hình thức về chính trị luật pháp, nhưng

trên thực tế nó thực hiện sự bất bình đẳng về

kinh tế - xã hội . Nó thể hiện sự phân lập quyền

lực trên hình thức về chính quyền nhà nước,

nhưng trên thực tế chính quyền nhà nước vẫn

đứng lên trên xã hội . Những mâu thuẫn trên của

dân chủ tư sản là do những mâu thuẫn giữa sức

sản xuất và quan hệ sản xuất, giữa cơ sở kinh tế

và kiến trúc thượng tầng của chủ nghĩa tư bản

dẫn tới . Đó là tính hạn chế lịch sử của dân chủ

tư sản .

Chủ nghĩa Mác không những đã phân tích

sâu sắc bản chất giai cấp và tính hạn chế lịch sử

của dân chủ tư sản , mà còn nói rõ lý tưởng dân

chủ của giai cấp vô sản , đã luận chứng dân chủ

xã hội chủ nghĩa là một loại hình dân chủ mới,

cao hơn, trong lịch sử loài người. C. Mác ,

Ph . Ăng-ghen, V.I. Lê-nin đã bàn về lý tưởng

dân chủ của giai cấp vô sản . Có thể nói một

cách khái quát : Lý tưởng dân chủ của giai cấp
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vô sản là trong quá trình cách mạng và sau khi

cách mạng thắng lợi cần xây dựng một hình

thức nhà nước mới, cao hơn , căn bản khác với

nhà nước tư sản, tạo ra một nền dân chủ mới,

cao hơn , căn bản khác với nền dân chủ tư sản .

Sử dụng hình thức nhà nước mới , nền dân chủ

mới tạo ra những điều kiện kinh tế, chính trị ,

văn hóa và xã hội để xã hội loài người từng

bước quá độ lên xã hội cộng sản chủ nghĩa

không có chế độ tư hữu , không có giai cấp,

không có nhà nước , từ đó làm cho nền dân chủ

với ý nghĩa là chế độ chính trị nhà nước hoàn

toàn tiêu vong . Đặc trưng bản chất của dân chủ

xã hội chủ nghĩa là : Giai cấp công nhân và

nhân dân lao động khác làm chủ ; tuyệt đại đa

số thành viên xã hội được hưởng dân chủ ; là

nền dân chủ do chính đảng của giai cấp công

nhân lãnh đạo , tổ chức giai cấp công nhân và

quảng đại quần chúng nhân dân lao động khác

tham gia quản lý và giám sát ; là nền dân chủ

thực hiện công cuộc giải phóng lao động. Hoàn

thiện và phát triển dân chủ xã hội chủ nghĩa là

một quá trình lịch sử lâu dài . Cần chú ý tìm ra

những hình thái thể hiện dân chủ xã hội chủ

nghĩa phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi

quốc gia trong các giai đoạn lịch sử .

Để nắm vững một cách hoàn chỉnh và chuẩn

xác lý luận dân chủ của chủ nghĩa Mác, tác giả

cuốn sách cho rằng : Phải nắm vững thực chất

tinh thần của lý luận dân chủ của chủ nghĩa

Mác ; phải có phong cách học tập và nghiên

cứu kếthợp lý luận với thực tế ; phải làm phong

phú và phát triển lý luận dân chủ của chủ nghĩa

Mác ; phải triển khai nghiên cứu triết học chính

trị của chủ nghĩa Mác .

Chương II : " Lý luận chính trị dân chủ

của Đảng Cộng sản Trung Quốc"

Trong chương II , tác giả trình bày quá trình

đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ thời

kỳ lịch sử cận đại tới nay cho nền dân chủ ;

lý luận dân chủ nhân dân trong tư tưởng

Mao Trạch Đông ; lý luận về dân chủ xã hội

chủ nghĩa mang đặc sắc Trung Quốc trong lý

luận Đặng Tiểu Bình ; sự phát triển lý luận dân

chủ xã hội chủ nghĩa mang đặc sắc Trung Quốc

của tập thể lãnh đạo thế hệ thứ ba do Giang

Trạch Dân làm hạt nhân .

(1)

Về lý luận dân chủ nhân dân trong tư tưởng

Mao Trạch Đông, tác giả đã đi sâu phân tích lý

luận về thể chế nhà nước chuyên chính dân

chủ nhân dân ; lý luận về chính thể Đại hội Đại

biểu nhân dân ; lý luận về Mặt trận Thống nhất

và Hợp tác đa đảng ; lý luận về tự trị khu vực

dân tộc ; lý luận về giải quyết đúng đắn mâu

thuẫn nội bộ nhân dân ; lý luận về đường lối

quần chúng.

Đề cập lý luận về dân chủ xã hội chủ nghĩa

mang đặc sắc Trung Quốc trong lý luận Đặng

Tiểu Bình, tác giả đi sâu phân tích luận điểm

"Không có dân chủ thì sẽ không có chủ nghĩa

xã hội " ; lý luận về cải cách thể chế chính trị

lý luận về "một nước hai chế độ" ; chủ trương

kiên trì bốn nguyên tắc cơ bản, nắm vững

phương hướng đúng đắn của công cuộc xây

dựng chính trị dân chủ .

Về sự phát triển lý luận dân chủ xã hội chủ

nghĩa mang đặc sắc Trung Quốc của tập thể

lãnh đạo thế hệ thứ ba do Giang Trạch Dân làm

hạt nhân, tác giả đã tập trung phân tích các

vấn đề : Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế

chính trị ; quản lý đất nước bằng pháp luật , xây

dựng Nhà nước pháp quyền xãhội chủ nghĩa

kết hợp chặt chẽ xây dựng pháp chế với xây

dựng văn minh tinh thần ; tôn trọng và bảo vệ

nhân quyền .

Chương III : " Chế độ chính trị dân chủ

xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc"

Dưới tiêu đề của chương III, tác giả đã trích

câu nói của Đặng Tiểu Bình : "Bảo đảm về mặt

chế độ để dân chủ hóa đời sống chính trị của

Đảng và Nhà nước , dân chủ hóa quản lý

kinh tế , dân chủ hóa toàn bộ đời sống xã hội" .

( 1 ) "Thể chế nhà nước" (Nguyên văn : "Quốc thể") :

Mao Trạch Đông giải thích "Quốc thể" là chỉ địa vị các

giai cấp xã hội trong nhà nước ; "Chính thể " là chỉ hình

thức cấu thành chính quyền . (Xem Lý Thiết Ánh : "Bàn về

dân chủ ", tr 108 )
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Trong chương này, tác giả tập trung trình

bày công cuộc xây dựng chế độ dân chủ nhân

dân trong thời kỳ cách mạng dân chủ mới ;

công cuộc xây dựng chế độ dân chủ trong

những năm đầu của nước Cộng hòa nhân dân

Trung Hoa ; công cuộc xây dựng chế độ

dân chủ xã hội chủ nghĩa mang đặc sắc

Trung Quốc . Trong thời kỳ cách mạng dân chủ

mới, tại các khu căn cứ , các vùng giải phóng,

đã bắt đầu công cuộc xây dựng nền chính trị

dân chủ phù hợpvới điều kiện chiến tranhcách

mạng. Chính nhờ có chính trị dân chủ, cách

mạng được nhân dân hưởng ứng và đi tớithắng

lợi. Sau khi nước Cộng hòa nhân dân Trung

Hoa ra đời, năm 1949, công cuộc xây dựng chế

độ dân chủ mang tính chất quá độ (từ dân chủ

nhân dân sang dân chủ xã hội chủ nghĩa ) đã

được thực hiện thuận lợi. Hiến pháp năm 1954

đã bước đầu xác lập chế độ dân chủ xã hội chủ

nghĩa . Đáng tiếc lànhững năm 60 và 70, nhất

là 10 năm "cách mạng văn hóa" , chế độ dân chủ

xã hội chủ nghĩa quy định trong Hiến pháp bị

vi phạm nghiêm trọng.

Từ Hội nghị Trung ương 3 khóa XI Đảng

Cộng sản Trung Quốc (tháng 12 năm 1978),

nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc

được khôi phục và phát triển qua quá trình cải

cách , hiện đại hóa... Trong phần nói về giai

đoạn này , tác giả đã trình bày và phân tích công

cuộc xây dựng chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa

trong 10 lĩnh vực sau đây :

1. Chế độ Đại hội đại biểu nhân dân .

9. Chế độ giám sát dân chủ .

10. Chế độ dân chủ cơ sở .

Chương IV : " Sự lãnh đạo và dân chủ nội

bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc"

Chương này đề cập các vấn đề : Vị trí lãnh

đạo của Đảng Cộng sản; quan hệ giữa đảng

lãnh đạo và nhân dân làm chủ ; lý luận về dân

chủ nội bộ đảng ; chế độ dân chủ nội bộ đảng .

Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là hệ quả tất

yếu của quá trình phát triển lịch sử, là sự lựa

chọn của nhân dân, là nhân tố không thể thiếu

để thực hiệncông cuộchiện đại hóaxã hội chủ

nghĩa . Vì Đảng Cộng sản Trung Quốc đại diện

cho yêu cầu phát triển của sức sản xuất tiên tiến

Trung Quốc, đại diện cho phương hướng tiến

lên của nền văn hóa tiên tiến Trung Quốc, đại

diện cho lợi ích căn bản của quần chúng nhân

dân đông đảo nhất ở Trung Quốc, bản chất đó

quyết định vị trí lãnh đạocủa Đảng.

Sự lãnh đạo của Đảng chủ yếu là lãnh đạo

về chính trị, về tư tưởng và về tổ chức. Bản chất

của sự lãnh đạo của Đảng là tổ chức và giúp đỡ

quần chúng làm chủ .

Cuốn sách đã đề cập khá sâu sắc vấn đề lý

luận về dân chủ nội bộ Đảng . C. Mác , Ph . Ăng-

ghen, V.I. Lê -nin khẳng định bản chất dân chủ

nội bộ của chính đảng vô sản . Trong quá trình

cách mạng dân chủ mới ở Trung Quốc , Mao

Trạch Đông cũng đã nói về "dân chủ trong

Đảng" . Nhưng có những thời kỳ việc thực hiện

dân chủ trong Đảng gặp trắc trở . Sau ngày

2. Chế độ hợp tác đa đảng và hiệpthương chuyển sang cải cách , Đặng Tiểu Bình đã nổi

chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản .

3. Chế độ tự trị khu vực dân tộc .

4. "Một quốc gia hai chế độ " (phương thức

giải quyết các vấn đề Hồng Công, Ma Cao,

Đài Loan ).

5. Chế độ quản lý hành chính theo luật pháp .

6. Chế độ tư pháp độc lập, công bằng .

7. Chế độ bảo đảm nhân quyền.

8. Chế độ tổ chức cán bộ và xây dựng chính

quyền trong sạch, chống tham nhũng .

" Trong một thời kỳ tương đối dài trước đây chế

độ tập trung dân chủ không được thực hiện đầy

đủ, xa rời dân chủ để nói về tập trung, dân chủ

quá ít" . Do vậy, "thời kỳ hiện nay nên đặc biệt

nói nhiều về dân chủ ", trong sinh hoạt chính trị

nội bộ Đảng và nội bộ nhân dân , chỉ có thể áp

dụng biện pháp dân chủ . Về mặt lý luận, dân

chủ nội bộ Đảng bao gồm các nguyên tắc :

(2) Đặng Tiểu Bình văn tuyển , Nxb Nhân dân Bắc Kinh,

1994, quyển 2 , tr 144 (bản tiếng Trung )

:
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bình đẳng ; thống nhất giữa quyền lợi và nghĩa

vụ của đảng viên ; thống nhất giữa dân chủ và

tập trung ; thiểu số phục tùng đa số ; bầu cử dân

chủ ; giám sát dân chủ. Về vấn đề xây dựng chế

độ dân chủ trong Đảng, cuốn sách đã đề cập

chế độ dân chủ tập trung trong Đảng ; chế độ

đại hội đại biểu của Đảng ; chế độ bầu cử dân

chủ trong Đảng ; chế độ lãnh đạo tập thể ;

chế độ quyết sách dân chủ ; chế độ bảo đảm

quyền lợi đảng viên và chế độ giám sát dân chủ

trong Đảng .

Chương V : "Đẩy mạnh công cuộc xây

dựng chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa một

cách tích cực và vững chắc "

Ở đây, tác giả đề cập các vấn đề xây dựng

nền chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa trong

giai đoạn hiện nay : Tính tất yếu, tính phức tạp

và tính lâu dài của công cuộc xâydựng chính trị

dân chủ xã hội chủ nghĩa ; những nhiệm vụ cơ

bản của công cuộc xây dựng chính trị dân chủ

xã hội chủ nghĩa ; những nguyên tắc và phương

pháp xây dựng chính trị dân chủ xã hội chủ

nghĩa .

Tác giả cho rằng, phải xuất phát từ tầm cao

mục tiêu chiến lược của công cuộc hiện đại hóa

xã hội chủ nghĩa , đồng thời phải nhận thức

được những cơ hội và thách thức của Trung

Quốc trên trường quốc tế mới thấy hết được

tính tất yếu, tính phức tạp, tính lâu dài của công

cuộc xây dựng nền chính trị dân chủ xã hội chủ

nghĩa .

Tác giả đã đề cập 4 nhiệm vụ cơ bản của

công cuộc xây dựng nền chính trị dân chủ

xã hội chủ nghĩa :

1. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chế độ dân

chủ xã hội chủ nghĩa.

2. Đẩy mạnh tiến trình quản lý đất nước

bằng pháp luật .

3. Kiện toàn và hoàn thiện hơn nữa dân chủ

nội bộ Đảng .

4. Thực sự bảo đảm quyền lợi cơ bản của

công dân .

;

Về những nguyên tắc và phương pháp xây

dựng nền chính trị dân chủ xãhội chủ nghĩa , tác

giả đề cập 5 vấn đề :

1. Xuất phát từ thực tế trong giai đoạn đầu

của chủ nghĩa xã hội .

2. Kiên trì nguyên tắc đúng đắn trong xây

dụng chính trị dân chủ, cụ thể là " 4 nguyên tắc

cơ bản " (3)

3. Bảo đảm ổn định về chính trị và xã hội .

4. Xây dựng chính trị dân chủ phát triển hài

hòa với xây dựng văn minh tinh thần .

5. Kiên trì sự đánh giá khoa học (tác giả đề

xuất 5 tiêu chuẩn để đánh giá công cuộc xây

dựng chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa : Có

kiên trì 4 nguyên tắc cơ bản , thực hiện quyền

làm chủ của nhân dân hay không ? Có lợi cho

việc giải phóng và phát triển sức sản xuất, thúc

đẩy kinh tế phát triển , từng bước thực hiện mục

tiêu mọi người cùng giàu có hay không ? Có

lợi cho việc thống nhất đất nước, điều động mọi

nhân tố tích cực, thực hiện tiến bộ xã hội một

cách toàn diện hay không ?)

Trên đây là nội dung chính của cuốn sách.

Ngoài ra , cuốn sách còn có phần phụ lục bao

gồm : Những nhân tố dân chủ trong tư tưởng và

văn hóa chế độ Trung Quốc cổ đại ; sự thử

nghiệm xây dựng chế độ dân chủ kiểu phương

Tây trong thời kỳ lịch sử cận đại Trung Quốc ;

dân chủ phương Tây từ cổ đại đến hiện đại ; dân

chủ tư sản phương Tây hiện đại .

Cuốn sách "Bàn về dân chủ " của tác giả Lý

Thiết Ánh là một tác phẩm lý luận có giá trị

khoa học và ý nghĩa thực tiễn được đánh giá

cao ở Trung Quốc. Chúng tôi nghĩ đó cũng là

một tác phẩm lý luận chính trị có ý nghĩa tham

khảo đối với độc giả Việt Nam . D

NGUYỄN HUY QUÝ

(Giới thiệu )

(3 ) " Bốn nguyên tắc cơbản " : Chủ nghĩa Mác - Lê -nin ,

tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình ; chủ

nghĩa xã hội ; chuyên chính dân chủ nhân dân ; sự lãnh đạo

của Đảng Cộng sản.
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HỘI NGHỊ CÔNG TÁC DÂN VẬN TOÀN QUỐC

ỪAqua, tại Hà nội , Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức Hội nghị công tác dân vận toàn

quốc, tổng kết công tác dân vận năm2002, triển khai công tác năm 2003 và xây dựng

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (phần 2) , khóa IX về phát huy

sứcmạnh đạiđoàn kết dân tộc ; về công tác dân tộc và công tác tôn giáo . Các đồng chí Phan

Văn Khải, Ủy viên Bộ Chính trị , Thủ tướng Chính phủ ; Phan Diễn , Ủy viên Bộ Chính trị , Bí thư

Trung ương Đảng , Thường trực Ban Bí thư ; Trương Quang Được, Ủy viên Bộ Chính trị , Phó Chủ

tịch Quốc hội ; Tòng Thị Phóng , Bí thư Trung ươngĐảng ,Trưởng Ban Dân Vận Trung ương ; Phạm

Gia Khiêm , Ủy viên Trung ương Đảng , Phó Thủ tướng Chính phủ ; Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Đoàn

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trậnTổ quốc Việt Nam ; nhiều đồng chí Ủy viênTrung ương Đảng ,

lãnh đạo các bộ, ban , ngành, đoàn thể ở Trungương và lãnh đạo Ban Dân vận của các tỉnh ủy,

thành ủy các địa phương trong cả nước đã về dự Hội nghị

Trong hai ngày làm việc , Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết công tác năm 2002 , phương hướng ,

nhiệm vụ năm 2003 của Ban Dân vận Trung ương . Sau khi nêu rõ những thành tựu của đất nước ta

trong năm 2002 và những đóng góp của công tácdân vận vào những thành tựu đó , Báo cáo đã chỉ

rõ : Công tác dân vận ở các vùng, miền phát triển chưa đồng đều . Nhận thức của một số cán bộ ,

đảng viên về dân vận vàcông tác dân vận còn hạn chế ; không ít cơ sở và lĩnh vực yếu kém, chưa

đápứng yêu cầu thực tiễn . Chức năng, nhiệm vụ và sự phối hợp của từng tổ chức trong hệ thống

chính trị đối với công tác dân vận , dân tộc, tôn giáo chưa được xác định rõ . Chất lượngcán bộ so

với yêu cầu còn bất cập . Chế độ , chính sách , phương tiện làm việc cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm

công tác dân vận , nhất là ở cơ sở, chưa tương xứng .

Hội nghị thảo luận và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của công tác dân vận trong

thời giantới là : Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng , cụ thểhóa Nghị quyết

Hội nghị Trung ương 7 (phần 2) , khóa IX , tạochuyển biến mạnh mẽ và sâu sắc hơn nữa công tác

dân vận của Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước . Quan tâm củng

cố hệ thống chính trị , chăm lo xây dựng khối đại đoànkết toàn dân ; thực hiện đại đoàn kết các dân

tộc, tôn giáo, giai cấp , các tầng lớpnhân dân, các thành phần kinh tế và người Việt Nam ở nước

ngoài góp phần xây dựng và phát triển đất nước vì mục tiêu dân giàu , nước mạnh , xã hội công bằng,

dân chủ , văn minh.

Đồng chí Phan Diễn đã giới thiệu những nội dung chủ yếu của Nghị quyết Trung ương 7

(phần 2) , khóa IX, tình hình trong nước và quốc tế. Đồng chí nhấn mạnh : "Để làm tốt công tác dân

vận trong tình hình mới, đội ngũ cán bộ dân vận và Ban Dân vận các cấp cần nghiên cứu , quán triệt

nội dung của các Nghị quyết Trung ương 7 cho cán bộ, đoàn viên , hội viên và các tầng lớp nhân

dân , làm cho mọi người thấy rõ trách nhiệm của mỗi ngành , mỗi địa phương , đơn vị và mỗi người

trong việc thực hiện Nghị quyết. Khi xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung

ương 7 , cần xác định rõ những công việc cần làm trước mắt và lâu dài , phân công thực hiện , định

thời gian hoàn thành , dành sự ưu tiên đối với những công việc cần làm ngay. Trong năm 2003, chọn

một số nội dung công việc thật sự trọng tâm, cấp bách để chỉ đạo làm dứt điểm ..."

Tại Hội nghị , các đại biểu đã tập trung trao đổi những kinh nghiệm thực hiện công tác dân vận ở

các bộ , ngành , đoàn thể, địa phương vàtrong các lực lượng vũ trang . Để làm tốt hơn nữa công tác

vận động quần chúng trong thời gian tới, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp có tính khả thi.Sau

khi đã tiếp thu các ý kiến xây dựng , Hội nghị đã thông qua Chương trình hành động của hệ thống

dân vận trong cả nước, thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (phần 2) , khóa IX, về phát huy sức mạnh

đại đoàn kết toàn dân tộc , về côngtác dân tộc và công tác tôn giáo .

Phát biểu bế mạc Hội nghị , đồng chí Tòng Thị Phóng nêu rõ : Để làm tốt nhiệm vụ công tác dân

vận trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, BanDân vận các cấp và đội

ngũ làmcông tác dânvận trong cả nước cần phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy đảng , chính quyền,

đoàn thể tạo sự chuyển biến mạnh mẽ công tác dân vận của Đảng, Nhà nước , thực hiện thắng lợi
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các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội , bảo đảm an ninh - quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị ,

củng cố niềm tin và sự thống nhất giữa Đảng , Nhà nước với nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị

vững mạnh từ cơ sở . Tăng cường kiểm tra , giám sát việc thực hiện các chủ trương , chínhsách của

Đảng, Nhà nước từ trung ương đến cơ sở gắn với việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở ; giải

quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo của công dân ; chốngquan liêu , tham nhũng và các tệ nạn xã

hội. Phát huy vị trí , vai trò của Mặt trận , các đoàn thể nhân dân và các cấp chính quyền, cơ quan ,

đơn vị , doanh nghiệp và lực lượng vũ trang trong công tác dân vận ; đa dạng hóa các hình thức tập

hợp , vận động quần chúng . Xây dựng các Ban Dân vận , Ban Dân tộc, Tôn giáo và khối dân vận ở

cơ sở xã , phường, thị trấn vững mạnh. D

V

KIỆN TOÀN HỆ THỐNG TỔ CHỨC ĐẢNG

TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

P.V

ỪA qua, tại Hà nội, BanTổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai Kết luận của Ban Bí

thư Trung ương Đảng về Kiện toàn hệ thống tổchức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước

theo tinhthần Nghị quyết Trung ương 3 (khóa IX) . Dự Hộinghị có các đồng chí lãnh đạo một

số bộ , ngành, ban tổ chức các thành ủy, tỉnh ủy : Hà Nội , Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh

và lãnh đạo các tổng công ty nhà nước .

Đồng chí Tạ Xuân Đại , Phó Trưởng Ban Tổ chứcTrung ương trình bày nội dung , kế hoạch triển

khai thực hiện Kết luận của Ban Bí thưvề hệ thống tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước theo

4 mô hình : đảng bộ toàn tổng công ty và đảng bộ cơ quan tổng công ty trực thuộc Đảng ủy Khối cơ

quan Kinh tế Trung ương ; đảng bộ tổng công ty trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy ; củng cố và thành lập

mới ban cán sự đảng 8 tổng công ty : Dầu khí, Xi -măng , Xăng dầu , Thép , Hàng hải, Than, Điện lực ,

Bưu chính - Viễn thông .

Các tham luận tại Hội nghị đều đồng ý với Kết luận của Ban Bí thư và cho rằng , đây là quyết

định rất cần thiết , kịp thời . Nhiều ý kiến đềnghị cần tiếp tục làm rõ một số vấn đề như : Sựlãnh đạo,

chỉ đạo của đảng ủy tổng công tyvới các doanh nghiệp thành viên như thế nào khi đảng bộ cơ quan

tổng công ty trực thuộc Đảngủy Khối cơ quan Kinh tế Trung ương ; mối quan hệ giữa Ban cán sự

với đảng ủy tổng công ty , hội đồng quản trị cụ thể sẽ ra sao ; mối quan hệ giữa Ban cán sự đảng

Tổng công ty với Bancán sự đảng bộ là gì ; đối với mô hình tổng công ty trực thuộc các tỉnh , thành

ủy, khi các tổng công ty này phát triển mạnh trên phạm vi cả nước thì các thành viên này trực thuộc

đơn vị nào, tỉnh nào? Hội nghị thống nhất quan điểm nên tổ chức đảng bộ khối doanh nghiệp trung

ương, song cần làm rõ chức năng, nhiệm vụ và chức trách của Bancán sự đảng rổng công ty để có

sự điều chỉnh , bổ sung cho phù hợp . Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Đảng ủy Khối cơ quan

Kinh tế Trung ương và các cơ quan liên quan xây dựng Đề án thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp

Trung ương để trình Bộ Chính trị .

Phát biểu ý kiến kết luận Hội nghị , đồng chí Trần Đình Hoan , Ủy viên Bộ Chính trị , Bí thư Trung

ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương , nêu vị trí , tầm quan trọng của việc kiện toàn hệ thống

tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước . Đồng chí yêu cầu cần thi hành nghiêm chỉnh Kết

luận của Ban Bí thư . Trong quá trình thực hiện , vừa làm vừa bổ sung , điều chỉnh , tổng kết rút kinh

nghiệm . Khi kiện toàn hệ thống tổ chức, cần làm rõ chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức

đẳng bằng những quy định cụthể. Các tổ chức đảng được tổchức theo ngành , nhưng phải thiết lập

tốt mối quan hệ công tác với cấp ủy địa phương trong quản lý , giáo dục toàn diện cán bộ , đảng viên ,

nhất là những quan hệ xã hội của cán bộ, đảng viên. Từng tổ chức đảng xây dựng quy chế phối hợp

công tác giữa các cấp ủy với hội đồng quản trị, tổng giám đốc, để vừa phát huy tính năng động, sáng

tạo của giám đốc trong sản xuất, kinh doanh, vừa bảo đảm và đề cao vai trò lãnh đạo của tổ chức

đảng , nhất là việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy đảng trong các doanh

nghiệp nhà nước . D

64 Số 13 (tháng 5 năm 2003)
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ông ty Xây dựng và Sản xuất giầy Thanh

niên xung phong Hải Phòng (tiền thân là

Tổng đội Thanh niên xung phong Xây

dựng kinh tế Thành phố) được thành lập ngày

14 - 07 - 1988, với tổng số cán bộ công nhân viên

là 2 650 người.

CHỨC NĂNG

Thi công các công trình dân dụng , công nghiệp , cấp thoát

nước , san lấp mặt bằng, thi công công trình giao thông

(đường, cầu, cống ), công trình ngầm dưới nước, công trình

cáp điện thoại, sản xuấtgiầy dép xuất khẩu .

SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY

5 NĂM QUA (1998-2002)

* Ngày càng tăng trưởng mạnh . Bình quân hằng năm tổng

giá trị sản lượng tăng 34,5 %, tổng doanh thu tăng 24,6 %, sản

lượng giầy xuất khẩu tăng 20 %, kim ngạch xuất khẩu tăng

17,7%, hoàn thành chỉ tiêu nộp ngân sách , hiệu quả sản xuất

kinh doanh có lãi , bảo toàn được vốn , nguồn vốn tăng , đầu tư

pháttriển tăng .

* So với năm 1998, năm 2002 tổng giá trị sản xuất công

nghiệp tăng 326 % , tổng doanh thu 248 %, sản lượng giầy xuất

khẩu tăng 141%, kim ngạch xuất khẩu tăng 151%, lao động

tăng 239 %.

NHỮNG BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO , ĐỔI MỚI QUẢN LÝ NHẰM

NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ

Chấp hành chính sách chế độ nhà nước.

* Đầu tư mở rộng phát triển sản xuất tạo việc làm cho

thanh niên .

* Tăng cường đào tạo bồidưỡng cán bộ, nâng cao năng

lực chuyên môn nghiệp vụ , đổi mới công tác quản lý và thực

hành tiết kiệm .

* Chăm lo đời sống cán bộ công nhân , người lao động và

_

tham gia các hoạt động xã hội.

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2003 VÀ NHỮNG NĂM

TIẾP THEO

* Tổng giá trị sản lượng đạt 151,416 tỉ đồng, tổng doanh

thu : 68 099 940 000 đồng .

* Năm 2003, Công ty đầu tư3 000 triệu đồng để hoàn thiện

nhà xưởng của xí nghiệp giầy , lắp đặt thêm 2 dây chuyền sản

xuất, nângtổng số lên 6 dâychuyền , khai thác tốt tiềm năng

của Xí nghiệp giầy Thành Công, tạo thêm việc làm cho trên

1 000 lao động, nâng sản lượng giầy lên 3 000 000 đôi

giầy/năm . Nghiên cứu lập dựán , trao đổi với đối tác đầu tưvề

công nghệ sản xuất đế giầy bồi vải , hộp giấy mà thị trường tại

Việt Nam đang cần .

* Đầu tư 2 000 triệu đồng để đổi mới thiết bị chuyên dùng

phục vụ thi công các công trình, nâng cao sức cạnh tranh , mở

rộng thị trường về đấu thầu công trình xây dựng ở các tỉnh

ngoài.

* Thực hiện chương trình phát triển nhà ở của Thành phố,

Công ty phối hợp với các ngành hoàn thiện quy hoạch , lập dự

án khuđôthị mới Đằng Lâm .

CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

* Năm 1998 , Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao

động hạng Ba. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tặng bức

trướng" Thanh niên xung phong chủ động sáng tạo sản xuất

kinh doanh giỏi, xung kích trong công cuộc đổi mới, xây dựng

và bảo vệ Thành phố” .

* Các năm 1999 , 2000 , Uỷ ban nhân dân Thành phố tặng

Bằng khen ; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng

khen về thành tích xuất sắc trong thi công công trình Trung

tâm Văn hoá thểthao thanh , thiếu niên Thành phố.

* Các năm 2001,2002 , Uỷ ban nhân dân Thành phố tặng cờ

thi đua xuất sắc, Liên đoàn lao động Thành phốtặng cờđơn vị

có phong trào thi đua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ .
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hực hiện Kết luận của Nghị quyết TW 6 (khoá

IX ), từ nay đến 2005 , ngành giáo dục và đào tạo

Bắc Kạn tập trung làm tốt những công việc chủ

yếu sau :

LÊ KHAI TRƯƠNG

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG

HUYẾT BHRE

Lớp xóa mù chữ đầu tiên của Ba Bể

T

-Tiếp tục phát triển quymô giáo dục với mứcđộ cao

nhất.

-Tìm mọi biện pháp tích cực không ngừng nâng cao

chất lượng , hiệu quả giáo dục.

-Đầu tư mọi nguồn kinh phí để tập trung xây dựng

cơ sởvật chất với mục tiêu xoá các phòng học tranh , tre

trong năm2004 .

-Củng cố, giữ vững phổ cập giáo dục tiểu học xoa

mù chữ và đẩy nhanh tiến độ phổ cập trung học cơ sở,

hoàn thành phổ cập trung học cơ sở theo tiêu chuẩn

quốc gia vào năm 2005 , tạo tiền đề cho phổ cập trung

học phổ thông nhữngnăm tiếp theo.

-Tạo mọi điều kiện để thực hiện việc đổi mới

chương trình giáo dục phổ thông bắt đầu từ năm học

2002-2003.

-Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, tạo

điều kiện để mọi người được học hành, hưởng thụ điều

kiện giáo dục bình đẳng, nâng cao mặt bằng dân trí ,

thu hẹp dần khoảng cách giữa vùng sâu , vùng xa với

nơi có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển .

Nữ sinh Ba Bể

BƯU CHÍNH :

-Chuyển phát nhanh

EMS, DHL, Fedex.

-Chuyển tiền nhanh,

Money-Gram.

-Tiết kiệm Bưu Điện .

-Bưu chính ủy thác.

-Bưu phẩm khai giá.

Xin chân thành cảm ơn

Quý khách hàng đã ủng hộ

và hợp tác với Bưu Điện

tỉnh Đồng Nai trong thời

BƯU DIỆN TỈNH ĐỒNG NAI

-Địa chỉ: 61 - Nguyễn Văn Trị , phường Hoà Bình , Tp. Biên Hoà

Điện thoại : 822727 * Fax: 823953 * Email: dnpt.dn@bdvn.vnd.net

Bưu Điện tỉnh Đông - Vui hân hạnh được phục vụ Quý khách

VỚI CÁC DỊCH VỤ:

VIỄN THÔNG:

-Thông tin kinh tế -văn hoá - xã hội 108.

-Nhắn tin Việt Nam 107, ABC , EPRO, MCC,

Phonelink, 1570.

-Thông tin di động Vinaphone trả sau, trả

trước (VINACARD ).

-Thông tin di động trả trước thuê bao ngày

(VINADAILY ).

-Thông tin Cardphone .

-Truyền số liệu tốc độ cao .

-Các dịch vụ cộng thêm của tổng đài điện

thoại điện tử .

-Chuyển vùng quốc tế .

-HCD , Collect call .

-Internet VNN -1260 , VNN -1268 , VNN -1269 ,

VNN -1260P, VNN -Infogate , VNN -Telehosting .

-VN.mail.

-"Gọi 171 " quốc tế.

trong nước khai thác đến 38 tỉnh thành : Hà Nội,

Hải Phòng , Quảng Ninh, Lạng Sơn , Thanh

Hoá, Nghệ An , Huế, Đà Nẵng , Đắc Lắc, Khánh

Hoà , Cần Thơ. An Giang, Kiên Giang, Đồng

Tháp, Bà Rịa - Vũng Tàu , TP.HCM , Bình Dương,

Hải Dương , Lai Châu, Bình Thuận , Tây Ninh,

Long An, Tiền Giang , Gia Lai, Hà Tây , Vĩnh

Phúc, Phú Thọ, Nam Định, Thái Bình, Bắc

Ninh , Quảng Nam, Bình Định, Vĩnh Long, Bến

Tre , Cà Mau, LâmĐồng, Sóc Trăng, Kon Tum .

Hiện đã có 19 trạm BTS thông tin di động

Vinaphone đang khai thác tại địa bàn gồm :

Biên Hoà 1 , Biên Hoà 2, Amata, Tân Hoà , Long

Thành , Vedan , Thống Nhất, Long Khánh , Gia

Kiệm , Định Quán , Xuân Lộc, Tân Phú, Vĩnh

Cửu , Loteco , Nhơn Trạch , Hoá An, Dầu Giây ,

KCNBH1 , Đài PTTH Đồng Nai.

Bưu điện Đồng Nai đã tổ chức mạng LAN

gian qua. -Bưu điện Đồng Nai đã mởdịch vụ "Gọi 171 thu cước tại TP . Biên Hoà.
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HÉC- TA , VỚI TỔNG số cán bộ công

NHÂN VIÊN LÀ 20 Người. Ngoài NUÔI

TÔM , NĂM 2003 , Xí nghiệp được

THÀNH PHỐ QUAN TÂM TẠO điều kiện

THUẬN lợi để tiếp THU CÔNG NGHỆ NUÔI

CUA GIỐNG VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRẠI

CUA GIỐNG KHOẢNG 1,2 tỉ đồng . Dự

KIẾN QUÝ 2 NĂM 2007, TRẠI CUA GIỐNG

sẽ đi vào hoạt động để phục vụ cho

LUÂN CANH , TĂNG VỤ TRONG NUÔI TRỒNG

THUỶ SẢN. NĂM 2003 , doANH THU CỦA

Xí Nghiệp dự kiếN TĂNG 20 % so với

Giám đốc Nguyễn Văn Dũng đọc báo cáo tại Hội nghị T , NĂM 2002. Tôiphóng

ood nit id teidl mot

CÔNG TY TƯ VẤN XÂYDỰNG DÂN DỤNG CHI KON TUM

ĐỊA CHỈ: 182 - LÊ HỒNG PHONG- TX . KON TUM " ĐIỆN THOẠI060 862 384 * GIÁM ĐỐC KS NGUYỄN NGỌC HÙNG

A

BẢO TÀNG TỔNG HỢP TỈNH KONTUM

* Tư vấn đầu tư và xây dựng chuyên ngành dân dụng công nghiệp , giao thông , thuỷ lợi

gồm : tư vấn chuẩn bịđầu tư , thực hiện đầu tư , tư vấn giúp các tổ chức xây dựng, quản lý

dự án và phục vụcác hoạt động kinh doanh xây dựng .

* Khảo sát , thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn
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ĐỊA CHỈ : SỐ 49B - ĐẠI CỒ VIỆT - HÀ NỘI

ĐIỆN THOẠI : 84 4 8 692 385; 8 694 758 ; 8 646 629; 8 694 602

Fax: 84 4 8 693 236 * E-Mai: Ih.hao@moet.edu.vn*

NGÀY THÀNH LẬP: 19 THÁNG 8 NĂM 1996

Giám đốc : Tiến sỹ LÊ HOÀNG HẢO

CƠ CẤU TỔ CHỨC

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

Phòng Tổ chức hành chính

Phòng Kế toán tài vụ

Phòng Kinh doanh

Phòng Dựán

CÁCĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Trung tâm Đào tạo - bồi

dưỡng nghiệp vụ

Trung tâm sản xuất và Cung

ứng đồ chơi thiết bị mầm

non

Trung tâm Sản xuất thiết bị

giáo dục

C

Trung tâm Chế bản in và Sản

xuất bao bì
gy, pob man)

→ Trung tâm Thiết bị tin học

giáo dục

Trung tâm Nội thất học

đường

Xưởng Mô hình chất dẻo

Xưởng Thủy tinh

Xưởng Nhựa

* Các cửa hàng và đại lý giới

thiệu sản phẩm

Văn phòng đại diện tại

Thành phố Hồ Chí Minh

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

ÔNG TY Thiết bị Giáo dục I LÀ doanh NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÓ CHỨC NĂNG

SẢN XUẤT, CUNG ỨNG , HƯỚNG dẪN BẢO QUẢN VÀ SỬ DỤNG, CHUYỂN GIAO

CÔNG NGHỆ VÀ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG Thuộc lĩnh vực THIẾT BỊ TRƯỜNG

học NHẰM PHỤC VỤ YÊU CẦU GIẢNG dẠY VÀ HỌC TẬP CỦA CÁC Loại hìNH TRƯỜNG học.
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Contruction To

Liên doanh giữa Tập đoàn thức ăn gia súc đứng

đầu nước Pháp , đứng thứ 2 châu Âu EVIALIS và

đền Viện Chăn nuôi Việt Nam

kl Sản xuất và phân phối các sản phẩm thức ăn cho gia súc,

gia cầm , thủy - hải sản và thuốc thú y chất lượng cao

k . Sản phẩm sạch không chứa hoóc-môn kích thích tăng trưởng

có hại cho sức khoẻ con người

Ri Quy tụ các bác sỹ thú y , kỹ sư chăn nuôi giàu kinh nghiệm,

vững chuyên môn sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật miễn phí cho khách hàng

GUTOTOM

CFase

DNA
CFESS

STARD
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uoin 186

Nuôi dưỡng tốt gia súc, gia cầm để phụcvụ con người

trong ý thức gìn giữ, bảovệ môi trường

oso ned sib sup isb is vigo suo el feon om viSM SO noh grade of me side an

ido agor o non ero mala ualo ost si nsib

deeni ngon adiy grow ou enda qop poob

doido a daton cup at pres nort

920 yéb poem sot magi
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GUYOMARC'H-UCN

DINH DƯỠNG GIA SÚC

chất lượng hàng đầu Pháp quốc

Trụ sở : Viện Chăn nuôi - Chèm - Thụy phương - Từ Liêm - Hà Nội

Tel : (84-4) 8.387 321/ 8.389 209 * Fax : (84-4) 8.387 110 * E.mail : guyovcn@netnam.org.vn
-4) 8.387 10 E

77616



T
R
Ì
N
H

B
U
U

C

Ô

N

G

T

Y

C

Ô

N

G

T

R

Ì

N

H

B

Ư

U

Đ

I

Ệ

N

T

P

.
H
Ồ

C
T
Y

C
Ô
N
G

C

C
H
Í
M
I
N
H

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐC : 49 Bis Trần Bình Trọng, P.5 , Q. Bình Thạnh , TP. Hồ Chí Minh

5-515 058DT : (84.8) 515 0585-515 0584 Fax : (84.8) 515 0580

ông ty Công trình Bưu Điện là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bưu điện

Thành phố Hồ Chí Minh , được thành lập theo quyết định 3762/QĐ-TCCB , ngày

9/11/1996 , của Tổng Công ty Bưuchính - Viễn thông Việt Nam

Công ty có chức năng xây lắp các lĩnh vực Thông tin và Kiến trúc:

> Thi công các công trình mạng cáp thông tin .

> Thi công hệ thống tổng đài điện tử , PABX - FAX , thiết bị chuyển mạch truyền dẫn , thiết

bị phụ trợ .

> Thi công các công trình hầmcống cáp , các công trình kiến trúc .

> Thi công các công trình cột cao Ăng-ten tự đứng , dây co , hệ thống tiếp đất .

NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY CÔNG TRÌNH BƯU ĐIỆN

Gia công và sản xuất các loại trụ Ăng -ten ,hầm bê- tông

lắp ghép, cột bêtông, các phụ kiện chocông trình cáp .

Thi công, lắp đặt các thiết bị bưu chính - viễn thông

bao gồm : tổng đài điện thoại,máy điện thoại thuê

bao , máy thông tin vô tuyến điện, các cột cao Ăng -ten

cao từ 150m trở xuống (cột tự đứng, dây co) .

Lắp đặt các loại cáp thông tin , bao gồm : cáp liên đài ,

cáp ngoại vi , cáp thuê bao, hầm cống cáp và tái lặp

mặt đường .

> Lắp đặt nguồn điện ,điều hòa ánh sáng.

Xây dựng , sửa chữa vỏ trạm để lắp đặt thiết bị thông

tin .

> Quản lý , xây dựng và kiện toàn đơn vị ngày càng phát

triển trên tất cả các mặt hoạt động nhằm đạt hiệu

mục tiêu , nhiệm vụ

mà ngành và Bưu điện Thành phố giao .

quả , chất lượng cao đế hoàn
thì độn , say càng phát

C.TY CÔNG TRÌNH BƯU ĐIỆN

Quy mô hoạt động của Công ty trải dài qua địa bàn các tỉnh phía Nam từ Đà Nẵng đến Cà Mau.

Vị trí, tầm quan trọng của Công ty Công trình Bưu điện là tạo điều kiện phát triển kế hoạch , chỉ

tiêu điện thoại cho Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh , đóng góp công sức trong việc hoàn thành

doanh thu của Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh.

> Phương hướng trong thời gian tới là , Công ty tham gia vào Chiến dịch tăng tốc của ngành Bưu Chính-

Viễn thông , góp phần phát triển chỉ tiêu 25 máy điện thoại/100 dân và sẽ ngầm hóa mạng dây cáp

điện thoại tại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 .

HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI

CÔNGTY PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG

C

NHIỆM VỤ

Địa chỉ: 243A - La Thành - Đống Đa - Hà Nội * Tel: 04-8 342 519 *Fax : 04- 8 341 863 * Giám đốc: BÙI VI DÂN

ông ty Phát triển Kỹ thuật Xây dựng được thành lập theo .

Quyết định số 177A / BXD -TCLĐ , ngày 05-5-1993 , của Bộ

trưởng Bộ Xây dựng, trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị :

Trung tâm Chuyển giao Công nghệ Xây dựng của Bộ Xây dựng

và Xưởng Thực nghiệm Khoa học Công nghệ Xây dựng - Viện

Khoa học Công nghệ ( Bộ Xây dựng). Năm 1995 , Công ty nhập

vào Tổng Công ty Xâydựng Hà Nội - BộXâydựng. Tên giaodịch :

Contruction Technology Development Company viết tắt là TDC .

Sau lần đần lập, Công

Trường Công nhân Kỹ thuật - Khu CN Dung Quất

Công trình do Công ty thi công

Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, các công

trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp . Nhận thầu

san đắp nền công trình , nền đường và thi công mặt đường ,

xây dựng kênh mương, trạm bơm thủy lợi .., xây dựng đường

dây và trạm biến áp đến 35 kV , sản xất cấu kiện bê- tông , ứng

dụng kết quả nghiên cứu khoa học - kỹ thuật và tiến bộ kỹ

thuật vào thi công và sản xuất vật liệu xây dựng,...

QUY MÔ PHÁT TRIỂN

Khi mới thành lập , Công ty chỉ có hơn 70 CBCNV, với vốn

cố định hơn 500 triệu đồng, vốn lưu động hơn 200 triệu đồng ,

diện tích sử dụng khoảng 400m2. Doanh thu của Công ty

trong những năm đầu chỉ đạt 10-15tỉ đồng / năm . Sau 10 năm

thành lập và phát triển , Công ty có 230 CBCNV và 1 000 lao

động hợp đồng , một đảng bộ gồm 6 chi bộ với 68 đảng viên , 5

xí nghiệp , 5 đội thi công , 5 phòng ban , 25 lao động gián tiếp ,

diện tích nhà xưởng để sản xuất và làm việc là 1 500m2. Đời

sống CBCNV và người lao động ngày càng ổn định và phát

triển .

Năm 2002, tổng sản lượng đạt 170 tỉ đồng, doanh thu

110 tỉ đồng , vốn lưu động 3 tỉ đồng , vốn cốđịnh 14tỉ đồng .

Năm 2003 , dự kiến doanh thu đạt 150 tỉ đồng .

SAIGONTOURIST holding company

REX
HOTEL
****

DOEFRIAL HOTEL

22NDSEAGAMES

VIET NAM

2003

asia-st
els.com

600
0

Customer Hotel

Awards 2002

by asia-hotels.com

Khách sạn REX .

11

TopTen Hotel 1999-2000-2001

(Awarded byVietnam Nationa

Administration of Tourism XHOD

Ngôi nhà Việt Nam của Quý

141 NGUYEN HUE Blvd. HỌ CHI MINH City - VIET

Phone: (84-8) 829 2185 or (84-8) 829 3115. Fax : (84-8)

E-mail: rexhotel@hcm.vnn.vn Website

(
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HAWEIC.CO

ISO 9002
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VIỆN

JUNGLA

19QON-NETICI

HANDI WATER ELECTRIC INSTALLATION CONSNTUCTION COMPANY (HAWEIC.CO)

Địa chỉ: 59 Thông Phong - Tôn Đức Thắng - Hà Nội * Tel: 04-8 456 226 - 8 233 898

Fax: 84.4.8 432 459 * E.mail:haweic@fpt.vn * website : www.haweic.com

MEU EVVED

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Lập và tổ chứcthực hiện các dự án đầu tư xây dựng.

16Hprub yaXyt gn60 gnoTody

tongoleve@ygolonroe noltoutno

- Lắp đặt máy, thiết bị , điện động lực, điện điều khiển và điện ánh sáng

cho các công trình dân dụng và công nghiệp, đường dây và trạm biến áp.

- Lắp dây chuyền công nghệ xử lý nước , đường ống cấp - thoát nước ở

n các khu đôthị.

- Xây dựng các công trình công cộng , dân dụng và công nghiệp, công

trình kỹ thuật hạtầng , thủy lợi, giaothông.

- Tư vấn đầu tưvà xây dựng về các lĩnh vực: thiết kế, giám sát , quản lý thi

công xây lắp, chi phí xây dựng , thực nghiệm thu công trình và soạn thảo

hồ sơmời thầu các công trình xây dựng .

- Kinh doanh nhà và các vậttư thiếtbị chuyên ngành.

NAM

TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2002

ĐILỐIĐI ĐẾN CHIC NĂM 2009

CTYXAY NG LAPMAY BIEN. NUUCANON

May24 thoing 01 mdm 2003

GIÁM ĐỐC :

NGUYỄN KHẮC THỌ

100PROT

Giám đốc Công ty , đọc Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2002 và

phương hướngnhiệm vụnăm 2003

115

Giám đốc Công ty, cùng CBCN thăm và tặng quà Bà mẹ Việt NamAnh

hùng , do CôngtyphụngdưỡngtạiĐạiLộc - QuảngNam

Nhàmáynước MaiDịch công suất 60.000m/ngàyđêm

CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

- Năm 1986 , Công ty được Nhà nước tặng

Huân chương Laođộng hạng Ba.

-Năm 1991, được Nhà nước tặng Huân

chương Laođộng hạng Hai.

-Năm 2001 , được Nhà nước tặng Huân

chương Lao động hạng Nhất.

- Năm 1990-1991, được Bộ Xây dựng , Công

đoàn Xây dựng Việt Nam tặng cờ đơn vị đạt

công trình sản phẩm chất lượng cao ngành

xây dựng .

Công ty được Chính phủ, Bộ Xây dựng,

UBND Thành phố Hà Nội tặng cờ và Bằng

khen nhiều năm ; Bộ xây dựng tặng nhiều

Huy chương Vàng chất lượng cao chocác

công trình docông ty thi công.



BỘ QUỐC PHÒNG

TÂN CẢNG SÀI GÒN -

SAIGON
NE
W
PO
RT
CONG TYTANCANG SAL-CON

SAIGON NEWPORTCOMPANY

Công ty TÂN CẢNG SÀI GÒN được thành lập ngày 15-3-1989 , theo Quyết định số 352Ttg của Thủ Tướng Chính phủ

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH :

-Dịch vụ cảng biển

-Cảng trung chuyển

-Xây dựng sửa chữa công trình

-Dịch vụ nạo vét cứu hộ trên biển , trên sông

-Dịch vụ giao nhận hàng hoá , cung cấp nước ngọt

-Dịch vụ vân tải hàng hoá đường bộ, đường sông, lai dắt tàu biển

Sau14 nămthànhlập, Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã không ngừng phát triểnvà trở thành cảng contaner hiện đại vàlớn

nhất Việt Nam. Hiện nay, với cơ sở chính là cảng Tân Cảng , cảng Cát Lái và ICD Sóng Thần. Công ty Tân Cảng Sài Gòn

đang chiếm trên 41 % sản lượng contaner thông qua các cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh , góp phần to lớn trong

việcgiải phóng hàng hóa xuất nhập khẩu , phục vụ cho sựphát triển nền kinh tế đất nước .

+ CẢNG TÂN CẢNG: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh với trên

200 000m2 bãi container , 22 000m2 nhà kho kín , 704m cầu

cảng , nhiều trang thiết bị xếp dỡ cùng 10 cẩu bờ hiện đại, năng

suất làm hàng đạt trên 60 con/giờ/tàu . Hiện nay, trung bình mỗi

tháng cảng Tân Cảng tiếp nhận và giải phóng hơn 85 tàu

contaner.

Đường Điện Biên Phủ, phường 22 , quận Bình Thạnh ,

thành phốHồ Chí Minh , Việt Nam .

Tel: 84.8.8991 395-84.8.5 122099

Fax: 84.8.8994 388-84.8.5 120591

+ CẢNG CÁT LÁI: Là cảng biển phù hợp với quy hoạch phát

triển hệ thống cảng biển tới năm 2020 của Thủ tướng Chính

phủ . Với vị trí lý tưởng, cảng Cát Lái được Công ty Tân Cảng

đầu tư mạnh về cơ sở hạ tầng và các trang thiết bị xếp dỡ hiện

đại .

Hiện nay , sau giai đoạn 1 , với 303m cầu tàu có mớn nước thấp

nhất là 11m , cảng Cát Lái có thể tiếp nhận cùng lúc 2 tàu trọng

tải trên 30.000 tấn .

Đường liên tỉnh số 25 (Nguyễn Thị Định) , phường Cát

Lái, quận 2 , thành phố Hồ Chí Minh * Tel: 84.8.7420 176 *

Fax: 84.8.8976 394

ICD SÓNG THẦN: Nằm giữa hơn 10 khu công nghiệp ,

khu chế xuất thuộc thành phố Hồ Chí Minh , tỉnh Bình Dương và

tỉnh Đồng Nai , ICD Sóng Thần tạo điều kiện cho các doanh

nghiệp xuất nhập khẩu thuộc những khu vực trên tiết kiệm thời

gian và chi phí trong việc giao nhận hàng hóa .

ĐT 743 , phường. Bình Hòa, ThuậnAn, tỉnh Bình Dương

Tel: 84.650.730887 Fax: 84.650.742918

CATLA!Terminal

TANCANGSerminal

SONGTHÂNICD

Đường Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TEL: 84.8.8 991 395-84.8.5 122 099 * Fax : 84.8.8 994 388-84.8.5 120 591

E-mail: saigonnewport@hcm.vnn.vn

Website: http://www.saigonnewport.com.vn
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Mang

Việt Nam

đến với

thế giới

và đem

thế giới

đến với

Việt Nam.

Australia Sidney.

Melbourne Cambodia

Phnom Penh, Siem Reap

China Guangzhou,

Kunming France Paris

Japan Osaka, Tokyo •

Hong Kong Lao

Vientiane Malaysia

Kuala Lumpur

Switzerland Zurich The

Philippines Manila ⚫

Singapore South Korea

Seoul Taiwan Taipei,

Kaohsiung Thailand

Bangkok United Arab

Emirates Dubai United

State Los Angeles,

San Francisco

Với đường bay đầu tiên tới

Bắc Kinh vào năm 1956 ,

Vietnam Airlines đã không

ngừng phát triển , mở rộng

mạng đường bay tới các khu

vực trên thế giới như Đông

Nam Á , Đông Bắc Á , Châu

Úc và BắcMỹ.

b

VIETNAM AIRLINES

IN TẠI CÔNG TY IN TẠP CHÍ CỘNG SẢN - 38 BÀ TRIỆU - HÀ NỘI - ĐT : 8267244 * CHỈ SỐ 1265 ISSN 0866-72763GF - 7/V- 001000



HX

9

Tap
chi

H68B

Congsan

CƠQUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

14

UNIV.
OF

MICH.

JUN 03
2803

5-2003

CURRENTSERIALS



OCÔYE "KY IDAVE LOVE

ĐC: 198 TRẦN QUANG KHẢI- HOÀN KIẾM- HÀ NỘI

ĐT: 04 8 256 464 - 8 257 111

Fax: 048244784-8244781

1- TRUNG TÂM DU LỊCH HOÀNG LONG 2- TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

ĐC : Số 1c Tôn Đản HOÀNG LONG

Hoàn Kiếm - Hà Nội

Website: http: www.hoanglongcompany.com DT: 04 8 244 781/83

CHI NHÁNHTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH :
Fax: 04 8 244 781

hoanglongtravel@hn.vnn.vn

ĐC : 15B / 9 Lê Thánh Tông - Q.I - TP . Hồ Chí Minh E-mail:

ĐT: 08 8 241 749-8274 101

Fax: 088226 527

3- KHÁCH SẠN THỦY TIÊN

ĐC: Số 1c Tôn Đản

ĐC: Số 198 Trần Quang Khải Hoàn Kiếm - Hà Nội

Hoàn Kiếm - Hà Nội

ĐT: 04 8 248 573

Fax: 049 348 400

ĐT: 04 8 244 775 176 177

Fax: 048 224 784

E-mail:

thuytienhotel@hn.vnn.vn

Giám đốc: BÙI LẠC

TRUNG TÂM DU LỊCH NHÀNG LOẠT LIFE Furnitu
HOANGLONDTARTER

HANSA

NƠI THỜI CUỘC SỐNG

HANSA

CÔNG TY HOÀNG LONG là một doanh nghiệp nhà nước thuộc SởThương mại - Du lịch Hà

Nội có các chức năng kinh doanh trong các lĩnh vực: du lịch , khách sạn, nhà hàng, dịch vụ thương

mại và xuất nhập khẩu , in ấn .....

Trong nhiều năm qua, KHÁCH SẠN THUỶ TIÊN của Công ty Hoàng Long đã trở thành một địa chỉ

quen thuộc , đáng tin cậy của khách trong nước và ngoài nước.

Là một trong những đơn vị du lịch hàng đầu của Hà Nội, TRUNG TÂM DU LỊCH HOÀNG LONG

thường xuyên tổ chức các chương trình du lịch trong và ngoài nước , từng phần hay trọn gói.

Ngoài ra , Trung tâm còn có các dịch vụ : cho thuê xe , đặt vé tàu , vé máy bay, đặt phòng trong nước

và quốc tế ...

CÁC DỊCH VỤ KHÁC : Xông hơi, cho thuê phòng họp, thẩm mỹ cũng thựcsựhoàn hảo.

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI HOÀNG LONG là nơi có các loại thiết bị nội thất đẹp , trang nhã . Đây

cũng là đại lý độc quyền trang thiết bị nội thất châu Âu tại HàNội và khu vực phíaBắc.

Với phương châm : CHẤT LƯỢNG VÀNG

Chúng tôi sẽlàm thoả mãn nhu cầu của Quý Khách

THUYTIEN OOO



TạGhiCộngsản

THÁNG BA 3 KỲ

SỐ 677

14

5-2003

BỘ BIÊN TẬP :

1 Nguyễn Thượng Hiền , Hà Nội

Điện thoại : (04 ) 9 422 061

Fax : (04) 8 222 846

Email: bbttccs@hn.vnn.vn

• Cơ quan thường trú

tại miền Trung :

26 Trần Phú,

Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại : (080) 51301

Fax : (080) 51303

• Cơ quan thường trú

tại miền Nam :

19 Phạm Ngọc Thạch ,

Thành phố Hồ Chí Minh
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ĐUA NGHỊ QUYẾTĐẠI HỘIIX

CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG
Tapchicộngsản

PHÁT TRIỂN KIH TẾ - XÃ HỘI

GẮN VỚI BẢO ĐẢM KHI MINH , QUỐC PHÒNG

TRÊN ĐỊA BÀN TÂYNGUYÊN

NGUYỄN PHÚC THANH

ÂY Nguyên là địa bàn chiến lược

đặc biệt quan trọng về kinh tế
·

nước trong khu vực và thế giới , cho nên có

vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an

| x
ãhội

và quốc
phòng

, an ninh
của

cả ninh
" .

nước. Với diện tích gần 55 000 km, có

đường biên giới dài 600 km tiếp giáp với

hai nước Lào và Cam -pu -chia , nơi sinhsống

của 4,7 triệu dân , trong đó có trên 1,5 triệu

người đồng bào các dân tộc thiểu số, Tây

Nguyên rất giàu tiềm năng và tài nguyên

thiên nhiên. Sự ổn định và phát triển

của Tây Nguyên không chỉ có ý nghĩa trong

phạm vi địa bàn khu vực mà còn có ý

nghĩa tích cực và sâu rộng đối với cả nước.

Từ sau ngày giải phóng miền Nam ,

Đảng và Nhà nước luôn luônxác định Tây

Nguyên là một địa bàn trọng yếu trong

chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo

đảm quốc phòng, an ninh của đất nước .

Nghị quyết số 22 , ngày 27-11-1989, của Bộ

Chính trị chỉ rõ : "Miền núi" là địa bàn rộng

lớn ... , là nơi sinh sống lâu đời của phần lớn

các dân tộc thiểu số, có tiềm lực kinh tế to

lớn , có nguồn tài nguyên phong phú, đa

dạng ... Nằm dọc biên cương phía Bắc và

phía Tây của Tổ quốc, miền núi lại có nhiều

cửa ngõ thông thương giữa nước ta với các

-

Trong những năm đổi mới vừa qua, Nhà

nước đã quan tâm dành đầu tư đáng kể để

xây dựng ,phát triển kinh tế - xã hội, củng cố

quốc phòng, an ninh cho địa bàn này. Tuy

còn nhiều khó khăn , nhưng đánh giá một

cách toàn diện và khách quan , tình hình kinh

tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở miền núi

nói chung, ở địa bàn Tây Nguyên nói riêng

đã có những chuyển biến quan trọng : từng

bước tạo ra sự chuyển dịch tích cực từ sản

xuất mang nặng tính tự cấp , tự túc sang sản

xuất hàng hóa . Bước đầu hình thành mộtsố

vùng kinh tế dựa trên lợi thế so sánh về tiềm

năng sẵn có. Tại một số nơi, nhờ kết hợp

khai thác lợi thế về giao thông, đất đai , lao

động và mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất,

nhiều hộ dân đã trở nên giầu có. Theo số

liệu của Chính phủ, tốc độ tăng GDP bình

*
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội ,

Chủ nhiệm Ủy banQuốc phòng và An ninh của Quốc hội

( 1 ) Bao gồm các tỉnh miền núi phía Bắc , Tây Nguyên và

các huyện , xã miền núi của các tỉnh khác (chú giải trong

Nghị quyết đã dẫn )
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

quân hằng năm của các tỉnh Tây Nguyên

giai đoạn 1996 - 2000 đạt 12,5%. Đời sống

của nhân dân được cải thiện . Năm 2002 , tỷ

lệ hộ nghèo đói giảm xuống dưới 20% . Kết

cấu hạ tầng phát triển tương đối nhanh. Cuối

năm 2002 , kết quả đợt khảo sát do Ủy ban

Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tiến

hành cho thấy , tại tỉnh Kon Tum và Gia Lai ,

đã có 70% số xã được sử dụng điện lưới

quốc gia, 78/82 xã có đường ô-tô đến trung

tâm xã. Một số công trình thủy điện quan

trọng đã và đang được xây dựng như Ya Ly ,

Sê San 2, Sê San 3 ; đã triển khai một số khu

kinh tế - quốc phòng do các đơn vị quân đội

đảm nhiệm, v.v. ; an ninh, quốc phòng và

trật tự, an toàn xã hội nhìn chung cơ bản

được bảo đảm, thế trận an ninh nhân dân và

quốc phòng toàn dân từng bước được tăng

cường . Những nỗ lực của Đảng, Nhà nước

nói chung, của cấp ủy, chínhquyền cũng

như quânvà dân các tỉnh trên địa bàn Tây

Nguyên nói riêng trong hơn 16 năm đổi mới

vừa qua là hết sức to lớn , tạo được những

tiền đề quan trọng để đẩy nhanh sự nghiệp

đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện

đại hóa trên địa bàn .

Trong hai năm gần đây, mặc dù phải tập

trung giải quyết một số khó khăn do sự gây

rối của các phần tử chống đối cách mạng

vào tháng 2 năm 2001 để lại , nhưng các tỉnh

Tây Nguyên vẫn giữ được mức tăng trưởng

kinh tế tương đối cao, bình quân đạt 7,25% ,

riêng Kon Tum đạt 11 %, Gia Lai đạt 9% ;

an ninh chính trị , trật tự an toàn xã hội vẫn

cơ bản được giữ vững . Điều đó khẳng định

rằng , mọi âm mưu "diễn biến hòa bình" , phá

hoại thâm độc , những toan tính chủ quan

của các thế lực thù địch hòng gây mất ổn

định tình hình , phá hoại tình đoàn kết giữa

các dân tộc trên địa bàn Tây Nguyên nhất.

định sẽ bị thất bại .

Tuy nhiên, nhìn một cách tổng quan , tình

hình kinh tế - xã hội của Tây Nguyên phát

triển chưa tương xứng với tiềmnăng, tốc độ

tăng trưởng chưa vững chắc. Sản xuất nông

nghiệp, lâm nghiệp nhìn chung vẫn trong

thế bị động trước thời tiết và khí hậu ; cơ cấu

cây trồng , vật nuôi chậm thay đổi ; lao động

nông nghiệp còn chiếm tỷ lệ cao, trình độ

sản xuất hạn chế, nhiều nơi đồng bào dân

tộc thiểu số chưa thoát ra khỏi tập quán canh

tác lạc hậu, thụ động trông chờ vào thiên

nhiên. Dịch vụ phát triển còn chậm, nhất là

ở những nơi cuộc sống của đồng bào còn

mang tính cộng đồng sơ khai , mọi cái đều

chia chung . Tiềm năng du lịch chưa được

khai thác tốt. Chất lượng công tác y tế , văn

hóa, giáo dục còn thấp, đặc biệt là ở vùng

sâu , vùng xa. Một số phong tục , tập quán lạc

hậu chưa được bài trừ . Tỷ lệ hộ đói nghèo

tuy giảm xuống dưới 20% nhưng vẫn làcon

Quyết định168 của Thủ tướng Chính phủ

số cao. Triển khai các công trình đầu tư theo

còn chậm, đặc biệt là về giao thông và thủy

lợi, v.v .. Hoạt động của các tổ chức chính trị

ởcơsở vẫn còn hạn chế , yếu kém. Vai trò

cấp ủy, chính quyền địa phươngnhất là cấp

buôn , làng chưa được đề cao. Chất lượng đội

ngũ cán bộ cơ sở, nhất là cấp xã, buôn, làng

còn rất yếu . Các tổ chức đoàn thể quần

chúng hoạt động kém hiệu quả. Lực lượng

vũ trang địa phương, nhất là dân quân , tự vệ

cần được củng cố, nâng cao chất lượng về

chính trị và khả năng hoàn thành nhiệm vụ .

Sự gắn kết giữa kinh tế với quốc phòng , an

ninh ; giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế

có lúc, có nơi chưa thật sự nhuần nhuyễn .

Nhằm khắc phục những khó khăn, tồn tại

trên đây, bảo đảm để Tây Nguyên ổn định

và phát triển bền vững , cùng với những giải

pháp cấp bách trước mắtpháp cấp bách trước mắt về phát triển kinh

tế - xã hội , bảo đảm an ninh, quốc phòng

đang được triển khai tích cực dưới sự chỉ đạo

4 Số 14 (tháng 5 năm 2003)
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trực tiếp của Chính phủ, Nhà nước , cần tập

trung xây dựng định hướng chiến lược đầu

tư dài hạn và một hệ thống những giải

pháp cơ bản lâu dài cho Tây Nguyên . Sao

cho, Tây Nguyên tiếp tục phát huy một cách

mạnh mẽ và có hiệu quả mọi tiềm năng, thế

mạnh mà địa phương có sẵn , như về đất đai

màu mỡ và những tiềm năng lớn về rừng,

thủy điện, khoáng sản , du lịch sinh thái và

văn hóa các dân tộc giàu bản sắc, v.v.

Từ những đặc điểm chung và đặc thù của

Tây Nguyên, cộng với những kinh nghiệm

trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ

phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh,

quốc phòng, cần thực hiện một số nhóm giải

pháp cơ bản sau đây để nâng cao hiệu quả

kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược đối

với địa bàn này trong thời gian tới :

Một là , lấy nhóm giải pháp phát triển

kinh tế - xã hội làm nền tảng ; khẩn trương

soát xét, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch , kế

hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Gắn chặt

hơn nữa , cụ thể hơn nữa quy hoạch, kế

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an

ninh, quốc phòng của Tây Nguyên trong

chiến lược tổng thể của cả nước. Bố trí dân

cư của từng tỉnh cho sát hợp với chủ trương

và định hướng đầu tư của Nhà nước để tranh

thủ tối đa cơ hội và điều kiện thuận lợi từ

việc mở các cửa khẩu quốc gia, xây dựng

đường Hồ Chí Minh, các nhà máy thủy điện

trênsông Sê San , các khu kinh tế - quốc

phòng và các công trình khác của Nhà nước

nhằmkhai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi

thế so sánh trên địa bàncho phát triển kinh

tế với tốc độ nhanh, hiệu quả cao. Tập trung

triển khai nhanh tiến độ xây dựng các công

trình thủy lợi, giao thông. Đẩy mạnh chuyển

dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng

công nghiệp, du lịch và dịch vụ ; phấn đấu

giảm nhanh tỷ lệ hộ đói , nghèo ; giải quyết

tốt một số vấn đề bức xúc như việc làm, đất

canh tác , học tập, khám chữa bệnh cho đồng

bào dân tộc thiểu số. Xây dựng cơ chế thích

hợp, môi trường thông thoáng để thu hút đầu

tư trong nước và nước ngoài ; đa dạng hóa

các loại hình hợp tác và liên kết sản xuất ,

kinh doanh . Trong quá trình điều chỉnh đất

đai và dân cư , cố gắng bố trí xen kẽ những

hộ có kinh nghiệmsản xuất với các hộ đồng

bào dân tộc thiểu số để tạo ra sự chuyển giao

và tiếp nhận kinh nghiệm sản xuất một cách

tự nhiên, từng bước hình thành và củng cố tư

duy kinh tế hàng hóa thị trường , đẩy lùi nếp

nghĩ thụ động trông chờ vào sự hào phóng

của thiên nhiên . Ví dụ, nhiều gia đình dân

tộc Thái từ khu vực lòng hồ Hòa Bình tái

định cư tại Kon Tum và Gia Lai nhờ có

nhiều kinh nghiệm trong sản xuất, nên chỉ

trong một thời gian ngắn đã ổn định cuộc

sống và có tích lũy . Những kinh nghiệm sản

xuất đó cần được tuyên truyền trong đồng

bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên . Đối với

các chương trình quốc gia, cần nghiên cứu

để cónhững hình thức tổ chức sản xuất phù

hợp, đơn giản, dễ được đồng bào chấp nhận .

Có thể áp dụng cách làm phổ biến của

chuyên gia nước ta tại một số nước châu Phi

theo quy trình 3 bước : làm mẫu - hướng dẫn

và cùng làm theo dõi , uốn nắn để hình

thành kỹ năng nhằm giúp đồng bào dân tộc

thiểu số thay đổi tập quán canh tác lạc hậu,

làm quen dần với sản xuất hàng hóa bằng áp

dụngtiến bộkhoa học kỹ thuật.

-

Hai là , tập trung chăm lo xây dựng cơ sở

chính trị , coi đây là một trong những nhiệm

vụ quan trọng hàng đầu của mỗi cấp ủy,

chính quyền , đoàn thể địa phương các cấp

và các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân

đóng trên địa bàn. Mỗi cấp, mỗi ngành cần

có hoạch định , quy hoạch và kế hoạch xây

dựng đội ngũ cán bộ cho cấp của mình , nhất

là đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, bảo đảm chất
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lượng chính trị , có năng lực quản lý xã hội

và vận động quần chúng, am hiểu phong

tục , tập quán và tiếng dân tộc, bảo đảm tính

kế thừa . Đối với địa bàn Tây Nguyên, do

đặc điểm địa bàn rộng, các buôn, làng cách

xa nhau , do đó cần đặc biệt coi trọngchăm

lo củng cố đội ngũ cán bộ cơ sở buôn, làng,

phum, bản ; tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của

các già làng. Việc đào tạo để bổ sung cán bộ

cho cơ sởnên dựa vào nguồn từ các trường

nội trú ; đồng thời , tích cực thu hút số thanh;

niên là người dân tộc thiểu số đã hoàn thành

nghĩa vụ quân sự tham gia các khóa đào tạo

thích hợp theo phân cấp tại địa phương . Bên

cạnh sự nỗ lực chủ quan của các tỉnh, về lâu

dài, Đảng, Nhà nước cần nghiên cứu để có

cơ chế, chính sách đối với cán bộ cơ sở

buôn, làng, phum, bản phù hợp với đặc thù

của Tây Nguyên.

Ba là , gìn giữ và phát huy những truyền

thống văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân

tộc , xây dựng môi trường văn hóa buôn,

làng lành mạnh . Bảo đảmtự do tín ngưỡng

và sinh hoạt tôn giáo trong khuôn khổ của

pháp luật. Phát huy vai trò và hiệu quả hoạt

động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức

thành viên chăm lo xây dựng khối đại đoàn

kết toàn dân . Tăng cường công tác tuyên

truyền , vận động quần chúng thực hiện

đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật

của Nhà nước, cần chủ động tiến công, vận

dụng nhiều hình thức thông tin vạch trần âm

mưuthâm độc, thủ đoạn lừa gạt của các thế

lực thù địch và những phần tử phản động.

Bốn là , làm chủ địa bàn, chủ động nắm

chắc tình hình, tập trung đấu tranh , bóc gỡ,

phân loại và xử lý nghiêm khắc những đối

tượng cầm đầu , cốt cán trong các ổ nhóm

phản động , hoạt động bất hợp pháp, đang

lén lút tiến hành các hoạt động chống lại

chính quyền nhân dân , truyền đạo trái phép.

Thường xuyên quan tâm chăm lo xây

dựng lực lượng vũ trang nhân dân thực sự là

cơ quan tham mưu cho cấp ủy và chính

quyền địaphương các cấp, là lực lượng củng

cố và chỗ dựa vững chắc cho quần chúng

thực hiện quyền làm chủ trên địa bàn . Rút

kinh nghiệm việc xử lý tình huống gây rối

đầu năm 2001 ; rà soát lại kế hoạch xây

dựng khu vực phòng thủ, các phương án xử

lý tình huống , nhất là xử lý tình huống bạo

loạn không có vũ trang và có vũ trang để kịp

thời điều chỉnh, bổ sung những nội dung cần

thiết theo hướng làm rõ chức năng, nhiệm

vụ ; hoàn thiện cơ chế chỉ huy thống nhất và

sự phối hợp hành động của các lực lượng

chuyên trách trong từng tình huống . Phát

huy vai trò của các đơn vị lực lượng vũ trang

tham gia xây dựng cơ sở chính trị và vận

động quần chúng, giúp đỡ đồng bào dân tộc

thiểu số về kinh nghiệm làm ăn , xóa mù chữ

vàkhám , chữa bệnh.

:

Giải pháp bao trùm , là làm cho cán bộ,

quántriệt sâu sắc quan điểm của Đảng ta về

các cấp, các ngành và đồng bào các dân tộc

vấn đề kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược : xây

dựng và bảovệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ luôn gắn kết

hữu cơ với nhau, tác động qua lại, nhất là

trong bối cảnh quốc tế và khu vực đang
diễn

ra các hình thái vừa hợp tác vừa đấu tranh .

Do đó, cần nhận thức rõ trong xây dựng ,

phát triển đã có yếu tố tự bảo vệ , được bảo

vệ và ngược lại. Xây dựng là nền tảng , là

tiền đề củabảo vệ , nhưng xây dựng mà thiếu

bảo vệ thì thành quả không thể bền vững .

Vì vậy, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội

với bảo đảm an ninh, quốc phòng vẫn luôn

là vấn đề thời sự và đây là sự bảo đảm duy

nhất để Tây Nguyên cùng cả nước tiến lên

trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại

hóa vì dân giàu , nước mạnh , xã hội công

bằng , dân chủ , văn minh. D

6
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S

TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG

CỦANGÀNH TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

AU thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa

giành chính quyền năm 1945, theo đề

nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ủy ban

dân tộc giải phóng Việt Nam tự cải tổ thành

Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng

hòa. Trong Chính phủ lâm thời có Bộ Nội vụ do

Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Bộ trưởng,

thực hiệnnhiệm vụ xây dựng bộ máy nhà nước

và bảo vệ chính quyền cách mạng .

Sau ngày tuyên bố độc lập 2-9-1945, lớp cán

bộ đầu tiên của Bộ Nội vụ với đầy nhiệt huyết

cách mạng đã bắt tay ngay vào việc nghiên cứu

xây dựng bộ máy nhà nước cách mạng kiểu

mới. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp củaHồChủ tịch ,

Bộ Nội vụ đã thammưu cho Đảng và Chínhphủ

các chủ trương quan trọng về xây dựng bộ máy

nhà nước . Bên cạnh công tác tham mưu, Bộ Nội

vụ đã trực tiếptổ chức thực hiện nhiều công

việc cụ thể về tổ chức bộ máy chính phủ, chế độ

công chức , công vụ, xây dựng chính quyền địa

phương , bảo đảm trật tự an ninh xã hội,bảo vệ

Đảng , Chính phủ trước sự chống phá của kẻ thù .

Thời kỳ đầu mới được thành lập, Bộ Nội vụ

cùng với các bộ, ban ngành trung ương và địa

phương đã có những đóng góp quan trọng vào

sự nghiệp chung của đất nướcvàxây dựng ,

củng cố bộ máy chính quyền nhân dân non trẻ.

Đó là chính quyền của dân , do dân, vì dân đầu

tiên trong lịch sử dân tộc ta . Chính quyền đó có

nhiệm vụ đập tan âm mưu phản nghịch của các

thế lực thù địch, huy động các tầng lớp nhân

ĐỖ QUANG TRUNG

dân diệt giặc đói, giặc dốt, cải thiện đời sống

của nhân dân lao động.

Trong những năm kháng chiến chống thực

dân Pháp , Bộ Nội vụ còn trực tiếp thực hiện

nhiều công việc như : xây dựng và quản lý tổ

chức bộ máy các cơ quan của Chính phủ, ban

hành quy chế tổ chức bộ, ngành, chức năng,

nhiệm vụ của các cơ quangiúp việc cho Ủy ban

kháng chiến hành chính địa phương ; xây dựng

và quản lý chính quyền địa phương các cấp,

thực hiện hợp nhất Ủy ban kháng chiến và

Ủy ban hànhchính từ cấp tỉnh đến cấp xãthành

Ủy ban kháng chiến hành chính, quy định thành

phần Ủy ban và quan hệlàm việc giữa Ủyban

các cấp, quy định việc tổ chức bộ máy, thủ tục

thành lập, xác định địa giới hành chính ; xây

dựng chế độcông chức công vụ mới và quản lý

công chức , ấn định biên chế, quy định thể lệ

tuyển dụng,tổ chức thi tuyển các ngạch công

chức , giúp Chính phủ quản lý việc lập hội và

quản lý hội, quản lý tôn giáo theo pháp luật ...

Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

7-5-1954, miền Bắc hoàn toàn giải phóng và

bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội,

đấutranh thống nhất đất nước , nhiều vấn đề

mới trong công tác tổ chức bộ máy nhà nước ,

công chức , công vụ được đặt ra . Cán bộ công

chức của Bộ Nội vụ đã nhanh chóng bắt tay

ngay vào công việc xây dựng bộ máy chính

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ
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quyền. Chỉ một thời gian ngắn, các vấn đề như

kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương ,

thành lập các khu tự trị Tây Bắc , ViệtBắc, tổ

chức cáctỉnh, thành phố, xây dựng chế độ tiền

lương, điều chỉnh biên chế, ... đã được thựchiện,

góp phần nhanh chóng củng cố chính quyền.

Những năm 1960-1969, vị trí, nhiệm vụ và

quyền hạn của Bộ Nội vụ được quy định mới.

Ngày 29-9-1961 , Chính phủ ban hành Nghị

định số 130/CP. Theo đó, Bộ Nội vụ là cơ quan

của Hội đồng Chính phủ có trách nhiệm quản lý

công tác tổ chức và dân chính theo đường lối ,

chính sách của Đảng và Nhà nước, bảođảm

hoàn thành tốt công tác xây dựng và kiện toàn

bộ máy nhà nước và công tác dân chính . Trong

thời gian này, Bộ đã nghiên cứu , trình Chính

phủ ban hành Luật Tổ chức Hội đồng Chính

phủ mới ; trình Hội đồng Chính phủ ban hành

các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách,

chế độ, thể lệ và phê chuẩn thành lập các tổ

chức mới thuộc thẩm quyền, về xây dựng và

củng cố chính quyền địa phương các cấp, về

quản lý địa giới các đơn vị hành chính, về chỉ

đạo việc tổ chức bầu cử ...

Với chức năng , nhiệm vụ được giao, Bộ Nội

vụ trong giai đoạn này đã góp phần quan trọng

vào việc tiếp tục xây dựng Nhà nước dân chủ

nhân dân ngày càng vữngmạnh , tạo cơ sở để

phát triển kinh tế - xã hội trong những năm hòa

bình , cũng như chiến đấu chống lạicuộc tiến

công phá hoại bằng không quân của đế quốc

Mỹ leo thang ra miền Bắc, xây dựng và bảo vệ

miền Bắc xã hội chủ nghĩa làm hậu phương lớn

cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam.

Từ năm 1970, công tác tổ chức nhà nước

chuyển từ Bộ Nội vụ về Phủ Thủ tướng . Những

chức năng, nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, cán bộ

công chức của Bộ Nội vụ trước kia do Ban Tổ

chức của Chính phủ thực hiện.

Như vậy, mặc dù có sự điều chuyển tổ chức

bộ máy đảm nhiệm các chức năng nhiệm vụ

quản lý công tác tổ chức của Nhà nước ở trung

ương, nhưng hệ thống ngành tổ chức nhà nước

vẫn được duy trì, các nhiệm vụ của ngành vẫn

được triển khai thực hiện, tiếp tục tham gia vào

việc xây dựng nhà nước ngày càng vững mạnh

để tổ chức , động viên nhân dân xây dựng chủ

nghĩa xã hội ở miền Bắc và thực hiệncuộc

kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi.

Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu

nước , Ban Tổ chức Chính phủ đã cùng Ban Tổ

chức Trung ương Đảng tham mưu cho Đảng và

Nhà nước cử hàng chục vạn cán bộ từ Bắc vào

Nam tham gia trực tiếp chiến đấu ở các chiến

trường và sau này là nguồn cán bộ chuẩn bị cho

tiếp quản miền Nam ; cử hàng chục vạn con em

xuất thân từ công, nông đi đào tạo ở trong nước

và nước ngoài để chuẩn bị cho các lớp cán bộ

kế tiếpkế tiếp sau chiến tranh , nay nhiều đồng

chí trong số đó là cán bộ lãnh đạo của Đảng,

Nhà nước, các ngành , các cấp.

Năm 1990 , sau 4 năm tiến hành đổi mới,

thực hiện cơ chế kinh tế thị trường theo định

hướng xã hội chủ nghĩa, Hội đồng Bộ trưởng đã

ban hành Nghị địnhsố 135 /HĐBT quy định tên

gọi, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổ

chức của Chính phủ thành Ban Tổ chức - Cán

bộ của Chính phủ. Ngày 30-9-1992 Nghị quyết

kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa IX đã quyết định

Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ là cơ quan ,

ngang bộ . Ngày 9-11-1994 , Chính phủ ban

hành Nghị định số 181/CP quy định chức năng ,

nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu của Ban Tổ

chức - Cán bộ Chính phủ. Theo đó, Ban Tổ

chức - Cán bộ Chính phủ có chức năng quản lý

nhà nước về lĩnh vực tổ chức bộ máy nhà nước ;

lập hội quần chúng và tổ chức phi Chính phủ ;

phân vạch địa giới hành chính và công tác lưu

trữ tài liệu quốc gia ...

Trong thời kỳ đổi mới, Ban Tổ chức - Cán

bộ Chính phủ đã tham mưu cho Đảng, Chính

phủ, chuẩn bị các Nghị quyết về tổ chức,

cán bộ - công chức, về cải cách hành chính ;

triển khai xây dựng các cơ quan , tổ chức theo

Hiến pháp năm 1992 và Luật Tổ chức Chính

phủ ; xây dựng, trình Chính phủ kế hoạch kiện
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Tạp chí Cộng sản

toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương

các cấp. Trên cơ sở tách chức năng quản lý hành

chính nhà nước với quản lý sản xuất kinh

doanh , phân cấp mạnh thẩm quyền trách nhiệm

cho chính quyền địa phương và tổ chức bộ quản

lý đa ngành, đa lĩnh vực, góp phần xây dựng ,

hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước theo

hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực , hiệu quả,

phù hợp với cơ chế mới và xu hướng hội nhập

khu vực và thế giới.

Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ đã trình

Chính phủ để Chính phủ trình ra Quốc hội

thông qua Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và

Ủy ban nhân dân, Luật Bầu cử Hội đồng nhận

dẫn các cấp năm 1994 , xây dựng và trình Ủy

ban Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh

về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng

nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp, Pháp

lệnh về giám sát, hướng dẫn và kiểm tra của

Chính phủ đối với Hội đồng nhân dân các cấp...

Qua đó, hoàn thiện cơ sở pháp lý cho tổ chứcvà

hoạt động của chính quyền địa phương cáccấp

Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ đã giúp Chính

phủ thẩm định , trìnhQuốc hội chia tách một số

tỉnh , trình Chính phủ chia tách và thành lập một

số quận, huyện, xã, phường thị trấn , nâng cấp

các đô thị ; xây dựng bộ bản đồ địa giới hành

chính ở cả ba cấp tỉnh, huyện, xã ; quản lý và xử

lý các vấn đề về địa giới hành chính trong

nước . Các kết quả của công tác trong lĩnh vực tổ

chức chính quyền địa phương đã giúp cho việc

quản lý hành chính lãnh thổ, trật tự trị an , phát

triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh

thần của nhân dân ngày một tốt hơn .

cá

Đối với chính quyền cơ sở, Ban Tổ chức -

Cán bộ Chính phủ đã trình Chính phủ ban hành

Nghị định về Quy chế Dân chủ ở cơ sở xã,

phường, thị trấn ; Nghị định về chế độ chính

sách đối với cán bộ cơ sở, góp phần quan trọng

vào xây dựng và củng cố chính quyền cơ sở , mở

rộng dân chủ . Năm 2002, Ban Tổ chức - Cán bộ

Chính phủ đã tích cực tham gia xây dựng Văn

kiện Trung ương 5 và hiện nay đang triển khai

2

thực hiện nhằm "Đổi mới, nâng cao chất lượng

hệ thống chính trị ở xã, phường , thị trấn ".

Để thực hiện việc đổi mới cơ bản công tác

cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng

lần thứ VII, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ đã

chủ trì soạn thảo, sau đó tích cực triển khai, thực

hiện Pháp lệnh cán bộ, công chức . Pháp lệnh

cán bộ, công chức và các nghị định hướng dẫn

thực hiện đã tạo cơ sở pháp lý cho việc xây

dựng , quản lý và sử dụng đội ngũ cán bộ, công

chức nhà nước trong thời kỳ đổi mới. Nhờ đó,

đã đưa công tác quản lý nhân sự vào nề nếp, từ

việc xây dựng chức danh tiêu chuẩn , thi tuyển ,

đào tạo bồi dưỡng, đánh giá, sử dụng, nâng

ngạch, luân chuyển điều động, khen thưởng, kỷ

luật và các chế độ chính sách đối với cán bộ ,

công chức .

Công tác đào tạo , bồi dưỡng cán bộ công

chức cũng đạt kết quả đáng khích lệ. Toàn

ngành đã có nhiều cố gắng trong việc tổ chức,

đào tạo cán bộ công chức hành chính và cán bộ

chính quyền cơ sở. Kết quả bước đầu là đã nâng

cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức nhà

nước , khắc phục dần sự bất cập, đáp ứng yêu

cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong những năm qua, Ban Tổ chức - Cán

bộ Chính phủ được phân công là cơ quan

thường trực Ban chỉ đạo cải cách tiền lương ,

trực tiếp nghiên cứu xây dựng đề án cải cách

tiền lương cán bộ công chức thuộc khu vực

hành chính sự nghiệp và cán bộ cơ sở ; được

giao là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo cải

cách hành chính của Chính phủ, đã tổ chức

nghiên cứu , tham mưu cho Đảng và Chính phủ

tiến hành có kết quả công cuộc cải cách hành

chính . Ngành Tổ chức nhà nước giúp Chính

phủ, các bộ, ngành, chính quyền địa phương

thực hiện rà soát chức năng nhiệm vụ, sắp xếp

bộ máy và tinh giảm biên chế, phát hiện các

nhiệmvụ còn chồng chéo để sửa đổi, điều

chỉnh ; tham mưu để Thủ tướng Chính phủ ban

hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính

nhà nước giai đoạn 2001 - 2010.
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Với những thành tích đã đạt được, nhiều đơn

vị và cá nhân trong ngành đã được tặng thưởng

huân chương , bằng khen của Nhà nước.

Đánh giá về những đóng góp của ngành Tổ

chức nhànước trong những năm qua, tại Hội

nghị triển khai công tác tổ chức Nhà nước

năm 2002, Thủ tướng Phan Văn Khải đã khẳng

định : Trước những khó khăn thách thức lớn của

đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính

phủ, cán bộ, công chức ngành Tổ chức nhà nước

đã có cố gắng thực hiện tốt các nhiệm vụ, công

tác được giao . Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ

đã tham mưu cho Chính phủ xây dựng nhiều dự

án pháp luật , nghị định về tổ chức, cơ chế hoạt

động củabộ máyhành chính nhà nước., góp

sức với Đảng và Chính phủ từng bước đổi mới

tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước ở

các cấp và chủ động khắc phục khó khăn để

hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Những thành tựu và đóng góp của ngành Tổ

chức nhà nước trong 58 năm qua được bắt

nguồn từ đường lối đúng đắn và sự lãnh đạo

sáng suốt của Đảng, sự chỉ đạo của Chính phủ,

sự đóng góp của đội ngũ cán bộ, công chức của

ngành . Những kết quả đạt được cho phép rút ra

một số kinh nghiệm :

Thứ nhất : Phải nắm vững đường lối quan

điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây

dựng nhà nướckiểumới, nhà nướcpháp quyền

xã hội chủ nghĩa củadân,do dân, vì dân . Việc

xây dựng tổchức bộ máy nhà nước luôn xuất

phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng,

của đất nước trong từng thời kỳ . Cần phát huy

dân chủ, dựa vào dân để xây dựng bộ máy

chính quyền trong sạch, vững mạnh, hiệu lực ,

hiệu quả .

Thứ hai : Xây dựng đội ngũ cán bộ công

chức nhà nước trên quan điểm " Cán bộ là gốc

của mọi công việc" . Quan tâm xây dựng đội ngũ

cả về đức và tài , có bản lĩnh chính trị , trung

thành với Đảng, với Tổ quốc ; có trình độ năng

lực hoàn thành nhiệm vụ , tôn trọng kỷ luật , tận

tụy với công việc , thật sự là công bộc của nhân

dân, có hoài bão phục vụ Tổ quốc , phục vụ

nhân dân ; vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh , xã

hội công bằng, dân chủ, văn minh . Chú trọng

công tác đào tạo , bồi dưỡng quy hoạch, luân

chuyển cán bộ và tổng kết thực tiễn .

Thứ ba : Công tác tổ chức là một khoa học

và có tính thực tiễn sâu sắc . Vì vậy, xây dựng bộ

máy nhà nước và đội ngũ cán bộ công chức phải

trên cơ sở tổng kết thực tiễn cách mạng của đất

nước, có căn cứ khoa học và sử dụng kinh

nghiệm tốt của các nước trên thế giới. Công tác

tổ chức phải gắn bó với thực tiễn để đề bạt sử

dụng cán bộ, lựa chọn nhân tài . Trên cơ sở bảo

đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, cần phối hợp

với các cơ quan của Đảng và Nhà nước để làm

tốtcông táctổ chức bộ máy , xây dựng đội ngũ

cán bộ, công chức .

Thứ tư : Ngành Tổ chức nhà nước cần

không ngừng được xây dựng , đổi mới. Đội ngũ

của ngành từ trung ương đến địa phương cần

học tập, rèn luyện , ngang tầm các nhiệm vụ

được giao . Cán bộ công chức của ngành cần

gương mẫu , đề cao tinh thần trách nhiệm , luôn

luôn cầu thị , chịu khó học hỏi , đổi mới tư duy,

sửa đổi cách làm việc , gắn bó với thực tiễn công

việc và với phong trào cách
khắc phục

mạng,

khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ .

Đại hội lần thứ IX của Đảng đã đề ra các chủ

trương về tiếp tục xây dựngNhànướcpháp

quyền xãhộichủnghĩa của dân , do dân, vì dân ;

đẩy mạnh cải cách tổ chức và hoạt động của

Nhà nước ; xây dựng bộ máy nhà nước trong

sạch , vững mạnh . Tại kỳ họp thứ nhất , Quốc hội

khóa XI, Quốc hội đã quyết định cơ cấu Chính

phủ nhiệmkỳ mới. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm

vụ về
công tác xây dựng bộ máy và đội ngũ cán

bộ công chức trong tình hình mới, Ban Tổ

chức - Cán bộ Chính phủ đã được Quốc hội đổi

tên thành Bộ Nội vụ . Cán bộ công chức của

ngành rất phấn khởi , nỗ lực phấn đấu, phát huy

thành tích, ưu điểm, khắc phục những mặt yếu

kém, bất cập, đề cao tinh thần trách nhiệm,

quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ

trong tình hình mới . D
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NHÂN KỶ NIỆM 185 NĂM NGÀY SINH C.MÁC (5-5-1818 - 5-5-2003)

VÀ 113 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ( 19-5-1890 - 19-5-2003)

GIÁ TRỊ BỀN VỮNG CỦA

HỌC THUYẾT MẶCMÁC

LÊ HỮU NGHĨA

C

ÁC Mác, một trong những nhân vật

lỗi lạc nhất của mọi thời đại, bậc vĩ

nhân mà cuộc đời và sự nghiệp in

đậm dấu ấn lên toàn bộ lịch sử cận đại và

hiện đại của nhân loại .

Hơn một trăm năm qua lực lượng sản

xuất của loài người tăng gấp nhiều lần so với

tất cả các thế kỷ trước cộng lại . Nhân loại

bắt đầu bước vào thời đại thông tin , kinh tế

tri thức ; khoa học đang trở thành lực lượng

sản xuất trực tiếp như C. Mác dự đoán .

Nhưng cái mâu thuẫn mà C. Mác đã nói từ

năm 1856 vẫn đang tồn tại : “Những máy

móc có một sức mạnh kỳ diệu trong việc

giảm bớt lao động của con người và làm cho

lao động của con người có kết quả hơn thì

lại đemnạn đói và tình trạng kiệt quệ đến

cho con người” . Trên thế giới văn minh

ngày nay vẫn còn thất nghiệp , đói rét,bất

công , hàng tỉ người sống dưới mức nghèo

khổ , vẫn còn chế độ người bóc lột người,

nước mạnh ức hiếp nước yếu, vẫn còn chủ

nghĩa cường quyền, chủ nghĩa đơn phương

hiếu chiến , đe dọa độc lập chủ quyền của

các quốc gia . Đó là thực tế không ai có thể

phủ nhận.

Thế kỷ XX là thế kỷ chủ nghĩa tư bản bộc

lộ đầy đủ nhất toàn bộ những mâu thuẫn nội

tại mà C. Mác đã vạch rõ nguồn gốc, bản

chất của chúng . Chỉ riêng việc chủ nghĩa tư

bản chỉ vì tranh giành lợi nhuận đã gây ra

hai cuộc chiến tranh thế giới đẫm máu và

hàng loạt những cuộc chiến tranh xâm lược

tàn bạo, phi nghĩa đủ nói lên rằng mặc dầu

vẫn tồn tại và phát triển , vẫn còn khả năng

tự điều chỉnh, nhưng về căn bản chủ nghĩa tư

bản đã hết vai trò lịch sử . Nó không thể là

bạn đường vĩnh viễn của nhân loại, như nhà

học giả tư sản Phu -cu -y- a-ma từng mơ

tưởng .

là

C. Mác đã chứng minh chủ nghĩa tư bản

một giai đoạn phát triển tất yếu của nhân

loại những là tất yếu nhất thời. Chủ nghĩa tư

bản nhất định sẽ bị thay thế bằng chủ nghĩa

xã hội. Tuy nhiên, việc chủ nghĩa xã hội

thay thế chủ nghĩa tư bản thật khôngdễ

dàng. Trái lại , đó là quá trình cực kỳ gay go

phức tạp , là cả một thời đại lịch sử lâu dài.

Thế kỷ XX vừa qua là một thế kỷ sục sôi

cách mạng, đỉnh cao là Cách mạng Tháng

Mười vĩ đại . Nhưng thế kỷ XX cũng là thế

kỷ mà phong trào xã hội chủ nghĩa chịu

những tổn thất to lớn nhất, phải đương đầu

với những thách thức khắc nghiệt nhất. Chủ

nghĩa xã hội có lúc cao trào , có lúc thoái

trào mà hiện nay đang trong thoái trào.

Thực tiễn lịch sử với tất cả những bước đi

quanh co phức tạp của nó vẫn khẳng định

tính đúng đắn của học thuyết Mác .
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Các Mác là nhà khoa học thiên tài, đồng

thời là nhà cách mạng vĩ đại ; hai phẩm chất

ấy thống nhất làm một trong hoạt động của

ông . Khoa học , đối với C. Mác , là vũ khí

đấu tranh cải tạo thế giới, bởi nó giải đáp kịp

thời và chính xác những vấn đề bức xúc có

ý nghĩa thời đại mà tư tưởng tiên tiến nhân

loại đã nêu ra. “ Sứ mệnh thật sự của Mác -

như Ph. Ăng-ghen nói - là góp phần bằng

cách này hay cách khác vào việc lật đổ xã

hội tư bản chủ nghĩa, là tham gia vào sự

nghiệp giải phóng giai cấp vô sản hiện đại

mà C. Mác là người đầu tiên làm cho giai

cấp ấy có ý thức về địa vị và yêu cầu của

mình , có ý thức về những điều kiện để tự

giải phóng” . Một sự nghiệp cách mạng và

một sự nghiệp khoa học như thế làm sao có

thể không gây ra sự thù địch của những

người bảo vệ trật tự tư bản .

Giá trị của học thuyết Mác không phải ở

chỗ mọi câu nói củaC.Mác đều là chân lý

vĩnh cửu , những người cách mạng cứ thế mà

áp dụng không cần xem xét điều kiện hoàn

cảnh cụ thể . C. Mác từng tuyên bố :
bố : “ Chúng

ta không tỏ ra là những nhà lýluận suông

tay cầm một mớ nguyên lý có sẵn : đây là

chân lý, hãy phục tùng nó đi” . Ph.Ăng-ghen

đã nhiều lần nhấn mạnh : “Học thuyết của

chúng tôi không phải là giáo điều mà là kim

chỉ nam cho hành động” .

Nói về cái tinh túy nhất trong học thuyết

Mác, Hồ Chí Minh dùng độc một từ , đó là

PHÉP BIỆN CHỨNG - tức linh hồn sống

của chủ nghĩa Mác.

V.I. Lê -nin nói : “ Học thuyết của Mác là

học thuyết vạn năng vì nó là một học thuyết

chính xác . Đó là một học thuyết cân đối và

hoàn bị , nó cho người ta một thế giới quan

hoàn chỉnh, không thỏa hiệp với bất cứ một

sự mê tín nào, một hành vi phản động nào,

một hành vi nào bảo vệ sự áp bức của

tư sản ... ”

Trong di sản lý luận đồ sộ, sâu sắc của

C. Mác, chúng ta có thể nêu bật ba cống

hiến khoa học chủ yếu nhất sau đây :

Một là , C. Mác đã thực hiện một cuộc

cách mạng trong toàn bộ quan niệm về lịch

sử thế giới .

C. Mác là người đầu tiên đã áp dụng phép

biện chứng duy vật do chính ông xây dựng

vào việc nghiên cứu lịch sử , làm cho chủ

nghĩa duy vật trở thành hoàn bị , triệt để.

Ph. Ăng-ghen nói rằng giống như Đác-uyn

đã phát hiện quy luật của thế giới hữu cơ,

C. Mác đã phát hiện quy luật phát triển của

lịch sử loài người.

V.I. Lê-nin khẳng định : “Chủ nghĩa duy

vật lịch sử là thành tựu vĩ đại nhất của tư

tưởng khoa học . Sự hỗn độn và sự tùy tiện từ

trước đến nay vẫn thống trị trong các quan

niệm vềlịch sử và chính trị đã đượcthaythế

bằng một lý luận khoa học hết sức hoàn

chỉnh và chặt chẽ” .

Hai là , C. Mác đã tìm ra quy luật riêng

biệt của sự vận động của phương thức sản

xuất tư bản chủ nghĩa và của xã hội tư sản

do phương thức đó đẻ ra .

Lần đầu tiên , với những phát hiện của

C. Mác, quan hệ giữa tư bản và lao động đã

được giải thích triệt để. C. Mác đã tìm ra bí

mật của phương thức bóc lột tư bản chủ

nghĩa , chỉ ra cơ
nghĩa , chỉ ra cơ chế , động lực tồn tại và phát

triển của xã hội tư bản là bóc lột giá trị thặng

dư.

Ba là , với hai phát hiện khoa học vĩ đại

là chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết

giá trị thặng dư , C. Mác đã đặt nền móng

cho chủ nghĩa xã hội khoa học, học thuyết

về sự nghiệp giải phóng giai cấp công nhân

và giải phóng loài người khỏi mọi hình thức

áp bức, bóc lột và tha hóa.

V.I. Lê-nin cho rằng , điểm cốt yếu của

học thuyết Mác là nó đã soi sáng vai trò lịch
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sử thế giới của giai cấp công nhân là người

xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa thay thế xã

hội tư bản .

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác , mục

đích của chủ nghĩa xã hội không chỉ là giải

phóng cho một “ giai cấp đặc thừ” mà là giải

phóng toàn xã hội, giải phóng con người

khỏi mọi hình thức áp bức, bóc lột và mọi sự

tha hóa. Chủ nghĩa tư bản phát triển cao

chuẩn bị những tiền đề cho sự giải phóng đó.

Bản chất của xã hội cộng sản làmột kiểu

liên hiệp mà nguyên
tắc của nó là “ sự phát

triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự

phát triển tự do của tất cả mọi người” . Học

thuyết Mác chứng minh rằng sự giải phóng

nhân loại thống nhất với sự giải phóng giai

cấp công nhân , coi giai cấp công nhân “ là

trái tim ” của sự giải phóng. Chính vì vậy,

toàn bộ sự nghiệp
khoa học và sự nghiệp

cách mạng của C. Mác đều dành cho việc

giáo dục, tổ chức giai cấp công nhân , làm

cho giai cấp ấy có ý thức về những điều

kiện , phương
tiện giải phóng mình, đồng

thời giải phóng toàn nhân loại khỏi chủ

nghĩa tư bản . C. Mác coi chủ nghĩa cộng sản

là chủ nghĩa nhân đạo hiện thực . Không
học

thuyết nào quan tâm đến vận mệnh con

người hơn học thuyết Mác . Một số người

phê phán C. Mác rằng,chủ nghĩa của ông là

quyết định luận kinh tế , ít quan tâm đến vai

trò con người , là “ chủ nghĩa lý luận không

có con người” ; rằng , đối với chủ nghĩa Mác

con người chỉ là “con người giai cấp” , v.v..

Đó là những ý kiến hoặc không hiểu gì về

nhân tố con người trong chủ nghĩa Mác,

hoặc cố tình xuyên tạc C. Mác .

Những tư tưởng lớn của C. Mác soi sáng

con đường đi của nhân loại trong một thế kỷ

rưỡi vừa qua, đã soi sáng con đường giải

phóng, con đường cách mạng của dân tộc ta

trong thế kỷ XX. Kỷ niệm ngày sinh C. Mác

nhân loại và dân tộc ta đứng trước câu hỏi

lớn : Tương lai của chủ nghĩa Mác sẽ như

thế nào trong thế kỷ XXI ?

Những chân lý của chủ nghĩa Mác vẫn

giữ nguyên giá trị hay đã hết vai trò trước

những thay đổi sâu sắc và cực kỳ phức tạp

đã và đang diễn ra trong lịch sử nhân loại .

Đặc biệt là nhân sự kiện Liên Xô và các

nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ, chủ

nghĩa xã hội lâm vào thoái trào , người ta

đang cố lật ngược vấn đề đó.

Đúng là chủ nghĩa Mác - Lê -nin đang

đứng trước thử thách to lớn . Những người

chuyên bài bác chủ nghĩa Mác - Lê-nin lớn

tiếng cho rằng chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã

phásản, thất bại của chủ nghĩa xã hội hiện

thực chính là thất bại của chủ nghĩa Mác -

Lê -nin . Những người có “ thiện ý” hơn , tỏ ra

“khách quan” hơn thì nói rằng : chủ nghĩa

Mác ra đời từ thế kỷ XIX , vào lúc chủ nghĩa

tư bản còn đang là chủ nghĩa tư bản “ cổ

điển ” còn nhiều tính chấthoang dã thiếu

tính nhân bản , là sản phẩm của nền văn

minh cơ khí. Họ cho rằng , với việc phê phán

chủ nghĩa tư bản cổ điển ấy , chủ nghĩa Mác

đã đóng góp khá nhiều cho lịch sử , đã hoàn

thành sứ mệnh lịch sử rồi, nó không còn phù

hợp với thời đại ngày nay, v.v.. Một số phần

tử chống chủ nghĩa xã hội ở nước ta tung ra

luận điểm nói rằng, việc Hồ Chí Minh và

Đảng Cộng sản Việt Nam du nhập chủ

nghĩa Mác - Lê -nin vào Việt Nam là một sai

lầm lịch sử , chỉ đưa đến tai họa vì chủ nghĩa

Mác là tư tưởng ngoại lai xa lạ với truyền

thống của dân tộc Việt Nam ( ! ) .V.v . và v.v..

Sự thật có phải vậy không ? Những đặc

điểm mới của thời đại ngày nay, những biến

cố phức tạp của lịch sử từ thập niên cuối thế

kỷ XX đến nay có ý nghĩa gì trong việc

kiểm chứng những giá trị của chủ nghĩa

Mác - Lê-nin ? Chúng đặt ra những yêu cầu
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gì trong việc bảo vệ và phát triển chủ nghĩa người đã trải qua các chế độ xã hội nô lệ,

Mác - Lê-nin trong thế kỷ XXI ?

Chúng ta có đủ căn cứ để khẳng định

rằng chủnghĩa Mác - Lê -nin với tư cách lý

luận và phương pháp nhận thức thế giới và

cải tạo thế giới bằng cách mạng vẫn giữ

nguyên giá trị mặc dầu một số luận điểm cụ

thể riêng biệt của lý luận Mác - Lê-nin có

thể không được thực tiễn xác nhận hoặc cần

phải điều chỉnh .

Có thể đề cập đến giá trị bền vững của

ba nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác -

Lê-nin :

Trước hết, học thuyết hình thái kinh

tế - xã hội

Một số người ra sức phê phán lý luận

“hình thái” của C. Mác. Họ nói lịch sử đang

vận động không theo sơ đồ của C. Mác mà

theo mô hình “ Ba làn sóng ” của An-vin

Tốp-phlơ . Cách tiếp cận theo nền văn minh

theo họ, bao quát hơn , chính xác hơn cách

tiếp cận“hình thái” của Mác, đó là cách tiếp

cận giản đơn , máy móc, bỏ qua vai trò của

trí tuệ con người , không phù hợp với nền

văn minh trí tuệ .

-

Chúng tôi cho rằng học thuyết hình thái

kinh tế - xã hội của Mác không những đúng

đối với các thời đại đã qua mà cũng đúng

đối với thời đại ngày nay . Học thuyết MẫcMác

cung cấp cho chúng ta công cụ sắc bén nhất

để nhận thức quá trình vận động phát triển

xã hội hết sức phức tạp . Lý thuyết “ Ba làn

sóng” có những yếu tố hợp lý nhất định như

nhấn mạnh vai trò của khoa học và công

nghệ , vai trò quan trọng của cơ chế thị

trường , đưa ra một số nhận xét, dự đoán ,

khuyến nghị có giá trị thực tế đối với việc

quản lýxã hội. Song , quan niệm cơ bản của

lý thuyết “ Ba làn sóng” về vận động lịch sử

thì không có sức thuyết phục và hoàn toàn

sai lầm . Đó là phủ nhận việc lịch sử loài

phong kiến , tư bản, chúng khác nhau không

chỉ về công cụ lao động mà về toàn bộ cơ

cấu xã hội ; phủ nhận vai trò của quan hệ sở

hữu , phủ nhận sự phân chia giai cấp, đấu

tranh giai cấp trong xã hội hiện đại, phủ

nhận bản chất tư bản chủ nghĩa của xã hội

Mỹ , lảng tránh những vấn đề xã hội cơ bản

và bức xúc như thất nghiệp, nghèo đói , bất

công , khủng hoảng ... những ung nhọt mà

chính Brê -din -xky, nhà chính khách chống

Cộng khét tiếng, nguyên Cố vấn An ninh

của Tổng thống Mỹ , J.Ca-tơ, cũng phải thừa

nhận ; lý thuyết “ Ba làn sóng” đã khẳng

định một cách vô căn cứ tính chất vĩnh cửu

của xã hội tư bản v.v .. Tóm lại lý thuyết “Ba

làn sóng” đơn thuần là lý thuyết xã hội của

chủ nghĩa tự do mới.

Lịch sử dù bước đi quanh co, phức tạp

vẫn là sự phát triển thay thế lẫn nhau của các

hình thái kinh tế xã hội và xã hội tư bản do

hết tính tất yếu lịch sử cũng sẽ không tránh

khỏi bị thay thế bởi hình thái kinh tế - xã hội

cao hơn , đó là xã hội cộng sản mà giai đoạn

đầu là chủ nghĩa xã hội.

Thứ hai, học thuyết giá trị thặng dư

Thế giới đang bước vào kinh tế tri thức

song học thuyết giá trị thặng dư của C. Mác

vẫn giữ nguyên giá trị . Học thuyết giá trị

thặng dư là hòn đá tảng trong học thuyết

kinh tế của C. Mác. Vì thế , nhiều lý luận gia

tư sản tìm mọi lý lẽ để bác bỏ học thuyết

này .

Có lý lẽ bác bỏ đã quá cũ khi cho rằng, tư

bản không bóc lột công nhân , nó chỉ bóc lột

máy ; máy móc chứ không phải lao động

sống làm ra giá trị và giá trị thặng dư. Có

những lý lẽ mới lại cho rằng quy luật giá trị

thặng dư có thể tác động trong thời kỳ kinh

tế công nghiệp . Nhưng quy luật ấy không có

tác dụng trong thời đại kinh tế tri thức. Quy
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luật giá trị thặng dư phải giả định có nhà tư

bản chiếm hữu tư liệu sản xuất để bóc lột

lao động làm thuê. Mỗi sản phẩm của lao

động phải là những hàng hóa vật chất cụ thể.

Trước đây người lao động bán sức lao động ,

nhưng ngày nay họ không thể bán tri thức,

trí tuệ được... Ngày nay, làm ra giá trị không

phải chủ yếu do lao động trực tiếp, bóc lột,

không phải do chiếm hữu tư liệu sản xuất .

“Bởi vì hình thức hiện nay , hình thức quan

trọng hơn hết của tài sản lại là những thứ

không thể trực cảm được. Nó là siêu tượng

trưng , siêu ký hiệu , nó là tri thức. Cùngmột

tri thức có thểđược nhiều ngườisửdụng

cùng một lúc để tạo ra của cải và còn để sản

xuất ra nhiều tri thức hơnnữa. Và không

giống nhà máy hay cánh đồng, tri thức xét

về
mọi phương diện là không bao giờ bị khai

thác đến cạn kiệt” ( 1 ) .

Những khái niệm và luận điểm tân kỳ đề

cập những sự kiện, quan hệ kinh tế xã hội

mới nhất bao giờ cũng hấp dẫn người ta .

Nhưng chúng không bác bỏ được thực tế là :

không phải lao động quá khứ như máy móc ,

thiết bị kỹ thuật làm ra giá trị mới mà lao

động sống mới làm ra giá trị mới , lao động

sống mới tạo ra giá trị thặng dư. Trong kinh

té
công nghiệp trước đây đã như vậy , trong

kinh tế tri thức hiện đại cũng như vậy. Chỉ

có điều khác biệt là ở chỗ, hàm lượng chất

xám (sự đầu tư trí tuệ của công nhân , trí

thức, kỹ sư lập trình , nhà khoa học phát

minh , nhà quản lý) chiếm 70, 80, thậm chí

90 % giá trị của sản phẩm . Bất cứ lao động

nào , lao động giản đơn hay lao động trí tuệ

trong chủ nghĩa tư bản đều bị bóc lột giá trị

thặng dư. Mặc dù lao động quản lý của

nhiều nhà tư bản cũng phải được trả công

nhưng thu nhập chủ yếu của nhà tư bản

không phải lương quản lý mà người đó đáng

được hưởng. Thu nhập chủ yếu của nhà tư

bản trong điều kiện kinh tế tri thức cũng

không phải công quản lý mà là từ phần lao

động thặng dư của người lao động làm thuê,

chủ yếu là lao động trí tuệ , mà anh ta chiếm

lấy .

Những người bác bỏ học thuyết giá trị

thặng dữ hoàn toàn không thể giải thích

được tại sao lao động của một ông Bin Ghết

chủ hãng Mai- crô-xốp có thể tạo ra tài sản

cá nhân lên đến hàng vài chục tỉ đô-la Mỹ,

không thể giải thích được vì sao phân hóa

giàunghèo trong thế giới hiện đang toàn cầu

hóa mạnh mẽ lại ngày càng gia tăng , hố

ngăn cách giàu nghèo trong xã hội tư bản

ngày càng sâu rộng : 20% số dân giàu nhất

hành tinh chiếm tới 82,7% thu nhập của thế

giới, 20 % số dân nghèo nhất chỉ được hưởng

1,4% ? Sự cách biệt giữa hai bộ phận dân cư

này đã tăng từ 30 lần vào năm 1960 lên

60 lần vào năm 1990 và nó tiếp tục tăng lên .

Quy luật giá trị thặng dư phát huy tác

dụng mạnh mẽ trong điều kiện toàn cầu hóa

và kinh tế tri thức. Song cơ chế tác động của

quy luật này phức tạp hơn , hình thức bóc lột

giá trị thặng dư tinh vi hơn nhiều so với

trước đây .

Thứ ba , lý luận về chủ nghĩa xã hội

Những quan điểm cơ bản của C. Mác ,

Ph.Ăng-ghen, V.I. Lê-nin về chủ nghĩa xã

hội vẫn giữ nguyên giá trị, song lý luận

Mác - Lê -nin về chủ nghĩa xã hội và con

đường đi lên chủ nghĩa xã hội cần được bổ

sung, phát triển trước yêu cầu của thực tiễn .

Sau sự kiện các chế độ xã hội chủ nghĩa

ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, kẻ thù của

chủ nghĩa Mác - Lê -nin lớn tiếng nói rằng

lý luận Mác - Lê-nin về “ chủ nghĩa xã hội

khoa học” đã sụp đổ hoàn toàn. Chúng

( 1 ) An-vin Tốp-phlơ và Hãy-đi Tốp-phlơ : Tạo dụng

một nền văn minh mới, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội ,

1996, tr 140
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hân hoan nói về sự vĩnh cửu của xã hội tư

bản. Chúng ta trả lời rằng những ai coi chủ

nghĩa tư bản là xã hội tận cùng của nhân loại

như Phu-cu-y-a-ma chỉ là ảo tưởng. Chúng

ta khẳng định : “ Chủ nghĩa xã hội trên thế

giới , từ những bài học thành công và thất bại

cũng như từ khát vọng và sự thức tỉnh của

các dân tộc có điều kiện và khả năng tạo ra

bước phát triển mới . Theo quy luật tiến hóa

của lịch sử , loài người nhất định sẽ tiến tới

chủ nghĩa xã hội” . Chúng ta khẳng định

những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa

Mác - Lê-nin về chủ nghĩa xã hội vẫn giữ

nguyên giá trị .

2

Một điều chúng ta cần lưu ý là C. Mác

chỉ có thể vạch ra những nguyên tắc chung

nhất, phổ biến nhất, cơ bản nhất về chủ

nghĩa xã hội . Thời C. Mác sống chưa có

thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội, vì thế

quan niệm về chủ nghĩa xã hội và con đường

đi lênchủ nghĩa xã hội không tránh khỏi còn

ít nhiều trừu tượng, có một số nhận định,

phán đoán không được thực tiễn xác nhận.

Chúng ta có thể nêu một số hạn chế sau

đây như :

- C. Mác , Ph.Ăng-ghen, V.I. Lê -nin chưa

thấy hết được khả năng tồn tại và phát triển

tương đối lâu dài của chủ nghĩa tư bản, dự

đoán quá lạc quan về tiến trình lịch sử chủ

nghĩa xã hội thay thế chủ nghĩa tư bản trên

toàn thế giới.

- C. Mác , Ph.Ăng-ghen chưa nghiên cứu

đầy đủ vấn đề dân tộc so với vấn đề giai cấp.

- C. Mác , Ph.Ăng-ghen dự báo quá sớm

vè sự thủ tiêu sản xuất hàng hóa, kinh tế thị

trường trong chủ nghĩa xã hội .

-

Những hạn chế trên đây là không thể

tránh khỏi do điều kiện lịch sử. Chúng ta

không thể đòi hỏi C. Mác suy nghĩ thay cho

các thế hệ sau về những vấn đề chưa xuất

hiện trong thời đại của ông . Song những hạn

chế đó tuyệt nhiên không làm giảm giá trị

thế giới quan , phương pháp luận , giá trị định

hướng của lý luận Mác - Lê-nin đối với sự

nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của chúng

ta.

Phân tích giá trị của từng nguyên lý cơ

bản , từng học thuyết của chủ nghĩa Mác là

cần thiết để hiểu sâu , hiểu cụ thể lý luận của

C. Mác. Song chúng ta không thể quên rằng

chủ nghĩa Mác nói riêng , chủ nghĩa Mác -

Lê-nin nói chung là một học thuyết hoàn

chỉnh, các bộ phận có mối liên hệ hữu cơ tạo

thành một khối thống nhất không thể tách

rời, “một khối thép ” như V.I. Lê-nin nói.

Chúng ta cần phân biệt những tư tưởng cơ

bản của toàn bộ học thuyết có giá trị phổ

biến và lâu dài với những phán đoán riêng lẻ

thường có ý nghĩa trực tiếp trong một bối

cảnh cụ thể.

Sức sống của chủ nghĩa Mác - Lê -nin

được thể hiện ở chỗ nó soi sáng các nhiệm

vụ lịch sử đã chín muồi của nhân loại, đó là

nhiệm vụ giải phóng con người khỏi mọi

hình thức áp bức , bóc lột, khỏi mọi sự tha

hóa. Có thể khẳng định rằng , cho đến nay

khi nhân loại đã bước vào thế kỷ XXI, chủ

nghĩa Mác - Lênin vẫn là học thuyết khoa

học và cách mạng duy nhất đáp ứng được

nhiệm vụ lịch sửđó mà không học thuyết

nào có thể thay thế được . Đời sống xã hội

đương đại mặc dầu rất phức tạp, trải qua biết

bao biến cố thăng trầm , quanh co khúc

khuỷu , vẫn không đi ra ngoài những quy

luật phổ biến đã được C. Mác tổng kết.

Từ khi Đảng ta ra đời đến nay, chủ nghĩa

Mác - Lê-nin đã được Đảng ta và Chủ tịch

Hồ Chí Minh tiếp thu , vận dụng và phát

triển sáng tạo trong điều kiện thực tiễn

của cách mạng Việt Nam. Chủ nghĩa Mác -

Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã

trở thành nền tảng tư tưởng của Đảng , là
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kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam.

Thắng lợi của Tổng khởi nghĩa Tháng Tám

năm 1945 , của hai cuộc kháng chiến chống

thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và bọn tay sai

của chúng ; những thành tựu trong công

cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta đã

khẳng định tính đúng đắn, sức sống của chủ

nghĩa Mác Lê -nin và tư tưởng Hồ Chí

Minh . Đặc biệt, công cuộc đổi mới do Đảng

ta khởi xướng và lãnh đạo là sự khẳng định

một lần nữa tính đúng đắn của chủ nghĩa

Mác - Lê- nin và tư tưởngHồ Chí Minh cũng

như sự vận dụng sáng tạo của Đảng ta vào

thực tiễn đất nước .

-

Đối với dân tộc ta , thế kỷ XX là thế kỷ

của những biến đổi to lớn , thế kỷ đấu tranh

oanh liệtgiành độc lập tự do, thống nhất Tổ

quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, thế kỷ

của những chiến công có ý nghĩa thời đại.

Với những thắng lợi lịch sử giành được ,

nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành

người làm chủ đất nước , làm chủ xã hội .

Đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nànlạc

hậu đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công

nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thắng lợi của cách

mạng Việt Nam là thắng lợi của cuộc đấu

tranh lâu dài của một dân tộc bất khuất,

thông minh, sáng tạo. Đó cũng là thắng lợi

của lý tưởng độc lập dân tộc gắn với chủ

nghĩa xã hội, thắng lợi của chủ nghĩa Mác -

Lê -nin , tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ngày nay , công cuộc đổi mới đất nước

đang được tiếp tục tiến hành trong bối cảnh

phức tạp của tình hình thế giới với nhiều

thời cơ và thách thức trong những năm đầu

thế kỷ XXI đòi hỏi chúng ta phải nâng

cao hơn nữa nhận thức về chủ nghĩa Mác

Lê -nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, phải bảo

vệ, phát triển và vận dụng sáng tạo chủ

nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí

Minh , phải kiên quyết đấu tranh chống lại

các quan điểm thù địch, sai trái nhằm

xuyên tạc , bác bỏ chủ nghĩa Mác - Lê-nin và

tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đại hội lần thứ IX của Đảng ta, trên cơ sở

tổng kết 15 năm đổi mới ( 1986 - 2000) , đã

rút ra những bài học quan trọng trong đó có

bài học là “ trong quá trình đổi mới phải kiên

trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã

tập chủ nghĩa Mác
-

hộitrên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê -nin và

tư tưởng Hồ Chí Minh” . Đại hội cũng đã đề

ra nhiệm vụ : “ Toàn Đảng nghiêm túc học

Lê-nin và tư tưởng

Hồ Chí Minh... Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn

và nghiên cứu lý luận , thảo luận dân chủ,

sớm làm rõ và kết luận những vấn đề mới,

bức xúc nảy sinh từ thực tiễn ; từng bước cụ

thểhóa, bổ sung, phát triển đườnglối, chính

sáchcủa Đảng ;đấu tranh với những khuynh

hướng tư tưởng sai trái” .

Sau đó, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp

hành Trung ương (khóa IX ) đã ra Nghị

quyết về nhiệm vụ chủ yếu của công táctư

tưởng, lý luận . Ban Bí thư đã có Chỉ thị về

đẩy mạnh nghiên cứu , tuyên truyền , giáo

dục tư tưởng Hồ Chí Minh. Và mới đây, Bộ

Chính trị đã cho chủ trương về tổng kết một

số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 20 năm đổi

mới ở Việt Nam và ra Quyết định thành lập

Ban Chỉ đạo tổng kết lý luận . Chúng ta tin

tưởng rằng, qua đợt tổng kết này, sẽ phát

hiện những nhân tố mới và những vấn đề

mới về lý luận trong quá trình đổi mới ; làm

sáng tỏ hơn về lý luận và thực tiễn một số

vấn đề chủ yếu về đường lối đổi mới, về chủ

nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa

xã hội ở Việt Nam ; lý giải , kết luận một số

vấn đề lý luận còn có ý kiến khác nhau hoặc

mới nảy sinh ; và, cung cấp một số luận cứ

khoa học cho việc chuẩn bị Văn kiện

Đại hội X của Đảng . D
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BÍC BÍT.NHỊP

HÍTBÀI CA KẾTĐOÀN .

LÊXUÂN VŨ

C

HÚNG ta ai không nhớ câu hát “ Bác

bắt nhịp hát bài ca kết đoàn... ” . Tháng

Năm, nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị

lầnthứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng

(khóa IX) “Về phát huy sức mạnh đại đoàn

kết toàn dân tộc vì : dẫn giàu , nước mạnh, xã

hội công bằng , dân chủ , văn minh” , càng thấy

ngời sáng lên hình ảnh vĩ đại ấy của Chủ tịch

Hồ Chí Minh chỉ huy dàn đại hợp xướng toàn

dân tộc .

Nghệ thuật của nhạc sĩ là đem những cái

khácnhau , thậm chí đối lập nhau , kết hợp với

nhau vào trong cùng một giai điệu. Chủ tịch

Hồ Chí Minh là nhạc sĩ thiên tài về đại đoàn

kết. Theo tư tưởng chỉ đạo của Người, cách

mạng Việt Nam càng tiến lên từ Mặt trận Việt

Minh qua Liên Việt đến Mặt trận Tổ quốc,

khối đại đoàn kết dân tộc càng sâu rộng và

thắng lợi càng rực rỡ.

Người nói : “Đoàn kết, đoàn kết , đại đoàn

kết. Thành công, thành công, đại thành công” .

Đó là sự tổng kết lịch sử , đồng thời cũng là lời

kêu gọi . Người tổng kết lịch sử và kêu gọi đại

đoàn kết từ Chính cương vắn tắt và Sách

lược vắn tắt của Đảng do Người khởi thảo

năm 1930. Lịch sử nước ta (diễn ca) của

Người viết : “ Vì dân đoàn kết chưa sâu/ Cho

nên thất bại trước sau mấy lần ” và kêu gọi :

“ Dân ta xin nhớ chữ đồng/ Đồng tình , đồng

sức, đồng lòng , đồng minh !” Những bài thơ

Hòn đá, Ca sợi chỉ, v.v.. mộc mạc của Người

nói lên chân lý hiển nhiên : biết đồng lòng,

việc khó mấy cũng thành công ; đoàn kết là

sức mạnh , đoàn kết sẽ thành công, càng đoàn

kết càng thành công , đại đoàn kết đưa đến đại

thành công . Vì lợi ích chung, Ngườinhìn thấy

những điểm tượng đồng trong bối cảnh cụ thể

để đại đoàn kết được càng nhiều người càng

tốt . Ngay trong kháng chiến chống ngoại xâm ,

địch ta hai chiến tuyến , mà Người vẫn nhìn

thấy ngay cả ở những kẻ lầm đường hay do

hoàn cảnh xô đẩy , bức bách mà phải đứng

sang hàngngũ địch cũng đều là “con Lạc cháu

Hồng” ; nếu quay đầu lại, họ sẽ được đón nhận

như những đứa con đi lạc trở về trong vòng

tay mẹ .

Tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch

Hồ Chí Minh vô cùng vĩ đại . Thực hiện tư

tưởng đại đoàn kết củaNgười, cách mạng Việt

Nam đoàn kết công nhân , nông dân, trí thức,

đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân , đoàn kết toàn

dân tộc để cứu nước, giữ nước và dựng nước .

Đó là vì trên cơ sở phân tích khoa học , Người

đã nhìn thấy lực lượng nòng cốt của đại đoàn

kết dân tộc và cả những điểm tương đồng (như

yêu nước , thương người, hướng tới tự do, mưu

cầu hạnh phúc , v.v ... ) bên cạnh những khác

biệt về giai cấp, thành phần, dân tộc , tôn giáo,

phong tục , tập quán, quá khứ ... Người nắm lấy

những điểm tương đồngđể tập hợp mọi người

lại , cùng nhau phấn đấu cho một mục tiêu

chung. Và, trong khiphát huy sức mạnh đại

đoàn kết dân tộc, những điểm tương đồng lại

có dịp được phát huy và nhân lên , những điều

khác biệt ngày một giảm thiểu ...

*

Đoàn kết là gắn bó . Gắn bó với nhau tất

phải có điểm tương đồng . “Đồng thanh tương
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ứng, đồng khí tương cầu” . Không có một điểm

tương đồng nào thì khó lòng đoàn kết. Hoàn

toàn trái ngược nhau như nước với lửa, ta với

địch thì làm sao đoàn kết nổi ? Cho nên, muốn

đoàn kết, phải có ít nhất một điểm tương đồng.

Có điểm tương đồng lớn, có điểm tương

đồng nhỏ. Càng có nhiều điểm tương đồng,

đoàn kết càng bền chặt. Trong cách mạng

Việt Nam, điểm tương đồng lớn nhất trước

đây là cứu nước, giải phóng dân tộc nay là xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc, công nghiệp hóa,

hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu ,

nước mạnh , xã hội công bằng, dân chủ, văn

minh . Điểm tương đồng lớn nhất này quy tụ

tuyệt đại đa số nhân dân Việt Nam, không

ngừng mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc .

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội ngũ tiên

phong đại diện chân chính cho điểm tương

đồng lớn nhất ấy.

Có đội ngũ tiên phong dẫn đường , đại đoàn

kết còn phải có lựclượng nòng cốt .“ Đại đoàn

kết toàndân tộc trêncơ sở liên minh giai cấp

công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí

thức dưới sự lãnh đạo của Đảng là đường lối

chiến lược của cách mạng Việt Nam ; là

nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân

tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi

bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ

Tổ quốc” .
(1)

“ Công nông là gốc của cách mạng” và

“ Cách mạng cần trí thức , Tri thức không bao

giờ thừa. Chỉ lo thiếu trí thức” . Ngày nay ,

trong thời đại kinh tế tri thức , trí thứclại càng

cần , càng thiếu , vai trò của trí thức liên minh

với công nông lại càng thiết yếu . Trên cơ sở

liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp

nông dânvà đội ngũ trí thức ấy , Đảng ta

kêugọi đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân , “ xóa

bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử về

quá khứ , thành phần, giai cấp, xây dựng tinh

thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau , cùng hướng tới

tương lai ” 2. Nghĩa là, vì một mục tiêu chung ,

đại đoàn kết càng rộng rãi bao nhiêu sức mạnh

càng to lớn bấy nhiêu .

*

Sự khác nhau là bình thường , đương nhiên,

vốn có trong tự nhiên cũng như trong xã hội .

Không có hai người hoàn toàn giống nhau về

mọi mặt. Gia đình ít nhất cũng có hai thế hệ .

Xóm làng bao gồm nhiều dòng tộc, cá thể

khác nhau . Trong liên minh công - nông - trí

thức , cơ sở của đại đoàn kết toàn dân tộc , bên

cạnh nhiều điểm tương đồng vẫn có bao điều

khác biệt, xét chung cả giai cấp, cả tầng lớp ,

và càng như vậy nếu xét riêng từng bộ phận,

từng con người. Hơn nữa , đại đoàn kết của

cách mạng Việt Nam là đại đoàn kết toàn dân

tộc chứ đâu phải chỉ có đoàn kết giai cấp công

nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức,

nhân dân lao động nói chung .

Đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn bao chứa

trong lòng nó muôn vàn sự khác nhau , miễn là

tất cả đều vì một mục tiêu chung. Những sự

khác nhau ấy có thể ví như những nốt nhạc

trong cùng một bản nhạc . “Vì một mục tiêu

chung” , những sự khác nhau ấy làm nên dàn

đại hợpxướng toàn dân tộc , tạo thành khối đại

đoàn kết toàn dân tộc làm động lực thúc đẩy

đất nước vận động và phát triển . Và như

vậy thì , nói theo ngôn ngữ Ph . Hê-ghen được

V.I. Lê -nin trích dẫn và tán thưởng trong Bút

ký triết học : “..khác nhau là bản chất của

hòa điệu : “Hòa điệu ấy chính là sự sinh

thành...” 3 . Cho nên, “quan điểm của chúng ta

về đại đoàn kết toàn dân tộc là lấy mục tiêu

giữ vững độc lập , thống nhất của Tổ quốc, vì

dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân

chủ, văn minh làm điểm tương đồng, tôn trọng

những ý kiến khác nhau không tráivới lợi ích

chung .

99 (4)

“Khác nhau không trái với lợi ích chung” ,

điều này rất quan trọng . Chính Ph . Hê-ghen là

duy tâm song cũng rất biện chứng, đã giải

( 1 ) Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung

ương khóa IX , Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 2003 , tr 13

(2) Văn kiện đd , tr 13

( 3 ) V.I. Lê -nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va,

1981 , t 29 , tr 278

(4) Nông Đức Mạnh : Bài nói tại Hội nghị Trung ương 7

(phần 2 ), Tạp chí Cộng sản , số 8, 3-2003
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thích : “ Cái bản chất tức là mỗi sự vật khác,

mỗi sự vật đặc thù là khác với một sự vật

khác , - không phải khác một cách trừu tượng

với bất cứ cái khác nào, mà với cái khác của

nó ; mỗi sự vật chỉ tồn tại trong chừng mực

trong khái niệm của nó bao hàm cái khác

của nó” ...

“Các âm điệu cũng vậy, chúng phải khác

nhau, nhưng phải khác nhau thế nào để chúng

có thể thống nhất với nhau” ...

V.I. Lê -nin đã khen giải thích như vậy là :

“ Rất đúng và rất quan trọng : “cái khác” như

là cái khác của nó, sự phát triển thành cái đối

lập của nó .” ( 5 )

Vi trùng bệnh xâm nhập vào cơ thể con

người là cái khác với cơ thể , vắc-xin tiêm vào

là cái khác của cơ thể. Nếu không phải là “ cái

khác - tự - nó của nó bao hàm trong khái niệm

của nó ”, tức là “ cái khác của nó” , mà là một

cái khác trừu tượng bất kỳ nào đó thì cái khác

ấy không thuộc phạm trù “ tương đồng và dị

biệt” đang bàn ở đây .

Cho nên, trong khối đại đoàn kết toàn dân

tộc , những cái khác nhau không trái với lợi ích

chung không có gì đáng ngại . Những cái khác

nhau đó , có cái làm phong phú thêm, sinh

động thêm khối đại đoàn kết toàn dân ; có cái

sẽ dần dần mất đi trong quá trình cùng nhau

phấn đấu vì một mục tiêu chung phù hợp với

lợi ích riêng , thông qua hàng loạt biện pháp ,

hình thức, trong đó quan trọng nhất là các chủ

trương của Đảng, chính sách và pháp luật của

Nhà nước. Quá trình đó chính là quá trình

“tìm điểm tương đồng, chấp nhận chỗ còn

khác nhau” , nói chữ cho gọn là “cầu đồng tồn

dị” , rồi từ “cầu đồng tồn dị” tiến lên “cánh dị

cầu đồng” - “sửa đổi chỗ còn khác nhau , tìm

sự đồng thuận ” . Cao hơn một mức nữa, những

cái khác nhau không trái với lợi ích chung ấy

có thể “ cạnh dị cầu đồng” , thi đua với nhau vì

một mục tiêu chung. Có điều là, tất cả các quá

trình ấy đều do Đảng lãnh đạo, dàn đại hợp

xướng toàn dân tộc luôn luôn phải do Đảng

làm nhạc trưởng, bởi Đảng là đội tiên phong

khởi xướng và đại diện chân chính nhất cho

mục tiêu chung của toàn dân tộc .

Ý tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tình

bạn thân thiết giữa Khổng Tử, Giê-su, C. Mác ,

Tôn Dật Tiên cho thấy quan điểm cách mạng

của Người về dị đồng trong đại đoàn kết, cho

thấy tầm vóc và độ sâu sắc của tư tưởng đại

đoàn kết của Người . Qua một giọt nước thấy

được biển cả là vậy . Người nói :

“Học thuyết của Khổng Tử có ưu điểm của

nó là sự tu dưỡng đạo đức cá nhân. Tôn giáo

của Zê -su có ưu điểm của nó là lòng nhân ái

cao cả . Chủ nghĩa Mác có ưu điểm của nó là

phương pháp làm việc biện chứng. Chủ nghĩa

Tôn Dật Tiên có ưu điểm là chính sáchcủa

nó phù hợp với điều kiện nước ta. Khổng Tử ,

Zê-su , Mác , Tôn Dật Tiên chẳng có ưu điểm

chung đó sao ? Họ đều muốn mưu cầu hạnh

phúccho loài người , mưu cầu hạnh phúc cho

xã hội . Nếu hôm nay họ còn sống trên đời này,

nếu họ họp lại một chỗ, tôi tin rằng nhất định

họ sống chung với nhau rất hoàn mỹ như

những người bạn thân thiết. Tôi cố gắng làm

người học trò nhỏ của các vị ấy .
99(6)

Khổng Tử , Giê-su , C. Mác, Tôn Trung Sơn

khác nhau biết chừng nào, - về thời đại , dân

tộc, giai cấp, thành phần xuất thân, quan điểm ,

chủ trương, hành động... Vậy mà, theo Chủ

tịch Hồ Chí Minh, “nếu hôm nay họ còn sống

trên đời này, nếu họ họp lại một chỗ, tôi tin

rằng nhất định họ sống chung với nhau rất

hoàn mỹ như những người bạn thân thiết...” ,

bởi vì họ “ có ưu điểm chung” là “đều muốn

(5) V.I. Lê-nin : Sød, tr 278

(6) Theo sách Trần Dân Tiên : Hồ Chí Minh truyện ,

Trương Niệm Thức dịch, Nxb Tam Liên , Thượng Hải ,

1949, tr 91 , hoặc Nxb Bát nguyệt, Thượng Hải , 6-1949 ,

tr 92. Dẫn theo Nguyễn Đình Chú , Phạm Như Cương ,

Nguyễn Thành , Thành Duy : Tư tưởng đạo đức

Hồ Chí Minh, Nxb Khoa học Xã hội , Hà Nội , 1993 ,

tr 84 - 85 , tr 164 , tr 190, tr 227
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mưu cầu hạnh phúc cho loài người, mưu cầu “ Dù sao thì cũng không thể cấm bổ

hạnh phúc cho xã hội” .

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhìn thấy được ưu

điểm chung như là chất kết dính làm nên tình

bạn thân thiết và hoàn mỹ giữa bốn vị khác

nhau đến như vậy là vì Người cũng “ có ưu

điểm chung” ấy : “Tôi chỉ có một ham muốn,

ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta

được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn

tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc,

ai cũng được học hành .

Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho

nhỏ, nơi có non xanh nước biếc, để câu cá,

trồng rau , không dính gì với vòng danh lợi” .

Người nói như vậy và suốt đời, cũng

như Nguyễn Trãi “Bui một lòng trung với

hiếu , Mài chẳng khuyết, nhuộm chẳng đen ”,

đấu tranh thực hiện cho được “ham muốn tột

bậc” ấy.

Để đoàn kết , Người trân trọng ưu điểm của

người khác . Người không chỉ thấy ưu điểm

chung của bốn vị mà còn thấy cảưu điểm của

từng vị sự tu dưỡng đạo đức cá nhân ở

Khổng Tử ; lòng nhân ái cao cả ở Giê-su ;

phương pháp làm việc biện chứng ở C. Mác ;

chính sách phù hợp với điều kiện nước ta ở

Tôn Dật Tiên ... Cũng như vậy, Người nói đến

“Đức Phật đại từ đại bi , cứu khổ cứu nạn”, đến

Mô-ha-mét , Găng-đi , v.v.. , đến ưu điểm của

mỗi tầng lớp nhân dân ta .

Trân trọng ưu điểm của người khác, Người

khiêm tốn nói : “Tôi cố gắng làm người học

trò nhỏ của các vị ấy” , nhưng thực tế Người là

người học trò lớn . Học tập sự tu dưỡng đạo

đức cá nhân, nêu rõ tư tưởng “ đại đồng”

của “ Đức Khổng Tử vĩ đại” (Le Grand

Confucius) , nhưng Người cho rằng “ về căn

bản , chủ nghĩa Khổng Tử là sự bình yên trong

một xã hội không bao giờ thay đổi” . Học tập

ưu điểm của tôngiáo Giê-su là lòng nhân ái

cao cả, nhưng Người là người mác-xít vô thần

lỗi lạc. Là môn đồ của chủ nghĩa Mác, học tập

ưu điểm của nó là phương pháp làm việc biện

chúng , nói “chủ nghĩa Mác sẽ còn đúng

cả ở phương Đông” ,nhưng Người cho rằng :

sung “ cơ

sở lịch sử ” của chủ nghĩa Mác bằng cách đưa

thêm vào đó những tư liệu mà Mác ở thời

mình không thể có được” , bởi vì Mác đã xây

dựng học thuyết của mình trên một triết lý

nhất định của lịch sử châu Âu, chưa phải là

của toàn thể nhân loại ” . Học tập chủ nghĩa

Tôn Dật Tiên, nêu cao ba mục tiêu Độc lập,

Tự do, Hạnh phúc, nhưng Người làm cách

mạng dân tộc dân chủ mới thuộc phạm trù

cách mạng vô sản ... Tóm lại, Người là người

học trò lớn , bởi Người có bản lĩnh tổng hợp

biện chứng tinh hoa của cả bốn vị, và nóirộng

ra là của cả nhân loại , học tập cái hay ở mọi

người, mọi thời , trở thành Hồ Chí Minh, lãnh

tụ Việt Nam , anh hùng giải phóng dân tộc,

danh nhân văn hóa thế giới.

Học tập Chủ tịch Hồ Chí Minh, có lẽ trước

hết ở điều này : Muốn đoàn kết được mọi

người, mình phải là đại diện chân chính nhất

cho lợi ích chung của mọi người. V.I Lê -nin

cũng đã nói rằng : Trước hếtphải tỏ rõ mình

là ai đã rồi hãy mời mọi người , kêu gọi mọi

người.

Hai là, trong đời sống hằng ngày cũng như

trong đời sống chính trị, có thấy được vàtrân

trọng ưu điểm của nhau mới dễ gần nhau,

mới dễ thành bạn ; từ những ưu điểm được trân

trọng , được phát huy, được nhân lên, trong

thực tiễn cách mạng sẽ làm lu mờ dần những

khác biệt .

Điều thứ ba khó hơn , nhưng phải chăng

vẫn có thể noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh ,

trau dồi bản lĩnh là mình - mình đây là dân

tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam, nước Cộng

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đảng Cộng

sản Việt Nam vì mục tiêu chung là “ dân giàu ,

nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn

minh” , góp phần xứng đáng củng cố và tăng

cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc

theo tinh thần mới trong thời kỳ mới. D

(7) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia,

Hà Nội , 1995 , t 1 , tr 465
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DỰ BÁO CHIẾN LUỢC CỦA HỒ CHÍ MINH

qua các cuộc đối thoại với một người bạn Mỹ

NGUYỄN KIM THÀNH

S

AU thất bại trong cuộc chiến tranh kéo

dài hai thập kỷ ở Việt Nam, nước Mỹ và

phe phái đã rơi vào một cuộc khủng

hoảng trầm trọng - một "hội chứng sau Việt

Nam". Người ta đã " đổ công đi tìm " nguyên

nhân thất bại của đế quốc Mỹ và đồng thời đi

tìm lời giải cho câu hỏi : Tại sao Việt Nam lại

có đủ sức mạnh để chiến thắng ? L.A. Pát-ti -

một cựu sĩ quan tình báo Mỹ - đã trả lời xuất sắc

câu hỏi đó thông qua cuốn sách có tựa đề : Tại

sao Việt Nam ?

L.A. Pát-ti đã đi ngược thời gian hơn bốn

thập kỷ, đến tận thời điểm lịch sử ,khi mà Chiến

tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc , cuộc cách

mạng giành độc lập dân tộc của Việt Nam do

Hồ Chí Minh lãnh đạo đang đứng trước một thời

cơ nhưng cũng đầy cam go thách thức. Cuối

cùng, sự lựa chọn của HồChí Minh rất chính

xác . Cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 đã

no ra và giành thắng lợi. Một chính phủ cách

mạng " của nhân dân và vì nhân dân " đã được

thành lập và "trịnh trọng tuyên bố với thế giới"

về nền độc lập của nước Việt Nam. Trong thời

gian từ tháng 2 đến tháng 9-1945 , L.A. Pát- ti đã

có những cuộc tiếp xúc, đối thoại với Hồ Chí

Minh ở Côn Minh (Trung Quốc) và Hà Nội

(Việt Nam ). Trí tuệ và tinh thần, tư tưởng và

hành động, nhân cách và tình cảm... của lãnh tụ

Hồ Chí Minh - sự tinh kết của tinh thần và ý chí

Việt Nam - hiện ra qua các cuộc đấu trí trực tiếp

với L.A. Pát-ti , là lời giải cho câu hỏi tại sao

Việt Nam đã chiến thắng mọi đế quốc và các thế

lực thù địch .

Tháng 2-1945, Hồ Chí Minh sang Côn Minh

(miền Nam Trung Quốc ), nơi đặt Tổng hành

dinh lực lượng Đồng minh (AFHQ) của tướng

Sê-nôn - người cầm đầu không lực số 14 của Mỹ

và nhiều cơ quan khác như Ban Không trợ

mặt đất (AGAS), Nha Thông tin chiến tranh

(AOWI), Cục Tình báo chiến lược (OSS)...

Trong chuyến công du này, Người tìm gặp

người Mỹ để tranh thủ sự giúp đỡ của họ, nhằm

ngăn chặn bọn Tưởng Giới Thạch phá hoại

phong trào cách mạng của nước ta lúc đó. Người

đã trực tiếp gặp tướng Sê-nôn và nhiều sĩ quan

Mỹ như Sác- lơ -phen , Phe-lân... Ấn tượng tốt

đẹp về Hồ Chí Minh - Việt Minh đã có sức

thuyết phục họ cần phải có hành động thực tế để

ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam...

Khi chuyến công du trên kết thúc, L.A.

Pát-ti làm việc choOSS, tỏ ra vô cùng luyến tiếc

và tìm mọi cách để gặp Hồ Chí Minhnhằm thực

hiện mục đích : " ... cần tổ chức một mạng lưới

của những người hoạt động bí mật ở Đông

Dương, tốt hơn cả là với sự giúp đỡ của người

Việt Nam "( 1) .

Thông qua một nhân vật trung gian giới

thiệu , L.A Pát- ti đã được gặp Hồ Chí Minh vào

ngày 27- 4-1945, tại một quán trà trong làng

nhỏ ở Chiu Chok Chich thuộc Ching Hsi

* Bảo tàng Cách mạng Việt Nam

( 1 ) Nguồn tài liệu trích dẫn của bài viết này được rút ra

từ cuốn sách “Tại sao Việt Nam ? " của L.A. Pát-ti , Nxb

Đà Nẵng (tái bản ) , 2000
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(Trình Tây ) nằm trên đường biên giới Việt

Trung. Chỉ mới sau những câu chuyện có tính

chất mở đầu, L.A Pát-ti đã có cảm nghĩ về

Người : " ... Tôi cảm thấy một vài sự dè dặt của

Ông Hồ đối với tôi được xua tan, nhưng Ông là

một nhà cách mạng lão thành, một bậc thày về

những hoạt động mưu lược và bí mật nên Ông

vẫn đi sâu vào câu chuyện với một vẻ thăm dò

dễ mến và tế nhị . Tôi hiểu Ông muốn biết những

động cơ của tôi và cố khám phá thái độ của tôi

đối với nhân dân Việt Nam và nói riêng để xem

tôi là người đại biểu cho những quyền lợi thực

dân hay đại biểu cho thái độ chống thực dân của

Ru -dơ-ven . Tôi cần phải giành lấy sự tin cậy của

Ông và sẵnsàng tham gia vào cuộc đấu trí biện

chứng của Ông" .

-

Theo L.A. Pát- ti cho biết, Hồ Chí Minh đã

nói khánhiều về nạn đói kinh khủng nhất trong

lịch sử Việt Nam làm cho hai triệu người chết

đói , mặc dù Việt Minh đã tổ chức đánh phá kho

thóccủa Nhật - Pháp để cứu dân chúng. Đồng

thời , Người cũng bày tỏ với L. A. Pát-ti những

vấn đề quan trọng về cuộc đấu tranh giải phóng

dân tộc ở Việt Nam : Chúng tôi đang chuẩn bị

cho một Chính phủ Dân chủ độc lập, do người

Việt Nam điều hành vì người Việt Nam .ÔngHồ

cũng thừa nhận rằng đó là một nhiệm vụ vô

cùng lớn lao , vì người Pháp sẽ chống lại . Người

Trung Quốc có những lý do để ủng hộ người

Pháp , nhưng cũng có thể đứng về phía người

Việt Nam ; còn người Anh thì chắc chắn không

để cho cơ cấu thuộc địa ở Đông Nam Á bị sụp

đổ và sẽ là một vấn đề nghiêm trọng nếu họ giúp

sức cho người Pháp.

Được trực tiếp nghe Hồ Chí Minh trình bày

những việc đã qua và sắp đến của Việt Nam,

L.A. Pát- ti không khỏi không quan tâm suy

nghĩ, bày tỏ sự khâm phục và đi đến quyết định

cộng tác với Hồ Chí Minh trong công cuộc

chống phát xít Nhật : "Mặc dù tôi đã tỏ ra khách

quan và thận trọng một cách cố ý không để mình

dính líu vào những khía cạnh chính trị của vấn

đề Đông Dương, nhưng sự chân thành, thái độ

thực tế và sự hùng biện của Ông Hồ đã gây cho

tôi một ấn tượng rất khó phai mờ... Đây là một

con người thông minh, thấu hiểu những vấn đề

của đất nước mình, một con người biết điều

và tinh tế . Tôi cũng cảm thấy có thể tin cậy Ông

như một bạn đồng minh chống người Nhật. Tôi

biết mục tiêu cuối cùng của Ông là giành được

sự ủng hộ của Mỹ đối với sự nghiệp của nước

Việt Nam tự do và thấy rằng ước muốn ấy

không trái ngược với chính sách của Mỹ . Từ

một quan điểm thực tiễn , Ông Hồ và Việt Minh

hiện ra như một giải pháp cho vấn đề trước mắt

của tôi là tiến hành các hoạt động ở Đông

Dương".

Chính qua cuộc hội kiến đầu tiên này , L.A.

Pát-ti đã hiểu thêm Việt Minh và tiềm lực của

Việt Minh về quân sự, chính trị và những gìmà

tổ chức này có thể làm được, thậm chí cả những

gì đang cần phải có thêm cho công cuộc kháng

Nhật của Việt Minh ! Do đó , không chỉ là sự

đồng tình về nhận thức mà phải bằng hành động

cảnhữnggì tôiphải làm là làm thế nào để cho

ủng hộ thiết thực, L.A. Pát-ti khẳng định : " Tất

người củaÔng ởCôn Minh biết đang cần những

gìvà Ông mong muốn những thứđó sẽ được

cung cấp" . Vì vậy, L.A. Pát-ti đã kết luận cuộc

gặp gỡ đó "sẽ mang lại nhiều điều tốt lành

"1

Chính vì vậy, chiều ngày 16-7-1945, toán

quân mang biệt hiệu Con Nai (DEER), do thiếu

tá Tô -mát chỉ huy, đã nhảy dù xuống làng Kim

Lung (Tuyên Quang), được Việt Minh đón tiếp

rất nồng hậu . Cũng theo L.A. Pát-ti : " Trong

7 tuần lễ ở đây, Tô-mát và các chuyên viên

người Mỹ đã để ra 4 tuần lễ để huấn luyện cho

khoảng 200 giải phóng quân về việc sử dụng vũ

khí Mỹ mới nhất và chiến thuật du kích" . Và

L.A. Pát-ti cho rằng :" ... Ông Hồ đã thành công

một cách cực kỳ khéo léo trước nhân dân của

Ông, trong việc đề cao nhiệm vụ nhỏ bé của

toán "Con Nai" lên thành một nhân tố tâm lý

kỳ diệu " .

Gần tròn 4 tháng sau, ngày 22-8-1945 ,

L.A. Pát-ti từ Côn Minh đến HàNội với tư cách

là Trưởng phái bộ Đồng minh nhưng chỉ là cố

vấn quân sự cho "đại diện duy nhất của Đồng

minh phụ trách tiếp nhận đầu hàng (của phát xít
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Nhật - T.G) ở miền Bắc Đông Dương sẽ là

người Trung Quốc" , không có nhiệm vụ chính

trị và không có quyền đại diện Chính phủ Mỹ

trong các vấn đề quốc tế . Tuy nhiên, L.A. Pát-ti

cũng hé mở một thông tin với Hồ Chí Minh là :

"Toán OSS của chúng tôi đã trở thành một trung

tâm quyền lực của Đồngminh " tại Việt Nam.

Từ thời điểm trên đến hết đợt công vụ ở

Hà Nội đã diễn ra nhiều cuộc hội kiến , đối thoại

giữa L.A. Pát-ti với Hồ Chí Minh - Chủ tịch

Chính phủ lâm thời, trong bối cảnh nước ta đang

phải đối mặt với những thử thách "một mất một

còn " về nhiều mặt những chủ yếu vẫn là nạn thù

trong giặc ngoài đang lăm le lật đổ chính quyền

cách mạng .

Được trực tiếp quan sát tình hình trật tự

an ninh và chứng kiến không khí sôi nổi, lạc

quan của nhân dân Hà Nội chỉ mới sau ba ngày

giành được chính quyền từ trong tay bọn xâm

lược , L.A. Pát-ti đã thừa nhận : Trong điều kiện

của tháng Tám năm 1945, Ông Hồ đã biến được

những tiềm năng hạn chế của mình thành

thắng lợi trong một câu chuyện thật giống như

thần thoại . Chính vì vậy, vào ngày chủ nhật đầu

tiên đến Hà Nội , khi nhận được lời mời của

Chủ tịch Hồ Chí Minh, L.A. Pát-ti đã vui vẻ đến

gặp Người.

sự

Cuộc hội kiến kéo dài suốt hai tiếng đồng

hồ nhằm soát lại những sự kiện từ lần gặp đầu

tiên , để cùng nhau nắm được tình hình mới. L.A.

Pát-ti kể lại : " ... nhưng Ông Hồ không chỉ lo

lắng về người Pháp không thôi , Ông còn gặp

khó khăn với những mưu toan của người Anh và

Trung Quốc . Ông nói một cách thông thạo về

hợp tác Pháp - Anh ở Lào, Cam-pu-chia và Nam

Bộ. Trong các khu vực này, rõ ràng quyền lợi

của Anh trùng với mục tiêu của Pháp và với

mục đích lâu dài nhằm khôi phục khu vực thuộc

địa trước chiến tranh của họ ở Đông Nam Á.

Còn đối với người Trung Quốc , Ông Hồ xác

định lợi ích của họ chính là những vụ "trấn lột

về chính trị" , có tin từ Trùng Khánh cho biết

Quốc Dân Đảng ( Trung Quốc) đang xúc tiến

thương lượng với Chính phủ Pa- ri về nhiều vấn

đề đặc quyền ở Đông Dương và Ông Hồ tin chắc

rằng hoạtđộng của các cường quốc Pháp - Anh -

Trung Quốc sẽ gây nguy hại cho sự toàn vẹn của

phong trào giải phóng dân tộc" . Không những

thế, Người còn hiểu "một cách tinh vi , đã liên

tưởng đến những rối loạn mà quân đội chiếm

đóng Tưởng có thể gây ra nếu như họ cướp bóc

lan tràn và lộng hành đối với dân chúng, Ông

yêu cầu tôi báotrước cho Đồng minh về những

khả năng này và tôi đã hứa sẽ làm đầy đủ ". Mặc

dầu , L.A. Pát-ti cho rằng những vấn đề đó giải

quyết không dễ dàng và cũng chỉ có thể tác động

được rất ít .

Một vấn đề khác , trong cuộc gặp này, Chủ

tịch Hồ Chí Minh và L.A. Pát-ti cũng đã trao đổi

khá lâu , theo L.A. Pát-ti , có ý nghĩa rất quan

trọng : Ông Hồ cảm thấy khẩn thiết phải tìm

được cách làm cho Đồng minh chú ý đến chính

phủ của Ông trước khi quân chiếm đóng của họ

tới, vì chính phủ duy nhất hợp pháp lúc bấy giờ

là Chính phủ lâm thời của Ông. Đồng thời Ông

báo cho tôi biết rằng đúng vào lúc đó, mộtphái

đoàn của Chính phủ đã lên đường đi Huế để tiếp

nhận sự thoái vị của Bảo Đại . Và sau đó, Ông dự

định sẽ công bố một bản Tuyên ngôn Độc lập,

thành lập một nội các , đưa ra một chính phủ

hoàn chỉnh và tranh thủ cho được sự công nhận

của quốc tế .

Khi được hỏi ý kiến về vấn đề này, L.A.

Pát-ti đã nói :" Tôi không thểphát biểu thay cho

Chính phủ, nhưng đưa ý kiến riêng là Mỹ sẽ

xem xét lại tình hình dưới ánh sáng của những

sự kiện mới" .

Sau buổi gặp gỡ đó, ngày 1-9-1945, L.A.

Pát-ti nhận được điện báo từ hành dinh của

tướng Oe-đơ-mây -ơ tỏ thái độ không hài lòng về

hoạt động của OSS từ Việt Nam và cảnh báo

phải ... bằng bất cứ giá nào tránh được các hoạt

động chính trị nếu các hoạt động đó đặt Mỹ vào

một thế đứng giữa... Chúng ta có nguy cơ

nghiêm trọng là cả phân đội có thể bị gọi về .

Nhưng ngày hôm đó, L.A. Pát- ti vẫn giữ lời hứa

đến dự cơm thân mật với Chủ tịchHồ Chí Minh

tại Bắc Bộ Phủ . Ông đã ghi lại quyết tâm lớn

24 Số 14 (tháng 5 năm 2003 )



Nhân kỷ niệm ... Tạp chí Cộng sản

của Hồ Chí Minh : - Người Việt Nam có nhiệm

vụ phải biểu thị cho các nước Đồng minh biết

lòng tin tưởng sắt đá và quyết tâm không gì lay

chuyển nổi để tự giải thoát mình khỏi "mọi sự

cai trị của bên ngoài, dù cho đó là của Pháp ,

Nhật, Trung Quốc hay bất kỳ ai" . Đồng thời,

Người cũng đã cho biết tình hình lương thực cực

kỳ thiếu thốn , nếu như lại phải cung cấp

thóc gạo cho quân đội Tưởng nữa thì "mọi

người sẽ chết đói" ! Vì vậy, Người yêu cầu

L.A. Pát-ti : " ... Cần phải kêu gọi sự chú ý của

Chính phủ Mỹ cho tiến hành kiểm tra đối với

quân đội chiếm đóng Trung Quốc và yêu cầu

người Trung Quốc mua bánchứ đừng trung thu

các vật phẩm và lương thực trong thời gian họ

chiếm đóng "để tránh gây ra" tình hình người

Việt Nam bắt buộc phải tiến hành chiến tranh

với người Trung Quốc để bảo vệ cuộc sống và

gia đình họ" . L.A. Pát- ti đã thực hiện lời hứa đó

với Hồ Chí Minh , nhưng các nhà chức trách

Đồng minh không mấy ai chú ý đến .

Khi 50 ngàn binh lính của Tưởng Giới Thạch

với danh nghĩa là Đồng minh đến miền Bắc

nước ta tiếp nhận sự đầu hàng của phát xít Nhật

thì tình hình diễn ra đúng như dự báo của Chủ

tịch Hồ Chí Minh . Bởi vậy , trong buổi chiêu đãi

tướng Tiêu Văn , ngày 10-9-1945 tại Hà Nội,

Hồ Chí Minh khẳng định với L.A. Pát-ti một

cách cương quyết : "Nếu người Trung Quốc
:

thực sự chống đối lại nền độc lập của Việt Nam,

nhân dân Ông nhất định sẽ kháng cự lại bằng vũ

khí . Nếu bọn bù nhìn của TrungQuốc đánh vào

Việt Minh , nhất định sẽ có nội chiến . Và, nếu sự

đe dọa của Pháp trở thành hiện thực sẽ có cuộc

chiến tranh toàn diện” . Chính vì vậy , L.A. Pát-ti

đánh giá : " Tôi cũng thấy ở Ông Hồ một con

người yêu hòa bình ,mongmuốn thương lượng

hơn là đánh nhau , mặc dù tôi vẫn tin rằng nếu

không có lối thoát, Ông ta sẽ chiến đấu " .

Những thủ đoạn , âm mưu thâm độc của quân

đội Tưởng và sự ráo riết hoạt động chốngphá

của bọn tay sai là người Việt phản quốc của

chúngnhư Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt,

Đồng minh Hội đã làm cho tình hình càng

trở nên nghiêm trọng . Tuy vậy, cứ mỗi lần

L.A. Pát- ti gặp gỡ Chủ tịch Hồ Chí Minh là một

lần lại ghi thêm những kỷ niệm sâu sắc về

Người, vì "suốt trong một tuần lễ trước , mỗi lần

gặp gỡ Ông Hồ, tôi lại mất dần đi cái cảm giác

Ông không còn kiểm soát được trọn vẹn tình

hình nữa . Ông đã để lại cho tôi một án tượng là

nắm rất chắc các sự kiện đang bao lấy Ông trước

hết là Pháp ởmiền Nam, rồi Trung Quốc ở miền

Bắc... và vấn đề thường trực là tình hình kinh tế

nguy ngập . Mọi sự đều không phải là tốt đẹp

cho Việt Minh cũng như cho Việt Nam. Vì vậy ,

trong "Ông già" là cả một mớ các cuộc đấu

tranh . Mắt ông lóe sáng vì thích thú và vì giận

dữ. Nhưng bao giờ cũng giữ được chủ động một

cách thích đáng " . Về vấn đề này, L.A. Pát- ti

phải thừa nhận rằng : " Ông Hồ có một bộ máy

chính trị được tổ chức hoàn hảo, một chính phủ

đang tồn tại và được sự ủng hộ mạnh mẽ của

nhân dân, kể cả những người không phải là

cộng sản" . Đó chính là niềm kiêu hãnh của

Hồ Chí Minh và Việt Minh.

Vào buổi chiều đúng ngày viên tướng người

Anh, Gờ- ra - xi, đến Sài Gòn với đại bộ phận

quân đội của ông ta (gồm Sư đoàn 20 của Ấn Độ

và Trung đoàn 5 RIC của Pháp), L.A. Pát-ti và

Hồ Chí Minh lại cùng nhau đàm đạo xung

quanh tình hình Nam Bộ và việc Pháp núp sau

quân Anh trở lại Việt Nam . Theo L.A. Pát-ti kể

lại : ... Có lúc Ông Hồ đã đến mức phải nói là

"cuộc chiến tranhkhông tuyên bố" đã bắt đầu

giữa Pháp và Việt Nam , và "cuộc xung đột công

khai cũng không còn xa nữa " hoặc đã " triển khai

kế hoạch hoạt động chuẩn bị cho một cuộc chiến

tranh lâu dài chống người Pháp" . Ngoài ra ,

L.A. Pát-ti còn biết được những tin tức khá gây

sửng sốt : ... Một cách bình thường, Ông Hồ nêu

ra ý kiến là một "chính phủ bù nhìn Trung Quốc

tạm quyền" cũng có thể chấp nhận được. Điều

đó sẽcho phép Ông và các trợ thủ chủ yếu của

Ông "rút lui vào bưng biền để lãnh đạo cuộc đấu

tranh" , trong khi đó thì một người như Thần

(Nguyễn Hải Thần - TG ) chẳng hạn cùng với

một số ít Việt Minh tiêu biểu sẽ ở lại HàNội

trong một Chính phủ do Trung Quốc đỡ đầu ở

Hà Nội" .
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Về vấn đề này , L.A. Pát-ti đã đánh giá :
"Ké

hoạch của Ông một phát nhằm đạt hai mục đích .

Nó vừa có thể duy trì được sự ủng hộ của người

Trung Quốc (tức là Đồng minh) ; nó lại cho

phép Ông Hồ và Việt Minh được tự do hành

động để đánh Pháp mà không gây thiệt hại cho

sự đấu tranh giành độc lập của Việt Minh" . Do

đó, khi báo cáo với tướng Gan-lơ-ghơ về sự kiện

trên , L.A.Pát-ti cho rằng : " Ông Hồmuốn ngăn

ngừa đổ máu và ra mắt Đồng minh với hình ảnh

của một Chính phủ có trách nhiệm ..." .

Chính trong buổi gặp gỡ này, Chủ tịch

Hồ Chí Minh biết tin L.A. Pát-ti sắp kết thúc

đợt công vụ ở Việt Nam, và buổi từ biệt

cũng đã đến . Đó là ngày 30-9-1945 . Chủ tịch

Hồ Chí Minh mời L.A. Pát-ti đến dự cơm thân

mật tại Phòng khách Bắc Bộ Phủ cùng với các

cộng sự gần gũi của Người . Sau đó, hai người

nói chuyện riêng từ tối cho mãi tới đêm khuya.

Hồ ChíMinh coi L.A. Pát- ti "như làmột người

bạn rất đặc biệt có thể thổ lộ tâmtình ",cònLA.

Pát-ti thì bị thu hút khá mạnh bởi cái triết lý của

cá nhân Hồ Chí Minh nên không hề ngắt lời "dù

chỉ với một câu hỏi" . Một trong những vấn đề

lớn thường được đàm đạo đó là : Thái độ của

chínhphủ Mỹ với công cuộc giải phóng dân tộc

của nhân dân Việt Nam ? Nhớ lại cuộc đối thoại

này , L.A. Pát-ti viết : " Ông không thểnào hiểu

được rằng Mỹ, một nướcnổi tiếng chống chủ

nghĩa thực dân mà lại làm ngơ và cho phép Anh

và thậm chí cả Trung Quốc giúp Pháp trong

mưu đồ nhằm áp đặt lại chế độ thuộc địa ở

Việt Nam . Ông nói chẳng ai mù mà không thấy

được sự thật hiển nhiên là quân đội Pháp được

Mỹ trang bị và tiếp tế , sớm muộn sẽ xâm chiếm

Lào , Cam -pu -chia , Trung Kỳ và cả Bắc Kỳ

nữa ". Nhìn xa hơn nữa, Ông Hồ đã chỉ rõ : "Điều

đó , họ phải trả bằng một giá đắt" . Bởi vì :

"... Chủ nghĩa thực dân là một thứ đã thuộc về

quá khứ . Đã gần một thế kỷ nay, chế độ thuộc

địa của bất cứ một nước nào, ngay cả những

cường quốc hào phóng nhất, cũng đã thể hiện là

một chế độ áp bức và lạc hậu. Nhân phẩm con

người bị hủy hoại, nền thịnh vượng quốc gia bị

tước đoạt ngoài sức tưởng tượng. Nay đã đến lúc

phải thay đổi ".

Cảm nghĩ vừa tế nhị và không kém phần sâu

sắc về buổi tiễn biệt này , L.A. Pát-ti ghi nhận

hình ảnh Hồ Chí Minh trong trái tim mình :

"Ông hiện ra mỏng mảnh đấy nhưng thực tế thật

là bất khuất" .

HồChí Minh đãdừng lại, khi viên thiếu tá tình

Các cuộc đối thoại giữa L.A. Pát-ti -

báo này kết thúc nhiệm vụ tại nước ta, vào cuối

tháng 9-1945 . Phải đợi đến hơn ba thập kỷ sau ,

khi công cuộc giải phóng dân tộc của nhân dân

ta đã giành được thắng lợi hoàn toàn vào năm

1975, vấn đề đó mới được hé mở công khai một

cách sinh động, hấp dẫn và nghiêm túc trong tác

phẩm TẠI SAO VIỆT NAM ? (WHY VIET-

NAM ?) của chính L.A. Pát-ti . Ngay trong lời

tựa đề , L.A. Pát-ti đã bày tỏ tình cảm chân thành

và ước muốn của mình : "Khi kể lại cuộc nói

chuyện riêng giữa tôi và Hồ Chí Minh, tôi chỉ

muốn chuyển đến người đọc một vài suy nghĩ

sâu sắc nhất của tôi về nhà cách mạng bí ẩn đó

cùng với những khát vọng đối với nhân dân ,

đối với tiền đồ đất nước Việt Nam mới mẻ của

Ông - Đã có nhiều người Việt Nam coi cuộc

rút lui vừa qua của can thiệp quân sự Mỹ ở

Việt Nam như là trận thất bại cuối cùng của chủ

nghĩa thực dân trên đất nước họ . Nhưng từ

năm 1945, Hồ Chí Minh đã thấy rất rõ rằng dân

tộc của Ông sẽ còn vấp phải vô vàn khó khăn

trong sự nghiệp giải phóng đất nước khỏi sự đô

hộ của kẻ thù" .

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của

dân tộc Việt Nam - Danh nhân văn hóa thế

giới, một Con Người giàu lòng Nhân ái và

trọng Nghĩa tình đã giới thiệu với các cộng sự

của mình về L.A. Pát-ti khi ông đến Hà Nội

năm 1945 như sau : "Người bạn Mỹ đến từ

Oa -sinh-tơn của chúng ta" . Bài viết này muốn

góp phần tìm hiểu đôi điều về tư tưởng lớn ,

nhân cách lớn và những dự báo tài tình của

Hồ Chí Minh từ những năm 1945 về cách mạng

Việt Nam . D
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VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC

trong các quan điểm của kinh tế học phát triển

ĐỖ ĐỨC ĐỊNH *

K

INH tế học phát triển ra đời từ những

năm 50 cùng với sự sụp đổ của chế độ

thực dân , xuất hiện ngày càng đông

các nhà nước độc lập, nhằm đáp ứng những

nhu cầu bức xúc lúc bấy giờ của các nước đang

phát triển . Sau này kinh tế học phát triển đã

được quy tụ vào hai loại lý thuyết chủ yếu, đó

là "cấu trúc luận " và "thuyết tự do mới ". Bước

vào những năm 90 của thế kỷ XX , khi quá

trình toàn cầu hóa ngày càng mở rộng, công

nghệ thông tinphát triển , những quan điểm

mới về liên kết quốc tế được bổ sung cho

những tư duy kinh tế của các nước đang phát

triển . Trong đó , vai trò của nhà nước và thị

trường luôn luôn được bàn tới như một cặp

phạm trù , không ngừng được điều chỉnh cho

phù hợp với tình hình thực tiễn ngày càngbiến

đổi nhanh chóng và sâu sắc. Cho nên, nghiên

cứu có hệ thống các đặc điểm của chúng luôn

củng cố thêm lý luận của chúng ta về vai trò

của nhà nước trong quản lý và định hướng nền

kinh tế.

1. Nhà nước trong cấu trúc luận

niềmtin vào hệ thống thị trường tự do truyền

Sự ra đời của cấu trúc luận phản ánh sự mất

thống, một hệ thống đã đẩy thế giới vào cuộc

đại khủng hoảng và suy thoái (những năm 30

thế kỷ XX). Các tác giả hàng đầu của cấu trúc

luận (như Đắt-lây Si-ơ) đã chỉ trích lý thuyết

kinh tế chính thống lúc bấy giờ ít hoặc hầu như

không quan tâm tới các nước đang phát triển ,

vì thế nó không thích hợp với các nước nghèo,

chỉ có cấu trúc luận mới là người thật sự muốn

tìm giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề

của các nước đang phát triển .

Theo quan điểm của phái cấu trúc luận ,

chính phủ các nước đang phát triển đóng vai

trò trung tâm trong việc khắc phục tình trạng

lạc hậu kinh tế , có vai trò tích cực trong quá

trình công nghiệp hóa, đặc biệt là trong việc

tăng tích luỹ tư bản, yếu tố cần thiết hàng đầu

chophát triển kinh tế.

rằng , thịtrường không đủ để đảm bảo một sự

Các nhà tư tưởng của cấu trúc luận cho

phát triển kinh tế ổn định và vững chắc cho các

nước đang phát triển, nó cũng không thể giúp

các nước đang phát triển cải tạo được cơ cấu

kinh tế lạc hậu của mình . Chính vì vậy, nhà

nước cần đóng vai trò tích cực để thúc đẩy quá

trình phát triển , thực hiện việc chuyển đổi các

nền kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp,

quátrìnhcông nghiệp hóa .

tăng mức tích luỹ, đầu tư và cải tạo cơ cấuđầu

tư theo hướng chuyển đổi cơ cấu để thực hiện

* PGS , TS Kinh tế , Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân

văn Quốc gia
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Trong thời kỳ 1950 - 1960, chính phủ nhiều

nước đang phát triển đã vận dụng cấu trúc luận

xây dựng loại chiến lược phát triển khá phổ

biến lúc bấy giờ là công nghiệp hóa thay thế

nhập khẩu , lập nên các hàng rào thuế quan và

phi thế quan ,bảo hộ mậu dịch để đối phó lại

với những loại hàng hóa cạnh tranh nhập khẩu

từ bên ngoài và kích thích việc sản xuất những

loại hàng hóa chế tạo ở trong nước ; khuyến

khích các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào

công nghiệp chế tạo , còn chính phủ thì đầu tư

xây dựng đường sá và sản xuất năng lượng .

Vào những năm 60 việc thay thế nhập khẩu

để thay đổi cơ cấu và giải thoát nền kinh tế

quốc dân khỏi những kiềm chế của hệ thống

quốc tế đã gặp nhiều trở ngại do những mặt

hàng nhập khẩu đơn giản thì được thay thế

bởi sản xuất trong nước , còn những hàng hóa

đòi hỏi đầu tư vốn lớn , công nghệ cao, giá trị

lớn vẫn phải nhập khẩu . Nhập khẩu nhiều

hơn xuất khẩu dẫn đến tình trạng thiếu hụt

ngày càng lớn trong cán cân thanh toán . Tăng

trưởng kinh tế không cao nên vẫn không

xóa bỏ được tình trạng nghèo khổ của đa số

nhân dân các nước đangphát triển . Bộ máy

quan liêu nhà nước ngày càng phình to và

không phải lúc nào cũng hành động vì "lợi ích

quốc gia" .

Khi đó , xuất hiện ba trường phái phê phán

cấu trúc luận : trường phái lý thuyết về sựphụ

thuộc , quan điểm nhu cầu cơ bảnvà chủ nghĩa

tự do mới ; trong đó hai khuynh hướng đầu

phát sinh chính từ trong nhóm cấu trúc luận ,

khuynh hướng thứ ba là xu hướng mới ra đời

trong những năm 60 đòi xét lại vai trò của nhà

nước và đề cao hơn vai trò của thị trường.

Khuynh hướng thứ ba ngày càng phát triển

mạnh và dần trở thành xu hướng thay thế cấu

trúc luận.

- Trường phái lý thuyết về sựphụ thuộc phê

phán sự thất bại của quá trình thực hiện chiến

lược thay thế nhập khẩu, coi đó là yếu tố đã tạo

ra một nền kinh tế dân tộc độc lập , mà không

có" giai cấp tư bản dân tộc " lãnh đạo sự phát

triển kinh tế , dẫn tới việc các công ty xuyên

quốc gia nắm giữ hầu hết các lĩnh vực năng

động trong nền kinh tế , còn các nhà công

nghiệp địa phương thì bị "phụ thuộc " vào tư

bản nước ngoài. Tư tưởng chủ trương mở rộng

quan hệ với bên ngoài để phát triểnbên trong

của những nhà lý thuyết về sự phụ thuộc đến

một hai thập kỷ sau đó đã được áp dụng

nhiều ở một số nước đang phát triển , nhất là ở

châu Á .

Các tác giả của lý thuyết về sự phụ thuộc đã

quay lại bác bỏ sự đối lập truyền thống giữa

phụ thuộc và phát triển , họ chấp nhận sựphụ

thuộc , coi đó là phương phápluận để phân tích

tình hình của các nền kinh tế đang phát triển ,

ủng hộ cho việc mở rộng quan hệ với bên

ngoài để tiếp nhận vốn, côngnghệ mới và mở

rộng thị trường phục vụ cho sựphát triển của

cácnước đang phát triển .

Trường phái nhu cầu cơ bản bao gồm một

số nhà nghiên cứu , trong đó nổi bật là Han

Sing-gơ và Đắt-lây Si -ơ , cho rằng, tăng trưởng

kinh tế và thay đổi cơ cấu kinh tế là rất quan

trọng , nhưng chưa đủ. Muốn phát triển phải

chú ý tới chính sách phân phốithu nhập cũng

như mức sống của những người nghèo. Họ phê

phán các nhà cấu trúc luận trước kia chủ

trương tăng trưởng theo mô hình kim tự tháp ,

tưởngrằng tăng trưởng kinh tế cao sẽ tạo ra

một tầng lớp được hưởng lợi ích cao, đồng thời

một số lợi ích trong đó cũng sẽ được "rót " hoặc

"nhỏ giọt" xuống cho tất cả thành viên trong

xã hội, kể cả những người có thu nhập thấp ở

"dưới đáy" . Trái lại , trong thực tế hầu hết lợi

ích chỉ đọng lại ở các tầng lớp trên đỉnh tháp ,

còn đa số dân chúng không được đảm bảo nhu

cầu cơ bản, đó là những nhu cầu mà quá trình

phát triển mới phải coi trọng và đảm bảo.

Các quan điểm của trường phái nhu cầu cơ

bản và lý thuyết về sự phụ thuộc của cấu trúc

luận đã có ảnh hưởng lớn vào đầu những năm

70, nhất là khi các nước đang phát triển giành

được một loạt thắng lợi trong các quan hệ kinh

tế quốc tế , đặc biệtlà các sự kiện quốc tế rất có
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ý nghĩa đối với các nước đang phát triển diễn

ra trong năm 1973, như OPEC đã thành công

trong việc tăng nhanh giá dầu lửa , tiếp đến là

Hội nghị cấp cao các nước không liên kết họp

ở An- giê , rồi Đạihội đồng Liên hợp quốc

chính thức đưa ra Tuyên bố và Chương trình

hành động nhằm thiết lập Trật tự kinh tế quốc

tế mới công bằng và bình đẳng , và đến cuối

năm đó , Liên hợp quốc chính thức phê chuẩn

bản Hiến chương về quyền hạn và nghĩa vụ

kinh tế của các nhà nước, khẳng định vai trò

quan trọngcủa các nước đang pháttriển.

Những sự kiện này là đỉnh cao của chủ nghĩa

dântộckinh tế củacác nước đang phát triển

nhằm tìm cách cơ cấu lại những quan hệ kinh

tế thế giới để bảo vệ quyền lợi của phương

Nam .Tuy nhiên ,họ không nhận thức hếtđược

rằng khảnăng của OPEC hoạt độngnhư một

các -ten nhằmtăng giá dầu lửa phụ thuộc vào

những tính chất rất đặc biệt củaloại hàng hóa

đó , những đặc tính không tồn tại ở những hàng

hóa khác, và khả năng mặc cả yếu kém của các

nước đang phát triển trong các quan hệ kinhtế

quốc tế .

Thực tế cho thấy , các nước đang phát triển

nói chung và nhà nước ở các nước này nói

riêng, có rất nhiều hạn chế , họ không đủ sức tự

mình thực hiện các kế hoạch phát triển mang

tính " tự lực cánh sinh " theo nghĩa hẹp, tự mình

làm lấy mọi thứ như lúc đầu họ mong muốn,

kể cả ở trong nước cũng như trong cácquan hệ

kinh tế đối ngoại. Đó chính là lý domà trường

phái tự do mới được ủng hộ khi họ phê phán

tính " biệt lập " và " tự cô lập " của cấu trúc luận

và nêu ra sự cần thiết phải mở rộng các quan

hệ Bắc - Nam trong phát triển kinh tế thông

qua phát triển mạnh mậu dịch quốc tế , cũng

như khi họ nêu ra yêu cầu đòi hạn chế bớt sự

can thiệp trực tiếp của nhà nước trong nền kinh

tế thị trường.

2. Nhà nước trong thuyết tự do mới

Khác với cấu trúc luận, coi trọng những vấn

mang tính đặc thù của các nước đang phát

triển , chủ nghĩa tự do mới nhấn mạnh vào

đè

những quy luật phổ biến của phát triển kinh tế .

Theo các tác giả của thuyết tự do mới , cấu trúc

luận cần được thay bằng quan điểm " hiệu lực

phổ biến " của những nguyên tắc kinh tế phổ

biến.Những nguyênlý của sự phát triển kinh

tế giống nhau và có thểđược áp dụng mộtcách

rộng rãi từ những nước phát triển nhất tới

những nước kémphát triển nhất, chẳng hạn

như tính phổ biến của các lực lượng thị trường .

· Điểm khác nhau chính giữa cấu trúc luận và

thuyết tự do mới là về vai trò của nhànước.

Luận cứ chính của thuyết tự do mới là sự sai

lệch về giá cả sẽ sinh ra phi hiệu quả, sựcan

thiệp trực tiếp và sâu của nhà nước chính là

yếu tố gây rasự sai lệch giá cả đó, vì thế cần

giảm bớt sự can thiệp trực tiếp của nhà nước ,

thay vàođó cần thực hiện tự do hóa mậu dịch

thông qua việc giảm bớt các chính sách và

biện pháp bảo hộ thuế quan và phi thuế quan .

Do sự ảnh hưởng ngày càng lớn của chủ

nghĩa tự do mới với tư cách một lý thuyết phát

triển chính thống , các quan điểm của học

thuyết này đã trởthành cơ sở mới cho những

chínhsách do Ngân hàng thế giới và Quỹ tiền

tệ quốc tế đề xuất.

Thuyết tự do mới coi việc khắc phục sự sai

lệch hay méo mó giá cả là yếu tố hàng đầu

trong các lý giải của mình , giá cả thị trường là

yếu tố quyếtđịnh sự phân phối nguồn lực , khi

giá cả chệch khỏi mứcthị trường tự do, tức là

giá cả bị sai lệch , thì nền kinh tế sẽ không đạt

được hiệu quả. Đối với các nền kinh tế đang

phát triển nhỏ bé , giá cả thị trường tự do thích

hợp là giá cả xác định trên thị trường thế giới.

Giá cả có thể bị sai lệch do độc quyền tự nhiên,

nhưng trong phần lớn các trường hợp sai lệch

giá cả là do chính phủ trực tiếp hay gián tiếp

gây ra khi theo đuổi một số mục tiêu kinh tế

hoặc xã hội nào đó.

Mậu dịch tự do cũng được đề cao trong lý

thuyết tự do mới. Lý thuyết này khẳng định

rằng các nước đều có thể hưởng lợi nhờ thực

hiện chuyên môn hóa và đẩy mạnh xuất khẩu
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những loại hàng mà họ có lợi thế so sánh, trái

lại nhập khẩu các loại hàng hóa khác mà họ

không có lợi thế so sánh. Chuyên môn hóa như

vậy sẽ thành hiện thực nếu các nước chấp nhận

mậu dịch tự do, hoặc giảm những hạn chế đối

vớimậu dịch tới mứctối thiểu . Thực hiện lý

thuyết lợi thế so sánh đi đôi với tự do hóa mậu

dịch , các nước sẽ được lợi nhờ tự do nhập khẩu

và xuất khẩu không hạn chế, mỗi nước sẽ có

thêm điều kiện để tập trung các nguồn lực vào

việc sản xuất những sản phẩm mà họ có lợi

thế so sánh tương đổi thay vì cố gắng sản xuất

những loại hàng mà họ không đủ thiết bị

để sản xuất và có thể nhập khẩu rất rẻ từ

những nước sản xuất chúng với mức chi phí

thấp hơn nhiều .

Với cách nhìn như vậy, thì việc các chính

phủ thực hiện chính sách thay thế nhập khẩu

làcản trở mậu dịch tự do một cách có chủ đích

để kích thích sản xuất hàng hóa ở trong nước,

trong khi những loại hàng này đang được sản

xuất rẻ hơn ở nước ngoài . Điều này sẽ dẫn tới

những hậu quả tiêu cực như không hiệu quả,

bất lợi cho sản xuất nông nghiệp và thiếu hụt

lớn trong cán cân ngoại thương và cán cân

thanh toán .

Ngoài ra thuyết tự do mớicòn phê phán gay

gắt sự can thiệp sâu của nhà nước. Lý thuyết

này chỉ ra những hạn chế của các nhà lậpkế

hoạch do thiếu thông tin , không sát thực tế,

không có công cụ làm đòn bẩy cho việc thực

thi kế hoạch . Không những thế , nhiều quan

chức chính phủ còn lợi dụng những chỗ sai và

sơ hở của kế hoạch để trục lợi, tham ô, hối lộ,

như trong việc cấp cô -ta, giấy phép ... Nhà

nước can thiệp sâu vào hoạt động kinh doanh

của xí nghiệp, chi tiêu quá mức , vay nợ nhiều,

gây ra lạm phát ... Xí nghiệp nhà nước phần lớn

được bao cấp cao , dẫn đến năng suất, hiệu quả

thấp .

Những quan điểm trên đây của thuyết tự

do mới đã được thực hiện ở nhiều nước đang

phát triển dựa theo những chính sách do Ngân

hàng thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế soạn thảo .

Những chính sách này thường được gọi chung

là "điều chỉnh cơ cấu" , với ba hướng chủ đạo :

Tự do hóa thị trường thông qua việc "định

giá chuẩn ";;

kinh tế theo hướng mở cửa

- Tự do hóa mậu dịch hay chuyển dịch nền

- Giảm bớt vai trò của nhà nước trong nền

kinh tế thông qua tư nhân hóa và cắt giảm chi

tiêu của chính phủ.

3. Nhà nước trong sự bùng nổ củacông

nghệ thông tin và toàn cầu hóa kinh tế

Từ thập kỷ 90 của thế kỷ XX , trước sự phát

triển mạnh mẽ của xu hướng toàn cầu hóa và

của công nghệ mới, nhất là công nghệ thông

tin , nhiều vấn đề lý thuyết mới đã được đặt ra ,

trong đó có những vấn đề chung quanh vai trò

của nhà nước , như :

Chủ quyền quốc gia và vai trò của nhà

nước trong bối cảnh mới của toàn cầu hóa ;

-

Vai trò của nhà nước điện tử - sản phẩm

của sự phát triển mạnh của công nghệ mới ,

nhấtlà công nghệ thông tin ;;

- Vai trò của kinh tế tri thức , liệu kinh tế tri

thức có thay thế kinh tế học phát triển ?

toàncầuhóa , của sự bùng nổ của công nghệ

Trước những diễn biến mới của xu hướng

thông tin , và trước những thất bại không thể

phủ nhận được của cả cấu trúc luận và thuyết

tự do mới. Cả hai lý thuyết này đều đã trở nên

lúng túng , một mặt, phải thừa nhận những hạn

chế và bất cập của mình , mặt khác, phải tìm

cách để tự bảo vệ mình, tự mình điều chỉnh và

phát triển cho phù hợp và đáp ứng được với

những nhu cầu của tình hình mới.

Tuy nhiên, trước những sự phát triển mới

của toàn cầu hóa và của công nghệ mới, cả hai

trường phái này đều tự nhận thấy chưa đủ sức

giải đáp được hoặc chưa đưa ra được lời giải

đáp thỏa đáng cho nhiều vấn đề mới nảy sinh

như kinh tế tri thức , nhà nước điện tử , thương

mại điện tử ... Xu hướng phát triển mới trong

bối cảnh toàn cầu hóa và trong sự bùng nổ của
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công nghệ thông tin đang thách thức chính sự

tồn tại của kinh tế học phát triển . Bởi vì, ở

phương Tây, nhất là ở Mỹ, ngày nay rất nhiều

nhà kinh tế hầu như đã không còn quan tâm tới

kinh tế học phát triển như trước nữa, họ đang

tập trung bàn về những vấn đề, như : kinh tế tri

thức, toàn cầu hóa, công nghệ thông tin và nhà

nước điện tử .

Mặc dù vậy, đối với các nước đang phát

triển , kinh tế học phát triển vẫn là môn khoa

học dẫn dắt sự phát triển của họ trong thế giới

hiện tại, là công cụ chính giúp họ thực hiện

ước nguyện công nghiệp hóa , giúp họ thoát

khỏi cảnh đói nghèo , lạc hậu để tiến tới trở

thành một quốc gia phát triển giàu có , thịnh

vượng , trước khi trở thành một nước hiện đại

có nhà nước điện tử điều hành và một nền kinh

tế tri thức với sự phát triển phổ biến của công

nghệ thông tin và thương mại điện tử .

Đối với các nước nghèo và lạc hậu , kinh tế

tri thức chưa thể thay thế cho kinh tế học phát

triển, nếu có chăng, đó chỉ có thể là một sự bổ

sung, hỗ trợ , nâng cao, chứ chưathể là một

trào lưu kinh tế mới thay thế cho kinh tế học

phát triển . Các nước đang phát triểnvẫn không

thể không quan tâm tới những vấn đề lớn và hệ

trọng màhọ đang hàng ngàyhàng giờphảiđối

mặt, phải tìm lời giải đáp, như : sự đe dọa của

toàn cầu hóa đối với chủ quyền quốc gia và vai

trò của nhà nước , hay vai trò mới của nhà nước

trong sự bột phát của công nghệ mới, nhất là

công nghệ thông tin . Đây là những vấn đề

đang gây ra nhiều tranh cãi không chỉ giữa các

nhàkhoa học, giữa các trường pháilýthuyết,

mà cả giữa nhiều nhà lãnh đạo và nhiều chính

khách lớn trên thế giới.

Trong cuốn " Toàn cầu hóa ", tác giả Rô -lan

Bờ-lum ,Nghị sĩ, thuộc Ủy ban đốingoại của

Quốc hội Cộng hòa Pháp, đã phải đề cập tới

" sự bất lực của nhà nước theo khái niệm quốc

gia " và cho rằng " nhà nước ngày càng bị

những nhân tố mới của toàn cầu hóa cạnh

tranh . Đó là các hãng toàn cầu, các tổ chức

quốc tế chính phủ hay phi chính phủ cũng như

các tổ chức khu vực" .

Đối với nhiều nước đang phát triển , một

trong những mối quan tâm lớn nhất cũng là

nền độc lập của mỗi quốc gia trong bối cảnh

toàn cầu hóa và liên kết khu vực , là vai trò của

nhà nước có chủ quyền trong việc điều hành

nền kinh tế và xã hội của nước họ, và vị trí của

họ trong mối quan hệ với các nước khác và với

các thể chế quốc tế . Một mối quan tâm lớn

khác là khi áp dụng thuyết tự do mới và thực

hiện chính sách tự do hóa trong bối cảnh toàn

cầu hóa, mối quan hệ giữa nhà nước và thị

trường sẽ như thế nào ? Liệu nhà nước có còn

thực hiện được những định hướng của mình

hay thị trường sẽ chi phối tất cả và chi phối

luôn cả nhà nước ? ! .

Mặc dù vậy, nhiều người vẫn tin tưởng rằng

toàn cầu hóa và của công nghệ thông tin , vai

ngay cả trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của

trò của nhà nước vẫn không giảm , tuy cách

thức điều hành có khác trước . Nhà nước, tuy

không nhất thiết phải kiểm soát và chi phối

nhưngnó vẫn tiếp tục đóng một vai trò quan

trực tiếp hết thảy các nguồn lực như trước ,

trọngtrong quản lý đất nước, trong việc hoạch

định vàthực thi các chính sách và chiến lược

triển kinh tế - xã hội .
phát

Giáo sư Pít-man Pót-to2 , Viện trưởng Viện

nghiên cứu châu Á, Đại học Bri- tis Cô -lum-

bia , Ca-na-đa, thừa nhận rằng : "Gần đây vai

trò của nhà nước trong việc điều hành các quan

hệ kinh tế ngày càng bị thách thức mạnh mẽ

hơn" , nhưng ông vẫn khẳng định nhà nước tiếp

(Xem tiếp trang 40)

( 1 ) Roland Blum: Toàn cầu hóa , 2000 , tr 33-34

(2) Pitman Potter : Globalization and the State : New

Opportunities for APEC in Promoting Economic

Cooperation," Paper in "Trading Arrangements in the

Pacific Rim, ASEAN and APEC," Oceana Publications

Inc., N.Y. , 2000, P.1-4
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GIẢM NGHÈO

ở vùng dân tộc thiểu số nước ta hiện nay

BÙI MINHĐẠO

1 - Các chính sách và chương trình giảm

nghèo

Chính sách giảm nghèo là bộ phận trọng yếu

trong hệ thống chính sách dân tộc của Chính phủ

Việt Nam. Hơn 16 năm qua, kể từ Đại hội Đảng

toàn quốc lần thứ VI ( 1986) đến nay, hàng loạt

các chính sách hướng tới giảm nghèo cho vùng

dân tộc của Chính phủ lần lượt được ban hành ;

trong đó, đáng chú ý là : Quyết định số 202/TTg

(1993) của Thủ tướng Chính phủ về công tác

định canh định cư (ĐCĐC) gắn với giao đất,

giao rừng cho người dân tộc tại chỗ quản lý và

bảo vệ ; Quyết định 656/TTg ( 1996 ) của Thủ

tướng Chính phủ về Phát triển kinh tế xã hội Tây |

Nguyên thời kỳ 1996 - 2000 và 2001 - 2010 ;

Quyết định số 960 /TTg ( 12-1996) của Thủ

tướng Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội

vùng miền núi phía Bắc thời kỳ 1996 - 2000 ;

Quyết định số 327/TTg ( 10-1997) về trồng rừng

và bảo vệ rừng gắn với ĐCĐC ; Quyết định số

35 /TTg ( 1997 ) của Thủ tướng Chính phủ về việc

xây dựng trung tâm cụm xã vùng cao... Các văn

bản chính sách nói trên đều thừa nhận các dân

tộc thiểu số là những người nghèo hơn người

Kinh đa số và cần được ưu đãi, hỗ trợ để nhanh

chóng thoát nghèo.

Triển khai các chính sách trên , nhiều chương

trình giảm nghèo cụ thể đã được ban hành và

triển khai , trong đó, đáng kể là Chương trình

định canh định cư được bắt đầu từ năm 1968 với

Nghị quyết số 38/CP của Hội đồng Chính phủ và

kéo dài đến hiện nay không chỉ nhằm ĐCĐC mà

còn nhằm khai thác hiệu quả các tiềm năng kinh

tế miền núi và xóa đói giảm nghèo cho người

dân. Chương trình hỗ trợ đồng bào các dân tộc

đặc biệt khó khăn trong phạm vi cả nước, bắt đầu

từ 1992, nằm trong khuôn khổ của Chương trình

mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo, nhằm hỗ

trợ đời sống cho các hộ gia đình thuộc các dân

tộc thiểu số có dân số dưới 1 vạn người và cho

các hộ gia đình Khơ Me, Chăm có đời sống đặc

biệt khó khăn về kinh tế (cho vay không tính lãi

1 triệu đồng/hộ, cấp không chăn màn, bát đũa

300 - 500 ngàn đồng /hộ , xây dựng các cơ sở vật

chất công cộng ; xây dựng các mô hình phát

triển sản xuất nhà, ao , chuồng, trồng cây đặc sản ,

chăn nuôi nhốt chuồng vật nuôi theo công nghệ

mới ,...). Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói

giảm nghèo 1998 - 2000 (Chương trình 133 ),

được cụ thể hóa thành 9 dự án chính, trong đó , 3

dự án được triển khai ở riêng vùng dân tộc và

miền núi : ĐCĐC , di dân kinh tế mới, hỗ trợ

đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn và đầu tư

xây dựng cơ sở hạ tầng . Chương trình mục

tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo và việc làm

2001 - 2005 (Chương trình 143 ) là chương trình

tiếp nối của chương trình 133 , trong đó, giảm

nghèo cho các dân tộc vẫn được đặt ra như là nội

dung quan trọng . Chương trình phát triển kinh tế

xã hội cho các xã đặc biệt khó khăn miền núi và

vùng sâu vùng xa (Chương trình 135 ) là chương

* TS, Viện Dân tộc học , Trung tâm Khoa học Xã hội và

Nhân văn Quốc gia
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trình nhằm cụ thể hóa Chương trình 133 ở vùng

dân tộc thiểu số với mục tiêu là nâng cao đời

sống vật chất, tinh thần cho người dân , tạo điều

kiện để các xã vùng này thoát khỏi nghèo nàn ,

lạc hậu , hòa nhập vào sự phát triển chung của

cả nước , với số xã được đầu tư tăng dần từ

1 000 xã (năm 1998 ) lên 1 750 xã (năm 2000 ) và

2 325 xã (năm 2001) .

Hiện mới chỉ có những đánh giá kết quả giảm

nghèo chung cho cả nước mà chưa có những

đánh giá kếtquả giảm nghèoriêngở vùngcác

dân tộc thiểu số . Theo đánh giá và chuẩn nghèo

mới nhất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã

hội, tỷ lệ hộ nghèo trong dân cư ở hai vùng tập

trung người dân tộc là miền núi phía Bắc và Tây

Nguyên giảm từ 27% xuống 13,5 % và 30%

xuống 13,1 %. (Nguồn : Bộ Lao động - Thương

binh và Xã hội, 2001) . Đến năm 2000, phần lớn

trong số trên 4.000 cơ sở vật chất hạ tầng công

cộng cho 1 870 xã do Chương trình 133 triển

khai được thực hiện ở vùng dân tộc . Gần 60 tỉ

đồng (VNĐ) từ dự án đã được đầu tư cho 20 000

hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn và cho

40 000 hộ dân tộc vay vốn sản xuất không tính

lãi, 500 tỉ VNĐ đã được đầu tư cho công tác

ĐCĐC và kinh tế mới, nhờ đó, 84 010 hộ dân tộc

thiểu số đã được ĐCĐC .

Hiệu quả chungnhất và rõ nét nhất của công

cuộc giảm nghèo là sự chuyển biến tích cực về

kinh tế , xã hội, văn hóa ở nhiều vùng dân tộc

thiểu số. Trước hết, cơ chế kinh tế thị trường dần

dần được xác lập. Nhu cầu mua và bán của người

dân tăng lên , góp phần kích thích sản xuất phát

triển . Do kết quả của chương trình ĐCĐC,của

công tác khuyến nông, khuyến lâm và của các dự

án nông lâm nghiệp, người dân có điều kiện từng

bước làm quen và tiếp cận với các kỹ thuật sản

xuất mới. Bên cạnh việc phát triển trồng trọt

theo hướng đa dạng hóa cây trồng và việc

chuyển đổi cơ cấu vật nuôi theo hướng từ tự cấp

tự túc sang hàng hóa, với sự phát triển vượt bậc

về số lượng của đàn trâu, bò , lợn . Ở nhiều nơi ,

người dân tại chỗ đã chấm dứt cuộc sống du

canh du cư để chuyển sang cuộc sống ĐCĐC

trên cơ sở đi vào ruộng nước và cây dài ngày.

Đời sống ngày càng được nâng cao : đa số các hộ

gia đình đã thoát nghèo, nhiều hộ trở nên khá

giả . Nhiều cơ sở vật chất hạ tầng công cộng cấp

xã được xây dựng như : trụ sở Ủy ban nhân dân

(UBND), trường học, trạm y tế , đường dân sinh,

giếng nước . Bệnh dịch giảm nhiều ; sức khỏe ,

tuổi thọ người dân được nâng cao hơn . Từ chỗ là

những vùng " trắng " về giáo dục trước đây, đến

ở đa số vùng dân tộc thiểu số , trườnghọc đã

được thiết lập đến làng ở cấp tiểu học, đếnxã ở

cấp trung học cơ sở và đến huyện ở cấp trung

học phổ thông .

nay,

2 - Đánh giá chính sách và quá trình triển

khai thực hiện

Trước hết, cần khẳng định những ưu điểm cơ

bản của chính sách giảm nghèo ở vùng các dân

tộc thiểu số của Chính phủ : thể hiện sự ưu đãi

các dân tộc thiểu số hơnhẳn so với nhiều dân tộc

thiểu số trong khuvực và trên thế giới ; thể hiện

được tính cấp thiết của công cuộc giảm nghèo

cho vùng dân tộc trong mối quan hệ với công

cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ;

hướng tới mục tiêu giảm thiểu sự chênh lệchvề

đời sống giữa người Kinh với các dân tộc ; giảm

nghèo toàn diện chứ không chỉ riêng kinh tế

chú ý mạnh sự tham gia của người dân . Tuy vậy,

trong tương quan với chính sách giảm nghèo của

các chính phủ và tổ chức phát triển thế giới, các

chính sách giảm nghèo vùng dân tộc ở Việt Nam

hiện còn một vài bất cập .

Thứ nhất, thiếu sự tham gia của người dân và

các bên hữu quan trong việc lập các chương

trình , dựán giảm nghèo . Đa số các chương trình ,

dự án giảm nghèo cấp quốc gia được lập theo lối

từ trên xuống bởi các cơ quan chính phủ mà ít có

hay chưa có sự tham gia của người dân và các

bên hữu quan như : các trường đại học, các viện

nghiên cứu . Điều này hạn chế đáng kể đến tính

khả thi và hiệu quả của các chương trình dự án

trong thực tiễn.

Thứ hai, chưa có sự coi trọng và kế thừa các

tri thức bản địa trong các chương trình, dự án

giảm nghèo. Thực tiễn chứng minh rằng , tri thức

bản địa là vốn quý của mỗi dân tộc . Những tri

thức này phản ánh lối ứng xử hợp lý và có chọn

;
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lựa của người dân với nhau và với môi trường

xung quanh để hướng tới tồn tại và phát triển bền

vững. Một số tri thức địa phương có thể đã lỗi

thời, nhưng cũng còn nhiều tri thức địa phương

vẫn giữ nguyên giá trị tích cực của chúng. Vì thế,

coi trọng các tri thức bản địa, phân tích và đánh

giá để kế thừa các tri thức tiến bộ vào việc xây

dựng các chính sách, chương trình , dự án giảm

nghèo là cần thiết.

Thứ ba , chưa thực sự coi hộ nghèo là đối

tượng giảm nghèo trực tiếp và quan trọng . Các

chương trình , dự án giảm nghèo quốc gia mới

chỉ chú trọng đầu tư cho các vùng, các huyện và

các xã nghèo, mà việc đầu tư cho người nghèo,

hộ nghèo chưa thật sự tương xứng .

Thứ tư , các chính sách còn dùng ở mức vĩ

mô, được áp dụng chung cho nhiều vùng, trong

khi cần có nhữngchính sách vi mô khác nhau , áp

dụng cho những vùng có điều kiện tự nhiên và

dân cư khác nhau . Mỗi dân tộc mang những đặc

điểm tự nhiên,kinh tế , xã hội và văn hóakhác

nhau . Nếu áp dụng một mô hình , một chính sách

chung cho các vùng không giống nhau như vậy

thì sẽ là kém hiệu quả và không hợp lý .

Thứ năm , đầu tư chưa hợp lý . Các chương

trình , dự án còn chú trọng nhiều đến đầu tư cho

cơ sở vật chất hạ tầng mà chưa chú ý đúng mức

đến đầu tư cho phát triển sản xuấtđể nâng cao

thu nhập và đờisống . Điều này thể hiện khá rõ

trong chương trình ĐCĐC và Chươngtrình135 .

Mâu thuẫn nảy sinh ở chỗ, khi người dân còn

nghèo đói thìchưa có điều kiện sử dụng tốt

đường giao thông , trường học , cũng không có

tiền chữa bệnh tại các trạm y tế . Các chính sách

và dự án chưa dành đầu tư thích đáng cho hai

mục tiêu đào tạo cán bộ và nâng cao năng lực

tiếp cận các dịch vụ kinh tế , xã hội mới, đặc biệt

cho khuyến nông, khuyến lâm để nâng cao

năng lực tiếp cận các kỹ thuật sản xuất cho người

dân.

y

Từ những vấn đề nêu trên cho nên chúng ta

cần tiếp tụcđổi mới mạnh mẽ, sâu sắc hơn nữa

làm cho hiệu quả đạt được của các chính sách

giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số cao hơn , tốc

độ giảm nghèo nhanh và vững chắc hơn .

Vận dụng sáng tạo các chính sách Đảng và

Nhà nước vào thực tiễn phù hợp , có hiệu quả

hơn , không dừng lại ở nguyên tắc chung. Cán bộ

địa phương không thụ động, trông chờ vào cấp

trên mà phát huy tính chủ động, sáng tạo để vận

dụng cho những vùng có điều kiện tự nhiên và

trình độ phát triển khác nhau.

·
Phối hợp chặt chẽ giữa đầu tư và chỉ đạo

nhằm nâng cao đời sống người dân trên mọi lĩnh

vực kinh tế, xã hội , văn hóa, giáo dục, y tế , gắn

với bảo vệ rừng và môi trường sống . Khắc phục

lối tư duychủ quan , duy ý chí , áp dụng máy móc

những kinh nghiệm, biện pháp ở miền xuôi

đối với đồng bào miền núi , vùng cao,vùng sâu,

vùng xa.

3 - Một số giải pháp tiếp tục giảm nghèo

hiện nay

Xóa đói giảm nghèo phải trên cơ sở xem xét

đặc điểm kinh tế - xã hội của người dân. So với

đồng bằng , quá trình xóa đói giảm nghèo ở vùng

các dân tộc thiểu số và miền núi thường phức tạp

và lâu dài hơn . Do trình độ dân trí thấp và do các

rào cản khác như ngôn ngữ , phong tục tập

quán, ... cần phải có những hình thức , bước đi và

giải pháp cụthể, từ thấp đến cao, thích dụng với

từng đối tượng người dân .

Ba mục tiêu của công cuộc xóa đói giảm

nghèo cần được hiểu và thực hiện không chỉ là

phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập mà còn

là nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ kinh

tế , xã hội mới, và bảo vệ rừng , bảo vệ tài nguyên,

môi sinh.

Việc xóa đói giảm nghèo phải gắn với thực

hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.

Những khác biệt về hoàn cảnh địa lý và trình độ

dân trí là nguyên nhân dẫn đến chênh lệch về

mặt bằng phát triển kinh tế, xã hội , văn hóa giữa

người vùng xuôi với các dân tộc thiểu số . Vìđây

vốn là những căn cứ cách mạng trong hai cuộc

kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Bởi vậy,

gắn xóa đói giảm nghèo với thực hiện chính sách

dân tộc của Đảng và Nhà nước theo ba nguyên

tắc đoàn kết, bình đẳng và tương trợ là yêu cầu

quan trọng .

34 Số 14 (tháng 5 năm 2003)



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

}

1

1

Nâng cao năng lực đánh giá chính sách và

lập dự án cho cán bộ và người dân địa phương

băng phươngpháp cùng tham gia nghiên cứu. Vì

thế, cần giúp cán bộ và người dân địa phương tự

xây dựng phương án giảm nghèo thông qua việc

nâng cao năng lực đánh giá chính sách và lập dự

án của chính họ.

Đa dạng hóa sản xuất, đặc biệt đa dạng hóa

cây trồng , vật nuôi nhằm đa dạng hóa thu nhập ,

giải quyết lao động dư thừa và nâng cao đời sống

cho người dân. Hiện nay , ở các vùng dân tộc

thiểusốcó tỷ lệ đóinghèocao, sản xuấtchủ yếu

vẫn dựa vào độc canh cây lúa trên nương rẫy kết

hợp với chăn nuôi và các hoạt động khai thác

rừng , nhằm mục đích tự cấp , tự túc ở mứcđộ

thấp . Vì thế , đa dạng hóa các hoạt động sản xuất

và thu nhập nhằm giải quyết lao động thừavà

nâng cao đời sống là giải pháp có ý nghĩa lâu dài

đối vớivùng dântộc thiểu số. Có rất nhiều giải

pháp để có thể đa dạng hóa sản xuất và thu nhập,

trong đó đẩy mạnh công tác khuyến nông ,

khuyến lâm cho người dân cần được coi là giải

pháp có ý nghĩa tiên quyết.

Giải quyết tốt vấn đề đất đai cho người dân

các dân tộc thiểu sốbằng những chính sách mềm

dẻo và thích hợp , có tính đến việc ưu tiên , xem

xét tập quán sở hữu đất đai truyền thống của

người dân . Luật Đất đai năm 1993 một mặt đã

mở đường cho việc sử dụng hợp lý và hiệu quả

tài nguyên đất đai trong cả nước, nhưng mặt

khác cũng là nguyên nhân gián tiếp gây ra những

bất cập và mâu thuẫn xung quanh sở hữu và sử

dụng đất đai ở vùng các dân tộc thiểu số. Do sự

chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế - xã hội ,

Luật Đất đai hiện nay vô hình tạo ra sự chênh

lệch về lợi ích giữa người dân mới với người dân

tại chỗ . Để giải quyết vấn đề này, cần có chính

sách đất đai phù hợp áp dụng cho vùng miền núi ,

trong đó, mục tiêubảo đảm quyền làm chủ đất

đai ban đầu của người dân tại chỗ, cũng như bảo

đảm đủ đất canh tác trước mắt cũng như lâu dài

cho họ .

Có sự tính toán đểphân bổ nguồn vốn cho

các mục tiêu xóa đói giảm nghèo một cách

hợp lý. Trong các hạng mục cần đầu tư vốn ở

vùng dân tộc thiểu số, trước hết ưu tiên cho việc

đa dạng hóa sản xuất và thu nhập , trên cơ sở bảo

đảm sự phù hợp giữa phát triển sản xuất với phát

triển cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn như điện ,

đường , trường , trạm , nước sạch và các công trình

dân sinh khác.

Đảm bảo công bằng trên các lĩnh vực , sản

xuất, chi tiêu , cơ sở vật chất hạ tầng , thông tin về

thị trường, ... giữa vùng dân tộc thiểu số với nhau

và giữanông thôn miễn núi với nông thôn đồng

bằng . Đặc biệt, cần chú ý là đảm bảo sự công

bằng vềgiới.Dosự chi phối bởi các tậptục,ở

vùng dân tộc thiểu số , phụ nữ thường ít quyền

lực hơn nam giới. Họ phải lao động trong nhiều

lĩnh vực hơn nam giới, trong khi đó họ không có

quyền sở hữu đất đai, tài sản , không được bình

đẳng trong hưởng thụ các dịch vụ xã hội cơ bản

cũng như không có cơ hội tham gia các hoạt

động xã hội .

Giảm thiểu tối đa các nguy cơ tổn thương dẫn

đến đói nghèo ở vùng các dân tộc thiểu sốnhư :

ốm đau , tệ nạn xã hội, rủi ro do con người và

thiên nhiên gây ra . Các giải pháp cụ thể đặt ra là

phát triển mạng lưới y tế , duy trì và củng cố trật

tự xã hội và an ninh quốc phòng, thực hiện tốt

các chính sách cứu trợ xã hội, xã hội hóa công

tác phòng chống lũ lụt, hỏa hoạn, đẩy mạnh công

tác bảo vệ rừng và bảo vệ thực vật ...

Coi trọng và đẩy mạnh công tác giáo dục và

đào tạo cán bộ là người dân các dân tộc thiểu số .

Giáo dục có vai trò đặc biệt đối với tiến trình và

hiệu quả lâu dài của công cuộc xóa đói giảm

nghèo . Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho nguồn

lực con người. Cùng với giáo dục phổ thông

nhằm đào tạo con người lâu dài , cần chú trọng

công tác đào tạo cán bộ tại chỗ ở vùng các dân

tộc thiểu số. Thực tiễn nhiều năm qua đã chỉ rõ ,

cán bộ là tiền đề cho sự thành bại trong phát triển

nói chung và trong xóa đói giảm nghèo nói

riêng . Vì thế, trong hàng loạt các giải pháp cho

giảm nghèo ở vùng các dân tộc thiểu số, việc đào

tạo cán bộ tại chỗ luôn và cần được coi là giải

pháp có ý nghĩa quan trọng, tiên quyết . D
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X

ÉTvề mặt thời

hàng năm củaHội Nhà văn

gian , có thể coi

khi Giải thưởng

Việt Nam được công bố là

thời điểm sinh hoạt văn

học đã hoàn tất 365 ngày

của năm 2002. Đây cũng là

thời điểm chúng ta có điều

VĂN HỌCNĂM 2002 .

(ua mộtgóc nhìncận cảnh

kiện nhìn lại vàthẩm giá những gì mà văn học

đã làm được trong thời đoạn một năm ; dẫu

rằng trong tính liên tục của nó, mỗi năm chỉ là

một nấc thang , một bước đi của văn học

trên con đường vươn tới sự toàn Chân - toàn

Thiện - toàn Mỹ. Thật ra việc dựng lại một

cách chi tiết toàn cảnh hoạt động văn học của

một năm là việc làm khó khăn bởi hoạt động

văn học không chỉ diễn ra ở các nhà xuất bản ,

nó còn trải rộng trên các báo và tạp chí chuyên

ngành , rộng hơn nữa là trên trang văn nghệ của

gần như toàn bộ báo chí trong cả nước. Tuy thế

nếu theo dõi một cách triệt để , vẫn có thể phác

dựng những nét cơ bản qua một góc nhìn cận

cảnh, mà trước hết là lĩnh vực văn xuôi .

Về truyện ngắn , nhìn vào Giải thưởng của

Hội Nhà văn năm vừa rồi, có thể thấy nổi lên

sự có mặt của Đỗ Chu với tập Một loài chim

trên sóng . Đỗ Chu viết không nhiều , nhưng

anh là một trong số hiếm hoi những cây bút mà

chúng ta vẫn gọi là " viết có văn" . Viết có văn -

nghe thật trừu tượng , nhưng dẫu là một cái gì

đó khó có thể cắt nghĩa rạch ròi thì với nó, đọc

tác phẩm người ta thấy hay , thấy nhớ, thấy

đọng lại đôi điều . Từ phẩm chất đó mà so

sánh, dường như so với Quỷ trong trăng của

Trần Thùy Mai (tác phẩm cùng được trao

Giải B) thì Một loài chim trên sóng vẫn nhỉnh

hơn về chất lượng văn học ! Ngoài ra , trong

phạm vi những tập và tuyển tập truyện ngắn,

NGUYỄN HÒA

người đọc còn quan tâm tới các truyện ngắn

của Lê Minh Khuê, Bảo Ninh, Sương Nguyệt

Minh , Võ Thị Xuân Hà, Đỗ Bích Thủy... Và

người đọc còn thấy sau một thời gian vắng mặt

từ Giải Nhất cuộc thi Truyện ngắn báo Văn

Nghệ ( 1983 - 1984) , Thùy Linh đã trở lại với

Trời mưa bong bóng và Gió mưa gửi lại. Rồi

từ nước Đức xa xôi, Nguyễn Văn Thọ đoạt một

giải thưởng Cuộc thi Truyện ngắn 2001 - 2002

của Tạp chí Văn nghệ Quân đội với Nhà ba

hộ... Đặc biệt ở cuộc thi này cần nhắc tới sự

xuất hiện của hai cây bút rất mới là Bùi Thị

Như Lan và Nguyễn Thúy Loan , hai cô gái

một Tày một Kinh , mang đến văn đàn hai

giọng văn , hai lối viết hoàn toàn mới lạ :

nhuần nhị, tươi tắn , đằm thắm , có chiều sâu và

bằng xúc cảm chân thực họ đã chiến thắng

được những gò bó kỹ thuật để có Núi đợi, Mùa

mắc mật (Bùi Thị Như Lan), Đêm châu chấu ,

Hổ phách (Nguyễn Thúy Loan ).

Như hệ quả của thời kỳ báo chí lên ngôi và

ngành xuất bản đang có cơ phát triển , phải nói

rằng mấy năm nay các tác phẩm văn xuôi xuất

hiện một cách rầm rộ và những hạn chế của nó

cũng nhanh chóng lộ diện. Trong đó có lẽ thể

loại truyện ngắn là nơi tụ hội đầy đủ những

mạnh - yếu của văn xuôi Việt Nam trong

những tháng năm này. Không rõ là một thứ

"mốt" hay là một thủ pháp tăng số lượng phát

hành báo chí mà xuất hiện một tỷ lệ quá lớn
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tiểu thuyết do Nhà xuất bản Công an Nhân dân

tổ chức , ởđó hầu như "chất tiểu thuyết" của

các tác phẩm đoạt giải thấp đến mức người có

quan niệm nghiêm cách về tiểu thuyết phải tự

hỏi : đã xuất hiện một quan niệm khác về tiểu

thuyết chăng ? ! Nhìn tiểu thuyết xứ người để

băn khoăn về tiểu thuyết xứ ta , văn giới xôn

xao về những Linh sơn (Cao Hành Kiện ), Báu

vật của đời, Đàn hương hình (Mạc Ngôn) , Cái

trống thiếc (Gun- tơ Grat ) như xôn xao về một

cái gì đó thời thượng nhiều hơn là đọc nó một

cách trọn vẹn, bởi quanh các cuộc đàm đạo

văn chương thường thấy "các bình luận gia "

rót vào tai nhau những điều "sâu sắc " và lờ đi

sự thật là chúng đã được người khác đăng báo !

Cho nên, cuộc hội thảo Đổi mới tư duy tiểu

thuyết vào dịp cuối năm trong một số trường

hợp đã trở thành thời cơ để một số tác giả nhắc

đi nhắc lại những điều đã cũ mèm và
си Có

Hồng của Vũ Trọng Phụng có sống lại hẳn

cũng phải buột ra cái câu bất hủ "biết rồi , khổ

lắm , nói mãi " . Người ta lý giải căn nguyên tại

sao vắng bóng tiểu thuyết hay : bởi văn hóa

đọc xuống cấp , bởi các công cụ nghe - nhìn

các truyện ngắn đăng báo đều cùng chung xu

hướng lấy những tình huống éo le, giật gân , lấy

những chi tiết đơn lẻ nhưng "dữ dằn" ... của đời

sống xã hội - con người để cấu tứ tác phẩm .

Chạy theo những nội dung câu khách , chạy

theo thị hiếu nông cạn của một bộ phận người

đọc , tác giả của những truyện ngắn kiểu này

thường tỏ ra hời hợt khi chăm chút cho đứa

con tinh thần của mình. Với tấm lòng ưu ái ,

báo chí tạo ra điều kiện để các cây bút đăng tải

tác phẩm , và điều đáng nói là sự ưu ái ấy đôi

khi đã vượt qua tầm kiểm soát của những tiêu

chí văn học nghiêm cách. Bởi thế người ta thấy

la liệt trên các trang báo là những truyện ngắn

có dung lượng quãng 2000 từ , tức là những

truyện ngắn có số lượng chữ đủ in đầy một

trang giấy A3 ! Làm một cái truyện ngắn chỉ

khoảng 2000 từ vừa dễ đăng vừa giúp biên tập

viên không phải tốn sức , lợi cả đôi đường , chỉ

có văn chương là tiếp tục bị dằn vặt bởi câu hỏi

không biết có nên gọi là phát triển hay không

khi một người có thể viết 12 truyện ngắn trong

một tháng ? Đọc truyện ngắn trên báo chí, dễ

nhận thấy phần lớn trong số đó nếu không gần

gũi với một chuyện kể thì cũng là sản phẩmchen lấn , bởi không được Nhà nước tài trợ , bởi

của một sự dụng công đơn giản (hay cẩu

thả ?) . Trong bối cảnh ấy, truyện ngắn ra đời

nhiều song truyện ngắn có khả năng ghi dấu ấn

vào người đọc thì cực kỳ ít. Và điều này xét

đến cùng vẫn là sự nối dài của "công nghệ sản

xuất truyện ngắn " đã hình thành từ thời gian

trước mà thôi.

Với tiểu thuyết năm qua, câu chuyện cũng

không dễ dàng. Cuộc thi tiểu thuyết 2000 -

2001 của Hội Nhà văn kết thúc đem lại phần

vĩ thanh nhỏ dần của Hồ Quý Ly (Nguyễn

Xuân Khánh), Lạc rừng (Trung Trung Đỉnh) -

những tiểu thuyết nhưngôi sao chợtlóe sáng

giữa một không gian tiểu thuyết nói theo ngôn

ngữ của dự báo thời tiết thì có thể gọi là " trời

nhiềumây " ! Lại nữa là kết quả của cuộc thi

mỗi đầu sách chỉ in một nghìn bản... Tóm lại

là không ít ý kiến chú tâm đi tìm những lý do

ngoài mình, những lý do khách quan mà

không lý giải từ chính bản thân mình hay

những lý do chủ quan . Liệu có phải là lý do khi

dư luận xã hội cùng các cơ quan hữu trách

không chấp nhận một cuốn tiểu thuyết trong

đó tác giả trút cho hả nỗi bực dọc, bức bối hoặc

một cuốn tiểu thuyết loanh quanh chỉ có những

chuyện dung tục , bậy bạ ? Liệu có phải là lý

do khi mỗi cuốn tiểu thuyết in một nghìn bản

mà vẫn ế chỏng trơ trong quầy sách ?... Khi

nguyên nhân cơ bản nhất chưa được tìm ra thì

các nhà văn vẫn xuất xưởng các tác phẩm được

gọi là tiểu thuyết nhưng "đầu Ngô mình Sở " ,

dài dòng văn tự , ngôn ngữ nghèo nàn , tác giả

Số 14 (tháng 5 năm 2003 ) 37



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

luôn xăng xái đứng ra thuyết giáo thay cho

nhân vật, không cần quan tâm tới ngôn ngữ

của các tính cách ... Có thể tự hỏi, liệu ai đó

đọc xong Đàn hương hình có tiếp thu được

nghệ thuật điêu luyện của tác giả này trong khi

lựa chọn những điểm nhìn, lựa chọn những

giọng kể... để làm nổi bật ý tưởng mà tác phẩm

đặt ra ? Những thủ pháp kiểu như thế có mặt

quá ít trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại.

Cho nên năm qua, nếu Cuộc đời dài lắm của

Chu Lai là sự tiếp nối những thành công của

nhà văn này trong lĩnh vực tiểu thuyết với thủ

pháp xây dựng kết cấu tiểu thuyết như một kết

cấu kịch bản thì dường như những Miền xa

thẳm (Phạm Hoa), Cuốn trong dòng lũ

(Nguyễn Thu Loan ), Con đường đêm (Nguyễn

Hoàng Thu ), Cháy đến giọt cuối cùng

(Nguyễn Thị Anh Thư ), Nơi tận cùng gió hú

(Nguyễn Đình Chính ), Người cha ở trên trời

(Nguyễn Tham Thiện Kế)... bị chìm khuất

giữa bạt ngàn những tiểu thuyết không một

tiếng vang. Xin nói thêm , năm 2002 có một

chuyện khôi hài xảy ra lúc người ta chờ đợi

một cú "sốc" trong dư luận với tiểu thuyết Tẩudư luận với tiểu thuyết Tẩu

hỏa nhập ma của Lê Mai . Viết về một vấn đề

không mới với một kỹ thuật non tay thì không

thể thành công, đó là sự thật . Nên đã đến lúc

cần xem xét lại kiểu lối đánh giá tác phẩm

rằng "nó viết về cái gì" để thay thế bằng quan

niệm "nó viết như thế nào" . Do đặc điểm và

cũng là ưu thế của nó , tiểu thuyết có tiếng vang

bao giờ cũng vượt qua giới hạn của các đề tài

thời sự để vươn tới những khái quát tư tưởng -

thẩm mỹ đối với các vấn đề xã hội và con

người. Tiểu thuyết loanh quanh với đề tài thời

sự dù hay đến đâu cũng chỉ mang ý nghĩa lịch

sử, sẽ nhanh chóng bị lãng quên khi xã hội

xuất hiện những đề tài mới hơn , cập nhật hơn .

Không có khả năng từ những vấn đề hiện thực

vươn tới những khái quát nhân sinh thì cuối

cùng chúng ta vẫn chỉ có những chuyện kể dày

vài trăm trang không để lại dư âm (dù nhỏ )

trong công chúng và theo cách nhìn đó thì nỗi

băn khoăn về sự "khủng hoảng thiếu tiểu

thuyết hay" vẫn đi cùng với một thực tế nhãn

tiền.

Về thơ , năm qua những người làm thơ đích

thực vẫn cặm cụi với trang giấy để cố gắng có

những trang thơ thật sự mang "phẩm chất thơ" .

Trong những trường hợp kể trên , có lẽ nên

dừng lại đôi chút về tập Sóng reo của Nguyễn

Đình Thi, tuy không được trao giải thưởng

chính thức của Hội Nhà văn năm 2002 nhưng

tập thơ này lại mang nhiều điều vì nếu đọc nó

người ta không thể không ngẫm ngợi về những

gì Nguyễn Đình Thi gửi gắm qua mỗi bài thơ .

Hẳn cũng như mọi người không mượn thơ để

" cầu danh" , Nguyễn Đình Thi làm thơ cho

mình và qua thơ , ông tìm được sự chia sẻ của

mọi người , và như thế, thơ đến một cách tự

nhiên, giản dị , không ít sự sáng tạo đáng để

người làm thơ tham khảo. Bên cạnh đó , chiều

sâu những suy cảm của đa số bài trong tập

Ném câu thơ vào gió giúp Bằng Việt nhận một

giải thưởng thơ , càng khẳng định vị thế của thơ

anh trong thơ đương đại (chỉ tiếc rằng nhan đề

tập thơ này có động từ "ném " nên dễ gợi sự

liên tưởng rằng "nàng thơ hơi bị hắt hủi" ) !

Tương tự như vậy , Giải thưởng Thơ của Hội

Nhà văn Hà Nội dành cho tập Lá cỏ của Tạ Vũ

là xứng đáng (chỉ có điều không biết người ta

có lưu ý tập thơ này có nhan đề trùng khớp với

tên tập thơ của Uýt-man) . Ở đây , định giá thật

công bằng thì tập Tìm trầm của Nguyễn Xuân

Thâm cùng chung một mức giải thưởng với

Ném câu thơ vào gió cũng là điều cần cân nhắc

kỹ hơn . Với Mùa không gió, năm nay Lê

Thành Nghị tiến thêm một bước về thơ so với

Mưa trong thành phố của năm 1999. Tứ thơ

độc đáo , cái đẹp, sự tinh tế và thâm trầm của

thơ Lê Thành Nghị từng mang lại cho anh một

giải thưởng thơ và Mùa không gió mới ra đời
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cuối năm 2002 cũng đã được nhiều người tán

thưởng. Giữa hàng vạn bài thơ , giữa ngót

nghét hàng nghìn tập thơ trong năm quả khó

lựa chọn, song giữa những con số "ghê gớm "

ấy , vẫn có thể nhận ra Ngoảnh lại của Vương

Trọng , Những mùa trăng mong chờcủa Lê Thị

Mây, Đò dọc sông đêm của Bùi Quang Thanh ,

Làng đảo của Nguyễn Hữu Quý, Chuông chùa

kêu trong mưa của Đồng Đức Bốn... là những

tập nếu quan tâm đến thơ thì nên tìm đọc.

Tuy nhiên , tình trạng "khủng hoảng thừa"

của thơ năm qua cũng là một vấn đề chính

những người tâm huyết với thơ cũng khó lòng

lý giải . Thơ in nhiều nhưng chất lượng thơ

không cao, chưa kể trường hợp người ta còn

" chơi" thơ cho sang, hoặc để chứng tỏ bút lực

dồi dào có người trong 4 năm "sản xuất" tới

16 tập thơ ! Đầu năm 2002, rộ lên cuộc tranh

luận " nảy lửa" xung quanh thơ của một vài tác

giả trẻ - những người nuôi khát vọng cách tân

thơ bằng những trò chơi hình thức và bằng

những thủ pháp "phá cách ". Điều kỳ lạ là trong

khi tự mình cổ súy và được một vài người cổ

súy, người ta quên (hay cố tình quên ?) rằng

những bài và những tập thơ ấy không được số

đông công chúng yêu thơ tán thưởng , chúng

không đọng lại trong trí nhớ của những người

cùng thời, ít nhất cũng là không đọng lại trong

những người cùng thế hệ bởi chúng chỉ là sản

phẩm của những "xảo thuật ngôn ngữ" . Trước

thực tế ấy, nhà nghiên cứu Văn Tâm lên tiếng

"không tán thành cái phân số các cây bút tài

cán hạn chế, viết ra những câu thơ cách tân tùy

tiện" và ông dẫn lời ViênMai: "Người đời nay

muốn mượn điều làm thơ để tỏ học rộng và

đua đòi thanh danh là nhầm vậy " để nói về bản

chất của những cây bút này" ( Sông Hương , số

4-2002 ). Còn nhà thơ Vương Trọng thì nói :

" Gần đây có một vài bạn trẻ muốn gây ấn

tượng bằng cách đưa vào thơ mình tên những

bộ phận trên thân thể con người mà ngay một

bác sĩ giải phẫu đọc lên cũng thấy ngượng

ngùng . Hoặc có cô hùng dũng đưa vào thơ

những chuyện mà bình thường các chị em phụ

nữ khi nói nhỏ với nhau cũng đã đỏmặt lên

rồi. Họ quan niệm thế mới là hiện đại , là đổi

mới . Khi đọc những bài thơ như thế tôi có cảm

giác giống như khi đến thăm nhà một người

nào đó nhưng chủ nhà không tiếp mình trong

phòng khách , mà lại tiếp trong nhà ... vệ sinh"

(Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam số 7-2002). Đổi

mới thơ - một nhu cầu văn học cần thiết và

thường xuyên , nhưng đổi mới thơ như thế nào

lại là công việc phải được luận bàn thấu đáo, là

công việc của nhiều người , thậm chí của vài

thế hệ . Đáng tiếc là gần đây những "tuyên

ngôn thơ " của một vài tác giả trẻ hơi nhiều , và

trong khi đưa ra những "tuyên ngôn thơ "

không rõ là vô tình hay cố ý họ còn làm luôn

cả việc " đoạn tuyệt" với những thành tựu của

các thế hệ nhà thơ đi trước . Đoạn tuyệt với lịch

sử văn học , không dựa trên nền tảng của văn

học quá khứ là những hành động chưa và

không bao giờ đưa lại một kết quả tích cực

trong sáng tạo . Hơn thế nữa, thơ ca ra đời, tồn

tại và phát triển cho tới hôm nay bởi nó mang

những đặc trưng , xa rời những đặc trưng đó

hiển nhiên chính là từ bỏ bản chất của thơ ca.

Về lý luận - phê bình , nhìn vào Giải thưởng

của Hội Nhà văn người ta không khỏi ngậm

ngùi về số tác phẩm lý luận - phê bình được

trao giải quá ít ỏi, Chân dung văn họccủa Hoài

Anh nhận Giải B và Văn học về người lính của

Ngô Thảo nhận Tặng thưởng . Trong thực tế ,

hoạt động lý luận - phê bình trên báo chí năm

qua không kém phần sinh động, chỉ có điều

đáng tiếc là quá nhiều lần nó diễn ra theo tình

huống có thể định danh là "loạn chuẩn" .

Nghĩa là có quá nhiều những bài viết (do cảm

tính ? do cánh hẩu ? do bực bội ?) không tuân

thủ những chuẩn mực văn học hoặc khen hoặc

chê đều thái quá, trong đó người đọc có thể dễ
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dàng đọc ra sự khen ngợi tâng bốc lẫn nhau

của một số tác giả. Trong bối cảnh ấy , những

cuốn sách không đoạt giải như Văn học và

thời gian ( Trần Đình Sử ) , Tài năng và người

thưởng thức (Đặng Anh Đào) , Văn chương -

tài năng và phong cách (Hà Minh Đức )... cùng

những cuốn sách mới xuất bản như Cây bút

đời người (Vương Trí Nhàn ), Loại hình tác

phẩm Thiền uyển tập anh (Nguyễn Hữu Sơn ),

Giọng điệu trong thơ trữ tình (Nguyễn Đăng

Điệp), Chủ nghĩa cấu trúc và văn học (Trịnh

Bá Đĩnh ), Tiếp cận văn học (Nguyễn Trọng

Hoàn) vẫn đưa tới một niềm tin rằng xu hướng

lý luận - phê bình đích thực, có hiệu quả vẫn

là xu hướng chủ đạo.

Những chuyển động của văn học năm 2002

ít nhiều cũng phát ra những tín hiệu báo hiệu

một hướng đi mới và lành mạnh . Song từ

những hiện tượng đáng quan ngại có khả năng

làmsuygiảm lòng tincủa công chúng đối với

sáng tác lẫn lý luận - phê bình , đã đến lúc

chúng ta cần có những tác động mới, vừa bảo

đảm nhu cầu tự do sáng tác , vừa thúc đẩy văn

học phát triển góp phần vào sự nghiệp chấn

hưng đất nước, xây dựng con người . Ngoài |

việc đề cao trách nhiệm công dân , trách nhiệm

nghề nghiệp và đạo đức của người cầm bút,

chúng ta không thể không nhắc tới vai trò cực

kỳ quan trọng của hoạt động báo chí và xuất |

bản . Trong kinh tế thị trường , báo chí và xuất

bản có thể bị ràng buộc bởi những quy luật sản

xuất - kinh doanh của nó , song không thể vì

một lợi nhuận lớn nhỏ nào đó để xem nhẹ, hạ

thấp ý nghĩa tinh thần của những sản phẩm do

báo chí và xuất bản đem tới cho xã hội. Cũng

nghĩa là trong những năm tới, trên cả phương

diện khách quan và chủ quan, cần có một quan

niệm mới , một kế hoạch mới, một nguồn lực

vật chất và tinh thần mới nhằm thúc đẩy văn

học phát triển phù hợp với yêu cầu của sự

nghiệp Đổi mới. D

|

|

|

|

|

|

|

VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC ...

(Tiếp theo trang 31)

tục đóng vai trò quan trọng trong toàn cầu hóa,

tự do hóa và hội nhập . Theo ông, "nhà nước

vẫn là một công cụ hữu hiệu trong việc điều

hòa sự đa dạng của các lợi ích gồm những vấn

đề từ quy chế thị trường và tài chính đến sự an

toàn của việc làm , chất lượng môi trường ,

mạng lưới an toàn xã hội , và đảm bảo rằng

việc giải quyết những vấn đề trên đây sẽ tăng

cường sự thịnh vượng công" . Ngay trong

APEC , cũng theo Giáo sư Pốt-tơ : "Các nhà

lãnh đạo và các quan chức cấp cao của các

nước thành viên APEC đã khẳng định tiếp tục

duy trì tầm quan trọng của các thể chế nhà

nước" .

Như vậy, trong xu thế toàn cầu hóa, tự do

hóa và sự bùng nổ của công nghệ thông tin ,

tiếp tục đóng vai trò quan trọng , nhà nước là

nhà nước của các quốc gia có chủ quyền vẫn

người quyết định mức độ tham gia vào toàn

cầu hóa và tự do hóa, là người đóng vai trò chủ

đạo trong việc phát triển công nghệ thông tin .

Tuy nhiên, cái mới trong bối cảnh toàn cầu

hóa, tự do hóa và trong sự bùng nổ của công

nghệ thông tin là ở chỗ, dù nhà nước vẫn đóng

một vai trò to lớn , nhưng đồng thời cũng đang

bộc lộ nhiều hạn chế : nhà nước không thể độc

quyền định đoạt mọi thứ , nhất là thông tin ,

vốn , công nghệ, thị trường , là những thứnằm

trong tay người khác, vì thế nhà nước không

thể không tự mình hiện đại hóa, không thể

không mở cửa nền kinh tế với thế giới bên

ngoài, tham gia hội nhập kinh tế quốc tế và hội

nhập khu vực. Và mặc dù đóng vai trò quan

| trọng, nhà nước cũng không thể không giành

một mức độ tự do hóa cao cho các lực lượng

thị trường ởthị trường ở ngay bên trong đất nước mình và

không thể không tăng cường tính dân chủ ,

minh bạch để đáp ứng nhu cầu đa dạng của các

nhóm lợi ích đa dạng trong xã hội. D
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TẦNG CHO SỰLÃNH ĐẠO CỦA CÁC

TỔ CHỨC CƠSỞ ĐẢNG THỰC HIỆN HIỆU QUẢ

DÂN CHỦ Ở CƠSỞ

DƯƠNG TRUNG Ý

N

-ÔNG thôn nước ta đang trong quá trình

vận động, đổi mới và phát triển toàn

diện, với các nhiệm vụ trọng tâm là đẩy

nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông

nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa,

hiện đại hóa, tiếp tục thực hiện Quy chế Dân chủ

ở cơ sở... Những nhiệm vụ đó đã và đang đặt ra

những yêu cầu rất bức xúc đối với hệ thống

chính trị ở cơ sở, trong đó trước hết là các đảng

bộ xã. Có thể nói , sự thành bại của công cuộc

công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp,

nông thôn và tốc độ cải thiện đời sống nông dân

Việt Nam phụ thuộc một cách quyết định vào

năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các đảng

bộ xã.

Hiện nay, nước ta có 8 947 xã , chiếm 85%

tổng số đơn vị cấp cơ sở. Cùng với các phường

và thị trấn , xã được coi là nền tảng cơ sở của hệ

thống quản lý hành chính 4 cấp của Nhà nước ta .

Các tổ chức cơ sở đảng cấp xã , trong đó đa số là

đảng bộ xã, chiếm trên 20% tổng số tổ chức cơ

sở của toàn Đảng, với hơn 1,2 triệu đảng viên,

trực tiếp lãnh đạo gần 80% dân số cả nước, trên

địa bàn rộng lớn , quyết định tốc độ và hiệu quả

thực hiện các đường lối , chủ trương của Đảng,

chính sách , pháp luật của Nhà nước về phát triển

nông nghiệp, nông thôn và xây dựng giai cấp

nông dân Việt Nam .

Với phương châm hướng về cơ sở, Đảng ta đã

chú trọng củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo

và sức chiến đấu của các đảng bộ cơ sở , trong đó

có đảng bộ xã. Nhờ vậy, năng lực lãnh đạo và

sức chiến đấu của nhiều tổ chức cơ sở đảng

không ngừng được nâng lên , số lượng tổ chức cơ

sở đảng trong sạch, vững mạnh trênđịa bàn các

xã ngày càng tăng và giảm dần số cơ sở yếu

kém . Nhiều đảng bộ xã đã lãnh đạo triển khai tốt

các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, góp phần tạo nên

những thành tựu to lớn của sự nghiệp đổi mới ở

nông thôn như : xóa đói, giảm nghèo, cải thiện

đời sống nông dân , xây dựng đời sống văn hóa,

phát triển kết cấu hạ tầng , thực hiện Quy chế

Dân chủ ở cơ sở , v.v.. Qua đó, các tổ chức cơ sở

đảng ở nông thôn không ngừng phát triển và

trưởng thành , từng bước ngang tầm với nhiệm vụ

và sự phát triển của cơ sở .

Tuy nhiên, so với yêu cầu , nhiệm vụ, năng

lực lãnh đạo và sức chiến đấu của không ít đảng

bộ xã , nhất là các tổ chức cơ sở đảng ở các xã

* Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia

Hồ Chí Minh
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་ ་

miền núi , vùng sâu, vùng xa chưa ngang tầm .

Tình trạng "mạnh giả, yếu thật" vẫn còn khá phổ

biến . Nhiều đảng bộ được công nhận là

" trong sạch , vững mạnh " nhưng việc thực hiện

nhiệm vụ chính trị ở cơ sở còn chệch choạc, kém

hiệu quả. Nội dung và phương thức lãnh đạo của

nhiều tổ chức cơ sở đảng chậm được đổi mới,

chưa theo kịp với đòi hỏi của thực tiễn phát triển

kinh tế - xã hội ở địa phương. Nhiều đảng bộ mất

đoàn kết. Chế độ sinh hoạt , tự phê bình và phê

bình theo Điều lệ Đảng ở nhiều nơi không được

duy trì thường xuyên, nghiêm túc ; việc quản lý

đảng viên còn lỏng lẻo, đáng chú ý là có những

cán bộ, đảng viên suy thoái về phẩm chất chính

trị, phẩm chất đạo đức và lối sống. Nhiều vụ ,

việc tiêu cực , vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật

Nhà nước trong nội bộ tổ chức đảng và chính

quyền cơ sở xã không được phát hiện và xử lý

kịp thời . Hoạt động của chính quyền, Mặt trận

và các đoàn thể nhân dân ở nhiều xã còn kém

hiệu quả . Điều đáng báo động là , một số tổ chức

đảng mất sức chiến đấu trước những vấn đề nổi

cộm, bức xúc, những "điểm nóng" về tranh chấp

đất đai và mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân , dẫn

đến tình trạng khiếu kiện vượt cấp kéo dài, v.v..

Chính vì vậy, việc củng cố, nâng cao năng

lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cácđảng bộ xã

là một trong những vấn đề cơ bản , cấp bách

trong công tác xây dựng Đảng, đổi mới và nâng

cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở hiện

nay.

Để làm tốt điều đó, trong hệ thống các giải

pháp đồng bộ, cần thực hiện hiệu quả một số giải

pháp chủ yếu sau :

1.-
Nâng cao chất lượng cấp ủy viên và tập

thể cấp ủy, nhất là cấp ủy viên là cán bộ chủ chốt

Nói đến năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu

của tổ chức cơ sở đảng, trước hết là nói đến năng

lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy (trong

đó trước tiên là đảng ủy) , của đội ngũ cán bộ cấp

ủy (trước tiên là đội ngũ đảng ủy viên) . Đảng ủy

xã là cơ quan lãnh đạo, hạt nhân tổ chức và chỉ

đạo thực hiện các chủ trương , đường lối của

Đảng và trực tiếp là các chỉ thị , nghị quyết của

cấp ủy cấp trên cơ sở. Đội ngũ đảngủy viên,

nhất là những đảng ủy viên giữchức vụ chủ chốt

(bí thư , các phó bí thư , ủy viên thường vụ,

thường trực đảng ủy ... ) phải thực sự tiêu biểu cho

năng lực trí tuệ , năng lực tổ chức thực tiễn, phẩm

chất đạo đức của đảng bộ , được đại bộ phận quần

chúng và đảng viên tín nhiệm . Vì vậy, các đảng

bộ xã cần xây dựng tiêu chuẩn cụ thể cho từng

chức danh cán bộ cấp ủy, nhất là cán bộ chủ

chốt.

Nhìn chung, năng lực, trình độ tổ chức thực

tiễn của số đông cán bộ cơ sở hiện nay chưa đáp

ứng yêu cầu và nhiệm vụ của sự nghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông

thôn . Bởi vậy, đội ngũ cán bộ xã, trước tiên là

cán bộ cấp ủy, nhất thiết phải được đào tạo mới ,

đào tạo lại và thường xuyên bồi dưỡng kiến thức .

Các hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xã phải

linh hoạt, phong phú và thiết thực theo hướng kết

hợp các hình thức đào tạo , bồi dưỡng tại chỗ với

đào tạo ngắn hạn , tập trung, tại chức và tự đào

tạo... Nội dung đào tạo , bồi dưỡng phải phù hợp

và cụ thể , gắn chặt với công tác chuyên môn,

nghiệp vụ, chú trọng các bài tập xử lý tình

huống. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ

xã đi tham quan thực tế , học tập, trao đổi kinh

nghiệm với các xã tiên tiến trong và ngoài tỉnh .

Đi liền với việc đào tạo, bồi dưỡng, các đảng bộ

xã cần bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ sao cho

" đúng người , đúng việc" .

2 - Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ : "Muốn có

đảng bộ tốt, chi bộ tốt phải có đảng viên tốt" .

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các đảng

bộ xã một phần cơ bản được quyết định bởi năng

lực lãnh đạo và sức chiến đấu của từng đảng

viên . Thực tế cho thấy , trình độ học vấn , lý luận

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia,

Hà Nội , 1996, t 11 , tr 617
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chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ

đảng viên ở khu vực nông thôn đang ở mức thấp

nhất so với các khu vực khác trong toàn Đảng

hiện nay. Để nâng cao chất lượng toàn diện của

đội ngũ đảng viên khu vực này đòi hỏi phải tiến

hành nhiều giải pháp . Trước hết, các cấp ủy cần

cụ thể hóa tiêu chuẩn đảng viên được quy định

trong Điều lệ Đảng cho phù hợp với tình hình

thực tế ở địa phương ; đồng thời , đẩy mạnh việc

bồi dưỡng, nâng cao trình độ về mọi mặt cho họ.

Đưa những đảng viên có triển vọng đi học tập

trung hoặc tại chức tại các trường đào tạo cán bộ

của huyện , tỉnh . Chương trình và nội dung giáo

dục, bồi dưỡng phải thiết thực, luôn đổi mới , tài

liệu ngắn gọn, dễ hiểu , dễ nhớ, dễ vận dụng ;

tăng cường các nội dung về chuyên môn, nghiệp

vụ, về các kiến thức , pháp luật, về ứng dụng

khoa học - kỹ thuật, về văn hóa - xã hội , an ninh,

quốc phòng... Phương pháp giảng dạy cần phong

phú, đa dạng phù hợp với đặc điểm , điều kiện

của đảng viên ở các xã, gắn chặt với yêu

phát triển nông nghiệp, nông thôn .

cầu

Tăng cường công tác phân loại , sàng lọc đội

ngũ đảng viên . Các đảng bộ , đặc biệt là cấp ủy

phải có chương trình , kế hoạch cụ thể , tổ chức

chỉ đạo sát sao , chặt chẽ công tác phát triển

Đảng. Các đảng bộ, chi bộ phải có kế hoạch tạo

nguồn qua các phong trào của quần chúng ở cơ

sở, chủ động lãnh đạo chính quyền, Mặt trận và

các đoàn thể, tổ chức các phong trào thi đua sôi

nổi của quần chúng trong phát triển kinh tế - xã

hội như : xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ an ninh ,

trật tự an toàn xã hội , xây dựng nếp sống văn hóa

mới... Qua đó, phát hiện những nhân tố mới,

những quần chúng ưu tú , tích cực để bồi dưỡng ,

tạo nguồn phát triển Đảng. Trong công tác phát

triển Đảng, các đảng bộ cần coi trọng chất

lượng, không chạy theo số lượng đơn thuần ,

chống tư tưởng hẹp hòi, thành kiến , đố kỵ, chú

trọng phát triển Đảng trong Đoàn Thanh niên ,

phụ nữ , người dân tộc thiểu số...

Có một thực tế là, qua phân loại đảng viên ở

nhiều khu vực nông thôn, số đảng viên được xác

nhận đủ tư cách , phát huy tác dụng tốt chiếm tỷ

lệ khá cao, nhưng đảng bộ, chi bộ vẫn không

thực sự mạnh , tình hình thực hiện nhiệm vụ

chính trị ở cơ sở chuyển biến chậm hoặc đạt hiệu

quả không cao . Điều đó cho thấy, việc phân loại

đảng viên ở những đảng bộ này chưa nghiêm túc,

chưa đúng mục đích, yêu cầu . Để khắc phục điều

đó, các đảng bộ xã cần đổi mới cách đánh giá, tổ

chức thực hiện đánh giá, phân loại đảng viên ;

gắn việc đánh giá, phân loại với thực hiện chặt

chẽ chế độ tự phê bình và phê bình ; cấp ủy tổ

chức cho quần chúng góp ý với đảng viên bằng

các hình thức như : tổ chức hội nghị, hòm thư

góp ý, v.v .. Kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những

người không đủ tư cách đảng viên .

3 - Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung

dân chủ , chế độ tựphê bình và phê bình

sở

Đây là việc rất bức xúc đối với các tổ chức cơ

đảng ở nông thôn hiện nay . Các cấp ủy cần

phải cụthểhóa nội dung , yêu cầu của nguyên tắc

tập trung dân chủ thành các quy chế về
quy trình

chuẩn bị , thảo luận , thông qua nghị quyết của

cấp ủy ; cụ thể hóa quy chế về công tác cán bộ,

chế độ hội họp, thông tin , báo cáo ; quy định về

trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cấp ủy

đối với sai phạm của cấp ủy, tổ chức đảng và

đảng viên thuộc quyền quản lý ; về hoạt động

kiểm tra của đảng ủy đối với các chi ủy ; về việc

xem xét, kết luận lại các ý kiến thiểu số, ý kiến

bảo lưu, các khiếu nại của đảng viên, v.v .. Đồng

thời, các cấp ủy cũng cần tăng cường công tác

giáo dục chính trị , tư tưởng, ý thức tổ chức kỷ

luật của cán bộ, đảng viên ; kiểm tra việc chấp

hành nguyên tắc tập trung dân chủ, kịp thời ngăn

chặn các biểu hiện mất dân chủ, dân chủ hình

thức , gia trưởng độc đoán ; xử lý những người lợi

dụng dân chủ để đả kích , gây chia rẽ , làm

giảm uy tín của đảng bộ, gây mất đoàn kết trong

thôn, bản, kịp thời loại trừ mầm mống gây nên

"điểm nóng " .

ý

Để thực hiện tốt việc phê bình và tự phê bình,

các cấp ủy, tổ chức đảng trong các đảng bộ xã

cần thực hiện tốt các biện pháp cơ bản sau :
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Một là , giữ nghiêm nguyên tắc tự phê bình và

phê bình trong sinh hoạt đảng, trong đó tiến

hành đồng bộ các chế độ : cấp trên tự phê bình

trước cấp dưới ; đảng ủy, chi ủy tự phê bình

trước đảng bộ, chi bộ; cấp dưới phê bình cấp

trên ; cán bộ , đảng viên phê bình đảng ủy , chi ủy

và cán bộ chủ chốt trong đảng bộ. Mỗi cánbộ,

đảng viên trước hết cần nghiêm túc tự phê bình,

có như vậy mới có thể tiếp thu tốt ý kiến phê

bình của người khác và khi phê bình người khác

mới có tính thuyết phục.

Hai là , chủ động ngăn chặn và loại trừ những

tư tưởng và hành vi làm giảm chất lượng tự phê

bình và phê bình trong các chi bộ, đảng bộ như :

sự e dè , nể nang, né tránh , lựa chiều ; sự chi phối

của các quan hệ phức tạp ở nông thôn như huyết

thống , láng giềng, độ chênh lệch quá xa về tuổi

đời , tuổi Đảng...
Đảng ủy cần tăng cường kiểm

tra, theo dõi giúp đỡ , phân công cấp ủy viên phụ

trách các chi bộ và trực tiếp tham gia các buổi

sinh hoạt tự phê bình và phê bình của chi bộ .

Ba là , phát huy quyền làm chủ của nhân dân ,

tiếp thu ý kiến phê bình cán bộ , đảng viên và phê

bình tổ chức đảng của quần chúng. Các cấp ủy ,

tổ chức đảng cần phát động phong trào quần

chúng sâu rộng trong việc phê bình , góp ý cho

cán bộ, đảng viên và cho tổ chức đảng theo tinh

thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII .

Chống thái độ coi thường ý kiến phê bình của

quần chúng và trù dập người phê bình ; cần có

hình thức thích hợp để quần chúng giám sát việc

tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên và

của tổ chức đảng.

Do vậy, phải giữ vững nền nếp và không ngừng

cải tiến , nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ .

vụ

Các chi bộ cần căn cứ vào chức năng, nhiệm

của loại hình chi bộ nông thôn do Trung ương

quy định, căn cứ vào kế hoạch công tác của cấp

ủy trong nhiệm kỳ và đặc điểm cụ thể của địa

phương mình để có hình thức sinh hoạt chi bộ

phù hợp. Nội dung sinh hoạt chi bộ hằng tháng

có thể tổ chức theo các chuyên đề cụ thể, thiết

thực. Các cuộc sinh hoạt phải được tiến hành

nghiêm túc, khoa học, dân chủ, đúng trọng tâm ,

trọng điểm ; đồng thời, khắc phục tình trạng

thụ động, ba phải hoặc "thứ nhất ngồi lì , thứ nhì

im lặng" .

Kinh nghiệm chỉ rõ , chất lượng sinh hoạt chi

bộ phụ thuộc quan trọng vào khả năng điều hành

cuộchọp của bí thư chi bộ . Do đó , các đảng ủy

xã cần chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực

công tác của bí thư chi bộ . Trong rất nhiều

những phẩm chất của một bí thư , điều cơ bản

nhất họ phải là người nắm vững quan điểm ,

đường lối của Đảng, chính sách , pháp luật của

Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên , đặc

điểm tình hình nhiệm vụcủa cơ sở ; nắm vững

nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng ; linh hoạt,

sáng tạo trong điều hành hội nghị một cách dân

chủ, lắng nghe, tổng hợp kịp thời các ý kiến và

kết luận đúng đắn .

5 - Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo

của cấp ủy đối với chính quyền , Mặt trận và các

đoàn thể nhân dân , phát huy vai trò của các tổ

chức đó trong xây dựng chi bộ, đảng bộ

4 - Không ngừng cải tiến và nâng cao chất đốivới chính quyền ,Mặttrận và các đoàn thể

Đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng bộ

lượng sinh hoạt chi bộ

Hiện nay, việc sinh hoạt của không ít chi bộ

đảng ở nông thôn nói chung, trong các đảng bộ

xã nói riêng còn mang tính hình thức, nội dung

sinh hoạt nghèo nàn , rập khuôn, gò bó, máy

móc... gây tâm lý nặng nề , nhàm chán trong sinh

hoạt chi bộ, trực tiếp hạn chế ý chí chiến đấu và

năng lực lãnh đạo của các chi bộ , đảng bộ xã.

nhân dân ở xã hiện nay có quan hệ chặt chẽ với

việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở và gắn

với nhiệm vụ đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt

động của hệ thống chính trị cơ sở. Để thực hiện

tốt điều đó , các cấp ủy đảng tiếp tục giải quyết

hiệu quả mấy vấn đề sau :

(Xem tiếp trang 49)
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CÔNG TYĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG

phát huy tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở

LÊ MINHHỒNG

Cát

2

ÔNG ty Điện lực Hải Phòng (gọi

tắt là Cty ) là một doanh nghiệp

thành viên , trực thuộc Tổng

Công ty Điện lực Việt Nam . Cty có nhiệm

vụ tổ chức quản lý , vận hành lưới điện an

toàn, liên tục và ổn định để cung cấp điện

cho mọi nhu cầu kinh tế - chính trị - an ninh

quốc phòng - trật tự an toàn xã hội và đời

sống nhân dân Thành phố Hải Phòng và các

khu vực lân cận . Để thực hiện nhiệm vụ nói

trên , Cty đã quản lý khối lượng tài sản của

Nhà nước rất lớn trên khắp địa bàn Thành

phố (kể cả huyện đảo Cát Hải), gồm : 1219

ki-lô-mét đường dây cao thế từ 6 - 110 kV ;

559 ki- lô -mét đường dây hạ thế ; 8 trạm biến

áp 110 kV và 15 trạm biến áp trung gian ;

1 117 trạm biến áp phân phối. Tổng giá trị

tài sản do Cty đang quản lý lên tớikhoảng

410 tỉ đồng. Tổng số cán bộ công nhân viên

của Cty hiện nay là 1 938 người, được tổ

chức thành 14 phòng ban nghiệp vụ và 19

đơn vị trực thuộc . Mỗi quận , huyện, thị xã

Cty đều có tổ chức điện lực hoặc chi nhánh

điện .Mỗi phường nội thành , Cty có các tổ

quản lý điện . Cty đang thực hiện bán điện

cho 152 387 khách hàng , trong đó

4 453 khách hàng là cơ quan xí nghiệp và

147 934 khách hàng là hộ gia đình .

Ba năm qua, vừa triển khai mô hình tổ

chức sản xuất mới, vừa tổ chức thực hiện

Quy chế Dân chủ ở doanh nghiệp, Cty đã

gặp khôngít khó khăn , có lúc còn lúng túng .

Tuy vậy, được sự lãnh đạo , chỉ đạo sâu sát

của Tổng Cty Điện lực Việt Nam, lãnh đạo

Thành phố Hải Phòng , cán bộ công nhân

viên của Cty đã đoànkết thống nhất , khắc

phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt

nhiệm vụ.

Những năm trước đây để thực hiện chủ

trương công khai dân chủ, Điện lực Hải

Phòng đã xây dựng được một số quy chế

quản lý, nhưng việc thực hiện còn chưa đều ,

chưa đồng bộvà chưa có chiều sâu. Trong

quá trình thực hiện , đôi khi có phần sai lệch ,

gây nên sự hoài nghi trong cán bộ công nhân

viên đối với những mục tiêu thực hiện dân

chủ của Cty . Nhiều đơn thư thắc mắc, bất

đồng và khiếu kiện chủ yếu tập trung vào

những việc, như : đề bạt cán bộ , giải quyết

nhà ở , tuyển dụng lao động... Trong khi đó,

một số cán bộ lãnhđạo đơn vị có biểu hiện

lợi dụng chức quyền vi phạm nguyên tắc

quản lý vật tư , tài chính, xem thường ý thức

làm chủ của cán bộ công nhân viên . Một số

lấy cắp điện bắn ra ngoài, khôngít cán bộ

tổ điện phường đã dùng nhiều thủ đoạn để

công nhân viên vi phạm kỷ luật . Những sự

việc đó đã ảnh hưởng nhiều đến uy tín của

Cty, tư tưởng cán bộ công nhân viên và làm

hạn chế kết quả hoạt động chung.

* Vụ đổi mới doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ
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Trước tình hình đó , ngay từ đầu năm

1998 , khi Bộ Chính trị vừa mới ban hành

Chỉ thị số 30/CT- TW , lãnh đạo Điện lực

Hải Phòng (nay là Cty Điện lực Hải Phòng)

đã chủ động bàn bạc và thống nhất chủ

trương tổ chức thực hiện công khai dân chủ

trong toàn thể cán bộ công nhân viên nhằm

đảm bảo sự công bằng xã hội, củng cố sự

đoàn kết trong nội bộ và đẩy mạnh sản xuất

kinh doanh . Cán bộ lãnh đạo của Cty đã ý

thức rằng , chỉ có bằng con đường công khai

dân chủ mới có thể tạo điều kiệncho cán bộ

công nhân viên phát huy quyền làm chủ của

mình trong công tác quản lý doanh nghiệp,

trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao,

thực hiện đúng Thỏa ước Lao động tập thể,

Nội quy lao động và các quy chế của Cty đã

ban hành. Đồng thời, mới khơi dậy và phát

huy được quyền làm chủ của quần chúng

trong cuộc đấu tranh chống các biểu hiện

tham nhũng , vi phạm kỷ luật, lợi dụng dân

chủ gây mất đoàn kết nội bộ.

Sau gần 4 năm thực hiện Quy chếDân

chủ, mặc dù cơ sở vật chất chưa được đầu tư

thêm nhiều , nhưng mọi người đều hồ hởi

phấn khởi , không khí dân chủ đã tạo

được động lực cho sự phát triển của Cty.

Cụ thể là :

Thực hiện Quy chế Dân chủ ở doanh

nghiệp có ý nghĩa quyết định trong việc

nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và

cánbộ công nhân viên về quyền vànghĩa vụ

trong việc thực hiện các chức năng của

mình ; làm chuyển biến một bước phương

thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong

toàn Cty ; kiện toàn tác phong điều hành,

quản lý , lề lối làm việc của các trưởng đơn

vị , nhất là ở các đơn vị có đông cán bộ công

nhân viên và thường xuyên quan hệ với dân.

Tác động tích cực đối với việc động

viên cán bộ đảng viên và cán bộ công nhân

viên tham gia xây dựng Đảng , xây dựng bộ

máy quản lý, xây dựng các tổ chức đoàn thể

vững mạnh trong Cty , cũng như góp phần

xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể ở

địa phương , nhất là cơ sở xã, phường , thị

trấn .

- Củng cố và tăng cường sự đoàn kết nhất

trí trong nội bộ Cty . Trước đây , có khóa cấp

ủy đã quá nhiệm kỳ mà không tổ chức được

đại hội, vấn đề nhân sự của đại hội giải

quyết rất khó khăn , thì nay các đại hội được

tổ chức một cách nghiêm túc, tạo sự thống

nhất cao về vấn đề nhân sự. Việc lấy phiếu

tín nhiệm bằng hình thức phiếu kín và công

bố công khai kết quả tín nhiệm đối với các

vị trí : Giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán

trưởng Cty trong đại hội đại biểu cán bộ

công nhân viên Cty hằng năm . Thông qua

việc làm này, sự tín nhiệm đối với các lãnh

đạo Cty không những không giảm , mà ngày

càng đượcnâng cao , đi vào chiều sâu , thực

chất của vấn đề uy tín cán bộ. Trước đây, có

đơn vị vi phạm dân chủ, nội bộ mất đoàn

kết , nay đã đoàn kết thống nhất . Anh chị em

công nhân đã gắn bó với đơn vị. Một số

công nhân Chi nhánh điện Kiến An trước

khi về nghỉ hưu đã phát biểu từ đáy lòng :

"Khí thế của Cty ta, của Chi nhánh ta chưa

bao giờ sôi nổi như bây giờ . Khi về hưu

chúng tôi rất lưu luyến, song chúng tôi rất

phấnkhởi khi thấy Cty ngàycàng đoàn kết ,

ổn định và sản xuất đi lên " .

Việc triển khai mô hình tổ chứcCty , bố

trí sắp xếp cán bộ, công tác tuyển sinh,

tuyểndụng lao động đã được thực hiện

thuận lợi , trong quá trình triển khai không

còn có đơn từ thắc mắc , khiếu nại như trước

đây . Đặc biệt trong việc đề bạt, sắp xếp cán

bộ, Cty đã thực hiện thận trọng , đảm bảo

đúng quy trình , nghe và sàng lọcthông tin

nhiều chiều , có tiêu chí rõ ràng để đánh giá

đúng phẩm chất và năng lực cán bộ.

-
- Việc thực hiện dân chủ trong xây dựng

và bàn bạc các biện pháp cụ thể để thực hiện

kế hoạch sản xuất, kinh doanh đã thực sự

phát huy được sức mạnh tổng hợp của cán

bộ công nhân viên. Nguyện vọng chung của
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cán bộ công nhân viên là muốn Cty sản xuất

phát triển , đời sống người lao động được cải

thiện nên các ý kiến tham gia đều mang tính

chất xây dựng. Năm đầu thực hiện Quy chế

Dân chủ ( 1999) , cán bộ công nhân viên đã

phát biểu thẳng thắn về những tồn tại và

kiến nghị cácgiảipháphoàn thành tốt

nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, Giám đốc Cty đã

giải quyết dứt điểm những tồn đọng và kịp

thời tháo gỡ những khó khăn , vướng mắc

nên đã tạo điều kiện cho các đơn vị hoàn

thành nhiệm vụ, góp phần vào thắng lợi

chung của Cty . Điều đócó thể thấy rõ khi so

sánh kết quả sản xuất, kinh doanh của 2 năm

trước và sau khi thành lập Cty :

-

Quy chế Dân chủ có tác dụng bảo đảm

tính công bằng xã hội, nhờ đó Cty đã từng

bước củng cố được lòng tin của cán bộ công

nhân viên đối với lãnh đạo Cty , mọi người

đều yên tâm , phấn khởi,hãng hải công tác.

Đây là động lực tinh thần, nhưng có sức

mạnh vật chất to lớn để Cty khắc phục mọi

khó khăn , quyết tâm hoàn thành xuất sắc

nhiệm vụ. Quy chế Dân chủ đã giúp lãnh

đạo Cty giải quyết tốt nhiều vấn đề đặt ra

trong thực tiễn , nâng cao hiệu quảcôngtác

quản lý. Tinh thần đoàn kết nhất trí, đề cao

tình người , tình đồng chí, phát huy tinh thần

cộng đồng và ý thức tập thể đã góp phần

nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của

công ty . 1

- Đời sống vật chất và tinh thần của cán

bộ công nhân viên ngày càng được cải thiện ,

tiền lương và thu nhập của cán bộ công nhân

viên hằng năm tăng 15 - 20 % (thu nhập

bình quân hiện nay là 1,5 triệu

đồng/người/tháng ). Phong trào thi đua lao

động sản xuất, cũng như các phong trào hoạt

động văn hóa thể thao , phong trào " Đền ơn

đáp nghĩa " và các hoạt động từ thiện, nhân

đạo luôn được quan tâm . Cty đã tổ chức

thành công nhiều Hội thi , Hội thao cấp Cty

và đã đạt được nhiều giảithưởng cao trong

các hội thi, hội thao do ngành, Thành phố tổ

chức , góp phần vào việc đẩy mạnh phong

trào thi đua lao động sản xuất trong cán bộ

công nhân viên của ngành và Thành phố.

- Nhờ có Quy chế Dân chủ, Cty thực hiện

tốt mối quan hệ mật thiết với dân. Trong

công tácphục vụ khách hàng, Cty đã tổchức

32 tổ quản lý điện phường để sửa chữa điện

thành ; tổ chức 13 bộ phận trực điệnthoại

nhanh chóng cho nhân dân 4 quận nội

nóng ở Cty và 12 chi nhánh để giải thích và

trả lời kịp thời các ý kiến của nhân dân; đã

gửi trực tiếp 24 000 bức thư tới khách hàng

để lấy ý kiến tham khảo về tinh thần thái độ

phục vụ của cán bộ công nhân viên Cty . Mặt

khác, thông qua các cuộc họp tiếp xúc với

giải thích các thắcmắc ,kiến nghị của dân

các cử tri ở các quận , huyện, thị xã. Cty đã

xung quanh việc mua bán điện ; đồng thời,

tiếpthu các ý kiến đóng góp của nhẫn dân

đối với ngành cũng như của cán bộ công

nhân viên để Cty phục vụ tốt hơn . Cty đã

xác định trong sự nghiệp đổi mới và nhất là

trong cơ chế thị trường , ngành điện phải gắn

liền với xã hội, với cơ sở, xã phường , thị

trấn , khu dân cư . Lấy nhiệm vụ phục vụlàm

mục tiêu chính trị hàng đầu, công tác phục

vụ khách hàng đã trở thành ý thức trách

nhiệm của mọi cán bộ công nhân viên Cty.

Do vậy , trong 3 năm qua, Cty đã đẩy nhanh

các biện pháp chống quá tải, cải thiện chất

lượng điện áp ở nhiều khu vực , cải tiến

phương thức phục vụ, nên đã không có

người nào vi phạm kỷ luật về hành vi tiêu

cực (cửa quyền, sách nhiễu khách hàng) và

cũng không có đơn thư phàn nàn về tinh

thần thái độ phục vụ của cán bộ công nhân

viên. Nhờ đó, Cty đã được lãnh đạo Thành

phố, các cấp các ngành, các địa phương,

nhân dân Thành phố quan tâm , tạo điều kiện

để giải quyết các tồn đọng mà nhiều năm

trước đây chưa giải quyết được (trong đó có

nợ đọng tiềnđiện) vàđẩy nhanh tiến độ thực

hiện dự án cải tạo lưới điện Thành phố.
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Những kết quả đạt được trong quá trình

thực hiện Quy chế Dân chủ ở Cty Điện lực

Hải Phòng nói trên đã chứng minh được

Quy chế Dân chủ ở doanh nghiệp Nhà nước

là một chủ trương lớn của Đảng và Chính

phủ, hợp lòng dân, được cán bộ công nhân

viên và nhân dân đồng tình ủng hộ, thực sự

là động lực thúc đẩy sự phát triển . Thành

tích trong sản xuất kinh doanh và các hoạt

động xã hội của Cty trong 3 năm qua đã

được Chính phủ, các bộ , ngành , Thành phố

ghi nhận, tặng nhiều bằng khen cho tập thể

và cá nhân cán bộ công nhân viên, trong đó

có các đồng chí lãnh đạo Cty . Công ty

đã được Ủy ban nhân dân Thành phố

Hải Phòng tặng cờ "Đơn vị thi đua xuấtsắc ”

trong 4 năm liên ( 1998 - 2001).

Qua gần 4 năm thực hiện Quy chế Dân

chủ ở cơ sở, bước đầu có thể rút ra những

kinh nghiệm chính sau :

Thứ nhất - Thực hiện Quy chế Dân chủ

ở cơ sở là cụ thể hóa phương châm "dân

biết, dân bàn , dân làm, dân kiểm tra " . Trong

quá trình thực hiện, Cty đã công khai để cán

bộ công nhân viên bàn bạc những nội dung

cần công khai trong những công việc và

hoạt động cụ thể của Cty mà cán bộ công

nhân viên thường quan tâm. Trên cơ sở đó,

lựa chọn những hình thức công khai thích

hợp để mọi người có thể tiếp cận thông tin

một cách tin cậy và thuận lợi, lại đảm bảo

được an toàn cho công việc sản xuất, kinh

doanh . Trong đó bao gồm : việc quy định rõ

những nội dung cán bộ công nhân viên được

biết, được tham gia ý kiến , được kiểm tra ,

giám sát và phấn đấu thực hiện theo các mục

tiêu đã cam kết hay đã được bàn bạc công

khai trước toàn thế cán bộ công nhân viên .

Nhờ cách làm đó, thời gian qua Cty đã

phát huy tinh thần làm chủ của cán bộ công

nhân viên trong các hoạt động của Cty, nhất

là trong lĩnh vực chống cácbiểu hiện tiêu

cực , như : tham nhũng , vi phạm kỷ luật , vi

phạm dân chủ . Cán bộ công nhân viên đã

dám nói thẳng sự thật, phản ánh những sai

trái trong công tác quản lý kinh tế , quản lý

tài chính ở một số cán bộ lãnh đạo đơn vị ;

kiên quyết đấu tranh loại trừ những tư tưởng

cơ hội, bè phái gây mất đoàn kết nội bộ,

ngăn chặn các tệ nạn xã hội không cho

chúng xâm nhập vào tập thể cán bộ công

nhân viên . Ba năm qua, cán bộ công nhân

viên của Cty đã chấp hành nghiêm túc pháp

luật của Nhà nước , Nội quy cơ quan và đã

giữ vững kỷ cương kỷ luật. Không còn tình

trạng cán bộ công nhân viên vi phạm kỷ

luật , tài sản được bảo vệ an toàn . Không xảy

ramất mát tài sản , cháy nổ, cũng như không

có vụ lộn xộn gây mất trật tự trong cơ quan ,

góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật

tự an toàn xã hội của Thành phố.

Thứ hai - Khi thực hiện phải nghiêm túc,

đúng quy trình ngay từ những khẩu đầu tiên

soạn thảo quy chế và các bước đưa ra thảo

luận lấy ý kiến đóng góp của quần chúng.

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, Cty

đã sớm thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy

chế Dân chủ ở doanh nghiệp (đồng chí Bí

thư Đảng ủy - Giám đốc Cty làm Trưởng

ban) , và phân công trách nhiệm cụ thể cho

từng thành viên . Từ sự phân công đó, cơ

quan chuyên môn và các tổ chức đoàn thể

(Cộng đoàn, Đoàn thanh niên) , đã có sự

phối hợp chỉ đạo chặt chẽ trong việc tuyên

truyền phổ biến và vận động cán bộcông

nhân viên tổ chức thực hiện Quy chế Dân

chủ ở doanh nghiệp (từ việc xây dựng dự

thảo Quy chế cho phù hợp với đặc điểm sản

xuất, kinh doanh của Cty, tổ chức họp lấy ý

kiến tham gia đóng góp của các đơn vị, tổ

chức Đại hội cán bộ công nhân viên để

thông qua Quy chế, đến việc tổ chức học tập

khi Quy chế Dân chủ ở Cty đã chính thức

ban hành) .

Thứ ba - Sau khi Quy chế Dân chủ

được thông qua, thì từ người thủ trưởng cao

nhất của đơn vị đến các nhân viên thường,

đều phải có trách nhiệm nghiêm chỉnh chấp
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hành. Bí quyết thành công của Cty Điện lực | NÂNG CAO NĂNG LỰC ...

Hải Phòng là ở chỗ, người đứng đầu luôn

luôn
gương mẫu chấp hành trước.

Thứ tư - Muốn thực hiện tốt dân chủ

trong toàn thể quần chúng của Cty, trước hết

phải thực hành dân chủ trong đảng bộ và

ban lãnh đạo Cty và các đơn vị cơ sở. Ý thức

rõ điều đó, Đảng ủy, Giám đốc và các tổ

chức đoàn thể Cty đã có nhận thức đúng đắn

về ý nghĩa mục đích và tác dụng của việc

thực hiện dân chủ trong doanh nghiệp, và đã

coi đây là nhiệm vụ chính trị không thể

thiếu được trong việc lãnh đạo Cty. Từ đó

đã thống nhất chủ trương và có Nghị quyết

lãnh đạo về việc thực hiện Quy chếDân chủ

trong toàn Cty , vì đây không những là một

chủ trương và là một chính sách lớn của

Đảng và Chính phủ phải được thực hiện một

cách hết sức nghiêm túc và thường xuyên,

mà đây còn là một động lực mạnh mẽ có thể

giúp tháo gỡ bất kỳ khó khăn nào để phát

huy nội lực tăng gia sản xuất, thực hành tiết

kiệm và nâng cao đời sống của mọi thành

viên trong tập thể , cũng như huy động quần

chúng tham gia đấu tranh ngăn chặn và đẩy

lùi mọi biểu hiện tiêu cực .

Có sự nhất trí cao trong Đảng và trong

hàng ngũ lãnh đạo , thì có sự phối hợp chỉ

đạo đồng bộ, chặt chẽ trong việc thực hiện

quy chế ( từ khi tổ chức học tập, quán triệt

cho đến khi tổ chức thực hiện ), đồng thời

cũng có thể thường xuyên tổ chức kiểm tra

việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở các

phòng ban, đơn vị để kịp thời uốn nắn

những thiếu sót của đơn vị trong khi thực

hiện quy chế . Chăm lo thường xuyên và

kiện toàn tổ chức thanh tra nhândân để thực

hiện chức năng giám sát có hiệu quả và giải

quyết kịp thời các thắc mắc cũng như các

khiếu nại tố cáo của cán bộ công nhân viên .

Thực hiện công bằng xã hội gắn với các

phong trào thi đua lao động sản xuất. Biểu

dương khen thưởng kịp thời cá nhân , đơn vị

tiên tiến xuất sắc . D

(Tiếp theo trang 44 )

Thứ nhất, quán triệt quan điểm chỉ đạo của

Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX ) về "Đổi mới

và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ

sở xã, phường, thị trấn " là : Ban chấp hành , ban

thường vụ cấp ủy thực hiện sự lãnh đạo đối với

Hội đồng nhân dân , Ủy ban nhân dân và các tổ

chức đoànthể bằng các chủ trương , nghị quyết,

công tác tổ chức, bố trí cán bộ chủchốt và công

tác kiểm tra . Cấp ủy đề ra chủ trương và các giải

pháp có tính định hướng sau đó phân công, giao

trách nhiệm cho các tổ chức trong hệ thống

chính trị đề ra biện pháp và tổ chức thực hiện

theo quyền hạn , trách nhiệm của từng tổ chức .

Những chủ trương công tác thuộc thẩm quyền

của chính quyền và đoàn thể thì chính quyền,

đoàn thể chủ động đề xuất , cấp ủy đảng bàn và

cho ý kiến chỉ đạo những nội dung quan trọng.

2

Thứ hai, lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế Dân

chủ ở cơ sở xã theo đúng Chỉ thị 30 của Bộ

Chính trị và Nghị định 29/1998/NĐ-CP của

Chính phủ, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ

chính trị và xây dựng hệ thống chính trị ở xã

trong sạch , vững mạnh, xây dựng chính quyền

thực sự của dân, do dân , vì dân , chăm lo và bảo

vệ lợi ích chính đáng của dân . Phát huy vaị trò

của nhân dân tham gia xây dựng đảng bộ, tạo

điều kiện thuận lợi để nhân dân thường xuyên

đóng góp ý kiến xây dựng các chủ trương, kế

hoạch công tác của đảng bộ và chính quyền, đề

cử những người có đức , có tài tham gia cấp ủy và

chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể.

Thứ ba , tiếp tục đổi mới phương thức lãnh

đạo của cấp ủy đối với chính quyền, Mặt trận và

các đoàn thể nhân dân. Cấp ủy phải xây dựng

quy chế làm việc và tăng cường công tác kiểm

tra việc chấp hành các nghị quyết của cấp ủy ;

kiểm tra công tác đồng thời kiểm tra phong cách

làm việc của cán bộ, đảng viên . Thông qua kiểm

tra , kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những lệch

lạc trong nhận thức , trong tổ chức thực hiện ,

nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng ở cơ sở.
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DH TƯƠI TÌNH

TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP

NGUYỄN VĂN LÔ

T

TRƯỜNG Sĩ quan Tặng thiết giáp ra đời

năm 1973 trong bối cảnh cuộc kháng

chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và

dân ta bước vào giai đoạn phát triển mới với

những thắng lợi to lớn . Chiến thắng lẫy lừng

của trận "Điện Biên Phủ trên không" , trong 12

ngày đêm cuối năm 1972, buộc đế quốc Mỹ

phải ký kết Hiệp định Pa-ri chấm dứt chiến

tranh , lập lại hòa bình ở Việt Nam. Góp phần

vào thắng lợi lịch sử vĩ đại của dân tộc , bộ đội

Tăng thiết giáp đã tham gia và giành thắng lợi

trong nhiều chiến dịch : giải phóng Cánh đồng

Chum (mùa khô 1971 - 1972) ; Trị - Thiên

( 1972) ; phòng ngự Quảng Trị ( 1972 - 1973 ) ;

tiến công Tây Nguyên (1972) và chiếndịch

Nguyễn Huệ miền Đông Nam Bộ (4-1972) .

Để đáp ứng yêu cầu tình hình phát triển

mới, góp phần tích cực vào công tác chuẩn bị

lực lượng đón thời cơ chiến lược giành thắng

lợi cuối cùng trong cuộc kháng chiến chống

Mỹ, cứu nước, căn cứ Sắc lệnh số 121 /SL của

Bộ Quốc phòng và quyết định số 56/QĐ -QP ,

Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp đã được thành

lập . Sự kiện này đánh dấu mốc quan trọng trên

bước đường phát triển và trưởng thành của bộ

độiTăng thiết giáp . Từ những đơn vị huấn

luyện đầu tiên là Trung đoàn xe tăng 202,

Trung đoàn xe tăng 203, Tiểu đoàn 10 , Trường

Sĩ quan Tăng thiết giáp ra đời phản ánh giai

đoạn phát triển mạnh mẽ của cách mạng, của

quân đội .

Ngay từ những ngày thành lập, Trường Sĩ

quan Tăng thiết giáp đã tiếp nhận hàng ngàn

cán bộ, học viên từ các đơn vị trong Binh

chủng, các quân khu , quân đoàn, mặt trận về

học tập . Ngoài những môn học chuyên ngành

kỹ thuật, chiến thuật, thông tin , pháo súng... do

Bộ Tư lệnh Thiết giáp quy định trong nội dung

chương trình huấn luyện, một số cán bộ còn

được học tập văn hóa , bồi dưỡng nâng cao lý

luận chính trị , tạo điều kiện thuận lợi trong

công tác và làm cơ sở cho việc tiếp thu kiến

thức khoa học - kỹ thuật hiện đại . Ngoài những

lớp họcchính khóa , Nhà trường còn đảm nhận

tổ chức các lớp tập huấn ngắn hạn do Bộ Tư

lệnh Thiết giáp mở.

bộ, chiến sĩ khung , học viên được phân công

Trong những năm tháng chiến tranh , số cán

cổngtác, điều động lên đường chiến đấu đều

sẵn sàng nhận nhiệm vụ với ý chí quyết tâm

cao. Số ở lại được động viên với tinh thần mỗi

người làm việc bằng hai với khẩu hiệu " Tất cả

phóng hoàn toàn miền Nam "

cho tiền tuyến đánh thắng " ; " Tất cả để giải

phóng hoàn toàn miền Nam ".

* Đại tá , Phó hiệu trưởng Chính trị , Bí thư Đảng ủy

Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp
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Ba mươi năm qua, Nhà trường đã đào tạo ,

bồi dưỡng, cung cấp hàng vạncán bộ lãnh đạo

chỉ huy, cán bộ kỹ thuật có phẩm chất, năng lực

toàn diện, có trình độ kỹ thuật, chiến thuật binh

chủng theo mục tiêu yêu cầu đào tạo , góp phần

làm nòng cốt xây dựng lực lượng Tăng thiết

giáp của quân đội ngày càng lớn mạnh, góp sức

cùng quân dân cả nước đưa sự nghiệp đấu tranh

của toàn dân tộc đến thắng lợi hoàn toàn .

Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng

trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước , bộ đội

Tăng thiết giáp lại tiếp tục thực hiện nhiệm vụ

trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc .

Hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ của Nhà trường đã

có mặt trên khắp các chiến trường phía Bắc,

Tây Nam , nhiều đồng chí đã anhdũng hy sinh,

góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc và làm

tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Trường Sĩ quan

Tăng thiết giáp từng bước phấn đấu xây dựng

theo hướng cách mạng, chính quy, hiện đại ,

mẫu mực về mọi mặt, ngang tầm nhiệm vụ

trong giai đoạn cách mang mới.

Là một trường thuộc binh chủng kỹ thuật

hiện đại, có nhiệm vụ huấn luyện , đào tạo , bổ

túc cán bộ , nhân viên kỹ thuật chuyên ngành

Tăng thiết giáp, cung cấp cho các đơn vị tăng

thiết giáp trong toàn quân , nghiên cứu khoa học

và làm nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến

đấu . Đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới, từ tháng

11-1991 , căn cứ vào khả năng và điều kiện ,

Nhà trường đã quyết định đăngký với Bộ Quốc

phòng nâng cấp nhà trường lên bậc đào tạo cao

đẳng. Có thể nói, nhiệm vụ đào tạo bậc cao

đẳng là một thử thách , là nhiệm vụ quan trọng

đối với Nhà trường trong khi đội ngũ giáo viên

còn mỏng, cơ sở vật chất kỹ thuật còn nhiều

khó khăn , thiếu thốn đặc biệt là kinh nghiệm tổ

chức chỉ đạo quản lý , điều hành một Nhà

trường ở bậc cao đẳng còn rất mới mẻ . Tuy

vậy, Nhà trường cũng có những thuận lợi rất cơ

bản , đó là đã có một phương hướng cải cách,

đổi mới trong giáo dục, đào tạo của Đảng ủy

Quân sự Trung ương, có sự lãnh đạo, chỉ đạo

thường xuyên của Đảng ủy và Thủ trưởng Binh

chủng, nhất là những kinh nghiệm và sự nỗ lực

của toàn trường trong những năm qua.

Việc nâng cấp đào tạo lên bậc cao đẳng là

nguyện vọng , là kết quả của sự phấn đấu xây

dựng toàn diện của Đảng ủy , chỉ huy nhà

trường và đông đảo các thế hệ cán bộ, giáo

viên, công nhân viên, học viên, chiến sĩ trong

Nhà trường . Thực tế đó càng khẳng định sự

trưởng thành của một nhà trường quân đội

nhằm đáp ứng ngày càng cao yêu cầu của lực

lượng vũ trang nói chung và của bộ đội Tăng

thiết giáp nói riêng trong sự nghiệp xây dựng

và bảo vệ Tổ quốc .

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết 93

của Đảng ủy Quân sự Trung ương về tiếp tục

đổi mới công tác giáo dục, đào tạo trong hệ

thống nhà trường quân đội, Nhà trường đã tích

cực triển khai xây dựng 5 chương trình cho các

đối tượng , thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạosĩ

quan có trình độ cao đẳng, chuẩn bị tiến tới đào

tạo sĩ quan quân đội có trình độ đại học, đồng

thời tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ đào tạo

ngắn hạn cán bộ chỉ huy tham mưu trung lữ

đoàn, hoàn thiện sĩ quan cấp phân đội .

Sau một thời gian chuẩn bị khẩn trương ,

nhanh chóng, tích cực, bắt đầu từ khóa 20

(năm 1997 - 1998) , Trường Sĩ quan Tăng thiết

giáp chính thức bước vào đào tạo sĩ quan bậc

đại học theo quyết định số 180/QĐ -TTg của

Chính phủ. Đây là kết quả của cả một quá trình

phấn đấu tích cực, chủđộng tích lũy về lượng

để chuyển hóa về chất trong cấp đào tạo . Đó là

sự phát triển tất yếu, phù hợp với quy luật phát

triển , vận động không ngừng của một nhà

trường quân đội cách mạng trong thời kỳ công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Để tiếp nhận chương trình đào tạo mới ,

trong điều kiện còn nhiều vấn đề bất cập, song
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với sự nỗ lực vươn lên, tích cực phấn đấu, chủ

động, sáng tạo của cán bộ, giáo viên, học viên,

chiến sĩ toàn trường, giai đoạn đầu đào tạo ở

bậc đại học đã đạt được một số kết quả đáng

khích lệ . Trong khóa đầu tiên được đào tạo theo

chương trình mới, có 99 đồng chí tốt nghiệp

(100 %), trong đó có 30,3 % đạt loại khá ;

3,03% đạt loại giỏi .

Cùng với đối tượng học viên đào tạo dài

hạn, các đối tượng học viên khác như hoàn

thiện , đào tạo ngắn hạn , chuyển loại ... cũng

giành được những thành tích học tập khá tốt.

Kết thúc các khóa học, 100 % quân số đạt yêu

cầu , tỷ lệ khá giỏi cao . Những kết quả này là

nguồn cổ vũ, động viên kịp thời đối với Đảng

ủy , Ban Giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ,

giáo viên, chiến sĩ của Nhà trường .

Tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện ,

đào tạo sĩ quan phân đội bậc cao đẳng lên đào

tạo sĩquan phân đội bậc đại học , Nhà trường

luôn quán triệt sâu sắc phương châm huấn

luyện :Cơ bản - hệ thống - thống nhất - chuyên

sâu, vận dụng triệt để 3 quan điểm, 8 nguyên

tắc , 6 mối kết hợp ; tiếp tục đổi mới toàn diện

trên các mặt sau :

Coi trọng và tập trung xây dựng , nâng cao

trình độ đội ngũ giáo viên . Nhà trường phát

huy công tác tự học, tự đào tạo , cử giáo viên đi

đào tạo lại dưới nhiều hình thức. Với hơn

200 lượt giáo viên được cử đi đào tạo, đào tạo

lại tại các học viện, nhà trường trong và ngoài

quân đội, trình độ đội ngũ giáo viên được nâng

lên rõ rệt, ngang tầm với nhiệm vụ của một

trường đại học . Năm 2002 , có 91 % giáo viên

tốt nghiệp đại học, trong đó có 22 % có trình độ

sau đại học ; nhiều giáo viên dạy giỏi các cấp

trong đó có 7 đồng chí được Nhà nước phong

tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú .

Duy trì, đổi mới phương pháp huấn luyện ,

đào tạo . Nhà trường coi trọng công tác đổi mới

phương pháp huấn luyện cho phù hợp với các

.

đối tượng đào tạo , trong đó lấy đối tượng đào

tạo sĩ quan phân đội đại học làm trung tâm trên

cơ sở tổ chức nhiều cuộc hội thảo, trao đổi rút

kinh nghiệm . Các môn chuyên ngành từng

bước được đổi mới, đi vào chiều sâu , gắn liền

với thực tiễn chiến đấu. Tăng cường công tác

huấn luyện trên giảng đường kết hợp chặt chẽ

với huấn luyện thực hành, huấn luyện sát với

thực tế chiến đấu . Nguyên tắc lô-gích , khoa

học , chính xác trở thành tiêu chí , mục đích

trong việc xây dựng kế hoạch , chương trình

huấn luyện . Việc đổi mới nội dung, hình thức

và phương pháp giảng dạy không chỉ bảo đảm

nâng cao chất lượng giáo dục , nghiên cứu mà

còn góp phần củng cố sức mạnh của Nhà

trường phù hợp với tình hình mới.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học.

tổ chức triển khai biên soạn 36 bộ giáo trình tài

Sau 5 năm nâng cấp bậc đào tạo, Nhà trường đã

khai 15 đề tàicác cấp ,sử dụng 56 sáng kiến cải

liệu chuyên ngành tăng thiết giáp, tổ chức triển

tiên

thiết thựcphụcvụ công tác giáo dục, đào tạo.

kỹ thuật và mô hình học cụ với nội dung

Cùng với nhiệm vụ giáo dục và đào tạo,

Nhà trường cũng hết sức coi trọng nâng cao

chất lượng công tác đảng, công tác chính trị ,

công tác hậu cần , công tác xây dựng chính quy,

sẵn sàng chiến đấu. Những năm qua , công tác

đảng , công tác chính trị được đổi mới về nội

dung và hình thức . Nhà trường thường xuyên

coi trọng, tăng cường công tác giáo dục, nâng

cao nhận thức chính trị , tư tưởng, xây dựng bản

lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, giáo viên ,

học viên, chiến sĩ ; kết hợp giữa rèn luyện học

tập với xây dựng phẩm chất đạo đức, rèn luyện

lối sống trong sáng , lành mạnh và đoàn kết nội

bộ , thông qua các cuộc thi đua , vận động , các

đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng . Đảng ủy và

Ban Giám hiệu Nhà trường thường xuyên tổ

chức học tập quán triệt chủ trương , nghị quyết

của các cấp ủy đảng, tổ chức bồi dưỡng chính

trị dưới các hình thức tại chức, tổ chức xây
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dựng tốt Phòng Hồ Chí Minh tại các tiểu đoàn

và Phòng Truyền thống Nhà trường, kịp thời

biểu dương gương người tốt, việc tốt ; đồng

thời, đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ - thể

thao quần chúng, tăng cường phát huy hiệu quả

hoạt động của các đoàn thể chính trị trên mọi

lĩnh vực .

Công tác hậu cần bảo đảm đời sống cho bộ

đội có nhiều cố gắng, đáp ứng được nhu cầu

thiết yếu về vật chất, tinh thần cho bộ đội .

Công tác kỹ thuật cũng luôn được đảng ủy, chỉ

huy các cấp chú trọng, luôn bảo đảm hệ số kỹ

thuật cao, phục vụ tốt nhiệm vụ huấn luyện đào

tạo , nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phục vụ tốt

các đợt tập huấn , hội thao , diễn tập của Binh

chủng và lực lượng Tăng thiết giáp toàn quân .

Trong xây dựng chính quy, Nhà trường chú

trọng đào tạo đội ngũ sĩ quan có đầy đủ bản

lĩnh chính trị, vững vàng trước mọi khó khăn ,

thử thách , có năng lực chỉ huy, quản lý, huấn

luyện bộ đội. Việc thực hiện chính quy về lễ

tiết tác phong, về thực hiện các chế độ làm việc

theo chức trách và công tác quản lý bộ đội,

quản lý trang bị... được thường xuyên coi trọng .

Sau khi có Chỉ thị số 37/ĐUQSTW của Đảng

ủy Quân sự Trung ương và Chỉ thị của Bộ Tư

lệnh Binh chủng về xây dựng chính quy, Nhà

trường đã ra nghị quyết chuyên đề về công tác

xây dựng chính quy, phát động các phong trào

thi đua sâu rộng từ cơ quan đến các đơn vị

trong toàn trường và tổ chức cho 100 % cán bộ,

chiến sĩ, học viên học tập quán triệt. Nhà

trường quyết tâm chỉ đạo giải quyết dứt điểm

các khâu yếu kém trong việc lập và thực hiện

kế hoạch, biên soạn bài giảng , duy trì nghiêm

chế độ nền nếp đi lại , giờ giấc, phát ngôn, ăn

mặc và lễ tiết tác phong, coi đây là những nội

dung quan trọng, cơ bản trong công tác xây

dựng chính quy . Xác định huấn luyện đào tạo

là nhiệm vụ chính trị trung tâm , công tác đảng,

công tác chính trị đóng vai trò then chốt,

Ban Giám hiệu hết sức coi trọng xây dựng

các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh , xây

dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện , xây

dựng con người có lập trường , bản lĩnh chính

trị kiên định, vững vàng, luôn hoàn thành tốt

mọi nhiệm vụ được giao, trong mọi tình huống .

Nhiều năm qua, Đảng bộ Nhà trường luôn

giữ vững danh hiệu : Đảng bộ trong sạch ,

. vững mạnh .

Bên cạnh việc chăm lo xây dựng và củng cố

các tổ chức đảng, công tác tuyên truyền giáo

dục chính trị, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm

chất đạo đức cách mạng cho cán bộ , giáo viên ,

học viên, chiến sĩ trước những diễn biến phức

tạp của tình hình thế giới và khu vực cũng luôn

được coi là một nhiệm vụ quan trọng và cần

thiết. Do vậy , mọi cán bộ, chiến sĩ Nhà trường

đều kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ

nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư

tưởng Hồ Chí Minh, hiểu rõ nghĩa vụ và trách

nhiệm trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc , từ đó

sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ

được giao.

Đóng quân trên địa bàn xã Tam Dương , tỉnh

Vĩnh Phúc, cái nôi của bộ đội Tăng thiết giáp

anh hùng, trong những năm qua , Nhà trường đã

thường xuyên chú trọng chăm lo xây dựng tốt

mối đoàn kết với cấp ủy, chính quyền và nhân

dân địa phương, với các cơ quan và đơn vị bạn .

Thông qua các hoạt động kết nghĩa , giao lưu

với nhân dân, Nhà trường thường xuyên nắm

chắc tình hình chính trị, an ninh địa bàn đóng

quân để kịp thời có kế hoạch phối hợp giữ vững

ổn định trật tự và an toàn xã hội , chủ động đóng

góp sức người, sức của giúp đỡ nhân dân địa

phương khi gặp khó khăn . Nhà trường đã ủng

hộ hàng trăm triệu đồng giúp đỡ các nạn nhân

bị nhiễm chất độc màu da cam và trẻ em tật

nguyền, góp phần xây dựng quỹ khuyến học ;

nhận và phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam

Anh hùng, xây dựng nhà tình nghĩa , giúp nhân

dân làm đường , sân vận động, đào mương,

khám chữa bệnh... Những việc làm đó mang ý
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nghĩa sâu sắc về đạo lý "uống nước nhớ

nguồn" , làm cho nhân dânthêm tin yêu Bộ đội.

Cụ Hồ, Bộ đội Tăng thiết giáp , tạo ra nguồn cổ

vũ động viên quan trọng giúp Nhà trường hoàn

thành thắng lợi mọi nhiệm vụ .

Những thành tích đã đạt được trên các mặt

công tác hậu cần , kỹ thuật, xây dựng chính quy ,

công tác đảng, công tác chính trị là những đóng

góp hết sức lớn và quan trọng trong quá trình

xây dựng và trưởng thành của Nhà trường sau

thời gian nâng cấp bậc đào tạo . Tính từ khi

chính thức được công nhận bậc đại học , Nhà

trường đã đào tạo hàng nghìn sĩ quan chỉ huy,

hàng trăm cán bộ chính trị, hậu cần cho các đơn

vị tăng thiết giáp toàn quân , tỷ lệ học viên tốt

nghiệp đạt khá giỏi không ngừng tăng . Tất cả

đều có lập trường tư tưởng vững vàng , xác định

tốt mọi nhiệm vụ, yên tâm phục vụ quân đội

lâu dài trong đó có những đồng chí xung phong

về những nơi khó khăn , gian khổ hoặc đảo xa.

Mỗi bước đường phát triển đều có công sức

của các thế hệ đi trước, sự đồng tâm , nhất trí,

sự phấn đấu không ngừng và quyết tâm của

toàn thể cán bộ, giáo viên, học viên, công nhân

viên, chiến sĩ của Nhà trường . Khi năng lực, trí

tuệ được phát huy , lòng nhiệt tình được khơi

dậy, ý thức trách nhiệm được nâng cao thì sẽ

nhân lên sức mạnh và đạt kết quả tốt.

Với những công lao, thành tích đóng góp

quan trọng vào sự nghiệp cách mạng giải

phóng đất nước , xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ,

Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp đã được Đảng ,

Nhà nước, Quân đội, chính quyền nhân dân

tỉnh Vĩnh Phúc nhiều lần biểu dương khen ngợi

và tặng nhiều phần thưởng cao quý : 5 Huân

chương Quân công, Huân chương Chiến công

các loại cùng nhiều bằng khen, phần thưởng .

Mặt khác , do có nhiều thành tích trong công tác

bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, chiến sĩ

xe tăng thiết giáp cho Quân đội nhân dân cách

mạng Lào, Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp đã

vinh dự được Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân

dân Lào tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Suốt chặng đường dài Nhàtrường không ngừng

phấn đấu để xứng đáng là một trung tâm giáo

dục - đào tạo có chất lượng tốt .

Sắp tới, nhà trường đang đứng trước nhiều

khó khăn vượt qua nhiều thách thức, nhất là

phải nhanh chóng xây dựng một đội ngũ giáo

viên có trình độ cao ; công tác giáo dục - đào

tạo phải bám sát với tình hình nhiệm vụ mới.

Qua chặng đường 30 năm xây dựng và

trưởng thành , Nhà trường có thể rút ra một số

kinh nghiệm bước đầu :

1. Thường xuyên tăng cường vai trò lãnh

đạo của các tổ chức đảng, coi xây dựng đảng bộ

trong sạch , vững mạnh là nhiệm vụ then chốt.

2. Luôn luôn quán triệt, bám sát các nghị

quyết, chỉ thị, mệnh lệnh , hướng dẫn của cấp

trên và nắm vững tình hình , nhiệm vụ của

Nhà trường.

3. Nêu cao tinh thần đoàn kết, tự lực , tự

cường, có kế hoạch khoa học và tổ chức thực

hiện nghiêm túc, sáng tạo , chủ động, khắc phục

khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Giữ

tốt mối quan hệ đoàn kết quân dân , đoàn kết

quốc tế .

4. Chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên,

cán bộ, quản lý giáo dục có trình độ và năng

lực , gương mẫu, nhiệt tình , trách nhiệm, tâm

huyết trong thực hiện nhiệm vụ .

5. Trong huấn luyện , quán triệt phương

châm : Cơ bản - hệ thống - thống nhất - chuyên

sâu . Kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực

hành , Nhà trường gắn với đơn vị . Phát huy sức

mạnh tổng hợp của Hội đồng quân nhân và các

tổ chức quần chúng, thực hiện dân chủ về quân

sự , chính trị và kinh tế....

Có thể nói, với truyền thống 30 năm xây

dựng và trưởng thành , với những thành tích đã

đạt được trên các mặt chính trị , quân sự , giáo

dục, đào tạo là những cơ sở vững chắc để Nhà

trường tiếp tục vươn lên vững mạnh toàn diện ,

tầm với nhiệm vụ được giao . Dngang
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12hát huy vai trò

hệ thống chợ nhằm

thúc đẩy sản xuất

hàng hoá ở nông thôn

HẢI DƯƠNG

T

TRƯƠNG KIM SƠN

Ừ buổi sơ khai của chế độ phong

kiến, nước ta đã có hệ thống thương

mại truyền thống , bao gồm : phố ,

phường, cửa hàng, cửa hiệu , chợ. Hệ thống

thương mại đó tuy ở nhiều trình độ khác

nhau, từ thấp đến cao , tùy theo từng giai

đoạn phát triển của đất nước, nhưng đã đảm

bảo sự trao đổi các vật phẩm tiêu dùng của

người dân và phát triển kinh tế suốt chiều dài

lịch sử từ sảnxuất hàng hóa nhỏ .

Mặc dầu qua hơn 80 năm dưới ách đô hộ

của thực dân Pháp, nhưng sự xâm nhập của

phương thức sản xuất hàng hóa tư sản ngoại

bang cũng chỉ làm thay đổi phần nào hoạt

động thương mại tại các phố, phường , cửa

hàng lớn , song vẫn không làm biến đổi được

bao nhiêu hình thức và chất lượng hoạt động

của các chợ, đặc biệt là các chợ ở nông thôn .

Quan sát các phiên chợ dân gian , nơi còn lưu

giữ được những nét đặc sắc của chợ truyền

thống , có thể nhận thấy sức sống của chợ thể

hiện rõ hai chức năng cơ bản và chúng đã và

đang song song tồn tại :

-

- Chợ là nơi giao lưu hàng hóa. Người đi

chợ để bán sản phẩm tự sản xuất được , mua

hoặc sửa chữa dụng cụ, phương tiện sản xuất,

mua sắm hàng hóa vật phẩm phục vụ sinh

hoạt. Đối với thương nhân, chợ là nơi thu

gom, giao , nhận, tìm mối hàng, mở mang

buôn bán.

Chợ là nơi giao lưu văn hóa. Người đi

chợ để chơi, hưởng thụ các hoạt động văn

hóa , gặp gỡ bạn bè, thưởng thức các món ăn

truyền thống, mua bán các loại đặc sản địa

phương và quà cáp...

Có thể nói rằng, ngoài các chức năng liên

quan đến trao đổi hàng hóa, chợ truyền

thống ra đời và phát triển gắn liền với văn

hóa xã hội , mang đậm bản sắc các vùng,

miền và các dân tộc của đất nước Việt Nam .

Mà sức sống của nền văn hóa Việt Nam là

mãnh liệt và đã vượt qua thử thách của thời

gian . Vì vậy , việc khôi phục và phát triển

chợ truyền thống không chỉ nhằm thúc đẩy

sức tiêu thụ nông sản cho nông dân mà còn

tăng cường giao lưu văn hóa, tạo điều kiện

phát triển dịch vụ, du lịch, giữ gìn bản sắc

văn hóa dân tộc .

Trong giai đoạn đất nước tiến hành cuộc

kháng chiến chống đế quốc Mỹ, chúng ta đã

xây dựng hệ thống thương nghiệp xã hội chủ

nghĩa , bao gồm : hệ thống các công ty

thương nghiệp cấp 1, cấp 2, cấp 3 từ trung

ương đến địa phương . Các hoạt động mua,

bán tuân thủ theo kế hoạch phân phối thống

nhất từ trên xuống, thu mua hàng hóa từ các

doanh nghiệp nhà nước và các hợp tác xã

nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phân

phối các vật phẩm tiêu dùng thông qua mạng

lưới cửa hàng bách hóa tổng hợp và hợp tác

xã mua bán. Trong thời kỳ đó, hệ thống

thương nghiệp này đã góp phần to lớn đảm

bảo hậu cần cho quân đội và phục vụ nhân

* Phó Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch Hải Dương
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dân theo cơ chế bao cấp thời chiến, giúp đất

nước vượt qua cuộc chiến tranh khốc liệt của

dân tộc để bảo vệ và thống nhất đất nước.

Tuy vậy, nếu nhìn từ phương diện sản

xuất hàng hóa hiện đại , thì chợ ở thời kỳ này

không phát triển đúng với bản chất vốn có

của nó, trên thực tếphần nàođã bị giảm sút

cả về quy mô và số lượng bởi mấy nguyên

nhân sau :

- Nhu cầu trao đổi hàng hóa qua chợ giảm

rất nhiều một phần do sản xuất trong thời

chiến, một phần bị " kênh " phân phối tập

trung của hệ thống thương nghiệp quốc

doanh áp đảo cả về lượng hàng hóa lẫn tổ

chức .

-

- Bị hoàn cảnh của chiến tranh chi phối ,

không tập trung đông người để tránh các đợt

oanh tạc của máy bay địch , nên chợ phải họp

phân tán , thời gian họp chợ ngắn , tránh giờ

cao điểm ban ngày , nhiều chợ phiên ởnhững

vùng "trọng điểm " đã phải ngừng hoạt động.

Bước sang thời kỳ đổi mới, Đảng và Nhà

nước ta chủ trương xây dựng nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa . Tác

động của cơ chế đó đã đưa nền kinh tế nước

ta thoát khỏi tình trạng trì trệ , phát triển với

tốc độ cao. Cùng vớisự phát triển của sản

xuất, trao đổi và lưu thônghàng hóa cũng đã

có một bước phát triển nhảyvọt rất quan

trọng. Việc xóa bỏ triệt để tình trạng ngăn

sông cấm chợ , chế độ tem phiếu trong phân

phối , thống nhất về giá và thực hiện tự do lưu

thông hàng hóa đã tạo ra một thị trường

thống nhất của cả nước .

Những thay đổi lớn lao trong đời sống

kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương là một

bằng chứng cụ thể. Trong xu thế phát triển

chung của cả nước , ngoài việc đã đạt được

tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, Hải Dương

đã mở rộng đáng kể các hoạt động thương

mại dịch vụ . Trong 10 năm ( 1991 - 2000)

tổng mức lưu chuyển hàng hóa xã hội của

tỉnh đã tăng lên 11 lần so với năm 1991 (đạt

2 996 tỉ đồng vào năm 2000) . Bên cạnh đó,

cáu
dưới tác động của cơ chế thị trường , cơ

tổng mức lưu chuyển hàng hóa xã hội đã có

sự biến đổi. Thương nghiệp nhà nước từ chỗ

chiếm ưu thế tuyệt đối nay giảm xuống

còn 23%. Thương nghiệp tập thể hầu như

không còn. Thương nghiệp thuộc các thành

phầnkinh tế khác tăng mạnh (tới hơn 70%)

và đang có xu hướng ngày càng phát triển .

Điều này phản ánh đúng xu thế mới của hệ

thống thương nghiệp hoạt động trong nền

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa , đoạn tuyệt với cơ chế kế hoạch hóa

tập trung , quanliêu , bao cấp trước đây. Bước

sang thời kỳ đổi mới , Hải Dương đã giải thể

hoàn toàn hệ thống hợp tác xã mua bán, các

công ty thương nghiệp cấp huyện , một số lớn

công ty thương mại cấp tỉnh do chúng hoạt

động kém hiệu quả. Theo kế hoạch đổi mới

doanh nghiệp nhà nước, đến năm 2005, Hải

Dương sẽ chỉ còn duy nhất một doanh nghiệp

nhà nước sản xuất, kinh doanh thương mại

do địa phương quản lý .

Thời gian qua, thương nghiệp truyền

thống dândoanh tuy phát triển nhanh , chiếm

tỷ trọng cao trong khâu bán lẻ, song vẫn còn

mang nặng tính tự phát . Sản phẩm hàng hóa

và số người buôn bán, kinh doanh dịch vụ

tăng nhanh, song quy mô nhỏ, không thiết

lập được mối liên hệ lâudài giữa sản xuất và

lưu thông, nhiều lúc xẩy ra tình trạng sản

xuất mâu thuẫn với tiêu thụ , sản xuất tăng thì

tiêu thụ ách tắc, tiêu thụ mở rộng thì sản xuất

lại không đáp ứng được kịp thời , khâu nọ hạn

chế khâu kia, không đồng bộ… đã phần nào

hạn chế tốc độ phát triển kinh tế chung của

toàn tỉnh .

Tính tự phát còn thể hiện ở sự phát triển

không tương xứng trong cơ cấu của hệ thống

thương mại truyền thống . Sự phát triển tự

phát và quá mức của các cửa hàng, cửa hiệu

thiên về bán lẻ , làm lãng phí lao động xã hội

đồng thời làm chậm sự hình thành các trung

tâm buôn bán lớn và chậm khôi phục vai trò

của các chợ nông thôn .
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Hiện nay, Hải Dương có 147 chợ với tổng

diện tích đất của các chợ là 352 689 m , trong

đó có 3 chợ loại 1 là chợ Phú Yên (thành phố

Hải Dương ), chợ Sao Đỏ (huyện Chí Linh)

và Chợ Sặt (huyện Bình Giang) với diện tích

trung bình của mỗi chợ gần 5 000 m2 và có

500 hộ kinh doanh cố định ; 17 chợ loại 2 với

tổng diện tích 73 512 m , bình quân mỗi chợ

là 4 325 m ; 103 chợ loại 3 bình quân mỗi

chợ là 2 278 m ; 24 chợ tạm, mà trên thực tế

đây là các điểm họp chợ, hình thành một

cách tự phát ngoài quy hoạch sắp xếp của xã,

phường .

Hiện tại , tỉnh mới hỗ trợ đầu tư , nâng cấp

2 chợ (Phú Yên và Sao Đỏ), song nhiều hạng

mục công trình còn chưa được hoàn thiện do

thiếu vốn. Cơ sở vật chất của các chợ khác

trong tỉnh nhìn chung vẫn mang tính chắp vá,

nghèo nàn, chật chội , không đảm bảo vệ sinh

và không đáp ứng đầy đủ những yêu cầu trao

đổi hàng hóa dịch vụ của giai đoạn phát triển

mới. Sở dĩ có tình trạng trên là do một số

nguyên nhân sau :

Thứ nhất, về nhận thức tư tưởng. Điều dễ

nhận thấy là, phần đông cán bộ địa phương

chưa nhận thức đầy đủ vị trí và vai trò của

chợ nông thôn , nên dù trung ương có chủ

trương đúng thì cũng khó có thể thấu đến cơ

sở. Cụ thể là, từ năm 1996, Nghị quyết số 12 ,

ngày 3-1-1996 của Bộ Chính trị đã định

hướng phát triển kinh tế chợ, nhưng chưa

được các cấp, các ngành quán triệt một cách

đầy đủ.

Thứ hai, về cơ chế, chính sách . Cơ chế,

chính sách của Nhà nước về vấn đề phát huy

vai trò của chợ nông thôn chưa đủ, chưa

sát với diễn biến của thực tiễn . Đến nay, mới

chỉ có Thông tư số 15/TM -CS TNTN , ngày

16-10-1996 của Bộ Thương mại hướng dẫn

về tổ chức và quản lý chợ, nhưng việc xác

định quy mô và hình thức quản lý chợ theo

thông tư này đã không còn phù hợp với thực

tiễn , nhưng vẫn chưa có các văn bản pháp

quy thay thế.

Thứ ba , về quy hoạch . Việc phát triển chợ

chưa có sự thống nhất trên quymô quốc gia,

mô hình các dạng chợ chưa được nghiên cứu

một cách thấu đáo, dẫn đến việc tổ chức thiết

kế xây dựng chợ không theo mẫu hình đáp

ứng các yêu cầu của chợ hiện đại .

Thứ tư , về vấn đề đầu tư . Nhà nước chưa

có chính sách đầu tư cho chợ. Việc huy động

vốn thời gian vừa qua đều do các địa phương

tự kêu gọi các nhà đầu tư. Do đó, chợ xây

dựng mới thường bị các nhà đầu tư chi phối

từ thiết kế, thi công đến bán sạp... Trong khi

đó, mục tiêu của phía đầu tư là thu hồi vốn

và lợi nhuận càng sớm càng tốt, nên việc xây

dựng nhiều khi xa rời với các mục tiêu kinh

tế - xã hội lâu dài và của một chợ hiện đại .

Để thúc đẩy sản xuất hàng hóa ở nông

thôn, hỗ trợ cho kinh tế hộ từng bước vươn

lên phát triển sản xuất hàng hóa lớn tại địa

phương , thiết nghĩ , vấn đề hiện nay là phải

xác định rõ chức năng của chợ, như sau :

- Là trung tâm thương mại , nơi trao đổi

thông tin , xúc tiến thương mại , mua bán trực

tiếp các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, giao

dịch ký kết hợp đồng kinh tế thương mại ,

dịch vụ .

Là trung tâm cung cấp một số dịch vụ

như bưu chính - viễn thông, ngân hàng, y tế ,

dịch vụ sửa chữa công cụ sản xuất, dụng cụ

gia đình , làm mỹ nghệ vàng bạc , thẩm mỹ...

Là trung tâm du lịch , quảng bá ngành

nghề truyền thống, hoạt động văn hóa ẩm

thực , giao lưu biểu diễn văn hóa nghệ thuật

dân gian ...

Từ việc xác định rõ những chức năng cơ

bản đó, trong kiến trúc của chợ hiện đại nhất

thiết phải xây dựng được ít nhất 3 khu vực :

Khu nhà quản lý, bao gồm trụ sở của cơ

quan quản lý và khai thác chợ , các cơ quan

nhà nước như thuế vụ, hải quan , công an .
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-

Khu nhà kinh doanh dịch vụ , ký kết hợp

đồng , xúc tiến thương mại , bao gồm phòng

niêm yết giá, sàn giao dịch, nơi tổ chức hoạt

động khuyến nông, khuyến lâm và khuyến

ngư ; giới thiệu sản phẩm mới ; hoạt động

đăng kiểm , kiểm định ; nơi cung cấp dịch vụ

sửa chữa công cụ, dụng cụ ; dịch vụ thẩm

mỹ, mỹ nghệ vàng bạc, may mặc ; dịch vụ

bưu điện, ngân hàng, y tế ; quảng bá ngành

nghề truyền thống , ẩm thực và văn hóa dân

gian .

-
Khu bãi , quán dành cho việc mua bán,

thu gom hàng hóa nông sản trực tiếp , chủ yếu

là hàng hóa nông sản của kinh tế hộ.

Nhận thức sâu sắc về vai trò của kinh tế

chợ trong sự phát triển kinh tế dịch vụ nói

chung, tại kỳ họp thứ 7, ngày 10-7-2002, Hội

đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XIII đã

có Nghị quyết chỉ rõ , trong thời gian tới

phải "... tổ chức quy hoạch và khuyến khích

các địa phương xây dựng chợ ở các vùng

nông thôn, trước hết là các chợ trung tâm thị

trấn , thị tứ và các chợ đầu mối tập trung ở các

vùng sâu, để giúp nông dân và các hợp tác xã

tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy chuyển dịch cơ

cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, từng

bước tạo sự ổn định về thị trường cho nông

dân ". Thực hiện nhiệm vụ đó, Ủy ban nhân

dân tỉnh Hải Dương đã có kế hoạch hằng

năm trích từ ngân sách tỉnh khoảng 2 tỉ đồng

để
tạo vốn ban đầu cho phát triển chợ và giao

cho Sở Thương mại và Du lịch Hải Dương

xây dựng quy chế sử dụng nguồn quỹ hỗ

trợ này.

Tuy nhiên, để phát triển chợ, siêu thị và

các loại hình trung tâm thương mại ,

Hải Dương cũng như các tỉnh khác trong cả

nước, đang rất cần sự tháo gỡ những khó

khăn về cơ chế chính sách , tài chính của

Chính phủ để đưa chợ trở thành những trung

tâm phát triển tổng hợp kinh tế , văn hóa , dịch

vụ , đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh

tế trong thời kỳ mới. Chính phủ sớm ban

hành văn bản về vấn đề này để có thể phối -

kết hợp được các ngành phát huy tốt vị trí ,

vai trò tích cực của chợ nông thôn trong việc

thúc đẩy sản xuất hàng hóa của kinh tế hộ gia

đình , góp phần chuyển dịch nhanh hơn nữa

cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, cụ

thể phải trả lời được những yêu cầu bức xúc

của thực tiễn trên mấy nội dung sau :

1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát

triển chợ, siêu thị và các trung tâm thương

mại ở các tỉnh , thành phố trực thuộc trung

ương và cả nước. Xây dựng đề án thiết kế

mẫu cho các dạng chợ khác nhau vừa đáp

ứng các tiêu chuẩn của chợ hiện đại , vừa phù

hợp với những điều kiện cụ thể của từng địa

phương.

2. Hình thành cơ chế đầu tư xây dựng chợ ,

trong đó các ngành có liên quan đến hoạt

động quản lý , khai thác, kinh doanh của chợ,

như : bưu điện , điện lực , thuế vụ, công an,

khoa học, công nghệ, môi trường, thương

mại - du lịch , văn hóa- thông tin , ngân

hàng... cũng như các doanh nghiệp tham gia

kinh doanh, khai thác chợ đều phải góp vốn

hoặc tự đầu tư xây dựng nơi hoạt động của

đơn vị mình, nhưng phải tuân thủ quy hoạch

chợ và theo thiết kế mẫu .

3. Nhà nước và địa phương lập kế hoạch

cấp vốn xây dựng ban đầu cho chợ, cần có

chế độ ưu tiên đối với các chợ miền núi, vùng

xa, vùng sâu , có chính sách ưu đãi về thuế

cho các hoạt động kinh doanh trong chợ.

4. Tiếp tục hoàn thiện mô hình công ty

khai thác kinh doanh chợ. Đối với những

vùng nông thôn khó khăn và vùng sâu, vùng

cao, vùng xa, có thể áp dụng mô hình doanh

nghiệp công ích để khuyến khích và hỗ trợ

đồng bào phát triển kinh tế hộ gia đình sớm

đi lên sản xuất hàng hóa, theo kịp tốc độ

phát triển của kinh tế hộ gia đình ở các vùng

trung tâm . D
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CỤC DIỆN QUAN HỆ QUỐC TẾ GIỮA CÁC NƯỚC LỚN

những năm đầu thế kỷ XXI

HÀ MỸHƯƠNG

S

AU khi Liên Xô tan rã , tương quan lực

lượng giữa các nước lớn thay đổi rõ rệt

theo hướng có lợi cho Mỹ. Trở thành

siêucường thế giới duy nhất, với sức mạnh

tổng hợp cũng như trên từng phương diện kinh

tế , quân sự , khoa học - công nghệ - thông tin ,

Mỹ đã vượt xa tất cả các nước "đồng minh

chiến lược" hay " đối thủ chiến lược " và tự cho

mình có quyền tùy ý vi phạm các luật chơi trên

trường quốc tế , trong khi cácnước khác, kể cả

các nước lớn , cũng không thể làm như vậy.

Cuộc tấn công của chủ nghĩa khủng bố quốc

tế vào nướcMỹ ngày 11-9-2001 và những hệ

lụy của nó đã làm thay đổi sâu sắc các mối

quan hệ quốc tế nói chung, chính sách đối

ngoại của các nước lớn và cục diện quan hệ

giữa họ nói riêng. Với tầm ảnh hưởng rộng lớn

và sâu sắc, sự kiện "11-9-2001" trở thành dấu

gạch nối đậm nét phân biệt hai giai đoạn khác

nhau không chỉ của thời kỳ "hậu chiến tranh

lạnh " mà còn của quan hệ giữa các nước lớn .

Đối với Mỹ, sự kiện "11-9-2001" chẳng

những gây ra những thiệt hại to lớn về người và

của mà còn tác động mạnh vào tâm lý, tình

cảm và tinh thần của người Mỹ . Tuy nhiên, sự

kiện này cũng là cơ hội hiếm có để Mỹ ra sức

lợi dụng nhằm thúc đẩy các lợi ích quốc gia ,

những lợi ích trên tất cả các phương diện trải

rộng khắp địa cầu của một siêu cường . Mỹ lấy

Liên minh Quốc tế chống khủng bố làm ngọn

cờ tập hợp lực lượng chống nguy cơ đe dọa an

ninh chung. Nhưng , về thực chất, đây cũng là

một phương sách để Mỹ thâu tóm thế giới trong

vòng cương tỏa của mình . Về phần mình, khi

tham gia Liên minh nói trên, các nước lớn khác

cũng điều chỉnh chiến lược và chính sách đối

ngoại nhằm đạt những mục tiêu chiến lược sâu

xa phù hợp với lợi ích của mình.

Mục tiêu của các nước lớn ở Tây Âu (trước

hết là Pháp và Đức) là từng bước giảm dần sự

lệ thuộc vào Mỹ về mặt anninh , nhưng vẫn ra

sức củng cố, mở rộng NATO và EUđể xây

dựng một châu Âu "không chia cắt , dân chủ,

hòa bình , ổn định và vữngmạnh cả về kinh tế

lẫn chính trị - an ninh" .

Nga đặt ra mục tiêu của mình là tái lập vị

thế cường quốc thế giới , ảnh hưởng quốc tế đã

từng có ; phát triển kinh tế ổn định , vững chắc ,

bảo đảm an ninh và toàn vẹn lãnh thổ đất nước .

Với Nhật Bản , đó là mục tiêu trở thành

cường quốc chính trị tương xứng với vị thế

cường quốc kinh tế - tài chính vốn có , tức là tạo

dựng được ảnh hưởng quốc tế lớn hơn .

Mục tiêu của Trung Quốc là "xây dựng toàn

diện xã hội khá giả, đẩy mạnh sự nghiệp hiện

đại hóa xã hội chủ nghĩa , hoàn thành thống

nhất Trung Quốc" .

* TS , Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
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Chính do tác động của những nhân tố chủ

quan và khách quan kể trên mà cục diện quan

hệ giữa các nước lớn những năm đầu thế

kỷ XXI có những thay đổi với những nét mới

rất khác so với trước đây . Những nét mới đó

là gì ?

Trong các cặp quan hệ và những tam giác , tứ

giác của các nước lớn , quan hệ Mỹ- Nga là cặp

quan hệ có những thay đổi , điều chỉnh với

những nét mới nổi bật nhất . Thậm chí người ta

còn nói tới "bướcngoặt" trong quan hệ giữa hai

nước lớn này sau sự kiện " 11-9-2001" , tới

"cuộc cách mạng" trong nền ngoại giao Nga,

và " sự lựa chọn mang tính lịch sử " của nước

Nga. Điều đó được cắt nghĩa , trước hết, bởi

chính sách đối ngoại mang tính thực tế mà

Tổng thống Nga V. Pu-tin đã và đang thực thi

trong quan hệ với Mỹ. Phân tích thấu đáo hơn ,

có thể nhận thấy sự điều chỉnh chính sách đối

ngoại của Tổng thống V. Pu-tin không phải là

hành động nhất thời, chỉ vì lợi ích kinh tế trước

mắt, mà có căn nguyên sâu xa của nó . Trên

thực sự kiện "11-9-2001" đã tạo cơ hội cho

Nga thực hiện ít nhất 3 mục tiêu đã đề ra từ lâu

nhưng chưa thực hiện được. Đó là : Tiêu diệt

tận gốc lực lượng đòi ly khai ở nước Cộng hòa

tự trị Trê- xni- a ; cải thiện quan hệ với Mỹ và

các nước Phương Tây ; xác lập lại tầm ảnh

hưởng của Nga, như Liên Xô đã từng tạo ra

trước đây , trong đời sống các quan hệ quốc tế .

Về phần mình, Mỹ cũng điều chỉnh chính

sách đổi với Nga , chú trọng mặt hợp tác hơn .

Vì sao vậy ? Thứ nhất, Mỹ nhận thức rõ hơn

vai trò, vị trí quan trọng của nước Nga trong

lĩnh vực quân sự - an ninh quốc tế và ở khu vực

Âu - Á ; thứ hai, do nhu cầu tập hợp lực lượng

chống khủng bố quốc tế ; thứ ba, do những

nhượng bộ và thiện chí của Nga. Kết quả là,

Nga và Mỹ đã tiến những bước khá dài trong

việc cải thiện quan hệ hai bên bằng việc ký

kết một loạt văn kiện hợp tác , thỏa thuận song

phương.

Tuy nhiên , việc hai bên đạt được nhiều thỏa

thuận , cam kết hoặc hứa hẹn chung không có

nghĩa là quan hệ Nga - Mỹ đã thay đổi về chất .

Giữa hai nước vẫn tồn tại những mâu thuẫn

không chỉ ở các vấn đề mang tính chiến lược ,

như đa cực và đơn cực mà còn ở một số vấn đề

cụ thể như thái độ đối với I- rắc , I- ran hay cuộc

"chiến tranh thép ".... Về Hiệp ước cắt giảm vũ

khí tiến công chiến lược (tháng 5 - 2002) , theo

đánh giá của một chuyên gia quân sự Mỹ, "Nga

được một Hiệp ước, còn chúngta (Mỹ ) được tất

cả" . Một nhà bình luận quốc tế của Hãng CNN

cho rằng, "Quan hệ hai nước ấm lại chẳng qua

cũng giống như rượu cũ hâm lại và cho vào một

chiếc bình mới mà thôi" . Trên thực tế , Mỹ vẫn

không từ bỏ chính sách kiềm chế đối với Nga.

Quan hệ Mỹ - Trung Quốc cũng được cải

thiện hơn so với giai đoạn từ sau khi ông

G. Bu-sơ lên cầm quyền đến trước khi xảy ra sự

kiện "11-9-2001" . Mỹ và Trung Quốc đã từng

có những va chạm lớn nhỏ, nhất là việc Mỹ có

thái độ cứng rắn hơn trong quan hệ với Trung

Quốc về vấn đề Đài Loan và việc Tổng thống

G. Bu-sơ tuyên bố coi Trung Quốc là "đối thủ

chiến lược " chứ không phải "đối tác chiến

lược" . Song, dù là đối tác chiến lược hay đối

thủ chiến lược , Trung Quốc và Mỹ đều khá

hiểu nhau, nước này luôn đánh giá cao vai trò,

vị trí của nước kia trong bài toán ngoại giao của

mình . Chính vì vậy , trong khi Mỹ tiếp tục chính

sách vừa hợp tác, vừa kiềm chế Trung Quốc, thì

Trung Quốc lại đưa ra chính sách vừa hợp tác,

vừa đấu tranh với Mỹ trong các vấn đềnhân

quyền , Đài Loan , và hai nước vẫn thực hiện đều

đặn các cuộc gặp thượng đỉnh , ra những tuyên

bố chung, ký kết các văn kiện tăng cường hợp

tác trên nhiều lĩnh vực quan hệ song phương và

trên trường quốc tế .

1 vè
quan hệ Nga - Trung Quốc , hai bên có

nhiều lợi ích tương đồng trong quan hệ

song phương cũng như trên trường quốc tế .

Trung Quốc, cũng như Nga, muốn xây dựng

một trật tự thế giới đa cực trong đó cả Nga và

Trung Quốc đều là những cực quan trọng. Nga

hoàn toàn ủng hộ lập trường của Trung Quốc

về vấn đềĐàiLoan, phản đối Đài Loan độc lập
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vì không muốn điều đó tạo ra một tiền lệ nguy

hiểm cho lực lượng li khai ở Trê -xni- a . Ngoài

ra, Nga chẳng những là nước vẫn có tiềmlực

quân sự mạnh, có ảnh hưởng chính trị - an ninh

lớn trên trường quốc tế, mà còn là nước cung

cấp chủ yếu vũ khí hiện đại cho Trung Quốc,

trong lúc Trung Quốc là nguồn cung cấp hàng

tiêu dùng thiết yếu giá rẻ cho Nga. Do vậy,

"duy trì quan hệ hữu nghị , hợp tác với Nga

không những có lợi cho an ninh quốc gia của

Trung Quốc, mà đồng thời cũng cólợi cho việc

thực hiện mục tiêu đối ngoại của Trung Quốc

và có ý nghĩa chiến lược đốivới hòa bình và ổn

định trên thế giới" .

Về phía Nga, việc cải thiện quan hệ với Mỹ

và các nước phương Tây hoàn toàn không có

nghĩa Nga đang liên minh với Mỹ để chống

Trung Quốc . Thực tế cho thấy là, cả Nga lẫn

Trung Quốc đều coi trọng quan hệ với Mỹ

hơn ; nếu như Trung Quốc muốn tranh thủ cả

Mỹ lẫn Nga, thì Nga cũng muốn tranh thủ cả

Mỹ lẫn Trung Quốc để thực hiện các mục tiêu

của mình . Trong khi Mỹ vẫn thực hiện chính

sách vừa hợp tác , vừa kiềm chế đối với Nga và

Trung Quốc , thì dù Nga và Trung Quốc không

chủ trương liên minh với nhau chống Mỹ,

nhưng chắc chắn không để Mỹ lợi dụng chia rẽ

quan hệ đối tác chiến lược của họ . Chính vì

vậy, quan hệ Mỹ - Nga - Trung tiếp tục diễn

biến phức tạp .

-

Trong quan hệ giữa các nước lớn sau “ chiến

tranh lạnh” , các cặp quan hệ Mỹ - Nhật, Trung

Quốc - Nhật Bản và Nga - Nhật Bản là những

mối quan hệ ít thay đổi nhất . Quan hệ Mỹ

Nhật Bản vẫn là quan hệ đồng minh, liên minh

chặt chẽ, nước này luôn coi nước kia là hòn đá

tảng trong chiến lược đối ngoại và an ninh

của mình, và tính chất này nhìn chung không

thay đổi trước những thăng trầm của lịch sử

thế giới hơn một thập niên qua. Sau sự kiện

" 11-9-2001" , cùng với việc tăng cường sự hiện

diện quân sự ở một số nước trong khu vực

Châu Á - Thái Bình Dương , Mỹ vẫn coi các căn

cứ quân sự của mình đóng trên đất Nhật Bản là

những mắt khâuchính yếu và quan trọng nhất

để triển khai chiến lược an ninh ở khu vực này .

Trên thực tế , Mỹ đang lợi dụng Nhật Bản hơn

là hợp tác bình đẳng với nước này . Nhật Bản

vẫn bị Mỹ coi là đồng minh đàn em, và không

hiếm khi Mỹ qua mặt Nhật Bản trong các vấn

đề quốc tế và trong quan hệ với những nước

lớn khác .

Do vẫn là "người khổng lồ một chân" (mà

cái chân kinh tế ấy cũng đang bị lung lay bởi

tình trạng suy thoái kéo dài ), nên Nhật Bản

phải tiếp tục dựa vào Mỹ để bảo đảm an ninh

và xử lý các mối quan hệ song phương , đa

phương khác . Tuy vậy , Nhật Bản cũng đang

điều chỉnh chính sách đối ngoại theo hướng cần

bằng, đề cao tính độc lập tự chủ hơntrongquan

hệ với Mỹ. Để trở thành cường quốc chính trị

thế giới, Nhật Bản cho rằng cần phải thay đổi

hình ảnh của mình tức cái bóng luôn đi theo

Mỹ, trong con mắt của cộng đồng quốc tế bằng

chính sách đối ngoại đa phương ; rằng Nhật

Bản phải phát huy vai trò quốc tế không chỉ ở

lĩnh vực kinh tế- tài chính, mà cả ở lĩnh vực

chính trị - an ninh quốc tế, ...

Trong quan hệ với Trung Quốc , Nhật Bản là

nước cung cấp nguồn việntrợ phát triển chính

thức (ODA) lớn nhất đồng thời là đối tác

thương mại lớn nhất của Trung Quốc . Nhật Bản

không thể không coi trọng một Trung Quốc

đang có sức mạnh quốc gia tổng hợp và ảnh

hưởng quốc tế ngày càngtăng. Nhưng vì giữa

hai nước vẫn đang tồn tại nhiều bất đồng, mẫu

thuẫn cả do lịch sử để lại lẫn mới nảy sinh sau

“ chiến tranh lạnh ” , nên quan hệ Nhật Bản

Trung Quốc vừa có sự hợp tác tích cực , vừa có

sự kiềm chế lẫn nhau. Trung Quốc vừa muốn

thúc đẩy quan hệ với Mỹ để kiềm chế Nhật

Bản, đẩy lùi nguy cơ Mỹ - Nhật Bản câu kết

với nhau gây áp lực với Trung Quốc trong vấn

đề Đài Loan và trên trường quốc tế, vừa muốn

-

( 1 ) Xem Trật tự thế giới sau chiến tranh lạnh : Phân tích

và dự báo , Thông tin Khoa học Xã hội chuyên đề , Hà Nội ,

2002 , t 2, tr 270
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cải thiện quan hệ với Nhật Bản để tận dụng tối

đa thế mạnh kinh tế - tài chính , khoa học -

công nghệ của nước này .

Quan hệ Nga - Nhật Bản nhìn chung chưa

có tiến triển đáng kể trong cục diện quan hệ

giữa các nước lớn vào những năm gần đây . Cho

đến nay , hai nước vẫn chưa ký được Hiệp ước

hòa bình với tư cách là văn kiện đánh dấu sự

bình thường hóa hoàn toàn quan hệ hai bên .

Vấn đề quần đảo Cu-rin (đối với Nga) và " lãnh

thổ phíaBắc" (đối với Nhật Bản) vẫn là nhân tố

chủyếu cản trở quan hệ bình thường giữa họ.

Có thể nói , đây là cặp yếu nhất trong tứ giác

chiến lược Mỹ - Trung Quốc - Nga - Nhật Bản

sau “chiến tranh lạnh” .

-

Về cục diện quan hệ giữa các nước lớn ,

không thể không đề cập đến quan hệ giữa ba

nước Nga - Trung Quốc - Ấn Độ, ba nước lớn

có những thế mạnh khác nhau trên đại lục địa

châu Á. Ý tưởng thành lập mối quan hệ tay ba

Nga - Trung Quốc - Ấn Độ lần đầu tiên được

Thủ tướng Nga lúc đó là E. Pri-ma-cốp đề

xướng nhân chuyến thăm của ông tới Ấn Độ

(tháng 12-1998) nhằm chống lại chính sách đối

ngoại cường quyền và ý đồ muốn thiết lập trật

tự thế giới đơn cực của Mỹ. Do đều bị chủ

nghĩa Hồi giáo cực đoan quá khích đe dọa an

ninh, với mức độ khác nhau, nên ba nước có

những quan điểm khá tương đồng trong vấn đề

chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế, và điều rất

đáng chú ý là quan hệ giữa họ không còn bị

nhân tố Pa-ki-xtan và xung đột giữa Ấn Độ và

Pa-ki - xtan gây xung khắc , chia rẽ ở mức độ lớn

như thời kỳ "chiến tranhlạnh" . Hơn nữa , cũng

như Trung Quốc, Ấn Độ là nước chủ yếu nhập

vũ khí từ Nga, còn Nga rất quan tâm đến Ân Độ

với tư cáchlà một cường quốc đang nổi lên về

phần mềm máy tính toàn cầu . Cả ba nước đều

chủ trương cải thiện quan hệ với Mỹ và ủng hộ

Mỹ trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố

quốc tế . Nhưng đồng thời, họ cũng cảnh giác

với ý đồ chiến lược của Mỹ là xác lập chỗ đứng

lâu dài ở vành đai địa - chiến lược quan trọng

với cả Nga, Trung Quốc và Ấn Độ, vành đai

kéo dài từ Trung Đông qua Trung Á tới Đông

Bắc Á . Đối với Mỹ , lợi ích địa - chính trị , địa -

kinh tế ở khu vực này không kém phần quan

trọng so với lợi ích an ninh, nếu không nói là

còn quan trọng hơn . Vì vậy, cả ba nước đều có

nhu cầu hợp tác với nhau để hạn chế chính sách

cường quyền, bành trướng của Mỹ . Quan hệ

Nga - Ấn Độ, nhất là quan hệ Trung Quốc - Ấn

Độ còn cần nhiều thời gian mới tiến tới mức độ

hợp tác , hiểu biết và tin cậy như quan hệ giữa

Nga và Trung Quốc . Song, vì những lý do trên ,

quan hệ Nga - Ân Độ, Trung Quốc - Ấn Độ đã

được cải thiện khá rõ . Biểu hiện mới đây của sự

xích lại gần nhau giữa ba nước là việc Ấn Độ tỏ

ý muốngia nhập Tổ chức hợp tác Thượng Hảiý

(SCO) ra đời năm 2000 , vốn do Nga và Trung

Quốc là sáng lập viên. Tuy nhiên, quan hệ liên

kết giữaNga - Trung Quốc - Ấn Độ chỉ mới bắt

đầu, chưa có dấu hiệu chứng tỏ một tam giác

chiến lược giữa ba nước đã hình thành . Và dù

có hình thành thì tam giác đó cũng không phải

là một khối liên minh quân sự - chính trị, mà sẽ

là một trục các quan hệ đối tác mềm dẻo để đối

phó hiệu quả hơn với các vấn đề toàn cầu, từ

chủ nghĩa khủng bố quốc tế cực đoan đến xu

thế toàn cầu hóa đang diễn ra sâu rộng trên

phạm vi toàn thế giới.

Như vậy , có nhiều nhân tố chủ quan và

khách quan thúc đẩy sự hợp tác, liên kết giữa

các nước lớn trong những năm đầu thế kỷ XXI,

nhưng xét một cách sâu xa, cục diện quan hệ

giữa những nước này vẫn ẩn chứa nhiều mâu

thuẫn, xung đột và còn tiếp tục diễn biến phức

tạp . Hơn nữa, trong thời điểm hiện nay, khi vấn

đề hậu chiến ở I - rắc và vấn đề khủng hoảng hạt

nhân trên bán đảo Triều Tiên còn diễn biến

phức tạp cũng như liên quan trực tiếp đến lợi

ích của các nước lớn , thì cục diện đó càng khó

đoán định. Với bối cảnh quan hệ giữa các nước

lớn như vậy , trật tự thế giới mới khó có thể

được thiết lập trong một tương lai gần . D

1
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THI IDATĐÔNG LÝ LUẬN- THỰC TIỄ

HỘI NGHỊ TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC

LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ PHÍANAM

Đầutháng42003,tại Thành phốHồ Chí Minh,Ban Tổchức Trung ươngphối hợp với Thành ủyThành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác luân chuyển cán bộ

lãnh đạo, quản lý các tỉnh , thành phố phía Nam sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết 11 -NQ /TW của

Bộ Chính trị .

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, các đồng chí bí thư , phó

bí thư , trưởng ban tổ chức tỉnh ủycủa 33 tỉnh , thành phố từ QuảngBình trở vào. Các đồng chí Trần

Đình Hoan, Ủy viên Bộ Chính trị , Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ; Phạm

Văn Thọ, Ủy viên Trung ươngĐảng, Phó Trưởng BanThường trực Ban Tổ chức Trung ương ;

Võ Văn Cương , Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, cùng chỉ đạo Hội nghị .

Bản báo cáo đề dẫn do đồng chí Phạm Văn Thọ trình bày tại Hội nghị nêu rõ : Từ khi có Nghị

quyết 11 -NQ /TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy đã tổ chức việc nghiên cứu quán triệt , tạo sự thống

nhất về nhận thức tư tưởng trong cán bộ, đảng viên . Nhiều địa phương đã ra chỉ thị , xây dựng kế

hoạch , đề án luân chuyểncán bộ theo quy hoạch . Qua 1 năm, Bộ Chính trị , Ban Bí thư đã quyết

định luân chuyển 26 cán bộ thuộc diện trung ương quản lý ; 33 tỉnh , thành phố đã luân chuyển

1 010 đồng chí , trong đó có 537 đồng chí do Ban Thường vụ các tỉnh , thành ủy quản lý. Báo cáo

cũng chỉ rõnhững tồn tại yếu kém cần phải khắc phục và nhấn mạnh : Từ thực tiễn sinh động , phong

phủ của các địa phương , các ngành , Hội nghị này cần rút ra những bài học kinh nghiệm, cách làm ,

tìm ra những vướng mắc, khó khăn cần tháo gỡ nhằm thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ

trong thời gian tiếp theo ...

Qua các báo cáo và ý kiến tham luận , với cách nhìn khách quan , trung thực, thẳng thắn và từ

kinh nghiệm phong phú của nhiều tỉnh , thành ủy, Hội nghị đã đi đến thống nhất : Muốn làm tốt công

tác luân chuyển cán bộ theo đúng tinh thần Nghị quyết 11 -NQ /TW của Bộ Chính trị , trước hết phải

tạo được sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên ; coi trọng công tác luân

chuyển đối với cán bộ được luân chuyển ; tiến hành đồng bộ trong các khâu công tác cán bộ : đánh

giá , quy hoạch , đào tạo , bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ ; đảm bảo nguyên tắc : dân chủ , công

khai , có bước đi vững chắc , không làm theo phong trào ; luân chuyển cán bộ phải đúng sở trường,

năng lực cán bộ ; giải quyết một cách hài hòa, hợp lý mối quan hệ giữa luân chuyển với phát triển

tại chỗ , giữa luân chuyển và ổn định đội ngũ cán bộ.

Kết luận Hội nghị , đồng chí Trần Đình Hoan nhấn mạnh : Luân chuyển cán bộ là luồng gió mới

trong công tác cán bộ. Những kinh nghiệm hay, những cách làm tốt ở một số địa phương đã cho

thấy, cần tạo được sựthống nhất cao trong cấp ủy, mà trước hết là Ban Thường vụ cấp ủycác cấp.

Đồng chí xác định mối quan hệ hữu cơ của 4 khâu trong công tác cán bộ : đánh giá cán bộ là tiền

đề , quy hoạch cán bộ là trọng tâm, luân chuyển cán bộ là bước đột phá, đào tạo vừa đáp ứng yêu

cầu trước mắt vừa phục vụ cho lâu dài . Tổng kết về công tác đánh giá cán bộ đồng chí nhấn mạnh

4 bước : đánh giá năng lực hoàn thành nhiệm vụ cũng như phát hiện những ý tưởng sáng tạo của

cán bộ trong việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ; đánh giá phẩm chất đạođức cán bộ và

cả gia đình cán bộ ; đánh giá những biểu hiện tham nhũng và kết quả đấu tranh chống tham nhũng

ở cơ quan ; đánh giá việc quy tụ cán bộ cơ quan , đoàn kết ở các đơn vị công tác . Đồng chí còn nhấn

mạnh : Trong quy hoạch luân chuyển cán bộ, phải chú ý những đồng chí trẻ , có năng lực và có triển

vọng. Cấp ủy các cấp tạo điều kiện chứ không làm thay . Việc cần thiết là phải "tạo ra sân chơi" để

cán bộ được luân chuyển thi thố tài năng . D

NHƯ HÙNG
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Tin hoạt động lý luận - thực tiễn Tạp chí Cộng sản

HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ TOÀN CẦU HÓA

VÀ CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA NƯỚC TA

GÀY 18-4-2003, Viện Nghiên cứu Thương mại - Bộ Thương mại và Ban Chủ nhiệm đề tài KX 01-11 đã tổ

chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Tác động của toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế đến phát triển kinh tế

thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam " . Tham dự Hội thảo gồm nhiều nhà nghiên cứu , quản lý của các bộ,

ngành , các viện nghiên cứu, các trường đại học . Hội thảo tập trung thảo luận mấy vấn đề chính sau đây :

1. Nội dung, bản chất của toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế

Các tham luận và ý kiến phát biểu đều cho rằng , toàn cầu hóa là một xu thế khách quan , là thành quả của

quá trình phát triển của lực lượng sản xuất và nền kinh tế thị trường thế giới ở mức độ cao . Mặc dù , hiện nay

quá trình này đang do các nước tư bản phát triển chi phối , nhưng toàn cầu hóa chính là sản phẩm của nền

văn minh nhân loại , nó tạo ra cơ hội cho tất cả các nước.

Tuy nhiên , việc tận dụng cơ hội do quá trình toàn cầu hóa đem lại để phát triển kinh tế của mỗi nước là rất

khác nhau , trong đó thời cơ xen lẫn với thách thức. Nhưng thực tế kinh nghiệm của nhiều quốc gia đều cho

thấy , chỉ có tham gia vào quá trình toàn cầu hóa thì các nước, đặc biệt là các nước nghèo , mới có cơ hội để

phát triển . Đứng ngoài quá trình toàn cầu hóa , nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế sẽ còn lớn hơn rất nhiều.

Một số ý kiến cũng chỉ ra những biểu hiện mới của quá trình toàn cầu hóa hiện nay. Đó là quá trình toàn

cầu hóa đang chịu sự chi phối của các tập đoàn xuyên quốc gia , đang có sự móc nối giữa sức mạnh kinh tế

và sức mạnh quân sự, cho nên toàn cầu hóa có lúc , có nơi dường như đang đồng điệu với quân sự hóa ,

với các thế lực bành trướng , cường quyền và các tham vọng bá chủ thế giới.

2. Toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế của Việt Nam

Các báo cáo khẳng định quan điểm của Đảng về đường lối phát triển kinh tế của Việt Nam là chủ động hội

nhập kinh tế quốc tế , kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy tối đa nội lực với thu hút ngoại

lực . Hội nhập kinh tế quốc tế là một trong những biện pháp quan trọng để thực hiện các mục tiêu xây dựng nền

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa , thực hiện dân giàu , nước mạnh, xã hội công bằng , dân chủ ,

văn minh . Có ý kiến cho rằng , chậm trễ để mất cơ hội phát triển, tụt hậu xa hơn về kinh tế cũng là chệch hướng.

Nhưng đối lập với toàn cầu hóa , hoặc tuyệt đối hóa mặt tiêu cực của nó lại là lặp lại những định kiến sai

lầm trước đây của một số người về kinh tế thị trường . Tuy nhiên , nước ta hội nhập với thế giới trong hoàn cảnh

điểm xuất phát thấp , do vậy cần có một lộ trình thích hợp , vừa không đốt cháy giai đoạn , tránh chủ quan duy

ý chí , vừa phải đi tắt đón đầu ; đồng thời , phải tỉnh táo, để tránh mắc phải những sai lầm như một số nước đi

trước đã rơi vào tình trạng nợ nần chồng chất , lệ thuộc về kinh tế dẫn đến khủng khoảng kinh tế, chính trị và

mất ổn định xã hội . Bởi vậy , trong các bước đi cụ thể, cần tận dụng tối đa cơ hội do toàn cầu hóa đem lại , nhưng

lại phải vượt qua mọi thách thức mà nó đặt ra . Nhiều ý kiến cho rằng , những tác động tiêu cực của nó trong

việc làm gia tăng tình trạng bất công xã hội , gây hại đến môi trường sinh thái ... đều có thể hạn chế và khắc

phục hiệu quả , nếu có một nhà nước mạnh , đủ sức lựa chọn cho mình những bước đi thích hợp , có lợi cho

quốc gia , dân tộc.

3. Về chủ động hội nhập

Các ý kiến cho rằng , Việt Nam muốn hội nhập hiệu quả phải nhanh chóng hoàn chỉnh thể chế kinh tế thị

trường trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa của thị trường thế giới và các nước phát triển . Bởi , không

có kinh tế thị trường phát triển thì không thể hội nhập thành công . Quá trình toàn cầu hóa sẽ giúp chúng ta từng

bước tiếp cận với văn minh nhân loại trong vấn đề hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường của ta . Đồng thời , phải

chú trọng khai thác những lợi thế so sánh của đất nước, như : đất đai , lao động , tài nguyên . Hội nhập kinh tế

quốc tế phải được coi như là một mặt trận , trong đó có cả hợp tác cùng có lợi, có cả cạnh tranh khốc liệt . Do

vậy , việc chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chiến thuật , chiến lược và nhất là lực lượng về con người, đào tạo nguồn nhân

lực đáp ứng các yêu cầu của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế có ý nghĩa sống còn . D
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hằm đáp ứng nhu cầu phát triển không gian đô thị từ nay đến năm

2020 của thành phốHải Phòng, Côngty Xây dựng và Phát triển đầu tư

đã và đang gópsức mình vàoviệc nâng cấp và phát triển đô thị của

Thành Phố .

Từnăm 1997 đến nay , Công ty đã trực tiếp lập và tổ chức thực hiện trên 10

dựán đầu tưphát triển nhà ởvà khu đô thị với tổng số vốn đã đầu tưtrên 200 tỉ

đồng. Năm 2002 , Công ty tiếp tục thực hiệndự án đầu tưxây dựng khu đô thị và

nhà ởCựu Viên :

* Tổng vốn đầu tưcho toàn bộdự án là trên 800 tỉđồng .

* Quymôtừ5 000 đến 10 000 dân , được xây dựngtrên tổng diện tích 32héc-

tathuộc địa bàn hai phường BắcSơn và Quán Trữquận Kiến An- Hải Phòng .

* Hệ thống kỹ thuật hạ tầng đồng bộ với các chỉ tiêu kỹ thuật tiên tiến , các

công trình kiến trúc hiện đại phù hợp với định hướng phát triển và nhu cầu xã

hội đảm bảo sự phát triển bền vững và tạo môi trường sinh hoạt tốt nhất cho

cộng đồng dân cưsinh sống trong khu đô thị.

* Những dự án tiêu biểu của Công ty :

-Dựán các khu nhà ở Trần Quang Khải, Trần Nguyên Hãn, Trại Cau, Lam

Sơn, khu chung cưCát Bi (nhà ởdành cho người thu nhập thấp ), khu biệt thự

Lạch Tray.

Bằng chính những công trình và nhữngdự án lớn , Công ty đã góp phần vào

việc thay đổi cảnh quan đô thị Thành phố Hải Phòng .

*Côngtác đàotạo và đầu tư :

Để khẳng định vị trí và không ngừng phát triển , luôn giành thắng lợi trong

diều kiện kinh tế đầy biến động và cạnh tranh gay gắt, không chỉ đòi hỏi đội

ngũ cán bộ công nhân viên năng động làm tốt công việc chuyên môn mà còn

phải có kiến thức tổng hợp , đặc biệt về thị trường , hiểu biết dự án ....Vì thế,

Công ty không ngừng nâng cấp trang thiết bị máy móc, văn phòng tạo thuận

lợi choviệc sản xuấtvà điều hànhdựán.

Giám đốc: NGUYỄN NGỌC THÀNH

LỄ KHÁNH THÀNH

| KHU CHUNG CƯ CÁI BỊ . THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

0903 313.pin

* Nhà chung cư

5 tang
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CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ VỮNG BƯỚC TRÊN CON đƯỜNG PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP ,

SẴN SÀNG đÁP ỨNG NHU CẦU THỊ TRƯỜNG VỚI MỤC TIÊU NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ .

ĐC : Số 5 Lạch Tray - Hải Phòng * ĐT: 031-847 034 * Fax: 031- 846 963 * E-mail: GDI - 5lachtray@hn.vnn.vn



XỔ SỐ KIẾN THIẾT

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT

SÓC TRĂNG

V

LINH SÓC TRĂNG

É số Sóc TrĂNG QUAY SỐ

MỞ THƯỞNG vào lúc 16 giờ

20 PHÚT, NGÀY THỨ TƯ

HẰNG TUẦN, TẠI SỐ 16 -

TRẦN HƯNG ĐẠO - THỊ XÃ

Sóc TRĂNG.

Qu

uý khách MUA VÉ số Sóc

TRĂNG LÀ góp PHẦN XÂY

DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH phúc

Lợi xã hội, sự NGHIỆP GIÁO

dục, Y TẾ, VĂN HÓA TẠi địa

phương . VỪA ích NƯỚC, VỪA

Lợi NHÀ .

É TRÚNG THƯỞNG được chi

T
R
AMỘT LẦN BẰNG TIỀN MẶT

TRẢ MỘT

Hoặc CHUYỂN KHOẢN, TÙY

Theo sự lựa cHỌN CỦA

kHÁCH HÀNG. THỦ TỤC LÃNH

THƯỞNG dễ dÀNG VÀ NHANH

CHÓNG .

И

Công ly Để số kiến thiết Róc răng

Kính chúc Quý khách nhiều may mắn

TRỤ SỞ: 16 Trần Hưng Đạo - thị xã Sóc Trăng

Điện thoại: (079) 822 602 - 824 108 - 825 440 ;

Trạm Phát hành vé sốSóc Trăng tại tỉnh Cần Thơ:

Địa chỉ: 116 Lý Tự Trọng - Tp.Cần Thơ

Fax: (079) 821 488 Điện thoại: (071 ) 832 804



TỔNG CÔNG TY CAO SU VIỆT NAM
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CAOSU CÔNG TY CHO SỰ THIÔNGQU
SU

Địa chỉ: Xã Ealô - Huyện Krông năng - Tinh DaLak

Điện thoại: (050,675 151-675138 * Fax: (058) 675 251

Công ly cao su chưng Bui sẵn sàng liệu demul và quan hệ hợp lúc

với các thành nhiều kinh tế lượng và ngoài nước liêu của lĩnh vực

Với diện tích 2629 HẠ CAO SU, TRONG đó 1665 hạ đã được khai THÁC VÀ MỘT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN MỦ

CAO-SU CÓ CÔNG SUẤT 1500-2.000 TẤN /NĂM , CHẤT LƯỢNG HÀNG đẠT CHỨNG chỉ kiểm phẩm .

Với diện tích 600 HẠ cà-phê CA-Ti-MO, TRONG đó 390 HẠ đã đưa vào kinh doanh VƯỜN CÂY đẠT

CHẤT LƯỢNG TỐT . HIỆN NAY , CÔNG TY ĐANG TRIỂN KHAI XÂY DỰNG MỘT NHÀ MÁY chế biến Cà phê CA-Ti-Mo

CÔNG NGHỆ NƯỚC CÓ CÔNG SUẤT 1500-2.000 TẤN /NĂM .

DỰ ÁN CHĂN NUÔI bò Thịt với TỔNG đÀN 800-1000 CON , HIỆN NAY đã có 200 con bò giống lai sin.



CÔNGTY

ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY

HÀIHẢI PHÒNG

CÔNG TY ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG LÀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC HOẠT

ĐỘNG CÔNG TỚI TRỰC THUỘC SỞ GIAO THÔNG CÔNG CŨNG HẢI PHÒNG đượC THÀNH LẬP THEO

QUYẾT định số HCĐ-UB NGÀY 27-01 -2000 CỦA UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

HP-1094
CUCHY HENPA

THAN
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PHÁ BÌNH VỤ CÁT HẢICÁT BÀ

Phà tự hành P 60 đang thực hiện công tác đảm bảo giao thông tại bến phà Đình Vũ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1.Quản lý khai thác , duy tu bảo dưỡng 07 tuyến

sông địa phương , 1 tuyến sông TW ủy thác với tổng

chiều dài 197,5km, đảm bảo trật tự an toàn giao thông

đường thủy theo Nghị định 40/CPcủa Chính phủ.

2.Bảo đảm giao thông tạicác côngtrình giao thông

theo phân cấpcủa BộGiaothông vận tải.

3.Sản xuất kinh doanh dịch vụ đường sông, sửa

chữa đóng mới phương tiện vận tải thủy .

Được sựquan tâm của Thành phố, sự chỉ đạo trực

tiếp của Sở Giao thông công chính Hải Phòng , sựgiúp

đỡcủa CụcĐường sông Việt Nam, của các ngành chức

năng, từ năm 2000 đến nay Công ty đảmbảo Giao

thông Đường thủy Hải Phòng, với tinh thần tự lực, tự

cường khắc phụcmọi khó khăn, nỗ lực phấn đấuhoàn

thành nhiều công trình , sản phẩm phục vụ cho sản

xuấtvà giaothôngvận tải.

NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tặng Bằng khen

hoànthành xuấtsắc nhiệm vụ năm 2000.

UBND Thành phố tặng Bằng khen về thành tích

xuất sắc trong công tác bảo đảm trật tựATGT, vệ sinh

môi trường Thành phố năm 2000 .

UBND Thành phố tặng Bằng khen về thành tích

hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh

năm 2001 và năm 2002.

O UBND Thành phố tặng Bằng khen về thành tích

xuất sắc tham giacông trình đường xuyên đảo tuyến

Hải Phòng - Cát Hải - Cát Bà góp phần vào sự nghiệp

pháttriển kinh tếxã hội của Thànhphố.

Được Liên đoàn Lao động Thành phố công nhận :

Công đoàn cơsởvững mạnh năm 2002 .

Ba năm liền được công nhận Đảng bộ trong sạch ,

vững mạnh (2000-2001-2002).

ĐỊA CHỈ: KHUCÔNG NGHIỆP NAMHÀ - PHƯỜNGQUÁNTRỮ- QUẬNKIẾNAN-HẢI PHÒNG

ĐIỆN THOẠI: 031 87% 428 * FAX : 031 878 388 * GIÁM ĐỐC
CUARO CAROTOM

NGUYỄN THÀNH LẬP



THỊ XÃ

BẮC
NINK

ĐC: Đường Nguyên Phi Ỷ Lan - P. Suối Hoa - TX. Bắc Ninh-

ĐT: 0241 821 386 * Fax: 0241 811 305

1

T

'háng 01-1997 , thị xã Bắc Ninh

trở lại vị trí thị xã tỉnh lỵ của

tỉnh Bắc Ninh , với diện tích tự

nhiên 26,34km , dân số gần 80 ngàn

người cư trú trên địa bàn 6 phường và 4

xã.

Sau Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ

XVIII, kinh tế của thị xã được điều

chỉnh theo cơ cấu: thương mại - dịch

vụ, công nghiệp - tiểu thủ công

nghiệp , nông nghiệp. Từ năm 1997

đến nay , mức tăng trưởng kinh tế bình

quân hằng năm đạt 17,5% , trong đó

thương mại - dịch vụ tăng trên 15%,

công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp

tăng 14%, nông nghiệp tăng từ 5,5%

dén 6%.

Lấy nhiệm vụ phát triển kinh tế là

trọng tâm ,xây dựngĐảng là then chốt,

thị xã Bắc Ninh đã đạt được một số

thành tựu sau :

+ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO : Nhiều năm liền

là đơn vị lá cờ đầu trong khối các

huyện, thị xã trong tỉnh ; hoàn thành

phổ cập THCS năm 2001 , hiện đang

thực hiện chuẩn hóa PTTH .

+ Y TẾ : Bảo đảm tốt việc chăm sóc

sức khỏe ban đầu cho nhân dân , 100%

số xã, phường có trạm y tế và đang

từng bước chuẩn hóa về cơsở hạ tầng ,

trang thiết bị, chất lượng chuyên môn

theoquy định của Bộ Y tế; công tác

dân số , kếhoạch hóa gia đình được

chú trọng , tỷ lệ tăng dân số tự nhiên

giảm còn 0,9% (năm 2002) . Ngoài ra ,

99,96% số cháu trong độ tuổi được

tiêm chủng mởrộng theo quy định .

+ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI : Các gia đình

thương binh, liệt sỹ được tặng thưởng

sổ tình nghĩa từ 300 đến 500 ngàn

đồng; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

được các cơ quan nhận phụng dưỡng,

được tặng nhà tình nghĩa và phương

tiện sinh hoạt khác .

+ VIỆC LÀM , XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO :

Mỗi năm, giải quyết việc làm mới cho

từ 1 200 đến 1 500 lao động (riêng năm

2002 giải quyết việc làm cho 1 850 lao

động ). Hiện nay , toàn Thị xã không

còn hộ đói , hộ nghèo giảm , hộ giàu

tăng .

+ XÂY DỰNG HẠ TẦNG CƠ SỞ: 100 %

tuyến đường liên xã được nhựa hóa,

96% tuyến đường liên thôn, liên xóm ,

liên khu phố được bê-tông hóa và

gạch hóa.

+ AN NINH QUỐC PHÒNG: được đảm

bảo, trật tự an toàn được giữvững.

+ XÂY DỰNG ĐẢNG : Số cơ sở đảng

trong sạch vững mạnh tăng từ 41,2%

(năm 1995) lên 73,6% (năm 2002);

Đảng bộ thị xã từ năm 1999 đến nay

luôn đạt danh hiệu Đảng bộ trong

sạch , vững mạnh.

Đảng bộ , nhân dân thị xã Bắc Ninh

đang ra sức thi đua với mục tiêu sớm

đưa thị xã trở thành đô thị loại 3 - là

thành phố giàu đẹp văn , minh trong

tương lai gần .

THỊ XÃ BẮC NINH TRÊN ĐÀ ĐỔI MỚI



Citypbone

Liên trong lầntay

Citypbone

KHUYÊNMÃIĐẶC BIỆT

Từ ngày 24/04/2003 đến ngày 24/05/2003

Tặng Ngay
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30 %

Phí hòa
mạng

Tương đương 148.500 đồng
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30 %

Cước liên lạc

giữa thuê bao CityPhone với

nhau , với thuê bao mạng cổ

định và ngược lại trong phạm

vì nội tỉnh .
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MừngngàyGiải phóng miềnNam 30 - 04 và ngàyQuốctế lao động01 - 05 , từngày 24 -04đến ngày 24-05-2003

Kháchhàng Thủ Đômua máy và hòa mạng dịch vụ điện thoại CityPhone sẽ được tặng 250 000 đồng tiền mua máy

điện thoại;đồng thời, được giảm 30 % phí hòa mạng (tương đương 148 500 đồng ) và giảm 30 % cước liên lạcgiữa

thuê bao CityPhone vớinhau , với thuê baomạng cốđịnh và ngược lạitrongphạm vi nội tỉnh .

( Thông tin chi tiếtxin gọi 800116 để được giải đáp miễn phí)
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XÔ SỐ KIẾN THIẾT TÂY NINH

Địa chỉ : 167 Đại lộ 30/4 Thị xã Tây Ninh ĐT:822327 - 827556

Tài khoản : 948.00026 tại Kho bạc Nhà nước Tây Ninh

TOAT

KÍNH CHÚC QUY ĐỒNG BÀO

NS THÊM GIẢI XỔ SỐ KIẾN THIẾT
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BỆNH VIỆN TỈNH PHÚ THỌ

Địa chỉ: Phường Tân Dân - TP. Việt Trì - Phú Thọ * Điện thoại : 0210 846 519

Một ca chụp X -quang đầu phối

NĂNG LỰC CỦA BỆNH VIỆN

- 300 giường bệnh và 26 khoa phòng

- Hơn 400 y tá , bác sĩ và cán bộ, nhân

viên , trong đó :

* Các y tá đang thay băng

khoa 1 , chuyên khoa 2

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

- Toàn bộ y tá của Bệnh viện đều qua

lớp đào tạo 3 tháng về quản lý của Bộ Y

+ Cán bộ có trình độ đại học: 90 bác tế

sĩ, 3 dược sĩ;

+ Cán bộ có trình độ trên đại học :

68 % baogồm các thạc sĩ, bác sĩ chuyên

VIENT NH PHO THO

- Hiện 10 cán bộ đang được Bệnh viện

cử đi học đại học y tá .

- Hằng năm , Bệnh viện còn tham gia

đào tạo sinh viên cho Đại học Y Thái

Nguyên , trường Trung học Y Phú Thọ và

cán bộ y tế của các trung tâm , các cơ

quan trọng tỉnh .

CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU

Năm 2002 , có 30 đề tài khoa học được

đăng ký , trong đó 20 đề tài được duyệt

và 12 đề tài đã được thông qua, một đề

tài cấp Nhà nước về ung thưsản, một đề

tài cấp bộ vế sửdụng kháng sinh.

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN

ReMX NG

ĐC:603 BẾN BÌNH ĐỒNG -P13 -Q.8 -TP HCM

ĐT:(08 )8 553 119 - 9 501 622 – 8 557 190 FRX :( 84 )8 8 553 555

E-mail : cangio.resco@az.com.vn

CHI NHÁNH CẦN GIỜ : XÃ CẦN THẠNH - HUYỆN CẦN GIỜ - TP.HCM

DT: (08) 8 740 251-8740 602 FAX:(84)8 8 740 252

CHUYÊN NGÀNH

1.Quản lý và kinh doanh NHÀ

2. THIẾT KẾ VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT

1.SẢN XUẤT VÀ kinh doanh VLXD

4.Thi CÔNG XÂY dựNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN

dỤNG ,CÔNG NGHIỆP ,Giao Thông Thuỷ Lợi

5.Dịch vụ cho thuê bến bãikinh doanh nhiên liệu

6.Thi công đường dÂY diỆN TRUNG HẠ THẾ ĐẾN 35kW

7.SAN LẤP MẶT bẰNG , khai THÁC CÁT

8.KHOAN THĂM dò , khai THÁC VÀ QUẢN LÝ GIẾNG NƯỚC

CÔNG NGHIỆP PHỤC VỤ NƯỚC SINH HOẠT

Rất hân hạnh bược bón tiếp

SAPHARCO

= Phòng xét nghiệmtổng hợp

MỘT SỐ KẾT QUẢ KHÁM CHỮA BỆNH

NĂM 2002

- Số bệnh nhân nội trú vượt kế hoạch

153%.

·
Số bệnh nhân ngoại trú vượt kế

hoạch 130%.

-Sốca trung, đại phẫu : 2 600 ca.

-Sốca xét nghiệm vượt chỉ tiêu 400 % .

- Phẫu thuật miễn phí hằng trăm ca

(chủ yếu là "phẫu thuật nụ cười" và phẫu

thuật phụ khoa )

- Bệnh viện đã phối, kết hợp với các cơ

quan chức năng tham gia phòng , chống

dịch bệnh , chống bão lụt, phục vụ lễ tết

vàcác công tác xã hội khác .

- Cử 50 lượt cán bộ, bác sĩxuống tăng

cường cho những trạm y tế (chủ yếu là

các xã vùngcao) .

... TỔNG CÔNG TY DƯỢC

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SHAPHARCO

ĐC: 18-20 Nguyễn Trường Tộ, Quận 4, TP.HCM

DT: 9 400 388-9 400 459-9 400 460 * Fax: (84.8) 9 401 975

Email: sapharco@hcm.vnn.vn

CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG

* Công ty Dược Thành phố Hồ Chí Minh (sapharco ) là

doanh nghiệp nhà nước, chuyên mua bán , xuất nhập

khẩu trực tiếp các loại dược phẩm ( tân dược và đông

dược ), máy mócdụng cụ y khoa , nguyên liệu làm thuốc,

hóa chất xét nghiệmvà mỹphẩm

* Sản xuấtđông dược và băng keo y tế .

MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI SẢN XUẤT

*2 khu vực mua bán sỉ: Tân Định ,Hưng Đạo (Thànhphố

Hồ Chí Minh).

37 hiệu thuốc tiếp thị, 376 đại lý tại Thành phố

Hồ Chí Minh.

* 1 chi nhánh tại Hà Nội và nhiều đại lý phânphốiởhầu

hết các tỉnh thành trong cả nước .

* 2 xưởng sản xuất đông dược và băng keodán y tế .

DOANH SỐ CÁC NĂM VỪA QUA DẪN ĐẦUNGÀNH DƯỢCCẢ NƯỚC

1999 :882 tỉ đồng 2001:1147 tỉ đồng

2000:1043 tỉ đồng 2002:1080 tỉ đồng

bà phục bụ Quý khách
Hân hạnh được phục vụ gọi khách



LILAMAILAMA

CÔNG TY LẮP TIÊNVỀ XÂY DỰNG ĂN

69-3

CCO

QUACERT

JAS -ANZ

ISO 9001 : 2000
69-3

Địa chỉ: 515 đường Điện Biên Phủ - TP. Hải Dương (km 52 QL.5A đường Hà Nội - Hải Phòng)

Tel: (0320) 852 584, 852 554 * Fax: (0320) 853 958, 843 788 * E-mail: lilamaecc693@hn.vnn.vn

Kỹ sư- Vũ Văn Hậu

Bí thư Đảng ủy - Giám đốc

Nhà điều hành Công ty

LiLAMA 69 - 3 COMPANY

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

* Đảm nhận và thực hiện các dự án chìa khoá trao tay (EPC)

với tổng vốn đầu tư nhỏ hơn 30 triệu USD .

* Chế tạo các kết cấu bằng kim loại , các thiết bị phi tiêu

chuẩn, các thiết bị trong dây chuyền sản xuất xi -măng và dây

chuyền chế biến nông sản thực phẩm, chế tạo các loại máy

bơm nước trục đứng đến 18 000 m3/ h và các máy cơ khí phục

vụ nông nghiệp .

* Đúc các chi tiết bằng thép đặc biệt cho các thiết bị trong nhà

máy sản xuất vật liệu xây dựng .

* Đóng mới tàu pha sông , biển đến 1.000 tấn , sửa chữa lớn các

phương tiện vận tải.

* Hàn kết cấu thép bằng thiết bị và công nghệ hàn tiên tiến .

Hàn dưới lớp khí bảo vệ (TIG , MIG) ...Hàn bằng máy hàn tự

động , bán tự động. Các mối hàn được kiểm trabằng thiết bị

hiện đại , đạt tiêu chuẩn Quốc tế .

Lắp đặt , thí nghiệm và đưa vào chạy thử đây chuyền công

nghệ của các Nhà máy công nghiệp , các công trình dân

dụng.

* Lắp đặt các trạm biến thế và đường dây tải điện tới 500 kV

* Lắp đặt hệ thống kiểm nhiệt, đo lường , hệ thống tựđộng hóa

cho các lĩnh vực trên .

* Duy tu , bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị của các nhà máy đang

hoạt động.

Công ty sẵn sàng hợp tác với các đơn vị trong và ngoài ngành

Thi công lắp đặt thiết bị

nhà máy xi-măng

Các loại bơm nước đang được sản xuất

tại Nhà máy CTTB Hải Dương

Toàn cảnh mẻ đúc tại

Nhà máy CTTB Hải Dương
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TAY NINH RUBBER COMPANY

ĐỊA CHỈ: XÃ HIỆP THẠNH , HUYỆN GÒ DẦU , TỈNH TÂY NINH * ĐIỆN THOẠI: 066 853 606

C

ông ty Cao-su Tây Ninh (thuộc Tổng Công ty Cao-su Việt Nam) , quản

lý gần 8.000 héc-ta cao-su , 2 nhà máy chế biến mủ cốm vàmột dây

chuyền chế biến mủ ly tâm , với thiết bị máy móc tiên tiến, hiện đại .

Sản phẩm mủ cao-su của Công ty đạt chất lượng tiêu chuẩn ISO

9001: 2000 , đã xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới và được khách hàng

tín nhiệm.

Công ty gồm những người có trình độ và năng lực quản lý luôn coi

trọng chữ tín .

Công ty Cao-su Tây Ninh hiện rất cần hợp tác trong lĩnh vực sản xuất

hàng tiêu dùng từ nguyên liệu cao-su thiên nhiên , phối - kết hợp xuất khẩu

sản phẩm cao-su sơ chế và thực hiện các dự án khác trên nguyên tắc bình

đẳng, hai bên cùng có lợi theo Luật Đầu tư của Nhà nước Việt Nam.

RẤT MONG MUỐN được đón tiếp Quý khách đẾN THAM QUAN, HỢP TÁC đầu

TƯ VÀ phối hợp THƯƠNG MẠI với CÔNG TY, Qúy khách sẽ hài lòng.

Trụ sở Công ty
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ĐUA NGHỊ QUYẾT ĐẠIHỘI IX

CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG TạpchíCộngsản

PHÁT HUY TINH THẦN ĐỘC LẬP TỰ CHỦ,

ĐỔI TỚI, SÁNG TẠO CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ TI

TRONG THỜI KỲ TỚI

NÔNG ĐỨC MẠNH

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Lời Bộ Biên tập : Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 113 Ngày sinh Chủ tịch

Hồ Chí Minh , ngày 15-5-2003 , đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư

Ban Chấp hành Trung ương Đảng , tới thăm Học viện Chính trị Quốc gia

Hồ Chí Minh . Tại đây, đồng chí đã trình bày bài nói quan trọng. Tạp chí

Cộng sản trân trọng giới thiệu toàn văn bài nói đó .

Thưa các đồng chí,

Hôm nay, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 113

Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 -

19-5-2003), tôi rất vui mừng đến thăm Học

viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh . Trong

thời gian này, toàn Đảng đang triển khai thực

hiện Chỉ thị của Ban Bí thư "Về đẩy mạnh

nghiên cứu , tuyên truyền , giáo dục tư tưởng

Hồ Chí Minh trong giai đoạnmới" nhằm tiếp

tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng và

Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tư

tưởng, lý luận . Học viện các đồng chí cũng

đang tích cực chuẩn bị tổng kết hơn 10

năm nghiên cứu và giảng dạy tư tưởng

Hồ Chí Minh. Đây là thời điểm toàn Đảng ,

toàn dân , toàn quân ta quyết tâm phấn đấu

làm cho tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ

nghĩa Mác - Lê -nin ngày càng giữ vai trò chủ

đạo trong đời sống tinh thần , tư tưởng của xã

hội ta , được quán triệt sâu sắc vào các hoạt

động của Đảng , Nhà nước và nhân dân ta

trong thời kỳ mới.

Tại Đại hội lần thứ II của Đảng ( 1951 ) ,

trong Văn kiện của mình , Đảng ta đã xác

định vai trò , ý nghĩa , giá trị to lớn của đường

lối chính trị, tư tưởng, đạo đức, phương pháp,

phong cách Hồ Chí Minh đối với cách mạng

Việt Nam. Đến Đại hội VII ( 1991 ) , Đảng ta

khẳng định chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư

tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng , kim

chỉ nam cho hành động của Đảng và cách

mạng Việt Nam . Đó là một quyết định có

tầm lịch sử quan trọng thể hiện bước tiến mới

trong tư duy lý luận của Đảng ta .

Tư tưởng Hồ Chí Minh đã dẫn dắt dân tộc

ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong

Số 15 (tháng 5 năm 2003 ) 3



Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống Tạp chí Cộng sản

thế kỷ XX, tiếp tục có ý nghĩa quyết định sự

tồn tại và phát triển của Đảng, Nhà nước và

xã hội Việt Nam trong thế kỷ XXI. Đại hội

lần thứ IX của Đảng (2001) khẳng định :

" Đảng và nhân dân taquyết tâm xây dựng đất

nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ

nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin

và tư tưởng Hồ Chí Minh ". Đại hội Đảng chỉ

rõ :" Tư tưởng Hồ chí Minh là một hệ thống

quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn

đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết

quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo

chủ nghĩaMác - Lê -nin vào điều kiện cụ thể

của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị

truyền thống tốt đẹp của dân tộc , tiếp thu tinh

hoa văn hóa nhân loại"( 1) . Đại hội đã nêu

lên những nội dung cơ bản của tư tưởng

Hồ Chí Minh, nổi bật nhất là tư tưởng về giải

phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải

phóng con người ; về độc lập dân tộc gắn liền

với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân

tộc với sức mạnh thời đại ; về sức mạnh của

nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc ; về

quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà

nước thật sự của dân, do dân, vì dẫn ;về quốc

phòng toàn dân , xây dựng lực lượng vũ trang

nhân dân ; về phát triển kinh tế và văn hóa,

không ngừng nâng cao đời sống vật chất và

tinh thần của nhân dân ; về đạo đức cách

mạng, cần , kiệm , liêm chính , chí công, vô

tư ; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng

cho đời sau ; về xây dựng Đảng trong sạch,

vững mạnh , cán bộ , đảng viên vừa là người

lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành

của nhân dân ...

Đại hội lần thứ IX của Đảng đã trình bày

một cách ngắn ngọn, khá toàn diện từ khái

niệm , cơ sở hình thành đến những nội dung

cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh . Tư tưởng

Hồ Chí Minh là một kho tàng hết sức sâu

rộng, phong phú. Hôm nay, trong khuôn khổ

cuộc gặp này , tôi xin đề cập một số vấn đề cơ

bản trong tư tưởng của Người, những vấn đề

có ý nghĩa thiết thực , trực tiếp chỉ đạo tư

tưởng và hành động của chúngta trong thời

kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa,

trước những biến động phức tạp của tình hình

thế giới hiện nay .

Thưa các đồng chí,

Vấn đề nổi bật xuyên suốt, nhất quán

trong tư duy lý luận và hoạt động thực tiễn

của Chủ tịch Hồ Chí Minh là chủ nghĩa yêu

nước Việt Nam , là ý chí "không có gì quý

hơn độc lập tự do", là tinh thần độc lập, tự

chủ , tự lực tự cường và sáng tạo, thể hiện

trước hết trong việc hoạch định đường lối ,

chính sách, phương pháp, bước đi của con

đường cách mạng nước ta .

Từ khi ra đi tìm đường cứu nước , ngay đầu

những năm 20 của thế kỷ XX , trên đất Pháp ,

Người đã nói : "Tổ tiên đã treo bao tấm

gương đạo đức và dũng cảm , chí khí và tự

tôn" (2 ) ; về sau Người lại khẳng định Việt

Nam là "một dân tộc đã tự cường, tự lập "(3 ).

Hơn sáu mươi năm hoạt động cách mạng

sôi nổi và sáng tạo , Người đã tiếp thụ chủ

nghĩa Mác - Lê -nin kết hợp với truyền thống

yêu nước Việt Nam , tinh thần độc lập , tự chủ ,

tự lực tự cường dân tộc , tìm thấy con đường

cứu nước và giải phóng dân tộc duy nhất

đúng đắn là : độc lập dân tộc gắn liền với chủ

nghĩa xã hội . Con đường đó đã được vạch ra

từ mùa xuân năm 1930, trong những văn kiện

do Người soạn thảo được Hội nghị hợp nhất

· ( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX , Nxb

Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001 , tr 83

(2 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc Gia,

Hà Nội , 1995 t 1 , tr 79

(3 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 5 , tr 30
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ba tổ chức cộng sản thông qua, trở thành

Cương lĩnh đầu tiên của Đảng . Với Cương

lĩnh đó , những nét lớn trong tư tưởng

Hồ Chí Minh đã hình thành và con đường

cứu nước của Việt Nam đã được khẳng định .

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa

xã hội là sự thể hiện rõ nét nhất tinh thần

độc lập, tự chủ, sáng tạo của tư tưởng

Hồ Chí Minh. Trong khi giải quyết những

vấn đề của cách mạng Việt Nam, Chủ tịch

Hồ Chí Minh đã góp phần phát triển chủ

nghĩa Mác - Lê-nin trên nhiều vấn đề quan

trọng, đặc biệt là lý luận về cách mạng giải

phóng dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội ở

các nước thuộc địa và phụ thuộc .

Từ những năm 20 của thế kỷ trước, trong

khi nghiên cứu chủ nghĩa Mác, Hồ Chí Minh

đã nêu rõ rằng ở phương Đông có những đặc

điểm khác với phương Tây mà thời mình

C. Mác chưa có điều kiện nghiên cứu , đồng

thời mỗi dân tộc lại có những đặc điểm riêng .

Trong Điều lệ tạm thời của Hội Liên hiệp

công nhân quốc tế năm 1864 do C. Mác khởi

thảo , một tư tưởng cơ bản được nêu lên là :

"Sự giải phóng của giai cấp công nhân phải

do bản thân giai cấp công nhân tự giành

lấy " (4). Hơn sáu mươi năm sau, trong Tuyên

ngôn của Hội Liên hiệp thuộc địa, Hồ Chí

Minh viết : " Vận dụng công thức của Các

Mác, chúng tôi xin nói với anh em rằng, công

cuộc giải phóng anh em chỉ có thể thực hiện

được bằng sự nỗ lực của bản thân anh em " (5 ).

Người vạch rõ tính chủ động của cách mạng

thuộc địa đối với cách mạng chính quốc :

"Ngày mà hàng trăm triệu nhân dân châu Á

bị tàn sát và áp bức thức tỉnh để gat bỏ sự bóc

lột đê tiện của một bọn thực dân lòng tham

không đáy, họ sẽ hình thành một lực lượng

khổng lồ, và trong khi thủ tiêu một trong

những điều kiện tồn tại của chủ nghĩa tư bản

là chủ nghĩa đế quốc, họ có thể giúp đỡ

những người anh em mình ở phương Tây

trong nhiệm vụ giải phóng hoàn toàn " (6) .

Người đã chỉ ra để mỗi người Việt Nam hiểu

rằng ta phải tự lực , chủ động làm cách mạng

giải phóng mình , không nên chỉ trông chờ

"công nông Pháp cách mệnh thành công thì

nhân dân Việt Nam sẽ được tự do" mà cần

chủ động " An Nam dân tộc cách mệnh thành

công, thì tư bản Pháp yếu, tư bản Pháp yếu

thì công nông Pháp làm giai cấp cách mệnh

cũng dễ" . Chính những luận điểm sáng tạo ,

mới mẻ đó đã dẫn Hồ Chí Minh đến những

quyết định lịch sử . Tháng 8-1945, khi thời cơ

xuất hiện , Người ra lời kêu gọi : " Giờ quyết

định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến . Toàn

quốc đồng bào hãy đứng dậy, đem sức ta mà

tự giải phóng cho ta" (7) . Thắng lợi của Cách

mạng Tháng Tám là thắng lợi của tinh thần

độc lập tự chủ, tự lực tự cường và sáng tạo

của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trong những năm kháng chiến chống xâm

lược , Hồ Chí Minh luôn nêu cao tinh thần

"dựa vào sức mình là chính ". Nếu như trong

đấu tranh giành chính quyền, Người đòi hỏi

phải "đem sức ta mà tự giải phóng cho ta " thì

những năm kháng chiến chống xâm lược , tư

tưởng ấy của Người là "Dân ta phải giữ nước

ta " . Khi miền bắc bước vào thời kỳ xây dựng

chủ nghĩa xã hội, Người chỉ rõ : " Trước đây,

nhân dân ta đã nêu cao tinh thần tự lực cánh

sinh, trường kỳ kháng chiến , thì ngày nay

chúng ta càng phải nêu cao tinh thần tự lực

cánh sinh, cần kiệm xây dựng nước nhà (8).

(4) C.Mác và Ph.Ăng- ghen : Toàn tập , Nxb Chính trị

Quốc gia, Hà Nội , 1994, t 16, tr 24

(5 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 2 , tr 36

(6) Hồ Chí Minh : Sđd, t 1 , tr 10

(7) Hồ Chí Minh : Sđd, t 3 , tr 554

(8) Hồ Chí Minh : Sđd , t 11 , tr 22
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Nhân dân Việt Nam và tất cả những

người yêu chuộng hòa bình trên thế giới đều

biết đến câu nói mang tính thời đại của

Hồ Chí Minh : "Không có gì quý hơn độc

lập, tự do ". Người nhấn mạnh : "Mỗi một

người dân phải hiểu : có tự lập mới độc lập,

có tự cường mới tự do" (9 ).

Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong tư duy

lý luận và hoạt động thực tiễn , độc lập tự chủ

không có nghĩa là biệt lập , đứng một mình .

Ngay từ năm 1947, Người đã chủ trương :

"Làm bạn với tất cả mọi nước dân chủ và

không gây thù oán với một ai" (0 ). Người đề

cao việc học tập, tiếp thu sáng tạo kinh

nghiệm của các đảng anh em, đồng thời phê

phán mọi sự sao chép, giáo điều .

Tư tưởng Hồ Chí Minh là mẫu mực của

tinh thần độc lập tự chủ , đổi mới và sáng tạo .

Trung thành và vận dụng sáng tạo tư tưởng

Hồ Chí Minh trong sự nghiệpđổimới, Đảng

ta đã lãnh đạo nhân dân vượt qua những thử

thách to lớn , đặc biệt là vàothời điểm chếđộ

xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp

đổ. Đảng và nhân dân ta luôn kiên định con

đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

ngay trong lúc sóng to gió cả ; nghiêm túc

học tập bạn bè , những nước đi trước, những

kinh nghiệm hay và phù hợp nhưng không

sao chép , dập khuôn ;đã xác định đường lỗi

đổi mới với cácbước đithích hợp . Thắng lợi

của 17 năm đổi mới là thắng lợi của việc

vận dụng sáng tạo và phát triển tư tưởng

Hồ Chí Minh , trước hết trong việc xác

định đường lối , chủ trương, chính sách của

Đảng, trong giáo dục và rèn luyện cán bộ,

đảng viên .

Hiện nay trong thời kỳ đẩy mạnh công

nghiệp hóa, hiện đại hóa và trước tình hình

thế giới diễn biến phức tạp , nhanh chóng,

trên cơ sở những quan điểm có tính nguyên

tắc , toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hơn

bao giờ hết, càng phải phát huy cao độ tinh

thần độc lập, tự chủ, đổi mới và sáng tạo của

tư tưởng Hồ Chí Minh. Việt Nam sẵn sàng là

bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong

cộng đồng quốc tế , phấn đấu vì hòa bình , độc

lập và phát triển . Thực hiện nhất quán đường

lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa

phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ

quốc tế , chúng ta đang tận dụng mọi khả

năng để thu hút ngày một nhiều hơn các

nguồn lực bên ngoài, nhưng cần khẳng định

rằng công nghiệp hóa , hiện đại hóa trước

hết là sự nghiệp của bản thân nhân dân ta ,

do trí tuệ và sức lực của dân ta . Văn kiện

Đại hội IXviết: "Công nghiệp hóa, hiện đại

hóa phải bảo đảm xây dựng nền kinh tế độc

lập tự chủ, trước hết là độc lập tự chủ về

đường lối , chính sách ... Xây dựng nền kinh tế

độc lập tự chủ phải đi đôi với chủ động hội

nhập kinh tế quốc tế, mở rộng và nâng cao

hiệu quả kinh tế đối ngoại, kết hợp nội lực

với ngoại lực thành nguồn lực tổng hợp để

phát triển đất nước" (11).

Học tập, vận dụng và phát triển tư tưởng

thần cách mạngvà khoa học của Người để

Hồ Chí Minh, chúng ta cần vận dụng tinh

giải quyết tốt những vấn đề đặt ra trong thực

tiễn đổi mới hiện nay , luôn luôn gắn lý luận

với thực tiễn , từ tổng kết thực tiễn mà bổ

sung, làm phong phú thêm lý luận , trước hết

vê
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của

nước ta và công tác xây dựng Đảng trong tình

hình mới.

(9) Hồ Chí Minh : Sđd , t 5 , tr 441

( 10 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 5 , tr 220

( 11 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị Quốc gia, tr 25 - 26
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Thưa các đồng chí,

Một trong những nội dung cơ bản của tư

tưởng Hồ Chí Minh là "lấy dân làm gốc" , xác

định mọi quyền hành , lực lượng đều ở nơi

dân ; Đảng và Nhà nước cũng như mọi cán

bộ, công chức phải tôn trọng , lắng nghe ý

kiến nhân dân, chịu sự giám sát của nhân

dân , hết lòng chăm lo mọi mặt đời sống nhân

dân , thật sự là người lãnh đạo và là người đầy

tớ trung thành của nhân dân . Phải ra sức củng

cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dẫn

ic tộc . Đại đoàn kết toàn dân tộc không phải là

sách lược trong một thời kỳ, một giai đoạn

cách mạng mà là chiến lược cơ bản lâu dài

xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam , là

nguồn sức mạnh vô tận của cách mạng

Việt Nam . Chủ tịch Hồ Chí Minh nói :

"Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý

báu của Đảng và của dân ta"( 2 ). Người đòi

hỏi mỗi người, trước hết là đảng viên, phải

giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất như "giữ gìn

con ngươi của mắt mình" . Đoàn kết là sức

mạnh. Với truyền thống đoàn kết, sức mạnh

sẽđược nhân lên , trở thành nhân tố hàng đầu

để giành và giữ độc lập dân tộc , xây dựng xã

hội mới xã hội chủ nghĩa , thể hiện trong câu

nói nổi tiếng của Người :

a.

רו

0

C

a

h

I

Đoàn kết, Đoàn kết, Đại đoàn kết

Thành công , Thành công , Đại thành công

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằngđoànkết

là "điểmmẹ". "Điểmnày màthực hiện tốt thì

đẻ ra con cháu đều tốt " . Người nhấn mạnh :

" Công , nông, trí cần phải đoàn kết chặt chẽ

thành một khối"( 3). Người còn chủ trương

đoàn kết với tất cả những ai có tài, có đức, có

sức , có lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân

dân. Trong xây dựng và phát triển khối đại

đoàn kết toàn dân, Người chăm chú tìm

kiếm , nâng niu, trân trọng những điểm tương

đồng , hạn chế, giảm dần những điểm

3

khác biệt . Nguyên tắc được Người nêu lên từ

năm 1946 là : "Năm ngón tay cũng có ngón

vắn ngón dài. Nhưng vắn dài đều họp nhau

lại nơi bàn tay . Trong mấy triệu người cũng

có người thế này người thế khác, nhưng thế

này hay thế khác đều là dòng dõi của tổ tiên

ta . Vậy nên ta phải khoan hồng đại độ . Ta

phải nhận rằng đã là con Lạc cháu Hồng thì

ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc . Đối với

những đồng bào lạc lối lầm đường , ta phải

lấy tình thân ái mà cảm hóa họ. Có như thế

mới thành đại đoàn kết, có đại đoàn kết thì

tương lai chắc sẽ vẻ vang (14).

Tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch

Hồ Chí Minh đã trở thành đường lối , chiến

lược đại đoàn kết của Đảng Cộng sản Việt

Nam . Đại hội IX của Đảng , đại hội đầu tiên

trong thế kỷ XXI, đã nêu rõ : "Kế thừa truyền

thống quý báu của dân tộc , Đảng ta luôn

giương cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân "

của Chủ tịch Hồ Chí Minh , phấn đấu để tăng

cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn

dân , lấy liên minh giai cấp công nhân với giai

cấp nông dân và đội ngũ trí thức làm nền

tảng, " lấy mục tiêu độc lập, thống nhất, vì

dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân

chủ, văn minh làm điểm tương đồng, tôn

trọng những ý kiến khác nhau không trái với

lợi ích chung của dân tộc , xóa bỏ mặc cảm ,

định kiến , phân biệt đối xử về quákhứ ,giai

cấp, thành phần , xây dựng tinh thần cởi mở,

tin cậy lẫn nhau, hướng tới tương lai . Xây

dựng khối đại đoàn kết toàn dân gắn với việc

phát huy dân chủ trong đời sống xã hội dưới

sự lãnh đạo của Đảng "(15 ).

( 12) Hồ Chí Minh : Sđd , t 12 , tr 510

( 13 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 8 , tr 214

( 14) Hồ Chí Minh : Sđd , t 4 , tr 246 - 247

( 15 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

tr 123 - 124

3)

7
Số 15 (tháng 5 năm 2003)



Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành

Trung ương (khóa IX) vừa(khóa IX) vừa qua đã ra các nghị

quyết về phát huy sức mạnh đại đoàn kết

toàn dân tộc vì " dân giàu, nước mạnh , xã hội

công bằng , dân chủ , văn minh" , về công tác

dân tộc, về công tác tôn giáo. Các nghị quyết

đó đã cụ thể hóa tư tưởng chiến lược đại đoàn

kết toàn dân của Đại hội IX, đồng thời làm

sáng tỏ thêm bằng những luận điểm mới,

cách luận giải mới và giải pháp mới. Nghị

quyết Trung ương 7 là sự vận dụng, phát

triển tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minhphù

hợp với thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa,

hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu vừa cơ bản,

vừa cấp bách của sự nghiệp xây dựng và phát

huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm cho

khối đại đoàn kết toàn dân tộc "trường xuân

bất lão" (16) như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ

ra cách đây hơn nửa thế kỷ.

Thưa các đồng chí,

Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta ,

Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm sâu sắc tới

công tác xây dựng Đảng. Trong Di chúc,

Người viết : "trước hết nói về Đảng" . Người

rất quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ của

Đảng . Người cho rằng muônviệc thành công

hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém , "cán

bộ là gốc của mọi công việc " . Người luôn đòi

hỏi mỗi người, nhất là người cán bộ cách

mạng, phải có đạo đức cách mạng, phải kết

hợp chặt chẽ phẩm chất và năng lực , hồng và

chuyên , đức và tài , trong đó đức là gốc.

Đạo đức cách mạng là tuyệt đối trung

thành với Đảng, với nhân dân, quyết tâm

suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng,

bất kỳ khó khăn nào cũng kiên quyết làm

đúng chính sách, nghị quyết của Đảng , làm

gương cho quần chúng , hòa mình với quần

chúng thành một khối, tin quần chúng, hiểu

quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần

chúng, thực hiện cần kiệm , liêm chính, chí

công vô tư . Từ quan niệm về đạo đức cách

mạng nêu trên , Người coi đạo đức là cội

nguồn của người cách mạng : " Cũng như:

sông thì có nguồn mới có nước, không có

nguồn thì sông cạn . Cây phải có gốc, không

có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có

đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy

cũng không lãnh đạo được nhân dân" (17).

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng , từ bản

chất của mình con người luôn hướng tới sự

hoàn thiện , hướng tới chân, thiện , mỹ . Đạo

đức định hướng việc hình thành nhân cách ,

mục tiêu , động cơ , ý chí phấn đấu của mỗi

con người. Đạo đức là nhân tố quyết định

giúp người cách mạng hoàn thành nhiệm vụ

được giao ; đạo đức của cán bộ, đảng viên,

công chức phải được xem xét toàn diện trong

mọi lĩnh vực hoạt động, từ đời công đến đời

tư như sinh hoạt, học tập, lao động, chiến

đấu, lãnh đạo, quản lý... Người chỉ rõ : "Làm

cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội

mới là một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng nó

cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề,một cuộc

đấu tranh rất phức tạp, lâu dài , gian khổ. Sức

có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa.

Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng

làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ

cách mang vẻ vang" (18 ).

Từ truyền thống coi trọng đạo đức của dân

tộc và đức là gốc của người cán bộ trong Tư

tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta chủ trương :

"Đào tạo , bồi dưỡng cán bộ toàn diện cả về

lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ

chuyên môn và năng lực thực tiễn . Quan tâm

( 16) Hồ Chí Minh : Sđd , t 6 , tr 181

( 17 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 5 , tr 252 - 253

( 18) Hồ Chí Minh : Sđd , t 9 , tr 283
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống Tạp chí Cộng sản

đào tạo, bồi dưỡng cả cán bộ lãnh đạo, cán bộ

quản lý, các nhà doanh nghiệp và các chuyên

gia, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt

trong hệ thống chính trị ; coi trọng cả đức và

tài, đức là gốc" (19 )

Chủ tịch Hồ Chí Minh đòi hỏi "xây" phải

đi đôi với "chống" , nâng cao đạo đức cách

mạng đi đôi với quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám

thành công, Người đã căn dặn cán bộ phải

chống những biểu hiện của chủ nghĩa cá

nhân . Năm 1955, Người lại nói rằng trong

đội ngũ cán bộ của Đảng và Nhà nước có

những người " đang mang một ba-lô chủ

nghĩa cá nhân" (20 ) . Người rất quan tâm tới ý

chí, nguyện vọng , lợi ích chính đáng của các

cá nhân nhưng phê phán những người mắc

chủ nghĩa cá nhân . Đối với những người này ,

bất kỳ làm việc gì cũng xuất phát từ lòng

ham muốn danh lợi, địa vị cho cá nhân mình ,

không nghĩ đến lợi ích của Đảng, của dân ,

họ chỉ đòi hỏi mọi người vì mình mà không

nghĩ mình vì mọi người. Người cho rằng chỉ

nghĩa cá nhân trái ngược với đạo đức cách

mạng,
"là

mẹ
đẻ ra mọi tính hư tật xấu" . Do

đó "thắng lợi của chủ nghĩa xã hội không thể

tách rời thắng lợi của cuộc đấu tranh

chống chủ nghĩa cá nhân ". Với ý nghĩa đó,

Hồ Chí Minh gọi chủ nghĩa cá nhân là "giặc

nội xâm" , " giặc ở trong lòng " và chống chủ

nghĩa cá nhân " là một cuộc cách mạng

nội bộ" .

Trung thành với Tư tưởng Hồ Chí Minh,

trong sự nghiệp đổi mới, Đảng ta rất chú

trọng việc nâng cao đạo đức cách mạng,

chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ , đảng

viên . Qua rèn luyện, số đông cán bộ, đảng

viên vẫn giữ được đạo đức , phẩm chất cách

mạng, lối sống lành mạnh, giản dị , gắn bó

;

với nhân dân . Tuy nhiên , tình trạng tham

nhũng và sự suy thoái về tư tưởng chính trị ,

đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ ,

đảng viên là rất nghiêm trọng.

Bác Hồ dạy : "Muốn được dân tin , dân

phục, dân yêu , cán bộ phải tự mình làm đúng

đời sống mới . Nghĩa là phải siêng năng, tiết

kiệm , trong sạch , chính đáng . Nếu không

thực hành bốn điều đó , mà muốn được lòng

dân , thì cũng như bắc dây leo trời" (21). Hiện

nay trong hệ thống chính trị của ta có một bộ

phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, công

chức , kể cả một số cán bộ , đảngviên cấp cao

không làm được bốn điều dạy đó , mắc vào

chủ nghĩa cá nhân , tư tưởng cơ hội, thực

dụng . Họ đã gây thiệt hại về kinh tế , chiếm

đoạt tài sản của nhân dân , xa rời nhân dân ,

gây
phiền hà cho nhân dân , gây mấtđoàn kết

nội bộ , đặc biệt là làm giảm sút niềm tin của

nhân dân . Đây thật sự là một nguy cơ đối với

Đảng và Nhà nước ta . Cả hệ thống chính trị

nói chung và mỗi cấp , mỗi ngành nói riêng

cần có những giải pháp thiết thực , mạnh mẽ

hơn nữa để thực hiện Nghị quyết Hội nghị

Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII và Kết luận

của Hội nghị Trung ương 4, khóa IX ; tiếp

tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng , chỉnh

đốn Đảng gắn liền với cải cách hành chính ,

kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng,

quan liêu ; nêu cao tinh thần tự phê bình và

kiến phê bình cán bộ , đảng viên, công chức

phê bình và tạo điều kiện để nhân dân góp ý

biểu dương những cán bộ , đảng viên, công

chức tốt, gương mẫu, được nhân dân tín

nhiệm ; kiên quyết đấu tranh , xử lý kỷ luật và

( 19) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII,

Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 1996, tr 145 - 146

(20) Hồ Chí Minh : Sđd , t 7 , tr 576

(21 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 5 , tr 208

;
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xét xử theo Điều lệ Đảng và pháp luật của

Nhà nước những người mắc lỗi , phạm tội, bất

kể họ là ai. Cán bộ, đảng viên, công chức

phải tu dưỡng đạo đức suốt đời, gương mẫu

chấp hành kỷ luật của Đảng và pháp luật của

Nhà nước, có trách nhiệm với gia đình trong

việc thi hành luật pháp , thực hiện bằng được

điều Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong Di

chúc : "Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự

thấm nhuần đạo đức cách mạng,thực sự cần

kiệm , liêm chính , chí công , vô tư . Phải giữ

gìn Đảng ta thật trong sạch , phải xứng đáng

là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung

thành của nhân dân" .

Thưa các đồng chí,

Tư tưởng Hồ Chí Minh đượcthể hiện

trong những tác phẩm , bài nói, bài viết và

toàn bộ cuộc đời của Người. Ở Hồ Chí Minh

luôn có sự thống nhất giữa tư tưởng và hoạt

động thực tiễn , giữa lời nói và việc làm ;

đồng thời, Người nghiêm khắc đòi hỏi cán

bộ , đảng viên phải thực hiện yêu cầu đó.

Từ giữa những năm 20 của thế kỷ XX,

trên trang nhất cuốn Đường cách mệnh - tác

phẩm nhập môn của người chiến sĩ cách

mạng, Hồ Chí Minh nêu 23 điều của tư cách

một người cách mệnh. Điều 10 chỉ rõ : người

cách mạng " nói thì phải làm ". Hai mươi năm

sau, trong tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" ,

Người cho rằng bổn phận của đảng viên là

"làm kiểu mẫu cho quần chúng trong mọi

việc" . Chỉ có nói được , làm được , mới đến

được với quần chúng . Việc làm gương mẫu

của cán bộ, đảng viên là lực hút mạnh mẽ

để nhân dân tin và đi theo . Chủ tịch

Hồ Chí Minh nói "trước mặt quần chúng

không phải ta cứ viết lên trán chữ "cộng sản "

là được quần chúng yêu mến . Quần chúng

chỉ yêu mến những người có tư cách đạo đức .

Muốn hướng dẫn nhân dân thì phải làm mực

thước cho người ta bắt chước" . Người thường

xuyên đòi hỏi những người cộng sản phải là

tấm gương sống động trong thực tiễn chứ

không chỉ tiên phong trong hội trường ,

trên lời nói . Từ năm 1947 đến năm 1969,

Hồ Chí Minh hơn mười lần nhắc nhở cán bộ ,

đảng viên phải "lo trước thiên hạ, vui sau

thiên hạ" . Cũng từ năm 1947, Người đã nhận

thấy và nghiêm khắc phê phán một số cán bộ

"chỉ biết nói là nói , nói giờ này qua giờ khác ,

ngày này qua ngày khác. Nhưng một việc gì

thiết thực cũng không làm được" (22) .

Là những người tiên phong, những người

giữ vai trò lãnh đạo cho nên lời nói , đặc biệt

là việc làm của cán bộ, đảng viên, công chức

luôn được nhândân theodõi, coi là khuôn

mẫu . Mỗicán bộ , đảng viên và gia đình phải

thật sự là tấm gương mọi mặt cho quần chúng

noi theo. Nếu cán bộ, đảng viên, công chức

kêu gọi nhân dân cần kiệm mà mình lười

biếng , sống xa xỉ , lãng phí thì tuyên truyền

một trăm năm cũng vô ích . Người so sánh

"một tấm gương sống còn có giá trị hơn một

trăm bài diễn văn tuyên truyền " (23 ).

Đối với Hồ Chí Minh, tình cảm cách

mạng cao đẹp , trong sáng phải được soi sáng

bằng nhận thức khoa học và được chứng

minh bởi những hành động kiên quyết, dũng

cảm, khéo léo để biến tình cảm , lý tưởng

thành hiện thực. Trung với nước, hiếu với

dân là phẩm chất đạo đức, là tình cảm cao

quý của mỗi người đối với dân , với nước

nhưng phẩm chất, tình cảm ấy phải được

chứng minh bằng hành động : "nhiệm vụ nào

cũng hoàn thành , khó khăn nào cũng vượt

qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng" . Người dạy

(22 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 5 , tr 287

(23 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 1 , tr 263
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chúng ta quyết tâm không phải ở lời nói mà

phải trong công tác , trong hành động . Để đạt

được điều đó , đối với một đảng, không thể

chỉ dừng lại ở chủ trương, đường lối mà phải

có các biện pháp thích hợp và đặc biệt phải

có quyết tâm thực hiện . Người nói : " Đường

lối chủ trương có rồi, phải có biện pháp thực

hiện cho tốt. Chủ nghĩa xã hội là phải có biện

pháp. Kế hoạch một phần, biện pháp phải hai

phần và quyết tâm phải ba phần, có như thế

mới có thểhoàn thành và hoàn thành vượt

mức kế hoạch Nhà nước" (24).

Sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng

và lãnhđạođã làm thay đổi bộ mặt đất nước

và đời sống của nhân dân , củng cố vững chắc

độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội , nâng cao

vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường

quốc tế . Nhân tố hàng đầu tạo nên những

thành tựu đó là sự đúng đắn trong đường lối

của Đảng, sự phấn đấu bền bỉ củatoànĐảng,

toàn dân và toàn quân ta, trong đó có vai trò

tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên .

Tuy vậy, cần thẳng thắn chỉ ra rằng vẫn còn

khôngít cán bộ, đảng viên công chức chưacó

sự thống nhất giữa lời nói và việc làm . Còn

có những cán bộ, đảng viên, công chức nói

nhiều làm ít, thậm chí nói một đằng làm một

nẻo , nói mà không làm . Để khắc phục tình

trạng này, một trong những giải pháp lớn của

Đảng đã được nêu trong Văn kiện Hội nghị

Trung ương 5 (khóa IX ) là : " Toàn Đảng,

trước hết là Ban Chấp hành Trung ương , Bộ

Chính trị, Ban Bí thư , cán bộ chủ chốt các

cấp, các ngành kiên quyết thực hiện : nói đi

đôi với làm , nói và làm đúng đường lối ,

chính sách, pháp luật"(25) .

Thưa các đồng chí,

Như Đại hội IX của Đảng đã chỉ rõ : " Tư

tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu

tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài

sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta" .

Đáp ứng yêu cầu học tập , nghiên cứu Tư

tưởng Hồ Chí Minh của toàn Đảng, toàn dân

và toàn quân, ngày 27-3-2003, Ban Bí thư

Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị "Đẩy mạnh

nghiên cứu , tuyên truyền , giáo dục Tư tưởng

Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới" . Đây là

một sinh hoạt chính trị rộng lớn, rất quan

trọng cần được tổ chức chặt chẽ, khoa học, có

hệ thống , trở thành nền nếp thường xuyên

trong hệ thống chính trị , các lực lượng vũ

trang , hệ thống nhà trường và các tầng lớp

nhân dân. Nhân kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch

Hồ Chí Minh năm nay, thay mặt Ban Chấp

hành Trung ương, tôi đề nghị toàn Đảng, các

cấp, các ngành, trong đó các cấp ủy đảng,

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

cùng các cơ quan tư tưởng , lý luận của Đảng,

Nhà nước , các đoàn thể và quân đội tổ chức

tốt chương trình học tập tư tưởng Hồ Chí

Minh , góp phần phát triển đất nước nhanh

chóng và bền vững trong thế kỷ XXI và xây

dựng Đảng, bộ máy nhà nước và toàn bộ hệ

thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo từ

tưởng Hồ Chí Minh.

Tự hào được dẫn dắt bởi một đảng lấy chủ

nghĩa Mác - Lê-nin , Tư tưởng Hồ Chí Minh

làm nền tảng tư tưởng , kim chỉ nam cho hành

động, toàn Đảng, toàn quân , toàn dân ta

quyết tâm phấn đấu giành những thắng lợi

ngày càng lớn trong sự nghiệp mà Đại hội IX

đã nêu lên : "Phát huy sức mạnh toàn dân tộc ,

tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa,

hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Việt Nam xã hội chủ nghĩa" .

Xin cảm ơn các đồng chí . D

(24) Hồ Chí Minh : Sđd , t 10 , tr 266

(25 ) Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành

Trung ương khóa IX , Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội

2002, tr 141 - 142
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BÌNH ĐẲNG, ĐOÀN KẾT, TƯƠNG TRỢ GIÚP NHAU

CÙNG PHÁT TRIỂN GIỮA CÁC DÂN TỘC

TRƯƠNG MỸHOA"

ƯỚC Việt Nam chúng ta là một

quốc gia thống nhất gồm nhiều dân

tộc cùng chung sống, xây dựng và

bảo vệ Tổ quốc từ ngàn đời nay. Các dân tộc

anh em trong cả nước có truyền thống đoàn

kếtgắn bó , giúp đỡ nhau cùng tồn tại và phát

triển . Từ khi có Đảng , tinh thần ấy, đạo lý ấy

ngày càng tỏa sáng và nhân lên mạnh mẽ, tạo

ra sức mạnh tổng hợp và giành nhiều thắng

lợi to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ

đất nước . Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới,

trước bao thách thức , tinh thần đoàn kết lại

càng được khẳng định và củng cố vững chắc

thêm . Vững bước tiến vào thiên niên kỷ mới ,

kế thừa tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của

Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Hội nghị lần thứ

bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX ),

Đảng ta một lần nữa quyết tâm thực hiện

chính sách nhất quán của mình về vấn đề này

với Nghị quyết "Về công tác dân tộc" .

Nghị quyết khẳng định Đảng ta dựa trên

nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng

Hồ Chí Minh, thực hiện chính sách dân tộc

theo nguyên tắc "bình đẳng , đoàn kết, tương

trợ giúp nhau cùng phát triển" nhằm phát huy

sứcmạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục

đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện đất

nước , xây dựng chủ nghĩa xã hội , vì mục

tiêu : "dân giàu, nước mạnh, xã hội công

bằng, dân chủ , văn minh ".

Một trong những mục tiêu của chủ nghĩa

xã hội là thực hiện bình đẳng giữa con người

với con người trong xã hội, xóa bỏ áp bức

bóc lột, cùng nhau sống trong hạnh phúc, ấm

no. Điều này có nghĩa là , các dân tộc anh em

trong đất nước ta đều được bình đẳng, giúp

đỡ nhau cùng phát triển . Ở nước ta, không có

kỳ thị dân tộc, không một dân tộc nào áp bức

bóc lột dân tộc khác ; không có dân tộc nào

dù đông người hay ít người bị coi là thấp

kém ... Tất cả mọi dân tộc , mọi người đều có

quyền sống trong độc lập, tự do và vươn tới

ấm no , hạnh phúc , có quyền gìn giữ , phát

huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc

mình. Sự bình đẳng giữa các dân tộc bao hàm

cả nghĩa vụ và quyền lợi , về vật chất cũng

như tinh thần . Mỗi thành tựu kinh tế , văn

hóa, xã hội ... của đất nước , các dân tộc đều

được chung hưởng, và mỗi khi Tổ quốc bị

xâm lăng, thiên tai, địch họa, các dân tộc đều

cố kết thành một khối vững chắc, cùng chia

hề có sự phânbiệt nào . Tất cả những điều

sẻ, cùng nhau gánh vác, khắc phục và không

trên không chỉ được thể hiện nhất quán trong

đường lối,chính sách của Đảng vàluật pháp

của Nhà nước ta mà còn là thực tiễn sinh

động không ai và không thể gì bác bỏ được .

Chính vì lẽ đó, chúng ta mới giành được

*
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước
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những thắng lợi huy hoàng và tạo nên cục

diện tốt đẹp của đất nước như ngày nay. Khó

có thể kể hết được sự tiến bộ về kinh tế - văn

hóa của các dân tộc, kể từ khi có Đảng lãnh

đạo và khi Nhà nước cách mạng được thành

lập đến nay. Nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao

(cả nam và nữ ) là người các dân tộc thiểu số

đều được chăm sóc , trưởng thành qua thực

tiễn đấu tranh , xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ,

góp phần to lớn và quan trọng đem lại vinh

quang cho dân tộc ta,cho đất nước ta. Những

thành tựu to lớn đó một mặt khẳng định tính

ưu việt của chế độ xã hội ta ; mặt khác , làm

thất bại mọi mưu toan của các thế lực thù

địch cả ở trong nước và ngoài nước muốn

dùng vấn đề dân tộc để chia rẽ khối đại đoàn

kết toàn dân tộc và phá hoại đất nước ta .

Cần khẳng định là : Trên đất nước ta , sự

bình đẳng và cùng phát triển , cùng tiến bộ

giữa các dân tộc là sự thống nhất hữu cơ ,

không thể tách rời. Mục tiêu cuối cùng làm

cho các dân tộc cùng phát triển , cùng tiến bộ

vững chắc, đạt tới sự bình đẳng thực sự về

mọi mặt. Do đó, không thể có mặt này mà

không có mặt kia. Nói cụ thể là , không có

bình đẳng thì không có bước cùng phát triển

tiến bộ ; hay ngược lại , không thể có sự cùng

phát triển tiến bộ mà lại thiếu sự bình đẳng …

Cơ sở quan trọng nhất để thực hiện sự

bình đẳng và cùng tiến bộ giữa các dân tộc là

đường lối chính sách của Đảng và luật pháp

của Nhà nước ta . Đường lối và hệ thống luật

pháp đó luôn được củng cố, bổ sung ngày

một hoàn thiện và được thực hiện nghiêm

túc, triệt để . Rõ ràng , mục đích bình đẳng,

cùng tiến bộ , cùng phát triển giữa các dân tộc

ở nước ta là tốt đẹp, cao cả. Song, phảithấy

rằng, chúng ta phải làm gì , làm như thế nào

để tiếp tục thực hiện mục đích cao đẹp đó

mới thực sự là vấn đề quan trọng.

Các dân tộc anh em sống trên đất nước ta

về cơ bản là sống đan xen với nhau . Nơi

đồng bào thiểu sốcư trú , phần đông ở vùng

cao, vùng sâu, vùng xa nơi biên giới, hải đảo ,

địa hình phức tạp, hiểm trở , giao thông đi lại

khó khăn, điều kiện thiên nhiên, khí hậu khắc

nghiệt. Do vậy đã ảnh hưởng lớn đến sản

xuất, đời sống của đồng bào. Cho nên, đời

sống vật chất , tinh thần của đồng bào còn

nhiều vất vả, trình độ dân trí thấp cần được

nâng cao. Nguyên nhân của tình trạng trên có

nhiều , trongđó điểm xuất phát về kinh tế -

xã hội của đồng bào rất thấp cộng với những

phong tục tập quán lạc hậu , điều kiện đầu tư

vốn, cơ sở hạ tầng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ

chưa tương xứng với yêu cầu . Bên cạnh đó,

các thế lực thù địch luôn lợi dụng những khó

khăn yếu kém của ta , kích độnggây chia rẽ

mất đoàn kết giữa các dân tộc , hòng phá hoại

chế độ xã hội ta . Đứng trước tình hình phức

tạp ấy, Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán

khẳng định: Muốn bình đẳng, cùng phát

triển , cùng tiến bộ thì không có con đường

nào khác là phải giúp đỡ , hỗ trợ lẫn nhau,

trước hết là vượt qua khó khăn , xóa bỏ sự

cách biệt về vật chất cũng như tinh thần giữa

các dân tộc, để cùng nhau vượt lên phía

trước. Trong các cuộc kháng chiến chống

ngoại xâm trước đây, đồng bào các dân tộc

thiểu số đã không tiếc công của, xương máu,

sức lực sẵn sàng hy sinh cho sự nghiệp giải

phóng dân tộc. Ngày nay, tuy còn nhiều khó

khăn , nhưng đồng bào vẫn một lòng thủy

chung, đem hết tâm lực giúp đỡ cán bộ nhà

nước, chiến sĩ quân đội , đặc biệt là chiến sĩ

biên phòng hoàn thành nhiệm vụ giữ vững an

ninh, quốc phòng, bảo đảm sự bình yên của

Tổ quốc . Đảng , Nhà nước và toàn dân ta biết

ơn sâu sắc đồng bào và quyết tâm làm mọi

việc để đền đáp công ơn đó ; coi đây là lương

tâm , là nghĩa vụ của chính mình .

Tiếp tục sự nỗ lực đó, Đảng, Nhà nước ta

từ nhiều năm nay đã vạch ra đường lối phát

triển toàn diện về kinh tế , chính trị, văn hóa,

an ninh, quốc phòng ở các vùng đồng bào

dân tộc thiểu số sinh sống ; gắn pháttriển
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kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội ;

coi trọng phát triển nguồn nhân lực củanguồn nhân lực của

đồng bào ; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ

là người các dân tộc thiểu số. Đặc biệt, chú ý

gìn giữ , phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của

đồng bào trong nền văn hóa tiên tiến chung

của đất nước .

Hơn 16 năm đổi mới vừa qua, đất nước ta

đã có những bước tiến quan trọng về kinh tế -

xã hội. Trong thành tựu chung ấy , sựđúng

đắn và hiệu quả của chính sách dântộccủa

Đảng, Nhà nước ta đã góp phần cơ bản và

quan trọng . Đảng, Nhà nước ta đã ưu tiênđầu

tư vốn với một quy mô khá lớn để phát triển

kinh tế - xã hội ở vùng các dân tộc thiểu số ,

vùng núi , vùng sâu, vùng xa, biên giới , hải

đảo . Nhà nước ta đã đầu tư hàng trăm tỉ đồng

cho các chương trình , dự án để phát triển

kinh tế
xã hội toàn diện tại các vùng đó.

·

-

Chẳng hạn , dự án xây dựng khu kinh tế kết

hợp với quốc phòng ở những địa bàn chiến

lược (TâyBắc,Tây Nguyên) ; các dự án định

canh, định cư , Dự án 135 của Chính phủ và

rất nhiều dự án nhỏ khác được lồng ghép

cùng tiến hành như : xóa đói giảm nghèo,

bảo vệ môi trường , nước sạch nông thôn ...

Nếu chỉ tính riêng Dự án 135 với việc xây

dựng hệ thống giao thông, trụ sở xã hay cụm

xã, hệ thống trường học, trạm y tế , trạm điện,

điểm bưu điện văn hóa xã... ở hơn một

nghìn xã đặc biệt khó khăn, với mức đầu tư

hàng trăm tỉ đồng . Mặt khác , hằng năm, Nhà

nước còn hỗ trợ nhiều tỉ đồng cho đồng bào

các dân tộc thiểu số phát triển giáo dục, đào

tạo, chăm sóc sức khỏe hay phát triển sản

xuất , xóa đói giảm nghèo... Chỉ riêng việc hỗ

trợ cho đồng bào ở những vùng đặc biệt khó

khăn cũng đã lên tới hàng trăm tỉ đồng .

Đảng, Nhà nước ta chú ý phát triển hệ thống

giáo dục, y tế , văn hóa và đào tạo đội ngũ cán

bộ ở vùng dân tộc thiểu số với một quy mô

khá lớn . Hệ thống trường học được xây dựng

mới, nâng cấp đang tăng lên . Đáng chú ý là,

hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú

được mở rộng và ngày càng được nâng cao

về chất lượng ; hệ thống y tế phát triển không

ngừng ; hàng vạn cán bộ được xóa mù chữ ,

tập huấn nghiệp vụ, luật pháp, hành chính ;

hệ thống thông tin, phát thanh, truyền thanh ,

truyền hình phát triển rất nhanh ở vùng dân

tộc thiểu số. Khi nói về thành tích phát triển

kinh tế - xã hội ở vùng các dân tộc thiểu số,

không thểkhông nhắc đến hệ thống "điện ,

đường, trường , trạm " đổi thay hết sức to lớn ,

đem lại niềm tin yêu của đồng bào đối với

Đảng và Nhà nước . Nhiều nơi từ ngàn đời

nay người dân mới thấy con đường đến bản,

thôn , đến trung tâm xã ; mới thấyánh sáng

của đèn điện ; mới thấy trường học, bệnh

xa . Ước mơ từ nhiều đời nay đã thành sự

viện , bưu điện hay điểm bưu điện - văn hóa

xã...

thật . Nhưng có lẽ ấn tượng đậm đà nhất, tự

hào nhất là thành tích xóa đói giảm nghèo .

Nếu trước đây , ở cácvùngđồng bào các dân

tộc thiểu số nước ta tỷ lệ đóinghèo chiếm

hơn 30% số dân, thì chỉ vài nămgần đây đã

giảm xuống còn khoảng 20%. Thành tích

xóađói giảm nghèo ở nước ta nói chung và

vùng đồng bào các dân tộc thiểu số nói riêng ,

đã được bạn bè ngoài nước và các tổ chức

quốc tế thừa nhận, đánh giá cao.

Một điều nữa cần nhấn mạnh là , Đảng,

Nhà nước ta luôn tích cực huy động nguồn

nhân lực rất lớn cán bộ ở các cấp, các ngành

trực tiếp giúp đỡ đồng bào các dân tộc thiểu

số. Nhiều cán bộ, chiến sĩ, nhất là các thầy

giáo, cô giáo mọi miền đất nước đã không

quản khó khăn gian khổ , ngày đêm chung

sống cùng đồng bào các dân tộc thiểu số ở

vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn

để giúp đỡ bà con phát triển về mọi mặt.

Gương lao động và hy sinh dũng cảm quên

mình của biết bao con người đáng yêu đó là

biểu hiện cao đẹp về tình đoàn kết, bình

đẳng, giúp đỡ giữa các dân tộc để cùng nhau

phát triển , cùng nhau tiến bộ, cùng nhau giữ

vững trật tự , an ninh và quốc phòng.
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Nhưng chúng ta chưa thể hài lòng, vì thực

tế ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số,

vùng núi , vùng sâu vùng xa, nhất là vùng đặc

biệt khó khăn , đời sống của đồng bào còn rất

vất vả. Tình hình đó đặt ra cho Đảng, Nhà

nước và nhân dân ta nhiều vấn đề phải giải

quyết. Để tiếp tục phát huy thành tựu và khắc

phục hạn chế, yếu kém nhằm thực hiện mục

tiêu mà Đảng , Nhà nước ta đề ra, nhất là thực

hiện thật tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

(khóa IX) "Về công tác dân tộc", trong thời

gian tới , các cấp, các ngành, các địa phương,

cần tiến hành tốt các công việc cần thiết sau :

-
Quán triệt sâu sắc hơn nữa đường lối ,

chính sách của Đảng về vấn đề dân tộc ; học

tập, phổ biến pháp luật của Nhà nước thật sâu

rộng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về

nhận thức của mỗi cá nhân, mỗi ngành, mỗi

địa phương theo tinh thần đại đoàn kết các

dân tộc , giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ , cùng

xây dựng vàbảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu "dân

giàu, nước mạnh , xã hội công bằng, dân chủ,

văn minh" . Tăng cường công tác vận động

quần chúng thực hiện tốt chính sách dân tộc

trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

-

Biến nhận thức của mỗi người, mỗi

ngành, mỗi địa phương về chính sách , luật

pháp về các vấn đề dân tộc của Đảng, Nhà

nước thành hành động cụ thể , dấy lên phong

trào " xã hội hóa" công tác dân tộc sao cho

người người, ngành ngành, mọi địa phương

thi đua giúp đỡ đồng bào các dân tộc thiếu

số, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa

bằng kế hoạch hành động cụ thể và đạt hiệu

quả cao nhất .

- Các cấp, các ngành có liên quan đề xuất

sáng kiến , đổi mớiphương thứchoạt động ;

gópý, bổ sung vào đường lối , chính sách của

Đảng, Nhà nước nhằm xây dựng cơ chế mới,

tạo ra khí thế mới để mỗi ngành nghề, mỗi

địa phương, mỗi cá nhân tích cực đóng góp

;

sức người, sức của giúp đỡ đồng bào các dân

tộc thiểu số vượt khó khăn, phát triển đồng

đều với các dân tộc khác trong cộng đồng

các dân tộc Việt Nam .

Đổi mới nội dung và phương pháp công

tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

theo phương châm : chân thành, tích cực,

thận trọng, kiên trì, tế nhị, vững chắc ; sử

dụng nhiều phương thức phù hợp với đặc thù

của từng dân tộc, từng địa phương... thực

hiện tốt phong cách công tác dân vận :

" Trọng dân, gần dân, hiểu dân , học dân, có

trách nhiệm với dân" .

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch , đào

tạo , bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ là

người dân tộc thiểu số nói chung, cán bộ nữ

nói riêng cho từng vùng, từng dân tộc . Trong

những năm trước mắt, cần coi trọng việc bồi

dưỡng đào tạo cán bộ từ thanh niên.

Bằng mọi cách tuyên truyền , giúp đỡ

đồng bào các dân tộc nhận thức và hành động

đúng rằng : muốn tiến bộ , muốn phát triển ,

muốn xóa bỏ mọi cách biệt giữa các dân tộc,

thì bên cạnh sự giúp đỡ hỗ trợ quý báu to lớn

của Đảng, Nhà nước và đồng bào cả nước, thì

việc phát huy nội lực, phát huy tính chủ

động, sáng tạo , ý chí tự lực, tự cường của

đồng bào các dân tộc thiểu số để pháttriển

sản xuất, xóa đói giảm nghèo, củng cố hệ

thống chính trị, giữ gìn bản sắc văn hóa dân

tộc... là yếu tố rất quan trọng .

Chúng ta tin tưởng rằng , với truyền thống

nghìn đời , với thành tích, kinh nghiệm đã đạt

được từ mấy chục năm qua, với đường lối

đúng đắn , và quyết tâm của Đảng, Nhà nước

và nhân dân ta, sự nghiệp đoàn kết, tương trợ

giúp nhau cùng tiến bộ giữa các dân tộc ở

nước ta sẽ đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa,

thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội

lần thứ IX của Đảng, Nghị quyết "Về công

tác dân tộc " của Hội nghị Trung ương lần thứ

bảy vừa qua. D
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TIẾP TỤC THỰC HIỆN THẮNG LỢI

NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 3 (KHÓA IX )

VỀ ĐỔI MỚIDOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

HỒXUÂN HÙNG

S

AU gần hai năm thực hiện Nghị quyết

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần

thứ ba khóa IX , dưới sự tập trung lãnh

đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, các

ngành , các cấp, việc sắp xếp, đổi mới , phát

triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà

nước đã đạtđược những kết quả bước đầu rất

khả quan . Điều đáng ghi nhận là , thông qua

nghiên cứu, học tập Nghị quyết Trung ương 3

và Chương trình hành động của Chính phủ, cán

bộ, đảng viên và toàn dân, nhất là người lao

động trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành

phần kinh tế , có điều kiện để hiểu sâu hơn , tin

tưởng hơn vào quan điểm nhất quán của Đảng

là quyết tâm nâng cao hiệu quả hoạt động
sản

xuất - kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước

trong quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế tập

trung quan liêu , bao cấp sang nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa và khẳng

định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước . Mặt

khác , ý thức một cách rõ ràng và nhất quán hơn

vấn đề muốn đổi mới, phát triển và nâng cao

hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước trước hết

phải đổi mới phương thức quản lý của Nhà

nước đối với doanh nghiệp nói chung và doanh

nghiệp nhà nước nói riêng .

Đây là nội dung có nhiều điểm mới cả về lý

luận và thực tiễn . Vì thế , trong hai năm qua,

Chính phủ cùng các cơ quan chức năng đã

dày công nghiên cứu vừa làm , vừa tổng kết

thực tiễn , đúc rút kinh nghiệm để ban hành

kịp thời các văn bản mới, sửa đổi, bổ
sung các

văn bản pháp quy hiện hành cho phù hợp

với tình hình mới. Trong thời gian ngắn , Chính

phủ đã tập trung chỉ đạo ban hành được 5

nghị định gồm : Nghị định số 63/2001 /NĐ -CP ,

Nghị định số 64 /2001/NĐ -CP, Nghị định số

41/2002/NĐ -CP , Nghị định số 49 /2002 /NĐ-

CP, Nghị định số 69/ 2002/NĐ -CP liên quan

trực tiếp chỉ đạo quá trình đổi mới và phát triển

doanh nghiệp nhà nước, 29 quyết định , chỉ thị

và thông tư hướng dẫn của Chính phủ và các

bộ , ngành nhằm cụ thể hóa các chủ trương và

quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước . Nội

dung chủ yếu của hệ thống các văn bản pháp

quy trên nhằm xác lập các quy định mớihợp lý

hơn cho việc chuyển đổi sở hữu các doanh

nghiệp nhà nước, khuyến khích cổ phần hóa

doanh nghiệp nhà nước , hướng dẫn giải quyết

các vướng mắc, tồn tại về tài chính, lao động và

đất đai , tháo gỡ các rào cản về hành chính cho

doanh nghiệp. Xác định cụ thể tiêu chí doanh

nghiệp nhà nước , tổng công ty nhà nước, các

mô hình mới cho doanh nghiệp nhà nước. Trên

* Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển

doanh nghiệp Trung ương
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cơ sở đó , soát xét lại một cách tổng thể doanh

nghiệp nhà nước trên phạm vi toàn quốc.

Song song với quá trình chuẩn bị và ban

hành các văn bản quy phạm pháp luật và phê

duyệt đề án sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước ,

Bộ Chính trị , Ban Bí thư cũng ban hành quyết

định và cho ý kiến về kiện toàn tổ chức đảng ở

các doanh nghiệp nhà nước (Quyết định số

67/QĐ -TW , ngày 24-3-2003, "Về việc thành

lập ban cán sự Đảng ở một số tổng công ty nhà

nước hạng đặc biệt" , Thông báo số 95/ TB -TW ,

ngày 15-1-2003, của Ban Bí thư ). Điều đó đã

tạo ra sự đồng bộ về điều kiện để các doanh

nghiệp nhà nước thực hiện đổimớitổ chức gắn

với đổi mới cơ chế kinh doanh , cơ chế quản lý.

Đến nay, nhìn chung hành lang pháp lý cho

việc chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhànước

đã khá đầy đủ, nhất là về các vấn đề cổ phần

hóa , bán , khoán kinh doanh và cho thuê. Trong

chương trình hành động thực hiện Nghị quyết

Trung ương 3 của Chính phủ, các bộ , ngành ,

địa phương, tổng công ty "91" được chủ

động xây dựng đềán sắpxếp doanh nghiệp nhà

nước thuộc lĩnh vực mình phụ trách để trình

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt .

3

Qua khảo sát các tỉnh , thành phố và các bộ ,

ngành cho thấy , quá trình xây dựng đề án đổi

mới doanh nghiệp nhà nước đều được Ban

Thường vụ các tỉnh, thành ủy, Ban Cán sự đảng

các bộ , ngành rất quan tâm. Ban Đổi mới và

Phát triển doanh nghiệp nhà nước các bộ ,

ngành và các tỉnh, thành phố nêu cao trách

nhiệm, bám sát Nghị quyếtTrung ương 3 và

Quyết định số 58/2002 /QĐ -TTg , của Thủ

tướng Chính phủ, xuất phát từ nhiệm vụ chính

trị , kinh tế , xã hội cụ thể của ngành , địa phương

mình trong giai đoạn 2001 - 2010, chú trọng

nâng cao tính khả thi của các đề án đưa ra ,

nhằm tạo điều kiện nâng cao hiệu quả doanh

nghiệp nhà nước ngay sau khi đề án được phê

duyệt.

Cuối năm 2001 , các doanh nghiệp nhà nước

đã được bố trí lại như sau : 96 tổng công ty nhà

nước, trong đó có 18 tổng công ty " 91" và

78 tổng công ty " 90 " với hơn 1700 doanh

nghiệp thành viên ; hoạt động trong lĩnh vực

công nghiệp, xây dựng , giao thông gồm 60 tổng

công ty ( 12 tổng công ty"91" và 48 tổng công

ty " 90" ) ; trong lĩnhvực nông , lâm , thủy sản là

22 tổng công ty (4 tổng công ty " 91" và 18 tổng

công ty " 90 " ) ; và trong lĩnh vực thương mại,

dịch vụ , ngân hàng, bảo hiểm , y tế là 8 tổng

công ty "90" ; đồng thời , có khoảng 3 600

doanh nghiệp nhà nước độc lập trực thuộc bộ ,

ngành và các địa phương trong cả nước. Theo

số liệu của 103 đề án của các bộ , ngành , địa

phương và tổng công ty "91" đã được Thủ

tướng phê duyệt (tính đến giữa tháng 5-2003 ),

đến cuối năm 2005 , sẽ chỉ còn lại khoảng hơn

1 900 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ

này phần lớn hoạt động công ích, như :điện

100 % vốn, xấp xỉ bằng 38% . Các doanh nghiệp

chiếu sáng, vệ sinh môi trường, quản lý thủy

nông đầu nguồn ... hoặc là doanh nghiệp có tính

đặcthù ngành , nghề hay lĩnh vực đặc thù , độc

quyền ; các nông - lâm trường.

Trong đợt sắp xếp này , 18 tổng công ty " 91 "

đều đạt các tiêu chí do Chính phủ quy định . Có

4 tổng công ty " 90" , do không đạt các tiêu chí

của Chính phủ, lại khôngthuộc lĩnh vựcNhà

nước cần nắm giữ 100 % vốn, đã bị giải thể (Bộ

Công nghiệp có 3 , Bộ Thương mại có 1 doanh

nghiệp ). Sáp nhập để tổ chức lại 8 tổng công ty

"90" . Như vậy, kể cả thành lập mới một tổng

công ty "90" và tách một tổng công ty thành

hai, thì hiện còn lại 68 tổng công ty "90" ; có 17

tổng công ty và 10 công ty được chọn làm thí

điểm xây dựng mô hình công ty mẹ - công ty

con ; 5 tổng công ty được chọn để xây dựng các

tập đoàn kinh tế.Hầu hết các tổng công ty khác

đều được tổ chức lại và đổi mới cơ chế kinh

doanh . Số phải thực hiện chuyển đổi sở hữu từ

năm 2003 đến hết năm 2005 (sau khi trừ đi số

đã cổ phần hóa, sáp nhập, giải thể của

năm 2002) là khoảng 3 000 doanh nghiệp nhà

nước, trong đó, số phải giải thể , phá sản chiếm

khoảng 3% .
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Nghị quyết Trung ương 3 khóa IX yêu cầu

đến năm 2005 phải hoàn thành cơ bản việc sắp

xếp, điều chỉnh cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

hiện có ; thực hiện chế độ công ty trách nhiệm

hữu hạn một thành viên đối với doanh nghiệp

do Nhà nước hoặc các tổ chức đảng, các tổ chức

chính trị xã hội nắm giữ 100 % vốn ; đổi mới,

nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổng công

ty nhà nước ; xây dựng một số tập đoàn kinh tế

mạnh ; sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách

nhằm hình thành khung pháp lý đồng bộ để tạo

quyền tự chủ cho doanh nghiệp ; đổi mới và

lành mạnh hóa tài chính trong doanh nghiệp

nhà nước, v.v .. Để hoàn thành nhiệm vụ nặng

nề này, chúng tôi xin có mấy đề xuất như sau :

Một là, vấn đề có tính quyết định là tổ chức

thực hiện tốt đề án đã được Thủ tướng phê

duyệt . Muốn vậy, nhiệm vụ bao trùm là tiếp tục

làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên,

công nhân viên ở tất cả các doanh nghiệp nhà

nước ; tập trung cao sự chỉ đạo đối với các tổng

công ty , công ty phải giải thể, sáp nhập, các

doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa.

Qua khảo sát thực tiễn quá trình xây dựng đề

án , không ít bộ , ngành và tỉnh , thành phố , tổng

công ty, do việc xây dựng vàđưaraphươngán

cụ thể chưa được bàn bạc dân chủ nên đã làm

nảy sinh nhiều tư tưởng khá phức tạp . Ở những

nơi tuy thảo luận kỹ phương án , nhưng lại chưa

chú trọng công tác tư tưởng, nhất là việc giải

quyết chính sách chưa thỏa đáng đối với cán bộ

và người lao động nên tình hình cũng không ít

phức tạp. Việc xây dựng các chính sách chưa

tính đến hậu quả về mặt xã hội đối với người

lao động, nhất là chưa kết hợp hiệu quả việc

tăng cường tái tạo việc làm gắn với nâng cao và

mở rộng hệ thống bảo hiểmxã hội . Đối với cán

bộ lãnh đạo, chưa được đối xử đúng mức.

Người có công, có phẩm chất nhưng do yêu cầu

mới của việc sắp xếp lại doanh nghiệp phải tiếp

tục được bố trí sử dụng hợp lý (có tính đến

nguyện vọng cá nhân của từng đối tượng cụ

thể) ; người có khuyết điểm gây ra hậu quả

nghiêm trọng làm giảm hiệu quả sản xuất kinh

doanh hoặc thậm chí gây đổ vỡ doanh nghiệp

phải được xử lý nghiêm khắc .

Nghị quyết Trung ương 3 khóa IX nhấn

mạnh, trong 5 năm (2001 - 2005) cần " ... đẩy

mạnh cổ phần hóa những doanh nghiệp nhà

nước mà Nhà nước không cần giữ 100 % vốn,

xem đó là khâu quan trọng để tạo chuyển biến

cơ bản trong việc nâng cao hiệu quả doanh

nghiệp nhà nước"(1) . Khi xác định nhiệm vụ

trọng tâm trong công tác đổi mới và phát triển

doanh nghiệp nhà nước trong năm 2003 , Thủ

tướng Chính phủ yêu cầu : Cùng với việc sửa

đổi, bổ sung các văn bản pháp quy cho doanh

nghiệp nhà nước phát triển là nhiệm vụ chuyển

đổi sở hữu mà tập trung vào cổ phần hóa. Theo

đề án được duyệt, trong số 3 000 doanh nghiệp

nhà nước chuyển đổi sở hữu , có hơn 2 700

doanh nghiệp cổ phần hóa , bình quân phải cổ

phần hóa hơn 900 doanh nghiệp/năm. Trong

khi đó, năm 2002 , chỉ thực hiện được hơn 100

doanh nghiệp ; quý I năm 2003 đạt chưa đầy

100 doanh nghiệp . Đây là nhiệm vụ cực kỳ khó

khăn , đòi hỏi các bộ , các tỉnh , thành phố và các

tổng công ty phải dồn sức chỉ đạo thựchiện .

Đặc biệt là, những bộ có nhiều doanh nghiệp

thuộc diện cổ phần hóa (2).

( 1 ) Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành

Trung ương Đảng khóa IX , Nxb Chính trị Quốc gia ,

Hà Nội , 2001, tr 7

(2) Bộ Thương mại : 110 doanh nghiệp, Bộ Xây dựng :

113 doanh nghiệp, Bộ Công nghiệp: 75 doanh nghiệp , Bộ

Giao thông vận tải : 105 doanh nghiệp , Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn : 151 doanh nghiệp, Tổng Công ty

Hóa chất : 25 doanh nghiệp, Tổng Công ty Đường sắt : 23

doanh nghiệp , Tổng Công ty Hàng hải : 28 doanh nghiệp,

Tổng Công ty Hàng không dân dụng Việt Nam : 16 doanh

nghiệp, các tỉnh nhiều doanh nghiệp cổ phần hóa như :

Sơn La : 29 doanh nghiệp, Cần Thơ : 34 doanh nghiệp,

TháiNguyên :24 doanhnghiệp, Hà Tây : 38 doanh

nghiệp, Thừa Thiên - Huế : 24 doanh nghiệp, Đồng Nai :

32 doanh nghiệp, Bắc Giang : 25 doanh nghiệp, Thanh

Hóa : 43 doanh nghiệp , Thái Bình : 37 doanh nghiệp,

Khánh Hòa : 29 doanh nghiệp, v.v ..
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Khi tiến hành cổ phần hóa thường có ba

vướng mắc chủ yếu. Đó là : 1 - Làm rõ vấn đề

tài chính doanh nghiệp để có phương án

giải quyết, 2 - Xác định giá trị doanh nghiệp và

3 - Phát hành cổ phiếu ra ngoài doanh nghiệp

theo quy định. Tuy văn bản hướng dẫn đã khá

đầy đủ, song quá trình tổ chức thực hiện thường

gặp rất nhiều tình huống cụ thể rất phức tạp . Vì

vậy, trong thời gian tới công tác chỉ đạo cần

phải được tập trung cao độ .

Hai là, khẩn trương thông qua Luật Doanh

nghiệp nhà nước sửa đổi nhằm góp phần tích

cực tháo gỡ các rào cản và mở hướng đi mới

cho doanh nghiệp nhà nước. Trong thời gian

này và nhất là trong khi chưa giải quyết dứt

điểm vấn đề bộ chủ quản , sở chủ quản , Chính

phủ cần ưu tiên ban hành văn bản pháp quy về

thực hiện quyền của chủ sở hữu đối với doanh

nghiệp nhà nước , bên cạnh việc tiếp tục ban

hành 4 nghị định khác của Chính phủ và

8 quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên

quan trực tiếp đến sắp xếp, đổi mới và phát

triển doanh nghiệp nhà nước như Chương trình

của Chính phủ đã định. Thúc đẩy quá trình

chuyển các doanh nghiệp nhà nước và doanh

nghiệp thuộc các tổ chức đảng, các tổ chức

chính trị - xã hội sang công ty trách nhiệm hữu

hạn một thành viên. Nếu không đạt được tiến

độ đề ra , chắc chắn không những các chủ

trương lớn của Đảng rất khó thực hiện trọn vẹn

mà có thể sẽ phát sinh nhiều mâu thuẫn , thậm

chí là hậu quả xấu cho các giai đoạn phát triển

tiếp theo của cả nền kinh tế, nhất là trong lộ

trình hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới .

Ba là, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển

doanh nghiệp từ Trung ương đến các bộ , ngành,

địa phương, doanh nghiệp cần tập trung vào các

lĩnh vực , địa bàn trọng điểm, nhất là các ngành

tài chính, lao động và thương binh xã hội, các

doanh nghiệp cần cơ cấu lại hoặc chuyển đổi sở

hữu.

Bốn là, nghiên cứu , đúc rút kinh nghiệm

trong việc xây dựng các mô hình mới, nhất là

mô hình các tập đoàn kinh tế, tổng công ty hoạt

động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Đây là hai mô hình rất mới mẻ ở nước ta , sự ra

đời của chúng cũng rất khác so với các nước

trên thế giới, trong khi môi trường pháp lý lại

chưa có hoặc còn quá thiếu . Sự thành côngcủa

chúng sẽ mở ra xu hướng phát triển mới đối với

các doanh nghiệp nhà nước , tạo sức phát triển

mới trong cạnh tranh quốc tế và giữ được vai

trò là công cụ vật chất để Nhà nước định hướng

và điều tiết vĩ mô. Nếu không thực hiện đồng

bộ và hiệu quả việc này sẽ kéo theo sự đổ

tổn thất về kinh tế và xã hội rất lớn , thậm chí

không hình dung nổi.

vỡ,

Hơn 16 năm đổi mới vừa qua, chúng ta đã

rút được nhiều bài học cả thành công và chưa

thành công trong quá trình đi lên. Không ít lĩnh

vực trong đời sống kinh tế - xã hội đã áp dụng

máy móc "cái mới" của nước ngoài , không ít

trường hợp rơi vào tình trạng " cũ người mà mới

ta" ... nhưng chậm được phát hiện. Do đó, chúng

ta phải rất thận trọng trong chỉ đạo xây dựng thí

điểm các mô hình này nhằm tránh những vấp

váp , sai lầm . Nhưng không vì thế lại rơi vào

tình trạng do dự , cầu toàn .

Năm là, cùng với việc kiện toàn đội ngũ cán

bộ chủ chốt của doanh nghiệp, phải tiếp tục đổi

mới cơ chế nhằm thu hút, quy tụ người có tài ,

tận tâm với công việc được cống hiến, phát huy

năng lực , sở trường , với sự đãi ngộ thỏa đáng .

Khi đã xác định rõ ràng những lĩnh vực

Nhà nước cần nắm giữ 100 % vốn, thì phải tạo

lập kịp thời cơ chế để đảm bảo đủ vốn điều lệ

cho doanh nghiệp hoạt động. Qua rà soát hơn

5 000 doanh nghiệp nhà nước, hầu hết trong

này đang trong tình trạng thiếu vốn điều lệ .

Điều đó đã gây không ít trở ngại to lớn đối với

các doanh nghiệp, nhất là trong khi các đối thủ

cạnh tranh với doanh nghiệp nhà nước lại có số

vốn lớn hơn nhiều lần . Ngay cả các tổng công

ty mạnh đang được chúng ta xây dựng thành

các tập đoàn kinh tế , nếuso về vốn, thì cũng

số
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đang thua kém rất nhiều các tập đoàn kinh tế

cùng ngành nghề của các nước đang làm ăn ở

ta.

Trong điều kiên hiện nay, chúng ta đang có

cơ hội để tăng vốn cho các doanh nghiệp nhà

nước . Vì từ nay đến hết năm 2005, các doanh

nghiệp nhà nước còn lại không nhiều trong khi

Nhà nước đang nắm giữ nguồn vốn thu được từ

cổ phần hóa. Bởi vậy, nếu thực hiện tốt cơ chế

tăng vốn thì các doanh nghiệp sẽ chủ động và

hoạt động hiệu quả hơn .

Sáu là, sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp

nhà nước nhằm mục tiêu phát triển và nâng cao

mạnh mẽ hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh

nghiệp nhà nước nói riêng, của cả nền kinh tế

nói chung. Bối cảnh hiện nay càng không cho

phép chúng ta chần chừ . Cụ thể là thời điểm

tham gia đầy đủ AFTA chỉ còn hơn hai năm

nữa, Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ

đã có hiệu lực hơn một năm , Xin -ga -po đã ký

Hiệp định Thương mại tự do song phương với

Mỹ ; Trung Quốc, Cam -pu -chia đã chính thức

tham gia WTO ... Điều này đã và sẽ khiến

chúng ta chịu nhiều áp lực hơn trong quá trình

đàm phán và làm cho cuộc cạnh tranh trên

thương trường luôn phức tạp trên mọi phương

diện . Ngay trong nước , sự cạnh tranh giữa các

doanh nghiệp nhà nước với các thành phần kinh

tế khác cũng sẽ diễn ra không kém quyết liệt.

Trong khi đó, về lực lượng, nếu thực hiện

đúng đề án được phê duyệt thì doanh nghiệp do

Nhà nước nắm giữ 100 % vốn chỉ còn 1 900

doanh nghiệp nhà nước , và khoảng 1 400 công

ty cổ phần mà Nhà nước có cổ phần chi phối.

Điều đó rất chênh lệch so với lực lượng các

doanh nghiệp dân doanh (khoảng 150 000 ),

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

(khoảng hơn 2 600 ), doanh nghiệp cổ phần hóa

Nhà nước không nắm cổ phần chi phối (khoảng

1 300 ). Ngoại trừ 18 tổng công ty mạnh, có khả

năng chiếm ưu thế so với doanh nghiệp cùng

ngành nghề trong nước , số doanh nghiệp nhà

nước còn lại có thể nói là chưa tạo ra được sự

áp đảo trong cuộc canh tranh . Vì vậy, ngoài

những giải pháp nêu trên , cần phải đặt nhiệm

vụ cải cách thể chế kinh doanh trong nội bộ các

doanh nghiệp nhà nước là một nhiệm vụ trọng

yếu và phải coi đây là yếu tố quyết định sự

thành bại .

Bảy là, ưu tiên dành các điều kiện thuận lợi

có thể (kể cả tập trung sự chỉ đạo) cho các tổng

công ty nhà nước. Dù còn nhiều mặt yếu, song

trong mấy năm qua, các tổng công ty nhà nước

đã chứng tỏ vị trí nòng cốt trong kinh tế

quốc dân, nắm hầu hết các lĩnh vực kinh tế theo

chốt của quốc gia , đóng góp chủ yếu chongân

sách nhà nước ; là công cụ quyết định để Nhà

nước bình ổn giá cả thị trường, mở rộng quan

hệ hợp tác quốc tế... Tuy nhiên, nếu xét tiêu

chí theo Quyết định số 58/ 2002/QĐ -TTg, ngày

26-4-2002, của Thủ tướng Chính phủ , thì còn

quá nhiều tổng công ty nhà nước chưa đạt 3/4 ,

thậm chí 2/4 tiêu chuẩn .

Do đó, nhiệm vụ trước mắt đặt ra cho

Nhà nước , các bộ, ngành và tỉnh , thành phố có

tổng công ty và nhất là các tổng công ty là cần

tập trung sắp xếp lại tổ chức nội bộ (bao gồm

cả mạng lưới sản xuất kinh doanh và cán bộ),

nghiên cứu cải cách thể chế kinh doanh , lựa

chọn ngành hàng , mặt hàng sản xuất kinh

doanh ; củng cố đội ngũ cán bộ nghiên cứu thị

trường giá cả , đối thủ cạnh tranh. Có thể phải

" chịu đau " để làm lành mạnh hóa tài chính,

trước hết là làm minh bạch tài chính doanh

nghiệp và đảm bảo đủ vốn điều lệ cho tổng

công ty .

Tạo sự hợp lực giữa các tổng công ty , tập

đoàn , nhất là khi tham gia thị trường quốc tế .

Nhà nước sớm ban hành các luật về cạnh tranh ,

về chống độc quyền nhằm chống liên minh độc

quyền và độc quyền, khuyến khích liên kết

bình đẳng có lợi cho quốc gia và người tiêu

dùng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các

tổng công ty nhà nước .
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Tám là, đồng thời với việc tích cực rà soát

để sửa đổi, bổ sung các văn bản đã có và ban

hành các văn bản pháp quy khác liên quan đến

đổi mới và phát triển doanh nghiệp, trong đó có

doanh nghiệp nhà nước, đúng chương trình xây

dựng và ban hành văn bản pháp luật của

Quốc hội, Thường vụ Quốc hội và Chính phủ

cần xửlý thỏa đáng những vấn đề, những công

việc ách tắc , hoặc những hậu quả cũ. Trước

mắt, tập trung vào mấy việc sau :

- Nghiên cứu, xử lý dứt điểm những vấn đề

phát sinh "hậu cổ phần hóa" nhằm tạo điều kiện

cho các công ty cổ phần phát triển tốt hơn ,

khẳng định sự đúng đắn của chủ trương của

Đảng vàNhànướcta , tạo thuận lợi cho quá

trình chuyển sở hữu tiếp theo.

-
Trong quá trình xây dựng và phê duyệt

phương án tổng thể , một mặt, cần lưu ý trước

những vấn đề nhạy cảm (như : nông - lâm

trường , hệ thống thủy nông, các doanhnghiệp

công ích... ) ; mặt khác , tạo môi trường thuận lợi

đểcác bộ, các tỉnh , thành phố chủ động trong

điều hành và lựa chọn các công cụ kinh tế nhằm

thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Hết sức chú

trọng tới "sức chịu đựng" của người lao động,

khả năng tái tạo việc làm của xã hội để lựa chọn

và duy trì một số lượng doanh nghiệp có 100 %

vốn nhà nước hoặc trên 50% vốn nhà nước một

cách phù hợp .

- Đổi mới phương pháp xây dựng, phê duyệt

đề án theo cách nhìn tổng thể nhằm tạo sự gắn

kết tốt giữa ngành và lãnh thổ, loại bỏ những

lĩnh vực trùng lặp đang gây khó khăn , làm giảm

sức cạnh tranh , nhất là trong các lĩnh vực du

lịch, nông nghiệp, thủy sản , xây dựng . Đây là

vấn đề phức tạp đòi hỏi phải có sự chỉ đạo chặt

chẽ của Chínhphủ, sự phối hợp thống nhất cao

giữa các bộ và địa phương . Trong vấn đề này,

thiết nghĩ có ba cách xử lý : Thứnhất, trong quá

trình sắp xếp các doanh nghiệp nhà nước từ nay

đến hết năm 2005, cần làm ngay đối với những

nơi nào có thể làm được và trù liệu những vấn

đề gì cần xử lý ở giai đoạn sau đó. Thứhai, xác

lập phương án sắp xếp tốt nhất, hiệu quả nhất

đối với doanh nghiệp nhà nước. Trên cơ sở đó,

trình Thủ tướng Chính phủ quyết định . Thứ ba ,

hoặc là tiến hành đồng thời cả hai cách thức

trên . Nhưng phải chống các khuynh hướng :

trốn tránh việc tổ chức lại của một số doanh

nghiệp bằng cách chuyển về tổng cộng ty , hoặc

tình trạng các tổng công ty quá yếu đang tìm

cách thunạp theo kiểu cộng số học các doanh

nghiệp nhỏ nhằm đối phó với tiêu chí về vốn

như quy định của Chính phủ . Những cách làm

đó chỉ mang tính hình thức, chỉ làm yếu doanh

nghiệp , gây hậu quả rất phức tạp .

Đổimới và Phát triển doanh nghiệp từ trung

ương đến bộ, ngành và các tỉnh , thành phố.

Những nơi có nhiều doanh nghiệp cần cóhẳn

một tổ chuyên trách thường trực để chỉ đạo và

xửlý công việc. Ban Chỉ đạo này khác hẳn với

Chín là, tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo

ban theo dõi và nắm tình hình , nó không chỉ

hướng dẫncơsở ,phát hiện trúng và đề xuất

đôn đốc, giám sát mà còn phải có đủ trình độ để

giải pháp tháo gỡ những khó khăn tạo điều kiện

cho doanh nghiệp phát triển . Vì vậy, cần lựa

chọn cán bộ có năng lực, trách nhiệm, đạo đức ,

kinh nghiệm và phương pháp công tác tốt. Đây

là lĩnh vực công tác khó khăn lại đang gặp sự

phản kháng củakhông ít cán bộ và đối tượngcó

lợi ích gắn kết với cơ chế quan liệu , bao cấp.

Do vậy , phải kiên quyết và kiên trì, phải biết

phát huy sức mạnh tổng hợp.

Cùng với việc khuyến khích phát triển các

thành phần kinh tế như những bộ phận cấu

thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân , thì

quá trình sắp xếp , đổi mới và phát triển doanh

nghiệp nhà nước chính là để sớm có được một

lực lượng quốc doanh hùng hậu , giữ vai trò

huyết mạch trong phân phối và sử dụng

hiệu quả một bộ phận tài nguyên quan trọng

của đất nước, góp phần quyết định vào sự ôn

định và phát triển nhanh và bền vững nền kinh

tế quốc dân. D
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TÔNG CHO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯVÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH

TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

ĐINH VĂN ÂN

K

HÔNG chỉ đối với riêng nước ta mà với

tất cả mọi nước trên thế giới, việc khai

thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn

lực luôn có ý nghĩa quyết định đối với tăng

trưởng, phát triển , nâng cao sức cạnh tranh của

nền kinh tế . Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội

nhập kinh tế quốc tế , ý nghĩa của chính sách đầu

tư lại càng quan trọng hơn . Bởi lẽ , một chính sách

đầu tư đúng đắn sẽ cho phép phát huy và sử dụng

có hiệu quả không chỉ các nguồn nội lực mà cả

các nguồn ngoại lực có được từ những lợi thế

sánh, những ưu thế của phân công lao động và

hợp tác quốc tế . Ngược lại, một chính sách đầu tư

không đúng sẽ không những cản trở việc phát huy

và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực , mà còn là

nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng, thậm chí làm

sụp đổ cả nền kinh tế . Bài học thành công của các

nước Đông Á trong những năm 60, 70 thế kỷ XX
Á

và bài học không thành công của nhiều nước đang

phát triển , đặc biệt là Ác-hen - ti -na, gần đây đã

minh chứng cho nhận định này .

SO

Trong những năm qua, nước ta đã chủ động

hội nhập với kinh tế thế giới và khu vực . Hiện

nay , nền kinh tế Việt Namđược đánh giá làmột

nền kinh tế tương đối mở xét theo tỷ lệ kim ngạch

ngoại thương so với GDP và chính sách thu hút

đầu tư nước ngoài . Vì vậy , nước ta có nhiều cơ

hội để phát huy các nguồn lực (cả nội lực và

ngoại lực ) cho phát triển , nếu có chính sách đầu

tư đúng . Nhưng cũng sẽ có không ít những thách

thức , nếu chúng ta không có chính sách đầu tư

đúng theo tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị

về hội nhập kinh tế quốc tế đang được quán triệt

và triển khai .

Chính sách đầu tư đúng trong bối cảnh hội

nhập kinh tế quốc tế trước hết phải là chính sách

thu hút đầu tư khai thác và sử dụng có hiệu quả

tất cả các nguồn nội lực và ngoại lực , kết hợp tốt

giữa nội lực và ngoại lực , dùng ngoại lực để bổ

sung và khơi dậy các nguồn nội lực . Những năm

qua, tổng mức đầu tư toàn xã hội tăng nhanh ,

từ 16% GDP năm 1990 lên 29,4% năm 2000 và

khoảng 31 % năm 2001. Cả ba nguồn đầu tư của

Nhà nước, tư nhân trong nước và nước ngoài

đều tăng .

Trước nay, nguồn nội lực ở nước ta luôn được

xác định là nhân tố quan trọng nhất và có ý nghĩa

quyết định . Đầu tư Nhà nước vẫn giữ vị trí cao

nhất trong tổng đầu tư xã hội mặc dù có giảm từ

mức 61,9% năm 2000 xuống mức 55,4% năm

2001. Do vậy , tới đây , đồng thời với việc sửa đổi

bo sung Luật Ngân sách , áp dụng các biện pháp

tăng thu để tăng vốn đầu tư , cần phải lựa chọn cơ

cấu đầu tư hợp lý , nâng cao hiệu quả kinh tế - xã

hội của các dự án đầutư từ ngân sách nhà nước .

Xem xét việc giảm bớt chi ngân sách trongnhững

lĩnh vực mà tư nhân có thể bảo đảm cung cấp dịch

vụ và người sử dụng có thể đóng góp . Cùng với

việc tiếp tục hoàn thiện pháp luật về đầu tư xây

* TS, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế

Trung ương
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dựng cơ bản và về đấu thầu , cần phải đẩy mạnh

quá trình sắp xếp đổi mới , nâng cao hiệu quả của

doanh nghiệpnhà nước theo tinh thần Nghị quyết

Trung ương lần thứ 3 khóa IX và Chương trình

hànhđộng của Chính phủ về vấn đề này .

Thời gian qua , đặc biệt là từ khi ban hành

Luật Doanh nghiệp , kinh tế tư nhân nước ta đã có

bước phát triển tích cực ; đầu tư tư nhân trong

nước tăng nhanh và có vị trí ngày càng quan trọng

hơn , từ mức dưới 20 % tổng đầu tư xã hội (thời

kỳ 1997 - 2000 ) lên 24,7% (năm 2001 ) và tăng

khoảng 30% (so với năm 2000 ). Tuy nhiên , so

với các nước trong khu vực , tỷ lệ tiết kiệm dân

cư còn thấp ; định hướng sử dụng có hiệu quả

các nguồn vốn của khu vực tư nhân vẫn còn

nhiều hạn chế . Cần có cơ chế chính sách để phát

triển kinh tế tư nhân, khuyến khích đầu tư tư nhân

theo tinh thần Nghị quyết Trung ương lần thứ 5

khóa IX .

Khu vực có vốn đầu tưnước ngoài (FDI) giữ

vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế . Ngoài

ý nghĩa bo sung nguồn vốn đáng kể cho tăng

trưởng, khu vực này còn góp phần tạo việc làm ,

chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm quản lý . Do

vậy, cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư , đẩy

mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư để thu hút, sử

dụng có hiệu quả hơn vốn FDI.

Trong bối cảnh suy giảm vốn hỗ trợ phát triển

chính thức (ODA) toàn cầu ,kết quả cam kết của

các nhà tài trợ cho Việt Nam năm 2001 vẫn đạt

mức 2,4 tỉ USD, và vốn giải ngân vẫn đạt 1,7 tỉ

USD là khả quan , góp phần thiết thực chotăng

trưởng , phát triển . Cần phải tiếp tục nghiên cứu

kỹ những bài học thành công cũng như chưa

thành công trong thời gian qua đểtiếp tục đổi

mới, nâng cao hiệu quả hoạt động thu hút, sử

dụng ODA, vay và trả nợ nước ngoài theo tinh

thần bản "Đồng thuận Mông-tơ- rây" (tháng

4-2002, Mê-hi-cô) về tài trợ cho phát triển .

Chính sách đầu tư đúng trong bối cảnh hội

nhập cũng còn là chính sách đầu tư góp phần

chuyển dịch cơ cấu đầu tư tiến bộ vàhiệu quả

hơn , cho phép phát huy lợi thế so sánh của đất

nước, của các ngành trong phần công lao động và

hợp tác kinh tế quốc tế .

Sau hơn 10 năm thực hiện Chiến lược ổn định

và phát triển kinh tế - xã hội 1991 - 2000, cơ cấu

kinh tế đã có nhiều chuyển biến theo hướng tích

cực. Những lợi thế so sánh trong từng ngành , từng

vùng đã từng bước được khai thác , phát huy .

Cơ cấu sản xuất trong nông nghiệp và công

nghiệp đã có sự thay đổi theo hướng hiệu quả

hơn. Cơ cấu đầu tư chuyển dịch theo hướng tập

trung hơn cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã

hội đã đề ra .

Tuy nhiên, cơ cấu kinh tế chuyển dịch vẫn

chậm ; tỷ trọng khu vực công nghiệp , xây dựng và

dịch vụ mới chiếm khoảng trên 75%, chưa đạt

được mục tiêu đề ra . Tiến bộ đạt được về chuyển

dịch cơ cấu sản xuất trong từng ngành , từng vùng

chưa tạo ra được bước đột phá về chất lượng và

hiệu quả phát triển . Định hướng sử dụng nguồn

vốn đầu tư phát triển chưa thật hợp lý , nên chưa

có những tác động mạnh đến chuyển dịch cơ cấu

kinh tế . Quy hoạch định hướng cho việc xây dựng

kếhoạch pháttriển và hình thành cơ cấu kinh tế ,

cơ cấu sản xuất của từng vùng, từng ngành còn

nhiều lúng túng.

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém nêu

trên , cần thực hiện các giải pháp cụ thể thúc đẩy

chuyển đổi cơ cấu đầu tư , ngành sản xuất, sản

phẩm , lĩnh vực và vùng lãnh thổ theo hướnghiệu

quả được xác định trong Nghị quyết 05/CP-NQ

của Chính phủ. Chính phủ , các bộ, ngành và

chính quyền địa phương cần làm tốt công tác xây

dựng và chỉ đạo thực hiện quy hoạch đầu tư phát

triển ; thực hiện chính sách định hướng và hỗ trợ

doanh nghiệp trong việc lựa chọn dự án đầu tư ,

chuyển dịch cơ cấu đầu tư .Các doanh nghiệp

thuộc mọi thành phần kinh tế phải phát huy tính

chủ động, sáng tạo trong lựa chọn lĩnh vực, dự án,

sản phẩm đầu tư sản xuất kinh doanh và thị

trường tiêu thụ .

Chính sách đầu tư đúng trong bối cảnh hội

nhập còn phải nhằm góp phần nâng cao sức cạnh

tranh của quốc gia, của doanh nghiệp , sản phẩm

và dịch vụ Việt Nam so với các nước , mà trước

hết là với các nước trong khu vực. Ủy ban Quốc

gia về hợp tác kinh tế quốc tế hiện đang chủ trì
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nghiên cứu xây dựng đề án nâng cao năng lực

cạnh tranh của sản phẩm , dịch vụ chủ yếu của

Việt Nam. Theo cách đánh giá của Diễn đàn Kinh

tế thế giới, năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia

tùy thuộc vào 8 nhóm tiêu chí với khoảng 155

chỉ tiêu về :

-

-

- Quy mô và độ mở cửa của nền kinh tế .

- Vai trò và hiệu lực của chính phủ .

- Sự phát triển của hệ thống tài chính - tiền tệ .

nghệ.

-

Trình độ phát triển của khoa học - công

Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng .

- Trình độ quản lý và hiệu quả hoạt động của

doanh nghiệp.

-

-

Số lượng và chất lượng của lao động.

Trình độ phát triển , hoàn thiện của thể chế,

bao gồm cả hiệu lực của các cơ quan bảo vệ pháp

luật.

Các kết quả nghiên cứu trong nước và quốc tế

cho thấy , năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt

Nam hiện vẫn ở thứ hạng thấp . Theo xếp hạng

của Diễn đàn Kinh tế thế giới , thì :

- Năm 1997 , Việt Nam đứng thứ 49 trong

53 nước được xếp hạng .

- Năm 1998, Việt Nam đứng thứ 39 trong

53 nước được xếp hạng (có yếu tố khủng hoảng) .

Năm 1999, Việt Nam đứng thứ 48 trong

59 nước được xếp hạng .

-

- Năm 2000 , Việt Nam đứng thứ 53 trong

59 nước được xếp hạng .

- Năm 2001, Việt Nam đứng thứ 62 trong

75 nước được xếp hạng .

Do vậy, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư

để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đang là

nhiệm vụ cấp bách của Chính phủ, các bộ, ngành

và địa phương .

Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được

xác định bằng năng lực tạo ra, duy trì hay gia tăng

lợi nhuận, thị phần trên thị trường cạnh tranh với

sản phẩm , dịch vụ của doanh nghiệp . Năng lực

đó, một mặt tùy thuộc vào yếu tố do doanh

nghiệp chi phối như cán bộ quản lý , công nghệ,

năng suất, chất lượng hoạt động của doanh

nghiệp... Nhưng mặt khác , nó còn tùy thuộc vào

các yếu tố ngoài doanh nghiệp, bao gồm các yếu

tố liên quan đến năng lực cạnh tranh quốc gia và

các yếu tố về địa lý và tự nhiên mà doanh nghiệp

không thể thay đổi được .

Do vậy, để nâng cao năng lực cạnh tranh của

doanh nghiệp, ngoài việc doanh nghiệp phải chủ

động sáng tạo cải tiến quản lý , đổi mới công

nghệ, nâng cao năng suất chất lượng hoạt động

của bản thân mình , thì Nhà nước cần có chính

sách , biện pháp cải thiện môi trường đầu tư , kinh

doanh, tạo thuận lợi cho việc thành lập, tổ chức

hoạt động, giảm chi phí sản xuất của doanh

nghiệp . Năm 1999, chúng ta tiến hành nghiên cứu

về năng lực cạnh tranh của 40 sản phẩm và dịch

vụ , chia làm 3 nhóm :

- Nhóm có khả năng cạnh tranh và đang cạnh

tranh có hiệu quả.

- Nhóm có khả năng cạnh tranh có điều kiện .

- Nhóm có khả năng cạnh tranh thấp .

Đến năm 2001, bên cạnh một số mặt hàng có

năng lực cạnh tranh được cải thiện như thủy sản ,

rau quả, hàng thủ công mỹ nghệ, thì nhiều mặt

hàng khác giảm sút rõ rệt năng lực cạnh tranh như

gạo, cà-phê . Các ngành hàng khác như dệt may,

da giày cũng bị cạnh tranh gay gắt, phải chấp

nhận giảm giá nhưng số hợp đồng vẫn giảm sút.

Thực tế hội nhập kinh tế quốc tế cho thấy , việc

nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế , của

các doanh nghiệp và từng sản phẩm , dịch vụ đòi

hỏi phải có những nỗ lực chung, đồng bộ của cả

nước từ Chính phủ, các bộ, ngành đến các địa

phương và doanh nghiệp. Trong đó, Chính phủ và

các bộ, ngành đóng vai trò chủ đạo trong việc đề

ra những chính sách, biện pháp nâng cao năng lực

cạnh tranh quốc gia. Còn các doanh nghiệp phải

là người chủ động đề xuất, áp dụng các biện pháp

nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và sản

phẩm , dịch vụ . D
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Những vấn đề đặt ra

TỪ THỰC TIỄN CỔ PHẦN HÓA

DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

HỒ TRỌNG VIỆN

1- Những lợi ích từ cổphần hóa doanh

nghiệp Nhà nước

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp

được thành lập hợp pháp , do nhiều người góp

vốn (cổ đông) dưới hình thức mua cổ phiếu do

công ty phát hành, nhằm mục đích thu lợi tức

cổ phần (nên được gọi là công ty đối vốn) .

Sự ra đời và phát triển của hình thức tổ chức

kinh tế, công tycổ phần là kết quả tất yếu của

sự phát triển nền kinh tế thị trường, dưới tác

động của quá trình xã hội hóa, chuyên môn

hóa, hiện đại hóa... nền kinh tế. Đặc trưng cơ

bản và đồng thời cũng là cơ sở tạo nên những

ưu thế, tiến bộ của công ty cổ phần là sự tách

rời tương đối giữa quyền sở hữu với quyền

quản lý và quyền sử dụng tư liệu sản xuất tại

công ty . Nhờ vậy, tạo ra khả năng :

1. Huy động vốn rộng rãi trong xã hội cho

đầu tư phát triển .

2. Nâng cao trình độ tổ chức , quản lý điều

hành công ty .

3. Nâng cao trình độ tay nghề của người lao

động. từ đó, đạt hiệu quả cao trong sản xuất

kinh doanh .

Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả trong hoạt

động, việc thành lập các công tycổ phần cũng

như việc cổ phần hóa doanh nghiệp phải hội đủ

các điều kiện cần thiết nhất định, phù hợp

từng hoàn cảnh cụ thể về lĩnh vực hoạt động,

ngành nghề kinh doanh ,

khả năng, môi trường

thực tế v.v ..

Cổ phần hóa doanh

nghiệp nhà nước ở nước ta

là tất yếu. Điều này bắt

nguồn từ :

- Yêu cầu của quy luật

quan hệ sản xuất phải phù

hợp với trình độ phát triển

của lực lượng sản xuất. Ở

nước ta hiện nay, trình độ

xã hội hóa về lực lượng sản xuất chưa đòi hỏi

phải xã hội hóa về quan hệ sản xuất là công hữu

tuyệt đối hay quá rộng lớn về tư liệu sảnxuất

mà phải là nhiều hình thức sở hữu đan xen, hỗn

hợp với nhiều mức độ xã hội hóa.

- Đặc trưng của thời kỳ quá độ là cùng tồn

tại và đấu tranh chuyển hóa lẫn nhau giữa

những yếu tố , bộ phận của nền kinh tế cũ , tư

hữu với những yếu tố, bộ phận của nền kinh tế

mới xây dựng, công hữu . Công ty cổ phần

chính là một hình thức kinh tế quá độ, đưa sản

xuất nhỏ lên sản xuất lớn . Nó có tác động to

lớn trong thực tiễn : Nhà nước rút được một

lượng vốn ra khỏi doanh nghiệp để đầu tư vào

những nơi cần thiết, đồng thời huy động vốn

nhànrỗi trong xã hội đưa vào công ty cổphần

nhà nước để phát triển sản xuất ; tạođiềukiện

chuyênmôn hóa , nâng cao trình độ, hiệu quả

trong quản lý bằng việc cử tuyển , bầu chọn

những chuyên gia giỏi giữ các chức danh trong

bộ máy quản lý công ty ; phát huy nhiệt tình và

trách nhiệm cao của những người lao động của

họ, gắn lợi ích thiết thân với công ty . Người lao

độnghưởnglương ,vừa là người sở hữu vốn góp

(cổ đông), hưởng lợi tức cổ phần từ kết quả hoạt

động kinh doanh của công ty .

* PGS.TS. Phó Giám đốc Phân viện TP . Hồ Chí Minh ,

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
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Do vậy, để nâng cao sức mạnh và hiệu quả

hoạt động của kinh tế nhà nước, nhằm thực hiện

tốt vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nhiều

thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa , cần

tiếp tục cải cách về tổ chức quản lý các doanh

nghiệp nhà nước , phân định rõ các doanh

nghiệp nhà nước hoạt động công ích, quốc

phòng, an ninh, và các doanh nghiệp nhà nước

hoạt động kinh doanh ; các doanh nghiệp nhà

nước thuộc lĩnh vực trọng yếu , chiến lược, then

chốt . Nhà nước cần nắm các doanh nghiệp nhà

nước 100 % vốn đầu tư và có hệ thống các tiêu

chí đánh giá hiệu quả hoạt động của từng doanh

nghiệp nhà nước nói trên . Đối với các doanh

nghiệp nhà nước không thuộc lĩnh vực Nhà

nước phải nắm giữ 100 % vốn thì xem xét, đánh

giá toàn diện các mặt tổ chức và hoạt động,

thuận lợi và khó khăn ... của từng doanh nghiệp

cụ thể, phải lập đề án quyết tâm đẩy mạnh cổ

phần hóa , coiđây như một giải pháp bắt buộc

cần được chuẩn bị chu đáo để đạt kết quả vững

chắc .

2. Tiến hành cổphần hóa doanh nghiệp

nhà nước thời gian qua và những vấn đề

đang đặt ra

Ý thức được tính tất yếu và vai trò, tác dụng

cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nên từ đầu

thập niên 90, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra chủ

trương thực hiện quá trình này, đến nay đã trải

qua 3 giai đoạn :

- Giai đoạn 1992-1995 : Thực hiện thí điểm

theo Quyết định số 220 /HĐBT (1992) của Hội

đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) .

-
Giai đoạn 1996-1998 : Triển khai thực

hiện cổ phần hóa một bộ phận doanh nghiệp

nhà nước theo tinh thần Nghị định 28/CP

( 1996) của Chính phủ .

Giai đoạn 1999 đến nay : Đẩy mạnh cổ

phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo Nghị

định 44 /1998/NĐ -CP .

Đây là một chủ trương đúng đắn và cần

thiết , đồng thời, có sự chỉ đạo tích cực với

nhiều văn bản pháp quy, hướng dẫn của

Chính phủ . Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển

doanh nghiệp nhà nước được thành lập, đi vào

hoạt động , song quá trình thực hiện rất chậm

chạp. Trong 6 năm ( 1992-1998) chỉ cổ phần

hóa được 120 doanh nghiệp nhà nước .

Năm 1999, Thủ tướng Chính phủ giao cho các

bộ , ngành, địa phương , tổng công ty “ 91 ” chỉ

tiêu cổ phần hóa 450 doanh nghiệp nhà nước ,

nhưng chỉ thực hiện được 220 doanh nghiệp

(đạt 49% kế hoạch) . Tương tự, chỉ tiêu

năm 2000 là cổ phần hóa 337 doanh nghiệp

nhà nước, nhưng chỉ thực hiện được 171 doanh

nghiệp (đạt 50,7% kế hoạch) .

Đến tháng 9-2002 , cả nước đã cổ phần hóa

được 990 doanh nghiệp nhà nước, trong đó

167 doanh nghiệp thuộc bộ , ngành , 751 doanh

nghiệp thuộctỉnh , thành phố ; 72 doanh nghiệp

thuộc tổng công ty “ 91” . So với chỉ tiêu kế

hoạch đề ra cho giai đoạn 2001-2003 thì mới

thực hiện được hơn 48% (chỉ tiêu là cổ phần

hóa 2 000 doanh nghiệp nhà nước) .

Thực tiễn cho thấy, kết quả thực hiện cổ

phần hóa doanh nghiệp nhà nước , cùng với đa

dạng hóa về sở hữu (theo Nghị định

103/1999/NĐ -CP ) đã tạo nên sự chuyển biến

tích cực , nâng cao rõ rệt sức mạnh và hiệu quả

hoạt động cho hệ thống doanh nghiệp nhà nước

và thành phần kinh tế nhà nước. Qua 3 đợt cải

cách doanh nghiệp nhà nước, số lượng doanh

nghiệp nhà nước từ 12 300 doanh nghiệp

(năm 1991 ) đến nay còn khoảng 5 200 doanh

nghiệp, nhưng tỷ trọng đóng góp trong GDP

tăng từ 36,5% lên 42% ; đóng góp 50% tổng

kim ngạch xuất khẩu , 40% tổng thu ngân sách

đồng để đầu tư vào những nơi cần thiết, huy

nhà nước. Nhà nước rút ra được gần 1 500 tỉ

động được 2 500 tỉ đồng vốn nhàn rỗi trong xã

hội tham gia đầu tư vào các công ty cổ phần

nhà nước, góp phần quan trọng vào quá trình

hiện đại hóa và phát huy vai trò chủ đạo của

kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa. Vậy vì sao tiến

trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước diễn

ra chậm chạp và gặp nhiều trắc trở như vậy ?
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Có thể tìm kiếm nguyên nhân của nó trên các

mặt chủ yếu sau đây :

a - Sự chỉ đạo của các cấp (Chính phủ , bộ ,

ngành , tỉnh , thành phố , tổng công ty “91 ”)

thiếu sự kiên quyết và chưa sâu sát, kịp thời,

còn nặng về kêu gọi, động viên chung chung,

chưa đi sâu khảo sát , nắm bắt tình hình ; chưa

xây dựng chương trình , đề án có căn cứ và khả

thi cho từng địa chỉ (doanh nghiệp ) cụ thể với

lộ trình , tiến độ, bước đi ; chưa kiểm tra đánh

giá và có biện pháp tháo gỡ kịp thời những khó

khăn , vướng mắc phát sinh . Nhất là, công tác

tổng kết thực tiễn, đúc kết, nhân rộng , những

mẫu hình tiên tiến về cổ phần hóa doanh nghiệp

nhà nước ở các ngành , địa phương chưa được

quan tâm chỉ đạo tích cực, chưa có sức thuyết

phục rộng rãi .

b - Công tác tuyên truyền , giáo dục, bồi

dưỡng về quá trình cổ phần hóa ; vai trò làm

gương của công ty cổ phần và quá trình cổ phần

hóa doanh nghiệp nhà nước trong quá trình

phát triển nền kinh tế thị trường... còn yếu kém .

Nhiều cán bộ (kể cả giám đốc doanh nghiệp) ,

công nhân và người dẫn không có hiểu biết cần

thiết về công ty cổ phần và những lợi ích to lớn ,

thiết thực của nó nên còn do dự , chờ đợi, thiếu

niềm tin và quyết tâm ủng hộ, chưa nói đến

việc trực tiếp tham gia thực hiện . Công nhân ,

người lao động cònsợ rủi ro trong đầu tư cổ

phiếu, nhất là lo ngại trước tình trạng tệ nạn

tham ô, tham nhũng, lãng phí và năng lực quản

lý còn yếu kém của đội ngũ giám đốc ; tính bấp

bênh của cơ chế thị trường. Các tổng công ty

“91 ” và các địa phương lo ngại doanh nghiệp

nhà nước cổ phần hóa xong hoạt động kém hiệu

quả hơn trước . Cũng có cán bộ lãnh đạo còn

băn khoăn cho rằng , đẩy mạnh cổ phần hóa

doanh nghiệp nhà nước sẽ làm suy giảm vai trò

chủ đạo của kinh tế nhà nước, làm tăng nguy cơ

chệch hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế

thị trường nước ta .

c - Cơ chế , chính sách chưa thực sự tạo điều

kiện thuận lợi và khuyến khích doanh nghiệp

nhà nước chuyển thành công ty cổ phần . Các

doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế

khác nhau chưa được đối xử bình đẳng, sòng

phẳng theo cơ chế thị trường . Doanh nghiệp

nhà nước vẫn được hưởng nhiều ưu đãi trong

vay vốn ; cấpgiấy phép xuất, nhập khẩu ;thuế

thanh tra, kiểm tra ... nên không muốn cổ phần

hóa.

d - Các nguyên nhân chủ quan , trực tiếp cản

trở tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà

nước là :

- Nhiều giám đốc doanh nghiệp nhà nước

tìm cách né tránh , trì kéo việc cổ phần hóa

doanh nghiệp của mình vì sợ sẽ mất chức, mất

theo những đặc quyền, đặc lợi đang có. Nhiều

công nhân cũng không muốn cổ phần hóa

doanh nghiệp nhà nước của mình vì không có

tiền muacổphiếu, thu nhập sẽ bấp bênh , nhiều

rủi ro , dễ mất việc làm ..., muốn giữ nguyên

biên chế suốt đời dưới sự bảo trợ an toàn của

Nhà nước . Một số tổng công ty “ 91” và địa

phương không muốn đẩy mạnh cổ phần hóa

doanh nghiệp thành viên của mình vì sợ suy

giảm nguồn vốn và quyền lực sẽ kéo theo sự

suy giảm về nguồn lợi đang được hưởng .

- Nhiều doanh nghiệp nhà nước tuy đãđược

chỉ định cổ phần hóa , nhưng vẫn đang rối bời

về nợ phải trả , nợ khó đòi nên chưa thể tiến

hành ngay được cổ phần hóa. Ngoài ra, còn các

lý do : kỹ thuật - công nghệ lạc hậu , trình độ tổ

chức, quản lý yếu kém ; tiêu cực, mất đoàn kết

nội bộ; tài chính không minh bạch , v.v ..

- Các quy định về chế độ, thủ tục, trách

nhiệm về cổ phần hóa... còn nhiều bất cập . Cụ

thể : xác định doanh nghiệp nhà nước nào cần

phải cổ phần hóa , xác định và công chứng giá

trị tài sản của doanh nghiệp nhà nước được cổ

phần hóa ; vốn của Nhà nước được rút khỏi

doanh nghiệp và nguồn vốn cổ phần mới được

huy động... (do ai làm và phải làm như thế

nào ?), việc giải quyết quyền lợi của người lao

động dôi dư , mất việc làm sau khi doanh

nghiệp nhà nước được cổ phần hóa...
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đ - Nhiều doanh nghiệp nhà nước sau khi

đượccổ phần hóa gặp nhiều lúng túng, trắc trở

về tổchức , quản lý và hoạt động sản xuất kinh

doanh đã ảnh hưởng không tích cực đến doanh

nghiệp nhà nước sắp cổ phần hóa, biểu hiện cụ

thế trong các trường hợp :

-

Nhiều doanh nghiệp nhà nước sau khi

chuyển thành công ty cổ phần nhưng tổ chức

quản lý vẫn theo luật doanh nghiệp nhà nước ,

chưa chuyển sang theo điều lệ và luật công ty ,

lúng túng trong xác định cơ cấu tổ chức bộ máy

quản lývà cơ chế hoạt động của công tycổ

phần . Ngay cả việc quản lý của Nhà nước và

các cơ quan chức năng của Nhà nước quan hệ

với doanh nghiệp nhà nước sau khi cổ phần hóa

như thế nào ,vẫn chưa được quyết định cụ thể.

- Doanh nghiệp nhà nước sau khi cổ phần

hóa bị kỳ thị,phân biệt đối xử cả về chế độ,

chính sách và dư luận xã hội ; khó vay vốn

ngân hàng ; bị kiểm tra , thanh tra liên tục , ảnh

hưởng xấu đến sảnxuất kinh doanh ; có doanh

nghiệp nhà nước vốn là công ty con, sau khi cổ

phần hóa, bị công ty mẹ cạnh tranh , chèn ép

làm mất vốn của công ty mẹ.

-
Quan hệ tài chính sau khi cổ phần hóa

thiếu minh bạch ; nợ khó trả, nợ khóđòi chưa

được giải quyết dứt điểm ; định giá trị tài sản

quá thấp (có hiện tượng móc nối, tiêu cực với

bên định giá ), gây thiệt hại cho Nhà nước ;định

giá cổ phiếu thấp bán cho cán bộ công nhân để

sau đónhiều cổ đông bán lại ra bên ngoài, thu

chênh lệch bằng " tiền tươi" bất chấp điều lệ của

công ty.

3. Một số giải pháp lớn nhằm đẩy mạnh

cổphầnhóa doanh nghiệp nhà nước

Để tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa doanh

nghiệp nhà nước đúng hướng và hiệu quả, trước

mắt cần tập trung thực hiện một số giải pháp

chính :

-
Quán triệt một cách sâu rộng trong toàn

thể cán bộ, đảng viên và người lao động về tính

tất yếu, sự cần thiết và tác dụng của việc cổ

phân hóa doanh nghiệp nhà nước ; trang bị

những kiến thức cơ bản về hình thức tổ chức

kinh tế công ty cổ phần trong quá trình phát

triển nền kinh tế thị trường ; làm rõ trách nhiệm

của cán bộ quản lý kinh tế , nhất là các giám đốc

doanh nghiệp nhà nước ; động viên, kích thích

bằng lợi ích kinh tế đối với người lao động

cùng tham gia cổ phần hóa doanh nghiệp nhà

nước . Phấn đấu đến năm 2005, cơ bản hoàn

thành việc củng cố, sắp xếp , điều chỉnh cơ cấu

đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động các

doanh nghiệp nhà nước hiệncó ; đến đầunăm

2003 còn khoảng 3000 doanh nghiệp nhà

nước, nhưng năm 2005 chỉ còn 2.000 doanh

nghiệp nhà nước chủ yếu trong các ngành , lĩnh

vực trọng yếu, chiến lược, then chốt hoặc hoạt

động công ích trong nền kinh tế quốc dân .

- Đổi mới và hoàn thiện chế độ, chính sách

về tổ chức và quản lý quá trình cổ phần hóa

doanh nghiệp nhà nước, sau khi được cổ phần

hóa vẫn có các quyền lợi bình đẳng như doanh

nghiệp nhà nước chưa cổ phần hóa. Thực hiện

cơ chế đấu thầu giá trị tài sản doanh nghiệp nhà

- Việc quy định cao hơn cổ phiếu có ghi tên
nước khi cổ phần hóa thay cho định giá bằng

và cổ phiếu không ghi tên , đối tượng và số

lượng giới hạn được mua cổ phiếu, tỷ lệ cổ hội đồng nhằmchống tiêu cực,thấtthoát tài sản

phiếu Nhà nước cần nắm giữ đối với từng loại

của Nhà nước . Nhà nước cần ban hành quy chế

doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa; thời

thể về tổ chức quản lý các doanh nghiệp nhà

hạn được chuyển nhượng cổ phiếu tự do ; việc

nước sau cổ phần hóa phù hợp với luậtcông ty .

đăng ký tham gia thị trường chứng khoán của
Thực hiện thi tuyển, cử tuyển theo chế độ hợp

đồng lao động để chọn người vào các chức vụ

quan trọng (phó giám đốc, trưởng phòng,

trưởng ca... ) thay cho việc bổ nhiệm của cơ

công ty cổ phần... còn nhiều bất cập, thiếu tính

khả thi và ít hiệu quả.

Thực trạng nêu trên đang là những vấn đề

bức xúc hiện nay, rất cần được nghiên cứu ,

nhanh chóng tìm biện pháp giải quyết .

cụ

(Xem tiếp trang 47)
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Tạo việc làm

cho lao động nữ

TRONG NỀN KINH TẾ

bình quân đầu người ; điều kiện khí hậu, thủy

văn thuận lợi hoặc bất lợi cho phát triển các

loại cây trồng và con vật nuôi ; trữ lượng của

hầm mỏ ; tài nguyên rừng và biển ...

Trên thế giới có nước rất giàu tài nguyên

thiên nhiên, đất đai rộng lớn , thuận lợi cho

phát triển các ngành sản xuất , thu hút lao

THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG động. Nước Nga vớiđấtđai rộng,nhiều

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

V

TRẦN THỊ THU *

IỆC làm, thiếu việc làm và thất

nghiệp là những vấn đề kinh tế - xã

hội mà mọi người lao động, mọi tổ

chức xã hội , mọi quốc gia rất quan tâm . Đối

với nước ta, vấn đề tạo việc làm đang bị cản

trở bởi tốc độ tăng dân số còn cao, mức tăng

trưởng kinh tế còn hạn chế. Do đó, khả năng

cung về vốn, tư liệu sản xuất còn dưới mức

thỏa mãn của nhu cầu kết hợp với sức lao

động. Bởi vậy, tạo việc làm cho người lao

động nói chung và cho lao động nữ nói riêng

là vấn đề vừa lâu dài vừa cấp bách , không chỉ

có ý nghĩa về kinh tế rất quan trọng mà còn

mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc .

Qua thực tiễn cho thấy , việc làm của lao

động nữ là một biến số phụ thuộc và chịu ảnh

hưởng nhiều nhân tố. Xin đề cập đếnmột số

nhân tố chủ yếu sau :

Trước hết, những nhân tố về điều kiện

tự nhiên

Đây là điều kiện đầu tiên, quan trọng, có

khả năng tạo thuận lợi hoặc gây khó khăn

cho hoạt động sản xuất . Chẳng hạn, độ mầu

mỡ tự nhiên của đất đai ; diện tích canh tác

khoáng sản ; các nước Vùng Vịnh có nhiều

dầu lửa như A-rập Xê-út, I -rắc... Bên cạnh

đó , cũng có những nước rất nghèo tài

nguyên, đất đai chật hẹp , thiên nhiên không

ưu đãi, lại thường xuyên có các sự cố bất lợi

cho sản xuất, cuộc sống của con người như

núi lửa, động đất, bão lụt ...

Nhưng thực tế, sự giàu có về tài nguyên

không tỷ lệ thuận với khả năng phát triển ổn

định của đất nước, dự trữ kinh tế của quốc gia

cũng như sự phát triển ở mức cao trên mọi

lĩnh vực của đời sống kinh tế - chính trị. Nếu

không có hoạt động thực tiễn của con người

thì điều kiện tự nhiên dù thuận lợi bao nhiêu,

tự nó cũng không tạo ra việc làm, không thể

hiện được ưu thế của đất nước. Do đó , để

biến các điều kiện tự nhiên sẵn có của mỗi

quốc gia thành lợi thế thì phải có chính sách

đúng đắn trong việc tạo vốn, phát triển công

nghệ,kỹ thuật hiện đại phục vụ sản xuất và

đời sống. Trong thực tế , có những nước rất

nghèo tài nguyên thiên nhiên như Nhật Bản ,

Xin-ga-po, nhưng với công nghệ hiện đại ,

máy móc tiên tiến , và phương pháp quản lý

khoahọc đã tạo ra được nhiều việc làm cho

xã hội , trong đó có lao động nữ . Vì vậy,

điều kiện tự nhiên của mỗi nước chỉ là cơ

sở quan trọng ban đầu cho phát triển sản

xuất . Việc tiếp theo của mỗi nước là phát

huy mặt thuận, hạn chế mặt không thuận của

* TS, Đại học Kinh tế quốc dân , Hà Nội
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điều kiện tự nhiên chi phối nền sản xuất, trên

cơ sở đó hoạch định chính sách phát triển

đúng đắn, bền vững nhằm mục tiêu quan

trọng là phát triển con người - chủ thể và

động lựcchủ yếu của nền sản xuất và mọi

hoạt động xã hội .

nữ

Thứ đến, nhân tố thuộc về sức lao động

Cơ chế tạo việc làm đòi hỏi sự kết hợp

chặt chẽ giữa ba phía : người chủ sử dụng lao

động ; người lao động và nhà nước, trong đó

số lượng và chất lượng lao động nữ là nhân

tố có ảnh hưởng quyết định . Nhân tố này bao

gồm những đòi hỏi mà lao động nữ cần có để

đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng lao

động . Nói rộng hơn , chỉ có từ việc nghiên

cứu và hiểu thấu những đặc điểm của lao

động nữ thì Nhà nước, mà cụ thể là các nhà

hoạch định chính sách mới có thể đề xuất

những biện pháp thích ứng tạo việc làm phù

hợp cho họ.

Trong bối cảnh nước ta hiện nay , cung về

số lượng lao động nữ vì đang dư nên vấn đề

này trở nên đơn giản . Nhưng điều rất quan

trọng ở đây là những yêu cầu về chất lượng

sức lao động nữ . Do đó , lao động nữ muốn

tìm được việc làm, nhất là việc làm có thu

nhập cao, phù hợp với năng lực, trình độ, thì

đặc biệt phải đầu tư cho sức lao động của

mình , cả về thể lực và trí lực. Bên cạnh đó,

vấn đề không kém phần quan trọng là phải có

các thông tin về thị trường lao động, biết các

cơ hội việc làm . Do đó, việc thông tin về thị

trường lao động giúp cho phụ nữ lựa chọn

được ngành nghề mà thị trường lao động

đang cần và sẽ cần trong tương lai để thực

hiện sự đầu tư có hiệu quả, chủ động tìm

kiếm việc làm và nắm bắt các cơ hội tìm việc

làm trở nên hết sức cần thiết . Mỗi phụ nữ cần

tùy thuộc vào điều kiện và khả năng cụ thể

của mình, tranh thủ các nguồn tài trợ (từ gia

đình và các tổ chức xã hội ) để tự định hướng

kỹ năng, phát triển sức lao động nhằm nâng

cao nhận thức , kiến thức và kinh nghiệm. Đó

cũng chính là điều kiện cần thiết để họ duy

trì việc làm , tạo cơ hội tìm được việc làm phù

hợp , có thu nhập cao ; và qua đó, nâng cao vị

thế của lao động nữ .

Xét về phương diện giới , phụ nữ có thiên

chức mang thai, sinh con và nuôi con : Trong

điều kiện kinh tế thị trường, vấn đề này luôn

được coi là "hạn chế của phụ nữ " với tư cách

người đi tìm việc. Trong thực tế , do nhiều

vấn đề phức tạp khác chi phối , làm cho các

chủ sử dụng lao động phải cân nhắc , lựa

chọn, và nếu không quán triệt quan điểm

bình đẳng giới thì hầu hết các chủ sử dụng

lao động chỉ muốn tuyển chọn lao động nam.

Bởi lẽ mang thai , sinh con và nuôi con nhỏ,

lao động nữ cần được nghỉ từ 4 đến 6 tháng ,

tùy theo điều kiện lao động, tính chất công

việc. Trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng

tuổi được nghỉ sớm mỗi ngày 60 phút trong

thời gian làm việc mà vẫn hưởng đủ lương

theo luật định. Do đó, xét về hiệu quả kinh tế

trước mắt giữa chi phí bỏ ra với kết quả mang

lại đã khiến cho người sử dụng lao động ngần

ngại trước việc thuê lao động nữ .

Mặt khác , về đặc điểm sức khỏe sinh lý ,

phụ nữ thường hạn chế về thể lực so với nam

giới, nên không thích hợp với công việc nặng

nhọc, độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe , như

những công việc trên độ cao lớn , những nghề

làm việc dưới nước, những công việc tiếp

xúc với hóa chất, hay những công việc đòi

hỏi cường độ lao động cao. Như vậy, do đặc

điểm sức khỏe sinh lý mà phạm vi lựa chọn

công việc của phụ nữ vô hình trung đã bị thu

hẹp so với nam giới .

Ngoài ra , xét về những đặc điểm xã hội,

so với nam giới , điều kiện sinh hoạt của lao

động nữ thường phức tạp hơn . Cũng do nhiều

nguyên nhân khác chi phối , lao động nữ

thường có trình độ học vấn, trình độ chuyên
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môn thấp hơn lao động nam. Bên cạnh đó,

tính rụt rè , kém tự tin vào chính bản thân

mình đang là những trở ngại dẫn đến khó tìm

kiếm việc làm trên thị trường lao động.

Từ các đặc điểm trên , để tạo việc làm cho

lao động nữ , về quan điểm trên tầm vĩ mô,

Đảng và Nhà nước cần tiếp tục có các chủ

trương , chính sách tạo ra điều kiện khuyến

khích người chủ sử dụng lao động nữ , tạo cơ

hội cho phụ nữ được tiếp cận với việc làm,

với đào tạo và phát triển . Cùng với sức lao

động (thể lực , trí lực), thì kinh nghiệm quản

lý sản xuất, cơ chế , chính sách chung, sự nỗ

lực của chính quyền các địa phương và

những quy định cụ thể của chủ sản xuất kinh

doanh là những nhân tố quan trọng tạo việc

làm cho người lao động . Các nhà hoạch định

chính sách phải có quan điểm rõ ràng, phải

lồng ghép vấn đề giới vào các vấn đề phát

triển . Các chủ sử dụng lao động, kể cả các cơ

quan thuộc bộ máy công quyền của Nhà

nước cần mạnh dạn tuyển chọn và sử dụng

lao động nữ , tạo cơ hội cho lao động nữ vươn

lên làm tốt chức năng xã hội và chức năng

sinh sản cũng như nuôi dưỡng thế hệ tương

lai . Có các hình thức tổ chức lao động thích

hợp để thu hút lao động nữ như làm việc

không trọn ngày, thời gian biểu làm việc

linh hoạt. Mặt khác , bản thân lao động nữ

phải chủ động tự vươn lên để nâng cao trình

độ , có năng lực đảm nhận các công việc

được giao, tổ chức công việc gia đình một

cách khoa học nhằm hoàn thành công việc

của mình .

Trước mắt, chúng ta cần tiếp tục thực hiện

đồng bộ và hiệu quả một số giải pháp sau :

Một là, đổi mới chính sách kinh tế vĩmô.

Bước chuyển từ kinh tế kế hoạch tập

trung sang kinh tế thị trường định hướng xã

hội chủ nghĩa , chính sách phát triển kinh tế

nhiều thành phần… đã làm thay đổi cơ cấu

kinh tế . Do đó , cơ cấu lao động trong từng

ngành kinh tế , từng lĩnh vực cũng như các

vùng sẽ có sự thay đổi không chỉ về số lượng,

mà đặc biệt là về chất lượng lao động.

Quá trình chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch

tập trung sang nền kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa đã và đang tạo ra

những cơ sở pháp lý tương ứng cho thị

trường lao động Việt Nam phát triển , tạo

điều kiện cho lao động nữ tìm được việc làm .

Tiếp tục phát triển mạnh mẽ nền kinh tế

nhiều thành phần, trong đó chú trọng thích

đáng các thành phần kinh tế ngoài quốc

doanh vì chúng đã và đang thu hút một số

lượng lớn lao động, chủ yếu là lao động nữ .

Đặc biệt, không ngừng phát triển các khu vực

và thành phần kinh tế khác, nhiều ngành

nghề từ sản xuất, kinh doanh đến dịch vụ, để

thu hút số lượng lao động nữ lớn hơn nữa do

họ bị mất việc từ các doanh nghiệp nhà nước

trong quá trình đổi mới cơ chế quản lý, sắp

xếp lại doanh nghiệp, cổ phần hóa doanh

nghiệp... Nhà nước tiếp tục ban hành các

chính sách kinh tế - xã hội khác, nhất là

hướng mạnh vào việc phát triển khu vực

ngoài quốc doanh vì đây đang là "van an

toàn " cho khu vực quốc doanh trong mục

tiêu giảm thất nghiệp. Thực tế từ các nước

khu vực cho thấy, các loại hình này đã và

đang hỗ trợ lớn và tạo điều kiện thuận lợi cho

lao động nữ có việc làm, đóng góp sức lực

của mình vào tăng thu nhập cho gia đình , cải

thiện đời sống và trong chừng mực nhất định

tạo cơ hội cho lao động nữ nâng cao vị thế

của mình trong gia đình , ngoài xã hội và

vươn lên bình đẳng với nam giới.

Đẩy nhanh tốc độ thực hiện Chương trình

quốc gia về việc làm . Thời gian qua, Chương

trình này đã và đang thực sự mở ra triển vọng

lớn cho lao động nữ trong việc tìm cơ hội

kiếm việc làm, tham gia xuất khẩu lao động ;

vay tín dụng để sản xuất kinh doanh. Tuy

vậy, để cho các chính sách trên thực sự đi vào

cuộc sống , có hiệu quả trong tạo dựng , duy

trì và mở rộng việc làm cho lao động nữ ,
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Nhà nước cần chủ động hơn nữa trong việc

điều chỉnh, tăng cường kiểm tra , giám sát

việc thực hiện các chính sách của người sử

dụng lao động đối với lao động nữ.

Hai là, thực thi mạnh mẽ và ngang tầm

chính sách bình đẳng giới .

Lý thuyết về bình đẳng giới đã và đang

được các nhà khoa học, chính phủ các nước

nghiên cứu và lồng ghép trongcác chương

trình phát triển . Bình đẳng giới không có

nghĩa là sự chia nhau bình quân về việc làm,

sự hưởng thụ , địa vị theo kiểu số học giữa

nam và nữ . Vì có sự khác biệtvề thể chất và

thiên chức cho nên nam và nữ đóng vai trò

khác nhau trong xã hội và có những nhu cầu

khác nhau. Vấn đề là những sự khác biệt này

cần được xem xét để thúc đẩy việc thực hiện

công bằng, có hiệu quả thế mạnh của cả hai

giới , đồng thời xóa bỏ những định kiến cổ hủ

về giới gây thiệt thòi cho phụ nữ.

Trên bình diện này, bình đẳng giới trước

hết là bình đẳng về cơ hội việc làm, cơ hội

tiếp cận với đào tạo và phát triển , bình đẳng

trong đối xử như trả công lao động, các chế

độ trợ cấp, phúc lợi, vị thế trong gia đình và

trong xã hội ... Do đó , tiếp tục phát triển các

ngành nghề, các lĩnh vực phù hợp với năng

lực sở trường của lao động nữ ; tạo cơ hội để

phụnữ được tham gia đào tạo ; đặt phụ nữ

trong quan hệ so sánh với nam giới khi phân

tíchthực tiễn, tiếp tục đề ra và thực hiện hiệu

quả các chính sách về việc làm, tuyển chọn ,

biên chế lao động , thăng cấp đối với lao động

nữ. Đồng thời đẩy mạnh việc thể chế hóa vấn

đề bình đẳng giới trong các bộ luật , các quy

định của Chính phủ theo hướng lồng ghép

vấn đề giới trong chính sách kinh tế , chính

sách xã hội , việc làm , đào tạo và phát triển ...

Vấn đề còn lại là, người chủ sử dụng lao

động cần có nhận thức đúng đắn và thực hiện

nghiêm túc những chính sách đã ban hành

nhất định sẽ tạo cơ hội việc làm cho lao động

nữ vươn lên bình đẳng với nam giới .

Ba là, thực thi mạnh mẽ chính sách phát

triển công nghiệp .

Vấn đề này gồm hai mặt : thu hút các nhà

đầu tư nước ngoài , các chương trình phát

triển cơ sở hạ tầng, xây dựng các khuchế

xuất ; mặt khác, đẩy nhanh tiến độ với bước

đi phù hợp của quá trình công nghiệp hóa,

hiện đại hóa nông nghiệp , nông thôn. Với

phương thức này, trong những năm qua,

chúngta đã làm thay đổi căn bản cơ cấu kinh

tế . Theo đó, đã thu hút và tập trung một

lượng khá lớnlao động nữ trên nhiều lĩnh

vực kinh tế , xã hội , nhất là phụ nữ ở các khu

công nghiệp , các khu vực nông thôn vệ tinh ,

các khu chể xuất, dịch vụ...

Kinh nghiệm của các nước Đông Nam Á

cho thấy, quá trình theođuổi tích cựcviệc

phát triển sản xuất xuất khẩu từ cuối những

năm 60 của thế kỷ XX, không chỉ làm nhanh

hơn quá trình công nghiệp hóa mà còn làm

tăng nhanh sự tham gia của phụ nữ trong lực

lượng lao động chính thức và thay đổi cơ bản

trình độ nhận thức, học vấn của phụ nữ .

Tại các nước đang phát triển , sự tham gia

của phụ nữ vào lực lượng lao động công

nghiệp đã tăng từ 21 % năm 1960 lên 26,5 %

năm 1980. Công nghiệp hóa tại các nước này

xuấtkhẩu như công nghiệp điện tử , giàydép ,

bao hàm sự phát triển hướng vào phụ nữ và

may mặc . Đây là một gợi ý tốt đối với chúng

ta trong việc tạo việc làm cho lao động nữ

hiện nay .

trong tiến độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Cuối cùng, rõ ràng Nhà nước chính là

nhân tố quyết định tạo ra cơ hội tham dự vào

sự phát triển xã hội của phụ nữ , thông qua

các chủ trương, chính sách . Đồng thời , Nhà

nước cũng là nhân tố kiểm tra việc thực hiện

các chủ trương , chính sách, kịp thời chấn

chỉnh những lệch lạc đảm bảo thực hiện đúng

định hướng trước vấn đề lao động nữ. Đó

chính là thể hiện sự ưu việt của chế độ ta

trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội vì

con người - mục tiêu và động lực của chủ

nghĩa xã hội . D
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ẢN sắc dân tộc là một đại lượng tinh

thần , một hệ phẩm chất của một cộng

đồng người sống chan hòa với công

đồng các dân tộc khác. Bản sắc dân tộc được thể

hiện ở hầu hết các lĩnh vực đời sống, nhưng khu

trú đậm đặc nhất là ở lĩnh vực tinh thần, nơi hội

tụ những giá trị bền vững của lịch sử - văn hóa,

có thể khái quát thành năm bình diện sau :

- Tư tưởng , đạo đức,

lối sống, tập quán trong

đời sống (đây là phạm vi

thể hiện rõ rệt hơn cả) .

·
Lĩnh vực văn hóa

giao tiếp (bao gồm cả

giao tiếp vĩ mô của một

dân tộc và giao tiếp ứng

xử của từng cá nhân) .

- Chủ nghĩa nhân

văn với lý tưởng thẩm

mỹ tiến bộ tôn thờ cái

đẹp , cái cao thượng .

- Tiếng Việt bao gồm

sáu dấu giọng ( sắc ,

huyền, hỏi , ngã, nặng,

ngang) là thứ tiếng giàu

nhạc tính và tính hình

tượng .

- Cái xinh , cái gọn,

kích thước vừa phải và

hồi chưa biết chữ / Quen nhau từ buổi "một hai " /

Súng bắn chưa quen / Quân sự mươi bài / Lòng

vẫn cười vui kháng chiến ..." . Đó là hình tượng

anh Vệ quốc đoàn thời kỳ đầu cuộc kháng chiến

chống Pháp : áo rách sờn vai , chân không giày

dép, trình độ học vấn thấp kém, thậm chí không

biết chữ ; anh cũng có thể là lính địa phương

quân Thanh Hóa, mà cũng có thể là anh Vệ quốc

BẢN SÁC

DÂN TỘC

trong một số

tác phẩ
m

văn nghệ

cái hài hòa , cái có mức độ trong các di tích trong

vật thể cũng là biểu hiện của bản sắc dân tộc .

Vậy bản sắc dân tộc được thể hiện như thế

nào trong một tác phẩm văn học , nghệ thuật .

Trong một tác phẩm văn học ( một cuốn tiểu

thuyết, một truyện ngắn, một bài thơ ... ) , bản sắc

dân tộc được thể hiện trên nhiều bình diện , đó là

những trang miêu tả phong cảnh quê hương ,

những nét dáng dân tộc của ngoại hình nhân vật,

những trang miêu tả tính cách nhân vật , những

đoạn ngôn ngữ hội thoại giữa các nhân vật...

Nhưng điểm quy tâm là ở tính cách nhân vật

điển hình hòa quyện trong hoàn cảnh điển hình .

Xin lấy bài thơ Nhớ của Hồng Nguyên làm ví

dụ : "Lũ chúng tôi bọn người tứ xứ / Gặp nhau

HỒ SĨ VỊNH

đoàn ở chiến trường

Bình - Trị- Thiên , ở miền

Đông Nam Bộ hay ở

đồng bằng Bắc Bộ. Dù

nghèo khổ, thất học

nhưng các anh là hiện

thân của tình yêu nước ,

chủ nghĩa anh hùng cách

Mối
mạng. quan hệ giữa

những người ra trận và

những người vợ ở làng

quê trong bài thơ là

hoàn cảnh điển hình cho

mối quan hệ giữa tiền

tuyến và hậu phương,

mà thiếu đi sự hậu thuẫn

to lớn đó, cuộc kháng

chiến không dễ thành

công . Hình tượng này,

người đọc thường gặp

trong thơ Nguyễn Đình

Thi, Chính Hữu , Quang

Dũng, Hoàng Trung Thông ...

Trong thơ Hồ Chủ Tịch , bản sắc dân tộc được

thể hiện minh bạch và thấm đượm trong hệ

thống thi pháp của Người mà một trong những

đặc trưng đó là tinh thần yêu thiên nhiên lai láng .

Thử làm một cuộc khảo sát nhỏ ở một tập thơ

Hồ Chí Minh ( xuất bản năm 1975 ) , ta thấy trong

số hơn 84 bài thơ thì có hơn một nửa số bài nói

về thiên nhiên . Cảm hứng trước thiên nhiên của

Người bắt nguồn từ triết lý phương Đông :

Thiên , Địa , Nhân. Con người sống, hành động,

phát triển không thể không gắn bó với thiên

nhiên . Suốt đời Người theo đuổi một triết lý

* Giáo sư , Viện sĩ , Tổng Biên tập Tạp chí Văn hiến .
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sống cao thượng, không màng danh lợi và của

cải vật chất , sống gần gũi với thiên nhiên lấy

thiên nhiên làm cảm hứng sáng tạo. Trong thơ

Người có mặt nhiều cảnh đẹp của thiên nhiên

Việt Nam : Pác Bó hùng vĩ , cảnh rừng Việt Bắc,

đêm đi thuyền trên sông Đáy ... ; có trăng nhòm

cửa sổ, có chim rừng vào cửa đậu , có cảnh chơi

trăng , có mặt trời đỏ và nhành hoa mai ... Ngay

cả một hòn đá, trước mắt Người cũng trở nên

sinh động. Nhà thơ liền nghĩ ngay tới sức mạnh

của dân tộc : "Hòn đá to / Hòn đá nặng / Một

người nhắc/ Nhắc không đặng / Biết đồng sức/

Biết đồng lòng/ Việc gì khó / Cũng làm xong " .

Bàn chuyện tình yêu thiên nhiên trong thơ

Bác không thể không nhắc tới bài thơ Cảm tưởng

đọc " Thiên gia thi " của Người. Bài thơ chỉ có

4 câu : Thơ xưa yêu cảnh thiên nhiên đẹp /Mây,

gió trăng hoa , tuyết, núi, sông : /Nay ở trong thơ

nên có thép / Nhà thơ cũng phải biết xung

phong.

Bài thơ dễ hiểu nhưng có mấy chỗ cần nói

cho rõ hơn , để tránh ngộ nhận . Chuộng thiên

nhiên đẹp không phải không cần thiết, nhưng chỉ

có cảnh đẹp thôi , không đủ . Nhà thơ cách mạng,

nhà thơ dân tộc còn có tính chiến đấu, có chất

thép, một phẩm chất của văn học cách mạng.

Khi nói chuyện với văn nghệ sĩ , Bác không dùng

chữ" phải" mà dùng chữ "nên " , đó là lời khuyên ,

chân lý , bởi vì trong nghệ thuật, điều kiêng kỵ

nhất là sự áp đặt, sự cưỡng bức dễ phương hại

đến tài năng và cá tính sáng tạo. Chất thép chưa

nói lên toàn bộ tuyên ngôn nghệ thuật cách

mạng của Người. Trong thơ của Người có chất

thép và chất trữ tình , có anh hùng ca và chất liệu

đời thường : cảnh người vợ thăm chồng trong tù ;

người bạn tù thổi sáo ; cô em xóm núi xay

ngô tối ... và hàng chục cảnh đời, số phận khác

nhau dưới chế độ cũ ở Việt Nam cũng như ở

Trung Quốc .

Trong thơ Tố Hữu , bản sắc dân tộc chất chứa ,

lan tỏa trên nhiều bình diện , từ đề tài cho đến

hình tượng , từ chủ đề tư tưởng đến thi pháp ,

phong cách , ngôn ngữ miêu tả. Ở đấy tiềm ẩn

nhiều giá trị lịch sử văn hóa dân tộc như chủ

nghĩa yêu nước , chủ nghĩa nhân văn Việt Nam,

phẩm chất anh hùng, cuộc sống bình dị lạc quan

trong chiến đấu, sự tự hào chính đáng trong

chiến thắng . Từ vị lãnh tụ với chiếc áo nâu giản

dị đến anh công nhân má vàng thuốc pháo, từ

anh bộ đội cụ Hồ trong chiếndịch Điện Biên

Phủ năm xưa đến anh giải phóng quân đội mũ tai

bèo trong rừng núi phương Nam thời chống Mỹ,

từ bà má Hậu Giang, những bà bầm, bà bủ, bà

mẹ Việt Bắc đến mẹ Tơm , mẹ Suốt... tất cả đều

mang cốt cách , bản lĩnh , bản sắc con người

Việt Nam của những năm 40, 50, 70 thế kỷ XX.

Thơ Tố Hữu còn được coi là một niên biểu của

sự phát triển tiếng Việt trong thơ ca cũng như

trong đời sống xã hội . Ngôn ngữ thơ Tố Hữu

phong phú và độc đáo, hào sảng và trữ tình , nét

dáng truyền thống dân tộc và không khí thời đại,

nên đã đi vào tâm thức và đời sống tinh thần của

hàng triệu người. Nói đến lý tưởng của tuổi trẻ ,

ta thường dẫn câu : Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu

nước, / Mà lòng phơi phới dậy tương lai... ; đề

cập đến kinh nghiệm sống của người nông dân ,

ta có câu : Bắtsỏi đá phải thành sắn gạo (Sáng

tháng năm) ; nói đến một chân lý của người đời :

Có gì đẹp trên đời hơn thế , / Người yêu người

sống để yêu nhau (Bài ca xuân 1961) ; nói đến

một triết lý sống với lớp trẻ : Ai chiến thắng mà

không hề chiến bại / Ai nên khôn mà chẳng dại

đôi lần (Dậy mà đi ) ; hoặc Bâng khuâng đúng

giữa đôi dòng nước , / Chọn một dòng hay để

nước trôi ? (Dậy lên thanh niên) .

2

Bên trên , chúng tôi có nói đến cái hài hòa, cái

mực thước cũng là nét đẹp của bản sắc dân tộc .

Tôi nhớ có lần Hồ Chủ tịch nói : " Phát triển hết

cái hay , cái đẹp của dân tộc là ta cùng đi tới chỗ

nhân loại " ( . Vì sao vậy ? Vì trong kho tàng di

sản phi vật thể của cha ông chúng ta, ngoài

những cái bị đốt sạch qua những cơn binh lửa,

những cái bị kẻ thù lấy mất, cái còn lại trong thư

tịch và trong dân gian có thể đánh giá gói gọn

trong bốn chữ : Trí tuệ , nhân văn , tân kỳ, hiện

đại. Bốn thành tố này quyện với nhau mà sống,

( 1 ) Bác Hồ với Văn nghệ, Nxb Văn học , 1995 , tr 61 .
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mà lấp lánh . Chỉ một câu ca dao dung dị : Ước

gì sông rộng bằng ao / Bắc cầu dải yếm qua trao

ân tình ... hoặc Cô kia tát nước bên đàng / Sao cô

múc ánh trăng vàng đổđi ? , ta đã thấy sức tưởng

tượng tài tình thế nào của người xưa !? Ngay cả

lúc trách móc, cười cợt , tự trào , thì đằng sau

những câu thơ trào lộng của Hồ Xuân Hương của

Tú Xương , người đọc vẫn thấy cả một tấmlòng

nhân hậu mênh mông, rất người ... Chuyến đò

nhân nghĩa sao không nhớ ! / Sang nữa hay là

một chuyến thôi ? Hoặc : Sợ khi rày gió mai

mưa, / Lấy gì đi sớm về trưa với tình (Đi hát

mất ô... ) .

Lưu

Còn yếu tố tân kỳ trong truyền thống thơ văn

dân tộc nên hiểu như thế nào để phát huy bản sắc.

dân tộc ? Không chỉ văn học ta mới có tính kỳ .

Trong nhiều nền văn học các dân tộc khác đều

có tính kỳ , chỉ cách thể hiện là khác nhau . Văn

học, thơ ca cũng như các loại hình nghệ thuật

khác qua lăng kính nhà văn, nghệ sĩ đệ phản ánh

hiện thực có thể có trăm ngàn cách biểu đạt khác

nhau . Nghệ thuật thời nào cũng chấp nhận sự

phóng to và thu nhỏ, mượn cái hư để nói cái

thực, mượn cái phi lý để nói cái có lý v.v ..Vấn

đề là cách nói như thế nào rất quan trọng để

chuyển tải chủ đềcủa tác phẩm . Trong kho tàng

truyện nôm khuyếtdanh của ta, các truyện : Lu

Bình - Dương Lễ , Trương Viên , Trầu Cau , v.v. .

đều có nhiềuyếu tố kỳ . Ở đây, ta gặp nhiều chi

tiết khó chấp nhận đối với con người hiện đại

(nhờ vợ thay mình đi nuôi bạn ăn học ) ; ta cũng

gặp quỷ dữ , hổ ác , thần linh , người lương thiện

bị móc mắt v.v .. ; ta cũng gặp mô- típ hóa đá

thường có ở nhiều truyện cổ khác, nhưng vượt

lên tất cả tình tiết đặc biệt , những nghệ thuật

phóng to, thu nhỏ , hư và thực kia là cái hài

hòa, cái mực thước của tính kỳ . Đọc truyện Lưu

Bình - Dương Lễ, mà hiểu theo nghĩa đen thì sẽ

sinh thắc mắc : làm như vậy có coi thường phụ nữ

không ? V.v.. Tính kỳ ở đây là một tình huống lý

tưởng nhuốm màu huyền thoại bắt nguồn từ hiện

thực xã hội phong kiến trọng nam khinh nữ, để

nói lên tình bạn cao đẹp, tình thủy chung son sắt

của đạo nghĩa vợ chồng . Tình huống đề cao

phẩm chất của người phụ nữ được đặt ra ba bước

thử thách . Đó là : thử thách lòng tin của Châu

Loan và Dương Lễ ; thử thách lòng chung thủy

của Châu Loan đối với chồng trong 3 năm nuôi

bạn chồng đèn sách ăn học ; thử thách bản lĩnh

của người phụ nữ, vượt lên chính mình vì nghĩa

lớn . Câu chuyện được phóng to đến mức cực đại ,

nhưng không ai băn khoăn gì về các chi tiết

trongquan hệ giữa ba người.Ở đây chủ đề đã

nói được " Cái chiến thắng lớn của con người là

chiến thắng bản thân " như có lần, Bai-rơn , nhà

thơ lớn người Anh đã nói .

Tính kỳ trong văn học Việt Nam cũng khác

với tính kỳ hiện diện trong văn học Trung Quốc

như người đọc thấy ở một số tiểu thuyết cổ điển .

Ở đó,người ta đẩy mọi sự kiện tới mức hung tàn ,

bạo liệt. Để làm điều nhân thì phải tự giết mình

(sát thân dĩ thành nhân ), bỏ sự sống để lấy điều

nghĩa vậy. Một viên tướng ra biên ải, đã giết vợ

để tỏ lòng trung với vua ; người phụ nữ có

chồng, lỡ nắm tay em chồng, phải tự chặt tay

mình để tỏ lòng chung thủy với chồng, v.v ..

Hiện nay, trong thơ ca hiện đại do không hiểu

đúng tính kỳ trong văn học, do thi pháp thơ ca

nonyếu , nên một vài nhà thơ đã bước chuệch

kỳdị, quái đản ở một số bài thơ và câu thơ suy

choạc trên con đường tìm tòi , biến tính kỳ thành

kỳ dị,quái đản ở một số bài thơ và câu thơ suy

đồi . Những câu thơ thô thiển , suồng sã, được viết

ra một cách cẩu thả, buông tuồng thật xa lạ với

tình cảm thẩm mỹ dân tộc.

Còn bản sắc dân tộc được thể hiện như thế

nào trong các tác phẩm nghệ thuật ? Dưới đây ,

chúng tôi thử nêu một vài tác phẩm tiêu biểu

trong tuồng , chèo và phim truyện .

Đặc điểm gì trong tuồng, một thể loại nghệ

thuật cổ vẫn có chỗ đứng trong thời đại chúng

ta ? Câu trả lời đó là bản sắc dân tộc được thể

hiện đậm đặc ở những phẩm chất đẹp, bền vững

như : lòng yêu nước, tư tưởng nhân nghĩa . Trong

vở tuồng Tam nữ đồ vương ( 3 hồi ) cốt truyện

diễn ra trong cung đình nước ngoài. Tuy vậy ,

người xem cũng không quan tâm nhiều đến nước

nào, kinh đô nào, giai đoạn lịch sử nào, các tên

riêng địa lý , các nhân vật ở giai tầng xã hội khác

nhau... Tất cả đều ước lệ , miễn nói cho được điều
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đáng nói . Tư tưởng cơ bản xuyên suốt tác phẩm

là vì yêu nước mà cứu vua ; muốn cứu vua thì

phải có mưu sách để diệt thù trong giặc ngoài ,

cứu người trung nghĩa , diệt kẻ phản nghịch - dù

đó là người thân thuộc của mình. Tạ Ngọc Lân

và con gái là Phượng Cơ là những người công

dân yêunước. Cha con Triệu Tạ tình cờ kết bạn

với Triệu Tư Cung là người tốt , hứa hẹn cùng

nhau lo toan việc nước . Ở triều đình bọn nịnh

thần đe dọa cướp ngôi vua, trong đó có Tạ Kim

Hùng (con trai Tạ Ngọc Lân ) là kẻ làm phản .

Phương kế cứu nước đặt ra. Phượng Cơ giả dại

vượt qua mặt giặc trở về kinh đô nắm tình hình ,

tìm cách cứu vua và nữ chúa . Phượng Cơ lọt vào

dinh Tạ Kim Hùng, cứu Lý Khắc Minh thoát

ngục nhưng không may bị trọng thương. Ngọc

Lần tự nguyện xin nữ chúa đi cứu nguy. Lễ tế

sống Tạ Ngọc Lân dùng mưu lẻn vào giết đứa

con phản nghịch rồi đốt lửa , cùng chết với đứa

con trai nghịch tặc trong đám lửa hồng sáng rực

chính nghĩa .

Mô-típ giết nghịch tử trong vở tuồng không

phải là hiện thực đơn lẻ . Trong lịch sử văn nghệ

thế giới và ở nước ta đã có nhiều tác phẩm

bi hùng đề cập đến mô-típ cha giết con phản

nghịch . Màu sắc dân tộc được tô đậm trong Tam

nữ đồ vương , được thể hiện ở chỗ : lòng yêu

nước được thể hiện ở mục tiêu trừ loạn để nước

được yên, kỷ cương được giữ vững. Sự hy sinh

của Tạ Ngọc Lân là phù hợp với lô-gích lịch sử ,

lấy cái chết để trừ cái ác , nhưng cái chết của ông

là "bất tử " , nhờ cái chết đó mà nước thịnh , dân

yên , vua hiền , triều đình ổn định . Kết thúc vở

tuồng "có hậu" . Tính bị hùng trong tuồng đòi hỏi

không chỉ là xung đột giữa chính và tà , mà còn

đòi hỏi quyết liệt chính phải thắng tà . Đây là vẻ

đẹp phù hợp với lô -gích lịch sử , đáp ứng nguyện

vọng, tâm lý của đông đảo người xem .

Quá trình sáng tác chèo - mang tính tập thể

và tính truyền miệng. Trong diễn xuất tính tập

thể và truyền miệng thể hiện giữa các nghệ nhân

diễn với nhau , giữa diễn viên với công chúng .

Trong một vở chèo , nhiều khi nhạccông và công

chúng cùng tham gia biểu diễn . " Tiếng đế" trong

hát chèo có một ý nghĩa thật đặc sắc dân tộc .

Chèo là một thể loại sân khấu tổng hợp . Sân

khấu chèo ít màu sắc lòe loẹt, không chịu ảnh

hưởng cảnh trang trí của sân khấu Kinh kịch

Trung Hoa, hạn chế việc dùng phông, cảnh, ít

thay đổi các lớp . Phục trang của diễn viên cũng

giản dị , gắn bó với đời sống thường nhật, trong

nhiều vở chèo cổ không dùng mặt nạ theo những

hình thức phức tạp như tuồng.

Những điệu múa chèo cổ là những điệu múa

dân tộc : múa rước kiệu, múa cô đào ở cửa đình ,

đặc biệt là những điệu múa gắn liền với những

sinh hoạt lao động như dệt vải , quay tơ chèo đò,

khâu áo. Khi đưa lên sân khấu , các điệu múa bắt

nguồn từ lao động đã được cách điệu hóa, nhưng

chúng vẫn mang phong thái , tâm hồn dân tộc

qua những bước chân nhanh nhẹn, qua bàn tay

uyển chuyển, ở chiếc quạt cầm trên tay người

nghệ sĩ. Chiếc quạt khôngchỉ là phương tiện cho

diễn xuất, mà còn nói lên tâm trạng, tình cảm

của nhân vật, khi đóng lại , khi mở ra , lúc che

mặt ... Những điệu múa của lão say, hề mồi, hề

gậy , thị Mầu , Xúy Vân giả dại là cả một nỗi lòng

ngổn ngang, một tình cảm xao xuyến. Những

điệu múa cùng với các làn hát đặc biệt như " con

gà rừng" trong Xúy Vân giả dại, " trấn thủ lưu

đồn " trong Tuần Ty đào Huế diễn xuất của

một số nhân vật, cốt để làm rõ tình cảm của nhân

vật bằng hành động .

qua

Dàn nhạc của chèo cổ cũng đơn giản , số

lượng nhạc cụ có thể đếm đầu ngón tay : trống,

sênh , thanh la, mõ, về sau còn thêm đàn nguyệt,

đàn bầu, kèn , nhị , hầu hết là các nhạc cụ dân tộc .

Những giai điệu , ca khúc chính của chèo là

những làn điệu dân tộc như nói sử , hát cách, hát

văn và hát đường trường , hát làn thảm. Phần lớn

các điệu hát dân tộc đã được đưa vào chèo, được

" chèo hóa" là bắt nguồn từ các làn điệu dân ca.

Lời ca từ của những ca khúc trong chèo cổ được

đặt theo thể vần , thể lục bát , song thất lục bát.
đặt theo thể vần , thể lục bát ,

Lời thơ song thất không được dùng trong các làn

hát "đường trường" , hát cách , hát làn thảm, hát

sắp , sa lệch , v.v.. Thỉnh thoảng trong chèo cổ

nhiều nghệ sĩ cũng dùng thể thơ thất ngôn trong

thơ Đường, nhưng rất hạn chế .
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Không hoàn toàn trùng khít với bản sắc dân

tộc trong một tác phẩm văn học, ở phim truyện ,

những đặc thù của ngôn ngữ điện ảnh, lời thoại ,

kỹ xảo quay phim , thủ pháp dàn dựng, thi pháp

đạo diễn v.v.. chi phối cách thể hiện bản sắc dân

tộc . Chúng ta dừng lại để khảo sát một bình diện

tạo nên bản sắc dân tộc của bộ phim truyện . Đó

là nhân vật trung tâm của bộ phim . Nhân vật

trung tâm của bộ phim có thể là nhân vật chính

diện như chị Vân trong Nổi gió , có thể là phản

diện như Trần Sùng trong Vĩ tuyến 17 ngày và

đêm , cũng có thể là nhân vật phụ mà đóng vai

trò trung tâm của bộ phim như Khang trong Bao

giờ cho đến tháng Mười. Sự xuất hiện của anh ta

ít, có khi rất ít , nhưng lần xuất hiện là những sự

kiện để bồi đắp vẻ đẹp tâm hồn của Duyên , nhân

vật trung tâm bộ phim. (Ví dụ Khang, người

khách đi cùng đò cứu Duyên và tìm thấy Giấy

báo tử trôi trên sông ; Duyên nhờ Khang thay

chồng đã mất, viết những lá thư giả gửi về cho

bố chồng… ).

Nhân vật trung tâm trong Cánh đồng hoang

( đạo diễn Nguyễn Quang Sáng - Hồng Sến) là

vợ chồng Ba Đô - Sáu Xoa cùng đứa con còn

nhỏ . Không phải ngẫu nhiên mà các tác giả bộ

phim đặt tên Cánh đồng hoang. Triết lý cái vĩ đại

nằm trong cái bình thường ; phương châm "lấy

yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều " đều có trong

bộ phim về đề tài chiến tranh và người lính . Chủ

đề và tên gọi mang đậm bản sắc dân tộc được thể

hiện qua nhân vật trung tâm của Cánh đồng

hoang chính là triết lý : Thiên, Địa , Nhân vốn

tồn tại trong triết học phương Đông từ hàng

nghìn đời nay . Thiên thời, địa lợi, nhân hòa là

nền tảng của sự sống phát triển . Đằng sau cánh

đồng hoang dã , trời nước mênh mông với rừng

đước bạt ngàn , với những lùm cỏ hoang dại ngập

lút đầu người là cả một sự sống dữ dội , sôi động,

lạc quan . Ở đây, con người đã hòa quyện vào

thiên nhiên , được thiên nhiên che chở. Thiên

nhiên trở thành "đồng minh" của con người , của

các chiến sĩ giao liên . Ta bỗng nhớ tới thời

kháng chiến chống Pháp, rừng đã thành "phân

dậu " của cuộc kháng chiến : " Rừng che bộ đội ,

rừng vây quân thù " . Đằng sau cuộc sống chỉ có

ba người là những đoàn cán bộ , những đơn vị bộ

đội hành quân ra trận hoặc vượt lộ an toàn . Cánh

đồng hoang chỉ là bề nổi , là hiện tượng, còn cuộc

chiến đấu một mất một còn đã trở thành nếp

sống thường nhật , người anh hùng được đa dạng

hóa, cá tính hóa mới là tầng sâu văn hóa, là bản

chất của nhiều trường đoạn phim đặc sắc của

Cánh đồng hoang . Những cảnh quay : chồng

đờn , hát vọng cổ , vợ chải tóc , đùa giỡn với con,

lợp lại mái nhà, chuẩn bị bữa ăn , đi gặt lúa bằng

thuyền , săn bắt rắn v.v .. là những cảnh sinh hoạt

bình thường, yêu đời, lạc quan trong cuộc chiến

lâu dài chống quân xâm lược , mang đậm sắc thái

của người dân Nam Bộ, Việt Nam.

Đất nước đứng lên (đạo diễn NguyênNgọc -

Lê Đức Tiến) là bộ phim truyện còn có ý kiến

băn khoăn về tính chuẩn xác của thể loại . Dù sao

bộ phim cũng đã nêu được bài học triết lý bắt

nguồn từ tầng sâu văn hóa Tây Nguyên. Đó là

hiện tượng tìm về mạch nguồn vănhóa được coi

là sức mạnh của dân tộc , dựa vào thiên nhiên để

sống và chiến đấu , dù kẻ thù có tàn bạo đến đâu !

Trường đoạn đồng bào Thượng nghe theo lời

kêu gọi của anh hùng Núp đứng lên, thực hiện

" vườn không nhà trống " buôn làng , dời lên núi

cao để kháng chiến lâu dài là trường đoạn hào

hùng mang dáng dấp, cốt cách của các dân tộc

cư trú và canh tác lâu đời ở Tây Nguyên, chứ

không có chuyện du canh du cư. Người Tây

Nguyễn chỉ dời làng trong ba trường hợp : khi

nguồn nước bị ô nhiễm ; khi có bệnh dịch chết

nhiều người ; khi có chiến tranh địch họa. Con

người Tây Nguyên gắn bó đến mức như hòa tan

trong cộng đồng làng . Với họ, làng là đất nước ,

tức là Tổ quốc ...

Bản sắc dân tộc ở các loại hình nghệ thuật là

phạm trù mở. Trong quá trình phát triển , bản sắc

dân tộc ở văn học, tuồng, chèo, phim truyện

được thay đổi theo trục toạ độ lịch sử và đồng

đại . Nhiều yếu tố không phù hợp với thời đại thì

mất đi , tiếp nhận nhiều yếu tố mới phù hợp với

nhu cầu , thị hiếu của công chúng đông đảo . D
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CHƯƠNG TRÌNH DÂN SỐ VIỆT NAM :

và tech

NGUYỄN THIỆN TRƯỞNG

N

GAY từ những năm đầu của thập kỷ

60 thế kỷ XX, Chính phủ Việt Nam đã

ban hành chính sách dân số đầu tiên -

Quyết định số 216/ CP ngày 26-12-1961 - với

mục đích "Vì sức khỏe của bà mẹ, vì hạnh phúc

và hòa thuận trong gia đình và để nuôi dạy con

cái được chu đáo, việc sinh đẻ của nhân dân

cần được hướng dẫn chu đáo" . Quyết định này

mang tính nhân văn sâu sắc và cho đến hiện

nay vẫn mang ý
một ý nghĩa rất lớn đối với công

tác dân số . Tuy nhiên, lúc bấy giờ do đất nước

phải tiến hành cuộc đấu tranh giải phóng dân

tộc và do chưa có một chiến lược với mục tiêu

và các giải pháp rõ ràng nên trải qua 31 năm

thực hiện ( 1961 - 1992 ), mục tiêu giảm sinh

vẫn không đạt được . Cho đến năm 1992 , dân số

nước ta đã lên đến 70 triệu người, tỷ lệ phát

triển dân số vẫn trên 2% , tỷ lệ sinhhơn 30%o,

trung bình mỗi phụ nữ có khoảng 4 con . Quy

mô dân số lớn , dân số phát triển ngày càng

nhanh , dân số trẻ , phân bố không đều đã tạo ra

một áp lực tiêu cực lớn đối với sự phát triển

kinh tế - xã hội , gây mất cân đối lớn về tích luỹ ,

tiêu dùng, việc làm, giáo dục, y tế, đời sống của

nhân dân, làm ô nhiễm môi trường và cạn kiệt

nguồn tài nguyên thiên nhiên . Nếu sự gia tăng

dân số không được kiểm soát thì dân số Việt

Nam sẽ đạt tới con số khổng lồ là 150 - 160

triệu người vào giữa thế kỷ XXI .

Nhận thức sâu sắc ảnh hưởng của sự gia tăng

dân số quá nhanh đến sự phát triển của đất

nước, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung

ương Đảng khóa VII đã ban hành Nghị quyết

số 04 - NQ /HNTW , ngày 14-1-1993, Về chính

sách dân số - kế hoạch hóa gia đình. Nhằm thể

chế hóa đường lối , chủ trương , biện pháp và

triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ /HNTW ,

Đảng và Nhà nước đã ban hành các văn bản

quan trọng là Chiến lược dân số - kếhoạch hóa

gia đình đến năm 2000 được Thủ tướng Chính

phủ phê duyệt tại Quyết định số 270 /TTg ,

ngày 3-6-1993 ; Chỉ thị số 50-CT/TW , ngày;

6-3-1995 , của Ban Bí thư Trung ương Đảng Về

việc tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số - kế

hoạch hóa gia đình ; Chỉ thị số 37/TTg , ngày

17-1-1997 , của Thủ tướng Chính phủ Về việc

đẩy nhanh thực hiện Chiến lược dân số - kế

hoạch hóa gia đình đến năm 2000 và Chiến

lược dân số Việt Nam 2001 - 2010 được Thủ

tướng Chỉnh phủ phê duyệt tại Quyết định số

147 /2000/QĐ - TTg , ngày 22-12-2000 . Có thể

nói trong thập niên cuối cùng của thế kỷ XX,

công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình đã

được Đảng và Nhà nước ta dành sự quan tâm

đặc biệt .

* TS , Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân số , Gia đình và

Trẻ em
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Sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung

ương 4, cấp ủy và chính quyềncáccấp đã tích

cực triển khai trong cuộc sống. Với sự nỗ lực

không ngừng của toàn hệ thống làm công tác

dân số - kế hoạch hóa gia đình từ trung ương

đến làng , xã ; sự tham gia ngày càng tích cực và

có hiệu quả của các ngành, đoàn thể ; sự hưởng

ứng của nhân dân, công tác dân số - kế hoạch

hóa gia đình đã đạt được những kết quả hết sức

khả quan . Nếu như từ năm 1960 đến năm 1992,

tỷ lệ sinh chỉ giảm được 13,86%o (từ 43,9%o

xuống 30,04 %o ), trung bình mỗi năm chỉ giảm

được 0,43 %% thì từ khi triển khai Nghị quyết

Trung ương 4 đến nay, tỷ lệ sinh giảm rất

nhanh , từ 28,5%o (theo điều tra dân số - kế

hoạch hóa gia đình năm 1993 ) xuống 19,9%.

(theo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm

1999), rồi 19,2%o (theo Điều tra biến động dân

số 1-7-2000) và xuống 18,6%. (theo Điều tra

biến động dân số 1-4-2001) ; trung bình mỗi

năm giảm được 1 %o, tương đương với một số

quốc gia đã thực hiện thành công chương trình

Theo tính toán của các nhà khoa học từ

kết quả Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở (ngày

1-4-1999), nếu số dân Việt Nam là 80 triệu

người vào năm 1999 thì sẽ chậm lại vào năm

2002 (chậm lại được 3 năm) . Nếu tiếp tục duy

trì và phát huy kết quả này thì con số 100 triệu

dân vào năm 2010 theo ước tính trước đây sẽ

chậm lại vào năm 2025 (làm chậm lại được

15 năm) . Đây là những con sốmang ý nghĩa rất

lớn về mặt kinh tế - xã hội, tạo nguồn tiết kiệm

để đầu tư cho phát triển .

Nhờ thực hiện tốt mục tiêu của Chương

trình dân sốtrình dân số - kế hoạch hóa gia đình đến

năm 2000, tại thời điểm ngày 1-7-2000 , dân số

Việt Nam chỉ là 77,64 triệu , giảm 4,36 triệu so

với mục tiêu đề ra là dưới 82 triệu người vào

năm 2000. Số dân tránh sinh được này bằng 1/4

số dân của vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi

tập trung số dân đông nhất cả nước và bằng số

dân của hai thành phố Hà Nội, Hải Phòng tại

thời điểm ngày 1-4-1999 .

Tỷ lệ dân số phụ thuộc đã giảm đi đáng kể

dân số- kếhoạch hóa gia đình . Tương tự , tổng từ 90% (năm 1979) xuống còn 77,8% (năm

tỷ suất sinh cũng giảm nhanh, từ 3,8 con (năm

1989) xuống 2,3 con (năm 1999 ) ; 2,28 con

(năm 2000) và 2,25 con (năm 2001) . Mục tiêu

Nghị quyết Trung ương 4 đề ra là đến năm

2015 , bình quân mỗi cặp vợ chồng có 2 con, thì

đến năm 1999, khu vực thành thị, ba vùng địa

lý (đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ và

đồng bằng sông Cửu Long) đã đạt được mục

tiêu này . Tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi

sinh đẻ hiện đang sử dụng biện pháp tránh thai

đã tăng lên đáng kể. Nếu năm 1993 , tỷ lệ sử

dụng biện pháp tránh thai là 53,75%, thì năm

1997 đạt 75,3 %. Cơ cấu các biện pháp tránh

thai đang sử dụng cũng có sự thay đổi đáng kể

theo hướng đa dạng hóa : Tỷ lệ sử dụng bao

cao-su từ 4,0% (năm 1994) tăng lên 5,9% (năm

1997) ; tỷ lệ sử dụng thuốc uống tránh thai từ

2,1 % (năm 1993 ) tăng lên 4,3 % (năm 1997) ; tỷ

lệ đình sản từ 4,1 % (năm 1994 ) tăng lên 6,8%

(năm 1997) .

quy

1989) và 64,8 % (năm 1999), tức là cứ 100

người trong độ tuổi lao động chỉ phải nuôi 65

người thay cho con số 90 người năm 1979. Nếu

làm một phép tính thuần túy lý thuyết, theo

định của ngành giáo dục, một lớp học chỉ có tối

đa 40 học sinh, thì chương trình dân số - kế

hoạch hóa gia đình đã tiết kiệm được cho Nhà

nước số kinh phí xây 108 000 phòng học . Cùng

với sự đầu tư của Nhà nước, những kết quả của

chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình

cũng đã góp phần tăng số y, bác sỹ phục vụ tính

bình quân trên đầu người . Năm 1992 cứ 10 000

dân có 8,4 y , bác sỹ phục vụ thì đến năm 2001

có 11,63 y , bác sỹ .

Theo Điều tra khảo sát mức sống dân cư

1997 - 1998, mức chi cho tiêu dùng bình quân

đầu người một năm của cả nước theo giá so

sánh với năm 1992 - 1993 là 2 764 nghìn đồng ,

chi cho chăm sóc về y tế là 143,72 nghìn đồng,
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chi cho giáo dục là 546,9 nghìn đồng . Với cách

tính trực tiếp, có thể đưa ra con số dự tính về

hiệu quả của chương trình dân số - kế hoạch

hóa gia đình như sau : Lấy số sinh tránh được

nhân với các mức chi tiêu này thì chương trình

dân số - kế hoạch hóa gia đình trong 10 năm

qua đã tiết kiệm được mức chi cho tiêu dùng

chung của xã hội là 11 940 tỉ đồng, chi cho

chăm sóc y tế là 620,8 tỉ đồng và chi cho giáo

dục là 2 360 tỉ đồng . Và tiếp tục tiết kiệm được

cho 14 năm tiếp theo (tính số sinh tránh được

cho hết tuổi phụ thuộc) là 167 160 tỉ đồng

chi cho tiêu dùng chung, 8 690 tỉ đồng chi cho

chăm sóc y tế và 33 000 tỉ đồng chi cho

giáo dục .

Nhờ thực hiện chương trình dân số - kế

hoạch hóa gia đình , bình quân hiện nay cả nước

chỉ có khoảng trên 1,2 triệu phụ nữ mang thai

và sinh đẻ hằng năm . Nếu không thực hiện

chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình,

bình quân sẽ có trên 2 triệu phụ nữ mang

thai và sinh đẻ hằng năm . Điều này có nghĩa là,

hằng năm số phụ nữ tham gia vào sinh đẻ

giảm khoảng 80 vạn . Nhờ vậy , hằng năm có

trên 100 vạn phụ nữ không bị vướng bận về thai

sản, có điều kiện , thời gian để học tập và tham

gia vào các hoạt động, góp phần phát triển kinh

tế , xã hội .

Do không đẻ sớm , do đẻ thưa , đẻ ít mà các

cặp vợ chồng không chỉ có điều kiện, thời gian

mà còn có sức khỏe và tiết kiệm được chi phí

tiêu dùng dịch vụ xã hội để đầu tư cho phát

triển kinh tế , nuôi con học hành đầy đủ, hưởng

thụ văn hóa - nghệ thuật, xây dựng gia đình no

ấm , văn minh, góp phần quan trọng vào sự

nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của mỗi cộng

đồng và toàn xã hội .

Nhằm củng cố những thành quả bước đầu và

đưa công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình lên

một tầm cao mới, ngày 14-2-2003 vừa qua,

Quốc hội đã công bố Pháp lệnh Dân số , có hiệu

lực thi hành từ ngày 1-5-2003 . Pháp lệnh Dân

số thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và

Chính phủ đối với công tác dân số - kế hoạch

hóa gia đình . Pháp lệnh này không chỉ chú

trọng tới quy mô dân số mà còn hướng trọng

tâm hoạt động dân số vào các lĩnh vực cơ cấu ,

phân bố và chất lượng dân số .

Những thành công của chương trình dân số

kế hoạch hóa gia đình trong 10 năm qua chỉ là

bước đầu . Để đạt được kết quả bền vững ,

chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình vẫn

đang đối mặt với những khó khăn , thách thức

rất lớn .

Quy mô dân số lớn và ngày càng lớn hơn

đang và sẽ vẫn là những cản trở đối với sự

phát triển của Việt Nam. Từ nay đến năm

2010, trung bình mỗi năm dân số Việt Nam

tăng thêm khoảng 1 triệu đến 1,1 triệu người.

Với số dân 76,3 triệu người vào thời điểm ngày

1-4-1999, Việt Nam là quốc gia có quy mô dân

số lớn thứ 3 ở Đông Nam Á, thứ 14 trên thế giới

và là một trong những nước có mật độ dân số

thuộc loại cao trong khu vực và trên thế giới -

đứng hàng thứ 3 ở khu vực Đông Nam Á

và đứng thứ 13 trong số 42 nước trong khu

vực Châu Á - Thái Bình Dương. Mật độ dân

số nước ta tại thời điểm ngày 1-4-1999 là

231 người /km , gấp 6 lần mật độ chuẩn quốc tế

( 1km’ chỉ nên có từ 35 - 40 người ). Trung Quốc

là một nước đông dân nhất thế giới nhưng mật

độ dân số cũng chỉ là 126 người/km .

Mức sinh ở nước ta đã giảm nhưng những

kết quả đạt được còn chưa vững chắc. Số con

trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ

( 15 - 49 ) đã giảm đáng kể trong 10 năm qua, từ

3,8 con xuống còn 2,3 con . Khả năng sẽ đạt

mức sinh thay thế vào năm 2005 , sớm hơn 10

năm so với mục tiêu đã đề ra . Tuy nhiên, vẫn

còn có sự chênh lệch đáng kể về mức sinh giữa

các vùng. Khu vực nông thôn chiếm gần 80%

số dân cả nước có mức sinh cao hơn khu vực

thành thị là 0,9 con ( 2,6 con so với 1,7 con) .

Đến năm 1999 , ba vùng có tổng mức sinh
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bằng và dưới mức thay thế là đồng bằng sôngbằng sông

Cửu Long, đồng bằng sông Hồng và Đông

Nam Bộ (tương ứng là 2,1 ; 2,0 và 1,9 con) . Ở

các vùng còn lại , mức sinh vẫn trên ngưỡng

thay thế . Hai vùng có mức sinh cao nhất là

Tây Bắc và Tây Nguyên với tổng mức sinh

tương ứng là 3,6 và 3,9 con đối với một phụ nữ,

gấp từ 1,6 đến 1,7 lần mức sinh bình quân của

cả nước .

Mặc dù tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên đã giảm

dần nhưng chưa ổn định trong các năm gần đây

( 1993 : 45,7% ; 1994 : 37,1 % ; 1995 : 37,7% ;

1996 : 29,5% ; 1997 : 31,67% ) . Trong các vùng

của cả nước, chỉ có vùng đồng bằng sông Hồng

có tỷ lệ sinh con thứ 3 thấp - khoảng 16% , còn

các vùng khác tỷ lệ này tương đối cao . Song

trong mỗi vùng, mỗi tỉnh, mỗi huyện, tỷ lệ sinh

con thứ 3 cũng không đều . Nhiều xã , thôn,

cụm dân cư có truyền thống nhiều năm liền

không có người sinh con thứ 3. Mặc dù vậy, ở

vùng Tây Nguyên và duyên hải miền Trung, tỷ

lệ sinh con thứ 3 trở lên vẫn chiếm gần 50% .

Tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện

đại còn ở mức trung bình là 55,8% , chưa đủ bảo

đảm để giữ tỷ lệ sinh ở mức hiện tại , vẫn còn

19,5% số người sử dụng biện pháp tránh thai có

hiệu quả thấp . Ngoài ra, việc mang thai ngoài ý

muốn và tình trạng nạo phá thai cao rất đáng lo

ngại, nhất là ở lứa tuổi vị thành niên .

Dân số nước ta trẻ , trung bình số phụ nữ

trong độ tuổi sinh đẻ từ nay đến năm 2005 vẫn

tăng là 50 vạn người/năm ; cứ 3 người bước vào

tuổi sinh đẻ thì chỉ có 1 người ra khỏi tuổi sinh

đẻ . Trong điều kiện nền kinh tế chậm phát

triển , thiếu các dịch vụ xã hội , mức thu nhập

thấp, đời sống nhân dân còn gặp khó khăn, ảnh

hưởng của tâm lý xã hội cũ ... là những yếu tố

tạo nên sự gia tăng dân số lớn .

Cơ cấu dân số trẻ đang chuyển dần sang

cơ cấu dân số già tạo ra những cơ hội và

thách thức đối với sự phát triển kinh tế - xã

hội. Do giảm sinh nhanh và tuổi thọ tăng, dân

số Việt Nam bắt đầu chuyển sang quá trình già

hóa . Theo dự báo, tuổi trung vị sẽ tăng từ 23,2

(năm 2000 ) lên 27,1 (năm 2010) . Số trẻ em

dưới 15 tuổi mặc dù giảm từ 26 triệu người

(năm 2000 ) xuống 21,8 triệu người (năm 2010)

nhưng vẫn ở mức cao. Người già từ 60 tuổi trở

lên sẽ tăng từ 6,3 triệu người (năm 2000 ) lên

6,9 triệu người (năm 2010) . Số người trong độ

tuổi từ 15 - 59 tăng từ 45,4 triệu người (năm

2000 ) lên 58,7 triệu người (năm 2010) .

Chất lượng dân số thấp chưa đáp ứng

được yêu cầu về nguồnđược yêu cầu về nguồn nhân lực có chất

lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước . Các tố chất về thể

lực của người Việt Nam còn hạn chế, đặc biệt

là chiều cao, cân nặng và sức bền . Tỷ lệ trẻ sơ

sinh nặng dưới 2 500g chiếm 8% (năm 1998) .

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng cao,

chiếm 33,1 % (năm 2000). Đáng lưu ý là, vẫn

còn 1,5% số dân bị thiểu năng về thể lực và trí

tuệ . Số người nhiễm HIV/AIDS ngày càng

tăng . Tính đến ngày 31-10-2002, cả nước có tới

56 495 người nhiễm HIV/AIDS , đặc biệt là

95,5% số người nhiễm HIV /AIDS ở trong

độ tuổi từ 13 - 49. Tính đến thời điểm ngày

1-4-1999, cả nước vẫn còn 6,8 triệu người từ

10 tuổi trở lên chưa bao giờ đến trường, trong

đó có 5,3 triệu người hoàn toàn không biết chữ .

Tỷ lệ số người đã qua đào tạo nghề nghiệp và

chuyên môn kỹ thuật chiếm 7,6% số dân từ

13 tuổi trở lên , trong đó có 2,3% là công nhân

kỹ thuật và nhân viên nghiệp vụ có bằng cấp,

2,8% có trình độ trung học chuyên nghiệp,

0,7 % cao đẳng, 1,7% đại học và 0,1 % có trình

độ trên đại học . Cơ cấu đào tạo bất
hợp lý . Nếu

so tỷ lệ đào tạo giữa 3 loại trình độ chuyên môn

kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế là : đại học

và trên đại học 1 ; trung học chuyên nghiệp 4 ;

công nhân kỹ thuật 10 ( 1- 4 - 10) thì ở nước ta

tại thời điểm ngày 1-4-1999 là 1 - 1,13 - 0,92 .

( 1 ) Tuổi dân số bình quân

2
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Để tránh nguy cơ tụt hậu, thì cùng với việc giải

quyết vấn đề quy mô dân số , chúng ta cần xây

dựng và thực thi một chiến lược dài hạn nhằm

nâng cao chất lượng dân số Việt Nam cả về thể

lực và trí lực .

Di dân tự do và những biến động của lực

lượng lao động là những thách thức lớn đối

với sự phát triển bền vững của đất nước

trong cả hiện tại và tương lai . Bên cạnh

những mặt tích cực , di dân tự do và sự di

chuyển của lực lượng lao động theo mùa vụ đã

và đang trực tiếp làm tăng thêm gánh nặng của

việc đáp ứng những dịch vụ xã hội cơ bản, gây

ô nhiễm môi trường sống, tàn phá tài nguyên và

gia tăng các tệ nạn xã hội . Cho đến nay, di dân

tự do và sự di chuyển của lực lượng lao động

theo mùa vụ vẫn chưa được quản lý để phát huy

mặt tích cực và hạn chế những tác động tiêu cực

đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước .

Trong bối cảnh kinh tế - xã hội Việt Nam

hiện nay, phạm vi chính sách dân số không chỉ

giới hạn trong việc điều chỉnh quy mô dân số

thông qua thực hiện kế hoạch hóa gia đình, mà

cùng với giảm sinh phải giải quyết đồng bộ ,

từng bước , có trọng điểm các vấn đề về chất

lượng , cơ cấu dân số và phân bố dân cư theo

địnhhướng "Dân số - sức khỏe sinh sản và phát

triển". Để giải quyết từng bước các vấn đề trên ,

Thủ tướng Chính phủ đãphê duyệt Chiến lược

Dân số Việt Nam 2001 - 2010và Chiến lược

Chăm sóc sức khỏe sinh sản 2001 - 2010 .

Đảng và Nhà nước ta luôn coi con người là

trung tâm của sự nghiệp phát triển , nhằm tăng

cường tiềm năng con người và phúc lợi cho tất

cả mọi người. Điều này đã được phản ánh qua

sự thành công của công cuộc đổi mới và trong

việc thực hiện bước đầu Chiến lược phát triển

kinh tế - xã hội 2001 - 2010. Với mục tiêu

nhằm "cải thiện đáng kể " chỉ số phát triển con

người (HDI) của Việt Nam, Chiến lược phát

triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010 đã đề ra một

loạt mục tiêu : 1 ) Tăng gấp đôi GDP vào

năm 2010 và giảm tỷ lệ tăng dân số từ mức

1,5% hiện nay xuống còn 1,1 - 1.2 %/năm

2) Đảm bảo cho mọi trẻ em ở lứa tuổi tiểu học

đều được đến trường và phổ cập trung học cơ sở

toàn quốc ; 3 ) Nâng cao tuổi thọ trung bình từ

68 tuổi lên 70 - 71 tuổi . Nếu đạt được những

mục tiêu này, trong điều kiện những yếu tố

khác không đổi, thì Việt Nam sẽ đạt mức HDI

như Thái Lan hiện nay (hiện xếp thứ 76) .

Chiến lược Dân số 2001 - 2010 là một bộ

phận củaChiến lược phát triển kinh tế - xã hội

2001 - 2010, tập trung giải quyết các nhiệm vụ

vừa có tính cấp bách, vừa có tính lâu dài thuộc

lĩnh vực dân số : Tiếp tục giảm sức ép của sự

gia tăng dân số nhằm sớm ổn định quy mô dân

số ở mức hợp lý , tạo cơ hội thuận lợi cho phát

triển kinh tế - xã hội ; giải quyết đồng bộ, từng

bước và có trọng điểm từng yếu tố của chất

lượng, cơ cấu dân số và phân bố dân cư để

nguồn nhân lực thực sự trở thành thế mạnh và

tài sản vô giá của đất nước cho cả hiện tại và

các thế hệ mai sau ; xây dựng và kiện toàn hệ

cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm tận dụng

thế mạnh của yếu tố dân số và lồng ghép yếu tố

dân số trong việc hoạch định chính sách và lập

kế hoạch .

NghịquyếtTrung ương 4, chúng ta tin rằng,

Với những kết quả qua 10 năm thực hiện

vấn đề quy mô, cơ cấu , chất lượng dân số và

phân bố dân cư sẽ được giải quyết một cách tốt

nhất để thực sự trở thành những yếu tố quyết

định sự phát triển bền vững củađất nước, đáp

ứng yêu cầu của Đại hội lần thứ IX của Đảng :

" Chính sách dân số nhằm chủ động kiểm soát

quy mô và tăng chất lượng dân số phù hợp với

những yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội . Nâng

cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe

sinh sản - kế hoạch hóa gia đình ; giải quyết tốt

mối quan hệ giữa phân bố dân cư hợp lý với

quản lý dân số và phát triển nguồn nhân lực" . D
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DI DÂN NHẬP CƯ

VÀO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH :

Xu thếvà cách nhìn

CAO TỰ THANH *

X

UAnay,
di dân vẫn là hiện tượng phổ

bién trong đời sống xã hội của mọi

quốc gia để tránh thiên tai , nhân họa,

để mưu sinh hay lánh nạn. Di dân có thể theo

tập thể hoặc theo tính chất cá nhân. Khi xã hội

loài người đã đạt tới sự phân công lao động xã

hội lớn lần thứ hai - sự tách rời thành thị và

nông thôn thì một trong các địa điểm thu hút

di dân mạnh nhất là các thành thị . Là một

trong những đô thị lớn nhất Việt Nam , Thành

phố Hồ Chí Minh cũng không nằm ngoài quy

luật ấy, cho nên, việc di dân nhập cư vào

Thành phố Hồ Chí Minh trong hoàn cảnh

kinh tế xã hội Việt Nam đang có những thay

đổi to lớn , toàn diện và sâu sắc như hiện nay

cần được tìm hiểu và nhìn nhận đúng bởi nó

đã , đang và sẽ còn tác động một cách mạnh

-
mẽ và lâu dàitớiđờisống kinh tế - xã hộiở

các thành phố nói chung chứ không chỉ

ở Thành phố Hồ Chí Minh . Những gì đang

diễn ra ở đây cũng tiêu biểu cho hiện tượng

di dân đang và sẽ diễn ra tại nhiềuthànhphố

ở Việt Nam .

Trong bài viết này, chúng tôi chỉ đề cập

tới hiện tượng di dân tự do, không bao gồm

những đối tượng được điều động tới làm việc

và cư trú ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy

nhiên, ở đây có một nhóm xã hội đặc biệt

cũng cần xem xét là đối tượng sinh viên các

tỉnh tới học tập trong các trường đại học tại

Thành phố. Nhìn chung, họ vốn không phải là

dân di cư tự do, nhưng trong thực tế thì ngay

trong lúc còn đang đi học, nhiều người đã

tham gia trực tiếp vào các hoạt động kinh tế ở

Thành phố để kiếm sống. Đồng thời, không ít

người hoặc đã tốt nghiệp , hoặc bỏ học , hoặc

bị đuổi học nhưng không trở về quê mà vẫn ở

lại Thành phố tiếp tục tìm việc làm . Đối tượng

bán di dân này dường như ít được nghiên cứu

mặc dù với xu thế của việc chuyển dịch cơ

cấu kinh tế hiện nay thì lực lượng này đang

không ngừng gia tăng về số lượng. Cùng với

sự phát triển dân trí trong xã hội hiện đại, họ

còn là điển hình tiêu biểu cho tâm lý và lối

sống của dòng di dân nhập cư vàoThànhphố

trong tương lai .

Tuy chưa có các cuộc điều tra cụ thể với

những kết quả chính thức được công bố,

nhưng có thể thấy rõ là khác với các thành

phố ở miền Bắc, miền Trung như : Hà Nội,

Hải Phòng, Đà Nẵng chỉ tiếp nhận người di cư

ởmột số khu vực, Thành phố Hồ Chí Minh

* Nhà nghiên cứu , Thành phố Hồ Chí Minh
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tiếp nhận số lượng lớn người nhập cư có quê

quán ở khắp nơi trên toàn quốc. Điều này

cũng dễ hiểu vì trong nhiều năm qua, tổng thu

nhập (GDP) của Thành phố luôn chiếm từ

30% tới 40% tổng giá trị thu nhập quốc dân ;

đồng thời, cũng là nơi thu hút nhiều dự án đầu

tư của nước ngoài vào bậc nhất trong toàn

quốc (100/500 dự án với tổng giá trị đầu tư là

450 triệu USD trên tổng số 3 000 triệu USD3

đầu tư nước ngoài của cả nước ). Vị trí địa lý

và truyền thống lịch sử của Thành phố đã

khiến nó trở thành trung tâm kinh tế lớn ở

Việt Nam phát triển cả công nghiệp, thương

nghiệp, nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ;

có cả thương cảng lẫn ngư trường. Thực tế

này một mặt có tác dụng tích cực trong việc

thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của

Thành phố, mặt khác cũng đặt ra nhiều vấn đề

nan giải đối với việc quy hoạch, quản lý đô thị

và xây dựng nếp sống đô thị .

Các con số thống kê cho thấy , số lượng

dân nhập cư tự do vào Thành phố Hồ Chí

Minh trong vài năm gần đây có xu hướng tăng

lên : năm 1996 là 50 nghìn người, năm 1997

là 60 nghìn người , năm 1998 là 70 nghìn

người, năm 1999 là 72 nghìn người, năm

2000 là 79 nghìn người . Những con số này

cũng chưa phản ảnh được đầy đủ , chính xác

và kịp thời quá trình này, trong thực tế , dân

nhập cư tự do vào Thành phố có số lượng

đông hơn nhiều . ( Tháng 7 năm 2002 , quận

Bình Thạnh có hơn 131 nghìn hộ kinh doanh,

gần 140 nghìn phòng cho thuê . Quận Tân

Bình có hơn 11 nghìn hộ kinh doanh , gần 36

nghìn phòng cho thuê và trên 107 nghìn người

thuê . Huyện Bình Chánh có hơn 35 nghìnhộ

kinh doanh , 30 nghìn phòng cho thuê và hơn

76 nghìn người thuê . Nếu tính bình quân

mỗi phòng trọ chỉ có 2,5 người thuê (trong

thực tế thường là ba, bốn người trở lên ) và

trong đó chỉ có 50 % là người nhập cư thì chỉ

ba quận này đã có ít nhất là 250 nghìn người

nhập cư ). Vào các thời điểm "nông nhàn" như

giáp Tết âm lịch hay trong các hoàn cảnh đặc

biệt như thiên tai, lũ lụt , mất mùa... thì sự

chênh lệch giữa số lượng thực tế với số lượng

thống kê càng lớn . Nhưng , nếu các số thống

kê cho thấy di dân nhập cư vào Thành phố

Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua bình quân

lên tới 70 nghìn người/năm thì ước tính con

số thực tế sẽ vào khoảng trên 100 nghìn

người/năm .

Nhìn từ những tiêu chí khác , cơ cấu dân

nhập cưvào Thành phố Hồ Chí Minh vài năm

gần đây cũng có nhiều thay đổi đáng chú ý .

Tỷ lệ nam giới trong người nhập cư là 50,47%

(hiện cao hơn nữ giới chút ít : Nữ là 49,53%) .

Nhưng, nếu tính số người trong các độ

tuổi lao động (từ 15 đến 40 tuổi) , thì đến

quý II/ 2002, tỷ lệ nữ giới là 54, 67 %, cao hơn

hẳn tỷ lệ nam giới (45,33 %) . Về tuổi tác, số

người trong độ tuổi từ 15 đến 40 vẫn chiếm tỷ

lệ lớn , nhưng tỷ lệ trẻ em dưới 15 tuổi cũng có

xu hướng tăng lên . Thực tế dân nhập cư tham

gia vào các ngành nghề lao động ở Thành phố

phù hợp với tình hình chuyển dịch cơ cấu

kinh tế : khu vực dịch vụ phát triển hơn , thu

hút nhiều hơn lao động phụ nữ và trẻ em .

Trong thực tế hiện tượng các gia đình nhập

cư vào Thành phố cũng ngày một tăng lên .

Theo tư liệu của báo chí thành phố, vào

quý II/2002 , số dân nhập cư đăng ký tạm trú

ngắn hạn khoảng hơn 212 nghìn người ; số

đăng ký tạm trú có thời hạn (trên sáu tháng)

và dài hạn là hơn 978 nghìn người, bao gồm

gần 596 nghìn người đăng ký cả hộ gia đình

(hơn 162 nghìn hộ ) và gần 383 nghìn người

đăng ký nhân khẩu lẻ . Điềunày có liên quan

tới những biến động về quyền sở hữu , quyền

sử dụng ruộng đất của nông dân, đặc biệt là

nông dân ngoại thành . Đây có thể là dấu hiệu

( I ) ( 2 ) Xem Báo Sài Gòn giải phóng, số ra ngày

27-7-2002
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của một xu thế mới trong việc nhập cư vào

Thành phố . Vì tình trạng trên nhìn chung

đang ngày càng tăng, nên trong tương lai,

không loại trừ hiện tượng nhập cư tập thể của

nhiều gia đình ở một thôn, một xã nào đó vào

Thành phố .

Về trình độ học vấn : Có một xu thế mới

đang từng bước định hình, trình độ học vấn

củangười nhập cư vào Thành phố đã cao hơn

trước rất nhiều . Lực lượng sinh viên "bán di

dân" đang không ngừng tăng lên, có thể đáp

ứng nhu cầu về học vấn ,tay nghề đối với lực

lượng lao động ở Thành phố hiện nay và sắp

tới . Nếu trong thời kỳ 1976 - 1985 , ở Thành

phố còn hình thành những cụm cư trú của

những người nhập cư cùng làm một nghề

(làng dệt của dân di cư miền Trung ở Gò

Vấp), thì trong mươi năm nay , hiện tượng áy

đã chấm dứt . Những người dân nhập cư vào

Thành phố trong thập niên cuối cùng của thế

kỷ XXđã không còn "co cụm" lạitrong một

làng nghề , một cộng đồng với lối sống cố hữu

và các quan hệ vốncó như trướckia nữa . Tiền

đề kinh tế , xã hội này giúp họ hòa nhập được

với cuộcsống đô thị dễ dàng và mau chóng

hơn những người đã nhập cư trước đó. Trong

quá trình kiếm sống và đổi đời, nhiều người

nhập cư tự do vào Thành phố đã tự đầu tư

nâng cao trình độ học vấn, đào tạo kỹ năng

lao động , sản xuất mới .

Nếu xem xét nguyên nhân và hoàn cảnh

của dòng dân nhập cư vào Thành phố Hồ Chí

Minh mười năm trở lại đây cho thấy , có rất .

nhiều điểm giống với thực tế diễn ra ở một số

quốc gia láng giềng . Ở Trung Quốc , trong

thập niên 80 của thế kỷ XX, người Trung

Quốc gọi hiện tượng di dân ồ ạt này bằng một

tên gọi rất ấn tượng là "làn sóng dân lang

thang" và những người nhập cư tự do vào

thành thị kiểu này được gọi bằng một cái tên

khá hài hước là " tam vô nhân viên " , tức là

không xin được hộ khẩu , không có thu nhập ,

không có chỗ ở.

Còn nhìn trên phương diện đời sống sau

khi nhập cư tự do vào Thành phố Hồ Chí

Minh, những người này có nhiều điểm giống

với dân nhập cư vào thành phố Băng Cốc

( Thái Lan), cũng ít, nhiều lạc lõng với sinh

hoạt đô thị ; gặp khó khăn về chỗ ở và việc

làm ; dễ gặp nguy cơ về tính mạng, nhân

phẩm và tài sản ; có mức thụ hưởng văn hóa

thấp hơn người thành phố ; bị gạt ra khỏi các

dịch vụ xã hội như y tế, giáo dục và nói chung

không có điều kiện hướng tới các chương

trình trợ giúp người nghèo.

Từ góc độ khác , dòng dân nhập cư tự do

cũng có những tác động tiêu cực tới phát triển

kinh tế - xã hội của Thành phố, gia tăng các tệ

nạn xã hội : gia tăng nhanh chóng nhu cầu về

nhà ở , điện, nước, giao thông dẫn tới tình

trạng quá tải ; tăng thêm gánh nặng cho bộ

máy hành chính trong hoạt động quản lý xã

hội, giữ gìn trậttự trị an ,chệch hướng thực

hiện mục tiêu xây dựng lối sống đô thị hiện

đại. Tất cả những khó khăn tồn tại trên phải

được giải quyếtdần dần một cách hợp lý .

cần được các ban ,ngành ,đoàn thể nhìn nhận

Trước hết, vấn đề dân nhập cư vào thành phố

đúng , phải được dự báo để có định hướng

chiến lược lâu dài. Phải thấy rằng, dân nhập

cư vào các thành phố là một xu thế nhân khẩu

tất yếu ,là một hiện tượngmang nhiều yếu tố

tích cực, góp phần quan trọng trong việc giải

quyết việc làm cho số lao động dưthừa đang

có xu hướng tăng lên ở nông thôn ; góp phần

thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong cả

nước . Lực lượng lao động ở thành phố thường

xuyên được bổ sung và trẻ hóa, làm phong

phú thêm đời sống văn hóa ở một đô thị.

Trong thời kỳ bao cấp (từ 1975 đến 1985) , do

quy định về hộ khẩu khá chặt chẽ và do một

số nguyên nhân khác nên số dân di cư tự do

vào các thành phố nói chung tăng không đáng

kể . Nhưng , bước vào thời kỳ đổi mới và mở

cửa (từ 1986 đến nay) , các trung tâm kinh tế
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phát triển với tốc độ lớn ; cùng với quá trình

công nghiệp hóa, hiện đại hóa, việc thu hút

dân nhập cư vào các trung tâm công nghiệp là

điều tất yếu. Trong điều kiện hiện nay, việc

ban hành những quy định mới về nhập khẩu

cho người nhập cưcũng mang nhiều yếu tố

cải cách hành chính.

*
Thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ở

Thành phố Hồ Chí Minh cũng như trong cả

nước đã và đang diễn ra một quá trình tái cấu

trúc về cơ cấu kinh tế , số lao động dư thừa ở

nông thôn ngày càng tăng lên ; các thành thị

với cơ cấu kinh tế mở và động tự nhiên sẽ trở

thành nơi họ hướng về. Việc dân nhập cư vào

các thành phố nói chung và TP Hồ Chí Minh

nói riêng là sản phẩm tất yếu của chuyển dịch

cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại hóa đang

diễn ra trên toàn quốc. Tuy nhiên, quá trình

này còn mang tính tự phát, bị động và bị chi

phối bởi nhiều yếu tố ngẫu nhiên ; chưa được

định hướng và có kế hoạch cụ thể cho dân

di cư vào Thành phố, nhất là thị trường việc

làm ; cơ cấu kinh tế ; quy hoạch và chỉnh

trang đô thị ; phát triển cơ sở hạ tầng ; xây

dựng lối sống và nếp sống của cư dân thành

phố còn bị động. Hiện tại, đây cũng là một

khiếm khuyết lớn trong năng lực dự báo, quy

hoạch và điều hành của bộ máy chính quyền

Thành phố. Tình trạng này cũng khá phổ biến

ở tất cả các nước đang phát triển , nhất là một

nước phát triển kinh tế thị trường theo định

hướng xã hội chủ nghĩa như Việt Nam.

Nhưng, không thể ngăn chặn dòng di dân từ

các nơi đổ về thành phố bằng các biện pháp

hành chính . Để hạn chế những tác động tiêu

cực của dòng dân nhập cư tự do đến phát triển

kinh tế - xã hội , Thành phố cần xây dựng một

chiến lược cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội,

được kế hoạch hóa một cách phù hợp và thực

hiện một cách đồng bộ . Chiến lược này dĩ

nhiên phải được đặt vào mối liên hệ không thể

tách rời giữa Thành phố với các địa phương

khác , trước hết là khu vực miền Đông Nam

Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Nói đơn

giản hơn , phải làm cho những người dân nhập

cư vào Thành phố ý thức được rằng, họ chỉ có

thể tới đây để "kiếm việc làm " chứ không chỉ

"kiếm sống" . Và phải xây dựng mộtmôi

trường kinh tế - xã hội có khả năng thu hút,

chọn lọc, điều tiết một cách tối ưu được số

lượng và cơ cấu dân nhập cư .

Từ vị trí của những người nhập cư , mà nhìn

nhận thì vấn đề có phần phức tạp hơn . Với vai

trò là một trung tâm kinh tế lớn , Thành phố

Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục phát triển , khả

năng tiếp nhậnlao động còn cao , vì thế dòng

dân di cư tất yếu vẫn tiếp tục chảy về . Nhưng ,

là một thị trường lao động, Thành phố cũng

có những yêu cầu nhất định về số lượng , cơ

cấu và trình độ người lao động theo hướng

ngày càng chặt chẽ và ổn định hơn . Việc chọn

lọc và đào thải những người không đủ năng

lực và phẩm chất theo kịp với yêu cầu cũng là

điều không tránh khỏi . Trong bối cảnh ấy,

tương lai và số phận của người nhập cư là một

viễn cảnh không mấy lạc quan . Trong quá

trình chọn lọc và đào thải mang tính chất như

một cuộc đua chen ngày càng khốc liệt, nhiều

người nhập cư vốn không có các tiền đề ổn

định và vững chắc về nhà ở, thu nhập, khả

năng nâng cao học vấn và tay nghề cũng như

các quan hệ xã hội cần thiết... bị đặt vào một

xuất phát điểm bất lợi hơn nhiều so với người

dân gốc Thành phố. Nhìn từ điểm kinh

tế đơn thuần thì điều này là một sự lãng phí rất

lớn đối với toàn xã hội . Còn từ góc độ nhân

văn mà đánh giá thì rõ ràng còn tồn tại một

thực trạng bất bình đẳng giữa người với

người. Khoảng cách có thật này là một thách

thức lớn đối với khả năng về năng lực và

phẩm chất, trí tuệ sẵn có của phần đông dân

nhập cư vào Thành phố ; một khoảng cách

nếu không vượt lên được hoàn cảnh vànhững

bó buộc thì nhiều trường hợp lại làm phát sinh

quan
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thêm các hiện tượng tiêu cực xã hội và những | Những vấn đề...
kịch cá nhân .

Khác với các thành thị phong kiến mà

phần " thành " (yếu tố chính trị ) thường là tiền

đè quy tụ của phần "thị" (yếu tố kinh tế) , tuy

cũng có nhiều khả năng thu hút nhưng lại ít

điều kiện tiếp nhận dân nhập cư ; các đô thị |

hiện đại mà đặc biệt là ở các nước đang phát |

triển lại có sức chứa kinh tế khá cao, cho phép

tiếp nhận một số lượng lớn dân nhập cư.

Nhưng , sự lạm dụng sức chứa này có thể sẽ

đưa tới những hậu quả kinh tế - xã hội khó

lường và không dễ khắc phục. Trên con

đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tuy còn

tiếp tục phát triển và mở rộng , nhưng khác với

các không gian kinh tế - xã hội có thể phát

triển tới vô cùng, không gian địa lý của Thành

phố Hồ Chí Minh chỉ có thể mở rộng tới một

mức độ nhất định . Bên cạnh đó, trong những

thời điểm khác nhau , Thành phố sẽ có những

cơ cấu kinh tế khác nhau , và phải gắn liền với

nhau trong một định hướng, cấu trúc và quan

hệ phù hợp ; cần tới một lực lượng lao động

nhất định có trình độ, và phẩm chất tương

ứng. Đây là những giới hạn khắc nghiệt trong

việc tiếp nhận dân nhập cư , những giới hạn

mà nếu vượt qua sẽ gây ra những biến động,

thậm chí rối loạn về đời sống kinh tế - xã hội

ở Thành phố . Dòng chảy di dân này phải được

điều tiết bằng những không gian khác , những

không gian việc làm và môi trường sống mới

đang còn trong dạng tiềm năng ở hầu hết

các vùng nông thôn, rừng núi , hải đảo trên

toàn quốc . Bởi vậy, việc di dân nhập cư đang

đặt ra một bài toán phức tạp cho các thành

phố trên các lĩnh vực quy hoạch , quản lý

và xây dựng nếp sống đô thị. Không thể tìm

đáp số cho bài toán này ở các thành phố,

nhất là càng không thể tìm được chỉ ở Thành

phố Hồ Chí Minh. D

|

( Tiếp theo trang 28 )

quan chủ quản như đối với doanh nghiệp nhà

nước trước đó .

- Mởrộng , đề cao các biện pháp kinh tế , hạn

chế, thu hẹp các biện pháp hành chính trong

thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà

nước ; công khai, minh bạch về tài chính (định

giá tài sản, tiền thu từ bán cổ phiếu, các khoản

chi , cổ tức ...) sao cho các cổ đông thấy mình

thực sự làm chủ về các mặt : sở hữu , quản lý ,

phân phối mọi hoạt động của công ty ; cổ đông

được biết, được bàn , được làm , được kiểm tra

và giám sát vì lợi ích của chính mình , lợi ích

của công ty , của đất nước .

Giải quyết dứt điểm các khoản nợ tồn

đọng của doanh nghiệp nhà nước sau khi cổ

phần hóa , chủ yếu bằngcách động viên các chủ

nợ trở thành cổ đông (chuyển nợ thành cổ

phần ) góp vốn vào công ty ; đơn giản hóa thủ

tục, giấy tờ , công đoạn thực hiện cổ phần hóa

nhằm giảm phiền hà, tiêu cực , nhất là về đăng

ký, định giá và công chứng tài sản, phát hành ,

chuyển nhượng cổ phiếu ...

Cần hết sức chú trọng củng cố và tăng

cường tổ chức và năng lực lãnh đạo của cơ sở

đảng ở doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần

hóa, nhất là công tác tổ chức và cán bộ quản lý

công ty (hội đồng quản trị ; giám đốc và các

phó giám đốc công ty, các trưởng phòng, phân

xưởng trưởng ...) ; phát huy vai trò của các

tổ chức quần chúng : công đoàn, đoàn thanh

niên , hội phụ nữ trong lao động sản xuất và

tham gia quản lý giám sát hoạt động của công

ty cổ phần .

Điểm mấu chốt đảm bảo cho thắng lợi của

chủ trương đẩy mạnh cổ phần hóa doanh

nghiệp nhà nước ở nước ta hiện nay tập trung

ở tổ chức bộ máy , cơ chế hoạt động và năng

lực lãnh đạo, quản lý của các doanh nghiệp

nhà nước được cổ phần hóa . D
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ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO

CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG ĐỐI VỚI

DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở HÀ NỘI

DƯƠNG XUÂN NGỌC * - TRINH ĐỨC HỒNG

ỘI nghị Trung ương 3 (khóa IX ) đã

khẳng định vai trò và tầm quan trọng

của việc đổi mới phương thức lãnh đạo

của tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp nhà

nước nêu rõ : " Tăng cường sự lãnh đạo của

Đảng ở tất cả các cấp, các ngành đối với việc

sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu

quả doanh nghiệp nhà nước . Đổi mới phương

thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, phát huy

quyền làm chủ của người lao động và vai trò

của các đoàn thể quần chúng tại doanh

nghiệp" . Về phương thức lãnh đạo của Đảng

nói chung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ

sở Đảng trong doanh nghiệp nhà nước nói

riêng, luôn là vấn đề nhạy cảm , phức tạp cả về

phương diện lý luận và thực tiễn . Thuật ngữ

" phương thức " được Hồ Chí Minh sử dụng lần

đầu tiên trong tác phẩm "Đường cách mệnh " ,

nhưng thể hiện với tên gọi "cách tổ chức" .

Năm 1947, trong tác phẩm "Sửa đổi lối làm

việc" , Người đã đề nghị phải cải tiến "cách lãnh

đạo" của Đảng . Đó là : " 1. Phải quyết định mọi

vấn đề một cách cho đúng ; 2. Phải tổ chức sự

thi hành cho đúng ; 3. Phải tổ chức sự kiểm;

soát , màmuốn kiểm soát đúng thì cũng phải có

quần chúng giúp mới được" 2. Thực hiện lời chỉ

dẫn của Người , Đảng ta chính thức sử dụng

thuật ngữ phương thức trong Nghị quyết

Hội nghị cán bộ miền Bắc Đông Dương

(25-5-1948 ) . Đến Hội nghị Trung ương 6

(khóa VI) (vào tháng 3-1989) , thuật ngữ

phương thức lãnh đạo chính thức được sử dụng

với đầy đủ ý nghĩa của nó. Từ Đại hội VII,

Đảng ta chính thức đề cập đến vấn đề đổi mới

phương thức lãnh đạo của Đảng : "Đổi mới nội

dung và phương thức lãnh đạo của Đảng theo

phương hướng mà Cương lĩnh đã đề ra" . Vậy ,

phương thức lãnh đạo của Đảng là gì ? Mặc dù

còn nhiều ý kiến khác nhau , song đa số ý kiến

thống nhấtchorằng : Phương thức lãnh đạo của

Đảng là hệ thống các phương pháp, cách thức

chính trị của xã hội nhằm đạt được mục tiêu ,

mà Đảng vận dụng để tác động vào hệ thống

* PGS , TS , Phân viện Báo chí và Tuyên truyền , Học

viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

* * TS , Thành ủy viên , Phó Trưởng Ban Tuyên giáo

Thành ủy Hà Nội

( 1 ) Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành

Trung ương Đảng khóa IX , Nxb Chính trị Quốc gia,

Hà Nội , 2001, tr 8

( 2 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Hà Nội , 1995 , t 5 , tr 285

( 3 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb

Sự thật , Hà Nội , 1991 , tr 96
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nội dung lãnh đạo của Đảng ; là công nghệ lãnh

đạo của Đảng trong việc thực hiện thắng lợi

những nội dung lãnh đạo . Đề cập đến phương

thức lãnh đạo của Đảng , " Cương lĩnh xây dựng

đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã

hội " xác định : "Đảng lãnh đạo xã hội bằng

cương lĩnh , chiến lược, các định hướng về

chính sách và chủ trương công tác ; bằng công

tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ

chức kiểm tra và bằng hành động gương mẫu

của đảng viên . Đảng giới thiệu những đảng

viên ưu tú có đủ năng lực và phẩm chất vào

hoạt động trong các cơ quan lãnh đạo chính

quyền và các đoàn thể. Đảng không làm thay

công việc của các tổ chức khác trong hệ thống

chính trị" . Điều lệ của Đảng thông qua tại Đại

hội IX cũng xác định : "Đảng lãnh đạo Nhà

nước và các đoàn thể chính trị - xã hội bằng

cương lĩnh chính trị, chính sách , chủ trương ;

bằng công tác tư tưởng , tổ chức, cán bộ và kiểm

tra giám sát việc thực hiện " (Điều 41 ) .

Từ quan niệm như trên , chúng tôi cho

rằng : Phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở

đảng trong doanh nghiệp nhà nước làhệ thống

các phương pháp, hình thức, biện pháp màtổ

chức cơ sở đảng sử dụngđể tác động vào đối

tượng lãnh đạo : ban quản lý - điều hành doanh

nghiệp (hội đồng quản trị, ban giám đốc), các

tổ chức chính trị - xã hội và toàn bộ cán bộ ,

công nhân viên trong doanh nghiệp nhằm nâng

cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh

doanh nghiệp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ

chính trị và bảo đảm tốt quyền lợi của người

lao động.

Trên cơ sở quan niệm về phương thức lãnh

đạo của tổ chức cơ sở đảng như vậy, qua két

quả khảo sát thực tiễn ở một số doanh nghiệp

nhà nước thuộc Khối Công nghiệp Hà Nội cho

thấy , các tổ chức cơ sở đảng trong các doanh

nghiệp nhà nước đã thực hiện khá tốt phương

thức lãnh đạo thông qua những hình thức và

biện pháp như :

Thứ nhất, tổ chức tốt công tác giáo dục

chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và

công nhân viên trong doanh nghiệp .

Kết quả khảo sát cho thấy, đại đa số các

đảng bộ doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn

Hà Nội rất coi trọng công tác giáo dục chính

trị - tư tưởng cho cán bộ, công nhân viên , coi đó

là chìa khóa để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ,

xây dựng khối đoàn kết trong đảng bộ và toàn

doanh nghiệp . Các tổ chức cơ sở đảng đã sử

dụng đa dạng các hình thức, biện pháp nhằm

đạt hiệu quả cao trong công tác giáo dục chính

trị tư tưởng ; tăng cường công tác tuyên truyền ,

giáo dục, chăm lo bồi dưỡngvà nâng cao trình

độ lý luận chính trị cho cán bộ , đảng viên . Hiện

nay, tuyệt đại đa số đảng viên trong các doanh

nghiệp nhà nước ở Hà Nội đã được đào tạo lý

luận chính trị phổ thông ; hầu hết cán bộ các

phòng, ban , tổ sản xuất đã có trình độ lý luận

trung cấp, nhiều cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp

có trình độ lý luận cao cấp và cử nhân chính trị .

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Khối Công

nghiệp Hà Nội , 100% các chibộ, đảng bộ cơ sở

đều triển khai học tập nghị quyết gắn liềnvới

việc xây dựng chương trình hành động ; thường

xuyên tổ chức các buổi nói chuyện thời sự

trong nước và quốc tế ; phổ biến kịp thời, đầy

đủ nội dung thông báo nội bộ của Thành ủy

Hà Nội đến cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin

của họ vào đường lối lãnh đạo của Đảng, vào

con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và sự nghiệp

đổi mới đất nước. Các tổ chức cơ sở đảng đã

phổ biến tình hình nhiệm vụ chính trị cụ thể của

doanh nghiệp để tất cả đảng viên chủ động ,

sáng tạo trong thực hiện ; luôn quan tâm nắm

vững những diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện

vọng của công nhân viên , kịp thời uốn nắn

những tư tưởng lệch lạc , bảo đảm đội ngũ

những người lao động có lối sống lành mạnh ,

nội bộ đoàn kết thống nhất, phấn đấu vì sự phát

triển của doanh nghiệp ; chú trọng công tác

tuyên truyền giáo dục về lịch sử , truyền thống

của doanh nghiệp.
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Thứ hai, xây dựng và thực hiện kế hoạch

sản xuất kinh doanh , gắn liền với xây dựng và

thực hiện quy trình ra nghị quyết.

Qua khảo sát thực tế cho thấy có tới 77,2%

số người được hỏi cho rằng , bí thư (hoặc phó bí

thư ) chuẩn bị nghị quyết trước để thông qua cấp

ủy ; 65,7% giám đốc báo cáo cấp ủy (trong rất

nhiều trường hợp , giám đốc kiêm phó bí thư

cấp ủy) ; 55% cấp ủy ra nghị quyết thực hiện kế

hoạch . Giám đốc, với tư cách là người thay mặt

tổ chức đảng, sử dụng các phòng, ban chuyên

môn để cụ thể hóa nghị quyết thành các chương

trình , kế hoạch sản xuất - kinh doanh . Xây

dựng và thực hiện quy chế sản xuất , quản lý sản

xuất, kỹ thuật, tài chính. Điều hành , quản lý

kiểm tra và tổng kết việc thực hiện nghị quyết.

Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đảng

viên lãnh đạo, tuyên truyền, hướng dẫn , vận

động công nhân viên thực hiện .

Thứ ba , lãnh đạo công tác xây dựng và thực

hiện quy chế hoạt động của tổ chức cơ sở đảng

và quy chế về quan hệ giữa cấp ủy với ban

giám đốc .

Có tới 60% số công nhân, 71 % số đảng viên

được hỏi cho rằng, để lãnh đạo tốt doanh

nghiệp, tổ chức cơ sở đảng phải có quy chế làm

việc rõ ràng ; 51,9% số người được hỏi cho

rằng , quan hệ giữa cấp ủy và ban giám đốc phải

được giải quyết theo quy chế ; 57,2% cho cần

có quy chế để giải quyết quan hệ giữa tổ chức

cơ sở đảng với tổ chức Đảng cấp trên . Cũng

qua kết quả khảo sát cho thấy , 94% tổ chức cơ

sở đảng đã coi trọng việc xây dựng , bổ sung và

hoàn thiện quy chế hoạt động của cấp ủy,

91,85% số quy ché phù hợp với đặc điểm của

tình hình đơn vị, bởi thế , trên thực tế đa phần

quan hệ giữa cấp ủy và ban giám đốc, giữa bí

thư với giám đốc đều được giải quyết tốt . Nhiều

doanh nghiệp, bí thư kiêm giám đốc nên có sự

nhất quán trong công tác Đảng và công tác

chuyên môn, có những quyết sách kịp thời và

trong điều hành sản xuất kinh doanh thông

thoáng hơn và ít bị chồng chéo. Tuy nhiên, việc

nhất thể hóa giữa bí thư và giám đốc chỉ phát

huy tác dụng trong điều kiện công tác kiểm tra,

giám sát của tổ chức cơ sở đảng luôn thực hiện

tốt, bản thân đồng chí bí thư phải luôn nêu cao

tính Đảng , đặt mình trong tổ chức, gương mẫu

thực hiện quy chế của tổ chức cơ sở đảng. Một

khi mối quan hệ giữa cấp ủy và ban giám đốc ,

giữa bí thư , giám đốc và trưởng các tổ chức

đoàn thể trong doanh nghiệp được củng cố, thì

vai trò, trách nhiệm của cấp ủy được coi trọng ,

vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị

của doanh nghiệp được đề cao và phát huy .

Thứ tư , thực hiện tốt việc đánh giá , xếp loại

đảng bộ, chi bộ , phân loại đảng viên và các

đoàn thểquần chúng.

Hằng năm, các tổ chức cơ sở đảng đều tổng

kết đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng

viên . ỞĐảng bộ Công ty Dệt 8-3 , năm 2000,

có 391/420 đảng viên đạt loại 1 , chỉ có 20 đảng

viên đạt loại 2 , và 5 đảng viên đạt loại 3 ; 47/49

chi bộ, 6/6 đảng bộ xí nghiệp đạt danh hiệu

trong sạch vững mạnh ; năm 2001 : có 380 đảng

viên loại 1 , 21 đảng viên loại 2, 2 đảng viên

loại 3. Năm 2001, ở Đảng bộ Công ty Văn

phòng phẩm Cửu Long có 25/27 đảng viên đạt

loại 1 , chỉ có 2 đảng viên đạt loại 2 .

Kết quả điều tra ở các doanh nghiệp nhà

nước cho thấy, có tới 52,8% số người được hỏi

trả lời các đoàn thể phát huy tốt vai trò ; tương

ứng có tới 63,2% người trả lời tổ chức cơ sở

đảng lãnh đạo phát huy tốt vai trò các đoàn thể ,

35% phát huy khá.

Bên cạnh những mặt tích cực đã làm được ,

sự lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng cũng

còn bộc lộ một số mặt hạn chế, yếu kém, nhất

là, trong quá trình đổi mới phương thức lãnh

đạo . Một số tổ chức cơ sở đảng còn lúng túng

trong lãnh đạo việc sắp xếp, đổi mới phát triển

doanh nghiệp nhà nước , chưa phát huy được

vai trò là hạt nhân chính trị của doanh nghiệp,

bị động hoặc đứng ngoài quá trình sắp xếp,
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đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp ; còn nhiều

hạn chế trong việc vận dụng đường lối công

nghiệp hóa, hiện đại hóa trong việc xây dựng

chiến lược phát triển kinh tế, kế hoạch dài hạn,

ngắn hạn, các chương trình , phương án sản

xuất - kinh doanh. Nhiều tổ chức cơ sở đảng

chưa thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung

dân chủ trong sinh hoạt, trong tổ chức và hoạt

động ; chưa chỉ đạo tốt việc thực hiện "Quy chế

dân chủ trong doanh nghiệp " ; công tác tổ chức

và cán bộ còn nhiều lúng túng , bất cập, chưa có

quy hoạch dài hạn ...

quanTừ thực tế trên , xin nêu một số điểm

mang tính nguyên tắc nhằm đổi mới phương

thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng trong

doanh nghiệp nhà nước là : Đổi mới phương

thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng trong

doanh nghiệp nhà nước phải nhằm nâng cao

năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức

cơsở đảng đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ; đáp ứngyêu

cầu đẩy mạnh sắp xếp , đổi mới, phát triển và

nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước ;

phải tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ

đổi mớiphương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở

đảng gắn liền với đổi mới hệ thống chính trị

của doanh nghiệp, cải cách bộ máy quản lý ,

giải quyết tốt mối quan hệ giữa cấp ủy và ban

quản lý , giữa bí thư và ban giám đốc, giám đốc.

Trên cơ sở những quan điểm mang tính

nguyên tắc , để quá trình đổi mới phương thức

lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng phù hợp với xu

thế khách quan , đáp ứng yêu cầu đổi mới , phát

triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà

nước cần thực hiện một số giải pháp sau :

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền ,

giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng

viên về vị trí, tầm quan trọng của tổchức cơ sở

đảng trong doanh nghiệp nhà nước , về yêu cầu

đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng

ởcơ sở .

Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền , công

tác giáo dục chính trị để một mặt, nâng cao

trình độ nhận thức về vị trí, vai trò của tổ chức

cơ sở đảng, mặt khác , ngăn chặn sự suy thoái

về nhận thức tư tưởng chính trị trong cán bộ

đảng viên và công nhân lao động. Hơn thế nữa,

công tác giáo dục chính trị, tư tưởng phải hướng

vào việc tuyên truyền nhiệm vụ trọng tâm

của công cuộc đổi mới chỉnh đốn Đảng, nâng

cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ

chức cơ sở đảng. Một khi mối quan hệ giữa bí

thư và giám đốc cơ bản được giải quyết thì vấn

đề chỉnh đốn, kiện toàn Đảng về tổ chức và đổi

mới phương thức , phong cách làm việc của tổ

chức cơ sở đảng giữ vai trò quyết định đến chất

lượng lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ

sở đảng .

2

Hai là, trên cơsởchứcnăng, nhiệm vụ , xuất

phát từ điều kiện cụ thể, đẩy mạnhviệc xây

dựng và thực hiện quy chế hoạt động của tổ

chức cơ sở đảng.

quy

Khi được hỏi : Để tổ chức cơ sở đảng trong

doanh nghiệp nhà nước phát huy vai trò lãnh

đạo cần có những điều kiện gì ? Có tới 60 % số

chế làm
người được hỏi trả lời là cần có

việc rõ ràng . Thực tế ở doanh nghiệp, mỗi tổ

chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể tồn tại

đều thực hiện theo chức năng nhiệm vụ quy

định và có sự thay đổi theo từng giai đoạn và

điều kiện cụ thể. Bởi vậy, nếu không có quy

chế đồng bộ, rõ ràng thì sẽ khó hoạt động nhịp

nhàng và hiệu quả. Ngay trong một tổ chức

đảng (nhất là tổ chức cơ sở đảng 3 cấp) nếu

không có quy chế thì hoạt động cũng kém hiệu

quả. Chỉ có trên cơ sở quy chế khách quan,

khoa học, sát thực tế, thì tổ chức cơ sở đảng

mới được đổi mới, năng lực lãnh đạo và sức

chiến đấu mới được đề cao và phát huy .

Tuy nhiên, để có được quy chế như vậy,

nhất thiết phải mở rộng dân chủ, phát huy

quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, công

nhân lao động ; tăng cường vai trò lãnh đạo của
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tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng cấp trên ,

đặc biệt là phải xuất phát từ tình hình cụ thể của

mỗi doanh nghiệp , từ yêu cầu giải phóng mọi

tiềm năng cho phát triển sản xuất - kinh doanh.

Điều đặc biệt quan trọng là khi xây dựng quy

chế hoạt động cần căn cứ và vận dụng sáng tạo

Quy định 49 -QĐ/TWvà Quy chế thực hiện dân

chủ trong doanh nghiệp do Chính phủ ban

hành . Xây dựng quy chế là quan trọng , song

quan trọng hơn là việc tổ chức thực hiện quy

chế . Bởi vậy , để quy chế được hiện thực hóa

một cách sinh động trong cuộc sống, cần thiết

phải quy chế hóa chế độ côngtác và chế độ

kiểm tra việc thực hiện quy chế. Tổng kết rút

kinh nghiệm thường xuyên, bổ sung kịp thời

không ngừng hoàn thiện quy chế là việc làm

cần thiết .

Ba là , mở rộng dân chủ, không ngừng đổi

mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng ủy ,

chi ủy, chi bộ.

Khi được hỏi : Cần có những điều kiện gì để

tổ chức cơ sở đảng phát huy vai trò hạt nhân

chính trị của mình, thì có tới 60% số người

được hỏi trả lời cần bảo đảm và nâng cao chất

lượng sinh hoạt định kỳ . Theo quy định của

Điều lệ Đảng, việc sinh hoạt cấp ủy, chi bộ

đảng phải tiến hành hằng tháng , song nội dung

sinh hoạt , chất lượng sinh hoạt phụ thuộc vào

vai trò và tính chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

và đảng viên . Mở rộng dân chủ , thực hiện

nghiêm túc và nâng cao chất lượng chế độ tự

phê bình và phê bình , trước hết trong cấp ủy

cần khắc phục tình trạng hình thức, chiếu lệ , chỉ

phê bình mà không tự phê bình , hoặc chỉ tự phê

bình và phê bình mà không sửa chữa khuyết

điểm . Cán bộ lãnh đạo, cấp ủy viên thực sự

gương mẫu , chống nể nang , né tránh , không

kiên quyết bảo vệ cái đúng, phê phán cái sai .

Đồng thời loại bỏ việc trấn áp , trù dập người

phê bình cũng như lợi dụng phê bình để đả kích

cá nhân , gây rối nội bộ . Mở rộng dân chủ , phát

huy tự do tư tưởng nhưng phải gắn liền với kỷ

cương. Mọi cá nhân , tổ chức cố tình không

chấp hành chỉ thị , nghị quyết của Đảng, làm

suy yếu khối đoàn kết thống nhất về tư tưởng và

tổ chức của Đảng cần được đưa ra kiểm điểm

nghiêm túc trong các đợt sinh hoạt định kỳ

hoặc bất thường và phải xử lý nghiêm minh tùy

vào mức độ vi phạm kỷ luật .

Bốn là, tạo bước chuyển biến quan trọng

về công tác cán bộ và quản lý , phát triển Đảng.

Trong các doanh nghiệp nhà nước, kể cả các

tổng công ty, các doanh nghiệp độc lập, đội ngũ

cán bộ đã được kiện toàn một bước và chất

lượng đã được nâng lên đáng kể. Tuy nhiên,

nhìn chung, đội ngũ cán bộ, kể cả cán bộ đảng

và cán bộ quản lý và cán bộ các đoàn thể còn

yếu, bất cập trước sự phát triển doanh nghiệp.

Có tới 82,6% số người được hỏi trả lời : cán bộ

cấp ủy phải có năng lực, phẩm chất tốt , có uy

tín ; tương tự có 61,5% người được hỏi trả lời bí

thư phải giỏi về chuyên môn ; 44,4 % trả lời bí

thư phải kiêm giám đốc ; và 71,5% trả lời đội

ngũ cán bộ phải gương mẫu . Cũng với câu hỏi

này, người được hỏi có trình độ đại học trở lên

trả lời theo tỷ lệ tương ứng là : 90%, 66%, 45%

và 77% .

Trong thời gian tới , công tác cán bộ cần đổi

mới đồng bộ từ tuyển lựa, đào tạo, bồi dưỡng ,

đề bạt , đãi ngộ, luân chuyển đến khen thưởng ,

kỷ luật. Trong bố trí , sử dụng cán bộ cần thực

hiện tốt lời dạy của Hồ Chí Minh , chúng ta phải

nhớ rằng : người đời ai cũng có chỗ hay, chỗ

dở, ta phải dùng chỗ hay của người và giúp

người chữa chỗ dở. Dùng người cũng như dùng

gỗ . Người thợ khéo thì gỗ to , nhỏ, thẳng, cong

đều tùy chỗ mà dùng được. Cần bám sát tiêu

chuẩn đảng viên được quy định trong Điều lệ

Đảng , Quyết định số 50-QĐ /TƯ và Quyết định

số 52-QĐ /TƯ ngày 3-5-1999 của Ban Chấp

thành Trung ương " Về việc ban hành quy chế

đánh giá cán bộ" và " Quy chế bổ nhiệm cán bộ"

để rà soát , sàng lọc , phân tích chất lượng đội

ngũ đảng viên , mở rộng việc giao trách nhiệm,
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phân công công tác cho đảng viên, quản lý

đảng viên chặt chẽ, đồng thời , tích cực tạo

nguồn cho công tác phát triển Đảng . Lê-nin đã

khẳng định, trong bất cứ lúc nào, giai đoạn nào,

chính đảng của giai cấp vô sản không thể hoàn

thành nhiệm vụ của mình nếu không coi trọng

vấn đề đảng viên, xây dựng đội ngũ đảng viên

đủ sức đáp ứng yêu cầu của sự tồn tại và phát

triển của nhiệm vụ cách mạng . Công tác phát

triển đảng phải đi liền với việc kiên quyết đưa

ra khỏi Đảng những phần tử thoái hóa, biến

chất, không thừa nhận và chấp hành đúng Điều

lệ của Đảng

Năm là , đẩy mạnh công tác kiểm tra và kỷ

luật Đảng .

Khi được hỏi về điều kiện để phát huy vai

trò tổ chức cơ sở đảng, có tới 60,4% số người

trả lời : công tác kiểm tra, kỷ luật đảng phải

được đề cao ; tương tự như vậy, với đối tượng

có trình độ đại học trở lên , có tới 70%người trả

lời : công tác kiểm tra phải chủ động , thường

xuyên, kịp thời chặt chẽ và nghiêm túc, đúng

nguyên tắc và theo phương pháp công tác đảng ,

Trong công tác xây dựng đảng cần quán triệt

nguyên tắc : "Khôngcó kiểm tra coi nhưkhông

có lãnh đạo ". Công tác kiểm tra vàkỷ luật đảng

là công tác của Đảng, phải tiến hành đúng

nguyên tắc của Đảngvà theophương pháp

công tác đảng. Quá trình kiểm tra phải kết hợp

với công tác thanh tra của chính quyền, phát

huy vai trò của quần chúng, bảo đảm tính

chuẩn xác, khách quan , không gây phiền hà cho

hoạt động sản xuất - kinh doanh. Qua kiểm tra ,

đấu tranh phê bình và tự phê bình , thông qua

các phong trào cách mạng do tổ chức cơ sở

đảng phát động kịp thời phát hiện, biểu dương

những cá nhân, những tổ chức (tổ đảng, chi bộ,

thậm chí đảng bộ) có thành tích tốt , đồng thời

xử lý kỷ luật nghiêm minh những đảng viên , tổ

chức vi phạm ; ấn định thời gian phấn đấu cho

những đảng viên có khuyết điểm , sai lầm và tạo

điều kiện cho họ sửa chữa. Những đảng viên

không đủ tư cách phải kiên quyết đưa ra khỏi

Đảng . Kiểm tra, xử lý kỷ luật phải gắn liền với

việc củng cố, kiện toàn cấp ủy , bố trí cán bộ,

bảo đảm tính ổn định của tổ chức để lãnh đạo ,

quản lý doanh nghiệp nhằm phát triển sản xuất

kinh doanh vì lợi nhuận và cải thiện đời sống

cho người lao động.

Sáu là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của

các cấp ủy Đảng cấp trên đối với tổchức cơ sở

đảng trong doanh nghiệp nhà nước.

Khi được hỏi về giải pháp đổi mới phương

thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng , có tới

44,5 % số người được hỏi cho rằng , cần tăng

cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên ;

54% số người có trình độ đại học trở lên đồng

ý với ý kiến đó . Một trong những bài học kinh

nghiệm thành công của Đảng ủy Khối Công

nghiệp Hà Nội là hướng về cơ sở , cùng cơ sở

tháo gỡ những vướng mắc trong sản xuất - kinh

doanh do lịch sử để lại , hoặc do thực tiễn nảy

sinh , đồng thời qua đó để củng cố, kiện toàn

các tổ chức cơ sở đảng . Tăng cường sựchỉ đạo ,

hiện phương châm hướng về cơ sở,phục vụcơ

lãnh đạo của cấp ủy cấp trên cũng là để thực

sở ,cùng cơ sở tháo gỡ những khó khăn vướng

mắc, nhất là những nơi tổ chức cơ sở đảngyếu

kém và đồng thời cũng để khắc phục bệnh quan

liêu , hành chính của cấp ủy cấp trên .

mối

Các giải pháp nhằm góp phần đổi mới

phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng có

quan hệ biện chứng . Bởi vậy, không nên

tuyệt đối hóa giải pháp nào, và cũng không nên

xem nhẹ giải pháp nào. Tuy nhiên , tùy điều

kiện cụ thể, tổ chức cơ sở đảng trong doanh

nghiệp nhà nước vận dụng sáng tạo và nhất

thiết phải lấy hiệu quả sản xuất - kinh doanh và

việc cải thiện đời sống của người lao động làm

tiêu chuẩn cho sự đánh giá đúng đắn của các

giải pháp. D
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BÌNH LỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO

CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ

TRẦN ANH TÀI *

N

HÌN chung, hệ thống chính trị cơ sở

ở Bình Lục hiện nay đã bám sát

được chức năng nhiệm vụ của tổ

chức mình ; nắm vững và biết vận dụng sáng

tạo chủ trương , đường lối của Đảng , chính

sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện

cụ thể của từng địa phương trong quá trình

thực hiện nhiệm vụ chính trị phát triển kinh

tế , văn hóa, xã hội , giữ vững an ninh quốc

phòng trên địa bàn huyện. Phần lớn cán bộ,

đảng viên, đoàn viên, hội viên trong hệ

thống chính trị có lập trường , quan điểm

vững vàng , tích cực lao động , sản xuất và

chấp hành tốt chủ trương, đường lối của

Đảng, pháp luật của Nhà nước . Điều đó

được chứng minh rõ rệt bằng kết quả của sự

phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội , giữ vững

an ninh quốc phòng, động viên nhân dân

tham gia đóng góp sức người , sức của xây

dựng cơ sở vật chất hạ tầng phục vụ sản xuất

và đời sống . Đời sống vật chất, tinh thần của

nhân dân được nâng lên rõ rệt , bộ mặt nông

thôn có nhiều đổi mới. Vai trò lãnh đạo của

tổ chức cơ sở đảng trong hệ thống chính trị

được khẳng định và giữ vững ; nhiều đoàn

thể hoạt động có hiệu quả. Nhìn chung, tư

tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn

khởi, tin tưởng . Hằng năm, Bình Lục đầu tư

cho xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật (điện,

đường, trường, trạm , hệ thống thủy nông,

thủy lợi ...) trung bình trên dưới 100 tỉ đồng ,

trong đó nhân dân đóng góp từ 70 đến 75% .

Nhiều phong trào mang tính xã hội hóa cao.

Có được những kết quả nói trên một phần

quan trọng , do hệ thống chính trị cơ sở hoạt

động có nền nếp. Tổ chức đảng giữ vai trò

hạt nhân lãnh đạo, chính quyềnbiết tổ chức

thực hiện, các tổ chức đoàn thể biết vận

động quần chúng nhân dân tích cực tham gia

các phong trào cách mạng ở địa phương .

Dân chủ , công khai được thực hiện tốt , đội

ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị

có trách nhiệm, có phẩm chất đạo đức, có

năng lực và gương mẫu , nhiệt tình trong

công việc .

Tuy nhiên , hệ thống chính trị ở cơ sở

huyện Bình Lục hiện nay cũng còn bộc lộ

những mặt hạn chế mang đậm yếu tố chủ

quan . Một bộ phận chưa nhận thức đầy đủ

vai trò quan trọng của hệ thống chính trị cơ

sở ; chưa thấy rõ trách nhiệm cá nhân trong

việc xây dựng các tổ chức đó vững mạnh

nhằm làm tốt chức năng, nhiệm vụ được

phân công ; chưa nhận thức rõ lợi ích của cá

nhân là nằm trong lợi ích của tập thể, của địa

phương và của quốc gia. Do tác động mặt

trái của nền kinhtế thị trường dẫn đến sa sút

* Tỉnh ủy viên , Bí thư Huyện ủy Bình Lục , Hà Nam
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về trách nhiệm, về phẩm chất đạo đức, lối

sống . Mặt khác, do nhận thức và hành động

không bắt kịp với những đòi hỏi của sự vận

động tiến lên của xã hội nên không đáp ứng

được yêu cầu của nhiệm vụ trong giai đoạn

cách mạng mới. Cùng với những mặt hạn

chế nội tại còn có hạn chế do cơ chế tài

chính, kinh tế phục vụ cho hoạt động của hệ

thống chính trị cơ sở trong đó có chế độ đãi

ngộ cho cán bộ cũng còn những điểm còn

bất cập .

Tất cả những mặt hạn chế đó dường như

đã làm cho sức mạnh của hệ thống chính trị

chưa được phát huy mạnh mẽ ngang tầm

tình hình mới hiện nay .

- Trước hết, một bộ phận cốt cán trong

các tổ chức cơ sở đảng mang nặng tư tưởng

trung bình chủ nghĩa , tính tiền phong gương

mẫu thấp ; trình độ năng lực hạn chế đã trực

tiếp làm tổn hại tới việc thực hiện nhiệm vụ

với tư cách Đảng là hạt nhân lãnh đạo trong

hệ thống chính trị . Một bộ phận đảng viên

chỉ lo đến việc giữ mình để không có sai

phạm , còn một bộ phận khác, dù là số ít,

thiếu gương mẫu , thậm chí còn a dua với cái

sai của quần chúng hoặc "theo đuôi" quần

chúng, thủ tiêu đấu tranh . Một số ít đảng

viên khác lại đấu tranh thái quá, phủ định

sạch trơn , thiếu ý thức xây dựng trong đấu

tranh và cá biệt có cán bộ, đảng viên thoái

hóa, biến chất, tham ô, tham nhũng , hách

dịch, xa rời quần chúng, mất dân chủ , làm

ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, đến

lòng tin của nhân dân .

Hội đồng nhân dân xã trong hệ thống

chính trị cơ sở là cơ quan quyền lực nhà

nước ở địa phương có chức năng giám sát và

quyết định những vấn đề quan trọng của địa

phương, nhưng chất lượng hoạt động còn

nhiều hạn chế. Khả năng thực hiện nhiệm vụ

của một bộ phận đại biểu còn hạn chế cả về

trách nhiệm và trí tuệ . Chất lượng các kỳ

họp Hội đồng nhân dân chưa cao, còn mang

tính thủ tục hành chính. Hội đồng nhân dân

chưa nhận thức rõ vai trò , trách nhiệm và

chức năng nhiệm vụ của mình , dẫn đến ở

nhiều lúc, nhiều nơi coi Hội đồng nhân dân

là cơ quan hợp thức hóa các nghị quyết của

Đảng mà không thấy rõ trách nhiệm vận

dụng sáng tạo và cụ thể hóa các quan điêm

đường lối của Đảng vào thực tế. Hạn chế

này ngoài nguyên nhân nhận thức còn có

nguyên nhân từ năng lực , trí tuệ của cán bộ

lãnh đạo và năng lực của từng đại biểu

HĐND chưa theo kịp với yêu cầu .

Ủy ban nhân dân xã là cơ quan chấp hành

của Hội đồng nhân dân , có nhiệm vụ tổ chức

thực hiện các chỉ thị , nghị quyết của Đảng

và nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành

chương trình hành động cụ thể một cách

thắng lợi. Điều đó đòi hỏi phải có trình độ tổ

chức , quản lý và điều hành các hoạt động

của bộ máy chính quyền. Song hiện nay , Ủy

ban nhân dân xã đang đứng trước những hạn

chế về trình độ, năng lực, khả năng tổ chức,

quản lý, điều hành, tính chủ động sáng tạo

chưa được phát huy ; điều kiện tài chính,

ngân sách cũng gặp khó khăn . Nhiều xã thu

không đủ chi cho hoạt động thường xuyên,

do vậy không có điều kiện đầu tư cho phát

triển , trong lúc vốn đầu tư cho xây dựng cơ

sở vật chất của Nhà nước còn ít, chưa đáp

ứng được đòi hỏi ngày càng cao của sản xuất

và đời sống nhân dân, nhất là việc làm và

" đầu ra " của sản phẩm hàng hóa. Một số cán

bộ quản lý và điều hành kinh tế đã không

thực hiện tốt dân chủ , công khai, nhất là

công khai kinh tế nên đã dẫn đến tham ô,

thất thoát tài chính, làm giảm lòng tin trong

nhân dân .

Phần lớn tổ chức đoàn thể hiện nay

đang thiếu các điều kiện để thu hút, tập hợp

đoàn viên , hội viên như vay vốn , giải quyết

việc làm, thực hiện các dự án, mở các lớp
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bồi dưỡng khoa học , kỹ thuật nhằm giúp các

thành viên phát triển kinh tế , xóa đói giảm

nghèo và nâng cao hiểu biết về văn hóa, xã

hội . Để làm được việc đó đòi hỏi phải có tài

chính đáp ứng được yêu cầu của hoạt động ,

phải có điều kiện giúp đoàn viên, hội viên

phát triển kinh tế , phát triển trí tuệ . Nhưng

nhìn chung, hiện nay những điều kiện này

còn có khó khăn . Chẳng hạn , Đoàn Thanh

niên thu hút đoàn viên thanh niên vào tổ

chức chỉ đạt ở mức dưới 50% , các tổ chức

khác chỉ đạt trung bình 65%, riêng Hội Cựu

chiến binh đạt được 85% .

Việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng

lực chính trị và năng lực chuyên môn cho

đội ngũ cán bộ của Đảng, chính quyền và

các tổchức đoàn thể nhất là việc trẻ hóa, hạ

thấp độ tuổi trung bình của đội ngũ cán bộ,

vừa bảo đảm có phẩm chất, có năng lực, có

trách nhiệm và có sức khỏe chưa đáp ứng

được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp

hóa, hiện đại hóa nông thôn . Hiện nay , ở

Bình Lục , đội ngũ bí thư đảng ủy, chủ tịch

Hội đồng nhân dân , Ủy ban nhân dân có độ

tuổi trung bình là 50 tuổi ; 90% có trình độ

trung cấp chính trị trở lên ; 80% có trình độ

trung cấp và đại học quản lý kinh tế , quản lý

nhà nước, hoặc trung cấp luật . Chức danh

các tổ chức đoàn thểở xã có độ tuổi trung

bình là 47 tuổi, 60% có trình độ trung cấp

chính trị , 70% có trình độ trung cấp chuyện

môn. Nhưng nhìn chung, đội ngũ cán bộ đều

học tại chức, có rất ít các đồng chí học tập

trung hệ chính quy .

Để xây dựng hệ thống chính trị cơ sở xã,

phường vững mạnh , cần tập trung vào một

số phương hướng chủ yếu sau :

1 Tập trung xây dựng tổ chức cơ sở

đảng trong sạch, vững mạnh , thật sự là hạt

nhân lãnh đạo của hệ thống chính trị cả

trong chính trị , tư tưởng , tổ chức và trong

hành động. Các cấp ủy, từng đảng viên phải

gương mẫu trong mọi lĩnh vực, giữ vững kỷ

cương , rèn luyện phẩm chất đạo đức , lối

sống lành mạnh, kiên quyết chống các biểu

hiện tiêu cực trong Đảng và trong xã hội .

Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ

trong Đảng . Trên cơ sở đó, phát huy quyền

làm chủ của nhân dân . Đổi mới phương thức

lãnh đạo của Đảng ngay từ khâu ra nghị

quyết theo hướng sát thực và có khả năng

thực hiện trong thực tế . Đồng thời, phải trẻ

hóa đội ngũ đảng viên . Hiện nay, tuổi đời

đảng viên khá cao : bình quân toàn Đảng bộ

huyện là 50 - 51 , có chi bộ 58 - 60 tuổi trong

đó phần lớn là cán bộ về hưu , mất sức ; số

đảng viên trực tiếp lao động sản xuất, có chi

bộ chỉ đạt 50%.

2 - Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối

với hệ thống chính trị cơ sở. Điều quan

trọng được đặt ra lúc này là , đổi mới phương

thức lãnh đạo, khắc phục một cách có hiệu

quả tình trạng quan liêu, hành chính ; thực

hiện đi sâu, đi sát chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp

cả trong định hướng tư tưởng và giám sát

các hoạt động của hệ thống chính trị ; kịp

thời uốn nắn những lệch lạc, khắc phục

những mặt còn yếu kém trong hoạt động của

tổ chức thực hiện chức năng nhiệm vụ của

từng tổ chức trong hệ thống chính trị. Phân

công trách nhiệm rõ ràng cho cấp ủy, đảng

viên nhằm tăng cường mối quan hệ chặt chẽ

với tổ chức trong hệ thống chính trị và với

nhân dân. Thông qua sinh hoạt trực tiếp với

các tổ chức chính quyền, đoàn thể chính trị

và các cuộc họp của nhân dân , nhất là ở các

chi bộ thôn, xóm ... để nắm bắt tâm tư ,

nguyện vọng của các thành viên trong hệ

thống chính trị và nhân dân, từ đó có biện

pháp tích cực đáp ứng những nguyện vọng

chính đáng của họ, mang lại lợi ích thiết

thực cho nhân dân , phù hợp với tình hình

thực tế có lý , có tình, khắc phục tư tưởng cục

bộ , chủ nghĩa cá nhân , thực hiện công bằng

xã hội. Mỗi đảng viên là một tấm gương cho

quần chúng noi theo.
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3 - Các tổ chức trong hệ thống chính trị

phải bám sát chức năng nhiệm vụ của tổ

chức mình , chủ động sáng tạo trong việc

thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địaở

phương. Xây dựng quy chế hoạt động và đặcchế hoạt động và đặc

biệt là quy chế phối hợp chặt chẽ giữa các

tổchức trong hệthống chính trị dướisự lãnh

đạo của Đảng, nhằm tạo ra sự vận hành

đồng bộ của hệ thống chính trị. Phát huy

quyền dân chủ thực sự trong nội bộ và các tổ

chức, trước hết là phải dân chủ trong Đảng,

trong Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân

dân với tinh thần vì dân mà phục vụ, kiên

quyết chống tư tưởng tách rời dân , đối trọng

với dân ; phải chú ý lắng nghe , tiếp thu và

giải quyết những nguyện vọng chính đáng

của nhân dân. Hội đồng nhân dân phải thể

hiện rõ trách nhiệm của mình trước nhân

dân , thật sự là đại diện cho quyền lợi của

nhân dân ; khắc phục tình trạng lâu nay ,

nhân dân chỉ có đề nghị nguyện vọng của

mình với Đảng, với Ủy ban nhân dân chứ ít

có người tìm đến Hội đồng nhân dân để báo

cáo,đề nghị được giúp đỡ.Ủy ban nhân dân

cần phải nâng cao chất lượng quản lý và

điềuhành các hoạt động pháttriển kinh tế ,

văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa

phương . Cần tạo điều kiện thuận lợi để các

tổ chức đoàn thể hoạt động tích cực thực

hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề

ra . Có như vậy mới tạo được sự đồng tình

ủng hộ của nhân dân , nhân dân mới tin vào

Đảng , vào chính quyền ở địa phương.

4 - Tăng cường công tác đào tạo, bồi

dưỡng , xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo

của hệ thống chính trị có phẩm chất đạo

đức tốt, có uy tín trong nhân dân, có kiến

thức và năng lực tổ chức thực hiện , năng lực

quy tụ quần chúng, biết chăm lo đến quyền

lợi chính đáng của đảng viên, đoàn viên, hội

viên nhằm đưa mọi hoạt động của hệ thống

chính trị hướng vào các nhiệm vụ chính trị

của địa phương . Công tác cán bộ phải được

thực hiện dân chủ, đúng quy trình , chọn

được đúng người mà Đảng tin , dân mến.

Tiếp tục đổi mới chính sách đầu tư cho công

tác đào tạo cán bộ, gắn liền với quy hoạch ,

sử dụng cán bộ, tiêu chuẩn hóa cán bộ các

cấp, các ngành nhằm xây dựng đội ngũ cán

bộ đủ sức lãnh đạo các tổ chức trong hệ

thống chính trị, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi

của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước .

Để thực hiện tốt một số nội dung trên đây

chúng tôi xin kiến nghị :

a ) Đảng cần nghiên cứu tăng nguồn kinh

phí định mức hoạt động cho toàn bộ hệ

thống chính trị một cách thống nhất trong

từng khu vực, nhất là hệ thống chính trị cơ

sở . Ở vùng đồng bằng, miền núi, biên giới,

hải đảo cần có qui định phù hợp từng địa

bàn ... Mức kinh phí định mức như hiện nay

khiến hệ thống chính trị cơ sở hoạt động rất

khó khăn .

b) Đảng và Nhà nước tiếp tục đổi mới

chế độ đãi ngộ cho cán bộ tổ chức đảng ,

chính quyền,đoàn thể ở các thôn, xóm vì

' chính đội ngũ này rất vất vả và trực tiếp gắn

với dân . Nếu họ nhiệt tình có trách nhiệm thì

các nhiệm vụ được thực hiện tốt, có hiệu quả

cao.

'

c) Cần có quy chế, chính sách cụ thể về

hỗ trợ kinh phí học tập , nâng cao trình độ

cho đội ngũ cán bộ hiện tại và cán bộ quy

hoạch : Trước mắt, đổi mới nội dung đào tạo

cho từng loại đối tượng cán bộ và coi trọng

nội dung kỹ năng hoạt động lãnh đạo và

hoạt động chuyên môn , hoạt động vận động

quần chúng.

d) Có cơ chế kinh phí đầu tư tài liệu về

nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà

nước một cách sâu, rộng hơn để cán bộ,

đảng viên và các tổ chức đoàn thể được tiếp

cận trực tiếp với văn bản . D
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Khoa học mà chẳng khoa học

MAI THÀNH

HỜI học đại học tôi có cũng được tham gia làm một số

TH

một người bạn thân . Khi

đó anh là tấm gương

sáng cho chúng tôi noi theo về

sự say mê học tập , chăm chỉ

và tính nghiêm túc . Tốt nghiệp ,

chúng tôi được bố trí công tác ở

những cơ quan khác nhau . Tôi

công tác ở địa phương , còn

anh , vì học giỏi nên được chọn

về làm ở một viện nghiên cứu

khoa học đầu ngành của bộ .

Bạn bè chúng tôi ai cũng coi

điều đó là xứng đáng và hợp lý,

đúng với " sở trường " nghiên

cứu của anh.

Một dịp lên Hà Nội họp , tôi

rẽ vào thăm người bạn cũ tại

nơi anh làm việc. Chúng tôi

chuyện trò đủ thứ. Tôi tỏ ý rất

thán phục công việc anh làm vì

quả thực từ khi ra trường chúng

tôi lo "làm ăn" , vật lộn với cuộc

sống hàng ngày nên chẳng

còn thời gian , tâm trí cập nhật

kiến thức , nghiên cứu , tìm tòi

để có được những công trình

nghiên cứu khoa học cấp bộ ,

cấp nhà nước như anh. Nghe

tôi khen ngợi , anh chỉ im lặng

hồi lâu , rồi trầm ngâm nói :

- Nghiệp của cậu khác với

nghiệp của mình . Cậu còn lạ gì

tính mình nữa. Lúc trẻ ra sao

thì nay vậy, đã làm thì rất say

mê . Từ khi làm việc ở đây mình

đề tài khoa học, cấp bộ có, cấp

nhà nước có. Nghethì to tátthế

nhưng thực sự những đề tài

khoa học mình làm cũng chưa

có đóng góp như mọi người

tưởng đâu .

Tôi ngắt lời anh :

- Đấy là cậu nói khiêm tốn ,

chứ mình đọc trên báo thấy rất

nhiều đề tàiđược hội đồng bảo

vệ đánh giá xuất sắc,có kết

quả đượcứng dụng trong thực

tiễn , đem lại hiệu quả thiết

thực , vừa phù hợp với hoàn

cảnh khó khăn của đất nước,

vừa góp phần nâng cao năng

lực cho đội ngũ cán bộ nghiên

cứu khoa học còn gì . Nếu

không đạt được kết quả như

vậy thì làm sao hằng năm Nhà

nước chi hàng chục , hàng trăm

tỉ đồng cho nghiên cứu khoa

học.

- Điều cậu nói cũng có phần

đúng.Bạn tôi tiếp:Thực tếcó

rất nhiều công trình nghiên cứu

của nước mình bây giờ đạt kết

quả rất tốt . Phải nói mình rất

phục những nhà nghiên cứu

này . Nhà nước ta cũng rất chú

trọng công tác nghiên cứu

khoa học nên mới chi nhiều

tiền của như vậy. Nhưng nói

thực , là người ở trong cuộc ,

mình thấy không phải tất cả

các công trình nghiên cứu đều

đạt được như cậu vừa nói ,

phần lớn trong số đó mới chỉ

đem lại kết quả chung chung ,

sai thì không sai , đúng thì cũng

đúng , nhưng giá trị thực tế lại

rất thấp , không giải quyết được

điều gì , nghiên cứu , nghiệm thu

xong là cất vào tủ kính.

Vậy, theo cậu , tại sao lại

thế ? - Tôi hỏi.

Mình cũng nghĩ nhiều về

điều này. Có nhiều lý do,

nhưng có lẽ lý do chính là do

chưa xác định mục đích phục

vụ của các đề tài cho thật phù

hợp và rõ ràng . Ví dụ , loại đề

tài để phục vụ cho cácnhà

hoạch định chính sách riêng ,

loại đề tài phục vụ thiết thực

cho từng hoạt động cụ thể của

bộ ngành, địa phương riêng .

Nếu , tốt hơn nữa là các đề tài

nghiên cứu cần được thực hiện

trên cơ sở ký kết hợp đồng với

nơi có nhu cầu sử dụng kết quả

nghiên cứu. Có như vậy, các

đề tài mới gắn với thực tiễn , có

giá trị trong cuộc sống và cũng

là cách giảm bớt gánh nặng chi

phí nghiên cứu khoa học cho

Nhà nước. Đấy chỉ là suy nghĩ

riêng của mình . Cậu ở cơ sở

thấy như vậy có đúng không?.

- Mình...

Tôi chưa kịp trả lời thì một

người đồng nghiệp của anh

bước vào . Gật đầu chào tôi ,

anh ta quay sang bạn tôi nói

giọng vui vẻ , tự nhiên :

- Này , ông ký ngay vào tập

chứng từ để tôi thanh toán . Sắp

(Xem tiếp trang 64 )
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Một số kinh nghiệm

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA NHẬT BẢN

NGUYỄN PHƯƠNG NAM

+

C

ẢI cách hành chính ở nước ta được xác

định là nhiệm vụ trọng yếu trong công

cuộc xây dựng và tăng cường vai trò quản

lý của Nhà nước, nhằm phát triển kinh tế - xã hội ,

chăm lo đời sống nhândân . Đây là yêu cầu cấp

bách , một mặt nhằm khắc phục những hạn chế

của bản thân nền hành chính ; mặt khác ,nhằm đáp

ứng các yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, thích ứng

với sự phát triển của thế giới .

Cải cách hành chính không phải là vấn đề

riêng của Việt Nam hay những nước đang phát

triển mà là vấn đề đang được hầu hết các nước

trên thế giới quan tâm. Việc trao đổi , nghiên cứu ,

học tập những kinh nghiệm cải cách của các nước,

trong đó có Nhật Bản , là một việc làm cần thiết để

tìm ra cách làm, bước đi thích hợp với hoàn cảnh

điều kiện của đất nước.

Khởi động cải cách hành chính của

Nhật Bản

Tháng 10-1996, Nhật Bản thành lập Hội đồng

Cải cách hành chính và cải cách cơ cấu để tiến

hành nghiên cứu , soạn thảo một báo cáo để trình

lên Chính phủ . Hơn một năm sau , tháng 12-1997 ,

bản báo cáo cuối cùng của Hội đồng đã hoàn tất

và được Chính phủ thông qua.

Dựa vào kết quả khảo sát, nghiên cứu trên ,

tháng 6-1998, Nhật Bản đã ban hành một đạo

luật (cơ bản) về cải cách cơ cấu Chính phủ Trung

ương và lập ra Ban Chỉ đạo Cải cách cơ cấu Chính

phủ Trung ương. Trên cơ sở Luật Cải cách Chính

phủ, Nhật Bản đã ban hành liên tiếp 17 luật về tổ

chức, hoạt động của các cơ quan trung ương và cơ

quan hành chính độc lập (7-1999), 61 luật quy

định vai trò, chức năng của các bộ và các cơ quan

mới dự kiến sẽ thành lập ( 12-1999) và 90 nghị

định của Chính phủ về tổ chức bên trong của các

bộ , các hội đồng và các tổ chức khác (5-2000 ).

Sau gần 4 năm tiến hành từng bước những

công việc trên , một bộ luật cơ bản, các luật khác

và nhiều văn bản dưới luật về cải cách hành chính

và cơ cấu của Nhật Bản đã lần lượt được ban hành

và tất cả bắt đầu có hiệu lực từ ngày 6-1-2001 .

Với việc ban hành một hệ thống các văn bản quy

phạm pháp luật như vậy, cuộc cải cách hành chính

và cơ cấu tại Nhật Bản , về cơ bản được xem là

thành công . Các tổ chức lâm thời được lập ra để

làm nhiệm vụ cải cách đã hoàn thành công việc và

đã giải tán .

Một số kết quả bước đầu

Cuộc cải cách hành chính và cải cách cơ cấu

tại Nhật Bản hiện nay được đánh giá là một cuộc

cải cách lớn nhất kể từ thời Minh Trị đến nay .

Nhật Bản tiến hành cuộc cải cách này với những

lý do :

-
Sau những thành công rực rỡ về kinh tế ,

Nhật Bản có tâm lý chung là ỷ lại : các đơn vị

* TS , Văn phòng Chính phủ
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hành chính cấp dưới chờ đợi cấp trên , thiếu chủ

động, không dám tự quyết ; nhân dân cũng có tâm '

lý ỷ lại vào Nhà nước .

- Trong nội bộ Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản

(LDP) - đảng cầm quyền hiện nay - có sự phân

hóa sâu sắc, chia thành nhiều phe phái , mỗi phe

phái có thủ lĩnh riêng . Vì sự tồn tại của mình , Thủ

tướng luôn coi trọng mối quan hệ giữa các phe

phái trong đảng và làm sao cố gắng giữ mối quan

hệ hài hòa giữa họ . Mặt khác , theo cơ chế hiện

hành, Chủ tịch Đảng cầm quyền đương nhiên sẽ

trở thành Thủ tướng , làm cho Thủ tướng luôn có

những hạn chế nhất định .

-
- Bản thân nền hành chính Nhật Bản cũng có

những hạn chế nhất định , nhất là sự chia rẽ theo

ngành dọc . Mỗi bộ dường như là một lãnh địa

riêng. Các chính trị gia cũng có những quyền lợi

riêng trong việc hoạch định chính sách . Trên thực

tế , trong Chính phủ Nhật Bản hiện nay hình thành

các nhóm lợi ích cục bộ. Nền hành chính Nhật

Bản, vì thế , được đánh giá là không thông suốt,

thiếu ổn định và thiếu khả năng thay đổi chính

sách một cách hiệu quả, thiếu khả năng phản ứng

nhanh trong các tình huống cấp bách về thiên tai ,

chưa nói đến những vấn đề lớn khác như an ninh,

quốc phòng.

Các nhà nghiên cứu và quản lý đều cho rằng ,

Chính phủ, Thủ tướng và nói chung cả hệ thống

hành chính Nhật Bản hiện nay có xu hướng phục

vụ quyền lợi của các nhóm nhỏ, không đại diện

quyền lợi của đông đảo công chúng.

Những vấn đề trên đặt ra yêu cầu về một cuộc

cải cách lớn nhằm nâng cao tinh thần tự lập , giảm

bớt sự ỷ lại vào Chính phủ ; tăng cường vai trò

lãnh đạo, kiểm soát của Thủ tướng đối với các phe

phái trong đảng cầm quyền và đối với nền hành

chính ; đồng thời xây dựng bộ máy Chính phủ gọn

nhẹ, minh bạch, hiệu quả hơn .

Mục tiêu cải cách của Nhật Bản là xây dựng

một chính phủ có bộ máy gọn nhẹ , hiệu quả ;

hoạch định được những chính sách mang tầm

chiến lược, toàn diện để đáp ứng với sự thay đổi

thường xuyên của tình hình ; có những quan điểm

linh hoạt , mềm dẻo để quản lý tốt những vấn đề

khẩn cấp, bất thường và

ràng, thể hiện tinh thần

nhân dân .

có những quan điểm rõ

trách nhiệm cao đối với

Nội dung cơ bản của cải cách cơ cấu ở Nhật

Bản là tăng cường sự lãnh đạo của Thủ tướng và

Nội các ; tổ chức lại các bộ theo hướng giảm số

lượng các bộ, tăng cường vai trò tập trung quyền

lực cho Thủ tướng ; xây dựng hệ thống các cơ

quan hành chính độc lập .

Phương pháp thực hiện cải cách là quy định rõ

phạm vi thẩm quyền của các bộ và thiết kế những

thủ tục chặt chẽ để phối hợp công tác giữa các bộ ;

thiết lập một hệ thống tổ chức để đánh giá giá trị ,

đánh giá chính sách và đặc biệt là xây dựng các bộ

phận thông tin mạnh ; tách bộ phận kế hoạch ,

hoạch định chính sách khỏi các cơ quan có chức

năng tổ chức, thực hiện và tư nhân hóa những

công việc có thể tư nhân hóa được .

Theo đánh giá chung của các chuyên gia, qua

6 tháng triển khai thực hiện , cải cách hành chính

Nhật Bản đã thu được những kết quả đáng khích

lệ , đặc biệt là trong việc hợp lý hóa bộ máy Chính

phủ ở trung ương .

Một là, bộ máy Chính phủ ở trung ương đã

được thu gọn đáng kể.

Để tinh gọn bộ máy, Nhật Bản đã xác định

những quanđiểm chỉđạo và nguyên tắc cơ bản

làm căn cứ cho việc sắp xếp, thành lập các bộ mới

và xây dựng cơ chế phối hợp giữa các bộ là, tách

chức năng soạn thảo chính sách và lập kế hoạch

khỏi chức năng thực hiện chính sách ; tăng cường

sự hợp tác giữa các bộ phận soạn thảo và thực thi

chính sách của Chính phủ trên cơ sở xác định rõ

trách nhiệm của từng bên và thiết lập bộ phận để

đánh giá chính sách .

Các nguyên tắc thành lập bộ mới là : Thứnhất,

tổ chức các bộ theo mục tiêu chức năng ; thứ hai,

sắp xếp lại , hợp nhất các bộ theo các chức năng

rộng lớn hơn để thu gọn ; thứ ba, chú ý đến các

xung đột về quyền lợi để tổ chức cho hợp lý ; thứ

tư , bảo đảm sự cân đối (tương đối ) giữa các bộ để

cân bằng quyền lực và thuận lợi trong phối hợp và

thứ năm, việc phối hợp giữa các bộ trên các mục

tiêu và trách nhiệm từng bộ . Trên cơ sở những
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quan điểm , nguyên tắc đó, bộ máy Chính phủ ở

trung ương hiện nay đã được thu gọn đáng kể, từ

23 bộ và một văn phòng xuống còn 12 bộ và một

văn phòng

Hai là, giảm đáng kểsốlượng các tổchức bên

trong của các bộ .

Số lượng các tổ chức bên trong của các cơ

quan hành chính giảm đáng kể, từ 128 đơn vị cấp

vụ, cục và tương đương thuộc các cơ quan hành

chính trước đây, nay đã giảm xuống còn 96 đơn

vị ; từ 1 600 đơn vị cấp phòng và tương đương

thuộc các cơ quan , tổ chức, nay giảm xuống còn

995 đơn vị . Số lượng công chức làm việc tại các

cơ quan hành chính, trên thực tế , chưa giảm được

bao nhiêu, nhưng đứng ở góc độ quản lý nhà nước

thì coi như đã giảm (khoảng 300 000 người ) và

sẽ còn tiếp tục giảm. Điều này chủ yếu do việc

chuyển một số cơ quan của Chính phủ thành

cơ quan hành chính độc lập ngoài bộ hoặc tư

nhân hóa.

Ba là, vai trò của Phủ Nội các được nâng lên

so với các bộ .

Cuộc cải cách của Nhật Bản lần này có sự thay

đổi lớn về cơ cấu các bộ, đặc biệt là việc nâng cao

vai trò, vị trí và tăng cường chức năng của Văn

phòng Nội các, Ban Thưký Nội các . Ngoài 12 bộ

đã kế trên , bộ máy còn lại của Chính phủ Nhật

Bản đặt tại Phủ Nội các do Thủ tướng trực tiếp chỉ

đạo . Phủ Nội các có hai cơ quan khác nhau : Ban

Thư ký Nội các và Văn phòng Nội các đều có

chức năng giúp việc cho Thủ tướng, quan hệ chặt

chẽ với nhau, trong đó Văn phòng Nội các là cơ

quan hỗ trợ hành chính cho Ban Thư ký Nội các.

Ngoài ra , tại đây còn có các cơ quan khác như Cục

Pháp chế Nội các và Hội đồng An ninh Nhật Bản .

Ban Thư ký Nội các là cơ quan hoạch định và

điều phối có quyền lực để hỗ trợ trực tiếp cho Thủ

tướng : hoạch định các chính sách cơ bản để quản

lý đất nước ; chịu trách nhiệm về chương trình

nghị sự của Nội các và những vấn đề chung liên

quan đến Nội các ; phối hợp và lồng ghép các biện

pháp quản lý của các bộ ; thu thập , điều tra những

thông tin liên quan đến chính sách quan trọng của

Nội các . Chức năng hoạch định chính sách và điều

phối toàn diện của Ban Thư ký nội các đã thực sự

được củng cố nhờ sự cải cách về tổ chức .

Văn phòng Nội các là cơ quan hành chính có

vai trò kép. Một mặt, có trách nhiệm hỗ trợ cho

Nội các (trong vai trò này, Văn phòng Nội các có

vị trí cao hơn so với các bộ) ; mặt khác , Văn

phòng Nội các được xếp ngang các bộ trong việc

tiếp nhận, xử lý các vấn đề của các cơ quan trọng

bộ máy hành chính. Văn phòng Nội các có nhiều

hội đồng chuyên môn như Hội đồng chính sách

kinh tế và tài chính ; Hội đồng nghệ thuật, khoa

học và công nghệ ; Hội đồng bình đẳng giới ;

Hội đồng phòng chống thiên tai ; Ủy ban năng

lượng nguyên tử và một cơ quan đặc biệt phụ

trách những vấn đề của Hoàng gia. Ngoài ra , Văn

phòng Nội các còn có một số cơ quan độc lập

như : Cục Phòng vệ, Ủy ban an toàn công cộng

quốc gia, Cơ quan giám sát tài chính (thanh tra ,

giám sát mọi vấn đề về tài chính), Cục Nhân sự

quốc gia. Văn phòng Nội các là cơ quan phối hợp

toàn diện về chính sách kinh tế , tài chính ; nghệ

thuật và khoa học - công nghệ ; phòng chống

thiên tai ; bình đẳng giới, phát triển vùng Ô -ki-

na-oa và Hô-kai-đô...

Bốn là, tăng cường quyền lực và khả năng

kiểm soát của Thủ tướng đối với các bộ .

Thủ tướng có thể khởi xướng các chính sách

và thông qua Ban Thư ký Nội các cùng Văn

phòng Nội các (với vai trò , vị trí đã được nâng lên

và chính sách cho phép thu hút, điều động nhân

tài từ các bộ) để hình thành các chính sách đó và

tăng cường bổ nhiệm các chức vụ chính trị tại các

bộ . Đây là những biện pháp nhằm tập trung quyền

lãnh đạo, tăng cường vai trò của Thủ tướng . Trước

đây , các chính sách nói chung được đề xuất từ các

bộ , đến nay những chính sách quan trọng có tầm

chiến lược chủ yếu sẽ được đề xuất từ Thủ tướng.

Trước đây , không có chính trị gia trong hệ thống

hành chính , nay trung bình mỗi bộ có 5 chức vụ

chính trị : một số thứ trưởng được chọn trong số

các đại biểu Quốc hội và được chỉ định vào Văn

phòng Nội các và các bộ , có vị trí dưới bộ trưởng

và trên các thứ trưởng phụ trách hành chính, có

quyền thay bộ trưởng và chịu một phần trách
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nhiệm quan trọng của bộ. Một hệ thống các trợ lý

chính trị của bộ trưởng cũng đã được chỉ định vào

các bộ tham gia hoạch định chính sách và những

công việc liên quan đến chính trị.

Năm là, sựphối hợp giữa các bộ có xu hướng

tốt hơn dẫn đến việc hoạch định chính sách có xu

hướng dễ dàng và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

Sau 6 tháng triển khai thực hiện cải cách, sự

phối hợp giữa các bộ có nhiều thay đổi và xu

hướng chung là nhanh gọn hơn , hiệu quả hơn . Sự

thay đổi nàymột phần do các bộ đã được hợp nhất

lại với nhau nên dễ bàn bạc , thống nhất và chỉ đạo

thực hiện ; một phần do vai trò của cơ quan điều

phối chung là Văn phòng Nội các được phát huy

cao hơn ; mặt khác do những quy định rõ ràng về

thẩm quyền và thủ tục kết hợp giữa các bộ. Trước

đây, Văn phòng Thủ tướng muốn hoạch định

một chính sách về kinh tế, theo ý kiến chỉ đạo của

Thủ tướng phải nhờ Bộ Tài chính, Cục Khoa học -

kỹ thuật và nhiều cơ quan khác nghiên cứu, mổ

xẻ, điều hòa các ý kiến một cách khó khăn, phức

tạp . Nay, do nhiều chuyên gia giỏi đã từng có kinh

nghiệm làm việc tại các cơ quan trên được điều

động về Văn phòng Nội các hoặc Ban Thư ký Nội

các để trực tiếp soạn thảo các dự án, hoạch định

và điều hòa chính sách nên việc trình các dự án và

hoạch định chính sách dễ dàng và hiệu quả hơn .

Sáu là, đã hình thành một hệ thống cáctổ chức

để đánh giá giá trị và chính sách.

Việc thành lập các tổ chức đánh giá giá trị và

đánh giá chính sách là một trong những nét mới

của cuộc cải cách lần này tại Nhật Bản. Theo các

chuyên gia, hệ thống này sẽ phát huy tác dụng tích

cực đối với việc hoạch định và thực thi chính sách

trong tương lai .

Quy trình xây dựng luật và hoạch định

chính sách

Chức năng soạn thảo các văn bản quy phạm

pháp luật chủ yếu thuộc về các bộ , Văn phòng Nội

các và Ban Thư ký Nội các (thực tế , 90 % các dự

thảo luật do các cơ quan này đề xuất , soạn thảo ;

10 % còn lại do các đại biểu Quốc hội đề xuất và

soạn thảo ) . Chức năng thẩm định văn bản quy

phạm pháp luật được thực hiện tập trung , chủ yếu

thuộc về Cục Pháp chế Nội các (Cục này là một

cơ quan độc lập , đặt tại Phủ Nội các, do người có

chức vụ tương đương Bộ trưởng nhưng không

phải là chính trị gia đứng đầu) và Ban Thư ký Nội

các . Bộ Tư pháp không có chức năng thẩm định

các văn bản luật, trừ những nội dung liên quan
đến

lĩnh vực quản lý của bộ. Quy trình xây dựng và

trình , ban hành các văn bản luật được quy định

chặt chẽ , bao gồm nhiều bước rất cụ thể :

Bước 1 , các văn bản dự thảo luật do các bộ

soạn thảo sẽ được chuyển tới Cục Pháp chế Nội

các để thẩm tra, nghiên cứu , lấy ý kiến các cơ

quan liên quan và trình lên Ban Thư ký Nội các .

Bước 2 , Ban Thư ký Nội các xem xét các văn

bản dự thảo đó và có quyền quyết định việc trình

Nội các hoặc đình lại . Bộ trưởng chủ trì việc dự

thảo luật phải có tờ trình Thủ tướng , xin trình

bày dự luật trước Nội các và đích thân trình bày

trước Nội các . Nếu được 100 % thành viên Nội các

nhất trí, dự thảo được thông qua sẽ được trình

Quốc hội .

Bước 3, Hội nghị toàn thể của Quốc hội thông

qua dự án luật. Trong trường hợp có vấn đề cần

xem xét thêm, dự thảo sẽ được chuyển đến Ủy ban

chuyên trách của Quốc hội để thẩm định và đích

thân Bộ trưởng sẽ phải giải thích trước Ủy ban

này . Dự luật được Ủy ban chuyên trách của Quốc

hội bỏ phiếu nhất trí sẽ được đưa ra Hội nghị toàn

thể của Quốc hội một lần nữa để thông qua.

Bước 4, mỗi dự thảo luật đều phải thông qua

hai Viện (không quan trọng thứ tự trước sau) là

Thượng viện và Hạ viện với quy trình giống nhau .

Bước 5, thực hiện các thủ tục để ban hành.

Quy trình xây dựng , ban hành các văn bản

dưới luật (Nghị định của Nội các để hướng dẫn thi

hành luật, Thông tư của bộ để hướng dẫn thực

hiện nghị định) cũng có những quy định tương tự .

Nghị định do các bộ soạn thảo, chuyển qua Cục

Pháp chế Nội các để thẩm định và thông qua Ban

Thư ký Nội các, trình lên Nội các . Thông tư do

các bộ trưởng tự quyết theo những chỉ dẫn của

nghị định . D
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Qua sách báo nước ngoài
TạpchíCộngsản

XÊM LƯỢC I-RẮC,

một phần của kế hoạch tái thục dân hóa thế giới thứba

PI-TƠRÔ -SÉT

V

Ài thập kỷ trở lại đây, nước Mỹ lâm vào

một cuộc khủng hoảng ngày càng lớn và

phức tạp. Trước hết, các ngành công

nghiệp Mỹ bị thất thế trong cuộc cạnh tranh với

châu Âu và châu Á. Và, kể từ khi kết thúc "chiến

tranh lạnh" , các liên minh truyền thống của Mỹ

đang ngày một lánh xa người bảo trợ cũ . Mỹ

cũng có một cuộc khủng hoảng về tính hợp pháp

bên trong của cái gọi là mô hình tự do mới (trước

đây được gọi là mô hình kinh tế Ri-gân

Reaganomics - nhưng hiện là chính sách của cả

hai đảng Dân chủ và Cộng hòa Mỹ) . Cuộc khủng

hoảng này là do sự gia tăng phân cực xã hội

(thất nghiệp, bạo lực, tham nhũng ...) và các vụ

bê bối như En- rôn ( Enron ) , Uôn-com

(WorldCom ), v.v.. Cuối cùng là cuộckhủng

hoảngvềtínhhợp pháp việc thắng cửcủaTổng

thống G. Bu-sơ và sự suy thoái theo chiều sâu

hiện nay của nền kinh tế Mỹ.

. Với nhiều vấn đề như vậy , thật không có gì

ngạc nhiên khi nhà cầm quyền Mỹ tiến hành

cuộc chiến tranh xâm lược I -rắc. Các tổng thống

Mỹ thường có một chiến thuật là sử dụng chiến

tranh để thúc đẩy nền kinh tế và lái sự quan tâm

của người dân ra khỏi các vấn đề trong nước.

Nhưng chỉ cần phân tích kỹ hơn một chút, chúng

ta cũng có thể nhận ra mối liên kết giữa chiến

tranh , cùng với nó là quân sự hóa với sự thúc .

đẩy cuồng nhiệt cái gọi là các chính sách tự do

thương mại bằng bất kỳ giá nào .

Trong thực tế, Mỹ đang tìm cách khôi phục vụ

trí nổi trội về kinh tế , chính trị và quân sự trước

đây. Như vậy , chúng ta có thể đặt câu hỏi : Các

mục tiêu nằm sau việc xây dựng các cơ sở quân

sự mới đây ở Mỹ La-tinh , Trung Đông , Đông Âu ,

châu Á và các mục tiêu nằm phía sau cuộc xâm

lược I -rắc là gì ? Trước hết, lý do rất rõ ràng là

Mỹ muốn kiểm soát các nguồn tài nguyên, đặc

biệt là dầu mỏ. Thứ hai, dĩ nhiên là có nhu cầu

cần thiết "làm cho thế giới trở nên an toàn cho

các công ty và các nhà đầu tư Mỹ" . Do đó, "Mỹ

cần phảibảo vệ vốn đầu tư và việc tích lũy thuận

lợi lợi nhuận bằng biện pháp quân sự ". Cuộc

chiến tranh xâm lược I - rắc nhằm hai mục tiêu

cùng một lúc . Đồng thời với việc làm chệch

hướng sự quan tâm của cử tri , Mỹ muốn kiểm

soát các nguồn dầu mỏ ở Trung Đông . Thêm

vào đó, Mỹ muốn đưa ra lời cảnh báo với các

nước phương Nam khác đã từng có thời kỳ bị

đến cách cư xử, nếu không anhsẽ là người

các căn cứ quân sự Mỹ bao vây rằng : "Hãy chú

tiếp theo" (? 7). Cuộc chiến ở I-rắc không phải là

ý

ý

một cuộc chiến tranh địa phương mà thực sự là

tái thực dân hóa các nước phương Nam.

một cuộc chiến tranh toàn cầu , nhằm mục đích

Nếu phân tích mục tiêu của các thỏa thuận

thương mại gần đây cũng như các thỏa thuận

thương mại đang được đàm phán (WTO , FTAA

NAFTA và các hiệp định song phương) , chúng

ta thấy một sự tương đồng rất lớn giữa chúng

với các mục tiêu của cuộc chiến tranh xâm lược

* Nguồn : Kinh tế thế giới thứ ba - xu hướng và

phân tích (Third World Economics - Trends & Analysis),

số 302 - 2003

** Đồng Giám đốc Cơ quan “Lương thực hàng đầu ” ,

Viện Lương thực và Chính sách phát triển (Co-director of

Food First/Institute for Food and Development Policy) ,

Ô-clân (Oakland ), Ca- li -pho- ni - a , Mỹ
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Qua sách báo nước ngoài
Tạp chí Cộng sản

I-rắc được đề cập ở trên . Bằng các hiệp định

này, các công ty phương Bắc dễ dàng xâm nhập

các thị trường phương Nam, loại bỏ được tất cả

các rào chắn thương mại để thu lợi nhuận. Họ

cũng kiểm soát được các nguồn tài nguyên then

chốt, như : dầu , nước ... bằng con đường tư nhân

hóa. Nói cách khác , đó là bước tái thực dân hóa

một cách đơn giản và dễ dàng . Chúng ta có thể

nói , tự do hóa là một cuộc chiến tranh xâm lược

thực sự.

Có một câu hỏi được đặt ra là : Nếu Tổ chức

Thương mại thế giới (WTO) thực sự tồn tại thì tại

sao Mỹ lại cần có Tổ chức Thương mại tự do

châu Mỹ (FTAA ) ? Câu trả lời thật đơn giản . Nếu

các vòng của cuộc đàm phán hiện nay của WTO

kết thúc, chắc chắn nó sẽ gắn kết tất cả các

nước trong một nền kinh tế toàn cầu . Trong bối

cảnh này, các ngành công nghiệp Mỹ sẽ gặp rất

nhiều khó khăn khi phải đương đầu với các nhà

cạnh tranh châu Âu, Nhật Bản và Trung Quốc .

Khi đó , Mỹ sẽ bảo vệ nó bằng cách thành lập

trước các khu vực mậu dịch tự do. Với các hiệp

định thương mại tự do, các công ty Mỹ có điều

KHOA HỌC...

(Xem tiếp trang 58)

hết năm, kế toán đang giục làm

nhanh để khóa sổ .

Tôi liếc nhìn nhanh vào tập

giấy đề : Giấy biên nhận lấy ý

kiến chuyên gia, rồi một loạt

biên lai chứng từ khác .

Tôi không phải cho ý kiến

mà lại ký giấy nhận tiền à . Này,

đã ký là phải chi tiền chữ ký

cho tôi đấy . Bạn tôi vừa cười

đùa vừa ký rất thành thục vào

tập giấy .

- Được ông đọc góp ý cho

thì mất tiền cũng chẳng tiếc .

Nhưng ông còn lạ gì nữa, có

nhiều khoản chi tế nhị , nếu chi

cho cả chuyên gia nữa thì đề

tài không có đủ tiền , cho nên

kiện xâm nhập thị trường nước khác dễ dàng

hơn là các công ty của châu Âu và châu Á.

Với cuộc xâm lược I-rắc , với các căn cứ quân

sự mới ở nhiều khu vực , với FTAA , NAFTA và

các hiệp định thương mại song phương , Mỹ

đang có được thuận lợi hơn các đối thủ cạnh

tranh trong cuộc chiến tranh mới - một cuộc

chiến tranh kết hợp giữa quân sự và thương mại

tự do nhằm mục tiêu tái thực dân hóa thế giới thứ

ba. Gánh chịu hậu quả của tự do thương mại,

các nông trại gia đình sẽ bị xô đẩy thành quá

khứ của nước Mỹ nông thôn , trong khi thất

nghiệpvà sự tuyệtvọng ở các thành phố không

ngừng tăng . Với việc cắt giảm thêm các chương

trình trợ cấp xã hội, hậu quả không thể tránh

khỏi từ cuộc chiến tranh I-rắc , sẽ khiến cho tình

hình ngày càng trở nên trầm trọng .

Từ bối cảnh này, tại thời điểm hiện tại của

lịchsử , nếu chúng ta nối kết các phong trào

phản chiến ở phương Nam và phương Bắc với

nhau, và cũng nối với phong trào phản toàn cầu

hóa trên khắp thế giới , thì thương mại tự do cũng

như cuộc xâm lược I-rắc của Mỹ là một cuộc

chiến tranh chống lại loài người. Q

đành phải người được tiền thì

không ký , còn người ký thì

không được tiền . Thôi ông

thông cảm cho tôi nhé. Nói rồi

anh ta chào tôi và bước nhanh

ra khỏi phòng.

Còn lại hai chúng tôi , bạn

tôi mới giải thích :

- Đấy cậu xem công việc

khoa học của bọn mình nhiều

lúc hình thức thế đấy. Trước khi

làm đề tài, chủ nhiệm đề tài

phải làm dự toán các khoản chi

phí thực hiện . Nhà nước quy

đinh chi cho các khoản cần

thiết như viết chuyên đề, bồi

dưỡng lấy ý kiến chuyên gia ,

bảo vệ đề tài ... nhưng trong

thực tế phát sinh rất nhiều

khoản chi tế nhị mà nếu không

có thì đề tài dù có tốt đến mấy ,

khoa học đến mấy cũng có khi

bị chê là chất lượng yếu , kém ,

chưa đạt yêu cầu cho bảo vệ,

phải sửa lại , thậm chí có người

phải gọt đi gọt lại mấy lần như

"đẽo cày giữa đường " . Thế là

dù không có khoản mục trong

dự toán , nhưng vì công việc, vì

uy tín , người ta cũng phải chi...

Sau đó, thì thôi , cũng không

cần lấy ý kiến của chuyên gia

nữa, nhưng vẫn cần chữ ký của

họ như cậu vừa thấy đấy để

hợp lý hóa... Cậu hiểu rồi

chứ ? .

Chia tay người bạn, tôi mới

ngờ ngợ ngộ ra một điều : Thì

ra khoa học không phải lúc nào

cũng thật sự được đối xử như

một khoa học, khi đặt nó vào

tay một số người. D
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Kho Bảo quản thuốc

Công ty là một doanh nghiệp nhà nước hạng 1 , hạch toán độc lập , thành viên của Tổng Công ty Dược

Việt Nam thuộc Bộ Y tế .

Công ty kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc, dụng cụ , vật tư y tế và hóa chất xét nghiệm, phục vụ

công tác phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân .

Trong suốt chặng đường hơn 50 năm xây dựng và phát triển , vượt qua nhiều thửthách , Công ty luôn

đứng vững và không ngừng vươn lên , hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị , góp phần tích cực thực hiện

mục tiêu chăm sóc vàbảovệ sức khỏe nhân dân, phục vụ đắc lực công cuộc kháng chiến cũng như sự

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Công ty là đơn vị đầu tiên của ngành dược trong nước, có kho thuốc được cấp chứng chỉ “thực hành tốt

bảo quản thuốc (GSP)” . Toàn bộ hệ thống kho của Công ty đang được tiếp tục nâng cấp , hoàn thiện nhằm

đạt tiêu chuẩn này.

Công ty có hệthống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000 , với phòng kiểm tra chất lượng

thuốc đangđược nâng cấp để đạt tiêu chuẩn “ thực hành tốt phòng kiểmnghiệm (GLP )” .

Hiện nay, Công ty là một trong những đơn vị đi đầu trong việc triển khai áp dụng “thực hành tốt hiệu

thuốc (GPP )” .

Công ty đang tiếp tục đổi mới công nghệ phân phối theo hướng công nghiệp hóa, từng bước hiện đại

hóa, nghiên cứu áp dụng “thực hành tốt phân phốithuốc (GDP)” trên cơ sở Chiến lược phát triển ngành

dược đến năm 2010, góp phần xây dựng ngành dược trở thành một trong những ngành kinh tế - kỹ thuật mũi

nhọn của đất nước, chủ động hội nhập khu vực và thếgiới.

Trụ sở: 356 - 358, đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân , TP . Hà Nội

DT: 04 8 643 327 * Fax: 04 8 641 366



TỔNG CÔNG TY DẦU KHÍ VIỆT NAM

PETROVIETNAM

PETROMEKONG

C

CÔNGTY LIÊU DOANH DẦU KHÍ TIÊ KÔNG

ông ty Liên doanh Dầu khíMê Kông, tên giao dịch (PetroMekong ) là Công ty

Liên Doanh giữa Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam với 8 tỉnh đồng bằng sông

Cửu Long. Thành lập ngày 15-5-1998 .

, Trụ sở chính

Địa chỉ : 204 Trần Phú - TP . Cần Thơ

Điện thoại : (84-71) 810817- 810 818 - 810 819

Fax

Email

: (84-71) 810810

: petromekong @hcm.vnn.vn

Văn phòng Đại diện TP . HCM

Địa chỉ

DT /Fax

: 05 Lê Duẩn , quận 1, TP.Hồ Chí Minh

: (84-08) 9104235

) Văn phòng Đạidiện Hà Nội

PETROMERO:

Địa chỉ : 80 Nguyễn Du - Hà Nội

Điện thoại : (84-04) 942051

Fax : (84-04) 9420515

Giám đốc : Ông Nguyễn Quốc Khánh

TRẠM XĂNG

TỔNG KHO

PETASPRACHS

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG :

TRỤ SỞ

Sản xuất , chế biến , kinh doanh các sản

phẩm từ dầu và khí.

Đầu mối xuất nhập khẩu trực tiếp các sản

phẩm dầu mỏ

Bán buôn , bán lẻ các loại xăng, dầu đi- ê-den ,

dầu hỏa,ma dút,dầu nhờn , gas , hóa chất...

NĂNG LỰC CỦA CÔNG TY

* Tổng kho xăng dầu hiện đại tại khu Công

nghiệp Nam Hưng Phú - TP Cần Thơ

* Hệ thống kho trung chuyển tại các tỉnh

đồng bằng sông Cửu Long.

* Hệ thống trạm xăng dầu với các dịch vụ kèm

theo như rửa xe , bảo dưỡng , siêu thị...

“ Phát Triển Cùng Đồng Bằng Sông Cửu Long”
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NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Dịch vụ cày bừa làm đất, khai hoang

Cải tạo , san ủi mặt bằng

Sửa chữa , bảo dưỡng ô-tô, máy kéo

Dịch vụ phụ tùng cơ khí

Thi công đường giao thông

Chếbiến nông sản và thức ăn gia súc

THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT

• Danh hiệu Anh hùng Lao động

trong thời kỳ đổi mới

Huân chương Lao động hạng Ba

Đảng bộ nhiều năm liền đạtdanh hiệu

* Đảng bộ trong sạch , vững mạnh

Nhiều bằng khen , danh hiệu khác của tỉnh

Là doANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, HOẠT động phục vụ chủ yếU TRONG CÁC Lĩnh vực

NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, CÔNG TY có đội ngũ CÔNG NHÂN KỸ THUẬT

LÀNH NGHỀ, VẬN HÀNH TỐT CÁC THIẾT bị hiện đại phục vụ cho Thi CÔNG VÀ SẢN

XUẤT. NHỮNG NĂM QUA, CÔNG TY luôn đẠT VÀ VƯỢT CÁC CHỈ Tiêu kếhoạch , đảm

bảo phÁT TRIỂN BỀN VỮNG , GÓP PHẦN không nhỏ vào sựđổi mới kiNH TẾ CỦA TỈNH .

Sẵn sàng hợp tác nổi bất cả các hạn hàng
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TRÊN NÔNG THÔN VIỆT NAM

n

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNGTHÔNCUỘ

HANH

PRAYTRIEN

NÔNGTHÔN

VIỆT NAM

gân hàng Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn Việt Nam

(VBARD ) là ngân hàng thương mại

hàng đầu Việt Nam, thành lập ngày

26 - 3 - 1988; giữ vai trò chủ lực và chủ

đạo trong đầu tư vốn phát triển kinh tế

nông nghiệp, nông thôn theo hướng

Tổng giám đốc: LÊ VĂN SỞ

ốn điều lệ: 3 780 tỉ VND ; Tổng tài

sản có trên 100 ngàn tỉVND; có trên

26 ngàn cán bộ nhân viên được đào tạo

có hệ thống và ngày càng đạt trình độ

tiên tiến .

Ứn
g

dụn
g

dụng công nghệ thông tin hiện

đại, nối mạng vi tính từ trụ sở chính

đến hơn 16 000 chi nhánh, thực hiện

thanh toán chuyển tiền điện tử trong

toàn hệ thống .

H

iện có quan hệ tín dụng với 2 vạn

họ

xuất kinh doanh và hàng chục triệu

khách hàng giao dịch; quan hệ đại lý với

784 tổ chức tài chính tín dụng ngân

hàng nước ngoài tại Việt Nam và 90

quốc gia trên thếgiới.

T

Tiếp nhận và triển khai có hiệu quả

các dựán của các tổ chức tài chính

tín dụng ngân hàng quốc tế , đặc biệt là

các dự án của WB , ADB , AFD ... với trên

60 vạn dựán và sốvốn trên 2,4 tỉ USD.

L
à
t
h

à thành viên của một số tổ chức

quốc tế lớn trong đó có APRACA ;

đăng cai tổ chức nhiều hội nghị quốc tế

lớn như , Hội nghị FAO (năm 1991 ) , Hội

nghị APRACA (năm 1996 và năm 1998 ) ,

Hội nghịCICA lần thứ31 (năm 2001 ).

công nghiệphóa,hiệnđạihóa;hoạt Thực hiện kiểm toán quốc tế liên tục

doanh đa năng, cung ứng

sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại,

tiên tiến , tiện ích cho mọi khách hàng

trong nước và ngoài nước .

từ năm theo chuẩn

mực kiểm toán quốc tế , được xác nhận

là ngân hàng thương mại lànhmạnh ,đủ

tin cậy.

Chàomin 3 ĐIỆN 15 ĐẶM CHÀI Lập

26-3-1988
1
26-3-2003

TRỤ SỞ CHÍNH: SỐ 2 - LÁNG HẠ - BA ĐÌNH - HÀ NỘI * TT: 1713 7160 - 8713 776 * FAX: 0313 717 -83373
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Với taurin , pantothenic ,

vitamin C , B1 , B6...

giúp bạn tăng sức

đề kháng , chống lại

sự căng thẳng mỏi mệt

của thần kinh và cơ bắp .
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CÔNG TY NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

379 Bến Chương Dương , 01 , TP.HCM , Việt Nam- ĐT :8367728

H



ĐÃ HỌC THẾ NHÀ HƯỚNG TỈNH BÌNHDƯƠ
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CỤC THUẾNHÀ NƯỚC TỈNH BÌNH DƯƠNG

ĐỊA CHỈ: ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG, P.PHÚ HOÀ , TX.THỦ DẦU MỘT , T.BÌNH DƯƠNG * ĐT: 0650 822 523 * FAX : 0650 824 001
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Hanoitourism

JATA ASTA

CÔNGTYDULỊCHHÀ NỘI LÀ DOANG NGHIỆPNHÀNƯỚCVỚI KINH NGHIỆM HƠN 40 NĂM HOẠT ĐỘNGTRONG LĨNH VỰC DU LỊCH VÀ KHÁCH

SẠN .CÔNGTY DU LỊCH HÀ NỘI - UYTÍN , CHẤTLƯỢNG - LUÔN LÀ ĐỊA CHỈ ĐÁNG TIN CẬY CỦA DU KHÁCH TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

TRỤ SỞ CÔNG TY : 18 Lý Thường Kiệt, Hà Nội * ĐT: (04) 8 257 886 / 8 266 715* Fax : (04) 8 254 209 | 8 241 101

Email: hanoitourism@hn.vnn.vn * Web: http://hanoitourism.com.vn

CHI NHÁNH : 72 Tôn Thất Tùng, Quận 1 , Thành phố Hồ Chí Minh * ĐT : (08) 9 252 843 * Fax : (08) 9 252 844

CÁC ĐƠN VỊ

oTrung tâmDu lịch(lữhành ) : 18 Lý ThườngKiệt,Hà Nội.

Tel : 8 266 715 - Fax: 8 254 209/9 341 353.

Khách sạn Dân Chủ: 29 Tràng Tiền , Hà Nội.

Tel : 8 254 937 - Fax: 8 266 786.

– Khách sạn Hoà Bình: 27 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Tel : 8 253 315- Fax: 8 269 818.

— Khách sạn Bông Sen: 34 Hàng Bún, Hà Nội.

Tel: 7 164 017- Fax: 7 163 232.

© Khách sạn Sofitel Metropole:

Tel: 8 266 919 - Fax: 8 266 920.

15 Ngô Quyền , Hà Nội .

» Trung tâm Thương mại & Dịch vụ Du lịch : số 1 Bà Triệu ,

HàNội.

Tel : 8 265 245 - Fax: 8 256 418.

Q Đoàn xe Du lịch : 153 Yên Phụ , Hà Nội.

TRỰC THUỘC

• Xí nghiệp Xây dựng & Dịch vụ du lịch : 15-27YênPhụ,

Hà Nội.

Tel : 8 294 918.

Trung tâm Hợp tác quốc tế và Xuất khẩu lao động :

18 Lý Thường Kiệt , Hà Nội.

Tel: 8 261 626.

Trung tâm Thương mại & Du lịch Sông Hồng : 18Lý

Thường Kiệt , Hà Nội.

Tel: 8 261 624.

Cửa hàngBaloma Cafe : 30A Lý Thường Kiệt , Hà Nội.

Tel: 8 255 516.

– Nhà hàng Vân Nam : 27B Lý Thường Kiệt , Hà Nội .

Tel: 9 346 699.

– Nhà hàng Ngọc Sương Hà Nội Marina : 12 Trấn Vũ , Hà Nội.

Tel: 8 294 347 - Fax: 8 238 435. Tel : 8 455 249
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ĐỊA CHỈ: THỊ TRẤN CÁT BÀ - H. CÁT HẢI - TP . HẢI PHÒNG * ĐIỆN THOẠI; 031 888 433 * BÍ THƯ: TRẦN QUANG NHẬT
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Lễ Phát động du lịch Cát Bà

át Hải là huyện có vị trí chiến lược quan trọng, là

cửa ngõ tiền tiêu của Thành phố Hải Phòng . Diện

tích tựnhiên của huyện vào khoảng 350km2, tiềm

năng thiên nhiên khá phong phú rất thuận lợi cho việc

phát triển thủy sản , diêm nghiệp, lâm nghiệp và du lịch

dịchvụ .

Cát Hải nằm sát hai bãi cá lớn (Long Châu và Bạch

Long Vĩ ), trữ lượng hải sản lớn có thể cho đánh bắt hàng

chục ngàn tấn/ năm .Toàn huyện có khoảng 100 000 héc-ta

có thể khoanh vùng nuôi trồng thủy sản tạo ra những sản

phẩm có giá trị kinh tế cao.

Cát Hải có nhiều bãi tắm thơ mộng và hang động kỳ

thú, trên đảo có vườn quốc gia Cát Bà- nay đang đề nghị

được công nhận là khu sinh quyển quốc gia. Cát Hải tạo

được sức hút kỳ lạ với du khách muôn phương, đặc biệt là

với du khách muốn tìm hiếu thiên nhiên và nghỉ dưỡng .

Cát Hải được Thành phố và Bộ Thủy sản xác định là

trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá của vùng duyên hải

Bắc bộ, trong đó Cát Bà được Chính phủ và Tổngcục Du

lịch quyết định xây dựng thành trung tâm du lịch sinh thái

cấp quốc gia và đưa đường điện 35kW ra đảo Cát Bà cùng

tuyến đường xuyên đảo Cát Hải - Cát Bà được nâng cấp ,

mởrộng , làm mới.

NHỮNG THÀNH TỰU

NĂM 2002

VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

+ Kinh tế biển ; Ngànhthủy sản hiện có 10 phương tiện

đánh bắt xa bờ và 670 phương tiện khai thác khác . Năm

2002, khai thác được 8 091 tấn ,đạtgiá trị tổng sản lượng là

28 500 triệu đồng, sản lượng nuôi trồngthủy sản đạt 1 148

tấn tăng 28% so với năm 2001. Lĩnh vực chế biến thủy sản

ổn định,đảm bảo chất lượng , được thị trường tín nhiệm .

Tổng sản lượng nước mắm hằng năm đạt khoảng

45 000 000 lít. Giá trị sản xuất ngành thủy sản năm 2002

đạt 80 300 triệu đồng, mức tăng trưởng gần 50% so với

năm 2001. Tốc độ tăng trưởng GDP ngành thủy sản đạt

trung bình 9,3 %/ năm; riêng năm 2002 đạt 9,7% .

+ Ngành muối: Năm 2002 , sản lượng đạt 12 187 tấn ,

Khu Du lịch Cát Bà

tăng 27,6% so với năm 2001 ; giá trị đạt 5 480 triệu đồng ,

tăng 14% so với năm 2001 .

+ Kinh tế du lịch - dịch vụ : Khuyến khích gọi vốn đầu

tư nâng cấp xây dựng các khách sạn hiện đại, các điểm vui

chơi giải trí mới, hấp dẫn , mở rộng loại hình du lịch sinh

thái rừng , biển , đảo. Bình quân lưu lượng khách đến tăng

25%/ năm . Năm 2002, đạt trên 205 000 lượt khách (gấp 2

lần so với năm 2000). Doanh thu xã hội từdu lịch năm 2002

đạt 65 tỉ đồng .

+ Sản xuất nông lâm nghiệp : Mô hình cơ cấu "vườn

đồi - rừng và chăn nuôi" được phổ biến và thực hiện khá

linhhoạttùy thực tế từng địa bàn . Giá trị tổng sảnlượng

toàn ngành đạt 8 850 triệu đồng , đạt mức tăng trưởng gần

10%. Tốc độ tăng trưởng GDP trong ngành nông nghiệp

tăng bình quân 2,85 %/năm .

+ Sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp : Sản

xuất nước đá đạt 30 000 tấn/năm 2002 (gấp 3 lần năm

2001 ) . Giá trị sản lượng đạt 12 tỉ đồng/năm 2002 , tăng 28%

so với năm 2001.

VỀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓAXÃHỘI

- Sựnghiệp giáo dục - đào tạo tiếp tục được quan tâm

và phát triển. Cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho dạy học

được trang bị khá hơn theo chuẩn hoá. Các ngành học tiếp

tục được duy trì và mở rộng , huyện đặc biệt quan tâm đến

công tác giáo dục ởvùng sâu , vùng xa .

- Mạng lưới y tế được nâng cấp và mở rộng tới tận cơ

sở, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân

dân.

- Duy trì tốt hoạtđộng của đội thông tin cổ động làm

hạt nhân tuyên truyền văn hóa văn nghệ cho phong trào

văn hóa văn nghệ địa phương. Hiện nay , toàn huyện có 4

xã và 7 làng văn hóa . Hầu hết các xã , thị trấn đều có điểm

hoạt động vui chơi giải trí , điểm bưu điện văn hóa , đặc

biệt, hệ thống nhà văn hóa đã đi vào hoạt động ở 12/12 xã ,

thị trấn .

Phong trào "Uống nước nhớ nguồn", " Đền ơn đáp

nghĩa " được khơi dậy và thực hiện thường xuyên .

Chương trình xóa đói giảm nghèo có chuyển biến

tích cực (giảm tỷ lệ nghèo xuống 6,2%) không còn hộ đói .
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HỌXÂYDỰNGCÔNG NGHIỆP PHỦ T

ÔNG TY XÂy dỰNG CÔNG NGHIỆP Phú Thọ đẦU TƯ

XÂY DỰNG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT VẬT LIỆU NHỰA

TRONG XÂY DỰNG VỚi Thiết bị VÀ CÔNG NGHỆ Hiện đại,

đồng bộ của CHLBĐứcVÀ CỘNG HÒA Âu -TRÂy- li- A .

TỪNGUYÊN VẬT liệu PVC và các phụ da đặc biệt với

Thiết bị công nghệ hiện đại , CÔNG TY chúng tôi đã

cho ra đời CÁC SẢN PHẨM Mới đáp ứng được YÊU CẦU

NGÀY CÀNG CAO CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG .

O CÁC LOẠI SẢN PHẨM CHÍNH GỒM

cửa đi, cửa sổ (1 cánh , 2 cánh . 4 cánh , cỬA LÙA, CỬA

NGHIÊNG, CỬA XOAY) CÁC TẤM ỐP TƯỜNG , ỐP TRẦN,

Giám đốc : ĐỖ NGỌC THỦY

VÁCH NGĂN, NHÀ LẮP NGHÉp kẾT CẤU NHẸ, các loại cửa

BÊN TRONG đều có lõi Thép GIA CƯỜNG.

TIÊU CHUẨN CỦA SẢN PHẨM

Tiêu cHUẨN CHÂU ÂU RAL

• ƯU ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM

phù hợp với khí hậu nhiệt đới, bỀN TRONG MÔI

TRƯỜNG HÓA CHẤT, không bị lão hóA, chịu vađập ,

kHÔNG CONG VÊNH dẠN NỨT, không đổi MÀU , CÁCH ÂM

CÁCH NHIỆT độ AN TOÀN CAO, kHÔNG BẮT LỬA , đa dẠNG

VỀMÀU SẮC, CHỦNG Loại hình dÁNG VÀ kích thước, có

TUỔI THỌ CAO.

MỘTSỐ SẢN DIAN CỦA CÔNG TY

00

bông ly chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ chu đáo yêu cầu của Quý khách

meloideloid poun

ĐC: PHƯỜNG VÂN CƠ - THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ - TỈNH PHÚ THỌ - ĐT: 0210 846 861 * FAX: 0210 840 474
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BAI BANG PAPER COMPANY (BAPACO)

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

TRỤ SỞ CHÍNH : Thị trấn Phong Châu , huyện Phù Ninh , tỉnh Phú Thọ

Điện thoại : (0210 ) 829755 / 829181 / 829182 / 829184 Fax: (0210) 829 177

E mail: BAPACOPN@HN.VNN.VN

Tài khoản : 710A.00.001 Ngân hàng Công thương khu vực Đền Hùng - Phú Thọ

CHI NHÁNH CÔNG TY : Tại Hà Nội: 142 Đội Cấn , Ba Đình , HN ĐT-Fax : 04.7220347 , Email : BAPACO@HN.VNN.VN

Tại Đà Nẵng : 68 Hàm Nghi - Quận Thanh Khê - Tp . Đà Nẵng ĐT : 0511. 655306 / Fax : 0511.650418

Tại TP HCM: Số 6 Đường Bầu Cát 4 , P.13 , Q.Tân Bình , TP.HCM ĐT : 08.8493 821 /Fax : 08.8493 822

CÔNG TRÌNH HỢP TÁC VIỆT NAM - THỤY ĐIỂN

VIETNAM - SWEDEN FRIENSHIP AND COOPERATION PROJECT
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CÔNG TY ĐIỆN THOẠI ĐỘNG THÀNH PHỐ

VNPT EAST HOCHIMINH CITY TELEPHONE COMPANY - EHTC

Trụ sở chính : 125 Hai Bà Trưng , P.Bến Nghé , Q.1 , TP. Hồ Chí Minh

Trụ sở giao dịch : 270B Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP. Hồ Chí Minh

Tel : 08-8.636699 Fax : 08-8.638638 Email : ctdtd_hcm@vnpt.com.vn

ĐÁP ỨNG NHANH CHÓNG NHU CẦU KHÁCH HÀNG

GẮN LIỀN VỚI CHẤTLƯỢNG PHỤC VỤ

LÀ MỤC TIÊU HÀNG ĐẦU CỦA CHÚNG TÔI

Với địa bàn hoạt động trên cácquận 2 , 4 , 7, 9 , Thủ Đức, Phú Nhuận , Bình Thạnh,

huyện Nhà Bè , Cần Giờ, một phần các quận 1, 3 , Tân Bình và huyện Bình Chánh, Công ty

Điện thoại Đông Thànhphố hân hạnh giới thiệu đến Quý khách hàng các dịch vụ mới:

* ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN THOẠI ISDN (INTERGRATED SERVICES DIGITAL NETWORK ) :

+ Tốc độ truyền dữ liệu cơ bản (2B+D) tối thiểu 128 Kb /giây , gấp 2 lần đường dây điện thoại

thường –Tiện ích: Thực hiện đồng thời truy cập In-tơ-nét và thực hiện cuộc gọi ra hoặc vào.

+ Đường truyền tốc độ cao 4B+D, 6B+D ... tương ứng với 256 Kb/giây , 384 Kb/giây ... dùng

cho cácdịch vụ truy cập In -tơ-nét,truyền số liệu , hội nghị truyền hình ...

CÁC DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI CỘNG THÊM :

1. Khóa hướng gọi đi quốc tế, liên tỉnh , 1080 , 8 .

1088 , 1268 , 1269 và điện thoại di động

bằng mã sốriêng .

2. Thông báo có cuộc gọi đến khi đàm thoại .

3. Chuyển cuộc gọi tạm thời.

4. Báo chuông hẹn giờ .

5. Thông báo vắng nhà .

6. Hiển thị số máy chủ gọi .

7. Điện thoại hội nghị (dành cho 3 người) .

9 .

Ngăn hướng gọi đi , đến .

Đăng ký chỉ dẫn qua đài 116, 1080 và đăng

tên trên Niên giám Điện thoại .

10. Không đăng ký chỉ dẫn qua đài 116, 1080 và

đăng tên trên Niên giám điện thoại .

11. Cấphộp thư thoại.

12. Đường dây nóng .

13. Nhóm liên tụ .

14. Tín hiệu đảo cực để tính cước.

RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH TẠI CÁC ĐIỂM GIAO DỊCH

- 3B Võ Văn Tần , P.6 , Quận 3

- 241A Hoàng Văn Thụ , P.8 , Quận Phú Nhuận

*DT : 8.294 113 Fax: 8.291819

* DT : 8.440 635 Fax: 8.445 544

* DT : 5.531 177 Fax: 5.531 166

- 18 Công Lý , Khu phố 3 , P.Bình Thọ , Quận Thủ Đức * DT : 8.961 674 Fax: 8.971 234

* DT : 7.852 401 Fax: 7.852 123

- 290 Nguyễn Xí, P.13 , Quận Bình Thạnh

- 81 / 1C , Huỳnh Tấn Phát , P.Phú Mỹ , Quận 7

- 01 Lương Văn Nho, Ấp Miễu Ba, Xã Cần Thạnh , H.Cần Giờ * ĐT : 8.740 444 Fax: 8.740 331

MELAMINC LÔNG CẢM . An ĐÀ TIÊU .MÀ MÔI DI . 09870 % - Phỉ số 1985 teens:7976 – BÍ . Em
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CÔNG TY QUẢN LÝ SỬA CHỮA VÀ

XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ PHÚ THỌ

ĐỊA CHỈ: TX PHÚ THỌ - TỈNH PHÚ THỌ * ĐT: 0210 820 032 * FAX 0210 823 564

Giám đốc

HOÀNG VĂN HIỀN

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

QUẢN lý, sửa chữa THƯỜNG XUYÊN đường bộ,

đảm bảo giAO THÔNG VƯỢT SÔNG TRÊN CÁC BẾN PHÀ

VÀ CẦU PHONG CHÂU, CẦU TRUNG HÀ. THANH TRA

KIỂM TRA AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN TOÀN TUYẾN ĐƠN

VỊ QUẢN LÝ, THAM GIA TRUNG đại TU XÂY dựng cơ bản

CÁC CÔNG TRÌNH Giao Thông Thủy lợi, đê điều vừa

VÀ NHỎ . SẢN XUẤT đá các loại để phục vụ cho

CÁC CÔNG TRÌNH TRONG TỈNH .

41 MẶT.

THAN

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2002

* Thực hiện giá trị tổng sản lượng 21.310 tỉ /18 tỉ đồng, đạt

118% kếhoạch .

BOBIEN

1 Nguyễn

Điện
thoại

Fax :(04)8

Email: bbtt

Cơ
quan t

Đồng chí Ngô Đức Vượng - Phó Chủ
imienTru

26 Trần Phú

chương Lao động hạng Nhi cho

Công ty

Thành phố Đ

Điệnthoại :

Fax:(080)E

Cơ
quan t

timienNa

* Trong đó: Vốn sự nghiệp: 11,988 tỉ đồng; công tác xây dựng tịch UBND tỉnh Phú Thọ trao Huân

cơ bản :9,322 tỉ đồng.

MỘTSỐBIỆNPHÁPPHÁTHUYSÁNGKIẾN ,CẢITIẾN KỸTHUẬT,HỢPLÝHOÁSẢNXUẤT

Trong xây dựng cơbản: Cần giao cụ thể, có tổ chức định mức tới các tổ sản xuất để xác

định việc hoàn thành của các tổ chính xác.

* Bố trí hợp lý lao động nhằm nâng cao hiệu quả sửdụng lao động

* Trong duy tu sửa chữa cầu đường bộ: Tận dụng vật liệu tốt, giá thành hợp lý, đồng nhất

tính chất vật liệu trong vá ổ gà, thông thoát nước cống rãnh.

* Trong quản lý xe máy thiết bị thi công: Nâng cao tính chủ động và tay nghề trong sửa

chữa nhằm giảm giá thành sửa chữa thiết bị.

Trong công tác quản lý: Hoàn thiện quy trình quản lý, nâng cao một bước trình độ

thống kê - kếtoán phục vụ cho công tác sản xuất.

19
PhamNg

Thànhphố H

Điện thoại :

Fax:(08)82

TapchiCo

www.tap

* Trong công tác quản lý cầu đường bộ :Nâng
cao tính tập hợp diễn biến về công tác

duy lông Biên tậ

tu, bảo dưỡng , quản lý cầu đường bộ giữ mặt đường ổn định khôngxuống cấp . LE
HUUNO

AM TIE

LỄ KHAI TRƯƠNG

ĐƠN VỊ CƠ QUAN VĂN HÓA

NGÀY 30.12.2002

LỄ KHỞI CÔNG

IP TIỆT THÌ THÁNG 12 - 21

ICH

DIN

TÔN TH

Đồng chí Vũ Văn Thủy, P.Bí thư Thường trực Thị ủy Phú Thọ , tặng

hoa nhân dịp Lễ Khai trương cơ quan - đơn vị Văn hoá 30-12-2002

Lãnh đạo tỉnh và Sở Giao thông vận tải dựLễ khởi công xây dựng

công trình đường Trần Nguyên Hãn - Tp . Việt Trì từ tháng 12 - 2000

Chi
tichHo
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• BỘ BIÊN TẬP :

1 Nguyễn Thượng Hiền , Hà Nội

Điện thoại : (04 ) 9 422 061

Fax : (04) 8 222 846

Email: bbttccs@hn.vnn.vn

•Cơ quan thường trú

tại miền Trung :

26 Trần Phú ,

Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại : (080 ) 51301

Fax : (080) 51303

•Cơ quan thường trú

tại miền Nam :

19 Phạm Ngọc Thạch ,

Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08 ) 8 274 638

Fax : (08) 8 231 664

• Tạp chí Cộng sản điện tử :

http://www.tapchicongsan.org.vn

• Tổng Biên tập :

LÊ HỮU NGHĨA
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ĐỖ TRUNG TÁ - Định hướng phát triển mạng viễn thông

Việt Nam

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

LÊ QUANG VỊNH - Sự thật về vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam

TRẦN DUY HƯƠNG - Nhân quyền và cái gọi là “Dự luật

Nhân quyền Việt Nam”

3

8

13

18

ĐẶNG CẢNH KHANH - Quyền và bổn phận của trẻ em -
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22
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30
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*** Trở lại một số vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội

60

TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN, THỰC TIỄN

Bìa 1 : Chủ tịch Hồ Chí Minh với các cháu

thiếunhi Thủ đô, nhân ngày 1-6-1960

*** Hội thảo khoa học : “ Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp

đổi mới ở Việt Nam hiện nay ” 64

Anh : Tư liệu
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ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX

CỦA ĐẢNGVÀO CUỘC SỐNG TạpchíCộngsản

N

KẾTDÂN TỘCTHỰCHIỆN ĐẠI ĐOÀN

VÀ NHỮNGVẤN ĐỀ ĐẶT RA

CHO HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ HIỆN NAY

GHIÊN cứu lịch sử dựng nước và

giữ nước của dân tộc ta, chúng ta

thấy nổi bật một đặc điểm hiếm

thấy ở nhiều dân tộc khác : Đó là một dân

tộc đất không rộng , người không đông, kinh

tế chậm phát triển , đi đôi với việc đấu tranh

chống thiên nhiên vô cùng khắc nghiệt, lại

buộc phải thường xuyên chống giặc ngoại

xâm thường đông hơn và mạnh hơn mình về

tiềm năngkinh tế và quốc phòng, nổi trội

hơn mình về phương tiện kỹ thuật quân sự .

Trong các cuộc chiến đấu không cân sức đó,

để bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn

lãnhthổ , nhưChủtịch Hồ Chí Minh đã tổng

kết tại Hội nghị Trung ương VIII (khóa I)

họp tháng 5-1941 , khi Đảng ta quyết định

thành lập Mặt trận Việt Minh : " Sử ta dạy ta

rằng : khi nào dân ta đoàn kết thì nước ta

được độc lập , khi nào dân ta chia rẽ thì nước

ta bị nước ngoài đô hộ " .

Lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng

tỏ : Với lòng yêu nước nồng nàn, qua chiến

đấu lâu dài và gian khổ, dântộc ta sớm có ý

thức đoàn kết vì mọi người mang trong mình

dòng máu con Lạc, cháu Hồng đều thấm

thía : " Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết" .

PHẠM THẾDUYỆT

Đoàn kết đã trở thành truyền thống cực

kỳ quý báu, một sức mạnh tiềm ẩn , một

động lực quan trọng , một tài sản vô giá của

dân tộc ta được truyền từ đời này qua đời

khác ; một nhân tố giúp cho dân tộc ta chiến

thắng mọi kẻ thù xâm lược và nhờ đó lớp

lớp kế tục nhau viết tiếp những trang sử hào

hùng cho Tổ quốc .

Tinh thần yêu nước và truyền thống đoàn

kếtđược Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người anh

hùng giải phóng dân tộc , danh nhân văn hóa

thế giới, người sáng lập , lãnh đạo và rèn

sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, người khai

người sáng lập , lãnh đạo Mặt trận Dân tộc

thống nhất - kế thừa và phát huy . Người đã

cùng Đảng Cộng sản Việt Nam luôn giương

cao ngọn cờ đoàn kết, coi trọng , củng cố và

mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân , phát

huy cao độ sức mạnh dân tộc kết hợp với sức

mạnh quốc tế , sức mạnh truyền thống kết

hợp với sức mạnh thời đại, đãlãnh đạonhân

* Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận

Tổ quốc Việt Nam
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

dân ta vùng lên giành chính quyền từ tay

phát xít Nhật, liên tiếp đánh thắng hết thực

dân Pháp đến đế quốc Mỹ xâm lược , thực

hiện thống nhất Tổ quốc , đưa cả nước tiến

lên chủ nghĩa xã hội , góp phần xứng đáng

vào sự nghiệp cách
thế giới .mang

Với tất cả những đức tính khiêm tốn vốn

có, nhân dân ta cùng những người Cộng sản

Việt Nam vẫn có quyền tự hào chính đáng

về những chiến công hiển hách đó. Những

thắng lợi vĩ đại đó thể hiện rõ trí tuệ và tài

thao lược của Đảng ta dưới sự lãnh đạo của

Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã vận dụng sáng tạo

học thuyết của chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào

hoàn cảnh cụ thể của nước ta. Những thắng

lợi đó cũng chứng tỏ Chủ tịch Hồ Chí Minh

và Đảng ta đã giải quyết thành công một vấn

đề chiến lược cách mạng khó khăn nhất,

nhưng quan trọng nhất ở một nước nông

nghiệp chậm phát triển là mối quan hệ giữa

giai cấp và dân tộc.

Bài học lớn mà Đảng ta đã tổng kết quá

trình lãnh đạo nhân dân ta làm cách mạng

suốt 73 năm qua là : Khi nào Đảng ta nắm

vững và giương cao ngọn cờ dân tộc , biết

tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh dân

tộc, thì khó khăn mấy cách mạng cũng vượt

qua. Ngược lại , khi nào Đảng ta buông lỏng

ngọn cờ dân tộc , coi nhẹ đại đoàn kết dân

tộc, thậm chí phạm phải sai lầm về chính

sách đại đoàn kết dân tộc thì cách mạng gặp

khó khăn .

Bài học lớn đó đã được Đảng ta vận dụng

sáng tạo để đổi mới đất nước trong tình hình

quốc tế diễn biến nhanh chóng , phức tạp và

khó lường .

Quán triệt sâu sắc quan điểm "cách mạng

là sự nghiệp của quần chúng " của chủ nghĩa

Mác - Lê-nin , kết hợp nhuần nhuyễn với

kinh nghiệm được tổng kết mang tính triết lý

của tổ tiên " dân là gốc", và "người đẩy

thuyền cũng là dân , người lật thuyền cũng là

dân " , bước vào thời kỳ đổi mới đất nước ,

Đảng ta đặc biệt coi trọng công tác quần

chúng , coi trọng việc khơi dậy sức dân , gắn

việc huy động sức dân với chăm lo, bồi

dưỡng sức dân , thực hiện các chính sách

"khoan thư sức dân ", đi đôi với việc triển

khai mạnh mẽ các cuộc vận động, các phong

trào thi đua yêu nước mà Chủ tịch Hồ Chí

Minh đã chỉ ra là " lấy sức dân mà xây dựng

cuộc sống cho dân " .

Cùng với việc chăm lo, bồi dưỡng và huy

động sức dân, trong điều kiện phát triển nền

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa , Đảng ta hết sức chăm lo củng cố mối

quan hệ máu thịt giữa Đảng và Nhà nước với

nhân dân và dân với dân , xem đó là vấn đề

sống còn của Đảng, của chế độ, của dân tộc .

Qua hơn 16 năm đổi mới, Đảng ta đã ban

hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về đại đoàn

kết dân tộc và Mặt trận Dân tộc thống nhất,

về dân tộc , tôn giáo, về các giai cấp và tầng

lớp xã hội. Các nghị quyết, chỉ thị đó đã

được Nhà nước từng bước thể chế hóa thành

những chính sách cụ thể.

Thông qua việc thực hiện các nghị quyết,

chỉ thị và chính sách hợp lòng dân , được

nhân dân đồng tình , ủng hộ, quyền làm chủ

của nhân dân trong tham gia quản lý nhà

nước, quản lý kinh tế - xã hội được tôn trọng

và phát huy , góp phần tích cực vào việc

động viên nhân dân hăng hái đẩy mạnh sản

xuất, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh

tế , văn hóa, xã hội , an ninh, quốc phòng .

Cũng thông qua việc thực hiện các nhiệm

vụ nêu trên , khối đại đoàn kết toàn dân tộc

trên nền tảng liên minh giữa giai cấp công

nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí

thức được mở rộng hơn và trở thành một

nhân tố quan trọng giúp Đảng ta vượt qua

phong ba bão táp đưa đất nước ta ra khỏi
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội, phá vỡ

thế bao vây, cấm vận của các thế lực thù

địch ngay khi các chế độ xã hội chủ nghĩa

ở LiênXô, Đông Âu bị sụp đổ, phong trào

cộng sản và công nhân quốc tế bước vào

giai đoạn thoái trào , lãnh đạo nhân dân ta

vững bước tiến lên theo con đường xã hội

chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta

đã chọn.

Nhằm cụ thể hóa và tiếp tục phát triển

đường lối Đại hội IX của Đảng, để đại đoàn

kết dân tộc thực sự là động lực chủ yếu phát

triển đất nước và nhanh chóng đi vào cuộc

sống, góp phần đắc lực vào việc đẩy nhanh,

đẩy mạnh công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất

nước, làm thất bại mọi âm mưu xảo quyệt

của các thế lực thù địch , Hội nghị lần thứ

bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa IXđã

ra 3 nghị quyết về vấn đề này, bao gồm :

Nghị quyết về " Phát huy sức mạnh đại đoàn

kết toàn dân tộc vì dân giàu , nước mạnh , xã

hội công bằng, dân chủ, văn minh" ; Nghị

quyết "Về công tác dân tộc" ; Nghị quyết

"Về công tác tôn giáo " nhằm tiếp tục mở

rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên cơ

sở liên minh giai cấp công nhân - giai cấp

nông dân - đội ngũ trí thức , củng cố vững

chắc hệ thống chính trị, mở rộngvà phát huy

hơn nữa vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

và các đoàn thể nhân dân. Có thể khẳng định

rằng , đây là những nghị quyết có tầm quan

trọng chiến lược nhằm giải quyết những vấn

đề thời cuộc rất lớn , rất hệ trọng trong tình

hình quốc tế hiện nay để xây dựng, phát

triển và bảo vệ đất nước .

Chúng ta đều hiểu rằng , hoạch định một

đường lối đúng đã khó, song việc cụ thể hóa

đường lối đúng đắn đó thành chính sách ,

pháp luật và biến nó trở thành hiện thực

cuộc sống còn khó hơn nhiều .

Để đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành

nếp nghĩ, lẽ sống và hành động tự giác của

mọi người Việt Nam yêu nước , tiếp tục đòi

hỏi sự lãnh đạo sáng suốt và thường xuyên

của Trung ương và các cấp ủy trong việc

làm chuyển biến một cách căn bản nhận

thức của cả hệ thống chính trị , của toàn dân

về tầm quan trọng sống còn của sự nghiệp

đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn

hiện nay . Qua đó, huy động cả hệ thống

chính trị , huy động toàn dân " nhập cuộc"

theo chức năng , nhiệm vụ của mình .

Sự lãnh đạo sáng suốt và thường xuyên

đó của các cấp ủy, phải được thể hiện ở việc

khẩn trương cụ thể hóa đường lối Đại hội IX

về phát triển kinh tế , văn hóa, xã hội, an

ninh , quốc phòng , đối ngoại và không

ngừng chăm lo đời sống các tầng lớp nhẫn

dân , nhất là các gia đình chính sách , gia đình

nghèo đói , đồng bào các dân tộc thiểu số.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BanChấp

hành Trung ương lần này đòi hỏi Đảng phải

biến các định hướng , chính sách mà nghị

lãnh đạo hệ thống chính quyền nhanh chóng

quyết đã nếu thành những chính sách cụ thể

đối với các giai cấp, các dân tộc , các tôn

giáo , cáctầnglớp xã hội và người Việt Nam

định cư ở nước ngoài, với yêu cầu tập hợp

đoàn kết rộng rãi hơn nữa , bền chặt hơn nữa ,

phát huy mọi nguồn lực của toàn dân tộc

cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với việc chăm lo phát triển kinh tế ,

coi phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm,

chúng ta không được phép lơ là công tác xây

dựng Đảng - nhiệm vụ then chốt trong suốt

quátrình đổi mới. Cần làm cho toàn Đảng

nhận thức sâu sắc hơn điều tưởng như cũ

nhưng luôn mang tính thời sự mà Nghị

quyết đề ra là : "Xây dựng tổ chức đảng

trong sạch , vững mạnh và đổi mới phương
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống Tạp chí Cộng sản

thức lãnh đạo của Đảng đểĐảng thực sự là

hạt nhân lãnh đạo khối đại đoàn kết toàn

dân tộc " .

Trên tinh thần đó, trong điều kiện hiện

nay , càng cần phải kiên trì thực hiện thường

xuyên, liên tục cuộc vận động xây dựng và

chỉnh đốn Đảng ; củng cố sự đoàn kết, thống

nhất trong toàn Đảng và trong từng tổ chức

đảng, phải bảo vệ sự đoàn kết, thống nhất

trong Đảng như bảo vệ con ngươi của mắt

mình , như Chủ tịch Hồ Chí Minh khi sinh

thời đã nhiều lần căn dặn.

Vì trách nhiệm lớn lao và cao cả của

Đảng trước lợi ích tối cao của dân tộc , Đảng

ta phải kiên quyết sửa chữa những thiếu sót,

sai lầm , khuyết điểm mà Hội nghị lần thứ

bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa IX đã

nêu ra, vì chính những sai lầm , thiếu sót đó

đã dẫn đến tình hình : khối đại đoàn kết toàn

dân tộc , mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước

và nhân dân chưa thật bền chặt và đứng

trước những thách thức mới. Lòng tin vào

Đảng, Nhà nước và chế độ của một bộ phận

nhân dân chưa thật vững chắc, phần vì đời

sống còn nhiều khó khăn , phần vì bất bình

trước tình trạng tham nhũng, quan liêu , lãng

phí còn nghiêm trọng ; kỷ cương, phép nước

trong nhiều lúc, ở nhiều nơi không nghiêm ;

đạo đức xã hội có mặt xuống cấp ; trật tự an

toàn xã hội còn phức tạp ; các vụ khiếu kiện

đông người vẫn còn nhiều , có lúc , có nơi rất

gay gắt .

Thực tiễn cách mạng cho thấy , khi Đảng

đã có chủ trương , đường lối , chính sách

đúng thì cán bộ thực hiện có vai trò quyết

định . Vì vậy, một nội dung mới, đồng thời

cũng là một nhiệm vụ cấp bách , vừa thể hiện

phẩm chất, vừa thể hiện năng lực của người

cộng sản trong giai đoạn hiện nay mà Nghị

quyết lần này nhấn mạnh đối với các cấp ủy

là : Phải kiên quyết sửa chữa những sai lầm ,

khuyết điểm về tệ quan liêu, tham nhũng, xa

dân , xây dựng phong cách và phương thức

công tác của cán bộ, công chức phù hợp với

đạo đức cách mạng và đáp ứng yêu cầu tăng

cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc . Giáo

dục cán bộ, công chức xây dựng và thực

hiện phong cách "trọng dân , gần dân, hiểu

dân , học dân và có trách nhiệm với dân ",

" nghe dân nói, nói dân hiểu , làm dân tin " .

Đảng ta quyết tâm trong một thời gian

nhất định xây dựng cho được một đội ngũ

ngày càng đông đảo những cán bộ, đảng

viên "nói ít, làm nhiều " , "nói đi đôi với

làm ", " đi dân nhớ, ở dân thương ", một đội

ngũ trưởng thành từ thực tiễn, từ phong trào ,

gắn bó mật thiết với nhân dân , được nhân

dân tin yêu và mến phục . Đây chính là yếu

tố quan trọng để củng cổ mối liên hệ máu

thịt giữa Đảng với nhân dân, Nhà nước với

nhân dân . Đây chính là lực lượng quan

trọng, là hạt nhân cho sự nghiệp đại đoàn kết

toàn dân tộc .

Hồ Chủ tịch thường căn dặn chúng ta :

"Muốn đoàn kết thực sự phải có dân chủ

thực sự".

Quán triệt tư tưởng chỉ đạo đó, để dân

chủ thực sự là mục tiêu , là động lực của cách

mạng, Nghị quyết lần này nhấn mạnh đến

việc thực hiện phương thức dân chủ trong

lãnh đạo và quản lý điều hành, khắc phục lối

làm việc mệnh lệnh , hành chính đơn thuần

đề ra yêu cầu phải đổi mới phương thức lãnh

đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc để

phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ

quốc Việt Nam - một tổ chức liên minh

chính trị , liên hiệp tự nguyện của toàn dân

tộc , trong đó Đảng Cộng sản vừa là thành

viên , vừa là người lãnh đạo .

Nhằm phát huy đầy đủ nền dân chủ xã

hội chủ nghĩa , Nghị quyết yêu cầu toàn

Đảng , cả hệ thống chính trị "kết hợp thực

;
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

hiện chế độ tập trung dân chủ trong Đảng và

chế độ hiệp thương dân chủ trong tổ chức

Mặt trận để làm phong phú thêm nền dân

chủ ở nước ta ". Một nhiệm vụ to lớn mà

Trung ương đè ra trong Nghị quyết là : "Mở

rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp

nhân dân , nâng cao vị trí vai trò của Mặt

trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong

việc thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc " và

đề ra cho Mặt trận Tổ quốc những nhiệm vụ

quan trọng mới.

**

Nhận thức sâu sắc trách nhiệm lớn lao

của mình trước sự nghiệp đại đoàn kết toàn

dân tộc , Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt

trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 5 , (họp trong

các ngày 26, 27, 28-2-2003 ) sau khi nghe

đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh

thông báo về các nghị quyết của Hội nghị

Trung ương lần thứ bảy, nghiên cứu Chỉ thị

21 CT /TW của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại

hội Mặt trận các cấp và Đại hội VI Mặt trận

Tổ quốc Việt Nam, đã thống nhất nhận

định : " Việc triển khai thực hiện có kết quả

Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần

thứ bẩy khóa IX có ý nghĩa sâu sắc đối với

toàn bộ hoạt động củaMặt trận . Việc chỉ

đạo tổ chức tốt Đại hội các cấp của Mặt trận

Tổ quốc Việt Nam , việc đổi mới phương

thức hoạt động của Mặt trận để nâng cao

hiệu quả công tác Mặt trận trong tình hình

mới ; việc tiếp tục tổ chức thậttốt cácphong

trào thi đua yêu nước , nhất là Cuộc vận động

" Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn

hóa ở khu dân cư " và cuộc vận động "Ngày

vì người nghèo" do Mặt trận Tổ quốc các

cấp cùng các tổ chức thành viên triển khai

có kết quả cũng như việc chuẩn bị chu đáo

cho cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân 3 cấp

được tiến hành vào năm 2004 là những hoạt

động thiết thực nhằm từng bước cụ thể hóa

Nghị quyết Trung ương 7". Nhận định trên

đã được thể hiện thành chương trình phối

hợp, thống nhất hành động của Mặt trận Tổ

quốc Việt Nam năm 2003.

Để " quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại

hội Mặt trận ở từng cấp phải thực sự là đợt

sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng ,

toàn dân , trong hệ thống chính trị " như Chỉ

thị của Ban Bí thư , đòi hỏi sự quan tâm cụ

thể và thường xuyên của cả hệ thống

chính trị , trước hết là sự chỉ đạo của các

cấp ủy , sự giúp đỡ, tạo điều kiện của chính

quyền các cấp.

**

Trong quá trình lãnh đạo và chỉ đạo cách

mạng , Đảng ta đã từng có những nghị quyết

làm bật dậy cao trào hành động cách mạng

của toàn dân như : Nghị quyết Hội nghị

Trung ương Đảng lần thứ 8 (khóa I) tháng

5 -1941 , thành lập Mặt trận Việt Minh dẫn

đến Tổng Khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945

và nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời ;

Nghị quyết Hội nghị 15 của Ban Chấp hành

Trung ương (khóa II) với phong trào tiến

công và nổi dậy toàn miền Nam , mở đầu cho

quá trình giải phóng hoàn toàn miền Nam ,

thống nhất đất nước ; Nghị quyết Đại hội VI

về đổi mới đất nước đã đưa đất nước ta ra

khỏi sự khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm

trọng, thoát khỏi thế bao vây, cấm vận của

các thế lực thù địch, vững bước tiến lên con

đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ

và nhân dân ta đã chọn .

Chúng ta tin chắc rằng , triển khai thật tốt

Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX ) sẽ phát

huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn

dân tộc - động lực chủ yếu để nhân dân ta

thực hiện được ước mơ ngàn đời của mình

là xây dựng một nước Việt Nam dân giàu,

nước mạnh , xã hội công bằng , dân chủ ,

văn minh . D
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ĐỊNH HƯỚN
G PHÁT TRIỂN

TạiG VIỄNVIỄN THÔN
G
VIỆT HẠN

NG

ĐỖ TRUNG TÁ

1 - Viễn thông thế giới hiện nay và xu

hướng phát triển

Sự phát triển như vũ bão của khoa học công

nghệ, nhất là các ngành công nghệ cao đã thúc

đẩy mạnh mẽ nền kinh tế thế giới. Điều đó dẫn

đến sự gia tăng cả về số lượng và chất lượng

các dịch vụ, kích thích sự phát triển nhanh

chóng của thị trường công nghệ điện tử - tin

học - viễn thông thế giới.

Những xu hướng phát triển công nghệ đã và

đang xích lại nhau, đan xen lẫn nhau, tạo cho

mạng lưới viễn thông khả năng thỏa mãn ngày

càng tốt hơn các nhu cầu của khách hàng trong

tương lai . Thị trường viễn thông trên thế giới

đang trong xu thế cạnh tranh và phát triển

hướng tới khả năng kết nối đa dịch vụ trên

phạm vi toàn thế giới .

sự

Sự phát triển mạnh mẽ của các loại dịch vụ

và các công nghệ mới tác động trực tiếp đến

phát triển cấu trúc mạng. Đó là nguồn gốc,

động lực cho sự ra đời và phát triển của mạng

viễn thông thế hệ sau NGN (Next Generation

Network ) . Khái niệm NGN ra đời bắt nguồn từ

sự phát triển của công nghệ thông tin , công

nghệ chuyển mạch gói và công nghệ truyền dẫn

băng rộng. NGN có hạ tầng thông tin duy nhất

dựa trên công nghệ chuyển mạch gói, triển khai

các dịch vụ một cách đa dạng và nhanh chóng,

đáp ứng sự hội tụ giữa thoại và số liệu , giữa cố

định và di động .

Nhằm hướng tới mộtmô hình cấu trúc mạng

mới trên nền tảng công nghệ hiện đại, đầu tư

hiệu quả , đáp ứng các yêu cầu phát triển phong

phú, đa dạng các dịch vụ, các tổ chức quốc

tế về viễn thông với sự tham gia cả về kỹ thuật

và kinh tế của nhiều hãng cung cấp thiết bị

và nhiều nhà khai thác đã cố gắng nghiên

cứu để đưa ra mô hình cho cấu trúc hạ tầng

thông tin toàn cầu GII (Global Infomation

Infrastructure ) và mạng thế hệ sau NGN

Ngày nay, với cùng một số loại hình dịch

vụ, có thể có nhiều nhà khai thác có khả năng

cung cấp kết nối cho khách hàng hoặc một cuộc

gọi đi qua nhiều mạng của nhiều nhà khai thác

khác nhau, khách hàng được yêu cầu nhiều loại

dịch vụ viễn thông từ các nhà khai thác và cung

cấp dịch vụ . Điều này đặt ra những bài toán

điều khiển kết nối và quản lý rất phức tạp. Xu

thế phát triển mạng viễn thông ở các quốc gia

dựa trên các nguyên tắc cơ bản sau đây :

- Đáp ứng nhu cầu cung cấp các loại hình

dịch vụ viễn thông phong phú đa dạng, đa dịch

vụ, đa phương tiện ;

Nâng cao hiệu quả sử dụng, chất lượng

mạng lưới và giảm thiểu chi phí khai thác và

bảo dưỡng ;

* GS,TSKH , Ủy viên Trung ương Đảng , Bộ trưởng Bộ

Bưu chính , Viễn thông
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Cấu trúc đơn giản , dễ dàng mở rộng dung

lượng , phát triển các dịch vụ mới, độ linh hoạt

và tính sẵn sàng cao, năng lực tồn tại mạnh ;

Việc tổ chức mạng dựa trên số lượng thuê

bao theo vùng địa lý và nhu cầu phát triển dịch

vụ , không tổ chức theo địa bàn hành chính mà

tổ chức theo vùng mạng hay vùng lưu lượng .

Trên cơ sở sự phát triển công nghệ và

nguyên tắc tổ chức như vậy , các phương thức

xây dựng, phát triển NGN có thể chia thành hai

khuynh hướng : phát triển các dịch vụ mới và

tiến tới mạng NGN trên cơ sở mạng hiện tại và

xây dựng mới mạng NGN .

-

2 - Thị trường viễn thông Việt Nam

Năm 2002 vừa qua đánh dấu những sự kiện

trọng đại đối với ngànhBưu chính, Viễn thông.

ỦybanThườngvụQuốchộiđã thông quaPháp

lệnh Bưu chính, Viễn thông văn bản quy

phạm pháp luật chuyên ngành đầu tiên về bưu

chính, viễn thông và in-tơ-nét - đã tạo hành

lang pháp lý cơ bản và vững chắc để tăng

cường hiệu lực quản lý nhà nước về bưu chính ,

viễn thông và in-tơ-nét . Đồng thời, tại kỳ họp

thứnhất,Quốc hội khóa XI đã phê chuẩn việc

thành lập Bộ Bưu chính, Viễn thông với chức

năng quản lý nhà nước về bưu chính, viễn

thông, công nghệ thông tin , điện tử , truyền dẫn

phátsóng ,tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng

thông tin quốc gia . Sự ra đời của BộBưu chính ,

Viễn thông thể hiện tầm nhìn chiến lược của

Đảng và Nhà nước , sự phát triển và trưởng

thành của bưu chính, viễn thông Việt Nam,

đồng thời, cũng đặt ra những yêucầu mới đối

với sự nghiệp phát triển bưu chính, viễn thông

và công nghệ thông tin , điện tử … trong sự

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước,

hướng tới xã hội thông tin và kinh tế tri thức .

Vai trò quản lý nhà nước của Bộ Bưu chính,

Viễn thông ngày càng được khẳng định thông

qua việc tạo môi trường pháp lý bình đẳng cho

các doanh nghiệp tham gia thị trường viễn

thông và công nghệ thông tin ; giảm giá cước

các dịch vụ , chỉ đạo các doanh nghiệp bảo đảm

thông tin phục vụ sự lãnh đạo , chỉ đạo của

Đảng và chính quyền các cấp ; phục vụ nhu cầu

an ninh quốc phòng ; khuyến khích các doanh

nghiệp mới phát triển , tạo điều kiện để các

doanh nghiệp phối hợp , hỗ trợ nhau, tăng sức

cạnh tranh của từng doanh nghiệp ; góp phần

tạo thế và lực cho nền kinh tế Việt Nam chủ

động từng bước hội nhập kinh tế khu vực và

thế giới.

Những cơ chế, chính sách mới được ban

hành trong năm 2002 đã thực sự tạo động lực

phát triển mạnh cơ sở hạ tầng viễn thông và

in -tơ-nét. Mạng viễn thông quốc tế tiếp tục

được củng cố và mở rộng dung lượng, nâng cao

chất lượng đường truyền , đáp ứng yêu cầu trao

đổi lưu lượng quốc
đổi lưu lượng quốc tế ngày càng cao , đặc biệt là

cáp quangtrên đất liền phát triểnmạnh thaythế

lưu lượng in-tơ-nét . Các tuyến cáp quang biển ,

dần các kênh vệ tinh đi quốc tế . Mạng trong

nước cũng tiếp tục được cáp quang hóa với

58/61 tỉnh có truyền dẫn cáp quang liên tỉnh .

Tuyến cáp quangHà Nội - Thànhphố Hồ Chí

Minh đang được đầu tư nâng dung lượng lên

triển thuê bao điệnthoạitiếp tụcduy trì ở mức

20 Gb/s . Do cấu trúc cước hợp lý , tốc độ phát

cao, tăng 17,87% so với năm 2001 , đưa

Việt Nam trở thành một trong những nước có

tốc độ phát triển điện thoại cao nhấttrong khu

vực . Cho đến đầu tháng 5-2003, tổng số thuê

bao điện thoại đạt trên 6 triệu (trong đó thuê

bao cố định chiếm 65,06%, di động chiếm

34,94%), mật độ điện thoại đạt 6,9 máy /100

dân . Với nhiều giải pháp công nghệ thích hợp

cho viễn thông nông thôn , đến cuối năm 2002

đã có 8 298/8 977 xã trên toàn quốc có

máy điện thoại , đạt tỷ lệ 92,05% số xã có dịch

vụ điện thoại (năm 2001 tỷ lệ này là 90%),

85 % số xã có báo đến trong ngày, gần 6 000

điểm Bưu điện văn hóa xã đi vàohoạt động một

cách có hiệu quả.

Tuy nhiên , so với các nước trên thế giới

và trong khu vực , mật độ điện thoại ở Việt

Nam còn thấp (Nhật Bản : 50 máy/ 100 dân ,
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Hàn Quốc : 45 máy/100 dân, Trung Quốc :

30 máy/100 dân) , và lại có sự chênh lệch khá

lớn giữa thành thị và nông thôn . Nếu Hà Nội là

18 máy/ 100 dân, Thành phố Hồ Chí Minh đạt

22 máy/100 dân, thì ở nông thôn chỉ đạt khoảng

từ 0,6 đến 0,9 máy/100 dân . Khu vực thành thị

chỉ có 20 % dân cư , nhưng chiếm hơn 62% tổng

số máy điện thoại của cả nước.

Hiện nay , trên thị trường thông tin viễn

thông, loại dịch vụ đang thu hút sự quan tâm

của người sử dụng và sự chú ý của các nhà đầu

tư là thông tin di động và in -tơ -nét cùng các

ứng dụng trên nó. Thông tin di động được đánh

giá là dịch vụ có tốc độ phát triển nhanh nhất

vào những năm cuối thế kỷ XX. Cùng với sự

gia tăng về số lượng thuê bao di động, là sự ra

đời của hàng loạt các dịch vụ giá trị gia tăng

trên mạng thông tin di động .

Trong năm 2002 , số lượng thuê bao điện

thoại di động tăng 50,3% so với năm 2001.

Bêncạnh dịch vụthông tin di động sửdụng

công nghệ GSM (Global System for Mobile

Communication - hệ thống thông tin di động

toàn cầu) của 2 mạng Vinaphone và MobiFone,

dịch vụ điện thoại vô tuyếnnội thị (Cityphone )

giá cước thấp , đáp ứng nhu cầu của lớp người

sử dụng có thu nhập thấp cũng được đưavào

khai thác . Loại dịch vụ thông tin di động sử

dụng công nghệ CDMA 1.x (Code Division

Multiplex Access - đa truy nhập phân kênh

theo mã) đang được triển khai và đưa vào khai

thác trong năm 2003 sẽ tạo ra một bước phát

triển mới cho việc tích hợp các dịch vụ thoại và

số liệu .

Dịch vụ điện thoại sử dụng giao thức

in-to-nét VoIP (Voice over Internet Protocol)

chất lượng không cao nhưng đáp ứng nhu cầu

thoại với giá thấp nên đã thu hút được nhiều

khách hàng. Bốn nhà cung cấp dịch vụ được

cấp phép khai thác dịch vụ VoIP hiện nay ở

Việt Nam là Tổng Công ty Bưu chính , Viễn

thông (gọi 171 ) , Công ty Điện tử viễn thông

Quân đội Vietel ( gọi 178 ) , Công ty Dịch vụ cổ

phần Bưu chính, Viễn thông Sài gòn SPT (gọi

177 ) và Công ty Viễn thông Điện lực ETC (gọi

179) . Do tích cực thực hiện lộ trình giảm cước

viễn thông quốc tế chiều đi và việc quy định giá

sàn của VoIP quốc tế cùng sự cạnh tranh lành

mạnh giữa các doanh nghiệp nên việc cung cấp

các dịch vụ điện thoại đường dài trong nước và

quốc tế VoIP, dịch vụ điện thoại quốc tế truyền

thốngIDD (International Direct Dialing - quay

số quốc tế trực tiếp) đang phát triển theo hướng

tích cực .

Về in -tơ -nét, mức độ tăng trưởng thuê bao

và số người sử dụng thời gian qua khá cao . Cho

đến nay, số thuê bao in - tơ -nét đạt 211 600 và

ước tính số người sử dụng in -tơ -nét là hơn

1 triệu người. Tổng dung lượng kết nối

in-tơ-nét đi quốc tế hiện nay là 118 Mbps (tăng

76 Mbps so với năm 2001) . Các điểm truy nhập

(Point of Present - POP) in -tơ -nét trực tiếp

đang được tiếp tục đầu tư mở rộng đến tất cả

các tỉnh thành và tăng năng lực mạng in -tơ -nét

quốc gia.Các loại hình dịch vụ truynhập, kết

nối, ứng dụng in-tơ-nét tiếp tục được đa dạng

hóa, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ khách

hàng. Điểm tồntạichính là , mậtđộ người sử

dụng in-tơ-nétcòn thấp so với trung bình trong

khuvực và thế giới, tốc độ truy nhập chưa cao

và người sử dụng in-tơ-nét chủ yếu còn tập

trung ở các thành phố lớn như Hà Nội, Thành

phố Hồ Chí Minh , Đà Nẵng, Hải Phòng (86 %

số người sử dụng in -tơ -nét ở Hà Nội và Thành

phố Hồ Chí Minh , trong khi hai thành phố này

chỉ chiếm 10% dân số cả nước ). Vừa qua, Bộ

Bưu chính, Viễn thông đã ký văn bản hợp tác

với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng mạng

thông tin giáo dục (Edunet ) với mục tiêu đưa

In -tơ-nét đến trường học , cụ thể trong năm

2003 sẽ đưa In -tơ -nét đến tất cả các trường đại

học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và

trung học phổ thông . Có thể coi đây là giải

pháp đẩy nhanh phát triển In -tơ-nét. Ngoài ra

còn nhiều vấn đề mà Bộ Bưu chính, Viễn thông

sẽ tập trung giải quyết trong năm 2003 nhằm

tạo sự phát triển đột phá, đáp ứng được yêu cầu
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của các tầng lớp nhân dân trong việc đẩy mạnh gia tăng ; dịch vụ truyền số liệu, in -tơ-nét và

phát triển in -tơ -nét ở Việt Nam. công nghệ thông tin ; đa phương tiện .

Về sản xuất công nghiệp , một số liên doanh

của Việt Nam với các hãng lớn trên thế giới đã

cho ra đời nhiều sản phẩm điện tử - tin học -

viễn thông hiện đại. Tuy nhiên, tỷ lệ nội địa hóa

hay mức độ làm chủ về mặt công nghệ của

Việt Nam trong các sản phẩm này còn là vấn đề

cần được tiếp tục xem xét trong nhiều thời gian

nữa. Để làm chủ thực sự công nghệ và tạo ra

được những sản phẩm mang tính hệ thống, đòi

hỏi phải có sự đầu tư lâu dài và thích đáng .

Sau bước chuyển đổi từ công nghệ Analog

(tương tự ) sang công nghệ Digital (số) thành

công, từ năm 1995, ngành Bưu chính, Viễn

thông bắt đầu chuyển từ cơ chế độc quyền công

ty sang cơ chế cạnh tranh và hợp tác của nhiều

doanh nghiệp nhà nước, từng bước mở cửa hội

nhập thị trường viễn thông khu vực và thế giới.

Hiện nay, ở Việt Nam đã có 6 doanh nghiệp

được cung cấp hạ tầng mạng và dịch vụ viễn

thông (ngoài ra còn có hàng chục doanh nghiệp

kinh doanh in -tơ-nét ), gồm : Tổng Công ty

Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT) ,

Công ty cổ phần Dịch vụ viễn thông Sài Gòn

(SPT) , Công ty Điện tử viễn thông Quân đội

(Vietel), Công ty Thông tin viễn thông Điện

lực (ETC ), Công ty Thông tin điện tử Hàng

hải (VISHIPEL ), Công ty cổ phần Viễn thông

Hà Nội (Hanoi Telecom ).

3 - Định hướng phát triển mạng viễn

thông Việt Nam

Để thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của

Đảng và Nhà nước , đồng thời đáp ứng các yêu

cầu về cơ sở hạ tầng viễn thông quốc gia, cấu

trúc mạng viễn thông Việt Nam được xây dựng

trong giai đoạn 2010 cần hướng tới các mục

tiêu cụ thể sau đây :

Về khả năng cung cấp dịch vụ : Đáp ứng

nhu cầu cung cấp các dịchvụ viễn thông hiện

nay và các loại dịch vụ viễn thông thế hệ sau

bao gồm : các dịch vụ cơ bản ; dịch vụ giá trị

Về cấu trúc mạng : Mạng có cấu trúc hiện

đại, mở và đơn giản , có độ linh hoạt, tính sẵn

sàng cao, năng lực hoạt động mạnh và an toàn ,

bảo mật, phát triển theo cấu trúc mạng NGN.

Theo xu hướng phát triển này, mạng có hạ tầng

thông tin duy nhất dựa trên công nghệ IP

(Internet Protocol), triển khai các dịch vụ một

cách đa dạng và nhanh chóng, đáp ứng sự hội

tụ giữa thoại và số liệu , giữa cố định và di động.

Mạng viễn thông Việt Nam cần được tổ chức

hợplýdựa trên sốlượng thuê bao theo vùngđịa

và nhu cầu phát triển dịch vụ , không tổ chức

theo địa bàn hành chính mà tổ chức theo vùng

lưu lượng . Với cấu trúc theo mô hình mạng

NGN ,trong quá trình xây dựng và tổ chức

mạng, cần xác định rõ phạm vi giữa các lớp ,

việckết nối giữa các mạng thành viên và phân

định rõ trách nhiệm, quyền lợi của các nhà

cung cấp dịch vụ và các nhàcung cấp mạng

(cung cấp kết nối). Do tính chất đặc thù , thông

tin viễn thông không chỉ là một ngành kinh

doanh đơn thuần mà còn có vai trò , ý nghĩa sâu

sắc về chính trị, xã hội, an ninh quốc gia, đặc

biệt là trong việc phát triển kinh tế tri thức và

xu thế mở cửa hội nhập. Vì vậy, mạng viễn

thông Việt Nam cần được tổ chức theo một mô

hình thống nhất, với sự tham gia của một số

thành viên trong việc khai thác và cung cấp

dịch vụ viễn thông nhằm đảm bảo tính cạnh

tranh lành mạnh để cùng phát triển ; đồng thời,

Nhà nước phải giữ vững vai trò chủ đạo nhằm

đảm bảo an toàn thông tin , góp phần vào việc

giữ vững an ninh chính trị, xã hội và phát triển

kinh tế trên toàn quốc .

Do đặc điểm địa lý , kinh tế, văn hóa, xã hội

mà nhu cầu phát triển dịch vụ viễn thông ở các

vùng trong toàn quốc khác nhau . Sự chênh lệch

giữa nhu cầu vàkhả năng phát triển dịch vụ,

khả năng thu hồi vốn đầu tư mạng viễn thông

giữa các vùng trong cả nước làkhá lớn. Điều đó

càng thể hiện rõ giữa các đô thị và các vùng

nông thôn miền núi. Đây là những khó khăn

Số 16 (tháng 6 năm 2003 )
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trong việc điều hoà giữa hoạt động kinh doanh

và nhu cầu phổ cập các dịch vụ viễn thông, tin

học tới tất cả các miền trong cả nước. Hiện nay,

mạng viễn thông của Tổng Công ty Bưu chính -

Viễn thông có phạm vi trải rộng cung cấp dịch

vụ viễn thông tới tất cả 61 tỉnh , thành phố và

đặc biệt là gần 6 000 điểm Bưu điện - văn hóa

xã đóng vai trò phổ cập các dịch vụ bưu chính,

viễn thông, văn hóa tới các xã nông thôn , miền

núi , vùng sâu, vùng xa. Trong khi đó, các hoạt

động vàdự án của các nhà kinh doanh viễn

thông chỉ tập trung vào Hà Nội , Thành phố Hồ

Chí Minh vàmột số đô thị , khu công nghiệp

lớn có khả năng nhanh chóng thu hồi vốn đầu

tư , có khả năng phát triển dịch vụ mạnh, lợi

nhuận cao.

Mạng viễn thông Việt Nam mà nòng cốt là

mạng viễn thông của Tổng Công ty Bưu chính -

Viễn thông đã được số hóa hoàn toàn cả về

truyền dẫn và chuyển mạch với các thiết bị

công nghệ mới hiện đại trên phạm vi toàn quốc .

Cùng với mạng thuê bao rộng lớn và nhiều

điêm cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông ,

đây là một thuận lợi lớn trong quá trình phát

triển tiến tới cấu trúc mạng thế hệmới cung cấp

đa dịch vụ, đa phương tiện , chất lượng cao .

Vì vậy, lộ trình phát triển mạng viễn thông

Việt Nam là sự chuyển đổi dần trên nền tảng

mang viễn thông đã được số hóa hiện nay . Lộ

trình phát triển này nhằm đáp ứng ngày một tốt

hơn nhu cầu cung cấp dịch vụ viễn thông trên

toàn quốc , chuyển đổi và phát triển theo nhu

cầu thị trường và từng bướcthích hợp . Cần phát

triển đa dạng, khai thác có hiệu quả các loại

hình dịch vụ trên nền tảng cơ sở hạ tầng thông

tin quốc gia đồng bộ, thống nhất , đẩy mạnh tốc

độ phổ cập các dịch vụ viễn thông, in -tơ -nét

trong cả nước, nhằm cung cấp cho người sử

dụng các dịch vụ viễn thông chất lượng cao, an

toàn, bảo mật, giá cước tương đương với mức

bình quân trong khu vực . Bên cạnh các dịch vụ

cơ bản cố định , chú trọng đẩy mạnh phát triển

dịch vụ di động, in -tơ -nét, thương mại điện tử ,

chính phủ điện tử, y tế từ xa, đào tạo từ xa và

các dịch vụ giá trị gia tăng khác .

Nhằm phát huy mọi nguồn nội lực của đất

nước , kết hợp có hiệu quả với hợp tác quốc tế ,

mở rộng và phát triển thị trường , đáp ứng mọi

nhu cầu thông tin phục vụ kinh tế, xã hội , an

ninh, quốc phòng , thực hiện phổ cập các dịch

vụ viễn thông tin học tới tất cả các vùng , các

miền trong cả nước với chất lượng ngày càng

cao, Nhà nước cần có các chính sách cụ thể

sau :

Một là : Phân vùng lưu lượng và Nhànước

đóngvai trò chủ đạo trong việc điều phối các

hoạt động kinh doanh mạng, dịch vụ viễn thông

trong các vùng lưu lượng . Ưutiên về thuế ,

nguồn vốn vay, ưu đãi đầu tư ... đối với các hoạt

động kinh doanh mạng và dịch vụ cho các vùng

miền núi , nông thôn, hải đảo, vùng sâu, vùng

xa. Phát triển thị trường cạnh tranh trong lĩnh

vực kinh doanh các dịch vụ viễn thông ở các

vùng đô thị lớn với sự điều phối và vai trò chủ

đạocủa Nhà nước nhằm gia tăng tổng lợi nhuận

và thuế nộp ngân sách nhà nước.

Hai là : Phân loại lĩnh vực và phân định rõ

trách nhiệm giữa các nhà kinh doanh dịch vụ

viễn thông , các nhà kinh doanh mạng viễn

thông. Đây là cơ sở quan trọng cho việc xác

định các chính sách cụ thể về giá cước, về thuế

cho các doanh nghiệp tham gia kinh doanh viễn

thông .

Ba là : Nhằm đảm bảo quyền lợi của những

người sử dụng dịch vụ viễn thông, điều hòa

quyền lợi giữa các nhà khai thác cungcấp dịch

vụ viễn thông ,Nhà nước kiểm soátcác chức

năng điều khiển và quản lý mạng. Các tiêu

thuậngiữa các thành phần tham gia vào kinh

chuẩn , quy định kết nối mạng cần được thỏa

doanh viễn thông với sự điều phối của Nhà

nước .

Bốn là : Ưu tiên vốn, nguồn nhân lực... cho

đầu tư phát triển công nghệ phần mềm từng

bước thẩm nhập và vươn ra thị trường quốc tế .

Năm là : Phát triển nguồn nhân lực, làm chủ

công nghệ nhập, tiến tới sáng tạo các sản phẩm

công nghệ thông tin viễn thông Việt Nam .

Tăng cường tiếp thu chuyển giao công nghệ

hiện đại, từng bước tiến tới làm chủ công nghệ

sản xuất các sản phẩm viễn thông, công nghệ

thông tin có chất lượng quốc tế . D
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SỰ THẬT VỀ VỐN DỄ

TỰ DO TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM

LÊ QUANG VINH

Dự luật Nhân quyền Việt Nam (! )

Ngày 3-4-2003, người phát ngôn Bộ Ngoại

giao Việt Nam đã nói về bản Báo cáo nhân quyền

năm 2002 của Bộ Ngoại giao Mỹ như sau :

" Chúng tôi bác bỏ hoàn toàn những vu cáo

trong bản báo cáo này và coi đây là sự vi phạm thô

bạo công việc nội bộ của Việt Nam . Cần nói thêm

rằng nhà cầm quyền Mỹ không đủ tư cách để nói

về nhân quyền và phê phán tình hình nhân quyền ở

các nước khác, đặc biệt trong tình hình hiện nay" .

Ngày 4-4-2003, người phát ngôn Bộ Ngoại

giao Việt Nam lại bìnhluận về việc một sốHạ nghị

sĩ Mỹ trình "Dự luật Nhân quyền Việt Nam năm

2003 " ra Hạ Nghị viện Mỹ như sau :

" Việt Nam kiên quyết phản đối và bác bỏ cái

gọi là Dự luật Nhân quyền Việt Nam . Dự luật này

hoàn toàn không phù hợp với chiều hướng phát

triển quan hệ hợp tác bình thường giữa Việt Nam

và Hoa Kỳ , sẽ gây tổn hại nghiêm trọng tới tình

cảm và lòng tự trọng của nhân dân Việt Nam, tác

động tiêu cực mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa

Kỳ , đi ngược lại với lợi ích của nhân dân hai nước .

Việt Nam kêu gọi các Nghị sĩ Hoa Kỳ vì lợi ích

lâu dài của nhân dân hai nước, không để Dự luật

Nhân quyền trên được đưa ra xem xét và bỏ phiếu

tại Quốc hội Hoa Kỳ" .

Sự thật thì Dự luật Nhân quyền trên là cái gì

vậy ? Thử đi ngược lại thời gian cách đây 2 năm .

Ngày 6-9-2001 , Hạ Nghị viện Mỹ thông qua

"Hiệp định song phương Mỹ - Việt Nam về thương

mại" , nhưng kèm theo đó, Hạ Nghị viện Mỹ lại

thông qua một văn bản quy phạm pháp luật gọi là

"Đạo luật Nhân quyền cho Việt Nam ". Đạo luật

(thật ra chỉ là dự luật vì còn phải được Thượng

Nghị viện thông qua nữa mới thành đạo luật) đặt ra

những vấn đề về quyền tự do tôn giáo, về cái gọi là

Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Giáo hội

Phật giáo Hòa Hảo, việc bổ nhiệm giám mục

Công giáo Việt Nam, việc người dân tộc thiểu số

theo đạo ...

Sự thật là như thế nào ? Chúng tôi xin đề cập

từng vấn đề một.

Công ước quốc tế về quyền tự do tôn giáo

Ngày 10-12-1948 , Đại hội đồng Liên hợp quốc

ra Tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền .

Ngày 16-12-1966 , Liên hợp quốc đã cụ thể hóa

bản Tuyên ngôn trên thành Công ước quốc tế về

các quyền dân sự và chính trị , như sau :

" Điều 18 -

1. Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, tín

ngưỡng và tôn giáo . Quyền tự do này bao gồm có

hoặc theo một tôn giáo hoặc theo một tín ngưỡng

do mình lựa chọn , tự do bày tỏ tín ngưỡng hoặc

một tôn giáo một mình hoặc trong tập thể với

nhiều người khác, một cách công khai hoặc thầm

kín dưới hình thức thờ cúng, cầu nguyện , thực hành

và giảng đạo.

* Nguyên Trưởng Ban Tôn giáo của Chính phủ

Số 16 (tháng 6năm 2003 )
13



0ghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

2. Không một ai bị ép buộc làm những điều tổn

hại đến quyền tự do lựa chọn một tôn giáo hoặc

một tín ngưỡng.

3. Quyền tự do bày tỏ tôn giáo hoặc tín ngưỡng

chỉ có thểbị giới hạn bởi những quy định của pháp

luật và những giới hạn này là cần thiết cho việc bảo

vệ an toàn trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo

đức của công chúng hoặc những quyền tự do cơ

bản của người khác" .

Ngày 24-9-1982 , Việt Nam gia nhập Công ước

quốc tế về quyền tự do tôn giáo .

Trước hết, cần khẳng định là pháp luật của Nhà

nước Việt Nam hoàn toàn phù hợp với Công ước.

Chúng tôi xin nhấn mạnh lại ý nghĩa "hoàn toàn

phù hợp" bởi quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam chỉ

có những quy định giới hạn cần thiết cho việc bảo

đảm an ninh chính trị , trật tự an toàn xã hội vì mục

tiêu chung là độc lập , thống nhất, chủ quyền quốc

gia, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh , xã hội

công bằng, dân chủ, văn minh .

Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Mỹ vào

Việt Nam

Với thiện chí tạo điều kiện cho Ủy ban Tự do

tôn giáo quốc tế Mỹ, có thể hiểu đúng đắn hơn tình

hình tự do tôn giáo ở Việt Nam, Chính phủ Việt

Nam cho phép Liên hiệp Hữu nghị Việt Nam - một

tổ chức phi chính phủ trong đócó Hội Việt-Mỹ,

đứng ra mời Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Mỹ vào

Việt Nam .

Ngày 20-2-2002 , đoàn Ủy ban Tự do tôn giáo

quốc tế Mỹ vào Việt Nam, làm việc với 8 bộ, ban ,

ngành cấp lãnh đạo ở trung ương, 4 Ủy ban nhân

dân tỉnh , thành phố ở cấp chủ tịch hoặc phó chủ

tịch , 4 tôn giáo ở cấp lãnh đạo cao nhất (Phật giáo ,

Công giáo, Tin lành và Hòa Hảo). Ủy ban Tự do

tôn giáo quốc tế Mỹ có những yêu cầu rất phi lý.

Tuy nhiên , cuối cùng, các yêu cầu của họ cũng

được đáp ứng, trừ những điều có vi phạm tới độc

lập , chủquyền quốc gia, dân tộc Việt Nam .

Khi trở về Mỹ , vị Trưởng đoàn, Giáo sư Sử học

F. Ca-dem-da-déc gửi cho tôi một bức thư cám ơn

như sau :

"Cho phép tôi thay mặt cả phái đoàn Ủy ban

cảm ơn Ngài về những gì chúng tôi được đón tiếp

trong chuyến thăm đất nước của Ngài. Mặc dù thời

gian ở thăm rất ngắn , nhưng chúng tôi đã biết được

nhiều điều về tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam .

Thảo luận với Ngài và các đồng sự của Ngài đã

giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về tình hình này. Sự

trao đổi của Ngài về những quy định mới đối với

công việc tôn giáo là rất có ích . Chúng tôi xin cảm

ơn về lòng hiếu khách của Ngài. Chúng tôi mong

sẽ duy trì tiếp xúc với Ngài và nhân viên của Ngài.

Chân thành " .

Sở dĩ chúng tôi cho công bố bức thư cám ơn là

vì, chúng tôi muốn chứng thực thiện chí của phía

Việt Nam và sự thỏa mãn của phái đoàn Ủy ban

Tự do tôn giáo quốc tế Mỹ, khi vào làm việc ở

Việt Nam.

Đoàn các tôn giáo Việt Nam sang Mỹ

Ngày 7-5-2002 , theo lời mời của Tổng Bộ giáo

hội và hiệp hội Hội thánh Tin lành Giám lý hiệp

nhất Mỹ (GBCS /UMC, một giáo hội lớn nhất nước

Mỹ), các tôn giáo Việt Nam (thật ra chỉ có Tin lành

miền Nam, Phật giáo , Công giáo ) đã cử một đoàn

chức sắc cao cấp sang Mỹ.

Đoàn chức sắc tôn giáo Việt Nam này được

phía Mỹ gọi là các lãnh tụ tôn giáo (religious

leaders ). Cũng trong thời gian ấy , theo lời mời của

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ và đoàn đại diện Chính

phủ Việt Nam tại Liên hợp quốc, Chính phủ Việt

Nam cử một đoàn gồm thành viên của Ban Tôn

giáo của Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Văn phòng

Chính phủ sang Mỹ. Cả hai đoàn Việt Nam đã phối

hợp đối thoại với các tôn giáo, chính giới Mỹ tại

Niu Oóc và Oa-sinh -tơn .

Trong những lần tiếp xúc với các vị lãnh đạo

tôn giáo Mỹ , các chính khách cao cấp của chính

quyền Mỹ, tại cuộc họp báo ở Oa-sinh -tơn , cả hai

đoàn, đặc biệt là đoàn tôn giáo, đã làm sáng tỏ tình

hình tự do tôn giáo ở Việt Nam và bày tỏ yêu cầu

cụ thể của nhân dân Việt Nam, của các tôn giáo

Việt Nam rằng : Dự luật Nhân quyền Việt Nam do

phía Mỹ đưa ra là không đúng sự thật, không công

( 1 ) Quyền con người, Các văn kiện quan trọng , Viện

Thông tin Khoahọc Xã hội , Hà Nội , 1998 , tr 242
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bằng, xúc phạm đến danh dự của đất nước và dân

tộc Việt Nam.

Thấm thoát đã một năm trôi qua, Dự luật Nhân

quyền Việt Nam 2001 được xếp lại, nhưng bây giờ

người ta lại lôi nó ra và làm lại từ đầu . Sự thật thì

những vấn đề của Dự luật Nhân quyền Việt Nam

2003 cũng chỉ là những vấn đề "bổn cũ soạn lại" .

Vấn đề

Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

Phật giáo Việt Nam đã có cách đây 2000 năm

và trong thời Lý - Trần kéo dài 400 năm (từ thế

kỷ XI đến thế kỷ XV), Phật giáo Việt Nam có vai

trò là quốc giáo . Từ Trịnh - Nguyễn phân tranh

(thế kỷ XVI), Phật giáo Việt Nam suy vi dần và

mới chỉ được chấn hưng trong phong trào chung

đấu tranh giành độc lập dân tộc , thống nhất Tổ

quốc (cuối những năm 20 của thế kỷ XX) .

Từ khi được chấn hưng, Phật giáo Việt Nam

đã 3 lần vươn lên thống nhất .

Năm 1951 , đất nước đang trong tình thế kháng

chiến chống Pháp, trong vùng tạm bị chiếm , 6 tập

đoàn Phật giáo Việt Nam đã thống nhất lại trong

một tổ chức chung có tên là Tổng Hội Phật giáo

Việt Nam .

Năm 1958 , trong hoàn cảnh đất nước bị chia

cắt, ở miền Bắc, Hội Phật giáo Thống nhất Việt

Nam quy tụ giới Phật giáo miền Bắc trong một tổ

chức chung.

Năm 1964 , sau cuộc đấu tranh chống Diệm đàn

áp Phật giáo thắng lợi, Tổng hội Phật giáo Việt

Nam cùng với 6 hệ phái khác thống nhất lại trong

một tổ chức chung (trong vùng tạm bị chiếm) là

Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.

Sự thật thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống

nhất chỉ thống nhất một phần Phật giáo ở vùng đô

thị miền Nam . Nhưng, sự thống nhất ấy cũng chỉ

được một thời gian ngắn không đầy hai năm . Đến

năm 1966 , Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống

nhất chia thành hai phái quen gọi là Giáo hội " Ân

Quang" và Giáo hội " Việt Nam quốc tự " . Đến

năm 1972, hai phái Ấn Quang và Việt Nam quốc

tự lại tách thêm nữa.

Năm 1975, bộ phận Phật giáo Việt Nam quốc

tự bỏ chạy ra nước ngoài . Bộ phận Phật giáo

Án
Quang cũng có một số người bỏ chạy ra nước

ngoài . Nói chung, số người chạy ra nước ngoài này

đã tập hợp lại trong cái gọi là Giáo hội Phật giáo

Việt Nam Thống nhất hải ngoại, do đó, cũng

không có gì đáng ngạc nhiên khi Giáo hội này

mang tính chất chống đối Nhà nước Cộng hòa xã

hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đại bộ phận Giáo hội Phật giáo Ấn Quang ở lại

trong nước . Năm 1976, Giáo hội tiến hành Đại hội

lần thứ VII (2 năm tổ chức Đại hội một lần ). Đại

hội ra nghị quyết giao toàn quyền cho Viện Hóa

đạo liên hệ với Hội Phật giáo Thống nhất Việt

Nam để thống nhất Phật giáo hai miền thành một

tổ chức duy nhất. Lúc đó, Viện Hóa đạo do Hòa

thượng Trí Thủ là Viện trưởng, nhiệt tâm quyết chí

thực hiện Nghị quyết Đại hội VII. Tất nhiên, cũng

có một số người trong Viện Hóa đạo không đồng ý

với Nghị quyết Đại hội VII, nhưng họ chỉ là cấp

thấp , thiểu số , không thể nhân danh Giáo hội Phật

giáo Việt Nam Thống nhất được .

Năm 1981 , Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã

thống nhất được 9 tổ chức hệ phái Phật giáo trên cả

nước, trong đó, phải kể đến 3tổ chức Phật giáo lớn

nhất là Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam (miền

Bắc), Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

(miền Nam) , Ban Liên lạc Phật giáo yêu nước

(Thành phố Hồ Chí Minh ). Điều đáng ghi nhớ nhất

là, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo

Việt Nam chính là Hòa thượng Trí Thủ, Viện

trưởng Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Thống nhất, chứ không phải ai khác . Các chức sắc

lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

vẫn tham gia lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt

Nam như các Hòa thượng Trí Tịnh, Thiện Siêu ,

Minh Châu, Trí Quảng ...

Cũng từ khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra

đời, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã

hòa nhập vào trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Mãi cho đến tháng 5-1999, cái gọi là Giáo hội

Phật giáo Việt Nam Thống nhất (tất nhiên chỉ là

ở hải ngoại ) mới tiến hành Đại hội VIII , họp tại

Ca - li-phooc -ni- a (Mỹ), với 209 đại biểu toàn là

người nước ngoài (gốc Việt) . Cho dù Đại hội ấy

có bầu ra " xử lý thường vụ " , Tăng Thống là ông
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Huyền Quang - người đang sống ở Việt Nam, thì

Đại hội ấy cũng chỉ có thểnói đó là Đại hội Giáo

hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất của người

nước ngoài gốc Việt Nam .

Vấn đề Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống

nhất có liên quan đến một người, đó là ông Huyền

Quang. Năm 1978 , ông bị Tòa án Nhân dân

Thành phố Hồ Chí Minh xử 2 năm tù (cho hưởng

án treo ) ; năm 1982, ông bị Ủy ban nhân dân

Thành phố Hồ Chí Minh quyết định trục xuất khỏi

Thành phố Hồ Chí Minh về quản chế tại chùa Hội

Phước, tỉnh Nghĩa Bình ; năm 1995 , ông bị Ủy ban

nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quyết định quản chế

2 năm tại chùa Quang Phước (Phước Quang) ;

năm 1997 đúng kỳ hạn , ông đã được xả chế .

Đúng là ông Huyền Quang có bị bắt từ năm

1977 đến năm 1978, bị quản chế lần I từ năm 1982

đến năm 1987 , lần II từ năm 1995 đến năm 1997 .

Ngoài những thời gian bị giam giữ , bị quản chế ra

thì ông vẫn là người tự do . Tất nhiên , ông không

thể về Thành phố Hồ Chí Minh vì đã bị Ủy ban

nhân dân Thành phố trục xuất. Luận điệu xuyên

tạc rằng , Chính phủ Việt Nam đã bỏ tù ông Huyền

Quang suốt hai mươi mấy năm nay là không đúng .

Ngày 5-3-2003, bệnh viện Quảng Ngãi nhận

định không đủ sức chữa trị ung nhọt trên má ông

và ông đã ra điều trị tại bệnh viện ung bướu trung

ương tại Hà Nội ( Bệnh viện K ) . Lúc ông đang điều

trị tại bệnh viện , các phái đoàn quốc tế vẫn được

tới thăm, tất nhiên, phải tuân thủ những quy định

của bệnh viện đối với bệnh nhân, những quy định

của bệnh viện , của thầy thuốc . Đến lúc ông ra khỏi

bệnh viện , được về ở trong chùa Kim Liên và đi

thăm thú nhiều nơi như : đến viếng Lăng Chủ tịch

Hồ Chí Minh, chào Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt

Nam, chào Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt

Nam, thăm quan Học viện Phật giáo Việt Nam tại

Hà Nội , tới Quảng Ninh thăm chùa Trúc Lâm Yên

Tử , rồi về Huế theo lời mời của Ban Trị sự Tỉnh

hội Phật giáo Thừa Thiên - Huế... Như vậy , thử

hỏi , có gì là không nhân đạo, nhân quyền , tự do

dân chủ ? Thủ tướng Chính phủ , Chủ tịch Mặt trận ,

các vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam...

nghĩ rằng ông bị nhiễu thông tin , không hiểu đúng

tình hình Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho nên

không nề hà điều gì và đã tạo mọi điều kiện để cho

ông thấy được sự thật.

Tự do tôn giáo ở Việt Nam

Quyền tự do tôn giáo được xác định bởi ba

tiêu chí :

Một là, đào tạo chức sắc, nhà tu hành - những

ngườilãnh đạo, quản lý, hướng dẫn tôn giáo.

Hai là, phổ biến kinh sách tôn giáo - nội dung

ý nghĩa thực sự của tôn giáo.

Ba là , xây dựng, duy tu , bảo dưỡng cơ sở thờ tự

tôn giáo : chùa, nhà thờ, thánh thất ...

Ở Việt Nam hiện nay có 10 trường đại học tôn

giáo : 3 Học viện Phật giáo Việt Nam (tại Hà Nội ,

Thành phố Hồ Chí Minh, Huế) ; 6 Đại Chủng viện

Công giáo ( tại Hà Nội , Thanh Hóa, Huế, Nha

Trang, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ ) ; 1 Viện

Thánh kinh Thần học của Tổng Liên hội Hội thánh

Tin lành Việt Nam (tại Thành phố Hồ Chí Minh) .

Ở cấp thấp hơn (cao đẳng, trung học , cơ bản , cơ

sở), các tôn giáo có khoảng 40 trường lớp khác . Số

lượng chức sắc, nhà tu hành được đào tạo trong

thời gian từ năm 1975 đến năm 2002 đã nhiều hơn

thời gian trước đó .

Ví dụ : Năm 1975 , số lượng nhà tu hành Phật

giáo chỉ có khoảng 15 000 vị tăng ni trên cả nước ;

năm 2001 có 33 066 vị , trong đó có hàng trăm tiến

sĩ, thạc sĩ và hàng nghìn cử nhân .

Về Công giáo , số linh mục được phong,

còn sống, tính đến năm 2000 là 2 410 vị (gồm

2035 triều + 375 dòng) . Trong đó, số linh mục

được phong trước năm 1975 là 1 188 vị , số được

phong sau 1975 là 1 222 vị .

Dự luật Nhân quyền Việt Nam tỏ ý là, Chính

phủ Việt Nam luôn luôn tìm cách hạn chế việc

Giáo hoàng phong giám mục ở Việt Nam vì đã bắt

buộc trước khi phong một giám mục nào ở Việt

Nam , Va- ti -căng phải hỏi ý kiến Chính phủ Việt

Nam và thông thường là Chính phủ Việt Nam từ

chối . Sự thực thì việc Giáo hoàng phong giám mục

ở Việt Nam được Chính phủ Việt Nam công nhận

lại nhiều hơn những thời kỳ trước đây. Chẳng hạn ,

thời kỳ thuộc Pháp từ năm 1885 đến năm 1945 ,
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Va -ti -căng phong được 4 giám mục người Việt

Nam. Trong hai thời kỳ Việt Nam kháng chiến

chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ từ

năm 1945 đến năm 1975 , Va-ti-căng phong được

33 giám mục cho cả hai miền Nam Bắc Việt Nam.

Nhưng, số giám mục Việt Nam được phong dưới

chế độ xã hội chủ nghĩa từ năm 1975 đến

năm 2000 thì có đến 42 vị .

Về việc xuất bản kinh sách tôn giáo thì ở Việt

Nam hiện nay có Nhà xuất bản Tôn giáo chuyên lo

giúp đỡ các tôn giáo phổ biến kinh sách theo đúng

quy định của pháp luật . Trong vòng 2 năm (2000 -

2001), Nhà xuất bản Tôn giáo đã xuất bản 400 đầu

sách , trong đó có những bộ kinh mà các chế độ cũ

không làm được , ví dụ Đại tạng kinh Việt Nam

(Phật giáo) , kinh Co -ran (Hồi giáo) ...

Còn về cơ sở thờ tự tôn giáo thì hiện nay các

tôn giáo ở Việt Nam có khoảng hơn 22 000 ngôi,

phần lớn đã được tôn tạo lại khang trang, đẹp đẽ ,

trong đó có nhiều cơ sở thờ tự là di tích lịch sử văn

hóa danh thắng .

Ở Việt Nam, quyền tự do tôn giáo được biểu

hiện cụ thể bằng những quyền tự do rất cụ thể :

"Mọi tín đồ đều có quyền tựdo hành đạo tại gia

đình và cơ sở thờ tự hợp pháp theo quy định của

pháp luật. Các tổ chức tôn giáo được Nhà nước

thừa nhận được hoạt động theo pháp luật và được

pháp luật bảo hộ, được hoạt động tôn giáo, mở

trường đào tạo chức sắc, nhà tu hành, xuất bản kinh

sách và giữ gìn , sửa chữa, xây dựng cơ sở thờ tự

tôn giáo của mình theo đúng quy định của pháp

luật " 2 .

Tuy nhiên , Nhà nước nghiêm cấm các tổ chức

truyền đạo trái phép, người truyền đạo trái phép và

các cách thức truyền đạo trái phép, vi phạm các

quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số hiện nay

có một số phần tử phản động đang có những mưu

đồ chính trị nhằm phá vỡ mối đoàn kết truyền

thống các dân tộc , phá vỡ độc lập , thống nhất , chủ

quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ như : thành

lập " Vương quốc HMông" , "Quốc gia Đê-ga độc

lập" , "Nhà nước Khơ Me Cam -pu -chia Krôm "...

Những mưu đồ đó không phải là vấn đề tôn giáo ,

mà là vấn đề chính trị phản động, cần phải cảnh

giác cao độ .

Các trường hợp truyền đạo trái phép, hoạt động

mê tín dị đoan, ép buộc người dân theo đạo... cần

được xử lý công khai hoặc đưa ra kiểm điểm phê

bình trước dân hoặc Tòa án Nhân dân ... Mọi việc

làm này đều phải bảo đảm tính quang minh chính

đại theo đúng các quy định của pháp luật , không có

gì mờ ám .

Phật giáo Hòa Hảo là một tôn giáo nội sinh, ra

đời từ năm 1939. Trong hai cuộc kháng chiến

chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ từ

năm 1945 đến năm 1975 , có một số người lấy danh

nghĩa Phật giáo Hòa Hảo lập ra quân đội và đảng

phái chính trị chống phá Nhà nước Việt Nam.

Những tổ chức chính trị, quân sự ấy không thể xem

là tôn giáo chân chính . Từ khi đất nước hoàn toàn

độc lập, thống nhất, Nhà nước Việt Nam vẫn tôn

trọng và bảo đảm quyền tự do " tu tại gia, thờ cúng

tại nhà" của mọi tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đúng

theo tôn chỉ và phương pháp tu hành của đạo . Nhà

nước chỉ giải thể các tổ chức hành chính , chính trị ,

quân sự của tôn giáo này .

Năm 1999, thể theo nguyện vọng của Ban Vận

động tái lập Phật giáo Hòa Hảo, Nhà nước Việt

Nam đồng ý cho tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tiến

hành Đại hội đại biểu Phật giáo Hòa Hảo của

8 tỉnh , thành phố miền Nam Việt Nam (210 đại biểu )

và Đại hội đã bầu ra Ban Đại diện Phật giáo Hòa

Hảo gồm 11 thành viên . Từ đó đến nay , Ban Đại

diện Phật giáo Hòa Hảo đã trực tiếp điều hành việc

đạo : Mở lớp đào tạo giáo lý viên , ấn hành kinh

sách và hướng dẫn tín đồ tu hành theo đúng giáo

lý Phật giáo Hòa Hảo và pháp luật của Nhà nước .

Có một số người chống đối đã bị bắt , bị tù , bị

quản chế (tuy số người ấy hiện nay rất ít , vẫn mưu

đồ tái lập những tổ chức chính trị quân sự thời cũ )

thì không phải vì họ theo Phật giáo Hòa Hảo mà

chỉ vì họ vi phạm những quy định pháp luật

( Bộ Luật Hình sự và Bộ Luật Tố tụng hình sự) của

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .

(2) Nghị quyết số 25/NQ -TW Ban Chấp hành Trung

ương Đảng “Về công tác tôn giáo ”
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THÔN QUYỀN và cái Gọi Là

"DỰ LUẬT NHÂN QUYỀN VIỆT NAM "

TRẦN DUYHƯƠNG

Co

Ó thể nói, nhân quyền là cái vốn có của

nhân loại . Thế nhưng , nó bị biến dạng

và thui chột đi từ khi xã hội loài người

phân chia thành giai cấp . Do đó, đòi hỏi nhân

loại vừa phải xây dựng, vừa phải tiếp tục đấu

tranh để giành lại quyền thiêng liêng cơ bản

của mình. Cho nên, nhân quyền là thành quả

xây dựng và đấu tranh lâu dài của loài người,

của nhân dân lao động qua các thời đại lịch

sử và nó là kết tinh giá trị nhân văn của nhân

loại . Nhưng trong xã hội phân chia giai cấp thì

quyền con người bao giờ cũng mang tính

giai cấp sâu sắc . Trong xã hội nô lệ , người nô

lệ không bao giờ được hưởng quyền con người ;

họ chỉ được coi như là một công cụ lao động

biết nói mà thôi . Trong xã hội phong kiến ,

quyền con người cũng còn tuỳ thuộc theo đẳng

cấp và thang bậc xã hội . Hệ thống đặc quyền,

đặc lợi theo đẳng cấp chủ yếu phục vụ cho

vua chúa, quan lại được pháp luật phong kiến

bảo vệ .

Cách mang dân chủ tư sản do giai cấp tư sản

lãnh đạo, nêu khẩu hiệu "tự do, bình đẳng , bác

ái" được quần chúng ủng hộ và đã giành thắng

lợi . Chế độ tưbản chủ nghĩa ra đời đã mang đến

cho con người từ tư sản đến thợ thuyền , dân

cày ... những quyền tự do thân thể, tự do buôn

bán làm ăn , tự do bán sức lao động của mình .

" Tuyên ngôn độc lập " của nước Mỹ, năm 1776,

và bản " Tuyên ngôn về quyền con người và

quyền công dân " của nước Pháp , năm 1789,

đều tuyên bố : " Tất cả mọi người sinh ra đều

bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không

ai có thểxâm phạm được ; trong những quyền

ấy, có quyền được sống , quyền tự do và quyền

mưu cầu hạnh phúc ..." . Đó là thành tựu vĩ đại

qua nhiều thiên niên kỷ đấu tranh của loài

người, là bước phát triển nhảy vọt của nền văn

minh nhân loại . Tuy nhiên , chế độ tư bản chủ

nghĩa với quá trình phát triển lớn mạnh của nó

lại là sự phủ định , chà đạp những thành tựu về

nhân quyền phổ biến mà chính cách mạng tư

sản đã đem lại . Lẽ nào sự cướp đoạt đối với

nông dân theo kiểu "cừu ăn thịt người" biến họ

thành những người cùng cực, như ở nước Anh

lại là sự tôn trọng nhân quyền ? Lẽ nào bọn

thực dân, đế quốc đem quân đi xâm chiếm

thuộc địa và thị trường, cướp bóc tài nguyên,

giết hại những người dân vô tội ở các nước đó

là sự tôn trọng nhân quyền ? Trong tác phẩm

"Bản án chế độ thực dân " , Chủ tịch Hồ Chí

Minh dẫn lời của một người Pháp rằng : Khi đặt

chân đến đây tất cả những người Pháp đều nghĩ

rằng người Việt Nam là hạng người thấp kém

và phải làm nô lệ cho họ. Họ coi người Việt

Nam như những súc vật phải điều khiển bằng

roi vọt . Tất cả đều tự coi mình thuộc đẳng cấp

quý tộc mới có đặc quyền , đặc lợi . Và Người

kết luận : Thế mà 80 năm nay bọn thực dân

Pháp lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái đến

* Thiếu tướng. Th S , Tổng Biên tập Tạp chí Quốc phòng

Toàn dân
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cướp đất nước ta , áp bức đồng bào ta , hành

động của chúng trái với nhân đạo và chính

nghĩa .

Là một dân tộc đã từng bị chủ nghĩa thực

dân cũ và mới xâm lược , áp bức , bóclột, đã tự

mình vươn lên đấu tranh giành lại chủ quyền

dân tộc , quyền con người, hơn ai hết , chúng ta

hiểu sâu sắc rằng , quyền con người là thành quả

đấu tranh lâu dài của nhân dân lao động và các

dân tộc bị áp bức trên thế giới . Và chỉkhi nào

giành được độc lập dân tộc , dân chủ , tự do,

quyền dân tộc tự quyết được tôn trọng , thì dân

tộc mới được hưởng những quyền cơ bản của

con người.

Nước ta là nước độc lập thống nhất có chủ

quyền , Nhà nước ta đã luôn chú trọng việc

chăm lo hạnh phúc con người và quyền cơ bản

của con người, tạo điều kiện cho mọi người

vươn lên làm chủ vận mệnh của mình , làm chủ

công việc của mình và tham gia các công việc

của xã hội . Hiến pháp và nhiều đạo luật đã ghi

nhận và thể chế hóa các quyền con ngườivề

chính trị, dân sự , kinh tế, văn hóa - xã hội . Hiến

pháp năm 1992 đã quy định rõ các quyền và

nghĩa vụ công dân , mở rộng quyền công dân và

quyền con người, như quyền sở hữu , quyền sử

dụng tư liệu sản xuất , quyền tự do kinh doanh

hợp pháp, quyền tự do thảo luận, tranh luận

phát biểu ý kiến nhằm xây dựng đất nước ... Mọi

công dân có quyền tham gia ứng cử , bầu cử

theo luật định , tham gia giám sát và kiểm tra

các hoạt động của cơ quan nhà nước , v.v .. Tất

cả những quyền đó đã được thực hiện trên thực

tế và được bảo vệ bằng những chính sách, pháp

luật của Nhà nước .

Chúng ta không ảo tưởng sớm có ngay một

xã hội hoàn toàn tốt đẹp, mọi người đều được

chăm lo đầy đủ về hạnh phúc và quyền con

người, trong khi kinh tế , văn hóa - xã hội phát

triển chưa mạnh, mặt bằng dân trí còn nhiều

hạn chế, trình độ khoa học - kỹ thuật và công

nghệ chưa cao, năng suất lao động thấp . Bởi lẽ ,

chúng ta quan niệm quyền con người là khách

quan vốn có của mỗi người , thế nhưng nó luôn

gắn liền với lịch sử truyền thống và phụ thuộc

vào trình độ phát triển kinh tế, chính trị, văn

hóa - xã hội của một quốc gia, dân tộc nhất

định . Cho nên, chế độ chính trị, trình độ phát

triển kinh tế , văn hóa - xã hội của một quốc gia ,

dân tộc là phương thức tồn tại , phát triển của

con người hiện thực , quyền con người hiện

thực. Vì vậy, hạnh phúc và quyền con người

luôn gắn với lịch sử , truyền thống và cơbản

phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế, chính

trị, văn hóa - xã hội của đất nước. Tuy nhiên,

cũng cần hiểu rằng , chỉ việc đơn thuần tăng

trưởng kinh tế không tự nó giải quyết được tất

cả các vấn đề xã hội, hạnh phúc con người,

quyền con người, song nó là một điều kiệntiên

quyết. Thế nhưng cũng không có nghĩa là phải

chờ đến khi kinh tế, văn hóa - xã hội phát triển

mới chăm lo đến hạnh phúc con người, quyền

con người .

Công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta

khởi xướng và lãnh đạo là một quá trình kết

hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với tiến

bộ và công bằng xã hội , chăm lo đời sống vật

chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân ... Trước

hết chú trọng giải quyết vấn đề nền tảng kinh

tế - xã hội , chăm lo y tế, giáo dục - đào tạo ,

nâng cao trình độ dân trí ; làm cho mọi người

đều hiểu rõ quyền mưu cầu hạnh phúc của

mình, đồng thời mưu cầu hạnh phúc cho mọi

người. Những nhu cầu thiết yếu của nhân dân

về ăn , ở , mặc, chăm sóc sức khỏe , nước sạch ,

điện sinh hoạt, học tập, đi lại , giải trí ... được

đáp ứng tốt hơn .

Ở nước ta, mỗi năm có 1,2 triệu lao động có

việc làm mới . Công tác xóa đói , giảm nghèo

trên phạm vi cả nước đạt kết quả nổi bật, được

dư luận thế giới đánh giá cao. Các phong trào

"uống nước nhớ nguồn ", "đền ơn đáp nghĩa" ,

chăm sóc các lão thành cách mạng, người có

công với nước đã thu hút sự tham gia của các

tầng lớp nhân dân, các cơ quan , đoàn thể và các

doanh nghiệp . Toàn dân đã tích cực đóng góp

tiền của , công sức cứu trợ đồng bào các vùng bị

thiên tai ; tham gia nhiều hoạt động nhân đạo -
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từ thiện giúp đỡ những người bị ảnh hưởng chất

độc màu da cam, người tàn tật , người già không

nơi nương tựa và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

khó khăn .

Các quyền cơ bản của công dân , trong đó có

quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí , tự do hội

họp, biểu tình, lập hội , tự do tín ngưỡng tôn

giáo và không tín ngưỡng tôn giáo đượcHiến

pháp, pháp luật của Nhà nước ta bảo đảm, tôn

trọng và thực hiện trên thực tế . Nhà nước ta bảo

hộ nơi thờ tự của các tôn giáo . Chùa chiền, nhà

thờ bị chiến tranh hoặc thiên tai tàn phá được

sửa chữa hoặc xây dựng mới. Mọi công dân

Việt Nam đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ

trước Hiến pháp và pháp luật .

Thế nhưng, vừa qua một số thế lực trong

Hạ Nghị viện Hoa Kỳ thiếu thiện chí với Việt

Nam , mà đại diện là ông C. Xmít và những

người đồng tác giả với ông, đưa ra cái gọi là

"Dự luật Nhân quyền Việt Nam 2003" để Hạ

Nghị viện Hoa Kỳ xem xét và phê chuẩn .

Trong cuộc họp báo công bố ý đồ trên, ông

C.Xmít đã xuyên tạc trắng trợn tình hình nhân

quyền ở Việt Nam, nào là " Việt Nam là đất

nước thực thi chính sách đàn áp, phân biệt đối

xử, đe dọa bỏ tù những người bất đồng chính

kiến " ; nào là "Chính phủ Việt Nam chẳng

những đàn áp những người công khai phản đối

chính sách tự do tôn giáo mà cả gia đình họ" ...

Ông C. Xmít và những người đồng tác giả với

ông muốn thứ nhân quyền kiểu gì mà đưa ra

yêu cầu đòi "tự do chống đối" , "tự do thay đổi

chính phủ, thay đổi chế độ" ?... Rõ ràng , đây là

một dự luật nhân quyền phi nhân quyền , bởi lẽ

nó dựa trên những tư liệu sai lệch , xuyên tạc ,

bóp méo sự thật ở Việt Nam với những dụng ý

xấu. Xin trích lời của nhà bình luận B. Ra-đô

Lê - ry đăng trên báo "Nước Mỹ ngày nay " , ngày

10-4 : " Tôi đã đọc bản báo cáo nhân quyền của

Bộ Ngoại giao và tôi phải nói rằng những nghị

sĩ ủng hộ bản báo cáo này không biết một chút

gì về những tiến bộ đang diễn ra ở Việt Nam .

Quốc hội Việt Nam đang đóng một vai trò

ngày càng độc lập như là một diễn đàn để thể

hiện các mối lo ngại của các cấp chính quyền

địa phương và cũng là phê bình tình trạng

tham nhũng và tính không hiệu quả tại các địa

phương và trên toàn quốc . Hằng năm, Nhà

nước Việt Nam đã ra lệnh ân xá cho hàng nghìn

tù nhân . Chính phủ đã phối hợp với tổ chức lao

động thế giới để cải thiện việc thực hiện Bộ

luật Lao động hiện hành ... Chính phủ cũng

cho phép dân chúng được tiếp cận với mạng

In -tơ -nét và đã cho phép 4 000 quán cà-phê

được bắt đầu kinh doanh độc lập . Chính phủ

cũng cho phép mọi người dân được tự do thờ

cúng theo những tôn giáo mà họ lựa chọn, việc

tham gia các hoạt động tôn giáo trên toàn quốc

đang tiếp tục tăng lên đáng kể . Chính phủ đã

chính thức công nhận đạo Phật, đạo Thiên

Chúa, Tin Lành , Hòa Hảo, Cao Đài... Đề cập

đến cái gọi là " sự đàn áp tôn giáo" , tôi là một

người theo đạo Thiên Chúa và mỗi lần tôi đến

Thành phố Hồ Chí Minh đều đến nhà thờ Đức

Bà để làm lễ . Do có quá nhiều người đi lễ nhà

thờ như tôi , vì vậy tôi phải đến nhà thờ từ sớm

mới có chỗ ... Số người theo tôn giáo đang ngày

càng tăng lên ở Việt Nam. Trên thực tế ở Việt

Nam tôi hiếm khi gặp một người nói rằng họ

không theo đạo, rằng không có bàn thờ tại nhà

để thờ cúng Tổ tiên hoặc thờ Phật ..." .

Đó là thực tế tình hình ở Việt Nam mà ông

B. Ra-đô Lê-ry đã mắt thấy tai nghe và ghi lại.

Vậy tại sao ông C. Xmít và những người đồng

tác giả với ông lại cố tình nhắm mắt bịt tai , tuỳ

tiện đưa ra những điều phi lý trong cái gọi là

"Dự luật Nhân quyền Việt Nam 2003" . Đây

phải chăng là những mưu toan của các thế lực

thù địch và những người thiếu thiện chí với

Việt Nam ở Mỹ, hòng tạo ra cơ sở, chỗ dựa cho

những kẻ mà ông C. Xmít phong cho là "Chiến

sĩ đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam " nuôi

dưỡng tư tưởng và lực lượng chống đối từ bên

trong , kết hợp với áp lực của Mỹ dựa trên cái

gọi là "Dự luật Nhân quyền Việt Nam ". Việc

làm này thật sự là một hành động can thiệp thô

bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam , cố tình
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xuyên tạc sự thật , đi ngược lại tiến trình cải

thiện quan hệ giữa hai nước. Hơn nữa, đây cũng

lại là điều hoàntoàn không phù hợp với đạo lý

khi nước Mỹ vốn đã từng viphạm thô bạo nhất

những quyền cơ bản của nhân dân Việt Nam

trước đây, nay lại phán xét, rao giảng nhân

quyền Việt Nam, trong khi đó thì ngay trên

nước Mỹ nhân quyền đang bị vi phạm nghiêm

trọng . Minh chứng rõ nhất là, ngày 3-4-2003

vừa qua, Văn phòng Báo chí Quốc Vụ viện

Trung Quốc đã công bố báo cáo "Những kỷ lục

nhân quyền của Mỹnăm 2002" . Báo cáogồm

tám phần : "Cuộc sống và thân thể ngườidân

thiếu bảo đảm an toàn” , “ Quyền con người bị

xâm phạm nghiêm trọng" , "Nền dân chủ dưới

sự thao túng của đồng tiền ","Những người

nghèo khổ không nhà cửa ở Mỹ" , "Tình trạng

phụ nữ , trẻ em khiến mọi người lo ngại" , " Kỳ

thị chủng tộc ăn sâu bám rễtrong xã hội Mỹ" ,

"Xâm phạm thô bạo nhân quyền của nước

khác" , " Áp dụng tiêu chuẩn hai mặt trên lĩnh

vực nhân quyền quốc tế" . Từng phần đều có

dẫn chứng cụ thể chứng minh sự vi phạm nhân

quyền trên đất Mỹ .

Hiện nay , với luận điểm "quyền con người

cao hơn chủ quyền" , "quyền con người không

biên giới" , Mỹ và một số nước phương Tây tự

cho mình cái quyền can thiệp vào nội bộ các

nước , dưới chiêu bài cái gọi là "can thiệp nhân

đạo", vì sự "phát triển dẫn chủ " (!) . Thếnhưng,

thử hỏi liệu có sự can thiệp nhân đạo nào cần

phải dùng đến một khối lượng bom đạn lớn và

hiện đại nhất hiện nay tiến công vàomột nước

độc lập có chủ quyền , giết hại những người dân

vô tội và hủy diệt môi trường sống củahọ ? Có

lẽ thế giới này ngoài những thế lực hiếu chiến

núp dưới cái gọi là " can thiệp nhân đạo" và

" phát triển dân chủ" nhằm đạt được ý đồ chính

trị của họ, thì chẳng ai muốn cái thứ " nhân

đạo " phi nhân đạo, "dân chủ " phi dân chủ đó.

Dén nay, nhân loại tiến bộ trên thế giới càng

thấy rõ tâm địa ấy . Họ luôn lấy con người vàcon người và

quyền con người trừu tượng để phục vụ cho

ý đồ chính trị của mình . Kỳ thực họ muốn

khuyếch trương nhân quyền cá nhân và quyền

chính trị công dân để tuyệt đối hóa tự do cá

nhân, từ đóphủ định quyền độc lập , quyền sinh

tồn và quyền phát triển thuộc phạm trù nhân

quyền củacả một quốc gia, dântộc.

Trong quan hệ quốc tế ngày nay,ngày nay , đối thoại

giữa các quốc gia hai bên hay nhiều bên về

những vấnđề chung của thếgiới nhằm thu hẹp

bất đồng và tăng cường hiểu biết lẫn nhau là

một xu thế ngày càng phát triển . Bảo đảm

quyền con người trong phạm vi mỗi nước là

quyền hạn và trách nhiệm của từng quốc gia ,

nhưngvấnđề quyền con ngườicũnglà mối

quan tâm chung của cộng đồng quốc tế . Chính

quyền con người được khẳng định trong

vì vậy, những nguyên tắc cơ bản nhất của

Hiến

lần
chương Liên hợp quốc và được thể hiện một

công ước quốc tế về quyền con người, đồng

nữa tại bản Tuyên ngôn nhân quyền cùng các

thời được bày tỏ tại tổ chức các hội nghị quốc

tế về vấn đề này .

Nhà nước ta luôn luôn chủ trương đối thoại

với các nước về quyền con người để nhằm tăng

cường sự hiểu biết tường tận , đúng đắn về dẫn

tộc ta đã và đang chịu bao đau thương mất mát

vì quyền thiêng liêng cơ bản của con người trên

dải đất này và đang phấn đấu trên tất cả các mặt

chính trị , kinh tế, văn hóa - xã hội để thực hiện

ngày càng tốt quyền con người ở nước ta .

Chúng ta luôn muốn họ có chung nhận thức

đúng đắn về nguyên tắc cơ bản của Bộ luật

quốc tế về quyền con người : tôn trọng độc lập

dân tộc và chủ quyền quốc gia ; tôn trọng

quyền dân tộc tự quyết . Đặc biệt là quyền các

dân tộc lựa chọn con đường phát triển của

mình , tôn trọng quyền của dân tộc , của cộng

đồng và của cá nhân ; tôn trọng quyền chính

trị - dân sự và quyền kinh tế - xã hội của công

dân ; tôn trọng quyền phát triển của các dân tộc .

Những ai đi ngược lại điều đó chính là đã vi

phạm nguyên tắc cơ bản của Bộ luật quốc tế

về quyền con người, vi phạm trắng trợn nhân

quyền nước khác . D
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T

QUYỀN VÀ BỔN PHẬN CỦA TRẺ EM

những vấn đề đặt ra

trong xã hội hiện nay

RONG những năm gần đây, ở nước ta,

việc nuôi dưỡng , chăm sóc , giáo dục,

bảo vệ trẻ em được Đảng và Nhà nước

quan tâm, chú ý rất nhiều . Những thành công

rất đáng biểu dương của Chương trình hành

động vì trẻ em giai đoạn 1991 - 2000 đã chứng

minh điều đó . Tuy nhiên, từ những thành công

bước đầu nói trên , rất nhiều vấn đề mới mẻ

cũng đã nảy sinh và đòi hỏi phải có sự nghiên

cứu, phân tích . Một trong những vấn đề đó là

phải xử lý một cách hợp lý và khoa học như thế

nào mối quan hệ giữa quyền và bổn phận của

trẻ em trong những hoạt động thực tiễn của

công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em .

Chúng ta đều biết, sự tác động, biện chứng

giữa quyền lợi và nghĩa vụ là một trong những

mối quan hệ cơ bản giữa con người với

nhau trong mọi xã hội . Việc giải quyết mối

quan hệ này như thế nào sẽ là thước đo về mức

độ phát triển tiến bộ, tính nhân đạo của một chế

độ xã hội .

Một xã hội sẽ trở nên rất hỗn loạn nếu mỗi

cá nhân đều có thể tự cho mình cái quyền làm

tất cả những gì mà họ ham muốn . Bởi vậy , việc

"một quả lê cũng phải chia đều cho chín họ"

chính là điều mà Khổng Tử đã hình dung khi

nói tới trách nhiệm chung của con người đối

với cộng đồng và xã hội mà mình đang sống .

Nhà cổ sinh học nổi tiếng người Pháp, Giáo sư

Y-vơ Cấp- pen, khi trả lời phỏng vấn tạp chí

"Người đưa tin UNESCO" đã cho rằng , lịch sử

ĐẶNG CẢNHKHANH

-

loài người chẳng qua chỉ là lịch sử của "một

quá trình học cách sống bên nhau từ hàng trăm

đến hàng nghìn rồi hàng triệu , hàng tỉ cáthể"

và điều đó cũng có nghĩa rằng, hàng tỉ cá thể

nói trên phải học cách xử lý quan hệ giữa

những điều mà mình có quyền làm với những

điều mà mình có trách nhiệm phải làm.

Chúng ta biết rằng , sẽ không có vấn đề

quyền lợi và nghĩa vụ đối với một người sống

cô đơn ngoài hoang đảo kiểu như Rô -bin -sơn

Crút-xô khi anh ta phải tự mình giải quyết mọi

vấn đề, tự chịu trách nhiệm đối với hành vi của

mình . Hậu quả những việc làm của anh ta

không bị chi phối bởi những người khác và

cũng không gây ảnh hưởng gì tới cuộc sống của

người khác .

Giống như những nghệ sĩ xiếc biểu diễn trên

dây cao, con người đứng thăng bằng giữa nghĩa

vụ và quyền lợi của mình trong suốt cuộc hành

trình dài đằng đẵng của cuộc đời. Tuy nhiên,

trong thực tế của cuộc sống, vì những ích lợi

nhỏ bé của bản thân , đã có không ít người tìm

mọi thủ đoạn để giành giật lấy quyền lợi trong

khi đó lại lẩn trốn những nghĩa vụ và trách

nhiệm đối với xã hội . Họ được coi là những

người vị kỷ và cá nhân chủ nghĩa. Xã hội và

cộng đồng ở thời đại nào cũng vậy, đều lên án

những người này .

* PGS , TS , Viện trưởng Viện Nghiên cứu thanh niên -

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh .
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Các xã hội văn minh và tiến bộ đều rất coi

trọng việc giáo dục cho công dân của mình

phương thức ứng xử tốt nhất trước mối quan hệ

giữa nghĩa vụ và quyền lợi. Việc giáo dục này

được tiến hành rất sớm , từ khi con người bắt

đầu những bước đi đầu tiên trong cuộc đời. Nói

một cách khác , đối tượng đầu tiên cần phải

được giáo dục về nghĩa vụ và quyền lợi chính

là trẻ em, những công dân của tương lai . Trẻ em

cần phải được dạy dỗ ngay từ khi lọt lòng mẹ

về những gì mà chúng được làm và những gì

không đượclàm . Những quy chuẩn về quyền và

bổn phận đầu tiên này sẽ đitheo chúng suốt

cuộc đời.

Ngày xưa, để giáo dục về bổn phận và trách

nhiệm cho con cái, bà mẹ của Mạnh Tử đã tự

tay cắt bỏ đoạn vải đẹp đang dệt khi thấy con

trai sao lãng việc học hành. Bà tự ví bổn phận

học hành của con cũng giống như bổn phận

phải lao động kiếm sống của mình vậy , mỗi

người đều phải có trách nhiệm thi hành. Trong

tập " Gia huấn ca" , gồm 6 bài ca truyền dạy đạo

lý làm người cho con cháu trong gia đình,

Nguyễn Trãi đã dành nhiều câu để nhấn mạnh

việc phải dạy dỗ về trách nhiệm và bổn phận

cho trẻ nhỏ :

Mùa đông tháng hạ thích thường

Đừng ôm ấp quá đừng suồng sã con

Dạy từ thuở hãy còn trứng nước

Yêu cho đòn bắt chước lấy người

Trình thưa vâng dạ đứng ngồi

Gái trong kim chỉ trai ngoài bút nghiên

Ngày xưa, tại các trường lớp , người ta đã rất

chú ý tới việc dạy dỗ về bổn phận cho học trò .

Chẳng hạn, dạy về bổn phận của con cái đối với

cha mẹ, thì bao giờ trẻ nhỏ cũng phải học sách

"Nhị thập tứ hiếu ", học về gương những người

hiếu thảo với cha mẹ. Chính những tấm gương

sống động về việc thực hiện bổn phận của con

cái đối với cha mẹ đã để lại những ấn tượng rất

khó phai mờ trong tâm trí của bao nhiêu thế hệ .

Vương Thôi , mẹ chết đã lâu nhưng mỗi lần mưa

to, sấm chớp nổi lên lại nằm phủ lên mộ mẹ

khấn rằng " có con đây rồi" vì lúc sinh thời bà

mẹ vốn rất sợ sấm chớp . Ngô Mãnh mới lên

tám tuổi nhưng mỗi lần nhà nhiều muỗi đều cởi

trần nằm ngủ để muỗi chỉ tập trung vào mình

mà khỏi bám theo để đốt cha mẹ. Bổn phận còn

khắc sâu vào tâm trí tới mức như ông Tăng

Sâm, mỗi lần ở xa, chỉ cần bà mẹ cắn vào ngón

tay thì dù xa xôi đến mấy ông cũng cảm thấy

lòng quặn đau mà phải lập tức quay về.

Người xưa cũng dạy cho trẻ nhỏ về bổn

phận và trách nhiệm đối với đất nước, quê

hương , làng xóm... ; bổn phận trong việc xử lý

các mối quan hệ gia đình , nhà trường, quan hệ

thày trò , bè bạn , anh em . Những bổn phận và

trách nhiệm này được xây dựng thành những

nguyên tắc chung về luân thường đạo lý và lễ

nghĩa buộc trẻ nhỏ phải tuân theo.

Để giáo dục về bổn phận và trách nhiệm cho

trẻ , người xưa cũng đã vận dụng rất nhiều

phương pháp, từ dạy dỗ, khuyên giải , nêu

gương tốt , lấy mình làm gương , v.v .. cho đến

việc phải dùng đòn roi, cưỡng ép. Câu nói " yêu

cho đòn " của Nguyễn Trãi là cũng với hàm

nghĩa như vậy.

*

*

Những năm gần đây, trong việc triển khai

công tác chăm sóc , giáo dục trẻ em , chúng ta đã

chú ý rất nhiều đến việc thực hiện Công ước về

quyền trẻ em . Điều này là hết sức cần thiết và

quan trọng đối với nước ta, một quốc gia còn

chịu ảnh hưởng nhiều của tư tưởng Khổng giáo

vốn rất khe khắt với những chuẩn mực mang

tính cá nhân của con người. Thực hiện tốt công

ước về quyền trẻ em chúng ta sẽ tạo cơ sở tốt

cho việc hình thành một thế hệ trẻ phát triển tự

do, lành mạnh có đầy khả năng suy nghĩ độc

lập và sáng tạo .

Sự xuất hiện trên thực tế những năm gần

đây, những thanh, thiếu niên không còn e ngại ,

rụt rè trong các mối quan hệ xã hội, biết vượt

qua mọi khó khăn , tự tin và năng động trong

học tập và lao động chính là thành quả có thể

thấy rõ của việc thực hiện công ước về quyền

trẻ em .
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Tuy nhiên, trong khi nhấn mạnh rất nhiều

đến sự thực hiện các quyền của trẻ em, cố gắng

tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho trẻ, chịu

đựng và hy sinh tất cả vì tương lai của trẻ thì

một số người lại không đặt nó trong mối quan

hệ với bốn phận và trách nhiệm của trẻ. Điều

này dẫn tới những nhầm lẫn nghiêm trọng trong

nội dung và phương pháp giáo dục trẻ . Trong

môi trường luôn được hưởng thụ, nuông chiều

thái quá, trẻ em thường sẽ chỉ quan tâm tới

những gì mà chúng được hưởng thụ mà chúng

ít biết phải làm gì , có nghĩa vụ và trách nhiệm

gì với những người xung quanh.

Được xã hội và gia đình luôn đề cao việc

phải tôn trọng các quyền của mình , trẻ em dễ

chạy theo những đòi hỏi cá nhân, chỉ quan tâm

tới bản thân và trở nên ích kỷ, giá lạnh trước

những gì không liên quan tới lợi ích của chúng .

Điều này trên thực tế đã xảy ra với nhiều gia

đình khá giả khi họ quá nuông chiều con cái,

chỉ biết tạo điều kiện cho con cái hưởng thụ mà

không dạy dỗ chúng về tình nhân ái và nghĩa vụ

chung với gia đình và xã hội . Chính vì sựvị kỷ,

chỉ coi trọng bản thân mình của các "cậu ấm, cô

chiêu " được sinh ra từ những gia đình " quyền

quý" này mà chúng đã phải chịu sự xa lánh của

những người khác . Bởi lẽ thường của cuộc đời

vẫn là, những kẻ không biết quan tâm tới người

khác thì cũng sẽ không nhận được sự thương

yêu từ người khác .

Thực tế trên cho thấy, không chỉ về sự đa

dạng và phức tạp trong nhận thức chung của xã

hội mà còn cả những nhu cầu cần thiết phải

được xử lý và xây dựng theo những quy chuẩn

mới, thống nhất về quan hệ giữa quyền và bổn

phận của trẻ trong thực tiễn cuộc sống hiện nay .

Chúng ta cũng cần trả lời được một câu hỏi

quan trọng là , trong khi thực hiện tốt các quyền

của trẻ em, thì phải giáo dục như thế nào cho

chúng về bổn phận , tạo cho chúng có ý thức

quan tâm và sớm nhận thức được trách nhiệm

dù nhỏ bé của mình đối với gia đình , cộng đồng

và xã hội .

Để thực hiện được điều này, trước hết,

chúng ta cần làm rõ rất nhiều vấn đề : Những

cơ sở khoa học và thực tiễn của việc xử lý mối

và

quan hệ giữa quyền và bổn phận của trẻ em

trong điều kiện hiện nay nhưthế nào ?, sự tác

động tương hỗ giữa việc thực hiện quyền

bổn phận của trẻ em tới việc hình thành những

đặc điểm chung về nhận thức , đạo đức và nhân

cách của trẻ ra sao ?

Chúng ta cũng cần phải trao đổivà phân tích

để đi đến sự thống nhất chung về những nội

dung cấu thành các quy chuẩn về bổn phận của

trẻ em trong điều kiện hiện nay . Rõ ràng , trong

những điều kiện của xã hội hiện đại, rất nhiều

quy chuẩn truyền thống vẫn còn tồn tại , chẳng

hạn như bổn phận của trẻ đối với gia đình , ông

bà, cha mẹ, anh em ; bổn phận với quê hương ,

tập thể , cộng đồng, làng xóm... , bổn phận phải

học hành chăm chỉ , có ý thức lao động, phụ

giúp công việc gia đình , v.v .. Tuy nhiên, cũng

có không ít những đòi hỏi cũ đối với việc thực

thi bổn phận của trẻ đã trở nên lỗi thời và không

phù hợp với các quan hệ xã hội mới. Chẳng

hạn , ngày nay, cái bổn phận mà Nguyễn Trãi đã

nói về " Gái trong kim chỉ trai ngoài bútnghiên "

chắc chắn sẽ chẳng phù hợp lắm với quan điểm

giới cũng nhưvới tư tưởng giải phóng phụ nữ.

Ngày nay , chắc cũng chẳng còn mấy ai trong

chúng ta lại đòi hỏi trẻ em là cứ phải dựng lều

cỏ để sống bên mộ cha mẹ ba năm thì mới được

coi là người hiếu đễ.

Bên cạnh đó, trong những năm gần đây, sự

phát triển của lối sống hiện đại , gắn liền với

việc mở rộng công nghiệp và dịch vụ, những

giao lưu và hội nhập quốc tế cũng khiến cho

nhiều chuẩn mực và giá trị xã hội đã thay đổi .

Trẻ em ngày nay phải tiếp nhận một khối lượng

những kiến thức lớn hơn cha ông chúng trước

kia rất nhiều . Để chúng tiếp nhận được những

kiến thức này, chúng ta phải dành cho trẻ rất

nhiều thời gian để học hành và giảm bớt những

công việc vốn là bổn phận mà chúng phải làm

trong truyền thống .

Cũng chính từ những vấn đề này, chúng ta

cần nghiên cứu và trao đổi để xác định rõ :

Trong những điều kiện của xã hội hiện đại, bên

cạnh những quyền đã được xác lập, thì bổn

phận củatrẻ em sẽ như thế nào, những giá trị

truyền thống nào cần phát huy , những gì sẽ phải
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đổi thay và những gì sẽ được bổ sung và phát

triển . Tạo điều kiệncho trẻ em hiểu biết rõ về

quyền và bổn phận của chúng trongxã hội

chính là cơ sở để chúng có thể trưởng thành như

những công dân tự do và tự giác, biết rõ vị trí ,

vai trò và trách nhiệm của mình trong sự phát

triển của xã hội, chủ động và sáng tạo trong

cuộc sống .

Đưa những kiến thức về quyền và bổn phận

vào cuộc sống hằng ngày của trẻ em là một

công việc không dễ dàng. Bởi lẽ , vấn đề là ở

chỗ , ngày nay chúng ta không thể ép buộc ,

cưỡng bức trẻ em phải làm những điều mà

chúng không nhận thức được ở đó sự chính

đáng và hợp lẽ . Chúng ta cũng không mong

muốn sẽ có một thế hệ những người trẻ tuổi chỉ

biết cúi đầu vâng lệnh và chờ đợi những gì

người ta đã vạch sẵn cho chúng , bất kể những

điều vạch sẵn ấy sẽ như thế nào.

Về phương diện này, bổn phận và sự tự giác

của trẻ không thể là sự đối nghịch nhau . Sự

nhận thức sâu sắc và đầy đủ vềtrách nhiệm và

bổn phận đối với gia đình , cộng đồng, xã hội sẽ

là cơ sở cho những hành động tự giác của trẻ.

Và đến lượt nó, tính tự giác cao sẽ là động lực

mạnh mẽ để trẻ làm tốt các quyền và bổn phận

của mình . Mối quan hệ có tính phương pháp

luận trên rõ ràng phải là cơ sở để định hướng

cho các giải pháp tuyên truyền , giáo dục nhằm

nâng cao nhận thức và hành vi của trẻ về các

quyền và bổn phận của chúng.

Trong những điều kiện của xã hội hiện đại,

chúng tasẽ tìmranhững phương thức đúng đắn

để giúp trẻ em nhận thức và hành động ngày

một sâu sắc, rõ ràng và tự giác hơn về quyền và

bổn phận của chúng. Điều này không thể là

công việc của một cá nhân , một nhóm người,

haycủa riêng một tổ chức nào mà phải là công

việc của toàn xã hội . Ở đây, sự phối hợp tham

gia của các cấp chính quyền, đoàn thể, nhà

trường , gia đình , cộng đồng xã hội ... là hết sức

quan trọng .

Về phương diện này, chúng ta cũng cần có

sự thống nhất chung về phương thức phối hợp

giữa các cơ quan đơn vị chính quyền, đoàn thể

cộng đồng trong việc giáo dục về quyền và bổn

phận cho các em . Làm rõhơn tráchnhiệm của

mỗi cơ quan đơn vị , chẳng hạn những hoạt

động của Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em

các cấp, của hệ thống giáo dục, nhà trường, của

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí minh, của

các tổ chức, đoàn thể xã hội khác.

Đặc biệt , chúng ta cũng cần khẳng định và

làm rõ vị trí vai trò của gia đình , cái nôi nuôi

dưỡng đầu tiên của trẻ , nơi mà những chuẩn

mực đầu tiên về quyền và bổn phậncủa trẻ

được thực hiện một cách cụ thể . Ở nước ta, có

thể nói, cho đến nay, gia đình vẫn còn là nơi

bảo lưu tốt nhất những giá trị truyền thống

trong việc giáo dục trẻ em .Nhiều quy chuẩn và

hình thức truyền thống trong giáo dục trẻ em

trong gia đình đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Chẳnghạn, những phương thức kết hợp giữa

việc dạy dỗ về điều hay lẽ phải với sự nuôi

dưỡng những tình cảm thương yêu chân thực

giữa những người ruột thịt trong gia đình ; việc

đề cao và nêu gương củanhững người lớn tuổi

việc kết hợp giữa việc giảng giải dạy dỗ với các

hình thức ép buộc , xử phạt nghiêm khắc những

hành vi sai trái , v.v.. Tất cả đều cần được xem

xét và vận dụng trên tinh thần đổi mới, phù hợp

với những điều kiện của xã hội hiện đại.

Một trong những yếu tố quan trọng, tạo nên

những đặc trưng riêng của nền văn minh Việt

Nam là khả năng duy trì sự thống nhất cao

trong cộng đồng xã hội . Tình cảm đối với quê

hương, Tổ quốc , tình cảm đối với cộng đồng,

làng, xã , xóm giềng , tình cảm gia đình đã được

nuôi dưỡng, gắn bó chặt chẽ từ thế hệ này sang

thế hệ khác xuất phát từ chỗ người Việt Nam đã

xử lý được một cách hợp lý mối quan hệ giữa

quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi cá nhân trong

cộng đồng . Việc giáo dục cho trẻ em về quyền

và bổn phận của chúng, không chỉ là cần thiết

đối với việc nuôi dưỡng, phát triển nguồn nhân

lực mới cho đất nước mà còn là cơ sở để chuyển

tiếp cái nguồn sáng mạnh mẽ và nhân đạo của

nền văn minh Việt Nam tới những thế hệ tương

lai. O
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Về chống mua hàng giả và gian lận

thang tại hiện nay

N

HŨNG năm gần đây , hàng hóa Việt

Nam đã có những bước phát triển tích

cực, ngày càng đa dạng, chất lượng

không ngừng nâng cao, nhiều mặt hàng có thể

cạnh tranh được với hàng ngoại ... Qua đó, các

doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả và dần

khẳng định được vị trí của mình trên thị trường .

Tuy nhiên, những hành vi vi phạm pháp luật

như làm hàng giả , buôn bán hàng giả và gian

lận thương mại cũng ngày càng phức tạp. Nạn

làm hàng giả và gian lận thương mại đã gây ảnh

hưởng tiêu cực đến tình trạng sức khỏe của con

người, kéo theo các tệ nạn xã hội khác, làm tổn

hại đến sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Trước những tác hại của tệ nạn hàng giả và

gian lận thương mại, Văn kiện Đại hội lần

thứ IX của Đảng chỉ rõ : "Nạn buôn lậu, làm

hàng giả , gian lận thương mại tác động xấu đến

tình hình kinh tế - xã hội " ( " ) ở nước ta hiện nay .

Để đấu tranh , ngăn chặn nạn làm hàng giả và

gian lận thương mại, điều cần thiết phảinhận

dạng tệ nạn này, hiểu được tình hình hàng giả

và tệ gian lận thương mại, từ đó có những

biện pháp phối hợp đồng bộ và hiệu quả giữa

các ngành ,các cấp trong việc ngăn chặn và triệt

phá

1 - Nhận dạng hàng giả và gian lận

thương mại theo quy định của pháp luật

Theo Điều 3 Nghị định 140/HĐBT (nay là

Chính phủ ), ngày 25-4-1991 , quy định về

kiểm tra , xử lý việc sản xuất và buôn bán hàng

giả thì hàng giả là những sản phẩm hàng hóa

được sản xuất một cách trái pháp luật, có hình

dáng giống như những sản phẩm, hàng hóa

ĐẶNG ĐÌNH ĐÀO

được Nhà nước cho phép sản xuất, nhập khẩu

và tiêu thụ trên thị trường , hoặc những sản

phẩm, hàng hóa không có giá trị sử dụng

đúng với nguồn gốc, bản chất tự nhiên, tên gọi

và công dụng của nó . Điều 4 Nghị định

140 /HĐBT quy định cụ thể hơn những sản

phẩm , hàng hóa cómột trong sáu dấu hiệudưới

đây được coi là hàng hóa giả :

1. Sản phẩm , hàng hóa (kể cả hàng nhập

khẩu ) có nhãn sản phẩm giả mạo hoặc nhãn sản

phẩm của một cơ sở sản xuất khác mà không

được chủ nhãn đồng ý sử dụng .

2. Sản phẩm , hàng hóa mang nhãn hiệu,

hàng hóa giống hệt hoặc tương tự , có khả năng

làmcho người tiêu dùng nhầm lẫn với nhãn

hiệu hàng hóa của cơ sở sản xuất, buôn bán

khác đã đăng ký với cơ quan bảo hộ quyền sở

hữu công nghiệp (Cục Sáng chế ) hoặcđã được

bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Việt Nam

tham gia.

3. Sản phẩm, hàng hóa mang nhãn không

đúng với nhãn sản phẩm đã đăng ký với cơ

quan tiêu chuẩn đo lường chất lượng .

4. Sản phẩm, hàng hóa ghi dấu phù hợp tiêu

chuẩn Việt Nam khi chưa được cấp giấy chứng

nhận và dấu phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam .

5. Sản phẩm , hàng hóa đã đăng ký hoặc

chưa đăng ký chất lượng với cơ quan tiêu chuẩn

đo lường chất lượng , mà có mức chất lượng

thấp hơn mức tối thiểu cho phép.

* PGS, TS , Khoa Thương mại, Đại học Kinh tế quốc dân

Hà Nội

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb

Chính trị Quốc gia, tr 73

.
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6. Sản phẩm , hàng hóa có giá trị sử dụng

không đúng với nguồngốc, bản chất tự nhiên ,

tên gọi và công dụng của nó .

Những hành vi sau đây thường được coi là

gian lận thương mại :

1. Khai sai tên hàng, số lượng , chủng loại .

2. Áp sai mã số để hưởng thuế suất thấp .

3. Kê khai giá để tính thuế nhập khẩuthấp

hơn mức giá tối thiểu đối với hàng nhập khẩu .

4. Kê khai không trung thực giá thực tế mua

bán.

5. Kê khai sai tên gọi các loại tiền thanh toán

dẫn đến số thuế khaibáo thấp hơn số thuế phải

nộp.

6. Gian lận trong khấu trừ , hoàn thuế giá trị

gia tăng.

Điều 156 Bộ luật Hình sự của nước ta được

Quốc hội khóa X thông qua tại kỳ họp thứ 6,

ngày 21-12-1999 , có hiệu lực từ ngày 1-7-2000 ,

nêu rõ khái niệm hàng giả là loại hàng có giá trị

và giá trị sử dụng không đúng với tên gọi của

nó, không đúng với tiêu chuẩn đã quy định của

Nhà nước trong việc sản xuất các loại hàng hóa,

hoặc sử dụng trái phép nhãn hiệu của một cơ sở

sản xuất khác .

2 - Tình hình hàng giả và gian lận thương

mại hiện nay ở Việt Nam

Bất chấpnhững tác hại nghiêm trọng do tệ

nạn sản xuất và buôn bán hàng giả , gian lận

thương mại gây ra trong đời sống hằng ngày,

hiện nay hàng giả đang có mặt trên thị trường

Việt Nam dưới đủ mọi hình thức : hàng nội giả

hàng nội, hàng nội giả hàng ngoại (chủ yếu là

sản phẩm may mặc, mỹ phẩm, da giày, phụ

tùng xe máy), hàng ngoại giảhàng ngoại (nhiều

nhất là nhóm hàng thực phẩm, mỹ phẩm , văn

phòng phẩm ), hàng ngoại giả hàng nội (vải

mặc , bóng đèn , phích nước ... ), từ hàng cao cấp,

đắt tiền đến những mặt hàng tiêu dùng thông

thường . Không chỉ có tư thương mà cá biệt có

cả doanh nghiệp nhà nước , hợp tác xã cũng

tham gia nhập khẩu , sản xuất, buôn bán hàng

giả, với các thủ đoạn, kỹ thuật làm giả ngày

càng tinh vi hơn và thị trường tiêu thụ được mở

rộng hơn .

Theo thống kê hằng năm, các lực lượng

kiểm tra , kiểm soát thị trường phát hiện, xử lý

hàng chục ngàn vụ sản xuất kinh doanh trái

pháp luật, vụ sản xuất buôn bán hàng giả . Hình

thức giả nhãn hiệu nước ngoài chiếm tỷ lệ cao

nhất, khoảng 70% - 80% tổng lượng hàng giả .

Hiện nay, sản xuất, buôn bán hàng giả tập trung

vào mỹ phẩm , thuốc tân dược , rượu bia, nước

uống sản xuất công nghiệp... Một hiện tượng

đáng chú ý là, nếu có một mặt hàng nào mới sản

xuất trong nước, hoặc mặt hàng nhập ngoại nào

đó được người tiêu dùng ưa chuộng, thì lập tức

trên thị trường xuất hiện các loại hàng giả mạo

để lừa người tiêu dùng, kiếm lời bất chính . Thủ

đoạn làm giả rất tinh xảo, thậm chí dùng cả các

kỹthuật "công nghệ " cao vào việc "nhái" các

mẫu mã hàng thật. Địa bàn tiêu thụ được mở

rộng hơn trước do được tự do buôn bán trên

toàn quốc. Thậm chí ngay ở các siêu thị vốn

được coi là những điểm sáng của văn minh

thương nghiệp bởi 2 yếu tố : chất lượng hàng

hóa và phương thức phục vụ, thì uy tín cũng

đang bị "hoen ố" bởi không ít các siêu thị đang

bán các loại hàng giả, hàng "nhái" khác nhau ...

Bên cạnh tình trạng sản xuất, buôn bán hàng

giả, hoạt động gian lận thương mại diễn ra ngày

càng tinh vi , với số vụ gian lận ngày càng tăng,

đặc biệt là trong khấu trừ và hoàn thuế giá trị

gia tăng . Các đối tượng buôn lậu thường lợi

dụng danh nghĩa , tư cách pháp nhân của những

doanh nghiệp nhà nước hoặc công ty trách

nhiệm hữu hạn để làm thủ tục nhập khẩu hoặc

xuất khẩu khống, khai báo sai tên hàng, số

lượng chủng loại, xuất xứ của hàng hóa nhằm

hưởng thuế suất thấp hoặc thuế suất bằng

không, trốn thuế nhập khẩu , lợi dụng hoàn thuế

giá trị gia tăng để chiếm đoạt thuế hoặc cất giấu

những hàng nhập lậu, hàng cấm nhập trong lô

hàng được nhập khẩu , giấu hàng có giá trị , thuế

suất cao trong lô hàng cồng kềnh...

Sau gần 4 năm thực hiện Luật Thuế giá trị

gia tăng, tình hình vi phạm trong lĩnh vực hoàn

thuế liên tục xảy ra , với chiều hướng ngày càng

gia tăng và đến mức báo động . Lợi dụng sự

thông thoáng của Luật Doanh nghiệp, hàng loạt

các công ty "ma" ra đời, chủ yếu để mua bán
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hóa đơn tài chính, tiếp sức cho những đối tượng

hoạt động kinh doanh trốn thuế hoặc lập hồ sơ

xin hoànthuế giá trị gia tăng, rút tiền của Nhà

nước với giá trị hàngtrăm tỉ đồng. Bảng thống

kê kết quả kiểm tra các đơn vị được hoàn thuế

từ năm 1999 đến năm 2001, cho thấy rõ điều

đó.

Năm Số đơn vị

được hoàn

thuế

1999 451

Số tiền hoàn % tổng số

thuế không đúng | thuế hoàn

(triệuđồng )

679 0,038

2000 902 8532 0,2

2001

Kiểm tra

32,1% đơn vị

39 908 0,87

Kết quả kiểm tra hoàn thuế ở 1 302 doanh

nghiệp trong năm 2001 của ngành thuế cho

thấy , cứ hoàn 14 tỉ đồng thuế giá trị gia tăng,

Nhà nước bị doanh nghiệp chiếm khống 400

triệu đồng. Trong 3 năm từ 1999 đến 2001, số

doanh nghiệp sai phạm trong hoàn thuế giá trị

gia tăng chiếm tới 38% tổng số doanh nghiệp

được kiểm tra hoàn thuế (933 đơn vị/2 553 đơn

vi) .

Theo thống kê của ngành thuế , tính đến cuối

năm 2002, cả nước có 1 354 cơ sở kinh doanh

(gồm 179 doanh nghiệp tư nhân , 758 công ty

trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần , 417 hộ

kinh doanh)đã bỏ trốn , mang theo 89 478 số

hóa đơn thuế giá trị gia tăng , 13 710 số hóa đơn

bán hàng và 2 708 số hóa đơn theo mẫu cũ đã

hết giá trị sử dụng 2 ).

trong

Tệ nạn làm hàng giả và gian lận thương mại

do nhiều nguyên nhân , nhưng trước hết phải nói

đến sự thiếu chặt chẽ của các thể chế pháp luật

kiểm soát, phát hiện và trừng trị các tội

phạm thuộc loại này . Trình độ dân trí nói chung

còn thấp, nhất là tri thức về chấp hành pháp luật

còn hạn chế, trong khi đó lối suy nghĩ cá nhân,

hẹp hòi, ích kỷ , chỉ nhìn thấy cái lợi thiển cận

sẵn sàng làm hàng giả . Điều đáng báo động là ,

một bộ phận không nhỏ doanh nghiệp còn

mang nặng lối làm ăn kiểu chụp giật , không

tuân thủ các quy tắc văn minh của thị trường ,

lợi dụng các kẽ hở của pháp luật, tìm mọi thủ

đoạn để vụ lợi cá nhân .

Trong khi đó , thể chế kinh tế thị trường chưa

hoàn chỉnh nên môi trường cho các doanh

nghiệp cạnh tranh lành mạnh , thi thố tài năng

công khai chưa được đồng bộ, đã trở thành

mảnh đất "màumỡ" cho các tệ nạn đó mọc lên.

Việc quản lý sản xuất - kinh doanh của các

doanh nghiệp và các cấp , các ngành có liên

quan còn lỏng lẻo , thiếu sự kiểm tra , kiểm soát

hoặc kiểm tra, kiểm soát không chặt chẽ, đặc

biệt khi có sự "bung ra" ngoài vòng kiểm soát

của các công ty trách nhiệm hữu hạn cũng vô

hình tiếp sức cho các tệ nạn hoành hành . Hệ

thống pháp luật của Nhà nước ta về đấu tranh

chống sản xuất, buôn bán hàng giả và gian lận

thương mại chưa thật sự đi vào cuộc sống . Một

số quy định chưa chặt chẽ, còn nhiều kẽ hở ,

thậm chí còn chồng chéo, gây khó khăn , cản trở

cho công việc kiểm tra , xử lý .

Việc các cơ quan bảo vệ pháp luật chưa

quan tâm đúng mức, xét xử không kịp thời,

nghiêm minh các vụ án sản xuất và tiêu thụ

hàng giả, gian lận thương mại , cộng thêm với

tình trạng một số cán bộ thoái hóa biến chất của

các ngành chức năng đã tiếp tay , giúp sức cho

những đối tượng làm ăn phi pháp cũng là

nguyên nhân làm cho tệ nạn này diễn biến ngày

càng phức tạp .

3 - Một số biện pháp chống nạn hàng giả

và gian lận thương mại

Chống nạn hàng giả và gian lận thương mại

trong nền kinh tế thị trường phải được xem là

một trong những việc quan trọng , cấp bách

nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tạo

động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững

củanền kinh tế . Trong thời gian tới, cần áp

(2 ) Theo Thời báo Kinh tế Việt Nam , số 119 , ngày

4-10-2002

!
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dụng nhiều biện pháp đồng bộ và kiên quyết,

phối hợp nhiều cơ quan hữu quan để giải quyết

tình hình một cách căn bản . Trước mắt, chúng

tôi xin mạnh dạn nêu lên mấy biện pháp chủ

yếu như sau :

Một là , hoàn thiện và nâng cao hiệu quả,

hiệu lực của các văn bản pháp quy.

Đây là biện pháp hàng đầu trong tình hình

hiện nay, khi hệ thống luật pháp , nhất là trong

lĩnh vực quản lý kinh tế, thuế còn quá nhiều sơ

hở , chậm được bo sung sửa đổi, do đó hiệu lực

của các văn bản pháp quy chưa đủ mạnh (từ khi

ra Nghị định 140 /HĐBT đến nay đã gần 12

năm ). Luật Hình sự tuy đã có hiệu lực nhưng

đến nay chưa có văn bản dưới luật hướng dẫn

thực hiện trong việc chống tệ làm hàng giả và

gian lận thương mại . Cần tiến hành rà soát văn

bản pháp quy đã ban hành để bổ sung , sửa đổi

hoặc thay thế . Trước mắt, cần triểnkhai các

biện pháp khắc phục gian lận trong khấu trừ ,

hoàn thuế giá trị gia tăng, tiến tới sửa đổi toàn

diện Luật Thuế giá trị gia tăng sau 4 năm thực

hiện . Đồng thời, triển khai có hiệu quả Chỉ thị

số 31/TTg ngày 27-10-1999 về đấu tranh chống

sản xuất, buôn bán hàng giả và các văn bản có

liên quan
về phòng chống tệ nạn gian lận thuế ,

mua bán hóa đơn ... Đặc biệt, cần thực hiện có

hiệu quả NĐ -76-CP , ngày 13-9-2002 , về việc

sửa đổi bổ sung một sốđiều của Nghị định số

79 -CP , ngày 29-12-2000 , của Chính phủ quy

định chi tiết việc thi hành Luật Thuế giá trị gia

tăng. Nhà nước cũng cần có biện pháp để nâng

cao hiệu lực bảo hộ của Nhà nước đối với các

loại hình sở hữu công nghiệp đã đăng ký .

Hai là , tăng cường tổchức và quản lý công

tác đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng

giả.

Việc kiểm tra , kiểm soát chống hàng giả của

lực lượng kiểm tra , kiểm soát thị trường nên tập

trung ở các địa bàn trọng điểm (cửa khẩu , chợ,

trung tâm mua bán, các đại lý ...) và các mặt

hàng quan trọng thường hay bị làm giả, gây tác

hại đến tính mạng, an toàn và sức khỏe của

người tiêu dùng (thực phẩm, đồ uống, giải

khát) . Phát triển phong trào quần chúng tham

gia công tác chống hàng giả và gian lận thương

mại, mở rộng các hình thức thanh tra , kiểm tra

của nhân dân , đề cao vai trò của hội người tiêu

dùng. Thực hiện nghiêm việc đăng ký kinh

doanh cho các cơ sở sản xuất kinh doanh công

thương nghiệp và dịch vụ tư nhân trên thị

trường . Thành lập một lực lượng thanh tra đặc

nhiệm chuyên trách côngviệc chống gian lận

thuế. Hợp tác với các tổ chức phòng chống

hàng giả và gian lận thương mại trên thế giới .

Phân định rõthẩm quyền, trách nhiệm của từng

ngành , từng cấp và xây dựng cơ chế phối hợp

cụ thể giữa các lực lượng kiểm tra và xử lý hàng

giả và gian lận thương mại . Tăng cường kiểm

tra , kiểm soát các mặt hàng đang lưu thông trên

thị trường và xử lý thật nghiêm minh những

người vi phạm . Bên cạnh đó , phải nâng cao

trình độ , bồi dưỡng và đào tạo tay nghề cho các

cán bộ làm công tác này, nâng cao ý thức trách

nhiệm, sự tận tình của họ đối với công việc .

Xây dựng lực lượng chống buôn bán hàng giả

và gian lận thương mại đủ về số lượng,mạnh về

chất lượng, trong sáng về đạo đức .

Ba là , nâng cao kỹ thuậtnghiệp vụ và tăng

cường công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa.

Nghiên cứu áp dụng các biện pháp phát hiện

nhanh và đơn giản những hàng giả và hành vi

gian lận thương mại, phổ biến những biện pháp

đó cho người tiêu dùng để họ tự kiểm tra khi

mua bán hàng hóa. Trang bị cơ sở vật chất, kỹ

thuật và phương tiện hiện đại cho các cán bộ và

cơ quan làm nhiệm vụ chống hàng giả và gian

lận thương mại nhằm tạo điều kiện cho việc

kiểm tra, kiểm soát, đối phó kịp thời với những

thủ đoạn tinh vi trong buôn bán hàng giả và

gian lận thương mại. Về lâu dài , cần tăng cường

các biện pháp kiểm tra số lượng và chất lượng

hàng hóa ở những khâu giao nhận tại các cơ sở

sảnxuất kinh doanh và các đầu mối xuất nhập

khẩu hàng hóa .

Bốn là , nâng cao vai trò và trách nhiệm của

doanh nghiệp .

Các doanh nghiệp cần nhận thức, sản xuất

kinh doanh theo đúng quy tắc của thị trường là

(Xem tiếp trang 36 )
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ÙNG đồng bằng sông Cửu Long là

vùng kinh tế nông nghiệp trọng điểm

của cả nước , có diện tích 3,9 triệu

héc-ta (bằng 12% diện tích cả nước ), số dân

hơn 16 triệu người (bằng 21 % dân số cả

nước ), trong đó có khoảng 6 triệu lao động.

Đây là một trong những vùng kinh tế lớn

trọng của nước

ta , đặc biệt là lĩnh

vực xuất khẩu

nông thủy sản .

Sau những

năm đổi mới, các

địa phương vùng

đồng bằng sông

Cửu Long đã đạt

được nhiều thành

tựu về phát triển

kinh tế - xã hội .

Toàn vùng hình

quan

càng nhiều và diễn biến phức tạp . Môi trường

ô nhiễm và dịch bệnh sau lũ lụt còn gây nhiều

hậu quả xấu.

Đời sống của đa số đồng bào dân tộc

Khơ Me trong vùng còn nhiều khó khăn , trình

độ dân trí của bà con Khơ Me thấp nhất trong

Đào tạo nguồn nhân lực

cho vùng đồng bằng

SÔNG CỬU LONG

thành 6 khu công nghiệp tập trung với 48 dự

án đầu tư ; 93,8% số xã đã có trạm y tế . Tốc

độ tăng dân số giảm còn 1,61 %(cả nước là

1,64 %) . Tỷ lệ hộ nghèo đói (năm 2000 theo

tiêu chuẩn mới) là 15% (cả nước 17%) . Tuy

nhiên, hiện nay đồng bằng sông Cửu Long

cũng đứng trước nhiều khó khăn , thách thức :

trình độ dân trí còn thấp ; nguồn nhân lực

chưa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện

đại hóa ; đời sống vật chất và tinh thần của

nhân dân còn nhiều hạn chế ; cơ sở hạ tầng

còn yếu kém ; giá nông, lâm, thủy, hải sản bấp

bênh , "đầu ra " cho nông sản còn gặp khó

khăn, áchtắc. Nhân lựcđóng vai trò quyết

định trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại

hóa, nhưng thực trạng tỷ lệ lao động qua đào

tạo mới là 10% (bình quân cả nước là 20%) ;

tỷ lệ học sinh học nghề, trung học chuyên

nghiệp và đại học , cao đẳng là 31 người/vạn

dân (thấp nhất trong toàn quốc) . Đây là con số

đáng báo động. Tình trạng thất nghiệp ở thành

thị , thiếu việc làm ở nông thôn còn ở mức cao .

Đời sống văn hóa tinh thần của người dân

vùng ngập lũ còn hạn chế . Tệ nạn xã hội xuất

hiện ởthành thị , thị trấn và vùng ven ngày

NGUYỄNXUÂNMÃN

vùng. Chính vì thế , nhiệm vụ phát triển đào

tạo nguồn nhân lực là hết sức cấp thiết nhằm

đáp ứng nhu cầu , đòi hỏi của thực tiễn . Vấn đề

đặt ra là, phải biết phát huy nội lực và thế

mạnh của vùng ; tăng cường liên kết, hợp tác

của các vùng khác cùng với sự đầu tư của các

bộ , ban ngành ở trung ương để tạo nên sự

chuyển biến căn bản trong phát triển nguồn

nhân lực đạt tới mức trung bình so với cả

nước, có khả năng đáp ứng được yêu cầu

chuyển đổi cơ cấu kinhtế của vùng.

cấp

Những năm gần đây , quy mô học sinh các

học phổthông đều tăng.Năm 2000, toàn

vùng đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia

về xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học

đúng độ tuổi , đang tiến hành phổ cập trung

học cơ sở. Học sinh học tại các trường chuyên

nghiệp kỹ thuật, trung học chuyên nghiệp 6

năm, đại học và cao đẳng đều tăng ; các cơ sở

đào tạo nghề , trung học chuyên nghiệp, cao

đẳng và đại học được thành lập mới ; đội ngũ

*
TS, Thường trú Ban Khoa giáo Trung ương tại

miền Nam
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giáo viên dạy nghề, trung học chuyên nghiệp,

cao đẳng và đại học tăng ; kinh phí đầu tư cho

đào tạo nguồn nhân lực được huy động từ

nhiều nguồn vớimức độ tăng dần năm sau so

với năm trước ; xã hội hóa đào tạo nguồn nhân

lực không ngừng được quan tâm . Tuy nhiên,

vẫn còn không ít những khó khăn , thách thức .

Hiện tại, việc đầu tư cho giáo dục và đào

tạo của đồng bằng sông Cửu Long mới chỉ đáp

ứngúng được khoảng 50 % nhu cầu, chưa đáp ứng

yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóanông

nghiệp , nông thôn : đội ngũ cán bộ khoa học ,

công nhân lành nghề thiếu trầm trọng ; cơ cấu

lao động mất cân đối và chuyển dịch chậm ;

thể lực yếu ; dư thừa lao động phổ thông, lao

động ở nông thôn ; tác phong lao động công

nghiệp chưa cao, năng suất lao động thấp ; đời

sống vật chất, tinh thần , văn hóa chậm được

cải thiện ; tỷ lệ lao động qua đào tạo còn rất

thấp ; mạng lưới các trường kỹ thuật, cơ sở

dạy nghề còn quá mỏng và một số tỉnh chưa

có. Hầu hết các huyện chưa có cơ sở dạy nghề

cho thanh niên nông thôn , nhất là thanh niên

dân tộc Khơ Me. Cơ sở vật chất, trang thiết bị

phục vụ đào tạo nghề còn quá thiếu , vừa lạc

hậu, vừa không đồng bộ.

Tình trạng trên do nhiều nguyên nhân,

bước đầu cóthể rút ra một số nguyên nhân

chính sau :

- Sản xuất, kinh doanh của vùng còn thấp

kém hiệu quả. Thiên tai, lũ lụt liên tiếp xảy ra .

-
Nhận thức về phát triển nguồn nhân lực

còn hạn chế và chưa bao quát các lĩnh vực.

Các chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà

nước chưa được thể chế hóa một cách đồng

bộ . Chưa có chiến lược và quy hoạch tổng thể

về đào tạo nguồn nhân lực trên phạm vi cả

nước và từng vùng. Đầu tư các nguồn lực cho

việc đào tạo nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu

cầu, nhiệm vụ, còn những bất hợp lý, thiếu

cân đối.

- Quản lý nhà nước còn nhiều yếu kém, bất

cập . Đến nay, vẫn chưa có một đầu mối thống

nhất và điều phối chung các hoạt động theo

cấp quốc gia và vùng lãnh thổ.

- Chức năng quản lý nhà nước về đào tạo

nguồn nhân lực chưa thực hiện đầy đủ ; thiếu

sự phối hợp liên ngành và tính đồng bộ trong

các chính sách . Việc sử dụng nguồn nhân lực

còn nhiều hạn chế ; thiếu những chính sách

mang tính đòn bẩy có khả năng khuyến khích

các doanh nghiệp đổi mới công nghệ , có sức

thu hút nhân lực trình độ cao ; chính sách tiền

lương bất cập ; các địa phương thiếu chủ động

trong quy hoạch và phát triển nguồn nhân lực;

vẫn còn tâm lý ỷ lại, còn nặng về trông chờ

vào chế độ bao cấp .

-

- Tâm lý chạy theo bằng cấp và tính hình

thức còn nặng nề ; việc phân luồng học sinh

sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở và phổ

thông trung học chưa tốt ; không cân đối "đầu

vào " và "đầu ra" , thiếu thợ có tay nghề cao ;

chất lượng đào tạo hạn chế .

Xin dẫn ra đây một vài số liệu để có thể so

sánh trình độ chênh lệch về văn hóa của lực

lượng lao động thuộc 7 vùng kinh tế trong cả

nước (năm 2000 ).

Đơn vị : triệu người

7.43/20% 0.09/5% 0.55/7% 1.26/12% 3.98/34% 1.56/30%

$6 So Chưa biết Chưa bát

thú
lượng % chu/% 1óp51%

Tốt nghiệp

tiểu học

Tốt nghiệp Tốt

trung học nghiệp

tų so với so với so với so với cosa/% so

ở nước cả nước cả nước cả nước với cả

phổ thông

trung

nước học % so

với cả

ανά

1
Miền núi

trungdu
6.45/18% 0.56/30% 1.0/14% 1.65/16% 2.4/20% 0.85/16%

Dong

bàng
2

Song

Hồng

Bác
3 4.68/13% 0.1/5% 0.54/7% 1.1/11% 2.17/18% 0.77/15%

Trung bộ

Duyên
4 hải miễn 3.78/10% 0.14/7% 10/14% 1.4/14% 0.8/7% 0.43/8,0%

trung

Tay
5 1.45/4%

Nguyễn

Dong
6

0.2/11% 03/4%

4.61/13% 0.13/7% 1.0/14% 1.6/16%

0.5/4% 0.35/3% 0.16/3%

1.09% 0.84/16%
Nam bộ

7 DRYL 7.88/22% 0.63/34% 3.0/40% 2.76/27% 1.09% 0.53/10%

Cả nước
36.921

100%

1.85/

100%

7351

100%

10.21/

100%

11.75/

100%

5.13/

100%

Nguồn : Kết quả khảo sát của Ban Khoa giáo Trung ương

Văn kiện Đại hội lần thứ IX của Đảng chỉ

rõ : " Vùng đồng bằng sông Cửu Long trong 10
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năm tới cần tiếp tục phát huy vai trò của vùng

lúa và nông sản, thủy sản xuất khẩu lớn nhất

của cả nước , đẩy mạnh sản xuất và nâng cao

chất lượng lương thực, rau quả, chăn nuôi ,

thủy sản hàng hóa ; phát triển công nghiệp chế

bién, cơ khí phục vụ nông nghiệp ; triển khai

xây dựng các cụm công nghiệp sử dụng khí

Tây Nam ; chuyển dịchmạnh cơ cấu kinh tế
;

tăng tỷ trọng lao động công nghiệp và dịch

vụ ". Đểnâng cao chất lượngnguồn nhân lực

ngang tầm phát triển sự nghiệp công nghiệp

hóa, hiện đại hóa ở đồng bằng sông Cửu Long

trong thời gian trước mắt, theo chúng tôi cần

tập trung giải quyết đồng bộ và hiệu quả các

vấn đề sau :

1- Thành lập mới và cơ cấu lại hệ thống

đào tạo theo ngành , nghề và cân đối lại phân

bố giữa các địa phương ; tăng quy mô và đa

dạng hóa cấp độ đào tạo đáp ứng yêu cầu sự

chuyển dịch cơ cấu kinh tế của toàn vùng ;

gắn sự phát triển về quy mô với nâng cao chất

lượng đào tạo . Tăng cường năng lực mọi mặt

cho các cơ sở trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực

cung ứng cho vùng .

2 - Thực hiện những chính sách ưu đãi đối

với các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực . Tăng

cường cải tiến quản lý nhà nước về đào tạo

nguồn nhân lực. Thực hiện tốt chủ trương xã

hội hóa các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực

cho các lĩnh vực và công nhân kỹ thuật cho

các khu công nghiệp, lao động kỹ thuật cho

khu vực nông thôn và bộ đội xuất ngũ ; đào

tạo và bồi dưỡng các nhà doanh nghiệp vừa và

nhỏ.

3 - Mở rộng hợp tác với nước ngoài trong

phát triển đào tạo nguồn nhân lực. Cử đi học.

tập, nghiên cứu và nâng cao trình độ ở nước

ngoài từ ngân sách nhà nước. Các ngành nghề

đào tạo cần phù hợp với yêu cầu phát triển

kinh tế - xã hội của vùng . Để phục vụ xuất

khẩu lao động ra nước ngoài , cần trang bị

ngoại ngữ , kiến thức về pháp luật , xã hội và

nâng cao trình độ tay nghề, trang bị những kỹ

năng làm việc cơ bản cho người lao động

trước khi họ đi ra nước ngoài làm việc ; đào

tạo , bồi dưỡng cán bộ chủ chốt ở cơ sở .

về

4 - Đào tạo và nâng cao chất lượng giáo

viên các cấp, nhất là đội ngũ giáo viên các

trường đại học và cao đẳng, trung học chuyên

nghiệp và dạy nghề. Phấn đấu đến năm 2005 ,

đạt tỷ lệ 50% số cán bộ cơ sở được đào tạo

chuyên môn và lý luận chính trị ở trình độ

trung cấp ; và đến năm 2010 là 80%. Để có

được nguồn nhân lực được đào tạo cho phát

triển công nghệ thông tin , phấn đấu đến

năm 2005, đào tạo được từ 7 đến 8 ngàn người

có trình độ cao đẳng và đại học ngành công

nghệthông tin , đápứng yêu cầu tin học hóa

các ngành, các lĩnh vực kinh tế và trong quản

lý nhà nước .

5 - Hình thành một hệ thống các trường đại

học của vùng đồng bằng sông Cửu Longđào

tạo các ngành theo nhu cầu . Tiến tới xây dựng

Đại học Cần Thơ thành trung tâm đàotạo và

nghiên cứu khoa học hiện đại của vùng và của

cả nước với quy mô khoảng 50 nghìn sinh

viên và nghiên cứu sinh . Giao cho Đại học

Cần Thơ phối hợp với các cơ sở nghiên cứu và

đào tạo khác giải quyết các nhiệm vụ nghiên

cứu khoa học, triển khai các dự án sản xuất thử

nghiệm có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc

đẩy tiến bộ khoa học - công nghệ , phát triển

kinh tế - xã hội , tạo ra các sản phẩm có giá trị

kinh tế cao .

Đồng bằng sông Cửu Long là một trong

những vùng kinh tế trọng điểm của cả nước .

Trong thời gian tới , đồng thời với việc đầu tư

mạnh mẽ của Chính phủ về mọi mặt, cần phát

huy nội lực của toàn vùng , tăng cường xã hội

hóa, mở rộng hợp tác quốc tế trong việc đào

tạo nguồn nhân lực tại chỗ, đáp ứng yêu cầu

chuyển dịch kinh tế của toàn vùng theo hướng

công nghiệp hóa, hiện đại hóa . D
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RONG những năm qua , mặc dù còn

nhiều khó khăn, nhưng bằng sự nỗ lực

vươn lên, Đảng bộ và nhân dân Hà

Tĩnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách ,

tiếp tục tranh thủ các nguồn lực, phát huy nội

lực với tinh thần tự lực , tự cường, giành được

kết quả khá toàn diện và đồng đều trên các

lĩnh vực và các địa bàn. Tốc độ tăng trưởng

kinh tế bình quân hằng năm đạt 8,43%.

Năm 2002, mặc dù bị trận lũ quét lớn trong

lịch sử gây thiệt hại nặng trên diện rộng,

nhưng tăng trưởng GDP vẫn đạt 8,5% ; sản

lượng lương thực đạt trên46 vạn tấn ; giá trị

sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

tăng gần 21 % ; thu ngân sách tăng , kim

ngạch xuất khẩu trên 25 triệu USD ; cơ sở

vật chất được tăng cường đáng kể.

Cùng với việc lãnh đạo thực hiện thắng

lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội , Đảng

bộ tỉnh Hà Tĩnh luôn chú trọng công tác xây

dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị cấp cơ

sở. Công tác cán bộ được xác định là khâu

then chốt trong công tác xây dựng Đảng của

tỉnh . Tỉnh ủy đã từng bước xây dựng chiến

lược cán bộ và công tác cán bộ, nhất là xây

dựng quy hoạch , đào tạo và đào tạo lại cán

bộ lãnh đạo, quản lý theo đúng tiêu chuẩn ,

hướng mạnh về đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Công

tác đánh giá, lựa chọn , bố trí , sử dụng cán bộ,

nhất là công tác đào tạo, chuẩn hoá, trẻ hoá

đội ngũ cán bộ của tỉnh luôn được đổi mới.

Do làm tốt công tác đào tạo cán bộ từ tỉnh

NGUYỄN THANH BÌNH

đến cơ sở , nên trình độ quản lý, năng lực lãnh

đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển

kinh tế - xã hội từng bước được nâng lên, đặc

biệt là đội ngũ cánbộ xã, phường , thị trấn .

Hà Tĩnh hiện có 2 828 cán bộ xã, phường ,

thị trấn, trong đó : nữ chiếm 11,8%, độ tuổi

dưới 30 : 4,3%, từ 30 đến dưới 40 tuổi :

23,8%, từ 40 đến 50 tuổi : 56,3% , 50 tuổi trở

lên : 19,9%. ; trình độ chuyên môn (các

loại ) : trung cấp 10,1%, cao đẳng - đại học :

6,3% ; trình độ lý luận chính trị : cao cấp :

0,63%, trung cấp : 42%, sơ cấp : 41,7%. Đội

ngũ cán bộcơ sở được rèn luyện qua thực

tiễn , có nhiều kinh nghiệm lãnh đạo , quản lý,

biết vận dụng sáng tạo các chủ trương , nghị

quyết của Đảng và chính sách , pháp luật của

Nhà nước vào thực tế địa phương ; tận tụy

với công việc, giữ gìn được sự đoàn kết nội

bộ và giác ngộ, động viên quần chúng nhân

dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây

dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng,

chuyển dịch cơ cấu kinh tế , chuyển đổi ruộng

đất , xóa đói , giảm nghèo, giữ vững
ổn định

chính trị, từng bước làm thay đổi bộ mặt

nông thôn .

Dưới sự lãnh đạo , chỉ đạo của cấp trên ,

bằng sự nỗ lực của chính mình , đội ngũ cán

bộ cơ sở luôn không ngừng học tập, rèn

luyện tự vươn lên, hoàn thành ngày càng tốt

* Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh
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hơn nhiệm vụ được giao. Sự đóng góp của

đội ngũ cán bộ cơ sở được nhân dân ghi

nhận, uy tín của cán bộ được nâng lên . Trong

kỳ bầucử Hội đồng nhân dân và Đại hội

đảng , số các đồng chí tái cử tham gia từ 2 đến

3 nhiệm kỳ chiếm tới 76,5%, số mới trúng cử

chiếm 23,5 %. Điều đó chứng tỏ tín nhiệm

cao của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ,

đảm bảo tính kế thừa, từng bước đổi mới

trong đội ngũ cán bộ. Qua phân loại, đánh

giá đội ngũ cán bộ cơ sở năm 2002 cho thấy,

tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tăng lên,

số không hoàn thành nhiệm vụ giảm đáng kể

và đượcxử lý kịp thời bằng nhiều hình thức .

Vì vậy , trong những năm qua , đội ngũ này

của tỉnh bảo đảm tính ổn định và đã góp phần

quan trọng vào việc tổ chức , lãnh đạo quần

chúng ở cơ sở thực hiện có kết quả những

mục tiêu kinh tế - xã hội , bảo đảm an ninh

chính trị trên địa bàn .

Tuy nhiên , trước yêu cầu, nhiệm vụ của

thời kỳ đẩy nhanh công nghiệp hoá , hiện đại

hoá đất nước, với đặc điểm của một tỉnh còn

nhiều khó khăn về kinh tế , về cơ sở vật

chất... , với những yêu cầu mà Nghị quyết

Trung ương 5 , khóa IX "Về đổi mới và nâng

cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã,

phường , thị trấn " đã nêu, bên cạnh những kết

quả đã đạt được , công tác xây dựng đội ngũ

cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh còn một số tồn tại ,

yếu kém cần được khắc phục trong thời gian

tới là :

- Đội ngũ cán bộ nhìn chung vẫn còn hẫng

hụt, chắp vá, thiếu đồng bộ, nhất là các xã

vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Xét về cơ

cấu đội ngũ, có nhiều vấn đề chưa hợp lý : Tỷ

lệ cán bộdưới 30 tuổi còn ít , chỉ đạt 4% số

cấp ủy viên , số cán bộ chủ chốt ở độ tuổi này

có tỷ lệ không đáng kể ; số cán bộ nữ chiếm

tỷ lệ thấp ; số cán bộ có trình độ văn hóa

trung học cơ sở chiếm gần 40% .

- Cán bộ cơ sở phần lớn trưởng thành từ

thực tiễn công tác , chưa được đào tạo cơ bản ,

2

.

có hệ thống và toàn diện, trình độ năng lực

nói chung còn bất cập. Do vậy, trong lãnh

đạo, chỉ đạo còn hạn chế, thường lúng túng

trước những vấn đề mới đặt ra trong công tác

tư tưởng, trong quản lý nhà nước , quản lý

kinh tế , xã hội . Một số do thiếu rèn luyện,

suy thoái về ý chí phấn đấu, sa sút về phẩm

chất đạo đức, lối sống… , đã vấp ngã trước sự

cám dỗ của vật chất. Tư tưởng bảo thủ , cục

bộ, né tránh, đùn đẩy, dựa dẫm vào tập thể,

chưa phát huy đầy đủ trách nhiệm cá nhân

phụ trách , ngại đấu tranh , "dĩ hòa vi quý" ,

buông lỏng lãnh đạo, hà lạm của công .. , nơi

này, nơi khác vẫn còn xảy ra , gây tác động

xấu đến lòng tin của nhân dân , cản trở bước

đi lên của sự nghiệp xây dựng nông thôn

mới.

Những hạn chế, yếu kém trên đây của đội

ngũ cán bộ cơ sở , nguyên nhân có nhiều ,

nhưng trước tiên là do sự nhận thức chưa đầy

đủ về vị trí , tầm quan trọng của cơ sở và đội

ngũ cán bộ cơ sở ; sự quan tâm xây dựng đội

ngũ cán bộ chưa đúng mức. Cấp ủy đảng,

chính quyền cơ sở chưa tạo điều kiện và phát

huy hết trách nhiệm của mình trong việc

chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ. Mặt khác ,

do quan niệm cán bộ cơ sở chỉ có tính chất

nghiệp dư , xây dựng đội ngũ theo cơ chế bầu

cử , nên việc xác định quyền và nghĩa vụ chưa

rõ ràng, chưa có hệ thống chính sách hợp lý

nên chưa động viên được sự nỗ lực của họ.

Các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở

tuy đã có sự quan tâm đến công tác quy

hoạch, đào tạo cán bộ nhưng chưa có quyết

tâm cao, thiếu giải pháp cụ thể, việc kiểm tra ,

quản lý còn thiếu chặt chẽ . Công tác quy

hoạch,đào tạo cán bộ cơ sở còn nhiều lúng

túng, hiệu quả chưa cao ; nguồn để đưa vào

quy hoạch mỏng, số thanh niên tốt nghiệp

trung học phổ thông thường có xu hướng

thoát ly nông thôn, số ở lại trình độ học vấn

hạn chế chưa đủ điều kiện để cử đi đào tạo .

Một số địa phương có khó khăn trong việc
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tạo nguồn cán bộ tại chỗ, thường sử dụng số

các đồng chí cán bộ hưu trí có nhiệt tình , có

kinh nghiệm . Nhưng điều này lại ảnh hưởng

đến điều kiện để bồi dưỡng , trẻ hóa đội ngũ

cán bộ , và động viên lớp trẻ phấn đấu vươn

lên.

Để tạo sự ổn định chính trị vững chắc và

phát triển đồng đều trên các lĩnh vực, Tỉnh

ủy đã có nhiều chủ trương , giải pháp nâng

cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao

chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở và đảng

viên . Trên cơ sở đánh giá những kết quả đã

làm được , trong thời gian tới, Hà Tĩnh tập

trung thực hiện một số biện pháp chủ yếu

sau :

·
Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư

tưởng , tạo được nhận thức đầy đủ , đúng đắn

về vị trí , vai trò của cơ sở và đội ngũ cán bộ

cơ sở. Từng bước khắc phục những khó khăn ,

hạn chế
trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ

cơ sở , để có được những cán bộ đủ tầm , đủ

tâm lãnh đạo thực hiện thành công sự nghiệp

công nghiệp hóa , hiện đại hóa nông nghiệp,

nông thôn .

- Xây dựng đề án đào tạo, bồi dưỡng cán

bộ cơ sở , bảo đảm đến năm 2005 có 100 %

cán bộ chủ chốt xã, phường , thị trấn đạt trình

độ văn hóa tốt nghiệp trung học phổ thông

trở lên ; đạt trình độ trung cấp lý luận chính

trị và quản lý hành chính nhà nước.

- Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của

các cấp ủy đối với chính quyền, các đoàn

the ; qua đó , vừa nắm chắc tình hình, đề ra

chủ trương , giải pháp tổ chức thực hiện có

hiệu quả các chươngtrình kinh tế - xã hội ở

địa phương, vừa phát hiện kịp thời những

' nhân tố mới, có đủ điều kiện để đào tạo, bồi

dưỡng, bổ sung quy hoạch hằng năm. Hoàn

thiện quy chế hoạt động trong hệ thống chính

trị ở cơ sở , phát huy hiệu lực điều hành, quảnở

lý của chính quyền ; nâng cao chất lượng

hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và đảng

viên. Có kế hoạch xây dựng đội ngũ cấp ủy

và cán bộ chính quyền, các đoàn thể , nhất là

người đứng đầu về trình độ hiểu biết, về năng

lực tổ chức thực hiện đường lối , chủ trương

của Đảng và chính sách , pháp luật của Nhà

nước vào cuộc sống, về phẩm chất đạo đức,

quan hệ xã hội của người cán bộ , đảng viên.

Thực hiện tốt quy hoạch cán bộ và kế hoạch

đào tạo, từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ cơ

sở, phấn đấu để trong những năm tới mỗi xã,

phường , thị trấn có từ 3 đến 5 cán bộ có trình

độ đại học hoặc cao đẳng ; tiến tới tiêu chuẩn

hóa các chức danh bí thư , phó bí thư , chủ tịch

Hội đồng nhân dân , Ủy ban nhân dân. Tập

trung nâng cao dân trí, tăng số người được

đào tạo ở cơ sở , tạo nguồn lực, tiền đề để

tuyển chọn đội ngũ cán bộ chủ chốt và trí

thức hóa cán bộ cơ sở.

- Đi đôi với việc quy hoạch , có kế hoạch

thường xuyên đào tạo cán bộ theo quy hoạch

với nhiều hình thức : đào tạo trong thực tế

công tác và tại các trường học với phương

châm thiếu gì thì đào tạo, bồi dưỡng cái đó ;

chú trọng đào tạo cán bộ trẻ để bảo đảm

nguồn lực kế cận . Về lâu dài, tỉnh sẽ có kế

hoạch, chương trình riêng có tính chất đa

ngành, đa lĩnh vực để đào tạo cán bộ có trình

độ cao đẳng, đại học cho cơ sở . Phấn đấu

trong thời gian tới xây dựng được đội ngũ

cán bộ cơ sở vững về chính trị , tinh thông về

nghiệp vụ, giỏi về tổ chức quản lý.

- Hằng năm, tiến hành rà soát, đánh giá lại

đội ngũ cán bộ, bổ sung quy hoạch, kế hoạch

đào tạo . Kiên quyết thay thế những cán bộ

yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ theo

hướng không nhất thiết phải hết nhiệm kỳ ;

xử lý nghiêm những cán bộ có sai phạm.

Từng bước hoàn chỉnh và thực hiện nghiêm

túc quy chế hoạt động, lề lối làm việc của các

tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở , xử lý

tốt các mối quan hệ giữa quyền hạn và trách

nhiệm , lợi ích và nghĩa vụ của đội ngũ
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cán bộ. Ban hành những quy định chặt chẽ, | VỀ CHỐNG NAN...

phù hợp, cụ thể về quyền lợi và nghĩa vụ của

các chức danh cán bộ cơ sở.

Đổi mới và thực hiện tốt chế độ, chính

sách đối với cán bộ cơ sở ; từng bước nghiên

cứu , điều chỉnh những bất hợp lý trong chính

sách cán bộ để phát huy tác dụng động viên

cán bộ hăng say công tác và thu hút nguồn

nhân lực đã qua đào tạo về công tác ở cơ sở ,

trên cơ sở xác định rõ quyền lợi và nghĩa vụ

của từng chức danh. Từng bước thực hiện

chế độ "công chức cơ sở ", thực hiện chế độ

"công chức dự bị" ; thực hiện luân chuyển,

điều chỉnh cán bộ từ tỉnh, huyện về tăng

cường cho cơ sở theo thời gian cụ the.

- Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến

đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Tiếp tục thực

hiện Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn

Đảng nhất là ở cơ sở để có tổ chức đảng vững

mạnh - môi trường rèn luyện nâng cao chất

lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Có chính

sách đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội , tập

trung cho công tác xóa đói , giảm nghèo, giải

quyết việc làm gắn với xây dựng nông thôn

mới. Hoàn thiện quy hoạch phát triển nông

nghiệp, nông thôn với nội dung và bước đi

phù hợp với điều kiện thực tế của từng

huyện, thị ; tạo sự phát triển đồng đều , thu

hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị

với nông thôn, giữa các vùng về mọi mặt ;

xây dựng môi trường xã hội lành mạnh .

-

- Tập trung phát triển kinh tế , phát huy lợi

thế , tiềm năng, nội lực và tranh thủ nguồn

lực bên ngoài , động viên quần chúng nhân

dân tham gia vào các phong trào, các cuộc

vận động cách mạng ở địa phương , khơi dậy

ý chí tự lực , tự cường , chủ động sáng tạo của

các tầng lớp nhân dân tạo ra sức mạnh to lớn ,

động lực mạnh mẽ cho sự phát triển , góp

phần đưa Hà Tĩnh sớm thoát khỏi tình trạng

tỉnh nghèo , vươn lên giàu mạnh . D

|

|

|

(Tiếp theo trang 29 )

biện pháp cơ bản để doanh nghiệp tồn tại và

phát triển lâu dài ; và từ đó, nâng cao trách

nhiệm của mình trong ngăn ngừa và chống

hàng giả. Các cơ sở sản xuất chủ động phòng

chống hàng giả đối với những mặt hàng do

mìnhsản xuất kinh doanh bằng các biện pháp

kinh tế - kỹ thuật. Kịp thời đăng ký thương hiệu
té-

sản phẩm của doanh nghiệp trên thị trường .

Tích cực tham gia phối hợp với các cơ quan nhà

nước để phát hiện, khám phá ra các hiện tượng

giả sản phẩm của mình. Đây không chỉ là trách

nhiệm mà còn là lợi ích của các doanh nghiệp .

Vì vậy, doanh nghiệp không nên thụ động ngồi

chờ hoặc chỉ dựa vào Nhà nước , các lực lượng

chống hàng giả, mà phải phát động quần chúng

tham gia chống hàng giả , bảo vệ quyền lợi

chính đáng của mình bằng biện pháp thích hợp

như : phát hiện, tố cáo các hành vi của đối

tượng làm giả , tuyên truyền phổ biến kiến thức

cần thiết để người tiêu dùng nắm và phân biệt

được hàng thật, hàng giả, thông tin kịp thời

những hàng giả đang lưu thông trên thị trường .

Năm là , đề cao trách nhiệm của người tiêu

dùng .

Thực tế không ai gắn bó trực tiếp với hàng

hóa hơn người tiêu dùng, cũng không aiquan

tâm sâu sắc , cụ thể với hàng hóa thật , giả hơn

người tiêu dùng. Trong bối cảnh các cơ quan

chức năng chống hàng giả vừa thiếu lại vừa yếu

thì việc đưa người tiêu dùng " vào cuộc" sẽ góp

phần quan trọng giải quyết được mâu thuẫn

này. Nên có chính sách khuyến khích thỏa đáng

đối với người tiêu dùng khi có công phát hiện ,

tố cáo hoạt động làm hàng giả và gian lận

thương mại . Ở đây , vấn đề cần lưu ý là , người

tiêu dùng chưa có thói quen sử dụng pháp luật

như một vũ khí bảo vệ mình, mà thường dùng

các biện pháp hòa giải , thương lượng đôi co, cãi

vã khi phát hiện hàng giả . Do vậy , phải nâng

cao hơn nữa việc triển khai Pháp lệnh Bảo vệ

quyền lợi người tiêu dùng gắn chặt với các văn

bản pháp quy có liên quan vào cuộc sống . Q

1

I
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Nhân rộng những mô hình

XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO

CÓ HIỆU QUẢ ỞMIỀN TRUNG

nhưng số hộ và số khẩu

thiếu lương thực đã giảm

so với các năm trước . Tỷ

lệ hộ thiếu đói giáp hạt

toàn vùng miền Trung

hiện nay chỉ còn dưới

1%. Điều ghi nhận là, số

hộ đói ở nông thôn và

thành thị cơ bản được

khắc phục. Chiến lược

xóa đói giảm nghèo ở các

tỉnh miền Trung đã đạt được những kết quả

đáng khích lệ, biến vùng đất vốn được coi là

nghèo nhất nhì của cả nước thành vùng đất có

nhiều điểm sáng với các mô hình vượt khó, làm

giàu chính đáng trong cơ chế mới.

NGUYỄN SINH CÚC

1 - Kết quả bước đầu và những mô hình

mới về xóa đói giảm nghèo ở miền Trung

Miền Trung là một vùng nghèo, chủ yếu là

nông thôn , nằm trên địa bàn 16 tỉnh kéo dài từ

Thanh Hóa đến Bình Thuận , gồm 3 vùng Bắc

Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ và Tây

Nguyên với số dân hơn 18 triệu người , tỷ lệ hộ

nghèo vào loại cao nhất cả nước trong những

năm đầu thập kỷ 90. Theo số liệu điều tra năm

1993 của Tổng cục Thống kê, tỷ lệ hộ nghèo 3

vùng của miền Trung như sau : Bắc Trung Bộ

24,88 %, duyên hải Nam Trung Bộ 17,69%,

Tây Nguyên 30,11 % so với 19,99% chung của

cả nước . Năm 2000 , tỷ lệ hộ nghèo của các

vùng tương ứng và cả nước giảm xuống 17,4%,

13,6%, 20,1% và 11,4% . Năm 2002, các tỷ lệ

hộ nghèo tương ứng (theo tiêu chí mới) là

20,5 % ; 16,8% ; 23,4 % và 14,3%. Tốc độ giảm

hộ nghèo ở các tỉnh miền Trung trong những

năm qua dao động là 2%/năm. Không chỉ giảm

hộ nghèo mà mức nghèo cũng giảm nhiều so

với các năm trước.

nông thôn miền Trung , những năm trước

thường diễn ra thiếu đói giáp hạt gay gắt do

thiên tai khắc nghiệt, mùa màng không ổn định,

thì hiện nay tình trạng thiếu lương thực đã được

khắc phục một cách cơ bản. Năm 2002 , dù

nắng hạn gay gắt và trên diện rộng ở Tây

Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ, lũ quét ở

Bắc Trung Bộ, nhất là Hà Tĩnh , Nghệ An,

Nhiều mô hình xóa đói giảm nghèo đã xuất

hiện rất đa dạng : Mô hình huyện Nam Đông

(Thừa Thiên - Huế) với nông dân thoát nghèo

từ cải tạo vườn tạp thành vườn chuyên canh ;

mô hình hai huyện Khánh Sơn , Khánh Vĩnh

(Khánh Hòa) làm kinh tế vườn đồi ; mô hình

chị Huỳnh Thị Ba ở thành phố Đà Nẵng thoát

nghèo và vươn lên làm giàu bằng nuôi gà, trở

thành hộ giàu, trại gà của chị có hàng nghìn

con.

Từ những điển hình tiên tiến ấy, một số địa

phương đã bước đầu tổng kết, rút kinh nghiệm

để nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh . Quảng Trị

vốn là tỉnh nghèocủa miền Trung với tỷ lệ hộ

nghèo trong những năm đầu thập kỷ 90 lên tới

64,7 %, thiếu đói giáp hạt thường xảy ra trên

diện rộng . Trong những năm đổi mới, đảng bộ

và chính quyền tỉnh đã phát huy nội lực và tiềm

năng rừng , biển kết hợp với sự hỗ trợ của Trung

ương đã triển khai chương trình xóa đói giảm

nghèo bằng nhiều giải pháp tích cực và đồng

bộ . Việc gắn kết các mô hình thông qua lồng

ghép các dự án : 327, 773, 135, xây dựng cơ sở

* PGS, TS
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hạ tầng , định canh định cư , phát triển kinh tế

đồi rừng, kinh tế biển, mở mang dịch vụ ven

đường 9 và cửa khẩu quốc tế LaoBảo, phát huy

vai trò của chính quyền, đoàn thể và các tổ chức

xã hội đã đem lại hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo của

tỉnh giảm từ 22,7% (năm 1996) xuống 18,7%

(năm 1998 ), 15% (năm 2001 ) và 19,35% (theo

chuẩn nghèo mới) vào năm 2002. Tình trạng

thiếu đói giáp hạt ở nông thôn về cơ bản đã

được khắc phục . Đời sống vật chất tinh thần của

các tầng lớp dân cư từ thành thị đến nông thôn,

từ vùng ven biển đến vùng trung du, miền núi

đã được cải thiện . Bộ mặt nông thôn đã thực sự

đổi thay. Năm 2002, có 84% số xã, 75% số thôn

và 86% số hộ có điện lưới quốc gia với giá bình

quân 607 đ/ 1 kWh ; 96% số xã có đường ô-tô,

84% số xã có máy điện thoại đến Ủy ban nhân

dân xã, 61% số xã có điểm bưu điện - văn hóa

xã, 98% số xã có trạm y tế, 89% số xã có nhà

trẻ mẫu giáo, 100 % số xã có trường tiểu học,

66 % số xã có trường trung học cơ sở.

Công tác xóa đói giảm nghèo ở Quảng Bình

cũng được cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể

rất quan tâm , coi đó là nhiệm vụ thường xuyên

của các ngành , các cấp. Là tỉnh nghèo của miền

Trung (tỷ lệ hộ nghèo năm 1996 là 36,4%, 1997

là 31,2 %, 1998 là 30,79%, 1999 là 25,8% , 2000

là 24,4% , 2001 là 21,8%, 2002 là 19,3%) nên

việc thực hiện kế hoạch xóa đói giảm nghèo

gặp nhiều khó khăn hơn so với các địa phương

khác . Trước thực tế đó, tỉnh đã thành lập các

ban xóa đói giảm nghèo ở các cấp tỉnh , huyện ,

xã, tập trung vào các nội dung chủ yếu : đầu tư

hỗ trợ người nghèo thông qua các chương trình ,

dự án với nguồn vốn của Nhà nước hỗ trợ , nhân

dân đóng góp. Hằng năm, số vốn các dự án xóa

đói giảm nghèo trên địa bàn cấp huyện là 170 tỉ

đồng/năm ,dự án trên địa bàn cấp xã, phường là

93,2 tỉ đồng/năm . Vốn do dân đóng góp

chiếm 43,6% . Số hộ được hưởng thụ từ các

chương trình dự án xóa đói giảm nghèo cấp

huyện, xã là trên 27 nghìn hộ . Bên cạnh sự hỗ

trợ của Trungương qua các chương trình dự án ,

các ngành, đoàn thể ở địa phương có nhiều sáng

tạo để giúp đỡ người nghèo một cách thiết thực .

Ngân hàng phục vụ người nghèo cho vay 80 tỉ

đồng với 55 nghìn lượt hộ nghèo, riêng hộ khu

vực III là 10 tỉ đồng. Hội Phụ nữ có phong trào

giúp hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình , thành

lập 2 433 nhóm phụ nữ tiết kiệm tín dụng cho

chị em nghèo vay hàng chục tỉ đồng. Phong

trào " Tiết kiệm vì phụ nữnghèo " được các đoàn

thể trong tỉnh hưởng ứng tích cực. Hội Nông

dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên

Cộng sản Hồ Chí Minh, các ngành giáo dục, y

tế... đều có phong trào tham gia xóa đói giảm

nghèo bằng các hành động cụ thể. Nhờ vậy,

Quảng Bình là một trong những tỉnh có tốc

độ xóa đói giảm nghèo cao nhất miền Trung

(2 - 3 %/năm ). Bài học thành công ở Quảng

Bình những năm qua là một kinh nghiệm tốt

cho các tỉnh miền Trung theo các hướng chủ

yếu : phát huy nội lực của từng vùng, từng địa

phương về đất đai, rừng, biển và nguồn lao

động tại chỗ với nguồn vốn hỗ trợ có hiệu quả

và thiết thực của các chương trình dự án của

Trung ương, của địa phương và của các tổ chức

quốc tế .

Tây Nguyên là vùng đất giàu tiềm năng về

nông, lâm nghiệp, nhưng trình độ canh tác của

đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế nên tốc

độ xóa đói giảm nghèo chậm hơn so với các

vùng khác . Tỷ lệ hộ nghèo năm 1999 là 21,3%,

năm 2000 là 20,1 %, năm 2002 là 19,5% ; riêng

khu vực nông thôn là 26,6% và 25%, năm 2002

là 23,5% . Chênh lệch về thu nhập và đời sống

giữa thành thị với nông thôn, giữa vùng thấp

với vùng cao, vùng sâu còn khá lớn . Tỷ lệ hộ

nghèo ở khu vực đô thị Tây Nguyên trong ba

năm ( 1999, 2000 và 2002 ) tương ứng là 7,8%,

6,7% và 5,6% . Vì vậy, các chương trình xóa đói

giảm nghèo của Nhà nước trong những năm qua

và hiện nay đối với vùng này là tập trung ưu

tiên khu vực nông thôn , nhất là vùng đồng bào

các dân tộc thiểu số . Điều này đã được thể hiện

cụ
thê trong Quyết định số 168/2001/QĐTg ,

ngày 30-10-2001 , của Thủ tướng Chính phủ về

phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên
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thời kỳ 2001 - 2005 , trong đó có mục tiêu giảm

tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 13%, không còn hộ

đói, không còn xã đặc biệt khó khăn . Thực hiện

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các

ngành , các cấp ở trung ương và địa phương đã

có nhiều chủ trương và giải pháp phát triển sản

xuất, hỗ trợ đồng bào vùng sâu, vùng đồng bào

các dân tộc thiểu số định canh , định cư , cấp

phát một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như

thuốc chữa bệnh, muối, vải , dầu hỏa (nơi chưa

có điện ). Xây dựng và nâng cấp kết cấu hạ tầng

nông thôn , phổ cập giáo dục tiểu học, nâng cao

dântrí. Đối với các hộ nghèo thiếu đất sản xuất,

Nhà nước cấp đất, hỗ trợ vốn, kỹ thuật, giống

để phát triển kinh tế vườn đồi, tăng thu nhập ,

phù hợp với khả năng và trình độ của đồng

bào các dân tộc thiểu số . Đối với các hộ đói

nghèo và nhân dân các xã vùng III , thực hiện

khám chữa bệnh miễn phí ở tất cả các cơ sở y tế

vùng Tây Nguyên, nhất là đồng bào các dân tộc

thiểu số.

trang

Nhiều ngành và địa phương ở Tây Nguyên

đã xây dựng được các mô hình xóa đói giảm

nghèo phù hợp với điều kiện và khả năng từng

vùng, từng dân tộc, trong đó tạo việc làm mới

bằng phát triển kinh tế đồi rừng, kinh tế

trại, chế biến và dịch vụ lưu thông , tiêu thụ

nông lâm sản xuất khẩu . Doanh nghiệp chế biến

lâm sản tưnhânHoàng Anh đang nổi lênlàmô

hình có hiệu quả về tạo việc làm, xóa đói giảm

nghèo và làm giàu ở Tây Nguyên. Tính đến

năm 2002, Tây Nguyên có 6 028 trang trại,

trong đó 5 300 trang trại cây công nghiệp, 116

trang trại lâm nghiệp và 85 trang trại chăn nuôi .

Các trang trại ở Tây Nguyên đã tạo việc làm

cho hơn 33 nghìn lao động, trong đó có hơn 9

nghìn lao động của các hộ nghèo thuộc đồng

bào các dân tộc thiểu số. Nhờ đó, nhiều hộ

nghèo đã có việc làm, tăng thu nhập và thoát

nghèo ; trong đó có hộ vươn lên làm giàu , làm

chủ trang trại . Nhờ phát triển kinh tế trang trại

nên nhiều hộ ở xã nghèo như Ea Yiêng, (Krông

Pắc, Đắc Lắc) đã thoát nghèo bằng phát triển

kinh tế đồi rừng, chăn nuôi đại gia súc . Nhiều

vùng đất khô cằn , trước đây là nương rẫy du

canh, nay đã trở thành trang trại chuyên canh

cây công nghiệp, góp phần tăng thu nhập cho

đồng bào các dântộc thiểu số mới định canh

định cư và cả cho dân di cư tự do đến Tây

Nguyên. Xã Ea Phê (huyện Krông Pắc ) là điểm

sáng của Tây Nguyên về xóa đói giảm nghèo và

vươn lên làm giàu từ nông nghiệp, tiểu thủ công

nghiệp và dịch vụ.

Khác với Tây Nguyên, công tác xóa đói

giảm nghèoở duyên hải Nam Trung Bộ được

thực hiện bằng nhiều giải pháp tổng hợp, phát

triển sản xuất nông, lâm , thủy sản trên cơ sở

khai thác thế mạnh về biển, bờbiển , về rừng và

đất rừng , mở rộng hoạt động dịch vụ nhờ hệ

thống đường giao thông thuận lợi , các hoạt

động du lịch , công nghiệp chế biến nông, lâm

xuấthiệntrong những năm qua đã và đang được

sản và làng nghề truyền thống. Nhiều mô hình

nhân rộng, trong đó đáng chú ý là huyện miền

núi Khánh Sơn (Khánh Hòa ) - quê hương của

đồng bào các dân tộc thiểu số : Gia Rai, Cơ Ho,

Ê Đê. Nắm được thực tế là nhiều hộ muốn thoát

nghèo nhưng lại thiếu vốn, thiếu kỹ thuật,

những năm qua, chính quyền và các ngành, các

đoàn thể địa phương tăng cường kết hợp giữa

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn với Hội Nông dân để các hộ nông dân vay

vốn phát triển sản xuất trên cơ sở mở rộng

khuyến nông , khuyến lâm . Qua 2 năm thực hiện

chương trình này, nhiều hộ nghèo của đồng bào

Gia Rai đã hiểu thêm cách làm ăn mới, từ bỏ lối

sản xuất nhỏ, độc canh lúa nương năng suất

thấp, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật

nuôi theo hướng gắn sản xuất với tiêu thụ . Nhờ

đó, hầu hết các hộ nghèo được vay vốn ưu đãi ,

được hướng dẫn kỹ thuật canh tác mới, đều làm

ăn có hiệu quả, không những thoát khỏi tình

trạng đói nghèo, mà còn trả được nợ . Ở đây, vai

trò của Hội Nông dân có vị trí đặc biệt quan

trọng trong việc vận động , giúp đỡ, hướng dẫn

các hộ nghèo sử dụng vốn vay đúng mục đích,

đạt hiệu quả và vươn lên làm giàu . Cùng với

Khánh Sơn, huyện Khánh Vĩnh cũng có những

Ở
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mô hình tốt về xóa đói giảm nghèo bằng phát

triển sản xuất nông, lâm kết hợp trên vùng đất

dốc.

Do lợi thế có rừng, có biển , có đồng bằng và

hệ thống đường giao thông thuận lợi, có các

trung tâm thương mại và công nghiệp lớn nên

duyên hải Nam Trung Bộ phát triển nhanh các

hình thức tổ chức sản xuất hàng hóa. Trong

nông nghiệp, toàn vùng đã có gần 3 000 trang

trại, trong đó có 1 297 trang trại nuôi trồng thủy

sản , thu hút gần 20 nghìn lao động, trong đó có

10 nghìn lao động của các hộ nghèo làm thuê

thời vụ cho các chủ trang trại với thu nhập ổn

định . Các trang trại phát triển tốt đã giúp cho

nhiều hộ nghèo có việc làm, tăng thu nhập và

từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu .Đối

với các hộ nghèo, trang trại không chỉ là nơi tạo

công ăn việc làm, tăng thu nhập mà còn là nơi

họ tiếp cận với phương thức sản xuất nông

nghiệp hàng hóa, là trường học của các hộ

nghèo có chí hướng vươn lên làm giàu . Nhiều

chủ trang trại nuôi tôm ở Phú Yên, Khánh Hòa,

Bình Định và các chủ trang trại lâm nghiệp

vùng miền núi Quảng Nam , Quảng Ngãi...xuất

thân từ các hộ nghèo đã trở thành triệu phú.

Những kết quả của miền Trung cho chúng ta

rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm, nhiều

mô hình và điển hình sản xuất có hiệu quả cần

được tổng kết và nhân rộng . Bài học thành công

rõ nét nhất của việc xóa đói giảm nghèo ở miền

Trung là, sự kết hợp khéo léo, hài hòa giữa phát

huy nội lực tại chỗ là chủ yếu cộng với sự giúp

đỡ và hỗ trợ của các cấp, các ngành từ trung

ương đến địa phương . Chẳng hạn , việc phát

triển kinh tế trang trại vừa khuyến khích chủ

trang trại làm giàu chính đáng, vừa tạo công ăn

việc làm cho người nghèo, tăng thu nhập cho

họ, đồng thời tạo thêm của cải vật chất cho xã

hội . Nhiều hộ thoát đói nghèo vì biết cách làm

ăn mới, vươn lên làm giàu , làm chủ trang trại .

Kinh nghiệm này cũng có thể vận dụng đối với

các lĩnh vực khác như công nghiệp , tiểu thủ

công nghiệp và dịch vụ ở khu vực thành thị các

tỉnh trong vùng .

2. Mấy vấn đề đang đặt ra và giải pháp

Kết quả đạt được và những khởi sắc, những

mô hình tiêu biểu về xóa đói giảm nghèo của

các tỉnh miền Trung trong những năm đổi mới

vira qua đã được khẳng định trong cuộc sống và

có ý nghĩa nhiều mặt. Song miền Trung vẫncòn

là vùng nghèo, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất

nông, lâm nghiệp và thủy sản, nên tính bền

vững, tính ổn định chưa cao, thể hiện :

Thứ nhất : Trong những năm gần đây, thị

trường và giá cả các mặt hàng nông, lâm thủy

sản diễn biến phức tạp, không ổn định , nhất là

cà-phê, cao-su , hạt điều, hạt tiêu... đã và đang

ảnh hưởng đến kết quả sản xuất , thu nhập và

đời sống của hàng triệu hộ nông dân . Sự nghiệp

xóa đói giảm nghèo ở một số địa phương cũng

gặp khó khăn do tác động bất lợi của các yếu tố

khách quan đó. Giá cà-phê, cao- su giảm liên

tiếp từ 1999 - 2001 đã và đang làm giảm thu

nhập của hàng vạn hộ nông dân , ảnh hưởng lớn

đến chiến lược xóa đói giảm nghèo toàn vùng.

Thứhai : Một thách thức lớn đối với miền

Trung là, đất nông nghiệp bình quân đầu người

ít lại phân bố không đều , địa hình dốc , đất xấu,

đất bạc màu chiếmtỷ trọng lớn , đất phù sa màu

mỡ chiếm tỷ trọng nhỏ , dân số tăng cơ học

nhanh, nhất là Tây Nguyên và vùng ven biển .

Đất lâm nghiệp tuy nhiều, nhưng phần lớn tập

trung ở các huyện miền núi, vùng đồng bào các

dân tộc thiểu số trình độ dân trí thấp, một bộ

phận đất rừng và rừng tự nhiên do các nông ,

lâm trường quản lý và sử dụng nên việc khai

thác tiềm năng đất lâm nghiệp cho chương trình

xóa đói giảm nghèo gặp nhiều khó khăn . Tiềm

năng đất đai không gắn với tiềm năng lao động,

dẫn đến lãng phí cả lao động lẫn đất đai , hậu

quả là tốc độ xóa đói giảm nghèo chậm .

Thứ ba : Miền Trung là vùng nghèo lại

thường phải chịu tác động xấu của thời tiết, khí

hậu : gió Tây Nam khô nóng vào mùa hè ở Bắc

Trung Bộ, mùa khô kéo dài 6 tháng ở Tây

Nguyên, Nam Trung Bộ. Mùa khô rừng rất dễ

bị cháy trên diện rộng, mùa mưa thì lũ lớn và
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bão hầu như xảy ra hằng năm gây ảnh hưởng

xấu đến sản xuất và đời sống . Nạn đói giáp hạt

thường diễn ra ở các tỉnh miền Trung một phần

do ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt. Do vậy,

sự nghiệp xóa đói giảm nghèo trong vùng diễn

ra không đều và không bền vững. Bằng chứng

là trận lụt lịch sử năm 1999 , có các đợt hạn hán

nặng và kéo dài ở duyên hải miền Trung và Tây

Nguyên trong vụ đông - xuân 2001 , 2002 và

đầu 2003 đã làm cho hàng vạn hộ tái nghèo.

Một trận lũ quét mùa hè năm 2002 đã làm hàng

nghìn hộ nông dân ở Hà Tĩnh trở thành hộ

nghèo trong thời gian chỉ một ngày một đêm .

Biết bao thành quả xóa đói giảm nghèo ở miền

Trung đã bị bão lũ , hạn hán xâm hại .

Thứ tư : Về chủ quan, nhân dân miền

Trung cần cù lao động nhưng có hạn chế về

kiến thức kinh tế thị trường, tính bảo thủ, trì trệ

và an phận , tập quán và thói quen sản xuất nhỏ

lẻ... còn khá phổ biến trong một bộ phận dân cư .

Trong xu thế hội nhập và mở cửa, mặc dầu

miền Trung có lợi thế nhiều cửa khẩu quốc gia

và quốc tế,nhưng sản phẩm tại chỗ lại kém sức

cạnh tranh , ít về số lượng , chưa biến lợi thế

thành sức mạnh vật chất cho phát triển kinh tế -

xã hội và xóa đói giảm nghèo .

Thứnăm : Quy hoạch , kế hoạch và đầu tư

cho phát triển kinh tế - xã hội của vùng và địa

phương chưa gắn kết với chiến lược xóa đói

giảm nghèo nên hiệu quả chưa cao. Biểu hiện rõ

nét nhất là quy hoạch , xây dựng các nhà máy

chế biến như mía đường , cà-phê, chè , bông vải ,

lâm sản, thủy sản, chăn nuôi gia súc , gia cầm ,

các trung tâm thương mại dịch vụ, các khu công

nghiệp, khu đô thị trong vùng chưa có tác dụng

tạo thêm việc làm mớiổn định lâu dài , thu hút

nhiều lao động phổ thông từ các hộ nghèo để

tăng thu nhập. Việc di chuyển nhà máy đường

từ Huế vào phía Nam, Nhà máy Đường Quảng

Ngãi lên Tây Nguyên dẫn đến thua lỗ lớn

không những ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế

của các doanh nghiệp mà còn tác động tiêu cực

đến hàng vạn hộ nông dân trồng mía, trong đó

có nhiều hộ nghèo ở nông thôn . Đó chính là sự

yếu kém của công tác quy hoạch, kế hoạch và

đầu tư của các địa phương trong vùng. Thêm

vào đó, tính chất tự phát, manh mún, địa

phương , cục bộ, sản xuất nhỏ, máy móc thiết bị

cũ, công nghệ lạc hậu vẫn còn phổ biến trong

các hoạt động sản xuất và dịch vụ, chưa tạo

được bước đột phá về chuyển dịch cơ cấu kinh

tế , nâng cao sức cạnh tranh của sảnphẩm hàng

hóa, dịch vụ miền Trung, tạo tiền đề vững chắc

cho tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo .

Vì vậy, giải pháp cho sự nghiệp xóa đói

giảm nghèo ở miền Trung trong những năm tới

là :

- Tập trung mọi nguồn lực của Trung ương,

của địa phương , của các thành phần kinh tế tạo

tiền đề và điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh

tế trong vùng với tốc độ cao hơn , vững chắc

hơn để từng bước khắc phục những bất cập và

hạn chế hiện nay, từ đó thực hiện mục tiêu xóa

đói giảm nghèo một cách cơ bản .

-
Trong tổ chức chỉ đạo và thực hiện các

chương trình quốc gia và quốc tế về kinh tế và

xã hội ,các ngành , các cấp từ trung ương đến địa

phương và cơ sở cần có sự phốihợp chặt chẽ

hơn để có sự lồng ghép hợp lý hơn nhằm tăng

hiệu quả của từng đồng vốn vì mục tiêu xóa đói

giảm nghèo nhanh và bền vững .

Tăng cường vai trò của Nhà nước trong

công tác xóa đói giảm nghèo, trong đó hoàn

thiện cơ chế, chính sách và tăng vốn đầu tư cho

các chương trình , dự án đối với miền Trung ,

nhất là các xã vùng III , vùng kinh tế mới, vùng

đồng bào các dântộc thiểu số ở Tây Nguyên .

Tăng cường công tác quản lý nhà nước, đầu tư

chiều sâu nhằm khơi dậy tiềm lực tại chỗ để

phát triển kinh tế - xã hộitoàn vùng theo hướng

công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

-

. Tổng kết, nhân rộng các mô hình xóa đói

giảm nghèo có hiệu quả trong vùng phù hợp với

điều kiện của từng địa phương, từng dân tộc và

đặc điểm tự nhiên (đất đai , rừng, biển , khí hậu)

của miền Trung hiện tại cũng như triển vọng

những năm tới , khi hoàn thành Đường Trường

Sơn công nghiệp hóa .
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BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG

góp phần phát triển du lịch

thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước

VŨ HIỆP BÌNH *

TRONG quá trình hoạt động du lịch

quốc tế , thường phải qua một khâu

rất quan trọng là xuất, nhập cảnh tại

các cửa khẩu biên giới quốc gia . Đó là sự

giao tiếp mở đầu và kết thúc của nước chủ

nhà đối với mỗi du khách quốc tế . Đây

không chỉ yêu cầu công tác kiểm tra , kiểm

soát xuất nhập cảnh phải hợp lý , chặt chẽ

mà còn thể hiện thái độ, tình cảm và sắc thái

văn hóa trong mối quan hệ chủ - khách , một

trong những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của

mỗi"điểm đến " du lịch . Vì vậy, để du lịch

nước ta thật sự trở thành một ngành kinh tế

mũi nhọn thì bên cạnh việc đổi mới cơ chế ,

chính sách quản lý, nâng cao chất lượng của

các hoạt động dịch vụ du lịch nói chung , rất

cần quan tâm nghiên cứu và đầu tư để nâng

cấp chất lượng hoạt động , quản lý , kiểm

soát xuất nhập cảnh một cách đồng bộ

tương xứng , bắt nhịp chung với trình độ của

khu vực và thế giới .

Việt Nam nằm ở khu vực Đông Nam

châu Á, có 4 510 km đường biên giới

chung với ba nước Trung Quốc , Lào,

Cam -pu -chia ; 3 260 km bờ biển với 59 của

khẩu , trong đó có 10 cửa khẩu đường bộ

quốc tế , 33 cửa khẩu cảng biển quốc tế và

16 cửa khẩu quốc gia . Các cửa khẩu đóng

vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh

tế, văn hóa, xã hội , quốc phòng, an ninh và

trong quan hệ giao lưu quốc tế. Đồng thời ,

vùng biên giới, bờ biển , hải đảo nước ta

cũng là những nơi có nhiều tiềm năng về

phát triển cho công nghiệp du lịch, sẽ tìm

thấy nhiều "điểm đến " có sức hấp dẫn du

khách bốn phương . Tuy nhiên, bên cạnh

những thế mạnh về điều kiện tự nhiên và

bản sắc văn hóa của khu vực biên giới, bờ

biển , hải đảo nước ta thì cơ sở hạ tầng ở các

cửa khẩu vẫn còn nhiều bất cập. Các cửa

khẩu đường bộ hầu hết đều nằm trên các

vùng núi , xa trung tâm kinh tế, văn hóa lớn ;

đường giao thông, hệ thống thông tin liên

lạc , điện lưới quốc gia đến các cửa khẩu tuy

đã được cải thiện đáng kể nhưng vẫn còn

nhiều khó khăn . Kinh tế khu vựccửa khẩu

giữa nước ta và nước láng giềng nhìn chung

chưa phát triển ; dân cư thưa thớt , đi lại khó

khăn ; nhất là các cửa khẩu tuyến biên giới

Việt - Lào . Một số nơi có khí hậu khắc

nghiệt như cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh ) ,

Cha Lo (Quảng Bình )... , một số cửa khẩu

cảng biển , tuy có những điều kiện thuận lợi

* Đại tá, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng
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hơn để phát triển du lịch như nằm trên địa

bàn thành phố , thị xã ; có khí hậu, cơ sở hạ

tầng và các hoạt động dịch vụ tương đối

phong phú và chất lượng tốt hơn so với cửa

khẩu đường bộ, nhưng vẫn còn một số khó

khăn . Nước ta chưa có cảng chuyên dùng

cho tàu khách du lịch nên khách tham quan

phải chuyển tải từ tàu sang ca-nô ; chưa có

nhà chờ riêng cho khách ; nhà kiểm soát

chưa phù hợp theo thông lệ, tiêu chuẩn quốc

tế ; vị trí làm việc của các ngành chức năng

ở cửa khẩu chưa được bố trí hợp lý v.v .. Tất

cả những khó khăn , hạn chế đó khiến cho

cảng biển nước ta chưa tổ chức được dây

chuyền kiểm soát tiên tiến , nên có lúc gây

tâm lý thiếu thoải mái cho hành khách, ảnh

hưởng không nhỏ đến sức hút khách du lịch

qua các cửa khẩu và giao lưu quốc tế .

Với vai trò là một trong những cơ quan

chức năng quản lý , kiểm soát xuất nhập

cảnh ở các cửa khẩu , Bộ đội Biên phòng có

nhiệm vụ kiểm soát hộ chiếu, giấy tờ, kiểm

chứng đối với người và các loại phương tiện

ra vào biên giới theo luật định ; đồng thời,

cấp phép tạm trú tại cửa khẩu và cấp thị

thựccho những hành khách được phép nhận

thị thực tại cửa khẩu quốc tế theo ủyquyền

và hướng dẫn của Bộ Công an. Thời gian

qua , theo chức năng, nhiệm vụ được giao ,

tại tất cả các cửa khẩu được giao phụ trách ,

Bộ đội Biên phòngđã chủ động khắc phục

khó khăn, thiếu thốn để hoàn thành nhiệm

vụ . Nhiều nơi đã tổ chức lại biên chế, bố trí

lại lực lượng cho hợp lý , trang bị thêm cơ sở

vật chất và phương tiện cần thiết ; tăng

cường huấn luyện nghiệp vụ và ngoại ngữ

cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ ; cải tiến nhiều

khâu , nhiều bước trong quy trình kiểm tra,

kiểm soát, rút ngắn thời gian làm thủ tục

xuất nhập cảnh cho khách , bảo đảm chặt

chẽ, an toàn về thủ tục pháp lý và văn minh

lịch sự , tạo môi trường thuận tiện cho các

hoạt động qua lại biên giới nói chung , du

lịch nói riêng. Nổi bật là, Bộ đội Biênphòng

đã triển khairiêng và phối hợp với Tổng cục

Du lịch nghiên cứu đổimới, nâng caochất

lượng công tác quản lý , kiểm soát xuất nhập

cảnh qua các cửa khẩu ; áp dụng công nghệ

thông tin vào các bước đăng ký , thống kê,

quản lý và kiểm tra giấy tờ, hộ chiếu xuất

nhập cảnh. Cán bộ và giáo viên khoa

Cửa khẩu Trường Đại học Biên phòng

nghiên cứu áp dụng đèn cực tím để sử dụng

vào việc kiểm soát hộ chiếu, giấy tờ của

khách tại các cửa khẩu được nhanh chóng và

chính xác hơn . Bộ đội Biên phòng các cửa

khẩu cảng biển đã thực hiện quy trình kiểm

soát ngay từ phao số " 0 " và phát trước thẻ

lên bờ v.v .. , do đó, đã rút ngắn thời gian làm

thủ tục cho khách . Hiện nay, chỉ sau 30 phút

cập cảng là khách du lịch có thể lên bờ được

ngay (thay vì trước đây, phải mất gần 5 giờ) .

Bộ đội Biên phòng ở các cửa khẩu đã chủ

động hiệp đồng với các ngành Hải quan ,

Kiểm dịch y tế cùng liên quan đến quy trình

giải quyết thủ tục cho khách du lịch ở cửa

khẩu thống nhất gộp chung vào một tờ

khai ; miễn tờ khai cho khách đi bằng tàu

biển . Những cải cách đó đã góp phần tạo ra

những chuyển biến về chất cho du lịch

Việt Nam thời gian qua. Tình hình du lịch

qua các cửa khẩu đã có chuyển biến rõ rệt ở

cả đường bộ và đường biển , lượng khách

quốc tế đến Việt Namnăm sau đã cao hơn

năm trước (năm 2000 đón 2,1 triệu ;

năm 2001 đón 2,3 triệu và năm 2003 ước

tính có thể đạt 2,5 triệu khách quốc tế

du lịch đến Việt Nam) .

Tuy nhiên , trong quá trình tiến hành các

thủ tục xuất nhập cảnh ở cửa khẩu vẫn còn

những hạn chế, chưa thực sự góp phần tạo

nên môi trường thông thoáng cho các hoạt

động xuất nhập cảnh theo chủ trương mở

cửa , hội nhập của Đảng và Nhà nước. Còn

nhiều loại phí , chưa thu về một mối (phí

kiểm dịch, phí xây dựng cơ sở hạ tầng , phí
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qua biên giới...) . Công tác bồi dưỡng nghiệp

vụ chuyên ngành và kiến thức về du lịch, đối

ngoại và quốc phòng, an ninh cho cán bộ,

nhân viên các cơ quan ở cửa khẩu chưa được

quan tâm đúng mức, còn có biểu hiện

chuyên môn đơn thuần . Quan điểm , đường

lối và chủ trương của Đảng, Nhà nước về

đối ngoại , về an ninh - quốc phòng và những

kiến thức chung về văn hóa, du lịch chưa

được phổ biến quán triệt đầy đủ , sâu sắc cho

đội ngũ cán bộ, nhân viên các ngành có liên

quan đến du lịch . Do đó, bản lĩnh chính trị,

trình độ và tác phong công tác của cán bộ,

nhân viên các ngành chức năng ở cửa khẩu ,

nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu hoạt động

du lịch quốc tế . Công tác phối hợp, hiệp

đồng giữa các ngành , các lực lượng liên

quan đến du lịch chưa chặt chẽ, thiếu nhịp

nhàng, nên việc trao đổi thông tin chưa

thường xuyên , kịp thời. Đặc biệt , việc sơ

kết, tổng kết liên ngành về các vấn đề này

chưa chú ý đúng mức. Đáng chú ý là, không

ít các doanh nghiệp du lịch mới chỉ chú

trọng đến lợi ích kinhlợi ích kinh tế trước mắt, chưa coi

trọng lợi ích an ninh quốc gia, còn để phần

tử xấu lợi dụng xâm phạm lợi ích an ninh

quốc gia v.v ..

Những khuyết điểm và hạn chế đó đã ảnh

hưởngtrực tiếp đến mục tiêu tạo môi trường

thuận lợi cho du lịch Việt Nam phát triển .

Mặc dù những năm gần đây, đa số các cửa

khẩu quốc tế đã được quan tâm đầu tư xây

dựng cơ bản nhưng chưa đồng bộ , thiếu các

phương tiện, trang bị kỹ thuật hiện đại cần

thiết để đápứng cho côngtácquản lý, kiểm

soát trong tình hình mới.

Những hạn chế trên có nhiều nguyên

nhân chủquan và khách quan . Đó là sự phối

hợp , hiệp đồng giữa các cơ quan chức năng

ở cửa khẩu và giữa các cơ quan này với các

doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong giải

quyết các thủ tục xuất nhập cảnh chưa chặt

chẽ , nhịp nhàng nên chưa phục vụ tốt mục

tiêu phát triển du lịch . Nhiều thủ tục hành

chính không cần thiết đang chậm được khắc

phục ; công tác bồi dưỡng chuyên môn

nghiệp vụ của từng cơ quan đối với cán bộ,

nhân viên thuộc quyền và đối với cán bộ,

nhân viên các ngành liên quan chưa được

các cấp quan tâm tổ chức chu đáo, thành nền

nếp ; cơ sở vật chất, trang bị phương tiện

làm việc của các cơ quan chức năng chưa

được đầu tư trang bị đồng bộ, tương xứng ,

thậm chí còn khép kín từng ngành nên chưa

tạo được sức mạnh chung , chưa đáp ứng yêu

câu giao lưu thông thương .

Xu hướng giao lưu , hội nhập quốc tế

ngày càng phát triển , thực hiện đường lối

đối ngoại rộng mở phục vụ cho sự nghiệp

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước,

Đảng ta đãchủ trương : Phát triển du lịch

thật sự trở thành một ngành kinh tế mũi

nhọn ; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt

động trên cơ sở khai thác lợi thế về điều kiện

tự nhiên , sinh thái , truyền thống văn hóa,

lịch sử , đáp ứng nhu cầu du lịch trong nước

và phát triển nhanh du lịch quốc tế, sớm đạt

trình độ phát triển du lịch của khu vực. Với

chiến lược tập trung đầu tư phát triển sự

nghiệp du lịch thông qua chương trình hành

động quốc gia về du lịch chắc chắn lưu

lượng người, hàng hóa , phương tiện qua lại

các cửa khẩu , nhất là khách du lịch sẽ tăng

đến Việt Nam năm2005 sẽ là 3,5 triệu và

lên . Ước tính lượng khách du lịch quốc tế

năm 2010 sẽ đạt khoảng 6 - 7 triệu . Theo đó,

hệ thống cửa khẩu nước ta nhất thiết phải

tiếp tụcmở rộng về số lượngvà nâng cấp về

chất lượng để phục vụ cho giao lưu kinh tế,

văn hóa và du lịch với các nước , góp phần

thực hiện mục tiêu phát triển du lịch thật sự

trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của

đất nước . Vấn đề đó trực tiếp liên quan đến

nhiều ngành , nhiều lĩnh vực. Riêng trên lĩnh

vực công tác quản lý , kiểm soát xuất nhập

cảnh cần phải đổi mới tích cực và toàn diện

hơn cả về cải cách thủ tục hành chính theo
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chủ trương của Nhà nước và tin học hóa,

hiện đại hóa quy trình quản lý xuất nhập

cảnh theo xu hướng chung của thế giới.

Điều đó cần có sự phối hợp chặt chẽ, toàn

diện, đồng bộ giữa các ngành , các lực lượng

liên quan , mà trực tiếp là giữa ngành

Du lịch , Công an , Hải quan, Y tế và Bộ đội

Biên phòng...

Với yêu cầu phát triển du lịch gắn với

công tác an ninh, quốc phòng ; thông

thoáng, văn minh, lịch sự trong giao lưu

quan hệ quốc tế gắn với giữ vữngkỷ cương,

phép nước cần tập trung giải quyết một số

công việc :

Thứnhất, cải cách quy trình làm thủ tục

xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu .

Việc cải cách quy trình làm thủ tục xuất

nhập cảnh tại các cửa khẩu nhất thiết tuân

thủ định hướng cải cách thủ tục hành chính

của Nhà nước, nhưng phải đảm bảo phương

châm "bên ngoài bình thường, bên trong

chặt chẽ" để vừa tạo thông thoáng, thuận

tiện cho các hoạt động giao lưu kinh tế , văn

hóa, du lịch ... , vừa đảm bảo giữ vững an

ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội . Do

đó, cải cách thủ tục xuất nhập cảnh phải

tiến hành chặt chẽ , thống nhất từ trên xuống

và ngược lại , bảo đảm sự phối hợp đồng bộ

của các cơ quan chức năng , trên cơ sở chuẩn

bị chu đáo về yếu tố con người, trang bị

phương tiện phục vụ .

Để thực hiện tốt quy trình làm thủ tục tại

các cửa khẩu theo phương thức tiên tiến , đề

nghị Chính phủ có quy hoạch tổng thể hệ

thống các cửa khẩu quốc tế bao gồm cả

đường bộ, đường sắt , đường biển và đường

không , khắc phục tình trạng thiếu thống

nhất như hiện nay . Đối với hệ thống cảng

biển chuyên dùng cho khách du lịch tại các

cửa khẩu, nên xây dựng các nhà kiểm soát

liên hợp hiện đại để tổ chức dây chuyền làm

thủ tục vừa tạo thuận tiện cho khách du lịch

vừa đảm bảo an ninh quốc gia .

Các lực lượng liên quan như Bộ đội

Biên phòng, Công an , Hải quan , Y tế cần

tiếp tục cải tiến quy trình làm thủ tục xuất

nhập cảnh tại cửa khẩu theo hướng đơn giản

hóa một số thủ tục hành chính, xây dựng

thống nhất quy trình làm thủ tục xuất nhập

cảnh cho khách du lịch tại cửa khẩu quốc tế

như : quy định lối đi , cửa làm thủ tục, phòng

chờ riêng cho khách du lịch... , phấn đấu

giảm tối đa thời gian làm thủ tục tại cửa

khẩu . Không tăngphí thị thực , đơn giản hóa

tối đa thủ tục kiểm soát tàu chuyển cảng,

cho phép thuyền viên, nhân viên phục vụ

trên tàu du lịch đi theo chuyến du lịch được

miễn thủ tục xét duyệt nhân sự . Đối với

khách du lịch tàu biển , cần khuyến khích

ngủ qua đêm trên bờ . Các cơ quan chức

năng liên quan đến hoạt động xuất nhập

cảnh và du lịch ở các cửa khẩu cần xây dựng

quy chế phối hợp song phương và phối hợp

liên ngành ; định kỳ tổ chức giao ban tình

hình và sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm

trong khối để thực hiện tốt hơn công tác xuất

nhập cảnh và du lịch trong cả nước nói

chung, tại các cửa khẩu nói riêng . Xây dựng

và thực hiện quy chế thưởng , phạt nghiêm

minh để kịp thời khuyến khích các tập thể,

cá nhân có thành tích tham gia phát triển du

lịch ; chấn chỉnh, xử lý những tập thể ,

cá nhân vi phạm pháp luật trong kinh doanh

du lịch .

Thứhai, tăng cường trang bị phương tiện

kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin ,

từng bước tin học hóa và hiện đại hóa quy

trình kiểm tra , kiểm soát xuất nhập cảnh tại

các cửa khẩu .

Trang bị phương tiện kỹ thuật và ứng

dụng công nghệ thông tin phục vụ kiểm soát

xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu quốc tế là

yêu cầu cấp bách hiện nay , với mục đích

đảm bảo chặt chẽ , đúng pháp luật nhưng lịch

sự văn minh, rút ngắn thời gian chờ đợi của

khách và xử lý nhanh các tình huống liên
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quan đến thủ tục xuất nhập cảnh. Hiện nay ,

tuy các cửa khẩu quốc tế đã được đầu tư

trang bị một số phương tiện kỹ thuật, nghiệp

vụ nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Do đó,

những năm tới cần ưu tiên đầu tư trang bị

hoàn chỉnh hệ thống ca -mê -ra quan sát,

cổng từ , hệ thống thiết bị kiểm soát hộ

chiếu , giấy tờ bằng kỹ thuật số tại các cửa

khẩu và mạng công nghệ thông tin xuất

nhập cảnh trênphạm vi toàn quốc.Tựđộng

hóa việc đăng ký thống kê nhà nước để bảo

đảm thông tin chính xác , kịp thời giữa các

cơ quan hữu quan trong giải quyết thủ tục

xuất nhập cảnh và giữa các cơ quan này với

các doanh nghiệp kinh doanh du lịch . Làm

tốt các nội dung trên không những phục vụ

kịp thời việc xử lý nhanh các tình huống liên

quan đến xuất nhập cảnh của ngành Công an

và Bộ đội Biên phòng mà còn phục vụ
tốt

cho công tác đón tiếp khách của ngành du

lịch ; đồng thời , góp phần chống thất thu

thuế của Nhà nước trong tình hình hiện nay .

Sự thông thoáng, tiện nghi, văn minh lịch sự

nơi cửa khẩu như những dấu son báo hiệu

cho những chuyến du lịch thành công và ấn

tượng .

Ngoài ra, tại các cửa khẩu quốc tế , ngành

Văn hóa - Thông tin cần phối hợp với các cơ

quan chức năng ở cửa khẩu mà trước hết là

Bộ đội Biên phòng tăng cường hơn nữa các

hoạt động thông tin văn hóa đối ngoại , như

xây dựng các tượng đài , biểu tượng đặc

trưng cho bản sắc và truyền thống văn hóa

Việt Nam ; giới thiệu các loại sách báo , ấn

phẩm văn hóa... để tuyên truyền các thành

tựu kinh tế, văn hóa, xã hội , đất nước - con

người Việt Nam và quảng bá các sản phẩm

du lịch của nước ta với bạn bè quốc tế, góp

phần tạo nên ấn tượng tốt đẹp cho từng du

khách trước và sau mỗi lần đến Việt Nam .

Ngành Du lịch xây dựng một số nhà nghỉ,

khách sạn trong khu vực cửa khẩu để phục

vụ những du khách chỉ đi du lịch , tham quan

tại cửa khẩu và phục vụ việc lưu trú tạm thời

của những khách chưa đủ thủ tục xuất nhập

cảnh quacửa khẩu .

Thứ ba, nâng cao trình độ và chất lượng

toàn diện đội ngũ cán bộ và nhân viên của

các ngành công tác tại các cửa khẩu .

Cán bộ, nhân viên công tác ở các cửa

khẩu quốc tế là những người đại diện cơ

quan chức trách Việt Nam. Trình độ, tác

phong, cử chỉ, thái độ của họ phần nào thể

hiện chủ trương , chính sách đối ngoại của

Đảng và Nhà nước , tình cảm và lòng hiếu

khách của dân tộc Việt Nam đối với bạn bè

quốc tế ;là người đón chào và tiễnđưa

khách quý, tạo những ấn tượng ban đầu và

làm đậm thêm dấu ấn Việt Nam trong mỗi

du khách quốc tế sau một chuyến du lịch .

Do đó , đội ngũ này phải được trang bị kiến

thức toàn diện cả về phẩm chất chính trị, đạo

để
đức , tác phong và chuyên môn nghiệp vụ

có đủ khả năng vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ

của người "gác cổng " bảo vệ đất nước , vừa

trở thành những hướng dẫn viên du lịch giỏi ,

thể hiện tri thức và phẩm chất văn hóa của

con người Việt Nam. Bên cạnh yêu cầu về

phẩm chất chính trị, kiến thức chuyên môn,

nghiệp vụ , trình độ ngoại ngữ , họ rất cần

được trang bị một số kiến thức về du lịch ,

ngoại giao, văn hóa dân tộc . Mặt khác , các

nhân viên du lịch cũng cần được trang bị

những kiến thức thiết yếu về công tác

an ninh - quốc phòng để tránh những sơ hở

và vi phạm đáng tiếc trong hoạt động nghề

nghiệp . Thực hiện các yêu cầu đó, trướchết

căn cứ vào chức năng , nhiệm vụ và từng cơ

quan phải làm tốt công tác bồi dưỡng, tập

huấn nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ,

nhân viên ; đồng thời, phối hợp giữa các

ngành để tổ chức các lớp tập huấn bổ trợ

kiến thức cho cán bộ , nhân viên các ngành

liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh và

du lịch . D
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Quan tâm cung cấp nước sạch

CHO NHÂN DÂN

HÀ KHANH

N

ƯỚC sạch là yếu tố tự nhiên có liên

quan trực tiếp đến sự sống trên trái

đất . Nước sạch được hiểu là nước

trong không màu, không mùi, không vị,

không chứa các chất tan và vi khuẩn gây

bệnh, không nhiều quá mức cho phép và

tuyệt đối không có vi sinh vật gây bệnh cho

người. Xã hội phát triển càng cao thì nhu

cầu cung cấp nước sạch càng lớn . Nước

sạch đã trở thành mối quan tâm hàng đầu

của toàn nhân loại, là đòi hỏi bức xúc của

mỗi quốc gia. Nguy cơ cạn kiệt nguồn nước ,

ô nhiễm môi trường không chỉ ở các nước

đang phát triển mà cả ở những nước phátở

triển . Chính vì thế, Chương trình môi trường

Liên hợp quốc đã chọn chủ đề năm 2003 là

"Năm quốc tế về nước sạch " và vì "Ngày

nước cho tương lai" .

Hiện nay, trên thế giới có khoảng 1,2 tỉ

người không được bảo đảm nước uống hợp

vệ sinh và hằng năm có 25 triệu người chết

do thiếu nước sạch . Nhiều quốc gia, đặc biệt

ở châu Phi và châu Á, với khoảng 1/3 dân số

thế giới đang thiếu nước sạch nghiêm trọng.

Tình trạng này sẽ còn nghiêm trọng hơn vào

những thập kỷ tới, nếu không tiết kiệm và

khai thác nước một cách có kế hoạch. Ngu

cơ bùng nổ chiến tranh cục bộ do vấn đề

nước giữa các quốc gia sẽ nhiều hơn so với

tranh chấp về dầu lửa . Giờ đây , người ta đã

có thể thấy được " lò lửa " về nước đang tiềm

tàng trên bản đồ thế giới, ở khu vực các

sông lớn chảy qua những vùng dân cư đông

đúc và khô cằn . Theo dự báo của Viện Canh

phòng thế giới , đến năm 2020 khoảng 40%

nhân loại sẽ sống ở vùng thiếu nước. Tại

họa sa mạc hóa đang và sẽ là nguyên nhân

trực tiếp gây đói khổ cho hàng tỉ người và

làm hàng triệu người bị chết vì đói ăn .

Thiếu nước sạch bắt nguồn từ việc sử

dụng quá mức các nguồn nước mặt hoặc

nước ngầm, từ sự xuống cấp về môi trường

sống như việc phá bỏ những thảmthực vật

trên bề mặt đã can thiệp vào cơ chế tái sinh

nước tự nhiên và từ nạn ô nhiễm. Sự tiến bộ

về nông nghiệp đồng thời làm phát sinh

những vấn đề nghiêm trọng về môi trường ,

xã hội và sức khỏe . Những vùng đầm lầy đã

bị tháo hết nước để lấy đất canh tác . Những

thay đổi trong việc sử dụng đất, việc phá

rừng và các phương pháp canh tác truyền

thống đã làm giảm khả năng dẫn nước và trữ

nước, làm cho các lớp đất màu mỡ bị xói

mòn . Các hồ nước bị sử dụng quá mức cho

tưới tiêu . Thuốc trừ sâu và phân hóa học

dùng trong nông nghiệp thấm qualớp đất bề

mặt ngấm vào những hồ nước ngầm , gây

ảnh hưởng tới sự đa dạng sinh học và sức
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khỏe con người. Việc dùng nước lãng phí và

thói quen xả rác , chất thải trong sản xuất,

sinh hoạt đã làm ô nhiễm nặng nề nguồn

nước mặt (ao, hồ, sông, suối ) . Mức độ tăng

dân số liên tục cũng đang là áp lực to lớn

cho các nguồn nước sạch có hạn trên trái

đất . Nước là "dòng máu sinh học " nuôi cơ

thể con người , nhưng nước cũng gây tai họa

cho con người khi thành lũ lụt và bị nhiễm

bẩn.

Các nước phát triển bình quân một ngày,

mỗi người dùng từ 100 đến 150 lít nước sạch

cho sinh hoạt, các nước chậm phát triển là

40 - 60 lít. Trong số này chỉ có từ 3 đến 4 lít

dùng cho ăn uống , số còn lại là dùng cho

nhu cầu vệ sinh cá nhân . Dân số thế giới

hiện nay trên 6 tỉ người , bình quân một ngày

phải có hơn 500 tỉ lít nước sạch cho sinh

hoạt . Nếu không bảo đảm nước sạch cho

sinh hoạt thì nguy cơ bùng phát dịch bệnh sẽ

rất lớn .Theo Tổ chức Y tế thế giới(WHO ),

80% số người mắc dịch bệnh ở các nước

đang phát triển hiện nay là do dùng nước bị

nhiễm bẩn . Bình quân một năm thế giới có

10 ngàn người chết do các bệnh có nguồn

gốc từ việc dùng nước bị ô nhiễm .

Ở nước ta, vấn đề bảo vệ môi trường

nước cũng đang đứng trước những thách

thức to lớn . Nước là tài nguyên đặc biệt

quan trọng nhưng lại có hạn . Nước ta có

2 360 con sông , 10 lưu vực sông có diện

tích hơn 10 000 km2 . Tổng lượng nước mặt

trung bình hằng năm là 880 tỉ m3 . Tuy

nhiên , do nằm ở cuối hạ lưu sông Mê Kông,

sông Mã, sông Cả và sông Hồng, cho nên

62,5% lượng nước (khoảng 570 tỉ m3 ) là từ

lãnh thổ các quốc gia khác ở thượng lưu

chảy vào . Lượng nước tạo ra trong lãnh thổ

Việt Nam chỉ khoảng 325 tỉ m3/năm, chiếm

37,5% . Về nước ngầm , nước động thiên

nhiên khoảng 50 - 60 tỉ m3 và trữ lượng có

thể khai thác khoảng 10 - 12 tỉ m3 /năm .

Hiện chỉ khoảng 20% dự trữ nước ngầm

đang được khai thác . Theo đánh giá của

nhiều cơ quan và chuyên gia về nước, lượng

nước mặt ở nước ta không thật dồi dào, đặc

biệt là trong mùa khô, khi các quốc gia ở

thượng nguồn sử dụng nhiều nước ; trữ

lượng nước ngầm cũng ở mức trung bình so

với các nước trên thế giới .

Tốc độ công nghiệp hóa và đô thị hóa

khá nhanh , sự gia tăng dân số gây áp lực

ngày càng nặng nề đối với tài nguyên nước

trong vùng lãnh thổ. Môi trường nước ở

nhiều đô thị , khu công nghiệp và làng nghề

ngày càng bị ônhiễm bởinước thải, khí thải

và chất thải rắn. Ở các thành phố lớn , hàng

trăm các cơ sở sản xuất công nghiệp đang

gây ô nhiễm môi trường nước do không có

công trình và thiết bị xử lý chất thải.

Mức độ ô nhiễm nước ở các khu công

nghiệp , khu chế xuất, cụm công nghiệp tập

trung là rất lớn . Tại cụm công nghiệp Tham

Lương, Thành phố Hồ Chí Minh, nguồn

nước bị nhiễm bẩn do nước thải công nghiệp

tổng lượng ước tính 500 ngàn m3/ngày từ

các nhà máy giấy, bột giặt, nhuộm, dệt.

Nước thải ra kênh Tham Lương có màu đen,

mùi hôi thối , ô nhiễm nặng , hàm lượng thủy

ngân cao. Ở Thành phố Thái Nguyên,nước

thải từ các cơ sở sản xuất giấy, luyện gang

thép, kim màu, khai thác than chưa được xử

lý đổ ra sông Cầu . Hằng trăm làng nghề sắt

thép, đúc đồng, nhôm, chì , dệt, nhuộm thuộc

các tỉnh lưu vực sông Cầu với lượng nước

thải hàng ngàn m3/ngày không qua xử lý gây

ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước và môi

trường khu vực . Ơ Thủ đô Hà Nội và

Thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng nước

thải sinh hoạt không có hệ thống xử lý tập

trung mà trực tiếp xả ra nguồn tiếp nhận

(sông , hồ, kênh, mương) rất đáng lo ngại .

Phần lớn các bệnh viện và cơ sở y tế chưa có
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hệ thống xử lý nước thải ; một lượng rác thải

rắn lớn trong thành phố không thu gom hết .

Mức độ ô nhiễm trong các kênh, sông, hồ

của thành phố rất nặng. Không chỉ ở Thủ đô

Hà Nội , Thành phố Hồ Chí Minh mà ở các

đô thị khác như : Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng ,

Nam Định, Hải Dương ... nước thải sinh hoạt

cũng không được xử lý . Độ ô nhiễm nguồn

nước nơi tiếp nhận nước thải đều vượt quá

tiêu chuẩn cho phép.

Ô nhiễm nước ở nông thôn và khu vực

sản xuất nông nghiệp cũng rấtnghiêm trọng.

Gần 76% số dân nước ta đang sinh sống ở

nông thôn là nơi cơ sở hạ tầng còn lạc hậu ,

phần lớn các chất thải của con người và gia

súc không được xử lý , thấm xuống đất hoặc

bị rửa trôi , làm cho tình trạng ô nhiễm

nguồn nước về mặt hữu cơ và vi sinh vật

ngày càng cao . Nhiều nơi do nuôi trồng thủy

sản ồ ạt , thiếu quy hoạch , không tuân theo

quy trình kỹ thuật , đã gây nhiều tác động

tiêu cực tới môi trường nước. Lượng nước

thải của các xí nghiệp chế biến thủy sản

đông lạnh cũng rất lớn , từ vài chục ngàn đến

hàng trăm ngàn m3/năm . Môi trường nước ở

nông thôn cũng đang bị ô nhiễm do việc sử

dụng không đúng quy cách và không hợp lý

các hóa chất nông nghiệp ; thiếu các phương

tiện vệ sinh và cơ sở hạ tầng phục vụ sinh

hoạt nên số hộ ở nông thôn được dùng nước

hợp vệ sinh mới chỉ đạt 30 - 40% , và chỉ có

28 - 30% số hộ có công trình vệ sinh đạt tiêu

chuẩn .

Có nhiều nguyên nhân khách quan và

chů quan dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi

trường nước như : sự gia tăng dân số ; mặt

trái của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại

hóa ; cơ sở hạ tầng yếu kém, lạc hậu ; nhận

thức của người dân về vấn đề môi trường

chưa cao . Nhiều cấp ủy , chính quyền , cơ

quan quản lý, tổ chức và cá nhân có trách

nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ môi trường nước

cũng chưa quan tâm sâu sắc và đầy đủ ; chưa

thấy rõ ô nhiễm môi trường nước là loại

ô nhiễm gây nguy hiểm trực tiếp , hằng ngày

và khó khắc phục đối với đời sống con

người cũng như sự phát triển bền vững của

đất nước . Các quy định về quản lý , bảo vệ

môi trường nước còn thiếu (chẳng hạn như

chưa có quy định về quy trình kỹ thuật phục

vụ công tác quản lý và bảo vệ nguồn nước ).

Cơ chế phân công và phối hợp giữa các cơ

quan , các ngành và địa phương chưa đồng

bộ, trách nhiệm chưa rõ ràng . Chưa có chiến

lược , quy hoạch khai thác , sử dụng và bảo

vệ tài nguyên nước theo lưu vực và các vùng

lãnh thổ lớn . Ngân sách đầu tư cho bảo vệ

môi trường nước còn rất thấp (một số nước

ASEAN đã đầu tư cho bảo vệ môi trường là

1 % GDP, ở nước ta mới chỉ 0,1 % ). Các

chương trình giáo dục cộng đồng về môi

trường nước còn quá ít . Đội ngũ cán bộ quản

lý về môi trường nước còn thiếu về số lượng,

yếu về chất lượng (nước ta có khoảng 3 cán

bộ quản lý môi trường /triệu dân, trong khi

đó một số nước ASEAN là 70 người/triệu

dân) .

Bảo đảm nguồn nước sạch chonhân dân

hiện nay đã và đang là mối quan tâm đặc

biệt của Đảng và Nhà nước ta . Bộ Chính trị

đã ra Chỉ thị 36/CT- TW , ngày 26/6/1998 ,

" Về tăng cường công tác bảo vệ môi trường

trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước ", trong đó nhấn mạnh, phủ xanh

40% diện tích rừng , bảo đảm 80% dân số

được cung cấp nước sạch , xử lý triệt để các

cơ sở gây ô nhiễm . Chính phủ cũng đang chỉ

đạo kiên quyết thực hiện "Chương trình

nước sạch - vệ sinh môi trường nông thôn "

với mục tiêu đến năm 2005 có 80% số dân

nông thôn được sử dụng nước sạch, 50% số

hộ gia đình có hố xí hợp vệ sinh , 30 % số
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chuồng trại chăn nuôi và 10% số làng nghề

có hệ thống xử lý nước thải . Đây là một

nhiệm vụ hết sức to lớn và cấp bách , tác

động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế -

xã hội và nâng cao chất lượng sống của

nhân dân .

Trong thời gian qua, cùng với sự cố gắng ,

nỗ lực của các ngành , các cấp và toàn thể

nhân dân , sự ủng hộ của các tổ chức quốc tế ,

các tổ chức phi chính phủ, Chương trình

cung cấp nước sạch đã đạt được nhiều kết

quả quan trọng , giải quyết được cho 36% số

dân ở nông thôn có nước sạch và cải thiện vệ

sinh môi trường. Một số vấn đề bức xúc về

nước sạch ở các vùng nông thôn , miền núi,

hải đảo đã và đang từng bước được cải

thiện ; chính sách bảo vệ và phát triển tài

nguyên nước đã bắt đầu có hiệu quả. Tại các

khu công nghiệp, nhiều doanh nghiệp đã

đầu tư , đổi mới công nghệ, xây dựng hệ

thống xử lý chất thải, cải thiện môi trường ;

phong trào quần chúng tham gia cung cấp

nước sạch , bảo vệ môi trường được đẩy

mạnh ; công tác xã hội hóa bảo vệ môi

trường đã được hình thành ; ngày càng có

nhiều mô hình tự quản về cung cấp nước

sạch , vệ sinh môi trường ở cộng đồng phát

huy tác dụng tích cực.

Những kết quả trong sự nghiệp cung cấp

nước sạch cho nhân dân thật đáng khích lệ ,

nhưng cũng chỉ mới là bước đầu. Đến nay ,

vẫn còn gần 70% người dân nông thôn chưa

có nước sạch . Tình hình khô hạn , thiếu nước

sản xuất đang diễn ra gay gắt . Chúng ta

không thể tiến hành công nghiệp hóa, hiện

đại hóa, xây dựng nông thôn văn minh, hiện

đại mà thiếu điều kiện nước sạch , vệ sinh

môi trường . Nhà bác học Lê Quý Đôn từng

nói : Vạn vật không có nước không thể sống

được . Mọi việc không có nước không thể

thành được .

Để cung cấp nước sạch cho nhân dân đạt

hiệu quả cao, trong thời gian tới , chúng ta

cần triển khai áp dụng các mô hình công

nghệ cấp nước cho miền núi : Giếng đào ,

giếng khoan, bể, lu chứa nước ... có thể tận

dụng nguồn nước mưa dồi dào, sẵn có tại

các vùng khan hiếm nguồn nước ngầm hoặc

nguồn nước mặt bị ô nhiễm nặng. Xây dựng

lu chứa nước giá thành rẻ chỉ bằng 30 - 40%

so với xây bể. Kỹ thuật làm lu đơn giản , dễ

áp dụng đã được thử nghiệm có hiệu quả ở

các vùng kinh tế , sinh thái khác nhau. Mô

hình cấp nước hệ tự chảy , phù hợp với các

vùng miền núi có địa hình dốc, phục vụ cho

nhóm hộ, một bản, liên bản. Sử dụng nguồn

nước tự nhiên, đầu tư kinh phí thấp cho việc

khai thác và xử lý . Hiện nay, đã có hơn 500

hệ tự chảy đang hoạt động , nước bảo đảm

tiêu chuẩn sinh hoạt của nhân dân . Mô hình

này đang được thực hiện ở nhiều tỉnhmiền

núi phía Bắc. Trong tương lai , khi độ che

phủ của rừng tăng lên , thì hệ tự chảy càng

được nhân rộng và phát huy tác dụng, nhất

là ở các tỉnh miền núi .

Thực hiện mô hình cung cấp nước hệ tập

trung vừa và nhỏ. Sử dụng các giếng khoan

bằng bơm lắp điện ,phù hợp với loại giếng

có sẵn, đường kính nhỏ, thay bơm tay

có lượng nước từ 2 đến 3 m3/giờ , nối mạng

phục vụ cho từng cụmdântừ20 đến 100hộ.

đồng bằng sông Hồng, sông Cửu Long và

Mô hình công nghệ này phù hợp với vùng

các vùng dân cư tập trung như thị trấn , thị tứ,

làng , xã, vừa rẻ tiền , vừa dễ quản lý , lại bảo

vệ được nguồn nước ngầm . Ở những vùng

có điều kiện khai thác nước mặt, cần xử lý

cấp nước tập trung ở quy môphù hợp vớiở

thôn xóm, xã để dễ quản lý, tiết kiệm và an

toàn . Gắn cung cấp nước sạch với quản lý

tài nguyên nước theo lưu vực sông. Đây là

mô hình hiện đại đã được thử nghiệm có

hiệu quả ở sông Cầu và sông Hương. Nó vừa
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khai thác nguồn lợi của lưu vực , đi đôi với

bảo vệ dòng sông , vừa hạn chế tác hại hạn

hán, lũ lụt , xói mòn độ màu mỡ đất đai vùng

trung lưu và hạ lưu .

Triển khai mô hình xã hội hóa cung cấp

nước sạch ở các vùng đông dân và nhiều

lễ hội như cố đô Huế , Đền Hùng ,

Chùa Hương... nhân dân đứng ra góp công,

góp của, kết hợp với sự hỗ trợ vốn của các

tổ chức trong và ngoài nước để giải quyết

những vấn đề nước sạch , bảo vệ di tích lịch

sử và các danh lam thắng cảnh của đất nước.

Nhiều nơi như xã Phú Thọ, Phú Đức, Phú

Hiệp (Tam Nông , Đồng Tháp), Đoàn Thanh

niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm nòng cốt,

huy động dân góp vốn xây dựng nhà máy

nước . Xã Xuân Bắc (Xuân Thủy, Nam

Định ) huy động mỗi hộ dân 550 ngàn đồng

đóng góp qua ba vụ lúa để làm hệ thống cấp

nước sạch tập trung phục vụ nhân dân trong

xã. Những mô hìnhcấp nước do chính người

dân góp vốn và đứng ra làm chủ có tác dụng

rất tích cực. Chỉ khi họ tự tạo nguồn nước

sạch, giữ vệ sinh môi trường cho chính gia

đình mình mới nhanh chóng mởrộng phạm

vi cung ứng nước , vệ sinh môi trường và

phát triển bền vững . Ở những vùng dân có

thu nhập khá, mô hình này không chỉ bó hẹp

trong cung cấp nước sạch , mà còn mở rộng

đường giao thông , xây dựng các công trình

phúc lợi công cộng , phát triển văn hóa, giáo

dục , làm thay đổi bộ mặt của địa phương .

Điều quan trọng là phải phát triển công

tác cung cấp nước sạch trên cơ sở cung và

cầu ; từng bước chuyển dịch cấp nước sạch

sang phương thức dịch vụ có thu tiền và

được hưởng chế độ ưu đãi về vốn, thuế , hỗ

trợ của Nhà nước để mọi tổ chức trong và

ngoài nước , quốc doanh và tư nhân đầu tư

vào dịch vụ cung cấp nước sạch. Tăng

cường công tác nước sạch ở các vùng trọng

điểm , vùng dân cư tập trung . Lồng ghép các

mô hình nước sạch và các mô hình phát triển

kinh tế - xã hội , gắn mục tiêu cung cấp nước

sạch với mục tiêu nâng cao mức sống của

cộng đồng dân cư. Ngăn ngừa sự cố môi

trường và xử lý ô nhiễm môi trường, trước

hết là xử lý nước thải, chất thải rắn ở các

bệnh viện lớn . Khuyến khích các nhà khoa

học , công nhân kỹ thuật bậc cao và toàn dân

sáng chế công nghệ xử lý nước để có nước

sạch , xử lý nước thải, vệ sinh môi trường

bằng công nghệ cao, nhưng thích hợp với

điều kiện kinh tế và đòi hỏi thực tế cầnxử lý

các nguồn nước và chất thải trong sản xuất

ở nước ta .

Nhân rộng các mô hình, điển hình tiên

tiến về cung cấp nước sạch , vệ sinh môi

trường ở vùng sâu , vùng xa để người dân

nghèo nhất cũng được hưởng lợi về nước

sạch . Xây dựng cácmô hình khảo sát, quản

lý tổnghợptài nguyên nước, tình trạng ô

nhiễm nước, không khí , đất để có biện pháp

đối phó trướcmắtcũng như lâu dài và ngăn

chặn nạn thiếu nước sạch ở các vùng nông

thôn . Ưu tiên các mô hình xử lý nước ở

những nơi thiếu nước nhất, nơi có chất độc

hại nguy hiểm . Chú trọng các mô hình cấp

nước tập trung ở nông thôn ; nước cho tưới

tiêu , tháo úng, phòng hạn hán , lũ lụt ; nước

thải sinh hoạt, chăn nuôi , công nghệ chế

biến nông sản, thực phẩm phải được xử lý

bằng công nghệ sinh học để tái sử dụng

nước .

Nước sạch là nhu cầu của sự sống , là

nguồn tài nguyên quý giá cần được giữ gìn

và tiết kiệm. Khai thác , sử dụng , chống suy

thoái , ô nhiễm các nguồn nước là nhiệm vụ

hết sức quan trọng trong tiến trình đẩy

nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước . Sự nghiệp này muốn đạt được tốc độ

nhanh và bền vững, nhất thiết phải có sự

quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, chính

quyền , sự tham gia tích cực của các đoàn thể

xã hội và của toàn dân . D

2
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CÔNG THỨC “ 3

RONG một cuộc hội

ngộ bạn bè đồng môn,

từ chuyện trường xưa ,

bạn cũ, chuyện nhà cửa, con

cái , chúng tôi chuyển sang

chuyện thế sự lúc nào không

biết . C. - người có thâm niên

phụ trách công tác tổ chức ,

nhân sự ở một cơ quan - góp

chuyện về chủ đề phân loại cán

bộ . Anh gọi cách phân loại của

mình là công thức "3T" . Theo

anh, cán bộ có thể phân ra

thành một số loại cơ bản như

sau :

Thứ nhất, là loại cán

"tầm - tâm- tài". Cán bộ thuộc

loại này gồm những người có

tầm nhìn xa trông rộng, đúng

hướng , đúng mực ; có ý chí

quyết đoán cao, bản lĩnh vững

vàng , lập trường kiên định . Bản

thân họ có tâm hồn trong sáng,

tâm trí thủy chung và tâm can

vững bền . Họ có tài thực chất

nên có phương pháp làm việc

khoa học, sáng tạo , đạt chất

lượng và hiệu quả cao .

Thứ hai , là loại cán bộ "tân -

tận - tiến ". Đây là những cán bộ

luôn có cách nhìn mới mẻ

(tân) . Khi làm việc thì rất tận

tụy , tận tình với nhiệm vụ được

giao . Họ có chí tiến thủ nên

thường xuyên phấn đấu học

“37 ”

HẢI VĂN

tập, rèn luyện , dám đương đầu

với khó khăn và vượt qua mọi

gian khổ để hoàn thành tốt

nhiệm vụ được giao.

Thứ ba, là loại cán bộ

" thông - thiết - thực" . Những

cán bộ này rất thông suốt về tư

tưởng, thông thoáng về suy

nghĩ, thông minh trong xử lý

các tình huống và giải quyết

công việc . Vì thế , họ rất thiết

thực , lấy hiệu quả trong công

tác làm thước đo trình độ, năng

lực của mình. Trong tư duy, họ

luôn luôn bám sát thực tiễn ,

không sa đà vào lý luận suông

mà bao giờ cũng có cái nhìn từ

cuộc sống sinh động để vận

dụng vào công việc bảo đảm

chất lượng và kết quả tốt .

Thứ tư, là loại "tồi - tệ - tụt ".

Tức là những cán bộ có ý thức

kém, trách nhiệm thấp, tinh

thần yếu, không phải là công

bộc của dân . Không những thế,

họ còn có cái tệ là hay ngồi lê

mách lẻo , nói xấu người này ,

chê bai người kia . Trong quá

trình làm việc thì mắc bệnh

chây ỳ , tắc trách , ít tìm tòi

nghiên cứu nên dễ dẫn đến tình

trạng công việc ngưng trệ. Do

vậy , họ thường lâm vào cảnh

" teo tóp " về cách nghĩ, cách

làm và tất nhiên , họ "teo tóp "

cả hướng phát triển .

Thứ năm , là loại "tư - tình

tiền" . Cán bộ loại này coi trọng

lợi ích riêng tư , sống "giả nhân,

giả nghĩa ", ham tư túi , trục lợi

cá nhân, cơ hội chủ nghĩa . Bản

chất của họ là tư tình , háo tình

ái , tham tiền bạc, nhưng lại

thiếu tình đồng chí cao đẹp và

tình đồng bào trong sáng .

Ngừng một lát như để tìm

lời kết , C. nhận xét : Cán bộ

thuộc loại " 3T " thứ nhất , thứ

hai, thứ ba là những " của sang ,

vốn quý" của Đảng, Nhà nước

và nhân dân . Họ đang tự

nguyện cống hiến tài năng, trí

tuệ , sức lực của mình cho sự

nghiệp xây dựng và phát triển

đất nước. Vì vậy , họ luôn được

Đảng tin tưởng , Nhà nước

trọng dụng, nhân dân tin yêu

và xã hội tôn vinh . Còn cán bộ

thuộc loại " 3T " thứ tư , thứ

năm, hiện đang là lực cản trên

con đường phát triển của đất

nước .

Có ai đó trong chúng tôi

hỏi : " Tại sao lại có sự phân

loại như thế ?" . C rành rọt :

Công thức hóa "3T " như vậy

cho dễ nhớ, dễ nhận diện từng

loại cán bộ . Tất nhiên, trong

quy hoạch , đào tạo, bồi dưỡng,

bố trí sử dụng cán bộ phải tuyệt

đối tuân theo những nguyên tắc

của Đảng về công tác cán bộ .

Sự phân loại của anh em chúng

tôi chỉ có ý nghĩa tương đối và

chỉ là một chút kinh nghiệm

mà thôi . D

...
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LỤC ĐỊA ĐEN

GIAN NAN CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

LAN HƯƠNG

N

ÓI đến châu Phi , người ta thường

nghĩ tới những vùng đất xa xôi và

hoang dã . Tuy nhiên, so với các

châu lục khác , châu Phi với hơn 800 triệu

người, giàu có hơn nhiều về khoáng sản,

nông nghiệp, thủy sản và các tài nguyên quý

hiếm khác. Châu Phi cũng chiếm tới 40%

sản lượng dầu khí của thế giới, song mới chỉ

khai thác chưa tới 0,5% , trong khi tỷ lệ khai

thác ở châu Âu là 60% , châu Á là 13% ,

Trung Mỹ là 5% và Nam Mỹ là 3% . Vì sao

giàu tiềm năng như vậy , lục địa Đen vẫn

đang bị đắm chìm trong nghèo đói và bệnh

tật ?

Theo báo cáo mới đây của Tổ chức

Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc

(FAO) , số người thiếu ăn thường xuyên trên

thế giới đã giảm được 20 triệu người trong

10 năm qua, nhưng tổng số người thiếu ăn

vẫn còn khoảng 840 triệu và nạn đói còn uy

hiếp 47 quốc gia, nặng nhất là ở châu Phi .

Ông Giêm T. Mo-rít , Giám đốc Chương

trình Lương thực thế giới (PAM) phát biểu :

"PAM chưa bao giờ phải đối phó với tình

hình nguy ngập như hiện nay , đặc biệt là ở

châu Phi" .

Nạn đói khủng khiếp đang đặc biệt đe

dọa 6 nước vùng Nam Phi . Nếu không cứu

đói kịp thời, năm 2003 sẽ có hàng chục triệu

người chết. Nạn khô hạn và lũ lụt thay phiên

nhau hoành hành tại khu vực này. Từmùa

xuân năm 2002 , nguy cơ về nạn đói đã được

cảnh báo và hiện nay nạn đói đã bắt đầu . Ở

Dăm-bi-a , tại một số vùng, cả lá cây và rễ

cây đều bị người đói vặt sạch . Khi tìm được

loại rễ cây chưa từng ăn , người già đành làm

vật thí nghiệm, ăn trước. Nếu rễ cây không

độc , họ sẽ cho trẻ con ăn qua bữa . Theo dự

báo của PAM, khi nạn đói bột phát , số người

bị đói sẽ gia tăng với số lượng rất lớn .

Tại Ma- la-uy, số người đói sẽ tăng vọt từ

2,3 triệu lên 3,3 triệu ( 30% dân số) .

Vùng Sừng châu Phi cũng bị nạn đói uy

hiếp. Riêng Ê- ti -ô - pi -a và Ê -ri-tơ - ri -a đã có

chừng 12 triệu người có nguy cơ chết đói

trong thời gian tới. Hai nước này mới thoát

được nạn đói cách đây 2 năm nhờ viện trợ

quốc tế . Các tổ chức nhân đạo so sánh cuộc

khủng hoảng hiện nay với tình hình bi thảm

năm 1984, khi gần một triệu người Ê- ti -ô-

pi -a và Ê-ri -tơ-ri -a chết đói . Hiện nay , Ê- ri-

tơ -ri-a có một triệu người ( 25% số dân ) bị

đói . Sản lượng lương thực trong năm 2002

của nước này đã giảm đến 70% so với năm

trước. Ngày 11-11-2002 , Thủ tướng Ê- ti -ô-

pi -a phát biểu trên đài BBC của Anh : "Nếu

năm 1984 là cơn ác mộng thì những gì sắp

xảy ra còn khủng khiếp hơn" . Nếu lương
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thực viện trợ của quốc tế không đến kịp thời,

14 triệu người ( 22% số dân Ê-ti -ô-pi-a) có

nguy cơ chết đói .

Gần vùng Sừng châu Phi, 3 triệu dân Xu-

đăng đang sống bữa đói bữa no. Tình hình ở

miền Nam Kê-ni-a cũng không khả quan

hơn . Tại các nước khác , nạn đói như tử thần

luôn rình rập. Miền nam Mô-ri-ta-ni phải

gánh chịu nạn khô hạn dai dẳng ; 13% trẻ

em của nước này đang bị suy dinh dưỡng

nghiêm trọng. Tại Ăng -gô - la , 4,3 triệu

người đang bị suy dinh dưỡng . U -gan-đa và

Bu-run -đi cũng đang cần viện trợ lương thực

khẩn cấp. Trong khi đó, tại các nước Tây

châu Phi có mỏ kim cương như Gi- nê-a ,

Xi-ê-ra Lê-ôn và Li-bê -ri-a , hơn nửa triệu

người chủ yếu sống bằng nguồn lương thực

viện trợ của quốc tế .

Bệnh AIDS là nguyên nhân đầu tiên dẫn

đến đói nghèo. Trong số 14 triệu người bị

đói ở miền Nam châuPhi , thì 5,9 triệu người

bị nhiễm vi- rút HIV hoặc đã mắc bệnh

AIDS . Trong số này, 50% sống bằng nông

nghiệp. Nhiều trẻ em phải mồ côi cha, mồ

côi mẹ hoặc mất cả hai . Chỉ tính năm 2000 ,

bệnh AIDS đã giết chết 9,6% số lao động

nông nghiệp ở Dim-ba-bu-ê . Tại Dăm-bi-a,

tuổi thọ bình quân của người dân giảm

xuống dưới 40 tuổi cũng vì bệnh AIDS .

Các nghiên cứu gần đây cho biết , phần

châu Phi hạ Sa-ha-ra là khu vực bị ảnh

hưởng nặng nhất bởi bệnh AIDS . Năm

2002 , có thêm khoảng 3,5 triệu người bị lây

nhiễm và 2,4 triệu người chết vì AIDS . Bốn

nước có tỷ lệ số dân nhiễm HIV cao nhất là :

Lê- xô-thô - 31 % , Xoa-di -lân - 33,4% , Dim-

ba-bu-ê - 33,7% và Bốt-xoa- na - 38,8% .

Trong tổng số 29 triệu người bị nhiễm HIV

ở châu Phi , hiện mới có khoảng 30 000

người được điều trị kháng vi - rút . Tại

Cộng hòa Nam Phi , 20% số người lớn cho

kết quả dương tính khi thử máu .

Tại châu Phi, xã hội nông nghiệp truyền

thống thường chịu sự uy hiếp của nạn hạn

hán . Thiếu thực phẩm cũng được coi như

một thứ vi -rút , khó chịu và đau đớn , nhưng

phần nào chịu nổi . Nạn nhân chủ yếu là trẻ

em và người già . Tại các xã hội có bệnh

AIDS hành hoành , nạn đói nguy hại hơn và

rất khó xóa bỏ . Lý do là : bệnh AIDS đánh

thẳng vào thanh niên trai trẻ và phụ nữ -

những lao động chính của cộng đồng. Trong

khi đó, bệnh nhân AIDS lại càng cần đến

thực phẩm giàu năng lượng để chống đỡ với

bệnh tật . Khi phương tiện sinh sống của gia

đình cạn kiệt , hàng triệu phụ nữ đã phải bán

dâm (được gọi là " cách sống còn lại" ) để

nuôi con . Điều này lại càng làm cho bệnh

AIDS có cơ hội lây lan rộng hơn , nhanh

hơn . Theo Liên hợp quốc , căn bệnh thế kỷ

đã làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu

lương thực ở miền Nam châu Phi và gần như

vô hiệu hóa các chiến dịch viện trợ lương

thực quốc tế .

Hiện nay, nhiều người đang lo ngại rằng,

bệnh AIDS khiến cho các xã hội châu Phi

rơi vào nguy cơ mất khả năng tồn tại . Một

số nhà lãnh đạo cao cấp của Liên hợp quốc

đã nhận thức rõ quy mô và sự tàn phá của

đại dịch thế kỷ ở châu Phi , nhưng các công

cụ trợ giúp tỏ ra kém hiệu quả. Viện trợ

lương thực chưa đủ , nhưng quan trọng hơn ,

viện trợ lương thực cần đi đôi với việc bán

rẻ các loại thuốc kháng HIV. Nhiều cá nhân

và tổ chức quốc tế phàn nàn rằng , điều đáng

buồn là, trong khi sẵn sàng chi từ 100 đến

120 tỉ USD cho cuộc chiến chống I-rắc -

một cuộc chiến bị nhiều nước, trong đó có

cả các đồng minh phản đối thì Mỹ chỉ

thông qua khoản tiền một tỉ USD viện trợ
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y tế cho toàn thế giới trong chương trình

chống 3 loại bệnh : AIDS, lao và sốt rét .

Trong khi đó, gánh nặng nợ nước ngoài của

các nước châu Phi đã lên đến mức kỷ lục -

hơn 500 tỉ USD ; thu nhập bình quân đầu

người của hầu hết các nước đều rất thấp ;

gần 1/3 số dân sống dưới mức nghèo khổ

(thu nhập chưa tới 1 USD một ngày ) . Đầu tư

nước ngoài và viện trợ quốc tế rất thấp,

không tạo được bước đột phá, thêm vào đó

là nội chiến và nạn đói khiến cho các chính

phủ không có tiền và thuốc men để giúp

người dân đối phó với đại dịch thế kỷ .

Nguyên nhân thứ hai là thời tiết. Lượng

mưa ít khiến cho châu Phi luôn " khát" .

Người dân không chỉ thiếu nước tưới tiêu,

sinh hoạt mà còn thiếu cả nước uống . Các ao

hồ đã trở thành những hố đất nứt nẻ, còn cây

cối thì héo khô . Ở Ê-ti-ô-pi-a, nước đã trở

thành món hàng xa xỉ . Để có những loại rau

quả bình thường như cà chua, hành, tỏi , đậu ,

khoai... cũng là một điều rất khó khăn .

Trong khi đó, đàn gia súc cũng bị giảm sút

vì thiếu nước và thiếu thức ăn , những con

còn sống cũng chỉ là những con gày yếu .

Nhiều vùng ở châu Phi trước đây là vựa

lương thực , nhưng do hạn hán, giờ đây

người dân cũng không đủ lương thực để nuôi

chính bản thân họ .

;

Nguyên nhân thứ ba là nội chiến và xung

đột sắc tộc . Phần lớn xung đột ở các nước

châu Phi đều xuất phát từ việc tranh giành

quyền lực giữa các đảng phái , cá nhân . Tới

2% số các quốc gia châu Phi được coi là

những điểm nóng ngay trong lòng đất nước .

Chính điều đó đã ngăn cản tiến trình hòa

bình và sự phát triển của đất nước đó. Theo

thống kê của FAO, 73% số dân Công-gô

thiếu ăn chủ yếu do nội chiến chia cắt và tàn

phá đất nước này từ cuối những năm 90

thế kỷ XX. Các cuộc xung đột ở Li-bê- ri- a

và sau đó ở Xi -ê-ra Lê -ôn khiến cho hàng

trăm nghìn người phải di cư , đời sống của họ

phụ thuộc hoàn toàn vào viện trợ nhân đạo.

Ăng-gô-la có khoảng 4,3 triệu người thiếu

ăn , phần lớn là do hậu quả của cuộc xung

đột giữa chính quyền trung ương và quân

nổi dậy UNITA V.V ..

Nhân loại đã bước sang thế kỷ XXI,

nhưng tương lai của châu Phi vẫn u ám bởi

các cuộc xung đột và nội chiến . Mặc dù

cộng đồng quốc tế và các nhà lãnh đạo các

quốc gia châu Phi đang quyết tâm tìm giải

pháp để giải quyết vấn đề nóng bỏng và cấp

bách này, song bạo lực chẳng những không

lắng dịu mà còn có nguy cơ lan rộng. Tại

châu Phi, đâu đâu cũng thấy mầm mống của

chiến tranh và bạo lực , hậu quả của các chế

độ thực dân và mâu thuẫn tôn giáo, sắc tộc

từ lâu đời . Tại Xu -đăng, cuộc nội chiến đẫm

máu kéo dài 20 năm làm chết hơn 2 triệu

người, hiện nay quá trình hòa hợp , hòa giải

dân tộc vẫn chưa thực hiện được. Tại Ni-giê-

ri- a , Li -bê-ri - a, Xi-ê -ra Lê-ôn , Buốc -ki-na

Pha-xô... các cuộc xung đột luôn âm ỉ , có

lúc bùng phát dữ dội . Trong khi một số điểm

nóng này chưa được giải quyết triệt để , lại

bùng phát thêm các cuộc xung đột mới . Tại

đất nước Cốt-đi-voa, quốc gia sản xuất ca-

cao lớn nhất thế giới, từ vụ binh biến của

750 binh sỹ ở thủ đô A-bít-giăng, ngày 19-

9-2002 , xung đột đã lan rộng và đẩy nước

này vào tình trạng căng thẳng, hỗn loạn ,

chia cắt và đe dọa tiến trình ổn định ở Tây

Phi . Trong khi đó , các cuộc xung đột sắc tộc

ở Ma-đa-gát-xca, Bu-run-đi , Cộng hòa dân

chủ Công-gô, Cộng hòa Trung Phi ... và tình

trạng xáo động chính trị kéo dài ở Dim-ba-

bu-ê , khiến tình hình khu vực phức tạp và

không ổn định .

Số 16 (tháng 6 năm 2003) 55



Thế giới : Oấn đề, sự kiện
Tạp chí Cộng sản

Tuy nhiên , cũng đã có những dấu hiệu

sáng sủa ở đường chân trời . Sự kiện lớn đầu

tiên là Lễ đốt 300 khẩu súng do chính phủ

Xi -ê-ra Lê-ôn và lực lượng nổi dậy tổ chức

vào tháng 1-2002 , đánh dấu sự kết thúc một

trong những cuộc chiến tàn khốc nhất ở

châu Phi . Một sự kiện khác có ý nghĩa lớn

trong tiến trình hòa bình châu Phi là cuộc

nội chiến đẫm máu ở Ăng-gô-la, một trong

3 cuộc chiến lớn , dài nhất ở lục địa Đen đã

kết thúc bằng Hiệp định ngừng bắn toàn

diện , chấm dứt 27 năm thù địch, khôi phục

hòa bình trên toàn Ăng-gô-la. Tiến trình hòa

bình ở vùng Hồ lớn , một điểm nóng nhức

nhối cũng có bước tiến quan trọng . Ngày

30-7-2002, các bên tham chiến ở Cộng hòa

dân chủ Công-gô đã ký Hiệp định hòa bình,

tiến tới chấm dứt xung đột kéo dài hơn

4 năm . Tại Bu-run-đi , cuộc đàm phán

hòa bình kéo dài từ tháng 8-2002 tại Đa-ét

Xa-lam (Tan-da-ni-a) cũng đạt được thỏa

thuận ngừng bắn giữa chính phủ và quân nổi

dậy . Kết quả này sẽ tạo thuận lợi nhằm sớm

tìm ra giải pháp cho cuộc nội chiến đã kéo

dài 8 năm ở Bu-run -đi . Xu-đăng và Xô-ma-

li cũng nổi lên như những điểm sáng trong

một nỗ lực hòa bình ở Đông Phi . Tại Xu-

đăng , lần đầu tiên chính phủ và lực lượng

đối lập ở miền Nam nước này ký Hiệp định

sơ bộ và tiếp tục thương lượng để đi tới Hiệp

định ngừng bắn toàn diện . Ở Cốt-đi -voa ,

nhờ sự can thiệp tích cực của cộng đồng

quốc tế , các bên tham chiến đã bước đầu

chấp nhận giải pháp chính trị , thành lập

chính phủ đoàn kết , hòa hợp dân tộc . Các

kết quả này tuy mới chỉ là bước đầu và vẫn

còn mong manh nhưng cũng lóe lên một

tương lai sáng sủa cho lục địa Đen . Bởi vì ,

muốn phát triển , lục địa Đen phải có liều

thuốc đặc trị căn bệnh trầm kha là các cuộc

xung đột và nội chiến , khôi phục hòa bình,

ổn định cho mỗi nước và toàn châu lục .

Sự ra đời của Liên minh châu Phi (AU)

thay thế cho Tổ chức Thống nhất châu Phi

(OAU) là mốc quan trọng, đánh dấu sự

chuyển biến trong đời sống chính trị, kinh

tế , tạo điều kiện thuận lợi cho châu Phi mở

rộng và tăng cường quan hệ hợp tác với các

nước , khu vực trên thế giới. Năm 2002 , châu

Phi đã có bước khởi động tìm kiếm nguồn

đầu tư và xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài .

Trong đó, đáng kể nhất là việc xuất sản

phẩm sang Mỹ theo Hiệp định cơ hội và

phát triển do Mỹ dành cho 36 nước châu

Phi . Mặc dù còn có nhiều ý kiến khác nhau

về động cơ chính trị của Mỹ trong việc tung

ra dự án này, song nhiều nhà lãnh đạo châu

Phi đã tận dụng cơ hội này để mang về

nguồn thu và công ăn việc làm cho đất nước.

Hiệp định đã mang lại nguồn đầu tư nước

ngoài trị giá một tỉ USD cho châu Phi , chủ

yếu trong các dự án xây dựng các nhà máy

dệt, may. Hiện nay , tỷ lệ thương mại của

châu Phi trong thương mại toàn cầu đạt

khoảng hơn 2% ; và các chuyên gia dự báo,

lĩnh vực này có thể tăng trưởng hơn nữa

bằng cách đẩy nhanh việc tiếp cận thị trường

Mỹ và châu Âu đối với các loại hàng nông

sån.

Mặc dù chưa có những thành tựu mang

tính đột phá, châu Phi đãbắt đầu hồi sinh .

Nếu tận dụng và phát huy tốt những tiềm

năng vốn có, châu Phi sẽ trở thành một khu

vực có nền kinh tế vững mạnh. Tuy nhiên,

nghèo đói , đại dịch AIDS , các cuộc xung

đột và nội chiến cùng với tác động không

thuận của tình hình thế giới ( I -rắc , Trung

Đông) có nguy cơ đe dọa đến chính trị , kinh

tế , xã hội và làm tiêu tan các kế hoạch khôi

phục, phát triển kinh tế của lục địa Đen . D
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Tươ
ng lai nào

cho chủ
chủ nghĩa đơn phương ?

NGUYỄN VĂN THANH

K

Hi* HI ba trăm ngàn quân Mỹ cùng sáu chục

ngàn quân Anh vượt qua bão táp sa

mạc , bấp chấp sự phản đối của triệu

triệu người trên toàn thế giới , ngang nhiên tiến

quân vào xâm chiếm I -rắc, thì một câu hỏi được

đặt ra : Chủ nghĩa đơn phương quân phiệt Mỹ sẽ

đi đến đâu ? Chắc chắn là không phải chỉ đến

Bát-đa , và dừng lại ở thủ đô một thời thịnh

vượng từ thế kỷ thứ VIII và bị quân Nguyên

Mông san thành bình địa vào năm 1258. Vớ

ngựaThành Cát TưHãnbỏ lại sau lưngnhững

bình nguyên bao la để tiến về phía Tây , lập nên

một đế chế lớn nhất trong lịchsửloài người,để

rồi cuối cùng cũng lụi tàn . Còn ngày nay, quân

Mỹ, đội quân hùng mạnh nhất thế giới với xe

tăng A-bram , máy bay trực thăng A-pa-chi , B.52 ,

với những tàu sân bay khổng lồ và với kho hạt

nhân đủ tiêu diệt nhiều trái đất , sẽ đi đến đâu ?

Vào những ngày vận động để giành chiếc

ghế quyền lực tối thượng , tháng 9-1999 , ông

G. Bu-sơ đã phê phán ông B. Clin -tơn và Đảng

Dân chủ không biết điều chỉnh các chương trình

quân sự cho phù hợp với thực tiễn của hậu

“chiến tranh lạnh” . Và ngay từ khi lên nắm

quyền , ông G. Bu-sơ đã tự xác định cho mình

hai ưu tiên chiến lược : hiện đại hóa và phát triển

các khả năng quân sự, và chiếm đoạt những

dự trữ dầu mỏ của nước ngoài . Đánh trả

những cuộc tấn công khủng bố ở Niu Y-oóc và

Oa-sinh-tơn , ngày 11-9 , tưởng như sẽ là mục

tiêu duy nhất của chính sách đối ngoại Hoa Kỳ

và nước Mỹ sẽ tiến hành cuộc thập tự chinh

chống khủng bố lâu dài cho đến khi " các nhóm

khủng bố có mưu đồ thế giới sẽ bị phát hiện , bắt

giữ và tiêu diệt hết" . Nhưng hai ưu tiên chiến

lược trên đã kịp kết hợp với cuộc chiến tranh

chống khủng bố để trở thành một chiến lược

đồng bộ và thống nhất . Như vậy, sự kiện ngày

11-9 bỗng trở thành "cái cần thiết bất đắc dĩ"

trong chính sách đối ngoại của Mỹ.

Ông G. Bu-sơ xác định trước hết , phải lập

một vành đai bất khả xâm phạm để bảo vệ lãnh

thổ năm chục bang nước Mỹ (sau trở thành

chương trình chống tên
lửa - NMD),và đảm bảo

ưu thế tuyệt đối của Mỹ trong lĩnh vực vũ khí

hiện đại ; tiếp đến là phát triển khả năng của

quân đội Mỹ để có thể xâm chiếm các nước thù

địch với Mỹ (sau được công khai trong xác định

"trục tội ác" - I - rắc , I -ran , Cộng hòa dân chủ

nhân dân Triều Tiên) . Tư duy quân sự mới , mà

cốt tủy là phải bảo đảm cho quân đội Mỹ có thể

nhanh chóng triển khai ở bất cứ nơi nào cần

đến , đòi hỏi nhiều thứ nhưng trước hết là phải có

ngân sách . Ngay sau khi trúng cử Tổng thống

đầu năm 2001 , G. Bu-sơ đã giao cho Bộ trưởng

quốc phòng Đ . Răm-xpheo nghiên cứu để " cơ

cấu lại lực lượng vũ trang " với ngân sách tăng

vọt , điều mà vị Bộ trưởng này tỏ ra rất tâm đắc :

"Chúng ta cần có những lực lượng vũ trang dễ

dàng triển khai và liên kết chặt chẽ với nhau, có

thể đến ngay những chiến trường xa xôi , có thể

hợp đồng với không quân và hải quân để tấn

công nhanh quân địch , một cách chính xác và

có tính chất hủy diệt" . Và đến tháng 9-2002 ,

đúng một năm sau các cuộc tập kích ngày

11-9, Nhà Trắng chẳng cần úp mở đưa ra học

thuyết " chiến tranh phòng ngừa" , theo đó "Mỹ tự
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dành cho mình khả năng , khi cần thiết , hành

động bằng cách ra tay trước" (1 ) .

"Đòn phủ đầu" , "chiến tranh phòng ngừa" ,

"chủ nghĩa đơn phương", tựu trung cũng chỉ là

Mỹ muốn làm gì thì cứ làm . Trước đây, khi thể

giới còn chia làm hai cực, Mỹ còn phải ý tứ phần

nào, còn coi trọng Chương VII của Hiến chương

Liên hợp quốc cho phép sử dụng sức mạnh đa

phương, nhưng trong thực tế rất hiếm khi

Chương VII được viện đến , bởi trật tự hai cực

của thế giới ngăn cản việc sử dụng vũ lực trong

quan hệ quốc tế . Nó được trương ra trong cuộc

chiến tranh Vùng Vịnh chống I -rắc lần thứ nhất

năm 1991 và cũng có ảnh hưởng nhất định đến

những nghị quyết của Hội đồng bảo an. Thật ra ,

Mỹ vốn đã quen với việc đơn phương sử dụng

sức mạnh ở mọi nơi : Từ Grê-na-đa ( 1983) , I - ran
ở

(1984), Ni -ca-ra-goa ( 1979-1989) , Pa-na-ma

(1989) đến Xô-ma- li ( 1992) , Li-bi ( 1981-1986-

1989) ... Với sự sụp đổ của Liên Xô, chủ nghĩa

đơn phương càng đắc thắng và mọi hành động

đa phương , nếu có , chỉ là một chiêu bài không

hơn không kém. Những hành động đơn phương

hay đa phương của Mỹ cũng chỉ nhằm một mục

đích tối thượng : kiểm soát toàn bộ hành tinh đi

kèm với làm chủ các nguồn năng lượng trên Trái

đất, điều mà sinh thời R. Ni -xơn vẫn nói : " Dầu

mỏ quá quan trọng để nằm trong tay người

A-Râp".

Đúng, Mỹ chỉ có một mục đích duy nhất là

thống trị toàn cầu . Sau chiến tranh thế giới thứ

hai , Mỹ (và Anh) cho ra đời “cặp song sinh Brét-

tơn “Út” là Quỹ Tiền tệ quốc tế ( IMF) và Ngân

hàng thế giới (WB) , rồi sau đó là Hiệp định

chung về thuế quan và thương mại (GATT ) , tiên

thân của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO )

ngày nay, để thống trị toàn thế giới bằng kinh tế ,

tài chính và thương mại. Nhưng cũng vào thời

gian này, từ những năm bảy mươi gần đây nhất ,

chủ nghĩa bảo thủ mới không bằng lòng với một

thế giới hai cực, chủ trương xây dựng sự thống

nhất xã hội bằng chiến tranh và bằng sự động

viên thường trực , bảo đảm vị trí chiến lược

thượng phong toàn cầu của Mỹ. Vào giữa những

năm 1970, cánh hữu diều hâu phá hoại chính

sách hòa hoãn Đông - Tây để sau đó tiến hành

một cuộc động viên quân sự lớn nhất trong

những năm 1980 và nhằm chôn sâu sự

"chung sống hòa bình " của hai hệ thống . Ngay

cả H. Kít -xinh -giơ và R. Ni-xơn , những người

chống cộng khét tiếng , cũng bị coi là gây

phương hại cho nước Mỹ. Sau này, chính H. Kít-

xinh-giơ đã nói rõ , "trong lúc những người chủ

trương chiến tranh lạnh sử dụng ngăn chặn để

thúc đẩy thay đổi (hệ thống Xô -viết) thì những

người kế nhiệm hứa hẹn những thay đổi lớn lao

bằng áp lực trực tiếp của Mỹ"(2 ) R. Ri-gân đã nói

năm 1976, cái năm mà từ ngữ hòa hoãn biến

mất khỏi từ vựng chính trị Mỹ : "Đất nước này đã

rơi xuống vị trí thứ hai trong một thế giới mà

người ta sẽ lâm nguy, nếu không nói là sẽ mệnh

chung , khi đứng ở vị trí thứ hai” .

Những tưởng sự sụp đổ của Liên Xô sẽ khiến

cho Mỹ bằng lòng với một thế giới đơn cực ,

nhưng không phải . "Đế chế tội ác" - từ của

R. Ri-gân chỉ nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên

của thế giới - không còn , thì phải có đối thủ nào

đó thế chỗ để nước Mỹ tiếp tục được động viên

và biện minh cho sự cần thiết duy trì cỗ máy

chiến tranh của chủ nghĩa tư bản Mỹ răn đe toàn

thế giới . Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991 là dịp

để Mỹ - mà như Đ. Chê-ni lúc bấy giờ là Bộ

trưởng Quốc phòng đã nói - tiếp tục khẳng định

vai trò bá chủ , vì Mỹ có nhiều quyền lợi quan

trọng không những ở Đông - Nam Á mà cả

tại châu Âu , châu Á và Thái Bình Dương , Mỹ

La-tinh và Trung Mỹ . Trong "Chỉ đạo chính sách

quốc phòng 1992 -1994" , tài liệu Lầu Năm góc ,

vạch rõ "phải ngăn chặn mọi đối thủ chiếm lĩnh

các vùng có những nguồn lực khả dĩ giúp họ trở

thành đại cường quốc", phải " làm nản lòng các

nước công nghiệp phát triển về mọi ý đồ nhằm

thách thức sự lãnh đạo của Mỹ hoặc làm đảo lộn

trật tự chính trị và kinh tế đã được thiết lập" và

"ngăn chặn sự trỗi dậy trong tương lai của mọi

đối thủ cạnh tranh toàn cầu " . Như vậy là , Mỹ

không trừ một ai , kể cả bạn đồng minh chí cốt.

Mưu đồ bá chủ toàn cầu đã được phái bảo

thủ mới ấp ủ từ những năm bảy mươi gần đây

nhất và sau khi kẻ thù lớn nhất của Mỹ là

Liên Xô xã hội chủ nghĩa bị loại , thì nó được

thúc đẩy một cách thường trực nhằm thống trị

( 1 ) Chiến lược an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, Nhà Trắng ,

Oa- sinh -tơn , tháng 9-2002

(2) H. Kít-xinh-giơ, Ngoại giao , Niu Oóc, 1994, tr 755
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toàn thế giới thông qua ưu thế quân sự tuyệt đối .

Cuộc tập kích ngày 11-9 đã tạo cho Mỹ cơ hội

gần như "muốn làm gì được nấy" . G. Bu-sơ

chẳng đã lớn tiếng : "Nước Mỹ có thông điệp

này gửi tới các nước trên thế giới : Nếu các ngài

chứa chấp những tên khủng bố, các ngài là kẻ

khủng bố..." . Lợi dụng chống khủng bố, Mỹ đã

thâm nhập được vào Trung Á mà chỉ tốn kém rất

ít . Kể từ năm 1993, Mỹ đã đầu tư 13 tỉ USD vào

Ca-dắc-xtan , 8 tỉ USD vào A-déc-bai-gian , và

chỉ 5tỉ USD vào Nga vì nướcnày kiên quyết

không cho Mỹ sở hữu hoặc quảnlý các nguồn

năng lượng . Quân đội Mỹ cũng đã đứng chân

được ở khu vực có tới 200 tỉ thùng dầu dự trữ

này. Trước hết là căn cứ không quân của U-dơ-

bê -ki-xtan , tiếp đến là các căn cứ ở Tát-gi - ki-

xtan , Cư -rơ- gư -xtan rồi Gru -di-a . Tất cả để Hoa

Kỳ đứng chân ở Trung Á giàu dầu lửa , sẽ có cơÁ

chi phối đường ống dẫn dầu Ba-cu - Tbi- li - xi -

Xây -han .

Chủ nghĩa bảo thủ mới trở lại vũ đài chính trị

tháng 1-2001, đang cố biến Mỹ thành một đại

siêu cường bá chủ hành tinh không có đối thủ .

Đối với những người theo học thuyết này thì

cuộc tấn công ngày 11-9 chẳng khác gì một

công cụ kích hoạt mở đầu cho cuộc tận diệt chủ

nghĩa khủng bố , lập liên minh toàn cầu để chống

chủ nghĩa khủng bố quốc tế, xâm chiếm Áp -ga-

ni-xtan (còn vì dầu mỏ) , phái quân sang Cô-lôm-

bi -a, Trung Á, Phi- líp-pin ... Và nay, học thuyết

"chiến tranh phòng ngừa" được tiến hành với

I-rắc vẫn sặc mùi dầu mỏ và đậm nét bá quyền .

Chủ nghĩa bảo thủ mới chủ trương tiếp tục sử

dụng các công cụ khác của toàn cầu hóa tư bản

chủ nghĩa bên cạnh công cụ quân sự, vì Mỹ cần

thống trị toàn diện và tuyệt đối toàn cầu . Nhưng ,

Mỹ chủ trương phi đa phương hóa từng bước .

Nói cách khác, chỉ đa phương khi không thể đơn

phương và khi đa phương có lợi cho Mỹ.

Tổng thống Hoa Kỳ không chấp nhận Công ước

Ki- ô -tô về giảm khí thải hiệu ứng nhà kính ,

đơn phương hủy bỏ hiệp ước về tên lửa đạn đạo

(ABM) , hiệp ước thành lập tòa án hình sự

quốc tế, hiệp ước cấm mìn sát thương cá nhân ,

công ước cấm vũ khí sinh học và cả công ước

Giơ-ne-vơ về tù binh ở trại Goan-ta-na-mô... Mỹ

đã 68 lần can thiệp quân sự ở các nước , 39 lần

phản đối các nghị quyết được tất cả các nước

thông qua ở Liên hợp quốc.

•

Từng bước , từng bước chứ không như những

vó ngựa cuồng phong Nguyên Mông, nhân danh

những lý tưởng cao cả - tự do , dân chủ , văn

minh , hơn năm mươi năm nay Hợp chủng quốc

Hoa Kỳ đã trở thành một nhà nước thực dân

quân sự kiểu mới . Khoảng thời gian này luôn

nuôi dưỡng những tham vọng bá quyền muôn

thuở : vẽ lại bản đồ thế giới (chứ không còn phải

đi tìm những chân trời mới trên hành tinh này) ,

vẽ lại đường biên giới , thuần phục các dân tộc

và các quốc gia nhỏ yếu , mại bản hóa tầng lớp

thống trị , phổ biến văn hóa và lối sống Mỹ. Thật

chẳng khác gì chủ nghĩa thực dân những thế kỷ

trước . Ngay cả châu Âu dường như cũng không

tránh khỏi xu hướng ly tâm của chủ nghĩa đơn

phương . Pháp và Đức đang muốn làm đối trọng

nhưng không phải là đối địch , và phải chăng có

thể mở đường cho những cực khác ở châu Á, Mỹ

La-tinh ? Ngoại trưởng Pháp, Vin-lơ-panh đã nói

rất chí lý : " Chúng tôi tin chắc rằng cần phải có

một thế giới đa cực, một cường quốc độc nhất sẽ

không thể bảo đảm được trật tự thế giới" (3 ) . Đức,

Nga, và cả Trung Quốc cũng như nhiều nước

khác đang chống chủ nghĩa đơn phương , một

mỹ từ chỉ chủ nghĩa bá quyền nước lớn Mỹ.

Quan trọng hơn , một mặt trận nhân dân chống

chiến tranh đang hình thành, còn lớn hơn cả mặt

trận ủng hộ nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến

tranh chống Mỹ. Mặt trận này đã chuyển từ liên

minh chống WTO , IMF, WB ở Xi-a -tơn , Giê-noa ,

Đa -vốt... sang chống chiến tranh cường quyền..

Chủ nghĩa đơn phương đang phân hóa châu

Âu, phân hóa các nước A-rập , phân hóa các

nước Trung Á. Nhưng nó đang giúp đoàn kết

nhân dân các nước và các khu vực đó . Nước Mỹ

đang thi hành chính sách đơn phương trong

chính trị đối ngoại , nhưng nước Mỹ cũng đang bị

phân hóa nội bộ , đang bị đa cực hóa nội bộ . Có

thể thấy trước , một nước Mỹ mới sẽ thoát ra từ

những sai lầm chiến lược bị loài người lên án, để

trở thành một nước Mỹ của hòa bình , của dân

chủ , của nhân dân . Phải mất nhiều năm , nhiều

thập kỷ , nhưng đó là cái tất yếu , là quy luật của

lịch sử. D

(3) LeJournal du Dimanche, Pa-ri , 16-2-2003

Số 16 (tháng 6 năm 2003 )
59



Qua sách báo nước ngoài TạpchíCộngsản

TRỞLẠIMỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN

VỀ CHỦNGHĨA XÃ HỘI

D

Ù chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và

Đông Âu bị tan vỡ, nhưng thời đại hiện

nay được mở đầu bằng cuộc Cách mạng

Tháng Mười Nga vĩ đại , vẫn là thời đại quá độ

của nhân loại từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa

xã hội .

Cũng như những thập niên qua, mấy năm gần

đây , ở Nga đã có rất nhiều sách báo, công trình

khoa học bàn đến và tập trung luận chứng về

triển vọng của chủ nghĩa xã hội ở nước Nga.

Tiến sỹ P. Hen-búc khẳng định : Vị thế lịch sử

của chủ nghĩa xã hội được thực tế khách quan

khẳng định . Tương lai của nước Nga sẽ thuộc về

chế độ xã hội kiểu cộng sản chủ nghĩa . Chia sẻ

với ý kiến này , GS, TS V. Bu -khô-nốp nhấn

mạnh : chủ nghĩa xã hội là triển vọng của nước

Nga. Nhưng, hiện tại điều quan trọng và cần

thiết là chúng ta phải nghiên cứu thấu đáo hơn

nữa đề tài " chủ nghĩa xã hội là gì ? " và làm rõ

hơn một số vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội ”.

Nhiều nhà khoa học Nga đã thống nhất đưa ra

quan niệm về chủ nghĩa xã hội như sau : Thứ

nhất, chủ nghĩa xã hội từ chỗ là ý tưởng đã trở

thành luận thuyết , khoa học về một xã hội tốt

đẹp nhất, về sự ngự trị của công bằng , hòa bình

và phồn vinh . Thứ hai, chủ nghĩa xã hội là lối

sống dựa trên chủ nghĩa tập thể . Thứ ba , chủ

nghĩa xã hội là phương thức sản xuất dựa trên

chế độ công hữu … ” . Bên cạnh quan niệm như vậy

về chủ nghĩa xã hội , mới đây đã xuất hiện không

ít những ý kiến khác về vấn đề này . Có ý kiến

quan

cho rằng , chủ nghĩa xã hội là "chủ nghĩa tư bản

nhà nước" , tức chỉ là một biến tướng của xã hội

tư sản mà thôi . Có ý kiến còn nói đến cái gọi là

mô hình "chủ nghĩa xã hội tư sản" . Một số ý

kiến khác theo đuôi "phái dân túy " ( xuất hiện từ

thế kỷ XIX) , đã gắn tương lai của chủ nghĩa xã

hội ở Nga với công xã nông dân ” . Lại có

niệm cho rằng " chủ nghĩa xã hội là Cơ đốc giáo

không chúa... là sự thực hiện đạo đức Cơ đốc

giáo" ... Những ý kiến vừa nêu, theo GS ,TS

G. Trê -ca- xốp - tác giả của bài viết "Chủ nghĩa

xã hội và những điều kiện xuất hiện của nó"

đăng trên tạp chí Đối thoại số 11-2002 , là hoàn

toàn không đúng . Trở lại đề tài này, ông cho

rằng cần phải phân tích sâu hơn nữa một số vấn

đề sau :

1 - Tính chất sở hữu dưới chủ nghĩa xã hội

Lâu nay, chung quanh vấn đề này cũng có

những ý kiến khác nhau . Một quan niệm đã trở

thành phổ biến là dưới chủ nghĩa xã hội , ở mọi

lĩnh vực sản xuất, hình thức sở hữu toàn dân phải

giữ vị thế độc tôn . Theo một cách đánh giá khác,

vị thế đó phải thuộc về hình thức sở hữu tập thể.

Lại có những ý kiến khác nữa tôn vinh vị trí hàng

đầu của hình thức sở hữu cá thể .

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Xem Tạp chí Đối thoại, số 9-2000 ( tiếng Nga)

(4 ) ( 5 ) Xem Tạp chíđã dẫn, số 11-2002

(6 ) Xem Tạp chí đã dẫn , số 9-2000
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Theo G. Trê -ca-xốp , dưới chủ nghĩa xã hội ,

trong những lĩnh vực kinh tế then chốt và quan

trọng nhất, vị thế độc tôn phải thuộc về hình thức

sở hữu toàn dân /sở hữu nhà nước. Điều kiện này

bảo đảm cho hình thức sở hữu đó giữ vai trò chủ

đạo trong nền sản xuất nói riêng lẫn toàn bộ đời

sống xã hội nói chung ; cho phép phát triển nền

kinh tế quốc dân một cách có kế hoạch vì lợi ích

của đông đảo các tầng lớp nhân dân lao động .

Nếu so với sở hữu toàn dân thì sở hữu tập thể

thực sự " gần gũi hơn , dễ hiểu hơn, dễ cảm nhận

hơn " đối với người lao động . Nó hoàn toàn mang

tính cộng đồng xã hội chủ nghĩa , không bóc lột

( nó khác với sở hữu tập đoàn vì hình thức sở hữu

này thường mang tính tư hữu ). Tuy nhiên, dưới

chủ nghĩa xã hội , sở hữu tập thể không thể giữ

vai trò chủ đạo, bởi tính chất biệt lập của nó

không có khả năng đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu

trọng yếu của toàn xã hội . Song, điều đó không

đồng nghĩa với việc hạ thấp vai trò của nó, coi

nó chỉ như là một hình thức kinh tế chưa chín

muồi và mau chóng phải bị thải loại .

Sự tồn tại của sở hữu tư nhân, ở một mức độ

nào đó và trong những giai đoạn đầu của chủ

nghĩa xã hội là tất yếu khách quan. Nhưng nó

phải mang tính lao động (không bóc lột ) . Phạm

vi hoạt động của nó là một số loại dịch vụ tiêu

dùng và dưới sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nước

và xã hội .

Như vậy, dưới chủ nghĩa xã hội , sự đa dạng

của các hình thức sở hữu mà sởhữu toàn dân giữ

vai trò chủ đạo và sự tồn tại của những hình thức

sở hữu hỗn hợp khác nhau mà trước hết là hình

thức sở hữu nhà nước - tập thể, sẽ tương ứng với

trình độ phát triển khác nhau của lực lượng sản

xuất ; tạo điều kiện biến những nhân công -

người làm thuê trở thành những nhân công - ông

chủ ; kích thích sự phát triển có hiệu quả của

toàn bộ nền sản xuất mang tính đa kế hoạch .

Nhất trí với những kết luận này, GS, TS Iu . A-

lếch- xan -đrốp , trong bài viết " Cơ sở kinh tế của

chủ nghĩa xã hội" , đã nhấn mạnh : Sự đa dạng

.

của các hình thức sở hữu là một trong những

điều kiện khách quan bảo đảm cho thắng lợi của

chủ nghĩa xã hội” . Những kết luận trên , về cơ

bản, rất khác với quan điểm của những người

theo phong trào "Chủ nghĩa xã hội mới" vừa mới

xuất hiện ở Nga. Theo quan điểm của họ, dưới

chủ nghĩa xã hội tất cả các hình thức sở hữu khác

nhau đều bình đẳng và có vai trò hoàn toàn như

nhau .

2 - Vấn đề sản xuất và trao đổi hàng hóa

dưới chủ nghĩa xã hội

sựỞ những thời kỳ đầu của chủ nghĩa xã hội ,

tồn tại củasản xuất và trao đổi hàng hóa là tất

yếu khách quan . Sự tiêu vong của chúng chỉ

được cắt nghĩa bởi mức độ phát triển cao nhất

của lực lượng sản xuất . Nói chính xác hơn , nó

gắn liền với trình độ phát triển hậu công nghiệp

của lực lượng sản xuất, chứ không phải gắn với

sự thống trị của bất cứ hình thức sở hữu nào. Tuy

nhiên , trong những giai đoạn đầu của chủ nghĩa

xã hội , nền sản xuất hậu công nghiệp vẫn chưa

đạt tới sự phát triển đầy đủ , chín muồi , vậy nên

nó chưa thể bảo đảm tính đồng nhất về chất của

tất cả các hình thức lao động cơ bản có hiệu quả.

Ngoài ra , dưới chủ nghĩa xã hội, giữa các xí

nghiệp vẫn sẽ còn tồn tại tính biệt lập nhất định

về kinh tế do sự đa dạng của các hình thức sở

hữu . Trong điều kiện như vậy , sự tồn tại của hoạt

động sản xuất và trao đổi hàng hóa là tất yếu và

không dẫn đến những đối kháng xã hội . Dưới sự

tác động của sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể,

quan hệ hàng hóa sẽ mang tính định hướng xã

hội mới ; gắn với tính kế hoạch hóa ở tầm vĩ mô

và sự tiêu vong của tệ sùng bái hàng và tiền .

Cùng với sự phát triển của xã hội xã hội chủ

nghĩa, những quan hệ thị trường sẽ dần được

thay thế hoàn toàn bởi nền sản xuất và trao đổi

(7 ) Xem Tạp chí đã dẫn, số 12- 2001

( 8 ) Xem Văn kiện Đại hội II của Phong trào Nga vì chủ

nghĩa xã hội mới, Mát - xcơ- va, 1998 ( tiếng Nga)
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những sản phẩm cần cho nhu cầu của cuộc sống

theo chi phí lao động xã hội cần thiết trực tiếp .

Từ cách tiếp cận này , G. Trê -ca-xốp đưa ra quan

niệm như sau về chủ nghĩa xã hội : Đó là một

hình thái xã hội phát triển cao, không có bóc lột ,

bảo đảm phúc lợi cho toàn xã hội nói chung và

mọi tầng lớp người lao động nói riêng . Hình thái

này , theo ông, hoàn toàn khác về chất với những

cái gọi là "chủ nghĩa tư bản nhà nước" , " chủ

nghĩa xã hội tư sản" , hay "chủ nghĩa xã hội kiểu

Thụy Điển " vì ở những mô hình đó, chế độ tư

hữu vẫn giữ vị thế thống trị, tình trạng bóc lột

nhân công vẫn tồn tại và của cải xã hội , về cơ

bản , vẫn được phân phối theo vốn chứ không

phải theo lao động.

Tuy nhiên, do còn mang trên mình những "tỳ

vết " của xã hội cũ, như việc chưa đáp ứng được

đầy đủ và công bằng những nhu cầu của mọi

tầng lớp trong xã hội ; những tàn dư của lợi ích

mang tính tư hữu ; tính biệt lập giữa các xí

nghiệp còn lớn , tính kế hoạch của nền sản xuất

chưa cao... vậy nên, chủ nghĩa xã hội là một hình

thái xã hội còn khác và thấp hơn nhiều so với

hình thái cộng sản chủ nghĩa .

3 - Tính tất yếu khách quan của chủ nghĩa

xã hội

ý

Sự đổ vỡ của mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa

ở Liên Xô và sự phục hồi của chủ nghĩa tư bản ở

Nga đã trở thành căn cứ cho một số ý kiến

phủ nhận triển vọng của chủ nghĩa xã hội ở nước

này . Người ta cho rằng , không nên cứ tôn thờ

chủ nghĩa xã hội một cách lý thuyết suông mà

không hòa nhập vào thời đại , đi theo con đường

tư bản chủ nghĩa ; tự giác đi theo con đường tư

bản chủ nghĩa thì sẽ đến đích nhanh hơn , không

tự giác thì tất yếu cũng phải đi theo con đường

đó, nhưng đến đích đau đớn hơn , chậm chạp

hơn , v.v ..

Phê phán những ý kiến đó, nhiều nhà khoa

học Nga đã khẳng định : Nước Nga chỉ có thể

phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa . Việc

phục hồi của chủ nghĩa tư bản ở Nga không phải

là điều không thể đảo ngược . Tính tất yếu khách

quan của chủ nghĩa xã hội , theo G. Trê -ca -xốp ,

được thể hiện : Một là, toàn bộ quá trình lịch sử

của nhân loại cho thấy, việc thay thế hình thái xã

hội này bởi một hình thái xã hội khác phát triển

hơn là quy luật khách quan. Chế độ tư bản chủ

nghĩa sớm muộn cũng sẽ bị thay thế bởi một chế

độ công bằng và tiến bộ hơn. Hai là, đông đảo

các tầng lớp nhân dân lao động đều rất quan tâm

đến sự ra đời của chế độ xã hội chủ nghĩa . Cùng

với việc giành chính quyền về tay nhân dân lao

động, chủ nghĩa xã hội sẽ mang lại cho họ phúc

lợi ngày càng cao, đời sống tinh thần ngày càng

phong phú , bình đẳng xã hội và những quyền xã

hội quan trọng khác ngày càng nhiều... Ba là,

mọi hình thái xã hội chỉ tự khẳng định được, nếu

nó bảo đảm sự phát triển của lực lượng sản xuất

ngày càng hiệu quả. Chủ nghĩa xã hội hoàn toàn

có khả năng đó. Nó loại bỏ những chướng ngại

trong sự phát triển sản xuất xã hội , như tình trạng

sản xuất hỗn loạn trong phạm vi cả nước, khủng

hoảng kinh tế , nạn thất nghiệp kinh niên , tệ đầu

cơ chứng khoán... và khơi dậy trong quần chúng

sự quan tâm to lớn đối với hoạt động quản lý do

kết quả của việc người làm thuê đồng thời cũng

là chủ sở hữu . Bốn là , không có sự phát triển

rộng khắp của chủ nghĩa xã hội thì không có sự

phát triển thực sự dân chủ , hòa bình và ổn định

trên thế giới. Trước nguy cơ và sự rình rập của

các cuộc chiến tranh cục bộ, chạy đua vũ khí hạt

nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác,

những thảm họa sinh thái do con người gây ra... ,

nhân loại chỉ có một lối thoát duy nhất : muốn

tồn tại , nó phải tự giải phóng khỏi xiềng xích của

chủ nghĩa tư bản và đi tới chủ nghĩa xã hội .

4 - Con đường và biện pháp xây dựng chủ

nghĩa xã hội

Gần đây , những người theo quan
điểm "chủ

nghĩa xã hội mới" ở Nga cho rằng, chủ nghĩa

xã hội có thể xuất hiện ở một số nước này

bằng con đường cách mạng, nhưng ở một số

nước khác có thể bằng con đường cải lương.
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Qua sách báo nước ngoài
Tạp chí Cộng sản

Theo B. Cu-ra- xvi - li , dưới chủ nghĩa tư bản, sẽ

dần dần hình thành những yếu tố của chủ nghĩa

xã hội , như sự điều tiết của nhà nước , các chương

trình xã hội , những xí nghiệp thuộc về công

nhân, những công xã tự quản của "những con

người giản đơn" ở địa phương ... Sự gia tăng của

các khoản kinh phí của nhà nước ở các nước tư

bản phát triển tất yếu sẽ dẫn đến sự chuyển đổi

nền kinh tế của các nước này thành nền kinh tế

xã hội chủ nghĩa . Nếu nhà nước thông qua ngận

sách của mình để kiểm soát được một nửa nền

sản xuất quốc gia, thì có thể coi những nước tư

bản phát triển này là những nước xã hội chủ

nghĩa”...

Phản bác lại lập luận trên, rất nhiều nhà khoa

học Nga cho rằng , quan điểm đóhoàn toàn xa lạ

với những luận điểm cơ bản về phương pháp

luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin : Một là , bản

chất của bất cứ hình thái xã hội nào không phải

do cách thức phân phối của cải mà do hình thức

sở hữu thống trị về tư liệu sản xuất quyết định ;

hai là , tính chất giai cấp của nhà nước tư sản .

Nhà nước này luôn thể hiện và bảo vệ lợi ích của

giai cấp tư sản . Thực tế đó vẫn diễn ra thậm chí

ngay tại một số nước mà ở đó các đảng xã hội

chủ nghĩa" , các đảng " dân chủ - xã hội " đang

nắm quyền. Ph . Ăng-ghen từng nhấn mạnh : Nhà

nước tư sản dù có hình thức nào chăng nữa, thì

bản chất của nó vẫn chỉ là bộ máy thống trị của

giai cấp tư sản mà thôi .

Từ lập trường của xã hội học mác xít , bất cứ

bước chuyển nào từ hình thái xã hội này sang

hình thái xã hội khác đều là cuộc cách mạng

xã hội , là bước đột biến xã hội . Đúng như

V. I. Lê -nin từng nhấn mạnh : "Cách mạng là

của chủ nghĩa tư bản . Nói cách khác, dưới chủ

nghĩa tư bản, cái cần được duy trì và củng cố

không phải là những yếu tố riêng biệt mang tính

xã hội chủ nghĩa , mà là hệ thống hoàn chỉnh

những dấu hiệu chủ yếu của xã hội tư bản. Sự

thống trị của chế độ công hữu đối với tư liệu sản

xuất, sự tiêu vong của tình trạng người bóc lột

người, sự khẳng định nguyên tắc phân phối theo

lao động và chính quyền thuộc về nhân dân lao

động... là những điều hoàn không thể dung hợp

với bản chất của chủ nghĩa tư bản . Do vậy , sự

xuất hiện của chủ nghĩa xã hội phải đi liền với

việc tiến hành cách mạng mà trước hết là cách

mạng chính trị, tức giành quyền lực chính trị về

tay nhân dân lao động. Cả hạ tầng cơ sở lẫn

thượng tầng kiến trúc của chủ nghĩa xã hội

không thể được hình thành trong những điều

kiện của chủ nghĩa tư bản . Để thiết lập chúng ,

đòi hỏi khách quan là phải có một thời kỳ quá độ

đặc biệt giữa hai hình thức đó - bước chuyển

biến cách mạng từ chủ nghĩa tư bản lên chủ

nghĩa xã hội . Trong phạm vi bước chuyển đó có

thể sử dụng rộng rãi các biện pháp mang tính

cải lương, cải cách . Kết luận về vấn đề này,

G. Trê-ca- xốp khẳng định : chủ nghĩa xã hội chỉ

có thể xuất hiện bằng con đường cách mạng,

song từng yếu tố riêng của nó có thể thiết lập

bằng những biện pháp cải lương. Nói cách khác ,

sự xuất hiện của chế độ xã hội chủ nghĩa chỉ

có thể bằng cách kết hợp cả hai con đường trên ,

nhưng con đường cách mạng giữ vai trò quyết

định . Kết luận này hoàn toàn đúng với quan

điểm của V.I. Lê -nin về mối quan hệ biện chứng

giữa hai hình thức cách mạng và cải lương trong

cuộc đảo lộn đập tan những cái gì là chủyếu tiến trình lịch sử . D

nhất , cơ bản nhất , trong trật tự cũ của sự vật"( 0).

Sự xuất hiện của chủ nghĩa xã hội (cũng như của

bất cứ xã hội nào) nhất thiết phải thông qua

con đường cách mạng, bước đột biến xã hội . Chỉ

bằng con đường cải lương , sự xuất hiện của chủ

nghĩa xã hội là điều không tưởng. Con đường

này chỉ đề xuất một số cải cách trong phạm vi

Nhật Linh

(Tổng thuật )

( 9 ) Xem B. Cu - ra- xvi - li : Chủ nghĩa xã hội mới, Mát-

xcơ-va, 1997 (tiếng Nga)

( 10) V.I. Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va,

1978 , t 44 , tr 275-276
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TUI JUNT ĐỘNG LÝ LUẬN - THỰC TIỄN

HỘI THẢO KHOA HỌC : "TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

VỚI SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY "

N

HÂN dịp kỷ niệm 113 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 19-5-1890 - 19-5-2003) , thực hiện

Chỉ thị số 23-CT /TW , ngày 27-3-2003 , của Ban Bí thư Trung ương về "Đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên

truyền , giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới", ngày 17-5-2003 , tại Hà Nội , Trung tâm

Đào tạo , Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị , Đại học Quốc gia Hà Nội , tổ chức Hội thảo khoa học : "Tư tưởng

Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay ".

Hội thảo nhận được gần 80 bài viết của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu , nhà giáo... Các tham luận tập

trung đề cập 8 nhóm vấn đề lớn về tư tưởng Hồ Chí Minh : 1- Lựa chọn con đường cách mạng , định hướng xã

hội chủ nghĩa , đặc điểm của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một nước kinh tế chưa phát triển ; 2- Tư

tưởng độc lập dân tộc , quyền tự quyết dân tộc , bình đẳng dân tộc , đoàn kết dân tộc , vấn đề hội nhập khu vực

và quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại ; 3- Vấn đề xây dựng Đảng , mối quan hệ giữa Đảng

và nhân dân , đạo đức đảng viên , vấn đề cán bộ , công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh ; 4- Vấn đề Nhà nước

của dân , do dân , vì dân ; 5- Vấn đề chăm lo hạnh phúc của nhân dân , của mỗi cá nhân ; về vai trò của các tầng

lớp nhân dân ; về vai trò động lực của lợi ích trong việc khai thác sức mạnh của nhân tố chủ quan ; 6 - Vấn đề

chăm lo đời sống tinh thần và sự phát triển toàn diện của quần chúng nhân dân ; 7- Phương pháp của Hồ Chí

Minh trong tổng kết thực tiễn cách mạng, nghiên cứu lý luận , lãnh đạo thực hành cách mạng ; 8- Quan điểm

của Hồ Chí Minh về giai cấp , quân sự ; mối quan hệ lý luận và thực tiễn , xã hội và tự nhiên .

Các bài viết đi sâu phân tích giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh và khẳng định sự cần thiết vận dụng nhuần

nhuyễn , sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới xây dựng đất nước . Các tác giả đều khẳng

định : Việc tiếp tục nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh là yêu cầu cấp bách mang ý nghĩa khoa học và thực tiễn

sâu sắc đối với công cuộc đổi mới hiện nay , cũng như trong tương lai . Hội thảo kết luận , để vận dụng tư tưởng

Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, cần làm tốt những việc sau :

Thứ nhất, phải có cách nhìn nhận , đánh giá tình hình một cách toàn diện , cụ thể , năng động, dự báo các

diễn biến có khả năng xảy ra để chủ động giải quyết .

Thứ hai, luôn tuân theo nguyên tắc "dĩ bất biến , ứng vạn biến " , giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa , khi

xử lý các vấn đề của thực tiễn cách mạng.

Thứ ba, đặc biệt chăm lo công tác cán bộ ; phải dựa vào dân , giữ gìn , phát huy sức mạnh của khối đại đoàn

kết toàn dân tộc .

Thứ tư , xây dựng Đảng ta thực sự là Đảng tiên phong - Đảng của trí tuệ , của đạo đức và văn minh , Đảng

của niềm tin ; cán bộ đảng viên là công bộc của dân .

Thứ năm, xây dựng Nhà nước pháp quyền mang bản chất nhân dân ; xây dựng các đoàn thể quần chúng

có nội dung hoạt động thiết thực và mọi hoạt động đều từ quần chúng , từ thực tiễn .

Thứ sáu , luôn chú trọng đến vấn đề quốc tế, "biết người biết ta " , tận dụng những yếu tố thuận lợi của quốc

tế, của thời đại để phát triển đất nước.

Đặc biệt , Hội thảo nhấn mạnh : Phương pháp luận Hồ Chí Minh là một trong những giá trị lớn nhất trong di

sản tư tưởng của Người và chính là phương pháp luận dẫn dắt sự nghiệp đổi mới của chúng ta đi tới thành

công . Tư tưởng hội nhập , hợp tác quốc tế của Người mang tính thời sự , tính thời đại sâu sắc . Vì vậy , trong thời

gian tới , tiếp tục tập trung nghiên cứu toàn diện , sâu sắc hơn vấn đề này , nhất là về quan hệ hợp tác đối ngoại,

tranh thủ ngoại lực đồng thời với phát huy nội lực , tự lực tự cường trên nguyên tắc : "dĩ bất biến , ứng vạn biến " ,

"biết người biết ta " , "hợp tác cùng có lợi" .
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Địa chỉ: Phường Tân Dân - TP . Việt Trì - Phú Thọ * ĐT: 0210 846 331 * Fax : 0210 846 331

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

+ Kỹ thuật chế biến và bảo quản thực phẩm

+ Kỹ thuật kiểm nghiệm và bảo quản lương thực

Kỹ thuật lên men (rượu - bia - nước giải khát)

+ Kỹ thuật chế biến sảnphẩm cây nhiệt đới : chè ,

thuốc lá , đường

+ Kiểm tra chất lượng

sản phẩm thực phẩm

YNIEM

(KCS) , THÀNH LẬP TRƯỜNG

THẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG II

+ May và thiết kếthời trang

+ Tin học ứng dụng

+ Hạch toán - Kế toán

+ Điện tử - Điện dân dụng
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+ TRƯỜNG có 123 CÁN

bộ GIẢNG VIÊN, CÔNG

NHÂN VIÊN , TRONG đó

90% GIÁO VIÊN CÓ

TRÌNH độ đại họC, TRÊN

đại học, CÓ TAY NGHỀ

bậc cao , LÂU NĂM .

NĂM 2002 VÀ 2003, NHÀ TRƯỜNG được Bộ CôNG NGHiệp đẦU TƯ

MUA SẮM THIẾT bị xây dựng cơ bản để phục vụ GIẢNG dạy vÀ HỌC TẬP
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CÔNG TY DIỆT MAI ĐÔNG XUÂN

SôngQuân (Doximex)

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN

LỄ ĐÓN NHẬN

DANH HIỆU ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHẰM BẢN
CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC PHONG TẶNG

Trụ sở Công ty

GIỚI THIỆU CHUNG

Công ty Dệtkim Đông Xuân

(Nhàmáy Dệt kimĐông Xuântrước

đây ) cótên giao dịch DOXIMEX ,

được thànhlập từ năm 1959 , là doanh

nghiệp nhà nước đầu tiên của ngành

dễtkim ViệtNam với dây chuyền sản

xuất hoàn chỉnh từdệt , xửlý hoàn tất,

cắtmay đến in , thêu bằngcác thiết bị

hiện đại và công nghệ tiên tiến của

Nhật Bản, CHLB Đức, I-ta -li- a .... Các

sản phẩm của Công ty đáp ứng yêu

cầu chất lượng cao, đặc biệt làhàng

dệt kim 100% cốt-tông luôn được

khách hàng trong và ngoài nước ửa

chuộng và giữ được uy tín trong suốt

40năm phát triển .

- Các sản phẩm của Đông Xuân

rất đa dạng, với các kiểu dệt Šingle ,

Rib, Interlock, Kanoko, Milano , tạo

vòng, càobông … thích hợp cho mọi .

đối tượng trong sinh hoạt hàng ngày ,

hoạt động TDTT, du lịch , côngsở,

trường học ...

- Giai đoạn 1991-1995 : Bằng

nguồn vốn tựcó và nguồn vốn huy

động trong dân thông qua Ngân

hằng Côngthương Việt Nam và kết

hợp với đối tác trong chương trình

hợp tác sản xuất dài hạn ,Công ty đã

tự đầu tưthêm hơn 60 tỉ đồng vào

việcđổimớivàbổsung mộtsốthiết

bị cần thiết cho nhu cầu pháttriển .

- Từnăm 1989 đến 2002, riêng thị

trường Nhật Bản ,Công ty đã xuất

khẩu được hơn40 triệu sảnphẩm ,

với giá trị thu về hơn 50triệu USD.

- Năm1991, sau khi được Nhà

nước chính thức giao vốn đến nay,

CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Trong quá trình hơn 40 năm xây dựng và phát triển , Công

ty đã được Nhà nước khen tặng :

- Giai đoạn bước vào sản xuất (1960-1963) được tặng 4

Huân chương vì thành tích sản xuất .

- Giai đoạn kháng chiến chống Mỹ (1964-1975 ), do thành

tích sản xuất và chiến đấu , Nhà máy được tặng thưởng 3 Huân

chương Lao động hạng Ba, 3 Huân chương Lao động hạng

Nhi.

- Giai đoạn xây dựng xã hội chủ nghĩa (1976-2000 ) do

thành tích sản xuất và bảo vệ sản xuất Nhà máy được tặng

thưởng 2 Huân chương Lao động hạng Ba , 1 Huân chương

Lao động hạng Nhì , 2 Huân chương Lao động hạng Nhất.

-- 1 Huân chương Chiến cônghạng Ba,vì thành tích xây

dựng quốc phòng anninh và pháttriển sản xuất .

- Tiểu đoàn tự vệ của Công ty 33 năm liên tục là Đơn vị

Quyết thắng.

- Do những thành tích xuất sắc của cán bộ công nhân

viên đạt đượctrong thời kỳ đổi mới, tập thểcán bộ công nhân
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Công ty đã tăng trưởng 4 lần về

doanh số và nộp ngân sách . Sản

phẩm của Công ty luônđứngvững

trên thịtrường ẾU ,Nhật Bản, tiếp tục

ký kết thỏa thuận hợp tác sản xuất

dài hạn với khách hàng Nhật Bản

đến năm2009 , mở rộng ra thị trường

xuất khẩu sang Mỹvà các khu vực

khác.

Tỷ trọng xuất khẩu hằng năm

chiếm hơn 80 % tổng sản phẩm .

- Hiện nay , Công tyđã có quan hệ

buôn bán với 47 khách hàng của

nhiều nước trên thế giới.

Tháng 9-2000, hệ thống quảnlý

chấtlượng trên toàn dây chuyềnsản

xuất của Công ty đượcCơ quan Quản

lýChất lượng nhà nước và quốc tế

công nhận, cấp chứng chỉ tiêuchuẩn

QuốctếISO 9002 .

- Công ty đang thực hiện “Dựán

đầu tự thiết bịcôngnghệ vàđảo

chuyến địa điểm sản xuất” , với tổng

vốnđầutưlà 255 tỉ đồng bằng vốn tự

có kếthợpvớicác nguồn vốn ODA

vốn ngân hàng .... Dựkiến cuối năm

2003 , Dự án này cơ bản hoàn thành ,

nâng cao năng lực của Công ty lên

gấp hai lần so với hiệnnay.

viên Công ty đã được Hội đồng Nhà nước tặng thưởng 4 Huân

chương Lao động (1 hạng Ba ; 1 hạng Nhì và 2 hạng Nhất ) và 1

Huân chương Chiến công hạng Ba .

- Ba cá nhân tiêu biểu của Công ty được tặng Huân

chương Lao động hạng Ba , trong đó có đồng chí Tổng Giám

đốcCôngty và đồng chí Phó Tổng Giámđốc Công ty kiêm Bí

thư Đảng ủy .

- Đảng bộ liên tục là Đảng bộ trong sạch , vững mạnh .

Công đoàn , Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đơn vị

liên tục vững mạnh , xuất sắc . Công ty đã được Thành ủy Hà

Nội công nhận là điểm sáng công nghiệp Thủ đô .

- Nhà máy còn được tặng thưởng nhiều bằng khen và cờ

thi đua của Chính phủ ,Bộ Công nghiệp , Tổng Liên đoàn Lao

động Việt Nam, Bộ Nội vụ , Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng

sản Hồ Chí Minh , Bộ Quốc phòng và các cấp , các ngành .

- Ngày 18-12-2002, Công ty đón nhận danh hiệu “Anh

hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân ” do Đảng và Nhà nước

phong tặng.

Địa chỉ: Số 65 Ngô Thì Nhậm - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội

ĐT: 04 9760 563 ; 9716 564; 9715 568 * Fax: 04 9715 580

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9002 E.mail: doximex@hn.vnn.vn * Website: w.w.w.doximex.com.vn



SỞ TIN TIẾNLỜITHÁ BÌNH

Địa chỉ: Đường Trưng Trắc - Thị xã Thái Bình - Tỉnh Thái Binh* Điện thoại: (036) 831392 * Fax: (036 ) 830 470

Giám đốc Sở

NGUYỄN ĐÌNH ĐÁN

T

,hực hiện chiến lược chăm sóc sức

khỏe nhân dân giai đoạn 2001-

2010 , sau hơn hai năm không

ngừng đổi mới phương thức hoạt động ,

kiện toàn tổ chức , đào tạo , bồi dưỡng cán

bộ, nâng cấp cơ sở hạ tầng , trang thiết bị ,

nâng cao chất lượng các hoạt động ,

ngành Y tế Thái Bình đã thực hiện tốt các

chương trình :

1. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt

động chăm sóc sức khỏe : Thu hút các

cấp , các ban, ngành , các tổ chức chính

trị- xã hội quan tâm , tham gia tích cực, ưu

tiên chăm sóc các đối tượng là bà mẹ, trẻ

em , đối tượng chính sách và người cao

tuổi.

2. Hệ thống tổ chức, cán bộ được sắp

xếp và tăng cường đào tạo, bồi dưỡng; tỷ

lệ cán bộ, đặc biệt là bác sĩ , có trình độ

sau đại học tăng . Cơ sở hạ tầng và trang

thiết bị y tế từng bước được xây dựng ,

nâng cấp .

3. Các hoạt động chuyên môn được

Hội nghị thống nhất kế hoạch đào tạo thực hiện có hiệu quả ngày càng cao :

cán bộ y tế cơ sở - Không để dịch xảy ra , khống chế và

giảm sốmắc bệnh dịch , truyền nhiễm .

- Năm 2002, không có người mắc sởi;

trên 99% trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm

chủng đủ loại vác -xin phòng 07 bệnh nguy

hiểm , 99,8 % trẻ em 09 tháng đến 10 tuổi

được tiêm vác-xin phòng sởi mũithứ 2 .

- Tỷ lệ tửvong mẹ và trẻ em ởmức thấp ;

giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5

tuổi xuống 27,8%.

- Chất lượng cấp cứu , khám chữa bệnh

được nâng lên (bình quân số lần khám

bệnh, khám sức khỏe/người dân là 1,5

lần/năm) .

- Kỹ thuật y tế đã được đầu tưphát triển

trong công tác phòng bệnh , cấp cứu ,

khám bệnh, chẩn đoán và điều trị bệnh .

4. Hệ thống cung ứng và sản xuất thuốc

được chuyển đổi cơ chế và nâng cao chất

lượng phục vụ .

Trong những năm tới, ngành Y tế Thái

Bình tiếp tục phấn đấu để mọi người dân

được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức

khỏe ban đầu với chất lượng cao hơn,

từng bước tạo điều kiện để người dân

được tiếp cận và sửdụng các dịch vụ y tế

kỹ thuật cao nhằm góp phần ổn định và

phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh .

Công ty

CÔNG TRÌ

TU

TÊN THẬT

THỦY LỢI NINH

TI

ĐỊA CHỈ: 144 ĐƯỜNG 21 THÁNG 8 - THỊ XÃ PHAN RANG - THÁP CHÀM - NINH THUẬN

ĐIỆN THOẠI : (068) 823 338 ; FAX : (068 ) 825 500 * GIÁM ĐỐC : CAO VĂN MÃO

Q

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

uản lý khai thác các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh

Ninh Thuận.

Xa

ây dựng mới các công trình thủy lợi , xây dựng công trình

dân dụng .

hảo sát, thiết kế các công trình sửa chữa, cải tạo nâng cấp
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tà bơm bị tiêu biểu tược Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh tặng cờ:

“Đảng bộ trong sạch, vững mạnh 1998-2002”



BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TKBD

CÔNG TY THIẾT KẾ BƯU ĐIỆN

P&T ENGINEERING DESIGN COMPANY

230 Hai Bà Trưng , Q.1 , TP . HCM - ĐT : 8271439 - 8202378 - Fax : (84.8 ) 8292464

ới đội ngũ cán bộ , nhân viên chuyên môn , kỹ thuật lành

Vo
nghề, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên ngành :

TƯ VẤN , KHẢO SÁT , LẬP DỰÁNĐẦU TƯ , THIẾT KẾ DỰ TOÁN

CÁC CÔNG TRÌNH BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Xưởng kỹ thuật cáp

CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC VÀ ANTEN

CÔNG TRÌNH THÔNG TIN

Các mạng cáp thông tin: cáp liên

đài , cáp ngoại vi , cáp thuê bao , hầm

cống cáp .

Hệ thống tổng đài điện tử, thiết bị

chuyển mạch truyền dẫn, thiết bị

phụ trợ
...

- Công trình kiếntrúc : nhà bưu điện , đài, trạm đặt thiết bị thông tin ,

nhà làm việc ...

Trụ Ăng-ten tự đứng và dây co cao đến 150m.

Trong

rong việc tiến tới cổ

phần hóa doanh

nghiệp trong năm 2003 ,

Công ty sẽ mở rộng thêm

các ngành nghề kinh doanh

phù hợp với phương châm

hoạt động :

Vì Khách hàngvàKhách hàng

làngười kiểm tra cuối cùng ,

nghiêm khắc nhất

IN
O

Nhà trạm Điện Thoại Thủ Thiêm
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HƯƠNG THI MINH CITY MIDNIES CO

77-79 Hai Bà Trưng - Quận I

Fax: 84.8.8222964 ⚫

Tổ chức quản lý mạng lưới rạp chiếu bóng gồm :

im Rạp Thăng Long A - B - C với khán phòng hiện đại , trang bị hệ

thống máy chiếu Strong - thế hệ mới - âm thanh surround tại Rạp

A và đặc biệt , đầu tháng 5-2003 trang bị thêm một bộ máy

chiếu Strong- âm thanh surround tại Rạp B ; là cụm rạp đông

khán giả nhất TP.HCM .

- Trung tâm thương mại giải trí Đống Đa là một quần thể siêu

EB

72 sabu

-

•

thị -nhà hàng & khu vui

chơi giải trí , trong đó Đống

Đa Cinema với hai khán

phòng chiếu phim sang

trọng, trang bị hệ thống

chiếu Strong - thế hệ mới -

âm thanh surround , vừa

khai trương hoạt động vào

trung tuần tháng 3 vừa qua.

Các rạp chiếu bóng lớn

thuộc trung tâm các Quận

1 , 5 , 11 gồm:ToànThắng

A,B Quốc Thái A , B

Đại QuangA, B -Văn Hoa-

Cầu Bông - Đồng Khởi -

Vinh Quang A,B .

. DT : 84.8.8256805 - 84.8.8230064

E-mail : dienanhhtphcm@hem.fpt.vn

+

* Quản lý hệ thống đại lý gồm 2.500 cửa hàng bán và

cho thuê băng , đĩa hình trên địa bàn thành phố .

♠ Tổ chức

phát hành

phim cho khối

rạp chiếu bóng

tại TP.HCM và

toàn quốc,

cung ứng phim

cho mạng lưới

đại lý video gia

đình và các đài

truyền hình

của TW và tỉnh , thành phố trên toàn quốc .

* Quản lý hãng phim Phương Đông chuyên sản xuất phim

truyện , phim cải lương , ca nhạc , phim quảng cáo và thực

hiện các dịch vụ chuyển hệ , lồng tiếng , làm hậu kỳ phim .

tổngthốn cùng hợp tác mới của thì không pháp nhằm

liên kết đầu tư rất nhiều bảng hợp các hệ kết xuất

nhập khẩuphận hợptácsản xuất thùng,dực hiện các

dịch vụquảng cáo, tổ chức thực hiện cứu cánh của tà

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HIỆU Y DƯỢC HỌC DÂN TỘC

-
Địa chỉ: 273 Nguyễn Văn Trỗi Quân Phú Nhuận

Điện thoại: (08) 8 445 103 (Bác sỹ . Vinh ) - 8 444 769 - 8 443 047

VIỆN ĐÃ NGHIÊN CỨU THÀNH CÔNG

TRONG ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH SAU:

1. NGHIỆN MA TÚY.

2. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG

cho NGƯỜI MẮC bỆNH UNG THƯ .

7. Các chứng đau đầu .

4. Béo phì.

5. Tri.

6. LIỆT NỬA NGƯỜi do tai biẾN MẠCH

MÁU NÃO

CÔNGTY XÂY DỰNGVÀ KINH DOANH

TRIỂN NHÀ BÌNH PHƯỚCPHÁT

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

1. Xây dựng các công trình dân dụng,

công nghiệp, công trình kỹ thuật , hạ tầng

đô thị , khu công nghiệp.

2. Khai thác nguyên liệu phục vụ sản xuất

vật liệu xâydựng .

3. Sản xuất - kinh doanh vật liệu xâydựng

4. Kinh doanh - phát triển nhà ở.

5. Xâydựng cầu đường .

6. Kinh doanh B.O.T các công trình giao

thông

Địa chỉ: Đường Hùng Vương , TX .Đồng Xoài , Bình Phước

Điện thoại: 0651 870 227 * Fax : 0651 870 227



DVP
CÔNG TY DỆT VĨNH PHÚ

ĐG: 108 Hùng Vương - Việt Trì - Phú Thọ * ĐT: (84.21) 846 409 - 846 478 - 845 886 - 847 808 * Fax : (84.21)86676

Là doANH NGHIỆP TRỰC THUỘC Tổng Công TY DỆT - May

Việt Nam, được THÀNH LẬP NĂM 1977 (ban đầu là NHÀ MÁY

Liên hợp dệt Vĩnh Phú)

SẢN PHẨM CHỦ YẾU

* Sợi bông chải thường và chải kỹ , sợi PE, sợi pha PE /CO

* Vảicác loại nhuộm màu, in hoa, kẻ, sợi màu

* 4 200 tấn sợi/ năm

NĂNG LỰC SẢN XUẤT Tổ 3 máy sợi con liên tục nhiềunăm

là tổ quản lý giỏi của Công ty

* 15 000 000métvải/ năm

CHỦNG LOẠI THIẾT BỊ

* Máy kéo sợi 40 000 cọc (Ấn Độ, Trung Quốc )

560 máy dệt vải của các nước: Bỉ, Thụy Sĩ, Đức, Trung Quốc , SNG

* Máy hoàn tất nhuộm vải : liên tục, gián đoạn và in hoa (Nhật , Trung

Quốc ,ẤnĐộ, Đức, Đài Loan)

300 máy may của Nhật

CÁC THÀNH TÍCH NỔI BẬT

* Huân chương Lao động hạng Ba (1987) , hạng Hai (1997 )

Kỷ niệm chương Hùng Vương của UBND tỉnh Phú Thọ năm 1997

Nhiều cờ thưởng , bằng khen của Chính phủ, Bộ Công nghiệp, tỉnh

Phú Thọ và các ban ngành, đoàn thể khác

Đảng bộ Công ty liên tục nhiều năm đạt danh hiệu Đảng bộ trong

sạch, vững mạnh

Bông ly rất hận hạnh

được phục vụ quý khách

enyb

Nhàmáydệt
Máy nhuộm Ji-gơ

HNAHT

EC
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CÔNG TY CỔ PHẦN MAU VĨNH PHÚ

Với Tổng diỆN TÍCH 6000 m2 NHÀ XƯỞNG , 900 CÁN bộ, CÔNG NHÂN

VIÊN, TRANG THIẾT bị máy móc được đầu tư hiện đại, đồng bộ,

Công Ty Cổ phần May Vĩnh Phú đang khẳng định cHỦ TRƯƠNG ,

HƯỚNG đi đÚNG ĐẮN

+ SẢN PHẨM CHÍNH: ÁO SẮC-KÉT, ÁO TI-SỚT (DỆT KIM ) MŨ LƯỠI TRAI

+ NĂNG LỰC SẢN XUẤT : 500 000 ÁO JẮC-KẾT , 500 000 PCS TI-SỚT,

300 000 PCSMŨ MỖI NĂM ; TỔNG SỐ MÁY MÓC, THIẾT BỊ LÀ 1025 CHIẾC

THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU: 6U (60 %), MỸ (40 %)

TIDONG

15

12,5 TI

10,5TI

10

7,3TI

5,1 Ti

5 4,7Ti

braltrim

1998 1999 2000 2001 2002

BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG DOANH THU CỦA CÔNG TY

ĐC: P. NÔNG TRANG - TP . VIỆT TRÌ - PHÚ THỌ * ĐT: 0210 847 742 * FAX : 0210 843 892 * CHỦ TỊCH HĐQT - GIÁM ĐỐC : PHAN THẾ HÙNG

E

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH PHÚ THỌ

TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG TỈNH PHÚ THỌ

Trụ sở : Tp.Việt Trì - Phú Thọ * Điện thoại : (0210) 845 674 ; 841 777 ; 843 563

CHỨCNĂNGVÀNHIỆMVỤ

Nghiên cứu kỹ thuật, khảo nghiệm các giống cây trồng mới, lựa chọn giống có năng

suấtcao, phẩm chất tốt bổ sungbộ giống câytrồngcủa tỉnh , của vùng .

* Nhập nội , chọn lọc phục tráng sản xuất vàcung ứng giống cây trồng cho nông dân .

* Kinh doanh thươngmại, xuất nhập khẩu vật tư -kỹ thuật nông nghiệpphục vụ sản xuất.

* Phối hợp với hệ thống khuyến nông, Phòng Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn các

huyện thành thị để chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vàosản xuất.

HƯƠNG châm hoạt độNG CỦA ĐƠN VỊ LÀ : UY TÍN, CHẤT LƯỢNG -" TỐT Giống - Bội

Thư" . TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG TỈNH Phú Thọ MONG MUỐN được hợp tác với

CÁC ĐƠN VỊ , CÁC NHÀ ĐẦU TƯTRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TRÊN LĨNH VỰC GIỐNG CÂY TRỒNG, bao

GỒM : NGHIÊN CỨU, SẢN XUẤT CHẾ BIẾN VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM.

e

l

e

Các sản phẩm chính của Trung tâm

Khu sản suất hạt giống ngô lai F1 Khu sản suất hạt giống lúa lai F1

Trại nhân, ươm giống cây ăn quả Khu sản xuấtrau, hoa công nghệ cao

Dung
làm tiếng

cây lồng
lình

Phú 2 hiện
l
i

!

được chào đón 2uý Khách !
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NGÀNH

GIAO THÔNG

PHÚ THỌ

SAU

10 NĂM

ĐỐI VỚI

ĐỊA CHỈ:

P. GIA CẨM

TP. VIỆT TRÌ

PHÚ THỌ

ĐIỆN THOẠI:

0210 846 334

FAX:

VIÊN TIÊN PHUTT

au 10 năm đổi mới, ngành Giao thông

Vận tải tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành một

khối lượng công việc to lớn do Tỉnh Phú

Thọ và Bộ GTVT giao :

1. HOÀN THÀNH ĐẦU TƯCÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

- Đưa vào sử dụng với giá trị 630 778 triệu

đồng cho422km đườngquốc lộ,tỉnh lộ được dải

nhựa, 36 cầu tràn vĩnh cửu lớn , nhỏ.

- Đến nay , 80% đường quốc lộ được Bộ ủy

thác quản lý đã được vào cấp, hơn 30% đường

tỉnh lộ đạt cấp 4, cấp 5 miền núi .

- Các tuyến đường vào cấp đều đạt yêu cầu

về chất lượng, bảo đảm giao thông thông suốt,

đặc biệt trong mùa bão lũ .

2. GIAO THÔNG NÔNG THÔN

- Tổng sốvốn đã đầu tưcho giao thông nông

thôn là 558 158 triệu đồng , trong đó do nhân dân

đóng góp 275 962 triệu đồng vàhàng triệu ngày

công .

- Nâng cấp hàng trăm ki-lô -mét đường cấp

phối , đường bê-tông .

- Làm mới 184cầu tràn , hàng ngàn cống

thoátnước các loại.

- Hai đề án phát triển GTNT 1997 - 2000 và

2001 - 2005 đã đi vào dân nhanh chóng và đã

huy động được nội lực trong dân được 177 897

triệu đồng.

3. KHỐI LƯỢNG VẬN TẢI

Vận tải đường thủy đạt gần 500 000 tấn

Giám đốc : GAO QUANG LẠNG

bằng 107 446.000 tấn km.

Vận tải hành khách đạt 8 632 nghìn lượt

người bằng 1.024.850 nghìn km.

- Đến hết 2002, có 8 doanh nghiệp tham gia

với đa thành phần kinh tế . Toàntỉnh có 245xe

khách phục vụ trên 69 tuyến vận tải bộ, có 6 cơ

sởđàotạo lái xe đủ tiêu chuẩn ngành .

MỤC TIÊU CỦA NGÀNH NĂM 2003

- Tăng cường quản lý nhà nước đạt hiệu quả

về GTVTtrên địa bàn tỉnh . Lấy năm 2003 là năm

chất lượng trong GTVT.

- Tổ chức chỉ đạo và thực hiện xây dựng cơ

sở hạ tầng giao thông đảm bảo chất lượng, tiến

độ. Tăng cường quản lý vận tải, đào tạo và sát

hạch cấp giấy phép lái xe góp phần làm giảm tai

nạn giao thông.

. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính ,

không gây phiền hà, tiêu cực. Trọngtâm là thẩm

định, quản lý các dựán , sát hạch cấp giấy phép

lái xe .

NGÀNH GTVT ĐÃ ĐƯỢC ĐẢNG , NHÀ NƯỚC TĂNG THƯỞNG

NHIỀU PHẦN THƯỞNG CAO QUÍ

- Đơn vị Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân

dân thờikỳ chống Mỹ.

- Một Huân chương Lao động hạng nhất.

- Năm Huân chương Lao động hạng Nhì .

- Mười Huân chương Lao động hạng Ba.

- Mười chín kỷ niệm chương Hùng Vương

- Nhiều bằng khen của Chính phủ, bộ , tỉnh

0210 849 588



BỘ QUỐC PHÒNG
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TẤN CẢNG SÀI GÒN –

SAIGON
PO
RT

Công

Sau

CÔNG TY THONGSEUN

SAIGON NEWPORT COMPANY

ông ty TÂN CẢNG SÀI GÒN được thành lập ngày 15-03-1989 , theo Quyết định số 352Ttg của Thủ Tướng Chính Phủ .

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH :

- Dịch vụ cảng biển

- Cảng trung chuyển

- Xây dựng sửa chữa công trình

- Dịch vụ nạo vét, cứu hộ trên biển, trên sông

- Dịch vụ giao nhận hàng hóa , cung cấp nước ngọt

- Dịch vụ vận tải hàng hóa đường bộ , đường sông, lai dắt tàu biển

au 14 năm thành lập , Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã nhanh chóng phát triển và trở thành cảng container hiện đại và lớn nhất

Việt Nam. Hiện nay, với 3 cơ sở chính là Cảng Tân Cảng, Cảng Cát Lái , ICD Sóng Thần , Công ty Tân Cảng Sài Gòn đang

chiếm trên 41 % sản lượng container thông qua các cảng khu vực TP.HCM , góp phần to lớn trong việc giải phóng hàng hóa

xuất nhập khẩu, phục vụ cho sự phát triển nền kinh tế đất nước .

CẢNG TÂN CẢNG : Đã được đầu tư hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng với trên

200.000 m2 bãi container, 22.000m nhà kho kín , 704m cầu cảng, nhiều

trang thiết bị xếp dỡ cùng 10 cẩu bờ hiện đại, năng suất làm hàng đạt trên

60con/giờ / tàu . Hiện nay, trung bình mỗi tháng Cảng Tân Cảng đang tiếp

nhận và giải phóng hơn 85 tàu container .

TANCANG

CATLA!

308

CẢNG CÁT LÁI : Là cảng biển duy nhất trong

khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

phù hợp với quy hoạch phát triển hệ thống

cảng biển tới năm 2020 của Thủ tướng

08

Chính phủ . Với vị trí địa lý lý tưởng để phát

triển , Cảng Cát Lái đang được Công ty Tân

Cảng đầu tư mạnh về cơ sở hạ tầng và các

trang thiết bị xếp dỡ hiện đại.

Hiện nay , sau giai đoạn 1, với 303m cầu tàu

có mớn nước thấp nhất là 11m cảng Cát Lái

có thể tiếp nhận cùng lúc 2 tàu trọng tải trên

30 000 tấn .

SONGTHÂNLCD

ICD SÓNG THẦN : CÓ vị trí nằm giữa hơn 10 khu công

nghiệp , khu Chế xuất thuộc Thành phố Hồ Chí Minh , tỉnh

Bình Dương và tỉnh Đồng Nai . Với vị trí thuận lợi này, ICD

Sóng Thần đang tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xuất

nhập khẩu thuộc những khu vực trên tiết kiệm được nhiều

thời gian và chi phí trong việc giao nhận hàng hóa.

Đường Điện Biên Phủ , Phường 22 , Quận Bình Thạnh , TP.Hồ Chí Minh , Việt Nam

Tel : 84.8.8991395-84.8.5122099 Fax: 84.8.8994388-84.8.5120591

E-mail: saigonnewport@hcm.vnn.vn

Website: http://www.saigonnewport.com.vn

RCL

IN TALCÔNG TY IN TẠP CHÍ CỘNG SẢN - 38 BÀ TRIỆU - HÀ NÔI . ĐT : 09679% + CHỈ CỐ 1985 ICCNARE6.7276 + GIÁ -Ennh
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BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Hiệu trưởng

Hồ Văn Giang

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC

DÂN TỘC TRUNGƯƠNG
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Rường Dự bị đại học dân tộc Trung

ương được thành lập theo Quyết

định số 214/CP, ngày 26 - 11 - 1975,

của Thủ tướng Chính phủ. Tháng

12 - 1999, do nhu cầu đào tạo, Trường có

thêm cơ sở 2 tại SầmSơn - Thanh Hóa.

Trường có nhiệm vụ bổ túc và nâng

caotrình độ cho học sinh các dân

tộc thiểu số bảo đảm đủ điều

kiện vào học tại các trường đại

học và cao đẳng từ tỉnh

Quảng Bình trở ra (học sinh

được đào tạo chuẩn theo 2

khối tự nhiên và xã hội),

bồi dưỡng các lớp lý luận

chính trị - tại chức, tập

huấn hè cho các cán bộ

trong ngành.
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TWO
T
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Địa chỉ: Đường Trần Phú -

Phòng
học

ngoạingữ

Việt Trì - Phú Thọ

Điện thoại: 0210 846 556 * Fax: 0210 846 572

Cơ sở II : Phường Bắc Sơn - Sầm Sơn - Thanh Hóa

* Điện thoại: 037 821 227

Đối tượng tuyển sinh

của Trường thuộc 28 dân

tộc thiểu số ở các tỉnh

phía Bắc, trên 80 % sốsinh

viên thuộc khu vực 1 và

vùng cao. Hết năm học

2001 - 2002 , trên 7 000 sinh

viên vào học tại 45 trường

đại học và cao đẳng , trong

đó có 22 sinh viên đi học nước

ngoài, 159 học sinh vào học

các trường trung học chuyên

nghiệp hoặc học nghề trong và

ngoài nước .

NHỮNGTHÀNH TÍCH ĐƯỢC GHI NHẬN

* Trường đã vinh dự được Nhà nước

tặng thưởng Huân chương Lao động hạng

Ba (năm 1985) và Huân chương Lao động

hạng Hai (năm 1995 ).

* Được Thủ tướng Chính phủ tặng

bằng khen.

* Đảng bộ liên tục nhiều năm liền

đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch , vững

mạnh.

* Công đoàn , Đoàn thanh niên , Hội

Cựu chiến binh nhiều năm được khen

tặng là cơ sở vững mạnhgmrgngm
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BỘ BIÊN TẬP :

1 Nguyễn Thượng Hiền , Hà Nội

Điện thoại : (04 ) 9 422 061

Fax : (04) 8 222 846

Email: bbttccs@hn.vnn.vn

• Cơ quan thường trú

tại miền Trung :

26 Trần Phú ,

Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại : (080 ) 51301

Fax : (080) 51303

• Cơ quan thường trú

tại miền Nam :

19 Phạm Ngọc Thạch ,

Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08 ) 8 274 638

Fax : (08) 8 231 664

• Tạp chí Cộng sản điện tử :

http://www.tapchicongsan.org.vn

• Tổng Biên tập :

LÊ HỮU NGHĨA

CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA

TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

MUC LUC

ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

NGUYỄN KHOA ĐIỂM - Trách nhiệm to lớn của Hội Nông dân

Việt Nam trong công tác tư tưởng - văn hóa

HỮU THỌ - Mấy suy nghĩ về văn hóa báo chí

3

PHẠM GIA KHIÊM - Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội,
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Nghị quyết về công tác tư tưởng - văn hóa của

Hội. Hội Nông dân Việt Nam là đoàn thể

chính trị đầu tiên có Nghị quyết của Ban Chấp

hành Trung ương về công tác tư tưởng - văn

hóa nhằm kịp thời động viên, hướng dẫn giai

cấp nông dân nước ta phát huy bản chất cách

mạng, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóa trong lĩnh vực nông

nghiệp. Mấy năm qua, tất cả các cấp Hội từ

trung ương đến cơ sở đã rất quan tâm và tập

trung chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết

này . Trong đó nổi lên mấy vấn đề :

Thứ nhất, Hội đã rất chú trọng đến công

tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, hội viên,

nông dân. Qua đó nhiều chủ trương, đường lối

của Đảng , chính sách, pháp luật của Nhà nước

đã đến được với nông dân,nông thôn và đi vào

cuộc sống.

Thứhai, các cấp Hội đã tập trung triển khai

cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng

đời sống văn hóa" . Đây là một cuộc vận động ,

một phong trào được Đảng và Nhà nước rất

quan tâm . Trung ương Hội đã cụ thể hóa Nghị

quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ

năm (Khóa VIII ) , xây dựng các tiêu chí cụ thể

về gia đình nông dân, thôn , ấp , bản , làng văn

hóa, hướng dẫn các cấp Hội tổ chức thực hiện

trong cả nước, góp phần quan trọng thay đổi

bộ mặt nông thôn nước ta, làm lành mạnh

xã hội . Đến tháng 12 năm 2002, cả nước có

18 611 thôn, ấp, bản, làng văn hóa ; 9 015 945

hộ đạt danh hiệu " Gia đình văn hóa" .

Thứ ba, Hội đã quan tâm tới các hoạt động

văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao , góp phần

xây dựng bộ mặt mới của nông thôn nước ta .

Hội tổ chức nhiều chương trìnhlớn như Hội thi

văn hóa thể thao nông dân, Liên hoan nghệ

thuật quần chúng nôngdân toàn quốc, đặc biệt

là Hội thi Nhà nông đua tài vừa qua được

nhiều người quan tâm , đồng tình , hưởng ứng...

Những hoạt động tư tưởng - văn hóa của

Hội Nông dân ViệtNam đã đóng góp không

nhỏ vào thành tích chung của công tác

tư tưởng - văn hóa, phát huy truyền thống yêu

nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của giai

cấp nông dẫn trong thời kỳ mới - thời kỳ đẩy

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đã thúc đẩy các phong trào nôngdân thi đua

sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau

xóa đói, giảm nghèo và làm giàu ; phong trào

thi đua xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn ;

*
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng .

Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương
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phong tràophát triển văn hóa - xã hội , bảo vệ

an ninh quốc phòng. Hiện đã có 8,55 triệu lượt

hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh

giỏi các cấp và giảm tỷ lệ hộ nông dân nghèo

xuống còn 14,3%, góp phần quan trọng vào sự

nghiệp xóa đói , giảm nghèo.

Có thể khẳng định, hiện nay đại đa số nông

dân tin tưởng vào chủ trương , đường lối của

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chế

độ xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên của

cách mạng Việt Nam mà Đảng, Bác Hồ và

nhân dân ta đã lựa chọn . Lòng yêu nước, ý

thức tự hào , tự tôn dân tộc , truyền thống cách

mạng, bản sắc văn hóa dân tộc , tinh thần đoàn

kết tương thân, tương ái của nông dân tiếp tục

được giữ gìn và phát triển , nhất là những lúc

khó khăn "địch họa, thiên tai" . Tinh thần lao

động cần cù, tính năng động , sáng tạo của

nông dân không ngừng được phát huy trong

sản xuất, kinhdoanh nhằm xóa đói, giảm

nghèo và làm giàu , xây dựng kết cấu hạ tầng

nông thôn , thực hiện các chính sách văn hóa xã

hội, bảo vệ an ninh, quốc phòng, hội nhập

quốc tế . Trình độ học vấn , tri thức khoa học kỹ

thuật , nhận thức tư tưởng nói chung có tiến bộ

rõ rệt .

Đảng ta đặc biệt quan tâm đến người nông

dân , nhất là trong quá trình chuyển nông thôn

đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Từ nay

đến năm 2010, chúng ta phải rút 70% số lao

động xã hội trong nông nghiệp xuống còn

50 %. Một số người không làm nông nghiệp sẽ

tham gia vào các lĩnh vực kinh tế khác và đến

năm 2020 về cơ bản chúng ta sẽ có hình ảnh

một nước Việt Nam công nghiệp hóa . Như

vậy, ngành nông nghiệp và người nông dân

nước ta sẽ có một thay đổi hết sức căn bản .

Định hướng toàn bộ quá trình phát triển này ở

nông thôn sẽ liên quan trực tiếp đến lợi ích ,

tâm tư , nguyện vọng của người nông dân . Đây

là một vấn đề rất lớn của Đảng, Nhà nước và

các đoàn thể , trước hết là Hội Nông dân. Hội

sẽ tham gia vào quá trình chuyển động chưa

từng có trong lịch sử của người nông dân

Việt Nam . Làm thế nào để người nông dân có

được sức mạnh mới , có được niềm tin , ý chí

tham gia vào quá trình biến đổi to lớn ở nông

thôn , nôngnghiệp, làm thay đổi cả số phận của

họ. Tiếc rằng không phải lúc nào chúng ta

cũng quan tâm đúng mức vấn đề nông dân,

mặc dầu 80% dân số nước ta đang sống ở nông

thôn và 70% số lao động là nông dân.

Sắp tới, người nông dân phải có trách

nhiệm cao trước xã hội, góp phần đẩy nhanh

công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chúng ta phải

vận động nông dân tham gia tích cực vào quá

trình trên . Đương nhiên , muốn làm tốt công tác

tư tưởng - văn hóa trong nông dân, chúng ta

cần nhận thức đúng nông dân là ai, là lực

lượng như thế nào ?

Nông dân hiện nay là một lực lượng sản

xuất, lực lượng kinh tế quan trọng của đất

nước. Ngày xưa dân ta đánh giá : " Nhất sĩ nhì

nông , hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ" .

Hiện nay, tiến hành công nghiệp hóa , hiện đại

hóa đất nước bắt đầu từ nông thôn , gánh nặng

đặt trên vai nông dân. Cho nên, nông dân ,

trước hết là một lực lượng sản xuất, lực lượng

kinh tế rất quan trọng của xã hội chúng ta .

-
Nông dân là một lực lượng chính trị

xã hội. Có người nghĩ nông dân chỉ là lực

lượng kinh tếmà quên rằng, trong thời kỳ lịch

sử lâu dài , nhất là từ ngày có Đảng, nông dân

luôn luôn là một lực lượng chính trị - xã hội

cực kỳ quan trọng . Nhờ thực hiện liên minh

giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân

và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng,

phát huy tính tích cực xã hội của người nông

dân , chúng ta đã giành được thắng lợi trong sự

nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất

nước , đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội .

Nông dân là một lực lượng chính trị - xã hội to

lớn và trách nhiệm của người làm công tác tư

tưởng là phải nâng lực lượng nông dân lên

ngang tâm với vai trò , vị trí đó .

Nông dân là một lực lượng văn hóa. Bởi vì ,

nước ta là một nước nông nghiệp truyền thống ,

văn hóa gắn với sự sáng tạo của người nông
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dân qua các thời đại . Ở nông thôn, từ đình

chùa miếu mạo đến lễ hội truyền thống dân

gian , các ngành nghề, phong tục , nếp sống đều

do người nông dân tạo ra. Dưới ánh sáng của

nền văn hóa mới, nông dânđang tiếp tụcsáng

tạo văn hóa. Cho nên , nói đến nông dân là nghĩ

đến một lực lượng sáng tạo văn hóa hết sức

quan trọng làm nên bản sắc văn hóa dân tộc

Việt Nam . Nếu chúng ta không phát huy vai

trò nông dân trong sự nghiệp văn hóa thì làm

sao xây dựng đượcnền văn hóa Việt Nam tiên

tiến , đậm đàbản sắc dân tộc ?

quan

Công tác tư tưởng - văn hóa phải phát huy

một cách cao nhất năng lực sáng tạo của lực

lượng nông dân . Hội Nông dân dưới sự lãnh

đạo của Đảng phải tích cực tham gia để các

cấp ủy, chính quyền, mặt trận , các đoàn thể

tâm và phát huy hơn nữa vai trò của nông

dẫn nước ta. Muốn làm tốt công tác tư tưởng,

Hội cần phải bám sát nhiệm vụ chính trị của

Đảng đang đặt ra trong lĩnh vực nông nghiệp,

nông thôn để vận động nông dân thực hiện sự

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nông

dân không phát huy được sức mạnh của mình

trong công nghiệp hóa , hiện đại hóa thì không

thể hoàn thành nhiệm vụ chính trị to lớn đối

với đất nước .

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp

hành Trung ương Đảng (khóa IX) đã chỉ ra nội

dung tổng quát của công nghiệp hóa, hiện

đại hóa nông nghiệp, nông thôn nước ta đến

năm 2010. Một là , công nghiệp hóa, hiện đại

hóa nông nghiệp là quá trình chuyển dịch cơ

cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất

hàng hóa lớn gắn với công nghiệp chế biến và

thị trường. Hai là , quá trình chuyển dịch cơ

cấu kinh tế nông thôn theo hướng tăng nhanh

tỷ trọng công nghiệp , dịch vụ . Để thực hiện tốt

nội dung đó , Đảng ta đề ra bốn chủ trương lớn :

- Ra sức phát triển lực lượng sản xuất trên

cơ sở chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp,

nông thôn. Không cơ cấu lại hoạt động kinh tế

ở nông thôn nước ta hiện nay thì người nông

dân không giàu lên được .

Phải xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp .

Chúng ta đã thực hiện chính sách khoán ruộng

đất cho các hộ nông dân làm ăn, nhưng trong

quan hệ sản xuất vẫn đòi hỏi phải phát triển

phù hợp với tính chất, trình độ của lực lượng

sản xuất hiện nay ở nông thôn. Bên cạnh kinh

tế hộ phải xây dựng các hình thức hợp tác xã,

tổ hợp . Phát huy đồng bộ quan hệ sản xuất sẽ

tạo được động lực cho lực lượng sản xuất ở

nông thôn phát triển . Thực tế cho thấy, nhiều

gia đình nông dân làm ăn kiểu cá thể nên thiếu

vốn, thiếu kinh nghiệm, không sản xuất hàng

hóa được cho nên phảicó những hình thức hợp

tác phù hợp để thúc đẩy sản xuất ở nông thôn .

- Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng và đô

thị hóa nông thôn . Vấn đề này hết sức lớn vì

hiện đại hóa nông thôn liên quan đến kết cấu

hạ tầng : đường sá, điện nước , các phương tiện

giao thông...

-

Xây dựng đời sống văn hóa - xã hội và

phát triển nguồn nhân lực.

Đây là quyết tâm lớn của Đảng ta nhằm đẩy

nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

ở nông thôn. Ở nước ta cũng như nhiều nước

trên thế giới, đi vào công nghiệp hóa đều bắt

đầu từ nông thôn , nông dân . Tuy nhiên , mỗi

chế độ chính trị đều có sự lựa chọn phương

thức công nghiệp hóa nông thôn khác nhau. Xã

hội phương Tây trước đây dựa vào sự cưỡng

đoạtcác tài sản , các nguồn lợi của người nông

dân để công nghiệp hóa. Ở Anh, người ta thực

hiện biện pháp được gọi là " cừu ăn thịt người" .

Thực chất là không cho nông dân làm lúa mì

mà biến cánh đồng thành đồng cỏ nuôi cừu ,

lấy lông của nó phục vụ cho công nghiệp dệt

của giai cấp tư sản . Ở nước ta không thể thực

hiện các biện pháp tước đoạt đối với nông dân,

chúng ta chọn con đường cơ cấu lại kinh tế để

có được sản xuất hàng hóa, từ đó một bộ phận

nông dân đi vào sản xuất công nghiệp, chế

biến , ngành nghề. Giai cấp công nhân khởi

xướng tư tưởng công nghiệp hóa, hiện đại hóa

luôn luôn là một người bạn của giai cấp nông

dân , thực hiện liên minh giữa giai cấp công
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nhân , nông dân và đội ngũ trí thức để đẩy

nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

ở nông thôn . Vấn đề đặt ra là, làm thế nào cho

nông dân nhận thức sâu sắc và đồng tình ủng

hộ chủ trương của Đảng, thúc đẩy nhanh quá

trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đó là

trách nhiệm của các cấp Hội Nông dân trong

công tác tư tưởng - văn hóa.

Hội Nông dân phải thực sự tôn vinh những

giá trị tinh thần cao đẹp của người nông dân

Việt Nam trong lịch sử , đặc biệt là từ khi có

Đảng , cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội . Phải

đánh thức tính tích cực của người nông dân

Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

Công tác tư tưởng phải biết phát huy những giá

trị tốt đẹp trong người nông dân, tạo môi

trường , cơ hội, điều kiện để cho những người

nôngdân của chúng ta được thể hiện phẩm

chất cao quý của họ. Tấm gương tốt đẹp, cao

thượng trong nông dân rất nhiều. Toàn bộ

công tác tư tưởng phải bắt đầu từ việc đề cao

nông dân và phát huy tính tích cực của họ. Cần

khắc phục quan niệm cho rằng , đối với người

nông dân , chỉ cần lo cho họ cơm no áo ấm , đời

sống khấm khá lên là họ có tư tưởng tốt . Đó là

mộtcách nhìn hạn hẹp về nôngdân . Trướckia

kinh tế phát triển thì tư tưởng lên, ngày nay

kinh tế phát triển thì tư tưởng có phấn khởi,

nhưng vẫn có thể nảy sinh nhiều sự rối ren về

tinh thần . Bởi vì, trong cơ chế thị trường , kinh

tế phát triển lại đẻ ra không ít những tệ nạn xã

hội, quan hệ con người xấuđi, phân hóa giàu

nghèo tăng lên , người dân vẫn cảm thấy không

hạnh phúc. Chúng ta đang sống trong cơ chế

thị trường, hội nhập quốc tế , kinh tế có điều

kiện phát triển tốt hơn , nhưng nếu không quan

tâm đến người nông dân , động viên và giúp đỡ

họ thì tình hình xã hội vẫn có thể xấu đi .

Hiện nay, có năm thách thức đang đặt ra

đối với người nông dân mà chúng ta phải quan

tâm khi tiến hành công tác tư tưởng :

Một là , thách thức trong sản xuất hàng hóa

và cạnh tranh . Thách thứctrong quá trình sản

xuất hàng hóa là rất gay gắt . Nhiều lúc làm ra

sản phẩm nếu không bán được là thua lỗ ; được

mùa vẫn túng thiếu khó khăn , vì năng suất

lao động thấp, giá thành cao , lãi suất ngân

hàng đến hạn phải trả . Tất cả những điều đó

gâysức ép rất lớn cho nông dân . Do vậy, tâm

trạng nông dân chưa yên , lo âu trước thị trường

hiệnnay, ai sẽ bảo vệ họ ? Nhà nước đã có

chính sách như trợ giá, mua với giá cao hơn thị

trường , nhưng trong nhiều trường hợp nông

dân vẫn rất khó khăn .

Hai là , phân hóa giàu nghèo ở nông thôn.

Do phân hóa giàu nghèo mà khả năng hưởng

thụ trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội của nhiều

nông dân rất hạn chế . Việc chữa bệnh, học

thành , đi lại, vui chơi giải trí, nuôi nấng con em

của họ đều đang gặp khó khăn . Phân hóa giàu

nghèo là vấn đề cần hết sức quan tâm khi nói

đến nông dân ,đặc biệt là nông dân vùng sâu ,

vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến, vùng đồng

bào dân tộc thiểu số .

Ba là , quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế

và cơ cấulao động đang tác động đến người

nông dân, nhất là hiện nay ở nông thôn công

ăn việc làm còn rất khó khăn . Ở nông thôn

không có từ "thất nghiệp" , nhưng người lao

động chỉ được 73% thời gian có việc làm .

Như vậy, tính ra cứ 4 người thì 1 người không

có việc .

Bốn là , đời sống văn hóatinh thần của nông

dân đang thay đổi trong điều kiện kinh tế thị

trường , hội nhập và quá trình đô thị hóa. Bên

cạnh mặt tích cực , tiến bộ của xã hội thì không

ít mặt tiêu cực trong cuộc sống văn hóa tinh

thần cũng nẩy sinh . Tập tục , lối sống nông

thôn đang thay đổi từng ngày từng giờ, thói hư

tật xấu xã hội tăng lên , tình làng nghĩa xóm sa

sút. Tất cả những điều đó đang tác động vào

tâm tư, tình cảm của người nông dân .

Năm là , âm mưu của các thế lực thù địch

đối với nông thôn nước ta . Vừa qua, chúng đã

tác động vào một số vùng nông thôn , nhất là

nông thôn miền núi , như truyền đạo trái phép ,

kích động một số người gây rối . Người nông
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dân hiện nay không chỉ gặp khó khăn trong

quá trình chuyển đổi kinh tế từ nông nghiệp

truyền thống sang công nghiệp hiện đại mà

còn gặp những khó khăn do tình hình chính trị

thế giới, những âm mưu thủ đoạn của các thế

lực thù địch.

-

Để vượt qua những khó khăn , thách thức ,

làm tốt hơn nữa công tác tư tưởng - văn hóa

với nông dân, chúng tacần hết sức quan tâm

đến những vấn đề cốt yếu sau :

1 - Phải làm tốt công tác nông vận để nông

dân thực sự là lực lượng cách mạng, là chỗ dựa

tin cậy của Đảng, Nhà nước trong quá trình

công nghiệp hóa, hiện đại hóa ; giai cấp nông

dân trở thành một lực lượng kinh tế , chính trị-

xã hội mạnh và là một lực lượng văn hóa đông

đảo . Người làm công tác tư tưởng trong nông

thôn , nỗng dân , phải thực sựgắn bó và yêu quý

nông dân, tôn vinh các giá trị cao quý của

người nông dân ; phải làm thế nào để xã hội

quan tâm nhiều hơn đến nông thôn và nông

dân . Thanh niên ra trường đi làm cho các công

ty nước ngoài, không chịu về nông thôn thì rõ

ràng là công tác tư tưởng đối vớinôngthôn và

nông dân chưa tốt. Người nông dân hôm nay

phải vừa tiên tiến về tư tưởng , vừa là người lao

động có trình độ cao.

2 - Công tác tư tưởng - văn hóa phải phối

hợp với các ngành để phát triển nguồn nhân

lực nông thôn. Người nông dân có thực sự là

nguồn nhân lực mạnh của công nghiệp hóa hay

không , một phần trách nhiệm là của Hội Nông

dân. Làm thế nào cho nông dân thành thạo

trong sản xuất kinh doanh hàng hóa , hiểu biết

thị trường trong nước, thị trường quốc tế , tiếp

cận với khoa học kỹ thuật hiện đại ... Hội là

đầu mối liên kết các lực lượng, từ đó tạo điều

kiện cho người nông dân ngày càng có năng

lực và trình độ mới. Ví dụ, báo chí gần đây

giới thiệu mô hình 4 nhà : nhà nông - nhà

doanh nghiệp - nhà khoa học - Nhà nước . Hội

cần tham gia để liên kết nhà nông với các

" nhà" khác, làm cho người nông dân nhận

được nhiều thông tin kinh tế , tiếp cận khoa học

công nghệ hiện đại. Việc nâng cao dân trí, tri

thức khoa học kỹ thuật của nông dân thông

qua các chương trình khuyến nông, khuyến

lâm , khuyến ngư, khuyến công phải được triển

khai nghiêm túc .

3 - Công tác tư tưởng - văn hóa hiện nay ở

nông thôn cần phải cung cấp kịp thời tri thức

mới, trình độ mới , truyền quyết tâm đến với

mỗi người nông dân và tự họ sẽ làm thay đổi

nông thôn . Những phong trào nông dân hiện

có cần được phát huy hơn nữa và Hội phải là

nòng cốt trong công tác tuyên truyền , động

viên nông dân. Các cơ sở tích cực vận động

nông dân khắc phục các biểu hiện mê tín dị

đoan , tập tục xấu đang lan tràn trong nông dân .

nhiều thì người nông dân làm bao nhiêu cũng

Cờbạc, rượu chè, đình đám , vàng mã... càng

không đủ sức để giảiquyết khó khăn trong đời

sống vàsinhhoạt. Phải
xây dựng tinh thần cần

kiệm , lối sống lành mạnh trongnôngthôn

chúng ta.

4 - Quan tâm hơn nữa công tác cán bộ tư

tưởng - văn hóa trong tìnhhình mới. Làm sao

để tập hợp ngày càng nhiều những nhà khoa

học, nhà doanh nghiệp , nghệ sĩ... tự nguyện

làm bạn của nông dân, yêu nông dân, gắn bó

với Hội để lo cho nông dân. Nếu chỉ dựa vào

bộ mấy năm , ba người làm công tác tuyên
máy

huấn trong một cơ quan Hội thì không thể có

được phong trào văn hóa rộng lớn ở nông thôn .

Nghị quyết của Trung ương Hội Nông dân

Việt Nam về côngtác tư tưởng - văn hóa là

một chương trình rất quan trọng để đưa phong

trào nôngdânphát triển kịp với các yêu cầu

mới của nhiệm vụ chính trị cũng như các đòi

hỏi về văn hóa tinh thần của nông thôn hiện

nay . Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông

dân Việt Nam cần tiếp tục chỉ đạo thúc đẩy

chương trình công tác tư tưởng - văn hóa

của Đảng trong nông dân giành được nhiều

thành tựu to lớn hơn nữa, góp phần quan trọng

vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước . DD
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

PHÁT HUY SỨC MẠNH TỔNG HỢP CỦA TOÀN XÃ HỘI,

ĐẨY HẠNH PHÒNG, CHỐNG MA TÚY TRONG TÌNH HÌNH MỚI

PHẠM GIA KHIÊM •

M

A túy là một hiểm họa của toàn

nhân loại, là nguồn gốc của các

loại tội phạm và là bạn đồng

hành của căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS mà

hiện nay thế giới chưa tìm được phương

thuốc chữa trị đặc hiệu . Nó còn là một trong

những nguyên nhân chủ yếu làm mất an

toàn xã hội, làm băng hoại các giá trị đạo

đức truyền thống, phá vỡ hạnh phúc gia

đình , suy thoái giống nòi, đe dọa sự tồn

vong của quốc gia. Nhiều nước trên thế giới

đã có những hành động cứng rắn nhằm loại

trừ ma túy ra khỏi đời sống xã hội và thông

qua các chương trình hợp tác quốc tế

phương hoặc đa phương để kiểm soát ma túy

chặt chẽ . Tuy vậy , tệ nạn ma túy trên thế

giới và trong khu vực vẫn đang diễn biến rất

phức tạp . Hoạt động sản xuất, mua bán lan

tràn các chất ma túy tổng hợp (ATS) và các

loại tiền chất đã làm tăng nhanh số lượng

người nghiện . Tính đến cuối năm 2002, số

người nghiện ma túy ước tính là 220 triệu

người, tăng thêm 10 triệu người so với

năm 2001 .

song

Ở nước ta , tệ nạn ma túy diễn ra trên

khắp các tỉnh , thành phố và thường tập trung

ở đô thị , đã trở thành mối quan ngại của toàn

xã hội . Tính đến cuối năm 2002 , cả nước có

11 vạn người nghiện ma túy, trong đó những

địa phương có số người nghiện cao là Thành

phố Hồ Chí Minh có 2,8 vạn người, Hà Nội

có 1,1 vạn, Lai Châu có 8 000 người .

Tệ buôn bán ma túy vào nước ta qua

đường bộ, đường biển , đường hàng không ,

đường bưu điện ... còn tiếp diễn phức tạp .

Nạn tái trồng cây có chất ma túy vẫn còn ở

một số địa phương miền núi , biên giới, vùng

sâu, vùng xa.

Phòng , chống tệ nạn ma túy là một cuộc

đấu tranh gian khổ và quyết liệt. Đảng và

Nhà nước ta đã chỉ đạo sát sao, kiên quyết,

nhằm ngăn chặn hiểm họa khôn lường do

ma túy . Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã ra

Chỉ thị số 06/CT-TW , ngày 30-11-1996,

yêu cầu : " Các cấp ủy đảng phải coi đây là

nhiệm vụ thường xuyên. Từng bước ngăn

chặn và đẩy lùi tình trạng sử dụng ma túy

trong nhân dân . Cần có những biện pháp đặc

biệt để chặn đứng việc thanh , thiếu niên

nghiện , hút , hít và tiêm chích ma túy ; quản

lý nghiêm ngặt việc sản xuất, kinh doanh,

* Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ ,

Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về phòng , chống HIV/AIDS ,

ma túy , mại dâm
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

xuất nhập khẩu các chất ma túy và dược

phẩm có chứa chất ma túy... , trừng trị kịp

thời và nghiêm khắc đối với những kẻ sản

xuất, buôn bán , tàng trữ , tổ chức sử dụng

hoặc cưỡng ép sử dụng ma túy..." . Văn kiện

Đại hội lần thứ IX của Đảng xác định :

"Ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội, nhất

là tệ nạn ma túy, mại dâm,... xây dựng lối

sống văn minh , lành mạnh ... bảo đảm tốt trật

tự an toàn xã hội" .

Có thể nhận thấy rằng , trong những năm

qua, cuộc đấu tranh phòng, chống ma túy và

các tệ nạn xã hội đã được thực hiện tương

đối đồng bộ, có trọng tâm , trọng điểm , đã

trở thành cuộc đấu tranh của toàn dân . Nhận

thức về nhiệm vụ phòng, chống ma túy của

lãnh đạo các cấp, nhất là xã, phường, thị

trấn , cơ quan , đơn vị có sự chuyển biến rõ

rệt . Hệ thống tổ chức phòng, chống ma túy

và lực lượng chuyên trách được củng cố ;

luật pháp và các văn bản pháp quy được bổ

sung, sửa đổi phù hợp . Nhiệm vụ phòng,

chống ma túy được gắn kết chặt chẽ với

công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn

thể ở cơ sở... Điển hình là Vĩnh Phúc, Hòa

Bình, Quảng Ninh, Hà Nội , Tuyên Quang ,

Phong trào xây dựng địa bàn, cơ quan , đơn

vị không có ma túy đã đi vào chiều sâu và

rát cụ thể. Tính đến cuối năm 2002 , cả nước

có 5 014 xã, phường , thị trấn không có

ma túy , chiếm 47,8% và tăng 10% so với

năm 2000 .

Chất lượng tuyên truyền giáo dục pháp

luật và các biện pháp phòng , chống ma túy

trên các phương tiện thông tin đại chúng

cũng được nâng cao . Hình thức tuyên

truyền , cổ động phong phú, có sức thuyết

phục . Thông qua các hoạt động văn hóa,

văn nghệ , diễn đàn thanh niên, hội thảo

chuyên đề ,... những thông tin về ma túy

được chuyển tải đến các tầng lớp nhân dân ,

đặc biệt là đến với 22 triệu học sinh, sinh

viên, thanh, thiếu niên. Có thể nói, nhờ

tuyên truyền sâu rộng, nhận thức về vấn đề

ma túy và ảnh hưởng xấu của nó đối với an

toàn xã hội của nhân dân ta không ngừng

được nâng lên, qua đó, xây dựng được ý thức

quyết tâm phòng, chống ma túy trong nhân

dân ; đã xóa bỏ được thói quen của một số

địa phương trong việc trồng các loại cây có

chất ma túy và được thay thế bằng các

chương trình kinh tế - xã hội , với sự hỗ trợ

tích cực của Nhà nước .

Các lực lượng Công an , Hải quan, Bộ đội

Biên phòng, Cảnh sát Biển và các cơ quan

bảo vệ pháp luật luôn năng động trong hoạt

động phòng, chống tội phạm ma túy, dựa

vào dân , tranh thủ sự đồng lòng của nhân

dân , đã phát hiện, triệt phá được nhiều

đường dây , ổ nhóm tội phạm ma túy . Trong

năm 2002 , phát hiện, bắt giữ 23 199 đối

tượng, xóa hàng trăm tụ điểm ma túy phức

tạp ; tổ chức cai nghiện cho 42 406 lượt

người. Phương pháp cai nghiện tại cộng

đồng có sự giúp đỡ, giám sát của chính

quyền địa phương đã tỏ ra khá hiệu quả.

Việc nghiên cứu , ứng dụng y học dân tộc ,

châm cứu , khí công, ... để cai nghiện, cùng

với việc kiểm soát thuốc gây nghiện , thuốc

hướng thần đã được tăng cường . Các trung

tâm cai nghiện và trường giáo dưỡng kết

hợp tốt việc cai nghiện với dạy văn hóa,

dạy nghề , lao động trị liệu để giúp người

nghiện tái hòa nhập cộng đồng sau cai

nghiện cũng đem lại kết quả khả quan . Quy

trình cai nghiện 3 giai đoạn , gắn việc chỉ

đạo giảm cung với giảm cầu ở tỉnh Tuyên

Quang là một cách làm tốt , đang được rút
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

kinh nghiệm và nhân rộng . Ở nhiều địa

phương , điển hình là Thành phố Hồ Chí

Minh, đã kéo dài thêm thời gian chữa trị tại

các cơ sở chữa bệnh và mở rộng thêm các

trung tâm cai nghiện nên số người cai

nghiện tập trung tăng lên từ 30% đến 50%

so với năm 2002 và việc cai nghiện đã có

hiệu quả hơn .

Các thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội , các

tỉnh Quảng Ninh , Yên Bái , Thái Nguyên ...

đang thử nghiệm và phát triển các câu lạc bộ

sau cai nghiện để vừa quản lý tốt, vừa tạo

điều kiện giúp đỡ người nghiện nhanh

chóng ổn định về tinh thần và thể chất, giúp

họ hòa nhập nhanh hơn với cộng đồng.

Trong quan hệ quốc tế , nhằm đẩy mạnh

việc kiểm soát và phòng , chống ma túy,

chúng ta đã hợp tác khá chặt chẽ với các tổ

chức của Liên hợp quốc , với các nước

ASEAN, 6 nước tiểu vùng sông Mê Kông

và đặc biệt là những nước láng giềng , cùng

với việc không ngừng nâng cao năng lực cán

bộ và tăng cường trang thiết bị , kỹ thuật

phòng, chống ma túy , đã góp phần tích cực

trong kiểm soát ma túy qua biên giới.

Bằng nỗ lực liên tục đó trong những năm

qua, chúng ta đã đạt được kết quả quan trọng

nhưng chưa thật sự vững chắc . Để đạt mục

tiêu chặn đứng và đẩy lùi tệ nạn ma túy vào

năm 2005, chúng ta tiếp tục phải đối mặt với

nhiều khó khăn , gian khổ và những thách

thức không nhỏ. Hiện tại , tệ nghiện ma túy

vẫn còn nhiều và có xu hướng lan rộng từ đô

thị ra các vùng nông thôn . Nhận thức của

các tầng lớp nhân dân về tác hại của ma túy

chưa sâu . Các vấn đề cai nghiện ở trung tâm ,

việc quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng và

việc ngăn chặn ma túy tràn vào các trường

học,... vẫn còn nhiều bất cập . Lực lượng và

tổ chức bộ máy phòng, chống ma túy chưa

đủ mạnh . Sự phối hợp giữa các bộ, ngành

liên quan chưa được chặt chẽ , thường

xuyên ; trang thiết bị còn lạc hậu và thiếu

thốn . Tội phạm về vận chuyển , buôn bán ,

tàng trữ và sử dụng ma túy chưa được ngăn

chặn triệt để. Biện pháp chống tái trồng cây

có chứa chất ma túy trên nhiều địa bàn cụ

thể còn chưa thật phù hợp nên đời sống của

nhân dân ở một số vùng trước đây có trồng

cây này vẫn còn rất khó khăn. Chất lượng

cai nghiện ma túy còn thấp, số người tái

nghiện còn cao...

Để đạt được mục tiêu, yêu cầu của Đảng

và Nhà nước về phòng, chống ma túy và các

tệ nạn xã hội, chúng ta tiếp tục nắm vững

quan điểm 'lấy phòng ngừa là chính, kết

hợp chặt chẽ giữa các hoạt động giảm cung

với giảm cầu ma túy, phát huy sức mạnh

tổng hợp của toàn xã hội , đẩy mạnh phòng,

chống ma túy trong tình hình mới" , tập

trung thực hiện thường xuyên , liên tục và

đồng bộ một số giải pháp chủ yếu như sau :

Một là , tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên

truyền , nâng cao nhận thức về những tác hại

nghiêm trọng nhiều mặt của ma túy ; làm

cho mọi cán bộ , đảng viên , các cấp ủy , các

cấp chính quyền và các tầng lớp nhân dân ,

nhất là lớp trẻ có hiểu biết sâu sắc về pháp

luật và các biện pháp phòng , chống ma túy ,

để mỗi cơ quan , đơn vị , địa bàn dân cư, mà

nòng cốt là các đoàn thể, tổ chức xã hội ,

công an , người nghỉ hưu, tổ trưởng dân phố,

trưởng thôn , già làng trưởng bản ... tích cực

tham gia giáo dục thuyết phục người thân ,

người trong cộng đồng tránh xa ma túy ,

phấn đấu đến năm 2005 có 60% số xã,

phường , thị trấn không có người nghiện và

phạm tội về ma túy . Các cơ quan thông tin
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đại chúng thường xuyên nêu gương người

tốt , việc tốt, các điển hình tiên tiến , các kinh

nghiệm về phòng , chống ma túy và tệ nạn xã

hội để góp phần nhân rộng điển hình và tạo

dư luận xã hội lên án mạnh mẽ các tội phạm

về ma túy, phê phán các hành vi thiếu trách

nhiệm hoặc vi phạm pháp luật về phòng,

chống ma túy .

Hai là , hoàn thiện , củng cố tổ chức, chỉ

đạo thực hiện phòng, chống ma túy từ trung

ương đến cơ sở. Đánh giá đúng tình hình tệ

nạn ma túy trên từng địa bàn và có phương

án phòng và chống cụ thể ; xây dựng lực

lượng chuyên trách đủ mạnh có trình độ

nghiệp vụ cao, có khả năng tổ chức, vận

động đông đảo nhân dân tham gia phòng,

chống ma túy có hiệu quả. Tạo lập sự phối

hợp chặt chẽgiữa các lực lượng Công an , Bộ

đội Biên phòng, Hải quan , Cảnh sát Biển ...

và phối hợp với lực lượng tương ứng của các

nước láng giềng , các nước trong khu vực và

trên thế giới nhằm ngăn chặn việc sản xuất,

vận chuyển và buôn bán ma túy . Tập trung

phát hiện và truy quét , triệt phá các tổ chức,

tụ điểm buôn bán, sử dụng ma túy, các

loại thuốc gây nghiện , hướng thần . Đặc biệt,

chú trọng ngăn chặn ma túy xâm nhập vào

trường học và trong giới trẻ .

Ba là , kiên quyết xóa bỏ việc trồng các

loại cây có chất ma túy . Tích cực cải thiện

đời sống của nhân dân bằng chương trình

thay thế cây trồng phù hợp , gắn kết với các

chương trình kinh tế - xã hội để ngăn ngừa

việc tái trồng các loại cây này .

Bốn là , cải tiến các hình thức, quy trình

cai nghiện và chống tái nghiện ma túy . Tiếp

tục thí điểm quy trình cai nghiện của Tuyên

Quang, Thành phố Hồ Chí Minh , Nâng cấp

và mở rộng các cơ sở cai nghiện và chữa

bệnh để có thể thu hút và chữa trị hiệu quả

người nghiện nặng, người nghiện bị nhiễm

HIV/AIDS . Đẩy mạnh việc nghiên cứu và

ứng dụng y học dân tộc trong cai nghiện,

phục hồi sức khỏe cho người nghiện ma túy .

Gắn việc chữa trị , phục hồi sức khỏe với học

văn hóa, học nghề, lao động sản xuất tại gia

đình và cộng đồng ; tạo việc làm sau cai

nghiện bằng cách cho vay vốn hoặc tổ chức

các cơ sở lao động tình nguyện để tạo cơ hội

cho những người đã cai nghiện ổn định đời

sống và tái hòa nhập cộng đồng.

Năm là , tăng cường hợp tác quốc tế,

tranh thủ sự giúp đỡ của Liên hợp quốc, của

các tổ chức phi chính phủ , lực lượng cảnh

sát quốc tế (Interpol) và các nước trên thế

giới, đặc biệt là các nước trong khu vực

nhằm tăng cường năng lực và nâng cao hiệu

quả kiểm soát, phòng, chống ma túy và tệ

nạn xã hội .

Ma túy và chống tệ nạn ma túy là một

vấn đề có tính quốc tế và tính xã hội rất sâu

sắc . Phòng , chống ma tuy là một cuộc đấu

tranh vừa nóng bỏng, cấp bách , vừa phải bền

bỉ lâu dài . Do đó, nó phải được tổ chức thực

hiện thường xuyên, liên tục và rất chặt chẽ.

Phòng, chống ma túy có hiệu quả là góp

phần làm cho xã hội lành mạnh, ổn định và

phát triển bền vững, bảo đảm cho sự trường

tồn của dân tộc , quốc gia. Vì vậy , phòng,

chống ma túy trước hết là trách nhiệm của

Nhà nước, của toàn xã hội và cơ bản của tất

cả mọi người . Sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ

của Đảng và sự quản lý thống nhất của Nhà

nước bằng một chương trình quốc gia có

tính khoa học và đồng bộ từ trung ương đến

địa phương , cùng với sự tham gia của toàn

thể nhân dân, sẽ là nhân tố quyết định bảo

đảm sự thắng lợi của chương trình phòng,

chống ma túy vì mục tiêu xây dựng xã hội ta

lành mạnh , văn minh và hạnh phúc . D
Q
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VỀ
MẤT CONG

VĂN CỦA TẢO CHÍ

HỮUTHỌ

HEO nghĩa rộng, hoặc nghĩa hẹp của

từ văn hóa thì tờ báo luôn luôn là

\
\ m

ộ
t

sản
phẩm

văn
hóa

, cơ quan
h

chí là một cơ quan văn hóa, và người viết

báo là một người hoạt động văn hóa. Không

phải chỉ những tờ báo của các cơ quan văn

hóa mà tờ báo, tạp chí nào cũng là sản phẩm

văn hóa. Ấy thế mà, trong tình hình hiện

nay, bên cạnh những lời khen , một số độc

giả, khán giả vẫn có nhận xét về một tờ báo

nào đó, một bài báo , một chương trình nào

đó, hoặc một phóng viên, biên tập viên nào

đó là "kém văn hóa" , nghĩa là chưa đạt cái

chuẩn tối thiểu của cơ quan đó , tổ chức đó,

hoặc người làm nghề đó . Nhận xét "kém văn

hóa" bao giờ cũng là nhận xét rất nặng về

nhân cáchmột người, về chất lượng một tổ

chức, một sản phẩm .

Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội ,

vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát

triển kinh tế - xã hội . Nghị quyết Trung

ương Đảng lần thứ 5 khóa VIII về xây dựng

chiến lược văn hóa trong thời kỳ mới - " xây

dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc

dân tộc" , yêu cầu xây dựng môi trường văn

hóa, làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ

hoạt động đời sống xã hội , vào từng người ,

từng gia đình, từng tập thể, vào cộng đồng,

từng địa bàn dân cư và mọi lĩnh vực sinh

hoạt, quan hệ giữa con người . Do đó, nhiều

tác giả đã bàn tới văn hóa và phát triển , văn

hóa chính trị , văn hóa quản lý, văn hóa kinh

doanh , văn hóa cơ quan , văn hóa pháp đình ,

văn hóa khu dân cư , văn hóa đô thị , văn hóa

nông thôn ... Do đó, cũng phải bàn đến văn

hóa báo chí .

Hoạt động báo chí có cơ quan báo chí ,

sản phẩm báo chí và người hoạt động báo

chí . Do đó, khi bàn đến văn hóa báo chí,

cũng cần bàn tới văn hóa cơ quan báo chí ,

văn hóa của sản phẩm báo chí và văn hóa

của người hoạt động báo chí .

Nói đến hoạt động báo chí , trước hết phải

nói tới sản phẩm báo chí - tờ báo, tờ tạp chí ,

các chương trình phát thanh, truyền hình,

các trang báo điện tử ... (từ đây gọi chung là

báo chí) . Xây dựng cơ quan báo chí và bồi

dưỡng người viết báo, biên tập báo cũng chủ

yếu để tạo ra sản phẩm báo chí có chất

lượng văn hóa ngày càng cao .

Khi nêu phương hướng nâng cao chất

lượng báo chí , Đảng và Nhà nước ta đã yêu

cầu : phải nâng cao chất lượng chính trị , chất

lượng văn hóa - khoa học , chất lượng nghiệp

vụ . Tất cả những thứ đó tạo ra chất lượng

sản phẩm báo chí, tức là tờ báo có chất

lượng văn hóa cao.

12
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Chất lượng văn hóa cao , tất yếu phải có

chất lượng tư tưởng cao vì tư tưởng bao giờ

cũng là cốt lõi của văn hóa. Do đó, nâng cao

chất lượng văn hóa của sản phẩm báo chí

trước hết phải nâng cao chất lượng tư

tưởng - chính trị của sản phẩm báo chí . Báo

chí đề cập các vấn đề đa dạng của cuộc

sống, nhưng vấn đề nào cũng có mặt chính

trị của nó. Chất lượng chính trị của báo chí

bao giờ cũng gắn liền với việc thực hiện

nhiệm vụ chính trị của đất nước. Chủ tịch

Hồ Chí Minh nhắc nhở các nhà báo phải

luôn luôn xác định "Mục đích viết là gì ? ",

" Viết cho ai ? ". Tổng Bí thư Nông Đức

Mạnh cũng nhắc các nhà báo : " Viết gì, nói

gì, thông tin gì , lúc nào cũng phải vì lợi ích

của cách mạng, của đất nước , của Đảng, của

nhân dân ". Ngày nay là góp phần giữ vững

ổn định chínhtrị - xã hội của đất nước trong

mọi tình thế, đẩy mạnh công nghiệp hóa,

hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước

mạnh , xã hội công bằng, dân chủ, văn minh ,

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã

hội chủ nghĩa . Cứ trên chuẩn mực đó mà

xem xét chất lượng văn hóa, chất lượng

chính trị của tờ báo , tờ tạp chí đối với xã hội.

Xã hội ta đang đổi mới , đang phát triển

theo hướng đổi mới . Những nhân tố mới,

những hoạt động tốt đẹp mới trong xã

hội biểu hiện ngày càng sinh động, nêu lên

những tấm gương sáng về lòng yêu nước ,

thương dân , sức lao động cần cù , sáng tạo ,

thành đạt, cuộc sống nghĩa tình , thủy

chung... Đồng thời cũng bộc lộ những mặt

xấu , như tham nhũng, quan liêu, cuộc sống

ích kỷ , cơ hội, thực dụng, cá nhân cực đoan .

Phản ánh trung thực cuộc sống là phải phản

ánh các mặt tốt đẹp lẫn mặt chưa tốt đẹp ;

nhưng nhiệm vụ của các sản phẩm văn hóa

bao giờ cũng coi trọng nêu gương, khơi gợi

những tính tốt trong từng con người, từng

đơn vị , và đấu tranh với các biểu hiện xấu

xa, với lòng mong muốn xã hội và con

người ngày càng tốt đẹp hơn . Trình bày

xã hội chỉ những điều tốt đẹp, sẽ mắc vào

bệnh tô hồng mà Đại hội lần thứ VI của

Đảng đã phê phán . Trình bày xã hội toàn

một màu đen gây ra tâm lý bi quan , hoài

nghi là hạ thấp chức năng văn hóa đối với

con người . Ở đây, thật sự là vấn đề điều

chỉnh mức độ của những người làm báo và

cơ quan báo chí.

Dân chủ là nấc thang phát triển của văn

hóa, là đòi hỏi chính đáng của con người.

Báo chí là một công cụ dân chủ hóa xã hội .

Tiếng nói của nhân dân trên báo chí không

chỉ là sự thể hiện quyền lực của nhân dân

trên ngôn luận , mà còn là " sự phản biện xã

hội" như đồng chí Phó Thủ tướng phụ trách

văn hóa - xã hội đã có lần nói. Trong thực

tiễn, thông qua tiếng nói của nhân dân trên

báo chí được phản ánh trung thực , đúng

mực , đã dự báo và giúp cho Đảng và Nhà

nước ta điều chỉnh một số chính sách mới đã

hoặc sẽ ban hành. Đây là một tình huống

phải được xử lý khôn khéo , đúng mực, để

vừa bảo đảm kỷ cương pháp luật, vừa thực

hiện nhiệm vụ góp phần quản lý xã hội của

nhân dân. Là một công cụgóp phần dân chủ

hóa xã hội thì phải là một cơquan tiêu biểu

cho hoạt động dân chủ . Làm việc gì cũng có

thể có đúng có sai ; có sai thì chân thành

nhận và sửa. Ở đây, có hai lĩnh vực thường

có những ý kiến khác nhau : Đó là việc phát

hiện, đấu tranh chống tiêu cực và phản biện

một số chủ trương , chính sách. Có ý kiến

khác nhau thì cần tranh luận. Tranh luận

phải triệt để , phân biệt đúng sai nhưng phải

có văn hóa. Phải khiêm tốn lắng nghe

những ý kiến khác nhau, không cố chấp , ỷ

quyền theo kiểu "cả vú lấp miệng em " và

nếu sai thì phải nhận lỗi và cải chính đàng

hoàng . Đó là thái độ văn hóa của một cơ

quan văn hóa.

2
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Xã hội bây giờ phát triển đa dạng , có

nhiều nhu cầu khác nhau . Lớp trẻ có nhu cầu

hưởng thụ văn hóa khác lớp người nhiều

tuổi. Lớp trẻ nông thôn có nhu cầu khác lớp

trẻ ở thành thị . Lớp trẻ học đường , nhất là

sinh viên, tức là những trí thức trẻ tương lai

lại có những nhu cầu cao trong hưởng thụ

văn hóa. Báo chí phải đáp ứng các loại nhu

cầu đó của xã hội . Nhưng dù đáp ứng nhu

cầu cho một bộ phận lớp trẻ , cũng không
the

lấy cớ đó để miêu tả tỷ mỷ những hành vi

"dâm ô" , "bạo lực " . Không phải ở nước ta,

mà trên thế giới, nhiều nhà văn hóa và đông

đảo nhân dân vẫn coi những tờ báo lá cải ,

kém văn hóa hoặc vô văn hóa , làm ô nhiễm

tâm hồn lớp trẻ, rất có hại . Ở nướcta ,mộtsố

tờ báo, một số người viết báo đã cố tình làm

những việc đó , chỉ có một mục đích là bán

được nhiều báo cho lớp trẻ . Làm như vậy có

thể họ có thêm tiền bạc, nhưng họ đã tạo ra

một sản phẩm "dưới văn hóa" , "vô vănhóa"

làm hỏng thị hiếu của cả một thế hệ .

Thực ra có ba vấn đề mà khi làm báo phảiThực ra có ba vấn đề mà khi làm báo phải

tính tới , nên hay không nên, làm đến mức

nào là vừa, để đảm bảo chất lượng chính trị

và văn hóa của một tờ báo, tờ tạp chí . Đó là

việc biểu dương người tốt việc tốt và đấu

tranh chống tiêu cực như thế nào để không

tạo ra bầu không khí đen tối , gây tâm lý bị

quan ? Đó là phản ánh những tội ác như thế

nào để đủ tính dự báo nhưng không kích

thích dâm ô, bạo lực ? Đó là việc giớithiệu

những nét mới mẻ tiến bộ của văn hóa thế

giới, nhưng không gây tâm lý "vọng ngoại" ,

"sùng ngoại" , ảnh hưởng tới việc giữ gìn

bản sắc văn hóa dân tộc , trước hết đối với

lớp trẻ . Đó cũng lại là vấn đề mức độ.

Những vấn đề phức tạp đó rất khó nêu lên

những định hướng cụ thể. Nhưng chính là

cái tâm , cái tầm của người lãnh đạo , quản lý

báo chí và người viết báo sẽ xử lý đúng các

vấn đề phức tạp đó. Khuynh hướng "thương

mại hóa" là nguyên nhân chính làm cho một

tờ báo, một số bài báo giảm sút chất lượng

chính trị và văn hóa, gây hậu quả xấu cho

xã hội.

*

Cơ quan báo chí , cũng như các cơ quan

khác , đều có những tiêu chí để trở thành một

cơ quan có văn hóa, mà nhiều người hay gọi

là " xây dựng văn hóa cơ quan " . Nhưng xây

dựng cơ quan báo chí có những đặc điểm

riêng gì ?

Viết báo là một hoạt động sáng tạo . Chỉ

cótự do tư tưởng và độc lập suy nghĩ mới có

thể có sáng tạo . Đồng thời báochí phấn đấu

vì mục tiêu chung của dân tộc và mỗi tờ báo

lại có tôn chỉ , mục đích rõ ràng . Quản lý tờ

báo và đội ngũ phóng viên theo quan niệm

như thế nào để có thể luôn luôn giữ vững

định hướng chính trị , đồng thời tôn trọng ý

kiến phóng viên là những người chuyên

nghiên cứu , điều tra vềmột lĩnh vực nàođó ,

để tờbáocó thể có ý kiến riêng, đồng thời

tôn trọng những phong cách khác nhau . Đây

là một bài toán khó. Nếu chặt chẽ đến mức

không có nguồn thông tin riêng , ý kiến

riêng , phong cách riêng thì chất lượng sẽ

kém và không có độc giả . Đồng thời nếu để

tự do tùy tiện , không kiểm định chặt chẽ

những thông tin , nhận định quan trọng thì sẽ

phạm sai lầm , tạo ra dư luận xấu trong xã

hội .

Cơ quan báo chí cũng như các cơ quan

khác đều có những mối quan hệ xã hội rất

rộng. Trong các mối quan hệ xã hội đó, tờ

báo có mối quan hệ đặc biệt với bạn đọc và

cộng tác viên . Họ không phải cấp dưới, cũng

không phải là cấp trên , nhưng ý kiến của họ,

đóng góp của họ có ý nghĩa quyết định chất

lượng của mỗi tờ báo, tạp chí , mỗi chương
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trình . Do đó, phải có thái độ đối xử đặc biệt :

tiếp xúc niềm nở, chân thành lắng nghe, tôn

trọng ý kiến và các bài viết của họ không

trái với tôn chỉ , mục đích tờ báo. Thái độ đó

phải được quán triệt từ người thường trực ,

bảo vệ cơ quan, người trả nhuận bút cho tới

những người trong ban biên tập , trong các

ban bạn đọc của báo khi góp ý kiến và viết

thư trả lời. Tờ báo phải mở rộng cửa đối với

bạn đọc và cộng tác viên .

Người làm báo có văn hóa trước hết phải

là người có đạo đức , lương tâm . Người viết

báo lại có mối quan hệ xã hội rất rộng ;

có người làm báo sau này trở thành nhà

chính trị quốc gia, có nhận xét : quan hệ xã

hội của người làm báo rộng hơn cả nhà làm

chính trị. Do đó phải rất quan tâm tới văn

hóa ứng xử .

Quan hệ xã hội của người làm báo , có khi

với người lãnh đạo, nhiều khi với các

chuyên gia, người lao động ; có khi gặp

người nhiều tuổi, có khi gặp bạn trẻ . Quan

hệ xã hội của họ đôi khi chẳng có mục đích

cụ thể gì, vì với nghề viết báo mà quen biết

nhiều cũng là một lợi thế . Những quan hệ

của họ chủ yếu là để thu thập thông tin , nghe

ý kiến bàn luận, có khi tham gia tranh luận

để hình thành ý tưởng trong bài viết của

mình . Đây là một đặc điểm nội dung quan

hệ xã hội của người viết báo. Nghĩa là họ

không thể hỏi rồi cắm cúi ghi chép , mà có

khi còn lật đi lật lại , nêu lên các hoài nghi ,

đặt ra các câu hỏi mà xã hội đang quan tâm.

Những câu hỏi kiểu đó, cách lật đi lật lại vấn

đề kiểu đó, thường gây khó chịu cho người

hỏi chuyện, cho là "móc máy" , " thiếu lòng

tin ở người đối thoại" ... nhưng biết làm thế

nào, vì nghề nghiệp nó thế !

Nhưng trong cuộc đời , có những phóng

viên khi hỏi những người lớn tuổi hơn mình ,

những người có kiến thức và chức vụ cao

hơn mình , vẫn được người tiếp chuyện có

thái độ thoải mái , thậm chí kính trọng, vì

câu hỏi của họ đã gợi cho người đối thoại

nhiều vấn đề mới, thái độ khi hỏi cho dù nêu

ý kiến phản biện, trước sau đều bộc lộ sự

trong sáng khiêm tốn, chân thành . Ngược lại

có nhữngbạn có thể muốn đạt mục đích như

thế nhưng đã gây cho người đối thoại khó

chịu, như đứng trước một người kênh kiệu,

tự cao tự đại , coi thường mọi người !

Có bạn , do hoạt động nghề nghiệp, được

một vài lần tiếp xúc hay cùng đi công tác

với đồng chí lãnh đạo cấp cao đã tỏ ra khoe

khoang , rồi chụp ảnh chung để vênh vác,

phô trương, tỏ ý coi thường khi tiếp xúc với

người giữ trách nhiệm thấp hơn , làm cho họ

rất khó chịu và thường bị coi là người "kém

văn hóa" , một thứ "cáo mượn lông công" .

Khiêm tốn, tự trọng , thẳng thắn chân

thành, tất cả vì công việc là thái độ đúng đắn

nhất của một nhà báo có văn hóa, ngay cả

khi họ phải lật đi lật lại những vấn đề để trao

đổi ý kiến .

Khúm núm, nịnh bợ không phải là nhà

báo có văn hóa.

Lợi dụng xin xỏ trong khi giao tiếp là

người kém văn hóa, bị coi thường .

Kênh kiệu , tỏ vẻ hơn người, coi thường

người đối thoại không phải là nhà báo có

văn hóa.

*

Để trở thành một tờ báo có văn hóa, một

cơ quan báo chí có văn hóa, một nhà báo có

văn hóa có một loạt vấn đề rất lớn , từ nội

dung sản phẩm tới văn hóa ứng xử. Cho

nên xin phép lạm bàn, nêu lên một số suy

nghĩ về văn hóa báo chí để cùng nhau thảo

luận . D
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SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY CHÍ

BÀ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ BÀ THUỘC ĐỐI VỚI CÁO CHÍ

HOÀNG YẾN

Đ

ẠI hội lần thứ IX của Đảng đã phân

tích những đặc điểm , bối cảnh tình

hình hiện nay, những thời cơ , vận

hội mới cần phải nắm lấy và những nguy cơ ,

thách thức mà chúng ta không thể coi nhẹ. Ở

góc độ nào đó, có thể nói, đời sống báo chí

cũng như toàn bộ tình hình kinh tế - xã hội

nước ta, không nằm ngoài những tác động

đó . Điều đó đặt ra những yêu cầu mới trong

lĩnh vực quản lý hoạt động báo chí trước sự

vận động rất phức tạp, muôn hình vẻ của đời

sống báo chí nước nhà. Nhất là, trong điều

kiện bùng nổ thông tin và phát triển mạnh

mẽ, đa diện các phương tiện truyền thông

hiện đại như hiện nay, công tác quản lý báo

chí càng phải được củng cố và tăng cường

nhiều mặt, nhằm thực hiện hiệu quả việc

"phát triển đi đôi với quản lý tốt" , quản lý

phải đi trước một bước , phải nắm bắt được xu

hướng phát triển báo chí để quản lý hiệu quả

hơn.

Xét cả bề rộng lẫn chiều sâu , nhìn khái

lược đời sống báo chí nước ta, có thể nhận

diện một số xu hướng phát triển sau :

-
Xu hướng đa dạng hóa : Có hai khuynh

hướng phát triển báo chí trái ngược nhau .

Một mặt, do nhu cầu nhận thức và do có sự

phân ngành trong các lĩnh vực khoa học ,

thông tin , đã xuất hiện ngày càng nhiều tờ

báo, tạp chí mang tính chất chuyên ngành

sâu, với số lượng độc giả nhỏ, phạm vi xác

định và đối tượng hẹp. Mặt khác , đã, đang và

sẽ có nhiều tờ báo có nội dung và tính chất

tổng hợp . Điều đó dẫn tới tình trạng : Rất

nhiều tờ báo của các ngành khác nhau lại có

nội dung giống nhau ; và ngược lại , không ít

tờ báo, tạp chí có chức năng chung, tổng hợp

lại có thiên hướng đi quá sâu, quá chi tiết vào

những khía cạnh quá chuyên ngành... đến

mức xa rời chức năng , nhiệm vụ của mình.

Chẳng hạn, các báo, dù là của ngành xây

dựng , nông nghiệp, thương mại hay pháp luật

đều cố gắng có các trang văn hóa - văn nghệ,

thể dục - thể thao chung chung giống nhau,

thậm chí trùng lặp và lại cắt giảm các bài

chuyên ngành cần phải có. Nguyên nhân của

hiện tượng này là , các tờ báo , tạp chí đều

muốn thu hút được nhiều độc giả, có số phát

hành cao nên đã bước ra khỏi chuyên ngành

mình, gây sự trùng lặp về nội dung giữa các

tờ báo, tạp chí và gây tốn kém, lãng phí cho

xã hội .

Đã xuất hiện nhiều tờ báo, tạp chí không

dừng lại ở ấn phẩm truyền thống của mình

mà còn xuất bản các loại ấn phẩm khác, với

hình thức rất đa dạng. Một số cơ quan phát

thanh , truyền hình xuất bản báo và tạp chí in .

Do đó có khả năng một ngày nào đó, một cơ

16 Số 17 (tháng 6 năm 2003 )



Nhân kỷ niệm 78 năm ngày Báo chí Cách mạng Oiệt Nam Tạp chí Cộng sản

quan báo viết có thể sản xuất báo hình, báo

nói . Và trong tương lai , ở nước ta, có thể sẽ

hình thành các tập đoàn báo chí - truyền

thông, trong đó có cả ba hoặc bốn loại hình

báo chí cùng tồn tại.

- Xu hướng thương mại hóa : Trong khi

nhiều tờ báo, tạp chí được sự bao cấp của

Nhà nước và các đoàn thể, nhất là những tờ

báo, tạp chí mới ra đời, cần có sự trợ giúp

ban đầu, thì một số tờ báo, tạp chí đi theo

chiều hướng ngược lại, rất năng động vận

hành theo cơ chế thị trường , lấy thu bù chi , tự

trang trải mọi mặt và đạt được lợi nhuận

không nhỏ. Điều này không thể không đáng

mừng. Song điều cần cảnh báo là , nhiều tờ

báo vì chạy theo lợi nhuận đơn thuần, theo

thị hiếu tầm thường của số ít công chúng, đã

đăng những tin , bài không chính xác , có khi

sai sự thật, không phù hợp với thuần phong

mỹ tục của người Việt Nam, giật gân, câu

khách , xúc phạm đến đời tư của người khác.

Thậm chí có những trang điện tử xuất hiện

nằm ngoài sự quản lý của cơ quan quản lý

nhà nước về báo chí . Ban Tư tưởng - Văn hóa

Trung ương đã cảnh báo tình trạng các báo

lạm dụng việc đấu tranh chống tiêu cực , đăng

quá nhiều những vụ, việc không cần thiết

phải công bố, những tệ nạn xã hội , mà xao

nhãng việc thực hiện nhiệm vụ biểu dương

gương người tốt, việc tốt , điển hình tiên tiến .

Qua kiểm tra báo chí lưu chiểu của cơ quan

quản lý nhà nước, có tờ báo trong một số có

tới 5 đến 7 bài viết về các vụ án, có tờ không5

có chức năng về thông tin đối ngoại mà cũng

có trên 50% tin bài dịch từ nước ngoài .

Xu hướng này gây ra tình trạng xa rời tôn

chỉ, mục đích và đối tượng phục vụ của

tờ báo. Có một số tờ báo về danh nghĩa do tổ

chức nhà nước hay Đảng, đoàn thể, hội , hiệp

hội ... thành lập song cơ quan chủ quản không

nắm được hoạt động cụ thể của nó. Cũng đã

xuất hiện hiện tượng "đầu nậu " , " tài trợ "

nhưng kỳ thực đang từng bước tư nhân hóa

một cách trá hình một số tờ báo, tạp chí, tức

là đang có sự biến đổi sở hữu của tờ báo .

- Xu hướng nhà báo tự do : Bởi xu hướng

đa dạng hóa và thương mại hóa như trên , dẫn

tới sự biến động thậm chí nằm ngoài sự quản

lý nhà nước đội ngũ những người làm báo .

Xuất hiện những "người viết báo chuyên

nghiệp ", nhưng không trong biên chế chính

thức hay hợp đồng dài hạn ở một cơ quan báo

chí nào . Điều đáng nói là, một số tòa soạn

báo chí cấp "Thẻ cộng tác viên" , "Thẻ thông

tin viên ", thậm chí một số tổ chức hội không

liên quan tới báo chí cũng cấp " Thẻ thông tin

viên " ... mà hình thức "nhái" theo " Thẻ Nhà

báo" . Phải thừa nhận rằng, trong đội ngũ này,

bên cạnh những người hoạt động tốt, có một

bộ phận không nhỏ, đã gây nên không ít vụ,

việc tiêu cực khi họ lợi dụng uy tín của báo

chí, nhằm trục lợi cá nhân, thậm chí vi phạm

pháp luật, làm tổn hại đến danh dự của báo

chí, của những người làm báo chân chính.

Trước những xu hướng chủ yếu trên , yêu

cầu đặt ra đối với công tác quản lý nhà nước

về báo chí, hơn bao giờ hết, rất đa dạng, phức

tạp và nặng nề :

-
- Quản lý nhưng không gò bó , không cản

trở , mà trái lại làm cho việc đáp ứng nhu cầu

thông tin của xã hội tốt hơn ; mặt khác, vẫn

bảo đảm và tạo mọi điều kiện để báo chí hoạt

động tự do, sáng tạo, đúng pháp luật.

- Công tác quản lý phải bắt kịp và ngang

tầm trình độ phát triển rất cao của phương

tiện kỹ thuật , công nghệ truyền thông

hiện đại . Nghĩa là, bản thân sự quản lý phải

làm chủ được tình hình và chính đội ngũ cán

bộ quản lý báo chí phải hiểu và sử dụng được

những phương tiện hiện đại trong việc đổi
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mới hệ thống , phương pháp quản lý báo chí .

Điều này đòi hỏi bức bách một mặt, cần đổi

mới các văn bản pháp luật phù hợp với sự

phát triển của công nghệ báo chí hiện đại

nhằm tạo dựng một khuôn khổ pháp lý tương

xứng với yêu cầu , nhiệm vụ quản lý ; mặt

khác , đổi mới các phương tiện kỹ thuật quản

lý nhằm đáp ứng nhu cầu phong phú, tinh tế

và khả năng phát triển mạnh mẽ, đa dạng của

báo chí hiện nay .

- Trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa , việc

quản lý phải bảo đảm cho sự vận động của

báo chí vừa phù hợp với sự vận động của thị

trường, với quy luật cung cầu về thông tin ,

đáp ứng kịp thời nhu cầu , thị hiếu của công

chúng, vừa dự báo và đủ khả năng ngăn chặn

các khuynh hướng thương mại hóa, nhất là sự

lũng đoạn của đồng tiền làm chệch phương

hướng, mục tiêu , tôn chỉ của báo chí nói

chung và từng tờ báo, tạp chí nói riêng .

-

Trong điều kiện giao lưu quốc tế về báo

chí ngày càng tăng và trường hoạt động của

báo chí trong nước ngày càng rộng mở cũng

như báo chí nước ngoài du nhập vào Việt

Nam ngày càng mạnh mẽ và đa dạng, công

tác quản lý tiếp tục phải xác lập những quy

định chặt chẽ phù hợp và hiệu quả hơn nữa

để vừa phát huy được sức mạnh, tính hiệu

quả, sự phong phú , đa dạng và tự do của báo

chí, vừa bảo đảm được an ninh chính trị và bí

mật quốc gia.

Để đáp ứng những yêu cầu trên trong

công tác quản lý nhà nước đối với báo chí,

trước mắt cần thực hiện hiệu quả những giải

pháp sau :

1. Xây dựng quy hoạch phát triển báo

chí : Trong những năm qua, Chính phủ đặc

biệt quan tâm vấn đề này và đang hoàn chỉnh

Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến

năm 2010. Bộ Văn hóa - Thông tin đã có

quyết định đình bản những báo, tạp chí, số

chuyên đề có biểu hiện vi phạm pháp luật ,

hoạt động kém hiệu quả, trùng chéo. Hội

Nhà báo, theo chức năng và nhiệm vụ của

mình , đã và đang nỗ lực xây dựng chiến lược

phát triển các binh chủng báo chí và thông

tin nước nhà . Tuy nhiên, vấn đề quy hoạch

báo chí cần được tăng cường hơn nữa ở tầm

vĩ mô cũng như cụ thể trong từng địa

phương, ban, ngành . Các cơ quan quản lý

tiếp tục xác định rõ mối quan hệ giữa các loại

hình báo viết , báo nói , báo hình và báo chí

điện tử ; giữa báo chí Trung ương và địa

phương , giữa báo chí các vùng, khu vực và

các ngành, các dân tộc ; giữa báo chí trong

nước và báo chí quốc tế, báo chí Việt Nam ở

nước ngoài ... Theo hướng đó, cùng với việc

soát xét tổng thể hệ thống báo chí, từng bước

chấn chỉnh việc cấp phép xuất bản những ấn

phẩm phụ bản, phụ trương cho các tờ báo ,

nhất là kiên quyết rút giấy phép đã cấp khi

các tờ báo không làm đúng luật ; chấn chỉnh

việc đầu tư bình quân cho tất cả các địa

phương trong việc xây dựng báo chí (cả báo

viết , báo hình , báo nói ) .

2. Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật :

Trước mắt, cần tiếp tục ban hành các văn bản

quy phạm pháp luật hướng dẫn báo chí hoạt

động theo Luật Báo chí và các nghị định của

Chính phủ về báo chí . Tiếp tục ban hành các

văn bản quy định cụ thể về nội dung thông

tin, đối tượng của trang báo, cơ chế tài chính,

về trách nhiệm của người đứng đầu trang

điện tử... Các văn bản quy định về hoạt động

In -tơ-nét và báo chí điện tử cần tiếp tục được

bổ sung hợp lý , bảo đảm theo kịp sự phát

triển của thông tin mạng. Về lâu dài, phải

xây dựng hệ thống văn bản pháp luật và dưới
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luật một cách đồng bộ, kịp thời , có thể "đón

đầu" sự phát triển của báo chí .

nay,

3. Kiện toàn tổchức bộ máy quản lý nhà

nước về báo chí có đủ năng lực , quyền hạn ,

trách nhiệm để thực hiện các chức năng

nhiệm vụ đã được pháp luật quy định . Trong

điều kiện công nghệ thông tin phát triển

nhanh chóng và hệ thống báo chí nước ta

phát triển rất đa dạng và phức tạp như hiện

cần đẩy mạnh việc áp dụng phương tiện

kỹ thuật và công nghệ quản lý hiện đại vào

hệ thống quản lý nhà nước về báo chí . Trước

mắt, sớm hình thành quy chế làm việc giữa

Bộ Văn hóa - Thông tin và Hội Nhà báo Việt

Nam với các bộ, ban, ngành có liên quan

trong việc quản lý nhà nước đối với báo chí,

nhằm khắc phục tình trạng sơ hở hoặc tụt hậu

trong quản lý . Đồng thời , có cơ chế phối hợp

tốt giữa cơ quan quản lý nhà nước về báo chí

ở Trung ương với các cơ quan ngoại giao ở

nước ngoài , các địa phương và các tòa soạn

nhằm khắc phục hiện tượng buông lỏng quản

lý đối với báo chí, nhất là đối với một số cán

bộ báo chí Trung ương hoạt động độc lập ở

địa phương hay thường trú ở nước ngoài và

những nhà báo đi công tác ở địa phương, ở

nước ngoài.

4. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản

lý : Tập trung nâng cao toàn diện , nhất là

năng lực đội ngũ những người đứng đầu các

cơ quan báo chí và đội ngũ cán bộ quản lý

nhà nước về báo chí bao gồm : tri thức về báo

chí, tri thức về khoa học công nghệ báo chí

và công nghệ quản lý, tri thức về pháp luật và

bản lĩnh chính trị vững vàng .

5. Có chính sách và sự đầu tư thích hợp

đối với hoạt động báo chí : Sản phẩm báo chí

là loại hàng hóa đặc biệt, phục vụ cho nhiệm

vụ chính trị, tư tưởng , văn hóa của Đảng và

Nhà nước . Do đó, cùng với việc khuyến

khích các tờ báo tự hạch toán , tự trang trải ,

Nhà nước phải tiếp tục bảo trợ , đầu tư tài

chính cho báo chí, nhất là phải có cơ chế hỗ

trợ một số báo và tạp chí của các địa phương

khó khăn , xa trung tâm kinh tế - chính trị ,

đặc biệt các tờ báo, các đài phục vụ đồng bào

các dân tộc thiểu số trong nước và cộng đồng

người Việt Nam ở nước ngoài. Tài trợ cho

việc phát hành báo chí đến nông thôn , miền

núi , vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các

dân tộc thiểu số . Nhà nước cần có chính sách

ưu tiên đặc biệt đối với các nhà báo và cán bộ

quản lý báo chí ở các địa phương đặc biệt

khó khăn.

6. Tăng cường công tác thanh tra , kiểm

tra , xử lý nghiêm những vi phạm trong hoạt

động báo chí : Để làm tốt công tác thanh tra ,

kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động

báo chí , trước hết cần hoàn thiện hệ thống

văn bản hướng dẫn việc xử lý vi phạm trong

hoạt động báo chí .

Giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại, tố

cáo đối với hoạt động báo chí và quản lý báo

chí . Xử lý nghiêm các hiện tượng báo chí đưa

những tin , bài sai sự thật nhưng không cải

chính hoặc cải chính không tương xứng, nhất

là các tờ báo, tạp chí đi chệch tôn chỉ , mục

đích của mình, làm lộ bí mật quốc gia, gây

phương hại nghiêm trọng về kinh tế , chính

trị , xã hội , ngoại giao, an ninh, quốc phòng

của đất nước . Chấn chỉnh việc cấp Thẻ Nhà

báo, đồng thời có biện pháp quản lý những

người viết báo tự do, thông qua việc quản lý

người đứng đầu các cơ quan báo chí . Tăng

cường cơ sở vật chất và nâng cao năng lực

cho cán bộ lưu chiểu báo chí . Thường xuyên

bồi dưỡng kiến thức để nâng cao trình độ

chính trị cũng như chuyên môn, nghiệp vụ

cho đội ngũ những người làm công tác thanh

tra , kiểm tra báo chí.
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PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN –

không thấm chất trong chiến lược phát triển

nhanh và bền vững nông nghiệp, nông thôn

NGUYỄN ĐÌNH BÍCH

Cochi

Ó thể khẳng định rằng , trong một

" chùm " nămnghị quyết của Hội nghị

lần thứ năm Ban Chấp hành Trung

ương Đảng (khóa IX ), Nghị quyết "Về đẩy

nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông

nghiệp, nông thôn " có vị trí đặc biệt quan trọng

trong việc thực hiện chiến lược phát triển nhanh

và bền vững của đất nước thời kỳ 2001 - 2010.

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp ở khu vực

nông thôn hiện nay vừa là khâu mấu chốt, vừa

là một trong những vấn đề đang bức xúc nhất.

Do đó, việc triển khai thực hiện thắng lợi khâu

này cũng như toàn bộ Nghị quyết ở các ngành,

các cấp sẽ đưa đất nước ta bước vào một giai

đoạn phát triển mới .

VẤN ĐỀ KHÔNG MỚI NHƯNG

BỨC XÚC

Trước hết, cần khẳng định rằng , Chiến lược

ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm

2000 được Đại hội Đảng lần thứ VII thông qua

đã đề cập đến rất nhiều chủ trương về phát triển

công nghiệp ở khu vực nông thôn, trong đó, ba

nội dung cơ bản nhất là :

-
"Nông - lâm - ngư nghiệp phát triển theo

hướng kinh tế hàng hóa, gắn với công nghiệp

chế biến ... Hình thành một số vùng chuyên

canh cây công nghiệp và chăn nuôi , có cả công

nghiệp chế biển ... Kết hợp lâm nghiệp với

nông nghiệp , gắn với công nghiệp khai thác

và chế biến ... " (V ).

"Coi trọng công nghệ sau thu hoạch .

Phát triển rộng khắp công nghiệp chế biến

nông , lâm , thủy sản , kết hợp nhiều hình thức,

trình độ công nghệ, hợp tác , liên doanh với

nước ngoài để hiện đại hóa công nghệ..." .

-
Nhất là, Chiến lược đã nhấn một cách hết

sức rõ ràng chủ trương : " Phát triển mạnh các

ngành nghề, đặc biệt là công nghiệp và dịch

vụ ở nông thôn ... " với mục tiêu " giải quyết

việc làm và thay đổi cơ cấu lao động, giảm

bớt số lao độngsản xuất nông nghiệp . Hình

thành các điểm công thương nghiệp và văn

hóa ở nông thôn(3).

Tuy nhiên, sau 10 năm thực hiện Chiến lược

này, mặc dù nền kinh tế nói chung đã có những

bước tiến rất xa , nhưng việc thực hiện những

mục tiêu nói trên lại hết sức khiêm tốn . Nhận

định này dựa trên ba căn cứ sau đây :

Thứ nhất, về tổng thể nền kinh tế, nếu so

với năm 1990, tổng sản phẩm trong nước tới

năm 2000 đã tăng 2,07 lần, hay đạt nhịp độ

tăng trưởng bình quân 7,56%/năm ; trong đó,

điều rất đáng mừng là, do đạt được nhịp độ tăng

* Chuyên viên Bộ Thương mại

( 1 ) Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến

năm 2000 , Nxb Sự thật , Hà Nội , 1991 , tr 14 - 15

(2) Sɗd, tr 16

(3) Sdd, tr 16

20
Số 17 (tháng 6 năm 2003 )



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

trưởng rất cao , tỷ trọng của hai khu vực kinh tế

công nghiệp và dịch vụ trong cùngkỳ tăng từ

61,26% lên 75,31 %, khu vực kinh tế nông, lâm

nghiệp và thủy sản trước đây chiếm 38,74%

nay giảm xuống chỉ còn 24,29% . Song, công

nghiệp và dịch vụ vẫn chưa được phát triển

mạnh ở khu vực nông thôn , mà mới chỉ tập

trung phát triển chủ yếu ở khu vực đô thị .

Do tình hình việc làm và thu nhập như vậy,

khoảng cách giàu nghèo giữa hai khu vựcđô thị

và nông thôn ngày càng rộng. Theo kết quả

điều tra về mức sống dân cư của Tổng cục

Thống kê, nếu như khoảng cách này năm 1996

là 2,71 lần , năm 1999 tăng lên 3,70 lần thì với

nhịp độ tăng như vậy năm 2000 là 4,06 lần,

năm 2001 là 4,45 lần .Rõ ràng , đây đã là những

khoảng cách quá lớn , bởi trình độ phát triển của

nước ta hiện còn rất thấp.

-

Thứ hai, nếu so sánh các kết quả hai cuộc

tổng điều tra nông thôn và nông nghiệp do

Tổng cục Thống kê tiến hành vào các năm Thứ ba, do thu nhập của dân cư khu vực

1994 và 2000 có thể thấy, trong khi tỷ trọng nông thôn còn quá thấp, lại tăng rất chậm , dẫn

của các hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm đến một hệ quả tất yếu rất đáng lo ngại là làm

từ 81,65 % xuống 79,84% và tỷ trọng của các sức mua của thị trường này rất yếu và nền kinh

hộ công nghiệp và xây dựng tăng từ 1,61 % lên tế thiếu thị trường để phát triển .

4,23%, thì tỷ trọng của các hộ dịch vụ lại giảm

từ 16,74% xuống chỉ còn 14,32%. Tính theo số

tuyệt đối, trong khi hộ công nghiệp (kể cả xây

dụng ) trong cùng kỳ tăng được 576 nghìn hộ,

số hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng tới

720 nghìn hộ, thì số hộ dịch vụ chẳng những

không tăng mà còn giảm hơn 8 000 hộ. Điều đó

cho thấy , do khả năng tạo ra việc làm của hai

khu vực công nghiệp và dịch vụ còn hạn chế

nên đa số hộ ở khu vực nông thôn trong sáu

năm gần đây vẫn phải tìm kiếm việc làm trong

khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản .

Về thu nhập , kết quả hai cuộc tổng điều tra

trên cho thấy tình hình đáng buồn hơn nhiều .

Cụ thể là, trong cùng kỳ, thu nhập từ sản xuất.

nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng từ 57,30%

lên 59,04 %, tức là thu nhập ngoài sản xuất

nông, lâm nghiệp và thủy sản đã giảm từ

42,70 % xuống 40,96% . Thu nhập từ hai khu

vực công nghiệp và dịch vụ vẫn còn hết sức

khiêm tốn : tăng từ 4,70 % lên 8,28% (công

nghiệp), nhưng thu nhập từ dịch vụ lại giảm từ

11,90 % xuống 10,78% . Như vậy, trong khi

công nghiệp và dịch vụ làm cho thu nhập của

dân cư khu vực đô thị tăng rất nhanh, thì nguồn

thu nhập chủ yếu củadân cư khu vực nông thôn

vẫn là từ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy

sản, hay nói cách khác công nghiệp và dịch vụ

vẫn phát triển rất chậm chạp ở khu vực hiện còn

chiếm trên 3/4 dân số này của cả nước ta.

Căn cứ vào các kết quả điều tra nói trên , có

thể tính được rằng, trong "rổ hàng hóa và dịch

vụ tiêu dùng xã hội" , thị phần của khu vực nông

thôn đã "co lại " từ 59,32% (năm 1996) xuống

chỉ còn 46,06% (năm 2001) . Đây chính là

nguyên nhân cốt lõi khiến cho nhịp độ tăng

trưởng của tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ

tiêu dùng xã hội cả nước trong ba năm liên tục

đều nằm dưới ngưỡng 10%, thấp rất xa so với

những năm trước đó.Điều này cũng có nghĩa

nếu tất cả những điều nói trên không được khắc

phục, thì chúng ta rất khó có thể, nếu như

không muốn nói là không thể thực hiện được

mục tiêu tăng tổng sản phẩm trong nước gấp

đôi trong vòng 10 năm , càng không thể nói đến

sự phát triển bền vững . Từ đó có thể khẳng định

rằng, đẩy mạnh phát triển công nghiệp ở khu

vực nông thôn (và công nghiệp phát triển nhanh

sẽ kéo theo dịch vụ phát triển nhanh ) là một

vấn đề không mới, nhưng do việc thực hiện còn

rất xa so với mong muốn nên đã và đang trở

thành vấn đề bức xúc, là khâu mấu chốt trong

việc thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh và

bền vững .

NHỮNG GIẢI PHÁP KHÔNG THỂ

THIẾU

Ngày 4-6-2002 , Thủ tướng Chính phủ

ra Quyết định số 68/ 2002/QĐ - TTg về

" Chương trình hành động nhằm đẩy mạnh

công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và
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nông thôn thời kỳ 2001 - 2010" . Nhìn một cách

tổng quát , Chương trình này gồm những nội

dung chủ yếu sau đây :

-

-- Một là , điều chỉnh các quy hoạch , trong đó

trọng tâm là các vùng sản xuất tập trung những

loại nông, lâm, thủy sản , hàng hóa chủ yếu, tức

là hiện thực hóa chủ trương chuyển dịch cơ cấu

kinh tế nông nghiệp theohướng hình thành một

nền nông nghiệp hàng hóa lớn phù hợp với nhu

cầu thị trường và điều kiện sinh thái của từng

vùng.

Xoay quanh nội dung cốt lõi đó là việc đưa

nhanh các tiến bộ khoahọc và công nghệ vào

các ngành trồng trọt , chăn nuôi , lâm nghiệp,

thủy sản (giốngcây trồng , vật nuôi , công nghệ

sau thu hoạch, nhất là bảo quản và chế biến

nông, lâm , thủy sản ... ) , phát triển thủy lợi và tài

nguyên nước ..., nhằm tăng năng suất lao động,

nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản

phẩm.

- Hai là , phát triển điện và năng lượng tái

tạo ở nông thôn ; phát triển mạnh công nghiệp

chế biến gắn với vùng nguyên liệu, các ngành

sử dụng nguyên liệu tại chỗ hoặc cần nhiều lao

động (sảnxuất vật liệu xây dựng, khai thác mỏ,

chế biến nông, lâm, thủy sản , dệt may,da giày ,

cơ khí lắp ráp, sửa chữa...) ; phát triển ngành

nghề nông thôn ; sắp xếp, bố trí nâng cao năng

lực công nghiệp cơ khí, hóa chất phục vụ nông

nghiệp... Nghĩa là, cùng với việc phát triển nền

nông nghiệp hàng hóa với quy mô lớn , công

nghiệp sẽ được đồng thời phát triển mạnh ở khu

vực này, tạo thế đi lên vững chắc bằng cả "hai

chân " : nông và công nghiệp, chứ không chỉ

đơn thuần bằng nông nghiệp là chủ yếu như

hiện nay .

Ba là , để thực hiện được các phương

hướng phát triển trên , Chương trình còn chủ

trương phát triển một loạt những yếu tố khác

với vai trò tạo lập kết cấu hạ tầng kinh tế như :

phát triển giao thông, dịch vụ bưu chính - viễn

thông cấp xã và hệ thống thông tin ; xây dựng

hệ thống chợ và trung tâm thương mại , dịch

vụ ... ở khu vực nông thôn ; tức là tạo ra thế

" chân kiềng" : nông nghiệp , công nghiệp và

dịch vụ để kinh tế nông thôn phát triển một

cách vững chắc .

Bốn là , dựa trên những tiền đề kinh tế đó,

bộ mặt nông thôn nước ta sẽ được đổi mới nhờ

chương trình phát triển các thị trấn , thị tứ và

khu dân cư nông thôn ; đẩy mạnh phong trào

toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa,

xây dựng trung tâm văn hóalàng , xã ; phát triển

y tế cộng đồng ; đào tạo nguồn nhân lực và phổ

cập giáo dục...

Với những nội dung nêu trên , mục tiêu mà

Chương trình hướng tới không có gì khác là,

tạo thêm nhiều việc làm và tăng nhanh thu nhập

cho dân cư khu vực nông thôn, thu hẹp khoảng

cách giàu nghèo với khu vực đô thị , tạo dựng

một bộ mặt nông thôn mới trong thời kỳ công

nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Để thực hiện chương trình trọng đại đó, bám

sát những nội dung trên Chương trình đã nêu

ra hàng loạt giải pháp, từ vấn đề dồn điền , đổi

thửa , sử dụng giá trị quyền sử dụng đất để góp

vốn liên doanh , liên kết sản xuất, kinh doanh

nghiên cứu sửa đổi Luật Đất đai, Luật Thuế

sử dụng đất nông nghiệp, thuế thu nhập ưu đãi

cho các doanh nghiệp phục vụ khu vực nông

nghiệp và nông thôn ; đến vụ tiên nguồn vốn

đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho khu vực

nông nghiệp và nông thôn, nhất là thủy lợi ,

giao thông và hệ thống điện ; ưu tiên nguồn vốn

đầu tư cho nghiên cứu và chuyển giao khoa

học , công nghệ và phát triển thị trường nông

thôn ; đổi mới cơ chế quản lý khoa học , quản

lý khuyến nông ; có các chính sách đào tạo

nguồnnhân lực và khuyến khích cán bộ phục

vụ nông nghiệp và nông thôn ; khuyến khích

các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh

nông sản , v.v ..

Tuy rất đa dạng và chắc chắn sẽ có những

tác động rất tích cực đến việc phát triển kinh tế

ở khu vực nông thôn, nhưng có thể khẳng định

rằng , các giải pháp đã nêu trong Chương trình

vẫn chưa tạo ra được một trong những tiền đề

quan trọng nhất để công nghiệp có thể phát

triển mạnh ở khu vực này , bởi vẫn còn thiếu

một hệ thống các giải pháp nhằm phát triển các
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khu (hay cụm) công nghiệp nhỏ gắn với các

làng xã nông thôn.

Rõ ràng, sự chật chội của các làng xã, nhất

là các làng xã cổ , ở khu vực nông thôn nước ta

không cho phép phát triển mạnh công nghiệp.

Chẳng hạn, " xã công nghiệp " Dương Liễu

(Hoài Đức, Hà Tây) với 2 550 hộ, 11 500

người, trong đó có 90% số hộ làm ngành nghề,

có giá trị sản lượng công nghiệp và tiểu thủ

công nghiệp năm 2001 là 298 tỉ đồng, nhưng

giếng nước ăn khoan sâu tới 70 m vẫn không sử

dụng được và 80% dân số ở đây mắc bệnh

đường ruột ... cũng cho thấy rất rõ điều đó.

Hoặc ở một khía cạnh khác, thông tin từ xã

Đồng Quang (Từ Sơn, Bắc Ninh) cho thấy , khi

hơn 12 héc -ta đất khu công nghiệp sản xuất đồ

gỗ mỹ nghệ của xã vừa được quy hoạch , ngay

lập tức có hàng trăm hộ đã đăng ký thuê đất và

hiện nhu cầu thuê đất sản xuất của dân vẫn còn

rất nhiều .

Thực tế đó khẳng định, để có thể phát triển

mạnh công nghiệp ở khu vực nông thôn, không

thể không chú trọng thỏa đáng đến việc quy

hoạch phát triển công nghiệp ở khu vực này . Rõ

ràng, chúng ta không thể kỳ vọng vào sự phát

triển mạnh mẽ của công nghiệp ở đây, nếu như

các ngành, các địa phương không tạo ra " chỗ

cắm dùi" cho nó.

Tiếp theo, cùng với việc quy hoạch phát

triển công nghiệp ở khu vực nông thôn, cần

nghiên cứu ban hành một hệ thống các chính

sách ưu đãi để thu hút vốn đầu tư của mọi thành

phần kinh tế vào phát triển công nghiệp và dịch

vụ ở khu vực nông thôn. Đây cũng là điều đã

được khẳng định rất rõ ràng trong " Chiến lược

phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2001 - 2010"

của Đảng.

Ngoài ra, thực tiễn thi hành Luật Doanh

nghiệp trong hơn ba năm qua cho thấy , tuy đã

tạo ra được một làn sóng mới về phát huy nội

lực để phát triển kinh tế , nhưng bên cạnh đó

cũng còn tồn tại những vấn đề cần được đặc

biệt quan tâm dưới góc độ triển khai thực

hiện Nghị quyết này. Đó là, trong tổng số trên

41 nghìn doanh nghiệp mới được thành lập với

tổng số vốn huy động được khoảng 60 nghìn tỉ

đồng cho đến nay, thì có tới khoảng 60 % tập

trung ở hai đô thị lớn nhất nước là Hà Nội và

Thành phố Hồ Chí Minh. Còn nếu kể thêm một

vài địa phương khác như Hải Phòng, Đồng Nai ,

Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương … , thì tỷ trọng

này lên khoảng 70% ; tức là, về cơ bản nông

thôn vẫn là " vùng trắng" , nằm ngoài làn sóng

phát triển mới này. Mặt khác , kết quả của cuộc

điều tra về môi trường kinh doanh của doanh

nghiệp ngoài quốc doanh nước ta cho thấy, có

tới 90 % doanhnghiệp phải đi thuê đất, trong đó

có những trường hợp phải thuê đất của cá nhân

hay doanh nghiệp nhà nước với giá thị trường ,

mặc dù quy trình xin cấp quyền sử dụng đất đã

được phê duyệt.

Cuối cùng, để công nghiệp và dịch vụ có thể

phát triển mạnh ở khu vực nông thôn , cần

nghiên cứu để hình thành một hệ thống thông

tin về vấn đề này phục vụ chocác cơ quan quản

lý nhà nước các cấp . Bởi cho đến nay, mọi

nghiên cứu về vấn đề này đều phải " đi đường

vòng" , dưới hình thức rút ra các kết luận định

tính từ các số liệu liên quan .

Nói đến công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông

nghiệp vànông thôn , không thể không nói đến

phát triển công nghiệp trong lòng nông thôn .

Bên cạnh việc chuyển một phần doanh nghiệp

gia công (may mặc , da - giày ...) và chế biến

nông sản ở thành phố về nông thôn như chiến

lược của Đảng đã khẳng định , vấn đề cơ bản là

phải tạo đủ những điều kiện thuận lợi để công

nghiệp có thể phát triển nhanh ở khu vực còn

rất nhiều khó khăn này . Bởi chỉ có như vậy ,

mới có thể đạt được mục tiêu tạo thêm nhiều

việc làm , tăng nhanh thu nhập cho dân cư khu

vực nông thôn . Và cũng chỉ có như vậy , nền

kinh tế mới có đủ động lực để phát triển và bộ

mặt nông thôn nước ta cũng mới có thể có được

một diện mạo mới . Đó cũng chính là việc hiện

thực hóa đường lối công - nông - trí liên minh

của Đảng , mà tất cả các ngành, các cấp không

thể đứng ngoài cuộc .
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biến đổi của giai cấp nông dân ở đồng bằng sông

Cửu Long thể hiện như sau :

1- Khả năng xuất hiện một tầng lớp nông

dân trung lưu , giàu có trong chuyển dịch cơ

cấu kinhtế và phát triển kinh tế trang trại

Và hướng biển cải

cơ cấu xã hội của

Giai cấp nâng của ở

ĐỒNG BẰNG

CÔNG CHULONG chuyển cảnh,điđôi vớiđa canh. Ngoàinhững
CỬU

T

LÊNGỌC TRIẾT

RONG tiến trình đổi mới, đường lối

đúng đắn của Đảng về nông nghiệp ,

nông thôn đã làm cho nền kinh tế vùng

đồng bằng sông Cửu Long có bước phát triển

mới. Nông nghiệp đã chuyển từ sản xuất nông

nghiệp thuầnnông sang đadạng hóangành nghề

và dịch vụ . Cơ cấu kinh tế nông thôn bước đầu

chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công

nghiệp và dịch vụ, đời sống của đại bộ phận

nông dân được cải thiện . Tuy nhiên, nhìn chung

kinh tế nông nghiệp vẫn còn tồn tại nhiều mặt

hạn chế : cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, kết

cấu hạ tầng phục vụ nông nghiệp, nông thôn còn

kém , đời sống nông dân trong vùng còn thấp,

nhất là nông dân vùng sâu , vùng xa, vùng ngập

lụt . Xuất phát từ tình hình nêu trên , việc phát

triển kinh tế nông nghiệp , cải thiện đời sống

nông dân, đưa nông thôn vùng đồng bằng sông

Cửu Long tiến lên văn minh, hiện đại là nhiệm

vụ quan trọng , bức xúc trước mắt và cơ bản , lâu

dài . Thực hiện quá trình này tất yếu làm cho cơ

cấu kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long có

sự thay đổi và như vậy cơ cấu xã hội của giai cấp

nông dân cũng có những biến động . Xu hướng

Thực hiện chính sách đổi mới của Đảng, kinh

tế nông thôn đồng bằng sông Cửu Longđã có

bước tiến mới trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế

nông nghiệp .

Sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu

Long có biến quan trọng theo

vùng chuyên trồng lúa, ở đây hình thành những

vùng sản xuất nông , lâm nghiệp tập trung . Các

vùng chuyên canh phân bố ở các tỉnh như : trồng

dừa ở Bến Tre , Minh Hải , trồng dứa ở Long An,

Kiên Giang và Hậu Giang, các vườn cây ăn

trái ở Tiền Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, An

Giang... Sản xuất chuyên canh đã góp cho thị

trường nhiều đặc sản nổi tiếng, đồng thời cũng

là dấu hiệu tiến bộ của quá trình phát triển nông

nghiệp vùng này .

nôngthônởđồng bằngsôngCửu Long, một bộ

Trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế

phận nông dân nhờ có tính tích cực và sự nhạy

bén với thị trường mà làm ăn ngày càng phát

triển . Bộ phận này thu nhập trung bình 50 -

80 triệu đồng/năm .

Những chính sách tự do hóa sản xuất và tiêu

thụ sản phẩm của Đảng và Nhà nước thực hiện

trong tiến trình đổi mới, cùng với việc ban hành

Luật Đất đai đã tạo động lực mạnh mẽ cho sản

xuất nông nghiệp . Nhiều mô hình kinh tế hộ

vươn lên , phát triển giàu có, và từ khi có chính

sách giao đất, giao rừng lâu dài cho các hộ nông

dân đã hình thành và phát triển kinh tế trang trại

sản xuất nông nghiệp .

Kinh tế trang trại ở đồng bằng sông Cửu

Long đã hình thành và ngày càng phát triển cả

*
Trường Đại học Cần Thơ
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về quy mô và số lượng . Riêng ở hai tỉnh

Long An và Cà Mau, qua cuộc điều tra của

trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội cho

thấy tổng số trang trại ở hai tỉnh này là 180 trang

trại . Năm 1999 cả khu vực đồng bằng sông Cửu

Long có 19 259 trang trại chiếm 42,4 % tổng

trang trại cả nước , cao hơn đồng bằng sông

Hồng 39,3%. Tỉnh có nhiều trang trại nhất là

Long An với 12 941 trang trại chiếm 67,1 % số

trang trại cả vùng.

Trang trại ở đồng bằng sông Cửu Long có

quy mô tương đối lớn , bình quân chung một

trang trại là 6,67 héc-ta. Quy mô vốn bình quân

một trang trại là 155,35 triệu đồng (trong đó

trang trại ở Long An : 159,70 triệu , ở Cà Mau

151 triệu ). Nhóm trang trại có hướng kinh doanh

trồng rừng và nuôi trồng thủy sản có quy mô vốn

từ 27,26 triệu đến 67,92 triệu đồng . Hầu hết

những trang trại vùng đồng bằng sông Cửu Long

được thành lập từ vốn tự có , vốn vay chiếm

khoảng 18% . Tiềm năng hình thành trang trại

của nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long còn

rất lớn .

Do được thành lập từ vốn tự có nên trang

trại đồng bằng sông Cửu Long có thu nhập rất

cao . Bình quân thu nhập một trang trại là

51,85 triệu đồng/năm ; một lao động hằng năm

thu nhập 16,12 triệu đồng và một tháng thu nhập

1,343 triệu đồng.

Trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế

và phát triển kinh tế trang trại nông thôn , ở vùng

đồng bằng sông Cửu Long đã xuất hiện một lực

lượng sản xuất mới, tiếp sức cho đông đảo nông

dân làm ăn tốt hơn . Đó là tầng lớp nông dân

trung lưu, một lực lượng sản xuất có vai trò quan

trọng trong nền kinh tế nông nghiệp có tính chất

hàng hóa. Họ không những thành thạo về kỹ

thuật sản xuất mà còn nhạy bén với thị trường,

biết hạch toán kinh tế , có tư duy năng động . Đây

là nhân tố mới, tập hợp nông dân đi lên sản xuất

lớn bằng nhiều hình thức, bước đi thích hợp ,

từng bước phát triển và hoàn thiện quan hệ sản

xuất mới xã hội chủ nghĩa.

2- Sự hình thành những chủ thểsản xuất

kinh doanh trong kinh tế hộ nông dân và

trong các hợp tác xã kiểu mới

Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã

hội đến năm 2000 nêu rõ : kinh tế cá thể được

khuyến khích trong các ngành nghề ở cả thành

thị và nông thôn, không bịhạn chế việc mở rộng

kinh doanh, có thể tồn tại độc lập, tham gia các

loại hình hợp tác xã, liên kết với doanh nghiệp

bằng nhiều hình thức. Sau khi thực hiện chính

sách khoán theo Nghị quyết số 10/NQTW ,ngày

5-4-1988, của Bộ Chính trị và Luật Đất đai

(năm 1993 ) , kinh tế hộ trong nông nghiệp , nông

thôn đồng bằng sông Cửu Long được phục hồi

và phát triển khá nhanh .

Với tư cách là đơn vị kinh tế tự chủ trong hoạt

động sản xuất theo cơ chế thị trường , các hộ

nông dân ở đồngnông dân ở đồng bằng sông Cửu Long đã và

đang tích cực đẩy mạnh phát triển sản xuất một

cách năng động, đa dạng phù hợp với năng lực

và điều kiện cụ thể của từng hộ, tạo ra một thị

trường hàng hóa phong phú và dồi dào . Trong

quá trình chuyển sang kinh tế hộ, nhiều hộ có

vốn, có kinh nghiệm sản xuất đã năng động,

mạnh dạn đầu tư cho sản xuất, phát triển ngành

nghề, dịch vụ sản xuất nông nghiệp đạt hiệu

quả cao .

Quá trình sản xuất kinh doanh trong nông

nghiệp ở nông thôn đã phát sinh nhu cầu phải

liên kết , hợp tác giữa các hộ nông dân để thực

hiện nhiều khâu, nhiều công đoạn, nhiều dịch vụ

mà từng hộ nông dân không làm được , hoặc làm

không tốt . Từ đó, nhiều tổ hợp tác xã kiểu mới ,

trên cơ sở tự nguyện hoàn toàn của nông dân ở

đồng bằng sông Cửu Long đã xuất hiện . Sản

xuất ở nông thôn một khi càng được chuyênmôn

hóa , càng phát triển thì nhu cầu hợp tác càng

tặng và trở thành nhu cầu của các hộ nông dân.

Ở Kiên Giang , các hộ nông dân ấp Tân Điền , xã

Giục Tượng, huyện Châu Thành yêu cầu chính

quyền thành lập hợp tác xã , hay một số hộ nông

dân ấp Tân Thạnh , xã Tân Hiệp A đang đề nghị

chính quyền cho vào hợp tác xã.
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Hợp tác xã được thành lập đã góp phần làm

tập trung ruộng đất , tích tụ vốn, tạo điều kiện

cho việc áp dụng công nghệ và tiến bộ khoa

học - kỹ thuật mới vào sản xuất . Nhờ đó, hàng

hóa sản xuất ra đáp ứng được yêu cầu của thị

trường trong nước đang có xu hướng hòa nhập

vào thị trường thế giới .

Trong quá trình sản xuất , với cơ chế

“ khoán 10” , hộ nông dân được hoàn toàn chủ

động và tích cực trong sản xuất và kinh doanh.

Hơn nữa việc hình thành hợp tác xã trên cơ sở tự

nguyện của những hộ nông dân, lợi ích của hợp

tác xã và từng hộ xã viên gắn chặt với nhau nên

trong sản xuất , hộ nông dân cá thể hay hộ xã

viên của hợp tác xã mạnh dạn đầu tư khoa học -

kỹ thuật , vốn vào sản xuất để nâng cao chất

lượng sản phẩm . Hơn nữa, với sự nhạy bén, am

hiểu thị trường, biết định hướng kinh doanh, nên

thu nhập của họ ngày càng cao. Ở nông thôn đã

xuất hiện những chủ thể sản xuất, kinh doanh

giỏi . Đây là điểm sáng ở nông thôn để động viên

kích thích những hộ nông dân làm ăn yếu kém .

Đồng thời, đây là những nhân tốmớitrongviệc

thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn

cung cấp nông sản hàng hóa có chất lượng cao

phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu .

Sự hình thành những chủ thể sản xuất , kinh

doanh giỏi ở đồng bằng sông Cửu Long trong

kinh tế hộ và trong các hợp tác xã là bước phát

triển mới do quá trình đổi mới đem lại . Đây là sự

phản ánh bước phát triển mới về chất của người

nông dân ở nông thôn . Nó gắn liền với bước

chuyển tất yếu từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn .

Xu hướng này phản ảnh sự phát triển về chất của

nhân lực lao động trên nền tảng của sự phát triển

lực lượng sản xuất. Bởi lẽ , conngười là nhân tố

quan trọng hàng đầu trong lực lượng sản xuất .

Đây là dấu hiệu phát triển của lực lượng sản

xuất . Hơn nữa , những chủ thể sản xuất, kinh

doanh mới được đặc trưng bởi lớp trẻ là những

người có trình độ văn hóa khá, có kỹ thuật trong

sản xuất , là lực lượng luôn thành công trong sản

xuất và kinh doanh nên họ đều là những người

giàu có ở nông thôn .

3- Biến đổi tích cực trong tâm lý , ý thức và

lối sống của nông dân nhờ sự tăng tiến của

học vấn , của giao lưu văn hóa trong quá trình

công nghiệp hóa và đô thị hóa

Công nghiệp hóa là quá trình chuyển đổi căn

bản, toàn diện hoạt động kinh tế - xã hội từ sử

dụng sức lao động thủ công là chính sang sử

dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với

công nghệ , phương tiện và phương pháp tiên

tiến , hiện đại. Tiến hành công nghiệp hóa nông

thôn, đòi hỏi bản thân người nông dân phải nâng

cao học vấn , phải được bồi dưỡng và phát huy

năng lực , trí tuệ. Nhờ trình độ học vấn được nâng

cao, người nông dân đồng bằng sông Cửu Long

đã thích ứng với cơ chế mới, tiếp thu và ứng

dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật và công nghệ

vàosản xuất . Từ đó, tư duy kinh tế của người

nông dân đồng bằng sông Cửu Long đã có sự

thay đổi.

Trước thời kỳ đổi mới , với mô hình kinh tế

hiện vật, người nông dân đồng bằng sông Cửu

Long tư duy và hành động theo mô hình nền

kinh tế hiện vật. Chuyển sang kinh tế hàng hóa

là bước ngoặt về tâm lý và tư duy nền kinh tế

hiện vật sang tư duy kinh tế bằng giá trị. Người

nông dân đã không tính toán sản xuất được bao

nhiêu tấn lúa/ha mà đã tính toán xem sản xuất

trên một ha được bao nhiêu triệu đồng.

Bước chuyển về mặt tâm lý này là rất quan

trọng , nó làm thay đổi đời sống ý thức của người

nông dân . Tư duy bằng giá trị là biểu hiện của lối

sống hiện đại , thíchứng với nền kinh tế thị

trường , tiếp cận với lối sống thành thị.

tát
Đô thị hóa nông thôn là một hiện tượng

yếu. Quá trình này sẽ chuyển dần lao động từ sản

xuất nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long

sang các lĩnh vực sản xuất phi nông nghiệp. Việc

biến một số vùng nông thôn thành các khu đô thị

mới làm cho người nông dân đồng bằng sông

Cửu Long có những thay đổi về mặt tâm lý,

ý thức và lối sống .

Người nông dân ở các khu vực mới đô thị hóa

đã biết tính toán về giá trị sức lao động, lợi ích
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của việc sử dụng sức lao động sao cho thật hợp

lý . Theo đó, quan hệ thuê mướn nhân công và

các công cụ sản xuất cũng phát triển mạnh.

Những điều này cho thấy sự biểu hiện rõ rệt của

sự thâm nhập cách thức phân công lao động,

quan hệ lao động xã hội đô thị vào tâm lý , ý thức

của người nông dân đồng bằng sông Cửu Long.

Xu hướng sử dụng dịch vụ xã hội không còn là

xa lạ đối với các gia đình vốn đã quen với tâm lý

tự cấp, tự túc từ xa xưa.

Người nông dân đồng bằng sông Cửu Long

tuy không bỏ thói quen trồng trọt và chăn nuôi,

nhưng họ đã có những thay đổi trong nhận thức

về hướng đầu tư vào sản xuất và cơ cấu sản

phẩm . Trong xu hướng này, hoạt động sản xuất

của nông dân đồng bằng sông Cửu long mang

tính chất hàng hóa rõ rệt. Sản phẩm làm ra mang

nặng tính chất hàng hóa hơn là phục vụ trực tiếp

cho nhu cầu gia đình .

Trong quá trình công nghiệp hóa và đô thị

hóa nông thôn đồng bằng sông Cửu Long, tâm

lý , ý thức, lối sống của bản thân người nông dân

có sự thay đổi theo hướng tích cực, góp phần đẩy

mạnh sựphát triển kinh tế - xã hội của vùng.

Mặt khác , để xây dựng, phát triển nông thôn

từ "truyền thống" thànhhiện đại tất yếu phải tính

đếnnguồn nhânlực . Phát triển kinh tế đồng bằng

sông Cửu Long được tiến hành trước hết là thúc

đẩy lực lượng sản xuất phát triển thông qua tiến

trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn .

Do áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật nên hiện

nay, trong sản xuất đòi hỏi người nông dân phải

nâng cao chất lượng lao động cho phù hợp với

điều kiện mới.

Đồng bằng sông Cửu Long là vùng đất đai trù

phú nhưng tương phản đó là sự hạn chế về trình

độ văn hóa của những nông dân trong vùng . Để

đáp ứng yêu cầu sản xuất trong điều kiện mới,

người nông dân đồng bằng sông Cửu Long đã và

đang kiên quyết khắc phục những tập quán lạc

hậu , những mặt hạn chế , thiếu sót , phát huy được

những truyền thống tốt , những ưu điểm của

người lao động, kết hợp hài hòa giữa những giá

trị truyền thống với những phẩm chất tiên tiến

của thời đại .

4- Phân hóa giàu nghèo ở nông thôn

Quá trình phát triển nền kinh tế hàng hóa

nhiều thành phần , làm cho trong xã hội bước đầu

diễn ra sự chênh lệch về năng lực sản xuất, về

kinh tế và mức sống. Một bộ phận nông dân

năng động, nhạy bén , biết cách tổ chức kinh

doanh , có kiến thức về khoa học - kỹ thuật, về tổ

chức quản lý sản xuất, tiếp cận nhanh với thị

trường, có vốn ... trở nên ngày càng khá giả . Một

bộ phận khác không đủ năng lực về nhiều mặt,

không có khả năng phát triển sản xuất, trở nên

yếu kém , sa sút về kinh tế, phải cho thuê hoặc

san nhượng ruộng đất... và trở thành người lao

động làm thuê để kiếm sống . Giữa các hộ nghèo

và hộ giàu ở nông thôn cả nước nói chung và

đồng bằng sông Cửu Long nói riêng có sự chênh

lệch khá lớn về thu nhập theo điều kiện sản xuất

như ruộng đất, máy phục vụ nông nghiệp v.v..

Theo thống kê năm 1994, hệ số giãncách giữa

hộ giàu và hộ nghèo là 6,1 lần , năm 1996 là 6,4 ,

năm 1999 là 7,9 . Xu hướng này ngày càng gia

tăng . Về ruộng đất , bình quân hộ giàu nhiều gấp

6-7 lần so với hộ nghèo. Có hộ giàu canh tác trên

20 héc-ta , hoặc quy mô lớn hơn nữa. Máy móc

phục vụ nông nghiệp hầu hết đều tập trung ở

những hộ giàu.

Sự phân hóa giàu nghèo ở đồng bằng sông

Cửu Long diễn ra ngày càng mạnh mẽ.

Trong giai cấp nông dân, đã hình thành lực

lượng lao động làm thuê . Tuy giá cả có sự thỏa

thuận giữa người chủ thuê mướn lao động và

người làm thuê nhưng giữa họ cũng nảy sinh

nhiều vấn đề , ở đó thuận lợi , ưu thế tuyệt đối vẫn

thuộc về người thuê mướn lao động . Tình hình

này có khả năng dẫn đến tình trạng bóc lột sức

lao động, hoặc đối xử không công bằng giữa

người chủ và người làm thuê , dẫn tới nguy cơ

một bộ phận nông dân đói nghèo khó có cơ may

thoát khỏi nghèo đói để vươn lên làm giàu như

những hộ nông dân khác .

(Xem tiếp trang 42)
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C

HÍNH sách quản lý ngoại hối và điều

hành tỷ giá có mục tiêu chung là đảm bảo

chủ quyền quốc gia về tiền tệ , ổn định giá

trị đồng tiền nội tệ , kiểm soát lạm phát , thúc đẩy

sản xuất kinh doanh phát triển , tăng trưởng kinh

tế, nâng cao thu nhập cho người lao động . Ngoài

ra, nó còn thúc đẩy xuất khẩu, tăng cường dự trữ

ngoại tệ của quốc gia, giảm thâm hụt cán cân vãng

lai, làm tăng khả năng chuyển đổi của đồng tiền

Việt Nam.

Văn kiện Đại hội

lần thứ IX của Đảng đã

chỉ rõ : " Thực hiện

luật trên . Cụ thể là, các doanh nghiệp phải thực

hiện kết hối , thay cho để số dư tối thiểu tiền gửi

ngoại tệ trên tài khoản, phải bán ngay cho ngân

hàng số ngoại tệ có được trong một khoảng thời

gian xác định . Tỷ lệ kết hối lúc đầu quy định là

100 %, sau giảm xuống còn 80% và hiện nay còn

40% . Quy định về giới hạn tối đa ngoại tệ cá nhân

mang theo khi xuất cảnh không phải khai báo

cũng được điều chỉnh xuống còn 3 000 USD. Các

Tiếp tục hoàn thiện

hoạt theo cung cậu chính sách quản lý ngoại hối
ngoại từng bước

thực hiện tự do hóa tỷ

giá hối đoái có sự quản

lý vĩ mô của Nhà

nước" ( 1) . Trong những

năm qua, với chức

năng tham mưu cho

Chính phủ và thực thi

chính sách quản lý

ngoại hối , điều hành tỷ giá , Ngân hàng Nhà nước

Việt Nam đã không ngừng đổi mới và hoàn thiện ,

hệ thống ngân hàng Việt Nam từng bước phù hợp

với thông lệ quốc tế , hội nhập kinh tế quốc tế và

khu vực . Tuy vậy , chính sách quản lý ngoại hối và

điều hành tỷ giá là vấn đề phức tạp , có liên quan

đến nhiều lĩnh vực nghiệp vụ chuyên sâu , nên

trong bài viết này chúng tôi chỉ xin nêu một số nội

dung có tính chất phổ quát .

1 - Về quản lý ngoại hối

Trước năm 1998 , Luật Ngân hàng Nhà nước

Việt Nam và Luật các Tổ chức tín dụng chưa được

ban hành ( 1-10-1998 ) , Ngân hàng Nhà nước đã

ban hành các quy định về hối đoái đối với các

ngân hàng thương mại ; giới hạn tối đa số dư tiền

gửi ngoại tệ của doanh nghiệp trên tài khoản tại

ngân hàng ; lượng ngoại tệ không phải khai báo

khi cá nhân xuất nhập cảnh ... Từ đầu năm 1999 ,

các quy định mới về hối đoái ra đời nhằm đáp ứng

tình hình mới và phù hợp với nội dung của hai

và điều hành tỷ giá

NGUYỄN ĐẮC HƯNG "

quy định khác về quản lý ngoại hối , như : cấp

phép mang ngoại tệ ra nước ngoài , quản lý đại lý

thu đổi ngoại tệ, bán hàng và dịch vụ trong nước

thu bằng ngoại tệ , doanh nghiệp mở tài khoản

ngoại tệ ở nước ngoài ... cũng đã được chỉnh sửa ,

bổ sung
.

Từ tháng 10-2002, ngoại hối của các ngân

hàng thương mại được tăng gấp đôi từ 15% lên

30% . Nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ của Ngân hàng

Nhà nước (SWAP) cho các ngân hàng thương mại

được sử dụng linh hoạt để đáp ứng nhu cầu vốn

cho vay đồng tiền Việt Nam đối với nền kinh tế .

Để khuyến khích thu hút nguồn kiều hối về

nước, những quy định về vấn đề này cũng sẽ được

sửa đổi , từ chỗ người nhận kiều hối ở trong nước

* TS , Phó Tổng Biên tập Tạp chí Ngân hàng , Ngân hàng

Nhà nước Việt Nam

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX , Nxb

Chính trị Quốc gia . Hà Nội , 2001 , tr 104
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bắt buộc phải bán ngoại tệ cho ngân hàng theo tỷ

giá quy định và chỉ được nhận nội tệ , nay họ được

lựa chọn nhận ngoại tệ . Người nhận kiều hối

không phải nộp thuế thu nhập . Từ tháng 9-2002 ,

Chính phủ cho phép mở rộng đối tượng được làm

dịch vụ chi trả kiều hối, trong đó các ngân hàng

thương mại được làm đại lý cho các công ty kiều

hối về nghiệp vụ này ... Những biện pháp đó đã có

tác động tích cực đến việc tăng lượng kiều hối gửi

về nước qua con đường chính thức , từ 35 triệu

USD (năm 1991) , lên 136,6 triệu USD (năm

1992 ) , rồi 400 triệu USD (năm 1997 ) , 1 757 triệu

USD (năm 2000 ), 1 820 triệu USD (năm 2001) và

2 200 triệu USD (năm 2002) .

Với tổng thể chính sách và biện pháp nói trên ,

các luồng ngoại tệ thu hút vào và chu chuyển qua

hệ thống ngân hàng Việt Nam ổn định và không

ngừng tăng lên trong các năm qua.

Ở Hà Nội , ước tính năm 2002 , tổng nguồn tiền

gửi và vốn huy động ngoại tệ của các ngân hàng

thương mại quy đổi đạt 53 865 tỉ đồng , tương

đương khoảng 3,5 tỉ USD, chiếm 43,9% tổng

nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên

địa bàn và đạt tốc độ tăng trưởng 24,3% so với

năm 2001, gần tương đương với tốc độ tăng vốn

huy động đồng tiền Việt Nam là 25,5% .

Tại Thành phố Hồ Chí Minh , tính đến hết

tháng 12-2002, tổng nguồn vốn huy động ngoại tệ

quy đổi ước đạt 35 869 tỉ đồng, tương đương

2,33 tỉ USD, chiếm 40% tổng nguồn vốn huy

động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn và đạt

mức tăng trưởng tới 29,1 % so với năm trước .

Như vậy , chỉ tính riêng hai thành phố lớn,

nguồn vốn ngoại tệ của dân cư, của các tổ chức và

các doanh nghiệp do các ngân hàng thương mại

thu hút được đã lên tới 5,83 tỉ USD và vẫn đang

đà tăng trưởng ổn định . Đáng lưu ý là, số dư nợ

cho vay ngoại tệ của các ngân hàng thương mại

đối với nền kinh tế ở cả hai trung tâm kinh tế lớn

này trong thời gian đó lại ít hơn so với lượng vốn

huy động và chỉ có 38 629 tỉ đồng (quy đổi ) ,

tương đương 2,51 tỉ USD . Từ số chênh lệch là

3,32 tỉ USD, các ngân hàng thương mại đã xoay

sang đầu tư trên thị trường tiền gửi và chuyển đầu

tư cho vay sang các địa phương khác .

2 - Về cơ chế điều hành tỷ giá

Từ cuối năm 1998 trở về trước, Ngân hàng

Nhà nước công bố tỷ giá chính thức hằng ngày .

Các ngânhàng thương mại được kinh doanh ngoại

tệ theo quy định tỷ giá mua bán trong biên độ 5% ,

7% , 10% so với tỷ giá chính thức của Ngân hàng

Nhà nước. Từ đầu năm 1999, Ngân hàng Nhà

nước đã chuyển sang chỉ công bố tỷ giá giao dịch

bình quân hằng ngày trên thị trường ngoại tệ liên

ngân hàng . Các ngân hàng thương mại chủ động

quy định tỷ giá theo biên độ quy định trên cơ sở

tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước công bố. Biên độ

quy định tỷ giá các ngân hàng thương mại được

phép giao dịch cũng không ngừng đổi mới. Trong

hai năm 1999 - 2000 , khi mới thực hiện cơ chế

này , Ngân hàng Nhà nước còn quy định quá chi

tiết các mức và biên độ quá hẹp, vẫn đang can

thiệp vào công việc kinh doanh của các ngân hàng

thương mại . Sau đó, nó được chỉnh sửa theo

hướng nới rộng biên độ hơn và ít kỳ hạn chi tiết

hơn ; cụ thể như sau :

Từ 26-2-1999 đến 30-8-2001 , Ngân hàng

Nhà nước quy định tới 12 kỳ hạn khác nhau :

không kỳ hạn, kỳ hạn 30 ngày , từ 31 đến

44 ngày, ... với biên độ tương ứng từ 0,10%, ... đến

3,5%.

- Từ 1-9-2000 đến 17-9-2001 : Ngân hàng Nhà

nước vẫn quy định 12 kỳ hạn , với biên độ bình

quân giảm 1/2 so với trước .

·
Từ 18-9-2001 đến 30-6-2002 , Ngân hàng

Nhà nước chỉ còn quy định 4 kỳ hạn : không kỳ

hạn, kỳ hạn 30 ngày, kỳ hạn từ 31 ngày đến

104 ngày, kỳ hạn từ 105 ngày đến 179 ngày ; với

biên độ được nới rộng gần 2 lần so với trước .

- Từ 1-7-2002 đến nay , Ngân hàng Nhà nước

quy định có 5 kỳ hạn ; với biên độ tiếp tục

được nới rộng : tăng lên +/- 0,25% so với mức

+/- 0,10% trước đó đối với nghiệp vụ giao ngay ;

lên +/- 0,50% so với mức +/- 0,40% của nghiệp vụ

giao dịch kỳ hạn 30 ngày ; lên +/- 2,5% so với

mức 2,35% của nghiệp vụ giao dịch kỳ hạn trên
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90 ngày... Việc điều chỉnh tăng này đáp ứng được

yêu cầu của các tổ chức tín dụng cũng như các

doanh nghiệp có nhu cầu mua bán ngoại tệ với các

ngân hàng, không còn bị gò bó trong biên độ hẹp

như trước đây .

Một công cụ khác của chính sách tiền tệ có tác

động trực tiếp đến chính sách quản lý ngoại hối và

điều hành tỷ giá là dự trữ bắt buộc. Trong hơn

2 năm qua, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh

linh hoạt tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi

ngoại tệ cho phù hợp với yêu cầu điều hành tỷ giá.

Nó có tác động tích cực đến tình hình ngoại tệ

hóa, lãi suất ngoại tệ và kinh doanh ngoại tệ của

các ngân hàng thương mại . Tỷ lệ này được tăng từ

mức 5% lên 8% rồi 12%, 15%, sau đó giảm xuống

12% . Từ tháng 4-2002 , Ngân hàng Nhà nước tiếp

tục điều chỉnh giảm tỷ lệ tiền gửi dự trữ bắt buộc

bằng ngoại tệ từ 12% xuống còn 8% và từ tháng

12-2002 tiếp tục giảm xuống còn 5% . Đồng thời

Ngân hàng Nhà nước cũng điều chỉnh giảm tỷ lệ

dự trữ bắt buộc bằng đồng tiền Việt Nam, từ 5%

xuống 3% , riêng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn Việt Nam từ 3% xuống 2%. Như

vậy, việc điều chỉnh dự trữ bắt buộc đã có tác

động hỗ trợ rất lớn trong điều hành lãi suất và tỷ

giá thời gian qua, làm cho tiền gửi bằng lãi suất

nội tệ diễn ra theo xu thế có lợi hơn bằng lãi suất

đồng đô-la Mỹ, hạn chế được hiện tượng đô la hóa

trong tài sản có của hệ thống ngân hàng . Dư luận

đã hết sức quan tâm đến những diễn biến này

trong thời gian qua.

Thị trường ngoại tệ liên ngân hàng là nơi mua

bán vốn ngoại tệ giữa các ngân hàng thương mại

được phép kinh doanh ngoại tệ. Trong đó, Ngân

hàng Nhà nước với vai trò là người mua bán cuối

cùng, sẵn sàng can thiệp trên thị trường để hình

thành tỷ giá hợp lý theo mục tiêu điều hành chính

sách tiền tệ . Thực tế cho thấy, thời gian qua thị

trường này đã được vận hành có hiệu quả do Ngân

hàng Nhà nước có những chính sách điều chỉnh tỷ

giá hợp lý có tác động tích cực đến nền kinh tế.

Trên thị trường tiền tệ ở nước ta, từ giữa năm

2001, có tình trạng thừa vốn ngoại tệ , khan hiếm

vốn nội tệ trong các ngân hàng thương mại . Do

đó, từ ngày 17-7-2001 , Ngân hàng Nhà nước đã

đưa vào sử dụng nghiệp vụ mua bán ngoại tệ hoán

đổi - SWAP để can thiệp , tác động tích cực đến tỷ

giá trên thị trường , đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn

bằng đồng tiền Việt Nam cho các ngân hàng

thương mại . Tuy vậy, công cụ này cũng không

ngừngđược sửa đổi , hoàn thiện để phù hợp với

thực tiễn .

Ngân hàng Nhà nước áp dụng tỷ giá khi bán

đồng đô-la Mỹ cho các ngân hàng thực hiện

nghiệp vụ SWAP bằng tỷ giá giao ngay
của Ngân

hàng Nhà nước tại ngày ký hợp đồng hoán đổi

ngoại tệ , hoặc tại ngày xác nhận giao dịch hoán

đổi ngoại tệ qua mạng Reuters (mạng thông tin tài

chính của hãng tin quốc tế), cộng với mức gia

tăng đối với từng kỳ hạn thay đổi theo hướng

giảm xuống . Việc điều chỉnh giảm là để tăng khả

năng đáp ứng vốn nội tệ của Ngân hàng Nhà nước

cho các ngân hàng thương mại .

Ngoài việc mua bán can thiệp trên thị trường

ngoại tệ liên ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước còn

mua bán ngoại tệ trực tiếp theo nhiệm vụ được

giao , như mua ngoại tệ từ nguồn xuất khẩu dầu

thô, bán ngoại tệ cho Bộ Tài chính để đáp ứng các

nhu cầu thực hiện chiến lược quốc gia, bán ngoại

tệ cho một số ngân hàng thương mại để đáp ứng

nhu cầu nhập khẩu xăng dầu... Đặc biệt là , Ngân

hàng Nhà nước còn thực hiện quản lý quỹ dự trữ

ngoại hối và vàng của quốc gia, quỹ bình ổn thị

trường ngoại hối...

Tóm lại , các biện pháp trên đã góp phần quyết

định làm cho thị trường ngoại hối nước ta trong

thời gian qua vận hành tương đối ổn định . Nếu

như trong năm 1997 tỷ giá tăng 14,2% , thì năm

1998 giảm xuống còn 9,6%, năm 1999 là 1,1 %,

năm 2000 là 3,4%, năm 2001 là 3,8% và năm

2002 là 2% . Tình hình đó tác động tích cực đến

hoạt động xuất khẩu , thu hút đầu tư nước ngoài

vào Việt Nam, ổn định giá trị đồng tiền Việt Nam ,

kiềm chế lạm phát.

3 - Một số quan điểm và giải pháp về quản

lý ngoại hối và tỷ giá

a. Về quan điểm , trong thực thi chính sách

quản lý ngoại hối và điều hành tỷ giá thời gian
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qua nổi lên một số ý kiến khác nhau, cho nên cần

trao đổi làm rõ mấy vấn đề sau đây :

- Tỷ giá hàng xuất, tỷ giá hàng nhập : Cần phải

tính tỷ giá hàng xuất , tỷ giá hàng nhập để trên cơ

sở đó xác định tỷ giá trong điều hành chính sách

tiền tệ . Theo tôi, phương pháp đó chỉ tồn tại trong

thời kỳ nền kinh tế - kế hoạch hóa tập trung , thời

kỳ quan hệ thương mại của Việt Nam chủ yếu

được thiết lập với các nước xã hội chủ nghĩa theo

các hiệp định chính phủ. Hiện nay, trong nền kinh

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa , hội

nhập kinh tế với khu vực và quốc tế cho nên quan

điểm đó không còn phù hợp. Cơ cấu hàng xuất và

cơ cấu hàng nhập của Việt Nam vớiquốc tế

thường xuyên biến đổi , giá bán thay đổi theo thị

trường , giá thành sản xuất cùng một mặt hàng ở

các nước khác nhau đều có sự chênh lệch , tỷ giá

trao đổi giữa các đồng tiền cũng luôn biến động .

Do đó, chúng ta không thể tính chính xác và cố

định được tỷ giá của những nhóm hàng xuất và

hàng nhập . Tỷ giá biến động luôn tùy thuộc vào

các yếu tố thị trường, sự can thiệp của Nhà nước

được thực hiện bằng các công cụ và nghiệp vụ của

Ngân hàng Trung ương , theo một chủ đích đã

được xác định trước .

- Phá giá đồng tiền Việt Nam đểkích thích

xuất khẩu : Tỷ giá chỉ là một nhân tố quan trọng

tác động kích thích đẩy mạnh xuất khẩu. Đương

nhiên , để thực hiện được còn phải tùy thuộc vào

năng lực cạnh tranh mặt hàng xuất khẩu của Việt

Nam, khả năng tiếp thị và tìm kiếm thị trường

(chất lượng, cơ cấu , chủng loại , mẫu mã, hình

thức, giá bán ) chứ không thể trông chờ vào một

yếu tố phá giá đồng nội tệ .

Phá giá đồng tiền Việt Nam sẽ tác động tiêu

cực ngay đến hàng nhập khẩu , làm tăng chi phí

đầu vào của các mặt hàng sản xuất chủ yếu phải

nhập nguyên, nhiên vật liệu , làm tăng giábánmặt

hàng nhập khẩu, trong khi Việt Nam là nước nhập

siêu , thâm hụt cán cân thương mại đang ở mức độ

cao. Ngoài ra, phá giá còn làm tăng gánh nặng nợ

nước ngoài của Việt Nam. Kinh nghiệm ở Trung

Quốc nhiều năm kiên trì mục tiêu ổn định tỷ giá,

mà kim ngạch xuất khẩu luôn tăng trưởng ở mức

độ lớn .

- Đô-la hóa nền kinh tế và mục tiêu : Trên đất

nước Việt Nam chỉ sử dụng đồng tiền Việt Nam .

Theo tổng kết của Quỹ tiền tệ quốc tế, đô-la hóa

nền kinh tế là tình trạng phổ biến ở các nước đang

phát triển . Trong quá trình chuyển đổi ở các nước

này, có tình trạng buôn lậu chưa kiểm soát được,

thường xuyên thâm hụt cán cân vãng lai , sức mua

của đồng nội tệ còn hạn chế và chưa ổn định . Hệ

thống ngân hàngchưa phát triển , nghiệp vụ thanh

toán qua ngân hàng còn ở trình độ thấp . Người

dân còn có thói quen nắm giữ USD và vàng, khả

năng chuyểnđổi của đồng nội tệ chưa có ; các quy

định pháp luật thực hiện chưa được nghiêm...

Ở Việt Nam, theo đánh giá của một số tổ chức

và chuyên gia quốc tế , thì tình trạng đô-la hóa

đang ở mức độ bình thường và còn có thể kiểm

soát được . Bởi vậy, chúng ta cần khai thác mặt

tích cực của nó, hạn chế tác động bất lợi, kích

thích thu hút nguồn kiều hối và thu hútvốn đầu tư

nước ngoài vào trong nước ; thu hút nguồn ngoại

tệ trong xã hội vào hệ thống ngân hàng, tạm thời

chấp nhận tình trạng đô-la hóa tài sản có trong

ngân hàng hơn là đô- la hóa phổ biến trong xã hội .

Khi thị trường hối đoái ở Việt Nam đang dần

hội nhập với quốc tế , các ngân hàng thương mại

cần nắm diễn biến lãi suất và tỷ giá trên thị trường

thế giới để kinh doanh tiền tệ hiệu quả. Chẳng

hạn , lúc thu hút được nhiều vốn ngoại tệ trong dân

nhưng khó cho vay trong nước thì phải năng động

đem gửi ở ngân hàng nước ngoài hưởng thu nhập

từ nghiệp vụ tiền gửi . Đó là một hoạt động phù

hợp với cơ chế thị trường và cũng có lợi cho cả

nền kinh tế (có lợi cho các ngân hàng và người

dân ), quốc gia có khoản dự trữ ngoại tệ lớn . Các

ngân hàng có nguồn vốn lớn và có thu nhập,

người dân có tiền gửi thu được khoản lãi , ngoại tệ

không bị trôi nổi trong lưu thông.

b. Giải pháp tiếp tục hoàn thiện chính sách

quản lý ngoại hối và điều hành tỷ giá ở nước ta

trong thời gian tới là :

Một là , Chính phủ và các bộ, ngành liên quan

cần có biện pháp để làm cho đồng tiền Việt Nam
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sớm có khả năng chuyển đổi, trên đất nước

Việt Nam chỉ sử dụng nó . Kiên quyết đấu tranh

chống nạn buôn lậu, thu hẹp phạm vi và đối tượng

bán hàng và dịch vụ ở trong nước được phép thu

bằng ngoại tệ. Tiến hành cuộc tổng điều tra ,tổng

kết, đánh giá quản lý và sử dụng ngoại tệ để

định tráchnhiệm cho từng ngành chức năng , phối

hợp thực hiện nghiêm quy định không được phép

thu ngoại tệ bán hàng ở trong nước. Thiết nghĩ,

cũng nên sớm bãi bỏ quy định kết hối đối với các

doanh nghiệp.

quy

Hai là , tiếp tục và nhất quán thực hiện chủ

trương điều hành tỷ giá linh hoạt theo diễn biến

thị trường , tình hình kinh tế trong và ngoài nước

chủ động can thiệp khi cần thiết . Nhà nước không

thể thay được vai trò của thị trường ngoại hối

trong xu thế hội nhập, Nhà nước chỉ can thiệp

bằng các công cụ và nghiệp vụ điều hành của

mình , tránh không để xẩy ra những đột biến , cú

sốc. Để tiến tớitự do hóa tỷ giá, trướcmắt cần tiếp

tục nới rộng quy định về biên độ tỷ giá trong giao

dịch , sau đó bỏ mức trần tỷ giá kỳ hạn, tiến tới bỏ

hẳn quy định có tính chất hành chính về tỷ giá.

Ngân hàng Nhà nước nên nghiên cứu kỹ các kiến

nghị cụ thể của các ngân hàng thương mại về điều

hành tỷ giá, như việc nâng cao hiệu quả hoạt động

của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng, cũng như

cần linh hoạt hơn khi Bộ Tài chính mở rộng việc

bán ngoại tệ từ nguồn xuất khẩu dầu thô cho Ngân

hàng Nhà nước ; và ngược lại , Ngân hàng Nhà

nước cũng linh hoạt và khẩn trương hơn trong

việc bán ngoại tệ cho các ngân hàng thương mại

đáp ứng các nhu cầu chiến lược của nền kinh tế .

Ba là , Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục đẩy

mạnh cải cách hành chính , tạo điều kiện cho hoạt

động kinh doanh hối đoái của các ngân hàng

thương mại được hoàn toàn tự chủ để phù hợp hơn

với các thông lệ quốc tế ; giảm thiểu các thủ tục

và thời gian thực hiện nghiệp vụ SWAP ; rà soát

lại các văn bản pháp quy về quản lý ngoại hối và

điều hành tỷ giá, bãi bỏ những quy định không

phù hợp hay chồng chéo ; đơn giản thủ tục hơn

nữa và tạo điều kiện thuận lợi cấp phép cho người

dân mang ngoại tệ ra nước ngoài , nên ủy quyền

rộng hơn và chủ động hơn cho các ngân hàng

thương mại .

Bốn là, việc Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ lệ dự

trữ bắt buộc đối với tiền gửi ngoại tệ tới mức 15%,

được giải thích là để tăng chi phí huy động vốn,

hạn chế tình trạng đô-la hóa trong hệ thống ngân

hàng và hạn chế gửi ngoại tệ ra nước ngoài trước

kiến của dư luận. Hiện nay thực tiễn đã thay đổi,

lãi suất trên thị trường thế giới và lãi suất đồng

ngoại tệ ở trong nước giảm thấp . Việc thu hút

ngoại tệ trong dân vào hệ thống ngân hàng để cho

vay hoặc gửi ra nước ngoài có lợi chung và phù

ý

hợp với luật định được Quốc hội phê chuẩn . Ngân

hàng Nhà nước đã hai lần điều chỉnh giảm xuống,

nhưng chậm điều chỉnh và thiếu linh hoạt. Thiết

nghĩ, cần bám sát thực tế hơn , tiếp tục giảm tỷ lệ

dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi ngoại tệ ; chỉ nên

điều chỉnh mức thấp hơn hoặc bằng tiền gửi nội

tệ . Hơn nữa , tính chất chu chuyển của ngoại tệ

cũngkhông giống như nội tệ nênviệc quy định tỷ

lệ cao của dự trữ bắt buộc chưa hẳn đã có tác dụng

tích cực hoàn toàn . Việc điều chỉnh này sẽ chỉ hỗ

trợ tích cực cho lãi suất tiền gửi ngoại tệ hấp dẫn

hơn , tạo điều kiện tăng cường thu hút ngoại tệ

trong dân vào hệ thống ngân hàng, hạn chế tình

trạng ngoại tệ hóa trong xã hội .

Năm là , nâng cao hiệu quả hoạt động của thị

trường ngoại tệ liên ngân hàng . Ngân hàng Nhà

nước cần thực sự đóng vai trò là người mua bán

cuối cùng, linh hoạt thực hiện nghiệp vụ trên thị

trường này .

Sáu là , Ngân hàng Nhà nước từng bước thực

hiện cơ chế tự do hóa các giao dịch vãng lai và tự

do hóa các giao dịch vốn. Cho phép một số ngân

hàng thương mại thực hiện thí điểm nghiệp vụ

giao dịch hối đoái theo thông lệ quốc tế , nâng cao

tính linh hoạt của thị trường ngoại hối và tạo thêm

công cụ bảo hiểm rủi ro tỷ giá cho doanh nghiệp

(hiện tại mới chỉ có Ngân hàng Thương mại cổ

phần xuất nhập khẩu Việt Nam được thí điểm thực

hiện quyền lựa chọn mua bán ngoại tệ với doanh

nghiệp ) . Tiếp tục kiên trì các biện pháp thu hút

kiều hối.D
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Để chống trả

những xâm hại

VĂN HÓA

C

TƯƠNG LAI

ÀNG ngày tôi lại càng nghiệm ra một

điều : tạo ra một chuyển biến về kinh

tế đã khó , song khơi thông được dòng

chảy hướng thiện về văn hóa và đạo đức trên

nền tảng của trình độ kinh tế đã đạt được nhằm

tạo dựng một bản lĩnh văn hóa còn khó gấp bội

phần, dù rằng không có tăng trưởng kinh tế thì

cũng không thể có tiến bộ xã hội . Cứ mỗi sáng,

lật trang báo, tôi lại không khỏi trĩu nặng suy tư

qua những chỉ báo về suy thoái đạo đức xã hội

bên cạnh những thông tin về nhịp điệu phát

triển kinh tế . Liệu sự suy thoái đó có được gọi

là suy thoái xã hội không ? Mà nếu có sự suy

thoái xã hội thì nền tảng xã hội của sự phát

triển kinh tế đó là gì ? Nếu vậy, nền kinh tế

đang tăng trưởng này có đáng gọi là sự phát

triển như mong muốn không ?

I- Có hay không nghịch lý : kinh tế đi lên

nhưng xã hội thì đi xuống ?

Tôi vốn không thông với lập luận cho rằng

kinh tế thì phát triển , nhưng xã hội thì suy

thoái . Vì thật ra, làm sao tách được kinh tế ra

khỏi xã hội của cùng một thực tại của đất

nước và con người đang vận hành guồng máy

của cuộc sống ? Kinh tế và xã hội gắn liền với

nhau như hình với bóng. Có thể hình dung đó

là hai mặt không thể tách rời của đời sống

xã hội.

Chẳng hạn, với sự đổi mới tư duy về kinh tế,

chấp nhận kinh tế thị trường và thực tế nó đã

tạo nên những bước phát triển kinh tế ngoạn

mục, giải tỏa những kìm hãm xã hội, tạo điều

kiện cho nhiều thành phần kinh tế cùng phát

triển . Ở đây, thật khó tách bạch được nguyên
Ở

nhân và kết quả giữa kinh tế và xã hội . Năng

lực xã hội được giải phóng là nguồn lực đẩy tới

sự tăng trưởng kinh tế , và sự tăng trưởng kinh

tế là điều kiện để củng cố và phát huy năng lực

xã hội vừa được giải phóng . Rõ ràng là, một

chính sách đáp ứng được đòi hỏi của cuộc sống

thì cũng đồng thời vừa thúc đẩy được tăng

trưởng kinh tế , vừa phát huy được động lực xã

hội của sự tăng trưởng đó. Ví như chính sách

"khoán hộ " đã tạo bước đột phá trong sự phát

triển của nông thôn và nông nghiệp, tác động

mạnh đến đô thị và công nghiệp mở đầu cho

công cuộc đổi mới, hoặc như sự ra đời của Luật

Doanh nghiệp đã thật sự mở ra một giai đoạn

mới cho kinh tế thị trường .

Chỉ nói riêng việc công nhận quyền của

người dân được kinh doanh những gì mà luật

pháp không cấm , thì cùng với tổng số vốn đăng

ký tương đương 3 tỉ USD, tức là 5% GDP, làm

cho khu vực kinh tế tư nhân đóng góp 15% vào

tăng trưởng công nghiệp và 43% vào tăng

trưởng xuất khẩu , trong hai năm qua là việc mở

ra một cơ hội bình đẳng mới cho sự thăng

tiến xã hội có năng lực và có bản lĩnh dám chịu

thử thách, rủi ro trong cuộc đua tranh để trực

tiếp góp vào sự nghiệp "dân giàu , nước mạnh"

của tất cả mọi người . Đó là một tiến bộ xã hội

hết sức lớn lao mà nếu không nhận thấy một

* GS . , Thành phố Hồ Chí Minh
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cách đầy đủ sẽ không tạo được những chuyển

biến
trong công tác lý luận cũng như trong việc

khởi động và bồi dưỡng sức dân , tăng cường

khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên cái nền kinh

tế và xã hội của sự phát triển đất nước .

Nói đến việc mở ra cơ hội cho sự thăng tiến

xã hội của mọi người, trước hết phải kể đến cơ

hội cho lao động và việc làm - một trong

những vấn đề bức xúc nhất của bài toán phát

triển đất nước hiện nay . Đã thất nghiệp thì còn

tìm đâu ra cơ hội cho sự thăng tiến ? Mà nếu

không có sự phát triển kinh tế tư nhân , làm sao

đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế và giải

quyết công ăn việc làm khi mà doanh nghiệp tư

nhân trong nước hiện chiếm 8% GDP đã tạo ra

2/3 số việc làm , trong đó doanh nghiệp nhà

nước chiếm 30% GDPnhưng chỉ tạo được 5%

số việc làm . Giải quyết được vấn đề lao động

và việc làm chính là giải quyết vấn đề xã hội cơ

bản nhất . Những tệ nạn xã hội như mại dâm ,

túy , cướp giật ... đang có chiều gia tăng , gây bức

xúcnặng nề trong xã hội sẽ không thể được giải

quyết dứt điểm một khi nạn thất nghiệp vẫn

tăng lên , lao động thừa ở nông thôn đổ vào

thành phố trong khi chính thành phố cũng chưa

giải quyết nổi việc làm cho số người đến tuổi

lao động hằng năm . Giảm tỷ lệ thất nghiệp ,

tăng việc làm cho người lao động, là một trong

những liều thuốc phòng các tệ nạn nói trên .

Cho nên , đó cũng là một trong những tiêu chí

quan trọng nhất để đo sự tiến bộ xã hội - thước

đo mục tiêu xã hội của tăng trưởng kinh tế .

ma

Vậy cái nghịch lý đã có lần được báo chí đề

cập đến "kinh tế thì đi lên nhưng xã hội thì

đi xuống" sẽ phải lý giải ra sao ? Câu hỏi trước

hết đặt ra là có cái nghịch lý đó hay không ?

Theo tôi , một cách diễn đạt tường minh nghịch

lý đó, nếu có, phải là : " Kinh tế phát triển

nhưng nhiều tệ nạn xã hội lại đang tăng lên , đó

là một nghịch lý phải khắc phục" . Gọi là

nghịch lý , vì những điều nói trên đi ngược lại

mục tiêu xã hội của hoạt động kinh tế .

Để lý giải nghịch lý nói trên , cần phải nhìn

nhận chúng ở chiều cạnh văn hóa mới có đầy

đủ cơ sở lý luận để phân tích và chọn giải pháp

hiệu quả chống lại những xâm hại về văn hóa

đó.

Hiện tượng suy thoái đạo đức xã hội có

nhiều, ở đây tôi chỉ gợi lên những biểu hiện

xâm hại văn hóa có tác động đến nhân cách

và lối sống của lớp trẻ , để khuyến cáo về

hình thành bản lĩnh văn hóa cho tuổi trẻ nhằm

chống lại có hiệu quả những xâm hại có chiều

lây lan đó.

II- Cần một bản lĩnh văn hóa

1- Tôi hiểu văn hóa không phải là một hệ

thống đóng kín những giá trị loại biệt . Nó là

một tổng hợp đang phát triển của các thành tựu

vật chất và tinh thần của loài người , của một

dân tộc , trong khuôn thức đó, ở mỗi giai đoạn

của sự phát triển , văn hóa được biểu hiện như

một dạng hoạt động thực tiễn của con người ,

của cộng đồng người . Văn hóa cá nhân, văn

hóa gia đình cũng được định hình trong quá

trình ấy . Đạo đức là một bộ phận tích hợp

không thể tách rời của văn hóa, cho nên

muốn hiểu được nguồn gốc của sự suy thoái về

đạo đức của một bộ phận trong xã hội mà

chúng ta đang chứng kiến , đang chịu sự tác

động ở mức độ bối rối , ngột ngạt hằng ngày ,

phải đặt trong môi trường văn hóa, chỉ ra

những hiện tượng xâm hại văn hóa . Tức là, đặt

chúng vào trong những tương tác của sự tiếp

xúc, chọn lựa , cải biến , tiếp nhận và phát huy

những thành tố làm nên một nền văn hóa có bản

sắc riêng của mình .

Bản lĩnh tự mình tạo nên đời sống văn hóa

từ bên trong, thành tố nội sinh luôn đi kèm với

bản lĩnh biết chọn lựa để tiếp nhận và đồng hóa

từ những cái đến từ bên ngoài - những thành tố

ngoại sinh , để hình thành bản sắc dân tộc của
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nền văn hóa vốn là một ứng xử quen thuộc của

ông cha ta . Tinh thần cởi mở và khoan dung về

mặt văn hóa đã trở thành nét đặc sắc trong

truyền thống dân tộc. Biết bảo vệ và phát huy

truyền thống tốt đẹp đó theo phương châm

"hiện đại hóa truyền thống, gắn liền với

truyền thống hóa hiện đại" (I) là một cách

chống đỡ có hiệu quả những xâm hại của những

độc tố từ những cặn bã, rác rưởi bị thải loại của

nền văn minh tràn vào .

Trong quá trình tiếp biến văn hóa mới, biết

giữ vững và phát huy sức mạnh nội sinh của

nền văn hóa dân tộc để tiếp nhận những tinh

hoa văn hóa, văn minh loài người là một đòi hỏi

của sự phát triển . Vì rằng , cái hiện đại , cái thế

giới cũng không phải là hay cả, nhưng nếu

dùng cái dân tộc đóng cửa chính lại thì cái dở

nhất của nó sẽ chui vào cửa sổ.

Ấy vậy , trong nhiều trường hợp hiện nay,

trong khi chúng ta chăm chăm ngăn chặn

những cái độc hại có thể làm " chệch định

hướng " thì dường như lại có hiện tượng những

"cái dở nhất" không cần " chui vào cửa sổ" mà

lại đang đàng hoàng đi vào cửa chính ! Cái

nghịch lý mà ta đang nói nằm ở đây ! Tôi chỉ

nêu vài biểu hiện của " cái dở nhất" đó đang tác

động đến nhân cách, lối sống của lớp trẻ và thử

tìm những nguyên nhân của nghịch lý đó.

a- Có nguyên nhân về sự tha hóa quá trắng

trợn , tồi tệ và thảm hại của những phần tử trong

bộ máy quyền lực đứng ra "bảo kê " cho những

hoạt động phản văn hóa ở những vũ trường, nhà

hàng ka-ra-ô-ke trá hình , những sòng bạc , hộp

đêm ... Khi mà một người đứng đầu một cơ quan

thông tin tuyên truyền ,hướngdẫn dư luận lại tự

bán mình một cách nhơ bẩn đến độ cho đăng

bài , thảo công văn ... để bảo kê cho những hoạt

động nói trên với giá 2 000 USD mỗi lần (2 ) thì

làm sao mà những " cái dởnhất" lại không đàng

hoàng đi vào cửa chính được ! Đương nhiên ,

hành động phản văn hóa này đã vượt ra khỏi

giới hạn phạm trù văn hóa . Và rồi việc phân

tích nguyên nhân dẫn tới hiện tượng này cũng

như tác hại ghê gớm của chúng đến niềm tin

của người dân cũng tuột khỏi tầm tay của người

làm văn hóa. Việc kê đơn , bốc thuốc cho căn

bệnh này không thể chỉ dừng lại những đầu vị

nhằm trị chứng ngoài da , mà phải cần đến

những liều đặc trị hướng vào trong bệnh từ

xương tủy, lục phủ ngũ tạng !

b- Có nguyên nhân thuộc về trình độ dân

trí ; sự dễ dãi , thấp kém về thị hiếu thẩm mỹ

của một số không ít người, đặc biệt là trong lớp

trẻ , song chưa có được sự giáo dục, hướng dẫn

của hoạt động quản lý văn hóa (ở tầm vĩ mô

cũng như vi mô), của sự giáo dục của gia đình ,

nhà trường và cộng đồng . Ở đây, có chuyện " ăn

sống nuốt tươi" , nhất là hình thức biểu hiện của

văn nghệ nước ngoài, góp phần làm xuống cấp

thị hiếu thẩm mỹ của công chúng, nhất là lớp

trẻ, tạo nên những sự lai căng, kệch cỡm .

Một nhạc sĩ có tên tuổi với nhiều ca khúc

lắng sâu trong tâm tình của nhiều thế hệ , đã lo

lắng thốt lên : "Xem ra thì so với lớp chúng tôi

ngày xưa, lớp trẻ bây giờ có học nhiều hơn .

Nhưng lại có dấu hiệu nông cạn trong sáng tác ,

lại chạy theo kỹ thuật của nước ngoài ... nhạc

mà không viết theo âm giai của dân tộc , lời ca

lại không kế thừa những truyền thống tốt đẹp

của cha anh ... Như thế sao gọi là "nhạc trẻ Việt

Nam " phát triển theo chiều hướng này . E rằng

có một ngày họ đánh mất tất cả " .

Cần lưu ý rằng, người đánh giá "nhạc trẻ "

này cũng là người muốn rằng " chúng ta nên

để cho lớp trẻ được tự do suy nghĩ, lật đi, lật

lại các vấn đề khúc mắc mà cha ông mình

chỉ biết tin tưởng và vâng lời . Phải suy nghĩ

sao cho lành mạnh, cho có lý trí sáng

suốt" (3 ) .

( 1 ) Xem : Tạp chí Cộng sản , số 16, tháng 8-2001 , tr 21

( 2) Xem báo Lao động , số ra ngày 28-4-2002 , tr 7

(3 ) Xem báo Văn nghệ, số 43 , ra ngày 26-10-2002 , tr 22
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Cho nên nói quản lý hoạt động văn hóa

nghệ thuật không có nghĩa là buộc tuổi trẻ phải

khuôn theo một cái chuẩn áp đặt từ thị hiếu của

người có quyền, khước từ những nhu cầu chính

đáng của tuổi trẻ khao khát được thể hiện mình.

Cái khó chính là, bằng hệ thống giáo dục và

đào tạo, kết hợp với giáo dục gia đình và giáo

dục xã hội qua mạng lưới truyền thông đại

chúng và các hoạt động văn hóa nghệ thuật mà

hình thành được bản lĩnh văn hóa cho thế hệ

trẻ . Việc buông lỏng quản lý là buông lỏng cho

bịp ! Rồi những tiết mục quảng cáo băng vệ

sinh phụ nữ "thật cực kỳ" làm tê liệt dây thần

kinh xấu hổ của những người còn biết xấu hổ" .

Sự " độc quyền" của những phương tiện thông

tin này cũng thật "cực kỳ" !

Rồi chuyện thi hoa hậu và luyện thi hoa hậu

cũng khiến trong quá nhiều trường hợp phải

"khóchổ ngươi, cười ra nước mắt" . Người ta đã

khai thác tối đa những màn trình diễn mà "sắc

đẹp (phụ nữ ) ở đây đã bị "thịt da hóa" quá

nhiều " (4 ) mà một tờ báo phải kêu lên . Người

xu hướng chạytheo những thị hiếu tầm thường đẹp muốn công khai hóa các "vòng đo quyước"

vì không được dẫn dắt bởi một bản lĩnh văn hóa

lành mạnh.

Có điều đó, là do trình độ nhận thức và năng

lực yếu kém của người quản lý các cấp, song

cũng có khi là do sức ép của cái " cơ chế thương

mại hóa nghệ thuật" quá nặng. Chính cơ chế đó

trực tiếp tạo ra và nuôi dưỡng thị hiếu thấp kém

của một số người trong xã hội chạy sô biểu diễn

theo mức thù lao . Và kẻ cổ vũ cho người biểu

diễn cùng với công chúng của họ duy trì và

chạy theo những thị hiếu tầm thường đó cũng

nhiệt tình không kém vì họ " ăn theo" cái cơ chế

thương mại hóa" . Như vậy là "tại anh , tại ả, tại

cả đôi bên ".

c- Nhưng đâu chỉ có "nhạc trẻ " và nỗi sợ

nhạc trẻ "đánh mất tất cả " như nỗi bức xúc của

người nhạc sĩ lão thành đã thốt ra . Chỉ nói riêng

về " văn hóa quảng cáo" hay là sự quảng cáo

thiếu văn hóa mà hằng ngày nhữngđổi mắt của

tất thảy nam, phụ, lão, ấu bị áp đặt, bị cưỡng

chế phải nhìn , phải "thưởng thức" cũng đủ thấy

được sức nặng " bảo kê " của cái giá được trả cho

mỗi giây trên sóng truyền hình khiến cho ai đó

thật khó khước từ. Đó là những tiết mục khơi

gợi và giục giã lòng tham vàng , tham tiền của

con người, kích thích cho tâm lý cầu may để

giàu có mà không cần phải làm việc , học hành

gì cả trước hình tượng vàng rơi tung tóe làm mờ

mắt kẻ nhẹ dạ cả tin sự giật gân, pha chất lừa

thì cũng phải thôi , và rồi ban tổ chức, ban giám

khảo và công chúng dự đêm Chung kết cuộc thi

hoa hậu 2002 chắc là không muốn lâm vào tình

huống "quân tử dùng dằng” . Thậm chí, dù đã

có màn hấp dẫn kéo dài ấy rồi , vậy mà khi trình

diễn " chiếc áo dạ hội tự chọn " thì chỉ có một

trong số 22 thí sinh chọn chiếc áo dài vốn được

thường xuyên nhắc đến trong cuộc thi là " biểu

tượng của nét đẹp dịu dàng , kín đáo, quyến rũ

sinh đến từ Thái Nguyên chọn áo dân tộc Nùng

đằm thắm ... của người con gái Việt Nam ", 2 thí

chiếc áo hở vai , hở ngực, hở lưng , hở cả thân

và dân tộc Dao, còn lại là những chiếc váy

hình khi đèn chiếu trực tiếp ...

Nhưng có lẽ điều cần nói lại là, màn "ứng

xử" của người đẹp để kiểm nhận về vẻ đẹp tâm

hồn và chiều cao trí tuệ của những ứng cử viên

chiếc "vươngmiện" quý giá mà Ban Tổ chứcđã

gắn cho họ trong đêm chung kết . Thế rồi, năm

ứng cử viên lọt vào vòng chung kết chiếc

vương miện hoa hậu đã "hót" như vẹt những

câu hệt nhau được học thuộc lòng từ "đáp án "

mà Ban Tổ chức đã đưa trước khiến cho 5 000

người dự đêm chung kết ấy được thưởng thức

"một màn hài kịch vô tiền khoáng hậu " , như tờ

Văn nghệ trẻ đã viết !

(4) Xem Văn nghệ trẻ , số 39 , ra ngày 29-9-2002
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Chả trách mà trước sự lựa chọn về " sắc

đẹp " và " trí tuệ" trong những câu hỏi của

cuộc thi , ứng viên đã không chút trù trừ cho

" trí tuệ" ra rìa ngay tắp lự để chọn " sắc đẹp" !

Trong bước quá độ, đang rất nhiều ngổn

ngang, bất cập thì những thang bậc giá trị trong

hệ thống giá trị đang định hình đó , bao gồm cả

những giá trị cũ đang bị phủ định và giá trị mới

đang tự khẳng định mình, những điều kể trên là

không thể tránh khỏi. Vấn đề là , " chúng ta

phải lớn lên, và đây chính là sự lớn lên về

văn hóa và trí tuệ" , như đồng chí Phạm Văn

Đồng đã khuyến cáo trong bài " Văn hóa và Đổi

mới" .

Không có sự lớn lên đó, thì không thể có

bản lĩnh để chống trả những rác rưởi và cặn bã

của nền văn minh từ bên ngoài tràn vào qua

"cửa sổ " và thậm chí qua cửa chính, cũng như

không đủ bản lĩnh để tiếp nhận những thành

quả của văn hóa, văn minh mà loài người đang

tạo ra .

3- Hình thành được một bản lĩnh văn hóa

như vậy là một kỳ công . Bởi lẽ , văn hóa như

vậy không thể là "mì ăn liền ", văn hóa được

hình thành bằng con đường thẩm thấu . Quá

trình đó bắt đầu ngay từ khi còn nằm trong

bụng mẹ cho đến khi" bé" chào đời và giáo dục

gia đình , cộng đồng xã hội nhỏ nhất, rồi quá

trình " xã hội hóa " ấy diễn ra liên tục trong suốt

cuộc đời của mỗi con người từ gia đình đến nhà

trường và ra xã hội .

Những hiện tượng đáng buồn nêu trên

không phải là sự kiện nhất thời. Chúng là hậu

quả của nhiều sự tương tác phức hợp trong một

thời gian tương đối dài của giáo dục gia đình ,

của giáo dục học đường, của tác động xã hội ...

Rồi sâu xa hơn , của công tác tư tưởng và văn

hóa, công tác tổ chức cán bộ, cả của niềm tin bị

xói mòn do sự hư hỏng , tha hóa của nhiều

người có chức có quyền đang cầm cân nảy mực

đang phơi bày những tấm gương phản diện cho

lớp trẻ . Chỉ khi chúng ta dũng cảm phân tích kỹ

nguyên nhân, nhận rõ trách nhiệm , dám tự chỉ

trích những sai lầm và thiếu sót thì mới có thể

tìm ra giải pháp đồng bộ cho sự hình thành bản

lĩnh văn hóa cho thế hệ trẻ, thế hệ nắm vận

mệnh của dân tộc trên con đường đi tới .

4- Mặt khác, điều cần suy nghĩ chính là

trong buổi giao thời , khi mô hình cũ đã lùi vào

dĩ vãng và mô hình mới lại chưa xác lập vững

chắc thì cũng là lúc khơi dậy những tiềm

năng của sáng tạo. Mà tư duy sáng tạo lại là

tiền đề số một của việc tạo ra bản lĩnh văn hóa

cho thế hệ trẻ bước vào thế kỷ XXI .

Trong một cuốn sách của nước ngoài vừa

được giới thiệu , tôi đọc được những ý tưởng

đáng để suy ngẫm : "Từ đây trở đi, cuộc hành

trình đi đến tương lai sẽ là diễn biến nằm ngoài

kinh nghiệm đã trải qua và chúng ta cần phải

thay đổi tư duy một cách tương ứng... Sự thật là

tương lai sẽ không phải là tiếp tục của quá khứ .

Nó sẽ là một chuỗi các gián đoạn ... đều hấp dẫn

đối với tính chất gián đoạn là ở chỗ nó tạo ra cơ

hội... trong nhiều trường hợp phải quên đi

những mô hình cũ , những quy tắc cũ , chiến

lược cũ , giả thiết cũ , công thức cũ... Phải chấm

dứt việc nhìn tương lai như một con đường cao

tốc lớn tưởng tượng vươn dài tận chân trời. Các

con đường đều mang tính chất tuyến tính, mà

lối tưduy tuyến tính là vô ích trong một thếgiới

phi tuyến tính " ( 5 ) .

Suy ngẫm để rút ra kết luận là quyền của

chúng ta . Song theo tôi , một bản lĩnh văn hóa

cần cho thế hệ trẻ phải được hình thành từ

những thành tựu của nền văn minh mà loài

người đang chứng kiến .

Văn minh không trực tiếp trở thành văn hóa,

nhưng sự tiếp nhận một trình độ văn minh cao

hơn là điều kiện cần thiết để hình thành một

bản lĩnh văn hóa ứng với thời đại.

( 5 ) R. Gíp -sơn : " Tư duy lại tương lai" , Nxb Trẻ , Thành

phố Hồ Chí Minh , 2002 , tr 8
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BẢO HIỂM XÃ HỘI -

bộ phận quan trọng trong chiến lược

con người của Đảng

Đ

ẢNG ta là đảng cầm quyền. Sự lãnh

đạo của Đảng là nhân tố quyết định

mọi thắng lợi của cách mạng. Xã hội

ta là xã hội vì con người, đặt con người vào vị

trí trung tâm của sự phát triển , lấy việc nâng

cao chất lượng cuộc sống của con người làm

mục tiêu phục vụ . Ngay từ khi ra đời năm

1930, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra

đường lối cách mạng giải phóng dân tộc tiến

tới cách mạng xã hội chủ nghĩa , giải phóng

con người khỏi mọi áp bức, bất công. Chương

trình Việt Minh đã đề ra chính sách xã hội cụ

thể : "Đối với công nhân , ngày làm việc 8 giờ ,

định tiền lương tối thiểu ; cứu tế thất nghiệp ;

xã hội bảo hiểm ; thủ tiêu các giấy giao kèo nô

hệ ; lập các giấy giao kèo giữa chủ và thợ , công

nhân già có lương hưu trí..." . Những định

hướng về chính sách xã hội của buổi đầu sơ

khai này đã mang đậm ý nghĩa nhân văn sâu

sắc và cao đẹp, thể hiện tầm nhìn chiến lược

của Chủ tịch Hồ Chí Minh : " Nếu nước độclập

mà dân không hưởng hạnh phúc tự do , thì độc

lập cũng chẳng có nghĩa lý gì"( 1) .

Hơn nửa thế kỷ , từ khi giành chính quyền

về tay nhân dân và nhất là từ khi hòa bình được

lập lại ở miền Bắc đến nay , sự nghiệp bảo

hiểm xã hội từng bước được hoàn thiện và trở

NGUYỄNHUY BAN

thành một bộ phận quan trọng trong chiến lược

con người của Đảng . Mục tiêu của chính sách

bảo hiểm xã hội của Đảng ta là, chăm lo đời

sống vật chất, tinh thần , chăm lo sức khỏe của

người lao động . Đảng lãnh đạo bảo hiểm xã

hội là nguyên tắc, đồng thời là sự bảo đảm cho

hoạt động bảo hiểm xã hội đúng hướng . Thực

hiện chính sách bảo hiểm xã hội là góp phần

ổn định đời sống cho người lao động và gia

đình họ khi bị giảm hoặc mất khả năng lao

động. Trên cơ sở đó, góp phần đảm bảo sự

phát triển bình thường và ổn định của sản xuất,

đảm bảo sự công bằng, trật tự an toàn và tiến

bộ xã hội . Các chế độ chính sách về bảo hiểm

xã hội do Nhà nước ta ban hành , phù hợp với

từng giai đoạn phát triển của đất nước ; thực sự

là nguồn cổ vũ , động viên người lao động yên

tâm , phấn khởi lao động sản xuất , dũng cảm

chiến đấu , góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội

ở miền Bắc , đấu tranh giải phóng miền Nam ,

thống nhấtđất nước ; trở thành công cụ đắc lực

của Nhà nước trong quản lý , sử dụng và điều

tiết lực lượng lao động xã hội .

* TS , Bí thư Ban cán sự đảng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm

Xã hội Việt Nam

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị Quốc gia,

Hà Nội , 2000 , t 4 , tr 56
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Tuy nhiên, cùng với sự đi lên của đất nước ,

bước vào thời kỳ đổi mới, các chế độ , phương

thức quản lý về bảo hiểm xã hội theo các quy

định trước đó đã trở nên bất cập, bộc lộ nhiều

điểm không còn phù hợp. Tài chính về bảo

hiểm xã hội ngày càng mất cân đối nghiêm

trọng , số thu quá ít so với tổng số phải chi. Vì

vậy , việc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội đã

trở thành gánh nặng cho ngân sách nhà nước ;

đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội chỉ bó hẹp

trong đội ngũ cán bộ, công chức - viên chức và

lực lượng vũ trang , chưa mở rộng đến người

lao động trong các thành phần kinh tế khác,

nên chưa tạo được sự công bằng xã hội và làm

giảm tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội đối với

người lao động.

;

Xây dựng một chính sách bảo hiểm xã hội

phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế nhiều

thành phần, đáp ứng nguyện vọng của đông

đảo người lao động, người sử dụng lao động và

phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế là

một đòi hỏi khách quan. Cương lĩnh xây dựng

đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã

hội của Đảng xác định : "Phương hướng lớn

của chính sách xã hội là : Phát huy nhân tố con

người trên cơ sở bảo đảm công bằng, bình

đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ công dân ; kết

hợp tốt tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội ;

giữa đời sống vật chất và đời sống tinh thần

giữa đáp ứng các nhu cầu trước mắt với chăm

lo lợi ích lâu dài ; giữa cá nhân với tập thể và

cộng đồng xã hội ... Thiết lập một hệ thống

đồng bộ và đa dạng về bảo hiểm và trợ cấp xã

hội. Có chính sách thích đáng đối với các gia

đình liệt sĩ , thương binh, bệnh binh , cán bộ lão

thành , những người về hưu . Chăm lo đời sống

những người già cả , neo đơn , tàn tật , mất sức

lao động và trẻ mồ côi..." . Văn kiện Đại hội

lần thứ VIII của Đảng chỉ rõ : " Thực hiện và

hoàn thiện chế độ bảo hiểm xã hội , bảo đảm

đời sống người nghỉ hưu được ổn định , từng

bước được cải thiện . Xây dựng Luật Bảo hiểm

xã hội" , "Mở rộng chế độ bảo hiểm xã hội đối

với người lao động thuộc các thành phần

kinh tế , áp dụng bắt buộc đối với các cơ quan ,

các doanh nghiệp " .

Hiến pháp năm 1992 đã xác định tiến tới

bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và

Quốc hội khóa IX ngày 23-6-1994 đã thông

qua Bộ Luật Lao động, trong đó dành một

chương về bảo hiểm xã hội . Sau khi Bộ Luật

Lao động có hiệu lực, Chính phủ đã có Nghị

định số 12/CP, ngày 26-1-1995 , và Nghị định

số 45/CP, ngày 15-7-1995, ban hành Điều lệ

Bảo hiểm xã hội áp dụng đối với cán bộ, công

chức - viên chức nhà nước, người lao động ở

các thành phần kinh tế và lực lượng vũ trang .

Đồng thời, hệ thống bảo hiểm xã hội Việt Nam

(gồm 3 cấp được tổ chức theo hệ thống dọc từ

trung ương đến địa phương) cũng được Chính

phủ thành lập trên cơ sở thống nhất các tổ chức

bảo hiểm xã hội thuộc hệ thống lao động ,

thương binh, xã hội và Tổng Liên đoàn lao

động Việt Nam .

Để tạo tiền đề vững chắc, đưa chính sách

bảo hiểm xã hội tiếp tục chuyển biến rõ rệt và

tạo cơ sở cho ngành bảo hiểm xã hội phát

triển , ngày 26-5-1997, Bộ Chính trị đã có Chỉ

thị số 15-CT /TW "Về tăng cường lãnh đạo

thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội" . Sau 5

năm thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị , công

tác bảo hiểm xã hội ở nước ta đã có những

bước tiến quan trọng, thể hiện tính ưu việt của

chế độ ta .

Ngay sau khi Bộ Chính trị có Chỉ thị số 15-

CT /TW , các cấp ủy , chính quyền ở các tỉnh ,

thành phố trực thuộc Trung ương đã nhanh

chóng có văn bản chỉ đạo dưới các hình thức

như chỉ thị , thông tri , công văn ... về tăng

cường lãnh đạo thực hiện các chế độ bảo hiểm

xã hội trên địa bàn . Đồng thời, tổ chức quán

triệt sâu rộng, kịp thời nội dung Chỉ thị của Bộ

Chính trị đến từng cán bộ, đảng viên . Qua việc

nghiên cứu , quán triệt đã làm chuyển biến và
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nâng cao nhận thức tư tưởng của các cấp ủy ,

chính quyền về chính sách bảo hiểm xã hội,

làm cho cán bộ, đảng viên thấy rõ hơn mục

đích , ý nghĩa , vị trí, vai trò , tầm quan trọng của

chính sách nhân đạo này. Từ đó, xác định được

trách nhiệm của mình trong việc lãnh đạo , chỉ

đạo thực hiện và đặc biệt là tạo ra cơ chế phối

hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính

sách bảo hiểm xã hội .

Bằng sự nỗ lực cố gắng của các cấp ủy,

chính quyền từ trung ương đến địa phương ,

của các đơn vị thuộc hệ thống bảo hiểm xã hội

Việt Nam, việc thực hiện chính sách bảo hiểm

xã hội đã có những bước chuyển biến mạnh

mẽ, đạt được những kết quả bước đầu rất quan

trọng. Phạm vi và đối tượng tham gia bảo hiểm

xã hội từng bước được mởrộng . Năm 2002, số

lao động tham gia bảo hiểm xã hội tăng gấp 2

lần năm 1995.Số thu bảo hiểm xã hội tăng

nhanh qua từng năm (năm 2002 số thu bảo

hiểm xã hội gấp 3 lần số thu bảo hiểm xã hội

năm 1996) . Công tác cấp và quản lý sổ bảo

hiểm xã hội , giải quyết các chế độ bảo hiểm xã

hội thực hiện đúng quy định. Việc chi trả

lương hưu , các chế độ trợ cấp kịp thời , đầy đủ ,

an toàn và thuận tiện cho người thụ hưởng bảo

hiểm xã hội (bình quân mỗi năm 8 000 tỉ

đồng) .

Quỹ bảo hiểm xã hội được hình thành trên

cơ sở đóng góp của người sử dụng lao động ,

người lao động và Nhà nước , độc lập với ngân

sách nhà nước và thực hiện nguyên tắc hạch

toán cân đối thu chi . Quỹ được quản lý và sử

dụng theo chế độ tài chính của Nhà nước, bảo

đảm chi ổn định, lâu dài các chế độ bảo hiểm

xã hội , giảm dần sự cấp phát từ ngân sách nhà

nước (dự tính sau 15 năm nữa sẽ cơ bản giải

quyết được sự cấp phát từ ngân sách nhà

nước). Quỹ bảo hiểm xã hội đã có số dư ngày

càng lớn , có khả năng bảo đảm cho các chế độ

trợ cấp ổn định lâu dài.

Chính sách bảo hiểm xã hội được thực hiện

theo nguyên tắc có đóng bảo hiểm xã hội mới

được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm xã hội

đã làm thay đổi cơ bản nhận thức của hàng

triệu người lao động và người sử dụng lao

động . Tư tưởng ỷ lại vào Nhà nước trong việc

đóng bảo hiểm xã hội dần dần bị xóa bỏ ; khắc

phục một bước tính bình quân trong chế độ trợ

cấp ; đồng thời vẫn đảm bảo tính điều tiết , chia

rủi ro , làm cho chính sách bảo hiểm xã hội

thực sự đi vào cuộc sống.

sẻ

Việc đổi mới về chính sách bảo hiểm xã hội

áp dụng thống nhất cho mọi loại hình lao động

là hoàn toàn phù hợp với sự đổi mới và phát

triển của nền kinh tế nhiều thành phần , sự phát

triển của xã hội , đáp ứng nguyện vọng của

đông đảo người lao động và phù hợp với xu

thế hội nhập kinh tế quốc tế. Chính sách bảo

giữa những người lao động làm việc trong các

hiểm xã hội thống nhất đã tạo lập sự bình đẳng

thành phần kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho

việc sử dụng và sắp xếp lại lực lượng lao động,

nhất là việc chuyển dịch lao động ở khu vực

lao động này sang khu vực lao động khác .

Chính sách bảo hiểm xã hội thống nhất cũng

đã làm giảm đáng kể sức ép vào biên chế nhà

nước để được hưởng các chế độ về bảo hiểm

xã hội .

Việc tổ chức thực hiện chính sách bảo

hiểm xã hội do một cơ quan chuyên trách là

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đảm nhận . Do đó,

khắc phục được tình trạng phân tán, chồng

chéo, trùng lặp về chức năng , nhiệm vụ và

quyền hạn ; tách chức năng quản lý nhà nước

về bảo hiểm xã hội ra khỏi chức năng tổ chức

thực hiện sự nghiệp bảo hiểm xã hội ; đáp ứng

yêu cầu cải cách hành chính . Với hệ thống tổ

chức này, lần đầu tiên việc thực hiện công tác

thu , chi , quản lý quỹ và giải quyết chế độ bảo

hiểm xã hội… đã được tập trung về một mối,

tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều hành,

quản lý .
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Kể từ khi được thành lập , hệ thống bảo

hiểm xã hội Việt Nam đã nhanh chóng ổn định

tổ chức , bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ

cán bộ, từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm

vụ đòi hỏi ngày càng cao trong tình hình mới ;

là chỗ dựa tin cậy của người lao động, tạo được

niềm tin đối với Đảng , Nhà nước và xã hội .

Những thành tựu của bảo hiểm xã hội Việt

Nam đạt được trong 5 năm qua đã chứng minh

Chỉ thị số 15-CT /TW của Bộ Chính trị là định

hướng đúng đắn, là tiền đề và động lực quan

trọng góp phần thúc đẩy việc thực hiện chính

sách bảo hiểm xã hội phát triển toàn diện ,

vững chắc , phù hợp với tiến trình đẩy mạnh

công nghiệphóa, hiện đại hóa đấtnước . Đồng

thời, những thành tựu đó đã góp phần bảo đảm

ổn định đời sống cho người lao động, ổn định

chính trị, trật tự an toàn xã hội , thúc đẩy sự

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc .

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm nêu

trên , việc thực hiện Chỉ thị số 15 -CT/TW của

Bộ Chính trị cũng còn một số thiếu sót, hạn

chế cần khắc phục . Tại một số địa phương ,

một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cấp ủy,

chính quyền chưa có sự quan tâm thường

xuyên, việc lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra thực

hiện chế độ , chính sách bảo hiểm xã hội . Ở

những nơi đó vẫn tồn tại tình trạng trốn tránh

tham gia bảo hiểm xã hội hoặc nộp chậm, nợ

đọng bảo hiểm xã hội, thậm chí chiếm dụng

tiền bảo hiểm xã hội . Công tác thông tin tuyên

truyền về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội

đến người lao độngvà người sử dụng lao động

chưa sâu rộng. Nội dung tuyên truyền còn

nghèo nàn , hình thức tuyên truyền chưa phong

phú , chưa sát với đối tượng. Nhận thức của

một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên ,

người sử dụng lao động và người lao động về

chính sách bảo hiểm xã hội còn chưa đúng và

chưa đầy đủ ; chưa thấy được tính chất nhân

đạo, tính chất cộng đồng của bảo hiểm xã hội

nên không đăng ký, không tham gia bảo hiểm

xã hội.

Công tác kiểm tra , thanh tra việc thực hiện

các chế độ bảo hiểm xã hội của các cấp, các

ngành, các cơ quan còn chưa thường xuyên .

Chế tài xử lý vi phạm chính sách bảo hiểm xã

hội theo quy định hiện hành còn quá nhẹ , chưa

có tác dụng giáo dục , răn đe. Một số chế độ

bảo hiểm xã hội hiện hành chưa thật sự phù

hợp, chưa đảm bảo yếu tố công bằng, nhất là

việc giải quyết chế độ hưu trí đối với những

trường hợp giảm tuổi do sắp xếp tổ chức, tinh

giản biên chế dẫn đến sự mất cân bằng giữa

cống hiến với hưởng thụ và ảnh hưởng trực

tiếp đến công tác cân đối quỹ bảo hiểmxã hội.

Văn kiện Đại hội lần thứ IX của Đảng chỉ

rõ : "Khẩn trương mở rộng hệ thống Bảo hiểm

xã hội và an sinh xã hội . Sớm xây dựng và thực

hiện chính sách bảo hiểm xã hội đối với người

lao động thất nghiệp... Thực hiện các chính

sách xãhội bảo đảm an toàn cuộc sống mọi

thành viên cộng đồng, bao gồm bảo hiểm xã

hội đối với người lao động thuộc các thành

phần kinh tế, cứu trợ xã hội những người gặp

rủiro , bất hạnh ... " . Để tiếp tục đưa Nghịquyết

Đại hội lần thứ IX của Đảng vào cuộc sống,

đưa sự nghiệp bảo hiểm xã hội giành được

nhiều thành tích hơn nữa, trong thời gian tới,

tập trung làm tốt những công việc sau :

Một là , các cấp ủy, chính quyền tiếp tục

quan tâm lãnh đạo thực hiện chế độ bảo hiểm

xã hội, định kỳ kiểm tra và đánh giá tình hình

thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW của Bộ Chính trị ,

lấy kếtquả thực hiện các chế độ bảo hiểm xã

hội làm tiêu chí để xét công nhận cơ sở đảng

trong sạch, vững mạnh và bình bầu các danh

hiệu thi đua khen thưởng của Nhà nước .

Hai là , sớm xây dựng và ban hành Luật

Bảo hiểm Xã hội (bao gồm cả Bảo hiểm Y tế )

tạo hành lang pháp lý cơ bản cho hoạt động

của sự nghiệp bảo hiểm xã hội . Trong đó, các

chế độ bảo hiểm xã hội cần được quy định phù
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hợp, khắc phục những hạn chế, bất cập trong

thời gian qua, nhất là tuổi về hưu (hiện nay có

đối
tượng được giảm 5 , 10 năm hoặc không

cần điều kiện độ tuổi cũng được về hưu dẫn

đến tình trạng lãng phí sức lao động và suy

giảm kinh phí của quỹ bảo hiểm xã hội) .

Khẩn trương mở rộng thêm đối tượng tham gia

bảo hiểm xã hội để thu hút tất cả lao động

thuộc các thành phần kinh tế đều có quyền và

nghĩa vụ thực hiện bảo hiểm xã hội .

Ba là , mức hưởng của các chế độ bảo hiểm

xã hội cần cải thiện để bảo đảm cuộc sống ổn

định của đối tượng , tính toán bảo đảm công

bằng giữa đóng góp và hưởng thụ, cân đối giữa

thu và chi để đảm bảo an toàn quỹ bảo hiểm

xã hội lâu dài .

Bốn là , tiếp tục đẩy mạnh công tác thông

tin tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã

hội, với những nội dung thiết thực và bằng |

nhiều hình thức đến mọi người lao động,

người sử dụng lao động và đông đảo các tầng

lớp nhân dân trong xã hội để nâng cao nhận

thức, tạo niềm tin vào chính sách bảo hiểm xã

hội của Đảng và Nhà nước, để mọi người tự

giác chấp hành quy định của chính sách, dần

dần trở thành nhu cầu, đòi hỏi được tham gia

bảo hiểm xã hội.

Năm là , tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy

hệ thống bảo hiểm xã hội Việt Nam nâng cao

năng lực quản lý ; đẩy mạnh cải cách hành

chính, cải tiến lề lối làm việc ; tăng cường

công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ,

công chức về trình độ chính trị, chuyên môn

nghiệp vụ ; trau dồi tâm, đức, nêu cao tinh

thần , tác phong phục vụ đối tượng , hết lòng vì

đối tượng . Đồng thời, nhanh chóng hiện đại

hóa công tác quản lý bảo hiểm xã hội bằng

công nghệ thông tin , trang bị các phương tiện

kỹ thuật hiện đại, tiên tiến để nâng cao chất

lượng hoạt động , đáp ứng yêu cầu ngày càng

cao trong sự nghiệp phát triển bảo hiểm xã

hội.

|

|

XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI .

( Tiếp theo trang 27)

5- Sựgia tăng tựphát luồng di dân ở nông

thôn ra thành thị và các hậu quả xã hội của

nó

Dưới tác động của kinh tế thị trường , lực

lượng lao động làm thuê ở đồng bằng sông Cửu

Long càng phát triển . Tỉnh có lao động làm thuê

cao nhất là An Giang, chiếm 31,66 % số hộ nông

dân.

Để vượt lên , thoát đói , giảm nghèo những

người nông dân làm thuê phải ra sức tìm kiếm

công việc . Khi môi trường sản xuất ở nông thôn

ngày một hạn chế , nhu cầu lao động ở thành thị

ngày càng lớn , những người nông dân làm thuê

đã dần di chuyển ra thành thị . Di dân là một hiện

tượng tất yếu , góp phần thúc đẩy sự phát triển

kinh tế - xã hộinhưng sự di dân tự phát ở đồng

bằng sông Cửu Long đã đưa lạinhững hậu quả

cần giải quyết cả những nơi xuất cư và nhập cư .

Sự mất cân đối về lực lượng lao động ở nông

thôn làm ảnh hưởng đến sự phát triển của những

ngành nghề truyền thống ; gây nên sự cạnh tranh

lao động và những tệ nạn xã hội ở nơi nhập cư .

Do vậy, Đảng, Nhà nước cần có những giải pháp

hữu hiệu kịp thời. Hiện tượng di dân ở đây là

thanh niên có xu hướng rời bỏ nông thôn và

nông nghiệp ngày càng nhiều .

Chính sách đổi mới tổ chức sản xuất và quản

lý kinh tế , nông thôn đồng bằng sông Cửu Long

có những chuyển biến khá rõ rệt . Diện mạo nông

thôn đã đổi mới tiến bộ hơn . Cùng với sự đối

thay đó , đời sống vật chất của nông dân và cư

dân nông thôn ngày được nâng cao. Trước đây,

ở đồng bằng sông Cửu Long phần lớn là nhà tre ,

mái tranh nay được thay dầnbằng nhà xây, mái

ngói . Ngoài nhà ở, các điều kiện tiện nghi sinh

hoạt khác cũng đa dạng và hiện đại hơn . Mức

chi tiêu cho các khoản ăn mặc, mua sắm và

nhiều khoản khác cũng ngày càng cao hơn. Tuy

nông thôn có đổi mới, đời sống nông dân có phát

triển cả về vật chất lẫn tinh thần nhưng khoảng

cách giữa nông thôn và thành thị vẫn còn

rất lớn .D
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Hàng cao bản lĩnh chính trị

đối với cán bộ,

chiến sĩ công an nhân tâm

V

PHẠM VĂN THẠCH

ĂN kiện Đại hội IX của Đảng chỉ rõ ,

trong thời kỳ mới, bảo vệ an ninh

quốc gia, trật tự an toàn xã hội ; bảo

vệ Đảng, Nhà nước , nhân dân và chế độ xã hội

chủ nghĩa , bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích

quốc gia dân tộc đặt ra cấp bách và nặng nề.

Đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của

Đảng, Nhà nước và của toàn dân, trong đó

Công an nhân dân là một lực lượng nòng cốt .

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đó, tất yếu

phải xây dựng lực lượng Công an nhân dân

cách mạng, tinh nhuệ, chính quy, từng bước

hiện đại và mỗi cán bộ, chiến sĩ phải phát triển

toàn diện . Trước hết, mỗi cán bộ , chiến sĩ cần

có bản lĩnh chính trị cách mạng vững vàng,

kiên định để giành thế chủ động, giành thắng

lợi trong mọi khó khăn , thử thách . Bản lĩnh

chính trị là phẩm chất được thể hiện , thống

nhất từ nhận thức chính trị - tư tưởng đến hành

động thực tiễn về lòng tuyệt đối trung thành

với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân, về tinh

thần chủ động tấn công tội phạm ; kịp thời đập

tan âm mưu và hoạt động xâm phạm an ninh

quốc gia, trật tự an toàn xã hội , giữ vững

bình yên cuộc sống của nhân dân . Bản lĩnh

chính trị cách mạng còn được thể hiện ở ý thức

luôn luôn gắn bó với dân , ở phẩm chất

*

đạo đức , lối sống lành

mạnh , giản dị , thực hiện

nghiêm 6 điều Bác Hồ

dạy Công an nhân dân .

Nêu cao bản lĩnh chính

trị cách mạng vững vàng

đối với Công an nhân dân

là một đòi hỏi tất yếu ;

đồng thời, cũng là kết quả

của quá trình giáo dục, tự

giác rèn luyện, phấn đấu

của mỗi người. Nó phải

được hình thành từ trong tình cảm nhận thức

về Đảng Cộng sản, về chủ nghĩa xã hội đến

việc thể hiện trong cuộc sống, công tác của

mỗi cán bộ, chiến sĩ. Nó được quyết định bởi

sự tự phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của mỗi cá

nhân. Nó là kết quả tổng hợp của quá trình

giáo dục một cách chủ động có tổ chức , có kế

hoạch.

1- Công tác giáo dục phải luôn lấy chủ

nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh

làm gốc, tạo nền tảng tư tưởng , ý chí của người

Công an nhân dân. Thường xuyên giáo dục về

chủ nghĩa xã hội , về chủ nghĩa Mác - Lê-nin ,

về tư tưởng Hồ Chí Minh là yêu cầu số một

trang bị cho người chiến sĩ Công an nhân dân

có thế giới quan và phương pháp luận khoa

học, cách mạng, bảo đảm sự vững vàng trước

tình hình thế giới có những biến động vô cùng

phức tạp. Hiện nay, các thế lực thù địch đang

tìm mọi cách để xóa bỏ chủ nghĩa xã hội hiện

thực ở các nước còn lại . Đế quốc Mỹ dùng rất

nhiều thủ đoạn hiểm độc như "nhân quyền cao

hơn chủ quyền" , lấy vấn đề tôn giáo , vấn đề

dân tộc làm chiêu bài kích động, ra sức tô

vẽ cho tự do "dân chủ " theo kiểu tư bản

* Cục trưởng Cục Công tác chính trị , Bộ Công an
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phương Tây, khuyếch trương kinh tế thị trường

tư bản chủ nghĩa ... Những luận điệu ấy đã gây

tác động xấu đến một bộ phận cán bộ, đảng

viên và nhân dân. Đập tan những luận điệu đó

là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, nhưng

trước hết là của cán bộ , chiến sĩ Công an nhân

dân đang trực tiếp hàng ngày làm nhiệm vụ

bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước xã hội chủ

nghĩa . Người chiến sĩ Công an nhân dân không

được một chút mơ hồ, phải luôn tự khẳng định

lòng tin của mình đối với Đảng, với chế độ và

nhân dân. Vững vàng trước mọi tác động, thử

thách lừa gạt, cám dỗ của kẻ thù , như lời cố

Tổng Bí thư Lê Duẩn đã nói : Đảng lựa chọn

công an trong những người tin cậy nhất, những

người chỉ biết còn Đảng thì còn mình...

2- Trong giáo dục chính trị, luôn luôn coi

trọng giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng,

của dân tộc và của lực lượng Công an nhân

dân , làm cho những tấm gương lịch sử luôn

luôn được coi là sức mạnh tinh thần , phù hợp

với đạo lý "uống nước nhớ nguồn ", làm cho

sức sống oanh liệt vẻ vang của truyền thống

luôn tỏa ấm , thấm sâu vào ý thức, tình cảm của

mỗi cán bộ, chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ nối

nghiệp. Những năm qua các đơn vị , địa

phương trong Công an đã làm tốt việc này,

nhất là vào những dịp kỷ niệm những ngày lịch

sử của Đảng , của dân tộc , ngày thành lập lực

lượng Công an nhân dân.

Những gương chiến đấu dũng cảm , hy sinh

của các anh hùng trong kháng chiến chống

Pháp, chống Mỹ đã để lại nhiều ấn tượng tốt

đẹp , nhiều bài học sâu sắc . Đó là ý thức chiến

đấu , lòng trung thành và dám hy sinh cuộc đời

mình cho sự nghiệp chung . Đó là phẩm chất

luôn phải có ở mỗi cán bộ , chiến sĩ Công an

nhân dân. Trong thời gian qua, ở ngành Công

an nhiều nơi đã quan tâm giáo dục truyền

thống dưới rất nhiều hình thức : Nghe giới

thiệu về truyền thống , tổ chức gặp mặt , các

chuyến trở về nguồn, thăm lại các địa danh

lịch sử, thăm lại những cán bộ đã lập công

trong những năm hoạt động bí mật, góp quỹ

xây nhà tình nghĩa , làm phim về những con

người và sự tích anh hùng ... Các hình thức

hoạt động phong phú ấy càng tăng thêm tính

giáo dục cho mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an

nhân dân . Cần đẩy mạnh hơn nữa, có nhiều

hình thức sinh động hơn nữa để làm cho truyền

thống lịch sử luôn luôn sống cùng chúng ta,

tiếp sức cho chúng ta đi lên .

3- Giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc

rèn luyện , tu dưỡng, phấn đấu trong thực tế

công tác và chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ .

Phẩm chất tư tưởng , bản lĩnh chính trị suy cho

cùng phải được thể hiện bằng thực tế hoạt

động của mỗi cán bộ, chiến sĩ ; không rèn

luyện qua thực tế thì không có được bảnlĩnh .

Bản lĩnh đó phải được thể hiện bằng ý thức

trách nhiệm cao đối với công tác, bằng sự say

mê tìm tòi nghiên cứu , bằng làm việc quên

mình và tinh thần dám nghĩ, dám làm , để hoàn

thành nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước

và nhân dân giao cho, nhằm giữ vững an ninh

quốc gia, trật tự an toàn xã hội và bảo đảm

cuộc sống bình yên của nhân dân . Giáo dục

chính trị gắn liền với việc tổ chức thực hiện

Nghị quyết của Đảng, chỉ thị của ngành . Xây

dựng kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu , nhiệm vụ

cần có biện pháp và thường xuyên kiểm tra

đôn đốc thực hiện . Khắc phục tình trạng giáo

dục chính trị tách rời với rèn luyện thực tế , ít

quan tâm đến khâu tổ chức thực hiện các chỉ

thị , nghị quyết, làm cho công tác giáo dục trở

nên hình thức . Kinh nghiệm cho thấy, việc tổ

chức thực hiện tốt bao nhiêu thì tác dụng giáo

dục và rèn luyện bản lĩnh chính trị hiệu quả

cao bấy nhiêu .

4- Giáo dục rèn luyện nâng cao bản lĩnh

chính trị cho cán bộ , chiến sĩ bằng việc kết hợp

xây dựng mặt tích cực, tiên tiến với việc đấu
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tranh chống những hành vi tiêu cực , thoái hóa

biến chất ; lấy xây dựng nhân tố tích cực làm

chính, kết hợp với đẩy lùi tiêu cực ; tuyên

truyền , động viên, giáo dục kịp thời gương

người tốt , việc tốt ... Từ những gương cán bộ ,

chiến sĩ hy sinh dũng cảm trong đấu tranh

chống tội phạm như anh hùng liệt sĩ Lê Thanh

Á (Hải Phòng), Nguyễn Văn Ngữ (Hà Nội) ,

hoặc hy sinh để bảo vệ tính mạng và tài sản

của nhân dân trong lũ lụt như Phạm Thanh

Bình (Lai Châu)... đến những gương cán bộ,

chiến sĩ tận tụy với công tác, những chiến sĩ

26 năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ Quyết

thắng ; gương cán bộ suốt đời gắn bó với bản

làng , lăn lội ở vùng sâu , vùng xa và nhiều

gương tận tụy với công việc , nhận khó khăn về

mình, chịu đựng thiệt thòi ... hằng ngày , hằngngày, hằng

giờ tận tụy trong công tác , chiến đấu cần được

nhanh chóng nhân rộng. Các điển hình tiên

tiến , những gương tiêu biểu cần được phát

động phong trào noi gương học tập và tuyên

truyền rộng rãi bằng các phương tiện thông tin

đại chúng và bằng thông báo. Công tác giáo

dục chính trị cũng chỉ ra những mặt khó khăn,

yếu kém, những nổi cộm để giải quyết kịp

thời , nhất là cần khắc phục những biểu hiện

suy thoái , vi phạm kỷ luật, tiêu cực, thoái hóa

về phẩm chất đạo đức , tác phong của cán bộ ,

chiến sĩ. Coi trọng giáo dục phòng ngừa, làm

cho mỗi cán bộ, chiến sĩ có đủ sức đề kháng để

tự mình giữ vững mình trong những khó khăn ,

thử thách , trước những cám dỗ có thể lôi kéo

mình. Mặt khác , phải đấu tranh kiên quyết,

triệt để đối với những hành vi vi phạm , thoái

hóa, biến chất theo phương châm vi phạm đến

đâu xử lý đến đó một cách kịp thời, tại chỗ,

công khai, công bằng, không để tồn đọng và

lan truyền , gây nhiễm. Trước mắt, tiếp tục

cuộc vận động xây dựng , chỉnh đốn Đảng , chú

trọng xây dựng các cơ sở đảng vững mạnh

toàn diện, nêu cao phê bình và tự phê bình,

thường xuyên lấy ý kiến quần chúng nhân dân

góp ý phê bình xử lý dứt điểm các vụ, việc

đã phát hiện , cũng như báo chí đã nêu .

...

5- Kết hợp tốt 3 khâu : Giáo dục chính trị -

tư tưởng ; nắm tư tưởng và giải quyết tư tưởng .

Ba khâu này quan hệ chặt chẽ với nhau, tác

động rất lớn đến rèn luyện, nâng cao bản lĩnh

chính trị. Thực tế ở những nơi đã làm tốt ba

khâu này thì hiệu quả công tác chiến đấu tăng

lên và sức mạnh đoàn kết cũng thể hiện rất rõ .

Công tác chính trị tư tưởng là chỉ ra những

mục tiêu phải phấn đấu, nêu rõ những điểm

yếu phải khắc phục, đi sâu vào nắm tư tưởng

của anh em, từ đó đề ra các phong trào hành

động cách mạng thiết thực, phù hợp với đơn

vị. Nhiều nơi mạnh dạn vạch ra điểm yếu , rút

ra bài học về tư tưởng , xây dựng nội bộ, không

ngại ảnh hưởng thành tích thi đua. Do vậy, làm

cho việc giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị

đi vào thực chất và đạt kết quả rất tốt . Nhưng

cũng còn không ít những nơi chưa coi trọng cả

ba khâu này, nhất là các khâu nắm và giải

quyết tư tưởng còn dừng lại ở khâu nắm tư

tưởng chung chung, né tránh những khuyết

điểm , không tập trung giải quyết kịp thời

những vấn đề về tư tưởngnổi cộm để kéo dài

làm ảnh hưởng lớn đến thống nhất tư tưởng ,

nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến

sĩ. Khắc phục tình trạng này, trước hết lãnh

đạo lực lượng Công an các cấp coi trọng công

tác nắm và giải quyết tư tưởng. Muốn vậy phải

có cơ chế, đề ra được quy định và phân công

trách nhiệm trong việc nắm, phản ánh tư tưởng

và giải quyết tư tưởng. Tăng cường các hình

thức giao ban tư tưởng, thông báo tình hình tư

tưởng và phổ biến kinh nghiệm về những hình

thức và biện pháp giải quyết tư tưởng có hiệu

quả. Làm tốt những yêu cầu này sẽ góp phần

rất lớn vào việc giáo dục nâng cao bản lĩnh

chính trị cho mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an

nhân dân.D
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XÍ NGHIỆP LIÊN HỢP VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT KHU VỰC I :

DÂN CHỦ LUÔNĐILIỀN VỚI TẬP TRUNG

LÊXUÂN ĐÌNH

1- Vài nét về Xí nghiệp liên hợp vận tải

đường sắt khu vực I

Xí nghiệp liên hợp vận tải đường sắt khu

vực một, gọi tắt là Xí nghiệp liên hợp I , điều

hành và quản lý một phạm vi rộng lớn từ cột

hiệu phía bắc ga Đồng Hới (Quảng Bình)

trở ra các tuyến đường sắt phía bắc với trên

1 500 ki-lô-mét đường sắt và 163 ga. Tổng số

cán bộ công nhân viên hiện nay có trên 2 vạn.

Sản lượng và doanh thu hằng năm chiếm trên

50% toàn ngành . Xí nghiệp liên hợp I có 38

đơn vị vận tải , trong đó có 10 hạt vận chuyển,

7 ga trực thuộc, 3 xí nghiệp đầu máy, 4 xí

nghiệp toa xe và vận dụng toa xe . Mối quan hệ

giữa Xí nghiệp liên hợp I với các đơn vị thành

viên được phân cấp quản lý theo chế độ hạch

toán phụ thuộc.

Điều đặc biệt là, mặc dù địa bàn rộng , số

lượng cán bộ công nhân viên đông , gồm nhiều

khâu, nhiều công đoạn và phần việc rất khác

nhau, nhưng sản phẩm lại được quy về một mối

đó là khối lượng vận tải tấn /km quy đổi . Như

vậy , ngành đường sắt nói chung và Xí nghiệp

liên hợp I nói riêng không thể không là một

chỉnh thể thống nhất . Ngay như doanh thu của

ngành cũng chỉ xuất hiện ở một số công đoạn,

như: dịch vụ bán vé đối với vận tải hành khách ,

hành lý , thu cước vận tải đối với vận tải hàng

hóa ... Trong bối cảnh đó, một bài toán lớn

và hóc búa đối với toàn bộ quá trình sản xuất,

kinh doanh của ngành đường sắt nói chung và

Xí nghiệp liên hợp I nói riêng là, phân chia lợi

nhuận như thế nào, tính toán các hệ số tham dự

của tất cả các công đoạn và phần việc ra sao, từ

người bẻ ghi , gác chắn đường ngang đến tổng

giám đốc các xí nghiệp hay của Liên hiệp . Đây

là một công việc không đơn giản . Nhất là, nếu

phân phối không công bằngsẽ thủ tiêu động lực

phát triển . Cho nên, đã xuất hiện nhu cầu cấp

bách của việc phải có sự bàn bạc thật dân chủ

để mọi người nhận rõ và tìm cách tốt nhất gắn

chặt giữa cống hiến và hưởng thụ một cách

công bằng, mặc dầu đặc thù của ngành đường

sắt là tính tập trung cao, đòi hỏi phải có kỷ luật

lao động nghiêm ngặt .

Chẳng hạn, bảo đảm lợi ích nhà nước,

ngành, các xí nghiệp liên hợp , tổ - nhóm, người

lao động đã được định hình vừa qua như sau :

cứ 1 000 đồng doanh thu được đưa vào quỹ

lương 242 đồng . Đây là giới hạn trên lệ thuộc

vào tổng doanh thu của toàn ngành. Giới hạn

dưới của nó là số lượng cán bộ công nhân viên

hiện có với các thang bảng lương đã được xác

định cho từng người. Từ 242 đồng/ 1 ngàn đồng

doanh thu , ngành đường sắt bắt đầu phân phối

cho các đầu mối chính : các Xí nghiệp liên hợp

I - II - III và khối cơ quan ... Từ việc xác định rõ

như vậy , Xí nghiệp liên hợp I tính toán , bàn bạc

để giao mức quỹ tiền lương cho các đơn vị

thành viên . Nhiều đơn vị chỉ có sản phẩm mà

không có doanh thu, như : các xí nghiệp đầu

máy , an toàn đường sắt ... Tất cả sẽ hình thành
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một hệ thống các chỉ tiêu tham dự . Bước sang

thời kỳ đổi mới, ngành đã đưa vào áp dụng cơ

chế khoán sản phẩm công đoạn . Cơ chế này đã

giúp phân rõ sự đóng góp của từng người lao

động trên cơ sở tổng bình quân gia quyền của

các công đoạn và người lao động để cuối cùng

không vượt quá định mức quỹ tiền lương của

toàn ngành do Nhà nước giao .

Khi xây dựng đơn giá sản phẩm công đoạn

để xác định tiền lương, cần thống nhất về mối

tương quan giữa sản phẩm với tỷ lệ phân phối

của các công đoạn . Có lúc phải bàn kỹ , phải

"đôi co " cho đến khi đạt được sự thỏa đáng. Sau

đó, hình thành đơn giá tiền lương và thực hiện

toàn bộ cơ chế khoán sản phẩm công đoạn . Quy

chế tiền lương của từng công đoạn cũng được

xây dựng chi tiết cho từng đơn vị thành viên .

Sản phẩm công đoạn lại phân loại tùy theo

chất lượng để vừa có đơn giá thích hợp , vừa

khắc phục tính chất bình quân trong phân phối,

trên cơ sở đó khuyến khích người lao động

hăng say và tận tụy làm việc , có nhiều sáng

kiến để nâng cao chất lượng công việc .

2 - Động lực của phát triển là sức sáng tạo

của cơ sở và người lao động

Mặc dầu vận tải đường sắt là ngành tạo ra

chi phí "đầu vào" cho các ngành kinh tế khác,

nhưng lại phụ thuộc rất lớn vào nhịp độ tăng

trưởng chung của toàn nền kinh tế quốc dân.

Chẳng hạn , cách đây vài năm nhu cầu xi -măng

gần như rơi vào trạng thái bão hòa nên nhu cầu

vận tải xi- măng thông qua phương tiện vận tải

đường sắt lúc đó đã giảm hẳn . Hoặc như , việc

Nhà nước cho nhập phân bón nhiều thì thị phần

vận tải phân bón vốn rất cao của ngành đường

sắt những năm trước đây đã phải nhường chỗ

cho vận tải đường thủy và đường sông... Tuy

vậy, chất lượng và an toàn dịch vụ lại hoàn toàn

tùy thuộc vào sự lao động cần cù và sáng tạo

của quần chúng cán bộ, công nhân viên . Bởi vì ,

toàn ngành có một "sản phẩm " chung, nhưng

nó lại được tạo ra từ rất nhiều công đoạn, với cơ

cấu tổ chức sản xuất và dịch vụ rất phức tạp ,

nằm cách xa nhau, địa hình đa dạng và phức

tạp .

Đặc thù đó đòi hỏi phải có sự phối hợp và tổ

chức rất chặt chẽ nhiều người làm việc ở nhiều

bộ phận từ đầu máy, toa xe, cung đường, cầu...

đến thông tin tín hiệu , an toàn chạy tàu . Sẽ khó

hình dung nổi nếu không có sức sáng tạo và ý

thức tự giác cao độ của từng con người trong bộ

máy thống nhất của một tập thể gồm trên 2 vạn

cán bộ , công nhân viên (chưa nói đến sự phối

hợp với các xí nghiệp liên hợp vận tải đường sắt

khu vực II và III) . Đó là chưa nói đến nhiều

sáng kiến trên thực tế vừa qua đều đã xuất phát

từ quần chúng lao động, như : từ Tết Nguyên

đán năm 2001, ngành đường sắt đã đưa vào sử

dụng Hệ thống đặt chỗ và bán vé tự động đối

với tàu khách tuyến Thống nhất Hà Nội -

Thành phố Hồ Chí Minh và đang mở rộng dần

ra các tuyến khác . Bằng hệ thống này máy tính

sẽ quảnlý trực tiếp tất cả cácloại vé đi các

tuyến , nhờ đó ngăn chặn có hiệu quả các tiêu

cực ở một số nhân viên bán vé . Bên cạnh đó,

ngành sẽ cố gắng điều phối , huy động toa xe

để đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng . Từ tháng

5-2002 , ngành đã đưa vào chạy các đôi tàu cao

tốc 30 giờ E1 và E2 từ Hà Nội đi Thành phố Hồ

Chí Minh .

Cuối năm 2002 , Xí nghiệp liên hợp I đã

cùng với toàn ngành áp dụng mô hình vận tải

đa phương thức để thay thế phương thức vận tải

từ A đến Z, từkho đến kho trước đây, nhờ đó

việc vận chuyển công-ten-nơ đã tăng lên đáng

kể, góp phần làm giảm ách tắc và tai nạn giao

thông ... Nhiều chuyên gia quốc tế và hành

khách trong nước đã đánh giá rất cao những

cố gắng của ngành đường sắt Việt Nam trong

điều kiện đường khổ hẹp và còn duy trì đường

ray hai chiều .

3 - Từng bước đưa quy chế dân chủ vào

nền nếp

Ngay sau khi có Chỉ thị 30/CT- TƯ của

Bộ Chính trị , Nghị định 07/ 1999/NĐ-CP,
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ngày 13-2-1999, của Thủ tướng Chính phủ về

ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong các

doanh nghiệp nhà nước có hiệu lực , được sự

hướng dẫn cụ thể của Liên hiệp Đường sắt Việt

Nam, Xí nghiệp liên hợp I đã thành lập ngay

Ban Soạn thảo Quy chế Dân chủ cơ sở của đơn

vị . Tháng 3-1999, Xí nghiệp liên hợp I đã xây

dựng bảndự thảo về vấn đề này . Sau đó, bản dự

thảo được gửi tới các đơn vị thành viên của Xí

nghiệp liên hợp I để lấy ý kiến của từng người

lao động . Tháng 6-1999, Ban Soạn thảo Quy

chế Dân chủ của Xí nghiệp liên hợp I đã tập,

hợp xong các ý kiến tham gia đóng góp để bổ

sung và sửa chữa, hoàn chỉnh Quy chế. Ngày

8-6-1999, tại Đại hội công nhân viên chức Xí

nghiệp liên hợp I , bản Quy chế đã được thông

qua, sau đó được Tổng Giám đốc ký ban hành

tại Quyết định số 1090-QC /TCCB-LĐ , ngày

28-8-1999. Quy chế gồm 5 chương (Những quy

định chung ; Dân chủ giữa Xí nghiệp liên hợp1

với các xí nghiệp thành viên ; Dân chủ giữa các

xí nghiệp thành viên với Xí nghiệp liên hợp I ;

Dân chủ trong nội bộ các xí nghiệp thành viên ;

Điều khoản thi hành) , với 24 điều .

Đặc biệt trong Chương IV , Quy chế nêu cụ

thể 12 điều, trong đó có 4 điều về những việc

phải công khai, 4 điều về những việc người lao

động tham gia ý kiến , 2 điều về những việc

người lao động quyết định , 2 điều về quyền

giám sát kiểm tra của người lao động . Điều 23

của Chương V xác định rõ vai trò lãnh đạo của

tổ chức cơ sở đảng đối với việc thực hiện Quy

chế Dân chủ .

Ngoài ra, các đơn vị và xí nghiệp thành viên

căn cứ vào đặc điểm công tác cụ thể của mình

xây dựng quy chế thực hiện dân chủ ở đơn vị

theo các bước như đã tiến hành ở cấp Xí nghiệp

liên hợp I.

Sau khi hoàn thành các quy chế thực hiện

dân chủ ở các cấp, cơ quan Xí nghiệp liên hợp I

và các đơn vị , xí nghiệp thành viên tổ chức cho

cán bộ công nhân viên học tập , quán triệt đầy

đủ nội dung . Các bộ phận chức năng tiếp tục rà

soát các văn bản, quy định , quyết định từ trước

tới nay
để làm rõ tính chất phù hợp hay bất hợp

lý và kiến nghị sửa đổi, cái gì còn thiếu thì kiến

nghị bổ sung.

Đến nay , sau hơn 3 năm thực hiện Xí nghiệp

liên hợp I đã có một "bộ" các văn bản , quyết

định , quy định nội bộ thể hiện đầy đủ nền nếp

công tác trong nội bộ Xí nghiệp liên hợp I về

tất cả các phương diện , như phân phối tiền

lương và thu nhập; về tuyển dụng lao động, về

trang cấp bảo hiểm lao động ; nội quy lao

động ; thỏa ước lao động tập thể ;
về đầu tư, đấu

thầu , quản lý mua sắm vật tư ; báo cáo công tác

tài chính thanh toán tiền lương, tiền thưởng...

4 - Những kết quả đạt được

Quy chế như thổi một luồng gió mới vào

từng bộ phận , từng người trong Liên hợp .

Không khí sản xuất kinh doanh sôi nổi hẳn,

công việc được phân công cụ thể và thực sự đã

trở thành nhiệm vụ thiết thân của từng người,

từng bộ phận . Nếu trước đây, từng người riêng

biệt , chỉ biết phạm vi nhiệm vụ của riêng mình,

lúc thấy sai không dám đấu tranh, lúc lại đòi

hỏi bình đẳng một cách cào bằng, thì nay cả

người sử dụng lao động và người lao động của

tất cả các bộ phận trong Xí nghiệp liên hợp I

đều nhận thức rõ sự bình đẳng và trách nhiệm

của mình trước mọi vấn đề . Các vụ việc và

thông tin phản ánh về những sai trái trong thực

hiện chế độ chính sách của Nhà nước và của

ngành đã giảm rõ rệt .

Huy động được sự tham gia tích cực và thiết

thực của đông đảo quần chúng và các tổ chức

đoàn thể vào công tác quản lý sản xuất kinh

doanh . Đại hội công nhân viên chức hằng năm,

các buổi họp và sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt

đoàn thể... đều được tổ chức thường xuyên theo

định kỳ . Điều đáng nói là , nội dung sinh hoạt

thiết thực và hấp dẫn hơn , cuốn hút sự tham gia

của mọi thành viên trong từng cộng đồng nhỏ.

Ai nấy đều cảm nhận được không khí đầm ấm,

chân tình của tập thể , nên mọi người trở nên
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gắn bó, đoàn kết cùng nhau hoàn thành nhiệm

vụ. Điều đặc biệt nữa là, nếu trước đây giao ban

sản xuất hằng tháng và hằng quý chỉ dành cho

giám đốc các đầu mối, thì nay đã có sự tham gia

của tổ chức đảng, chuyên môn, Công đoàn và

Đoàn Thanh niên . Tất cả cùng phối hợp hành

động, cùng với ban lãnh đạo tháo gỡ các khó

khăn , tìm cách động viên quần chúng tham gia

tích cực vào công việc chung . Khi đã được bàn

bạc kỹ càng, ai cũng có quyền tham gia hiến kế ,

thì quyết định cuối cùng của lãnh đạo trên cơ sở

tham khảo kỹ càng ý kiến của quần chúng là

mệnh lệnh pháp lý, mọi người đều phải tuân

thủ. Đây cũng là loại hình kỷ luật lao động

mang nhiều đặc sắc của ngành .

Nhờ thực hiện Quy chế Dân chủ, các đơn

thư khiếu tố , kể cả thư nặc danh đã được giải

quyết từng bước một cách thỏa đáng và thấu

đáo, các vi phạm nếu được phát hiện đều đã xử

lý nghiêm minh và công khai đối với mọi cán

bộ công nhân viên, nên đã giảm hẳn . Xí nghiệp

liên hợp I cử một bộ phận thường xuyên tiếp và

trả lời các thắc mắc, cũng như tiếp nhận sự

phản ánh của người lao động. Riêng Tổng

Giám đốc được quy định trực tiếp tiếp xúc cán

bộ công nhân viên 2 buổi chiều thứ sáu hằng

tháng. Nhờ vậy, đã xử lý nhanh gọn được nhiều

vụ, việc quan trọng , góp phần vào những thành

tích chung về sản xuất kinh doanh của Xí

nghiệp liên hợp I.

Là một đơn vị lớn về số cán bộ, công nhân

viên (trên 50% toàn ngành) , số các đầu mối , bộ

phận nằm trải dài và rộng khắp trên các tuyến

đường sắt khu vực phía Bắc của đất nước,

nhưng mấy năm gần đây , đã nhanh chóng ổn

định nội bộ, tăng trưởng nhanh và đều đặn

(doanh thu vận tải năm 2002 đạt 839 tỉ đồng

tăng 10,13% so với năm 2001 và 43,0% so với

năm 1999) , an toàn chạy tàu được bảo đảm , cải

thiện từng bước thu nhập của người lao động

(thu nhập bình quân của người lao động

năm 2002 là 1,529 triệu đồng /người/tháng so

với năm 1999 là 891,2 ngàn đồng) , hoàn thành

xuất sắc nhiệm vụ ngành giao phó. Kết quả

kiểm toán và kiểm tra của các đoàn thuộc Bộ

Lao động - Thương binh và Xã hội , Bộ Tài

chính, Bộ Giao thông vận tải đều đánh giá tốt

các hoạt động của Xí nghiệp liên hợp I.

5 - Mấy vấn đề cần được rút ra và

kiến nghị

Trong sự cố gắng chung của toàn thể cán bộ,

công nhân viên chức của Xí nghiệp liên hợp I

phát huy tốt Quy chế Dân chủ, theo chúng tôi ,

có thể rút ra mấy vấn đề có tính chất kinh

nghiệm như sau :

Thứ nhất , các tổ chức đảng cơ sở , và mỗi

đảng viên phải tự mình nêu gương về thực hành

dân chủ và lãnh đạo chặt chẽ quá trình thực

hiện Quy chếDân chủ .

Trong sinh hoạt Đảng (từ sinh hoạt chi bộ,

sinh hoạt cấp ủy ... ) , nhất thiết phải thể hiện đầy

đủ tinh thần dẫn chủ, thực hiện đúng nguyên

tắc tập trung dân chủ trong Đảng, kiên quyết

đấu tranh với những biểu hiện độc đoán,

chuyên quyền , hẹphòi, ích kỷ, dân chủ hình

nộibộ. Thực hành dân chủ trong sinh hoạt

thức , vô tổ chức , vô kỷ luật , gây mất đoàn kết

Đảng phải đi liền với việc nâng cao chất lượng

công tác tự phê bình và phê bình , đồng thời vận

động cán bộ, công nhân viên tham gia góp ý

phê bình đảng viên và tổ chức đảng, tổ chức tốt

việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ . Đó là phương

pháp tốt nhất để tạo nên sự gắn bó keo sơn giữa

Đảng với quần chúng, đồng thời làm cho Đảng

trong sạch , vững mạnh .

Thứhai, các đồng chí bí thư, cấp ủy và thủ

trưởng các đơn vị phải là người gương mẫu đi

đầu trong việc tuân thủ Quy chếđã đề ra .

Để phát huy dân chủ ở Xí nghiệp liên hợp I ,

cấp ủy các cấp, các cơ quan chuyênmôn và các

(Xem tiếp trang 63 )
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C

PHÊ BÌNH VÀ SỬA CHỮA

phê bình "đánh một

gậy chết tươi" . Có

phê bình "mưaphùn

gió nhẹ" , qua quýt, xuê xoa.

Thậm chí, có phê bình mà

thật ra là nịnh khéo . Cũng

thường gặp lối phê bình cao

giọng "khách quan " , " cứ

thẳng mực tàu" không cần

biết thêm gì khác. Nếu phê

bình khônggiúp ích được gì

cho việc sửa chữa thì chưa

hẳn đã là biết phê bình . Tự

phê bình càng phải như vậy.

Nói đi đôi với làm . Thấy sai

thì sửa. Nói sửa là sửa . Chỉ là

tự phê bình và phê bình đích

thực khi hướng tới hiệu quả

cụ thể : phát huy được ưu

điểm và sửa chữa được khuyết

điểm , sai lầm đã phạm .

"Đảng và Chính phủ ta rất

sẵn sàng nhận những lời phê

bình của nhân dân và có

quyết tâm sửa chữa. Cho nên

khi phê bình, chúng ta cần

phê bình một cách thiết thực

và đề nghị phương pháp sửa

chữa hợp lý" (1 ), "phê bình

phải có thái độ thành khẩn ,

tính chất xây dựng. Không

nên phê bình ẩu, phê bình

LÊ THÀNH

suông" (2 ). Theo tinh thần lời

dạy của Chủ tịch Hồ Chí

Minh, phê bình trongnội bộ

nhân dân nên là phê bình có

quan tâm đến sựtiếp thu của

đối tượng phê bình . Cách phê

bình này nhằm làm cho đối

tượng cảm thấy, nhận

thầm lặng hay công khai thừa

ra,

nhận và sửa chữa khuyết

điểm , sai lầm . Muốn vậy, cần

nắm vững thực chất của vấn

đề , xác định rõ mức độ yêuđề , xác định rõ mức độ yêu

cầu của phê bình , lựa chọn

phương pháp , cách thức , lời lẽ

thích hợp , tránh gây phản

cảm , khó chịu cho đối tượng

phê bình .

Chuyện kể rằng , hồi giặc

Mỹ mới đánh phá miền Bắc

nước ta, cơ quan nọ muốn đưa

cán bộ vào khu Bốn rèn luyện

trong tuyến lửa . Đó là chủ

trương đúng nhưng không ít

ngườibận việc, chần chừ , nấn

ná nên cả tháng vẫn chưa đi .

Quyền thủ trưởng tức giận ,

họp cả cơ quan lại , "lên lớp "

rồi hạ một câu kết luận :

"Chưa đi khác gì đào ngũ" .

Một cán bộ có cỡ đứng lên

xin nói : " Tôi hiện chưa đi

nhưng không phải kẻ đào

ngũ" . Trong cái lặng đi của cả

hội trường , Quyền thủ trưởng

dường như nhận thấy mình

nôn nóng, quá lời .

Phê bình cần mực thước .

Đến phiên , không làm trực

nhật thì phê bình là bỏ nhiệm

vụ trực nhật, đừng vội quy kết

là thiếu tinh thần tập thể ,

thithiếu ý thức xây dựng tập thể .

Cán bộ A sắc sảo thường đưa

ra những kiến giải riêng , đúng

có sai có, về nhiều vấn đề ;

nếu chỉ tập hợp những cái sai,

kétA
hệ thống hóa lại và quy

"không thuần ", "lập trường

bấp bênh , quan điểm không

vữngvàng"thì A đến phải xin

chuyển đi nơi khác ! Quan

trọng hóa vấn đề, cái gì cũng

nâng lên quan điểm , lập

trường thì, như một câu giễu,

vô ý giẫm phải chân tôi cũng

ảnh hưởng đến hòa bình thế

giới !

Phê bình khuyết điểm , sai

lầm không vì có cân nhắc mà

nói bớt đi thì thôi , chớ quá

lời , tô đậm, thổi phồng .

Không những thế, có khi

còn nên phê bình bằng cách

nêu cái mình cần , tán thành ,

mong muốn chứ không nêu

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb

Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 1996, t 8 ,

tr 223

(2 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 8 , tr 222
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cái mình chê trách , đòi từ bỏ .

B mới dọn đến chung cư cao

tầng , mọi mặt đều ổn , chỉ có

việc gửi và lấy xe máy là

phiền phức, mất thì giờ,

người trông giữ xe tắc trách .

Nghe B phàn nàn , trưởng ban

quản lý chung cư gặp người

trông giữ xe, nói : "Anh chàng

trẻ tuổi mới dọn đến khen

việc trông giữ xe ở chỗ ta chu

đáo và có nền nếp. Anh ta còn

ngỏ lời cám ơn ông đấy".

Ngày hôm sau, người trông

giữ xe thấy mặtB là tươi

cười niềm nở, chủ động đón

lấy và dắt xe ra cho B , lại còn

hỏi "Xe anh để chỗ này, ổn

chứ ?" .

Phê bình người nhưng

nhún mình một chút. Nói " tôi

thấy ..." , "tớ thấy ..." , "mình

thấy... " , " theo tôi .. " , coi đấy

chỉ là ý kiến cá nhân để thamý

khảo , chưa chắc đã tuyệt đối

đúng nhưng nói " tôi " chịu

trách nhiệm , thường dễ lọt tai

hơn , vì người nghe còn được

dành đất để suy nghĩ và tiếp

thu , không cảm thấy bị dồn

ép. "Nếu anh cho là tôi đúng

thì hãynghe tôi" , "Monganh

đừng để tôi thất vọng"... ,

những lời như thế khiến người

bị phêbình cảmthấyanh

muốn điều tốt, điều hay cho

họ, anh không có thành kiến ,

anh yêu thương quý mến họ.

Hoặc phê bình khuyết điểm ,

sai lầm nhưng thông cảm

hoàn cảnh khó khăn, tính đến

nguyên nhân dẫn tới sai lầm

của họ , v.v..

Vậy là có nhiều cách phê

bình không chạm đến lòng tự

tôn tự trọng của người bị phê

bình mà đạt được hiệu quả

mong muốn . "Người nói

không có lỗi , ngườinghe lấy

đó răn mình" , câu ấy cần cho

người tiếp thụ phê bình,

nhưng người phê bình thì

không nên quên trách nhiệm :

phê bình xây dựng , phê bình

để người ta lớn lên, đừng làm

người ta bé đi .

Hơn nữa , người phê bình

phải có tư cách phê bình, lời

nói mới có tác dụng.

Mẹ mắng con hỗn láo dám

cãi mẹ, con đáp : "Mẹ cãi lại

ông nội còn hỗn láo gấp mấy

con !".

Nhà nọ có cụ già mắt lòa

tuổi

chân chậm tay run , sang

70 ăn cơm thường rơi vãi .

Con trai cụ bèn đổ tất cả cơm ,

canh , thức ăn vào một cái âu

gỗ dài cho cụ ăn . Một hôm đi

làm về, ông chủ trẻ này thấy

con mình,thằng bé lên 7 đượccon mình , thằng bé lên 7 được

ông ta giáo dục cẩn thận về

"côngcha, nghĩa mẹ,..." , đang

loay hoay với nhữngmảnh

ván thùng và đinh búa, vội

hỏi : "Con làm gì đấy ?" .:

Thằngbé đáp:"Con đóngsẵn

âu gỗ dài cho bố dùng khi về

già " ! Đó không phải chỉ là

chuyện cười .

Anh làm cán bộ lương

tháng bao nhiêu mọi người

đoán biết , không được kế thừa

tài sản , cũng chưa bao giờ

trúng số độc đắc , nếu anh có

tiền tỉ gửi ngân hàng , hoặc có

5 - 7 tòa nhà lớn , hoặc dùng ô

tô công giá bằng 600 con trâu

của nông dân chở vợ con đi

chơi , mà anh đăng đàn nói về

chống tham nhũng, rèn luyện

đạo đức cách mạng chí công

vô tư , vì dân vì nước thì ai

buồn nghe ? Anh bắt người ta?

"Hãy làm theo lời tôi nói , chớ

làm những việc tôi làm " ?

Anh không thuộc ca dao :

"Nói ngườiphải ngẫm đến ta,

hãysờ lên gáy xem xạ hay

gần", "Chân mình thì lấm bề

bê , lại cầm bó đuốc đi rê chân

người " ư ?

Ngay một người có tư cách

phê bình trước khi nói lời phê

bình cũng cần tự kiểm lại xem

mình có nóng giận không , có

thành kiến không, có ý trù

dập không, bởi tất cả những

cái đó sẽ bộc lộ ra trong thái

độ , trong lời nói, đối
tượng sẽ

cảm thấy ngay, họ sẽ chẳng

chú ý đến nội dung phê bình

mà chỉ khó chịu , phản ứng lại

thái độ và lời lẽ phê bình .

Nói cho cùng, phê bình

nên nắm thực chất, nói trúng

điều mấu chốt,không cần

nhiều lời và quan trọng nhất

là chân thành , có thiện chí .

Thóithườngaicũng thích

khen , chẳng mấy ai thích

nghe phê bình, cho nên phê

bình trực diện mà không gây

tức tối , khó chịu đã là một nửa

thành công. Nửa còn lại , là

của người tiếp thụ phê bình

thành khẩn và quyết tâm sửa

chữa . D
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tâm hồn bị khép lại ,

bóng tối đè nặng lên

cuộc đời của những người mù ,

bởi lẽ họ đã vĩnh viễn mất đi

"cái để giàu để có" cái quý giá

nhất của con người. Song, bù

lại, những người không còn

được nhìn thấy ánh sáng

thường có sự mẫn cảm, bổ sungsung

vào nghị lực , giúp họ vượt lên

số phận .

Một trong những điều kỳ

diệu mà người mù làm được là

nhiều người vẫn có thể lao

động làm ra của cải vật chất để

tự nuôi sống mình, góp thêm

phần nào về kinh tế cho xã hội .

Cũng từ lao động, cuộc sống

của người hỏng mắt có ý nghĩa

hơn , họ lạc quan , yêu đời hơn .

Người mù không còn là gánh

nặng và sự thương hại trong xã

hội .

Theo số liệu thống kê từ

năm 1992, số hội viên thuộc

diện đói nghèo của Hội Người

mù Việt Nam chiếm 83% . Một

khi trình độ hiểu biết về xã hội ,

về khoa học kỹ thuật còn thấp

kém, lại bệnh tật nên sự túng

CAO VĂN THÀNH

thiếu cứ như những cái bóng vô

hình hòa quyện, đeo đuổi bám

chặt lấy đời họ. Vì vậy, không

ít người có sức lực muốn lao

động, kinh doanh nhưng lại

không có vốn để làm, "lực bất

tòng tâm ". Một thời gian chẳng

có tổ chức nào dám đứng ra bảo

lãnh cho người mù vay vốn nên

gánh nặng như càng đè nặng

thêm lên cuộc sống của họ

tưởng chừng không bao giờ trút

bỏ được .

Thế rồi nhờ sự đổi mới cách

nghĩ, "ta tin người vì ta thấy tin

ta" , Hội Người mù Việt Nam

đã quyết tâm đứng ra bảo lãnh

thực hiện nhiệm vụ chính trị xã

hội của Đảng và Nhà nước,

nhận vốn về cho hội viên vay .

Việc làm này đã mở được cánh

cửa cho người mù hòa nhập

vào cộng đồng, giúp họ xóa

dần đi cái đói , cái nghèo.

Từ các cuộc vận động chăm

sóc người mù kết hợp lồng

ghép vào chương trình sử

dụng các nguồn vốn tài trợ của

tổ chức SIDA (Thụy Điển ) ,

CARE (Ô-xtrây- li -a) , hội viên

đã có vốn làm kinh tế . Trên

thực tế , cán bộ hội vẫn còn

nhiều băn khoăn lo lắng .

Không biết hội viên sẽ sử dụng

vốn ra sao ? Liệu làm kinh tế

có đưa lại hiệu quả không ? Có

bảo tồn nguồn vốn không ? ...

Cuối cùng, điều băn khoăn lo

lắng đó đã không xảy ra . Số

vốn đưa đến cho người mù vay

sau một thời gian đã nảy nở ,

lãi thu được mặc dù chưa lớn

nhưng nguồn vốn ban đầu cho

vay khi đến hạn đã được hoàn

trả cả gốc và lãi . Người mù đã

đặt chữ tín lên hàng đầu .

Nhưng, vấn đề đặt ra đối

với Hội là, làm gì và làm như

thế nào khi hội viên thì đông,

trong khi nguồn vốn ưu đãi lại

rất nhỏ. Nhiều người có nhu

cầu vay để mở rộng sản xuất

mang tính lâu dài , gối vụ

không thực hiện được . Hội đã

tính cách tháo gỡ thì đúng vào

lúc đó Nghị quyết 120 /HĐBT,

ngày 11-4-1992 , của Hội đồng

Bộ trưởng (nay là Chính phủ )

ra đời, đã mở ra hướng gây

dụng vốn giải quyết việc làm

theo các dự án nhỏ . Hội Người

mù Việt Nam đã nhanh chóng

đề nghị với Nhà nước cho Hội

được mở kênh vay vốn riêng.

Khi đề nghị được chấp nhận thì

niềm vui lại đi liền với trách

nhiệm và nỗi lo . Không lo sao

được , khi chính sách lớn của

Đảng và Nhà nước đã ưu tiên

cho Hội . Như vậy, Hội đã có

* Phó Chủ tịch Hội Người mù

Việt Nam
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được niềm tin, tuy vè phía chủ

quan, Hội nhận thấy công việc

còn mới mẻ . Kinh nghiệm chưa

nhiều, nhưng không để mất

niềm tin với Đảng và Nhà

nước. Điều đó đã thôi thúc cán

bộ hội viên của Hội thêm

quyết tâm đạt được mục đích

cuối cùng là chăm sóc tốt hội

viên theo Điều lệ .

Chủ trương ban đầu của Hội

là dành vốn cho hội viên trong

độ tuổi và có khả năng lao

động mà chưa có việc làm, đời

sống của họ đang gặp thiếu

thốn khó khăn . Việc khảo sát

điều tra được làm thật kỹ. Số

tiền cho vay từ ít đến nhiều,

theo mùa vụ. Ai thực hiện tốt,

làm ăn có hiệu quả sẽ được vay

tiếp. Ngược lại , ai không làm

tốt sẽ phải khoanh lại để thu

hồi ... Vốn vay được trao đến

tận tay người mù có việc làm

cùng với sự giúp đỡ của người

nhàđể vốn được sử dụng đúng

mục đích , có hiệu quả . Qua

một thời gian giải quyết vốn

vay , Trung ương Hội đã rút ra

được những điều chưa hợp lý ,

chưa phù hợp về vấn đề này

nên đã đề xuất với các cơ quan

chức năng có thẩm quyềncủa

Nhà nước sửa đổi, bổ sung cơ

chế để thủ tục đơn giản , tiện

lợi, nội dung vay vốn linh hoạt

không cứng nhắc, lãi suất vay

được ưu đãi hơn .

vè công tác quản lý, Trung

ương là cấp xét duyệt dự án ,

lên kế hoạch công khai , dân

chủ, tập thể Ban Chấp hành ,

Ban Thường vụ Hội bàn bạc và

quyết định để tránh thiên vị , cá

nhân . Đề xuất với Nhà nước về

chủ trương chính sách cho sát

thực, phù hợp , làm các thủ tục

vay vốn và phân bổ chỉ tiêu .

Cấp tỉnh , thành phố là đơn

vị chủ trì dự án ; quận huyện là

cấp thực hiện với các biện pháp

tuyên truyền , giáo dục ý thức

trách nhiệm và lòng tự trọng

của cán bộ hội viên , tổ chức tập

huấn thực hiện đầy đủ nghiêm

túc các quy định của Nhà nước.

Tăng cường công tác thẩmTăng cường công tác thẩm

định , kiểm tra trực tiếp, thực

hiện việc giao nhận tiền đến

người vay. Tổ chức hội nghị,

sơ kết, tổng kết, khen thưởng

biểu dương gương làm ăn giỏi

của tập thể và cá nhân ; tổ chức

các lớp học khuyến nông giúp

cho hội viên được trang bị kiến

thứckhoa học - kỹ thuật vềcây

trồng , con vật nuôi và có hiểu

biết về văn hóa để tính toán lãi,

lỗ, chủ động hạch toán công

việc củamình ; luôn luôn

hợp chặt chẽ giữa hội viên với

các cơ quan , ban , ngành tại địa

phươngđể tạo thành sự thống

nhất , quản lý chặt chẽ . Nhờ đó,

việc vay vốn đã thuđược kết

quả cao , lượng vốn được phân

bổ cho hội viên ngày càng lớn .

Tính đến năm 2002 Hội đã

cho vay 21,31 tỉ đồng. Vốn đến

tay người mù đã có tác dụng

thiết thực, đạt hiệu quả cao.Đã

số hội viên vay vốn đều sử

dụng đúng mục đích, hoàn trả

vốn đúng thời hạn cả gốc và

lãi , tỷ lệ người nợ quá hạn chỉ

còn 0,8 %, được Quốc hội ,

Chính phủ, các cơ quan, ban,

ngành đánh giá là một trongngành đánh giá là một trong

những hội đoàn thể sử dụng
những hội đoàn thể sử dụng

vốn có hiệu quả nhất.

Người mù được vay vốn có

việc làm, thu nhập tăng lên xóa

dần được cái đói cái nghèo (tỷ

lệ đói nghèo đến tháng 6-2002

còn 29,3%) . Họ không còn

mặc cảm với thân phận . Niềm

tin yêu của Đảng , Nhà nước đã

đem đến cho người mù một

cuộc sống tốt đẹp hơn .

Từ cái tăm , cái chổi đến các

sản phẩm của nghề thủ công

như : dệt chiếu, đan lát hoặc

làm nghề nông trồng trọt, chăn

nuôi... tất cả đã giúp cho người

mù có thu nhập ổn định, đủ

nuôi sống bản thân , giảm khó

khăn cho gia đình , xã hội.

người mù đã gần gũi nhau

Cũng từ lao động sản xuất mà

đồng cảnh ,bằngcả tình cảm

hơn , đến với nhau bằng tình

mà chỉ có người mù mới hiểu

gia đìnhđược vun xới,và họ

hết được . Cũng từ đó , mái ấm

đã xây dựng được những tổ ấm

gia đình hạnh phúc. Nhiều cặp

vợ chồng mù đã sinh ra những

đứa con lành lặn học giỏi ,

nhiều gia đình đã có con vào

đại học .

Vốn vay từ Quỹ quốc gia hỗ

trợ việc làm cho người mù thực

sự là một chủ trương đúng đắn ,

một chính sách nhân đạo của

Đảng và Nhà nước Việt Nam ,

đã nâng đỡ những con người

tàn tật đứng dậy hòa nhập với

cuộc sống cộng đồng. Hội

Người mù Việt Nam càng thêm

tin yêu vào Đảng , tin yêu cuộc

sống và đang có nhiều hoạt

động, cố gắng để củng cố niềm

tin yêu đã có và vươn xa hơn

trong cuộc sống. D
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THÍCH THỨC TRÊN CON ĐƯỜNG

TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN ITO

U.XMÍT .

Đ

ỐI với các nước đang phát triển và các

nền kinh tế chuyển đổi, quá trình gia

nhập Tổ chức Thương mại thế giới

(WTO) hết sức phức tạp và khó khăn . Cam kết

về tiếp cận thị trường , đòi hỏi minh bạch hóa

và phù hợp hóa luật quốc gia với các quy định

của WTO và một số vấn đề chính sách quốc

gia nhạy cảm khác, đặt gánh nặng lên các nước

xin gia nhập và thường vượt quá khả năng thể

chế của các nước thành viên trong việc hoạch

định các lựa chọn chính sách hay chiến lược

đàm phán . Mặc dù lợi ích sẽ lớn hơn " chi phí"

để có được tư cách thành viên WTO , nhưng

hầu hết các nền kinh tế chuyển đổi phải đàm

phán gia nhập đều nhận thấy đây là thử thách

năng lực chính phủ nhiều nhất so với bất cứ

quá trình hội nhập kinh tế nào.

Thương mại hàng hóa

Những vấn đề đàm phán chính về thương

mại hàng hóa bao gồm : thuế quan đối với các

sản phẩm công và nông nghiệp, hỗ trợ trong

nước và trợ cấp xuất khẩu , và các hàng rào phi

thuế quannhư các hạn chế định lượng và

những yêu cầu về cấp phép nhập khẩu . Để tạo

thuận lợi cho quá trình đàm phán, các cơ quan

chủ chốt cần xem xét các biện pháp sau :

Trước hết, nghiên cứu sâu về khả năng cạnh

tranh quốc tế của từngngành khu vực kinh tế.

Để duy trì sự phát triển kinh tế nổi bật, Việt

Nam cần có tỷ lệ đầu tư nước ngoài và trong

nước cao . Tuy nhiên , đầu tư phải được phân bổ

cho các ngành mà khả năng cạnh tranh quốc tế

được tạo ra ở hiện tại, có thể duy trì đến tương

lai hoặc vào những ngành có lợi thế so sánh

như giá thuê lao động rẻ hoặc giàu tài nguyên

thiên nhiên, có tiềm năng đối mặt được với

những thách thức của tiến trình hội nhập .

Thứ hai, rà soát lại các dòng thuế. Các

thành viên WTO đánh giá bản chào hàng hóa

của Việt Nam nộp vào tháng 12-2001 là chưa

"đầy đủ " nên Việt Nam có thể sẽ chịu áp lực

lớnvề cắt giảm thuế suất trong các cuộc đàm

phán song phương. Kinh nghiệm đàm phán

của một số nước trước đây cho thấy , các nước

xin gia nhập thường phải giảm thuế suất trung

bình đối với hàng nông sản xuống còn khoảng

20%, đối với hàng chế tạo còn 10%. Ngoài ra ,

các nước xin gia nhập cũng phải chuẩn bị để

tham gia vào sáng kiến "0 % đổi lấy 0 %" , có

nghĩa là thủ tiêu thuế quan đối với phạm vi

rộng các sản phẩm .

Thứ ba , cải thiện việc thu thuế hải quan .

Đánh thuế các giao dịch qua biên giới mang lại

nguồn thu ngân sách quan trọng cho Việt

Nam . Điều này đã làm phức tạp hơn việc cắt

giảm thuế nhanh trong giai đoạn đàm phán gia

nhập WTO . Do đó, giải pháp là nên thắt chặt

hơn việc thu thuế thay vì việc có thể giảm thuế

* TS , nguyên Cố vấn Kinh tế của Viện Nghiên cứu

Thương mại , Bộ Thương mại , chuyên viên kinh tế của

Bộ Hợp tác và Phát triển kinh tế Liên bang Đức

54
Số 17 (tháng 6 năm 2003)



Thế giới : Oấn đề - Sự kiện Tạp chí Cộng sản
San

Ju

en

C

1

suất danh nghĩa mà vẫn không làm giảm

nguồn thu ngân sách. Tuy nhiên , thủ tục hải

quan thiếu đồng bộ và phức tạp , việc miễn

thuế tùy tiện , tinh thần trách nhiệm của nhân

viên hải quan không cao, cơ sở hạ tầng lạc

hậu, trình độ chuyênmôn thấp và thiếu đào tạo

về quản lý hải quan hiện đại, sự thanh tra lỏng

lẻo của các cơ quan cấp trên , v.v.. là những

nguyên nhân chính dẫn đến việc quản lý hải

quan yếu kém . Đơn giản hóa chế độ thuế và

tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việcđánh thuế

có hiệu quả các giao dịch qua biên giớisẽ giúp

thực thi một cách minh bạch hơn những quy

định hải quan và làm tăng tỷ lệ thu thuế nói

chung.

Thứ tư , chuẩn bị thủ tiêu các hình thức trợ

cấp. Mặc dùHiệp định WTO về Các biện pháp

Đổi kháng và Trợ cấp (SCM) cho thấy , đối với

sản xuất công nghiệp "trợ cấp có thể đóng vai

trò quan trọngtrong các chương trình phát

triển kinh tế của các nước đang phát triển" ,

nhưng không một ứng cử viên gần đây nào

đàm phán thành công để có thể linh hoạt hơn

trongviệc áp dụng các luật SCM cho các nước

đang phát triển . Các nước thành viên mới có

thu nhập thấp đã phải cam kết rằng ,kểtừ ngày

gia nhập , họ " sẽ không duy trì bất cứ hình thức

trợ cấp nào, bao gồm trợ cấp xuất khẩu bị

liệt vào hình thức trợ cấp bị cấm ". Với thu

nhập trên đầu người thấp hơn nhiều so với

ngưỡng 1 000 USD, những nghĩa vụ này thực

sự là khó khăn .

Một thách thức khác trên con đường trở

thành thành viên chính thức của WTO là đàm

phán về các vấn đề nông nghiệp . Đánh giá

Nghị định thư gia nhập của một số nước thành

viên mới cho thấy , những đòi hỏi trong nước

mà Việt Nam phải đối mặt cho đến nay đã

vượt quá mức cam kết mà các thành viên WTO

cũ có thể chấp nhận. Thuế suất trung bình đối

với hàng nông sản phải ràng buộc ở mức cao

nhất cũng chỉ là 20% . Tuy nhiên, Việt Nam

hiện duy trì thuế suất , thuế nhập khẩu trung

bình đối với nông sản phẩm là khoảng 25% ,

với thuế suất đỉnh lên đến từ 40 tới 100 % áp

dụng cho hoa quả tươi, đường kính , ngũ cốc ,

rượu vang, bia, thuốc lá, v.v .. Những vấn đề

gây tranh cãi khác như hạn chế nhập khẩu ,

giấy phép nhập khẩu và đặt giá sàn đều làm

khó khăn hơn quá trình đàm phán gia nhập.

Khó khăn lớn mà Việt Nam sẽ phải đối mặt

khi đàm phán là hỗ trợ trong nước và trợ cấp

xuất khẩu cho nông nghiệp.Hiệp định Nông

nghiệpcủaWTO (AOA ) yêu cầu các nước

giảm các hình thức trợ cấp bóp méo thương

mại. Vì thế, AoA chia trợ cấp thành bốn

nhóm : trợ cấp hộp màu xanh lơ , hộp xanh lá

cây, hộp vàng và hộp đỏ. Trợ cấp thuộc hộp

xanh lơ và xanh lá cây là các biện pháp trợ cấp

được phépmà không chịu sự điều chỉnh của

các cam kết giảm . Những trợ cấp thuộc hộp

vàng ảnh hưởng mạnh đến thương mại, phải

ràngbuộc và cam kết giảm dần . Các hình thức

trợ cấp thuộc hộp đỏ bị cấm và phải loại bỏ

ngay khi trở thành thành viên . Trong vòng bốn

năm qua, chính sách của Chính phủ Việt Nam

về hỗtrợtrong nước đã có những dấu hiệu thay

đổi, nênChính phủ cần xem xét chuyển một số

biện pháp hỗ trợ trong nước từ hộp vàng sang

hộp xanh lá cây.

Thứnăm , giảm các rào cản phi thuế (NTB ).

Những vấn đề cuối cùng cần được thảo luận

trong phần về thương mại hàng hóa là các biện

pháp ngoài thuế quan được sửdụng để hạn chế

thương mại và do đó vi phạm các quy định của

WTO . Ví dụ như hạn chế định lượng, giấy

phép nhập khẩu , thủ tục định giá hải quan ,quy

định về xuất xứ , các biện pháp đầu tư liên

đến thương mại, các tiêu chuẩn kỹ thuật, các

quy định về an toàn vệ sinh dịch tễ và các vấn

đề khác thuộc phạm vi điều chỉnh của các hiệp

định trong WTO . Mặc dù một số hiệp định

tương đối rõ ràng nhưng việc thực hiện các

hiệp định khác vẫn có thể bị khai thác nhằm

mục đích hạn chế thương mại (do đó được

quan
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rất nhiều thành viên WTO chú ý) . Vì vậy,

Việt Nam nên sẵn sàng bãi bỏ tất cả các hạn

chế định lượng và quản lý các biện pháp

thương mại khác theo đúng những quy định

của WTO trên tinh thần minh bạch, có khả

năng tiên đoán và không phân biệt đối xử .

Thương mại dịch vụ

Dịch vụ là một phần quan trọng của thương

mại quốc tế . Nhiều ngành dịch vụ cung cấp

đầu vào cho các ngành khác và hỗ trợ sản xuất

hàng hóa. Cung cấp dịch vụ đủ, chính xác và

kịp thời giúp giảm chi phí giao dịch cho các

doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu ; và do đó,

cũng quyết định khả năng cạnh tranh của các

hàng hóa thương mại quốc tế . Do tăng trưởng

của các ngành sản xuất gắn liền với tăng

trưởng của các ngành dịch vụ , những hạn chế

của ngành dịch vụ chắc chắn sẽ tác động đến

phát triển và nền kinh tế vĩ mô.

Để đẩy nhanh việc gia nhập WTO,

Việt Nam cần cân bằng giữa yêu cầu hiện đại

hóa các ngành dịch vụ để chúng đóng vai trò

hỗ trợ tăng trưởng kinh tế với lợi ích chính

đáng là không đặt tất cả các ngành dịch vụ có

chút ít tiềm năng cạnh tranh vào cuộc cạnh

tranh không cân sức với các công ty nước

ngoài . Các ngành dịch vụ có lợi thế so sánh

bao gồm du lịch, máy tính và các dịch vụ liên

quan , xây dựng , các dịch vụ chăm sóc sức

khỏe và một số dịch vụ giao thông đường thủy.

Nếu được hỗ trợ bởi những chính sách phù

hợp , các ngành này có thể đạt doanh thu xuất

khẩu đáng kể. Ngược lại , cũng có những ngành

nếu tăng mức độ tiếp cận thị trường sẽ củng cố

hơn cơ sở hạ tầng thương mại . Đó là dịch vụ

phân phối, giao thông và những ngành dịch vụ

chuyên môn hóa cao và phức tạp cần sự đầu tư

có hàm lượng bí quyết cao (như viễn thông và

các dịch vụ tài chính ) . Đối với các ngành này ,

cần có các chính sách tạo thuận lợi cho các nhà

cung cấp dịch vụ quốc tế như giảm dần những

hạn chế tiếp cận thị trường không cần thiết .

Quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến

thương mại (TRIPs)

Quá trình toàn cầu hóa cho thấy , khả năng

cạnh tranh của các nền kinh tế ít được quyết

định hơn bởi những yếu tố sản xuất truyền

thống như đất, tài nguyên thiên nhiên hay vốn.

Ngày nay, công nghệ cũng như nguồn nhân

lực có trình độ cao là những nhân tốcó ý nghĩa

lớn , thậm chí quyết định khả năng của một

nước đạt tỷ lệ tăng trưởng cao hơn so với một

vài thập niên trước đây. Do đó, "kinh tế tri

thức" được xây dựng trên sự mở rộng và ứng

dụng các tri thức và thông tin . Thành công và

sự vận hành nền kinh tế vĩ mô thể hiện ở sự

sáng tạo, tinh thần tác nghiệp và khả năng biến

tri thức thành lợi nhuận. Các nước không có

khả năng bảo vệ được phát minh và những

hình thức sáng tạo khác của trí não con người

đang đặt chi phí giao dịch cao lên các hoạt

động thương mại, do đó hạn chế khả năng

cạnh tranh quốc gia và gây nguy cơ tụt hậu.

Kết quả là, Hiệp định về các khía cạnh của

quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại

(TRIPs) của WTO đã xây dựng những tiêu

chuẩn tối thiểu về bảo hộ đối với một loạt các

quyền sở hữu trí tuệ cũng như các thủ tục và

chế tài liên quan đến việc thực thi. Hiệp định

được xây dựng và phát triển từ các công ước

quốc tế về quyền sở hữu trí tuệ và luật pháp

hóa tính chất cá nhân của tài sản trí tuệ .

Trong những năm qua, Việt Nam đã có

những nỗ lực đáng kể trong việc cải thiện

khuôn khổ luật pháp về quyền sở hữu trí tuệ.

Tuy nhiên, do các định chế về quyền sở hữu trí

tuệ vẫn còn yếu và việc thực thi nghiêm túc

các quyền này có những hạn chế nên những nỗ

lực chuẩn bị thực hiện các nghĩa vụ trong

TRIPs cho đến nay vẫn chưa mạnh . Do đó,

một nhân tố cần đẩy nhanh trong quá trình

chuẩn bị thành thành viên WTO là giải quyết

toàn diện và quyết tâm hơn những vấn đề về

quyền sở hữu trí tuệ .
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Tham chiếu các khía cạnh cải cách khác

Tư cách thành viên chính thức trong WTO

buộc Việt Nam phải áp dụng nhiều luật lệ và

các quy định kỹ thuật có tính chất bắt buộc và

không được quyền đàm phán. Do luật lệ trong

nước phải chiểu theo các quy định và hiệp định

WTO nên Việt Nam cần xây dựng các kế

hoạch hành động và phát triển đủ năng lực thể

chế để thực hiệnnhững hiệp định này kịp thời

và có hiệu quả. Nhưng, tư cách thành viên còn

có ý nghĩa rộng hơn . Nó đòi hỏi một loạt cải

cách trên nhiều phạm vi mà thường chỉ gián

tiếp liên quan đến thương mại và hội nhập như

chính sách tài khóa , hệ thống luật pháp, cải

cách hành chính , giáo dục và đào tạo , mạng

lưới an sinh xã hội , v.v.. Trong đó , xin đề cập

ba khía cạnh đặc biệt quan trọng .

Một là , cải cách thuế

Giống nhiều nền kinh tế chuyển đổi khác ,

khi cải cách tài khóa bắt đầu vào đầu những

năm 90 vừa qua, cấu trúc thuế Việt Nam có cơ

sở hẹp và phần nào tùy tiện. Hiện nay , Việt

Nam đã có hệ thống thuế, dù chưa hoàn hảo,

nhưng ít nhất đã thực hiện được chức năng và

làm tăng thu ngân sách từ các hình thức thuế

khác nhau như tiêu dùng, thu nhập và thương

mại. Trong đó, thuế đánh vào các giao dịch

qua biên giới đóng vai trò quan trọng đối với

thu ngân sách. Do đó, việc phản đối cắt giảm

quan không chỉ đơn thuần vì lý do bảo hộ

các ngành trong nước. Nguyên nhân quan

trọng khác là tác động lớn của việc cắt giảm

đối với thu ngân sách.

thuế

Để đảm bảo sự ổn định tài khóa của đất

nước và để tạo khả năng cho đàm phán giảm

thuế quan với các thành viên hiện tại của

WTO , Chính phủ nên tăng cường sự minh

bạch và có thể tiên đoán trong đánh thuế , mở

rộng cơ sở thuế và cải thiện việc thu thuế

thông qua hiện đại hóa việc quản lý thuế và

nâng cao năng lực của các cơ quan thu thuế địa

phương . Nếu không có sự cải thiện bền vững ở

cấp thu ngân sách, thì việc tự do hóa thương

mại hơn nữa sẽ làm trầm trọng hơn thâm hụt

ngân sách và có thể đe dọa sự ổn định tài khóa .

Hai là , cải cách doanh nghiệp nhà nước.

Mặc dù các hiệp định trong WTO không có

một điều khoản cụ thể về cơ cấu sở hữucủa

doanh nghiệp nhưng ngầm quy định rằng các

doanh nghiệp nhà nước phải kinh doanh trên

nguyên tắc chung là không phân biệt đối xử ,

có nghĩa các doanh nghiệp này phải tác nghiệp

hoàn toàn chỉ trên cơ sở thương mại.

Sự quản lý yếu kém đã làm nhiều doanh

nghiệp nhà nước rơi vào tình trạng đọng nợ

lớn . Mặc dù được bảo hộ bằng những hàng rào

thương mại nhưng nhiều doanh nghiệp loại

này đều làm ăn thua lỗ hoặc chỉ lãi rất nhỏ .

Tình trạng nợ xấu, do tính khả thi tài chính

thấp, đang làm nguy hiểm cho sự ổn định tài

khóa của đất nước .

Cùng với cải cách khu vực doanh nghiệp

nhà nước, những biện pháp cụ thể để tạo thuận

lợi phát triển khu vực kinh tế tư nhân có tầm

quan trọng đặc biệt. Khu vực tư nhân sẽ không

chỉ làm cho môi trường kinh doanh đối với các

doanh nghiệp nhà nước tăng mức độ cạnh

tranh hơn mà còn giúp giải quyết tình trạng

thất nghiệp do cải cách doanh nghiệp nhà

nước. Chính phủ cũng cần tạo ra sân chơi bình

đẳng hơn giữa khu vực nhà nước và khu vực

phinhà nước , và giảmcác hàng rào tiếp cận thị

trường đối với các doanh nghiệp trong nước

nhiều hơn những gì đã được quy định trong

Luật Doanh nghiệp .

Ba là , cải cách luật pháp.

Các chế độ thương mại quốc tế như WTO

liên quan nhiều đến luật và thông lệ trong

nước. Để thực hiện được các nghĩa vụ của tư

cách thành viên trong WTO và để mở rộng

phạm vi quyền lực của luật , Việt Nam phải

tiếp tục cải cách toàn diện luật pháp và điều

phối sự hỗ trợ của các tổ chức tài trợ trong

phạm vi quan trọng này. Hiện nay, hệ thống

luật pháp của Việt Nam vẫn liên kết nhiều với
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các cơ quan chính trị của đất nước. Thậm chí

sau một thập kỷ cải cách từng phần và từng

bước , hệ thống luật pháp vẫn kém phát triển

và không có khả năng thực hiện và cưỡng chế

thực thi các quy định của luật. Vấn đề đáng

lo ngại nhất là năng lực pháp luật rất hạn chế

trong việc đòi được đền bù thông qua bất

cứ cơ chế giải quyết tranh chấp quốc tế nào

(ví dụ như luật WTO ). Cuộc chiến cá Ba sa

với Mỹ chỉ là bước khởi đầu cho những tranh

chấp thương mại mà sẽ xảy ra nhiều hơn khi

Việt Nam hội nhậpsâu hơn vào nền kinh tế

thế giới .

Một vấn đề đáng quan tâm khác là, nạn

tham nhũng và tệ quan liêu đã tác động tiêu

cực đến đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và

tăng trưởng kinh tế . Do hệ thống luật pháp vẫn

được coi làmột công cụ để duy trì kỷ cương xã

hội hoặc để áp đặt chính sách - quyền lực bằng

luật, chứ không phải quyền lực của luật, nên tư

cách thành viên trong WTO sẽ thúc đẩy cải

cách luật pháp và giúp tạo ra sự đồng bộ và

minh bạch . Bằng cách giải quyết chắc chắn

những vấn đề cải cách mấu chốt này, Việt

Nammới có thể trở thành một địa điểm hấp

dẫn đầu tư nước ngoài.

Tham chiếu các cam kết hội nhập khu

vực và song phương khác

Về cơ bản và dựa trên những lý do kinh tế -

kỹ thuật , mọi vấn đề sẽ thuận lợi hơn nếu Việt

Nam trở thành thành viên đầy đủ của WTO

trước khi hoàn tất những nghĩa vụ cơ bản trong

AFTA /CEPT và Hiệp định Thương mại

Việt Nam - Hoa Kỳ. Gánh nặng quản lý các

cam kết phức tạp và khác nhau sẽ giảm phần

nào, nếu Việt Nam gia nhập sớm vào cuối

năm 2004 tới đầu năm 2005. Ngoài ra , "lệ phí

gia nhập" mà Việt Nam phải trả sẽ có thể thấp

hơn so với gia nhập muộn hơn , sau khi vòng

đàm phán Đô-ha đã hoàn tất. Tuy nhiên , nó

chắc chắn sẽ cao hơn tổng các cam kết về tiếp

cận thị trường trong AFTA và Hiệp định

Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ.

Mặc dù việc gia nhập WTO sớm sẽ có lợi

cho việc thu hút FDI, nhưng không thể kết

luận được rằng tất cả các lợi ích tiềmnăng khi

là thành viên WTO sẽ xuất hiện ngay sau khi

gia nhập . Những lợi ích này có thành hiện thực

được hay không trước hết phụ thuộc vào

khả năng quản lý chung quá trình cải cách của

Việt Nam .

Kết luận

Cần nhận thức rõ rằng , kết quả của đàm

phángia nhập được xây dựng và phụ thuộc vào

hệ thống điều phối chính sách trong nước. Nếu

hệ thống trong nước có những yếu kém hay bất

cập thì chắc chắn chúng sẽ thể hiện trong đàm

phán với các thành viên WTO - có thể phải trả

giá đáng kể về kinh tế và chính trị.

Có đầy đủ cơ sở để kết luận rằng, năng lực

quản lý đất nước là nhân tố quyết định khả

năng trở thành thành viên WTO . Việc tối đa

hóa lợi ích từ tư cách thành viên WTO đòi hỏi

phải xácđịnh và hình thành các lợi ích quốc

gia cả ởtrong và ngoài nội bộ chính phủ . Cho

nên,các bộ và các nhóm lợi ích khác trong

nước phải vượt qua những lợi ích cục bộ của

mình và xây dựng năng lực đủ để thống nhất

được những lợi ích khác nhau này. Các nước

mà các cơ quan chủ chốt củaquốc gia thường

xuyên nỗ lực tối ưu hóa sự điều phối và thông

tin nội bộ đang rất thành công trong việc nâng

cao vị thế và tiếng nói của họ tại các chương

trình nghị sự thương mại toàn cầu. Đây là "lợi

thế so sánh " đặc biệt nhưng không dễ đạt được ,

và giúp cho một số nền kinh tế thành công hơn

các nền kinh tế khác trong việc tạo được ảnh

hưởng trong hệ thống thương mại đa phương .

Nếu không có sự nhất trí trong việc thúc đẩy

việc chuẩn bị gia nhập ngay từ bây giờ, những

lợi ích từ tư cách thành viên trong WTO sẽ

không dễ dàng trở thành hiện thực đối với

Việt Nam . Các cơ quan quyền lực chính trị và

kinh tế nên vượt qua những khó khăn , hợp sức

lại để đảm bảo thu được kết quả đàm phán

phục vụ lợi ích trên hết của quốc gia. D
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Báo chí.S& IN vì sự ổn định

và phát triển bền vững của khu vực

CHU THÁI THÀNH

Th

ngăn cách giữa các tiểu bang , các vùng

miền, các tôn giáo, khơi sâu sự thù hằn giữa

các dân tộc . Điều đó đã làm cho báo chí bản

địa ASEAN sớm ra đời, phát triển mạnh và có

vai trò đặc biệt quan trọng trong việc khẳng

định vị trí của dân tộc mình ở từng quốc gia.ở

Y có những nét khác biệt đa dạng về mình . Các nước đế quốc thực dân triệt để thi

chính trị , kinh tế , xã hội (có nước theo hành chính sách " chia để trị" . Chúng gây nên

chế độ quân chủ, có nước theo chế độ sự

quân chủ lập hiến, có nước là nước cộng hòa ,

lại có nước xã hội chủ nghĩa) , nhưng từ thế

kỷ XVI, XVII vàXVIII, các nước ASEAN

đều có một đặc điểm chung là lần lượt bị thôn

tính và trở thành thuộc địa của các nước tư bản

phương Tây . Ma-lai-xi-a , Xin -ga-po , Mi-an-

ma, Bru -nây bị thực dân Anh đô hộ. In -đô -nê-

xi-a phải chịu ách cai trị của thực dân Hà Lan .

Phi- líp - pin là thuộc địa của Tây Ban Nha (sau

này là thuộc địa kiểu mới của Mỹ) , trong khi

Việt Nam , Lào, Cam -pu- chia phải chịu ách đô

hộ của thực dân Pháp . Đây chính là một trong

những yếu tố quan trọng của sự ra đời báo chí

các nước ASEAN . Dù mầm mống báo chí đã

có từ trước đó rất lâu, nhưngnhững tờ báo theo

đúng nghĩa hiện đại chỉ xuất hiện ở các nước

trong và sau cuộc xâm lăng của chủ nghĩa tư

bản phương Tây .

Báo chí ASEAN lúc bấy giờ là sản phẩm ,

công cụ của các nước phương Tây, phục vụ

đắc lực cho mục đích xâm lăng và đặt ách

thống trị của chúng. Tuy nhiên, do nhu cầu của

công chúng ở các nước thuộc địa, chẳng bao

lâu sau, báo chí bằng tiếng bản xứ lần lượt ra

đời . Các quốc gia ASEAN đa dân tộc và đa tôn

giáo nên báo chí bằng tiếng bản xứ ban đầu

là tiếng nói của từng cộng đồng dân tộc bản

địa lên tiếng bảo vệ quyền lợi của cộng đồng

Hiện nay, sự đa dạng về sắc tộc các nước

ASEAN vẫn thể hiện bằng sự đa dạng về ngôn

ngữ báo chí. Tại Xin -ga- po , trong số 8 tờ nhật

báo thì có 3 tờ bằng tiếng Anh , 3 tờ bằng tiếng

Trung Quốc, một tờ bằng tiếng Mã-lai và một

tờ bằng tiếng Ta-min . Là một quốc gia hải đảo,

dân sốchỉ hơn 3 triệu người, nằm ở điểm nút

của các luồng thương mại vận chuyển quốc tế ,

lại có hệ thống dịch vụ truyền tin hấp dẫn nên

Xin-ga-po đã trở thành một trong những trung

tâm cung cấp thông tin và trung tâm báo chí

lớn trong khu vực và trên thế giới . Chỉ riêng

trong lĩnh vực báo chí truyền thông, Xin -ga-po

đã thu hút hơn 200 đạo diễn, phóng viên

thường trú của 64 hãng thông tấn báo chí, phát

thanh,truyền hìnhlớn nhất của thế giới . Người

dân Xin-ga-po tiếp cậnkhoảng 4 500 ấn phẩm

sách, báo, tạp chí từ tất cả các nước trên thế

giới. Ma- lai-xi-a có 41 tờ báo ngày (bao gồm

cả số xuất bản vào chủ nhật) , trong đó 17 tờ in

bằng tiếng Hoa, 14 tờ bằng tiếng Anh, 9 tờ

bằng tiếng Mã-lai và 3 tờ bằng tiếng Ta-min .

Tuynhiên , số lượng phát hành lớn nhất vẫn là
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các tờ báo bằng tiếng Mã- lai , tiếng Anh và

tiếng Trung Quốc . Theo thống kê, có 25,9%

người trưởng thành đọc báo chí tiếng Mã -lai,

17,8% là độc giả các tờ báo Hoa ngữ , 14,1 %

đọc báo tiếng Anh ra hằng ngày, trong khi chỉ

có 2% là độc giả của các tờ báo bằng tiếng

Ta-min. Báo chí Phi- líp- pin chủ yếu tập trung

ở thủ đô Ma-ni-la với khoảng 30 đầu báo được

xuất bản . Các địa phương của Phi-líp- pin cũng

có gần 400 tờ báo . Chiếm ưu thế trong làng

báo là các tờ bằng tiếng Anh, tiếng Phi- líp-pin ,

tiếng Hoa và Tây Ban Nha. Báo chí tiếng Anh

phục vụ chủ yếu cho tầng lớp trung lưuthành

thị có học thức hoặc tham gia hoạt động

chính trị - xã hội. Ở Bru-nây chỉ có duy nhất

một tờ báo xuất bản hằng ngày bằng tiếng

Anh , với số lượng phát hành khoảng 20 ngàn

bản vào ngày thường và 30 ngàn bản vào cuối

tuần . Đài phát thanh truyền hìnhBru -nâyphát

sóng lần đầu tiênvàonăm 1975 bằng tiếng

Anh và Mã-lai để phục vụ cho cộng đồng đa

sắc tộc và đa ngôn ngữ ở nước này.

Trên bước đường phát triển , hòa nhập với

cácnền báochítiên
tiến , hiệnđại trênthếgiới ,

báo chí ASEAN còn gặp không ít khó khăn .

Thứnhất, báo chí ASEAN ra đời muộn so với

báo chí thế giới và trong một thời gian dài là

công cụ thống trị của thực dân phương Tây, bị

kiếm duyệt chặt chẽ. Sau khi các nước giành

được độc lập , báo chí ASEAN mới có điều

kiện thực sự để phát triển . Thứ hai, ASEAN

đều là các nước đang phát triển ,hầu hếtvừa

thoát khỏi ách thống trị của thực dân cũ và mới

nên nhiều nước chưa khắc phục xong hậu quả

của chiến tranh , cơ sở vật chất còn nghèo nàn

lạc hậu . Phần lớn các nước này chưa có nền

công nghiệp chế tạo các phương tiện kỹ thuật

tiên tiến cho ngành công nghiệp truyền thông .

Thứ ba, mức sống của người dân chưa cao ,

mức sử dụng báo chí còn rất thấp. Thứ tư , việc

đào tạo phóng viên báo chí ở các nước

ASEAN còn nhiều bất cập. Đào tạo báo chí là

vấn đề tương đối quen thuộc trên thế giới,

nhưng lại là vấn đề khá mới mẻ đối với một số

nước trong khối ASEAN : Phi-líp-pin từ năm

1936, Thái Lan năm 1939, trong khi ở Xin-ga-

po mới xuất hiện vào năm 1970.

Báo chí ASEAN có nhiều nét đa dạng, phát

triển tùy theo thể chế chính trị của từng nước,

nhưng đều do nhà nước quản lý theo các mức

độ khác nhau, không phát triển theo hướng

tập trung hóa cao độnhư các tập đoàn tư bản

lớn ở phương Tây . Tuy nhiên, ởtừng quốc gia

ASEAN nền báo chí và các phương tiện truyền

thông đại chúng không ngừng lớn mạnh.

Đặc biệt phải kể đến sự phát triển nhanh

chóng và mạnh mẽ của báo chí điện tử trên

mạng in -tơ -nét và sự trao đổi thông tin, kinh

bảo trong khu vựcvà trên thế giới ngày càng

nghiệm nghề nghiệp giữa những người làm

được tăng cường và mở rộng .

thềm thế kỷ XXI,những người lãnh đạo Liên

đoàn báo chí ASEAN và lãnh đạo cáctổ chức

Cách đây hơn 3 năm, tháng 11-1999, trước

thành viên đã trịnh trọng ra Tuyên bốHà Nội,

nêu rõ : Hoàn toàn ủng hộ phương hướng

chính sách đoàn kết của các nước ASEAN

nhữngnăm gần đây trongnỗlực giải quyếtcác

lân

khó khăn , duy trì hòa bình và ổn định, tăng

cường hợp tác khu vực trên cơsở tôn trọng

nhau , không can thiệp vào công việc nội bộ

của nhau, thông qua đồng thuận , đối thoại và

tham khảo, vì sự phát triển bền vững và phồn

vinh của khu vực . Liên đoàn báo chí ASEAN

cũng khẳng định , trong khuôn khổ Hiệp hội

ASEAN 10 gồm các quốc gia độc lập , hòa

bình gắn bó với nhau trong tình đoàn kết và sự

hợp tác với các nước trong và ngoài khu vực

Đông Nam Á, cần thiết phải tạo điều kiện

thuận lợi để báo chí tiến bộ và dân chủ phát

triển nhằm phục vụ lợi ích chung trong khu

vực ASEAN.

Nhiệm vụ của báo chí ASEAN là thúc đẩy

công cuộc xây dựng đất nước và duy trì hòa

bình, độc lập dân tộc , tăng cường hiểu biết lẫn

nhau , hợp tác và phát triển . Báo chí ASEAN

đang phấn đấu vì một nền báo chí thật sự tự do,

60
Số 17 (tháng 6 năm 2003 )



Thế giới : Oấn đề - Sự kiện Tạp chí Cộng sản

lành mạnh và có trách nhiệm xã hội. Ở đó , mọi

người đều có quyền tự do diễn đạt ý kiến của

mình trong sự tôn trọng tự do của người khác

nhằm giải quyết những vấn đề lớn đang đặt ra

cho nhân loại . Trong khi duy trì bản sắc văn

hóa dân tộc của mỗi nước ASEAN, các nhà

báo trong các nước thành viên không ngừng

tăng cường tiếng nói chung trong cáchtiếp cận

các vấn đề khu vực và toàn cầu có thể tác động

ngược chiều hoặc đe dọa lợi ích chung và đồng

nhất của ASEAN trong tiến trình hòa nhập vào

cộng đồng thế giới. Báo chí ASEAN tiếp tục

ứng dụng có hiệu quả cao về kỹ thuật thông tin

hiện đại, đẩy mạnh việc đào tạo nhân lực có

hệ thống nhằm thực hiện sứ mệnh của báo chí

phục vụ quyền thông tin và được thông tin

về các vấn đề quan trọng . Điều cơ bản là phải

tận dụng tối đa mọi điều kiện hiện có ở mỗi

nước, mở rộng sự hợp tác trong Liên đoàn báo

chí khu vực và với các tổ chức đối tác trên toàn

thế giới .

Báo chí ASEAN hoạt động vì tự do dân chủ

và đấu tranh cho công bằng lẽ phải của xã hội

dựa trên cơ sở tính nhân văn, nhân đạo. Các

nhà báo ASEAN luôn hướng tớinhững giá trị

nhân văn đã được tích lũy và khẳng định trong

lịch sử loài người, phấn đấu bảo vệ và phát

triển các giá trị cao quý đó. Trong thực tế , báo

chí ASEAN đã đấu tranh mạnh mẽ chống lại

các hành vi làm tổn hại đến quyền con người,

quyền dân chủ, quyền được sống trong độc lập

tự do của con người ; tham gia tích cực vào xây

dụng một chế độ xã hội tất cả vì con người và

cho con người, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp

trong cộng đồng, cũng như mối quan hệ hài

hòa giữa cá nhân với cộng đồng. Báo chí

ASEAN không chấp nhận lối tuyêntruyền bạo

lực , kích động, gây chia rẽ , hằn thù dân tộc,

tôn giáo . Và điều này hoàn toàn phù hợp với

những tiêu chuẩn nhân văn chung của loài

người.

Trong cuốn Chiến tranh và chống chiến

tranh , An- vin Tốp-phlơ khẳng định rằng , trong

"Làn sóng thứ ba " tức là nền "văn minh tin

học" hiện nay thì các phương tiện thông tin đại

chúng vẫn là "vũ khí quan trọng hàng đầu" . Đó

là một nhận định có sức thuyết phục. Trong

điều kiện hiện nay, mục tiêu thông tin của báo

chí ASEAN là đóng góp vào sự nghiệp củng

cố hòa bình , chống chiến tranh xâm lược,

chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và tình

trạng vi phạm nhân quyền. Báo chí ASEAN

thông qua việc đưa tin về mục tiêu , nguyện

vọng và nhu cầu của tất cả mọi người, đóng

góp vào việc xóa bỏ tình trạng dốt nát và hiểu

lầm giữa các dân tộc , làm cho mọi người của

nước mình nhạy cảm với nhu cầu và nguyện

vọng của các dân tộc khác để bảo đảm tôn

trọng quyền và phẩm giá của tất cả các nước ,

các dân tộc và tất cả các cá nhân , không phân

biệt chủng tộc , giới tính , ngôn ngữ , tôn giáo và

dân tộc. Đồng thời, báo chí ASEAN cũng chú

trọng đến những vấn đề đang tác động lớn đến

loài người như tình trạng đói nghèo , thiếu dinh

dưỡng, bệnh tật để từ đó thúc đẩy các nước đưa

ra những chính sách tốt nhất nhằm làm giảm

bớt tình hình căng thẳng trong khu vực và

quốc tế , giải quyết các cuộc tranh chấp quốc tế

bằng con đường hòa bình và đối thoại.

Báo chí ASEAN đã lên tiếng mạnh mẽ

phản đối hành động quân sự , bảo vệ nguyên

tắc không đe dọa vũ lực và sử dụng vũ lực

trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế , bảo

vệ Hiến chương Liên hợp quốc , lập lại hòa

bình cho khu vực Trung Đông và vùng Vịnh.

Ngày 27-2-2003 , tại Hà Nội, Đại hội đồng

Liên đoàn báo chí ASEAN lần thứ 14 đã thông

qua văn bản "Sáng kiến Hà Nội" , thể hiện

quyết tâm : Bằng các chương trình hành động

cụ thể , báo chí ASEAN cùng nhau cất cao

tiếng nói phản đối cuộc tiến công I -rắc , chống

các hành động khủng bố ; bảo vệ hòa bình và

ổn định trong khu vực và trên thế giới, cùng

nhau tham gia giải quyết các vấn đề nảy sinh

trong khu vực và trên thế giới bằng các giải

pháp chính trị, tôn trọng lẫn nhau, đồng thuận ,
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tôn trọng độc lập và bản sắc riêng của mỗi dân

tộc ; tích cực ủng hộ những nỗ lựcchung của

nhân loại nhằm giải quyết các vấn đề toàn

cầu : bảo vệ môi trường , xóa đói, giảm nghèo:

và những vấn đề khác, tạo điều kiện cho sự

hợp tác và phát triển bền vững.

Đoàn kết dân tộc , ổn định và phát triển khu

vực theo hướng bền vững là mục tiêu mà

Chính phủ các nước ASEAN giao cho báo chí

của mình . Liên đoàn các nhà báo ASEAN

cũng nhận thức được trách nhiệm của các nhà

báo đối với công chúng ở mỗi nước trong

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Liên

đoàn đã thông qua Luật về Đạo đức các nhà

báo ASEAN , gồm mười điều, trong đó nhấn

mạnh : Nhà báo ASEAN phải quan tâm chính

đáng cơ cấu đa chủng tộc, văn hóa và tôn giáo

của các nước. Nhà báo ASEAN không được

viết tin , bài , đưa ra các luận điểm hoặc bình

luận gây nguy hiểm cho an ninh của nước

mình hoặc kích động xung đột vũ trang giữa

nước mình với bất kỳ nước nào khác trong

ASEAN mà phải cố gắng , trong mọi lúc, đẩy

mạnh quan hệ hữu nghị, gắn bó hơn nữa giữa

các nước trong khu vực .

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói : Đoàn kết,

đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành

công, đại thành công. Đoàn kết dân tộc là tiền

đề , là yếu tố quan trọng để các nướcASEAN

vững bước trên con đường hội nhập với khu

vực và thế giới . Và báo chí với vai trò và

nhiệm vụ của mình cần làm tốt hơn trách

nhiệm của người tuyên truyền , cổ động và tổ

chức tập thể cho một tinh thần đoàn kết, đổi

mới vì sự phát triển bền vững của cả khu vực

và mỗi nước ASEAN .

Với sự nỗ lực vượt bậc đểphát huy nội lực

và được sựhỗ trợ của các yếu tố tích cực trong

hợp tác khu vực ASEAN , báo chí Việt Nam

trong những năm qua đã phát triển mạnh mẽ cả

về số lượng và chất lượng , về nội dung và hình

thức , về phương diện kỹ thuật và công nghệ,

quy mô tác động đối với xã hội . Báo chí
về

Việt Nam góp phần xứng đáng vào sự nghiệp

đổi mới đất nước , nâng cao dân trí, định hướng

đúng đắn nhận thức của nhân dân về thời cuộc ,

góp phần bảo vệ và phát huy truyền thống tốt

đẹp, bản sắc văn hóadân tộc , tiếp thu có chọn

lọc tinh hoa văn hóa nhân loại, là cầu nối mở

rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước

trong khu vực và trên thế giới.

Báo chí Việt Nam luôn luôn đi đầu trong

việc tuyên truyền chủ trương, đường lối , chính

sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước

Việt Nam và đi tiên phong trong cuộc đấu

tranh chống tiêu cực, tham nhũng ; tuyên

truyền , phổ biến các mô hình , điển hình tiên

tiến , gương người tốt việc tốt trong đời sống

xã hội . Với nội dung thông tin có định hướng ,

chân thực , có sức thuyết phục đã tạodư luận xã

hội lành mạnh , sự phối hợp hành động xã hội

thống nhất, góp phần ổn định tình hình chính

trị - xã hội của đất nước. Qua thực tiễn hoạt

động báo chí, trước những biến động có lúc

cực kỳ phức tạp và dữ dội, trước tác động của

cơ chế thị trường, đại đa số các nhà báo

chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp của

Việt Nam đã có bước tiến bộ , trưởng thành về

bản lĩnh chính trị, về chuyên môn, nghiệp vụ,

về phẩm chất, đạo đức , xứng đáng là những

chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn

hóa. Báo chí Việt Nam đang thực hiện ngày

càng tốt hơn vai trò là tiếng nói của Đảng, diễn

đàn của nhân dân , của các tổ chức chính trị ,

xã hội .

Trong quá trình đổi mới và phát triển , báo

chí Việt Nam đã có sự giao lưu và hợp tác hiệu

quả về nhiều , mặt với báo chí các nước

ASEAN. Luật Báo chí của Việt Nam đã ghi

rõ : Mở rộng sự hiểu biết lẫn nhau giữa các

nước và các dân tộc, tham gia vào sự nghiệp

của nhân dân thế giới vì hòa bình , độc lập dân

tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội . Báo chí

Việt Nam đã tích cực góp phần tăng cường sự

hiểu biết giữa các dân tộc trong ASEAN để

đạt được sự thịnh vượng , công bằng xã hội và
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' hòa bình ; thường xuyên thông tin các nguyện

vọng, tình cảm , công việc và lợi ích của nhân

dân các nước ASEAN làm cho nhân dân thế

giới hiểu rõ và đánh giá đúng các nước này ;

thúc đẩy sự nghiệp báo chí , củng cố mối quan

hệ chuyên môn giữa các nhà báo trong

ASEAN với các tổ chức nhà báo trên thế giới.

Điều quan trọng là, báo chí Việt Nam đã

tích cực phản ánh và hòa đồng tiếng nói chung

với báo chí ASEAN trong các nhiệm vụ đấu

tranh chống lại ảnh hưởng của các loại thông

tin độc hại, khơi dậy hằn thù , kích động bạo

lực , kích động tranh chấp tôn giáo , chủng

tộc ... của các cường quốc khổng lồ về thông

tin . Báo chí Việt Nam còn nhanh nhạy cập

nhật và xử lý thông tin hướng vào các mục tiêu

xóa bỏ tình trạng lạc hậu, chậm phát triển về

kinh tế , đề cao các giá trị văn hóa trong quan

hệ quốc tế , tư tưởng nhân đạo, độc lập dân tộc ,

dân chủ và tiến bộ xã hội . Và một vinh dự lớn

đối với Hội Nhà báo Việt Nam , năm 2003 ,

Ban lãnh đạo Hội Nhà báo nước nhà nhận

trọng trách giữ các chức vụ Chủ tịch , Phó Chủ

tịch kiêm Tổng Thư ký và Thường trực Hiệp

hội báo chí ASEAN.

Trong thập niên đầu của thế kỷ XXI, thế

giới đang vận động một cách đầy phức tạp , bát

ngờ và những bất trắc khó có thể lường trước .

Khu vực các nước ASEAN không nằm ngoài

ảnh hưởng của những diễn biến đó, chưa kể

đến những thách thức, khó khăn vốn có trong

nội bộ từng quốc gia và trong mối quan hệ

giữa các quốc gia cùng khu vực. Trong điều

kiện đó, đòi hỏi báo chí Việt Nam và các nước

ASEAN phải phát huy nội lực, tăng cường sự

hiểu biết lẫn nhau , đoàn kết và hợp tác có hiệu

quả nhằm xây dựng một ASEAN phát triển

phồn thịnh về kinh tế , tiến bộ, tự do về xã hội,

đặc sắc và hiện đại về văn hóa , ngày càng có

vị thế xứng đáng trong cộng đồng quốc tế . D

|

XÍ NGHIỆP LIÊN HỢP...

(Tiếp theo trang 49 )

cấp chính quyền, phải tiếp tục đi đầu trong mọi

lĩnh vực theo hướng dân chủ hơn , công khai

hơn , cụ thể hơn và sâu sát hơn nhằm một mặt

nâng cao sự lãnh đạo của Đảng và hiệu lực

quản lý của chính quyền ; mặt khác , khắc phục

sự chồng lấn, bao biện lẫn nhau. Chỉ có như

vậy, mới tiếp tục góp phần khắc phục tình

trạng quan liêu , xa dân , hách dịch, cửa quyền,

tham nhũng, lãng phí. Nói cách khác , là sự thể

hiện nguyên tắc dân chủ càng được mở rộng ,

kỷ cương, kỷ luật càng phải thật chặt chẽ, dân

chủ luôn đi liền với tập trung .

Quá trình thực hiện Quy chế Dân chủ tại

Xí nghiệp liên hợp I , cho thấy, các văn bản

pháp quy hướng dẫn thực hiện Bộ Luật lao

động vẫn còn thiếu và có nhiều bất cập đối với

tình hình cụ thể, gây không ít khó khăn cho

công tác điều hành sản xuất, kinh doanh .

Chẳng hạn , có những vị trí công việc không

thuộc diện điều chỉnh theo Pháp lệnh Cán bộ

Công chức, cũng lại không thuộc diện ký kết

hợp đồng lao động thì xử lý sai phạm như thế

nào ? Mô hình tổ chức của Xí nghiệp liên hợp I

như hiện nay là vẫn mang dáng dấp của thời kỳ

kế hoạch hóa tập trung, bước sang cơ chế thị

trường, kiểu mô hình này không còn phù hợp .

Nó không được xếp vào loại hình doanh nghiệp

nào, cho nên thẩm quyền trong công việc cụ

thể có lúc không rõ ràng . Bởi vậy, việc Chính

phủ quyết định thành lập Tổng Công ty Đường

sắt Việt Nam gần đây là hoàn toàn đúng đắn .

Hy vọng ngành đường sắt sẽ có nhiều thuận lợi

hơn trong việc góp phần đắc lực của mình thúc

đẩy phát triển kinh tế đất nước và chủ động hội

nhập thành công với các nền kinh tế khu vực và

thế giới . D
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HỘI THẢO KHOA HỌC

NHÂN KỶ NIỆM 113 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

N

HÂN kỷ niệm 113 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2003 ), vừa

qua, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học : "Tưtưởng

đại đoàn kết Hồ Chí Minh với vấn đề phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

tộc trong thời kỳ mới " . Đồng chí Lê Hữu Nghĩa , Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch

Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương , Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cùng lãnh đạo

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đông đảo các nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn

đã tham dự Hội thảo .

Các tham luận và ý kiến đi sâu phân tích , tổng hợp và khẳng định một số vấn đề cơ bản sau :

1 - Đại đoàn kết dân tộc có vai trò to lớn trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước ; trở

thành truyền thống và là di sản quý báu của dân tộc ta. Kế thừa và phát huy truyền thống đó,

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng Đảng ta xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Đó là động lực

quan trọng để nhân dân ta thực hiện thành công cuộc cách mạng dân tộc dân chủ. Trong thời kỳ

mới, qua tổng kết thực tiễn , Đảng ta đã xác định, đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến

lược , là nguồn sức mạnh và động lực to lớn để xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc .

Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân là trách nhiệm của hệ thống chính trị và của toàn xã hội

2 - Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc vào thực tiễn cách mạng

nước ta trong giai đoạn hiện nay , nhiều tham luận cho rằng, hệ thống chính trị vững mạnh là

nhân tố giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc .

Công tác dân vận giữ vai trò quan trọng trong thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn

mới. Vì vậy, làm tốt công tác dân vận cũng tức là thực hiện tốt vấn đề xây dựng và phát huy sức

mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc .

3 - Để vận dụng tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sự nghiệp cách mạng

trong giai đoạn mới, cần ngăn chặn và đẩy lùi các nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra, nhất là tệ quan

liêu , tham nhũng, ức hiếp dân, tư tưởng bản vị , cụcbộ , địa phương . Phải phát triển kinh tế , lập

lại công bằng xã hội , nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo điều kiện thuận

lợi để khối đại đoàn kết toàn dân phát triển vững chắc.

Hội thảo cho rằng , đại đoàn kết toàn dân tộc là sức mạnh nội sinh của dân tộc ta . Sức mạnh

đó kết hợp với sức mạnh của thời đại làm nên sức mạnh tổng hợp để nhân dân ta thực hiện thành

công mục tiêu dân giàu , nước mạnh , xã hội công bằng , dân chủ , văn minh . Mặt khác , muốn xây

dựng và phát huy tốt sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, điều kiện không thể thiếu được

là , phải chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất ngay từ trong nội bộ

Đảng, thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh : " Giữ gìn sự đoàn kết , thống nhất trong

Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình" . D
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THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ

ĐỊA CHỈ: SỐ 1166 - ĐẠI LỘ HÙNG VƯƠNG - THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ - TỈNH PHÚ THỌ

Được thành lập ngày 4 - 6 - 1962

trên cơ sở khu công nghiệp đầu tiên

của miền Bắc . Năm 1968 , ViệtTrì trở

thành trung tâm chính trị, kinh tế , văn

hóa , khoa học - kỹ thuật của tỉnh Vĩnh

Phủ; và sau khi tái lập tỉnh năm 1997,

Việt Trì trở thành đô thị tỉnh lỵ của tỉnh

Phú Thọ . Với diện tích 72 km2, dân số

gần 14 vạn người, Thành phố đang

phát huy tối đa mọi tiềm lực , dành

được nhiều thành tựu trên tất cả các

lĩnh vực kinh tế , xã hội, quốc phòng ,

an ninh...

W

PHỐ

-RÌ

ừ năm 1997 đến nay , nền kinh tế tăng trưởng

khá, bình quân đạt 11%/ năm. Cơ cấu kinh tế

chuyển dịch theo hướng tích cực, có tỉ trọng :

Công nghiệp - xây dựng 62 %; thương mại - dịch vụ 33%;

nông nghiệp 4,3%....

CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP - TIỂU THỦ CÔNGNGHIỆP :

- Tốc độtăng trưởng bình quân hằng năm đạt 25 %.

- Đến nay , Việt Trì có trên 300 doanh nghiệp, với

nhiều loại hình hoạt động, cơ sở hạ tầng khu công

nghiệp khá hoàn chỉnh, với những sản phẩm truyền

thống có lợi thế như : giấy các loại, sản phẩm dệt may ,

giày thể thao, sứvệ sinh , gạch gra-nít, hóa chất, vật liệu

xây dựng , ...

2. NÔNGNGHIỆP

- Từng bước chuyển đổi theo hướng nông nghiệp cận

đô thị, nông nghiệp sạch , nông nghiệp phục vụ sản xuất

công nghiệp.

- Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân

7 %/năm .

3. HOẠTĐỘNGTHƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ :

- Phát triển đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu

sinh hoạt của nhân dân . Doanh sốbán ra tăng bình quân

10,8 %/ năm .

- Kinh tế đối ngoại chiếm tỷ trọng trên 80% GDP toàn

tỉnh . Thu ngân sách bình quân hằng năm đều vượt 15%

so với kế hoạch , đảm bảo chi thường xuyên và dành một

phần cho đầu tư phát triển .

4. CƠSỞHẠTẦNG

Điện, nước, đường giao thông, thủy lợi, trường học...

được chú trọng đầu tư xây dựng , làm cho bộ mặt đô thị

ngày càng khang trang theo hướng đồng bộ: Xanh

Sạch - Đẹp và Sáng.

A

LỄ KỶNIỆM40 NĂM

THÀNH LẬP THÀNH PHỐ

4.6.1962.4.6.2002

VÌ ĐỚN NHÂN HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP BANG BA

COTIDIACIA CRISE PRE
TAND

NÁM 2:00

5. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO :

SHI

DOCLAD

- Thành phố đã hoàn thành phổ cập trung học cơsở

năm 1998 , đến năm 2002 có 30% số phường, xã hoàn

thành phổ cập bậc trung học phổ thông.

- Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp phổ thông hằng năm

đạttrên 97%.

- Đội ngũ giáo viên được chuẩn hóa, 71% số trường

tiểu học , 2 trường trung học cơ sở được công nhận đạt

chuẩn quốc gia .

6. HOẠT ĐỘNG Y TẾ , DÂN SỐ KHHGĐ VÀ BẢO VỆ, CHĂM SÓC

TRẺ EM:

Được tăng cường đầu tư cơ sở vật chất , nâng cao

chất lượng phụcvụ nhân dân.

7. CÔNG TÁC VĂN HÓA , THÔNG TIN , THỂ THAO , TRUYỀN

THANH :

- Hằng năm, có 75% gia đình và 77% khu dân cưđạt

tiêu chuẩn văn hóa.

- Các chính sách xã hội được đảm bảo, hằng năm

giải quyết việc làm mới cho từ 3 200 đến 3 500 lao động..

Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng

được nâng cao .

8.AN NINH QUỐC PHÒNG :

Được giữ vững và tăng cường . Công tác xây dựng

Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể được đổi mới ,

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ . Hằng năm, có trên 60 % sốcơ

sở đảng và 80% số chính quyền cơ sở đạt trong sạch ,

vững mạnh.

VỚI NHỮNG THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC, ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN

DÂN THÀNH PHỐ ĐÃĐƯỢCĐẢNGVÀ NHÀ NƯỚC TẶNG THƯỞNG :

- Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân

- Huân chương Độc lập hạng Ba

- Huân chương Lao động hạng Nhất

- Nhiều huân, huy chương các loại, cờ thi đua xuất

sắcvà bằng khen của Chính phủ.



Ở KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG PHÚ THỌ

ĐỊA CHỈ: ĐƯỜNG KIM ĐỒNG - PHƯỜNG GIA GẤM - TP. VIỆT TRÌ - TỈNH PHÚ THỌ * ĐT: 0210 854 919 * FAX : 0210 847 333

NĂM2002, CÔNG TÁC KHOA HỌC - CÔNG NGHỆVÀ MÔITRƯỜNG“ ẦM

N

CHÍNH TRỊ TH
OHT MIT BET

Giám đốc : HOÀNG DÂN MẠC

Chuẩn bị trồng vải trên đất sau bạch đàn

bo god paun antiint

Đồi chè LDP thâm canh

nobosl

TỈNH PHÚ THỌĐÃTHU ĐƯỢC NHỮNG KẾT QUẢ KHẢ QUANVỀ THỰC

HIỆN KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀCÔNG NGHỆ, BẢO VỆ MÔI

TRƯỜNG, QUẢN LÝ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG .... am của

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH chu tr

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2002

- Năm 2002 đã triển khai thực hiện 2 dự án xây dựng mô hình ứng dụng

KH - CN phục vụ phát triển kinhtế xã hội thuộc Chương trình NTMN cấp Nhà

nước do SởKhoa học - Côngnghệ và Môi trường chủ trì.

- 42 đề tài, dự án cấp tỉnh (trong đó có 14 đề tài, dự án chuyển tiếp từnăm

bf nog2001).

- Tổng kinh phí KH - CN chi cho các đề tài, dự án năm 2002 là 4 500triệu

đồng . Đến hếttháng 12-2002 , có 96 % kinh phí đã được giải ngân .

quá.

bub

- Nhiều đề tài, dựán được nghiệm thu và được triển khai ứng dụng có kết

rininno

HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC

CÔNG NGHỆ VÀMÔI TRƯỜNG

Sin - Công tác quản lý nghiên cứu khoa học được tăng cường, kể cả đốivới cấp

huyện . a dais

- Đã và đang tổ chức triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp

trong quá trình hội nhập AFTA ; tăng cường quản lý TC - ĐL - CL; tổ chứcphổ

biến về Pháp lệnh Bảovệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Tăng cường công tác quản lý môi trường ; thực hiện đúng kế hoạchquan

trắc môi trường năm 2002 đã đề ra ; lập báo cáo hiện trạng môi trường năm

2002 báo cáo UBND tỉnh và Cục Môi trường theo quy định . Tháiđộ nh

- Thực hiện 17 cuộc thanh tra , giải quyết 8 đơn theo thẩm quyền ;thu hồi

kinh tế bằng phạt tiền là 44 300 000 đồng, bồi thường thiệt hại về môi trường

10000000 đồng ; nhắc nhởcác cơ sở chấp hành Luậtbảovệ môi trườngvà sở

hữu công nghiệp.

ý Đi - Tham gia thẩm định công nghệ cácdựán đầu tưcủa tỉnh .

Đi - Duy trì việc nối mạng với Trung tâm Thông tin Tưliệu Quốc gia; khaithác

và xuất bản định kỳ bảntin điện tử ; biên tập xuất bản tập san chuyên đềvề

côngtác tiêu chuẩn đo lường chất lượng .

Điều - Thực hiện dựán " Phát triển công nghiệp và đôthị Việt Trì" ; thammưu cho

Tỉnh ủy , UBND tỉnh và tạo điều kiện thành lập Liên hiệp các hội khoahọc -kỹ

" Tôinổi, thuật tỉnh .

nkup raid prsi qoidon goon feux se s

TRONG VAI TRÊN ĐẤT SAU BẠCH ĐÀN
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HÀO MỪNG QUỐC TẾ THIẾU NHI

1 - 6 VÀ TẾT ĐOAN NGỌ , DU LỊCH

SUỐI TIÊN TƯNG BỪNG MỞ HỘI

TRÁI CÂY TRUYỀN THỐNG LẦN 7, VỚI

QUYMÔ LỚN , NHIỀU MỚI LẠ HƠN .

ĐẶC BIỆT:

Chợ trái cây đặc sản ba miền nhộn

nhịp , sầm uất, giá rẻ bất ngờ.

Hội thi nghệ thuật tạo hình bằng

trái cây .

Hội thi đá dế , đó có lia thia , biểu

diễn chim hót hay cùng nhiều chương

trình trò chơi dân gian độc đáo hấp

dẫn-vui nhộn

Suối Tiên của chúng ta là miền đất

tử linh với Long- Lân - Quy - Phụng -

nơi an lành , hạnh phúc, luôn đem lại

nhiều maymắn cho gia đình bạn .

CLUB THUẾQU

Địa chỉ: 667C Nguyễn Duy Trinh , P. Bình Trưng Tây , Quận 2, TP . Hồ Chí Minh . * Điên thoại/ Fax : 08 7 430 4ẠT

CHI CỤC THUẾ QUẬN 2

NP THUE LA Nada V

C

hi cục Thuế Quận 2 là một đơn vị mới thành lập (tháng 4 năm 1997). Chi bộ

Chi cục Thuế hiện có 15 đảng viên , trong đó có 2 đảng viên là lãnh đạo Chi

cục, 9 đảng viên là tổ, đội trưởng và phó, 4 đảng viên là viên chức thuế .

Trong năm qua, được sự chỉ đạo sát sao của Cục Thuế Thành phố, Quận ủy , UBND

quận , sự phối hợp hỗ trợ của UBND và hội đồng tưvấn thuế của 11 phường cũng như

các ban ngành trong quận, Chi cục Thuế Quận 2 đã thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân

sách nhà nước và luôn hoàn thành vượt mức kếhoạch được giao :

* Năm 1997, thực hiện là 54 781 296000 đồng, đạt 136,63 % kếhoạch .

* Năm 1998, thực hiện là 63 944438855 đồng, đạt 114,69 %kế hoạch .

* Năm 1999 , thực hiện là 66 009476 067 đồng, đạt 112,68 % kếhoạch.

* Năm 2000 , thực hiện là 59 930239 000 đồng , đạt 112,48 % kếhoạch .

* Năm 2001 , thực hiện là 94 475000 000 đồng , đạt 151,00% kếhoạch .

Ban lãnh đạo Chi cục Thuế Quận 2 * Năm 2002 , thực hiện là 121 258 500 000 đồng , đạt 125,00 % kếhoạch .

+ Tập thể cán bộ, viên chức Chi cục từng bước được

củng cố và xây dựng bồi dưỡng , nâng cao nghiệp vụ

chuyên môn về thuế , tự học, ngoại ngữ , chính trị , ....

Năm 2003, phấn đấu đạt danh hiệu Tập thể lao động

xuất sắc.

+ Bộ Tài chính , Tổng cục Thuế , UBND thành phố Hồ Chí

Minh, Cục thuế thành phố tặng bằng khen về công tác

thu thuế năm :1997, 1998, 1999, 2000, 2001 , 2002 .
PETTE

CHI CỤC THUẾ QUẬN 2

Toàn thể CBCNV Chi cục Thuế Quân 2



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SÀI GÒN

SPT

SAIGON POSTEL CORP.

NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Kết nối hôm nay

với tương lai
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Điện thoại cố định

Điện thoại Internet - PC to phone

Điện thoại di động công nghệ CDMA

Điện thoại đường dài trong nước và quốc tế giá cước thấp - 77-

Dich vu Internet

Phát triển phần mềm

Thi công & lắp đặt công trình bưu chính - viễn thông

Chuyển phát bưu chính nhanh (trong và ngoài nước )

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ :

TRUNG TÂM GIAO DỊCH & CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG SPT - Tel : (08) 4040 666

Địa chỉ Công Tv : 45 Lê Duẩn . Quân 1 - TP.HCM
Tel : (08) 4 04 06 08 - Fax: (08) 4 04 06 09



QUỐC ĐẦU TƯPHÁI TRIỀU- ĐÔNGHI

DONG NAI DEVELOPMENT INVESMENT FUND

Q

ADD
IF

uỹĐầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai được thành lập theo Quyết địnhsố 479 /QĐ - CT- UBT,

ngày 18 - 02 - 2000 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng

Nơi là một tổ chức tài chính nhà nước , trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai , hoạt

động không vì mục đích lợi nhuận, nhưng phải bảo đảm hoàn vốn và bù đắp chi phí. Quỹ có tư

cách pháp nhân, có vốn điều lệ : 200 tỉ đồng ; có con dấu; được mở tài khoản tại kho bạc nhà

nước và các ngân hàng trong tỉnh . Quỹ có Hội đồng quản lý ; Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển

Đồng Nai được giao kiêm nhiệm điều hành.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Tiếp nhận và huy động cácnguồn vốn để đầu tư :

- Tiếp nhận các nguồn vốnđầu tư củatỉnh ; nhận các nguồn vốnủy thác để đầu tư phát triển .

- Tổ chức huy động các nguồn vốn đầu tưtrung hạn và dài hạn của các tổ chức , cá nhân trong và ngoài

nước .

2. Thựchiện đầu tư :

-Gópvốn liên doanh, hợp tác kinh doanh . Bố đội đua

-Đầu tư theo phương thức chovay.
chu

Năm2003, QuỹĐầutưphát triển được UBND tỉnh giao kế hoạch giải ngân với tổng sốvốn 146 750 triệu đồng

cho 33 dựán của các doanh nghiệp thuộccác sở , ban , ngành trong tỉnh. Trong đó , có 5 dựán chuyểntiếp với

sốvốnlà 31 578 triệu đồng , 28 dựánmới với sốvốn 85 172 triệu đồng, các dựán khác 30 000 triệu đồng.

404TAJOAN

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Trỗi , TP . Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai (Address: Nguyen Van Troi St. , Bien Hoa City, Dong Nai Province)

Điện thoại ( Tel ) : 061 828 558 * Fax : 061826 288



BỆNH VIỆN ĐA KHOA

KHU TRUNG NHẤT TỈNH DÙNG NHI
VỰC T

HỐNG
TNG

Địa chỉ: Quốc lộ 1 , P. Tân Biên, TP . Biên Hòa * ĐT: 061 883 660 * Fax : 061 885 224

ĐƠN VỊ ANH HÙNG THỜI KỲĐỔIMỚI

Bác sĩ TỐNG VĂN HỮU

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY - P.GIÁM ĐỐC

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT ĐỒNG NAI

MỘT HUY TRUYỀN THỐNG BỆNH VIỆN ANH HÙNG
NÂNG CAO T ĐỤC PHỤC VỤ TỐT BÌNH NHÂN

PHÒNG CHỤP X-QUANG CAO TẦN

C

CHỤP ĐIỆN TOÁN CẮT LỚPCT-SCANNER

SIÊU ÂM ĐEN TRẮNG KỸ THUẬT SỐ

B

ệnh viện đa khoa

khu vực Thống

Nhất là một trong

hai bệnh viện ĐA KHOA

Hạng II của tỉnh Đồng Nai.

Bệnh viện có quy mô 380

giường bệnh , với đội ngũ

376 cán bộ công chức, viên

chức, trong đó có 73 bác

sỹ , 31 bác sỹ chuyên khoa

cấp I, hai bác sỹ chuyên

khoa cấp II. Được sự quan

tâm của các cấp lãnh đạo

tỉnh, sự chỉ đạo sát sao của

Đảng ủy- Ban Giám đốc,

trong những năm qua,

Bệnh viện đã đầu tư trang

thiết bị hiện , đại đáp ứng

được yêu cầu khám chữa

bệnh và chăm sóc sức

khỏe cho cán bộ, nhân dân

trong và ngoài tỉnh mỗi

năm hàng trăm ngàn lượt

người, góp phần không

nhỏ vào việc xây dựng

tỉnh Đồng Nai, một tỉnh

trung tâm của vùng kinh

tếtrọngđiểm phía Nam .

Về công tác đào tạo:

Hằng năm , động viên ,

khuyến khích , tạo điều

kiện thuận lợi về chế độ

chính sách cho hàng trăm

cán bộ tham gia lớp nâng

cao về nghiệp vụ chuyên

môn ,cũng như các nhiệm

vụ quản lý khác .

Những thành tích đạt

được :

Năm 1982 được tặng

thưởng Huân chương Lao

động hạng Ba

Năm 1988 được tặng

thưởng Huân chương Lao

động hạng Nhì

Năm 1998 được tăng

thưởng Huân chương Lao

đông hạngNhất

Năm 2000 Bệnh viện

được phong tặng danh

hiệu Anh hùng thời kỳ đổi

mới.

Năm 2001 đạt chuẩn

bệnh việnhạng II.

Năm 2001, 2002 đạt

danh hiệu Bệnh viện tình

thương do Công đoàn Y tế

Việt Nam trao tặng .

LỌC MÁU BẰNG THẬN NHÂN TẠO



BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG KỶTHUẬTVÀNGHIỆPVỤ GIAOTHÔNGVẬN TẢIH

Địa chỉ: 380 đường Văn Cao , P.18, Q. Tân Bình , TP . Hồ Chí Minh * ĐT : 08 8605 032 ; 8 648 602; 8 605 088 * Fax : 08 8 648 425

TRƯỜNG DẠY NGHỀ TRỌNG ĐIỂM CỦA NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI, THÀNH LẬP THEO QUYẾT

ĐỊNH SỐ 1378 /QĐ -LĐTBXH , NGÀY 13 - 12 - 2001, CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI.

NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC : HUÂN CHƯƠNGLAO ĐỘNG HẠNG NHẤT, NHÌ, BA

HIỆU TRƯỞNG: KỸ SƯ - NGƯT- NGUYỄN VĂN QUYNH

Thực tập

nghề tiện

Thực hành

cân chỉnh

bơm cao áp

trên máy

cân chỉnh

VON5000

R
U
O
N
G

thia

Thực tập

nghề sửa

chữa ô-tô

TRUNG TAM

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO :

** Hệ dài hạn chính quy: Thời gian đào

tạo từ 18 đến 24 tháng, tốt nghiệp đạt bậc

thợ 3/7 , chỉ tiêu đào tạo năm 2003 là 800

họcviên gồm các nghề:

* Lái máy thi công cơ giới ( ủi , xúc , lu ,

ban , đào) ,

* Sửa chữa ô-tô máy cơ giới ,

* Hàn điện hàn hơi,

*Cơ khícắt gọt ( tiện , phay , bào) ,

* Lái cần cẩu và xe nâng hàng,

** Xây dựng giao thông,

** Khảo sát thi công công trình ,

Đa Sửa chữa máy tàu thủy ,

* Chếtạovỏ tàu thép,

* Điện công nghiệp,

* Điện tử , điện lạnh ,

+ Hiện nay , Nhà trường tăng cường đầu

tư đào tạo nhân lực cho 2 nghề trọng

điểm của ngành: Cơ khí chế tạo ô-tô , cơ

khí đóng tàu . Đang thực hiện hợp tác với

các công ty công nghiệp tàu thủy Sài

Gòn để đào tạo công nhân cơ khí đóng

tàu bậc 3/7.

+ Đối tượng tuyển sinh : Nam , nữ tuổi từ

16 đến 35 , tốt nghiệp THCS trở lên , có đủ

sức khỏe theo quy định của Bộ y tế , lý

lịch rõ ràng .

+ Thời gian nhận hồ sơ: Từ 30 - 5 đến

30 - 9 hằng năm, tại Phòng Đào tạo

Trường Kỹ thuật và Nghiệp vụ Giao thông

vận tải III - số 380 đường Văn Cao-

phường 18 - quận Tân Bình TP . Hồ Chí

Minh, điện thoại : 08. 8605088.

+ Hệ đào tạo ngắn hạn : Thường xuyên

tổ chức và đào tạo , đào tạo lại , nâng cao

bậc thợ các nghề từ 3/7 đến bậc 7/7 ; đào

tạo lái xe các loại B1 , B2, C , D, E , F ; đào

tạo và bồi dưỡng thanh tra giao thông .

Một phần quang cảnh nhà trường
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Sử dụng
điện tiết kiệm

là chia sẻ nguồn nước quý gia

cho chống hạn , manglạ
i

lợi ích cho cộngđồng
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Địa chỉ: P. Phước Long B. 0.9 . TP . Hồ Chí Minh

LE KYNIEM

NGÀY NHÀ GIÁOVIỆTNAM XU

Hiệu trưởng : PHẠM THỊ KHÁNH

NGÀNH NGHỀ ĐÀOTẠO :

* Công nghệ dệt sợi.

- Công nghệ hóa học.

Công nghệ may và thiết

kếthời trang . Tasup

- Công nghệ sản xuất da

giày.

DT: 84-8-7 313 631/7313 513/7 312 370-

Fax: 84-8-8 978 501

Add: Phuoc Long B Ward, 9th District,

Ho Chi Minh City . Viet Nam

Tel: 84-8-7 313 631/7 313.513/7 312 370

Fax: 84-8-8 978 501

E- mail: teic@hcm.v
nn.vn

Công nghệ sản xuất

giấy . ĐẦU TIÊN Trong

Khai thác và sửa chữa

thiết bị cơ khí. in titan hiều
danh trên th

Công nghệ thông tin .

- Kếtoán .

- Quản trị kinh doanh .

ĐÀO TẠONGHỀ

-Cao đẳng kỹ thuật .

*- Trung học chuyên

nghiệp .

-
Công nhân kỹ thuật.

Vàcác loại hình khác :

+ Bồi dưỡng , đào tạo

ngắn hạn và nâng bậc thợ .

Bồi dưỡng , đào tạo

Quang cảnh Nhà trường

cán bộ quản lý sản xuất

kinh doanh .

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

VÀ HỢP TÁC QUỐCTẾ

* Đăng ký và triểnkhai các

đề tài nghiên cứu khoa

học . Bảo vệ và ứng dụng

các công trình nghiên cứu

khoa học .

* Thiết lập và phối hợp

triển khai thực hiện các dự

án hợptác quốc tế .

L- Kỹ thuật điện , điện tử .
+



EAN QUẦN ĐÊTHU CÔNG NGHIỆP THỤYVĂN

ĐỊA CHỈ: XÃ THỤY VÂN - TP. VIỆT TRÌ - PHÚ THỌ * ĐIỆN THOẠI : 0210 840 919 * FAX: 0210 844 997

E-mail: bqlkcnpt@hn.vnn.vn * Web: http://www.phutho-izs.gov.vn

Khu công nghiệp Thụy Vân nằm ở phía Bắc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, cáchga Phủ Đức, tuyến đường

sắt Hà Nội - Lào Cai 0,5 km, cách quốc lộ 2 là 1 km, đường Xuyên Á gần 2 km, cách cảng sông Việt Trì 7 km,

cách sân bay quốc tế Nội Bài 50 km. Tổng diện tích 323 héc- to (giai đoạn I là 71 héc-ta )

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

Ngoài các chính sách ưu đãi đầu tư được hưởng do Nhà nước

quy định , đầu tư vào Khu Công nghiệp Thuỵ Vân , doanh nghiệp sẽ

được hưởng các ưu đãi nhưsau:

* Được ngân sách tỉnh cấp kinh phí đào tạo một lần với mức 500 000

đồng/ lao động. Nếu sử dụng từ 300 lao động trở lên thì được hỗ trợ

thêm 500 000 đồng / lao động .

* Được miễn thuế nhập khẩu , thuếVAT toàn bộ thiết bị, máy móc đồng

bộ , dây chuyền công nghệ nhập khẩu .

*Được vay vốn ưu đãi từ các tổ chức tín dụng để đầu tư .

* Được hỗ trợ lãi suất vay đầu tư , sau đầu tưtheo quy định

Đối với doanh nghiệp 100% vốn đầu tưu nướcngoàiđược hưởng

thêm các ưu đãiđầu tưnhưsau :

* Thuế suất, thuế thu nhập doanh nghiệp 10%, được miễn 8 năm ,

giảm 50 % số thuế phải nộp cho 8 năm tiếp theo và được chậm nộp 5

năm kể từ thời điểm phải nộp theo quy định của Nhà nước Việt Nam .

Trong đó , ngân sách tỉnh Phú Thọ cấp hỗ trợ tiền tương đương số thuế

thu nhập doanh nghiệp thực nộp vào ngân sách trong 4 năm và 50 %

trong 4 năm tiếp theo .

CƠ SỞ HẠ TẦNG

Đường giao thông: Đường nối với quốc lộ 2 đường

xuyên á đã được xây dựng . Hệ thống giao thông nội

bộ Khu công nghiệp đã được xây dựng hoàn chỉnh .

Cấp điện : Đường điện 35 kV đã được xây dựng

đến chân hàng rào các nhà máy , trạm biến áp 40

MAY -110/35/22 cấp điệncho khu công nghiệp .

Cấp nước: Đường ống cấp nước của Thành phố

được xây dựng đến chân hàng rào các nhà máy.

Thông tin liên lạc : Hệ thống đường cáp thông tin

được xây dựng tới chân hàng rào các nhà máy , sẽ

đầutư dịch vụ In -tơ-néttốc độ cao trong thời gian tới.

Bảng nội địa ICD đã được xây dựng trong khu

công nghiệp , khu đô thị mới và khu nhà ở công nhân

đang được đầu tưxây dựng đồng bộ.

HỖ TRỢ CỦA BAN QUẢN LÝ

KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ THỌ

Tất cả các dự án đầu tư vàokhu công nghiệp chỉ

* Thuế chuyển lợi nhuận bằng 3% số lợi nhuận chuyển ra khỏi Việt làm thủ tục cấp phép đầu tư tại Ban quản lý các khu

Nam.

THỜI HẠN THUÊ ĐẤT

Thời hạn 49 năm; giá thuê đất đã đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng đến

chân hàng rào : từ 0,15USD đến 0,25 USD/m2/năm . Các dự án thuộc

danh mục khuyến khích đầu tư (danh mục kèm theo ) được hưởng giá

thuê đất là 0,15 USD / năm. Thời hạn nộp tiền thuê đất là: 6 tháng một

lần . Nếu nộp một lần cho cả thời gian thuê đất thì sẽ được giảm.

CÓ 21 DOANH NGHIAN .

công nghiệp Phú Thọ.

Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ hướng

dẫn trợ giúp miễn phí các nhà đầu tư : hoàn chỉnh các

thủ tục , hồ sơ dự án theo quy định; thủ tục thành lập

doanh nghiệp , nhập cảnh , khắc dấu , mở tài khoản tại

ngân hàng, đăng kýmãsốthuế , các dịch vụ cấp điện ,

nước, thông tin liên lạc và thủ tục khác liên quan đến

các cơ quan chức năng ở trung ương và địa phương .

TỰ TRONG ĐÓ CÓ EM NGHIỆP 100 % VỐN NƯỚC NGOÀI

Rất mongđược cộng tác với các doanh nghiệp



TỔNGCÔNGTYTỨHẢI - CHỦ9 ĐẦUTƯ

$230

TÂN ĐÔNG HIỆPB

TỔNG GIÁM ĐỐC:

NGÔ QUANG CHÍNH

KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU DÂN CƯ

TÂN ĐÔNG HIỆP

TRỤ SỞ GIAO DỊCH :

Số 1 , Đại lộ Độc Lập , KCN Sóng Thần,

huyện Dĩ An , tỉnh Bình Dương

DT: 0650 791 990 * Fax: 0650 791 989

VĂN PHÒNG BQL CÁC KCN TÂN ĐÔNG HIỆP

Số 1 , Đường số 4, KCN Tân Đông Hiệp ,

ấp Đông Thành, xã Tân Đông Hiệp ,

huyện DĩAn, tỉnh Bình Dương

ĐT: 0650 729 287 * Fax : 0650 729466

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TP . HỒ CHÍ MINH

Số 126 - Đường Sương Nguyệt Ánh,

Q1 - TP . Hồ Chí Minh

DT: 84 8 9254 281 Fax: 84 8 9254 373

1211
DANCU

TOY

KHUDỰTRỮPHÁT TRIỂN

2
4

2
4
P
P

Công ty Tứ Hải, Bình Dương - Chủ đầu tư khu CN và khu dân cưTân Đông Hiệp B kiêm Chủ Tịch HĐQT Công ty liên doanh Lào-Việt- Thái (LVT ); kinh

doanh sản xuất, xây dựng thủy điện và nhà hàng khách sạn, lữ hành du lịch tuyến đườngbộ Bình Dương - TP . Hồ Chí Minh tới Lào và Thái Lan .

Nhân dịp chào đón Hội nghị ASEAN quốc tế tại Viên -chăn (CHDCND Lào) , quý 1 năm 2004 , giảm giá 15% cho Quý khách ghi tên trước .

1. L.V.T Co.,Ltd

Địa chỉ: Khu Du lịch Văn - Thể - Mỹ - Cảnh

Suối Mơ P. Tân Phú, Q.9 , TP . Hồ Chí Minh

2. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ NHẤT SUỐI MƠ

Địa chỉ :Khu Du lịch Văn - Thể -Mỹ - Cảnh Suối Mơ,

P. Tân Phú, Q.9, TP . Hồ Chí Minh * Điện thoại : 08 7325 136

Chuẩn bị khởi hành

Du lịch Thạp Luổng - Lào

Xiếc cá heo

3. NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN TỨ HẢI

Địa chỉ: Thuận Giao , huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650 747 406; 747 407

Du lịch Băng Cốc -Thái Lan Nhà nghỉ bên sông
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BỘ XÂY DỰNG
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BMC No1

CÔNGTỔNG CÔNGTY VẬT LIỆU XÂYDỰNG SỐ 1

PO
RA
TI

BUILDING MATERIALS CORPORATION No. 1 (BMC No. 1)
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Email: tctvlxd1@hcm.vnn.vn - Website: http://www.bmc1.com.vn
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Sản phẩm gốm sứ xây dựng :

Gạch ngôi nung, gạch ceramic ốp lát, gạch

granite , sứ vệ sinh

21
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Vật liệu kỹ thuật chuyên dùng :

Frifte , vật liệu chịu lửa

Kinh doanh và xuất nhập khẩu

Sản phẩm khai thác và chế biến các loại nguyên vật liệu cho ngành

từmỏ:

Đá xây dựng, cao lanh , thủy tinh lỏng , cắt

trắng Cam Ranh

Sản phẩm cơ khí:

Giàn giáo xây dựng, cửa kim loại, khuôn

gạch ceramic , phụ kiện vệ sinh, vì kèo thép .

Xi măng và các sản phẩm chế

biến từ xi măng:

xây dựng và vật liệu xây dựng

Kinh doanh bất động sản và cơ

sở hạ tầng

Xây lắp công nghiệp, giao thông ,

cầu đường, thủy điện , thủy lợi, lắp

đặt máy móc, thiết bị

Tưvấn và phát triển công nghệ

Đào tạo lao động cho ngành xây

Xi-măng trắng, xi-măng đen , gạch ferrazo , dựng và vật liệu xây dựng .
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ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX

CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG Tạpchí cộngsản

CHỦ ĐỘNG THỰC HIỆN THẮNG LỢI THIỆU VỤ

CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA ĐẢNG

T

Ừsau Đại hội toàn quốc lần thứ IX của

Đảng đến nay, tình hình quốc tế và

trong khu vực có nhiều diễn biến phức

tạp, khó lường . Cuộc chiến tranh ở I-rắc do liên

quân Mỹ - Anh tiến hành vừa qua đã ảnh hưởng

trực tiếp đến tình hình chính trị - kinh tế toàn

cầu và đang có những tác động nhất định đến

nền kinh tếnước ta trên một số lĩnh vực . Trong

bối cảnh đó, nước ta vẫn giành được những

thành tựu quan trọng và khá toàn diện : giữ

vững ổn định chính trị - xã hội, kinh tế phát

triển khá và có nhiều nhân tố mới, đời sống

nhân dân tiếp tục được cải thiện , quốc phòng,

an ninh được tăng cường ; quan hệ đối ngoại

được mở rộng, hội nhập kinh tế quốc tế được

tiến hành chủ động và đạt được nhiều kết quả ,

củng cố vững chắc nền độc lập dân tộc và chế

độ xã hội chủ nghĩa , nâng cao vị thế và uy tín

của nước ta trên trường quốc tế .

Toàn Đảng, toàn dân đang tiếp tục triển khai

thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, các

nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và

Cuộc vận động, xây dựng chỉnh đốn Đảng theo

Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) , khóa VIII .

Trong hai năm qua, góp phần vào những thành

tựu chung của đất nước, công tác kiểm tra của

Đảng đã đạt kết quả tương đối toàn diện . Khối

lượng và nhất là chất lượng công việc được thực

hiện tốt hơn so với những năm trước . Điều đáng

ghi nhận là toàn ngành đã triển khai ngày càng

NGUYỄN VĂN CHI

toàn diện hơn các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng

quy định, bao gồm : việc kiểm tra đảng viên, kể

cả cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức đảng cấp

dưới khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng

viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên và trong việc thực

hiện nhiệm vụ đảng viên ; kiểm tra tổ chức

đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm trong

việcchấp hành Cương lĩnh , Điều lệ Đảng, nghị

quyết, chỉ thị của Đảng ; kiểm tra việc thực hiện

nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong

Đảng ; xem xét, kết luận những trường hợp vi

phạm kỷ luật , quyết định hoặc đề nghị cấp ủy

thi hành kỷ luật ; giải quyết tố cáo đối với tổ

chức đảng và đảng viên ; giải quyết khiếu nại

về kỷ luật của Đảng ; kiểm tra tài chính của cấp

ủy cấp dưới và của cơ quan tài chính cấp ủy

cùng cấp. Đã có bước cụ thể hóa cả về nội

dung, phương pháp và quy trình kiểm tra theo

Nghị quyết Đại hội IX của Đảng.

Hai năm qua , Ủy ban Kiểm tra ở các cấp đã

cố gắng trong thực hiện chức năng tham mưu

và các nhiệm vụ do cấp ủy giao , bao gồm :

tham mưu và chủ trì phối hợp giúp Bộ Chính

trị , Ban Bí thư và các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo

thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chấp hành ; xem

xét, xử lý kỷ luật theo thẩm quyền, phục vụ

công tác nhân sự , nhất là bầu cử đại biểu

* Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

Trung ương

Số 18 (tháng 6 năm 2003 ) 3



Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

Quốc hội khóa XI ; xem xét, xử lý và giúp

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, xử lý kỷ luật

các tập thể và cá nhân liên quan đến những vụ

án lớn ; các vụ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật

của Đảng, đúng phương châm "công minh,

chính xác, kịp thời" .

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tham mưu,

đềxuất chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị

kiểm tra về công tác cán bộ và kiểm tra về xây

dựng cơ bản , việc quản lý và sử dụng đất đai ;

tham mưu đề xuất và chủ trì phối hợp triển khai

đến các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong

toàn quốc kế hoạch kiểm tra của Ban Bí thư về

kiểm tra việc lãnh đạo , chỉ đạo giải quyết khiếu

nại , tố cáo của công dân và kiểm tra việc lãnh

đạo , chỉ đạo thực hiện Quy định của Bộ Chính

trị về những điều đảng viên không được làm.

Thái độ kiên quyết , nghiêm minh của Bộ

Chính trị, Ban Bí thư , các cấp ủy và Ủy ban

kiểm tra các cấp trong việc xem xét, xử lý kỷ

luật các tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm,

dù đó là ai , ở cương vị nào đã được đông đảo

cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình , ủng

hộ. Bốn cuộc kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí

thư được tiến hành trong năm 2002, bước đầu

đã có tác dụng giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư ,

các cấp ủy nắm được thực chất tình hình, có tác

dụng nhắc nhở các tổ chức đảng, giáo dục đối

với đông đảo cán bộ, đảng viên .

Thực tiễn những năm qua cho thấy, thông

qua việc phục vụ Đại hội IX của Đảng, cuộc

bầu cử Quốc hội khóa XI, tham mưu , giúp Bộ

Chính trị , Ban Bí thư xem xét , xử lý nghiêm

những vi phạm kỷ luật, vai trò của công tác

kiểm tra và vị thế của Ủy ban kiểm tra các cấp

đã được nâng cao . Điều quan trọng là, công tác

kiểm tra của Đảng đã góp phần vào việc thực

hiện nhiệm vụ xây dựng , chỉnh đốn Đảng, tăng

cường kỷ cương , kỷ luật của Đảng ; giữ gìn

nguyên tắc và sựđoàn kết , thống nhất trong nội

bộ Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ ; đấu tranh

chống quan liêu , tham nhũng , tiêu cực, đáp ứng

những đòi hỏi bức xúc của đảng viên và nhân

dân, nâng cao uy tín của Đảng, thắt chặt mối

quan hệ gắn bó giữa Đảng với Nhà nước và

nhân dân , đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng

cao của cách mạng.

Tuy nhiên, với tinh thần tự phê bình và phê

bình , thực sự cầu thị , cần thấy rằng , hoạt động

kiểm tra trong thời gian qua cũng còn những

mặt thiếu sót , bất cập : Vẫn còn tình trạng Ủy

ban Kiểm tra ở một số nơi không thực hiện

được nhiệm vụ kiểm tra đảng viên và tổ chức

đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Kiểm

tra tài chính đảng còn nhiều hạn chế, hoạt động

tài chính của cấp ủy các cấp còn nhiều thiếu

sót , thậm chí có nơi còn vi phạm, nhưng chưa

được chấn chỉnh, uốn nắn, khắc phục kịp thời.

Trong tham mưu , giúp cấp ủy thực hiện nhiệm

vụ kiểm tra theo Điều 30 của Điều lệ Đảng, có

nơi, có lúc chưa chủ động, sáng tạo .

Năm 2003 là năm thứ ba toàn Đảng , toàn

dân, toàn quân tiếp tục thực hiện Nghị quyết

Đại hội lần thứ IX của Đảng, các nghị quyết

của Ban Chấp hành Trung ương và là năm "bản

lề" rất quan trọng trong việc thực hiện nhiệm

vụ kinh tế - xã hội năm 2001 - 2005. Tại Hội

nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương ,

khóa IX , phát biểu về nhiệm vụ năm 2003,

đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn

mạnh : "Thực hiện đồng bộ các giải pháp để

ngăn chặn có hiệu quả tệ tham nhũng, quan liêu,

lãng phí ; kiên quyết và kịp thời xử lý những;

cán bộ , đảng viên tham ô, hối lộ, ức hiếp nhân

dân ; trù dập những người đấu tranh chống tiêu

cực, bao che cho bọn tội phạm đều phải xử phạt

theo pháp luật như mọi công dân . Xử lý trách

nhiệm những người phụ trách các cơ quan, đơn

vị để xảy ra tham nhũng, tiêu cực theo kỷ luật

của Đảng và pháp luật của Nhà nước" .

Từ yêu cầu đó, mục tiêu , nhiệm vụ công tác

kiểm tra năm 2003 của Ủy ban Kiểm tra các

cấp là : Nắm vững tư tưởng chỉ đạo hoạt động

của công tác kiểm tra " chủ động, chiến đấu ,
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giáo dục, hiệu quả" , khẩn trương triển khai thực

hiện toàn diện , có chất lượng , hiệu quả các

nhiệm vụ cụ thể sau đây :

Một là , kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy

viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm tiêu

chuẩn cấp ủy viên và trong việc thực hiện

nhiệm vụ đảng viên ; kiểm tra tổ chức đảng cấp

dưới khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp

hành Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ

thị và các nguyên tắc tổ chức của Đảng . Đấu

tranh chống tệ quan liêu , tham nhũng, lãng phí ,

suy thoái về tư tưởng chính trị , đạo đức, lối

sống , đấu tranh với các quan điểm sai trái, cơ

hội, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, giữ

vững nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững

đoàn kết thống nhất trong Đảng ; góp phần giáo

dục , rèn luyện, nâng cao sức chiến đấu của tổ

chức đảng và phẩm chất, đạo đức cách mạng

của cán bộ , đảng viên. Đặc biệt, công tác kiểm

tra cần tập trung vào các lĩnh vực bức xúc như

chống thất thoát , tiêu cực trong xây dựng cơ

bản , đấu thầu các công trình , giải phóng mặt

bằng, quản lý sử dụng đất đai ; sai phạm trong

thu thuế và các loại phí ; xâm phạm tài chính;

công ; tệ tham nhũng, quan liêu , lãng phí . Kiên

quyết xử lý những tổ chức và cá nhân bao che

cho các hoạt động tội phạm, tham ô, hối lộ, ức

hiếp dân, trù dập những người đấu tranh chống

tiêu cực .

Hai là , giải quyết đơn , thư tố cáo đảng viên

và tổ chức đảng bảo đảm đúng thời hạn quy

định của Điều lệ Đảng . Tập trung giải quyết dứt

điểm những tố cáo cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt

và những trường hợp có liên quan đến nhân sự

cấp ủy, có dấu hiệu vi phạm nguyên tắc của

Đảng, vi phạm phẩm chất , đạo đức , lối sống ,

gây mất đoàn kết nội bộ , thiếu trách nhiệm

trong quản lý , điều hành, ... Chủ động phối hợp

và thực hiện tốt việc giải quyết tố cáo theo quy

định của Bộ Chính trị , Ủy ban Kiểm tra từ

huyện, quận, tương đương trở lên cần chú ý tiến

hành kiểm tra tài chính và hoạt động sản xuất

kinh doanh của Đảng đối với cơ quan tài chính

của cấp ủy cùng cấp và cấp ủy cấp dưới ; có kế

hoạch thường xuyên kiểm tra việc thi hành kỷ

luật của tổ chức đảng cấp dưới, kịp thời giải

quyết khiếu nại kỷ luật của Đảng, kiểm tra tổ

chức đảng cấp dưới về lãnh đạo , chỉ đạo và tổ

chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo quy định

tại Điều 30 của Điều lệ Đảng .

Ba là , tham mưu giúp cấp ủy xây dựng

chương trình , kế hoạch kiểm tra ; xây dựng quy

chế phối hợp và quy định của cấp ủy về công

tác kiểm tra ; hướng dẫn , đôn đốc tổ chức đảng

cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của cấp

mình ; tăng cường phối hợp với các ban xây

dựng Đảng giúp cấp ủy tiến hành có kết quả

nhiệm vụ kiểm tra của cấp ủy và của Ủy ban

Kiểm tra . Năm 2003, Ủy ban Kiểm tra Trung

ương tham mưu , đề xuất chương trình kiểm tra

của Bộ Chính trị : kiểm tra việc thực hiện Kết

luận kiểm tra của Bộ Chính trị về công tác cán

bộ ; về đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý sử

dụng đất đai . Chương trình kiểm tra của Ban Bí

thư giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì

thực hiện : kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực

hiện Kết luận của Ban Bí thư về hai cuộc kiểm

tra của Ban Bí thư trong năm 2002 ; kiểm tra

việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm,

chống lãng phí. Ủy ban Kiểm tra Trung ương

cũng như Ủy ban Kiểm tra các cấp , trên cơ sở

nhiệm vụ được phân công và theo trách nhiệm

của mình, chủ động phối hợp với các ban ,

ngành có liên quan tham mưu cho cấp ủy các

cấp tiến hành các cuộc kiểm tra có kết quả ; bảo

đảm các cuộc kiểm tra thực hiện đúng quy

trình , phương pháp, nguyên tắc của Đảng ; phát

huy được tinh thần tự giác , tự phê bình của tổ

chức đảng và đảng viên ; phát huy được vai trò

xây dựng Đảng của quần chúng nhân dân, của

các tổ chức chính trị - xã hội để giúp Ban Bí

thư , cấp ủy các cấp kết luận chính xác các nội

dung được kiểm tra, góp phần nâng cao hiệu

quả các cuộc kiểm tra này. Thông qua việc

Số 18 (tháng 6 năm 2003) 5



Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống Tạp chí Cộng sản

kiểm điểm hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết

Đại hội IX để đánh giá việc thực hiện các mục

tiêu, nhiệm vụ và đề ra những giải pháp lớn tập

trung thực hiện trong thời gian tới , nghiên cứu ,

đề xuất những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi

(Chương VII và Chương VIII) Điều lệ Đảng về

công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật trong

Đảng trình Đại hội lần thứ X của Đảng.

Bốn là , chủ động xử lý và phục vụ cấp ủy

xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với đảng viên

và tổ chức đảng vi phạm. Thông qua hoạt động

thường xuyên của mình, Ủy ban Kiểm tra các

cấp phối hợp với các cơ quan thanh tra , kiểm

sát, công an và các cơ quan chức năng khác để

phát hiện, xem xét kịp thời các vi phạm ; kết

luận rõ nội dung, mức độ, tính chất, tác hại và

nguyên nhân vi phạm . Nếu vi phạm đến mức

phải xử lý kỷ luật thì xử lý theo quy định của

Điều lệ Đảng, tập trung xử lý nghiêm đối với vi

phạm về nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng ,

mất dân chủ, mất đoàn kết , tham nhũng, lãng

phí, quan liêu, thiếu trách nhiệm nhằm góp

phần thực hiện tốt Kết luận Hội nghị Trung

ương 4, khóa IX, về tiếp tục thực hiện Nghị

quyết Trung ương 6 ( lần 2) khóa VIII . Cần phối6

hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước và đoàn

thể để xử lý đồng bộ giữa kỷ luật của đảng, với

kỷ luật của chính quyền và kỷ luật của đoàn

thể, đúng người, đúng lỗi theo đúng kỷ luật

của Đảng và pháp luật Nhà nước , bất kể đảng

viên đó là cán bộ , công chức ở cấp nào, giữ

cương vị gì .

Năm là , phải thường xuyên coi trọng việc

kiện toàn tổ chức bộ máy và cơ quan giúp việc

theo hướng đủ về số lượng và ngày càng nâng

cao về chất lượng để trong mọi tình huống đều

hoàn thành được nhiệm vụ đề ra . Cán bộ làm

công tác kiểm tra của Đảng là một bộ phận

trong đội ngũ cán bộ của Đảng, là cán bộ làm

công tác xây dựng Đảng và có nghiệp vụ

chuyên sâu về công tác kiểm tra . Trước hết ,

phải chú trọng tổ chức xây dựng đội ngũ cán bộ

kiểm tra có đạo đức, phẩm chất trong sáng, có

bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, có trình

độ nghiệp vụ cao để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

trong tình hình mới.

Ủy ban Kiểm tra các cấp phải chủ động phối

hợp với ban tổ chức giúp cấp ủy trong việc lựa

chọn, bổ nhiệm, đề bạt, sử dụng cán bộ nói

chung, nhất là cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp

mình quản lý . Trong điều kiện Đảng cầm

quyền, tổ chức đảng và đảng viên hoạt động

trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội , nên

công tác kiểm tra của Đảng cũng được tiến

hành trên các lĩnh vực đó, đòi hỏi phải có kế

hoạch đào tạo , bồi dưỡng, nâng cao kiến thức

nhiều mặt cho đội ngũ cán bộ làm công tác

kiểm tra cả về chính trị, kinh tế, xã hội, ...

nghiệp vụ công tác kiểm tra.

Chủ động thực hiện thắng lợi chương trình

công tác kiểm tra của Đảng năm 2003, cùng với

ý nghĩa quan trọng chung của cả nước , đối với

những người làm công tác kiểm tra của Đảng ,

còn là năm kỷ niệm lần thứ 55 ngày truyền

thống và đón nhận Huân chương Sao vàng do

Đảng và Nhà nước trao tặng cho ngành . Vinh

dự và tự hào với thành tích đã đạt được và đón

nhận phần thưởng cao quý do Đảng và Nhà

nước trao tặng, đội ngũ cán bộ kiểm tra không

ngừng phấn đấu tu dưỡng, kiên định chủ nghĩa

Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng

xã hội chủ nghĩa , giữ vững các quan điểm ,

nguyên tắc của Đảng, vững vàng trước mọi

diễn biến của tình hình, nâng cao tinh thần cách

mạng tiến công, ra sức tu dưỡng đạo đức cách

mạng, đổi mới phương pháp công tác, nâng cao

chất lượng, hiệu quả chuyên môn, nghiệp vụ,

góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại

hội IX của Đảng và các nghị quyết của Ban

Chấp hành Trung ương, giữ vững và phát huy

truyền thống " Tuyệt đối trung thành với Đảng ,

tận tụy với nhiệm vụ, trung thực , liêm khiết ,

đoàn kết , kỷ luật" , xứng đáng với sự tin cậy của

Đảng , Nhà nước và nhân dân . D
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TOÀN CẦU HÓA .

MỘT SỐ VẤNĐỀ LÝLUẬN VÀ THỰC TIỄN

LÊ HỮU NGHĨA

GÀY nay toàn cầu hóa mà cốt lõi là

toàn cầu hóa kinh tế đã trở thành

vật liệu mới, công nghệ vũ trụ ...) đã làm thay

đổi về chất lực lượng sản xuất của loài người,

|
mộtxu thế

khách
quan

của
thế giới

đưa
loài

người
từ nền văn

minh
công

nghiệp

đương đại . Xu thế này được hình thành từ đầu

thế kỷ XX và được đẩy mạnh trong hai thập

niên cuối thế kỷ này , chắc chắn sẽ tiếp tục diễn

ra trong thế kỷ XXI. Nó tác động đến mọi lĩnh

vực của đời sống xã hội và đang trở thành

cơn lốc cuốn hút các khu vực và các nước trên

thế giới, chi phối những biến đổi của tình hình

thế giới hiện nay và sắp tới.

Toàn cầu hóa, xét về bản chất là quá trình

tăng lên mạnh mẽ những mối liên hệ, sự ảnh

hưởng, tác động lẫn nhau, phụ thuộc lẫn nhau

của tất cả các khu vực, các quốc gia, các dân

tộc trên toàn thế giới, hay nói như C. Mác, là

quá trình lịch sử biến thành lịch sử thế giới .

Toàn cầu hóa là giai đoạn mới, giai đoạn phát

triển cao của quá trình quốc tế hóa đã diễn ra

từ nhiều thế kỷ trước đây .

Xu thế toàn cầu hóa kinh tế bắt nguồn từ sự

phát triển của lực lượng sản xuất, từ tính chất

xã hội hóa của lực lượng sản xuất trên phạm vi

quốc gia và quốc tế , từ nền kinh tế thị trường

thế giới. Sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách

mạng khoa học và công nghệ với quá trình

biến khoa học thành lực lượng sản xuất trực

tiếp , sự phát triển của các công nghệ cao (công

nghệ sinh học , công nghệ thông tin , công nghệ

lên văn minh tin học, từ cơ khí hóa sản xuất lên

tự động hóa, tin học hóa sản xuất. Cách mạng

khoa học và công nghệ đang tạo ra những biến

đổi căn bản và sâu sắc không những trong

công nghệ, trong sản xuất, mà còn trong mọi

lĩnh vực của đời sống xã hội .

Một nguyên nhân trực tiếp và đồng thời

cũng là biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa kinh

tế là sự phát triển và tác động mạnh mẽ của các

công ty độc quyền xuyên quốc gia, mà trong

đó tuyệt đại bộ phận là các công ty tư bản - lực

lượng chiphối quá trình toàn cầu hóa hiện nay .

Khoảng gần 60 000 công ty xuyên quốc gia

đang kiểm soát 2/3 nền thương mại thế giới,

4/5 nguồn vốn đầu tư trực tiếp ở nước ngoài và

9/10 kết quả nghiên cứu và chuyển giao công

nghệ thế giới. Quá trình tổ chức lại nền kinh tế

toàn cầu, phân chia lại thị trường và khu vực

ảnh hưởng của các công ty xuyên quốc gia tạo

ra sự phân công quốc tế mới về lao động và

sản xuất.

Cùng với toàn cầu hóa và bổ sung cho toàn

cầu hóa là xu thế khu vực hóa. Xu thế khu vực

hóa vừa là sự thể hiện vừa là sự phản ứng đối

với xu thế toàn cầu hóa. Nó phản ánh sự khác

biệt , mâu thuẫn về lợi ích giữa các quốc gia,

Số 18 (tháng 6 năm 2003)
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khu vực trong một thế giới đa dạng , trong đó

sự hợp tác và liên kết quốc tế ngày càng tăng

lên nhưng cuộc đấu tranh vì lợi ích quốc gia,

dân tộc, khu vực cũng rất gay gắt và quyết liệt .

Quá trình toàn cầu hóa và khu vực hóa dẫn

đến sự ra đời các tổ chức quốc tế và khu vực

về chính trị, kinh tế , thương mại , tài chính .

Trước hết phải kể đến Liênhợp quốc (UN )

với 191 nước thành viên, tức là chiếm đại bộ

phận các nước trên thế giới. Liên hợp quốc

cùng các tổ chức trực thuộc của mình như

UNDP, UNESCO, UNFPA , UNICEF, FAO ...

đang tác động đến tất cả các nước trên phạm vi

toàn cầu.

Đồng thời, các tổ chức khác như Tổ chức

Thương mại thế giới (WTO ), Quỹ tiền tệ

quốc tế (IMF ), Ngân hàng thế giới (WB)... có

vai trò ngàycàng tăng trong việc giảiquyết

những vấn đề kinh tế, chính trị chung của thế

giới và khu vực, như giải quyết cuộc khủng

hoảng tài chính - tiền tệ vừa qua ở Thái Lan,

In -đô -nê-xi-a , Hàn Quốc, Liên bang Nga,

Bra-xin ... Các tổ chức này đến lượt mình lại

thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa.

Không thể quan niệm một cách đơn giản ,

phiến diện về quá trình toàn cầu hóa kinh tế.

Toàn cầu hóa là một quá trình phức tạp, đầy

mâu thuẫn , có tính chất hai mặt , chứa đựng cả

mặt tích cực lẫn mặt tiêu cực , cả thời cơ và

thách thức đối với tất cả các quốc gia, trong đó

các nước đang phát triển , chậm phát triển chịu

nhiều thách thức gay gắt hơn .

Toàn cầu hóa kinh tế tạo cơ hội cho sự phát

triển kinh tế thông qua việc tự do hóa thương

mại , thu hút đầu tư , chuyển giao khoa học

công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh của

hàng hóa, dịch vụ , tạo điều kiện chuyển dịch

cơ cấu kinh tế, thúc đẩy chuyển nền kinh tế

sang kinh tế thị trường, mở rộng thị trường

xuất khẩu , giúp đa dạng hóa và chuyển dịch cơ

cấu xuất khẩu . Toàn cầu hóa kinhtế tạo điều

kiện thuận lợi để nắm bắt thông tin , tri thức

mới nhanh chóng, tạo động lực phải cải cách

hệ thống tài chính ngân hàng , lành mạnh hóa

nền tài chính quốc gia , tạo điều kiện để nâng

cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền

kinh tế...

Tuy nhiên, toàn cầu hóa kinh tế thông qua

tự do hóa thương mại có thể tác động xấu đến

cán cân thanh toán vãng lai (gây ra thâm hụt

thương mại) , làm gia tăng nợ nước ngoài , làm

cho nền thương mại phụ thuộc nhiều vào xu

hướng giá cả hàng hóa thế giới , nền kinh tế

phụ thuộc nhiều vào biến động của nền kinh tế

thế giới, đặt các doanhnghiệp trong nước vào

cuộc cạnh tranh gay gắt không cân sức. Toàn

cầu hóa kinh tế làm tăng tínhphụ thuộc của

các nước chậm phát triển và đang phát triển

Mặt trái củacơ chế thị trường như tệ nạn xã

vào bên ngoài về vốn, công nghệ và thị trường.

hội, “văn hóa phẩm ” đồi trụy , tội phạm và

buôn lậu quốc tế có cơ hội phát triển và lây

lan . Toàn cầu hóa làm tăng sự phụ thuộc lẫn

nhau giữa các quốc gia, từ đó có thể hạn chế,

làm suy giảm sự độc lập tự chủ về kinh tế của

các nướcchậmvà đang phát triển . Toàn cầu

hóa kinh tế có thể dẫn đếnphá hoại môi trường

sinh thái, có nguy cơ biến những nước này

thành bãi chứa các công nghệ lạc hậu.

Toàn cầu hóa kinh tế có tác động trực tiếp

đến lĩnh vực chính trị và an ninh quốc gia , nó

tạo ra nguy cơ cho các nước chậm và đang

phát triển bị lệ thuộc về kinh tế, từ đó sẽ dẫn

đến lệ thuộc về chính trị, gây nguy hại đến

chủ quyền và an ninh quốc gia . Thông qua

con đường trao đổi , hợp tác kinh tế , đầu tư ,

viện trợ , cho vay theo hướng khuyến khích tư

nhân hóa, tự do hóa tư sản , các thế lực đế quốc

đứng đầu là Mỹ muốn áp đặt chính trị tư sản

8
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vào các nước khác, thực hiện " diễn biến hòa

bình" để thay đổi các chế độ xã hội ở đây theo

hướng thân phương Tây. Đối với các nước xã

hội chủ nghĩa , nó nhằm xóa bỏ chế độ xã hội

chủ nghĩa và Đảng Cộng sản, nhất là trong

điều kiện Mỹ đang thắng thế hiện nay với

việc đẩy mạnh chính sách bá quyền sau sự

kiện 11-9-2001. Thông qua con đường kinh tế ,

Mỹ và các thế lực đếquốc muốn gây sức ép

đối với nhiều nước khác, trong đó có các nước

xã hội chủ nghĩa về những vấn đề dân chủ ,

nhân quyền, dân tộc, tôn giáo , dùng mọi hình

thức để tác động vào nội bộ các nước đó. Đồng

thời Mỹ và các thế lực đế quốc sử dụng các tổ

chức kinh tế , thương mại, tài chính quốc tế do

họ chi phối , làm công cụ để tác động vào kinh

tế và chính trị của các nước này. Chúng muốn

dùng kinh tế và thông qua kinh tế để chuyển

hóa chính trị, đưa các nước đó phát triển theo

quỹ đạo tư bản chủ nghĩa do Mỹ khống chế.

Toàn cầu hóa còn có thể tạo ra nguy cơ làm

xói mòn quyền lực nhà nước dân tộc, thu hẹp

đáng kể quyền lực , phạm vi và hiệu quả tác

động của nhà nước. Vai trò kinh tế của nhà

nước có thể bị giảm sút do sự chi phối của các

công ty xuyên quốc gia, do bị sức ép của IMF,

WB, WTO...

Trên lĩnh vực văn hóa - tư tưởng, toàn cầu

hóa kinh tế cũng đang tác động mạnh. Toàn

cầu hóa tạo điều kiện cho việc mở rộng giao

lưu quốc tế , tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau

giữa các dân tộc ; tạo điều kiện cho sự mở rộng

giao lưu về văn hóa, khoa học, giáo dục giữa

các quốc gia, dân tộc, cho việc tiếp thu có

chọn lọc những thành tựu của văn hóa nhân

loại ; tạo điều kiện hiện đại hóa, làm phong

phú nền văn hóa dân tộc .

Tuy nhiên , trong điều kiện bị các thế lực tư

bản chi phối, toàn cầu hóa lại là nguy cơ làm

mai một nền văn hóa dân tộc , tạo ảnh hưởng

qua

xấu tới việc giữ gìn bản sắc dân tộc . Thông

toàn cầu hóa, mở cửa , những quan niệm

sai trái, đạo đức suy đồi , lối sống thực dụng, vị

kỷ, chủ nghĩa cá nhân, " văn hóa phẩm " độc hại

dễ bị du nhập . Hiện nay , các công nghệ thông

tin hiện đại nằm trong tay các tập đoàn tư bản

lớn của Mỹ và phương Tây đang từng giờ , từng

phút truyền bá khắp thế giới ý thức hệ của Mỹ,

lối sống Mỹ, văn hóa Mỹ , phim ảnh Mỹ, đồ ăn

thức uống Mỹ... đến nỗi một số người coi toàn

cầu hóa là “Mỹ hóa toàn cầu” .

Vì vậy, toàn cầu hóa là một cuộc đấu tranh

gay go, phức tạp cả trên lĩnh vực văn hóa - tư

tưởng. Chúng ta chủ động hội nhập kinh tế

quốc tế nhưng cũng phải chủ động đấu tranh

với những hiện tượng phản văn hóa, những

khuynh hướng sùng ngoại, lai căng, mất gốc ;

khắc phục tâm lý sùng bái đồng tiền , bất chấp

đạo lý , coi thường các giá trị nhân văn ; kiên

quyết đấu tranh chống lại hệ tư tưởng tư sản ;

tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân

loại , trên cơ sở giữ gìn , phát huy bản sắc văn

hóa dân tộc .

Hiện nay, chủ nghĩa tư bản đang lợi dụng

xu thế toàn cầu hóa kinh tế để thực hiện quá

trình toàn cầu hóa tư bản chủ nghĩa. Các thế

lực đế quốc do Mỹ đứng đầu nuôi tham vọng

áp đặt hệ giá trị riêng của mình cho toàn thế

giới, xác lập một " trật tự thế giớimới" có lợi

cho Mỹ ; thông qua toàn cầu hóa buộc các

nước phải lệ thuộc vào mình ; xâm lược và can

thiệp vào công việc nội bộ các nước dưới

những chiêu bài "bảo vệ nhân quyền " , "nhân

quyền cao hơn chủ quyền" , " chống khủng bố" ,

" chống vũ khí hạt nhân" ...

Trong quá trình toàn cầu hóa kinh tế , sự bất

bình đẳng giữa các nước phát triển và đang

phát triển ngày càng tăng , hố ngăn cách giàu

nghèo ngày càng lớn , đa phần lợi ích của toàn

cầu hóa được dồn vào các nước phát triển .
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Toàn cầu hóa không chia đều lợi ích và rủi ro ,

thua thiệt cho các quốc gia. Với lợi thế vượt

trội hẳn so với đại đa số các nước đang phát

triển về tiềm lực tài chính và trình độ khoa

học - công nghệ , các nước tư bản phát triển

khống chế cục diện kinh tế toàn cầu . Họ có

điều kiện tăng cường bá quyền về kinh tế , thao

túng về chính trị , can thiệp thô bạo vào công

việc nội bộ các nước .

Chẳng hạn , trong xu thế chung của việc

tăng nhanh mức chu chuyển vốn quốc tế , phần

lớn số vốn đó lại được đổ vào các nước công

nghiệp phát triển , phần còn lại cũng chỉ tậpphần còn lại cũng chỉ tập

trung vào một số ít nước đang phát triển . Hoặc

trong xu hướng đẩy nhanh tự do hóa thương

mại , tự do hóa đầu tư , các nước đang phát triển

với những công nghệ lạc hậu, lại thiếu vốn ,

năng lực quản lý thấp đang phải đương đầu với

sự cạnh tranh không cân sức, trong đó ưu thế

tuyệt đối thuộc về các nước có nền công nghệ

cao. Các nước chậm phát triển thường "thiệt

đơn , thiệt kép" trong cuộc cạnh tranh này . Tuy

mở cửa thị trường và tự do hóa thương mại ,

song trên thực tế hàng hóa của các nước đang

phát triển vẫn khó thâm nhập vào thị trường

các nước phát triển .

Theo báo cáo của Chương trình phát triển

Liên hợp quốc (UNDP) , toàn thế giới vẫn còn

hơn 1,2 tỉ người nghèo (thu nhập mỗi ngày

không tới một USD) . Trong số 4,4 tỉ người ở

các nước đang phát triển , gần 3/5 sống thiếu

các phương tiện vệ sinh cơ bản , gần 1/3 thiếu

nước , 1/4 không có nhà ở và 1/5 không có dịch

vụ y tế . Theo tổng kết của UNDP, từ khi diễn

ra quá trình toàn cầu hóa đến nay , trên thế giới

có 10 nước giàu lên, 130 nước nghèo đi, trong

đó có 60 nước GDP bình quân đầu người

thấp hơn trước khi tham gia toàn cầu hóa. Còn

theo báo cáo của Ngân hàng thế giới, có nhiều

nước nghèo (với khoảng 2 tỉ dân ) đã bị gạt ra

ngoài rìa tiến trình toàn cầu hóa. Nhiều nước

đang nằm ở ngoài lề của nền kinh tế thế giới,

và thường có thu nhập giảm sút trong khi

nghèo đói gia tăng ( 1 ) .

Và cũng theo báo cáo của UNDP, tổng số

nợ nước ngoài của các nước đang phát triển lên

tới gần 2 000 tỉ USD, trong đó 250 tỉ thuộc 41

nước kém phát triển nhất . Trong số những

nước vay nợ để phát triển , chưa đến 10% số

nước có khả năng trả được nợ, số nước còn lại

biến thành con nợ cố hữu. Nợ nước ngoài quá

lớn hiện nay của rất nhiều nước như là tảng đá

đeo lên cổ họ, kéo lùi tăng trưởng kinh tế và là

yếu tố tạo thành sự vi phạm quyền phát triển -

một trong những quyền cơ bản không thể bị

tước bỏ của mọi dân tộc trên thế giới.

Vì vậy, để khỏi bị gạt ra ngoài lề của sự

phát triển , các nước cần phải chủ động tham

gia vào quá trình toàn cầu hóa kinh tế , và tùy

theo khả năng, mục tiêu phát triển của mình

hoạch định chính sách hội nhập quốc tế và khu

vực phù hợp nhằm tranh thủ các tác động tích

cực và hạn chế các tác động tiêu cực của toàn

cầu hóa, chuyển hóa thách thức thành cơ hội ,

chuyển hóa cơ hội thành thực tế . Đồng thời,

các nước phát triển và các tổ chức quốc tế cần

phải trợ giúp những nước nghèo, chậm phát

triển , phải hoãn nợ , giảm nợ và xóa nợ cho các

nước này. Nghĩa là , phải quản lý quá trình toàn

cầu hóa, điều tiết nó trên phạm vi toàn cầu .

Từ sự phân tích trên đây có thể rút ra một

số đặc điểm của toàn cầu hóa trong giai đoạn

hiện nay là :

-
- Toàn cầu hóa kinh tế diễn ra ngày càng

sâu rộng , mạnh mẽ.

-
Trong quá trình toàn cầu hóa , sự bất

bình đẳng giữa các nước phát triển và đang

( 1 ) Xem : Toàn cầu hóa, tăng trưởng và nghèo đói, Nxb

Văn hóa - Thông tin , Hà Nội , 2002 , tr 2
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phát triển ngày càng tăng , hố ngăn cách giàu -

nghèo giữa các nước và trong từng nước ngày

càng lớn .

- Toàn cầu hóa kinh tế đang tác động mạnh

đến các lĩnh vực chính trị , an ninh , đối ngoại,

văn hóa, tư tưởng ...

- Xu hướng tự do hóa kinh tế song song với

xu hướng bảo hộ mậu dịch ; toàn cầu hóa đi

đối với khu vực hóa ; toàn cầu hóa đi liền với

phản toàn cầu hóa .

Trong những năm gần đây, có thể nói ở

nơi nào diễn ra các hội nghị kinh tế quốc

tế thì ở đó (Xi- a -tơn , Oa- sinh -tơn , Pra-ha ,

Kê-bếch, Giê-noa, Đô -ha , Giơ- ne-vơ,

Giô-han-ne-xbớc ...) trên đường phố cũng diễn

ra những cuộc biểu tình rầmrộ hoặc những

cuộc bạo động đẫm máu. Phần lớn mục tiêu

của các phong trào này là nhằm phản đối toàn

cầu hóa ; công kích các tổ chức WTO , IMF,

WB... ; tố cáo các chính phủ tư sản và các tập

đoàn tư bản xuyên quốc gia đang tạo sự bất

công trong trật tự kinh tế thế giới , làm trầm

trọng thêm bất công xã hội, đào sâu hố ngăn

cách giàu nghèo ngay trong từng nước phát

triển , gây tình trạng kém an toàn hơn về việc

làm , thu nhập, văn hóa, xã hội , làm trái đất

nóng lên do lượng khí thải công nghiệp gây

nên hiệu ứng nhà kính , phá hoại môi trường

sinh thái , làm tăng nguy cơ khủng bố quốc tế ...

Những cuộc biểu tình phản đối toàn cầu

hóa thực chất là phản đối mặt trái của toàn cầu

hóa, tức nhằm chống lại tính chất tư bản chủ

nghĩa của toàn cầu hóa hiện nay . Sự phản ứng

đó chỉ mất đi khi nào có toàn cầu hóa chân

chính thay thế , một toàn cầu hóa vì con người

thực sự - tức toàn cầu hóa xã hội chủ nghĩa ,

cộng sản chủ nghĩa trong tương lai .

Như vậy, toàn cầu hóa là một quá trình đầy

mâu thuẫn - mâu thuẫn giai cấp, mâu thuẫn

dân tộc , mâu thuẫn giữa trung tâm và ngoại vi ,

mâu thuẫn giữa các trung tâm tư bản lớn trên

thế giới với nhau v.v.. Gốc rễ của những mẫu

thuẫn đó là lợi ích , nhất là lợi ích kinh tế . Mỗi

giai cấp, dân tộc , quốc gia đều muốn tìm cái

lợi cho mình và tránh cái bất lợi trong quá

trình toàn cầu hóa. Trong khi đó lợi cho người

này thì gây hại cho kẻ khác . Cho nên toàncầu

hóa là một cuộc đấu tranh giữa các lợi ích , mà

chủ thể các lợi ích này là các giai cấp, dân tộc ,

quốc gia, tập đoàn .

Đây là cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh

dân tộc , giữa giai cấp công nhân, nhân dân lao

động với giai cấp tư sản, giữa các nước đang

phát triển với các nước tư bản phát triển đứng

đầu là đế quốc Mỹ. Cuộc đấu tranh này nhằm

thiết lập một trật tự thế giới mới công bằng

hơn , sao cho lợi ích của toàn cầu hóa được

phân phối công bằng , hợp lý . Đó chính là cuộc

đấu tranh vì thắng lợi của chủ nghĩa xã hội ,

chủ nghĩa cộng sản để có một toàn cầu hóa

chân chính.

Sớm nhận thức được xu thế toàn cầu hóa,

đồng thời cũng ý thức được những thách thức

của quá trình này, Đảng và Nhà nước ta đã

thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ,

đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động hội

nhập kinh tế quốc tế và khu vực. Văn kiện Đại

hội IX của Đảng ta khẳng định : " Chủ động

hội nhập kinhhội nhập kinh tế quốc tế và khu vực theo tinh

thần phát huy tối đa nội lực , nâng cao hiệu quả

hợp tác quốc tế , bảo đảm độc lập tự chủ và

định hướng xã hội chủ nghĩa , bảo vệ lợi ích

dân tộc , an ninh quốc gia, giữ gìn bản sắc văn

hóa dân tộc, bảo vệ môi trường" . Đặc biệt , Bộ

Chính trị đã ra Nghị quyết số 07-NQ /TW ,

ngày 27-11-2001, " Về hội nhập kinh tế

quốc tế" , trong đó nêu rõ mục tiêu , quan điểm,

nhiệm vụ của hội nhập kinh tế quốc tế và hiện

nay chúng ta đang triển khai các công việc để

thực hiện các nội dung của Nghị quyết trên .
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TOÀN CẦU HÓA

VỚI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

1- Toàn cầu hóa và chủ nghĩa tưbản

Chúng ta không thể hiểu đúng về chủ nghĩa

xã hội nếu không nhận thức đúng chủ nghĩa tư

bản hiện đại . Đó chính là phương pháp tiếp cận

chủ nghĩa cộng sản của C. Mác và Ph. Ẳng-ghen .

Các ông viết : "Đối với chúng ta , chủ nghĩa cộng

sản không phải là một trạng thái cần phải sáng

tạo ra, không phải là một lý tưởng mà hiện thực

phải khuôn theo . Chúng ta gọi chủ nghĩa cộng

sản là một phong trào hiện thực , nó xóa bỏ trạng

thái hiện nay. Những điều kiện của phong trào

ấy là kết quả của những tiền đề đang tồn tại" ( ) ,

Những tiền đề đó được tạo ra từ chính chủ nghĩa

tư bản. V.I. Lê -nin đã chỉ rõ : "Mác đặt vấn đề

chủ nghĩa cộng sản giống như một nhà tự nhiên

học đặt" , căn cứ xuất phát từ chỗ là "chủ nghĩa

cộng sản hình thành từ chủ nghĩa tư bản phát

triển lên , trong quá trình lịch sử ..." 2) . Bởi vậy ,

việc nhận thức chủ nghĩa tư bản hiện đại trong

quá trình toàn cầu hóa là một trong những căn

cứ chủ yếu để xem xét tác động của toàn cầu hóa

đối với chủ nghĩa xã hội .

Hơn thế nữa, nếu như quá trình toàn cầu hóa

hiện nay cũng là giai đoạn phát triển cao nhất ,

" giai đoạn tột cùng " của chủ nghĩa tư bản , thì

điều đó đã nói lên khuynh hướng tác động của

toàn cầu hóa đối với chủ nghĩa xã hội .

Không ai phủ nhận rằng, toàn cầu hóa là một

xu thế khách quan trong sự phát triển xã hội của

thế giới ngày nay, do sự phát triển hết sức to lớn

và mạnh mẽ của lực lượng sản xuất xã hội trong

điều kiện của kỷ nguyên cách mạng khoa học và

NGUYỄN NGỌC LONG*

công nghệ tạo nên. Song, cũng như bất kỳ một

quá trình xã hội nào, quá trình toàn cầu hóa

mang tính tất yếu khách quan nhưng được thực

hiện bởi con người, diễn ra trong cuộc đấu tranh

của các lực lượng xã hội có lợi ích khác nhau,

đối lập nhau , trong đó có lực lượng đóng vai trò

quy định tính chất chính trị - xã hội của quá

trình . Thực tế đã và đang diễn ra cho phép nhận

định rằng : quá trình toàn cầu hóa hiện nay đang

diễn ra với sự chi phối của chủ nghĩa tư bản .

Trước hết, đó là sự chi phối nền kinh tế thế

giới bởi các tập đoàn tư bản kếch sù đang nắm

giữ hàng ngàn công ty xuyên quốc gia khổng lồ,

như nhiều công trình nghiên cứu nêu ra ; mà

toàn cầu hóa kinh tế chính là nội dung cơ bản và

là cơ sở của toàn bộ quá trình toàn cầu hóa .

Thứ hai, dựa trên thế mạnh áp đảo về kinh tế,

chủ nghĩa tư bản đang bằng mọi cách áp đặt sự

thống trị của mình đối với mọi lĩnh vực đời sống

xã hội trên toàn thế giới .

Như vậy, có thể xem quá trình toàn cầu hóa

hiện nay là giai đoạn phát triển cao nhất, "giai

đoạn tột cùng" của chủ nghĩa tư bản mà Lê-nin

đã vạch ra nhưng chưa thể hình dung hết mức độ

của nó. Nếu gọi thời đại đế quốc chủ nghĩa là

"thời đại nhỏ " trong " thời đại lớn " của chủ nghĩa

GS , TS Triết học , Học viện Chính trị Quốc gia

Hồ Chí Minh

( 1 ) C. Mác và Ph . Ăng-ghen : Toàn tập , Nxb Chính trị

Quốc gia , Hà Nội , 1995 , t 3 , tr 51

( 2) V.I. Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ , Mát-xcơ-va,

1976, t 33 , tr 105
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tư bản, thì có thể gọi giai đoạn hiện nay của chủ

nghĩa tư bản là giai đoạn chủ nghĩa tư bản toàn

câu hóa .

Điều đó giải thích vì sao , mặc dù mang tính

tất yếu khách quan, xu thế toàn cầu hóa đã và

đang gây nên sự phản ứng của đông đảo quần

chúng nhân dân thuộc nhiều tầng lớp xã hội

khác nhau trên thế giới, hình thành một phong

trào đấu tranh rộng lớn cho tiến bộ xã hội .

Sẽ là cách xem xét không biện chứng nếu

nhìn nhận sự phát triển của chủ nghĩa tư bản

trong quá trình toàn cầu hóa chỉ là kết quả của

sự lợi dụng những thành tựu của cuộc cách

mạng khoa học và công nghệ để chủ nghĩa tư

bản kéo dài sự tồn tại của mình . Biện chứng

khách quan của sự phát triển lại là ở chỗ : trong

khi phát triển đầy đủ nhất tiềm năng của mình,

chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn toàn cầu hóa lại

tạo ra những tiền đề đầy đủ nhất cho sự diệt

vong tất yếu của nó, cho sự thay thế chủ nghĩa

tư bản bằng chủ nghĩa xã hội . Điều đó diễn ra

ngoài ý muốn của giai cấp tư sản, vì đó là xu

hướng khách quan của sự phát triển .

Thế kỷ XIX, C. Mác đã thấy ở các công ty cổ

phần tư bản chủ nghĩa một " hình thái quá độ từ

phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa sang

phương thức sản xuất tập thể" , xem đó là " sự thủ

tiêu tư bản với tư cách là sở hữu tư nhân ở trong

những giới hạn của bản thân phương thức sản

xuất tư bản chủ nghĩa" ( 3 ) .

Ngày nay, xu hướng quá độ đó được tăng

cường trong điều kiện cách mạng khoa học và

công nghệ ; mặt khác , bởi sự tác động của chủ

nghĩa xã hội , nhất là trong thời kỳ haihệ thống

chính trị - xã hội đối lập song song tồn tại trước

khi diễn ra kịch biến Liên Xô và Đông Âu .

Đó cũng là cách nhìn biện chứng của Lê-nin

khi cho rằng : "ngày nay thì chủ nghĩa xã hội

nhìn sang chúng ta từ tất cả các khung cửa của

chủ nghĩa tư bản hiện đại , chủ nghĩa xã hội đang

hiện ra trực tiếp , trên thực tiễn, trong mỗi biện

pháp quan trọng, tạo thành một bước tiến trên cơ

sở chủ nghĩa tư bản hiện đại ấy" (4 ).

-

Những "hình thái quá độ sang phương thức

sản xuất tập thể" của sản xuất tư bản , như đã nói

trên đây, cùng với tăng cường vai trò "bàn tay

hữu hình " - sự điều tiết của nhà nước - làm cho

sản xuất tư bản có bước phát triển mới trong

điều kiện cách mạng khoa học kỹ thuật . Thực tế

đó đã sản sinh ra cái ảo tưởng về một "chủ nghĩa

tư bản mới" , " chủ nghĩa tư bản của những người

lao động" , một chủ nghĩa tư bản đã vượt qua

được những cuộc khủng hoảng chu kỳ trước đây

và đạt tới những mục tiêu xã hội mà chủ nghĩa

xã hội hiện thực chỉ là người đề xướng nhưng

vẫn là không tưởng ; và như vậy " lịch sử đã cáo

chung !" . Nhưng rồi khi cái được C. Mác gọi là

"tư bản xã hội" đạt tới hình thái cao nhất của nó

trong quá trình toàn cầu hóa hiện nay với những

công ty cổ phần xuyên quốc gia, thì cái "giới

hạn" tư bản càng bộc lộ rõ rệt . Những cuộc

khủng hoảng mới diễn ra từ đầu những năm 70,

đặc biệt là từ những năm cuối thế kỷ XX đến

nay, chứng tỏ điều đó . Một số nhà nghiên cứu

kinh tế vạch ra rằng : "Nguồn gốc của khủng

hoảng tiền tệ là sau khi hệ thống Brét- tơn Út

thất bại , trong tình hình kinh tế vàtiền tệ không

ổn định , hệ thống tiền tệ và kinh tế hiện vật

không khớp nhau, tư bản tiền tệ ảo lạm phát ghê

gớm , hoạt động đầu cơ tăng, làm cho nền kinh

tế thế giới khủng hoảng và tiêu điều giống như

thập niên 30" . Và từ đó đi tới nhận định : "Đây

là khủng hoảng nghiêm trọng nhất từ khi " nền

kinh tế bong bóng" của Nhật Bản đầu thập kỷ 90

đổ vỡ đến nay, là một lần bùng nổ tập trung của

mâu thuẫn cơ bản tư bản chủ nghĩa trên phạm vi

thế giới" ( 5 ) .

Thực tế đó chứng tỏ, những mâu thuẫn vốn

có của chủ nghĩa tư bản không thể giải quyết

trong giới hạn của chủ nghĩa tư bản ; chúng

không thể mất đi mà chỉ là biểu hiện dưới những

hình thái mới.

667

( 3 ) C. Mác và Ph . Ăng-ghen : Sđd, t 25 , phần I , tr 673

(4) V.I. Lê-nin : Sɗd, t 34 , tr 258
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Thứ nhất, về mâu thuẫn giữa tư sản và vô

sản . Sự biến đổi của nền sản xuất tư bản, như đã

nói, dẫn đến những biến đổi về cơ cấu giai cấp

xã hội và xoa dịu mâu thuẫn giai cấp công nhân

với tư bản trong các nước tư bản phát triển ,

nhưng lại mở rộng thành mâu thuẫn giữa lao

động và tư bản mang tính toàn cầu.

Thứ hai, mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc

địa và chủ nghĩa đế quốc trước đây nay biểu

hiện thành cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền

quốc gia, và chống sự " xâm lược" về kinh tế và

văn hóa của chủ nghĩa đế quốc .

Thứ ba, cùng với mâu thuẫn tư bản với tư bản

vốn có vẫn tiếp tục tồn tại , mà còn thêm sâu sắc

do chính sáchbá quyền hiếu chiến của đế quốc

Mỹ, toàn cầu hóa làm nảy sinh mâu thuẫn mới

giữa " vùng trung tâm " và " vùng ngoại vi của

chủ nghĩa tư bản" , tức là giữa " chủ nghĩa tư bản

phát triển " và "chủ nghĩa tư bản không phát triển" .

Thứ tư , sự đan xen ba mâu thuẫn trên biểu

hiện tập trung ở "mâu thuẫn giữa các nước

nghèo với nước giàu" được gọi bằng cái tên

"mâu thuẫn Bắc - Nam " .

Sự tồn tại và phát triển trong hình thái mới

của những mâu thuẫn vốn có của chủ nghĩa tư

bản do nguồn gốc sâu xa của chúng là mâu

thuẫn giữa tính chất xã hội hóa cao của lực

lượng sản xuất với tính chất chiếm hữu tư nhân

của quan hệ sản xuất ; đó là mâu thuẫn cơ bản

của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa

không thể giải quyết trong khuôn khổ của chủ

nghĩa tư bản .

tiếp nhận quan niệm giá trị của phương Tây, lạc

mất phương hướng giá trị xã hội chủ nghĩa ; ba

là , làm cho một số người thay đổi khẩu vị văn

hóa truyền thống của mình, tiếp thuphương thức

sống của phương Tây" . Không thể không thấy

thách thức nặng nề mà toàn cầu hóa kinh tế lấy

chủ nghĩa tư bản làm chủ đạo hiện nay đem đến

cho chủ nghĩa xã hội .

Song, cũng cần thấy mặt tích cực của tác

động đó đối với tương lai của chủ nghĩa xã hội .

Trong khi tăng cường cao độ tính quốc tế của

chủ nghĩa tư bản , thì toàn cầu hóa cũng làm tăng

tính cấp thiết, đồng thời tạo điều kiện thực hiện

sự liên hợp các lực lượng cộng sản quốc tế , mà

sự chia rẽ Đông - Tây của họ trong thời “ chiến

tranh lạnh ” và sự phân hóa mạnh mẽ do sự sụp

đổ của Liên Xô dẫn tới đã và đang là một hiểm

họa lớn của phong trào xã hội chủ nghĩa . Mặt

khác, bằng cách chủ động hội nhập vào kinh tế

thế giới , chủ nghĩa xã hội có thể học tập những

mô hình kinh tế "quá độ từ phương thức sản xuất

tư bản chủ nghĩa sang phương thức sản xuất tập

thể" của chủ nghĩa tư bản để giải quyết những

vấn đề nan giải đối với mô hình xã hội chủ nghĩa

trước đổi mới . Chẳng hạn như bằng hình thức và

bước đi như thế nào để kết hợp sở hữu xã hội với

sở hữu cá nhân đối với tư liệu sản xuất trong chế

độ công hữu xã hội chủ nghĩa ? Làm thế nào để

kế hoạch hóamà không rơi vào cơ chế quản lý

tập trung quan liêu ? v.v .. Sự mò mẫm trong

việc giải quyết những vấn đề như vậy trong khi

chưa có kinh nghiệm lịch sử , dù là ở mức "gợi

2. Chủ nghĩa xã hội trong quá trình toàn ý " từ chủ nghĩa tư bản , đã là một trong những

nguyên nhân dẫn đến kịch biến Liên Xô -

Đông Âu .

cầu hóa

Với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản trong

giai đoạn chủ nghĩa tư bản toàn cầu hóa, quá

trình toàn cầu hóa có tác động tiêu cực lớn đối

với chủ nghĩa xã hội. Có thể đồng ý với ý kiến

của nhiều người nghiên cứu khái quát ảnh hưởng

tiêu cực đó về ba mặt : "Một là , làm cho một số

người tôn sùng" tính ưu việt của tư bản " , niềm

tin đối với tính ưu việt của chế độ xã hội chủ

nghĩa bị dao động ; hai là , làm cho một số người

Áp lực và thách thức là khách quan ,
bắt buộc

chủ nghĩa xã hội hiện thực phải đối mặt, còn cơ

hội lại phải thông qua những nỗ lực chủ quan

mới có thể nắm bắt được . Điều đó đòi hỏi chủ

nghĩa xã hội hiện thực phải chủ động hội nhập

( 5 ) Thông tin tư liệu , Viện Thông tin khoa học , Học

viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh , Số 12 , 1999 , tr 9
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vào quá trình toàn cầu hóa để nắm bắt thời cơ,

vượt qua thách thức , đưa công cuộc đổi mới , cải

cách của chủ nghĩa xã hội đi tới thành công .

Đồng thời , phải ý thức đầy đủ rằng đây là quá

trình vừa hợp tác vừa đấu tranh ; hợp tác cũng là

đấu tranh , vì không có đấu tranh thì cũng không

thể có sự hợp tác công bằng đối với các nước

đang phát triển .

Đây cũng là biểu hiện mới của mâu thuẫn

giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản, một

mâu thuẫn đã được xem là cơ bản nhất đặc trưng

của thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ

nghĩa xã hội ; là cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa

xã hội với chủ nghĩa tư bản trong hình thái mới

và trong điều kiện mới . Trong cuộc đấu tranh

này, chủ nghĩa xã hội chủ động hội nhập để tạo

cho mình sức mạnh mới ; còn chủ nghĩa đế

quốc, với vai trò chủ đạo quá trình toàn cầu hóa

hiện nay, tìm mọi cách để xóa bỏ triệt để chủ

nghĩa xã hội hiện thực .

Hình thái mới của cuộc đấu tranh không chỉ

biểu hiện ở sự chuyển từ đối đầu trực tiếp giữa

hai phe sang vừa hợp tác vừa đấu tranh mà còn

mang những đặc điểm mới sau đây :

Thứ nhất, cuộc đấu tranh về hệ tư tưởng trở

nên phức tạp hơn . Trong khi ở thế mạnh về kinh

tế và quân sự , chủ nghĩa đế quốc càng chú trọng

đòn tiến công về hệ tư tưởng , xem đó là nhân tố

tạo nên thắng lợi triệt để đối với chủ nghĩa xã

hội . Song, sự hợp tác về kinh tế khiến cho cuộc

đấu tranh tư tưởng lại dường như giảm thiểu vai

trò ; từ thực tế đó mà có người nói về " sự giải thể

hệ tư tưởng". Điều đó đặt ra cho người cộng sản

phải hết sức kiên định lập trường mác xít .

Nhưng muốn vậy phải rất sáng tạo để vừa khắc

phục sự lạc hậu nhận thức lý luận về chủ nghĩa

xã hội , vừa tìm hình thức và phương pháp đấu

tranh thích hợp với tình hình mới.

Thứ hai, sự gắn bó chặt chẽ giữa cuộc đấu

tranh cho chủ nghĩa xã hội với các phong trào

đấu tranh cho hòa bình , bảo vệ chủ quyền và

thực hiện công bằng, bình đẳng trong quan hệ

giữa các quốc gia dân tộc và đấu tranh cho tiến

bộ xã hội . Các cuộc đấu tranh này với sự chi

phối của mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu nhất của

thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm

vi toàn thế giới - mâu thuẫn giữa chủ nghĩa xã

hội và chủ nghĩa tư bản . Hệ thống xã hội chủ

nghĩa thế giới đã thực hiện sứ mệnh lịch sử của

mình , như đã nói ở phần đầu . Ngày nay , cuộc

đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội càng phải gắn bó

mật thiết hơn nữa, có thể nói là đan xen và hòa

quyện với các phong trào cách mạng và tiến bộ,

trong đó có phong trào đấu tranh chống toàn cầu

hóa, một hình thức đấu tranh thu hút nhiều lực

lượng chính trị , xã hội đa dạng, với những mục

tiêu khác nhau nhưng tìm được "mẫu số chung"

phù hợp với lợi ích của mình .

Thứ ba , sự tạm đi vào thoái trào của chủ

nghĩa xã hội và sự tạm thắng thế của chủ nghĩa

tư bản đã làm "chia năm sẻ bảy" phong trào

cộng sản và công nhân quốc tế . Có lẽ còn quá

sớm để nói rằng thời kỳ khó khăn nhất này đã

kết thúc . Song, trong tình thế khó khăn hiện nay,

những người cộng sản càng ý thức về sự liên hợp

quốc tế của mình . Các cuộc gặp gỡ quốc tế ở

Pháp, Đức, Áo, Trung Quốc , Mỹ và nhất là ở Hy

Lạp mấy năm gần đây cho thấy điều này . Quá

trình tập hợp lực lượng không thể một sớm một

chiều và đòi hỏi sự nỗ lực chủ quan rất lớn ,

nhưng sẽ tạo nên một thuận lợi mới cho tương

lai của chủ nghĩa xã hội.

Có thể đồng ý với giáo sư Béc-man, nhà

khoa học mác-xít có uy tín người Đức, khi ông

cho rằng cách mạng Nga thiếu sự giúp đỡ của

các cuộc cách mạng ở những nước phát triển là

một trong những nguyên nhân sâu xa của kịch

biến Liên Xô. Cần thêm vào đó, sự thiếu gắn bó,

thậm chí có cả sự rạn nứt đã xảy ra của phong

trào cộng sản ở hai khối nước - các nước xã hội

chủ nghĩa và các nước tư bản phát triển . Tai họa

đó lại xảy ra khi hệ thống xã hội chủ nghĩa thế

giới mới chỉ được xác lập ở " vùng ngoại vi" của

chủ nghĩa tư bản . Thiết nghĩ, cách mạng thường

thắng lợi trước ở "vùng ngoại vi" , từ đó thúc đẩy

quá trình hoàn thành cách mạng ở "vùng trung
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tâm " ; đó cũng là tính quy luật, nên phát hiện

của Lê -nin về sự thắng lợi của cách mạng vô sản

ở một số ít nước , thậm chí là một nước riêng biệt

nhưng ở khâu yếu nhất trong dây chuyền của

chủ nghĩa đế quốc , là chân lý . Đó không phải là

bác bỏ C. Mác , vì kết luận của C. Mác về thắng

lợi của chủ nghĩa xã hội ở một loạt nước tư bản

phát triển vẫn là chân lý xét trong toàn cục .

Hiện nay, những thành tựu của công cuộc đổi

mới, cải cách của chủ nghĩa xã hội không chỉ

đem lại sức sống mới cho chủ nghĩa xã hội hiện

thực mà còn có ý nghĩa tích cực đối với phong

trào cộng sản và công nhân quốc tế .

Tương lai của chủ nghĩa xã hội phụ thuộc

vào nhiều yếu tố , song thành công của công

cuộc đổi mới , cải cách của các nước xã hội chủ

nghĩa, sự đổi mới của phong trào cộng sản và

công nhân trong các nước tư bản phát triển và sự

phát triển gắn bó của chúng có ý nghĩa quyết

định cho thắng lợi hoàn toàn của chủ nghĩa

xã hội .

Việc xem giai đoạn chủ nghĩa tư bản toàn

cầu hóa là giai đoạn cuối của thời đại tư bản .

không mâu thuẫn với việc khẳng định thời đại

ngày nay là thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội

mở đầu bằng thắng lợi của Cách mạng xã hội

chủ nghĩa tháng Mười Nga.

Thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ

nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới là thời

gian lịch sử rất lâu dài , một "thời đại lớn " bao

gồm những "thời đại nhỏ " (những từ ngữ chính

Lê-nin đã dùng).

Cũng như bất kỳ một hệ thống nào, sự ra đời

của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới phải trải

qua quá trình hình thành với tính cách là mặt đối

lập của chủ nghĩa tư bản nhưng chưa phải đã là

mặt chủ yếu , chủ nghĩa tư bản vẫn là mặt chủ

yếu . Sự tồn tại của hệ thống thế giới tư bản chủ

nghĩa chỉ không còn mang tính tất yếu lịch sử

khi hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới trở thành

nhân tố chủ yếu quyết định xu thế phát triển xã

hội loài người . Kết thúc những năm 50 thế

kỷ XX chúng ta đã nghĩ là như vậy . Đến nay ,

thực tế chứng tỏ rằng, giai đoạn đầu của thời đại

quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội

trên phạm vi toàn thế giới ( "thời đại nhỏ" trong

"thời đại lớn" ) chưa kết thúc .

Sự phát triển của phong trào xã hội chủ nghĩa

làm cho chủ nghĩa xã hội trở thành nhân tố

quyết định xu thế phát triển cơ bản của xã hội

loài người, cũng có nghĩa là sự kết thúc thời đại

của chủ nghĩa tư bản, còn là một quá trình lâu

dài . Song, phải chăng sự xuất hiện chủ nghĩa đế

quốc bá quyền hiếu chiến công khai và ngạo

mạn nhất của đế quốc Mỹ là dấu hiệu sự suy

vong của chủ nghĩa tư bản ; bởi vì , đại diện tiêu

biểu nhất của chủ nghĩa tư bản đang hiện diện

bộ mặt phát xít mới không chỉ đối với lao động

toàn thếgiới mà còn với cả loài người, thậm chí

cả với một bộ phận trong lực lượng của chủ

nghĩa tư bản .

Mặt khác, công cuộc đổi mới cải cách của

chủ nghĩa xã hội hiện thực , nhất là ở Trung

Quốc và Việt Nam, đạt được những thành tựu to

lớn , tuy mới là bước đầu nhưng rất quan trọng .

Đồng thời , quá trình tập hợp lại lực lượng trong

phong trào cộng sản và công nhân quốc tế nói

chung, ở khối các nước tư bản phát triển nói

riêng , như đã nói trên , dù sao cũng đã được

khởi động .

Như vậy, hy vọng về một bước phát triển

mới của chủ nghĩa xã hội, tiến tới sự chuyển

biến có ý nghĩa cơ bản của thời đại quá độ từ

chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm

vi thếgiới ở thế kỷ XXI, thiết nghĩ là có căn cứ.

Dự báo sự phát triển xã hội ở thế kỷ XXI , Đảng

Cộng sản Việt Nam tin tưởng rằng : " chủ nghĩa

xã hội thế giới, từ những bài học thành công và

thất bại cũng như từ khát vọng và sự thức tỉnh

của các dân tộc , có điều kiện và khả năng tạo ra

bước phát triển mới. Theo quy luật tiến hóa của

lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa

xã hội" (6 ) . D

(6 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 2001, tr 14
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VAI TRÒ CỦA GIA CÔNG VÀ CÔNG Tầng

TRONG VIỆC CỦA CỤC TRUYỀN THỐNG CHO TRẺE

ĐẶNG QUÝ LINH

EM

1 - Gìn giữ và giáo dục các giá trị truyền

thống cho thế hệ trẻ - những thách thức đối

với sựphát triển xã hội

Sự phát triển của xã hội cho thấy , gia đình

không chỉ có vai trò mà còn cả tiềm năng to lớn

trong việc giữ gìn và giáo dục các giá trị truyền

thống cho những thế hệ kế tiếp nhau từ thờiđại

này tới thời đại khác. Do những hoàn cảnh đặc

biệt của lịch sử mà tiềm năng này có thể được

phát huy mạnh mẽ hoặc bị hạn chế. Nhưng dù

thế nào chăng nữa thì thông qua sự tồn tại của

gia đình và cộng đồng mà ngọn lửa nhân đạo

của các giá trị đó vẫn vượt qua được mọi giông

bão của thời gian để chuyển tiếp đến các thế hệ

hôm nay và mai sau .

Thông qua sự chuyển tiếp nói trên , các giá

trị truyềnthống được mài rũa , chắt lọc , đổi thay

cho phù hợp với những điều kiện mới, thở hít

trong bầu không khí của xã hội hiện đại và chảy

mãi trong dòng sông bất tận của cuộc sống và

lịch sử . Với ýnghĩa như vậy, truyền thống đã

tồn tại và sinh sôi nảy nở trong lòng xã hội hiện

đại với tư cách là một sản phẩm của chính xã

hội đó. Chỉ với tính chất như vậy nó mới thực

sự tồn tại không phải như một thứ cổ vật chỉ để

chiêm ngưỡng trong các viện bảo tàng mà trực

tiếp hòa vào và góp thêm sinh lực cho mỗi

mạch đập của cuộc sống gia đình và cộng đồng

hiện đại .

Trong những năm gần đây , trước sự nảy sinh

và lan rộng của các mặt tiêu cực trong quan hệ

xã hội , cộng đồng và gia đình , dưới ảnh hưởng

của mối quan hệ hàng hóa, lợi nhuận và xu

hướng toàn cầu hóa , nâng cao vai trò của gia

đình trong việc gìn giữ và giáo dục các giá trị

truyền thống cho thế hệ trẻ đã được quan tâm

và chú ý nhiều hơn . Tuy nhiên, cho đến nay, sự

nghiệp có ý nghĩa lớn lao và cấp thiết này vẫn

diễn ra trong một bối cảnh thiếu sự thống nhất

chung về lý luận , phương pháp luận và một cơ

chế vận hành chung .

Chúng ta chưa xây dựng được những chuẩn

mực thống nhất cho việc lượng giá trị đúng đắn

những mặt tích cực cũng như hạn chế của các

giá trị văn hóa truyền thống trên cơ sở những

đòi hỏi của nhu cầu thực tiễn . Điều đó, thường

kéo theo những nhận thức và hành động của

cộng đồng xã hội và gia đình về phía hai cực

đối lập nhau . Ở cực thứ nhất, nhóm những

người muốn mở rộng cửa để tiếp thu những tinh

hoa tiến bộ của nhân loại thì lại tỏ ra e ngại với

những giá trị truyền thống, coi nó như là những

di sản của quá khứ luôn cản trở mọi sự
tiến bộ

và phát triển . Đối với họ, việc giáo dục những

kiến thức văn hóa tiên tiến hiện đại cho trẻ em

là điều đáng quan tâm hơn là dạy dỗ cho

chúng những thứ "giáo lý cổ hủ " gắn liền với xã

hội cũ .
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Ở cực thứ hai, những người ủng hộ việc kế

thừa những giá trị truyền thống thì lại muốn sử

dụng những chuẩn mực và giá trị của quá khứ

để ngăn chặn làn sóng văn hóa và kiến thức đầy

những vàng thau, đen trắng lẫn lộn , đang tràn

đến từ bên ngoài . Theo họ, không ít trường hợp

đã dẫn đến tình trạng lợi thì ít mà hại thì nhiều .

Vì lẽ đó, họ cho rằng , phải giáo dục nền nếp gia

phong trước rồi sau đó mới đến kiến thức văn

hóa, phải học có khuôn có phép rồi mới đến

học những thứ khác.

Với quan niệm có phần cực đoan về các giá

trị truyền thống, bên cạnh việc đề cao những

giá trị tốt đẹp của dân tộc, ở nhiều nơi, nhiều

lúc , phát huy tính đoàn kết cộng đồng truyền

thống, nâng cao vai trò của gia đình, họ tộc

trong việc giáo dục trẻ em, chúng ta đã làm tái

sinh nhiều hủ tục cổ lỗ, lạc hậu gắn liền với cơ

cấu làng xã , với cách tổ chức và quản lý xã hội

theo lối tiểu nông, với không khí đình đám, hội

hè, chia mâm chia bát trên manh chiếu làng, với

những hành vi mất dân chủ, xâm phạm đến

quyền tự do của cá nhân .

Đặc biệt, trong gia đình , với quan niệm "bảo

vệ những giá trị truyền thống" , nhiều trường

hợp, chúng ta đã làm sống lại nhiều suy nghĩ và

gắn liền với thói gia trưởng, tư tưởng trọng nam

khinh nữ , cục bộ , gây chia rẽ , mất đoàn kết

trong gia đình và giữa gia đình với xóm giềng,

cộng đồng. Trong việc giáo dục con cái, bên

cạnh xu hướng buông lỏng việc chăm sóc giáo

dục con cái , nhiều gia đình, với quan điểm giữ

gìn nề nếp gia phong lại o ép, giam hãm, không

muốn con cái tiếp xúc với cái xã hội mà theo họ

là không lành mạnh, buộc chúng ngay từ nhỏ

đã phải khuôn phép cứng nhắc để rồi lớn lên lại

chỉ còn là những con người yếm thế , nhu

nhược , bị động với cuộc sống hay " thiên lôi chỉ

đâu đánh đấy" .

Sự thiếu thống nhất trong việc chọn lựa

những giá trị truyền thống để truyền dạy cho

•

con cháu cũng khiến chúng ta chưa xây dựng

được những chuẩn mực văn hóa chung trong

giáo dục gia đình . Chúng ta chưa có được

những công trình nghiên cứu , phân tích , tổng

kết , xem trong những chuẩn mực văn hóa

truyền thống, những gì là lạc hậu, bảo thủ,

không còn phù hợp với xu hướng tiến bộ của xã

hội hiện đại cần lên án và phê phánmạnh mẽ,

những gì là tiến bộ phải được tiếp thu , kế thừa

và phát triển trong gia đình . Chúng ta cũng

chưa thống nhất được một bộ khung lý luận và

phương pháp luận và những tiêu chuẩn cụ the

để xem xét, đánh giá chính xác được những gì

nên giữ lại và phát huy, những gì nên loại bỏ.

Bởi vậy, dường như mỗi địa phương, khu vực ,

mỗi gia đình lại có những quan niệm và hành

động khác nhau .

Chỉ nghiên cứu sâu một số quy ước về làng

văn hóa được ban hành gần đây ở một số địa

phương , chúng ta cũng có thể thấy rõ tính phức

tạp và sự thiếu thống nhất nói trên . Các quy

chuẩn văn hóa gia đình trong mỗi làng cũng có

những điểm khác nhau , tùy thuộc vào lề thói,

tập tục cổ truyền của mỗi nơi. Chẳng hạn có

nơi, đám cưới thì buộc các gia đình phải tổ chức

theo lối "đời sống mới" nhưng lại vẫn ngấm

ngầm ủng hộ việc tảo hôn ; có nơi đặt ra những

quy ước chặt chẽ về việc gia đình phải theo dõi,

giám sát hành vi của con cái, phải có góc học

tập , phải uốn nắn không để con cái nói tục , chửi

bậy, v.v .. nhưng lại không hề ngăn cản thậm chí

còn ủng hộ dưới hình thức này hay hình thức

khác việc các em nhỏ bỏ nhà ra thành phố kiếm

sống vì cảm thấy các em có khả năng kiếm

được tiền không khó khăn như ở nhà.

Những thực tế trên đòi hỏi chúng ta phải

sớm thống nhất quan điểm, nhận thức và hành

vi để có được những giải pháp phát huy

sức mạnh của gia đình và văn hóa gia đình

trong việc giáo dục các giá trị truyền thống cho

trẻ em .
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2 - Cần gìn giữ và giáo dục những giá

trị văn hóa truyền thống từ chính mái ấm

gia đình

Từ bao đời nay, mỗi khi đêm xuống, sau bữa

cơm chiều, dưới những mái tranh nghèo tại các

làng mạc yên bình , trẻ em lại có thói quen được

quây quần quanh bếp lửa để nghe ông bà kể

chuyện . Những câu chuyện trở thành cổ tích mà

bất cứ một người dân nào cũng có thể thuộc

lòng đã được người già truyền lại từ đời này

sang đời khác , góp phần dạy dỗ một cách bình

dị nhất những nguyên lý đạo đức về cuộc sống,

gia đình, cộng đồng , giúp con trẻ có thể bước

vào cuộc đời vững vàng như những cây phong

đứng thẳng . Các giá trị truyền thốngthấm

đượm lòng nhân ái mặc dù được truyền dạy

giản đơn như vậy, nhưng vẫn thường để lại

những ấn tượng không thể phai mờ trong suốt

cuộc đời của mỗi người.

Khi những phương pháp giáo dục truyền

thống không còn được coi trọng nhiều mà

những phương pháp mới lại chưa thật định

hình , thì việc giáo dục trong gia đình đã có

những lúng túng và vướng mắc .

Kết quả nghiên cứu trên 500 gia đình của

chúng tôi cho thấy, hai phương thức giáo dục

cơ bản trong gia đình hiện nay là giáo dục bằng

lời nói, nói đi nói lại nhiều lần và vừa nói, cha

mẹvừa phải làm gương đã được áp dụng nhiều

nhất .

Việc thường xuyên gần gũi tâm sự với con

cái đã giúp cha mẹ và con cái hiểu nhau hơn ,

cha mẹ dễ định hướng cho con cái , giúp chúng

sửa chữa sai lầm một cách kịp thời. Kết hợp với

cách giáo dục truyền miệng và nói đi nói lại

nhiều lần là phương pháp kể và phân tích các

câu chuyện dân gian , truyện lịch sử , danh nhân

văn hóa. Trong kết quả điều tra của chúng tôi ,

có 36,2% số gia đình được hỏi cho rằng kể

chuyện lịch sử là phương pháp tốt để truyền

dạy các giá trị truyền thống cho con cháu .

Việc giáo dục con cháu trong gia đình

không thể chỉ được thực hiện bằng lời nói . Hiệu

quả cao nhất của sự giáo dục bằng lời nói chỉ

đạt được khi chính bản thân những người đang

nói đó thực hiện tốt những gì mình đã nói. Vì

vậy, việc cha mẹ phải thực sự là những tấm

gương sáng cho con cái học tập là một trong

những yêu cầu quan trọng nhất của giáo dục gia

đình . Điều này lý giải tại sao giáo dục bằng lời

nói và yêucầu cha mẹ phải làm gương là những

vấn đề nhiều người quan tâm nhất. Những điều

tra của chúng tôi đã cho thấy, có 55,6 % số

người được hỏi khẳng định rằng muốn giáo dục

truyền thống cho con cháu , bản thâncác bậc

cha mẹphải là tấm gương về việc tôn trọng giá

trị truyền thống .

Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, chúng tôi

đặt câu hỏi : "Ông bà có cho rằng lối sống của

mình có ảnh hưởng tới lối sống của con cháu

không" - kết quả trả lờicho thấy có tới 87,9 %

số người được hỏi cho rằng lối sống của họ đã

ảnh hưởng tới lối sống của con cháu, trong số

đó có 57,4% cho rằng ảnh hưởng rất nhiều .

Những số liệu trên cho thấy , các bậc cha mẹ

phải quan tâm như thế nào tới hành vicủachính

mình khi giáo dục truyền thống cho con cái .

tiến hành nghiên cứutheo chiềusâu của đề tài

này là việc khẳng định vai trò của những người

cao tuổi trong việc giáo dục các giá trị truyền

thống cho con trẻ . Rất nhiều cha mẹ được

phỏng vấn đã thấy được và đề cao vai trò của

gia đình ba thế hệtrong việc giáo dụccon cháu.

Nhiều gia đình khẳng định rằng, để giáo dục

con cháu các giá trị văn hóa truyền thống thì

chúng ta nên có ba thế hệ cùng sống trong một

mái nhà. Nếu không cùng sống trong một mái

nhà thì điều quan trọng là giữa các thế hệ

phải thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ nhau . Thực

chất của vấn đề này là sự khẳng định vai trò của

người già trong gia đình đối với việc giáo dục

con cháu, đặc biệt là giáo dục các giá trị văn

Một trong những phát hiện quan trọng khi
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hóa truyền thống. Vai trò này còn được xác

định bởi người già trong gia đình là những

người thấu hiểu các giá trị văn hóa truyền thống

nhất .

Mặt khác , trong điều kiện bố mẹ phải lo

kiếm sống, ít có dịp chăm sóc con cháu thì

ông bà trở thành những người có điều kiện

quan tâm , chăm sóc cho con cháu. Khi hỏi về

việc chăm sóc con cháu, 66,3% số người trên

60 tuổi và 71,7 % số người trên 70 tuổi nói rằng

họ đã thường xuyên chăm sóc con cháu và chỉ

có 4,5% là không có thời gian (những tỷ lệ này

ở người dưới 40 tuổi là 55,7% và 11,5% ; dưới

50 tuổi là 50% và 11 %).

Người già cũng là nơi trẻ em trút bầu tâm sự

nhiều nhất trong gia đình. Với câu hỏi "Khi bị

hình phạt hoặc nếu bị hình phạt em tìm đến ai

để tâm sự " . Chúng ta có kết quả cụ thể như sau :

Bạn thân 58,4% ; ông bà 20,5% ; mẹ 7,6% ;

người khác 6% ; bố 4,2% ; thầy cô 1,8% và

người lớn khác là 1,4% . Như vậy, ngoài bạn

thần là nơi mà các em tìm đến nhiều nhất thì

các em đã tìm đến với ông bà. Ở tấm lòng vị tha

của ông bà và những người cao tuổi, các em đã

có thể bộc bạch tâmsự và được chia sẻ những

suy nghĩ tình cảm thầm kín của mình. Các em

tìm đến ông bà chỉ đứng thứ hai (20,5%) trong

các phươngán lựa chọn ,còn ngay cảbố, mẹvà

người lớn khác cũng chỉ chiếm tỷ lệ rất thấp .

Những kết quả nghiên cứu của chúng tôi

cũng cho thấy, còn khá nhiều gia đình phàn nàn

rằng sự phốihợp giáo dục trẻ em giữa gia đình

và cộng đồng còn khá lỏng lẻo . Có nhiều

trườnghợpquan niệm và phương pháp giáo dục

giữa gia đình , nhà trường và cộng đồng còn

chưa thống nhất, thậm chítrái ngược nhau . Đôi

khi nhà trường nghiêm khắc với học sinh thì gia

đình lại tỏ ra không hài lòng hoặc bênh vực con

cháu . Cộng đồng tổ chức sinh hoạt truyền

thống thì nhà trường lại bắt học hành thi cử, gia

đình lại không cho con em tham gia... Thực tế

hiện nay cho thấy , hiện tượng này đã trở thành

khá phổ biến .

3 - Tạo một môi trường sống gia đình và

cộngđồng tràn ngập ánh sáng và không khí

truyền thống cho trẻ em

Những kết quả nghiên cứu và khảo sát thực

tiễn của đề tài đã cho thấy , chúng ta không thể

làm tốt việc gìn giữ và giáo dục các giá trị

truyền thống cho trẻ em nếu không tạo ra được

một môi trường sống thích hợp, tương ứng với

những đòi hỏi của công việc này . Chúng ta

không thể giáo dục truyền thống cho trẻ em khi

trong xã hội và gia đình, những yếu tố truyền

thống cứ ngày một mai một đi. Nói một cách cụ

thể, cần tạo ra một môi trường sống trong gia

đình và cộng đồngmà trong đó tràn ngập ánh

sáng và không khítruyền thống, tạo cho trẻ em

lớn lên , thở hít không khí, cảm nhận, và lắng

nghe được tiếng đập tự nhiên của truyền thống

trong mạch máu của mình . Như vậy, việc tiếp

thu truyền thống, đối với thế hệ trẻ sẽ không

chỉ là một nghĩa vụ mà còn là một nhu cầu,

không chỉ là một giá trị văn hóa mà còn là một

lối sống.

vè
phương diện này, những thế hệ lớn tuổi

phải làm hết sức mình để duy trì một không

gian văn hóa lành mạnh xung quanh cuộc sống

của trẻ em . Phải có ý thức, chủ động trong việc

xây dựng một chiến lược thường xuyên và lâu

dài, nghiên cứu, sưu tầm, lượng giá và phổ biến

các giá trị truyền thống trên phạm vi toàn xã

hội . Nhà nước có chính sách khuyến khích các

cơ sở nghiên cứu khoa học, các nhà văn hóa,

lịch sử , dân tộc học, xã hội học ... đầu tư thích

đáng cho việc nghiên cứu khoa học về vai trò

của những nhân tố truyền thống đối với lịch

sử phát triển của dân tộc , sưu tầm và phát hiện

những giá trị truyền thống đã và đang bị

mai một đi trong những thay đổi dâu bể của

thời gian.

Đông đảo những nhà hoạch định chính sách,

những nhà quản lý , những cán bộ chính trị - xã

hội , những cán bộ khoa học trong các cơ quan

đoàn thể, chính quyền, các tổ chức xã hội ,
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làm sao cùng tham gia vào việc nghiên cứu ,

đánh giá, xây dựng những quy chuẩn mới , nếp

sống mới vừa dựa trên những giá trị truyền

thống vừa phù hợp với những đòi hỏi của xã hội

hiện đại. Nên tổ chức thảo luận rộng rãi trong

nhân dân, lấy ý kiến về việc gìn giữ và phát huy

những giá trị truyền thống trong đời sống xã

hội, làm cho những giá trị này thâm nhập mạnh

mẽ và tự nhiên vào từng gia đình , cộng đồng

dân cư và trở thành những quy tắc chung của

cuộc sống thường ngày.

Nhà nước tăng cường vai trò của các cơ

quan chính quyền trong việc quản lý các quá

trình , hiện tượng và các quan hệ xã hội , trong

đó việc xây dựng các quy chuẩn mới dựa trên

nền tảng của truyền thống phải được quan tâm

chú ý đặc biệt . Ở đây, vai trò điều tiết của luật

pháp là không thể thiếu . Những quy chuẩn

truyền thống có ý nghĩa tích cực và vẫn còn phù

hợp với xã hội mới cần phải được tái khẳng

định rõ ràng trong hệ thốngcácvănbảnluật

pháp . Chẳng hạn , những điềukhoản về việc

củng cố các mối quan hệ gia đình , tộc họ,

những ghi nhận trách nhiệm của con cáiđối với

cha mẹ, sự quan tâm của cộng đồng đối với

người già và trẻ em, v.v ..

Các cơ quan văn hóa sớm xây dựng được

những quy ước chung trong việc xử lý các mối

quan hệ cộng đồng gia đình trên cơ sở của

những chuẩn mực văn hóa mới. Xây dựng

những quy tắc mới trong việc phát triển văn

hóa lành mạnh , vừa truyền thống vừa hiện đại

trong các việc tổ chức lễ hội truyền thống, tổ

chức sinh hoạt, vui chơi lành mạnh trong các

ngày lễ, cưới xin, ma chay, biến những quy tắc

này thành những giá trị đạo đức mới được xã

hội và gia đình chấp nhận . Cần ngăn chặn

những ảnh hưởng của lối sống cá nhân , ích kỷ

gắn liền với xu hướng cạnh tranh của cơ chế thị

trường, ngăn chặn các tệ nạn xã hội , xử lý kịp

thời và có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp

luật, tạo ra một cơ sở xã hội ổn định , văn minh

-

và phát triển . Ở đây , sự tham gia của các tổ

chức đoàn thể chính trị xã hội như Đoàn

Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ , Hội những

người cao tuổi , Hội Cựu chiến binh... có ý

nghĩa rất quan trọng .

Với tính cách là một thiết chế xã hội đặc

thù , gia đình cũng có vai trò đặc biệt trong việc

tạo ra một môi trường xã hội chung mang đậm

những sắc thái của các giá trị truyền thống. Xã

hội sẽ không giữ được bản sắc truyền thống nếu

như chính các gia đình đã làm mất đi bản sắc

này . Bởi vậy, việc củng cố gia đình và văn hóa

truyền thống trong mỗi gia đình sẽ tạo ra những

viên gạch chắc chắn để xây thành đắp lũy cho

toàn xã hội, giữ vững những giá trị truyền thống

trong phạm vi toàn xã hội .

Về phương diện này, Nhà nước tiếp tục ban

hành những chính sách để bảo toàn sự ổn định

và
phát triển của gia đình. Cần phải tuyên

truyền và biểu dương những gia đìnhtiêntiến ,

những tấm gương hiếu thảo của con cháu đối

với ông bà, cha mẹ, những tấm gương trong

sáng về tình yêu , tình bạn, về sự thủy chung son

sắt vợ chồng. Chính những chuẩn mực nhân

đạo truyền thống đã làm nên bản sắc nhân đạo

của văn hóa Việt Nam nói trên và việc giữ gìn

nó trong xã hội hiện đại sẽ là một thế mạnh

quan trọng góp phần củng cố sự ổn định của xã

hội , đưa nước ta phát triển theo kịp các nước

khác trong khu vực và trên thế giới .

Có thể nói, chính môi trường văn hóa truyền

thống lành mạnh trong xã hội là những điều

kiện cơ bản, đảm bảo cho việc giáo dục các giá

trị truyền thống cho trẻ em. Chỉ khi nào được

nuôi dưỡng trong một môi trường như vậy,

được tiếp nhận sức sống mãnh liệt của các giá

trị văn hóa truyền thống trong một bầu không

khí như vậy, khi lớn lên , đến lượt mình , chính

các em mới có đủ năng lực để tiếp tục chuyển

tiếp ngọn lửa vĩnh hằng của những giá trị

truyền thống cho thế hệ mai sau . D
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NÂNG CAO PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHÚC ĐÁP ÚNG YÊU CẦU

HỘI NHẬPKINH TẾ QUỐC TẾ

X

U thế khách quan của toàn cầu hóa

kinh tế và chủ trương Việt Nam chủ

động hội nhập kinh tế quốc tế đã được

khẳng định rõ trong nhiều nghị quyết của Đảng

vàđã được triển khai trên thực tế . Gần đây nhất,

Đại hội IX của Đảng đã xác định đường lối phát

triển kinh tế trong thời kỳ mới là : " Phát huy cao

độ nội lực , đồng thời tranh thủ nguồn lực bên

ngoài vàchủ động hội nhập kinh tế quốc tế để

phát triển nhanh, có hiệu quả và bền vững" .

Nghị quyết 07/NQ-TW , của Bộ Chính trị, chính

là sự kế thừa, cụ thể hóa và triển khai đường lối

mà Đảng ta đã đề ra từ trước đến nay, đáp ứng

kịp thời những yêu cầu khách quan của tiến

trình hội nhậpkinh tế quốc tế của Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký Quyết định số

37/ 2002/TTg , ngày 14-3-2002 , ban hành

Chương trình hành động của Chính phủ thực

hiện Nghị quyết 07 và Quyết định số

35 /2002/QĐ -TTg, ngày 12-3-2002, về Chương

trình hành động của Chính phủ thực hiện Hiệp

định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ. Các

chương trình này là một bước triểnkhai định

hướng của Bộ Chính trị, để nước ta tích cực, chủ

động hội nhập kinh tế quốc tế trong thời kỳ mới.

Các chương trình đó cũng nêu rõ những nhiệm

vụ cụ thể mà Chính phủ giao cho các bộ, ngành,

địa phương .

Trong giai đoạn vừa qua, chúng ta đã tích

cực, chủ động mở rộng thị trường ra nước ngoài

NGUYỄN TRỌNG ĐIỀU

và từng bước khẳng định vai trò của đất nước

trong nền kinh tế khu vực và quốc tế. Chúng ta

đã đẩy mạnh quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ,

mở rộng mạnh mẽ quan hệ kinh tế song phương

và đa phương : thiết lập quan hệ ngoại giao với

167 nước, mở rộng quan hệ thương mại với

150 nước ; phát triển quan hệ đầu tư với gần

70 nước và vùng lãnh thổ ; bình thường hóa

quan hệ với các tổ chức tài chính - tiền tệ quốc

tế như Ngân hàng thế giới (WB) , Quỹ Tiền tệ

quốc tế (IMF) , Ngân hàng Phát triển châu Á

(ADB) ; gia nhậpHiệp hội các nước Đông

Nam Á (ASEAN) và Khu vực mậu dịch tự do

ASEAN (AFTA ) ; tham gia sáng lập Diễn đàn

Á - Âu (ASEM ) ; gia nhập Diễn đàn Hợp tác

kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ; trở

thành quan sát viên của Tổ chức Thương mại

thế giới (WTO ) và đang tiến hành đàm phánđể

gia nhập tổ chức này. Nước ta cũng đã ký Hiệp

định khung về hợp tác kinh tế với Liên minh

châu Âu (EU) và Hiệp định Thương mại song

phương với Hoa Kỳ theo chuẩn mực của Tổ

chức Thương mại thế giới (WTO).

Chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế được đề

ra trong bối cảnh chúng ta đang đứng trong nền

kinh tế thị trường với sự can thiệp thỏa đáng của

Nhà nước . Cách mạng khoa học - công nghệ

* PGS, TS , Thứ trưởng Bộ Nội vụ
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tiếp tục phát triển với tốc độ ngày càng cao, đặc

biệt là công nghệ thông tin . Cả thế giới và khu

vực đang rộ lên nhữngvấn đề bức xúc và nóng

bỏng như toàn cầu hóa và kinh tế tri thức. Các

nước lớn , nhỏ đều dành ưu tiên cho phát triển

kinh tế , theo đuổi chính sách kinh tế mở, tìm

kiếm lợi ích của mình bằng những chính sách

và giải pháp riêng biệt. Theo chúng tôi , hội

nhập kinh tế quốc tế hiện nay là quá trình cạnh

tranh giữa các nước có chế độ chính trị khác

nhau , trình độ phát triển sản xuất khác nhau ,

diễnra trong khu vực vàtrên toàn thế giới,

nhằm tranh giành thịtrường, phát triển lực

lượng sản xuất, thúc đẩy quá trình chuyên môn

hóa, hiện đại hóa, tạo ra sự năng động và tăng

trưởng chonền kinh tế thông qua các quan hệ

hợp tác , hiểu biết lẫn nhau và cùng có lợi. Đây

là một quá trình vừa hợp tác vừa đấu tranh , vừa

hội nhập vừa cạnh tranh , vừa có nhiều cơ hội

vừa không ít thách thức. Muốn chủ động hội

nhậpmột cách hiệu quả thì Việt Nam cầncó sự

chuẩn bị đầy đủ những điều kiện cần thiết về

kinh tế, thể chế và cán bộ...

Vận hội thì lớn lao , nhưng chúng ta phải đối

mặt với không ít nguy cơ , thách thức . Lợi ích

của hội nhập kinh tế quốc tế là rất lớn , nếu

chúng ta có cách thức quản lý đúng. Đồng thời,

chúng ta cũng phải thừa nhận rằng , hội nhập

kinh tế quốc tế cũng sẽ có rủi ro . Thực tế của tất

cả các nước , kể cả các nước đang phát triển cho

thấy, trong lĩnh vực kinh tế , hội nhập không

phải chỉ có "được" mà không có "thiệt" . Điều

quan trọng là, xét về tổng thể nền kinh tế, thì cái

" được " phải nhiều hơn cái "thua thiệt" . Đó

chính là cái mà chúng ta phải bàn, phải tính một

cách thực tế , không thể mơ hồ cũng không quá

lạc quan , chủ quan . Song tình thế đã rõ ràng :

chúng ta đã và sẽ là một chủ thể trong cuộc chơi

đó. Với AFTA , chúng ta đã có cả một lộ trình

giảm thuế từ nay đến hết năm 2006 ; Hiệp định

Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ đã ký ; chúng

ta đang trong tiến trình đàm phán gia nhập

WTO và hàng loạt vấn đề hội nhập khác từ khu

vực đến toàn cầu. Một trong những vấn đề có ý

nghĩa sống còn ở đây chính là xây dựng và phát

triển nguồn nhân lựctừng bước hội nhậpnền

kinh tếkhu vực và quốc tế , trong điều kiện cạnh

tranh quốc tế gay gắt.

I - Những yêu cầu về phẩm chất và năng

lực người cán bộ trong hội nhập kinh tế

quốc tế

1 - Xây dựng đội ngũ cán bộ

Cán bộ giữ vai trò quyết định sự thành bại

của một chiến lược , một chính sách . Mỗi một

giai đoạn lịch sử của cách mạng, chúng ta có

đườnglối cán bộ cụ thể. Song nội dung quán

xuyến mà bấtkỳ lúc nào cũng đòi hỏi ngườicán

bộ phải có, đó là phẩm chất và năng lực . Với

yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế, chúng ta

phải đặc biệt quan tâm đến trình độ chuyên

môn, năng lực vận hành và khả năng ứng phó

cảm của kinh tế thị trường . Có thể hình dung

linh hoạt, hiệu quả trước sự phát triển rất nhạy

một số nét cơ bản về năng lực cán bộ hiện nay

phải hiểu biết sâu về lĩnh vực chuyên môn

nghiệp vụ, có tầm nhìn tổng quát, nhận thức về

hướng phát triển của lĩnh vực mình phụ trách để

luôn giữ được thế chủ động trong công việc .

Hiểu biết bao quát về chính trị - xã hội để có thể

ứng phó linh hoạt với sự biến động của tình

hình . Có kiến thức về luật ; kinh tế - thương

mại - thị trường ; kinh tế quốc tế và các mối

quan hệ quốc tế ; có kiến thức về văn hóa, xã

hội , lịch sử ; kinh nghiệm và kỹ năng thương

thuyết , đàm phán ... Phẩm chất này càng đặc biệt

quan trọng đối với cán bộ trong lĩnh vực đối

ngoại . Có phong cách đàng hoàng, lịch lãm để

chinh phục được đối tác ; có phương pháp làm

việc khoa học để tránh những sơ hở trong công

tác . Sự linh hoạt, nhạy cảm trước đối tác ; vừa

là nhà chuyên môn, vừa là nhà ngoại giao, thu

hút được khách hàng, giành cái " được" tối đa và

hạn chế cái " thiệt " đến mức tối thiểu . Có khả

năng tiên lượng rủi ro để có thể khống chế và

khắc phục nó ; nắm vững các điều khoản trong

những hiệp định thương mại đa phương và song

phương nhằm đề xuất các chính sách linh hoạt ;

áp dụng những kỹ thuật bảo hộ cho ngành của
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mình trong quá trình thương lượng bằng công

cụ luật pháp. Thông thạo về tin học và ngoại

ngữ để chủ động giải quyết công việc một cách

độc lập v.v ..

Như vậy, đối với cán bộ hoạt động trong lĩnh

vực hội nhập kinh tế quốc tế , cùng với những

đòi hỏi chung còn có những yêu cầu rất riêng .

2 - Lựa chọn và bố trí cán bộ

Việc đầu tiên là lựa chọn, bố trí người đứng

đầu trong mỗi một tổ chức . Vấn đề này có ý

nghĩa quyết định đối với mọi lĩnh vực, song

trong lĩnh vực đối ngoại thì càng có một ý nghĩa

đặc biệt quan trọng . Người đứng đầu trong một

tổ chức phải là người có đủ năng lực và phẩm

chất. Phải chú trọng cả năng lực chuyên môn và

năng lực tổ chức, điều hành .

Thứ hai là , cần bố trí một đội ngũ chuyên gia

giỏi bao gồm những người nghiên cứu chiến

lược , giúp thủ trưởng trong việc hoạch định

chính sách kinh tế, thương mại phù hợp với điều

kiện quốc tế và trong nước, tạo thuận lợi cho

các quan hệ hợp tác song phương cũng như đa

phương ; đồng thời, đảm bảo được sự ổn định,

lợi ích dân tộc trong quá trình hội nhập và tìm

kiếm đối tác.

Thứ ba là, trong công tác thực thi chính sách

hội nhập kinh tế quốc tế, cần lựa chọn và bố trí

những cán bộ có trình độ, năng lực chuyênmôn

giỏi về luật pháp, kinh tế, thương mại quốc tế,

có kinh nghiệm thực tiễn , nhất làcó bản lĩnh và

khả năng đàm phán độc lập nhằm chủ động

giành thắng lợi trước đối tác theo nguyên tắc

"cùng có lợi" .

Thứ tư là, đội ngũ các cán bộ hỗ trợ phải

năng động, thích ứng với môi trường đối ngoại .

Cuối cùng là, các cán bộ lãnh đạo, quản lý

doanh nghiệp phải có đủ phẩm chất , năng lực

thích ứng nhanh với cơ chế thị trường . Họ phải

có trình độ kinh doanh giỏi ,có năng lực quản

lý , tổ chức lao động - sản xuất , có kiến thức thị

trường thế giới và luật pháp quốc tế , có kỹ năng

giao dịch , ký kết hợp động giỏi , có khả năng

nắm bắt thông tin kinh tế nhạy bén . Một trong

những giải pháp nâng cao hiệu quả doanh

nghiệp nhà nước là thực hiện tốt công tác

tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý thông qua

thi tuyển .

3 - Quy hoạch cán bộ

Hội nhập kinh tế quốc tế đang ngày càng

phát triển , song chúng ta lại có rất ít kinh

nghiệm trong lĩnh vực này . Mặt khác, từ nền

kinh tế kế hoạch hóa tập trung , bao cấp chuyển

sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa , tâm lý cán bộ và của cả những người

làm công tác cán bộ cũng chưa kịp bắt nhịp với

điều kiện mới , trong khi thực tiễn đòi hỏi quy

hoạch cán bộ phải được xây dựng một cách

khoa học từ đào tạo, lựa chọn, sắp xếp đến luận

chuyển cán bộ . Nhất là việc quy hoạch cán bộ

phải được xây dựng thành chiến lược của mỗi

ngành,mỗi lĩnh vực , bảo đảm sự ổn định và liên

tục, tránh tình trạng luôn luôn thay đổi theo ý

chí và quan niệm riêng của người phụ trách dẫn

đến tình trạng có quyhoạch nhưng không hình

thành được đội ngũ.

4 - Quản lý cán bộ

Cán bộ nói chung và cán bộ hoạt động trong

lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế là tài sản quý

giá của đất nước , cho nên phải được quản lý

chặt chẽ và bố tríkhoa họcđể manglại hiệuquả

cao . Cùng với việc quản lý cán bộ, phát hiện

nhân tài , phải khơi dậy trong đội ngũ cán bộ

hoạt động trên lĩnh vực đối ngoại lòng tự hào

dân tộc . Trong khi tiếp xúc với thế giới rộng

lớn , người cán bộ phải luôn đặt cho mình câu

hỏi : "Tại sao thếgiới họ làm được mà ta không

làm được ? Phải làm sao để đất nước mình

nhanh chóng đuổi kịp các nước tiên tiến ? ".

Làm thế nào để một nước đang phát triển như

Việt Nam , trong khoảng thời gian không lâu ,

với nguồn tài chính hạn hẹp , vừa phát triển ,

tăng trưởng được kinh tế vừa thực hiện được

công bằng xã hội ? V.v ..

II - Đào tạo cán bộ cho lĩnh vực hội nhập

kinh tế quốc tế

Trong quá trình phát triển nguồn nhân lực

theo những tiêu chuẩn chung, cần chú trọng đào

tạo đội ngũ cán bộ quản lý , kinh doanh hiểu biết
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sâu về luật pháp quốc tế và nghiệp vụ chuyên

môn, nắm bắt nhanh những chuyển biến trên

thương trường quốc tế để ứng xửkịp thời, nắm

được kỹ năng thương thuyết và có trình độ

ngoại ngữ tốt. Trước mắt, công tác này có thể

được thực hiện bằng cách đưa nội dung hội

nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là luật thương mại

quốc tế , các hiệp định của WTO, ngoại ngữ

chuyên ngành của chương trình giảng dạy tại

các trường đại học, các trường thuộc khối kinh

tế và pháp lý nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ giỏi

phục vụ cho công tác hội nhập những năm tới .

Bên cạnh đó, đào tạo nhân lực cần gắn liền với

chính sách , quy hoạch thu hút, bố trí , sử dụng

cán bộ.

Để có được những cán bộ thích hợp với lĩnh

vực hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng mở

rộng, chúng ta phải thực hiện bốn quy trình

bắt buộc :

1 - Tuyển dụng cán bộ

Vì hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế có tính

đặc thù , nên việc thi tuyển đối với cán bộ làm

công tác này phải rất chặt chẽ, cả về phẩm chất

và năng lực . Người được tuyển dụng phải hội đủ

các yêu cầu : Đạo đức của người làmđối ngoại ;

năng lực chuyên môn đối với lĩnh vực tuyến

dụng ; yêu cầu về ngoại ngữ mà vị trí công tác

đòi hỏi ; sử dụng tốt công cụ thông tin cho công

việc chuyên môn ; kiến thức kinh tế , pháp luật

cần thiết cho lĩnh vực công tác ; khả năng giao

tiếp, ứng xử vừa mềm dẻo vừa bảo đảm nguyên

tắc, tính kỷ luật cao ; có hình thức phù hợp với

lĩnh vực hoạt động.

2 - Bồi dưỡng cán bộ

Nước tađang bước vào quá trình hội nhập

kinh tế quốc tế và đang triển khai thực hiện

Chương trình tổng thểCải cách hành chính nhà

nước giai đoạn 2001 - 2010 một cách toàn diện

và sâu sắc . Đào tạo, bồi dưỡng , nâng cao năng

lực , phẩm chất cho đội ngũ cán bộ, công chức là

một trong những giải pháp lớn để thực hiện

những nhiệm vụ chính trị của cách mạng trong

giai đoạn mới. Để làm tốt công tác này, các bộ ,

ngành , địa phương cần xây dựng các quy hoạch,

kế hoạch đào tạo , bồi dưỡng đội ngũ cán bộ,

công chức phục vụ yêu cầu công nghiệp hóa ,

hiện đại hóa cũng như hội nhập kinh tế quốc tế .

Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể tiếp thu

những tiến bộ, theo kịp sự phát triển của xã hội

loài người, đạt được các mục tiêu hội nhập kinh

tế quốc tế .

3 - Tập sự công việc

Những người mới được tuyển vào công vụ

thường chưa biết công việc vàphương thức tiến

hành cụ thể , cho nên quá trình tập sự công việc

phải có người hướng dẫn, chỉ bảo tường tận và

đòi hỏi người mới được tuyển dụng phải ra sức

học tập để thể hiện năng lực của mình.

4 - Thuyên chuyển vị trí công tác

Lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi

người cán bộ phải có tầm nhìn rộng , sự hiểu biết

các mối quan hệ của nhiều lĩnh vực, nên việc

thuyên chuyển vị trí công tác là rất cần thiết .

Cả bốn quy trình nêu trên đều thực hiện một

mục tiêu là đào tạo cán bộ qua trường lớp và

qua thực tiễn . Hệ thống đào tạo đại học và dạy

nghề tạo ra cho xã hộimột nguồn nhân lực đa

dạng. Trong số đông đảo đó chỉ có một bộ phận

được tuyển dụng vào bộ máy nhà nước và trong

đó lại chỉ có một bộ phận nhỏ hoạt động trên

lĩnh vực liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế .

Do vậy, lĩnh vực này hoàn toàn có điều kiện và

cơ hội để tuyển lựa những tài năng thích hợp.

Triển khai hội nhập kinh tế quốc tế là một

nội dung quan trọng trong đường lối đổi mới

của Đảng và Nhà nước ta nhằm phục vụ sự

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước,

vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã

hội công bằng, dân chủ và văn minh . Việc bố

trí , sử dụng cán bộ đúng chỗ, đúng lúc , đúng

năng lực sở trường và việc đào tạo, bồi dưỡng

cán bộ theo quy hoạch, kế hoạch , khoa học , hợp

lý sẽ góp phần đảm bảo thắng lợi cho công cuộc

hội nhập kinh tế quốc tế của chúng ta . Đây cũng

là một nội dung lớn thuộc đường lối chiến lược

của Đảng ta và liên quan đến nhiều chủ trương ,

chính sách khác trong một chiến lược tổng thể

về hội nhập kinh tế quốc tế . D
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Giải pháp huy động

các nguồn lực

để đầu tư phát triển ; trong đó vốn

trong nước chiếm khoảng 70%-

75% . Trong tổng vốn đầu tư xã hội

nêu trên , dự kiến cơ cấu nguồn vốn

được phân bổnhư sau nguồn đầu

tư

cho đầu tư phát triển u phát triển và ngân sách nhà nước

N

PHẠM PHAN DÙNG *

-ĂM 2002 , nền kinh tế Việt Nam đạt

tốc độ tăng trưởng 7,04%/GDP, đây là

mức tăng khá so với các năm trước

nhưng vẫn chưa đạt được mức bình quân chung

(7,5 %) của kế hoạch 5 năm 2001- 2005 mà Đại

hội IX của Đảng đã đề ra . Để đạt mục tiêu

chung, nhiệm vụ của năm 2003 và các năm tiếp

theo là rất cao . Năm 2003 là năm "bản lề" của

kế hoạch 5 năm 2001-2005 , là năm chuyển dịch

cơ cấu kinh tế , nâng cao hiệu quả, chất lượng

phát triển , nâng cao sức cạnh tranh của hàng

hóa . Báo cáo của Chính phủ do Thủ tướng Phan

Văn Khải trình bày tại kỳ họp thứ hai Quốc hội

khóa XI (tháng 12-2002) đã chỉ rõ một trong

những nhiệm vụ và giải pháp quan trọng phát

triểnkinh tế - xã hộinăm2003 là: "Huy

động

tối đa nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội,

nhất là nội lực , nguồn lực trong dân và tăng sức

thuhút đầu tưnước ngoài ; sử dụng có hiệuquả

;

vốn đầu tư, đặc biệt là đầu tư của Nhà nước ;

tăng cường quản lý , sử dụng đất đai ; đề cao

kỷ luật tài chính , đẩy mạnh thi đua sản xuất ,

thực hành tiết kiệm, phấn đấu giảm bội chi

ngân sách " .

Để đạt tốc độ tăng trưởng GDP năm 2003 là

7,5% , về phương diện đầu tư phát triển , chúng

ta cần một lượng vốn là 215.000 tỉ đồng

(khoảng 14 tỉ USD) , tăng 17% so với năm 2002

chiếm 21% ; nguồn dụng đầu

phát triển của Nhà nước chiếm

7,5% ; nguồn tín dụng thương mại

chiếm 7% ; nguồn đầu tư từ doanh

nghiệp nhà nước bằng 14% ;

nguồn đầu tư của khu vực dân cư

chiếm 25% ; khu vực đầu tư trực tiếp nước

ngoài (FDI) chiếm 10% ; hỗ trợ phát triển chính

thức (ODA) là 15% . Việc tăng nhanh đầu tư

phát triển là nhằm mục tiêu chuyển đổi mạnh cơ

cấu sản xuất theo hướng hiệu quả và phát huy

được lợi thế của từng vùng, từng ngành, từng

sản phẩm; tăng nhanh khả năng cạnh tranh của

nền kinh tế . Theo đó, tiếp tục đầu tư phát triển

kết cấu hạ tầng của các ngành giao thông , bưu

điện, hệ thống thủy lợi, công nghiệp điện, hạ

tầng cơ sở nông thôn, hạ tầng du lịch , bảo vệ

môi trường sinh thái , giảm nhẹ thiên tai ; mặt

khác, dành sự ưu tiên cho các ngành : giáo dục,

đào tạo, khoa học công nghệ, y tế xã hội, các

chương trình quốc gia, xóa đói giảm nghèo , đầu

tư cho các vùng còn khó khăn, xây dựng cụm

tuyếndân cưđồng bằng sông Cửu Long , các

vùng thường bị thiên tai bão lũ .

triển kinh tế - xãhội được nêu trong phương

Một trong những nhiệm vụ chủ yếu phát

hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế -

xã hội 5 năm 2001-2005 là : " Tăng nhanh vốn

đầu tư phát triển kinh tế , xã hội ; xây dựng cơ

cấu kinh tế có hiệu quả và nâng cao sức cạnh

tranh . Hoàn chỉnh một bước cơ bản hệ thống kết

* ThS , Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ

chức tài chính , Bộ Tài chính
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cấu hạ tầng . Đầu tư thích đáng cho các vùng

kinh tế trọng điểm ; hỗ trợ đầu tư nhiều hơn cho

các vùng còn nhiều khó khăn "(1 ).

Yếu tố quyết định của tăng trưởng là gia

tăng quy mô và tốc độ đầu tư ; đầu tư tập trung

có hiệu quả. Muốn vậy, phải tạo ra những

chuyển biến mạnh trong chính sách khai thác

mọi tiềm năng, huy động mọi nguồn lực , tạo

điều kiện tối đacho mọi thành phần kinh tế phát

triển năng động, đủ sức cạnh tranh và hội nhập

nền kinhtế khu vực và thế giới . Năm 2003 cần

có các giải pháp mạnh và đồng bộ huy động các

nguồn lực cho đầu tư phát triển .

Trước hết, về giải pháp tổng thể cần phát

triển mạnh thị trường vốn trong nước, khơi

thông các kênh đầu tư trên thị trường , đa dạng

hóa các công cụ và hình thức huy động vốn,

thực hiện chính sách xã hội hóa đối với hoạt

động đầu tư nhằm mục tiêu huy động tối đa các

nguồn lực tài chính trong nền kinh tế . Đồng

thời, phải tiếp tục nghiên cứu ban hành các cơ

chế, chính sách nhằm xây dựng môi trường

pháp lý hoàn chỉnh và thuận lợi cho việc mở

rộng chủ thể cũng như phương thức huy động

vốn như : đa dạng hóa việc phát hành các loại .

trái phiếu ; khuyến khích các thành phần kinh tế

trực tiếp tham gia huy động vốn trên thị trường ;

mở rộng quyền và trách nhiệm của các ngành ,

các cấp trong việc huy động vốn ; hoàn chỉnh cơ

chế huy động vốn cho tín dụng đầu tư phát triển

của Nhà nước , tín dụng chính sách xã hội...

Đa dạng hóa các hình thức góp vốn cho đầu

tư phát triển , mở rộng phương thức đầu tư BOT

(đầu tư , kinh doanh, chuyển giao) , BT (đầu tư ,

chuyển giao ) đối với các dự án đầu tư xây dựng

kết cấu hạ tầng kinh tế, kỹ thuật, xã hội có khả

năng thu hồi vốn trực tiếp . Thực hiện đổi mới

doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần Nghị

quyết Hội nghị Trung ương 3, khóa IX, tạo điều

kiện thuận lợi để doanh nghiệp nhà nước làm ăn

có hiệu quả, có tích lũy và chuyển tích lũy

thành đầu tư. Cải cách thủ tục hành chính trong

quản lý đầu tư , cải thiện môi trường đầu tư để

thu hút FDI ; làm tốt công tác giải phóng mặt

bằng, di dân, tái định cư và bố trí kịp thời vốn

đối ứng để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn

ODA ; đồng thời thực hiện quản lý chặt chẽ

nguồn vốn ODA từ khâu quy hoạch, sử dụng

vốn, lựa chọn mục tiêu đầu tư gắn với hiệu quả

sử dụng vốn vay, hiệu quả thu hồi vốn .

Các bộ, ngành, địa phương cần coi trọng và

có các biện pháp cụ thể để khai thác tối đa các

nguồn vốn của các thành phần kinh té trong và

ngoài nước để tăng nguồnvốn đầu tư phát triển ,

mà trước hết là cho ngành , cho địa phương ,

nhằm thúc đẩy và mở rộng sản xuất nhằm hoàn

thành cho được mục tiêu và nhiệm vụ phát triển

kinh tế - xã hội năm 2003.

giải

Với cơ cấu nguồn vốn trên , cần có những

pháp chính sách tài chính theo từng kênh

huy động vốn :

1 - Đối với nguồn vốn đầu tưtừngân sách

nhà nước

Các bộ, địa phương tập trung rà soát các dự

án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, tập

trung bố trí vốn cho cáccông trình then chốt.

Trong việc thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh

tế ,
đầutư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã

hội , hỗ trợ phát triển các vùng nghèo , nguồn

vốn ngân sách nhà nước đóng vai trò là hạt nhân

để thu hút các nguồn vốn khác cùng tham gia

đầu tư . Kiên quyết không bố trí vốn một cách

tràn lan cho các công trình , dự án chưa đủ các

điều kiện , nhất là về quy hoạch, tránh tình trạng

ghi vốn đầu tư nhưng không thực hiện . Nguồn

bù đắp thiếu hụt ngân sách được thực hiện chủ

yếu thông qua huy động vốn nhàn rỗi trong nền

kinh tế dưới các hình thức : đấu thầu tín phiếu

kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước, bán lẻ trái

phiếu chính phủ qua Kho bạc Nhà nước , đấu

thầu và bảo lãnh phát hành trái phiếu chính phủ

qua thị trường chứng khoán tập trung . Nguồn

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX , Nxb

Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 2001 , tr 262
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vốn huy động được chỉ dành cho đầu tư phát

triển . Mức huy động nằm trong tỷ lệ thâm hụt

ngân sách được Quốc hội phê chuẩn .

Để có thể huy động được khoảng 30 000 tỉ

đồng cho bù đắp thiếu hụt ngân sách , cần hoàn

thiện cơ chế chính sách về phát hành trái phiếu

chính phủ theo hướng đa dạng hóa các loại trái

phiếu cho phù hợp với mục tiêu phát triển thị

trường vốn và nhu cầu đầu tư của ngân sách nhà

nước. Đối với những công trình trọng điểm của

Nhà nước có khả năng thu hồi vốn trực tiếp và

do doanh nghiệp nhà nước thực hiện, Chính phủ

sẽ bảo lãnh để doanh nghiệp phát hành trái

phiếu trên thị trường vốn . Thực hiện phát hành

Công trái Giáo dục (2 000 tỉ đồng) đểhỗ trợ địa

phương nghèo, khó khăn nhằm xóa phòng học

3 ca, lớp học tranh tre nứa lá , kiên cố hóa trường

học. Các nguồn vốn ngân sách để lại cho các

bộ, ngành, địa phương phải được đưa vào kế

hoạch ngay từ đầu năm, đảm bảo đầu tư đúng

đối tượng và có hiệu quả . Tăng cường công tác

thanh tra , kiểm tra , giám định đầu tư , chống

lãng phí, tiêu cực trong đầu tư xây dựng cơ bản ,

đảm bảo sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước giao

một cách có hiệu quả, tập trung theo mục tiêu

kế hoạch và cơ cấu đầu tư hợp lý .

2 - Đối với nguồn vốn tín dụng (bao gồm

cả tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước)

Đẩy mạnh việc huy động vốn thông qua các

tổ chức tài chính tín dụng, đặc biệt là vốn trung

hạn và dài hạn , đồng thời mở rộng đầu tư thông

qua tín dụng đối với các thành phần kinh tế,

nhất là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ,

lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất chế

biến hàng xuất khẩu . Các ngân hàng thương mại

cần tăng tỷ trọng huy động vốn trung và dài hạn

ở mức 35 đến 40% trong tổng nguồn vốn . Đồng

thời cho phép các ngân hàng thương mại nâng

tỷ lệ sử dụng tối đa vốn ngắn hạn để cho vay

trung hạn và dài hạn lên mức cao hơn so với

năm 2002 nhằm giúp các ngân hàng khắc phục

khó khăn mất cân đối về thời hạn trong cơ cấu

nguồn vốn đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế .

Việc cho vay vốn để chuyển dịch cơ cấu, phải

thực hiện theo các nguyên tắc thị trường có sự

quản lý của Nhà nước đảm bảo an toàn và hiệu

quả . Các ngân hàng thương mại cần đa dạng

hóa các hình thức hoạt động vốn (cả bằng đồng

tiền Việt Nam và ngoại tệ ) đặc biệt chúý hoạt

động vốn trung và dài hạn để đầu tư các dự án ,

đồng thời có các biện pháp tích cực thu hồi nợ

nhất là nợ quá hạn để tạo nguồn tiếp tục cho

vay . Hoàn chỉnh cơ chế tín dụng đầu tư phát

triển của Nhà nước và cơ chế hoạt động của

Ngân hàng Chính sách xã hội để nâng cao tính

hiệu quả trong chính sách đầu tư của Nhà nước .

Các tổ chức tín dụng được quyền chủ động

lựa chọn quyết định việc cho vay không có bảo

đảm bằng tài sản đối với các tổ chức cá nhân

theo quy định hiện hành. Mặt khác, các ngân

hàng thương mại cần chỉ đạo các tổ chức tín

dụng xem xét quy định và tự chịu trách nhiệm

về cho vay không phải áp dụng các biện pháp

đảm bảo bằng tài sản đối với một số đối tượng

vay vốn nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu

kinh tế nông nghiệp, nông thôn . Các tổ chức tín

dụng được sử dụng nguồn vốn huy động của

mình để góp vốn thành lập Quỹ Bảo lãnh tín

dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ tạo điều kiện để

các doanh nghiệp này tiếp cận vay vốn đầu tư

phát triển sản xuất kinh doanh .

Hằng năm , Việt Nam có khoảng trên 2 tỉ USD

kiều hối (tương đương 30 000 tỉ đồng) . Đáng

chú ý là , hiện nay lãi suất trên thị trường thế

giới xuống thấp, lãi suất huy động ngoại tệ đang

ở mức thấp (từ 2-3%/năm) . Vì vậy, cần có cơ

chế cho phép các tổ chức tín dụng tiếp tục mở

rộng phạm vi cho vay ngoại tệ trong nước theo

hướng tập trung cho vay các dự án sản xuất

hàngxuất khẩu , các dự án trọng điểm của Nhà

nước và các đối tượng không bị cấm . Ngoài ra ,

Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ đề án thí điểm

phát hành trái phiếu trong nước bằng ngoại tệ

với thời hạn 5 năm (khoảng 300 triệu USD

tương đương 4 500 tỉ đồng ) để huy động nguồn

nhàn rỗi trong nhân dân dành cho các dự án
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đầu tư có nhu cầu sử dụng ngoại tệ vay nhập

khẩu máy móc, thiết bị . Lựa chọn thời điểm thích

hợp để phát hành trái phiếu chính phủ ra thị

trường vốn quốc tế (khoảng 300-500 triệu USD,

tương đương từ 4 500 đến 7 500 tỉ đồng) để có

nguồn cho đầu tư phát triển , vừa xác định uy tín

của Việt Nam trên thị trường quốc tế nhằm tạo

điều kiện là kênh dẫn vốn cho các doanh nghiệp

Việt Nam tiếp tục huy động vốn trên thị trường .

3 - Đối với nguồn vốn đầu tư từ doanh

nghiệp và dân cư

Các địa phương thuộc các vùng kinh tế trọng

điểm , có điều kiện vay và trả nợ, được phát

hành trái phiếu đầu tư theo quy định của Luật

Ngân sách nhà nước (sửa đổi ) để huy động vốn

trong nước xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế -

xã hội tạo điều kiệnđể thu hút đầu tư và phát

triển lâu dài . Chính phủ sớm ban hành Nghị

định về quỹ đầu tư phát triển địa phương để tạo

ra một công cụ tài chính mới giúp chính quyền

địa phương huy động tối đa nguồn lực tài chính

củamọi thànhphần kinh tế trên địa bàn cho đầu

tư phát triển . Ở khía cạnh này , kinh nghiệm của

Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội trong việc

bố trí vốn ngân sách để hỗ trợ cấp bù lãi suất

cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần

kinh tế trên địa bàn làm ăn có hiệu quả vay vốn

tín dụng thương mại để đầu tư phát triển rất

đáng được trân trọng và tham khảo, nhân rộng .

Biện pháp này cũng cần được thực hiện đồng

thời với nhiều biện pháp khác như đẩy nhanh

việc giải quyết các thủ tục hành chính , công

khai những cơ chế chính sách ... nhằm tạo điều

kiện thuận lợi cho nhà đầu tư tiếp cận các yếu tố

sản xuất . Thông qua việc cải thiện môi trường

đầu tư như trên , các tỉnh thành phố sẽ phấn đấu

giữ vững và nâng cao tốc độ tăng trưởng .

Các bộ, ngành, địa phương cần khuyến

khích các doanh nghiệp mở rộng đầu tư dưới

các hình thức BOT, BT, phát hành trái phiếu

công trình cho các dự án giao thông , điện lực ,

cấp nước, xây dựng nhà ở ... ; triển khai rộng rãi

quy chế nhượng bán thương quyền khai thác đối

với các công trình cầu, đường để quay vòng vốn

nhanh ; tăng cường thu hút đầu tư cả trong ngoài

nước vào các khu công nghiệp, khu chế xuất

thông qua chính sách ưu đãi trực tiếp cho các

nhà đầu tư . Để tạo thêm kênh huy động vốn

mới, các bộ, ngành, địa phương cần đẩy mạnh

tiến trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà

nước ; đồng thời, khuyến khích và thúc đẩy

doanh nghiệp này tham gia niêm yết và huy

động vốn trên thị trường chứng khoán, khơi

thông nguồn vốn trên thị trường.

Trong hơn 3 năm thực hiện Luật Doanh

nghiệp, gần 50 000 doanh nghiệp mới được

thành lập . Đây là khu vực có nhiều tiềm năng,

đòi hỏi phải khuyến khích phát triển mạnh hơn

nữa . Để các doanh nghiệp này mạnh dạn bỏ vốn

đầu tư phát triển kinh doanh , tạo ra nhiều sản

phẩm cho xã hội , tạo thêm nhiều việc làm,

chúng ta cần thực hiện một mặt bằng chính sách

trong việc cho vay vốn tín dụng, giá thuê đất

đối với tất cả các doanh nghiệp thuộc các thành

phần kinh tế ; tạo điều kiện thuận lợi cho phát

triển kinh tế hợp tác , kinh tế trang trại , làng

nghề và kinh tế hộ gia đình, kinh tế tư nhân , kể

cả hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực . Thực hiện các

giải pháp ưu đãi về thuế, tín dụng, giao quyền

sử dụng đất (thí điểm việc cho tư nhân đã được

cấp quyền sử dụng đất lâu dài được cho nhà đầu

tư nước ngoài thuê lại đất trong thời hạn được

cấp quyền sử dụng đất) , cho thuê tài sản nhằm

hỗ trợ đẩy mạnh công tác xã hội hóa tăng nguồn

lực cho đầu tư phát triển các lĩnh vực giáo dục ,

y tế ... Xóa bỏ sự phân biệt đối xử giữa các thành

phần kinh tế trong các văn bản pháp lý , quan

niệm xã hội , các quy định hành chính và hành

vi trong các cơ quan công quyền .

Nhà nước tiếp tục thực hiện chính sách hỗ

trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thủy sản ,

làng nghề, giao thông nông thôn ; đầu tư xây

dựng một số chợ giao dịch nông sản ở những

vùng có hàng hóa nông sản lớn , xây dựng kết

(Xem tiếp trang 33)
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BẢO HỘNHÃ HIỆU

-

yếu tố cần thiết của các doanh nghiệp Việt Nam

trong hội nhập kinh tế quốc tế

LÊXUÂN THẢO

M

-ỘT trong những yếu tố quan trọng xác

lập chỗ đứng vững chắc trên thị trường

của các doanh nghiệp là vấn đề nhãn

hiệu hàng hóa. Vấn đề này đã được các nước trên

thế giới quan tâm từ lâu . Tuy nhiên , ở nước ta

điều này mới chỉ được các doanh nghiệp thực sự

quan tâm kể từ khi chúng ta mở rộng quan hệ

thương mại theo chính sách đa phương hóa, đa

dạng hóa của Đảng và Nhà nước. Bài viết dưới

đâysẽ đề cập lịch sử bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa,

tình hình bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa và thực tiễn

về nhu cầu đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

tại Việt Nam .

1 - Lịch sử bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa trên

thế giới

Vấn đề bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa đã được

đặt ra và phát triển từ lâu đời . Ngay từ thời cổ đại ,

nhiều vùng đã có tục lệ dùngmộtdấu hiệu riêng

gắn lên sản phẩm để đánh dấu người sản xuất

hoặc người chủ sở hữu của sản phẩm . Cùng với

sự phát triển của sản xuất hàng hóa, nhất là khi

nền sản xuất cơ khí ra đời , nhiều nhà sản xuất

khác nhau cùng đưa ra thị trường một loại hàng

thì những dấu hiệu trên bắt đầu thực hiện chức

năng phân biệt sản phẩm cùng loại của các nhà

sản xuất khác nhau . Tuy nhiên , trong quá trình

cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường , xuất hiện hiện

tượng bắt chước nhãn hiệu của nhau , gây nhiều

thiệt hại cho chủ nhãn hiệu, dẫn đến sự gia tăng

số vụ xử kiện tại các tòa án . Các tòa án thời đó

phải phán quyết quyền đối với một nhãn hiệu cụ

thể thuộc về ai ? Trong trường hợp này, nguyên

tắc thường được các tòa án áp dụng là : quyền

thuộc về người đầu tiên sử dụng nhãn hiệu hàng

hóa . Để dễ theo dõi các nhãn hiệu bị tranh chấp,

lúc đầu tòa án sử dụng sổ nhãn hiệu . Sau đó sổ

còn ghi cả các nhãn hiệu khác chưa bị tranh chấp

để đề phòng những tranh chấp xảy ra trong tương

lai , rồi tiến tới ghi các nhãn hiệu mà chủ các nhãn

hiệu đó có ý định sẽ sử dụng. Sổ theo dõi nhãn

hiệu hàng hóa dần dần trở thành sổ đăng bạ nhãn

hàng và cũng từ đó hình thành phương thức đăng

ký nhãn hiệu hàng hóa tại các tòa án . Song, vào

thời gian này, việc đăng ký nhãn hiệu được thực

hiện theo thông lệ chứ không theo quy định của

một văn bản pháp luật nào . Chỉ đến năm 1857

Luật Nhãn hiệu hàng hóa mới được ban hành đầu

tiên tại Pháp . Theo luật này, quyền đối với nhãn

hiệu hàng hóa thuộc về người thực hiện sớm nhất

một trong hai việc : sử dụng nhãn hiệu và đăng

ký nhãn hiệu theo quy định của luật. Nếu một

người đăng ký một nhãn hiệu nhưng thời điểm sử

dụng nhãn hàng của người đó lại sau người đăng

ký thứ hai thì quyền đối với nhãn hiệuthuộc về

người thứ hai . Tiếp theo Pháp, các nước khác đã

lần lượt ban hành bộ luật nhãn hiệu hàng hóa của

* TS , Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia

Việt Nam
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mình như I-ta -li- a (năm 1868), Bỉ (năm 1879) ,

Mỹ (năm 1881 ), Anh (năm 1883), Đức (năm

1894 ), Nga (năm 1896)... Số đơn đăng ký và số

giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

ngày càng tăng ở từng nước, đặc biệt ở các nước

có nền kinh tế thị trường phát triển .

Những năm gần đây, hằng năm trên thế giới

có từ 600 đến 700 nghìn nhãn hiệu hàng hóa

được cấp giấy chứng nhận đăng ký. Trong đó,

có10 nhãn hiệu nổi tiếng , có giá trị nhất trên

thế giới được giới tài chính quốc tế đánh giá cao

và là loại tài sản vô hình rất có giá trị của các

doanh nghiệp như : Cocacola, Microsoft , IBM,

GE, INTEL, NOKIA, Disney, Mc Donald's,

Marlboro và Mecedes . Với những nhãn hiệu nổi

tiếng , công chúng mua hàng hoàn toàn có thể tin

cậy vào sản phẩm mang nhãn hiệu đó. Đây chính

là dấu hiệu đầu tiên vàdễ dàng nhất để họ có thể

phân biệt đượcsản phẩm tốt của nhà sản xuất này

so với sản phẩm của các nhà sản xuất khác khi

lựa chọn mua hàng .

Chính vì vậy, bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa trở

thành một việc hết sức quan trọng đối với nhà

sản xuất nhằm tạo lập và tăng cường khả năng

cạnh tranh cho sản phẩm của mình trong phạm vi

lãnh thổ quốc gia hoặc trong khu vực chấp nhận

sự bảo hộ đó. Nhưng, với xu hướng toàn cầu hóa

kinh tế thương mại, hàng hóa càng trở nên dễ lưu

thông từ quốc gia này sang quốcgia khác, thậm

chí cả ởnhững nơi xa xôi về địa lý đối với nước

xuất xứ thì để bảo đảm khả năng cạnh tranh của

sản phẩm trên cả những thị trường đó, chống lại

tình trạng hàng nhái, hàng giả cạnh tranh một

cách bất chính , bảo hộ nhãn hiệu hànghóa càng

trở thành vấn đề cần thiết và cấp bách . Vì thế ,

việc bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa không còn chỉ

thực hiện tại nước xuất xứ , mà chủ nhãn hiệu

hàng hóa cần phải mở rộng sự bảo hộ nhãn hiệu

đến cả những vùng lãnh thổ mà mình sẽ xuất

khẩuhàng hóa tới bằng các thủ tục xác lập quyền

của mình một cách kịp thời tại các vùng lãnh thổ

này.

2 - Tình hình bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa ở

Việt Nam

Theo Điều 785 , Bộ luật Dân sự của Việt Nam ,

nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu dùng để

phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các cơ

sở sản xuất kinh doanh khác nhau . Nhãn hiệu

hàng hóa có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết

hợpcác yếu tố đó được thểhiện bằng một hoặc

nhiều màu sắc, có tính phân biệt, dễ nhận biết và

ghi nhớ ; không trùng hoặc tương tự với nhãn

hiệu hàng hóa đã đăng ký hoặc nộp đơn trước đó

và không thuộc các dấu hiệu màluật pháp không

chấp nhận làm nhãn hiệu . Quyền đổi với nhãn

hiệu hàng hóa phát sinh trên cơ sở Giấy chứng

nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ; có hiệu lực

trong 10 năm kể từ ngày nộp đơn và có thể gia

hạn liên tục mỗi lần 10 năm. Mọi cá nhân, pháp

nhân , các chủ thể khác có hoạt động sản xuất ,

kinh doanh hợp pháp đều có quyền nộp đơn xin

đăng ký nhãn hiệu hàng hóa . Chủ nhãn hiệu hàng

hóa hoặc người được chuyển giao quyền sở hữu

Giấy chứng nhận đăng kýnhãn hiệu hàng hóa có

quyền : gắn nhãn hiệu lên hàng hóa , bao bì, dịch

vụ, giấy tờ giao dịch ; lưu thông , bán, quảng cáo,

tàng trữ , nhập khẩu ; chuyển giao quyền sở hữu

nhãn hiệu hàng hóa hoặc chuyển giao quyền sử

dụng nhãn hiệu hàng hóa thông qua hợp đồng

li -xăng ; yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm

quyềnxử lý vi phạm. Đồng thời, chủ nhãn hiệu

hàng hóa có nghĩa vụ : sử dụng nhãn hiệu hàng

hóa đúng theo nội dung đã đăng ký ; không được

ngừng sử dụng nhãn hiệu hàng hóa trong 5 năm

liên tục .

Kể từ khi có quy định về nhãn hiệu hàng

hóa trong luật pháp cho đến tháng 12-2001,

Việt Nam đã có 56 366 đơn đăng ký nhãn hiệu

hàng hóa nộp trực tiếp ; trong đó đơn của người

nước ngoài chiếm 55%, người trong nước 45% .

Vấn đề bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa của các doanh

nghiệp Việt Nam trở thành vấn đề được quan tâm

chưa từng thấy, nhất là khi Việt Nam chuyển

sang nền kinh tế thị trường, tham gia hội nhập

kinh tế quốc tế . Sở dĩ như vậy , vì trên thực tế có

mộtsố doanh nghiệp Việt Nam đã bị mất những

thương hiệunổi tiếng trên thị trường nước ngoài

hay ngay trên " sân nhà " , như : VINATABA bị

mất ở 11 nước trên thế giới, trong đó có 3 nước

gần ta là Lào, Cam- pu-chia, Trung Quốc (kể từ

nay , chúng ta không được phép sử dụng nhãn

hiệu đó tại các nước trên , nếu muốn sử dụng phải
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xin phép "chủ mới" và phải trả một khoản tiền

không nhỏ cho họ là công ty N.V Sumatra

Tobaco Trading Company của In-đô-nê-xi -a) ;

PETROVIETNAM, cà-phê TRUNG NGUYÊN,

PETROLIMEX , SOCA ... Trong khi đó, nhiều

doanh nghiệp do nhận thức được tầm quan trọng

của sở hữu công nghiệp và giá trị của nhãn hiệu

nên đã kiên trì đăng ký bảo hộ hàng trăm nhãn

hiệu ở hàng chục nước trên thế giới . Và họ đã

thành công trong việc xác lập, bảo hộ và làm

cho nhãn hiệu của mình trở thành nổi tiếng ở

các nước , như : Công ty sữa VINAMILK , Xí

nghiệp lương thực thực phẩm MILIKET, Công ty

KIMDAN , Tổng Công ty cà- phê Việt Nam

(VINACAFE) . Đây thực sự biểu hiện sự nhìn xa

trông rộng của các doanh nghiệp.

3 - Thực tiễn về nhu cầu đăng ký bảo hộ

nhãn hiệu hàng hóa của doanh nghiệp Việt

Nam tại nước ngoài và doanh nghiệp nước

ngoài tại Việt Nam

Việt Nam là thành viên của Công ước Pa- ri về

"Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp " và Thỏa ước

Ma-đrít về "Đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng

hóa" . Hằng năm, Cục Sở hữu công nghiệp nhận

trực tiếp hoặc thông qua Thỏa ước Ma-đrít hàng

nghìn đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa của người

trong nước và người nước ngoài từhơn 100 nước

khác nhau . Việc số đơn đăng ký nhãn hiệu hàng

hóa tăng nhanh với tỷ lệ đến 20% mỗi năm đã nói

lên nhu cầu về bảo hộ nhãn hiệu ngày càng tăng .

Phân tích các con số thống kê của năm 2001

cho thấy : Tổng số đơn đăngký nhãn hiệu hàng

hóa nộp trực tiếp tại Cục Sở hữu công nghiệp

Việt Nam là 6 345 , trong đó đơn của người

Việt Nam là 3 095 (chiếm 48,8% ) và của người

nước ngoài là 3 250 ( chiếm 51,2%) . Điều đó cho

thấy , mặc dù các doanh nghiệp Việt Nam ngày

càng nhận thức được tầm quan trọng của bảo hộ

nhãn hiệu hàng hóa, song nhu cầu về bảo hộ

nhãn hiệu của sản phẩm nhập khẩu vẫn cao hơn .

Trong tổng số đơn đăng ký nhãn hiệu hàng

hóa của người nước ngoài nêu trên , số đơn nộp

trực tiếp tại Cục Sở hữu công nghiệp là 3 250

(chiếm 46,9% ) , nộp thông qua Thỏa ước Ma-đrít

là 3 678 ( chiếm 53,1 % ). Như vậy , việc nộp đơn

qua Thỏa ước Ma-đrít là tiện lợi hơn .

Trong tổng số đơn đăng ký nhãn hiệu hàng

hóa của người Việt Nam ra nước ngoài có 36 đơn

nộp theo Thỏa ước Ma-đrít, khoảng vài trăm đơn

theo con đường trực tiếp . Số đơn đăng ký nhãn

hiệu hàng hóa của Việt Nam ra nướcngoài nhìn

chung còn ít do các doanh nghiệp vẫn còn cảm

thấy sự phức tạp và tốn kém trong thủ tục này . Số

đơn nộp theo Thỏa ước Ma-đrít cũng ít bởi trong

số 52 nước thành viên của Thỏa ước này không

có nước nào là những thị trường truyền thống

hoặc đang được nhà xuất khẩu Việt Nam quan

tâm nhiều như Hoa Kỳ, Nhật Bản , Hàn Quốc, các

nước khu vực Đông Nam Á... Rõ ràng, điều này

cho thấy Việt Nam cần thiết phải gianhập Nghị

định thư Ma- đrít (có các thành viên là những

nước mà Việt Nam có nhiều quan hệ thương mại)

nhằm tăng thuận lợi hơn cho người Việt Nam và

người nước ngoài trong việc đăng ký bảo hộ nhãn

hiệu hàng hóa trên lãnh thổ của nhau , đáp ứng

nhu cầu của sự hội nhập kinh tế quốc tế .

Về mặt kinh tế , khi đăng ký nhãn hiệu hàng

hóa ra nước ngoài , doanh nghiệp cần xem xét các

khía cạnh như : thị trường mà doanh nghiệp đã và

đang hướng tới ; khả năng phát triển của doanh

nghiệp tại thị trường đó ; các chi phí cần thiết để

nộp đơn và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

tại thị trường, cũng như những chi phí khác nhằm

duy trì và thực thi quyền bảo hộ này khi có tranh

chấp, vi phạm xảy ra .

Về mặt pháp lý , doanh nghiệp Việt Nam có

hai cách nộp đơn để được bảo hộ tại thị trường

nước ngoài : nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hàng

hóa theo Thỏa ước Ma-đrít hoặc nộp đơn đăng ký

nhãn hiệu hàng hóa ở từng quốc gia.

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa theo Thỏa ước

Ma -đrít : Thỏa ước Ma -đrít ra đời năm 1891 ,

hiện nay chịu sự quản lý của Tổ chức Sở hữu trí

tuệ thế giới (WIPO ) . Thỏa ước Ma-đrít quy định

một hệ thống đăng ký nhãn hiệu hàng hóa quốc

tế có nhiều ưu việt cho cả người nộp đơn đăng ký

lẫn cơ quan đăng ký nhãn hiệu hàng hóa nước sở

tại so với đăng ký quốc gia. Để được hưởng

những tính ưu việt của Thỏa ước này , người nộp

đơn phải là công dân hoặc tổ chức của một trong

các nước thành viên ; hoặc phải có cơ sở sản xuất

hoặc thương mại tại một trong các nước thành
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viên và nhãn hiệu hàng hóa trước tiên phải được

đăng ký ở nước chủ nhà. Đơn đăng ký quốc tế

nộp cho văn phòng quốc tế của WIPO thông qua

cơ quan Sở hữu công nghiệp quốc gia.

Nhìn chung, việc đăng kýquốc tế có nhiều |

Nộp đơn đăng ký ở từng quốc gia. Theo

phương thức này, người nộp đơn sẽ tự nộp đơn

hoặc thông qua luật sư hoặc đại diện sở hữu công

nghiệp của mình tại quốc gia để nộp đơn và xin

cấp bảo hộ cho các nhãn hiệu hàng hóa của mình.

Điều đáng lưu ý là theo xu hướng chung của đại

đa số các nước trên thế giới , giấy chứng nhận

đăng ký nhãn hiệu hàng hóa sẽ cấp cho người

nộp đơn sớm nhất . Tuy nhiên, cũng có một số

nước quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn

hiệu hàng hóa được xác lập theo nguyên tắc dành

cho người sử dụng nhãn hiệu hàng hóa đó với

mục đích thương mại sớm nhất.

|

|

|

|

|

GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG ...

(Tiếp theo trang 29)

cấu hạtầng, khuyến khích đầu tư phát triển sản

xuất kinh doanh , chuyển dịch cơ cấu kinh tế .

Các địa phương mạnh dạn áp dụng cơ chế

đấu giá quyền sử dụng đất (cấp quận , huyện

hưởng 70 % ; cấptỉnh , thành phố hưởng 30 %),;

đổi đất lấy kết cấu hạ tầng để tạo nguồn vốn

phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn .

·

thuận lợi cho người nộp đơn cũng như cơ quan

Sở hữu công nghiệp quốc gia . Bởingười nộp đơn

chỉ phải nộp mộtđơn để đăng ký ở tất cả các

nước được chỉ định trong đơn , trả lệ phí cho một

cơ quan là cho tất cả các nước được chỉ định

trong đơn , đơn viết bằng một ngôn ngữ (tiếng |

Pháp) và khi muốn sửa đổi , gia hạn, hủy bỏ hiệu
4 Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước

lực đăng ký quốc tế ở các quốc gia cũngđơn giản | ngoài và nguồn hỗ trợphát triển chính thức

theo nguyên tắc một đơn , phí trả cho một cơ Hằng năm, Việt Nam sử dụng từ 3 đến 4 tỉ

quan , sử dụng một ngôn ngữ . USD từ nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

và nguồn hỗ trợ phát triển chính thức . Để có thể

thu hút và sử dụng có hiệu quả số vốn này phục

vụ nhu cầu phát triển kinhtế-xã hội đất nước ,

chúng ta cần hoàn thiện môi trường đầu tư trong

nước, thống nhất và ổn định chính sách đầu tư

nước ngoài , cải cách thủ tục hành chính để tạo

điều kiện thu hút vốn đầu tư nước ngoài . Rà

soát, sửa đổi các chính sách về thuế , giá , đất đai

theo hướng tạo điều kiện thu hút các nguồn vốn

đầu tư nước ngoài. Phát triển thị trường dịch vụ

tài chính nhằm hỗ trợ các hoạt động đầu tư nước

ngoài như dịch vụ bảo hiểm , kế toán, kiểm toán

và tư vấn thuế . Đồng thời nghiên cứu phát triển

thị trường vốn để tạo khung pháp lý cho các

doanh nghiệp huy động vốn trên thị trường

chứng khoán . Thực hiện chế độ công khai,

minhbạch hóa chính sách nhằm tạo lòng tin đối

với các nhà đầu tư , tạo môi trường đầu tư thông

thoáng có khả năng cạnh tranh với các thị .

trường đầu tư hấp dẫn khác trong khu vực. Thí

điểm cho phép nhà đầu tư nước ngoài thành lập

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt

công ty cổ phần và chuyển một số doanh

động thành công ty cổ phần . Áp dụng các biện

pháp kiên quyết, có hiệu quả hơn để giải phóng

mặt bằng, di dân, tái định cư , bố trí đủ , kịp thời

vốn đối ứng để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn

Tóm lại , việc đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu

hàng hóa là một yếu tố không thể thiếu được

đối với những doanh nghiệp Việt Nam nếu muốn

làm ăn lâu dài và phát triển bền vững . Ngoài việc

tạo nên một cơ sở pháp lý để bảo hộ danh tiếng

cho sản phẩm của mình , đăng ký nhãn hiệu hàng

hóa còn là thước đo quan trọng để đánh giá

sự phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên , do

tính chất phức tạp của luật pháp mỗi nước, nên

việc đăngký nhãn hiệu hàng hóa ra nước ngoài

cần thiết phải có sự tư vấn của các đại diện sở

hữu công nghiệp trong việc làm các thủ tục đăng

kỷ , kể cả việc giành lại các nhãn hiệu đã bịmất...

Thiết nghĩ, đây là điều mà các doanh nghiệp Việt

Nam , trước tiên là những giám đốc của doanh

nghiệp cần phải nghĩ đến . D

|

|

|

|

|

|
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K

một điệu hát chèo hay một khúc cải lương...

Có gì đằng sau những tiếng hát réo rắt, nồng

đượm ấy , khi thôi thúc, lúc xa vời, tuyệt đối

không giống với bất cứ một cung điệu nào

trên hành tinh này ? Đó hẳn là cái chất tâm

hồn vẫn lắng đọng ở con người Việt Nam từ

bao đời nay trong đó có cả tình yêu, lòng

chung thủy , nghĩa

bạn bè , nỗi đau số

phận, ước vọng

không bao giờ lụi tắt

vì một ngày mai tươi

sáng... Và tất cả được

đặt trong xứ sở có

những lũy tre làng ,

Bảo vệ

và phát huy

truyền thống phong,đồng lúa bao

văn hóa

HI nói đến truyền thống văn hóa

của dân tộc Việt Nam , chúng ta

muốn nói đến cái phần chủ yếu, cái

phần cốt lõi của nó, đó là nội dung tình cảm,

tư tưởng, đạo lý ... được chứa đựng trong các

hình thức biểu hiện rất phong phú, đa dạng

nhằm thể hiện tâm hồn, cốt cách và bản lĩnh

của dân tộc ta. Trong

quá trình hình thành

văn hóa và truyền

thống văn hóa dân tộc ,

bao giờ cũng vậy , nội

dung tâm cảm và ý

thức quyện trong hình

thức và đi vào cuộc

sống bền vững. Chính

lòng yêu nước, sự gắn

bó thiết tha với cội

nguồn dân tộc, tinh

thần quật cường không

biết đến khuất phục ,

đã làm nên ngày hội

Thánh Gióng hay ngày

hội Đền Hùng. Không

phải ngẫu nhiên trong

một số đền chùa của

ta , có thờ tượng Phật

và cả tượng những anh

hùng đã có công đánh

giặc giữ nước . Đó là sự phản ánh truyền

thống đạo lý và tư duy phong phú trong việc

kết hợp cái bao dung, nhân áirất trong lành

của đạo Phật và quyết tâm hành động trong

đời thực để bảo vệ chính nghĩa, chống lại

những thế lực đen tối nhất. Cũng vậy , khi ta

tìm hiểu sự xuất hiện các Thành hoàng làng

và những ngày hội Thành hoàng (mà gần

đây có khuynh hướng phục hồi khá mạnh ) :

ở bề sâu tâm hồn của mỗi người dân quê

Việt Nam đều có sự ràng buộc máu thịt,

lòng tự hào và ngưỡng mộ cội rễ thiêng

liêng của mảnh đất chôn rau cắt rốn ,

dân tộc

NGUYỄN CHÍ TÌNH

qua

nước... nên càng độc

đáo và sâu sắc.

Chúng ta có thể tìm

thấy trong bất cứ một

hình thức biểu hiện

nào của văn hóa

truyền thống cơ sở

để nhận dạng và lý

giải ở cái bề sâu cốt

lõi tinh thần đó.

Và ngày nay, khi

chúng ta còn yêu quý và sẽmãimãi yêu quý

những di sản của văn hóa truyền thống,

cũng chính là vì nhận ra cái cốt cách tinh

thần đó dưới những phương tiện chuyển tải

tưởng như không có mối liên hệ nào với

nhau . Trong vănchương, có thể lấy truyện

Kiều của Nguyễn Du làm một ví dụ trong

rất nhiều vídụ khác. Cùng với thể thơ lục

bát, sự vận dụng ca dao , tục ngữ, tài năng

diễn đạt các cảnh ngộ các sắc thái tình cảm

đến độ xuất thần xuất chúng của Nguyễn Du

đã khiến chúng ta say mê truyện Kiều ,

chính cũng là say cái mạch tâm linh, cái
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mạch xúc cảm đúng nhịp điệu và tâm hồn

Việt Nam về lòng yêu thương con người ,

yêu quý cuộc sống, căm phẫn bất công tàn

ác , ưu tư về số phận và nhân tình ... Nếu nhà

nghiên cứu hội họa xem tranh Đông Hồ, hẳn

sẽ bình luận về đường nét, việc sử dụng màu

sắc, bố cục hình ảnh , thủ pháp cách điệu ...

thì chúng ta, yêu những bức tranh nhộn nhịp

và rực rỡ trên giấy dó này, hẳn là vì chúng

đã đánh thức dậy trong tâm hồn mình sự

cảm nhận và những hồi tưởng về vẻ đẹp của

hương đồng cỏ nội , của cuộc sống và những

con người quê hương, nắng sương, bình dị

mà trong sáng biết bao ! Chúng tôi lấy một

dẫn chứng giản dị hơn : không một người

Việt Nam nào là không yêu cây đàn bầu độc

đáo . Có gìđể chúng ta yêu mến ở cây đàn

đơn giản đến mức như cuộc sống đó ? Chính

là cùng với bề ngoài gầngũi và gợi thương

gợi cảm của nó, tiếng đàn bầu cất lên như là

tiếng vọng của tâm hồn Việt Nam ,dadiết

màsâuthẳm , tiếngvọngcủacảnonsông đất

nước này, tưởng chừng cất lên từ quá khứ xa

xôi của những người đã khuất , của tổ tiên

ngàn đời ... Cho nên, ta cũng không chút

ngạc nhiên khi ai đó quả quyếtrằng chiếc áo

dài phụ nữ Việt Nam , sau bao nhiêu thăng

trầm của thế sự và thời gian , vẫn vẹn nguyên

tràn đầy sức hấp dẫn . Vì nó là sự kết tinh và

thể hiện cô đọng và thuần khiết tâm hồn và

vóc dáng của người phụ nữ Việt Nam.

Nhiều người Việt Nam đi xa trở về quê

hương , đã nói rất hay rằng , họ thích chiếc

bánh cốm Việt Nam , không phải chỉ vì mùi

hay vị , hay cái mát mịn của nếp và đậu, mà

còn vì trong mỗi miếng bánh , họ như thấy

mình đang quyện trong không khí và tình

cảm của quê hương....

Những điều trên đây chính là cái công

việc mà chúng ta đang làm hiện nay : bảo

vệ và phát huy truyền thống văn hóa Việt

Nam ; chính là bảo vệ và phát huy những nét

đẹp tinh thần hình thành và tồn tại qua

trường kỳ lịch sử và được " vật chất hóa"

trong vô số hình thức và hoạt động văn hóa.

Khi chúng ta khôi phục hay tái hiện một

hình thức , một hoạt động nào trong đó,

chính là muốn thông qua hoạt động cụ thể

để ghi nhận và tôn vinh cái ý nghĩa tinh thần

vô giá được chứa đựng trong đó. Hình thức

không chỉ là hình thức thuần túy. Và nếu

trong hoạt động khôi phục truyền thống,

chúng ta chỉ chú trọng hay chỉ bằng lòng với

các hình thức thể hiện thì có thể không nắm

đúng thực chất, thậm chí đi chệch hướng. Về

mặt này , có thể thấy rằng chúng ta còn có

nhiều việc để làm . Thử xét một số lễhội

thời gian gần đây được tổ chức khá rầm rộ ,

được đầu tư khá nhiều tiền của và thu hút

nhiều quần chúng tham gia . Cứ nhìn cái bề

mặt của những lễ hội đó được truyền đi trên

các phương tiện thông tin đại chúng, ta cũng

thấy những người tổ chức lễ hội đã cố gắng

rất
nhiều trong sự tái hiện đến từngchitiết

các hình thức cổ xưa , từ bàn thờ thần , bộ áo

lễ , đòn kiệu rước cho đến những nhạc cụ dân

tộc . Nhưng , cái phần phổ biến và giáo dục ý

nghĩa lịch sử và văn hóa của lễ hội , trước hết

đối với những người tham dự lễ hội, lại còn

quá ít ỏi , không tương xứng với tầm vóccủa

lễ hội. Tại đám rước thành hoàng ở một làng

nọ, một nhà báo hỏi một thanh niên cầm

lọng : "Thành hoàng làng ta gốc tích ở đâu ?

Tại sao lại được tôn làm thành hoàng ?" .

Anh thanh niên đã trả lời rất thản nhiên :

" Cái ấy thì phải hỏi các cụ ". Hóa ra việc tổ

chức và tham gia lễ hội có khi đã trở thành

một cái "mốt" , một trò giải trí, trong thời

hiện đại. Có thể người thanh niên vừa cầm

lọng đi trong đám rước đó , chỉ lát nữa thôi ,

khi ngày hội đã tàn hay chưa tàn, sẽ

quên ngay tất cả để nhảy vào một quán

ka-ra-ô-kê nào đó với những bài hát rập rình

nghiêng ngả, không còn lấy một chút hơi

hướng của hồn quê tình đất... Có lẽ cũng vì
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không chú trọng đúng mức đến nội dung

văn hóa và đạo lý , mà trong nhiều lễ hội,

người ta đã để xen vào một cách xô bồ

những hoạt động "hiện đại"thiếu văn hóa,

thậm chí trái với đạo lý , như buôn thần bán

thánh , người sát phạt người... Đến nỗi nếu

hương hồn của người xưa có khôn thiêng trở

về dự lễ hội , thì không biết các vị sẽ nghĩ gì

khi chứng kiến những cảnh tượng đó ! Chúng

ta có thể lấy một trường hợp khác để minh

giải cho ý kiến này. Chúng ta đã đổ khá

nhiều tiền của vàtâm sức xây dựng lại toàn

bộ Khu Văn Miếu - Quốc Tử Giám ở Hà

Nội . Không ai phủ nhận được quy mô to lớn

và hình thức tráng lệ của khu văn hóa lịch sử

này sau khi công trình được trùng tu, cũng

như cảnh tượng tưng bừng chưa hề có của

đêm hội đầu tiên diễn ra ở đây . Nhưng nếu

hiểu Văn Miếu chính là biểu trưng cho nền

văn hiến ngàn năm, cho đạo học , cho truyền

thống hiếuhọc của nhân dân ta, thì rõ ràng

là trên cơ sở một công trình như vậy, chúng

ta còn có quá ít những hoạt động để cổ xuý,

giáo dục và khuyến khích cái đạo học, giữ

gìn cái truyền thống hiếu học đó.

Cũng chính vì nhìn nhận truyền thống

văn hóa chủ yếu là ở nội dung tinh thần, và

hình thức chính là phương tiện để chuyển tải

nội dung , gắn bó với nội dung , nên chúng ta

luôn hiểu rằng trong quá trình phát triển của

lịch sử , truyền thống văn hóa là một khái

niệm, một thực thể có tính động , xét cả về

hình thức lẫn nội dung. Chẳng hạn , ta trở lại

loại hình văn nghệ tuồng chèo. Cùng với

nhiều loại hình văn nghệ dân tộc khác , cùng

với cái bề sâu tâm tưởng và tình cảm mà ta

đã nói trên kia, tuồng chèođã bắt nguồn từ

hoàn cảnh lao động, sinh hoạt , từ sự hình

thành con người xứ sở, có thể coi là một

trong nhữngsản phẩm kết tinh của tồn tại

dân tộc trong quá trình lịch sử ít ra là cho

đến đầu thế kỷ trước. Vì vậy hiện tượng các

cụ già , các ông bà chúng ta xem tuồng chèo

một cách say sưa cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng thực tế ngày nay ít thanh niên xem

tuồng chèo phải chẳng đáng để chúng ta kết

luận vềmột sự chối bỏ truyền thống đáng lo

ngại hay như có người đã nặng lời "tình

trạng mất gốc" ? Hãy tìm nguyên nhân của

điều đó trong những điều kiện vật chất và

tinh thần đang biến chuyển từtừ hoặc nhanh

chóng của thời đại, và tác động của những

biến chuyển đó lên năng lực và đặc điểm

cảm thụ nghệ thuật trong tâm hồn con

người. Rồi đến ngày nào đó, có thể là còn rất

xa, người viết bài này xin được phép nghĩ

vậy dù không phải không ít nhiều ngậm

ngùi, tuồng chèo có thể rút lui khỏi đời sống

văn hóa với tư cách một nghệ thuật truyền

thống hoàn chỉnh, như thể văn biền ngẫu

(nói chung), chiếc khăn đóng, đôigiày hạ ,

hay những lời xưng hô "thiếp thiếp chàng

chàng" vàcả "bố cu mẹ đĩ" đã rút lui khỏi

đời sống. Nhưng đừng nghĩ rằng như thế là

tất cả những gì thuộc về tuồng chèo đã chết

hẳn . Không, tôi hoàn toàn không tin như

vậy . Mà thực ra , cái phần sâu sắc nhất, vĩnh

cửu nhất của tuồng chèo vẫn sống trong

đường gân mạch máu của những bài thơ ,

khúc hát, những vở kịch sẽ ra đời . Nghĩa là ,

nó sẽ hóa thân vào những sáng tạo nghệ

thuật thời hiện đại. Đó là điều mà những

nghệ sĩ tuồng chèo có thể lấy làm tự hào cho

đến vai diễn cuối cùng của họ trên sân khấu ,

và đó cũng sẽ là điều chúng ta mong muốn

khi nỗ lực bảo vệ và phát huy truyền

văn hóa dân tộc .

thống

Chúng ta cũng có thể nói thêm về kiến

trúc. Ngày nay, chúng ta xây lại đình , chùa,

lăng , tẩm ... không phải là để bắt chước, rập

khuôn những kiểu kiến trúc như vậy , mà

thực ra là để tìm được những mẫu kiến trúc

Việt Nam củathế kỷ này, trong đó, nếutổng

hợp hình khối , màu sắc, dáng dấp, vẫn có

(Xem tiếp trang 50 )
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DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG -

qua thử nghiệm ở Thành phố Hà Hội

NGUYỄN VĂN THẢO

G

ẦN đây, Ủy ban nhân dân thành phố

* Hà Nội đang tổ chức thử nghiệm mô

hình dịch vụ hành chính công tại quận

Tây Hồ,huyện Từ Liêm và hai cơ quan chuyên

môn là Sở Tư pháp (phòng Công chứng),

Sở Địa chính - Nhà đất. Quận Tây Hồ đã thành

lập Trung tâm dịch vụ Hành chính công trực

thuộc Ủy ban nhân dân quận, là đơn vị sự

nghiệp có thu về dịch vụ, tự trang trải chi phí

hoạt động của trung tâm , có con dấu riêng , được

mở tài khoản tại Ngân hàng Thương mại và

chịu sự quản lý , chỉđạo trực tiếp của Ủy ban

nhân dân quận . Trung tâm có hai chức năng chủ

yếu : 1- Tư vấn cho công dân, các tổ chức xã hội

về thủ tục hành chính theo quy định pháp luật ;

2- Làm dịch vụ nếu công dân, tổ chức xã hội

yêu cầu về hoàn thiện các thủ tục hành chính,

trình cấp có thẩm quyền giải quyết các nhu cầu

hợp pháp của họ.

Phạm vi tư vấn và nhận làm dịch vụ được

giới hạn trong các công việc : cấp giấy phép xây

dụng công trình nhà ở riêng lẻ ; cấp giấy chứng

nhận đăng ký kinh doanh; giao đất, thuê đất,

chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển dịch nhà,

cấp giấy chứng nhận quyền sởhữu nhà và

quyền sử dụng đất theo Nghị định 60/ CP năm

1994 củaChính phủ ; giúp chủ đầu tư lập dự án

đầu tư , hồ sơ thiết kếkỹ thuật , tổng dự toán ;

công chúng, thị thực nhanh chóng kể cả ngày

nghỉ, công chứng tại nhà theo yêu cầu của công

dẫn, các tổ chức . Ở Phòng Công chứng số 1 , 2,

3 thuộc Sở Tư pháp, giới hạn của những dịch vụ

được coi là thử nghiệm dịch vụ hành chính công

bao gồm : tổ chức dịch thuật ra tiếng nước ngoài

về các giấy tờ , các bản hợp đồng do công dân,

các tổ chức yêu cầu ; soạn thảo cácvăn bản,

giấy tờ theo yêu cầu của công dân, tổ chức ;

chứng thực các giấy tờ ngoài giờ làm việc , ngày

nghỉ, ngày lễ ; chúng thực nhanh các giấy tờ

theo yêu cầu ; chứng thực tại nhà.

Nhiều ý kiến bình luận về mô hình dịch vụ

hành chính công thử nghiệm của thành phố

Hà Nội. Khen có, chê có, nhưng đáng chú ý là

vấn đề nhận thức về dịch vụ công . Đó là nhận

thức về nội dung, phạm vi, cách thức tiến hành ,

tổ chức nào đảm nhiệm , các loại dịch vụ hành

chính công, có phải trả tiền khi được cung cấp

dịch vụ hay không, v.v .., đều là những vấn đề

còn mới mẻ cần trao đổi .

Từ khi có chương trình cải cách hành chính

gắn với cải cách kinh tế , vấn đề dịch vụ công đã

được nghiên cứu , thử nghiệm ở nhiều địa

phương,khảo sát ở trong và ngoài nước , so sánh

thể chế và mô hình , rút ra được nhiều điều bổ

ích , có giá trị . Những cải cách đang thử nghiệm

tuy kết quả còn rất ít, nhưng đã cho thấy dịch vụ

công là một hoạt động rất cơ bản của cơ quan

hành chính ; là vấn đề rất nhạy cảm , quan hệ

mật thiết đến đời sống hằng ngày của nhân dân,

doanh nghiệp và các tổ chức xã hội . Thuật ngữ

" dịch vụ công " đã được sử dụng chính thức

trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ IX, sau đó

* Luật sư
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được Luật Tổ chức Chính phủ sửa đổi quy định

chức năng cung cấp dịch vụ công là một trong

các chức năng chủ yếu của Chính phủ .

Trên thế giới, hầu hết các nhà nước đều

chăm lo đến việc xây dựng và phát triển các

chương trình phúc lợi cho dân chúng, những

phúc lợi mà tất cả mọi người đều được hưởng

bình đẳng, không phải trả tiền . Xu thế chung,

nhiều nước đặt chương trình phúc lợi vào lĩnh

vực ytế, giáo dục, trong đó nhà nước cung cấpy

cho tất cả mọi người các dịch vụ về chăm sóc

sức khỏe , chữa bệnh , học hành v.v .. Một số nhà

nước còn đặt chương trình rộng hơn , ngoài lĩnh

vực y tế , giáo dục còn có các chương trình khác

nhưbảo vệ môi trường, cấp nước sạch cho nông

thôn, nhà ở, đường sá, cầu cống, công viên ,

thoát nước, bảo hiểm thất nghiệp , nhà trẻ,

mẫu giáo, vệ sinh đô thị , thu gom và xử lý chất

thải, v.v .. Những việc đó được gọi là dịch vụ

công vì nhà nước là bộ máy công quyền do dân

lập ra , do dân đóng thuế lập thành ngân sách,

một phần ngân sách nuôi bộ máycôngquyền,

một phần thực hiện các phúc lợi chung mà toàn

thể dân chúng đều đượchưởng do bộmáy công

quyền thực hiện. Ý nghĩa của việc thực hiện các

dịch vụ công là xuất phát từ trách nhiệm đạo lý

và pháp lý của nhà nước đối với dân cư của

mình qua số tiền thuế mà dân đã đóng góp

thành ngân sách. Sự hưởng thụ của dân đối với

các dịch vụ do nhà nước cung cấp, bất luận ở

lĩnh vực nào đều là bình đẳng, mọi người hưởng

như nhau, không mất tiền . Dịch vụ công có thể

được thực hiện ở một hoặc nhiều lĩnh vực tùy

theo hướng lựa chọn ưu tiên của nhà nước , tùy

theo ngân sách của mỗi nước, mức phát triển

dân trí và truyền thống dân tộc . Nhiều quốc gia

đã xác định các cơ quan nhà nước phải coi

nhiệm vụ chính của mình là cung cấp ngày càng

nhiều dịch vụ cho xã hội , coi người dẫn , người

quản lý doanh nghiệp, các thương nhân, doanh

nhân là " khách hàng" của mình, cơ quan nhà

nước là tổ chức phục vụ, từ chức năng trước đây

là cai quản xã hội chuyển sang chức năng cung

cấp dịch vụ cho xã hội .

Quan niệm về dịch vụ công ngày càng được

bổ sung, phát triển , mở rộng, baotrùm lên toàn

bộ hoạt động của bộ máy nhà nước , ngay cả

chức năng cai trị (quản lý nhà nước) cũng được

xem là một dịch vụ công, phục vụ cho trật tự

chung, an ninh chung mà mỗi người dân đều

được hưởng . Một chính phủ có năng lực hiện

nay ở nhiềuquốc gia , được hiểu là biết cung cấp

nhiều dịch vụ cho dân chúng, thông qua các

chiến lược , chương trình phúclợi, phânbổ ngân

sách và các lĩnh vực cần ưu tiên, tổ chức một bộ

máy cung cấp dịch vụ có hiệu quả, huy động

toàn xã hội cùng nhà nước thực hiện các dịch vụ

công, tìm kiếm nhiều hình thức thích hợp để

cung cấp dịch vụ công .

Các nhà nước phúc lợi trong vài thập kỷ vừa

qua như Thụy Điển , Ca -na -đa, Cộng hòa liên

bang Đức với chương trình lớn và rộng trong

lĩnh vực y tế như chăm sóc sức khỏe cho người

già cô đơn , trẻ em tàn tật, mồ côi , trẻ em sơ

sinh , sức khỏe các bà mẹ, chữabệnh không mất

tiền tại bệnh viện ,giáo dục , chống thấtnghiệp .

đã gặt hái được nhiều thành tựu trong lĩnh vực

dịch vụ công, nhưngcũng bị khủng hoảng triền

miên về tài khóa (ngân sách hằng năm) vì sự chi

tiêu của các chương trình phúc lợi .

Những căn cứ để phân loại các dịch vụ

công ?

1. Cơ quan nhà nước nào có trách nhiệm

cung cấp các dịch vụ công ?

·

Có 3 điểm đáng chú ý :

Nếu quan niệm từ một nhà nước cai trị

chuyển sang một nhà nước phục vụ thì mọi hoạt

động của bộ máy nhà nước đều là hoạt động

phục vụ . Hoạt động thuần túy quản lý nhà nước

cũng là hoạt động dịch vụ công, do đó từ cơ

quan lập pháp (Quốc hội ) , hành pháp (Chính

phủ và hệ thống cơ quan hành chính) , tư pháp

(Tòa án , Viện Kiểm sát ) đều là hoạt độngdịch

vụ công .

- Nếu quan niệm bộ máy nhà nước có 2 chức

năng cai trị và phục vụ thì chức năng cai trị

(thuần túy quản lý nhà nước ) không thuộc hoạt

động dịch vụ công, chỉ có chức năng phục vụ
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mới thuộc hoạt động dịch vụ công thì hệ thống

cơ quan hành chính có trách nhiệm cung cấp

dịch vụ công .

- Nếu hệ thống cơ quan hành chính có trách

nhiệm cung cấp các loại dịch vụ công thì có loại

dịch vụ cơquan hành chính là người cung cấp,

đồng thời là người thực hiện ; có loại cơ quan

hành chính không trực tiếp thực hiện mà có thể

sử dụng các tổ chức sự nghiệp (bán công) hoặc

tổ chức xã hội, tư nhân thực hiện .

2. Dịch vụ công cung cấp những sản phẩm

gì ? Cho đối tượng nào ?

- Sản phẩm được coi là hàng hóa mà mọi

người đều có nhu cầu, đều được hưởng bằng

nhau không phải trả tiền như sản phẩm phòng

dịch bệnh , chống thiên tai , bão lụt , động đất,

bảo vệ môi trường , kết cấu hạ tầng, hộ để, xây

dựng đường quốc lộ... , được coi là loại dịch vụ

công thuầntúy, phi kinh tế, phi lợi nhuận . Chỉ

có nhà nước mới cung cấp được sản phẩm này

cho toàn xã hội . Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ

(nay là Bộ Nội vụ) gọi loại dịch vụ này là dịch

vụ công ích phi lợi nhuận.

- Sản phẩm được coi là hàng hóa , nên chỉ

cung cấp cho những người có nhu cầu. Những

người này được hưởng dụng không mất tiền ,

hoặc có trường hợp phải trả một số tiền nhất

định, nhưng không ngang bằng giá trị . Sản

phẩm này thuộc loại phúc lợi xã hội , như : nuôi

dưỡng người già cô đơn , trẻ em mồ côi, tàn tật ;

bệnh viện chăm sóc người nghèo ; trợ giúp pháp

lý cho người nghèo ; chương trình giáo dục trẻ

em không phải trả tiền ; các hoạt động văn hóa,

vui chơi giải trí... Đây là loại dịch vụ công phúc

lợi, hoặc dịch vụ công sự nghiệp. Loại này hiện

chiếm một khối lượng lớn trong các loại dịch vụ

công.

-
Sản phẩm được coi là hàng hóa phục vụ

cho công dân, tổ chức có nhu cầu . Họ được

hưởng dụng thông qua việc đóng lệ phí hoặc phí

cho cơ quan hành chính như : đăng ký kinh

doanh, chứng nhận , thị thực của cơ quan hành

chính, cấp giấy phép và các loại giấy tờ về nhân

thân con người, sở hữu tài sản , sở hữu trí tuệ,

hộ tịch , hộ khẩu . Loại này được gọi là dịch vụ

hành chính.

3. Nguồn tài chính chi tiêu cho dịch vụ công

Về nguyên tắc, chi tiêu cho dịch vụ công do

ngân sách nhà nước đài thọ . Ngân sách nhà

nước nhiều thì phạm vi dịch vụ công mở rộng ,

ngân sách nhà nước ít thì dịch vụ công phải thu

hẹp. Nhân dân đã đóng thuế (hiện nay có

10 loại thuế) lập thành ngân sách nhà nước. Sự

hưởng dụng các dịch vụ công do Nhà nước cung

cấp, nhất là các dịch vụmà mọi người đều có

nhu cầu (dịch vụ công thuần túy và dịch vụ

cung cấp phúc lợi xã hội) cần được chi tiêu trực

tiếp từ ngân sách nhà nước. Lấy ví dụ : thuế thu

nhập đối với những người có thu nhập cao được

sử dụng vào dịch vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm

y tế , vào các chương trình chăm sóc sức khỏe .

Công dân , các tổ chức có nhu cầu về cung cấp

dịch vụ hành chính đã đóng lệ phí và phí (hiện

nay theo pháp lệnh mới có tới 142 loại lệ phí)

thì các cơ quan hành chính không thể thu thêm

một khoảntiền nào khác trong việc thực hiện

dịch vụ hành chính .

Tóm lại, việc phân loại dịch vụ công được

thể hiện trên 2 mô hình :

Mô hình 1

1. Dịch vụ công-quyền lực (gồm cả hoạt động

lập pháp, tư pháp )

2. Dịch vụ công - hành chính (hoặc dịch vụ

hành chính)

3. Dịch vụ công - phúc lợi xã hội (hoặc dịch vụ

công- sự nghiệp)

4. Dịch vụ công thuần túy (hoặc dịch vụ công

ích)

Mô hình 2

1. Dịch vụ công - hành chính (hoặc dịch vụ

hành chính).

2. Dịch vụ công - phúc lợi xã hội (hoặc dịch vụ

công - sự nghiệp) .

3. Dịch vụ công thuần túy (hoặc dịch vụ công

ích)
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Mô hình 2 không xếp các hoạt động lập

pháp, tư pháp vào các loại dịch vụ công mà coi

đó là hoạt động thuộc chức năng quản lý của bộ

máy nhà nước . Dịch vụ hành chính là một loại

hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu của công

dân, tổ chức về các việc : đăng ký ; cấp phép;

giấy tờ ; cấp thẻ, cấp bằng ; chứng nhận các loại

giao dịch dân sự ; chứng thực các sự kiện xảy

ra ; thị thực ; chấp nhậnđơn , đề nghị của công

dân ... và nhiều hành vi hành chính khác của cơ

quan hành chính. Muốn hoàn tất được loại dịch

vụ này phải thực hiện hai khâu chủ yếu : đương

sự (người đề nghị) phải làm đủ các giấy tờ ,

hồ sơcần thiết , hợp pháp ; cơ quan hành chính

xemxét và giải quyết (hoặc không giải quyết).

Cả hai khâu hiện nay đều rất yếu . Khâu thứ

nhất, người đề nghị lúng túng về các thủ tục ,

giấy tờ , hồ sơ, ít am hiểu về các cửa hành chính

phải đi qua, nên có nguyện vọng được phục vụ

nhanh chóng, dù có phải tốn kém chi phí . Khâu

thứ hai, đã có không ít cán bộ, công chức lạm

quyềngây phiền hà,sách nhiễu theocách " gây

khó để ló tiền ra " tạo điều kiện cho các loại "cò

mồi" , "chân gỗ " hoạt động làm cho công việc bị

kéo dài . Muốn dịch vụ hành chính đạt yêu cầu

mong muốn của cải cách hành chính phải giải

quyết cả hai khâu đó. Để giúp đỡ công dânvà

các tổ chức giải quyết nhanh chóng yêu cầu của

mình đúng thủ tục pháp luật, không chỉ có

Hà Nội đang thử nghiệm mà ở Thành phố

Hồ Chí Minh , Tổng cục Hải quan và nhiều địa

phương , nhiều ngành đã có sáng kiến tách riêng

dịch vụ này làm hai loại . Một là, thực hiện khâu

thứ nhất, thực chất là dịch vụ làm thuê (viết

thuê , lập hồ sơ thuê, thay mặt đương sự giao

dịch với cơ quan hành chính, làm đầy đủ các thủ

tục ... ) để cơ quan hành chính xem xét, giải

quyết . Hai là, thực hiện khâu thứ hai, cơ quan

hành chính xem xét , giải quyết .

Hai loại phải do hai tổ chức thực hiện , không

nên gộp làm một, gọi là dịch vụ hành chính

công. Vì :

+ Dịch vụ công, bất luận là loại dịch vụ nào,

xét về nguyên tắc là do cơ quan hành chính

thực hiện, không thu tiền vì các hoạt động đó đã

được ngân sách nhà nước đài thọ . Một số loại

dịch vụ công phúc lợi, sự nghiệp có thể thu tiền

nhưng không do cơ quan hành chính thực hiện

mà giao cho các tổ chức tự trang trải kinh phí

thực hiện .

+ Trong dịch vụ hành chính, cơ quan hành

chính và công chức hành chính chỉ thi hành

đúng công vụ, chấp nhận hoặc không chấp

nhận, đăng ký hoặc không đăng ký, cấp hoặc

không cấp, chứng nhận hoặc không chứng

nhận,đồng ý hoặc không đồng ý . Đó là chức

năng quản lý nhà nước theo pháp luật . Cơ quan,

công chức hành chính không thể đi làm thuê ,

viếtthuê, dịch thuêchođương sự rồi chính

mình lại xem xét , giải quyết. Việc đó phải để

cho một tổ chức không phải là cơ quan hành

chính thực hiện.

+ Nếu đặt các dịch vụ loại một (làm thuê )

trong cơ quan hành chính sẽ nảy sinh mâu thuẫn

giữa công chức làm dịch vụ và công chức làm

quản lý .

+ Các "dịch vụ hành chính công" hiện nay

đang làm ở Hà Nội , nên chuyển giao cho tổ

chức khác , tách ra khỏi hệ thống cơ quan hành

chính, tự trang trải, tự hạch toán . Sau này có thể

tìm kiếm hình thức phù hợp để cơ quan hành

chính có thể thực hiện cung cấp dịch vụ công

cho dân chúng.

Một số hình thức thực hiện dịch vụ công

Chúng ta đang thử nghiệm và tìm tòi các

hình thức dịch vụ công sao cho có nhiều hiệu

quả, thuận tiện, nhanh chóng, huy động được

lực lượng của toàn xã hội cùng Nhà nước thực

hiện các loại dịch vụ công . Cơ quan hành chính

không nhất thiết đứng ra trực tiếp thực hiện tất

cả các loại dịch vụ vì sản phẩm của dịch vụ

công rất đa dạng. Mỗi lĩnh vực có sản phẩm

khác nhau, cách cung cấp khác nhau. Có việc

giao cho các tổ chức sự nghiệp của Nhà nước

(các bệnh viện công, trường công, viện nghiên

cứu v.v. ) ; có việc giao cho các tổ chức xã

hội phi chính phủ ; có việc giao cho khu vực
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tư nhân , các công dân ; có việc tự các cơ quan

hành chính đứng ra thực hiện .

nước

1 - Giao cho các tổchức sự nghiệp của Nhà

Tổ chức sự nghiệp có thể được thực hiện một .

chức năng dịch vụ công , được ngân sách nhà

nước cấp cho các hoạt động chủ yếu , có nguồn

thu do các dịch vụ công đem lại, tự trang trải

kinh phí . Những người làm việc trong các tổ

chức này một phần là công chức nhà nước, một

phần là những viên chức hợpđồng dài hạn hoặc

có thời hạn, hưởng lương giống như công chức

hoặc có thể cao hơn tùy theo trình độ và sự cống

hiến . Lãnh đạo các tổ chức sự nghiệp có thể là

một ban hoặc một hội đồng . Hằng năm bộ ký

khế ước hành chính với tổ chức sự nghiệp, đặt

rõ yêu cầu phải thực hiện những dịch vụ gì và

được ngân sách nhà nước cấp kinh phí theo khối

lượng dịch vụ . Tổ chức sự nghiệp cam kết trong

bản khế ước ký với bộ thực hiện những việc

theo đơn đặt hàng của bộ . Hoạt động của các tổ

chức sự nghiệp ngày càng đi vào chế độ tự quản

lý, tự trang trải kinh phí , nên dần dần trở thành

tổ chức nửa công ,nửa tập thể, hoạt động uyển

chuyển , vừa theo yêu cầu mệnh lệnh của bộ và

theo nhu cầu của dân chúng .

2 - Giao cho các tổ chức xã hội phi chính

phủ hoặc cho các tổ chức thuộc khu vực tưnhân

Trong nhiều lĩnh vực, khu vực tư nhân hoặc

các tổ chức xã hội phi chính phủ đảm nhận việc

cung cấp các dịch vụ công theo yêu cầu của

Nhà nước có hiệu quả hơn so với việc Nhà nước

tự đứng ra thực hiện , vì không tốn biên chế và

thái độ phục vụ không cửa quyền . Nhiều cơ

quan nhà nước ở nước ngoài đã thuê các công ty

tư nhân bảo vệ công sở, làm các công việc tạp

vụ hành chính trong cơ quan thay cho việc bố

trí các bộ phận hành chính quản trị cồng kềnh ở

mỗi cơ quan . Cơ quan quản lý đô thị thuê các tổ

chức tư nhân đảm nhận các dịch vụ ở công viên ,

vệ sinh đường phố, thu gom rác thải , xử lý nước

thải .

Năng lực thực hiện các dịch vụ công của các

tổ chứcxã hội phi chính phủ, khu vực tư nhân

còn rất lớn, có thể mở rộng ra nhiều lĩnh vực

khác nhau. Đương nhiên, khi giao việc cung cấp

các dịch vụ công cho khu vực này cũng có

nhiều mối lo ngại về sự làm ăn bất chính của họ .

Tuy nhiên, đại đa số dân chúng và các doanh

nghiệp tư nhânvẫn làm ăn lương thiện , cho nên ,

không vì sợ một số ít người làm xấu mà thành

kiến, gây khó dễ .

3 - Giao cho cá nhân thực hiện

Có thể lựa chọn hình thức phù hợp để

chuyển một số loại dịch vụ công cho cá nhân

như ủy quyền làm một công việc nhất định ;

khoán gọn một việc; ký kết hợp đồng (khế ước

hành chính) thực hiện một số dịch vụ như trông

nom nhà trẻ , mẫu giáo, tổ chức việc đấu thầu ,

bảo vệ sức khỏe, y tế, giáo dục, văn hóa. Tùy

đặc điểm của mỗi loạidịch vụ mà tìm kiếm

những hình thức, tổ chứcthực hiện cho thích

hợp , có hiệu quả.

4 - Cơ quan hành chính tự đứng ra thực hiện

điểm của nó, các tổ chức phi Chính phủ, khu

Một số hoạt động của dịch vụ công do đặc

nhãn ,nên cơ quan hành chính phải tự mình thực

vực tư nhân , cá nhân đều không muốn đảm

hiện, ví dụ như dịch vụ cung cấp thông tin .

Ở Hà Nội , hiện nay công dân muốn xác nhận

quyền sở hữu , quyền sử dụng nhà đất của mình

từ thời Pháp thuộc , nhưng bị mất giấy tờ có liên

quan , thì họ có quyền yêu cầu được cung cấp

các giấy tờ này hiện đang nằm trong kho lưu trữ

của cơ quan địa chính - nhà đất . Việc này hiện

nay chưa có tổ chức, cá nhân nào làm được ,

ngoài cơ quan địa chính - nhà đất đứng ra làm .

Sau này, nếu áp dụng công nghệ thông tin thì

những việc như thế có thể giao cho một tổ chức

sự nghiệp hoặc một tổ chức kinh doanh thực

hiện . Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đang

thử nghiệm về chính quyền điện tử cấp quận và

đã giải quyết được một số việc tương tự. Nhưng

thực chất đây cũng chỉ là những thử nghiệm ban

đầu , do cơ quan hành chính đứng ra thực hiện ,

cung cấp thông tin và trả lời các yêu cầu của

công dân , tổ chức qua kênh thông tin bằng công

nghệ tin học .
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TRÀ VET:VINE

với công tác dân tộc và tôn giáo

SƠN WÊNH *

T

RONG các tỉnh đồng bằng sông Cửu

Long, đồng bào dân tộc KhơMe cư trú

đông nhất ở Trà Vinh (chiếm 30% dân số

toàn tỉnh ) với gần 100 % theo Phật giáo nam tông

(hệ phái Ma-ha-ny-ky-a) , trong đó có 3 500 sư,

sãi xuất gia tu tại 141 chùa trong tỉnh . Gần đây,

tình hình trên thế giới diễn ra phức tạp có những

tác động không nhỏ đến nước ta. Cácthế lực thù

địch ráo riết tìm mọi cách lợi dụng vấn đề dân

tộc và tôn giáo , xuyên tạc , vu cáo gây chia rẽ

khối đại đoàn kết toàn dân . Vì thế , bên cạnh việc

tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội để

ổn định đời sống của nhân dân, Trà Vinh luôn

coi trọng công tác chính trị tư tưởng nâng cao ý

thức cảnh giác, chủ động đề ra những giải pháp

để kịp thời đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu

đen tối của các thế lực thù địch bằng những hoạt

động đổi mới công tác tôn giáo và công tác dân

tộc một cách có hiệu quả .

Xuất phát từ tình hình và đặc điểm cụ thể của

địa phương , thực hiện chỉ thị 68 - CT/TW , ngày

18-4-1991 , của Ban Bí thư Trung ương Đảng

(khóa VI ) , Tỉnh ủy Trà Vinh ra Nghị quyết số

01 - NQ /TU , ngày 13-10-1992, nhằm cụ thể hóa

công tác dân tộc , tôn giáo . Tiếp đó, Ban Thường

vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch 01 về giải quyết

đất đai , phát triển hợp tác , góp phần xóa đói

giảm nghèo, thiết thực tạo sự chuyển biến về

nhận thức trong đồng bào dân tộc Khơ Me

của tỉnh .

Triển khai Kế hoạch này , Đảng bộ và

nhân dân tỉnh Trà Vinh đã thực hiện đồng bộ

Chương trình 135 của Chính phủ ; chương trình

trợ giá, trợ cước hàng hóa ; chương trình y tế

quốc gia ; phủ sóng quốc gia và xóa "đói " về

thông tin , v.v .. Trong quá trình chỉ đạo , Trà

Vinh luôn coi phát triển kinh tế là khâu đột phá

và xây dựng Đảng là khâu then chốt để làm

chuyển biến tình hình mọi mặt trong vùng đồng

bào dân tộc Khơ Me.

Bằng nguồn vốntín dụng ưu đãi, tỉnh đã đầu

tư trên 42 tỉ đồng để xây dựng các cơ sở hạ tầng

kinh tế - xã hội ; hỗ trợ vốn sản xuất cho gần

29 000 lượt hộ dân tộc đặc biệt khó khăn ; vận

động 1,220 hộ sang nhượng đất cho 1 448 hộ

ít đất để sản xuất ; hỗ trợ 364 triệu đồng cho

148 hộ Khơ Me nghèo chuộc lại 191 héc -ta đất

đã cầm cố. Để giúp đồng bào ổn định sản xuất

và đời sống, tỉnh cũng tiếp tục hỗ trợ một tỉ đồng

vốn cho 3 333 hộ Khơ Me nghèo. Các ngành

chức năng đã tổ chức tốt việc cấp phát 4 mặt

hàng (gồm vở học sinh, thuốc chữa bệnh, muối

i- ốt và giống cây trồng) với tổng giá trị 4 997

triệu đồng . Từ năm 2002, tỉnh bắt đầu triển khai

Dự án của Trung ương về hỗ trợ xây dựng nhà

ở cho 24 792 hộ đồng bào nghèo thuộc các dân

tộc trong tỉnh (trong đó có 20 660 hộ đồng bào

Khơ Me) với mức 5 triệu đồng/hộ. Tỉnh đã hoàn

* Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh
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thành Dự án quốc gia về ngọt hóa Nam sông

Măng Thít với tổng vốn đầu tư 1 110 tỉ đồng,

đảm bảo tưới, tiêu cho 230 ngàn héc- ta đất nông

nghiệp và cung cấp nước sinh hoạt cho gần

2 triệu người của hai tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long.

Nhờ Dự án này, đồng bào ở các huyện Trà Cú,

Châu Thành , Cầu Ngang của tỉnh đã sản

xuất được 2 - 3 vụ lúa/năm , thay vì chỉ 1 vụ /năm

bấp bênh trước đây . Hệ thống trường học, trạm y

tế , nước sạch nông thôn , v.v .. , cũng không

ngừng được đầu tư nâng cấp và phát triển .

Đường liên xã, liên ấp trong toàn tỉnh đã được

bê-tông hóa, đảm bảo cho xe hai bánh đi lại

thông suốt trong mùa mưa . Điện lưới quốc gia đã

đến với 60,34 % số hộ dân trong tỉnh . Những

việc làm thiết thực ấy đã giúp Trà Vinh đến nay

cơ bản không còn hộ đói, giảm được 4 188 hộ

nghèo, nhiều hộ đã vươn lên khá giả . Diện mạo

nông thôn Trà Vinh , nhất là vùng đồng bào dân

tộc Khơ Me đang đổi thay rõ rệt .

Song song với việc phát triển kinh tế , các cấp

ủy và chính quyền ở Trà Vinh luôn quan tâm đầu

tư xây dựng đời sống văn hóa trong nhân dân ,

đặc biệt là trong vùng đồng bào dân tộc Khơ Me.

Hiện nay, hầu hết các xã có đông đồng bào dân

tộc Khơ Me đều có đài phát thanh hoạt động đến

tận các phum , sóc ; phần lớn các chùa Khơ Me

trong tỉnh đều có thư viện , ti -vi . Đài Phát thanh

và Truyền hình, báo Trà Vinh đều có các chuyên

mục, chuyên trang phát bằng tiếng và chữ Khơ

Me ; đội thông tin văn hóa lưu động Kinh - Khơ

Me ; Đoàn Nghệ thuật Khơ Me Ánh Bình Minh

của tỉnh , Nhà Bảo tàng văn hóa dân tộc v.v..

luôn được đầu tư cơ sở vật chất và có các chính

sách đãi ngộ thiết thực để lực lượng này hoạt

động có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thông tin ,

giải trí cho đồng bào, sư sãi ... Đến nay , toàn tỉnh

đã có 39 766 hộ đồng bào Khơ Me được công

nhận "Gia đình Văn hóa" (đạt gần 90 %) ; có

111 ấp, khóm có đông đồng bào dân tộc Khơ Me

sinh sống được công nhận là " Ấp , khóm Văn

hóa" , chiếm gần 30% số ấp khóm văn hóa toàn

tỉnh ; 22 cơ sở tôn giáo , tín ngưỡng của đồng bào

Khơ Me được công nhận là "Cơ sở tôn giáo tín

ngưỡng văn minh" ; 4 621 người Khơ Me được

công nhận là người sản xuất giỏi , công tác xã

hội tốt.

Giáo dục và đào tạo luôn là vấn đề được ưu

tiên hàng đầu trong vùng đồng bào dân tộc Khơ

Me. Cán bộ là người Khơ Me được quan tâm đào

tạo, bồi dưỡng cả về văn hóa, chính trị và chuyên

môn nghiệp vụ. Tính đến năm 2000 , toàn tỉnh

có 3 231 cán bộ , công chức là người Khơ Me,

riêng cấp tỉnh là 2 205 đồng chí. Sau Đại hội2

Đảng các cấp (tháng 9-2001 ), có 4 Ủy viên Ban

chấp hành , trong đó có 2 ủy viên là Thường vụ

Tỉnh ủy, một ủy viên Ban chấp hành Trung ương

Đảng là người Khơ Me ; cấp ủy huyện - thị xã và

Đảng ủy trực thuộc có 17 ủy viên Ban chấp

hành, trong đó có 6 ủy viên Thường vụ ; cấp ủy

cơ sở có 213 Ủy viên Ban chấp hành . Hội đồng

nhân dân 3 cấp nhiệm kỳ 1999 - 2004 có 507 đại

biểu là người Khơ Me, trong đó có 3 đại biểu

Quốc hội, một Chủ tịch Hội đồng nhân dân

tỉnh, một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,

16 trưởng, phó ngành cấp tỉnh , 27 trưởng , phó

phòng thuộc sở, ban ngành của tỉnh , một phó

Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, 3 Phó Chủ

tịch Ủy ban nhân dân huyện, 43 trưởng , phó

phòng thuộc huyện, thị xã, v.v .. Tính từ năm

1992 đến năm 2002, sau 10 năm tái lập tỉnh, Trà

Vinh đã có 2 502 học sinh người Khơ Me tốt

nghiệp phổ thông trung học , trong đó riêng năm

học 2001 - 2002 là 633 em ; 695 người có trình

độ đại học , 316 người có trình độ cao đẳng sư

phạm và 516 người có trình độ trung học chuyên

nghiệp (có 418 em được đào tạo trở thành giáo

viên song ngữ ).

Đi đôi với kiện toàn hệ thống chính trị và xây

dựng đội ngũ cán bộ là côngtác đền ơn đáp

nghĩa đối với các gia đình chính sách , gia đình

có công với nước và các chùa Khơ Me có thành

tích trong kháng chiến. Toàn tỉnh có 2 279 gia

đình liệt sỹ , 387 thương binh , 40 Bà mẹ Việt

Nam Anh hùng là người dân tộc Khơ Me, trong

đó có 14 mẹ còn sống và các mẹ đều được các

cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời ...

Vira qua, tỉnh đã tổ chức đoàn đại biểu gồm cán

bộ cốt cán , các vị hòa thượng , thượng tọa, đại

đức, các Anh hùng Lực lượng vũ trang , Bà mẹ
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Việt Nam Anh hùng, gia đình có công với nước

đi tham quan Thủ đô Hà Nội, thăm một số cơ

quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, thăm quê

Bác, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình... tạo ảnh

hưởng tốt trong đồng bào Khơ Me và đồng bào

tôn giáo của tỉnh .

Tình hình an ninh chính trị trong vùng đồng

bào Khơ Me tiếp tục ổn định . Quan hệ đoàn kết,

giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất và đời sống giữa

các dân tộc anh em , giữa các tôn giáo trong tỉnh

có bước phát triển tốt . Các đơn thư khiếukiện ,

nhất là những vụ tranh chấp trong nội bộ nông

dân ngày càng giảm , số còn lại đã và đang được

chính quyền các cấp quan tâm giải quyết.Đồng

bào, sư sãi luôn chấp hành tốt các chủ trương ,

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước .

Các âm mưu xuyên tạc , vận động lôi kéo đồng

bào dân tộc từ Việt Nam sang tổchức thành lập

các phe phái phản động ở nước ngoài , hoặc thủ

đoạn dùng vật chất lôi kéo đồng bào bỏ đạo

chính thống , âm mưu gây chia rẽ khối đại đoàn

kết dân tộc Kinh - Khơ Me - Hoa, lương - giáo

của các thế lực thù địch... phần lớn đều bị phát

hiện và ngăn chặn kịp thời. Phong trào quần

chúng tình nguyện thi hành nghĩa vụ quân sự ,

bảo vệ an ninh Tổ quốc thườngxuyên được củng

cố , góp phần tích cực cùng lực lượng công an ở

địa phương kịp thời ngăn chặn và tấn công truy

quét các loại tội phạm gây mất trật tự an ninh,

bảo vệ cuộc sống yên lành của nhân dân .

Ban Tuyên giáo tỉnh , huyện, thị ; cơ quan

tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc tỉnh thường

xuyên và kịp thời triển khai học tập các nghị

quyết, chủ trương của Đảng về công tác tư

tưởng, nhằm góp phần làm chuyển biến tích cực

nhận thức tư tưởng trong cán bộ , đảng viên và

các tầng lớp nhân dân . Các hoạt động tuyên

truyền về chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng

Hồ Chí Minh ; về đường lối đổi mới , chính sách

dân tộc và tôn giáo, v.v .. của Đảng đã góp phần

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố tình

hình an ninh , tư tưởng và chính trị ởđịa phương.

Trong quý 1-2003 , Trà Vinh đã triển khai Thông

báo số 94 của Bộ Chính trị về âm mưu "diễn biến

hòa bình " ; về đấu tranh chống Dự luật HB.2829

qua ;

do Hạ viện bang Viếc-gi - ni -a ( Hoa Kỳ) thông

về tình hình I-rắc v.v.. Toàn tỉnh cũng đang

tiếp tục triển khai phổ biến Kết luận Hội

nghị Trung ương 6. Tỉnh đã tổ chức được 1 331

cuộc họp với 79 316 người tham gia ; trong đó,

có 16 932 đảng viên, đạt 91,31 %.

Để làm thất bại âm mưu chống phá của các

thế lực thù địch , một mặt Trà Vinh chủ động bố

trí lực lượng báo cáo viên , tuyên truyền viên

xuống trực tiếp với dân để nắm tình hình ; động

viên , giải thích cho nhân dân và sư sãi hiểu rõ

bản chất của các thế lực thù địch, khơi dậy tinh

thần đoàn kết dân tộc , đoàn kết tôn giáo trong

nhân dân ; mặt khác có sách lược vừa mềm dẻo

vừa kiên quyết với kẻ thù . Thực hiện Chỉ thị số

14 - CT /TW , ngày 3-8-1977, của Ban Bí thư , về

việc tổ chức đội ngũ báo cáo viên và tuyên

truyền viên của Đảng, Trà Vinh đã nhanh chống

xây dựng đội ngũ báo cáo viên , tuyên truyền

viên trong hệ thống chùa chiền . Mỗi chùa thành

lập một Ban Quản trị , mà những thành viên

trong đó đa phần là những cán bộ, đảng viên . Họ

biết tiếng Khơ Me và tiếng Việt ; cóuy tín và hội

đủ những tiêu chuẩn qui định . Trên cơ sở Chỉ thị

số 14, căn cứ tình hình thực tiễn , Trà Vinh quyết

định bổ sung thêm lực lượng để bảo đảmmỗi ấp

và chùa có thêm một báo cáo viên . Số báo cáo

viên , tuyên truyền viên, tỉnh có chế độ đãi ngộ

về vật chất, tổ chức tập huấn, mời sinh hoạt

chính trị thường kỳ do Tỉnh ủy tổ chức và cấp

Thẻ Báo cáo viên chính thức. Việc tạo ra một đội

ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong tôn

giáo là một nét mới trong vận dụng Chỉ thị số 14

ở Trà Vinh.

Có thể nói , những thành tựu về kinh tế - xã

hội của Trà Vinh thời gian qua chính là hệ quả

của việc làm tốt công tác dân tộc tôn giáo ở một

tỉnh có nhiều đặc thù . Qua đó, Trà Vinh bước

đầu đã rút ra được một số kinh nghiệm trong

công tác dân tộc và tôn giáo .

Một là, luôn quán triệt quan điểm : Tôn trọng

quyền tự do tín ngưỡng và tự do không tín

ngưỡng của quần chúng .

Từ một tổ chức Phật giáo thuần túy,

Trà Vinh đã tiếp tục ổn định và phát huy vai trò
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của "Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước" với đầy đủ

các quy định, tiêu chuẩn, điều lệ , nhiệm kỳ đại

hội v.v... , ở 3 cấp tỉnh , huyện, xã. Bên cạnh đó,

đã chủ động hình thành một lực lượng chuyên

trách đủ mạnh gồm những người có bản lĩnh

chính trị vững vàng, am hiểu về các vấn đề tôn

giáo, dântộc ;cóđủ năng lực để vận động, tuyên

truyền , tổ chức tốt hoạt động của các tôn giáo đi

đúng đường lối , chính sách của Đảng đế từng

bước nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức

này . Cùng với lực lượng chuyên trách , Trà Vinh

ban hành quy chế giao nhiệm vụ phụ trách công

tác dân tộc, tôn giáo cho Mặt trận Tổ quốc Việt

Nam và Ban Dân tộc tỉnh . Trong đội ngũ lãnh

đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có đồng chí phụ

trách công tác dân tộc , công tác tôn giáo làm

việc theo quy ché phối hợp với các ngành trong

khối tư tưởng - văn hóa . Kinh nghiệm rút ra là ,

các hình thức tổ chức phải thích hợp với sinh

hoạt của đối tượng và tranh thủ những thuận lợi

để biến các tổ chức và sinh hoạt thành sức mạnh

của quần chúng, chính là nhằm vô hiệu hóa các

hoạt động và đập tan những luận điệu xấu của

bọn phản động .

Hai là, thực hiện và vận dụng hiệu quả các

chính sách về kinh tế - xãhội của Đảng và Nhà

nước đối với Phật giáo, giúp đồng bảo không

ngừng có cuộc sống ổn định .

Cùng với thực hiện các chương trình xóa đói

giảm nghèo, hỗ trợ vốn sản xuất, xây dựng nhà

ở, đầu tư các cơ sở hạ tầng , v.v .. phải không

ngừng vận động các chùa hạn chế việc quyên

góp trong đồngbào. Các cấpủy vàchínhquyền

tạo các điều kiện cho các chùa và đồng bào tập

trung tăng giasản xuất , triển khai các hoạt động

làm kinh tế để ổn định cuộc sống vàcó kinhphí

cho hoạt động của các tổ chức tôn giáo.

Ba là , xác định đúng và xây dựng lực lượng

nòng cốt ngay trong tổchức tôn giáo, làm chuẩn

mực để củng cố các cơ sở tôn giáo, văn minh .

Ở Trà Vinh , lực lượng đó được xác định là tổ

chức Phật giáo Khơ Me. Tổ chức này luôn là đầu

tàu trong mọi hoạt động, và cũng là một đại diện

tôn giáo trong việc tổng hợp , đề xuất, những

nguyện vọng của đồng bào với chính quyền . Đây

cũng là một nét mới trong công tác dân tộc và

tôn giáo ở Trà Vinh, trong thời gian gần đây.

Bốn là, chăm lo đào tạo , xây dựng đội ngũ

cán bộ, đảng viên là người KhơMe.

Đảng bộ Trà Vinh luôn quan tâm đến việc

phát triển giáodục trong đồng bào , coi đó là

nguồn đào tạo nhân lực xây dựng đội ngũ cán bộ,

đảng viên là người Khơ Me. Thấm nhuần tư

tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc là sự nghiệp của

toànxã hội, của cả hệ thống chính trị, trong đó

hạt nhân là các tổ chức của Đảng. Để đảm bảo có

số đảng viên là người KhơMe chiếm tỷ lệ 17%

vào những năm tới ( hiện mới có 11,21 %), Tỉnh

ủy Trà Vinh vừa ra Chỉ thị số 04 -CT /TU , ngày

8-10-2002, về việc tăng cường công tác phát

triển đảng viên là người dân tộc Khơ Me. Trong

đào tạo đội ngũ cán bộ, Trà Vinh thực hiện

phương châm : đào tạo theo địa bàn và đào tạo có

địa chỉ ; kết hợp giữa bồi dưỡng ngắn hạn với

đào tạo cơ bản dưới nhiều hình thức và phương

pháp, với nội dung toàn diện cả về văn hóa ,

chuyên môn và chính trị. Các chương trình đào

tạo được xây dựng với sự phối hợp giữa Sở Giáo

dục và Đào tạo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và

Trường Chính trị của tỉnh. Những học viên được

cử đi đào tạo được hưởng các chế độ lưu trú , sinh

hoạt đầy đủ . Sau khi được đào tạo, đội ngũ này

được bố trí trở lại địa phương, chủ yếu là phục

vụ trong các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn .

Đây là một biện pháp thiết thực nhằm khắc phục

tình trạng thiếu hụt cán bộ cơ sở ở Trà Vinh thời

gian qua .

sở vững chắc đểthực hiệntốt chínhsáchdân tộc

Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội , tạo cơ

và tôn giáo là một chủ trương lớn có tính nhất

quán của Đảng và Nhà nước ta . Dưới sự lãnh đạo

của Trung ương Đảng, nhiều năm qua, nhất là

những năm gần đây, Đảng bộ và nhân dân tỉnh

Trà Vinh đã tạo được những bước chuyển đáng

khích lệ trong việc thực hiện chủ trương này .

Phía trước còn nhiều thử thách , nhưng Đảng bộ

và nhân dân các dân tộc Trà Vinh luôn vững tin

đi theo Đảng, tiếp tục vận dụng sáng tạo để đạt

hiệu quả cao trong phát triển kinh tế - xã hội ,

cũng như thực hiện tốt chính sách dân tộc và tôn

giáo của Đảng trong tình hình mới . D
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VĨNH LONG

thực hiện chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp

N

ẰM ở vị trí trung tâm của đồng bằng

sông Cửu Long , Vĩnh Long vốn là

"miền đất ngọtngào" với những cây trái

đặc sản nổi tiếng như bưởi Năm Roi , cam sành

Tam Bình, xoài cát Hòa Lộc, sầu riêng Ri.6...

Vài năm gần đây, Vĩnh Long đang hứa hẹn no

ấm hơn từ chương trình "chuyển dịch cơ cấu

kinh tế nông nghiệp Vĩnh Long giai đoạn 2001 -

2005" . Tuy nhiên, "vạn sự khởi đầu nan ", bên

cạnh những niềm vui, vẫn còn đó những điều

trăn trở ...

Từ chủ trương, quyết tâm ...

Nhìn lại tình hình phát triển nông nghiệp

thời gian qua , :Vĩnh Long đánh giá : " Giai đoạn

1996 - 2000 , giá trị sản xuất nông nghiệp tăng

bình quân 4,35 %/năm , chiếm 59,2 % trong GDP.

Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch còn

chậm và lúng túng . Đến cuối năm 2000, trồng

trọt chiếm 73,47 %, chăn nuôi 22,57 %, thủy sản

là 3,59 %" . Là tỉnh đất hẹp người đông (gần 700

người /km ’, cao nhất trong các tỉnh đồng bằng

sông Cửu Long) , nên đất trồng lúa của Vĩnh

Long đã quay tới 2,85 vòng/năm , đất hoang hầu

như không còn . Do vậy , Vĩnh Long xác định

phải thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật

nuôi là nhiệm vụ hết sức cần thiết để nâng cao

hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích và tăng

thu nhập của nông dân. Mục tiêu của chương

trình là nhằm xây dựng một nền nông nghiệp

tăng trưởng liên tục và bền vững theo vùng sinh

thái ; tạo ra sản phẩm có năng suất, chất lượng

TRIỀU HẢI QUỲNH

và giá trị cao, đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường,

mang lại giá trị lợi nhuận ngày càng tăng. Mục

tiêu cụ thể là phấn đấu đạt nhịp độ tăng trưởng

bình quân trong giai đoạn 2001 - 2005 từ 4 đến

5%/năm ; thu nhập bình quân trên một héc-ta

đất nông nghiệp là 33,3 triệu đồng/năm , trong

đó hai lĩnh vực cần hướng tới là nông nghiệp và

ngư nghiệp.

Về nông nghiệp : Cây lúa được coi là một

lợi thế của Vĩnh Long. Do đó, việc ổn định

50 000 héc -ta, trong đó luân canh lúa - màu là

22 500 héc-ta , lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản là

7 730 héc -ta ; phấn đấu đến năm 2005 trở đi ,;

hằng năm tạo ra 500 000 tấn giống lúa chất

lượng cao là vấn đề rất cơ bản và quan trọng . Để

phát triển cây ăn trái, chủ trương của tỉnh là

chuyểnmạnh đất ở các cù lao , ven sông, cặp trục

lộ giao thông, các vùng xen và đất lúa năng

suất thấp sang trồng cây ăn trái theo hướng thâm

canh mở rộng diện tích cây có múi như cam

sành , quýt đường, bưởi Năm Roi, xoài cát,

nhãn v.v ... ; cải tạo bộ giống để nâng cao chất

lượng, gắn sản xuất với chế biến, bảo quản

để tăng giá trị. Mục tiêu đến năm 2005 sẽ có

57 690 héc-ta cây ăn trái , trong đó diện tích

cho thu hoạch là 48 200 héc-ta , với sản lượng

610 000 tấn hằng năm . Đối với rau màu và cây

công nghiệp ngắn ngày, Vĩnh Long chủ trương

mở rộng diện tích trồng ngô, đậu nành bằng cách

luân canh trên đất lúa ; mở rộng diện tích khoai

lang theo cơ cấu 2 lúa + 1 màu , phấn đấu đưa
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diện tích luân canh lúa - màu đạt 21 200 héc-ta,

tạo giá trị sản lượng hàng hóa cao hơn đất

chuyên lúa từ 1,5 đến 2 lần vào năm 2005. Về

chăn nuôi, tiếp tục phát triển đàn gia súc lớn ,

nhất là bò lấy thịt và gia cầm ; từng bước thử

nghiệm nuôi bò lấy sữa, tới năm 2005 tỉnh sẽ có

đàn lợn là 371 000 con, đàn bò là 19 700 con và

7,54 triệu con gia cầm nhằm đạt tổng sản phẩm

thịt hơi các loại là 70 000 tấn và 340 triệu quả

trứng gia cầm /năm .

Về ngư nghiệp : Phát huy mọi tiềm năng , lợi

thế để đưa diện tích nuôi trồng thủy sản lên

28 300 héc-ta vào năm 2005 , trong đó nuôi kết

hợp trong ruộng lúa là 17 730 héc -ta, trong

mương vườn là 3 465 héc-ta ; quyết tâm đạt sản

lượngkhai thác và nuôi trồng là35800 tấn ; chế

biến,xuất khẩu 8 500 tấn ,đạt kimngạch xuất

khẩu 30 triệu USD /năm .

Ngay trong năm đầu tiên , nông nghiệp và

nông thôn Vĩnh Long bắt đầu chuyển động theo

định hướng và mục tiêu đó . Các chuyên gia và

nhà khoa học đã đến với Vĩnh Long để điều tra

đất đai , xây dựng cơ cấu cây trồng . Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn Vĩnh Long phối

hợp với Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam,

Trường Đại học Cần Thơ tập trung nghiên cứu

để trên nền giống cũ vừa lai tạo, vừa phục tráng

và nhân giống, tạo ra nhiều nguồn gien cây

trồng . Ở đầu nông dân cũng bàn chuyện trồng gì,

nuôi gì để thực hiện xóa đói giảm nghèo, tiến

đến làm giàu từ kinh tế vườn , kinh tế ruộng.

" Tư duy chuyển dịch " đã đi dần vào từng xã, ấp

và từng hộ nông dân . Góp phần phổ cập các kiến

thức và thông tin về nông thôn , nông nghiệp

phục vụ chương trình chuyển đổi cơ cấu , Sở

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vĩnh Long

đã ra bản tin phát hành đều đặn mỗi tháng 1 kỳ ,

trong đó " Thông tin thị trường ", "Pháp luật trong

ngành ", "Những mô hình sản xuất giỏi" ... là

những chuyên mục được nông dân quan tâm

nhất.

Đến thành quả ban đầu

Sự chuyển động khá đồng bộ, đều khắp nêu

trên đã tạo ra những kết quả mới :

·
Về chuyển đổi đất đai : Tính đến cuối năm

2002 , tổng diện tích đất trồng màu của Vĩnh

Long đạt 19 500 héc-ta, bằng 60,8 % kế hoạch

năm (tăng 2 834 héc-ta so với năm 2000 ). Thực

hiện cải tạo 1 050 héc-ta vườn tạp ; chuyển

1 231 héc-ta đất vườn hiệu quả kinh tế thấp sang

trồng cây ăn trái đặc sản , nâng tổng diện tích cây

ăn trái lên 41 445 héc-ta (tăng 4 338 héc-ta) ,

trong đó có 34 000 héc-ta đã cho thu hoạch với

tổng sản lượng 300 000 tấn quả/năm . Trong tổng

giátrị sản lượng nông nghiệp hằng năm, tỷ trọng

cây ăn trái tăng từ 23% lên 30%.

-
Về đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng kết cấu

hạ tầng nông thôn : Trong điều kiện kinh phí hạn

hẹp, Vĩnh Long ưu tiên vốn trước hết choviệc

xây dựng hệ thống thủy lợi , giao thông , điện khí

hóa, v.v .. theo hướng phục vụ cho việc chuyển

đổi cơ cấu kinh tế , nhất là những vùng cây ăn

trái , lúa màu, trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy

sản . Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2002, tỉnh đã đầu

tư 660,570 tỉ đồng phục vụ các mô hình , dự án

chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, trong

đó có 26 dự án chung (9 270 triệu đồng), 13 dự

án phát triển cây ăn trái ( 1 570 triệu đồng) , 6 dự

án cho thủy sản (4 250 triệu đồng) và 7 dự án

phát triển ngành nghề nông thôn (3 450 triệu

đồng), v.v.. cùng vớigần 140 tỉ đồng vốntín

dụng trung hạn và dài hạn phục vụ cho trồng

trọt ; mở rộng ngành nghề nông thôn ; xây dựng

đê bao ; cơ giới hóa... và 521,5 tỉ đồng vốn tín

dụng ngắn hạn đáp ứng được 80% chi phí phục

vụ sản xuất nông nghiệp.

-
Về công tác giống : Toàn tỉnh đã xây dựng

182 cơ sở sản xuất và kinh doanh giống cây

ăn trái với tổng năng lực đạt trên 1,8 triệu cây

các loại/năm. Năm hệ thống nhà lưới sản xuất

giống cây có múi sạch bệnh ; trung tâm thực

nghiệm và chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi bò

sữa, trại giống cây ăn trái và trại thủy sản , trại

lợn , trại gia cầm của tỉnh đã được đầu tư xây

dựng và nâng cấp với tổng kinh phí khoảng

9,8 tỉ đồng. Dự án xã hội hóa giống lúa giai

đoạn 2002 - 2005 cũng được triển khai với kinh
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phí 98,3 tỉ đồng ; tiếp tục triển khai các dự án xã

hội hóa giống lợn , gia cầm, thủy sản ; phối hợp

với các viện , trường tổ chức tập huấn kỹ thuật và

nghiệp vụ quản lý giống cây ăn trái , thủy sản ,

lúa ; nghiên cứu , xây dựng mô hình và đào tạo

nguồn nhân lực, tham quan , học tập các điển

hình giống trong khu vực, v.v.. Từ chỗ chỉ là

những thứ ăn chơi và " lăn lóc " ở các phiên chợ

trong vùng, cây trái của Vĩnh Long đã thành

"cây xóa đói giảm nghèo " , hơn thế là " cây làm

giàu " của nông dân trong tỉnh . Có hai loại cây

trái đặc sản là cam sành Tam Bình và bưởi Năm

Roi của Bình Minh đã chính thức được giới thiệu

trên mạng In -tơ - nét ...

·

Về chuyển giao tiến bộ kỹ thuật : Sau gần

2 năm , tỉnh đã xây dựng được 2 719 điểm mô

hình sản xuất nông nghiệp, tăng 810 điểm so với

năm 2000 ; trong đó, có 2 007 điểm trồng trọt ,

605 điểm chăn nuôi và 103 điểm thủy sản . Tổ

chức 1 098 cuộc hội thảo và tập huấn chuyển

giao kỹ thuật, 124 lớp huấn luyện (IPM ) và đã

triển khai ứng dụng trên 58% diện tích đất lúa,

tiết kiệm chi phí sản xuất bình quân 500 000

đồng /ha/vụ .

-
Về tiêu thụ sản phẩm : Với 13 025 héc-ta

lúa chất lượng cao, tỉnh chỉ đạo Công ty Lương

thực , thực phẩm đầu tư và bao tiêusản phẩm

của 720 héc -ta , hợp đồng bao tiêu theo giá sàn

10 500 héc -ta . Ngoài ra, Công ty còn bao tiêu

100 héc-ta lúa, đầu tư giống, thức ăn (20 tỉ

đồng) và bao tiêu sản phẩm của 7 héc-ta ao,

42 bè cá với gần 1 000 tấn sản phẩm .

Kết quả điều tra mẫu cuối năm 2002 cho

thấy : Cây cam sành Tam Bình cho thu nhập tới

80 triệu đồng/ha/năm , với lãi ròng là trên

37 triệu đồng /ha ; bưởi Năm Roi đạt 100 triệu

đồng/ha /năm , và lãi ròng là 40 triệu đồng /ha . So

với lúa, cứ một đồng vốn đầu tư cho trồng bưởi

sẽ cho lợi nhuận 960 đồng (trong khi đó, cũng

một đồng đầu tư cho trồng lúa 3 vụ , chỉ thu lợi

được 41 đồng) . Qua việc thực hiện chuyển dịch

cơ cấu sản xuất, bà con càng ý thức rõ rằng , trên

cùng một đơn vị diện tích canh tác , trồng cây gì ,

nuôi con gì đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất, từ

đó chủ động thay đổi tập tục cũ ... thực sự trở

thành vấn đề quan trọng trong sự thành công

bước đầu của chương trình .

Huyện Tam Bình là một vựa cây trái của

Vĩnh Long , nổi tiếng về cây cam sành truyền

thống . Từ chỗ một huyện thuần nông, chủ yếu là

trồng lúa với sản xuất phân tán , chỉ sau vài năm

thực hiện chuyển dịch , đi lên bằng nhiều mô

hình , Tam Bình đã căn bản giải quyết được tình

trạng "thiếu đất canh tác, thừa người thất nghiệp "

dai dẳng lâu nay . Tam Bình vừa có 40 hộ nông

dân được chọn đi báo cáo điển hình tại Hội nghị

nông dân sản xuất giỏi của huyện, với tổng thu

nhập thấp nhất là 30 triệu đồng /hộ/năm , cao nhất

hơn 100 triệu đồng /hộ/năm . Có thể nói , cây trái

đặc sản của Vĩnh Long đang được chào đón

nhiệt thành với một sức " lăn " mạnh mẽ . Bà con

nông dân ở các huyện Vũng Liêm, Trà Ôn,

Măng Thít, v.v .. ai cũng hồ hởi , phấn khởi vì

chính họ hiểu và cảm nhận rõ nhất những thành

quả có được từ chương trình chuyển đổi . Đồng

chí Nguyễn Văn Nẫm - Trưởng Phòng Nông

nghiệp và Địa chính huyện Tam Bình cho biết :

Trước ngày giải phóng, Vĩnh Long còn là vùng

đất chết , hai chục nămqua, nhất làmấy năm gần

đây, mặt đất đã ken dày cây trái như mảnh đất

này chưa hề có một ngày bom đạn , mới hiểu

được " ý Đảng " đã hòa quyện " lòng dân " nơi

đây. Khi Đảng thực sự vì dân , và dân một lòng

tin Đảng, cùng chung suy nghĩ và đồng sức đồng

lòng lo toan thì nghèo đói cỡ nào cũng phải

lùi bước .

Những kinh nghiệm đầu tiên

Từ những kết quả của chương trình , bước đầu

Vĩnh Long đã rút ra một số kinh nghiệm sau :

Một là , dựa trên tình hình thực tiễn để có một

chủ trương đúng. Lợi thế so sánh về các điều

kiện tự nhiên và từ yêu cầu phát triển kinh tế - xã

hội của tỉnh đã gợi mở sự hình thành chương

trình chuyển dịch đúng trọng tâm và phù hợp với

nguyện vọng và tâm lý của nông dân . Kết quả

điều tra cho thấy , hiệu quả kinh tế vườn nói
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;

chung (gồm trồng cây ăn trái và chăn nuôi cá,

tôm ) cao hơn từ 2 đến 3 lần so với trồng lúa ;

cá biệt , có mô hình trồng cây ăn trái đạt hiệu quả

cao hơn 5 đến 7 lần ; các mô hình luân canh trên

ruộng lúa ( lúa - màu) cao hơn độc canh lúa từ 1,5

đến 2 lần . Mặt khác, Vĩnh Long xác định nông

nghiệp vẫn không ngừng phát triển và vẫn chiếm

tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của tỉnh , trong

đó trồng trọt chiếm 71 % giá trị tổng sản lượng

nông nghiệp hằng năm. Cây lúa vẫn giữ vị trí

hàng đầu, kế đó là cây ăn trái . Trong điều kiện

đó, Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Long quyết tâm

thực hiện chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp nhằm

đạt được mục tiêu trước mắt là thực hiện xóa đói

giảm nghèo và lâu dài là làm giàu , hướng đến

công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp,

nông thôn.

Hai là , đưa chủ trương vào thực tiễn một

cách táo bạo và đầy quyết tâm .

Thực hiện chương trình chuyển đổi , ngay từ

đầu, Vĩnh Long đã thực sự tạo nên một không

khí thi đua sôi động từ các đồng chí lãnh đạo đến

đội ngũ cán bộ các cấp, ngành tới từng hộ nông

dân . Cùng với đẩy mạnh việc tuyên truyền về

chương trình chuyển đổi , về ứng dụng các tiến

bộ khoa học - kỹ thuật , các cấp ủy và chính

quyền các cấp chủ động xây dựng và vận dụng

những cơ chế, chính sách mới phù hợp, thiết thực

khuyến khích toàn dân phấn khởi, tin tưởng tập

trung vào sản xuất, trước hết là nỗ lực điều chỉnh

quy hoạch sử dụng đất ; lựa chọn những cây

trồng , con vật nuôi thích hợp . Trong đầu tư ,

Vĩnh Long ưu tiên vốn trước hết cho phát triển

hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất, mà trọng tâm

là những vùng cây ăn trái ; nhanh chóngmở rộng

các trung tâm sản xuất giống . Chương trình điều

chỉnh quy hoạch nông nghiệp và đề án chuyển

dịch được phổ biến đến các phường, xã trong

toàn tỉnh . Các cuộc tập huấn và hội thảo

kỹ thuật, xây dựng các dự án về giống cây ,

con v.v... đồng loạt được triển khai . Các huyện ,

thị trấn , xã, phường đều tích cực xây dựng đề án

của mình và thành lập ban chỉ đạo chuyển dịch

cơ cấu kinh tế , hình thành điểm và diện chỉ đạo .

Nội dung chuyển dịch được triển khai theo

chuyên đề và thường xuyên được lồng ghép cùng

các chương trình trọng tâm của các địa phương .

Ba là , có sựchỉđạo sát sao ; kịp thời sơ , tổng

kết để chấn chỉnh và hoàn thiện các mặt của

chương trình .

quyền Vĩnh Long luôn tập trung chỉ đạo địa

phương tăng cường triển khai, có sự phối, kết

hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành liên quan đối

với từng dự án , từng năm và từng giai đoạn . Các

hội thảo chuyển giao kỹ thuật và tập huấn nghiệp

vụ , các chương trình hợp tác , nghiên cứu , ứng

dụng công nghệ mới vào sản xuất được tổ chức

Trong quá trình thực hiện, Đảng bộ và chính

thường xuyên và mở rộng theo hướng đa dạng ,

nhiều chiều . Và cùng với việc phát động các

phong trào thi đua thực hiện các chương trình cụ

thể, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở thường

xuyên tiến hành sơ , tổng kết toàn diện, chú trọng

chỉ rõ những hạn chế, yếu kém , kịp thời bổ

chỉnh sửa để đảm bảo cho chương trình đi đúng

mục tiêu và phát huy hiệu quả.

Còn đó những bất cập

sung,

Cũng sau 2 năm thực hiện chương trình , bên

cạnh thành tựu trên , vẫn còn những bất cập, khó

khăn mà Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Long đang

hết sức trăn trở.

Thứ nhất, với đặc thù là tỉnh đất hẹp người

đông nên diện tích đất nông nghiệp ở Vĩnh Long

quá nhỏ. Vì vậy, sản xuất nông nghiệp của Vĩnh

Long hiện còn phân tán , thiếu tập trung nên rất

khó cho việc triển khai đồng bộ các nội dung của

chương trình . Trong khi đó, kinh tế tập thể ở

Vĩnh Long còn rất hạn chế, kinh tế trang trại

chưa thực sự phát triển , do đó chưa tạo ra động

lực lớn trong tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh

tế nông nghiệp .

Thứ hai, các giống cây trồng nói chung, đặc

biệt là cây ăn trái ở Vĩnh Long hiện vẫn chưa thể

đáp ứng được nhu cầu trong tỉnh . Giống cây có

múi sạch trên địa bàn tỉnh hiện mới chỉ đảm bảo

I
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được 20% nhu cầu . Điều này đòi hỏi Vĩnh Long

phải tiếp tục đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật để

tạo được bộ giống cây trồng đa dạng, chất lượng

cao, đáp ứng nhu cầu phát triển một nền nông

nghiệp đang trên đà chuyển dịch với quy mô

ngày càng lớn , phạm vi ngày càng rộng .

Thứ ba, Vĩnh Long vẫn bị động trong việc

tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nhất là các sản

phẩm rau màu, trái cây và con vật nuôi . Do chưa

tạo được những vùng chuyên canh lớn , cũng như

chưa có những hợp tác xã chuyên ngành hoặc tổ

hợp tác để tìm được những "đầu ra" tập trung và

ổn định, nên việc xuất khẩu trái cây hiện chủ yếu

vẫn là buôn chuyến , trong khi chất lượng sản

phẩm còn thấp, giá thành vận chuyển lại cao nên

sức cạnh tranh còn hạn chế .

Thứ tư , công nghệ chế biến nông sản , nhất là

chế biến , bảo quản trái cây cũng đang là nỗi bức

xúc của Vĩnh Long. Toàn tỉnh hiện vẫn chưa có

được một công nghệ chế biến và bảo quản hữu

hiệu sau thu hoạch . Những tiến bộ kỹ thuật về

công nghệ chế biến, bảo quản vẫn là điều mới

mẻ, nếu không muốn nói là còn lạ lẫm với người

dân Vĩnh Long. Điều này đang kìm hãm rất lớn

trong việc xuất khẩu các sản phẩm của Vĩnh

Long đi xa.

Qua tìm hiểu chương trình chuyển dịch cơ

cấu kinh tế nông nghiệp của Vĩnh Long, chúng

tôi thấy : mục tiêu bao quát mà Vĩnh Long cần

đạt đến là phải từng bước thực hiện xã hội hóa

trong nông nghiệp một cách đồng bộ và toàn

diện : từkhâu giống , sản xuất đến bảo quản ,chế

biến và tiêu thụ sản phẩm . Mặt khác , Vĩnh Long

cần thể hiện rõ hơn tính phân bổ theo vùng để

làm cơ sở cho từng huyện, thị ; sao cho gắn kết

với vùng và gắn với qui hoạch tổng thể kinh tế -

xã hội của tỉnh . Về lâu dài , sản xuất nông nghiệp

của Vĩnh Long cần được triển khai theo hướng

sản xuất hàng hóa . Chỉ có như vậy, Vĩnh Long

mới đạt được các mục tiêu của chương trình kế

hoạch đã đề ra . D

|

|

BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY...

( Tiếp theo trang 36 )

những cái gì đó nhắc lại vóc dáng và thần

thái của những công trình kiến trúc thời xưa

từnggắn bó với non sông, lịch sử , nhân dân

và nền văn hóa đất nước này , nhưng đồng

thời không thiếu vắng những đặc điểm phù

hợp với đời sống và con người ngày nay

đang từng bước đi vào hiện đại hóa.

mẹ, sự

Ngay cả với những yếu tố truyền thống

thuộc văn hóa tinh thần, mà chúng ta vẫn

coi như "đời đời bền vững" , chúng ta cũng

không thể rơi vào hình thức chủ nghĩa để

gìn giữ một cách máy móc , nghĩa là y hệt

100 % nhưngày xưa. Chẳng hạn , ở thời nào

thì chúng ta cũng đề cao sự chung thủy của

tình vợ chồng , lòng hiếu thảo với bố

gắn bó với quê hương sinh thành, nhưng

trong hành xử cụ thể trên cơ sở những phẩm

chất tốt đẹp đó, chúng ta cũng không thể

nhất nhất theo đúng tất cả những gìmà cha

ông ta đãđòi hỏi . Tuy vậy, về vấn đề những

phẩm chất tinh thần trong truyền thống văn

hóa của dân tộc phải được bảo vệ và phát

huy như thế nào, chúng ta cần có điều kiện

để bàn thật sâu . Đó là điều trong phạm vi

bài viết này chưa thể làm được .

Dù sao, những gì nêu trên cũng có thể

nhắn nhủ một điều : Để nắm được thực chất

việc bảo vệ và phát huy truyền thống văn

hóa dân tộc , chúng ta không thể chỉ dễ dãi

ngừng lại ở những hình thức bề ngoài, mà

bằng tất cả nhiệt tình , lòng quý trọng quá

khứ và trách nhiệm với tương lai , chúng ta

cần trước hết nỗ lực tìm hiểu , hơn nữa học

tập , suy ngẫm để lĩnh hội được cái cốt lõi

tinh thần của truyền thống đó, cũng có

nghĩa là lĩnh hội được cái tinh hoa văn hóa

Việt Nam đã truyền từ đời này qua đời khác.

Từ đó , chúng ta thực sự trả lời được câu

hỏi : chúng ta đang gìn giữ những giá trị gì

và truyền lại cho con cháu chúng ta những

giá trị ấy như thế nào ? D
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VÀ PHÁT TRIỂN

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN THIÊN NIÊN KỶ ..

MỘT CHỈ SỐ MỚI VỀ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI

TRONG TẦM NHÌN 2015

ĐẶNG QUỐC BẢO* - TRƯƠNG THỊ THÚYHẰNG

1 - HDI và MDG - những thước đo về phát thay mặt chính phủ Việt Nam ký vào bản Tuyên

triển của thiên niên kỷ thứ ba

Từ chỉ số Tổng sản phẩm quốc nội, (Gross

Domestic Product - GDP) đến Chỉ số phát triển

con người, (Human Development Index - HDI ) ,

loài người đã phải trải qua một chặng đường phát

triển về tư duy và giải pháp quản lý kinh tế - xã hội

gần 30 năm (từ đầu những năm 1960 đến 1990) .

HDI là một chỉ số mới được đề cập và phổ biến

chính thức lần đầu tiên năm 1990 trong Báo cáo

phát triển con người (Human Development Report

HDR ) do Chương trình Phát triển của Liên hợp

quốc (United Nations Development Programme -

UNDP) soạn thảo và công bố. Song nó đã nhanh

chóng trở thành một công cụ đắc lực giúp cho việc

hoạch định chiến lược , chính sách , xây dựng các

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các quốc

gia , các cộng đồng , lãnh thổ .

Để góp phần giải quyết những thách thức của

loài người khi bước sang thiên niên kỷ mới , Tuyên

bố thiên niên kỷ đã được 189 vị nguyên thủ quốc

gia và những người đứng đầu chính phủ thông

qua tại Hội nghị thượng đỉnh thiên niên kỷ của

Liên hợp quốc họp tại Niu Oóc, tháng 9- 2000 .

Tuyên bố này đặt ra một nhóm chương trình nghị

sự mang tính toàn cầu cho thế kỷ XXI để đảm bảo

rằng việc toàn cầu hóa sẽ trở thành một lực lượng

tích cực cho mọi người dân trên trái đất và phải

gắng đạt được các Mục tiêu Phát triển thiên niên

ký (The Millennium Development Goals - MDG)

vào năm 2015. Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã

bố này. Nhìn chung các MDG phản ánh những

cam kết mà Việt Nam đã ký tại nhiều Hội nghị

thượng đỉnh thế giới và Hội nghị toàn cầu của

Liên hợp quốc trong suốt thập niên 90 của thế kỷ

trước . Và như vậy để xem xét cấu trúc , mối quan

hệ các thước đo về sự phát triển con người ta có

thể tham khảo bảng dưới đây :

vuer

Mở rộng cơ hội /

Lựa chọn

Phát triển

con người
HD

48 chỉ tiêu

18 mục tiêu nhiệm vụ
8 mục tiêu

MDG

Năm2000) / / /

HDI

Năm 1990

Tuổi thọ Giáo dục

GDP

Năm 1960 ,

い

TOT

Nâng cao năng lực

Lựa chọn

Trong khi HDI được đo bằng 4 chỉ tiêu , thì

MDG bao gồm 8 mục tiêu , 18 mục tiêu-nhiệm vụ

và 48 chỉ tiêu . Phương pháp tính MDG cũng là

phương pháp tính HDI . Nội dung của MDG được

biểu hiện trên các mục tiêu như sau:

* PSG, TS, Trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo

** TS . Viện Nghiên cứu con người, Trung tâm Khoa học

Xã hội và Nhân văn Quốc gia
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- Mục tiêu 1 : Xóa bỏ tình trạng nghèo cùng

cực và thiếu đói. Trong giai đoạn 1990 - 2015,

giảm một nửa số người có thu nhập dưới 1 đô -la

Mỹ / ngày và số người bị thiếu đói .

- Mục tiêu 2 : Đạt phổ cập giáo dục tiểu học .

Đảm bảo muộn nhất là năm 2015 trẻ em ở mọi nơi

cả nam và nữ đều được học hết chương trình tiểu

học.

- Mục tiêu 3 : Tăng cường bình đẳng nam nữ

và nâng cao vị thế cho phụ nữ . Xóa bỏ chênh lệch

giới ở bậc tiểu học và trung học không muộn

hơn năm 2005 và bậc học khác không muộn hơn

năm 2015 .

Mục tiêu 4 : Giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em.

Trong giai đoạn 1990 - 2015 giảm hai phần ba tỷ

lệ tử vong của trẻ em dưới 5 tuổi.

- Mục tiêu 5 : Tăng cường sức khoẻ bà mẹ.

Trong giai đoạn 1990 - 2015 giảm ba phần tư tỷ lệ

vong ở các bà mẹ .tử

- Mục tiêu 6 : Phòng chống HIV /AIDS, sốt rét

và các bệnh khác. Chặn đứng và đẩy lùi tình trạng

lây nhiễm HIV /AIDS, sốt rét và các bệnh khác.

Mục tiêu 7 : Đảm bảo bền vững về môi

trường . Lồng ghép các nguyên tắc phát triển bền

vững vào các chính sách và chương trình quốc

gia và đẩy lùi các tổn thất về tài nguyên môi

trường .

- Mục tiêu 8 : Thiết lập quan hệ đối tác toàn

cầu vì mục đích phát triển . Tăng cường hơn nữa

một hệ thống thương mại tài chính mở, hoạt động

theo nguyên tắc không phân biệt đối xử bao gồm

cả cam kết có một hệ thống quản trị hữu hiệu ,

phát triển và giảm nghèo cả ở cấp quốc gia và

quốc tế.

2 - Đánh giá của Liên hợp quốc tại Việt Nam

về việc thực hiện MDG của nước ta

Báo cáo của Liên hợp quốc , tại Việt Nam, với

nhan đề "Đưa các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ

đến với người dân ” được công bố tháng 11-2002 ,

trình bày kết quả đánh giá sơ bộ về những thành

tích mà người dân Việt Nam đạt được trên nhiều

chỉ số phản ánh các mục tiêu MDG . Báo cáo

khuyến khích việc thực hiện các mục tiêu đó một

cách liên tục thông qua những lựa chọn đúng đắn

cho sự nghiệp phát triển con người. Báo cáo này

đã khẳng định :

"Kể từ năm 1990 đến nay nhìn chung Việt

Nam đã đạt được những kết quả đáng kể trong

quá trình thực hiện các Mục tiêu Phát triển thiên

niên kỷ của mình , một số kết quả rất nổi bật, trong

bối cảnh mức thu nhập còn thấp của quốc gia.

... Việt Nam liên tục dẫn đầu các nước đang

phát triển về thành tích xóa đói giảm nghèo, trên

thực tế đã giảm một nửa tỷ lệ nghèo của quốc gia

(từ trên 60% năm 1990 xuống còn khoảng 32%

trong những năm gần đây) , như vậy hoàn thành

sớm hơn so với kế hoạch toàn cầu là giảm một

nửa tỷ lệ nghèo vào năm 2015 .

Trong thập kỷ qua , Việt Nam cũng đã tăng

cường đáng kể khả năng tiếp cận với giáo dục tiểu

học , nước sạch và vệ sinh môi trường cũng như

đã giảm tỷ lệ bất an ninh lương thực, tỷ lệ tử vong

ở trẻ em dưới 5 tuổi , tỷ lệ tử vong ở các bà mẹ và

tỷ lệ sinh . Kết quả là đã cải thiện đáng kể cuộc

sống của người dân . Giờ đây người dân Việt Nam

có tuổi thọ cao hơn và sức khoẻ tốt hơn .

Việt Nam đã đạt được những kết quả to lớn

như vậy chủ yếu là nhờ có quá trình cải cách rộng

rãi về chính sách và thể chế (gọi là công cuộc đổi

mới) do chính Việt Nam khởi xướng , chủ trì và

quản lý thực hiện , bắt đầu từ năm 1986.

Báo cáo của Liên Hợp Quốc cũng rút ra những

bài học thành công , không thành công và nêu bật

những thách thức trong thời gian tới . Đáng lưu ý

là, ngày càng khó đạt được những kết quả tiếp

theo trong quá trình thực hiện các MDG chủ yếu

vì lý do cách biệt, không chỉ cách biệt về địa lýmà

còn về xã hội, dân tộc và ngôn ngữcũng nhưcách

biệt về những thông tin , tri thức và cơ hội hữu ích

mà người dân cần phải có để nâng cao hơn nữa

cuộc sống của mình. Vì vậy, việc giảm bớt tình

trạng cách biệt trên các phương diện đó là nhân

tố quan trọng để thu hẹp những khoảng cách về

xã hội đang gia tăng . " (những chữ nghiêng trong

hai khổ trên là của nhóm tác giả )

Báo cáo cũng đề xuất khuôn khổ để đạt được

những kết quả tiếp theo : Trong tương lai , bên

cạnh chiến lược đổi mới thành công cũng cần cố

gắng nhiều hơn nữa để xóa bỏ tình trạng cách biệt

về nhiều phương diện : địa lý, xã hội , ngôn ngữ và

dân tộc , cũng như sự cách biệt với những thông

tin và tri thức bổ ích mà người dân cần phải có để
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cải thiện cuộc sống của mình . Vì vậy, khuôn khổ

để đạt được những kết quả bền vững tiếp theo

trong quá trình thực hiện các MDG cũng cần phải

đi kèm với những sự điều chỉnh nhằm mục tiêu rõ

ràng trong các chính sách , thể chế, chương trình

và việc phân bổ các nguồn lực ở cấp tỉnh và các

cấp dưới tỉnh nhằm góp phần xóa bỏ tình trạng

cách biệt trên các phương diện đó .

3 - Tương quan giữa các chỉ số HDI, MDG

tổng hợp và GDP của các tỉnh, thành phố

nước ta .

Bổ sung các chỉ tiêu vào việc đánh giá phát

triển con người là một ý tưởng đã được nhiều học

giả đề cập . Với MDG tổng hợp , tuy cùng sử dụng

các phương pháp đã được dùng để tính chỉ số

HDI song với việc tăng các chỉ tiêu , ta thấy tương

quan 61 tỉnh thành nước ta đã có những thay đổi

rất đáng kể. Báo cáo về MDG năm 2002 của Liên

hợp quốc tại Việt Nam đã chỉ rõ hơn những chênh

lệch lớn về khía cạnh xã hội trong các chỉ tiêu

phát triển con người ở tất cả 61 tỉnh , thành phố

nước ta.

Qua số liệu thu thập được, có thể nêu một số

nhận xét sau :

Thứnhất : Như dự kiến , các tỉnh , thành phố có

mức GDP đầu người cao cũng là tỉnh đứng đầu

bảng xếp hạng . Tuy nhiên , một số tỉnh , thành phố

đã bị tụt hạng : Bà Rịa - Vũng Tàu không giữ được

vị trí đầu bảng như trong xếp hạng GDP và HDI

nữa mà xuống thứ sáu . Một số tỉnh , thành phố (ví

dụ Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh ) , mức

xếp hạng lại thấp hơn nhiều do việc đưa thêm vào

chỉ tiêu số trường hợp nhiễm HIV /AIDS được báo

cáo. Việc này cũng làm giảm đáng kể giá trị của

chỉ số MDG tổng hợp của Hà Nội .

Thứ hai : Có sự đảo hạng ở tất cả các tỉnh ,

đặc biệt , số tỉnh , thành phố chênh lệch giữa HDI

và MDG từ 10 - 30 bậc trở lên đã tới 22/61 , chiếm

hơn 1/3 , trong đó số tăng hạng là 12 , số giảm

hạng là 10 (bảng 1 ) . Trong tốp 12 tỉnh phát triển

con người cao , có 3 tỉnh , thành phố đã tụt hạng

nhiều là Thành phố Hồ Chí Minh -10 , Khánh Hòa

-22 và Quảng Ninh cũng -22 . Trong nhóm bị tụt

hạng , Vĩnh Long tụt hạng nhiều nhất -29 . Nhóm

tăng hạng có Bắc Giang tăng cao đột ngột :

+33 bậc, do một số chỉ số MDG thành phần của

Bắc Giang có thứ hạng khá cao : giáo dục tiểu học

thứ 13 , bình đẳng giới thứ 13 , tử vong ở trẻ em

thứ 23, sức khỏe bà mẹ thứ 2 , nước sạch thứ 6 .

Bảng 1 - So sánh chênh lệch xếp hạng giữa HDI và

MDG tổng hợp

Chênh lệch 10-19 bậc Chênh lệch 30 bậc trở lênChênh lệch 20-29 bậc |

Tăngbậc (+) Giảm bậc (-) | Tăng bậc (+ ) | Giản bậc (-) | Tăng |bậc (+) Giảm bậc (-)

Tổng số : 13 Tổng số : 8 Tổng số : 1

Tổng số :8 Tổng số:5 | Tổng số:3
Tongso:3 Tongso : 5Tong so:5 Tong so: 1 Tong so : 0

| Hưng Yên + 10 | TP Hồ Chí Minh

- 19 | Bình Thuận| Ninh Bình +14 | Cà Mau

| Thái Nguyên +11|Cần Thơ

| Bình Định +ll | Bạc Liêu

| QuảngBình +13| An Giang

| Bình Phước +12 |

| Phú Yên +13

| Ninh Thuận + 15

-10 ) Hà Tây + 23| Khánh Hoà -22 |Bắc Giang + 33

+23 | Quảng Ninh -22

-16 Tuyên Quang+23| Kiên Giang -22

∙ 111

-11

| Vĩnh Long -29

Trà Vinh - 20

Bảng 2 - Những địa phương cả 3 chỉ sốMDG, HDI

và GDP đều ở tốp 10 tỉnh đầu và ở tốp 10 tỉnh cuối

Chỉ số MDG tổng hợp Chi só HDI Chi sóGDP

10 tỉnh 10 tỉnh 10 tỉnh 10 ảnh 10 tỉnh 10 ảnh

dingdau đứng cuối đứng đầu đứng cuối đứng đầu đứng cuối

Hà Nội |0.74| An Giang |0345| BR-VT | 0.835 |Ninh Thuận |0616 | BR-VT | 0830 |Tuyên Quang | 0347

Hà Tây | 0.735 | Lang Sơn 10334 | Hà Nội | 078 | YênBái | 06|2 | TPHCM | 0660 | Yên Bái 1024

Đà Nẵng |0722|Hà Giang |032 TPHCM |0.76 | Bắc Cạn |0594| HàNội 0.598| Bắc Giang |034

Hưng Yên | 0718 | LàoCai | 0.297 |Đà Nẵng |0,760 | Cao Bằng | 2576 | B. Dương 0.43| Hoà Bình |0312

Hải Dương |0710| Trà Vinh | 0281|H Phòng | 0733 | Lào Cai |0559 | Đà Nẵng 0517 | Ninh Bình |0339

BR- VT |0684| Gia Lai |0260 B.Dương 0.726 | Sơn La | 0.549 Đồng Nai 0514 | Lào Cai |0337

HPhòng |0673| Kon Tum |0242 ĐN | 074| Gia Lai |096 HPhòng |046 | Lai Châu | 0314

B.Dương | 0667| Lá Châu 026 | T.Bình | 074 | Kon Tum | 2534 | KHòa | 0.489 | Sơn La 1032

Nai | 0664| CaoBằng |0.227|HDương| 0711| Hà Giang | 0503 |K Giang | 1.469| Bắc Cạn |02

Vĩnh Phúc ||0663 | Sơn La | 1371| KHòa | 0.77| Lai Châu |046| Q Ninh | 1.468 | Hà Giang |022

Đồng

Thứ ba. Từ bảng 2 , có thể thấy :

- Khi xét gộp cả 3 chỉ số, Thành phố Hồ Chí

Minh mặc dù xếp thứ 2 về chỉ số GDP , thứ 3 về

HDI nhưng đã không còn thuộc tốp 10 tỉnh dẫn

đầu do chỉ số MDG xếp thứ 14 .

- Đáng lưu ý là , sự chênh lệch xếp hạng giữa

MDG và HDI nhiều song vẫn thấp hơn khi so với

GDP . Có 37/61 tỉnh , thành phố chênh lệch xếp

hạng giữa MDG và GDP từ 10 đến 40 bậc. Trong

nhóm MDG bị tụt hạng so với GDP, thì Trà Vinh

và An Giang đều tụt đến 40 bậc (-40) , Kiên Giang
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34 bậc (-34 ) . Trong nhóm MDG lên hạng, thì Ninh

Bình lên 40 bậc (+40) , Bắc Giang +39, Hà Tây

+33 , Hà Tĩnh , Thái Nguyên đều +30 .

Các thách thức và những khuôn khổ mà Báo

cáo về MDG của Liên hợp quốc tại Việt Nam đưa

ra đã cung cấp những thông tin bước đầu rất đáng

Bảng 3 - So sánh chênh lệch xếp hạng giữa các chỉ chú ý. Tuy nhiên , trong quá trình tính toán HDI và

số MDG tổng hợp và GDP

Chênh lệch 10-19 bậc Chênh lệch 20-29 bậc Chênh lệch 30-39 bậc | Chênh lệch 40-49 bậc

Tăng bậc | Giảm bậc| Tăng bậc | Giảm bậc | Tăng bậc | Giảm bậc | Tăng bậc | Giảm bậc|

(+) (-) (+) (-) (+) ( (+) ()

Tổng số : 14 Tổng số : 5 Tổng số : 3

Tổng số : 8 | Tổng số : 7 | Tổng số : 5 | Tổng số : 9 | Tổng số 4 | Tổng số : 1 | Tổng số

+33 |KGiang -34 NBình

Tổng số :15

| H Dương +17 TPHCM -12 | Hưng Yên +20 K.Hòa -24 HàTây

| Vĩnh Phúc +18 | LongAn - 10 | Hà Nam +26 Q Ninh -23 | Bắc Giang +39

| Thái Bình +15 | Bàn Tre - | 1 | Nam Đinh +23 /Cà Mau - 28 | HàTĩnh +30

Phú Thọ +12 B Phước -14 | Bình Thuận +21 | Cần Thơ -27 | Thái Nguyên 30

|Thanh Hóa +14|Đắc Lắc -17|T.Quang +24 VLong -27

|QNam +12 | Gia Lai -13 | Sóc Trăng -28

| Q Bình +15 | C. Băng - 5 | Đ Tháp -23

Bac Can +13 BacLieu -29

LangSon-20

: 1 | Tổng số : 2

240 | AnGiang -40

| Trà Vĩnh -401

4 - Những khuyến nghị đối với vấn đề phát

triển con người nước ta trước các chỉ báo về

MDG

Như trên đã chỉ ra , giữa các chỉ số tạo thành

HDI và chỉ số MDG có mối liên hệ chặt chẽ với

nhau . Hiện nay, mục tiêu "Nâng lên đáng kể chỉ

số phát triển con người (HDI ) của nước ta" ( 1 ) , đã

chính thức trở thành một trong những mục tiêu cụ

thể của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10

năm (2001 - 2010) . Các tỉnh , thành phố đang

khẩn trương nghiên cứu và triển khai việc tính HDI

cho địa phương mình . Vì vậy, chúng tôi cho rằng

việc nghiên cứu các Mục tiêu Phát triển thiên niên

kỷ MDG và có kế hoạch thực hiện các mục tiêu

này theo hoàn cảnh mỗi địa phương của nước ta

là việc làm rất cần thiết , nó có tác dụng làm sâu

sắc và cụ thể hơn nữa các vấn đề về HDI . Công

việc này trước hết là của các nhà lãnh đạo, quản

lý chính trị - kinh tế - xã hội tại mỗi địa phương .

Bên cạnh đó , nhận thức đúng và góp phần tính

toán đo đạc và đưa các chỉ số này vào thực tiễn

hoạt động của từng ngành , từng lĩnh vực ở tất cả

các cấp chính quyền , đoàn thể cũng sẽ giúp cho

việc điều chỉnh kế hoạch và định hướng nguồn

lực tốt hơn .

MDG của các địa phương , chúng tôi rất mong

muốn các tỉnh , thành phố mạnh dạn bổ sung các

chỉ tiêu phản ánh đặc thù của địa phương mình

trên cơ sở các nguồn số liệu sẵn có và đặt kế

hoạch triển khai điều tra bổ sung nếu chưa có

hoặc còn thiếu . Xin đề xuất hai nhóm chỉ tiêu các

địa phương nên cố gắng thống kê, theo dõi và

đưa vào đo đạc khi tính HDI và MDG :

Nhóm yếu tố tác động tích cực đến phát triển

con người gồm 2 chỉ tiêu :

·
Tỷ lệ gia đình văn hóa, làng văn hóa, xã ,

phường văn hóa trên tổng số gia đình , làng , xã ,

phường .

- Số năm học trung bình của toàn bộ dân số ;

của nhóm dân số trong độ tuổi lao động (15 - 60 ),

của nhóm dân số từ 15 - 40, các chỉ tiêu này lưu

ý có chia theo nhóm nam và nữ.

Nhóm yếu tố tác động tiêu cực, cản trở phát

triển con người gồm 3 chỉ tiêu :

- Số người nghiện ma túy

- Những vụ bạo lực , xâm hại tình dục trẻ em

- Những vụ bạo lực đối với phụ nữ .

Có thể căn cứ vào nhiều loại chỉ báo để xem

xét sự phát triển một đất nước nói chung các địa

phương , các cộng đồng nói riêng . Các chỉ báo từ

HDI hơn một thập niên qua và từ MDG trong một

vài năm gần đây luôn luôn là công cụ đắc lực giúp

cho các nhà quản lý nhìn nhận được đúng tình

hình và có các biện pháp hữu hiệu cho sự phát

triển cộng đồng . Với MDG, các mục tiêu và điều

kiện để nâng cao chỉ số HDI đã được cụ thể hóa

và phân tích sâu hơn , đặc biệt với chỉ số MDG của

các tỉnh , thành phố, sự chênh lệch , khác biệt

trong các chỉ số riêng biệt và chỉ số MDG tổng

hợp đã làm rõ hơn những đặc thù và nhiệm vụ của

từng địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm

vụ nâng cao chỉ số phát triển con người HDI.D

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị Quốc gia , Hà Nội , 2001, tr 160
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àSa

Da

ga

a :

دامت

Về vấn đề truyền thông dân số

ở nước ta hiện nay

TRƯƠNG XUÂN TRƯỜNG

te

E

ام

RONG
hơn mười năm qua, ngành

truyền thông ở nước ta đã có những

bước phát triển nhanh chóng, đang dần

khẳng định vị trí và vai trò quan trọng của mình

trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội của

đất nước . Có thể nói, một trong những lĩnh vực

đang thu hút sự quan tâm và được bàn luận

nhiều hiện nay là lĩnh vực truyền thông dân số .

Điều đó thể hiện ở những khía cạnh sau :

- Qua hàng chục năm, nhất là trong thập kỷ

90 gần đây nhất, khi Chương trình dân số - kế

hoạch hóagia đình ở nước ta đã thu được những

thành tựu quan trọng thì cũng xuất hiện những

khó khăn mới. Trong khi các dịch vụ tránh thai

đã tương đối bão hòa thì vai trò củatruyền

thông dân số tác động vào nhận thức của những

đối tượng mà nhu cầu kế hoạch hóa gia đình

chưa được đáp ứng, làm cho họ có sự chuyển

đổi hành vi sinh sản trở nên quan trọng hơn .

- Trong suốt thời gian qua, truyền thông dân

số chủ yếu chỉ hướng vào lĩnh vực kế hoạch hóa

gia đình , với mục đích hạ thấp tỷ lệ tăngdân số ,

quy mô gia đình nhỏ có từ 1 đến 2 con thì hiện

nay truyền thông dân số đã có thêm nhiệm vụ

mới và cũng quan trọng không kém . Đó là, tăng

cường truyền thông về dân số - phát triển , vễ

sức khỏe sinh sản và vấn đề chất lượng dân số .

Từ năm 1993 , trong hoạt động của Chương

trình dân số - kế hoạch hóa gia đình quốc gia ,

truyền thông dân số đã được xác định là một

trong những giải pháp cơ bản . Đến nay , với

Chiến lược dân số Việt Nam 2001- 2010 , thì

truyền thông - giáo dục thay đổi hành vi tiếp tục

được xác định là một trong những giải pháp cơ

bản nhất có vai trò quan trọng và phức tạp hơn

do sự chuyển đổi mục tiêu dân số ở nước ta

trong tình hình mới. Vấn đề cần xác định là

chúng ta đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện giải

pháp cơ bản đó như thế nào ?

Khái niệm truyền thông dân số ở nước ta

hiện nay, mặc dùvẫn cònmột số ý kiến khác

nhau nhưng xét một cách chung nhất, có thể

hiểu đó là hoạt động chia sẻ thông tin, trong đó

có sự đan xen và liên kết của nhận thức, thái độ,

kỹ

năng vềlĩnh vực dân số với mục đíchnhằm

tạo sự hiểu biết lẫn nhau giữa bên truyền và bên

nhận để dẫn tới quá trình thay đổi trong nhận

thức và hành vi của một cá nhân, một nhóm

hoặc cả một cộng đồng xã hội .

Các nghiên cứu về truyền thông dân số trên

thế giới nở rộ từ thập kỷ 60 (thế kỷ XX) trở lại

đây và có mấy đặc điểm đáng chú ý sau : Thứ

nhất, phổ biến vẫn là các nghiên cứu dưới dạng

khảo sát về kiến thức, thái độ, hành vi (KAP) .

Thứ hai, nghiên cứu về truyền thông dân số chủ

yếu được triển khai ở các nước đang phát triển ,

đang phải đối diện với nạn "bùng nổ dân số" .

Thứ ba, hầu hết đều là những nghiên cứu tác

cu thê.
nghiệp cho những lĩnh vực , vấn đề

* TS Xã hội học - Viện Xã hội học
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Tựu trung lại , đó là các nghiên cứu tìm hiểu

thông tin về các biện pháp tránh thai đặc thù

hay về một biện pháp tránh thai mới, chẳng hạn

như đặt vòng và thuốc uống vào những năm đầu

thập kỷ 60 (thế kỷ XX), hoặc như phương pháp

tiêm sau này . Cũng có những nghiên cứu nhận

thức về số con mong muốn , khả năng cung cấp

dịch vụ của chính phủ và việc sử dụng các

phương pháp kiểm soát sinh trên thực tế . Ngoài

ra , cũng có những khảo sát về một số kênh

truyền thông cụ thể, các khảo sát đo lường mức

độ và khuynh hướng của mức sinh có liên quan

đến mục tiêu và hiệu quả của chương trình ...

Ở Việt Nam, các nghiên cứu về truyền thông

dân số chưa nhiều , chủ yếu là các nghiên cứu

dạng KAP và là những nghiên cứu tác nghiệp .

Những nghiên cứu này mới bắt đầu từ những

năm đầu của thập kỷ 90 (thế kỷ XX) trở lại đây .

Theo kết quả của đề tài "Nghiên cứu về sức

khỏe sinh sản ở Việt Nam : Tổng quan các

nghiên cứu trong giai đoạn 1993-1998 " , thuộc

dự án VIE /97/P10 - Bộ Y tế - 1999, thì trong

khoảng thời gian đó ở Việt Nam , có 178 nghiên

cứu về nhiều khía cạnh thuộc lĩnh vực dân số và

sức khỏe sinh sản , trong đó có 59 nghiên cứu

dưới dạng KAP hoặc có liên quan . Điều cần nói

thêm là, các nghiên cứu về nhận thức, thái độ,

hành vi là những khảo sát các nội dung dân số

đã được người dân hiểu biết ở mức độ nào, thái

độ của họ đối với chúng ra sao và hành vi của

họ là gì. Các yếu tố này được giới chuyên môn

gọi là KAB/KAP ( Knowledge, Attitude,

Practice/Behaviour) .

Nghiên cứu chuyên biệt về xã hội học

truyền thông ở Việt Nam trong thập kỷ 90 (thế

kỷXX ) cũng đã có một số nghiên cứu truyền

thông dân số được khảo sát từ nguồn phát đến

người tiếp nhận . Tuy nhiên, vì là những nghiên

cứu tác nghiệp nên còn ít chú ý đến các vấn đề

lý thuyết và phương pháp nghiên cứu . Vì vậy, từ

khâu thu thập thông tin đến việc sử dụng kết

quả nghiên cứu còn nhiều hạn chế. Mặt khác,

thời kỳ vừa qua nghiên cứu truyền thông nói

chung và truyền thông dân số nói riêng ở nước

ta là còn ít ỏi , quy mô nhỏ và chủ yếu mới được

triển khai từ một số ít cơ quan và trung tâm

nghiên cứu như Viện Xã hội học ( Trung tâm

Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia) , Trung

tâm Thông tin dân số (Tổng cục Thống kê) ,

Trung tâm Nghiên cứu , Thông tin và Tư liệu

dân số (Ủy ban Quốc gia Dân số - Kế hoạch hóa

gia đình )... Như vậy , nghiên cứu về truyền

thông dân số là lĩnh vực nghiên cứu còn rất

mỏng và còn rất mới mẻ trên địa hạt nghiên cứu

xã hội học ở nước ta.

Có thể nói, diện mạo của hoạt động truyền

thông dân số ở nước ta hiện nay rất đa dạng và

phong phú . Hoạt động của các kênh không

chính thức thông qua các quan hệ gia đình , họ

hàng đến các quan hệ giao tiếp trong các nhóm

cộng đồng xã hội vẫn là những kênh truyền

thông đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh

vực hoạt động sống của người nông dân. Kể từ

khi diễn ra công cuộc đổi mới, hoạt động của

các kênh truyền thông có tính thiết chế càng

được củng cố và phát triển với độ lan tỏa lớn .

Các kênh truyền thông chính thức như truyền

thông đại chúng và hoạt động của các cơ quan

chính quyền , đoàn thể và các đơn vị chức năng

ở địa bàn cơ sở đã hòa vào mạng lưới hoạt động

truyền thông nói chung theo định hướng xã hội

chủ nghĩa trong bối cảnh kinh tế thị trường .

Thời gian qua , hoạt động truyền thông dân số ở

nước ta đã có những đóng góp quan trọng vào

những thành tựu của Chương trình dân số - kế

hoạch hóa gia đình .

Các nghiên cứu về truyền thông dân số vừa

qua cho thấy, nếu các hoạt động của hệ thống

các kênh truyền thôngchính thức có vai trò chủ

đạo trong việc cung cấp thông tin thì trong hoạt

động xửlý thông tin lại thuộc về hệ thống các

kênh không chính thức . Đó là, các giao tiếp

trong quan hệ vợ chồng, gia đình , thân tộc , bạn

bè, hàng xóm và các giao lưu xã hội khác trong

cộng đồng . Hệ thống các kênh truyền thông

chính thức trong một chừng mực nhất định có
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tham gia vào quá trình xử lý thông tin dân số .

Đó là ,các hoạtđộng có tính chất hỗ trợ và kiểm

soát thông tin dân số thông qua việc củng cố và

gia tăng hoạt động tuyên truyền , vận động dưới

nhiều hình thức, cũng như những chính sách

thưởng - phạt về kế hoạch hóa gia đình . Tuy

nhiên , phần lớn các hoạt động thảo luận, xử lý

thông tin đều được diễn ra trong các quan hệ

giao tiếp ở các kênh truyền thông không chính

thức . Ngoài mối quan hệ vợ - chồng là kênh xử

lý thông tin cơ bản thì sự giao tiếp giữa các

nhóm nhỏ có cùng hoàn cảnh sống như nhóm

bạn bè - hàng xóm cũng có ý nghĩa quan trọng

trong việc trao đổi - xử lý thông tin dân số.

trong

Thực tế cho thấy, nhờ vào hoạt động truyền

thông dân số trong nhiều năm quamà ngườidân

ngàycàng tiếp nhận được nhiều thông tin bổ ích

hơn , kiến thức về lĩnh vực dân số kế hoạch hóa

gia đình cũng được nâng cao hơn . Từ đó, đã tạo

ra những chuyển biến tích cực về nhận thức và

thái độ dân số , nhiều chuẩn mực xã hội mới ,

tiến bộ về sinh sản và số con đã được xác lập.

Tuy nhiên , hoạt động truyền thông dân số

giai đoạn vừa qua cũng đã bộc lộ mộtsố điểm

yếu căn bản như : về phương thức truyền thông

còn nặng về tính một chiều, sơ lược , do đó

không kiểm soát được thông tin và đối tượng,

làm giảm hiệu quả hoạt động truyền thông. Mặt

khác , về nội dung thông điệp dân số tuy có đa

dạng và phong phú nhưng không có chọn lọc và

sửdụng không thích hợp với từng đối tượng cụ

thể nên đã sa vào tình trạng chung chung, đơn

giản và không đầy đủ.

Cho đến nay, đối tượng nam giới ở nông

thôn vẫn chưa được chú ý đúng mức trong hoạt

động truyền thông dân số . Từ nhiều năm trước,

việc xác định nam giới nhưmột đối tượng tuyên

truyền vận động về dân số kế hoạch hóa gia

đình đã được đặt ra, song thực tế cho đến nay

hoạt động hướng về đối tượng này còn rất

chùng mực . Một vấn đề quan trọng khác là, còn

một số nhóm xã hội trong cộng đồng nông thôn

hiện nay vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp

cận thông tin dân số. Đó là, nhóm những người

có mức sống thấp (nhất là những người sống ở

mức nghèo đói), những người có học vấn thấp

(từ cấp một trở xuống), những người trẻ tuổi

(dưới 20 tuổi ) và đặc biệt là các cộng đồng dân

cư ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa. Đây là bộ

phận mà thông tin dẫn số đến với họ thiếu đầy

đủ và sơ lược nhất, vì vậy, trong nhận thức và

hành vi ứng xử dân số của họ cũng bộc lộ rõ

những chi phối của các chuẩn mực giá trị truyền

thống .

Những thành tựu về Chương trình dân số -

kế hoạchhóa gia đình ở nước ta những thập kỷ

vừa qua là rất to lớn . Hầu hết các tầng lớp nhân

dân hiện nay đã xem việc thực hiện kế hoạch

hóa gia đình như một nhu cầu tự thân vì hạnh

phúc và sự phát triển của gia đình và của đất

nước. Trong đời sống xã hội , đã xuất hiện và

hình thành dư luận xã hội tích cực, những chuẩn

mực xã hội mới, tiến bộ về dân số, sức khỏe

sinh sản và kế hoạch hóa gia đình . Quy mô gia

đình nhỏ đang dần trở thành một giá trị mới có

tính phổ biến .Tuy nhiên,tâm lý khao khát có

đứa con trai để thờ cúng tổ tiên, để nối dõi tông

đường vẫn còn khá nặng nề trong mộtbộ phận

dân cư . Chính vì vậy, nghiên cứu truyền thông

cho thấy rất rõ rằng , những ý tưởng mới chỉ có

thể bén rễ khi có được sự phù hợp đối với lợi ích

và những đặc thù văn hóa dân tộc cũng như văn

hóa vùng và tiểu vùng. Hoạt động truyền thông

dân số sẽ đạt hiệu quả cao khi biết dựa vào

những đặc tính tích cực của văn hóa làng xã như

tính cộng đồng, đoàn kết tương thân tương ái ,

chia sẻ khó khăn, cũng như tính tự quản và phát

thuy nội lực của cộng đồng . Ngược lại , hiệu quả

sẽ rất thấp , là tạm thời và không chắc chắn khi

truyền thống một chiều và chỉ dựa vào các biện

pháp hành chính .

số

Từ tình hình nêu trên chúng tôi xin nêu một

khuyến nghị sau :

1- Đẩy mạnh nghiên cứu về truyền thông

dân số

Nghiên cứu về truyền thông dân số ở nước

ta hiện nay còn ít . Trong thời gian tới , cần có
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nhiều hơn nữa các nghiên cứu về lĩnh vực này,

nhất là , việc truyền thông dân số đối với các địa

bàn nông thôn, vùng sâu và miền núi .

Những nghiên cứu về truyền thông dân số

được triển khai trong thời gian vừa qua còn

nặng về yếu tố tác nghiệp, do đó, còn mạnh

mún và rời rạc , chưa chú ý đến các yếu tố lý

thuyết và phương pháp luận . Vì vậy, các nghiên

cứu trong thời gian tới cần gia tăng hơn nữa các

yếu tố lý thuyết và chú trọng hơn đến phương

pháp luận trong nghiên cứu và thu thập thông

tin.

Việc liên kết nghiên cứu và chia sẻ thông tin

trong lĩnh vực truyền thông dân số giữa các cơ

quan nghiên cứu, các nhà khoa học hiện nay

còn rấthạn chế. Kết quả nghiên cứu về cơ bản

chưa được phổ biến rộng rãi . Vì thế, trong thời

gian tới , cần có sự phối hợp và liên kết chặt chẽ

hơn nữa trong lĩnh vực nghiên cứu truyền thông

dân số giữa các cơ quan nghiên cứu khoa học,

cũng như giữa Ủy ban Quốc gia về Dân số, Gia

đình và Trẻ em và các cơ quan khoa học .

2- Củng cố và tăng cường bộ máy truyền

thông dân số từ trung ương đến địa phương,

nhất là ở tuyến cơ sở

Trong thời kỳ mới của chương trình dân số

quốc giavới sự chuyển đổi mục tiêu hướng dần

sang chăm sóc sức khỏe và kế hoạch hóa gia

đình , nâng cao chất lượng dân số để xây dựng

nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện

đại hóa, vai trò của truyền thông dân số càng

được khẳng định. Vì vậy, củng cố và tăng

cường bộ máy truyền thông dân số cần được

xem là khâu then chốt, là yếu tố tiên quyết của

hoạt động truyền thông .

3- Đẩy mạnh hơn nữa việc huy động mọi

nguồn lực xã hội vào hoạt động truyền thông

dân số ; nói cách khác , cần tăng cường xã hội

hóa lĩnh vực này hơn nữa

Trong thập kỷ 90 ( thế kỷ XX), việc xã hội

hóa hoạt động truyền thông dân số đã được thực

hiện tương đối tốt và thu được nhiều kết quả

đáng kể. Đó là sựđáng kể . Đó là sự kết hợp khá đồng bộ và chặt

chẽ giữa các tổ chức đảng , chính quyền và các

đoàn thể chính trị - xã hội trong hoạt động dân

số - kế hoạch hóa gia đình . Mối liên kết đó cần

được tiếp tục duy trì , cần đúc rút kinh nghiệm

để có những điều chỉnh, bổ sung phù hợp với

thời kỳ mới . Thêm vào đó, cần chú ý đến các tổ

chức không chính thức ở làng, xã tham gia vào

hoạt động truyền thông dân số . Như vậy, xã hội

hóa hoạt động truyền thông dân số là huy động

mọi nguồn lực xã hội trên cộng đồng, từ nhân

lực đến tài lực với nhiều hình thức phong phú và

phù hợp.

4- Đổi mới phương thức tiếp cận truyền

thông và nâng cao chất lượng nội dung thông

điệp dân số ; tăng cường hoạt động cung cấp;

thông tin dân số gắn liền với hoạt động tư vấn ,

đối thoại cùng đối tượng cần được xem là

nguyên tắc then chốt của phương thức tiếp cận

truyền thông

Từ nguyên tắc này cho thấy, cần có sự huy

động và kết hợp chặt chẽ hơn về các loại hình ,

các dạng kênh truyền thông khác nhau trong

hoạt động truyền thông dân số . Điều đó có

nghĩa , trong thời kỳ sắp tới cần đẩy mạnh sự kết

hợp giữa các phương tiện truyền thông đại

chúng cũng như sự kết hợp giữa truyền thông

đại chúng và các kênh truyềnthông chính thức

ở địa bàn cơ sở. Hiện nay, trên thế giới, người

ta đang bàn nhiều đến xu hướng phi đại chúng

hóa của truyền thông đại chúng. Nghĩa là ,

truyền thông đại chúng đang có xu hướng phục

vụ ngày càng cụ thể cho từng nhóm xã hội với

những nhu cầu ngày càng cụ thể và khác biệt .

Hình thức này rất phù hợp với sinh hoạt nhóm

nhỏ như các loại hình câu lạc bộ đang xuất hiện

ngày một nhiều ở các làng quê hiện nay . Mặt

khác , cần tăng cường chất lượng thông điệp dân

số trên cơ sở tránh đưa tin một cách đơn giản,

chung chung, một chiều và cần tính tới các yếu

tố văn hóa làng xã, phù hợp với các loại đối

tượng khác nhau .D
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TOÀN CẦU HÓA

VÀ CHỦ NGHĨA DÂN TỘC KINH TẾ

T

HOÀN cầu hóa, mà chủ yếu là toàn cầu hóa

kinh tế , là quá trình gia tăng mạnh mẽ sự

lưu thông hàng hóa , dịch vụ , vốn và lao

động giữa các quốc gia, các khu vực trên toàn thế

giới. Hay nói khác đi , toàn cầu hóa kinh tế là các

mối quan hệ kinh tế song phương và đa phương tác

động lẫn nhau , phụ thuộc lẫn nhau của các quốc

gia trên toàn thế giới. Các mối quan hệ đó đã trở

thành phổ biến, ngày một sâu sắc và gia tăng

mạnh mẽ.

Trước kia, các quốc gia dân tộc thường cát cứ ,

biệt lập , ít có quan hệ với nhau . Biên giới quốc gia

dân tộc còn là địa bàn cho lực lượng sản xuất phát

triển . Nhưng khi lực lượng sản xuất phát triển đến

trình độ mà biên giới quốc gia dân tộc đã trở nên

chật hẹp thì nó đòi hỏi phải tháo bỏ hàng rào biên

giới quốc gia để mở rộng giới hạn cho sự phát triển

của nó. Các quan hệ kinh tế quốc tế dần hình

thành và quá trình quốc tế hóa kinh tế bắt đầu .

Quốc tế hóa kinh tế được đẩy mạnh từ khi chủ

nghĩa tư bản ra đời. Thực chất của quốc tế hóa khi

đó là quốc tế hóa tư bản chủ nghĩa hay tư bản hóa

thế giới. Về vấn đề này, C. Mác viết trong "Tuyên

ngôn của Đảng Cộng sản" như sau : "Nhờ cải tiến

mau chóng công cụ sản xuất và làm cho các

phương tiện giao thông trở nên vô cùng tiện lợi, giai

cấp tư sản lôi cuốn đến cả những dân tộc dã man

nhất vào trào lưu văn minh. Giá rẻ của những sản

phẩm của giai cấp ấy là trọng pháo bắn thủng tất

cả những bức vạn lý trường thành và buộc những

ĐỖ TRỌNG BÁ

người dã man bài ngoại một cách ngoan cường

nhất cũng phải hàng phục" ( " ). Đó là một tất yếu

khách quan.

Vậy thì, toàn cầu hóa ngày nay có gì khác với

quốc tế hóa ? Chung quanh vấn đề này, ở phương

Tây hiện có hai quan điểm khác nhau cơ bản .

Quan điểm thứ nhất (của Ủy ban châu Âu) cho

rằng , toàn cầu hóa không phải là hiện tượng mới

mà chỉ là sự tiếp tục của một tiến trình đã được khơi

mào từ khá lâu , đó là tiến trình quốc tế hóa. Toàn

cầu hóa chỉ đẩy mạnh và ngày một làm sâu sắc

thêm các mối quan hệ kinh tế quốc tế . Theo quan

điểm thứ hai (của G. Tôm -sơn ), thì toàn cầu hóa và

quốc tế hóa là hai hiện tượng khác nhau về chất.

Sự khác nhau về chất này được thể hiện ở chỗ : với

quốc tế hóa, các chủ thể tham gia các quan hệ kinh

tế quốc tế là các quốc gia dân tộc , hay " các thực

thể chính vẫn là những nền kinh tế quốc gia" . Còn

với toàn cầu hóa , "thực thể chính ở đây là bản thân

nền kinh tế toàn cầu mới, nó làm thành một cơ cấu

quan hệ kinh tế mới mang tính phi lãnh thổ hóa" .

Nó chi phối và áp đặt một hình thức và một tính

chất đặc biệt cho các nền kinh tế và tác nhân quốc

gia .

Thực tế cho thấy , ngoài sự gia tăng mạnh mẽ

các mối quan hệ kinh tế quốc tế, thì sự khác nhau

* TS , Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

( 1 ) C. Mác và Ph . Ăng-ghen : Toàn tập , Nxb Chính trị

Quốc gia, Hà Nội , 1995 , t 4, tr 602
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giữa quốc tế hóa và toàn cầu hóa còn thể hiện ở

chỗ : với quốc tế hóa , các chủ thể tham gia vào quá

trình này chỉ giới hạn ở các quốc gia dân tộc . Còn

với toàn cầu hóa, các chủ thể tham gia quá trình đã

được mở rộng, ngoài các quốc gia dân tộc , còn có

các tổ chức quốc tế và các tổ chức khu vực , như

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) , Tổ chức Thương mại thế

giới (WTO ), Liên minh châu Âu (EU) , Hiệp hội các

nước Đông Nam Á (ASEAN) ...
Á

Toàn cầu hóa hiện nay là một hiện tượng đa

dạng và phức tạp , có những mặt tích cực và tiêu

cực. Có thể nói rằng , nó đang trong thời kỳ quá độ,

biến đổi từ chất cũ sang chất mới. Trong quá trình

đó , cái mới và cái cũ đang đấu tranh với nhau ,

chuyển hóa lẫn nhau ... Chính vì thế, chủ nghĩa dân

tộc kinh tế cũng nổi lên như một đối trọng của toàn

cầu hóa kinh tế , như cái cũ chống lại cái mới ,

nhưng rút cuộc vẫn phải đi theo cái mới, không thể

cưỡng lại tất yếu khách quan.

Toàn cầu hóa kinh tế là điều kiện khách quan

để làm giảm dần sự lạc hậu của các nước đang và

kém phát triển . Thực tế là , các nguồn đầu tư trực

tiếp nước ngoài (FDI) và viện trợ phát triển chính

thức (ODA) từ các nước công nghiệp phát triển đã

góp phần nâng cao trình độ của lực lượng sản xuất .

ở các nước đang và kém phát triển . Tuy là vốn

nước ngoài , nhưng những cơ sở sản xuất được xây

dựng bằng vốn đầu tư đó đã trở thành bộ phận cấu

thành của nền kinh tế bản xứ . Lực lượng sản xuất

ngoại lai có trình độ cao ấy sẽ lại tác động đến lực

lượng sản xuất bản xứ. Nó bắt buộc lực lượng sản

xuất bản xứ phải tự vươn lên trong cạnh tranh để

tồn tại .

Sự quyết tâm làm giàu của các cá nhân, của tập

thể và của cả một dân tộc với lòng tự trọng là ảnh

hưởng lớn nhất của toàn cầu hóa đối với các nước

đang và kém phát triển . Các nước đó ý thức được

rằng , nếu không tham gia vào quá trình này là tự cô

lập mình, giam hãm mình trong cảnh nghèo nàn ,

lạc hậu , xa lánh nền văn minh nhân loại .

Song, toàn cầu hóa đâu phải chỉ có mặt tích

cực. Nó còn có cả những mặt tiêu cực . Toàn cầu

hóa đã bị những nước tư bản giàu có lợi dụng vì lợi

ích của họ. Nó đặt các nước đang và kém phát triển

trước những thách thức to lớn . Nếu khôn khéo , biết

vượt qua thách thức thì phát triển . Còn nếu vụng

về , thất bại thì mất mát không phải ít. Toàn cầu hóa

làm trầm trọng thêm sự bất công xã hội , làm cho

khoảng cách giàu nghèo trong từng nước và giữa

các nước ngày một doãng ra. Hiện nay, các nước

công nghiệp phát triển với khoảng 1,2 tỉ người

chiếm tới 86 % GDP toàn cầu , 4/5 thị trường xuất

khẩu , trong khi các nước nghèo nhất chiếm 1/5 dân

số thế giới chỉ tạo ra 1 % GDP của thế giới. Mặc dù

sản xuất thực phẩm cơ bản toàn thế giới đã ở mức

110% nhu cầu, nhưng hằng năm vẫn có khoảng

30 triệu người nghèo tiếp tục bị chết đói và khoảng

trên 800 triệu người đang thiếu ăn (2 )

Toàn cầu hóa đã làm suy yếu vai trò của quốc

gia dân tộc , thu hẹp quyền lực, phạm vi và hiệu quả

tác động của các nhà nước dân tộc . Ranh giới quốc

gia dường như bị xóa nhòa , bản sắc dân tộc dường

như cũng bị phai nhạt dần do sự xâm nhập của

lối sống và văn hóa phương Tây. Và, điều nguy

hại nhất là nó đẩy một bộ phận người nghèo,

thất nghiệp vào tâm trạng chán chường , bất mãn,

tự hủy hoại đời mình bằng ma túy, mại dâm ,

trộm cướp ...

Toàn cầu hóa đã làm cho mọi mặt hoạt động và

đời sống của từng con người, từng gia đình, từng

quốc gia và toàn thế giới trở nên kém an toàn hơn.

Chính các mặt tiêu cực này, nói rộng ra là

những thách thức của toàn cầu hóa đã thôi thúc

chủ nghĩa dân tộc kinh tế trỗi dậy mạnh mẽ. Chủ

nghĩa dân tộc kinh tế hướng các nhà nước dân tộc

vào việc bảo vệ lợi ích quốc gia. Tư tưởng chỉ đạo

chính của chủ nghĩa dân tộc kinh tế là mọi hoạt

động kinh tế phải phục vụ cho mục tiêu lớn xây

dựng nhà nước giàu mạnh . Vì vậy, việc theo đuổi

lợi nhuận tối đa bằng mọi cách có thể là thủ đoạn

chính để đạt mục tiêu . Nó kiên quyết chống lại toàn

cầu hóa nếu vi phạm lợi ích kinh tế của quốc gia

dân tộc . Chủ nghĩa dân tộc kinh tế hoài nghi và

(2) Xem Thông tấn xã Việt Nam : Tài liệu tham khảo,

số 3-2002 , tr 13
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thậm chí phủ định lợi ích thế giới của toàn cầu hóa .

Nó cho rằng, lợi ích kinh tế của quốc gia dân tộc

này chỉ đạt được bằng sự hy sinh lợi ích kinh tế của

quốc gia dân tộc khác. Tuy nhiên , trên thực tế, đôi

khi chủ nghĩa dân tộc kinh tế cũng đồng tình và ủng

hộ toàn cầu hóa, nhưng chỉ khi nào nó thấy có thể

lợi dụng toàn cầu hóa như là một phương tiện để

đạt mục tiêu .

Cần thấy rằng , lợi ích thế giới do toàn cầu hóa

mạng lại cũng giống như hệ quả hoạt động của

"người kinh tế " của A. Xmít . Dù bị lợi dụng vì tư lợi,

toàn cầu hóa vẫn mang lại lợi ích thế giới ngoài dự

kiến . Mọi chủ thể tham gia vào quá trình toàn cầu

hóa đều xuất phát từ chủ nghĩa dân tộc kinh tế, bất

kể đó là nhà nước dân tộc nào (nhà nước công

nghiệp phát triển hay là những nhà nước còn đang

hoặc kém phát triển ) . Không phải chỉ có những nhà

nước đang hoặc kém phát triển mới sử dụng chủ

nghĩa dân tộc kinh tế để chống lại toàn cầu hóa,

mànhững nước công nghiệp phát triển - những

nước lớn tiếng hô hào tự do kinh tế và ý thức rất rõ

lợithế kinh tế của kẻ mạnh - cũngmang nặng chủ

nghĩa dân tộc kinh tế . Họ luôn giăng ra những hàng

rào vô hình và hữu hình để bảo vệ lợi ích kinh tế

của quốc gia mình. Vụ Mỹ kiện cá tra và cá basa

của Việt Nam là một ví dụ điển hình về chủ nghĩa

dân tộc kinh tế mà các nước công nghiệp phát triển

sử dụng để bảo vệ lợi ích quốc gia họ. Vì mọi lý lẽ

đều dẫn đến thất bại , nên Mỹ đã phải dùng đến "lý

sự của kẻ mạnh khi cho rằng , Việt Nam chưa có

nền kinh tế thị trường ( ! ), để lật ngược vấn đề. Các

cuộc " chiến tranh gà vịt" , "chiến tranh đậu tương "...

đã từng xảy ra trên thế giới đều là những biểu hiện

của chủ nghĩa dân tộc kinh tế .

Điều cần khẳng định là , các nước công nghiệp

phát triển , tuy hô hào tự do hóa kinh tế, toàn cầu

hóa kinh tế , nhưng đều xuất phát từ lợi ích quốc gia

dân tộc mình, chứ không hề vì lợi ích toàn cầu . Lợi

ích toàn cầu có được chỉ là hệ quả của việc thực

hiện lợi ích quốc gia dân tộc . Việc thực hiện lợi ích

quốc gia dân tộc bằng mọi giá đã dẫn đến những

hậu quả tiêu cực của toàn cầu hóa - những hậu quả

mà đông đảo quần chúng cho là không thể chấp

nhận được. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến

những cuộc biểu tình chống lại toàn cầu hóa .

Để phát triển nền kinh tế và theo đuổi lợi nhuận

tối đa cho quốc gia, các nhà nước dân tộc thường

chủ trương thành lập các tập đoàn kinh tế mạnh , có

khả năngcạnh tranh trên thị trường trong nước và

quốc tế.Và, các tập đoàn này được coi là các vệ

sĩ" của nền kinh tế quốc gia . Song, khi những tập

đoàn này lớn mạnh, trở thành những công ty xuyên

quốc gia thì vai trò "vệ sĩ" của chúng cũng bị nhạt

dần. Khi đó , chúng chỉ còn quan tâm đến lợi ích

của công ty, bất kể lợi ích đó có lợi hay có hại đối

với nền kinh tế dân tộc . Nói chung , các nhà nước

dân tộc rất ít có tác dụng đối với các công ty xuyên

quốc gia, dù đó là nhà nước dân tộc , nơi sinh ra các

công ty xuyên quốc gia hay nơi các công ty này lập

ra những chi nhánh của mình. Đây chính là điều

không thể cưỡng lại của xu hướng toàn cầu hóa,

mà chủ nghĩa dân tộc kinh tế cũng chỉ giống với

những người dã man bài ngoại một cách ngoan

cườngnhất cũng phải hàng phục" , như C. Mác đã

nhận định .

Như vậy, mối quan hệ giữa toàn cầu hóa và chủ

nghĩa dân tộc kinh tế là mối quan hệ tương phản .

Vì lợi ích quốc gia dân tộc , các nước công nghiệp

phát triển thúc đẩy toàn cầu hóa khi lực lượng sản

xuất đòi hỏi . Nếu toàn cầu hóa một cách khách

quan muốn hình thành thị trường thế giới chung ,

thống nhất để các nguồn lực được sử dụng một

cách hợp lý, hiệu quả, đem lại phúc lợi nhiều hơn

cho các nước, thì chủ nghĩa dân tộc kinh tế lại chỉ

giới hạn tầm nhìn ở việc bảo vệ lợi ích quốc gia dân

tộc mình. Những mặt trái của toàn cầu hóa thôi

thúc chủ nghĩa dân tộc kinh tế trỗi dậy để bảo vệ

lợi ích quốc gia dân tộc . Và, để bảo vệ lợi ích quốc

gia dân tộc bằng việc xây dựng các tập đoàn kinh

tế lớn mạnh chống lại toàn cầu hóa, chủ nghĩa dân

tộc kinh tế một cách khách quan lại góp phần thúc

đẩy quá trình toàn cầu hóa . Đó là chuỗi nhân - quả

kế tiếp . Song, chắc chắn cuối cùng toàn cầu hóa

sẽ thắng và chủ nghĩa dân tộc kinh tế sẽ phải hàng

phục , như một tất yếu không thể cưỡng lại được . D
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THIHOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN - THỰC TIỄN

HỘI THẢO HỢP TÁC VIỆT NAM - CHÂU PHI. TRONG THẾ KỶ XXI

T

RONG hai ngày 28 và 30-5-2003 , Hội thảo “Việt Nam - châu Phi : Cơ hội hợp tác và phát triển trong thế kỷ XXI"

đã diễn ra tại Hà Nội. Dự Hội thảo có Thủ tướng Phan Văn Khải ; nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình ;

lãnh đạo các bộ, ngành ; Đại sứ một số nước tại Việt Nam ; các đại diện của gần 20 nước châu Phi ; đại diện

một số nước như Nhật Bản , Pháp, I-ta -li- a , Ca-na-đa , Mỹ và đại diện một số tổ chức quốc tế. Khai mạc Hội thảo , Thủ

tướng Phan Văn Khải nhấn mạnh : Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ với các nước bạn bè

châuPhi. Qua bốn phiên thảo luận về các vấn đề : Tổng quan về Việt Nam - châu Phi ; Nông nghiệp và hình thức

hợp tác 3 bên ; Hợp tác về thương mại, tài chính, công nghiệp , xây dựng và giao thông vận tải ; Hợp tác về lao động,

y tế, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, Hội thảo đã nhấn mạnh một số nét chủ yếu sau :

1- Việt Nam và châu Phi có quan hệ truyền thống , tình cảm , đoàn kết lâu đời, đã từng ủng hộ giúp đỡ nhau trong

quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc . Bước sang thế kỷ XXI, trong xu hướng hợp tác quốc tế chung, Việt Nam

và châu Phi có những điều kiện thuận lợi mới, mở ra những cơ hội hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực kinh tế

thương mại, văn hóa, giáo dục, v.v..

Châu Phi là châu lục lớn , là đối tác đầy tiềm năng của Việt Nam. Tình hình khu vực đang dần đi vào ổn định, các

xung đột đang được giải quyết, kinh tế từng bước hồi phục. Châu Phi đang đẩy mạnh cải cách, liên kết khu vực , thu

hút đầu tư , viện trợ phát triển . Sự ra đời của Liên minh châu Phi (AU) thay thế Tổ chức Thống nhất châu Phi (OAU) ,

sáng kiến NEPAD (Đối tác mới vì sự phát triển của châu Phi) là những nỗ lực đánh dấu sự phát triển mới của châu

lục này . Việt Nam qua hơn 16 năm đổi mới cũng đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước ,

từng bước hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Việt Nam và châu Phi đều có những nét tương đồng về kinh tế , xã hội,

nhất là có nhiều khả năng bổ sung cho nhau về kinh tế. Những thuận lợi đó là cơ sở để thúc đẩy quan hệ hợp tác

mọi mặt giữa Việt Nam và châu Phi , phục vụ thiết thực mục tiêu phát triển của mỗi nước .

2- Một số tham luận cho rằng , sự hợp tác Việt Nam và châu Phi còn không ít khó khăn . Đó là những rào cản về

vị trí địa lý , ngôn ngữ ; trình độ phát triển kinh tế còn thấp ở mỗi nước . Mặc dùkinh tế châu Phi dần hồi phục, nhưng

đây vẫn là khu vực có tốc độ tăng trưởng thấp (3,4 % năm 2002) và đang phải đối mặt với thiên tai, xung đột, bệnh

dịch HIV /AIDS. Việt Nam tuy đạt được nhiều thành công trong những năm qua, nhưng về cơ bản vẫn là một nước

nghèo, với thu nhập bình quân đầu người thấp (trên 400 USD /năm ). Khả năng bổ sung cho nhau giữa các nền kinh

tế còn hạn chế trên nhiều phương diện . Ngoài ra , sự hiểu biết lẫn nhau cũng còn chưa nhiều, nhất là về hệ thống

kinh tế , tập quán kinh doanh ..

Trong thời gian qua, quan hệ thương mại , hợp tác lao động , y tế , giáo dục giữa Việt Nam và một số nước châu

Phi đã có bướcphát triển mới . Tuy nhiên , quy mô và mức độ hợp tác còn nhỏ bé, chưa tương xứng với nhu cầu và

tiềm năng của các bên . Hằng năm , Việt Nam xuất khẩu sang các nước châu Phi khoảng 170 đến 200 triệu USD,

chiếm 1 % tổng kim ngạch xuất khẩu hàng năm của Việt Nam và chỉ chiếm 0,1 % trong tổng giá trị nhập khẩu của

châu Phi. Nhập khẩu của Việt Nam từ châu Phi là 43 triệu USD (năm 2001 ) , chiếm 0,3 % kim ngạch nhập khẩu của

Việt Nam và 0,03% xuất khẩu của châu Phi .

3- Trên cơ sở những thuận lợi và khó khăn , Việt Nam và các nước châu Phi cần xây dựng các phương thức và

quy mô hợp tác thích hợp cho từng nước và trong từng giai đoạn cụ thể. Việt Nam và châu Phi cần tiến tới một khuôn

khổ hợp tác dài hạn màcuộc Hộithảo này có thể được coi là sự khởi đầu . Để biến tiềm năng thành thiện thực , cần

có những phương hướng , biện pháp , những bước đi cụ thể. Một số ý kiến của các đại biểu Việt Nam, châu Phi và tổ

chức quốc tế cho rằng , trong điều kiện toàn cầu hóa phát triển mạnh mẽ như hiện nay, Việt Nam và châu Phi cần

tìm ra hướng đi mới để mở rộng , tăng cường hợp tác , nhất là kinh tế - thương mại .

Nhiều biện pháp được các đại biểu đề xuất như : thông qua thúc đẩy quan hệ hợp tác Nam - Nam để tăng cường

trao đổi , chia sẻ thông tin , kinh nghiệm , tri thức ; thiết lập các cơ quan đại diện thương mại , các trung tâm nhập hàng

và tái xuất hàng sang các nước châu Phi . Phương thức hợp tác có thể thực hiện trên các cấp độ : hợp tác cấp chính

phủ , cấp doanh nghiệp , địa phương ; nhân rộng mô hình hợp tác ba bên (Việt Nam - FAO - châu Phi) , v.v..

4- Các tham luận cho rằng , Việt Nam và châu Phi có nhu cầu , lợi ích và nhiều tiềm năng hợp tác để hỗ trợ ,

bổ sung cho nhau trong xây dựng và phát triển của mỗi nước . Và việc tổ chức Hội thảo lần này trong bối cảnh thế

giới có nhiều biến động là sáng kiến và nỗ lực lớn , đánh dấu một mốc mới có ý nghĩa quan trọng, mở ra nhiều hứa

hẹn trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước châu Phi trong thế kỷ XXI.D
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Tin hoạt động lý luận , thực tiễn
Tạp chí Cộng sản

C

TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO

VÀ QUẢN LÝ CÁC BỘ , BAN , NGÀNH, ĐOÀN THỂ TRUNG ƯƠNG

UỐI tháng 5-2003 , tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm

công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý theoNghị quyết 11 của Bộ Chính trị. Đồng chí

Trần Đình Hoan , Ủy viên Bộ Chính trị , Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương , chủ trị

Hộinghị. Dự hội nghị có các đồng chí Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ

quốc Việt Nam ; Đỗ Quang Trung , Ủy viên Trungương Đảng , Bộ trưởng Bộ Nội vụ ; các đồng chí Ủy viên Trung ương

Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương : Phạm Văn Thọ, Nguyễn Thị Kim Hồng, Nguyễn Đức Hạt và nhiều đồng

chí cán bộ lãnh đạo các ban, bộ, ngành , đoàn thể trung ương ; ban cán sự đảng, đảng đoàn , đảng ủytrực thuộc trung

ương, các đồng chí cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đã được luân chuyển về địa phương trong

thời gian gần đây.

Báo cáo đề dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết 11 do đồng chí

Phạm Văn Thọ trình bày, nêu rõ kết quả bước đầu của công tác luân chuyển cán bộ , được các cấp ủy, lãnh đạo các

ban , bộ, ngành và đoàn thể trung ương thực hiện nghiêm túc. Theo đó, Bộ Chính trị , Ban Bí thư đã luân chuyển 42

cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý về địa phương và từ ngành này sang ngành khác ; 537 cán bộ thuộc diện Ban

Thường vụ cáctỉnh ,thành ủy quản lý . Ở 23 ban , bộ , ngành và đoàn thể, Trung ương đã điều động, luân chuyển được

202 cán bộ . Hầu hết cán bộ được luân chuyển đều xác định trách nhiệm , tự giác, quyết tâm phấn đấu hoàn thành

tốt nhiệm vụ được giao . Tuy nhiên , việc triển khai thực hiện Nghị quyết 11 ở các ban , bộ , ngành , đoàn thể ở trung

ương còn chậm , chưa gắn với việc đánh giá , quy hoạch , đào tạo , bồi dưỡng cán bộ. Một số nơi mới chỉ dừng lại ở

việc phổ biến Nghị quyết, chưa xây dựng được kế hoạch , dẫn đến tình trạng nhận thức chưa sâu sắc, chưa đầy đủ ;

chuẩn bị kế hoạch còn chung chung , chưa xuất phát từ tình hình thực tế của ngành ; chưa gắn luân chuyển với các

khâu đánh giá , quy hoạch cán bộ ;việc xây dựng quy hoạch còn khép kín ; chưa phối hợp tốt giữa ngành với địa

phương; công tác chỉ đạo xây dựng và và thực hiện quy hoạch còn thiếu kiên quyết ; chưa phân biệt rõ mối quan hệ

mật thiết giữa điều động với luân chuyển cán bộ .

Hội nghị nhất trí phương hướng và kế hoạch trong thời gian tới là : Quán triệt tới từng cánbộ, đảng viên Nghị

quyết của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ ; thực hiện luân chuyển một số đồng chí thứ trưởng và tương đương

cónăng lực và triển vọng tuổi dưới 50, đồng thời lựa chọn một số vụtrưởng và tương đương, Chủ tịchHội đồng quản

trị, Tổng Giám đốc các Tổng công ty dưới 50 tuổi, có năng lực , triển vọngluân chuyển vềđịa phương để rèn luyện ,

thử thách , chuẩn bị cán bộ lãnh đạo, quản lý cho bộ, ban, ngành trong thời gian tới. Các bộ , ngành cần phối hợp với

các tỉnh , thành ủy có kế hoạch thực hiện luân chuyển 4 chức danh không phải là người địa phương theo Nghị

quyết 11 , đồng thời xây dựng quy hoạch cán bộ của ngành mình để chuẩn bị đội ngũ cán bộ lãnh đạo kế cận trong

những nhiệm kỳ tới. Các đại biểu dự Hội nghị đã thảoluận thống nhất nhận thức, ý nghĩa quan trọng của công tác

luận chuyển cán bộ theo tinh thần Nghị quyết 11 , nêu nhiều giải pháp về công tác tư tưởng và tổ chức để thực hiện

tốt công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý .

Phát biểu ý kiến kết luận Hội nghị , đồng chí Trần Đình Hoan nêu rõ : Công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo,

quản lý ở các ban, bộ, ngành và đoàn thể ở trung ương được thực hiện nghiêm túc và thực tiễn đã chứng tỏ việc luân

chuyển cán bộ là chủ trương đúng đắn , đang đi nhanh vào cuộc sống , tạo động lực và sức sáng tạo mới trong đội

ngũ cán bộ và công tác cán bộ, tạo nên không khí làm việc mới trong lãnh đạo cấp ủy và tình hình thực hiện nhiệm

vụ ở địa phương , đơn vị , tạo môi trường thực tiễn rèn luyện , thử thách , bồi dưỡng cán bộ .

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trần Đình Hoan chỉ rõ : Các cấp ủy, lãnh đạo các ban , bộ, ngành , ban

cán sựđảng, đảng đoàn cần đánh giá sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết 11 ; rà soát , đánh giá lại đội ngũ cán

bộ để làm cơ sở cho việc xây dựng quy hoạch cán bộ,mở rộng dân chủ, kết hợp chặt chẽ giữa quy hoạch ngắn hạn

với dài hạn. Cần tạo sự thống nhất trong nhận thức của cán bộ, đảng viên về luân chuyển cán bộ ; làm tốt công tác

tư tưởng đối với cán bộ được luân chuyển , với nơi đi , nơi đến ; tiến hành đồng bộ các khâu : đánh giá , quy hoạch ,

đào tạo , bồi dưỡng, đề bạt và luân chuyển cán bộ trong toàn bộ công tác cán bộ . Công tác luân chuyển cán bộ thực

hiện theo đúng nguyên tắc , dân chủ , công khai , thận trọng , có bước đi vững chắc . Đồng chí cũng nêu một số điểm

cần chú ý khi luân chuyển , trong đó coi trọng việc theo dõi, đánh giá cán bộ trong và sau luân chuyển trên cơ sở

hoàn thành nhiệm vụ, chức trách được giao, gắn bó và trưởng thành trong phong trào của địa phương và nhận xét

của cán bộ, đảng viên, nhân dân nơi cán bộ luân chuyển .
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Tin hoạt động lý luận
Tạp chí Cộng sản

·
thực tiễn

HỘI THẢO BÁO CHÍ VIỆT NAM - LÀO

|GÀY 31 tháng 5 năm 2003 , tại thành phố Vinh , tỉnh Nghệ An , Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Lào đã tổ chức

Hội thảo : Vai trò của báo chí trong việc giữ vững và tăng cường ổn định chính trị - xã hội của

đất nước .

Đồng chí Vũ Khoan , Bí thư Trung ương Đảng , Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến dự khai mạc và phát biểu ý kiến tại

Hội thảo .

Dự Hội thảo về phía Việt Nam có các đồng chí Hồng Vinh , Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực

Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương , Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam ; VũVăn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng , Phó

Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Lê Doãn Hợp , Ủy viên Trung

ương Đảng , Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An ; Nguyễn Thanh Bình , Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh ; Hữu Thọ , Trợ lý

Tổng Bí thư . Về phía Lào có các đồng chí : Phăn - đuông Chít - vông-sa , Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân

Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Văn hóa ; Bun - ban Võ - la - khum , Chủ tịch Hội Nhà báo ; Khăm - khoảng

Cô - vông - sả, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Nhà báo , cùng hơn 30 nhà báo đại diện cho các báo trung ương ,

địa phương của nước bạn . Đại diện Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương . Tạp chí Cộng sản , Báo Nhân Dân, Quân đội

nhân dân , Hội Nhà báo Việt Nam , Đài Truyền hình Trung ương , Thông tấn xã Việt Nam , Đài Tiếng nói Việt Nam , các

báo của đảng bộ những tỉnh có đường biên giới với nước bạn Lào như Sơn La, Hòa Bình , Thanh Hóa , Nghệ An , Hà Tĩnh ,

Quảng Bình , Quảng Trị , Thừa Thiên - Huế, Kon Tum ... và đại diện báo Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng , Bà Rịa - Vũng

Tàu , cùng một số báo ngành , đoàn thể đã về dự Hội thảo .

Một ngày làm việc khẩn trương , Hội thảo đã nghe ý kiến tham luận của 15 đại biểu đại diện cho các báo của trung

ương và địa phương của Việt Nam và Lào . Các tham luận đề cập tới nhiều khía cạnh chung quanh chủ đề Hội thảo ,

trong đó tập trung vào 4 vấn đề sau đây :

Một là , khẳng định vai trò quan trọng của báo chí trong việc góp phần giữ vững vàtăng cường sự ổn định chínhtrị

ở mỗi nướchiện nay ; đòi hỏi báo chí và các nhà báo phải quan tâm và nhậnthức đầy đủ nhằm thông qua các tác phẩm

báo chí góp phần thiết thực và có hiệu quả nhất, đồng thời thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ công dân của người làm

báo . Đây là yêu cầu chính trị đảm bảo sự ổn định , phát triển của mỗi nước. Mặt khác , trong tình hình hiện nay cùng với

những thuận lợi, mỗi nước cũng đang phải đối mặt với những thách thức không nhỏ của các thế lực thù địch nhằm phá

hoại sự ổn định chính trị - xã hội của mỗi nước . Với lợi thế và trách nhiệm được giao, báo chí hai nước đã và sẽ góp

phần có kết quả đập tan những âm mưu của địch ở mỗi nước .

Hailà , trả lời câu hỏi làm thế nào để tuyêntruyền có kết quả việc giữ vững và tăng cường sự ổn định chính trị -xã

hội , nhiều báo cáo phân tích tầm quan trọng của việc ổn định đất nước , coi đây là điều kiện tiên quyết để phát triển ;

đồng thời, làm rõ mối quan hệ chặt chẽ giữa ổn định và phát triển trong giai đoạn hiện nay . Mặt khác , các báo cáo nhấn

mạnh điều kiện bảo đảm cho sự ổn định trước hết là bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng . Do đó phải quan tâm đầy đủ,

thường xuyên nhiệm vụ xây dựng Đảng và vấn đề đổi mới, nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị, coi trọng việc

tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế , việc biểu dương những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến đi đôi với việc

đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực , tham nhũng trong bộmáy đảng , chính quyền, đoàn thể các cấp và trong xã

hội .

Ba là , về những yêu cầu đặt ra đối với báo chí hai nước trong việc thực hiện chủ đề Hội thảo nhiều tham luận đã

đề cập một cách cụ thể , trong đó nhấn mạnh ba điểm : trình độ chính trị - chuyênmôn của người làm báo (nói một cách

khái quát là cái tâm và cái tầm của người làm báo) ; đi sát cuộc sống , nắm bắt thực tiễn , tìm hiểu và phản ánh kịp thời,

đầy đủ những nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân ; đồng thời phối hợp tốt hơn nữa quan hệ giữa Hội

Nhà báo hai nước .

Bốn là , về những vấn đề cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới, các ý kiến cho rằng , cần tiếp tục mở rộng giao

lưu , trao đổi giữa hai Hội Nhà báo, cả ở cấp trung ương và cả ở cấp địa phương , giữa hai nước, cả về nghiệp vụ cũng

như phương thức và cơ chế phối hợp .

Tăng cường sự hợp tác với Hội Nhà báo Lào , Hội Nhà báo Việt Nam sẽ nghiên cứu và có những chương trình cụ

thể . Trước mắt, xây dựng hệ thống chuyên đề thiết thực , chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ , về đào tạo cán bộ , về

phương tiện vật chất - kỹ thuật để trong thời gian tới triển khai , phối hợp thực hiện có kết quả hơn nữa, xứng đáng với

yêu cầu , nhiệm vụ của báo chí trong thời kỳ mới ở mỗi nước . D
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LỄ ĐÓN NHẬN DANH HIỆU ANH

LỰC LƯỢNG VŨ TRANG

2001

Bí thư - Chủ tịch HĐND: NGUYỄN HUY DIỄN

ông Anh là một huyện ngoại thành , nằm ở phía Bắc

của Thủ đô Hà Nội , với diện tích tựnhiên là 18 230 héc-

ta ; trong đó , đất nông nghiệp là 9 921 héc-ta (đất canh

tác là 9 268 héc-ta ); có 23 xã, 1 thị trấn với 27 vạn dân .

Năm 2002 - năm thứhai tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị

quyết Đại hội Đảng các cấp, đồng thời được xác định là năm

"hành động" , năm" triển khai đồng bộ , mạnh mẽ, quyết liệtvà

hiệu quả hơn " . Với tư tưởng đó , Huyện ủy tập trung chỉ đạo

xâydựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chươngtrình về

phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, cụ thể đã đạt

được:

1. GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÁC NGÀNH KINH TẾ : tăng 12,2 %.

- Từng bước đẩy mạnh CNH, HĐH , tập trung đầu tư phát

triển hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là ưu tiên đầu tư cho nông

nghiệp nông thôn.

- Kinh tế nông nghiệp , nông thôn có sự chuyển động rõ ; cơ

cấu sản xuất nông nghiệp đang được chuyển dịch mạnh, hình

thành các vùng sản xuất rau an toàn , các mô hình chăn nuôi

gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản với quymô lớn hơn ; đã

hình thành 15 HTX kiểu mới và đang lập dự án thí điểm xây

dựng mô hình doanh nghiệp nông nghiệp .

- Thực hiện thí điểm thành côngmột dựán đấu giá quyền

sử dụng đất trong phát triển đô thị để tạo nguồn ngân sách

cho đầu tư phát triển , mở rộng sản xuất, phát triển các mô

hình kinh tế và tập trung chăm lo cho sựnghiệp phúc lợi công

cộng.

- Huyện đầu tưmởrộng gần 30 km đường giao thôn liên xã,

xây dựng trên 70 nhà hai tầng với 280 phòng học cho hệ thống

mầm non ; đầu tưtrên 2 tỉ đồng xây dựng điểm 1 khu sản xuất

rau an toàn khép kín cho 17 héc-ta .

- Chuẩn bị một số dự án mới để tiếp tục đấu giá quyền sử

dụng đất, tăng thu cho ngân sách .

2. VĂN HÓA- XÃ HỘI:

- Công tác giáo dục - đào tạo : luôn được chú trọng , Huyện

đã có 7 trường đạt chuẩn quốc gia ; cả 24 xã, thị trấn đều có

trường học cao tầng và kiên cố . Kế hoạch năm 2003, Huyện

phấn đấu sẽ xóa hết phòng học cấp 4 chotất cả các cấp học .

- Y tế , chăm sóc sức khỏe: Tất cả các trạm y tế xã đều có

bác sỹ, có phòng sản đạt chuẩn của ngành .

- Hoạt động xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa , nhân

đạotừ thiện đều được thực hiện tốt; đã giải quyếtviệc làm cho

7 500 lao động.

3. AN NINH CHÍNH TRỊ , TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI :

Được đảm bảo ổn định ; phong trào quần chúng bảo vệ an

ninh Tổ quốc được phát triển rộng rãi, đi vào chiều sâu , góp

phần thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN,

Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân

Huyện

ĐÔNG ẤM :

Địa chỉ:Khối 1 Thị trấn Đông Anh* Điện thoại: 04.8832 608

HUYEN
SONG XANH

TIÊN ĐÃ PHÁT TRIỂN

4. CÔNGTÁC XÂYDỰNGĐẢNG:

- Đạt kết quả tốt, thường xuyên chăm lo xây dựng chi bộ,

đảng bộ trong sạch, vững mạnh; Kết quả phân loại TCCSĐ

năm 2002: số TCCSĐ đạt trong sạch , vững mạnh là 51 đơn vị

(65,38 %), trong năm đã kết nạp được 265 người vàoĐảng.

- Hoàn thành chỉ tiêu , kếhoạch đào tạo , bồi dưỡng cán bộ.

Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Đông

Anh đã phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, tập trung mọi

sức lực đẩy mạnh thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện

đại hóa trên địa bàn .

Liên tục nhiều năm liền , Huyện hoàn thành xuất sắc

nhiệm vụ chính trị, được thành phố đánh giá xếp loại là một

trong những đơn vịdẫn đầu khối các huyện ngoại thành .

Phát huy những thành tích đã đạt được, năm 2003, Đảng

bộ và nhân dân Huyện quyết tâm phấn đấu , thực hiện hoàn

thành tốt nhiệm vụ chính trị, tạo đà cho những năm tiếp theo

và đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng

các cấp .

bảo vệ nhân dân...
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Lễcông nhận phổcập THCS toàn Huyện vuilon tai da

ảng bộ và nhân dân huyện Bắc Quang nỗ lực

phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển

kinh tế - xã hội , giữ vững an ninh chính trị, trật tự

an toàn xã hội, xứng đáng là vùng động lực phát triển của

tỉnh Hà Giang.

Năm 2002 , kinh tế của huyện phát triển ổn định , luôn

giữvững tốc độ tăng trưởng,tổng giá trịsảnphẩm sảnxuất

đạt 527tỉ đồng, tăng 11,2 %so với năm 2001. Để đẩy mạnh

phát triển kinh tế - xã hội , đưa tổng giá trị sản phẩm sản

xuất năm sau cao hơn năm trước , Bắc Quang luôn chú

trọng đếncông tác phát triển và xây dựng cơsởhạ tầng :

1.XÂY DỰNGCƠSỞHẠ TẦNG NĂM 2002

· Huyện đã khẩn trương thi công công trình chuyển tiếp

và khởi công các công trình trong kế hoạch. Đến

31-12-2002 , đưa vào sử dụng 80 công trình , các xã đã có

đường ô-tô đến trung tâm xã, 100 % các xã có trạm Y tế

được xây dựng vững trắc , trong đó có 23 xã có nhà trạm 2

tầng , tất cả các trường học trung tâm đều có nhà học cao

tầng ; các công trình thủy lợi có quy mô lớn đều đã đượcxây

dựng kiên cố .

· Chương trình kiên cố hóa kênh mương đã thi công

được 50km và 29 đập , 87 cống, đưa tổng số kênh mương

lên 205,6km.

+ Chương trình bê tông hóa đường giao thông nông

thôn : Thi công 55km, đưa tổng sốđường được bê-tông hóa

là 155,6km .

• Đường dân sinh (giao thông nông thôn loại B): Thi

công 140km .

+ Chương trình hỗ trợtấm lợp : đối với gia đình chính sách

và các hộ nghèo đã hỗtrợ được 1 764 hộ bằng 123 480 tấm .

nan

• Chương trình hỗ trợ vật liệu : Cấptấm lợp , gạch , xi-măng

cho 37 hộ chính sách .

‡ Chương trình hỗ trợ vật liệu và tiền công cho lớp học:

Đầu tư 31 826 tấm lợp , 3 959 840 viên gạch , 1 701 tấn

xi - măng, đã nghiệm thu 170/200 lớp học.

• Hỗ trợ 10 gia đình giáo viên nghèo,mỗihộ 10 triệu đồng .

2 . MỤCTIÊU VỀ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG

NĂM2003

• Tiếp tục thi công nâng cấp rải nhựa đường nội thị và các

trục đường giao thông chính xuống các xã.

+ Tiếp tục mở rộng và nâng cấp đường quốc lộ đoạn qua

thị trấn Vĩnh Tuy , HùngAn, Kim Ngọc, Tân Quang.

• Tiếp tục xây dựng hoàn thành và đưa vàosửdụngtrụ sở

làm việc các cơquan tại địa điểm mới .

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà trụ sở xã và trạm

Ytếxã .

+ Tập trung sửa chữa và nâng cấp các côngtrình thủy lợi

hiện có để quản lý, khai thác tốt các công trình do Nhànước

đầu tư .

• Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất chongành giáo

dục, củng cốcác cơsở y tế , văn hóa thểthao hiệncó .

† Hoàn thành mở rộng mạng lưới điện thoạiđến 28/31 xã

của Huyện, xây dựng thêm các điểm bưu điện -vănhóa xã.

† Hoàn thành, đưa vào hoạt động hệ thống cấp nước sạch

khu vực huyện lỵ; tiếp tục khảo sát đầu tưxây dựngmớimột

sốcông trình cấp nước chovùng đồng bàocác dân tộc thiểu

số.

• Quy hoạch và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho

dịch vụ du lịch , tạo cơ chế để khuyến khích các

thành phần kinh tế đầu tư vào dịch vụ - du lịch trên địa

Hỗ trợ 12 nhà tình nghĩa, với tổng giá trị là 180 triệu đồng . bàn Huyện.
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Ít chất béo

Giàu dinh dưỡng , các Vitamin và khoáng chất giúp:

o Trẻ em phát triển chiều cao, xương vững chắc mà không bị béo phì .

o Tạo vóc dáng cân đối ở người trưởng thành không muốn tăng cân .

• Mang lại sức khỏe, sự dẻo dai và minh mẫn cho những người lớn tuổi .

VINAMILK . SỨC KHỎE VÀ TRÍ TUỆ 36 - 38Ngô Đức Kế , Q1 , TP.Hồ Chí Minh ĐT : 9253901 - 9253900 Fax : 9253727 http://www.vinamilk.com.vn
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CẢMC
VẬN TẢI

TƯ VẤN THIẾTTỔNG TY

TEDI

CÔNG

KẾ GIAO THÔNG

TRANSPORT ENGINEERING DESIGN INCORPORATED (TEDI)

Địa chỉ: 278 Tôn Đức Thắng - Đống Đa - Hà Nội * Điện thoại: 04-8 514 431 Fax : 04-8 514 980

Email:TEDICfpt.vn * Website:www.tedi.com.vn * Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc:TS . NGUYỄN NGỌC LONG

TEDI
ESO 9001

LE KY NIEM

TP 40 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY

TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI

T

27.12.1962 - 27.12.2002

VÀ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG NHẤT CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT HAM

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT CỦA NƯỚC CỘNG HÒA DCHO LAO

HA NOI 12 2002

Bộ trưởng Bộ GTVT Đào Đình Bình trao tặng

Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Tổng Công ty

ổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận

tải (TEDI ) tiền thân là Viện Thiết kế Giao thông

vận tải, thành lập ngày 27-12-1962.

Chức năng , nhiệm vụ chính là :

tư vấn - khảo sát - thiết kế

Năm 2002, Tổng Công ty phấn đấu không mệt mỏi,

huy động mọi nội lực để hoàn thành khối lượngcông việc

lớn , với nhiều dự án có tiến độ gấp . Tính đến 31-12- 2002,

tổng giá trị sản lượng của toàn Tổng Công ty đạt trên

109 tỉ đồng, tăng so với sản lượng năm 2001 là 9,4 % và

tăng so với kếhoạch năm 2002 là 6,9%.

10 SỰ KIỆN TIÊU BIỂU NĂM 2002

- Tổng Công ty được đón nhận Huân chương Độc lập

hạng Nhất của Chủ tịch nước CHXHCN ViệtNam;

- Tổng Công ty được Chủ tịch nước CHDCND Lào tặng

thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất và đích thân đồng

chí Bộ trưởng , Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách

mạng Lào, Bua-thoong -Vông -lo-khăm , sang Việt Nam dự Lễ

kỷ niệm 40 năm của TEDI và traotặng

- Bộ Giao thông vận tải quyết định tặng bằng khen 6

công trình đạt chất lượng cao về thiết kế năm 2001 cho TEDI

- Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập

Tổng Công ty (27 - 12 - 1962 — 27 - 12- 2002) ;

- Khánh thành và đưa vào sửdụng nhà làm việc 8 tầng số

278 Tôn Đức Thắng đảm bảo chất lượng , tiến độ, tiết kiệm ;

- Khánh thành và đưa vào sửdụng trụ sở Chi nhánh phía

Nam tại số nhà 15 Hoàng Hoa Thám, Quận Bình Thạnh,

Thành phố Hồ Chí Minh ;

- Công bốtrang Web của TEDI : www.tedi.com.vn ;

- Hội thi "Tuổi trẻ TEDI vươn tầm caomới" 2002 ;

- Hội thi khoa học công nghệTEDI 2002 ;

- Xây dựng Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

phường Hàng Bột.

Mục tiêu xây dựng Tổng công ty đến năm 2005 sẽ trở thành

một hãng tư vấn hàng đầu ở Việt Nam có trình độ khu vực và

quốc tế, quản lý và hoạt động theo thông lệ quốc tế và phù hợp

điều kiện thực tế của Việt Nam ; sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu

cung cấp dịch vụ tư vấn , khảo sát thiết kế ở thị trường trong

nước cũng như các nước khu vực , đủ điều kiện tham gia quá

trình hội nhập theo lộ trình chung của đất nước .

CẦU HÒA BÌNH (QUẢNG NINH )

CÔNG TRÌNH ĐẠT GIẢI NHÌ

CHẤT LƯỢNG CAO VỀ THIẾT KẾ NĂM 2001



TỔNG CÔNG TY THỦY TINH VÀ GỐM XÂY DỰNG

VIFG

VIGLACERA | CÔNG TY KÍNH NỔI

VIGLACERA

Địa chỉ: Khu sản xuất Tân Đông Hiệp - Huyện Dĩ AnHuyện Dĩ An - Tỉnh Bình Dương

Điện thoại : 84 -0650 740 902 * Fax : 84 -0650 740 901 * E - mail : vifg .@ .hcm.vnn.vn

ản phẩm chính : Kinh trắng và kính màu đa dạng vềđộ dầy và kích thước.

Độ dày tấm kinh : 2mm đến 12mm , với kích thước tấm kính nhỏ nhất

1500mm x 1200mm ; kích thước tấm kinh lớn nhất 3300mmx5000mm,SP

sửdụng cho xây dựng cũng như dùng để sản xuất ra các sản phẩm sau kính như :

kính gương , kính ô tô , kính dán , kính cường lực , kính mamì, kính mờ . Chất

lượng sản phẩmkínhđạt tiêu chuẩn Nhật BảnJIS R3202 1996 .

* Chính sách chất lượng của công ty chúng tôi là : " Chất lượng là sự sống còn , sản

lượng là sự phát triển , cải tiến đem lại hiệu quả cao, khách hàng là sự bền vững"

* Với phương châm là: " Chỉ đưa ra thị trường những sản phẩm có chất lượng cao

với dịch vụ bán hàngthuận lợi và giácả cạnhtranh nhất" .

CÔNG TY KINHNÓI

VIGLACERA

v 212 & 1005in provi



BỘ LAO ĐỘNGTỔNG HỘI

Hiệu trưởng

TS . TRẦN VĂN XUYÊN

NHIỆM VỤ CỦA TRƯỜNG

1. Đào tạo công nhân kỹ

thuật, nhân viên nghiệp vụ;

- THƯƠNG BINH VÀ XÃ

CỤC DẠY NGHỀ
GHẾVÀ XÃ HỘI

TRƯỞNG
CÔNG NHÂN KỸ THUẬT VÀ

BỒI DƯỠNG LAO ĐỘNG XUẤT
KHẨU

đàotạo, đàotạolại và giáo ĐỊA CHỈ KHỐI 7G THỊ TRẤNĐÔNGANH HÀ NỘI*ĐT: 04 8832 436*FAX:04 8820 306

dục định hướng cho người

lao động Việt Nam đi làm

việc có thời hạn ở nước

ngoài theo chế độ quy định

hiện hành .

2. Đàotạo nghề ngắn hạn

theo nhu cầu xã hội và các

chương trình , dự án của các

tổ chức quốc tế cho các đối

tượng xã hội.

3. Nghiên cứu , ứng dụng

các tiến bộ kỹ thuật và công

nghệ kết hợp thực tập với

sản xuất, dịch vụ.

4. Thực hiện hợp tác quốc

tế về dạy nghề .

ing seront

LÊ KHAI GIẢNG

NAM HOC 2002 2003

NGAY 15 10 2002

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

TIẾP TỤC ĐẦU TƯ MỞ RỘNG QUY MÔ NHÀ TRƯỜNG . PHẤN

ĐẤU THÀNH TRƯỜNG ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO ĐẠT TIÊU

CHUẨNQUỐC GIAVÀKHU VỰC .

5. Thực hiện các nhiệm vụ - NÂNG QUY MÔ ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY VÀ ĐÀO TẠO

khác doTổng cục giao.

QUYMÔĐÀO TẠO

Đào tạo hệ chính quy

là: 1000 hs/năm

Đào tạo ngắn hạn và

giáo dục định hướng cho

người Việt Nam đi lao động

ở nước ngoài là: 2000 người/

năm

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

1. Hàn

2. Tiện

3. Sửa chữa điện xí

nghiệp

n

NGẮN HẠN, BỒI DƯỠNG LAOĐỘNGXUẤT KHẨU.

- MỞ THÊM MỘT SỐ NGHỀ MỚI (CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ,

CƠ KHÍĐỘNGLỰC, DỊCH VỤ GIA ĐÌNH ...)

uf ubb ponts

M

4.Điện tửdân dụng- công ng

ora

nghiệp 100S-

5. May
Trong giờ thựchành .Đến h



ĐƯỢC TINH CHẾ TỪ THẢO DƯỢC TRONG TỰ NHIÊN

Comazil

GMP

CÔNG TY DƯỢC LIỆU TW -I

ĂN 6 ĐƯỜNG QUÁPHONG - HÀ NỘI

Comazil

10 vi x 10 viên nang

M
MEDIPLANTEX

KM&
GLAIPHONGROAD HANOI VIETNAM

Công văn xác nhận quảng cáo số 5500/QLD-TT ngày cấp 11/07/02

CẢM CÚM

NHỨC ĐẦU

SÓMŰI

• KHÔNG BUỒN NGỦ

•KHÔNG GÂY ĐỘC TÍNH TRÊN GAN

BÔNG TY DƯỢC LIỆU TWW II

MOMEDIPLANTEX

OATCARAV

NATIONAL MEDICINAL PLANT COMPANY NO1

ĐỊA CHỈ: 358 ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG HÀ NỘI * ĐIỆN THOẠI: 048 643 363 , 8643 367 , 8 643 368 *FAX : 04-8 641 584

EMAIL: MEPLAN@FPT.VN WEDSITE: WWW.MEDIPLANTEX.COM HTTP://WWW.VCCIDATA.COM.VN/MEPLAN/

CÔNG TY DƯỢC LIỆU TW 1 - Mediplantex - là một sản phẩm do Công ty sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế

doanhnghiệp thành lập từ năm 1971 , được phép sản được cấp chứng chỉ chất lượng tại Bỉ, Nhật Bản ,

xuất kinh doanh , xuất nhập khẩu các mặt hàng lân Ô -xtrây -li- a,.... Công ty đã sản xuất 120 sản phẩm chất

dược, đông dược , nguyên liệu hóa dược , dược liệu, lượng cao , được đăng ký lưu hành toàn quốc .

tình dầu , dụng cụ y tế , mỹ phẩm , bao bì phụ liệu cao

cấp cho ngành dược phẩm , hóa mỹ phẩm và các

mặthàng khác .

CÔNG TY DƯỢC LIỆU TW1 đặc biệt chú trọng đến

chất lượng , sản phẩmđược kiểm tra bằng các thiết

bị hiện đại cùng với sựquản lý giám sát chặt chẽ của

hệ thống đảm bảo chất lượng với đội ngũ cán bộ cô

trình độcao .

Đội ngũ cán bộcủa công ty cô trình độ khoa học

kỹ thuật cao và mạng lưới nhân viên tiếp thị nhiệt

tình , trách nhiệm sẵn sàng cung cấp các sảnphẩm

đến mọi nơi khicóyêucầu với giá hợp lý nhất .

CÔNG TY DƯỢC LIỆU TWI đã ba lần được Nhà

Công ty có quan hệ xuất nhập khẩu với trên 20 quốc

gia ở các châu lục.

Với mục tiêu vì sức khỏe và vẻ đẹpcon người, Côngty

luôn chú trọng đầu tư đổi mới côngnghệ, cơ sở sản xuất

đạt tiêu chuẩn GMP. Công ty sẵn sàng tạo điều kiện hợp

tác sản xuất, kinh doanh ,xuất nhập khẩu với tất cả các

bạn hàng trong cả nước. Công ty đẩy mạnh nghiên cứu

khoa học, đã thực hiện nhiều đề tài cấp nhà nước và cấp

bộ, đặcbiệt là nghiên cứu thuốc chữa sốt rét và ungthư .

sản phẩm của Công ty có mặt ở nhiều nước trên thế

giới, nhiều sản phẩm đạtHuychương Vàng tại các hội chợ

trong nướcvà quốc tế .

Tháng 12-2001, lần thứ 2 Công ty được Nhà nước tặng

nước tặng Huân chương Lao động các loại. Nhiều
thưởng Huân chương Laođộnghạng Hai.



TRƯỜNG ĐỀU TRO

NGHỀ GIẾT

Thực hành đo độ nghiền bột giấy

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Trường thành lập năm 1975 nhằm đáp ứng nhu

cầu đào tạo , duy trì và phát triển đội ngũ CNKT cho

Nhà máyGiấy Bãi Bằng.

Năm 1984 , Chính phủ Thụy Điển xây dựng cho

Nhà máy Giấy Bãi Bằng mộttrường dạy nghề. Tháng

10 - 1986, Trường khánh thành và chính thức đi vào

hoạt động, mỗi năm đào tạo từ 100 đến 120 học sinh .

CÁC NGÀNH NGHỀĐÀO TẠO

1.Công nghệ sản xuấtbột và giấy .

2.Sửa chữa điện xí nghiệp.

3.Sửa chữa thiết bị đo lường và điều khiển .

4.Gò hàn.

5.Sửa chữa cơ khí.

6.Sửa chữa ô - tô .

7.Vận hành máy công cụ .

8.Vận hành lò hơi, máy phát điện .

Đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của ngành

giấy và xã hội, năm 1993, Nhà trường được Bộ Công

nghiệp quyết định trực thuộc Bộ, từ năm 1996

Trường thuộc Tổng Công ty Giấy Việt Nam.

QUY MÔ ĐÀO TẠO

Quymô đàotạo ngày càng tăng, số lượng tuyển

sinh hàng năm hệ dài hạn là từ 1 300 đến 1 500 học

sinh.

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO TRONG 5 NĂM

Số học sinh tốt nghiệp năm 1999 : 393; năm

2000: 449; năm 2001 : 478 ; năm 2002: 717 và năm

2003 : 800 học sinh .

Đối tượng tuyển sinh là học sinh tốt nghiệp phổ

thông trung học, theo học 8 chuyên ngành tại

Trường. Số học sinh hiện nay đang học chủ yếu là

đào tạo theo địa chỉ. Số học sinh sau khi tốt nghiệp

có việc làm đạt khoảng 85-90 %. Chất lượng đào tạo

được các doanh nghiệp chấp nhận và đánh giá cao

kể cả doanh nghiệp nước ngoài... Ngoài số học sinh

đào tạo dài hạn, các khóa học ngắn hạn tổ chức

hằng năm rất đa dạng, phong phú. Hằng năm, có

khoảng 500 lượt người học và tổchức cho 300 lượt

người thi nâng cấp nâng bậc. Tổ chức liên kết đào

tạo với các trường cao đẳng, đại học có chất lượng .

ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN , NHÂN VIÊN

Tổng sốCB - CNV và giáo viên được đào tạo

theo tiêu chuẩn Bắc Âu, 90% giáo viên được đào tạo

về tin học và ngoại ngữ , luôn cập nhật kiến thức

công nghệ mới.

TRANG THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

Trong những năm gần đây, Trường đã đầu tư

nâng cấp thêm: máy tiện CNC ; phòng học tiếng ;

phòng máy tính; phòng thực hành thí nghiệm tự

động hóa; phòng thí nghiệm bột và giấy; phòng thực

hành thí nghiệm PLC ; các thiết bị và đồ dùng dạy

họcsử dụng tiên tiến .

Trước xu thế ngành giấy hướng tới hội nhập, vì

vậy phát triểnnguồn nhân lực có kỹ thuật đang làmột

vấn đề bức bách hiện nay . Hiện nay , trường chỉ mới

đáp ứng được nhu cầu đào tạocho các tỉnh phía Bắc .

Do đó, Trường đang xúc tiến thành lập cơ sở đào tạo

nghề giấy tại tỉnh Đồng Nai nhằm cung cấp nguồn

nhân lực cókỹ thuật cho khu vực NamTrung Bộ. Để

việc triển khai các dựán đượcthuận lợi.

Trường Đào tạo nghề Giấy rất mong được sự

quan tâm giúp đỡ của Chính phủ và các bộ, ban

ngành để dựán sớm thực hiện.

Địa chỉ: Huyện Phù Ninh - Tỉnh Phú Thọ * ĐT: 0210 829 467 * Fax : 0210 829 980 * E-mail: paschool@hn.vnn.vn



C TRƯỜNG PITH CHUYÊN HÙNG VƯƠNG

ĐỊA CHỈ: 72 ĐƯỜNG TÂN BÌNH - PHƯỜNG TÂN DÂN - THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ - TỈNH PHÚ THỌ

ĐIỆN THOẠI: 0210 847 654 * WEBSITE: CHUYENHUNGVUONG.ORG

BOO SINE 9501 GOOG GEA

Lễ trao giải thưởng cho các

học sinh giỏi cấpquốc gia

WATHOICHIRD
LANTHUS NIEMAY

Lãnh đạo Sở với Chi bộ Nhà trường

Giao lưu giữa Trường QuốctếHồng -Kông

và Trường PTTH chuyên Hùng Vương

Khuôn viên của Nhà trường

Hot
Toà The Pan

Nghệ

CHÁO HÀN THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI NH

TỈNH PHÙ THỊ LẦN THỨ HẠ

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 35 NĂM LỚP THẦN ĐẶC PHÁT

T

rường PTTH Chuyên Hùng

Vương (Sở GD và ĐT tỉnh Phú

Thọ) thành lập tháng 8 - 1986

theo Quyết định của UBND tỉnh Vĩnh

Phú . Đến năm học 2001 - 2002 , Nhà

trườngcó quymôlớn ,bao gồm 44 lớp ,

với 2 159 học sinh của 6 môn chuyên

là : toán , lý , hóa , văn , Anh văn và Pháp

văn . Từ năm 1994 đến năm 2002 Nhà

trườngđượctỉnh quantâm đầu tưgần

2 tỉ đồng xâydựng 4 dãy nhà cao tầng

khang trang với 18 phòng học , phòng

thí nghiệm , thư viện , nhà điều hành .

Khu ký túc xá học sinh với hai nhà 3

tầng hiện đại đầy đủ chỗ ởcho gần 500

học sinh . Cảnh quan sư phạm đáp ứng

yêu cầu củatrườngchuẩn quốc gia .

NHỮNG THÂN D THỜI ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

Trong suốt 20 năm xây dựng và phát triển ,

Nhà trường liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm

vụ được giao, được UBND tỉnh và Sở GD và ĐT

công nhận là trường tiên tiến xuất sắc . Nhà

trường đã đào tạo được 12 218 học sinh, trong

đó:

- 4 360 học sinh giỏi vòng tỉnh (năm học 2002 -

2003 có 340 giải); Jinjason05500

- 400 học sinh giỏi quốc gia (năm học 2002 -

2003 có 38 giải) ;

- 4 học sinh đạtgiải quốc tế ;

- 706 học sinhđạt giải Ô -lim -píc hóa học ở

Ô -xtrây-li- a .

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIÁO VIÊN

Nhà trường hiện có 81 giáo viên đều đạt trình

độ chuẩn , trong đó có 7 giáo viên có trình độ

thạc sĩ , 4 giáo viên đang được đào tạo thạc sĩtập

trung . Hơn nữa , Nhà trường còn có :

- 4 nhà giáo ưu tú,

- 2 nhà giáo được tặng Huân chương Lao động

hangBa,

- 5 giáoviên được tặng Bằng Lao động sáng

tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1995) ,

- Huân chươngLao động hạng Nhì (năm 1998 ),

Được nhận cờ thi đua của Chính phủ (năm

2000),

- Cờ thi đua của UBND tỉnh (năm 2001) ,

18 năm liền chi bộ nhà trường được công

nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh .

Các hoạt động văn ngh

Hiệu trưởng: VŨ VĂN VIẾT

Hs Nguyễn Hữu Thọ nhận HC Đồng

hóa học tại Ô -xtrây -li- a

Một giờ thực tập của lớp chuyên vật lý

Giờ học ngoại ngữ của học sinh Nhà trường

LE KY

NGÀY NHÀ GI
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TRUNG TÂM TRIỂN LÃM VĂN HÓA

VECA

NGHỆ THUẬT VIỆT NAM (VIECA )

Địa chỉ : Số 2 Đường Hoa Lư , Vân Hồ, Hà Nội .

Điện thoại: 04 8 215 202 - 9 764 104 * Fax: 04 8 215 968 * E- mail: trienlamvanho e hn.vnn.vn

Giám đốc:

TRUNG TÂM TRIỂN LÃM VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VIỆT NAM

LÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN

oTổ chức triển lãm văn hóa - nghệ thuật , chính trị , xã hội quốc gia và

quốc tế.

o Tổ chức hoạt động hội thảo, biểu diễn , giao lưu văn hóa - nghệ

thuật quốc gia , quốc tế.

o Quảng cáo cho mọi tổ chức, cá nhân .

o Tổ chức dịch vụ hội chợ - triển lãm cho các ngành , các tổ chức kinh

tế,xã hội trong nước và ngoài nước .

Tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề, trao đổi nghiệp vụ văn hóa -

nghệ thuật, hướng dẫn nghiệp vụ triển lãm cho các cơquan, đơn vị .

TS NGUYỄN TRUNG NHẬT o Tổ chức lễ hội truyền thống và các dịch vụ văn hóa - xã hội khác.

Tổ chức các loại hình dịch vụ hỗ trợ các hoạt động trên .

TRUNG TÂM TRIỂN LÃM VĂN HÓA NGHỆ

THUẬT VIỆT NAM THÀNH LẬP TỪ NĂM

1958 ĐÃĐƯỢCXÂY DỰNG LẠI HIỆN ĐẠI

+ Diện tích trưng bày hơn 4000m2 trong nhà

và 5000 m2 ngoài trời, với thiết bị triển lãm

hội chợtiêu chuẩn quốc tế.

+ Phòng hội thảo, họp báo và biểu diễn nghệ

thuật 300 chỗ với hệ thống thiết bị âm

thanh, ánh sáng hiện đại .

/ Nhà triển lãm 29 Hàng Bài , Hà Nội với diện

tích 400m2 .Suốt 40 năm, đây là nơi tổ chức

các cuộc triển lãm trong nước và quốc tế đã

được trang bị thiết bị triển lãm hiện đại .

TIN ĐOÀN TNCS HỒ CHÍMINH - BỘ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
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Xuân QuýMẫu
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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNGĐƯỜNG THỦY

VIETNAM WATERWAYCONTRUCTION CORPORATION VINAWACO

Trụ sở: 40 Phùng Hưng - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

ĐT: (84-4 ) 8 252 460 Fax: (84-4) 9 285 124

E-mail: vinawaco@fpt.vn

TRONGCÔNG TY XÂY
DỰNG

ĐƯỜNG THỦY

Trụ sở Công ty

LĨNH VỰC KINH DOANH CHỦ YẾU :

- Xây dựng các công trình giao thông đường

thủy trong và ngoài nước .

- Nạo vét các tuyến luồng đường thủy (sông,

biển) và bến cảng .

- Xây dựng các công trình công nghiệp, dân

dụng.

Nạo vét và xây dựng các công trình khác

(bao gồm : thủy lợi, thủy sản , đường bộ; và

cầu đường bộ, quốc phòng ... ) .

Tư vấnđầu tư và phát triển giao thông

đường thủy, đường bộ.

- Xuất nhập khẩu vật tư - thiết bị giao thông

vận tải và xây dựng , dân dụng .

- Vận tải đường thủy, đại lý và môi giới vận tải

(thủy, bộ ) .

Chủ tịch HĐQT

LƯU MINH TUYÊN

Tổng Giám đốc

TRẦN NGUYÊN

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU :

- Nạo vét Cảng Hải Phòng, Cảng Sài Gòn, Cảng

Đà Nẵng...

- Xây dựng cầu cảng công -ten-nơ quốc tế Tân

Thuận.

- Cảng Sa Tiên (Đà Nẵng) .

- Cảng công-ten -nơ Hải Phòng.

- Cảng Cái Lân, Đường Hồ Chí Minh.

- Dự án nâng cấp hai tuyến đường thủy phía Nam.

THE MAIN ASPECTSOF BUSINESS ACTIVITY:

Constructing home waterway transportation

and oversea.

-Dredging waterway routes (river, sea) and ports .

-Building in industrial and civil projects

- Dredging and constructing different projects

(including): fishery, irrigation , inland roads and

bridges, defense project...)

Consulting for developing waterway

transportation and inland transportation .

Exporting and importing components

equipment for transportation and civil

construction .

Waterway transportation , transportation

intermediaryand agent (inland - waterway).

-
Newly building and repairing waterway

-Đóng mới và sửa chữa các phương tiên thủy . transportation means.
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XÍ NGHIỆP LIÊN HỢP VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT KHU VỰC H

XỈ NGHIỆPĐẦU MÁYBÀ LÀO

Địa chỉ: Phường Hồng Hà - thành phố Yên Bái * Điện thoại: 029 862 309 * Fax: 029 863 187

Giám đốc: ĐÀO NGỌC THOẠI

ƯỚC VÀO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD

NĂM 2003, ĐẢNG BỘ XÍ NGHIỆP XÁC

2 ) Đ
Ị
N
H

M
Ụ
C

TIÊU

X
U
Y
Ê
N

S
U
Ố
T

L
À :

“ AN TOÀN - CHẤT LƯỢNG - TRÁCH NHIỆM - KỶ

CƯƠNG - ĐỜI SỐNG” . CHÀO MỪNG 47 NĂM NGÀY

THÀNH LẬP XÍ NGHIỆP (16-7-1956 – 16-7-2003),

NGAY TỪQUÝ ĐẦU , ĐÃ HOÀN THÀNH XUẤT SẮC

CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ- KỸ THUẬT NĂM 2003. CÓ

100% SỐ CHI BỘ ĐĂNG KÝ PHẤN ĐẤU ĐẠT DANH

HIỆU CHI BỘ TRONG SẠCH , VỮNG MẠNH , 100%

SỐ ĐẢNG VIÊN PHẤN ĐẤU ĐỦ TƯ CÁCH HOÀN

THÀNH NHIỆM VỤ TRỞ LÊN .

CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT CHÍNH QUÝ I/2003

TH

BOB

1Ngu

Dien th

Fax:(

Email:

Cơ qu

Quý 1/2003 S/S với quý tại miền

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính

Kế hoạch Thực hiện So sánh (%) 1/2002 (%)
26Tra

Thành

01 Tổng trọng tấn km 1000 Tkm 300 100 312 635 104,18 121,00

Điện tử

919 840 963 098 104,70 91,00
Fax:(02 Tổng km chạy các loại

km

765 600 912 479 119,19 101,00 Cơ qu03 Km chạy chính
km

04 Đầu máy vận dụng Máy/ng 38,00 37,46 tai mier

05 Đầu máy kéo tầu Máy/ng 24,52 24,37
19Pha

Thành
Km/vu 100.000 137.585

Điện th

06 Km an toàn

07 Nhiên liệu tổng hợp Kg/VTkm

Máy

50,08 48,10 96,05

Fax:(C2 2
08 Máy ky

Tapch

http://ww
TRẢI QUA 47 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH, XÍ NGHIỆP ĐÃ ĐƯỢC ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC PHONG TẶNG

2 Huân chương Lao động hạng Ba

1 Huân chương Chiến công hạng Ba

Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

1 Tổ lái đầu máy số 402 là Anh hùng Lao động

1 Anh hùng Lao động (cá nhân) , 1 Bằng khen và 1 huy hiệu của Bác Hồ, 1 cờ Nguyễn

Văn Trỗi của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và UBTW Mặt trận dân

tộc Giải phóng miền Nam.

1 cờ "Quyết thắng giặc Mỹ xâm lược" trên mặt trận GTVT của Bộ Tổng tư lệnh Quân

đội nhân dân Việt Nam .

Nhiều bằng khen cho các tập thể và cá nhân của Tổng Công đoàn, Trung ương

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh , Bộ GTVT, UBND tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ và

của Tổng cục Đường sắt.

TongB

LÊHU

19

Bal:
Nh

Liên tục 13 năm được công nhận Đảng bộ trong sạch , vững mạnh .
Anh

:
TT .
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• BỘ BIÊN TẬP :

1 Nguyễn Thượng Hiền , Hà Nội

Điện thoại : (04 ) 9 422 061
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ĐƯA NGHỊ QUYẾTĐẠI HỘI IX

CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG TạpchíCộngsản

ĐẨY MẠNH VIỆCNGHIÊN CỨU , HỌC TẬP

VÀLÀI THEO TƯTƯỞNG HỒ CHÍ MILLI

NGUYỄN PHÚ TRỌNG •

T

HOÀN Đảng, toàn dân ta đang triển

khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT /TW ,

ngày 27-3-2003 , của Ban Bí thư

Trung ương Đảng (khóa IX ) về đẩy mạnh

việc nghiên cứu, tuyên truyền , giáo dục

tư tưởng Hồ Chí Minh. Đâylà việc làm hết

sức có ý nghĩa không chỉ nhân dịp kỷ

niệm 113 năm Ngày sinh của Chủ tịch

Hồ Chí Minh mà mãi mãi về sau.

nhân ái, căm ghét mọi sự áp bức bóc lột, có

ý thức tìm tòi, học hỏi cái mới và có chí lớn

cứu dân , cứu nước .

Lớn lên trong thời kỳ nóng bỏng tiếng

súng chống ngoại xâm cũng như các phong

tràoyêu nước sôi nổi từ Bắc chí Nam với

những ngọn cờ tiêu biểu như Phan Đình

Phùng, Hoàng Hoa Thám , Phan Bội Châu ,

Phan Chu Trinh , Trương Công Định... ; đặc

biệt, được tắm mình trong không khí sôi

động của các cuộc vận động Đông Du, Duy

Tân , của phong trào chống thuế ởTrung Bộ

những năm 1905Người những năm 1905 - 1908, Bác Hồ đã sớm

nhận ra sức mạnh của nhân dân , cũng như sự

bế tắc về đường lối của các cuộc vận động

yêu nước .

Cứ mỗi lần nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí

Minh, chúng ta lại không khỏi bồi hồi xúc

động thương nhớ Bác, càng thấm thía và

biết ơn công lao trời biển của Bác - Người

anh hùng giải phóng dân tộc ; Danh nhân

văn hóathế giới ; Người chiến sĩ cộng sản

quốc tế kiên cường ; Người sáng lập, lãnh

đạo và rèn luyện Đảng ta, Nhà nước ta ;

Người tượng trưng cho tinh hoa trí tuệ và khí

phách Việt Nam ; Người làm rạng danh non

sông nước Việt.

Sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu

nước , thanh bạch , từng chịu nhiều vất vả,

gian truân ; sống gần gũi giữa nhân dân lao

động ở một vùng đất giàu truyền thống văn

hóa và anh hùng ; vốn là một người thông

minh , lại được gia đình chăm sóc chu đáo,

Bác Hồ đã sớm tiếp thu và rèn đúc cho mình

tính cần cù , chịu khó, đức hy sinh và lòng

Vào một ngày hè tháng 6-1911 , người

thanh niên Nguyễn Tất Thành quyết chí ra

đi tìm đường cứu nước. Hành trang của

Người là những tri thức của tinh hoa văn hóa

Việt Nam cùng trái tim yêu nước cháy bỏng,

thương dân sâu sắc .Trên con đường bỗn

ba khắp năm châu bốn biển , vừa lao động,

vừa học tập, quan sát, nghiên cứu lý luận

* GS , TS , Ủy viên Bộ Chính trị , Chủ tịch Hội đồng

Lý luận Trung ương
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống Tạp chí Cộng sản

và kinh nghiệm các cuộc cách mạng trên thế

giới , tham gia hoạt động trong Đảng Xã

hội Pháp. Người đã từng bước rút ra nhiều

bài học quý báu và bổ ích cho sự lựa chọn

con đường cách mạng của dân tộc , cũng .

là con đường đi của bản thân mình. Tháng

12-1920, Người trở thành một trong những

người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, người

cộng sản đầu tiên của Việt Nam.

Cuộc hành trình vạn dặm ấy cũng đã giúp

Người tìm ra cội nguồn những khổ đau của

nhân loại là ở sự áp bức bóc lột của các nước

tư bản, đế quốc , và đã hình thành ý thức

giai cấp rõ rệt. Người đến với chủ nghĩa

Mác - Lê -nin một cách tự nhiên, như một

tất yếu lịch sử, nên khi đọc Luận cương về

vấn đề dân tộc và thuộc địa , của V.I. Lê -nin ,

Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy ở đó những

vấn đề cơ bản của đường lối giải phóng dân

tộc gắn liền với giải phóng giai cấp ; độc lập

dân tộc gắn liền vớichủ nghĩa xã hội ; giai

cấp vô sản phải nắm lấy ngọn cờ dân tộc ,

gắn cách mạng dân tộc từng nước với phong

trào cách mạng vô sản thế giới... để tiến lên .

Tháng 12-1924, thực hiện Chỉ thị của

Quốc tế cộng sản, Nguyễn Ái Quốc về

Quảng Châu (Trung Quốc) trực tiếp chỉ đạo

việc chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản

Việt Nam . Tại đây, Người đã truyền bá chủ

nghĩa Mác - Lê- nin về nước, tổ chức đào

tạo, bồi dưỡng cán bộ cốt cán , tiếp tục chuẩn

bị về mặt tư tưởng và tổ chức cho việc thành

lập Đảng. Tài liệu tuyên truyền của Nguyễn

Ái Quốc được giai cấp công nhân và nhân

dân Việt Nam đón nhận như người đi đường

đang khát mà có nước uống, đang đói mà có

cơm ăn , có sức lôi cuốn những người yêu

nước Việt Nam đi theo con đường cách

mạng vô sản , làm dấy lên cao trào đấu tranh

mạnh mẽ , sôi nổi khắp cả nước. Phong trào

đấu tranh của giai cấp công nhân và các tầng

lớp nhân dân phát triểnmạnh mẽ.

Mùa xuân năm 1930, dưới sự chủ trì của

Nguyễn Ái Quốc , các tổ chức cộng sản ở

Việt Nam khi đó (Đông Dương Cộng sản

Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông

Dương Cộng sản Liên đoàn ) đã hợp nhất

thành một đảng thống nhất lấy tên là Đảng

Cộng sản Việt Nam . Hội nghị đã thảo luận

và thông qua Chánh cương vắn tắt, Sách

lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Điều lệ

vắn tắt của Đảng do chính Nguyễn Ái Quốc

khởi thảo. Các văn kiện này có ý nghĩa như

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, là sự

vận dụng sáng tạo lý luận Mác - Lê-nin và

kinh nghiệm quốc tế vào điều kiện Việt

Nam , là sự kết gắn độc lập dân tộc với chủ

nghĩa xã hội, sự hòa quyện chủ nghĩa yêu

nước với chủ nghĩa quốc tế chân chính, sự

phát triển của cách mạng Việt Nam với trào

lưu cách mạng thế giới.Đến đây, đường lối

cách mạng Việt Nam cơ bản đã được hình

thành , con đường cứu nước của Việt Nam cơ

bản đã được xác định.

Sự đúng đắn ngay từ đầu của tư tưởng

Hồ Chí Minh đã được thực tiễn cách mạng

khảo nghiệm, khẳng định ; và chính trong

quá trình vận động của cách mạng, tư tưởng

HồChí Minh ngày càng được bổ sung, phát

triển và hoàn thiện dần , để cùng với chủ

nghĩa Mác - Lê-nin trở thành ngọn đuốc soi

đường cho cách mạng Việt Nam .

Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà hoạt động

cách mạng thực tiễn vĩ đại, nhà tổ chức kiệt

xuất, đồng thời là nhà lý luận , nhà chiến

lược thiên tài của cách mạng Việt Nam. Nét

đặc sắc ở Hồ Chí Minh là lý luận nhưng

không giáo điều , sách vở, trái lại gắn bó

chặt chẽ , nhuần nhuyễn với thực tiễn ; lý

luận mà không cao xa, cầu kỳ , trái lại rất

mộc mạc, dễ hiểu , dễ nhớ, dễ làm , thiết thực .

Nói cách khác , Chủ tịch Hồ Chí Minh là

một nhà lý luận cách mạng giàu thực tiễn và

kinh nghiệm đấu tranh, đồng thời là một nhà

4
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

thực tiễn giàu lý luận khoa học. Ở Người có

sự thực tiễn hóa lý luận và lý luận hóa thực

tiễn . Từ Đại hội II của Đảng (năm 1951 ) ,

Đảng ta đã khẳng định vai trò , ý nghĩa , tác

dụng to lớn của tư tưởng , đạo đức, phong

cách Hồ Chí Minh. Đến Đại hội VII của

Đảng (năm 1991 ), Đảng ta đã khẳng định

chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí

Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng , kim chỉ

nam cho hành động cách mạng.

Đại hội IX của Đảng (năm 2001 ) đã trình

bày cô đọng và toàn diện những cơ sở hình

thành , những nội dung cơ bản của tư tưởng

Hồ Chí Minh và khẳng định : Tư tưởng

Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh

của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản

tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta. Tư

tưởng Hồ Chí Minh làmột hệ thống quan

điểmtoàn diện và sâu sắc về những vấn đề

cơ bản của cách mạng Việt Nam . Đó là tư

tưởng về giải phóng dân tộc , giải phóng giai

cấp , giải phóng con người ; về độc lập dân

tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp

sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại ; về

sức mạnh của nhân dân , của khối đại đoàn

kết dân tộc ; về quyền làm chủ của nhân

dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân , do

dân , vì dân ; về quốc phòng toàn dân , xây;

dựng lực lượng vũ trang nhân dân ; về phát

triển kinh tế và văn hóa , không ngừng nâng

cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân

dân ; về đạo đức cách mạng cần , kiệm , liêm ,

chính , chícông vô tư ; về chăm lo bồi dưỡngvề chăm lo bồi dưỡng

thế hệ cách mạng cho đời sau ; về xây dựng

Đảng trong sạch , vững mạnh , cán bộ , đảng

viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy

tớ thật trung thành của nhân dân ...

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nắm bắt sâu

sắc bản chất cách mạng và khoa học , tinh

thần biện chứng và nhân đạo của học

thuyết Mác - Lê-nin , vận dụng một cách

sáng tạo học thuyết ấy phù hợp với thực tế

quan

Việt Nam ; đồng thời Người đã kế thừa và

phát huy chủ nghĩa yêu nước, truyền thống

dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại . Trong

khi giải quyết các vấn đề của cách mạng

Việt Nam , Người đã góp phần phát triển chủ

nghĩa Mác - Lê-nin trên nhiều vấn đề

trọng , đặc biệt là lý luận về cáchmạng giải

phóng dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội

ở một nước thuộc địa và phụ thuộc . Tư

tưởng của Người đã và đang soi đường cho

cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng

lợi, trở thành giá trị bền vững của dân tộc

Việt Nam và lan tỏa ra thế giới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vĩ nhân đã in

đậm dấu ấn vào lịch sử dân tộc và lịch sử

nhân loại trong thế kỷ XX. Đạo đức và tư

tưởng Hồ Chí Minh sống mãi trong lòng

chúng ta , soi đường dẫn dắt cách mạng

Việt Nam đi đến mọi thắng lợi. Tư tưởng đó

không những có giá trị lớn lao trong thế

kỷ XX mà còn tỏa sáng trong thế kỷ XXI và

mãi mãi sau này .

Dưới ngọn cờ của tư tưởng Hồ Chí Minh

và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt

Nam, nhân dân ta đã hoàn thành nhiệm vụ

cách mạng dân tộc dân chủ , cả nước bước

vào thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội .

Công cuộc đổi mới gần 17 năm qua đã đạt

được những thành tựu to lớn và rất quan

trọng . Thế hệ con cháu của Bác Hồ đã và

đang tích cực thực hiện Di chúc thiêng liêng

của Người là : " Phấn đấu xây dựng một

nước Việt Nam hòa bình , thống nhất, độc

lập, dân chủ và giàu mạnh , góp phần xứng

đáng vào sựnghiệp cách mạng của thế giới" .

Với thắng lợi bước đầu rất quan trọng của

công cuộc đổi mới, đất nước ta đã chuyển

sang thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa,

hiện đại hóa, thế và lực của ta đã khác trước

rất nhiều. Tuy nhiên, hiện nay nước ta vẫn là
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một trong những nước nghèo, trong khi cuộc

cách mạng khoa học công nghệ trên thế giới

phát triển với tốc độ thần kỳ ; một số nước

phát triển đã từ thời đại kinh tế công nghiệp

chuyển sang thời đại kinh tế tri thức và xã

hội thông tin toàn cầu. Cục diện thế giới

đang có những biến đổi nhanh chóng, sâu

sắc và phức tạp . Chủ nghĩa xã hội thế giới và

phong trào công nhân quốc tế gặp nhiều khó

khăn ; cuộc đấu tranh giai cấp , đấu tranh dân

tộc trên phạm vi thế giới đang tiếp tục diễn

ra gay gắt ; các thế lực thù địch đang tìm

mọi cách tiến công , phá hoại sự nghiệp cách

mạng của nhân dân ta . Bối cảnh đóđangđặt

đất nước ta trước những thờicơ vận hộivà

nguy cơ thách thức mới , đòi hỏi Đảng ta hơn

bao giờ hết, phải thật sự vững vàng về chính

trị tư tưởng , thống nhất về ý chí và hành

động, trong sạch về đạo đức lối sống, chặt

chẽ về tổ chức và cán bộ.

Vì vậy , nhiệm vụ quan trọng hiện nay là

chúng ta phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả

các nghị quyết về xây dựng Đảng , đặc biệt

là Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa

VIII và Kết luận của Hội nghị Trung ương

(khóa IX), đẩy mạnh cuộc vận động xây

dựng, chỉnh đốn Đảng, tập trung làm tốt

công tác giáo dục , rèn luyện đạo đức cách
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mạng , kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa

cá nhân, tệ tham nhũng, quan liêu , lãng phí ;

phát huy dân chủ , giữ vững kỷ luật, kỷ

cương ; đổi mới phương thức lãnh đạo ;

chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự

vững vàng , bảo đảm kế tục trung thành

và xuất sắc sự nghiệp vẻ vang của Đảng .

Trên cơ sở kiên định, vận dụng sáng tạo và

phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin , chúng ta

cần đẩy mạnh việc nghiên cứu , học tập,

quán triệt và phổ biến rộng rãi tư tưởng

Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo vào sự

nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước.

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta

quyết tâm phát huy sức mạnh đại đoànkết

toàn dân tộc , triển khai có hiệu quả các

nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương

Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát

triển kinh tế - xã hội, chủ động hội nhập

kinh tế quốc tế . Nâng cao tinh thần cảnh

giác cách mạng, chủ động đấu tranh làm thất

bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực

thù địch, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc

và chế độ xã hội chủ nghĩa . Kết hợp chủ

nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa

quốc tế trong sáng , tăng cường tình đoàn kết

quốc tế vì hòa bình , độc lập và phát triển .

Khẳng định những nguyên lý cơ bản của chủ

nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh

và sự vận dụng sáng tạo của Đảng ta . Đấu

tranh có hiệu quả chống các luận điệu thù

địch, bác bỏ những quan điểm sai trái xuyên

tạc chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí

Minh, bảo vệ lý tưởng , mục tiêu cách mạng

và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội dưới sự

lãnh đạo của Đảng.

Từ sau Đại hội VII của Đảng đến nay,

công tác nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh

đã đạt được nhiều kết quả quan trọng ; hoạt

động tuyên truyền, giáo dục tư tưởng

Hồ ChíMinh có nhữngcố gắng, nhờ đó đã

góp phần động viên các tầng lớp nhân dân

sống, chiến đấu, lao động và học tập theo

gương Bác Hồ vĩ đại . Tuy vậy, việc tuyên

truyền , giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh còn

chưa có chiều sâu và kết quả còn hạn chế.

Nội dung giáo dục chưa thống nhất. Hình

thức và phương pháp tuyên truyền thiếu

sinh động ; chưa gắn việc học tập tư tưởng

Hồ Chí Minh với giải quyết những vấn đề

cụ thể của cuộc sống ; chưa tạo được phong

trào sâu rộng học tập và làm theo tư tưởng

Hồ Chí Minh . Việc đấu tranh bảo vệ tư

tưởng Hồ Chí Minh chưa thật chủ động, kịp

thời và sắc bén ...
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Theo tinh thần Chỉ thị của Ban Bí thư ,

việc tổ chức nghiên cứu , học tập tư tưởng

Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ rất quan

trọng của công tác tư tưởng hiện nay,cần

được thực hiện một cách nghiêm túc, có chất

lượng , hiệu quả. Học tậptư tưởng Hồ Chí

Minh là học tập những nội dung cơ bản , tinh

thần cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh , cả

trên vấn đề chung, chiến lược và trên những

lĩnh vực cụ thể ; cả về nội dung quan điểm

và phương pháp tư tưởng , phương pháp tư

duy. Đặc biệt là , phải nắm vững, thấu triệt

những quan điểm về mục tiêu, lý tưởng cách

mạng , những nhiệm vụ, con đường đi lên

của nước ta . Kiên định mục tiêu độc lập dân

tộc gắn liền với chủ nghĩa xãhội,ý chí sắt

đá "không có gì quý hơn độc lập tự do ", chỉ

có chủ nghĩa xãhội mới giải phóngđược

các dân tộc khỏi mọi ách áp bức,bóc lột.Dù

khókhăn gian khổ đến đâuchúng ta cũng

phải xây dựng cho bằng được một nước

Việt Nam dân giàu , nước mạnh , xã hội công

bằng , dân chủ, văn minh . Muốn xây dựng

chủ nghĩa xã hội trước hết phải có những

con người xã hội chủ nghĩa . Phát huy sức

mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trên cơ sở

liên minh giữa giai cấp công nhân với giai

cấp nông dân và đội ngũ trí thức, do Đảng

Cộng sản Việt Nam lãnh đạo . Phải thường

xuyên xây dựng, đổi mới, chỉnh đốn Đảng

và hệ thống chính trị, giữ gìn Đảng ta thật

trong sạch, vững mạnh , gắn bó mật thiết

với nhân dân . Nêu cao tinh thần độc lập tự

chủ, ý chí tự lực tự cường, đồng thời mở

rộng sự đoàn kết, hợp tác quốc tế . Học tập tư

tưởng Hồ Chí Minh còn bao gồm một nội

dung rất
quan trọnglà học tập , rèn luyện đạo

đức cách mạng, lối sống và phong cách

Hồ Chí Minh .

Việc nghiên cứu , học tập tư tưởng

Hồ ChíMinh phải tạo được sự chuyển biến

mạnh mẽ, tự giác từ mỗi người , mỗi cấp,

mỗi ngành , khơi dậy phong trào hành động

cách mạng thực hiện các nhiệm vụ chính trị ,

đồng thờikhông ngừng rèn luyện phẩm chất

đạođức cách mạng theo gương Bác Hồ vĩ

đại , đẩy lùi những biểu hiện thoái hóa về

đạo đức , lối sống. Mỗi cán bộ, đảng viên

phải thực sự vì Đảng, vì dân , xứng đáng với

niềm tin cậy và sự yêu mến của nhân dân .

Việc nghiên cứu , học tập tư tưởng

Hồ ChíMinh phải là một đợt sinh hoạt

chính trị rộng lớn trong toàn Đảng , toàn dân ,

đồng thời là công việc tự giác , thường xuyên

hằng ngày , gắn với phong trào thi đua thực

hiệnDi chúc của Bác ; thực hiện quan điểm ,

đường lối của Đảng , chính sách và pháp luật

của Nhà nước , tạo sự chuyển biến rõ rệt

thiếtthực, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát

trong việc giải quyết các công việc cụ thể ,

triển , đấu tranh chống các tệ quan liêu, tham

nhũng, cáctệ nạn xã hội. Hằng năm , tiến

hành sơ kết vào dịp kỷ niệm ngày sinh của

Bác . Kịp thời khen thưởng, biểu dương

những đơnvị, cá nhân làm tốt, phê bình

những nơi làm kém .

Nghiên cứu , học tập và làm theo tư tưởng

Hồ Chí Minh là công việc rất quan trọng

và cần thiết. Vào thời điểm hiện nay lại

càng quan trọng và cần thiết. Nếu mỗi cấp

ủy và tổ chức đảng, mỗi cán bộ , đảng viên

thấm nhuần và quán triệt sâu sắc những tư

tưởng, quan điểm của Hồ Chí Minh, thật sự

tự giác rèn luyện, tu dưỡng theo những

lời dạy của Người, thì nhất định Đảng ta

sẽ ngày càng trong sạch , vững mạnh , khắc

phục được những nguy cơ của một đảng

cầm quyền , giữ gìn được bản chất và truyền

thống tốt đẹp của Đảng, tiếp tục được nhân

dân tin yêu, ủng hộ. Đảng ta sẽ mãi mãi

là Đảng Cộng sản, Đảng của Chủ tịch

Hồ Chí Minh - Người lãnh đạo sáng suốt và

tin cậy của cả dân tộc Việt Nam . D
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XÓA ĐÓI , GIẢI NGHÈO -

LUỘT CỐNG HIẾU TO LỚN CỦA HỒ CHÍ MINH

CHO NGƯỜI NGHÈO TƯỚC TA VÀ THẾ GIỚI

NGUYỄN TÚC *

N

57GAY từ những ngày đầu khi Cách

mạng Tháng Tám vừa thành công,

Chính phủ Cách mạng lâm thời do

Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu vừa được

thành lập, ngày đêm phải lo đối phó với thù

trong , giặc ngoài, nhưng vẫn dành sự quan tâm

sâu sắc đến việc chăm lo cuộc sống cho người

lao động nghèo khổ , lực lượng cơ bản của cách

mạng vừa thoát khỏi cảnh nô lệ, bị áp bức, bóc

lột. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú ý đến

vấn đề xóa đói . Người kêu gọi toàn dân cùng

Chính phủ tập trung lực lượng để chống ba thứ

giặc là : giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm ,

trong đó giặc đói được Người đặt lên hàng đầu

với lý do : "Ngày nay chúng ta đã xây dựng

nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Nhưng

nếu nước ta được độc lập mà dân không được

hưởng tự do, hạnh phúc , thì độc lập đó chẳng

có ý nghĩa gì" .

Phát biểu tại phiên họp đầu tiên của Ủy

ban nghiên cứu kiến quốc ngày 10-1-1946,

Hồ Chí Minh lại một lần nữa nhấn mạnh đến

bổn phận của Nhà nước phải chăm lo cho dân

có cơm ăn , áo mặc, chỗ ở và việc học hành.

Người nói : " Chúng ta tranh được tự do, độc

lập rồi mà dân cứ chết đói , chết rét , thì tự do ,

độc lập cũng không làm gì . Dân chỉ biết rõ giá

trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn

no, mặc đủ .

Chúng ta phải thực hiện ngay :

1 - Làm cho dân có ăn

2 - Làm cho dân có mặc

3 - Làm cho dân có chỗ ở

4 - Làm cho dân có học hành

Cái mục đích chúng ta đi đến là 4 điều đó .

Đi đến để dân nước ta xứng đáng với tự do độc

lập, và giúp sức được cho tự do độc lập" .

Đối với dân tộc ta, truyền thống thương

yêu, đùm bọc , giúp đỡ lẫn nhau với phương

châm "lá lành đùm lá rách , lá rách ít đùm lá

rách nhiều " và theo tinh thần "nhiễu điều phủ

lấy giá gương , người trong một nước phải

thương nhau cùng " được tiếp nối từ đời này

qua đời khác, đã trở thành đạo lý làm người

và nếp sống văn hóa cao đẹp của mọi người

Việt Nam yêu nước , thương nòi .

Hơn nửa thế kỷ qua, tuân theo lời chỉ giáo

của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo

*
Ủy viên Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị Quốc gia,

Hà Nội , 1995 , t4 , tr 152
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Tạp chí Cộng sản

của Đảng, truyền thống tốt đẹp đó được Nhà

nước, nhân dân ta trân trọng và bồi đắp. Và

"xóa đói giảm nghèo " đã trở thành mục tiêu

phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, một sự

nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa cao cả

mang tính nhân văn sâu sắc,một trọng điểm

trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của

Đảng và Nhà nước ta hiện nay và về sau .

Ngày nay " xóa đói, giảmnghèo" không còn

là vấn đề của mỗi quốc gia riêng biệt, mà đã

trở thành vấn đề chung, vấn đề xã hội bức xúc

mang tính toàn cầu, một trong những nhiệm vụ

quan trọng hàng đầu của toàn nhân loại. Tình

hình đó đặt ra cho các nước, tuy khác nhau về

màu da, sắc tộc, tôn giáo, thể chế chính trị ,

song dù muốn hay không vẫn phải cộng tác

với nhau để cùng giải quyết.

Với tinh thần đó , Hội nghị cấp cao thiên

niên kỷ của Liên hợp quốc với sự tham gia của

hơn 150 vị đứng đầu nhà nước , chính phủ cùng

nhiều quan chức của tổ chức lớn nhất thế giới

này đã ra Tuyên bố Thiên niên kỷ , trong đó

nêu rõ quyết tâm : " Giúp nhân dân các nước

thoát khỏi cảnh đói nghèo , cùng cực ; tạo dựng

ở cấp độ quốc gia và toàn cầu môi trường

thuận lợi cho phát triển và xóa đói, giảm

nghèo" . Hội nghị đánh giá cao những cố gắng

to lớn của Việt Nam trong " xóa đói, giảm

nghèo" và quyết định lấy ngày 17-10 hằng

năm , ngày mà 55 năm trước đó ( 17-10-1945)

Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi chống

giặc đói ở nước ta làm "Ngày thế giới chống

đói nghèo ". Đây thực sự là một vinh dự lớn,

đồng thời cũng là một trách nhiệm nặng nề của

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trước dân tộc

và nhân loại .

Năm mươi bảy năm qua, xuất phát từ mục

tiêu cách mạng là "không có gì quý hơn

độc lập tự do" , "độc lập dân tộc gắn liền với

chủ nghĩa xã hội" , thực hiện hoài bão cháy

bỏng và "ham muốn tột bậc" của Chủ tịch

Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là ước vọng

ngàn đời của dân tộc, với đường lối lãnh đạo

đúng đắn của Đảng, nhân dân đoàn kết một

lòng, dân tộc ta đã vượt qua muôn vàn gian

khổ, hy sinh, đánh thắng các kẻ thù xâm lược ,

giành độc lập , tự do, thống nhất đất nước ; tiến

hành xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ

vững chắc Tổ quốc ; đời sống vật chất và tinh

thần của nhân dân ta được cải thiện rõ rệt .

Chúng ta vui mừng thấy rằng, với đường lối

đổi mới đúng đắn , sáng tạo , phù hợp với lòng

dân ; bằng chính sách phát triển kinh tế nhiều

thành phần, đã làm bật dậy tiềm năng phong

phú, to lớn của cả dân tộc , đã mang lại nhiều

thành tựu to lớn và rất quan trọng , đưa đất

nước ta sớm thoát khỏi khủng hoảng kinh tế -

xã hội và tự tin bước vào thời kỳ công nghiệp

hóa, hiện đại hóa nhanh hơn dự đoán trước

đó của nhân dân ta cũng như nhiều người trên

thế giới.

Trong thực hiện chương trình xóa đói giảm

nghèo , Đảng, Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ

trương , ban hành nhiều chính sách nhằm tạo

mọi điều kiện và môi trường thuận lợi nhằm

triệt để giải phóng sức sản xuất, khuyến khích

mọi người, mọi thành phần kinh tế phát huy

cao độ nguồn lực và tài năng sáng tạo, ra sức

phát triển sản xuất, kinh doanh, làm giàu hợp

pháp ; cần kiệm xây dựng đất nước và bảo vệ

Tổ quốc ; không ngừng nâng cao đời sống vật

chất và văn hóa của nhân dân. Cùng với việc

động viên phát triển sản xuất, Đảng, Nhà nước

khuyến khích toàn dân thực hiện tốt các chính

sách xã hội như : chính sách đền ơn , đáp nghĩa

đối với những người có công với nước , tham

gia vào các công việc công ích , các hoạt động

nhân đạo từ thiện, giúp nhau xóa đói, giảm

nghèo, gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và

công bằng xã hội , phát huy truyền thống nhân

nghĩa của ông cha .

Số 19 (tháng 7 năm 2003 )
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Tạp chí Cộng sản

Trong những năm tiến hành công cuộc đổi

mới, nhất là qua 10 năm thực hiện Chiến lược

phát triển kinh tế - xã hội 1991 - 2000 , mặc dù

dân số nước ta tăng thêm 15 triệu người, song

thu nhập bình quân tính theo đầu người vẫn

tăng gấp đôi . Đặc biệt , trong lĩnh vực nông

nghiệp, nhân dân ta đã lập nên những thành

tích thần kỳ là sản lượng lương thực quy thóc

mỗi năm tăng thêm một triệu tấn , đưa mức

lương thực bình quân tính theo đầu người từ

330 kg (năm 1991 ) lên 435 kg (năm 2000) ,

làm cho nước ta tuy là nước nông nghiệp đã có

thời thiếu lương thực triền miên, trở thành

nước xuất khẩu gạo đứng thứ hai trên thế giới.

Do kinh tế tăng trưởng nhanh, đời sống của đại

bộ phận nhân dân được cải thiện rõ rệt, một bộ

phận giàu lên nhanh chóng.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước

ta đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách nhằm

tạo cơ hội cho người nghèo thoát khỏi cảnh

nghèo khó, hòa nhập cộng đồng , cùng cộng

đồng tham gia xây dựng xã hội công bằng , dân

chủ ,văn minh . Chính phủ đã đầu tư ngày càng

nhiều hơn cho chương trình "xóa đói , giảm

nghèo" , hỗ trợ ngày càng thiết thực và có hiệu

quả hơn về mọi mặt cho các xã, các vùng,

miền đặc biệt khó khăn . Với
điểm những

quan

vấn đề xã hội phải được giải quyết bằng các

phương thức xã hội, những năm quacác bộ ,

ban , ngành, đoàn thể và nhân dân ở nhiều địa

phương đã hưởng ứng, xây dựng và triển khai

chương trình " xóa đói, giảm nghèo" với nhiều

biện pháp sáng tạo nhằm giúp đỡ hộ nghèo , xã

nghèo tháo gỡ khó khăn như : cho các hộ

nghèo vay vốn tín dụng ưu đãi từ quỹ Ngân

hàng phục vụ người nghèo ( nay là Ngân hàng

chính sách) ; tập huấn kiến thức, hướng dẫn

kinh nghiệm sản xuất kinh doanh cho người

nghèo ; khám chữa bệnh miễn phí cho người

nghèo , lập quỹ hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo ;

miễn giảm học phí và cung cấp sách giáo khoa

cho học sinh nghèo ; lập quỹ khuyến học dành

cho học sinh nghèo vượt khó ; xây dựng các

trường dân tộc nội trú ; cung cấp miễn phí một

số nhu yếu phẩm cho đồng bào dân tộc thiểu

số , vùng sâu , vùng xa, biên giới, hải đảo...

Từ năm 2000 đến nay, cuộc vận động

"Ngày vì người nghèo" do Ủy ban Trung ương

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động thu hút

toàn bộ hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ

sở với hàng triệu cán bộ, đảng viên và nhân

dân tham gia, đem lại kết quả to lớn cả về vật

chất lẫn tinh thần và đạo lý . Chưa đầy 3 năm,

hàng chục vạn ngôi nhà tình thương cho người

nghèo được xây dựng bằng lòng nhân ái và

tình thương của cả dân tộc. Cùng với sự hỗ trợ

của Nhà nước, sự giúp đỡ mọi mặt của các

tầng lớp nhân dân, sự phấn đấu vươn lên của

bản thân những hộ nghèo, xã nghèo, chúng ta

còn nhận được sự giúp đỡ quý báu của các

nước , các tổ chức quốc tế và các nhà hảo tâm

trên thế giới. Nhờ những cố gắng chung đó,

chúng tađã giải quyết có kết quả vấn đề " xóa

đói , giảm nghèo" , được thế giới thừa nhận ; hạ

tỷ lệ đói nghèo từ 30% (năm 1992) xuống 13%

(năm 1999) và còn 10% (vào cuối năm 2000 ) .

Mặc dù Đảng , Nhà nước và nhân dân ta ra

sức phấn đấu , song với một nước sản xuất

nông nghiệp là chủ yếu , xuất phát điểm của

nền kinh tế thấp , lại bị chiến tranh tàn phá ác

liệt và thiên tai liên tiếp , nên cuộc chiến đấu

chống đói nghèo của nhân dân ta còn hết sức

khó khăn, gian khổ :

Thứ nhất là , tỷ lệ hộ đói, nghèo còn cao.

Theo số liệu của Bộ Lao động - Thương binh

và Xã hội , của Ủy ban Dân tộc, hiện nay nước

ta còn hơn 2 nghìn xã nghèo, với 10 triệu

người đói nghèo. Nếu tính theo tiêu chí của

Ngân hàng thế giới thì con số đó còn cao hơn ,

tới 28 triệu người. Thứhai là , số hộ nghèo đói,

xã nghèo đói phần lớn tập trung vào đồng

bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu , vùng xa,

đường sá đi lại khó khăn , trình độ dân trí thấp ,

f
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phương thức canh tác còn rất lạc hậu. Thứ ba

là, kết quả xóa đói, giảm nghèo mà chúng ta

có được thời gian qua chưa bảo đảm tính bền

vững . Nếu không quan tâm, chú ý thường

xuyên, đẩy mạnh hơn nữa về chất của chương

trình này thì tình trạng tái đói, tái nghèo vẫn có

khả năng xảy ra.

Mặt khác , khái niệm xóa đói , giảm nghèo

của Liên hợp quốc ngày nay cũng được bổ

sung những nội dung mới. Đó không chỉ đơn

thuần lo ăn, lo mặc mà phải lo cả chỗ ở , học

hành , vui chơi giải trí, chữa bệnh... Vì vậy, đối

với nhân dân ta, " xóa đói, giảm nghèo" hiện

nay vẫn đang là vấn đề xã hội lớn lao , một sự

nghiệp cách mạng cao cả, một chính sách lớn

của Đảng và Nhà nước, thể hiện bản chất tốt

đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa . Sự nghiệp

cách mạng cao cả đó chỉ có thể giải quyết

thành công khi chúng ta huy động được tối đa

sức mạnh của cả dân tộc, thực hiện được lời

căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh là " đem sức

ta mà tự giải phóng cho ta" , "Nhà nước, nhân

dân và các hộ nghèo đói cùng làm ", " Trung

ương và địa phương cùng lo" .

Quán triệt và thực hiện tinh thần Nghị

quyết Đại hội IX của Đảng, để chương trình

" xóa đói, giảm nghèo" đạt kết quả cao hơn

nữa , các cơ quan của Chính phủ cần khẩn

trương hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách,

nhanh chóng tháo gỡ khó khăn để động viên

toàn dân đem nhân lực , tài lực , vật lực tham

gia đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước ; tăng cường đầu tư và đầu tư có hiệu

quả cho các xã nghèo, vùng nghèo ; khuyến

khích những vùng, những địa phương có thu

nhập cao hỗ trợ , giúp đỡ cho những hộ nghèo,

xã nghèo sớm thoát khỏi cuộc sống đói khổ,

nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng.

Phát huy truyền thống đoàn kết "tương

thân , tương ái " của dân tộc ta với tinh thần

" thương người như thể thương thân " , Ủy ban

Mặt trận các cấp cần phối hợp với chính quyền

từng cấp động viên cho được đồng bào ta ở

trong nước cũng như ở nước ngoài, nhất là các

hộ gia đình làm ăn khá giả, các doanh nghiệp,

cơ quan, lực lượng vũ trang bằng những việc

làm tình nguyện, cụ thể và thiết thực, tiếp tục

giúp đỡ về vật chất, tinh thần , kinh nghiệm

làm ăn cho các gia đình đói nghèo, vùng đói

nghèo , góp phần cùng Đảng, Nhà nước đẩy

nhanh tiến trình " xóa đói, giảm nghèo" . Nhân

dân ta quyết tâm phấn đấu đến năm 2005 cả

nước cơ bản không còn hộ đói và năm 2010 cơ

bản không còn hộ nghèo , như Văn kiện Đại

hội IX của Đảng đã đề ra .

Cuộc vận động toàn dân tham gia "Ngày vì

người nghèo" là cuộc vận động lâu dài và

thường xuyên, có thể tiến hành thành nhiều

đợt, tùy theo hoàn cảnh của từng địa phương,

song cả nước thống nhất lấy ngày 17 tháng 10

hằng năm - ngày Bác Hồ khởi xướng cuộc vận

động, cũng là ngày cả thế giới chống đói

nghèo, là ngày cao điểm. Cuộc vận động được

tiến hành trong bối cảnh nhân dân ta , nhìn

chung cuộc sống tuy đã được cải thiện, nhưng

vẫn còn không ít khó khăn và còn phải đóng

góp nhiều khoản khác nữa. Vì vậy, để cuộc

vận động đạt kết quả thiết thực, cần làm tốt

công tác tuyên truyền , giáo dục cuộc vận động

này trong toàn dẫn ; khảo sát, đánh giá các

vùng , miền một cách cụ thể về thực hiện

chương trình xóa đói, giảm nghèo , những kết

quả đạt được cùng những tồn tại , yếu kém , khó

khăn đặt ra ; thực hiện sự phối hợp tốt giữa

" Quỹ vì người nghèo" với " Quỹ xóa đói , giảm

nghèo" ; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể,

sâu sát của các cấp ủy, chính quyền . Hằng năm

cần có sự đánh giá , bổ sung chương trình , kế

hoạch hành động cụ thể của Chính phủ và các

cấp chính quyền . Điều quan trọng là, mọi hoạt

động cứu giúp phải được công khai , minh

bạch, dân chủ và công bằng . D

Số 19 (tháng 7 năm 2003)
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Tạp chí Cộng sản

ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN

MẠNG NƯỚC TACỦA CÁCH

NHI LỄ

-1-

Từ trong trường kỳ lịch sử mấy nghìn năm

dựng nước và giữ nước , nhất là khi cách mạng

vượt qua những khúc quanh co, thăng trầm và

tiếp tục phát triển vững vàng đã làm bật lên và

sáng ngời chân lý giản dị : "Đoàn kết, đoàn kết,

đại đoàn kết, Thành công, thành công, đại thành

công" . Đó là một nét son chủ đạo trong hệ giá

trị phát triển của dân tộc được khái quát trong

câu nói nổi tiếng ấy của Hồ Chí Minh tại Đại hội

hợp nhất Việt Minh - Liên Việt năm 1951. Theo

Người, vì lẽ giản dị , là : "Đoàn kết làm ra sức

mạnh" . "Đoàn kết là lực lượng mạnh nhất của

chúng ta" . Đó là bài học lịch sử vô giá, đối với

cách mạng nước ta.

Dưới ánh sáng tư tưởng vĩ đại ấy của Người,

từ kinh nghiệm hoạt động và lãnh đạo cách mạng

hơn 73 năm, đặc biệt trước yêu cầu phát triển

của đất nước và xu thế thời đại hiện nay, Đảng ta

nhấn mạnh : "Động lực chủ yếu để phát triển đất

nước là đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên

minh giữa công nhân với nông dân và trí thức do

Đảng lãnh đạo ..." , " Việt Nam sẵn sàng là bạn, là

đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng

quốc tế , phấnđấu vì hòa bình, độc lập và phát

triển" .

Tư tưởng Đại đoàn kết như máu thịt tạo nên

dung mạo và bản lĩnh dân tộc ta . Là "đứa con nòi

của giai cấp , của dân tộc" , tư tưởng đó trở thành

một trong những nhân tố căn bản hợp thành

bản chất cách mạng , khoa học và nhân văn của

Đảng - một Đảng " là đạo đức, là văn minh" , " là

thống nhất , độc lập, là hòa bình, ấm no" . Và,

trong thực tiễn , Đại đoàn kết trở thành truyền

thống cách mạng của Đảng ; một động lực căn

bản và to lớn đối với sự phát triển đất nước, dưới

sự lãnh đạo của Đảng, trên con đường độc lập

dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội . Dù trong

bất cứ tình huống nào, vấn đề đoàn kết tuyệt

nhiên không phải là vấn đề chính trị đơn thuần

hay có tính sách lược , nhất thời ( ! ) , như ai đó

xuyên tạc , rêu rao ; trái lại , đó là một quy luật,

một nguyên tắc , một nhu cầu tất yếu và động lực

của cách mạng và không ngừng được giữ vững

và phát huy, trong thời đại mới.

Nền tảng của tư tưởng chiến lược nêu trên là

sự kết tinh , hun đúc từ bài học sinh tồn của dân

tộc trải mấy nghìn năm được phát triển trên một

tầm cao mới, dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác -

Lê -nin và tư tưởng Hồ Chí Minh . Năm 1951 , tại

Đại hội lần thứ II của Đảng, tám chữ được khắc

sâu như một mục đích cao cả và thiêng liêng :

"Đoàn kết toàn dân , phụng sự Tổ quốc ". Tại Đại

hội lần thứ IX , Đảng ta khẳng định : " ... Đảng ta

luôn luôn giương cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn

dân. Đó là đường lối chiến lược , là nguồn sức

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị Quốc gia,

Hà Nội , 1996, t 10, tr 349

(2) Hồ Chí Minh : Sđd, t 7 , tr 368

( 3) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 2001, tr 119
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống Tạp chí Gộng sản

mạnh và động lực to lớn để xây dựng và bảo vệ

Tổ quốc" . Nói khái quát như Hồ Chí Minh :

"Một là đoàn kết . Hai là xây dựng chủ nghĩa xã

hội" . Và sự thật , cương lĩnh ấy đã trở thành sức

mạnh tinh thần và vật chất không gì phá vỡ nổi

của dân tộc ta , dùtrong bất cứ bước ngoặt lịch sử

nào. Đại đoàn kết, trước hết là đoàn kết trong

Đảng , là đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc

tế. Vì thế , Đại đoàn kết không chỉ là một lời hiệu

triệu tràn đầy tư tưởng ; mà còn là một lực lượng

vật chất vô địch trong hành động của gần

80 triệu đồng bào Việt Nam , dù ở trong nước

hay ở nước ngoài , dưới sự lãnh đạo của Đảng,

nhất là hơn 16 năm đổi mới vừa qua.

-2-

Bước vào những thập niên đầu thế kỷ XXI,

hơn bao giờ hết , trước sự nghiệp công nghiệp

hóa , hiện đại hóa đất nước , vì dân giàu, nước

mạnh , xã hội công bằng, dân chủ, văn minh,

vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, toàn thể dân

tộc , dưới ngọn cờ của Đảng, phải giữ vững và

tiếp tục phát huy tư tưởng và sức mạnh Đại đoàn

kết với một quy mô mới, tính chất mới và tầm

cao mới . Đó là mệnh lệnh của đất nước, là quyền

lợi, là bổn phận của mỗi giai cấp, tầng lớp và

mỗi người Việt Nam, vì sự trường tồn và lớn

mạnh của dân tộc . Đó cũng là sứ mệnh cao cả,

một nhân tố quyết định sự thành công và là

truyền thống của Đảng. Toàn Đảng, toàn thể dân

tộc phải giữcho Đại đoàn kết tiếp tục là động lực

mạnh mẽ và to lớn đối với sự phát triển của

đất nước ta , không thể ai chia cắt, không thể gì

phá vỡ. Hội nghịlầnthứbảy (phần 2)Ban Chấp

hành Trung ương Đảng khóa IX , nhận định :

Đó là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển

kinh tế - xã hội , góp phần giữ vững ổn định

chính trị - xã hội của đất nước .

Nhưng suy cho cùng, Đại đoàn kết có được

thực hiện hay không , có trở thành động lực to

lớn , của sự phát triển đất nước hay không lại tùy

thuộc vào khả năng và trình độ giải quyết của

chúng ta về các mối quan hệ đa chiều , phức tạp

trong nội bộ dân tộc và quan hệ của nước ta với

các nước trên thế giới. Cụ thể là việc giải quyết

các mối quan hệ : giai cấp và dân tộc , cộng đồng

và cá nhân, xã hội và gia đình , quốc gia và quốc

tế ... theo định hướng xã hội chủ nghĩa.tế …

Chung quanh vấn đề này, có người nêu câu

hỏi : Nếu nói Đại đoàn kết là động lực chủ yếu

của sự phát triển của đất nước tahiện nay thì

điều đócó mâu thuẫn với luận điểm mác - xít

vẫn cho rằng, đấu tranh giai cấp là một động lực

phát triển của xã hội có giai cấp hay không ?

khẳng định tính tất yếu của cuộc đấu tranh giai

Tại Đại hội lần thứ IX , Đảng ta không chỉ

cấp mà còn chỉ rõ : "Nội dung chủ yếu của đấu

tranh giai cấp trong giai đoạn hiện nay là thực

hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện

đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa, khắc

phục tình trạng nước nghèo, kém phát triển ;

thực hiện công bằng xã hội , chống áp bức, bất

công ; đấu tranh ngăn chặn và khắc phục những

tư tưởng và hành động tiêu cực, sai trái ; đấu

tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động

chống phá của các thế lực thù địch ; bảo vệ độc

lập dân tộc , xây dựng nước ta thành một nước xã

hội chủ nghĩa phồn vinh , nhân dân hạnh phúc" .

Sẽ là rất sai lầm, nếu ai đó tuyệt đối hóa đến

mức cực đoan coi đấu tranh giai cấp là động lực

duy nhất của sự phát triển xã hội nước ta hiện

nay. Học thuyết Mác chưa bao giờ khẳng định

như vậy . Trong sự nghiệp không ngừng giải

phóng con người dưới chế độ xã hội chủ nghĩa ở

nước ta, các vấn đề tự do, dân chủ , công bằng,

văn minh, lợi ích... được đặc biệt chú ý giải

quyết
đúng đắn đã và đang trở

thành độnglựcto

lớn đối với sự phát triển của xã hội ta.

Như vậy , cần hiểu động lực phát triển xã hội

của nước ta hiện nay, bao gồm cả hệ thống, thể

hiện trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn

hóa, xã hội , ... , với nhiều cấp độ : động lực cơ

bản, động lực chủ yếu, động lực trước mắt, động

lực lâu dài ... Mỗi động lực có vị trí và vai trò

độc lập tương đối , hợp thành một tổng hợp lực

(4) Văn kiện đd , tr 123

( 5 ) Văn kiện đd , tr 86
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thúc đẩy xã hội phát triển . Do đó, việc xác định

Đại đoàn kết toàn dân tộc là động lực chủ yếu

đối với sự phát triển của xã hội ta hiện nay , Đảng

ta muốn khắc sâu và nhấn mạnh vị trí, tầm quan

trọng , tác dụng riêng và nổi bật của nó trong

mối liên hệ hữu cơ với các động lực khác trong

hệ thống động lực, ở nước ta , chứ tuyệt đối

không phải là sự mâu thuẫn hay lãng quên vấn

đề đấu tranh giai cấp giữ vai trò là một động lực

đối với sự phát triển xã hội .

Hơn nữa, trong thực tiễn lãnh đạo cách mạng

Việt Nam hiện nay , cũng giống như trước đây ,

Đảng ta luôn chủ động xử lý vấn đề Đại đoàn kết

một cách mềm dẻo, sáng tạo , không chỉ giải

quyết linh hoạt các mặt đối lập, khác biệt mà

khéo léo quy nạp chúng trong sự thống nhất,

tương đồng các nhân tố đó đang vận động trong

lòng dân tộc , giữa nước ta với thế giới trong các

mối quan hệ phức tạp , chằng chịt, hữu cơ . Để có

được sức mạnh tư tưởng và vật chất phục vụ sự

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ,

Đảngta không ngừng nỗ lực tìm tòi , phát triển

và nhân lên những điểm thống nhất, tương đồng

của hàng loạt sự khác biệt, thậm chí đối lập nhau

giữa các giai cấp , tầng lớp trong nước vì mục

tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã

hội , giữa nước ta với nước khác một cách hiệu

qua theo phương châm đa dạng hóa, đa phương

hóa, tôn trọng, bình đẳng và cùng có lợi.

Có thể nói , mẫu số chung quy đồng sức mạnh

toàn thể dân tộc hiện nay cần thay vì khoét sâu

sự cách biệt bằng sự quy tụ , đặt tiến trình xoáy

trôn ốc đi lên của lịch sử trên nền tảng căn bản

là sự thống nhất thay thế sự loại trừ, tất cả nhằm

hướng tới độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Cái đứng trên tất cả các giai cấp, tầng lớp , gia

đình, cá nhân ... là nền độc lập tự do của Tổ quốc

gắn chặt với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã

hội . Đảng ta khẳng định : "Mối quan hệ giữa các

giai cấp, các tầng lớp xã hội là quan hệ hợp tác

và đấu tranh trong nội bộ nhân dân , đoàn kết và

hợp tác lâu dài trong sự nghiệp xây dựng và bảo

vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng” . Mặt

khác, giải quyết một cách hài hòa quan hệ giữa

nước ta với nước khác theo tinh thần tôn trọng

độc lập chủ quyền, không can thiệp vào công

việc nội bộ của nhau , các bên cùng có lợi,

"không gây thù oán với một ai" , như Bác Hồ chỉ

rõ. Tất cả phải vì sự thành công của sự nghiệp

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước . Đó

chính là hình thức mới, là nội dung và tính chất

của cuộc đấu tranh giai cấp ở nước ta hiện nay,

chứ không phải là chuyện "đấu tranh giai cấp đã

tự nó chết và không còn là động lực phát triển xã

hội nữa" ( ! ) , như ai đó từng rêu rao.

Nói khái quát, thực hiện Đại đoàn kết hiện

nay chính là sự tập hợp và giải quyết thành công

mọi nhân tố với mọi mối quan hệ khác nhau

trong sự thống nhất, quy tụ tất cả các lợi ích khác

nhau bằng sự tương đồng để đưa đất nước phát

triển đúng định hướng xã hội chủ nghĩa nhanh ,

mạnh và bền vững. Sự thống nhấtđó, là nền

độc lập tự do của dân tộc ; điểm tương đồng

đó, là sinh mệnh của chủ nghĩa xã hội. Do đó,

mọi biểu hiện đoàn kết theo lối phường hội , cục

bộ hẹp hòi hay theo kiểu cát cứ,địa phương chủ

nghĩa , dân tộc chủ nghĩa đều xa lạ , đều trái với

sự tương đồng, đều phá vỡ sự thống nhất của tinh

thần Đại đoàn kết . Hơn nữa, một cách tự nhiên,

Đại đoàn kết đòi hỏi và phải được đặt trên nền

tảng mối quan hệ hữu cơ "giữa công nhân , nông

dân với trí thức , dưới sự lãnh đạo của Đảng" . Đó

là cơ sở vật chất và tinh thần , là bản chất và đặc

trưng của Đại đoàn kết ; là bảo đảm để phát triển

khối Đại đoàn kết của chúng ta .

Do đó, một cách tự nhiên , đoàn kết toàn dân

tộc phảigắn chặt với đoàn kết quốc tế . Đó là một

tất yếu lịch sử , một nhu cầu của nước ta trên con

đường xã hội chủ nghĩa , trong thời đại ngày

nay. Để thực hiện tốt điều đó, chúng ta không có

con đường nào khác , ngoài con đường độc lập

dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội . Đó cũng

chính là bài học thứ ba mà Đảng ta tổng kết, sau

15 năm đổi mới : "Phải kết hợp sức mạnh dân

tộc với sức mạnh thời đại" trong công cuộc

(6) Văn kiện đd , tr 85
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phát triển đất nước , theo lập trường của giai cấp

công nhân , nhằm tránh chủ nghĩa dân tộc hẹp

hòi và cô lập. Chỉ có như thế, chúng ta mới có

thể "tranh thủ nguồn lực bên ngoài và chủ động

hội nhập kinh tế quốc tế " đưa đất nước "phát

triển nhanh, có hiệu quả và bền vững" ; mặt khác ,

"góp phần vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế

giới vì hòa bình , độc lập dân tộc , dân chủ và tiến

bộ xã hội" . Đoàn kết quốc tế chính là điều kiện

để phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc

và của thời đại để phát triển bền vững . Đến lượt

nó, đoàn kết toàn dân tộc là tiền đề để thực hiện

đoàn kết quốc tế và nâng sức mạnh dân tộc lên

tầm cao mới. Đó là biện chứng sự phát triển Đại

đoàn kết của chúng ta trong thời đại ngày nay.

Nói gọn lại , Đại đoàn kết là đoàn kết từ trong

Đảng là căn bản tới đoàn kết toàn dân tộc là chủ

yếu và đoàn kết quốc tế là quan trọng, vì mục

tiêu dân giàu , nước mạnh, xã hội công bằng, dân

chủ, văn minh, theo định hướng xã hội chủ

nghĩa . Đó không chỉ đơn thuần là cương lĩnh

chính trị , là bản chất nhân văn đã trở thành

truyền thống của Đảng mà còn là sức mạnh hiện

thực của đất nước , trở thành đạo lý sống và lối

ứng xử của dân tộc Việt Nam chúng ta , vì một

nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa , trong thời đại

ngày nay .

-3-

Để biến tư tưởng Đại đoàn kết trở thành động

lực phát triển đất nước, chúng ta không dừng lại

ở chỗ khẳng định nó là động lực tư tưởng ; mà

trái lại , phải biến động lực tư tưởng ấy thành sức

mạnh hiện thực thông qua các thiết chế phù hợp ,

các phong trào hành động cách mạng toàn dân

tộc theo phương châm bảo đảm sự thống nhất,

tương đồng các mối quan hệ khác nhau thểhiện

tập trung trong các lợi ích khác nhau giữa các

giai cấp , tầng lớp , dân tộc , tôn giáo , cá nhân

trong xã hội nước ta với lợi ích của toàn thểdân

tộc , trên cơ sở pháp luật và đạo lý truyền thống

của dân tộc . Mặt khác, trong quan hệ đối ngoại ,

phải nắm chắc quan điểm "dĩ bất biến , ứng vạn

biến" . Nghĩa là, cần giữ vững quyền độc lập dân

tộc , giữ vững con đường phát triển đất nước theo

định hướng xã hội chủ nghĩa thông qua sách

lược , biện pháp hết sức linh hoạt, mềm dẻo và

khôn khéo vừa rất rộng mở vừa rất tỉnh táo , vừa

hợp tác vừa đấu tranh, trên nền tảng truyền thống

bang giao và luật pháp quốc tế nhằm phát huy

mặt tích cực , hạn chế mặt tiêu cực trong các

quan hệ quốc tế.

Đó chính là tiến trình giải quyết đúng đắn

mối quan hệ giữa nhân tố bên trong và nhân tố

bên ngoài, giữa nhân tố nội sinh và nhân tố ngoại

lực , giữa nhân tố chủ quan và nhân tố khách

quan, trên nền tảng pháp lý và truyền thống

nhằm vừa bảo đảmđộc lập, tự chủ của nước ta

vừa tranh thủ và sử dụng có hiệu quả sự giúp đỡ

của quốc tế để phát triển sự nghiệp xây dựng chủ

nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc . Nếu không thì

Đại đoàn kết chỉ là một khẩu hiệu suông, không

thể trở thành động lực phát triển của đất nước.

Và nếu làm trái đi , nó sẽ trở thành phản động

lực , kìm hãm sự phát triển của đất nước .

Trên thực tế , Đảng ta đã và đang bằng mọi

phương sách , với mọi cố gắng thực tiễn bảo đảm

kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân , tập thể và xã

hội, phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực của

các thành phần kinh tế, của toàn xã hội" , " bảo vệ

lợi ích nhân dân lao động, của toàn thể nhân

dân" , "lợi ích giai cấp công nhân thống nhất với

lợi ích của toàn dân tộc" , "thực hiện công bằng

xã hội, chống áp bức, bất công ; đấu tranh ngăn

chặn và khắc phục những tư tưởng và hành động

sai trái ; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và

hành động chống phá của các thế lực thù địch"...

"trên cơ sở liên minh giữa công nhân với nông

dân và trí thức do Đảng lãnh đạo" . Đó là quy luật

của sự phát triển nội tại mạnh mẽ và bền vững

của đất nước hiện nay . Nhưng cần thiết phải

nhấn mạnh rằng , đại đoàn kết toàn dân tộc

không có nghĩa là đoàn kết xuôi chiều hoặc bảo

vệ nhất thời, tùy tiện lợi ích của một giai cấp,

một tầng lớp hay một tôn giáo nào đó, làm tổn

hại đến bầu không khí đoàn kết chung , phá vỡ

tính chỉnh thể lợi ích của cộng đồng dân tộc .

Số 19 (tháng 7 năm 2003)
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Đồng thời, trong quan hệ quốc tế , chúng ta

phải hoạch định cho được chính sách đối ngoại

tổng hợp theo phương châm đa phương , đa dạng

và năng động, nhằm chủ động hội nhập sâu , rộng

vào nền kinh tế thế giới, thông qua hợp tác và

đấu tranh toàn diện . Cụ thể là, "tôn trọng độc lập

chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ , không can thiệp

vào công việc nội bộ của nhau, không dùng vũ

lực hoặc đe dọa dùng vũ lực ; bình đẳng và cùng

có lợi ; giải quyết các bất đồng và tranh chấp

bằng thương lượng hòa bình ; làm thất bại mọi

âm mưu và hành động gây sức ép, áp đặt và

cường quyền" , "góp phần xây dựng trật tự chính

trị, kinh tế quốc tế dân chủ, công bằng" , vì một

thế giới hòa bình , ổn định, phát triển và tiến bộ

xã hội, cảnh giác trước mọi âm mưu " diễn biến

hòa bình" của các thế lực thù địch, không ngừng

nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu

vực và trong cộng đồng quốc tế .

Do vậy , mục tiêu độc lập dân tộc và chủ

nghĩa xã hội phải chỉ đạo, xuyên suốt và điều

chỉnh chiến lược Đại đoàn kết, xét trong tất cả

các quan hệ "hợp tác và đấu tranh" , với mọi sự

khác biệt và tương đồngvề lợi ích giữa các giai

cấp với nhau, giữa giai cấp và dân tộc , giữa nước

ta và nước khác..., trên tất cả các phương diện

kinh tế, chính trị, ngoại giao , an ninh , quốc

phòng ... , ở mọi bình diện lợi ích về chính trị, tư

tưởng hay vật chất, tinh thần... , thông qua những

cơ chế, chính sách đúng đắn, phù hợp và hiệu

quả nhằm tạo thành "nguồn lực tổng hợp để phát

triển đất nước" . Dù thế nào cũng phải bảo đảm

và tôn trọng các lợi ích trong các mối quan hệ

đoàn kết dân tộc hay đoàn kết quốc tế . Bởi , nó

đóng vai trò là động lực chủ yếu nhất của toàn

bộ lịch sử cuộc đấu tranh giai cấp” , mà nguồn

gốc vấn đề trước hết là những lợi ích kinh tế mà

quyền lực chính trị phải phục vụ với tư cách là

phương tiện , như Ph. Ăng-ghen nói . Nghĩa là,

phải lấy việc giải quyết tốt vấn đề lợi ích với tư

cách là tiêu điểm cơ bản nhất, then chốt nhất,

quyết định nhất trongmọi mối quan hệ giai cấp ,

dân tộc, tôn giáo, quốc gia và quốc tế hết sức đa

dạng , phức tạp và chuyển hóa không ngừng giữa

chúng với nhau , làm thước đo hiệu quả việc thực

hiện chiến lược Đại đoàn kết.

Bởi vậy, chúng ta cần tiếp tục đổi mới và

hoàn thiện cơ chế vận hành hiện thực của hệ

thống chính trị nước ta : Đảng lãnh đạo - Nhân

dân làm chủ - Nhà nước quản lý nhằm tăng

cường sức mạnh thực sự của mỗi nhân tố trong

cơ chế đó.

Đặc biệt , trong mối quan hệ rường cột ấy,

việc không ngừng giữ vững sự đoàn kết thống

nhất trong Đảng "như giữ gìn con ngươi của mắt

mình" phải thực sự trở thành tiền đề, nòng cốt,

trở thành chỗ dựa và là một bảo đảm cơ bản để

thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết

quốc tế . Đảng hết sức coi trọng vàbảo vệ nó như

một quốc bảo thiêng liêng, một sứ mệnh cao cả

và một vinh dự vô song. Đồng thời, phải giữ

vững mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân

dân , tăng cường phát huy quyền làm chủ của

nhân dân bằng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ

nghĩa , dưới sự lãnh đạocủaĐảng. Khôngngừng

mở rộng đoàn kết quốc tế theo tinh thần tôn

trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ,

không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau,

hợp tác bình đẳng, các bên cùng có lợi . Thông

qua vai trò và sức mạnh của Mặt trận Tổ quốc

cũng như các đoàn thể chính trị - xã hội , tạo nên

sự nhất trí cao về chính trị - tinh thần , giữ vững

sự ổn định về chính trị - xã hội, dấy lên phong

trào hành động cách mạng rộng rãi , toàn diện,

sâu sắc , mạnhmẽ và hiệu quả trong nhân dân .

Đến lượt Nhà nước, vấn đề then chốt nhất

trên phương diện này là, tiếp tục bo sung , hoàn

thiện hệ thống pháp luật , hệ chính sách đòn bẩy

làm công cụ duy trì , điều chỉnh và bảo vệ tất cả

các mối quan hệ trên tầm vĩ mô về công tác đối

nội và đối ngoại hiện nay . Đó cũng là trách

nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn bộ xã hội

nhằm tạo nên sức mạnh to lớn và bền vững của

dân tộc để tiếp tục chủ động hội nhập kinh tế

quốc tế một cách mạnh mẽ, sâu sắc , hiệu quả,

góp phần củng cố, tăng cường tình đoàn kết quốc

tế vìmột thế giới hòa bình , dân chủ, phát triển và

tiến bộ xã hội . D
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HÃNG CAO CÔNG TÁC BÁO CHÍCỦA ĐẢNG

DƯỚI ÁNH SÁNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

À người sáng lập , rèn luyện và lãnh đạo

Đảng ta đồng thời là người khai sinh,

\\ / người
thày

của
nền

báo
chí

cách
mạng

Việt Nam , và như chính Người nhận, " là một

người có nhiều duyên nợ với báo chí" , Chủ tịch

Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn vẹn và hòa quyện

cả cuộc đời mình trong Đảng, trong dân tộc, trong

nền báo chí cách mạng nước nhà. Đối với Người

và ở Người, nhà cách mạng và nhà báo thống nhất

và xuyên thấm làm một. Duyên nợ của Người

với báo chí khởi nguồn từ mục đích của cuộc

cách mạng - do Đảng ta lãnh đạo mà Người là

lãnh tụ - một cuộc cách mạng nhằm cởi ách nô lệ

cho cả dân tộc , mang lại cuộc sống tự do, hạnh

phúc cho mỗi con người, xây dựng đất nước văn

minh , giàu mạnh theo con đường xã hội chủ

nghĩa. Vì mục đích ấy , Bác Hồ và Đảng ta , dưới

sự lãnh đạo của Người, trong mọi hoàn cảnh và

điều kiện đều coi công tác báo chí là một bộ phận

hợp thành chỉnh thể hữu cơ sự nghiệp lãnh đạo

cách mạng và ra sức xây dựng báo chí thành một

mặt trận "tuyên truyền , cổ động, tổ chức và lãnh

đạo cáchmạng" hết sức quan trọng . Cũng chính

cái mục đích cao cả ấy đã chi phối mọi quan

điểmvà cố gắng của Đảng lãnh đạo phát triểnnền

báo chí cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh vì

độc lập tự do, vì chủnghĩaxã hội,dưới ánhsáng

tư tưởng Hồ Chí Minh.

1 - Không ngừng xây dựng một nền báo chí

cách mạng vừa là tiếng nói của Đảng, của Nhà

nước, của các tổchức chính trị , xã hội vừa là

diễn đàn của nhân dân lao động nước ta

Ngày 21-6-1925 , bằng kỳ công của

Nguyễn Ái Quốc , tờ Thanh Niên , đứa con đầu

HÀ ĐĂNG

lòng của nền báo chí cách mạng Việt Nam ra đời.

Năm năm sau , Hội nghị thành lập Đảng ta (họp từ

ngày 3 đến ngày 7-2-1930), dưới sự chủ trì của

Nguyễn Ái Quốc, cùng với việc thông qua các

văn kiện quan trọng của Đảng , đã quyết định :

"Ban Trung ương có thể xuất bản mộttạp chí lý

luận và batờ báo tuyên truyền" . Như vậy , ngay

từ thuở ban đầu của cách mạng, người sáng lập

Đảng ta đã ý thức rõ ràng , báo chí làmột mặttrận

để "tuyên truyền , cổ động , tổ chức và lãnh đạo

cáchmạng " ; và cũng ngay từ lúc vừa khai sinh,

Đảng ta đã bắt tay vào việc xây dựng và phát triển

một nền báo chí cách mạng Việt Nam .

Trải qua 78 năm , phấn đấu dưới ánh sáng tư

tưởng Hồ Chí Minh, báo chí nước ta đã có bước

trưởng thành vượt bậc. Cả nước hiện có gần 500

cơ quan báo chí với hơn 600 ấn phẩm , trong đó

có gần 20 tờ báo và tạp chí điện tử , 550 triệu bản

báo xuất bản một năm ; 1 đài phát thanh , 1 đài

truyền hình quốc gia ; 2 đài phát thanh , 3 đài

truyền hình khu vực, 61 đài phát thanh , truyền

hình tỉnh , thành phố ; có 606 đài truyền thanh cấp

huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh , trong đó ,

truyền hình cơ sở .Đội ngũ được cấp Thẻ Nhà báo

có 288 đài phát sóng FM , 830 trạm chuyển tiếp

gồm

gần 10 500 người . Có thể nói, chưa bao giờ

như hiện nay , tiếng nói của Đảng, của Nhà nước ,

của các tổ chức chính trị, xã hội mà báo chí nước

ta lãnh nhiệm ; diễn đàn của đông đảo nhân dân

nước ta mà báo chí gánh vác lại hùng hậu và rộng

( 1 ) Văn kiện Đảng Toàn tập , Nxb Chính trị Quốc gia ,

Hà Nội , 1998 , t 2 , tr 12
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khắp về quy mô, sâu sắc và phong phú về tính

chất, mạnh mẽ về tốc độ phát triển và đa dạng về

hình thức đến như vậy .

cách mạng

Báo chí cách mạng nước ta được Đảng trao

cho sứ mệnh là người đi tiên phong trong việc

tuyên truyền , giáo dục về đường lối chính sách

của Đảng và Nhànước , phản ánh thực tiễn xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc với chủ đề trung tâm và

quán xuyến là độc lập dân tộc gắn liền với chủ

nghĩa xã hội . Đó là mục tiêu hoạt động, là tiêu chí

quy định chức năng, nhiệm vụ, đồng thời, là môi

trường phát triển , là thước đo phẩm giá và hiệu

quả của nền báo chí nước nhà . Cách mạng là điều

kiện sống còn của báo chí cách mạng ; và báo chí

cách mạng, đến lượt nó, lại cất cao tiếng nói của

vì nhân dân , thúc đẩy cách mạng tiến

lên . Không phải ngẫu nhiên tại Đại hội II Hội

Nhà báo Việt Nam, tháng 4-1959, Bác Hồ nói :

"Về nội dung viết, mà các cô các chú gọi là đề tài

thì tất cả những bài Bác viết chỉ có một đề tài là :

Chống thực dẫn đế quốc , chống phong kiến địa

chủ, tuyên truyền độc lậpdân tộc và chủ nghĩa xã

hội . Duyên nợ của Bác đối với báo chí là như vậy

đó" . Nhìn bao quát hơn , toàn bộ sự vận động và

phát triển của báo chí nước nhà được bảo đảm bởi

một hệ điều kiện cần thiết và đủ mạnh do cách

mạng tạo ra để những người làm báo thực hiện

trọn vẹn , tự do, sáng tạo và hiệu quả các nhiệm vụ

và chức năng của mình .

gương

Hơn bảy thập kỷ hoạt động, Đảng ta đã nỗ lực

không mệt mỏi tạo dựng những điều kiện cho

phép và trong khả năng có thể, vì sự lớn mạnh

của nền báo chí cách mạng Việt Nam . Mỗi bước

trưởng thành của Đảng , của Nhà nước ta là mỗi

bước nâng nền báo chí lên một vị thế mới ; và

mỗi bướcphát triển của báo chí lại là tấm

phản chiếu sự trưởng thành của Đảng, của chế độ .

Báo chí ngày càng xứng đáng là cây cầu nối giữa

Đảng, Nhà nước với nhân dân ; là phương tiện

bảo đảm dòng thông tin hai chiều từ Đảng và Nhà

nước tới nhân dân và từ nhân dân tới Đảng và

Nhà nước , tạo nên sự hài hòa giữa ý Đảng với

lòng dân ; là tiếng nói của Đảng và Nhà nước

trong sự nghiệp lãnh đạo và quản lý đồng thời là

tiếng nói của nhân dân , là diễn đàn tự do, dân chủ

để nhân dân bày tỏ chí nguyện của mình trong

công cuộc dựng xây đất nước, bảo vệ Đảng và

bảo vệ chế độ.

Báo chí càng phát triển lại càng hội tụ về và

thống nhất hữu cơ với sự nghiệp cách mạng. Chủ

tịch Hồ Chí Minh nói : " Chế độ ta là chế độ dân

chủ, tư tưởng phải được tự do. Đối với một vấn

đề , mọi người bày tỏ ý kiến của mình , góp phần

tìm ra chân lý . Khi mọi người đã phát biểu ý kiến ,

đã tìm thấy chân lý, lúc đó, quyền tự do tư tưởng

hóa ra quyền tự do phụctùng chân lý. Chân lý là

cái gì có lợi cho Tổ quốc , cho nhân dân . Cái gì

trái với lợi ích của Tổ quốc , của nhân dân tức là

không phải chân lý" . Chân lý ấy là độc lập dân

tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà vì nó , báo

chí cách mạng nước ta đã và đang phấn đấu

không mệt mỏi .

2 - Phấn đấu vì một nền báo chí cách mạng

Việt Nam có tính tư tưởng cao, tính chân thật

mẫu mực, tính nhân dân sâu sắc, tính chiến

đấumạnh mẽ, tính đa dạng sinh động và tính

hiện đại không ngừng

Báo chí nước ta ngày càng tỏ rõ là một nhân

tó
quan trọng , một phương tiện to lớn trong việc

hướng dẫn nhận thức , hình thành dư luận xã hội

tích cực . Và đến lượt nó, dư luận xã hội tích cực

lại là tiền đề và điều kiện cho chính trị - xã hội ổn

định . Bởi vậy, khi báo chí đánh mất định hướng

chính trị, mất niềm tin, sẽ trở thành lực lượng tiêu

cực và mang trong nó sức phá hoại ghê gớm .

Giữ vững định hướng chính trị tư tưởng cho

báo chí và làm cho báo chí tự ý thức , tự giác ngộ

về điều đó, không ngừng cổ vũ và bảo đảm cho

báo chí thực hiện đúng, đồng thời phát hiện và

góp phần đấu tranh làm thất bại những âm mưu,

thủ đoạn phá hoại của kẻ thù là một nhiệm vụ cấp

bách và thường xuyên . Các thế lực thù địch và cả

những người thiếu thiện ý vẫn thường công kích

chúng ta đã chính trị hóa báo chí, rằng Đảng đã

nắm lấy báo chí mà không để cho tư nhân làm

( 2 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia ,

Hà Nội , 1996, t 8 , tr 410

( 3 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 8 , tr 216
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báo chí, có nghĩa là tước bỏ quyền tự do báo chí .

Sự thật trên thế giới, dù có nói ra hay không, các

thế lực chính trị, các tổ chức xã hội, các tập đoàn

kinh tế đều sử dụng báo chí như những công cụ

phục vụ cho lợi ích của mình. Dù các chính trị

gia ,các nhà tư tưởng phương Tây có cổ xúy

bao nhiêu cho " tính khách quan" , " tự do" , "dân

chủ" , ... của báo chí thì trên thực tế không một ai

không sử dụng báo chí vào mục đích chính trị, coi

đây là vũ khí lợi hại , là "phương tiện dẫn vào trái

tim , khối óc con người" , là " cây cầu dẫn thẳng

vào trận địa "... Thực tế đó không cho phép chúng

ta được mơ hồ, mất phương hướng. Ở đây, và ở

lúc này, lời chỉ dẫn của Bác Hồ càng đặc biệt có

giá trị : " Phải có lập trường chính trị vững chắc .

Chính trị phải làm chủ. Đường lối chính trị đúng

thì những việc khác mới đúng được. Cho nên, các

báo chí của ta đều phải có đường lối chính trị

đúng" . Nói tính tư tưởng cao của báo chí chính

là nói về điều cốt lõi này .

Tính chân thật là đặc trưng của báo chí , hơn

nữa là yêu cầu sống còn của nền báo chí cách

mạng. Bác Hồ nói : "Không biết rõ , hiểu rõ , chớ

nói, chớ viết. Khi không có gì cần nói , không có

gì cần viết chớ nói , chớ viết càn" ; "chưa điều

tra , chưa nghiên cứu , chưa biết rõ, chớ nói, chớ

viết" . Yêu cầu này xuất phát từ mục đích hoạt

động của nền báo chí cách mạng là vì dân và từ

vai trò to lớn của báo chí trong xã hội ; và hơn

nữa, như Bác nói : " Càng ngày báo chí chúng ta

càng được nhân dân tin yêu , kẻ địch chú ý " . Dưới

ánh sáng tư tưởng đó của Người, Đảng ta khẳng

định : "Phát triển các phương tiện thông tin đại

chúng, thông tin đa dạng, nhiều chiều, kịp thời,

chân thực và bổ ích" . Trong điều kiện hiện nay ,

thông tin càng nhanh nhạy, càng phong phú càng

tốt nhưng nhanh nhạy và phong phú đến mấy

cũng phải trung thực , chính xác , toàn diện và

không thổi phồng hoặc bóp méo. Tức là thông tin

có cân nhắc hiệu quả xã hội , vì lợi ích chung ,

không vì giật gân, câu khách , không mơ hồ, mất

cảnh giác , để lộ bí mật quốc gia.

Bản thân tính tư tưởng , tính chân thật của báo

chí đã hàm chứa trong nó một cách tự nhiên

tính nhân dân sâu sắc . Bác Hồ nói : "Một tờ báo

không được đại đa số (dân chúng) ham chuộng thì

không xứng đáng là một tờ báo" . Chỉ riêng thước

đo này cũng đủ đòi hỏi hệ thống báo chí cách

mạng phải cố gắng không ngừng nâng cao để thật

sự xứng đáng là diễn đàn của nhân dân . Đó không

chỉ là nơi nhân dân nói mà còn phải là nơi nổi

tiếng nói phụng sựnhân dân , phục vụ cách mạng,

vì mục đích cuộc cách mạng do Đảng lãnh đạo

cũng là " vì dân" . Bởi lẽ, nếu thông tin là chức

năng cơ bản của báo chí thì trách nhiệm của nhà

báo, của báo chí chúng ta là đáp ứng vô điều kiện

quyền được thông tin của các tầng lớp nhân dân,

như Bác Hồ chỉ dẫn : "Không riêng gì viết sách ,

viết báo, mà công tác gì muốn làm tốt đều phải

coi trọng ý kiến của nhân dân" . Tư tưởng ấy

được vun đắp từ cơ sở một niềm tin bất diệt về sự

tốt đẹp và vĩ đại của nhân dân , sức mạnh làm nên

lịch sử của nhân dân, từ một tình yêu nhân dân

cao cả. Nghị quyết Trung ương 5, khóa IX "Về

nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng , lý luận

trong tình hìnhmới" chỉ rõ : Đội ngũ những người

làm báo phải phấn đấu hơn nữa "để báo chí thật

sự là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, đồng thời là

diễn đàn của nhân dân , để nhân dân thông qua

báo chí thực hiện quyền làm chủ của mình" .

sự

Trong bức điện gửi Hội nhà báo Á Phi, đề

ngày 24-4-1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết :

"Đối với những người viết báo chúng ta , cái bút là

vũ khí sắc bén , bài báo là tờ hịch cáchmạng..." ( 0 ).

Tâm sự với các nhà báo nước ta , Người căn dặn :

"Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây

bút, trang giấy là vũ khí sắc bén ..." , "ngòi bút

(4) Hồ Chí Minh : Sđd , t 9 , tr 414

(5 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 4, tr 526

(6) Hồ Chí Minh : Sđd , t 4, tr 530

(7 ) Đảng Cộng sản Việt Nam : Cương lĩnh xây dựng đất

nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự

thật , Hà Nội , 1991 , tr 15

(8 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 10, tr 661

(9) Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành

Trung ương khóa IX , Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội ,

tr 139

( 10) Hồ Chí Minh : Sđd, t 11 , tr 441
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của các bạn cũng là những vũ khí sắc bén trong

sự nghiệp phò chính , trừ tà" , "cho nên phải có

tính chất quần chúng và tinh thần chiến đấu" .

Rõ ràng , dù Người nói với các nhà báo nước

ngoài hay trong nước , những ý tưởng ấy đều

thống nhất và xuyên thấm với nhau một cách

tuyệt vời, rằng báo chí là công cụ đấu tranh xã

hội, đấu tranh dân tộc , đấu tranh giai cấp. Báo chí

cách mạng không chỉ là phương tiện thông tin

thuần túy mà có chức năng tuyên truyền , cổ động,

tập hợp và tổ chức quần chúng đấu tranh cách

mạng, giáo dục và hướng dẫn hành động của các

tầng lớp nhân dân . Dẫn dắt nền báo chí nước nhà,

dưới ánh sáng tư tưởng đó của Người, Đảng ta

luôn ý thức rõ , tin tưởng trao cho và cổ vũ báo chí

thực hiện sứ mệnh : "... Kiên quyết đấu tranh phê

phán các quan điểm sai trái, thù địch, khắc phục

các biểu hiện thương mại hóa, xa rời tôn chỉ , mục

đích và các biểu hiện tiêu cực, lệch lạc khác. Tích

cực biểu dương nhân tố mới, tham gia đấu tranh

chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, mê tín dị

đoan và các tệ nạn xã hội, góp phần làm lành

mạnh xã hội, giữ gìn phát huytruyền thống tốt

đẹp, bản sắc và tinh hoa văn hóa dân tộc , tiếp thu

tinh hoa văn hóa nhân loại" ( 2). Điểm mấu chốt ở

đây là việc xử lý nhuần nhuyễn giữa xây và

chống, mà trước hết là mỗi nhà báo, mỗi tờ báo

thực hiện nghiêm khắc điều đó từ bản thân mình.

Đó là thước đo bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề

nghiệp, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân

được thể hiện tập trung ở việc thực hiện đạo đức

nghề nghiệp của mỗi người cầm bút .

Công cuộc đổi mới hiện nay phát triển rất

phong phú, muôn hình vẻ . Là tấm gương phản

chiếu xã hội , là tiếng nói của Đảng, của Nhà

nước , của các tổ chức chính trị , xã hội và là diễn

đàn của nhân dân, nền báo chí chúng ta tất yếu

mang trong nó tính đa dạng bản sắc trong tính

thống nhất của hệ giá trị báo chí Việt Nam . Đảng

ta nhấn mạnh : "Đa dạng hóa nội dung và hình

thức thông tin , báo chí để các sản phẩm thông tin ,

báo chí đáp ứng sát hơn nhu cầu thông tin và đến

được với đông đảo nhân dân thuộc các vùng, các

dân tộc , tầng lớp khác nhau ..." . Đó là thực tiễn

vận động tất yếu và là xu thế phát triển khách

quan của báo chí . Mỗi tờ báo là một gương mặt

độc đáo, đậm đà bản sắc tạo nên dung mạo tổng

thể sinh động và hài hòa của binh chủng báo chí

Việt Nam hùng hậu, giàu màu sắc . Hạ thấp tính

đa dạng của báo chí cũng đồng nghĩa với sự cản

trở tiến trình phát triển tất yếu của nó ; và ngược

lại , thổi phồng quá mức tính thống nhất thì lại là

sự khô cứng hóa, khuôn hóa đời sống của nền báo

chí nước nhà. Rốt cuộc, cả hai thái cực đều tai hại

như nhau.

Với sự phát triển như vũ bão của khoa học và

công nghệ , ngày nay, các dân tộc càng trở nên

gần gũi nhau hơn . Báo chí chính là chiếc cầu nối

kết sự giao tế giữa các quốc gia, là phương tiện

giúp cho sự hiểu biết nhau hơn giữa các cộng

đồng. Bác Hồ nói "Báo của ta có một địa vị quan

trọng trong dư luận thế giới, cho nên làm báo phải

hết sức cẩn thận về hình thức , về nội dung, về

cách viết" . Theo tư tưởng đó của Người, Đảng ta

yêu cầu báo chí một mặt phảichủ động, sáng tạo

" làm tốt công tác thông tin đối ngoại , giúp cho

cộng đồngquốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở

nước ngoài có thông tin kịp thời, đúng đắn về tình

hình đất nước , tranh thủ sự đồng tình của nhân

dân ta "( 4) ; mặt khác "không ngừng nâng cao chất

lượng chính trị, văn hóa, khoa học , công nghệ,

nghề nghiệp, từng bước hiện đại hóa 05. Cần nhấn

mạnh rằng không hiện đại hóa thì báo chí rất khó

thực hiện các chức năng của mình một cách

nhanh nhạy , kịp thời và đạt hiệu quả cao.

Tổng hòa toàn bộ những nhân tố đó, Đảng ta

lãnh đạo toàn xã hội, trong đó có vai trò to lớn

của đội ngũ những người làm báo nước ta , ra sức

xây dựng và hoàn thiện một hệ giá trị, làm cho nó

có sức lan tỏa và thấm sâu trong đời sống của nền

( 11 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 9 , tr 414

( 12 ) Bộ Chính trị Trung ương Đảng : Chỉ thị số

22CT /TW , ngày 17-10-1997, " Tiếp tục đổi mới, tăng

cường sự lãnh đạo , quản lý báo chí, xuất bản "

( 13 ) Văn kiện đd , tr 139

( 14 , 15 ) Bộ Chính trị Trung ương Đảng : Chỉ thị đd,

I
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báo chí Việt Nam , tạo nên diện mạo, cốt cách và

bản lĩnh của báo chí nước nhà trong công cuộc

đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ

Tổ quốc

3 - Tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh

đạo của Đảng và vai trò quản lý của Nhà nước

đối với báo chí

Tự lãnh nhiệm về mình sứ mệnh cao cả là

tiếng nói của Đảng, của Nhà nước , của các tổ

chức chính trị , xã hội và là diễn đàn của nhân dân,

báo chí Việt Nam thừa nhận , yêu cầu và đồng

thời coi là nhu cầu tất yếu sự lãnh đạo của Đảng,

vai trò quản lý của Nhà nước, sự tín nhiệm của

nhân dân đối với báo chí . Đến lượt mình, Đảng và

Nhà nước coi việc lãnh đạo, quản lý báo chí nước

ta phục vụ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội

và bảo vệ Tổ quốc , vì mục tiêu dân giàu , nước

mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh là

một công việc quan trọng trong toàn bộ công tác

lãnh đạo và quản lý của mình.

Đảng lãnh đạo báo chí là vấn đề có tính

nguyên tắc . Đó là một bảo đảm để báo chí chúng

ta giữ vững tôn chỉ , mục đích , thực hiện trọn vẹn

sứ mệnh cao cả của mình và phát triển một cách

toàn diện. Đồng thời thông qua lãnh đạo báo chí ,

Đảng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến

đấu của mình trên mặt trận tư tưởng , văn hóa.

Đảng lãnh đạo báo chí bằng đường lối chính trị

chung, bằng việc chỉ rõ những định hướng phát

triển phù hợp với từng thời kỳ lịch sử , lãnh đạo

thông qua các tổ chức đảng, các đảng viên và đội

ngũ cốt cán của mình tại cơ quan báo chí và các

cơ quan có thẩm quyền về báo chí khác. Để làm

tốt tư cách là người lãnh đạo, Đảng ta rất thấm

thía lời chỉ dẫn của Bác Hồ : "Bất kỳ người lãnh

đạo nào nếu không học nổi những việc thiết thực ,

những người thiết thực và những bộ phận thiết

thực ở cấp dưới , thì nhất định không biết chỉ đạo

chúng" ( 6 ).

Phát triển đi đôi với quản lý tốt mạng lưới

thông tin, báo chí , phát thanh , truyền hình , điện

ảnh và các hình thức nghệ thuật khác là việc hết

sức cơ bản và quan trọng . Công tác quản lý báo

chí bao gồm cả hai mặt : một là , kiến tạo hệ thống

tổ chức , bộ máy quản lý báo chí ; và hai là , xây

dựng hành lang pháp lý phù hợp và hiệu quả bảo

đảm cho hệ thống đó vận hành. Nền báo chí

chúng ta chỉ có thể phát triển và phát huy sức

mạnh đầy đủ và bền vững , khi các vấn đề trên

được bổ sung, hoàn thiện một cách hợp lý , kịp

thời và đồng bộ .

tâm

Ở mức độ nào đó, có thể nói , trong hoạt động

quản lý , vấn đề sống còn là cán bộ. Khi đã có

đường lối đúng thì cán bộ quyết định tất cả. Do

đó, cần phải có một chiến lược cán bộngang

với đòi hỏi của chiến lược phát triển báo chí ,

trong tầm nhìn 2020, năm nước ta phấn đấu cơ

bản trở thành một nước công nghiệp . Trước mắt,

phải hết sức coi trọng khâu then chốt, từ đào tạo

cán bộ tới lựa chọn, bố trí và đào tạo lại cán bộ ...

Không có đội ngũ cán bộ trung thành về chính trị,

đủ năng lực về chuyên môn, trong sáng về phẩm

chất đạo đức... thì không thể tổ chức thực hiện

thành công các yêu cầu và nhiệm vụ phát triển

báo chí trong giai đoạn cách mạng mới .

Việc xây dựng một hành lang pháp lý bảo đảm

cho hoạt động của nền báo chí thật sự nhịp nhàng,

hiệu quả đúng pháp luật phải được xem là sự

tổng thành hệ các công cụ pháp lý đồng bộ và cụ

thể. Đó là loạt các chế định pháp lý : luật và bộ

luật, hệ các chính sách , quản lý vĩ mô, sự phối

hợp đồng bộ các cơ quan quản lý liên ngành và

chuyên ngành báo chí , v.v .. Trong hành lang

pháp lý , nhà báo - công dân, và toàn bộ hệ thống

báo chí, thực hiện tự do nhất trách nhiệm xã hội

của mình và chức năng nghề nghiệp của mình ,

đóng góp tốt nhất cho đất nước , cho nhân dân.

Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng

ta phấn đấu không ngừng cho một nền báo chí

cách mạng Việt Nam vững mạnh, tràn đầy sức

sống, vì sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và

bảo vệ Tổ quốc hiện nay và tương lai . D

( 16) Hồ Chí Minh : Sđd , t 5 , tr 289
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TƯ TƯỞNG CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI,

THU HÚT NGOẠI LỰC VÀ PHÁT HUY NỘI LỰC

NGUYỄN HUY OÁNH

1 - Về mở cửa đối ngoại

Hồ Chí Minh là một trong số không nhiều

những lãnh tụ cách mạng đã bôn ba nhiều nước

trên khắp thế giới trong quá trình Người đi tìm

con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc

Việt Nam . Bởi vậy, trong tư tưởng của Người

vấn đề mở cửa , hội nhập đã sớm hình thành .

Ngay từ năm 1919, khi thực dân Pháp câu kết

với tư bản Nhật để cùngkhai thác Đông Dương,

Hồ Chí Minh đã nhận định rằng , xét về nguyên

tắc, sự tiến bộ chung phụ thuộc vào việc phát

triển chủ nghĩa quốc tế và văn minh chỉ có lợi

khi các quan hệ quốc tế được mở rộng và tăng

cường. Trên quan điểm đó, một mặt, Người tố

cáo, phê phán bọn thực dân Pháp nhân nhượng

cho bọn tư bản Nhật vào Đông Dương , làm

người "dânbảnxứ sẽ sống ngày càng khốn đốn

hơn " ; mặt khác, Người vẫn cho rằng : " ... là phi

lý nếu nghĩ rằng hai dân tộc láng giềng như dân

tộc An Nam và dân tộc Nhật Bản lại có thể cứ

tồn tại biệt lập đối với nhau" .

Như vậy , từ rất sớm , Hồ Chí Minh đã có tư

tưởng về việc các dân tộc phải mở cửa giao lưu ,

quan hệ bình đẳng, cùng có lợi và kịch liệt phê

phán tư tưởng biệt lập giữa dân tộc này với dân

tộc khác . Cũng với tinh thần ấy , trong một lần

trả lời phỏng vấn nhà báo Mỹ, Oan-tơ Bờ -rít ,

Hồ Chí Minh khẳng định : " Một khi đã độc lập,

Việt Nam sẽ đúng với tất cả các nước bầu

bạn" 2 , hoặc khi trả lời nhà báo Mỹ Stan -dơ-lây

Ha-ri- sơn , Hồ ChíMinh đã nói : " Việt Nam sẽ

giao dịch với tất cả các nước nào trên thế giới

muốn giao dịch với Việt Nam một cách thật

thà ” (3 ).

Sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành

công, Hồ Chí Minh cũng đã dành nhiều suy

nghĩ đến việc mở rộng quan hệ quốc tế nhằm

đưa đất nước Việt Nam từ nghèo nàn, lạc hậu

vươn lên sánh vai cùng các cường quốc năm

châu . Việc đầu tiên mà Người nghĩ đến là cử

cán bộ học tập khoa học - kỹ thuật tiên tiến của

nước ngoài.... Chúng tôi cho rằng, với việc làm

này, Hồ Chí Minh nhằm hai mục đích : vừa thể

hiện thái độ là Việt Nam mong muốn có quan

hệ hữu nghị với các nước không phân biệt chế

độ chính trị , vừa thể hiện tinh thần thực sự

muốn biến khoa học - kỹ thuật thành động lực

nhằm đẩynhanh sự phát triển kinh tế của Việt

Nam hiện đang rất lạc hậu . Trong bối cảnh

Chiến tranh thế giới thứ hai vừa kết thúc và

trong điều kiện bộn bề công việc của một đất

nước mới giành được độc lập, ý tưởng của

Người thể hiện tư duy của một lãnh tụ thiên tài ,

có tầm nhìn xa trông rộng.

* TS Kinh tế , Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

( 1 ) Hồ Chí Minh , Toàn tập , Nxb Chính trị Quốc gia,

Hà Nội , 1995 , t 1 , tr 10

(2 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị Quốc gia,

Hà Nội , 1995 , t 5 , tr 576

( 3 ) Hồ Chí Minh : sđd, t 5 , tr 578
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Tư tưởng chiến lược kinh tế mở được Người

đề cập tập trung , đầy đủ và rõ ràng nhất trong

"Lời kêu gọi Liên hợp quốc" tháng 12-1946 .

Trong bứcthư đó có những nội dung đáng chú

ý sau đây :

"Đối với các nước dân chủ, nước Việt Nam

sẵn sàng thực thi chính sách mở cửa và hợp tác

trong mọi lĩnh vực :

a. Nước Việt Nam dành sự tiếp nhận thuận

lợi cho đầu tư của các nhà tư bản, nhà kỹ thuật

nước ngoài trong tất cả các ngành kỹ nghệ của

mình.

b. Nước Việt Nam sẵn sàng mở rộng các

cảng, sân bay và đường sá giao thông cho việc

buôn bán vàquá cảnh quốctế .

c . Nước Việt Nam chấp nhận tham gia mọi

tổ chức hợp tác kinh tế quốc tế dưới sự lãnh đạo

của Liên hợp quốc .

d . Nước Việt Nam sẵn sàng ký kết với các

lực lượng hải quân, lục quân trong khuôn khổ

của Liên hợp quốc những hiệp định an ninh đặc

biệt và những hiệp ước liên quan đến việc sử

dụng một vài căn cứ hải quân và không quân" ).

Phải nói rằng, vào năm 1946, với những

quan điểm trên đây , tư duy độc lập của

Hồ Chí Minh đã đạt tầm hiện đại, xuyên thế

kỷ XX . Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai,

mặc dầu tình hình diễn biến phức tạp , thế giới

chia thành hai phe, Hồ Chí Minh vẫn cố gắng

tìm cách mở rộng quan hệ với các nước để vừa

tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước bạn

cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở

miền Bắc đồng thời cũng để xây dựng mặt trận

nhân dân thế giới ủng hộ Việt Nam đấu tranh

thống nhất nước nhà. Vì vậy , Hồ Chí Minh có

cách xử lý riêng với từng đối tác tùy theo vị trí

địa lý , quan hệ chính trị , lịch sử , để từ đó vạch

ra chính sách đối ngoạilàm cơ sở cho việc mở

rộng quan hệ kinh tế đối ngoại.

Tư tưởng về chiến lược kinh tế mở của

Người đã được hình thành từ rất sớm vượt qua

những thử thách của thời gian càng chứng tỏ

Hồ Chí Minh luôn có quan điểm độc lập ,

luôn kiên trì quan điểm quốc tế nhất quán . Nêu

lại những điều này cũng để thấy rõ hơn rằng ,

Hồ Chí Minh luôn mong muốn Việt Nam được

đứng trong lòng bầu bạn ; nhờ mối quan hệ,

giúp đỡ của bên ngoài mà kinh tế, văn hóa

Việt Nam có thể nhanh chóng được nâng cao.

2 - Thu hút ngoại lực để phát huy nội lực

Sở dĩ Hồ Chí Minh kiên trì theo đuổi chính

sách mở cửa trước hết là nhằm góp phần duy trì

ổn định trong khu vực và trên thế giới để

nhân dân ta , vốn đã phải chịu nhiều đau khổ do

chủ nghĩa thực dân, đế quốc áp bức , do phải trải

nhiều năm đấu tranh giành độc lập dân tộc ,

được sống trong không khí hòa bình , tự do .

Nhưng mục tiêu cơ bản nhất của sự kiên trì

điểm đó của Người chính là thông qua sự

giao lưu , mở rộng quan hệ kinh tế để thu hút

mọi nguồn lực nhằm phát triển kinh tế, nâng

cao đời sống của nhân dân ta.

sự

qua

quan

Quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh trong

việc mở rộng quan hệ kinh tế với các nước

không phải chỉ nhằm nhận sự giúp đỡ của bạn

bè quốc tế để bù đắp sự thiếu hụt ở trong nước ,

mà chính là thông qua sự giúp đỡ đó để có điều

kiện phát huy những tiềm năng của Việt Nam.

Đó là quan điểm thu hút ngoại lực để phát huy

nội lực của Người. Điều đó thể hiện trên mấy

luận cứ sau :

Một là , tư tưởng tự lực cánh sinh dựa vào

sức mình là chính, một tư tưởng chủ đạo

của Hồ Chí Minh và Người vẫn thường giáo

dục nhân dân mình như vậy . Ngay trong cuộc

kháng chiến chống thực dân Pháp, khi cách

mạng Trung Quốc chưa thành công, Việt Nam

vẫn nằm trong vòng vây của chủ nghĩa tư bản,

Hồ Chí Minh vẫn khẳng định độc lập của Việt

Nam luôn luôn nhờ nơi lực lượng Việt Nam.

Người coi phương châm tự lực cánh sinh là

chính, việc các nước bạn giúp ta là quan trọng,

là tạo điều kiện để nướcta tự lực cánh sinh ,

(4 ) Xem : Hồ Chí Minh : sđd, t 4 , tr 470
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là có thêm điều kiện để tự lực cánh sinh . Nhiều

lần Người nhắc nhở : sự giúp đỡ của bạn bè là

quý báu , là vô tư khẳng khái , chúng ta phải biết

ơn sự giúp đỡ đó của các nước anh em, nhưng

chớ vì bạn giúp ta nhiều mà ỷ lại . Điều căn bản

để tự lực cánh sinh là phải cố gắng sản xuất .

Hai là , nhiệm vụ vô cùng quantrọng là phải

sử dụng có hiệu quả cácnguồnlực từ bên

ngoài . Người luôn nhắc nhở, các nước bạn giúp

ta cũng như thêm vốn cho ta. Taphải khéo

dùng cái vốn ấy để bồi bổ lực lượng của ta, phát

triển khả năng của ta , tức là có thêm điều kiện

để tự lực cánh sinh . Bởi vậy , Chính phủ ta phải

có kế hoạch để sử dụng hợp lý sựgiúp đỡấy.

Cán bộ ta phải ra sức công tác, phải làm việc tốt

với các chuyên gia bạn, học tập kinh nghiệm

tiên tiến của các nước bạn, phải bảo quản và sử

dụng tốt những máy móc và vật liệu các nước

bạn đã giúp ta ; phải chống tư tưởng ỷ lại ; phải

nghiêm khắc chống bệnh quan liêu , lãng phí ,

tham ô.

Quán triệt tư tưởng của Hồ Chí Minh về

kinhtế đối ngoại trong giai đoạn phát triển hiện

nay của đất nước, theo chúng tôi cần chú ý mấy

vấn đề sau đây :

Thứ nhất, xửlý đúng đắn mối quan hệ giữa

chính sách đối ngoại vớichính sách kinh tế đối

ngoại. Điều rút ra ở đây là, chúng ta cần quán

triệt quan điểm mở rộng cửa hữu nghị để hợp

tác với các nước trên tinh thần tin cậy lẫn nhau,

hai bên cùng có lợi đã được Hồ Chí Minh đề ra

từ rất sớm và rất kiên trì theo đuổi trong suốt

cuộc đời Người.

Chính sách đối ngoại là cơ sở chính trị để từ

đó xây dựng chính sách kinh tế đối ngoại . Vì

thế , chúng ta phải làm sao có sự gắn bó giữa

công tác đối ngoại với công cuộc xây dựng

kinh tế của đất nước . Thấm nhuần tư tưởng

Hồ Chí Minh, Đại hội Đảng lần thứ VIII đã

nêu : " Tiếp tục thực hiện chính sách đối ngoại

độc lập tự chủ , rộng mở, đa phương hóa và đa

dạng hóa với tinh thần Việt Nam muốn là bạn

của tất cả các nước trong cộng đồng thế giới,

phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển" .

Trong quá trình đổi mới , chúng tađã xây dựng

chính sách đối ngoại phù hợp với tình hình

trong nước và quốc tế, đảm bảo những nguyên

tắc trên cơ sở nền tảng tư tưởng của Hồ Chí

Minh, làm cơ sở chính trị cho việc mở rộng

kinh tế đối ngoại. Đại hội IX của Đảng tiếptục

khẳng định :" Việt Nam sẵn sàng là bạn , là đối

tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc

tế , phấn đấu vì hòa bình , độc lập và phát triển ...

Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực

theo tinhthần phát huy tối đa nội lực , nâng cao

hiệu quả hợp tác quốc tế , bảo đảm độc lập tự

chủ và định hướngxã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi

ích dân tộc, an ninh quốc gia , giữ gìn bản sắc

văn hóa dân tộc , bảo vệ môi trường". Tình

phảigắn chặt hơn . Những thắng lợi trong

hình hiện nay đòi hỏi hai mặt đối ngoại và kinh

hệ kinhtế , mang lại sự tăng trưởng bền vững

chính sách đối ngoại phải nhằm mở rộng quan

cho đất nước . Có thể nói, xây dựng một chính

sách đối ngoại đúng đắn sẽ là tiền đề , là cơ sở

cho sựnghiệp công nghiệp hóa , hiện đại hóa

đất nước .

tế

Thứ hai, mởrộng quan hệ kinh tế đối ngoại

là để thu hút ngoại lực nhằm phát huy nội lực .

Hồ Chí Minh sớm nhận biết lợi ích của việc mở

rộng giao lưu quốc tế. Dù hoàn cảnh nào Người

vẫn kiên trì tìm cách thực hiện điều đó , ngay cả

trong điều kiện của " chiến tranh lạnh " rất ác liệt

hoặc trong những điều kiện phức tạp, tế nhị . Sở

dĩ Người kiên trì theo đuổi chính sách mở cửa ,

trước hết là để nhân dân ta được sống trong

không khí hòa bình , tự do, ngày càng ấm no

hạnh phúc . Cònmột mục tiêu rất cơ bản nữa là,

thôngqua đó để giao lưu, mởrộng quan hệ kinh

tế , thu hút ngoại lực nhằm phát triển kinh tế ,

nâng cao đời sống của nhân dân Việt Nam .

( 5 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII,

Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 1996, tr 41

(6 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị Quốc gia , Hà Nội , 2001 , tr 119 và 120
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Muốn vậy, một mặt, cần tạo lập và hoàn

thiện môi trường và chuẩn bị những điều kiện

kinh tế trong nước cho việc mở cửa nền kinh tế

trên các lĩnh vực ; mặt khác, nhanh chóng hình

thành đồng bộhệ thống huy động vốn từ trong

nước . Nguồn vốn trong nước tạo ra nội lực bên

trong làm cho nền kinh tế trong nước ổn định

trước những biến động của thị trường thế giới

và khu vực ; đồng thời, tạo điều kiện thu hút và

sử dụng hiệu quả vốn từ bên ngoài. Vì thế ,

Đảng ta nhiều lần nhấn mạnh vốn trong nước

có vai trò quyết định. Rất tiếc là , chođến nay ,

chúng ta chưa có nhiều biện pháp để huy động

số vốn còn tồn đọng khá lớn ở trongnhân dân ,

khiến một phần khôngnhỏ số vốn này đang bị

sử dụng kém hiệu quả (như xây nhà quá lớn

dùng không hết, mua nhiều đồ dùng đắt tiền

trong khi đất nước chưa phải đã là giàu có... ) .

. Chủ động xây dựng những dự án đầu tư với

nước ngoài trên cơ sở tính toán nhiều mặt trong

đó cần chú trọng tiêu chuẩn kỹ thuật, công

nghệ. Vấn đề quy hoạch công nghệ đúng đắn

và hợp lý là một điều kiện chủ chốt trong việc

tiêu dùng một cách hữu ích tiền của. Bởi vì , nếu

tính toán và quy hoạch sai lầm thì tiền vốn đầu

tư sẽ không cóhiệu quả , có khicòntệ hại hơn

lãng phí, tham ô. Ngoài ra, cần cung cấp đầy đủ

thông tin cần thiết để đối tác nước ngoàicó thể

tính toán , quyết định chính xác khi bỏ vốn đầu

tư . Bởi vì, đầu tư đúng hướng thì sản xuất, kinh

doanh sẽ có hiệu quả, mang lại lợi ích cho cả

hai bên .

Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng tốt là

điều kiện cần thiết đểthu hút vốn đầu tư . Hệ

thống giao thông , cầu cảng, hệ thống chuyển tải

điện, hệ thống bưu chính - viễn thông , những

khu công nghiệp tập trung đầy đủ điều kiện

thuận lợi cho sản xuất... sẽ hấp dẫn các nhà đầu

tư nước ngoài . Trong giai đoạn trước mắt, đầu

tư vốn xây dựng kết cấu hạ tầng còn là giải

pháp kích cầu, tiêu thụ sản phẩm dư thừa , giải

quyết công ăn việc làm cho người lao động .

Trong tương lai , hệ thống kết cấu hạ tầng tốt sẽ

là phương tiện huy động được các nguồn lực

khác to lớn hơn như sức lao động, tài nguyên

thiên nhiên phục vụ sự phát triển của đất nước .

Phải từng bước xây dựng được một đội ngũ

cán bộ làm kinh tế đối ngoại có phẩm chất cách

mạng , có trình độ chuyên môn giỏi , để dễ dàng

hợp tác, học hỏi các nhà kinh doanh nước ngoài

mà lại không bị lôi kéo , mua chuộc làm hại lợi

ích quốc gia. Đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật ,

cán bộ quản lý giỏi và đội ngũ công nhân lành

nghềđủ sức đáp ứng nhu cầu hợp tác với nước

ngoài đang là vấn đề cấp bách trong quá trình

côngnghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trước

hết, phải có đội ngũ các chuyên gia giỏi về kinh

tế, kỹ thuật có năng lực thẩm định , có trình độ

phốihợpđiều hànhdự án với bên đối tác nước

ngoài. Sau đó, phải có đội ngũ công nhân lành

nghề trên nhiều lĩnh vực , đáp ứng được đòi hỏi

gốc khác nhau . Ngoàinăng lực chuyên môn, kỹ

của công nghệ mới rất đa dạng với nhiều nguồn

năng nghề nghiệp tốt, đội ngũ cán bộ công

nhân phải có phẩm chất tư cách tốt.

đè

Tìm kiếm và mở rộng thị trường cũng là vấn

quan trọng , vì thị trường quyết định "đầu ra "

cho mọi lĩnh vực sản xuất, và do đó , quyết định

hướng đầu tư , góp phần thúc đẩy sựphát triển

của nền kinh tế chung. Với Việt Nam, để phát

triển kinh tế đối ngoại, cần coi trọng và mở

rộng cả thị trường trong nước và thị trường

nước ngoài.

Thứ ba, phải tiếp tục xây dựng môi trường

pháp lý vừa dựa trên những điều kiện và hoàn

cảnh cụ thể của Việt Nam , vừa phù hợp với luật

pháp và thông lệ quốc tế . Một môi trường pháp

lý lànhmạnh sẽ là nhân tố hấp dẫn đầu tư nước

ngoài, bởi vì các nhà đầu tư khi bỏ vốn vào

kinh doanh không gặp những phiền hà, rắc rối ,

thu được lợi nhuận thỏa đáng và được Nhà

nước ta đảm bảo lợi ích hợp pháp cho họ. Cùng

với việc có một bộ luật hoàn chỉnh , đồng bộ ,

phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế , cần

cải cách hệ thống hành chính, chống quan liêu ,

tham nhũng... là những việc cấp bách để thu hút

vốn đầu tư từ bên ngoài . D
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TIẾP TỤC ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC

LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC

C

LÊ ĐỨC BÌNH * - PHẠMNGỌC QUANG **

ƯƠNG lĩnh xây dựng đất nước

trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa

xã hội viết : "Đảng lãnh đạo xã hội

bằng Cương lĩnh , chiến lược, các định hướng

về chính sách và chủ trương công tác ; bằng

công tác tuyên truyền , thuyết phục , vận

động , tổ chức kiểm tra và bằng hành động

gương mẫu của đảng viên. Đảng giới thiệu

những đảng viên ưu tú có đủ năng lực và

phẩm chất vào hoạt động trong các cơ quan

lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể. Dång

không làm thay công việc của các tổ chức

khác trong hệ thống chính trị,

Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị , đồng

thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Đảng

liên hệ mật thiết với nhân dân , chịu sự giám

sát của nhân dân , hoạt động trong khuôn khổ

Hiến pháp và pháp luật" .

Tiếp tục hoàn thiện thêm một bước việc

đổi mới nhận thức về phương thức lãnh đạo

của Đảng đối với Nhà nước , Đại hội IX của

Đảng đã khẳng định : "Đảng lãnh đạo Nhà

nước thông qua việc đề ra đường lối , chủ

trương , các chính sách lớn , định hướng cho

sự phát triển và kiểm tra việc tổ chức thực

hiện đường lối , chủ trương của Đảng và Hiến

pháp , pháp luật của Nhà nước ... " ( ) .

Đây chính là bước đầu tổng kết thực tiễn

và định hướng cho việc đổi mới phương thức

lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị

nói chung, đối với Nhà nước nói riêng . Đổi

mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với

Nhà nước nhằm :

Thứ nhất, tăng cường vai trò lãnh đạo của

Đảngđối với Nhà nước. Đó là nhân tố bảo

đảm quan trọng nhất để Nhà nước giữ vững

bản chất là Nhà nước của dân, do dân, vì

dân ; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa

cho mọi hoạt động kinh tế - xã hội , an ninh -

quốc phòng, đối ngoại ...

Thứ hai, phát huy vai trò của Nhà nước

pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong quản lý

kinh tế - xã hội và mọi mặt của đất nước ; tổ

chức, động viên lực lượng của nhân dân vào

công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo

vệ Tổ quốc . Trong điều kiện đã trở thành

đảng cầm quyền , Đảng lãnh đạo xã hội chủ

yếu bằng Nhà nước và thông qua Nhà nước .

Nhà nước mạnh, hoạt động có hiệu quả là

biểu hiện sự tăng cường, củng cố vai trò lãnh

đạo của Đảng .

Thứ ba, phát huy vai trò Nhà nước trong

việc bảo đảm và tăng cường quyền làm chủ

của nhân dân, hoàn thiện nền dân chủ xã hội

chủ nghĩa . Đó vừa là mục tiêu , vừa là động

lực của sự nghiệp cách mạng nói chung, của

công cuộc đổi mới nói riêng .

( * ) Hội đồng Lý luận Trung ương

(** ) GS , TS , Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 2001 , tr 144
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Trong những năm gần đây, nhờ đổi mới

phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà

nước , hoạt động của các cơ quan nhà nước đã

có những bước tiến nhất định . Sinh hoạt dân

chủ trong hoạt động của Quốc hội ngày càng

được mở rộng với chất lượng cao hơn . Các

cơ quan hành pháp đã phát huy vai trò, chức

năng của mình trong việc quản lý nhà nước

trên mọi lĩnh vực của đời sống, phát triển

kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị,

củng cố quốc phòng, từng bước cải thiện đời

sống nhân dân. Các cơ quan tư pháp từng

bước được kiện toàn, đã góp phần tích cực

vào cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm,

bài trừ tệ nạn xã hội , giữ gìn an ninh chính trị,

và trật tự - an toàn xã hội .

Tuy nhiên, trong vấn đề này, hiện nay vẫn

còn những vấn đề cần nhận thức sâu sắc hơn .

1. Đảng lãnh đạo Nhà nước trước hết

bằng Cương lĩnh, đường lối, quan điểm , chủ

trương, định hướng chính sách ... Từ trước

đến nay, đường lối chính trị của Đảng là

đúng đắn, nhờ đó cách mạng đã giành nhiều

thắng lợi to lớn , Nhà nước có được định

hướng đúng để triển khai mọi hoạt động của

mình . Tuy nhiên, sự nghiệp xây dựng chủ

nghĩa xã hội còn mới mẻ, thực tiễn đang vận

động không ngừng, nhiều vấn đề phức tạp

đang đặt ra . Vìvậy, Đảng coi trọng tổng kết

thực tiễn, nghiên cứu lý luận, không ngừng

hoàn thiện , bổ sung, cụ thể hóa đường lối,

quan điểm, làm sáng tỏ hơn nữa con đường đi

lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta . Nâng cao hơn

nữa chất lượng lãnh đạo của Đảng chính là

định hướng cho Nhà nước phát huy được vai

trò của mình trong quản lý xã hội .

Mặt khác, không nên hiểu việc tổ chức

thực hiện Cương lĩnh , đường lối là chức năng

riêng có của Nhà nước . Sau khi vạch ra

đường lối , Đảng tiếp tục lãnh đạo việc tổ

chức thực hiện và Đảng trực tiếp tác động

đến một số khâu trọng yếu của quá trình đó :

triển khai công tác tư tưởng để nhân dân và

các tổ chức liên quan có nhận thức đúng về

đường lối , chủ trương của Đảng ; theo dõi,

kiểm tra các tổ chức đảng, cán bộ , đảng viên

trong các cơ quan nhà nước tổ chức thực hiện

có đúng đường lối , quan điểm của Đảng

không ; xem xét việc bố trí cán bộ cho phù

hợp ; chỉ đạo mọi đảng viên gương mẫu đi

đầu thực hiện chủ trương đó ; chủ trì phối

hợp để phát huy sức mạnh tổng hợp các tổ

chức trong hệ thống chính trị...

Không nên lẫn lộn chức năng lãnh đạo

của Đảng với chức năng quản lý của Nhà

nước , dẫn tới Đảng bao biện, làm thay Nhà

nước . Nhưng cũng không nên chia tách biệt

lập cứng nhắc, bởi hai chức năng đó quan hệ

khăng khít với nhau, xen kẽ vào nhau ở một

chừng mực nhất định . Càng xuống cấp dưới,

chúng ta càng khó thấy sựphân biệt này . Ở

cơ sở, để thực hiện một chủ trương , một

nhiệm vụ của cấp trên giao cho, đảng bộ,

chính quyền và các đoàn thể nhân dân phải

cùng lo toan, cùng chung sức, huy động sức

mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Vấn đề là, cấp ủy không đượcnhân danh

Đảng mà ra lệnh cho nhân dân phải làm thế

này, không được làm thế kia , choán quyền

của ủy ban nhân dân .

Đảng lãnh đạo phải sâu sát thực tiễn, cụ

thể, gần gũi nhân dân, quan tâm đến những

nhu cầu thiết thực của nhân dân . Từ đó mà

phát hiện vấn đề , tổng kết thực tiễn , nghiên

cứu, đề xuất chủ trương phù hợp để định

hướng đúng cho Nhà nước xây dựng chính

sách . Như vậy , Đảng lãnh đạo cụ thể không

có nghĩa là bao biện, làm thay Nhà nước.

2. Nhà nước quản lý dưới sự lãnh đạo của

Đảng không có nghĩa là Nhà nước chỉ đóng

vai trò người điều hành thụ động . Hiến pháp

nước ta đã xác định : Quốc hội là cơ quan đại

diện cao nhất của nhân dân, là cơ quan quyền

lực nhà nước cao nhất của nước ta . Trong vấn

đề lập pháp, phương thức lãnh đạo của Đảng

được thực hiện bằng việc Đảng kiến nghị
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những vấn đề về đường lối, quan điểm chính

trị để Quốc hội xem xét, chấp nhận và thể

chế hóa thành luật , pháp lệnh của Nhà nước.

Từ nghị quyết, kết luận của Ban Chấp

hành Trung ương Đảng , của Bộ Chính trị ,

chuyển thành luật, nghị quyết của Quốc hội

như thế nào là đúng ? Trước hết, Đảng đoàn,

Ban Cán sự thuộc các cơ quan có chức năng

chuẩn bị các dự án luật phải nhận thức sâu

sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng trên vấn đề

đang được nghiên cứu để luật hóa, làm cho

các dự án luật đó phản ánh đúng tư tưởng

chỉ đạo của Đảng . Trước khi đưa dự án luật

ra Quốc hội thảo luận và quyết định, Đảng

đoàn Quốc hội (hoặc Ban Cán sự đảng

Chính phủ - nếu dự án luật do ban này chuẩn

bị) báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính

tri về dự án đó . Bộ Chính trị cho ý kiến về tư

tưởng, quan điểm chính trị cần quán triệt

trong dự án luật, nhưng không sa vào những

điều khoản cụ thể và kỹ thuật lập pháp. Khi

đưa dự án luật ra Quốc hội, Đảng đoàn Quốc

hội lãnh đạo các đại biểu Quốc hội thảo luận

và quyết định một cách thật dân chủ . Cần rút

kinh nghiệm để vừa bảo đảm sự lãnh đạo của

Đảng trên những định hướng mang tính

nguyên tắc, vừa phát huy dân chủ, tổn trọng

vai trò của Quốc hội .

quan

Từ nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy tới việc

chỉ đạo thực hiện của các cơ quan nhà nước

nên như thế nào ? Đối với những vấn đề

trọng, như : chiến lược kinh tế ; quy hoạch ,

phương hướng, mục tiêu kế hoạch phát triển

kinh tế - xã hội dài hạn và hằng năm ; những

dự án đầu tư lớn , những chủ trương , chính

sách lớn về kinh tế - xã hội ; những vấn đề cơ

mật về an ninh, quốc phòng , đối ngoại, v.v. ,

cơ quan lãnh đạo Đảng xem xét có nghị

quyết hoặc kết luận . Đó là Đảng thực thi

chức năng lãnh đạo của mình đã được ghi

nhận trong Hiến pháp. Các nghị quyết , chỉ

thị , kết luận của cấp ủy đảngđềudo Đảng

đoàn , Ban Cán sự đảng trong các cơ quan

hành pháp, tư pháp cùng cấp thể chế hóa

thành nghị định, thông tư , chỉ thị của chính

quyền để các cơ quan, cán bộ, công chức và

nhân dân thực hiện. Đảng là cơ quan lãnh

đạo chứ không phải cơ quan quyền lực hành

chính ; Đảng không chỉ thị trực tiếp cho các

cơ quan nhà nước và nhân dân thực hiện ;

Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp

và pháp luật - như đã được nêu rõ trong

Cương lĩnh , Điều lệ Đảng và được ghi nhận

trong

Hiến pháp .

Từ thực tế thực hiện các quy chế đó , cần

làm rõ vấn đề gì cấp ủy cần bàn và có quyết

định, có định hướng cho cơ quan nhà nước

thực hiện , còn vấn đề gì lãnh đạo các cơ quan

nhà nước tự quyết định và chịu trách nhiệm.

Tuy không thể chia cắt cứng nhắc, máy móc,

nhưng cũng cần phân định rõ phạm vi trách

nhiệm để tránh trùng lắp công việc, chồng

chéo về tổ chức , để rồi thành công hay thất

bại không rõ ai chịu trách nhiệm . Tránh tình

trạng cấp ủy can thiệp sâu vào công việc

thuộc chức năng Nhà nước , bao biện, lấn sân,

hay cơ quan nhà nước ỷ lại , dựa dẫm vào cấp

ủy, việc gì cũng xin chỉ thị cấp ủy, không

dám chịutrách nhiệm . Một số nơi xảy ra mất

đoàn kết giữa cấp ủy và Ủy ban nhân dân ,

giữa bí thư và chủ tịch , cũng một phần là do

không phân định rõ chức năng.

3. Về sự lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực

tưpháp . Đảng lãnh đạo các tổ chức đảng và

các cán bộ, đảng viên hoạt động trong lĩnh

vực tư pháp nhằm bảo đảm việc bắt giữ , điều

tra , truy tố , xét xử được tiến hành đúng pháp

luật . Đảng lãnh đạo về đường lối xét xử mà

không chỉ đạo về tội danh và mức hình phạt.

Đảng tôn trọng quy định của Hiến pháp : khi

xét xử , thẩm phán độc lập và chỉ tuân theo

pháp luật .

Đối với các vụ án có tính chất chính trị

( xét xử các tổ chức chính trị phản động
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chống Tổ quốc, bọn phản động đội lốt

tôn giáo...), đòi hỏi sự cân nhắc toàn diện

về ảnh hưởng đối nội và đối ngoại, cơ quan

lãnh đạo của Đảng nghe Đảng ủy, Ban Cán

sự Đảng trong các cơ quan công an , kiểm sát,

tòa án báo cáo về phương hướng xử lý. Đảng

cho ý kiến về định hướng, còn xử lý cụ thể là

do các cơ quan tư pháp quyết định và chịu

trách nhiệm.

vụ
ánNgoài các vụ án chính trị và một số

kinh tế - xã hội trọng điểm, các vụ án khác

Đảng để cho các cơ quan tư pháp xử lý theo

chức năng và trách nhiệm củamình. Khi phát

hiện làm sai quy định của pháp luật, vi phạm

quyền và lợi ích hợp pháp của công dânhoặc

quyền lợi của quốc gia , Đảng thông qua các

ban của cấp ủy, tổ chức đảng trong các cơ

quan tư pháp để kiểm tra , uốn nắn . Trước

đây, một số cấp ủy địa phương thường can

thiệp sâu vào hoạt động tư pháp, như cho ý

kiến chỉ đạo có bắt giam , có truy tố hay

không , nên xử mức án nào. Cách lãnh đạo

không đúng đó đã được uốn nắn và khắc

phục phần lớn .

Để vừa nâng cao vai trò lãnh đạo của

Đảng trong lĩnh vực tư pháp, vừa phát huy

được trách nhiệm của các cơ quan này, Đảng

định kỳ nghe báo cáo của các tổ chức đảng

trong các cơ quan tư pháp về diễn biến của

công tác điều tra, truy tố, và đôn đốc, kiểm

tra họ làm đúng pháp luật. Còn việc chỉ đạo

thực hiện là thuộc các cơ quan công an, kiểm

sát, tòa án. Đảng kiểm tra công việc của các

cơ quan đó.

4. Giải quyết mối quan hệ giữa việc bảo

đảm và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng

trong quân đội , sựnghiệp quốcphòng với vai

trò của Nhà nước trong lĩnh vực này.

Trong những năm chiến tranh , do tầm

quan trọng và cơ mật của nhiệm vụ quân sự

và quốc phòng , Đảng đã xác lập sự lãnh đạo

tuyệt đối , toàn diện và trực tiếp của mình.

Điều đó là hoàn toàn đúng đắn. Hiện nay,

vẫn cần khẳng định nguyên tắc lãnh đạo ấy .

Những vấn đề về đường lối chiến tranh nhân

dân, quốc phòng toàn dân , về xác định chiến

lược quân sự, phân tích và dự báo âm mưu

của các thế lực thù địch, xác định thù, bạn...

là do Đảng lãnh đạo và quyết định . Đồng

thời, Nhà nước phải hoàn thiện hệ thống

pháp luật về Luật Nghĩa vụ quân sự , Luật Sĩ

quan, Luật Biên giới và nhiều luật có liên

quan ; phải tổ chức và chỉ đạo việc tuyển

quân , đào tạo sĩ quan và các loại cán bộ theo

nhu cầu quốc phòng ; xây dựng và chỉ đạo

thực hiện chính sách , chế độ đối với cán bộ,

chiến sĩ quân đội ; lo ngân sách để trang bị

kỹ thuật và cung cấp hậu cần cho quân v.v..

Đảng không thể trực tiếp quyết định và tổ

chức thực hiện những việc ấy.

5. Về phương thức lãnh đạo của Đảng với

việc phát huy dân chủ trong bầu các cơ quan

dân cử , các chức vụ trong bộ máy nhà nước .

Đảng lãnh đạo các cuộc bầu cử Quốc hội,

Hội đồng nhân dân các cấp, trước hết là xác

định tiêu chuẩn và cơ cấu đại biểu hợp lý,

bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. Đảng

lựa chọn , giới thiệu đảng viên ưu tú được

nhân dân tín nhiệm để Mặt trận hiệp thương

đưa vào danh sách ứng cử , đề cử . Đảng lãnh

đạo tư tưởng để cử tri nhận thức rõ quyền và

nghĩa vụ của mình, tích cực và tự giác tham

gia bầu cử. Song, cần có cơ chế bảo đảm cho

nhân dân thật sự có quyền lựa chọn, giới

thiệu , bầu cử những người đại biểu của

mình ; có quyền chất vấn , giám sát, phê bình

mọi người và cơ quan lãnh đạo ; có quyền bãi

miễn những đại biểu trong bộ máy nhà nước

mà số đông cử tri xét thấy không xứng đáng .

Cần khắc phục mọi biểu hiện lãnh đạo gò

ép, áp đặt, dân chủ hình thức . Theo quy định

của Bộ Chính trị, đối với đảng viên được

dân tín nhiệm giới thiệu ra ứng cử , nhưng tổ

chức đảng không giới thiệu, thì đảng viên đó
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không được nhận sự đề cử của dân. Nên

chặng, về phương pháp thực hiện , nếu cấp ủy

thấy cần bố trí đảng viên đó vào công tác

khác , thì tổ chức đảng giải thích rõ để đảng

viên đó tự giác xin rút tên khỏi danh sách .

Trong công tác cán bộ, về nguyên tắc

Đảng thống nhất quản lý công tác cán bộ và

đội ngũ cán bộ, đồng thời phát huy trách

nhiệmcủa chính quyền ; giữ vững nguyên tắc

lãnh đạo tập thể đồng thời tôn trọng , phát

huy trách nhiệm của cá nhân người thủ

trưởng. Sự lãnh đạo của Đảng là, làm sao vừa

tránh tình trạng cá nhân độc đoán trong quyết

định về cán bộ , vừa tránh tình trạng người

thủ trưởng chịu trách nhiệm về thực hiện

nhiệm vụ chính trị , nhưng lại không có

quyền vàtrách nhiệm rõ về bố trí cán bộ . Xử

lý vấn đề này có hiệu quả, vừa bảo đảm được

vai trò lãnh đạo của Đảng, vừa tăng cường

trách nhiệm của Nhà nước , phát huy được vai

trò của tập thể, tăng cường trách nhiệm của

thủ trưởng trong việc cất nhắc, đề bạt, bố trí

cán bộ.

6. Về tổ chức , Đảng lãnh đạo các cơ quan

nhà nước thông qua đảng đoàn , ban cán sự ,

đảng ủy và các đảng viên có trong các cơ

quan đó . Mối quan hệ giữa cấp ủy đảng với

các đảng đoàn, ban cán sự cùng cấp, các

đảng viên là theo nguyên tắc tập trung dân

chů .

Đảng đoàn , Ban Cán sự , đảng ủy và các

đảng viên trong các cơ quan nhà nước cần

nêu cao tính đảng , ý thức tổ chức kỷ luật , nói

và làm theo nghị quyết của Đảng . Với những

chủ trương , quan điểm mang tính nguyên tắc ,

cấp ủy đảng ra nghị quyết hoặc có kết luận

để đảng đoàn , ban cán sự và đảng viên thực

hiện . Còn về chủ trương , biện pháp, kế hoạch

cụ thể, đảng đoàn , ban cán sự bàn bạc cùng

lãnh đạo chính quyền của cơ quan . Chính

quyền ra quyết định và chịu trách nhiệm về

quyết định của mình . Tuy nhiên , cũng cần

2

làm rõ trách nhiệm của Ban Cán sự đảng ở cơ

quan đến đâu, cá nhân đồng chí cấp ủy viên

được phân công làm thủ trưởng cơ quan

chính quyền chịu trách nhiệm trước cấp ủy

đến đâu ?

7. Không kiểm tra coi như không lãnh

đạo. Trong quá trình Nhà nước quản lý, điều

hành công việc, Đảng tiến hành kiểm tra các

tổ chức đảng, cán bộ , đảng viên của mình

hoạt động trong bộ máy nhà nước, bảo đảm

quán triệt và chấp hành đúng đường lối , quan

điểm của Đảng, đồng thời qua kiểm nghiệm

thực tiễn mà hoàn thiện đường lối của Đảng.

Việc kiểm tra của Đảng như vậy chính là góp

phần để Nhà nước thực hiện tốt hơn chức

trách của mình. Đồng thời, Nhà nước tăng

cường hoạt động thanh tra nhằm ngăn chặn ,

xử lý những vi phạm của các cơ quan , công

chức nhà nước trong khi thi hành nhiệm vụ .

Cần có sự phối hợpgiữa kiểm tra của Đảng

với thanh tra của Nhà nước , nhưng có sự

phân định, tránh chồng chéo.

8. Đổi mới phương thức lãnh đạo của

Đảng đối với Nhà nước có quan hệ chặt chẽ

với việc sắp xếp hợp lý và kiện toàn bộ máy

tổ chức của Đảng và Nhà nước .

Trước hết, cần kiện toàn các ban của

Đảng , cấp ủy từ trên xuống dưới, thật sự là

các ban tham mưu chiến lược như nhiều nghị

quyết của Đảng đã chỉ rõ . Các ban của Đảng

cần được bố trí những cán bộ vững vàng về

chính trị , có năng lực nghiên cứu tốt.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

có quan hệ lớn đến tăng cường vai trò lãnh

đạo của Đảng và phát huy hiệu lực của Nhà

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Từ những quan điểm chung do Cương lĩnh và

các nghị quyết Đại hội Đảng đề ra, cần tiếp

tục nghiên cứu , tổng kết kinh nghiệm để làm

sáng tỏ hơn nữa trong vận dụng vào thực tiễn

hoạt động lãnh đạo của Đảng và quản lý của

Nhà nước ta . D
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Những quan điểm cơ bản

xây dựng đội ngũ công chức hành chính

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

CHU VĂN THÀNH " HÀ QUANGNGỌC

C

ÙNG với việc xây dựng , hoàn thiện

thể chế, cơ cấu tổchức bộ máy hành

chính nhà nước , việc xây dựng và

phát triển đội ngũ công chức có một vai trò

hết sức quan trọng . Nó là nhân tố đảm bảo

cho bộ máy hành chính nhà nước vận hành

thông suốt, có hiệu quả ; đảm bảo cho việc

quản lý nhà nước theo pháp luật và bằng

pháp luật. Xây dựng và phát triển đội ngũ

công chức hành chính là tạo ra nhântố quyết

định cho sự thắng lợi của công cuộc cải cách

hành chính nói riêng , xây dựng và hoàn thiện

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói

chung.

Để xây dựng và phát triển đội ngũ công

chức hành chính và đội ngũ cán bộ công

chức Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

có hiệu quả, cần xác định rõ các cơ sở định

hướng đúng đắn. Bởi, chính các cơ sở đó sẽ

quyết định việc xây dựng đội ngũ này theo

phương hướng nào ? Tiêu chuẩn nào ? Mục

tiêu đạt được ra sao ? Về cơ bản, những cơ

sở định hướng cho việc xây dựng đội ngũ

công chức Nhà nước pháp quyền xã hội chủ

nghĩa bao gồm :

Thứ nhất, những đặc trưng về một Nhà

nước pháp quyền mà chúng ta xây dựng.

Những đặctrưng này đa số đã có sự thống

nhất, nhưng vẫn còn đang được các nhà khoa

học tiếp tục nghiên cứu làm sáng tỏ và hoàn

thiện thêm. Đó là, quyền lực thuộc về nhân

dân và thực hiện quản lý xã hội bằng pháp

luật ; trong xã hội và hoạt động của Nhà

nước , pháp luật được xây dựng trên nền tảng

tư
tưởng pháp lýtiến bộ của chủ nghĩa Mác -

Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh ; đúc kết

các giá trị nhân đạo cao cả của xã hội ; con

người đóng vai trò thống trị ; quyền lực nhà

nước là thống nhất, nhưng có sự phân công,

phân

quyền ; các quyền tự do dân chủ của

con người được đảm bảo trên thực tế...

Những đặc trưng đó có thể lúc này, lúc khác

giữ vị trí và biểu hiện khác nhau trong quá

trình xây dựng và hoàn thiện , nhưng đã là

một Nhà nước pháp quyền thì phải hướng tới

và mang đầy đủ các đặc trưngđó .

( * ) TS , Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức nhà nước ,

Bộ Nội vụ

( ** ) TS , Trưởng Phòng nghiên cứu Phát triển nhân lực,

Viện khoa học Tổ chức nhà nước

Số 19 (tháng 7 năm 2003 )
31



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

Nét bao trùm và xuyên suốt những đặc

trưng trên là đòi hỏi tất cả các công dân ,

những người phục vụ trong các cơ quan nhà

nước cũng như các cơ quan , tổ chức nhà

nước phải có sự chấp hành và tuân thủ

nghiêm ngặt pháp luật. Nhà nước phải thể

hiện sự quan tâm thường xuyên, mở rộng và

làm phong phú thêm quyền và tự do của con

người. Nhà nước mà trong đó không chỉ có

các công dân , các cơ quan tổ chức chịu trách

nhiệm , mà tất cả các cơ quan và những người

phục vụ trong đó cũng phải chịu trách nhiệm

về những hành vi của mình . Đó chính là

những căn cứ để xây dựng đội ngũ công chức

hành chính cótrình độ thông thạo và tích cực

về chính trị - pháp luật, có khả năng hữu hiệu

để chống lạisự tùy tiện và các hành vi vi

phạm pháp luật và quyền con người. Những

yêu cầu này đặt ra định hướng quy hoạch, kế

hoạch xây dựng đội ngũ công chức hành

chính không chỉ cho giai đoạn trước mắt , mà

cho cả một giai đoạn tương đối dài cho tới

khi hoàn thành việc xâydựng Nhà nước

pháp quyền xã hội chủ nghĩa . Đây là định

hướng chung, nhưng lại không thể không

tính tới trong quá trình xây dựng và phát

triển đội ngũ cán bộ công chức hành chính.

Thứhai, tính chất - bản chất giai cấp của

Nhà nướcpháp quyền mà chúng ta xây dựng .

Nhà nước pháp quyền ở Việt Namlà Nhà

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân ,

do dân và vì dân , được xây dựng trên cơ sở

liên minh giữa giai cấp công nhân với giai

cấp nông dân và đội ngũ trí thức, do Đảng

Cộng sản Việt Nam lãnh đạo . Vì vậy, Nhà

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

phải là nhà nước mang bản chất và sứ mệnh

lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam,

thực hiện nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã

hội và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của

Đảng . Đặc điểm này của Nhà nước pháp

quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam chi phối

mạnh mẽ việc xây dựng và phát triển độingũ

công chức hành chính .

Công chức hành chính là lực lượng trực

tiếp thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà

nước phải là người đảm bảo cho Nhà nước

giữ vững được bản chất giai cấp công nhân ,

và Đảng giữ được vị trí cầm quyền. Để thực

hiện được điều đó , việc xây dựng đội ngũ

công chức hành chính phải dựa vào quan

điểm giai cấp công nhân của Đảng, từ việc

lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đề bạt

và quản lý công chức. Phải đào tạo, lựa chọn,

sử dụng những người thật sự trung thành với

lý tưởng và sự nghiệp của giai cấp công nhân

với lợi ích của nhân dân lao động và của cả

dân tộc . Phải thường xuyên giáo dục, bồi

dưỡng lập trường quan điểm , ý thức tổ chức

của giaicủa giai cấp công nhân cho cán bộ, công

chức hành chính . Đồng thời, tăng cường số

cán bộ xuất thân từ giai cấp công nhân , trước

hết là cán bộ chủ chốt trong hệ thống cơ

quan hành chính các cấp . Lấy hiệu quảhoạt

động để làm thước đo đánh giá quan điểm

lập trường giai cấp của cán bộ , công chức .

Quan điểm giai cấp đó còn đòi hỏi phải đoàn

kết rộng rãi, trọngdụng mọi nhân tài của đất

nước ; huy động được sức mạnh của toàn dân

tộc vào việc xây dựng và bảo vệ Nhà nước

pháp quyền xã hội chủ nghĩa .

Để đảm bảo cho Nhà nước pháp quyền xã

hội chủ nghĩa giữ vững được bản chất giai

cấp công nhân , đảm bảo cho Đảng giữ vững

vị trí cầm quyền, việc xây dựng đội ngũ công

chức hành chính còn phải được thực hiện

trên cơ sở quán triệt quan điểm Đảng thống

nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán

bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ . Công

chức hành chính là một bộ phận trong đội

ngũ cán bộ của Đảng. Việc xây dựng đội ngũ

công chức hành chính phải dựa trên đường
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lối, những quan điểm , tiêu chuẩn chung về

cán bộ và công tác cán bộ của Đảng . Xây

dựng đội ngũ cán bộ công chức hành chính

phải là một bộ phận của chiến lược cán bộ

trong thời kỳ mới của Đảng.

Hiện nay, chúng ta đang tiến hành cải

cách bộ máy hành chính nhà nước, việc xây

dựng và phát triển đội ngũ công chức hành

chính phải phù hợp với cơ cấu tổ chức bộ

máy mới, đảm bảo cho bộ máy nhà nước vận

hành có hiệu quả, đáp ứng với yêu cầu của

công cuộc cải cách nền hành chính và xây

dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ

nghĩa .

Thứba, xây dựng , phát triển đội ngũ cán

bộ và công chức hành chính gắn với tổchức

bộ máy hành chính của Nhà nước pháp

quyền xã hội chủ nghĩa .

Đây là quan
Thứ tư , xây dựng đội ngũ cán bộ công

điểm gắn việc xây dựng đội

ngũ cán bộ với xây dựng tổ chức và đổi mới
chức hành chính xuấtphát từđường lối chính

cơ chế chính sách đã được nêu trong chiến trị, bám sát yêucầu nhiệm vụ phát triển đất

lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp

nước của từng thời kỳ .

hóa, hiện đại hóa của Đảng và Nhà nước .

Đặt vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ công

chức hành chính đáp ứng yêu cầu của Nhà

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa không thể

không nắm vững và quán triệt quan điểm, cơ

sở định hướng này . Bởi, gắn việc xây dựng

và phát triển đội ngũ công chức với xây dựng

tổ chức có ảnh hưởng rất lớn tới việc thực

hiện chức năng , nhiệm vụ của nền hành

chính nhànước trong Nhà nước pháp quyền

CƠ

xã hội chủ nghĩa . Việc xây dựng đội ngũ cán

bộ, công chức hành chính không căn cứ vào

cấu tổ chức bộ máy sẽ là chủ quan duy ý

chí. Nó tạo ra một khoảng cách giữa vị trí

công việc và số lượng cán bộ côngchứcthực

hiện . Hoặc là thừa người, ít việc, hoặc là có

việc nhưng thiếu người làm . Tình trạng đó sẽ

làm cho sự vận hành của bộ máy hành chính

kém hiệu quả, không thực hiện được những

yêu cầu của Nhà nước pháp quyền xã hội

chủ nghĩa . Chính vì vậy, khi xây dựng đội

ngũ cán bộ công chức hành chính phải gắn

chặt với việc xây dựng tổ chức . Tổ chức bộ

máy đòi hỏi số lượng, chất lượng cán bộ thế

nào thì chuẩn bị, đào tạo , bố trí , sử dụng thế

đó . Có nhiệm vụ chính trị mới lập tổ chức, có

tổ chức mới bố trí cán bộ. Có tổ chức đúng,

mới bố trí đúng cán bộ.

Mỗi một giai đoạn lịch sử có một tình

hình, nhiệm vụ cụ thể. Những tình hình và

nhiệm vụ đó có ảnh hưởng trực tiếp đến đội

ngũ cán bộ công chức và tới công tác xây

dựng đội ngũ cán bộ công chức. Đó là những

chuẩn , biện pháp xây dựng đội ngũ công

căn cứ quan trọng để xác định mục tiêu , tiêu

chức nhà nước nói chung, công chức hành

chính nói riêng đáp ứng yêu cầu của Nhà

nướcpháp quyền xã hội chủ nghĩatrong

những điều kiện và hoàn cảnh cụ thể.

Trong thời kỳ mới hiện nay, nhân dân ta

chủ nghĩa xã hội, vừabảo vệ Tổ quốc xã hội

dưới sự lãnh đạo của Đảng, vừa xây dựng

chủ nghĩa mà trọng tâm là đẩy mạnh công

nghiệphóa , hiện đại hóa đất nước, đưanướcnghiệphóa , hiện đạihóađất nước, đưa nước

ta trở thành một nước công nghiệp, có nền

văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ,

tăng cường quốc phòng và an ninh , mở rộng

quan hệ đối ngoại và mở rộng quan hệ quốc

tế , phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc ,

đẩy mạnh cải cách tổ chức và hoạt động

của Nhà nước , phát huy dân chủ và tăng

cường pháp chế... Trong bối cảnh tình hình

và nhiệm vụ như vậy, việc xây dựng và phát

triển đội ngũ cán bộ công chức phải hướng

tới việc nâng cao chất lượng đội ngũ công

chức hành chính , có số lượng hợp lý ,

chuyên nghiệp, hiện đại . Công chức phải có
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đủ phẩm chất và năng lực thi hành công vụ,

thực hiện có hiệu lực , hiệu quả quản lý nhà

nước , tận tụy, trong sạch, phục vụ sự nghiệp

cách mạng và nhân dân .

Mặt khác, xây dựng đội ngũ cán bộ, công

chức phải dựa trên cơ sở thực tiễn, từ nhiệm

vụ của Nhà nước mà định con người. Cán bộ,

công chức hành chính phải là người có trình

độ, năng lực hoàn thành nhiệm vụ , tôn trọng

kỷ luật, tận tụy với công việc và thật sự là

công bộc của nhân dân . Để đạt được yêu cầu

đó, cán bộ, công chức phải được xây dựng

qua thực tiễn hoạt độngcách mạng của chính

họ, qua việc thực thi trách nhiệm trên cương

vị công tác được giao . Bằng thực tiễn để

đánh giá, phát huy, phát hiện nhân tài . Qua

hiệu quả thực tiễn công tác để sử dụng, đề

bạt cán bộ, công chức.

Công tác quản lý công chức gắn với cải

cách hành chính , với quá trình xây dựng nhà

nước pháp quyền để nâng cao chất lượng

công chức ; phát huy dân chủ , dựa vào quần

chúng nhân dân để tuyển lựa , rèn luyện đội

ngũ cán bộ .

Thứ năm , xây dựng, phát triển đội ngũ

công chức hành chính trên cơ sở của một

hệ thống pháp luật, công vụ hoàn chỉnh và

đầy đủ .

Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội

chủ nghĩa là xây dựng một nhà nước trong

đó pháp luật chiếm địa vị thống trị trong mọi

lĩnh vực và hoạt động của nhà nước và xã

hội . Công chức có vị trí , vai trò quan trọng

trong bộ máy nhà nước. Hoạt động lao động

của công chức hành chính là hoạt động lao

động quyền lực, quản lý công quyền . Vì vậy,

công chức cần được điều chỉnh theo văn bản

pháp luật riêng và chịu sự quản lý trực tiếp

của Nhà nước nhằm đảm bảo cho công vụ

được thực thi nghiêm túc , đảm bảo cho hệ

thống hành chính thực hiện được những

nhiệm vụ chính trị của Nhà nước , thống nhất

thể chế, chính sách về công vụ . Các nội dung

quản lý công chức như thi tuyển , tuyển dụng,

đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm , khen thưởng, kỷ

luật, hưu trívà phân cấp quản lý công chức

đều phải thể chế hóa thành pháp luật,chấm

dứt tình trạng tùy tiện, đảm bảo kỷ cương

trong lĩnh vực công tác nhân sự , thực hiện

xây dựng Nhà nước pháp quyền ngay trên

lĩnh vực quản lý nhân sự , xây dựng cán bộ ,

công chức.

Như vậy , trước khi bắt tay thực hiện các

công việc cụ thể để xây dựng độingũ cán bộ

công chức hành chính cần phải tiến hành xây

dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về

công chức , công vụ nhằm xác định rõ phạm

vi công chức nhà nước.

quan

Hệ thống pháp luật về công chức, công vụ

phải tạo được một chế độ công chức , công vụ

đồng bộ và hoàn chỉnh. Trong đó , chế độ

công chức phải toàn diện, đề cập tới tất cả

những vấn đề cần thiết liên
đến công

chức,từ tuyển dụng đến nghỉhưu ; đặc biệt

là phản ánh được đặc thù khách quan trọng

nghề nghiệp của họ ; đảm bảo được động lực

thúc đẩy người công chức hoàn thành tốt

chức trách của mình , yên tâm làm việc ,

không tham nhũng, hối lộ, sách nhiễu nhân

dân ; đảm bảo cho họ làm đúng chuyên môn

nghiệp vụ, khuyến khích họ không ngừng

nâng cao trình độ nghiệp vụ , gắn chặt thẩm

quyền của công chức với nghĩa vụ và trách

nhiệm trước quyết định củamình , phải quy

định rõ những gì công chức không được làm

để giúp họ định hướng được hành động . Mọi

người dân và tổ chức xã hội phải tôn trọng

công việc và người thi hành công vụ, nghiêm

chỉnh chấp hành những yêu cầu và quyết

định đúngpháp luật của người thi hành công

vụ , không được cản trở người thi hành công

vụ . Công chức và công dân có công trạng

đều được khen thưởng xứng đáng, sai phạm

phải xử lý nghiêm minh. D
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CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI

trong tiến trình công nghiệp hóa,

xuất cây công nghiệp, cây

ăn quả tăng lên đáng kể.

Chăn nuôi gia súc , gia cầm

phát triển , kim ngạch xuất

khẩu hàng hóa nông - lâm -

sản nhanh,

hiện đại hóa nông nghiệp , nông thôn khoảng 50 vạnUSD (năm

Đ

NGUYỄN VĂN TUẤT •

ẤT đai là tài sản đặc biệt của quốc gia ,

là nguồn nội lực quan trọng và nguồn

vốn to lớn của đất nước ( . Đối với

người nông dân đất đai còn là tư liệu sản xuất

chủ yếu không thể thay thế được trong sản xuất

nông nghiệp. Bởi vậy, chính sách đất đai có ý

nghĩa cả vềchính trị, kinh tế , văn hóa và xã hội.

Lịch sử phát triển của dân tộc ta từ xưa đến nay

cho thấy , sự phát triển hưng thịnh của đất nước

nói chung và nông nghiệp, nông thôn nói riêng,

một phần rất lớn phụ thuộc vào chính sách

ruộng đất của Nhà nước. Nhờ có những chính

sách đất đai phù hợp trong từng giai đoạn cách

mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tập hợp và

lôi cuốn được hàng chục triệu nông dân dưới

ngọn cờ của Đảng làm cách mạng, lập nên

những chiến công hiển hách , đánh thắngnhiều

kẻ thù xâm lược hung bạo , lật đổ chế độphong

kiến tay sai, đem lại nền độc lập cho dân tộc ,

ấm no, tự do , hạnh phúc cho nhân dân . Thực

hiện đường lối đổi mới doĐảng Cộng sản Việt

Nam đề xướng, hộ nông dân được thừa nhậnlà

đơn vị kinhtế độc lậptựchủ , được giaoquyền

sử dụng ruộng đất lâu dài và ổn định, điều đó

đã tạo nên động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế

nông nghiệp, nông thôn phát triển , thu được

những thành tựu to lớn . Chỉ trong một thời gian

ngắn nước ta không những bảo đảm được an

ninh lương thực, mà còn trở thành nước xuất

khẩu gạo đứng hàng thứ hai trên thế giới. Sản

1985) lên trên 4,6 tỉ USD

(năm 2002 ). Ngành nghề,

làng nghề trong nông thôn

không ngừng được khôi

phục, với 1,36 triệu hộ

chuyên ngành nghề và3,5 triệu hộ kiêm đạt gia

trị sản lượng 40 000 tỉ đồng (năm 2002), kim

ngạch xuất khẩu đạt 300 triệu USD ; giải quyết

việc làm cho khoảng 10 triệu lao động.

Ngày nay , đất nước ta đã chuyển sang thời

kỳ mới , thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa,

hiện đại hóa , xây dựng nền kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa , tất yếu đòi hỏi

phải có một chính sách đất đai phù hợp .

Luật Đất đai do Quốc hội nước ta thông qua

và có hiệu lực thi hành từ năm 1993 và Luật sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

năm 1998 và năm 2001 đều đã khẳng định :

"Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước

thốngnhất quản lý. Nhà nước giao đất cho các

tổ chức kinh tế , đơn vị vũ trang nhân dân , cơ

quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội (gọi

chunglàtổ chức) hộ gia đình và cá nhân sử

dụng ổn định lâu dài.." , "Hộ gia đình , cá nhân

được Nhà nước giao đất có quyền chuyển đổi ,

chuyển nhượng, cho thuê , thừa kế, thế chấp

quyền sử dụng đất " là một bước tiến quan

* Chuyên viên cao cấp , Phân viện Thành phố Hồ Chí

Minh , Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

( 1 ) Xem : Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành

Trung ương khóa IX , Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội

2003, tr 59

(2 ) Xem : Các quy định mới của pháp luật về đất đai,

Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2002 , tr 44 - 45
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trọng khuyến khích hàng chục triệu hộ nông

dân hăng hái sản xuất, khai thác có hiệu quả

ngày càng cao quỹ đất được giao . Đồng thời,nó

cũng tạo ra tiền đề cần thiết cho việc ra đời thị

trường quyền sử dụng đất ở nước ta . Tuy nhiên ,

đứng trước yêu cầu của công cuộc công nghiệp

hóa, hiện đại hóa và phát triển nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chính sách

đất đaicủaNhà nước hiện nay còn có nhữngbất

hợp lý cần được sửa đổi để hoàn thiện , đó là :

-
Nền kinh tế nước ta chuyển sang nền kinh

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, song

việc đổi mới cơ chế quản lý đất đai của nhà

nước vẫn còn chậm, vẫn mang đậm dấu ấn của

cơ chế tập trung quan liêu , bao cấp. Chính sự

"lệch pha" này là nguyên nhân sâu xa dẫn đến

những phức tạp về tình hình đất đai của nước ta

trong thời gian qua.

-
Trên thực tế, sự quản lý của Nhà nước về

đất đai vẫn chưa phải với tư cách là người đại

điện chủ sở hữu toàn dân mà với tư cách là cơ

quan quyền lực. Vì thế Nhà nướcbịlôi cuốn

vào hàng vạn sự vụ của việc giải quyết khiếu

nại , tố cáo , tranh chấp về đất đai, trong khi đó

lại buông lỏng quyền đại diện chủ sở hữu toàn

dân về đất đai. Có nghĩa là, cái Nhà nước cần

nắm thì lại tự buông lơi . Ngược lại , cái cần để

cho nó tự vận động trong cơ chế thị trường thì

Nhà nước lại nắm quá chặt . Vì vậy, có tình

trạng nhiều cá nhân và tổ chức sử dụng đất đai

của Nhà nước nhưng không thực hiện đầy đủ

các nghĩa vụ đối với Nhà nước. Nhà nước bị

thất thu, đất đai bị sử dụng lãng phí , gây nên sự

bất bình đẳng giữa các côngdân và các loại

hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế

khác nhau .

Có một nghịch lý là, không ít các doanh

nghiệp các cơ quan nhà nước , các nông, lâm

trường quốc doanh chiếm nhiều diện tích đất

đai mà không mất tiền mua quyền sử dụng đất .quyền sử dụng đất .

Nghĩa là quyền sử dụng đất trong các trường

hợp này chưa được tính đến như một tài sản ,

một loại hàng hóa đặc biệt . Trong khi đó các

doanh nghiệp tư nhân, các trang trại vừa phải

bỏ tiền mua hoặc thuê đất, vừa phải đóng thuế

sử dụng đất, tạo ra sự bất bình đẳng lớn giữa

các thành phần kinh tế .

- Người sử dụng đất được giao 5 quyền theo

luật định, nhưng trên thực tế lại chưa có sự

hướng dẫn thống nhất nên việc thực hiện vẫn

còn nhiều vướng mắc. Vì thế , tình trạng phổ

biến là người dẫn lén lút sang nhượng ruộng đất

cho nhau bằng giấy viết tay , chính quyền nhà

nước không quản lý được .

Để khắc phục những mâu thuẫn trên , một

mặt phải sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và chính

sách đất đai một cách cơ bản ; mặt khác, phải

nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý đất đai

của Nhà nước , thực hiện quyền đại diện chủ sở

hữu toàn dân của Nhà nước về đất đai trên cả

hai mặt pháp lý và kinh tế . Việc sửa đổi luật và

chính sách đất đai phải quán triệt sâu sắc những

quan điểm cơ bản củaĐảng được thể hiện trong

Nghị quyếtHội nghị lần thứ bảyBan chấp hành

Trung ương khóa IX ; về " Tiếp tục đổi mới

chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ

đẩy mạnh công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất

nước " , nhằm :

- Tạo sự an tâm cho người sử dụng ruộng đất

trong việc bỏ vốn đầu tư sản xuất kinh doanh

một cách lâu dài, ổn định.

- Thúc đẩy quá trình phân công lao động xã

hội trong nông nghiệp, nông thôn theo hướng

người giỏi ngành nghề gì làm ngành nghề đó.

Coi đây là một yêu cầu khách quan để phát

triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa.

- Nhà nước thực hiện quyền đại diện chủ sở

hữu toàn dân về đất đai cả về mặt pháp lý và

kinh tế . Mọi tổ chức và cá nhân sử dụng đất

được thực hiện đầy đủ 5 quyền mà Luật Đất đai

đã xác định , tạo tiền đề để thị trường bất động

sản , trong đó có quyền sử dụng đất, được hình

thành một cách chính thống và có tổ chức.

Muốn thực hiện được các mục đích trên , cần

thực hiện đồng bộ các giải pháp sau đây :
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Một là , việc thừa nhận quyền sử dụng đất là

một hàng hóa đặc biệt đòi hỏi nó phải được lưu

thông tự do và bảo đảm khả năng sinh lợi. Tuy

nhiên, phải thấy rằng đất đai là tư liệu sản xuất

đặc biệt có nguồn gốc và là sản phẩm của tự

nhiên, nên theo C. Mác thì "không ai có quyền

chiếm hữu" . Song trong quá trình vận động, đất

đại theo nghĩa là ruộng đất trở thành một trong

những yếu tố quan trọng tham gia vào quá trình

sản xuất tạo ra những sản phẩm nông nghiệp

thông qua hoạt động của con người trong

những điều kiện xã hội nhất định, nên ruộng đất

còn là sản phẩm của lao động . Bởi vậy , thiết lập

cơ chế thực hiện quyền sở hữu ruộng đấtphải

đảm bảo sự thống nhất giữa 2 quyền : quyền sở

hữu pháp lý và quyền sở hữu thực tế . Quyền sử

dụng đất thuộc thị trường bất động sản , vị trí

của đất đai gắn liền với điều kiện sinh thái và

kinh tế - xãhội , tác độngtừphíaxã hội quyết
-

định phương thức sử dụng đất và giá đất . Khác

với hàng hóa khác, khimuangườimuatrả tiền

là được quyền sở hữu và sử dụng hàng hóa đó,

Còn đối với quyền sử dụng đất, khi người mua

trả tiền, họ chỉ được quyền sử dụng (có thời

hạn), chứ không được quyền sở hữu. Quyền sở

hữu đất đai thực tế là của toàn dân do Nhà nước

đại diện. Nhà nước thực hiện quyền đó cả về

mặt pháp lý (định đoạt, quản lý, giao cho cá

nhân và tổ chức sử dụng) và cả về mặt kinh tế

bằng việc ban hành các chính sách và pháp luật

cần thiết để không ngừng nâng cao hiệu quả sử

dụng đất. Cá nhân và tổchức sử dụng đất được

thực hiện 5 quyền : chuyển đổi, sang nhượng ,

thế chấp, thừa kế và cho thuê . Vì vậy, vấn đề

đặt ra hiện nay là , phải tiền tệ hóa quan hệ đất

đai đểmọi tổ chức hay cá nhân nàomuốn sử

dụng đất đều phải trả tiền một cách bình đẳng

(trừ đất nông nghiệp, lâm nghiệp … trong hạn

điền) . Có vậy các chủ thể có quyền sử dụng đất

mới tính toán kỹ càng hiệu quả kinh tế , khắc

phục được việc sử dụng đất lãng phí , giải quyết

được sự bất bình đẳng giữa các cá nhân và tổ

chức sử dụng đất, thúc đẩy thị trường quyền sử

dụng đất phát triển , làm cho thị trường bất động

sản thật sự trở thành một bộ phận cấu thành của

nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa như Đại hội lần thứ IX của Đảng đề ra .

Nhà nước quản lý đất đai không chỉ bằng biện

pháp hành chính, mà chủ yếu phải bằng biện

pháp kinh tế , thông qua việc tác động vào quan

hệ cung cầu về quyền sử dụng đất .

là

Hai là , một trong những mâu thuẫn gay gắt

nhất trong việc đưa nông nghiệp, nông thôn

nước ta đi lên sản xuất hàng hóa lớn hiện nay

quy mô sản xuất kinh doanh của hộ nông dân

còn nhỏ, mang nặng tính chất phân tán , tự

cáocủa Tổng cục Địa chính (nay thuộc Bộ Tài

cung, tự cấp, tỷ suất hàng hóa thấp . Theo báo

nguyên và Môi trường ), bình quân ruộng đất

mỗi hộ nông dân nước ta chỉ có 4 984 m2, giảm

1 000 m2 so với năm 1989 (mỗi năm giảm

khoảng 4 %) . Ruộng đất lại phân bố khôngđều

các vùng, miền . Chẳng hạn, đồng bằng

sông Hồng chỉ có 2 497 m3/hộ, khuBổn cũ là

3 873 m2/ hộ. Cả nước có 7,5 triệu héc-ta đất

nông nghiệp với 75 triệu thửa ruộng (bình quân

chỉ từ 200 đến 400 m2/thửa, đối với ruộng lúa ;

100 - 300 m2/thửa, đối với đất màu, trong đó

10% số thửa có diện tích dưới 100 m2) . Cũng

theo Báo cáo đó, cả nước có 72,08% số hộ có

diện tích canh tác 0,5 héc-ta, chỉ có 1,1 % số hộ

có diện tích canh tác trên 3 héc -ta .

Điều đáng lo ngại là diện tích đất đai bình

quân của cả nước ta có chiều hướng giảm,

một phần do tốc độ gia tăng dân số trongnông

thôn còn cao, việc tách hộ ngày càng nhiều

(bình quân trong 5 năm 1996 - 2000 tăng

314 000 hộ/năm, khoảng 2,6%/năm) . Mặt

khác , diện tích đất nông nghiệp giảm còn do

chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất xây

dựng cơ bản ngày càng nhiều để đáp ứng nhu

cầu công nghiệp hóa, đô thị hóa, xây dựng kết

cấu hạ tầng kinh tế - xã hội . Hơn nữa, đại đa số

các hộ nông dân hoạt động ngành nghề trong

nông thôn vẫn chưa thực sự an tâm nên họ vẫn

phòng xa những rủi ro nghề nghiệp bằng cách

giữ lại ruộng đất , mặc dầu nhiều hộ giữ đất
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nhưng để hoang hóa, hoặc làm ruộng với hiệu

quả thấp , thậmchí thua lỗ do không có đầu tư

thỏa đáng cho phát triển nôngnghiệp, nhưng họ

vẫn không muốn chuyển nhượng đất đai cho

người có khả năng sử dụng đất có hiệu quả hơn .

Đây thật sự đang là một trở ngại lớn cho quá

trình phát triển một nền nông nghiệp sản xuất

hàng hóa cũng như chuyển dịch cơ cấu kinh tế

và phân công lại lao động trong nông nghiệp,

nông thôn .

Để khắc phục mâu thuẫn trên , Nhà nước cần

tạo điều kiện thúc đẩy quá trình tích tụruộng

đất gắn với việc phân công lao động xã hội

trong nông nghiệp nông thôn theo định hướng

người giỏi nghề gìlàm nghề đó .Đây là giải

pháp quan trọng để đưa kinh tế nông nghiệp,

nông thôn nước ta thoát khỏi tình trạng sản xuất

tự cung, tự cấp, độc canh, thuần nông để vươn

lên một nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn

xã hội chủ nghĩa .

Nếu như trước kia khẩu hiệu : "người cày có

ruộng" là một động lực to lớn trongcách mạng

dân tộc dân chủ nhân dân thì nay chuyển sang

thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

và phát triển nền kinh tế thị trường , khẩu hiệu có

thể là : "nông dân có việc làm, có thu nhập ".

Quan niệm về việc làm cũng cần được đổi mới

để từng bước hình thành thị trường sức lao động

trong khu vực nông thôn , coi đây như một động

lực thúc đẩy quá trình phân công lại lao động ,

khuyến khích việc nông dân "ly điền bất ly

hương" . Để khuyến khích tích tụ ruộng đất một

cách tự nhiên vào những người làm nông nghiệp

giỏi mà vẫn hạn chế được tình trạng bần cùng

hóa và phân cực giàu nghèo quá mức , trước mắt,

tùy theo điều kiện cụ thể của từng vùng và từng

địa phương , Nhà nước cần nới lỏng , tiến tới có

thể xóa bỏ chính sách hạn điền trong nông

nghiệp, nếu điều đó trở thành lực cản đối với

quá trình phâncông lại lao động trong nông

thôn và phát triển một nền nông nghiệp sản xuất

hàng hóa lớn . Tuy vậy, cũng phải xử lý nghiêm

những trường hợp lợi dụng chính sách tích tụ đất

đai để đầu cơ trục lợi cá nhân .

Ba là , tiếp tục sắp xếp, đổi mới tổ chức quản

lý và phát triển các nông - lâm - ngư trường

quốc doanh theo tinh thần Nghị quyết số

28 -NQ /TW , ngày 16-6-2003 , của Bộ Chính trị.

Trước mắt, cần sắp xếp lại hệ thống nông

lâm - ngự trường trong cả nước , rà soát lại quy

hoạch đất đai, trên cơ sở đó tìm các phương

thức thích hợp để sử dụng quỹ đất có hiệu quả

tùy theo chức năng, nhiệm vụ của từng loại

hình nông - lâm - ngư trường. Trường hợp các

chức này không tìm được lối ra thích hợpthì

thực hiện giao khoán đất, rừng , mặt nước ổn

định và lâu dài cho hộ gia đình công nhân trong

nông - lâm - ngư trường (và có thể cả các hộ ở

ngoài) để họ được thực sự làm chủmảnhđất,

tích đất, rừng,mặt nước do các nông -lâm - ngư

cánh rừng, diện tích mặt nước được giao . Diện

tổ

trường quản lý nhưng không sử dụng, phải giao

về cho địa phương , và từ đó giao cho các hộ

nông dân canh tác, hướng họ vào làm vệ tinh

cho nông - lâm - ngư trường quốc doanh . Còn

các nông - lâm - ngư trường quốc doanh trong

trường hợp đó nên chuyển sang hoạt động dịch

vụ "đầu vào" , "đầu ra" và dịch vụ kỹ thuật cho

sản xuất của kinh tế hộ và phát triển công

nghiệp chế biến, làm đầu mối thu mua - chế

biến - xuất nhập khẩu vật tư , nông sản phẩm

hàng hóa phục vụ cho sản xuất nông - lâm - ngư

nghiệp trên địa bàn .

Bốn là , tiếp tục phát triển kinh tế hợp tác xã

kiểu mới trên cơ sở phát huy vai trò tự chủ kinh

tế của hộ nông dân : tự chủ về tư liệu sản xuất,

tự chủ quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh ,

tự chủ phân phối sản phẩm làm ra sau khi đã

hoàn thành nghĩa vụ đổi với Nhà nước và thanh

lý hợp đồng dịch vụ với hợp tác xã. Khẩn

trương hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất, rừng , mặt nước cho các tổ

chức và cá nhân bao gồm cả trong và ngoài hạn

điền để họ có cơ sở pháp lý thựchiện 5 quyền

theo Luật Đất đai quy định ; qua đó, thúc đẩy

thị trường quyền sử dụng đất hình thành một

cách chính thống như các thị trường hàng hóa

khác trong một chỉnh thể nền kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa . D
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giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Tôn

giáo là việc riêng tư . Tôn giáo tách khỏi

Nhà nước và trường học . Mọi người là công

dân một nước phải tuân thủ Hiến pháp,

pháp luật của Nhà nước .

Để có cái

nhìn mới

VỀ TÔI GIÁO .

1. Quan điểm toàn diện của Đảng về vấn đề

tôn giáo được thể hiện rõ vào thập kỷ 90 của

thế kỷ XX, đáp ứng yêu cầu của đời sống tôn

giáo trong giai đoạn đất nước Đổi mới. Quan

điểm đó dựa trên nguyên tắc do Hồ Chủ tịch

trình bày một ngày sau khi

đọc bản Tuyên ngôn Độc

lập, trong phiên họp của

Chính phủ ngày 3-9-1945 :

" Thực dân và phong kiến

thi hành chính sách chia rẽ

đồng bào Giáo và đồng

bào Lương để dễ thống trị .

Tôi đề nghị Chính phủ ta

tuyên bố : TÍN NGƯỠNG

TỰ DO và Lương Giáo

đoàn kết"( . Sắc lệnh của

Chủ tịch nước về vấn đề

tôn giáo , ngày 14-6-1955 ,

Điều 1 cũng khẳng định :

" Chính phủ đảm bảo

quyền tự do tín ngưỡng và

tự do thờ cúng của nhân

dân. Không ai được xâm

phạm quyền tự do đó. Mọi người Việt Nam

đều có quyền tự do theo một tôn giáo hoặc

không theo một tôn giáo nào" .

VÀ CÔNG TÁC

TÔN GIÁO

ĐĂNG NGHIÊMVẠN

Quan điểm toàn diện về vấn đề tôn giáo

được thể hiện trong Nghị quyết 24 của Bộ

Chính trị "Về công tác tôn giáo " năm 1990,

được làm rõ thêm qua Chỉ thị số 37/BCT ,

(ngày 2-7-1998) , của Bộ Chính trị "Về công

tác tôn giáo trong tình hìnhmới" và gần đây

trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban

Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX "Về

công tác tôn giáo " (2 ) .

Quan điểm đó thể hiện chủ trương xây

dựng Nhà nước Việt Nam theo thể chế thế

tục (laicité) , mọi công dân được quyền tự do

lựa chọn niềm tin tôn giáo của mình. Các tôn

Đảng đã công nhận

"Đạo đức tôn giáo có

nhiều điều phù hợp với

công cuộc xây dựng xã hội

mới" (3 ). Điều này khẳng

định một sự thật hiếm thấy

Đảng

vốn

Cộng sản,

“ging là một

mộtnước

hoạitỉnh

xã hội chủ nghĩa công khai

và thẳng thắn khẳng định

tôn giáo văn

hóa quan hệ với thế giới vô

hình và tôn giáo cũng sẽ

đồng hành với dân tộc, với

chủ nghĩa xã hội, thậm chí

có những giá trị của tôn

giáo còn phù hợp với

những giá trị xây dựng đất

nước .

2. Để đảm bảo việc thực hiện tốt chính sách

tôn giáo, tức là có một thái độ ứngxử đúng đắn

và phù hợp với vấn đề tôn giáo về cả hai phía

Đảng, Nhà nước và người dân , trong các văn

bản , ta thấy trước hết và hơn bao giờhết, Đảng

* GS, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về những vấn đề tôn

giáo của Ban Chấp hành Trung ương Mặt trận Tổ quốc

Việt Nam

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia ,

Hà Nội , 1995 , t 4, tr 9

(2 ) Ngoài ra còn có những điều khoản với tinh thần

tương tự trong Hiến pháp , Chính cương của Mặt trận và

các nghị định của Chính phủ về công tác tôn giáo, gần đây

là Nghị định số 26/1999/NĐCP, ngày 19-4-1999, của

Chính phủ

( 3 ) Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung

ương Đảng khóa IX , Nxb Chính trị Quốc gia , Hà Nội ,

2003, tr 45 46
-
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luôn đặt việc giải quyết vấn đề tôn giáo trong

vấn đề dân tộc. Đó là điều hoàn toàn đúng đắn

hợp với lợi ích của toàn thể dân tộc , với xu thế

của các tôn giáo . Đối với các tôn giáo nội sinh

hay các tôn giáo ngoại sinh đã qua một chặng

đường dài đi với dân tộc như Đạo giáo , Phật

giáo, Nho giáo, sự gắn bó với dân tộc đã trở

thành truyền thống. Đối với đạo Công giáo, đó

cũng là một yêu cầu của Chúa vì "Quê hương

này là nơi chúng ta được Thiên Chúa mời gọi

để làm con người. Đất nước này là lòng Mẹ

cưu mang chúng ta trong quá trình thực hiện

ơn gọi làm con Thiên Chúa... "( 4) . Gắn liền với

dân tộc là đảm bảo sự sống còn của các tôn

giáo . Vậy nên , các tôn giáo phải phục vụ dân

tộc và hội nhập với dân tộc để tồn tại. Nguyên

tắc Tốt đời đẹp đạo ; Sống Phúc âm trong lòng

dân tộc ; Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã

hội đã được các tôn giáo đề ra , được bà con có

đạo hay không có đạo hưởng ứng . Các tôn giáo

đã hành đạo gắn bó với dân tộc , tập hợp đông

đảo tín đồ trong khối đại đoàn kết toàn dân,

góp phần vào công cuộc bảo vệ và xây dựng

đất nước .

Một thuận lợi rất lớn cho việc gắn bó các

tôn giáo với dân tộc là Con người Việt Nam có

truyền thống gắn bó với đất nước, xóm làng,

gia đình , dòng họ, vì một lẽ đơn giản mà sâu

sắc, số phận của từng cá nhân luôn gắn liền với

cộng đồng Nước - Làng - Gia đình, luôn ở tư

thế chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu chống

giặc ngoài và chống chọi với một thiên nhiên

đầy khắc nghiệt . Nên có thể nói rất đúng là

100 % người dân Việt Nam dù thuộc tộc người

nào, dù theo bất kỳ tôn giáo nào, với ý thức

"uống nước nhớ nguồn ", đều thờ cúng Tổ tiên ,

ở đây tổ tiên được hiểu là những người đã

khuất có thực ( các danh nhân anh hùng, liệt sĩ,

tổ tiên ông bà, cha mẹ... ; và nửa có thực , nửa

huyền thoại ( như vua Hùng, Tản Viên, Bàn

Hộ, các nhân vật của sử thi Tây Nguyên... ) .

Thờ cúng Tổ tiên chiếm một vị trí quan trọng

trong các tôn giáo từ Phật giáo , Nho giáo, Đạo

giáo cho đến các đạo Hòa Hảo , Cao Đài . Đạo

Công giáo sau một thời gian dài cấm đoán, nay

cũng đã cho phép giáo dân Việt Nam được tôn

kính Tổ tiên và các anh hùng liệt sĩ. Việc làm

đó được toàn thể tín đồ phấn khởi đón nhận .

Lần đầu tiên , trong Nghị quyết "Về vấn đề

tôn giáo " của Đảng đã chính thức ghi nhận vai

trò của việc thờ cúng Tổ tiên, và ghi nhận đến

ba lần : "Giữ gìn và phát triển truyền thống thờ

cúng tổ tiên , tôn vinh và nhớ ơn những người

có công với Tổ quốc, dân tộc và nhân dân") .

Qua việc thờ cúng Tổ tiên , người Việt Nam dù

theo tôn giáo nào thuộc về dân tộc nào cũng dễ

cộng cảm với nhau trong tình nghĩa đồng bào ,

cùng từ một bào thai sinh ra ; nay việc đó lại

được Nghị quyết của Đảng chính thức ghi

nhận. Tinh thần truyền thống "hòa nhi bất

đồng" của tôn giáo Việt Nam , tính đa phiếm

thầncủa các tôn giáo, mặc nhiên dẫn các tín đồ

tham gia các hành vi của các tôn giáo khác

nhau, mặc nhiên để các tôn giáo thu nhận các

thần thánh các tôn giáo khác, cũng như các vị

thần tự nhiên, các thổ thần vào điện thờ tôn

giáo của mình, lại cũng tạo điều kiện thuận lợi

để các tôn giáo dễ được dân tộc hóa .

Xu thế các tôn giáo trở về với dân tộc , được

biểu hiện bằng phản ứng tất yếu chống lại ý đồ

mưu toan lợi dụng xu thế toàn cầu hóa nhằm

đơn nhất văn hóa, đơn nhất tôn giáo, biến văn

hóa , tôn giáo toàn cầu thành một thế giới đơn

sắc của văn hóa, tôn giáo của một siêu cường .

Sự phản ứng đó lại càng mạnh lên trong lúc

này,khi toàn cầu đang bị đe dọa của một thế

(4) Bức thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam

năm 1980 của cố Đức Giám mục Nguyễn Văn Bình

(5 ) Văn kiện đã dẫn , tr 52
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giới đơn cực lấy sức mạnh về quân sự , kinh tế

chà đạp lên công lý của nhân loại , áp đặt tất cả

những gì được họ coi là giá trị cho dù là phản

đạo đức, phản văn hóa lên các nước khác trên

hành tinh .

Gắn bó với dân tộc là tiêu chuẩn đầu tiên để

một tôn giáo tồn tại và phát triển . Việc thực

hiện tốt đời, đẹp đạo đầu tiên và trực tiếp phải

là các chức sắc tôn giáo. Nếu các vị là người

yêu nước, chân tu, có trình độ học vấn và trình

độ giáo lý thì đạo sẽ trong sạch. Người theo

đạo sẽ là người công dân tốt, một tín đồ tốt.

Nội dung các tôn giáo là hướng thiện , vì dân,

vì nước , vì nhân loại . Thiết nghĩ tư tưởng của

Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với tôn giáo là kim

chỉ nam để lý giải các vấn đề tôn giáo.

3. Đểgiải quyết tốt vấn đề tôn giáo , phải

đặt nó trong vấn đề văn hóa. Vì một lẽ đơn

giản tôn giáo là một bộ phận văn hóa tinh thần ,

đặc biệt về tính thiêng của nó. Nói đến tôn

giáo là phải tính đến cái thiêng gắn kết con

người với tôn giáo của họ tin theo , đến dân tộc

là nơi họ sinh trưởng và gửi gắm nắm xương

vào lòng đất Mẹ. Mỗi một dân tộc đều có nền

văn hóa của mình , thân thương , gần gụi, đáng

trân trọng , là nòng cốt của dân tộc và là cơ sở

để thành viên của dân tộc cảm nhận mình còn

tồn tại. Nói như Nghị quyết của Đảng, văn hóa

là "nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục

tiêu , vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển

kinh tế - xã hội" (6 ).

Tôn giáo là một bộ phận của văn hóa dân

tộc có quan hệ và tác động qua lại đến hình

thức và nội dung các loại hình văn hóa khác

của dân tộc, nhất là các loại hình văn hóa phi

vật thể, đến lối sống, thế ứng xử , phong tục tập

quán, văn học, nghệ thuật, kiến trúc, hội họa...

Không một người dân Việt Nam nào , cho dù

không phải là tín đồ của một tôn giáo , cho dù

là đảng viên Đảng Cộng sản, tự nhận là " vô

thần" , lại không chịu ảnh hưởng ít nhiều của

các tôn giáo nội sinh hay ngoại sinh đã trở

thành truyền thống của dân tộc .

Thực tiễn cho thấy , cùng với việc Thờ cúng

Tổ tiên, đạo Phật, đạo Nho , Đạo giáo đã mang

sắc thái Việt Nam , đã trở thành một bộ phận

của nền văn hóa Việt Nam, gần đây đạo Công

giáo cũng có xu thế hội nhập vào văn hóa dân

tộc (7 , muốn tạo nên một dòng văn hóa Công

giáo trong lòng dân tộc, đáng chú ý về phương

diện văn học, báo chí, nghi thức, kiến trúc...

Trong những vùng nông thôn , hiện nay và nhất

là trước kia , các chức sắc tôn giáo không chỉ là

người truyền đạo , mà còn là những người trí

thức được xã hội tôn trọng ; từ các ông pdâu ở

các tộc người dọc Trường Sơn - Tây Nguyên,

các ông (bà) tào , mo, then pụt ở các cư dân

miền núi miền Bắc, cho đến các nho sĩ, các

nhà sư, các linh mục. Các lễ hội tôn giáo đâu

chỉ bó hẹp trong việc hành lễ, giảng đạo, mà

còn là dịp hoạt động văn hóa nghệ thuật , với

các trò chơi giải trí dân tộc.

Đối xử với tôn giáo như một yếu tố văn hóa

là điều Đảng đã đặt ra , khẳng định những giá

trị truyền thống của các tôn giáo, khẳng định

đạo đức tôn giáo có những điều phù hợp với xã

hội mới, nhất là những giá trị của truyền thống

Thờ cúng tổ tiên . Đó là phản ánh một sự thật

và cũng chứng tỏ một sự thoáng mở của Đảng

với tôn giáo , công nhận những yếu tố tích cực

của các tôn giáo . Tuy nhiên, Đảng cũng đã phê

phán những yếu tố tiêu cực của tôn giáo được

phản ánh trong nội dung và thể hiện ra trong

những hành vi mê tín , hủ tục. Đối với vấn đề

(6) Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành

Trung ương khóa IX , Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội ,

2003, tr 54, 55

(7 ) GS . Thế Tâm - Nguyễn Khắc Dương : Hội nhập văn

hóa, vấn đề haymầu nhiệm , Công giáo và Dân tộc, số 100,

tháng 4-2003 , tr 49-58
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này cách giải quyết cần thật thỏa đáng. Vì các

tín điều tôn giáo thường được đặt ra cách đây

hàng ngàn năm , trong đó có một số điều đã lỗi

thời , thái độ như Giăng Đờ-luy-mô, nhà tôn

giáo học Pháp nổi tiếng , chắc được mọi người

chấp nhận : "Những điều cốt yếu của lời rao

giảng kinh Phúc Âm vẫn sẽ không thay đổi,

nếu như trái đất vẫn cứ quay xung quanh mặt

trời, thế giới đã cần 15 tỉ năm để hình thành ,

nếu như câu chuyện về sự sáng tạo trong sách

Sáng thế không được hiểu như một trang lịch

sử . Điều đó là một sự thật của đạo Ki-tô , thì

cũng là một sự thật của các tôn giáo lớn

khác" (8). Đảng chỉ không đồng tình và lên án

những hoạt động mê tín , hủ tục có hại cho sự

đoàn kết toàn dân tộc, có hại cho sản xuất, có

hại cho sức khỏe , thậm chí tính mạng , cũng

như hạ thấp phẩm giá con người. Thái độ đối

với mê tín cần thận trọng, chỉ giải quyết được

trên cơ sở giáo dục, căn cứ vào hậu quả của nó

đối với xã hội.

Cũng cần phản đối, thậm chí lên án những

hành vi có tính lợi dụng tôn giáo vì động cơ

danh lợi, vì mục đích kinh tế bất chính, buôn

thần bán thánh , dùng đồng tiền làm vẩn đục

sự trong sáng của tôn giáo, cũng như những

hành vi thiếu đạo đức của một số ít các chức

sắc tôn giáo .

4. Để giải quyết tốt vấn đề tôn giáo, phải

chống việc lợi dụng tôn giáo vào mục đích

chống lại Tổquốc . Nghị quyết Hội nghị Trung

ương lần thứ bảy vừa qua có nêu : "Nghiêm

cấm lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để... hoạt

động trái pháp luật và chính sách của Nhà

nước, kích động chia rẽ nhân dân , chia rẽ các

dân tộc , gây rối , xâm phạm an ninh quốc

gia" . Ở đây, Đảng luôn phân biệt rõ ràng bản

thân tôn giáo với những nội dung hướng thiện ,

trừ ác , luôn khuyên răn các tín đồ và mọi

người thực hiện những việc làm tốt đẹp dưới

trần , cụ thể trong xã hội đương sống, với

những hành vi của những kẻ xấu trong các tổ

chức tôn giáo vì mục đích bất chính, có những

việc làm có hại cho Tổ quốc và nhân dân .

Thực hiện thế tục hóa thể chế của Nhà nước ,

tạo cho các tôn giáo được tự do hành đạo,

không bị các thế lực chính trị xấu chi phối ;

ngược lại cũng phải ngăn cản , cấm đoán những

kẻ xấu trong các tổ chức tôn giáo không được

tác động đến công việc của Nhà nước.

Trong giai đoạn hiện nay, những thế lực

chống đối ở trong và ngoài nước chưa từ bỏ

việc lợi dụng tôn giáo để làm mất ổn định

chính trị , gây hoang mang, chia rẽ khối đại

đoàn kết toàn dân tộc. Việc chống sự lợi dụng

tôn giáo vào mục đích chống lại Tổ quốc vẫn

cần đặt ra. Mọi hoạt động của các tôn giáo

phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật. Mọi

người Việt Nam dù theo tôn giáo nào hay

không theo một tôn giáo nào cũng đều là con

Rồng cháu Lạc. Tổ tiên ta đã đổ bao mồ hôi ,

xương máu để giữ gìn và xây dựng cho chúng

ta Đất Mẹ thiêng liêng này. Trách nhiệm của

toàn dân là làm sao cho Việt Nam có một vị trí

xứng đáng trên trường quốc tế . Đó là điều duy

nhất dưới ngọn cờ dân tộc tập hợp được khối

đại đoàn kết toàn dân tộc , tập hợp được các

dân tộc anh em, các tôn giáo vì sự nghiệp xây

dựng đất nước , xây dựng một nền văn hóa

Việt Nam , trong đó có tôn giáo , tiên tiến , đậm

đà bản sắc dân tộc . Đó cũng là cốt lõi của

Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp

hành Trung ương Đảng khóa IX "Về phát huy

sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân

giàu , nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ ,

văn minh". Q

(8 ) Giăng Đờ-luy -mô : Một số tôn giáo tín ngưỡng với

con người (Des religions et des hommes), Pa-ri , 1997,

tr 377

(9) Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung

ương khóa IX , Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 2003 , tr 49
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CHƯ SẼ MỘTNĂM THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG ,

CỦNG CỐ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠSỞ

TRẦN THANH HÙNG "

N

ẰM ở phía Nam của tỉnh Gia Lai,

huyện Chư Sê có tổng diện tích tự

nhiên là 1 350 km , số dân là 125 957

người sinh sống tại 217 thôn, làng , tổ dân phố

thuộc 15 xã và một thị trấn . Huyện có vị trí

giao thông khá thuận lợi : quốc lộ 14 nối các

tỉnh Tây Nguyên với các tỉnh phía Nam và

Thành phố Hồ Chí Minh ; quốc lộ 25 đi A Yun

Pa, Krông Pa và tỉnh Phú Yên. Huyện có nhiều

tiềm năng về đất đai , lao động để phát triển

kinh tế - xã hội ; có vị trí chiến lược về an

ninh - quốc phòng.

Với điều kiện tự nhiên thuận lợi đó, trong

hơn 16 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng

bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong

huyện phấn đấu đạt được những kết quả tương

đối toàn diện trên các lĩnh vực ; đẩy mạnh đầu

tư xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế -

xã hội , bảo đảm an ninh quốc phòng ; hình

thành nền nông nghiệp hàng hóa theo hướng

xuất khẩu , đời sống nhân dân được cải thiện

từng bước ; hệ thống chính trị củng cố và kiện

toàn . Các tổ chức cơ sở đảng tăng cả về số

lượng và chất lượng , năng lực lãnh đạo và sức

chiến đấu đượcnâng cao ;bộ máy chính quyền

hoạt động có hiệu quả; Mặt trận và các đoàn

thể quần chúng được phát huy theo hướng tích

cực . Tuy nhiên , tình hình kinh tế - xã hội phát

triển không đều , đời sống của phần lớn đồng

bào còn nhiều khó khăn , có sự phân hóa giàu

nghèo giữa các vùng nhất là các vùng sâu ,

vùng xa với các xã thị trấn và gần thị trấn ; tỷ

lệ trẻ em thất học và số người mù chữ còn

chiếm tỷ lệ cao trong đồng bào dân tộc thiểu

số . Tổ chức của Đảng, bộ máy chính quyền,

hoạt động của các đoàn thể ở một số xã còn

chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay.

Tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã

hội thời gian gần đây có nhiều diễn biến phức

tạp . Các thế lực thù địch đang lợi dụng vấn đề

dân tộc , tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết

dân tộc , làm mất ổn định chính trị, lôi kéo, kích

động, dụ dỗ một số đồng bào dân tộc thiểu số

vượt biên trái phép hòng thực hiện âm mưu

chống phá Đảng và chế độ ta, làm cho tình

hình an ninh , chính trị ở một số nơi trở nên

bức xúc .

Trước tình hình thực tế đó, tháng 4-2002

Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Sê đã đề ra

Kế hoạch 05 "Về phân công các cơ quan ,

doanh nghiệp tại huyện theo dõi, hướng dẫn ,

giúp đỡ xã, thị trấn xây dựng, củng cốhệ thống

mạnh toàn diện"vàKế hoạch 06 "Về tăng cường

xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở "

chính trị với mục đích xây dựng cơ sở vững

* Tỉnh ủy viên , Bí thư Huyện ủy Chư Sê tỉnh Gia Lai
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nhằm nâng cao hiệu lực , hiệu quả của hệ thống

chính trị ở cơ sở , xác định rõ chức năng , nhiệm

vụ của từng tổ chức với nội dung và phương

thức hoạt động phù hợp ; thực hành dân chủ

thực sự trong hoạt động của các tổ chức trong

hệ thống chính trị ; xây dựng đội ngũ cán bộ cơ

sở có năng lực, phẩm chất hoàn thành chức

trách được giao . Theo đó , các cơ quan , đoàn

thể , tổ chức trong hệ thống chính trị tham gia

củng cố thực lực chính trị ở cơ sở ; nắm vững

tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, chính trị,

trật tự an toàn xã hội , kịp thời phát hiện những

vụ việc phát sinh để giải quyết dứt điểm những

vướng mắc, tồn đọng ; làm tốt công tác tuyên

truyền , giáo dục, vận động quần chúng nhân

dân nâng cao nhận thức về âm mưu "diễn biến

hòa bình " của các thế lực thù địch ; tham mưu

giúp cấp ủy tập trung chỉ đạo phát triển kinh

tế - xã hội, xây dựng các phương án sản xuất,

kinh doanh , xóa đói giảm nghèo .

Qua hơn một năm thực hiện, Đảng bộ và

nhân dân huyện Chư Sê đã đạt được một số kết

quả thể hiện trên các lĩnh vực sau :

Thứnhất, về công tác xây dựng, củng cố

tổchức cơsở đảng.

Trước năm 2002 , tổ chức cơ sở đảng ở các

xã, thị trấn từng bước được kiện toàn , nhiều tổ

chức cơ sở đảng đã thể hiện vai trò hạt nhân

lãnh đạo trong hệ thống chính trị . Cơ chế

"Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý , nhân dân

làm chủ " được cụ thể hóa một bướcvà có nhiều

tiến bộ. Tuy vậy , vẫn còn không ít tổ chức cơ

sở đảng, vai trò lãnh đạo , sức chiến đấu bị hạn

chế, một số cấp ủy còn có biểu hiện mất đoàn

kết nội bộ , làm giảm uy tín của Đảng, gây mất

lòng tin với nhân dân . Trước tình hình đó,kể từ

sau Hội nghị triển khai công tác xây dựng hệ

thống chính trị ở cơ sở (tháng 4-2002 ) đến nay,

tất cả các địa phương đều tập trung vào công

tác xây dựng , củng cố và hoàn thiện tổ chức cơ

sở đảng, xem đó là khâu đột phá có ý nghĩa

quyết định trong tiến trình xây dựng , củng cố

hệ thống chính trị ở cơ sở. Trong năm qua,

dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của Ban Thường vụ

Huyện ủy, công tác xây dựng Đảng trên lĩnh

vực tư tưởng chính trị được các cấp ủy đặc biệt

chú trọng . Đảng ủy, các chi bộ xã, thị trấn tổ

chức tốt các đợt học tập , nghiên cứu , quán triệt

các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chính

sách , pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao

nhận thức của cán bộ , đảng viên, nhân dân

trên địa bàn , tạo thế ổn định về chính trị của

địa phương trong năm 2002 và những năm

tiếp theo .

Qua một năm xây dựng, củng cố và kiện

toàn , đến nay cơ cấu tổ chức trong Đảng ủy và

chi bộ ở cơ sở đã cơ bản ổn định , nâng cao chất

lượng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cả hệ

thống chính trị. Các tổ chức cơ sở đảng giữ

vữngnguyên tắc tập trung dân chủ trong toàn

bộ hoạt động, đoàn kết nội bộ được giữ vững,

uy tín của cấp ủy được nâng lên . Thực hiện

Nghị quyết số 10 của Tỉnh ủy về công tác cán

bộ , trong năm qua nhiều cấp ủy đã rà soát lại

đội ngũ cán bộ, đảng viên, trên cơ sở căn cứ

vào năng lực , phẩm chất, sức khỏe , uy tín và

yêu cầu nhiệm vụ của địa phương để phân

công, bố trí , đề bạt cán bộ một cách hợp lý và

hiệu quả. Năm 2002 huyện đã điều chuyển

được 8 cán bộ (4 là cán bộ quy hoạch , 4 là cán

bộ lãnh đạo quản lý) tăng cường cho các xã có

tình hình an ninh trật tự phức tạp , hệ thống

chính trị hoạt động yếu . Trong số cán bộ đó có

4 đồng chí được bố trí làm cấp ủy viên cơ sở, 3

đồng chí được bầu làm bí thư chi bộ . Nhìn

chung những cán bộ được điều chuyển đã phát

huy tốt khả năng công tác, có tác động tíchcực

đến chuyển biến của tổ chức cơ sở đảng tại địa

bàn công tác .

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác xây dựng

Đảng về tổ chức cán bộ và chính trị tư tưởng,

công tác phát triển Đảng cũng được các cấp ủy
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quan tâm đúng mức . Trong năm 2002 , các

đảng ủy, chi bộ ở cơ sở trong toàn huyện đã bồi

dưỡng , kết nạp được 88 người vào đảng , trong

đó có 21 người là dân tộc thiểu số. Chi bộ xã

Nhơn Hòa, lần đầu tiên sau hàng chục năm ,

mới kết nạp được một người dân tộc Ja Rai vào

Đảng . Đảng bộ xã Al Bà luôn chú trọng tính kế

thừa , cho đến nay số đảng viên trẻ tuổi của

Đảng bộ Al Bă chiếm 20% tổng số đảng viên

của Đảng bộ, trong đó số đảng viên trẻ là người

dân tộc chiếm đa số . Đảng bộ xã Bngoong có

đông đồng bào dân tộc thiểu số trong năm qua

cũng kết nạp được 13 người . Đây là cố gắng rất

lớn của Đảng ủy xã.

Có thể thấy rằng , sau một năm tích cực xây

dựng, củng cố các tổ chức cơ sở đảng theo tinh

thần Kế hoạch 05, 06 , các tổ chức cơ sở đảng

trên địa bàn huyện Chư Sê có những chuyển

biến rõ nét. Có không ít tổ chức cơ sở đảng đã

cố gắng vươn lên, thể hiện rõ năng lực lãnh

đạo , sức chiến đấu, xây dựng khối đoàn kết,

đồng thuận trong nội bộ , tinh thần đấu tranh

phê bình và tự phê bình được nâng cao . Năm

2002 , Đảng bộ các xã Al Bă, Ia Glai và Ia

Phang đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh .

Có đảng bộ vốn yếu kém nhiều năm , để xảy ra

"điểm nóng" về chính trị (như Nhơn Hòa )

trong năm 2001 thì năm 2002 đã vươn lên hoàn

thành nhiệm vụ . Đó là những tín hiệu tích cực

rất đáng được biểu dương và nhân rộng trong

toàn Đảng bộ huyện. Tuy nhiên, chỉ tiêu về tổ

chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh trong

toàn huyện chưa hoàn thành . Việc phát triển

Đảng là người dân tộc thiểu số , là nữ giới đang

gặp không ít khó khăn. Bởi hầu hết các đối

tượng quần chúng có trình độ văn hóa thấp ,

không đủ tiêu chuẩn theo quy định ; và vì thế

chỉ tiêu hằng năm toàn đảng bộ kết nạp từ 8

đến 10% đảng viên mới cần nỗ lực rất lớn

trong việc bồi dưỡng quần chúng để đạt tiêu

chuẩn .

Thứhai, về công tác xây dựng và củng cố

chính quyền .

Qua khảo sát thực trạng hệ thống chính trị

cơ sở cho thấy , hoạt động của bộ máy chính

quyền ở cơ sở còn không ít mặt đáng lo ngại .

Bên cạnh những mặt tích cực , bộ máy chính

quyền ở một sốcơ sở hoạt động kém hiệu lực ,

một bộ phận nhỏ cán bộ thiếu tinh thần trách

nhiệm , thụ động , ngại va chạm khi giải quyết

công việc , buông lỏng quản lý, thiếu dân chủ,

xa rời quần chúng, gây những tiêu cực không

nhỏ trong phát triển kinh tế - xã hội và an

ninh - chính trị của địa phương.

Sau một năm thực hiện Kế hoạch 06 , hoạt

động của chính quyền cơ sở đã có nhiều

chuyển biến tích cực , hiệu lực ; hiệu quả quản

lý , điều hành của Ủy ban nhân dân huyện từng

bước được đổi mới theo hướng dân chủ hóa ,

công khai hóa. Chính quyền các xã, thị trấn

bước đầu đã chấn chỉnh lại lề lối làm việc theo

hướng gọn nhẹ, giảm bớt phiền hà cho dân . Ở

nhiều xã, ý thức, trách nhiệm , tinh thần phục

vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ được nâng lên

rõ rệt ; quyền làm chủ của người dân được đề

cao và tôn trọng . Quy chế Dân chủ ở cơ sở

được triển khai đến tận địa bàn dân cư . Phương

châm "dân biết, dân bàn, dân làm , dân kiểm

tra " được thực hiện, nhất là trong lĩnh vực xây

dựng cơ bản, cấp phát các mặt hàng theo chính

sách, huy động vốn trong dân để xây dựng kết

cấu hạ tầng . Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện cũng

chú trọng kiện toàn , củng cố, trang bị kiến thức

cơ bản cho đội ngũ trưởng , phó thôn ở các xã,

thị trấn , nhất là 163 thôn , làng là người dân tộc

thiểu số . Năm 2002 , Trung tâm bồi dưỡng

chính trị huyện đã mở 2 lớp bồi dưỡng chính trị

cho 163 thôn trưởng, thôn phó, trong đó có

100 thôn trưởng là người dân tộc thiểu số .

Trước yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị

hiện nay, đội ngũ cán bộ thôn cần tiếp tục sắp

xếp và kiện toàn hơn nữa để phát huy hiệu quả
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công tác , đưa hoạt động của thôn, làng ngày nhân sự cho nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân và

càng đi vào nền nếp.

Thứ ba , về công tác cán bộ và quy hoạch

cán bộ.

qua

Xác định công tác cán bộ vừa mang tính cấp

bách , vừa mang tính chiến lược nên trong năm

Ban Thường vụ Huyện ủy đặt sự quan tâm

hàng đầu vào công tác quy hoạch , bồi dưỡng,

đào tạo , bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ cơ sở,

từng bước phù hợp , đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

trong giai đoạn hiện nay và tiếp theo . Đến nay ,

các xã, thị trấn đã cơ bản rà soát, đánh giá lại

đúng thực chất trình độ, năng lực , phẩm chất

đội ngũ cán bộ, từ các chức danh chủ chốt

đến cán bộ các ngành và đoàn thể ; qua đó có

sự sắp xếp, bố trí lại vị trí công tác cho phù

hợp hơn .

Năm 2002, toàn huyện có 209/219 thôn đã

bầu xong thôn trưởng . Tuy nhiên, khó khăn

nhất hiện nay là trong các xãcòn lại, nhiều

làng chưa có đảng viên nên việc lựa chọn nhân

sự vào chức danh trưởng thôn là điều rất khó .

Để khắc phục điều đó , công tác đào tạo bồi

dưỡng cán bộ cơ sở được quan tâm chú ý . Bên

cạnhviệc mở các lớp tìm hiểu về Đảng , bồi

dưỡng đảng viên mới, Trung tâm bồi dưỡng

chính trị huyện đã mở 4 lớp bồi dưỡng nghiệp

vụ công tác đảng cho 225 học viên ; 7 lớp bồi

dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Mặt

trận với 490 học viên ; 2 lớp bồi dưỡng trưởng

thôn , tổ trưởng tổ dân phố với 163 học viên .

Trung tâm bồi dưỡng chính trị phối hợp với

Phòng Giáo dục và Đào tạo của huyện mở lớp

đào tạo văn hóa cho cán bộ nguồn là người dân

tộc thiểu số ở cơ sở. Huyện ủy chủ động cùng

với các cơ quan , cơ sở tháo gỡ những khó

khăn , nhất là khâu tìm nguồn , kinh phí hỗ trợ,

trang bị vật chất ở các cơ sở đào tạo... Trong

năm 2002, cấp ủy các xã, thị trấn đã cơ bản xây

dựng xong công tác quy hoạch cán bộ theo

hướng kết hợp 3 độ tuổi , chủ động chuẩn bị

nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp khóa tới .

Nhưng trong công tác quy hoạch cán bộ ,

việc tìm nguồn để quy hoạch không dễ . Người

có đủ tiêu chuẩn về trình độ văn hóa thì lại

không đủ tiêu chuẩn về chính trị và ngược lại .

Thứ tư , về công tác tăng cường cán bộ

CƠSỞ .

Đáp ứng yêu cầu của cơ sở, huyện đã bố trí

cán bộ tăng cường xuống 12/16 xã, thị trấn .

Toàn huyện hiện nay có 72 cán bộ đang làm

nhiệm vụ tăng cường cho cơ sở gồm 10 đồng

chí là cán bộ thuộc các ban, ngành của tỉnh ;

14 đồng chí là cán bộ cấp huyện ; 17 đồng chí

trong lực lượng công an ; 31 đồng chí trong

quân đội. Đa số cán bộ được tăng cường cho cơ

sở là những người có kinh nghiệm làm công tác

vận động quần chúng, có trình độ chuyên môn

nghiệp vụ và lý luận chính trị vững vàng. Ban

Thường vụHuyện ủy chỉ định và giớithiệu

11 đồng chí tham gia cấp ủy cơ sở, trong đó

8 đồng chí được bầu làm bí thư đảng bộ, chi

bộ ; số còn lại hầu hết được phân công thường

trực đảng ủy, tổ trưởng ...

ủy cơsở tham gia xây dựng , củng cố hệ thống

Đội ngũ cán bộ đó đã phối hợp cùng với cấp

chính trị cơ sở , tập trung kiện toàn về tổ chức ,

cán bộ các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận ,

đoàn thể ; sửa đổi lề lối làm việc , phong cách

làm việc theo hướng giảm công tác hành chính

sự vụ ở trụ sở xã, tăng cường bám sát thôn ,

làng , bám sát dân để tuyên truyền các chủ

trương của Đảng, chính sách , pháp luật của

Nhà nước ; vạch trần những thủ đoạn của các

thế lực thù địch thực hiện âm mưu " diễn biến

hòa bình" , cụ thể là lợi dụng những vấn đề dân

tộc , tôn giáo thông qua cái gọi là "Nhà nước

Đề-ga " và " Tin lành Đề-ga " để chống lại Đảng,

Nhà nước và chế độ ta , gây chia rẽ khối đại

đoàn kết toàn dân tộc .

Cho đến nay, hệ thống chính trị ở các xã,

thị trấn , thôn , làng ... cơ bản được củng cố và
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kiện toàn . Cán bộ được tăng cường đã nắm

được tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - chính

trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn công

tác ; đi sâu vào những nhiệm vụ cụ thể được

phân công giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận ,

đoàn thể tháo gỡ những khó khăn , vướng mắc ;

báo cáo kịp thời những vấn đề mới nảy sinh ,

dập tắt các "điểm nóng" ...

Qua một năm thực hiện nhiệm vụ củng cố,

xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, tỷ lệ các xã

yếu kém giảm hơn so với năm 2001. Tổ chức

cơ sở đảng xã, thị trấn ngày một xứng đáng hơn

với vai trò là hạt nhân lãnh đạo trong hệ thống

chính trị ở cơ sở. Hiệu lực quản lý, điều hành

của chính quyền cơ sở được nâng cao theo

hướng dân chủ hóa, công khai hóa, bảo đảm

quyền làm chủ của nhân dân . Đời sống của

nhân dân được nâng cao một bước , đại bộ phận

nhân dân tin tưởng vào đường lối , chủ trương

của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đội ngũ cán bộ ngày càng đáp ứng được yêu

cầu, nhiệm vụ công tác . Lề lối làm việc được

chấn chỉnh, giảm phiền hà cho dân . Mặt trận và

các đoàn thể quần chúng làm tốt vai trò là cầu

nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân .

Để thực hiện nhiệm vụ xây dựng , củng cố

hệ thống chính trị ở cơ sở trong thời gian tới

được tốt hơn , theo tinh thần Kế hoạch 05 và 06

của Ban Thường vụ Huyện ủy, các cơ sở xã, thị

trấn , ban, ngành cần tập trung vào một số

nhiệm vụ, giải pháp cơ bản sau :

1. Đổi mới và nâng cao nội dung ,phương

thức lãnh đạo của các tổchức cơ sở đảng

Tiếp tục quán triệt Kế hoạch 05 , 06 đến

từng xã, thị trấn , từng cơ quan, đơn vị để xây

dựng kế hoạch thực hiện cụ thể ; tăng cường

giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng

viên ; tổ chức học tập và thực hiện tốt các nghị

quyết của Đảng, chính sách , pháp luật của Nhà

nước trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân

dân . Tăng cường công tác quy hoạch đội ngũ

cán bộ cơ sở, công tác đào tạo và xây dựng cán

bộ nguồn . Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng,

nhấtlà trong lực lượng dân quân , dự bị động

viên , công an xã, thôn , cán bộ là thôn trưởng ,

người dân tộc thiểu số, nữ và giáo viên . Tập

trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng, tiếp tục đổi

mới nội dung, phương thức , nâng cao năng lực

lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở

đảng và mỗi đảng viên . Tiếp tục nâng chất

lượng sinh hoạt của tổ chức cơ sở đảng, đẩy

mạnh cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn

Đảng , làm tốt công tác kiểm tra ở cơ sở.

2. Nâng cao chất lượng quản lý và điều

hành của chính quyền cơsở

Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả

hoạt động của Hội đồng nhân dân các xã, thị

trấn ; làm tốt công tác tiếp dân ; tổ chức tốt các

kỳ họp. Thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ

sở, tích cực đấu tranh ngăn chặn các hành vi

mất dân chủ, đồng thời giữ vững kỷ cương xã

hội. Đẩy mạnh công tác phổ biến , tuyên

truyền , giáo dục pháp luật trong nhân dân. Chú

trọng cải cách thủ tục hành chính, chăm lo xây

dựng đội ngũ cán bộ chính quyền cơ sở có ý thức

trách nhiệm cao đối với công việc được giao.

3. Đổi mới phương thức hoạt động của

Mặt trận và các đoàn thể nhân dân

Mặt trận và các đoàn thể nhân dân tiếp tục

tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị

cho đoàn viên, hội viên ; đổi mới phương thức

hoạt động nhằm thu hút và tập hợp ngày càng

nhiều đoàn viên, hội viên ; tăng cường công tác

xây dựng đội ngũ cốt cán của Mặt trận và các

đoàn thể , chú trọng nắm quần chúng ở thôn ,

làng ; vận động nhân dân tham gia đấu tranh

chống lại những luận điệu của bọn phản động

lợi dụng các vấn đề dân tộc , tôn giáo để chống

Đảng, Nhà nước và chế độ ta . Đẩy mạnh các

phong trào hành động cách mạng, vận động

nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói

giảm nghèo , thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu

dân cư " . Q
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Đầu tư phát triển nhà

và đô thị - mô hình

phức tạp , đặc biệt là ở các thành phố

lớn . Hiện tượng đầu cơ , chuyển nhượng

ngầm đất đai và các căn hộ chung cư

cao tầng gây dư luận không tốt trong xã

hội . Cơn sốt nhà, đất lên cao gây ảnh

sản xuất kinh doanh mãi hưởng không nhỏ đến hoạt động của

T

NGUYỄN MẠNHHÀ

HỔNG Công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị

(Bộ Xây dựng) được thành lập vào tháng

6-2000 từ tổ chức tiền thân là Công ty Phát

triển nhà và Đô thị . Với truyền thống hơn 13 năm

hoạt động , và gặp không ít khó khăn , thử thách ngay

từ buổi đầu thành lập , cũng như trong quá trình

trưởng thành , phát triển , nhưng Tổng Công ty đã

vươn lên trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh

vực phát triển đô thị mới và nhà ở trên địa bàn Thành

phố Hà Nội .

Kể từ khi thành lập , Tổng Công ty đã thực hiện có

hiệu quả nhiều dự án phát triển khu đô thị mới và

nhà ở. Đó là : Dự án khu nhà ở Giáp Bát (quận Hai

Bà Trưng) có quy mô 6,6 héc-ta , với tổng diện tích

sàn nhà và công trình dịch vụ là 38 000 m2, đã hoàn

thành bàn giao cho Thành phố quản lý từ năm 1999 .

Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm (huyện

Thanh Trì ) có quy mô 184,09 héc-ta , với 540 000 m2

sàn nhà ở và công trình công cộng, dịch vụ . Khu đô

thị mới Định Công (huyện Thanh Trì ) , có quy mô 35

doanh nghiệp . Tuy vậy , nhờ có chiến

lược phát triển đúng đắn và kiên trì thực

hiện định hướng , Tổng Công ty đã đồng

loạt khởi công toàn bộ các khối nhà cao

tầng tại các dự án do Tổng Công ty làm

chủ đầu tư . Năm 2002 , Tổng Công ty đã

hoàn thành 250 000 m2 (trong đó có 180 000 m2 sàn

nhà cao tầng) , vượt trên 50 000 m so với kế hoạch

được Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân Thành phố

Hà Nội giao. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh

doanh năm 2002 , cũng hoàn thành xuất sắc , toàn

diện . Cụ thể là : Tổng giá trị sản xuất kinh doanh

năm 2002 của Tổng Công ty đạt 867 tỉ 600 triệu

đồng, vượt 7% kế hoạch và tăng 31% so với năm

2001. Tổng doanh thu năm 2002 đạt 807 tỉ 500 triệu

đồng, vượt 6% kế hoạch , tăng 23% so với năm 2001.

Giá trị xây lắp đạt 235 tỉ 700 triệu đồng, vượt 12% kế

hoạch , tăng 127% so với năm 2001. Năm 2002 ,

Tổng Công ty đã nộp ngân sách nhà nước 26 tỉ

52 triệu đồng . Đến nay, nguồn vốn hoạt động sản

xuất kinh doanh của Tổng Công ty là 967 tỉ đồng

tăng hơn 3 lần so với thời điểm thành lập Tổng Công

ty , trong đó vốn nhà nước từ mức 112 tỉ đồng, được

Tổng Công ty bổ sung tăng lên 490 tỉ đồng .

Nhìn vào kết quả trong năm 2002 ở những lĩnh

vực công tác chủ yếu , chúng ta sẽ thấy rõ những cố

héc-ta, với 297 500 mẹ sản nhà ở cácloại. Những dự gắng cụ thể của tập thể cán bộ, công nhân củaTổng

án trên đang được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh để

bàn giao vào năm 2004 , sớm hơn một năm so với kế

hoạch . Đến nay , Tổng Công ty đã hoàn thành

870 000 m2 sàn công trình các loại , trong đó có

830 000 m2 sàn nhà ở.

Năm 2002 , Tổng Công ty đứng trước nhiều khó

khăn như thị trường bất động sản có những diễn biến

Công ty .

- Phát triển các dự án khu đô thị mới

Đây là lĩnh vực chủ đạo trong hoạt động sản xuất

kinh doanh của Tổng Công ty . Mặc dù gặp nhiều khó

* Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và

Đô thị
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khăn trong công tác chuẩn bị đầu tư, thủ tục giao đất

và đền bù giải phóng mặt bằng, nhưng năm 2002, là

năm khởi sắc của công tác chuẩn bị đầu tư các dự

án mới. Tại hai dự án Định Công và Linh Đàm, Tổng

Công ty tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình văn

hóa , dịch vụ công cộng như : công viên , nhà văn

hóa, khu thương mại... , nhằm thực hiện đồng bộ ,

cung cấp các dịch vụ đa dạng, thuận tiện cho khu đô

thị mới .

Đối với các dự án mới tại một số địa bàn trọng

điểm , Tổng Công ty đã tập trung thực hiện dứt điểm

công tác chuẩn bị đầu tư : trả tiền đền bù , thu hồi

24 héc- ta đất của Dự án khu đô thị mới Mỹ Đình II

(Từ Liêm ) ; 30 héc-ta đất thuộc xã Hoàng Liệt của

Dự án khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp ( Thanh

Trì ) ; 5 héc-ta đất thuộc xã Đại Kim của Dự án khu

nhà ở bắc Linh Đàm mở rộng và 23 héc-ta đất nông

nghiệp của Dự án khu đô thị mới Đông Bắc ga

Thanh Hóa. Tháng 11-2002 , Tổng Công ty đã hoàn

thành thủ tục giao đất Dự án khu đô thị mới Văn

Quán - Yên Phúc, thị xã Hà Đông (Hà Tây) , có quy

mô 62,5 héc-ta và khu dân cư Long Thọ - Phước An

(Nhơn Trạch - Đồng Nai) có quy mô 223 héc-ta...

Với 4 dự án khu đô thị mới được khởi công trong

năm 2002 , có thể nói mô hình phát triển các khu đô

thị mới đồng bộ về cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng

xã hội, do Tổng Công ty thực hiện đã được khẳng

định trong thực tế là một chủ trương đúng . Mô hình

này hiện đang được triển khai ở Thủ đô Hà Nội ,

Thành phố Hồ Chí Minh và đang từng bước được áp

dụng ở nhiều địa phương khác trong cả nước .

·
Chương trình phát triển nhà ở cao tầng

Bằng quyết tâm và nỗ lực phấn đấu của tập thể

cán bộ , công nhân toàn Tổng Công ty , trong năm

2002 , với chương trình phát triển nhà cao tầng kèm

theo dịch vụ quản lý đồng bộ , Tổng Công ty đã bàn

giao được 20 khối nhà chung cư cao từ 9 đến 15 tầng

tại hai dự án Linh Đàm và Định Công, với hơn 2000

căn hộ, tương ứng gần 200 000 m2 sàn . Trong ngày

cao điểm 30-8-2002, chào mừng kỷ niệm Cách

mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Tổng Công ty

đã tổ chức bàn giao đồng loạt 16 khối nhà cao tầng

với 1 600 căn hộ cho khách hàng đưa vào sử dụng.

Chỉ trong 18 tháng, Tổng Công ty đã quyết tâm và

hoàn thành khối lượng xây lắp to lớn như vậy , có thể

nói là một thành tích đáng kể và với một tốc độ kỷ

lục. Điều đó chứng tỏ khả năng tập hợp trí tuệ và

phát huy sức mạnh tổng hợp từ khâu thiết kế đến

thi công xây lắp ; khẳng định trình độ tổ chức thực

hiện và khả năng chỉ đạo điều hành của lãnh đạo

Tổng Công ty đến các ban quản lý dự án , các đơn vị

thành viên .

Không dừng lại ở đó , năm 2002, Tổng Công ty

còn tiếp tục khởi công 20 khối nhà chung cư cao

tầng tại các dự án khu đô thị mới Mỹ Đình II , khu nhà

ở Bắc Linh Đàm mở rộng và khu đô thị mới Pháp

Vân - Tứ Hiệp với 1900 căn hộ, 20 000 m2 sàn .

Ngoài ra Tổng Công ty còn khởi công xây dựng công

trình văn phòng - nhà ở cao từ 9 đến 15 tầng tại phố

Điện Biên Phủ, Thành phố Hồ Chí Minh và đang

thực hiện việc đền bù giải phóng mặt bằng để xây

dựng dự án chung cư cao tầng từ 9 đến 11 tầng tại

Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Trong quá trình xây dựng, Tổng Công ty luôn tìm

các biện pháp nhằm hạ giá thành sản phẩm . Vì vậy,

giá bán các căn hộ của Tổng Công ty luôn thấp và

ổn định so với thị trường, kể cả khi có sự biến động,

giá đất và nhà ở tăng . Tổng Công ty cũng luôn quan

tâm tới việc cải tiến mẫu mã các căn hộ nhà chung

cư . Công tác thiết kế , thi công, chất lượng hoàn

thiện , trang thiết bị của các căn hộ cũng được

thường xuyên chú ý đổi mới và nâng cao . Do đó , các

khu nhà do Tổng Công ty xây dựng, đã đáp ứng

được nhu cầu người sử dụng , làm tăng thêm vẻ đẹp ,

sự hài hòa , hiện đại của thành phố.

Đặc biệt, với việc cung cấp dịch vụ quản lý đồng

bộ như : vận hành thang máy , bảo đảm điện nước

sinh hoạt, vệ sinh môi trường , bảo vệ an ninh, duy tu

bảo trì công trình ... đã hình thành có hiệu quả mô

hình quản lý chung cư mới, hiện đại , thuận tiện , đáp

ứng yêu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống cho

người dân . Từ đó , tạo được niềm tin và xóa dần mặc

cảm của người dân khi đến ở tại các khu chung cư

mới. Đây là một thành công quan trọng trong chương
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trình phát triển nhà ở chung cư cao tầng của Tổng

Công ty , khẳng định tính đúng đắn quan điểm phát

triển đô thị và nhà ở của Đảng , Nhà nước ta trong

thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa , hiện đại hóa

đất nước .

Những dự án và các khu nhà ở cao tầng được

Tổng Công ty thực hiện trong thời gian qua, không

những tạo công ăn việc làm cho người lao động của

các đơn vị thành viên, tăng thêm quỹ nhà ở của

thành phố, phục vụ nhu cầu của nhân dân , mà còn

thực sự góp phần tạo thêm diện mạo mới của thành

phố trên con đường phát triển , hòa nhập với khu vực

và thế giới .

Trong phong trào thi đua lao động sản xuất vừa

qua ở Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị

đã xuất hiện nhiều đơn vị , cá nhân điển hình , tiên

tiến , có thành tích đặc biệt xuất sắc, đóng góp vào

thành tích chung của Tổng Công ty . Đó là đồng chí

Nguyễn Hiệp , Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng

quản trị Tổng Công ty , người vừa được phong tặng

danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động trong thời kỳ

đổi mới. Tổng Công ty có bảy cá nhân, ba tập thể

được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Nhiều đơn vị , cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ

tướng Chính phủ và của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Tập thể Tổng Công ty vinh dự hai lần đón nhận

Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba . Ba

năm liền được Chính phủ tặng cờ thi đua cùng nhiều

phần thưởng của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam,

của Bộ Xây dựng và Thành phố Hà Nội . Đảng bộ

Tổng Công ty 6 năm liền được công nhận là "Đảng

bộ trong sạch , vững mạnh" .

Đó là vinh dự to lớn , là sự ghi nhận của Đảng,

Nhà nước đối với tinh thần phấn đấu, lao động bền

bỉ, quyết tâm của tập thể cán bộ nhân viên Tổng

Công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị - Bộ Xây

dựng trong nhiều năm qua .

nghiệp nhà nước , chấp nhận cạnh tranh lành mạnh,

lấy chất lượng sản phẩm , chất lượng công việc để

nâng cao tính cạnh tranh và giữ uy tín. Từ đó, Tổng

Công ty đã xây dựng được thương hiệu có tín nhiệm

trên thị trường nhà ở hiện nay.

Hai là , có chiến lược phát triển đúng đắn và kiên

trì vượt khó thực hiện định hướng đó , với quyết tâm

và tinh thần lao động sáng tạo, dám nghĩ , dám làm

của cán bộ , công nhân và sự đoàn kết từ trên xuống

dưới trong tập thể Tổng Công ty .

Ba là, luôn coi trọng nhân tố có ý nghĩa quyết

định , là con người. Tổng Công ty đã thường xuyên

quan tâm tới việc đào tạo nâng cao trình độ chuyên

môn nghiệp vụ , năng lực quản lý cũng như giáo dục

quan điểm phục vụ người lao động trong nền kinh tế

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa .Do đó , Tổng

Công ty đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ , công

nhân có phẩm chất tốt, có trình độ chuyên môn

vững , bảo đảm chất lượng các khâu công việc được

giao, từ công tác lập quy hoạch , lập dự án đền bù

giải phóng mặt bằng, tư vấn đầu tư thiết kế công

trình đến thi công xây lắp và quản lý vận hành .

Bốn là , Tổng Công ty luôn được sự quan tâm chỉ

đạo sát sao, sự giúp đỡ có hiệu quả của lãnh đạo và

các cơ quan trung ương , của Bộ Xây dựng, của lãnh

đạo các cấp Thành phố Hà Nội , của các cấp chính

quyền , đoàn thể, nhân dân nơi Tổng Công ty có dự

án ; tạo thuận lợi để Tổng Công ty triển khai thực

hiện các dự án được giao có kết quả. Bằng thực tiễn

trong nhiều năm thực hiện các dự án cho thấy , đây

là một điều rất quan trọng . Nếu không có sự ủng hộ

và thống nhất từ trên xuống dưới, của cán bộ đến

nhân dân nơi có dự án thì khó có thể đạt được yêu

cầu , nhiệm vụ được giao .

Với những kết quả đạt được trong năm qua, đón

nhận những phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà

nước trao tặng , với những niềm tin và động lực mới,

Sở dĩ Tổng Công ty đạt được những thành tích và tập thể cán bộ và nhân viên Tổng Công ty Đầu tư

kết quả trên là do :

Một là , luôn quán triệt quan điểm của Đảng về

định hướng phát triển kinh doanh xã hội chủ nghĩa ,

nhất là trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản ; phát

huy nội lực, ý chí tự lực , tự cường của một doanh

phát triển nhà và Đô thị sẽ nêu cao quyết tâm ,

đoàn kết, lao động sáng tạo , bảo đảm chất lượng

công việc , hiệu quả kinh doanh , tiếp tục góp phần

tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa , hiện đại

hóa đất nước . D
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Phát triển

làng nghề

cổ truyền ở

HẢI
DƯƠNG

H

PHẠM HIỆP

ẢI Dương là một tỉnh trọng điểm thuộc

khu vực kinh tế năng động vùng Đông

Bắc Việt Nam. Tính "năng động" , tính

"mở" và "hướng biển " đã thúc đẩy quá trình

giao lưu rộng rãi với bên ngoài theo nhiều

hướng và mật độ dày đặc của các dòng sông . Từ

xa xưa, đa số cư dân các làng xóm ở Hải Dương

đều có nghề phụ bên cạnh nghề nông. Làng

nghề cổ truyền ở nông thôn tỉnh Hải Dương

phát triển sớm và khá nổi tiếng trong cả nước.

Thời phong kiến, nhiều thợ thủ công ở các làng

nghề Hải Dương đã ra Hà Nội lập nghiệp, mở

cửa hàng, cửa hiệu , hình thành nên những phố

nghề , phường hội góp mặt vào truyền thống văn

hiến của 36 phố phường Thăng Long - Đông

Đô - Hà Nội . Đó là : thợ làng nghề chạm khắc

vàng , bạc Châu Khê (Bình Giang) xuất hiện vào

giữa thế kỷ XV, đã tụ hội về phố Hàng Bạc (Hà

Nội ) xây dựng nên phố nghề tồn tại đến ngày

nay . Tại số nhà 90A phố Hàng Đào hiện còn di

tích về ngôi đền và những bia ký ghi nhận quá

trình lên Kinh đô làm nghề của thợ nhuộm Đan

Loan , Hải Dương . Hay như thợ da giày Tam

Lâm (Gia Lộc) chuyên đóng giày dép, dần dần

phát triển và lập nên phố chợ Hàng Da. Bây giờ ,

cư dân ở đây vẫn chuyên sản xuất, buôn bán về

đồ da giày ...

Tuy vậy, trong tiến trình lịch sử , các làng

nghề ở Hải Dương có nhiều biến động, lúc phát

triển rực rỡ , lúc suy thoái , thậm chí có nghề bị

thất truyền . Ở Hải Dương, hiện còn 42 làng

nghề truyền thống với 60 nghề đang hoạt động,

và được phân loại như sau : 2 làng nghề sản xuất

công cụ lao động phục vụ trực tiếp cho nông

nghiệp (như sản xuất máy cơ khí nhỏ, sản xuất

nông cụ ... ) chiếm 5% ; 26 làng nghề sản xuất

sản phẩm tiêu dùng phục vụ sinh hoạt và trang

trí như chạm khắc gỗ, đá, vàng bạc , đồ gốm ,

mây tre đan, dệt chiếu, thêu ren , làm lược, nón ...

chiếm 62% ; 3 làng nghề cung cấp nguyên liệu

cho ngành khác (như dệt vải , tơ lụa, xe chỉ ,

nhuộm... ) chiếm 7% ; 11 làng nghề chế biến

thực phẩm (như làm bánh, làm bún, nấu rurou,

xay xát gạo...) chiếm 26% .

-

Qua điều tra năm 2000, ở 25 làng nghề của

12 huyện, thành phố thuộc Hải Dương cho thấy :

Tổng số hộ làm nghề là 10 497, (chiếm

53,3%) , trong đó số hộ chuyên đã tách khỏi

nông nghiệp là 3 798 (19,2 %) ; số lao động làm

nghề là 21 001 người (55%), trong đó số lao

động chuyện làm nghề là 10 682 người (28%) .

Tổng số vốn kinh doanh là 26 536 triệu đồng,

trong đó vốn lưu động là 11 274 triệu đồng, vốn

vay là 8 240 triệu đồng (vay của ngân hàng là

3 770 triệu đồng, bằng 45,7% tổng vốn vay) .

Tổng doanh thu của 25 làng nghề đạt

55 327 triệu đồng. Nếu tính cả 42 làng nghề thì

doanh thu có khả năng đạt trên 90 tỉ đồng .

- Các sản phẩm do các làng nghề sản xuất ra

rất phong phú và đa dạng, từ mặt hàng thông

dụng đến các mặt hàng cao cấp. Bao gồm trên

1,5 triệu sản phẩm đan lát , trên 200 000 sản

phẩm thêu ren , 70 000 chiếc nón, 300 000 đôi

chiếu các loại , 300 000 đôi giày, hàng chục vạn

sản phẩm đồ mộc, đồ sứ ; chế biến trên 500 tấn

bún , 250 tấn vải thiều khô, hàng chục vạn chiếc

bánh gai , hàng trăm tấn bánh đậu xanh, 1,3 triệu

lít rượu , xay xát trên 100 000 tấn gạo hàng hóa .

Chỉ riêng huyện Bình Giang đã sản xuất trên
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13 000 sản phẩm máy cơ khí nhỏ, 1 500 máy

bơm nước, một triệu chiếc cày bừa...

xét :

Từ những số liệu trên , đi đến một số nhận

Thứ nhất, sự phát triển làng nghề đã tạo

được nhiều việc làm tại chỗ và gópphần chuyển

dịch cơ cấu kinh tế nông thôn . Làng nghề đan

lát An Nhân (Tứ Kỳ) có 809 lao động, thì có

590 lao động làm nghề (chiếm 73%) ; làng nghề

thêu ren Xuân Nẻo (Tứ Kỳ) có 2 305 lao động,

thì 695 lao động làm nghề (chiếm 30%) ; làng
;

nghề dệt chiếu Tiên Kiều (Thanh Hà) , 1 092 lao

động làm nghề trên tổng số 1 495 lao động,

chiếm 73% ; làng nghề nấu rượu Phú Lộc có

1 080 lao động làm nghề trên 1 640 tổng số lao

động (chiếm 65,8%) ; làng nghề Đông Giao

(Cẩm Giàng) có tới 1 700 lao động làm nghề

trong tổng số 2 500 lao động (chiếm 75,6%) ...

Ở các làng nghề , tỷ lệ lao động làm nghề đều

chiếm từ 30 đến 90 % tổng số lao động trong độ

tuổi .

Những nơi có làng nghề, cơ cấu kinh tế được

chuyển dịch khá rõ theo hướng giá trị sản xuất

nông nghiệp giảm dần , giá trị sản xuất tiểu , thủ

công nghiệp - dịch vụ tăng lên .

Năm 1998, xã Cẩm Điền (Cẩm Giàng) đạt

tổng giá trị thu nhập là 23 tỉ đồng, thì thủ công

nghiệp chiếm 11,7 tỉ đồng (50,8%), trong đó

làng nghề đạt 7 tỉ đồng (30 %). Xã Cẩm Vũ

(Cẩm Giàng) đạt tổng giá trị là 25,9 tỉ đồng, thì

thủ công nghiệp - dịch vụ chiếm 11 tỉ đồng

(42,5% ) ; do có nghề nấu rượu nên chăn nuôi

lợn ở đây khá phát triển , giá trị chăn nuôi đạt

9,8 tỉ đồng trong tổng số 14,9 tỉ đồng giá trị sản

xuất nông nghiệp. Xã Kiến Quốc (Ninh Giang -

trong đó có làng nghề mộc chạm Cúc Bồ ) , tổng

giá trị sản xuất đạt 21 tỉ đồng, thì thủ công

nghiệp, dịch vụ đạt tới 10,5 tỉ đồng (50% ) , v.v ..

Thứ hai, sự phát triển của làng nghề góp

phần nâng cao đời sống của nhân dân , tăngsức

mua, xóa đói giảm nghèo ở nông thôn .

Thu nhập từ nghề thủ công trong các hộ gia

đình khá cao. Bình quân mỗi lao động thu 2,97

triệu đồng /năm và thường chiếm trên 50% tổng

thu nhập của gia đình . Mức thu nhập bình quân

hằng tháng của lao động làm nghề đạt từ 200

đến 500 ngàn đồng, cao hơn nhiều so với lao

động nông nghiệp.

Trong 42 làng nghề đang hoạt động, có

25 làng nghề dùng nguyên liệu từ nông nghiệp

(như chế biến thực phẩm , đan lát, dệt chiếu... )

nên quy mô nhỏ, đầu tư ít, mức lãi hàng năm

của một hộ khoảng 10 triệu đồng ; lao động chủ

yếu lúc nông nhàn , thu nhập bình quân một

ngày từ 7 đến 10 ngàn đồng (một tháng từ 200

đến 300 ngàn đồng) . Riêng các nghề mộc, cơ

khí có thu nhập cao hơn (từ 400 đến 500 ngàn

đồng/người /tháng ).

Khảo sát 50 hộ làm nghề thủ công năm 1998

cho kết quả : Tổng thu nhập bình quân một hộ

là 37 triệu đồng, trong đó thu nhập từ nghề

27,4 triệu đồng (chiếm 74%) ; hộ thấp nhất

cũng có doanh thu trên 2 triệu đồng, hộ thu cao

tới 200 triệu đồng.

Trong 5 hộ làm nghề gốm khá nhất ở làng

Cậy (Bình Giang), có 2 hộ thu nhập mỗi năm

trên 200 triệu đồng, 2 hộ thu trên 100 triệu đồng

và 1 hộ thu 40 triệu đồng một năm . Tương tự ,

5 hộ làm nghề mộc khá ở Đông Giao có một hộ

thu 150 triệu đồng, một hộ thu 100 triệu , 3 hộ

thu từ 10 đến 50 triệu đồng ; 5 hộ làm nghề giày

da ở Tam Lâm có 3 hộ thu từ 30 đến 50 triệu ,

2 hộ thu từ 10 đến 20 triệu đồng một năm. Các

hộ có thu nhập cao thường có vốn đầu tư lớn ;

những người thợ , những người làm gia công thì

thu nhập thấp hơn . Do thu nhập cao hơn làng

thuần nông nên các làng nghềđãtrở thành trung

tâm tiêu thụ nhiều sản phẩm hàng hóa tiêu

dùng, mở rộng thị trường ở nông thôn .

Thứ ba , sựphát triển làng nghề đã thúc đẩy

quá trình công nghiệp hóa , hiện đại hóa nông

nghiệp , nông thôn .

Trước hết , sản xuất ở làng nghề là loại hình

sản xuất tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp

trên địa bàn nông thôn gắn với sản xuất nông

nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại
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hóa . Để hoạt động có hiệu quả, các làng nghề

phải không ngừng hoàn thiện tổ chức sản xuất

một cách khoa học dựa trên sự phân công và

hợp tác lao động phù hợp với từng loại hình

nghề nghiệp, từ đơn giản đến phức tạp. Đồng

thời, trong quá trình hoạt động, một số làng

nghề từng bước tự trang bị máy móc thiết bị

hiện đại , thay thế dần lao động thủ công, với

quy trình công nghệ mới . Ví dụ, làng gốm sứ

Cậy đang chuyển từ lò đốt than sang lò đốt khí

ga. Các hộ nghề mộc ở Cúc Bồ, Đông Giao đã

đưa máy vào sản xuất các khâu như bào, xẻ gỗ ;

làng nghề giày da ở Tam Lâm dùng máy may

công nghiệp để khâu, đóng giầy... Đặc biệt,

làng nghề sản xuất máy nông nghiệp ở Tráng

Liệt (Bình Giang) đã dùng nhiều máy công cụ

hiện đại như máy hàn , máy tiện, máy đột dập

kim loại có giá trị lớn ...

Thứ tư , sự phát triển của làng nghề đã tạo

điều kiện thúc đẩy xây dựng mới, công trình cơ

sở hạ tầng và đô thị hóa nông thôn .

Thu nhập từ làng nghề đã tạo nên nguồn vốn

quan trọng để xây dựng kết cấu hạ tầng ở nông

thôn . Từ hoạt động kinh doanh của làng nghề,

từ yêu cầu giao lưu , đòi hỏi làng nghề phải có

bộ mặt nông thôn văn minh và hiện đại để thu

hút khách hàng. Đến làng mộc Cúc Bồ (Ninh

Giang), làng da giày Tam Lâm hay làng rượu

Phú Lộc (Cẩm Giàng) , sẽ thấy đường làng, ngõ

xóm phong quang, nhà cửa kiên cố, khang

trang. Khung cảnh làm nghề nhộn nhịp, tạo nên

mô hình phố - làng, xóa dần ranh giới quá xa

giữa nông thôn và thành thị .

Và, cũng do các làng nghề được khôi phục

và phát triển mà nhiều thuần phong mỹ tục ở

địa phương được khơi dậy, các hoạt động văn

hóa truyền thống như lễ hội hay giỗ Tổnghề

hằng năm được tổ chức trang trọng ; tình làng

nghĩa xóm đằm thắm hơn . Mọi người hăng hái

giúp nhau làm giàu cho gia đình và cho xã hội .

Thông qua lao động ở các làng nghề, giáo dục

cho lớp trẻ tình yêu quê hương, yêu lao động,

biết trân trọng những nghề độc đáo của ông cha,

của dân tộc và có điều kiện kinh tế để học tập

đạt trình độ cao.

Tuy nhiên , các làng nghề Hải Dương vẫn

còn nhiều hạn chế, và đang phải đối diện với

nhiều khó khăn, thách thức :

1. Đa số các làng nghề ở Hải Dương đều có

quy mô tương đối nhỏ, vốn đầu tư ít

Các làng nghề hầu hết đều mang tính chất

tranh thủ tận dụng lao động nông nhàn và do

sản xuất ngành nghề chưa đảm bảo cuộc sống

vững chắc lâu dài cho người thợ , cùng với tâm

lý sợ rủiro, khiến họ không dám cắt đứt hẳn sợi

dây ràng buộc với sản xuất nông nghiệp để

chuyên làm nghề thủ công. Khảo sát 25 làng

nghề , cho thấy , chỉ có dưới 1 % số hộ làm nghề

không giữ ruộng canh tác . Làng gốm sứ Cậy

(Bình Giang) với trên 70% số hộ làm nghề mà

chỉ có 3% số hộ không làm ruộng . Điều đó đã

hạn chế khả năng chuyên môn hóa sâu và mở

rộng đầu tư , cải tiến công nghệ nhằm nâng cao

năng suất chất lượng sản phẩm .

Ngoài một số làng nghềlớn cần lượng vốn từ

vài trăm triệu đến một tỉ đồng cho mỗihộ, còn

hầu hết các làng nghề khác như dệt chiếu, chế

biến bún, bánh, đan lát, thêu ren ... chỉ cần số

vốn rất nhỏ từ vài trăm nghìn đến vài triệu

đồng. Với quy mô nhỏ, vốn ít như vậy, các làng

nghề hoạt động cầm chừng , lượng hàng hóa

phân tán ở các hộ gia đình , các làng, xã nên khó

có khả năng cung cấp và tiêu thụ một khối

lượng lớn sản phẩm , nhất là hàng hóa cho xuất

khẩu , chiếm lĩnh thị trường .

2. Công nghệ còn lạc hậu , mẫu mã hàng hóa

đơn điệu , chất lượng chưa cao, chưa phù hợp

với thị hiếu tiêu dùng, sức cạnh tranh kém

Do nguồn vốn ít, cộng với thói quen làm ăn

nhỏ, rất nhiều làng nghề vẫn bằng lòng với sản

phẩm của mình làm ra , không tích cực cải tiến

công nghệ, mẫu mã, nên giá bán thấp, lãi ít, giá

trị ngày công không cao.

Trong các làng nghề, trình độ học vấn, quản

lý của phần lớn các nghệ nhân, thợ cả còn thấp.

Họ xuất thân từ nông dân , học nghề theo gia
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truyền , không được đào tạo đến nơi đến chốn về

văn hóa và kỹ thuật , vì vậy hạn chế rất nhiều

năng lực sáng tạo và truyền dạy .

3. Hoạt động của làng nghề Hải Dương,

cũng giống như các làng nghề nơi khác, thường

gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường sinh thái,

vì còn nặng tính tự phát. Quản lý nhà nước về

ngành nghề chưa được chặt chẽ , nhiều hộ kinh

doanh không có đăng ký , trốn lậu thuếgây thất

thu ngân sách nhà nước ... Tất cả đã đặtra cho

xã hội nhiều vấn đề phải quan tâm

Nhiều hộ kinh doanh không có đăng ký nên

không nộp thuế ; hộ làm ăn khá thì thường khai

thấp doanh thu để trốn thuế . Năm 1998 , 25 làng

nghề Hải Dương chỉ nộp ngân sách được 231

triệu đồng, bằng 0,4% doanh thu .

4. Các làng nghề hiện đang đứng trước nhiều

khó khăn về thị trường, vốn và hỗ trợ khác của

Nhà nước

Thị trường nội địa bị thu hẹp tương đối do

sức mua tăng chậm, trong khi chưa có điều kiện

và khả năng tiếp cận thị trường nước ngoài .

83% các làng nghề tiêu thụ sản phẩm trên thị

trường nội địa với 70% doanh số hằng năm. Vì

vậy, thị trường nội địa vẫn có vai trò quyết định

chủ yếu đối với sự tồn tại của các làng nghề Hải

Dương. Hiện nay , tại thị trường nội địa, mẫu

thuẫn giữa nhu cầu về khả năng thanh toán (cầu

hiện thực ) với sản lượng thực tế (cung hiện

thực) của các làng nghề đang chưa có lời giải .

Khoảng cách cung và cầu ngày càng lớn cho

thấy sự thu hẹp tương đối của thị trường .

Số sản phẩm hàng hóa làng nghề Hải Dương

được xuất khẩu chỉ đạt 17% , nhưng giá trị xuất

khẩu chiếm tới 30% tổng doanh số của cả tỉnh

(29 tỉ đồng) . Tuy vậy , hầu hết là xuất khẩu tiểu

ngạch và xuất ủy thác . Điều này cho thấy, các

chủ nghề không thể tự mình lo việc xuất khẩu

hàng hóa, vì họ ít có cơ hội tiếp cận thị trường

nước ngoài .

Mặc dù quy mô còn nhỏ , sản xuất phân tán

theo hộ gia đình là chủ yếu , nhưng nhiều làng

nghề vẫn đang ở trong tình trạng thiếu vốn .

Việc tiếp cận các nguồn vốn nhà nước còn

nhiều trở ngại , do đó chưa đáp ứng được yêu

cầu sản xuất kinh doanh trong cơ chếthị trường .

Có một thực tế là : Trong khi vốn tín dụng nhà

nước dư thừa , thì các hộ sản xuất kinh doanh

vẫn phải vay vốn bên ngoài với lãi suất cao .

Chế độ quản lý kiểm soát của các cơ quan nhà

nước vừa lỏng lẻo quan liêu , vừa phiền hà, vừa

gây thất thu vừa lạm thu . Nhà nước chưa có

chính sách đủ mạnh hỗ trợ cho các làng nghề về

đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng , đào tạo cán bộ,

tín dụng ưu đãi , miễn giảm thuế . Các tổ chức

kinh tế nhà nước chưa liên kết, liên doanh với

các hộ làm nghề thủ công, v.v ..

Để thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện

đại hóa nông nghiệp, nông thôn , Đảng và Nhà

nước ta quyết tâm tạo dựng nền nông nghiệp và

kinh tế nông thôn phát triển , tăng trưởng bền

vững với nhịp độ cao, trên cơ sở công nghệ, kỹ

thuật hiện đại, cơ cấu hợp lý , quan hệ sản xuất

tiến bộ, phù hợp nhằm giải phóng mạnh mẽ sức

sản xuất, tăngnăng suất lao động, giải quyết

việc làm , tăng thu nhập , cải thiện đời sống dân

cư nông thôn , rút ngắn khoảng cách giữa nông

thôn và thành thị , xây dựng nông thôn mới.

Từ thực tế Hải Dương, để phát triển các làng

nghề, nhất là các làng nghề cổ truyền , theo

chúng tôi, cấp ủy và chính quyền địa phương

cần có những giải pháp chủ yếu sau đây :

1- Tổ chức tiếp thị, mở rộng thị trường , đảm

bảo đầu ra cho các sản phẩm của làng nghề

Thị trường tiêu thụ hàng thủ công truyền

thống đang trở thành vấn đề bức xúc. Không

mở rộng được thị trường thì mọi biện pháp thúc

đẩy làng nghề phát triển đều không đạt được

hiệu quả mong muốn. Quan sát các làng nghề ở

Hải Dương cho thấy, vấn đề vốn chưa phải là

cấp thiết nhất mà vấn đề cấp thiết nhất, quyết

định nhất để làng nghề (nói chung) phát triển

chính là "đầu ra " cho sản phẩm . Thị trường là

yếu tố quyết định tính khả thi của các dự án

kinh tế, khai thông nguồn vốn đầu tư.
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2- Nâng cao trình độ công nghệ, gắn công

nghệ hiệnđại với công nghệ truyền thống để

nâng cao chất lượng hàng hóa , tăng năng suất

lao động ; từng bước cơ giới hóa hợp lý các

khâu , các công đoạn sản xuất thủ công

Dưới tác động mạnh mẽ củacuộc cách mạng

khoa học - công nghệ, dù nhiều sản phẩm đã

được chế tạo tinh xảo đến đâu cũng đòi hỏi sự

kết hợp công nghệ truyền thống - thủ công với

công nghệ hiện đại - cơ giới hóa, kết hợp sử

dụng nguyên liệu tự nhiên , tại chỗ với nguyên

liệunhân tạo . Phải chăng đó là hướng đi màcác

làng nghề cần tiếp cận để tạo ra các sản phẩm

mới có thể thỏa mãn tốt hơn nhu cầu trongnước

và xuất khẩu ?

Hằng năm, tỉnh (thông qua Sở Khoa học

Công nghệ và Môi trường ) dành một phần kinh

phí nghiên cứu khoa học cho các làng nghề thực

hiện đề tài , các chương trình nghiên cứu phục

vụ cho sản xuất , nhất là kinh phí cho chuyển

giao công nghệ tiên tiến . Các ngành tài chính và

thuế cầncóquy định hợp pháp về chứng từ hóa

đơn , để giúp cho các hộ làm nghề nhập các thiết

bị nước ngoài vào nước ta theo các dự án vay

vốn tín dụng ưu đãi .

3- Tăng cường vai trò quản lý , tổ chức ,

hướng dẫncủa Nhà nước đối với sự phát triển

của làng nghề

Trước hết, tỉnh thành lập Trung tâm hỗ trợ tư

vấn cho làng nghề với nhiệm vụ nghiên cứu ,

chắp nối chuyển giao công nghệ, liên doanh

liên kết, thông tin kinh tế, đào tạo nghề đáp

ứng yêu cầu của các làng nghề .

Nhà nước xâydựng cơ chế chính sách hỗ trợ

giúp đỡ làng nghề như : Chính sách về vốn, cho

vay ưu đãi, đảm bảo chu kỳ sản xuất, giúplàng

nghề huy động các nguồn vốn trongnước và

nước ngoài (Chính phủ và các tổ chức phi chính

phủ) ; cải tiến thủ tục cho vay thuận tiện , đơn

giản, kịp thời. Nhất là cần cóbiện pháp cụ thể

để giải ngân, khắc phục tình trạng thừa vốn Quỹ

Quốc gia về giải quyết việc làm (ví dụ năm

1998 thừa 9,7 tỉ đồng ; 6 tháng đầu năm 1999

thừa 13 tỉ đồng) .

-

2
Chính sách về thuế, thủ tục đăng ký kinh

doanh tiếp tục được cụ thể hóa, hoàn thiện hơn

nữa để kích thích làng nghề phát triển . Đổi mới

chính sách huy động vốn đóng góp để xây dựng

kết cấu hạ tầng , xử lý ô nhiễm môi trường và

chính sách xuất, nhập khẩu ưu đãi đối với các

cơ sở có hàng xuất khẩu . Xây dựng chính sách

ưu đãi đối với nghệ nhân có "bàn tay vàng" và

chính sách thuê mướn lao động cụ thể và hợp lý .

Xem xét các chính sách về đất đai (cho các hộ

làm nghề thuê, đấu thầu đất với giá ưu đãi ) ; quy

hoạch đất cho khu sản xuất theo hướng tách

khỏi nơi sinh sống của cư dân làng nghề . Thành

lập một tổ chức liên ngành do Sở Công nghiệp

chủ trì để quản lý , giúp đỡ hỗ trợ cho các làng

nghề và phân cấp quản lý một cách phù hợp .

4- Nâng cao vai trò của cơ sở trong việc

quản lý làng nghề, chống kinh doanh trái pháp

luật, làm hàng giả, hàng "nhái" , chống thất thu

ngân sách, đảm bảo môi trường sinh thái . Đẩy

mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho

làng nghề đăng ký thương hiệu hànghóa, đảm

bảo về thương hiệu trong nước và quốc tế .

5-Quy hoạch cụ thể về phát triển làng nghề

của cả tỉnh và từng huyện, thành phố đến năm

2010 và xa hơn . Các làng nghề truyền thống và

làng nghề mới của tỉnh còn phát triển tự phát,

chưa nằm trong quy hoạch tổng thể của tỉnh và

các địa phương. Do đó, các làng nghề chưa hỗ

trợ nhau cùng phát triển , còn mạnh ai nấy làm,

cạnh tranh thiếu lành mạnh, nhiều nghề và làng

nghề còn quá manh mún.

6- Nghiên cứu tiến tới thành lập Hội Làng

nghề Hải Dươngđể huy động các nguồn lực

ngoài nhà nước hỗ trợ cho sựphát triển của các

làng nghề

Nghề cổ truyền chính là cái vốn quý báu

không chỉ thuầntúy về phương diện kinh tế mà

nó còn là sự biểu hiện của lịch sử và văn hóa

của một địa phương , một quốc gia dân tộc . Gìn

giữ , bảo lưu và phát triển các giá trị của di sản

mà cha ông đã để lại vừa là trách nhiệm, vừa là

ích lợi rất thiết thực của chúng ta trên con

đường phát triển . D
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Cân
Cần một chữ dùng

O

NG M nghỉ hưu cách

đây đã5 nămở chức

Bộ trưởng. Bốn năm

qua,mỗi lần đến dự tổng kết

năm của Bộ, ông được mời

đại diện cho cán bộ hưu phát

biểu nhưngmột mực từ chối .

Vậy mà hôm nay ông hăm

hở bước lên bục và nói :

Khi nghỉ được vài năm , tôi

đã tự nhủ "mũ ni che tai" là

tốt . Song tôi nghĩ rằng mình

phải nói ra điều bấylâu nay

chưa nói được. Mỗi năm,

chúng ta đều tổng kết đánh

giá những cái được, cái chưa

được, nêu ra phương hướng

cho năm sau. Cách làm đó

là đúng. Chỉ có điều chưa

đúng , là không ai dám nói

thẳng về nguyên nhân những

cái chưa được bởi lẽ, nói ra

sợ vướng này , vướng kia ,

dễ gây oán hận thậm chí

còn mất cả " ghế" . Tôi đã

suy ngẫm và thấy để nói ra

được điều khó nói nhất ở

Bộ ta hiện nay chung quy lại

chỉ cần một chữ - đó là chữ

DŨNG.

*

Dũng thứ nhất là, dám

nhìn thẳng vào sự thật để

phân tích và tìm ra giải pháp.

Ví như Bộ ta trong dăm năm

NGUYỄN BIN

qua có hai cái yếu cơ bản :

Một là , cơ cấu đầu tư không

hợp lý, dàn trải theo kiểu

" gai mít" nên không tạo ra

được sản phẩm mũi nhọn có

sức cạnh tranh cao. Chất

lượng và giá thành sản phẩm

đều yếu , dùng cho thị trường

nội địa cũng đã khó, nên khi

đem vào thi đấu với thị

trường quốc tế thì đành lớp

vế đứng vào một bên . Việc

thu hút vốn đầu tư thì còn

quá nhiều thủ tục phiền hà,

" hành" là chính. Gây cho

người đầu tư nỗi lo lắng,

bắn khoăn , định kiến, thậm

chí hoảng sợ. Vì vậy trong

5năm qua vốn đầu tư cứ tụt

dần, năm sau ít hơn năm

trước . Hai là, hằng năm ta

" sản xuất " văn bản, nghị

quyết quá nhiều mà tạo ra

sản phẩm xã hội lại quá ít.

Tôi nghĩ, hiệu quả xã hội là

thước đo để đánh giá Bộ,

Ngành ta, chứ không phải là

thống kê văn bản, thông tư ,

nghị quyết... Điều cần ở các

văn bản , nghị quyết là nó

phải chứa đựng cuộc sống và

đi vào cuộc sống. Cẩm nang

trong hành động của chúng

ta lúc này là : Nói ít làm

nhiều hay thà ít mà tốt. Ta cứ

dùng cái cẩm nang cũ này

trong vài năm tới , chắc

chúng ta sẽ có những chuyển

biến không cũ.

* Dũng thứ hai là , Bộta

xin trên một cơ chế làm điểm

để chọn cán bộ lãnh đạo ,

quản lý. Trước xu hướng và

đòi hỏi kháchquan của xã

hội nên yêu cầu về cán bộ

cũng phải phát triển và có

điểm khác với giai đoạn

trước . Khái niệm về Đức , Tài

cũng phải khoa học hơn và

phải được thể hiện bằng sản

phẩm cụ thể củangười lãnh

đạo, quản lý.

Vậy, cơ chế ta xin trên là

gì ? Đó là cán bộ lãnh đạo

từ cấp phòng trở lên khi

đủ điều kiện để vào "kênh "

tuyển , chọn , bầu thì phải

tự xây dựng và trình bày

phươngán tương ứng với cấp

được bầu . Phương án đó sẽ

được thẩm định , đánh giá và

" sát hạch " của chính cấp đó

sau khoảng nửa nhiệm kỳ,

nếu những mục tiêu và

nội dung trong phương án đã

"bảo vệ " mà không đạt thì ta

mạnh dạn miễn nhiệm , hoặc

đề nghị miễn nhiệm, cho

dù đó là lãnh đạo cấp Bộ.

Hiện nay, Bộ ta mới chỉ có

bổ mà không có miễn, có

lên mà không có xuống, có

vào mà rất ít ra. Đó là một

nghịch lý và là một trong

những nguyên nhân chính

(Xem tiếp trang 59 )
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Một số giải pháp đổi mới,

nângcao chất lượng

các kỳ họp của Quốc hội

T

quan. Tại

RONG các nhiệm kỳ

gần đây, công tác

chuẩn bị, quy trình tiến

hành vàcông tác điều hành kỳ

họp Quốc hội đã có cải tiến .

Nguyên tắc tập thể thảo luận

và quyết định theo đa số đã

phát huy trí tuệ của các đại

biểu , huy động sự đóng góp

của các cơ quan hữu quan . Tại

các kỳ họp Quốc hội, không

khí thảo luận của các đại biểu

đã thực sự sôi nổi , thu hút được

sự chú ý của xã hội . Những vấn

đề được thảo luận, xem xét và

quyết định tại kỳ họp Quốc hội

đã được lựa chọn trong chương

trình nghị sự. Việc chất vấn và

trả lời chất vấn đã thực sự trở

thành hình thức giám sát hữu

hiệu của Quốc hội đối với các

cơ quan nhà nước hữu quan .

Chính những đổi mới đó đã

từng bước xác lập lề lối , tác

phong dân chủ trong Quốc hội,

tạo nên sự tin cậy trong nhân

dân , được nhân dân đồng tình

và hoan nghênh . Tuy nhiên,

qua thăm dò dư luận , xã hội

LÊ THANH VÂN

đánh giá về chất lượng các kỳ

họp Quốc hội cho thấy : chỉ có

41% số được hỏi đánh giá tốt,

47% đánh giá tương đối tốt,

9% đánh giá bình thường, 1 %

đánh giá là yếu và 2% trả lời

không biết.

Như vậy, vấn đề đặt ra là

phải tiếp tục đổi mới , nâng cao

chất lượng của các kỳ họp

Quốc hội . Thời gian vừa qua,Quốc hội. Thời gian vừa qua,

mặc dùđã có nhiều cố gắng

đổi mới phương thức hoạt

động , nhưng Quốc hội vẫn

chưa thể hoàn thiện các nghị

quyết của chính mình đề ra .

Thực tế , vẫn còn nhiều dự án

luật chưa được thông qua theo

đúng chương trình xây dựng

pháp luật ; dự toán thu , chi

ngân sách nhà nước hằng năm

chưa được xem xét một cách

cụ thể. Đặc biệt , có một số kỳ

họp phải điều chỉnh chươnghọp phải điều chỉnh chương

trình nhiều lần, do thay đổi nội

dung so với dự kiến . Quy trình

thảo luận , thông qua các luật,

các nghị quyết của Quốc hội

cũng còn có chỗ bất hợp lý cần

tiếp tục cải tiến ; việc chuẩn bị

một số nội dung chưa kịp thời ,

chậm gửi đến đại biểu Quốc

hội ; một số phiên họp còn

vắng khá nhiều đại biểu ; việc

điều hành vẫn còn có lúc chưa

thật khoa học... Tất cả những

điều đó đã gây ảnh hưởng

không tốt đến chất lượng của

các kỳ họp Quốc hội .

Theo chúng tôi, để nâng

cao chất lượng và hiệu quả

các kỳ họp Quốc hội nên tiến

hànhmộtsốgiải pháp cụ thể

sau đây :

Một là : Đổi mới việc chuẩn

bị nội dung, chương trình kỳ

họp Quốc hội theo hướng tăng

thêm thời gian gửi các dự án ,

đề án , báo cáo dự kiến trình

ra kỳ họp Quốc hội. Quy định

thời hạn mà các cơ quan có

trách nhiệm phải gửi những

dự thảo đề án , báo cáo đến các

đại biểu Quốc hội và các cơ

quan của Quốc hội trước khi

khai mạc kỳ họp chậm nhất là

30 ngày thay vì 20 ngày như

hiện nay để các đại biểu Quốc

hội có điều kiện xem xét kỹ

lưỡng những vấn đề mà Quốc

hội sẽ thảo luận , quyết định tại

kỳ họp.

Hai là : Đổi mới quy trình

thảo luận và thông qua các

dự án, đề án, báo cáo tại kỳ

họp theo các bước như sau :

1 - Xem xét và thống nhất về

mức độ chuẩn bị những vấn đề

* Văn phòng Quốc hội
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chung đã được đề cập trong

các dự án , đề án , báo cáo trình

Quốc hội . Cho ý kiến vềý
sự có

cần tiếp tục điều chỉnh, bổ

sung và khi cần thiết yêu cầu

soạn thảo lại để trình Quốc hội

biểu quyết thông qua. 2 - Quốc

hội lần lượt thảo luận từng vấn

đề một cách cụ thể và chi tiết

trong các dự án, đề án , báo cáo,

cũng như mối liên hệ hữu cơ

những vấn đề đó trong toàn

văn dự thảo văn bản vàbiểu

quyết từng vấn đề cụ thể . 3 -

Quốc hội biểu quyết thông

qua toàn văn văn bản .

Ba là : Cải tiến cách thức

chất vấn và trả lời chất vấn,

bảo đảm để chất vấn là hình

thức giám sát có hiệu quả của

Quốc hội . Trong những khóa

Quốc hội gần đây, hoạt động

chất vấn đang thực sự thu hút

sự quan tâm của đông đảo

quần chúng nhân dân. Tại các

phiên chất vấn , không khí của

kỳ họp thực sự sôi động, đặc

biệt là sau khi Ủy ban Thường

vụ Quốc hội khóa IX quyết

định truyền hình trực tiếp các

phiên họp này . Mặc dù đạt

được những tiến bộ , nhưng

hoạt động chất vấn và trả lời

chất vấn vẫn không tránh khỏi

những hạn chế từ phía các đại

biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu

Quốc hội có chất vấn và phía

những người được chất vấn .

Để tiếp tục đổi mới hoạt

động này , nên cải tiến theo một

số cách thức sau đây :

-
. Quy định cụ thể về nội

dung , thủ tục , trình tự và việc

xử lý kết quả của hoạt động

-

chất vấn. Vấn đề này tuy đã

được quy định ở một số văn

bản pháp luật (Luật Tổ chức

Quốc hội , Nội quy kỳ họp

Quốc hội, Quy chế hoạt động

của đại biểu Quốc hội và Đoàn

đại biểu Quốc hội ... ) , nhưng

còn chưa
си the.

Phân biệt giá trị pháp lý

giữa chất vấn và câu hỏi

thường . Chất vấn là hoạt động

của những chủ thể được pháp

luật quy định kèm theo các thủ

tục cũng như hậu quả pháp lý .

Còn câu hỏi thường là nhằm

mục đích tìm hiểu thông tin ,

đáp ứng nhu cầu có tính nhận

thức.

- Lựa chọn vấn đề trong nội

dung các câu chất vấn . Đại

biểu Quốc hội hoặc Đoàn đại

biểu Quốc hội khi đặt câu hỏi

chất vấn , cần xác định cụ thể

nội dung và nhằm đúng đối

tượng cần chất vấn . Đoàn Thư

ký kỳ họp cần xác định những

vấn đề nổi cộm, được đông đảo

nhân dân quan tâm để đề nghịnhân dân quan tâm để đề nghị

Đoàn Chủ tịch đưa những nội

dung cần thiết vào chươngdung cần thiết vào chương

trình chất vấn và trả lời chất

vấn .

Những người được chất

vấn, cần nhận thức đầy đủ về

mục đích và yêu cầu của chất

vấn và trả lời chất vấn ; coi đây

là hoạt động tích cực, để thông

qua đó, chấn chỉnh công việc

quản lý , điều hành của mình

tương xứng với nhiệm vụ .

Những người được chất vấn

cần chuẩn bị kỹ nội dung liên

quan đến các câu hỏi được nêu

ra , chủ động ứng phó với

những câu hỏi phái sinh từ câu

hỏi chính. Việc trả lời phải

nhằm trúng vấn đề , không sa

vào giải trình lan man dễdẫn

đến sai lệch chủ đề chất vấn .

- Cần quan niệm chất vấn là

hoạt động được tiến hành

thường xuyên, không chỉ trong

kỳ họp Quốc hội, mà ngay cả

khi Quốc hội không họp. Các

đại biểu Quốc hội và Đoàn đại

biểu Quốc hội cần thực hiện có

hiệu quả hơn hoạt động này, để

tránh tình trạng tồn đọng, dồn

vào kỳ họp Quốc hội .

- Điều quan trọng hơn cả là

vấn đề hiệu lực của chất vấn ;

cần xem xét và phán quyết về

trình độ và trách nhiệm của

những chất vấn và trách nhiệm

người được chất vấn với tưcủa

cách là thủ trưởng của một cơ

quan nhà nước .

Bốn là : Kiện toàn và củng

cố đội ngũ cán bộ phục vụ kỳ

họp Quốc hội . Lâu nay, Văn

phòng Quốc hội chịu trách

nhiệm bố trí lực lượng cán bộ,

nhân viên của mình phục vụ kỳ

họp Quốc hội . Đối với những

vấn đề có nội dung chuyên sâu

hoặc do nhu cầu công việc,

Văn phòng Quốc hội trung tập

thêm cán bộ, nhân viên từ các

cơ quan khác . Thực tiễn cho

thấy, tuy đã có nhiều cố gắng,

nhưngđội ngũ cán bộ , nhân

viên phục vụ kỳ họp Quốc hội

vẫn chưa đáp ứng được yêu

cầu . Sắp tới , đề nghị nên

chuyên nghiệp hóa hoặc có

hình thức bán chuyên nghiệp

đội ngũ cán bộ, nhân viên này

theo hướng chuyên sâu về
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nghiệp vụ . Theo đó, cần có các

hình thức tập huấn, bồi dưỡng

nghiệp vụ, nhất là kỹ năng

tổng hợp, xử lý văn bản và

thông tin có nội dung liên quan

đến chương trình nghị sự của

Quốc hội .

Năm là : Tăng cường các

điều kiện vật chất, nâng cấp

các thiết bị kỹ thuật, ứng dụng

công nghệ thống tin trong quá

trình phục vụ Quốc hội xem

xét, thảo luận và quyết định

những nội dung thuộc chương

trình của kỳ họp.

Ở nước ta, lời thề là một tập

quán truyền thống quý báu của

dân tộc đã được xuất hiện từ

lâu . Từ thời kỳ Bắc thuộc, Hai

Bà Trưng đã có lời thề khi

dựng cờ khởi nghĩa chống lại

quân xâm lược nhà Hán . Trong

thời kỳ đấu tranh giành nền tự

chủ cho dân tộc , nhà Lý đã tổ

chức tuyên thệ quyết tâm cùng

nhau giữ gìn xã tắc . Thời nhà

CẦNMỘT...

( Tiếp theo trang 56 )

của sự tụt hậu . Đức, Tài và

tất cả các phẩm chất, tiêu

chuẩn khác của cán bộ phải

được hội tụ bằng kết quả,

bằng sản phẩm của công

việc hằng ngày , hằng tháng,

hằng năm .

Tôi thiết nghĩ, cơ chế này

sẽ tránh được loại cán bộ

"chạy" ; tránh được loại cán

bộ nói nhiều , làm ít ; loại cán

bộ yếu kém , vi phạm đạo

Trần, Hưng Đạo Đại Vương đã

cùng quân sĩ khắc sâu lời thề

"Sát Thát” . Trong cuộc kháng"Sát Thát” . Trong cuộc kháng

chiến chống quân Minh , Lê

Lợi đã tổ chức Hội thề Lũng

Nhai để cùng nhau tụ nghĩa

đánh giặc . Thắng giặc rồi , Lê

Lợi

Về mặt pháp lý, cho đến

nay , chưa có văn bản pháp luật

nào ở nước ta quy định việc

tuyên thệ của đại biểu Quốc

hội trước nhân dân . Tuy nhiên,

trên thực tế, trong diễn văn của

các đồng chí lãnh đạo Đảng và

Nhà nước hoặc tại các buổi

lại tổ chứcHội thềĐông tiếpxúc của đạibiểu Quốc hội

Quan để cùng quân Minh cam

kết muôn đời không đụng đến

binh đao nữa . Khi kéo quân

tiến ra Bắc đánh đuổi quân

Thanh , Quang Trung đã có lời

thề quyết đánh cho " sử tri Nam

quốc anh hùng chi hữu chủ" .

Sau Đại hội Quốc dân Tân

Trào, trước đình Tân Trào,

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc

lời tuyên thệ cùng Ủy ban giải

phóng dân tộc "nguyện lãnh

đạo nhân dân tiến lên , ra sứcđạo nhân dân tiến lên, ra sức

chống quân thù, giành lại độc

lập cho Tổ quốc" . Sau đó, trên

khắp chiến trường trong cả

nước đều hô vang lời thề trước

khi vào trận đánh .

đức, gió chiều nào che chiều

nấy ; và cả loại cán bộ cơ hội

kiểu "ôm chân " , " im lặng là

vàng" nữa ....

:

Ông M vừa tạm dừng lời,

thì có một đại biểu - cũng là

cán bộ hưu , ngồi ở cuối Hội

trường lên tiếng : Tôi thấy

đồng chí M nói đúng cả đấy,

giá như đồng chí nói ra điều

này cách đây 10 năm , khi

còn đương chức thì tuyệt vời

biết mấy. Hội trường bỗng

ồn ào, nhiều người bày tỏ sự

tán đồng .

với cử tri, đều có những nội

thề trước nhân dân .

dung mang tính chất như lời

Để tiếp tục giữ gìn và phát

huy một tập quán truyền thống

tốt đẹp đã được thử nghiệm

qua các giai đoạn phát triển

của lịch sử dân tộc , việc ghi

nhận vấn đề này vào văn bản

pháp lý là cần thiết và có ý

nghĩa . Thiết nghĩ, đây không

chỉ là nguyện vọng của đại

biểu Quốc hội, mà còn phù

hợp với mong muốn của đông

đảo các tầng lớp nhân dân . Vì

vậy, vấn đề này nên được quy

định trong Nội quy kỳ họp

Quốc hội . D

Ông M ngậm ngùi :

Vâng . Lúc đó tôi chưa đủ

dũng và có lẽ đó là cái lỗi

lớn nhất trong cuộc đời công

tác của mình . Tôi đã chưa

thấm một trong 5 nguyên tắc

về công tác xây dựng Đảng

mà Bác Hồ đã dạy - nguyên

tắc tự phê bình " ... Một đảng

mà giấu giếm khuyết điểm

của mình là một đảng hỏng,

một đảng có gan thừa nhận

những khuyếtnhững khuyết điểm của

mình ... là một đảng tiến

bộ ..." . D
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TRUNG QUỐC : MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN

VÀ KINHNGHIỆM THỰC TIỄN VỀ NHÂN QUYỀN

VŨ CÔNG GIAO

T

Ừ đầu những năm 90 thế kỷ XX , Trung

Quốc đã tích cực triển khai nghiên cứu vấn

đề nhân quyền nhằm tạo cơ sở thúc đẩy

các quyền con người và phục vụ cuộc đấu tranh về

nhân quyền trên diễn đàn quốc tế .

1 - Từnhững vấn đề lý luận ...

a - Nguồn gốc của nhân quyền

Mặc dù khái niệm và những nguyên tắc pháp

lý hiện đại về nhân quyền được hình thành trong

cách mạng tưsản ,những tư tưởngvề nhân quyền ,

theo các nhà khoa học Trung Quốc, đã tồn tại từ

lâu trong tất cả các nền văn hóa . Dấu ấn của

nhân quyền in đậm trong truyền thống văn hóa

của các dân tộc trên thế giới , ví dụ tính nhân bản

trong các tôn giáo ; tinh thần hòa hợp , đề cao nhân

đức, đề cao con người trong Nho giáo ... Như

vậy, nhân quyền là kết tinh của nền văn minh

nhân loại , chứ "không phải là sản phẩm của riêng

giai cấp tư sản hoặc của bất kỳ giai cấp, dân tộc

hoặc nên văn hóa nào" (3).

b - Bản chất của nhân quyền

Tiếp cận bản chất nhân quyền từ phương diện

xã hội của con người, tác giả Lang Nghị Hoài

trong bài " Thực tế nhân quyền trong chế độ xã hội

chủ nghĩa và cuộc đấu tranh vì nhân quyền trên

thế giới" cho rằng, nhân quyền là " sự giới định và

thừa nhận về mặt xã hội mà con người giành được

với tư cách là thực thể tồn tại trong xã hội ... Nhân

quyền trước hết là nhân quyền của một giai cấp

nhất định , có tính giai cấp rất rõ rệt" .

•

Từ lập trường của chủ nghĩa duy vật lịch sử coi

con người tồn tại đồng thời với tư cách là một thực

thể tự nhiên và xã hội, Trần Tiến Đạt, tác giả của

bài viết " Chế độ xã hội và nhân quyền", đã khẳng

định : "Nhân quyền không phải là quyền lợi của

con người với tư cách con người trừu tượng,

mà với tư cách là một thành viên của một xã hội

quyền tuyệt đối, vĩnh hằng và phi biên giới" .

nhất định ... Do vậy , không tồn tại khái niệm nhân

họckhác, như Chu Mục Chí, Lý Vân Long, Phùng

Trác Nhiên , Điền Tấn ... nhấn mạnh : Nhân quyền

là một phạm trù lịch sử , vừa mang tính nhân loại ,

Chia sẻ với các ý kiến trên , nhiều nhà khoaý

* Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

( 1 , 2) Xem : La Yến Hoa : Ảnh hưởng văn hóa truyền

thống đến tư tưởng về quyền con người tại các quốc gia

Đông Á, Lưu Hải Niên : Ý thức vănhóa với việc bảo đảm

quyền con người, Trần Chí Thượng : Ảnh hưởng của

những thay đổi văn hóa phương Đông với quyền con

người, Tống Tiểu Trang : Pháp quyền và quyền con người

trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, Trương Hồng

Nghi : Đạo lý tốt đẹp truyền thống của Trung Quốc và

nhân quyền thế giới hướng tới thế kỷ XXI... trong Kỷ yếu

Hội thảo Văn hóa phương Đông và sự phát triển nhân

quyền do Hội Nghiên cứu Nhân quyền Trung Quốc và Quỹ

Phát triển Nhân quyền Trung Quốc tổ chức tại Bắc Kinh từ

ngày 29 đến 31-11-2002 (tiếng Anh)

( 3 ) Xem Trần Tiến Đạt : Chế độ xã hội và nhân quyền ,

Tạp chí Cầu thị , tháng 7-1992 ( tiếng Trung )

(4) Xem : Tạp chí Cầu thị, số 1-1992

(5 ) Xem : Tạp chí đd , số 7-1992
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vừa mang tính giai cấp ; việc thực hiện nhân

quyền phụ thuộc vào điều kiện chính trị, kinh tế ,

văn hóa , xã hội của mỗi quốc gia. Lậpluận của

một số học giả phương Tây, như "nhân quyền cao

hơn chủ quyền ", "nhân quyền không có biên

giới" , "can thiệp nhân đạo ".. , theo đánh giá của

các nhà khoa học Trung Quốc , thực chất là lợi

dụng nhân quyền để canthiệp vào công việc nội

bộ của nước khác .

c - Tính phổ biến và tính đặc thù của nhân

quyền

Theo quan điểm phương
Tây, nhân quyền chỉ

có tính phổ biến, không có tính đặc thù , tức nhân

quyền là những giá trị chung, không phụ thuộc

vào pháp luật hoặc đạo đức của bất cứ xã hội nào .

Vì vậy , nhân quyền phải được áp dụng với những

chuẩnmực và cách thức đồng nhất ở mọi quốc

gia , bất kể sự khác biệt về chính trị , kinh tế , xã hội

và văn hóa. Các nhà khoa học Trung Quốc đã phê

phán mạnh mẽ quan điểm tuyệt đối hóa tính phổ

biến của nhân quyền của phương
Tây. Theo

Lý Vân Long , nhân quyền vừa có tính phổ biến

vừa có tính đặc thù . Tính phổ biến có nghĩa là

nhân quyền cần được thực hiện ở tất cả các quốc

gia , khuvực, bởi tất cả mọi người . Tính đặc thù có

nghĩa là trong khi thực thi các quyền con người

phổ biến , phải tính đến những điều kiện đặc biệt

của các dân tộc , quốc gia, khu vực khác nhau...

Tính phổ biến của nhânquyền chỉ có thể được bảo

đảm khi tính đến nhữngđặc thù khác nhau trong

việc bảo đảm nhân quyền . Trong bài " Ý thức

văn hóa với việc bảo đảm quyền con người" , tác

giả Lưu Hải Niên nhận định : Nếu nói rằng, bản

chất tự nhiên của loài người và các quyền vốn có

của con người quyết định tính phổ biến của nhân

quyền thì chính các cơ sở nền tảng về chính trị,

kinh tế , xã hội và văn hóa quyết định tính đặc thù

của nhân quyền .

Tính phổ biến có nghĩa là nhân quyền chứa

đựng những giá trị mà toàn nhân loại đều thừa

nhận và các quốc gia cần tôn trọng , bảo đảm

(nhưng không phải theo cùng một cách thức và

mức độ) . Nói cách khác, tính phổ biến của nhân

quyền chỉ thuần túy mang tính định hướng về

nguyên tắc, chứ không phải là những tiêu chuẩn

thực hành dập khuôn, cứng nhắc .

Quan điểm của các nhà khoa học Trung Quốc

trongvấn đề này phù hợp với quan điểm phổ biến

tại các nước đang phát triển , đặc biệt tại các quốc

gia châu Á. Quan điểm đó đã được ghi nhận trong

cả hai văn kiện quan trọng về nhân quyền của

quốc tế và khu vực năm 1993 , đó là Tuyên bố

Băng- cốc của Hội nghị Nhân quyền châu Á và

Tuyên bố Viên của Hội nghị Nhânquyền thế giới.

d - Đặc điểm nhân quyền trong xã hội tư bản

và xã hội xã hội chủ nghĩa.

ý

Theo ý kiến của Lang Nghị Hoài , xuất phát từ

thức hệ của thiểu số bóc lột, lý luận nhân quyền

tư sản phương Tây chỉ xem xét nhân quyền trên

phương diện các quyền cá nhân . Cách xem xét đó

mang tính phiến diện và hình thức . Chính sự

tuyệt đối hóa các quyền cá nhân đã khiến cho tư

tưởngnhân quyền tư sản mất đi tính tích cực ban

đầucủanó , vì đã sảnsinhra mộtthứ độc quyền

mới về nhân quyền , đó là nhân quyền của số ít

người giàu có . Nhận định về điều này, Trần Tiến

Đạt vạch rõ : Nhân quyền là khẩu hiệu đấu tranh

của giai cấp tư sản chống lại chế độ chuyên chế

phongkiến. Song, sự ra đời và phát triển của chủ

nghĩatư bản lại chính là sựphủ định và chà đạp

lễn lý tưởng nhân quyền phổ biến .

Xuất phát từ ý thức hệ của đa số nhân dân lao

động , nhấn quyền dưới chủ nghĩa xã hội, theo sự

khẳng định của các nhà khoa học Trung Quốc , là

nhân quyền của đại đa số. Xã hội xãhội chủ nghĩa

càng phát triển thì càng tiến gần đến sự toàn vẹn

về nhân quyền, càng gần với lý tưởng của chủ

nghĩa xã hội khoa học về triệt để thủ tiêu giai cấp,

xóa bỏ bóc lột , làm cho sự phát triển tự docủa mỗi

cá nhân trở thành điều kiện cho sự phát triển tự do

của mọi người . Những ưu việt của nhân quyền

trong xã hội xã hội chủ nghĩa biểu hiện ở : Thứ

nhất, tính rộng rãi, công bằng. Chủ thể của quyền

là tất cả mọi người và pháp luật ghi nhận tất cả các

(6) Xem : Kỷ yếu đd

(7) Xem Lý Vân Long : Về tính phổ biến và tính đặc thù

của nhân quyền , trên website Human rights in China

(Nhân quyền ở Trung Quốc ) của Hội nghiên cứu nhân

quyền Trung Quốc (tiếng Anh )

(8) Xem website đd

(9) Xem Tạp chí Cầu thị, số 1-1992

( 10) Xem Tạp chí đd , số 7-1992
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quyền về chính trị, dân sự , kinh tế , xã hội , văn hóa

của cá nhân và các quyền tập thể. Thứ hai, tính

chân thực . Trong các nước tư bản, do các rào cản

vật chất, đại đa số người lao động không có điều

kiện hưởng thụ các quyền. Ví dụ , người nghèo

không cótiền "thế chấp " và vận động tranh cử thì

không thể bình đẳng về quyền tham gia chính phủ

với những người giàu . Còn tại các nước xã hội chủ

nghĩa , các quyền con người được bảo đảm trên

thực tế , mọi người đều có thể được hưởng thụ các

quyền này một cách bình đẳng . Thứ ba, tính triệt

để. Do mục tiêu giải phóng con người là đích cuối

cùng, nên nhân quyền dưới chủ nghĩa xã hội sẽ

được thúc đẩy không ngừng cả về phạm vi và mức

độ, tạo điều kiện cho mỗi cá nhân được phát triển

một cách tự do, toàn diện và được xã hội thừa

nhận một cách đầy đủ nhất .

2 - ... Đến một số kinh nghiệm thực tiễn

Những kết luận mang tính nguyên tắc nhằmtính nguyên tắc nhằm

bảo đảm nhân quyền ở Trung Quốc trong thời

gian tới đã được khái quát trong rất nhiều bài viết

của các nhà khoa học Trung Quốc đã được xã hội

hóa. Những kết luận đó là :

- Chủ quyền quốc gia là một bộ phận quan

trọng của nhân quyền . Thực thi nhận quyền phải

trên cơ sở ưu tiên bảo vệ chủ quyền quốc gia .

Điều này xuất phát từ thực tế lịch sử Trung Quốc.

Nếu quốc gia không có chủ quyền thì cá nhân

không thể có nhân quyền.

- Nhân quyền là sự thống nhất giữa quyền và

nghĩa vụ , giữa quyền và lợi ích cá nhân với quyền

và lợi ích tập thể 2. Trung Quốc không theo quan

điểm phương Tây đề cao quyền hơn nghĩa vụ,

tuyệt đối hóa các quyền cá nhân , đồng thời khắc

phục quan điểm đề cao nghĩa vụ hơn quyền , coi

trọng lợi ích tập thể mà coi nhẹ lợi ích cá nhân

trong văn hóa truyền thống . Không chú ý đúng

mức đến các quyền và lợi ích cá nhân sẽ triệt tiêu

động lực phát triển kinh tế . Coi nhẹ nghĩa vụ ,

không chú ý đến các quyền , lợi ích tập thể sẽ dẫn

đến chủ nghĩa cá nhân cực đoan như ở phương

Tây , đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc , gây đảo

lộn về đạo đức xã hội . Trong lĩnh vực nhân quyền ,

" một quốc gia sẽ đi vào ngõ cụt nếu mù quáng đi

theo con đường của các nước khác mà không tính

đến tình hình của chính mình" .

Đề cao văn hóa truyền thống, phát triển văn

hóaxã hội chủ nghĩa để thúc đẩy sự nghiệp nhân

quyền . Văn hóa truyền thống Trung Quốc có rất

nhiều yếu tố nhân quyền, nhưng do những hạn chế

lịch sử, nó cần phải được bổ sung bằng những yếu

tố tiến bộ, tiên tiến trong văn hóa của các dân tộc

và khu vực khác , cũng như của văn hóa xã hội

chủ nghĩa .

- Do ở Trung Quốc hiện nay, theo ý kiến của

Thạch Hàm Thăng, vẫn còn tình trạng "nhiều

người thiếu hiểu biết về các quyềnvà nghĩa vụ

của họ, vẫn còn sự lạm dụng quyền lực và vi

phạm quyền công dân của một số cán bộ chính

quyền ..." , nên việc xây dựng nhà nước pháp

quyền mạnh mẽ sẽ là môi trường tốt nhất để bảo

vệvà thúc đẩy nhân quyền .

Từ thực tế giải quyết vấn đề nhân quyền ở

trong nước, các nhà khoa học Trung Quốc rút ra

một số kinh nghiệm sau :

- Coi trọng , đầu tư nghiên cứu lý luận để khắc

phục tình trạng thụ động, thiếu hiệu quả trong

hoạt động nhân quyền. Nhờ huy động các nhà

khoa học đầu ngành ở nhiều trường đại học

trong nước tích cực nghiên cứu vấn đề này, nên

chỉ sau một thời gian ngắn , TrungQuốc đã xây

dựng được một nền tảng lý luận chặt chẽ, khoa

học và khá toàn diện về nhân quyền. Với nền

tảng lý luận đó , Trung Quốc có thể vô hiệu

hóa bất cứ sự vu cáo , xuyên tạc nào của phương

đầy đủcác quyền và tự do của nhân dân. Trung

Tây về nhân quyền và thúc đẩy việc thực hiện

Quốc cũng thành lập những cơ quan chuyên môn

nghiên cứu nhân quyền, trong đó, ngoài Hội

Nghiên cứu Nhân quyền Trung Quốc, còn có các

trung tâm nghiên cứu nhân quyền ở Trường Đảng

( 11 ) Xem Vương Chúc Tiến : Phát triển và nhân quyền

ở Trung Quốc , trên website đd

( 12 ) Xem Vũ Tùng Anh : Thúc đẩy nền văn hóa xã hội

chủ nghĩa và sự tiến bộ lành mạnh về quyền con người,

trong Kỷ yếu đd .

( 13 ) Xem Chu Mục Chí : Theo đuổi các quyền con

người, hướng đi phù hợp cho tất cả . Tạp chí Nhân quyền ,

số 1 , tháng 3-2002 ( tiếng Trung )

( 14) Xem Thạch Hàm Thăng : Phổ cập pháp luật để

tăng cường nhận thức về nhân quyền . Tạp chí đd , số 2 ,

tháng 5-2002
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Thế giới : Oấn đề, Sự kiện
Tạp chí Cộng sản

trung ương và một số trường đại học lớn. Các cơ

quan này còn có thể xuất bản tạp chí , sách chuyên

khảo, các website và tổ chức các hội nghị, hội

thảo quốc gia và quốc tế về nhân quyền .

-
Tích cực tham gia các diễn đàn quốc tế và

khu vực để giành thể chủ động trong đấu tranh

nhân quyền . Trung Quốc hiện là thành viên của

nhiều cơ quan quan trọng trong bộ máy nhân

quyền Liên hợp quốc, như Hội đồng bảo an , Hội

đồng Kinh tế và Xã hội (ECOSOC ), Ủy ban Nhân

quyền v.v.. Trung Quốc đã đăng cai tổ chức nhiều

hội nghị quốc tếvềnhân quyền như Hội nghị thế

giới về phụ nữ (năm 1995) , Hội nghị Nhân quyền

của Liên minh Nghị viện châu Á (năm 2000 ) ...

Các cơ quan nhân quyền Trung Quốc đã tổ chức

thànhcôngnhiều hội nghị, hội thảo quốc tếvà các

chuyến khảo sát nghiên cứu nhân quyền ở nước

ngoài, như Hội thảo quốc tế về Văn hóa phương

Đông và sự phát triển nhân quyền năm 2002

đãdiễn ra tại Bắc Kinh trong 3ngàycuối tháng

11-2002 , vớisự tham gia củacác nhà khoa học

đến từ hơn 30 nước trên thế giới .

Kiên định về nguyên tắc , nhưng mềm dẻo về

quan điểm trong vấn đề nhân quyền . Kiên định

về nguyêntắc thể hiện ở khẳng định lập trường

"nhân quyền không được phủ nhận chủ quyền " ;

nhận thức và cách thức bảo đảm nhân quyền phải

căn cứ vào hoàn cảnh kinh tế , xã hội và truyền

thống văn hóa của mỗi quốc gia ; kiên quyết phản

đối, đáp trả và trấn áp những hành vi lợi dụng

nhân quyền để gây rối, phá hoại ... Bất chấp sự

can thiệp của phương Tây, Trung Quốc đã kiên

quyết trấn áp những phần tử phản loạn ở Thiên An

Môn năm 1989, dẹp giáo phái Pháp luân công

năm 1999 ... và nhiều vụ việc lợi dụng dân chủ,

nhân quyền khác. Để đáp trả những luận điệu

xuyên tạc tình hình nhân quyền ở Trung Quốc của

Mỹ , Trung Quốc đã tổ chức nghiên cứu, phát hành

sách trắng và báo cáo hằng năm về tình hình

vi phạm nhân quyền của Mỹ cũng như những

thành tựu về nhân quyền ở Trung Quốc để nhận

dân trong nước và dư luận thế giới hiểu rõ vấn

đề , không bị bộ máy tuyên truyền phương Tây

lừa bịp .

Sự mềm dẻo về quan điểm thể hiện ở việc thừa

nhận cả tính phổ biến và tính đặc thù của nhân

quyền, thừa nhận những yếu tố tiến bộ và tán

thành đối thoại , học tập lẫn nhau về nhân quyền

giữa các nền văn hóa ; thừa nhận những hạn chế

về nhân quyền trong truyền thống và hiện tại . Nhà

nước cho phép các tổ chức nhân quyền hoạt động

trên lãnh thổ của đất nước nhưng phải tuân thủ

pháp luật quốc gia ; đồng thời cho phép các đoàn

khảo sát nước ngoài đến thăm những địa điểm

nhạy cảm về nhân quyền như các nhà giam , các

khu vực tôn giáo, dân tộc thiểu số... để xóa đi

những ngờ vực , chứng tỏ những thành tựu về nhân

quyền của mình. Nhờ vậy, Trung Quốc không

những giữ vững lập trường , hạn chế, đập tan sự

công kích của phương Tây, mà còn tranh thủ được

cảm tình , sự giúp đỡ của dư luận thế giới .

Thúc đẩy hoạt động lập pháp và các bảo đảm

nhân quyền trong thực thi pháp luật . Chỉ tính

trong giai đoạn 1989 - 1999 , Quốc hội Trung

Quốc đã thông qua số lượng văn bản luật bằng

tổngsố văn bản được thông qua của 40 năm trước

đó .Các thiết chế bảo đảmnhân quyền trong hoạt

động tư pháp cũng được chú trọng. Hiện tại ở

TrungQuốccó hơn 11 vạn luật sưvà hơn 10 ngàn

công ty luật. Riêng trong năm 2001 , các luật sư

Trung Quốc đã tham gia 339 ngàn vụ án hình sự ;

thực hiện 1 triệu 700 ngàn trường hợp trợ giúp

pháp lý .

- Thúc đẩy giáo dục , tuyên truyền pháp luật và

nhằmlàmchonhândân và cán bộ công chức nhà

quan điểm, ý thức nhân quyền xã hội chủ nghĩa

nước không chỉ hiểu rõ sự khác nhau về bản chất

của vấn đề nhân quyền trong xã hội tư bản và xã

hội xã hội chủ nghĩa , mà còn nắm vững chính

sách , pháp luật của nhà nước trên lĩnh vực này để

tự bảo vệ các quyền của mình và không vi phạm

các quyền và tự do của người khác cũng như

không bị các thế lực thù địch lừa bịp , lợi dụng.

Hơn 16 năm qua, Chính phủ Trung Quốc đã phổ

cập những kiến thức pháp luật cơ bản về quyền và

nghĩa vụ của công dân cho hơn 800 triệu người.

- Bảo đảm nhân quyền thông qua mở rộng dân

chủ ở cơ sở. Từ năm 1997 , Luật Tổ chức Ủy ban

dân thôn đã được thực hiện ở Trung Quốc . Luật

này quy định một cơ chế dân chủ trực tiếp ở cơ sở,

theo đó, người dân nông thôn được hưởng các

quyền dân chủ , như bầu cử dân chủ , ra quyết định

dân chủ , quản lý dân chủ và giám sát dân chủ .

Phần lớn nhân dân Trung Quốc sống ở nông thôn,

do đó , việc mở rộng dân chủ ở cơ sở có ý nghĩa

hết sức quan trọng trong việc bảo đảm các quyền

dân chủ ở Trung Quốc . D
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GIAO BAN VÀ TẬP HUẤN CÔNG TÁC KHOA GIÁO

CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ MIỀN TRUNG, TÂY NGUYÊN

T

TRONG 2ngày 11-12/ 6/2003, tại thành phố Đà Nẵng , Ban Khoa giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao

ban và tập huấn công tác khoa giáo các tỉnh miền Trung , Tây Nguyên . Dự Hội nghị có cácđồng chí lãnh

đạo Ban Khoa giáo Trung ương , thành phố Đà Nẵng , Ban Tuyên giáo 15 tỉnh , thành phốvà các quận,

huyện, thị ủy trong khu vực. Giáo sư , tiến sĩ Đỗ Nguyên Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Khoa

giáo Trung ương , chủ trì Hội nghị .

Hội nghị tập trung đi sâu đánh giá kết quả của công tác khoa giáo củacác tỉnh miền Trung và TâyNguyên

từ đầu năm2003 đến nay về việc tổ chức , triển khai các Chỉ thị , Nghị quyết của Trung ương Đảng ,nhất là thực

hiện trọng tâm công tácdo Ban Khoa giáo Trung ương đề ra là "hướng về cơ sở, bám sát cơ sở ". Nhiệm vụ

chính trong thời gian sắp tới của công tác khoa giáo là , tập trung tổng kết hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết

Đại hội IX của Đảng về công tác khoa giáo ; tổng kết 20 năm lý luận và thực tiễn của thời kỳ đổi mới ... và một

số công tác khác.

Thay mặtlãnh đạo Ban Khoa giáo Trung ương , đồng chí Đỗ Nguyên Phương trình bày bản dự thảo báo

cáo "Kiểm điểm hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng về công tác khoa giáo" . Báo cáo nhấn

mạnh : Trong hai năm rưỡi qua, hệ thống khoagiáo từ Trung ương đến địa phương tập trung nỗ lực giúp các

cấp ủy tổ chức nghiên cứu , quán triệt sâu sắc nội dung Nghịquyết Đại hội IX về lĩnh vực khoa giáo trong các

cấp , các ngành và toàn xã hội ; đề xuất với cáccấp ủy những giải pháp thiết thực ; hướng dẫn ,kiểm tra , đôn

đốc việc thực hiện các chỉ thị , nghị quyết của Đảng về lĩnh vực khoa giáo trên cơ sở bám sát tình hình thực tế

của đất nước và của từng địa phương ; tăng cường công tác sơ kết, tổng kết, đặc biệt phục vụ kịp thời chương

trình làm việc hằng năm của Ban Chấp hành Trung ương , Bộ Chính trị, Ban Bí thư .

Dự thảo báo cáo tập trung nêu rõ những nét cơ bản về việc chỉ đạo và tình hình thực hiện Nghị quyết

Đại hội IX về các lĩnh vực khoa giáo ở Trung ương và địa phương ; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại

hội IX về các lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ , khoa học xã hội , y tế, gia đình và trẻ em , thể dục thể

thao ; nêu những mặt đã làm được và chưa làm được , cũng như nguyên nhân của những yếu kém .

Đồng thời nêu các giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện tốt yêu cầu , nhiệm vụ của công tác khoa giáo trong

thời gian tới . Cụ thể là : Về giáo dục - đào tạo : Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện,đổi mới nội

dung , phương pháp dạy và học, hệ thống trường lớp , hệ thống quản lý giáodục ; thực hiện chuẩn hóa , hiện

đại hóa , xã hội hóa giáo dục ; tăng ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo theo nhịp độ tăng trưởng kinh

tế, thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục... Về khoa học - công nghệ : Tăng cường tiềm lực và đổi mới cơ

chế quản lý để khoa họcvà công nghệ trở thành động lực phát triển của đất nước , khoa học tự nhiên hướng

vào giải quyết các vấn đề thực tiễn , xây dựng cơ sở khoa học của sự phát triển các lĩnh vực công nghệ trọng

điểm , nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của hàng hóa , xây dựng năng lực công nghệ quốc

gia , ứng dụng sáng tạo những côngnghệnhập khẩu , đi nhanh vàomột số ngành , lĩnh vực sử dụng công nghệ

cao, hiện đại (tin học , sinh học, vật liệu mới , tự động hóa ... ) . Về khoa học xã hội và nhân văn : Đặt trọng tâm

vào tổng kết thực tiễn , đi sâu nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo

vệ Tổ quốc , cung cấp luận cứ cho việc hoạch định đường lối, chiến lược, chính sách phát triển kinh tế - xã hội,

phát huy nhân tố con người và văn hóa Việt Nam. Về y tế , dân số - gia đình và trẻ em , thểdục thểthao : Nâng

cao tính công bằng và hiệu quả trong tiếp cận và sử dụng các dịch vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân ,

củng cố và nâng cấp mạng lưới y tế cơ sở ; chủ động kiểm soát quy mô dân số , giải quyết tốt sự phân bố dân

cư, tăng chất lượng dân số , nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa

gia đình ; phát triển các hoạt động thể dục thể thao cả về quy mô và chất lượng , góp phần nâng cao thể lực

và phát huy tinh thần dân tộc của con người Việt Nam trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước .V.v..

Đại biểu các tỉnh , thành phố trong khu vực đã khẳng định những hoạt động và công tác cũngnhư kết quả

đạt được , chỉ rõ những tồn tại trong công tác khoa giáo ở mỗi địa phương và đề xuất những giải pháp tăng

cường công tác khoa giáo trong thời gian tới. Q

64 Số 19 (tháng 7 năm 2003)



SỞ NÔNG NGHIỆP

VÀ PTIT PHÚ THỌ

Địa chỉ: Phường Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ

Điện thoại: 0210 846 238 * Fax : 0210 847 521

STT
CHỈ TIÊU

1 |Giá trị sản xuất NLN

2 | Tỷ trọng KTNLN trong tỉnh

Các chỉ tiêu KTXH chủ yếu

3.1 Kinh tế :

TĐ : qua chế biến tại ĐP

- SLthịt hơi xuất chuồng

TĐ : + Thịt lợn

+ Thịt đông lạnh XK

| - Sản lượng cá

- Sản lượng mía cây

TĐ : sản lượng đường

- Cây ăn quả chủ yếu

- Lâm nghiệp:

DVT

1 000 Tr.d

%

NĂM 2002

1.786,0

28,5

3

- Sản lượng LT(cây có hạt) 1 000 tấn

| - Chè búp tươi

400,5

39,0

15,4

44,3

28,6

0,07wwwww.

11,1

74,7

2,6

92,6

% 43,3

+ Trồng rừng tập trung
1 000 ha 5,06

+ Khoanh nuôitái sinh 8,1

+ Khai thác lâm sản :

* Gỗ tròn các loại 1 000 m³ 48,0

TĐ : nguyên liệu giấy

Cui

41,6

1 000 Ste 44,9

* Tre luồng 1000 cây
2.900

-Tỷ lệ tăng dân sốtựnhiên %

%

12,48

47,6

+ TL che phủ bằng rừng

Giám đốc : TRƯƠNG VĂN KHÔI

TÍCH CỰC CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN CÓ HIỆU

QUẢ CÁC GIẢI PHÁP, CƠ CHẾ, CHÍNH

SÁCH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ, ĐẦU

TƯ HẠ TẦNG NÔNG NGHIỆP, NÔNG

THÔN , ...THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT 15

CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH , TRONG NĂM QUA ,

NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN

NÔNG THÔN PHÚ THỌ ĐÃ CÓ NHỮNG

BƯỚC CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC VÀ ĐẠT

NHIỀUTHÀNH TỰU KHẢ QUAN:

3.2 Xã hội :

- Tỷ lệ hộ đói nghèo

-Tỷ lệ hộ dùng nước sạch

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA NGÀNH NĂM 2003

- Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông

thôntheo hướng sản xuất hàng hóa , tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi .

- Phát triển các vùng chuyên canh phù hợp với tiềm năng, thế mạnh

từng vùng, gắn thị trường trong nước với thịtrường nước ngoài.

- Tăng năng xuất và chất lượng sản phẩm lên mức cao để nâng cao

hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân.

- Chỉ đạothực hiện có hiệu quả các chương trình , dự án đã ban hành.

- Ưu tiên các dựán về giống , công nghệ bảo quản chế biến , phát triển

làng nghề, nuôi trồng thủy sản .

- Chủ động phòng chống thiên tai, sẵn sàng ứngphó với diễn biến xấu .

thân .Lúachất lượng 112 Hợp Hải -LâmThao Lạc 114 lại An Đạo - Phù Ninh Vườnươm cây giốngkeo theo phương phápgiảm cành

|Ngôn lai DK 882 tại Thanh Thủy
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SỞ ĐỊA CHÍNH PHÚ THỌ

*Địa chỉ: Phường Tân Dân - TP . Việt Trì -Phú Thọ * Điện thoại: 0210 847 911

SỞ ĐỊA CHÍNH VĨNH PHÚ ĐƯỢC THÀNH LẬP NGÀY 26-8-1994 ,

ĐẾN THÁNG 1NĂM1997 MANG TÊN SỞ ĐỊACHÍNH PHÚ THỌ CÙNG VỚI VIỆC TÁI LẬP TỈNH .

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC
+0.50

Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở :

THẠC SĨ ĐẶNG ĐÌNH VƯỢNG

1. Nhanh chóng xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn về

quản lý và sửdụngđất đai trên địa bàn tỉnh một cách khoa học và hiệu quả .

2. Khẩn trương ổn định tổ chức, tập trung bồi dưỡng đào tạo đội ngũ cán bộ

có đủ năng lực trình độ , đáp ứng với đòi hỏi của nhiệm vụ được giao theo hướng

hiện đại hoá.

3. Tranh thủ mọi nguồn lực để đầu tư trang bị cơsở vật chất, phương tiện làm

việc theo hướng hiện đại , đạt hiệu quả caovà ngày càng hoàn thiện.

4. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, tiếp nhận công nghệ mới, hiện đại hóa

ngành theo kịp các tỉnh tiên tiếntrong cả nước.

CO TRI DEA CEA CHIH PHE
TANG

BÊN VỊ HÀM ĐẦU PHONG TRẦN THÌ HA

BANDSON LAWVEENIN PANG LONG SAN VITMA

TANG FONO CUC, DIA C

2

137 1910

2
ENSALIC THENS SACE S KATE

MAN DEBUXCA

MAHE

MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

* Xâydựng Dựán tổng thể đo đạc lập bản đồ và hồ sơ

địa chính tỉnh Phú Thọ giai đoạn 1997-2010; xây dựng các

luận chứng kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính

cho thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ và các huyện Hạ

Hoà, huyện Thanh Ba, huyệnĐoan Hùng, Lâm Thao ...

Đt Lập quy hoạchvà kế hoạch sử dụng đất được tiến

hành từ tổng thể đến chi tiết, hoàn thành lập quy hoạch

SDĐ cấp tỉnh giai đoạn từ 1997 đến 2010.

* Hoàn thành giao đất , cấp GCNQSD đất nông nghiệp,

đất ởnông thôn và 3/4 đất lâm nghiệp.

* Lập hồ sơthuê đất trình UBND tỉnh cấp GCNQSD cho

261 tổ chức, đã cấp GCN cho 94,5 % tổng diện tích của các

đối tượng sử dụng đấtthuộc diện thuê đất .

Đã Tổ chức thực hiện thành công một số đề tài nghiên

cứu khoa học, đã được HĐKH tỉnh , Tổng cục Địa chính

nghiệm thu, đánh giá cao .

* Xây dựng kếhoạch thanh tra về quá trình quản lý , sử

dụng đất ở địa phương, phối hợp các ngành liên quan

thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật đất đai .

THÀNH TÍCH ĐƯỢC KHEN TẶNG

* Huân chương Lao động hạng Ba

Đã Đảng bộ Sở được công nhận là Đảng bộ trong sạch ,

vững mạnh liên tục từ năm 1995 đến 2002 .

* Trong 9 năm, được Thủ tướng Chính phủ , Tổng cục

Địa chính, UBND tỉnh tặng 99 bằng khen cho tập thể và cá

nhân.

→ Cờthi đua xuất sắc của Thủtướng Chính phủ .

HâmỨngdụngcôngnghệ phùhợpvớisự nghiệp CNH * Công đoàn Sở đượcLĐLĐ tỉnh tặng cờ thi đua và

HĐH , ngành mạnh dạn đầu về thiết bị và nghệ ,

không ngừng tăng cường và đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ

CĐVC Việt Nam tặng bằng khen . Đoàn TNCS Hồ Chí

Minh và Hội Cựu chiến binh, Chi hội luật gia đều được

thuật . cấp trên tặng bằng khen.



CÔNG TY CHOSINO ĐẠICA

ĐC: 52 LÊ ĐẠI HÀNH-HAI BÀ TRƯNG HÀ NỘI ĐI: 04 9 764 576 * FAX : 04 9 780 226

Thi công lỗ khoan địa chất thủy văn tại

công trình KCN Bắc Thăng Long - Hà Nội

ông ty Khảo sát đo đạc là

doanh nghiệp nhà nước hạng 1 ,

trực thuộc Kiến trúc sư

trưởng Thành phố Hà Nội,

hạch toán kinh tế độc lập , đáp ứng

mọi yêu cầu vềđo đạc bản đồ và địa

kỹ thuật.

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

D Khảo sát địa chất công trình .

D Khảo sát địa chất thủy văn .

D Khảo sát vật liệu xâydựng .

DThí nghiệm chỉ tiêu cơ lý ,hóa học

các loại mẫu đất đá, mẫu nước.

D Thi công xử lý nền móng công

trình xây dựng .

II Đo đạc bản đồ các loại tỷ lệ phục

vụ quy hoạch và xây dựng các

công trình, bản đồ địa chính .

Lễ bàn giao sản phẩm đo đạc bảnđồ và bảo cáo địa chất

giữa Công ty và Công ty Phát triển Đất Hàn Quốc

D Quan trắc độ lún và biến dạng

của công trình .

_ Định vị lưới và xác định mốc giới

xây dựng .

— Đo vẽ hoàn công công trình xây

dựng .

J Phạm vi hoạt động trong cả nước .

Công ty CGC có độingũ CBCNV trình độ chuyên môn, kỹ thuật lãnh nghề. Nhiều năm qua , đã thựchiện tốt

công tác đo đạc bảnđồ và địa kỹ thuật , phục vụ cho việc thiếtkế ,quy hoạch các khu đô thị, khucông

nghiệp , công trình xâydựng công nghiệp , giao thông , thủy lợi, ...của thành phốHà Nội và các tỉnh .

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ

XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ THẾANH

THE ANH INVESTMEN , CONSTUCTION & HOUSING TRADING CO. , LTD

Văn phòng: 139 đường 3/2, P.11 , Q.10, TP.HCM

Tel: 08-8 357 594 *Fax: 08-8 357 594

Lễ phát động thi đua hoàn thành công trình

đúng tiến độ và đạt chất lượng thiếtkế

a Đầu tư xâydựng công trình :

-Hatang

- Giaothông công trình

a Kinh doanh nhà đất

a Tưvấn đầu tưtrong nước

= Xây lắp hệ thống điện công

nghiệp đến 6,6kW

a Lắp mạng lưới điện sau

điện kế
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THIÊN NÔNG THÔN VIỆT NAM

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT

PHÚ THỌ

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:

-Trực tiếp kinh doanh trên địa bàn

theo sự phân cấp của Ngân hàng

Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn Việt Nam.

-Tổ chức điều hành kinh doanh và

kiểm tra kiểm toán nội bộ theo ủy

NAM quyền của Tổng Giám đốc Ngân

N
GN

ĐC: Số 1674 Đại lộ Hùng Vương, TP. Việt Trì, T. Phú Thọ

ĐT: 0913 282 834; 0210 846 850 * Fax: 0210 846 825

hàng Nông nghiệp ViệtNam.

-Thực hiện các nhiệm vụ khác

được giao theo lệnh của Tổng Giám

đốc Ngân hàng Nông nghiệp Việt

Nam.

Huy động vốn trong dân cư tiếp

nhận các nguồn vốn tài trợ , vốn ủy

thác của Chính phủ, chính quyền địa

phương và các tổ chức kinh tế, kinh

doanh các dịch vụ , thu chi tiền mặt,

cácdịch vụ ngân hàng khác được

Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng

Nông nghiệp Việt Nam cho phép.

Làm dịch vụ cho Ngân hàng

Chính sách xã hội.

Thực hiện công tác tổ chức cán

bộ, đào tạo , thi đua khen thưởng

theo phân cấp ủy quyền của Tổng

Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp

vàPhát triểnnôngthôn ViệtNam .

.

THÀNH TÍCH ĐÃĐƯỢCKHENTHƯỞNG :

- Năm 1994, được UBND tỉnh tặng bằng

khen kết thúc phongtràothiđua 1989-1994.

- Năm 1995, được Chính phủ tặng bằng

khen .

Năm 1996 , được Nhà nước tặng thưởng

Huânchương LaođộnghạngBa .

- Năm 1998, được UBND tỉnh tặng Bằng

khen cho hoạt động ngân hàng .

- Năm 1999, được UBND tỉnh tặng bằng

khen về thành tích xuất sắc trong hoạt động

ngân hàng .

- Năm 2000, được UBND tỉnh tặng bằng

khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ .

- Năm 2001 , được Thống đốc Ngân hàng

Nhà nước tặng bằng khen do hoànthành xuất

sắc nhiệm vụnăm2001.

- Liên tục từ năm 1998 đến nay Đảng bộ

được công nhận là Đảng bộ trongsạch , vững

mạnh.

- Liên tục từ 1998 đến nay , Công đoàn được

công nhận là Công đoàncơsởvữngmạnh .

HIỆU QUẢ KINH DOANH TĂNG:

- Năm 1998 ,dư nợ đạt 517 tỉ đồng.

- Năm 1999, dưnợđạt 536 tỉ đồng .

- Năm 2000, dưnợđạt 716 tỉ đồng.

- Năm 2001 , dưnợđạt 923 tỉ đồng .

Năm 2002,

St.go

dưnợđạt 1303tỉđồng. A

CÔNG TY CỔ PHẦN CỐM VÀ XÂY DỰNG HÀ THẠCH

ĐỊA CHỈ: XÃ HÀ THẠCH - THỊ XÃ PHÚ THỌ - TỈNH PHÚ THỌ • ĐIỆN THOẠI: 0210 820 142

Chủ tịch HĐQT - Giám đốc

NGUYỄN MẠNH LONG

NGÀNH NGHỀ

KINH DOANH

* Kinh doanh sản

xuất vật liệu xây dựng

* Xây dựng công

trình công nghiệp ,

dân dụng, giao thông ,

thủy lợi, điện nước

* Doanh thu hằng

năm của Công ty đạt
từ 8 đến 10 tỉ đồng

CÔNG TY ĐÃ ĐƯỢC ĐẢNG VÀ

NHÀ NƯỚC KHEN TẶNG

* Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ , năm 1998

* Đảng bộ Công ty liên tục đạt danh hiệu trong

sạch vững mạnh

* Bằng khen của UBNDtỉnh

* Bằng khen của Bộ Xây dựng
. . .

* Năm 2001, được Công đoàn ngành xây dựng

Việt Nam tặng cờ

. Năm2002 , được Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ

tặng cờ

Toàn cảnh Công ty Dây chuyền sản xuất



2 LƯUTỔNG RIA

TÀU

VIỆT NAM
CÔNG TY BƯU CHÍNH - VIỄN THÔNG

ĐIỆN LÀ GỊA -VŨNG

VNPT { LA GUE08 LÊ TƯỞNG PTDUNG , PHƯỜNG 2 , THU H PUDO VŨNG TÀU

GIỚI THIỆU CÁC DỊCH VỤ BƯU CHÍNH

không quá 24 giờ, ngân phiếu trả tại các

huyện không quá 48 giờ (thời gian toàn

trình không kểthời gian ban đêm ).

2.Dịch vụ (EMS) :

DỊCH VỤ TIẾT KIỆM BƯU ĐIỆN

Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện

đã được mởrộng trên địa bàn

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, với

các hình thức :

-Tiết kiệm có kỳ hạn .

-Tiết kiệm gửi góp.

*DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH :

1.Dịch vụ chuyển tiền nhanh: Đây

là dịch vụ do Tổng Công ty Bưu

chính - Viễn thôngViệt Nam tổ chức

nhận gửi và chuyển tiền đến người

nhận một cách nhanh nhất, bí mật

nhấtquamạng tin học và viễn thông .

Thời gian toàn trình từ thành phố

Hồ Chí Minh đến Hà Nội là 12 giờ ,

giữa các trung tâm tỉnh , thành phố

khác trong toàn quốc chậm nhất

QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU SỬ DỤNG XIN LIỆN HỆ VỚI CÁC SỐ

-PHÒNG BƯU CHÍNH -PHÁT HÀNH BÁO CHÍ: 064 855 960 .

-TRUNG TÂM GIÁO DỊCH :

EMSlàmột dịch vụ bưu chính chất lượng

cao, để chuyển phátnhanh các loại thư , tài

liệu , vật phẩm , hàng hóa đi trong và ngoài

nước theo chỉ tiêu thời gian được Tổng

Công ty Bưu chính - Viễnthông Việt Nam

công bố trước .

-Và đặc biệt là từquý 3-2003

Bưu điện Bà Rịa -Vũng Tàu sẽ

triển khai tiết kiện tài khoản

cá nhân .

MÁY ĐIỆN THOẠI SAU :

+Bưu điện TP Vũng Tàu : 064 816 700, 858 419, 811 040.

+ Bưu điện thị xã Bà Rịa : 064 825 826 .

+ Bưu điện huyện Long Đất: 064 862 618 .

Bưu điện Bà Chịa - Vũng Tàuphục vụ Quý khách vớiphương châm

nhanh chóng, chính xác, an toàn , văn minh , lịch sự

+Bưu điện huyện Xuyên Mộc : 064 874 095.

+Bưu điện huyện Tân Thành : 064 893 930 .

+ Bưu điện huyện Châu Đức: 064 881 488 .
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CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

Văn phòng : Ngã tư Hòa Lân , đại lộ Bình Dương , Thuận An , Bình Dương

Điện thoại: 0650- 822 602 * Fax: 0650- 823 922 * Giám đốc : Trần Đình Hải

CHỨCNĂNG

*
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CÔNGTY KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG LÀ DOANH NGHIỆP NHÀ

NƯỚC ĐƯỢC PHÉP THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN , XUẤT

NHẬP KHẨU TRỰC TIẾP CÁC LOẠI KHOÁNG SẢN . XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG

MỎ, CÁC CÔNG TRÌNHDÂN DỤNG VÀ THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAOTHÔNG

NÔNG THÔN ,SẢN XUẤT KINH DOANHVẬT LIỆU XÂYDỰNG.

nanmới SẢN PHẨMCHÍNH
non seer men i gno

ĐÁ XÂY DỰNG CÁC LOẠI, CAO - LẠNH NGUYÊN KHAIVÀ CAO - LANH CHẾ BIẾN ,

GẠCH XÂY DỰNG,NƯỚCUỐNGTINHKHIẾTĐÓNG CHAIHIỆU BIMICO .



GHI CỤC KIỂM LÂM TỈNHPHÚ THỌ
ㅁ

ĐỊA CHỈ: THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ - TỈNH PHÚ THỌ * ĐIỆN THOẠI : 0210 846 270

Chi cục trưởng

LƯƠNG VĂN THẮNG

C

hi
cục Kiểm lâm Phú Thọ thành lập ngày 24-9-1973,

với chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện

chức năng quản lý nhà nước về quản lý bảo vệ rừng , đồng

thời là cơ quan chuyên trách thừa hành pháp luật về

quản lý rừng và bảo vệ rừng . Diện tích rừng và đất lâm

nghiệp tỉnh Phú Thọ là 203 724 héc-ta (chiếm 58% diện

tích tự nhiên) .

Tổchức lớp chuyển giao kỹ thuật tạo giống luồng cho nông dân

QUA 30 NĂM XÂY DỰNG

1. Chăm lo củng cố xây dựng lực

lượng kiểm lâm trong sạch vững

mạnh , nhất là đào tạo và bồi dưỡng

cán bộ. Số cán bộ có trình độ trung ,

đại học từ20% khi mới thành lập, nay

đã đạt 94,7 %; hơn 40 % số cán bộ quản

lý có trình độ cao cấp , cửnhân chính

trị; trên 70 % số cán bộ được bồi

dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ; số

cán bộ được huấn luyện võ thuật đạt

43,1%.

Với hệ thống 31 trạm kiểm lâm địa

bàn , đã phân công hơn 100 kiểm lâm

viên phụ trách địa bàn 214 xã có rừng

thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

2. Tích cực tham mưu giúp Tỉnh ủy ,

UBND tỉnh trong lĩnh vực tổ chức

quản lý, bảo vệ và phát triển rừng .

Thực hiện thắng lợi Nghị quyết số

07/NQ - TU, ngày 29 - 5 -1997 của Tỉnh

ủy Phú Thọ về “ Tổ chức quản lý, bảo

vệ và phát triển rừng 1997 - 2000 ” và

các năm tiếp theo . Thựchiện hiệu quả

dự án khả thi Khu Bảo tồn thiên nhiên

Xuân Sơn (năm 2002, Thủ tướng

Chínhphủ đã quyếtđịnh chuyển hạng

Lớp huấn luyện võ thuật - khoá II năm 2002

VÀ PHÁT TRIỂN CHI CỤC ĐÃ ĐẠT

khu bảo tồn này thành Vườn Quốc gia

Xuân Sơn ).

3. Thực hiện toàn diện, hiệu quả

nhiệm vụ quảnlý, bảo vệ và phát triển

rừng, đưa độ che phủ của rừng từ

21,5 % (năm 1995) lên 41% (năm 2002).

- Tích cực giúp chính quyền cơ sở

xây dựng phương án, kế hoạch quản

lý, bảo vệ rừng hằng năm. Đồng thời,

xây dựng và tổ chức thực hiện quy

ước bảo vệ rừng ở 1 260 thôn, bản (đạt

100% số thôn , bản cần xây dựng quy

nước ).

- Chủ động tham mưu giúp chính

quyền các cấp xây dựng và tổ chức

thực hiện tốt phương án phòng cháy ,

chữa cháy rừng (PCCCR), xây dựng

hơn 800 tổ đội PCCCR với gần 10.000

người tham gia , 110 km đường băng

cản lửa . Hằng năm, không để xảy ra

cháy rừng.

4. Tổ chức thực hiện hiệu quả

nhiệm vụ thừa hành Pháp lệnh về

Quản lý rừng và Bảo vệ rừng. Năm

2002, số vụ vi phạm đã giảm 60%, số

lâm sản khai thác, vận chuyển trái

ĐƯỢC CÁC KẾT QUẢ SAU

phép giảm hơn 70% so với năm1995

(năm có sốvụ vi phạm nhiều nhất ).

5. Thường xuyên đẩy mạnh công

tác tuyên truyền giáo dục pháp luậtvề

rừng , vận động nhân dân tích cực bảo

vệ và phát triển rừng , chuyển giaokỹ

thuật bảo vệ rừng, trồng rừng đến

hàng vạn hộ nông dân .

6. Thành tích được khen thưởng :

- Huân chương Lao động hạng Ba

(năm 1999 ),

Bằng khen của Thủ tướng Chính

phủ (năm 1998) ,

- Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ

(năm 2000 và 2002),

Cờ thi đua xuấtsắc của Bộ Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn (các

năm 1998, 1999 và 2000 ),

- Đảng bộ Chi cục 9 năm liền (1994 .

2002) là tổ chức cơ sở đảng trong

sạch , vững mạnh,

- Công đoàn từ năm 1997 đến năm

2002, liên tục được Tổng Liên đoàn

Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao

động tỉnh Phú Thọ tặng cờ thi đua

xuất sắc và bằng khen .



BỘCÔNG NGHIỆP
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÓA CHẤT

Cơ sở 1: TiênKiên Lâm Thao PhúThọ * Cơ sở2 : phườngTiên Cát -thành phố Việt Trì -Phú Thọ *ĐT: 0210829247 * Fax:02108273

Hiệu trưởng

Thạc sĩ - NGƯT NGUYỄN MINH THI

rong 46 năm hình thành

và phát triển , Nhà trường
t
hđãđào

tạo gần
20 000

cán

bộ kỹ thuật (3 000 cử nhân cao

dẳng , 15 000 kỹ thuật viên trung

cấp và gần 2.000 công nhân kỹ

thuật ). Hiện nay, hơn 85 % học

sinh sinh viên tốt nghiệp ra

trườngcóviệc làm ngay .

1. QUYMÔ ĐÀOTẠO

- Năm 1962 , Trường chuyển lên Phú Thọ chỉ

có 900 học sinh , năm 1997 là 1 500 , năm 2000

là 2 300, đến nay là hơn 4 000 học sinh, sinh

viên ; kế hoạch chỉ tiêu trong năm học 2003-

2004 tổng số học sinh sinh viên của Nhà

trường sẽ là 5.000 học sinh.

- Nhà trường có 25 % số giáo viên có trình

độ thạc sĩ trở lên , 100 % số giáo viên lý

thuyết, 70 % số giáo viên thực hành có trình

độ đại học , 100 % số giáo viên có chứng chỉ

sưphạm giảng dạy đại học.

2. CÁC NGÀNHĐÀOTẠO

- Hóa phân tích

-Công nghệ hóa môi trường

- Công nghệ hóa si-li- cát

-Công nghệ hóa hữu cơvà hóa dầu

- Máy và thiết bị hóa chất, hóa dầu

- Công nghệ hóa vô cơ phân khoáng ,

điện hóa

- Tin học ứng dụng

- Điện công nghiệp, tự động hóa , chuẩn

bị đào tạo cửnhân caođẳngkinh tế

3. NHỮNG THÀNH TÍCH CƠ BẢN CỦA

NHÀTRƯỜNG

- 1 Huân chươngĐộc lập hạng Ba

- 1 Huân chương Lao động hạng Nhất

- 1 Huân chương Lao động hạng Nhì

- 3 Huân chương Lao động hạng Ba

- 1 Huân chương Chiến công hạng Nhì

- 1 Huân chương Chiến công hạng Ba

- Nhiều bằng khen ,cờ thi đua cho tập thể

và cá nhânxuất sắc của Chính phủ , Bộ

Công nghiệp , Bộ Giáo dục và Đào tạo .

THỨ TRƯỞNG

BO HAI DUNG

TRAD HCLD HANG BA

CHO THẦY HIỆUTRƯỞNG,

VAHCDL HANG BA

CHO NHÀ TRƯỜNG

BOA CHAT
LỄ KỶ NIỆM 45 NĂM

NGÀY TRUYỀN THỐNG

KỸ THUẬT HÓA CHẤT

5 NĂM TRƯỜNG CAO ĐẲNG ,

BỐN NHẬN HUÂN CHƯƠNG

ĐỘC LẬP HẠNGBA CƠ SỞ

THỨNHẤT

CỦA NHÀ TRƯỜNG
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ

ĐC: P. Gia Cẩm - TP. Việt trì - Phú Thọ * ĐT /fax : 0210.846 426 * Giám đốc: HOÀNG A TIẾN

LỄ ĐÓN NHẬN

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GD & ĐT

CÔNG NHẬN TỈNH PHÚ THỌ ĐẠT CHUẨN

PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIÊU HỌC BÙNG ĐỘ TUỔI

THÁNG 12 NĂM 2002

Tiểu học

MẠNG LƯỚI TRƯỜNG

Trung học

hoc non CƠ SỞ

Các chỉ số

NHỮNG CHỈ SỐ CƠ BẢN CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ NĂMHỌC 2002 - 2003

CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ GIÁO DỤC

* Phổ cập giáodục tiểu họcđúng độ tuổi.

* Tỷ lệ học sinh lên lớp hằng năm đạt trên 97%.

Học sinh tốt nghiệp hằng năm đạt trên 98%.

* Năm 2002 , có 61 em đạt giải quốc gia và khu vực.

Cấp, ngành Mầm

ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

* Giáo viên được chuẩn hóa chiếm tỷ lệ cao so với mặt

bằng chung cảnước, 100% sốgiáo viên dạy lớp 1 , lớp 6

được bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu .

* Giải quyếtcơbản tình trạng thiếu giáo viên .

Trung học phổ | Thường xuyên ,
Giáo dục

hướng nghiệp | chuyên nghiệp

LỚP VÀ HỌC SINH

thông

Tổng số trường , T
294 298 246 48 21 5

Tổng số lớp học 3259 5 222 3152 988

Tổng số phòng học 3 067 3 664 2 392 704 199 106

Tổng số học sinh 50 025 129 604 119 749 49 031 34 520 2.907

Cán bộ GV , NV 4 236 7369

99,49

6 563

98,16

1721

98,6

562 350

Tỷ lệ lên lớp (%)

PHƯƠNG HƯỚNG , NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO CỦA PHÚ THỌ

-Tiếp tục quán triệt NQTW2 (khóa VIII), Kết luận Hội

nghị lần thứ6 BCH Trung ương (khóa IX ) , các chương

trình hành động của Tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ và Nghị

quyếtĐạihội Đảng bộtỉnh lần thứXV nhằmthúcđẩy

phthersựnghiệp giáodục - đào tạo .

- Tiếp tục sắp xếp , mở rộng quy mô mạng lưới

trường lớp theo hướng “đa dạng hóa các loại hình

giáodục- đàotạo” , nângcao chấtlượng giáo dục

toàndiện ởcác cấp học, bậc học , ngành học.

-Đổimớiphương pháp dạy học,thực hiện hiệu quả

việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo

nghị quyết của Quốchội.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tưtưởng,

giáo dục nhân văn, nâng caochất lượng hoạt động

của các tổ chức đảng, đoàn thể trong trường học . Tích

thâm nhập vào nhà trường .

chulung Lad

- Tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị phục

vụ giảng dạy và học tập, chống tình trạng dạy chay ,

đẩymạnhcông tác XHH giáo dục, chấn chỉnh kỷ

cương , nền nếp, thực hiện công bằng trong giáo dục;

coi trọng giáo dục đạo đức , giáo dục lao động - hướng

nghiệp, dạy nghề, đào tạo đội ngũ cán bộ , đảngviên .

- Phấnđấu sớm hoàn thànhcácchỉtiêu xây dựng

trường điểm , trường chuẩn quốc gia , các cơ sở dạy

nghề,phổ cập giáo dục và các đề án phát triển giáo

dục.

- Chỉ đạo và tổ chức nghiêm túc các kỳ thi, đảm bảo

an toàn tuyệt đối và theo đúng quy chế của Bộ Giáo

dục và Đào tạo.

- Chấm dứtviệc học thêm , dạy thêm tràn lan , không

Ép lưu cựcip leniuc pháp luật,phòng chống tệ nạn xã hội đúng quy định.
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Mở số vào lúc 16giờ 30 phútthứ 3 hằngtuần .

- Trả thưởng nhanh bằng tiền mặt.

* Mua vé số kiến thiếttỉnh Bạc Liêu là góp phần :

xây dựng công trình phúc lợi xã hội ở địa >

phương, giúp người già , trẻ em , người tật

nguyền có công ăn việc làm.

> Thành lập từ đầu năm 1999, đến nay Công ty

đã nộp ngân sách 277 tỉ đồng ,góp phần không

nhỏ trong việc đầu tư phát triển y tế , giáo dục,

điện khíhóa nông thôn tại địa phương. Với

những nỗ lực của toàn thể Công ty , năm 2002

Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh BạcLiêuđãvinh dự

được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương

Laođộng hạng Nhì.

Từ 1999 đến năm 2002 Công ty đã bàn giao 10

căn nhà tình nghĩa và tình thương cho các đối

tượng chính sách. Trong năm 2003 , dự kiến

Công ty sẽ nộp nngân sách 110 tỉ đồng và đầu

tháng 5, Công ty đã hưởng ứng đợt vận động

mua Công trái giáo dục trên 1 tỉ đồng.

>

→

ĐC : Số 7 Hai Bà Trưng, Thị xã Bạc Liêu , Tỉnh Bạc Liêu * ĐT : 0781 822 354 , 822 328 * Fax: 0781 828 613

Trạm thường trú : 166A , đường 3/2, TP.Cần Thơ

Điện thoại: 071 839 385

- CÔNG TY XI-MĂNG SÀI SƠN
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SAI SON CEMENT COMPANY

Trụ sở: Xã Sài Sơn - Quốc Oai - Hà Tây * ĐT: 034 843 110; 843 184 *Fax: 034 843 188 * Giám đốc: Ks . NGUYỄN VĂN BỔNG

– Thành lập : 28 - 11 - 1958 .

– Công ty đã đầu tư, nâng cấp toàn bộ dây chuyền ,

thiết bị mới , hiện đại , sản phẩm gồm các loại

PEB30 -PCB40.

– Công suất thiết kế 120 000 tấn/năm .

- Những thành tích đạt được :

~ 5 Huân chương Lao động hạng Ba .

= 2 Huân chương Lao động hạng Nhì .

~ Giải Bạc chất lượng Việt Nam 1996 .

Giải Vàng chất lượng Việt Nam 1999 - 2002 .

~ Chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 9001 -

2000.

~ Công ty Xi - măng Sài Sơn là niềm tin cho người

sử dụng và là niềm tự hào của những công trình .
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BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TRƯỜNG CÔNG TÁC CỦA

Địa chỉ : thị xã Tam Điệp , tỉnh Ninh Bình

DALHOI

Điện thoại : 030 864 396 * Fax : 030 770 522 Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2003 - 2005

rường Công nhân Cơ giới I thuộc Bộ Thủy

lợi (cũ ) , nay là Bộ Nông nghiệp và Phát

triển nông
thôn được

thành
lập tháng

5-1970
, với nhiệm

vụ: Đào tạo và bồi dưỡng

công
nhân

kỹ thuật
lành nghề

ngành
cơ giới và

cơ điện . Sau 33 khóa
học, Trường

đã đào tạo

được
gần 20 000 công

nhân
, cung

cấp cho

ngành
thủy lợi , nông

nghiệp
và các ngành

kinh

tế khác
của đất nước

.

Da vàcácngành kinh

Hiện tại Nhà trường có 75/95 cán bộ, giáo viên

có trình độ trên đại học , đại học và cao đẳng ,

đang đào tạo trên 2 000 học sinh cho các nghề

sau:

Lái máy xúc, đào .

Láimáyủi, cạp.

BINH ĐOÀN 15

*

y Cơ điện nông thôn .

* Cấp thoát nước sinh hoạt nôngthôn và đô thị.

* Gò-hàn .

Lái xe ô- tô thi công .

* Sửa chữa ô-tô , xe máy.

ây Sửa chữa điện dân dụng và điện xí nghiệp .

ây Qua 30 năm, xây dựng và trưởng thành, Nhà

trường đã vinh dựđược Nhà nước tặngthưởng:

*

*

THuân chương Độc lập hạng Ba.

THuân chương Lao động hạng Nhất.

THuân chương Lao động hạng Nhì.

2 Huân chương Lao động hạng ba cho tập

thể và cá nhân cùng nhiều phần thưởng cao quý

khác của các bộ , ngành và địa phương .

CÔ
NG

TY L

NGÀATHIANGTHỂ TRANH DOANH

THICÔNGCÁCCÔNGTRÌNH GIAOTHÔNG,THỦYLỢI.

KHAIHOANGXÂYDỰNGĐỒNGRUỘNG .

SẢN XUẤTVÀKINH DOANHVẬTLIỆUXÂYDỰNG .

ĐỊA CHỈ: PHƯỜNG YÊN THẾ - THÀNH PHỐ PLÂYKU - TỈNH GIA LAI

ĐIỆN THOẠI: (059) 825 149 - 865 692 * GIÁM ĐỐC - THƯỢNG TÁ : PHẠM THIỆN THUẬT



TạpchíCộng sản

CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA

TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

الالار LUC

THÁNG RA 3 KỲ

SỐ 683

20

7-2003

• BỘ BIÊN TẬP :

1 Nguyễn Thượng Hiền , Hà Nội

Điện thoại : (04 ) 9 422 061

Fax: (04) 8 222 846

Email: bbttccs@hn.vnn.vn

• Cơ quan thường trú

tại miền Trung :

26 Trần Phú,

Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại : (080) 51301

Fax : (080) 51303

• Cơ quan thường trú

tại miền Nam :

19 Phạm Ngọc Thạch ,

Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08) 8 274 638

Fax : (08) 8 231 664

• Tạp chí Cộng sản điện tử :

http://www.tapchicongsan.org.vn

• Tổng Biên tập :

LÊ HỮU NGHĨA

QUANGAN
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Bìa 1 : Hành trình di sản Quảng Nam

Ảnh : BÁ TÍCH

ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

NÔNG ĐỨC MẠNH - Giữ vững độc lập , chủ quyền quốc gia và định hướng

xã hội chủ nghĩa trong quá trình công nghiệp hóa , hiện đại hóa

MAI ÁI TRỰC - Bước phát triển mới về nhận thức quan hệ đất đai

NHÂN KỶ NIỆM 60 NĂM ĐỀ CƯƠNG VĂN HÓA VIỆT NAM RA ĐỜI

(1943-2003)

NGUYỄN DUY QUÝ - Phấn đấu vì một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến ,

đậm đà bản sắc dân tộc

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

PHẠM HUY THÔNG - Sự phát triển về nhận thức tôn giáo của Đảng

DƯƠNG THỊ BÌNH MINH - SỬ ĐÌNH THÀNH - Hoàn thiện chính sách

tài chính - tiền tệ , tiếp tục đổi mới, lành mạnh hóa hệ thống tài chính -

ngân hàng

NGUYỄN VĂN HUY - Vấn đề bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa

của các dân tộc

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

VŨ NGỌC HOÀNG - Quảng Nam trên đường phát triển

3

6

11

15

19

24

2
929

NGUYỄN VĂN BÍNH - Ngân hàng công thương Việt Nam trong tầm

nhìn năm 2010 33

VƯƠNG ĐÌNH HUỆ - Thực tiễn và định hướng phát triển Kiểm toán

nhà nước 37

DIỄN ĐÀN DÂN CHỦ CƠ SỞ

ĐÀO DUY THƯỜNG - Công tác thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn
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41
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mất ổn định ở Tây Nguyên 49

THẾ GIỚI : VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN
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55

QUA SÁCH BÁO NƯỚC NGOÀI

HA JOON CHANG - Một số kinh nghiệm quản lý đầu tư nước ngoài
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*** Chính phủ họp phiên thường kỳ sơ kết 6 tháng đầu năm 2003
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của các chương trình nghiên cứu khoa học xã hội cấp Nhà nước
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ĐƯA NGHỊ QUYẾTĐẠI HỘIIX

CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG TạpchíCộngsản

GIỮ VỮNG ĐỘC LẬP , CHỦ QUYỀN QUỐC GIA

VÀ ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG TGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

NÔNG ĐỨC MẠNH

Tổng BíthưBan Chấp hành Trung ương Đảng

(Bài phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ8 ,

Ban Chấp hành Trung ương khóa IX

Thưa các đồng chí Trung ương ,

Thưa các đồng chí đại biểu ,

T

RƯỚC hết, thay mặt Bộ Chính

trị , tôi nhiệt liệt chào mừng các

đồng chí Trung ương và các đại

biểu đã về dự Hội nghị lần thứ tám Ban

Chấp hành Trương ương Đảng khóa IX.

Theo chương trình toàn khóa của

Trung ương , tại Hội nghị này, chúng ta

sẽ tập trung bàn hai vấn đề . Một là, thảo

luận và quyết định Phương hướng chiến

lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình

mới. Hai là, cho ý kiến về đề án Cải

cách chính sách tiền lương , bảo hiểm xã

hội và trợ cấp ưu đãi người có công .

Đây là hai nội dung hệ trọng và cũng là

hai vấn đề còn lại trong chương trình

làm việc toàn khóa mà Ban Chấp hành

Trung ương cần bàn, cụ thể hóa

nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết

Đại hội IX của Đảng . Ngoài hai nội

dung trên ; Bộ Chính trị sẽ trình

Trung ương xem xét, quyết định một số

việc quan trọng khác .

Thưa các đồng chí,

“Dựng nước đi đôi với giữ nước” là

quy luật tồn tại và phát triển của dân tộc

ta . Trong giai đoạn cách mạng hiện nay,

quy luật đó được biểu hiện tập trung

trong hai nhiệm vụ chiến lược có mối

quan hệ gắn bó hữu cơ với nhau : Xây

dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững

chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ

nghĩa .

Trong các kỳ Đại hội của mình, Đảng

ta luôn khẳng định và chỉ đạo sự kết hợp

chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược đó . Tại

Đại hội toàn quốc lần thứ IX, Đảng ta đã

xác định : “Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ

nghĩa là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ

quyền, thống nhất , toàn vẹn lãnh thổ,

bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn

* Đầu đề là của báo Nhân Dân

Số20 (tháng 7 năm 2003)
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

xã hội và nền văn hóa ; bảo vệ Đảng,

Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội

chủ nghĩa ; bảo vệ sự nghiệp đổi mới và

lợi ích quốc gia, dân tộc” .

Đây là quan điểm của Đảng ta về

chiế
n lược bảo vệ Tổ quốc trong tình

hình mới . Quan điểm đó được hình

thàn
h

và phát triển trên cơ sở kế thừa

truyề
n
thốn

g
lịch sử , tổng kết thực tiễn .

và nghi
ên

cứu khoa học về sự tác động

của tình hình thế giới , trong nước ; từ

quan niệm an ninh tổng hợp , toàn diện

cả về chín
h trị , quận sự , kinh tế, văn

hóa, đối ngoạ
i và mọi mặt đời sống xã

hội , từ quan điểm xem xét các mối đe

dọa, các nguy cơ khôn
g

chỉ từ bên ngoà
i

mà cả từ bên trong ; trong mối quan hệ

hữu cơ , biện chứn
g

giữa xây dựng và

bảo vệ.

Sự nghiệp đổi mới , xây dựng và bảo

vệ Tổ quốc của chúng ta tiến hành trong

điều kiện cuộc cách mạng khoa học và

công nghệ hiện đại đang không ngừng

phát triển với những bước tiến nhảy

vọt ; cuộc đấu tranh giai cấp , đấu tranh

dân tộc vẫn diễn ra gay go, quyết liệt

dưới nhiều hình thức ;tình hình thế giới,

khu vực đã và đang trải qua những

biến đổi sâu sắc , phức tạp , chứa đựng

nhiều yếu tố khó lường . Trước mắt , đất

nước ta đứng trước cả cơ hội lớn và

thách thức lớn .

Với quyết tâm nắm bắt cơ hội, tận

dụng thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, vượt qua

thách thức , Đại hội lần thứ IX của Đảng

đã đề ra đường lối “ phát huy sức mạnh

toàn dân tộc , tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh

công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng

và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ

nghĩa” . Trong các Hội nghị Trung ương

trước, chúng ta đã thảo luận , cụ thể hóa

nhiều nội dung quan trọng về chính trị ,

về xây dựng Đảng ; phát triển kinh tế -

xã hội trong mối quan hệ gắn bó hữu cơ

với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Lần này, chúng ta bàn về chiến lược bảo

vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Vấn đề

đặt ra cho chiến lược đó là phải bảo đảm

môi trường hòa bình , ổn định lâu dài cho

sự nghiệp xây dựng đất nước ; phải giữ

vững độc lập, chủ quyền quốc gia và

định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá

trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và

phải tạo nên sức mạnh tổng hợp lớn nhất

của đất nước, phát huy cao độ nội lực,

giành thế chủ động chiến lược trong mọi

tình huống... Trong Hội nghị này, chúng

ta sẽ thảo luận đánh giá tình hình chính

trị, an ninh quốc tế và sự tác động của

nó đối với nước ta ; kiểm điểmviệc

thực hiện các nghị quyết về nhiệm vụ

bảo vệ Tổ quốc từ sau Đại hội toàn quốc

lần thứ VII của Đảng đến nay ; trên cơ

sở đó đề ra mục tiêu , quan điểm , nhiệm

vụ và những giải pháp chủ yếu nhằm

đáp ứng kịp thời và đầy đủ yêu cầu của

sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình

hình mới .

Thưa các đồng chí,

Vấn đề cải cách chính sách tiền

lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi

người có công là nội dung hết sức hệ

trọng. Đảng ta coi chính sách tiền lương

là chính sách đầu tư cho con người, cho

4
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phát triển kinh tế - xã hội và là một

trong những giải pháp hạn chế những

biểu hiện tiêu cực, tham nhũng trong

đội ngũ cán bộ, công chức . Chính sách

tiền lương năm 1993 và những bước

điều chỉnh tiếp sau đã mang lại kết quả

thiết thực , nhưng vẫn bộc lộ nhiều

khiếm khuyết quan trọng. Đại hội IX

của Đảng đã đề ra chủ trương : “ Cải

cách cơ bản tiền lương đối với cán bộ,

công chức nhà nước . Tiềntệ hóa đầy đủ

tiền lương, điều chỉnh tiền lương bảo

đảm mức sống tương ứng với nhịp tăng

thu nhập trong xã hội . Hệ thống thang ,

bậc lương bảo đảm tương quan hợp lý,

khuyến khích người giỏi, lao động có

năng suất cao . Thay đổi cơ chế tài chính

đối với khu vực sự nghiệp, tạo điều kiện

đổi mới chế độ tiền lương của khu vực

này . Thông qua cải cách chế độ tiền

lương , thúc đẩy việc tinh giản biên chế

bộmáy công quyền” . “ Tách hệ thống

cơ quan hành chính công quyền với hệ

thống cơ quan sự nghiệp, áp dụng cơ

chế tài chính thích hợp ” . Những chủ

trương đó đã được nghiên cứu và cụ thể

hóa trong đề án của Ban cán sự đảng

Chính phủ trình Hội nghị lần này, và

nhiệm vụ của chúng ta là nghiên cứu ,

cho ý kiến để Chính phủ hoàn chỉnhđể

án trình Quốc hội xem xét quyết định.

Vấnđề đặt ra cho việc nghiên cứu cải

cách tiền lương và trợ cấp hiện nay

phải khẩn trương tiến tới khắc phục

một cách cơ bản những bất hợp lý ,

không công bằng về thu nhậptrong

...

là

các khu vực hành chính , sự nghiệp,

sản xuất kinh doanh , thúc đẩy tính tích

cực , năng động của người lao động ,

thúc đẩy sản xuất phát triển ; nâng cao

phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ,

công chức ; nâng cao uy tín và hiệu lực

hoạt động của hệ thống chính trị ; đồng

thời góp phần quan trọng đấu tranh

chống tiêu cực, tham nhũng, đặc quyền,

đặc lợi . Đây là một vấn đềcó nhiềukhó

khăn, phức tạp do các tồn tại của điều

kiện lịch sử và tính đa dạng của các loại

hình hoạt động được hưởng lương và có

thu ; đồng thời, đây cũng là mộtvấn đề

rất nhạy cảm vì có sự tác động trực tiếp

đến lợi ích thiết thân của đông đảo các

thành phần trong xã hội . Vì vậy, đề án

cần được xem xét kỹ cả về định hướng ,

quan điểm, nội dung cải cách và các

bước tổ chức thực hiện, bảo đảm tính

hợp lý, cân đối trong các quan hệ vĩ mô,

giữ được ổn định xã hội .

Thưa các đồng chí,

trình Hội nghị lần này đều có ý nghĩa

Những vấn đề đặt ra trong chương

quan trọng đặc biệt, vừa mang tính thời

sự trước mắt, vừa có tầm chiến lược lâu

dài.

Tôi đề nghị Ban Chấp hành Trung

ương nêu cao trách nhiệm cá nhân, phát

huy trí tuệ tập thể , dân chủ thảo luận để

có quyết nghị đúng đắn, khảthi đốivới

thể hóa và thực hiện thắng lợi Nghị

các vấn đề đã nêu, góp phần tiếp tục cụ

quyết Đại hội IX của Đảng .

Với tinh thần đó , tôi xin tuyên bố

khai mạc Hội nghị lần thứ tám Ban

Chấp hành Trungương Đảng khóa IX .

Chúc các đồng chí mạnh khỏe .

Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp .

Xin cảm ơn
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BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI

VỀ NHẬN THỨC QUAN HỆ ĐẤT ĐAI

MAI ÁI TRỰC *

N

GHỊ quyết Hội nghị lần thứ bảy

Ban Chấp hành Trung ương Đảng

khóa IX " Tiếp tục đổi mới chính

sách , pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước " đánh dấu một bước phát triển mới về

nhận thức của Đảng ta đối với nhiều vấn đề

quan trọng trong quan hệ đất đai , được thể

hiện trên các mặt chế độ sở hữu đất đai, tầm

quan trọng của đất đai, tính chất hàng hóa

của quyền sử dụng đất, giải quyết các mối

quan hệ lợi ích đối với đất đai và chính sách

đất đai trong nền kinh tế thị trường . Đó là

những nhận thức và những quan điểm cơ

bản làm cơ sở cho việc tiếp tục đổi mới

chính sách, pháp luật về đất đai ở nước ta.

I- Nhà nước là đại diện chủ sở hữu

toàn dân về đất đai, có quyền định đoạt

và hưởng lợi từ đất đai

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời

kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Đảng và

Hiến pháp của Nhà nước ta khẳng định đất

đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước

thống nhất quản lý ; Nhà nước giao đất, cho

thuê đất, cho các tổ chức, hộ gia đình , cá

nhân sử dụng ; người sử dụng đất có các

quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp

luật. Chính sách , pháp luật về đất đai được

xây dựng và ban hành theo tư tưởng chỉ đạo

đó đã thực sự trở thành một trong những

động lực chủ yếu góp phần tạo nên những

thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới đất

nước. Tuy nhiên, trong quá trình thể chế

hóa, cụ thể hóa cũng như trong việc tổ chức

thực hiện, chúng ta chưa làm rõ ranh giới

giữa quyền của chủ sở hữu toàn dân với

quyền của người sử dụng đất. Nhiều phức

tạp nảy sinh trong quản lý và sử dụng đất có

nguyên nhân từ sự chưa nhận thức rõ về chế

độ sở hữu toàn dân về đất đai và về mối

quan hệ giữa Nhà nước với người sử dụng

đất.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ

bảy , khóa IX , trên cơ sở chế độ sở hữu toàn

dân về đất đai , đã khẳng định : "Nhà nước là

đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai ". Sự

khẳng định đó có ý nghĩa hết sức quan

trọng. Nó chỉ rõ vai trò của Nhà nước không

những là người thống nhất quản lý về đất đai

mà còn là người đại diện chủ sở hữu toàn

dân về đất đai . Lâu nay , không phải chúng

ta không hiểu Nhà nước là người đại diện

của toàn dân trong việc sở hữu đất đai nhưng

nhận thức chưa rõ và chưa thống nhất. Cũng

*
Ủy viên Trung ương Đảng , Bộ trưởng Bộ Tài nguyên

và Môi trường .
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chưa có văn bản chính thức nào của Đảng và

Nhà nước đề cập trực tiếp vấn đề này . Với

việc khẳng định Nhà nước là đại diện chủ sở

hữu toàn dân về đất đai , người chủ sở hữu cụ

thể của đất đai đã được xác định rõ hơn , mối

quan hệ giữa Nhà nước với người sử dụng

đất không chỉ là mối quan hệ giữa cơ quan

quản lý nhà nước với người dân mà còn là

mối quan hệ giữa người chủ sở hữu đất đai

với người sử dụng đất. Điều này có ý nghĩa

quan trọng về mặt pháp lý cũng như về mặt

chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quản lý

và sử dụng đất đai .

Bên cạnh sự khẳng định Nhà nước là đại

diện chủ sở hữu , Đảng ta còn chỉ rõ Nhà

nước "có quyền sửdụng , quyền định đoạt và

quyền hưởng lợi từđất" . Không ítngười cho

rằng, quyền của người sử dụng đất hiện nay

quá rộng rãi , như là quyền của chủ sở hữu ,

do vậy Nhà nướckhông còn gì để định đoạt.

Việc Nhà nước giao đất, cho thuê đất và

giao các quyền cho người sử dụng đất là

nhằm làm cho đất đai có chủ sử dụng cụ thể,

người sử dụng đất chủ động và gắn bó với

đất đai , yên tâm đầu tư phát huy hiệu quả

của nó. Nhưng quyền của người sử dụng đất

không phải là vô hạn . Nhà nước vẫn giữ

quyền định đoạt cao nhất đối với đất đai . Đó

là quyền quyết định mục đích và thời hạn sử

dụng đất. Thông qua công tác quy hoạch,

xây dựng kế hoạch sử dụng đất, giao đất ,

cho thuê đất, Nhà nước xác định mục đích

sử dụng cũng như thời hạn sử dụng của từng

thửa đất. Vì lợi ích quốc gia, lợi ích xã hội

và phát triển sản xuất, kinh doanh, Nhà nước

có quyền thu hồi đất của người đang sử

dụng. Quyền của người sử dụng đất bị hạn

chế bởi những quyền vừa nêu của Nhà nước .

Quan điểm về việc Nhà nước được hưởng

lợi từ đất cũng là một sự khẳng định quyền

của Nhà nước đối với đất đai.

II - Đất đai là nguồn nội lực và là

nguồn vốn to lớn của đất nước

tài

Luật Đất đai hiện hành xác định đất đai là

nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản

xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng

đầu của môi trường sống , là địa bàn phân bố

các khu dân cư , xây dựng các cơ sở kinh tế,

văn hóa, xã hội, an ninh và quốc phòng.

Trong thực tế , lâu nay chúng ta mới coi đất

đai là loại tư liệu sản xuất để làm nông

nghiệp, chủ yếu là để trồng trọt , hoặc là mặt

bằng để xây dựng nhà ở, công trình. Chúng

ta chưa thực sự coi trọng đất đai là nguồn nội

lực , nguồn vốn to lớn của đất nước ,mặc dù

gần đây trong cả nước cũng như từng địa

đất đai trong việc tạo vốn xây dựng kết cấu

phương ngày càng thấy rõ hơn vai trò của

hạ tầng. Chính vì chưa nhận thứcđầyđủ như

vậy nên chúng ta đã để kéo dài tình trạng

đất đai. Thamô,lãng phí, để thất thoát tiền

lãng phí nguồn lực và nguồn vốn to lớn của

của của Nhànước nếu bị phát hiện đều bị xử

lý , nhưng lấn chiếm hoặc để lấn chiếm đất

công, lãng phí đất ngay trước mắt mọi người

vẫn không bị xử lý hoặc chỉ xử lý "nhẹ

nhàng" , trừ những trường hợp quá nghiêm

trọng .

Tình trạng chưa coi đất đai là nguồn vốn

to lớn của đất nước cũng đã diễn ra ở nhiều

nước đang trong quá trình chuyển đổi sang

nền kinh tế thị trường . Tại Hội nghị thượng

đỉnh về bất động sản châu Âu với chủ

đề " Đất cho phát triển " (tổ chức ngày 19 và

20-9-2000 , tại Rô-ma, I-ta-li -a) , Nhóm Tư

vấn về bất động sản (REAG) của Ủy ban

Kinh tế châu Âu thuộc Liên hợp quốc , đã

cho rằng : " Tại các quốc gia Trung và

Đông Âu , nơi đang theo đuổi nền kinh tế thị
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trường ở các mức độ khác nhau , bất động

sản là một nguồn tài nguyên đang bị bỏ

quên. Các lợi ích tiềm năng của việc tận

dụng triệt để bất động sản ở các nước đang

chuyển đổi đã không được hiểu một cách

đầy đủ " . Nhóm này cũng đưa ra ý kiến có

tính chất khẳng định : "Ngay trong lòng các

khu dân cư nghèo nhất và các khu phố ổ

chuột của họ đang tồn tại - nếu không phải

là hàng mẫu kim cương - thì cũng là hàng tỉ

đô la , lúc nào cũng sẵn sàng để sử dụng, chỉ

cần chúng ta vén lên được tấm màn bí mật

về cách thức chuyển bất động sản thành

nguồn vốn sống" .

Với việc coi đất đai "là nguồn nội lực,

nguồn vốn to lớn của đất nước" như Nghị

quyết Trung ương bảy , khóa IX , đã nêu , thái

độ của chúng ta đối với đất đai sẽ khác

trước . Đất đai được coi trọng hơn , bảo vệ và

sử dụng tốt hơn . Mọi sự lấn chiếm đất đai ,

để đất đai bị lãng phí , thất thoát đều phải bị

coi là hành vi vi phạm đối với tiền vốn của

Nhà nước. Chúng ta cũng sẽ có những quy

định và giải pháp nhằm huy động đất đai

vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước , đặc biệt xóa bao cấp về giá đất ,

xóa cơ chế xin - cho trong việc giao đất , cho

thuê đất, huy động tối đa nguồn thu từ đất

đai vào ngân sách nhà nước để phục vụ cho

các lợi ích chung.

III - Quyền sử dụng đất là hàng hóa

đặc biệt

Lần đầu tiên trong một văn kiện của

Đảng đã chỉ rõ "quyền sử dụng đất là hàng

hóa đặc biệt" . Có thể nói , đây là một trong

những đổi mới quan trọng nhất về nhận thứcnhất về nhận thức

của Đảng ta đối với đất đai . Do quan niệm

đất đai thuộc sở hữu toàn dân , không thể là

hàng hóa , nên trong thời gian qua , chúng ta

đã không chú ý làm rõ về mặt lý luận và

nhận thức tính chất hàng hóa của quyền sử

dụng đất . Đó là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới

sự chậm trễ trong việc thể chế hóa chủ

trương phát triển thị trường bất động sản đã

được Đảng đề cập trong nhiều văn kiện .

Quyền sử dụng đất là hàng hóa đặc biệt

xuất phát từ tính chất đặc biệt của đất đai .

Đất đai là loại tư liệu sản xuất có hạn , không

phải như các loại tư liệu sản xuất khác có thể

tạo ra gần như vô hạn theo nhu cầu của thi

trường.Đất đai có thể phân chia được nhưng

lại không thể tách rời với môi trường chung

quanh . Mỗi loại trong các loại hàng hóa

khác chỉ có một giá trị sử dụng nhất định

nhưng đất đai lại có nhiều giá trị sử dụng tùy

vào mục đích được xác định cho nó. Giá cả

của đất trong hầu hết các trường hợp không

hoàn toàn phản ánh giá trị đầu tư vào đất đai

mà phụ thuộc phần lớn vào điều kiện tự

nhiên, kinh tế , xã hội, kết cấu hạ tầng nơi có

thửa đất và nhất là phụ thuộc vào mục đích

sử dụng đất . Nhận rõ tính chất hàng hóa đặc

biệt của quyền sử dụng đất có ý nghĩa rất

quan trọng trong công tác quản lý đất đai.

Phủ nhận tính hàng hóa của quyền sử dụng

đất hoặc không thấy rõ tính chất đặc biệt

của hàng hóa quyền sử dụng đất đều dẫn tới

những sai lầm trong phát triển thị trường bất

động sản .

Không phải mọi quyền sử dụng đất đều là

hàng hóa. Đất đai phục vụ cho lợi ích quốc

gia, lợi ích công cộng như giao thông, thủy

lợi , trường học , bệnh viện , văn hóa, thể

thao... không vì mục đích lợi nhuận , đất

dùng cho quốc phòng và an ninh, đất sử

dụng cho lợi ích cộng đồng hoặc đất thuê thì

quyền sử dụng đất không phải là hàng hóa .

Chỉ có đất phục vụ cho lợi ích riêng của
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từng tổ chức , hộ gia đình, cá nhân mà không

phải là đất thuê thì quyền sử dụng đất mới là

hàng hóa.

Thừa nhận quyền sử dụng đất là hàng hóa

cũng tức là thừa nhận quyền sử dụng đất là

tài sản của người sử dụng đất. Đã là hàng

hóa, dù là hàng hóa đặc biệt thì cũng tham

gia trao đổi trên thị trường và chịu tác động

của quy luật cung cầu. Trong nền kinh tế thị

trường, quan hệ cung cầu có vai trò rất quan

trọng trong việc hình thành giá cả. Vì vậy ,

một trong những biện pháp quản lý có hiệu

quả giá đất là phải vận dụng quy luật cung

cầu trong quản lý đất đai . Quản lý đất đai

theo quy luật cung cầu có nghĩa là bằng cơ

chế, chính sách , pháp luật, Nhà nước tác

động vào quan hệ cung cầu , kiểm soát cung

cầu và xử lý những tình huống cung cầu mất

cân đối gây ra sự “đóng băng” trong thị

trường bất động sản hoặc gây ra sự sốt giá

chuyển nhượng quyền sử dụng đất . Nói cách

khác , Nhà nước căn cứ vào nhu cầu sử dụng

đất trong từng thời gian cụ thể để có quy

hoạch, kế hoạch sử dụng đất phù hợp , không

để quá thừa hoặc quá thiếu một loại đất nào .

Tình trạng sốt giá đất vừa qua có nguyên

nhân của việc chưa đặt vấn đề quản lý đất

đai theo quy luật cung cầu .

IV- Chính sách đất đai phải chú trọng

đúng mức lợi ích chung của xã hội, bảo

đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người

đầu tư và người sử dụng đất

Lợi ích (bao gồm lợi ích vật chất và lợi

ích tinh thần) bao giờ cũng là vấn đề cốt lõi

trong hầu hết các quan hệ xã hội . Đất đai đã,

đang và sẽ là một trong những lợi ích thiết

thân của mọi người, mọi nhà, mọi tổ chức

cũng như của toàn xã hội . Vừa qua , chúng ta

đã ngày càng quan tâm giải quyết mối quan

hệ lợi ích về đất đai giữa Nhà nước (cũng tức

là xã hội ) , người đầu tư và người sử dụng đất

nên đã cơ bản giải quyết nhu cầu đất cho sản

xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng

thủy sản , phát triển công nghiệp, dịch vụ,

xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang và

phát triển đô thị . Tuy nhiên , nhìn chung

quan hệ giữa các mối lợi ích này chưa được

giải quyết một cách hài hòa. Ở nơi này nơi

khác , hoặc là lợi ích của Nhà nước, của nhà

đầu tư , hoặc là lợi ích của người sử dụng đất

bị vi phạm. Đáng chú ý là lợi ích chung của

xã hội trong việc sử dụng đất chưa được bảo

đảm, chẳng hạn việc giải phóng mặt bằng có

nhiều ách tắc , nhiều dự án đầu tư phục vụ lợi

ích chung phải chờ đất, tiến độ triển khai

chậm hoặc phải dừng không thời hạn.

quan

Để giải quyết những mâu thuẫn cụ thể

phát sinh trong sử dụng đất, cần quán triệt

điểm của Nghị quyết Trung ương bảy,

khóa IX , là chính sách đất đai "phải bảo đảm

hài hòa lợi ích của Nhà nước, người đầu tư

và người sửdụng đất, trong đó cần chú trọng

đúng mức lợi ích của Nhà nước , của xã hội".

Đặt vấn đề chú trọng đúng mức lợi ích của

Nhà nước, của xã hội xuất phát từ vai trò đặc

biệt quan trọng của đất đai đối với các lĩnh

vực chung của đời sống xã hội , từ chế độ sở

hữu toàn dân về đất đai , sẽ khắc phục được

nhận thức lệch lạc coi đất đai là của riêng .

Giá trị tăng thêm của đất được quyết định

bởi ba yếu tố : điều kiện thuận lợi do tự nhiên

mang lại , sự đầu tư của người sử dụng đất

hoặc của nhà đầu tư, quy hoạch sử dụng đất

và đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của

Nhà nước . Ở các khu đô thị , đặc biệt là các

khu đô thị mới , yếu tố quy hoạch chuyển
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mục đích sử dụng đất và đầu tư của Nhà

nước có tác động chính trong việc tạo ra

giá trị tăng thêm của đất. Lâu nay, do chưa

nhận thức đúng về những nguyên nhân tạo

ra giá trị tăng thêm của đất và do những bất

cập trong quản lý đất đai , nên chúng ta chưa

giải quyết hài hòa các mối lợi ích , trong

nhiều trường hợp dẫn tới nảy sinh những

tranh chấp, khiếu nại gay gắt . Giải quyết hài

hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và

người sử dụng đất chính là bảo đảm lợi ích

của ba đối tượng này khi sử dụng đất vào

các dự án đầu tư đối với những diện tích đã

giao quyền sử dụng. Biện phápcơ bản để

giải quyết hài hòa ba lợi ích đó chính là

những chính sách cụ thể khi thu hồi đấtđai,

bồi thường, giải phóng mặt bằng và xử lý .

phần giá trị tăng thêm do quy hoạch, đầu tư

trực tiếp hoặc gián tiếp vào đất .

V- Đổi mới chính sách , pháp luật đất

đai phải phù hợp với đường lối phát triển

nền kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa

Trong mười năm qua, kể từ năm 1993 ,

Nhà nước đã ban hành hơn hai trăm văn bản

quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất

đai theo những quan điểm, tư tưởng của

đường lối đổi mới của Đảng . Tuy nhiên,

nhiều vấn đề về quản lý và sử dụng đất đai

chưa được làm rõ hoặc chưa được thể chế

hóa phù hợp với nền kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó có việc để

quá lâu tình trạng bao cấp về giá đất và

chậm xác định hành lang pháp lý cho thị

trường bất động sản . Có thể nói , bao cấp về

giá đất và cơ chế xin - cho trong giao đất,

cho thuê đất là những biểu hiện nặng nề

còn sót lại của cơ chế quản lý tập trung

quan liêu .

Để "chính sách, pháp luật về đất đai phù

hợp với đường lối phát triển nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa" như

Nghị quyết Trung ương bảy, khóa IX, đã

xác định, cùng với việc coi "quyền sử dụng

đất là hàng hóa đặc biệt ", chúng ta cần khắc

phục những bất cập trong quản lý giá đất và

thị trường bất động sản . Những nội dung

chính của việc quản lý giá đất trong thời

gian tới phải là đưa giá đất sát với giá thực

tế, từng bước thu hẹp sự chênh lệch giữa giá

đất do Nhà nước quy định với giá đất trên thị

trường trên cơsở loại trừ đầu cơ đất đai,

kiểm soát giá đất ; xây dựng và đưa ranhững

cơ chế định giá, tư vấn giá đất phù hợp . Chủ

động phát triển vững chắc thị trường bất

Mọi thành phần kinh tế có quyền kinh

động sản , trong đó có quyền sử dụng đất.

doanh bất động sản theo những quy định của

pháp luật, trong đó doanh nghiệp nhà nước

đóng vai trò nòng cốt. Trước mắt, tập trung

phát triển thị trường bất động sản ởcác đô

thị và vùng phát triển đô thị thông qua việc

đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và nhà

chung cư.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban

Chấp hành Trung ương khóa IX về đất đai,

với những quan điểm đổi mới hết sức quan

trọng, đang được đông đảo cán bộ, đảng

viên và nhân dân đón nhận . Tuy nhiên , việc

đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống còn

phải qua hai bước quan trọng : thể chế hóa

Nghị quyết thành chính sách, pháp luật và tổ

chức thực hiện chính sách , pháp luật. Việc

Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ ba, cho ý kiến

về Dự án Luật Đất đai (sửa đổi ) do Chính

phủ trình để đưa ra lấy ý kiến nhân dân trước

khi thông qua vào kỳ họp cuối năm nay là

một bước đi tích cực trong việc thực hiện

Nghị quyết của Đảng.
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NHÂN KỶ NIỆM 60 NĂM ĐỀ CƯƠNG VĂN HÓA VIỆT NAM RA ĐỜI Tạp chí Cộng sản

PHÍNDÍU VÌ.MỘT NỀN

VĂN HÓ.1VIỆT.NH TIÊN TIẾN

ĐẬM ĐÀBẢNSẮCDÂN TỘC

NGUYỄN DUY QUÝ"

N
2

HÂN kỷ niệm 60 năm Đề cương văn

hóa Việt Nam , ôn lại những bài học

xung quanh sự ra đời và ảnh hưởng của

Đề cương để nhận thức đầy đủ, khoa học hơn

về đường lối văn hóa - văn nghệ của Đảng Cộng

sản Việt Nam là một việc làm cần thiết và có

ý nghĩa .

Sau thời kỳ Mặt trận dân chủ ( 1936 - 1939) ,

tình hình xã hội trong nước và quốc tế có những

chuyển biến lớn . Đại chiến thế giới lần thứ II

bùng nổ . Chiến tranh phát xít lan tràn phần lớn

các nước châu Âu và châu Á . Xã hội Việt Nam

bước vào thời kỳ đen tối dưới ách đế quốc Pháp

và phát xít Nhật. Một mặt, chúng ráo riết thực

hiện chính sách khai thác thuộc địa, vơ vét tài

nguyên , bóc lột thậm tệ nhân dân lao động . Mặt

khác, chúng tăng cường đàn áp , khủng bố phong

trào cách mạng đang lan rộng dưới sự lãnh đạo

của Đảng . Trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng , đi đôi

với việc kiểm duyệt gắt gao những tài liệu , sách

báo xuất bản công khai, đế quốc Pháp và phát xít

Nhật ra sức truyền bá một thứ văn hóa nô dịch ,

ngu dân , ru ngủ tinh thần đấu tranh và ý thức dân

tộc của thanh niên, trí thức , văn nghệ sĩ. Văn hóa

Việt Nam, vì thế lâm vào tình trạng lai căng, hỗn

loạn , chịu sự ảnh hưởng nặng nề của văn hóa

thực dân - phát xít . Nhiều trí thức , văn nghệ sĩ rơi

vào tình trạng hoang mang, dao động, không tìm

thấy lối thoát. Họ trốn tránh thực tại, xa rời quần

chúng, mơ về một thế giới bồng lai tiên cảnh .

Trên văn đàn công khai xuất hiện đầy rẫy

những thứ văn chương "không đau mà rên" , văn

chương "bò sát đất" . Nhiều khuynh hướng tư

tưởng tiêu cực, suy đồi xuất hiện . Bị chi phối bởi

các thứ chủ nghĩa triết học phương Tây hiện

đại như chủ nghĩa siêu thực , chủ nghĩa đa đa,

chủ nghĩa hiện sinh v.v .. , các quan niệm duy

tâm, thần bí , phản khoa học được tự do truyền

bá, những lối sống cá nhân cực đoan được đẩy

lên thành triết lý ... Một bầu không khí ảm đạm

bao trùm lên đời sống tinh thần của dân tộc . Văn

hóa Việt Nam mang nặng "tính chất phong kiến,

nô dịch " , " về hình thức là thuộc địa , về nội dung

là tiểu tư sản " , như nhận định của Đề cương .

Trước mọi thủ đoạn của Nhật - Pháp, văn hóa

Việt Nam "có nguy cơ bị trói buộc và giết chết" .

Trước tình hình đó, Hội nghị lần thứ 8 Ban

Thường vụ Trung ương, họp ngày 25-2-1943 ,

* GS , VS , nguyên Giám đốc Trung tâm Khoa học Xã

hội và Nhân văn quốc gia

( 1 ) Nhận định của đồng chí Trường Chinh trong bài Mấy

nguyên tắc lớn của cuộc vận động văn hóa mới Việt Nam

lúc này...
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đã ra quyết định : " Đảng cần phái cán bộ chuyên

môn hoạt động về văn hóa, đặng gây ra một

phong trào văn hóa tiến bộ, văn hóa cứu quốc ,

chống lại văn hóa phát-xít , thụt lùi . Ở những đô

thị văn hóa như Hà Nội, Sài Gòn, Huế v.v.. phải

gây ra những tổ chức văn hóa cứu quốc và phải

dùng những hình thức công khai hay bán công

khai đặng đoàn kết các nhà văn hóa và tri thức" .

Đó là cơ sở cho sự ra đời bản Đề cương văn

hóa (1943 ) của Đảng.

Đề
cương văn hóa là một văn kiện lịch sử

quan trọng . Lần đầu tiên , Đảng ta vận dụng một

cách toàn diện và có hệ thống lý luận của

chủ nghĩa Mác - Lê -nin vào thực tiễn văn hóa

Việt Nam. Cũng là lần đầu tiên Đảng ta trình bày

những nhận định tổng quát về lịch sử và tính chất

văn hóa Việt Nam qua các thời đại , vạch rõ nguy

cơ văn hóa Việt Nam dưới ách phát xít Nhật -

Pháp , đề ra đường lối cách mạng văn hóa và

nguyên tắc xây dựng một nền văn hóa mới. Trên

cơ sở phân tích những điều kiện kinh tế ,chính trị

và xã hội đương thời, Đề cương nêu lên hai ức

thuyết về tiền đồ văn hóa Việt Nam :

1. Nền văn hóa phát xít (văn hóa trung cổ và

nô dịch hóa) thắng thì văn hóa dân tộc Việt Nam

nghèo nàn , thấp kém .

2. Văn hóa dân tộc Việt Nam sẽ do cách

mạng dân chủ giải phóng thắng lợi mà được cởi

mở xiềng xích và sẽ đuổi kịp văn hóa tân dân

chủ thế giới.

Đề cương :khẳng định : "Cách mạng dân tộc

Việt Nam nhất quyết sẽ làm cho ức thuyết thứ

hai trở nên sự thực" .

Nói về tương lai văn hóa, Đề cương chỉ rõ :

"Nền văn hóa mà cuộc cách mạng văn hóa Đông

Dương phải thực hiện sẽ là văn hóa xã hội chủ

nghĩa" . Dựa trên những quan điểm đúng đắn của

Đảng ta về cách mạng văn hóa và dựa trên những

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về

cách mạng văn hóa, Đề cương vạch ra nguyên

tắc : " Cách mạng văn hóa muốn hoàn thành phải

do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo " và

"Cách mạng văn hóa phát triển đi sau cách mạng

chính trị" , "phải dựa vào cách mạng giải phóng

dân tộcmới có điều kiện phát triển " .

Ngay khi Đề cương mới ra đời, bọn trốt-kít

và bọn phản động ôm chân đế quốc đã ra sức

xuyên tạc , bóp méo những luận điểm chính của

ĐềĐề cương. Nhưng đối với những người yêu nước,

những người có tinh thần và ý thức dân tộc thì

Đềcương lại có ảnh hưởng đặc biệt to lớn . Đó là

ánh sáng đầu tiên dẫn dắt cả một thế hệ văn nghệ

sĩ và trí thức theo Đảng làm cách mạng . Vấn đề

dân tộc mà Đề cương nêu lên có sức cảm hóa

mạnh mẽ đối với những người yêu nước . Đó

cũng là Cương lĩnh văn hóa đầu tiên , bởi vì nó

phù hợp với yêu cầu tiến hóa nhiều mặt của lịch

sử , phù hợp với quy luật vận động và phát triển

của cách mạng , phù hợp với nguyện vọng chân

chính của trí thức, văn nghệ sĩ tiến bộ . Do tính

chất cách mạng, tính chất đúng đắn của nó, Đề

cương có tác dụng củng cố khối đoàn kết dân tộc

thống nhất chốngđế quốc trên lĩnh vựcvănhóa

mà hạt nhân là Văn hóa cứu quốc.

Thực tiễn cách mạng sinh động từ 1945 đến

nay đã chứng minh hùng hồn tính chất đúng đắn ,

sáng suốt của đường lối văn hóa của Đảng thể

hiện trong Đề cương. Đường lối đó luôn luôn

nhất quán trong mọi giai đoạn cách mạng, không

chỉ trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ,

mà cả trong cách mạng xã hội chủ nghĩa . Sau

mỗi giai đoạn, những luận điểm chính của Đề

cương lại được Đảng ta phát triển trong những

điều kiện thực tiễn cách mạng mới . Cuộc Cách

mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi đã tạo ra

những thay đổi căn bản trong đời sống tinh thần

và vật chất của dân tộc . Cuộc vận động văn hóa

theo ba phương châm : Dân tộc, Khoa học, Đại

chúng vẫn được tiếp tục đẩy mạnh trong bối

cảnh mới .

Năm 1948 , trong bản thuyết trình nổi tiếng :

Chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt Nam , đồng

chí Trường Chinh đã phát triển một cách triệt

để, toàn diện và sâu sắc những luận điểm của

Đề cương văn hóa (1943) .
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Trên cơ sở của hai văn kiện quan trọng này

Đề cương văn hóa (1943 ) và Chủ nghĩa Mác và

văn hóa Việt Nam ( 1948) , những nguyên tác tu

tưởng - thẩm mỹ của một nền văn học nghệ thuật

mới đã hình thành, đó là nền văn học " lấy chủ

nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa làm gốc" . Cũng

trên cơ sở của hai văn kiện quan trọng này, các

ngành hoạt động và tổ chức văn hóa đã bước đầu

được trang bị những cơ sở lý luận khoa học đúng

đắn . Đường lối văn hóa cơ bản thể hiện trong

Đề cương văn hóa của Đảng chứng tỏ rằng , ngay

từ giai đoạn cách mạng dân tộc dân chủ, cuộc

cách mạng văn hóa đã được đặt trong quỹ đạo

của cách mạng xã hội chủ nghĩa . Các luận điểm

cơ bản của Đảng về một nền văn hóa từng bước

được phát triển và hoàn thiện . Nền văn hóa mà

Đề cương chủ trương xây dựng là nền văn hóa

"dân tộc về hình thức và tân dân chủ về nội

dung" . Trên cơ sở phát triển luận điểm này, thư

của Trung ương gửi Đại hội văn nghệ toàn quốc

lần thứ II ( 1957) nêu rõ : "Văn nghệ mới là một

nền văn nghệ xã hội chủ nghĩa về nội dung và

dân tộc về hình thức" .

Hoàn thiện các luận điểm này ở bước cao

hơn , các văn kiện Đại hội lần thứ III ( 1960) và

lần thứ IV (1976 ) của Đảng đều thống nhất chỉ

rõ : Nền văn hóa mới là nền văn hóa có nội dung

xã hội chủ nghĩa và tính chất dân tộc . Đó là nền

văn hóa có tính Đảng và tính nhân dân sâu sắc .

Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung

ương Đảng khóa VIII (7/1998) đã ra Nghị quyết

" Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt

Nam tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc" . Nghị

quyết xác định 5 quan điểm chỉ đạo cơ bản việc

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và phát

triển nền văn hóa nước ta theo đúng Cương lĩnh

xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ

nghĩa xã hội. Đó là :

- Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội ,

vừa là mục tiêu , vừa là động lực thúc đẩy sự phát

triển kinh tế - xã hội ;

- Nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền

văn hóa tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc ;

-
Đó cũng là một nền văn hóa thống nhất mà

đa dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam ;

- Sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa

do toàn dân thực hiện dưới sự lãnh đạo của

Đảng, trong đó đội ngũ trí thức giữ vai trò quan

trọng ;

-
Văn hóa là một mặt trận . Đó là sự nghiệp

cách mạng lâu dài , đòi hỏi ý chí cao , sự kiên trì

và thận trọng .

Dưới ánh sáng đường lối của Đảng, 60 năm

qua, nền văn hóa văn nghệ nước ta đã phát triển

không ngừng và đạt được những thành tựu rực

rỡ . Sự nghiệp cách mạng tư tưởng và văn hóa

được tiến hành trong mối quan hệ khăng khít ,

biện chứng với cách mạng quan hệ sản xuất và

cách mạng khoahọc - kỹ thuật. Nhất là trong hai

cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế

quốc Mỹ, thực hiện lời dạy của Hồ Chủ tịch :

"Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận . Anh

chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy" , dưới sự

lãnh đạo của Đảng, những người hoạt động trên

lĩnh vực văn hóa - văn nghệ nước ta đã hoạt động

một cách có hiệu quả, xây dựng một nền văn hóa

xã hội chủ nghĩa có tính dân tộc đậm đà và tính

quốc tế sâu sắc . Sự nghiệp cách mạng tư tưởng

và văn hóa đã góp phần đắc lực vào thắng lợi của

sự nghiệp cách mạng chung của Đảng .

Nghiên cứu toàn bộ những văn kiện văn

hóa của Đảng từ 1943 đến nay, chúng ta thấy

đường lối văn hóa - văn nghệ của Đảng là hoàn

toàn đúng đắn và nhất quán. Đường lối đó được

đúc rút từ kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác -

Lê -nin và kinh nghiệm thực tiễn phong phú của

quá trình đấu tranh cách mạng ; là một trong

những đảm bảo cho thắng lợi của cách mạng

Việt Nam từ trước tới nay và tương lai .

Sau 60 năm, Đề cương văn hóa vẫn còn

nguyên giá trị không phải chỉ về phương diện

lịch sử mà nócòn mang ý nghĩa thực tiễnchiến

lược. Thực tiễn cách mạng và xã hội đã đổi

thay ; tư duy lý luận và nhận thức của chúng ta

đã phát triển ở trình độ cao hơn ; các khái niệm

(2 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị Quốc gia,

Hà Nội , 1995 , t 6 , tr 368
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Dân tộc , Khoa học , Đại chúng cũng đã mang

những nội dung mới. Dân tộc xã hộichủ nghĩa

kết hợp nhuần nhuyễn với tính quốc tế sâu sắc .

Khoa học là sự kết hợp giữa lý luận và thực tiễn ,

"khoa học là cách mạng" .

Khái niệm Đại chúng cũng không chỉ bó hẹp

trong việc đáp ứng những nguyện vọng của đời

sống quần chúng mà nó phát triển cao hơn thành

nguyên tắc tính nhân dân với những nội dung

khoa học mới mẻ. Song điều đó không cản trở

chúng ta trong việc lĩnh hội nghiêm túc ý nghĩa

và giá trị to lớn của Đề cương, trái lại càng làm

cho chúng ta nhận thức sáng tỏ tinh thầnnhất

quán của đường lối văn hóa - văn nghệ của

Đảng . Trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ

nghĩa,Đảng ta luôn luôn coi trọng việc xây dựng

một nền văn hóa tiến bộ, một đời sống văn hóa

lành mạnh. Quan điểm của Đảng ta là : " Có thể

về vật chất , chúng ta chưa có mức sống cao, song

về văn hóa, chúng ta phải có cuộcsống lành

mạnh, tươi vui và đẹp đẽ" .

Sau khi miền Nam được hoàn toàn giải

phóng, sự nghiệp văn hóa nước nhà còn có thêm

những điều kiện để phát triển thống nhất .

Có thể nói , chưa bao giờ như hiện nay, cuộc

đấu tranh trên mặt trận tư tưởng văn hóa của

chúng ta rất phức tạp và nặng nề . Văn hóa nô

dịch thực dân mới và những khuynh hướng tư

tưởng suy đồi còn để lại những dĩ hại nặng nề.

Văn hóa phẩm đồi trụy, văn hóa thương mại , văn

hóa thực dụng phương Tây gây tác hại không

nhỏ đến lối sống, đến nhận thức thẩm mỹ của

một bộ phận công chúng và thanh niên chúng ta.

Chủ nghĩa cơ hội vẫn tìm cách công kích, phá

hoại , làm cho đời sống xã hội và văn hóa của

chúng ta có những biểu hiện không lành mạnh.

Kẻ thù tư tưởng đang rình rập và tấn công từ mọi

phía. Trong tình hình đó, nghiên cứu nghiêm túc

Đề cương văn hóa của Đảng , quán triệt sâu sắc

những nguyên tắc tư tưởng của Đề cương trong

quá trình thực hiện cuộc cách mạng tư tưởng và

văn hóa của chúng ta làđiều có ý nghĩa cấp

bách .

Kỷ niệm 60 năm ra đời văn kiện quan trọng

này , càng đòi hỏi những người làm công tác trên

lĩnh vực văn hóa - văn nghệ thấm nhuần sâu sắc

đường lối văn nghệ của Đảng tiếp tục phát huy

tinh thần chủ động sáng tạo, nắm vững nguyên

lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư

tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu phát triển Đề

cương trong điều kiện mới của cách mạng.

Quán triệt Chỉ thị 18 /CT-TW tháng 1-2003 ,

của Ban Bí thư Trung ương Đảng về " Tiếp tục

thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị

Trung ương 5 (khóa VIII ) trong tình hình mới",

chúng ta cần chú trọng :

- Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý

của Nhà nước đối với văn học , nghệ thuật nổi

riêng , đối với toàn bộ sự nghiệp văn hóa nói

chung ; tạo ra các thiết chế văn hóa phù hợp

với yêu cầu phát triển xã hội trong tình hình thế

giới mới ;

- Tập trung thực hiện tốt việc sớm ban hành

các chính sách cụ thể giúp đỡ văn nghệ sĩ và

những người hoạt động văn hóa sáng tạo những

tác phẩm đỉnh cao ;

-
Đẩy mạnh công tác lý luận - phê bình ,

nghiên cứu văn học, nghệ thuật ; phát triển văn

hóa dân tộc vừa đa dạng, vừa thống nhất , đậm đà

bản sắc dân tộc và tăng cường giao lưu , hợp tác

theo hướng hòa nhập nhưng không hòa tan .

- Các hoạt động văn học cần hướng về công

chúngrộng rãi,phục vụ và nâng cao nhận thức ,

thị hiếu thẩm mỹ của quần chúng ; nâng cao

trình độ hưởng thụ văn hóa vật chất và tinh thần

của nhân dân trong cơ chế thị trường .

- Phối hợp chặt chẽ hoạt động của các Hội

văn học, nghệ thuật ở trung ương và địa phương

với tư cách là tổ chức chính trị - xã hội - nghề

nghiệp .

Thực tiễn cuộc sống và cách mạng đang vận

động và phát triển , đòi hỏi chúng ta nhận thức

khoa học, đúng đắn , khắc phục những lệch lạc,

sai sót về tư tưởng, phấn đấu xây dựng thành

côngmột nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm

đà bản sắc dân tộc . D

( 3 ) Phạm Văn Đồng : Phát biểu tại Đại hội lần thứ III

Hội nhà văn Việt Nam ( tháng 9-1983 )
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SỰ PHÁT TRIỂN VỀ

NHẬN THỨC TÔN GIÁO CỦA ĐẢNG

PHẠM HUY THÔNG

-ỘI nghị lần thứ bảy (phần 2) Ban Chấp

hành Trung ương khóa IX diễn ra từ

H|| ) ngày
13 đến

ngày
21-1-2003

, đã thông

qua 4 văn kiện quan trọng, trong đó có Nghị

quyết 25-NQ/TW "Về công tác tôn giáo ". Với

Nghị quyết này , Đảng ta đã góp phầnphát triển

một bước về nhận thức tôn giáo trong kho tàng

lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng

Hồ Chí Minh.

Tôn giáo ra đời rất sớm trong lịch sử xã hội

loài người. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy dấu

tích của tôn giáo cách đây khoảng 10 vạn năm.

Vì vậy, tôn giáo có ảnh hưởng rất lớn tới văn

hóa, phong tục tập quán, đời sống sản xuất của

hầu hết các dân tộc, các quốc gia. Người ta

không thể không nói đến tôn giáo khi đề cập

đến lịch sử một dân tộc . Chính vì thế, tôn giáo

được nhiều nhà nghiên cứu để tâm đến với

nhiều giác độ khác nhau .

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin , với tư cách là một

học thuyết khoa học về xã hội và nhân văn,

đương nhiên cũng không thể bỏ qua tôn giáo

mà trái lại , đã chỉ ra một cách đúng đắn nhất về

nguồn gốc , bản chất và ảnh hưởng của tôn giáo

đối với xã hội . Hồ Chí Minh , vị lãnh tụ vĩ đại

của dân tộc ta , Danh nhân văn hóa thế giới, đã

có nhiều bài viết rất sâu sắc thể hiện quan điểm ,

lập trường của mình đối với vấn đềnhạy cảm

này . Lịch sử cách mạng nước ta đã chứng minh

quan điểm và chính sách của Đảng, Nhà nước

ta về vấn đề tôn giáo dựa trên hệ tư tưởng của

chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí

Minh là đúng đắn , vì nó đã tập hợp được đông

đảo đồng bào các tôn giáo trong khối đại đoàn

kết toàn dân , giành thắng lợi hết sức vẻ vang

trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, cũng

nhưtrong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay .

Tuy nhiên, lịch sử luôn vận động và phát triển

tôn giáo cũng thế , nên mỗi giai đoạn , mỗi

chặng đường, cần có sự xem xét, đánh giá lại ,

cũng như có chính sách phù hợp đối với lĩnh

vực quan trọng này .

Nghị quyết 25-NQ/TW viết : " Tín ngưỡng ,

tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận

nhân dân , đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong

quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước

ta" ( 1 ). Đây là một quan điểm rất mới về lý luận

tôn giáo .

Chúng ta biết rằng, các nhà sáng lập chủ

nghĩa Mác - Lê-nin đã nghiên cứu khá kỹ

nguồn gốc và bản chất của tôn giáo, cũng như

chỉ ra sách lược ứng xử cho Đảng của giai cấp

côngnhân với hiện tượngxã hội này. Tôn giáo ,

theo Ph . Ăng-ghen, " chỉ là sự phản ánh hư ảo

vào trong đầu óc của con người - của những lực

lượng ở bên ngoài chi phối cuộc sống hằng

ngày của họ ; chỉ làsự phản ánh trong đó những

lực lượng ở trần thế đã mang hình thức những

* Báo Người Công giáo Việt Nam

;

( 1 ) Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung

ương khóa IX , Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 2003, tr 48
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lực lượng siêu trần thế" (2 ). Lúc đầu, đó là sức

mạnh tự nhiên và về sau , đó là sức mạnh xã hội .

V.I. Lê -nin cho rằng , trong xã hội tư bản,

nguồn gốc của tôn giáo chủyếu là nguồn gốc

xã hội , khi mà quần chúng lao động "hoàn toàn

bất lực... trước những thế lực mùquáng của chủ

nghĩa tư bản đang hằng ngày , hằng giờ gây ra

cho những người lao động bình thường những

nỗi thống khổ cực kỳ ghê gớm , những sự đau

thương thật là khủng khiếp, nhiều gấp nghìn

lần so với những biến cố phi thường như chiến

tranh , động đất, v.v.. - đó là những nguồn gốc

sâu xa nhất của tôn giáo." (3 ). Nhưng tôn giáo có

phải là nhu cầu của nhân dân không ? Trả lời

vấn đề này, V.I. Lê-nin nhấn mạnh đến nhu

cầu của giai cấp thống trị trong việc sử dụng

tôn giáo như một công cụ để thống trị xã hội,

duy trì xã hội trong" trật tự" . Ph . Ăng-ghen cho

rằng, tôn giáo do con người sáng tạo ra ; bản

thân những người này cảm thấy nhu cầu cần

phải có tôn giáo của quần chúng . Còn C. Mác

đã nói rõ trong "Lời nói đầu" cuốn " Góp phần

phê phán triết học pháp quyền của Hê-ghen "

(viết năm 1843 và ấn hành năm 1844 ) rằng,

" tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân" . Cầu

này thường được nhiều người viện dẫn để phê

phán tính chất tiêu cực của tôn giáo . Thật ra,

chính nó đã nói lên nhu cầu tôn giáo của một

bộ phận nhân dân . Theo Giáo sư S.V. Rô-giỗ,

người Chi Lê, cho đến những năm đầu của

thế kỷ XIX, " thuốc phiện vẫn chưa có ý nghĩa

(ma tuý ) như ngày nay . Nó là một thứ thuốc

thông thường, một chất giảm đau mà các thày

thuốc vẫn kêđơn "(4 )

Vậy, tôn giáo tồn tại đến bao giờ ? Theo

Ph . Ăng-ghen, khi con người chưa chấm dứt

được cái tình trạng chỉ biết có "mưu sự " không

thôi mà chưa định đoạt được cái " thành sự " , tức

là vẫn còn cảnh "mưu sự tại nhân , thành sự tại

thiên" , thì tôn giáo vẫn tồn tại . Chỉ đến khi

"mưu sự tại nhân mà thành sự cũng tại nhân " thì

lúc đó " cái sức mạnh xa lạ cuối cùng hiện nay

vẫn còn đang phản ánh vào tôn giáo sẽ mất đi

vì lẽ đơn giản là sẽ không có gì để phản ánh

nữa" . V.I. Lê-nin , khi chỉ ra nguồn gốc sâu xa

của tôn giáo là nguồn gốc xã hội, đã cho rằng

đếnmột lúc nào đó, những sự khốn cùng, dốt

nát bị xóa bỏ thì tôn giáo cũng mất theo .

Hồ Chí Minh có rất nhiều bài viết về tôn

giáo, nhưng Người không đi sâu phân tích

nguồn gốc và bản chất của tôn giáo, mà chủ

yếu là phân tích thực trạng của tôn giáo, chỉ ra

những mặt tích cực của các tôn giáo để vận

động đồng bào các tôn giáo tham gia vào công

cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mặc dù biết

rất rõ "tôn giáo là duy tâm , cộng sản là duy

vật ", nhưng Hồ Chí Minh không đi đến đối lập

tôn giáo với cộng sản mà trái lại , tìm ra những

nét tương đồng, những mặt tích cực của tôn

giáo và đồng bào có đạo với cách mạng, với

dân tộc . Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã

dành những lời ca ngợi sự từ bi của Đức Phật,

lòng nhân ái của Đức Giê-su và Người tự nhận

"làm người học trò nhỏ của các vị ấy " cùng với

các vĩ nhân như Khổng Tử, C. Mác , Tôn Dật

Tiên . Hồ Chí Minh viết về Đức Giê-su với sự

kính trọng : "Gần 20 thế kỷ trước , một vị thánh

nhân đã ra đời. Cả đời Người chỉ lo cứu thế

độ dân, hy sinh cho tự do, bình đẳng" ( 5 ) . Nói về

người sáng lập ra một tôn giáo như thế

có ngược với tinh thần của chủ nghĩa Mác

không ? Hoàn toàn không. Chính C. Mác cũng

nói : "Sự nghèo nàn của tôn giáo vừa là biểu

hiện của sự nghèo nàn hiện thực vừa là sự phản

kháng chống sự nghèo nàn hiện thực ấy" (6) .

Phản kháng cũng đã là sự tiến bộ rồi . Dĩ nhiên ,

đó có phải là cách phản kháng tốt nhất hay

không thì lại là chuyện khác . Hồ Chí Minh

luôn luôn tin tưởng vào đồng bào có đạo.

( 2) C. Mác và Ph . Ăng-ghen : Toàn tập , Nxb Chính trị

Quốc gia , Hà Nội , 1994 , t 20, tr 437

( 3 ) V.I. Lê -nin : Toàn tập , Nxb Tiến bộ , Mát-xcơ-va,

1979, t 17 , tr 515-516

(4 ) Dẫn theo : Về tôn giáo, Nxb Khoa học xã hội , 1994,

t 1 , tr 239

( 5 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị Quốc gia,

Hà Nội , 1995 , t 4 , tr 490

(6 ) C.Mác và Ph . Ăng-ghen : Sđd , t 1 , tr 570
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Người nói : "Phần lớn đồng bào tôn giáo , nhất

là các tầng lớp lao động đều yêu nước kháng

chiến, nhưcông giáo ở nhiều nơi, như Cao Đài

kháng chiến .. " (7 ). Hồ Chí Minh chiếm được

lòng tin của đồng bào các tôn giáo vì Người

hiểu đạo, hiểu đồng bào có đạo, nói với các tín

đồ bằng ngôn ngữ tôn giáo của họ. Đối với tín

đồ Phật giáo, Ngườinói : "Lợi lạc quần sinh, vô

ngã vị tha" , còn đối với tín đồ Công giáo,

Người nói : "Tôi kính cẩn cầu Đức Chúa phù hộ

dân tộc Việt Nam và giúp cho Việt Nam đi đến

thắng lợi cuối cùng " .

Nhân đây , cần bàn thêm vấn đề : Người có

đạo có thể vào Đảng Cộng sản được không ?

Về vấn đề này, V.I. Lê-nin đã có câu trả lời

khẳng định, song với một thái độ không khoan

nhượng . Người viết : "Đương nhiên, thuộc vào

loại không triệt để , còn có những công nhân

hiện vẫn là tín đồ đạo Cơ đốc, tin vào Thượng

đế , và những người trí thức theo chủ nghĩa thần

bí (khiếp ! khiếp ! ), - nhưng chúng ta không

những không gạt bỏ ra khỏi Xô - viết, mà thậm

chí cũng không gạt bỏ ra khỏi đảng, bởi vì

chúng ta tin chắc rằng cuộc đấu tranh thực tế và

công việc cùng nhau làm trong một hàng ngũ,

một đội ngũ, nhất định có thể làm cho tất cả

những phần tử có sức sống tin vào chân lý của

chủ nghĩa Mác, vứt bỏ tất cả những gì không có

sức sống "(8 ). Như vậy, theo V.I. Lê-nin , khi

người có đạo gia nhập Đảng , tất cả mọi thứ

không triệt để đều bị loại trừ ra khỏi con người

đó . Đối với vấn đề này, Hồ Chí Minh có cách

giải quyết rất mềm mỏng, dĩ nhiên, không phải

vô nguyên tắc mà có điều kiện . Người cho

rằng, người Công giáo có thể vào Đảng Lao

động Việt Nam được : "Người tôn giáo nào vào

cũng được , miễn là trung thành , hăng hái làm

nhiệm vụ , giữ đúng kỷ luật của Đảng . Nước ta

kinh tế lạc hậu , kỹ thuật kém, tôn giáo là duy

tâm, cộng sản là duy vật, nhưng trong điều kiện

hiện tại , người theo đạo vẫn vào Đảng được" (9 ).

Hồ Chí Minh không đấu tranh loại trừ tôn

giáo, mà chỉ đấu tranh với những kẻ lợi dụng

tôn giáo chống lại dân tộc . Thậm chí, Người

còn chăm lo đến nguyện vọng của người có đạo

là " phần xác ấm no, phần hồn thong dong" .

Người vận động đồng bào các tôn giáo tham

gia kháng chiến,gia kháng chiến, kiến quốc , nhưng cũng tạo

điều kiện cho các tôn giáo được sinh hoạt tự do

theo pháp luật - thể hiện qua việc Người ký

nhiều sắc lệnh liên quan đến tôn giáo . Theo Hồ

Chí Minh, chỉ khi nước nhà được độc lập, tôn

giáo mới thật sự được tự do. Chúng ta thường

nhắc đến lời trong Di chúc của Người : "Đến

ngày thắng lợi ta sẽ xây dựng lại đất nước ta

đàng hoàng hơn , to đẹp hơn" , nhưng riêng ván

đề tương lai củatôn giáo, Người đã nói rõ cách

đây hơn nửa thế kỷ. Trong thư gửi đồng bào

Công giáo nhân lễ Giáng sinh năm 1948, Người

viết : "Hôm nay , đồngbào lễ Chúa trongmột

bầu không khí chiến tranh , vì giặc Pháp còn

đang giày xéo trên đất nước ta . Song rồi đây ,

thắng lợi sẽ cho chúng ta lễ Chúa long trọng

hơn , trong một bầu không khí vui vẻ và tươi

sáng của một nước hoàn toàn thống nhất và

độc lập" (10 ). Như vậy, khi nước nhà thống nhất,

độc lập, tôn giáo không mất đi mà hoạt động

tự do hơn .

Từ sự phân tích trên đây , có thể thấy , quan

niệm "Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh

thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ

tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng

chủ nghĩa xã hội ở nước ta" mà Nghị quyết

25-NQ/TW đưa ra là một quan niệm mới, là

một bước phát triển của lý luận mác-xít về vấn

đề tôn giáo . Nghị quyết không đi vào vấn đề

nhận thức luận , nhưng đã bao hàm được nguyên

nhân tồn tại lâu dài của tôn giáo. Ở nước ta

hiện nay , số tín đồ tôn giáo chiếm khoảng 1/4

dân số . Vì thế , xác định tôn giáo là nhu cầu của

một bộ phận nhân dân không chỉ phản ánh

đúng thực trạng của xã hội hiện tại , mà còn thể

hiện sự quan tâm của Đảng đến đời sống vật

(7 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 6 , tr 461

(8) V. I. Lê-nin : Sdd, t 12 , tr 78 - 79

(9 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 7 , tr 115

( 10) Hồ Chí Minh : Sđd , t 5 , tr 538
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chất và tinh thần của nhân dân theo lời dạy của

Chủ tịch Hồ Chí Minh .

Điểm mới thứ hai của Nghị quyết

25 -NQ /TW là sự khẳng định : "Đạo đức tôn

giáo có nhiều điều phùhợp với công cuộc xây

dựng xã hội mới" ( 11 ) . Vấn đề này được nếu

trong Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị năm

1990 và được nhắc lại trong Chỉ thị 37-CT/TW

ngày 2-7-1998 "Về công tác tôn giáo trong

tình hình mới" , và nay được Nghị quyết

25 -NQ /TW ghi nhận và phát triển . Cũng có

một số người băn khoăn rằng , phải chăng

chúng ta đã đi chệch quan điểm của chủ nghĩa

Mác - Lê -nin về vấn đề này ? Họ dẫn câu nói

của V.I. Lê -nin trong bài phát biểu "Nhiệm vụ

của đoàn thanh niên " : " Tất cả những thứ đạo

đức, xuất phát từ những quan niệm ở ngoài

nhân loại , ở ngoài các giai cấp, chúng ta đềuở

bác bỏ . Chúng ta nói rằng đấy chỉ là lừa bịp, dối

trá , nhồi sọ công nhân và nông dân để mưu lợi

ích riêng cho bọn địa chủ và bọn tư bản"( 2).

Thật ra, đọc kỹ toàn bộ đoạn này mới thấy

không phải V.I. Lê-nin bác bỏ mọi thứ đạo đức,

trong đó có đạo đức tôn giáo . Theo đó, người

cộng sản chỉ không công nhận loại đạo đức duy

tâm và cũng chỉ không thừa nhận nó về mặt

nhận thức luận mà thôi .Hơn nữa, cần nhớ rằng,

thời điểm sau Cách mạng Tháng Mười, Chính

thống giáo Nga cũng như các tôn giáo khác đều

liên minh với các lực lượng phản động để

chống lại chính quyền Xô- viết , nên cuộc đấu

tranh về ý thức hệ lúc này rất quyết liệt, buộc

V.I. Lê -nin phải nhấn mạnh tính không thỏa

hiệp , không khoan nhượng với tôn giáo. Điều

đó cũng giống như cuối thế kỷ XIX, khi các

nhà sáng lập chủ nghĩa Mác phải nhấn mạnh

yếu tố kinh tế để bảo vệ chủ nghĩa duy vật,

song không có nghĩa là các ông coi kinh tế là

yếu tố quyết định duy nhất sự phát triển của

xã hội .

Cần lưu ý rằng , tôn giáo mang tính xã hội và

bị chi phối bởi cái xã hội mà ở đó nó tồn tại .

Các tôn giáo hiện có ở Việt Nam , dù được

du nhập từ nước ngoài vào hay được sinh ra ở

trong nước, đều chịu ảnh hưởng ít nhiều bởi

văn hóa Việt Nam . Những yếu tố tiêu cực bị

hạn chế dần và những yếu tố tích cực được khơi

dậy, phát huy. Từ năm 1980, Công giáo xác

định đường hướng "đồng hành với dân tộc" và

khẳng định : "Yêu Tổ quốc , yêu đồng bào đối:

với người Công giáo không những là tình cảm

tự nhiên phải có, mà còn là một đòi hỏi của

Phúc âm ... Lòng yêu nước của chúng ta phải

thiết thực , nghĩa là chúng ta phải ý thức nhữngý

vấn đề hiện tại của quê hương, đồng bào toàn

quốc góp phần bảo vệ và xây dựngmột nước

Việt Nam giàu mạnh, tự do, hạnh phúc" ( Thư

chung 1980, số 10) . Cả trong quá khứ lẫn hiện

tại , Công giáo là một cầu nối giao lưu văn hóa

Đông Tây , góp phần sáng tạo ra chữ Quốc ngữ

nhưng cũng duy trì, bảo tồn chữ Hán - Nôm,

góp vào văn hóa dân tộc một sắc thái riêng của

nghệ thuật kiến trúc , hội hoạ và âm nhạc Công

giáo . Truyền thống thương người như thể

thương thân của dân tộc đã tạo ra nét đẹp trong

sinh hoạt cộng đồng Công giáo , đúng như lời

Thủ tướng Phan Văn Khải : "Đồng bào Công

giáo trong khối đại đoàn kết dân tộc luôn hăng

hái thi đua yêu nước. Những phong trào như

xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống mới

trên địa bàn dân cư ... càng ngày càng phát triển

sâu rộng và có hiệu quả. Những giá trị văn hóa,

đạo đức Công giáo được phát huy cùng với

những giá trị đạo đức và văn hóa của dân tộc

Việt Nam" ( 13 ) . Đồng thời, Công giáo cũng tiếp

thu tinh hoa của văn hóa dân tộc để đưa vào

sinh hoạt tôn giáo của mình : từ kiến trúc độc

đáo của Nhà thờ Phát Diệm đến những bài

thánh ca thấm đẫm làn điệu dân ca ; từ những

bức ảnh thánh mang gương mặt người Việt đến

cách tổ chức một đám rước Công giáo như một

(Xem tiếp trang 23)

( 11 ) Văn kiện đã dẫn , tr 45-46

(12) V.I.Lê-nin : Sɗd, t 41 , tr 367

( 13 ) Báo Người Công giáo Việt Nam , số 2, ngày

13-1-2003 , tr 5
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Hoàn thiên chính sách

tài chính – tiền tệ,

tiếp tục đổi mới,

lành mạnh hóa hệ thống

tài chính – ngân hàng

trong việc xây dựng và vận dụng các chính sách

tài chính - tiền tệ, thời gian qua chúng ta đã đạt

được nhiều thành quả đáng kể , được biểu hiện

tập trung ở ba vấn đề sau đây :

Thứ nhất, chính sách tài chính - tiền tệ đã

góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng

trưởng kinh tế và kiềm chế lạm phát.

Lành mạnh hóa việc chi ngân sách nhà

nước, không ngừng đổi mới chính sách thuế

phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường. Thực

hiện phương thức cân đối ngân sách theo

nguyên tắc : chi thường xuyên trong phạm vi số

DƯƠNG THỊ BÌNH MINH "- SỬ ĐÌNH THÀNH … thu thuế, phí và lệ phí ; tạo nguồn vốn tiết kiệm

H

ƠN 16 năm qua, với tinh thần đổi mới

kinh tế , Đảng và Nhà nước ta đã có

nhiều quyết sách quan trọng , nhằm đổi

mới và lành mạnh hóa các hoạt động tài chính -

tiền tệ, tạo sự ổn định môi trường kinh tế vĩ

mô ; kiểm soát lạm phát ; tạo lập và sử dụng có

hiệu quả các nguồn lực ; khuyến khích tiết kiệm

và định hướngđầu tư , v.v .. đưa nền kinh tế phát

triển đối ổn định với tốc độ cao .
tương

Bước vào thập kỷ đầu của thế kỷ XXI, vấn

đề hội nhập kinh tế khu vực và thế giới đang

đặt ra nhiều thử thách lớn đối với hệ thống

tài chính - ngân hàng nước ta . Bởi đây là huyết

mạch và là một bộ phận hữu cơ rất quan trọng

trong toàn bộ quá trình đổi mới kinh tế . Việc

tiếp tục hoàn thiện chính sách tài chính - tiền tệ ,

không những có ý nghĩa quyết định đối với bản

thân nó, mà còn có tác dụng thúc đẩy tiến trình

hội nhập và phát triển kinh tế - xã hội đất nước .

I. THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TÀI

CHÍNH - TIỀN TỆ

1. Những thành quả

Mặc dù còn không ít những bất cập, khó

khăn cần được điều chỉnh, giải quyết, nhưng

để đầu tư phát triển ; xử lý bội chi ngân sách

bằng việc áp dụng tín dụng nhà nước. Bên cạnh

đó, Nhà nước cũng đã tiến hành cải cách triệt để

chính sách thu tài chính nhà nước ; trong đó,

chính sách thuế được cải cách qua bước 2, đã

góp phần quan trọng vào việc lành mạnh hóa

nền tài chính quốc gia .

Xây dựng và thực hiện chính sách tiền tệ

đúng đắn. Ngân hàng Nhà nước đã thiết lập và

vận hành có hiệu quả các công cụ điều hành

chính sách tiền tệ . Từ đó, kiểm soát được khối

lượng tiền trong lưu thông, thực hiện cơ chế

cung ứng tiền tệ thông qua các nghiệp vụ của

Ngân hàng. Nhờ đó đã đảm bảo được khối

lượng tiền tệ, tín dụng cần thiết cho nền kinh tế

quốc dân ; đảm bảo hoạt động an toàn cho hệ

thống của Ngân hàng Thương mại , có tác động

tích cực trong việc huy động vốn , góp phần

thúc đẩy kinh tế tăng trưởng. Việc thực hiện cơ

chế tỷ giá linh hoạt phù hợp với nền kinh tế thị

trường đã có tác dụng thúc đẩy hoạt động kinh

tế đối ngoại, kích thích xuất khẩu, cải thiện một

GS , TS , Trường Đại học Kinh tế Thành phố

Hồ Chí Minh

** TS , Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
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bước cán cân thanh toán quốc tế , kiềm chế

lạm phát và kích thích đầu tư phát triển .

Thứ hai, nâng cao hiệu suất huy động vốn

của nền kinh tế

Các công cụ tài chính nhà nước được đổi

mới đểkhai thác nguồn nội lực . Công cuộc cải

cách thuế từ năm 1990 đến nay đã có tác dụng

tích cực trong việc mở rộng, ổn định và tập

trung nguồn thu ngân sách cho Nhà nước . Nhà

nước sử dụng mạnh mẽ công cụ tín dụng của

mình nhằm huy động các nguồn vốn qua việc

phát hành trái phiếu ở trong nước . Việc thành

lập hệ thống các quỹ hỗ trợ tài chính đã góp

phần đa dạng hóa các kênh huy động vốn của

Nhà nước , tạo sức mạnh tổng hợp cho việc

thực hiện các chương trình và dự án phát triển

kinh tế - xã hội .

Nâng cao năng lực và hiệu quả kinh doanh ;

đổi mới công nghệ trong hoạt động ngân hàng

để tăng cường khai thác , thu hút vốn đầu tư của

các thành phần kinh tế và dân cư . Thực hiện

cạnh tranh lành mạnh trong hệ thống của Ngân

hàng Thương mại ; duy trì và mở rộng các hình

thức huy động vốn ; không ngừng nâng cao chất

lượng dịch vụ ngân hàng, tạo ra lực hấp dẫn thu

hút vốn tiết kiệm của các tổ chức và công chúng

vào các ngân hàng thương mại .

Khai thác triệt để các nguồn vốn nước ngoài.

Bằng những giải pháp có tính tổng hợp, Nhà

nước đã khai thông với thị trường tài chính thế

giới, bình thường hóa các quan hệ tài chính,

nâng cao vị thế tài chính quốc tế của Việt Nam .

Theo đó, các hình thức huy động vốn nước

ngoài ngày càng được mở rộng và đa dạng hóa,

với sức thu hút mạnh mẽ các dòng vốn nước

ngoài , mà chủ yếu là của FDI và ODA.

Thứ ba , hình thành và phát triển một thị

trường tài chính - nét đặc trưng trong hoạt động

tài chính của cơ chế kinh tế thị trường.

Sự ra đời và phát triển của thị trường tài

chính đã khai thông và thúc đẩy mạnh mẽ quá

trình giao lưu vốn . Hiện tại , nền kinh tế

Việt Nam đã xuất hiện các công cụ huy động

vốn của thị trường phục vụ cho mở rộng sản

xuất kinh doanh và nhu cầu đầu tư phát triển

của Nhà nước ; khuyến khích tiết kiệm, thu hút

đầu tư của côngchúng thông qua thu nhập, lợi

tức và giá cả chứng khoán...

2. Những hạn chế

Bên cạnh những thành quả quan trọng nói

trên , quá trình thực hiện chính sách tài chính -

tiền tệ và cơ chế điều hành của chúng ta hiện

vẫn còn những hạn chế sau :

·
Về ngân sách nhà nước

Thu ngân sách nhà nước từ hoạt động sản

xuất - kinh doanh trong nước hiện chỉ chiếm

khoảng hơn 50%, còn lại là dựa vào thuế xuất,

nhập khẩu và bán dầu thô . Mức đóng góp vào

nguồn thu từ doanh nghiệp dân doanh còn thấp.

Hệ thống thuế vẫn còn phức tạp trên nhiều khía

cạnh . Chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị

hành chính , sự nghiệp chưa tính hết khả năng tài

chính và năng lực hoạt động, chưa thực sự

khuyến khích các đơn vị sự nghiệp có thu tăng

cường khai thác nguồn thu, nâng cao thu nhập

cho người lao động và giảm bớt phần cấp phát

từ ngân sách nhà nước.

·
Về tín dụng nhà nước

Nhà nước chưa có được một chiến lược tổng

thể với những kế hoạch vay nợ và trả nợ trung

hạn , dài hạn trong mối tương quan chặt chẽ với

kế hoạch chi ngân sách nhà nước cũng như với

chính sách phát triển kinh tế - xã hội trung hạn

và dài hạn . Đầu mối quản lý , theo dõi nợ quốc

gia, sự phân định trách nhiệm giữa các bộ,

ngành còn thiếu chặt chẽ . Tiến độ giải ngân và

cơ chế quản lý nguồn vốn ODA chậm và phân

tán nên việc tổng hợp , đánh giá hiệu quả kinh tế

của nguồn vốn này còn hạn chế .

-
Về tài chính doanh nghiệp

Chưa có đột phá trong đổi mới cơ chế tài

chính đối với doanh nghiệp . Nhà nước còn

can thiệp sâu vào hoạt động quản trị tài

chính và quan hệ tín dụng - ngân hàng của các
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doanh nghiệp. Các doanh nghiệp, nhất là các

doanh nghiệp vừa và nhỏ, còn gặp nhiều khó

khăn khi tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ngân

hàng và thu hút vốn trên thị trường tài chính.

·
Về các công cụ của chính sách tiền tệ và

hoạt động ngân hàng

Hiệu quả của việc điều phối vốn khả dụng

giữa các ngân hàng thương mại của thị trường

tiền tệ còn thấp. Lãi suất thị trường liên ngân

hàng chưa phản ánh đúng đắn cung cầu vốn khả

dụng , chưa thực sự trở thành nguồn cung cấp

thông tin trong việc điều hành chính sách tiền tệ

của Ngân hàng Nhà nước . Công cụ lãi suất tái

cấp vốn còn tỏ ra mờ nhạt . Quy mô thị trường

mở nhỏ bé, chính sách quản lý ngoại hối , cơ chế

điều hành tỷ giá thiếu linh hoạt ; sức mua đối

ngoại của đồng tiền nội tệ chưa ổn định , hiệu

quả kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương

mại chưa cao, nghiệp vụ thanh toán qua ngân

hàng còn nhiều hạn chế . V.v..

·
Về thị trường tài chính

Quy mô thị trường tài chính còn nhỏ bé, hiệu

quả thấp . Thị trường chứng khoán chưa trở

thành nơi quy tụ để Nhà nước và các doanh

nghiệp huy động vốn . Giữa thị trường tiền tệ và

thị trường chứng khoán chưa có sự liên thông và

bắt nhịp trong việc điều hòa vốn cho nền kinh

tế. Hiệu quả hoạt động của các định chế tài

chính chuyên nghiệp còn yếu mà hệ quả trực

tiếp là tính chuyên nghiệp của thị trường

chưa cao .

II. HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TÀI

CHÍNH - TIỀN TỆ GIAI ĐOẠN 2003-2010

1. Về chính sách tài chính nhà nước

Tiếp tục cải cách hệ thống thuế theo hướng

đơn giản, phát huy vai trò quản lý kinh tế vĩ mô

của Nhà nước , thúc đẩy tăng trưởng kinh tế , phù

hợp với thông lệ quốc tế , bảo đảm tính công

bằng, bình đẳng và mang tính luật pháp cao .

Các sắc thuế phải được phân nhiệm rõ ràng theo

hướng chuyên hóa về chức năng và thống nhất

hóa về mục tiêu , nhằm khắc phục dần tình trạng

đa chức năng, đa mục tiêu trong cùng một sắc

thuế . Lượng hóa cơ cấu hợp lý giữa thuế trực

thu và thuế gián thu trong tổng thu ngân sách

cho phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh

tế . Bên cạnh đó , không ngừng hoàn thiện cơ chế

thu , từng bước hiện đại hóa công nghệ quản lý

thuế để tương đồng với khu vực về trình độ

quản lý .

Về phân phối và sử dụng vốn ngân sách nhà

nước , cần đáp ứng các yêu cầu có tính chiến

lược : tính kỷ luật tài chính tổng thể ; tính hiệu

quả trong phân phối, hoạt động.Để đảm bảo sự

đổi mới và hoàn thiện trong chi ngân sách nhà

nước, cần tập trung vào các giải pháp sau đây :

- Đẩy mạnh xã hội hóa các quan hệ tài chính

trong chi ngân sách nhà nước . Nâng cao hiệu

quả phân bổ , thu hút mạnh mẽ các nguồn lực tài

chính của khu vực kinh tế tư nhân vào cung ứng

chế sự can thiệp quá sâucủaNhà nước vào đời

sản phẩm công cộng với chất lượng cao ; hạn

sống kinh tế vi mô và xác lập đúng vai trò quản

lý vĩ mô của Nhà nước .

Gắn kết chặt chẽ giữa nhóm chi thường

xuyên và chi đầu tư trong phân phối nguồn lực

tài chính nhà nước. Trên cơ sở đó, tối ưu hóa cơ

cấu chi ngân sách nhà nước phù hợp với yêu cầu

và thực tế phát triển của nền kinh tế .

- Nâng cao tính hiệu quả chi ngân sách bằng

sự phối hợp hài hòa các giải pháp : chuyển đổi

từ phương thức quản lý ngân sách theo đầu vào

sang lập ngân sách theo kết quả " đầu ra " ; đẩy

mạnh khoán chị, cắt giảm chi hành chính ; đẩy

nhanh tiến trình tái cấu trúc các doanh nghiệp

nhà nước để nâng cao hiệu quả hoạt động và

giảm bớt phần vốn cấp phát từ ngân sách nhà

nước .

Về cân đối và xử lý bội chi ngân sách nhà

nước, thực hiện cân đối ngân sách trong sự gắn

kết chặt chẽ với chu kỳ kinh tế . Kiểm soát

chặt chẽ mức bội chi ngân sách để khống chế

mức độ vay nợ của Nhà nước. Các chính quyền

địa phương cần được sự chủ động hơn về phát

hành trái phiếu đầu tư để cân đối ngân sách

Số 20 (tháng 7 năm 2003 )
21



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

địa phương khi cần thiết . Khi không gian kinh

tế được mở rộng, Quốc hội và Chính phủ có thể

cho phép các địa phương được trực tiếp vay nợ

nước ngoài, nếu xét thấy có đủ điều kiện về

kinh tế, khả năng ngân sách sử dụng vốn hiệu

quả và đảm bảo khả năng trả nợ.

Về phân cấp :
quản lý ngân sách nhà nước :

Từng bước thực hiện nâng dần quyền quyết

định của địa phương (tỉnh , thành phố ) về quản

lý ngân sách . Mở rộng phân cấp các khoản thu

gắn với kinh tế địa phương và cho phép địa

phương được quyền chủ động trong việc phân

định nguồn thu và nhiệm vụ chi của các cấp

ngân sách trực thuộc . Trung ương giao chỉ tiêu

tổng thể, địa phương chủ động bố trí khoản

mục ngân sách phù hợp với luật pháp và tính

đặc thù của địa phương.

2. Về chính sách tài chính doanh nghiệp

Đẩy mạnh đổi mới cơ chế quản lý tài chính,

giảm sự can thiệp của nhà nước vào hoạt động

kinh doanh của doanh nghiệp. Hoàn thiện

khuôn khổ luật pháp về tín dụng, bảo lãnh tín

dụng, phát hành cổ phiếu, trái phiếu, góp vốn

liên doanh ; cổ phần hóa, hợp tác kinh doanh

trong và ngoài nước . Tiếp tục đẩy mạnh việc

chuyển đổi sở hữu nhằm cơ cấu lại hệ thống

doanh nghiệp nhà nước một cách hợp lý cả về

lượng, quy mô và ngành nghề ; nâng cao khả

năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thị

trường trong và ngoài nước .

3. Về chính sách tiền tệ, ngân hàng và thị

trường tài chính

Để đảm bảo thành công chính sách tự do hóa

lãi suất , cần tiếp tục phát triển hệ thống tín dụng

ngân hàng, nâng cao tính chuyên nghiệp của

các tổ chức tín dụng . Mặt khác , phát triển hợp

lý về cấu trúc thị trường tài chính đảm bảo cho

cơ chế điều hòa vốn và cạnh tranh của các tổ

chức tín dụng vận hành ; tiếp tục hoàn thiện môi

trường pháp lý đảm bảo cho hoạt động của các

tổ chức tín dụng được lành mạnh . Ngân hàng

Nhà nước cần tập trung xây dựng cấu trúc các

loại lãi suất chủ yếu trên thị trường tiền tệ để

can thiệp và điều chỉnh lãi suất thị trường. Khi

thị trường chứng khoán trở thành mộttrong

những trục chính của thị trường vốn và có sự bắt

nhịp với thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước

sẽ tập trung sử dụng công cụ thị trường mở, làm

nòng cốt trong việc điều hành chính sách lãi

suất theo cơ chế thị trường ở trình độ cao.

Đẩy mạnh chính sách tự do hóa tỷ giá hối

đoái phù hợp với xu thế tự do hóa tàichính và

sự hội nhập của nền kinh tế . Muốn vậy, phải có

bước đi thích hợp để bảo đảm ổn định giá trị

tiền tệ quốc gia, kiểm soát lạm phát, kích thích

xuất khẩu , thu hút đầu tư , gia tăng tích lũy ngoại

tệ và đảm bảo khả năng trả nợ của quốc gia.

Giai đoạn 2001 - 2005 , cần tập trung củng cố và

phát triển thị trường ngoại tệ liên ngân hàng ;

nâng cao tiềm lực dự trữ ngoại tệ quốc gia ; tăng

cường vai trò người mua bán cuối cùng của

Ngân hàng Nhà nước . Giai đoạn 2006 - 2010,

nền kinh tế sẽ hội nhập, thị trường tiền tệ phát

triển , dự trữ ngoại tệ quốc gia được nâng cao, hệ

thống ngân hàng thương mại phát triển và hòa

nhập vào đời sống đầy năng động của thị trường

tiền tệ . Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước có thể tiến

tới thực hiện chính sách tự do hóa tỷ giá hối

đoái . Xóa bỏ biên độ giao dịch , và dựavào quan

hệ cung cầu trên thị trường, Ngân hàng Nhà

nước công bố tỷ giá thị trường liên ngân hàng

giữa các đồng tiền để làm cơ sở cho các ngân

hàng thương mại ấn định tỷ giá giao dịch trong

hoạt động của mình . Từ năm 2011 trở đi , tố chất

quốc tế hóa của thị trường tiền tệ sẽ đạt ở mức

tương đối cao, đồng tiền Việt Nam có sự chuyển

đổi trong các hạng mục trên tài khoản vốn . Lúc

ấy, Ngân hàng Nhà nước có thể thực hiện chế

độ tỷ giá thả nổi , nghĩa là chế độ tỷ giá được xác

định hoàn toàn dựa trên cơ sở biến động của các

yếu tố trên thị trường và gián tiếp can thiệp

thông qua lãi suất tái cấp vốn nghiệp vụ thị

trường mở.

Cần đẩy nhanh tiến trình cơ cấu lại và

lành mạnh hóa tài chính các ngân hàng thương

mại cổ phần ,mại cổ phần, nhằm xây dựng một hệ thống
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ngân hàng vững mạnh, tăng cường tính minh

bạch, hiệu quả, cạnh tranh ; đảm nhận tốt vai

trò trung gian trong việc huy động và phân bổ

vốn. Tiến tới thành lập và phát triển thị trường

mua bán nợ thứ cấp trên thị trường liên ngân

hàng, trước mắt là tại các trung tâm giao dịch

lón.

Để đẩy mạnh hoạt động sôi nổi và nâng cao

hiệu quả của thị trường chứng khoán Việt Nam,

cần có các giải pháp mạnh đó là :

-

Khuyến khích các tổng công ty nhà nước

phát hành trái phiếu có mục đích để huy động

vốn dài hạn cho đầu tư đổi mới công nghệ và

tạo hàng hóa cho thị trường chứng khoán . Đẩy |

mạnh chính sách cổ phần hóa các doanh nghiệp

nhà nước để thực hiện chính sách cải cách kinh

tế một cách triệt để theo cơ chế thị trường và tạo

cho thị trường chứng khoán có được những

công ty niêm yết hùng mạnh, thực sự là đại diện

cho các ngành kinh tế .

- Tạo lập môi trường thuận lợi để các doanh

nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, tiếp |

cận đến việc phát hành chứng khoán, nhằm

nâng cao khả năng huy động vốn trên thị

trường. Khuyến khích phát triển loại hình công

ty cổ phần đại chúng, tạo điều kiện cho nhà đầu

tư có nhiều cơ hội lựa chọn mục tiêu của mình .

;

- Mở rộng các hình thức thu hút vốn đầu tư

nước ngoài . Cho phép các nhà đầu tư nước

ngoài thànhlập công ty cổ phần để tạo ra kênh

huy động vốn của thị trường . Đa dạng hóa các

hình thức đầu tư ; mở ra cho các nhà đầu tư

trong nước nhiều cơ hội để đầu tư vào các

doanh nghiệp nước ngoài . Tiến tới tạo mặt bằng

pháp lýthống nhất cho đầu tư trong nước và

đầu tư nước ngoài, tạo hàng hóa cho thị trường

chứng khoán .

- Mở rộng và phát triển thị trường trái phiếu

nhà nước, nhất là trái phiếu đầu tư ; hình thành

và phát triển thị trường trái phiếu của chính

quyền địa phương .

Cuối cùng là , phát triển một cách đa dạng

các công ty chứng khoán và quỹ đầu tư chứng

khoán.D

|

|

|

SỰ PHÁT TRIỂN .

(Tiếp theo trang 18)

đám rước làng... Còn Phật giáo thì chọn đường

hướng : "Phật pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã

hội" . Một tôn giáo nội sinh là Cao Đài tiên

thiên mới được công nhận tư cách pháp nhân

năm 1995 đã ghi trong Hiến chương : "Là một

tôn giáo khai sáng trong lòng dân tộc từng gắn

bó với dân tộc trong những chặng đường lịch

sử vẻ vang, đến nay trước cơ đạo mới, chức sắc

đạo tâm, nam nữ Cao Đài tiên thiên đại đạo

Tam kỳ phổ độ tiếp nối truyền thống phụng

đạo yêu nước , đồng thời bảo tồn , giữ gìn những

phẩm giá đạo đức, văn hóa của dân tộc và cùng

toàn dân xây dựng và bảo vệ đất nước hòa bình

phồn thịnh theo lời dạy của đức chí tôn làm cho

nước vinh đạo sáng" (14 ).

Như vậy, các tôn giáo ở Việt Nam ngày

càng gắn bó với dân tộc hơn , cả về nghi lễ , giáo

lýlẫnđường hướng phát triển . Từ những tôn

giáo ngoại lai và xa lạ với truyền thống văn hóa

của dân tộc , chúng đã trở thành những tôn giáo

gắn bó với dân tộc , cùng đồng hành với dân

tộc . Hơn nữa, đồng bào có đạo cũng là một bộ

phận của nhân dân, tôn giáo cũng là một thành

tố của văn hóa dân tộc. Cho nên, đánh giá vị trí,

vai trò của các tôn giáo ở nước ta như Nghị

quyết 25-NQ /TW làhoàn toàn đúng với thực

tiễn cũng như lý luận . Cái mới, cái đúng đắn

của Nghị quyết 25-NQ/TW không chỉ là sự đổi

mới nhận thức về tôn giáo , mà còn đưa ra một

loạt nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, thiết thực

trong công tác tôn giáo .

Hơn 70 năm qua, đồng bào các tôn giáo

nguyện tập hợp xung quanh Đảng để làm cách

mạng . Nay, họ càng tin tưởng vào Đảng và Nhà

nước , nguyện chung sức, chung lòng với đồng

bào cả nước vững bước trên con đường xây

dựng nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ và

văn minh.

( 14 ) Bản tin Tôn giáo, số 8 , 1995
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1 - Việt Nam có một ưu thế rất quý báu

không phải quốc gia nào cũng có được : Đó là

sựđa dạng về vănhóa, nhữngtruyền thống văn

hóa lâu đời, rất phong phú của 54 dân tộc , các

vùng, miền với các sắc thái tộc người, sắc thái

địa phương và khu vực .

Định hướng chiến

lược xây dựng nền văn

hóa tiên tiến, đậm đà bản

sắc dân tộc, chính sách

tôn trọng sự đa dạng văn

hóa của các dân tộc , chủ

trương bảo

tình trạng làm thay cho các chủ thể văn hóa ở

tất cả các cấp độ khác nhau . Một hiện tượng

phổ biến nữa là ngộ nhận bản sắc . Quan niệm

đơn giản cho rằng cái gì cũ, cái gì đã
qua thì

mới được coi là bản sắc, chỉ cái gì của riêng ,

độc đáo mới được cho là

bản sắc ; nhiều khi khẩu

hiệu "bảo tồn và phát

huy bản sắc văn hóa"

được sử dụng một cách

sáo rỗng , không gắn liền

với thực tế , không có nội

tồn hiệu"bảo
Vấn đề bảo tồn

và phát huy

các giá trị vănhóacổ NHỮN
G

DI SẢN dungcụthể

truyền của các dân tộc

của Đảng và Nhà nước ta

là hoàn toàn đúng đắn và

tiến bộ. Chúng ta đã đạt

được rất nhiều thành tựu

về lĩnh vực này .

Các ngành khoa học

xã hội và nhân văn đóng

một vai trò quan trọng

trong nghiên cứu ứng

dụng và phát huy di sản

văn hóa của các dân tộc .

Từ sau Nghị quyết Trung

VĂN HÓA

CỦA CÁC

DÂN TỘC

NGUYỄN VĂN HUY *

ương 5 (khóa VIII) , các ngành khoa học xã hội

và nhân văn càng có điều kiện nghiên cứu vấn

đề trên , đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp

hóa, hiện đại hóa.

2 - Tuy nhiên, trong việc nghiên cứu bảo

tồn và phát huy bản sắc, di sản văn hóa các dân

tộc còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Ở

tầm vĩ mô, chúng ta còn thiếu những công cụ

lý luận thật sắc bén và cụ thể về nghiên cứu

bản sắc văn hóa ; một trong những nội dung

chính của việc giữ gìn bản sắc văn hóa chính

là giữ gìn sự đa dạng văn hóa của dân tộc , các

vùng miền như thế nào cũng chưa được làm rõ .

Sự đa dạng đó thể hiện ở mọi khía cạnh của

văn hóa. Ở nhiều địa phương , còn phổ biến

-

Ví dụ , ở một số nơi,

người ta đã và đang làm

"nhà rộng văn hóa" cho

các buôn làng Trường

Sơn - Tây Nguyên, theo

kiểu làm thay , làm cho :

đầu tư kinh phí, dùng thợ

mộc người Kinh , dùng cả

vật liệu hiện đại không

thích hợp , thậm chí có

khi không chú ý đến kiểu

dáng nhà rỗng của những

cộng đồng cư dân cụ thể

nên tạo ra những khuôn

mẫu nhà rông giống nhau, xa lạ với cộng

đồng... Còn trước kia, một thời nhà rông từng

được coi là cổ hủ , lạc hậu , không được khích

lệ bảo tồn , dẫn đến tình trạng bị mai một phổ

biến trong đời sống đồng bào các dân tộc vốn

có truyền thống nhà rộng . Người ta không

khuyến khích , nuôi dưỡng các hoạt động, cộng

đồng trên nhà rông mà thay nó bằng các sinh

hoạt của cộng đồng ở nhà trệt nên làm nhà

rỗng mất đi sức sống. Quanh chuyện ứng xử

với nhà rộng đã đủ thấy sự tùy tiện , thậm chí

tùy hứng, không khoa học trước một di sản.

* PGS , TS , Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
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су

Vấn đề
quan điểm tôn trọng sự đa dạng văn

hóa của các dân tộc nói chung và các dân tộc

thiểu số nói riêng cần được nghiên cứu để

thể hóa hơn nữa về các cách tiếp cận , nhằm tôn

trọng các nền văn hóa một cách đúng đắn và

hiệuquả nhất. Những nguyên tắc bình đẳng ,

đoàn kết và tương trợ , giúp đỡ lẫn nhau là cơ

bản , bất di , bất dịch trong chính sách dân tộc

của Đảng và Nhà nước. Nhưng làm thế nào để

có thể vận dụng và cụ thể hóa những nguyên

tắc này trong thực tiễn hiện nay, trong điều

kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển

cơ chế thị trường , hội nhập với thế giới ở tất cả

các ngành , các lĩnh vực, các vùngmiền và các

địa phương khác nhau? Chẳng hạn , các cấp

các ngànhđều nhận thức được tầmquan trọng

của việc tôn trọng , giữ gìn và phát triển nền

văn hóa của các dân tộc thiểu số . Nhưng ai (cơ

quan nào , cộng đồng nào, nhóm ngườinào,cá

nhân nào... ) sẽ là những người đưa ra những

chuẩn mực để quy định phong tục nào là tốt

đẹp , phong tục nào là lạc hậu,bảotồn những

giá trị văn hóa truyền thống của mình, vô hình

trung thúc đẩy nhanh quá trình đồng hóa tự

nhiên . Cho nên vấn đề tôn trọng bản sắc, tôn

trọng cuộc sống của chính các dân tộc thiểu số

đòi hỏi các ngành khoa học và cơ quan quản

lý nhà nước cần xây dựng thái độ và quan điểm

rất cụ thể, thiết thực trong việc tiếp cận vấn

đề , phải nhanh chóng nâng cao dân trí, thông

tin đầy đủ cho người dân để họ có được sự lựa

chọn , định hướng đúng đắn .

Chẳng hạn, " sự kiện" Tây Nguyên gần đây

do nhiều nguyên nhân , có bàn tay của địch

nhưng cũng có thiếu sót, sai lầm của ta . Có thể

quá trình 25 năm thực hiện chính sách phát

cho rằng , " sự kiện" đó một phần là hệ quả của

triển Tây Nguyên, trong đó có chính sách phân

bố lại dân cư . Mặc dù có tầm chiến lược quốc

gia , nhưng do thiếu tính toán kỹ lưỡng trên

bố lại dân cưở vùng này tuy mang lại những

nhiều mặt, nên việc thực thi chính sách phân

kết quả tích cực nhưng cũng tiềm tàng không

ít các yếu tố tiêu cực . Các ngành khoa học xã

hội chưa dự báo được một cách xác thực những

tác động xã hội của chính sách đó đối với từng

nhóm dân cư , dân bản địa cũng như những

người mới di cư tới. Trong nghiên cứu đánh

giá tác động xã hội của chính sách di dân , một

điểm quan trọng cần nhận thức là hiểu và tôn

trọng các phương thức sản xuất bản địa cũng

như những biểu tượng , niềm tin liên quan tới

đất đai , rừng, v.v.. của họ. Nói cách khác , cần

nhận thức đầy đủ và tôn trọng quyền sinh tồn

Hơn nữa, lâu nay tồn tại một quan niệm, của những người dân bản địa theo cách của họ

một xu thế khá phổ biến : chính người dân , đã và đang lựa chọn để duy trì cuộc sống mà

chính một số những chủ thể văn hóa thuộc các
đó chính là một biểu hiện văn hóa của mỗi dân

dân tộc thiểu số là cán bộ, viên chức lại coi nếp tộc, mỗi cộng đồng. Chỉ có sự hiểu biết và tôn

sống văn hóa của người Kinh hay văn hóa ở đồ trọng những thành tố cụ thể của văn hóa bản
đô

thị đồng bằng là chuẩn , là định hướng cho họ, địa như vậy thì chính quyền địa phương mới

từ đó gây tâm lý tự ti coi cái gì của mình cũng chủ động tạo ra và thừa nhận không gian sinh

lạc hậu , của người khác là tiến bộ . Vì thế xảy tồn thực tế (đất đai , rừng , nguồn nước v.v.) và

ra hiện tượng chủ thể văn hóa tự chối bỏ những không gian xã hội - văn hóa cho người dân

phong tục này, bài trừ những phong tục khác

khi chúng được coi là hủ tục của một dân tộc.

Tương tự , về tín ngưỡng dân gian , những ai có

quyền quyết định cái gì là tín ngưỡng đích

thực, cái gì là mê tín , dị đoan , thế nào là tâm

linh , thế nào là lãng phí trong nhiều phong tục

tập quán . Điều quan trọng là , cần làm nhiều

hơn nữa để tạo điều kiện cho các chủ thể văn

hóa tự quyết định đâu là bản sắc văn hóa của

mình , những khía cạnh nào của di sản văn hóa

cần được phát huy.
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Tây Nguyên . Hệ thống sở hữu của cư dân bản

địa, với lãnh thổ được xác định đáp ứng những

chu kỳ canh tác quay vòng đã chạm trán với hệ

thống sở hữu tư nhân và sở hữu nhà nước , đặc

trưng bởi quyền sử dụng cố định . Trên thực tế ,

những không gian tộc người về lãnh thổ cũng

như biểu tượng này càng bị thu hẹp về phạm

vi , trong thực tế không được thừa nhận và trân

trọng đúng mức, nên đã dẫn đến căng thẳng

trong quan hệ tộc người, dẫn đến việc kẻ địch

lợi dụng điều đó, gây bất ổn định chính trị và

xã hội . Bài học cần rút ra là , sự hiểu biết sâu

sắc về cách tiếp cận văn hóa của cư dân bản

địa , tôn trọng sự đa dạng văn hóa mà những

biểu hiện của nó rất phong phú , sinh động,

muôn hình muôn vẻ chính là chìa khóa tạo ra

Sự ổn định xã hội, từ đó mới có thể dẫn đến

phát triển kinh tế , giảm thiểu các mâu thuẫn ,

các quan hệ căng thẳng trong ứng xử tộc

người , xã hội , không tạo ra những "khe hở"

trong tâm lý tộc người để kẻ xấucó thể lợi

dụng.

lý

Không nên có một công thức chung duy

nhất phổ biến cho mọi nơi về bảo tồn và phất

huy các di sản văn hóa. Không nên khuôn theo

mô hình có sẵn. Vấn đề ở chỗ : mô hìnhchỉ có

ích khi nó được hiểu là định hướng cho cách

suy nghĩ, cách làm việc , cách thích ứng và

phát triển . Một mô hình áp dụng trong bối

cảnh địa phương cụ thể thì có thể sẽ rất thành

công nhưng khi nó được biến thành điển hình

và khuyến nghị nhân rộng điển hình đó, tức là

áp dụng những mô hình đặc trưng vào những

hoàn cảnh kinh tế - xã hội ở các vùng miền ,

các dân tộc khác nhau thì có khi có những kết

quả ngược lại , nên phải thận trọng , tránh khiên

cưỡng . Nói cách khác , phương án hợp lý dẫn

đến những thành công về kinh tế , xã hội , bảo

tồn bản sắc và sự đa dạng văn hóa v.v. , cần

được dựa trên bối cảnh cụ thể ở từng địa

phương và do chính người dân tự lựa chọn và

quyết định.

Xin dẫn một ví dụ về vấn đề xây dựng

"Làng văn hóa" ở các vùng dân tộc thiểu số.

Việc đưa những chuẩn mực từ trên xuống để

phân định thế nào là văn hóa, là chưa hoặc

không văn hóa vừa thể hiện một quan niệm

hẹp mô hình hóa về văn hóa, đồngthời cũng

tạo ra những lối mòn cứng nhắc trong quản lý

nông thôn và những cơ hội nảy sinh tiêu cực .

Việc xây dựng "Quy ước làng văn hóa" (hương

ước mới) ở nhiều nơi là một quá trình áp đặt từ

trên xuống, mô hình hóa đồng loạt cho tất cả

các làng, các vùng. Điều đó cónguy cơ biến

đa dạng văn hóa, sự phong phú văn hóa mà ta

đang muốn giữ gìn thành một sự đồng nhất,

đơn nhất. Khi việc thành lập quy ước làng do

chính những người dân sống ở làng lựa chọn,

bàn bạc và quyết định, thì đó là một việc cần

làm , cần khuyến khích , bởi vì quy ước đó củng

cố việc quản lý làng xã. Nhưng một khi việc

xây dựng các quy ước ở làng được mô hình

hóa và quy chế hóa thành mộtkhuôn mẫu duy

sự

nhất, thì nó đã mất đi tính thực tiễn địa

phương , trở nên xa rời và không còn ứng dụng

được trong quản lý nông thôn .

Cần nhận thức đúng đắn hơn, cụ thể hơn

vấn đề văn hóa là độnglực của sự phát triển và

việc ứng dụng nó vào cuộc sống ra sao . Vấn đề

này không thể dừng lại ở những quan niệm

chung chung, trừu tượng, mà phải rất cụ thể ,

đáp ứng những đòi hỏi thiết yếu của cuộc sống .

Văn hóa chỉ là động lực khi chính người

dân nhìn thấy ở nó cách kiếm sống hay cách

sinh tồn của họ từ bao đời và nay nó có khả

năng hữu dụng trong điều kiện mới. Người dân

tựthực hành, vận động , điều chỉnh , thay đổi ,

sung những kinh nghiệm hay các quan hệ

để thích ứng với điều kiện sốngmới.

bổ

Chẳng hạn , nhiều khi phải chấp nhận một

số ngành nghề truyền thống mất đi do không

thích ứng được nhu cầu của cuộc sống mới.

Nhưng cũng có những làng tuy mất nghề

nhưng nền tảng văn hóa của nó, những kiến
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thức , những kinh nghiệm đã tích lũy được từ

bao đời tiềm ẩnnay trong dân làng có thể biến

thành những khả năng phát triển mới , những

tiềm năng trở thành động lực của sự phát triển .

Chẳng hạn , làng Đồng Kỵ (Bắc Ninh) bị cấm

làm pháo, nghề cổ truyền mất đi , tưởng chừng

dân làng sẽ bị xiêu điêu . Nhưng nhiều đời nay

làng Đồng Kỵ lại có những tiềm năng khác,

những kỹ năng buôn bán (gỗ, trâu ), đặc biệt là

khả năng buôn bán đường dài, và những ưu thế

này đã được phát huy tối đa. Người dẫn Đồng

Kỵ đã vượt lên, làng của họ đã trở thành một

trung tâm sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp

phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu . Rõ

ràng là, người dân đã năng động thích ứng với

điều kiện mới, người dânđãlựa chọn và quyết

định hướng sản xuất kinh doanh của mìnhvà

họ đã thành công.

Vai trò các nhà khoa học không chỉ là theo

đuổi việc nghiên cứu , giữ gìn truyền thống, mà

phải cùng với người dân nhìn ra được đâu là

tiềm năng và làm sao giúp họ biến chúng

thành những động lực phát triển kinh tế. Cần

giúp người dân đưa những kỹ thuật ứng dụng

mới vào những nghề đã có, đa dạng hóa sản

phẩm , đổi mới mẫu mã, tiếp thị, tạo ra thị

trường tiêu thụ , v.v.. Phương pháp tiếp cận

phục vụ trực tiếp cho phát triển của các ngành

khoa học xã hội chính là chú trọng nghiên cứu ,

cùng với người dân tìm ra những tiềm năng có

thể phát huy, giúp họ biến tiềm năng văn hóa

thành động lực phát triển .

Những kết quả nghiên cứu và thực nghiệm

trưng bày, trình diễn gần đây của Bảo tàng

Dân tộc học Việt Nam có thể là những ví dụ về

phương pháp tiếp cận ứng dụng này. Bằng

cách trao cho chủ thể văn hóa cơ hội trình bày

về văn hóa của họ (chẳng hạn những người

phụ nữ Thái ở Nghệ An , người Dao, người

Mông ở Sa Pa, ở Hà Giang , được mời trình

diễn và giao lưu về nghề dệt , làm thổ cẩm , tạo

hoa văn bằng in sáp ong, nhuộm chàm ; phụ nữ

Chăm ở Bầu Trúc trình bày về kỹ thuật làm

gốm khộng bàn xoay ; người làm giấy ở

Dương Ô, người làm tranh ở Đông Hồ (Bắc

Ninh ) trình bày về nghề sản xuất giấy dó , in

tranh của mình ; người đan thuyền ở Quảng

Ninh trình bày về kỹ thuật đan của mình ... Bảo

tàng Dân tộc học Việt Nam đã giúp cho chủ

thể văn hóa nhận thức được thế mạnh văn hóa

của chính họ, giúp họ một mặt giữ gìn các kỹ

thuật, kinh nghiệm sản xuất thủ công truyền

thống , mặt khác tạo ra những sản phẩm mới

thích ứng với thị trường trong và ngoài nước

hiện nay. Đồng thời, Bảo tàng cũng đóng góp

một vaitrò tích cực trong việc quảng bá những

sản phẩm thủ công , làm cầu nối giữa những

người sản xuất với những người tiêu thụ , thúc

đẩy sản xuất phát triển . Như vậy, qua nghiên

cứu , trưng bày, giao lưu giữa chủ thể văn hóa

và công chúng, Bảo tàng đã giúp phát hiện

tiềm năng, biến tiềm năng thành động lực phát

triển kinh tế, từ đó giúp chủ thể văn hóa tựhào

và khẳng định bản sắc của chính mình . Sự

thành công của việc khôi phục và phát triển

các nghề dệt thổ cẩm , các trang trí hoa văn

truyền thống của người Mông, người Thái,

người Dao, người Chăm , người Nùng, người

Ễ Đê, người Gia Rai ... trong những năm gần

đây là những ví dụ sinh động của việc biến

tiềm năng văn hóa thành động lực phát triển

kinh tế.

Tuy nhiên , chúng ta cũng cần cảnh báo một

xu thế trong nghiên cứu và phát huy những

nghề thủ công theo quan niệm hẹp hòi về

"truyền thống" . Tức là chỉ tập trung vào duy trì

những nghề lâu đời nhưng thực tế không thể

phát triển được , không phù hợp với kinh tế thị

trường ; đồng thời lại coi nhẹ những nghề mới,

những mẫu mã mới, hoặc coi việc đổi mới , cải

biên những mặt hàng truyền thống là ngoại lai ,

không truyền thống. Nghề thủ công mới nếu là

phát huy và làm giàu nhanh chính là tạo ra

những giá trị văn hóa mới, những động lực văn

hóa mới.
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3 - Để nghiên cứu bảo tồn và phát huy

những di sản văn hóa các dân tộc, sáng tạo

những giá trị văn hóa mới, trong rất nhiều việc ,

trước hết cần tập trung làm tốt một số vấn đề

chủ yếu sau :

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức rõ ràng

hơn , sâu sắc hơn về cách tiếp cận bản sắc văn

hóa , phát huy các di sản văn hóa. Ở đây , hiểu

cho đúng vấn đề bản sắc từ góc độ lý luận và

phương pháp tiếp cận về sự đa dạng văn hóa là

một trong những vấn đề cốt lõi. Tránh lạm

dụng , lợi dụng vấn đề bản sắc vì đó sẽ dẫn đến

những thái cựckhác nhau ... Từ quan niệm về

văn hóa , bản sắc văn hóa và đa dạng văn hóa

chưa đúng đắn có thể sẽ dẫn tới định hướng sai

lầm trong thực tiễn , từ những chủ trương lớn

chưa đúng đắn sẽ dẫn tới những biện pháp

không khả thi, đầu tư lệch đối tượng , sai trọng

tâm , gây ra lãng phí và phản tác dụng.

Hai là, việc xây dựng định hướng giữ gìn và

bảo tồn di sản văn hóa, phát huy bản sắcvăn

hóa là dochủ thể văn hóa (tức người dân hay

cáccộng đồng) tự nhận thức , lựa chọn vàquyết

định. Điều quan trọng là , traoquyền cho người

dân tự xác định bản sắc của họ, tự giữ gìn sự

đa dạng văn hóa , tự nhận cáimà họ cẩn , cái

họ cho là thiết yếu. Vấn đề văn hóa, bản sắc

văn hóa và đa dạng vănhóatrướchết phảixuất

phát từ người dân, từ nhu cầu , lợi ích của người

dân và do người dân quyết định . Đó cũng

chính là bản chất của việc thực hiện vấn đề dân

chủ trong nhân dân liên quan tới điều này .

Chúng ta đã có Quy chế Dân chủ ở cơ sở

nhưng trên thực tế nó vẫn chưa được hiểu và

thực hiện một cách trọn vẹn, triệt để, trên bình

diện văn hóa.

Con người Việt Nam , dù bất cứ trong hoàn

cảnh nào, trong bất cứ điều kiện lịch sử nào,

cũng đều đã, đang và sẽ là những chủ thể văn

hóa . Họ luôn sáng tạo để thích ứng với cuộc

sống mới. Vấn đề quan trọng là , các chủ

trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cần

tạo những điều kiện hữu hiệu nhất đểcác chủ

thể văn hóa tựlựa chọn và quyết định bản sắc

của mình, tức là tựquyết định các sáng tạo văn

hóa (hiểu theo nghĩa rộng ) để thích ứng và

sáng tạo trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện

đại hóa đất nước.

Chính ở đây khoa học xã hội và nhân văn

cùng ngành văn hóa - thông tin có thể tham gia

hỗ trợ (nhưng không làm thay) cho các chủ thể

văn hóa, hướng dẫn cho người dân tự quyết và

tự lựa chọn các phương thức mưu sinh tối ưu

để tái sản xuất đời sống xã hội và văn hóa của

mình , góp phần làm cho văn hóa thực sự trở

thành động lực phát triển xã hội .

Ba là , văn hóa luôn luôn vận động và phát

triển một cách cụ thể và sinhđộng. Các quan

hệ xã hội , các kinh nghiệm về kinh tế , các tri

thức về kỹ thuật, các quan hệ với môi trường

sinh thái ... chính là điều kiện tồn tại của cộng

đồng và của văn hóa. Cho nên không nên quan

niệmvănhóa là cái gìcao siêu , trừu tượng, xa

lạ , tách khỏi cuộc sống hằng ngày của con

người. Định lượng và đánh giá về văn hóa

không phải chỉ ở khía cạnh hưởng thụ ngày

càng nhiều thành tựu văn hóa (mới), mà còn ở

nhiều giá trị khác không thể định lượng được .

Chúng ta cần tránh xu hướng quá nhấn mạnh

vào lượng hóa văn hóa mà không thấy hết

đượcrằng văn hóa chính là cuộc sống sinh

động đang diễn ra trong các mối quan hệ xã

hội hằng ngày , rất năng động trong cuộc sống .

Cần nhânthức sâu sắc văn hóa là quá trình

biến đổi và thích ứng không ngừng trong sự

phát triển của xã hội.Một quan niệm kháphổ

biến hiện nay là, quan niệm tĩnh về văn hóa ,

quan niệm hẹp về " truyền thống " và "di sản" .

Điều đó vô tình đã làm đông cứng văn hóa. Do

vậy, việc nghiên cứu và hoạt động thực tiễn

phải làm sao cho di sản văn hóa gắn bó hữu cơ

với cuộc sống. Làm được như vậy là tạo ra

động lực phát triển mới của văn hóa. D

2
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QUẢNG NAM

TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

Q

UẢNG Nam là vùng đất anh hùng,

giàu truyền thống lịch sử , văn hóa ...

nhưng còn rất khó khăn . Hơn sáu

năm qua , Đảng bộ và nhân dân Quảng Nam

đã nỗ lực không ngừng, phấn đấu vì một

Quảng Nam giàu mạnh - nơi "khúc ruột

miền Trung " Tổ quốc . Tạp chí Cộng sản

trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc buổi trao

đổi thân mật về vấn đề này giữa phóng viên

và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy .

Phóng viên : Sau hơn 6 năm tái lập tỉnh (kể

từ ngày 1-1-1997), Quảng Nam đã vượt qua

những khó khăn và đạt được những thành quả

gì , thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ?

Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng : Những ngày

đầu tiên tái lập , Quảng Nam gặp rất nhiều khó

khăn : một vùng núi chiếm gần 70% diện tích

tự nhiên của tỉnh , một vùng cát nghèo nàn, hậu

quả tàn phá của hai cuộc chiến tranh nặng nề,

số đối tượng chính sách nhiều nhất trong cả

nước ; kết cấu hạ tầng hầu như chưa có gì,

nguồn tài chính thu không đủ chi, miền núi và

vùng khó khăn , vùng sâu, vùng xa nhiều ;

nguồn vốn của các doanh nghiệp nhà nước

được tiếp nhận chỉ bằng hơn 1 % so với tổng số

vốn củacác doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Nam -

Đà Nẵng trước đây (40 tỉ đồng trong tổng số

4000 tỉ đồng) . Trong ba năm đầu ( 1997 -

1999) , thì một năm bị hạn và hai năm bị ba trận

lũ lớn (lớn nhất trong vòng 30 năm qua) , làm

VŨ NGỌCHOÀNG

chết hàng trăm người, trôi hàng nghìn ngôi nhà,

mất hàng nghìn héc-ta đất sản xuất nông

nghiệp, làm hư hỏng các công trình trị giá trên

một nghìn tỉ đồng, tức là gấp 10 lần vốn xây

dựng cơ bản của Quảng Nam hằng năm. Trong

hoàn cảnh không bình thường ấy, Quảng Nam

nhanh chóng ổn định tình hình đời sống và sản

xuất. Ba năm tiếp theo , Đảng bộ và nhân dân

tỉnh Quảng Nam đã phấn đấu tạo được những

khởi sắc bước đầu và đặc biệt là đã nhìn thấy rõ

lối ra.

Phóng viên : Thưa đồng chí, lối ra đó là gì ?

Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng : Lối ra không

phải đã có sẵn mà phải suy nghĩ , trăn trở qua

thực tiễn . Lối ra ấy thế nào tôi sẽ nói sau , bây

giờ xin nói về một số khởi sắc ban đầu của

tỉnh . Nông nghiệp vài năm gần đây được mùa,

vụ đông xuân vừa rồi được mùa lớn nhất từ

trước đến nay, một phần do thời tiết thuận lợi

nhưng đáng nói là nhờ áp dụng những tiến bộ

khoa học trong sử dụng giống mới , nhất là các

giống lúa lai. Mấy năm trước tỉnh phải đi mua ,

gần đây đã chủ động sản xuất được để không

những cung cấp đủ giống lúa cho bà con nông

dân trong tỉnh mà còn bắt đầu bán ra ngoài tỉnh .

Nghề nuôi tôm phát triển được 2 400 héc -ta ,

nhờ đó nông dân giảm nghèo, mặc dù cũng có

* Bí thư Tỉnh ủy , Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

Quảng Nam
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tỉ

vụ bị thua lỗ do dịch bệnh. Các ngành công

nghiệp và du lịch phát triển khá, có mặt rất khá .

Hồi tỉnh mới tái lập , giá trị công nghiệp chỉ gần

600 tỉ đồng (theo giá so sánh năm 1994 ), nay

đạt khoảng vài nghìn tỉ đồng, mỗi năm tăng

bình quân từ 21 đến 22% . Doanh thu du lịch

năm 1997 đạt 20 tỉ đồng, nay đạt gần 160 ủ

đồng (gấp 8 lần) . Nhờ vậy, thu ngân sách của

tỉnh đã nhích lên, từ 130 tỉ đồng (trước đây) lên

450 đến 500 tỉ đồng (kể cả phần nộp về ngân

sách Trung ương và xin cấp lại) . Mặc dù ngân

sách chưa cân đối , vẫn phải nhờ ngân sách

Trung ương giúp đỡ , nhưng đó là tiến bộ , cố

gắng rất lớn của Đảng bộ và nhân dân Quảng

Nam trong thời gian qua.

Trong sáu năm qua, tỉnh đã xây thêm được

171 trường học, trong đó 19 trường phổ thông

trung học , thu nhận thêm khoảng 70 ngàn học

sinh phổ thông ; thêm 23 cơ sở y tế, trongđó

có 3 bệnh viện tỉnh ; thêm 60 xã có điện , đưa số

xã, phường có điện lên 194 trên tổng số

222 đơn vị. Phát triển mạnh mẽ giao thông,

nhất là giao thông nông thôn, bê-tông hóa hơn

2 000 km đường , nhiều nơi bộ mặt nông thôn

đã thay đổi hẳn . Qua thực tiễn các phong trào

ấy , chúng tôi rút ra được nhiều bài học quý báu

về cách tổ chức và vận động quần chúng . Kết

quả đó là sự nỗ lực của nhân dân , sự giúp đỡ

của các cơ quan trung ương, nhưng điều cần

khẳng định , đó là sự năng động trong vậndụng

cơ chế , nhất là cơ chế khuyến khích đầu tư và

sự đoàn kết, thống nhất , đồng tâm , hiệp lực từ

trong Đảng bộ đến cả hệ thống chính trị và

nhân dân. Theo tôi , đó là điểm mấu chốt nhất .

Phóng viên : Triển vọng phát triển của

Quảng Nam sẽ như thế nào , thưa đồng chí ?

Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng : Về hướng phát

triển trong tương lai hay việc tìm lối ra , như

chúng ta biết , Quảng Nam rất đẹp . Đẹp là theo

nghĩa văn hóa, truyền thống yêu nước , anh

hùng. Quả thật như vậy . Đây là vùng đất mở

cửa giao hòa giữa các nền văn hóa mà ngày nay

còn giữ lại hai di sản văn hóa nổi tiếng thế

giới : Hội An, Mỹ Sơn và trên hai mươi công

trình văn hóa cổ khác . Quảng Nam là vùng đất

học với Ngũ Phụng Tề Phi, Ngũ tử đăng khoa ,

Tứ hùng, Tứ kiệt ... Tất cả các huyện , thị ở

Quảng Nam đều được công nhận danh hiệu anh

hùng ; trong đó có những huyện, thị 2 lần được

công nhận danh hiệu anh hùng, hơn 100 xã anh

hùng , có xã 2 - 3 lần được công nhận danh hiệu2 - 3

anh hùng, trên sáu nghìn Bà mẹ Việt Nam Anh

hùng, gần một nghìn mẹ được phong danh hiệu

anh hùng. Nếu không nhầm thì Quảng Nam là

tỉnh có nhiều Bà mẹ Anh hùng nhất trong cả

nước , có huyện có hàng nghìn Bà mẹ Anh

hùng, nhiều xã có hàng trăm Bà mẹ Anh hùng ;

đặc biệt có mẹ có 11 người thân là liệt sĩ (gồm

có 9 con, chồng và cháu ruột) . Là vùng đất mở

đầu của công cuộc chiến đấu chống thực dân

Pháp xâm lược nước ta năm 1858 và các phong

trào yêu nước phất cao cờ Nghĩa hội Quảng

thuế năm rõ năm 1908 làm chấn động và lan

Nam, phong trào Duy Tân và phong trào kháng

khắpTrungKỳ.Trong cuộc kháng chiến chống

Mỹ , là vùng đất " trung dũng kiên cường, đi đầu

diệt Mỹ" mở màn cho phong trào đánh thắng

giặc Mỹ xâm lược bằng trận đánh Núi Thành .

Quảng Nam đẹp nhưng nghèo - cái nghèo đã

đeo bám từ lâu . Tại sao một vùng đất anh hùng

như vậy, cần cù lao động như vậy mà vẫn cứ

nghèo ? Cái nghèo chắc chắn không phải là

định mệnh. Cái nghèo có nguyên nhân từ cơ

cấu kinh tế. Đến nay, vẫn là tỉnh nông nghiệp,

trong khi không có lợi thế để phát triểnnông

nghiệp (vì đất đai ít, cằn cỗi , độ dốc nhiều, hay

bị thiên tai bão lũ , nắng hạn, địa hình và khí

hậu khác biệt nhau, chia cắt , đan xen, manh

mún), trong hoàn cảnh cụ thể trước đây, nhờ

điều ấy mà vùng đất này đứng vững, tồn tại và

góp phần chiến thắng các kẻ thù xâm lược .

Ngày nay, tình hình đã thay đổi , nếu cứ giữ sự

manh mún, không chuyển dịch cơ bản, thì

không giải quyết được vấn đề thoát nghèo và

tụt hậu . Để quê hương nghèo là có lỗi với lịch
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sử , với những lớp người đi trước . Bao thế hệ

cha anh đã kiên cường chiến đấu hy sinh chắc

chắn không muốn quê hương mình vẫn mãi

nghèo và tụt hậu. Cần phải giải quyết một cách

căn bản, mạnh mẽ, quyết liệt , tất nhiên là phải

chú ý đặc điểm của một tỉnh nông nghiệp lâu

đời. Thay đổi căn bản cơ cấu kinh tế của tỉnh

được xem là nhiệm vụ lịch sử. Nhưng chuyển

đổi theo hướng nào và bao giờ chuyển là câu

hỏi đặt ra cho Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh

phải tìm lời giải đáp.

2

Quảng Nam có nhiều lợi thế so sánh để phát

triển công nghiệp và du lịch - dịch vụ . Nằm ở

vị trí trung độ của đất nước, có cảng biển nước

sâu ở hai đầu (cụm cảng Kỳ Hà - Dung Quất và

cảng Đà Nẵng ), sân bay ở hai đầu (sân bay Chu

Lai và sân bay Đà Nẵng ) ; án ngữ trên hành

lang đường hàng hải quốc tế, dưới đường bay

quốc tế A1 , liền với biển , với Tây Nguyên và

Lào ; có các trục giao thông xuyên Việt cả

đường bộ và đường sắt, có các tuyến hành lang

Đông Tây xuyên Á ; có nguồn điện, nguồn

nước , phong phú về tài nguyên, khoáng sản , có

điều kiện để sản xuất điện năng và sản xuất

xi-măng với quy mô lớn , có nhiều mặt bằng

còn bỏtrống … đặt Quảng Nam trước nhiều cơ

hội . Với bờ biển dài hàng trăm ki -lô-mét sạch

đẹp, nơi nào cũng có thể làm bãi tắm tốt, có

15 đảo biển gần bờ, hàng chục hồ nước với

6 000 héc-ta mặt nước và trên 10 000 héc-ta

rừng giữa hồ, hàng trăm hòn đảo và bán đảo ở

các hồ nước này ; 128 nghìn héc - ta rừng

nguyên sinh với tính đa dạng và riêng có của

vùng khí hậu giao thoa... Quảng Nam là một

khu du lịch đa năng tiềm tàng . Đặc biệt là các

làng nghề truyền thống, làng dân tộc , làng quê

sông nước đã mở cửa cách đây 400 năm để giao

lưu , giao hòa giữa các nền văn hóa Đông

Tây ... Những điều đó là lợi thế của Quảng

Nam , là căn cứ để chọn hướng và đầu tư phát

triển thành một tỉnh công nghiệp có cơ cấu kinh

tế chủ yếu là công nghiệp và du lịch - dịch vụ .

·

Thực tiễn các năm qua cho thấy, Quảng Nam đi

theo hướng này là đúng đắn. Lối ra lànhư vậy .

Phóng viên : Thưa đồng chí, trong cơ cấu

công nghiệp và dịch vụ, Quảng Nam ưu tiên cái

gì và lựa chọn hướng phát triển chính là ngành

gì?

Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng : Theo suy nghĩ

của chúng tôi, những năm trước mắt sẽ phát

triển song song công nghiệp và dịch vụ , hai

lĩnh vực ấy thúc đẩy lẫn nhau. Sau đó, khi công

nghiệp đã ở mức phát triển tương đối khá, sẽ

tập trung mạnh cho phát triển các ngành dịch

vụ. Như vậy sẽ hiệu quả hơn (cả về kinh tế lẫn

xã hội và môi trường sinh thái) . Trong công

nghiệp, chế biến nông - lâm sản là ngành được

ưu tiên vì nó liên quan đến đời sống của đông

đảo nhân dân trong tỉnh, đồng thời là " cú hích "

chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp . May

mặc cũng là ngành ưu tiên vì nó giải quyết

nhiều việc làm so với nhiều ngành công nghiệp

khác ; hơn nữa , Quảng Nam lại có truyền thống

dệt - may từ lâu . Quảng Nam cũng có các

nguồn vật liệu xây dựng phong phú, đa dạng ;

thợ xây dựng Quảng Nam khéo tay , có uy tín ,

từng đi xây dựng đây đó khắp nơi , vì vậy lựa

chọn ngành sản xuất vật liệu xây dựng và phát

triển nghề xây dựng cũng là một hướng phát

triển của tỉnh . Quảng Nam là nơi có trữ lượng

đá vôi lớn và chất lượng tốt (ở nước ta, nhiều

nơi có nguyên liệu đá vôi nhưng hầu hết nằm ở

phía Bắc , còn từ Quảng Nam trở vào thì rất ít) .

Quảng Nam có nhiều sông, độ dốc nhiều,

nguồn nước dồi dào, có tiềm năng đáng kể để

sản xuất điện năng. Việc Chính phủ chọn

Quảng Nam là nơi sản xuất xi-măng và điện

năng có quy mô lớn và được các bộ, ngành ở

trung ương ủng hộ, là rất đúng đắn .

Du lịch phải là một trong những ngành kinh

tế mũi nhọn của Quảng Nam . Du khách đến

Hội An đều lưu luyến và muốn trở lại . Chắc

chắn một điều là họ muốn trở lại Hội An không

vì những cái " lạ" , mà vì những cái đã "quen ",
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cái "của mình", như là sự "trở về" , với nhà, với

quê, với "cốhương ". Hội An với những phố cổ,

những ngôi nhà cổ hai trăm , ba trăm, năm trăm

năm ;những đường phố hẹp, tạo không khí gần,

thân như đường làng, những mái ngói âm

dương rêu phong, trầm tư suy tưởng . Hội An

với mấy tầng văn hóa chồng lên nhau trong

lòng đất , chủ yếu không phải chỉ vì phố cổ văn

hóa vật thể, mà cái chính là văn hóa phi vật thể.

Theo nhà văn Nguyên Ngọc, đó chính là sự kết

hợp hài hòa giữa văn hóa phố và văn hóa làng,

văn minh như phố mà mộc mạc như làng .

Đúng. Cái văn hóa vật thể, không gian kiến trúc

với văn hóa giao tiếp, ứng xử của con người

Hội An... đã thể hiện điều đó, đã tạo nên bản

lĩnh văn hóa của mình, bản sắc của riêng mình.

Hiện tại, Quảng Nam đang chọn Hội An để xây

dựng thí điểm mô hình "thị xã văn hóa ". Đó là

điều kiện để Quảng Nam chọn du lịch là một

trong những ngành mũi nhọn phát triển .

Quảng Nam có cảng biển , có sân bay nên

phát triển dịch vụ hàng hải và hàng không là

cần thiết . Bộ Chính trị và Chính phủ chọn nơi

đây làm Khu Kinh tế mở Chu Lai bên cạnh Khu

công nghiệp Dung Quất, do đó , việc phát triển

mạnh các dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu ,

tài chính - ngân hàng thực sự thuận lợi .

Nông nghiệp thì sao ? Tuy tỷ trọng trong cơ

cấu GDP và trong lao động giảm dần, sẽ còn lại

ít, nhưng vẫn là ngành phát triển lâu dài và có

khả năng tăng giá trị tuyệt đối . Ngành nông

nghiệp phải bảo đảm giữ sự ổn định, giải quyết

an ninh lương thực , góp phần xóa đói giảm

nghèo, tạo một phần nguyên liệu và thị trường

cho công nghiệp. Nhưng để đáp ứng được các

yêu cầu nói trên , cơ cấu nông nghiệp phải

chuyển đổi căn bản theo hướng đi từ chỗ tự túc

lương thực là chính như hiện nay, sang sản xuất

thực phẩm và nguyên liệu làm hàng hóa . Hiện

trạng sản xuất lương thực ở Quảng Nam đang

lỗ vốn, nhưng vẫn phải làm, chủ yếu lấy công

làm lãi . Do đó, phải chuyển mạnh sang trồng

cây công nghiệp và phát triển chăn nuôi để cải

thiện tình hình, tạo nền tảng phát triển công

nghiệp.

Có nhiều tiêu chí đánh giá khác nhau về một

tỉnh công nghiệp, nhưng đối với Quảng Nam ,

có hai tiêu chí quan trọng nhất là giá trị công

nghiệp và dịch vụ chiếm tuyệt đại bộ phận

trong GDP và lực lượng lao động phi nông

nghiệp chiếm phần lớn trong cơ cấu lao động .

Hai tiêu chí này có quan hệ mật thiết với nhau ,

cái này sinh ra cái kia , thúc đẩy nhau và ngược

lại . Ở Quảng Nam giải quyết vấn đề này thực

sự rất khó. Khó nhưng phải làm và tin chắc là

làm được . Do đó, trước tiên, chúng tôi chọn

một số dự án , chương trình quan trọng, tập

trung sức phát triển cho kỳ được rồi từđó sẽ

tiếp tục mở rộng , tác động, thúc đẩy phát triển

chung . Khi đạt được những điều đó, tự nó sẽ

bùng nổ , lan tỏa và tạo nên đột biến .

Phóng viên : Muốn vậy tỉnh phải có những

giải pháp hữu hiệu và quan trọng nào , thưa

đồng chí ?

Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng : Giảipháp quan

trọng nhất là tiếp tục đổi mới cơ chế (cơ chế ở

đây theo nghĩa bao hàm cả chính sách , cả cách

làm ).Nếu không thì việc xây dựng Quảng Nam

thành tỉnh công nghiệp phát triển (trong thời

gian hơn 10 năm tới ) chỉ là một dự định, một

mong muốn . Bởi vậy, chúng tôi đang nỗ lực

xây dựng cho mình một cơ chế mở thật sự , từ

trong tâm thức chứ không phải là nghệ thuật .

"Mở" để có cách nhìn, cách nghĩ , "mở " để có

vốn và kỹ thuật ; "mở" để thu hút, khuyến

khích nhân tài , "mở" để giải phóng năng lực tại

chỗ ; "mở " cũng là phát huy nội lực, cũng là

tranh thủ tối đa ngoại lực ; "mở " để phát huy

sức mạnh mỗi con người, từng tập thể và cũng

là sử dụng sức mạnh tổng hợp ...

Việc có cơ chế đúng, thích hợp áp dụng trên

toàn tỉnh kết hợp với một số dự án động lực

được khởi động (như Khu kinh tế mở Chu Lai

vừa được Thủtướng Chính phủ phê duyệt tại

(Xem tiếp trang 61)
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NGUYỄN VĂN BÍNH

ÒA trong công cuộc đổi mới kinh tế

đất nước theo Nghị quyết Đại hội lần

thứ VI của Đảng, tháng 7-1988, Ngân

hàng Công thương Việt Nam được thành lập

theo Nghị định số 53 /HĐBT, ngày 26-3-1988,

của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) .

Sau 15 năm hoạt động , Ngân hàng Công

thương Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn

thách thức để đứng vững và không ngừng phát

triển , thu được những thành tựu to lớn , đóng

góp tích cực cho sự nghiệp công nghiệp hóa,

hiện đại hóa đất nước .

I. Đánh giá khái quát 15 năm xây dựng và

trưởng thành của Ngân hàng Công thương

Việt Nam

Khi mới thành lập, có 17 chi nhánh , bộ máy

biên chế 5 600 người, tổng tài sản có 700 t5 tỉ

đồng , đến nay, Ngân hàng Công thương Việt

Nam phát triển mạng lưới với 114 chi nhánh,

136 phòng giao dịch , 385 quỹ tiết kiệm tập

- trung tại hầu hếtcác tỉnh , thành phố lớn và các

địa điểm kinh tế tập trung , với biên chế trên

12 ngàn cán bộ , ngày càng được nâng cao về

mọi mặt ; tổng nguồn vốn huy động tăng gấp

gần 150 lần và tổng dư nợ cho vay và đầu tư

gấp hơn 120 lần so với ngày đầu thành lập ;vốn

tự có trên 2 100 tỉ đồng . Bên cạnh các nghiệp

vụ truyền thống, các hoạt động kinh tế đổi

ngoại và thanh toán quốc tế phát triển khá

mạnh, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt

động kinh doanh ; qua đó khẳng định vị trí, uy

tín của mình , nhất là với bè bạn quốc tế . Đặc

biệt, trướcyêucầu
phát mới từng

vào

khai nhiều sản

phẩm, dịch vụ ngân

hàng, đa dạng hóa

các loại hình hoạt

động phi tín dụng

gắn chặt với phát

triển mạnh công

nghệ tin học ngân hàng nhằm đẩy nhanh tốc độ

thanh toán và nâng cao hiệu quả quản lý điều

hành nên kết quả kinh doanh hằng năm đều

hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch .

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của Ngân

hàng Công thương Việt Nam hiện còn nhiều

hạn chế, và đứng trước những khó khăn , thách

thức lớn . Nguyên nhân chủ yếu là do : hiệu quả

hoạt động của nền kinh tế chưa cao, sau mộtsố

năm phát triển "nóng" , nhiều doanh nghiệp đầu

tư ồ ạt , kém hiệu quả, dẫn đến kinh doanh thua

lỗ và đứng bên bờ vực phá sản . Đặc biệt, giai

đoạn 1996 - 1998, sự bùng nổ về công nợ trong

nền kinh tế khá trầm trọng , các ngân hàng

thương mại với nhiệm vụ là người cho vay phải

gánh chịu hậu quả nặng nề . Tình hình này đã

ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của các

ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung,

Ngân hàng Công thương Việt Nam nói riêng .

Những hạn chế trên còn do những sai lầm,

khuyết điểm như chưa chấp hành triệt để những

nguyên tắc , chế độ quy định của một bộ phận

cán bộ . Một số nơi còn buông lỏng khâu quản

lý cán bộ , năng lực quản lý điều hành chưa theo

kịp yêu cầu đổi mới.Đến nay , tuy đã khắc phục

được một số tồn tại, nhưng Ngân hàng Công

thương Việt Nam vẫn phải đối mặt và tiếp tục

giải quyết nhiều khó khăn , thách thức lớn : nợ

tồn đọng vẫn ở mức cao và chủ yếu là nợ khó

* TS , Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Công

thương Việt Nam
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xử lý ; chất lượng, năng lực cạnh tranh của các

sản phẩm dịch vụ ngân hàng còn thấp ; kỹ thuật

công nghệ ngân hàng còn lạc hậu ; vốn tự có

nhỏ bé, các chỉ số về an toàn kinh doanh thấp

xa so với các nước trong khu vực và thông lệ

quốc tế ; mô hình tổ chức và năng lực , trình độ

quản lý của một bộ phận cán bộ lãnh đạo chưa

theo kịp yêu cầu đổi mới và hội nhập...

Mặc dầu vậy , những thành quả mà Ngân

hàng Công thương Việt Nam đã đạt được trong

15 năm xây dựng và trưởng thành rất đáng vinh

dự , tự hào. Thành công lớn nhất, bao trùm nhất

là đã vượt qua khó khăn , ổn định và phát triển ,

giữ được vị thế là một trong bốn ngân hàng

thương mại quốc doanh có vai trò chủ đạo và

chủ lực của Nhà nước, có uy tín với kháchhàng

trong và ngoài nước . Thành quả này trước hết

thuộc về sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của

Nhà nước, sự hỗ trợ và hợp tác của các bộ ,

ngành , các địa phương, sự chỉ đạo sát sao của

Ngân hàng Nhà nước và sự ủng hộ to lớn của

các quý bạn hàng. Đặc biệt là sựđoàn kết nhất

trí, trên dưới một lòng của tập thể cán bộ , nhân

viên các thế hệ đã và đang công tác luôn nêu

cao tinh thần trách nhiệm , phấn đấu vượt qua

khó khăn , chung sức đồng lòng xây dựng ngôi

nhà chung Ngân hàng Công thương Việt Nam

ngày càng phát triển .

Trong giai đoạn tới, cơ hội và thách thức

đang đặtra trước Ngân hàng Công thương Việt

Nam nhiều vấn đề cần giải quyết. Văn kiện Đại

hội lần thứ IX của Đảng khẳng định : Tiếp tục

đường lối đổi mới kinh tế , xác định mục tiêu ,

chiến lược trung , dài hạn đối với ngành ngân

hàng theo hướng hình thành môi trường minh

bạch và bình đẳng cho hoạt động tiền tệ ngân

hàng, ứng dụng công nghệ thông tin . Bảo đảm

quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của ngân

hàng thương mại trong kinh doanh. Giúp đỡ và

thúc đẩy các tổ chức tín dụng trong nước nâng

cao năng lực quản lý và trình độ nghiệp vụ , có

khả năng cạnh tranh với các chi nhánh ngân

hàng nước ngoài . Bên cạnh đó sự phát triển của

khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa sẽ

tạo điều kiện cho nền kinh tế nước ta phát huy

nội lực , tranh thủ ngoại lực để tạo ra những

bước phát triển kinh tế vượt bậc.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Ngân

hàng Công thương Việt Nam đã có thế và lực

mới. Thế mới chính là giữ được uy tín và vị thế

của một ngân hàng thương mại chủ đạo của

Nhà nước ; lực mới chính là những thành quả

trong 15 năm xây dựng và trưởng thành đưa lại.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập kinh tế khu

vực và quốc tế ngày càng mở rộng, việc Việt

Nam đã tham gia và camkết thực hiện chương

trình hợp tác với APEC , ASEAN , AFTA , và

đặc biệt là Hiệp định Thương mại Việt Nam -

Hoa Kỳ đã được ký kết, Việt Nam đẩy nhanh

tiến trình gia nhập Tổ chức Thương mại thế

giới (WTO )... đã đặt các doanh nghiệp Việt

Nam nói chung và các ngân hàng thương mại

Việt Nam nói riêng , trong đó có Ngân hàng

Công thương trước những thách thức to lớn .

Ngoài việc các ngân hàng trong nước đang

cạnh tranh khá quyết liệt về thị phần và khách

hàng, các ngân hàng thương mại Việt Nam sẽ

phải cạnh tranh không cân sức với các ngân

hàng nước ngoài có bề dày kinh nghiệm, tiềm

lực tài chính và cơ sở vật chất hùng mạnh.

Trong lúc đó, Ngân hàng Công thương Việt

Nam còn nhiều hạn chế và khó khăn phải giải

quyết như đã đề cập ở trên , đòi hỏi Ngân hàng

Công thương Việt Nam phải đủ bản lĩnh để tiếp

tục vượt qua.

ở

II. Định hướng chiến lược phát triển

Ngân hàng Công thương Việt Nam đến

năm 2010

Để có thể đứng vững và hội nhập được với

các ngân hàng trong nước , khu vực và trên thế

giới , Ngân hàng Công thương Việt Nam đang

tập trung thực hiện lộ trình cơ cấu lại tổ chức và

hoạt động trong giai đoạn 10 năm (2001

2010) theo đề án đã được Thủ tướng Chính phủ,

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Đi

đối với việc thực hiện cơ cấu lại tổ chức và hoạt

động , Ngân hàng Công thương Việt Nam cần

triển khai chiến lược phát triển Ngân hàng

-
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Công thương Việt Nam đến năm 2010 với mục

tiêu : "Xây dựng Ngân hàng Công thương Việt

Nam thành một ngân hàng thương mại chủ lực

và hiện đại của Nhà nước , hoạt động kinh

doanh có hiệu quả , tài chính lành mạnh, kỹ

thuật công nghệ cao, kinh doanh đa chức năng,

chiếm thị phần lớn ở Việt Nam ".

Phương châm hành động được xác định :

Giai đoạn 2000 đến 2005 : "Phát triển - An toàn

và Hiệu quả", phấn đấu là ngân hàng đạt trình

độ trung bình trong khu vực ; giai đoạn sau

năm 2005 : "Hội nhập và Phát triển vững chắc ",

trở thành ngân hàng trung bình tiên tiên trong

khu vực.

Để thực hiện được mục tiêu phát triển đó, từ

nay đến năm 2005 và năm 2010 Ngân hàng

Công thương Việt Nam cần tập trung vào các

nội dung cơ bản sau :

Một là, tiếp tục thực hiện đề án cơcấu lại tổ

chức và hoạt động nhằmlành mạnh hóa hoạt

động ngân hàng.

Về cơ cấu lại nợ , lành mạnh hóa tài chính :

Đây là nhiệm vụ rất khó khăn và quyết định

đến sự thành bại trong quá trình cơ cấu lại hoạt

động của Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Có thể coi đó là "mục tiêu của các mục tiêu " ,

bởi phải xử lý khoản nợ tồn đọng khá lớn , trong

đó chủ yếu nợ nhóm I (nợ tồn đọng có tài sản

bảo đảm ) chiếm 68% . Toàn hệ thống Ngân

hàng Công thương phải tập trung đẩy mạnh xử

tồn đọng điđôi với nâng cao chất lượng

và hiệu quả kinh doanh nhằm tăng khả năng

trích lập quỹ dự phòng, xử lý rủi ro . Phấn đấu

đến cuối năm 2005, sẽ giải quyết cơ bản nợ tồn

đọng theo đúng tiến độ đề ra, làm trong sạch

bảng tổng kết tài sản , giảm tỷ lệ tài sản có

không sinh lời xuống dưới 5% (bao gồm cả nợ

quá hạn , nợ có vấn đề). Đảm bảo các thông số

an toàn theo quy định của Luật Các tổ chức tín

dụng và Thông lệ quốc tế .

lý nợ

Về tăng vốn điều lệ : Tính đến cuối năm

2002 , hệ số an toàn tối thiểu (chỉ số COOK)

của Ngân hàng Công thương Việt Nam mới

༡

đạt 3,54%, thấp xa so với tiêu chuẩn quốc tế

là 8% . Mục tiêu của Ngân hàng Công thương

Việt Nam là đến cuối năm 2005 , chỉ số COOK

phải đạt 8% so với quy mô và tốc độ tăng

trưởng kinh doanh hiện nay . Vì vậy , để đạt

được chỉ số đó, phải có vốn điều lệ tối thiểu là

5 600 tỉ đồng, trong khi việc tăng vốn điều lệ

hiện nay chủ yếu vẫn phụ thuộc vào nguồn vốn

ngân sách do Nhà nước cấp. Hướng sắp tới,

Ngân hàng Công thương Việt Nam sẽ bổ sung

vốn điều lệ thông qua lợi nhuận để lại và kênh

bán cổ phần khôngbiểu quyết cho cán bộ, nhân

viên trong hệ thống .

Hai là , đổi mới mô hình tổ chức và hoạt

động quản lý .

Triển khai dự án hiện đại hóa toàn hệ thống

bắt đầu từ năm 2004 nhằm xây dựng Ngân hàng

Công thương Việt Nam theo mô hình Ngân

hàng Thương mại nhà nước hiện đại , có tổ chức

bộ máy tinh, gọn phù hợp với tính chất kinh

doanh , đủ điều kiện hội nhập với khu vực và

quốc tế. Cơ cấu lại tổ chức theo hướng kinh

doanh năng động , có tính cạnh tranh cao. Sáp

xếp, tổ chức lại mạng lưới theo hướng giảm cấp

chi nhánh trung gian , tặng diện tiếp xúc với

khách hàng. Đổi mới tổ chức các phòng, ban

nghiệp vụ theo nhóm sản phẩm, theo loại

nghiệp vụ quản lý kinh doanh để Hội sở chính

thực sự trở thành cơ quan đầu não, vừa thực

hiện tốt chức năng quản trị điều hành, vừa thực

hiện chức năng trực tiếp kinh doanh . Các sở

giao dịch , chi nhánh được bố trí giao dịch theo

một cửa, giảm thiểu các giao dịch trung gian ,

tập trung thực hiện kinh doanh những nghiệp

vụ có ưu thế , phù hợp với thị trường , khách

hàng ; đổi mới cơ bản hoạt động kinh doanh tín

dụng theo nguyên tắc thương mại và thị trường ,

quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư theo định

hướng chiến lược khách hàng, ngành hàng.

Định biên lại lao động trong toàn hệ thống .

Trên cơ sở đó, tổ chức phân loại đánh giá

nguồn nhân lực để sắp xếp, cơ cấu lại lao động

phù hợp với mô hình ngân hàng hiện đại ; mở

rộng các hoạt động kinh doanh khác để giải

Số 20 (tháng 7 năm 2003)
35



Thực tiễn Tạp chí Cộng sảnKinh nghiệ
m

quyết cho số lao động dôi thừa ; dành quỹ giải

quyết chính sách đối với số lao động dư dôi sau

khi đã sắp xếp lại . Nâng cao năng lực quản lý

kinh doanh và tác nghiệp cho đội ngũ cán bộ

trên cơ sở tổ chứccác lớp đào tạo nghiệp vụ tập

trung từ cơ bản đến nâng cao. Lựa chọn một số

cán bộ nguồn cử đi đào tạo chuyên sâu tại các

cơ sở đào tạo có uy tín trong nước và nước

ngoài . Phát triển mạnh các sản phẩm dịch vụ và

hiện đại hóa công nghệ tin học, thanh toán theo

hướng chủ động"đi tắt , đón đầu " để sớm xây

dựng Ngân hàng Công thương Việt Nam thành

ngân hàng hiện đại hàng đầu ở Việt Nam . Triển

khai các dịch vụ ngân hàng điện tử vào hoạt

động ngân hàng , đầu tư nâng cấp và hiện đại

hóa công nghệ tin học một cách tập trung, có

trọng điểm ,nâng cao tỷ lệ tựđộng
hóa cácquy

trình nghiệp vụ, tự động hóa thông tin quản lý

điều hành . Phát triển các sản phẩm, dịch vụ

theo hướng nâng cao chất lượngvànăng lực

cạnh tranh , từng bước theo kịp các tiêu chuẩn

chất lượng khu vực và quốc tế, nâng tỷ lệ thu

nhập từ dịch vụ đến năm2010chiếmtrên30 %

trong tổng thu nhập của ngân hàng. Hiện đại

hóa công tác thanh toán đáp ứng yêu cầu quản

lý và phù hợp với thông lệ quốc tế .

Xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp

với thị trường để giữ vững và phát triển thị

trường trong nước và mở rộng thị trườngnước

ngoài. Có chiến lược phát triển về khách hàng,

ngành hàng, các sản phẩm, dịch vụ để tăng thị

phần trong nước đi đôi với tranh thủ thời cơ hội

nhập kinh tế quốc tế để phát triển các chi nhánh

tại nước ngoài . Trước mắt, từ nay đến năm 2005 ,

sẽ thiết lập một số ngân hàng đại lý , văn phòng

đại diện của Ngân hàng Công thương Việt Nam

tại một số nước có thị trường tài chính rộng lớn .

Ba là , tăng cường quản lý tài sản có và tài

sản nợ của Ngân hàng Công thương Việt Nam .

Từ nay đến năm 2010, tốc độ tăng trưởng

vốn huy động và cho vay bình quân hằng năm

đạt từ 20 đến 22% . Thực hiện chiến lược huy

động vốn theo hướng nâng dần tỷ trọng vốn

huy động trung và dài hạn, nghiên cứu triển

khai những hình thức huy động vốn có tính

cạnh tranh và hiệu quả. Tính toán đẩy mạnh

hình thức huy động vốn cho vay theo từng dự

án ; kiểm soát chặt chẽ tăng trưởng tín dụng,

tốc độ tăng trưởng tín dụng phải căn cứ vào tốc

độ tăng trưởng vốn huy động và tối đa trong chỉ

tiêu kế hoạchđề ra . Tỷ trọng cho vay trung dài

hạn tối đa không quá 40 % tổng dư nợ cho vay,

nâng dần tỷ lệ chovay có bảo đảm bằng tài sản .

cấu lại tổchứcvàhoạt động , Ngân hàng Công

Qua 2 năm (2001 - 2002 ), thực hiện đề án cơ

thương Việt Nam đã hoàn thành cơ bản các chỉ

tiêu theo tiến độ Chính phủ phê duyệt : Xử lý

nợ tồn đọng trên 2 100 tỉ đồng , thực hiện vượt

chỉ tiêu về trích dự phòng rủi ro ; giảm dần tỷ

lệ nợ quá hạn ; từng bước hoàn thiện mô hình

tổ

?

chức bộ máy và hoạt độngkinh doanh theo

tiêu chuẩn quốc tế, phát triển các sản phẩm

ngân hàng tiến tới nền tảng công nghệ hiện

đại ; bước đầu đã thực hiện kiểm toán quốc tế

và từng bước điều chỉnh theo thông lệ quốc tế .

Trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và thế

giới , Ngân hàng Công thương Việt Nam tiếp

tục trên đà đổi mới, bảo đảm cung cấp cho

khách hàng dịch vụ mới có tiện ích cao, áp

dụng công nghệ dịch vụ hiện đại, khẳng định vị

trí của mình trên thương trường. Xây dựng hệ

thống thông tin hiện đại, có tính hệ thống , đảm

bảo thông suốt và làm nền tảng để phát triển

các dịch vụ ngân hàng . Mặt khác, cơ
cấu lại

mạng lưới tổ chức, bộ máy quản lý bảo đảm

tinh gọn, hiệu quả và gắn với nhu cầu phát triển

của các dịch vụ ngân hàng và phi ngân hàng.

Thực hiện thành công định hướng chiến

lược phát triển Ngân hàng Công thương Việt

Nam đến năm 2010 là khối lượng công việc đồ

sộ và nặng nề. Bên cạnh sự hỗ trợ từ Chính phủ,

Ngân hàng Nhà nước , các cơ quan hữu quan ,

toàn hệ thống Ngân hàng Công thương Việt

Nam phải chung sức đồng lòng, đoàn kết và

phấn đấu với nỗ lực cao nhất nhằm thực hiện

thắng lợi mục tiêu phát triển theo chiến lược đã

lựa chọn . D
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IỂM toán nhà nước được thành lập theo

Nghị định số 70-NĐ /CP, ngày 11-7-1994,

của Chính phủ để giúp Thủ tướng Chính

phủ thực hiện chức năng kiểm tra , xác nhận tính

đúng đắn , hợp pháp củacác tài liệu và số liệu kế

toán của các cơ quan nhà nước , các đơn vị sự

nghiệp, đơn vị kinh tế nhà nước và các đoàn thể

quần chúng , các tổ chức xã hội sử dụng kinh phí

do Nhà nước cấp. Luật Ngân hàng nhà nước và

Luật Ngân sách nhà nước cũng đã điều chỉnh và

quy định một số điều liên quan đến Kiểm toán

nhà nước. Ngay từ khi mới thành lập, Kiểm toán

nhà nước đã nhanh chóng xây dựng cơ sở vật

chất, tổ chức bộ máy, tuyển dụng và đào tạo cán

bộ , kiểm toán viên ; từng bước xây dựng và hoàn

thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động kiểm toán ;

thực hiện nhiệm vụ kiểm toán hằng năm do Thủ

tướng Chính phủ giao và các nhiệm vụ kiểm toán

khácdo Quốc hội,Thủ tướng Chính phủ yêu cầu .

Sau gần 10 năm hoạt động,Kiểm toán nhà nước

đã đạt được những kết quả và thành tựu bước đầu

rất cơ bản :

+ Xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống tổ

chức bộ máy theo nguyên tắc tập trung , thống

nhất bao gồm các tổ chức giúp việc và 4 Kiểm

toán nhà nước chuyên ngành ở trung ương ,

5 Kiểm toán nhà nước khu vực đóng trên địa bàn

các địa phương với tổng số 540 cán bộ, công

chức, kiểm toán viên . Đa số cán bộ, công chức,

kiểm toán viên được tuyển chọn từ nhiềungành ,

lĩnh vực hoạt động đa dạng, có phẩm chất đạo

đức tốt, có kinh nghiệm trong công tác quản lý

kinh tế , tài chính ; bước đầu đã được đào tạo, bồi

dưỡng định kỳ, cập nhật kiến thức cơ bản về kế

toán , kiểm toán , quản lý hành chính nhà nước và

pháp luật.

to
+ Với phương châm "vừa xây dựng tổ chức ,

vừa triển khai hoạt động" , Kiểm toán nhà nước

đã thực hiện hàng nghìn cuộc kiểm toán với quy

mô lớn nhỏ khác nhau tại các đơn vị có sử dụng

ngân sách nhà nước trên hầu khắp các lĩnh vực.

Kết quả kiểm toán đã giúp cho các bộ ngành , địa

phương nhìn nhận và đánh giá đúng thực trạng

tình hình tài chính, khắc phục những yếu kém , sơ

hở trong quản lý kinh tế và kinh doanh , không

ngừng cải tiến và hoàn thiện hệ thống quản lý và

kiểmsoát nội bộ. Kiểm toán nhà nước bước đầu

cung cấp những thông tin , dữ liệu tin cậy cho

Chính phủ và Quốc hội trong quản lý , điều hành,

kiểm tra , giám sát tài chính nhà nước và tài sản

công. Trong những năm qua, kiến nghị tăng thu,

tiết kiệm chi và đưa vào quản lý qua ngân sách

nhà nước gần 8 000 tỉ đồng.

+ Nghiên cứu , soạn thảo và ban hành được

các chuẩn mực kiểm toán , quy trình kiểm toán

chủ yếu và các quy chế hoạt động kiểm toán trên

cơ sở vận dụng có chọn lọc các thông lệ, kinh

nghiệm quốc tế và sát hợp với thực tiễn Việt

Nam . Đây là căn cứ pháp lý và nghề nghiệp quan

trọng để bước đầu thực hành kiểm toán một cách

có bài bản , có chất lượng và là cơ sở để kiểm tra,

soát xét chất lượng kiểm toán cũng như đạo đức

nghề nghiệp của kiểm toán viên .

+ Đến nay, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã

có quan hệ hợp tác ở các hình thức và mức độ

* PGS , TS , Phó Tổng Kiểm toán nhà nước
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khác nhau với cơ quan Kiểm toán nhà nước của

hơn 20 nước trên thế giới. Đồng thời thiết lập

quan hệ hợp tác với một số tổ chức quốc tế.

Năm 1996, là thành viên thứ 174 của Tổ chức quốc

tế các cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI) ;

năm 1997 là thành viên của Tổ chức các cơ quan

Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI ) . Các hoạt

động hợp tác quốc tế đã góp phần nâng cao uy

tín , vị trí của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tiếp

thu và học tập kinh nghiệm quốc tế vào tổ chức

hoạt động của mình .

Đạt được các kết quả và thành tựu trên đây

trước hết là do cơ quan Kiểm toán nhà nước đã

đáp ứng nhu cầu đòi hỏi khách quan của việc xây

dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và

hội nhập kinh tế quốc tế . Đảng, Quốc hội , Chính

phủ ngày càng quan tâm và tạo điều kiện thuận

lợichoKiểm toán nhà nước ; sự phối hợp và giúp

đỡ nhiều mặt của các bộ ngành, địa phương,

doanh nghiệp, các đơn vị được kiểm toán , công

chúng và xã hội ; sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ

lãnh đạo, công chức, kiểm toán viên trong toàn

ngành.

Song nhìn chung, năng lực , hiệu lực và hiệu

quả hoạt động của Kiểm toán nhà nước còn nhiều

hạn chế :

+ Nền tảng pháp lý cho tổ chức và hoạt động

của Kiểm toán nhànước chưa đủ tầm và chưa đầy

đủ. Vị trí của Kiểm toán Nhà nước liên quan trực

tiếp đến những nguyên tắc về tổ chức và hoạt

động của Nhà nước nhưng hiện tại mới chỉ được

điều chỉnh bằng các văn bản dưới luật . Chức

năng của Kiểm toán Nhà nước mới chỉ giớihạn

trong kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán

tuân thủ , chưa có các quy định về kiểm toán hoạt

động để đánh giá tính kinh tế , tính hiệu lực và

hiệu quả trong hoạt động của các tổ chức, các

đơn vị ; giá trị pháp lý củabáo cáo kiểm toán ,

vấn đề công khai kết quả kiểm toán ... chưa được

chế định đã làm hạn chế vai trò và tác dụng vốn

có của Kiểm toán nhà nước .

+ Địa vị pháp lý của cơ quan Kiểm toán nhà

nước chưa tương xứng với chức năng , nhiệm vụ

được giao . Là tổ chức kiểm tra tài chính nhà nước

và tài sản cộng đối với hệ thống cơ quan công

quyền và mọi đơn vị quản lý , sử dụng các nguồn

lực tài chính nhà nước nhưng hiện tại Kiểm toán

nhà nước mới chỉ là một cơ quan thuộc Chính

phủ ; hiệu lực thực hiện các kết luận , kiến nghị

kiểm toán còn hạn chế .

+ Hệ thống chuẩn mực kiểm toán , quy trình

kiểm toán , phương pháp chuyên môn nghiệp vụ

và kiểm tra chất lượng kiểm toán còn đang trong

quá trình nghiên cứu , xây dựng , khảo nghiệm nên

chưa đầy đủ , đồng bộ và hoàn thiện .

+ Quy mô và năng lực đội ngũ kiểm toán viên

còn rất bất cập so với yêu cầu công việc và chức

năng, nhiệm vụ được giao. Với số dân gần

80 triệu nhưng chỉ có 540 cán bộ, kiểm toán

viên ; quy mô và năng lực của Kiểm toán nhà

nước Việt Nam còn rất nhỏ bé so với các nước

trong khu vực và trên thế giới (Trung Quốc hiện

có hơn 80 000 kiểm toán viên ; Ân Độ : 65 000 ;

Ma- lai-xi -a : 3 500 : Thái Lan : 2 300 ...). Trình

độ cán bộ, kiểm toán viên nhìn chung còn hạn

chế so với yêu cầu nghề nghiệp , chưa được đào

tạo một cách cơbản và đầy đủ về nghề nghiệp và

các kiến thức cần thiết của kinh tế thị trường ;

trình độ phân tích tổng hợp, ngoại ngữ, tin học ,

quản lý nhà nước và thủ tục hành chính còn yếu.

ở

+ Hệ thống tổ chức bộ máy còn chưa hoàn

chỉnh, nhất là các đơn vị chức năng ở trung ương

và Kiểm toán nhà nước các khu vực còn rất thiếu

(cảnước có 61 tỉnh thành nhưng mới chỉ có

5 Kiểm toán nhà nước khu vực ) .

+ Cơ sở vật chất và trang thiết bị rất thiếu

thốn ; hạ tầng công nghệ thông tin đang trong

quátrình hình thành , xây dựng . Chế độ và chính

sách đãi ngộ cho kiểm toán viên chưa đầy đủ và

phù hợp với tính chất đặc thù của ngành kiểm

toán nên khó thu hút được nhân tài ; trong khi

một số cán bộ, kiểm toán viên kém yên tâm và

phấn khởi trong công tác .

+ Mức độ hội nhập của Kiểm toán nhà nước

với khu vực và thế giới còn rất hạn chế , các hình

thức hội nhập còn ở trình độ thấp , chưa đủ điều

kiện và khả năng để tham gia tích cực và có hiệu

quả vào các hoạt động của INTOSAI và

ASOSAI.

Ngoài những vấn đề chủ quan thuộc về nội bộ

ngành kiểm toán , nguyên nhân của các yếu kém
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và bất cập trước hết là do Kiểm toán nhà nước là

một lĩnh vực còn khá mới mẻ ở Việt Nam, chúng

ta còn hiểu biết chưa đầy đủ và chưa có nhiều

kinh nghiệm. Những chậm trễ trong cải cách

hành chính nhà nước , trong đổi mới quản lý kinh

tế, tài chính, sử dụng lao động , chính sách tiền

lương... cũng là những yếu tố cản trở việc giải

quyết kịp thời , hiệu quả những vướng mắc, khó

khăn của Kiểm toán nhà nước.

Xuất phát từ những thành tựu , yếu kém nói

trên , để phát triển Kiểm toán nhà nước thực sự trở

thành một công cụ mạnh của Nhà nước trong

kiểm tra tài chính nhà nước vàtài sản nhà nước ,

tiếp tục quán triệt các quan điểm sau đây :

Một là , phát triển Kiểm toán nhà nước thực

sự trở thành công cụ quan trọng và đủ mạnh của

Nhà nước thực hiện việc kiểm tra , kiểm soát

nghiêm ngặt tài chính nhà nước và tài sản nhà

nước. Đây là một đòi hỏi tất yếu, khách quan khi

Nhà nước sử dụng một cách rộng rãi và có hiệu

lực các công cụ quản lý và kiểm soát vĩ mô đối

với các hoạt động kinh tế , tài chính trong nền

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa .

Hai là , quán triệt và thể chế hóa các quan

điểm của Đảng về Kiểm toán nhà nước đã ghi

trong cácnghị quyết của Đảng , như : Nghị quyết

Trung ương 3 khóa VIII ; Nghị quyết Trung ương

4 khóa VIII ; Nghị quyết Trungương 5 khóa IX .

Ba là , tuân thủ và đáp ứng các yêu cầu, đòi

hỏi của hệ thống pháp luật, chính sách , chế độ

của Nhà nước, đảm bảo thực hiện đầy đủ các

chức năng, nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước ,

đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu quản lý tài

chính nhà nước và tài sản công trong công cuộc

đổi mới. Trong đó, căn cứ để thựchiện : Luật

Ngân sách nhà nước sửa đổi được kỳ họp thứ 2

Quốc hội khóa IX thông qua ; Chương trình tổng

thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn

2001 - 2010 của Chính phủ được phê duyệt tại

Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg, ngày 17-9-2001

(Phần đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán

bộ, công chức và phần nội dung cải cách tài

chính công) ...

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại

hóa, vốn từ ngân sách nhà nước dành cho đầu tư

xây dựng cơ bản hằng năm là rất lớn và lĩnh vực

này có nhiều lãng phí, thất thoát đòi hỏi phải tăng

cường quản lý và kiểm tra của Nhà nước...

Hướng dẫn thực hiện quy chế đánh giá cán bộ

của Ban Tổ chức Trungương coi kiểm toán trách

nhiệm kinh tế người đứng đầu các đơn vị và tổ

chức là một trong các phương pháp đánh giá cán

bộ . Đây sẽ là một nhiệm vụ quan trọng mà Kiểm

toán nhà nước có trách nhiệm thực hiện trong

việc kiện toàn bộ máy tổ chức của Kiểm toán nhà

nước.

Bốn là , đảm bảo xu thế hội nhập kinh tế quốc

tế, phù hợp với các nguyên tắc, thông lệ quốc tế

về cơ quan Kiểm toán nhà nước và phải sát hợp

với thực tiễn và yêu cầu của Việt Nam .

Một trong những yêu cầu quan trọng của quá

trình hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi phải xây

dựng nền tài chính lành mạnh, công khai, đảm

bảo tính minh bạch . Để thực hiện yêu cầu nói

trên , ở các nước trên thế giới và khu vực đều có

một cơ quan độc lập vềtổ chức và chức năng làm

nhiệm vụ kiểm tra , xác nhận tính đúng đắn, tính

hợp pháp và tính kinh tế trong quản lý , sử dụng

các nguồn lực tài chính nhà nước và tài sản

công - đó là cơ quan Kiểm toán tối cao (cơ quan

Kiểm toán nhà nước ). Kinh nghiệm các nước trên

thế giới cho thấy , việc phát triển cơ quan Kiểm

toán Nhà nước cùng với các công cụ kiểm tra

khác của Nhà nước ta là điều kiện và tiền đề cần

thiết để có môi trường tài chính lành mạnh , thu

hút mạnh mẽ vốn đầu tư trong nước và nước

ngoài , đảm bảo cho đất nước phát triển nhanh và

bền vững. Việc phát triển cơ quan Kiểm toán nhà

nước là đòi hỏi của các địnhchế tài chính quốc

tế, đặc biệt là quá trình đàm phán để gia nhập

Tổ chức Thương mại thế giới .

Năm là , Nhà nước đảm bảo đầy đủ và có

chính sách ưu tiên thích đáng kinh phí và các

nguồn lực cần thiết cho tổ chức bộmáy và hoạt

động của Kiểm toán nhà nước. Đây là điều kiện ,

là tiền đề để đảm bảo tính độc lập của cơ quan

Kiểm toán nhà nước thực hiện đầy đủ các chức

năng , nhiệm vụ được giao .

Các quan điểm nói trên là căn cứ quan trọng

để xác định phương hướng và giải pháp phát triển
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Kiểm toán nhà nước trong giai đoạn tới, trong đó ,

mục tiêu chung phát triển Kiểm toán Nhà nước

đến năm 2010 được xác định là : Nâng cao năng

lực hoạt động , hiệu lực pháp lý , chất lượng và

hiệu quả Kiểm toán nhànước như một công cụ

mạnh của Nhà nước trong kiểm tra tài chính nhà

nước và tài sản nhà nước ; phấn đấu đến

năm 2010 đưa Kiểm toán Nhà nước Việt Nam

đạt quy mô trungbình và đạt trình độ kiểm toán

loại khá so với các nước tiên tiến trong khu vực

và phù hợp với các thông lệ quốc tế.

Mục tiêu phát triển cụ thể của Kiểm toán nhà

nước được xác định trên cả3 mặt, đó là năng lực

hoạt động ; hiệu lực kiểm toán và hiệuquả

kiểm toán .

Năng lực của Kiểm toán nhà nước chính là

khả năng đáp ứng các nhiệm vụ theo chức năng

và nhiệm vụ được giao . Về lâu dài, cơ quan Kiểm

toán nhà nước phải đảm bảo kiểm toán đầy đủ

báo cáo quyết toán của các cấp ngân sách nhà

nước và mọi đơn vị có quản lý , sử dụng ngân

sách nhà nước và tài sản công. Tuy nhiên , để có

năng lực đáp ứng cơ bản nhiệm vụkiểm toán các

đối tượng nói trên , trong thời gian ngắn, quy mô

của cơ quan Kiểm toán Nhà nước phải pháttriển

một cách rất nhanh chóng, ít nhất gấp 4 lần so

với quy mô hiện tại, tuy điều đó rất khó khả thi

trong giai đoạn hiện nay . Mặt khác, một trong

các đặc trưng của nghề nghiệp kiểm toán là việc

kiểm tra chủ yếu dựa trêncơsở chọn mẫu (chọn

mẫu đối tượng kiểm toán và trong mỗi đối tượng

lại chọn mẫu các nội dung và khoản mục để kiểm

tra ), vì vậy, việc kiểm tra toàn bộ các đối tượng

kiểm toán hằng năm là không thật cần thiết. Do

đó , định hướng chung là đến năm 2005 , Kiểm

toán Nhà nước thẩmđịnh được báo cáo Tổng

quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm và

kiểm toán hằng năm được 40 - 50% đầu mối các

bộ ngành ; khoảng 50% báo cáo quyết toán ngân

sách nhà nước cấp tỉnh , 50 - 60 % cấp huyện và

30% cấp xã , phường, thị trấn ; kiểm toán được

khoảng 50 % các dự án nhóm A hoàn thành trong

năm ; kiểm toán 2 năm một lần các tổng công ty

nhà nước (sau khi sắp xếp lại thì số lượng các

tổng công ty này sẽ giảm so với hiện nay).Đến

năm 2010, phấn đấu kiểm toán hằng năm tất cả

các đầu mối ngân sách nhà nước là các bộ,

ngành, các tỉnh ; khoảng 75% số huyện và

50% số xã, phường , thị trấn và khoảng 75% dự

ánnhóm A hoàn thành trong năm . Đồng thời có

thể tăng quy mô mẫu kiểm toán trong mỗi cuộc

kiểm toánđể giảm thiểu đến mức thấp nhất rủi ro

kiểm toán .

vị

Hiệu lực kiểm toán thể hiện trước hết ở địa

pháp lý của cơ quan Kiểm toán nhà nước và ở

hiệu lực thực hiện các kết luậnvà kiến nghị kiểm

toán . Định hướng chung là , cần hoàn thiện đầy

đủ và đồng bộ cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt

động của Kiểm toán nhà nước . Ngoài việc xây

dựng Dự án Pháp lệnh Kiểm toán Nhànước trong

năm 2003 theo Nghị quyết của Quốc hội , cần

tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để có thể

xây dựngLuật Kiểm toán nhà nước trong giai

đoạn 2006 - 2010 nhằm xác định đúng đắn vai

trò, địa vị pháp lý và cơ cấu tổ chức bộ máy

Kiểm toán nhà nước, nâng cao vị thế của cơ quan

Kiểm toán Nhà nước tương xứngvới chức năng,

nhiệm vụ được giao . Hiệu lực kiểm toán phụ

thuộc vào bản thân chất lượng của hoạt động

kiểm toán (đội ngũ kiểm toán viên có trình độ

cao ; sử dụng được phương pháp kiểm toán tiên

tiến ; các kết luận , kiến nghị kiểm toán xác đáng,

có tính khả thi cao ...) ; mặt khác còn phụ thuộc

vào giá trị pháp lý của báo cáo kiểm toán phải

được pháp luật thừa nhận và phải tổ chức công bố

công khai kết quả kiểm toán theo quy địnhcủa

pháp luật.

Hiệu quả kiểm toán chính là tính kinh tế của

kiểm toán. Tuy đây là một tiêu thức định tính ,

khó có thể lượng hóa một cách cụ thể, song để

đảm bảo tính hiệu quả , bản thân tổ chức và hoạt

động của kiểm toánphải dựa trên cơ sở tiết kiệm ,

sử dụng có hiệu quảnhất các nguồn lực được cấp

phát ; trang bị và sử dụng các phương pháp kiểm

toán hiện đại, các công cụ kiểm toán tiên tiến

trên cơ sở một đội ngũ kiểm toán viên có đạo đức

phẩm chất tốt, tinh thông nghiệp vụ chuyên môn.

Các mục tiêu trên đây vừa có tính độc lập, vừa

có quan hệ chặt chẽ và biện chứng với nhau trong

tiến trình xây dựng Kiểm toán nhà nước thành

một công cụ mạnh của Nhà nước, như Đảng ta

khẳng định . D
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NHÂNCÔNG TÁC THỊNH TRẢ THÊM DÂU

XÃ , PHƯỜNG, THỊ TRẤN

ĐÀO DUY THƯỜNG

X

Ã, phường , thị trấn là nơi trực tiếp

tổ chức, thực hiện các chủ trương, chính

sách của Đảng, pháp luật của Nhà

nước ; nơi hằng ngày, hằng giờ diễn ra sôi động

các mối quan hệ xã hội . Xã, phường, thị trấn còn

là một mắt xích quan trọng trong hệ thống quản

lý nhà nước . Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ

trương , chính sách xây dựng và từng bước hoàn

thiện hệ thống chính trị ở xã, phường , thị trấn .

Ngày 29-3-1990 , Hội đồng Nhà nước ban

hành Pháp lệnh Thanh tra, trongđó quy định về

thanh tra nhân dân và giao cho Ủy ban Mặt trận

Tổ quốc Việt Nam các cấp có trách nhiệm tổ

chức chỉ đạo hoạt động thanh tra nhân dân ở

xã , phường, thị trấn (gọi chung là thanh tra nhân

dân xã ). Để thực hiện những quy định của Pháp

lệnh này, ngày 5-8-1991 , Hội đồng Bộ trưởng

(nay là Chính phủ) ban hành Nghị định số 241

"Quy định về tổchức và hoạt động của thanh tra

nhân dân ", trong đó có thanh tra nhân dân xã.

Nhận thức rõ trách nhiệm của mình đối với tổ

chức thanh tra nhân dân xã, ngày 25-11-1991 ,

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

ban hành Thông tri số 08 hướng dẫn cụ thể, chi

tiết về tổ chức và hoạt động của thanh tra nhân

dân xã nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân

dân trong việc giám sát hoạt động của cơ quan

nhà nước, cán bộ , viên chức nhà nước, nhất là

đối với cán bộ và chính quyền cơ sở.

Sau khi có văn bản hướng dẫn của Trung

ương, nhất là sau khi có Chỉ thị số 30 /CT-TƯ ,

.

ở

ngày 18-2-1998, của Bộ Chính trị Ban Chấp

hành Trung ương Đảng (khóa VIII) “Về xây

dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở ”

và Nghị định số 29 /CP , ngày 30-12-1998, của

Chính phủ về “ Quy chế Dân chủ ở cơ sở ” , công

tác thanh tra nhân dân đã được Ủy ban Mặt trận

Tổ quốc các cấp xác định là một nhiệm vụ quan

trọng của mình. Tổ chức thanh tra nhân dân đã

được thành lập ở phần lớn các xã, phường , thị

trấn trong toàn quốc và bước đầu thu được những

kết quả đáng phấn khởi, ngày càng thực hiện tốt

hơn chức năng, nhiệm vụ của mình .

Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn là tổ

chức thanh tra của nhân dân, do nhân dân ở cơ

sở trực tiếp bầu ra và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

cấp xã tổ chức chỉ đạo hoạt động. Tổ chức và

hoạt động của ban thanh tra nhân dân xã là một

phương thức thực hiện việc giám sát, kiểm tra

của nhân dân ở xã, phường, thị trấn , tức là ban

thanh tra nhân dân có nhiệm vụ giám sát việc

thực hiện Quy chế Dân chủ ở xã , phường , thị

trấn . Theo quy định của Pháp lệnh Thanh tra ,

Nghị định 241 , thì chức năng chủ yếu của thanh

tra nhân dân xã là giám sát từ việc thực hiện

chính sách , pháp luật của Nhà nước ; nghị quyết

của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban

nhân dân ; đến việc giải quyết khiếu nại , tố cáo

*
Ủy viên Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung

ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
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ở cơ sở ; và việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ

sở. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật thì

kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và giám

sát việc thực hiện kiến nghị đó. Vai trò của ban

thanh tra nhân dân xã là hướng dẫn nhân dân

tham gia giám sát các chương trình , kế hoạch

phát triển kinh tế , văn hóa, xã hội ở địa phương.

Chức năng thanh tra tuy được Pháp lệnh quy

định, song không phải là chức năng chủ yếu .

Thanh tra nhân dân chỉ phối hợp giúp tổ chức

Thanh tra nhà nước khi thanh tra ở địa phương

và chỉ khi được tổ chức Thanh tra Nhà nước cấp

huyện yêu cầu thì ban thanh tra nhân dân tiến

hành kiểm tra. Nhìn lại 10 năm hoạt động của

ban thanh tra nhân dân xã ( 1991 - 2001 ), có thể

rút ra một số nhận xét, đánh giá bước đầu về

chất lượng , hiệu quả, kinh nghiệm về tổ chức,

hoạt động và các mối quan hệ phối hợp chỉ

đạo , hướng dẫn hoạt động của Ủy ban Mặt trận

Tổ quốc từng cấp với các tổ chức hữu quan

như sau :

1 - Về tổ chức và hoạt động của thanh tra

nhân dân xã, phường, thị trấn

Theo Pháp lệnh Thanh tra, ở mỗi xã, phường ,

thị trấn chỉ có một ban thanh tra của nhân dân .

Việc thành lập ban thanh tra nhân dân ở xã được

thực hiện theo nguyên tắc nhân dân trực tiếp

bầu từ dưới (từ thôn ,xóm, ấp, bản, tổ dân phố... ) ,

do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã hoặc Ban

công tác Mặt trận và nhân dân giới thiệu danh

sách người ứng cử để nhân dân bầu. Ủy ban

Mặt trận Tổ quốc cấp xã ra quyết định công

nhận và thông báo cho Hội đồng nhân dân cùng

cấp được biết.

Sau khi được thành lập, hầu hết các ban thanh

tra nhân dân đã đi vào hoạt động . Nhiều ban

thanh tra nhân dân xây dựng được chương trình

công tác hằng tháng , hằng quý, hằng năm trên cơ

sở chức năng, nhiệm vụ của mình và chương

trình công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các

cấp, nhiệm vụ phát triển kinh tế , xã hội của địa

phương , nghị quyết của Hội đồng nhân dân ,

quyết định của Ủy ban nhân dân . Với chức năng

chủ yếu là giám sát, trong quá trình hoạt động,

thanh tra nhân dân xã đã chủ động tuyên truyền ,

vận động nhân dân cùng tham gia giám sát.Hoạt

động giám sát của thanh tra nhân dân xã thể hiện

ở những nội dung chính sau :

- Trong phạm vi nhất định và chức năng của

mình, thanh tra nhân dân đã làm nòng cốt giúp

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thực hiện chức năng

giám sát việc thực hiện những chính sách , pháp

luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ công dân

như xóa đói, giảm nghèo , đền ơn đáp nghĩa, lao

động công ích ; hoạtđộng của đại biểudân cử ;

việc thu , chi , quản lý các loại quỹ từ nhân dân

đóng góp ; việc thực hiện chính sách với người

có công ; việc quản lý đất đai, trật tự đô thị, các

công trình xây dựng, các chính sách kinh tế , xã

hội,... Qua giám sát , thanh tra nhân dân xã đã

phát hiện và kiến nghị nhiều vụ việc vi phạm ,

thu về cho ngân sách nhà nước hàng trăm tỉ

đồng, hàng trăm héc-ta đất, hàng vạn tấn thóc .

Đặc biệt là giúp cho chính quyền cơ sở khắc

phục được những thiếu sót trong công tác quản

lý của mình .

- Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo

của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn . Việc

theo dõi, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại ,

tố cáo của công dân là nhiệm vụ chủ yếu và

cụ thể của thanh tra nhân dân xã. Trong thời gian

qua, trước tình trạng đơn thư khiếu nại, tố

cáo liên quan đến việc giải quyết những tranh

chấp, đền bù đất đai , môi trường ô nhiễm ; đến

công tác cán bộ, việc điều hành, quản lý ở địa

phương ... việc giám sát của thanh tra nhân dân

đã góp phần tích cực vào việc giải quyết ngay từ

cơ sở , hạn chế tình trạng đó, nhất là khiếu kiện

đông người . Mặt khác , thanh tra nhân dân xã còn

giải thích cho nhân dân hiểu rõ những vụ việc

được giải quyết đúng luật , kiến nghị chính quyền

tiếp tục xem xét những vụ việc giải quyết chưa

đúng luật, tạo được niềm tin trong nhân dân .

Do vậy, nhiều nơi chính quyền đã mời thanh

tra nhân dân tiếp dân và tham gia xử lý đơn

thư khiếu nại , tố cáo. Ở nhiều tỉnh , thành phố

1
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trong những năm gần đây, việc tiếp nhận đơn

thư khiếu nại tố cáo và kiến nghị chính quyền

giải quyết của thanh tra nhân dân đạt từ

80 đến 90 %. Ví dụ, tỉnh Lào Cai , từ năm 1991

đến năm 2001, thanh tra nhân dân tiếp nhận

8 237 vụ, kiến nghị chính quyền giải quyết được

6 759 vụ (đạt 82,1 % ) , thu hồi tài sản cho nhà

nước 852 triệu đồng và 1 635 m đất làm nhà ở

do cấp sai đối tượng , minh oan cho 4 cán bộ,

cách chức 1 cán bộ , buộc thôi việc 18 cán bộ .

Tỉnh Hưng Yên, chỉ tính từ năm 1987 đến

năm 2001, số vụ việc khiếu nại, tố cáo mà thanh

tra nhân dân kiến nghị các cấp , các ngành giải

quyết là 2 010 vụ, số vụ đã giải quyết được

là 1 789 vụ (đạt 84 %) thu về cho Nhà nước và

trả lại cho nhân dân 154 018 kg thóc, 139 triệu

đồng, minh oan cho 4 người và khôi phục quyền

lợi cho 96 người.

- Giám sát việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở

cơ sở. Từ sau khi có Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII)

và Nghị định số 29/CP của Chính phủ, hoạt động

của thanh tra nhân dân có nhiều thuận lợi, phát

huy vai trò giám sát, phát hiện, kiến nghị , qua đó

vai trò đại diện quyền dân chủ cho nhân dân

được thể hiện rõ hơn , ý thức làm chủ của nhân

dân ngày càng được nâng lên , nhân dân chủ

động tham gia bàn bạc dân chủ hơn trong các

chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa

phương .

Về hoạt động kiểm tra, thanh tra nhân dân xã

triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ khi được Thanh

tra nhà nước yêu cầu . Tuy số vụ việc do thanh tra

nhân dân tiến hành kiểm tra hoặc phối hợp với

Thanh tra nhà nước không nhiều nhưng đã mang

lại kết quả thiết thực, hỗ trợ và tạo điều kiện

thuận lợi để Thanh tra nhà nước tiến hành kiểm

tra và kết luận được nhanh chóng, chính xác và

khách quan hơn . Ví dụ, ở tỉnh Nghệ An, thanh

tra nhân dân đã tiến hành kiểm tra và phối hợp

kiểm tra được 552 vụ, kết quả qua kiến nghị đã

thu về cho Nhà nước 1,8 tỉ đồng, 131 419 mỏ đất

và 34,5 tấn thóc.

2 - Công tác tổ chức, chỉ đạo của Ủy ban

Mặt trận Tổ quốc các cấp

Sau khi có văn bản hướng dẫn của Trung

ương, hầu hết Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh ,

thành phố trong cả nước đã xây dựng và triển

khai kế hoạch thành lập ban thanh tra nhân dân,

xác định rõ thanh tra nhân dân xã là tổ chức

thanh tra của nhân dân , do nhân dân ở cơ sở trực

tiếp bầu ra và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã

tổ chức chỉ đạo hoạt động. Ủy ban Mặt trận Tổ

quốc và Ủy ban nhân dân đã có quy chế phối hợp

thống nhất cơ chế chỉ đạo hoạt động , tạo điều

kiệncho thanh tra nhân dân thực hiện tốt chức

năng , nhiệm vụ của mình như : cấp kinh phí hoạt

động , có chế độ phụ cấp cho trưởng, phó ban

thanh tra nhân dân , mời Trưởng Ban thanh tra

nhân dân tham gia các kỳ họp của Hội đồng

nhân dân , Ủy ban nhân dân ; lắng nghe ý kiến ,

kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân để kịp

thời giải quyết . Việc hướng dẫn nghiệp vụ của

Thanh tranhà nước thông qua tập huấn của Ủy

ban Mặt trận Tổ quốc các cấp được thực hiện

tốt hơn .

Tuy nhiên, cũng còn không ít các địa phương,

việc phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và

Ủy ban nhân dân còn chưa chặt chẽ, thiếu đồng

bộ , thiếu quan tâm tạo điều kiện nhất là cơ chế

chỉ đạo, bảo đảm điều kiện hoạt động của ban

thanh tra nhân dân . Việc tập huấn nghiệp vụ cho

thanh tra nhân dân chưa được coi trọng . Nhiều

tỉnh , giữa Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận

Tổ quốc có văn bản liên tịch phối hợp hoạt động

nhưng không triển khai tổ chức thực hiện đầy đủ,

thường xuyên, liên tục.

Qua công tác chỉ đạo hoạt động của thanh tra

nhân dân xã thời gian qua, từ những mặt đã

làm được và chưa làm được , rút ra một số kinh

nghiệm sau :

a - Nơi nào, địa phương nào cấp ủy, chính

quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc , cán bộ, đảng

viên , nhân dân nhận thức đầy đủ về vai trò , vị trí

của tổ chức thanh tra nhân dân ; có sự quan tâm ,

lãnh đạo và sự phối hợp chỉ đạo, tạo điều kiện
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thuận lợi cho thanh tra nhân dân hoạt động thì ở

nơi đó, địa phương đó, tổ chức thanh tra nhân

dân được phát triển , phát huy và hoạt động có

hiệu quả thiết thực ; góp phần xây dựng và củng

cố chính quyền trong sạch , vữngmạnh, tình hình

xã hội ổn định, kinh tế phát triển .

b - Phải thường xuyên quan tâm việc củng

cố, kiện toàn về tổ chức của thanh tra nhân dân ;

thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ , cung cấp

những thông tin cần thiết về chính sách, pháp

luật nhằm nâng cao nhận thức , năng lực và phẩm

chất của mỗi ủy viên thanh tra nhân dân.

c - Trên cơ sở nghị quyết của Hội đồng nhân

dân và chương trình hành động của Mặt trận

Tổ quốc Việt Nam và thực tiễn ở địa phương ,

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn

hướng dẫn, giúp đỡ Ban Thanh tra nhân dân xây

dựng chương trình hoạt động. Ban Thường trực

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện

phải có kế hoạch hằng năm chỉ đạo cấp dưới

phối hợp với chính quyền tháo gỡ khó khăn cho

cấp xã, tạo cơ chế đầy đủ, cụ thể theo đặc điểm

từng địa phương để Ban Thanh tra nhân dân hoạt

động thường xuyên, có hiệu quả.

d - Phải biết dựa vào dân và lắng nghe ý kiến

của nhân dân, vận động nhân dân tham gia hoạt

động giám sát từ cơ sở. Mỗi ủy viên thanh tra

nhân dân phải nêu cao tinh thần trách nhiệm

trước dân , nhiệt tình , kiên trì và bản lĩnh trong

công tác thanh tra nhân dân .

3 - Phương hướng hoạt động của thanh tra

nhân dân trong thời gian tới

Đất nước bước vào thế kỷ XXI với những vận

hội mới, thời cơ mới. Nhờ có chủ trương , chính

sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước nên tình hình

kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định và có những

bước phát triển mới . Bên cạnh đó, chúng ta cũng

đang đứng trước những khó khăn thách thức lớn

với các nguy cơ tiềm ẩn như : nạn tham nhũng,

tiêu cực , tình trạng vi phạm pháp luật, tệ nạn xã

hội ngày một gia tăng gây nên những bức xúc và

khiếu kiện trong nhân dân.

Để thực hiện đầy đủ, có hiệu quả những

nhiệm vụ quyền hạn của Ban Thanh tra nhân

dân, trên cơ sở quán triệt Nghị quyết Đại hội IX

của Đảng, bám sát chương trình thống nhất hành

động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam , tiếp tục

quán triệt thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở ,

trongnhững năm tới, công tác thanh tra nhân dân

cần tập trung vào những vấn đề lớn sau :

Một là, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp cần

có kế hoạch hướng dẫn, chỉ đạo nội dung hoạt

động cho Ban thanh tra nhân dân trên cơ sở bám

sát nhiệm vụ chính trị ở địa phương . Chỉ đạo Ban

thanh tra nhân dân tiến hành tổng kết khi hết

nhiệm kỳ và bầu lại theo quy định của Nghị

định 241 ; thực hiện tốt công tác tuyên truyền ,

phổ biến các chủ trương , đường lối của Đảng ,

chính sách , pháp luật của Nhà nước , nghị quyết,

quyết định của Hội đồng nhân dân , Ủy ban nhân

dân đến từng địa bàn dân cư , hộ gia đình gắn với

nội dung các cuộc vận động lớn ở địa phương .

Giải thích , vận động nhân dân không tham gia

khiếu kiện đông người, vượt cấp ; nắm và thông

tin kịp thời cho Mặt trận Tổ quốc cấp trên

về những diễn biến không bình thường tại địa

phương, đề ra biện pháp xử lý nhằm giữ ổn định

chính trị xã hội ở địa phương . Ủy ban Mặt trận

Tổ quốc cấp huyện, cấp xã tiếp tục cử một đồng

chí trong Ban Thường trực theo dõi , chỉ đạo, đôn

đốc hoạt động của ban thanh tra nhân dân, duy

trì báo cáo kết quả hoạt động hướng dẫn xây

dụng chương trình hoạt động của thanh tra nhân

dân, kiên quyết xử lý những ủy viên thanh tra

nhân dân hoạt động trái pháp luật.

Hai là , củng cố, kiện toàn tổ chức Ban Thanh

tra nhân dân vững mạnh, đủ sức thực hiện nhiệm

vụ . Hướng hoạt động của thanh tra nhân dân vào

những nội dung bức xúc như : giám sát việc thực

hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, nhất là các hương

ước, quy ước đã phê duyệt để chúng thực sự đi

vào cuộc sống ; chủ động và tích cực thực hiện

nhiệm vụ " hòa giải nhân dân " ; giám sát việc

thực hiện các chính sách kinh tế , xã hội địa

phương ; lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân

dân, nắm chắc những vấn đề bức xúc ở cơ sở
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để phản ánh , kiến nghị với các cấp ủy, chính

quyềncác cấp trong việc tiếp dân và giải quyết

dứt điểm đơn , thư khiếu nại tố cáo, không để xảy

ra tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp , trở

thành " điểm nóng" .

4 - Một số kiến nghị và đề xuất

a - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các

ngành chức năng có liên quan cần thường xuyên

tham mưu giúp cấp ủy, phối hợp với chínhphối hợp với chính

quyền hướng dẫn và tạo điều kiện cho thanh tra

nhân dân hoạt động. Không ngừng quán triệt

nâng cao nhận thức cho các cơ quan, các tổ

chức xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị

trí, vai trò của thanh tra nhân dân . Kiên quyết

xử lý sự thiếu trách nhiệm của Ban Thanh tra

nhân dân .

Nâng cao chất lượng giám sát, phát hiện, kiến

nghị của Ban Thanh tra nhân dân . Xác định rõ

thanh tra nhân dân không làm công tác hòa

giải của ngành tư pháp , không trực tiếp tổ chức

tiếp dân và giải quyết khiếu nại , tố cáo của

chính quyền và cơ quan chức năng . Làm tốt

công tác kiểm tra , rút kinh nghiệm, biểu dương ,

khen thưởng và bảo vệ những người có thành

tích trong công tác thanh tra nhân dân. Tiếp tục

thể hóa các điều kiện, bảo đảm kinh phí hoạt

động của Ban Thanh tra nhân dân .

cụ

b - Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận

Tổ quốc ViệtNam kiến nghị với Ủy ban Thường

vụ Quốc hội nghiên cứu sửa đổi Pháp lệnh

Thanh tra theo hướng xây dựng luật hoặc pháp

lệnh riêng cho thanhtra nhân dân bảo đảm phù

hợp với Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật

Khiếu nại tố cáo, và Nghị định số 29/CP , của

Chính phủ , " Về thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ

sở" , để không bị nhầm lẫn với chức năng thanh

tra , kiểm tra của Thanh tra nhà nước ; đồng thời,

trao thêm quyền và trách nhiệm của Ủy ban Mặt

trận Tổ quốc các cấp trong việc tổ chức, chỉ đạo

hoạt động của thanh tra nhân dân . Cần bổ

thêm chế tài giải quyết kiến nghị của thanh tra

nhân dân với chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ; chế

tài đối với hành vi cản trở hoạt động của thanh

tra nhân dân .

sung

c - Đề nghị Chính phủ sửa đổi Nghị định 241

cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, như :

bổ sung quy định cán bộ đương chức trong cơ

quan nhà nước và trưởng thôn, xóm, ấp, bản , tổ

dân phố... không được kiêm chức ủy viên thanh

tra nhân dân , để tổ chức này thực sự là của nhân

dân , do nhân dân bầu ra . Không giới hạn số

lượng ủy viên thanh tra nhân dân , những địa

phương có nhiều thôn, bản, ấp , nhiều khu dẫn cư

có thể bầu ở những nơi đó một ủy viên thanh tra

nhân dân , tránh tình trạng ở nhiều nơi phải bầu

liên thôn , liên khu để chọn ra một ủy viên thanh

tra nhân dân . Để phù hợp với công tác tổ chức và

chỉ đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và từng

bước nâng cao hiệu quả hoạt động của thanh tra

nhân dân , nên quy định nhiệm kỳ của Ban Thanh

tra nhân dân xã là 5 năm sao cho tương ứng với

nhiệm kỳ của Mặt trận Tổ quốc . Chính phủ quy

định rõ về thủ tục , trình tự bầu thanh tra nhân

dân, số lượng công dân tham gia bầu thanh tra

nhân dân , để hội nghị cử tri có giá trị pháp lý

trong việc thành lập Ban Thanh tra nhân dân . Bổ

sung thêm hình thức bãi nhiệm ủy viên thanh tra

nhân dân, nếu họ thiếu trách nhiệm , không hoàn

thành nhiệm vụ hoặc có vi phạm pháp luật.

d - Về kinh phí của thanh tra nhân dân xã, đề

nghị Bộ Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn ,

quy định rõ các mục, khoản chi , phương thức lập

dự trù , cấp phát, quyết toán chi ; đồng thời, phối

hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc

Việt Nam sớm có văn bản liên tịch hướng dẫn

về kinh phí hoạt động của thanh tra nhân dân .

Chính phủ chỉ đạo quy định về kinh phí của

thanh tra nhân dân cũng như phụ cấp của trưởng,

phóBan Thanh tra nhân dân phải được chi từ

nguồn ngân sách của trung ương , tỉnh , huyện,

tách khỏi ngân sách xã. Có cơ chế trích thưởng

đối với hoạt động của thanh tra nhân dân nhằm

khuyến khích hoạt động của thanh tra nhân dân

trong việc chống tham nhũng. Nhà nước giao

công tác tổ chức, chỉ đạo thanh tra nhân dân cho

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đồng thời cấp kinh phí

để bảo đảm cho mọi hoạt động của Ủy ban Mặt

trận Tổ quốc các cấp hoạt động tốt. D
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đê

Công khai để thực hiện

quyền làm chủ của nhân dân

MAI QUỲNHNAM

I.Tiến trình đổi mới nhằm phát triển kinh tế -

xã hội , phát huy dân chủ được Đảng ta khởi xướng

từ Đại hội lần thứ VI đến nay , đã hơn 16 năm .

Các thành tựu của quá trình này gắn liền với việc

phát huy quyền làm chủ của nhân dân . Sự tham gia

ngày càng rộng lớn , tích cực và sâu sắc của nhân

dân vào hoạt động tổ chức , quản lý nhà nước, quản

lý xã hội , đã đẩy nhanh quá trình dân chủ hóa các

mặt của đời sống xã hội .

Một trong những yếu tố then chốt và quan trọng

của quá trình thực hiện dân chủ hóa đó là công

khai . Thực tiễn của công cuộc đổi mới cho thấy ,

công khai là vấn đề thuộc về tính nguyên tắc . Nó

dựa trên cơ sở tôn trọng sự thật , nhìn thẳng vào sự

thật , nói rõ sự thật . Nguyên tắc này đòi hỏi tôn

trọng sự thật khách quan. Đại hội lần thứ VIII của

Đảng đặt vấn đề công khai lên vị trí quan trọng

nhằm thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc , phát huy

vai trò làm chủ của nhân dân . Đảng ta chỉ rõ : phải

"xây dựng cơ chế cụ thể để thực hiện phương châm

" Dân biết , dân bàn , dân làm , dân kiểm tra " đối với

các chủ trương chính sách lớn của Nhà nước" .

Muốn cho nhân dân biết thì phải thông báo cho

nhân dân về những vấn đề quốc kế dân sinh được

người dân quan tâm , tức là phải thực hiện công

khai để người dân biết những gì cần được biết với

tư cách nhân dân là người chủ . Tức là phải nói rõ

sự thật với nhân dân .

Yếu tố công khai đòi hỏi Nhà nước phải thông

báo cho nhân dân một cách cụ thể về thực tế của

đời sống xã hội , về các mục tiêu , kế hoạch hành

động , các chủ trương , đường lối cũng như các trách

nhiệm, lợi ích và nghĩa vụ của nhân dân đối với

những vấn đề này . Từ đó, họ bàn bạc và đề ra các

phương hướng hành động xã hội , chủ động kiểm

soát xã hội .

Như vậy, yếu tố công khai là một thuộc tính

gắn với bản chất Nhà nước ta - nhà nước dân chủ.

Vì Nhà nước ta là "Bao nhiêu lợi ích đều vì dân"2,

vì các quyền hạn của dân và do đó, công khai cũng

nhằm thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ , quyền hạn

của nhân dân đối với "công việc đổi mới, xây

dụng..." .

Vấn đề lợi ích của nhân dân là yếu tố cần được

quan tâm đầy đủ trong quá trình thực hiện công

khai . Điều này đòi hỏi các thông tin toàn diện về

kinh tế , chính trị, xã hội mà không phương hại đến

bí mật quốc gia thì cần thông báo cho nhân dân

biết. Việc cung cấp thông tin đầy đủ sẽ tạo nên bầu

không khí tâm lý đạo đức lành mạnh trong đời

sống xã hội , là điều kiện thuận lợi để nhân dân thể

hiện đầy đủ vị trí, vai trò của mình với tư cách là

người chủ đất nước trên cả bình diện nhận thức và

hành động .

II . Thực tiễn cho thấy , việc cung cấp thông tin,

thực hiện công khai hóa bằng cách "báo cáo cho

dân biết" là yếu tố đầu tiên để tạo nên dư luận

* PGS, TS , Tổng Biên tập Tạp chí Xã hội học

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII,

Nxb Chính trị Quốc gia , Hà Nội , 1996, tr 127

( 2 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị Quốc gia,

Hà Nội , 1996 , t 5 , tr 698

( 3 ) Hồ Chí Minh : Sđd , tr 698
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xã hội . Nghĩa là dư luận xã hội hình thành do được

cung cấp thông tin . Dư luận xã hội phản ánh sự

đánh giá của quần chúng nhân dân về các sự kiện ,

các hiện tượng xã hội liên quan đến lợi ích của

họ, của đất nước. Dư luận xã hội thông qua hệ

thống chức năng của mình có tác động rất lớn đến

các phương hướng của các tổ chức xã hội, các thiết

chế xã hội .

Vì vậy , xem xét dư luận xã hội là cách làm cần

thiết để đo sự phản ứng của quần chúng nhân dân

về các chủ trương, đường lối và cả cách thức thực

hiện các chủ trương, đường lối của Nhà nước, của

các tổ chức xã hội. Yêu cầu cấp thiết đối với việc

phân tích các biểu hiện của dư luận xã hội, trong

đó , vấn đề quan trọng là xem xét tình trạng cung

cấp thông tin cho nhân dân và hoạt động tiếp

nhận, xử lý các thông tin từ nội bộ nhân dân của

các tổ chức xã hội , các thiết chế xã hội một cách

khách quan, khoa học, chính xác và kịp thời. Đặc

biệt là , các tổ chức, các thiết chế ở cấp xã, phường ,

những hệ thống xã hội gần dân nhất ,có vai trò rất

quan trọng.

Thực tế cũng cho thấy , nhân dân sẵn sàng bày

tỏ sự đồng tình khi lời nói đi đôi với việc làm của

các cơ quan quyền lực nhà nước từ trung ương đến

địa phương . Điều này cũng có nghĩa là, các thông

tin mà họ tiếp nhận được nhờ sự công khai hóa phù

hợp với tình hình thực tế mà họ có điều kiện quan

sát, đánh giá hoặc được thuyết phục . Các chính

sách xóa đói giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu kinh

tế ở địa bàn nông thôn , đền ơn đáp nghĩa đối với

các gia đình có công với cách mạng... được thực

hiện hiệu quả trong những năm qua cho thấy , việc

cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời quan trọng như

thế nào trong việc tạo nên sự liên kết trên thực tế

của nhân dân hành động một cách thống nhất theo

các định hướng xã hội tiến bộ được các chính sách

ấy đề xuất.

Mặt khác , tình trạng "nói một đường , làm một

nẻo" hay việc cung cấp thông tin không trung thực

đã làm mất lòng tin của quần chúng, làm cản trở

việc thực hiện các mục tiêu chung. Vì thế , những

đòi hỏi cấp thiết và hợp lý của quần chúng về

công khai hóa nhất là thực hiện cổ phần hóa trong

các doanh nghiệp , trong đầu tư xây dựng cơ bản ,

quyền giám sát của công dân nhằm ngăn chặn nạn

sự

tham nhũng, nạn chiếm dụng nhà đất , tệ ức hiếp

quần chúng của một bộ phận cán bộ đảng viên

thoái hóa, biến chất là những đòi hỏi hợp lý, cần

được đáp ứng đầy đủ theo các quy định pháp lý.

III . Nhận thức là quá trình phản ánh thực tiễn .

Những thiếu hụt về thông tin, hay nói cách khác ,

thông tinkhông đầy đủ, không kịp thời sẽ làm hạn

chế hiệu quả của công khai . Tình trạng bán tin, bán

nghi có nguy cơ dẫn đến các quyếtđịnh mơ hồ

trong hành động .

Tổ chức xã hội là một kết cấu nhiều tầng, bậc .

Trong tổ chức hành chính ở nước ta hiện nay , cấp

xã, phường là các đơn vị gần dân nhất. Thái độ của

người dân trước các chính sách và thực hiện chúng

được thể hiện trực tiếp và rõ rệt nhất tại cơ sở .

Trạng thái tích cực hay tiêu cực từ cơ sở đối với các

chính sách không chỉ phản ánh các quan hệ xã hội

ở một phường, xã cụ thể mà nó còn chịu sự tương

tác từ cấp trên của nó và từ các đơn vị khác ngang

hàng, cùng vị thế với nó. Điều này có nghĩa là, hệ

thống thông tin thông suốt từ trung ương đến tỉnh ,

huyện, quận tới phường, xã và giữa các phường, xã

với nhau có vai trò rất quan trọng . Hệ thống này

vận động tốt sẽ khắc phục tệ quan liêu vốn có trong

bộ máy ở các cấp.

vê

Việc phân tích thông tin toàn diện về những sự

kiện cụ thể có thể cho thấy tình trạng thực tế dẫn

đến các sự kiện ấy , trong đó có vấnđề cung cấp

thông tin cho nhân dân biết và xử lý các thông tin

thu được từ nhân dân . Những thông tin này thường

được truyền đi bằng con đường chính thức và

không chính thức, tất nhiên có thể tồn tại cả hiện

tượng nhiễu thông tin . Vì vậy , phải ngăn ngừa các

khuynh hướng lợi dụng công khai để kích động,

gây hoangmang trong nội bộ nhân dân , lợi dụng

dân chủ để gây rối trật tự , an toàn xã hội , xuyên tạc

quyền làm chủ của nhân dân .

IV.Hiệu quả của công khai phụ thuộc vào cơ

chế tác động trong quá trình công khai hóa . Vấn

đề công khai được bảo đảm bởi pháp luật. Điều 5

của Hiến pháp nước ta ghi : " Công dân có quyền

tham gia quản lý nhà nước và xã hội" . Để thực hiện

quyền ấy , Nhà nước có nghĩa vụ thông tin cho

nhân dân về tình hình đất nước, nhất là các mục

tiêu của các chương trình phát triển kinh tế ,
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xã hội... Đến lượt mình , nhân dân có quyền đòi hỏi

Nhà nước công bố và định chế hóa các quyền, các

nghĩa vụ , các điều kiện để nhân dân thực hiện theo

luật định . Với vai trò là những chuẩn mực xã hội ,

luật pháp có vai trò điều hòa các mối quan hệ xã

hội . Do đó, nó cần được công bố rộng rãi để mọi

người thực hiện . Mặt khác , chính luật pháp cũng

đảm bảo sự tham gia của người dân để thực hiện

các quyền của mình , nhất là quyền được biết . Luật

Báo chí của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Việt Nam đã quy định rõ điều này . Người dân cũng

có quyền chất vấn trực tiếp hoặc trình bày các

kháng nghị của mình đối với hệ thống lập pháp và

hành pháp về việc thực thi các quyền đã được luật

pháp thừa nhận .

Văn kiện Đại hội lần thứ VIII của Đảng chỉ rõ :

Phải xây dựng cơ chế cụ thể để thực hiện phương

châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" .

Cơ chế đó sẽ không được thực thi nếu như việc

cung cấp thông tin không được giải quyết, do đó

việc kiểm tra , kiểm soát xã hội của nhân dân không

thể thực hiện được. Hoạt động kiểm tra , kiểm soát

là tất yếu của một xã hội có tổ chức, có định hướng .

Nó chỉ đạt được hiệu quả trên cơ sở những thông

tin xã hội xác thực từ cả hai phía : Nhà nước , các

tổ chức xã hội và người dân . Các yếu tố "Dân biết,

dân bàn, dân làm, dân kiểm tra " có quan hệ biện

chúng . Nó diễn ra trong quá trình từ nhận thức đến

hành động (dân làm ) . Vì vậy , duy trì tốt quan hệ ấy

là điều kiện đảm bảo sự thống nhất giữa nhận thức

và hành động , giữa nguyên nhân tác động và mục

đích hướng tới.

Nhân dân được hợp thành từ các bộ phận xã hội

khác nhau . Nhân dân không phải là những tập hợp

người đồng nhất và thuần nhất . Những khác biệt về

xã hội đã chi phối nhu cầu và điều kiện tiếp nhận

thông tin ở họ . Lợi ích xã hội là nhân tố quan trọng

tạo nên yêu cầu hiểu biết , nắm bắt tình hình của

người dân . Những yêu cầu này thường rất cấp thiết .

Vì vậy , việc tạo lập một cơ chế cung cấp thông tin

kịp thời, đầy đủ sẽ góp phần đáp ứng các yêu cầu

đó . Ngược lại , nếu không đáp ứng được những đòi

hỏi ấy có thể dẫn đến các phản ứng tập thể , nhiều

khi gay gắt khi họ có mối quan tâm chung , rất bức

xúc mà không có sự giải thích hoặc giải quyết kịp

thời. Tình trạng này cũng có thể dẫn đến các

thương tổn về niềm tin ở một bộ phận nhân dân,

làm cản trở họ tham gia các hoạt động tổ chức và

quản lý xã hội .

Việc sử dụng các kênh truyền thông thích hợp

là yếu tố quan trọng trong cơ ché cung cấp thông

tin cho nhân dân . Sự khác biệt trong các bộ phận

nhân dân đòi hỏi phải cung cấp thông tin cho họ

bằng những kênh khác nhau . Các kênh đó phải có

khả năng bô sung các hạn chế và phát huy các ưu

thế của nhau trong hoạt động cung cấp thông tin .

Các phương tiện truyền thông đại chúng có ưu

thế đối với các nhóm công chúng lớn , nhất là ở khu

vực đô thị . Các thông tin về các chủ trương , chính

sách chung, những đường hướng lớn của Đảng và

Nhà nước thường đến với công chúng bằng kênh

đại chúng. Việc truyền trực tiếp trên các kênh

truyền hình về hoạt động của Quốc hội , Chính

phủ… càng làm tăng cường khả năng tham gia của

người dân vào hoạt động của Nhà nước . Nhưng do

đặc điểm về cơ chế truyềnđặc điểm về cơ chế truyền tin thông qua các

phương tiện kỹ thuật nên khả năng đánh giá mức

độ tiếp nhận và hiệu quả thuyết phục của các

phương tiện truyền thông đại chúng gặp phải hạn

chế vì mối liên hệ ngược lại thường diễn ra chậm.

Mặc dù vậy , các mục tiêu xã hội cụ thể thường

thành công nhờ phương thức truyền thông này . Nó

có khả năng thuyết phục và tạo lập hành động

chung , có ảnh hưởng rất đáng kể đối với các bộ

phận dân cư, nhất là ở nông thôn , miền núi, vùng

sâu...

Công khai là điều kiện để thực hiện quyền làm

chủ của người dân . Thái độ của công luận trong

cuộc đấu tranh chống tham nhũng hiện nay cho

thấy rõ vai trò của yếu tố công khai trong hoạt

động tổ chức, quản lý xã hội , nhằm khắc phục các

bất bình đẳng xã hội vì mục tiêu dân chủ và tiến bộ

xã hội . Với vai trò đó, công khai cần được nghiên

cứu một cách có hệ thống, cụ thể trên cả bình diện

thực tiễn và lý luận . Các khoa học xã hội ở nước ta

chưa có sự quan tâm thích đáng đến vấn đề này .

Thiếu hụt ấy cần được bổ sung kịp thời. Vì công

khai là nhân tố quan trọng tạo nên thành công của

các biến đổi xã hội theo định hướng của công cuộc

đổi mới . D
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Cần có giải pháp đối với

việc lợi dụng tôn giáo

gây mất ổn định ở Tây Nguyên

S'mo

AU hơn 16 năm đổi

mới, kinh tế - xã hội

nước ta có nhiều khởi

sắc,đời sống vật chất và tinh

thần của nhân dân có tiến bộ

rõ ràng, trong đó phải kể đến

các hoạt động tôn giáo cũng

sôi động hơn lên rất nhiều ở

trong cả nước cũng như ở

Tây Nguyên . Nhưngcó điều

đáng nói là có những thế lực

phản động đang lợi dụng tình

hình đổi mới, dân chủ, tự do để

kích động, chia rẽ lôi kéo đồng

bào theođạo Tin Lành ở Tây

Nguyên hòng thực hiện ý đồ

xấu xa là làm mất ổn định xã

hội , đe dọa an ninh đất nước .

Có thể nói đây là hoạt động phi

pháp cần phải bị trừng phạt .

Hiện nay, sinh hoạt tôn

giáo của đạo Tin Lành ở Tây

Nguyên nổi lên nhiều vấn đề

phức tạp, trong đó đáng lưu

tâm nhất là có một số đối tượng

ngấm ngầm đang tuyên truyền

chủ trương tách Tin Lành của

người Kinh ra khỏi Tin Lành

của đồng bào dân tộc thiểu số ;

HÀ XUÂN NGUYÊN

lập tổ chức " Tin Lành Đề Ga"

để đi tới thành lập "quốc đạo "

của "Nhà nước Đề Ga" ...

Vậy thực chất những vấn đề

này là thế nào ? Hậu quả của

nó ra sao ?

Năm 1929, các giáo sĩ Tin

Lành (Hội thánh CMA) truyền

đạolên Tây Nguyên (đạo Tin

Lành đến Việt Nam năm 1911 ,

năm 1929 đến Đà Lạt ) gặp rất

nhiều khó khăn

- Thứ nhất , Tây Nguyên lúc

này về cơ bản đã thành "thuộc

địa" truyền giáo của Giáo hội

Công giáo (năm 1848, các giáo

sĩ Hội Thừa sai Pa- ri Pháp đã

có mặt ở Kon Tum ).

- Thứ hai, khu vực đồng bào

dân tộc thiểu số sinh sống ở

vùngthuận lợi phần lớn đãcó

đạo (Công giáo) . Đồng bào ở

vùng sâu , vùng xa, vùng biên

giới chưa có đạo thì điều kiện

đi lại khó khăn .

Song, được sự hỗ trợ tích

cực của Mỹ, Tin Lành quyết

tâm đẩy mạnh truyền giáo lên

Tây Nguyên với hai mục đích :

1- Phát triển tín đồ , mở mang

nước Chúa ; 2- Tạo cơ sở, gây

dụng sự ảnh hưởng của Mỹ...

-

Sau Hiệp định Giơ -ne-vơ ,

năm 1960 , Hội thánh Tin Lành

Việt Nam (CMA) có trụ sở

đóng tại Sài Gòn thành lập

thêm Thượng hạt - địa hạt dành

cho người dân tộc (về sau chia

ra là Nam Thượng hạt và Trung

Thượng hạt trước đó , Hội

thánh đang quản nhiệm hai

địa hạt liên hội là Nam Trung

hạt và Nam hạt) . Tiếp đến ,

ngày 18 và 19-3-1973, Hội

đồng thường niên Nam Thượng

hạt lần IV họp tại Trường Kinh

thánh Đà Lạt quyết định thành

lập Đoàn Truyền giáo sắc tộc

để vận động người đi truyền

đạo cho các dân tộc khác . Việc

chia ra các địa hạt , chi hội

Kinh - Thượng như vậy (được

một số người cho là " ly khai" )

là nhằm tạo điều kiện cho tín

đồ học hỏi đức tin và việc

truyền đạo được thuận lợi hơn

chứ không vì mục đích chính

trị . Nhưng từ cách làm trên của

Hội thánh CMA, vô hình trung

đã hình thành trong ý thức tín

đồ người dân tộc một sự so

sánh, phân biệt là có Tin Lành

của người Kinh và Tin Lành

của người Thượng. Hậu quả là,

đã gây mất đoàn kết giữa đồng

bào người Kinh và đồng bào

người Thượng cũng như các

* Ban Dân tộc - Tôn giáo Tỉnh ủy

Kon Tum
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dân tộc đang chung sống trên

Tây Nguyên .

Đến năm 1975, đất nước

được giải phóng, sinh hoạt tôn

giáo trong chế độ xã hội mới có

sự thay đổi cơ bản do Đảng,

Nhà nước ta có chủ trương đại

đoàn kết toàn dân tộc và thực

hiện tự do tín ngưỡng ” . Mặc dù

vậy , thực trạng như đã nói

ở trên vẫn âm thầm tồn tại .

Về sau, do mâu thuẫn cá nhân

trong làm ăn kinh tế và va

chạm trong cuộc sống đời

thường giữa một số "chức sắc "

Tin Lành là người dân tộc với

người Kinh, mâu thuẫn giữa

các dân tộc cùng theo đạo, mâu

thuẫn giữa các chi hội thánh

cơ sở... chậm được giải quyết,

cùng với âm mưulợi dụng tôn

giáo (Tin Lành ) của các thế lực

thù địch kích động chủ nghĩa

dân tộc hẹp hòi , xúi giục quần

chúng đòily khai tự trị, đã gây

nên những xáo động về tình

hình an ninh, chính trị ở Tây

Nguyên vừa qua.

Có thể nói, trong thắng lợi

của sự nghiệp đổi mới, chúng

ta vẫn còn một số khó khăn.

Các thế lực thù địch tìm cách

lợi dụng điều này, kích động

phá hoại sự nghiệp đổi mới,

trong đó nổi lên là sự lợi dụng

vấn đề tôn giáo của chúng. Một

trong những hoạt động đó,

chính là một số đối tượng phản

động đã dựng lên cái gọi là Tin

Lành Đề Ga, khoét sâu sự chia

rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết

giữa các dân tộc như đã đề cập

ở phần trên . Có thể nói , Tin

Lành Đề Ga là tổ chức chính trị

phản động, cần dẹp bỏ, song

cũng cần phân định rõ : chỉ một

vài cá nhân có tư cách và hành

động xấu với tư tưởng ly khai

chia rẽ , còn lại bà con tín đồ

người dân tộc không biết và

cũng không phân biệt được

Tin Lành của Hội thánh Tin

Lành Việt Nam (miền Nam) và

Tin Lành Đề Ga - vì giáo lý , tổ

chức vẫn như nhau. Chính

những cá nhân có tư tưởng chia

rẽ , ly khai đã xúi giục, tổ chức

những hoạt động chống phá

dưới danh nghĩa đạo Tin Lành .

Tổ chức Đề Ga đang lén lút

hoạt động nguy hiểm như :

1 - Tổ chức đưa người vượt

biên trái phép sang Cam-pu-

chia

2 - Tổ chức các hoạt động

chống lại chính quyền .

3 - Đòi ly khai tự trị

Hậu quả của những hoạt

động trên làđã dẫn đến vụ lộn

xộn đáng tiếc vào đầu năm

2001. Hậu quả này hết sức tại

hại về mặt chính trị - xã hội ,

cho đến hôm nay chúng ta vẫn

đang phải khắc phục nó .

Tóm lại , Tin Lành Đề Ga

(cùng với cái gọi là Nhà nước

Đề Ga ) là sản phẩm của chủ

nghĩa đế quốc câu kết với chủ

nghĩa dân tộc hẹp hòi theo

hướng ly khai ; là tổ chức chính

trị phản động lớn thứ hai trong

các dân tộc thiểu số từ trước

đến nay (chỉ đứng sau tổ chức

Phun -rô) . Chúng có hệ thống

tổ chức lỏng lẻo, nhưng được

nước ngoài hỗ trợ, phạm vi

hoạt động trên một địa bàn

rộng, nên đã lừa bịp , lôi kéo ,

khống chế một bộ phận quần

chúng người dân tộc thiểu số

và câu kết chặt chẽ với các thế

lực thù địch chống phá cách

mạng Việt Nam. Thực chất đây

là cuộc đấu tranh giai cấp, đấu

tranh chính trị giữa một bên là

toàn thể nhân dân Việt Nam

tiến bộ, cách mạng, dưới sự

lãnh đạo của Đảng Cộng sản

Việt Nam , với mục tiêu giữ

vững nền độc lập, tự chủ của

đất nước , chăm lo phát triển

đời sống vật chất và tinh thần

cho mọi người dân , với một

bên là các phần tử phản động

do các thế lực ngoại bang "giật

dây" , " xúi giục" nhằm mưu đồ

đen tối đẩy dân tộc ta tới chỗ

mất độc lập, mất quyền làm

người .

Hơn lúc nào hết, đề nghị

Đảng , Nhà nước cần có biện

pháp cụ thể, thích hợp xử

lý thích đáng và kịp thời

những hoạtđộng lợi dụngtôn

giáo phá hoại tình đoàn kết

giữa các dân tộc anh em làm

mất ổn định đời sống bà con

ở Tây Nguyên ; đe dọa sự

thống nhất toàn vẹn chủ quyền

quốc gia. D

( 1 ) Chúng tôi xin dẫn chứng một

vài số liệu để minh họa cho nhận định

trên : Trước năm 1954, số lượng

người theo Tin Lành ở Tây Nguyên

chỉ có khoảng 6 000 người , giai đoạn

1954-1975 , Mỹ trực tiếp xâm lược thì

có khoảng 7 000 tín đồ, với 216 chi

hội, 42 mục sư , 91 truyền đạo, 50

Truyền đạo sinh và 7 Trung tâm

truyền giáo . Nhưng đến năm 2001 thì

có 360 000 người, 1 520 điểm nhóm ,

2 129 mục sư và Truyền đạo - (Theo

số liệu Báo cáo của Ban Tôn giáo

Chính phủ ) .
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KINHNGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC

TRONG VIỆC LỰA CHỌN VÀ ĐỀ BẠT CÁN BỘ

LÊXUÂN ĐÌNH

T

TRƯỚC đây , có một tài liệu nào đó nói

về bí quyết thành công của các nhà tư

sản đã nêu đại ý rằng sở dĩ họ thắng

trong cạnh tranh là vì họ biết sử dụng được

những người tài hơn họ, đã khiến không ít

người trong chúng ta lúc bấy giờ lấy làm tâm

đắc, nhưng thực ra điều đó không có gì mới.

Ông cha ta từ thời xa xưa đã đúc kết rất sâu sắc

rằng: " Con hơn cha - nhà có phúc" . Điều đó

không chỉ bó hẹp trong phạm vi một gia đình ,

mà cả trong xã hội. Lực lượng sản xuất là một

dòng chảy liên tục , phát triển liên tục , càng về

sau càng phát triển hơn . Đó là quy luật khách

quan của cuộc sống. Bởi vậy, đời sau hơn đời

trước , thế hệ sau hơn thế hệ trước là quy luật

phát triển tự nhiên . Vậy , điều ngược lại mới là

phản tự nhiên , phản quy luật.

Tiếc rằng, một số nơi lúc này hay lúc khác

đã xuất hiện tình trạng vị kỷ, hẹp hòi, không vì

sự nghiệp chung , không tuân thủ quy luật phát

triển tự nhiên, người cấp trưởng không muốn

chọn người cấp phó hơn mình , thế hệ cán bộ

trước không muốn thế hệ sau làm giỏi hơn

mình đã gây hậu quả nghiêm trọng. Không ít

cơ quan, đơn vị đang rơi vào tình trạng hẫng

hụt cán bộ. Tình trạng đó cũng đã một thời tồn

tại trong xã hội Trung Quốc, một đất nước có

cùng chế độ xã hội và thể chế chính trị với

nước ta . Nhưng ngày nay, trong số nhiều lý do

rất khác nhau của sự thần kỳ trong tăng trưởng

nhanh của đất nước Trung Quốc , thì cũng có

một lý do rất cơ bản là công tác cán bộ

TrungQuốc không những đã khắc phục khá

thành công sự trì trệ và hạn chế trong lựa chọn,

đào tạo cán bộ, mà còn tạo ra được những cách

thức lựa chọn nhân tài khá độc đáo đã đem lại

nhiều thành công .

Ngay từ năm 1980, chỉ 2 năm sau khi

Trung Quốc bắt đầu thực hiện công cuộc cải

cách và mở cửa , Chủ tịch Đặng Tiểu Bình đã

nói, đại ý như sau, chúng ta nói chủ nghĩa tư

bản là không tốt, nhưng việc tiến hành tìm

kiếm và sử dụng nhân tài, thì chủ nghĩa tư bản

lại tỏ ra rất hiệu quả và rất mạnh dạn . Mà trong

đó có một đặc điểm nổi bật là họ lựa chọn

người tài hoàn toàn vì công việc , không có một

sự ưu tiên nào được áp dụng đối với thâm niên ,

và rằng bất kỳ ai được đào tạo phù hợp thì đều

có đủ tư cách được lựa chọn, làm được việc

hay không làm được việc là rất rõ ràng, sòng

phẳng (1 ).

Từ năm 1980, Ban Chấp hành Trung ương

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã áp dụng các

cuộc cải cách để lựa chọn và sử dụng nhân tài ,

định hình cụ thể thể chế dân chủ xã hội

chủ nghĩa , nhằm thiết lập một cơ chế năng

động cho việc khuyến khích các nguồn nhân

lực giỏi thích hợp với sự phát triển nền kinh tế

thị trường xã hội chủ nghĩa mang đặc sắc

( 1 ) Xem : Tạp chí China Today, số tháng 9-2002 ,

(bản tiếng Anh ) tr 14
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Trung Quốc. Đó cũng là một nội dung quan

trọng trong các cuộc cải cách đối với cơ cấu

chính trị của Trung Quốc. Các tổ chức ở các

cấp đã khảo sát , thực nghiệm quan điểm này,

thiết lập và mở rộng sự tham gia rộng rãi và có

hiệu quả của các tầng lớp quần chúng nhân

dân . Điều đó thể hiện nổi bật trên mấy nội

dung, như : tổ chức bầu cử trực tiếp các vị trí

củaban lãnh đạo cấp thôn ; tổ chức thi đấu để

lựa chọn các vị trí lãnh đạo quản lý ; công khai

hóa các thông tin về cán bộ để phát huy cao độ

sự kiểm tra giám sát cán bộ của quần chúng .

Bầu cử cán bộ cấp thôn

Một thời gian dài , cán bộ nông thôn ở

thí điểm ). Kể từ đó đến nay , hệ thống tự quản

cấp thôn được thực hiện trên cơ sở này.

Đúc kết thực tiễn và sự hoàn thiện dần

trong suốt mười năm qua, kỳ họp lần thứ năm

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước

Cộng hòa nhân dân Trung Hoa khóa IX, tổ

chức vào tháng 11-1998, đã chính thức thông

qua Luật cơ bản về ban lãnh đạo cấp thôn .

Luật quy định rõ rằng , việc bầu cử các ban

lãnh đạo cấp thôn phải do các ủy ban bầu cử

cấp thôn chủ trì, và các thành viễn của các ủy

ban bầu cử này phải do các cuộc hội nghị cấp

thôn , hoặc các nhóm dân cư khác nhau trong

thôn bầu ra. Luật đồng thời nêu rõ, các tổ chức

trên không được can thiệp tớihoạtđộng

của các ủy ban này dưới bất kỳ hình thức nào.

Các ứng cử viên cho ủy ban bầu cử cấp thôn

được lựa chọn trực tiếp thông qua bầu cử .

Ngoài ra, Luật còn quy định sự lựa chọn đa

dạng các ứng cử viên ,bảo đảm tính chất bí mật

của lá phiếu , kiểm phiếu công khai, có chỗ

dành riêng cho từng người thực hiện bầu cử , và

công bố kết quả bầu cử ngay lập tức .

Trung Quốcđều do các tổchức cấptrêntrong cấp

hệ thống cấp bậc của Chính phủ bổ nhiệm. Các

ứng cử viên trong các cuộc bầu cử , trên thực tế ,

do lãnh đạo cấp trên trực tiếp lựa chọn, đề

xuất. Cuối cùng , mới đưa tới các cử tri trong

thôn biểu quyết hoặc giơ tay hoặc bỏ phiếu

kín . Cái gọi là "bầu cử bổ nhiệm " (Đảng cử

dân bầu) đó dường như đã loại ra ngoài các

quyền lựa chọn dân chủ của các cử tri trong

thôn và làm tắc nghẽn các "kênh" để người dân

có thể tham gia vào đời sống chính trị . Nó

cũng vi phạm đến các nguyên tắc sơ đẳng của

sự bình đẳng , cởi mở và công bằng, và trên

thực tế còn là nguyên nhân sâu xa gây ra nạn

quan liêu và tham nhũng trong xã hội .

Cuộc cải cách và mở cửa của Trung Quốc

vừa qua đã thực sự làm cho nền kinh tế nông

thôn không ngừng tiến bộ. Trong đó , ý thức

làm chủ của người nông dân đã được củng cố

thêm rất đáng kể, và cơ chế hành chính truyền

thống gắn với nền kinh tế kế hoạch hóa đã trở

nên lỗi thời. Vào năm 1980, nông dân ở một số

hạt đã thí điểm bầu trực tiếp ban lãnh đạo của

các thôn . Năm 1982, Hiến pháp mới công

nhận tính hợp hiến của ban lãnh đạo cấp thôn .

Năm 1987 , Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước

Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ban hành Luật

cơ bản về các ban lãnh đạo cấp thôn ( áp dụng

Trong trường hợp, nếu cán bộ của ủy ban

bầu cử cấp thôn thấy rằng có biểu hiện hoặc có

hành vi thiếu công bằng và thiếu công minh

trong các mối quan hệ liên quan đến quá trình

tiến hành bầu cử, và tìm thấy có động cơ vụ

lợi, hoặc vi phạm Luật, kỷ luật có liên quan

đến một hay một số ứng cử viên nào đó , thì ủy

ban bầu cửcấp thôn cóquyền gạt ra khỏi danh

sách ứng cử viên thông qua các quy trình thủ

tục dân chủ đã được quy định .

Suốt hơn một thập kỷ qua các cuộc bầu cử

trực tiếp đã được thực hiệntrên cơ sở thí điểm ,

các thành viên của thôn tại các vùng nông thôn

ở Trung Quốc đã chứng tỏ ý thức chính trị cao

của mình. Các số liệu thống kê chỉ ra rằng

trong các cuộc bầu cử ban lãnh đạo cấp thôn

mấynăm gần đây , trình độ dân chủ và tỷ lệ

tham gia bầu cử của các thành viên thôn

năm sau cao hơn năm trước. Đúng như một số

nông dân đã nói , "họ có thể không quan tâm
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lắm đến bầu cử ở cấp lãnh đạo thành phố hoặc

cơ quan hành chínhđịa phương , nhưng họ rất

quan tâm đến việc bầu cử cán bộ cấp thôn" .

Điều đó là thực tế, bởi nếu cán bộ thôn không

hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình tiến hành

công việc của họ, thì thành viên của thôn phải

trựctiếp hứng chịu . Tiền bạc mà các cán bộ

thôn chi tiêu thiếu thận trọng hay lãng phí thì

đó là sự lãng phí mồ hôi , nước mắt của tất cả

các thành viên trong thôn , và nếu cán bộ thôn

không có năng lực , thì nền kinh tế của thôn ắt

sẽ bị đình đốn , không phát triển được. Bởi vậy,

các thành viên của thôn rất thận trọng với lá

phiếu của mình . Không những thế họ còn coi

các cuộc bầu ra ban lãnh đạo cấp thôn như một

sự kiện chính trị quan trọng và thiết thực . Họ

quan tâm theo dõi toàn bộ quá trình bầu cử của

thôn mình . Việc bầu cử một cách dân chủ các

ban lãnh đạo thôn và quyền lực giải thể hoặc

giữ lại hàng triệu cán bộ cấp thôn hiện nay của

ủy ban bầu cử cấp thôn , trên thực tế đã thuộc

về quảng đại quần chúng nông dân . Một số

lượng lớn những người chính trực và có năng

lực đang được bầu vào các ban lãnh đạo của

thôn . Điều đó đã hợp lý hóa cơ cấu cán bộ

nông thôn và thúc đẩy sự phát triển kinh tế và

ổn định xã hội tại các vùng nông thôn . Hơn

nữa , trong quá trình trực tiếp sử dụng quyền

lựa chọn dân chủ của mình, hàng trăm triệu

nông dânđã cóthêm nhiều kiến thức mới mẻ

về hệ thống pháp chế dân chủ xã hội chủ

nghĩa . Nhận thức về hệ thống pháp chế dân

chủ đang thấm sâu vào tâm trí của mọi người

dân.

Lựa chọn quan chức lãnh đạo, quản lý

nhà nước

Việc thiết lập nên hệ thống bầu cử công

khai các cán bộ lãnh đạo thể hiện trong các

cuộc cải cách ở Trung Quốc đã thực sự " chọc

thủng " hệ thống truyền thống trước đây về

việc bổ nhiệm cán bộ. Trong nhiều năm nay,

Trung Quốc đã có nhiều cố gắng trong việc

phát hiện và sử dụng nhân tài , nhưng điều đó

vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của công

cuộc cải cáchmở cửa và các định hướng hiện

đại hóa xã hội chủ nghĩa . Vào năm 1984, tại

Ning bo và các thành phố khác đã bắt đầu áp

dụng các hình thức thi đấu để lựa chọn cán bộ

quản lý , và áp dụng việc lựa chọn công khai

các cán bộ không thuộc diện bầu cử , đã thu

được những kết quả rất khảđược những kết quả rất khả quan. Kể từ đó đến

nay , nhiều địa phương vẫn tiếp tục phát huy

thế mạnh của cách làm này.

Hệ thống lựa chọn cán bộ công khai được

gọi là "quyết định chức vụ thông qua thi đấu" .

Các cơquan sử dụng phương pháp này đã

được mởrộng từ cấp tỉnh và cấp quận trưởng

đến các hạt và thị tứ , nghĩa là đối với các đơn

vị cấp cơ sở . Nhìn chung, quy trình này được

chia làm 4 giai đoạn : phát động, đăng ký tên

vào cuộc thi, tiến hành thi viết và tham gia

phỏng vấn , đánh giá kết quả và bổnhiệm . Sau

khi cán bộ đã được lựa chọn, năm làm việc đầu

tiên mới chỉ là năm thử thách . Kết thúc giai

đoạn một năm thử thách , nếu cán bộ đó được

đánh giá là có chất lượng , có năng lực thực sự

thì mới được chính thức bổ nhiệm . Còn những

ai thấy rằng không phù hợp thì trở về với nghề

ban đầu của họ, hoặc trao cho họ một sự lựa

chọn việc làm khác .

Lựa chọn công khai cán bộ lãnh đạo là một

thách thức đối với hệ thống tuyển chọn cán bộ

truyền thống vốn đã được hình thànhvàphát

triển qua một thời gian dài trong xã hội Trung

Quốc.Ngay trong thời kỳ đó, hệ thống quản lý

và lựa chọn cán bộ tuân theo thể chế của nền

kinh tế kế hoạch hóa tập trung cao độ của

Trung Quốc cũng đã bộc lộ nhiều thiếu sót và

hạn chế , nhưng trong hoàn cảnh mới của việc

xây dựng và hoàn thiện nền kinh tế thị trường

xã hội chủ nghĩa , những hạn chế của hệ thống

nhân sự cũ đã bộc lộ rõ hơn bao giờ hết. Lựa

chọn công khai các nhà lãnh đạo là sự khởi đầu

đầy phức tạp , nó động chạm đến nhiều người

và nhóm người vốn đã có lợi ích gắn bó " thâm

căn cố đế" với cách làm cũ, lỗi thời. Nhưng vì
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một lợi ích đại cục của toàn dân tộc , thì sự thay

đổi cách nghĩ cách làm là thực sự cần thiết và

mang tính cách mạng .

Lựa chọn công khai lãnh đạo gồm sự thay

đổi từ việc quản lý theo ý chí chủ quan của con

người sang việc quản lý theo pháp luật , từ việc

quản lý giấu diếm và không công khai đầy đủ

thông tin sang việc quản lý một cách công

khai, không giấu diếm. Các ứng cử viên không

còn bị giới hạn chỉ trong số ít những người

được lãnh đạo biết đến (quan hệ quen biết và

chủ nghĩa đỡ đầu trong công tác) , và các định

chế cũ liên quan đến từng vùng (nặng về cơ

cấu hơn là năng lực ), các giới hạn liên quan

đến nghề nghiệp đã và đang được xóa bỏ ,

nhường chỗ cho một quá trình khác dựa trên

việc mở rộng quy mô lựa chọn. Việc lựa chọn

này cũng có tác dụng đoạn tuyệt với các hành

vi lợi dụng việc đề bạt cán bộ để trả ơn , trả

nghĩa trong các mối quan hệ cá nhân giữa

các cấp lãnh đạo, và bằng cách tăng cường sự

giao lưu công khai trí tuệ trong cách làm mới

đã loại bỏ được tình trạng lãng phí tài năng

do người có năng lực không được tham gia

thi thố.

Thăm dò ý kiến công luận trước khi một

cán bộ được bổ nhiệm

Dữ liệu cơ bản về triển vọng của cán bộ

lãnh đạo , như : tên tuổi của họ, địa vị hiện tại ,

quá trình đào tạo và vị trí dự kiến được bổ

nhiệm .. , sẽ đượcthông báo công khai ra công

luận nhằm thỉnh cầu ý kiến của quảngđại quần

chúng trong một khoảng thời gian quy định, là

một phương tiện để phát huy quyền giám sát

của xã hội trong việc tuyển chọn cán bộ. Nếu

có một thông tin nào đó không tốt từ quần

chúng đối với bất kỳ ứng cửviên nào, và nếu

sau khi thẩm tra lại thấy rằng những thông tin

phát giác đó là đáng tin cậy và có cơ sở, thì

đến

việc bổ nhiệm đối với ứng cử viên ấy sẽ bị hủy

bỏ. Trường hợp vi phạm ấy có liên quan

trách nhiệm pháp luật thì sẽbị trừng trị theo

các thủ tục pháp luật.

Đối với hầu hết người Trung Quốc, việc

thông báo rộng rãi cho công chúng có nghĩa là

công khai rõ ràng, mà sự công khai này được

coi là một hình thức thực hànhdân chủ rất hiệu

quả. Việc quảng đại quần chúng được biết các

thông tin cụ thể về một người lãnh đạo cụ thể

còn có nghĩa là giám sát, mà sự giám sát này

đến lượt nó sẽ có tác dụng giám sát cả việc

thực thi quyền lực hành chính , là vũ khí hiệu

quả chống lại mọisự lạm dụng quyền lực và

nạn tham nhũng vốn thường đi cùng với quan

liêu , xa rời quần chúng và cơ hội chủ nghĩa .

Dân chủ và công khai cũng chính là một khái

niệm mới của quản lý xã hội hiện đại. Về cơ

bản thì việc quảng đại thông tin cũng chính là

susự xác nhận hay sự thừa nhận của quần chúng

về lòng tin mà họ dành cho các nhà lãnh đạo

quản lý xã hội . Khi các nhà lãnh đạo quản lý

xã hội thực hiện một cách tự giác các nguyên

tắc công khai, thì chính điều đó sẽ gópphần

củng cố nền móng của tính hợp lý của họ, và

tăng cường lòng tin của dân chúng đối với

công việc họ đang và sẽ làm .

Mặc dầu vậy, trong giai đoạn chuyển đổi,

hiện tượng lựa chọn nhầm cán bộ vẫn còn xảy

ra . Có một số dấu hiệu chứng tỏ rằng, còn có

các hành vi mua chuộc , đút lót , nhờ đó một số

bước trong quy trình lựa chọn bị lạm dụng

nhằm đạt được các vị trí quan trọng trong

Chính phủ và trong hệ thống chính quyền các

cấp. Việc đưa và nhận quà hay hốilộ trong đề

bạt cán bộ thực chấtcũng tương tự như việc

"mua quan bán tước " thời phong kiến trước

đây . Kinh nghiệm cho thấy , ở đâu còn có

những hiện tượng như vậy xuất hiện, ở địa

phương hay trong công sở , thì đều có mối liên

hệ trực tiếp với việc không tuân thủ đúng các

quy trình lựa chọn cán bộ, mà lộ rõ nhất là có

biểu hiện che giấu thông tin và nhiều việc làm

mờ ám , không minh bạch khác . Quy trình lựa

chọncánbộ cũ kết hợp với nguyên tắc

khuyến khích lợi ích vật chất cá nhân trong

(Xem tiếp trang 58 )
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CHIẾN TRANH I-RẮC

và hậu quả đối với quan hệ quốc tế

M

ẶC dù không đạt được sự đồng thuận

của cộng đồng quốc tế mà đại diện là

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc , Mỹ

đãđơn phương phát động chiến tranh xâm lược

I-rắc . Đây là cuộc chiến tranh không cân sức,

" phi đối xứng" , phi luật pháp. Tấn công vào I-rắc

có nghĩa là Mỹ đã tấn công vào nền văn minh

Lưỡng Hà trên 5 000 năm lịch sử .

Tiến công phủ đầu - học thuyết G. Bu-sơ

trong hành động

Sau sự kiện ngày 11-9-2001, Tổng thống

G. Bu-sơ đã phát động chiến dịch " Tự do bền

vững" chống chủ nghĩa khủng bố trên toàn cầu ,

đưa ra học thuyết phân thế giới chia làm hai

"hoặc là đi với Mỹ hoặc là chống lại Mỹ" . Sau

đó mấy tháng , ông ta lại đưa ra học thuyết quân

sự "đánh đòn phủ đầu " vào chủ nghĩa khủng bố

và các nước mà ông ta liệt vào trục "ác quỷ" ,

trước hết là I-rắc . Trên thực tế , học thuyết đó

khẳng định sự bắt đầu một thời kỳ mới.Đó là

thời kỳ Mỹ nắm lấy thời cơ để trước hết sắp đặt

lại trật tự ở Trung Đông và sau đó thay đổi lại

trật tự thế giới theo lợi ích của Mỹ. Cơ sở của

học thuyết mới là "Dự án cho một thế kỷ mới của

Mỹ" (Project for the New American Century -

PNAC) do một nhóm các cựu quan chức thời

R. Ri -gân và G. Bu-sơ (cha) cùng các học

giả phái diều hâu thành lập từ năm 1997 ở

Oa -sinh-tơn . Cốt lõi tư duy chính trị của dự án

PNAC được thể hiện trong cuốn Sách trắng

(9-2000 ) nhan đề " Cơ cấu lại chiến lược phòng

thủ Mỹ : chiến lược, lực lượng và tài nguyên cho

TRẦN BÁ KHOA

thế kỷmới". Theo đó, Mỹ bố trí lại lực lượng ở

Nam châu Âu , Trung Á , Trung Đông, Đông

Nam Á ; hiện đại hóa lực lượng ; pháttriển và

triển khai hệ thống tên lửa toàn cầuvà phát triển

khả năng khống chế vũ trụ và không gian truyền

thông. Tăng ngân sách quân sự lên ít nhất là

3,8% GDP so với 3% năm 2000 (tài khóa 2003

đã lên trên 3,8%) . Khi G. Bu-sơ lên làm tổng

thống , các nhân vật chủ chốt của dự án PNAC đã

được cử làm phó tổng thống (Đ. Chen-ny), bộ

trưởng (Đ. Răm-xpheo, C. Pao- Oen ), chủ tịch ủy

ban chính sách quốc phòng (R. Pơ -lơ , vừa mới từ

chức do tai tiếng bê bối tài chính) . Khi trình bày

phương châm chính sách mới, PNAC viết : "Mỹ

có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn hòa bình

và an ninh ở châu Âu, châu Á và Trung Đông.

Nếu chúng ta lẩn tránh trách nhiệm, chúng ta sẽ

rước lấy những thách thức đối với lợi ích cơ bản

của chúng ta. Lịch sử thế kỷ XX đã dạy chúng ta

rằng, điều quan trọng là phải định hướng được

những tình huống trước khi khủng hoảng hiện rõ

và phải đối phó được với mọi nguy cơ trước khi

nó trở nên tồi tệ" . Ủy ban giải phóng I-rắc (CLI)

do PNAC lập, đã đề ra kế hoạch "giáo dục" cho

nhân dân Mỹ về sự cần thiết phải tiến công quân

sự I-rắc và chi hàng triệu đô -la cho việc nuôi

dưỡng A. Cha-la-bi , Chủ tịch Đảng Quốc Đại

Irắc, nhằm đưa về lãnh đạo chính phủ thân Mỹ

tại I-rắc (A. Cha-la-bi vào năm 1992 đã bị tòa án

Gioóc-đa-ni xử vắng mặt 22 năm tù về tội

gian lận tài chính sau sự sụp đổ của Ngân hàng

Pe-to-ra).
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Trong hai bài diễn văn về chính sách của

Mỹ trong việc giải quyết xung đột I- xra-en

Pa- le -xtin (6-2002 ) và thay đổi chế độ chính trị

tại Bát-đa và "chuyển hóa" các nước Trung

Đông sang nhà nước "dân chủ tự do" (26-2-

2003), G. Bu -sơ cho rằng, con đường dẫn tới

Giê- ru -da-lem phải qua Bát-đa . Mỹ quyết tâm

thiết lập một chế độ thân Mỹ ở I-rắc để tạo cơ sở

sắp đặt lại trật tự ở vùng Trung Đông. Theo

P. Cô-xtơ, phóng viên tạp chí " Tin nhanh" (của

Pháp số ra ngày 17-3-2003) , sở dĩ Mỹ chọn I-rắc

làm mục tiêu tiến công là vì phái bảo thủ mới

trong Bộ Quốc phòng và Nhà trắng Mỹ cho

rằng , Trung Đông là "nguồn sống " của bọn

khủng bố quốc tế, nơi có hận thù với Mỹ, nơi có

nguồn dầu mỏ lớn nhất thế giới, nơi có những

chế độ độc tài , nơi có các tổ chức cực đoan. Mỹ

cho rằng ,có thể đạt được mục tiêu trên bằng

chính sách tiến công phòng ngừa về ngoại giao

hay quân sự . Sự có mặt thường xuyên của Mỹ ở

một nước I- rắc được "giải phóng" và là bạn của

Mỹ thì mới tạo điềukiện thuậnlợi để Mỹ triệt

phá được tận gốc mầm mống đe dọa và thông

qua hiệu ứng đô-mi-nô mới dân chủ hóa được

từng nước trong vùng theo ý đồ của Mỹ. Như

vậy, cuộc chiến tranh chống I-rắc của G. Bu-sơ

là một kế hoạch nhằm sắp đặt lại trật tự ở Trung

Đông, độc chiếm một khu vực xung yếu chiến

lược và có nguồn dầu lửa lớn nhất thế giới, răn

đe các nước trong khu vực và trên thế giới.

Tác động, hậu quả đối với quan hệ quốc tế

Cuộc chiến tranh chống I-rắc của Mỹ trước

khi nổ ra đã gây chia rẽ , mâu thuẫn gay gắt trong

liên minh phương Tây và Hội đồng bảo an Liên

hợp quốc. Sau khi chiến tranh kết thúc , nó đã

gây chấn động lớn tới các nước A -rập và cộng

đồng Hồi giáo . Tuy nhiên , đúng như tuần báo

Thời đại (Đức ) , số ra ngày 13-2003 nhận xét :

" Chưa bao giờ Mỹ mạnh như vậy , nhưng cũng

chưa bao giờ Mỹ cô độc như vậy. Sau chiến

tranh, Mỹ sẽ phải lấy lại sự tin cậy của các quốc

gia khác" . Vấn đề đặt ra là bước đi tiếp theo của

Mỹ như thế nào ? Những rạn nứt trong liên minh

phương Tây và trong cơ cấu quyền lực của Liên

hợp quốc có được hàn gắn không ? Cục diện

-

Trung Đông và thế giới có gì thay đổi ? Tình

hình còn diễn biến nhanh chóng phức tạp khó

lường hết, qua những gì đã diễn ra , có thể thấy

một số chiều hướng sau :

1. Cục diện mới ở Trung Đông nghiêng về có

lợi cho Mỹ và I-xra -en

Sau khi chế độ X. Hút-xen, biểu tượng của

tinh thần dân tộc A -rập dám thách thức Mỹ tại

khu vực, bị sụp đổ nhanh chóng, cán cân lực

lượng trong khu vực thay đổi, có lợi nhiều cho

Mỹ, I-xra-en và đặt Pa-le-xtin và nhiều nước cấp

tiến khác trong khu vực ở vào thế yếu, bị bao vây

o ép bởi lực lượng Mỹ, I-xra-en. Trên thực tế,

toàn bộ vùng Trung Đông nằm trong thếbao vây

của tam giác Thổ Nhĩ Kỳ - I-xra-en - I -rắc và lực

lượng Mỹ ở vùng Vịnh, Áp -ga-ni-xtan , Trung Á.

thựchiện thamvọng " chuyển hóa" Trung Đông .

Tình thế này tạo cho Tổng thống Mỹ G. Bu -sơ ,

Các nước Nga, Pháp và Đức cũng mất đi con bài

mặc cả quan trọng với Mỹ, ảnh hưởng ngoại

giao của các nước này bị thu hẹp lại.

Việc Mỹ xâm lược và chiếm đóng lâu dài ở

I-rắc sẽ là nhân tố kích động tinh thần chống Mỹ

trong các nước Hồi giáo và A -rập . Nếu Mỹ vẫn

không gây sức ép với I-xra-en trong việc giải

quyết xung đột với Pa -le -xtin , Trung Đông vẫn

tiếp tục nóng bỏng , bất ổn, rối ren . Vấn đề mới

nảy sinh là , tuy Mỹ giành được thắng lợi quân sự

nhưng liệu sắp tới có đạt được mục tiêu chính trị

không ? Điều đó phụ thuộc vào việc Mỹ chiếm

đóng và trực tiếp cai trị I -rắc trong bao lâu . Bao

giờ sẽ xuất hiện một chính phủ I -rắc mang tính

đại diện rộng rãi , tránh được xáo trộn lớn hay nội

chiến , và được thế giới công nhận . Dư luận

quốc tế, kể cả nhiều chính khách Mỹ, trong đó

có Brê -din -xki , đã bày tỏ thái độ nghi ngờ khả

năng Mỹ đạt được mục tiêu chính trị. Và , một

chiến tranh coi như thất bại .

khi không đạt được mục tiêu chính trị, kết cục

2. Chiến tranh I- rắc gây chia rẽ khối NATO ,

châu Âu và Liên hợp quốc

Quan hệ giữa Mỹ với Pháp, Đức và nhiều

nước đồng minh của Mỹ trong EU, NATO và

Liên hợp quốc thời gian qua bị rạn nứt, đổ vỡ
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nghiêm trọng, chủ yếu do vấn đề I-rắc và chính

sách đơn phương của chính quyền G. Bu-sơ

trong một số vấn đề quốc tế . Sau khi Tổng thống

G. Bu-sơ lên nắm quyền ở Mỹ, nhất là sau sự

kiện ngày 11-9-2001,nhận thức của Mỹ và châu

Âu về nguy cơ và hiểm họa đối với hòa bình và

chiến tranh , đối với vấn đề sử dụng bạo lực quân

sự , đối với vấn đề luật pháp quốc tế và bảo vệ

môi trường... có nhiều điểm khác xa nhau . Trước

những bất đồng ngày một chồng chất và sâu

đậm , không có gì đáng ngạc nhiên khi Tổng

thống G. Bu-sơ tuyên bố trong Thông điệp liên

bangnăm 2003 rằng , suy cho cùng, "con đường

của đất nước này không phụ thuộc vào những

quyết định của nước khác ". Trước đó, Bộ trưởng

Quốc phòng Mỹ, Đ. Răm -xpheo , cũng đưa ra ý

kiến tương tự khi gạt NATO sang một bên,

không cần liên minh mà vẫn tiến công I-rắc .

Nhưng dù Mỹ có giành được thắng lợi nhanh

chóng về quân sự cũng không xóa bỏ được hình

ảnh xấu xa của "đế quốc " Mỹ . Tạp chí Tuần tin

tức (Mỹ) mới đây viết : " Chính quyền Bu-sơ đã

lầm nếu như họ tin rằng một thắng lợi sẽ xóa bỏ

hết Su mất lòng tin cũng như sự oán hận

đã dâng tới đỉnh điểm" . Trên tờ Giải phóng

(số ra ngày 6-3-2003 ), ông P. Bô-ni- phát-xơ,

Giám đốc Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế

Pháp, viết : " Châu Âu , mà Pháp là một trong

những trụ cột chính phản đối kịch liệt chiến lược

đơn cực nguy hiểm của Mỹ . Cùng với các cường

quốc khác trên thế giới, Pháp làm hết sức mình

để xây dựng một thế giới đa cực hài hòa . Sẽ là

nguy cơ lớn cho thế giới nếu Mỹ cứ tiếp tục tỏ

thái độ vô trách nhiệm trước những vấn đề quốc

tế" . Do hành động đơn phương của Mỹ và cuộc

chiến chống I-rắc , do lợi ích quốc gia khác nhau

trong quan hệ với Mỹ, vừa qua châu Âu bị chia

rẽ sâu sắc . Biểu hiện cụ thể của tình hình trên là

trong vấn đề I - rắc , lập trường của Pháp, Đức

được 7 nước trong EU ủng hộ .

Trước chính sách bá quyền "ưu thế tạo ra sự

kiêu ngạo , quyền lực bao giờ cũng cám dỗ người

nắm giữ nó" và xuất phát từ lợi ích riêng của mỗi

nước nhưng có một nguyện vọng chung : sự bá

quyền cần phải được kiềm chế , các nước Pháp ,

Đức, Nga, Trung Quốc đã thành lập một sự liên

kết đối trọng với Mỹ trong vấn đề I-rắc tại

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và các diễn đàn

quốc tế khác . Sự hợp tác chưa từng có giữa

4 nước lớn , một mặt phản ánh nguyện vọng và

xu thế hòa bình , chống chiến tranh của quảng đại

nhân dân thế giới, mặt khác cũng nhằm đối trọng

với Mỹ và bảo vệ lợi ích riêng của mỗi nước .

Mâu thuẫn giữa các nước châu Âu và giữa

Pháp , Đức với Anh, Mỹ vừa qua thực chất là sự

tranh giành quyền lãnh đạo châu Âu và cũng là

âm mưu của Mỹ, Anh tìm cách ngăn chặn Pháp,

Đức, Bỉ xây dựng một châu Âu thống nhất, hùng

mạnh làm đối trọng với Mỹ. Liên hiệp châu Âu

mở rộng gồm 25 nước sẽ là một không gian kinh

tế thống nhất, cùng chung một quan điểm về giá

trị, có chính sách quốc phòng và đối ngoại

chung, ràng buộc nhau bằng một Hiến pháp

chung và cơ cấu quyền lực kiểu liên bang.

Cục diện thế giới sau chiến tranh I-rắc

Sự tiến triển của toàn cầu hóa kinh tế khiến

cho lợi ích của các nước lớn càng liên quan mật

thiết với nhau, trở thành lực lượng vật chất lớn

mạnh ràng buộc kiềm chế lẫn nhau . Ở Mỹ, đã có

tiếng nói và hành động tẩy chay hàng của Pháp,

nhưng đầu tư và thương mại giữa hai nước vẫn

rất lớn . Nếu Mỹ trừng phạt , phong tỏa kinh tế

đối với Pháp thì lại là trừng phạt các công ty

xuyên quốc gia của Mỹ tại Pháp và Pháp sẽ có

biện pháp trả đũa gây thiệt hại cho Mỹ không

kém .

Sau " chiến tranh lạnh" , vai trò của các liên

minh quân sự truyền thống đối với Mỹ đã giảm

bớt . Dựa vào ưu thế quân sự vượt trội của mình ,

Mỹ đã không sử dụng lực lượng củaNATO mà

lập ra một " liên minh " rộng rãi để tiến hành

chiến tranh tại Áp-ga-ni - xtan . Còn trong cuộc

chiến tranh I - rắc lần này, bị cô lập , Mỹ chỉ lập

được " liên minh tình nguyện " với Anh , Ô -xtrây-

li -a và vài nước khác , còn Pháp, Đức , Nga và cả

Trung Quốc lập thành " liên minh phản chiến" .

Hiện tượng liên minh mới theo từng vụ việc tạm

thời đã thể hiện tính đa nguyên hóa lợi ích của

các nước lớn trong thời kỳ mới .
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Do bất cứ nước lớn và tập đoàn nước lớn nào

cũng không thể đơn phương giải quyết hàng loạt

vấn đề phức tạp của khu vực và thế giới , cho nên

các nước lớn vẫn cần phải đối thoại và hợp tác .

Đối với nhiều nước lớn , dù có sự bất đồng trên

một lĩnh vực nào đó, họ vẫn cố tránh không để

ảnh hưởng tới lợi ích chung và vẫn hợp tác trên

lĩnh vực khác . Pháp , Đức và Mỹ, Anh đối lập

nhau trong vấn đề chiến tranh I -rắc , nhưng lại tỏ

ra muốn tìm cách thỏa hiệp và hợp tác trong việc

tái thiết I-rắc sau chiến tranh . Tuy nhiên , giữa

các nước trên , nhất là giữa Mỹ và Pháp còn

nhiều bất đồng , mâu thuẫn cũ và mới nảy sinh

trong tình hình mới chưa dàn xếp được.

Nhân dân thế giới mong muốn Liên hợp quốc |

phát huy vai trò lớn hơn trong các vấn đề chiến

tranh và hòa bình, thúc đẩy sự nghiệp hòa bình ,

ổn định và phát triển của thế giới . Trong bối

cảnh quan hệ giữa các nước đi theo chiều hướng

hòa hoãn, không khí hợp tác tăng lên trong thời

kỳ sau "chiến tranh lạnh " , Mỹ đã qua mặt |

Liên hợp quốc, đơn phương mở cuộc chiến tranh

xâm lược I- rắc, gây rasựrạn nứtcủa Liên hợp

quốc xung quanh vấn đề này . Đông đảo các nước

trên thế giới đòi Mỹ phải trở lại khuôn khổ

Liên hợp quốc để giải quyết các vấn đề về I -rắc

sau chiến tranh , như : việc xóa bỏ cấm vận gắn

liền với việc xác nhận I-rắc không có vũ khí hủy

diệt hàng loạt , vấn đề tư cách pháp nhân trong

việc khai thác và bán dầu khi I - rắc chưa có chính

phủ hợp pháp được công nhận , vai trò của

Liên hợp quốc trong việc lập chính phủ mới và

tái thiết I- rắc , v.v..

Chiến tranh I-rắc có khả năng đưa đến kết

cục khác với dự tính của Mỹ . Tuy giành được

thắng lợi quân sự nhưng kế hoạch " chuyển hóa" ,

"dân chủ hóa" I - rắc và các nước Trung Đông có

khả năng gây ra sự hỗn loạn kéo dài . Cựu Tổng

thống Mỹ B. Clin -tơn có lần nói, sự nổi trội về

sức mạnh của Mỹ cũng giống như các đế chế

khác từ xưa tới nay , chỉ là khoảnh khắc của lịch

sử , rồi sẽ qua đi , Mỹ không nên ngạo mạn . Sức

mạnh không thể đảm bảo cho Mỹ thiết lập một

trật tự thế giới mới theo ý muốn . D

|

|

|

|

|

|

KINH NGHIỆM...

(Tiếp theo trang 54)

nền kinh tế thị trường đã tạo ra quá nhiều

cơ hội cho các nhà lãnh đạo bị mù quáng bởi

tính tham lam , và cho những người có mối

quan hệ với những tư tưởng cơ hội, thực dụng,

sẵn sàng làm bất cứ việc gì nhằm mục đích

luồn sâu vào hàng ngũ cán bộ vì động cơ cá

nhân. Việc thử nghiệm quảng đại thông tin

trước khi một cán bộ được bổ nhiệm thông qua

hệ thống truyền thông đánh dấu một bước tiến

bộ trong đánh giá cán bộ, và sự thay đổi căn

bản trong việc tiếp cận toàn bộ vấn đề quản lý

nguồn nhân lực chuyển từ cơ chế quản lý giấu

diếm , bí mật thông tin sang cơ chế quản lý

công khai hóa thông tin . Hệ thống này cung

cấp cho người dân những thông tin đầy đủ ,

làm cho họ có khả năng tham gia và theo dõi ,

giám sát toàn bộ quá trình này . Bởi vậy, hệ

thống này là một môi trường đầy ấn tượng

trong côngcuộc cải cách hệ thống lựa chọn và

tuyến dụng cán bộ .

Tóm lại , việc bầu cử trực tiếp ban lãnh đạo

của các thôn , và việc thông báo rộng rãi cho

công chúng trước khi bổ nhiệm một "đầy tớ" ,

công bộc của nhân dân, cũng như thi thố tài

năng là một sự khởi đầu đầy tính cách mạng từ

hệ thống quản lý nhân sự theo kiểu cũ và ý

thức hệ truyềnthống, và là một cuộc cải cách

có tính chất hỗ trợ quan trọng trong quá trình

tìm tòi đang diễn ra ở Trung Quốc nhằm hoàn

thiện nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa

mang đặc sắc Trung Quốc . Những thay đổi

căn bản này đã thu hút sự quan tâm của cả thế

giới , vì nó là một phần trong những đổi thay

thần kỳ đang diễn ra trên đấtnước Trung Hoa.

Chúng ta đang chứng kiến Trung Quốc thực

hiện cuộc cải cách mở cửa đầy mạnh dạn, và

hy vọng rằng, cuộc cải cách hệ thống hành

chính của Trung Quốc nói chung và tuyển

chọn cán bộ nói riêng sẽ cung cấp những kinh

nghiệm quý giá để chúng ta tham khảo. D
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ài năm trở lại đây , các nước phát triển

ngày càng gia tăng áp lực , đòi thiết lập

một hiệp định đầu tư đa phương với nội

dung chống lại việc quản lý hoạt động đầu tư của

các nhà đầu tư và các công ty xuyên quốc gia .

Hiện đang có một sự vận động để đi tới sáng kiến

đàm phán cho hiệp định này tại cuộc họp vào

tháng 9-2003 của Tổ chức Thương mại thế giới

(WTO) .

Các nước phát triển cho rằng , sự thịnh vượng

của họ chủ yếu là do thương mại tự do và đầu tư

tự do đưa lại . Bởi vậy , các nước đang phát triển

nên khuyến khích các chính sách như vậy. Tuy

nhiên , kinh nghiệm cho thấy , các nước phát triển

đã có chính sách quản lý rất chặt chẽ đầu tư nước

ngoài , khi nó ảnh hưởng tới lợi ích quốc gia của

họ . Điều này chứng tỏ , một hiệp định đầu tư trong

WTO có thể gây cản trở hơn là trợ giúp cho sự

phát triển của các nước đang phát triển .

Kinh nghiệm của Mỹ

Trái với sự hỗ trợ mạnh mẽ cho chính sách tự

do hóa đầu tư nước ngoài hiện nay , khi còn là một

nước nhập khẩu tư bản , Mỹ có tất cả các quy định

đối với đầu tư nước ngoài nhằm ngăn chặn các

nhà đầu tư kiểm soát nền kinh tế của họ . Ví dụ,

Chính phủ Mỹ hạn chế quyền sở hữu của người

nước ngoài trong lĩnh vực đất nông nghiệp , khai

mỏ và khai thác gỗ . Mỹ cũng có sự phân biệt đối

xử với các công ty nước ngoài trong lĩnh vực ngân

hàng và bảo hiểm ; cấm đầu tư nước ngoài vào

ngành vận tải ven biển . Luật pháp Mỹ quy định ,

tất cả giám đốc của các ngân hàng quốc gia phải

là công dân Mỹ ; không cho cổ đông nước ngoài ,

trong các ngân hàng liên bang , quyền bầu cử.

Luật pháp Mỹ cũng cấm việc thuê lao động nước

ngoài , như vậy là ngăn cản hoàn toàn các nhà

đầu tư nhập khẩu lao động có tay nghề cao từ đất

nước họ .

Tại cấp độ bang , thậm chí còn có nhiều sự

hạn chế hơn . Bên cạnh việc ngăn cấm quyền sở

hữu đất đai , nhiều bang , đánh thuế các công ty

nước ngoài nặng hơn các công ty bản xứ và

thậm chí từ chối bảo trợ pháp lý cho họ. Trong

lĩnh vực tài chính , luật pháp của nhiều bang có sự

phân biệt đối xử. Một số bang đặt ra những yêu

cầu nghiêm ngặt về cơ sở vốn , trong khi một số

bang khác cấm hoàn toàn việc đầu tưvào các

lĩnh vực tài chính . Ví dụ , bang Niu Y-Ćoc cấm

đầu tư vào ngân hàng. Chính phủ Mỹ đã dung

túng cho những luật như vậy và từ chối có hành

động chống lại chính phủ các bang , ngay cả khi

có áp lực từ các chính phủ và các nhà đầu tư

nước ngoài.

Kinh nghiệm của Anh , Pháp và Đức

Anh , Pháp và Đức không có các quy định về

quản lý đầu tư nước ngoài cho đến Chiến tranh

thế giới thứ II , bởi vì họ là các nước xuất khẩu tư

bản. Tuy nhiên , sau Chiến tranh thế giới thứ II , khi

phải đối mặt với thách thức của sự bùng phát đầu

tư từ người Mỹ, họ đã sử dụng một loạt cơ chế kể

cả không chính thức để bảo đảm cho lợi ích quốc

* Nguồn : Kinh tế thế giới thứ ba - xu hướng và phân

tích (Third World Economics Trends & Analysis ) , số

305 - 2003

**

-

* Giáo sư khoa Kinh tế và Chính trị , Đại học Cam-brit

(Cambridge)
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gia không bị thương tổn . Các cơ chế này bao

gồm cả việc kiểm soát trao đổi ngoại tệ và các

quy định không cho phép người nước ngoài đầu

tư vào các lĩnh vực nhạy cảm , như quốc phòng

hoặc các ngành công nghiệp văn hóa, v.v ..

Kinh nghiệm của Phần Lan và Ai-len

Phần Lan và Ai-len là hai trong số các nước có

sự chuyển đổi nền kinh tế ấn tượng nhất ở châu

Âu trong nửa sau thế kỷ XX. Tuy nhiên , các chính

sách đối với đầu tư nước ngoàicủa hai nước này

cũng không có nhiều sự khác biệt với các nước

khác, ít nhất là cho đến năm 1993, khi Phần Lan

gia nhập EU. Về cơ bản , Phần Lan cản trở bất kỳ

khoản đầu tư nước ngoài lớn nào, trong khi Ai-len

lại tìm cách để có được nó .

So sánh hai trường hợp hoàn toàn ngược

nhau này, hai vấn đề quan trọng đượcđặt ra.Thứ

nhất : Không có một chính sách cố định nào đối

với đầu tư nước ngoài . Phần Lan xây dựng phép

màu kinh tế của nó trên cơ sở một trong những

thể chế chính sách chặt chẽ nhất thế giới đối với

đầu tư nước ngoài . Trong khi , Ai-len thu lợi từ việc

tranh thủ và làm việc tích cực với các công ty

xuyên quốc gia. Thứ hai, về "sự tự do" dành cho

đầu tư nước ngoài , thực tế cho thấy một chính

sách quản lý linh hoạt mang lại hiệu quả nhiều

hơn là một chính sách cố định . Ví dụ , Ai -len đã sử

dụng chính sách "cây gậy và củ cà -rốt " đối với

đầu tư nước ngoài kể từ những ngày đầu và nó đã

thu được lợi từ đầu tư trực tiếp nước ngoài ( FDI ) .

Kinh nghiệm của Nhật Bản , Hàn Quốc và

Đài Loan

Giống như nước Mỹ trong thế kỷ XIX , ba nền

kinh tế Đông Á này đã cố gắng sử dụng đầu tư

nước ngoài thông qua sự quản lý càng nhiều

càng tốt . Kết quả là , họ đã sử dụng các quy định

quản lý rộng đối với đầu tư nước ngoài , chẳng

hạn như quy định về đầu tư và sở hữu . Đặc biệt,

Nhật Bản và Hàn Quốc cho tới gần đây , vẫn dựa

rất ít vào FDI ; trong khi Đài Loan , nền kinh tế

"thân thiện " nhất với FDI trong ba nền kinh tế , vẫn

ở dưới mức trung bình của quốc tế trong việc dựa

vào FDI .

Chính sách này có ý nghĩa chiến lược quyết

định . Nó phụ thuộc vào vai trò của một lĩnh vực

đặc biệt trong kế hoạch phát triển toàn bộ của

một thời kỳ . Ba nền kinh tế Đông Á đã thi hành

các chính sách rất tự do trong một số ngành, ví

dụ như các ngành công nghiệp cần nhiều lao

động, được thiết lập trong các khu thương mại tự

do , đặc biệt là ở Hàn Quốc và Đài Loan ; trong khi

họ quản lý chặt chẽ ở các ngành khác . Họ thực

hiện mà không tuyên bố, bởi vậy, một ngành

công nghiệp vừa có thể được quản lý tự do tương

đối, vừa có thể bị quản lý nghiêm ngặt . Điều này

phụ thuộc vào những thay đổi ở môi trường bên

ngoài , giai đoạn phát triển của đất nước và sự

phát triển của các công ty địa phương trong các

ngành công nghiệp được quan tâm. Đặc biệt ,

kinh nghiệm của Hàn Quốc và Đài Loan - hai nền

kinh tế đã hỗ trợ cho các công ty xuyên quốc gia

đầu tư vào đất nước họ - cho thấy , FDI mang đến

phần lớn lợi ích khi chính sách "cây gậy" được kết

hợp với "củ cà- rốt " hơn là "cây gậy" và "củ cà -rốt"

được sử dụng riêng biệt.

Bài học cho ngày nay

Trong lịch sử , để đuổi kịp các nước tiến bộ

hơn , tất cả các nước phát triển (không thi hành

chính sách thương mại tự do mà là các chính

sách bảo hộ) đã quản lý chặt chẽ nguồn đầu tư

nước ngoài .

Các chiến lược cụ thể được thi hành khác

nhau ở mỗi nước , từ chiến lược hoan nghênh

nhiệt liệt các nhà đầu tư nước ngoài (nhưng

không phải là tự do hoàn toàn mà có sự lựa chọn

theo từng thời kỳ) của Ai-len , cho đến chiến lược

hạn chế nghiêm ngặt trong các lĩnh vực cụ thể

(đặc biệt là tài chính và hàng hải ) của Phần Lan ,

Nhật Bản, Hàn Quốc và nước Mỹ thế kỷ XIX . Nói

cách khác, không có một chính sách cố định cho

việc quản lý đầu tư nước ngoài .

Tuy nhiên , có một điểm chung là họ đã thực

hiện một chính sách chiến lược linh hoạt chứ

không phải là chính sách cố định : hoan nghênh

hoặc hạn chế đối với đầu tư nước ngoài . Điều này

có nghĩa , cùng một thời điểm , họ thi hành các

chính sách khác nhau cho các lĩnh vực khác

nhau . Ví dụ , trong khi hoan nghênh và hỗ trợ FDI

vào các ngành chế tạo cần nhiều lao động ,

Hàn Quốc và Đài Loan trong thập kỷ 60 và 70

thế kỷ XX đã hạn chế chặt chẽ FDI vào các lĩnh

vực khác . Cũng như vậy, theo thời gian , với
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những thay đổi trong cơ cấu kinh tế và điều kiện

bên ngoài, chính sách của họ cũng thay đổi. Thời

kỳ đầu, Hàn Quốc có một chính sách tương đối

mở đối với FDI trong ngành công nghiệp chế tạo

ô -tô ,nhưng khi quyết định phát triển ngành công

nghiệp chế tạo ô -tô riêng vào giữa thập kỷ 70 thế

kỷ XX, nó đã hạn chế rất chặt chẽ FDI trong

ngành công nghiệp này.

Từ các bài học trên , chúng ta có thể nói rằng ,

đề nghị do các nước phát triển đưa ra hiện nay

trong WTO về tự do đầu tư là vấn đề lớn . Kinh

nghiệm lịch sử cho thấy , một chính sách quản lý

linh hoạt và có tính chiến lược là cần thiết để đầu

tư nước ngoài phù hợp với mục tiêu phát triển dài

hạn của các nước nhận đầu tư. Bãi bỏ chính sách

như vậy sẽ làm tổn hại đến viễn cảnh phát triển

của các nước đang phát triển .

Ngoài ra , nguyên tắc đối xử quốc gia (1 ) - được

một số nước đề cao - là có hại đối với sự phát

triển . Ở một khía cạnh nào đó, đối xử quốc gia có

vẻ công bằng, do nó kêu gọi cho một "sân chơi

bình đẳng" . Tuy nhiên , nguyên tắc "sân chơi bình

đẳng" nên được bổ sung thêm nguyên tắc "người

chơi bình đẳng" . Bởi vì , nếu chúng ta đưa ra "sân

chơi" những đấu thủ không cân sức, phần thắng

rõ ràng sẽ nghiêng về người chơi mạnh hơn .

Trong nhiều môn thể thao có vấn đề về cân nặng,

như : đấu bốc, vật, giu-đô và cử tạ , những vận

động viên ở hạng cân khác nhau không được

phép thi đấu với nhau. Và , lịch sử nói với chúng

ta rằng , các nhà vạch chính sách ở các nước

thành công trong phát triển kinh tế hiểu điều này

khi họ thiết kế các chính sách đối với đầu tư nước

ngoài . D

( 1 ) Đối xử quốc gia (National Treatment) là một

nguyên tắc cơ bản trong quy tắc và chính sách thương

mại quốc tế . Nói chung , quy chế đối xửquốcgiakhông

cho phép phân biệt đối xử do có quốc tịch nước ngoài .

Điều III của Hiệp định chung về thuế quan và thương

mại (GATT ) về quy định trung tâm của đối xử quốc gia

trong khuôn khổ GATT ngăn cấm phân biệt đối xử giữa

hàng nhập khẩu với hàng nội địa trên phương diện thuế

hay các điều chỉnh khác của chính phủ (Thuật ngữ

thương mại, Nxb Chính trị Quốc gia , Hà Nội , 2001 ,

tr 171)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

QUẢNG NAM ...

( Tiếp theo trang 32 )

Quyết định 108 /2003/QĐ /TTg , ngày 5-6-2003 ,

về việc thành lập và ban hành " Quy chế hoạt

động của Khu kinh tế mở Chu Lai" - khu kinh

tế mở đầu tiên trong cả nước ; Khu công nghiệp

và Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc ;

Trung tâm du lịch Hội An, Khu du lịch nghỉ

mát Điện Ngọc và đô thị du lịch sinh thái dọc

biển từ bờ Nam sông Thu Bồn vào đến Chu Lai

với một bên là biển, một bên là sông Trường

Giang ; mở cửa khẩu thương mại quốc tế ở

Nam Giang ; triển khai nhà máy xi -măng

Thạnh Mỹ và Dự án thủy điện A Vương ... ) đã

tạo nên sự sôi động bước đầu trong chuyển dịch

cấu kinh tế mạnh mẽ ở Quảng Nam.CƠ

Về công nghiệp hóa ở miền núi Quảng Nam

sẽ giải quyết ba việc . Thứnhất, chăm lo đào tạo

cán bộ và phát triển giáo dục đối với con em

đồng bào các dân tộc thiểu số . Chúng tôi coi đó

là việc quan trọng nhất . Thứ hai, thực hiện

công nghệ tiến bộ, phù hợp trong quản lý và

phát triển rừng . Thứ ba, tích cực phát triển kết

cấu hạ tầng mà quan trọng nhất là giao thông .

Như vậy, nội dung công việc cần ưu tiên lúc

này ( vềđẩy mạnh công nghiệp hóa) ở miền núi

và đồng bằng ven biển của Quảng Nam có

khác nhau, trong đó ở miền núi nội dung kinh

tế thì vấn đề rừng là trung tâm, còn ở đồng

bằng thì tập trung phát triển công nghiệp và

dịch vụ .

Phóng viên : Trân trọng cám ơn đồng chí !

Với những kết quả đạt được trong gần sáu năm

ổn định và phát triển vừa qua, từ những truyền

thống quý báu và tiềm năng của mình, xin chúc

Đảng bộ và nhân dân Quảng Nam tiếp tục phấn

đấu , thực hiện thành công những mục tiêu mà

Đại hội IX của Đảng và Đại hội XVIII của

Đảng bộ tỉnh đã đề ra . D

(NGUYỄN THỊ V

Thực hiện )
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TUI JUNT ĐỘNG LÝ LUẬN - THỤC TIỄ

Trong

CHÍNH PHỦ HỌP PHIÊN THƯỜNG KỲ

SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2003

*rong hai ngày 30-6 và 1-7-2003 , Chính phủ đã họp phiên thường kỳ , sơ kết tháng 6 và 6 tháng đầu

năm 2003 , dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phan Văn Khải và Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn

Dũng , các Phó thủ tướng Vũ Khoan , Phạm Gia Khiêm .

Sau khi phân tích , thảo luận tình hình thực hiện nhiệm vụ kếhoạch kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng

đầu năm 2003, Chính phủ nhận định , tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2003 tiếp tục có những

chuyển biến tích cực . Tuy phải đương đầu với những khó khăn , thách thức do hạn hán , thiên tai gây ra trong

quý I và dịch bệnh SARS trong quý II , nhưng nền kinh tế nước ta tiếp tục duy trì được mức tăng trưởng khá :

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,9%, trong đó quý I tăng 6,88%, quý II tăng 6,92% , cao hơn cùng

kỳ năm 2002 là 0,4%. Nổi bật là : Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng cao ; giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm

tăng 15,7% so với cùng kỳ. Chất lượng tăng trưởng toàn ngành đã khá hơn , tốc độ tăng giá trị của ngành

công nghiệp (GDP công nghiệp ) đạt 9,9% tăng 2,2% so với cùng kỳ , do bước đầu đã thực hiện một số giải

pháp giảm chi phí sản xuất của ngành , đã góp phần vào mức tăng chung của nền kinh tế. Xuất khẩu 6 tháng

đầu năm tăng 32,6%, tỷ trọng xuất khẩu chiếm 48,7% GDP. Nguồn vốn đầu tư phát triển tiếp tục được huy

đông khá , tăng trên 23% và bằng 36,8% GDP, trong đó vốn trong nước chiếm trên 70%. Thu ngân sách nhà

nước tăng 9,5% so với cùng kỳ và đạt 51,6% dự toán , nhiều tỉnh , thành phố thu ngân sách đạt trên 54% dự

toán và tăng trên 15% so với cùng kỳ , thu nội địa có nhiều khởi sắc , tăng 13,5% và chiếm tới 50% tổng thu

ngân sách nhà nước . Một số vấn đề xã hội đã có những chuyển biến tích cực, nhất là việc khống chế và

kiểm soát được dịch bệnh SARS , giải quyết có kết quả bước đầu tình trạng ùn tắc giao thông ..

Chính phủ đã dành nhiều thời gian thảo luận những kết quả đạt được, đồng thời phân tích chỉ rõ tình hình

kinh tế - xã hội còn những yếu kém cần được khắc phục. Trước hết, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) tuy đạt

được mức cao so với 6 tháng đầu năm 2002 , nhưng vẫn thấp hơn 6 tháng cuối năm 2002 và chưa đạt mức

kế hoạch đề ra là từ 7 đến 7,5% . Sản xuất nông nghiệp còn nhiều khó khăn , chưa khắc phục được những

yếu tố thời tiết, khí hậu . Giá trị sản xuất nông, lâm , ngư nghiệp đạt thấp , chỉ tăng 3,5% so với cùng kỳ. Các

hoạt động như du lịch , vận tải tăng trưởng chậm. Đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn tín dụng đạt thấp ,

chỉ bằng 32,8% kế hoạch ; vốn giải ngân ODA chỉ đạt 25% . Ngoài ra , còn nhiều vấn đề xã hội bức xúc như :

giá thuốc chữa bệnh tăng cao , gây bất lợi cho người bệnh ; tình trạng nghiện hút , cờ bạc , mại dâm chưa được

đẩy lùi ; ý thức chấp hành luật lệ giao thông của người dân chưa được nâng lên rõ rệt .

Phát biểu kết thúc phiên họp , Thủ tướng Phan Văn Khải yêu cầu các bộ , ngành , địa phương tập trung

thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết số 02/2003 /NQ -CP của Chính phủ về một số chủ trương , giải pháp chủ

yếu cần tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2003 , trong đó hướng vào các

nội dung chính như : Đẩy mạnh sản xuất công nghiệp , nông nghiệp ; phát triển các ngành dịch vụ , nhất là

du lịch để bù lại sự giảm sút trong những tháng đầu năm do bị ảnh hưởng của chiến tranh I -rắc và dịch bệnh

SARS ; phấn đấu giảm chi phí sản xuất , nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh

của sản phẩm ; triển khai thực hiện tốt các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu và giảm nhập siêu ; đẩy mạnh đầu

tư phát triển , huy động thêm các nguồn vốn để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế ; tập trung tháo gỡ một

số vấn đề xã hội bức xúc . Thủ tướng lưu ý Ủy ban Thể dục thể thao chủ trì phối hợp với các cơ quan chức

năng gấp rút hoàn thành các công tác chuẩn bị và tổ chức SEA GAMES 22 sắp tới . Tiếp tục duy trì thực hiện

các biện pháp nhằm giảm tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông . D
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KỲ HỌP THỨ 7 HỘI ĐỒNG LÝ LUẬN TRUNG ƯƠNG -

NHỮNG ĐÓNG GÓP TÍCH CỰC CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÃ HỘI CẤP NHÀ NƯỚC

Theo chương trình , ngày 29-6-2003 , Hội đồng Lý luận Trung ương đã họp phiên thường kỳ lần thứ 7 , tại

Hà Nội , dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Phú Trọng , GS, TS , Ủy viên Bộ Chính trị , Phụ trách công tác

lý luận của Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương . Tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Khoa Điềm,

Ủy viên Bộ Chính trị , Bí thư Trung ương Đảng , Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương ; các thành viên

Hội đồng ; Chủ nhiệm các chương trình , đề tài khoa học xã hội cấp Nhà nước và các đồng chí khách mời.

Kỳ họp lần này nhằm tổng kết các chương trình khoa học xã hội cấp Nhà nước giai đoạn 1996-2000 ; xem

xét kết quả nghiên cứu bước đầu của một số chương trình khoa học xã hội cấp Nhà nước giai đoạn 2001-2005 ;

góp ý kiến về bản dự thảo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2003 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm

của Hội đồng .

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Phú Trọng nêu rõ những hoạt động tích cực của Hội đồng

trong 6 tháng qua và nhấn mạnh khoa học xã hội góp phần quan trọng khẳng định chủ nghĩa Mác - Lê-nin ,

tư tưởng Hồ Chí Minh , con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta ; cung cấp những luận cứ khoa học cho

việc hoạch định đường lối, chính sách đổi mới xây dựng đất nước . Tuy nhiên , công tác lý luận vẫn chưa theo

kịp thực tiễn , còn nhiều vấn đề bất cập . Đồng chí nhắc nhở các chương trình , các đề tài cần tập trung hơn nữa

để đạt chất lượng , hiệu quả cao và đúng tiến độ .

Đồng chí Đặng Xuân Kỳ, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 1996-2000 và

nhiệm kỳ 2001 - 2005 trình bày Báo cáo tổng kết nghiên cứu lý luận thực tiễn của 7 chương trình khoa học xã

hội cấp Nhà nước giai đoạn 1996 - 2000. Đồng chí nêu rõ những đóng góp tích cực của các chương trình

nghiên cứu khoa học xã hội đối với sự nghiệp đổi mới xây dựng đất nước. Chương trình KHXH.01 "Chủ nghĩa

Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam " đã luận giải một cách

khoa học về những vấn đề cơ bản của việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh

vào thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta . Chương trình KHXH.02 "Phương hướng, mục tiêu , tiến trình

và những giải pháp nhằm công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước" đã bước đầu nhận diện , khái quát thực

trạng , đánh giá toàn diện , hệ thống quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn vừa qua ; định

hình những ý tưởng chủ đạo về mô hình công nghiệp hóa , hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa .

Chương trình KHXH.03 "Xây dựng quan hệ sản xuất theo định hướng xã hội chủ nghĩa và thực hiện tiến bộ,

công bằng xã hội" đã nhận thức sâu hơn một số khái niệm về quan hệ sản xuất , tiến bộ công bằng xã hội .

Chương trình KHXH.04 "Phát triển văn hóa, xây dựng con người trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước” làm rõ quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển nền văn hóa

tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc , về xây dựng con người phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại hóa .

Chương trình KHXH.05 "Tăng cường vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong điều kiện nền kinh tế

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" đã nêu rõ những tình hình đặc điểm mới , và đề xuất phương hướng,

nhiệm vụ , các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong điều kiện hiện nay . Chương

trình KHXH.06 "Những vấn đề chủ nghĩa tư bản hiện đại" đã khái quát những nét bản chất nhất và xu hướng

vận động phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại hiện nay. Chương trình KHXH.07 "Những vấn đề chiến lược

chủ yếu của công cuộc bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa,

hiện đại hóa đất nước” đã khái quát đặc điểm , tình hình , những yêu cầu đặt ra và phương hướng , nhiệm vụ

chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Những kết quả nghiên cứu các chương trình khoa học xã hội nêu trên bước đầu đã góp phần thiết thực vào

quá trình hoạch định đường lối , chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong thời gian qua với những hình thức

và mức độ khác nhau , nhất là đóng góp cụ thể tích cực vào việc chuẩn bị các văn kiện của các hội nghị

Trung ương khóa VIII và chuẩn bị các văn kiện Đại hội IX của Đảng .

Số20 (tháng 7 năm 2003 ) 63



Tin hoạt động lý luận , thực tiễn
Tạp chí Cộng sản

Về chương trình khoa học xã hội giai đoạn 2001-2005 , Hội nghị đã nghe các chủ nhiệm chương trình báo

cáo một số kết quả nghiên cứu bước đầu và phương hướng, kế hoạch nghiên cứu tiếp theo để hoàn thành đúng

tiến độ. Đó là các chương trình KX.01 " Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa", Chương trình KX.02

“Công nghiệp hóa , hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa" đã gợi mở những hướng nội dung nghiên

cứu quan trọng , mới mẻ, sâu sắc, bám sát thực tiễn của đất nước mà những người tham gia chương trình đã,

đang và sẽ tiếp tục nghiên cứu . Đây là những chương trình cùng với các chương trình , đề tài khoa học khác

đang được các nhà khoa học thực hiện gắn chặt với việc tiến hành tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn

qua 20 năm đổi mới, góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị các văn kiện Đại hội X của Đảng. D

ĐOÀN ĐẠI BIỂU TẠP CHÍ CẦU THỊ (TRUNG QUỐC)

THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Thựchiệnchươngtrìnhhợptác giữa Tạp chí Cộng sản ,cơ quan lý luận vàchínhtrịcủaTrungươngĐảng
Cộng sản Nam và Tạp chí Cầu thị, cơ chính trị lý của Đảng Cộng Trung

Đoàn đại biểu Tạp chí Cầu Thị do đồng chí Trương Hiểu Lâm, Phó Tổng Biên tập làm Trưởng Đoàn đã sang

thăm và làm việc tại Việt Nam.

Sáng 18-6-2003 , Đoàn đã hội đàm với đồng chí Trần Quang Nhiếp , Phó Tổng Biên tập và các đồng chí

lãnh đạo của Tạp chí Cộng sản . Trong bầu không khí thắm tình đồng chí , cởi mở và tin cậy , thay mặt Ban Biên

tập Tạp chí Cộng sản , đồng chí Trần Quang Nhiếp thông báo khái quát tình hình , kết quả hơn hai năm thực

hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam và những hoạt động chủ yếu của Tạp chí Cộng sản .

Thay mặt Đoàn đại biểu Tạp chí Cầu thị , đồng chí Trương Hiểu Lâm vui mừng thông báo thành công và những

nội dung cơ bản của Đại hội XVI Đảng Cộng sản Trung Quốc ; nêu rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn xây

dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc mà Tạp chí Cầu thị , theo chức năng và nhiệm vụ của mình , đã

tham gia cùng với Đảng và nhân dân Trung Quốc giải quyết một cách hiệu quả .

Đồng chí Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng , Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản đã tiếp và chiêu đãi

Đoàn .

Chiều 18-6 , tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Son , Ủy viên Trung ương Đảng,

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã tiếp thân mật Đoàn . Cùng dự buổi tiếp có các đồng chí trong Ban

Biên tập Tạp chí Cộng sản . Đồng chí Nguyễn Văn Son nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu Tạp chí Cầu thị

sang thăm và làm việc tại Việt Nam, vui mừng thấy rằng , trong những năm gần đây, thực hiện thỏa thuận giữa

lãnh đạo cấp cao hai Đảng , hai nước , Tạp chí Cộng sản và Tạp chí Cầu thị , hai cơ quan lý luận và chính trị

của Trung ương hai Đảng đã có sự hợp tác thiết thực và hiệu quả , coi đây là những đóng góp tích cực cho

việc tăng cường quan hệ hữu nghị , hợp tác truyền thống giữa hai Đảng , hai Nhà nước và nhân dân hai nước

Việt Nam - Trung Quốc.

Đồng chí Trương Hiểu Lâm bày tỏ vui mừng được đến thăm và làm việc tại Việt Nam, cùng với các đồng

nghiệp Việt Nam trao đổi ý kiến và kinh nghiệm về công tác lý luận của hai Đảng . Đồng chí đánh giá cao sự

hợp tác giữa Tạp chí Cầu thị và Tạp chí Cộng sản trong những năm qua, theo tư tưởng chỉ đạo của nguyên

tắc "Láng giềng hữu nghị , hợp tác toàn diện , ổn định lâu dài , hướng tới tương lai" mà lãnh đạo cấp cao hai

Đảng , hai nước đã xác định . Các cuộc giao lưu , trao đổi ý kiến về nghiệp vụ báo chí và công tác lý luận , tăng

cường sự hiểu biết lẫn nhau , bổ sung kinh nghiệm cho nhau đã đạt kết quả rất tốt đẹp .

Đồng chí Tề Kiến Quốc , Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam tham gia các hoạt động chính của Đoàn .

Trong thời gian ở thăm Việt Nam , Đoàn đã vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh , thăm nơi ở và làm việc

của Người. Đoàn cũng đã đi thăm và làm việc tại Hà Nội , Thành phố Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh, Thành

phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu . Ở bất cứ nơi nào mà Đoàn đến thăm , Đoàn đều được các đồng

chí lãnh đạo địa phương đón tiếp trọng thị , nồng ấm , thắm tình hữu nghị anh em . Sáng ngày 24-6-2003 , Đoàn

lên đường về nước , kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam . D
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TỔNG KẾT CUỘC VẬN ĐỘNG

TÀ THI CÔNG TÁC TỒI NÚI TỰ-THỂ THAO NĂM 2003

Pt trt nexy 14.1.2001

Đồng chí Trần Phù Tiêu - Giám đốc Sở trao tặng

danh hiệu Chiến sĩ thi đua cho cán bộ công chức của ngành

hát huy truyền thống văn hóa độc đáo

đất Tổ Vua Hùng , ngành văn hóa - thông

mạnh, duy trì hoạt động khá thường xuyên ; 120 thư viện cấp

xã và tủ sách khu dân cư văn hóa , hàng trăm điểm vui chơi

tin và thể thao Phú Thọ đạt được nhiều giải trí chothanh ,
thiếu niên được quyhoạch .

thành quả quan trọng trên các lĩnh vực sau:

1. PHONG TRÀO “TOÀNDÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI

SỐNG VĂN HÓA"đã tạo ra nguồn lựcxã hội mạnhmẽ để

thúc đẩykinh tếpháttriển , giữgìn và phát huynhững giá trị

văn hóa truyền thống , bảo tồn cóchọn lọc những phongtục

tập quán tốt đẹp của dân tộc , xây dựng những giá trị văn

hóa phù hợp với bản sắc dân tộc . Hiện nay , toàn tỉnh có

67,5 %số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa ; 60 % khu

dân cưđạt tiêu chuẩn văn hóa ; nhiều xã, phường, khu dân

cư có nhà văn hóa , điểm vui chơi giải trí đểtổ chức các hoạt

động văn hóa, văn nghệ, TDTT cho cộng đồng

ở2.THIẾT CHẾ VĂN HÓA được xây dựng ở các cụm dân cư ,

150 đội văn nghệ quần chúng, trong đó có 12 đội văn nghệ

MỘT

* Tập trung bảo tồn , giữ

gìn và phát triển các loại

hình văn hóa dân tộc đặc

sắc vùng Đất Tổ .

• Tăng cường đưa các hoạt

động văn hóa - thông tin -

thểthao vềcơ sở, chú trọng

nâng cao đời sống tinh

thần cho nhân dân ở vùng

sâu, vùng xa , vùng chiến

khu cách mạng .

:Nâng cao vai trò quản lý

và tổ chức các hoạt động

SỐ NỘI DUNG CHÍNH

trên cơsởhuy động các lực

lượng xã hội và toàn dẫn

tham gia xây dựng đời sống

văn hóa.

Thực hiện có hiệu quả

chương trình mục tiêu

quốc gia về văn hóa ; đầu tư

kinh phí, tăng cường cơ sở

vật chất - kỹ thuật, từng

bước chuẩn hóa đội ngũ

cánbộ nhằm đáp ứng được

yêu cầu, nhiệm vụ trong

giai đoạn mới .

3. PHONG TRÀO THỂ DỤC THỂ THAO QUẦN CHÚNG VÀ

PHONG TRÀO THỂ DỤC THỂ THAOTHÀNH TÍCH CAO tiếp

đối tượng, góp phần nângcaothành tíchtạicácgiảikhu vực

tục được đẩy mạnh ở mọi địa bàn , với sự tham gia của mọi

vàtoànquốc.Phong trào “toàn dân rèn luyện thân thểtheo

gươngBác Hồ vĩ đại” thực sựđã lôi cuốn đượcmọi tầng lớp

nhân dân tham gia . Năm 2002, tại Đại hội TDTT toàn quốc

lần thứIV , Phú Thọ giành 13 huy chương , trong đócó2 Huy

chương Vàng , 4 Huy chương Bạc, 7 Huy chương Đồng, xếp

thứ nhìtrong số các tỉnh miền núi tham dự Đại hội .

2003

Đặc biệt, năm 2002, Sở Văn hóa - Thông tin và Thểthao

Phú Thọ đã được Thủ tướng Chính phủ tặng cờthi đua xuất

sắc toàn diện trên các mặt công tác , Bộ trưởng Bộ Văn hóa -

Thông tin khen ngợi công tác chuẩn bị giỗ Tổ Vua Hùng.

CỦA NGÀNH NĂM

Đẩy mạnh phong “ trào

toàn dân đoànkết xây dựng

đời sống văn hóa” , cuộc

vận động xây dựng gia đình

văn hóa khu dân cư , cơ

quan, đơn vị văn hóa; thực

hiện tốt Chỉ thị 27 của Bộ

Chính trị, Chỉthị 14 củaThủ

tướng Chính phủ về thực

hiện nếp sống văn minh

trong việc cưới, việc tang,

lễ hội. Đặc biệt, chú trọng

các đơn vị thí điểm xây

dựng mô hình pháttriển đời

sống văn hóa ởcơ sở . Phấn

đấu có 70% số hộ gia đình

đạt danh hiệu gia đình văn

hóa ; 65% số làng, bản, khu

dân cư , 75 % số cơ quan

đơn vị đạt danh hiệu văn

hóa; 50 % sốxã , phường, thị

trấn xây dựng một trong

những thiết chế văn hóa.

Tập trung đầu tư xây

dựng các công trình văn

hóa thể thao .
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NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

CỤ THỂ TRÊN CÁC LĨNH VỰC

- Tham gia dựán RARE của Bộ Công nghiệp, tiến hành xây dựng 2 dựán

thủy điện nhỏ ở vùng sâu, vùng xa không có khả năng nối lưới quốc gia tại xã

Giáp Trung, xã Phú Nam, huyện Bắc Mê.

- Nhà máy Thủy điện Nậm Mu đang được tích cực thi công với công suất

thiết kế 11,5MW .

- Khôi phục, nâng cấp và mởrộng hệ thống điện hạ thế nông thôn .

- Tham gia hội đồng định giá chuyển nhượngNhàmáyThủy điện Nậm Má.

- Công nghiệpchếbiến nông lâm sản thực phẩm , gồm các doanh nghiệp

chế biến chè , sản xuất giấy, bộtgiấy, sản xuất đũa sơ chế , sản phẩm đa dạng

về chủng loại, chất lượng đảmbảo, mẫumã đẹp , với những công nghệ mới.

- Tháng 4 - 2003 , ngành công nghiệp có 5 sản phẩm đạt Huychương Vàng

tại Hội chợ Triển lãm thương mại quốctếGiảngVõHà Nội .

- Công nghiệp khai thác sản xuất vật liệu xây dựng đã và đang làm chủ thị

trường, đáp ứng cơ bản vật liệu xây dựng trên địa bàn : đá , cát, sỏi, gạch xây ,

xi- măng .

- Các doanh nghiệp đầu tư vào khai thác khoáng sản đã đầu tưmở đường

điện , mở khai trương và đưa vào sản xuất. Tháng 12 - 2002, khánh thành Nhà

máy luyện Antimon kim loại công suất 1 000tấn /năm , đạt tiêu chuẩn xuất

khấu .

CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

- Nhiều năm liền đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch , vữngmạnh

- Được nhiều bằng khen của Bộ Công nghiệp và tỉnh Hà Giang về hoàn

thành kếhoạch và nộp ngân sách nhà nước.

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TUÔN NĂM

NG TY HASHANG
CÔNG TY CƠKHI EKTRÍ

LỄ KHÁNH THÀNH

ĐẦM TÀI LIEN ANTHON KIM LOẠI XUẤT KHẨU

MAU DUE YEN MINH

Nasy 27-01-2008

osagnan nètig gog
Đơn vị tính Năm 2002 %KH KH Năm 200

Giá trị sản xuất công nghiệp:
2 triệu đồng 250 959 125, 48

bimby 320000

- Công nghiệp quốc doanh
triệu đồng

he 90 150 596

118,66

- Công nghiệp ngoài quốc doanh nghi triệu đồng
100 363

137,32

Sảnphẩm chủ yếu : 3

Quặng nguyên khai các loại
be poo tán

Jeod or sudo tenhle
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Antimon kim loại
AND goout un misab

tán
Stat3030 x
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Sản xuất Cao lanh

id nurtoobtigrea ipgn perbin
ertan my oo Sho2 200

tán 10 000

Gạch tuynen

Bia hơi prits of gear ring

Gạo, ngô, xay sát

Chếbiến chè

Khi triệuviên

lit

vexjeno tán

No co nev tán

1040

Suidoos 500 000

By 91 465

63 280

Bột giấy

Gỗxẻ các loại

Giấyvàng mã

Điện thương thẩm

Sốxã, phường cóđiện

Số hộ được dùng điện

Nước máy sản xuất

Sản xuất khungxe máy

Trang in các loại
gryb pod d

eritnon mbib wil jy

Dioxing this
triệu trang | in

m3 4 447 100,16

tán
BUD 51 125

56,25

911 000 arg100 od 13 000

15153 1000

220ignnav 166 021

30 000

50

id:ph 500 000

něny a 95 000

24000

8T024450

ubprou 4 000

Torto luy male song 120 000

160

100

216

82

triệu KWh 42,7 112,63
47

xã, phường 140/191

hộ 70 000

or by Grig dai
m3

@gn to es
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triệutrang

tán

1 300 000

13 000
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om nech

100 1 300 000

60 000

104,34 EV OB
76 123

3 500
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Giám đốc - Thầy thuốc Ưu tú - Bác sĩ - PHÙNG CAO CƯỜNG

hững năm qua , cùng với sự tăng

trưởng kinh tế - xã hội của toàn tỉnh ,

ngành y tếHà Giang cũng đã có những bước

chuyển biến tích cực:

Đội ngũ cán hộ y tế không ngừng được

nâng cao về số lượng và chất lượng, từ

1 680 người (năm 1998 ) lên 2 054 người

(năm 2002 ); nhân viên y tếthôn bản tăng từ

927 người (năm 1998 ), lên 1 939 người

(năm 2002 ) .

- Cơ sở vật chất không ngừng được củng

cốxây dựng . Đến nay , toàn tỉnh có ở bệnh

viện huyện , với 570 giường bệnh , 1 Bệnh

việnĐa khoa của tỉnh với 250 giường bệnh ,

170trạm y tế xã , 21 Phòng Khám Đa khoa

khuvực, không có xã "trắngvềytế" .

- Chất lượng khám , chữa bệnh và chăm

sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng được

nâng cao ;mạng lướicung ứng thuốc không

ngừng được mở rộng tới tận vùng sâu , vùng

xa , bảo đảm việc cung ứng các loại thuốc

thiếtyếutới tậncác cơsở điều trị.

LỄ ĐÓN NHẬN

HUAN CHUONG LAO DONG HANG BA

HỘI NGHỊ

SỰ KẾT DÒNG TRUY TẾT TRONG ĐẦU NĂM 2007

HÀ GIANG NGÀY 87 2002

MƯỜI SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG NĂM 2002,

1. Tình hình ổn định , không có vụ dịch lớn nào

xảy ra, không có bệnh nhân chết do sốt rét. Trung

tâm Phòng chống sốt rét - Ký sinh trùng - côn trùng

của tỉnh tổ chức đón nhận Huân chương Lao động

hang Ba.

2. Tăng cường cán bộ y tế tuyến cơ sở :

- Tuyến Trung ương : Viện Bảo vệ sức khỏe Bà

mẹ & Trẻ sơ sinh và Viện Nhi quốc gia, tăng cường

bác sỹ , điều dưỡng viên , hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa

của tỉnh đạt kết quả tốt.

- Bệnh viện Đa khoa của tỉnh tăng cường bắc

sỹ , kỹ thuật viên hỗ trợ các trung tâm y tế huyện

đạt kết quả tốt.

- Đã đưa được 49 bác sỹ về xả công tác lâu

dài.

3. Hoàn thành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 06/CT

- TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Củng cố

và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở " giai đoạn 2001-

2005 đến 2010 , trình UBND tỉnh phêduyệt.

4. Hoàn thành đề án Bệnh viện Lao và Bệnh

phổi tỉnh Hà Giang . Chuẩn bị ra đời bệnh viện

chuyên khoa tuyến tỉnh đầu tiên .

5. Kế hoạch chăm sóc , bảo vệ sức khỏe nhân

dân và Kế hoạch chiến lược quốc gia về dinh

dưỡng tỉnh Hà Giang giai đoạn 2001-2005 đến

2010, đã được UBND tỉnh phê duyệt.

6. Thực hiện Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh

ủy , 10 đơn vị trong ngành y tế được giao phụ trách

và giúp đỡ 10 xã khó khăn trong toàn tỉnh .

7. Đẩy mạnh cải cách xây dựng đội ngũ cán

bộ lãnh đạo tuyến huyện và tuyến xã có đủ năng

lực và hoàn thành nhiệm vụ.

8. Đầu tư xây dựng 90 trạm y tế xã có nhà hai

tầng , kiên cố , khang trang , sạch đẹp .

9. Cử41 cán bộ đi đào tạo sau đại học theo các

chuyên ngành và 17 cán bộ y tế tốt nghiệp lý luận

trung, cao cấp chính trị .

10. Trường Trung học Y tế tỉnh đã được Bộ Giáo

dục và Đào tạo và Bộ Y tế bổ sung mã ngạch đào

tạo : Điều dưỡng viên trung học và nữhộ sinh .
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Trụ sở của Nhà máy

. Nhà máy Thực phẩm Việt trì trực thuộc Công ty

Bánh kẹo Hải Hà (Bộ Công nghiệp ) là đơn vị sản xuất

bánhkẹohàngđầucủa Việt Nam .

. Sảnphẩmcủa Nhà máy gồm có các loại kẹo , mạch

nha , giấy bột gạo, mì ăn liền . Rất nhiều sản phẩm

được khách hàng ưa chuộng và tiêu thụ rộngrãitrên

thị trường như : kẹo Jelly chip chip , Jelly cup , kẹo

sua dua

ây Nhà máy chúngtôi rất mong muốn được hợp tác

liên doanh , liên kết với quý khách hàng trong lĩnh

vực sản xuất, chế biến thực phẩm .

HAIHACO ĐEM NIỀM VUI ĐẾN MỌI NHÀ

Máy trộn, đánh bóng kẹo Jelly chip chip Bộ phận bao gói kẹo Jelly cup Máy rót kẹo Jelly cup

CÔNG TY ĐIỆN LỰC 2

ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

ĐỊA CHỈ: SỐ 2 HÙNG VƯƠNG - PHƯỜNG 10 - THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT - TỈNHLÂM ĐỒNG NGÀNH NGHỀ

LÊ KHÁNH THÀNH

OU AN ADB

CAI TAO VA PHAT

TRIEN LUDI BIEN

TP. BA LAT

CÔNG TRÌNH

CHAO MUNG

KYNIEMTONAM

TIEN

Ngày 25 – 4 – 2003 , đồng chí: Nguyễn Văn Giàu - Giám đốc Công ty Điện lực 2 và đồng

chíNguyễn Tri Diện - Chủ tịchUBND Thành phốĐàLạt, cắt băng khánh thành trạm

biến ápphân phối hợp bộ của dựán cải tạo phát triển lưới điện phân phối thành phố

Đà Lạt(dự án ADB)" .

sản xuất điện .

Quản lý , vận hành

lưới điện từ 110kV trở

xuống.

Kinh doanh điện

năng.

Xây lắp, cải tạo

đường dây và trạm

phân phối.

- Tư vấn thiết kế lưới

điện đến35kV .

Sửa chữa máy biến

thế, phân phối thiết bị

điện .

- Cân chỉnh điện kế.

HÃY SỬ DỤNG-ĐIỆN AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM
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ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG
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HÀ NỘI
Up

HẢI PHÒNG

Soup Walds

XUẤT KHẨU , NHẬP KHẨU VÀ CUNG CẤP CÁC

LOẠI HÀNG HÓA :

atau se (Perill $4) 102 122 1238 90

RW- Rome

ĐÀ NẴNG

• Sản phẩm dầu mỏ TCVN chất lượng cao :

xăng A92. A95 , dầu FO , DO, dầu hỏa, đầu mỡ nhờn ...

Hàng nông lâm sản : Cà phê, cao su , gạo, trả ...

LÂM ĐỒNG

• Hàng thủy hải sản .

a Máy móc, phương tiện thiết bị.

nguyên vật liệu sản xuất .

ĐẦU TƯ LIÊN KẾT TRONG LĨNH VỰC :

TP . HỒ CHÍ MINH

VUNG TAU

LONG AN

CAN THOTài chính , ngân hàng ,

bảo hiểm, vận tải .

• Hệ thống bản lẻ xăng dầu.

o Chế biến hàng hóa xuất khẩu.

CÁC CHI NHÁNH, XÍNGHIỆP TRỰC THUỘC PETEC

TRỤ SỞ CHÍNH :

194 NAM KỲ KHỞI NGHĨA ,

QUẬN 3 , TP . HỒ CHÍ MINH

TEL : (08) 9 303 299/9 303 633/9 303 984/

9 303 524/9 304 136/9 304 438

FAX : (08) 9 305 686/9 305 991

E-mail : Petectonghop@hcm.vnn.vn



ThẾ IATA

NF

CÔNG TY ĐẠI LÝ VẬN TẢI QUỐC TẾ PHÍA BẮC

FIATA

NORTHERN FREIGHT COMPANY

INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDER

ARELIABLE PARTNER IN VIETNAM

ATTEND BAIN

TRỤ SỞ CHÍNH

25 Điện Biên Phủ

Quận Ngô Quyền - Hải Phòng

DT: 84.31.551 501 (12 lines)

Fax: 84.31.551 502 (2 lines)

E-mail : NFC@net
nam.org.vn

E-mail: Northfei
ght@hn.vnn.vn

LĨNH VỰC KINH DOANH

1. Giao nhận vận chuyển đường

biển, đườnghàng không

2. Vận chuyển hàng công trình

3. Dịch vụ khai thuế hải quan ,

các dịch vụtừcửađến cửa

4. Gom hàng lẻ , khai thác và vận

hành CYICFS

5. Đại lý hàng hải

6. Thuxếp vận chuyển hàng quá

cảnh sang Trung Quốc , Lào ,

Cam -pu -chia và ngược lại

VĂN PHÒNG TẠI HÀ NỘI

65 Nguyễn Trường Tộ

Quận Ba Đình - Hà Nội

DT: 84.4.7 164 041/7 164 042

Fax: 84.4 7 164 379

Email : NFHAN@netnam.org.vn

WE HAVE BEEN OFFERING THE

FOLLOWING SERVICES

1.Airfeight-Ocean Freight

2. Project handling

3. Customs broker, Door to

DoorServices

4. Consolidation . CY . CFS

operator

5. ShippingAgency

6. Transit cargo arrangement

From to China, Laos &

Cambodia

VĂN PHÒNG TẠI THÀNH PHỐ

HỔ CHÍ MINH

Số 2 Phùng Khắc Khoan - quận1

Thành phố Hồ Chí Minh

DT: 84.8 8 274 599/4 803

Fax: 84.8 8 274 600

Email: NFSGN@hcmc.netnam.vn

VIGLACERA

TỔNG CÔNG TY THỦY TINH VÀ GỐM XÂY DỰNG

CÔNGTY GỐMDÂNDỤNG ĐẠITHÀNHYÊU
YÊU

Địa chỉ : Xã Tả Thanh Oai , huyện Thanh Trì , Thành Phố Hà Nội

ĐT : 04 8 615 296 ; 8 615 286 ; 034 829 119 * Fax : 04 6
8 8817168 6 881 716
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1 TỐT NHẤTĐỂ

9CA ĐANG ĐỂ CŨNG TƯ 28
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ĐẢNG BỘ CÔNG TY 26

DAI HOI LAN THU III

THIẾT KỲ 2003.2005

耳

CONG

C

Địa chỉ: KCN Sài Đồng , H. Gia Lâm ,

ông ty 26 (Tổng cục Hậu cần - Bộ Quốc phòng)

đượcthành lập ngày 18 - 7 - 1978. Trải qua 25 năm

xây dựng và trưởng thành , từ lúc ban đầu là

Xưởng Quân dụng 26 , chuyênsản xuất mũ cứng , đến

nay,Công ty 26 đã có 4 xí nghiệp thành viên với nhiều

ngành hàng sản xuất như sản phẩm may , sản phẩm

giày ,sản phẩm mộc và sản phẩm nhựa, là một trong

những doanh nghiệp ngành quân nhu đóng góp tích

cực cho việc thực hiện xây dựng quân đội chính quy ,

hiện đại.

2 Công ty 26 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

chínhtrị, lấy nhiệm vụ sản xuấtquốc phòng làm nhiệm

vụhàng đầu và luôn hoàn thànhcác nhiệm vụ thường

xuyên cũng như đột xuất được giao .

”Công tác đầu tư phù hợp nên luôn ổn định tình

hình sảnxuất , kinh doanh . Đến nay, Công ty thay đổi

100 % nhà xưởng cấp 4 bằng nhàkhung Tiệp và khung

Zamil, máy móc thiết bị công nghệ sản xuất được đổi

mới theo kịp với xu thế phát triển của xã hội phục vụ tốt

nhiệm vụ quốc phòng và từng bướctham gia pháttriển

kinh tế đất nước . Năm 1995 đạt mức doanh thu cao

nhất, tăng gấp 26 lần năm 1990, nộp ngân sách nhà

nước tăng gấp 33 lần, thu nhập bình quân tăng gấp 10

lần .Đây là thời kỳ Công ty vận dụng thành công nhất

đường lối đổimớicủaĐảng.

z Với việcđa dạng hóa các sản phẩm , công tác đầu

tư luôn được tính toán kỹ , từng bướcvững chắc , có

trọng tâm , trọng điểm trong từng năm , do đó đã luôn

TY 26

TP. Hà Nội * ĐT/Fax : 04 875 1460

duy trì hiệu quả sản xuất - kinh doanh. Năm năm qua

Công ty đã đầutư trên 45 tỉ đồng cho việc đổi mới nhà

xưởng, thiết bị, trong đó vốn ngân sáchgần 30 tỉ đồng ,

vốn tựbổsungthêm 15 tỉ đồng.

* Từ năm 1996đến nay, Công ty 26 bướcvào giai

đoạn củng cố , đầu tưvề mọi mặtđể phát triển , khẳng

định là một doanh nghiệp quốc phòng phát triển sản

xuất có hiệu quả.

x Về nhânlực,đã xây dựng được đội ngũ cán bộ ,

công nhân lành nghề có trình độ cao , 93 %cánbộ, trợ lý

cótrìnhđộ đạihọc, 30 % thợ lành nghềtừbậc5trởlên .

- Các thế hệ cán bộ , công nhân viên từng thời kỳ

luôn thể hiện tinh thần đoàn kết vượt khó, toàn tâm

toàn ý xâydựng đơn vị .

NHỮNG PHẦN THƯỞNGCAO QUÝ

ao Huân chương Lao động hạng Ba (1995 ).

Huân chương Chiến cônghạngHai (1985 ).y

x

Hai năm liền được tặng cờ luân lưu của Hội đồng Bộ

trưởng (1984-1985).

Huân chương Chiến công hạng Ba (1983 ) .

ghe Ba năm được tặng cờthi đua xuất sắc củaTổng cục Hậu

cần (1999-2000-2001) .

2 . Ba năm đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng (1998-2001-

2002 ).

ge Nhiều bằng khen , giấy khen trên cácmặt hoạt động của

đơn vị cũngnhưcủa nhiềucánhânvàtậpthể .

Đảngbộ Công ty nhiều năm liềnđượccôngnhận làĐảng

hộ trong sạch , vững mạnh và là đơn vịvữngmạnh toàn diện .
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SIU
EURO THUHO

MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG CỦA

CHINHÁNH PHÚ THỌ BAO GỒM

+ Chi nhánh Ngân hàng Công thương thị xã Phú Thọ

Địa chỉ: phường Phong Châu

Tx.Phú Thọ

Điện thoại: (0210) 820 078

+ Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đền Hùng

Địa chỉ: Xã Vân Phú, Tp . Việt Trì

Điện thoại: (0210) 846 685

+ Chi nhánh Ngân hàng Công thương Việt Trì

Địa chỉ: Phường Thanh Miếu

Tp . Việt Trì

Điện thoại: (0210 ) 844 188

TH

Giám đốc: ĐINH MẠNHQUỲNH

TRỤ SỞ CHÍNH : SỐ NHÀ 1514 - ĐẠI LỘ HÙNG

VƯƠNG - VIỆT TRÌ - PHÚ THỌ * ĐIỆN THOẠI:

0210 846 316 * FAX: 0210 846 720

Chi nhánh Ngân hàng Công thương Phú

Thọ được thành lập theo quyết định

06 /NHCT, ngày 17-12-1996 của Chủ tịch

Hội đồng quản trị NHCT Việt Nam hoạt

độngtừngày01-01-1997.

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG VÀ

NHỮNG SẢN PHẨM DỊCH VỤ CHÍNH

- Huy động vốn dưới nhiều hình thức khác nhau : nhận tiền

gửi tiết kiệm không kỳ hạn , có kỳ hạn, kỳ phiếu , trái phiếu

bằngVNDvà ngoại tệ .

- Cung ứng tín dụng ngắn hạn, trung hạn, dài hạn và nhiều

hình thức cho vay khác đối với mọi thành phần kinh tế , các

tầng lớp dân cưkhácbằngVNDvà ngoại tệ .

- Thực hiện các dịch vụ thanh toán trong nước và quốc tế ,

chuyển tiền , L/C nhập, L/C xuất... thông qua SWIFT quốc

tế với gần 400 ngân hàng lớn thuộc 40 nước trên thế giới.

Thực hiện chuyển tiền nhanh, thanh toán trong nước qua

chương trình thanh toán điện tử trên mạng vi tính , thanh

toán thẻ tín dụng quốc tếVISAvà MASTER .

- Cung ứngvề các dịch vụ tư vấn ngân hàng .

Triết lý kinh doanh củaNHCT Phú Thọ là

Vì sựthành đạt của mọi người, mọi nhà , mọi doanh nghiệp

by neob mets என்

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VÀ GIANG

Địa chỉ: P. Nguyễn Trãi - Thị xã Hà Giang - Tỉnh Hà Giang * ĐT: 019 866 369 * Hiệu trưởng : VŨ VĂN SỬ

Tru

rường Cao đẳng Sư phạm Hà

Giang (với tiền thân là Sư phạm

7+3, Sư phạm cấp 1 , Trung học sư

phạm 12+ 2 , Trung học sưphạm ) được

thành lập vào tháng 10-1969.

Hơn 30 năm qua, Nhà trường đã đào

tạo, bồi dưỡng được một đội ngũ giáo

viên đông đảo : từ mầm non, tiểu học,

đến trung học cơ sở, đáp ứng nhu cầu

học tập của con em đồng bào các dân

tộc phục vụ sự nghiệp phát triển

kinhtế - xã hội của tỉnh HàGiang .

hoc oor

toc 301

-

HET NAP

ĐẢNG VIÊN

Lễ kết nạp sinh viên vào Đảng

Nhà trường đã giáo dục,rèn luyện

được một đội ngũ giáo viên có phẩm

chấttốt,có năng lực sư phạm , trụ vững

những nơi khó khăn nhất, ngày đêm

bám bản, bám làng đểđẩy lùi giặc dốt .

Bằng những cốgắng lớn lao của lớp

lớp thế hệ các nhà giáo và học sinh ,

sinh viên , Nhà trường vinh dựđược

tặng thưởng 2 Huân chương Lao động

(hạng Nhì , hạng Ba ) cùng nhiều cờ

thưởng luân lưu , bằng khen của Bộ

Giáo dục và Đào tạo, Trung ươngĐoàn

Thanh niên Cộng sảnHồ Chí Minh, Ủy

ban nhân dân tỉnh , Sở Giáo dục vàĐào

tạo cùng các ban ngành, đoàn thể từ

trung ương đến địa phương .



SỞ TÀI CHÍNH - VẬT GIẢ HÀ GIANG

Địa chỉ: Phường Nguyễn Trãi - Thị xã Hà Giang * ĐT: 019 863 629 * Fax: 019 867 254

HỘI NGHỊ

GIAO BAN NGÀNH TÀI CHÁY

QUÝ I NĂM 2002 ,

Giám đốc Nguyễn Văn Sơn

N

ăm 2003 - năm thứ ba thực hiện Nghị

quyết Đạihội XIII Đảng bộ tỉnh Hà Giang

về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

(2001 2005 ) - kinh tế Hà Giang tiếp tục tăng trưởng

và chuyển dịch đúng hướng , chính trị ổn định và

phát triển .

MỤC TIÊU , NHIỆM VỤ NGÂN SÁCH NĂM 2003

CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH LÀ :

- Tiếp tục thực hiện chính sách động viên hợp

lý, huy động tối đa mọi nguồn lực vừa cho doanh

nghiệp, fích tụ vốn phát triển sản xuất kinh doanh

vừađảm bảo sự phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh

- Sử dụng ngân sách có hiệu quả để thúc đẩy

chuyển dịch cơ cấu kinh tế , nâng cao chất

lượng hiệu quả sản xuất, kinh doanh , đẩy mạnh

công tác giải quyết việc làm, xoá đói giảm

nghèo ,gópphần quan trọng thực hiệnthắnglợi

chiến lược xây dựng , phát triển kinh tế-xã hội 5

năm 2001 - 2005.

- Tập trung phấn đấu thực hiện vượt mức dự

toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2003 .

CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH

1. Tăng cường giám sát trong xây dựng cơ bản ,

từ khâu khảo sát, thiết kế đến nghiệm thu quyết

toán công trình .

2. Tăng cường quản lý cấp phát vốn cho các

chương trình mục tiêu quốc gia.

3. Nâng cao công tác quản lý, cấp phát, quyết

toán vốn xây dựng cơsởhạ tầng của tỉnh .

4. Nâng cao chất lượng thẩm định các dựán đền

bù tài sản , đất .

5. Thực hiện công tác quyết toán thu - chi ngân

sách năm 2002 tại đơn vị dự toán xã, huyện, toàn

tỉnh đúng thời gian quy định của Luật Ngân sách

nhà nước .

6. Tổ chức hướng dẫn, xây dựng dự toán ngân

sách địa phương năm 2004 theo quy định của Luật

Ngân sách nhà nước (sửa đổi) .

7. Thực hiện tốt công tác giá, công sản.

8. Đẩy mạnh thực hiện việc sắp xếp đổi mới và

chuyển đổi sở hữu với các doanh nghiệp nhà nước,

tăng cường công tác kiểm tra việc lập kế hoạch,

thực hiện kế hoạch và việc hạch toán của các doanh

nghiệp.

9. Đẩy mạnh hoạt động xổ số kiến thiết, mở rộng

địa bàn , tiến tới lập Công ty xổ số kiến thiết thuộc

Sở quản lý.

10. Đẩy mạnh cải cách hành chính - nâng cao

công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên

chứctrong hệ thống tài chính .
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CHI NHÁNH HÌNH PHỦ " HO
THỌ

ĐỊA CHỈ: PHƯỜNG TIÊN CÁT - TP . VIỆT TRÌ - PHÚ THỌ * ĐT: 0210 846 582 - 846 453 * FAX: 0210 848 031

C

hi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển

Phú Thọ trong những năm qua đã và đang

phát huy tốt những chức năng cũng như

nhiệm vụ được giao, góp một phần không nhỏ cho

sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nói chung và

cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói riêng.

Hiện nay, tổng dư nợ của Chi nhánh là 700 tỉ

đồng. Chỉ tính riêng trong 3 năm (1999-2001), Chi

nhánh đã đầu tư cho 25 dự án vay vốn . Hầu hết các

dự án đã và đang phát huy hiệu quả tốt (dự án dây

chuyền sản xuất gạch ceramic của Công ty vật liệu

xây dựng và bê-tông, dự án sản xuất gạch tuy -nel

của Công ty Kinh doanh và Phát triển nhà, dự án

sản xuất vải tráng nhựa PVC của Công ty Liên

doanh PLASTIC Vĩnh Phú, ... ) . Ngoài ra, Chi

nhánh đã chú trọng mở rộng cho vay các thành

phần kinh tế ngoài quốc doanh, doanh nghiệp

vừa và nhỏ, tư nhân, cá thể..., phấn đấu đến cuối

năm 2003 số dư nợ ngoài quốc doanh chiếm từ 20 -

22 % tổng dư nợ.

MỤCTIÊUCHUNGTỪNAYĐẾN2005

Tổng tài sản tăng bình quân 15 %/năm.

Vốn huy động tăng trưởng bình quân

20 %/năm .

từ

Dư nợ tín dụng tăng bình quân18 %/năm.

Nợ quá hạn nhỏ hơn 3%.

Nâng tỷ trọng cho vay ngoài quốc doanh

20 - 25% mỗi năm.

Lợi nhuận trước thuế tăng 15 %/năm.

Thị phần tín dụng và huy động vốn tăng

từ 2% đến 3% mỗi năm.

NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT

- Đảng bộ 10 năm liền đạt danh hiệu Đảng

bộ trong sạch, vững mạnh.

- Được trao tặng Huân chương lao động

hạng Ba.

-2bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

- Được nhận cờ thi đua (đơn vị có phong

trào thi đua xuất sắc) của Tổng Liên đoàn lao

động Việt Nam.

T. ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂNVIỆT NAM

emlam ro phủ the



HX

9

Tap chi

H68B

Co
ng

sa
n

CƠQUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

UNIV. OF MICH.

AUG 14 2003

7-2003

CURRENTSERIALS



HUYEN BAC ME

|ĐỊA CHỈ: THỊ TRẤN BẮC MÊ - TỈNH HÀ GIANG ' ĐIỆN THOẠI: 019 841 102 * FAX : 019 841237

ĐẢNG CỘN
G

SẢN VIỆ
T
NAM QU

AN
G
VI
NH

MU
ỐN

ĐẢNG BỘ HUYÊN BẮC MÊ

BAI HOI BAI BIEU LANTHU

NHIỆM KỲ 2000.2005

1

E

F

E

B

-Cây thuốc lá : Khuyến khích nhân dân ởcác xã có điều

kiện phát triển trồng cây thuốc lá sợi vàng .

- Cây ăn quả : Trồng mới 100 héc-ta cây ăn quả

- Cây thảo quả : Trồng mới 10 héc-ta.

Bí thư Huyện ủy Bắc Mê Trần Thị Bình chủ trì Đại hội

ắc Mê là một huyện vùng sâu , độ cao trung bình so

với mặt biển là 1 400m . Phía Bắc giáp huyện Yên

Minh, phía Nam giáp huyện Nà Hang (Tuyên Quang),

phía Đông giáp huyện Bảo Lâm (Cao Bằng), phía Tây giáp

huyện Vị Xuyên ; tổng diện tích đất tự nhiên :

844,3 km ”; dân số tự nhiên : 40 048 người, 6 692 hộ, có 13 dân

tộc cùng chung sống và phân bố thành 13 xã , với 117 thôn bản .

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN KINH TẾ NĂM 2002

Tăng trưởng kinh tếGDP thực hiện 12% trong đó , nông -

lâm nghiệp - thủy sản là 112,28 tỉ đồng, tốc độ tăng trưởng

đạt 6,5%. Công nghiệp - Xây dựng là 33,577 tỉ đồng, tốc độ

tăng trưởng 30,5%. Thương mại - Dịch vụ là 4,945 tỉ đồng ,

tốc độ tăng trưởng là 23,0%.

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NĂM 2003 :

* Sản xuấtnông lâm nghiệp

+ Sản xuấtlương thực: Năm 2003 phấn đấu đạt tổng sản

lượng lương thực qui thóc là 17 175 tấn , trong đó, thóc là

8 798 tấn , ngô là 8 377 tấn .

+ Cây công nghiệp ngắn ngày : Góp phần tăng thu nhập

cho nông dân , đồng thời nâng cao hệ số sử dụng ruộng

đất. Mục tiêu phấn đấu cả năm trồng từ 500 héc-ta đậu

tương , năng suất ước đạt 7,8 tạ/ha , sản lượng khoảng 390

tấn . Diện tích lạc cả năm 250 héc-ta , năng suất 7,5 tạ /ha ,

sản lượng 187,5 tấn .

+ Cây công nghiệp cây ăn quả - cây dược liệu :

+ Lâm nghiệp: Thực hiện trồng mới 200 héc-ta rừng ;

trong đó , trồng tập trung 150 héc-ta, trồng phân tán 50

héc-ta , khoanh nuôi 2 000 héc-ta , bảo vệ 16 203 héc- ta

theo các chương trình dựán .

+ Chăn nuôi : Đàn trâu : 13 479 con , tăng 4%; đàn bò

5 523 con , tăng 5% ; đàn lợn 22 436 con , tăng 8% ; đàn dê

10 500 con , tăng 10%; đàn gia cầm 97 700 con , tăng 3%.

* Giao thông - xây dựng- công nghiệp .

+ Giao thông : Phấn đấu năm 2003 có 100% số thôn bản

có đường ô-tô .

+ Xây dựng: Thi công xây dựng các công trình mới năm

2003 theo kế hoạch của tỉnh giao. Phấn đấu năm 2003

có 100 %xã có trường học , trạm y tế , trụ sở cao tầng , xây

dựng thêm 10 nhà lưu trú giáo viên .

+ Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp : Phát triển

mạnh mạng lưới điện nông thôn , phấn đấu cóthêm 500 hộ

trở lên được sử dụng điện lưới quốc gia. Quy hoạch phát

triển vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biếnnhư chè,

bột giấy, gỗ...

Thương mại - dịch vụ : Đảm bảo cung cấp kịp thời và

đầy đủ các mặt hàng thiết yếu phục vụ tốt nhu cầu của

nhân dân . Chuẩn bị xây dựng các dự án du lịch sinh thái,
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- Cây chè : Tiếp tục trồng mới 200 héc-ta chè . nhất là du lịch vùng lòng hồ , du lịch hang động .
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ĐƯA NGHỊQUYẾT ĐẠI HỘI IX

CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Tạp chí Cộng sản

THÔNG BÁO HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA IX .

T

Ừ ngày 2 đến ngày 12-7-2003 , tại thủ đô Hà Nội đã diễn ra Hội nghị lần thứ tám

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa IX) . Đồng chí

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chủ trì , phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Với tinh thần khẩn trương , nghiêm túc , nêu cao trách nhiệm cá nhân , phát huy trí tuệ

tập thể, Hội nghị đã dân chủ thảo luận và thông qua Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ

quốc trong tình hình mới ; cho ý kiến về đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm

xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công. Hội nghị cũng đã xem xét, quyết định một số vấn

quan trọng khác.
đè

I - VỀ CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG TÌNH HÌNH MỚI

“Dựng nước đi đôi với giữnước” là quy luật tồn tại và phát triển của dân tộc ta . Trong

giai đoạn cách mạng hiện nay , quy luật đó được biểu hiện tập trung trong hai nhiệm vụ

chiến lược có mối quan hệ gắn bó hữu cơ với nhau : xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo

vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa .

Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương , Hội nghị

Trung ương lần này đã kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết về nhiệm vụ bảo vệ

Tổ quốc từ sau Đại hội toàn quốc lần thứ VII của Đảng đến nay ; trên cơ sở đó đề ra mục

tiêu, quan điểm , nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu nhằm đáp ứng yêu cầu của sự

nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

1 - Hội nghị khẳng định , thành tựu cơ bản bao trùm trong hơn 10 năm qua là : Chúng

ta đã giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, vai trò

lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ; đẩy mạnh phát triển kinh tế, giữ vững an

ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ; củng cố lòng tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi

mới ; tạo lập được môi trường quốc tế thuận lợi , mở rộng quan hệ đối ngoại ; không

ngừng tăng cường thế và lực của đất nước . Tuy còn có những khuyết điểm, yếu kém

không nhỏ cần quyết tâm phấn đấu khắc phục , nhưng chúng ta hoàn toàn có khả năng giữ

vững hòa bình , ổn định để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
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2 - Hội nghị xác định : kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa

xã hội ; lấy việc giữ vững môi trường hòa bình , ổn định để phát triển kinh tế - xã hội là

lợi ích cao nhất của đất nước . Hội nghị nêu rõ những nhiệm vụ cơ bản bảo vệ Tổ quốc

trong tình hình mới :

Một là , giữ vững môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ

quốc, duy trì nền hòa hình lâu dài ; bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất , toàn vẹn

lãnh thổ của nước ta.

Hai là , xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, kết hợp chặt chẽ với bảo vệ Đảng, bảo

vệ vững chắc an ninh chính trị nội bộ ; giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối , trực tiếp về

mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng Đảng, Nhà nước, toàn

bộ hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh , gắn bó mật thiết với nhân dân ; bảo

đảm sự đoàn kết thống nhất trong Đảng .

Ba là , nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế gắn liền với

phát triển văn hóa - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ; không

ngừng nâng cao đời sống nhân dân, chú trọng nhiệm vụ xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm

công bằng xã hội ; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, đồng thời chủ động hội nhập

kinh tế quốc tế .

Bốn là , phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc , mở rộng dân chủ xã hội đi

đối với tăng cường trật tự, kỷ cương, thực hiện tốt chính sách dân tộc và chính sách tôn

giáo của Đảng ; nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong

sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Năm là, tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh, quốc phòng và toàn vẹn lãnh thổ

là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Tiếp tục xây

dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, từng bước hiện đại ,

đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới . Củng cố, hoàn thiện thế trận quốc

phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân. Xây dựng các cơ quan nội chính, bảo vệ

pháp luật trong sạch, vững mạnh.

Sáu là , đẩy mạnh hoạt động đối ngoại , chủ động mở rộng hợp tác quốc tế theo tinh

thần “ Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế ,

phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển ” nhằm củng cố môi trường quốc tế thuận lợi

để giữ vững hòa bình, ổn định chính trị - xã hội , đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước, nâng cao vị thế của nước ta ở khu vực và trên thế giới .

3 - Để thực hiện tốt mục tiêu và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới,

Hội nghị nhất trí đề ra một số giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực : xây dựng , chỉnh đốn

Đảng, công tác chính trị - tư tưởng, kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng, đối

ngoại , v.v ...

4
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II - VỀ ĐỀ ÁN “CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG , BẢO HIỂM

XÃ HỘIVÀ TRỢ CẤPƯUĐÃINGƯỜI CÓCÔNG”

1 - Hội nghị đánh giá : nhìn chung, chính sách hiện hành về tiền lương, bảo hiểm xã

hội và trợ cấp ưu đãi người có công đã từng bước thể chế hóa những quan điểm của Đảng

đề ra về tiền lương và trợ cấp xã hội, cơ bản xóa bỏ được chế độtrả lương bằng hiện vật ;

thực hiện chế độ trả lương và trợ cấp bằng tiền , khắc phục một bước tính bình quân trong

tiền lương , khuyến khích người lao động làm việc ở những ngành, vùng khó khăn , quan

trọng ; góp phần chăm lo tốt hơn đời sống của người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và

trợ cấp ưuđãi.

Quá trình thực hiện đã bảo đảm được các yêu cầu ổn định các cân đối vĩ mô của nền

kinh tế , tăng chi cho đầu tư phát triển , kiểm soát được lạm phát, giữ vững ổn định chính

trị - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh .

Tuy nhiên, tiền lương của cả người đang công tác và người nghỉ hưu, người hưởng trợ

cấp ưu đãi nhìn chung còn thấp ; đời sống của một bộ phận đối tượng này còn khó khăn ;

chính sách tiền lương chưa bảo đảm tốt nguyên tắc phân phối theo lao động, hệ thống

thang bảng lương phức tạp , còn nhiều bất hợp lý, chưa khuyến khích người có tài, người

làm việc giỏi . Chưa kiểm soát được thu nhập ngoài lương của các đơn vị hưởng lương từ

ngân sách .

2 - Hội nghị đã thảo luận những quan điểm , nguyên tắc và các nộidung chủ yếu của

việc tiếp tục cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có

công trong thời gian tới, nhấn mạnh một số vấn đề cơ bản sau đây :

Một là , cải cách chính sách tiền lương , bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có

công phải gắn với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm cácnguyên tắc cân

đối vĩmô của nền kinh tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Việc điều chỉnh tiền lương

phải trên cơ sở tăng năng suất lao động, tăng thu nhập quốc dân và sự phát triển của nền

kinh tế . Coi việc trả lương đúng cho người lao động là thực hiện đầu tư cho phát triển ,

tạo động lực để tăng trưởng kinh tế, góp phần làm trong sạch và nâng cao hiệu lực quản

lý của bộ máy nhà nước, nâng cao chất lượng các dịch vụ công .

2

Hai là , chính sách tiền lương phải phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng

xã hội chủ nghĩa ; góp phần hình thành thị trường lao động lành mạnh , thu hút được lao

động có chất lượng cao và lao động kỹ thuật vào những khu vực quan trọng của Nhà nước

và của xã hội, khuyến khích người lao động nâng cao trình độ nghề nghiệp, ưu đãi lực

lượng vũ trang, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức các lĩnh vực khoa học, giáo

dục, y tế , văn hóa, nghệ thuật, những người công tác ở vùng sâu , vùng xa, vùng khó

khăn ; thực hiện chính sách phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ các ngành kiểm sát, tòa

án , thanh tra , kiểm tra .

Ba là , cải cách chính sách tiền lương phải thực hiện từng bước và đồngbộ với cải cách

hành chính, đổi mới cơ chế quản lý tài chính , biên chế và trả lương ở các đơn vị

Số21 (tháng 7 năm 2003)
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sự nghiệp ; tách dần chính sách tiền lương với chính sách bảo hiểm xã hội ; điều chỉnh

chính sách trợ cấp ưu đãi người có công.

3 - Việc cải cách chính sách tiền lương , bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có

công cần đạt được những mục tiêu cơ bản sau :

Phải khắc phục được bao cấp , giảm bớt tính bình quân ; thực hiện tốt hơn nguyên tắc

phân phối theo lao động và theo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của từng cơ quan ,

đơn vị, doanh nghiệp .

·
- Từng bước tách rõ giữa chính sách tiền lương của cán bộ, công chức hành chính với

cán bộ, công chức khu vực sự nghiệp trên cơ sở đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa các hoạt

động sự nghiệp , thực hiện quyền tự chủ về tài chính , về sử dụng biên chế và trả lương

trong các đơn vị sự nghiệp, nhằm thúc đẩy phát triển lành mạnh các hoạt động sự nghiệp.

-

Chú trọng nâng thêm mức lương trung bình và các mức lương thấp . Đồng thời

khuyến khích cán bộ , công chức , viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ,

năng suất lao động và chất lượng, hiệu quả công tác .

Thực hiện công khai, minh bạch về thu nhập , kiểm soát và hợp thức hóa các khoản

thu nhập hợp pháp ngoài lương , làm rõ và xóa bỏ những loại thu nhập ngoài lương không

hợp pháp và không hợp lý, để tiền lương trở thành nguồn thu nhập chính đảm bảo cuộc

sống cán bộ, công chức và người hưởng lương .

-

- Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội theo nguyên tắc mức hưởng trên cơ sở mức

đóng bảo hiểm xã hội , bảo đảm an toàn và phát triển quỹ bảo hiểm xã hội. Ưu tiên giải

quyết một số bất hợp lý về lương hưu đối với người về hưu trước tháng 9 năm 1985 và

trước tháng 4 năm 1993. Mở rộng phạm vi , đối tượng , loại hình bảo hiểm xã hội (thực

hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp) .

Sớm xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội .

- Điều chỉnh trợ cấp ưu đãi để bảo đảm đời sống của người có công bằng mức sống

trung bình của xã hội .

4 - Hội nghị đã xác định các nội dung chủ yếu và các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu

quả cải cách chính sách tiền lương , bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công .

Những kết luận trên đây của Hội nghị Trung ương sẽ là cơ sở để Chính phủ hoàn chỉnh

đề án trình kỳ họp thứ tư của Quốc hội khóa XI quyết định .

Nhận rõ ý nghĩa quan trọng của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới , Ban

Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân , toàn quân quyết tâm nắm bắt

cơ hội , tận dụng thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thành công Nghị

quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương , tiếp tục đưa Nghị quyết

Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống , trước mắt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã

hội năm 2003 - năm “ bản lề ” của kế hoạch 5 năm 2001 - 2005. D

6
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GIỮ VỮNG THÔI TRƯỜNG HÒA BÌNH , ỔN ĐỊNH

ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

LÀ LỢI ÍCH CHO NHẤT CỦA ĐẤT NƯỚC

Thưa các đồng chí,

S'cove

NÔNG ĐỨC MẠNH

*

Tổng Bíthư Ban Chấp hành Trung ương Đảng

(Bài phát biểu bếmạc Hội nghị lần thứ tám

Ban Chấp hành Trung ương khóa IX )

AU 10 ngày làm việc khẩn trương, tích

cực với tinh thần trách nhiệm cao , Hội

nghi lần thứ tám Ban Chấp hành Trung
Trung

ương Đảng khóa IX đã hoàn thành chương

trình đề ra . Nghị quyết và các kết luận được

Hội nghị biểu quyết thông qua với sự nhất trí

cao là sản phẩm kết tinh trí tuệ của Ban Chấp

hành Trung ương , là một bước cụ thể hóa

đường lối , chủ trương do Đại hội lần thứ IX

của Đảng đề ra , đồngthời là sự biểu thị ý chí ,

quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân , toàn quân

ta biến đường lối của Đảng thành hiện thực

thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ

Tổ quốc .

Bộ Chính trị đã báo cáo giải trình ý kiến

thảo luận của Hội nghị , tôi chỉ xin nhấn mạnh

và làm rõ thêm một số vấn đề.

Thưa các đồng chí,

Bảo vệ Tổ quốc là một trong hai nhiệm vụ

chiến lược của cách mạng Việt Nam. Ban

Chấp hành Trung ương đã thảo luận và quyết

định vấn đề hệ trọng này theo chương trình

làm việc của Trung ương được quyết định từ

đầu khóa. Nhiệm vụ xây dựng đất nước luôn

luôn kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ bảo vệ Tổ

quốc. Những thành tựu mà nhân dân ta đã

giành được trong sự nghiệp xây dựng đất nước

gắn liền với những thành tựu đạt được trong sự

nghiệp bảo vệ Tổ quốc .

Trong những năm qua, chúng ta đã giữ

vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn

lãnh thổ của đất nước, vai trò lãnh đạo của

Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ; đẩy mạnh

phát triển kinh tế ; giữ vững an ninh, chính trị

và trật tự an toàn xã hội ; củng cố lòng tin của

nhân dân với Đảng và chế độ ; tạo lập và củng

cố môi trường quốc tế thuận lợi, mở rộng quan

hệ đối ngoại ; củng cố và tăng cường thế và lực

của đất nước. Những thành tựu cơbản đó đã

chứng minh tính đúng đắn, sáng tạo trong

đường lối cách mạng của Đảng ta, đồng thời

cũng khẳng định tiềm năng và sức mạnh to lớn

của nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và

bảo vệ Tổ quốc . Trong khi khẳng định những

thành tựu đạt được là cơ bản , cần thấy rõ

những khuyết điểm, yếu kém đã ảnh hưởng

đến sức mạnh tổng hợp của quốc gia , thể

ổn định của đất nước và sự nghiệp bảo vệ

Tổ quốc .

( * ) Đầu đề là của báo Nhân Dân
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mục

tiêu cơ bản của cách mạng và cũng là lợi ích

căn bản của quốc gia ; nhiệm vụ bảo vệ độc

lập dân tộc luôn luôn gắn liền với bảo vệ chủ

nghĩa xã hội . Mục tiêu , nhiệm vụ bảo vệ Tổ

quốc của chúng ta hiện nay là bảo vệ vững

chắc độc lập, chủ quyền , thống nhất, toàn vẹn

lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an

toàn xã hội và nền văn hóa ; bảovệ Đảng, Nhà

nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa ;

bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia,

dân tộc .

Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc phải là sức mạnh

tổng hợp của đất nước. Đó là sức mạnh về

chính trị, tư tưởng , kinh tế - xã hội, văn hóa,

quốc phòng, anninh, đối ngoại ... ; là sức mạnh

của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ

thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng , sự

quản lý điều hành thống nhất của Nhànước

với lực lượng vũ trang làm nòng cốt ; là tăng

cường tiềm lực quốcphòng,an ninh , không

ngừng xâydựng thế trận quốc phòng toàn dẫn

gắn với thế trận an ninh nhân dân phù hợp với

hoàn cảnh mới.

Chúng ta kiên định lấy việc giữ vững môi

trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế -

xã hội thực hiện công nghiệp hóa, hiệnđạihóa

theo định hướng xã hội chủ nghĩa là lợi ích cao

nhất của đất nước.

Nội dung và yêu cầu của nhiệm vụ bảo vệ

Tổ quốc xuất phát từ quan điểm an ninh quốc

gia tổng hợp và toàn diện . Bảo vệ không chỉ là

phòng ngừa mà trước hết phải chăm lo xây

dựng, làm cho mình mạnh lên . Kết hợp chặt

chẽ xây dựng và bảo vệ từ trong mỗi con

người, mỗi cơ sở ; việc gì có lợi cho dân , cho

nước, có lợi cho độc lập dân tộc và định hướng

xã hội chủ nghĩa thì phải quyết tâm làm. Mọi

hoạt động chính trị, kinh tế , văn hóa, xã hội ,

quốc phòng , an ninh, đối nội , đối ngoại... đều

phải nắm vững và thực hiện đúng yêu cầu bảo

đảm an ninh trong từng lĩnh vực , từng địa

phương thuộc phạm vi mình phụ trách , đồng

thời phải đáp ứng yêu cầu an ninh chung theo

quan điểm kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến

lược ; gắn phát triển kinh tế - xã hội với quốc

phòng, an ninh, đối ngoại ; lấy việc ổn định và

phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thành

công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước làm nền tảng giữ vững ổn định chính

trị, củng cố an ninh, quốc phòng làm điều kiện

để giữ vững ổn định và phát triển kinh tế -

xã hội.

Chúng ta thực hiện nhất quán đường lối đối

ngoại độc lập tự chủ, rộng mở , đa phương hóa,

đa dạng hóacác quan hệ quốc tế , trên nguyên

tắc tôn trọng độc lập chủ quyền , toàn vẹn lãnh

thổ , không can thiệp vào công việc nội bộ của

nhau , không dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ

lực ; hợp tác bình đẳng và cùng có lợi ; giải

quyết các bất đồng và tranh chấp bằng thương

lượng hòa bình. Việt Nam sẵn sàng là bạn , là

đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng

quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độclập và phát

triển .

Trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc thì sức

mạnh bên trong là nhân tố quyết định ; nắm

chắc nhiệm vụ trung tâm là pháttriển kinh tế,

nhiệm vụ then chốt là xâydựng, chỉnh đốn

Đảng. Kết hợp chặt chẽ các nhiệm vụ kinh tế ,

quốc phòng, an ninh , đối ngoại . Nội dung

quan trọng nhất là phát huy sức mạnh toàn dẫn

tộc, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa , hiện

đạihóa đất nước, thúc đẩy nền kinh tế phát

triển nhanh, bền vững , đúng định hướng , vì

dân giàu , nước mạnh, xã hội công bằng, dân

chủ, vănminh. Thực hiện tốt nhiệm vụ xây

dựng , chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung

ương 6 ( lần 2) , khóa VIII và Kết luận Hội nghị

Trung ương 4 , khóa IX . Xây dựng Nhà nước

pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân , do dân

và vì dân . Phát huy vai trò các tổ chức trong

hệ thống chính trị là cơ sở giữ vững và phát

huy sức mạnh khối đoàn kết thống nhất toàn

xãhội để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc . Đảng ,

8
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

Nhà nước và các tổ chức trong hệ thống chính

trị phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn,

phát huy nhân tố mới tích cực , kiên quyết

chống tha hóa, biến chất, buông lỏng

nguyên tắc, xa rời quần chúng, chống quan

liêu , tham nhũng ... Phải làm cho Đảng ,

Nhà nước ta thật sự trong sạch, vững mạnh,

gắn bó máu thịt với nhân dân theo lời dạy của

Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc đòi hỏi chúng ta

phải thường xuyên chăm lo xây dựng tiềmlực

mọi mặt của đất nước, trước hết làtiềmlực về

chính trị, tinh thần , tiềm lực kinh tế; tiếp tục

củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh

nhân dân ; xâydựng thế trận quốc phòng toàn

dân gắn với thế trận an ninh nhân dân mà mấu

chốt là thế trận lòng dân ; đẩymạnh giáo dục

quốc phòng ; phát triển phong trào quần chúng

bảo vệ an ninh Tổ quốc ; xây dựng lực lượng

vũ trang nhân dân cách mạng chính quy, tinh

nhuệ, từng bước hiện đại, đủ sứclàmnòng cốt

cùng toàn dân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm

vụ trong mọi tình huống.

Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là sự

nghiệp vĩ đại của dân tộc ta, là nhiệm vụ trọng

yêu thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân ,

trong đó các lực lượng vũ trang đóng vai trò

nòng cốt .

cấp ưu đãi người có công có quan hệ chặt chẽ

với nhau. Đó là những chính sách đặc biệt

quan trọng trong hệ thống chính sách kinh tế -

xã hội , liên quan trực tiếp đến lợi ích của hàng

triệu người, đến ổn địnhchính trị - xã hội, đến

động lực phát triển kinh tế và nâng cao hiệu

lực quản lý nhà nước. Nhà nước ta đã mấy lần

cải cách các chính sách nói trên ; lần cải cách

năm 1993 đã có những thay đổi cơ bản nhận

thức về vai trò tiền lương và trợ cấp xã hội

trongquá trình chuyển đổi nền kinhtế từ cơ

chế kế hoạch hóa tập trung , phân phối chủ yếu

bằng hiện vật sang cơ chế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa , phân phối theo giá trị.

Từ đó đến nay cũng đã có những bổ
sung, điều

chỉnh . Những chính sách đó đã có tác dụng

nhiều chỗ bất hợp lý, chưa theo kịp diễn biến

tích cực trong một số năm đầu nhưng đã bộc lộ

của thị trường lao động và những thay đổi về

kinh tế - xã hội trong thời kỳ đổi mới. Vì vậy ,

đòi hỏi phải cảicách cơ bản theo tinh thần

phù hợp với tình hình phát triểnkinh tế - xã

Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng để

hội và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa , thực hiện tốt hơn công bằng xã hội ,

đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại

hóa và hội nhập kinh tế quốc tế .

Các đồng chí đã thảo luận sôi nổi bản đề án

do Ban cán sự đảng Chính phủ chuẩn bị .

Bộ Chính trị đã giải trình với hội nghị những

vấn đề Trung ương thảo luận . Trên cơ sở ý

kiến của Ban Chấp hành Trung ương, Ban cán

sự đảng Chính phủ sẽ chỉ đạochỉnhsửa đề án

để Chính phủ trình Quốc hội xem xét và

quyết định .

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc tư tưởng

Hồ Chí Minh về dựng nước và giữ nước, Nghị

quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình

hình mới là trách nhiệm chính trị của mọi cấp ,

mọi ngành , mọi người, trước hết là của các cấp

ủy đảng, của các đồng chí bí thư cấp ủy. Toàn

Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm thực

hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình với nỗ

lực cao nhất để góp phần giành thắng lợi to lớn

trong sự nghiệpxây dựng và bảo vệ Tổ quốc công là một chínhsách lớn , rất quan trọng, liên

Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thưa các đồng chí,

Trong tình hình thực tiễn của nước ta, các

chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ

Như trên đã đề cập, chính sách tiền lương ,

bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có

quan tới lợi ích của hàng triệu người lao động

và hàng triệu người có công với nước. Nhưng

chính sách đó phải gắn liền với sự phát triển

kinh tế - xã hội , bảo đảm các cân đối vĩ mô của

nền kinh tế , bảo đảm quan hệ giữa tích lũy và
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
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tiêu dùng, quan hệ giữa tăng quỹ lương và trợ

cấp với tăng trưởng kinh tế và tăng thu ngân

sách, bảo đảm cải cách tiền lương và giữ được

ổn định kinh tế - xã hội , không để xảy ra lạm

phát và tănggiá đột biến ; bảo đảm đầu tư cho

phát triển để giữ nhịp độ phát triển ở mức cao

và bền vững ; chăm lo cải thiện đời sống của

nhân dân và người lao động một cách cơ bản.

Trong quá trình đổi mới tư duy, xuất phát từ

đánh giá vai trò quyết định của nguồn lực con

người trong lao động, sáng tạo , Đảng ta đã

khẳng định : trả lương đúng cho cán bộ, công

chức và người lao động là thực hiện đầu tư cho

phát triển , tạo động lực để tăng trưởng kinh tế ,

tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và nâng

cao chất lượng lao động sự nghiệp. Do đó,

chính sách tiền lương phải góp phần hình

thành thị trường lao động lành mạnh trong

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ,

bảo đảm người lao động đủ sống, thu hút được

lao động có chất lượng cao vào các khu vực

quan trọng của Nhà nước và xã hội, khuyến

khích người lao động đi sâu vàonghề nghiệp ,

khuyến khích và ưu đãi những tài năng , không

ngừng tăng năng suất lao động, năng lực sáng

tạo, làm việc hết sức mình vì đời sống của bản

thân , gia đình và vì lợi ích toàn xã hội .

nền

Trong thời kỳ đổi mới, giữa các lĩnh vực và

các ngành còn tồn tại sự phát triển không đồng

đều ; đặc biệt, số đông người làm nông nghiệp

thu nhập còn thấp . Do đó, cần từng bước có

biện pháp bảo đảm mối quan hệ hợp lý giữa

thu nhập của người hưởng lương và người

hưởng trợ cấp xãhội với thu nhập của các đối

tượng lao động khác để tạo ra sự đồng thuận

trong xã hội .

Để thực hiện những quan điểm cơ bản trên

đây, cần phải có bướcđi thích hợp . Trướcmắt,

chú trọng nâng thêm mức lương của những

người thu nhập thấp và trung bình, thực hiện

tốt hơn nguyên tắc phân phối theo lao động và

theo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh

của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ; tính

công khai, minh bạch trong thu nhập, kiểm

soát và hợp thức hóa các khoản thu nhập chính

đáng có tính chất lượng , từng bước bảo đảm

tiền lương trở thành nguồn thu nhập chính và

cơ bản đủ sống cho cán bộ, công chức và

người hưởng lương , xóa bỏ các hưởng thụ

ngoài tiêu chuẩn .

Đất nước ta còn nghèo, tổng giá trị sản

phẩm và tổng thu ngân sách hàng năm còn hạn

hẹp , lại phải giải quyết nhiều vấn đề trọng đại

và bức xúc . Chúng ta cũng chỉ có thể chi tiêu

trên cơ sở những gì làm ra. Đề án cải cách tiền

lương đã vạch ramột lộ trình thực hiện trong

một số năm . Để có thể có cơ sở vững chắc từ

nội lực thực hiện đề án cải cách tiền lương , bảo

hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công,

đòi hỏi chúng ta phải phấn đấu rất cao để bảo

đảm mức tăng trưởngnhư Đại hội lần thứ IX

của Đảng đã quyết định và phải đẩy mạnh sản

xuất, ra sức tiết kiệm , chống lãng phí, tham ô.

Đó cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ của các

cấp, các ngành, của mọi cán bộ, đảng viên,

công chức, chiến sĩ và toàn dân .

Thưa các đồng chí,

Đến Hội nghị Trung ương lần này, Ban

Chấp hành Trung ương đã cụ thể hóa những

thứ IX củaĐảng. Vấn đề có ý nghĩa quyết định

nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội lần

và cũng là trách nhiệm của mỗi cán bộ , đảng

viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Trung

ương Đảng và các đồng chí cán bộ chủ chốt

của các cấp, các ngành, đơn vị là phải nói đi

đôi với làm, quyết tâm biến Nghị quyết của

Đảng thành thực tiễn cuộc sống .

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc

Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung

ương Đảng khóa IX .

Chúc các đồng chí khỏe mạnh và thành

công trong công tác .

Xin cảm ơn . D
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CẢI CÁCH VÀ THỰC HIỆN TỐT

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG

C

HÍNH sách ưu đãi người có công ,

nhất là những người đã hy sinh cho

cách mạng, cho Tổ quốc và nhân dân

là vấn đề có ý nghĩa chính trị to lớn , nhân văn

sâu sắc trong sự nghiệp dựng nước và giữ

nước của dân tộc ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã

dạy : Thương binh , bệnh binh , gia đình liệt sỹ

là những người có công đối với Tổquốc, với

nhân dân , cho nên bổn phận của chúng ta là

phải biết ơn , thương yêu và giúp đỡ họ. Mặc

dù đất nước còn gặp nhiều khó khăn, nhưng

ngay từ năm 1947 , Người đã ký Sắc lệnh số

20 /SL về việc quy định " chế độ hưu bổng

thương tật và tiền tuất tử sỹ" .

Để ghi nhớ công lao của những người con

ưu tú của dân tộc đã hy sinh xương máu vì

dân, vì nước , trong thư gửi Ban Thường trực

Ban Tổ chức Ngày Thương binh toàn quốc,

tháng 7-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đồng

ý chọn ngày 27-7 hằng năm là ngày để nhân

dân tỏ lòng "hiếu nghĩa bác ái và lòng yêu

mến đối với thương binh, bệnh binh , liệt sỹ và

gia đình liệt sỹ" . Từ đó đến nay, ngày 27-7 đã

trở thành ngày truyền thống của sự nghiệp

"hiếu nghĩa bác ái" , tạo nên nét đẹp mới trong

đời sống văn hóa- xã hội của dân tộc ta . Thấm

nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh và phát huy

truyền thống tốt đẹp của dân tộc , trong bất cứ

hoàn cảnh nào trên chặng đường đấu tranh

cách mạng giải phóng dân tộc , giữ nước và

xây dựng đất nước, Đảng và Nhà nước ta đều

NGUYỄN THI HẰNG

luôn phấn đấu thực hiện tốt chính sách ưu đãi

người có công, làm cho những người và gia

đình có công với cách mạng "yên ổn về vật

chất, vui vẻ về tinh thần " .

Trong thời kỳ đổi mới, Đảng và Nhà nước

ta đặc biệt quan tâm đến đổi mới chính sách

ưu đãi người có công . Nhà nước đã ban hành

một hệ thống chính sách , phát động một

phong trào sâu rộng trong nhân dân ,một cuộc

phấn đấu mới " sau chiến tranh" để hàn gắn

vết thương chiến tranh và giải quyết hậu quả

chiến tranh liên quan đến 10 triệu người,

đền ơn đáp nghĩa những người có công. Ngày

10-9-1994, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội

chủ nghĩa Việt Nam ký Lệnh số 36L/CTN ,

ban hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh

dự nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng " và

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách

mạng. Chính phủ ban hành một hệ thống văn

bản
quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện

các chính sách ưu đãi cho 7 nhóm đối tượng ,

với 13 chế độ ưu đãi khác nhau . Chính sách

ưu đãi người có công từng bước được đổi mới,

đáp ứng tốt hơn yêu cầu nâng cao mức sống

và phù hợp với khả năng của nền kinh tế đất

nước qua các thời kỳ, nhất là trong những lần

cải cách chính sách tiền lương, chính sách xã

hội . Chính sách đó được xây dựng trên cơ sở

* Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động -

Thương binh và Xã hội .
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đổi mới về nhận thức, tư duy và phương pháp

tiếp cận theo hướng ngày càng phân biệt rõ

chính sách ưu đãi với chính sách tiền lương ,

với khen và thưởng nhằm tôn vinh, tỏ lòng

biết ơn những người đã hy sinh công sức và

một phần xương máu của mình vì nước ; đồng

thời đây lại là lao động đặc biệt , mang ý nghĩa

chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện đạo lý

"uống nước nhớ nguồn ". Từ đó làm rõ trách

nhiệm của Nhà nước, của xã hội và phát huy

nỗ lực tự vươn lên của chính người có công

trong cơ chế mới. Các chính sách trên đang đi

vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình ,

người có công ngày càng cảm nhận được sự

quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và

nhân dân ta.

Những năm qua, việc thực hiện chế độ trợ

cấp ưu đãi người có công đã đạt được kết quả

tích cực. Chế độ trợ cấp một lần đối với người

hoạt động kháng chiến được Nhà nước khen

tặng huân chương, huy chương tổng kết thành

tích kháng chiến là khoảng 4 triệu người và

khoảng 1,5 triệu thương - bệnh binh, thân

nhân liệt sỹ , lão thành cách mạng, Bà mẹ

Việt Nam Anh hùng… hưởng trợ cấp ưu đãi

hằng tháng .

Từ nguồn trợ cấp ưu đãi hằng tháng của

Nhà nước, đời sống của một bộ phận người có

công như cán bộ " lão thành cách mạng",

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng ... được cải thiện

rõ rệt . Đối với phần lớn đối tượng người có

công như thương binh , bệnh binh, thân nhân

liệt sỹ ... tuy mức trợ cấp còn thấp nhưng đã

thể hiện sự cố gắng của Nhà nước trong điều

kiện kinh tế và khả năng ngân sách còn khó

khăn . Năm 2003 , Nhà nước đã điều chỉnh

mức trợ cấp hằng tháng tăng lên 38,1 %. Bên

cạnh chế độ trợ cấp, các chính sách ưu đãi của

Nhà nước đối với người có công như ưu đãi về

giáo dục, đào tạo, miễn , giảm thuế, ưu tiên

giao đất sản xuất , cải thiện về nhà ở, đất ở ;

chăm sóc sức khỏe , tiếp cận các dịch vụ

xã hội cơ bản ... , các chương trình lồng ghép :

xóa đói giảm nghèo, việc làm ... , cũng như

việc động viên trách nhiệm ,tình cảm của toàn

xã hội chăm sóc người có công đã phát triển

thành phong trào rộng lớn . Năm chương trình

như tặng Nhà tình nghĩa , xây dựng quỹ "Đền

ơn đáp nghĩa" , phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam

Anh hùng ... mang tính xã hội hóa cao, có ý

nghĩa về nhiều mặt. Cùng với chính sách kinh

tế , nhất là phát triển kinh tế nhiều thành phần ,

kích thích làm giàu hợp pháp , công tác xóa

đói giảm nghèo đã làm cho phần lớn đời sống

người có công được ổn định và có phần cải

thiện , đồng thời tạo tiền đề tiếp tục cải cách

chính sách ưu đãi đối với thân nhân liệt sỹ,

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh

binh, lão thành cách mạng ...

Tuy nhiên , chính sách ưu đãi người có

công hiện hành cũng còn bộc lộ một số mặt

hạn chế và bất hợp lý ::

Về đối tượng, còn một bộ phận người có

công theo pháp lệnh ưu đãi người có công

chưa được xác nhận (khoảng 90 000 người) .

Trước đây, do chiến tranh nên việc ghi chép,

quản lý hồ sơ bị mất, thất lạc ; mặt khác do

những thay đổi , giải thể , sáp nhập đơn vị , cơ

sở, địa phương, thay đổi nơi cư trú , người biết

việc để chứng nhận thì nay tuổi đã cao , hay ở

quá xa xôi, hoặc đã qua đời... Hơn 2 triệu

người thuộc diện Pháp lệnh ưu đãi người

có công với cách mạng đã chết trước ngày

1-1-1995 , nay mới được giải quyết chế độ trợ

cấp cho thân nhân theo Nghị định 59 /NĐ -CP ,

ngày 4-6-2003 , của Chính phủ.

Về trợ cấp ưu đãi hằng tháng, mức trợ cấp

được xác định trên cơ sở của mối quan hệ với

tiền lương và gắn quá chặt với chính sách tiền

lương , các mức trợ cấp hiện hành còn thấp,

trong khi Văn kiện Đại hội lần thứ IX của

Đảng xác định là phải : "Chăm lo tốt hơn đời

sống đối với các gia đình chính sách và những

người có công với cách mạng, bảo đảm tất cả
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
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các gia đình chính sách có cuộc sống bằng

hoặckhá hơn mức sống trung bình của người

dân địa phương" . Mức trợ cấp hiện nay mới

chỉ hỗ trợ được khoảng 60 - 70% mức sống

của các gia đình hưởng chính sách ưu đãi, đến

nay thực tế đa phần tuổi họ đã cao, sức khỏe

giảm sút, khả năng tự lực rất hạn chế . Một bộ

phận gia đình chính sách còn khó khăn trong

cuộc sống gia đình , học tập và tìm kiếm việc

làm cho con cái... nhất là các đối tượng

nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ

cách mạng trước đây . Phong trào "đền ơn đáp

nghĩa" phát triển chưa đồng đều , đặc biệt ở

các địa phương có đông đối tượng, bị thiệt hại

nhiều trong chiến tranh , vùng kinh tế chưa

phát triển . Do vậy, sự giúp đỡ của cộng đồng

mới chỉ có điều kiện tập trung chăm lo được

cho một số đối tượng như Bà mẹ Việt Nam

Anh hùng, bố mẹ liệt sỹ cô đơn , thương, bệnh

binh nặng .

Cơ chế, chính sách ưu đãi người có công

chưa được hoàn thiện , chưa phân định rõ ,

thậm chí còn gắn quá chặt với chính sách tiền

lương ; có nhiều chế độ trợ cấp, nhưng mỗi

chế độ trợ cấp lại quá thấp ; chưa phân biệt rõ

ràng giữa chính sách thưởng với chính sách

lao động đối với những người còn khả năng

lao động ; Pháp lệnh ưu đãi người có công với

cách mạng phải sửa đổi, bổ sung nhiều lần

(hiện nay đang nghiên cứu để điều chỉnh lần

thứ tư ). Ở một số nơi , các cấp ủy và chính

quyền các cấp có lúc lãnh đạo, chỉ đạo việc

thực hiện chính sách đối với người có công

chưa chặt chẽ, "khoán " cho cơ quan chuyên

môn nên để xảy ra tiêu cực , tham nhũng, gây

ảnh hưởng xấu trong xã hội , vô hình trung làm

phương hại tới chính sách lớn của Đảng và

Nhà nước ta . Đảng ta chỉ rõ : Thực hiện chính

sách ưu đãi xã hội và vận động toàn dân tham

gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa , uống

nước nhớ nguồn đối với lão thành cách mạng,

những người có công với nước, Bà mẹ

Việt Nam Anh hùng, thương binh và cha mẹ,

vợ con liệt sỹ, người được hưởng chính sách

xã hội. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

2001 - 2010 cũng xác định phải : Bảo đảm

người có công với nước có mức sống bằng

hoặc cao hơn mức trung bình của dân cư cùng

xã, phường .

Đảng và Nhà nước ta chủ trương xã hội

hóa công tác chăm sóc người có công, phát

huy sức mạnh của thế "kiềng" ba chân :

Nhà nước , cộng đồng và cá nhân các đối

tượng chính sách tự vươn lên . Song, thực hiện

các chế độ trợ cấp ưu đãi đối với người có

công với cách mạng từ nguồn ngân sách nhà

nước là rất quan trọng . Để khắc phục những

bất hợp lý về chế độ trợ cấp ưu đãi đối với

người có công, đồng thời quán triệt tinh thần

Đại hội lần thứ IX của Đảng, mới đây

Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung

ương khóa IX đã xem xét, thảo luận và kết

luận về đề án "Cải cách chính sách tiền lương ,

bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có

công" và sẽ trình Quốc hội xem xét, quyết

định vào phiên họp Quốc hội cuối năm 2003 .

Trong quá trình chuẩn bị đề án trên , Bộ

Lao động, Thương binh và Xã hội được Chính

phủ giao nghiên cứu xây dựng 5 đề án, trong

đó có đề án về " Cải cách chế độ trợ cấp ưu đãi

đối với người có công với cách mạng " .

Cải cách chế độ trợ cấp ưu đãi người có

công với cách mạng lần này phải nhằm mục

tiêu khắc phục những bất hợp lý , thực hiện

công bằng trong quan hệ giữa các mức trợ cấp

ưu đãi, góp phần để các gia đình chính sách

đều có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống

trung bình so với người dân địa phương. Vấn

đề cốt lõi trong cải cách chế độ trợ cấp ưu đãi

người có công với cách mạng trong Đề án là

đổi mới cách tiếp cận trong xây dựng chính

sách, hình thành cơ sở lý luận và thực tiễn mới

để thiết kế chế độ trợ cấp ưu đãi người có

công theo mức sống trung bình của xã hội .

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, tổng kết

thực tiễn , Đề án xác định mức trợ cấp ưu đãi

Số21 (tháng 7 năm 2003)
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hằng tháng đối với người có công với cách

mạng được tính toán , quy định trên cơ sở mức

sống trung bình của xã hội đã đạt được trong

từng thờikỳ . Mức trợ cấp ưu đãi được xây

dựng trên cơ sở này sẽ thỏa mãn được cả hai

yêucầu : đảm bảo mức sống của người có

công đạt được từ mức trung bình trở lên và

phù hợp với khả năng của nền kinh tế . Về mặt

định lượng , mức sống chung của xã hội là

hoàn toàncó thể xác định được theo số liệu

thống kê của Tổng cục Thống kê công bố .

Đây là sự tiếp cận mới, cho phép tách dần với

chính sách tiền lương và theo một quan hệ

mới độc lập với chính sách tiền lương , tạo

điều kiện thuận lợi cho cải cách tiền lương ;

mỗikhicảicách chính sách tiền lương , nhất là

điều chỉnh mức lương tối thiểu chung, không

nhất thiết phải điều chỉnh các mức trợ cấp ưu

đãi người có công . Mặt khác, tùy thuộc vào sự

tăng mức sống trung bình của xã hội , chế độ

ưu đãi người có công được điều chỉnh cho phù

hợp, thậm chí có bước đi trước cả chính sách

tiền lương .

Nguyên tắc cơ bản xác định các mức trợ

cấp ưu đãi đối với người có công là :

- Mức trợ cấp ưu đãi đối với người có công

với cách mạng được xác định trên cơ sở mức

sống trung bình của xã hội do Tổng cục

Thống kê công bố, gọi là mức chuẩn. Trên cơ

sở đó , bằng trợ cấp của Nhà nước , số đông

người có công có mức sống ổn định, cùng với

các nguồn hỗ trợ của cộng đồng .

- Các mức trợ cấp ưu đãi được điều chỉnh

từng bước phù hợp với đời sống không ngừng

tăng lên và khả năng của Ngân sách .

Tuy nhiên , để đảm bảo quan hệ hợp lý

giữa các mức chế độ ưu đãi người có công,

chúng ta cần xác định theo hướng :

Đối với các đối tượng còn một phần sức

lao động thì mức trợ cấp ưu đãi phải đáp ứng

được 70% mức chuẩn , để cùng với các chính

sách ưu tiên về kinh tế , xã hội khác và sự hỗ

trợ của cộng đồng sẽ tạo điều kiện cho người

có công nỗ lực vươn lên đạt mức sống khá giả

hơn .

-
Đối với người có công, không còn khả

năng lao động,cô đơn ... thì mức trợ cấp phải

đảm bảo cao hơn mức chuẩn để cùng các

nguồn lực khác đảm bảo mức sống cho họ.

Cải cách chế độ trợ cấp ưu đãi người có

công là một quá trình , phải có bước đi thích

hợp cùng với lộ trình cải cách hành chính,

chính sách kinh tế , bảo hiểm xã hội và trợ cấp

ưu đãi người có công từ năm 2003 đến

năm 2007. Năm 2004 , tập trung thực hiện cơ

bản chế độ trợ cấp khen thưởng một lần đối

với người hoạt động kháng chiến được Nhà

nước khen tặng huân chương , huy chương

tổng kếtthành tích kháng
chiến .

Để thực hiện cải cách chế độ ưu đãi người

có công, cần áp dụng đồng bộ các giải pháp

sau :

Một là , tiến hành tổng kết 8 năm thực hiện

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách

mạng ;

Hai là , hoàn thiện cơ chế để cơ bản hoàn

thành công tác xác nhận người có công với

cách mạng trong thời kỳ cách mạng và kháng

chiến ;

Ba là , đẩy mạnh công tác tuyên truyền ,

phổ biến kịp thời và sâu rộng về chính sách

ưu đãi người có công ; phát huy dân chủ và

công khai trong việc thực hiện chính sách ;

Bốn là , đẩy mạnh phong trào " đền ơn đáp

nghĩa " tạo thêm nguồn lực góp phần nâng

cao mức sống đối với người có công với

cách mạng ;

Năm là , tăng cường quản lý nhà nước, nhất

là tại xã , phường ; bảo đảm cơ sở vật chất,

trang thiết bị , đồng thời nâng cao trình độ của

đội ngũ cán bộ từ trung ương đến cơ sở ; thực

hiện thanh tra, kiểm tra trong việc xác nhận

đối tượng và thực hiện chế độ ưu đãi đối với

người có công . Xử lý nghiêm minh những

trường hợp vi phạm . D
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KINH TẾ TƯNHÂN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

N

ỘI dung cơ bản của đường lối đổi mới

kinh tế nhất quán từ Đại hội VI của

Đảng ( 12-1986) cho đến nay là, phát

triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa , có nhiều thành phần kinh tế tham

gia đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và

chủ động hội nhập kinh tế quốc tế . Những nội

dung cơ bản đã nêu có mối quan hệ gắn bó, tác

động và thúc đẩy lẫn nhau, trong đó chính sách

kinh tế nhiều thành phần là một nội dung quan

trọng , vừa có ý nghĩa kinh tế , vừa có ý nghĩa

chính trị - xã hội sâu sắc .

Trong nền kinh tế nhiều thành phần ở nước

ta, phát triển kinh tế tư nhân là vấn đề khá nhạy

cảm, có liên quan đến quan điểm, nhận thức,

tâm tư , tình cảm và lợi ích của mọi người. Qua

thực tiễn hơn 16 năm đổi mới, những thành tựu

về đổi mới tư duy lý luận cũng như thực tiễn

hoạt động của khu vực kinh tế tư nhân được Hội

nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ năm

(khóa IX ) của Đảng đã khẳng định rõ trong

Nghị quyết Về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính

sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển

kinh tế tư nhân . Nghị quyết Trung ương 5 chỉ

rõ:" Quan điểm của Đảng trên một số vấn đề

cụ thể về phát triển kinh tế tư nhân chưa được

làm rõ để tạo sự thống nhất cao( 1 ) . Do đó việc

nghiên cứu , tìm tòi , lý giải những vấn đề lý luận

và thực tiễn về kinh tế tư nhân, đặc biệt phát

triển kinh tế tư nhân theo con đường xã hội chủ

nghĩa trong giai đoạn hiện nay ở nước ta là một

đòi hỏi khách quan và cần thiết.

HỒ VĂN VĨNH *

Về quan điểm đối với kinh tế tư nhân, đã có

một thời gian khá dài tồn tại phổ biến quan

điểm đối lập kinh tế tư nhân với thành phần

kinh tế xã hội chủ nghĩa . Ngay Văn kiện

Đại hội VI của Đảng, Đại hội khởi xướng công

cuộc đổi mới toàn diện, cũng nhấn mạnh :

"Củng cố thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa

bao gồm cả khu vực quốc doanh và khu vực tập

thể một cách toàn diện, cả về chế độ sở hữu ,

chế độ quản lý, chế độ phân phối đi đôi với tiến

hành cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với các thành

phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa , sử dụng các

thành phần kinh tế khác trong sự liên kết chặt

chẽ và dưới sự chỉ đạo của thành phần kinh tế

xã hội chủ nghĩa" (2 ). Với quan điểm đó, trước

và sau đổi mới đã có chủvà sau đổi mới đã có chủ trương cải tạo kinh tế

phi xã hội chủ nghĩa và đẩy mạnh xây dựng và

phát triển kinh tế quốc doanh và tập thể. Nhưng

qua thực tiễn đổi mới kinh tế và quản lý kinh tế

cho thấy , những mặt yếu kém, hạn chế của

doanh nghiệp nhà nước và hợp tác xã chậm

được khắc phục, trong khi kinh tế tư nhân tiếp

tục có những đóng góp đáng kể cho sự tăng

trưởng nhanh của nền kinh tế, đã tạo cơ sở để

không ngừng đổimới tư duy về cácthành phần

kinh tế , trong đó có khu vực kinh tế tư nhân .

* GS , TS , Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

( 1 ) Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung

ương khóa IX , Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 2002 , tr 56

(2 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb

Sự thật , Hà Nội , 1987 , tr 44
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Hiện nay, vẫn còn có quan niệm đồng nhất

kinh tế tư nhân với kinh tế ngoài quốc doanh,

cũng có ý kiến coi kinh tế tư nhân là kinh tế tư

bản tư nhân . Đây là một phạm trù thuộc về

quan hệ sản xuất và phải được xem xét dưới các

tiêu chí cơ bản , bao gồm chế độ sở hữu về tư

liệu sản xuất chủ yếu, chế độphân phối và chế

độ quản lý . Trong điều kiện nền kinh tế nước ta

hiện nay, tuy khu vực kinh tế tư nhân chỉ bao

gồm hai thành phần : kinh tế cá thể , tiểu chủ và

kinh tế tư bản tư nhân , nhưng hàm chứa một nội

dung rất đa dạng và phức tạp , trong đó bao gồm

cả người giàu và người nghèo, người làm chủ

và người làm thuê , người bóc lột và người bị

bóc lột.

Hiện nay, kinh tế tư nhân có mặt trong các

ngành kinh tế : nông nghiệp, công nghiệp - xây

dựng và dịch vụ dưới các hình thức tổ chức kinh

doanh khác nhau như hộ nông dân cá thể , trang

trại , công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ

phần , doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp

doanh, hộ kinh doanh cá thể. Kinh tế tư nhân

cũng tồn tại trong các ngành dịch vụ công như

y tế , giáo dục - đào tạo , tư vấn... Quy mô vốn

và hoạt động chủ yếu vẫn thuộc loại hình doanh

nghiệp nhỏ và vừa.

Vấn đề bóc lột cũng là một vấn đề nhạy cảm

và tế nhị đối với kinh tế tư nhân . Tư duy cũ

luôn coi kinh tế tư nhân - chủ yếu là kinh tế tư

bản tư nhân - là bóc lột , còn kinh tế cá thể, tiểu

chủ là tự phát theo con đường tư bản chủ nghĩa,

cũng là tiến tới chế độ bóc lột . Tư duy mới, một

mặt xác định rằng, đã chấp nhận kinh tế tư nhân

tức là chấp nhận chế độ lao động làm thuê và

do đó chấp nhận có bóc lột giá trị thặng dư ;

mặt khác, khẳng định rằng dưới chế độ xã hội

chủ nghĩa và trong thời kỳ quá độ đi lên chủ

nghĩa xã hội , các tư liệu sản xuất chủ yếu thuộc

về nhân dân lao động do Nhà nước xã hội chủ

nghĩa quản lý sẽ không có cơ sở đểhình thành

và tồn tại chế độ bóc lột . Hơn nữa các chủ thể

của kinh tế tư nhân ở nước ta hiện nay lại xuất

thân từ nhân dân lao động , đại bộ phận là đảng

viên , cán bộ về hưu , có tâm huyết làm giàu cho

bản thân và cho đất nước , tuân thủ pháp luật

của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thì

rất khó và không thể phát triển thành chế độ

bóc lột . Cũng chính từ quan điểm đó, có thể

khẳng định rằng, kinh tế tư nhân ở nước ta là

một bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa , góp

phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp

hóa, hiện đại hóa và xây dựng thành công chủ

nghĩa xã hội với mục tiêu dân giàu, nước mạnh,

xã hội công bằng, dân chủ và văn minh .

Kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng trong

nền kinh tế quốc dân . Đây là lực lượng kinh tế

của đại bộ phận nhân dân hay có thể gọi là

"kinh tế dân doanh" , nơi tạo công ăn việc làm

cho hơn 90% lao động của cả nước, là chỗ dựa

vững chắc của kinh tế nhà nước , là lực lượng

kinh tế tích cực tham gia thực hiện các mục tiêu

kinh tế vĩ mô như tăng trưởng kinh tế , tạo việc

làm , cân bằng cán cân thanh toán , giải quyết

những vấn đề xã hội v.v.. Ngoài ra, nó còn huy

động các nguồn lực trong dân để phát triển kinh

tế vì quốc kế, dân sinh . Phát triển kinh tế tư

nhân trong giai đoạn hiện nay còn có ý nghĩa

chính trị sâu sắc và cấp thiết . Nó thực hiện

dân chủ hóa, trước hết về kinh tế, tạo sự đồng

thuận giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân ; tạo sự

đoàn kết thống nhất trong nhân dân nhằm phát

huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân

giàu , nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ ,

văn minh.

Một bài học thực tế bổ ích là , khi Đảng và

Nhà nước có đường lối và chính sách hợp lòng

dân thì mọi tiềm năng sẽ được khơi dậy và phát

huy mạnh mẽ . Cơ chế, chính sách đối với kinh

tế tư nhân đã được Đảng ta rát quan tâm. Trong

công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh

đạo, Đảng đã quyết tâm thực hiện nhất quán

chính sách phát triển nền kinh tế nhiều thành

phần , với các chính sách cụ thể luôn từng bước

được bổ sung và hoàn thiện . Nhất là sau khi

Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ 1-1-2000 ,

đến hết năm 2002 đã có gần 55 800 doanh

nghiệp mới đăng ký , đưa tổng số doanh nghiệp
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được đăng ký từ trước đến nay lên khoảng trên

100 000 ; ngoài ra , còn có hơn 2 triệu hộ kinh

doanh cá thể. Trong 3 năm qua, số vốn đăng ký

của khu vực tư nhân đạt gần 100 ngàn tỉ đồng,

cao hơn số vốn đầu tư nước ngoài trong cùng

thời kỳ( 3 ) .

1 ;

Tuy nhiên, kinh tế tư nhân còn nhiều hạn

chế : quy mô nhỏ bé , phân tán, manh mún ; vốn

ít (bình quân 1,35 tỉ đồng một doanh nghiệp) ;

công nghệ lạc hậu ; trình độ lao động và quản

lý thấp ; sức cạnh tranh của hàng hóa thấp , còn

có những vi phạm luật pháp và những vấn đề

phức tạp chung quanh đạo đức trong kinh

doanh ; việc quản lý của Nhà nước , nhất là "hậu

kiểm " vẫn gặp nhiều khó khăn, bất cập ; tính

minh bạch trong hoạt động tài chính còn thấp .

Vấn đề đặt ra hiện nay là, phải tiếp tục đổi

mới cơ chế, chính sách và cách thức quản lý ,

điều hành cụ thể, thích hợp để phát huy mặt

tích cực, hạn chế mặt tiêu cực củakhu vực kinh

tếnày . Điều quan trọng là, cần khuyến khích và

hỗ trợ để kinh tế tư nhân phát triển đúng hướng ,

có hiệu quả, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự

nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước

và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội .

quan

Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) đã thể

hiện tính nhất quán, rõ ràng về điểm,

đường lối của Đảng đối với kinh tế tư nhân, qua

đó tạo sự yên tâm cho các doanh nhân và nhà

đầu tư được tựdokinh doanh theo pháp luật .

Vấn đề cấp thiết hiện nay là, cụ thể hóa đường

lối của Đảng thành cơ chế, chính sách của Nhà

nước và thực thi ở các cấp chính quyền, các

ngành nhằm tháo gỡ khó khăn , khuyến khích

kinh doanh hợp pháp và nâng cao sức cạnh

tranh của các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh

quốc tế . Trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa

xã hội ở nước ta, các thành phần kinh tế tồn tại

khách quan, hợp tác và cạnh tranh với nhau để

cùng phát triển vì sự phồn vinh của đất nước .

Tuy nhiên , mỗi thành phần kinh tế có vị trí và

vai trò riêng do bản chất, đặc điểm hình thành

và phát triển của nó quy định . Một mặt, chúng

ta phải xây dựng kinh tế nhà nước ngày càng

vững mạnh để giữ vững vai trò chủ đạo trong

nền kinh tế, nhưng đồng thời cũng không thể

coi nhẹ kinh tế tư nhân, bởi vì khu vực kinh tế

này đã và đang có vai trò quan trọng trong tăng

trưởng kinh tế và góp phần ổn định xã hội.

Thực tế những năm qua đã chứng minh rõ điều

đó . Hội nghị Trung ương 5 (khóa IX ) khẳng

định : " Kinh tế tư nhân là bộ phận cấu thành

quan trọng của nền kinh tế quốc dân . Phát triển

kinh tế tư nhân là vấn đề chiến lược lâu dài

trong phát triển nền kinh tế nhiều thành phần

định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần quan

trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụtrung tâm là

phát triển kinh tế, công nghiệp hóa , hiện đại

hóa, nâng cao nội lực của đất nước trong hội

nhập kinh tế quốc tế" (4 ). Việc nhận thức đúng

vai trò, vị trí , bản chất , tính hai mặt (tích cực và

tiêu cực ) của kinh tế tư nhân là cần thiết nhằm

tạo môi trường tâm lý - xã hội thuận lợi để các

doanh nghiệp yên tâm, mạnh dạn tích cực đầu

tư kinh doanh theo pháp luật ; các cơ quan quản

kiến , phân biệt đối xử đối với nó từ việc xây

lý nhà nước khắc phục tư tưởng và tâm lý định

dựng cơ chế , chính sách đến điều hành quản lý

nhằm tạo "sân chơi bình đẳng" trong nền kinh

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Từ

đó, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho

các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế

tế tư nhân . Xin đề cậpmột số giải pháp chủ yếu cùng hợp tác vàcạnh tranh lành mạnh với nhau

sau đây :

Một là , nhận thức đúng vị trí , vai trò và bản

chất của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta

trong thời kỳ mới , thời kỳ đẩy mạnh công

nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế

trong kinh doanh .

( 3 ) Tư liệu của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế

Trung ương

(4 ) Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành

Trung ương khóa IX , Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội ,

2002, tr 57 58·

Số21 (tháng 7 năm 2003) 17



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

Hai là , tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý kinh

tế của Nhà nước bao gồm xây dựng pháp luật,

kế hoạch và các chính sách theo hướngthống

nhất hóa, tạo điều kiện cho mọi người được tự

do kinh doanh hợp pháp, bình đẳng trước pháp

luật . Cụ thể là :

-
Pháp luật đối với kinh tế tư nhân phải là

một bộ phận trong chỉnh thể luật pháp chung,

trên cơ sở quan điểm dân làm chủ, Nhà nước

pháp quyền của dân , do dân, vì dân, đảm bảo

cho mọi người dân, mọi thành phần kinh tế

được tự do kinh doanh những mặt hàng mà

pháp luật không cấm và mọi thành phần kinh tế

được điều chỉnh theo hệ thống pháp luật thống

nhất . Việc đổi mới pháp luật đối với kinhdoanh

tư nhân cần được tiến hành một cách đồng bộ

từ ban hành pháp luật, tuyên truyền phổ biến

pháp luật , đến tổ chức thực hiện pháp luật , đặc

biệt phải coi trọng nâng cao trình độ nắm và thi

hành pháp luật của đội ngũ công chức quản lý

nhà nước liên quan trực tiếp đối với kinh tế tư

nhân, và tăng cường kiểm tra, kiểm soát .

Phải coi kế hoạch phát triển kinh tế tư nhân

là bộ phận hợp thành quan trọng của kế hoạch

và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất

nước . Tuy nhiên , đây chỉ là kế hoạch định

hướng. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở

nước ta đang sơ khai và còn nhiều biến đổi ,

Nhà nước cần thực hiện tốt chức năng định

hướng và hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc

khu vực kinh tế tư nhân xây dựng và thực hiện

kế hoạch và phương án kinh doanh , hỗ trợ và

tháo gỡ những vướng mắc, rủi ro bằng các

chính sách .

Xử lý đồng bộ và hiệu quả các chính sách

liên quan, về đất đai , về lao động - tiền lương ,

về đầu tư, về thuế , về tín dụng, về giáo dục -

đào tạo , khoa học - công nghệ ... Việc đổi mới

chính sách đối với kinh tế tưnhân cần đặt trong

hệ thống nền kinh tế quốc dân thống nhất, đảm

bảo sự công bằng, minh bạch , công khai , kết

hợp quyền lợi với trách nhiệm, hưởng thụ với

nghĩa vụ, dân chủ với kỷ cương . Tuy nhiên , đại

bộ phận các thành viên thuộc kinh tế tư nhân

còn non yếu cần có chính sách hỗ trợ , tạo điều

kiện cho họ đều được phát triển , tạo môi trường

và điều kiện thuận lợi để tự họ vươn lên .

Ba là , tiếp tục đổi mới và xây dựng hệ thống

doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế

ngày càng vững mạnh , hợp tác kinh doanh có

hiệu quả, đủ sức cạnh tranh trên thị trường

trong nước và thế giới. Sắp xếp và đổi mới

quản lý doanh nghiệp nhà nước không chỉ để

bảo đảm nắm các lĩnh vực then chốt của nền

kinh tế và ngày càng giữ vai trò chủ đạo mà

quan trọng hơn là tạocho doanh nghiệp nhà

nước trở thành chỗ dựa vững chắc và đáng tin

cậy, có tác dụng hướng dẫn, hợp tác và hỗ trợ

đối với các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế

tư nhân . Kinh tế tư nhân , kinh tế hợp tác, kinh

tế có vốn đầu tư nước ngoài cần tăng cường mở

rộng liên doanh, hợp tác , hình thành các hiệp

hội nghề nghiệp, tham gia mô hình "Công ty

mẹ - công ty con " , Hiệp hội các doanh nghiệp

vừa và nhỏ, thành lập các tổ chức đại diện, tổ

chức hỗ trợ , tư vấn và các cơ quan quản lý nhà

nước phù hợp .

Bốn là , đẩy mạnh cải cách nền hành chính

quốc gia, xây dựng thể chế kinh tế phù hợp với

quy luật của kinh tế thị trường và thông lệ quốc

tế . Thực hiện đúng chức năng quản lý nhà nước

đối với nền kinh tế và kinh tế tư nhân , đảm bảo

cho các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương

đến cơ sở hướng dẫn, hỗ trợ , kiểm tra , kiểm

soát nhưng không can thiệp sâu vào hoạt động

kinh doanh của doanh nghiệp . Đặc biệt coi

trọng cải cách thủ tục hành chính và xây dựng

bộ máy công quyền trong sạch , tinh gọn, khắc

phục tệ quan liêu , tham nhũng, lãng phí , làm

cho cơ quan quản lý nhà nước ở các cấp thực sự

là chỗ dựa vững chắc , địa chỉ đáng tin cậy và

hấp dẫn đối với các doanh nhân thuộc khu vực

kinh tế tư nhân để huy động ngày càng hiệu quả

các nguồn lực trong xã hội cùng góp sức xây

dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa. D
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Để đào tạo nghề

trở thành

mối quan tâm

của toàn xã hội

ĐỖ MINH CƯƠNG

ƯỚC ta là một nước nông nghiệp với

N| nông nghiệp và 77 % dân số sống ở

61 % lực lượng lao động trong lĩnh vực

nông thôn . Trình độ kỹ thuật , công nghệ của

nềnsản xuất (đặc biệt là sản xuất công nghiệp)

đang ở mức trung bình . Sự nghiệp công nghiệp

hóa, hiện đại hóa đòi hỏi phải đẩy mạnh quá

trình đổi mới kỹ thuật,công nghệ sản xuất để

nhanh chóng đưa trình độ kỹ thuật, công nghệ

của nền sản xuất lên mức tiên tiến . Trong bối

cảnh đó phát triển đào tạo nghề sẽ góp phần

đáp ứng được nhu cầu đa dạng về nhân lực của

nền sản xuất xã hội , giải quyết nhu cầu học

nghề để tìm kiếm việc làm và tự tạo việc làm

của người lao động.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2

Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII)

về giáo dục và đào tạo, những năm qua sự

nghiệp dạy nghề đã được phục hồi, phát triển

và không ngừng đổi mới, đóng góp đáng kể

vào chiến lược đào tạo nguồn nhân lực của đất

nước trong thời kỳ mới .

1. Quy mô đào tạo nghề tăng nhanh , trong

5 năm qua chỉ tiêu đào tạo hằng năm tăng

trung bình khoảng 15%, trong đó đào tạo dài

hạn tăng 9% . Năm 2002 đã có 1 005 000 người

được đào tạo nghề, trong đó đào tạo dài hạn là

146 500 người (năm 1997 có 447 000 người

được đào tạo nghề, trong đó đào tạo dài hạn là

57 000 người). Mạng lưới cơ sở dạy nghề

đã được quy hoạch hợp lý theo Quyết định

số 48/2002/QĐ -TTg , ngày 11-4-2002, của

Thủ tướng Chính phủ. Đến ngày 31-12-2002 ,

cả nước có 204 trường dạy nghề, trong đó có

145 trường công lập thuộc Bộ, ngành và địa

phương ; 45 trường của công ty , tổng công ty ;

12 trường ngoài công lập và 2 trường có vốn

đầu tư nước ngoài , 137 trường cao đẳng, trung

học chuyên nghiệp có chức năng và nhiệm vụ

dạy nghề ; 148 trung tâm dạy nghề trong đó có

78 trung tâm dạy nghề thuộc quận huyện ; 150

trung tâm dịch vụ việc làm và hàng trăm trung

tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp

và trung tâm giáo dục thường xuyên có dạy

nghề ; hàng ngàn lớp dạy nghề của các doanh

nghiệp, các tổ chức, cá nhân và của các làng

nghề thực hiện dạy nghề tại chỗ cho lao động .

Trong cả nước , chỉ còn 3 tỉnh (Cao Bằng,

Bến Tre , Trà Vinh) đang xây dựng đề án thành

lập trường nghề. Các trườngmới thành lậpchủ

yếu ở các địa phương trước đó chưa có trường

dạy nghề . Nhiều trường được thành lập mới

phục vụ nhu cầu lao động cho các khu công

nghiệp và thuộc các ngành kỹ thuật đang phát

triển (sành sứ , xi-măng, đóng tàu... )

Sự phát triển về quy mô và mạng lưới các cơ

sở dạy nghề trong thời gian qua là minh chứng

cho sự chuyển biến mới về nhận thức của xã

hội đối với vai trò và vị thế của đào tạo nghề

trong hệ thống giáo dục quốc dân . Mặc dù còn

nhiều khó khăn , song các cơ sở dạy nghề đã nỗ

lực thực hiện các mục tiêu cơ bản : từng bước

nâng cao chất lượng dạy nghề , tăng nhanh tỷ lệ

lao động qua đào tạo nghề, khắc phục những

bất hợp lý về cơ cấu nhân lực ; tạo cơ hội cho

* PGS , TS , Tổng cục trưởng Tổng cục dạy nghề , Bộ

Lao động - Thương binh và Xã hội
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đông đảo người lao động được trang bị kỹ năng

nghề nghiệp, chủ động tìm kiếm việc làm, cơ

hội lập nghiệp .

2. Chất lượng đào tạo ngày càng được nâng

cao, đáp ứng được nhu cầu nhân lực của thị

trường lao động trong điều kiện nền kinh tế có

mức tăng trưởng nhanh chóng . Tỷ lệ học sinh

tốt nghiệp so với số học sinh tuyển vào đầu

khóa đạt trên 90% ; người học đã được trang bị

những kiến thức cơ bản , năng lực tiếp cận và

làm chủ máy móc, thiết bị mới, hiện đại ; kỹ

năng nghề nghiệp ngày càng thuần thục .

Tại cuộc thi tay nghề ASEAN lần thứ IV ở

In-đô-nê-xi-a đoàn Việt Nam đã đúng vị trí thứ

2 trong 8 đoàn của các nước thamdự , với 8 huy

chương các loại . Kết quả này khẳng định chất

lượng dạy nghề ở nước ta đang từng bước tiếp

cận với trình độ đào tạo trong khu vực . Chât

lượng đào tạo được nâng cao là điều kiện tiên

quyết để cáccơ sở dạy nghề giải quyết về cơ

bản mâu thuẫn giữa cung và cầu, giữa đào tạo

và sử dụng nguồn nhân lực - một vấn đề bức

xúc hiện nay. Khi các trường đại học đang phải

đối mặt và chịu nhiều sức ép về sự "quá tải" thì

các trường dạy nghề đang từng bước thu hút

học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở , trung học

phổ thông vào con đường học nghề , lập nghiệp.

Đào tạo nghề gắn với nhu cầu của thị trường

lao động nhằm tạo thế cân bằng trong đào tạo

và sửdụng . Theo thống kê, có tới trên 70% học

sinh tốt nghiệp các trường và cơsở dạy nghề có

việc làm hoặc tự tạo việc làm . ( Đối với các

trường nghề trong doanh nghiệp , 90% học sinh

học có việc làm ) . Lao động ở vùng nông thôn,

bộ đội xuất ngũ, sau khi được học hoặc bồi

dưỡng tay nghề đã tự tạo được việc làm, lập cơ

sở sản xuất, mở trang trại , góp phần nâng cao

năng suất lao động , và thu nhập ổn định cho

bản thân và gia đình .

Chất lượng đào tạo được nâng cao nhờ các

điều kiện đảm bảo chất lượng được cải thiện

đáng kể. Đội ngũ giáo viên đã dần dần đáp ứng

yêucầu đào tạo nghề , tỷ lệ giáo viên có tay

nghề cao, trình độ đại học và trên đại học ngày

càng tăng .

Trình độ giáo viên
Năm 1997 | Năm 2001

71%

23,3% 15%

19,1% 14%

Trên đại học, đại học, cao đẳng | 57,65 %

| Trung học chuyên nghiệp

Công nhân kỹ thuật

Trong xu thế công nghệ thay đổi từng ngày

từng giờ , nếu người thầy không thườngxuyên

được bồi dưỡng , cập nhật phương pháp giảng

dạy mới, kiến thức về kỹ thuật công nghệ hiện

đại sẽ có nguy cơ bị tụt hậu . Chính vì vậy, công

tác đào tạo , bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ giáo

viên dạy nghề được xác định là nhiệm vụ quan

trọng của toàn ngành và được thực hiện theo sự

phân cấp trách nhiệm giữa các bộ, ngành , địa

phương vàNhà nước . Năm 2002, toàn ngành đã

tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ,

phương pháp giảng dạy, công nghệ mới... cho

1 270 giáo viên, trong nước và ngoài nước.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy trong

các cơ sở dạy nghề được đầu tư nâng cấp ; kinh

phí đầu tư choxây dựng cơ bản đã nâng lên

đáng kể ; kinh phí do ngân sách Nhànước cấp

(năm 1997 = 240,8 tỉ đồng ; năm 2001 = 530 tỉ=

đồng) ; kinh phí do chương trìnhmục tiêu nâng

cấp , bổ sungtrang thiết bị dạy nghề đầu tư tăng

từ 35 tỉ đồng (năm 1997 ) lên 90 tỉ đồng (năm

2001) ; và năm 2002 đạt 110 tỉ đồng /năm .

Các địa phương đã giảm bớt các thủ tục

hành chính, dành đất đai tạo điều kiện phát

triển hạ tầng kỹ thuật, thu hút nguồn đầu tư

ngoài ngânsách khoảng 640 tỉ đồng để phát

triển dạy nghề. Thành phố Hồ Chí Minh ,

Đà Nẵng, Hà Tây , Bình Định, Thái Nguyên,

Vĩnh Long , Cần Thơ , Kiên Giang... đã xây

dựng và đưa vào hoạt động có hiệu quả các loại

quỹkhuyến học , khuyến công, khuyến nông,

kích cầu trong sản xuất và đào tạo nghề. Cùng

với việc phát huy nội lực , các bộ, ngành, địa

phương đã thu hút được nhiều dự án của các

tổ chức Quốc tế như ADB, Thụy Sĩ, Hàn Quốc,

Nhật Bản, Luých-xăm -bua, Nhật Bản , Pháp,

Cộng hòa liên bang Đức... với tổng kinh phí

130 triệu USD (trong đó 40% là viện trợ

không hoàn lại ), và một số doanh nghiệp có

vốn đầu tư nước ngoài cũng đóng góp hàng
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trăm ngàn USD cho đào tạo nghề như : công ty

Unilever , Công ty Hon đa.

-

3. Nhiều nhân tố mới và mô hình mới đã

được định hình và phát huy hiệu quả, góp phần

vào sự chuyển mình mạnh mẽ và sôi động trong

hoạt động dạy nghề : Trường Trung học Công

nghiệp Hà Nội, Trường Công nhân Bưu điện I

Hà Nam, Trường Dạy nghề Việt Hàn

Nghệ An, Trường Cao đẳng Công nghiệp

Hà Nội , Trường Cao đẳng Công nghiệp IV

Thành phố Hồ Chí Minh và các Trường Cao

đẳng sư phạm kỹ thuật Vinh, Nam Định, Vĩnh

Long ... và một số trường thuộc các ngành : xây

dựng, công nghiệp, giao thông vận tải , nông

nghiệp và phát triển nông thôn ... Đây là những

đơn vị đã biết tạo ra con đường riêng trong việc

đổi mới nội dung phương pháp, nâng cao hiệu

quả đào tạo, giải quyết tốt mối quan hệ giữa

đào tạo và sử dụng, gắn đào tạo với việc làm

cho người học sau khi tốt nghiệp - thực sự trở

thànhnhững nhân tố mới vànhững mô hình tốt

của ngành dạy nghề .

Các mô hình đào tạo liên thông giữa các

trình độ, đào tạo theo mô đun ; dạy nghề tại các

doanh nghiệp theo phương châm gắn lý thuyết

với thực hành ; dạy nghề ngắn hạn , dạy nghề

lưu động góp phần giải quyết việc làm tại chỗ

và chuyển dịch cơ cấu lao động thực hiện công

nghiệp hóa , hiện đại hóa nông nghiệp nông

thôn ... đã và đang áp dụng một cách linh hoạt ,

sáng tạo tại các cơ sở dạy nghề trong cả nước .

Đây chính là câu trả lời sinh động nhất cho

hướng đi của công tác dạy nghề trong giai đoạn

trước mắt và lâu dài ở nước ta .

Hoạt động xã hội hóa dạy nghề được đẩy

mạnh, dạy nghề đã và đang trở thành mối quan

tâm nhiều hơn trước . Nhiều doanh nghiệp như

VINACONEX , Tổng Công ty Bưu chính

Viễn thông, Tổng Công ty Than , Tổng Công ty

Thép ... đã hình thành các quỹ đào tạo nghề .

Theo thống kê chưa đầy đủ , các tổng công ty

Nhà nước đã đầu tư trên 368 tỉ đồng cho các

trường dạy nghề trực thuộc ; các bộ , ngành , địa

phương đã đầu tư ngoài nguồn ngân sách

khoảng 250 tỉ đồng. Nhiều trường còn đầu tư

-

kinh phí lớn cho mua sắm những thiết bị dạy

nghề hiện đại và dây chuyền công nghệ tiên

tiến để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo .

Hiện nay, phần lớn chi phí cho dạy nghề ngắn

hạn là do người học hoặc người sử dụng lao

động đóng góp. Đáng chú ý, trong thời gian

qua xuất hiện một số trường dạy nghề ngoài

công lập với vốn đầu tư hàng chục tỉ đồng .

Phong trào "Dạy tốt , học tốt " được tổ chức

thường xuyên từ cấp trường đến cấp ngành dưới

nhiều hình thức : Hội thi " Giáo viên dạy giỏi" ,

"Học sinh giỏi nghề" , Hội thi " Bàn tay vàng"

đã trở thành động lực to lớn nâng cao hiệu quả

và chất lượng đào tạo ở các trường và cơ sở dạy

nghề . Phong trào tự tạo thiết bị dạy học cũng

được phát triển mạnh mẽ ở nhiều cơ sở dạy

nghề mở ra lối tư duy năng động, khơi dậy tinh

thần sáng tạo , vượt khó trong giảng dạy, học

tập của thầy và trò .

Những cố gắng không ngừng của hệ thống

đào tạo nghề trongthời gianqua đã tạo ra một

chân giá trị mới trong nhận thức của xã hội về

vai trò và vị thế, tiềm năng của các cơ sở dạy

nghề.

Mặc dù đạt nhiều thành tựu đáng khích lệ,

song sự nghiệp dạy nghề vẫn còn những tồn tại,

bất cập.

Thứ nhất, quy mô đào tạo nghề còn nhỏ, cơ

cấu trình độ đào tạo, cơ cấu ngành nghề chưa

đáp ứng được yêu cầu phát triển . Tỷ lệ học sinh

học tại các trường nghề còn ít so với các bậc

đào tạo khác trong hệ thống giáo dục quốc dân .

Năm học 2000-2001, cả nước có gần 1 triệu

sinh viên cao đẳng đại học , nhưng chỉ có

khoảng 200 000 học sinh trung học chuyên

nghiệp và khoảng 180 000 học sinh học nghề

dài hạn . Cơ cấu trình độ, ngành nghề đào tạo

chưa phù hợp , có hiện tượng mất cân đối giữa

đào tạo dài hạn và dạy nghề ngắn hạn (tuyển

sinh dài hạn chỉ chiếm 14,2% trong tổng số chỉ

tiêu tuyển sinh đào tạo nghề) . Tình trạng thiếu

nhiều công nhân có trình độ kỹ thuật cao ở các

khu công nghiệp, các ngành kinh tế mũi nhọn,

đang trở thành lực cản cho quá trình công

nghiệp hóa, hiện đại hóa .
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Thứ hai, chất lượng đào tạo ở các cơ sở dạy

nghề còn có mặt chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng

của thị trường lao động . Chương trình , giáo

trình chậm đổi mới để thích ứng với công

nghệ, với thực tế sản xuất : nội dung giảng dạy

còn nặng vềlý thuyết, chưa chú ý đến kỹ năng

thực hành . Phương pháp đào tạo còn lạc hậu ,

chưa phát huy tính chủ động, sáng tạo của

người học . Đội ngũ cán bộ,giáo viên còn thiếu

về số lượng và yếu về chất lượng so với yêu

cầu : tỷ lệ 1 giáo viên dạy thực hành/ 25 học

sinh như hiện nay là chưa hợp lý so với định

mức (quy định là 1 giáo viên/ 15 học sinh ) ; số1

giáo viên chưa đạt chuẩn còn chiếm tỷ lệ cao

(khoảng 30%)...

Cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm , xưởng

thực hành, thư viện , thiết bị dạy học ... tuy được

cải thiện nhưng vẫn còn thiếu nghiêm trọng

hoặc quá lạc hậu (chỉ có 19% số thiết bị tương

đối phù hợp với công nghệ sản xuất hiện nay) ,

đối với các trường thuộc địa phương quản lý

quy mô còn quá nhỏ, trang thiết bị còn thiếu

thôn do ngân sách còn hạn hẹp. Những năm

qua, nguồn đầu tư từ ngân sách cho dạy nghề

mặc dù có tăng nhưng chưa tương xứng với chỉ

tiêu đào tạo, đầu tư còn dàn trải nên hiệu quả

chưa cao . Định mức chi phí đào tạo nghề hiện

hành đã rất thấp nhưng trên thực tế chỉ được cấp

khoảng 60% (định mức là 4,3 triệu đồng /học

sinh/năm nhưng thực tế chỉ được cấp 2,5 triệu

đồng /học sinh /năm ).

Thứ ba, một số cơ chế, chính sách quản lý

dạy nghề chưa đồng bộ và chưa đầy đủ, chưa

tạo động lực phát triển dạy nghề . Trước hết là

chính sách về quy hoạch , kế hoạch đầu tư về tài

chính , đất đai và cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho các

cơ sở dạy nghề , chính sách phân luồng và liên

thông trong đào tạo ; chính sách đối với các

giáo viên dạy nghề, người học nghề; chính

sách gắn trách nhiệm của người sử dụng lao

động với dạy nghề...

Những bất cập trên đây chính là những

thách thức lớn đặt ra cho sự nghiệp dạy nghề ,

và cho xã hội . Những thách thức này đã được

Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng chỉ rõ :

" Tiếp tục đổi mới chương trình , nội dung

phương pháp giảng dạyvà phương thức đào tạo

đội ngũ lao động có chất lượng cao, đặc biệt là

trong các ngành kinh tế, kỹ thuật mũi nhọn ,

công nghệ cao . Gắn việc hình thành các khu

công nghiệp, khu công nghệ cao với hệ thống

các trường đào tạo nghề. Phát triển nhanh và

phân bố hợp lý hệ thống trường dạy nghề trên

địa bàn cả nước ; mở rộng các hình thức đào tạo

nghề đa dạng, linh hoạt, năng động" ( 1 ) . Phát

triển đào tạo nghề nhằm mục tiêu góp phần

nâng tỷ lệ người lao động được đào tạo lên 30%

vào năm 2005 và 40% vào năm 2010, đáp ứng

nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội , củng cố an

ninh - quốc phòng, phục vụ sự nghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Để thực hiện chủ trương và mục tiêu nêu

trên , phương hướng phát triển dạy nghề thời kỳ

2001-2010 đã được xác định là :

-
Dạy nghề phải phục vụ các mục tiêu của

chiến lược phát triển kinh tế xã hội ; góp phần

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng việc

làm mới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của

thị trường lao động và nguyện vọng học tập

suốt đời của người lao động .

- Hình thành hệ thống đào tạo kỹ thuật thực

hành với ba cấp trình độ , bán lành nghề, lành

nghề và trình độ cao liên thông giữa các trình

độ đào tạo. Chú trọng đào tạo trình độ lành

nghề kỹ thuật cao .

Cùng với việc mở rộng quy mô, phải hết

sức coi trọng chất lượng đào tạo , xây dựng hệ

thống trường chất lượng cao , tiếp cận trình độ

đào tạo khu vực và quốc tế .

- Tiếp tục mở rộng quy mô và thực hiện có

hiệu quả phương thức xã hội hóa công tác dạy

nghề, thuhút mọi nguồn lực trong nước và đầu

tư hợp tác quốc tế để nâng cao năng lực của hệ

thống ; đa dạng hóa các loại hình dạy nghề phù

hợp với yêu cầu phát triển kinh tế -xã hội đất

nước.

( 1 ) Văn kiện Đại hội, đại biểu toàn quốc lần thứ IX , Nxb

Chính trị Quốc gia , Hà Nội , 2001, tr 293
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Để đào tạo nghề trở thành mối quan tâm của

toàn xã hội, cần thực hiện đồng bộ các giải

pháp, trong đó tập trung vào các giải pháp chủ

yếu sau đây :

Trước hết, phải đổi mới tư duy và nhận thức

của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò

của học tập nghề nghiệp trong xã hội học tập.

Tâm lý khoa cử , bằng cấp đang dần được khắc

phục trước nhu cầu học nghề, lập nghiệp trong

xã hội. Điều đó đòi hỏi các cấpquản lý vĩ mô

cũng như các cơ sở đào tạo phải hết sức quan

tâm và đầu tư để phát triển dạy nghề. Các cấp,

các ngành và địa phương phải xây dựng quy

hoạch , kế hoạch phát triển dạy nghề để đáp ứng

nhu cầu nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã

hội của địa phương và của ngành mình .

trình độ lành nghề sẽ được trang bị kiến thức và

kỹ năng nghề toàn diện, thành thạo khi ra

trường có khả năng đảm nhận những công việc

phức tạp thuộc phạm vi nghề đào tạo . Người

học ở trình độ cao được trang bị kỹ năng nghề

thành thạo và kiến thức chuyên môn kỹ thuật

cần thiết dựa trên nền học vấn trung học phổ

thông hoặc trung học chuyên nghiệp để có khả

năng vận hành các thiết bị hiện đại và xử lý

được các tình huống phức tạp, đa dạng trong

các dây chuyền sản xuất tự động, công nghệ

hiện đại . Các cơ sở dạy nghề ngắn hạn và các

trung tâm dạy nghề tổ chức đào tạo trình độ bán

lành nghề với những chương trình đào tạo linh

hoạt . Loại hình này rất phù hợp đối với lao

động ở nông thôn, thanh niên dân tộc ở vùng

sâu vùng xa , các học viên lớn tuổi , hạn chế về

văn hóa , điều kiện học tập và phục vụ nhu cầu

thay đổi nghề nghiệp và chuyển dịch cơ cấu lao

động . Người học ở trình độ này sẽ được trang

bị một số kiến thức kỹ năng nghề nhất định, có

khả năng thực hiện một số công việc sau khi ra

trường , phù hợp với trình độ sản xuất các vùng

và địa phương .

Hai là , đổi mới cơ cấu hệ thống đào tạo

nghề. Nghịquyết Đại hội lần thứ IX của Đảng

đã đề ra tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại

hóa đất nước và hướngtới kinh tế tri thức cần

phải và có thể rút ngắn thời gian trên cơ sở vừa

có bước đi tuần tự vừa có bước nhẩy vọt đi tắt,

đón đầu. Chúng ta đang đồngthời chuyển từ

nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế công

nghiệp và tiếp cận với kinh tế tri thức. Như vậy,

Đây cũng chính là sự phân cấp hợp lý trong
thực tế phát triển của nền sản xuất xã hội trên

đào tạo, hứa hẹn nhiều triển vọng , hạn chế dần

các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau đòi hỏi

sự mất cân đối trong cơ cấu trình độ đào tạo, cơ

phải có lực lượng lao động kỹ thuật với các

cấu ngành nghề, cơ cấu vùng miền trong đào
trình độ từ lao động thủ công, kỹ thuật thấp, lao

tạo nhân lực hiện nay . Việc phát triển hệ thống

động trong khu vực nông nghiệp, nông thôn
cho đến lao động kỹ thuật trong sảnxuất công kỹthuật thực hành nhiều cấptrình độ sẽ góp

cho đến lao động kỹ thuật trong sản xuấtcông phần tích cực vào việc phân luồng học sinh sau

nghiệp và một bộ phận lao động trình độ cao

phù hợp với yêu cầu sản xuất công nghệ hiện

trung học cơ sở và trung học phổ thông .

đại . Trong nền sản xuất hiện nay , đang tồn tại

nhiều loại hình công nghệ với giải tần lớn :

công nghệ thủ công truyền thống , công nghệ

trung bình và một bộ phận tiếp cận với cỗng

nghệ cao. Do vậy, cần nhanh chóng hình thành

hệ thống đào tạo kỹ thuật thực hành với cả ba

cấp trình độ : bán lành nghề, lành nghề và trình

độ cao .

Việc đào tạo trình độ lành nghề và trình độ

cao, giao cho các trường dạy nghề, các trường

trung học chuyên nghiệp, cao đẳng kỹ thuật có

chức năng dạy nghề thực hiện . Người học ở

Ba là , đầu tư cho các trường dạy nghề đòi

hỏi kinh phí lớn , quá trình đào tạo cũng cần chi

phí cho thực hành, vì vậy phải thực hiện xã hội

hóa để tăng cường trách nhiệm và huy động các

nguồn lực phong phú trong và ngoài nước đầu

tư cho dạy nghề .

Xây dựng hệ thống chính sách động lực , thu

hút và khuyến khích người dạy, người học và

người sử dụng lao động và toàn xã hội cùng

cộng đồng trách nhiệm tham gia xây dựng và

phát triển sự nghiệp dạy nghề để hình thành nền

giáo dục nghề nghiệp trong xã hội . D
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1. Là con người, dù ở quốc

gia nào, cộng đồng nào, ai

cũng có nơi chôn rau cắt rốn ,

mộtquêhương, mộtTổ quốc, các tôn giáo trên

nguồn . Vì đi

về đâu, sung sướng hay khổ

đau, hình ảnh gia đình , quê

hương, Tổ quốc đều in dấu

trong mỗi người, nhất là khi có

những biến cố.

Với người Việt Nam, nhà -

làng - nước đã trở thành những

cộng đồng có quan hệ cực kỳ

Tét tương đồng gắn bó

tôn giáo trên đất nước

VIỆT NAM

bền chặt . Trong quanhệ ấy , theo truyền thống,

nước có vị trí cao nhất . Ông cha ta hẳn đã từng

lý giải , nước mất thì nhà tan , có nước thì có

nhà , còn làng thì còn nhà . Theo triết lý ấy,

" giặc đến nhà đàn bà cũng đánh " . Chẳng thế mà

không tính chuyện nữ nhi , xưa kia, Hai Bà

Trưng đã phất cờ khởi nghĩa chống lại quân

NamHán ; thời kỳ chống Pháp, chị Nguyễn Thị

Chiên đã tay không bắt giặc .

Lịch sử còn ghi lại rõ ràng, không tính

chuyện là người xuất gia, các thiền sư thời Lý -

Trần cũng tích cực tham gia vào cuộc kháng

chiến , kiến quốc và lập nên nhiều công trạng to

lớn . Thời cận đại , ông Nguyễn Trường Tộ,

không tính chuyện mình là người Ki -tô giáo,

vẫn dâng sớ tấu vua về kế trị nước. Thời hiện

đại cũng đã có biết bao đạo hữu các tôn giáo

tham gia kháng chiến , bảo vệ và xây dựng

Tổ quốc .

Xem thế , đủ biết rằng, dân ta, không phân

biệtnam hay nữ, tín đồ tôn giáo hay không phải

tín đồ tôn giáo đều coi lợi ích của Tổ quốc làm

trọng . Vì thế , nhân dân , Tổ quốc đều tôn vinh

họ, ghi nhớ công trạng và biết ơn họ. Hàng

năm, người dân vẫn tưởng niệm , thờ cúng họ

như những danh nhân của dân tộc, như những

ân nhân của chính mình . Ngược lại , dù là ai , hễ

vinh thân , phì gia, bán nước cầu vinh đều bị

nhân dân lên án , nguyền rủa . Trường hợp

HỒ TRỌNG HOÀI

Trần Ích Tắc , Nguyễn Ánh và nhiều kẻ cam

tâm quỳ gối đầu hàng các thế lực ngoại xâm

khác là những ví dụ .

Như vậy, đã từ lâu trong lịch sử , người Việt

Nam đã tự hun đúc cho mình một truyền thống

vô cùng quý báu . Đó là chủ nghĩa yêu nước.

Chủ nghĩa này đóng vai trò như sợi chỉ đỏ

xuyên thấm mọi giátrị tinh thần khác của dân

tộc . Vì thế , mỗi cá nhân hay bộ phận người nào

đó trong cộng đồng dân tộc , không phân biệt

thành phần , đảng phái, dân tộc , tôn giáo... một

khi hành động trái chuẩn giá trị ấy đều bị lịch

sử lên án .

Ngày nay, mọi người biết rằng , Việt Nam

đang là một nước nghèo và đang phát triển .

Trước thực tế ấy , có người cho rằng , chủ nghĩa

yêu nước , thương nòi Việt Nam chỉ là thứ chủ

nghĩa được hình thành trong quá trình giữ nước ,

chống ngoại xâm và chỉ có giá trị trong điều

kiện bị thế lực bên ngoài xâm lấn .

Thực tế lịch sử đã bác bỏ quan điểm đó.

Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam được hình thành

ngay trong quá trình dựng nước. Vì nhu cầu

dựng nước, nhu cầu bảo vệ những thành quả

của quá trình dựng nước do chính mình tạo nên

* TS , Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
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mà người Việt Nam không chấp nhận việc

thànhquả ấy bị ngoại xâm cướp mất. Giang sơn

người Việt Nam không chỉ là báu vật của tạo

hóa mà còn kết tinh cả mồ hôi, xương máu của

tổ tiên . Trong truyền thống , người Việt Nam

không những tôn sùng, ngưỡng mộ các anh

hùng giải phóng dân tộcmà còn tôn vinh ,

ngưỡng mộ những người có công dựng nước .

Họ có thể là ông tổ một nghề nghiệp hoặc có

công khai cơ lập ấp cho dân làng... Nhiều người

trong họ đã được tôn làm thành hoàng làng .

Như vậy, có thể nói, bất cứ ai hễ có đóng góp

cho Tổquốc dù trong kháng chiến chống xâm

lược hay trong quá trình xây dựng đều được

nhân dân ghi công . Phục tùng lợi ích của Tổ

quốc, bảo vệ lợi ích của Tổ quốc trở thành lẽ

sống cao đẹp nhất của bất cứ người dân yêu

nước nào.

2. Nước ta là nước đa dân tộc , đa tôn giáo .

Mấy nghìn năm qua, đồng bào các dân tộc , các

tôn giáo khác nhau đều đồng tâm nhất trí, cố

kết chặt chẽ để xây dựng và phục hưng đất

nước . Dù trong quan niệm về vũ trụ , về nhân

sinh của mỗi cá nhân còn có những dị biệt song

mẫu số chung của mọi người Việt Nam yêu

nước là nghĩa đồng bào và phụng sự lợi ích của

Tổ quốc. Dù mỗi người có thể theo một tôn

giáokhác nhau, song xây dựng và bảo vệ Tổ

quốc bao giờ cũng được xem là bổn phận, trách

nhiệm của hết thảy mọi người. Trong lịch sử ,

Nho, Phật, Lão có thể có những khác biệt , có

thể có những lúc xung đột về tư tưởng song

những cá nhân cụ thể lại đồng tâm nhất trí vì lợi

ích của giống nòi .

Từ khi đạo Ki-tô được du nhập vào nước ta,

mặc dù quá trình đó có bị các thế lực thực dân

đế quốc lợi dụng và có lúc gặp những trở ngại

do nhiều nguyên nhân phức tạp song với sự

khoan dung đặc biệt được quán xuyến bởi chủ

nghĩa yêu nước nên dân tộc ta đã tiếp nhận nó.

Tín đồ Ki-tô vẫn được xem là một bộ phận hữu

cơ trên cơ thể thống nhất của toàn dân tộc .

Theo cụ Phan Bội Châu, họ cũng là một giống

nòi , cũng da vàng máu đỏ và chính họ cũng

không hề được hưởng một ân huệ đặc biệt nào

từ các thế lực ngoại xâm. Trong " Việt Nam

vong quốc sử" , Phan Bội Châu cho rằng, thế là

hơn 80 năm nay thực dân Pháp nghiêm hình ,

trọng luật nhưng có điều nào giảm nhẹ cho

Ki-tô giáo đâu ? Sưu vẫn cao , thuế vẫn nặng và

họ cũng là thân phận của một vong quốc nô.

Vì vậy, trước cảnh nước mất nhà tan , giống nòi

bị nhục, các tín đồ Ki-tô chân chính đều

đứng lên đánh giặc cứu nước. Trong "Lời cảm

ơn đồng bào công giáo" , ngày 14-10-1945,

Hồ Chí Minh đã trích một đoạn thư đồng bào

công giáo gửi cho mình. Eức thư ấy có đoạn :

" Dù phải hy sinh xương máu để kiến thiết một

nước nhà tự do hạnh phúc hoàn toàn , thì chúng

tôi cũng sẵn sàng không ngần ngại " ( 1 ) . Như thế

đủ biết, dù là tínđồ Ki- tôgiáo hay tín đồ Phật

giáo ... nếu là tín đồ chân chính, tất thảy đều

chiến đấu, hy sinh vì lợi ích của dân tộc .

Vấn đề đặt ra ở đây là, tại sao dù có tín

ngưỡng , tôn giáo khác nhau song nếu là tín đồ

chân chính , đều đề cao lợi ích dân tộc, phụng

sự lợi ích dân tộc ?

Có thể nói , vấn đề này đã được chứa đựng

trong giáo lý của các tôn giáo chân chính. Phật

giáo dạy con người làm việc thiện , được cụ thể

hóa qua "Lục độ " , " Lục hòa" , "Thập thiện "...

Đặc biệt, trong" Tứ ân" , Phật dạy con người

phải biết tri ân (Ấn tam bảo, ân thày học , ân

người sinh dưỡng và ân quốc gia ) . Ki-tô giáo

cũng dạy con người phải có lòng bác ái . Bác ái

với người thân và với cộng đồng . Chả nhẽ, một

tín đồ chân chính khi thấy đồng bào bị đọa đày

dưới ách ngoại xâm mà không thương xót, thấy

cảnh bạo ngược của ngoại xâm mà không căm

phẫn ? Thấy mục tiêu dân giàu, nước mạnh , xã

hội công bằng, dân chủ, văn minh mà không

ủng hộ ? Kinh thánh dạy rằng , không có gì

không đến từ Chúa Trời. Do vậy , yêu Chúa

Trời cũng chính là yêu nơi chôn rau cắt rốn ,

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị Quốc gia ,

Hà Nội , 1995 , 1 4, tr 50
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yêu Tổ quốc, quê hương và khát vọng vì sự

giàu mạnh , vững bền của Tổ quốc .

Lãnh tụ Hồ Chí Minh khi đề cập đến vấn đề

này đã có những lý giải sâu sắc và xác đáng .

Theo Người, "Đức Giê-su hy sinh vì muốn loài

người được tự do hạnh phúc, đồng bào ta cả

lương cả giáo cũng vì tự do hạnh phúc cho toàn

dân mà hy sinh phấn đấu "(2) Người cho rằng,

nước có độc lập thì tôn giáo mới tự do. "Toàn

thể đồng bào ta , không chia lương giáo, đoàn

kết chặt chẽ, quyết lòng kháng chiến , để giữ gìn

non sông Tổ quốc, mà cũng để giữ gìn quyền

tôn giáo tự do" (3 ). Năm 1947, khi cuộc kháng

chiến chống Pháp đang ở giai đoạn gay go,

quyết liệt, trong thư gửiHội Phật tử Việt Nam ,

Người viết : "Từ ngày nước ta trở nên Dân chủ

Cộng hòa, Hiến pháp ta tôn trọng tự do tín

ngưỡng, thì Phật giáo cũng phát triển một cách

thuận tiện .

Thế là : Nước có độc lập, thì đạo Phật mới

dễ mở mang" (4 ) .

Như vậy, theo Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc

gắn bó chặt chẽ với tự do và hạnh phúc của

nhân dân bởi nước không độc lập thì nhân dân

không có tự do, hạnh phúc mà một trong những

quyền tự do, đó là quyền tự do tín ngưỡng, tôn

giáo .

Thực tế lịch sử đã chứng minh đó là một

chân lý . Bảo Đại - vị vua cuối cùng của nhà

Nguyễn - trong ngày thoái vị đã nói rằng, thà

làm dân một nước tự do còn hơn làm vua một

nước nô lệ . Ngay cả khi Đảng ta chưa giành

được chính quyền , khi Hồ Chí Minh chưa tuyên

bố về một chân lý lịch sử "không có gì quý hơn

độc lập , tự do" , trong mấy ngàn năm các thế hệ

người Việt Nam đã không tiếc máu xương để

giữ cho được quyền tự do độc lập của dân tộc .

3. Nước Việt Nam ta, trải qua hơn 16 năm

đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã thu

được những thành tựu quan trọng trên mọi

lĩnh vực của đời sống xã hội . Thành tựu đó là

kết quả của sự nỗ lực chung của mọi người

Việt Nam yêu nước và không ai khác chính họ

là người được hưởng thụ . Dù khắt khe đến mấy,

hễ ai có thiện tâm với dân tộc đều cảm nhận rõ

sự thay đổi hàng ngày trên quê hương mình.

Có thể nói , nhờ thành tựu của công cuộc đổi

mới mà sinh hoạt tôn giáo có thêmđiều kiện

thuận lợi. Chính sách tôn trọng quyền tự do tín

ngưỡng và không tín ngưỡng của nhân dân

được Đảng và Nhà nước Việt Nam triệt để và

nghiêm chỉnh thực hiện càng làm cho đồng bào

có đạo phấn khởi, yên tâm hành đạo, hăng hái

hơn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ

Tổ quốc với phương châm"Tốt đời - đẹp đạo",

"Nước vinh - đạo sáng" ...

Sự thực cho thấy , kể từ ngày đất nước đổi

mới, các tôn giáo ở Việt Nam đã có những thay

đổi rõ nét . Sinh hoạt tôn giáo được chính quyền

các cấp tạo điều kiện nên hoạt động thuận lợi

hơn . Đâu đâu cũng thấy cơ sở thờ tự được tu

sửa , xây mới khang trang , to đẹp . Có nhiều cơ

sở thờ tự , trong chiến tranh bị bom đạn giặc tàn

phá nay cũng được xây dựng lại . Công cuộc

đào tạo chức sắc các tôn giáo cũng được Nhà

nước quan tâm. Chỉ tính riêng Công giáo, đã có

5 đại chủng viện . Theo thống kê, số lượng chức

sắc công giáo được đào tạo trong mấy mươi

năm cách mạng nhiều hơn so với mấy trăm

năm dưới ách thực dân , đế quốc . Phật giáo cũng

đã có 3 Trường Phật học cao cấp, hàng năm đào

tạo được hàng trăm chức sắc coi sóc việc đạo.

Theo Ban Tôn giáo của Chính phủ, trong

năm 2002, các tôn giáo đã có tới 400 đầu sách

được nhà nước chophép xuất bản với số lượng

lớn ...

cực

Những đổi thay của đất nước cũng như trong

sinh hoạt tôn giáo trên đây đã có tác động tích

đến tuyệt đại bộ phận đồng bào có đạo.

Không những đồng bào ngày càng ủng hộ

mạnh mẽ hơn , tham gia tích cực hơn vào công

cuộc đổi mới mà còn góp phần cùng chính

( 2 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 4 , tr 50

(3 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 4 , tr 490

(4 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 5 , tr 197
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quyền đấu tranh với những phần tử lợi dụng tôn

giáo chống phá sự nghiệp đổi mới. Chúng ta

còn nhớ , năm 1993, một số phần tử cực đoan

trong Phật giáo đã gây ra vụ lộn xộn trên cầu

Tràng Tiền ở Huế. Hành động đó đã bị các giới

chức Phật giáo chân chính phản đối mạnh mẽ vì

đã phạm vào " Tứ ân " của nhà Phật. Hành động

của Linh mục Nguyễn Văn Lý ở giáo xứ

Nguyệt Biều cũng không nhận được sự đồng

tình của đông đảo giới chức Công giáo bởi nó

đi ngược lại tôn chỉ của một tôn giáo chân

chính, đi ngược lại nguyện vọng của những tín

đồ chân chính luôn thiết tha cho độc lập , tự do

của Tổ quốc, hòa bình , hạnh phúc cho giống

nòi . Thực tế này một lần nữa cho thấy , tín đồ

các tôn giáo ở Việt Nam căn bản là người lao

động, yêu nước như Hồ Chí Minh trong thư gửi

đồng bào Cao Đài , Hòa Hảo, tháng 5-1948, đã

khẳng định : " Trừ một bọn rất ít đại Việt gian,

đồng bào ta ai cũng có lòng yêu nước . Tuy có

một số đồng bào lầm lạc, qua một thời gian ,

những người ấy dần dần giác ngộ và quayvề

với Tổ quốc" (5 ) .

2

4. Nhìn lại quá trình đổi mới đất nước hơn

16 nămqua dưới sự lãnh đạocủa Đảng, vấn đề

đặt ra để mỗi người cùng suy nghĩ là, tại sao khi

tình hình trong nước và quốc tế cực kỳ phức

tạp, các chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và

Đông Âu sụp đổ, các thế lực phản động quốc tế

cấu kết với các phần tử phản động trong nước

ráo riết hoạt động chống phá mà cách mạng

Việt Nam vẫn tựbảo vệ được mình và phát

triển ? Suy cho cùng, bởi đường lối đổi mới của

Đảng là đúng đắn, đáp ứng được nhu cầu và lợi

ích chính đáng của nhân dân . Đó là lý do để tạo

nên sự đồng thuận xã hội , tạo nên sức mạnh to

lớn để vượt qua mọi trở lực .

Trong lịch sử , do hoàncảnh đặc biệt của quá

trình dựng và giữ nước, để bảo tồnvà phát triển

đất nước, người Việt Nam đã sớm hình thành

cho mình một triết lý , một lẽ sống " cầu đồng ,

tồn dị" . Nhờ vậy , những giá trị của văn hóa

ngoại lai được tiếp nhận, thẩm thấu, được cải

biến trên nền tảng của văn hóa bản địa và trở

thành nhân tố làm phong phú hệ giá trị của bản

địa . Nho - Phật - Lão dù khác nhau vẫn có thể

đồng quy để trở thành trụ cột của những giá trị

tinh thần truyền thống Việt Nam . Trong nội bộ

người Việt Nam , cũng nhờ triết lý và lẽ sống ấy

mà quy tụ được nhân tâm , quy tụ được sức

mạnh để bảo vệ và phát triển dân tộc. 54 dân

tộc anh em, hàng triệu tín đồ các tôn giáo ngày

đều có quyền tự hào mình đã góp phần vào

sự nghiệp ấy.

nay

Kể từ ngày đổi mới, triết lý sống trên đây

càng được phát huy mạnh mẽ vì mục tiêu dân

vănminh . Có thể nói, mục tiêu trên là mẫu số

giàu , nước mạnh, xã hội công bằng , dân chủ ,

chung về lợi ích của hết thảy mọi người Việt

Nam yêu nước. Vì vậy, phấn đấu cho mục tiêu

trên đã trở thành bổn phận của mọi tín đồ chân

chính . Khi đánh giá về vấn đề này, Nghị quyết

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương

Đảng khóa IX "Về côngtác tôn giáo " đã khẳng

định : "Mục tiêu dân giàu , nước mạnh , xã hội

công bằng, dân chủ , văn minh là điểm tương

đồng để gắn bó đồng bào các tôn giáo với sự

nghiệp chung "(6) và "Công tác vậnđộng quần

chúng các tôn giáo phải động viên đồng bào

nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ độc

lập vàthống nhất của Tổ quốc ." (7)

Chúng ta tin tưởng rằng , đường lối đổi mới

của Đảng là cơ sở để khơi dậy và hội tụ nội lực

của toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và

bảo vệ Tổ quốc . Mục tiêu dân giàu , nước mạnh,

xã hội công bằng, dân chủ, văn minh vì vậy trở

thành lẽ sống của mọi người Việt Nam yêu

nước, của mọi tôn giáo chân chính, mọi tín đồ

tôn giáo chân chính, bởi yêu nước là mạch

ngầm văn hóa đã xuyên thấm mọi tâm hồn

Việt Nam và là nét đẹp ngời sáng của truyền

thống Việt Nam. D

(5 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 5 , tr 422

(6 ) , ( 7 ) Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành

Trung ương khóa IX , Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội ,

2003, tr 49
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S

AUhơn bathánglàm việc nghiêm Đôi điều suy nghĩ

túc, thận trọng, đầy trách nhiệm ,

ngày 5-6-2003, Tòa án nhân dân

Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt

Trương Văn Cam và đồng bọn những bản

án đích đáng . Đây là một vụ án hình sự lớn

nhất từ trước đến nay và là một vụ án đặc

biệt nghiêm trọng . Tội ác mà chúng gây ra

có tác động rất xấu đến an ninh chính trị,

trật tự và an toàn xã hội không chỉ riêng ở

thành phố Hồ Chí Minh mà liên quan tới

nhiều nơi trên cả nước . Nguy hại hơn , nó

làm tha hóa một bộ phận cán bộ, đảng viên

của các ngành tư pháp , các cơ quan thông

tấn, báo chí, đặc biệt là một số cán bộ cấp

cao , làm tổn hại tới niềm tin của nhân dân

đối với một số cơ quan bảo vệ pháp luật .

Phiên tòa đã diễn ra công khai, dân chủ,

theo đúng pháp luật với nguyên tắc

" nghiêm trị kẻ chủ mưu , cầm đầu , chỉ

huy, ngoan cố chống đối, lưu manh, côn

đồ, tái phạm nguy hiểm , lợi dụng chức vụ,

quyền hạn đểphạm tội ; người phạm tội

dùng thủ đoạn xảo quyệt, có tổ chức, có

tính chuyên nghiệp , cố ý gây hậu quả

nghiêm trọng . Khoan hồng đối với người tự

thú , thành khẩn khai báo, tố giác người

đồng phạm, lập công chuộc tội, ăn năn hối

cải, tự nguyện sửa chữa hoặc bồi thường

thiệt hại gây ra..." . Các bản án thể hiện sự

nghiêm minh của pháp luật, sự kiên quyết

của Đảng và Nhà nước đối với mọi loại tội

phạm bất kể người đó là ai và tội ác diễn ra

ở đâu . Do đó, đã nhận được sự đồng tình ,

ủng hộ rộng rãi của dư luận và đông đảo

các tầng lớp nhân dân .

...

từ vụ trọng ân

Truong Văn Cam

và đồng bọn

TRƯƠNG GIANG LONG

Như vậy, đối với bọn tội phạm , tội ác

và sự trừng phạt đã rõ . Từ vụ trọng án này,

chúng tôi muốn góp một vài suy ngẫm :

Thứ nhất : Trương Văn Cam và hoạt

động tội ác của đồng bọn do y dụ dỗ, mua

chuộc , chỉ huy, chưa phải là hoạt động của

bọn ma-phi-a chuyên nghiệp, nhưng quy

mô, tính chất tội ác do chúng gây ra đã

vượt khỏi giới hạn của một tổ chức tội

phạm chuyên nghiệp, có "đẳng cấp" quốc

tế . Chỉ trong một thời gian ngắn , Trương

Văn Cam đã quy tụ dưới trướng của mình

một lực lượng đông đảo những tên tội

phạm nguy hiểm. Xây dựng một hệ thống

bảo vệ, bảo kê và hậu thuẫn từ tổ dân phố,

công an phường, quận , thành phố đến cả

một số nhân vật có thế lực ở trung ương.

Đối tượng mà Trương Văn Cam dụ dỗ, lôi

kéo bao gồm từ người dân thường đến cán

bộ cấp cao ; người có văn hóa thấp , thiếu

hiểu biết đến cả kẻ có học và am tường
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pháp luật . Bọn đồ tể của Trương Văn Cam

sẵn sàng thực hiện mọi hành vi tội ác, bất

chấp luật pháp. Chúng loại trừ bất cứ ai,

bằng bất cứ thủ đoạn nào, nếu làm trái ý và

phương hại đến lợi ích của y. Nham hiểm

và xảo quyệt hơn, chúng còn cột chặt một

số doanh nghiệp có vị thế vào đường dây

tội ác để "trấn lột " họ, thông qua hành vi

đánh bạc và bảo kê. Nhiều doanh nghiệp đã

khuynh gia bại sản nhưng không dám hé

răng tố giác . Nạn rửa tiền của tập đoàn tội

ác Trương Văn Cam cũng là một hành vi

phạm tộirất đáng chú ý. Bằng hình thức

hùn vốn kinh doanh nhà hàng, Trương Văn

Cam đã buộc những tổ chức và cá nhân có

"duyên nợ" với y nếu muốn được yên thân

làm ăn phải " tự nguyện " cống nạp bằng

cách thường xuyênăn nhậu trong hệ thống

các nhà hàng do y làm chủ, thông qua đó

để hợp thức hóa những đồng tiền tội ác của

chính y và các quan chức cùng " ê- kíp ".

Đây là loại tội ácđược che đậy rất tinh vi.

Đólà chưa tính đến hàng chục chuyến xuất

ngoại của Trương Văn Cam nhằm mục

đích gì còn là điều rất cần phải được lý giải .

Nhưng có thể nói, dù chưa đủ những điều

kiện kinh tế, xã hội cho sự xuất hiện những

loại hình tội phạm kiểu ma -phi -a , nhưng tội

ác của Trương Văn Cam và đồng bọn đã

vượt ra ngoài giới hạn khuôn khổ của

những điều kiện ấy . Điều đó đang đặt ra

cho các cơ quan bảo vệ pháp luật rất nhiều

vấn đề : Ở Việt Nam, tội ác kiểu ma-phi-a

có nguy cơ xuất hiện ngay cá trong bất cứ

những điều kiện, hoàn cảnh nào .

Thứ hai : Trong cuộc đấu tranh chống

lại những mặt trái và tiêu cực của kinh tế

thị trường vẫn biết chúng ta khó có thể

tránh được những tổn thất . Tuy nhiên, tổn

thất lớn từ vụ án Trương Văn Cam thì quả

thật là điều chúng ta không lường hết . Sức

đề kháng của một bộ phận cán bộ , đảng

viên trước những tiêu cực của nền kinh tế

thị trường , đang có xu hướng xuống cấp

nghiêm trọng , dù về mặt khách quan , giai

đoạn hiện nay mới chỉ là giai đoạn bắt đầu

khởi động . Tốc độ lây lan và sức công phá

của mặt trái và các tiêu cực của nền kinh tế

thị trường chưa bộc lộ hết . Vậy mà không

ít cán bộ, đảng viên thậm chí cả một số cán

bộ cao cấp ở những vị trí quan trọng trong

những cơ quan vốn tưởng như có sức đề

kháng rất cao cũng đã bị sa ngã . Sức mạnh

đồng tiền và ma lực vật chất cám dỗ của

kinh tế thị trường đã làm tha hóa những kẻ

biến chất nhanh đến mức vượt ngoài dự

kiến . Qua đó cho thấy, công tác quản lý,

giáo dục đạo đức và phẩm chất cách mạng

cho cán bộ, đảng viên trong điều kiện mới

đang bộc lộ rõ nhiều vấn đề bất cập. Tương

lai gần , kinh tế thị trường sẽ phát triển

nhanh hơn , tác động tiêu cực của nó chắc

chắn sẽ đa dạng, phức tạp và

hơn. Do đó, nếu không khẩn trương có

những chính sách đủ mạnh và đồng bộ

trong công tác quy hoạch, quản lý và giáo

dục cán bộ, chúng ta khó có thể tránh được

tổn thất lớn hơn nữa. Trong công tác cán

bộ, cần đặc biệt chú trọng đến quy hoạch,

đào tạo và quản lý cán bộ các ngành bảo vệ

pháp luật. Đội ngũ này khôngnhững phải

giỏi về chuyên môn , nghiệp vụ mà còn

phải vững vàng về chính trị, trong sáng về

đạo đức . Đảng phải xây dựng đội ngũ cán

bộ bảo vệ pháp luật trở thành lực lượng chủ

chốt và là điểm tựa vững chắc trong cuộc

đấu tranh chống lại các loại tội phạm.

nguy
hiểm

Thứ ba : Công tác quần chúng của

Đảng và vấn đề củng cố hệ thống chính trị

ở cơ sở qua vụ án Trương Văn Cam cũng

rất đáng được quan tâm . Hoạt động tội ác

của Trương Văn Cam và đồng bọn diễn ra
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trong suốt một thời gian dài không phải

không có người biết, nhưng vì sao những

người biết còn ít dám tố giác, hoặc khi có

đơn thư tố giác chúng ta đã không kịp thời

xử lý . Thực trạng này đặt ra một số khả

năng :

Một là , tội ác lộng hành tới mức người

dân sợ bọn tội phạm và thiếu lòng tin vào

các cơ quan bảo vệ pháp luật nên đã không

dám đứng ra tố giác ?

Hai là , chúng ta đã chưa có một cơ chế

đủ mạnh và thực sự hữu hiệu để mọi công

dân có quyền tố giác các loại tội phạm và

những tiêu cực xã hội ?

Ba là , hệ thống tổ chức cơ sở đảng và bộ

máy chính quyền ở một số địa phương

thiếu tinh thần trách nhiệm và thực sự yếu

kém ?

Đó là chưa tính đến một thực tế khác ,

lâu nay do quan liêu, chúng ta đã xa dân,

thậm chí một bộ phận tự đánh mất đi niềm

tin của một bộ phận nhân dân. Tất cả các

khả năng nói trên dù ít hay nhiều đều là

những yếu tố, những môi trường vô tình

hay hữu ý tạo cơ hội cho tội ác lộng hành .

Vì vậy, đã đến lúc phải nhìn thẳng vào sự

thật . Cần kiên quyết loại trừ ra khỏi Đảng

và bộ máy nhà nước những kẻ thoái hóa,

biến chất, những kẻ được Đảng, nhân dân

giao cho những trọng trách nhưng thiếu

tinh thần trách nhiệm . Tăng thêm quyền

lực và củng cố vai trò của các tổ chức chính

trị - xã hội . Tạo ra một cơ chế để tất cả mọi

người dân đều có quyền tham gia giám sát

hoạt động của các cơ quan nhà nước và tố

cáo mọi hành vi phạm pháp của bất kỳ ai

trước pháp luật . Chỉ khi nào nhân dân chủ

động thực sự vào cuộc và được bảo vệ vô

điều kiện, lưới trời do chính nhân dân đan,

dệt khi đó tội phạm sẽ không có cơ hội để

phát triển và lộng hành .

Thứ tư : Chúng ta phải biểu dương

trước công luận và với toàn xã hội công

trạng của các nhà báo và cán bộ, chiến sỹ

trong lực lượng công an nhân dân - những

người dám bất chấp hiểm nguy đương đầu

với tội ác , dũng cảm bảo vệ nhân dân, bảo

vệ chế độ. Chiến công của họ qua vụ án

này đã góp phần củng cố niềm tin của nhân

dân đối với lực lượng công an nhân dân ,

với báo chí và cơ quan ngôn luận . Tuy

nhiên, tấm huân chương bao giờ cũng có

hai mặt. Bên cạnh những nhà báo chân

chính , chúng ta thật đau lòng khi trong đội

ngũ các nhà báo có những nhà báo thoái

hóa, biến chất tiếp tay bọntội phạm đi đến

phạm tội . Bên cạnh những cán bộ chiến sỹ

công an tận tụy vì dân vì nước, có những

người làm hoen ố thanh danh người Công

an nhân dân, làm giảm sút lòng tin của dân

đối với lực lượng công an ... Nếu không có

những nhà báo bán rẻ lương tâm , những

cán bộ trong ngành công an và cơ quan bảo

vệ pháp luật thoái hóa, biến chất, bao che

tiếp tay cho chúng , nhất định Trương Văn

Cam và đồng bọn không thể tồn tại, lộng

hành và gây tội ác . Vì vậy , chống tiêu cực

trong các cơ quan bảo vệ pháp luật, các

phương tiện thông tin đại chúng trở thành

vấn đề sống còn đối với sự nghiệp bảo vệ

an ninh chính trị , trật tự an toàn xã hội

trong giai đoạn hiện nay. Có thể nói, sự

thờ ơ với tiêu cực trong các cơ quan bảo vệ

pháp luật và cơ quan ngôn luận chính là

tiếp tay , đồng lõa với tội ác. Vì vậy, qua vụ

án này mọi việc phải thật phân minh .

Tuyên dương, khen thưởng thỏa đáng

những người có công, nghiêm trị thích

đáng những kẻ có tội và cả những người

thiếu trách nhiệm , gây nên những hậu quả

nghiêm trọng. Có như thế mới góp phần lập

lại kỷ cương , giữ gìn phép nước .
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Thứnăm : Phải nhận thức sâu sắc việc

cải cách tư pháp là một chủ trương đúng.

Việc cho phép các luật sư tham gia tranh

tụng công khai trước tòa nhằm bảo vệ

quyền lợi hợp pháp cho các bị cáo là một

hướng đi tiến tới dân chủ hóa nền tư pháp .

Chủ trương này nhận được sự đồng tình và

ủng hộ rộng rãi của dư luận trong và ngoài

nước . Trên tinh thần ấy , phiên tòa đã diễn

ra thật sự công khai, dân chủ, Viện Kiểm

sát, các luật sư và những người tham gia tố

tụng đã tranh luận hết sức thẳng thắn, bình

đẳng. Phần đông các luật sư trong vụ án

này đã hoàn thành tốt nhiệm vụ , qua bào

chữa đã góp phần làm sáng tỏ các tình tiết,

giúp cho Hội đồng xét xử cân nhắc khi

quyết định những hình phạt thích đáng,

đúng người đúng tội . Tuy nhiên, cũng còn

một số luật sư trong bào chữa và tranh luận

đã không được dư luận đồng tình , thậm chí

bị phản ứng gay gắt . Đành rằng , tranh luận

là quyền của luật sư . Trong lúc tranh luận,

hầu hết các bị cáo đều nhận thấy tội lỗi của

mình và đều tỏ ra ăn năn hối cải thì một số

luật sư lại phủ nhận sự thật, phủ nhận cả

những lời thú tội của thân chủ , tìm mọi

cách chứng minh thân chủ của mình không

phạm tội . Quả là có một nghịch lý rất đau

lòng, khi tội ác đã rõ ràng lại được bảo vệ ?

Các cơ quan công quyền, nhân danh công

lý , đấu tranh bảo vệ lẽ phải lại bị cho là

người làm sai ? May mắn thay , trình độ dân

trí của chúng ta khá cao, nên "trắng , đen"

đều đã được định rõ . Ý thức công dân, ý

thức chính trị , lương tâm và đạo đức nghề

nghiệp của một số luật sư thật sự làm cho

mọi người phải suy nghĩ. Từ thực tế luật sư

làm nhiệm vụ tố tụng nơi công đường qua

vụ án Trương Văn Cam đòi hỏi phải xem

xét lại cả về nội dung đào tạo bấy lâu nay

và cả quy ché, quy trình tố tụng trước tòa .

Làm sao đây để vừa thực hiện dân chủ hóa

với đúng nghĩa vừa nâng cao năng lực và

trách nhiệm của luật sư trước xã hội .

Vụ trọng án Trương Văn Cam và đồng

bọn rồi cũng sẽ qua đi . Bản án nghiêm

khắc dành cho chúng sẽ là lời cảnh tỉnh cho

tất cả những ai làm việc vô trách nhiệm ,

tham tiền và chọn hành vi thiếu nhân tính

làm nghiệp sống. Tội ác dù được che đậy

dưới mọi hình thức, chắc chắn cũng sẽ bị

phơi bày và bị trừng phạt. Nhưng qua vụ án

này, ít nhất có những điều chúng ta không

được phép lãng quên : Tội ác của Trường

Văn Cam và đồng bọn diễn ra trong suốt

một thời gian dài , trên một địa bàn rộng ,

với quy mô và tác hại rất lớn , nhưng chúng

ta đã không kịp thời phát hiện và trấn áp .

Hậu quả là hàng loạt người dân vô tội bị

vùi dập, nhiều cán bộ hư hỏng. Trách

nhiệm nói trên phải thuộc về một số cán bộ

lãnh đạo chủ chốt của hệ thống các cơ quan

bảo vệ pháp luật, về các cấp ủy và chính

quyền các cấp ở một số địa phương có liên

quan. Mặt khác , cũng cần phải quán triệt

sâu sắc hơn nữa quan điểm "dân làm gốc " .

Một khi ý Đảng hợp lòng dân, được nhân

dân tin tưởng thì nhân dân là người mạnh

mẽ và công minh nhất quyết không để một

loại tội phạm nào có thể trốn tránh . Sự kiên

quyết của Đảng trong việc sẵn sàng giải

phẫu mọi loại "ung nhọt" không chỉ ở bên

ngoài mà ở cả bên trong của "cơ thể" là

điều được nhân dân rất đồng tình , góp phần

lấy lại lòng tin của nhân dân .

Qua vụ trọng án Trương Văn Cam và

đồng bọn, chúng ta có thể rút ra nhiều bài

học quý báu , bổ ích . D
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THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ,

NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG,

PHONG TRÀO "ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA " TRONG QUÂN ĐỘI

NGÔXUÂN LỊCH

C

HÍNH sách thương binh, liệt sĩ và

người có công với cách mạng luôn

luôn là một trong những chính sách

lớn của Đảng và Nhà nước ta . Trong những

năm qua, cùng với những thành quả to lớn

của công cuộc đổi mới trên các lĩnh vực của

đời sống kinh tế - xã hội , Đảng và Nhà nước

ta đã tiếp tục ban hành nhiều chế độ, chính

sách ; đồng thời , phát động sâu rộng trong

toàn xã hội phong trào "Đền ơn đáp nghĩa "

nhằm góp phần chăm lo đời sống vật chất,

tinh thần cho các thương binh, gia đình liệt

sĩ và người có công với cách mạng, tiếp tục

giải quyết có hiệu quả những tồn đọng về

chính sách này sau các cuộc chiến tranh.

Hoạt động của công tác chính sách đối với

thương binh , gia đình liệt sĩ và người có

công với cách mạng không ngừng được

khẳng định và nâng cao, góp phần quan

trọng vào việc chăm sóc tốt hơn đời sống

mọi mặt của các đối tượng hưởng chính

sách ; giữ vững ổn định chính trị - xã hội của

đất nước ; tác động tích cực vào quá trình

xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội , củng

cố an ninh - quốc phòng . Lực lượng vũ trang

nhân dân , trong đó quân đội là nòng cốt, là

một trong những thành viên góp sức quan

trọng vào thành tựu của công tác này .

Mặc dù trong điều kiện khó khăn, phức

tạp, nhưng quân đội ta vẫn luôn luôn phấn

đấu vừa hoàn thành nhiệm vụ sẵn sàng

chiến đấu bảo vệ Tổ quốc , vừa thực hiện tốt,

đồng thời góp phần bổ sung và hoàn thiện

chính sách thương binh, liệt sĩ và người có

công với cách mạng của Đảng và Nhà nước

ta . Cụ thể là :

- Góp phần xác nhận thương binh, liệt sĩ

và người có công với cách mạng . Đất nước

ta trải qua nhiều cuộc đấu tranh ác liệt , chiến

tranh kéo dài cho nên sau khi chiến tranh

kết thúc , chính sách thương binh, liệt sĩ và

người có công với cách mạng gặp không

ít khó khăn do hồ sơ thất lạc . Cho đến nay,

các cơ quan có liên quan vẫn từng ngày,

từng giờ tiếp tục tìm kiếm , đánh giáhồ sơ ,

chứng cứ để công nhận thương binh, liệt

sĩ, công nhận người , gia đình có công với

cách mạng . Đây là một công việc hết sức

* Đại tá , Cục trưởng Cục Chính sách , Tổng cục Chính

trị , Bộ Quốc phòng
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phức tạp , khó khăn , đòi hỏi sự cố gắng rất

lớn của các cơ quan Bộ Quốc phòng, phối

hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã

hội và chính quyền các cấp.

·
- Góp phần tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ .

Các đơn vị quân đội phối hợp với các cấp,

các ngành đang ngày đêm không tiếc sức ,

tiếc công và cả xương máu để tìmkiếm, quy

tập hài cốt các liệt sĩ đã hy sinh trong các

cuộc chiến tranh . Các chiến sĩ phải lặn lội ,

không kể đó là núi cao hiểm trở , vùng sâu ,

vùng xa, thậm chí cả ở nơi đất bạn xa xôi .

Công việc này đòi hỏi phải có sự dũng cảm,

chịu thương , chịu khó, thậm chí bất chấp cả

nguy cơ đe dọa tính mạng.

-
Góp phần chăm sóc đời sống chocho

thương binh, gia đình liệt sĩ và người có

công với cách mạng. Trong điều kiện đời

sống của cán bộ, chiến sĩ còn khó khăn , kinh

phí quốc phòng còn hạn hẹp, nhưng cán bộ,

chiến sĩ trong lực lượng vũ trang vẫn từng

ngày, từng giờ quan tâm đến đời sống của

anh chị em thương binh (đặc biệt là thương

binh nặng) từ anh chị em đang điều trị , an

dưỡng ở các trại, đến anh chị em thương

binh đã được các địa phương mở rộng vòng

tay yêu thương kính trọng đón về chăm sóc .

Các đơn vị quân đội luôn luôn nêu cao trách

nhiệm đối với thương binh của đơn vị mình ,

dù họ đang ở bất cứ đâu : thăm hỏi, tặng

quà, quan tâm giúp đỡ trực tiếp về vật chất,

tinh thần cho thân nhân của anh chị em

thương binh, liệt sĩ (về học tập , dạy nghề ,

nhận vào làm việc ... ) . Tất cả những cố gắng

đó góp phần đền ơn đáp nghĩa cho những

người đã vì nước hy sinh và làm sâu sắc

thêm truyền thống nhân ái " ăn quả nhớ

người trồng cây " của " Bộ đội Cụ Hồ " .

Đối với các gia đình liệt sĩ và gia đình có

công với cách mạng , các đơn vị quân đội

đều tận tình quan tâm giúp đỡ : thăm hỏi ,

chăm sóc , tặng quà, tặng "nhà tình nghĩa ",

tặng sổ tiết kiệm , nhận phụng dưỡng suốt

đời các "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" . Bằng

nhiều việc làm thiết thực, cụ thể, quân đội ta

đã thể hiện lòng biết ơn sâu nặng với các

anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh cho đất nước.

Qua đây, dấy lên phong trào toàn quân "đền

ơn đáp nghĩa ", thực hiện "uống nước nhớ

nguồn "..., coi đó là một trong những tiêu

chuẩn đánh giá đơn vị vững mạnh và trở

thành nét đẹp trong truyền thống tốt đẹp của

quân đội ta.

Là lực lượng gắn bó máu thịt với thương

binh, gia đình liệt sĩ , gia đình hưởng chính

sách và các đối tượng có công với cách

mạng, Quân đội ta đã chủ động và phối

hợp nghiên cứu, đề xuất nhiều chủ trương ,

chính sách lớn về vấn đề này, động viên cán

bộ, chiến sĩ nêu cao trách nhiệm chính trị ,

tình cảm sâu sắc , tích cực thực hiện công

tác thương binh, liệt sĩ , người có công với

cách mạng. Quân đội ta đã giải quyết được

một khối lượng lớn các tồn đọng về thực

hiện chính sách với các đối tượng hy sinh,

mất tin , mất tích , thương binh, bệnh binh .

Đặc biệt là, trong thời gian từ năm 1997

đến năm 2002, đã nỗ lực lớn , cùng các địa

phương xác minh, tìm kiếm , cất bốc, quy tập

hàng vạn mộ liệt sĩ ở trong và ngoài nước

về các nghĩa trang liệt sĩ ; đã xây dựng mới

1 029 căn nhà, sửa chữa 2 406 căn nhà tình

nghĩa với tổng số giá trị trên 38 tỉ đồng ;

tặng gần 19 000 sổ tiết kiệm với số tiền

gần 8 tỉ đồng và thăm tặng quà các đối

tượng chính sách nhân dịp các ngày lễ , tết

với số tiền gần 80 tỉ đồng ; hằng năm nhận

phụng dưỡng 1 405 Bà mẹ Việt Nam Anh

hùng với mức từ 150 000 đồng đến 300 000

đồng/mẹ/tháng ; tổ chức khám chữa bệnh

định kỳ cho các đối tượng hưởng chính

sách ; đóng góp hàng chục tỉ đồng để từng

bước xây mới, nâng cấp, bảo quản các nghĩa

trang liệt sĩ ngày một khang trang hơn ;
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tuổi trẻ quân đội đã hăng hái thực hiện

phong trào 10 000 địa chỉ tình nghĩa ... Chỉ

tính riêng trong 4 năm ( 1999 - 2002), thực

hiện Nghị định số 91/1998 /NĐ -CP, ngày

9-11-1998 , của Chính phủ , Chỉ thị số

901/CT-QP , ngày 19-6-1999 , của Bộ Quốc

phòng về cuộc vận động xây dựng quỹ đền

ơn đáp nghĩa , các đơn vị trong toàn quân đã

góp vào quỹ trung ương và địa phương hàng

chục tỉ đồng . Bộ Quốc phòng là đơn vị dẫn

đầu các đầu mối trực thuộc trung ương về

xây dựng quỹ đền ơn , đáp nghĩa .

Từ khi có Chỉ thị 08/CT-TW, ngày

1-3-2001 , của Ban Bí thư Trung ương Đảng

về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảngđối

với công tác thương binh liệt sĩ , người có

công với cách mạng và phong trào "Đền ơn

đáp nghĩa " trong giai đoạn mới, các phong

trào trong toàn quân đã hướng vào việc giải

quyết những vấn đề thiết thực nhằm chăm lo

tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho các

đối
tượng chính sách . Các tồn đọng về thực

hiện chính sách thương binh, liệt sĩ và người

có công với cách mạng sau các cuộc chiến

tranh cũng được xác định kế hoạch thực hiện

rõ hơn và được giải quyết khẩn trương , hiệu

quả hơn.

Đạt được những kết quả quan trọng trên

là do các đơn vị quân đội đã thường xuyên

bám sát đường lối lãnh đạo của Đảng , chủ

trương chính sách của Nhà nước và sự lãnh

đạo, chỉ đạo trực tiếpcủa Đảng ủy Quân sự

Trung ương, Bộ Quốc phòng ; phát động

phong trào thi đua sâu rộng làm tốt công tác

thương binh, liệt sĩ và chăm sóc người có

công với cách mạng, thực hiện tốt chính

sách hậu phương quân đội . Mặt khác , các

đơn vị quân đội đã không ngừng làm tốt

công tác giáo dục , coi đó là lương tâm , trách

nhiệm, nghĩa vụ cao cả của cán bộ, chiến sĩ

trong lực lượng vũ trang ; là biểu hiện lòng

biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha anh đã anh

dũng xả thân vì dân, vì nước ; là sự phát huy

truyền thống tốt đẹp của quân đội, phát huy

nét đẹp truyền thống vănhoá của dân tộc ,

làm cho từng cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ đây

không chỉ là sự đền ơn đáp nghĩa mà còn là

vấn đề rất có ý nghĩa góp phần phát triển

kinh tế - xã hội . Đó là sự phát triển hài hòa

giữa văn minh vật chất và văn minh tinh

thần , là sự cân đối giữa tăng trưởng kinh tế

và công bằng xã hội . Bên cạnh đó, các đơn

vị quân đội đã coi việc phối hợp chặt chẽ với

các cấp, các ngành , các địa phương cùng

tiến hành từ khâu phát động phong trào

"Đền ơn đáp nghĩa" đến khâu kiểm tra , đôn

đốc thực hiện , là yếu tố quyết định để làm

tốt công tác này.

Trong những năm tới , để tiếp tục phát

huy những kết quả đạt được , tiếp tục thực

hiện tốt hơn nữa công tác thương binh, liệt

sĩ, người có công với cách mạng và phong

trào "Đền ơn đáp nghĩa", các đơn vị quân

đội cần thực hiện một số nội dung sau đây :

-

Tuyên truyền , giáo dục sâu rộng hơn

nữa đến tất cả cán bộ, chiến sĩ và nhân dân

về chủ trương , chính sách của Đảng và Nhà

nước ta, truyền thống của dân tộc , của quân

đội và những thành quả của công tác thương

binh, liệt sĩ, người có công, phong trào "Đền

ơn đáp nghĩa " trong 56 năm qua, nhất là

những kết quả, thành tích của quân đội và

của đơn vị mình đã đạt được trong thờigian

gần đây ; kịp thời biểu dương những người

tốt việc tốt ; chỉ ra những khuyết, nhược

điểm trong quản lý , khắc phục những nhận

thức chưa đúng… nhằm làm cho cán bộ,

chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng,

nhất là thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc ý

nghĩa chính trị - xã hội cũng như thấm

nhuần truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân

tộc... nâng cao thái độ, trách nhiệm, tỏ lòng
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biết ơn các anh hùng liệt sĩ, những người,

những gia đình có công với nước về sự hy

sinh, cống hiến của họ cho cách mạng.

- Nỗ lực phấn đấu giải quyết dứt điểm các

tồn đọng về thực hiện chính sách sau các

cuộc chiến tranh với những trường hợp đủ

điều kiện xác nhận liệt sĩ , thương binh, bệnh

binh nhưng " vì lý do đặc biệt " còn tồn sót

theo đúng quy định và hướng dẫn của Chính

phủ, bảo đảm quyền lợi cho đối tượng , đồng

thời, thông qua đó tôn vinh , khích lệ những

giá trị tinh thần cách mạng của những người

có công với nước. Từng đơn vị đề xuất chủ

trương,kế hoạch , biện pháp sát thực, cụ thể ;

tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa quân đội

vớicác ban , ngành, đoàn thể trung ương và

địa phương ; đầu tư lực lượng , kinh phí,

phương tiện... tập trung giải quyết dứt điểm

từng mặt, từng nội dung tồn đọng, bảo đảm

chặt chẽ , chính xác .

-
Các đơn vị được giao nhiệm vụ thực

hiện công tác tìm kiếm ,cất bốc , quy tập mộ

liệt sĩ ... cần tập trung sự lãnh đạo , chỉ đạo,

phát huy kết quả và kinh nghiệm đã đạt

được trong những năm qua, tiếp tục thực

hiện tốt chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương

Đảng , của Thủ tướng Chính phủ , các quy

định của Bộ Quốc phòng ; xây dựng kế

hoạch đến năm 2005 và kế hoạch hàng năm

về việc tìm kiếm, cấtbốc, quy tập mộ liệt sĩ,

thực hiện thật tốt kế hoạch này với quyết

tâm cao nhất .

- Tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời,

đầy đủ , chặt chẽ Quyết định của Thủ

tướng Chính phủ về chế độ đối với quân

nhân , công nhân viên quốc phòng có thời

gian tham gia kháng chiến chống Pháp

đã phục viên (giải ngũ , thôi việc) từ ngày

31-12-1960 về trước. Sớm giải quyết xong

chế độ B , C, K (các chiến trường ) theo quy

định tại Nghị định số 23/1999 /NĐ -CP , ngày

15-4-1999, của Chính phủ . Tiếp tục thực

hiện tốt việc khám bệnh, chữa bệnh cho thân

nhân sĩ quan tại ngũ theo quy định tại Nghị

định số 63/2002/NĐ -CP , ngày 18-6-2002 ,

của Chính phủ và các quy địnhcủa Bộ Quốc

phòng về góp phần chăm sóc đối với gia

đình quân nhân , cán bộ quân đội thôi phục

vụ tại ngũ. Trong khả năng cho phép, các

đơn vị cần quan tâm dạy nghề , tuyểndụng ,

tạo việc làm cho con thương binh, liệt sĩ

thuộc đơn vị mình quảnthuộc đơn vị mình quản lý và địa phương

nơi đơn vị đóng quân.

-

Tích cực tham gia các hoạt động tình

nghĩa trong điều kiện mới với phương châm

xã hội hóa toàn diện các hoạt động chăm sóc

người có công và các đối tượng chính sách .

Phát huy tinh thần " hiếu nghĩa ,bác ái" , nhân

lên truyền thống "Uống nước nhớ nguồn "

của dân tộc Việt Nam trong điều kiện mới,

kịp thời biểu dương khen thưởng "người tốt,

việc tốt" trong toàn quân, đồng thời, phê

phán , xử lý nghiêm khắc những tư tưởng và

hành vi chưa đúng đắn , trách nhiệm chính trị

chưa cao, hiệu quả hoạt động còn thấp trong

công tác này ; đẩy mạnh hơn nữa phong trào

toàn quân tham gia hoạt động "Đền ơn đáp

nghĩa" với các hình thức phong phú, thiết

thực , phù hợp với khả năng , điều kiện thực

tế của từng đơn vị , góp phần cùng chính

quyền, đoàn thể và nhân dân các địaphương

thực hiện tốt chủ trương , chính sách của

Đảng và Nhà nước .

Với chức năng tham mưu cho lãnh đạo,

chỉ huy, cơ quan chính sách các đơn vị cần

quán triệt sâu sắc các văn bản, hướng dẫn

của cấp trên , nêu cao hơn nữa tinh thần trách

nhiệm trước đồng chí, đồng đội và nhân

dân ; chủ động xây dựng kế hoạch hoạt

động trình cấp trên phê duyệt và tổ chức

triển khai hoạt động cụ thể ; làm tốt vai trò

nòng cốt trong công tác chỉ đạo, phối hợp ,

hiệp đồng và tổ chức thực hiện công tác

thương binh, liệt sĩ, người có công với cách

mạng và phong trào "Đền ơn đápnghĩa " của

đơn vị . D
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D

ÂN tộc là

một vấn đề

chiến lược .

Giải quyết vấn đề dân

tộc là một trong

những nhiệm vụ quan

trọng của cách mạng

xã hội chủ nghĩa. Để

thực hiện nhiệm vụ

đó , chúng ta cần có

một hệ thống chính

sách dân tộc hoàn

QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆTNAM

thực hiện chính sách dân tộc

của Đảng và Nhà nước

thiện và phù hợp . Trong suốt quá trình cách

mạng, Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm

đến chính sách dân tộc, luôn có các chính sách

dân tộc đúng đắn , sáng tạo , góp phần to lớn làm

tăng cường và củng cố khối đại đoàn kết toàn

dân phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng và

bảo vệ Tổ quốc .

Trong quá trình thực hiện chính sách dân tộc

của Đảng và Nhà nước, các ngành , các cấp đã có

nhiều biện pháp cụ thể , thiết thực động viên

đồng bào các dân tộc tạo nên những chuyển biến

tích cực về kinh tế , văn hóa, xã hội , giữ vững ổn

định chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh . Vì

thế , bộ mặt đời sống xã hội ở vùng dân tộc miền

núi có nhiều tiến bộ . Tuy nhiên , nhìn chung tình

hình kinh tế , văn hóa, xã hội ở miền núi còn kém

phát triển , đời sống vật chất, tinh thần của đồng

bào còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp ,

tập tục lạc hậu nặng nề , khoảng cách chênh lệch

giữamiền núi vàmiền xuôi còn khá lớn .

Đặc biệt hiện nay, trong âm mưu" diễn biến

hòa bình " chống phá cách mạng nước ta , các

thế lực thù địch đang ra sức lợi dụng vấn đề dân

tộc để chia rẽ , kích động đồng bào, xuyên tạc

chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta .

Công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong

giai đoạn mới đang đặt ra những yêu cầu mới

cao hơn , đòi hỏi việc thực hiện chính sách dân

tộc có chất lượng và hiệu quả cao hơn nữa là

MẪN VĂN MAI

trách nhiệm của toàn Đảng , toàn quân và toàn

dân ta.

Thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ

chính trị, thể hiện bản chất truyền thống của

quân đội ; đồng thời, còn là tình cảm sâu nặng

của cán bộ, chiến sĩ quân đội đối với Đảng ,

Tổ quốc và nhân dân . Là một quân đội chiến

đấu, lao động sản xuất và công tác, quân đội ta

có mặt trên khắp mọi miền của Tổ quốc, nhất là

trên các địa bàn chiến lược ở miền núi , biên giới,

hải đảo, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số nên

có điều kiện và khả năng thực hiện tốt chính

sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Mặt khác,

thực hiện tốt chính sách dân tộc sẽ trực tiếp góp

phần xây dựng quân đội vững mạnh.

Thực tiễn đã chứng minh quân đội ta có kinh

nghiệm phong phú trong thực hiện tốt chính

sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta qua các

giai đoạn , thời kỳ cách mạng.

Trước hết, các đơn vị quân đội đóng quân ở

các địa phương tích cực tuyên truyền, vận động,

giác ngộ đồng bào hiểu rõ và thực hiện tốt chính

sách dân tộc của Đảng và Nhà nước .

Công tác tuyên truyền , vận động đồng bào

các dân tộc của quân đội đã góp phần làm cho

* Đại tá , TS , Chủ nhiệm Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa

học , Học viện Chính trị quân sự
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đồng bào hiểu đúng đường lối của Đảng , kiên

định con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa

mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn ;

mặt khác, quân đội tuyên truyền , vận động, giúp

đỡ đồng bào các dân tộc hiểu được cái tốt , cái

xấu ; cái đúng, cái sai, nhận rõ được âm mưu

thâm độc của các thế lực phản động gây hằn thù

dân tộc , gây chia rẽ giữa dân với Đảng, với Nhà

nước, với quân đội. Cácđơn vị quân đội đóng

quân trên các địa bàn phối hợp với cấp ủy , chính

quyền địa phương giải quyết thỏa đáng những

vướng mắc, phức tạp trong quan hệ dân tộc cũng

như các mối quan hệ xã hội khác .

Trong quan hệ với đồng bào các dân tộc thiểu

số, cánbộ, chiến sĩ cần quán triệtsâu sắc và thực

hiện tốt phương châm "kiên nhẫn, thận trọng ,

dân chủ , bình đẳng" , gần gũi , lắng nghe ý kiến

của nhân dân ; phối hợp chặt chẽ với các cấpủy,

chính quyền đoàn thể ở cơ sở và địa phương, bàn

bạc, thống nhất chủ trương , kế hoạch công tác .

Các tổ , đội công tác của các đơn vị đi vào tận

bản, làng, thực hiện "ba cùng " với dân ; qua đó,

nắm được thực trạng tình hình kinh tế , chính trị,

văn hóa, xã hội ở cơ sở và gây được tình cảm

quý mến của nhân dân ; đồngthời, tuyêntruyền

vận động nhân dân tin tưởng và chấp hành quan

điểm , chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước .

Chẳng hạn , Quân khu II , riêng năm 2002 , đã

thành lập 268 tổ, đội công tác chuyên ngành và

liên ngành với 739 lượt cán bộ, chiến sĩ xuống

291 cơ sở. Trên địa bàn Tây Nguyên , từ đầu năm

2002 đến tháng 9-2002 , Binh đoàn Tây Nguyên

cử 107 lượt tổ, đội công tác với hơn 3 000 lượt

cán bộ, chiến sĩ hành quân về các xã , bản ở các

tỉnh Gia Lai và Kon Tum làm công tác vận động

quần chúng . Sau sự kiện Tây Nguyên tháng 2 và

3-2001 càng khẳng định vai trò quan trọng của

quân đội trong công tác dân vận của Đảng và

Nhà nước trên các địa bàn miền núi, vùng đồng

bào các dân tộc thiểu số .

Nhờ có nội dung, phương pháp tuyên truyền

cụ thể, sát hợp , được tổ chức chặt chẽ , nên quân

đội đã thực sự là lực lượng nòng cốt trong công

tác dân vận ở miền núi , vùng đồng bào các dân

tộc thiểu số, góp phần tích cực , chủ động giữ

vững ổn định chính trị ở cơ sở .

Thứhai, tích cực tham gia phát triển kinh tế -

xã hội miền núi.

ở

Bằng những việc làm cụ thể , quân đội đã giúp

đỡ nhân dân các dân tộc thực hiện định canh,

định cư , ổn định cuộc sống, làm đường giao

thông miền núi , xây dựng hệ thống thủy lợi, thủy

điện ,tu sửa trườnghọc, trạm y tế, các công trình

phúc lợi . Các khu kinh tế - quốc phòng mà quân

đội đảm nhiệm , đang thật sự góp phần phát triển

kinh tế - xã hội miền núi , củng cố thế trận quốc

phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Bên cạnh

đấu , quân đội cùng với nhân dân và chính quyền

những hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến

cáccấp địa phương tham gia thực hiện mục tiêu

xóa đói giảm nghèo, ổn định và cải thiện đời

sống,sức khỏe của đồng bào các dân tộc, ở vùng

cao, vùng biên giới. Hướng dẫn bà con chuyển

dịch cơ cấu vật nuôi , cây trồng, xóa bỏ cây thuốc

phiện , thay thế bằng những cây trồng có giá trị

kinh tế cao và phù hợp thổ nhưỡng từng vùng ,

tham gia phổ biến khoa học - kỹ thuật nông , lâm

nghiệp. Quân đội là lực lượng xung kích trong

phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả lũ lụt ,

giúp đỡ nhân dân ổn định cuộc sống . Đặc biệt,

cán bộ chiến sĩ quân đội đã không quản khó

khăn , mở các lớp xóa mù chữ cho con em đồng

bào dân tộc , khám chữa bệnh , hướng dẫn ăn ở vệ

sinh , bảo vệ môi trường , tài nguyên cho đồng

bào, bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan . Tổng kết 10

năm 1990 - 2000 , quân đội tham gia phát triển

kinh tế, văn hóa, xã hội , có thể khẳng định , đây

là lực lượng đóng vai trò quan trọng và hoạt

động có hiệu quả cùng các lực lượng khác đưa

ánh sáng văn hóa, văn minh đến vùng sâu, vùng

xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số , phấn đấu

cho sự bình đẳng dân tộc .

Thứ ba , làm tham mưu, giúp đỡ và trực tiếp

tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng

dân tộc thiểu số ,

Lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ , chiến sĩ đóng

quân trên các địa bàn miền núi , vùng đồng bào
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các dân tộc thiểu số đã tích cực , chủ động phối

hợp với các tổ chức trong hệ thống chính trị

cơ sở, làm tốt vai trò tham mưu , tư vấn và trực

tiếp tham gia xây dựng và nâng cao năng lực ,

hiệu quả lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính

quyền , hoạt động của các ban ngành, đoàn thể

chính trị - xã hội ; đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán

bộ , đảng viên, lực lượng cốt cán cho các địa

phương, nhất là ở các cơsở vùng biên giới, hải

đảo, vùng tôn giáo, dân tộc và các địa bàn trọng

điểm. Thời gian qua, với phương châm cùng ăn,

cùng ở, cùng sinh hoạt, cùng nói tiếng KhơMe,

Bộ đội Biên phòng các tỉnh miền Tây Nam Bộ

đã phối hợp vớihệ thống chính trị cơ sở củng cố

các tổ chức cơ sở đảng , Ủy ban nhân dân xã , chi

đoàn thanh niên , chi hội phụ nữ và tổ an ninh

nhân dân .

Quân đội là lực lượng quyết định trong việc

giữ vững ổn định chính trị trên các địa bànchiến

lược xung yếu. Với tư cách là công cụ bạo lực

cách mạng , quân đội đã góp phần quan trọng vào

việc đập tan những âm mưu , thủ đoạn của kẻ thù

lợi dụng vấn đề dân tộc chống phá cách mạng

nước ta.

Hiện nay , vùng dân tộc - miền núi vẫn giữ

vũng vị trí chiến lược về kinh tế , chính trị, văn

hóa, quốc phòng - an ninh và đối ngoại trong xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để giữ vững chính trị,

các đơn vị đã tập trung xây dựng địa bàn an toàn ,

tham gia giải quyết có hiệu quả các "điểm

nóng" , các vụ khiếu kiện kéo dài ; răn đe và trấn

áp các phần tử phản động, gây rối trật tự - trị an .

Lực lượng vũ trang nói chung, bộ đội địa phương

nói riêng là lực lượng trực tiếp làm nòng cốt bảo

vệ Đảng , chính quyền địa phương , góp phần xây

dựng các đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh .

Trong công cuộc đổi mới hiện nay , sự nghiệp

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đòi hỏi phải tích

cực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung, cán bộ

dân tộc thiểu số nói riêng trong tất cả các lĩnh

vực công tác của Đảng , Nhà nước và các tổ chức,

đoàn thể . Nhiều quân khu , quân đoàn , bộ chỉ huy

quân sự tỉnh , ban chỉ huy quân sự huyện đóng

quân trên các địa bàn miền núi, vùng dân tộc

thiểu số đã phối hợp với địa phương , mở các lớp

tạo nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị cơ sở.

Đội ngũ cán bộ nguồn, sau quá trình đào tạo, bồi

dưỡng trở về công tác ở cơ sở đã trưởng thành,

đảm đương được các cương vị chức trách được

giao và hoàn thành tốt nhiệm vụ , nhiều người có

triển vọng phát triển .

Thứtư , quân đội là lực lượng nòng cốt trong

tăng cường quốc phòng - an ninh, củng cố thế

trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân

dân , giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc

sống ổn định của đồng bào các dân tộc .

về

Tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc, về xây dựng

thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân

dân đặt ra yêu cầu và trách nhiệm to lớn của cả

hệ thống chính trị, trong đó, Quân đội nhân dân

và Công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt. Địa

bàn miền núi, biên giới , vùng đồng bào các dân

tộc thiểu số có vị trí chiến lược quan trọng

quốc phòng - an ninh . Vì vậy, nhiệm vụ củng cố

và tăng cường sức mạnh quốc phòng - an ninh ,

giữ vững ổn định chính trị ở địa bàn miền núi -

dân tộc trở thành nhiệm vụ quan trọng trong xây

dựng thế phòng thủ vững chắc, trực tiếp bảo vệ

cuộc sống của nhân dân các dân tộc .

Xây dựng tiềm lực quốc phòng toàn dân trên

cơ sở xây dựng tiềm lực quốc phòng ở từng địa

bàn , từng cơ sở địa phương , tức là đã tạo được

lực lượng tại chỗ, đảm bảo kịp thời và đủ sức ứng

phó với các tình huống xảy ra . Xây dựng tiềm

lực quốc phòng gắn với việc phát triển kinh tế ,

văn hóa, xã hội , nâng cao đời sống vật chất, tinh

thần của đồng bào các dân tộc thiểu số , xây dựng

cơ sở địa phương vững mạnh toàn diện. Các đơn

vị quân đội , trực tiếp là bộ đội địa phương , Bộ

đội Biên phòng có vai trò quan trọng, trực tiếp

trong công tác xây dựng địa bàn an toàn , giúp

địa phương củng cố kiện toàn lực lượng dân

quân tự vệ , dự bị động viên , đó là lực lượng tại

chỗ trực tiếp giữ vững an ninh chính trị , bảo vệ

bản làng , thôn , xã .

(Xem tiếp trang 49 )
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MƯỜI NĂM THỰC HIỆN

NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 (KHÓA VII) :

Thành công và thách thức

ĐINH CÔNG THOAN " - NGUYỄN HỒNG NGỌC

N

HẬN thức sâu sắc ảnh hưởng của sự

gia tăng dân số quá nhanh đối với sự

phát triển của đất nước, Hội nghị lần

thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng

khóa VII đã ra Nghị quyết số 04 /NQ-HNTW ,

ngày 14-1-1993 "Về chính sách dân số và kế

hoạch hóa gia đình " . Nghị quyết điểm lại tình

hình thực hiện công tác dân số và kế hoạch

hóa gia đình trong thời gian qua, đề ra chính

sách dân số - kế hoạch hóa gia đình trong thời

gian tới nhằm thực hiện mục tiêu tổng quát :

" Thực hiện gia đình ít con, khỏe mạnh, tạo

điều kiện để có cuộc sống ấm no, hạnh phúc ",

với các mục tiêu cụ thể là : "Mỗi gia đình chỉ

có một hoặc hai con, để tới năm 2015 bình

quân trong toàn xã hội mỗi gia đình (một cặp

vợ chồng) có 2 con, tiến tới ổn định quy mô

dân số từ giữa thế kỷ XXI . Tập trung mọi nỗ

lực nhằm tạo chuyển biến rõ rệt ngay trongthập

kỷ 90 này" .

Nhằm thể chế hóa và triển khai thực hiện

Nghị quyết 04/NQ -HNTW , gần mười năm

qua , Đảng và Nhà nước ta ban hành nhiều văn

bån quy phạm pháp luật quan trọng như :

" Chiến lược Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

đến năm 2000 " được Thủ tướng Chính phủ

phê duyệt tại Quyết định số 270 /TTg ngày

3-6-1993 , Chỉ thị số 50 /CT-TW ngày 6-3-1995

của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp

tục đẩy mạnh công tác dân số - kế hoạch hóa

gia đình ; Chỉ thị số 37 /TTg ngày 17-1-1997

của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh

thực hiện Chiến lược dân số - kế hoạch hóa

gia đình đến năm 2000 và Chiến lược Dân số

Việt Nam 2001 - 2010 được Thủ tướng

Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số

147/2000 /QĐ -TTg ngày 22-12-2000. Có thể

nói , trong thập niên cuối cùng của thế kỷ XX,

công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình đã được

Đảng và Nhà nước dành sự quan tâm đặc biệt .

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung

ương 4, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình

đã đạt được những kết quả hết sức khả quan .

Nếu từ năm 1960 đến năm 1992, tỷ lệ sinh chỉ

giảm 13,86 %o (từ 43,9%% xuống 30,04% o),

trung bình mỗi năm chỉ giảm được 0,43%thì

hiện nay, tỷ lệ sinh giảm rất nhanh, từ 28,5%o

năm 1993 xuống 19,0%o năm 2002 , trung bình

mỗi năm giảm được 1 %%, tương đương với

*
Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em

( 1 ) Ủy ban Quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình :

Đường lối, chiến lược và tổchức bộ máy dân số -kế hoạch

hóa gia đình , Hà Nội , 6-1993
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mức của các quốc gia trên thế giới thực hiện

thành công chương trình dân số - kế hoạch

hóa gia đình . Tương tự , tổng tỷ suất sinh cũng

giảm nhanh từ 3,8 con (năm 1989) xuống

2,28 con (năm 2002 ) . Mục tiêu Nghị quyết

Trung ương 4 đề ra là, tới năm 2015 , bình quân

trong toàn xã hội mỗi cặp vợ chồng có 2 con .

Đến năm 1999, khu vực thành thị , ba vùng địa

lý (vùng đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ

và đồng bằng sông Cửu Long) và có thể

phạm vi cả nước đạt được mục tiêu này vào

năm 2005. Tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi

sinh đẻ hiện đang sử dụng biện pháp tránh thai

đã tăng lên đáng kể.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết

Trung ương 4 và kết quả công tác dân số - kế

hoạch hóa gia đình, chúng ta có thể rút ra

những bài học kinh nghiệm như sau :

Thứ nhất, nhận thức đúng vị trí của công

tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trong chiến

lược phát triển đất nước ; chính sách đề ra phù

hợp nên đã được nhân dân đồng tình hưởng ứng

và tích cực thực hiện

Nghị quyết Trung ương 4 xác định : "Công

tác dân số và kế hoạch hóa gia đình là một bộ

phận quan trọng của chiến lược phát triển đất

nước ..., là một yếu tố cơ bản để nâng cao chất

lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình

và của toàn xã hội" . Có 79% số cán bộ lãnh đạo

cấp tỉnh2 khi được hỏi đã rất coi trọng quan

điểm này . Phần lớn các cặp vợ chồng trong độ

tuổi sinh đẻ đã nhận thức được mối quan hệ

giữa gia tăng dân số và phát triển kinh tế , giữa

mức sinh cao ( thể hiện bằng sự đông con) và

đói nghèo. Họ đã thật sự hiểu rằng vấn đề

dân số - kế hoạch hóa gia đình là một trong

những nhân tố cơ bản để nâng cao chất lượng

cuộc sống của từng cá nhân , từng gia đình và

toàn xã hội . Có tới 94,3% số phụ nữ hiện

chưa có con đã mong muốn chỉ có 1 - 2 con ;

4% số phụ nữ hiện có 1 con đã mong muốn chỉ

có 1 - 2 con ; 88% số phụ nữ đã có 2 con mong

muốn chỉ có 1 - 2 con .

Thứ hai, thực hiện đồng bộ các giải pháp ,

trong đó đặc biệt chú ý là vận động , tuyên

truyền và giáo dục gắn liền với đưa dịch vụ kế

hoạch hóa gia đình đến tận người dân

Công tác thông tin, giáo dục, tuyên truyền

được đẩy mạnh về số lượng và chất lượng,

phong phú về hình thức, hấp dẫn về nội dung,

huy động được đông đảo lực lượng người tham

gia với sự đổi mớivề cách làm , đã góp phần

làm cho các tầng lớp nhân dân chuyển biến

nhận thức , hiểu rõ sự cần thiết và lợi ích của kế

hoạch hóa gia đình , chấp nhận gia đình ít con .

Sau khi có Nghị quyết Trung ương 4, đại bộ

phận các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội đã tích

cực tham gia và coi đó là một trong những

nhiệm vụ của mình . Ngoài lực lượng cán bộ của

ngành dân số , y tế vàcác tổ chức Công đoàn,

Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên vốn có bề dày

trong công tác tuyên truyền , đã có thêm nhiều

lực lượng mới tham gia ngày càng tích cực như

các cơ quan của Đảng, các cơ quan thông tấn

báo chí, các bộ, ngành và các đoàn thể , các tổ

chức xã hội .

Đội ngũ cán bộ chuyên trách xã và cộng tác

viên dân số ở thôn, xóm với sự phối hợp, hỗ trợ

của các ngành, đoàn thể quần chúng là lực

lượng nòng cốt . Họ đã góp phần quan trọng vào

sự thành công của công tác dân số - kế hoạch

hóa gia đình .

Các hoạt động truyền thông được tiến hành

đồng bộ. Hằng năm, chương trình đều dành

một khoản kinh phí cho các ngành, đoàn thể ở

Trung ương tiến hành các hoạt động truyền

thông theo sự điều phối chung. Do đó, các hoạt

động truyền thông được tiến hành đồng bộ dưới

nhiều hình thức như hội thảo, nói chuyện, chiếu

(2 ) Đề án đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Trung

ương 4 (khóa VII) về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia

đình, Ban Khoa giáo Trung ương Đảng - Ủy ban Quốc gia

Dân số và Kế hoạch hóa gia đình , Hà Nội , 1-1999

( 3 ) Ủy ban Quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình :

Điều tra Nhân khẩu học và Sức khỏe 1997 , Hà Nội , 3-1998
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vi-đê-ô, pa-nô, khẩu hiệu, quảng cáo, các cuộc

thi văn hóa, thể thao, sinh hoạt câu lạc bộ

những người triệt sản , thực hiện kế hoạch hóa

gia đình , câu lạc bộ gia đình ít con , nuôi con

khỏe , dạy con ngoan.

Các kênh truyền thông được sử dụng đa

dạng (thông tin đại chúng, tuyên truyền , vận

động trực tiếp , văn nghệ dân gian) . Công tác

truyền thông dân số qua các phương tiện thông

tin đại chúng được tăng cả về số lượng và thời

lượng. Các sản phẩm truyền thông đã được sản

xuất và cung cấp cho đối tượng với số lượng

lớn, nội dung phong phú, hình thức đa dạng,

chất lượng được nâng cao, bình quân mỗi hộ

gia đình đã có ít nhất một sản phẩm truyền

thông về dân số - kế hoạch hóa gia đình . Công

tác giáo dục dân số đã được đưa vào trong

các môn học về đạo đức, sinh học, địa lý và tâm

lý giáo dục trong hệ thống các trường phổ

thông , trường đại học và trung học chuyên

nghiệp. Hiện nay, đang nghiên cứu để thử

nghiệm thành môn học riêng trong nhà trường .

Hệ thống dịch vụ kế hoạch hóa gia đình

công cộng được củng cố và phát triển , đồng

thời các mô hình cung cấp dịch vụ linh hoạt,

trực tiếp, theo hình thức " động" đến tận người

dân và người sử dụng.

Thứba , tăng mạnh đầu tư cho công tác dân

số - kế hoạch hóa gia đình và có cơ chế quản lý

hiệu quả

Là một chương trình quốc gia , kinh phí dành

cho công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình

được ghi trong mục ngân sách nhà nước và

được các tổ chức quốc tế, các chính phủ và tổ

chức phi chính phủ ủng hộ . Riêng ngân sách

trung ương, mức đầu tư năm 1992, tức là năm

trước khi có Nghị quyết Trung ương 4 là 27 tỉ

đồng thì năm 2002 là 237 tỉ đồng và năm 2003

là 260 tỉ đồng .

Nhiều địa phương rất hạn hẹp về ngân sách

cũng bổ sung thêm kinh phí cho côngtác này.

Ngoài phần kinh phí trung ương đủ đảm bảo

mức chỉ tối thiểu cho các hoạt động của chương

trình dân số - kế hoạch hóa gia đình tại địa bàn

và theo mục tiêu của trung ương , các địa

phương đều bổ sung kinh phí cho chương trình .

Theo kết quả thống kê chưa đầy đủ, chỉ tính

phần kinh phí sự nghiệp thuộc ngân sách cấp

tỉnh , thành phố đầu tư cho công tác dân số - kế

hoạch hóa gia đình nếu năm 1992 là 4,9 tỉ đồng

thì năm 2000 là 20,2 tỉ đồng.

Để quản lý có hiệu quả nguồn kinh phí

được huy động, chương trình dân số - kế hoạch

hóa gia đình đã định ra được những nguyên

tắc trong cơ chế quản lý . Đó là : 1 - Quản lý

công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình theo

chương trình mục tiêu, 2 - Quản lý thống nhất

các nguồn lực , 3 - Phân bổ hoạt động và kinh

phí công khai ngay từ đầu năm, 4 - Phân cấp rõ

ràng trách nhiệm giữa trung ương và địa

phương, 5 - Đưa tuyệt đại bộ phận kinh phí của

ngân sách trung ương về địa phương và tập

trung nguồn lực cho cơ sở, 6 - Tổ chức thực

hiện, kiểm tra , giám sát và cấp phát kinh phí

theo hợp đồng trách nhiệm . Do đó , đã hạn chế

các hiện tượng tiêu cực và làm tăng hiệu quả sử

dụng kinh phí.

Bên cạnh đó, chúng ta đã tranh thủ sự trợ

giúp của các tổ chức quốc tế về tài chính và

kinh nghiệm trong thực hiện chương trình .

Ngoài sự giúp đỡ của Quỹ Dân số Liên hợp

quốc (UNFPA ), đã có thêm nhiều tổ chức

quốc tế , chính phủ và tổ chức phi chính phủ

quan tâm và hỗ trợ cho chương trình .

Thứ tư , thực thi tốt việc xã hội hóa công

tác dân số trên cơ sở có bộ máy chuyên trách

đủ mạnh

Trong gần 30 năm ( 1963 - 1991 ) , tổ chức bộ

máy làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia

đình luôn luôn có sự thay đổi . Triển khai Nghị

quyết Trung ương 4, ngày 21-6-1993 , Chính

phủ đã ban hành Nghị định 42/CPP về chức

năng, nhiệm vụ , quyền hạn, tổ chức bộ máy và

lề lối làm việc của Ủy ban Quốc gia Dân số

và Kế hoạch hóa gia đình . Hệ thống tổ chức bộ

máy từ trung ương đến các tỉnh , thành phố,
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quận , huyện, xã , phường được xây dựng . Đặc

biệt là Ban Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ở

100 % xã , phường với cơ cấu mở và sự tham gia

của đại diện các ngành , đoàn thể ở địa phương

có một cán bộ chuyên trách và đội ngũ cộng tác

viên (trung bình mỗi xã, phường có 14 cộng tác

viên) đã hoạt động khá hiệu quả.

Hệ thống tổ chức này về cơ bản đã đáp ứng

được hai yêu cầu cơ bản , đó là huy động toàn

bộ xã hộitham gia công tác dân số - kế hoạch

hóa gia đình , đưa công tác truyền thông

dân số - kế hoạch hóa gia đình và các phương

tiện tránh thai phi lâm sàng đến tận người dân ,

đồng thời, quản lý và điều phối các hoạt động

dân số - kế hoạch hóa gia đình thông suốt từ

trung ương đến địa phương.

Sức mạnh xã hội hóa của hệ thống tổ chức

đó đã đem lại kết quả cao trong công tác dân số.

Nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy này tốt hơn

nữa, ngày 5-8-2002, Quốc hội khóa XI, kỳ họp

thứ nhất đã thông qua quyết định thành

lập Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em. Ngày

11-11-2002 , Chính phủ đã ra Nghị định số

94/ 2002 /NĐ -CP về chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân

số - Gia đình và Trẻ em.

Thứ năm , các cấp ủy và chính quyền tăng

cường lãnh đạo, chỉ đạo tổchức thực hiện

2

Mười năm qua công tác dân số - kế hoạch

hóa gia đình đã trở thành một nội dung quan

trọng trong các kế hoạch , chương trình hoạt

động cụ thể của các cấp ủy, chính quyền các

cấp và đoàn thể từ trung ương đến địa phương .

Công tác lãnh đạo và chỉ đạo của các cấp ủy

đảng, chính quyền được cụ thể hóa bằng việcra

các nghị quyết riêng về vấn đề này, có sự kiểm

tra, theo dõi và phân công cán bộ đặc trách .

Điều cần ghi nhận là, các cấp đều xây dựng

chương trình hành động, với những mục tiêu và

cách làm cụ thể, phù hợp với đặc điểm của mỗi

ngành, địa phương ; thường xuyên kiểm tra , mở

hội nghị rút kinh nghiệm ; phân công cán bộ

chủ chốt trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo ; và coi đây

là một chỉ tiêu thi đua để xét duyệt danh hiệu

gia đình văn hóa, phân loại đảng viên , chi bộ,

đảng bộ . Đây chính là điều kiện tiên quyết cho

thành công về công tác này trong 10 năm qua.

Có thể nói kết quả đạt được sau 10 năm triển

khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 là sự

nỗ lực của cả một quá trình tìm tòi, đổi mới, rút

kinh nghiệm trong nước và nước ngoài của toàn

bộ hệ thống làm công tác dân số - kế hoạch hóa

gia đình từ trung ương đến cơ sở ; đặc biệt là sự

sáng tạo của mỗi địa phương trong việc huy

động lực lượng của toàn xã hội tham gia dưới

sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền và

đoàn thể các cấp. Tuy nhiên , những thành công

đó chỉ là bước đầu .

Để tiếp tục gặt hái thành công vững chắc

hơn nữa, chúng ta phải giải quyết hiệu quả

những khó khăn , thách thức rất lớn .

Một là , quy mô dân số lớn và ngày càng

tăng đang và sẽ vẫn là những cản trở đối với sự

phát triển của Việt Nam

Đến năm 2010, trung bình mỗi năm dân

số Việt Nam tăng thêm khoảng 1 triệu đến

1,1 triệu người. Với số dân 76,3 triệu người vào

thời điểm 1-4-1999 , Việt Nam là nước có quy

mô dân số lớn thứ 3 ở Đông Nam Á, thứ 14 trên

thế giới và là một trong những nước có mật độ

dân số thuộc loại cao trong khu vực và trên

thế giới - đứng hàng thứ 3 ở khu vực Đông- -

Nam Á và đứng thứ 13 trong số 42 nước trong

khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Mật độ

dân số nước ta tại thời điểm 1-4-1999 là 231

người/km , gấp 6 lần mật độ chuẩn quốc tế từ

35 đến 40 người/km .

Hai là , mức sinh ở nước ta đã giảm nhưng

những kết quả đạt được còn chưa vững chắc.

Số con trung bình của một phụ nữ trong tuổi

sinh đẻ đã giảm đáng kể trong 10 năm qua (từ

3,8 con đốivới một phụ nữ xuống còn 2,3 con )

và khả năng sẽ đạt mức sinh thay thế vào năm

2005 , tức sớm hơn 10 năm so với mục tiêu đã

đề ra . Tuy nhiên, mức sinh vẫn còn sự chênh

lệch lớn giữa các vùng. Khu vực nông thôn ,
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nơi chiếm gần 80% dân số cả nước có mức sinh

cao hơn khu vực thành thị là 0,9 con (2,6 so với

1,7 con) . Đến năm 1999, ba vùng có tổng mức

sinh bằng và dưới mức thay thế là đồng bằng

sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng và Đông

Nam Bộ (tương ứng là 2,1 ; 2,0 và 1,9) . Ở các

vùng còn lại , mức sinh vẫn trên ngưỡng thay

thế.Hai vùng có mức sinh cao nhất là Tây Bắc

và Tây Nguyên với tổng mức sinh tương ứnglà

3,6 và 3,9 con trên một phụ nữ , gấp 1,6 - 1,7 lần

mức sinh bình quân của cả nước .

Balà , cơ cấu dân số trẻ và đang bước đầu

chuyển dần sang cơcấu dân số già tạo ra những

cơ hội và thách thức đối với sự phát triển

kinh tế - xã hội

Do giảm sinh nhanh và tuổi thọ tăng , dân số

Việt Nam bắt đầu chuyển sang quá trình già

hóa. Theo dự báo , tuổi trung vị sẽ tăng từ

23,2% (năm 2000 ) lên 27,1 % (năm 2010) . Số

trẻ em dưới 15 tuổi mặc dù giảm từ 26 triệu

người (năm 2000 ) xuống 21,8 triệu người

(năm 2010) nhưng vẫn ở mức cao. Người già

trên 60 tuổi trở lên sẽ tăng từ 6,3 triệu người

(năm 2000 ) lên 6,9 triệu người (năm 2010) . Số

người từ 15 đến 59 tuổi tăng từ 45,4 triệu người

(năm 2000 ) lên 58,7 triệu người (năm 2010) .

Bốn là , chấtlượngdân sốthấp chưa đáp ứng

được yêu cầu về nguồn nhân lực có chất lượng

cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện

đại hóa đất nước

Các tố chất về thể lực của người Việt Nam

còn hạn chế, đặc biệt là chiều cao, cân nặng và

sức bền . Năm 1998, tỷ lệ trẻ sơ sinh nặng dưới

2 500 g chiếm 8% . Năm 2000, tỷ lệ trẻ em dưới

5 tuổi suy dinh dưỡng cao chiếm 33,1 %.Đáng

lưu ý là , vẫn còn 1,5 % số dân bị thiểu năng về

thể lực và trí tuệ . Số người nhiễm HIV /AIDS

ngày càng tăng . Tính đến 31-10-2002 , cả nước

đã có tới 56 495 người nhiễm HIV/AIDS, đặc

biệt là 95,5% số người nhiễm HIV /AIDS ở

trong độ tuổi từ 13 đến 49.

Tại thời điểm 1-4-1999 , trong đó có 6,8

triệu người từ 10 tuổi trở lên chưa bao giờ đến

trường, trong đó có 5,3 triệu người hoàn toàn

không biết chữ . Số người đã qua đào tạo nghề

nghiệp và chuyên môn kỹ thuật chỉ chiếm 7,6%

dân số từ 13 tuổi trở lên , trong đó có 2,3% là

công nhân kỹ thuật và nhân viên nghiệp vụ

có bằng cấp, 2,8% có trình độ trung học chuyên

nghiệp, 0,7% cao đẳng, 1,7% đại học và 0,1 %

có trình độ trên đại học . Theo tiêu chuẩn

quốc tế , quan hệ tỷ lệ đào tạo giữa ba loại trình

độ chuyên môn kỹ thuật là : Đại học và trên

đại học 1 ; trung học chuyên nghiệp 4 ; công

nhân kỹ thuật 10 ( 1 - 4 - 10) thì ở nước ta tại

thời điểm 1-4-1999 là 1 - 1,13 - 0,92 chứng tỏ

Việt Nam có một cơ cấu đào tạo bất hợp lý .Để

tránh nguy cơ tụt hậu , cùngvới việc giải quyết

vấn đề quy mô dân số đòi hỏi phải xây dựng và

thực thi chiến lược dân số dài hạn nhằm nâng

cao chất lượng dân số Việt Nam về cả thể lực

và trí lực .

Năm là , di dân tự do và những biến động

của lực lượng lao động là những thách thức lớn

đối với sự phát triển bền vững của đất nước

trong cả hiện tại và tương lai

Bên cạnh những mặt tích cực, di dân tự do

và sự di chuyển của lực lượng lao động theo

mùa vụ đã và đang trực tiếp làm trầm trọng

thêm việc đáp ứng những dịch vụ xã hội cơ bản,

gây ô nhiễm môi trường sống, tàn phá tài

nguyênvà gia tăng các tệ nạn xã hội. Cho đến

nay, di dân tự do và sự di chuyển của lực lượng

lao động theo mùa vụ vẫn chưa được quản lý để

phát huy mặt tích cực và hạn chế những tác

động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội

của đất nước .

-

Để giải quyết từng bước các vấn đề dân

số nóitrên , Thủ tướng Chính phủ đã phê

duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn

2001 - 2010 và Chiến lược Chăm sóc sức

khỏe sinh sản giai đoạn 2001 2010. Với

những kết quả và bài học kinh nghiệm qua

10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4,

chúng ta tin tưởng rằng, vấn đề quy mô, cơ cấu ,

chất lượng dân số và phân bố dân cư sẽ được

giải quyết một cách tốt nhất, thực sự trở thành

yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của

đất nước . D
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Xây dựng chỉ số phát triển con người

của tỉnh Quảng Ngãi :

VẤN ĐỀ VÀ GIẢIGIẢI PHÁP

PHẠM HOÀI HẢI

Q

UẢNG Ngãi là tỉnh duyên hải miền

Trung diện tích 5 116km, số dân gần

1,3 triệu người. Nằm trên trục đường

giao thông xuyên Việt Bắc - Nam , lại có quốc lộ

24 nối liền với vùng đất Tây Nguyên, có cảng

biển nước sâu Dung Quất gần đường hàng hải và

sân bay quốc tế Chu Lai , Quảng Ngãi có lợi thế

về giao thông đường sắt, đường bộ, đường hàng

không và đường biển . Đây là một trong những

điều kiện cần thiết để thu hút đầu tư của các đối

tác trong và ngoài nước .

Nhân dân Quảng Ngãi có truyền thống cách

mạng kiên cường , lao động sáng tạo và hiếu học,

là quê hương của khởi nghĩa Ba Tơ , Trà Bồng

quật khởi, chiến thắng Ba Gia, Vạn Tường hiển

hách đã ghi nét son chói lọi trong lịch sử dân tộc

miền Trung vào đầu thế kỷ XXI. Việc hình thành

và phát triển vùng kinh tế trọng điểm này sẽ tạo

điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã

hội của Quảng Ngãi. Song, cũng đặt ra nhiều vấn

đề cần quan tâm giải quyết như kết cấu hạ tầng

kỹ thuật , vệ sinh môi trường, trong đó vấn đề

cung ứng nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật

cao là nhu cầu cấp bách .

Quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế

đã , đang và sẽ diễn ra với nhịp độ ngày càng

nhanh thì thông tin về vị trí và lợi thế so sánh của

mỗi nước trở thành nhu cầu bức xúc. Đáp ứng

yêu cầu này trên thế giới thường sử dụng hai chỉ

tiêu để so sánh trình độ phát triển của các nước ,

đó là chỉ tiêu tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và

chỉ số phát triển con người (HDI). Chính vì lẽ đó,

tỉnh Quảng Ngãi quan tâm đến việc tính toán chỉ

Việt Nam và cũng là nơi ghi lại tội ác khủng số HDI, để làm cơ sởhoạch định chiến lược phát

khiếp của bọn đế quốc trong vụ thảm sát Sơn

Mỹ, làm thức tỉnh lương tri nhân loại .

triển kinh tế - xã hội của địa phương mình . Để

nhanh chóng thực hiện yêu cầu cấp thiết này

Vừa qua , Chính phủ quyết định thành lập Quảng Ngãi thực thi một số giải pháp nhưđiều

3 khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh ,

trong đó có khu công nghiệp phức hợp Dung

Quất (diện tích 14 000 héc-ta) là khu công

nghiệp lọc hóa dầu đầu tiên của nước ta , nơi tập

trung các ngành công nghiệp nặng với quy mô

lớn, là trung tâm kinh tế , văn hóa, khoa học của

tra thực trạng và bước đầu tính toán các chỉ tiêu

một số lĩnh vực kinh tế - xã hội ở địa phương .

của HDI , hoạch định mục tiêu phát triển trên

* Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
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I - Những nghiên cứu bước đầu về chỉ số

HDI ở Quảng Ngãi

1 - Sự cần thiết phải nghiên cứu và tính chỉ

số HDI

Để đánh giá trình độ phát triển một cách toàn

diện, Liên hợp quốc đã đưa ra chỉ số phát triển

con người (Human development index, viết tắt là

HDI). Chỉ số HDI là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh

tác động tăng trưởng kinh tế xãhội, được xây

dụng dựa vào 3 chỉ số sau :

- Chỉ số GDP bình quân đầu người : được tính

bằng đô-la Mỹ (USD) theo tỷ giá sức mua tương

đương (PPP) .

·
Chỉ số trình độ học vấn : được đo bằng sự

kết hợp của 2 chỉ tiêu tỷ lệ biết chữ và tỷ lệ đi

học.

-
- Chỉ số tuổi thọ bình quân .

Tại Việt Nam , chỉ tiêu HDI đã được Trung

tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn quốc gia áp

dụng tính toán cho cả nước . Tuy nhiên, chỉ tiêu

này đến nay chưa được các ngành của trung ương

triểnkhai áp dụng cho các tỉnh , thành phố, mặc

dù lãnh đạo các cấp , các ngành tại địa phương rất

quan tâm , vì đó cũng là một trong những cơ sở

khoa học để hoạch định chính sách kinh tế -

xã hội phù hợp với điều kiện thực tế của từng

địa phương.

Trước yêu cầu bức xúc về chỉ tiêu này đối với

việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của

địa phương, và nhằm cung cấp thông tin cho các

tổ chức quốc tế cũng như cho các đối tác kinh tế

nước ngoài vào đầu tư , giúp đỡ , tỉnh Quảng Ngãi

đã bước đầu thực hiện một số giải pháp để

nghiên cứu , tính toán chỉ số HDI trên phạm vi

toàn tỉnh .

2 - Phương pháp tính HDI của tỉnh Quảng

Ngãi

Để tính được HDI phải tính được 3 loại chỉ

số : Chỉ số GDP bình quân đầu người bằng USD

theo tỷ giá sức mua tương đương, chỉ số trình độ

học vấn và chỉ số tuổi thọ bình quân .

Về chỉ số GDP : Để tính được chỉ số GDP

bình quân đầu người bằng USD theo tỷ giá sức

mua tương đương, trước hết phải xác định được

GDP của từng địa phương theo 2 loại giá : giá

hiện hành và giá so sánh 1994. Thực tế của

Quảng Ngãi cho thấy, khó khăn lớn nhất trong

việc tính GDP là các số liệu chưa đầy đủ, vì chỉ

tiêu GDP được tính theo phạm vi lãnh thổ kinh

tế và được xác định theo đơn vị thường trú ,

nhưng các địa phương thường không thống kê

hết hoặc không thống kê được đối với một số

lĩnh vực, một số ngành . Cụ thể là, những đơn vị

chi nhánh hoặc đơn vị hạch toán phụ thuộc đóng

trên địa bàn có "công tymẹ" ở tỉnh khác ; những

đơn vị hạch toán toàn ngành như bưu chính

viễn thông, ngân hàng - tín dụng, bảo hiểm ...

Mặt khác, nền kinh tế của địa phương chưa phản

ánh đúng thực chất vì muốn chạy theo thành tích ,

chạy theo mục tiêu các nghị quyết của một số

đơn vị .

·
- Về chỉsố trình độ học vấn : Để tính được chỉ

số trình độ học vấn phải tính được tỷ lệ người

·

biết chữ và tỷ lệ người đi học. Ở đây , chúng tôi

muốn đề cập đến chỉ tiêu tỷ lệ người đi học . Để

tính được chỉ tiêu này phải xác định được số

người từ 6 đến dưới 24 tuổi đang đi học phổ

thông , trung học chuyên nghiệp và đại học. Như

vậy đối với những tỉnh, thành phố có các trường

đại học, cao đẳng thì ở đó sẽ có chỉ số trình độ

học vấn cao hơn và ngược lại , các tỉnh không có

các trường đại học, cao đẳng, học sinh của tỉnh

mình phải đi học ở tỉnh thành khác thì chỉ số này

sẽ bị thấp đi . Do đó, để tính được số học sinh của

các trường cao đẳng , đại học theo chỉ số này quả

thật là khó khăn .

3 - Một sốkết quả HDI của tỉnh Quảng Ngãi

năm 2001

HDI được tính bằng công thức tổng quát sau :

W(y) + Ti+ HV

HDI=

3

(1)
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Trong đó :

- W (y) là chỉ số GDP bình quân đầu người :

tính bằng USD theo tỷ giá sức mua tương đương .

(W (y) là hàm số của y , với y là GDP bình

quân ... trong S) .

- HV là chỉ số học vấn .

- Ti là chỉ số tuổi thọ bình quân.

Để có những số liệu phục vụ cho việc tính

toán này cần có tổ chức điều tra thu nhập thông

tin theo các quy trình riêng :

Một là : Điều tra tính chỉ số GDP bình quân

đầu người bằng đồng đô -la Mỹ theo tỷ giá sức

mua tương đương.

Trước tiên phải xác định GDP bình quân đầu

người của tỉnh năm 2001 bằng đồng tiền

Việt Nam theo giá so sánh năm 1994. Sau đó,

dùng tỷ giá sức mua tương đương giữa đồng

đô-la Mỹ và đồng Việt Nam ( 1 USD = 1 394

đồng Việt Nam theo giá năm 1994) để chuyển

đổi GDP bình quân đầu người bằng tiền Việt

Nam theo giá so sánh năm 1994 sang đồng đô- la

Mỹ theo tỷ giá sức mua tương đương .

Chỉ số GDP bình quân đầu người bằng đồng

đô-la Mỹ theo tỷ giá sức mua tương đương được

tính toán dựa theo công thức do ông Anand. và

Sen đưa ra năm 1999, áp dụng cho tất cả các

nước trên thế giới để hiệu chỉnh GDP thực tế khi

tính chỉ số phát triển con người như sau :

-

Chỉ số GDP =

Trong đó :

lgy - Igymin

-

Igymax - Igymin

(2)

y : GDP bình quân đầu người tính bằng

USD theo tỷ giá sức mua tương đương (gọi là

PPP $ ).

-

- Ymin

100 USD

-
Ymax

40 000 USD

: PPP $ tối thiểu được tính bằng

: PPP $ tối đa được tính bằng

* GDP bình quân đầu người năm 2001 bằng

đồng tiền Việt Nam theo giá so sánh 1994 :

GDP tiền VN

năm 2001(giá 1994 )

Dân số trung bình

năm 2001

2.463.532.000.000

(đồng )

1.230.476 (người)

= 2 002 097 (đồng)/người/năm

* GDP bình quân đầu người năm 2001 bằng

đô- la Mỹ theo giá sức mua tương đương (PPP $) .

2 002 097 (đồng)

y =

1 394 (đồng)

y = 1 436 USD /người/năm .

Thay thế y vào công thức (2), tính được chỉ

số GDP bình quân đầu người bằng USD theo tỷ

giá sức mua tương đương.

W(y)=

=

Lg 1.436 - Lg 100
3,157 - 2

Lg 40.000 - Lg 100
4,602-2

1,157

2,602

W(y) = 0,444

Hai là : Điều tra tính chỉ sốhọc vấn , ký hiệu

là HV .

Chỉ số học vấn HV được xác định và tính toán

theo công thức sau

HV =

2C + H

Trong đó :

(3)

3

- C là tỷ lệ người biết chữ

- H là tỷ lệ người đi học

Để có số liệu về chỉ số học vấn (trình độ học

Kết quả số liệu điều tra được tính cho các vấn ) ta phải điều tra xác định được hai chỉ tiêu tỷ

bước trên như sau : lệ biết chữ (C ) và tỷ lệ đi học (H) .
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C=

Số người 10 tuổi trở lên biết chữ trong năm 2001

Dân số từ 10 tuổi trở lên trong năm 2001

x 100

Tuổi thọ là số năm trung bình mà một người

có thể dự tính sống thêm . Tuổi thọ được tính

thông qua bảng sống, bảng này được dùng để mô

Kết quả số liệu điều tra thay vào công thức phỏngmức chết trong suốt cuộc đời của một dân

trên như sau :

839 492

C = x 100

946 974

C= 88,65%

H=

Số học sinh cấp I + cấp II + cấp III năm 2001

Dân số từ 6 đến 17 tuổi năm 2001

x 100

Kết quả số liệu điều tra thay vào công thức

trên như sau :

H =

304 142

350 070

H= 86,88%

x 100

Thay thế các số liệu này vào công thức (3) ,

tính được chỉ số học vấn HV :

2 x 88,65% + 86,88%

số . Để tính được bảng này chúng tôi khai thác

thông tin từ cuộc Tổng điều tra dân số, ngày 1-4-

1999, để lập cho từng độ tuổi và dùng số liệu tỷ

lệ chết đặc trưng theo tuổi thông qua cuộc điều

tra biến động dân số hằng năm do Cục Thống kê

tỉnh thực hiện để ước lượng số sống và số chết

của tuổi già liên tiếp, cũng như tổng số năm

người của cuộc đời mà những người đã sống qua

ở mỗi khoảng tuổi và độ dài trung bình của cuộc

đời ở mỗi độ tuổi .

·

Được sự giúp đỡ của với các chuyên gia

thống kê dân số ở Tổng cục Thống kê và sự hỗ

trợ của phần mềm chương trình MORTPAK-

LITE , chúng tôi đã tính toán tuổi thọ bình

quân năm 2001 của dân số tỉnh Quảng Ngãi là

ti = 69,2 tuổi.

Thay thế số liệu tuổi thọ bình quân thực tế

vào công thức (4) , tính được chỉ số tuổi thọ bình

quân (Ti) năm 2001 của tỉnh Quảng Ngãi như

HV =

HV = 0,880

3

2,6418 sau :

69,2- 25 44,2

3

Ti =

85-25 60

Ti = 0,736

Ba là : Điều tra tính chỉ số tuổi thọ trung

bình , ký hiệu là Ti

Chỉ số tuổi thọ bình quân được tính theo công

thức sau :

Thay thế các chỉ số W(y) , HV , Ti vừa tính

toán được ở trên vào công thức ( 1 ) , tính được

HDI năm 2001 như sau :

ti - tmin

Ti =
(4)

tmax - tmin

0,444 + 0,880 +0,736 2,068

HDI =

3 3

HDI = 0,690

-

Trong đó :

- Ti là chỉ số tuổi thọ bình quân

ti
là tuổi thọ bình quân thực tế

- Umin là tuổi thọ tối thiểu 25 tuổi

- Imax : Tuổi thọ tối đa 84 tuổi.

Trong quá trình xây dựng , tính toán chỉ số

HDI của địa phương chúng tôi gặp những khó

khăn sau :

-
Đây là lần đầu tiên Cục Thống kê tổ chức

điều tra tính toán chỉ số HDI theo yêu cầu thông
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tin của Ủy ban nhân dân tỉnh . Do vậy , số liệu của

chỉ tiêu này những năm trước đây không có nên

việc so sánh trong quá trình nghiên cứu và phân

tích rất khó khăn.

-
Thiếu phương pháp hướng dẫn và trao đổi

kinh nghiệm trong quá trình tính toán .

-
Số liệu thống kê dùng để tính toán chỉ số

HDI như số liệu về GDP, số liệu về dân số, về

giáo dục... của địa phương chưa thật sự chuẩn

xác và cập nhật kịp thời .

·

- Thiếu thông tin về HDI của cả nước và của

các tỉnh , thành phố, dùng làm cơ sở để so sánh

vị trí từng chỉ tiêu, nhằm giúp cho lãnh đạođịa

phương xác định chiến lược , kế hoạch phát triển

trong từng lĩnh vực .

Để khắc phục những bất cập đó, bước đầu Ủy

ban nhân dân tỉnh đã đi sát chỉ đạo và đầu tư

kinh phí để Cục Thống kê tỉnh có đủ điều kiện

tiến hành điều tra , khảo sát và đánh giá, so sánh .

Đồng thời khai thác nguồn số liệu sẵn có từ cuộc

Tổng điều tra dân số năm 1999, điều tra biến

động dân số hằng năm , số liệu về GDP của tỉnh ...

Tranh thủ sự giúp đỡ của các chuyên gia thuộc

Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia , Vụ Dân số

thuộc Tổng cục Thống kê trong quá trình tính

toán một số chỉ tiêu như tuổi thọ bình quân, GDP

theo sức mua tương đương ...

II - Mục tiêu và giải pháp phát triển chỉ số

HDI ở Quảng Ngãi trong giai đoạn trước mắt

1 - Đẩy nhanh phát triển kinh tế , đảm bảo

tăng trưởng GDP bình quân từ 10 đến 11 % , (nếu

tính sản phẩm Nhà máy lọc dầu số 1 thì tăng

trưởng bình quân đạt 18 tới 19%) . Để đạt được

điều đó, tỉnh đang tập trung chuyển dịch cơ cấu

kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp và

dịch vụ ; công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông;

nghiệp , nông thôn , đầu tư phát triển ngành thủy

sản một cách bền vững. Góp phần cùng trung

ương đẩy nhanh tiến độ phát triển khu công

nghiệp phức hợp Dung Quất và Nhà máy lọc

dầu số 1 , tăng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa.

Chăm lo giải quyết việc làm cho người lao động,

xóa hết hộ đói , giảm mạnh hộ nghèo, nâng cao

chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho

nhân dân .

2 - Tập trung công tác đào tạo cung ứng

nguồn nhân lực cho sự phát triển . Muốn làm

được điều này, tỉnh đang củng cố hệ thống giáo

dục từ giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học,

trung học cơ sở, trung học phổ thông và hệ thống

trường chuyên nghiệp của tỉnh, đảm bảo cho mọi

công dân trong độ tuổi được đi học ; đồng thời ,

tập trung giữ vững thành quả xóa mù chữ , phổ

cập giáo dục tiểu học và tiến tới hoàn thành phố

cập trung học cơ sở, phát triển mạng lưới giáo
cập trung học cơ sở , phát

dục thường xuyên, tạo mọi điều kiện cho người

dân trí của địa phương . Bên cạnh đó, tỉnh còn

dân được học tập suốt đời, nâng cao mặt bằng

đầu tư cho sự phát triển nhân tài, củng cố các

trường chuyên, lớp chọn, bồi dưỡng học sinh

giỏi , học sinh năng khiếu nhờ vậy mà hàng năm

số học sinh đạt giải quốc gia, Ô-lym-píc quốc tế

và trúng tuyển vào các trường đại học chiếm tỷ

lệ cao . Để đạt được vấn đề trên , tỉnh đã tập trung

xây dựng các cơ chế chính sách như : Chế độ tiền

lương cho giáo viên mẫu giáo mầm non, chế độ

khuyến khích vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt

khó khăn , chính sách khuyến học, chính sách thu

hút nhân tài ; xây dựng các đề án đào tạo bồi

dưỡng giáo viên , đề án xây dựng trường chuẩn

quốc gia , tăng cường cơ sở vật chất trường học ,

xóa phòng học tranh tre nứa lá , kiên cố hóa

trường học , đảm bảo điều kiện cần thiết nhằm

nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

3 - Tập trung nâng cao chất lượng dân số,

củng cố và kiện toàn mạng lưới y tế, xây dựng hệ

thống khám chữa bệnh ; đồng thời , xây dựng hệ

thống y tế dự phòng để chủ động ngăn ngừa các

mầm mống bệnh tật phát sinh . Phòng chống

bệnh do tệ nạn xã hội , nhất là HIV/AIDS, bảo

đảm chăm sóc sức khỏe nhân dân, phấn đấu giảm

tỷ lệ tử vong do bệnh tật , thực hiện công bằng

trong khám chữa bệnh . Chú trọng đúng mức đến
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công tác dinh dưỡng, vệ sinh môi trường, chăm

lo các hoạt động văn hóa tinh thần , góp phần

nâng cao tuổi thọ người dân.

III - Một số kiến nghị

Từ thực tiễn xây dựng và tính toán chỉ số phát

triển con người của địa phương, chúng tôi xin

kiến nghị với trung ương một số vấn đề sau đây :

1 - Sớm cho phép áp dụng chỉ số HDI từ trung

ương đến địa phương, nhất là sớm thể chế hóa để

cơ quan nhà nước thực hiện .

2 - Tổng cục Thống kê cần phối hợp với các

bộ, ngành công bố kịp thời các chỉ số , giúp đỡ

các địa phương những phương pháp tính toán cụ

thể hơn . Đồng thời, giám sát chặt chẽ số liệu

GDP của các tỉnh , thành phố và có phương pháp |

phân bổ số GDP còn thiếu cho các địa phương .

Có như vậy, các tỉnh , thành phố mới phản ánh

một cách khách quan và tương đối sát với nền

kinh tế của địa phương. Đối với chỉ tiêu tỷ lệ

người đi học , nên chăng chỉ tính những người từ

6 đến 17 tuổi hiện đang đi học các bậc học phổ6

thông, vì số liệu thu thập tương đối chính xác và

dễ dàng hơn .

3 - Cần quán triệt nhận thức cho các cấp, các

ngành đến tận địa phương và cơ sở xã, phường

để có kế hoạch thực hiện HDI hằng năm, đảm

bảo tính pháp lý .

4 - Có chỉ thị hoặc quyết định để các địa

phương thực hiện vào kế hoạch 2003 .

5 - Tăng cường củng cố và tạo điều kiện

thuận lợi cho ngành thống kê , cả thống kê nhà

nước và thống kê ngành , nhất là ở cấp quận,

huyện, xã, phường.

6 - Tiếp tục đầu tư cho các tỉnh nghèo, vùng

sâu, vùng xa, miền núi , hải đảo như chương trình |

phát triển giáo dục đào tạo, mạng lưới cơ sở, kiên

cố hóa trường học , Chương trình 135 ...

7 - Tăng cường đầu tư và có chính sách cho

công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình và bảo

vệ trẻ em nhằm nâng cao chất lượng dân số. D

|

|

|

|

|

|

|

QUÂN ĐỘI ...

( Tiếp theo trang 38)

Các đơn vị ở từng cấp đã cùng với địa

phương xây dựng kế hoạch phòng thủ khu vực

trọng điểm, huy động lực lượng quốc phòng - an

ninh tại địa bàn , gắn việc xây dựng quốc phòng -

an ninh với việc bảo vệ cuộc sống hằng ngày của

đồng bào các dân tộc ; thường xuyên
bổ

điều chỉnh phương án tác chiến, tổ chức luyện

tập , diễn tập sát với thực tế ; chủ động ngăn chặn

và có kế hoạch phòng chống nhằm làm thất bại

mọi luận điệu xuyên tạc , đẩy lùi các hoạt động

phá hoại nhiều mặt của kẻ địch .

sung,

Những năm qua, lực lượng vũ trang nói

chung, quân đội ta nói riêng đã thường xuyên

đẩy mạnh tuyên truyền , giáo dục ý thức quốc

phòng toàn dân và truyền thống đấu tranh của

các dân tộc cho đồng bào các dân tộc . Chương

trình giáo dục quốc phòng đã được đưa vào

giảng dạy trong các nhà trường . Nhờ vậy , đồng

bào các dân tộc thiểu số ngày càng hiểu rõ tầm

quan trọng của việc xây dựng nền quốc phòng

toàn dân , hiểu rõ âm mưu thủ đoạn của kẻ thù ,

hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ trong sự nghiệp

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa .

Các đơn vị quân đội đóng quân trên các địa bàn

luôn coi trọng việc xây dựng, củng cố địa bàn an

toàn , vững mạnh là một nhiệm vụ cấp bách . Dựa

chắc vào dân , kết hợp chặt chẽ và phát huy được

sức mạnh to lớn của nhân dân các dân tộc, xây

dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh

nhân dân trên các địa bàn chiến lược , tăng cường

sức mạnh bảo vệ Tổ quốc. Thường xuyên chăm

lo tổ chức , động viên nhân dân các dân tộc tham

gia tích cực vào công cuộc xây dựng và củng cố

quốc phòng - an ninh , xây dựng và củng cố địa

phương về mọi mặt, xây dựng được thế trận lòng

dân vững chắc. Đó là điều kiện để các đơn vị

quân đội xây dựng lực lượng, thế trận và hậu cần

tại chỗ, đảm bảo cho việc triển khai tác chiến kịp

thời của bộ đội . D
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Bài học

du

V

và

-ỪA trúng cử vào Ủy viên

Ban Thường vụ Tỉnh ủy

K , ông B được điều đi

làm Bí thư Huyện ủy một huyện

"nóng" nhất tỉnh .

Là cán bộ được đào tạo khá

bài bản - dường như đi học nhiều

hơn đi công tác - nên ông tự nhận

thấy cái vốn thực tiễn của mình

còn quá mỏng . Trước ngày nhận

chức,ông đến nhà cụQ - một bậc

lãonhân nổi danh là "mưu sĩ" của

tỉnh - để tầm sư học đạo . Cụ Q.

không nói dài , kinh nghiệm của

cụ cho biết - “hướng đạo” hiệnđại

bây giờ phải ngắn và đọng để dễ

nhớ . Cụ chỉ dặnđi dặn lại độc một

câu : Mọi việc dù khó đến đâu ,

anh cần nhớ cho tôi hai chữ ấn và

an là đủ .

Ông B. vững dạ vác "túi càn

khôn " đó về huyện . Ông nghĩ

bụng, ấn là ấn tượng - nghĩa là

chọn việc để làm, phải gây tiếng

vang , phải thật ấn tượng. Vì đã có

tiếng là làu thông thiên kinh vạn

quyển nên dù ở huyện, xuống xã,

thậm chí về làng, xóm, ông B cứ

sách này sách nọ, rồi ca dao, hò ,

vè thậm chí cả tiếng Tây, tiếng

Tàu lôi ra trình diễn . Có lần về

một xã, trời đã quá ngọ, ông vẫn

say sưa diễn trường ca những học

AJ

NAMDŨNG

thuyết kinh tế nổi tiếng thế giới....,

trong lúc người nghe cần ông cho

ý kiến chỉđạo về trồng cây gì,ý kiến chỉđạo về trồng cây gì ,

nuôi con gì, chuyển dịch cơ cấu

kinh tế ra sao cho hiệu quả. Thấm

thoát đã một năm , ông nhẩm tính ,

cứ bình quân 2 tuần kể cả thứ bảy,

chủ nhật ông có 3 cuộc đăng đàn ,

vị chi một năm ông đã có 78 cuộc

diễn thuyết. Ông nghĩ, như thế

quả là hiếm có, quả là danh bất hư

truyền . Ấy thế nhưng , cuối năm

khi kiểm điểm , Ban Thường vụ

Huyện ủy lại phê ông kịch liệt. Vì

những bài phát biểu của ông tuy

“ hay ” nhưng cơ sở không “ tiêu

hóa” được và nhân dân càng

không cần những thứ ấy . Ông rất

buồn, vì sự đầu tư công phu

nhưng chữ ấn lại thất bại .

Năm cũ qua đi , năm mới đã

tới, Ông B chuyển chiến thuật

sang chữ an . Theo ông hiểu an là

an toàn . Đã là an toàn thìthượng

sách là không nói , không đấu , cứ

dùng bài “ im lặng là vàng” hẳn sẽ

đắc địa . Nhiều người thấy lạ, họp

Ban Thường vụ Huyện ủy , trước

các ý kiến rất khác nhau, ông lại

kết luận chung chung là đồng chí

nào nói cũng có lý , cũng đúng với

bối cảnh thực tế của ngành mình .

Vì vậy ta cứ làm theo Nghị quyết

của tỉnh là không sai .

Đi xã , ông cử các đồng chí

khác đi . Ông tâm niệm, bất động

chắc sẽ an . Ông cũng không bộc

bạch chủ kiến riêng. Ngành nào

đến xin ý kiến thì ông nói việcý

này sang hỏi ý kiến đồng chí Phó

Bí thư , việc kia sang xin sự chỉ

đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban

nhân dân , v.v .. Đôi khi phải giải

quyết công việc gấp, bứcxúc ông

vẫn chờ đủ các thành phần để họp

rồi lấy theo ý kiến số đông. Nếu

tỷ lệ các ý kiến là 50 - 50 thì ông

“hoãn binh chi kế” : Để kỳ sau ta

bàn tiếp vì việc này cần thận

trọng , cho "chín" đã ... chưa đi đâu

mà vội . Cứ như vậy, ông B cầm

cự cũng được 365 ngày . Một năm

nữa lại trôi đi . Ông chắc mẩm

năm nay chắc không “ gắt” như

năm ngoái . Vậy mà khi kiểm

điểm cuối năm , không khí không

những gắt hơn mà còn "nóng" và

rất "bỏng" . Nhiều ý kiến đề nghị

tỉnh xem xét đưa ông trở lại tỉnh ,

vì sự phát triển và dân sinh của

một huyện đông dân nhất tỉnh .

Ông B được trở lại điểm xuất

phát cách đây 2 năm . Có điều

khác là, từ sau Hội nghị giữa

nhiệm kỳ của Đảng bộ tỉnh K,

ông thôi giữ chức Ủy viên Ban

Thường vụ Tỉnh ủy . Thế mới biết ,

thực tiễn cuộc sống chỉ thừa nhận

những ai , những gì mà nó cần, và

kinh nghiệm dù hay dù đúng

nhưng áp dụng một cách máy

móc, cứng nhắc không phải bao

giờ cũng thành công . Ông ngộ ra

điều ấy tuy hơi muộn nhưng còn

hơn không . Vì ông mới ở tuổi ngũ

tuần . D
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DA

CON ĐƯỜNG CỦA ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ TIẾN ĐỘ XÃ HỘI

NGUYỄN VIẾT THẢO

T

]HÁNG 7 năm nay, Đảng Cộng sản và

nhân dân Cu-ba kỷ niệm 50 năm

Cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa

(26-7-1953 - 26-7-2003 ), mở đầu quá trình đấu

tranh cách mạng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa

xã hội trên Hòn đảo Xanh của vịnh Ca- ri-bê .

Nửa thế kỷ đã trôi qua, càng khẳng định ý

nghĩa lịch sử của sự kiện trọng đại này đối với

dân tộc Cu-ba và các dân tộc khác ở khu vực Mỹ

La -tinh .

Cuộc tấn công pháo đài Môn -ca-đa là sự kế

tục tất yếu của sự nghiệp cách mạng giải phóng

dân tộc Cu -ba , khởi đầu từ giữa thế kỷ XIX ,

chống thực dân đếquốc. Hòa trong cao trào cách

mạng giải phóng dân tộc Mỹ La-tinh, các lực

lượng cách mạng Cu-ba đã phát động kháng

chiến chống thực dân Tây Ban Nha năm 1868.

Sau khi bị mất hầu hết các thuộc địa ở Mỹ

La- tinh , thực dân Tây Ban Nha lui về cố thủ

tại hai thuộc địa cuối cùng là Cu-ba và Pu-éc-tô

Ri- cô . Bởi vậy , các lực lượng nghĩa quân Cu-ba

phải đương đầu với một kẻ thù đang dốc toàn bộ

sức mạnh nhằm quyết giữ những trọng điểm

chiến lược ở Tây bán cầu . Cuộc kháng chiến kéo

dài 10 năm, đến năm 1878 bị thất bại . Nhân dân

Cu-ba phải tiếp tục sự nghiệp cách mạng của

mình bằng những cuộc khởi nghĩa mới, tiêu biểu

là cuộc khởi nghĩa năm 1895 do vị Anh hùng

giải phóng dân tộc Hô-xê Mác-ti lãnh đạo. Lần

này , các lực lượng cách mạng Cu-ba cũng không

thành công do sự can thiệp đầy tính xâm lược

của chủ nghĩa tư bản Mỹ mới chuyển thành chủ

nghĩa đế quốc.

Đất nước Cu-ba bước vào thế kỷ XX chìm

trong một nền cộng hòa giả hiệu, thân Mỹ mà

thực chất là một thuộc địa kiểu mới của chủ

nghĩa đế quốc . Suốt trong nửa đầu thế kỷ XX ,

hàng loạt phong trào cách mạng liên tiếp diễn ra

do các lực lượng chính trị thuộc nhiều khuynh

hướng tư tưởng khác nhau lãnh đạo , trong đó có

Đảng Cộng sản Cu-ba, được thành lập từ

năm 1925. Do đường lối chiến lược và sách lược

không phù hợp , các phong trào cách mạng này

đều không đạt được mục tiêu giải phóng dân tộc

và phát triển đất nước . Khủng hoảng về đường

lối chiến lược và sách lược là hạn chế bao trùm

mọi phong trào đấu tranh yêu nước của Cu -ba

trong suốtnửa đầu thế kỷ XX.

Đến đầu thập kỷ 50, một nhóm chiến sĩ cách

mạng do Phi-đen Ca-xtơ -rô đứng đầu xung danh

là Thế hệ Một trăm năm, tức là những người kế

tục sự nghiệp cách mạng của Anh hùng giải

phóng dân tộc Hô-xê Mác -ti sau đúng một thế

kỷ, kể từ ngày sinh của Người ( 1853-1953) . Họ

vạch ra một con đường đấu tranh mới , duy nhất

phù hợp với hoàn cảnh
phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của Cu-ba ngày

ấy . Đó là con đường đấu tranh vũ trang chống

* TS, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
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chủ nghĩa đế quốc và chế độ độc tài phản động,

kết hợp thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và

tiến bộ xã hội . Sau một thời gian ngắn bí mật

chuẩn bị, nhóm chiến sĩ cách mạng của Phi-đen

Ca-xtơ -rô đã khai phá con đường đấu tranh bằng

cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa, dinh lũy

quân sự quan trọng thứ hai của chế độ độc tài

Ba- ti-xta nằm ở tỉnh cực Đông Xan -ti-a -gô

Đê Cu-ba. Mặc dù phương án tác chiến đã được

xây dựng chu đáo, phù hợp , nhưng vì mộtsố

nhân tố ngẫu nhiên xảy ra ngay ở những phút

đầu trận đánh , cuộc tấn công quân sự bị thất bại .

Lãnh tụ Phi-đen Ca- xtơ -rô và các chiến sĩ cách

mạng bị bắt giam. Vài thángsau đó, chính phủ

độc tài mở phiên tòa xét xử những người

công pháo đài Môn-ca -đa . Bằng bản tự bào chữa

nổi tiếng nhan đề Lịch sử sẽ bào chữa cho tôi,

Phi-đen Ca-xtơ -rô đã biến phiên tòa thành diễn

đàn tố cáo chế độ độc tài phản động và công bố

điều mà sau trở thành Cương lĩnh đầu tiên của

chính đảng tiền phong lãnh đạo cuộc cách mạng

Cu -ba. Ông tuyên bố tác giả tinh thần của cuộc

tấn công pháo đài Môn-ca-đa là Hô-xê Mác-ti ,

để khẳng định rằng , sự kiện này làsự tiếp nối tất

nhiên của quá trình đấu tranh cách mạng hàng

thế kỷ chống thực dân đế quốc vìmục tiễu giải

phóng dân tộc của nhân dân Cu -ba.

Tuy hành động quân sự bất thành, nhưng

cuộc tấn công pháo đài Môn -ca -đa có ý nghĩa

lịch sử to lớn . Nó mởra một tiến trình cách mạng

không thể đảo ngược và nângcuộc đấu tranh giải

phóng dân tộc Cu-ba lên tầm cao giải phóng

cùng phát triển của thời đại. Sau khi được xử

trắng án , Phi-đen Ca- xtơ -rô và các chiến sĩ của

Phong trào 26-7 sang nước láng giềng Mê-hi-cô

chuẩn bị lực lượng tiếp tục sự nghiệp giải phóng

dân tộc . Tháng 12-1956, đội quân 82 người con

ưu tú của nhân dân Cu-ba vượt sóng đại dương,

trên chiếc tàu Gran -ma trở về vùng rừng núi

miền Đông, gây dựng và phát triển chiến tranh

du kích . Hơn 2 năm sau, ngày 1 tháng giêng

năm 1959, cuộc cách mạng Cu-ba thành công ,

chế độ độc tài phản động thân Mỹ bị lật đổ và

chính quyền cách mạng của nhân dân lao động

được xác lập. Trong cái "sân sau " Mỹ La- tinh

của đế quốc Mỹ, Cu-ba nổi lên như một ngôi sao

của tự do và độc lập, báo hiệu những chuyển

động chưa hề có tiền lệ trong lịch sử dân tộc và

khu vực.

Chính quyền cách mạng Cu-ba thực hiện

hàng loạt chính sách phát triển kinh tế - xã hội

mang tính cải tạo sâu sắc : Cải cách ruộng đất,

quốchữuhóa các cơ sở công nghiệp và thương

mại của tư bản nội địa và tư bản nước ngoài, xóa

nạn mù chữ , áp dụng chế độ giáo dục , y tế , thể

thao, vui chơi giải trí ... miễn phí cho toàn dân .

Hàng triệu quần chúng lao động từ thân phận

người làm thuê ở một xứ thuộc địa đã trở thành

chủ nhân của chế độ xã hội , của chính quyền và

của đất nước . Trước giờ phút quyết tử với đội

quânđánh thuê của đế quốc Mỹ, trên bãi biển

Hy -rông, ngày 16-4-1961 , chính quyền và nhân

dân Cu-ba công khai tuyên bố tính chất xã hội

chủ nghĩa của cuộc cách mạng chứa đựng những

mốc son liên hoàn , nhân quả ( 1953 : tấn công

pháo đài Môn -ca-đa , 1956 : về nước xây dựng

khu du kích, 1959 : giành chính quyền , 1961

đập tan lực lượng phản cách mạng trên bãi

biển Hy-rông, và những thành quả cách mạng)

tiếp theo.

Cách mạng Cu -ba nói chung và các lực lượng

chính trị tiền phong lãnh đạo nói riêng đã từ cuộc

đấu tranh yêu nước , từmục tiêu độc lập dân tộc,

từ lập trường chính trị chống đế quốc đến với

cách mạng vô sản và mục tiêu xã hội chủ nghĩa

một cách tự nhiên và tất yếu . Sự vận động của

cách mạng Cu-ba từ xuất phát điểm Môn -ca -đa

năm 1953 đến tuyên bố có tính cương lĩnh xã hội

chủ nghĩa năm 1961 chứng minh hùng hồn khả

năng gặp gỡ giữa C. Mác - Ph . Ăng -ghen với

H. Mác-ti , giữa tư tưởng cách mạng của giai cấp

vô sản với các tư tưởng chính trị tiến bộ của các

dân tộc ; khả năng kết hợp một cách hữu cơ các

mục tiêu giải phóng dân tộc , giải phóng giai

cấp, giải phóng lao động, giải phóng xã hội và

:
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giải phóng con người trong một quá trình cách

mạng thống nhất. Tư thế hiên ngang tồn tại và

phát triển của Cu-ba xã hội chủ nghĩa với những

ưu việt chính trị, kinh tế , xã hội, văn hóa... đã

khẳng định rằng việc kết hợp thực hiện các mục

tiêu cao cả nêu trên là con đường cách mạng

đúng đắn đảm bảo cho quốc gia dân tộc đến đích

giải phóng và phát triển trong thời đại ngày nay .

Cuộc tấn công pháo đài Môn -ca -đa năm 1953

và thắng lợi của cách mạng Cu-ba năm 1959 còn

có ý nghĩa mở ra trang sử mới cho cuộc đấu

tranh giải phóng dân tộc và tiến bộ xã hội của

nhân dân các nước Mỹ La- tinh . Các lực lượng

chính trị tiến bộ ở Mỹ La-tinh tranh luận sôi nổi

và đi đến thống nhất quan niệm rằng, cách mạng

Cu-ba mặc dù chứa đựng một số đặc thù , nhưng

không là một ngoại lệ, mà có vai trò là nhân

tố tiền phong khai phá một con đường hiện

thực cho cách mạng giải phóng của toàn bộ

khu vực. Tám gương Cu-ba nhanh chóng soi rọi,

dẫn đường cho nhiều cuộc đấu tranh , nhiều

phong trào cách mạng Mỹ La-tinh ở Bô-li -vi -a,

Goa -tê -ma-la , Cộng hòa Đô-mi-ni-ca , Chi-lê ...

Kinh nghiệm chiến tranh du kích và đấu tranh vũ

trang của Cu-ba được áp dụng ở nhiều nơi và

được tổng kết thành một trong những quy luật

của cách mạng giải phóng dân tộc Mỹ La-tinh

trong điều kiện phải đương đầu với chủ nghĩa đế

quốc Mỹ và các thế lực phản động khác . Cao

trào đấu tranh cách mạng Mỹ La -tinh ở thập kỷ

70 với đỉnh điểm là thắng lợi của cuộc cách

mạng Xan-đi-nít ở Ni-ca- ra-goa năm 1979 và sự

thức tỉnh của Mỹ La-tinh thập kỷ 80 sau các sự

kiện ở Grê-na -đa và quần đảo Man- vi-nát mang

đậm âm hưởng của "cuộc đột phá Môn -ca-đa" .

Ngày 26-7 đã vượt khỏi nghĩa là mốc của thời

gian bình thường để trở thành tên gọi của một tổ

chức chính trị là Phong trào 26-7 , đã cùng với

một số tổ chức khác lãnh đạo cuộc cách mạng

đến khi hợp nhất thành Đảng Cộng sản Cu-ba

năm 1965. Năm mươi năm đã trôi qua, giá trị lớn

nhất mà những chiến sĩ Môn-ca-đa để lại không

chỉ là một sự kiện huyền thoại, mà còn là một sự

nghiệp và một con đường cách mạng không thể

đảo ngược trên Hòn đảo Anh hùng. Hơn 11 triệu

người dân Cu-ba đã hòa thành một dân tộc chiến

sĩ trong sắc phục màu xanh ô-liu, sẵn sàng chiến

đấu và lao động , kiên định hành quân đến những

mục tiêu mà Cương lĩnh Môn -ca -đa đã vạch ra .

Trong hơn 3 thập kỷ, từ 1959 đến cuối những

năm 80 của thế kỷ XX , Cu-ba đã lập nhiều thành

tựu to lớn trong xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã

hội . Trước hết, đất nước đã vượt qua nhiều thử

thách lịch sử (cuộc khủng hoảng tên lửa tháng

10-1962 ; chính sách bao vây, cấm vận và các

hoạt động chống phá của chủ nghĩa đế quốc ...)

để chứng minh sức sống của chủ nghĩa xã hội

ngay trong những thời khắc khó khăn nhất. Ngay

từ lúc mới ra đời, Cu-ba xã hội chủ nghĩa đã phải

đương đầu với sóng cồn, gió cả của cục diện thế

giới và cuộc đối đầu Đông - Tây . Với sự hiện

diện của tàu ngầm chiến lược Mỹ xung quanh

Hòn đảo Xanh tháng 10-1962 và sự cô lập về

ngoại giao với hầu hết các quốc gia Mỹ La-tinh ,

chủ nghĩa xã hội ở Cu-ba bị đặt vào thách thức

sống còn. Thêm nữa, chính sách thù địch, bao

vây, cấm vận kinh tế - thương mại và khoa học -

kỹ thuật ngặt nghèo của chính quyền Mỹ đã làm

thiệt hại hàng chục tỉ USD cho nền kinh tế bé

nhỏ của Cu -ba .

Cương lĩnh Môn-ca -đa đã được nhân dân

Cu-ba thể hiện thành những ưu việt nổi bật của

chế độ xã hội do nhân dân lao động làm chủ.

Mọi thành tựu của tăng trưởng kinh tế được sử

dụng một cách hợp lý và công bằng vào việc

nâng cao mức sống vật chất và đời sống tinh

thần của nhân dân . Nền giáo dục và nền y tế

miễn phí cho tất cả mọi người , đó là thành quả to

lớn nhất của chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng

và nhân dân Cu-ba xây dựng trên Hòn đảo Tự

do. Giá trị tuyệt đối của nguồn ngân sách nhà

nước dành cho giáo dục và y tế năm 1985 lớn

gấp 25 lần so với mức năm 1959. Nếu trước ngày

cách mạng thành công, có 24% dân số mù chữ ,
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45% số trẻ em trong độ tuổi được đi học cấp I,

8% ở cấp II, 56% số dân được sử dụng điện, mỗi

năm chỉ đào tạo 300 bác sĩ, không có y tế ở nông

thôn ... thì đến cuối thập kỷ 80, toàn dân Cu-ba

đã phổ cập lớp 6, cứ 7 người dân có 1 người tốt

nghiệp đại học , 250 dân có 1 bác sĩ, tỷ lệ tử vong

của trẻ sơ sinh hạ xuống còn 7 % o, tuổi thọ bình

quân của người dân đạt 73,5 tuổi ... Cu-ba đã

vươn lên giành vị trí dẫn đầu thế giới thứ ba và

cao hơn một số nước tư bản phát triển về chỉ số

phát triển con người (HDI)

Trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng 50

năm qua nói chung và từ cột mốc cải cách năm

1993 nói riêng , Đảng và Nhà nước Cu-ba rất

kiên định với các vấn đề có tính nguyên tắc đã

được khẳng định ngay từ Cương lĩnh Môn-ca-đa

là : dânchủ, chính quyền của nhân dân lao động ,

công bằng xã hội và bảo vệ quyền con người.

Những mục tiêu này được thể chế hóa và bảo

đảm thực hiện bằng các chính sách và chế độ

cụ thể, trong đó nổi bật nhất là chính sách ,

chế độ giáo dục và y tế miễn phí chomọi người

dân . Đảng và Nhà nước Cu-ba xác định giáo dục

và y tế là những ngành chủ chốt tạo ra nguồn

nhân lực , các chủ nhân tương lai của đất nước

và những thế hệ kế tục sự nghiệp cách mạng.

Do đó , ngay trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

về tài chính hiện nay, Chính phủ vẫn dành

11,4% GDP cho giáo dục, 17,6 % GDP cho y tế ,

tức là 39% GDP đầu tư cho hai lĩnh vực chăm

sóc con người cơ bản này.

Vào đúng dịp khai giảng năm học

2002 - 2003 vừa qua, Nhà nước Cu -ba chính

thức phát động cuộc cách mạng sâu sắc và chưa

có tiền lệ trong lịch sử đất nước . Nội dung thứ

nhất của cuộc cách mạng này là, đưa giáo dục

đại học đến cấp huyện, quận để mọi người đến

tuổi có thể theo học. Nội dung thứ hai là, tổ chức

lại các lớp học sao cho mỗi lớp có không quá

20 học sinh . Nội dung thứ ba là , tăng cường

trang bị vật chất cho trường học , đảm bảo 100 %

phòng học trong cả nước có điện . Nội dung thứ

tư là, hiện đại hóa thiết bị dạy học đảm bảo mỗi

phòng học phổ thông trong cả nước (81 169

phòng) có một ti-vi ; cứ 100 học sinh có một đầu

vi-đê-ô và tiến tới trang bị phổ cập máy vi tính

cho các phòng học. Năm học 2001 - 2002 , đã

có 44 790 phòng học được trang bị máy vi tính .

Cu-ba quan niệm học tập là một việc làm , nó cần

được đối xử như một việc làm thực sự . Cả nước

hiện có 2 623 300 người đi học các cấp, trong2

tổng số 11 triệu dân .

Những quyền con người mà Đảng và nhân

dân Cu-ba kiên quyết bảo vệ là , quyền được

sống trong một đất nước độc lập, tự do và có chủ

quyền ; quyền được xây dựng một chế độ cộng

hòa mà đạo luật đầu tiên của nó bảo vệ toàn vẹn

phẩm giá con người ; quyền được tự nguyện gia

nhập các thiết chế củaxã hội dân sự xã hội chủ

nghĩa ; quyền có việc làm và quyềnđượchưởng

thành quả lao động ; quyền được hưởng nền giáo

dục mang bản chất nhân văn và khoa học ; quyền

được chăm sóc sức khỏe cho mọi người ; quyền

đượckế hoạch hóa gia đình , rất cần thiết choxã

hội hiện đại ; quyền được hưởng thụ văn hóa và

nghệ thuật ; quyền được tham gia thể thao và

giải trí ; quyền được hội họp, biểu thị , ngôn luận

và hiểu biết về sự thật của Cu-ba và thế giới ;

quyền tự do tôn giáo hoặc không theo tôn giáo ;

quyền an sinh xã hội ; quyền đượcsống không bị

phân biệt đối xử và xúcphạm về giới, tuổi tácvà

tín ngưỡng ; quyền tự do đi lại trong và ngoài

nước ; quyền bảo vệ Tổ quốc, đã trở thành nghĩa

vụ thiêng liêng nhất ; quyền bầu cử và ứng cử

(1)

Con đường do "cuộc đột phá Môn -ca-đa"

vạch ra là một quá trình cách mạng tự giác và

sáng tạo. Kết hợp thực hiện mục tiêu độc lập dân

tộc với chủ nghĩa xã hội từ xuất phát điểm

và trong bối cảnh cụ thể như Cu-ba, đòi hỏi về sự

tự giác và sáng tạo càng trở nên bức bách hơn .

Տ

( 1 ) Xem : Về các nguyên lý của chúng ta và các biện

pháp đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội, Tài liệu chính trị cơ

bản dành cho các khóa đào tạo cán bộ cơ sở, La Ha-ba-na,

2002, tr 56
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Với tất cả những thành quả một nửa thế kỷ qua,

cách mạng Cu-ba đóng góp tích cực vào việc

nhận thức và giải quyết nhiều vấn đề lý luận và

thực tiễn của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

trên thế giới . Công cuộc cải cách kinh tế - xã hội

hiện nay được hoạch định và tiến hành trên cơsở

phát huy ý thức tự giác xã hội chủ nghĩa , tiềm

năng sáng tạo cách mạng đặc trưng và khối đại

đoàn kếtcủa nhân dân Cu-ba nên tiếp tục đạt

được nhiều thành tựu đáng phấn khởi.

Nếu trước thời kỳ đặc biệt, mức sửdụng thực

tế của tổng nguồn đầu tư phát triển là 80%, tới

năm 1994 chỉ còn 50% thì năm 2002 lên tới

93%. Thâm hụt ngân sách giảm từ 33,5% (năm

1993 ) xuống còn 3% GDP trong suốt 5 năm qua

( 1996 - 2002). Năng suất lao động tăng 21% tính

từ năm 1993 đến nay, quyết định75 % mức tăng

trưởng kinh tế. Khai thác dầu khíđạt sảnlượng

4,1 triệu tấn hiện nay so với 500 nghìn tấn

năm 1994. Các ngành sản xuất ni-ken , rau xanh ,

thực phẩm , chế biến hoa quả, dược phẩm , thuốc

lá ... đều đạt mức tăng trưởng khá . Tỷ lệ thất

nghiệp giảm từ 6% (năm 2000 ) xuống 3,5%

(năm 2002) .

Trên lĩnh vực chính trị, sức mạnh Cu-ba hiện

nay lớn hơn bao giờ hết. Hệ thống chính trị xã

hội chủ nghĩa , quyền lực của nhân dân lao động ,

vai trò lãnh đạo của Đảng... được giữ vững . Bộ

máy nhà nước được kiện toàn theo hướng tinh

giảm và phù hợp với yêu cầu , nhiệm vụ mới. Đội

ngũ cán bộ được trẻ hóa mạnh mẽ và luân

chuyển hài hòa. Cuộc đấu tranh chống quan liêu ,

tham nhũng và các hiện tượng tiêu cực khác

được triển khai rộng rãi và đạt kết quả cao, góp

phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với

Đảng, với chế độ , với công cuộc cải cách . Mùa

hè vừa qua, hơn 8 triệu cửtri Cu-ba nhất trí sửa

đổi Hiến pháp nhằm củng cố chế độ xã hội chủ

nghĩa và hơn 9 triệu lượt người tham gia tuần

hành thể hiện quyết tâm bảo vệ sự nghiệp cách

mạng. Uy tín và địa vị của Cu-ba trên trường

quốc tế ngày càng cao ; mặt trận toàn thế giới

ủng hộ Cu-ba ngày càng rộng lớn ... Vừa qua,

lần thứ 11 liên tiếp, Đại hội đồng Liên hợp

quốc ra nghị quyết với đa số áp đảo (173/3 ) phản

đối chính sách bao vây , cấm vận của Mỹ chống

Cu-ba.

Đảng và nhân dân Cu-ba luôn tăng cường sức

mạnh cho cách mạng bằng chính sự nỗ lực xây

dựng chủ nghĩa xãhội. Từmột xã hội nghèo nàn ,

lạchậu và phụ thuộc nặng nề vào tư bản nước

ngoài,Cu-bađã trở thành một
ngoài, Cu -ba đã trở thành một tấm gương sáng

về phát triển xã hội, phát triển con người ở khu

vực Mỹ La-tinh và trên thế giới. Với việc phổ

cập tiểu học 100 % số dân ; phổ cập cấp hai

98,8% số dân , hơn 700 000 người tốt nghiệp

đại học, trong đó có 67 500 bác sĩ, 250 000 giáo

viên chuyên môn và 34 000 giáo viên giáo dục

thể chất...đã đưa Cu-ba trở thành nước đứng đầu

thế giới về số lượng giáo viên và bác sĩ tính theo

đầu người . Cả nước có 15 trường đại học sư

phạm , 22 khoa y trong tổng số 51trường đại

học , có 436 bệnh viện đa khoa, 275 bệnh viện

chuyên khoa và 13 viện y học chuyên ngành , có

133 trung tâm nghiên cứu khoa học với hàng

chục nghìn nghiên cứu viên , thạc sĩ , tiến sĩ. Trên

địa bàn toàn quốc, 85% hộ gia đình là chủ sở hữu

của ngôi nhà đang ở , 95% lãnh thổ quốc gia đã

được điện khí hóa, 95,3% dân số được dùng

tất cả trẻ em được tiêm chủng phòng 13 căn

nước sạch , tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh là 5.8 %o ,

bệnh , tuổi thọ bình quân đạt 76 tuổi, tỷ lệ người

nhiễm AIDS là 0,03% so với 0,6% ở Mỹ...

Tới năm 2003, cuộc cách mạng bắt đầu từ sự

đột phá Môn- ca -đa tròn nửa thế kỷ hết sức

vê
vang. Nhìn lại chặng đường 50 năm qua, một

lô-gích nội tại làm nên sức mạnh Cu-ba : Đó là

sức mạnh của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã

hội đã được hun đúc và thử thách qua những

thăng trầm của quá trình cách mạng. Với sức

mạnh của 50 năm chiến đấu và trưởng thành ,

cách mạng Cu ba tiếp tục đi tiên phong trong

cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc , bảo vệ

độc lập của các dân tộc , công bằng xã hội , hạnh

phúc của nhân dân lao động và các giá trị cao

cả của thời đại chúng ta, ở Tây bán cầu và toàn

thế giới. D
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HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH G8 Ê-VI-ĂNG :

Mục tiêu và thực tế

T

hừ ngày 1 đến 3-6-2003 , Hội nghị

Thượng đỉnh các nước công nghiệp

phát triển (G8 ) đã họp tại Ê-vi -ăng

(Pháp ) để cùng thảo luận về những vấn đề

đáng quan tâm của cả nhân loại, trong đó nổi

bật nhất là việc phát triển kinh tế và hàn gắn

mối bất đồng sau chiến tranh I-rắc . Tuy nhiên ,

sau khi kết thúc Hội nghị , dường như những

điều cần giải quyết lại chẳng được xử lý đến

nơi đến chốn. Động thái này để lại nhiều nỗi

âu lo trong dư luận thế giới.

1. Chương trình nghị sự

Trước khi diễn ra Hội nghị, Tổng thống

Pháp , G. Si-rắc , tuyên bố sẽ "kêu gọi các nhà

lãnh đạo G8 giảm bớt sự chú ý đến cuộc chiến

chốngkhủng bố , vấn đề I-rắc, vấn đề Trung

Đôngmà quan tâm hơn đến cuộc chiến chống

đói nghèo và giúp đỡ các nước nghèo phát

triển" . Hơn nữa, ông G. Si-rắc còn khẳng định

rằng , các nước giàu phải tăng chi tiêu cho giáo

dục, y tế , nguồn nước và nông nghiệp cũng

như khuyến khích đầu tư vào các khu vực

nghèo trên thế giới. Theo kịch bản của nước

chủ nhà Pháp, có bốn đề tài chính được đưa ra

bàn thảo tại G8, gói gọn trong 8 chữ : Đoàn

kết, trách nhiệm , an ninh , dân chủ .

Trong hai ngày chính thức diễn ra Hội

nghị , nguyên thủ các nước G8 đã dành nhiều

thời gian bàn luận các vấn đề trong chương

ĐỖ CÔNG ĐỊNH

trình nghị sự đồ sộ của mình, bao gồm : Cuộc

chiến chống khủng bố , tái thiết I-rắc, đặc biệt

là kế hoạch xóa nợ nước ngoài của I-rắc, tiến

trình hòa bình Trung Đông, quan hệ thương

mại Mỹ - châu Âu, chương trình hạt nhân của

I-ran và Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều

Tiên, sự sụt giá của đồng đô -la Mỹ, cuộc chiến

chống đói nghèo... trong đó các vấn đề kinh tế

của thế giới thứ ba được đưa thành một chủ đề

ưu tiên trong các cuộc hội họp của G8 .

Sau ngày họp đầu tiên , Liên minh châu Âu

(EU) đã cam kết đóng góp mỗi năm 1 tỉ đô-la

Mỹ vào Quỹ toàn cầu phòng chống bệnh

HIV/AIDS . EU đã "quyết định hành động

ngay lập tức" để đáp lại việc Mỹ mới đây

cam kết chi 15 tỉ đô -la Mỹ trong 5 năm để

giúp phòng chống HIV/AIDS ở châu Phi và

các nước thuộc khu vực Ca -ri -bê. Riêng

Pháp quyết định tăng ngân sách giúp đỡ

phòng chống HIV/AIDS ở châu Phi lên 150

triệu ơ -rô /năm (tương đương 170 triệu đô-la

Mỹ) so với 50 triệu ơ -rô hiện nay. Đây là nỗ

lực của G8 nhằm xóa đi lời chỉ trích nhóm này

đã không thực hiện những cam kết tại Hội nghị

năm ngoái ở Ca-na-đa về việc giúp xóa đói

nghèo và bệnh tật ở châu Phi .

Tuy nhiên , tại Hội nghị , vẫn xuất hiện

nhiều ý kiến cho rằng các nước giàu cần tiếp

tục giảm trợ cấp nông nghiệp và xóa nợ cho

các nước nghèo. Tổng Thư ký Liên hợp quốc,
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K. An-nan , đề nghị "các nước giàu tiếp tục xóa

nợ , dỡ bỏ hàng rào thuế quan và tăng viện trợ

lên 100 tỉ đô-la Mỹ cho các nước nghèo so với

57 tỉ đô- la Mỹ như hiện nay thì mới có thể đạt

được những mục tiêu mà Hội nghị Thượng

đỉnh Thiên niên kỷ năm 2000 đặt ra" (Trên

thực tế , các nước G8 chỉ quyết định xóa tổng

cộng hơn 36 tỉ đô-la Mỹ tiền nợ của các nước

châu Phi trong giai đoạn1998-2002 ). CònChủ

tịch Ủy ban châu Âu , R. Prô-đi , kêu gọi tạo

điều kiện để các nước đang phát triển tham gia

vào các cuộc thảo luận về kinh tế thế giới,

hoan nghênh sự có mặt lần đầu của một số

nước đang phát triển như Trung Quốc , Ấn Độ,

Ma-lai - xi -a , Bra-xin và các nước châu Phi tại

Hội nghị G8 .

Trongngày họp thứ hai , Hội nghị đã bàn về

các vấn đề của nền kinh tế thế giới, trong đó có

việc giảm giá của đồng đô -la Mỹsovới đồng

ơ -rô . (Bởi vì , đối với EU, đồng đô-la Mỹ đã

giảm đến ngưỡng không thể chấp nhận được.

Khi đồng ơ-rô lên giá sẽ tiếp tục làm giảm sức

mua của người tiêu dùng , trong khixuấtkhẩu

đình trệ dẫn đến việc nền kinhtế sẽ khó lòng

mà đạt được sự tăng trưởng như mong muốn ).

Đồng thời, Hội nghị thảo luận biện pháp thúc

đẩy tăng trưởng và phục hồi niềm tin cho nền

kinh tế toàn cầu đang phát triển chậm chạp .

Trước khi rời Hội nghị Ê-vi -ăng, Tổng

thống G. Bu-sơ cho biết , nước Mỹ sẽ không sử

dụng đồng đô la như một thứ vũ khí kinh tế .

Thủ tướng Ca-na-đa G. Crê-chiên đòi Mỹ và

châu Âu phải cắt giảm khoản thâm hụt ngân

sách đang ngày một tăng ở khu vực này . Trong

khi đó, châu Âu và Nhật Bản lại đưa ra thảo

luận về tính chất không ổn định của tiền tệ

trong bối cảnh đồng đô-la Mỹ giảm giá mạnh

hơn so với đồng ơ -rô. Còn Mỹ trước sau đòi

châu Âu thực thi chính sách kinh tế mềm dẻo

hơn , dỡ bỏ các hàng rào thương mại , chấm dứt

trợ cấp cho nông nghiệp và ngừng cản trở thực

phẩm biến đổi gen . Về vấn đề Trung Đông,

Hội nghị tuyên bố ủng hộ những nỗ lực nhằm

thực thi bản "Lộ trình hòa bình " giữa I-xra-en

và Pa-le-xtin , đồng thời yêu cầu chính phủ

các nước G8 tìm biện pháp hỗ trợ nền kinh tế

Pa-le-xtin.

Về vấn đề I-rắc thời hậu chiến, các nhà lãnh

đạo G8 đã đạt được sự đồng thuận trong việc

ủng hộ một nước I-rắc có đầy đủ chủ quyền ,

ổn định, dân chủ và nhấn mạnh "đã đến lúc

phải xây dựng hòa bình và tái thiết I-rắc" . Về

xử nợ nước ngoài của Irắc, Mỹ

muốn giảm nợ , thậm chí xóa nợ cho nước này.

Tuy nhiên , theo nhận định của một số nhà

quan sát, chẳng phải Mỹ tử tế gì với I- rắc mà

họ chỉ nhằm làm cho Pháp, Nga và Đức phải

trả giá cho hành động chống Mỹ trong cuộc

chiến I-rắc vừa qua. Ngoài ra, còn một lý do

khác nữa cũng rất đáng quan tâm là, Mỹ không

phảichủ nợ lớn nhất của I-rắc. Điều đáng nói,

tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính các nước G8

diễn ra hồi trung tuần tháng 5-2003 cũng đã

khẳng định , chỉ riêng việc xác định chính xác

nhất vài tháng , chưa nói đếnviệc đàm phán

xóa nợ hoặc thanh toán . Vậy nên , việc chưa

ngã ngũ được vấn đề xóa nợ hay giảm nợ cho

Trắc trong Hội nghị Ê-vi -ăng, âu cũng là điều

số
nợ chính thức của I-rắc cũng phải mất ít

dễ hiểu .

2. Hàn gắn bất đồng sau chiến tranh

Theo giới quan sát và bình luận quốc tế , sự

bất đồng trong chính sách kinh tế hay trong

các hoạt động tài trợ cho các nước nghèo ở

châu Phi , thậm chí cả các vấn đề khác liên

quan tới vấn đề I-rắc , I -ran hay Cộng hòa dân

chủ nhân dân Triều Tiên dường như không

phải là vấn đề chính yếu thu hút sự chú ý

của dư luận thế giới đối với Hội nghị của các

" đại gia " này . Bởi vì , trong quan hệ quốc tế

ngày nay, vấn đề lợi ích quốc gia , dân tộc luôn
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được đặt lên bàn cân trong bất cứ chiến lược

đối ngoại nào. Vì thế , sẽ chẳng ngạc nhiên khi

thấy rằng, ngay sau khi lực lượng liên quân do

Mỹ cầm đầu giành được thắng lợi quân sự trên

chiến trường I-rắc , các nước Pháp, Đức, Nga

đã nhanh chóng điều chỉnh sách lược. Theo đó ,

những sự chỉ trích mạnh mẽ trước đây của họ

khi Oa-sinh -tơn tiến hành cuộc chiến tranh

chống I-rắc đã nhanh chóng trở thành một đòi

hỏi rằng vấn đề tái thiết I-rắc do Mỹ sắp đặt

phải có vai trò của Liên hợp quốc .

Đã có lúc người ta cho rằng, nếu Liên hợp

quốc bị kéo vào "cuộc chơi tái thiết" I -rắc do

Mỹ sắp đặt thì chẳng mấy vẻ vang gì khi tổ

chức quốc tế lớn nhất thế giới này , vốn đã bị

Mỹ gạt ra ngoài trong lúc phát động chiến

tranh I-rắc , chấp nhận vai trò "hợp thức hóa"

cuộc chiến tranh phi pháp này của Mỹ . Nhưng

Mỹ, với vị thế chiến thắng cũng như tình thế

sau chiến tranh đã không để Liên hợp quốc

cũng như các nước Pháp, Đức, Nga có nhiều sự

lựa chọn. Nếu Liên hợp quốc không tham gia

vào ván cờ tái thiết ở I-rắc thì Mỹ cũng sẽ

giành lấy toàn quyền sắp đặt trật tự ở nước

này, trong đó có cả việc giữ chặt toàn bộ

"miếng bánh " dầu lửa vốn đã và đang là vấn đề

nhạy cảm và nóng bỏng nhất thời hậu chiến .

Tại Hội nghị Ê- vi -ăng , nguyên thủ quốc gia

của các nước công nghiệp phát triển , cả phe

chủ chiến (Mỹ , Anh) lẫn chủ hòa (Pháp, Đức,

Nga) trong cuộc chiến tranh I-rắc đã hội ngộ

bên bàn nghị sự cùng những vấn đề mà cả thế

giới quan tâm theo dõi . Họ sẽ đối xử với nhau

như thế nào và sẽ làm gì cho phần còn lại của

thế giới ? Hơn nữa , đây là nước Pháp văn

minh chứ đâu phải là nơi để bất cứ ai cũng có

thể nổi xung lên một cách dễ dàng, nhất là khi

Tổng thống nước chủ nhà còn có tham vọng

biến trung tâm văn minh châu Âu thành

trung tâm chính trị , ngoại giao thế giới, buộc

Oa -sinh-tơn phải nể trọng và muốn Hội nghị

Thượng đỉnh Ê-vi-ăng thành nơi hoà giải mối

quan hệ đang có chiều hướng căng thẳng giữa

châu Âu và Mỹ.

Thiện chí có lẽ là yếu tố tiên quyết giúp

hai bên xích lại gần nhau hơn . Hiểu được điều

này nên khi tới Ê- vi -ăng, Tổng thống Mỹ,

G. Bu -sơ, đã mang theo cả " bàn tay hữu nghị"

của mình để chứng tỏ cho cả thế giới thấy rằng

Mỹ không phải là " người cố chấp " mà luôn

biết nhìn xa trông rộng, nhất là với những lợi

ích toàn cục, và rằng bất đồng giữa châu Âu và

Mỹ chỉ là một" chuyện nhỏ" , mang tính " thời

vụ ", chứ không phải là một điều cố hữu .

Do đó, vì tình đoàn kết và sự thân hữu dài lâu,

Oa -sinh- tơn sẵn sàng "bỏ qua mọi chuyện hiểu

lầm " cũng như những " tồn tại" để đưa quan hệ

hai bên hướng tới những điều tốt lành hơn cả

trong hiện tại và tương lai . Thực ra , để thực

hiện mưu đồ cao tay này, Oa-sinh-tơn vẫn

muốn chứng tỏ cho cả thế giới thấy rằng Mỹ

vẫn là một siêu cường có khả năng thiết lập

trật tự thế giới mới , vẫn là một "ông chủ lớn "

của cả thế giới mà không một ai, trong bất cứ

trường hợp nào, có thể thay đổi được điều đó.

Tất nhiên, cũng phải thừa nhận, việc giảm

căng thẳng trong quan hệ giữa hai bờ Đại Tây

Dương cũng là một nhu cầu của chính nước

Mỹ. Vì thế, ông G. Bu-sơ đã chấp nhận gạt

sang một bên "nỗi thất vọng của Nhà Trắng "

để cùng với những người đồng nhiệm khác gạt

đi đám mây đen đang che phủ trên bàn Hội

nghị. Thật ra , đây không phải là một sự "xuống

thang " mang tính bột phát mà nó bắt nguồn từ

một chiến lược lâu dài đã được Mỹ cân nhắc

kỹ . Và dù muốn khẳng định cho cả thế giới

thấy được vị trí số một thế giới sau chiến tranh

lạnh nhưng Oa- sinh-tơn vẫn tự cảm thấy tham

vọng của họ sẽ chỉ làm cho trào lưu ghét Mỹ

thêm lớn hơn mà thôi . Do đó, Mỹ cho rằng
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không nên đẩy mối quan hệ với châu Âu vào

một cuộc khủng hoảng sâu sắc hơn nữa .

Hơn ai hết, các nhà hoạch định chính sách

ở Oa- sinh -tơn đã nhận thức được rằng , trật tự

thế giới đơn cực sẽ mãi chỉ là một ước muốn

cháy bỏng của Mỹ chứ chưa bao giờ thành sự

thực trong đời sống chính trị quốc tế , đặc biệt

là trong giai đoạn hiện nay. Vả lại , thế giới

ngày nay đang đối mặt với quá nhiều thách

thức , mà một mình nước Mỹ , dù có mạnh đến

đâu cũng không đủ sức giải quyết. Ngoài ra,

Oa-sinh -tơn không thể không nhận thấy vai trò

siêu cường duy nhất của Mỹ chỉ thật sự có ý

nghĩa khi nó được đặt trong tương quan lực

lượng quốc tế . Hạn chế sự đối đầu , đối chọi,
đối đầu , đối chọi ,

đối địch trong quan hệ giữa Mỹ và phần còn

lại của thế giới, đặc biệt là với châu Âu là một

sự lựa chọn khôn ngoan. Trước khi đến Pháp

tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G8, ông chủ

Nhà Trắng khẳng định sẽ tránh đối đầu với

châu Âu, không muốn Hội nghị G8 sẽ biến

thành "một trận khẩu chiến " .

Tuy nhiên, trong nhiều cuộc gặp gỡ sau đó ,

hầu như cả hai Tổng thống Pháp và Mỹ đều

không đề cập đến vấn đề nhạy cảm I-rắc , mà

người đứng đầu điện E- ly-dơ chỉ gián tiếp đề

cập đến sự khác biệt trong quan điểm với Mỹ

bằng cách nhấn mạnh điều mà ông cho là được

đa số các nước ủng hộ về "một thế giới đa

cực" , trong đó Mỹ không thể là cường quốc

chiếm ưu thế duy nhất . Trong khi đó, các quan

chức Nhà Trắng thì lên tiếng cảnh cáo rằng,

các đồngminh không nên cố gắng cản trở sức

mạnh Mỹ. Thậm chí , tuyên bố khi tới Pa-ri ,

trước thềm Hội nghị cấp cao này , Ngoại

trưởng Mỹ, C. Pao-oen , còn khẳng định "vết

thương trong quan hệ Mỹ-Pháp vẫn chưa

lành " . Có lẽ vì thế , sự rạn nứt, đổ vỡ trong

quan hệ hai nước sẽ không thể hàn gắn trong

một sớm một chiều , như hãng Roi-tơ bình

luận . Riêng với Đức, Tổng thống Mỹ cũng

không muốn tổ chức cuộc gặp tay đôi với Thủ

tướng Đức G. Xru -ê -đơ bên lề Hội nghị G8, vì

Mỹ " chẳng có gì để nói với ông Xru -ê-đơ" .

3. Kết quả Hội nghị

-
Trong tuyên bố cuối cùng của Hội nghị ,

các nhà lãnh đạo G8 tỏ ý tin tưởng vào sự phục

hồi kinh tế toàn cầu và tiềm năng tăng trưởng

kinh tế của nhóm (trong khi vẫn chưa đưa ra

được biện pháp phục hồi kinh tế ) . Tuy nhiên,

Hội nghị cũng không đạt được tiến bộ đáng kể

nào về các cuộc đàm phán thương mại thế giới

vốn đang bị bế tắc, một nhân tố quan trọng đối

với việc thúc đẩy kinh tế thế giới tăng trưởng .

Hội nghị đã không đề cập đến chính sách giảm

thuế đối với hàng nông sản hay giảm bớt

khoản trợ cấp cho nghề nông của chính phủ

các nước G8 . Trongkhi việc xóa bỏ hoặc ít

nhất là giảm bớt trợ cấp hơn 10 tỉ đô -la Mỹ

hằng năm của chính phủ cho nông nghiệp tại

Mỹ và Tây Âu và xóa bỏ thuế quan đối với các

sản phẩm nông nghiệp đang là trọng tâm của

các cuộc đàm phán tại Tổ chức Thương mại

thế giới (WTO ) đã gây thiệt hại cho các nền

kinh tế châu Phi chủ yếu dựa vào xuất khẩu

hàng nông nghiệp. Dư luận còn cho rằng,

trong tình hình hiện nay, khi các nước giàu vẫn

chi phối các tổ chức toàn cầu như Quỹ Tiền tệ

quốc tế (IMF ), Ngân hàng thế giới (WB ),

WTO và ngay cả Liên hợp quốc , thì những hy

vọng cải thiện tình hình của nước nghèo sẽ khó

trở thành hiện thực .

Và, dù khẳng định lại cam kết giúp đỡ châu

Phi thông qua chương trình Đối tác mới vì sự

phát triển của châu Phi (NEPAD) bằng việc

giảm nợ cho các nước châu Phi nghèo nhất và

hỗ trợ tài chính cho cuộc đấu tranh chống

HIV /AISD ở lục địa này, song ngay cả trong

bản Thông cáo công bố vào chiều 2-6 người ta

cũng không tìm thấy bất cứ một chỉ dẫn mới
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nào về các "sáng kiến " của các nước G8 , như :

hứa hẹn dành 6 tỉ đô- la Mỹ cho các dự án hạ

tầng của NEPAD, tăng gấp đôi số tiền viện trợ

phát triển trực tiếp ODA trong 5 năm tới để

đảm bảo cho việc trả nợ của các nước đang

phát triển , xem xét Cơ chế tái cơ cấu nợ của

các nước đang phát triển (MRDS) dựa trên quy

định về các biện pháp hỗ trợ đối với công ty

sắp phá sản theo Luật Phá sản của Mỹ... Ngay

như lời kêu gọi mà các vị khách mời nêu ra

trước thềm Hội nghị cũng không được chú ý.

Chẳng hạn như lời kêu gọi về việc sử dụng bản

quyền dược phẩm chỉ nhận được lời bày tỏ hy

vọng " cần phải mở rộng hơn nữa việc sử dụng

bản quyền sản xuất một số loại dược phẩm cho

các nước thuộc thế giới thứ ba" . Hay như sáng

kiến của Tổng thống Bra- xin , L. Sin-va, về

một "Quỹ thế giới chống nạn đói " thì được

Tổng thống Pháp ủng hộ khi cho rằng "sáng

kiến này không phải không có lý , nhất là ý

tưởng về đánh thuế với công nghiệp sản xuất

vũ khí" .

Về vấn đề hạt nhân và khủng bố, Hội nghị

đã đi đến nhất trí những biện pháp nhằm ngăn

chặn việc phổ biến Vũ khí hủy diệt hàng loạt

(WMD), chủ nghĩa khủng bố và khẳng định ,

sự phát triển của WMD và hoạt động khủng bố

là mối đe dọa hàng đầu đối với an ninh thế

giới . Điều đáng nói là , trong khi ủng hộ sáng

kiến của Mỹ về việc kiểm soát chặt chẽ và

ngăn chặn các nguồn tiếp cận đối với nhiên

liệu phóng xạ và tên lửa đất đối không vác vai ,

tuyên bố của Hội nghị G8 lại không đề cập đến

đề nghị của Tổng thống G. Bu-sơ về việc

bắt giữ các tàu bị nghi chở WMD và bộ phận

tên lửa bằng đường biển và đường không.

Ngoài ra , các nhà lãnh đạo G8 cũng đề nghị

I -ran và Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều

Tiên hợp tác chặt chẽ với các cơ quan an toàn

hạt nhân quốc tế . Trước đó, hồi đầu tháng 5 ,

Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp các

nước G8 đã họp tại Pa -ri để thảo luận về vấn

đề chống khủng bố toàn cầu với mục đích

chính là xem xét các chiến lược chống nạn rửa

tiền và chống lại các nhóm , tổ chức khủng bố

bên cạnh việc bảo vệ và bảo mật mạng vi tính ,

chống sự xâm nhập của tin tặc . Bên cạnh đó,

các Bộ trưởng cũng đã bàn đến khả năng

hướng đến việc thu thập , trao đổi các mẫu

ADN tình nghi tội phạm nhằm tăng cường khả

năng truy bắt bọn tội phạm quốc tế cũng như

việc đóng băng, phong tỏa toàn bộ tài sản của

chúng.

Đánh giá kết quả Hội nghị, giáo sư

G. Gác-ten của Đại học Y-a-lơ (Mỹ) cho rằng,

nhóm G8 đã không thể khiến Nhật Bản và EU

thực hiện những cải cách cần thiết để giải

phóng sức tăng trưởng kinh tế, không làm gì

để giải quyết cuộc khủng hoảng lặp đi lặp lại

ở Mỹ La-tinh . Nhìn về tương lai, G8 cũng

không có khả năng đối phó với những biến

động lớn về tiền tệ nếu đồng đô-la Mỹ cứ

xuống dốc không phanh như hiện nay. Như

vậy, dù nước chủ nhà đã cố gắng làm hết sức

mình để tăng cường "tính chất đại diện" của

Hội nghị Ê- vi-ăng khi mời đến 20 vị nguyên

thủ quốc gia từ các châu lục trên thế giới ,

đại diện cho 80% dân số thế giới và 75%

khối lượng trao đổi thương mại quốc tế , tham

dự Hội nghị , mà theo lời của Tổng thống

G. Si -rắc đó là một cuộc họp "không phải của

ban lãnh đạo thế giới" mà là "nơi đối thoại và

thể hiện tình đoàn kết" với các nước đang phát

triển , thì người ta vẫn không thể xóa đi cảm

tưởng về một "câu lạc bộ của những người

giàu" ít quan tâm đến quyền lợi của đa số nhân

loại trên trái đất . Và, mặc dù Hội nghị đã được

phủ lên một bầu không khí "hòa giải ngọt

ngào" , nhưng nó vẫn chưa thoát khỏi dư vị cay

đắng, thậm chí sẽ còn gây đau nhức cho mối

quan hệ giữa hai bờ Đại Tây Dương trong

nhiều năm nữa . D
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THI JOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN- THỰC TIỄN

HỘI THẢO KHOA HỌC

KỶNIỆM 60 NĂM ĐỀ CƯƠNG VĂN HÓA VIỆTNAM (1943 - 2003)

N

* GÀY 25-6-2003 , Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia tổ chức Hội thảo

khoa học Kỷ niệm 60 năm Đề cương văn hóa Việt Nam (1943 - 2003 ). Đến dự Hội thảo

có các đồng chí : GS, TS Lê Hữu Nghĩa , Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch

Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản ; GS , VS Nguyễn

Duy Quý, Giám đốc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia, cùng đông đảo các nhà

văn hóa, nhà khoa học, các cơ quan thông tấn , báo chí ở trung ương và Hà Nội...

Mở đầu Hội thảo, GS, VS Nguyễn Duy Quý đã trình bày Báo cáo đề dẫn : Kỷ niệm 60 năm

Đề cương văn hóa Việt Nam (1943 - 2003 ), quán triệt sâu sắc đường lối văn hóa văn nghệ của

Đảng, ôn lại hoàn cảnh lịch sử những năm 40 của thế kỷ XX và khẳng định, bản Đề cương văn

hóa Việt Nam ra đời hết sức kịp thời, đáp ứng trúng yêu cầu cấp thiết của cuộc sống. Sự ra đời

của bản Đề cương đã tập hợp giới nghệ sĩ , trí thức tiến bộ và những người hoạt động văn hóa

thành một khối đoàn kết thống nhất. Tuy nhiên, những tư tưởng của Đảng về văn nghệ không

chỉ đáp ứng yêu cầu cách mạng lúc bấy giờ mà cho đến nay, Đề cương về văn hóa Việt Nam vẫn

giữ nguyên ý nghĩa thời sự . Phương châm Dân tộc - Khoa học - Đại chúng do Đảng ta đề xướng

vẫn thích hợp trong hoàn cảnh lịch sử hiện nay. Nền văn hóa của chúng ta là nền văn hóa do dân,

vì dân, vì độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội . Thực tiễn cách mạng văn hóa trong suốt

60 năm qua chothấy sức sống và tinh thần khoa học của bản Đề cương tuy ngắn gọn nhưng giàu

tính khoa học và thực tiễn này .

Với tư cách là một chứng nhân lịch sử , người tham gia hoạt động trong phong trào văn hóa

cứu quốc từ những ngày đầu, nhà thơ Huy Cận đã nêu lên những giá trị to lớn không thể phủ

nhận của bản Đề cương ; đồng thời khẳng định, chúng ta tiếp tục tìm hiểu nghiên cứu những

ý kiến sâu sắc mà Đảng ta đã chỉ ra trong bản Đề cương này . Nhà thơ cũng lưu ý , cần chú ý

thích đáng hơn đến việc đề cao tinh thần nhân nghĩa trong văn học . Các tham luận : Đề cương

văn hóa Việt Nam của Đảng (1943 ), một văn kiện cứu nước , một bản hịch văn hóa của GS , VS

Hoàng Trinh ; Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời sự của Đề cương văn hóa Việt Nam ( 1943)

của PGS, TS , Thành Duy ; Bài học của Đề cương văn hóa Việt Nam đối với hôm nay của

GS Vũ Khiêu ; Tính vận động của Đề cương văn hóa Việt Nam của PGS Trường Lưu ; Ý nghĩa

thực tiễn mang tính thời đại của Đề cương văn hóa (1943 ) của TS Hà Công Tài... tập trung

nghiên cứu giá trị lịch sử của bản Đề cương, đồng thời nhấn mạnh, bản Đề cương vẫn có ý nghĩa

to lớn đối với sự nghiệp văn hóa của dân tộc trong tương lai .

Đè

Nhiều tham luận khoa học đã tập trung tìm hiểu phạm trù dân tộc vốn được đặt ra trong bản

cương : Suy nghĩ thêm từ nguyên lý tính chất dân tộc trong Đề cương văn hóa của Đảng
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Fin

Tạp chí Cộng sản

của GS , TSKH Phương Lựu , Từ văn hóa dân tộc , tân dân chủ đến nền văn hóa đậm đà bản sắc

dân tộc của PGS , TS Nguyễn Ngọc Thiện, Đề cương văn hóa Việt Nam (1943 ) với vấn đề giữ

gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa của TS Nguyễn Duy Bắc ,

Sự phát triển nội dung dân tộc hóa trong Đề cương văn hóa Việt Nam trên báo Sự thật của

TS Đinh Minh Hằng... Trong tình hình hiện nay , khi xu thế toàn cầu hóa là một tất yếu, một vấn

đề hết sức cấp thiết đặt ra là chúng ta hội nhập với thế giới nhưng để không bị hòa tan , nhất định

phải giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc . Khái niệm dân tộc , vì thế , cần được hiểu một

cách uyển chuyển hơn . Một mặt, phải biết phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ;

nhưng mặt khác, cũng phải nhìn thấy và phân tích thấu đáo những mặt hạn chế, thì sự phát triển

mới diễn ra thuận lợi và triệt để. GS Hà Minh Đức cho rằng, bên cạnh việc xây dựng một nền

văn hóa mới theo định hướng mà Đề cương đã vạch ra , cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chiến

lược văn hóa cho phù hợp với tình hình mới của cách mạng hiện nay . Không chỉ nêu lên những

yêu cầu , những nguyên tắc cơ bản của nền văn nghệ mới, bản Đề cương còn có sức gợi mở lớn

về hàng loạt vấn đề trọng yếu của lý luận và lịch sử văn học . Đây cũng là vấn đề được nhiều

nhà khoa học quan tâm : Đề cương văn hóa Việt Nam (1943) - 60 năm sau, đọc lại của

GS Phong Lê ; Đề cương văn hóa Việt Nam - những định hướng lại về một nền văn hóa mới theo

quan điểm của Đảng của PGS, TS Phạm Quang Long ; Đề cương văn hóa Việt Nam (1943 ) trong

tư thế văn hóa Việt Nam hiện đại của PGS, TS Vũ Tuấn Anh ; Thời kỳ Quang Trung - một niên

biểu phân kỳ lịch sử văn học của GS, VS Hồ Sĩ Vịnh ; Đề cương văn hóa Việt Nam và vấn đề

nhận thức lịch sử văn học của TS Nguyễn Hữu Sơn ... D

HỘI THẢO : ĐỀ ÁN QUỐC GIA VỀ NÂNG CAO

KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ VIỆT NAM

N
G
A
Y

30-6-200
3

, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo : Đề án quốc gia về nâng cao khả

năng cạnh tranh của hàng hóa và dịch vụ Việt Nam . Đây là kết quả thực hiện Nghị

quyết 07 -NQ/TW của Bộ Chính trị “Về hội nhập kinh tế quốc tế ” và Quyết định

số 159/2001/QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ . Đề án do Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế

quốc tế phối hợp với các bộ, ngành xây dựng .
Tham dự hội thảo có đồng chí Lương Văn Tự , Thứ trưởng Bộ Thương mại, Tổng Thư ký Ủy

ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế , đại diện các ban , ngành ở Trung ương và nhiều nhà

nghiên cứu và quản lý . Hội thảo đã đi đến nhất trí một số vấn đề chính như sau :

hữu

V

Mac

mác

canh

H

duy,

mạn

ché

các

kinh

N

tốt d

doan

doan

tri ki

của c

C

tranh

có kh

Hội tỉ

"Chu

50 m

giải ph

thành

thuế

hạ tần

thời

Ca

TO

TUY

NO

Sau hơn 16 năm đổi mới, nền kinh tế nước ta đạt được nhiều thành tựu quan trọng . Tuy nhiên ,

sức cạnh tranh của nền kinh tế, các doanh nghiệp , hàng hóa và dịch vụ của nước ta còn nhiều

hạn chế . Đây là thách thức rất lớn , nhất là trong bối cảnh Việt Nam phải thực hiện đầy đủ những

cam kết của CEPT/AFTA , Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ và việc Trung Quốc đã quyết

là thành viên chính thức của WTO.

ho

đ

Trung t
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Vấn đề bức xúc đang đặt ra là, trong thời gian ngắn, chúng ta phải nhanh chóng có giải pháp

hữu hiệu nâng cao năng lực cạnh tranh ở cả 3 cấp quốc gia , doanh nghiệp, hàng hóa và dịch vụ.

Mặc dầu năng lực cạnh tranh của các cấp nhiều tiến bộ, (nhưng vẫn còn không ít vấn đề vướng

mắc cần tiếp tục tập trung tháo gỡ, nhất là các rào cản ở tầm vĩ mô) nhằm nâng cao năng lực

cạnh tranh quốc gia .

Hội thảo đã đưa ra các nhóm giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia : đổi mới tư

duy, tạo ra nhận thức mới về phát triển nền kinh tế thị trường , vấn đề mở cửa , hội nhập ; đẩy

mạnh xây dựng thể chế kinh tế thị trường với sự quan tâm đầy đủ năm chức năng cơ bản của thể

chế ; khuyến khích cạnh tranh , loại bỏ độc quyền ; có chính sách tạo môi trường thuận lợi cho

các doanh nghiệp hoạt động ; bảo đảm sự bình đẳng trong kinh doanh cho mọi thành phần

kinh tế ; tháo gỡ những khó khăn , vướng mắc đang cản trở các doanh nghiệp.

Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, cần : tổ chức triển khai thực hiện

tốt Chỉ thị 08/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của

doanh nghiệp ; đẩy mạnh cải cách cơ cấu hệ thống doanh nghiệp nhà nước ; tổ chức lại hệ thống

doanh nghiệp theo ngành, theo các quan hệ liên kết kinh tế , kỹ thuật ; nâng cao năng lực quản

trị kinh doanh, năng lực sản xuất , tiếp cận thị trường của các doanh nghiệp ; nâng cao trình độ

của đội ngũ cán bộ làm công tác kinh doanh.

Các báo cáo trình bày tại Hội thảo tập trung phân tích , đánh giá những lợi thế và hạn chế cạnh

tranh của 7 nhóm hàng công nghiệp, 7 nhóm hàng nông nghiệp và phân theo 3 loại : sản phẩm

có khả năng cạnh tranh , sản phẩm cạnh tranh có điều kiện và sản phẩm khả năng cạnh tranh kém.

Hội thảo kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương tiếp tục nghiên cứu, xây dựng

'Chương trình sản phẩm " để xác định cụ thể hướng nâng cao khả năng cạnh tranh của ít nhất

50 mặt hàng trong thời gian tới. Chủ động điều chỉnh chiến lược phù hợp , thực hiện tốt những

giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của hoạt động dịch vụ , gồm chính sách mở rộng quyền

thành lập doanh nghiệp và quyền kinh doanh ; tự do hóa giao dịch dịch vụ quốc tế ; chính sách

thuế hợp lý ; chính sách về cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ ; chính sách phát triển các dịch vụ

hạ tầng và các loại dịch vụ mà nước ta có lợi thế.

Các ý kiến đóng góp tại Hội thảo sẽ được tiếp thu để hoàn chỉnh Đề án trình Chính phủ trong

Nghị thời gian tới. D

dinh

nh tế

ý Ủy

nhà

hiện ,

nhiề
u

những

tốc đã

TỌA ĐÀM KHOA HỌC : CÁC TẠP CHÍ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VỚI VIỆC

TUYÊNTRUYỀN VÀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 |KHÓA VIII

NGÀ
Y

GÀY 19-6-2003, tại Hà Nội , Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương tổ chức tọa đàm khoa

học với chủ đề : "Các tạp chí văn hóa - nghệ thuật với việc tuyên truyền thực hiện Nghị

quyết Trung ương 5 - khóa VIII" . Đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, Ủy viên Bộ Chính trị , Bí thư

Trung ương Đảng, Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương chủ trì tọa đàm. Đại diện
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Tin hoạt động lý luận - thực tiễn
Tạp chí Cộng sản

lãnh đạo Ủy ban Trung ương Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Vụ Báo chí Bộ

Văn hóa - Thông tin , các vụ chức năng của Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương cùng lãnh đạo

của 23 tạp chí ... dự tọa đàm.

Sau Báo cáo đề dẫn, các tham luận đã làm sáng tỏ nhiều nội dung phong phú về lý luận và

thực tiễn trên các bình diện : nghiên cứu lý luận, sáng tác , phê bình, giới thiệu di sản văn hóa,

bảo tồn và giữ vững bản sắc văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới ... Trên cơ sở kiểm điểm việc

triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII và Chỉ thị số 18/CT- TƯ , của Ban Bí thư

về " Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII ) về công tác văn học -

nghệ thuật trong tình hình mới" , các tạp chí tự đánh giá hoạt động tuyên truyền của mình, đè

xuất các giải pháp khắc phục những mặt hạn chế, khiếm khuyết, xây dựng và phát triển đội ngũ

cộng tác viên, đẩy mạnh công tác phê bình và sáng tác trong thời gian tới .

Kết luận tọa đàm, đồng chí Nguyễn Khoa Điềm nhấn mạnh : Đây là sinh hoạt khoa học, đáp

ứng mong đợi chung của lãnh đạo các tạp chí và Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương
nhằm đánh

giá đầy đủ , sâu sắc hơn hoạt động của các tạp chí , từ đó góp phần thúc đẩy các tạp chí phát triển

toàn diện .

Cả nước hiện có hơn 80 tạp chí thuộc khối văn hóa nghệ thuật . Phần lớn các tạp chí chủ động

vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Nhất là các tạp chí có bề dày xây dựng

và trưởng thành luôn giữ được lượng phát hành lớn , sự tín nhiệm cao của bạn đọc ; các tạp chí

mới ra đời đã dần khẳng định được mình . Nhìn chung, 80 tạp chí luôn kiên trì làm tốt nhiệm vụ

tuyên truyền, bảo vệ và phát triển đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng ; nghiên cứu , giới thiệu

giá trị , thành tựu văn hóa dân tộc , bắt nhịp cuộc sống thời đại, giới thiệu những vấn đề mới của

văn hóa ; góp phần phát triển các bộ môn như : ngôn ngữ, văn học, mỹ thuật... ; không ngừng đổi

mới nội dung và hình thức , không có sai phạm lớn trong công tác tuyên truyền . Thông qua hoạt

động, dần hình thành lực lượng trẻ trong các lĩnh vực văn học nghệ thuật.

Trong hoàn cảnh phức tạp của cơ chế thị trường , sức ép của thông tin hiện đại , cạnh tranh báo

chí, sự tồn tại của hệ thống mạng lưới tạp chí như hiện nay là một cố gắng chung đồng thời với

sự nỗ lực của mỗi đơn vị . Tuy nhiên, còn không ít vấn đề bất cập. Các tạp chí cần bắt nhịp hơn

nữa với cuộc sống, thu hút cả người viết và người đọc , cần đặc biệt quan tâm đến người viết . Chủ

động khắc phục những mặt hạn chế, bất cập nhằm tăng tính hấp dẫn , đi sâu vào những vấn đề

người đọc , người nghiên cứu quan tâm , góp phần lý giải những khía cạnh của đời sống thường

nhật , cập nhật các vấn đề đương đại . Nói cách khác , các tạp chí phải là các cơ quan mang tính

học thuật cao, nhưng cần bám sát những vấn đề xã hội đang quan tâm , những vấn đề lớn , không

sa vào vụn vặt ; nhất là dám đặt ra những vấn đề nghiên cứu mới , xông thẳng vào những yêu cầu

cấp bách của cuộc sống , qua đó trao đổi , lý giải nhằm hướng dẫn suy nghĩ của người đọc .

Các tạp chí gắn chặt với các viện , trung tâm nghiên cứu trong việc tuyên truyền , tham gia

xây dựng đời sống văn hóa nghệ thuật một cách xứng tầm và hiệu quả nhằm tiếp tục thực hiện

tốt Chỉ thị 18 của Ban Bí thư , trước mắt tham gia tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung

ương 5 (khóa VIII ) . Q
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TRỌNG TÂM CỦA ĐẢNG BỘ THỊ XÃ HÀ GIANG

- Xây dựng phương án huy động, quản

sử dụng quỹ phát triển cơ sở .

- Đổi mới hình thức, biện pháp tuyên

Bí thư Thị xã : HÀ TIẾN DŨNG

BA CHƯƠNG TRÌNH

1. NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN

LÝ ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HÀ GIANG

- NĂM 2003 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO:

+ UBND thị xã nghiên cứu phối hợp với

các ngành lập quy hoạch chi tiết việc sử

dụng đất trình tỉnh phê duyệt .

+ Tổng kiểm kê kiểm tra toàn bộ việc

chuyển đổi mục đích sửdụng đất trên địa

bànđể nắm chi tiết việc quản lý , sử dụng

đát của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân

nhằm ổn định trật tựsửdụng đất.

+ Cộng khaihóa quy hoạch đến từng

cụm, tổ dân cư , xây dựng hệ thống mốc

giới, chỉ giới để cácđốitượng sửdụng đất

biết và chấp hành , kể cả hạn mức sửdụng

đất nội thị theo quy định.

+ Phối hợpvới các ngành của tỉnh xây

dựng quy hoạch khu dân cưđô thị mới.

+ Xây dựng quy định và hướng dẫn chi

tiết về trình tự , thủ tục , trách nhiệm và

nghĩa vụ của mỗi bên trong công việc

chuyển nhượng , chuyển đổi quyền , mục

đích sử dụng đất, đảm bảo đúng pháp

luật .

+ Công tác đảm bảo trật tự xây dựng

đôthị:

- Tiếp tục đầu tư , phát triển đô thị một

cách đồng bộ, hiện đại.

- Bổ sung, hoàn chỉnh các văn bản

quy phạm về trật tự xây dựng và quản lý

đô thị .

- Tiến hành kiểm tra , kiểm kê tình hình

chấp hành quy định trật tự xây dựng gắn

với kiểm tra , kiểm kê đất đai .

- Xây dựng quy định về trình tự , thủ tục

trong quản lý, cấp phép xây dựng , công

khai hóa để mọi tổ chức , cá nhân trên địa

bàn đều được biết và tham gia giám sát.

lý ,

truyền .

-Xây dựng hoàn chỉnh phương án

+ Ưu tiên các nguồn vốn để tiếp tục hỗ

trợ về giống cây trồng.

tổ đóng

chức và hoạt động quy tắc , gắn với

chương trình chỉnh trang đô thị.

- Duy trì và tổ chức thực hiện tốt các

quy định về trật tự đô thị, an toàn giao

thông.

rác

- Tăng cường công tác vệ sinh , xử lý

thải.

+ Công tác bảo đảm trật an toàn giao

thông, an ninh trật tự công cộng.

- Về trật tự an toàn giao thông : Tăng

cường công tác tuần tra kiểm soát và tập

trung phát hiện , xửlý nghiêm minh những

hành vi vi phạm trậttự an toàn giao thông,

ở

+ Ưu tiên miễn giảm một số khoản

góp đối với hộ nghèo .

+ Giải quyết cho vay vốn tạo việc làm

các xã theo nguồn vốn 120.

các

+ Huy động các trường nội thị ủng hộ

trường ngoại thị: gồm bàn ghế, sách

bút, quần áo, đồ dùng học tập

+ Huy độngmọi nguồn lực để nâng

cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các

xã.

văn

+ Tổ chức các buổi hoạt động văn hoá ,

nghệ tại xã, thôn bản .

+ Ưu tiên các nội dung trong chương

trình dự án 661 , HPM để triển khai tại các

thị xã , tạo điều kiện cho người dân phát

- Về quản lý con người và dịch vụ văn triển kinh tế hộ gia đình .

hoá : Tổ chức thực hiện chặt chẽ cácbiện 3. THỰC HIỆN VIỆC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO

pháp nghiệp vụ chuyên ngành, thành lập, SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ

điều chỉnh, chia tách địa bàn dân cư theo. ĐẢNG , HIỆU QUẢ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

số dân,diện tích và đặc thù ngành nghề CỦA CHÍNH QUYỀN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA

CÁC ĐOÀN THỂ Ở CÁC CẤPtừng khu vực .

2. NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN Ở KHU

VỰC NÔNG THÔN ĐỂ RÚT NGẮN DẪN

KHOẢNG CÁCH CHÊNH LỆCH GIỮA VÙNG

NGOẠI THỊ VỚI NỘI THỊ

+ Phối hợp chặt chẽ giữa các phòng,

ban chuyên môn, chính quyền , đoàn thể

từ thị xã đến cơ sở để làm tốt công tác

tuyên truyền , vận động người dân phát

huy nội lực, đầu tư thâm canh , áp dụng

tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất.

+ Tăng cường công tác khuyến nông ,

khuyến lâm , giúp người dân mở rộng và

đưa các loại cây trồng , vật nuôi có năng

suất, chất lượng cao vào sản xuất .

+ Đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện và

trực tiếp của Đảng trong mọi hoạt động

của đời sống xã hội.

+ Tổ chức cơ sở đảng phảilà hạt nhân

lãnh đạo cả về tư tưởng và tổ chức thực

hiện nhiệm vụ chuyên môn ở cơ quan ,

đơn vị , địa bàn cơ sở .

+ Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong

nhận thức và trong hành động của nhân

dân , trưởng thôn , trưởng bản nhằm đổi

mới và nâng cao hơn hiệu quả quản lý,

điều hành của các cấp chính quyền, đáp

ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình

mới.
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C

ông ty Tài chính Công nghiệp Tàu thủy là tổ

chức tín dụng phi ngân hàng thuộc sở hữu

nhà nước của Tổng Công ty Công nghiệp

Tàu thủy Việt Nam, được thành lập và hoạt

động theo Luật các tổ chức tín dụng, ngày 26-12-1997,

của Quốc hội và Nghị định số 79/2002/NĐ-CP , ngày

4 -10- 2000 , của Chính phủ.

VỐN ĐIỀU LỆ : 50 000 000 000 ĐỒNG (VNĐ )

Nội dung và địa bàn hoạt động theo các Quyết định

của Thống đốc NHNN: số 90/2000/QĐ-NHNN5, ngày 16 -

3 - 2000; số 11/ GP-NHNN, ngày 7 - 05 - 2003, về hoạt

động ngoại hối và số527/QĐ - NHNN, ngày 27 - 05 - 2003 ,

về bổ sung , chỉnh sửa Quyết định số 90/2000/NHNN5,

ngày 16-03-2000.

1. Huy động vốn :

Nhận tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên bằng

đồng Việt Namvà ngoại tệ của tổ chức và cá nhân theo

quyđịnh của Nhà nước; phát hành kỳ phiếu , trái phiếu ,

chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá trị khác bằng

đồng Việt Nam và ngoại tệ của tổ chứccá nhân trong và

ngoài nước theo quy định của pháp luật; vay vốn bằng

đồng Việt Nam vàngoại tệ của các tổ chức tài chính , tín

dụng trong và ngoài nước và quốc tế ; tiếp nhận vốn ủy

tháccủa Chính phủ , các tổ chức và cá nhân trong và

ngoài nước .

2. Chovay vốn :

Cho vay vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn bằng

đồng Việt Nam vàngoại tệ theo quy định của Ngân hàng

Nhà nước ; cho vay theo ủy thác của Chính phủ ,tổ chức,

cá nhân trong và ngoài nước theo Luật các tổ chức tín

dụng và hợp đồng ủy thác ; cho vay tiêu dùng bằng hình

thức cho vay trả góp.

3. Chiết khấu , tái chiết khấu , cầm cốthươngphiếu và

giấy tờcó giá trị khác bằng đồng Việt Nam vàngoại

tê đối với các tổ chứcvà cá nhân.

các

4. Bảo lãnh bằng uy tín và khả năng tài chínhcủa

mình đốivới người nhận bảo lãnh .

5. Cấp tín dụng dưới các hình thức khác theo quy

định củaNgân hàng Nhà nước.

6. Mở tài khoản và dịch vụ ngân quỹ .

7. Thực hiện các hoạtđộng khác:

Góp vốn , mua cổ phần của các doanh nghiệpvàcác

tổchức tín dụng khác; đầu tư cho các dự án theo hợp

đồng; tham gia thị trường tiền tệ ; thực hiện các dịch vụ

kiều hối, kinh doanh vàng; làm đại lý phát hành trái

phiếu , cổ phiếu và các loạigiấy tờ có giá khác; nhận ủy

thác và đại lý trongcác lĩnhvực liên quan đến tài chính ,

ngân hàng , bảo hiểm và đầu tư , quản lý tài sản và vốn

đầu tư của các tổ chức, cá nhân theo hợp đồng; cung

ứng các dịch vụ tư vấn về ngân hàng, tài chính tiền tệ ,

đầu tư cho khách hàng; cung ứng dịch vụ bảo quản hiện

vật quý, giấy tờ có giá ; Cho thuê tủ két, cầm đồ và các

dịch vụ khác.

8. Thực hiện các hoạt động bao thanh toán và các

hoạt động khác khi đượcNgân hàng Nhà nước và cáccơ

quan quản lý nhà nước liên quan cho phép .

VINASYN
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THỊ XÃ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA PHỔ CẬP GIÁO DỤC THỦ

VÀ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

HÀ GIANG NGÀY 20 II 2002

hiện TỈNH HÀGIANG

WE AT THE COUGLA
- cá -9ĐỨC THỜI

MAM DOOG

N

lăm học 2002-2003 , bên cạnh nhiệm vụ giáo

dục thường xuyên theo Chỉ thị của Bộ Giáo

dục và Đào tạo , ngành đã và đang thực

hiện những nhiệm vụ quan trọng khác như : thực

hiện phổ cập giáo dục THCS, thực hiện đổi mới

chương trình giáo dục phổ thôngmới của Bộ, thực

hiện cuộc vận động xã hội hoá giáo dục.... và đã có

những thành tựu đáng kể:

1. Về xây dựng hệ thống trường lớp : Có 136

trường tiểu học, 34 trường cấp 2, 96 trường cấp 1-2,

11 trường cấp 2-3 , 8 trường cấp 3, 10 trung tâm

GDTX (trong đó có 1 TTGDTX tỉnh), 1 trường cao

đẳng sư phạm tỉnh , 1 trường trung học chuyên

nghiệp, 1 trường dạy nghề, 1 trung tâmKTTH-HN,

30 trường mẫu giáo (trường tiểu học tăng 4, trường

cấp 2 tăng 1 , trường cấp 2,3 tăng 1 , trường cấp 3

tăng 2, so với cuối năm học 2001-2002) .

2. Về đội ngũ giáo viên : Toàn ngành có 11 469

cán bộ , giáo viên , nhưng thực tế còn thiếu 1 000

giáo viên dạy mầm non, THCS, THPT.

3. Về cơ sở vật chất: tỉnh Hà Giang có địa bàn

rộng, đi lại khó khăn, nhưng toàn ngành có 7450

phòng học.

4. Các thành tựu đạt được : Điều kiện kinh tế còn

gặp nhiều khó khăn, nhất là có 3/4 số xã thuộc diện

đặc biệt khó khăn nên đã ảnh hưởng đến sựnghiệp

giáo dục đào tạo của tỉnh , nhưng ngành giáo dục

Hà Giang cố gắng khắc phục khó khăn , đưa chất

lượng , hiệu quả giáo dục đạt được những thành

quả sau :

* Giáo dục mầm non : Các đơn vị vùng thấp đã

huy động tối đa số trẻ đến trường , đến lớp .

Giáo dục tiểu học : 100 % đơn vị triển khai đủ 9

môn học theo quy định của Bộ GD & ĐT, 100 % GV

dạy lớp 1 được qua các lớp tập huấn về đổi mới nội

dung, phương pháp theo chương trình thay SGK.

* Giáo dục phổ thông : 100% số trường thực hiện

nghiêm túc quy chế chuyên môn; công tác thi tốt

nghiệp, thi tuyển sinh được thực hiện nghiêm túc.

* Công tác thay SGK mới lớp 1 và lớp 6 : 100% đơn

vị thực hiện nghiêm túc và có chấtlượng cao , 100%

GV dạy lớp 1 và lớp 6 năm học 2002-2003 đã qua

tập huấn thay sách .

* Nổi bật là công tác phổ cập giáo dục tiểu học và

phổ cập THCS. Riêngvề công tác phổ cập THCS,

đến tháng 11 - 2002, thị xã Hà Giang đã được công

nhận là đơn vị đạt chuẩn. Ngành tiếp tụccó chủ

trương và chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch

hoàn thành công tác phổ cập THCS vào năm 2007 .

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA NGÀNH

tuyển sinh đúng quy chế .1. Tổ chức học tập nghiên cứu , quán triệt Kết luận

của Hội nghị lần thứ6 Ban Chấp hành Trung ươngĐảng

khóa IX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần

thứ XIII, Nghị quyết 04 của BCH Tỉnh ủy về phát triển

GD -ĐT từ 2001-2005 và đến năm 2010, đặc biệt là

thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm của năm học theo Chỉ

thị 34 /CT-BGD& ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào

tạo.

2. Tập trung chỉ đạo và tạo mọi điều kiện để thực

hiện tốt việc dạy và học chương trình sách giáo khoa

mới ở lớn 1 và lớp 6 ; nâng cao chất lượng giáo dục

toàn diện ở tất cả các cấp học, bậc học; tổ chức thi,

3. Phát triển giáo dục mầm non ở mọi địa bàn dân

cư ; thực hiện phổcập THCS đúng tiến độ, kếhoạch.

4. Kiên cố hóa các trường lớn , xóa lớp học tranh ,

tre , nứa , lá; tăng cường thiết bị đồ dùng dạy học,

phòng thí nghiệm , thưviện và tủ sách dùng chung .

5. Tiếp tục chấn chỉnh nền nếp kỷ cương và tăng

cường thanh tra , kiểm tra nâng cao hiệu lực , hiệu quả

quản lý nhà nước về giáo dục.

6. Xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo

dục từng bước đủ về số lượng , đồng bộ về cơ cấu ,

chuẩn hóavề trình độ đào tạo.
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MÔ HÌNH SẢN XUẤT HẠT GIỐNG NGÔ LAI FA

VỤ XUÂN 2002 TẠI THÔN ĐỘC LẬP XÃ BẠO ĐÃ

G

1603

ĐỀ MỚI PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU SẢN XUẤT

NÔNG LÂM NGHIỆP TỈNH HÀ GIANG NĂM 2003

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế nông lâmnghiệp đạt

bình quân 5,5%.

- Cơ cấu kinh tế nông - lâm nghiệp chiếm 45 %, giảm

1.71% so năm2002 .

- Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 230 000 tấn,

tăng so năm 2002 là 7 000 tấn .

Bình quân lương thực đầu người đạt

350kg /người/năm .

- Tổng diện tích gieo trồng phấn đấu 11 200 héc-ta ,

tăng trên
5 %so với năm 2002 , chủ yếu trên diện tích

trồng lúa, ngô và cây công nghiệp ngắn ngày cógiátrị

hàng hóa cao.Cal

- Diện tích tăng vụ phấn đấu 500 héc-ta . Thanh

- Diện tích lúa đạt 32 272 héc-ta , tăng so với năm

2002 là 1,8%, trong đó tăng vụ đông xuân là 500 héc-ta .

Thâm canh lúa bằng các giống lúamới trên25000héc-

ta chiếm 85 % diện tích gieo trồng lúa nước cả năm.

- Năng suất lúa đại trà 44 tạ/héc -ta , năng suất lúa

thâm canh 47,7 tạ /héc-ta .

- Diện tích cây ngô cả năm 44 328 héc -ta , diện tích

ngô thâm canh 22 000 héc -ta, chiếm 63% diện tích ngô

cả năm, trong đó ngô hàng hóa 5 000 héc-ta .

- Xác định chè là cây hàng hóa mũi nhọn của tỉnh ,

phấn đấu đạt từ 3 000 đến 4.000 tấn chè búp tươi trong

năm, làm nguyên liệu chếbiến chè búp khô.

- Tăng diện tích trồng cây đậu tương lên 1,2 vạn héc-

ta , tăng so với năm 2002 là 2 175 héc -ta , trồng tập trung

tại các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Đồng Văn , Bắc

Mê,Mèo Vạc , Bắc Quang, Vị Xuyên. Tăng sảnlượng đậu

tương9 500 tấn làm hàng hóa nông sản của địa phương .

- Trồng 100 héc-ta cây thuốc lá tại 5 huyện cũđã

trồng trong năm 2002 , mở rộng thêm tại xã Linh Hồ

huyện VịXuyên .

- Phát triển vùng lanh làm nguyên liệu dệt thổcẩm

của tỉnh,tập trungchủ yếu ở huyện QuảnBạ và các

huyệnĐồngVăn ,Mèo Vạc,Yên Minh, Hoàng Su Phì...

- Chủ yếu phát triển cây ăn quả cómúi,có cùi. Năm

2003 trồng mới 500 héc-ta , trong đó cam quýt là 200

héc-ta (có 50 héc-ta cam sạch bệnh tại Bắc Quangvà Vị

Xuyên ).

ở

- Phát triển mạnh cây dược liệu, chủ yếu là thảo quả

nhữngvùng có điều kiện thích hợp . Từnayđến năm

2005,phấnđấu đạt500 héc-ta .

Phát triển trồng cỏ làm thức ăn gia súc ở các

huyện vùng cao núi đá: Năm 2003 trồng từ 200 đến 300

héc -ta .

- Về lâm nghiệp: Tập trung chủ yếu khoanh nuôi ,

bảo vệ tái sinh rừng; trong đó , khoanh nuôi tái sinh

rừng 28 000 héc -ta , bảo vệ rừng 81 000 héc-ta , chăm

sócrừng trồng 6 700 héc-ta . Trồng rừng tậptrung trên

2 000 héc-ta (có 500 héc -ta rừng sản xuất). Phát triển

trồng cây sa mộc tại các huyện vùng cao5 000 héc-ta

(tương đương 8 triệu cây ).

- Trồng tre măng bát độ: 1.000 héc-ta tại hai huyện

VịXuyên , BắcQuang.

- Trồng 500 000 cây phân tán .

CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠTĐƯỢC:

- Nhiều năm đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch ,

vững mạnh .

- Nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ , của

Bộ Nông nghiệpvà PTNT, của UBNDtỉnhHà Giang .

- Cúp Vàng vì sựnghiệp xanh của Việt Nam .

e
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LỄ CÔNG NHẬN

TIME BEN BUT CON POT cap do BBC TRANG BACCES

HOGAO TU WA BAO TAO

24/4/2002

Đồng chí Nguyễn Văn Vọng Thứ trưởng Bộ GD-ĐT trao

bằng công nhận phổ cập giáo dục THCS cho T.Hà Nam

HỘI NGHỊ

TUYÊN DƯƠNG KHEN THƯỞNG

BO SAN GIO PONE TOGP 2002-20

Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn - Tỉnh ủy viên , Giám đốc

Sở trao cờ thi đua cho đơn vị có thành tích xuất sắc

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH HÀ NAM

NHIỆM KỲ 20 HÌNH

Biểu diễn văn nghệ (ảnh Lữ Duy Thuận - Sở GD -ĐT)

H

à Nam là một trong 10 tỉnh đầu tiên của cả nước

được công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục

THCS, là một trong hai tỉnh có chất lượng đạt

phổ cập cao (100%sốxã , phường đạt chuẩn) .

* Năm 2002, GD -ĐT Hà Nam được Bộ Giáo dục và Đào

tạo công nhận hoàn thành 11/11 chỉ tiêu thi đua trong

đó có 10 chỉ tiêu đạt xuất sắc ; được Bộ Giáo dục và

Đào tạo khen thưởng .

* Việc xây dựng các nhà trường theo tiêu chuẩn quốc

gia đượcngànhtích cực triển khai và ưu tiên thực hiện .

Đến nay, toàn tỉnh có 72 trường học các cấp đạt chuẩn

quốc gia ; trong đó, mầm non 7 trường (đạt tỷ lệ 5,83 %);

tiểu học 61 trường (đạt tỷ lệ 43,88) ; trung họccơsở 4

trường (đạt tỷ lệ 3,33%) .

* Hội Khuyến học các cấp của tỉnh đã huy động 1 204

triệu đồng.

* Ngành luôn làm tốt ở các khâu : phát hiện tuyển

chọn , bồi dưỡng , đầu tư các điều kiện thuận lợinhất

khuyến khích động viên thầy và trò . Trong kỳthihọc

sinh giỏi quốc gia , tỉnh Hà Nam đạt 41 giải chiếm tỷlệ

51,25 %, trong đó một giải nhất, một giải nhì , 22 giải ba ,

17 giải khuyến khích . Đây là năm học thứhai tỉnh Hà

Nam có học sinh đạt giải nhất quốc gia , vượt 11 giải so

với chỉ tiêu tỉnh đề ra , vượt 9 giải so với năm 2001-2002 ;

có 1 học sinh đạt giải nhất môn vật lý, 1 học sinh đạt

giải ba môn toán được Bộ Giáo dục và Đào tạo triệu tập

đi tập huấn chọn độituyển thi quốc tếđượcmiễn thitốt

nghiệp THPT; trong cuộc thi giải toán trên máy tính

Casio quốc gia có 15 học sinh dự thi, trong đó có 4 học

sinh đạt giải (một giải ba và 3 giải khuyến khích ).

* Công tác xây dựng Đảng được thực hiện tốt, nhất là

luôn chú trọng công tácphát triển Đảng. Hiện nay,

toàn ngành có 2 790 đảng viên , đạt tỷ lệ 27,5 % trên

tổng số cán bộ, giáo viên . Đây làlực lượng nòng cốt và

đang phát huy tốt năng lực , phẩm chất của mình trên

mọi lĩnh vực hoạt động .

VAM

KID XUẤTVY IDUANWES PHẨM N

XÂY DỰNGSC

ĐỊA CHỈ: ĐƯỜNG ĐINH CÔNG TRÁNG - PHƯỜNG LÊ HỒNG PHONG - THỊ XÃ PHỦ LÝ - TỈNH HÀ NAM

ĐIỆN THOẠI: 0351 852 713; 853 743 * FAX : 0351 856 066
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SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠ
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ăm 2002 là năm tiếp theo thực hiện kế

hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm

(2001-2005) theo Nghị quyết Đại hội

Đảng bộ tỉnh lần thứXIII , ngành lao động thương

binhvàxã hội đã tập trunggiải quyết những vấn

đề về việc làm, đào tạo nghề, xoá đói giảm

nghèo, bảo trợ xã hội , chính sách thương binh,

liệt sỹ , người có công , phòng chống tệ nạn xã

hội...
Trong năm qua, ngành lao động -thương binh

và xã hội tỉnh Hà Giang nỗ lực phấn đấu , khắc

phục khó khăn , đạt được những kết quả quan

trọng, tạo tiền đề cho việc thực hiện kế hoạch

năm2003. Cụ thểnhư sau :

CÔNG TÁC LAO ĐỘNG VIỆC LÀM VÀĐÀO TẠO NGHỀ

- Thực hiện trương trình giải quyết việc làm

- Triển khai thực hiện Bộ Luật Lao động

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VI

KHỞI CÔNG DỰÁN THỦ

MF MENT CEREMONY - DAI NIN

10-5-2003

EVN

-Đàotạo nghề

- Dịch vụ việc làm

- Huy động lao động công ích

CÔNG TÁC THƯƠNG BINH LIỆT SỸ VÀ PHONG

TRÀO ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA

- Thực hiện chính sách thương binh, liệt sỹ và

người có công

- Hoạt động đền ơn đáp nghĩa

CÔNG TÁC XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO VÀ CÔNG TÁC

XÃ HỘI THUỘC NGÀNH

- Thực hiện chương trình xoá đóigiảmnghèo

- Công tác bảotrợ xã hội

- Công tác phòng chốngtệ nạn xã hội

CÔNG TÁC ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG CỦANGÀNH

- Công tác tổ chức tổng hợphànhchính

- Công tác thanh tra kiểm tra

- Công tác kếhoạch tài chính

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

BA
N
QUẢ

N
LÝ

DỰ ÁN THỦ
Y
ĐIỆ

N
G

(TÊN TRƯỚC ĐÂY LÀ BAN QUẢN LÝ DỰÁN

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN HÀM THUẬN - ĐA MI - ĐẠININH )

Địa chỉ: 25 Thạch ThịThanh , Q. 1 , TP . Hồ Chí Minh * ĐT: (84-8 ) 820 6775 / 820 6918* Fax :(84-8 ) 820 6776

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

1. Quản lý dựán thủy điện Hàm Thuận-

Đa Mi (tiếp tục) .

2. Quản lý các dự án thủy điện : Đại

Ninh , Đồng Nai 2, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4,

Đồng Nai 5, Đồng Nai 6, Đồng Nai 8, Bắc

Bình.

3. Quản lý các dựán thủy điện khác do

Tổng Công ty Điện lực Việt Nam giao.

4. Quản lý quy hoạch bậc thang thủy

điệncủa từng dòng sông và công tác

chuẩn bị đầu tư cácdựán thủy điện trên

địa bàn quản lý.

5. Thực hiện một số nhiệm vụ tưvấn :

Tưvấn giám sát thi công các công trình

thủy điện và các công trình lưới điện

đồng bộ , tư vấn thẩm tra tổng dự toán

công trình , tư vấn lập hồ sơ mời thầu và

đánh giá thầu.

sức tại trang ở mục quảng cáo số 17, ra ngày 11- 6- 2003 về Trưởng Kỹ thuậtvàNghiệp vụ GTVT3 ,xin đọc lại là : Trường dạy nghề trọng điểm của ngành giaothông vận tải,

rảng cáo số 18 ra ngày 21- 6 -2003 về Công ty Kính nổi VIGLACERA, xin đọclạilà : ... kinhmài,kính mở



SỞ NĂM HÓA - THÔNG THI HÀ GIANG

ĐỊA CHỈ: SỐ 2 ĐƯỜNG BẠCH ĐẰNG , TX HÀ GIANG , T. HÀ GIANG * ĐT: 019 866 427 * FAX: 019 862 515 * GIÁM ĐỐC : NGUYỄN TRÙNG THƯƠNG

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA - THÔNG TIN CỦA

NGÀNH NĂM 2002

- Toàn ngành đã tổ chức tuyên truyền nhiều sựkiện lớn : Tuyên

truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XI được 386 buổi, cả năm

tuyên truyền được 3 254 buổi , phục vụ trên 500 000 lượt người

nghe .

- Xây dựng được nhiều đề án phát triển sự nghiệp văn hóa -

thông tin của tỉnh Hà Giang .

- Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi nổi . Toàn tỉnh đã

xây dựng được 1054 đội văn nghệ quần chúng , tăng 23% so với

năm 2001 .

- Chỉ đạo các nhà văn hóa biểu diễn giao lưu văn nghệ quyên

góp ủng hộ 3 huyện bị thiên tai: Bắc Quang , Hoàng Su Phì , Xín

Mân.

- Lập được nhiều thành tích lớn , góp phần vào công cuộc xóa

đói giảm nghèo của tỉnh .

Với thành tích đạt được từ năm 1998 đến năm 2002 , ngành đã

được Tỉnh ủy- HĐND- UBND tỉnh khen thưởng cờ đơn vị lao động

xuất sắc 5 năm. Bộ Văn hóa - thông tin tặng cờthi đua cho Bảo tàng

tỉnh, Trung tâm văn hóa - thông tin Hoàng Su Phì và bằng khen cho

22 tập thế, cá nhân ngoài ngành .

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC VĂN HÓA - THÔNG TIN

NĂM 2003

1. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở , Trung tâm văn hóa - thông

tin các huyện , thị tuyên truyền các nghị quyết Trung ương Đảng

khóa IX , Nghị quyếtĐại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.

2. Đẩymạnh công tác giáo dục chính trị tưtưởng , tiếp tục đẩy

mạnh các hoạt động tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng vào

cuộc sống .

3. Củng cốcác thiết chếvăn hóa ởcơSỞ .

4. Nâng cao chất lượng phục vụ văn hóa , văn nghệ cho nhân

dân các dân tộc trong tỉnh ,phát triển và củng cốcác đội văn nghệ

quần chúng ởcơsở.

5. Tổ chức cho các đơn vị huyện , thị xã ký kết giao ước thi đua

với các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể.

6. Tổ chức các đợt tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị và

kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc trong năm 2003 .

7. Đào tạo cán bộ các đơn vị huyện , thị xã các xã về chuyên

môn nghiệp vụ để nâng cao năng lực cán bộ đặc biệt là đội ngũ cán

bộ xã, phường .

8. Xây dựng và bảo vệ các đề án phát triển về văn hóa phi vật

thể nhằm"giữgìn bản sắc văn hóa các dân tộc"như dân tộc Mông,

Lô Lô ....

9.Triển khai thực hiện đề án xây dựng Nhà văn hóa của 191/191

xã , phường theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Tỉnh ủy.

10.Đẩy mạnh đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng làng , bản văn

hóa , gia đình văn hóaphát triển cả về số lượng và chất lượng.

11. Tăng cường các hoạt động của các đơn vị sự nghiệp theo

hướng xã hội hóa nhằm tăng cường nguồn thu cho đơn vị.

Sắp xếp lại tổ chức bộ máy cán bộ , công chức của ngành phù

hợp với tình hình mới .

GIAO LƯU VĂN
NGHỆ

GIỮA BÃI BIỂU QUỐC HỘI

&BOANCANUAWHACDANTOCH G

CONG SAN VIỆT NAM QUANG VINH MUON BÁM

LE

KY MEN 70

DANG

Văn nghệ quần chúng tại lễ kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Đảng

MA

NGÀY LỊCH VĂN HÒA CÁC DÂN TỘC TỈNH HÀ GIANG
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DUY TAN UNIVERSITY

TRƯỜNG ĐẠI HỌCDÂN LẬP

DUYT TÂN

ง

Địa chỉ : 184 Nguyễn Văn Linh - Đà Nẵng * ĐT: (0511 ) 656109 *Fax: (0511 ) 650403

Email: duytan@dng.vnn.vn * Website: http://w.w.w duytanuni.edu.vn

Chủ tịch HĐQT, Bí thư Đảng ủy

ÔNG LÊ CÔNG CƠ

LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT CỦA TRƯỜNG

Chủ tịch Hội đồng Tư vấn

GS . VS PHẠM MINH HẠC

Chủ tịch HĐQT, Bí thư Đảng ủy

ÔNG LÊ CÔNG CƠ (LÊ PHƯƠNG THẢO)

Hiệu trưởng

GS. TS NGUYỄN TẤN QUÝ

Quang cảnh của Trường

T

rường ĐHDL Duy giảng viên chính , PGS, GS,

Tân ( DUYTANTS đã từng tham gia giảng

UNIVERSITY DTU) dạy tại các Trường Đại học

Kinh tế Quốc dân Hà Nội, ĐH

Xây dựng Hà Nội , ĐH Sư

phạm Quy Nhơn & ĐH Đà

Nẵng.

là trường đại học dân lập đầu

tiên tại miền Trung , được

thành lập theo Quyết định số

666/TTg, ngày 11 - 11 - 1994,

của Thủ tướng Chính phủ.

Trường tuyển sinh khóa I

(năm 1995), đến nay (năm

2003) , Trường tuyển sinh

khóa IX .

Hệ Đại học gồm có : Kỹ

thuật mạng, Tin học ứng

dụng, Công nghệ phần mềm;

Xây dựng dân dụng & công

nghiệp, Xây dựngcầu đường ;

Quản trị kinh doanh; Kinh tế

du lịch và Khách sạn lữ hành;

Tài chính tín dụng, ngân

hàng; Kế toán kiểm toán ; Kế

toán doanh nghiệp & tiếng

Anh.

Hệ Cao đẳng : Cao đẳng

Xây dựng, Tin học và Kếtoán .

Hệ THCN :Tin học, Điện tử

Viễn thông và Kếtoán .

… Ngoài ra , Trường còn thực

hiện đào tạo đại học bằng hai

các ngành Tin học , QTKD, Kế

toán , Tài chính , Anh văn.

Qua 9 năm tuyển sinh và

đào tạo, đến nay đã có 5 khóa

tốt nghiệp với hơn 4 000 cử

nhân góp phần bổ sung

nguồn nhân lực cho các đơn

vị thuộc các thành phần kinh

tếtrong cả nước, đặc biệt khu

vực miền Trung , Tây Nguyên

và thành phốĐà Nẵng.

Trường có một đội ngũ

giảng viên cơ hữu 200 người,

trong đó có một số nguyên là

Các cơ sở đào tạo của

Trường nằm trong trung tâm

thành phố Đà Nẵng với diện

tích sử dụng 12 000m2, được

trang bị đầy đủ thiết bị, máy

móc và phương tiện hiện đại

phục vụ giảng dạy, nghiên

cứu khoa học và học tập cho

trên 6 000 sinh viên theo học

hằng năm.

Trường có Trung tâm

hướng dẫn tìm việc làm giúp

sinh viên có việc làm trong

thời gian theo học tại Trường

cũng như khi tốt nghiệp ra

trường . Gắn liền với việc đào

tạo , Trường tập trung xây

dựng, phát triển các tổ chức

đoàn thể chính trị - xã hội . Chi

bộ đầu tiên (1996) với 3 đảng

viên , đến nay qua 4 kỳ đại hội,

Đảng bộ Trường ĐHDL Duy

Tân có 47 đảng viên . Các tổ

chức Đoàn Thanh niên, Hội

Sinh viên , Công đoàn Trường

hoạt động đạt hiệu quả tốt.

Trường là thành viên của

Hội Khuyến học Việt Nam ;

thành viên Hội đồng Giáodục

quốc phòng thành phố Đà

Nẵng... Trường sẽ hoàn tất

việc xây dựng Trường ĐHDL

Duy Tân thành Trường Đại

học Điện tử trên cơ sở tiêu

chuẩn ISO 9001: 2000 vào

cuối năm 2003 .

IN TẠI CÔNG TY IN TẠP CHÍ CỘNG SẢN - 38 BÀ TRIỆU - HÀ NỘI - ĐT : 8267244 * CHỈ SỐ 1265 ISSN 0866-7276 * GIÁ: 50005
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15năm xây dựng và trưởng thành
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Thành đất cùng

NGÂNHÀNGCÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

trong tiến trình hội nhập

inh :101: Trụ sở chính:108 Trần Hưng Đạo Tel: 04-9421030 04-9421158 Fax : 9d21032 Website : www.icb.com.vn



Tạp chí cộng sản

CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA

TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

الالاٹاالان

N

#

THÁNG BA 3 KỲ

Số 625 + 686

22 +23

8-2003

BỘ BIÊN TẬP :

52 Nguyễn Chí Thanh , Hà Nội

Điện thoại : (04 ) 7 753 605

Fax : (04) 7 753 633

Email: bbttccs@hn.vnn.vn

• Cơ quan thường trú

tại miền Trung :

26 Trần Phú ,

Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại : (080 ) 51301

Fax : (080) 51303

• Cơ quan thường trú

tại miền Nam :

19 Phạm Ngọc Thạch ,

Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08) 8 274 638

Fax : (08) 8 231 664

• Tạp chí Cộng sản điện tử :

http://www.tapchicongsan.org.vn

• Tổng Biên tập :

LÊ HỮU NGHĨA

Tapchi

Congsan

XÃ LUẬN - Mãimãi xứng đáng là ngọn cờ tư tưởng , lý luận của Đảng

NHÂN KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY TẠP CHÍ CỘNG SẢN RA SỐ ĐẦU (5-8-1930 - 5-8-2003 )

- Chỉ thị của Bộ Chính trị Về công tác của Tạp chí Cộng sản trong tình hình mới

- Những lời chỉ đạo của các đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương

về công tác của Tạp chí Cộng sản

VÕ NGUYÊN GIÁP - Nghiên cứu , học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh

NGUYỄN PHÚ TRỌNG . Đôi điều suy nghĩ về làm tạp chí lý luận chính trị

của Đảng

·

NGUYỄN KHOA ĐIỂM - Trách nhiệm của Tạp chí Cộng sản với công tác tư tưởng,

lý luận hiện nay

3

6

8

19

2
222

29

2
4
9
4

LÊ HỮU NGHĨA - Truyền thống vẻ vang, phần thưởng cao quý, trọng trách lớn lao 34

VŨ VĂN HIỀN - Mấy vấn đề về công tác lý luận

TRẦN QUANG NHIẾP - Tiếp tục xây dựng Tạp chíngày càng vững mạnh

NGHIÊN CỨU , HỌC TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN TRUNG THU - Tinh thần dân chủ trong văn hóa Hồ Chí Minh

đội ngũ cán bộ cơ sở

40

45

9
9
9

5
959

ĐINH VIỆT HẢI - Hồ Chí Minh với nguyên tắc “lý luận liên hệ với thực tế ” trong

nghiên cứu , học tập lý luận Mác - Lê-nin 49

54

NGUYỄN XUÂN THÔNG - Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc xây dựng

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

TRẦN NGỌC ĐƯỜNG - Đổi mới mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của

Quốc hội và Chính phủ 63

THANG VĂN PHÚC - Tiếp tục hoàn thiện thể chế quản lý cán bộ , công chức

nhà nước 68

QUÁCH ĐỨC PHÁP - Hội nhập tài chính quốc tế năm 2002 và giải pháp những

năm tới 73

VÕ HÙNG DŨNG - Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở đồng bằng sông Cửu Long

TRẦN TRỌNG HANH - Phát triển kiến trúc trước những yêu cầu mới

77

81

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

NGUYỄN THANH CAO - Kon Tum trên đường công nghiệp hóa , hiện đại hóa

NGUYỄN CÚC - Cải cách hành chính : Thành quả và định hướng tiếp tục đổi mới

VÕ VĂN LÂM - Vai trò của tín dụng ngân hàng trong phát triển kinh tế tư nhân ở

tỉnh Quảng Nam

TRẦN XUÂN HOÀI - Viện Vật lý ứng dụng và Thiết bị khoa học với sự phát triển

kinh tế - xã hội đất nước

2
F
8
0

87

3
8
8

93

9
696

101

QUA NHỮNG TRANG THƯ GỬI BỘ BIÊN TẬP

SING HRAT
NGUYỄN HOÀNG VIỆT - Những tình cảm chân thành , sự đóng góp to lớn đối với

Tạp chí Cộng sản 105

763 năm
THẾ GIỚI : VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN

TRẦN VĂN TÙNG - Kinh nghiệm từ chất lượng tăng trưởng của một số quốc gia

Đông Á
22-23

8-2003 VĂN QUANG - An ninh kinh tế trong toàn cầu hóa kinh tế

109

114

TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN - THỰC TIÊN

Bìa 1 : Giữa ngàyhội lớn 5-8-2003
*** Tổng quan kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2003 119

Trình bày : Mai Linh
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Đối với công việc kháng chiến và kiến quốc, lý luận là rất

quan trọng . Không hiểu lý luận thì như người mù đi đêm .

Lý luận làm cho quần chúng giác ngộ , bày cho quần chúng

tổ chức, động viên quần chúng để đấu tranh cho đúng. Nhờ

lý luận mà quần chúng hiểu rõ nguyên nhân vì sao mà cực khổ,

thấy rõ đường lối đấu tranh để giải phóng mình , hiểu rõ

phương pháp đấu tranh với địch .

Có lý luận soi đường thì quần chúng hành động mới đúng

đắn , mới phát triển được tài năng và lực lượng vô cùng tận của

mình .

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
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N

Xã luận

MÃI MÃI XỨNG ĐÁNG

LÀNGỌNCỜ TƯTƯỞNG,

LÝ LUẬN CỦAĐẢNG

GÀY 5 tháng 8 năm nay, cán bộ, nhân viên , cộng tác viên và thông tin viên

của Tạp chí Cộng sản rất vui mừng , và vô cùng vinh dự được đón nhận Huân

chương Sao vàng - phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng,

trong bầu khôngkhí phấn khởi kỷ niệm 73 năm đúng ngày Tạp chí ra số đầu tiên .

Trao tặng phần thưởng cao quý cho Tạp chí, Đảng và Nhà nước tiếp tục ghi nhận và

đánh giá cao những thành tích , sựnỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, vượt qua biết bao khó

khăn , thửthách trong suốt 73 năm qua, của các thế hệ cán bộ , nhân viên , cộng tác viên ,

thông tin viên của Tạp chí, góp phần xứng đáng vào công tác tư tưởng, lý luận , vào sự

lãnh đạo của Đảng ; và cùng với báo chí cách mạng cả nước, góp phần to lớn vào sự

nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc .

Phần thưởng cao quý này là nguồn cổvũ , động viên , khích lệ to lớn của Đảng và Nhà

nước đối với Bộ Biên tập Tạp chí tiếp tục phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm

vụ của mình , xứng đáng là cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng .

Phần thưởng cao quý này tiếp tục khẳng định truyền thống vẻ vang , trọng trách vinh

quang, nhiệm vụ nặng nề của Tạp chí trong giai đoạn cách mạng mới với nhiều thời

cơ lớn và thách thức lớn , trước những diễn biến phức tạp , khó lường của tình hình thế

giới trong những thập niên đầu của thếkỷ XXI.

Với phần thưởng cao quý này , Đảng và Nhà nước tiếp tục đặt niềm tin vững chắc vào

Tạp chí, vào đội ngũ cán bộ, nhân viên , cộng tác viên và thông tin viên của Tạp chí tiếp

tục đoàn kết, phấn đấu , không ngừng nâng cao chất lượng công tác của Tạp chí, đặc biệt

nâng cao chất lượng lý luận chính trị của Tạp chí, đáp ứng lòng mong mỏi và sự tin cậy

của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong cả nước.

Tạp chí Cộng sản rất vinh dự được đồng chí Nguyễn Ái Quốc sáng lập , ra số đầu tiên

ngày 5-8-1930 , với tên gọi Tạp chí Đỏ. Từ đó đến nay , gắn liền với sự trưởng thành của

Đảng, của cách mạng, của dân tộc qua nhiều giai đoạn khác nhau , qua nhiều lần đổi tên :

từ Tạp chí Đỏ đầu tiên cho đến Tạp chí Cộng sản ngày nay , song Tạp chí vẫn là cơ quan

lý luận và chính trị của Trung ương Đảng , luôn luôn giữ vững và xứng đáng là ngọn co

tư tưởng , lý luận của Đảng, xứng đáng với sự tin cậy , niềm yêu mến của đông đảo bạn
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ã luận Tạp chí Cộng sản

đọc trong và ngoài nước. Trải qua những chặng đường lịch sử , Tạp chíkhông ngừngphấn

đấu , trưởng thành và đóng góp tích cực vào việc nghiên cứu , vận dụng, bảo vệ và phát

triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh ; vào công tác tuyên truyền , giáo

dục lý luận, chính trị - tư tưởng và sự lãnh đạo , chỉ đạo thực tiễn cách mạng của Đảng .

Trong công cuộc đổi mới, Tạp chí Cộng sản đã có nhiều cốgắng trong công tác tư tưởng,

lý luận, nhất là đẩy mạnh việc nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí

Minh, giáo dục đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước,

tham gia tổng kết thực tiễn , phát triển lý luận gắn chặt với tăng cường tình đoàn kết quốc

tế . Tạp chí chủ động đấu tranh kiên quyết với các quan điểm , tư tưởng sai trái và các luận

điệu thù địch , chống âm mưu “ diễn biến hòa bình ” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa , bảo

vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ ChíMinh, đường lối, quan điểm của Đảng ; tham

gia đấu tranh chống quan liêu , tham nhũng, tiêu cực xã hội ; giữ vững định hướng

chính trị, tôn chỉ, mục đích của mình . Cùng với những cố gắng về nội dung, Tạp chí đã

có những cải tiến về hình thức , tăng từ 1 kỳ lên 3 kỳ mỗi tháng , tăng sốlượngphát hành ;

và cùng với Tạp chí in đã mở ra Tạp chí Cộng sản điện tử trên mạng in -tơ -nét với dung

lượng 2 kỳ mỗi tháng.

Đạt được những thành tích trên , trước hết đó là nhờ sự lãnh đạo , chỉ đạo đúng đắn ,

chặt chẽ và hiệu quả của Bộ Chính trị , Ban Bí thư Trung ương Đảng ; là sự cộng tác, giúp

đỡ , ủng hộ của các cấp , các ngành ở Trung ương và địa phương ; là kết quả của sự quan

tâm , cộng tác chặt chẽ của các cộng tác viên , sự ủng hộ nhiệt thành của đông đảo bạn

đọc trong và ngoài nước . Những thành tích trên còn do sựnỗ lực, phấn đấu không ngừng

của tập thể nhiều thế hệ từ cán bộ lãnh đạo đến phóng viên , biên tập viên , nhân viên ,

công nhân của Bộ Biên tập Tạp chí. Những thành tích của Tạp chí Cộng sản trong 73

nămqua rất đỗi phấn khởi và tự hào mà cán bộ, nhân viên hiện nay của Tạp chíphải có

trách nhiệm giữ gìn , phát huy, vun đắp, nhân lên trong thời gian tới.

Trong giai đoạn mới của cách mạng, nhiệm vụ của Đảng ta , dân tộc ta hết sức to lớn ,

nặng nề. Chúng ta phải chủ độngnắm bắt thời cơ , kiên quyết vượt qua thách thức, biến

thách thức thành động lực, chuyển hóa thách thức thành thời cơ , biến thời cơ thành sức

mạnh thực tế để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tiếp tục

đưa công cuộc đổi mới tiến lên vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh , xã hội công bằng, dân

chủ, văn minh. Yêu cầu to lớn của sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc đòi hỏi

Tạp chí Cộng sản phải phấn đấu toàn diện hơn nữa, liên tục hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa

và hiệu quả hơn nữa nhằm nâng cao chất lượng công tác , chất lượng hoạt động của mình

mà thểhiện cuối cùng ở chất lượng lý luận và chính trị của Tạp chí. Đó là yêu cầu hàng

đầu , yêu cầu số một, yêu cầu sống còn của Tạp chí. Chỉ có như vậy , Tạp chí mới ngày

càng xứng đáng với lòng mong mỏi của Đảng, đáp lại sự tin cậy của bạn đọc với Tạp chí,

mới tăng sức hấp dẫn của Tạp chí. Và chỉ có như vậy , mới không ngừng phát huy vị trí,

vai trò , hiệu quả thực tế của Tạp chí đối với cuộc sống, đối với công tác tư tưởng , lý luận

của Đảng .
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Đã luân Tạp chí Cộng sản

Với tư cách là cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng, Tạp chí phải thực

hiện tốt chức năng, nhiệm vụ do Bộ Chính trị quy định mà trọng tâm là : “ Trên cơ sở

phân tích đúng tình hình thếgiới và cục diện mới của đất nước , góp phần hướng dẫn về

lý luận và hoạt động thực tiễn cho cán bộ , đảng viên trong việc thực hiện tốt hai nhiệm

vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổquốc. Cùng với các cơ quan lý luận của Đảng đi

tiên phong trong công tác lý luận , bảo vệ , vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa

Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh , bảo vệ chủ nghĩa xã hội, làm nổi bật những cống

hiến về lý luận và thực tiễn của Đảng ta vào kho tàng lý luận cách mạng thế giới” .

Hiện nay, toàn Đảng, toàn quân , toàn dân ta đang tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại

hội IX của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX ; đồng thời,

đang triển khai việc tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 20 năm đổi mới, để

chuẩn bị cho Đại hội X của Đảng. Đây là cơ hội tốt để Tạp chí tích cực tham gia vào

công tác nghiên cứu lý luận , tổng kết thực tiễn , phát triển lý luận ; tăng cường sựphối

hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, các bộ , ban , ngành ở Trung ương và các địaở

phương nhằm phản ánh trên Tạp chí những thành quả nghiên cứu lý luận mới, phát hiện

và nhân rộng những điển hình tiên tiến , tổng kết những kinh nghiệm mới của thực tiễn ,

từ đó góp phần làm rõ hơn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta , làm sáng tỏ và

sâu sắc quan điểm , đường lối đổi mới của Đảng ta .

Để thực hiện tốt trọng trách đó , Tạp chí phải tập trung nâng cao một cách đồng bộ

chất lượng Tạp chí từkhâu lãnh đạo , chỉ đạo , đến khâu tổchức cán bộ ; từkhâu viết bài,

đặt bài, biên tập đến khâu in ấn , phát hành , công tác bạn đọc và các khâu phục vụ . Nhất

là phải đẩy mạnh công tác đào tạo , bồi dưỡng cán bộ, nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh

chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp , năng lực chuyên môn

nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ , đặc biệt là cán bộ biên tập. Mỗi cán bộ phải không ngừng

phấn đấu vươn lên , không ngừng học tập , đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, bám sát thực

tiễn , tu dưỡng rèn luyện , xây dựng và nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng trách

nhiệm , ý thức xây dựng Bộ Biên tập ngày càng vững mạnh . Tạp chí tiếp tục tranh thủ và

phát huy có hiệu quả sự quan tâm , ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước ,

của các cấp , các ngành ở trung ương và địa phương , của các cơ quan báo chí, mở rộng

và quan hệ chặt chẽ với mạng lưới cộng tác viên ; đổi mới sự lãnh đạo của Ban Biên tập ,

tăng cường công tác Đảng, nhất là công tác lãnh đạo chính trị - tư tưởng gắn chặt với việc

quan tâm giải quyết tốt đời sống toàn diện cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, công nhân ...

Với niềm phấn khởi, tin tưởng và vinh dự được đón nhận Huân Chương Sao vàng -

phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng, toàn thể cán bộ, nhân viên , công

nhân của Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản nguyện nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, đổi mới, nâng

cao chất lượng toàn diện , để Tạp chí Cộng sản mãi mãi xứng đáng là ngọn cờ tư tưởng ,

lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh . D
D

TẠP CHÍCỘNG SẢN
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NHÂN KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY TẠP CHÍ CỘNG SẢN RA SỐ ĐẦU

(5-8-1930 - 5-8-2003) VÀ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG SAO VÀNG

CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ CÔNG TÁC

CỦA TẠP CHÍ CỘNG SẢN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Lời Bộ Biên tập : Ngày 22-12-2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng

(khóa VIII) ra Chỉ thị số 60 -CT /TW “ Về công tác của Tạp chí Cộngsản trong

tình hình mới” . Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Tạp chí ra số đầu và đón nhận

Huân chương Sao vàng, Tạp chí Cộng sản trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung

Chỉ thị quan trọng này .

T

ẠP chí Cộng sản đã có bề dày truyền thống 70 năm . Là cơ quan lý luận và chính trị của

Trung ương Đảng, 70 năm qua, Tạp chí Cộng sản đã không ngừng phấn đấu , trưởng thành,

đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng của nước ta. Tạp chí luôn quán triệt và thể hiện

đúng đường lối , quan điểm của Đảng, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, góp phần nâng cao

trình độ lý luận, chính trị của cán bộ, đảng viên , động viên phong trào hành động cách mạng của

nhân dân .

Trong công cuộc đổi mới, Tạp chí Cộng sản đã có nhiều cố gắng trong công tác lý luận, đưa

đường lối , quan điểm của Đảng vào cuộc sống, tham gia tổng kết thực tiễn , góp phần thúc đẩy sự

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong bối cảnh chủ nghĩa xã hội trên thế giới tạm

thời lâm vào thoái trào, tình hình thế giới đã có nhiều biến động phức tạp , Tạp chí đã kiên định đấu

tranh chống các quan điểm , tư tưởng sai trái và các luận điệu thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-

nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối , quan điểm của Đảng . Tuy vậy, Tạp chí Cộng sản cũng còn

có một số nhược điểm cần khắc phục, nhất là trình độ lý luận và tính chiến đấu chưa cao ; việcphân

tích và tổng kết những vấn đề mới, phức tạp do thực tiễn cách mạng trong nước và thế giới đặt ra

chưa kịp thời và sắc bén .

Nhiệm vụ cơ bản và quan trọng của Tạp chí Cộng sản trong thời gian tới là : trên cơ sở phân tích

đúng tình hình thế giới và cục diện mới của đất nước , góp phần hướng dẫn về lý luận và hoạt động

thực tiễn cho cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo

vệ Tổ quốc. Cùng các cơ quan lý luận của Đảng đi tiên phong trong công tác lý luận, bảo vệ , vận

dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh , bảo vệ chủ nghĩa xã

hội , làm nổi bật những cống hiến về lý luận và thực tiễn của Đảng ta vào kho tàng lý luận cách mạng

của thế giới.

Phương châm chỉ đạo hoạt động của Tạp chí Cộng sản là không ngừng nâng cao tính cách mạng

và tính khoa học của công tác lý luận , gắn lý luận với thực tiễn , giải đáp có sức thuyết phục những

vấn đề thực tiễn đặt ra.

Hiện nay , toàn Đảng ta đang tiến tới Đại hội lần thứ IX của Đảng. Đại hội có ý nghĩa lịch sử

trọng đại , sẽ đưa ra những quyết sách nhằm phát huy sức mạnh toàn dân tộc , tiếp tục đổi mới ,

6
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Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Tạp chí Cộng sản ra số đầu

(5-8-1930 - 5-8-2003) và đón nhận Huân chương Sao vàng Tạp chí Cộng sản

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa,

tạo bước phát triển mới của đất nước trong những năm đầu thế kỷ XXI. Tạp chí Cộng sản có

nhiệm vụ , bằng công tác lý luận và thông qua công tác lý luận kết hợp với thực tiễn làm sáng tỏ

những nội dung cơ bản trong Nghị quyết Đại hội IX.

Trước mắt, Tạp chí cần thực hiện tốt những nhiệm vụ cụ thể sau đây :

1- Góp phần cùng toàn Đảng tổng kết thực tiễn 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII, 10 năm

thực hiện Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000 và 15 năm đổi mới. Làm

sáng tỏ hơn tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn , lý luận về chủ

nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, những vấn đề công nghiệp hóa, hiện

đại hóa đất nước, về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa , về xây dựng và phát triển nền

văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc , về tăng cường sức mạnh bảo vệ Tổ quốc , về mở rộng quan

hệ đối ngoại và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, về phát huy sức mạnh đạiđoàn kết toàn dân , về

tiếp tục cải cách và hoàn thiện Nhà nước , phát triển dân chủ, tăng cường pháp chế , về xây dựng ,

chỉnh đốn Đảng .

2- Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản cần tổ chức tổng kết kinh nghiệm làm Tạp chí, rút ra những bài

học bổ ích phục vụ thiết thực chặng đường mới. Cần đổi mới toàn diện các hoạt động của Tạpchí,

then chốt là đổi mới công tác biên tập và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ sức làm tròn nhiệm vụ được

giao. Không ngừng mở rộng và gắn bó chặt chẽ , hiệu quả hơn mối quan hệ giữa Tạp chí Cộng sản

với các cơ quan nghiên cứu khoa học , với các cấp, các ngành, các địa phương , với các cơ quan báo

chí nhằm khai thác và phát huy sức mạnh tổng hợp của công tác nghiên cứu khoa học - thực tiễn ,

đưa công tác lý luận của Tạp chí phát triển lên một bước mới . Mở rộng hơn nữa đội ngũ cộng tác

viên , bao gồm các cán bộ lãnh đạo và quản lý ở tất cả các ngành , các cấp, các nhà khoa học - công

nghệ, các trí thức trong và ngoài Đảng . Tăng cường công tác bạn đọc và phát hành làm cho tờ Tạp

chí gắn bó chặt chẽ hơn nữa với bạn đọc trong và ngoài nước . Sớm phát hành Tạp chí Cộng sản điện

tử trên mạng Internet .

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Tạp chí Cộng sản hoàn thành nhiệm vụ của mình trong giai đoạn

mới , Bộ Chính trị chỉ đạo chặt chẽ hơn nữa Tạp chí theo quy chế làm việc của Trung ương. Ban tư

tưởng - Văn hóa Trung ương phối hợp với Tạp chí trong việc hoạch định chương trình biên tập trong

từng thời kỳ , tuyên truyền thống nhất , đồng bộ, có hiệu quả . Ban Tổ chức Trung ương giúp Tạp chí

trong việc lựa chọn, điều động cán bộ có năng lực nghiên cứu lý luận, thực tiễn và biên tập về Tạp

chí . Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan đào tạo khác giúp đào tạo , bồi dưỡng

cán bộ khoa học và giới thiệu những cán bộ đủ tiêu chuẩn cho Tạp chí . Các ngành, các cơ quan cung

cấp tư liệu và tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều tra, nghiên cứu và biên tập của Tạp chí Cộng

sản . Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị , Ủy viên Trung ương Đảng, các cán bộ lãnh đạo chủ chốt

các cơ quan, các ngành ở Trung ương và địa phương có trách nhiệm viết bài cho Tạp chí, thường

xuyên góp ý kiến phê bình , xây dựng Tạp chí .

Các cấp ủy đảng và cơ quan tuyên giáo các cấp cần tuyên truyền , phổ biến rộng rãi nội dung và

hướng dẫn sử dụng có hiệu quả Tạp chí Cộng sản trong cán bộ, đảng viên và nhân dân . Các đảng

bộ thuộc cơ sở, các chi bộ thuộc các bộ, ban , ngành, đoàn thể của Trung ương, các chi bộ thuộc lực

lượng vũ trang , công an nhân dân ; các chi bộ thuộc các Tổng công ty 90, 91 được sử dụng đảng phí

để mua Tạp chí Cộng sản . Các báo Nhân dân , Quân đội nhân dân , Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài

Truyền hình Việt Nam cần giới thiệu mục lục và nội dung chủ yếu của mỗi số Tạp chí Cộng sản .
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Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Tạp chí Cộng sản ra số đầu

(5-8-1930 - 5-8-2003) và đón nhận Huân chương Sao vàng Tạp chí Cộng sản

NHỮNG LỜI CHỈ ĐẠO CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ

TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

VỀ CÔNG TÁC CỦA TẠP CHÍ CỘNG SẢN

TẠP CHÍ HỌC TẬP – TẠP CHÍ CỘNG SẢN PHẢI GÓP PHẦN TO LỚN

VÀO CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG, LÝ LUẬN CỦA ĐẢNG

TRƯỜNG CHINH

Nguyên Tổng Bí thư BCH TƯĐCS Việt Nam

Nguyên Tổng Biên tập Tạp chíHọc tập

Ha

ỘI nghị Trung ương lần thứ 7 đã quyết định xuất bản một tờ tạp chí lý luận và chính trị

của Đảng lấy tên là HỌC TẬP để tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tuyên truyền

.đường lối chính sách của Đảng, để hướng dẫn cán bộ học tập , giúp cán bộ nâng cao trình

độ tư tưởng và ý thức chính trị. Trong tình hình hiện nay , một tờ tạp chí như thế rất cần cho việc

* Trích Bài đăng trên số đầu Tạp chí Học tập , tháng 12-1955 và Thư gửi Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản nhân Tạp chí

đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh , năm 1985
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Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Tạp chí Cộng sản ra số đầu

(5-8-1930 - 5-8-2003) và đón nhận Huân chương Sao vàng
Tạp chí Rộng sản

xây dựng Đảng ta, làm cho Đảng ta xứng đáng là một đảng kiểu mới của giai cấp công nhân ,

một đảng của nhân dân lao động và của dân tộc , được củng cố về mọi mặt tư tưởng, chính trị và

tổchức. Một tờ tạp chí như thế cũng rất cần thiết cho việc tăng cường lãnh đạo của Đảng trong

công cuộc củng cố miền Bắc, tranh thủ miền Nam, cũng như trong đấu tranh chính trị để củng

cố hòa bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước .

Công tác tư tưởng của Đảng phải được nâng cao lên một bước . Có như thế Đảng mới làm tròn

được những nhiệm vụ nặng nề của thời kỳ đấu tranh chính trị gay go, phức tạp này . Không nên

quên rằng nơi nào và ở đâu công tác tư tưởng của Đảng bị lơ là, giảm sút thì ở đó ảnh hưởng của

những tư tưởng phi vô sản tràn vàotrong Đảng , khiến cho Đảng trở nên yếu ớt, dễ phạm sai

nhầm lệch lạc , không đảm đương nổi nhiệm vụ lãnh đạo của mình .

Vì vậy, Tạp chí HỌC TẬP phải đóng một vai trò xứng đáng trong công tác tư tưởng và công

tác tổ chức của Đảng, trong công tác xây dựng, phát triển và củng cố Đảng.

Tóm lại , muốn làm cho Đảng ta trở thành một Đảng quần chúng, được củng cố về mọi mặt

tư tưởng, chính trị và tổ chức, nhiệm vụ của chúng ta là phải nâng cao công tác tư tưởng và

lý luận của Đảng, chú trọng hơn nữa công tác giáo dục chính trị và công tác tổ chức của Đảng.

Tạp chí HỌC TẬP phải đóng một vai trò tích cực trong việc chấp hành nhiệm vụ đó.

Mong rằng với Tạp chí HỌC TẬP ra đời , Đảng ta sẽ đẩy mạnh phê bình tự phê bình, đẩy

mạnh đấu tranh chống mọi khuynh hướng sai nhầm trong khi chấp hành đường lối chính sách

của Đảng và của Chính phủ , chống mọi sự xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lê -nin và những lệch lạc

về tư tưởng đã khá nhiều ở nước ta hiện nay . Đồng thời, Đảng sẽ làm cho tư tưởng lý luận của

mình tiến trước và chỉ đường cho công tác thực hành , khắc phục được chủ nghĩa sự vụ hẹp hòi

hiện đang phổ biến trong cán bộ đảng viên và cán bộ ngoài Đảng.

Toàn Đảng hãy ra sức ủng hộ Tạp chí HỌC TẬP bằng cách nghiên cứu , phổ biến và phê bình

nó , viết bài cho nó, để nó làm trọn nhiệm vụ mà Đảng đã giao cho.

* *

Ba mươi năm qua, dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của Trung ương Đảng, Tạp chí Cộng sản xứng

đáng là ngọn cờ lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam .

Bác Hồ kính yêu đã dạy : “Thực tiễn không có lý luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù

quáng . Lý luận mà không liên hệ với thực tiễn là lý luận suông” . Tôi mong rằng Tạp chí Cộng

sản hãy ghi nhớ lời căn dặn của Bác Hồ, kết hợp nhuần nhuyễn hơn nữa lý luận Mác - Lê -nin

với thực tiễn cách mạng Việt Nam để soi sáng các vấn đề của cách mạng nước ta trong thời kỳ

quá độ lên chủ nghĩa xã hội , đặc biệt là trong chặng đường đầu tiên của thời kỳ đó, để tuyên

truyền đường lối , chính sách, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta một cách sâu sắc và có

hệ thống .

Để làm tròn nhiệm vụ của mình trong giai đoạn cách mạng mới , cán bộ , nhân viên , biên

tập viên , cộng tác viên , thông tin viên của Tạp chí Cộng sản phải ra sức học tập chủ nghĩa

Mác - Lê-nin và đường lối , chính sách của Đảng và Nhà nước , trau dồi phẩm chất và đạo đức

cách mạng, nâng cao trình độ nghiên cứu và biên tập, bám sát thực tế và liên hệ chặt chẽ với

quần chúng. D
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MẤY VẤN ĐỀ THEN CHỐT

CỦA CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG , LÝ LUẬN

LÊ DUẨN

Nguyên Tổng Bí thư BCH TƯĐCS Việt Nam

p chi
Jom docdio 95

modo so v min

ng sản

T

ẠP chí đi sâu nghiên cứu , viết nhiều bài về kinh tế hơn nữa , dùng lý luận để soi sáng ba

cuộc cách mang ở nước ta , làm sáng tỏ vấn đề giai cấp và đấu tranh giai cấp , vấn đề dân

tộc , góp phần xây dựng con người Việt Nam , chú ý thanh niên và phụ nữ . Làm công tác

lý luận thì phải độc lập suy nghĩ. Muốn đấu tranh chống chủ nghĩa xét lại và chủ nghĩa biệt phái

để bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin thì trước hết và chủ yếu là đấu tranh chống

những biểu hiện của các khuynh hướng sai lầm đó ở trong nước ta.

Những người làm công tác thông tin và lý luận cần nắm vững đường lối của Đảng, bằng trí

tuệ và lao động sáng tạo trong thực tiễn , góp phần làm phong phú thêm lý luận cách mạng, đưa

đường lối và chính sách của Đảng thấm sâu vào đông đảo nhân dân lao động , tạo thành phong

trào cách mạng sôi nổi của quần chúng thực hiện thành công hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng

và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủnghĩa.

* Trích Bài nói nhân dịp kỷ niệm 30 năm xuất bản Tạp chí Cộng sản , năm 1985
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LÝ LUẬN – MỘT TRONG NHỮNG CÔNG TÁC

CỰC KỲ QUAN TRỌNG CỦA ĐẢNG

NGUYỄN VĂN LINH

*

Nguyên Tổng Bí thưBCH TƯĐCS Việt Nam

KỶ NIỆM 35 NĂM XUẤT BẢN

Tapchico
ng

se

1955 1990

T

RONG 35 năm qua, Tạp chí Cộng sản đã có nhiều cố gắng trong việc làm sáng tỏ đường

lối , chính sách của Đảng và Nhà nước ta trên cơ sở nghiên cứu vận dụng chủ nghĩa

Mác - Lê-nin , góp phần nâng cao trình độ lý luận và chính trị của cán bộ trong Đảng và ngoài

Đảng, thúc đẩy công tác nghiên cứu lý luận của Đảng, đấu tranh chống những quan điểm tư tưởng

sai trái, tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong Đảng và trong nhân dân .

Từ sau Đại hội VI, Tạp chí đã tập trung nghiên cứu và tuyên truyền những quan điểm cơ bản nêu

trong Nghị quyết Đại hội VI và các nghị quyết của Trung ương sau Đại hội . Tạp chí đã có những bài

nghiên cứu phục vụ công cuộc đổi mới, đề cập những vấn đề lý luận chung về chủ nghĩa xã hội, về

thời kỳ quá độ ở Việt Nam , cũng như những vấn đề kinh tế , chính trị , văn hóa, xã hội , xây dựng Đảng

và những vấn đề quốc tế . Bằng nhiều thể loại và hình thức khác nhau, các bài của Tạp chí đã cố gắng

phân tích và lý giải trên cơ sở khoa học, góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề bức xúc trong đời sống

xã hội ở nước ta và trên trường quốc tế .

* Trích Bài phát biểu nhân kỷ niệm 35 năm xuất bản Tạp chí Cộng sản , tháng 12-1990
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Vài năm gần đây, Tạp chí đã có những đổi mới bước đầu về nội dung và hình thức. Tạp chí đã

gây được không khí tranh luận , phát triển tư duy mới, thu hút được đông đảo đội ngũ cộng tác viên

có uy tín tham gia . Tạp chí đã tổ chức nhiều cuộc tọa đàm và hội thảo khoa học có ý nghĩa lý luận

và thực tiễn.

Tuy nhiên, Tạp chí cũng còn những hạn chế trong việc phấn đấu nâng cao tính lý luận và tính

chiến đấu của mình. Các bài điều tra tình hình thựctế còn ít . Việc tổng kết kinh nghiệm các địa

phương và cơ sở cũng chưa làm được bao nhiêu . Việc tổ chức tranh luận và trao đổi ý kiến là cần

thiết để làm rõ chân lý , song cần chú ý hướng dẫn và có kết luận để định hướng sự suy nghĩ đúng

đắn cho độc giả...

Mặc dù vậy, với 35 năm không ngừng phấn đấu và trưởng thành , Tạp chí Cộng sản đã có nhiều

cố gắng và đạt được những thành tích đáng kể. Tạp chí xứng đáng là cơ quan báo chí của Đảng sớm

được nhận phần thưởng cao quý : Huân chương Hồ Chí Minh . Nhân dịp này , tôi thay mặt Bộ Chính

trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng nhiệt liệt hoan nghênh các đồng chí .

Hôm nay, tôi đến thăm Tạp chí Cộng sản , lại được gặp mặt nhiều cộng tác viên gần gũi của Tạp

chí , những người làm công tác nghiên cứu lý luận và chỉ đạo thực tiễn của Đảng và Nhà nước ta .

Lúc này hơn lúc nào hết, Đảng ta cần tạo ra một hệ thống quan điểm lý luận làm cơ sở vững chắc

chỉ dẫn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Trách nhiệm đó một phần rất quan trọng thuộc

về giới nghiên cứu lý luận , trong đó có Tạp chí Cộng sản .

Nhiệm vụ chủ yếu của Tạp chí là tuyên truyền những quan điểm đường lối của Đảng . Muốn vậy

phải đi sâu nghiên cứu, nâng cao tính lý luận , tính chiến đấu ; liên hệ chặt chẽ với thực tiễn ; bám

sát yêu cầu của cuộc sống . Tạp chí phải góp phần tổng kết có căn cứ lý luận những kinh nghiệm thực

tiễn của công cuộc đổi mới.

Trong khi bám sát chức năng lý luận và chính trị, những bài viết của Tạp chí cố gắng làm sao

đảm bảo sâu về lý luận , sắc về chính trị, có ý nghĩa thực tiễn cao. Có thể có những bài đặt ra những

vấn đề mới mẻ để tìm tòi , tranh luận , nhưng Tạp chí phải phân tích rõ mặt đúng, mặt sai để định

hướng suy nghĩ đúng đắn cho bạn đọc . Tạp chí cần có những bài phổ cập, hướng tới đại chúng để

đảng viên đọc và hiểu được , để đại bộ phận đảng viên và một bộ phận nhân dân trở thành bạn đọc

của Tạp chí , còn Tạp chí thì thành người bạn có ích cho họ.

Tình hình mới đang đặt ra cho Tạp chí những nhiệm vụ nặng nề và phức tạp . Để hoàn thành tốt

những nhiệm vụ đó, Tạp chí cần phát huy vai trò một cơ quan lý luận của Trung ương Đảng, đồng

thời là một đơn vị nghiên cứu khoa học ; phải bám sát thực tiễn cuộc sống ; chăm lo xây dựng và mở

rộng đội ngũ cộng tác viên và đặc biệt là phải đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Tạp chí ngang tâm

nhiệm vụ mới .

Công tác lý luận là nhiệm vụ của toàn Đảng. Với chức năng của mình, Tạp chí Cộng sản cần

không ngừng đổi mới về nội dung và hình thức để nâng cao chất lượng và tính hấp dẫn, thực sự trở

thành một trung tâm thu hút tri thức , góp phần tích cực xây dựng nền lý luận cách mạng Việt Nam .

Các cơ quan của Đảng như Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương , Ban

Khoa giáo Trung ương và Ban Tài chính - Quản trị Trung ương cần phối hợp chặt chẽ giải quyết kịp

thời những khó khăn vướng mắc trong công tác của Tạp chí .

Tôi tin tưởng chắc chắn rằng Tạp chí Cộng sản không ngừng cố gắng, không ngừng trưởng thành ,

luôn luôn xứng đáng là tạp chí lý luận và chính trị của Đảng .
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LÝ LUẬN

VÀ TÍNH CHIẾN ĐẤU CỦA TẠP CHÍ CỘNG SẢN *

ĐỖ MƯỜI

Nguyên Tổng Bí thưBCH TƯĐCS Việt Nam

KY
NIENLAN

TRUSINGT

ĐẢNG CỘNG SẢNVIỆT KHI

$1930-3-2-1993

RONG mọi thời kỳ, Tạp chí đã phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần vào thắng

lợicủa cách mạng, kháng chiến, của sự nghệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc . Quá trình phát

|| triển của Tạp chí gắn liền với quátrình đấu tranh và trưởng thành của Đảng ta .

Mấy năm gần đây, hòa nhịp với tiến trình đổi mới của đất nước , Tạp chí Cộng sản đã có những

bước tiến đáng khích lệ . Tạp chí đã tập trung làm sáng tỏ và tuyên truyềnrộng rãi những quan điểm

cơ bản của Đại hội VI, Đại hội VII của Đảng , các nghị quyết của Ban Chấp hành Trungương Đảng ,

của Bộ Chính trị , Ban Bí thư , các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ; vận dụng chủ

nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc nghiên cứu nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn

nóng hổi của cách mạng nước ta ; đồng thời , đấu tranh , phê phán những quan điểm sai trái và những

hiện tượng tiêu cực trong đời sống kinh tế - xã hội , bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin , bảo vệ quan điểm

và đường lối của Đảng, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng và trong nhân dân, góp phần

củng cố niềm tin và định hướng chính trị cho bạn đọc. Có những bài viết phong phú về kinh nghiệm

thực tiễn , về những nhân tố mới ; một số bài có nội dung khám phá, tìm tòi . Tạp chí cũng đã có nhiều

* Trích Bài phát biểu tại buổi gặp mặt với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản , nhân kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Đảng,

ngày 3-2-1993
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cải tiến về hình thức , bài viết ngắn gọn hơn , trình bày, in ấn đẹp hơn , sinh động hơn , giữ đúng

thời gian phát hành. Tôi hoan nghênh và biểu dương sự cố gắng và những kết quả mà các đồng chí

đã đạt được.

Tuy nhiên , chúng ta cũng phải nhận rõ những yếu kém để ra sức khắc phục . Tạp chí còn không

ít hạn chế và nhược điểm , nhất là chất lượng lý luận và tính chiến đấu chưa cao. Các bài tổng kết

thực tiễn , điều tra , phát hiện nhân tố mới chưa nhiều . Đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái , các

nhận thức lệch lạc có lúc chưa kịp thời, chưa đủ sức thuyết phục .

Chúng ta đang đứng trước hoàn cảnh quốc tế đặc biệt , với những diễn biến nhanh chóng và phức

tạp . Trong đó, vừa có thuận lợi , vừa có khó khăn , vừa có thời cơ lớn để phát triển đất nước, lại vừa

phải đối phó với những thách thức không nhỏ.

turu

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, trong thời gian qua, đất nước ta đã đạt được những thành

rát quan trọng về nhiều mặt. Có được kết quả đó là do sự nỗ lực vượt bậc của toàn dân, sự lãnh

đạo đúng đắn của Đảng và sự tiến bộ trong quản lý , điều hành của Nhà nước . Tuy nhiên , đó mới là

kết quả bước đầu . Những công việc trọng đại vẫn đang ở phía trước, đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu không

ngừng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta .

Tình hình và nhiệm vụ trên đây đang đặt ra cho công tác lý luận những yêu cầu mới hết sức quan

trọng . Có thể nói chưa bao giờ công tác lý luận đứng trước những khókhăn, phức tạp như hiện nay,

và cũng chưa bao giờ có nhiều cơ hội đóng góp, sáng tạo rộng lớn bằng lúc này. Để thực hiện và

phát triển đường lối đổi mới của Đảng, đòi hỏi phải nghiên cứu làm sáng tỏ hàng loạt vấn đề vừa cơ

bản, vừa bức xúc . Cuộc đấu tranh về tư tưởng - lý luận đang diễn ra gaygắt trong điều kiện mới. Bộ

Chính trị đã ra Nghị quyết 01 , trong đó chỉ rõ những phương hướng chủ yếu của công tác lý luận

trong giai đoạn hiện nay, làm cơ sở để xử lý đúng đắn những vấn đề thực tiễn của đất nước cũng như

những vấn đề quốc tế .

Là cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng, Tạp chí Cộng sản có trách nhiệm tham gia

tích cực vào những công việc đó. Nhiệm vụ của Tạp chí là bám sát cuộc sống, tham gia tổng kết thực

tiễn , làm sáng tỏ nhữngvấn đề về vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong

hoàn cảnh mới, góp phần tuyên truyền, bổ sung, phát triển đường lối của Đảng , pháp luật và chính

sách của Nhà nước , làm phong phúthêm kho tàng lý luận cách mạng Việt Nam. Ngày nay, yêu cầu

của bạn đọc rất cao . Tạp chí phải phấn đấu nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu đó. Tính hấp dẫn

của Tạp chí trước hết là ở chỗ giải đáp được một cách có luận cứ khoa học sâu sắc và có sức thuyết

phục những vấn đề mà bạn đọc quan tâm . Đồng thời, biết gợi mở, nêu vấn đề, tạo ra bầu không khí

dân chủ trong thảo luận để phát huy trí tuệ tập thể, đóng góp vào công tác nghiên cứu lý luận chung

nhằm làm sáng tỏ đường lối , quan điểm của Đảng , phát triển , bổ sung lý luận cách mạng. Tạp chí

cần tiếp tục đổi mới cả về nội dung và hình thức , nâng cao chất lượng và tính hấp dẫn, sinh động .

Để hoàn thành nhiệm vụ nặng nề đó, Tạp chí phải chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có đủ trình

độ, năng lực và phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ . Cán bộ làm báo Đảng, làm công tác biên tập ở tạp

chí lý luận và chính trị của Trung ương phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành

với lý tưởng của Đảng , với sự nghiệp cách mạng của nhân dân , có trình độ học vấn cao , hiểu biết

rộng , nhanh nhạy, sắc sảo , thạo nghề làm báo . Đồng thời, mở rộng đội ngũ cộng tác viên , có chính

sách thu hút chuyên gia giỏi trên các lĩnh vực. Các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng cần thường

xuyên đóng góp ý kiến và viết bài cho Tạp chí . Các cấp ủy có kế hoạch thường xuyên tổ chức và

hướng dẫn việc đọc Tạp chí . Các cơ quan của Đảng cần tích cực giúp đỡ, phối hợp giải quyết kịp

thời những khó khăn và vướng mắc trong công tác của Tạp chí.
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NÂNG CAO HƠN NỮA CHẤT LƯỢNG LÝ LUẬN

VÀ CHÍNH TRỊ CỦA TẠP CHÍ CỘNG SẢN

LÊ KHẢ PHIÊU

Nguyên Tổng Bí thư BCH TƯ ĐCS Việt Nam

jo ist in

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG

ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ

LÊ KHẢ PHIÊU

ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC

TAP CHI CONG SAN

Ừ khi Đảng ta ra đời, nắm chính quyền, cũng như trong quá trình phát triển của cách

mạng qua các giai đoạn , Tạp chí Cộng sản với chức năng là công cụ tuyên truyền

của Đảng cũng từng bước phát triển , phong phú dần lên . Trong điều kiện Đảng cầm

quyền, công cụ tuyên truyền với hệ thống báo chí các loại, dưới hình thức này hay hình thức

khác , là tiếng nói muôn màu, muôn vẻ của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong hệ

thống đó, Tạp chí Cộng sản, báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt

Nam , Đài Truyền hình Việt Nam là những công cụ chủ yếu mà Đảng trực tiếp quản lý, lãnh

đạo để thể hiện lập trường quan điểm của mình trong nội bộ Đảng cũng như trước công

chúng. Vì vậy, đối tượng bạn đọc của Tạp chí Cộng sản là cán bộ, đảng viên, đồng thời cũng

là công chúng nói chung. Các bài đăng trên Tạp chí không chỉ dành cho nội bộ mà mọi người

đều có thể đọc và nghiên cứu ; kể cả cho bạn đọc nước ngoài .

* Trích Bài phát biểu tại cuộc thăm và làm việc với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, ngày 18-2-1998
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Tạp chí Cộng sản là một trong những công cụ tuyên truyền , giáo dục trực tiếp chủ yếu

của Đảng ta . Chúng ta phải nắm lấy công cụ này để truyền bá đường lối , chủ trương, chính

sách và những quan điểm của Đảng, đấu tranh chống những quan điểm lệch lạc ; phổ biến

những kinh nghiệm hay , những điển hình tốt trong cuộc sống xã hội trước nhân dân. Xét cả

quá trình , Tạp chí đã có tác dụng như thế và thực tế những năm qua, vai trò của Tạp chí được

thể hiện là tốt, có uy tín cả trong nước và cả ở nước ngoài . Có thể thấy, Tạp chí Cộng sản

chững chạc, thể hiện được phong thái dân chủ , phản ánh những quan điểm chung trong cuộc

sống và những kinh nghiệm phong phú của cuộc sống chứ không phải là tuyên truyền gượng

ép . Khi không đọc , hoặc đọc sơ sài thì không thấy hay ; nhưng khi làm việc, trong công tác

thấy bí , chưa rõ hoặc có vướng mắc chỗ nào, được giới thiệu là vấn đề đó được đề cập ở Tạp

chí Cộng sản số này hay số khác, tìm đọc mới thấy là rất quý. Có những bài của Tạp chí được

Đài Phát thanh đọc, nghe mới thấy hay, thấy rõ và giải đáp được nhiều vấn đề trong chủ

trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Điều đó chứng tỏ, nội dung các bài trên Tạp chí

của chúng ta không xa với thực tế cuộc sống mà nó bám sát thực tiễn, thể hiện yêu cầu của

bạn đọc nhưng dưới sự chỉ đạo chung, theo tôn chỉ mục đích của Tạp chí , theo nhiệm vụ

chính trị mà Đảng đã giao cho .

Tạp chí Cộng sản phải làm công tác tuyên truyền . Và là công cụ của Đảng nên phải tuyên

truyền cho Đảng chứ không cho ai khác . Tạp chí Cộng sản phải tổng kết thực tiễn, nghiên

cứu khoa học chứ không phải chỉ tham gia nghiên cứu khoa học. Người làm Tạp chí vừa là

người làm báo, vừa là nhà lý luận chính trị lại cũng là nhà khoa học , cho nên chất của người

làm Tạp chí Cộng sản cũng là chất nhà báo, chất nhà khoa học và chất nhà chính trị . Mỗi

biên tập viên, phóng viên, người làm công tác ở Tạp chí Cộng sản phải làm sao để các mặt

trên đều quyện vào nhau và đều được thể hiện trong tờ Tạp chí . Bản thân tôi , từ trước khi

làm Thường trực , vào Ban Bí thư , Bộ Chính trị và đến bây giờ, thường xuyên đọc Tạp chí

và đều luôn đánh giá cao Tạp chí Cộng sản.

Tôi nêu lại một số điểm chứ không phải là đánh giá toàn bộ vì đã có đánh giá chung, nhận

định chung rồi. Như vậy, dứt khoát Tạp chí Cộng sản phải tồn tại và phát triển và chất lượng

Tạp chí phải cao hơn . Nội dung chính trị , nhiệm vụ chính trị đã được xác định, đòi hỏi chất

lượng của Tạp chí phải không ngừng nâng cao hơn . Tạp chí Cộng sản phải bám sát thực tiễn

cách mạng qua các thời kỳ, nhất là khi chúng ta chuẩn bị kết thúc thế kỷ XX và chuyển sang

thế kỷ XXI . Xu thế thời đại như thế nào ? Khu vực ra sao ? Trong nước chúng ta sẽ diễn ra

những gì và lúc đó đặt ra những vấn đề gì mà Đảng ta phải giải quyết ? Cuộc sống diễn ra

trong những năm đổi mới thế nào ? Những chủ trương của Đảng đã được thể hiện ra sao, đạt

được những gì , còn đang vướng mắc những gì và chúng ta phải xử lý thế nào để đất nước

tiến lên , tiến mạnh hơn nữa ?...
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Do tầm vóc của các vấn đề lớn như vậy nên đòi hỏi chất lượng Tạp chí phải cao hơn để

tham gia giải quyết, cắt nghĩa , lý giải . Chúng ta không thể nào coi nhẹ báo Nhân Dân và

cũng không thể nào coi nhẹ Tạp chí Cộng sản . Việc có ra thêm tờ báo gì nữa không thì phải

tính, nhưng vấn đề là 5 công cụ chủ yếu ( Tạp chí Cộng sản , báo Nhân Dân, Thông tấn xã

Việt Nam , Đài Truyền hình Việt Nam , Đài Tiếng nói Việt Nam) phải nắm cho chắc, chất

lượng cho tốt hơn và có sự hỗ trợ lẫn nhau . Tạp chí Cộng sản vừa làm công tác tuyên truyền

vừa cần người khác tuyên truyền cho mình . Tuyên truyền cho Tạp chí Cộng sản cũng có

nghĩa là truyền bá những quan điểm của Đảng. Dù tác giả bài trên Tạp chí là ai đó thì cũng

là phản ánh tiếng nói của Đảng . Cho nên các đồng chí đi truyền bá quan điểm của Đảng và

các công cụ khác lại đi truyền bá Tạp chí của các đồng chí. Thế mới là quyện vào nhau , gắn

bó chặt chẽ với nhau, tạo điều kiện cho nhau và chỉ như thế thì chất lượng mới tăng lên .

Tình hình mới đòi hỏi chất lượng tuyên truyền ngày càng cao. Chúng ta chưa thể vừa lòng

với những gì mà chúng ta đã đạt được, nói là đã đủ thì càng chưa phải ! Ngay trên mặt trận

lý luận của Đảng cũng chưa thể nói là đã đủ , còn bao nhiêu vấn đề của cuộc sống đã đặt ra

mà các nhà lý luận chưa thể giải đáp được hết.

Trước mắt chúng ta là những vấn đề lý luận và thực tiễn rất lớn . Chính thực tiễn đặt ra vô

vàn vấn đề mà lý luận phải giải đáp , và chỉ trên cơ sở đó, lý luận mới thực sự giữ vai trò dẫn

đường ; lý luận phải đi trước một bước . Trong nghiên cứu khoa học vấn đề lý luận và thực

tiễn phải rất gắn với nhau . Tạp chí Cộng sản là cơ quan lý luận và chính trị của Đảng thì dứt

khoát phải nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn. Đi vào thực tiễn chúng ta sẽ thấy nhiều

vấn đề chúng ta nêu ra có khi không sát thực tế , hoặc nhiều cái đề ra tưởng là đúng nhưng

lại không thực hiện được .

Trong trao đổi , cần phải bám sát thực tiễn đặt ra . Trên cơ sở như vậy phải có dự báo. Dự

báo chung thì ở trên phải chỉ đạo. Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương sẽ trao đổi cùng Tạp

chí . Chúng ta đã làm báo, lại là lý luận chính trị và là người nghiên cứu khoa học, lại đi tổng

kết thực tiễn thì bao giờ cũng phải có cái hiện tại và phải có cái dự báo . Chúng ta thường nói

đến các thách thức gay gắt , nhưng gay gắt lớn nhất và diễn ra lúc nào, thời điểm nào, thời cơ

ra sao thì chúng ta chưa dự tính được . Trong các thách thức hay 4 nguy cơ mà các Nghị quyết

đã nói thì phải xác định nội dung của thách thức gay gắt nhất đã thể hiện chưa ? Sẽ có cái

đó không ? Nếu có thì nó diễn ra vào thời điểm nào ? Và như vậy chúng ta chủ động phòng

tránh ra sao ?

Các vấn đề lớn đó, đề nghị các đồng chí hết sức lưu ý và phải bám sát thực tiễn và có

những dự tính, những dự liệu . Đã làm báo là làm chính trị , mà làm chính trị thì phải biết dự

báo. Cái đã qua, cái hiện tại , và cái sắp tới sẽ xảy ra , chiều hướng nó diễn biến thế nào chúng

ta cũng phải tính , cũng như người ta theo dõi thời tiết , theo dõi cơn bão vậy : Mắt bão ở đâu ,

chiều hướng nó phát triển đi vào đất liền hay không vào đất liền... Những vấn đề đó , các

đồng chí phải biết chứ không phải chỉ có các nhà chiến lược chính trị mới làm việc này.
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Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải tham khảo các học giả nước ngoài, xem họ dự báo về chúng

ta ra sao ?

Bên cạnh mặt bằng chung, cũng cần lưu ý ở Tạp chí Cộng sản cũng có điểm khác bởi

những người làm Tạp chí là những nhà khoa học, những nhà lý luận. Trí tuệ của những người

làm Tạp chí Cộng sản có yêu cầu cao. Vì thế phụ cấp, chế độ phải bảo đảm cho thỏa đáng,

và tìm cách giải quyết . Mặt khác, phải bảo vệ uy tín tờ báo Đảng, uy tín của người làm báo,

uy tín của nhà chính trị. Đến thăm các đồng chí, tuy điều kiện còn khó khăn nhưng sinh hoạt

rất văn hóa , cái gì thiếu sẽ dần bổ sung và kinh phí Đảng vẫn phải tiếp tục cấp đủ, có thể cao

hơn cho Tạp chí Cộng sản, vì đây là Tạp chí chính thống của Đảng. Phải bảo đảm cho Tạp

chí Cộng sản đi vào lòng người, không phải bằng ép buộc mà bằng sự thuyết phục, không

phải bằng một cách mà bằng nhiều cách . Phải giữ ổn định mức phát hành hiện nay rồi tìm

cách đẩy lên nữa . Hiện nay, số cán bộ chưa đọc Tạp chí có nhiều nguyên nhân. Trong số đó,

có người lười đọc. Nếu là đảng viên mà là cán bộ chủ chốt như bí thư , chủ tịch mà không

đọc báo Đảng, Tạp chí Cộng sản là không được . Đây là việc phải nhắc nhở trong toàn Đảng

và coi như một quy chế trong vấn đề học tập của đảng viên. Những cán bộ làm công tác Đảng

trực tiếp từ cấp huyện trở lên thì phải đọc Tạp chí Cộng sản . Không đọc không được vì đó

là vi phạm quy chế học tập của Đảng. Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương cần phải bổ

vào quy chế đảng viên việc đọc và học báo, tạp chí của Đảng. Những bài quan trọng mang

tính chỉ đạo hành động thì cần phải đọc, phải học để làm việc được tốt. Và như vậy, phải

kiểm tra thường xuyên việc làm này. Về phần mình, Tạp chí Cộng sản cũng kiểm tra lại , xem

chất lượng ra sao để hấp dẫn người đọc . Nhưng đã là cán bộ Đảng, dứt khoát phải đọc, ít ra

là những bài quan trọng nhất, có tính chỉ đạo thực tiễn trong mỗi số Tạp chí để vừa nghiên

cứu , vừa vận dụng trong thực tiễn công tác của mình . Cần phải khắc phục bệnh lười học trong

cán bộ, đảng viên . Bên cạnh đa số ham học, ham đọc sách báo còn một số lười học, lười đọc .

Không học, không đọc thì trí tuệ teo đi - nếu ham học , ham đọc thì trí tuệ , tư duy sẽ phát

triển và mới có sức sáng tạo trong công việc . Không đọc không thể công tác tốt được, không

thể làm lãnh đạo được , và làm công tác quản lý cũng kém . Cho nên, dứt khoát phải đọc và

việc này phải đưa vào quy chế học tập của đảng viên .

sung

Trong 5 công cụ truyền thông đại chúng lớn , trực tiếp của Đảng thì Tạp chí Cộng sản là

công cụ rát quan trọng , mang tính lý luận, chính trị lớn nhất. Nó vừa là cơ bản, nhưng lại vừa

có tính thời sự nóng hổi . Tạp chí Cộng sản phải giải đáp những vấn đề sinh động của cuộc

sống ; thể hiện quan điểm đường lối của Đảng được kịp thời hơn ; trong đó có các bài lý luận,

các bài chính luận để hướng dẫn dư luận, bạn đọc theo đúng hướng Đảng vạch ra . Bởi vậy,

phải dứt khoát xây dựng Tạp chí Cộng sản được tốt lên . Kèm theo đó là chính sách, cơ sở

vật chất, kỹ thuật từng bước phải được giải quyết. Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương , các

cơ quan liên quan cần phối hợp bàn kỹ để có thể hỗ trợ Tạp chí làm tốt nhiệm vụ chính trị

của mình .
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T

Tạp chí Cộng sản

ÔI hoan nghênh Ban Bí thư đã ra Chỉ thị số 23/CT -TW về đẩy mạnh nghiên cứu tuyên

truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quán triệt

hơn nữa và ra sức thực hiện tư tưởng của Bác . Chỉ thị ấy , nếu thực hiện có hiệu quả thiết

thực sẽ đáp ứng nguyện vọng của toàn Đảng , toàn dân và đáp ứng yêu cầu của cách mạng nước

ta trong giai đoạn mới - Giai đoạn xây dựng đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ

vững chắc Tổ quốc .

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam, là

người đã kế thừa sâu sắc truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa

nhân loại mà đỉnh cao là chủ nghĩa Mác - Lê-nin .

Mang trong mình truyền thống yêu nước, thương dân , đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin Người

đã tìm ra con đường cách mạng cho nước ta , đi từ cách mạng giải phóng dân tộc xây dựng chế

độ dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội , thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc, giải

phóng giai cấp, giải phóng con người, thật sự đem lại độc lập tự do và hạnh phúc cho toàn dân

ta , đồng thời góp phần vào sự nghiệp cách mạng thế giới .

Hồ Chí Minh là người ViệtNam đầu tiên đã tiếp thu , vận dụng sáng tạo và phát triển chủ

nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn cách mạng nước ta . Có thể nói tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ

nghĩa Mác - Lê-nin ở Việt Nam.

Lịch sử cách mạng của Đảng ta , dân tộc ta hơn 70 năm qua đã chứng minh lúc nào nắm vững

và thực hiện đúng tư tưởng Hồ Chí Minh thì cách mạng nước ta phát triển , thắng lợi ; lúc nào

xa rời , không làm đúng tư tưởng của Người thì cách mạng gặp khó khăn , thậm chí thất bại ;

trong cách mạng giải phóng dân tộc trước đây , cũng như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa ngày

nay đều như vậy .

Bước vào giai đoạn cách mạng mới, xây dựng đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo

vệ Tổ quốc, có lúc chúng ta thực hiện chưatốt tư tưởng Hồ Chí Minh, không nắm vững tư tưởng

“ lấy dân làm gốc” , không bám sát thực tiễn , giáo điều chủ quan duy ý chí, làm trái quy luật nên

đất nước lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng .

Đại hội VI đã trở lại với tư tưởng Hồ Chí Minh , thực hiện chủ trương đổi mới vì dân giàu

nước mạnh đã tạo nên bước ngoặt trong cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta . Đại hội VII đã

có sự tổng kết quan trọng , nhận thức rõ hơn vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh trong đường lối và

sự nghiệp cách mạng của Đảng ta hơn 60 năm qua và đã đi đến khẳng định “ chủ nghĩa Mác -

Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động ” của Đảng,

của nhân dân. Từ đó Đảng ta đã chủ trương đi sâu nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, đề ra

chương trình nghiên cứu khoa học về tư tưởng Hồ Chí Minh , một chương trình khoa học trọng

điểm cấp nhà nước từ 1991 đến 1995 , và đã dấy lên một phong trào nghiên cứu học tập tư tưởng

Hồ Chí Minh khá sôi nổi trong cả nước.

Qua 5 năm nghiên cứu đã đạt được kết quả bước đầu khá sâu sắc, toàn diện, lần đầu tiên đã

đề cập đến những vấn đề rất cơ bản như : quá trình hình thành , nguồn gốc, định nghĩa khái quát

và những nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh . Phương pháp và kết quả nghiên cứu

của chương trình đã tạo ra một bước mới trong nhận thức đối với tư tưởng Hồ Chí Minh và mở

ra một thời kỳ mới về cách tiếp cận và nghiên cứu tư tưởng của Người. Kết quả nghiên cứu

các đề tài đã in được thành sách . Cuốn sách về kết quả nghiên cứu đề tài số một “Tư tưởng

Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam ” được đông đảo độc giả hoan nghênh đã tái bản lần

thứ hai . Những kết quả nghiên cứu ấy đã làm cơ sở cho việc viết giáo khoa, tạo luận cứ khoa học

20
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góp phần đề ra đường lối chính sách trong các Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết Trung ương . Đến

Đại hội IX của Đảng , lần đầu tiên Nghị quyết Đại hội toàn quốc của Đảng đã đề cập đến tư

tưởng Hồ Chí Minh một cách khái quát khá sâu sắc , toàn diện .

Tư tưởng Hồ Chí Minh rộng lớn và phong phú , từ lý luận về đường lối cách mạng chung, về

từng lĩnh vực, đến đạo đức, phong cách, phương pháp. Chúng ta mới nghiên cứu được một bước

khá quan trọng, còn có những vấn đề chưa hiểu , hiểu chưa đầy đủ, chưa thống nhất, cần được

tiếp tục nghiên cứu toàn diện hơn , sâu sắc hơn về tư tưởng, con người, sự nghiệp của Chủ tịch

Hồ Chí Minh đối với cách mạng nước ta và đối với quốc tế .

Sự nghiệp xây dựng đất nước quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta , một nước kinh tế

còn lạc hậu là con đường chưa khai phá, đang có nhiều vấn đề mới đặt ra đòi hỏi phải nghiên

cứu , vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh để đáp

ứng yêu cầu của thực tiễn cách mạng.

Chỉ thị 23/CT-TW của Ban Bí thư nhằm đáp ứng yêu cầu ấy. Để thực hiện chỉ thị có hiệu

quả thiết thực, tôi xin đề nghị :
:

1 - Phải đổi mới cách học tập . Học phải gắn với hành, nói đi đôi với làm . Phải nghiên cứu ,

học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh .

Hiện nay có tình trạng , biết nhưng không làm, nói hay nhưng làm dở , nói nhiều làm ít, thậm

chí nói một đằng làm một nẻo. Nói theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhưng không làm theo tư tưởng

của Người. Cần kiên quyết khắc phục lối học lý thuyết không gắn với hành động , không làm

chuyển biến tình hình thực tiễn , như vậy là phô trương hình thức không đúng với cách học

theo tư tưởng Hồ Chí Minh . Hiện nay khắp nơi đang diễn ra những cuộc học tập tư tưởng

Hồ Chí Minh , tổ chức những cuộc thi báo cáo viên giỏi về tư tưởng Hồ Chí Minh . Thiết nghĩ

cần coi trọng kết hợp học tập với thực tiễn , lý luận liên hệ với thực tế . Trong học tập phải nêu

gương những người làm đúng , phê phán những người làm sai tư tưởng Hồ Chí Minh.Đi đôi với

cuộc thi cổ vũ người trình bầy giỏi cần hết sức coi trọng nêu cao gương sáng người thực hiện

giỏi tư tưởng Hồ Chí Minh, thậm chí người nói chưa giỏi nhưng làm hoàn toàn đúng tư tưởng

của Người.

2 - Không chỉ chú trọng tổ chức học tập cho cấp dưới, cho nhân dân quần chúng mà phải tổ

chức học thật tốt, thật nghiêm túc từ trong Đảng ra nhân dân , từ cấp trên xuống cấp dưới. Học

cho cấp trên càng quan trọng, bởi vì cấp trên phải nêu gương cho cấp dưới về học tập và làm

theo lời Bác.

Coi trọng cá nhân tự nghiên cứu , học tập kết hợp với thảo luận tập thểđể từng người thực sự

nâng cao được nhận thức, có thể biết đầy đủ , đúng đắn, sâu sắc hơn tư tưởng Hồ Chí Minh để

có khả năng vận dụng sáng tạo vào thực tiễn . Trên cơ sở nâng cao nhận thức các cấp cần tiến

hành kiểm điểm việc thực hiện tư tưởng của Bác ở mỗi người , mỗi tổ chức và thành định kỳ

hằng năm cứ đến dịp 19-5 , đểkỷ niệm sinh nhật Bác một cách thiết thực cần tổ chức đánh giá

việc thực hiện tư tưởng của Bác theo yêu cầu trọng điểm năm qua và đề ra phương hướng cho

năm tới.

Làm như vậy là để tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng thấm sâu vào cuộc sống của nhân dân

ta, tăng cường đoàn kết toàn Đảng, toàn dân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội , của

Trung ương và Chính phủ đưa sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và

bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa tiến lên giành những thành tựu ngày càng to lớn . D
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ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ VỀ LÀM TẠP CHÍ

LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG

NGUYỄN PHÚ TRỌNG

me neid ouni 50 v3 u

ion

hÔI có vinh dự được công tác ở Tạp chí

Học tập - Tạp chí Cộng sản gần 30

\ \ n
ă
m

(từ 1967

đến
cuối

năm
1996

) ; đã

kinh
qua nhiều công việc , từ một cán bộ tập sự

cho đến giữ cương vị cao nhất của Tạp chí. Đã

viết và biên tập nhiều bài báo lý luận với nhiều

thể loại khác nhau , từ xã luận, chuyên luận ,

bình luận, tiểu phẩm đến giới thiệu sách, giới

thiệu kinh nghiệm thực tiễn , phê phán các biểu

hiện sai trái , tiêu cực ... Qua những công việc

thực tế đó, tuy đã từng bước hiểu biết, từng

bước tiến bộ, nhưng đến nay tôi vẫn thấy trình

độ của mình còn rất hạn chế , năng lực có

nhiều bất cập ; trong công việc có không ít

khuyết điểm .

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Tạp chí

Cộng sản ra số đầu (5-8-1930 - 5-8-2003) và

đón nhận Huân chương Sao vàng , theo yêu

cầu của Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản,

tôi xin nêu lại một đôi điều suy nghĩ từ thực tế

công tác của tạp chí lý luận chính trị của Đảng

(cả việc thành công và việc chưa thành công)

có tính chất như là những tâm sự , những kinh

nghiệm , có thể còn chưa chín, để bạn đọc

(nhất là các bạn trẻ) tham khảo. Đây cũng là

định hướng để tôi tiếp tục học tập , tiếp tục

phấn đấu .

1- Nếu như hồi trẻ tôi thích nghề làm báo

chỉ đơn giản là do cảm tính , thích được "bay

nhảy" , được " đi đây đi đó " thì càng về sau này ,

qua thực tế công việc, tôi càng hiểu nghề làm

báo đầy đủ hơn , sâu sắc hơn và càng yêu nghề

báo hơn : Nghề báo thật sựlà một nghề cao

quý, một nghề cực kỳ quan trọng trong

xã hội.

Không phải chỉ trên lý thuyết mà chính là

từ thực tiễn cuộc sống, tôi càng ngày càng

nhận thức được rằng, báo chí là phương tiện

thông tin , là phương tiện giao tiếp xã hội

hết sức cần thiết. Trong xã hội có giai cấp, báo

chí thật sự là công cụ đấu tranh xã hội, đấu

tranh dân tộc , đấu tranh giai cấp. Báo chí cách

mạng không chỉ là phương tiện thông tin

* GS , TS, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà

Nội , Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương , nguyên Tổng

Biên tập Tạp chí Cộng sản
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thuần túy mà còn có chức năng tuyên truyền ,

cổ động, tập hợp và tổ chức quần chúng đấu

tranh cách mạng, giáo dục và hướng dẫn hành

động của các tầng lớp nhân dân. Trên thế giới,

dù nói ra hay không, các thế lực chính trị, các

tổ chức xã hội, các tập đoàn kinh tế đều sử

dụng báo chí như những công cụ phục vụ lợi

ích của mình . Dù các nhà tư tưởng phương Tây

có nói nhiều đến tính "khách quan ", "dân chủ ",

" tự do" , "giải trí" ... của báo chí thì thực tế họ

vẫn sử dụng báo chí vào mục đích chính trị,

coi đây là vũ khí rất lợi hại , " là cây cầu dẫn

vào trận địa" , " là phương tiện đi vào trái tim,

khối óc con người" , nhưhọ thừa nhận.

Ai cũng biết , C. Mác và Ph. Ăng-ghen

đã sáng lập và hoạt động tích cực cho báo

Rê-na-ni như thế nào . V.I.Lê-nin đã lập tờ báo

Tia lửa và đã viết bài "Bắt đầu từ đâu ?" để chỉ

ra rằng phải bắt đầutừ việc lập ra một tờ báo

chính trị mác-xít để tiến tới thành lập đảng

cách mạng . Bác Hồ của chúng ta là nhà hoạt

động cách mạng lỗi lạc cũng đồng thời là nhà

báovĩ đại . Bácsáng lập ra nhiều tờ báo và đã

viết hàng nghìn , hàng nghìn bài báo để tuyên

truyền giác ngộ nhân dân , giáo dục cán bộ, tập

hợp quần chúng , tổ chức lực lượng đấu tranh

cách mạng. Bác cũng chuẩn bị thành lập Đảng

Cộng sản Việt Nam bắt đầu từ việc ra tờ báo

cách mạng (báo Thanh Niên năm 1925) và

xuất bản cuốn Đường Kách mệnh (năm 1927 ) .

Nhiều đồng chí lãnh đạo xuất sắc của Đảng ta

đều là những nhà báo nổi tiếng .

Chỉ nói riêng lĩnh vực báo lý luận, Đảng ta

cũng quan tâm từ rất sớm và đã đầu tư không

ít công sức cho lĩnh vực này . Ngay trong

những năm tháng ác liệt nhất của cuộc đấu

tranh cách mạng, của cuộc kháng chiến ,

Đảng ta vẫn vượt mọi khó khăn , cố gắng

xuất bản tạp chí lý luận . Rất nhiều đồng chí

lãnh đạo cao nhất của Đảng trực tiếp làm

Tổng Biên tập , chỉ đạo viết bàivà trực tiếp viết

rất nhiều bài. Tại Hội nghị thành lập Đảng,

ngày 3-2-1930, cùng với việc thông qua các

Tạp chí Cộng sản

văn kiện quan trọng của Đảng (như Chánh

cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm

tắt của Đảng, Điều lệ tóm tắt của các đoàn thể

quần chúng ), Đảng ta quyết định " xuất bản

một tạp chí lý luận chung của toàn Đảng" .

Thực hiện quyết định đó, Ban Chấp hành

Trungương lâm thời của Đảng đã xuất bản tạp

chí Đỏ , số đầu tiên ra ngày 5-8-1930 . Tuy nội

dung và hình thức còn đơn giản nhưng tạp chí

Đỏ đã có tác dụng hướng dẫn nhận thức ,

hướng dẫn công tác cho cán bộ , đảng viên và

đã thể hiện rõ nét là một tạp chí lý luận và

chính trị của Đảng.

Từ đó đến nay,
nay , tròn 73 năm , gắn chặt với sự

phát triển của cách mạng, sự trưởng thành của

Đảng, dù qua nhiều lần đổi tên , từtạp chí Đỏ

tới Cộng sản, Bôn -sơ-vic , Sinh hoạt nội bộ,

Học tập , Tạp chí Cộng sản luôn xứng đáng là

tạp chí lý luận và chính trị của Đảng.

Trong thư gửi Bộ Biên tập Tạp chí, ngày

3-12-1985, đồng chí Trường Chinh, người đã

từng nhiều nămlàm Tổng biên tập hoặc Chủ

nhiệm Tạp chí , lúc đó là Chủ tịch Hội đồng

Nhà nước , đã chỉ rõ : "Tạp chí là tài liệu tin

cậy để học tập , nghiên cứu đường lối, chính

sách và quan điểm của Đảng và Nhà nước ta .

Tạp chí Cộng sản xứng đáng là ngọn cờ lý luận

của Đảng Cộng sản Việt Nam" .

Tạp chí Cộng sản là cơ quan báo chí đầu

tiên ở nước ta được Hội đồng Nhà nước tặng

thưởng Huân chương Hồ Chí Minh (ngày

28-11-1985) .

Trong những năm đổi mới gần đây , cùng

với sự phát triển mạnh mẽ của báo chí cả nước ,

Tạp chí Cộng sản cũng ngày càng đổi mới và

phát triển . Từ tháng 7-1995, Bộ Chính trị đã

quyết định cho Tạp chí Cộng sản xuất bản 2 kỳ

một tháng ; và từ tháng 1-2002 , Tạp chí Cộng

sản ra 3 kỳ (Tạp chí in) và 2 kỳ (Tạp chí

điện tử) một tháng để đáp ứng yêu cầu mới của

công tác tư tưởng lý luận .
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Nói như thế để thấy rằng, hoạt động báo chí

là hoạt động chính trị , báo chí là một mặt trận .

đấu tranh cách mạng của Đảng ta, nhân dân ta.

Không phải như có ai đó, có lúc nào đó mơ hồ,

tự hạ thấp vai trò của báo chí, tưởng đâu

như đó chỉ là phương tiện giải trí đơn thuần ,

là phương tiện thương mại kiếm tiền , rồi

chạy theo những "mốt" giật gân, câu khách ,

rẻ tiền , thậm chí làm những việc trái cả với

tôn chỉ , mục đích hoặc đạo đức, lương tâm

nghề nghiệp .

2- Điều thứ hai tôi rút ra được là, nhà báo

trước hết phải hiểu đúng và nắm rất vững

chức năng, nhiệm vụ của tờ báo mà mình

phụng sự , cộng tác.

Muốn hành nghề, trước hết phải hiểu nghề.

Đó là lẽ thường tình. Mỗi tờ báo cómột tôn

chỉ , mục đích , một đối tượng độc giả, một

chức năng nhiệm vụ và có yêu cầu riêng ,

phong cách riêng. Tạp chí Cộng sản là tạp chí

lý luận chính trị ; hơn nữa , là tạp chí lý luận

chính trị của Trung ương Đảng. Người làm ở

Tạp chí phải hiểu tính chất, chức năng, nhiệm

vụ của Tạp chí là gì ? Tạp chí khác báo hằng

ngày ở chỗ nào ?Khác tạp chí khác ở chỗ

nào ? Vì sao nói Tạp chí Cộng sản là cơ quan

lý luận và chính trị của Trung ương Đảng?Đối

tượng của Tạp chí là những ai ? Tạp chí sử

dụng những thể loại gì ? Nội dung và hình thức

thể hiện ra sao ? Một bài như thế nào thì đăng

được trên Tạp chí ? ... Những vấn đề đó tưởng

như đơn giản, dễ hiểu , nhưng thực ra không

đơn giản chút nào, và không phải ngay một lúc

nhận thức hết được. Có đồng chí đã mấy chục

năm trong nghề, đã dày dạn kinh nghiệm công

tác ở Tạp chí Cộng sản, cũng có lúc tâm sự tự

thấy mình chưa hiểu sâu sắc và đầy đủ chức

năng của Tạp chí . Có khi vẫn lúng túng trong

việc xác định chương trình , phạm vi nghiên

cứu , biên tập, không biết một bài như thế nào

thì đăng được ở Tạp chí , một bài như thế nào

Tạp chí Cộng sản

thì nên chuyển đăng ở báo khác , tạp chí khác .

Tôi nói điều này không hề cường điệu. Không

phải ngẫu nhiên có tác giả viết bài gửi khắp

các báo, tưởng như bài của mình có thể đăng

báo nào cũng được (tất nhiên, ở đây không nói

trường hợp đặc biệt là bài của các đồng chí

lãnh đạo, những bài mang tính chất văn kiện ,

ở tầm cỡ chỉ đạo chung) . Thực tế hiện nay , có

không ít trường hợp báo này làm lẫn chức

năng của báo kia , báo này lấn sân sang báo

khác , xa rời cả tôn chỉ, mục đích của mình .

Tạp chí Cộng sản là tạp chí lý luận và chính

trị của Đảng , có trách nhiệm tuyên truyền , giải

thích những vấn đề lý luận và thực tiễn của sự

nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước ta . Tạp

chí "đứng vững trên lập trường của giai cấp

công nhân , lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin làm cơ

sở , kếthợp chặt chẽ lý luận Mác - Lê-nin với

thực tiễncách mạng Việt Nam để tuyên truyền

điểm của
đường lối , chính sách và các

Đảng một cách sâu sắc" (1 ).

quan

Tính lý luận của tạp chí thể hiện ở chỗ, nó

luôn luôn vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư

tưởng Hồ Chí Minh để phân tích , làm sáng tỏ

đường lối , nhiệm vụ chính trị của Đảng ; đồng

thời, góp phần tổng kết thực tiễn , bổ sung, phát

triển lý luận Mác - Lê-nin , tư tưởng HồChí

Minh, từng bước hoàn thiện chủ trương, đường

lối của Đảng ; đấu tranh chống các trào lưu

lý luận sai trái , bảo vệ sự trong sáng của chủ

nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh,-

bảo vệ đường lối , quan điểm đúng đắn của

Đảng.

Tính lý luận là điểm khác biệt cơ bản giữa

Tạp chí với các báo hằng ngày, là một tiêu chí

quyết định đánh giá chất lượng bài vở đăng

trên Tạp chí . Nhưng lý luận đề cập trên Tạp

chí Cộng sản không phải là lý luận kinh viện,

( 1 ) Chỉ thị của Bộ Chính trị , ngày 7-1-1977 , "Về nhiệm

vụ của Tạp chí Cộng sản "
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lý luận trừu tượng , mà là lý luận gắn liền với

đường lối chính trị, thấm sâu vào thực tiễn .

Tạp chí dùng lý luận để phân tích, cắt nghĩa ,

giải thích những vấn đề thực tiễn , tổng kết kinh

nghiệm thực tiễn , từ đó lại bổ sung lý luận , đúc

kết, khái quát thành lý luận. Tạp chí Cộng sản

cũng nghiên cứu lý luận nhưng không đi sâu

vào các lĩnh vực có tính học thuật như ở các

viện nghiên cứu , các học viện, các trường .

Tính lý luận của tạp chí toát ra chủ yếu từ sự

phân tích thực tiễn , làm sáng tỏ đường lối ,

quan điểm của Đảng, phục vụ sát sườn cho

đường lối chính trị của Đảng. Không phải cứ

trích dẫn kinh điển nhiều hoặc nêu ra được

nhiều vấn đề học thuật phức tạp mới là lý luận .

Nói cách khác, tính lý luận của tạp chí là

tính lý luận chính trị, gắn liền với chính trị,

làm cơ sở cho chính trị.

Tính chính trị của Tạp chí Cộng sản biểu

hiện ở chỗ, nó luôn luôn lấy việc tuyên truyền,

giải thích đường lối quan điểm của Đảng, phục

vụ cho nhiệm vụ chính trị làm mục đích . Tính

chính trị là linh hồn, là cốt lõi của bài vở trên

Tạp chí. Tạp chí Cộng sản không phải là một

diễn đàn thảo luận các vấn đề mang tính học

thuật thuần tuý, hay thảo luận những ý kiến ,

những quan điểm khác nhau, nhất là những ý

kiến trái ngược với quan điểm của Đảng. Nếu

có thảo luận, có tranh luận, có giới thiệu những

ý kiến khác nhau thì cũng là nhằm làm sáng tỏ

quan điểm, đường lối của Đảng, gợi mở những

suy nghĩ, tìm tòi , bổ sung , hoàn thiện quan

điểm , đường lối của Đảng .

Tính lý luận và tính chính trị là hai mặt cơ

bản trong chức năng của Tạp chí Cộng sản. Nó

khác với nhiều tạp chí chuyên ngành khác ở

chỗ : Tạp chí Cộng sản đề cập những vấn đề lý

luận gắn với đường lối chính trị ; hoặc tuyên

truyền cho đường lối chính trị một cách có lý

luận . Hai mặt lý luận và chính trị có quan hệ

Tạp chí Cộng sản

chặt chẽ với nhau, xoắn xuýt vào nhau , gắn bó

và tác động lẫn nhau , cái này làm tiền đề cho

cái kia .

Lý luận là cơ sở của chính trị, đến lượt nó

chính trị là linh hồn của lý luận. Tạp chí không

viết lý luận trừu tượng và cũng không viết

chính trị nông cạn, thô thiển . Tạp chí không

đơn thuần là tạp chí lý luận và cũng không đơn

thuần là tạp chí chính trị .

Có nhận thức đầy đủ và sâu sắc chức năng,

nhiệm vụ của Tạp chí Cộng sản mới thấy rõ

phương hướng , nội dung, yêu cầu nghiêncứu

và biên tập, xác định đúng chương trình biên

tập , lựa chọn đúng bài để đăng, tránh được các

khuynh hướng sa vào nghiên cứu những vấn đề

lý luận thuần tuý , thích đăng những bài có tính

học thuật, hoặc ngược lại , nhấn mạnh quá đáng

yêu cầu phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị ,

hạthấp chất lượng lýluận của bài vở, đăngcả

những bài mà lẽ ra thuộc chức năng của báo

hằng ngày .

Có lẽ do tính chất và chức năng như vậy mà

Tạp chí Cộng sản được xác định là tạp chí

hàng đầu, có vị trí cực kỳ quan trọng trong hệ

thống báo chí ở nước ta . Nhiều người đã nói

vui rằng Tạp chí Cộng sản là " vũ khí hạng

nặng" ,là "đại bác tầm xa" trên mặt trận tư

tưởng , mặt trận báo chí. Cán bộ, đảng viên ,

nhân dân trong nước và bạn bè ở nước ngoài

coi Tạp chí Cộng sản là cơ quan ngôn luận, là

tiếng nói chính thức của Đảng. Còn các thế lực

thù địch thì theo dõi sát sao , triệt để khai thác

các bài vở trên Tạp chí để nghiên cứu chúng ta

và tìm cách phản kích chúng ta về phương diện

lý luận chính trị.

3- Công việc của tạp chí lý luận chính trị có

những yêu cầu cao như vậy , khó như vậy cho

nên những người làm ở tạp chílý luận chính

trị phải có cố gắng lớn , quyết tâm cao và

thật sự có lòng say mê, yêu nghề, ham học

hỏi .
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Như trên tôi đã nói , nghề làm báo là nghề

cao quý, nhưng vô cùng gian khổ , khó khăn .

Làm báo nào cũng khó , mỗi báo có một yêu

cầu riêng , có cái khó riêng . Làm báo hằng

ngày đã rất khó , nhưng phải thừa nhận rằng

làm báo lý luận lại càng khó . Trong một dịp

đến thăm Tạp chí , đồng chí Phạm Văn Đồng

căn dặn : " Nghề làm báo rất khó, khó lắm ; viết

một bài lý luận lại càng khó. Vì vậy, phải lo

rèn luyện, rèn luyện công phu. Phải công phu

nhiều lắm . Mỗi người phải công phu tự rèn

luyện mình" . Đồng chí Nguyễn Chí Thanh

cũng nhắc nhở : "Làm lý luận là một công tác

thầm lặng mà anh dũng. Đó là một công tác rất

phức tạp" .

Lúc mới về cơ quan, anh em trẻ chúng tôi

thường được nhắc nhở điều này và càng về sau

càng thấy thấm thía . Phải làm sao để vừa có

phẩm chất chính trị vững, có đạo đức nghề

nghiệp tốt, vừa có đủ trình độ, năng lực

nghiên cứu và biên tập được , viết bài được ,

nhất là nghiên cứu và biên tập những vấn đề lý

luận và thực tiễn mà cuộc sống đặt ra, sao cho

không sáo mòn mà cũng không chệch choạc.

Làm cán bộ biên tập ở Tạp chí Cộng sản là

vừa làm công tác nghiên cứu lý luận , nghiên

cứu khoa học, vừa làm công tác sáng tạo,

tuyên truyền , hướng dẫn thực tiễn . Viết cho

được một bài báo lý luận hay, có giá trị, quả là

không đơn giản. Đó phải thật sự là một công

trình khoa học nghiêm túc , công phu , có sáng

tạo . Nếu không yêu nghề, không hứng thú say

mê thì không thể làm được.

Có quyết tâm cao , có lòng say mê yêu

nghề, nhưng lại phải chịu khó học tập , kiên trì

rèn luyện . Học tập bao nhiêu , hiểu biết bao

nhiêu cũng là không đủ đối với người làm báo,

nhất là những người làm báo lý luận . Tôi thấy

các anh chị làm ở Tạp chí Cộng sản phải học

nhiều lắm . Học lý luận , học đường lối , quan

điểm của Đảng , học văn hóa, học ngoại ngữ,

Tạp chí Cộng sản

học thực tiễn , học nghiệp vụ... Cái gì cũng

phải biết, có cái nông, có cái sâu , nhưng nói

chung là không thể hời hợt. Mình viết bài đi

tuyên truyền cho người khác mà bản thân mình

chưa hiểu hoặc hiểu chưa sâu thì làm sao viết

một cách sâu sắc , viết có hồn, có sức thuyết

phục được. Đối với những anh em trẻ , như tôi ,

từ một học sinh ra trường về đây công tác , lại

càng phải học tập, rèn luyện nhiều mặt. Cũng

may là cơ quan đã rất quan tâm , tạo điều kiện

cho chúng tôi vừa làm vừa học, vừa học vừa

làm . Nhưng học thế nào cũng luôn luôn thấy

thiếu hụt. Nhiều khi trong thực tế công tác ,

mình vẫn cảm thấy không đủ kiến thức và kinh

nghiệm để phân tích , lý giải vấn đề, không đủ

trình độ để đánh giá chính xác một công trình

nghiên cứu, một bài viết . Đó là chưa kể nếu lý

luận cơ bản nắm không chắc, hiểu không sâu

thì rất dễ dẫn đến không phân biệt được đúng

sai , lúc có vấn đề gì thì dễ mơ hồ, ngả nghiêng,

dao động.

ở

Nói rằng phải yên tâm , kiên trì, bền bỉ học

tập , rèn luyện, nhưng không phải vì thế mà thụ

động, tự ti , không dám lao vào công việc . Kinh

nghiệm của nhiều anh chị em làm ở Tạp chí

cho thấy, chỉ có mạnh dạn lao vào công việc

mới có thể tiến bộ, trưởng thành nhanh . Không

chờ học xong mới làm ; trái lại , phải vừa học

vừa làm, tranh thủ sự giúp đỡ của những người

đi trước và anh chị em xung quanh. Có kết hợp

học với làm mới có điều kiện thấm sâu những

kiến thức đã học, làm cho việc học có kết quả

thiết thực , và mặt khác mới kịp thời rút được

những kinh nghiệm tốt. Đương nhiên, phải biết

chọn vấn đề, đi từ dễ đến khó, từ ít đến nhiều ,

từ việc đơn giản đến việc phức tạp. Đặc biệt,

cần luôn luôn chú trọng rèn luyện ngòi bút, tức

là phải thường xuyên tự viết . Tự viết là sử

dụng tổng hợp tất cả các kết quả nghiên cứu,

làm tư liệu , đi thực tế , rèn luyện nghiệp vụ, ...

Viết được thì sửa bài cho người khác được ,
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nhận xét góp ý kiến với bài của người khác

được .

Cố gắng nắm vững các vấn đề chung về

nghiệp vụ báo chí , nhất là những yêu cầu về

nghiệp vụ của tạp chí . Ví dụ : phải biết rõ các

thể loại mà Tạp chí sử dụng. Xã luận là gì ?

Chuyên luận là gì ? Bình luận là gì ? Xã luận

của Tạp chí khác xã luận của báo hằng ngày

ở chỗ nào ? Bình luận của Tạp chí khác bình

luận của báo hằng ngày ở chỗ nào ? Thế nào là

một bài điều tra ? Cách thể hiện của mỗi loại

thế nào ? Từ việc chọn đề tài , xác định chủ đề ,

chuẩn bị nội dung, xây dựng kết cấu, đến việc

chọn lọc chi tiết , dàn dựng , thể hiện thành bài

văn (... ) đều có yêu cầu riêng của nó, không dễ

dãi , tầm thường , không nhạt nhẽo, khô khan .

Vấn đề này quan trọng lắm, không thể coi

thường . Bởi vì, đích cuối cùng của người làm

báo, của một bài báo là phải đưa được tư

tưởng , quan điểm mà mình định nói đến với

người đọc một cách có hiệu quả nhất. Đối với

tạp chí lý luận chính trị, văn phong càng phải

đĩnh đạc , trong sáng ; lập luận càng phải chặt

chẽ, rõ ràng ; dẫn chứng càng phải sắc sảo,

chính xác và có sức thuyết phục cao. Phải cẩn

trọng trong từng câu, từng chữ. Viết báo hằng

ngày đã như vậy, viết cho Tạp chí lý luận

chính trị lại càng phải như vậy.

4- Một vấn đề nữa tôi rất thấm thía là, cần

xây dựng cho mình mộtphươngpháp thích

hợp.

Mỗi người tuỳ hoàn cảnh, điều kiện , đặc

tính , phong cách mà có thể có những phương

pháp riêng , không có một công thức nào cứng

nhắc. Nhưng thực tế tôi thấy có một số điểm

chung rất quan trọng ::

- Phương pháp nhận thức , phương pháp tư

duy : Làm cán bộ nghiên cứu lý luận , biên tập

những vấn đề lý luận, trước hết cần thấm

nhuần sâu sắc phương pháp duy vật biện

chứng của Mác. Tức là phải có cách suy nghĩ,

Tạp chí Cộng sản

cách nhìn toàn diện, hệ thống, cụ thể , lịch sử ,

theo quan điểm phát triển ; tuyệt đối tránh

phiến diện, cực đoan, thoát ly thực tiễn , thoát

ly hoàn cảnh lịch sử cụ thể , cứng nhắc, giáo

điều . Trong nghiên cứu và trình bày vấn đề thì

đặc biệt chú ý phương pháp tổng hợp, khái

quát hóa. Bên cạnh việc phân tích cụ thể, phải

chú ý phương pháp khái quát. Nếu tư duy văn

học là tư duy hình tượng thì người làm lý luận

phải có tư duy lô-gích và lịch sử ; nếu tác phẩm

văn học cần ngồn ngộn các chi tiết sinh động

của cuộc sống thì bài viết lý luận lại cần có sự

khái quát hóa rất cao , khái quát trên cơ sở chắt

lọc một khối lượng thông tin lớn và lựa chọn

những chi tiết đắt giá nhất để chứng minh cho

lập luận của mình . Không quá sa đà vào những

hiện tượng vụn vặt, sự kiện cụ thể, mà phải từ

những cái cụ thể sinh động phong phú ấy để

rút ra vấn đề , phát hiện được vấn đề có tính

quy luật. Phương pháp tư duy đúng, phương

pháp khái quát tốt giúp người cán bộ nghiên

cứu và biên tập nhận thức đúng vấn đề , phát

hiện trúng vấn đề từ trong bộn bề của cuộc

sống với biết bao sự kiện , hiện tượng ; đồng

thời, giúp trình bày vấn đề một cách có tính lý

luận, có lô-gích chặt chẽ , có lập luận rõ ràng ,

khúc chiết và trong sáng. Không có trình độ

khái quát hóa thì nhiều khi tài liệu , tư liệu rất

nhiều mà không biết khai thác , sử dụng, không

làm chủ được các tài liệu , tư liệu đó.

Muốn khái quát đúng lại phải có sự độc lập

suy nghĩ và sáng tạo, suy nghĩ cẩn trọng và sâu

sắc . Suy nghĩ trên cơ sở những tư liệu , tài liệu

mình thu thập được , đồng thời xuất phát từ

thực tế cuộc sống, không sa vào sự kiện , nhưng

cũng không thoát ly sự kiện . Nếu khái quát

vội , khái quát không đủ căn cứ dữ liệu , sự kiện

thì còn nguy hiểm hơn .

đây, có vấn đề tiếp nhận thông tin , xử lý

thông tin và công bố thông tin . Ai cũng biết ,

thông tin là chức năng cơ bản của báo chí .
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Trách nhiệm của nhà báo là đáp ứng quyền

được thông tin của nhân dân . Trong điều kiện

hiện nay, thông tin càng nhanh nhạy, phong

phú càng tốt. Nhưng thông tin phải trung thực ,

chính xác . Thông tin toàn diện chứ không

phiến diện , không thổi phồng , tô hồng hoặc

bôi đen ; thông tin có phân tích , có bình luận ,

có định hướng, chứ không phải cứ tung ra ai

muốn hiểu thế nào thì hiểu . Nói cách khác ,

thông tin phải đúng sự thật , tức là nói đúng bản

chất sự việc, hiện tượng, thông tin có cân nhắc

hiệu quả xã hội , vì lợi ích chung , sự nghiệp

chung . Tạp chí lý luận chính trị của Đảng có

lợi thế và có điều kiện rất nhiều trong việc này .

- Phươngpháp nghiên cứu : Do tính chất và

chức năng của mình , nói chung công tác

nghiên cứu ở Tạp chí Cộng sản không đi quá

sâu vào những chuyên ngành cụ thể , những

vấn đề học thuật cótính kinh viện , tuy những

kiến thức chuyên môn đó là rấtcầnthiếtcho

người nghiên cứu . Nghiên cứu lý luận ở Tạp

chí Cộng sản là tập trung khai thác các khía

cạnh lý luận cơ bản đồng thời bám sát đường

lối , bám sát thực tiễn đời sống, nhằm làm cơ sở

cho việc biên tập, viết bài về các vấn đề lý luận

chính trị đó .

Có thể nói, có ba loại nghiên cứu : nghiên

cứu tổng hợp, nghiên cứu chuyên đề và nghiên

cứu biên tập . Nghiên cứu tổng hợp là nghiên

cứu tình hình chung cả về lý luận và thực tiễn

trên các lĩnh vực. Đây còn gọi là nghiên cứu cơ

bản . Trên cơ sở các nghiên cứu cơ bản, người

nghiên cứu sẽ chọn ra các chuyên đề nhỏ để

nghiên cứu sâu hơn . Còn nghiên cứu biên tập

là nghiên cứu phục vụ trực tiếp cho việc biên

tập một bài cụ thể nào đó .

Muốn nghiên cứu có hiệu quả cao, người

nghiên cứu phải có chương trình , xác định rõ

chủ đích nghiên cứu , có hướng tập trung ,

không tràn lan , miên man . Kinh nghiệm cho

thấy, nếu nghiên cứu tràn lan , nghiên cứu

Tạp chí Gộng sản

không có chủ đích rõ rệt thì hiệu quả rất thấp .

Ngay trong một công trình nghiên cứu cũng

phải có yêu cầu cụ thể, có đề cương rõ ràng .

Đọc sách, đọc tài liệu phải có suy nghĩ, nghiền

ngẫm , có ghi chép, có phân tích , phân loại. Có

thể ghi chép theo kiểu bút ký, thu hoạch ; có

thể trích dẫn nguyên văn ; có thể viết lại thành

chuyên đề làm tài liệu dùng lâu dài . Đọc,ghi

chép, nhưng thỉnh thoảng phải xem lại để bổ

sung, điều chỉnh và làm cho kiến thức, tài liệu

không bị "chết" . Phải thổi vào đó sức sống của

cuộc sống hiện thực, phải xử lý tư liệu đó và

khai thác tư liệu đó . Trong thời đại bùng nổ

thông tin như hiện nay , có rất nhiều sách ,

nhiều tài liệu cần đọc, cho nên càng cần phải

có phương pháp, biết chọn lọc tài liệu và bố trí

chương trình nghiên cứu hợp lý .

Phương pháp làm việc : Do khối lượng

công việc rất nhiều, thời gian có hạn, cho nên

phải cần cù, chịu khó , tranh thủ thờigian, biết

làm việcthông minh nhất. Cố gắng làm chủ

quý thời gian, đồng thời phải có phương pháp

được kế hoạch , làm chủ được công việc và thời

gian của mình, không lăng quăng, sa vào

những việc không thật cần thiết . Đối với

những việc đã có điều kiện thì kiên quyết tập

trung dứt điểm, không nóng vội nhưng cũng

không dây dưa. Luôn luôn nắm vững trọng tâm

công tác trong từng thời kỳ, thậm chí từng

ngày, kiên quyết không để mất thời gian vào

những việc phụ chưa phải là trọng tâm lúc đó .

Điều tối kỵ đối với một cán bộ nghiên cứu lý

luận , nghiên cứu khoa học là làm việc không

có chương trình kế hoạch, làm việc không sâu ,

việc gì cũng chàng màng, hời hợt .

Mấy vấn đề rút ra trên đây có quan hệ chặt

chẽ với nhau, tác động lẫn nhau , mỗi vấn đề

đều có ý nghĩa riêng của nó . Nói chung,
bất cứ

làm việc gì , nếu hiểu rõ công việc của mình ,

có quyếttâm cao , có lòng say mê yêu nghề,

ham học hỏi và có một phương pháp làm

việc đúng thì chắc chắn sẽ thành công. D
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ÁCH đây 73 năm (ngày 5-8-1930) , Tạp

\\
2 sáng lập , ra số 1. Từ đó đến nay, qua

chí Đỏ, do đồng chí Nguyễn Ái Quốc

các giai đoạn cách mạng, tạp chí Đảng dưới

nhiều tên gọi khác nhau, đã nối tiếp ra mắt

bạn đọc .

Tiếp sau tạp chí Đỏ là tạp chí Cộng sản

( 1931 ) , Tạp chí Bôn -sơ- vic , rồi Tạp chí Cộng

sản ( 1941 ) , Tạp chí Cộng sản ( 1943) , Tạp chí

Sinh hoạt nội bộ và Tạp chí Cộng sản ( 1950) .

Sau khi hòa bình được lập lại ở miền Bắc

(1954 ), tháng 12-1955 tạp chí Học tập được

xuất bản thay cho Tạp chí Cộng sản . Tháng

1- 1977, sau ngày giải phóng miền Nam, thống

nhất đất nước, tạp chí Học tập được đổi tên là

Tạp chí Cộng sản. Từ tháng 7-1995, Tạp chí ra

2 kỳ một tháng và từ đầu năm 2002 ra 3 kỳ một

NGUYỄN KHOA ĐIỂM

tháng . Trong những năm chiến tranh , Trung

ương cục miền Nam của Đảng cũng xuất bản

đều kỳ các tạp chí lý luận phục vụ cách mạng

miền Nam.

Nhìn lại 73 năm trưởng thành của tạp chí

lý luận của Đảng có thể khẳng định, Tạp chí

Cộng sản đã luôn luôn kết hợp lý luận chủ

nghĩa Mác - Lê-nin với thực tiễn cách mạng

Việt Nam, kịp thời tuyên truyền đường lối ,

phương châm, chính sách của Đảng và Nhà

nước trong đông đảo cán bộ , đảng viên và nhân

dân . Tạp chí đã góp phần nâng cao trình độ lý

luận và chính trị của cán bộ, đảng viên , động

viên phong trào hành động cách mạng của quần

chúng . Cán bộ trong Đảng , kể cả người ngoài

Đảng, đều coi tạp chí là tài liệu tin cậy để học

tập, nghiên cứu đường lối , chính sách và

điểm của Đảng và Nhà nước ta . Tạp chí

Cộng sản xứng đáng là ngọn cờ lý luận của

Đảng Cộng sản Việt Nam.

quan

Tạp chí đã coi trọng việc phê phán những

quan điểm sai trái , những hiện tượng tiêu cực

trong Đảng và trong xã hội, bảo vệ chủ nghĩa

Mác - Lê -nin , bảo vệ quan điểm , đường lối của

Đảng, củng cố niềm tin và định hướng chính trị ,

tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng và

trong nhân dân . Theo thời gian , mối quan tâm

2
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng ,

Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương
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và khả năng đề cập các vấn đề lý luận - thực tiễn

của tạp chí ngày càng rộng rãi . Tạp chí đã mở

thêm nhiều chuyên mục phong phú, tổ chức

nhiều cuộc thảo luận , diễn đàn làm sáng tỏ

những vấn đề được toàn Đảng quan tâm . Cùng

với tạp chí viết tăng kỳ , Tạp chí Cộng sản điện

tử cũng hòa mạng In-tơ-nét , đã mở rộng khả

năng tiếp cận của người đọc trong và ngoài

nước. Số lượng cộng tác viên và người đọc tăng

lên hằng năm.

Nhìn lại những chặng đường đã qua, có thể

khẳng định rằng , Tạp chí Cộng sản đã có những

đóng góp xứng đáng vào công tác tư tưởng, lý

luận của Đảng. Kỷ niệm 73 năm , Tạp chí Cộng

sản đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng,

Nhà nước - Huân chương Sao vàng , đó là niềm

vinh dự và tự hào của Tạp chí mà cũng là niềm

tự hào của những người làm công tác tư tưởng,

lý luận của Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu , cũng phải

khách quan nhận rõ rằng , nhiều số tạp chí chất

lượng lý luận và tính chiến đấu chưa cao . Nhiều

vấn đề nóng hổi của cuộc sống chậm được xem

xét, đề cập . Các bài tổng kết thực tiễn , phát hiện

nhân tố mới chưa nhiều . Việc phê phán các

quan điểm, nhận thức lệch lạc, lên án các luận

điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù

địch chưa sắc bén, kịp thời. Những thiếu sót hạn

chế đó làm giảm một phần sức mạnh tổng hợp

của Tạp chí trên phương diện lý luận .

Trước tình hình mới, công tác tư tưởng, lý

luận vừa có thời cơ, thuận lợi lớn , vừa phải vượt

qua những thách thức, khó khăn lớn , đòi hỏi

công tác tư tưởng, lý luận phải nâng cao hơn

nữa tính chiến đấu, sức thuyết phục và tính chủ

động . Nghị quyết Trung ương 5 về “ Nhiệm vụ

chủ yếu của công tác tư tưởng , lý luận trong tình

hình mới” đã xác định phương hướng chung :

“ Kiên định mục tiêu , lý tưởng độc lập gắn liền

với chủ nghĩa xã hội , chủ nghĩa Mác - Lê -nin và

tư tưởng Hồ Chí Minh , quán triệt đường lối đổi

mới , phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn

Đảng, toàn dân từ Trung ương đến cơ sở. Đổi

Tạp chí Cộng sản

mới mạnh mẽ nội dung và phương pháp công

tác tư tưởng, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn,

nghiên cứu lý luận, góp phần làm rõ hơn nữa

con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta,

đồng thời triển khai liên tục và sâu rộng công

tác tuyên truyền , giáo dục nhằm phát huy chủ

nghĩa yêu nước , phẩm chất đạo đức cách mạng ,

năng lực sáng tạo , ý chí tự lực tự cường đi đối

với đề cao tinh thần quốc tế chân chính ; khơi

dậy và nâng cao ý chí cách mạng tiến công, tinh

thần đại đoàn kết dân tộc, quyết tâm nắm bắt

thời cơ, vượt qua thách thức, cổ vũ phong trào

thi đua yêu nước, động viên khí thế và tinh thần

chủ động sáng tạo trong lao động, học tập và

công tác, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóađất nước vì mục tiêu

dân giàu , nước mạnh , xã hội công bằng, dân

chủ, văn minh” .

Để góp phần thực hiện tốt phương hướng

chung của công tác tư tưởng , lý luận trên đây,

Tạp chí Cộng sản cần nhận rõ vai trò và trách

nhiệm to lớn trước tình hình mới, nỗ lực về

nhiều mặt, phấn đấu tiếp tục xứng đáng là ngọn

cờ lý luận và tư tưởng của Đảng trên mặt trận

báo chí xuất bản .

Một là , Tạp chí Cộng sản phải tham gia tích

cực vào tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý

luận, tiếp tục làm sáng tỏ hơn nữa lý luận về chủ

nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã

hội ở nước ta .

Tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận là

hai lĩnh vực đều hết sức quan trọng. Lý luận

phải luôn đi tiên phong, định hướng cho hoạt

động thực tiễn , góp phần giải quyết những vấn

đề do thực tiễn đặt ra . Lý luận là cơ sở để tiến

hành công tác tư tưởng . Nhưng lý luận phải bám

sát thực tiễn , phải coi thực tiễn là tiêu chuẩn của

chân lý ; đẩy mạnh hoạt động thực tiễn là mục

đích của lý luận .

( 1 ) Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành

Trung ương khóa IX , Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội .

2002, tr 132 - 133
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Với chức năng là cơ quan lý luận và chính trị

của Đảng, Tạp chí phải làm rõ cơ sở lý luận

đường lối của Đảng, khẳng định tính đúng đắn,

tính khoa học của đường lối , chính sách . Tạp

chí phải phân tích một cách khoa học những vấn

đề chính trị - xã hội trong nước và trên thế giới

mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, từ

đó hướng dẫn các hoạt động thực tiễn . Từ thực

tiễn phong phú của phong trào cách mạng, Tạp

chí phải đúc kết thành lý luận để hướng dẫn

phong trào lên một bước cao hơn .

Từ nay đến Đại hội X, Tạp chí Cộng sản

phải góp phần tích cực vào các cuộc tổng kết

quan trọng .

Về cuộc tổng kết hai năm rưỡi thực hiện

Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, Tạp chí

tập trung vào những nội dung chủ yếu sau : tổ

chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại

hội IX ; thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát

triển kinh tế ; về phát triển văn hóa - xã hội , giải

quyết các nhiệm vụ xã hội ; cải cách hành

chính, đổi mới tổ chức và hoạt động của Nhà

nước, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế,

phát huy sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân

tộc ; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh,

đối ngoại ; về thực hiện nhiệm vụ then chốt xây

dựng Đảng. Các bài viết phải đánh giá chính

xác những việc đã làm tốt , cũng như những việc

chưa làm được, làm chưa tốt, chưa thực hiện

được mục tiêu đề ra, thậm chí để tình hình xấu

thêm ; chú trọng phân tích nguyên nhân, nhất là

nguyên nhân chủ quan về nhận thức , quan điểm,

chủ trương và tổ chức thực hiện ; rút ra những

bài học kinh nghiệm . Chú trọng chỉ ra những

nhân tố mới, những tiềm năng để sắp tới phát

huy tốt hơn , mạnh mẽ hơn và những khuyết

điểm, yếu kém, những vấn đề bức xúc chủ

yếu phải tập trung khắc phục ; chỉ ra những vấn

đề mới đang đặt ra , đòi hỏi phải tập trung giải

quyết .

tiên

rát

Cuộc tổng kết một số vấn đề lý luận - thực

qua 20 năm đổi mới của nước ta có ý nghĩa

quan trọng. Đây là cuộc tổng kết lớn nhằm

Tạp chí Cộng sản

làm sáng tỏ hơn một số vấn đề chủ yếu về chủ

nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã

hội ở Việt Nam ; cung cấpluận cứ khoa học cho

việc soạn thảo các văn kiện Đại hội X của

Đảng. Ban Chỉ đạo tổng kết lý luận đã chỉ rõ

5 nhóm vấn đề lớn cần tập trung tổng kết : đặc

điểm mới của thời đại , những xu hướng chủ yếu

của thế giới hiện nay ; phát triển nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa ; tăng

trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện

tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước

phát triển ; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã

hội chủ nghĩa của dân, do dân , vì dân ; Đảng và

xây dựng Đảng trong điều kiện mới.

Tạp chí Cộng sản cần cử cán bộ biên tập

bám sát các hoạt động thực tiễn , dự các cuộc hội

nghị tổng kết của các tỉnh, thành, bộ ngành, đi

thực tiễn dài ngày và ngắn ngày, nghe báo cáo

khảo sát thực tế, nghe thông báo thường kỳ

của Ban chỉ đạo để có những bài viết hay, sắc

sảo góp phần tổng kết một số vấn đề lý luận

thực tiễn qua 20 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo

của Đảng.

-

Hai là , Tạp chí Cộng sản phải luôn luôn

bám sát đường lối, các quan điểm của Đảng,

góp phần giải quyết những vấn đề kinh tế - xã

hội bức xúc, chống chủ nghĩa cá nhân , tư tưởng

cơhội, thực dụng , chặn đà suy thoái về đạo đức,

lối sống.

Tạp chí Cộng sản là cơ quan lý luận và chính

trị của Đảng, nêu cao đường lối , quan điểm của

Đảng là linh hồn của Tạp chí . Công cuộc đổi

mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo càng đi

vào chiều sâu và triển khai rộng, đòi hỏi Đảng

ta phải tiếp tục vận dụng đúng đắn và sáng tạo

chủ nghĩaMác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh

để không ngừng hoàn thiện đường lối đổi mới .

Tạp chí có nhiệm vụ trình bày đường lối của

Đảng một cách khoa học, có sự phân tích cơ sở

lý luận và cơ sở thực tiễn sinh động, phong phú.

Nói đến đường lối, quan điểm của Đảng là nói

đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng,

của Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Ban Biên tập
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Tạp chí phải nắm vững đường lối , quan điểm

của Đảng, nắm vững tư tưởng chỉ đạo của các

cơ quan lãnh đạo của Đảng . Trong hơn bốn thập

kỷ qua, Tạp chí thường xuyên được sự quan tâm

lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Bí

thư . Chỉ tính từ năm 1955 đến nay , Bộ Chính trị

và Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tám lần ra

chỉ thị hoặc thông báo về công tác của Tạp chí .

Mỗi lần tình hình trong nước và thế giới có

chuyển biến lớn , cách mạng nước ta bước sang

thời kỳ mới, Đảng ta kịp thời có chỉ thị về Tạp

chí , chỉ rõ phương hướng công tác , các biện

pháp thực hiện để Tạp chí đáp ứng yêu cầu công

tác tư tưởng của Đảng.

gay

Tình hình kinh tế - xã hội nước ta trong

những năm qua có bước phát triển , thu được

những thành tựu quan trọng, song còn bộc lộ

nhiều hạn chế, yếu kém nhất là hiệu quả và sức

cạnh tranh của nền kinh tế hàng hóacòn thấp.

Nếu chúng ta không chủ động tích cực ứng phó,

không vươn lên mạnh mẽ thì sẽ bị thua thiệt

nghiêm trọng trong cuộc cạnh tranh kinh tế

gắt ngay cả trên thị trường trong nước . Điều đó

sẽ dẫn đến những hậu quả to lớn cả về kinh tế ,

chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh , quốc phòng,

đối ngoại . Bên cạnh đó, lĩnh vực xã hội còn

nhiều mặt bức xúc đáng lo ngại , nhất là sự phân

hóa giàu - nghèo ngày càng lớn , tình trạng thất

nghiệp và thiếu việc làm còn khá cao, các hiện

tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội , tình trạng quan

liêu , mất dân chủ, tham nhũng, lãng phí xa hoa

không giảm , mà có mặt còn phát triển nghiêm

trọng hơn . Thực trạng này làm cho lòng dân

không yên , làm tăng tâm trạng lo âu trong xã

hội, làm giảm niềm tin vào khả năng tự đổi mới,

tự chỉnh đốn của Đảng và triển vọng của công

cuộc đổi mới.

Là một trong những cơ quan lý luận và chính

trị hàng đầu của Đảng, Tạp chí Cộng sản phải

bám sát và phục vụ nhiệm vụ kinh tế , xã hội , an

ninh , quốc phòng, đối ngoại, tích cực góp phần

tháo gỡ những vướng mắc , khó khăn , thách

thức. Tạp chí phải góp phần hướng dẫn quá

Tạp chí Cộng sản

trình tự phê bình và phê bình, tự học tập, tự rèn

luyện trong cán bộ, đảng viên, đấu tranh chống

chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội , thực dụng

và tình trạng thoái hóa , biến chất trong Đảng .

Ba là , Tạp chíphải chủ động tiến công, triển

khai có hiệu quả cuộc đấu tranh trên mặt trận tư

tưởng, lý luận , làm thất bại chiến lược “ diễn

biến hòa bình ” , âm mưu bạo loạn lật đổ của các

thế lực thù địch .

Từ sau Đại hội IX đến nay, tình hình chính

trị quốc tế diễn biến rất nhanh chóng và phức

tạp. Sau sự kiện ngày 11-9-2001, Mỹ đã tấn

công Áp-ga-ni -xtan ; liên quân Mỹ - Anh tấn

công I-rắc . Nhà cầm quyền ở Mỹ triển khai

chiến lược “ đánh phủ đầu ” nhằm thực hiện âm

mưu bá chủ, thao túng thế giới . Các cuộc xung

đột dân tộc , tôn giáo vẫn diễn ra quyết liệt và

phức tạp đặt ra những vấn đề mới hết sức căng

thẳng trong đời sống chính trị quốc tế .

Những sự kiện đó tác động không nhỏ đến

các mặt tư tưởng, an ninh và kinh tế của nước ta.

Quá trình mở rộng hội nhập và hợp tác quốc

tế , các trào lưu tư tưởng bên ngoài , nhất là tư

tưởng tư sản, xã hội - dẫn chủ đã và đang xâm

nhập bằng nhiều con đường vào nước ta .

Các thế lực thù địch bên ngoài lợi dụng giao

lưu kinh tế , văn hóa, hoạt động của các phần

tử cơ hội, chính trị và chống đối trong nước

để tiến hành chiến lược “diễn biến hòa bình ” ,

bạo loạn lật đổ dưới các chiêu bài “dân chủ” ,

“nhân quyền” , “ tự do tôn giáo”, “tự trị dân

tộc” ... nhằm mục tiêu xóa bỏ chế độ xã hội chủ

nghĩa ở Việt Nam . Tình hình này sẽ làm cho

cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng , lý luận

càng phức tạp và gay gắt , đòi hỏi phải nâng cao

hơn nữa tính chiến đấu, sức thuyết phục và tính

chủ động .

Để làm tốt nhiệm vụ của mình, Tạp chí

Cộng sản phải chủ động đấu tranh chống các

khuynh hướng tư tưởng sai lầm , mọi biểu hiện

của chủ nghĩa cơ hội , bảo vệ sự trong sáng của

chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh

và đường lối , quan điểm của Đảng . Trong cuộc
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đấu tranh này, Tạp chí Cộng sản phải mài sắc

vũ khí lý luận, nâng cao bản lĩnh chiến đấu, biết

dự báo và chủ động đón đầu những vấn đề mới

trên mặt trận tư tưởng và lý luận .

Để làm tốt nhiệm vụ to lớn trên , Tạp chí

Cộng sản cần quan tâm một số điểm sau đây :

Một là , Bộ Biên tập phải quán triệt đường

lối , quan điểm của Đảng, quan điểm báo chí

cách mạng cho đội ngũ cán bộ biên tập , phóng

viên Tạp chí . Cán bộ trong Bộ biên tập Tạp chí

phải thật sự là những chiến sĩ tiên phong trên

mặt trận tư tưởng của Đảng, là những người có

phẩm chất chính trị , có tính đảng cao,có lập

trường, quan điểm đúng đắn, tuyệt đối trung

thành với Đảng, có trìnhđộ hiểu biết sâusắc về

lý luận Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh và

quan điểm , đường lối của Đảng .

Cán bộ biên tập Tạp chí phải hiểu biết sâu về

đường lối cách mạng Việt Nam, nắm được kịp

thời những vấn đề cuộc sống đang đặt ra ; phải

có năng lực nghiên cứu và biên tập , có sự nhạy

cảm nắm bắt các vấn đề, có trình độ thể hiện .

Đồng thời, phải không ngừng nâng cao trình độ

văn hóa, trình độ ngoại ngữ, trình độ tin học,

coi trọng việc giáo dục đạo đức báo chí cách

mạng , chí công vô tư .

Hai là , thực hiện tốt công tác cộng tác viên

của Tạp chí . Tạp chí muốn tồn tại và phát triển

tốt phải dựa vàođội ngũ cộngtác viên . Độingũ

đó trước hết gồm các đồng chí lãnh đạo của

Đảng, của các ngành, các cấp . Đội ngũ cộng tác

viên còn bao gồm những cán bộ lý luận, cán bộ

nghiên cứu , cán bộ khoa học làm việc ở tất cả

các cấp, các ngành, đặc biệt là các ngành Trung

ương. Kinh nghiệm cho thấy, để tập hợp được

đông đảo đội ngũ cộng tác viên , trước hết toàn

bộ cán bộ biên tập phải có đủ trình độ và phẩm

chất làm việc với cộng tác viên, có khả năng

phát hiện những người có tài năng, tiếp nhận

thông tin của họ và gợi ý cho họ những đề tài

cần viết . Hằng năm , Tạp chí phải tổ chức gặp gỡ

đông đảo cộng tác viên, thông báo với họ tình

hình vừa qua và hướng biên tập sắp tới của Tạp

Tạp chí Cộng sản

chí đồng thời, lắng nghe ý kiến nhận xét, đánh

giá công việc của Tạp chí.

Ba là , xây dựng quan hệ chặt chẽ với bạn

đọc. Đối tượng bạn đọc của Tạp chí thay đổi

qua các thời kỳ, tùy theo sự phát triển của

phong trào cách mạng, yêu cầu của công tác

xây dựng đảng, trình độ chính trị và học vấn của

cán bộ và nhân dân . Kinh nghiệm cho thấy có

xác định rõ đối tượng phục vụ Tạp chí mới giữ

vững tôn chỉ, mục đích của mình, mới có hướng

đi nhất quán, đảm bảo chất lượng của Tạp chí .

Phải thường xuyên lắng nghe ý kiến nhận xét,

đóng góp của bạn đọc để cải tiến kịp thời. Bên

cạnh đó , Tạp chí phải đẩy mạnh việc tuyên

truyền , giới thiệu Tạp chí nhằm thu hút sự chú

ý của người đọc.

su

Bốn là , củng cố trang điện tử của Tạp chí.

Hiện nay, trang điện tử của Tạp chíCộng sản đã

đạt tiến bộ về chất lượng nội dung và hình thức,

giúp bạn đọc truy cập nhanh . Nhưng để đáp ứng

yêu cầu của bạn đọc ở cả trong nước và thế giới,

Tạp chí Cộng sản cần phải tiếp tục nghiên cứu ,

tìm tòi để nâng cao hơn nữa về nội dung và hình

thức, xây dựng các chuyên mục thiết thực và

hấp dẫn .

Năm là , tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật

cho Tạp chí Cộng sản . Trong thời gian tới, Tạp

chí cần phải được trang bị tốt hơnvề cơ sở vật

chất, phương tiện kỹ thuật , mỗi cán bộ phóng

viên , biên tập viên được tạo điều kiện để làm

báo theo phương pháp hiện đại .

Phát huy truyền thống tốt đẹp của mình

trong 73 năm qua, với niềm vinh dự và tựhào

được nhận phần thưởng cao quý của Đảng,

Nhà nước - Huân chương Sao vàng , tôi tin rằng

Tạp chí Cộng sản sẽ hoàn thành tốt chức trách,

nhiệm vụ của mình đối với công tác tư tưởng, lý

luận trong tình hình mới, góp phần xứng đáng

vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Việt Nam xã hội chủ nghĩa , vì dân giàu , nước

mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. D
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* GÀY 3-2-1930, dưới sự chủ trì của

đồng chí Nguyễn Ái Quốc, cùng với

những quyết sách lịch sửtrọng đại

mệnh hệ tới sự sinh tồn và phát triển của

Đảng , của đất nước , của dân tộc , Hội nghị

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết

định : Ban Trung ương xuất bản một tạp chí

lý luận chung cho toàn Đảng và ba tờ báo

tuyên truyền ở ba xứ Bắc - Trung - Nam .

Thực hiện quyết định đó, Ban Chấp hành

Trung ương lâm thời của Đảng đã xuất bản

Tạp chí Đỏ, do đồng chí Nguyễn Ái Quốc

sáng lập và chủ biên. Và, ngày 5-8-1930,

số 1 tạp chí Đỏ - tạp chí lý luận và chính trị

của Đảng ra mắt bạn đọc .

Kể từ đó, nhìn lại tròn 73 năm qua, gắn

liền với sự trưởng thành của Đảng, của cách

mạng, sự phát triển của đất nước , của dân tộc ,

dù
qua nhiều lần đổi tên : Từ Tạp chí Đỏ

(1930) , tạp chí Cộng sản ( 1931 ) tới Tạp chí

Bôn -sơ - vic ( 1935 ) , Tạp chí Cộng sản ( 1941 ,

1943), qua Sinh hoạt nội bộ ( 1947), Tạp chí

Cộng sản ( 1950), đến Học tập ra đều kỳ hằng

tháng ( 1955-1976) và Tạp chí Cộng sản tiếp

tục ra đều kỳ hằng tháng ( 1977- 1995) , ra hai

kỳ mỗi tháng (tháng 7-1995 - tháng 12-2001 )

và ba kỳ mỗi tháng (tháng 1-2002 đến nay ),

đồng thời phát hành Tạp chí Cộng sản điện tử

trên mạng in-tơ-nét (từ tháng 9-2001 đến

xứng đáng là ngọn cờ tư tưởng, lý luận của

nay) , Tạp chí Cộng sản vẫn luôn giữ vững và

Đảng,xứngđáng với sự tin cậy của bạn đọc

đông đảo trong và ngoài nước. Trải qua

những chặng đường cách mạng , Tạp chí

Cộng sản - cơ quan lý luận và chính trị

của Trung ương Đảng - không ngừng trưởng

* GS , TS , Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập

Tạp chí Cộng sản, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng

lý luận Trung ương
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thành toàn diện, đóng góp tích cực vào việc

vận dụng, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa

Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh, vào

công tác tuyên truyền , giáo dục chính trị - tư

tưởng , giáo dục lý luận và hướng dẫn tổ chức

thực tiễn cách mạng của Đảng.

Ghi nhận những thành tựu đó , ngày

25-8-1962, Tạp chí Cộng sản vinh dự được

Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động

hạng Nhì ; và hơn ba năm sau đó, ngày

13-12-1965, được trao tặng Huân chương

Lao động hạng Nhất. Nhân dịp kỷ niệm

55 năm ngày Tạp chí Cộng sản ra số đầu

(5-8-1930 - 5-8-1985) , ngày 28-11-1985 , Tạp

chí là cơ quan báo chí đầu tiên của nước ta

vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân

chương Hồ Chí Minh . Và, nhân dịp kỷ niệm

70 năm ngày Tạp chí Cộng sản ra số đầu

và 45 năm xuất bản đều kỳ ( 15-12-1955 -

15-12-2000 ), Bộ Chính trị Trung ương Đảng

khẳng định : "Là cơ quan lý luận và chính trị

của Trung ương Đảng , 70 năm qua, Tạp chí

Cộng sản đã không ngừng phấn đấu ,trưởng

thành, đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách

mang của nước ta . Tạp chí luôn quántriệt và

thể hiện đúng đường lối , quan điểm của

Đảng, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng,

góp phần nâng cao trình độ lý luận, chính trị

của cán bộ, đảng viên , động viên phong trào

hành động cách mạng của nhân dân ... Kiên

định đấu tranh chống các quan điểm, tư tưởng

sai trái và các luận điệu thù địch, bảo vệ chủ

nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh và

đường lối , quan điểm của Đảng" . Tiếp tục

biểu dương sự cố gắng bền bỉ và sự đóng

góp tích cực suốt 73 năm qua của Tạp chí ,

ngày 1-7-2003 , Chủ tịch nước ký Quyết định

số 373 /2003 /QĐ /CTN , trao tặng Tạp chí

Tạp chí Cộng sản

Cộng sản Huân chương Sao vàng - phần

thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước ta.

Thành tựu 73 năm của Tạp chí Cộng sản

và phần thưởng cao quý đó trước hết là do sự

lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sát sao và hiệu quả

của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương

Đảng. Chỉ tính gần 48 năm kể từ khi ra đều

kỳ đến nay, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã

ra 8 chỉ thị và hai lần Bộ Chính trị Kết luận

về công tác của Tạp chí Cộng sản . Đặc biệt,

nhân các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của Đảng,

Nhà nước và của Tạp chí, ở mỗi giai đoạn ,

hầu hết các đồng chíTổng Bí thư của Đảng ,

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (nay là Chủ tịch

nước ), Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là

Thủ tướng ), các đồng chí Ủy viên Bộ Chính

trị , Bí thưTrung ương Đảng... đã đến thăm ,

làm việc và động viên, cổ vũ Tạp chí.

Thành tựu và phần thưởng cao quý đó

thuộc về sự ủng hộ khôngmệtmỏi, đầy sáng

tạo và vô cùng tâm huyết của nhiều thế hệ

cộngtác viên ởmọi cương vị công tác : từcác

đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà

nước, các nhà khoa học đến cán bộ, đảng viên

và nhân dân ; ở khắp mọi lĩnh vực của đời

sốngđất nước : kinh tế , chính trị, văn hóa, xã

hội .. ; hoạt động trên mọi miền của Tổquốc

và ở nước ngoài. Đây chính là một trong

những nhân tố cơ bản quyết định sự thành

công của Tạp chí Đảng . Không có đội ngũ

này nhất định không có những thành tựu hôm

qua, hôm nay và mai sau củaTạp chí. Bởi lẽ,

hơn 75% số bài đăng trên Tạp chí là của đội

ngũ cộng tác viên, thông tin viên . Và đối với

toàn thể đội ngũ cộng tác viên, Tạp chí luôn

luôn là nơi để bạn viết tin cậy, gửi gắm ; là

diễn đàn phát hiện, phát triển đội ngũ ; là nơi

hội tụ , thể hiện trí tuệ , bản lĩnh , tâm huyết và

sự nỗ lực của đội ngũ cộng tác viên, thông tin
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viên vì sự phát triển và lớn mạnh của Tạp chí một cách rộng khắp , đa dạng và sinh động .

Đảng. Do đó, đây cũng là niềm vui chung , niềm tự

-

Thành tựu và vinh dự lớn lao đó thuộc về

đội ngũ bạn đọc đông đảo, hùng hậu đã

kiên trì, nhiệt tình , tận tâm , suốt 73 năm qua

ủng hộ, mua, đọc, tuyên truyền và góp ý , phê

bình Tạp chí Đảng ; thuộc về đội ngũ những

người làm công tác phát hành Tạp chí trên

khắp các nẻo đường của Tổ quốc. Chỉ tính

riêng từ khi Tạp chí ra đều kỳ tới nay, qua

684 số xuất bản, với hơn 49 triệu cuốn

Tạp chí đã ra mắt và được đội ngũ cán bộ,

nhân viên ngành bưu chính
viễn thông

chuyển tới tận tay bạn đọc một cách nhanh

nhất, an toàn nhất . Sau gần 2 năm , kể từ ngày

phát hành Tạp chí Cộng sản điện tử trên

mạng in -tơ -nét đến nay, hơn 14 vạn lượt bạn

đọc đã truy cập và đọc Tạp chí. Hàng vạn lá

thư của bạn đọc từ mọi miền đất nước và ở

nước ngoài gửi về Tòa soạn cổ vũ, động viên

Bộ Biên tập Tạp chí, góp ý, phê bình Tạp chí

từ nội dung đến hình thức trình bày , mong

mỏi Tạp chí ngày càng tiến bộ , tiếp tục xứng

đáng là ngọn cờ tư tưởng, lý luận của Đảng .

Thành tựu và vinh dự lớn lao đó cũng

thuộc về các bộ, ban , ngành , các cấp ủy và

chính quyền các cấp từ trung ương tới cơ sở

đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, phối hợp chặt

chẽ, giúp đỡ hiệu quả Tạp chí hoàn thành

nhiệm vụ. Đặc biệt, các đồng chí cán bộ lãnh

đạo, quản lý , các nhà khoa học ... công tác ở

các bộ, ban, ngành, các nhà trường , học viện,

viện nghiên cứu , các địa phương , cơ sở là

những cộng tác viên thân thiết và rất gắn bó

với Tạp chí , đóng góp công sức, trí tuệ rát to

lớn , trực tiếp nâng cao chất lượng , uy tín của

Tạp chí Đảng . Điều cần nhấn mạnh là, các cơ

quan thông tin đại chúng , cơ quan tuyên giáo

các cấp , cơ quan văn hóa - thông tin ... đã chủ

động giới thiệu , tuyên truyền Tạp chí Đảng

-

hào và trách nhiệm chung của ngành tư tưởng

văn hóa nước nhà .

Sau cùng , thành tựu đó là kết quả của sự

nỗ lực bền bỉ, niềm say mê và sáng tạo không

ngừng của nhiều thế hệ đội ngũ cán bộ, nhân

viên , công nhân ... công tác tại Tạp chí Cộng

sản mà Bộ Biên tập Tạp chí vinh dự thay mặt

đón nhận sự khen ngợi và phần thưởng cao

quý của Đảng và Nhà nước trao tặng .

Trong niềm vui chung, niềm vinh dự lớn

lao ấy, nhìn lại chặng đường 73 năm qua, Tạp

chí Cộng sản càng ý thức một cách sâu sắc

rằng , để tiếp tục phát triển và khôngngừng

trưởng thành , ngày càng xứng đáng với sự tin

cậy của Đảng, của nhân dân và bạn đọc đồng

đảo, cần phải nỗ lực toàn diện hơn nữa , mạnh

mẽ hơn nữa và hiệu quả hơn nữa. Bởi, hơn

bao giờ hết, tầm vóc, quy mô, tính chất và ý

nghĩato lớn của sự nghiệp công nghiệp hóa ,

hiện đại hóa trong những năm đầu thế kỷ XXI

đặt ra trước toàn Đảng, toàn quân và toàn dân

ta những trọng trách rất to lớn . Do đó, cũng

đặt ra trước công tác tư tưởng, lý luận nói

chung, Tạp chí Cộng sản nói riêng những

thách thức mới, những nhiệm vụ mới ngày

càng nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. Có thể

nói, đây là một sự nghiệp có tầm vóc to lớn ,

có quymô rộng rãi , có tính chất sâu sắc, đặc

biệt diễn ra ở thời điểm nhạy cảm nằm trong

bước chuyển giữa hai thế kỷ đầy phức tạp

nhằm thực hiện thắng lợi cuộc hành trình

trước mắt đến năm 2020 nước ta phấn đấu cơ

bản trở thành một nước công nghiệp... Do đó,

nó có sức lay động mạnh mẽ và có ý nghĩa rất

quan trọng đối với sự phát triển của đất nước,

của dân tộc , của Đảng chúng ta , trong đó trực

tiếp có công tác tư tưởng , lý luận .
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Trong ý nghĩa đó, có thể nói , đây là cơhội

lớn để công tác tư tưởng , lý luận thực hiện

bước đột phá và thể hiện vị trí, vai trò và sứ

mệnh cao cả của mình , đáp lại xứng đáng sự

tin cậy và giao phó của Đảng. Với vị thế là cơ

quan lý luận và chính trị của Trung ương

Đảng , Tạp chí Cộng sản tự ý thức cao trách

nhiệm của mình, góp phần hoàn thành trọng

trách khó khăn nhất nhưng vô cùng vinh dự

đó, với một sựnỗ lực vượt bậc , một bản lĩnh

chính trị vững vàng , sự trau dồi không ngừng

bản lĩnh nghề nghiệp trong sự phối hợp đồng

bộ các binh chủng tư tưởng... nguyện ngày

càng xứng đáng là người chiến sĩ tiên phong

trên mặt trận tư tưởng, lý luận

Đó không chỉ là trách nhiệm , là lương tâm

đối với Đảng, với dân tộc, với nhân dân mà

còn là bổn phận , là quyền lợi, là vinh dự của

mỗi cán bộ , nhân viên của Tạp chí, tiếp tục

góp phần đưa công cuộc đổi mới tiến lên

vững chắc.

Theo chức năng, nhiệm vụ của mình , có

thể nói, 73 năm qua , Tạp chí Cộng sản đã đạt

được những thành tựu đáng khích lệ , tuy còn

không ít mặt hạn chế . Điều khẳng định ở đây

là, từ thực tiễn tuyên truyền , giáo dục chủ

nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh,

đường lối và nghị quyết củaĐảng ,góp phần

tổng kết thực tiễn , phát triển lý luận xây dựng

chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc , từ mỗi

người làm Tạp chí đến mỗi ban chuyên môn

hay chức năng của Tạp chí từng bước trưởng

thành về mọi mặt, nguyện xứngđáng hơn nữa

với sự tin cậy và giao phó của Đảng ; niềm

yêu mến , gắn bó và hy vọng của nhân dân,

của bạn đọc đông đảo . Trong quá trình thực

hiện chức năng lý luận và chính trị, nhiệm vụ

nghiên cứu , tuyên truyền và giáo dục lý luận

chính trị, mỗi biên tập viên kiêm phóng viên

cần có phẩm chất chính trị vững vàng, sự

Tạp chí Cộng sản

năng động , độc lập , sáng tạo , thể hiện bản sắc

riêng một cách phong phú và đa diện nhằm

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chung dưới sự

lãnh đạo toàn diện , trực tiếp của Trung ương

và sự chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả của Ban Biên

tập Tạp chí. Đây cũng chính là trách nhiệm

thuộc về mỗi ban chuyên môn, mỗi người

làm Tạp chí , qua đó tiếp tục khẳng định bản

lĩnh chính trị và bản lĩnh nghề nghiệp , bản

sắc, diện mạo và sự đóng góp riêng của Tạp

chí Cộng sản và mỗi người cầm bút.

Tạp chí Cộng sản chủ động hoạch định

chương trình biên tập , tiếp tục đột phá vào

những vấn đề lý luận cơ bản, tích cực tổng kết

thực tiễn , góp phần tháo gỡ những khó khăn

từ thực tiễn ... nhằm tuyên truyền đúng định

hướng , tập trung và hiệu quả chủ nghĩa

Mác - Lê -nin , tư tưởng Hồ Chí Minh, quan

điểm , đường lối của Đảng, chính sách và

pháp luật của Nhà nước một cách sáng tạo

với tư cách là một người cần mẫn dẫn đường ,

định hướng dư luận trên ba ấn phẩm định kỳ

hằng tháng và hai kỳ mỗi thángtrên mạng In-

tơ -nét. Một mặt kết hợp chặt chẽ việc tập

trung tuyên truyền những vấn đề nổi bật ở

mỗi giai đoạn gắn chặt với các Hội nghị Ban

Chấp hành Trung ương , những sự kiện trọng

đại của Đảng, Nhà nước và dân tộc với việc

tuyên truyềntoàn diện công tác lý luận và tổ

chức thực tiễn mà toàn Đảng, toàn dân và

toàn quân ta phải giải quyết, trước mắt góp

phần thiết thực vào việc tổng kết 20 nămđổi

mới, tiến tới Đại hội lần thứX theo sự chỉ đạo

của Bộ Chính trị Trung ương Đảng ; mặt

khác, chủ động, tích cực đấu tranh phê phán

những luận điệu sai trái, phản động nhằm bảo

vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác - Lê -nin ,

tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng

và sự nghiệp đổi mới của chúng ta .
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Trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ

của mình, Tạp chí Cộng sản tăng cường sự

phối hợp sức mạnh các binh chủng tư tưởng ,

tạo nên sức mạnh tổng hợp của công tác tư

tưởng , lý luận của Đảng ngang tầm nhiệm vụ

cách mạng giao phó . Đó là một kinh nghiệm

lớn . Sắp tới , trước nhiệm vụ ngày càng to lớn

và nặng nề, đòi hỏi sự phối hợp đó phải đạt

tới một quy mô mới, trình độ mới và với một

chất lượng mới.

Dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí

thư , Tạp chí Cộng sản cùng Hội đồng Lý luận

Trung ương, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung

ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí

Minh, Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân

văn Quốc gia, Bộ Văn hóa - Thông tin , Hội

Nhà báo Việt Nam ... và hệ thống báo chí cả

nước phối hợp hoạch định chương trình hoạt

động tổng thể một cách khoa học và thiết

thực . Đặc biệt , trước những vấn đề lý luận và

thực tiễn lớn và khó , trước những sự kiện

phức tạp đòi hỏi một sự tập hợp lực lượng đủ

mạnh, Tạp chí chủ động liên kết , phối hợp

sức mạnh toàn diện theo hướng cộng đồng

trách nhiệm cùng nhau tháo gỡ. Tròn 73 năm

qua, nhờ sự phối hợp , giúp đỡ lẫn nhau, cùng

cộng đồng trách nhiệm, Tạp chí Cộng sản đã

giải quyết thành công nhiều vấn đề khó khăn,

nếu đơn độc thực hiện nhất định sẽ rất khó

hoàn thành. Sự phối hợp này không chỉ dừng

lại và bó hẹp giữa Ban Biên tập của các tờ

báo, tạp chí với nhau mà điều đáng khích lệ

và cần thiết là , tiếp tục lan tỏa và thấm sâu

vào các nhà báo công tác ở các tòa soạn khác

nhau , dù ở trung ương hay địa phương, dù ở

báo hay tạp chí ... Điều muốn khắc sâu là , sự

phối hợp đó nhất định không thể tùy hứng

nhất thời, " gặp chăng hay chớ" ... mà phải đặt

trên cơ sở sự lãnh đạo công tác chung, thống

nhất của Trung ương Đảng , trực tiếp là sự chỉ

Tạp chí Cộng sản

đạo của Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương.

Có thể nói , chính điều này là nguồn gốc làm

nên sức mạnh chung của công tác tư tưởng, lý

luận, khơi dậy và phát huy những sức mạnh

tiềm tàng của mỗi tờ báo, tạp chí, trong đó

có Tạp chí Cộng sản, trong việc tuyên truyền,

giáo dục và đưa Nghị quyết của Đảng vào

cuộc sống .

Để tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm

vụ của mình , Tạp chí Cộng sản phải dựa vào

các cấp , các ngành , các địa phương, cơ sở và

được sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân . Nếu

không làm tốt điều này sẽ nhất định gặp khó

khăn . Đó là kinh nghiệm quý giá được quán

triệt suốt 73 năm qua. Tất cả các đồng chí

lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước , các

đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành, các địa

phương chủ động viết bài cho Tạp chí . Đến

lượt mình , Tạp chí luôn mở rộng cánh cửa

đón nhận tất cả các nhà khoa học, các trí thức ,

các cán bộ, đảng viên ở cơ sở có nguyện vọng

viết bài , ủng hộ mọi mặt cho Tạp chí, trước

hết vì chất lượng và vì sựphát triển toàn diện

của Tạp chí . Theo chức năng và nhiệm vụ của

mình , cùng với 9 chuyên mục thường xuyên,

Tạp chí chủ động mở các mục mới nhằm kịp

thời lý giải những vấn đề lý luận và thực tiễn

công cuộc đổi mới . Nhất là trong tiến trình

tổng kết 20 năm đổi mới, một mặt đẩy mạnh

hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học, chủ

động mở các cuộc hội thảo khoa học - thực

tiễn nhằm kiến giải những vấn đề lý luận cơ

bản ; mặt khác, Tạp chí tăng cường giới thiệu

các bài nghiên cứu, điều tra , thực tiễn - kinh

nghiệm ... làm phong phú và sâu sắc hơn

những vấn đề lý luận cơ bản, tổng kết những

bài học hay, những kinh nghiệm tốt từ các

cấp, các ngành, các địa phương, cơ sở vừa

thúc đẩy việc thực hiện chủ trương , đường lối

của Đảng vừa góp phần xây dựng cơ sở
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khoa học và thực tiễn cho việc hình thành các

chủ trương , đường lối của Đảng, trước mắt

thiết thực phục vụ Đại hội lần thứ X sắp tới

và những Đại hội tiếp theo của Đảng . Đồng

thời, Tạp chí khuyến khích đội ngũ phóng

viên, biên tập viên đi thực tế, bám cơ sở , nhất

là các địa bàn thuộc vùng núi, vùng sâu, vùng

xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số , vùng

biên giới và hải đảo , những lĩnh vực kinh tế

then chốt và những lĩnh vực xã hội nóng

bỏng ; đi sâu vào nhân dân, lắng nghe và nói

tiếng nói của nhân dân , hướng dẫn và giúp

đỡ nhân dân thực hiện đúng đắn Nghị quyết

của Đảng, góp phần tháo gỡ những khó khăn

từ thực tiễn .

Kinh nghiệm 73 năm qua đã xác nhận

thuyết phục rằng, không có đội ngũ cộng tác

viên , đội ngũ bạn đọc đông đảo ủng hộ , giúp

đỡ một cách kiên tâm , nhiệt tình , vô tư ... Tạp

chí khó mà phát triển được. Phát huy những

thành quả đạt được , sắp tới , Tạp chí đầu tư

mạnh mẽ hơn nữa , toàn diện hơn nữa những

điều kiện mọi mặt để nâng công tác phát hành

và bạn đọc ngang tầm với nhiệm vụ được

giao, đáp ứng và phục vụ tốt nhất nhu cầu

ngày càng đa dạng, phong phú của bạn đọc.

Tạp chí rất mong nhận được sự ủng hộ to lớn ,

toàn diện hơn nữa , sự cộng tác chặt chẽ, hiệu

quả hơn nữa của đội ngũ cộng tác viên , thông

tin viên và bạn đọc đông đảo, vì sự phát triển

không ngừng của Tạp chí Đảng . Về phần

mình , Ban Biên tập sẽ tiếp tục nghiên cứu ,

hoàn thiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng nhất đối

với cộng tác viên , thông tin viên có nhiều

đóng góp và bạn đọc lâu năm của Tạp chí

trong phạm vi cho phép và khả năng có thể .

Và để hoàn thành trọng trách của mình,

xứng đáng hơn nữa với sự tin yêu của bạn

đọc, Tạp chí không ngừng gương mẫungừng gương mẫu

Tạp chí Cộng sản

thực hiện và cổ vũ việc thực hiện nghiêm

ngặt Luật Báo chí, nghiêm ngặt chấp hành

Quy ước đạo đức nhà báo Việt Nam . Kinh

nghiệm từ truyền thống 73 năm của Tạp chí

càng cho thấy , vấn đề giữ nghiêm kỷ cương,

thực hiện tốt và thường xuyên chế độ làm

việc , khen thưởng và kỷ luật là một trong

những nhân tố quyết định sự thành công . Ban

Biên tập, Đảng ủy, các đoàn thể chính trị ,

nghề nghiệp Tạp chí Cộng sản cùng với việc

đặc biệt quan tâm toàn diện đời sống mọi mặt

của đội ngũ cán bộ , nhân viên, công nhân ...

công tác tại Tạp chí, phải tiếp tục vươn lên

làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền , góp

phần tạo nên dư luận toàn xã hội cùng kiểm

tra , giám sát và giúp đỡ các nhà báo Tạp chí

hoàn thành nhiệm vụ. Tạp chí Cộng sản tiếp

thống ,chặtchẽvà khả thi của Bộ Biên tập

tục hoàn thiện Quy chế công tác một cách hệ

theo hướng dành sự ưu tiên thỏa đáng cho

công tác nghiên cứu khoa học gắn chặt với

việc viết bài tuyên truyền, nhất là cho các

vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo... nhằm

nâng cao chất lượng lý luận và tính chiến đấu

của Tạp chí .

Trước mắt, còn rất nhiều khó khăn . Nhưng

tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Trung

ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí

thư; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành ,

bộởtrung ương, các cấp ủy và chính quyền

các cấp , các phương tiện thông tin đại chúng ;

sự giúp đỡ , ủng hộ của đông đảo bạn đọc và

nhân dân ; với sự nỗ lực không ngừng, với

quyết tâm hoàn thành trọng trách được Trung

ương Đảng giao phó, đáp lại niềm tin yêu của

bạn đọc đông đảo, Tạp chí Cộng sản nguyện

xứng đáng với phần thưởng cao quý mà Đảng

và Nhà nước trao tặng, phấn đấu góp phần

đưa công tác tư tưởng , lý luận của Đảng

ngang tầm công cuộc đổi mới đất nước.D

Số22 + 23 (tháng 8 năm 2003 ) 39



Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Tạp chí Cộng sản ra số đầu

(5-8-1930 – 5-8-2003 ) và đón nhận Huân chương Sao vàng
Tạp chí Cộng sản

MẤY VẤN ĐỀ

VỀ CÔNG TÁC LÝ LUẬN

VŨ VĂN HIỂN
*

C

ỘI nguồn của những đột phá tạo ra

những bước tiến vượt bậc của xã hội

loài người có sự đóng góp của lý

luận đích thực. Với tư cách làsản phẩm

của sự phát triển cao của nhận thức , lý luận

luôn có khả năng xâm nhập vào ý thức của

quần chúng nhân dân, và như cách nói của

C. Mác, nó biến thể thành một lực lượng

vật chất to lớn , mới mẻ, có thể đánh đổ lực

lượng vật chất cũ kỹ, lỗi thời . Như thế, lý

luận đích thực mang tố chất cách mạng , đồng

nghĩa với cách mạng và tạo ra phong trào

cách mạng.

1 - Nhận rõ vai trò đặc biệt quan trọng của

lý luận trong việc nhận thức đúng đắn chiều

hướng và quy luật phát triển của xã hội,

trong việc định hướng nhận thức tư tưởng ,

định hướng mục tiêu và con đường đi lên của

cách mạng Việt Nam , Đảng ta rất quan tâm

công tác lý luận . Có thể hiểu đây là lĩnh vực

công tác nhằm phát triển và làm sâu sắc hơn

những vấn đề lý luận, tổng kết và đúc rút

thực tiễn, giúp cho việc đi sâu vào bản chất

của hiện tượng tự nhiên , xã hội, từ đó tìm ra

những giải pháp và phương thức hành động

theo hướng chủ định trên nền tảng chủ nghĩa

Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm

phục vụ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã

hội và bảo vệ Tổ quốc .

Công tác lý luận bao gồm hai lĩnh vực rất

quan trọng và có quan hệ mật thiết với nhau :

nghiên cứu lý luận và giáo dục lý luận .

Nghiên cứu lý luận là việc xem xét, tìm hiểu

những vấn đề lý luận để nhận thức đúng đắn

và đầy đủ bản chất của hiện tượng tự nhiên ,

xã hội, đồng thời , chỉ ra quy luật vận động và

phát triển của nó. Nội dung và nhiệm vụ

trọng yếu của nghiên cứu lý luận còn là tổng

kết thực tiễn . Nhiệm vụ đặt ra đối với chúng

ta hiện nay là, sao cho kết quả nghiên cứu lý

* PGS, TS, Ủy viên Trung ương Đảng, TổngGiám đốc

Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký

Hội Nhà báo Việt Nam, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí

Cộng sản
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sự

luận và tổng kết thực tiễn phải đưa ra được

những dự báo mới làm cơ sở cho các quyết

định chiến lược , sách lược của Đảng và Nhà

nước ; đồng thời, tạo ra những chuẩn mực giá

trị xã hội mới làm giàu cho nền văn hóa tiên

tiến , đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam. Giáo

dục lý luận là giải thích , tuyên truyền những

vấn đề có tính quy luật và các quy luật của

vật, hiện tượng diễn ra trong tự nhiên và xã

hội ; từ đó, xây dựng cơ sở khoa học cho

nhận thức và niềm tin vững chắc của con

người để có hành động đúng. Đối với chúng

ta, giáo dục lý luận có nghĩa là truyền bá chủ

nghĩa Mác - Lê -nin , tư tưởng Hồ Chí Minh,

quan điểm , đường lối của Đảng trong cán bộ,

đảng viên và quần chúng nhân dân . Đó là

việc trình bày, giải thích một cách khoa học

những khái niệm, những quy luật , những

quan điểm, v.v .. , nhằm làm cho cán bộ, đảng

viên và quần chúng nhân dân nắm được

những vấn đề lý luận của chủ nghĩa Mác

Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm,

đường lối của Đảng, nâng cao phẩm chất

cách mang và năng lực hoạt động thực tiễn ,

hướng dẫn họ vận dụng những hiểu biết ấy

vào cuộc sống.

·

Nhiệm vụ bao trùm của công tác lý luận

của chúng ta là thực hiện việc nghiên cứu ,

quán triệt một cách sâu sắc , đồng thời phát

triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê -nin , tư

tưởng Hồ Chí Minh - học thuyết cách mạng

và khoa học, là vũ khí tinh thần của giai cấp

công nhân, nhân dân lao động, và của cả

dân tộc ta . Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ

thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về

những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt

Nam, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ

nghĩa Mác - Lê-nin vào điều kiện cụ thể của

nước ta ; kế thừa và phát triển những giá trị

tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa

Tạp chí Cộng sản

nhân loại. Trong khi giải quyết những vấn đề

của cách mạng Việt Nam , Hồ Chí Minh đã

góp phần phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin

trên nhiều vấn đề quan trọng, đặc biệt là lý

luận về cách mạng giải phóng dân tộc và tiến

lên chủ nghĩa xã hội ở các nước thuộc địa và

phụ thuộc . Tư tưởng Hồ Chí Minh đã , đang

và mãi mãi soi sáng cách mạng Việt Nam, trở

thành giá trị lý luận bền vững của dân tộc ta

và có sức lan tỏa ra thế giới . Lấy chủ nghĩa

Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm

nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành

động, Đảng ta đã đề ra đường lối cách mạng

xã hội chủ nghĩa và hiện nay , định ra đường

lối đổi mới sáng tạo với tầm nhìn xa trông

rộng . Đó chính là những thành quả to lớn của

công tác lý luận của Đảng ta .

2 - Trong lĩnh vực nghiên cứu lý luận, có

một nội dung hết sức trọng yếu là tổng kết

thực tiễn . Tuy được coi là bộ phận của nghiên

cứu lý luận, việc tổng kết thực tiễn chiếm vị

trí hết sức quan trọng , đôi khi được coi như

“môn đăng hộ đối” với nghiên cứu lý luận,

xét từ vị trí và trong mối quan hệ đặc biệt

giữa lý luận và thựctiễn . Lý luận là kim chỉ

nam cho hành động , soi đường, dẫn dắt, chỉ

đạo thực tiễn . Nhờ có lý luận khoa học mà

hoạt động của con người trở nên chủ động, tự

giác . Nhưng cũng phải thấy rằng , do tính

gián tiếp và trừu tượng hóa cao trong việc

phản ánh hiện thực nên lý luận rất có thể

rời thực tiễn , trở thành giáo điều. Vậy nên, lý

luận phải có thực tiễn kiểm nghiệm , lý luận

nhất định phải có liên hệ với thực tiễn . Chủ

tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ : Thống nhất giữa lý

luận và thực tiễn là một nguyên tắc căn bản

của chủ nghĩa Mác - Lê-nin . Thực tiễn không

có lý luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù

quáng. Lý luận mà không liên hệ với thực

tiễn là lý luận suông .

xa
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Nhận rõ mối quan hệ đó, công tác nghiên

cứu lý luận của chúng ta luôn gắn kết mật

thiết với tổng kết thực tiễn . Tổng kết thực

tiễn để bổ sung, hoàn thiện , làm giàu thêm

kho tàng lý luận . Thành quả của công tác lý

luận và tổng kết thực tiễn đều đi tới nhiệm

vụ chung là góp phần vào việc hoạch định

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách ,

pháp luật của Nhà nước ta . Đảng ta là đảng

cách mạng, là Bộ Tổng tham mưu sáng suốt

của cách mạng Việt Nam. Nhờ có đường lối

đúng đắn, sáng tạo và sự dẫn dắt chỉ đạo

tài tình của Đảng, chúng ta làm Cách mạng

Tháng Tám thành công , chiến thắng thực dân

Pháp, “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy

nhào” , giành thắng lợi trọn vẹn , đưa giang

sơn về một mối thống nhất. Đường lối và

những chính sách đưa tới thắng lợi vẻ vang

đó, trong một chừng mực nhất định, đều

dựa trên cơ sở kết quả của việc nghiên cứu

lý luận và đúc rút kinh nghiệm thực tiễn .

Nhiệm vụ của tổng kết thực tiễn chính là

nhìn nhận, đánh giá xem những chủ trương,

đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật

của Nhà nước được triển khai và thực hiện

như thế nào, nghị quyết đi vào đời sống xã

hội ra sao, kết quả việc thực hiện đó đạt được

đến đâu, điều gì còn khó khăn trở ngại ,

nguyên nhân nào đưa tới kết quả và nguyên

nhân nào gây cản trở các quá trình ? Vấn đề

quan trọng là , qua tổng kết thực tiễn để rút ra

được những bài học kinh nghiệm về sự thành

công và chưa thành công . Như thế, kết quả

của tổng kết thực tiễn trực tiếp cung cấp

những cơ sở cho việc nâng tầm lý luận ; thiết

thực hơn , đó là cơ sở cho việc bố sung, hoàn

thiện và hoạch định đường lối , chính sách

cũng như tìm các cách thức, bước đi thích

hợp để đưa nước ta vững bước đi lên . Có thể

nói rằng , mỗi Đại hội của Đảng là một dịp để

;
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tổng kết thực tiễn, nâng tầm lý luận, là một

bước nhận rõ hơn con đường cách mạng mà

chúng ta tất yếu đi tới . Nếu như Đại hội VI

đã khởi xướng và đặt nền móng vững chắc

cho sự nghiệp đổi mới mọi mặt đời sống đất

nước, Đại hội VII tiếp tục khẳng định đường

lối đổi mới đó với những thành tựu đã đạt

được , Đại hội VIII làm sáng tỏ thêm những

đường nét của hành trình đổi mới thực

hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước , thì Đại hội IX là một bước tổng kết

toàn diện về những thành tựu và khuyết

điểm , nguyên nhân và những bài học sau

15 năm đổi mới . Đường lối của Đại hội IX là

kết quả của việc đổi mới tư duy lý luận và

thấm đậm những kinh nghiệm đúc kết từ thực

tiễn đời sống đất nước .

Việc nghiên cứu lý luận và tổng kết thực

tiễn nhiều khi gắn kết với nhau, tuy hai là

một, nhưng tuy một lại là hai, cùng thực hiện

một nhiệm vụ theo hai chiều hướng : một

chiều là cô đúc, một chiều là triển khai. Để

đúc rút ra những cụm từ ngữ đơn giản, dễ

hiểu, lại có sức bao quát là cả một quá trình

tìm tòi công phu, tìm ra cho được những cơ

sở khoa học với nhiều nội dung phong phú

rồi chắt lọc, chưng cất để có được kết quả

mong muốn . Ví dụ , khi chúng ta đổi mới,

chuyển đổi từ cơ chế tập trung sang cơ chế

thị trường, phù hợp với tình hình cụ thể của

Việt Nam , Đảng ta đã xác định xây dựng nền

kinh tế nhiều thành phần , vận hành theo cơ

chế thị trường , có sự quản lý của Nhà nước ,

theo định hướng xã hội chủ nghĩa . Tới Đại

hội IX , do thực tiễn đã có những chuyển biến

tích cực và sáng rõ, Đảng ta lại đúc rút gọn

hơn : Xây dựng nền kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa . Những đúc kết có

tầm bao quát rộng lớn như : Phát triển kinh tế

là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là
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nhiệm vụ then chốt . Chúng ta có thể thấy

hình mẫu của kết quả nghiên cứu lý luận và

tổng kết thực tiễn để đưa ra mục tiêu , lý

tưởng cao đẹp mà chúng ta xây dựng : Dân

giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ,

văn minh .

Ở một chiều hướng khác của việc phối kết

hợp giữa nghiên cứu lý luận và tổng kết thực

tiễn là việc triển khai , cụ thể hóa đường lối ,

quan điểm , nghị quyết của các Đại hội của

Đảng, xây dựng các nghị quyết về từng lĩnh

vực cụ thể. Ví dụ , để triển khai và cụ thể hóa

các quan điểm tư tưởng và đường lối do Đại

hội IX đề ra, các hội nghị của Trung ương

(khóa IX) đã lần lượt giải quyếtnhững vấn đề

quốc kế dân sinh . Xác định nhiệm vụ trọng

tâm là phát triển kinh tế , Trung ương đã đưa

ra các chủ trương đúng đắn và giải pháp khả

thi để xây dựng nền kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động hội nhập

kinh tế quốc tế cùng với việc đẩy nhanh nhịp

độ xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, bảo

đảm phát triển kinh tế - xã hội nhanh và vững

chắc. Khẳng định xây dựng Đảng là nhiệm

vụ then chốt, Trung ương đã thường xuyên

quan tâm chỉ đạo việc xây dựng chỉnh đốn

Đảng, xây dựng hệ thống chính trị , đặc biệt

là ở cấp cơ sở. Cụ thể hóa tư tưởng đại đoàn

kết toàn dân, Trung ương đã rất quan tâm đến

vấn đề dân tộc , tôn giáo , đưa ra những chủ

trương và giải pháp để củng cố và tăng cường

sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực

mạnh mẽ để xây dựng chủ nghĩa xã hội và

bảo vệ Tổ quốc .

3 - Hiện nay, công cuộc đổi mới ở nước ta

ngày càng mở rộng và phát triển theo chiều

sâu . Những biến đổi trên thế giới nhanh

chóng, phức tạp, khó lường, những vấn đề

mới đặt ra ngày càng nhiều , đòi hỏi phải

làm sáng tỏ để tìm ra giải đáp đúng đắn thì

Tạp chí Cộng sản

công tác lý luận càng trở nên đặc biệt quan

trọng . Mặt khác, các thế lực thù địch tìm mọi

cách phá hoại sự nghiệp cách mạng của nước

ta, ra sức tấn công nền tảng tư tưởng của

Đảng nhằm làm chúng ta đi chệch hướng ,

thì đấu tranh để bảo vệ, phát triển và vận

dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư

tưởng Hồ Chí Minh trở thành một trong

những nhiệm vụ hàng đầu trong công tác lý

luận của chúng ta .

-

Để thiết thực chuẩn bị những luận cứ khoa

học cho Đại hội X của Đảng vào năm 2006,

thời điểm tròn 20 năm đất nước ta tiến hành

công cuộc đổi mới, Bộ Chính trị đã quyết

định và Ban Bí thư ra Chỉ thị Về tổng kết

một số vấn đề lý luận thực tiễn qua

20 năm đổi mới. Nhiệm vụ chủ yếu của

cuộc tổng kết lớn này là tổng kết 5 vấn đề

chính yếu : Một là, đặc điểm mới của thời

đại, những xu hướng chủ yếu của thế giới

ngày nay ; hai là, phát triển nền kinh tế

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

ba là , tăng trưởng kinh tế với phát triển văn

hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội

trong từng bước phát triển ; bốn là , xây dựng

nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của

dân, do dân và vì dân ; năm là , những vấn đề

về Đảng và xây dựng Đảng trong điều kiện

mới. Từ kết quả tổng kết 5 vấn đề trên , đánh

giátổng quát quá trình hình thành , phát

triển và thực hiện đường lối đổi mới của

Đảng ta trong 20 năm qua, mặt được , mặt

chưa được ? Có gì cần điều chỉnh, uốn nắn ?

Những bài học kinh nghiệm ? Trên cơ sở đó ,

làm sáng tỏ hơn quan niệm về chủ nghĩa xã

hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

nước ta .

Chỉ thị 24/CT-TƯ của Ban Bí thư nhấn

mạnh rằng, việc tổng kết một số vấn đề lý

luận - thực tiễn qua 20 năm đổi mới là nhiệm

Số 22 + 23 (tháng 8 năm 2003) 43



thân kỷ niệm 73 năm ngày Tạp chí Cộng sản ra số đầu

(5-8-1930 – 5-8-2003 ) và đón nhận Huân chương Sao vàng

vụ của toàn Đảng, các cấp các ngành và là

trách nhiệm của đội ngũ cán bộ nghiên cứu lý

luận của nước ta, nhằm khẳng định những

thành tựu , tiến bộ, chỉ ra những hạn chế và

thiếu sót trong quá trình phát triển tư duy lý

luận của Đảng ta , phân tích nguyên nhân, rút

ra kinh nghiệm ; phát hiện những nhân tố

mới và những vấn đề mới về lý luận trong

quá trình đổi mới ; làm sáng tỏ hơn về lý luận

một số vấn đề chủ yếu về chủ nghĩa xã hội và

con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt

Nam ; lý giải, kết luận một số vấn đề lý luận -

thực tiễn còn có ý kiến khác nhau hoặc mới

nảy sinh trong quá trình đổi mới ; góp phần

bổ sung, hoàn chỉnh Cương lĩnh xây dựng đất

nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã

hội và cung cấp luận cứ khoa học cho soạn

thảo các văn kiện trình Đại hội X của Đảng.

4 - Tạp chí Cộng sản là cơ quan lý luận --

chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản

Việt Nam, là một trong những ngọn cờ lý

luận của Đảng. Là cơ quan báo chí ra đời

sớm nhất ngay sau khi thành lập Đảng,

73 năm qua, Tạp chí đã không ngừng phấn

đấu trưởng thành , trực tiếp tham gia thực

hiện nhiệm vụ công tác lý luận , đóng góp

đáng kể vào nhiệm vụ cung cấp những luận

cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối ,

chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà

nước ta. Là diễn đàn lý luận quan trọng của

Đảng ta, Tạp chí Cộng sản đã khắc ghi nhiều

bài viết quý báu của Bác Hồ, của tất cả các

đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà

nước , Quốc hội , Mặt trận Tổ quốc và của

các nhà lý luận hàng đầu của đất nước . Đây

mãi mãi là niềm tự hào của lớp lớp cán bộ,

biên tập viên , nhân viên của Tạp chí ở mọi

thế hệ .

Tình hình mới và nhiệm vụ đẩy mạnh

công tác lý luận đang đặt ra những yêu cầu và

Tạp chí Cộng sản

đòi hỏi mới đối với Tạp chí Cộng sản . Là cơ

quan lý luận và chính trị, Tạp chí Cộng sản

lĩnh trọn cả hai nhiệm vụ nghiên cứu lý luận

và giáo dục lý luận ; trực tiếp tham gia tổng

kết lý luận, tổng kết thực tiễn, đặc biệt tham

gia tổng kết những vấn đề lý luận - thực tiễn

của 20 năm đổi mới đất nước , cùng các cơ

quan chức năng khác xây dựng , thiết kế

những luận cứ khoa học giúp cho việc điều

chỉnh bổ sung và hoạch định đường lối ,

chính sách của Đảng và Nhà nước . Với tư

cách là cơ quan báo chí - công cụ chính trị

sắc bén của Đảng, Tạp chí Cộng sản tuyên

truyền một cách có hệthống cácnghị quyết,

các quan điểm của Đảng, góp phần tích cực

vào việc đưa nghị quyết vào cuộc sống. Thực

hiện chức năng , nhiệm vụ như thế , Tạp chí

không ngừng phấn đấu để thu hút ngày càng

nhiều bài viết về lý luận hay nhất, sâu sắc

nhất của nước ta .

Hiện nay, số lượng và chất lượng bạn đọc

của Tạp chí Cộng sản đã có nhiều chuyển

biến. Tạp chí là cơ quan lý luận chính trị của

Trung ương Đảng đồng thời cũng là của toàn

Đảng và rộng hơn nữa , quảng đại quần chúng

cũng rất quan tâm . Do vậy, đòi hỏi của bạn

đọc ở các địa phương, cơ quan, đơn vị là, bên

cạnh những bài lý luận có tầm cao và chiều

sâu, Tạp chí Cộng sản cũng cần có những bài

viết mang tính phổ cập hơn, phản ánh được

tâm tư nguyện vọng của đảng viên và tình

hình cụ thể của mọi vùng đất nước . Những

bài đó có thể ví như những chiếc cầu nhỏ nối

thực tiễn với lý luận .

Với bề dày truyền thống 73 năm, Tạp chí

Cộng sản nhất định thực hiện tốt mọi nhiệm

vụ chính trị được giao, xứng đáng là ngọn

cờ lý luận của Đảng , xứng đáng với phần

thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao

tặng - Huân chương Sao vàng . D
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* GÀY 5-8 năm nay, Tạp chí Cộng sản

vui mừng kỷ niệm 73 năm thành lập và

vinh dự đón nhận Huân chương Sao

vàng, phần thưởng cao quý do Đảng và Nhà

nước trao tặng.

Đây là niềm vinh dự , tự hào chung không chỉ

của toàn Đảng mà còn là niềm vui của các thế hệ

cán bộ , phóng viên , biên tập viên , nhân viên

Tạp chí Cộng sản ; là công lao lãnh đạo , chỉ đạo

trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị , Ban Bí

thư ; là sự cộng tác giúp đỡ nhiệt tình của các bộ,

ban , ngành , các địa phương, cùng các thế hệ

cộng tác viên , bạn đọc khắp cả nước. Đồng thời ,

đây cũng là mốc quan trọng trong lịch sử phát

triển của Tạp chí và là dịp để cán bộ, phóng

viên, biên tập viên , nhân viên nhận thức sâu sắc

hơn về vinh dự và trách nhiệm của mình trong

thời kỳ mới.

Từ khi Tạp chí Đảng ra số đầu tiên đến nay

đã tròn 73 năm với biết bao thăng trầm trên con

đường phát triển . Tạp chí đã gắn liền với sự vận

động và phát triển của sự nghiệp cách mạng của

Đảng và của dân tộc . Do đặc điểm tình hình từng

thời kỳ cách mạng nên Tạp chí đã mang tên khác

nhau như : Tạp chí Đỏ ; Tạp chí Cộng sản ;

Tạp chí Bôn -sơ- vic ; Tạp chí Sinh hoạt nội bộ ;

Tạp chí Học tập ... Tuy tên gọi có khác nhau,

nhưng đều là tạp chí lý luận và chính trị của

Đảng và tên gọi Tạp chí Cộng sản được dùng tới

5 lần . Tạp chí Đảng dù trong đấu tranh bí mật,

hay qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân

Pháp và đế quốc Mỹ cũng như trong hòa bình và

thời kỳ đổi mới , đã thực sự phát huy vai trò , có

những đóng góp xứng đáng vào công tác chính

trị , tư tưởng , lý luận của Đảng.

Tuy nhiên , trước những yêu cầu tiếp tục công

cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,

trước những diễn biến phức tạp của tình hình

thế giới , trước những đòi hỏi mới của công tác

tư tưởng, lý luận, Tạp chí Cộng sản tiếp tục

không ngừng nỗ lực phát huy truyền thống vẻ

vang 73 năm, vượt qua những khó khăn , thách

thức để thực hiện tốt Chỉ thị số 60 /CT-TW , ngày

12-12-2000 , của Bộ Chính trị "Về công tác

của Tạp chí trong tình hình mới" là : " Trên cơsở

phân tích đúng tình hình thế giới và cục

diện mới của đất nước , góp phần hướng dẫn về

* PGS , TS , Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản
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Tạp chí Cộng sản

(5-8-1930 - 5-8-2003 ) và đón nhận Huân chương Sao vàng

lý luận và hoạt động thực tiễn cho cán bộ, đảng

viên trong việc thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến

lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc . Cùng các

cơ quan lý luận của Đảng, Tạp chí đi tiên phong

trong công tác lý luận , bảo vệ , vận dụng sáng tạo

và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng

Hồ Chí Minh , bảo vệ chủ nghĩa xã hội, làm nổi

bật những cống hiến về lý luận và thực tiễn vào

kho tàng lý luận cách mạng thế giới" .

Đây là nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vẻ vang .

Thực hiện tốt Chỉ thị trên , có nhiều việc phải

làm, trước hết chúng ta tập trung những vấn đề

chủ yếu sau :

Một là , luôn nắm vững tôn chỉ, mục đích của

Tạp chí, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính

trị được giao .

Trên mặt trận tư tưởng , lý luận củaĐảng có

nhiều lực lượng quan trọng, trong đó có Tạp chí

Cộng sản. Là cơ quan lý luận và chính trị của

Trung ương Đảng, là một ban của Trung ương ,

Tạp chí chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của

Bộ Chính trị , Ban Bí thư Trung ương Đảng .

Nhiệm vụ của Tạp chí là góp phầntuyên truyền ,

giáo dục đường lối, quan điểm của Đảng , các

chính sách , pháp luật của Nhà nước, những vấn

đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê -nin và tư

tưởng Hồ Chí Minh. Bằng phương thức của

mình , Tạp chí tham gia đấu tranh kịp thời , sắc

bén chống những quan điểm sai trái , những

luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch ,

bảo vệ sự trong sáng và tính đúng đắn của chủ

nghĩa Mác - Lê -nin , tư tưởng Hồ Chí Minh và

quan điểm , đường lối của Đảng ta. Tạp chí

tổ chức nghiên cứu , tổng kết thực tiễn , phát

hiện những nhân tố mới , những kinh nghiệmcủa

các điển hình tiên tiến , rút ra những vấn đề lý

luận , góp phần bổ sung , hoàn thiện chủ trương,

đường lối của Đảng và chính sách , pháp luật của

Nhà nước .

Thực hiện chức năng , nhiệm vụ trên , Tạp chí

Cộng sản tiếp tục góp phần bồi dưỡng những

kiến thức lý luận , nhận thức tư tưởng, trang bị

thế giới quan , phương pháp luận khoa học cho

cán bộ , đảng viên để họ có được trình độ cần
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thiết trong lãnh đạo, tổ chức vận động quần

chúng . Thực tế lịch sử 73 năm qua, nhiều

bài đăng trên Tạp chí Đảng là chỗ dựa để các

đảng bộ địa phương định hướng tuyên truyền ,

vận động quần chúng. Tạp chí đã góp phần làm

sáng rõ các quan điểm lý luận của Đảng về

những chủ trương , đường lối trong từng thời kỳ

cách mạng . Tạp chí cùng với các cơ quan lý luận

của Đảng đứng ở tuyến đầu của cuộc đấu tranh

tư tưởng chống lại các luận điệu sai trái, phản

động ; chống các biểu hiện giáo điều , cơ hội

chống các âm mưu phủ nhận vai trò lãnh đạo của

Đảng , phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã

hội ở nước ta, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân

tộc . Tạp chí đã góp phần tích cực bảo vệ sự trong

sáng của chủ nghĩa Mác - Lê -nin , tư tưởng Hồ

Chí Minh , đi sâu phân tích, luận giải những vấn

đề của đời sống chính trị - xã hội trongnước và

trên thế giới mà cán bộ, đảng viên, nhân dân

đang quan tâm. Từ thực tiễn phong phú của cuộc

sống , Tạp chí chủ động tổng kếtkinh nghiệm ,

góp phần bổ sung, phát triển lý luận . Chất lượng

của Tạp chí chính là tính lý luận , chính trị , tư

tưởng sâu sắc , góp phần soi sáng cho thực tiễn để

mọi người nhận thức và cải tạo thực tiễn . Như

vậy, bài viết trên Tạp chí phải thể hiện những

nhận thức mới về lý luận chính trị, phát hiện

trúng những vấn đề cuộc sống đang đặt ra .

Hai là , luôn bám sát đường

của Đảng và thực tiễn cuộc sống .

lối, điểm
quan

Là cơ quan lý luận và chính trị của Trung

ương Đảng cho nên quan điểm đường lối của

Đảng luôn luôn là linh hồn của Tạp chí. Các bài

đăng trên Tạp chí phải thể hiện rõ ràng , đúng

đắn quan điểm , đường lối của Đảng. Phải trình

bày đường lối , quan điểm của Đảng một cách

khoa học, luận giải có căn cứ về lý luận và thực

tiễn đối với những chủ trương , đường lối của

Đảng . Đặc biệt trong những thời điểm khó khăn,

phức tạp, trước những bước ngoặt của sự phát

triển cách mạng, tình hình tư tưởng của cán bộ ,

điêm

đảng viên , quần chúng có những diễn biến

phức tạp , việc phân tích làm sáng rõ quan

đường lối , tạo nên sự thống nhất nhận thức và
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hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã

hội , củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và

nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta,

góp phần đưa đường lối , nghị quyết của Đảng

vào cuộc sống là nhiệm vụ hết sức quan trọng .

Cùng với đó, Tạp chí chỉ ra, phê phán kịp thời và

sâu sắc những nhận thức lệch lạc , sai trái về

đường lối , quan điểm của Đảng.

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân

ta đang tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới do

Đảng ta khởi xướng. Đây là sự nghiệp đầy sáng

tạo, thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng của

một Đảng đã từng được rèn luyệnthử thách dày

dạn trong đấu tranh cách mạng. Gần 17 năm đổi

mới vừa qua, với những thành tựu lớn lao , đất

nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội,

không ngừng phát triển và vững mạnh, đã chứng

minh hùng hồn tính khoa học, sự đúng đắn và

sáng tạo của quan điểm, đường lối của Đảng .lối của Đảng.

Điều đó cũng chứng minh sự trưởng thành và

đóng góp về mặt lý luận của Đảng ta trong việc

bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư

tưởng Hồ Chí Minh. Song cuộc sống không bao

giờ dừng lại . Sự nghiệp đổi mới, công nghiệp

hóa, hiện đại hóa, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở

nước ta đang đặt ra nhiều vấn đề rất mới về lý

luận và thực tiễn . Đảng ta đã có nhiều chủ

trương , nghị quyết cụ thể nhằm thực hiện mục

tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã

hội , vì dân giàu , nước mạnh, xã hội công bằng,

dân chủ , văn minh . Hơn lúc nào hết, hiện nay

Tạp chí Cộng sản có nhiều cơ hội đi sâu nghiên

cứu , tổng kết thực tiễn để có những đóng góp

thiết thực trên lĩnh vực lý luận của Đảng. Tạp chí

sẽ tham gia tích cực vào việc tổng kết công tác

lý luận của Đảng qua 20 năm đổi mới theo chủ

trương của Trung ương .

Chính nhờ bám chắc quan điểm, đường lối

của Đảng, chủ động thực hiện sáng tạo sự lãnh

đạo trực tiếp , thường xuyên của Trung ương, Bộ

Chính trị , Ban Bí thư nên Tạp chí đã vượt qua

nhiều khó khăn , thử thách , ngày càng trưởng

thành . Qua đó, tinh thần kiên quyết bảo vệ

đường lối , quan điểm của Đảng, tuyệt đối trung

Tạp chí Cộng sản

thành và tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, thường

xuyên bám sát thực tiễn cuộc sống đã trở thành

truyền thống tốt đẹp và tạo nên sức mạnh của

Tạp chí .

Ba là, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ,

trước hết và chủ yếu là cán bộ biên tập cùng đội

ngũ cộng tác viên .

Chất lượng lý luận , chính trị của Tạp chí một

phần cơ bản và quan trọng phụ thuộc vào trình

độ chuyên môn và nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ

biên tập , cộng tác viên .

Cán bộ biên tập và cộng tác viên phải thiết

lập mối quan hệ chặt chẽ về chuyên mônvà tình

cảm , tạo nên niềm say mê khoa học , sự gắn bó tự

nguyện trong nghiêncứu , và thể hiện bài vở trên

Tạpchí. Muốn vậy, cán bộ biên tập phải có trình

độ chuyên môn, phát hiện trúng những vấn đề

cần đi sâu , nghiên cứu viết bài và xây dựng

những cộng tác viên có thế mạnh về những lĩnh

vực Tạp chí cần tuyên truyền, nhất là chủ động

gợi mở nội dung, truyền cảm hứng khoa học , để

cộng tác viên đóng góp cho Tạp chí những bài

viết có chất lượng cao . Cán bộ biên tập và cộng

tác viên vừa là tác giả nghiêm túc , vừa là độc giả

nghiêm khắc đối với Tạp chí . Đồng thời , họ

cũng là người chịu trách nhiệm trực tiếp và lớn

nhất về chất lượng của Tạp chí .

Để có được đội ngũ cán bộ biên tập, cộng tác

viên chiến lược, Tạp chí cần nâng cao nhận thức,

đề cao trách nhiệm của từng cán bộ biên tập,

cộng tác viên đối với việc viết bài , biên tập bài

cho Tạp chí của Đảng . Nội dung bài viết phải

bảo đảm tính khoa học , chính xác, đúng quan

điểm, đường lối của Đảng . Người viết không thể

giản đơn , sơ lược , hời hợt thậm chí thiếu thận

trọng , tùy tiện cung cấp thông tin thiếu chính

xác . Phương pháp thể hiện phải trong sáng, rõ

ràng , giản dị, dễ hiểu , tránh cầu kỳ , lập lờ

khiến người đọc khó hiểu hoặc hiểu sai . Tạp chí

phải thường xuyên đào tạo , bồi dưỡng, nâng cao

trình độ chuyên môn , nghiệp vụ cho cán bộ biên

tập ngang tầm nhiệm vụ . Trước hết và cơ bản là,

nâng cao trình độ lý luận Mác - Lê-nin , tư tưởng

Hồ Chí Minh ; hiểu biết sâu sắc; điểm,
quan
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đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của

Nhà nước ; có kiến thức rộng rãi về những khoa

học liên ngành, tiếp thu những thành tựu khoa

học tiên tiến trên thế giới, nhất là sự nhạy cảm

trước những diễn biến của tình hình chính trị -

xã hội ở trong nước và quốc tế . Có chế độ, chính

sách phù hợp , khuyến khích cả vật chất và tinh

thần đối vớicán bộ biên tập , đặc biệt là đội ngũ

cộng tác viên của Tạp chí .

Bốn là , đổi mới công tác phát hành , bạn đọc

mở rộng tuyên truyền cho Tạp chí.

Tạp chí muốn phát triển và phát huy vai trò

ảnh hưởng đối với xã hội , phải kết hợp chặt chẽ

giữa các khâu : xuất bản - phát hành - bạn đọc .

Các khâu này không tách rời nhau. Coi trọng

đúng mức công tác tuyên truyền , hướng dẫn bạn

đọcở các địa phương, đơn vị sẽ giúp bạn đọc

hiểu biết sâu sắc và thực hiện thống nhất đường

lối nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật

của Nhà nước . Cho nên, Tạp chí một mặt phải

phấn đấu nâng cao chất lượng nội dung, hình

thức của Tạp chí ; đồng thời tiếp tục chú ý phát

triển mạnh mẽ công tác phát hành , bạn đọcnhằm

phục vụ tận tay bạn đọc. Do vậy, phải thường

xuyên đổi mới công tác phát hành , bạn đọc. Đây

là vấn đề khó . Nhiệm vụ trước mắt là tiếp tục xác

định rõ và đầy đủ nhu cầu đối tượng phục vụ của

Tạp chí, từ đó có định hướng biên tập đúng ; mặt

khác, kết hợp chặt chẽ với hệ thống tuyên

truyền , giới thiệu , hướng dẫn bạn đọc qua các

phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan

tuyên giáo và bưu điện các địa phương . Tăng

cường bộ phận phát hành, bạn đọc, mở rộng

mạng lưới , tìm nhiều "kênh " thích hợp để có thể

phục vụ trực tiếp , rộng rãi các đối tượng bạn đọc

ở trong và ngoài nước.

Hằng năm , bằng nhiều hình thức, Tạp chí chủ

động tổ chức lấy ý kiến bạn đọc nhận xét , đánh

giá Tạp chí, nghiêm túc và trân trọng tiếp thụ

những góp ý về phương hướng, biện pháp đổi

mới Tạp chí, để thực hiện tốt mục tiêu , nhiệm vụ

của mình và bám sát cuộc sống, gần gũi với bạn

đọc . Hơn bao giờ hết, Tạp chí mong mỏi sự

hợp tác chặt chẽ hơn , sự giúp đỡ tận tình hơn từ

Tạp chí Cộng sản

các cấp ủy địa phương, ngành bưu điện và các cơ

quan thông tin đại chúng.

về mọi
Năm là , chăm lo xây dựng cơ quan

mặt đểổn định và phát triển .

Để hoàn thành trọng trách của mình, từ Ban

Biên tập đến lãnh đạo các ban chuyên môn, các

đơn vị phục vụ , cán bộ, nhân viên toàn Tạp chí

phải tiếp tục đoàn kết, thống nhất, đồng tâm hiệp

lực và chủ động sáng tạo ; đồng thời chống mọi

biểu hiện cá nhân, cơ hội, chia rẽ, bè phái gây

mất đoàn kết . Ban Biên tập, Đảng ủy phải hết

sức coi trọng công tác tư tưởng nhằm xây dựng

khối đoàn kết thống nhất, tạo sự đồng tâm nhất

trí vì công việc chung, vì sự phát triển của Tạp

chí . Để làm tốt điều đó, một mặt từng cá nhân

phải ý thức đầy đủ trách nhiệm của mình, thường

xuyên rèn luyện đạo đức, lối sống, tôn trọng kỷ

luật, kỷ cương trong công việc và phát ngôn

mặt khác, cơ quan thực hiện dân chủ, công khai,

công bằng, tôn trọng quyền làm chủ của mọi

người, gắn chặt vớiviệc thực hiện nghiêmĐiều

lệ Đảng , những chỉ thị, nghị quyết của Đảng ,

quy định của cơ quan . Kiên quyết đấu tranh với

những hiện tượng tiêu cực, sai trái , vi phạm

phẩm chất đạo đức, lối sống của người cán bộ,

đảng viên .

-

Ban Biên tập , Đảng ủy tăng cường kiểm tra

chỉ đạo các mặt công tác , kịp thời rút kinh

nghiệm, phát huy những việc làm tốt, chấn

chỉnh , uốn nắn những việc làm sai . Thường

xuyên đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật , cải thiện

điều kiện làm việc cho cán bộ, nhân viên để từng

bước hiện đại hóa báo chí . Có kế hoạch chăm lo

đời sống vật chất và tinh thần để mọi người phấn

khởi, yên tâm phục vụ Tạp chí lâu dài .

Để tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 73

năm, mãi mãi xứng đáng là tạp chí lý luận, chính

trị của Đảng, xứng đáng với phần thưởng cao

quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng - Huân

chương Sao vàng, mỗi cán bộ, biên tập viên ,

nhân viên Tạp chí Cộng sản không ngừng nỗ lực

vươn lên , chủ động, sáng tạo với tinh thần trách

nhiệm cao vì sự nghiệp chung của Tạp chí và của

Đảng trong thời kỳ mới. D

;
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C

HỒ CHÍ MINH VỚI NGUYÊN TẮC

" LÝ LUẬN LIÊN HỆ VỚI THỰC TẾ"

trong nghiên cứu , học tập lý luận Mác - Lê -nin

·

HỦ tịch Hồ Chí Minh là người cộng sản

Việt Nam đầu tiên đã chứng minh rằng ,

chủ nghĩa Mác Lê-nin có thể thâm

nhập vào thực tiễn cách mạng Việt Nam và là

ngọn hải đăng soi đường, là kim chỉ nam đưa

cách mạng Việt Nam đi tới mục tiêu giành và

giữ vững quyền độc lập dân tộc , xây dựng thành

công chủ nghĩa xã hội .

Những năm 1920 - 1930, Hồ Chí Minh đã chỉ

ra cái thiếu của cách mạng Việt Nam chính là

chủ nghĩa Mác - Lê -nin và Người cũng chỉ rõ

một khi chủ nghĩa Mác - Lê -nin được truyền bá

sâu rộng vào các tầng lớp nhân dân Việt Nam ,

thức tỉnh họ và thông qua Đảng Cộng sản tổ

chức, lãnh đạo, nhất định họ sẽ "gạt bỏ sự bóc lột

đê tiện của một bọn thực dân lòng tham không

đáy, họ sẽ hình thành một lực lượng khổng lồ, và

trong khi thủ tiêu một trong những điều kiện tồn

tại của chủ nghĩa tư bản là chủ nghĩa đế quốc , họ

có thể giúp đỡ những người anh em mình ở

phương Tây trong nhiệm vụ giải phóng hoàn

toàn "(1 ). Tư tưởng ấy đã được Hồ Chí Minh nỗ

lực hiện thực hóa và Cách mạng Tháng Tám năm

1945 đã chứng minh tính đúng đắn của nó.

Trong quá trình xây dựng chính quyền non

trẻ , nhất là khi miền Bắc bước vào thời kỳ xây

dựng chủ nghĩa xã hội , một loạt những vấn đề

mới mẻ và phức tạp đã đặt ra, như : " Chúng ta

ĐINH VIỆT HẢI

phải dùng những phương pháp gì, hình thức gì ,

đi theo tốc độ như thếnào" để tiến dần lên chủ

nghĩa xã hội , thực hiện thành công "cuộc biến

đổi khó khăn nhất, sâu sắc nhất... xây dựng một

xã hội hoàn toàn mới xưa nay chưa từng có trong

lịch sử dân tộc ta" (2 ) - cách mạng xã hội chủ

nghĩa ; làm thế nào để "học tập kinh nghiệm các

nước anh em và áp dụng những kinh nghiệm ấy

một cách sáng tạo"(3 ), vừa chống chủ nghĩa giáo

điều, vừa chống chủ nghĩa xét lại ; làm thếnào

để "tổng kết kinh nghiệm " của Đảng ta , phân

tích những "đặc điểm của nước ta" , tìm hiểu

" quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam ",

từ đó định ra những "đường lối , phương châm ,

bước đi cụ thể của cách mạng xã hội chủ nghĩa

thích hợp với tình hình nước ta" (4) ; và làm thế

nào để thực hiện "trong thời kỳ cách mạng xã hội

chủ nghĩa , Đảng phải mạnh hơn bao giờ hết" (5 )...

Chính trong hoàn cảnh ấy, Hồ Chí Minh lại càng

nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy

mạnh nghiên cứu , học tập lý luận của chủ nghĩa

Mác - Lê -nin . Người chỉ rõ : Cách mạng xã hội

* ThS , Bộ môn Khoa học Quản lý , Đại học Khoa học Xã

hội và Nhân văn, Hà Nội

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị Quốc gia, Hà

Nội , 1995 , t 1 , tr 36

(2) Hồ Chí Minh : Sđd, t 8 , tr 493

(3 ) , (4) , ( 5 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 8 , tr 494
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chủ nghĩa là " phong trào cách mạng lôi cuốn

hàng ức hàng triệu người. Công việc cách mạng

là nghìn điều muôn loại phức tạp, khó khăn .

Để cân nhắc mọi hoàn cảnh phức tạp , nhìn

rõ các mâu thuẫn , để giải quyết đúng các vấn

đề, thì chúng ta phải cố gắng học tập lý luận

Mác - Lê-nin " (6) .

Đồng thời với việc đề cao yêu cầu phải

nghiên cứu , học tập lý luận của chủ nghĩa Mác -

Lê-nin , Hồ Chí Minh cũng luôn nhấn mạnh một

nguyên tắc quan trọng là : Lý luận liên hệ với

thực tế. Việc nghiên cứu , học tập lý luận nói

chung, lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê -nin nói

riêng chỉ có thể có hiệu quả, có ích , khi nắm

vững nguyên tắc này.

Khái niệm " lý luận " trong tư tưởng Hồ Chí

Minh được hiểu là : "Đem thực tế trong lịch sử ,

trong kinh nghiệm, trong các cuộc tranh đấu ,

xem xét, so sánh thật kỹ lưỡng rõ ràng, làm

thành kết luận . Rồi lại đem nó chứng minh với

thực tế . Đó là lý luận chân chính " ( 7 ) ; "Lý luận

do kinh nghiệm cách mạng ở các nước và trong

nước ta , do kinh nghiệm từ trước và kinh nghiệm

hiện nay gom góp phân tích và kết luận những

kinh nghiệm đó thành ra lý luận " (8 ) ; " Lý luận là

sự tổng kết những kinh nghiệm của loài người, là

tổng hợp những tri thức về tự nhiên và xã hội tích

trữ lại trong quá trình lịch sử " (9) . Rõ ràng, trong

quan niệm của Hồ Chí Minh về "lý luận", chứa

đựng tinh thần lý luận liên hệ với thực tế . Hồ Chí

Minh đã đưa lý luận gắn chặt với thực tế , với

hoạt động thực tiễn, hoạt động cáchmạng của

con người. Cách quan niệm về lý luận như thế

cho phép người ta nhìn lý luận trong trạng thái

mở , trạng thái vận động của nó . Lý luận chân

chính tự nó đã không chấp nhận sự xa rời thực tế ,

xa rời hiện thực. Việc Hồ Chí Minh đặt " lý luận "

trong mối quan hệ chặt chẽ với "kinh nghiệm "

cũng là một cách chỉ ra tính quy định của thực tế

đối với nội dung của lý luận . Điều cần lưu ý là,

tuy Người luôn nhắc nhở phải chống bệnh

kinh nghiệm chủ nghĩa, nhưng Người không hề

coi thường kinh nghiệm . Với Hồ Chí Minh , kinh

nghiệm là nguyên liệu để tạo nên lý luận , thậm

chí là một yếu tố , một bộ phận của lý luận .

Hồ Chí Minh cũng đưa ra quan niệm độc đáo

về "thực tế " . Theo Người : " Thực tế là các vấn đề

mình phải giải quyết, là mâu thuẫn của sự vật.

Chúng ta là những người cán bộ cách mạng, thực

tế của chúng ta là những vấn đề mà cách mạng

đề ra cho ta phải giải quyết. Thực tế bao gồm rất

rộng . Nó bao gồm kinh nghiệm công tác và tư

tưởng của cá nhân, chính sách và đường lối của

Đảng, kinh nghiệm lịch sử của Đảng cho đến các

vấn đề trong nước và trên thế giới" ( 10) .

Như vậy , thực tế không đồng nhất với thực

tiễn nhưng nó gắn chặt với thực tiễn . Thực tế

cũng không phải là toàn bộ hiện thực khách

quan . Thực tế là một bộ phận của hiện thực

khách quan , là hiện thực - nhưng là hiện thực

sống có vấn đề - đặt trong tương quan với

hoạt động thực tiễn của chủ thể hành động , là

"mâu thuẫn" của sự vật. Ở đây chúng ta thấy,

Hồ Chí Minh tiếp cận vấn đề " lý luận " và " thực

tế " từ góc độ nhà triết học thực tiễn - không phải

là giải thích thế giới bằng nhiều cách khác nhau ,

vấn đề là cải tạo thế giới. Người bàn đến " lý

luận " và "thực tế " không phải với mục đích đưa

ra những khái niệm, phạm trù để giải thích thế

giới mà nhằm tạo ra những công cụ chỉ đạo tư

duy, phục vụ hoạt động cách mạng. Chính thực

tế cách mạng Việt Nam đã đặt ra yêu cầu phải

giải quyết . Xuất phát từ những yêu cầu đó , ta

thấy những khái niệm " lý luận" , "thựctế" và

nhiều khái niệm khác mà Hồ Chí Minh xây dựng

luôn bao hàm tính thực tiễn và tính định hướng

hoạt động.

Từ quan niệm về " lý luận " , về "thực tế " cũng

như mối quan hệ của chúng, Hồ Chí Minh đi tới

nguyên tắc "lý luận liên hệ với thực tế " trong

(6) Hồ Chí Minh : Sđd , t 9 , tr 292

(7 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 5 , tr 233

( 8 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 5 , tr 272

(9 ) , ( 10) Hồ Chí Minh : Sđd , t 8 , tr 497
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nghiên cứu và học tập lý luận. Nguyên tắc đó là :

"Khi học tập lý luận thì nhằm mục đích học để

vận dụng chứ không phải học lý luận vì lý luận ,

hoặc vì tạo ra cho mình một cái vốn lý luận để

sau này đưa ra mặc cả với Đảng. Tất cả những

động cơ học tập không đúng đắn đều phải tẩy trừ

cho sạch " ( 11 ) . Nhiều lần Người nhắc lại câu :

“Lý luận mà không áp dụng vào thực tế là lý

luận suông" ( 12 ) . Trong tư tưởng Hồ Chí Minh ,

học lý luận là để trở thành những cán bộ hoàn

chỉnh , "hoàn toàn " "... tức là suốt đời làm đầy tớ

trung thành của nhân dân " ( 13 ) , để có thể phục vụ

tốt hơn cho Đảng, cho nhân dân, cho cách mạng

Hồ Chí Minh nêu ra mục đích học tập lý luận rất

toàn diện , bao gồm bốn nội dung : thứ nhất, học

để sửa chữa tư tưởng ; thứ hai, học để tu dưỡng

đạo đức cách mạng ; thứ ba , học để tin tưởng ;

thứ tư , học để hành .

Hồ Chí Minh đặc biệt phê phán những động

cơ học tập vì chủ nghĩa cá nhân mà một số biểu

hiện của nó là để "sau này đưa ra mặc cả với

Đảng" , để "lòe thiên hạ" , để ra vẻ "ta đây" ...

Người cũng phê phán những thái độ học tập sai

lầm như "học lý luận vì lý luận" , "học thuộc

lòng "... Người từng nói : " Xem sách và xem

nhiều sách là một việc đáng quý" nhưng Người

cũng chỉ rõ chỉ xem sách thì chưa phải là biết lý

luận . Dù xem được ngàn vạn cuốn sách lý luận

mà không đem ra thực hành thì cũng chỉ như một

cái "hòm đựng sách " . Tất cả những người học lý

luận hoặc làm lý luận theo kiểu đó đều là " lý

luận suông" , là vô ích , thậm chí có hại cho cách

mạng.

Theo Hồ Chí Minh, học lý luận , làm lý luận

luôn luôn phải liên hệ với thực tế , nhằm mục

đích xác định và giải quyết những vấn đề thực

tế . Đồng thời, trong quá trình đó, phải không

ngừng bổ sung và phát triển lý luận . Điều này do

bản thân mối quan hệ giữa lý luận và thực tế

quy định , Người viết : "Khi vận dụng thì bổ

sung , làm phong phú thêm lý luận bằng những

kết luận mới rút ra trong thực tiễn cách mạng của

nước ta " ( 14) .

Vận dụng nguyên tắc lý luận liên hệ với thực

tế giải quyết một số vấn đề thực tế trong thực

tiễn cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh đã đưa

ra những định hướng rất quý báu :

Thứ nhất, về vấn đề học tập và vận dụng

kinh nghiệm của các nước xã hội chủ nghĩa

khác . Về vấn đề này Hồ Chí Minh viết : "Muốn

giải quyết tốt những vấn đề đó (những vấn đề

mới mẻ của cách mạng nước ta - ĐVH), muốn

đỡ bớt mò mẫm, muốn đỡ phạm sai lầm , thì

chúng ta phải học tập kinh nghiệm các nước anh

em và áp dụng những kinh nghiệm ấy một cách

sáng tạo " (15 ). Người nhấn mạnh tính sáng tạo

trong học tập và vận dụng những kinh nghiệm

nước ngoài , bởi "nước ta có những đặc điểm

riêng của nước ta" . Nguyên tắc lý luận liên hệ

với thực tếđòi hỏi phải có sựkết hợp biện chứng

giữa việc chú trọng đặc điểm riêng của dân tộc

với giá trị phổbiến trong kinh nghiệm các nước.

Theo Người: "Không chú trọng đến đặc điểm

của dân tộc mình trong khi học tập kinh nghiệm

của các nước anh em, là sai lầm nghiêm trọng , là

phạm chủ nghĩa giáo điều . Nhưng nếu quá nhấn

mạnh đặc điểm dân tộc để phủ nhận giá trị phổ

biến của những kinh nghiệm lớn , cơ bản của các

nước anh em, thì sẽ mắc sai lầm nghiêm trọng

của chủ nghĩa xét lại... Chúng ta phải khắc phục

bệnh giáo điều đồng thời phải đề phòng chủ

nghĩa xét lại " ( 16) ,

Thứ hai, về vấn đề học tập lý luận của

chủ nghĩa Mác - Lê -nin . Học tập, vận dụng lý

luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn

cách mạng là điều kiện tiên quyết trong việc

định hướng xã hội chủ nghĩa cho con đường

cách mạng Việt Nam, đồng thời là phương pháp

luận để giải quyết những vấn đề mà công cuộc

( 11 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 8 , tr 497

( 12 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 5 , tr 234

( 13 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 12 , tr 555

( 14 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 8 , tr 497

( 15 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 8 , tr 494

( 16 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 8 , tr 499
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xây dựng chủ nghĩa xã hội đặt ra . "Đảng ta nhờ

kết hợp được chủ nghĩa Mác - Lê -nin với tình

hình thực tế của nước ta , cho nên thu được nhiều

thắng lợi trong công tác . Tuy vậy , việc kết hợp

chân lý của chủ nghĩa Mác - Lê -nin và thực tiễn

của cách mạng Việt Nam chưa được hoàn toàn .

Có nhiều sai lầm là do sự thiếu kết hợp đó" (17 ).

Nhưng có một vấn đề là học tập, vận dụng lý

luận Mác - Lê-nin như thế nào cho đúng ?

Hồ Chí Minh xác định : " Lý luận của chủ

nghĩa Mác - Lê -nin là sự tổng kết kinh nghiệm

của phong trào công nhân từ trước đến nay của

tất cả các nước "(18). Như vậy, trong lý luận ấy

chứa đựng những giá trị phổ biến đúc rút qua

kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở rất

nhiều nước. Vì thế, khi vận dụng vào hoàn cảnh

một dân tộc cụ thể , với những đặc điểm riêng

của dân tộc ấy, và nhất là khi thực tiễn phong

trào cách mạng có những bước phát triển mới thì

yêu cầu đặt ra là , " chúng ta phải học chủ nghĩa

Mác-Lê-nin để phân tích và giải quyết các vấn

đề cụ thể của cách mạng nước ta, cho hợp với

điều kiện đặc biệt của nước ta. Khi vận dụng thì

bổ
sung, làm phong phú thêm lý luận bằng

những kết luận mới rút ra trong thực tiễn cách

mạng của ta" ( 19) . Như thế , tính sáng tạo của lý

luận Mác - Lê -nin và việc học tập lý luận đó

phải xuất phát và nhằm mục đích giải quyết

những vấn đề cụ thể của thực tiễn cách

mạng được Người đặc biệt đề cao. Những người

học thuộc làu làu những sách vở của chủ nghĩa

Mác - Lê-nin , nhưng trước những công việc cụ

thể mà Đảng và nhân dân giao phó lại lúng túng ,

máy móc đều chỉ là thứ học để trang sức, đều là

biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân , không

phải là thực sự hiếu chủ nghĩa Mác - Lê- nin .

Hồ Chí Minh thường nhấn mạnh học lý luận

của chủ nghĩa Mác - Lê-nin là học tinh thần

Mác - Lê -nin ; tinh thần xử trí mọi việc, đối

với mọi người và đối với bản thân mình , là

học những chân lý phổbiến của chủ nghĩa Mác -

Lê-nin , v.v .. Người từng nói một cách hình

ảnh song
rất sâu sắc rằng , "hiểu chủ nghĩa Mác -

Lê- nin tức là cách mạng phân công cho việc gì ,

làm Chủ tịch nước hay nấu ăn , đều phải làm tròn

nhiệm vụ . Không nên đào tạo ra những con

người thuộc sách làu làu, cụ Mác nói thế này , cụ

Lê -nin nói thế kia , nhưng nhiệm vụ của mình

được giao quét nhà lại để cho nhà đầy rác" (20 ) ;

và "Hiểu chủ nghĩa Mác - Lê-nin là phải sống

với nhau có tình có nghĩa . Nếu thuộc bao nhiêu

sách mà sống không có tình có nghĩa thì sao gọi

là hiểu chủ nghĩa Mác - Lê-nin được"(21) .

điêm

Khi bàn một cách cụ thể đến việc học tập lý

luận của chủ nghĩa Mác - Lê -nin , Hồ Chí Minh

đã nhiều lần nhắc lại và nhấn mạnh phải học tập,

nắm vững và vận dụng "lập trường , quan

và phương pháp " của học thuyết này. Đây chính

là cái tinh thần của học thuyết Mác - Lê-nin mà

Người đã yêu cầu những cán bộ cách mạng phải

quán triệt.Người viết : " Việc họctập lý luận của

các đồng chí không phải nhằm biến các đồng chí

thếnào cho côngtác của các đồng chí tốt hơn ,

thành những người lý luận suông, mà nhằm làm

nghĩa là các đồng chí phải học tập tinh thần của

chủ nghĩa Mác - Lê -nin ; học tập lập trường,

quan điểm và phương pháp của chủ nghĩa Mác

Lê-nin để áp dụng lập trường , quan điểm và

phương pháp ấy mà giải quyết cho tốt những vấn

đề thực tế trong công tác cách mạng của chúng

ta . Như thế chúng ta học tập lý luận là cốt để áp

dụng vào thực tế" (22) .

Thứ ba , về việc giảng dạy , học tập lý luận

của chủ nghĩa Mác - Lê- nin trong nhà trường .

Mặc dù việc học tập lý luận , theo Hồ Chí Minh,

có thể rất phong phú về mặt cách thức

thực hiện như học ở trường , học ở sách vở , học

lẫn nhau, v.v .. nhưng việc học tập trong nhà

trường là một cách thức phổ biến , rất quan trọng

( 17 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 8 , tr 498

( 18 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 8 , tr 497

( 19 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 8 , tr 497

( 20) , ( 21 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 12 , tr 554

( 22 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 8 , tr 496
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Khi nói về việc dạy và học lý luận của chủ

nghĩa Mác - Lê -nin trong nhà trường , Người

nhấn mạnh đến phương pháp giảng dạy lý luận

và phải quán triệt nguyên tắc lý luận liên hệ với

thực tế. Người phê phán cách giảng dạy thụ

động, một chiều, thuần túy sách vở. Người viết :

" Chỉ đem lý luận khô khan nhét cho đầy óc họ.

Rồi bày cho họ viết những chương trình , những

hiệu triệu rất kêu . Nhưng đối với việc thực tế,

tuyên truyền , vận động , tổchức , kinh nghiệm chỉ

nói qua loa mà thôi. Thế là lý luận suông, vô

ích " (23 ) . Người đã nêu một cách dạy tích cực :

"Trong lúc học lý luận, phải nghiên cứu công

việc thực tế , kinh nghiệm thực tế .Lúc họcrồi , họ

có thể tự mình tìm ra phương hướng chính trị có

thể làm những công việc thực tế , có thể trở nên

người tổ chức và lãnh đạo .Thếlà lý luậnthiết

thực, có ích " (24) . Rõ ràng, đây là cách dạy mà

và cần được chú ý , nhất là khi chúng ta đã nắm người dạy và người học , Hồ Chí Minh đã có

được chính quyền . những chỉ dẫn cụ thể . Trước hết, "phải liên hệ lý

luận với thực tế công tác và tư tưởng của mình,

để tự cải tạo mình, nâng cao sự tu dưỡng của

mình về lập trường , quan điểm và phương pháp

của chủ nghĩa Mác - Lê- nin " (25). Tiếp đó, "cần

liên hệ với những vấn đề thực tế ở trong nước và

trên thế giới , những vấn đề và nhiệm vụ cách

mạng hiện nay đề ra cho Đảng ta , đem lý luận

học được tìm xem đường lối và phương pháp giải

quyết các vấn đề đó như thế nào cho đúng ; hoặc

phân tích các kinh nghiệm công tác đã qua của

Đảng và tìm nguyên nhân của những thành công

và thất bại của Đảng. Như thế sẽ giúp cho việc

củng cố lập trường , nâng cao quan điểm và

phương pháp của mình "(26). Tuy nhiên , Người

cũng lưu ý rằng cần tránh việc đòi hỏi một cách

lệch lạc rằngtrong lúc học tập phải giải quyết tất

cả mọi vấn đề thực tế . Thực tế của cách mạng rát

quá trình lâudài của toàn Đảng, "Ở nhà trường

rộng, giải quyết các vấn đề thực tế ấy là cả một

cóthểđặt cơ sở cho việc liên hệ với thực tế

người học được tiếp xúc với thực tế, thông qua

cách giải quyết những vấn đề thực tế mà hình

thành nên lý luận. Họkhông chỉ tiếp thu được lý

luận với tính cách là những sản phẩm của tư duy

lý luận , mà quan trọng hơn , tiếp thu được lý luận

với tính cách là một hoạt động tư duy , và do vậy

mà họ tự mình đạt đến những tri thức lý luận .

Cách dạy này vừa rèn luyện cho họ tác phong

liên hệ lý luận với thực tế, vừa cung cấp cho họ

công cụ - phương pháp để họ có thể thể hiện

phong cách đó trong quá trình hoạt động thực

tiễn sau khi ra trường. Chính vì thế , tài liệu học

tập, ngoài những sách vở của chủ nghĩa Mác -

Lê-nin , còn cần nghiên cứu những kinh nghiệm

thực tế , nghiên cứu những chỉ thị , nghị quyết,

luật, pháp lệnh của Đảng và Nhà nước. Hồ Chí

Minhcòn nêu ra một sốnguyên tắc trong giảng

dạy lý luận . Đó là : Cốt thiết thực , chu đáo hơn

tham nhiều ; từ dưới lên trên ; gắn liền lý luận

với công tác thực tế ; nhắm đúng nhu cầu ; chú

trọng việc cải tạo tư tưởng.

Nói đến việc vận dụng nguyên tắc lý luận

liên hệ với thực tế trong nhà trường, cả về phía

chỉ

mà thôi" (27) .

Hồ Chí Minh đã đưa ra một nguyên tắc rất

quan trọng trong nghiên cứu , học tập lý luận nói

chung, lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin nói

riêng là lý luận liên hệ với thực tế . Đó cũng

chính là nguyên tắc mà bản thân Người luôn áp

dụng. Trong bối cảnh chúng ta đang đẩy mạnh

công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư

tưởng Hồ Chí Minh trong xã hội nói chung,

trong nhà trường nói riêng và để đảm bảo hiệu

quả của công tác này, việc quán triệt nguyên tắc

lý luận liên hệ với thực tế theo tư tưởng Hồ Chí

Minh vẫn là một nguyên tắc cơ bản, một yêu cầu

hết sức quan trọng .

(23 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 5 , tr 272

(24) Hồ Chí Minh : Sđd , t 5 , tr 272

(25 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 8 , tr 498

(26) Hồ Chí Minh : Sđd, t 8 , tr 498

( 27 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 8 , tr 498
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Tinh thần dân chủ trong văn hóa

HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN TRUNG THU •

M

QI người đều biết, Hồ Chí Minh là

nhà hoạt động chính trị chuyên

nghiệp, một chính khách lớn . Sự

nghiệp của Hồ Chí Minh trải dài suốt hơn

60 năm là sự nghiệp hoạt động chính trị.

Chỉ xét riêng thành tựu sáng tạo trên từng

lĩnh vực như ở lĩnh vực sáng tác thơ chẳng hạn,

Hồ Chí Minh đã là một nhà văn hóa ưu tú .

Song, khi Hồ Chí Minh viết : "Ngâm thơ ta

vốn không hạm ..." , thì chúng ta đều hiểu nhà

thơ này muốn nói rằng : toàn bộ tâm trí, sức

lực của mình là dành cho hoạt động chính trị...

Và khi Hồ Chí Minh viết : " Nay ở trong thơ

nên có thép / Nhà thơ cũng phải biết xung

phong ..." , thì chúng ta cũng hiểu nhà thơ muốn

nói mình có làm thơ thì cũng để làm chính trị

mà thôi...

Cho nên, nghiên cứu về Hồ Chí Minh với tư

cách là nhà văn hóa, trước hết cần thiết nghiên

cứu phẩm chất văn hóa chính trị ởNgười. Tinh

túy và tầm vóc Hồ Chí Minh - nhà văn hóa, kết

tụ ở đây.

Văn hóa chính trị Hồ Chí Minh là vấn đề

rất rộng lớn , phải một công trình khoa học đồ

sộ với rất nhiều công phu mới có thể khả dĩ tìm

hiểu được đầy đủ , bởi nó là mặt căn bản, chính

yếu của văn hóa Hồ Chí Minh, thấm nhuần

sinh động và sâu sắc trong mọi công việc , trên

mọi lĩnh vực , ở mọi thời kỳ hoạt động đa dạng ,

phong phú của Người giữa một thế giới đầy

biến động phức tạp .

Nghiên cứu quá trình hình thành và phát

triển ,nguồn gốc, nội dung, tính chất tư tưởng

Hồ Chí Minh ; hệ thống quan điểm lý luận

Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc

tiến lên chủ nghĩa xã hội ở các nước thuộc địa

và phụ thuộc ; về xây dựng một đảng cách

mạng kiểu mới , nhà nước cách mạng kiểu mới ,

quân đội cách mạng kiểu mới ; về xây dựng

mặt trận đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc

tế đấu tranh vì tiến bộ xã hội... cùng hoạt động

thực tiễn oanh liệt đầy thử thách , kiên cường

và nhân ái , bình dị mà vĩ đại của Hồ Chí Minh,

chắc chắn sẽ thấy sáng tỏ những tầm vóc văn

hóa chính trị của Người , thấy rõ Hồ Chí Minh

là vị anh hùng dân tộc vĩ đại, chiến sĩ cộng

sản quốc tế lỗi lạc đồng thời là nhà văn hóa

kiệt xuất.

Cốt lõi tư tưởng Hồ Chí Minh là độc lập

dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội . Nói một

cách giản dị , dễ hiểu theo cách nói của Người

thì đó là tư tưởng giải phóng con người thật sự

thoát khỏi mọi áp bức, bất công, thật sự có

cuộc sống tươi vui , ngày càng no ấm , hạnh

phúc . Lẽ đương nhiên , hạt nhân văn hóa chính

trị Hồ Chí Minh được chứa đựng trong tư

* Nguyên Chuyên viên cao cấp Ban Tư tưởng - Văn hóa

Trung ương

Trong bài viết này , có một số trích dẫn phổ biến chúng

tôi không ghi chú thích - tất cả đều trích từ Hồ Chí Minh :

Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội , 1995
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tưởng cốt lõi này , phát sáng ra từnơi đây - và

tinh thần dân chủ chính là phần trọng yếu , thể

hiện nổi bật, tập trung , làm nên cái hạt nhân

đó.

Dân chủ là một khát vọng đau đáu , một

mục tiêu lớn bất di bất dịch màHồ Chí Minh

đã theo đuổi, phấn đấu trong suốt cả cuộc đời.

Chứng kiến cảnh ngộ Tổ quốc mình bị giày

xéo , chà đạp, đồng bào mình chịu lầm than ,

nhục nhã dưới ách thực dân tàn bạo , Người đã

ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân ,những

mong đất nước được độc lập, nhân dân được

hưởng quyền tự do, dân chủ. Người khẳng

định : "Mục đích bất di bất dịch củata vẫnlà

hòa bình , thống nhất, độc lập, dân chủ" ( 1 ) . Khi

từ giã thế giới này , "nguyện vọng cuối cùng"

của Người vẫn là " xây dựng một nước Việt

Nam hòa bình , độc lập , dân chủ , giàu mạnh ..." .

Hồ Chí Minh nhìn nhận : Kế tiếp độc lập ,

thống nhất của Tổ quốc , nhất thiết phải là tự

do, dân chủcủanhân dân -tựdo,dânchủcho

cả cộng đồng và cho mỗi công dân , mỗi một

con người ; từtrên cái nền tự do dân chủ ấy , và

chỉ có trên cái nền ấy mới có thểxây dựng đất

nước giàu mạnh , người người được sống sung

sướng, hạnh phúc. Hồ Chí Minh chỉ rõ : "Nước

độc lập mà dân không được hưởng tự do , hạnh

phúc thì độc lập cũng không có nghĩa lý gì" .

Khi quyền làm chủ đất nước của nhân dân

bị các thế lực thực dân , phản động tước đoạt ,

Người kiên quyết đấu tranh đến cùng để giành

lại, dù là phải đấu tranh vũ trang ác liệt, lâu

dài, phải trả giá bằng những hy sinh , tổn thất to

lớn nhất . Khi nhân dân đã giành được quyền

làm chủ giang sơn , đã nắm chính quyền,

Người vẫn không quên mối quan tâm tích cực

đấutranh trong nội bộ lực lượng cách mạng để

quyền làm chủ của nhân dân được thậtsự tồn

trọng, bảo đảm , mở rộng và được thật sự phát

huy. Người hiểu rất rõviệc bảo đảm quyền

làm chủ, mở rộng và phát huy quyền dân chủ

của nhân dân khi đất nước đã độc lập, chính

quyền đã về tay nhân dân cũng không hề dễ

dàng. Người nhận định : "Việc đấu tranh với

kẻ địch ở tiền tuyến bằng súng, bằng gươm

còn dễ, nhưng đấu tranh với kẻ địch trong

(1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị Quốc gia ,

Hà Nội, 1996 , t 7, tr 319

Ngày hội
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người , trong nội bộ, trong tinh thần là một khó

khăn đau xót" .

Ngay từ ngày chính quyền cách mạng non

trẻ nước ta mới ra đời sau Cách mạng Tháng

Tám, Hồ Chí Minh đã sớm nhận ra và nghiêm

khắc phê phán tệ nạn quan liêu , mất dẫn chủ

bắt đầu nảy nở và cảnh báo căn bệnh này có

nguy cơ lây lan trong đảng, Nhà nước dân

chủ mới. Cho đến trước khi qua đời không lâu

(2-1969), trong bài viết rất quan trọng : "Nâng

cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá

nhân ", Người càng tỏ thái độ nghiêm khắc phê

phán những cán bộ, đảng viên," tự cao tự đại ,

coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc

đoán , chuyênquyền" và ân cần căn dặn cán bộ

đảng viên ta "phải đi sâu đi sát thực tế, gần gũi

quần chúng , thật sự tôn trọng và phát huy

quyền làm chủ tập thể của nhân dân" .

Hồ Chí Minh đã nêu ra những công việc rất

cụ thể, thiết thực - những biện pháp tích cực,

hiệu quả nhất - để thật sự bảo đảm mở rộng và

phát huy quyền dân chủ của nhân dân, như tôn

trọng và thực hiện quyền mọi người tham gia

bàn bạc, quyết định các công việc chung,

quyền của mọi người kiểm tra thi hành các

công việc ấy ; phải thực hiện công khai để thực

hành được dân chủ ; bảo đảm quyền nhân dân

tự do lựa chọn đúng người đại diện cho họ

trong các cơ quan nhà nước, đoàn thể và quyền

phế truất những cán bộ , cơ quan làm hại nhân

dân. Người viết :" Nếu Chính phủ làm hại dân

thì dân có quyền đuổi Chính phủ " ; tạo điều

kiện khuyến khích nhân dân phê bình cán bộ,

đảng viên cùng các công việc của Đảng , góp ý

vào việc kết nạp đảng viên , chọn lựa cán bộ

Đảng ; xây dựng Hiến pháp và pháp luật thực

sự dân chủ, v.v ..

Xác định dân chủ là một mục tiêu , Hồ Chí

Minh đồng thời khẳng định nó là một động lực

của sự nghiệp đấu tranh cách mạng . Người

nhấn mạnh : " Có phát huy dân chủ đến cao độ

thì mới động viên được tất cả lực lượng của

nhân dân đưa cách mạng tiến lên "( 2), "thực

quan

hành dân chủ là cái chìa khóa vạn năng có thể

giải quyết mọi khó khăn" (3 ). Cùng với những

điểm : "Nước ta là nước dân chủ, địa vị

cao nhất là dân , vì dân là chủ ", "bao nhiêu

quyền hạn đều của dân" , "... Chủ tịch , bộ

trưởng , thứ trưởng , ủy viên này khác ... Làm

đầy tớ cho nhân dân, chứ không phải là làm

quan cách mạng"(4) "Chế độ ta là chế độ dân

chủ, tư tưởng phải được tự do... Đối với mọi

vấn đề, mọi người tự do bày tỏ ý kiến của

mình , góp phần tìm ra chân lý ..."(5 ). Quan

điểm "thực hành dân chủ là cái chìa khóa vạn

năng... " thể hiện tinh thần dân chủ của Hồ Chí

Minh rất triệt để , hết sức sâu sắc , và chắc chắn

nó là chỉ dẫn vô cùng quan trọng trong sự

nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

của chúng ta hiện nay .

Ai cũng biết nạn tham nhũng , lãng phí "vén

tay áo sô đốt nhà táng giấy " trong các cơ quan ,

các tổ chức nhà nước ta hiện naylà rất nghiêm

trọng . Có người cho rằng, nó đã trở thành

"quốc nạn" . Tình trạng này do nhiều nguyên

nhân, song cần thấy một nguyên nhân quan

trọng, chính yếu bên cạnh nguyên nhân về cơ

chế, chính sách , tổ chức, luật pháp quy định ...

bất cập , là do tệ quan liêu , mất dânchủ ở các

tổ chức thành viên của Đảng, Nhà nước và ở cả

bản thân Đảng , Nhà nước. Tệ quan liêu , mất

dân chủ chính là mẹ đẻ và là kẻ nuôi dưỡng

nạn tham nhũng, lãng phí (tất nhiên đến lượt

nó, nạn tham nhũng, lãng phí lại đẩy tệ quan

liệu đi xa hơn nữa). Hồ Chí Minh nói : " bệnh

quan liêu đã ấp ủ, dung túng, che chở cho nạn

tham ô, lãng phí . Vì vậy , muốn trừ sạch nạn

tham ô, lãng phí, thì trước mắt phải tẩy sạch

bệnh quan liêu" (6 ) . Thấm nhuần lời chỉ dẫn rất

quan trọng của Hồ Chí Minh, chúng ta phải

(2) Hồ Chí Minh : Sđd, t 9 , tr 592

(3 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 12 , tr 249

(4) Hồ Chí Minh : Sđd, t 8 , tr 375

(5 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 8 , tr 216

(6 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 6 , tr 490
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dũng cảm và khéo dùng "cái chìa khóa

vạn năng" là "thực hành dân chủ " để ngăn

chặn, đẩy lùi , tiến tới xóa bỏ " quốc nạn" này

cũng như các tệ nạn xã hội khác và giải quyết

mọi khó khăn , thử thách trong phát triển sản

xuất, trong sự nghiệp đổi mới nói chung của

chúng ta hiện nay .

Hồ Chí Minh nhấn mạnh việc bảo đảm , mở

rộng , phát huy quyền làm chủ của nhân dân ,

đồng thời Người nhấn mạnh trách nhiệm làm

chủ của mỗi người dân. Người dân thực hiện

quyền làm chủ phải đi đôi với thực hiện nghĩa

vụ làm chủ ; phải nâng cao năng lực làm chủ

để biết làm chủ đúng đắn nhất ; dân chủ phải

gắn liền với ý thức tổchức , ý thức tập thể, đặc

biệt là dân chủ phải trong khuôn khổ kỷ

cương , pháp luật (tất nhiên Người yêu cầu kỷ

cương, pháp luật của Nhà nước phải là thứ kỷ

cương pháp luật thật sự dân chủ ).

Hồ Chí Minhnói về phê bình : cơ quan và

cán bộ nếu có khuyết điểm sai lầm phải công

khai nhận trước nhân dân và kiên quyết sửa

lỗi ; có những cán bộ cho rằng côngkhai phê

bình trước nhân dân những khuyết điểm của

đồng chí thì sẽ có hại vì kẻ địch sẽ lợi dụng mà

công kích ta , làm giảm sút uy tín của Đảng,

của Chính phủ , vì vậy chỉ nên phê bình nội bộ

là đủ, như thế là lầm to , thế là ốm mà sợ thuốc.

Quan điểm dân chủ của Hồ Chí Minh

không chỉ thu gọn ở quyền làm chủ toàn diện

về chính trị, kinh tế , vănhóa, xã hộicủa người

dân trong một quốc gia, trong mối quan hệcủa

người dân với chínhquyền nhà nước, mà trải

trên bình diện rộng lớn. Người chủ trương phải

dân chủ trong quan hệ quốc tế, trong quan hệ

giữa các dân tộc trên thếgiới. Quan hệ đó nhất

thiết phải xây dựng trên cơ sở tồn trọng quyền

dân tộc cơ bản, nguyên tắc bình đẳng và dân

chủ. Người khẳng định : " Tất cả các dân tộc

trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào

cũng có quyền được sống, quyền sung sướng

và quyền tự do" ... " công bình và lý tưởng dân

chủ phải thay cho chiến tranh "( 7). Trong một

quốc gia đa dân tộc, Hồ Chí Minh cũng nêu

cao nguyên tắc bình đẳng , dân chủ trong các

dân tộc anh em . Người chủ trương phải thực

hành dân chủ trong mọi công việc , trong các tổ

chức xã hội, các đoàn thể quần chúng, ở mọi

mối quan hệ giữa các tổchức xã hội , các đoàn

thểthực hành dân chủ trong sinh hoạt của cộng

đồng làng xã và trong cả sinh hoạt ở mỗigia

đình .

Như vậy, đối với Hồ Chí Minh, dân chủ

trở thành một nguyên tắc trong các mối
các mối quan

hệ xã hội.

Rõ ràng , dân chủ luôn chiếm một vị trí

trung tâm trong quan điểm chính trị Hồ Chí

Minh .

cờ

Trước Hồ Chí Minh , cùng thời với Hồ Chí

Minh, nhiều chính khách đã nêu cao ngọn

dân chủ . Hồ Chí Minh kế thừa truyền thống

văn hóa dân tộc, tiếp thu , kế thừa có phê phán

tinh thần dân chủ của các chính khách ấy và

sáng suốt bổ sung tạo dựng nên tinh thần

dân chủ mới. Đặc biệt, ánh sáng chủ nghĩa

Mác - Lê-nin , ánh sáng quan điểm dân chủ

trong học thuyết Mác - Lê -nin - đỉnh cao tinh

thần dân chủ của nhân loại, đã soi sáng con

đường Hồ Chí Minh tìm tòi , phấn đấu vươn tới

tinh thần dân chủ mang đầy đủ tính cách

mạng, khoa học, nhân văn . Người đã học tập,

vận dụng, phát triển sáng tạo quan điểm dân

chủ củahọc thuyết Mác - Lê-nin trong thực

tiễn đấu tranh cách mạng và dần dần hình

thành , phát triển và hoàn thiện tinh thần dân

chủ Hồ Chí Minh với những nội dung mới,

chất lượng mới sâu sắc, triệt để , toàn diện ,gắn

bó khăng khít và chứa đựng phong phú nội

dung của chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa nhân

đạo cộng sản , chủ nghĩa xã hội, của độc lập

dân tộc, tự do, bình , đẳng, bác ái, nhân quyền.

Điều rất đặc sắc là thiên tài tổ chức thực

tiễn của Hồ Chí Minh đã biến tinh thần dân

chủ trác tuyệt của Người không nằm trên

(7) Hồ Chí Minh : Sđd , t 4, tr 66 - 67
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lý thuyết mà thành hiện thực sinh động trong

đời sống xã hội .

Và, chính bản thân Người là một mẫu mực,

là hiện thân , là biểu tượng của tinh thần dân

chủ mà Người đã đề xướng, đã chủ trương :

Nói đi đôi với làm . Tinh thần dân chủ thấm

sâu vào toàn bộ cuộc đời hy sinh chiến đấu, sự

nghiệp cách mạng vĩ đại của Người , thấm sâu

vào từng công việc, từng cử chỉ , lời nói, trong

mối quan hệ công tác, sinh hoạt hằng ngày của

Người với đồng chí, đồng bào. Nhiều người

dẫn tiếp xúc với Chủ tịch Hồ Chí Minh

" Cha già dân tộc" , " Vị lãnh tụ thiên tài" ,

"Người thày vĩ đại" mà vẫn cảm thấy bình tâm ,

thân gần , không ngại ngùng , rón rén , không

thấy có khoảngcách, chính là do cái hồn dẫn

chủ như là bẩm sinh tỏa ấm từ nơi Người .

Dân chủ ở Hồ Chí Minh là tư tưởng , quan

·

điểm , lập trường, là phương pháp, tác phong ,

là lối sống, nó thuộcphạm trù phẩm chất chính

trị mà Người làm cho nó nhuần nhị, hồn nhiên

như là thứ đạo đức xã hội vậy . Tinh thần dân

chủ (gắn với nó và cùng với nó là tinhthần

nhân văn ) của Hồ Chí Minh xây dựng chắc

chắn trên quan điểm tôn trọng con người, coi

con người là vốn quý nhất, lấy con ngườilàm

trung tâm , hướng về con người và tất cả vì con

người. Bởi vậy, nó là văn hóa trình độ cao, là

văn hóa đỉnh cao, và chính nó đã góp phầnrất

quan trọng làm nên một Hồ Chí Minh - danh

nhân văn hóa thế giới.

Trình độ dân chủ và trình độ phát triển trí

tuệ luôn là một trong những thước đo trình độ

phát triển của một xã hội . Sự phát triển trình

độ dân chủ là một quá trình . Con đường đi đến

dân chủ của nhân loại nhích tiến từng bước

nhọc nhằn, có khi rất nhọc nhằn tùy thuộc vào

điều kiện lịch sử - xã hội cụ thê.

Việc giành lấy quyền dân chủ từ tay các thế

lực phản động , thật gian nan . Điều ấy đã đành

và quá rõ. Những việc đấu tranh trong nội bộ

lực lượng cách mạng , lực lượng dân chủ của

mọi người dân trong một nước dân chủ để bảo

đảm thực sự quyền dân chủ của mọi người dân

trong một nước dân chủ trên thực tế, như tinh

thần Hồ Chí Minh, cũng không phải suôn sẻ,

dễ dàng mà luôn là một thử thách .

Xã hội chúng ta cho đến nay , trong bước

tiến chung của nhân loại đã đạt được trình độ

nhất định về dân chủ. Song đây đó vẫn còn

những biểu hiện tiêu cực, quan liêu , độc đoán ,

ức hiếp quần chúng, vi phạm quyền dân chủ

của nhân dân, nhiều khi trở thành hiện tượng

rất nghiêm trọng ở một bộ phận cán bộ, đảng

viên , một bộ phận tổ chức của Đảng, của Nhà

nước. Đó là một thực tế đau buồn, nhức nhối.

Thấu suốt tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta

luôn quan tâm chú trọng đấu tranh chống tệ

nạn quan liêu , mất dân chủ và đềra các chủ

trương phát huy quyền dân chủ của nhân dân .

Đảng ta nhận thức rõ rằng : " Thói quan liêu

độc đoán chuyên quyền, đặc quyền đặc lợi là

kẻ thù nguy hiểm đối với một đảng lãnh đạo

chínhquyền" ; cần thiết phải có "cơ chế biến

pháp kiểm soát, ngăn ngừa và trùng trị tệ quan

liêu, tham nhũng, lộng quyền, vô trách nhiệm ,

xâm phạm quyền dân chủ của công dân" . Lãnh

đạo sự nghiệp đổi mới hiện nay, Đảng ta coi

bài học kinh nghiệm hàngđầu là : " Trong toàn

bộ hoạt động của mình , Đảng phải quán triệt tư

tưởng " lấy dân làm gốc" , xây dựng phát huy

quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động " .

Gần đây, Đảng ta có nhiều biện pháp cụ thể ,

tích cực đảm bảo quyền dân chủ của nhân dân .

Việc Đảng ban hành Chỉ thị và chỉ đạo thực

hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở đã phát huy tác

dụng tốt, tác động tích cực trong đời sống xã

hội ...

Tinh thần dân chủ Hồ Chí Minh đang tiếp

tục chỉ dẫn, soi sáng con đường Đảng ta , nhân

dân ta phấn đấu tiến lên thực hiện mục tiêu dân

giàu, nước mạnh, xã hội công bằng , dân chủ,

văn minh.D
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Vận dụng tưtưởng HỒ CHÍMINH

vào việc xây dựng độingũ cán bộ cơ sở

NGUYỄNXUÂN THÔNG

H

-ỘI nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành

Trung ương Đảng, khóa IX vừa

qua đã ra Nghị quyết "Về đổi mới

và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở

cơ sở xã , phường, thị trấn ", chỉ ra vấn đề

xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở trong giai

đoạn cách mạng hiện nay. Đây là lần đầu

tiên , Đảng ta có nghị quyết riêngvề xây

dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Điều đó

càng thấy rõ tầm quan trọng , yêu cầu bức

thiết của nhiệm vụ củng cố sự vững mạnh

của đất nước ngay từ cơ sở. Thực tế cho

thấy , muốn giữ vững và phát huy được vai

quan trọng của cơ sở,vấn đềcó ý nghĩa

quyết định là
phải có đội ngũ cánbộ đủvề

số lượng và bảo đảm vềchấtlượng,đáp

trò

ứng được đòi hỏi của nhiệm vụ xây dựng

hệ thống chính trị ở cơ sở.

trọng

Những năm đổi mới vừa qua, chúng ta

đã giành được nhiều thành tựu to lớn , quan

về chính trị, kinh tế , văn hóa - xã hội,

giáo dục - đào tạo , an ninh - quốc phòng và

đối ngoại . Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng,

có lúc, có nơi , chúng ta chưa quan tâm

đúng mức tới cơ sở, chưa quan tâm đào tạo

một đội ngũ cán bộ cơ sở có đủ phẩm chất,

năng lực , biết vận động , tập hợp quần

chúng, nên có nơi đã để xảy ra những vấn

đề phức tạp, kéo dài , trở thành những

"điểm nóng" . Có nơi bị kẻ địch lợi dụng,

kích động , lôi kéo quần chúng chống lại

chính quyền , gây mất ổn định về chính trị -

xã hội.

Bởi vậy, vấn đề xây dựng đội ngũ cán

bộ cơsởvững mạnh , trở thànhmột yêu cầu

quan trọng, một nhiệm vụ cấp bách phải

được nhận thức đầy đủ và triển khai một

cách có hiệu quả nhằm góp phần ổn định

vững chắc từ cơ sở trên phạm vi cả nước ,

góp phần thực hiện thành công công cuộc

đổi mới và kịp thời đập tan những âm mưu

chống phá của các thế lực thù địch .

Để xây dựng một đội ngũ cán bộ cơ sở

vững mạnh , chúng ta phải tập trung làm rõ

những vấn đề có tính lý luận , đáp ứng được

đòi hỏi của thực tiễn, vừa giải quyết những

yêu cầu trước mắt, vừa phải có chiến lược

phát triển lâu dài. Có thể nói , đây là vấn đề

lâu nay chúng ta chưa có sự quan tâm đầy

đủ , đúng mức, chế độ chính sách còn chắp

vá. Đảng, Nhà nước đã có một số chỉ thị ,

nghị quyết nhưng khi thực thi , không đến

nơi, đến chốn . Nhiều vấn đề bất cập nảy
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sinh từ thực tiễn cuộc sống ở cơ sở , chúng người năng lực trình độ yếu kém không

ta chưa có sự giải quyết thấu đáo. làm được ở những nơi khác về làm việc ở

CƠ SỞ .
Bởi vậy, để khắc phục tình trạng trên và

xây dựng được đội ngũ cán bộ cơ sở

đáp ứng yêu cầu của cách mạng trong giai

đoạn hiện nay, chúng ta phải nghiên cứu ,

quán triệt những tư tưởng của Chủ tịch

Hồ Chí Minh về công tác cán bộ, trên cơ sở

đó vận dụng một cách đầy đủ, đúng đắn và

phù hợp . Cụ thể là cần quan tâm giải quyết

tốt những nội dung sau :

Hai là, hiểu rõ đặc điểm và yêu cầu cụ

thểcủa cơ sở để tuyển chọn, đào tạo và bố

trí cán bộ. Cán bộ cơ sở chính là những

người trực tiếp đưa đường lối , chính sách

của Đảng, Nhà nước đến với quần chúng,

là những người gần gũi nhất với người dân .

Muốn phát huyđược vai trò trực tiếp lãnh

đạo, chỉ đạo quần chúng ở cơ sở , tổ chức ,

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức phát động các phong trào cách mạng của

trong cán bộ từ trung ương đến cơ sở, các quần chúng ngay trên địa bàn, người cán bộ

cơquan hoạch định chính sách về tầm quan phải hiểu rõ đặc điểm , yêu cầu cụ thể của

trọng của cơ sở và đội ngũ cán bộ ở cơ sở . cơ sở. Bố trí đúng người, đúng việc, đáp

Ngày 9-12-1961 , trong bài nói chuyện với ứng yêu cầu cụ thể của từng địa bàn, từng

cán bộ, đảng viên hoạt động lâu năm , đối tượng , từng tính chất công việc ở cơ sở

Bác Hồ đã nêu rõ : "Đồng chí nào ở hợp tác sẽ có kết quả cụ thể , làm cho mọi chủ

xã làm tốt là anh hùng... Cho làm việc ở xã trương , chính sách của Đảng, Nhà nước

là hèn thì không đúng" . Tại Hội nghị cán đến với quần chúng, từ đó quần chúng nhận

bộ miền núi, tháng 9-1962, Bác nhấn thức đúng và họ tự giác thực hiện, tạo sự

mạnh : "Phải ra sức bồi dưỡng cán bộ địa chuyển biến tích cực cả về chính trị, kinh

phương , cán bộ nữ và cán bộ xã về mọi tế, văn hóa, xã hội, an ninh ... trên địa bàn .

mặt" . Đảng ta cũng đã có nhiều văn kiện Đây là vấn đề lâu nay chưa được quan tâm

nêu lên tầm quan trọng của cơ sở và cán bộ đầy đủ . Ở nhiều cơ sở, việc lựa chọn cán bộ

ở cơ sở, nhưng trong thực thi lại chưa làm còn chưa đáp ứng yêu cầu, việc sắp xếp, bố

đúng và chưa làm tốt . Bởi vậy, vấn đề đặt trí còn mang tính cục bộ, địa phương, dòng

ra hiện nay là phải sớm khắc phục những họ. Do đó cán bộ ở nhiều nơi có đủ số

nhận thức lệch lạc trước đây. Phải thấm lượng , nhưng hiệu quả phong trào ở cơ sở

nhuần sâu sắc tư tưởng của Bác Hồ về vị vẫn yếu kém, quần chúng thiếu tín nhiệm ,

trí, tầm của cơ sở, có kế hoạch tin tưởng, kinh tếquan trọng xã hội địa phương

xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở vững mạnh không phát triển , đời sống người dân khó

về mọi mặt như Người đã căn dặn nhằm lựa khăn , lòng tin của quần chúng với

chọn , tuyển dụng , đào tạo cho được một đảng , chính quyền giảm sút. Bởi vậy ,

đội ngũ cán bộ đủ số lượng , có chất lượng muốn xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp

để lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, ứng yêu cầu, nhiệm vụ phải có sự quan tâm

cũng như tạo điều kiện để họ có hướng phát đầy đủ của các ngành, các cấp , phải lựa

triển lâu dài . Quyết không để xảy ra tình chọn được những người cán bộ gương mẫu,

trạng "đầu ra" của cán bộ về hưu là "đầu sâu sát, hiểu rõ tình hình đặc điểm cơ sở.

vào " của cán bộ cơ sở hay bố trí những Mặt khác, chương trình đào tạo cán bộ cơ

-

chức
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sở cũng cần có sự đổi mới, cải tiến cho phùđổi mới, cải tiến cho phù

hợp, không chung chung, trừu tượng , xa rời

thực tiễn . Một số địa phương như

Tuyên Quang , Nghệ An vừa qua đã chú

trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở

và đã có những kết quả bước đầu . Thiết

nghĩ, chúng ta nên có kế hoạch tổng kết , rút

kinh nghiệm , để phổ biến ra nhiều địa

phương khác của cả nước.

Ba là, thực sự pháthuy dân chủ để nhân

dân tham gia vào việc lựa chọn cán bộ cơ

sở . Muốn có đội ngũ cán bộ cơ sở tốt,

không thể chỉ dựa vào tổ chức xem xét, bố

trí, lựa chọn, mà đòi hỏi phải có ý kiến của

quần chúng. Muốn quần chúng có ý kiến ,

đóng góp có kết quả vào việc lựa chọn cán

bộ cơ sở phải thực sự phát huy quyền dân

chủ . Bác Hồ đã từng nói : Dân chủ là chìa

khóa vạn năng để giải quyết mọi khó khăn .

Vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ bao gồm

các khâu lựa chọn, đào tạo , bố trí công tác,

kiểm tra cán bộ ... Càng tranh thủ được ý

kiến của quần chúng rộng rãi bao nhiêu

càng lựa chọn được những cán bộ tốt, có uy

tín trong quần chúng bấy nhiêu. Bởi như

Bác Hồ nói : Quần chúng có hàng trăm tai

mắt, ai tốt ai xấu, ai thực sự vì sự nghiệp

chung, ai cục bộ, vun vén cho lợi ích bản

thân , gia đình , dòng họ, địa phương mình ,

quần chúng đều nhìn thấy . Lâu nay, vấn đề

lựa chọn cán bộ nói chung , cán bộ cơ sở nói

riêng, có thể nói nhiều nơi chưa thực sự

lắng nghe ý kiến của quần chúng, chưa

tranh thủ được ý kiến của quần chúng để họ

tham gia đóng góp một cách dân chủ , thẳng

thắn . Do đó, để xảy ra tình trạng cán bộ

không được dân tin, dân phục, dân yêu.

Bác Hồ từng nói : "Việc gì có quần chúng

tham gia bàn bạc khó mấy cũng trở nên dễ

dàng và làm được tốt" . Công tác cán bộ là

một việc quan trọng , là" gốc" của mọi công

việc , càng cần có sự tham gia đóng góp,

xây dựng của quần chúng . Vừa qua, Đảng ,

Nhà nước ta đã ban hành Quy chế Dân chủ

ở cơ sở , chính là nhằm mục đích phát huy

quyền làm chủ của người dân, tạo điệu kiện

để nhân dân tham gia đóng góp vào các

mặt công tác ngay từ cơ sở , trong đó có vấn

đề xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ

cán bộ cơ sở. Nếu chúng ta thực hiện tốt,

đầy đủ, đúng như Quy chế đã nêu, nhất

định sẽ lựa chọn được những cán bộ ở cơ sở

có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và trình

độ cũng như khả năng vận động, tập hợp

quần chúng tạo nên các phong trào cách

mạng cụ thể , góp phần ổn định và phát

triển mọi mặt từ cơ sở .

Bốn là, hoàn thiện các chế độ , chính

sách cụ thể, cơ bản, ổn định và lâu dài cho

cán bộ công tác ở cơ sở . Để thực hiện vấn

đề này , đòi hỏi chúng ta phải thống nhất về

nhận thức, có sự chỉ đạo, quan tâm của các

cấp, các ngành từ trung ương đến tỉnh ,

huyện và hằng năm phải dành khoản kinh

phí không nhỏ để đào tạo, bồi dưỡng đội

ngũ cán bộ cơ sở. Nếu không , dù chúng ta

có nhiều chỉ thị, nghị quyết thì việc tổ chức

thực hiện cũng không thể mang lại kết quả

mong muốn . Thực tế cho thấy ,từ trước đến

nay , ở nhiều nơi, có nhiều cán bộ sẵn sàng

tình nguyện về cơ sở, tích cực đóng góp

vào phong trào chung nhưng chính họ lại

chịu nhiều thiệt thòi cả về trước mắt và lâu

dài , cả về vật chất và tinh thần, cũng như về

tương lai phát triển . Thực tế cho thấy, đây

là vấn đề làm cho cán bộ cơ sở kém phấn

khởi, không yên tâm công tác . Đây cũng

chính là một nguyên nhân ảnh hưởng trực

tiếp tới việc xây dựng đội ngũ cán bộ cơ

sở, dẫn tới tình trạng có nhiều nơi cán bộ
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cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, vi

phạm chế độ, chính sách , làm dân mất lòng

tin , khiếu kiện vượt cấp...

Nhận rõ vấn đề này, Đảng ta đã có Nghị

quyết Trung ương 5 khóa IX , Chính phủ đã

có kế hoạch triển khai cụ thể chỉ đạo các

bộ, ngành... thực hiện các chế độ chính

sách, theo tinh thần nghị quyết đã nêu ,

nhằm bảo đảm cho cán bộ ở cơ sở yên tâm

công tác , phục vụ lâu dài . Chẳng hạn, đưa

họ vào danh mục công chức cơ sở, được

hưởng các chế độ chính sách như cán bộ

công chức nhà nước . Nếu công tác tốt , có

năng lực và uy tín , được lựa chọn giới thiệu

lên làm việc ở huyện, tỉnh ...

Năm là, quan tâm đầu tư phát triển kinh

tế - xã hội ở cơ sở , rút ngắn khoảng cách

chênh lệch đời sống giữa nông thôn và

thành thị. Đây là vấn đề không thể thực

hiện trong một sớm một chiều, nhưng nếu

không quan tâm giải quyết, thì khó có thể

thu hút được cán bộ về cơ sở.

Nói chuyện tại Đại hội Đảng bộ Hà Nội

( 1-2-1961 ) , Bác Hồ chỉ rõ : "Mục đích của

chủ nghĩa xã hội là gì ?" . Nói một cách

giản đơn và dễ hiểu là : không ngừng nâng

cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân

dân , trước hết là nhân dân lao động" . Tại

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung

ương Đảng khóa III (22-7-1961 ), Người

nhấn mạnh : "Tất cả đường lối , phương

châm, chính sách ... của Đảng đều chỉ nhằm

nâng cao đời sống của nhân dân nói chung,

của nông dân nói riêng" . Trong những năm

qua, Đảng , Nhà nước ta đã có nhiều cố

gắng để bảo đảm ổn định chính trị - xã hội

đất nước, từng bước nâng cao đời sống cho

nhân dân. Hiện nay, đời sống nhân dân ở

thành phố, thị xã đã có sự chuyển biến

đáng kể , nhưng ở nông thôn , miền núi, nhất

là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân

tộc thiểu số còn rất nhiều khó khăn . Và

chính ở những nơi đó, đang rất cần đội ngũ

những cán bộ tốt về công tác . Làm thế nào

để thu hút cán bộ về cơ sở, để họ yên tâm

công tác lâu dài, chăm lo đến nhiệm vụ xây

dựng, phát triển phong trào ở cơ sở, rõ ràng

ngoài nhiệt tình , trách nhiệm , cần có chế độ

chính sách thỏa đáng và Nhà nước phải có

kế hoạch cụ thể, chiến lược lâu dài, thực

hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế -

xã hội ở các vùng, miền khác nhau .

Cần rút kinh nghiệm của việc thực hiện

đưa người đi khai hoang, phát triển kinh tế

miền núi ở miền Bắc những năm 60 của

thế kỷ XX. Nhìn vào thực tế hiện nay,

nhiều cán bộ các địa phương tìm cách

" chạy " về Hà Nội , Thành phố Hồ Chí

Minh, các thành phố lớn...; con em nông

thôn lớn lên đều tìm cách rời khỏi địa

phương đi làm ăn ở các thành phố ; thanh

niên tốt nghiệp đại học , cao đẳng, các

trường đào tạo đều muốn ở lại thành thị ,

không về địa phương ... Chúng ta sẽ cắt

nghĩa được phần nào vì sao có tình trạng

đó ? Có thể thấy , nguyên nhân cơ bản là,

khoảng cách mức sống giữa thành thị , nông

thôn hiện còn cách quá xa nhau, điều kiện

sinh hoạt về vật chất và tinh thần ở cơ sở

còn nhiều thiếu thốn, giao thông đi lại còn

khó khăn, điều kiện chăm sóc sức khỏe còn

hạn chế... Bởi vậy, muốn xây dựng đội ngũ

cán bộ cơ sở trước mắt và lâu dài, đáp ứng

yêu cầu của sự nghiệp cách mạng và đúng

với tầm quan trọng của địa bàn cơ sở, đòi

hỏi phải có sự quan tâm đầy đủ, có kế

hoạch cụ thể nhằm phát triển kinh tế - xã

hội ở địa bàn cơ sở một cách có kết quả. D
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Đ

ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TỔ CHỨC

VÀ PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA

QUỐC HỘI VÀ CHÍNH PHỦ

ỔI mới tổ chức và phương thức hoạt

động của Quốc hội, Chính phủ đáp

ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước

pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

những vấn đề rất lớn, có nội dung phức tạp,

mang tính thời sự , có ý nghĩa lý luận và thực

tiễn quan trọng không chỉ đối với Quốc hội,

Chính phủ mà còn có ý nghĩa tới toàn bộ sự

nghiệp xây dựng Nhà nước ta . Kỳ họp thứ X

Quốc hội khóa X thông qua Nghị quyết sửa

đổi , bổ sung một số điều của Hiến pháp

năm 1992, trong đó có quy định : "Nước

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân ,

do dân , vì dân ". Như vậy, Quốc hội không chỉ

thể chế hóa quan điểm của Đại hội IX của

Đảng về xây dựng nhà nước pháp quyền

thành quy định của Hiến pháp mà từ nay, việc

xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ

nghĩa của dân , do dân và vì dân ở nước ta là

quyền và nghĩa vụ pháp lý cao nhất của mọi

cơ quan , tổ chức và công dân .

I - Các quan điểm và nguyên tắc cơ bản

đổi mới mô hình tổ chức và phương thức

hoạt động của Quốc hội, Chính phủ

vè

1 - Trước hết, cần có quan điểm thống nhất

ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đổi

TRẦN NGỌC ĐƯỜNG

mới mô hình tổ chức và phương thức hoạt

động của Quốc hội , Chính phủ. Đổi mới

Quốc hội , Chính phủ một mặt cần được tiến

hành trong tổng thể đổi mới hệ thống chính

trị mà trước hết là đổi mới sự lãnh đạo của

Đảng vì Đảng ta là đảng cầm quyền. Mặt

khác , cùng với việc tiến hành đổi mới các yếu

tố của hệ thống chính trị, cần đổi mới tổchức

và phương thức hoạt động của Quốc hội,

Chính phủ để từ đó tạo ra cơ sở chính trị

pháp lý và động lực cho công cuộc cải cách

hệ thống chính trị nói chung, xây dựng Nhà

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói riêng.

Đổi mới mô hình tổ chức, phương thức

hoạt động của Quốc hội , Chính phủ thực chất

là đổi mới những thiết chế quan trọng nhất

của cơ chế tổ chức thực hiện quyền lực nhà

nước : cơ quan lập pháp và cơ quan hành

pháp cao nhất .

2 - Đổi mới Quốc hội , Chính phủ theo

định hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền

xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân

trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa và trong

* PGS, TS , Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
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điều kiện một đảng lãnh đạo là công việc

hoàn toàn mới mẻ, chưa có tiền lệ trong lịch

sử . Nhân dân cả nước đặt niềm tin và hy vọng

vào công cuộc cải cách bộ máy nhà nước , xây

dựng bộ máy nhà nước trong sạch , vững

mạnh, tăng cường hiệu quả của nó. Cải cách,

đổi mới bộ máy nhà nước nói chung, cải cách,

đổi mới Quốc hội , Chính phủ nói riêng để

vừa tiếp thu thành quả của nhân loại , đạt các

chuẩn mực quốc tế , vừa phải đảm bảo

phù hợp với đặc điểm của từng quốc gia và

dân tộc .

quan

3 - Phải hiểu biết một cách sâu sắc các

điểm và đồng thời là các nguyên tắc chỉ

đạo chung về cải cách bộ máy nhà nước , xây

dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa xã

hội chủ nghĩa Việt Nam :

- Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân

và vì dân ;

- Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự

phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà

nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp,

hành pháp, tư pháp ;

-
- Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ

trong tổ chức và hoạt động của Nhà nước

Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa ,

xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam

quản lý xã hội bằng pháp luật , đồng thời coi

trọng giáo dục, nâng cao đạo đức xã hội chủ

nghĩa ;

. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng

đối với Nhà nước (1 )

4 - Ngoài năm quan điểm và là nguyên tắc

chỉ đạo nói trên , việc đổi mới tổ chức và

phương thức hoạt động của Quốc hội , Chính

phủ còn phải dựa trên các nguyên tác

tính đặc thù :

-

mang

Nguyên tắc về tính hiệu quả trong tổ

chức và phương thức hoạt động của Quốc hội ,

Chính phủ .

Trong điều kiện ngày nay, hiệu quả tổ

chức và hoạt động của Quốc hội và Chính

phủ , phải được đo bằng các chi phíphải bỏ ra

về vật chất và tinh thần , không nên chỉ tuyệt

đối hóa hiệu quả về chính trị .

-
Nguyên tắc về tính chuyên nghiệp và

hiện đại của mô hình tổ chức và phương thức

hoạt động của Quốc hội , Chính phủ . Sự

nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội

chủ nghĩa Việt Nam trong tình hình hiện nay

đặt ra những đòi hỏi và yêu cầu quản lý nhà

nước và xã hội hoàn toàn khác so với những

năm trước đây . Nguy cơ tụt hậu về phát triển

là với các nước trong khu vực vẫn rất lớn .

kinh tế giữa nước ta với các nước khác, nhất

Những nhân tố này đòi hỏi phải xây dựng một

Quốchội hoạt động chuyên nghiệp ; tạo lập

các cơ sở và điều kiện chuyển từ một nền

hành chính truyền thống sang một nền hành

chính phát triển .

-
- Nguyên tắc minh bạch và có thểdự đoán

được trong tổ chức, hoạt động của Quốc hội ,

Chính phủ . Đó là những giá trị của thời đại

được thừa nhận chung và trở thành nguyên tắc

trong tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà

nước. Phải xác định một cách rõ ràng về chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm

của mỗi tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong

bộ máy . Đồng thời, phải tạo điều kiện và tăng

cường khả năng kiểm tra, giám sát các hoạt

động của bộ máy công quyền từ phía nhân

dân để hạn chế những tệ : quan liêu, lãng phí,

tham nhũng, độc đoán, chuyên quyền.

- Nguyên tắc giảm đầu mốitổ chức bộ theo

đa ngành, đa lĩnh vực. Xu hướng này vừa đáp

ứng yêu cầu tinh giảm bộ máy, tinh giảm

nhân lực trong lao động quyền lực , chi phí

ngân sách nuôi bộ máy, nhưng lại tăng hiệu

lực và hiệu quả quản lý nhà nước.

( 1 ) Xem Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần

thứ VIII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 1996, tr 129
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II - Một số giải pháp đổi mới mô hình

tổ chức và phương thức hoạt động của

Quốc hội, Chính phủ

Mô hình tổ chức tổng thể của Quốc hội,

Chính phủ được Hiến pháp năm 1992 quy

định về cơ bản phù hợp với nhà nước đơn nhất

ở nước ta , được thực tế kiểm nghiệm, đã và

đang phát huy hiệu lực và hiệu quả. Trong mô

hình này , Quốc hội có một viện là cơ quan đại

biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền

lực nhà nước cao nhất ; Chính phủ là cơ quan

chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính

nhànước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội

chủ nghĩa Việt Nam.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến đề xuất mô hình
ý

Quốc hội 2 viện với chính quyền hai cấp hoàn

chỉnh . Phương pháp tiếp cận này vượt hoàn

toàn ra ngoài khuôn khổ của Hiến pháp và

theo những nguyên tắc hiến định mới là

không phù hợp với yêu cầu và mục đích xây

dựng Nhà nước pháp quyền ở nước ta . Với

phương pháp tiếp cận đó , trước mắt cần tập

trung vào một số vấn đề cơ bản sau đây :

1 - Làm rõ nội hàm khái niệm thế nào là

"Mô hình tổ chức" và "Phương thức hoạt

động " của Quốc hội , Chính phủ.

Theo Từ điển tiếng Việt, "mô hình " là vật

thu nhỏ, một vật đã có trong thực tế hoặc làm
té

mẫu để tạo ra những vật khác" . Còn tổ chức là

" sắp xếp, bố trí thành các bộ phận để cùng

thực hiện một nhiệm vụ hoặc một chức năng

chung" . Tương tự như vậy, khái niệm "mô

hình tổ chức" có thể xem là hệ thống các cơ

quan được thành lập nên, có những nhiệm vụ

và quyền hạn do pháp luật quy định nhằm

thực hiện các chức năng của bộ máy nhà

nước .

Phương thức hoạt động của bộ máy nhà

nước nói chung, của Quốc hội , Chính phủ nói

riêng là những phương pháp, cách thức tiến

hành mà thông qua đó, bộ máy nhà nước hoặc

Quốc hội , Chính phủ thực hiện các chức năng,

nhiệm vụ của mình .

Có quan niệm khác rộng hơn cho rằng,

muốn xác định nội hàm của "mô hình tổ

chức" và " phương thức hoạt động" của bộ

máy nhà nước phải căn cứ vào 4 yếu tố cơ

bản : vị trí, vai trò ; chức năng, nhiệm vụ của

bộ máy nhà nước ; cơ cấu tổ chức các bộ phận

cấu thành của bộ máy nhà nước ; phương

pháp , cách thức tiến hành nhằm đảm bảo cho

cơ quan nhà nước đó hoạt động có hiệu quả và

hiệu lực .

Quan niệm về "mô hình tổ chức" và

" phương thức hoạt động" gồm cả 4 yếu tốnhư

đã nêu có tính hợp lý vì vừa thể hiện được vị

trí , vai trò của chủ thể so với các thiết chế

quyền lực của nhà nước, vừa tạo nên mối liên

kết giữa các bộ phận cấu thành với các chủ

thể khác . Đồng thời, cách tiếp cận này cũng

làm rõ sự khác biệt giữa khái niệm "mô hình

tổ chức" và "phương thức hoạt động" của

Quốc hội với khái niệm "mô hình tổ chức" và

phương thức hoạt động" của Chính phủ .

Không thể tách mô hình tổ chức khỏi

phương thức hoạt động của bộ máy nhà nước.

Bộ máy nào thì phương thức đó và ngược lại,

thông qua phương thức hoạt động mà có thể

hoàn thiệnbộ máy và làm cho bộ máy hoạt

động có hiệu quả hơn .

St

Thác Bản Giốc (Cao Bằng )
Anh : TTXVN
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2 - Tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức và

phương thức hoạt động của Quốc hội theo

định hướng Quốc hội hoạt động thực quyền ,

thực hiện đúng, đủ và kịp thời tất cả các

quyền hạn, nhiệm vụ do Hiến pháp và luật

quy định . Xác định đúng vị trí , vai trò của

Quốc hội tức là làm rõ phạm vi quyền lực xét

trong tổng thể các mối quan hệ giữa các

nhánh quyền lực nhà nước để bảo đảm thực

hiện có kết quả nguyên tắc quyền lực nhà

nước là thống nhất nhưng có phân công, phân

nhiệm trong tổ chức và hoạt động của bộ máy

nhà nước . Định rõ ranh giới phân công, phân

nhiệm và phối hợp để mỗi cơ quan thực thi

đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của mình,

đồng thời tạo nên sức mạnh chung của bộ

máy nhà nước.

Cầnxác định rõ những nhiệm vụ và quyền

hạn hiến định của Quốc hội như : có là cơ

quan duy nhất có quyền lập pháp , giám sát tối

cao và quyết định các vấn đề quan trọng của

đất nước ? Phải tự tổ chức việc dự thảo các dự

án luật hay chỉ giữ vai trò quyết định ở các

khâu cuối cùng của quy trình lập pháp như

hiện nay ? Có quyền giám sát mọi cơ quan

nhà nước từ trung ương cho đến tận chính

quyền cơ sở hay chỉ thực hiện quyền giám sát

ở tầng cao nhất để không trùng lặp với các

hình thức giám sát khác như thanh tra , kiểm

tra và kiểm sát ? Làm thế nào để Quốc hội

thực thi quyền quyết định các vấn đề quan

trọng của đất nước, đặc biệt là những vấn đề

về tổ chức , nhân sự một cách thực chất hơn ?

Với vị trí và vai trò là cơ quan quyền lực nhà

nước cao nhất, Quốc hội thực hiện 3 nhóm

quyền hạn , nhiệm vụ nói trên ; còn với vị trí

và vai trò là cơ quan đại diện cao nhất của

nhân dân , Quốc hội cần thể hiện mình như thế

nào ?

Còn nhiều việc phải làm sáng tỏ trong tổ

chức và hoạt động của Quốc hội để phát huy

vai trò đại diện của đại biểu ( đại diện cho cử

tri ở khu vực bầu cử và đại diện cho cả nước) ;

phát huy vai trò đại diện của đại biểu Quốc

hội trong mối quan hệ với các đoàn đại biểu ,

các cơ quan của Quốc hội, các nhóm lợi ích,

tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp khi bàn

và quyết định những vấn đề quan trọng của

đất nước .

Đại biểu Quốc hội là bộ phận cấu thành cơ

bản và quan trọng nhất củacơ quan quyền lực

nhà nước cao nhất , vì thế, cần xác định đầy đủ

hơn về địa vị pháp lý của đại biểu Quốc hội,

nhất là đại biểu hoạt động chuyên trách ; làm

rõ địa vị pháp lý của đại biểu chuyên trách và

đại biểu không chuyên trách . Việc chuyển đại

biểu Quốc hội sang cơ chế hoạt động thường

xuyên phải được tiến hành theo một lộ trình

xác định .

Đổi mới phương thức lựa chọn, hiệp

thương, giới thiệu và chế độ bầu cử đại biểu

Quốc hội ; xây dựng cơ chế bầu cử mà "đầu

vào " và " đầu ra" đều do dân : "dân chọn (giới

thiệu) , Đảng cử , Mặt trận hiệp thương và dân

bầu " . Hoạt động nghị trường là nét đặc thù

trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội , vì

vậy bản lĩnh và kỹ năng hoạt động nghị

trườngcủa đại biểu Quốc hội có ý nghĩa quyết

định trong việc nâng cao chất lượng , hiệu lực

và hiệu quả hoạt động của Quốc hội . Rèn

luyện bản lĩnh , trau dồi các kỹ năng hoạt động

nghị trường trong thảo luận , xem xét và quyết

định các vấn đề là một trong những phương

hướng đổi mới Quốc hội .

Đổi mới hoạt động của Quốc hội còn đòi

hỏi nâng cao vai trò của các Ủy ban và Hội

đồng dân tộc. Công việc của Quốc hội tại kỳ

họp sau phải chủ yếu được thảo luận và chuẩn

bị tại các Ủy ban và Hội đồng dân tộc trong

thời gian Quốc hội không họp bằng việc phát

huy vai trò của các đại biểu Quốc hội chuyên

trách hiện có .

Tăng cường mối quan hệ hai chiều giữa

Quốc hội với nhân dân . Thông tin cho nhân

dân biết những việc Quốc hội bàn bạc và

quyết định ; tạo điều kiện cho nhân dân được
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tham dự các kỳ họp, hoạt động của Quốc hội ;

phúc đáp kịp thời những yêu cầu chính đáng

của nhân dân ; phản ánh kịp thời tâm tư ,

nguyện vọng và ý chí của nhân dân với Quốc

hội. Theo tinh thần này, cần sớm cho ra đời

kênh truyền thanh và truyền hình về Quốc hội

và trang hoạt động của Quốc hội trên các báo.

Bỏ phiếu tín nhiệm đối với người do Quốc

hội bầu và phê chuẩn là quyền hiến định của

Quốc hội . Cần tăng cường các hoạt động

giám sát theo Luật Hoạt động giám sát vừa

được ban hành .

3 - Cần tiến hành một số việc sau đây :

Tiếp tục xác định địa vị pháp lý của Chính

phủ, làm sáng tỏ vị trí của Chính phủ là cơ

quan chấp hành của Quốc hội , cơ quan hành

chính nhà nước cao nhất của nước ta. Chính

phủ cần tăng cường thực hiện các chức năng :

xây dựng thể chế ; quản lý hành chính nhà

nước ; cung cấp dịch vụ công ; kiểm tra , thanh

tra ; tổ chức thực hiện Hiến pháp, pháp luật ...

Phương thức hoạt động đặc thù của Chính

phủ là mệnh lệnh , quyền uy và đề cao trách

nhiệm cá nhân . Cùng với điều đó , cần phải

quy định rõ mối quan hệ pháp lý giữa Thủ

tướng với tập thể Chính phủ ; giữa Thủtướng

với từng bộ , ngành và người đứng đầu bộ,

ngành đó ; giữa Thủ tướng và Chủ tịch

Ủy ban nhân dân tỉnh , thành phố trực thuộc

Trung ương và nhất là mối quan hệ giữa

Chính phủ với Quốc hội và các cơ quan của

Quốc hội . Đề cao chế độ trách nhiệm cá nhân

trước Chính phủ, Quốc hội và khả năng hiện

thực của việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với các

thành viên Chính phủ .

Đổi mới mô hình tổ chức và phương thức

hoạt động của Chính phủ là từng bước xây

dựng mô hình " Chính phủ điện tử " .

4 - Đánh giá hiệu lực và hiệu quả tổ chức

và hoạt động của Quốc hội và Chính phủ dựa

trên những tiêu chí : a - So sánh chi phí cần

thiết phải bỏ ra để tổ chức và bảo đảm hoạt

động với hiệu quả mang lại ; b - Khả năng

phản ứng nhanh nhạy, kịp thời với tình hình

và yêu cầu công việc ; c - Mức độ gần gũi

thân thiện với người dân ; d - Bảo đảm các

yêu cầu của khoa học tổ chức và cơ chế vận

hành của bộ máy : (tính đồng bộ, không

chồng chéo, không bỏ trống , không rõ quyền

hạn, trách nhiệm và lợi ích) ; đ - Khảnăng

đảm bảo cho cả hệ thống phát triển bền vững

(tổ chức công việc, kỹ năng làm việc với nhịp

độ và yêu cầu cao) .

Cần phải dựa thêm vào các căn cứ đặc thù :

số lượng , chất lượng (với nghĩa là luật có ổn

định và đầy đủ hay không) các dự án luật ,

pháp lệnh được ban hành so với yêu cầu quản

lý nhà nước và kế hoạch xây dựng luật ; hiệu

lực , hiệu quả giám sát của Quốc hội (so với

các vụ khiếu nại, các sai phạm trong hoạt

động quản lý , hoạt động tư pháp ; so với sau

khi chất vấn) ; hiệu lực của pháp luật và của

các nghị quyết của Quốc hộitrong cuộc sống

(Luật, Nghị quyết được thi hành như thế

nào) ; mức độ đóng góp của Quốc hội vào

việc hoạch định chính sách vĩ mô .

Đối với Chính phủ, cần dựa thêm vào các

tiêu chí đánh giá đặc thù sau : số lượng, chất

lượng các văn bản được ban hành so với yêu

cầu quản lý nhà nước và công tác điều hành ,

quản lý ; hiệu lực công tác thanh tra, kiểm

tra ; mức độ trong sạch, lành mạnh của bộ

máy.

5 - Các điều kiện đảm bảo về chính trị :

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của

Đảng đối với Quốc hội và Chính phủ, xây

dựng mối quan hệ về sự lãnh đạo, chỉ đạo của

Bộ Chính trị , Ban Bí thư với công việc hằng

ngày của Quốc hội và Chính phủ sao cho ý

Đảng, qua Quốc hội và Chính phủ quyết định

thống nhất , hợp với lòng dân. Tăng cường các

điều kiện đảm bảo về kinh tế như chế độ

lương , phụ cấp , kết cấu hạ tầng , công nghệ

thông tin ... , đồng thời đảm bảo về kỹ thuật ,

pháp lý và nhân lực cho quá trình đổi mới. D
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chức. Do cảnh chiến tranh, bản Quy

Tiếp tục hoàn thiện chế này chưa được thực hiện đầy đủ. Hoa

thể chế quản lý

cán bộ, công chức

nhà nước

Y

THANG VĂN PHÚC

ÊU cầu xây dựng Nhà nước pháp

quyền xã hội chủ nghĩa của dân ,

do dân , vì dân đặt ra cho nền hành

chính nước ta những nhiệm vụ to lớn và cấp

bách trong tổ chức và hoạt động. Đó không

chỉ là yêu cầu cải cách nền hành chính theo

hướng xây dựng một nền hành chính dân

chủ , trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp,

hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu

quả, mà còn phải hoàn thiện khuôn khổ

pháp lý cho hoạt động của cán bộ, công

chức và xây dựng thể chế - cơ chế quản lý

cán bộ, công chức phù hợp với nền hành

chính hiện đại, được thể hiện thông qua các

quy phạm pháp luật về công chức, công

vụ...

Ngay sau khi giành được độc lập, Chính

phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã

quan tâm xây dựng một đội ngũ cán bộ,

công chức có đạo đức , năng lực , tận tụy

phục vụ nhân dân, phục vụ cho công cuộc

vừa kháng chiến vừa kiến quốc thành công.

Ngày 20-5-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký

Sắc lệnh số 76 /SL ban hành Quy chế công

chức. Bản Quy chế có 7 chương và 92 điều ,

quy định nghĩa vụ, quyền lợi, tổ chức quản

trị , sử dụng, khen thưởng , kỷ luật công

bình lập lại ở miền Bắc , Nhà nước ta thực

hiện chế độ cán bộ, công nhân viên . Theo

đó , tất cả những người được tuyển dụng làm

việc trong các cơ quan, tổ chức chính trị ,

đoàn thể, các cơ quan quản lý hành chính sự

nghiệp, nông, lâm trường , nhà máy, xí

nghiệp, đều được gọi chung là cán bộ, công

nhân viên chức nhà nước .

Thời kỳ đổi mới đòi hỏi chúng ta phải có

nhận thức mới về xây dựng Nhà nước và đội

ngũ cán bộ, công chức để đáp ứng yêu cầu

quản lý nền kinh tế thị trường địnhhướng xã

hội chủ nghĩa . Ngày 25-5-1991 , Hội đồng

Bộ trưởng ban hành Nghị định số

169/HĐBT quy định về công chức, đặt cơ

sở ban đầu cho việc xúc tiến xây dựng chế

độ công chức nhà nước . Năm 1993, Nhà

nước đã ban hành chính sách tiền lương

mới , qua đó bước đầu phân định rõ cán bộ,

công chức làm việc ở khu vực dân cử, bầu

cử ; hành chính sự nghiệp nhà nước ; lực

lượng vũ trang với cán bộ, viên chức làm

việc ở khu vực doanh nghiệp nhà nước .

Pháp lệnh cán bộ, công chức được ban

hành năm 1998 và sửa đổi, bổ sung năm

2003 là cơ sở pháp lý quy định quyền , nghĩa

vụ, trách nhiệm công chức và chế độ quản

lý cán bộ, công chức ; xác lập quy trình mới

trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức

như chế độ tuyển dụng thông qua thi cử, thi

nâng ngạch, bổ nhiệm, phân cấp trong quản

lý ... và theo đó là các chính sách đối với cán

bộ, công chức như khen thưởng , kỷ luật ,

thôi việc , điều động , luân chuyển , đào tạo ,

bồi dưỡng, đánh giá... Trên cơ sở đó, Chính

phủ đã ban hành các nghị định, quyết định,

* TS , Thứ trưởng Bộ Nội vụ
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thông tư hướng dẫn thực hiện như : Nghị

định số 95 /1998 /NĐ- CP về thay đổi cơ chế

tuyển dụng cán bộ, công chức từ cơ chế xét

tuyển sang cơ chế thi tuyển ; quy định chế

độ tập sự đối với người mới được tuyển

dụng có thời gian tập sự phù hợp với từng

trình độ đào tạo ; phân cấp quản lý công

chức theo ngạch chức danh đối với các bộ,

ngành và địa phương. Nghị định số

96/1998 /NĐ /CP về chế độ thôi việc đối với

công chức . Nghị định số 97/ 1998/NĐ -CP

quy định việc xử lý kỷ luật và trách nhiệm

vật chất đối với công chức nhằm mục đích

giáo dục , phòng ngừa và xử lý nghiêm minh

công chức vi phạm kỷ luật... Đồng thời, Ban

Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội

vụ ) đã ban hành các quyết định, chỉ thị ,

thông tư hướng dẫn thực hiện các nghị định

này.

Pháp lệnh cán bộ, công chức và hệ thống

các văn bản quy phạm pháp luật đã từng

bước tạo khung pháp lý tương đối hoàn

chỉnh về lĩnh vực quản lý cán bộ, công chức

nhằm tăng cường quyền lực nhà nước và

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công

chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ

mới. Tuy nhiên , nhìn chung thể chế quản lý

cán bộ, công chức hiện nay vẫn còn thiếu

đồng bộ , nhiều nội dung quy phạm còn

trùng lắp , chồng chéo, thiếu tập trung ; việc

phân biệt giữa công chức hành chính với các

đối tượng khác chưa rõ ràng . Công tác quản

lý cán bộ, công chức đang bị phân tán , hiện

còn do 6 cơ quan quản lý khác nhau nên khó

quản lý được số lượng, chất lượng cán bộ,

công chức . Các định chế trong nhiều văn

bản chưa được lượng hóa cụ thể, rõ ràng

nên khó triển khai áp dụng vào thực tiễn

hoặc dẫn đến nhiều cách vận dụng khác

nhau , thiếu nhất quán . Một số chế độ, chính

sách như tuyển dụng , quản lý, đào tạo , tiền

lương đối với cán bộ , công chức chưa hợp

lý. Chế độ thi tuyển và thi nâng ngạch còn

nhiều bất hợp lý , chưa đáp ứng được mục

đích, yêu cầu đặt ra là nâng cao năng lực ,

trình độ cán bộ, công chức và tuyển chọn

nhân tài. Quy định tổ chức thi tuyển và thi

nâng ngạch được áp dụng bắt buộc một cách

tràn lan đối với mọi đối tượng công chức ,

chưa tính đến đặc thù riêng của mỗi loại đối

tượng gây nên sự căng thẳng vô lý cũng như

sự phản ứng của nhiều công chức . Quy định

về cơ cấu ngạch công chức được áp dụng

cho mọi đối tượng công chức mà không tính

đến những đặc điểm riêng của mỗi ngành

nghề, lĩnh vực dẫn tới sự chồng chéo giữa hệ

thống các chức danh trong nhiều đối tượng .

Việc phân định về thẩm quyền và trách

nhiệm giữa các tổ chức của Đảng và Nhà

nước, giữa các cấp, các ngành , giữa trung

ương và địa phương và các cơ quan trọng

việc quản lý cán bộ, công chức chưa được

quy định hợp lý, cụ thể , vì thế, chưa phát

huy hết hiệu lực và trách nhiệm của các cơ

quan quản lý, sử dụng công chức . Các cơ

quan quản lý nhà nước chậm thể chế hóa các

chính sách đổi mới công tác cán bộ của

Đảng. Quyết định biên chế hằng năm còn

mang tính tập trung hình thức, chưa sát với

yêu cầu công việc ở địa phương, cơ sở .

Thẩm quyền tuyển dụng , bổ nhiệm và chấm

dứt hiệu lực của quyết định tuyển dụng còn

phân tán, chưa tập trung thống nhất vào một

tổ chức nhất định. Chế độ thanh tra , kiểm tra

công vụ, công chức cũng đang trong tình

trạng chồng chéo, không rõ ràng, vừa thừa,

vừa thiếu, nên hiệu quả không cao , không

thực sự nâng cao chất lượng công việc cũng

như tinh thần trách nhiệm và đạo đức của

người công chức...

Chế độ chính sách đãi ngộ đối với công

chức chưa thật sự là đòn bẩy khuyến khích

công chức tận tâm , tận lực với nhiệm vụ .

Mức lương vừa thấp, vừa không có chế độ
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ưu đãi với những công chức có thành tích ,

cống hiến đã hạn chế khả năng thu hút nhân

tài cho nền công vụ nhà nước.

Trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp

quyền xã hội chủ nghĩa , dưới sự lãnh đạo

của Đảng , đòi hỏi phải đổi mới cơ chế chính

sách quản lý cán bộ, công chức nhằm xây

dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch ,

vững mạnh, đảm bảo hiệu lực , hiệu quả của

nền hành chính nhà nước trong quản lý mọi

mặt của đời sống xã hội . Điều đó càng cấp

bách đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới nhận thức

trong việc hoàn thiện thể chế quản lý đội

ngũ cán bộ, công chức .

Một là , quán triệt những yêu cầu của Nhà

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong

việc xây dựng thể chế quản lý cán bộ , công

chức . Những quy định đối với cán bộ , công

chức phải phù hợp với các bảo đảm của

Hiến pháp, tôn trọng các quy tắc bình đẳng

và xứng đáng trong tuyển dụng và đãi ngộ

cán bộ, công chức. Các quy định đó phải

được thể chế hóa bằng hệ thống văn bản

pháp quy của Nhà nước nhằm điều chỉnh nội

dung và phương thức hoạt động của mọi cán

bộ , công chức cũng như những cá nhân , tổ

chức có trách nhiệm quản lý cán bộ, công

chức . Các quy tắc đó phải được công bố

công khai và áp dụng cho tất cả các cấp của

hệ thống hành chính cũng như cho mọi tổ

chức thuộc hệ thống chính trị của đất nước.

Hơn nữa , việc tôn trọng các quy tắc luật

pháp về công vụ phải được kiểm tra , giám

sát bởi các tổ chức độc lập như thanh tra

công vụ hoặc tòa án hành chính và được thể

hiện bằng một hệ thống quy chế bảo đảm

tính khách quan, minh bạch trong khen

thưởng và xử phạt .

Hai là , nguyên tắc cơ bản của Nhà nước

pháp quyền xã hội chủ nghĩa là công dân

được quyền làm tất cả những gì mà pháp

luật không cấm, cán bộ, công chức chỉ được

2

làm những gì mà pháp luật quy định. Do đó,

cần xác định rõ quyền lợi , nghĩa vụ , trách

nhiệm của người cán bộ, công chức cũng

như các điều kiện đảm bảo cho việc thực thi

công vụ . Theo đó, cán bộ, công chức trong

bộ máy nhà nước được trao quyền để thực

thi công vụ ; đồng thời, cán bộ , công chức

có bổn phận phục vụ xã hội, công dân và

chịu những ràng buộc nhất định do liên quan

đến chức trách đang đảm nhiệm. Họ có thể

phải từ chức, bị truy cứu , bồi thường thiệt

hại nếu không hoàn thành trách nhiệm chính

trị , hoặc sai phạm do ra các quyết định hành

chính không đúng, hoặc làm tổn hại về mặt

kinh tế đối với lợi ích hợp pháp của công

dân. Muốn đề cao trách nhiệm của những

người thực thi công quyền, hạn chế những

hành vi lạm quyền, lộng quyền ... thì thể chế

quản lý cán bộ, công chức phải được đảm

bảo bằng sự công khai hóa hoạt động của

các cơquan nhà nước và những người nắm

giữ chức vụ và đặt các hoạt động đó dưới sự

giám sát của nhân dân.

nhất lãnhđạo công tác cán bộ và quản lý đội

Ba là , nhận thức đúng vấn đề Đảng thống

ngũ cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân

chủ ;đồng thời , phát huy trách nhiệm của

Nhà nước , của các cơ quan nhà nước trong

quản lý , phát triển , nâng cao chất lượng đội

điểm ,chủ trương , nguyên tắc về công tác

ngũ cán bộ, công chức. Đảng đề ra các quan

cán bộ, Nhà nước thể chế hóa các chính

sách , nguyên tắc đó . Các tổ chức Đảng thực

hiện kiểm tra , giám sát việc thể chế hóa

cũng như quá trình thực hiện các quy định

đã đề ra . Cán bộ, đảng viên phải gương

chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ, chính

sách quản lý cán bộ, công chức của Nhà

nước . Thực hiện quản lý cán bộ, công chức

bằng pháp luật ; cán bộ, công chức dù ở cấp

nào, dù là dưới danh nghĩa đảng viên hoặc

danh nghĩa công dân đều phải gương mẫu

chấp hành pháp luật .

mẫu
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Phân định rạch ròi trách nhiệm giữa các

tổ chức đảng và cơ quan nhà nước cũng như

trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức

trong hệ thống chính trị trong công tác cán

bộ là yếu tố quan trọng để đảm bảo cho việc

tuyển chọn và bổ nhiệm cán bộ, công chức

ngày càng có chất lượng. Vì vậy, vấn đề đổi

mới và thể chế hóa phương thức lãnh đạo

của Đảng đối với công tác cán bộ vừa có ý

nghĩa lâu dài hết sức quan trọng, vừa là nhu

cầu cấp bách hiện nay .

Bốn là , trong nền kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa , cán bộ, công chức

là một phần của thị trường lao động . Tình

trạng chuyển dịch nhân lực lao động qua lại

giữa nền công vụ và khu vực kinh tế của cả

Nhà nước lẫn tư nhân là tất yếu và cần thiết .

Do đó, các quy định về tuyển dụng , quản lý

và chế độ chính sách đốivới cánbộ, công

chức phải linh hoạt, mềm dẻo để có thể hạn

chế tình trạng chảy máu " chất xám " từ khu

vực Nhà nước và đảm bảo khả năng cạnh

tranh, thu hút nhân tài cho nền công vụ .

Chính sách tiền lương công bằng và thích

hợp, tính hấp dẫn của công việc và khả năng

thăng tiến hay niềm tự hào được phục vụ

trong nền công vụ của đất nước là những

đòn bẩy kích thích người cán bộ, công chức

yên tâm công tác, có nhiều sáng tạo và cống

hiến cho xã hội .

Quán triệt những yêu cầu trên , trước mắt

cần nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện thể chế

quản lý cán bộ, công chức theo hướng :

1- Trên cơ sở Pháp lệnh cán bộ, công

chức sửa đổi bổ sung tại kỳ họp thứ ba,

Quốc hội khóa XI, tiếp tục nghiên cứu , xây

dựng và ban hành các nghị định, văn bản

hướng dẫn thực hiện nhằm quy định cơ chế

hữu hiệu và các chính sách phù hợp đối với

đội ngũ cán bộ, công chức theo từng loại :

cán bộ , công chức hành chính ; cán bộ, viên

chức sự nghiệp ; cán bộ, công chức cơ sở.

Đồng thời, tiếp tục điều chỉnh cơ chế quản

lý thích ứng đối với từng loại về các mặt :

tuyển dụng - nâng ngạch, bổ nhiệm - đề bạt

và bố trí sử dụng, luân chuyển - biệt phái

cán bộ, công chức, phân cấp quản lý theo

từng cấp hành chính ... Qua đó nhằm tuyển

chọn được những nhân tài ưu tú bổ sung vào

đội ngũ cán bộ, công chức ; nâng cao chất

lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ,

nhất là những người làm việc trong khu vực

hành chính công ; khắc phục tình trạng thiếu

nguồn nhân lực cho nền công vụ ở các vùng

núi , vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo...

Nhất là quy định rõ về các chế độ tuyển

dụng, sửdụng và quản lý cán bộ , công chức

cơ sở ; về chế độ khen thưởng cán bộ, công

chức đạt thành tích xuất sắc trong thi hành

công vụ ; xây dựng quy chế về tuyển dụng,

đào tạo và sử dụng công chức dự bị ; hoàn

thiện quy trình bổ nhiệm có thời hạn cán bộ,

công chức lãnh đạo ; quy định về luân

chuyển , điều động, biệt phái cán bộ, công

chức ; quy định hướng dẫn công tác đánh

giá, phân loại cán bộ, công chức...

Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn các chức

danh nghiệp vụ công chức mới phải đảm

bảo tính khoa học, hiện đại , phù hợp với

thực tiễn của đất nước trong giai đoạn mới,

tạo cơ sở quy hoạch xây dựng đội ngũ cán

bộ, công chức chuyên nghiệp, ổn định theo

cơ cấu hợp lý .
.

2- Xác định rõ ràng, cụ thể trách nhiệm

và quy trình công việc của cán bộ công

chức . Thực hiện cơ chế thanh tra công vụ đê

quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ , công chức ,

hạn chế tình trạng lạm quyền và từ đó nâng

cao tinh thần và hiệu quả phục vụ nhân dân.

Thanh tra công vụ vừa góp phần giáo dục

cán bộ, công chức , vừa là cơ sở để đánh giá

chính xác và khách quan kết quả thực thi
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công việc ; đồng thời, qua đây phát hiện

những khâu còn buông lỏng, yếu kém trong

cơ chế quản lý cán bộ, công chức để kịp thời

sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn chỉnh cơ chế

quản lý . Trên cơ sở đó, có kế hoạch sử dụng ,

đề bạt, khen thưởng đúng mức những người

có thành tích , kỷ luật kịp thời và nghiêm

minh những cán bộ , công chức vi phạm kỷ

luật . Đề bạt cán bộ đúng người, đúng việc,

thực hiện việc bổ nhiệm có thời hạn cán bộ,

công chức ; đồng thời, bổ sung các chính

sách đối với những người không được bổ

nhiệm lại để đảm bảođoàn kết nội bộ , ổn

định đơn vị . Thực hiện luân chuyển cán bộ,

công chức giữa các ngành, các khu vực

nhằm mục đích vừa đào tạo, bồi dưỡng vừa

sung tăng cường cho các vùng, các đơn

vị có nhu cầu về cán bộ.

bô

Công tác tuyển dụng cũng cần được sửa

đổi , bổ sung cho phù hợp với từng khu vực,

từng lĩnh vực . Đối với công chức hành chính

nhà nước , những người được tuyển dụng vào

biên chế phải qua thi tuyển , nhưng cũng cần

phải có chính sách tuyển dụng phù hợp đối

với vùng núi, vùng sâu , vùng xa, vùng biên

giới và hải đảo. Tổ chức thituyển, thi nâng

ngạch theo hình thức và nội dung phù hợp

với thực tế và yêu cầu nhiệm vụ , đảm bảo

chất lượng và tính công bằng, dân chủ , công

khai.

3- Tăng cường chế độ trách nhiệm trong

việc tuyển chọn , đánh giá và bổ nhiệm cán

bộ, vì đây là khâu then chốt có ý nghĩa đặc

biệt quan trọng trong công tác cán bộ . Đảm

bảo nguyên tắc tập trung dân chủ , tập thể

quyết định đi đôi với việc thực hiện đầy đủ

trách nhiệm cá nhân , nhất là người đứngđầu

tổ chức . Xây dựng cơ chế giám sát việc

tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ , đảm bảo

công khai và thực sự dân chủ , phát huy vai

trò quần chúng, đảng viên trong việc giám

sát quy trình thực hiện tuyển chọn, bổ

nhiệm cán bộ, công chức .

4- Đẩy mạnh hơn nữa việc phân cấp và

giao quyền chủ động cho các đơn vị , tổ chức

trong quá trình tuyển dụng, sử dụng nhân

lực . Chính phủ và các bộ , ngành tập trung

quản lý chế độ, chính sách và xác lập tiêu

chuẩnvà khung biên chế công chức trong

các cơ quan hành chính nhà nước. Các đơn

vị sự nghiệp được tự xác định biên chế lao

động của mình theo định mức để hoàn thành

nhiệm vụ hằng năm. Chính sách tiền lương

và các chính sách đãi ngộ khác cũng sẽ được

từng bước giao cho các đơn vị chủ động xác

định và chi trả theo hướng dẫn chung của

Nhà nước . Đối với các đơn vị thuộc loại

này, Nhà nước chỉ cần ban hành các văn bản

hướng dẫn và kiểm tra thực hiện .

5- Để xây dựng được đội ngũ cán bộ công

chức tận tụy, đáp ứng sự nghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước , đòi hỏi

có chính sách tiền lương phù hợp nhằm

khuyến khích cán bộ, công chức làm việc có

hiệu quả với nguyên tắc cơ bản là, tiền

lương phải bảođảm tái sản xuất sức lao

động, phù hợp với mức sống trung bình khá

trong xã hội , tương xứng với nhiệm vụ, trách

nhiệm của người cán bộ công chức. Tiền

lương phải là thu nhập chủ yếu của cán bộ,

công chức, từ đó kích thích cán bộ, công

chức sáng tạo và tận tụy phục vụ nhân dân ,

hạn chế và đấu tranh có hiệu quả với nạn

tham nhũng và các tệ nạn khác. Đồng thời,

với cải cách về tiền lương , cần có chính sách

tôn vinh những người có nhiều cống hiến

với hoạt động công vụ , có thành tích xuất

sắc trong quá trình đổi mới. Đó cũng là điều

kiện quan trọng để thu hút , bổ sung nhân tài

cho đội ngũ cán bộ, công chức. D
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HỰC hiện Nghị

TĐại hội IX về chủ động

hội nhập kinh tế quốc tế

và khu vực, Bộ Chính trị đã

có Nghị quyết số 07-NQ/ TW ,

lại chập tài chính quốc tếHội

năm 2002

nhập kinh tế quốc tế .Thu và giải pháp những năm tới
27-11-2001, Về hội

tướng Chính phủ đã ra Quyết

định số 37/2002 /QĐ -TTg, ngày

14-3-2002, về chương trình hành

động của Chính phủ thực hiện

Nghị quyết của Bộ Chính trị về

hội nhập kinh tế quốc tế . Qua một năm triển

khai thực hiện Nghị quyết và Quyết định nói

trên , hoạt động hội nhập tài chính quốc tế đã

đạt được những kết quả rất khả quan.

Trước hết, năm 2002 là năm đầu tiên thực

hiện Hiệp định Thương mại Việt Nam

Hoa Kỳ, năm cắt giảm thuế nhập khẩu theo lộ

trình CEPT/AFTA với tiến độ nhanh hơn các

năm trước và ở những ngành hàng chủ chốt

hơn , đồng thời cũng lànăm Việt Nam mở rộng

phạm vi đàm phán với các đối tác khác , song

phương và đa phương theo xu hướng toàn cầu

hóa . Chính phủ đã ban hành danh mục 5 500

mặt hàng đưa vào chương trình cắt giảm thuế

(chiếm hơn 80% tổng số mặt hàng trong biểu

thuế nhập khẩu ) . Cácmặt hàng nàyđều có thuế

suất thấp hơn hoặc bằng 20% và có lộ trình

giảm thuế cụ thể từ năm 2002 đến năm 2006.

Trong đó, hơn nửa số mặt hàng đã được giảm

thuế suất thuế nhập khẩu xuống còn từ 0% đến

5% . Đáng chú ý là , một số mặt hàng trước đây

được bảo hộ với mức thuế suất cao từ 30%

60 %, nay phải cắt giảm xuống chỉ còn tối đa là

20%, chẳng hạn như : nước khoáng, hóa chất

hữu cơ, nhựa, giấy , giày dép ... Điều đó đã buộc

các doanh nghiệp trong nước phải nâng cao khả

năng cạnh tranh để tồn tại và phát triển .

Thực hiện Hiệp định Thương mại Việt Nam -

Hoa Kỳ, ta đã bỏ chế độ phụ thu chênh lệch giá

·

-

QUÁCH ĐỨC PHÁP

đối với hầu hết các mặt hàng nhập khẩu ; bãi bỏ

phân biệt thuế suất giữa bông sản xuất trong

nước và bông nhập khẩu ; chỉ áp dụng thu phí,

lệ phí liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu

phù hợp với chi phí bỏ ra ; không ban hành

thêm các chính sách có sự phân biệt đối xử giữa

hàng trong nước và hàng nhập khẩu trong quan

hệ buôn bán giữa hai nước . Chính phủ đã trình

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi khung

thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số nhóm

hàng nhằm thuế hóa đối với một số mặt hàng

khi bãi bỏ các biện pháp phi thuế .

Năm 2002, trong khuôn khổ của Hiệp định

Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ ta đã hoàn tất

quá trình đàm phán mở cửa thị trường các dịch

vụ tài chính cho đến năm 2004 (kế toán , kiểm

toán , tư vấn thuế , bảo hiểm ). Tuy nhiên , mức

cam kết mở cửa các dịch vụ này vẫn dùng ở

mức bằng cam kết hiện hành và sẽ mở nhiều

hơn trong thời gian tới . Bởi lẽ , do mới trải qua

cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính nên các

nước đang phải tập trung vào củng cố hệ thống

tài chính của nước mình , mở cửa thị trường

dịch vụ tài chính của ASEAN còn đang ở giai

đoạn thận trọng ; mặt khác, do sức ép của Hiệp

định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ và đàm

* TS , Vụ trưởng Vụ Chính sách , Bộ Tài chính
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phán gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới

(WTO ), trong thời gian tới , Việt Nam sẽ phải

mở cửa nhiều hơn đối với các ngành dịch vụ tài

chính . Theo Hiệp định, Việt Nam sẽ cho phép

các công ty Hoa Kỳ thâm nhập vào thị trường

dịch vụ kế toán - kiểm toán , bảo hiểm và tư vấn

thuế với các điều kiện mở cửa tăng dần theo lộ

trình cụ thể. Trong lĩnh vực dịch vụ bảo hiểm ,

ta sẽ xóa bỏ những hạn chế về gia nhập thị

trường đối với các liên doanh bảohiểm có vốn

đầu tư của Hoa Kỳ sau 3 năm kể từ khi Hiệp

định có hiệu lực . Trong lĩnh vực tư vấn thuế ta

sẽ không hạn chế các công ty Hoa Kỳ thành lập

công ty liên doanh hoặc 100% vốn Hoa Kỳ tại

Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn thuế,

nhưng trong 5 năm đầu Bộ Tài chính sẽ xem

xét cấp giấy phép cho từng trường hợp trên cơ

sở nhu cầu của thị trường . Trong lĩnh vực kế

toán - kiểm toán , ta sẽ cho phép các công ty của

Hoa Kỳ được kinh doanh trong các lĩnh vực

bình đẳng như các doanh nghiệp trong nước .

Trong lĩnh vực hải quan, chúng ta đã cùngchúng ta đã cùng

các nước nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện

danh mục biểu thuế quan chung trong ASEAN,

dự kiến áp dụng ở Việt Nam từ giữa năm 2003

và tiến tới thực hiện tính thuế nhập khẩu theo

trị giá hợp đồng ngoại thương thay cho biện

pháp tính thuế theo giá tối thiểu . Ngoài ra , Việt

Nam còn tham gia Hiệp hội các cơ quan quốc

gia ASEAN về chế độbảo hiểm bắt buộc đối

với xe cơ giới quá cảnh trong ASEAN ; tham

gia cơ chế đối thoại và kiểm điểm kinh tế trong

ASEAN và ASEAN+3 gồm 10 nước thành

viên và (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc)

nhằm phát hiện và ngăn ngừa các cuộc khủng

hoảng tài chính có thể xảy ra .

Năm 2002, nước ta cũng đã mở rộng phạm

vi đàm phán song phương và đa phương đối với

các đối tác khác , như : Khu vực mậu dịch tự do

ASEAN - Trung Quốc ; đàm phán gia nhập; đàm phán gia nhập

WTO ; đàm phán với EU... Điều đáng chú ý là,

hiện nay trong ASEAN đang có xu hướng mở

rộng quan hệ tự do hóa thương mại với nhiều

nước đối tác như Nhật Bản , Hàn Quốc , Ấn Độ,

Mỹ, Ô-xtrây-li-a .. Việt Nam là một thành viên

trong tổ chức này nên không thể nằm ngoài quỹ

đạo đó. Cho nên, việc mở rộng quan hệ tự do

hóa thương mại giữa Việt Nam với các nước

này có nhiều khả năng phát triển trong vài năm

tới .

Hoạt động hội nhập tài chính năm 2002 , như

nói trên , đã gópphần quan trọng vào việc thực

hiện và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế của

đất nước : xuất khẩu sang Mỹ gấp hai lần

năm 2001 ;năm 2001 ; xuất khẩu sang các nước ASEAN

cũng tăng nhanh ; duy trì được nhịp độ đầu tư

trong và ngoài nước ;thúc đẩy cải cách kinh tế

mộtcách toàn diện ; tranh thủthêm được nguồn

vốn ODA.

Tuy nhiên, những thách thức và hạn chế vẫn

còn là những điểm nổi bật, cần phải đặc biệt

quan tâm . Nền kinh tế nước ta chuyển đổi theo

mô hình nền kinh tế thị trường còn rất chậm ,

khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp và nền

kinh tế nước ta còn rất yếu kém . Doanh nghiệp

nhà nước còn ỷ lại nhiều vào bao cấp, doanh

nghiệp ngoài quốc doanh còn manh mún và chỉ

quan tâm tới lợi ích trước mắt . Chuyển dịch cơ

cáu
trongcông nghiệp vừa chậm, vừa kém hiệu

quả. Chiến lược phát triển của từng ngành , từ

công nghiệp đến giao thông vận tải , nông

nghiệp , dịch vụ, du lịch ... còn thiếu rõ ràng , cụ

thể , chưa đồng bộ và chưa gắn với tiến trình hội

nhập. Hệ thống pháp luật cũng cần được gấp rút

hoàn thiện theo hướng đồng bộ và minh bạch

hơn.

Mặc dù những vấn đề đó đã được nêu lên và

cảnh báo từ khi Việt Nam mới bắt đầu mở cửa

nền kinh tế với khu vực và thế giới, nhưng cho

đến nay ta vẫn chưa giải quyết hiệu quả . Nhiều

chính sách không còn phù hợp với tiến trình hội

nhập, nhưng chưa được sửa đổi , bổ sung . Đáng

lưu ý là , có chính sách mới ban hành lại không

chú ý đến những cam kết hội nhập do chưa có

sự phối hợp chặt chẽ giữa bộ phận hoạch định

chính sách và bộ phận đàm phán, cam kết . Sự

thiếu đồng bộ trong hoạch định chính sách còn

thể hiện ởviệc phối hợp chưa chặt chẽ giữa các
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bộ, ngành và giữa cấp trung ương với cấp tỉnh

thành phố. Chính sự không đồng bộ và chưa

minh bạch trong hoạch định chính sách đã làm

ảnh hưởng rất nhiều đến môi trường đầu tư

trong nước, làm giảm khả năng cạnh tranh thu

hút đầu tư nước ngoài của ta so với các nước

khác .

Việc thực thi chính sách cũng còn nhiều tiêu

cực, làm sai lệch , gây thiệt hại về nhiều mặt.

Nhiều chính sách đúng đắn của Nhà nước đã bị

bóp méo trong quá trình thực hiện , gây những

phản ứng bất bình của nhiều nhà đầu tư . Ngoài

ra, thái độ cửa quyền, sách nhiễu của một bộ

phận cán bộ, nhân viên và thủ tục phiền hà đã

làm nản lòng các nhà đầu tư , đặc biệt là các nhà

đầu tư nước ngoài . Các tệ nạn xã hội và buôn

lậu , tham nhũng đang là những trở ngại trong

quá trình hội nhập và phát triển . Buôn lậu gia

tăng và diễn ra ngày càng phức tạp trên diện

rộng đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến môi

trường đầu tư và hoạt động sản xuất của các

doanh nghiệp trong nước . Doanh nghiệp làm ăn

chân chính khó có thể cạnh tranh được với hàng

nhập lậu .

Năm 2003 là năm hết sức quan trọng đối với

việc thực hiện tiến trình hội nhập tài chính quốc

tế của nước ta . Chủng ta sẽ tiếp tục triển khai

những cam kết về mở cửa thị trường hàng hóa

vàdịch vụ với mức độ sâu hơn, rộng hơn. Đồng

thời, tiếp tục đàm phán mở rộng phạm vi mở

cửa thị trường đối với các đối tác khác . Thực

hiện các cam kết, chúng ta sẽ tiếp tục đưa

khoảng 700 mặt hàng còn lại trong danh mục

loại trừ tạm thời vào danh mục cắt giảm thuế

theo Hiệp định AFTA . Đa số những mặt hàng

được đưa vào cắt giảm thuế nhập khẩu năm

2003 đang được bảo hộ với mức thuế suất rất

cao (từ 30% đến 100% ) hoặc đang được quản

lý bằng hạn ngạch như xi- măng, giấy, điện tử ,

điện gia dụng, cơ khí , vật liệu xây dựng...

Ngoài ra , theocam kết, Việt Nam sẽ phải hoàn

thành nghĩa vụ cắt giảm thuế xuống 0% đến 5%

sớm hơn một năm, tức là vào năm 2005 (thay vì

vào năm 2006 như trước đây ) . Do vậy, việc cắt

giảm thuế từ năm 2003 trở đi sẽ phải đẩy nhanh

tiến độ hơn so với lịch trình đã công bố trước

đây và như vậy sẽ tác động rất lớn đến sản xuất

kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước .

Năm 2003 cũng là năm chuẩn bị khuôn khổ

pháp lý và cơ chế chính sách để thực hiện

chuyển đổi biểu thuế xuất, nhập khẩu hiện hành

sang thực hiện theo danh mục biểu thuế quan

chung của ASEAN . Danh mục biểu thuế mới

này có khoảng 10 800 dòng thuế, chi tiết hơn so

với danh mục hiện hành với 6 500 dòng thuế .

Thực hiện Hiệp định khu vực mậu dịch tự do

ASEAN - Trung Quốc, chúng ta phải xây dựng

ngay danh mục cắt giảm thuế cho khoảng

350 mặt hàng nông sản (thuộc Chương 1 và

Chương 8 của Biểu thuế nhập khẩu ) để thực

hiện cho giai đoạn 2004 - 2008 .

Xây dựng lộ trình triển khai thực hiện các

cam kết của Hiệp định Thương mại Việt Nam -

Hoa Kỳ, như hoàn thiện hệ thống chính sách

thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt,

thuế thu nhập doanh nghiệp) , tính thuế theo trị

giá hải quan , mở cửa thị trường dịch vụ tài

chính...

Triển khai những công việc về đàm phán với

các đối tác khác, bao gồm : tiếp tục đẩy mạnh

tiến trình đàm phán gia nhập WTO , đàm phán

Hiệp định Dệt - May với EU. Tiếp tục đàm

phán về danh mục và lộ trình cắt giảm thuế

quan và mở cửa thị trường dịch vụ tài chính

trong khuôn khổ Hiệp định Khu vực mậu dịch

tự do ASEAN - Trung Quốc . Nghiên cứu khả

năng tiến tới việcmởcửa thị trường hàng hóa

và dịch vụ tài chính đối với Nhật Bản , Hàn

Quốc, Ấn Độ.

Để khai thác tối đa những lợi thế của hội

nhập tài chính quốc tế và giảm thiểu những bất

lợi, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển

kinh tế - xã hội năm 2003 và những năm tiếp

theo, thiết nghĩ trong chương trình hành động

và các giải pháp thực hiện tiến trình hội nhập

tài chính quốc tế , cần bao gồm các nội dung

chủ yếu dưới đây :
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Một là : Phải cải cách việc điều hành cơchế

quản lý ngân sách nhà nước. Khẩn trương ban

hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật

Ngân sách nhà nước sửa đổi mà Quốc hội vừa

thông qua. Điều chỉnh cơ cấu thu ngân sách nhà

nước phù hợp với tiến trình cắt giảm thuế nhập

khẩu và sự thay đổi của các luật thuế có liên

quan . Điều chỉnh cơ cấu chỉ đầu tư hợp lý , phù

hợp với tiến trình hội nhập, ưu tiên cho phát

triển cơ sở hạ tầng , chuyển dịch cơ cấu kinh tế ,

phát triển ngành công nghiệp mũi nhọn, kiên

quyết xóa bỏ bao cấp cho các doanh nghiệp ;

chú trọng giải quyết các vấn đề xã hội phát sinh

trong quá trình hội nhập, như lao động, việc

làm, đào tạo lại công nhân .

Hai là : Tăng cường khả năng cạnh tranh

của doanh nghiệp . Hệ thống chính sách thuế

cần được hoàn thiện theo hướng đơn giản, trung

lập, không phân biệt đối xử giữa các thành phần

kinh tế, giữa các hàng hóa sản xuất trong nước

và nhập khẩu ; xóa bỏ các biện pháp bảo hộ

không còn phù hợp với thông lệ quốc tế . Ban

hành các chính sách góp phần bảo hộ hợp lý

sản xuất trong nước , như áp dụng thuế tuyệt

đối , thuế hạn ngạch, thuế đối kháng . Đẩy nhanh

quá trình sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước .

Tăng cường và đa dạng hóa các hình thức tín

dụng xuất khẩu , hoàn thiện Quỹ hỗ trợ xuất

khẩu ; hoàn thiện cơ chế tín dụng hỗ trợ xuất

khẩu và ngân hàng tín dụng xuất khẩu . Đồng

thời , xây dựng hệ thống chỉ tiêu và thực hiện cơ

chế giám sát hoạt động của các doanh nghiệp,

hạn chế phát sinh các khoản nợ xấu và tình

trạng tài chính không lành mạnh .

Ba là : Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư .

Sửa đổi các cơ chế chính sách, cùng với đẩy

mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế,

giá , đất đai ... tạo điều kiện thu hút đầu tư trong

nước và ngoài nước, đặc biệt là các doanh

nghiệp vừa và nhỏ, kinh tế trang trại . Phát triển

thị trường dịch vụ tài chính ( bao gồm cả thị

trường vốn ) để vừa hỗ trợ trực tiếp cho hoạt

động đầu tư, vừa chuẩn bị tốt cho việc thực hiện

tiến trình mở cửa đối với các đối tác đã cam kết.

Thực hiện chế độ công khai, minh bạch hóa tài

chính và phải được coi là biện pháp then chốt

trong việc phát huy sự kiểm tra , giám sát của

các cấp, các ngành và nhân dân đối với hoạt

động tài chính ở các doanh nghiệp, trong các

cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, góp phần

chống tiêu cực , chống tham nhũng . Đối với

từng doanh nghiệp, đây là điều kiện buộc các

doanh nghiệp phải đổi mới phương thức sản

xuất kinh doanh nếu muốn cạnh tranh và tồn tại

được trên thương trường . Mặt khác , cải tiến lề

lối , phong cách làm việc nhằm tạo ra một môi

trường đầu tư thông thoáng, có khả năng cạnh

tranh với các thị trường đầu tư đầy hấp dẫn như

Trung Quốc, Thái Lan, Phi -líp -pin...

Bốn là : Phải tiếp tục nâng cao năng lực cán

bộ tài chính ở tất cả các cấp, các ngành, đáp

ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước và hội nhập tài chính quốc tế. Việc nâng

cao năng lực cán bộ tài chính bao gồm nhiều

việc thực hiện một cách đồng bộ, như : sắp xếp

lại tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu của tình

hình và nhiệm vụ mới ; đổi mới quy trình, thủ

tục trong các lĩnh vực thuế , hải quan, kho bạc ,

ngân sách, đầu tư phù hợp với đổi mới về mặt

chính sách và tiến trình hội nhập trong những

năm sắp tới . Thực hiện đào tạo và đào tạo lại

đội ngũ cán bộ từ trung ương đến địa phương ,

từ cán bộ hoạch định chính sách đến cán bộ

triển khai thực hiện . Tăng cường công tác thông

tin , tuyên truyền nhằm thống nhất nhận thức và

hành động trong quá trình hội nhập tài chính

quốc tế .

Hội nhập tài chính quốc tế là một động lực

thúc đẩy cải cách nền kinh tế một cách toàn

diện, từ việc cải cách cơ cấu nền kinh tế theo

hướng hiệu quả đếnhướng hiệu quả đến việc hoàn thiện hệ thống

luật pháp theo xu hướng hội nhập. Những kết

quả đạt được sẽ góp phần thiết thực nâng cao vị

thế của Việt Nam trên trường quốc tế , tạođược

lòng tin của các nhà đầu tư nước ngoài đối với

Việt Nam . D
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dịchdịch
== Chuyên dich cơ cấu kinh tế

- ở đồng bằng sông Cửu Long

Đ

ỒNGbằng sôngCửuLongcó diện tích

39 713 km, số dân trên 16,5 triệu người,

là vùng đất đầy tiềm năng và có những

đóng góp to lớn vàocông cuộc phát triển kinh tế

đất nước. Tăng trưởng GDP giai đoạn 1991 -

2000 bình quân đạt 8,6 %/năm ; GDP trên đầu

người tăng 6%/ năm. Cơ cấu kinh tế đã có sự

chuyển dịch theo hướng tích cực .

Lĩnh vực nông nghiệp đã thay đổi một cách

cơ bản, ổn định được tình hình lương thực , nhất

là năm 1989 đã xuất khẩu được hơn một triệu

tấn gạo. Hiện nay, thủy sản chiếm 51 % sản

lượng của cả nước (bình quân mỗi năm tăng

9,5%).

Văn hóa, xã hội đều có sự phát triển , số học

sinh phổ thông tăng 72% , số bác sĩ tăng 42%,

số giường bệnh tăng 40 % so với năm 1990 .

Bảng 1- Một số chỉ tiêu (tham khảo ) năm

2000 của đồng bằng sông Cửu Long và các

vùng trong cả nước.

Chưa đi học

Đơn vị : %

Cá | Đồng bằng| Đông| Tây Bắc | Duyên hải Tây Đông | Đồng bằng

nước | sông Hồng | Bắc | Bắc | Trung | Nam Trung | Nguyên | Nambộ

8
8
8
8

sông

VÕ HÙNG DŨNG

Nguồn : Niên giám thống kê 2000-2001 ; Kinh tế Việt

Nam đổi mới; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội : Số liệu

lao động - việc làm 1996 - 2000. * Tỉ lệ % của số dân từ 5

tuổi trở lên theo điều tra 1999 ; + Tỉ lệ % trong tổng số lao

động trong độ tuổi.

Với những thành quả đã đạt được, đồng bằng

sông Cửu Long đã có những đóng góp tích cực

vàocông cuộc đổi mới , phát triển của đất nước .

Tuy nhiên, so với những tiềm năng sẵn có, đồng

bằng sông Cửu Long vẫn còn nhiều hạn chế :

- Tăng trưởng GDP của vùng trong mấy năm

gần đây bị chậm lại : bình quân các năm

1992 - 1995 là 9,5%/năm ; 1996 - 1998 là 8,1 % ;

1999 - 2001 chỉ còn là 7,6% ; GDP bình quân

đầu người của vùng năm 2000 chỉ bằng 82,8%

so mức bình quân chung của cả nước .

-
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch rất chậm .

Trong 5 năm, tỷ lệ khu vực I trong GDP chỉ

giảm 2,3% ; khu vực II chỉ tăng thêm được 2,2%

và khu vực III gần như không đổi. Sự chuyển

dịch cơ câu lao động còn trì trệ hơn : năm 1996

có 65,6% lao động làm việc ở khu vực I ; 10,1 %

làm việc ở khu vực II và 24,3% làm việc ở khu

vực III ; đến năm 2000 , các tỷ lệ tương ứng là

61,5% , 11,2% và 28,3% . Với các tỷ lệ trên , cơ

cấu kinh tế hiện có của đồng bằng sông

bo Curu Long

Dien tich 100 4,5 19,8 10,8 15,6 10.0 16,5 10.5 12,1

Dán so 100 22,1 11,6 2.9 13,1 8.6 5,3 15,3 21,1

GOP 100 20,3 6,1 1,1 7,0 62 2,8 39.2 172

Von dautu 100 25,9 8,0 1,4 9,1 7,1 4,1 30,5 13,6

9,0 52 11,3 22.3 7,6 8.3 14,4 7.8 10.6

| Đãtừng đihọc”

| Cao đẳng trở lên "

| Không chuyên môn +

81,6 86,5 78,7 65,9 82,0 81,6 71,7 83.3 81,1

2,66 4,45 2,02 1,39 1,88 2,44 1,67 4,09 1,11

387,7 83.8 87.4 92.4 89.5 89.6 89,5 82,1 92,6

| Sơ cấp trở lên + 12,3 16,2 12,6 7,6 10,5 10,4 10,5 17,9 7,4

Khu vực h 24,3 21,7 34,7 48.0 37.5 30,0 53,7 6.4 50,4

| Khu vực 36,6

Khu vực là 39,1

32,7 27,9 16,1 22,7 29.2

45,6

17,5 53,6 18.4 **

37,5 35,9 39,9 40,8 28.8 39.9 312
TS , Trưởng phòng Thương mại và Công nghiệp

Việt Nam, Chi nhánh CầnThơ

5
9

2
3
2

on

هللا

1

77
Số 22 + 23 (tháng 8 năm 2003 )



0ghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

Cửu Long tương đương với cơ cấu kinh tế của

vùng Tây Nguyên, TâyBắc .

và Xã hội , năm 2000, số lao động không có trình

độ chuyên môn chiếm tỷ lệ 85% . Đội ngũ lao

1 - Những nhân tố ảnh hưởng đến chuyển động qua đào tạo chiếm tỷ lệ rất thấp , dưới

dịch cơ cấu kinh tế trong vùng

Có nhiều nhân tố tác động đến chuyển dịch

cơ cấu kinh tế của vùng, nhưng nổi bật ở 3 yếu

tố chính là đất đai , lao động và vốn đầu tư :

- Đất đai đã có ảnh hưởng đáng kể đến quá

trình bố trí quy hoạch , xác định chiến lược và sự

chuyển dịch cơ cấu kinh tế . Các khảo sát đất đai

trong nông nghiệp từ 1990 đến 1998 cho thấy , sự

gia tăng nhanh chóng của đất trồng lúa đã ảnh

hưởng đến quỹ đất dành cho các ngành trồng trọt

khác : đất trồng cây lâu năm giảm xuống, diện

tích nuôi trồng thủy sản đã tăng không ngừng và

trở thành một ngành trọng yếu trong đời sống

kinh tế ở vùng ven biển. Cơ cấu sử dụng đất từ

1990 đến 1998 nghiêng hẳn về nông nghiệp

cây lúa và sau này là thủy sản . Sự dịch chuyển từ

trồng lúa sang nuôi tôm cũng đi cùng với sự

biến mất một phần trong hệ sinh thái rừng ngập

mặn.

- Dân số lao động ảnh hưởng đến quá trình

chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên các mặt : tỷ lệ

dân số thành thị và nông thôn, trình độ học vấn ,

trình độ chuyên môn và cơ cấu lao động trong

nền kinh tế . Theo số liệu điều tra năm 1989, số

dân toàn vùng là 14,2 triệu người (bằng 22,1 %

dân số của cả nước ), trong đó, tỷ lệ dân số thành

thị là 14,8% (của cả nước là 19% ) . Năm 1999 là

16,13 triệu người (bằng 21,1 % số dân cả nước ),

trong đó số dân thành thị là 2,78 triệu (chiếm tỷ

lệ 17,2 %) . Tỷ lệ đô thị hóa tăng thêm được

2,3% , nhưng nếu so với con số bình quân chung

của cả nước là 23,7%, thì ở đồng bằng sông

Cửu Long thấp hơn . Số dân sống ở đô thị tăng

chậm , tỷ lệ đô thị hóa thấp là một trong những

trở ngại của quá trình chuyển dịch cơ cấu và xóa

đói giảm nghèo của vùng .

Đồng bằng sông Cửu Long có lực lượng lao

động đông đảo nhưng thiếu chuyên môn . Theo

số liệu điều tra của Bộ Lao động - Thương binh

-

10% - mức trung bình của quốc gia . Điều này có

ảnh hưởng đến các vấn đề liên quan phát triển

kinh tế trong vùng. Tỷ lệ người nghèo vẫn còn ở

mức cao một cách đáng ngạc nhiên số liệu

điều tra về mức sống.

qua

- Cơ cấu đầu tư ảnh hưởng đến quá trình

chuyển dịch cơ cấu kinh tế thể hiện qua tổng

mức vốn và cơ cấu của vốn đầu tư.

Tổng vốn đầu tư năm 1999 và 2000 đạt 39

nghìn tỉ đồng (bằng 13,6% tổng đầu tư quốc gia) .

Trong cơ cấu ấy , khu vực I chiếm khoảng 27% ,

khu vực II - 20%, hơn 50% còn lại nằm ở khu

vực III. Nếu so với cơ cấu đầu tư của quốc gia :

14% trong khu vực I ; 37 % trong khu vực II và; %

48% trong khu vực III, thì tỷ lệ đó lại là sự đảo

ngược .

Nếu xét một cách riêng lẻ chỉ số GDP /1 đồng

vốn đầu tư , thì trung bình 1 đồng vốn đầu tư của

cả nước làm ra được 3 đồng GDP ; của đồng

bằng sông Hồng là 2,4 ; vùng miền Đông Nam

Bộ và đồng bằng sông Cửu Long là 3,9 . Tuy

nhiên, trong cơ cấu đầu tư vào trong vùng vẫn

thấp về tỷ trọng quốc gia và tỷ suất đầu tư trên

1 lao động (suất vốn đầu tư cho 1 lao động trung

bình của cả nước là 3,9 ; của đồng bằng sông

Hồng là 4,4 ; của miền Đông Nam Bộ là 8 ; còn

của đồng bằng sông Cửu Long chỉ là 2,5) . Đầu

tư nước ngoài tại vùng chỉ chiếm khoảng 2,5 %

tổng vốn đầu tư vào Việt Nam . Vốn đầu tư từ

ngân sách chỉ chiếm 16,5% trong tổng nguồn

đầu tư từ ngân sách cả nước (số liệu 1999 -

2000) . Cho đến nay , vẫn chưa có chương trình

đầu tư nào mang tầm cỡ, có tính đột phá, làm

động lực để tạo sức bật cho toàn vùng.

Điều đáng nói là, tác động của mỗi yếu tố nói

trên đối với tốc độ tăng trưởng cũng như chuyển

dịch cơ cấu ở mỗi thời điểm cũng rất khác nhau .

Phân tích tổng hợp các nhân tố cho thấy, trước

đây đất đai có ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng
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trong vùng, nhưng các năm về sau này , vai trò

của nó đối với nông nghiệp đã sụt giảm. Ngược

lại , ảnh hưởng của yếu tố vốn và tiến bộ

khoa học - kỹ thuật đã tăng lên và đóng góp đến

hơn 80% tăng trưởng GDP của vùng trong năm

1999-2000.

Sự phát triển của đồng bằng sông Cửu Long

hiện nay, xét về cấu trúc hệ thống, có tác động

không chỉ cho riêng khu vực mà còn là động lực

cho tam giác tăng trưởng miền Đông Nam Bộ và

cho sự phát triển chung của cả nước. Với ý nghĩa

đó, chiến lược đầu tư vào vùng này cần được

xem xét một cách tích cực hơn . Nhưng điều trăn

trở lớn nhất hiện nay là sự thiếu vắng yếu tố điều

hòa và sự phối hợp ở cấp độ quy mô vùng . Tuy

là một bộ phận không thể tách rời của vùng,

nhưng mỗi tỉnh lại có hướng đi riêng ; thậm chí

nhiều khi quá phân tán hoặc chồng chéo trong bố

trí cơ cấu kinh tế , kêu gọi đầu tư . Tỉnh Cần Thơ

cho đến nay vẫn chưa đóng vai trò trung tâm,

chưa có khả năng liên kết phối hợp, càng chưa

thể nói đến vai trò điều phối chung cho khu vực,

do việc đầu tư không đầy đủ.

2- Một số nhận định, đánh giá và kiến nghị

Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 12% diện

tích ; 21 % dân số ; 17,5% GDP ; 36,2% sản

lượng nông nghiệp, hơn 50 % sản lượng lương

thực,50% sản lượng thủy sản và toàn bộ lượng

gạo xuất khẩu của cả nước... Nhưng vấn đề

không chỉ dừng lại ở đó. Điều cần xem xét hơn

là về chất lượng của sự tăng trưởng .

Sự tăng trưởng của vùng trong 10 năm qua

phụ thuộc vào 2 mặt hàng chính là lương thực và

sau này là thủy sản . Sự biến động trên thị trường

thế giới đối với 2 mặt hàng này đã đẩy đồng

bằng sông Cửu Long vào vòng xoáy, vừa tích

cực vừa tiêu cực. Việc chuyển từ " vựa" lúa sang

"vựa" tôm thực ra chưa thể xem là sự chuyển

dịch cơ cấu kinh tế có ý nghĩa bởi sự phát triển

cực nhanh của thủy sản trong mấy năm gần đây

đang tạo nên sự bất ổn của thị trường , về biến

dạng môi trường thiên nhiên , nhất là làm mất đi

những cánh rừng ngập mặn ven biển mà hậu quả

của nó còn để lại lâu dài . Phân tích các chỉ số

tăng trưởng của các tỉnh trong vùng từ 1992 đến

2001 cho thấy , trong khi sự tăng trưởng của toàn

vùng đang chậm dần thì các tỉnh lại có xu hướng

tăng mạnh về cây lương thực .

Bảng 2- Tăng trưởng GDP của các tỉnh giai

đoạn 92 - 95 , 96 - 98 và 1999 - 2001

Đơn vị : %

1992 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 92-95* 96-98 99-01*

85 84 85

Dongbangsong

Citu Long

Các tỉnh ven biển |

| Các tỉnh bên trong | 92 | 111 | 83 | 69 | 77 | 68 | 66 | 39|

| Riêng tỉnh Cần Thơ 85| 128 | 10 | 83

7.8 10.6 9.7 6.8 7.9 7.4 79 7.4 95 81 76

67 | 102 | 108 | 66 | 8
881989

8.5

|
6.4

8.5

176866 10.8 7.6

86 | 61 | 95 | 6 | 109 | 99| 26

Nguồn : Số liệu kinh tế xã hội 12 tỉnh đồng bằng sông

Cửu Long 1990 - 2001; 6 tỉnh ven biển là : Bến Tre , Kiên

Giang, Trà Vinh , Sóc Trăng, Bạc Liêu , Cà Mau ; 5 tỉnh bên

trong cũng là các tỉnh dựa chủ yếu vào lương thực . Cần Thơ

được tách riêng .

Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho trên 16,5 triệu

dân là nhiệm vụ mới hết sức nặng nề đối với

đồng bằng sông Cửu Long . Nhiệm vụ hiện nay

không còn là giải bài toán về lương thực của hơn

một thập kỷ trước, cũng không phải là tăng tốc

về thủy sản để gia tăng kim ngạch xuất khẩu ,

càng không phải là nỗi bận tâm về những hậu

quả lâu dài do sựtăngquả lâu dài do sự tăng tốc không bền vững đó mà

phải xây dựng đồng bằng sông Cửu Long thành

nơi cung cấp các loại nguyên liệu cho Thành phố

Hồ Chí Minh và cho cả nước. Nhiệm vụ này nổi

bật trong hầu hết các bản quy hoạch tổng thể của

các tỉnh trong vùng giai đoạn 1996 - 2010. Điều

này có thể chấp nhận được trong những năm

trước đây , còn hiện nay cần thiết phải đánh giá

lại . Bởi vì :

-
Chiến lược công nghiệp của Thành phố Hồ

Chí Minh nhiều năm trước theo hướng cạnh

tranh , thu về mình các hoạt động công nghiệp,

kể cả những ngành với công nghệ thấp, lao động

giản đơn . Do đó, tình trạng quá tải những ngành
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công nghiệp công nghệ thấp , đã xảy ra , trực tiếp

cản trở sự thu hút vốn đầu tư mới và công nghệ

cao. Đồng bằng sông Cửu Long càng không có

điều kiện cũng như khả năng để phát triển công

nghiệp. Nguyên liệu của vùng phải chở về

Thành phố Hồ Chí Minh để chế biến , xuất khẩu ,

nên rất tốn kém . Là vùng sản xuất lương thực ,

nông sản lớn nhất nước, là " sân sau " tiêu thụ

hàng hóa của Thành phố Hồ Chí Minh , nhưng sự

thông thương hoàn toàn phụ thuộc vào hệ thống

cảng nằm sâu trong Thành phố và tuyến đường

bộ độc đạo qua quốc lộ I dù mới nâng cấp nhưng

đã nhanh chóng bị xuống cấp , quá tải . Vì vậy, là

vùng đi sau như đồng bằng sông Cửu Long, sự

chuyển giao , tiếp nhận công nghệ, kỹ thuật mới

cần phải được đặt ra và xem xét .

Đồng thời, cần khẳng định những thế mạnh

về lương thực, thủy sản để tiếp tục phát triển bền

vững trong điều kiện duy trì , bảo vệ môi trường

thiên nhiên . Chính môi trường thiên nhiên là tài

nguyên vô giá của vùng cho sự phát triển tương

lai sau này mà không một hoạt động công nghiệp

nào có thể sánh được. Đây thực sự là một bài

toán nan giải .

Giao thông thủy cũng là ưu thế độc đáo, cần

được nhìn nhận và phát triển ở tầm nhận thức

cao hơn : không chỉ là vận tải mà còn là đi lại ,

không chỉ cho nhu cầu sản xuất mà còn là hoạt

động của du lịch , giải trí, sinh hoạt văn hóa của

vùng sông nước . Giao thông thủy phát triển sẽ

kéo theo công nghiệp và dịch vụ phát triển , kéo

dài hành lang vận chuyển từ biển vào sâu trong

đất liền và từ đất liền ra tới vùng biển xa , đến các

hải đảo. Thế mạnh đó không vùng nào trong

nước có được.

Những lo lắng lâu nay về bài toán lương

thực, về chống lũ và sống chung với lũ , về khai

thác lợi thế, tiềm năng nông nghiệp , về độ bồi

lắng phù sa đã ảnh hưởng lớn đến quá trình quy

hoạch , định hướng cơ cấu và xây dựng chiến

lược tăng trưởng. Điều này sẽ còn tiếp tục ảnh

hưởng lâu dài và không thể có một kết luận đúng

sai đơn giản . Vấn đề là, biết lựa chọn chiến lược

nào thích ứng nhất trong bối cảnh kinh tế thế

giới hiện nay và cho sự phát triển lâu bền của

đất nước, của vùng .

Ưu thế của vùng đồng bằng sông Cửu Long

thực ra không chỉ ở lĩnh vực nông nghiệp. Vùng

có vị trí độc đáo : 3 mặt giáp biển , bắc giáp với

Thành phố Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế lớn

nhất đất nước . Không gian kinh tế đó là không

gian mở . Với vị trí địa lý như vậy thì ưu thế và

tiềm năng của vùng trong tương lai cần hướng

tới là kinh tế biển, ngoại thương, hàng hải và du

lịch . Nếu cộng thêm với tiềm năng về nông

nghiệp, vị trí liền kề với trung tâm công nghiệp

của đất nước thì sức mạnh sẽ được nhân lên đôi,

ba lần chứ không phải chỉ loanh quanh ở đất liền ,

xoay quanh cây lúa, con cá, bị phụ thuộc vào

Thành phố Hồ Chí Minh.

Sự phát triển của tam giác Thành phố Hồ Chí

Minh - Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu không

bao lâu sẽ trở nên chật chội với không gian bó

hẹp, thì sự mở rộng không gian kinh tế về phía

Nam và Tây - Nam là điều tất yếu .

Đồng bằng sông Cửu Long cần vươn ra xa

hơn với tầm chiến lược. Đông nối tới Cần Giờ ,

Vũng Tàu, Phan Thiết, Nam và Tây - Nam nối

liền tới Phú Quốc, Côn Đảo : phát triển kinh tế

biển , hàng hải , du lịch ; Tây : phát triển kinh tế

vùng biên , mở rộng trao đổi thương mại hàng

hóa với Cam-pu-chia và bên ngoài qua hành

lang ven biển ; Bắc nối liền với Thành phố Hồ

Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ với

những tuyến xa lộ bổ sung thêm vào quốc lộ I,

đường sắt và đường thủy, các đường hành lang

biên giới và đường vòng cung ven biển , thêm

nhiều cầu qua sông Tiền, sông Hậu. Sự phát triển

của đồng bằng sông Cửu long như vậy sẽ mở

rộng, giảm thiểu tối đa chia cắt không gian kinh

tế giữa miền Đông và miền Tây Nam Bộ, Tiểu

vùng kinh tế sông Mê Kông, khi đó nơi đây mới

thực sự năng động và phát triển bền vững. D

80
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B

ƯỚC vào thế kỷ XXI, khoa học và

công nghệ có những bước tiến nhảy

vọt và ngày càng trở thành lực lượng

sản xuất trực tiếp quyết định sự phát triển của

nhân loại . Kinh tế tri thức ngày càng giữ vai

trò to lớn và toàn cầu hóa đã trở thành xu thế

tất yếu, chứa đựng nhiều mâu thuẫn, vừa có

mặt tích cực , vừa có mặt tiêu cực , vừa hợp tác ,

vừa có cạnh tranh . Trong bối cảnh đó, hoạt

động sáng tác và hành

nghề kiến trúc sư ngày

một gia tăng . Hội Kiến

trúc sư quốc tế thuộc

nhiều nền văn hóa

khác nhau, với sự đa

dạng của phương thức

hành nghề trong kiến

trúc không ngừng

phát triển . Kiến trúc

Việt Nam đi lên cùng

với những cơ hội và

những thách thức mới.

Cơ hội quan trọng

nhất có ý nghĩa quyết

định sự phát triển kiến

trúc nước ta là những

thành công bước đầu

của sự nghiệp đổi mới ,

tạo

hướng hội nhập diễn ra ngày càng mạnh mẽ,

nhưng sự hiểu biết cũng như kinh nghiệm của

ta còn hạn chế . Cùng với xu hướng chung của

kiến trúc thế giới, kiến trúc Việt Nam cũng

phải đối đầu với bốn nguy cơ lớn, đó là : Các

thảm họa về ô nhiễm môi trường phá vỡ cân

bằng sinh thái ; quá trình đô thị hóa với quy

mô và tốc độ chưa từng thấy ; hiệu ứng con

dao hai lưỡi của khoa học - kỹ thuật và sự mát

PHÁT TRIỂ :

KIẾN TRÚC

TRƯỚCNHỮN

YÊU CẦU GIỚI

TRẦN TRỌNGHANH*

tiền đề cho thời kỳ đẩy nhanh công nghiệp

hóa, hiện đại hóa , xây dựng nền kinh tế độc lập

tự chủ , đưa nước ta cơ bản trở thành một nước

công nghiệp vào năm 2020 của thế kỷ này .

Bên cạnh những cơ hội lớn, kiến trúc

Việt Nam cũng phải đối đầu với những thách

thức quyết liệt. Thách thức lớn nhất vẫn là tình

trạng thấp kém của nền kinh tế , khoảng cách

về trình độ phát triển giữa nước ta với nhiều

nước trên thế giới còn rất lớn , đất nước đi lên

trong sự cạnh tranh quốc tế ngày càng quyết

liệt ; tác động của nền kinh tế thị trường và xu

đi những nét riêng về

văn hóa, dẫn đến sự

mất đi bản sắc và linh

hồn của kiến trúc.

Nắm bắt cơ hội ,

vượt qua thách thức,

khó khăn , kiến trúc

nước ta trong những

năm đổi mới đã có

bước trưởng thành đáng

kể . Khu vực đô thị ,

kiến trúc đã phát triển

khá mạnh mẽ và đạt

được nhiều thành tựu

quan trọng . Địa bàn

kiến trúc không ngừng

được mở rộng cùng với

quá trình đô thị hóa,

tăng trưởng kinh tế .

Năm 1995 , cả nước có trên 400 đô thị với số

dân là 11,8 triệu người, nhưng đến năm 2000

mạng lưới đô thị cả nước được phát triển và

mở rộng tới 646 đô thị cùng với khoảng

18 triệu người. Sự phát triển các đô thị trong

thời gian qua chủ yếu dựa trên cơ sở các đô thị

hiện có và các đô thị mới được hình thành từ

các thị tứ , khu công nghiệp và các hoạt động

dịch vụ ở các vùng đang phát triển , các khu

PGS, TS , Vụ trưởng Vụ Quản lý Kiến trúc và

Quy hoạch, Bộ Xây dựng
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kinh tế cửa khẩu và khoảng 70 khu công

nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao .

Quá trình mở rộng mạng lưới đô thị đã tạo cơ

sở mở rộng địa bàn phát triển kiến trúc trên

phạm vi cả nước .

quy môKiến trúc ở các đô thịphát triển với

lớn , làm thay đổi cấu trúc không gian và hình

ảnh đô thị. Nhiều công trình kiến trúc mới có

quy mô lớn , nhiều tầng đã được xây dựng ở

các đô thị. Nhiều đường phố , khu đô thị, khu

công nghiệp mới có cơ sở hạ tầng đồng bộ đã

được hình thành . Một số khu nhà ổ chuột trên

kênh rạch hoặc các xóm cư dân tự phát cũng

được cải tạo , nâng cấp đã làm cho quy mô, cấu

trúc không gian , hình ảnh và cảnh quan đô thị

được cải thiện , góp phần tích cực phục vụ yêu

cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước .

Kiến trúc phát triển khá đa dạng với nhiều thể

loại và hình thức phong phú , trong đó một số

công trình đạt chất lượng thẩm mỹ cao , có sự

tìm tòi và sáng tạo mới, (nhất là công trình

khách sạn , ngân hàng , thể dục thể thao, du lịch

và nhà ở được xây dựng ở Thủ đô Hà Nội,

Thành phố Hồ Chí Minh ) có tác dụng thúc đẩy

sự năng động của các kiến trúc sư và làm thay

đổi nhận thức của các chủ đầu tư . Việc bảo

tồn , tôn tạo các di sản văn hóa lịch sử và cảnh

quan thiên nhiên bước đầu được coi trọng ,

vịnh Hạ Long, cố đô Huế, di tích Mỹ Sơn , phố

cổ Hội An ,... được công nhận là di sản văn hóa

thế giới.

CƠ

Ởkhu vực nông thôn , cùng với chuyển dịch

cấu kinh tế và quá trình tăng dân số , kiến

trúc không ngừng phát triển trên bốn hướng

chính : ngói hóa và kiên cố hóa nhà ở bằng

nguồn lực tự có của nhân dân để thay thế dần

nhà tranh vách đất ; phát triển các công trình

dịch vụ công cộng như trường học , nhà trẻ ,

bệnh xá, đường làng ngõ xóm ; cải tạo trùng

tu , nâng cấp các di sản văn hóa lịch sử , các

công trình tôn giáo , tưởng niệm ; xây dựng và

phát triển các thị trấn , thị tứ mới ở các vùng

nông thôn giữ vai trò là trung tâm xã, tiểu vùng

hoặc cụm xã, góp phần thúc đẩy quá trình

công nghiệp hóa và đô thị hóa ở khu vực nông

thôn theo hướng " rời ruộng , không rời quê

hương" đã tạo ra một bộ mặt kiến trúc mới.

Kiến trúc đô thị và nông thôn được hình

thành trong những năm đổi mới, trước hết là

do sự phát triển các công trình nhà ở , dân dụng

và sản xuất. Từ những năm 1990 , nhà ở đô thị

đã phát triển rất mạnh mẽ. Sự ra đời của hàng

loạt các khu nhà ở, nhất là nhà do nhân dân tự

xây, đã nâng chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân

từ 2,5 m2 sàn/người (năm 1990) lên 5,8 m2

sàn/người (năm 1999 ). Chất lượng không gian

nhà ở đã có tiến bộ rõ rệt . Các căn hộ cũ có

chung nhau khu phụ đã được thay bằng các

căn hộ mới khép kín với diện tích các phòng

thích hợp , sử dụng tiện lợi. Nếu như việc phát

triển nhà ở trước đây chỉ dựa vào một vài mẫu

căn hộ điển hình thì nay đã được thay thế bằng

nhiều mẫu căn hộ đẹp, có mức tiện nghi khác

nhau . Sự xuất hiện nhiều loại nhà ở : biệt thự ,

chung cư, nhà liền kề do Nhà nước xây dựng,

hoặc nhân dân tự xây dựng có sự quản lý của

Nhà nước về mặt quy hoạch xây dựng và sử

dụng đất đai đã góp phần làm phong phú thêm

kiến trúc khu ở nói riêng và đô thị nói chung .

Nhà ở từ 4 đến 5 tầng đã có hình khối đơn

giản , hình thức đẹp hơn . Giải pháp bố cục quy

hoạch chi tiết một số khu ở khá sinh động , kết

hợp hài hòa giữa nhà cao tầng và nhà thấp

tầng . Các khu nhà ở mới hình thành tại Thủ đô

Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố

Vũng Tàu và một số đô thị khác được xây

dựng gần đây dựa trên cơ sở những quan điểm

mới về quy hoạch xây dựng và cơ chế đầu tư

phát triển , đã đáp ứng được nhu cầu người tiêu

dùng. Các kết cấu xây dựng nhà ở cũng đã
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phong phú hơn , bao gồm hệ tường gạch chịu

lực , xây tay đến kết cấu chung, nhà bê-tông cốt

thép hoặc lắp ghép với các công nghệ , trang

thiết bị thi công được cơ giới hóa bảo đảm các

yêu cầu về tiến độ và chất lượng công trình .

Với sự ứng dụng ngày càng nhiều các thành

tựu khoa học - công nghệ và vật liệu mới, kiến

trúc các công trình dân dụng đã có bước phát

triển vượt bậc. Sự hội nhập bước đầu với kiến

trúc thế giới đã làm cho bộ mặt kiến trúc trở

nên đa dạng , phong phú hơn . Các công trình

do các kiến trúc sư trong nước thiết kế như :

khách sạn , văn phòng, các trung tâm thương

mại, siêu thị được đầu tư bằng vốn trực tiếp

của nước ngoài đạt chất lượng khá cao. Nhà ga

sân bay quốc tế Nội Bài với dây chuyền công

nghệ hiện đại, kết cấu không gian khẩu độ lớn

lần đầu tiên được áp dụng ở nước ta . Các công

trình Trung tâm Hội nghị quốc tế, nhà thi đấu

thể thao , công trình văn hóa, khu nghỉ mát,

công trình vui chơi giải trí đã đạt trình độ quốc

tế. Nếu trong hoàn cảnh chiến tranh , các công

Jayop tors

trình kiến trúc công cộng chưa có điều kiện

xây dựng đồng bộ , hoàn chỉnh thì nay đã được

đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hơn với ngôn ngữ ,

hình thức kiến trúc mới , phong phú. Một số

khu công nghiệp cũ trong thành phố là nguồn

gây ô nhiễm môi trường đã được cải tạo hoặc

di dời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và cải

thiện điều kiện vệ sinh môi trường ... Kiến trúc

các công trình công nghiệp đã có bước phát

triển đáng kể , trở thành một bộ phận quan

trọng của nền kiến trúc nước nhà.

Những thành tựu đạt được trong lĩnh vực

phát triển và quản lý kiến trúc trong thời gian

qua, trước hết là do đường lối , chính sách đúng

đắn của Đảng và Nhà nước đã tạo
tiền đề thu

hút nhiều nhân tài, vật lực vào sự nghiệp phát

triển đô thị, khu dân cư nông thôn . Bên cạnh

đó, có sự tham gia tích cực của nhân dân vào

quá trình sáng tạo , kiểm soát, tạo lập môi

trường sống và sự cố gắng lớn lao của giới

kiến trúc sư có vốn sống, giàu lòng yêu nghề,

giữ được phẩm chất đạo đức , kiên định quan

a

12

Thành phố Hồ Chí Minh
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điểm sáng tạo phục vụ nhân dân, phục vụ sự

nghiệp cách mạng , đóng góp cho nước nhà

những tác phẩm kiến trúc có giá trị.

Tuy nhiên , bên cạnh những thành tựu đó,

công tác phát triển và quản lý kiến trúc trong

thời gian qua cũng còn bộc lộ nhiều mặt yếu

kém. Kiến trúc phát triển còn thiếu trật tự , đa

dạng nhưng không thống nhất và chưa có bản

sắc riêng. Tại các đô thị, trật tự kiến trúc của

toàn đô thị và từng đường phố, khu phố chưa

được thiết lập . Sự phát triển thiếu định hướng

thống nhất và thiếu sự kiểm soát chặt chẽ đã

làm ảnh hưởng đến mỹ quan kiến trúc đô thị.

Kiến trúc của từng đô thị, từng khu dân cư

chưa có được bản sắc riêng . Việc cải tạo và

xây dựng đô thị nặng về chắp vá, thiếu đồng

bộ , cơ sở hạ tầng xuống cấp , thiên nhiên bị

xâm phạm , môi trường bị ô nhiễm . Ở khu vực

nông thôn, phần lớn các làng xã, nhất là những

làng xã ven đô đang mất dần những giá trị

truyền thống. Các thị tứ , thị trấn , khu công

nghiệp hình thành tự phát, bám vào trục đường

chính gây cản trở giao thông và mất mỹ quan

đô thị . Hình thức kiến trúc tại các làng, bản

vùng núi đang mất dần bản sắc vốn có. Hầu

hết các mẫu nhà sử dụng tại đây được du nhập

từ các đô thị đồng bằng. Tình trạng xây dựng

nhà ở vi phạm các hành lang an toàn giao

thông, đê điều và chiếm dụng đất canh tác khá

phổ biến, trong khi những nghiên cứu thiết kế

điển hình nhà ở nông thôn của các cơ quan tư

vấn quy hoạch và kiến trúc hầu như vẫn không

được dân cư tiếp nhận tự nguyện. Cảnh quan

môi trường thôn quê vốn rất nhuần nhị nay

đang lâm vào tình trạng suy thoái về nhiều

phương diện .

Trong thiết kế sáng tác kiến trúc , chưa có

tác phẩm lớn , đạt đỉnh cao về chất lượng tương

xứng với tầm vóc của thời kỳ đổi mới. Nhiều

công trình vẫn còn chạy theo hình thức , chắp

vá, phô trương chi tiết, "nhái" lại cái cũ. Tất cả

nhà ở còn bị lệ thuộc quá nhiều vào sở thích

của chủ đầu tư. Kiến trúc công cộng thiếu bản

sắc , đặc biệt là thiếu sự tiếp thu có sáng tạo

truyền thống của kiến trúc Việt Nam và các

dòng kiến trúc thế giới. Việc bảo tồn, tôn tạo

các di sản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và

các công trình kiến trúc có giá trị còn nhiều bất

cập.

Điều đáng nói là, công tác soạn thảo văn

bản định hướng phát triển , các chính sách và

pháp luật để quản lý kiến trúc còn chưa bắt kịp

với sự phát triển của kiến trúc đô thị và nông

thôn . Tình trạng xây dựng không có quy

hoạch , không phép và trái phép còn khá phổ

biến . Lực lượng sáng tác kiến trúc và quản lý

kiến trúc - xây dựng trong các đô thị - nông

thôn còn yếu. Việc cấp phép xây dựng còn

nhiều phiền hà và tiêu cực. Các chính sách ,

biện pháp , cơ chế hành nghề kiến trúc sư và

tạo vốn phát triển kiến trúc còn thiếu . Thủ tục

hành chính trong giao đất, cấp giấy phép xây

dựng và thẩm định các dự án đầu tư còn rườm

rà , phức tạp . Những tồn tại lịch sử trong quản

lý nhà và đất đô thị chưa được giải quyết dứt

điểm đang là trở ngại lớn trongviệcthiết lập

lại kỷ cương và tạo nguồn lực phát triển đô thị.

Thiết kế đô thị chưa được thể chế hóa và chưa

có chuyên gia về lĩnh vực này. Công nghệ thiết

kế còn bất hợp lý . Mối quan hệ giữa thiết kế và

thi công chưa hợp lý đã gây ra sự lộn xộn trong

quản lý đô thị và ảnh hưởng xấu tới kiến trúc ,

cảnh quan. Quản lý kiến trúc nông thôn bị

buông lỏng ... Lĩnh vực lý luận phê bình sáng

tác, nghiên cứu, đào tạo và hành nghề kiến trúc

sư chưa được coi trọng .

Những tồn tại và yếu kém của tình hình

phát triển kiến trúc có thể do nhiều nguyên

nhân . Thứ nhất, nước ta còn nghèo, lại phải

trải qua nhiều năm chiến tranh tàn phá nặng
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nề, cơ sở kinh tế yếu kém , trong khi phát triển

kiến trúc có chất lượng cao, ngoài tri thức còn

phải có nguồn vốn rất lớn , trình độ khoa học

công nghệ hiện đại, nhưng khả năng đáp ứng

còn hạn chế do thiếu những điều kiện và

phương tiện vật chấtcần thiết. Cơ chế thị

trường và hội nhập quốc tế bên cạnh những tác

động tích cực đã bộc lộ những mặt trái tiêu

cực . Sự phát triển chạy theo lợi nhuận thuần

túy gây ảnh hưởng tiêu cực không nhỏ đến

việc lựa chọn các giải pháp kiến trúc có chất

lượng cao. Thứ hai, trình độ dân trí và nhận

thức về quản lý, phát triển kiến trúc chưa vươn

lên kịp yêu cầu . Đội ngũ sáng tác kiến trúc còn

thiếu nhân tài , thiếu khuynh hướng có tầm

chiến lược. Trong quản lý kiến trúc , còn có

những biểu hiện buông lỏng , né tránh, hữu

khuynh , thiếu văn bản quy phạm pháp luật và

các cơ chế, chính sách tạo điều kiện phát triển

kiến trúc . Công tác đào tạo kiến trúc sư chưa

được đổi mới, chất lượng đào tạo chưa cao ,

còn nặng về số lượng .
...

Sự nghiệp phát triển kiến trúc hiện nay

đang đứng trước những nhiệm vụ to lớn và

nặng nề . Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của

Đảng chỉ rõ : "Phát triển ngành xây dựng đạt

trình độ tiên tiến trong khu vực, đáp ứng nhu

cầu xây dựng trong nước và có năng lực đấu

thầu công trình xây dựng ở nước ngoài. Úng

dụngcông nghệ hiện đại, nângcao chấtlượng

và hiệu lực quy hoạch, năng lực thiết kế , xây

dựng và thẩm mỹ kiến trúc... Tăng cường quản

lý nhà nước về quy hoạch , kiến trúc và xây

dựng" ( 1 ) . Mục tiêu phát triển kiến trúc

Việt Nam đến năm 2020 là : Nâng cao chất

lượng kiến trúc, phát triển môi trường cư trú

bền vững, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát

triển văn hóa, kinh tế - xã hội trong sự nghiệp

công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước, tạo

tiền đề vững chắc cho quá trình hình thành một

nền kiến trúc Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc

dân tộc trong thế kỷ XXI. Để đạt được mục

tiêu đó chúng ta cần nỗ lực phấn đấu thực

hiện những nhiệm vụ cơ bản sau :

Một là : Đẩy mạnh công tác quy hoạch xây

dựng đô thị và hình thànhchuyênngành thiết

kế đô thị. Xu thế đô thị hóa của nước ta đang

biến đổi nhanh chóng đòi hỏi công tác quy

hoạch xây dựng phải tiếp tục đổi mới để đáp

ứng yêu cầu cải tạo , xây dựng và quản lý đô

thị, phục vụ tốt hơn cho sản xuất kinh doanh .

Quy hoạch đô thị không chỉ bao gồm các bản

vẽ tốt, tiện cho việc xây dựng, mà còn phải có

tác dụng điều tiết, hướng dẫn , phối hợp giữa

các chủ đầu tư thuộc các thành phần kinh tế

tham gia vào đầu tư xây dựng đô thị , nhằm

phát triển đô thị bền vững, khắc phục những

mặt trái tiêu cực của cơ chế thị trường trong

bảo vệ cảnh quan , môi trường , hình thành bố

cục không gian kiến trúc đa dạng, giữ gìn bản

sắc văn hóa lịch sử , sử dụng tiết kiệm quỹ đất

nông nghiệp, phát triển các công trình phục vụ

lợi ích công công cộng, bảo đảm an ninh, quốc

phòng và an toàn xã hội . Những vấn đề này

thường không được thị trường quan tâm ,

nhưng quy hoạch xây dựng thì phải coi đó là

mục tiêu sống còn, vì lợi ích của con người và

toàn xã hội.

Hai là : Đổi mới công nghệ thiết kế kiến

trúc. Đây là khâu quan trọng nhất để nâng cao

chất lượngvàhiệu quả kiến trúc. Bởi vì, quá

trình thiết kế kiến trúc là hoạt động mang tính

sáng tạo , vận dụng tổng hợp các biện pháp

khoa học công nghệ, nghệ thuật và quản lý,

làm thỏa mãn nhu cầu kiến trúc của xã hội.

Thành quả thiết kế kiến trúc vừa là sản phẩm

vật chất , vừa là sản phẩm tinh thần . Hồ sơ

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX , Nxb

Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 2001, tr 175
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thiết kế kiến trúc là cơ sở để quản lý thi công,

sử dụng công trình xây dựng và có hiệu lực

pháp luật trong việc đăng ký quyền sở hữu .

Công trình kiến trúc hiện đại cần phát triển

theo hướng trí năng hóa, cho phép nâng cao

chất lượng toàn diện tác phẩm kiến trúc theo

yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa . Đổi mới công nghệ

thiết kế kiến trúc đòi hỏi thiết lập và hoàn

thiện hệ thống pháp luật về khảo sát thiết kế,

về tổ chức các đơn vị thiết kế, nâng cao năng

lực của các chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà

nước ; xác định nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn ,

quy trình thiết kế một cách nghiêm ngặt và

làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý

xây dựng trong việc áp dụng các biện pháp

kinh tế , hành chính và pháp luật để tăng cường

sự chỉ đạo, giám sát ngành khảo sát, kiến trúc .

Ba là : Phát triển kiến trúc và kiểm soát

phát triển kiến trúc. Phát triển kiến trúc trong

nền kinh tế thị trường được thúc đẩy bởi yếu tố

lợi nhuận , song nếu sự phát triển đó không

được kiểm soátchặt chẽ sẽ dẫn đến phát triển

hỗn loạn , phá vỡ quy hoạch và môi trường. Cơ

chế kiểm soát được hình thành trên cơ sở lồng

ghép hợp lý các hoạt động quản lý quy hoạch

xây dựng ,quản lý đất đai,đầu tư và xây dựng,

quản lý môi trườngvà quản lý nhà. Nội dung

các hoạt động này cần phải được thể hiện trong

các văn bản quy phạm pháp luật. Trong cơ chế

kiểm soát phát triển kiến trúc , cần lưu ý xây

dựng quy trình phối hợp giữa bốn chủ thể có

quan hệ chặt chẽ với nhau cùng tham gia phát

triển kiến trúc là : chủ đầu tư, kiến trúc sư hành

nghề , người quản lý và người sử dụng. Các

Hội Kiến trúc sư , Hội Quy hoạch phát triển đô

thị , các hội nghề nghiệp khác và cộng đồng

dân cư giữ vai trò rất quan trọng trong sự

nghiệp phát triển và kiểm soát phát triển kiến

trúc .

Bốn là : Bảo tồn và phát huygiá trị của các

di sản kiến trúc trong xu thế hội nhập và toàn

cầu hóa kiến trúc. Di sản kiến trúc là những giá

trị văn hóa tích lũy trong quá trình lịch sử văn

hóa hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của

dân tộc . Trên thực tế , kết quả bảo tồn các di

sản kiến trúc tuyệt vời, với tầm cỡ thế giới như

Huế, Hội An và Mỹ Sơn đã tích lũy được

nhiều kinh nghiệm quý báu . Trong những năm

tới, cần thực hiện nhiệm vụ kiểm kê và đánh

giá toàn bộ di sản văn hóa ; thực hiện chính

sách bảo vệ di sản thông qua những biện pháp

cần thiết, nhất là việc hoàn chỉnh và triển khai

Luật về di sản văn hóa . Tăng cường cán bộ kỹ

thuật chuyên môn và quản lý các di sản . Nhà

nước tăng cường chỉ đạo đầu tư xây dựng làng

văn hóa các dẫn tộc , thành lập các viện bảo

tàng kiến trúc quốc gia và địa phương để bảo

tồn và phát huy các di sản văn hóa kiến trúc

đạt hiệu quả.

Năm là : Tăng cường nghiên cứu lý luận và

quanphê bình kiến trúc. Đây là nhiệm vụ rất

trọng đối với công tác quản lý, thiết kế và phát

triển kiến trúc. Công tác nghiên cứu lý luận có

nhiệm vụ tổng kết quá trình hình thành vàphát

triển kiến trúc truyền thống ; xác lập cơ sở

điều kiện đẩymạnh công nghiệp hóa, hiện đại

khoa học thiết kế và phát triển kiến trúc trong

hóa ; hoàn thiện quan niệm về tính dân tộc và

tính hiện đại, đổi mới phương pháp thiết kế

kiến trúc và bảo tồn các di sản kiến trúc

Việt Nam . Công tác phê bình kiến trúc nhằm

tìm ra cái đúng, cái sai, cái hay, cái dở cũng

như cái độc đáo, mới mẻ của các tác phẩm

kiến trúc , từ đó định hướng đúng đắn cho sáng

tác , hướng dẫn dư luận xã hội và thị hiếu công

chúng, phát huy dân chủ trong sáng tạo và sự

tham gia của nhân dân vào sự nghiệp phát triển

kiến trúc. D

I
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KON TUM

TRÊN ĐƯỜNG CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

À một tỉnh miền núi, vùng cao biên

giới nằm ở cực Bắc Tây Nguyên,

|| 1 được
tái

lập
vào

tháng

10-1991

,

Kon Tum có diện tích tự nhiên khoảng

10 000 km ; phía Đông giáp tỉnh Quảng Ngãi ,

phía Bắc giáp tỉnh Quảng Nam , phía Nam

giáp tỉnh GiaLai, phía Tây giáp các tỉnh Sê

Kông, A -tô-pư của Lào và tỉnh Rat- ta -na- ki - ri

NGUYỄN THANH CAO

của Cam -pu -chia . Dân số toàn tỉnh hiện có

khoảng 350 nghìn người, trong đó đồng bào

dân tộc thiểu số chiếm trên 52%, với hơn

20 dân tộc (có 6 dân tộc bản địa gồm

Xê Đăng , Ba Na, Gia Rai , Giẻ Triêng, Brâu ,

Mnâm ) ; trên 85% dân số sống ở nông thôn ;

gần 40 % dân số có tôn giáo, trong đó chủ

yếu là tín đồ Thiên chúa giáo . Kon Tum có

ic

1

1

8

8

dnder grom

Biển hồ Kon Tum

* Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum
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8 huyện , thị xã với 82 xã, phường, thị trấn ;

777 thôn , làng (trong đó có 54 xã và

88 thôn , làng được hưởng Chương trình 135

của Chính phủ) .

ởởPhần lớn diện tích tỉnh Kon Tum nằm

phía Tây Trường Sơn, địa hình có hướng thấp

dần từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây và

rất đa dạng gồm đồi núi , cao nguyên , thung

lũng xen kẽ, độ chia cắt mạnh . Với địa hình

và điều kiện tự nhiên như vậy, tiềm năng và

lợi thế so sánh của Kon Tum là rừng và đất

rừng, cây công nghiệp dài và ngắn ngày, phát

triển chăn nuôi gia súc , khai thác khoáng sản ,

vật liệu xây dựng , tài nguyên nước. Đặc biệt,

với vị trí ngã ba Đông Dương , là đầu mối giao

lưu kinh tế trong nước và khu vực, hơn nữa

nằm trên trục đường xuyên Á, cách không xa

khu vực kinh tế trọng điểm và các cảng , biển

miền Trung, Kon Tum có nhiều tiềm năng và

điều kiện phát triển kinh tế - xã hội , nhất là

thương mại - dịch vụ .

Mười một năm qua, với sự nỗ lực , của các

cấp ủy , chính quyền các cấp cùng với sự đoàn

kết thống nhất của đồng bào các dân tộc , Kon

Tum giành được những thành tựu đáng khích

lệ , tạo ra nhiều nét khởi sắc trên các lĩnh vực

chính trị , kinh tế , văn hóa - xã hội , an ninh -

quốc phòng . Tăng trưởng kinh tế bình quân

hằng năm đạt trên 10% ; thu nhập bình quân

đầu người năm 2002 đạt 205 đô-la Mỹ, tăng

gấp 2,5 lần so với năm 1991. Cơ cấu kinh tế

chuyển dịch đúng hướng (năm 1995 : nông -

lâm nghiệp chiếm 50,81 %, công nghiệp - xây

dựng chiếm 10,22%, thương mại - dịch vụ

chiếm 38,97% ; đến năm 2002 , các tỷ lệ

tương ứng là 44,1 % ; 18,8% ; 37,1 %) theo

hướng sản xuất hàng hóa, phù hợp với điều

kiện tự nhiên và quy hoạch, hình thành một số

tiểu vùng chuyên canh cây công nghiệp (trên

30 000 héc -ta cà-phê, cao -su ; công tác quản

lý , bảo vệ và trồng rừng có kết quả ; chăn nuôi

gia súc phát triển nhanh , đưa đàn trâu, bò lên

gấp 1,5 lần so với năm 1991. Kết cấu hạ tầng

được quan tâm xây dựng , các công trình

đường giao thông, điện sinh hoạt, thủy lợi ,

trường học , trạm y tế được đầu tư đáng kể,

đáp ứng cơ bản nhu cầu xã hội và yêu

cầu phát triển của tỉnh . Công tác chỉnh trang

đô thị có sự chú trọng, bộ mặt thị xã Kon Tum

và các thị trấn , huyện lỵ có nhiều thay đổi .

Các cơ sở công nghiệp sản xuất và gia công

hàng xuất khẩu được hình thành. Trong

những năm qua, xây dựng một số cơ sở công

nghiệp như nhà máy đường, xí nghiệp may

thêu xuất khẩu , nhà máy gạch tuy-nen ; nhà

máy tinh bột sắn ... Thương mại - dịch vụ từng

bước phát triển, với nhiều thành phần kinh tế

tham gia ; hàng hóa ngày càng đa dạng và

phong phú . Thu ngân sách hằng năm trên địa

bàn luôn đạt và vượt chỉ tiêu , riêng thực hiện

dự toán thu ngân sách trên địa bàn năm 2002

gần đạt 200 tỉ đồng ; giá trị hàng xuất khẩu

trên địa bàn tăng mạnh qua các năm.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ.

Công tác định canh định cư , giải quyết việc

làm, xóa đói giảm nghèo thực hiện có kết

quả. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 22,6%

(theo chuẩn mới) ; tình trạng thiếu lương thực

được giải quyết cơ bản, bình quân lương

thực năm 2002 đạt 241 kg/người /năm . Số hộ

sử dụng điện , nước sạch tăng cao (33% dân

cư nông thôn được dùng nước sạch ; 78% số

xã và 62% số hộ được dùng điện lưới quốc

gia) ; mạng lưới phát thanh , truyền hình , bưu

chính - viễn thông ngày càng phát triển

đạt 2,18 máy điện thoại/ 100 người dân ; trên

60% số xã có điểm bưu điện - văn hóa xã ;

100 % số điểm dân cư được phủ sóng phát

thanh ; 87% số hộ được xem truyền hình ) .

Công tác giáo dục - đào tạo phát triển

mạnh cả về quy mô và chất lượng : Đội ngũ

giáo viên , tăng gấp gần 5 lần , số học sinh tăng

gấp gần 3 lần so với những năm đầu tái lập

tỉnh , khắc phục một cách cơ bản tình trạng

88
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thiếu giáo viên ở các xã vùng sâu, vùng xa ;

cơ sở vật chất được đầu tư đáng kể , các loại

hình đào tạo ngày càng đa dạng. Đặc biệt, qua

10 năm phấn đấu , tháng 3-2000 , Kon Tum đã

được công nhận đạt chuẩn quốc gia về

chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học.

Năm2002, đã có 5 phườngvà 1 thị trấn được

công nhận đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo

dục trung học cơ sở . Mạng lưới y tế phát triển

rộng khắp, đội ngũ cán bộ y tế được tăng

cường (có 13,4% số trạm y tế xã, phường, thị

trấn có bác sĩ) , chất lượng khám , chữa bệnh

không ngừng nâng lên, sức khỏe của nhân dân

được quan tâm chăm sóc , đã ngăn chặn và đẩy

lùi các loại dịch bệnh . Công tác dân số, kế

hoạch hóa gia đình và chăm sóc trẻ em có

nhiều tiến bộ (tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn

2,34% ; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh

dưỡng giảm xuống còn 36%). Các chế độ,

chính sách xã hội được chỉ đạo và thực hiện

đạt kết quả khá. Các cấp ủy và chính quyền

các cấp thường xuyên quan tâm chăm lo các

hoạt động đền ơn , đáp nghĩa , phụng dưỡng

các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng . Phong trào

toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

ở khu dân cư được triển khai thực hiện sâu

rộng . Hoạt động văn hóa, thông tin , ngày

càng phát triển (xây dựng và duy trì được

19 chuyên mục phát thanh, truyền hình) ; chú

trọng bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa ,

văn nghệ truyền thống của các dân tộc (khôi

phục và làm mới trên 300 nhà rỗng, quan tâm

phát triển văn hóa cồng, chiêng) , góp phần

nâng dần đời sống văn hóa của đồng bào dân

tộc thiểu số . Hoạt động thể dục, thể thao có

nhiều tiến bộ.

Hệ thống chính trị từ tỉnh xuống cơ sở

thường xuyên được củng cố, đổi mới về nội

dung và phương thức hoạt động theo hướng

bám làng, sát hộ . Đội ngũ cán bộ các cấp

không ngừng được chăm lo , bồi dưỡng toàn

diện, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu,

nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác xây

dựng Đảng được chú trọng đúng mức : Công

tác phát triển Đảng được coi trọng cả về số

lượng và chất lượng ; số tổ chức cơ sở đảng

đạt danh hiệu trong sạch , vững mạnh ngày

càng tăng . Việc tổ chức triển khai thực hiện

Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII

đạt kết quả bước đầu, góp phần nâng cao sức

chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và củng cố

niềm tin trong nhân dân.Ý thức và tinh thần

cảnh giác cách mạng của nhân dân và các lực

lượng vũ trang được nâng cao . Phát động và

duy trì tốt phong trào quần chúng bảo vệ an

ninh Tổ quốc ; an ninh chính trị và trật tự an

toàn xã hội cơ bản được giữ vững, sức mạnh

quốc phòng ngày càng tăng cường . Các

phương án phòng thủ tác chiến thường xuyên

triển khai, chủ động làm thất bại những âm

mưu phá hoại của bọn phản động và các thế

lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh chính

trị , trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc

chủ quyền và an ninh biên giới quốc gia. Đặc

biệt, đã kịp thời phát hiện và làm thất bại âm

mưu gây rối của bọn phản động trong và

ngoài nước trên địa bàn tỉnh .

Đạt được những kết quả và thành tựu trên

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh

bước đầu rút ra một số kinh nghiệm chủ yếu

sau :

·
Nắm vững quan điểm, đường lối của

Đảng, chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của

Trung ương ; quán triệt sâu sắc và vận dụng

sáng tạo các nghị quyết của Trung ương , đề ra

các nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ nhiệm vụ

trọng tâm, thực hiện dứt điểm từng công việc .

Thường xuyên kiểm tra , sơ kết, tổng kết,

khắc phục kịp thời những khiếm khuyếttrong

quá trình ra quyết định và tổ chức thực hiện ;

chủ động tổ chức nhân rộng những điển hình

tiên tiến .

- Giữ vững truyền thống đoàn kết dân tộc,

đoàn kết quân dân , đoàn kết nội bộ. Thắt chặt
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mối quan hệ máu thịt giữa cán bộ với nhân

dân, sâu sát cơ sở ; giải quyết kịp thời , hợp

lý những nguyện vọng chính đáng của nhân

dân . Kiên quyết chống tham nhũng, quan liêu,

hách dịch, xa rời quần chúng.

- Coi trọng công tác tổ chức, đào tạo , bồi

dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở

theo hướng toàn diện , chất lượng và đồng bộ.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ , cán

bộ là người dân tộc thiểu số ; đề cao vai trò ,

trách nhiệm của người đứng đầu và tập thể

lãnh đạo cơ quan, đơn vị .

-
Không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo

của các cấp ủy, năng lực quản lý, điều hành

của bộ máy chính quyền các cấp và khả

năng vận động nhân dân của các đoàn thể

chính trị - xã hội trong việc phối hợp và tổ

chức thực hiện mọi chủ trương , nghị quyết

của Đảng .

Cấp ủy và chính quyền tỉnh Kon Tum

nhận rõ những thành tựu đạt được chỉ là kết

quả bước đầu . Để duy trì tốc độ tăng trưởng

kinh tế cao và bền vững , tiếp tục nâng cao các

mặt đời sống của nhân dân các dân tộc trong

tỉnh , các cấp, các ngành phải nỗ lực nhiều hơn

nữa . Để sớm đưa Kon Tum tiến kịp các tỉnh

trong khu vực, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII

Đảng bộ tỉnh xác định một số mục tiêu ,

nhiệm vụ chủ yếu đến năm 2005 : Tổng sản

phẩm tăng bình quân hằng năm từ 13 - 14% ;

trong đó, sản xuất nông - lâm nghiệp tăng 10 -

11 % , công nghiệp - xây dựng : 28 - 29%,

thương mại - dịch vụ : 11 - 12% . Xây dựng cơ

cấu kinh tế là : 40 - 41 % nông - lâm nghiệp ;

21 - 22% công nghiệp - xây dựng ; 38 - 39%

thương mại - dịch vụ . Thu nhập bình quân đầu

người hằng năm đạt 280 - 300 đô-la Mỹ . Thu

ngân sách trên địa bàn đạt 270 300 tỉ

đồng/năm . Huy động vốn cho đầu tư phát

triển chiếm khoảng 18 - 20% tổng giá trị sản

phẩm. Tiếp tục triển khai xây dựng Khu Công

nghiệp Hòa Bình và Khu Kinh tế cửa khẩu

-

quốc tế Bờ Y - Ngọc Hồi, Nhà máy bột giấy

và một số công trình thủy điện sau Ya Ly .

Phấn đấu để tất cả các trung tâm cụm xã và

90 - 95% số xã có điện, từ 80 đến 85% số hộ

dùng điện ; 95% số xã có điện thoại ; các xã

có đủ trường học kiên cố, trạm y tế và nước

sạch sinh hoạt. Tăng cường chỉnh trang đô thị,

đưa thị xã Kon Tum thành đô thị loại III vào

năm 2005 .

Trước mắt Đảng bộ và nhân dân tỉnh Kon

Tum thực hiện hiệu quả một số giải pháp chủ

yếu sau :

Một là , tập trung phát triển kinh tế theo

hướng công nghiệp hóa , hiện đại hóa .

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông

nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất hàng

hóa, gắn với công nghiệp chế biến và thị

trường theo quy hoạch ; phát triển mạnh

những vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối

với các sản phẩm có lợi thế kinh tế và có ưu

thế về thị trường tiêu thụ . Đẩy mạnh cơ khí

hóa, điện khí hóa, thủy lợi hóa trong nông

nghiệp và nông thôn đi liền với việc tập trung

ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ,

nhất là công nghệ sinh học, công nghệ chế

biến nông, lâm sản (cà-phê, cao- su , bột mì,

thức ăn gia súc, đồ gỗ cao cấp ... ) với quy mô

vừa và nhỏ, thiết bị công nghệ hiện đại nhằm

nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và

sức cạnh tranh của hàng hóa nông sản.

Chú trọng đẩy mạnh công tác giao đất,

khoán rừng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu

số ; thực hiện đầy đủ , kịp thời các chính sách

để người trồng, chăm sóc rừng đảm bảo được

cuộc sống và làm giàu từ nghề rừng. Tập

trung giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản

xuất ; hỗ trợ nhà ở cho hộ đồng bào dân tộc

thiểu số , hộ gia đình chính sách và thực hiện

đầy đủ các chính sách đối với đồng bào dân

tộc thiểu số theo Quyết định 168/2001/QĐ -TTg

của Thủ tướng Chính phủ , nhằm thực hiện

thắng lợi chương trình xóa đói giảm nghèo
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và chương trình định canh định cư trên địa

bàn tỉnh .

Xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp trong

nông nghiệp, ở nông thôn trên cơ sở củng cố

và phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã,

khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để

kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển sản

xuất hàng hóa với quy mô ngày càng lớn ;

đồng thời, hướng các doanh nghiệp nhà nước

đầu tư sản xuất kinh doanh vào lĩnh vực nông

nghiệp và trên địa bàn nông thôn . Khuyến

khích các thành phần kinh tế phát huy nội lực ,

liên doanh , liên kết để mở rộng sản xuất, kinh

doanh, tạo thêm nhiều việc làm mới.

Phát triển mạnh kết cấu hạ tầng kinh tế -

xã hội nông thôn trên cơ sở phát huy nội lực

(huy động các nguồn lực trong dân ; nhà nước

và nhân dân cùng làm ...), sử dụng tiết kiệm,

có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư , bảo đảm

giao thông đi lại thuận lợi , thông suốt ; nâng

tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới quốc gia và

nước sạch sinh hoạt ; phát triển bưu chính,

viễn thông nhất là các điểm bưu điện - văn

hóa đến tất cả các xã ; không ngừng được

nâng cấp và xây dựng mới các công trình y tế ,

trường lớp và các thiết chế văn hóa . Hình

thành ngày càng nhiều các thị tứ, thị trấn

trong nông thôn . Đồng thời, phối hợp với các

bộ, ngành Trung ươngtập trung đầu tư các dự

án , công trình trọng điểm như quốc lộ 24, 40,

đường Hồ ChíMinh ,nhà máybột giấy, cửa

khẩu quốc tế Bờ Y, thủy điện SêSan3, Plei

Krông… nhằm tạo ra động lực cho sự phát

triển kinh tế - xã hội của tỉnh . Đẩy nhanh quá

trình chuyển dịch cơ cấu kinhtế, làm thay đổi

một bước quan trọng về đời sống kinh tế, văn

hóa của nhân dân , đặc biệt là đồngbào dân

tộc thiểu số . Từng bước rút ngắn khoảng cách

về mức sống giữa đồng bào dân tộc với đồng

bào Kinh , giữa vùng sâu, vùng xa với thị xã ,

thị trấn .

Hai là , phát triển toàn diện các lĩnh vực

văn hóa , xã hội .

Tăng cường công tác tuyên truyền , giáo

dục chính trị tư tưởng cho nhân dân , bồi

dưỡng tinh thần yêu nước , yêu chủ nghĩa xã

hội, khơi dậy những truyền thống tốt đẹp

trong đời sống xã hội, nhất là truyền thống

đoàn kết trong lao động, sản xuất và chiến

đấu của các dân tộc trênđịa bàn tỉnh . Qua đó ,

tập trung vận động nhân dân thực hiện nếp

sống văn hóa mới , chú trọng giữ gìn , phát

triển văn hóa truyền thống , bài trừ các phong

tục tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan. Tổ chức

thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết

xây dựng đời sống văn hóa.

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo ,

nâng cao trình độ dân trí . Trước mắt, tập trung

giữ vững thành quả xóa mù chữ và phổ cập

giáo dụctiểu học ; tiếp tục chuẩnhóa đội ngũ

giáo viên và thực hiện chương trình kiên cố

hóa trường lớp ; phấn đấu hoàn thành phổ cập

trung học cơ sở vào năm 2010. Chủ động tiếp

thu , phát triển khoa học - công nghệ và ưu

tiên ứng dụng các thành tựu khoa học - kỹ

thuật tiên tiến phục vụ sản xuất và đời sống ,

nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, ở nông

thôn .

Tăng cường đầu tư trang thiết bị và bổ

sung đội ngũ y, bác sĩ về cơ sở . Chăm lo thích

đáng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho

nhân dân ; chú trọng công tác y tế dự phòng,

đẩy mạnh các biện pháp vệ sinh môi trường,

ngăn chặn và đẩy lùi các bệnh xã hội ; thực

hiện tốt công tác dân số, kế hoạch hóa gia

đình . Phát triển mạnh mẽ các phong trào văn

hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao;tập trung

đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa ở cơ sở,

góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần

cho đồng bào các dân tộc.

Ba là , phát huy sức mạnh tổng hợp đểgiữ

vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn

xã hội.

Nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược trong

thời kỳ mới là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
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Việt Nam xã hội chủ nghĩa ; quyết tâm giữ

vững an ninh chính trị , trật tự an toàn xã hội

trong mọi tình huống. Thường xuyên phát

động rộng rãi và duy trì tốt các phong trào

quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, toàn dân

tham gia phòng chống tội phạm . Tập trung

xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và

thế trận an ninh nhân dân , kịp thời phát

hiện và làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa

bình”, gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù

địch ; đấu tranh , trấn áp hữu hiệu các loại tội

phạm ; phòng, chống có kết quả các tệ nạn xã

hội , ngăn chặn và đẩy lùi các tiêu cực của cơ

chế thị trường ; tăng cường công tác tuần tra ,

kiểm soát biên giới, ngăn chặn kịp thời, hiệu

quả các hoạt động vượt biên, xâm nhập, mua

bán , vận chuyển trái phép chất ma túy ... Kết

hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội

với bảo đảm an ninh - quốc phòng ; triển khai

thực hiện tốt các dự án phát triển kinh tế - xã

hội trên khu vực biên giới .

Bốn là , giữ vững và tăng cường vai trò

lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính

trị vững chắc.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng vững

mạnh về chính trị , tư tưởng và tổ chức , đảm

bảo sự đoàn kết thống nhất về ý chí và hành

động trong toàn Đảng bộ . Đặc biệt coi trọng

công tác tư tưởng , xây dựng bản lĩnh chính trị

trong từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng

viên ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến

đấu của các tổ chức đảng, nhằm xây dựng hệ

thống chính trị vững mạnh toàn diện , đáp ứng

yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

6

Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện nghiêm

túc Cuộc vận động xây dựng , chỉnh đốn Đảng

theo Nghị quyết Trung ương 5 , Trung ương

(lần 2) , khóa VIII, theo hướng ngày càng đi

vào chiều sâu và trở thành nền nếp, đem lại

niềm tin thật sự cho cán bộ, đảng viên và nhân

dân . Không ngừng nâng cao năng lực lãnh

đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở

đảng, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập

trung dân chủ ; nâng cao chất lượng sinh hoạt ,

đảm bảo mỗi tổ chức cơ sở đảng thực sự là hạt

nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở . Chú trọng

công tác phát triển Đảng ở những nơi còn ít

hoặc chưa có đảng viên .

Thực hiện nghiêm túc việc phân công và

kiểm tra đảng viên thực hiện nhiệm vụ được

giao . Tăng cường công tác kiểm tra việc thực

hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, phát động

mạnh mẽ trong Đảng, trong nhân dân phong

trào đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu ,

cửa quyền và các biểu hiện tiêu cực khác. Xử

lý nghiêm những đảng viên vi phạm kỷ luật,

kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những phần tử cơ

hội, tham nhũng, làm mất uy tín của Đảng.

Đẩy mạnh việc tinh giản bộ máy hành

chính nhà nước , đảm bảo thực sự tinh gọn,

hiệu quả, trong sạch và vững mạnh . Không

ngừng củng cố kiện toàn bộ máy chính quyền ,

nhất là cấp cơ sở , nhằm nâng cao hiệu lực,

hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp .

Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính theo mô

hình “một cửa” và cải tiến lề lối làm việc ,

giảm bớt các thủ tục hành chính phiền hà , gây

trở ngại cho sản xuất, kinh doanh và đời sống

xã hội . Thực hiện phân cấp mạnh mẽ cho cơ

sở gắn với tăng cường công tác kiểm tra , giám

sát và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ

các cấp. Chú trọng đổi mới và nâng cao hoạt

động hành chính công phục vụ nhân dân .

Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp

ủy đối với công tác dân vận. Phát huy tối đa

vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức

đoàn thể quần chúng. Thường xuyên chăm

lo củng cố kiện toàn bộ máy, tiếp tục đổi

mới nội dung và phương thức hoạt động của

Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị,

xã hội . D
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Cải cách hành chính :

Thành quả và định hướng

tiếp tục đổi mới

C

những thủ tục không còn

phù hợp , giảm phiền hà

cho doanh nghiệp và nhân

dân trong hoạt động kinh

doanh và quan hệ dân sự .

Đơn giản thủ tục đăng ký

kinh doanh , bãi bỏ giấy

phép kinh doanh , đơn giản

thủ tục xuất nhập khẩu ,

cấp giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất đô thị,

cải cách một cách cơ bản

thủ tục hải quan , giảm thời

gian thẩm định cấp giấy

phép đầu tư nước ngoài, miễn trừ các loại phí và

lệ phí không phù hợp .

NGUYỄN CÚC "

ẢI cách hành chính Nhà nước là một

trong những nội dung mang tầm chiến

lược trong công cuộc đổi mới ở Việt

Nam. Mục tiêu cải cách hành chính là xây dựng

một nền hành chính trong sạch , vững mạnh ,

nâng cao hiệu lực và hiệu quả, tạo điều kiện và

môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã

hội , phù hợp với xu hướng hội nhập kinh tế thế

giới. Cải cách hành chínhđược tiến hành đồng

bộ trên bốn mặt : cải cách thể chế hành chính,

cải cách bộ máy, xây dựng đội ngũ công chức

quản lý nhà nước và quản lý tài chính công.

Vừa qua, chúng ta đã tiến hành thí điểm cải

cách hành chính theo hướng "một cửa, một dấu"

ở một số quận ở Thành phố Hồ Chí Minh và

Thành phố Hà Nội. Thủ tục đăng ký kinh doanh

là vấn đề phức tạp, nhiều phiền hà nhất, sau khi

ban hành Luật Doanh nghiệp đã có sự thay đổi

căn bản. Nếu trước đây để có giấy phép thành

lập doanh nghiệp phải qua 14 - 15 cửa cùng

nhiều giấy tờ thủ tục, với thời gian chờ đợi từ

3 tháng đến 1 năm , nay chỉ cần qua 4 - 5 cửa với

thủ tục gọn nhẹ và được giải quyết trong vòng

1 tháng . Thành công nổi bật của cải cách thể chế

là, giảm dần thể chế hành chính đơn thuầnCƠ

thể chế kinh tế , phát huy tính chủ động sáng tạo

và tự chịu trách nhiệm của các cấp, bảo đảm

quyền tự chủ của doanh nghiệp và công dân ,

tách quản lý nhà nước và quản lý sản xuất - kinh

doanh , bước đầu xóa bỏ quan niệm chủ quản

trực thuộc. Các cơ quan quản lý nhà nước tập

trung vào những vấn đề quan trọng ở tầm vĩ mô:

pháp luật , chiến lược, chính sách , hướng dẫn tạo

môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh,

giảm dần đầu tư nhà nước vào các cơ sở kinh tế ,

hướng trọng tâm vào những lĩnh vực công cộng .

Ở Việt Nam , cùng với việc đổi mới cơ chế

quản lý , cải cách hành chính được tiến hành

đồng thời với cải cách kinh tế . Sự phù hợp về

chế trước hết là pháp luật và chính sáchđã góp

phần giải phóng sức sản xuất xã hội, nhiều tiềm

năng mới được khơi dậy . Nền kinh tế Việt Nam

đạt tốc độ tăng trưởng cao liên tục trong nhiều

năm do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên

nhân mang tính đột phá từ cơ chế chính sách .

Trong 10 năm qua, Nhà nước đã ban hành,

sửa đổi bổ sung các văn bản pháp luật quan

trọng phù hợp với cơ chế mới , làm cơ sở pháp lý

cho sự phát triển kinh tế - xã hội . Song song với

việc ban hành hệ thống pháp luật, chính sách

mới, đã rà soát lại hệ thống văn bản pháp quy,

hủy bỏ những văn bản lạc hậu , trùng lặp, bố

sung , sửa đổi thành các văn bản mới. Loại bỏ

sang

* PGS , TS , Giám đốc Phân viện Hà Nội , Học viện

Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
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Về bộ máy quản lý , đã xác định rõ hơn chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức

hành chính phù hợp với cơ chế thị trường . Bộ

máy hành chính nhà nước chuyển dần từ quản lý

hành chính đơn thuần sang chức năng quản lý

nhànước, xây dựng ban hành hệ thống pháp luật ,

chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách,

tăng cường công tác kiểm tra , làm đúng chức

năng công quyền, không can thiệp vào sản xuất

kinh doanh. Bộ máy quản lý được sắp xếp lại

theo hướng đa ngành , đa lĩnh vực, hợp nhất các

bộ liên quan đến nông nghiệp thành Bộ Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn ; các bộ liên quan

đến công nghiệp thành Bộ Công nghiệp, một số

bộ liên quan đến thương mại thành Bộ Thương

mại, chuyển một số cơ quan trực thuộc Chính

phủ về các bộ... Do vậy , đã giảm đầu mối của

Chính phủ, tạo thuận lợi cho địa phương , doanh

nghiệp , bảo đảm sự tương đồng trong quan hệ

hợp tác quốc tế , bước đầu ứng dụng công nghệ

thông tin vào quản lý điều hành, vừa nâng cao

hiệuquả quản lý , vừa tạo điều kiện để giảmbiên

chế hành chính.

Về cán bộ công chức nhà nước, chúng ta đã

ban hành Pháp lệnh cán bộ , công chức làm cơ sở

pháp lý choviệc thực hành chế độ công vụ, hình

thành hệ thống ngạch bậc công chức theo ngành

nghề. Đổi mới một cách cơ bản việc tuyển chọn ,

đào tạo, sử dụng , đề bạt, thực hiện chế độ thi

tuyển đối với công chức mới, đào tạo lại đội ngũ

công chức cũ phù hợp với yêu cầu quản lý mới.

Đổi mới hệ thống chính sách đãi ngộ đối với

công chức như : tiền lương, thu nhập, động viên

tinh thần , thực hiện thí điểm khoán chi hành

chính ở một số đơn vị sự nghiệp .

Hơn 10 năm qua, việc cải cách hành chính

tuyđã đạt được một số kết quả, nhưng vẫn còn

nhiều khó khăn, tồn tại, yếu kém. So với tiến

trình cải cách kinh tế còn chậm, một số mục tiêu

cải cách không đạt được ; chưa theo kịp yêu cầu

đổi mới, vẫn còn là vật cản đối với cải cách kinh

tế . Nền hành chính về cơ bản vẫn còn dấu ấn của

cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, vừa gò bó,

vừa sơ hở. Hệ thống pháp luật còn thiếu, không

đồng bộ, một số thủ tục hành chính còn rườm ra ,

không phù hợp , gây cản trở cho việc phát triển

kinh tế - xã hội , làm nản lòng các nhà đầu tư . Cơ

chế " xin - cho" vẫn còn tồn tại, đặc biệt là đầu tư

Nhà nước, quản lý tài chính công là nguyên nhân

của lãng phí và thất thoát lớn tài sản nhà nước .

Bộ máy hành chính nhà nước cồng kềnh , kém

hiệu lực ; đội ngũ công chức tuy được đào tạo lại

nhưng còn hạn chế, đông về số lượng , nhưng hạn

chế về trình độ chuyên môn, tính chuyên nghiệp

chưa cao nhất là kiến thức quản lý hiện đại ; việc

áp dụng tin học trong quản lý còn đơn lẻ , chưa

mang tính phổ cập .

Có nhiều nguyên nhân làm chậm quá trình

cải cách hành chính. Về khách quan , đây là vấn

đề lớn , phức tạp , đụng chạm đến quyền lợi của

các tổ chức và nhân sự trong bộ máy hành chính .

Tuy đã chuyển sang nền kinh tế thị trường ,

nhưng về cơ bản vẫn là thị trường sơ khai, chưa

có thị trường đồng bộ , một số chức năng của thị

trường Nhà nước vẫn làm thay theo quán tính , hệ

thống thể chế vẫn chịu tác động của thể chế hành

chính tập trung phân bổ nguồn lực chủ yếu vẫn

theo chiều dọc, Nhà nước vẫn là chủ đầu tư lớn ,

nhưng thiếu cơ chế quản lý chặt chẽ, nền kinh tế

vẫn còn độc quyền, đặc quyền . Cơ sở hạ tầng

của nền hành chính còn thấp . Ngoài ra , do nhận

thức chưa đúng về vai trò Nhà nước trong nền

kinh tế thị trường, trong mối quan hệ Nhà nước -

thị trường - doanh nghiệp và dân cư đã có nhiều

thay đổi , nhưng Nhà nước vẫn làm thay doanh

nghiệp và công dân . Ngược lại , còn có xu hướng

buông lỏng , xem nhẹ như chiến lược quy hoạch ,

kế hoạch . Do vậy, sự chồng chéo, trùng lặp, gây

lãng phí lớn , hoặc tình trạng coi nhẹ kỷ cương

trong quản lý , nhất là quản lý văn hóa - xã hội,

quản lý đô thị , môi trường... còn trầm trọng

Cải cách hành chính là vấn đề liên quan đến

hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước, có tác

động trực tiếp đến cải cách kinh tế, xã hội, được

Đảng và Nhà nước rất quan tâm. Cải cách hành

chính trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa , Nhà

nước pháp quyền, càng phải chú trọng đặt trong

quan hệ Nhà nước - thị trường - công dân một

cách khoa học, cụ thể . Nhà nước chỉ làm những

việc thị trường và dân không làm được và làm

không hiệu quả. Do đó, về nguyên tắc chuyển từ
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Chính phủ vô hạn sang Chính phủ hữu hạn là

đúng và cần thiết . Nềnhành chính văn minh là

nền hành chính dân chủ. Chính phủ lo cho dân

trước hết phải tạo điều kiện cho dân, làm theo

triết lý : dân giàu , nước mạnh .

Để tiếp tục đổi mới cải cách hành chính ,

trong thời gian tới, cần tập trung giải quyết có

hiệu quả một số nội dung chính sau :

1 - Về cải cách thểchế hành chính

Hệ thống thể chế phải vừa thực sự giải phóng

sức sản xuất xã hội , vừa giữ được định hướng về

chính trị. Quá trình cải cách hành chính, việc

chuyển từ hành chính thuần túy công quyền sang

hành chính nhà nước pháp quyền và dịch vụ

công, tiếp tục xây dựng thể chế kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa , phản ánh bản chất

xã hội chủnghĩa , lấy phát triển , vì hạnh phúc của

nhân dân làm mục tiêu để kiểm chứng hệ thống

thể chế . Một yêu cầu quan trọng đặt ra là, cần

rành mạch hóa các quan hệ cơ bản giữa hành

chính nhà nước với doanh nghiệp và dân cư , giữa

hành chính với dịch vụ công, giữa trung ương

địa phương. Mọi thủ tục liên quan đến quyền lợi

của nhân dân phải thực hiện đơn giản, rõ ràng và

công khai.

2 - Về cải cách bộ máy hành chính

và

Trên cơ sở chức năng của Nhà nước trong

nền kinh tế thị trường thiết kế bộ máy, đẩy nhanh

việc xây dựng thị trường đồng bộ để di chuyển

nguồn lực theo chiều ngang, dùng áp lực của thị

trường để kiểm chứng các hoạt động kinh doanh

theo định hướng của Nhà nước. Về nguyên tắc,

Nhà nước không làm thay thị trường và dân cư.

Do vậy, phải xây dựng chức năng , nhiệm vụ

thẩm quyền và trách nhiệm của hệ thống hành

chính Nhà nước . Các cơ quan quản lý nhà nước

tập trung xây dựng , chỉ đạo thực hiện các chức

năng quản lý vĩ mô. Xây dựng , ban hành luật,

chính sách , chiến lược, quy hoạch chính sách và

kiểm tra việc thực hiện chúng . Bộ máy cần tổ

chức theo hướng liên ngành, đa lĩnh vực. Thực

hiện quản lý kinh tế theo ngành từ chiến lược ,

quy hoạch đến phân bổ nguồn lực , tránh chồng

chéo , trùng lặp, lãng phí trong đầu tư xây dựng .

Về nguyên tắc , việc quản lý cần kết hợp cả

2

ngành và lãnh thổ , nhưng ngành là chính để

tránh tình trạng cát cứ , chia cắt. Quản lý của

chính quyền địa phương là quản lý toàn diện cả

kinh tế và xã hội.

Tiếp tục giảm các cơ quan trực thuộc Chính

phủ. Bên cạnh tổ chức Chính phủ, có các tổ chức

phi chính phủ , các tổ chức xã hội , nhưng tránh

xu hướng nhà nước hóa các tổ chức xã hội như

hiện nay. Bên cạnh cơ cấu tĩnh , cần có cơ cấu

động giúp Chính phủ nghiên cứu những vấn đề

lớn, phức tạp liên ngành để giảm bộ máy nhà

nước . Tách chức năng dịch vụ công ra khỏi chức

năng bộ máy nhà nước để các tổ chức tự quản

chịu trách nhiệm. Để nâng cao chất lượng và

năng lực của đội ngũ công chức, trước hết cần

thực hiện chế độ công vụ theo chức năng, thẩm

quyền, trách nhiệm, quyền hạn ; có tiêu chí đánh

giá kết quả công việc theo từng chức danh . Kết

hợp quy hoạch với đào tạo , bồi dưỡng cán bộ

công chức , thực hiện chế độ thi tuyển đối với các

trường hợp đề bạt ; đổi mới quan niệm công chức

theo hướng nghề nghiệp, chức nghiệp làm việc

ổn định . Có chính sách đãi ngộ thỏa đáng để đội

ngũ công chức yên tâm làm việc lâu dài và cống

hiến với khả năng cao nhất năng lực , trình độ của

mình cho cơ quan, đơn vị . Thực hiện thí điểm

chọn cán bộ theo phương châm cạnh tranh nhân

tài để có đội ngũ công chức có năng lực thực sự .

3 - Về quản lý tài chính công

Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý ngân sách

nhà nước, giảm thiểu ngân sách đầu tư cho sản

xuất kinh doanh. Ngân sách nhà nước chỉ dành

cho những lĩnh vực trọng yếu liên quan đến

quốc phòng, an ninh, văn hóa , giáo dục, xã hội ,

hỗ
trợ phát triển . Xóa bỏ tài trợ cho những doanh

nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ . Bên cạnh đó ,

cần hoàn thiện cơ chế quản lý phân cấp ngân

sách , bảo đảm thống nhất nền tài chính quốc gia

trên những lĩnh vực cơ bản, đồng thời, phát huy

tính chủ động, sáng tạo của các địa phương theo

cơ chế khoán chi ngân sách hành chính . Kiểm

soát chặt chẽ ngân sách nhà nước chi cho đầu tư

xây dựng, xóa bỏ tiêu cực trong lộ trình cấp phát

vốn như hiện nay. D
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Ừ khi Luật Doanh nghiệp ra đời, kinh tế

tư nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã

có bước phát triển vượt bậc . Tính đến

tháng 10-2002, toàn tỉnh có 505 doanh nghiệp tư

nhân (tăng 2,05 lần so với năm 1996), trong đó

có 230 công ty trách nhiệm hữu hạn (tăng 12,78

lần) và có 20 công ty cổ phần mới ra đời. Tổng

số vốn đăng ký và đầu tư vào hoạt động sản

xuất kinh doanh của khu vực tư nhân tăng

mạnh . Nếu năm 1996 toàn tỉnh chỉ có

264 doanh nghiệp tư nhân, với tổng số vốn

đăng ký là 24 316 triệu đồng, thì nay đã có

701 doanh nghiệp và tổng số vốn đăng ký là

706 775 triệu đồng. Lượng vốn đầu tư tăng góp

phần phát triển sản xuất , kinh doanh, thu hút

trên 88 000 lao động có việc làm, tăng thu ngân

sách tỉnh (tỷ trọng thu ngân sách từ thành phần

kinh tế tư nhân so với tổng thu năm 1997 là

18,89%, đến năm 2001 là 21,12%) và tăng tỷ

trọng đóng góp cho GDP của tỉnh (năm 2000 khu

vực kinh tế tư nhân tạo được giá trị 1 357,5 tỉ đồng

(tính theo giá cố định năm 1994) , chiếm 32%

tổng GDP toàn tỉnh , tăng bình quân 5,1 %/năm

thời kỳ 1996 - 2000 ).

Sự phát triển mạnh mẽ đó do nhiều nguyên

nhân , trong đó có sự đóng góp chủ động và tích

cực của ngành ngân hàng. Nhờ có vốn vay từ

ngân hàng, nhiều doanh nghiệp đã chủ động

được sản xuất, tạo ra khối lượng sản phẩm hàng

hóa lớn phục vụ nhu cầu trong nước và xuất

khẩu . Điển hình là Công ty trách nhiệm hữu hạn

Đông Phương, được ngân hàng cho vay 3 tỉ đồng,

nên năm 2002 Công ty đã xuấtkhẩu hơn

561 tấn hải sản , doanh thu đạt 25 tỉ 630 triệu

đồng. Công ty bao bì Tấn Đạt vay ngân hàng

3 tỉ đồng để đầu tư chiều sâu, đã sản xuất và

cung cấp đủ các loại bao bì theo nhu cầu thị

trường . Nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá

thể khác nhờ ngân hàng cho vay vốn đã chủ

động mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh .

Trong số các ngân hàng hoạt động trên địa

bàn tỉnh Quảng Nam, Ngân hàng Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn có quan hệ tín dụng

rộng rãi và đã có sự giúp đỡ to lớn các doanh

nghiệp tư nhân. Tính đến cuối năm 2002, Ngân

hàng cho 31 doanh nghiệp tư nhân vay vốn, dư

nợ 48 tỉ 331 triệu đồng, chiếm 58,22% tổng dư

nợ ngân hàng cho khu vực kinh tế tư nhân . Tuy

đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh thương mại,

vậy , số vốn này chủ yếu vẫn mới đang tập trung

trong khi lĩnh vực sản xuất còn chiếm tỷ trọng

nhỏ. Để phục vụ tốt hơn , khai thác tiềm năng

của khu vực tư nhân hiệu quả hơn , Ngân hàng

đã có nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa :

Năm 2002, tổ chức cuộc " Tọa đàm với các

doanh nghiệp dân doanh vay vốn " nhằm tiếp

cận, tìmhiểu , lắng nghe các ý kiến, kiến nghị

của các nhà doanh nghiệp, từ đó có những biện

* Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn tỉnh Quảng Nam
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Bến thuyền đảo Cù Lao Chàm

pháp hữu hiệu xúc tiến cho vay , thúc đẩy quan

hệ thanh toán .

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được,

nhìn chung mối quan hệ tín dụng của các ngân

hàng trên địa bàn tỉnh với thành phần kinh tế tư

nhân vẫn còn nhiều hạn chế . Tổng dư nợ của

các ngân hàng này đối với doanh nghiệp tư

nhân tính đến thời điểm 31-12-2002 chỉ đạt

83 tỉ 014 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 5,06 %

trong tổng dư nợ. Điều đó chứng tỏ vốn tín

dụng ngân hàng đầu tư cho lĩnh vực kinh tế tư

nhân còn rất khiêm tốn. Sở dĩ như vậy, bởi :

Thứnhất, chủ yếu giá trị tài sản thế chấp của

các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn Quảng

Nam chưa đảm bảo các điều kiện vay vốn của

ngân hàng (phần lớn là nhà ở, giá trị nhỏ, khó

bán) nên các ngân hàng thương mại chưa mạnh

dạn đầu tư . Trong khi đó, nhu cầu vay vốn để

phát triển của khuvực tư nhân còn rất lớn . Thực

tế ngân hàng mới chỉ đáp ứng khoảng 20% nhu

cầu vốn vay của các doanh nghiệp, 90 % doanh

nghiệp tư nhân phải thành lập bằng vốn tự có và

đi vay dưới nhiều hình thức khác nhau, thậm chí

phải vay với lãi suất cao từ hệ thống tín dụng

Ảnh : Vũ Công Điền

phi chính thức. Chính sự thiếu hụt về tài chính

này đã làm cho không ít doanh nghiệp tư nhân

rơi vào vòng luẩn quẩn (thiếu vốn thì không mở

rộng quy mô sản xuất, quy mô sản xuất nhỏ thì

khó tiếp cận vốn), cuối cùng không có điểm tựa

vũng chắc để phát huy các nguồn lực hiện có

của địa phương , không mở rộng được quy mô

sản xuất, không có được sản phẩm hàng hóa

chất lượng cao, phát triển không ổn định, nhất

là khi gặp những biến động lớn về tiêu thụ

sản phẩm .

Thứ hai, đây đó còn tồn tại thái độ phân biệt

đối với thành phần kinh tế tư nhân, nên trên

cùng một mặt bằng về pháp lý , khu vực kinh tế

tư nhân vẫn bị thua thiệt, nhiều doanh nghiệp

tư nhân rất khó tiếp cận được nguồn vốn tín

dụng ngân hàng. Mặt khác , các doanh nghiệp

tư nhân còn nhiều hạn chế, như quy mô sản

xuất nhỏ, công nghệ sản xuất còn rất lạc hậu,

sức cạnh tranh yếu (ở Quảng Nam bình quân

vốn chỉ đạt 2 tỉ đồng/ 1 doanh nghiệp tư nhân ;

2,78 tỉ đồng/ 1 công ty trách nhiệm hữu hạn ;

2,9 tỉ đồng/ 1 công ty cổ phần) nên vô tình tạo ra

sự thiếu tin tưởng của ngân hàng đối với họ .
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Điều này cộng với những khó khăn khi tiêu thụ

sản phẩm trên thị trường trong nước và nước

ngoài , nhất là tiêu thụ hàng hóa chế biến từ

nông, lâm sản , làm hạn chế khả năng thanh toán

các khoản vay ngân hàng của các doanh nghiệp

đã làm cho tình hình phức tạp và nặng nề. Trong

khi đó, một số doanh nghiệp tư nhân tìm cách lợi

dụng sự quản lý lỏng lẻo của các cơ quan chức

năng để trốn lậu thuế, gian lận thương mại , làm

hàng giả, kinh doanh trái pháp luật ... khiến cho

mối quan hệ giữa các doanh nghiệp với ngân

hàng càng thêm lỏng lẻo .

Bên cạnh những nguyên nhân chủ quan, tình

hình đó còn có nguyên nhân từ cơ chế chính

sách . Các cơ quan nhà nước chưa thực sự quan

tâm đúng mức đến khu vực kinh tế tư nhân ;

lúngtúng cả về nội dung và phương thức giúp

đỡ về vốn ; chưa có cơ quan chuyên môn tham

mưu về mọi mặt cho kinh tế tư nhân ; chưa có

quy hoạch phát triển kinh tế tư nhân cho từng

ngành, từng địa bàn. Vì thế, khi cho vay, ngân

hàng gặp rất nhiều vướng mắc, lúng túng và

càng xa lánh họ .

Về phía doanh nghiệp tư nhân, mặc dù thiếu

vốn nhưng họ lại mang tâm lý ngại vay vốn

ngân hàng do những thủ tục rườm rà, phức tạp

(về thế chấp , về địa chính, công chứng ,xử lý tài

sản thế chấp để thu nợ... ) . Trước những khó

khăn, phiền hà ấy , không còn cách nào khác,

các doanh nghiệp thường tìm đến thị trường vốn

phi chính thức và phải chịu lãi suất cao hơn của

ngân hàng rất nhiều .

Thứ ba , các doanh nghiệp tư nhân vẫn chưa

dám mạnh dạn đầu tư vốn lớn vào sản xuất kinh

doanh vì còn gặp những khó khăn liên quan đến

vấn đề đất đai, như thủ tục chuyển nhượng

quyền sử dụng đất, nên đã bị mất cơ hội đầu tư.

Số khác không có mặt bằng sản xuất, hầu hết

phải đi thuê, hoặc mượn của các tổ chức kinh

tế - xã hội , nên sản xuất không ổn định , cũng

không dám mạnh dạn vay và đầu tư nhiều vốn .

Thứ tư , đa số các doanh nghiệp tư nhân chưa

có may mắn được tiếp cận với chính sách

khuyến khích , ưu đãi của Chính phủ, như

thưởng xuất khẩu , vaythưởng xuất khẩu , vay vốn ưu đãi... Ví dụ, hộ tư

nhân tham gia sản xuất, chế biến hàng xuất

khẩu chưa được khuyến khích ưu đãi trong đầu

tư và thuế vì họ chỉ đảm đương khâu sản xuất,

trong khi Nhà nước chỉ hoàn thuế và thưởng

xuất khẩu cho khâu trung gian - thu gom xuất

khẩu. Nhiều hộ sản xuất sản phẩm hàng hóa

thuộc diện khuyến khích đầu tư của Nhànước

không được hỗ trợ lãi suất sau đầu tư ... Tất cả

điều này làm hạn chếđiều này làm hạn chế quan hệ tín dụng của các

ngân hàng với tư nhân .

Vì những lý do chính như trên , sự phát triển

của khu vực kinh tế tư nhân trong tỉnh Quảng

Nam những năm qua chưa đáp ứng được mục

tiêu và yêu cầu đặt ra ; đồng thời, cũng không

tương xứng với tiềm năng to lớn của khu vực

kinh tế này. Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành

Trung ương Đảng (khóa IX ) khẳng định, kinhtế

tư nhân là bộ phận cấu thành quan trọng của nền

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

của nước ta . Trong số các chính sách đối với

kinh tế tư nhân , chính sách tài chính, tín dụng

giữ vai trò rất quan trọng và được Nghị quyết

định rõ : "Thực hiện chính sách tài chính, tín

dụng đối với kinh tế tư nhân bình đẳng với

doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế

khác ; bảo đảm để kinh tế tư nhân tiếp cận và

được hưởng các ưu đãi của Nhà nước cho kinh

tế hộ, doanh nghiệp nhỏ và vừa , cho đầu tư theo

các mục tiêu được Nhà nước khuyến khích ..." .

Để nghị quyết đi vào cuộc sống , góp phần giải

phóng sức sản xuất, thúc đẩy phân công lao

động xã hội , chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh

theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ,

Quảng Nam tiếp tục thực hiện một số giải

pháp sau :

Một là , thống nhất và quán triệt sâu sắc các

quan điểm chỉ đạo phát triển kinh tế tư nhân của

Đảng và Nhà nước ta. Nhà nước ta luôn khuyến

( 1 ) Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung

ương khóa IX , Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 2002 , tr 62
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khích, hỗ trợ , tạo điều kiện thuận lợi và có định

hướng cho kinh tế tư nhân phát triển , tôn trọng

và bảo đảm quyền tự do kinh doanh theo đúng

pháp luật , bảo vệ quyền sở hữu tài sản hợp pháp

của công dân , tạo " sân chơi" bình đẳng cho các

thành phần kinh tế . Nhà nước khuyến khích các

hộ tư nhân liên kết, hình thành các hình thức

tổ chức hợp tác tự nguyện làm vệ tinh cho

các doanh nghiệp lớn hoặc để phát triển ở

mô lớn hơn ; khuyến khích các doanh nghiệp

liên kết bằng cách chuyển thành công ty cổ

phần , bán cổ phần ; khuyến khích tư nhân liên

doanh, liên kết với nhau, hợp tác với kinh tế tập

thể và kinh tế nhà nước để cùng phát triển .

quy

Hai là , tạo môi trường về thể chếvà tâmlý

xã hội cho sự phát triển của kinh tế tư nhân.

Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để kinh

tế tư nhân được phát triển trong tất cả các

ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn mà pháp luật

không cấm. Đẩy mạnh việc thực hiện cải cách

hành chính . Thủ tục cấp đăng ký kinh doanh

nên theo phương thức "một cửa, một dấu" .

Quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm những vi

phạm của cơ quan , cán bộ nhà nước trong quản

lý , thi hành công vụ đối với các hoạt động kinh

tế của tư nhân .

Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng

viên và nhân dân về quan điểm, đường lối chính

sách của Đảng, Nhà nước đối với kinh tế tư

nhân . Cổ vũ, biểu dương kịp thời những doanh

nhân , đơn vị sản xuất, kinh doanh hiệu quả,

đúng pháp luật , có nhiều đóng góp cho phát

triển kinh tế - xã hội của tỉnh .

-

Ba là , các ngân hàng cần mạnh dạn áp dụng

hình thức cho vay không phải thế chấp tài

sản , được dùng tài sản hình thành từ vốn vay

làm đảm bảo . Cho phép vốn tự có của những

doanh nghiệp
khách hàng có uy tín , kinh

doanh có hiệu quả, tình hình tài chính lành

mạnh có thể thấp hơn so với quy định hiện

hành, khi tham gia vào phương án sản xuất ,

kinh doanh . Ngân hàng cũng cần bảo lãnh việc

vay vốn, tư vấn trong quan hệ vay trả nợ hoặc

khi xử lý tài sản thế chấp. Cần đa dạng hóa các

hình thức cho vay, cải tiến lề lối làm việc , thủ

tục giấy tờ, nhằm giảm phiền hà, khó khăn cho

khách hàng .

Bốn là , cải thiện điều kiện tiếp cận vốn ngân

hàng của khu vực dân doanh. Đề nghị Ủy ban

nhân dân tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cấp, các

ngành liên quan đẩy nhanh hơn tiến độ cấp

" Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất" , giấy

chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền trên

đất để đảm bảo cơ sở pháp lý của bất động sản

thế chấp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho

doanh nghiệp tư nhân vay vốn ngân hàng. Ngân

hàng Nhà nước hoàn thiện chính sách quản lý

về mặt nhà nước đối với hệ thống các ngân hàng

thương mại , tăng cường hơn nữa quyền tự chủ

trong việc lựa chọn doanh nghiệp tư nhân vay

vốn . Bởi chỉ bằng cách đó mới giảm bớt những

ràng buộc do Ngân hàng Nhà nước quy định,

tăng cường tính năng động, sáng tạo và tự chịu

trách nhiệm của các ngân hàng tại các địa

phương, tăng lượng vốn vay của các doanh

nghiệp tư nhân .

Năm là , tăng cường các nguồn vốn cho khu

vực tư nhân, nhất là cho các hộ tư nhân để đầu

tư phát triển sản xuất, kinh doanh . Tích cực huy

động nguồn vốn có tính ổn định đầu tư cho các

thành phần kinh tế tư nhân mở rộng dây chuyền

sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm , tăng

sức cạnh tranh . Sử dụng Quỹ Khuyến khích đầu

đối với các thành viên thuộcthành phần kinh tế

tư trong nước , áp dụng lãi suất cho vay hợp lý

tư nhân mới ra đời để giúp họ thực thi phương

án sản xuất kinh doanh, đủ sức vượt qua những

khó khăn ban đầu . Khuyến khích doanh nghiệp

tư nhân mở tài khoản tiền gửi nhằm huy động

vốn tạm thời nhàn rỗi, đồng thời tạo điều kiện

cho doanh nghiệp và ngân hàng chủ động trong

việc thu hồi nợ và chuyển nộp thuế .

Sáu là, phát triển hệ thống tín dụng nhân dân

để bổ trợ , tăng thêm nguồn vốn , tạo điều kiện

cho tư nhân làm kinh tế .
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Bảy là , nhanh chóng thành lập các cơ quan

đăng ký giao dịch bảo đảm về đất đai và

bất động sản tại địa phương . Chính phủ đã

có Nghị định 08/2000/NĐ -CP "Về đăng ký

giao dịch bảo đảm " kèm theo các thông tư

hướng dẫn một số vấn đề về thẩm quyền , trình

tự , thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm tại Cục

Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc

Bộ Tư pháp. Trên thực tế , đây cũng là vấn đề

cần được thực hiện hết sức khẩn trương vì trên

địa bàn tỉnh Quảng Nam đến nay vẫn chưa có

một cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm nào,

nên rất khó thực hiện việc bảo đảm đối với

những tài sản phải đăng ký giao dịch theo quy

định pháp luật. Điều đó gây khó khăn lớnvà

cản trở mối quan hệ tín dụng giữa các ngân

hàng với tư nhân .

Tám là, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thành

lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng theo Quyết định

số 193/ 2001/QĐ -TTg, ngày 20-12-2001, của

Chính phủ , nhằm tạo thuận lợi chokhuvực kinh

tế tư nhân quan hệ với ngân hàng trong quá

trình vay vốn và sử dụng vốn . Đồng thời các

ban, ngành kịp thời phổ biến, hướng dẫn cho

các doanh nghiệp, hộ sản xuất tưnhân các chính

sách tín dụng, chính sách liên quan để thực hiện

và cùng hưởng quyền lợi khi sản xuất . Chẳng

hạn, khi chế biến hàng xuất khẩu sẽ được vay

vốn hỗ trợ phát triển ; nếu doanh nghiệp có dự

án đầu tư thuộc diện thi hành Luật Khuyến

khích đầu tư trong nước sẽ được hỗ trợ lãi suất

đầu tư .

Chín là , nghiên cứu , ban hành cơ chế,

chính sách ưu đãi phát triển kinh tế tư nhân .

Ngoài việc thực hiện nghiêm túc các cơ chế,

chính sách của Trung ương , tỉnh cần tập trung

nghiên cứu , tiếp tục xây dựng mới các cơ

chế, chính sách cho kinh tế tư nhân về các vấn

đề sau :

Phát triển công nghiệp - tiểu thủ công

nghiệp , phát triển làng nghề, phát triển thương

mại - dịch vụ . Bổ sung chính sách ưu đãi cho

việc đầu tư vào lĩnh vực thương mại - dịch vụ và

du lịch theo hướng ưu đãi về đền bù giải tỏa mặt

bằng, hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng, vốn, lãi suất

sau đầu tư. Có chính sách khuyến khích việc

thành lập và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tư

nhân vừa và nhỏ .

- Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư đổi

mới công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm, đào tạo

chuyên môn, quản lý, đào tạo nghề cho người

lao động để từng bước giúp các doanh nghiệp tư

nhân nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh .

- Hỗ trợ "đầu vào " cho các cơ sở sản xuất tư

nhân vừa chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang

tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề khác :

về giá điện, giá thuê mặt bằng... Có chính sách

tạođiều kiệnvề mặt bằng nhưbố trí cho tư nhân

cơ sở sản xuất, kinh doanh ở những nơi thuận

lợi về kết cấu hạ tầng .

·
Khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực văn

hóa - xã hội như mở trường tư thục , dạy nghề,

thành lập câu lạc bộ thể dục thể thao, vui chơi

giải trí ; khuyến khích việc sử dụng đất ở những

nơi chưa được sử dụng như các vùng đất trống ,

đồi núi trọc... để tư nhân được mở rộng đầu tư

kinh doanh .

Mười là , tiếp tục hoàn thiện và nâng cao vai

trò quản lý nhà nước. Kinh tế tư nhân được Nhà

nước khuyến khích phát triển . Tuy nhiên , để

bảo đảm thành phần kinh tế này phát triển đúng

hướng , theo quy định của pháp luật, phải tiếp

tục đổi mới công tác quản lý nhà nước đối với

các hoạt động kinh tếcủa tư nhân , nhất là đổi

mới công tácthanh tra , kiểm tra nhằm tạo môi

trường bình đẳng và lành mạnh trong phát triển

sản xuất kinh doanh .

Cần coi trọng hơn nữa công tác xây dựng

Đảng và công tác đoàn thể trong các doanh

nghiệp tư nhân để bảo vệ các lợi ích chính đáng

của người lao động . Các ban đảng của Tỉnh ủy

tiếp tục nghiên cứu , đổi mới phương thức lãnh

đạo của Đảng đối với kinh tế tưnhân nhằm thực

sự nắm trúng , đúng những khó khăn của kinh tế

tư nhân , tạo điều kiện cho khu vực kinh tế này

phát triển , góp phần xứng đáng vào sự nghiệp

chung của tỉnh . D
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1- Từ thực tiễn hoạt động của đơn vị .

Trong những năm qua, mặc dù còn nhiều khó

khăn , nhưng Đảng và Nhà nước ta đã chắt chiu ,

Viện Vật lý ứng dụng

dành dụm đểxây dựngnên các viện nghiên cứu và Thiết bị khoa học

khoa học - công nghệ lớn , như Vật lý, Toán học ,

Hóa học ... có thể sánh ngang tầm khu vực. Nhiều

thế hệ các nhà khoa học tài năng đã làm hết sức

mình để những ngành khoa họccơ bản này tiến

kịp thế giới . Tuy nhiên , trên thực tế nhiều viện

nghiên cứu khoa học công nghệ của nước ta vẫn

còn không ít khó khăn , bất cập.

Làm gì để một ngành khoa học tự nhiên như

Vật lý học, đã phát triển lâu đời và rất cao trên

thế giới, gắn liền với các kỹ thuật và công nghệ

hiện đại , có thể gắn kết với phát triển kinh tế - xã

hội của Việt Nam ? Đó là câu hỏi bắt buộc cán

bộ khoa học của Viện day dứt suy nghĩ để tìm

con đường đi thích hợp và đạt hiệu quả cao.

Trong bốn ngành khoa học tự nhiên cơ bản

quen thuộc là Toán , Lý, Hóa, Sinh thì Hóa học

và Sinh học chuyển trực tiếp thành công nghiệp

hóa học, công nghệ sinh học. Toán học và Vật lý

học vốn là công cụ để khám phá thế giới của tư

duy lô-gíc và bí mật của thế giới vật chất thì lại

có nét riêng , không có công nghệ toán học hay

công nghệ vật lý . Nhưng để làm nền tảng cho

hầu hết các ngành công nghệ và công nghiệp

truyền thống cũng như hiện đại, đều cần phải

ứng dụng những phát kiến cơ bản của Toánhọc

và Vật lý học . Những phát kiến này chủ yếu đã

có trên thế giới, chúng ta cần có đủ trình độ để

chọn lọc, hấp thụ thành của mình, tiếp tục hoàn

thiện thêm . Hơn 15 năm âm thầm và kiên trì,

một số cán bộ khoa học tâm huyết, công tác tại

Viện Khoa học Việt Nam lúc đó , đã vượt nhiều

khó khăn về tư duy và thủ tục hành chính , bắt

đầu từ những nhóm nghiên cứu nhỏ, tập hợp lại

trong các xưởng thực nghiệm , các phòng thí

nghiệm triển khai , liên kết thành Trung tâm ứng

dụng Vật lý ( 1988 ) , sáp nhập thêm Trung tâm

Thiết bị khoa học ( 1995 ) . Đến năm 1999 đã hình

thành Viện Vật lý ứng dụng và Thiết bị khoa

•

với sự phát triển

kinh tế - xã hội

đất nước

TRẦN XUÂN HOÀI

học. Trên thực tế , Viện chỉ là một đơn vị non trẻ ,

nhỏ bé và nghèo nhất ở Trung tâm Khoa học Tự

nhiên và Công nghệ quốc gia.

Chức năng và nhiệm vụ của Viện là : Nghiên

cứu các lĩnhvực vật lý ứng dụng , thiết bị khoa

học và các lĩnh vực liên quan . Triển khai và sản

xuất thử ; thực hiện các dịch vụ khoa học kỹ

thuật, chuyển giao công nghệ và đào tạo bồi

dưỡng cán bộ . Viện có một số phòng thí nghiệm

và xưởng thực nghiệm . Các chương trình nghiên

cứu , triển khai và sản phẩm của Viện tuy còn ít,

nhưng đều tập trung ứng dụng các thành tựu

khoa học truyền thống cũng như hiện đại vào

nền kinh tế - xã hội nước ta . Thí dụ, chương trình

vật liệu từ thông dụng. Đây là ứng dụng thành

tựu vật lý của thập kỷ 50 thế kỷ trước vào cuộc

sống. Hiện nay, hầu hết các sản phẩm nam châm

bằng Fe- rít ở Việt Nam đều xuất phát từ Xưởng

Thực nghiệm Vật liệu từ và Thiết bị giáo dục của

Viện . Đó là chi tiết trong hàng chục vạn đồng hồ

đo điện của Công ty Thiết bị đo điện hay hàng

* TSKH, Viện trưởng Viện Vật lý ứng dụng và Thiết

bị khoa học , Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

quốc gia
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chục triệu sản phẩm dạy học chuẩn hóa của

chương trình lớp 1 , lớp 6 cải cách... Cán bộ khoa

học của Viện đã đưa chương trình vật liệu từ

thông dụng vào cuộc sống một cách rộng rãi

bằng trí tuệ và nội lực của mình . Thành quả ở

đây không chỉ là hàng tỉ đồng doanh số , tạo ra

hàng nghìn công ăn việc làm trực tiếp và gián

tiếp , là cái " hích " ban đầu cho một ngành công

nghiệp mới, mà còn là bài học quý báu cho Viện

về sự lựa chọn chính xác và theo đuổi kiên trì

mục đích ứng dụng. Thời gian tới , Viện hoàn

toàn có cơ sở để tiếp tục chương trình này ở mức

cao, ứng dụng những thành tựu của Vật lý từ học

và Điện tử học của thế kỷ XXI .

Thành tựu của công nghệ thông tin ngày nay

là kết quả của sự kết hợp toán học ứng dụng với

vật lý ứng dụng. Quá trình ứng dụng đó vẫn còn

đang tiếp tục mạnh mẽ. Chương trình phát triển

công nghệ thông tin của Viện gồm hai nhánh.

Thứnhất, tin học công nghiệp , hay nói đúng hơn

là tin học ở mức vật lý (Physical level) . Đây là

lĩnh vực của các nhà chuyên môn sâu , hầu như

độc quyền của các nước phát triển . Ở Việt Nam ,

rất ít phòng thí nghiệm tham gia. Viện mạo hiểm

và quyết tâm đivào lĩnh vực này vì mục đích

phát triển ứng dụng dài hạn của đất nước và đào

tạo cán bộ cho tương lai . Thứ hai, tin học cộng

đồng dành cho mọi người với mục tiêu đưa

những ứng dụng đa dạng, cao cấp nhưng dễ chấp

nhậnnhấtcủa công nghệ thôngtin đến với mọi

người dân bình thường ở mọi nơi, kể cả

vùng sâu , vùng xa. Về phần cứng, Viện hợp tác

với công ty tin học nổi tiếng ởthung lũng Si-li -côn

(Mỹ), thiết kế chế tạo và cung cấp thiết bị

tin học dùng với ti -vi , trên nền công nghệ hội

tụ đa phương tiện (Multimedia Convergence

Technology) , tích hợp cứng kỹ thuật máy tính ,

kỹ thuật nghe nhìn cao cấp và kỹ thuật truyền

thông trên cùng một bản mạch , bảo đảm bền ,

thuận tiện , chất lượng cao và giá cả hợp lý nhất .

Về phần mềm , sử dụng công nghệ PC - DVD -

Vi -đi - ô và âm thanh số hóa, phục vụ mọi người

dân từ nghèo đến giàu . Các phần mềm multime-

dia định hướng vào các lĩnh vực : Giáo dục và

đào tạo, chăm sóc sức khỏe cộng đồng , khuyến

nông, lâm , ngư, giải trí và tuyên truyền .

Viện Vật lý ứng dụng và Thiết bị khoa học

coi việc phổ biến kiến thức là hoạt động công

ích , thiết kế hệ mở cho tất cả mọi người tham

gia. Các phần mềm multimedia của Viện chỉ là

những ứng dụng đầu tiên của lĩnh vực còn mới

mẻ này và phân phối chủ yếu là miễn phí . Viện

sẽ chuyển giao kỹ thuật vàhỗ trợ phương tiện để

phát triển phần mềm multimedia cho bất cứ tổ

chức và cá nhân nào muốn tham gia chương

trình tin học cộng đồng với mục tiêu công ích .

Trong năm 2002, hơn ba mươi trung tâm giáo

dục cộng đồng, trường học, thư viện văn hóa... ở

nông thôn hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh được Viện

chọn để triển khai ứng dụng thí điểm của chương

trình tin học cộng đồng .

Ngày nay, thời gian một kết quả từ phòng thí

nghiệm chuyển thành sản phẩmđã rút ngắn rất

nhiều . Năm 1982, một nhà khoa học người Đức

và các cộng sự của ông đã phát minh ra hiển vi

điện tử quét hiệu ứng đường ngầm, có thể nhìn

đến từng nguyên tử ; năm 1986 được trao giải

thưởng Nô-ben ; năm 1989 - 1990 kính hiển vi

này đã có trên thị trường với giá rất cao. Theo

hướng ứng dụng công nghệ cao, trong những

năm 1996 - 2000, Viện đã hợp tác với các nhà

khoa học Đức , đào tạo cán bộ và thực hiện chế

tạo thành công thiết bị hiển vi điện tử quét hiệu

ứng đường ngầm đầu tiên , mở ra một giai đoạn

phát triển mới của Viện trong nghiên cứu, chế

tạo thiết bị khoa học hiện đại ở Việt Nam . Viện

đã nhận được sự đặt hàng của Nhà nước thông

qua đấu thầu đề tài khoa học trọng điểm cấp

Nhà nước .

Ô-xít Ti -tan , (TiO2) - một chất bột màu trắng

rẻ tiền , đã được dùng hàng thế kỷ nay để làm phụ

gia sơn , mỹ phẩm . Gần đây, các nhà khoa học

Mỹ, Nhật Bản phát hiện ra đây là một chất bán

dẫn đặc biệt, chỉ cần hấp thụ ánh sáng tử ngoại

mặt trời là tạo nên phản ứng quang xúc tác , có

khả năng làm sạch môi trường rất hữu hiệu . Một

nhóm các nhà khoa học của Viện đã hợp tác với

chính những người phát minh ra hiệu ứng này từ
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hàng chục năm nay . Họ cũng đã chủ trì , tạo

dụng, liên kết với nhiều phòng thí nghiệm trong

nước để nghiên cứu , ứng dụng. Hiện nay , đã có

hơn 2000 công ty của Nhật bản và thế giới

đang lao vào lĩnh vực này để giành kết quả và

thị trường. Hy vọng một ngày gần đây, với sự

hợp tác quốc tế và trong nước , những sản phẩm

như sơn , gạch men, màng lọc khí độc, phân

giải thuốc trừ sâu... của Viện cũng sẽ ra đời tại

Việt Nam .

2 - ... Đến những bài học kinh nghiệm

Thứ nhất là , qua thực tế nhiều năm, cán bộ

khoa học của Viện nhận rõ việc nghiên cứu ứng

dụng, triển khai hoàn toàn không làm giảm mà

còn nâng cao chất lượng khoa học. Trên cơ sở

chất lượng khoa học, Viện đã có được vị trí trong

cộng đồng khoa học thế giới. Chính nhờ sự hợp

tác quốc tế rộng mở , bình đẳng mà Viện đã có

thêm nguồn lực tài chính và trí tuệ để đạt được

những thành tựu khoa học ngắn hạn và dài hạn

như hiện nay .

Thứhai là , nghiên cứu ứng dụng và triển khai

cần một sự đầu tư lớn , dài hạn hơn nhiều so với

nghiên cứu cơ bản. Nếu không có bàn tay của

Nhà nước làm bà đỡ thì nghiên cứu ứng dụng,

triển khai chỉ có thể làm được những việc vụn

vặt. Một đơn vị nhỏ bé như Viện Vật lý ứng

dụng và Thiết bị khoa học chỉ tập trung vào hai ,

ba công việc cụ thể , chưa có ý nghĩa gì lớn ,

nhưng số kinh phí đầu tư phải tự tìm kiếm đã gấp

hàng chục lần kinh phí thường xuyên của Nhà

nước cấp và thời gian cho một công việc không

dưới 5 năm. Việc đầu tư của Nhà nước là quan

trọng , nhưng đầu tư như thế nào và cho ai thì còn

quan trọng hơn .

Thứ ba là , nghiên cứu ứng dụng và triển khai

là chìa khóa của phát triển khoa học - công nghệ

ở nước ta . Đó là những công việc cụ thể, cần rất

tập trung và dài hạn. Về con người và tổ chức

làm việc cũng hoàn toàn khác. Cần xây dựng

một tập thể những người xuất sắc , có tài năng

thực sự nhưng phải chịu làm việc cùng nhau theo

một mục tiêu thống nhất , có khi nằm ngoài sở

thích cá nhân . Việc tổ chức những tập thể kiểu

mới này sẽ rất khó thực hiện với biên chế kiểu

hành chính sự nghiệp, biến cán bộ khoa học sớm

trở thành viên chức vô cảm. Một cơ chế cán bộ

linh hoạt, không theo kiểu biên chế hành chính

truyền thống , mới có khả năng năng động hóa

đội ngũ để thực hiện công việc một cách sáng

tạo . Trên 50% cán bộ khoa học thực sự có đóng

góp ở Viện là các cán bộ trẻ theo hợp đồng dàiở

hạn . Đó là một động lực thực sự cho việc phát

triển khoa học - công nghệ. Tuy nhiên , chế độ

hợp đồng tồn tại bên cạnh một chế độ biên chế

hành chính như hiện tại tạo nên một tâm lý bất

lợi, không yên tâm làm việc của cán bộ có tài

năng . Cần phải tìm ra một phương thức tốt hơn ,

bình đẳng hơn cho mọi người lao động khoa học

thật sự. Con người làm khoa học quan trọng hơn

nhiều so với thiết bị vật chất.

3 - Mong muốn về chính sách khoa học và

công nghệ

a - Khoa học - công nghệ là một lực lượng

sản xuất trực tiếp , cần được tổ chức và đối xử

như là một lực lượng sản xuất đặc biệt. Sự thực

là, hiện nay đối vớikhoa học, về điều hành thì

dùng thủ tục của cơ quan hành chính, về tổ chức

nhân sự thì sử dụng các biện pháp của một đoàn

thể quần chúng. Có lẽ những cách làm đó không

thực sự thích hợp để giải phóng một lực lượng

sản xuất cao cấp . Cộng đồng khoa học ước mơ

một sự tháo gỡ tương tự như tác động của Nghị

quyết 10, ngày 5-4-1988 , của Bộ Chính trị đối

với nông dân và nông nghiệp nước nhà. Tuy

nhiên, cần nhận ra sự thật rằng , lực lượng và

trình độ khoa học - công nghệ của nước ta đang

còn nhiều hạn chế chưa vượt qua trình độ

ngưỡng để có thể thực sự làm độnglực sản xuất.

Vì vậy , ngoài chính sách tháo gỡcòn cần có một

chính sách nuôi dưỡng vật chất và tinh thần đặc

biệt .

b - Người Việt Nam ham học, có chí tiến thủ,

thông minh song chưa có truyền thống kỹ thuật

thực hành . Điều kiện vật chất còn kém ; thông

tin hạn chế, kinh tế lạc hậu... nhưng dân tộc ta

không cam chịu nghèo nàn , lạc hậu và mong

muốn nhanh chóng tiến lên ngang hàng với các
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dân tộc tiên tiến trên thế giới. Điều quan trọng là,

chúng ta phải tập hợp và đào tạo được những con

người tâm huyết, tạo nên một cộng đồng khoa

học có tinh thần tự hào dân tộc cao để tạo khả

năng bù đắp những hạn chế về trình độ và vật

chất. Kinh nghiệm các cường quốc khoa học

Đông Bắc Á trong thế kỷ trước cho thấy, ý chí

dân tộc đã giúp họ mở cửa phát triển khoa học -

công nghệ một cách nhanh chóng. Trong một

cộng đồng khoa học như vậy, cần giảm thiểu

mối quan hệ thứ bậc hành chính tối đa, làm sao

cho chức vụ và biên giới hành chính không còn

là nỗi ám ảnh và mục đích phấn đấu của nhà

khoa học. Cộng đồng khoa học cần được xây

dựng theo mối quan hệ của công việc, quan hệ

của người hướng dẫn , chỉ huy công việc với các

cộng sự .

c - Trình độ dân trí và nền tảng tri thức. Có lẽ

khó có nước nào trong số các quốc gia đang phát
số các quốc gia đang phát

triển có tiền đề thuận lợi để nâng cao dân trí như

dân tộc chúng ta . Thật là đáng tiếc nếu chúng ta

hạn chế hoặc làm lệch lạc lòng hiếu học của dân

tộc. Phải phát triển tối đa mọi hình thức học tập

sau bậc học phổ thông, mở mọi loại trường lớp

có thể, dưới mọi hình thức và trình độ. Không

nên cứng nhắc về chuẩn trình độ, hoặc trình độ

quốc gia . Bình dân hóa dần các danh vị , bằng

cấp để giảm bớt sự hiếu danh trong cộng đồng .hiếu danh trong cộng đồng .

Trình độ đào tạo và học tập thực sự là do sự định

giá của xã hội . Đầu tư cho học tập, dù từ bất kể

nguồn nào, gia đình , xã hội , hay Nhà nước... đều

ít lãng phí nhất. Không có gì bảo đảm 100 %

rằng chỉ những người học giỏi , điểm cao trong

trường học danh tiếng mới là nhân tài. Nhân tài

cho khoa học và công nghệ chỉ thực sự xuất hiện

qua sự đào luyện, chọn lọc qua thực tiễn cuộc

sống và của một cộng đồng có trí tuệ .

d - Nhà nước và xã hội cần nhanh chóng xây

dựng một nền tảng tri thức . Các nghiên cứu ứng

dụng và triển khai của chính chúng ta chỉ có thể

có ích và có trình độ khi được tiến hành song

song trên nền tảng phát huy cao độ tinh thần độc

lập tự chủ , tính chủ động sáng tạo với vô vàn các

bản quyền công nghệ ( licen ) đã được các ngành

kinh tế nhập về . Chọn lọc , làm chủ và phát triển

các licen đó, lúc này là nhiệm vụ chính và cơ hội

để tự nâng cao đạt đến trình độ ngưỡng phát huy

tác dụng của khoa học - công nghệ Việt Nam.

đ - Mô hình phát triển . Tình hình phát triển

khoa học công nghệ ngày nay khác hẳn trước

đây, điều kiệnvà cơhội phát triển cũng có nhiều

yếu tố mới. Do đó, có thể tham khảo các mô hình

phát triển của các nước đi trước nhưng không
the

bắt chước , mà phải tìm cách riêng cho chúng ta .

Việc chọn lựa định hướng và cách đầu tư phát

triển khoa học - công nghệ cho nước ta chính là

mấu chốt của mô hình phát triển . Điều này, cần

có giải pháp đặc biệt. Thí dụ, việc định hướng

phát triển và đầu tư nên chăng phân làm hai loại.

Một là, định hướng và phát triển đầu tư cưỡng

bức. Hai là , sự điều tiết của thị trường. Nhà nước

cần và chỉ nên chăm lo chính đến loại phát triển

cưỡng bức . Cụ thể là, đặt ra một vài yêu cầu ứng

dụng khoa học - công nghệ rất cụ thể (ví dụ,

trong 3 năm làm ra chip điện tử LSI, 5 năm làm

ra công nghiệp kháng sinh tổng hợp, 7 năm giải

quyết xong giống chuyển gen đặc biệt , 10 năm

cótên lửa, vệ tinh ... ) , không phải chỉ nêu những

hướng khoa học trọng điểm chung chung (như

vật liệu mới, công nghệ sinh học , công nghệ

thông tin ... ) . Những việc cụ thể này phải là chìa

khóa và đầu tàu để thay đổi tình trạng công nghệ

của đất nước . Cần tập trung đầu tư lớn cho những

tài năng xuất sắc nhất (60 - 70% kinh phí nghiên

cứu khoa học công nghệ) , để đủ điều kiện thực

hiện các nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao.

Những vấn đề ứng dụng khác, cần để thị trường

điều tiết và Nhà nước chỉ hỗ trợ (30-40 % kinh

phí còn lại ) . Vấn đề là làm sao cho những mũi

nhọn đầu tư cưỡng bức được chọn lựa xác đáng

và giao việc cho người thực sự biết làm. Các tổ

chức khoa học của Nhà nước cũng phải là dạng

tổ chức để thực hiện công việc đã định hướng

bắt buộc đó. Không để tồn tại các tổ chức khoa

học - công nghệ kiểu hành chính, hữu danh vô

thực như hiện nay . Làm như vậy , Nhà nước sẽ

tập trung được tiềm lực để giải quyết những

nhiệm vụ khoa học trọng yếu của đất nước . D
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! Tạpchí Cộngsản

Qua những trang thư gửi Bộ biên lập

Những tình cảm chân thành ,

sự đónggóp to lớn đối với

T

TẠP CHÍ CỘNG SẢN

khi ra

NGUYỄN HOÀNG VIỆT

đời

(5-8-1930) dưới tên gọi

Tạp chí Đỏ, đến nay

tròn 73 năm, Tạp chí Cộng sản

đã góp phần quan trọng vào

thắng lợi của sự nghiệp cách

mạng Việt Nam . Dù dưới

nhiều tên gọi khác nhau và thời

gian phát hành có lúc không

liên tục do hoàn cảnh của cách

mạng , nhưng Tạp chí Cộng sản

vẫn luôn xứng đáng là Tạp chí

lý luận và chính trị của Trung

ương Đảng .

Gần 48 năm ra đều kỳ, kể từ

tháng 12-1955, Tạp chí Cộng

sản tiếp tục từng bước trưởng

thành về mọi mặt, đảm nhận

ngày càng nhiều những trọng

trách do Đảng giao phó , xứng

đáng với sự tin cậy của Đảng

và sự yêu mến của bạn đọc .

Đặc biệt, đối tượng phục vụ

của Tạp chí không ngừng được

mở rộng, ngày càng phong phú

và đa dạng : từ cán bộ trung

cấp trở lên tới đông đảo những

người trí thức thích nghiên cứu

lý luận và nhân dân . Qua đó,

Tạp chí Cộng sản càng phục vụ

tốt hơn đội ngũ bạn đọc của

mình, không ngừng mở rộng

đội ngũ, thu hút ngày càng

đông đảo bạn đọc.

Tròn 73 năm qua, trong

những thành tựu chung của

Tạp chí Cộng sản , có sự cống

hiến vô cùng to lớn của đội

ngũ bạn đọc, cộng tác viên,

thông tin viên của Tạp chí .

Bằng nhiều cách , với những

mức độ khác nhau , những

đóng góp của đội ngũ cộng tác

viên , thông tin viên và bạn đọc

đông đảo đã in dấu ấn đậm nét

trên những chặng đường lịch

sử mà Tạp chí đã đi qua.

Những tâm tư , tình cảm , trí

tuệ của cộng tác viên, thông tin

viên và bạn đọc đông đảo được

chắt chiu, dồn nén trong những

bài viết, trong thư , trong những

thăm hỏi động viên đều nhằm

trực tiếp hoặc gián tiếp góp

phần nâng cao chất lượng ; và

chính nhờ đội ngũ này, vị trí,

vai trò và ảnh hưởng của Tạp

chí trong đội ngũ cán bộ, đảng

viên và nhân dân ngày càng
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Qua những trang thư gửi Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản

được nhân rộng và không

ngừng ảnh hưởng .

Hằng năm, trung bình có

hơn 500 bài, đơn , thư gửi về Bộ

Biên tập Tạp chí . Tất cả đều

được bộ phận chức năng của

Tạp chí phân loại , xử lý kịp

thời , chính xác . Cộng tác viên

của Tạp chí là những người ở

mọi lứa tuổi, khắp các tầng lớp ,

trên mọi miền đất nước và ở

nước ngoài . Có cộng tác viên

gửi về Tạp chí tới 19 thư , bài

trong một năm. Dù ở vị trí ,

công tác và khả năng khác

nhau, nhưng tất thảy đều có

điểm chung là sự tin cậy, gửi

gắm và mong mỏi Tạp chí lý

luận và chính trị của Trung

ương Đảng ngày càng tiến bộ

và phát triển không ngừng.

Những bài , thư gửi đến Tạp

chí đều chung ước vọng đóng

góp một phần trí tuệ sức lực

của mình vào công tác lý luận

của Đảng . Khoảng 40% số thư ,

bài đề cập đến các lĩnh vực của

hoạt động lý luận , thực tiễn

thực hiện nhiệm vụ chính trị

của Đảng và Nhà nước. Nổi bật

nhất là, các thư, bài đều khẳng

định sự đúng đắn và tất yếu

việc lựa chọn con đường đi lên

chủ nghĩa xã hội của đất nước

ta . Dưới nhiều cách thể hiện

khác nhau, nội dung đề cập

dưới nhiều góc độ khác nhau ,

lý giải với nhiều mức độ khác

nhau , nhưng tựu trung lại , các

thư, bài đều thống nhất nhận

định, nền tảng tư tưởng phát

triển đúng đắn và bền vững của

đất nước đó là : chủ nghĩa

Mác - Lê -nin , tư tưởng Hồ Chí

Minh , những bài học và truyền

thống tốt đẹp, quý báu của dân

tộc Việt Nam qua quá trình xây

dựng và phát triển .

Đồng chí Phạm Văn Việt từ

Quảng Xương , Thanh Hóa,

viết : " Từ trước , đặc biệt là từ

khi Liên Xô tan rã, Tạp chí

Cộng sản đã củng cố thêm

niềm tin về lý luận Mác -

Lê- nin , tư tưởng Hồ Chí Minh

và đường lối , chính sách của

Đảng đối với tôi" . Trong lá thư

dài , một sinh viên ở Thành phố

Hồ Chí Minh đã thể hiện cảm

xúc của mình khi được hiểu

thêm về lịch sử vẻ vang của

dân tộc , thông qua những trang

viết trên Tạp chí : " Tôi đọcTạp

chí không chỉ đơn thuần để thu

lượm kiến thức mà muốn tìm

hiểu sâu hơn về đường lối ,

chính sách mới của Đảng và

Nhà nước ta, về lịch sử và bản

chất chân chính của Đảng ta -

một chính đảng mà cha mẹ,

người thân của tôi đã trọn đời

cống hiến, hy sinh ... Tôi càng

thấy tự hào về những người

cộng sản xung quanh mình " .

Góp phần củng cố và làm

sâu sắc hơn nền tảng tư tưởng

của Đảng trong sự nghiệp lãnh

đạo toàn dân tộc vì dân giàu,

nước mạnh, xã hội công bằng,

dân chủ văn minh theo định

hướng xã hội chủ nghĩa, các

thư , bài đều khẳng định và yêu

cầu Tạp chí tiếp tục tiến hành

mạnh mẽ cuộc đấu tranh tư

tưởng chống những quan điểm

thù địch đang rắp tâm phủ nhận

chủ nghĩa Mác

tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ

nhận chế độ ta ; đồng thời , uốn

nắn, phê phán những tư tưởng

-
Lê-nin,

sai lệch , lạc hậu, những cách

nhìn phiến diện, hời hợt về

cuộc vận động của đất nước ,

của dân tộc đi đến tương lai

tươi sáng . Tác giả Lê Tề (Hưng

Yên) khẳng định : " Tạp chí tiếp

tục đăng nhiều hơn nữa những

bài có giá trị , đanh thép, sắc

bén, vạch trần mọi quan điểm

đi ngược , phản lại quyền lợi

của Đảng, của cả dân tộc" .

Nhất là, khi chế độ xã hội

chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông

Âu sụp đổ , không ít cán bộ ,

đảng viên băn khoăn , thắc mắc

về con đường đi lên của dân

tộc. Một số thư biểu lộ sự đau

xót trước những đổ vỡ của hệ

thống xã hội chủ nghĩa, mong

mỏi tin tưởng đất nước ta vững

vàng đi tới tiền đồ tươi sáng.

Đáp lại khát vọng đó, Tạp chí

đã đăng nhiều bài định hướng

tư tưởng, động viên và cổ vũ

niềm tin cách mạng cho đội

ngũ cán bộ, đảng viên và quần

chúng . Đơn cử bài " Vì sao

Đảng ta kiên định chủ nghĩa

Mác - Lê-nin ? " của đồng chí

Nguyễn Phú Trọng . Nhận xét

về bài viết này, lá thư của chị

Nguyễn Thúy Hoàn (Hà Nội ) ,

cũng thể hiện tiếng nói chung

với nhiều bạn đọc khác, viết :

" Tôi đặc biệt quý bài " Vì sao

Đảng ta kiên định chủ nghĩa

Mác - Lê -nin ?" , bởi lối viết

giản dị , dễ hiểu , gọn, rõ , mạch

lạc , lô-gích , khúc chiết. Bài

viết có tác dụng giáo dục tư

tưởng chính trị tốt" .

Cùng với vấn đề đó, thư từ ,

bài vở gửi về Tòa soạn đã đề

cập tới hàng loạt những vấn đề

lý luận chính trị của sự nghiệp
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Qua những trang thư gửi Bộ Biên tập
Tạp chí Cộng sản

xây dựng đất nước : Về vấn đề

đấu tranh giai cấp hiện nay ; hệ

thống chính trị của nước ta và

quan hệ gắn bó giữa các thành

tố trong hệ thống ; đổi mới và

nâng cao hiệu quả hoạt động

của các cơ quan , tổ chức trong

hệ thống chính trị nước ta ;

đường lối đối ngoại và quan hệ

quốc tế ... Một số thư , bài có

chất lượng tốt đã được Tạp chí

sử dụng vào việc tổ chức

nghiên cứu , tuyên truyền hoặc

trích đăng trên Tạp chí . Ví dụ,

bài Bàn về khái niệm bóc lột

của tác giả Trần Văn Phùng

(Hà Nội) , Đấu tranh chống

tham nhũng cần kiên quyết và

đồng bộ của tác giả HàVăn Tải

(Nghệ An) ... Trong bài viết của

mình , ông Hải Đăng (Hải

Phòng) bày tỏ quan điểm của

mình,cũng là của những người

yêu chuộng độc lập, toàn vẹn

lãnh thổ : "Quốc gia nào theo

hình thái chính trị - xã hội
xã hội -

văn hóa nào là thuộc quyền của

quốc gia đó. Mọi quan hệ quốc

tế đều dựa trên nguyên tắc bình

đẳng, hòa bình , hữu nghị và

hợp tác cùng có lợi, không thể

và không ai có quyền áp đặt ý

muốn của quốc gia này vào

quốc gia kia" .

Bạn đọc , cộng tác viên cũng

đặc biệt mong mỏi Tạp chí làm

tốt hơn nữa công tác tổng kết

thực tiễn vô cùng sôi động

phong phú, từ đó soi tỏ, góp

phần định hướng đúng cho

hành động . Chẳng hạn, trong

lĩnh vực kinh tế, Tạp chí đi sâu

nghiên cứu cụ thể hơn về vấn

đề cổ phần hóa ; với lĩnh vực

văn hóa xã hội , tiếp tục làm rõ

hơn việc xã hội hóa hoạt động

khám , chữa bệnh , về giá trị

truyền thống và những yêu cầu

của đời sống hiện đại ; về chính

trị , bạn đọc mong muốn được

hiểu tường tận , thấu triệt hơn

về động lực phát triển đất nước,

về đấu tranh giai cấp , về đoàn

kết quốc tế của cách mạng Việt

Nam trong giai đoạn hiện nay ...

Tất cả những yêu cầu đó của

bạn đọc là vô cùng chính đáng

Đó cũng chính là những vấn đề

đòi hỏi đội ngũ làm công tác lý

luận của Đảng trong đó có Tạp

chí Cộng sản từng bước giảichí Cộng sản từng bước giải

đáp.

Một số vấn đề lý luận về

chủ nghĩa xã hội và con đường

đi lên chủ nghĩa xã hội của

Việt Nam đã được Đảng ta

nhận thức ngày một rõ hơn và

thể hiện quanhững nghị quyếtthể hiện qua những nghị quyết

của Đảng. Bạn đọc mong mỏi

được Tạp chí luận giải , trình

bày theo hệ thống để tiện cho

việc quán triệt, nghiên cứu và

tổchức thực hiện .

Những giáo viên, nhà tu

hành đến người Việt Nam sinh

sống ở nước ngoài, các em học

sinh phổ thông... đều cóthử ,

bài gửi tới Tạp chí. Nội dung

đề cập những vấn đề quốc kế,

dân sinh , xây dựng Tổ quốc

giàu mạnh, làm rang danh đất

nước trên trường quốc tế và cả

tâm trạng bức xúc, phẫn nộ

trước những thói hư , tật xấu

của một bộ phận cán bộ, đảng

viên , những sai lầm có thể làm

nguy hại đến chế độ, đến sự ổn

định để phát triển của đất nước.

Các tác giả đề nghị nhiều vấn

đề cụ thể nâng cao hiệu lực

hoạt động của bộ máy nhà

nước nhằm mục đích phục vụ

nhân dân ngày càng tốt hơn .

Tác giả Phạm Hồng Quân

(Hà Nội ) gửi bài Tổ chức cán

bộ - gạo đem vào giã bao đau

đớn : khâu đột phá then chốt

quyết định thắng lợi của cách

mạng Việt Nam . Dược sĩ

Hoàng Tuyến (Thái Bình) gửi

một chuyên luận dài có nhan

đề Đảng ta , nhân dân ta không

thể ngồi nhìn các băng xã hội

đen , tham nhũng, hối lộ cướp

dần những cán bộ, đảng viên đã

được dày công đào tạo. Trong

bài viết với nhan đề Làm gì

đểcó tác phẩm ngang tầm

thời đại ?, tác giả Lê Quý Kỳ

(Nghệ An) viết : " Đi đối với

công tác lý luận cần phải tiếp

tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa

các chính sách, chế độ đầu tư

của Nhà nước với văn học" .

Đón nhận ngày càng nhiều

những tâm huyết , những khát

vọng của người dân với đất

nước, Bộ Biên tập Tạp chí càng

nỗ lực làm tốt hơn chức năng,

nhiệm vụ của mình , phát huy

sức lan tỏa của Tạp chí ngày

càng rộng hơn , sâu sắchơn

trong quảng đại quần chúng

nhân dân .

Vì lẽ đó, Tạp chí Cộng sản

luôn được đón nhận những tình

cảm chân thành của bạn đọc ,

cộng tác viên, những người

quan tâm đến sự vững mạnh

của chế độ, sự thịnh vượng của

đất nước . Những chi tiết dù là

nhỏ nhất trên Tạp chí đều nhận

được sự ủng hộ hay góp ý chân

thành và nghiêm khắc của bạn

đọc. Từ bức ảnh bìa , kiểu chữ

Số 22 + 23 (tháng 8 năm 2003 ) 107



Qua những trang thư gửi Bộ Biên tập
Tạp chí Rộng sản

trình bày, cách bố trí, sắp xếp

các mục trong Tạp chí cho đến

việc dịch mục lục ra tiếng nước

ngoài, bạn đọc đều có đánh giá,

góp ý rất tỉ mỉ . Những nhận xét

về dịch mục lục của cụ Nguyễn

Đình Dực (Hà Nội ), thầy giáo

Hoàng Hữu Nhân (Đại học

Bách Khoa) là những phản

biện nghiêm túc , giúp Tạp chí

ngày càng nâng cao chất lượng

dịch thuật. Nhất là, mỗi khi Tết

đến Xuân về, Tạp chí nhận

được rất nhiều thư và thiếp

chúc mừng. Vào dịp Tết Quý

Mùi 2003, Tạp chí đã nhận

được Thiếp của em Phan Đắc

Hoan , học sinh lớp 12 (Phú

Yên) . Với lời lẽ rấtcảm động,

em Hoan đã chúc Tạp chí làm

tròn trách nhiệm , đồng thời gửi

gắm niềm tin trong sáng của

mình trong tờ thiếp . Một số

phóng viên, biên tập viên của

Tạp chí đã không giấu nổi

niềm vui sướng, tự hào về

những công sức của mình được

bạn đọc ghi nhận thích đáng.

Những đồng tiền lẻ ít ỏi nhưng

thấm đẫm mồ hôi nhọc nhằn và

chứa đựng tình cảm chân

thành , tâm hồn đồng điệu của

bạn đọc mua Tạp chí tại Tòa

soạn là sự động viên rất đỗi to

lớn về tinh thần đối với Tạp

chí.

Tình cảm chân thành, tin

cậy của đông đảo bạn đọc

dành cho Tạp chí còn được thể

hiện ở những hành động

thiết thực . Sau khi theo dõi bài

viết về công tác phát hành

bạn đọc đăng trên Tạp chí ,

đồng chí Nguyễn Trí Phương

-

(Kiên Giang) đã chủ động viết

thư đến, tự nguyện trở thành

cộng tác viên, và đã hoạt động

tích cực, hiệu quả, gửi về Tạp

chí những thông tin quý giá về

sự đánh giá của bạn đọc đối với

Tạp chí tại nơi mình sinh sống

và làm việc.

Tạp chí cũng không thể

quân sự giúp đỡ thiết thực , vô

cùng hiệu quả của các cấp ủy,

chính quyền các địa phương,

của các cơ quan thông tin đại

chúng , những đơn vị có liên

quan như bưu điện, tuyên

giáo... đã góp phần vô cùng

quan trọng đưa Tạp chí đến với

đông đảo bạn đọc nhanh chóng

và an toàn, đầy đủ . Hơn nữa ,

cũng chính các đơn vị đó đã

góp phần đưa bạn đọc , đưa thực

tiễn đến với Tạp chí, góp phần

nâng cao chất lượng toàn diện

của Tạp chí .

Nhìn lại 73 năm xây dựng

và trưởng thành , một nhân tố

vô cùng quan trọng quyết định

sự trưởng thành của Tạp chí

Cộng sản là sự gắn bó chặt chẽ

hai chiều giữa bạn đọc - những

người góp phần quan trọng

trong mỗi bước phát triển của

Tạp chí Đảng với Bộ Biên tập ;

và ngược lại . Qua thực tiễn , Bộ

Biên tập càng ý thức một cách

sâu sắc rằng, chỉ có gắn bó chặt

chẽ với đội ngũ bạn đọc, làm

tốt chức năng nhiệm vụ của

mình để phục vụ những độc giả

trung thành , Tạp chí mới có

được những bước trưởng thành

to lớn về mọi mặt.

Để xứng đáng với truyền

thống 73 năm qua , cũng như

thực hiện tốt chức năng, nhiệm

vụ được Đảng giao phó, thời

gian tới Tạp chí Cộng sản sẽ

tập trung nâng cao chất lượng

về mọi mặt . Đây là điều kiện

tiên quyết để đáp lại sự tin cậy

của bạn đọc, xứng đáng với

niềm tin yêu của nhân dân ;

duy trì mối quan hệ khăng khít ,

thường xuyên với các cấp ủy,

chính quyền các cấp, các ban ,

ngành có liên quan , nhất là ban

tuyên giáo , bưu điện các cấp,

các cơ quan thông tin đại

chúng trong việc đưa nội dung

Tạp chí đến với mọi đối tượng.

Công tác phát hành - bạn đọc

của Tạp chí không ngừng đổi

mới nhằm mở rộng đội ngũ

cộng tác viên, thông tin viên và

bạn đọc một cách thiết thực và

tích cực hơn nữa. Tác giả

Nguyễn Mạnh Hùng (Đại học

Sư phạm Quy Nhơn ) mong

mỏi : " ... Tạp chí Cộng sản nên

tổ chức một mạng lưới tuyên

truyền viên để giới thiệu Tạp

chí đến với các tầng lớp độc

giả" . Đó cũng là sự nỗ lực

nhiều năm qua và nguyện vọng

sắp tới của Tạp chí .

Tạp chí Cộng sản tin tưởng

rằng, với sự cổ vũ, động viên

và ủng hộ lớn lao của đội ngũ

cộng tác viên, thông tin viên và

bạnđọc đông đảo , toàn thể cán

bộ, nhân viên , công nhân ... của

Bộ Biên tập sẽ thực hiện tốt

những nhiệm vụ được giao,

phục vụ tốt hơn nữa bạn đọc ,

đưa Tạp chí tiến lên những

bước mới, tiếp tục xứng đáng

với niềm tin mà Đảng và nhân

dân giao phó . D
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Thế giới : Vấn đề - Sự kiện

TạpchíCộngsản

KINH NGHIỆM TỪCHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG

CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG Á

TRẦN VĂN TÙNG

M

ỤC tiêu quan trọng cho mỗi quốc gia

hiện nay là chất lượng tăng trưởng

chứ không phải chỉ là tỷ lệ tăng

trưởng cao . Nhiều nước Đông Á trong thời gian

qua đã huy động mọi nguồn lực cho tăng

trưởng, nhưng không chú ý đến các yếu tố có

ảnh hưởng mạnh đến chất lượng tăng trưởng , do

đó đã rơi vào khủng hoảng .

·I ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT CHẤT

LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG ĐỒNG Á

1 - Nhữngyếu tố tạo ra thành công từmô

hình Đông Á

Có thể thấy rằng , mỗi quốc gia Đông Á theo

đuổi một mô hình đã được biến đổi cho phù hợp

với hoàn cảnh của mình, nhưng luôn có những

yếu tố chính. Đó là sự gắn kết giữa các yếu tố

cơ bản của kinh tế vĩ mô trong quá trình phát

triển , bao gồm :

- Môi trường kinh doanh ổn định, tỷ lệ lạm

phát tương đối thấp ; đầu tư vào tài sản cố định;

và đầu tư cho mục tiêu dài hạn .

Những chính sách tài khóa khôn ngoan đã

bô trợ tích cực cho các chính sách khác , do đó

đã chia sẻ công bằng hơn các thành quả tăng

trưởng cao .

- Chính sách công nghiệp và chính sách tỷ

giá hỗ trợ tích cực cho xuất khẩu , khiến cho

năng lực cạnh tranh của các loại hàng hóa xuất

khẩu trên thị trường thế giới được nâng cao .

-
Phát triển liên tục tự do hóa khu vực tài

chính nhằm phát huy tối đa nguồn tiết kiệm

trong nước, cũng như tích cực hội nhập vào nền

tài chính toàn cầu .

-
Phát triển nguồn nhân lực, tạo ra đội ngũ

công nhân lành nghề có trình độ để đẩy mạnh

xu thế phát triển hướng ngoại, v.v ..

Bên cạnh đó, chiến lược phát triển hướng

ngoại kết hợp với chính sách tỷ giá hối đoái hợp

lý đã tạo ra được cán cân thương mại vững chắc,

và tạo ra yêu cầu đẩy mạnh tăng trưởng GDP,

buộc các nhà sản xuất phải tiếp thu công nghệ

mới và nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh .

phủĐông Á đã sử dụng có chọn lọc các biện

Trong chính sách công nghiệp hóa, các chính

pháp bảo hộ bằng thuế quan, các biện pháp

khuyếnkhích xuất khẩu và đặc biệt là cung cấp

các nguồn tài chính cho công nghiệp với khoản

chi phí thấp . Nhưng các biện pháp hỗ trợ sẽ bị

xóabỏ nếu như ngành công nghiệp không đạt

hiệu quả .

2 - Những hạn chế trong tăng trưởng của

Đông Á

Thứ nhất : Cuối thập kỷ 80 thế kỷ XX,

Đông Á đã nhanh chóng bắt kịp các quốc gia

công nghiệp . Tăng trưởng được thúc đẩy do

việc gia tăng các nhân tố đầu vào, năng suất

* PGS ,TS , Viện Kinh tế thế giới, Trung tâm Khoa học

Xã hội và Nhân văn Quốc gia

Số22 + 23 (tháng 8 năm 2003 )
109



Thế giới : Oấn đề - Sự kiện
Tạp chí Cộng sản

nhân tố tổng cộng (TFP ) có xu hướng tăng lên .

Nhưng nhiều vấn đề phức tạp hơn đã nảy sinh

và, mặc dầu hiệu quả của thay đổi công nghệ có

tăng nhưng khoảng cách về năng suất giữa các

quốc gia Đông Á với các nước công nghiệp cònÁ

khá xa. Nghiêm trọng hơn là, sự đóng góp của

TFP vào tăng trưởng còn thấp . Điều này làm

cho người ta hoài nghi các chính sách công

nghiệp hóa và chiến lược phát triển nguồn lực

và hoạt động nghiên cứu .

Thứ hai : Việc làm sai lệch giá cả và việc trợ

cấp cho công nghiệp trong một thời kỳ dài với

hy vọng tạo ra các ngành sản xuất vững mạnh

đã gây nên lãng phí lớn . Dường như các biện

pháp này đang trở nên không phù hợp với một

thế giới hội nhập, tuân thủ các nguyên tắc của

Tổ chức Thương mại thế giới .

Thứ ba : Các mối quan hệ cộng sinh gần gũi

giữa ngân hàng và các tổ hợp công nghiệp được

chính phủ một số nước Đông Á khuyến khích

với hyvọng tạo ra các khoản đầu tư lớn và triển

vọng kinh doanh dài hạn . Nhưng chính điều này

đã làm cho việc phân bổ vốn vay không có hiệu

quả, cụ thể là đầu tư quá mức vào lĩnh vực bất

động sản ; tích tụ các khoản nợ xấu . Mối liên hệ

mật thiết giữa các ngân hàng và các công ty đã

không làm cho việc quản trị công ty mạnh hơn ,

trái lại, nó cô lập các công ty này khỏi những áp

lực của thị trường, ngăn cản sự xuất hiện một

môi trường cạnh tranh bình đẳng .

Thứ tư : Tính hợp lý của các mặt hàng xuất

khẩu với tư cách là một động lực của tăng năng

suất cũng bị hoài nghi . Các nghiên cứu gần đây

cho thấy, tăng trưởng của các nước Đông Á là

do đầu tư và sự phân bổ lại các nguồn lực trong

các ngành hơn là do hoạt động xuất khẩu mang

lại . Đặc biệt , năng suất được cải thiện chính là

nhờ nhập khẩu . Trong môi trường công nghệ

nhập khẩu luôn thay đổi , nguồn nhân lực đã

phát huy tác dụng tương đối tốt .

Thứ năm : Do quá chú ý đến mục tiêu tăng

trưởng về số lượng, những hậu quả về sinh thái

môi trường đang tác động tiêu cực đến các mục

tiêu phát triển bền vững. Ô nhiễm môi trường

trong quá trình công nghiệp hóa ở Đông Á rất

nghiêm trọng, nhiều chỉ số về môi trường đang

vượt quá giới hạn cho phép, v.v ..

3 - Các giải pháp cải cách sau khủng

hoảng

Thể chế kinh tế và chính trị tại Đông Á đã

kìm hãm quá trình phát triển . Đông Á không thể

dựa vào mô hình cũ để giành lại sự năng động

và sức mạnh kinh tế như thời kỳ trước khi xảy

ra khủng hoảng . Do đó, cải cách thể chế tập

trung vào những nội dung sau :

Thứnhất : Quá trình cải cách thể chế kinh tế

ở Đông Á sau khủng hoảng về cơ bản đã làm

cho nền tảng thểchếkinh tế trở nên gần gũi với

mô hình thể chế kinh tế thị trường tự do kiểu

Anh - Mỹ ; nhà nước giữ vai trò quan trọng

trong việc khắc phục khủng hoảng và cải cách

thể chế. Cho dù có chấp nhận hay không các

chương trình cải cách của Quỹ Tiền tệ quốc tế

(IMF),quá trình cải cách thể chế ở ĐôngÁ nêu

bật vai trò của thị trường , theo đuổi một nền

kinh tế mở cửa, thông qua việc tăng cường hội

nhập quốc tế ; và có sự chia sẻ quyền lực trong

việc ra quyết định kinh tế và tài chính .

Thứhai : Cải cách thể chế kinh tế ở các nước

Đông Á có nhiều điểm tương đồng. Trong thời

kỳ đầu khủng hoảng, để ngăn chặn sự sụp đổ

của hệ thống ngân hàng, các chiến lược cải cách

tập trung vào những biện pháp khôi phục lòng

tin của thị trường và thu hút luồng vốn vào .

Biện pháp phổ biến nhất là chính phủ đúng ra

bảo lãnh cho các tổ chức tài chính . Thời kỳ tiếp

theo của cuộc cải cách tập trung vào 4 lĩnh vực :

Cơ cấu lại hệ thống ngân hàng và tổ chức tài

chính bằng cách đóng cửa, hợp nhất và mua lại

nợ ; cải thiện thể chế quản lý ở công ty ; tạo ra

những điều kiện cho thị trường lao động vận

động linh hoạt ; giảm điều tiết và can thiệp của

nhà nước, tăng khả năng cạnh tranh của các

công ty trên thị trường trong và ngoài nước.

Thứ ba : Không có nước Đông Á nào, kể cả
Á

những nước nhận viện trợ tài chính của IMF
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thực hiện nghiêm chỉnh các giải pháp do IMF

đề nghị . Quá trình cải cách chủ yếu được chính

phủ đưa ra, trong đó có một số giải pháp mạnh
Số

như can thiệp trực tiếp vào quá trình tái cơ cấu

các doanh nghiệp , quốc hữu hóa một số doanh

nghiệp trong khi chưa thể bán lại các khoản nợ

xấu của các doanh nghiệp này .

Thứ tư : Bên cạnh việc cải cách thể chế kinh

tế , hầu hết các nước Đông Á đều tiến hành cải

cách chính trị - xã hội. Cuộc khủng hoảng tài

chính đã làm thay đổi chính phủ của 4 trong

5 nước . Một loạt những phiên tòa cao cấp xử

các vị tổng thống và người thân trong gia đình

họ . Điều này cho thấy tệ tham nhũng, sự câu kết

giữa quan chức chính phủ với doanh nhân để

trục lợi ngày càng được nhiều người quan tâm

và cho rằng đó là hành động tộilỗi không thể

tha thứ được . Chính phủ các quốc gia Đông Á

đang lập lại sự ổn định xã hội bằng cách tạo ra

việc làm mới, thúc đẩy tăng trưởng để mau

chóng phục hồi kinh tế.

·
II NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI

VIỆT NAM

Có thể khẳng định rằng, trong những năm

đổi mới kinh tế , Việt Nam đã đạt được tỷ lệ tăng

trưởng tương đối cao so với các nước trong khu

vực . Nhưng chất lượng tăng trưởng thực sự là

một khâu yếu, cần phải có sự đánh giá và xem

xét lại trên các bình diện khác nhau. Việc phải

có các giải pháp để nâng cao chất lượng tăng

trưởng là vấn đề đang được quan tâm đặc biệt .

1 - Tăng trưởng cao nhưng chất lượng

thấp

Nói đến chất lượng tăng trưởng phải nói đến

năng lực cạnh tranh của nền kinh tế ở cả ba cấp

độ : sản phẩm , doanh nghiệp và quốc gia . Nhìn

vào sản phẩm , ta thấy tăng trưởng về số lượng

mấy năm qua luôn ở mức cao, nhiều loại sản

phẩm đã vượt quá nhu cầu cần thiết . Tuy nhiên ,

giá thành của sản phẩm không giảm , thậm chí

tăng, do chi phí đầu vào tiếp tục tăng . Theo số

liệu thống kê năm 2001, tỷ suất lợi nhuận trên

vốn của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

2

đạt gần 9%, doanh nghiệp nhà nước đạt 4,4 % và

doanh nghiệp tập thể đạt khoảng 4% . Đối với

các doanh nghiệp nhỏ, trình độ công nghệ thấp,

ít vốn, tỷ suất lợi nhuậnđạt được là không đáng

kể. Nếu so sánh tỷ suất lợi nhuận trên doanh

thu thì tỷ lệ đạt được tương ứng của từng loại

doanh nghiệp là 13,15%, 4,23% và 3,4% . Tính

chung, tỷ suất lợi nhuận trên vốn và trên doanh

thu thấp hơn tỷ lệ lãi suất vay ngân hàng. Theo

các tiêu chuẩn kiểm toán quốc tế thì số lượng

các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả ở

Việt Nam rất ít .

Trên phạm vi quốc gia, giá trị tăng thêm của

các nhóm ngành kinh tế đều tăng thấp hơn tốc

độ tăng giá trị sản xuất. Bởi giá trị tăng thêm

của GDP chính là giá trị sản xuất trừ đi chi phí

trung gian . Hầu hết các nhóm ngành, chi phí

trung gian trong những năm qua đều tăng cao .

Chi phí trung gian trong ngành công nghiệp

tăng cao do hai nguyên nhân : một mặt, chi phí

đầu vào tăng nhưng giá bán không tăng, mặt

khác, quy mô của một số xí nghiệp tăng, đặc

biệt là các cơ sở sản xuất các thiết bị phụ trợ,

làm cho giá trị sản xuất lớn nhưng lại không thể

tiêu thụ được sản phẩm. Trong nông nghiệp, chi

phí trung gian tăng cao do phải chi cho việc

mua giống cây trồng, con vật nuôi trong quá

trình chuyển dịch cơ cấu hoặc chi phí chống lụt,

hạn . Trong ngành dịch vụ, giá trị tăng thêm thấp

do chất lượng các dịch vụ không được cải thiện .

Xét về tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế,

công nghiệp - xây dựng có tốc độ tăng trưởng

cao hơn khu vực nông - lâm - ngư nghiệp và

dịch vụ . Hiện nay, khu vực công nghiệp - xây

dựng chiếm tới 40%GDP. Hiện tại cơ cấukinh

tế của Việt Nam giống như cơ cấu kinh tế của

một số quốc gia ASEAN đầu thập kỷ 80 thế

kỷ XX . Trong quá trình chuyển dịch , tốc độ

chuyển dịch cơ cấu kinh tế của In-đô-nê- xi - a ,

Thái Lan và Ma-lai-xi -a diễn ra nhanh hơn

Việt Nam. Công nghiệp chế tạo và dịch vụ đóng

vai trò quan trọng trong GDP. Đối với Việt Nam,

ngành dịch vụ được coi là một động lực của

tăng trưởng , nhưng tốc độ tăng trưởng khu vực
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dịch vụ quá chậm, thấp hơn tốc độ tăng trưởng

của công nghiệp - xây dựng . Thậm chí, nếu tính

trong cả thời kỳ 1995 - 2002, ngành dịch vụ

giảm đi 6,1 % . Hướng đến mô hình công nghiệp

hóa và hiện đại hóa, lẽ ra các dịch vụ tài chính,

bảo hiểm , tư vấn phải phát triển . Đáng tiếc , tỷ

trọng của các lĩnh vực dịch vụ này trong GDP

rất nhỏ bé . Nói cách khác, cơ cấu kinh tế Việt

Nam còn lạc hậu.

Tăng trưởng góp phần làm giảm nghèo đói ,

nhưng khoảng cách giàu nghèo lại đang tăng

lên . Hơn 10 năm qua , mức sống của đại đa số

các tầng lớp dân cư tăng lên , tỷ lệ người nghèo

đã giảm. Tuy nhiên , sự chênh lệch giàu nghèo

đang tăng lên ở các vùng và các tầng lớp dân cư

và quá trình phân tầng xã hội hiện nay có nhiều

đặc điểm khác trước.

Tất cả những yếu tố trên đã làm cho chất

lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của

nền kinh tế Việt Nam giảm sút . Theo báo cáo

của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) về cạnh

tranh toàn cầu (tháng 11-2002 ), Việt Nam đang

đứng ở vị trí 60 về khả năng cạnh tranh . Trong

5 đến 8 năm tới, thứ hạng của Việt Nam có thể

sẽ tụt giảm xuống thứ 65 ; Việt Nam đứng cuối

bảng ở nhiều vị trí xếp hạng về năng lực cạnh

tranh . Đáng ngại nhất là trình độ công nghệ, kết

cấu hạ tầng thông tin viễn thông, năng lực hoạt

động của doanh nghiệp. Theo WEF có

4 nguyên nhân làm cho năng lực cạnh tranh của

kinh tế Việt Nam thấp . Thứnhất, các chính sách

cải cách kinh tế chưa thực sự tạo ra môi trường

cạnh tranh lành mạnh. Thứ hai, sự gia tăng bất

bình đẳng trước các cơ hội đầu tư , giáo dục và

chăm sóc sức khỏe đã cản trở quá trình phát

triển . Thứ ba , quản lý yếu kém và sử dụng các

nguồn vốn đầu tư không có hiệu quả . Thứ tư ,

tốc độ cổ phần hóa các doanh nghiệp diễn ra

quá chậm chạp .

2 - Nâng cao chất lượng tăng trưởng bằng

cách nào

Chất lượng tăng trưởng do nhiều yếu tố tạo

nên , nhưng năng lực cạnh tranh là yếu tố then

chốt . Do đó , muốn nâng cao năng lực cạnh

tranh của nền kinh tế, của các doanh nghiệp,

trước hết phải phá bỏ thế độc quyền kinh doanh .

Xóa bỏ thế độc quyền kinh doanh trước hết là

xóa bỏ các cơ chế hỗ trợ kinh doanh độc quyền

như hệ thống giá, rào cản hành chính và mau

chóng hình thành cơ cấu đa sở hữu . Hiện tại ,

mức độ bảo hộ của Việt Nam đối với các ngành

kinh tế vẫn còn cao . Một số ngành sản xuất và

dịch vụ như điện lực , bưu chính viễn thông,

xi-măng... đang được nhà nước bảo hộ và giữ

thế kinh doanh độc quyền. Giá độc quyền đã

đội chi phí sản xuất lên cao một cách bất hợp lý,

làm yếu khả năng cạnh tranh của nền kinh tế,

làm cho mức tiêu dùng giảm, đưa tới hậu quả là

tăng trưởng thấp cả về số lượng và chất lượng .

Khu vực tài chính của Việt Nam hiện nay do

các ngân hàng quốc doanh chi phối và đang

chiếm tới 3/4 thị phần tín dụng. Các ngân hàng

quốc doanh đang gặp phải những khó khăn ,

mặc dù phải chịu rất ít áp lực cạnh tranh từ các

ngân hàng tư nhân và ngân hàng cổ phần nước

ngoài . Chức năng tuân thủ các kế hoạch điều

hành tập trung của ngân hàng thương mại từ

thời cơ chế bao cấp thay đổi rất chậm chạp . Nếu

như nợ xấu được tính toán một cách đầy đủ

trong tất cả các bản tổng kết tài sản của ngân

hàng thì nhiều ngân hàng lớn của nhà nước có

thể được liệt vào danh sách phá sản . Tuy nhiên,

do phần lớn các khoản nợ đều là nợ trong nước

nên Chính phủ có thể dùng các biện pháp can

thiệp như cấp vốn, bán trái phiếu chính phủ

hoặc in thêm tiền . Nhưng nếu cứ tiếp tục trả nợ

thay cho các ngân hàng mà không cải tổ cơ cấu,

các ngân hàng sẽ tiếp tục cho các doanh nghiệp

nhà nước vay những khoản được liệt vào loại nợ

xấu - một vấn đề mà các nhà kinh tế thường gọi

là lợi dụng bảo lãnh, cố ý làm liều . Nhưng nếu

ngân hàng không cho doanh nghiệp nhà nước

vay thì các doanh nghiệp này phải đóng cửa,

không có tiền trả nợ cho các doanh nghiệp khác ,

dẫn đến phá sản hàng loạt các doanh nghiệp.

Một khi hệ thống ngân hàng của Việt Nam còn
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chưa được cải cách thì Việt Nam còn gặp khó

khăn trong việc quản lý kinh tế vĩ mô .

Tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Việt

Nam còn chậm . Muốn đẩy mạnh quá trình này,

cần phải có chính sách ưu tiên phát triển hợp lý

các vùng . Khó khăn trong chuyển dịch cơ cấu

kinh tế không phải xuất phát từ yêu cầu vốn đầu

tư , bởi vì vốn có thể vay được nhiều hơn nếu

như vốn được sử dụng đúng mục đích và có

hiệu quả. Khó khăn lớn nhất là vấn đề chuyển

dịch cơ cấu lao động, vì đại đa số người nghèo

đang sống ở khu vực nông thôn . Chỉ có cách

chuyển dịch lao động ở nông thôn sang khu vực

kinh tế công nghiệp, dịch vụ mới có thể thu hẹp

khoảng cách phát triển và giảm được nhanh

chóng tình trạng đói nghèo . Công nghiệp hóa

nông nghiệp,nông thôn là chủ trương đúng,

nhưng nếu chỉ dừng lại bằng các dự án hỗ trợ

(kiểu Chương trình 135 trước đây) , chắc chắn

các mục tiêu đề ra sẽ khó đạt được. Phải có sự

hỗ trợ của Nhà nước, doanh nghiệp về giải

quyết việc làm, về vốn và công nghệ, mới có

thể tạo ra bước phát triển ở khu vực nông thôn .

Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chủ yếu

do vốn đóng góp, với tỷ lệ 78% . Năng suất

đóng góp chỉ có 22% . Nếu kéo dài tình trạng

này , sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ

không bền vững . Bài học cho thấy là, nhiều

quốc gia Đông Á đã trải qua thời kỳ tăng trưởng

cao sau đó lại chìm sâu vào khủng hoảng do

năng suất thấp . Nhật Bản, một cường quốc kinh

tế ở khu vực này, hơn một thập kỷ qua đang

trong tình trạng trì trệ . Nhiều nhà kinh tế học,

đặc biệt Le-xtơ Thu-râu (Lester Thurow) cho

rằng , Nhật Bản không phải là nơi sản sinh ra

công nghệ . Người Nhật có tài sao chép, sản xuất

ra hàng hóa chất lượng cao, giá thành hạ . Tuy

nhiên, quá trình sao chép hiện nay không còn

thuận lợi như thời kỳ trước đây , bởi vì nó được

kiểm soát chặt bằng Hiệp định về quyền sở hữu

trí tuệ. Muốn có bước phát triển mới , duy trì tốc

độ tăng trưởng dài hạn và nâng cao chất lượng

tăng trưởng, phải đầu tư ở mức cao hơn cho giáo

dục và hoạt động R&D (nghiên cứu và phát

triển ) . Giáo dục, đào tạo và khoa học - công

nghệ được coi là vũ khí cạnh tranh lợi hại trong

thế kỷ XXI. Do đó, Việt Nam cần phải có chiến

lược phát triển dài hạn về giáo dục đào tạo ,

khoa học - công nghệ ; đầu tư ở mức cao hơn ,

tạo điều kiện để hình thành thị trường các sản

phẩm khoa học công nghệ và có chính sách hỗ

trợ thị trường này phát triển .

Tỷ lệ thất thoát vốn đầu tư hiện nay còn cao :

hơn 30% . Tình trạng đó cùng với tệ lãng phí và

nạn tham nhũng đang làm nghèo đất nước, làm

nản chí các nhà đầu tư , làm giảm lòng tin của

nhân dân với Đảng, với các cơ quan công

quyền. Nghiêm trọng hơn , gần đây đã xuất hiện

sự câu kết giữa bọn gian thương , tội phạm với

một số cán bộ cao cấp ở các cơ quan trung ương

và địa phương, các cán bộ làm việc trong cơ

quan bảo vệ pháp luật , gây thiệt hại lớn cho Nhà

nước . Ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn

này bằng cách nào đang đượccả xã hội quan

tâm. Có một số giải pháp mà các quốc gia Đông

Á đã thực hiện thành công như : mở rộng hơn

quyền dân chủ, xử phạt nghiêm minh những

người có tội , đổi mới cơ chế lựa chọn người

lãnh đạo và tuyển chọn công chức nhà nước,

nâng cao vai trò của các cơ quan lập pháp và tư

pháp .

Nhiều năm qua, do quá quan tâm đến mục

tiêu tăng trưởng , chúng ta ít chú ý tới việc

bảo vệ môi trường sinh thái . Tình trạng ô nhiễm

ở đô thị , ở hồ, ao, sông , biển đã đến mức báo

động . Hậu quả của nó đối với quá trình phát

triển không thể tính hết được . Việt Nam không

nên lặp lại sai lầm của các nước Đông Á thời

gian qua : tăng trưởng trước, khắc phục hậu quả

sau . Việc đề ra những biện pháp khả thi để bảo

vệ môi trường, tài nguyên vì mục tiêu phát triển

bền vững là vấn đề quan trọng . Việt Nam đang

cần thu hút vốn đầu tư nước ngoài , thì ngoài

hình thức đánh thuế vào người gây ô nhiễm môi

trường, cần phải chú ý tới các công nghệ xử lý

môi trường . D
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ANNINHKINH TẾ

TRONG TOÀNCẦUHÓA KINH TẾ

VĂN QUANG

K

INH tế là cơ sở tồn tại và phát triển

của nhân loại . Kể từ khi khai sinh lập

\ n địa
cho

đến
giai

đoạn
phát

triển
cao

hiện nay, vai trò quyết định đó của kinh tế đối

với đời sống xã hội không hề thay đổi . Lợi

ích kinh tế là lợi ích căn bản nhất của lợi ích

quốc gia. Việc bảo vệ an ninh kinh tế giữ vị trí

trung tâm trong việc bảo vệ an ninh quốc gia.

Trong cộng đồng quốc tế, quan hệ kinh tế giữa

các nước là cơ sở của quan hệ quốc tế . Vì vậy ,

an ninh kinh tế của quốc gia giữ vị trí chủ đạo

trong an ninh quốc tế .

Ngay trong thời kỳ “ chiến tranh lạnh” , mặc

dù vấn đề an ninh kinh tế bị che lấp bởi sự đối

kháng quân sự chính trị giữa hai hệ thống xã

hội đối lập nhưng vẫn thấy rất rõ vai trò quyết

định của lợi ích kinh tế và an ninh kinh tế .

Trên một mức độ rất lớn , lợi ích kinh tế đã

quyết định mục tiêu chiến lược của hai hệ

thống . Chính lợi ích kinh tế đã hạn chế và ràng

buộc cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân của hai

siêu cường Xô - Mỹ. Gánh nặng kinh tế khổng

lồ khiến hai nước này buộc phải đàm phán về

giải trừ vũ khí hạt nhân. Nền kinh tế trì trệ là

một trong những nguyên nhân đưa đến sự tan

rã của Liên bang Xô-viết. Trước đó, Mỹ đã

thành lập cái gọi là "Ủy ban Pa -ri" để ngăn

cấm việc bán kỹ thuật mũi nhọn cho các nước

cộng sản . Sau “ chiến tranh lạnh ” , vấn đề kinh

tế nhanh chóng nổi lên trên bình diện quốc gia

và quốc tế . Mỹ tuyên bố coi an ninh kinh tế

là mục tiêu chủ yếu của chính sách đối ngoại .

Nga đưa ra " chiến lược an ninh kinh tế của

Liên bang Nga " ( 1996) . Chiến lược an ninh

kinh tế của Nhật Bản bao gồm : nâng cấp cơ

cấu sản xuất ; cải thiện cơ cấu nguồn cung cấp

năng lượng và cơ cấu sản phẩm nội địa ; đồng

thời đẩy mạnh hoạt động "ngoại giao năng

lượng" . Trung Quốc nhấn mạnh nhiệm vụ của

chủ nghĩa xã hội là phát triển sức sản xuất và

coi khoa học - kỹ thuật là sức sản xuất số 1. Có

thể thấy , trong thế giới đương đại , hầu như sự

lên xuống của bất kỳ một chính phủ nào cũng

đều có liên quan chặt chẽ với tình hình kinh tế

của nước đó .

Trong quan hệ quốc tế , cuộc cạnh tranh

giữa các nước chủ yếu là kinh tế ; mỗi nước

đều coi lợi ích kinh tế là con bài chủ yếu để

mặc cả với nhau , thậm chí là mục tiêu chủ yếu

để công kích lẫn nhau ; chiến tranh kinh tế

bùng phát ngay cả giữa những nước đồng minh

chính trị quân sự với nhau . Chính sách ngoại

giao bá quyền của Mỹ chủ yếu là cấm vận kinh

tế đối với những quốc gia mà Mỹ cho là có

nguy hại đến lợi ích an ninh Mỹ. Từ sau Chiến

tranh thế giới thứ hai cho đến năm 1996, Mỹ

đã tiến hành 115 cuộc cấm vận kinh tế . Ngay

cả chủ nghĩa khủng bố quốc tế cũng dựa vào
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vũ khí kinh tế. Nếu Bin La -đen không có cái

gia sản hàng trăm triệu USD thì chẳng thể có

một mạng lưới khủng bố ghê gớm đến thế , và,

ngày 11-9-2001, mục tiêu tấn công của chúng

là đánh vào biểu tượng sức mạnh kinh tế của

một nền kinh tế lớn nhất toàn cầu !

Có thể thấy , trong thế giới toàn cầu hóa

đương đại, yếu tố quyết định thắng bại trong

cạnh tranh kinh tế quốc tế là sức mạnh tổng

hợp quốc gia trong đó sức mạnh kinh tế là

nòng cốt. Nói cách khác, trong thị trường toàn

cầu , các quốc gia có chủ quyền là bộ phận chủ

yếu cấu thành cộng đồng quốc tế , là những

đơn vị cơ bản và là chủ thể hành vi trong

trường đua quốc tế . Chính sách đối ngoại và

hoạt động giao lưu quốc tế của chính phủ quốc

gia là trung tâm của hoạt động quốc tế . Trong

"sân chơi "chung của cuộcđọ sức quốc tế, nếu

như một quốc gia không đủ sức bảo vệ lợi ích

cơ bản của mình, để cho nước khác xâm chiếm

và chia cắt lãnh thổ, công việc đối ngoại bị thế

lực bên ngoài thao túng, các hoạt động kinh

tế - xãhội trong nước bị quyết định bởi những

sức mạnh bên ngoài , như vậy , chẳng những

quốc gia đó đánhmất chủ quyền, không bảo vệ

được lợi ích quốc gia , lợi ích kinh tế , mà ngay

cả cộng đồng quốc tế hoặc cộng đồng khu vực

được tạo thành bởi những quốc gia đó cũng sẽ

không có ổn định và an ninh .

Ngay cả khi ta nói rằng , ngày nay, vấn đề

an ninh không phải chỉ là công việc riêng của

một quốc gia mà là an ninh chung, an ninh của

nước này đồng thời cũng là an ninh của nước

khác, nước này không có an ninh sẽgây bấtổn

cho nước khác thì trong trường hợp này , an

ninh chủ yếu vẫn do các quốc gia có chủ

quyền tạo ra . Nghĩa là, an ninh của cộng đồng

các quốc gia vẫn phải dựa trên cơ sở của an

ninh của mỗi một quốc gia có chủ quyền . Các

quốc gia có chủ quyền là chủ thể tạo ra an ninh

kinh tế cho mình và an ninh kinh tế của cả

cộng đồng.

Các công ty xuyên quốc gia, các tổ chức

kinh tế quốc tế... không thể là các tổ chức siêu

chính phủ. Họ phải thông qua các nhà nước có

chủ quyền để triển khai hoạt động. Đương

nhiên, các tổ chức quốc tế hoặc khu vực , các

công ty xuyên quốc gia có thể có những quy

định hoặc hành vi làm hạn chế chủ quyền quốc

gia, hoặc ràng buộc chủ quyền quốc gia,

nhưng đó là trên những lĩnh vực cụ thể, những

khâu cục bộ và trên nguyên tắc đôi bên cùng

có lợi. Trên tổng thể và toàn cục , quốc gia có

chủ quyền là đối tác chủ yếu mà các tổ chức

quốctế, các công ty xuyên quốc gia phải đối

mặt, phải giao thiệp để đi đến những thỏa

thuận . Khu vực hóa, tập đoàn hóa, liên minh

hóa , thậm chí thành lập một thực thể kinh tế

hùng mạnh như Liên minh châu Âu , xét đến

cùng, cũng là để bảo vệ chủ quyền quốc gia,

bảovệ an ninh kinh tế quốc gia. Đương nhiên ,

trong xu thế toàn cầu hóa, không thể đòi hỏi

chủ quyền quốc gia tuyệt đối . Ngày nay ,

chúng ta quan niệm giữa các nhà nước chủ

quyền , có thể và cần phải hợp tác, hội nhập ,

liên kết, thực hiện khu vực hóa, tập đoàn hóa...

thông qua những hình thức đó để giành lại lợi

ích kinh tế , bảo vệ an ninh kinh tế quốc gia . Đó

là xu hướng phát triển mang tính chiến lược từ

nửa cuối thế kỷ XX và sẽ còn tiếp tục phát

triển và tăng cường trong thế kỷ XXI.

Đặc trưng của thời đại là hòa bình, độc lập

và phát triển , hợp tác và đấu tranh . Đặc biệt,

trong toàn cầu hóa, cuộc cạnh tranh kinh tế

càng quyết liệt . Không một nước nào không

đối mặt với những thách thức về lợi ích kinh

tế . Vì vậy, bất cứnước nào cũng coi trọng an

ninh kinh tế. Và vấn đề này trở thành căn cứ cơ

bản và là mục tiêu hàng đầu của chiến lược an

ninh quốc gia.

Vậy an ninh kinh tế là gì ? Đó là năng lực

của một nước chống lại sự tấn công , xâm nhập

và tác động về kinh tế do các lực lượng kinh tế
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bên ngoài gây nên. An ninh kinh tế là môi

trường trong nước và quốc tế giữ được trạng

thái bình yên, tạo điều kiện cho hệ thống kinh

tế quốc gia phát triển liên tục , bền vững và an

toàn . Trong làn sóng toàn cầu hóa kinh tế , tất

cả các nước đều tham gia "cuộc chơi " chung,

đều đọ sức với nhau trên sân đấu của thị trường

quốc tế, nhằm tranh thủ vận hội , nắm bắt thời

cơ, gạt bỏ rủi ro, giành lợi ích kinh tế , bảo vệ

an ninh kinh tế , tăng cường sức mạnh tổng

hợp quốc gia, trong đó nòng cốt là sức mạnh

kinh tế. Điều này đặc biệt quan trọng đối với

các nước đang phát triển , các nước đang

chuyển đổi cơ chế kinh tế và mô hình cơ cấu

xã hội . Các nước này bước vào sân chơi muộn

hơn nhiều nước khác, trong khi bản thân mình

chưa thật vững vàng, sức cạnh tranh còn yếu

kém , rất dễ sơ hở trong cạnh tranh . Trong thị

trường mang tính toàncầu , xu thế quốc tế hóa

kinh tế đã dẫn đến quốc tế hóa vấn đề kinh tế

trong nước và nội địa hóa vấn đề kinh tế quốc

tế . Những đặc trưng chủ yếu của nền kinh tế

thị trường là mở cửa và chứa chất trong lòng

nó không ít những nguy cơ rủi ro kinh tế . Do

vậy , những xáo trộn và rủi ro kinh tế của nước

này rất dễ khuếch tán và lây lan sang nước

khác , thậm chí toàn cầu .

Sự nhất thể hóa kinh tế toàn cầu và sự phổ

cập mạng In -tơ -nét khiến các công ty xuyên

quốc gia và các tập đoàn đầu cơ tiềntệ có thể

dựa vào hệ thống thông tin toàn cầu , trong

nháy mắt có thể huy động hàng chục tỉ USD từ

đầu này của quả đất đến đầu bên kia của quả

đất, gây đảo lộn kinh tế của hàng loạt quốc gia.

Khủng hoảng kinh tế ở châu Á năm 1997 , khởi

đầu từ Thái Lan , sau đó nhanh chóng lan ra các

nước châu Á . Thậm chí cuộc khủng hoảng này

bắt nguồn từ hoạt động của một cá nhân ,

nhà tỷ phú Gioóc-giơ Xô -rốc , người mà

năm 1952 đã làm phá sản đồng bảng Anh bằng

trò chơi mạo hiểm trên thị trường chứng khoán

đầy rủi ro. Trong thập niên 90 thế kỷ XX ,

nhiều cuộc khủng hoảng tiền tệ bùng phát từ

một nước đã gây chấn động cả khu vực hoặc

liên khu vực. Điều đó cho thấy, trong cơn lốc

của toàn cầu hóa kinh tế thị trường, sự bảo

đảm về an ninh kinh tế rất dễ bị phá vỡ nếu

không có một sức mạnh kinh tế đủ sức chống

đỡ và một hàng rào cơ chế để che chắn .

Để có an ninh kinh tế , trước hết mỗi quốc

gia phải có đủ sức mạnh về chính trị, kinh tế ,

văn hóa, xã hội để bảo vệ nền sản xuất trong

nước phát triển đúng hướng liên tục bền vững ;

bảo vệ việc khai phá và sử dụng có hiệu quả

các tài nguyên kinh tế trong nước, ngăn chặn

sự xâm hại và tước đoạt dưới mọi hình thức

của các thế lực bên ngoài đối với tài nguyên

kinh tế trong nước. Để có an ninh kinh tế , phải

có giải pháp hợp lý và khoa học để bảo vệ môi

trường sinh thái, bảo đảm sự phát triển hài

hòa và đồng bộ giữa kinh tế - xã hội và môi

trường sinh thái.Để có an ninh kinh tế, chính

phủ mỗi nước phải làm tốt ba chức năng. Thứ

nhất, tổ chức và điều hành có hiệu lực đối với

tổng thể kinh tế và tổng thể xã hội. Thứ hai,

quản lý, kiểm soát và giám sát hoạt động

của thị trường tiền tệ . Thứ ba, bảo đảm thu chi

ngân sách và quản lý việc sử dụng có hiệu quả

vốn nước ngoài .

-

Để có an ninh kinh tế, tất cả các nước , nhất

là các nước đang phát triển , những nước đang

chuyển đổi cơ chế kinh tế, cần có chiến lược

và phương án an ninh kinh tế một cách cụ thể,

thiết thực , khả thi , phù hợp đặc điểm cụ the

mỗi nước. Về đại thể, chiến lược an ninh kinh

tế mỗi nước phải bao gồm cơ chế phòng ngừa

rủi ro kinh tế . Trong đó , có hệ thống dự báo rủi

ro có thể xảy ra , thời gian bùng phát rủi ro ,

mức độ rủi ro , các giải pháp khắc phục hậu quả

( 1 ) Quốc tịch Mỹ , gốc Hung-ga-ri , sinh năm 1930
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rủi ro . Trong dự báo rủi ro , có hệ thống các chỉ

tiêu rủi ro , nội dung các tiêu chí rủi ro , không

gian an ninh trong rủi ro , phương pháp dự báo.

Điều

quan trọng trong dự báo rủi ro là , tính kịp

thời và cập nhật. Nếu không dự báo kịp thời,

không nhạy cảm , không ứng phó tức thời thì

dù cóphương án tinh tế đến đâu cũng vô hiệu .

Về cơbản, những nội dung cần kiểm soát chặt

chẽ trong phương án phòng ngừa rủi ro kinh tế

do tác động từ bên ngoài bao gồm : năng lực

quản lý thị trường , đặc biệt là thị trường tiền tệ ,

sự biến động của giá trị ngoại thương trong

GDP ; cơ cấu xuất nhập khẩu và xu hướng diễn

biến của nó ; sự ổn định của xuất khẩu ; sự phụ

thuộc vào thị trường nước ngoài của nhập

khẩu ;
; sự biến động của các điều kiện thương

mại hàng hóa và dịch vụ ; mức độ phụ thuộc

thị trường quốc tế về năng lượng và về vật tư

chiến lược ; sự biến động về dự trữ ngoại tệ

mạnh ; nợ nước ngoài và tình hình hoàn trả ;

tâm lý và dân trí quốc dân ; rủi ro chính trị

quốc tế ; năng lực cạnh tranh quốc tế của

doanh nghiệp trong nước ; đe dọa quân sự của

nước ngoài ; sức mạnh tổng hợp quốc gia và

địa vị chiến lược quốc giatrên trườngquốc

tế ... Một nội dungrất đáng được chú ý là , cần

có một hệ thống tổ chức khoa học và nhạy bén

để chịu trách nhiệm công tác dự báo ; nâng

cao nhận thức của toàn xã hội để luôn luôn có

sự đồng thuận và cảnh giác cao đối với những

nguy cơ đe dọa an ninh kinh tế , nhất là nguy

cơ từ bên ngoài . Điều nguy hiểm nhất trong

bảo vệ an ninh kinh tế là sự tê liệt và mất cảnh

giác của cơ quan điều hành vĩ mô và vi mô và

của toàn xã hội .

Trong phương án bảo vệ an ninh kinh tế,

phòng ngừa rủi ro nói trên , vấn đề năng lực

quản lý và kiểm soát thị trường, trước hết là

kiểm soát thị trường tiền tệ , được đặt lên hàng

đầu . Điều này đặc biệt quan trọng đối với các

nước đang phát triển , các nước đang trong quá

trình chuyển đổi cơ chế. Trong năng lực quản

lý thị trường, không chỉ bao gồm kỹ năng quản

lý, tri thức và kinh nghiệm quản lý mà còn bao

gồm những tri thức và kinh nghiệm về nhận

diện và chống trả các âm mưu , thủ đoạn kinh

tế dưới mọi hình thức , do mọi cấp , mọi loại

người gây ra. Bởi, những quốc gia đang xây

dựng kinh tế thị trường ( thế giới phát triển gọi

những nơi này là chỗ"lọt lưới" của tư bản lưu

động !), thậm chí nhiều người chưa biết rủi ro

trên thị trường là từ đâu đến, không biết những

khái niệm nguy cơ rủi ro phát nguồn từ hoạt

động đầu cơ như " quá nóng" , "bong bóng" ,

nợ xấu" , " cho vay ngắn hạn quá mức" ,

chứng khoán vào "tuyến nóng" ... Các nước

đangphát triển bị lôi cuốn vào vòng xoáy toàn

cầu hóa và thị trường hóa, dẫn đến "mở cửa thị

trường tiền tệ quá sớm " và phát sinh những " ảo

giác phồn vinh" trong khi nguy cơrủiro đang

ẩn náu ngay bên cạnh ; rốt cuộc, mất cảnh giác

và đánh giá tình hình một cách sai lầm .

đầu tu

Tóm lại , mở cửa không đúng lúc , không

đúng hướng dẫn đến ảo giác phồn vinh, đó là

quả bom nổ chậm trongnền kinh tế thị trường

mới hình thành . Có thể vì thế mà trong các

nước đang phát triển , thậm chí là "nước đang

phát triển " phát triển nhất, có luận điểm cho

rằng phồn vinh không đưa đến ổn định, không

an ninh kinh tế. Luận điểm ấy còn đi đến chỗ

cho rằng đó là định luật . Theo chúng tôi , ít

nhất, luận điểm ấy có giá trị như là một cảnh

báo đối với vấn đề bảo vệ an ninh kinh tế . Nó

nhắc nhở mọi người trong cơn lốc của thị

trường hóa toàn cầu , rủi ro kinh tế luôn rập

rình đe dọa an ninh kinh tế của đất nước .

Bản chất của toàn cầu hóa kinh tế là sự giao

lưu của hàng hóa, dịch vụ và các yếu tố sản

xuất trong phạm vi toàn cầu. Các thông lệ

quốc tế ngày càng có sức mạnh ràng buộc đối

với tất cả kinh tế các nước . Trong xu hướng

í
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toàn cầu hóa đó, các nền kinh tế đang phát

triển vừa đứng trước những thách thức , vừa

gặp những cơ hội, thậm chí cơ hội là chính.

Vấn đề chủ yếu là làm thế nào nắm bắt cơ hội ,

vượt qua thách thức . Trong việc bảo vệ an ninh

kinh tế , cần hết sức đề phòng những rủi ro ,

hiểm họa, bất trắc từ bên ngoài.

Năm 2002 , Việt Nam xuất khẩu đạt

16 tỉ USD. Có nghĩa , một giá trị tương đương

gần một nửa GDP của Việt Nam được thực

hiện ở nước ngoài . Điều đó cho thấy , kinh tế

Việt Nam đã hội nhập và phụ thuộc khá sâu

vào kinh tế thế giới. Trong khi đó, kinh tế thế

giới những năm qua, nhất là năm 2002 , có

nhiều biến động, gây bất an lớn . Kinh tế Mỹ,

nền kinh tế lớn nhất và có ảnh hưởng toàn cầu,

vẫn ỳ ạch trong làn sóng phá sản đạt kỷ lục của

các tập đoàn kinh tế lớn . Đòn khủng bố ngày

11-9-2001 lại làm trầm trọng thêm . Triển vọng

ngắn hạn chưa có gì sáng sủa. Hiệp định

Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ đã được thực

hiện hơn một năm. Quan hệ kinh tế thương

mại Việt Nam - EU có nhiều tiến triển . Tuy

nhiên, nhiều rào cản thương mại phi thuế quan

được Mỹ, EU... dựng lên, gây cho chúng ta

không ít khó khăn . Thị trường thế giới còn

nhiều bất trắc khó lường . Mặc dù Việt Nam

được coi là nơi an toàn nhất thế giới , nhưng

đó chủ yếu là về an ninh con người, an ninh

du lịch , lữ hành . Về mặt đầu tư , chúng ta

cũng được xếp vào số 20 nước (trong tổng số

140 nước) thực hiện tốt FDI trong GDP. Đó là

những thế mạnh mới có mà chúng ta cần tiếp.

tục phát huy.

Nhưng phải thấy rằng, điểm xuất phát của

chúng ta còn thấp , thực tiễn hội nhập của

chúng ta còn ít ỏi , điều kiện chịu rủi ro và tổn

thương còn rất lớn . Chúng ta còn phải cố gắng

cải thiện môi trường kinh doanh, hoàn thiện

môi trường pháp lý và cơ sở hạ tầng kinh tế -

xã hội nhằm tạo ra môi trường an ninh hơn nữa

cho đầu tư nước ngoài, kể cả ODA và FDI.

Nguồn vốn quốc tế giống như một dòng nước

sẽ chảy vào nơi nào không có ngăn cách,

không có rào cản , không có trở ngại . Chúng ta

phải luôn luôn tỉnh táo để nắm bắt kịp thời mọi

biến động trên thị trường thế giới, cố gắng ổn

định thị trường xuất khẩu đã có và mở ra

những thị trường mới, đa dạng hóa thị trường

cả xuất khẩu và nhập khẩu . Thực tiễn cho thấy ,

Mỹ và EU là những nơi thị trường rất phát

triển . Nhưng chính tại đó, một mặt, họ luôn

luôn đòi hỏi thế giới tiến tới tự do hóa thương

mại ; mặt khác, họ lại bảo hộ thương mại rất

mạnh mẽ bằng các hình thức như hạn ngạch,

tiêu chuẩn kỹ thuật và môi trường , các biện

pháp chống bán phá giá và trợ cấp giá... Trong

khi , hầu như các nước đang phát triển trên thế

giới đều coi Mỹ và EU là đối tác quan trọng

nhất . Trên con đường hội nhập vào một môi

trường rộng lớn , một sân chơi đang cạnh tranh

quyết liệt, chúng ta không thể mảy may chủ

quan về an ninh kinh tế. Ngay cả hội nhập khu

vực , khi lộ trình CEPT/AFTA đã bắt đầu thực

thi , "nước đến chân " rồi mà vẫn còn nhiều

doanh nghiệp “chưa chịu nhảy” , thậm chí có

doanh nghiệp còn phàn nàn tại sao không có

biện pháp bảo hộ sản phẩm cho họ.

Bây giờ, nói đến việc chúng ta đã sẵn sàng

nhảy vào cuộc hay chưa là điều quá muộn.

Tình thế đã đưa chúng ta ra giữa dòng sông

cuồn cuộn sóng nước của toàn cầu hóa kinh tế .

Chúng ta chỉ còn gắng sức mà bơi. Chắc chắn

sẽ có người trụ vững và vươn lên ; cũng có

người tụt xuống , thậm chí bị nhận chìm .

Nhưng đó là cách bảo vệ an ninh kinh tế một

cách cơ bản, lâu dài , bền vững ; nếu không , sẽ

không chỉ bị tụt hậu mà còn có thể bị phá sản

trước cơn bão hàng ngoại nhập. Khi đó, sẽ

không thể nói gì đến an ninh kinh tế nữa . D
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TIL JOAT ĐỘNG LÝ LUẬN- THỰC TIỄN

TỔNG QUAN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2003

NGÀY 2-7-2003, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị thông báo số liệu thống

Nin
h

hộại Hàáng đồng mu 2003nhám dự có đạidiện các bộ, ngành ,cácphóng
kê ·

viên báo chí của trung ương và Hà Nội. Tiến sĩ Lê Mạnh Hùng, Tổng Cục trưởng Tổng cục

Thống kê chủ trì Hội nghị .

Sáu tháng đầu năm 2003 , nền kinh tế nước ta diễn biến trong điều kiện khó khăn : hạn hán ở

các tỉnh Tây Nguyên, kinh tế thế giới phục hồi chậm , chiến tranh I-rắc, dịch viêm đường hô hấp

cấp (SARS)... Tất cả đã tác động trực tiếp và gián tiếp đến nền kinh tế. Nhưng với sự điều hành

của Chính phủ và sự nỗ lực của các ngành, các cấp, các địa phương... tình hình kinh tế - xã hội

tiếp tục ổnđịnh và phát triển . Tổng sản phẩm trong nước 6tháng đầu năm 2003 tăng 6,9% so

với cùng kỳ năm trước ; trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp tăng 2,49%, khu vực công nghiệp

và xây dựng tăng 10,21 % và khu vực dịch vụ tăng 6,38% . Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt

51,6% dự toán cả năm và tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước . Phần lớn các khoản thu từ sản

xuất kinh doanh đều đạt trên 50% dự toán cả năm và tăng hơn cùng kỳ năm trước ; riêng thu từ

kinh tế nhà nước đạt 44,2 %, tăng 6,7%. Tổng chi ngân sách nhà nước ước đạt 45,2% dự toán cả

năm, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Bội chi ngân sách nhà nước ước tính 25% mức bội chi

cả năm ; trong đó 72,6% được bù đắp bằng nguồn vay trong nước , số còn lại bằng nguồn vay

nước ngoài .

Sản xuất nông , lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát triển . Giá trị sản xuất khu vực nông, lâm

nghiệp và thủy sản ước tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước ; trong đó nông nghiệp tăng 2,38%,

lâm nghiệp tăng 1,06% , thủy sản tăng 9% . Vụ đông - xuân , cả nước gieo cấy được 3 022,8 nghìn

héc-ta bằng 99,7% vụ đông - xuân 2002, năng suất ước đạt 55,4 tạ /ha, tăng 0,32 tạ /ha và sản

lượng ước đạt 16,76 triệu tấn , tăng khoảng 14 vạn tấn . Nếu tính cả 1,4 triệu tấn lương thực có

hạt khác thì sản lượng lương thực tăng 25,8 vạn tấn . Sản xuất lâm nghiệp tăng cao hơn cùng kỳ

năm trước . Sản lượng gỗ khai thác đạt 1,3 triệu m , tăng 4,2%. Diện tích rừng trồng tăng khá ở

một số vùng như : Tây Bắc, Bắc Trung Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng.

Tính chung diện tích trồng rừng tập trung cả nước giảm 0,4% . Diện tích rừng bị cháy là

3 477,2 héc-ta, giảm 6 776 héc-ta so với cùng kỳ năm trước ; trong đó một số tỉnh xảy ra cháy

lớn như Hòa Bình, Kiên Giang, Lai Châu. Sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 940 nghìn tấn,

tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước , do thời tiết và thị trường tiêu thụ hải sản khá thuận lợi. Diện

tích nuôi trồng thủy sản tiếp tục được mở rộng , sản lượng thủy sản nuôi trồng ước tăng 12,2% .

Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì tăng trưởng cao. Giá trị sản xuất công nghiệp ước tăng

15,7% so với cùng kỳ năm trước ; trong đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 11,8% , khu

vực ngoài quốc doanh tăng 18,2%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 18,1 % . Một số sản

phẩm tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng tương đối cao so với cùng kỳ năm trước , như thủy sản

chế biến tăng 19,5%, bột ngọt tăng 20,5% , đường mật tăng 59,1 % , quần áo may sẵn tăng 62,8% ,

sứ vệ sinh tăng 32,4%, thép cán tăng 18,9% , động cơ đi-ê-den tăng 89,4%, động cơ điện

tăng 28,2%, quạt điện dân dụng tăng 46,8% , ti -vi lắp ráp tăng 27,9% , ô-tô lắp ráp tăng 40,6 %,

Số 22 + 23 (tháng 8 năm 2003 )
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xe máy lắp ráp tăng 15% , điện tăng 15,3% ... Sản lượng dầu thô khai thác ước đạt 8,9 triệu tấn ,

tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Tiêu thụ sản phẩm công nghiệp khá thuận lợi (trừ giầy có

tồn kho cao ). Dự kiến 6 tháng cuối năm một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu như dệt may , da

giày, thủy sản chế biến có xu hướng tăng do thị trường xuất khẩu được mở rộng .

Vốn đầu tư phát triển ước đạt 102,6 nghìn tỉ đồng, đạt 47,7% kế hoạch năm và tăng 20,5 %

so với cùng kỳ năm trước . Nổi bật là, vốn nhà nước tăng 18% so với cùng kỳ, vốn ngoài quốc

doanh tăng 24,5%, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 22%. Về đầu tư trực tiếp của nước ngoài,

có 281 dự án được cấp giấy phép với tổng số vốn đăng ký 710,2 triệu USD, giảm 19,3% về số

dự án, nhưng tăng 13,7% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước ; trong đó, ngành công nghiệp

chiếm 74% về số dự án và 58,5% vốn đăng ký , các số tương ứng của ngành xây dựng là 6% và

8,1 % ; của ngành nông nghiệp, thủy sản là 4,6% và 3,3% . Các dự án đầu tư trực tiếp của nước

ngoài tập trung chủ yếu vào các tỉnh, thành phố phía Nam như : Thành phố Hồ Chí Minh ,

Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thương mại và dịch vụ tiếp tục phát triển khá . Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội

ước đạt 148,6 nghìn tỉ đồng tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế

nhà nước tăng 5,9% ; khu vực kinh tế tập thể tăng 21,8% ; khu vực kinh tế cá thể tăng 9% ; khu

vực kinh tế tư nhân tăng 21,1% ; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chỉ tăng 5,9% . Các ngành

đều có mức tăng so với cùng kỳ năm trước như thương nghiệp tăng 9,5%, khách sạn - nhà hàng

tăng 12,7% , dịch vụ tăng 15,5% (riêng doanh thu ngành du lịch giảm 10,8%). Do ảnh hưởng của

bệnh SARS và chiến tranh I-rắc, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 1074,1 nghìn lượt

người, giảm 17,3%. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6-2003 giảm 0,3% so với tháng trước và tăng

2,1 % so với tháng 12-2002. Hầu hết các nhóm hàng hóa và dịch vụ chủ yếu đều tăng, trong đó

nhóm dược phẩm , y tế tăng 13,5% ; lương thực , thực phẩm tăng 1,6% (lương thực giảm 1,2%) ;

văn hóa, thể thao , giải trí giảm 0,4% ... Chỉ số giá vàng tháng 6-2003 tăng 3,8% so với tháng

trước và tăng 10,1 % so với tháng 12-2002 ; tương tự , chỉ số đô-la Mỹ tăng 0,1 và tăng 0,6% .

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 9,8 tỉ USD, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm trước ; trong đó,

khu vực kinh tế trong nước tăng 26,7% ; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 39,2% . Hầu

hết các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu đều tăng so với cùng kỳ năm trước (trừ mặt hàng rau

quả giảm 27,5% ) . Có hai mặt hàng dầu thô và dệt - may đóng góp 50% mức tăng kim ngạch

xuất khẩu .

Kim ngạch nhập khẩu tăng cao là do sản xuất, đầu tư trong nước tăng mạnh và giá nhập khẩu

một số mặt hàng nguyên nhiên vật liệu giá tăng cao. Tổng số kim ngạch nhập khẩu ước đạt

12,2 tỉ USD, tăng 38,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập

khẩu khoảng 2/3 và tăng 36,4% ; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài là 4,2 tỉ USD, tăng 42,9% .

Nhập siêu khoảng 2,4 tỉ USD, bằng 24,3% kim ngạch xuất khẩu .

Về đời sống dân cư , nhìn chung ổn định và từng bước được cải thiện nhờ các chủ trương

chuyển đổi cơ cấu kinh tế và hưởng lợi từ các công trình đầu tư , các chính sách phát triển vùng

kinh tế trọng điểm, chính sách hỗ trợ vùng nghèo của Nhà nước và giá một số nông sản , thực

phẩm tăng lên . Ở khu vực thành thị, đã giải quyết được việc làm cho 257,7 nghìn lao động , tăng

6,5% so với cùng kỳ năm trước . Tai nạn giao thông giảm 25,7% số vụ . Tổ chức Y tế thế giới đã

công nhận Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới khống chế được dịch SARS . D
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Cụm cảng Hàng không miền Trung là doanh nghiệp

nhà nước hoạt động công ích được thành lập theo

Quyết định số 113/1998 /QĐ- TTg , ngày 06-07-1998

của Thủ tướng Chính phủ .

Cụm cảng Hàng không miền Trung (bao gồm các

sân bay Đà Nẵng , Phú Bài , Nha Trang , Phù Cát ,

Plây-Ku , Tuy Hòa) trong những năm qua đã có những

thay đổi cơ bản về cơ sở vật chất , trang thiết bị

chuyên ngành hiện đại cùng chất lượng phục

vụ hành khách văn minh lịch sự đã đáp ứng

được nhu cầu phục vụ cho phát triển nền kinh

tế , thương mại và du lịch trong khu vực .

CAAV

Da Nang International Airport



TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

PTC2 CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỂM 2DIỆN

0 Biddet m

POWER TRANSMISSION COMPANY NO2 (PTC2)

Biendtheol 105 10 650 600 - 650 $11 FOX: ( 0511 350 10 E - MON TD29EVN. COMVIN

Giám đốc công ty : KỸ SƯ NGUYỄN HÀ ĐÔNG

LƯƠNG
Phó Giám đốc côngty: KỸ SƯ ĐÀM QUANG VINH

CÁC DANH HIỆU THI ĐUA

12 HUÂN CHƯƠNGLAO ĐỘNG NHẤT,

NHÌ, BA CHO TẬP THỂVÀ CÁNHÂN

- 3 BẰNG LAOĐỘNG SÁNG TẠO ,

2 HUYCHƯƠNGTUỔI TRẺ SÁNG TẠO

- NHIỀU BẰNG KHEN CỦATHỦ TƯỚNG

CHÍNH PHỦ VÀ CÙNG CÁC DANH HIỆU

THIĐUA KHÁC

và Tây Nguyên để cung cấp điện cho các khu vựcnày;

đồngthời,truyền tảinăng lượng trên hệ thống siêu cao

áp BắcNam , góp phần cùng các nhà máy điện lớngóp

phần điều hòa công suất và nâng cao khả năng vận

hànhổnđịnh hệthống điện toàn quốc.

Ngoài ra, Công ty còn đảm nhận một số nhiệm vụ

khác: Thiết kế, xây lắp , mở rộng , nâng cấp đườngdây

và trạm biến áp; quản lý dự án các công trình điện

(chống quá tải mở rộng ) trạm biến áp; tư vấn xâydựng ,

giámsát và nghiệmthu cáccông trình điện ; thí nghiệm ,

hiệu chỉnh các thiết bị có cấp điện áp đến 500kV ; thiết

kế, lắp đặt các thiết bị thôngtin điện lực (SCADA ). Đặc

biệt, Công ty đảm nhận sửa chữa và đào tạo công nhân

sửa chữa đường dây đang mang điện , cấp điện áp

500kVvới kỹthuật tiên tiến của nước ngoài.

Xác định rõ tầm quan trọng trong việc góp phần đẩy

mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất

nước, tập thể CBCNV Công ty Truyền tải Điện 2 luôn nỗ

lực phấn đấu đảm bảo vận hành lưới điện truyền tải luôn

luôn an toàn và liên tục với chất lượng điện năngcao

nhất .

NHỮNG MỐC SON

Ngày 13 - 03 - 1990 thành lập Sở Truyền tải điện 1

tiền thân của Công ty Truyền tải Điện 2.

+ 13h19 phút, ngày 24 - 09 - 1991 , miền Trung nhận

điện lưới quốc gia qua trạm 220kVĐồng Hới.

+ Ngày 27 - 1 - 1995 , Công ty Truyền tải Điện 2

được thành lập trực thuộc Tổng Công ty Điệnlực

Việt Nam.

+ Lúc 19h 17 phút 3 giây, ngày 27 - 05 - 1994 ,hoà lưới

điện quốc gia tại trạm 500kVĐà Nẵng. ph

+ Ngày 17 - 3 - 1996 Công ty Truyền tải Điện 2

Đông ty Truyền tải Điện 2 là dùng máy bay trực thăng sửa chữa ĐZ 500kV là một

Codoạnh nghiệp nhà nước là dòng nhóm có ngưng thặng nửa chiếm thể

thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt

Nam (EVN ), có nhiệm vụ quản lý

vận hành hệ thống điện quốc gia

+ Ngày 9 - 9 - 2001, lần đầu tiên tại Việt Nam ,Công ty

Truyền tải Điện 2 áp dụng công nghệ sửa chữa đường

dây 500kV Bắc Nam đang mang điện bằng công

trong phạm vi các tỉnh miền trung Who 2003)nghệ của U -crai-na . Số 22
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KHÁCH SẠN ĐÀ NẴNG

K

0

hách sạn Đà Nẵng

thuộc Công ty Du lịch-

n Dịch
vụ Đà Nẵng

(DANATOURS), gồm 2 khách

sạn số 1 và 3 nằm ở trung tâm

thành phố bên bờ sông Hàn -

cửa ngõ vào thành phố ven

biển Liên Chiểu - Thuận

Phước .

K

hách sạn Đà Nẵng số 1

Ừ hái hoa
phòng đạt tiêucó

chuẩn quốc tế, có quan cảnh

đẹp nhìn ra núi Sơn Trà và

sông Hàn.

K

hách sạn Đà Nẵng số 3

(cạnh Khách sạn số 1 )

gồm có 70 phòng phù hợp với

các du khách.

K

hách sạn có đội ngũ

nhân viên được đào tạo

nghiệp vụ và có nhiều kinh

nghiệm .

Câu ainhà hàngcócácmónHa
ăn Âu - Á phục vụ các

“ tour” khách, các tiệc cưới ,

hỏi, hội nghị...( từ 500 - 1 000

khách ).

(Cu ác dịch vụ:hội trường có
máy lạnh (400 ghế) phục

vụ cho các hội nghị, bán

“ tour” du lịch , vé máy bay ,

thuê xe du lịch , tắm hơi -

masage, hớttóc , ka-ra- ô-kê...

列

Phòng ngủ

Phòng họp

Cửa hàng lưu niệm

Quầy Bar

C

HUẬN PHƯỚC

ông ty Thủy sản và Thương

mại Thuận Phước thành lập

từ tháng 7-1987 chuyên

chế biến và xuất khẩu hàng thủy

sảnđông lạnh , hàng khô....cho các

thị trường Nhật Bản, Mỹ, châu Âu,

Hàn Quốc .

MẶT HÀNG CHỦ YẾU

1. Tôm đông lạnh : Tôm sú, tôm

chì , tôm sắt...được chế biến dưới

nhiều dạng : HOSO , HLSO ,

Nobashi, PDTO, PD và PUD,

Butterfly.

2. Mựcnang đông lạnh : Sashimi,

Sushi, Fillet, Whole Cleaned, dầu

mực và các dạng sản phẩm có giá

trị cao (khứa, trái thông... ) .

3. Mực ống đông lạnh : Fillet ,

Tube, WholeCleaned, Ring và các

mặthàng có giá trị cao.

4. Bạch tuộc : Whole Cleaned,

Boiled Cut...

5.Cáđông lạnh : Cá thu, cá bò, cá

đống quéo , cá bánh đường , cá tím,

cá dũa , cá ngừ đại dương ....

( công ty chúngtôilàmột trong
những vị được

nhận đủ tiêu chuẩn xuất khẩu vào

thị trường châu Âu (Code EU : DL

32).

Cá đông lạnh

C0000

ới đội ngũ cán bộ quản lý được

đào tạo chính quy, có hơn 10 Mực đông lạnh

năm kinh nghiệm và đặc biệt có đội

ngũ công nhân lành nghề, với hệ

thống thiết bị đồng bộ, hiện đại và

chương trình quản lý chất lượng

theo HACCP ...chúng tôi rất mong

được hợp tác và sẵn sàng đáp ứng

các yêu cầu kỹ thuật, chất lượng

ngày càng cao của khách hàng

trong và ngoài nước.

電淫

ĐC : 01 - 03 phố Đống Đa, TP. Đà Nẵng * E - mail : dananghotel@dng.vnn.vn

DT: 0511 821 986-823 258-834 652-834 662 Fax: 0511 823 431•

Tôm đông lạnh



TỔNG CÔNG TY XI -MĂNG VIỆTNAM

CÔNG TY XI - MĂNG

VẬT LIỆU XÂY DỰNG XÂY LẮP ĐÀ NẴNG

LĨNH VỰC VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG D

- Kinh doanh các loại

xi-măng do Tổng Công ty

Xi-măng Việt Nam sản xuất

như : Hoàng Thạch , Bản

Sơn , Bút Sơn , Hoàng

Mai ... tại miền Trung .

( Sản xuất các loại vật

liệu xây dựng như : gạch

mung tuy-mem , đá ốp lát

gra -nít, gạch lát vỉa hè ,

gạch block, vỏ bao

xi-măng .

The phunk6men év

Công ty có 9 chi nhánh

kinh doanh xi-măng và

4 đơn vị sản xuất VLXD tại

10 tỉnh miền Trung .

chất hân hạnh được phục vụ Quý khách

V

CTY

I MẢNG Hoàng thạch

TỔNG ĐẠI LÝ TẠI MIỀN TRUNG

NĂNG - VLXD - XÂY LẬP ĐÃ NÀNG

In this is Le Hong Phong chính phủ là hàng

Website:http://www. Dananget.vnn.vn/coniva/

Email: coxiva@dng.mL.VAL



CÔNG TY LƯƠNG THỰC VÀ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
0 0

FOOD AND FOODSTUFF INDUSTRIES COMPANY

FOODINGO

FOODINCO

Trụ sở Công ty

Sản phẩm xây dựng do XNXL và CUVLXD thìcông

UNG S

FOODINCO

Try" "VERY

TIEN SA
MON NUNC

BONGNUUNG

VISTY VIETY

THÁP CHĂM TRANGTHEN

Bột mỳ và các sản phẩm làm từ bột mỳ

-

Tàu vận tải miền Trung 09

CHỨC NĂNGNHIỆM VỤ

- Kinh doanh nội địa và xuất nhập khẩu : gạo, nông sản , cà-

phê, ngô, sắn lát và đậu đỗ các loại , phân bón các loại và lúa

mỳ, bột mỳ, vật tư sắt thép , kim loại, vật liệu xây dựng, máy

móc, thiết bị, phụ tùng , thiết bị y tế, vật tư sản xuấtnông

nghiệp.

- Vận tải thủy bộtrong và ngoài nước

- Công nghiệp chế biến , lương thực, bột mỳ, nông sản các

loại.

Xây dựng các công trình dân dụng , công nghiệp và giao

thông thủy lợi.

- Kinh doanh bất động sản , nhà đất, kho tàng, bến bãi .

- Kinh doanh, chế biến , gia công hàng thủy , hải sản.

CÁC CHI NHÁNH, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

- Chi nhánh tại TP . Hồ Chí Minh : 25 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú

Nhuận ; ĐT: 8447 449 ; Fax: 8448 160

-Chi nhánh tại Hà Nội : 16Thụy Khuê, Q. Tây Hồ; ĐT : 8472212;

Fax: 8472213

Dây chuyền thiết bị công nghệ sản xuấtbột mỳ

- Chi nhánh tại Quy Nhơn: 76Trần HưngĐạo, Quy Nhơn ;

ĐT: 892788 ; Fax: 891 309

- Chi nhánh tại Nha Trang : 172 , đường 2-4 , Nha Trang ;

ĐT : 831023 ; Fax : 831 023

- Chi nhánh tại Đắc Lắc : km 10, QL 14 , xã Hòa Khánh, huyện

ChưJút, BMT; ĐT: 686 383; Fax : 686 389

- XN Vậttư vận tải: 58 BạchĐằng,Đà Nẵng;

ĐT: 0511 823 102, Fax : 0511 829 049

- XN Xây lắp và cung ứng vật liệu xây dựng: 58 Bạch Đằng ,

Đà Nẵng;

DT: 0511 823 103

- XN Vậttưchếbiến LT : 37ĐốngĐa,ĐàNẵng ;

ĐT: 0511 822 502, Fax : 0511 823 066

- XN Xây dựng GT và CN: Khu CN HòaKhánh ; ĐT: 0511 732 299

- XN Thương mại và DVTH : 168 BạchĐằng, Đà Nẵng;

ĐT: 0511 822597, Fax : 0511 835099

- Nhà máy Bột mỳ Việt - Ý: 51 Yết Kiêu , Thọ Quang, quận Sơn

Trà , TP . Đà Nẵng; ĐT: 0511 921 641 , Fax : 0511 921 105

ĐC : 58 BẠCH ĐẰNG - ĐÀ NẴNG - ĐT: 0511 825 305 - 833 933 FAX : 0511 822 459

E-MAIL: QUANGTHUAT@DNG.VNN.VN FOODINCO@DNG.VNN.VN



ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Bản vé điện toán

BẢNGGIỜ TAO KHẢO THỐNG NHẤT

Tiện nghi

Trên tuyến đường sắt Bắc Nam hiện có

các đội tàu khách Thống Nhất E1 / 2

hành trình 30 giờ ; S1/ 2 hành trình 33

giờ ; S3/ 4 , S5 /6 , S7/8 hành trinh 39

giờ phục vụ quý khách .

Quý khách có nhu cầu đi tàu khách

Bắc Nam , hệ thống đặt chỗ và bán vé

tự động tại các ga sẽ thoả mãn mọi nhu

cầu của Quý khách: mua vé trước nhiều

ngày ; bán vé cho Quý khách lên tàu ở

một ga khác; mua vé khứ hồi thuận lợi,

chính xác...

Quý khách có nhu cầu về các thông tin

liên quan đến đường sắt như giờ tàu

chạy, giờ tàu đến , số đôi tàu chạy hàng

ngày ... tại các ga lớn trên tuyến đường

sắt Thống Nhất, xin gọi các số điện

thoại giải đáp tự động về đường sắt:

|

CHIỀU HÀ NỘI - TP . HỒ CHÍMINH 6
5

Ga
E1 S1 S3 $5 S7

30h 33h 39h 39h 39h Chua chay

Hà Nội 23.00 19.00 19.50 12.50 14.40 15.30

23.59 20.05 20.56 13.56 15.56 16.37Phủ Lý

Nam Định | 0.28 20.37 21.30 14.31 16.21 17.12

Ninh Bình | 0.54 21.07 22.03 15.04 16.54 18.03

Bim Sơn 1.21 21.38 22.40 15.41 17.31 18.41

Thanh Hoá| 1.53 22.12 23.17 16.18 18.10 19.18

3.59 0.34 2.05 18.54 20.37 22.05
Vinh 4.02 0.42 2.20 19.09 20.52 22.20

4.22 1.04 2.43
19.32 21.14 22.58

19.34
Yên Trung

- Hương Phố | 5.10 | 1.57 3.39 20.37 22.150.00

| Đổng Lê

Đồng Hới

Đông Hà

Hué

Tàu Bắc Nam E1 /2 hành trình 30 giờ

chóng

CHIỀU TP . HỒ CHÍ MINH - HÀ NỘI

Ga E2 S2 S4 S6 S8 $10

30h 33h 39h 39h 39h he char

23.00 19.00 19.50 12.50 14.40 15.30

2.05 22.34 23.57 16.49 18.40 19.29

2.06 22.35 0.12 16.52 18.43 19.35

1.08 3.01 19.25 21.14 22.50

1.10 3.04 19.28 21.17 22.53

5.20 2.40 4.39 21.09 23.16 1.02

| Sài Gòn

| Mường Mán

| Tháp Chàm| 4.03

| Nha Trang | 5.23 2.48 454 21.24 23.31 1.32

| Tuy Hoà

7.15 4.41 7.46 23.49 2.09 3.58

4.43 7.48 23.51 2.11 4.01

8.53 6.21 9.40 1.50 4.03 6.42

9.00 6.29 10.00 2.10 4.23 7.02

11.35 8.57 13.12 5.06 7.14 9.59

8.59 13.21 5.09 7.17 10.04

12.40 10.01 14.49 6.17 8.22 11.22

10.03 14.51 6.19 8.24

14.01 11.29 16.23 7.57 9.59 14.36

14.16 11.44 16.43 8.17 10.19 14.56

16.42 14.40 19.50 11.39 13.40 18.03

16.47 14.45 19.55 11.44 13.45 18.08

17.52 16.00 21.14 13.07 15.09 19.28

16.03 21.17 13.12 15.12 19.33

19.34 17.48 23.08 15.04 17.04 21.26

Đông Hà

Đồng Hới 19,41 17.56 23.28 15.24 17.24 21.46

Diêu Trì

- Tại Hà Nội: (04) 747 0666

- Tại Huế: (054) 83 0666

- Tại Đà Nẵng: (0511 ) 75 0666

Đà Nẵng

- Tại Nha Trang: (058) 82 0666

- Tại TP . Hồ Chí Minh : (08) 931 0666
Tam Kỳ

Quang Ngai

Diêu Trì

Tuy Hoà

6.06 3.06 5.02 22.35 23.48 1.22

7.31 4.46 6.50 0.25 1.45 3.16

7.38 4.54 7.10 0.45 2.05 3.36

9.10 6.37 9.35 2.29 3.57 5.27

10.18 7.50 10.57 3.46 5.19 6.48

10.23 7.58 11.12 4.01 5.34 7.03

12.47 10.32 14.54 6.53 8.53 11.41

13.02 10.47 15.14 7.13 9.13 12.01

14.16 12.06 16.42 8.41 10.48 13.52

12.08 16.44 8.43 10.50

15.18 13.17 17.51 10.02 11.58 15.41

13.19 17.55 10.07 12.02 15.47

17.55 15.57 20.50 13.22 14.58 18.45

18.02 16.05 21.10 13.42 15.18 19.05

19.44 17.49 23.05 15.34 17.13 20.55

17.51 23.07 15.37 17.16 20.58

21.56 19.55 1.30 17.53 20.18 23.31

Quang Ngai

Tam Kỳ

Đà Nẵng

Hue

Đồng Lê

Hương Phố

Yên Trung

Vinh

Thanh Hoá

Bim Son

Ninh Bình

Sài Gòn

23.21 21.42 3.27 19.50 22.18 1.32

21.45 3.32 19.53 22.21 1.37

1.24 0.08 6.11 23.12 2.02 4.42

1.25 0.09 6.14 23.15 2.12 4.45

5.00 4.00 10.20 3.25 6.00 8.40

Nam Định

Hân hạnh

được phục vụ

Quý khách

Nha Trang 21.59 20.03 1.45 18.08 20.33 23.36

- Tháp Chài ,

Mường Mán
Phủ Lý

Hà Nội

21.12 19.37 1.25 17.12 19.15 23.42

17.14 23.5057

22.22 20.45 2.54 18.37 21.18 1.29

18.38

23.11 21.41 3.58 19.48 22.33 2.56

19.50

23.31 22.02 4.27 20.17 22.56 3.19

23.34 22.10 4.42 20.39 23.11 3.34

1.50 0.23 7.12 23.20 2.19 6.07

1.55/E1 0.25 7.17 23.25 2.23 6.12

2.29 1.00 7.54 0.01 3.00 6.49

3.02

2.58 3.19 8.29 0.45 3.39 7.23

8.31 0.56 3.41 7.25

3.26 2.09 9.02 1.28 4.13 7.54

2.12 9.07 1.32 4.16 7.59

3.58 2.48 9.42 2.08 4.52 8.33

5.00 4.00 10.50 3.25 6.00 9.40

(Thực hiện từ 20-5-2003 )



HUYỆN VỊ XUYÊN

Địa chỉ: TT . Vị Xuyên , H.Vị Xuyên , T. Hà Giang * Điện thoại: 019 826 412 * Bí thư : ĐÀM VĂN BÔNG

hộ đã thoát nghèo năm 2001-2002, có biện pháp

nhằm nâng cao mức sống , hạn chế nguy cơ tái

• Tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình

hỗ trợ hộ nghèo , tạo điều kiện cho các hộ được

hưởng nhanh nhất: thực hiện tốt chương trình nuôi

dê của tỉnh ; khuyến khích các hộ khác có điều kiện

phát triển đàn dê; vận động các cán bộ, công chức, sĩ

quan ...và các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện thực

hiện tốt phong trào ủng hộ người nghèo.

rong thờigian qua, được sự quan tâm chỉ đạo

đầu tu, hỗ trợ của tỉnh thông qua các cơ chế

chính
sách , với nỗ lực của Đảng bộ, các nghèo.

ngành các cấp, các thành phần kinh tế , nhân dân các

dân tộc trong huyện , Chương trình Xóa đói giảm

nghèo đã giành được những kết quả to lớn ... Toàn

huyện đã giải quyết cơ bản hộ đói, hộ nghèo giảm

còn 10,4% và hộ khá, giàu tăng chiếm 14,4%.

MỘT SỐNHIỆM VỤ ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TỐT NGHỊ

QUYẾT 05 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH:

1. Tổ chức tuyên truyền , vận động quần chúng

nhân dân , cán bộ, công chức... tham gia tích cực

cuộc vận động ủng hộ Chương trình Xóa đói giảm

nghèo do tỉnh và huyện phátđộng .

2. Thống nhất quan điểm chỉ đạo với phương

châm: tập trung hỗ trợ trực tiếp các hộ nghèo, xã

nghèo , thôn bản nghèo, xóm nghèo... Thực hiện tốt

cơ chế chính sách của tỉnh và huy động tại chỗ

nguồn lực để xóa đói giảm nghèo.

Mục tiêu năm 2003, giảm 529 hộ bằng 3,2%. Năm

2004, giảm 335 hộ bằng 2% và chỉ còn 5% hộ nghèo

vào cuối năm 2004, hoàn thành trước 1 năm so với

mục tiêu Đại hội 20 đề ra .

3. Tổ chức thực hiện 5 Chương trình Nghị quyết 05

của BCH Đảng bộtỉnh :

. Chương trình Xóa đói giảm nghèo: đánh giá lại số

Chỉ đạo thực hiện việc hỗ trợ 50 % giá giống lúa,

ngô, đậu tương ; triển khai đảm bảo đúng thời vụ , có

hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc của đội ngũ cán bộ

khuyến nông.

- Thực hiện chươngtrình phát triển chăn nuôi trâu

bò làm hàng hóa; triển khai thực hiện có hiệu quả

chương trình chăn nuôi hằng năm.

Chương trình xây dựng kết cấu hạ tầng nông

thôn:

% Triển khai làm điểm thi công đường bê-tông (3,5 -

5,5m ) ngay trong tháng 5 - 2003.

+ Đấy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch: 25km kênh

bê -tông , 4,4km đường bê -tông nông thôn, hỗ trợ vật

liệu làm nhà cho 250 hộ, 22 sân trường, 20 nhà lưu trú

giáo viên , 10 nhà lưu trú cán bộ xã, 5 nhà văn hóa xã ,

100 bểnước sinh hoạt...

Làng văn hóa thôn Bang , xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên , tỉnh Hà Giang



ĐOẠNĐƯỜNGBỘ GIẢI G
HA

DƯƠNG

Địa chỉ : Số 5 - Đường Thống Nhất, P.Lê Thanh Nghị , TP.Hải Dương , T.Hải Dương * ĐT: 0320 856 619; 853 869

Giám đốc

KS . NGUYỄN HỮU LỘC

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Là đơn vịsự nghiệp kinh tế , trực thuộc Sở Giao

thông vận tải Hải Dương .

- Quản lý , sửa chữathường xuyên , định kỳ và sửa

chữa đột xuất 14 tuyến trên 268,4 km đường, trong

đó quốc lộ 37 là 12,4 km , 70 cây cầu có chiều dài

1522,4m củngtoànbộhệ thốngbáohiệuđườnghộ .

- Đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn, phục

vụchosựpháttriển kinhtế- xã hộicủa địa phương .

-Ngoài ra còn tham gia thi công các công trình

giaothôngtrên địa bàn tỉnh .

-Gồm có 10 đơn vị trực thuộc và 4 phòng hạn.

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC

Tập thể CBCNV của Đoạn

THUỘC

1. Hat duong37 3. Hat duong 190A 5. Hai đường 17A 7. Hat duong 20A

2. Hat duong 188 4. Hat duong 191 6.Hạtđường39B 8. Hat duong 39D

9. Đội công trình 1

10. Đội côngtrình 2

Nhiệmvụ đã hoàn thành năm 2002 và 6 tháng đầu năm

* Sửa chữa kịp thời những hư hỏng nền mặt đường , cầu ,

cống và hệ thống báo hiệu trên toàn bộ các tuyến đường

được giao quản lý . Phát hiện , ngăn ngừa và báo cáo kịp thời

các vụ vi phạmantoàn giaothôngvà hành lang bảo vệ đường

bộ.

* Thực hiện tốt quy định về khoán quản lý , sửa chữa

thường xuyên đườngbộsố 128Angày 16-3-1999 của Sở Giao

thông - Vận tải; đồng thời, triển khai một bước khoán đến tổ ,

nhóm và người lao động về một số chỉ tiêu quản lý cầu

đường .

cấp.

* Vá, láng kịpthời theo kếhoạch được giao để kéo dài tuổi

thọ của con đường , giảm kinh phíđể đầu tư, cải tạo , nâng

* Giá trị sản lượng năm 2002 tăng 16,8 %và thu nhập của

người lao động tăng 12,6 %so với năm 2001. Xây dựng cơ sở

vật chất,muasắm thêm trang thiết bị 6 tháng đầu năm 2003

đạt giá trị trên 70 % kếhoạch năm .

*

:

*

CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2002

Tập thể Đoạn đường bộ Hải Dương và 2 cá nhân được

UBND tỉnh tặng bằng khen .

Sở Giao thông -Vận tải tặng giấy khen cho 6 tập thể và 16

cá nhân .

Công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đuacho15người,22 tập

thể lao động giỏi.

Công đoàn và Đoàn Thanh niên được công nhận danh

hiệu vững mạnh .

CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2002

Đảng ủy Đoạn đường bộ Hải Dương triển khai vàtổchức

thựchiện
đầy đủ , cóchấtlượng về côngtác xây dựngĐảng;

cao, luôn tìm biện pháp tháo gỡ những khó khăn ,vướng mắc;

chỉđạo , điều hành kếhoạch sản xuấtvớitinhthầntráchnhiệm

lãnh đạo tổ chức sản xuất,đảm bảo cho giao thông thông suốt,

antoàn vàđúng các chếđộ , chính sách, pháp luật của Nhà

nước . Do vậy,năm 2002 , Đảng bộ Đoạn đường bộ Hải Dương

được công nhận là “Đảngbộtrong sạch ,vữngmạnh ”.

Sửa chữa đường bộ
Trụ sở của Đoạn Đường bộ HảiDương



ĐOẠN QUẢNLÝĐƯỜNGBỘBẮCGIANG

Địa chỉ: Thị xã Bắc Giang tỉnh Bắc Giang * Điện thoại: 0240 854 601 855 156

Giám đốc

THÂN VĂN TẬP

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

à đơn vị sự nghiệp kinh tế : quản lý, sửa chữa thường xuyên ,

“định kỳ và sửa chữa đột xuất, xây dựng cơ bản nhỏ các

công trình giao thông trên 477 km đường, 1 593m cầu, trong đó :

214km quốc lộ (ĐT284; ĐT295;ĐT 265; ĐT293; ĐT 299 ...)

QUẢNLÝ KHAI THÁC BẢO ĐẢMGIAO THÔNG 4 BẾN PHÀ

+ Phà Lục Nam (sông Lục Nam) .

+ Phà Đám (sông Thương ) .

+ Phà Đồng Việt (sông Thái Bình ).

+ Phà Bố Hạ (sông Thương ).

Duy tu bảo dưỡng đường Phà Lục Nam - một trong ba bến phà do Đoạn quản lý

LÝ

2.

3 .

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP

1. Hạt Sơn Động .

Hạt Tân Hoa.

Hạt Lục Nam .

4. Hạt Lục Ngạn .

5. Hạt Lạng Giang .

6. Hạt Yên Thế.

7. Hạt Bắc Giang .

8. Hạt Tân Yên .

8. Hạt Hiện Hòa .

10. Đội công trình thi công

co giól.

11. Xưởng sửa chữa thủy .

12. Bến phà Lục Nam .

13. Bến phà Đám .

14.Bến nhà Đồng Việt .

15. Bến phà Bố Hạ .

16. Đôi thanh tra giao thông

DOAN QUAN LY DUONG BO BAG NINI

BỘ BẮC

ĐỊA CHỈ KHÚC PHƯƠNG THÌCẦU THỊ XÃ BẮC NINH , TỈNH BẮC NINH

ĐIỆN THOẠI 0241820 106. GIÁM ĐỐC TỔNG NGỌC

ĐÃĐẠI HỘI
VELOS

ING BOAN BOAN OLBB LAN THU 2

2002 2005

Giám đốc Tống Ngọc Hỷ phát biểu tại Đại hội Công đoàn lần thủ 2

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

+ Là đơn vị sự nghiệp kinh tế , quản lý sửa chữa,

xây dựng cầu đường bộ, đảm bảo giao thông

trên 12 tuyến đường liên tỉnh với tổngchiều dài

427,5 km ; trong đó, có 181 km đường nhựa ,

66,5 km đường cấp phối, một bến xe phà Đông

Xuyên .

Sảnxuấtphụ :

+ Sửa chữa , bảo dưỡng xe ô -tô du lịch , xe máy

với phương châm chất lượng hiệu quả , đảm bảo

đời sốngcủa cán bộ côngnhân viên .

Kết quả sảnxuất kinh doanh :

+ Quản lý và sửa chữa thường xuyên năm 2002

tăng 11,8 % so với năm2001, đảm bảo giao thông

thông suốt, antoàn .

+ Sửa chữa vừa, đảm bảo giao thông thông suốt

tăng 10,5 % so với năm 2001. Đoạn rất coi trọng

chấtlượngcôngtác kiểmtra , giám sátchặtchẽ.

+ Đảmbảo giao thôngvượt sôngởbến phàĐông

Cầu vượtĐại Đình -một trong những cây cầu do Đoạn quản lý Xuyên .
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Địa chỉ: huyện Krông Bông tỉnh Đắc Lắc * Điện thoại: (050 ) 732 264 732 247 732 418

H

uyện Krông Bông là 1 t

trong 19 huyện , thành

phố của tỉnh Đắk Lắk .

Nằm ở phía Đông Nam, cách

Tỉnh lỵ 50km. Diện tích tựnhiên

của huyện là: 125 020 héc -ta ,

trong đó đất rừng chiếm

82 546 héc -ta. Huyện có 14

đơn vị hành chính gồm 13 xã

và 1 thị trấn với 79 112 người

thuộc 25 dân tộc anhem

cùng sinh sống chủ yếu bằng

sản xuất nông lâm nghiệp . Là

một huyện miền núi, có vị trí

nằm giữa cao nguyên Buôn

Ma Thuột, với dãy núi CưYang

Sin, khí hậu quanh năm mát

mẻ. Đất đai Krông Bông

phong phú, đa dạng, thích

hợp với nhiều loại cây trồng ,

đặc biệt rất phù hợp với cây

lương thực , thực phẩm cho

năng suất cao. Rừng Krông

Bông có nhiều chủng loại

động , thực vật đặc trưng của

khu vực Tây Nguyên , là nguồn

lợi lâm sản có giá trị không chỉ

về mặt kinh tế mà còn có tác

dụng rất lớn về sinh thái mỗi

trường . Ngoài ra , trên địa bàn

huyện còn có những cảnh

quan du lịch sinh thái rất hấp

dẫn như : Khu Di tích lịch sử

hang đá Đắk Tuổi, thác Krông

Kmar, thác Ea Kar...hằng năm

đón hơn 100 000 lượt khách

đến tham quan, du lịch .

sd quo

Chủ tịch UBND huyện : TRỊNH NGỌC BỔ

Thác Krông Kmar - huyện Krông Bông

Đồng ngô lai - huyệnKrông Bông

Hiện nay, huyện đang có nhiều dự án phát

triển kinh tế - xã hội trên địa bàn : Xây dựng Nhà

máy chế biến tinh bột sắn , xây dựng vùng chuyên

canh trồng cây thuốc lávàng sấy xuấtkhẩu , các

dự án trồng rừng nguyên liệu ....với nhiều chính

sách , cơ chế thích hợp và thông thoáng .

Huyện mong muốn và kêu gọi các nhà đầu tư

trong và ngoài nước đến huyện để tham gia đầu

tư xây dựng các nhà máy chế biếnnông sản , liên

kết trồng rừng, đầu tư phát triển mạng lưới du lịch

sinh thái môi trường và cácmạng lưới kinhdoanh

dịch vụ khác nhằm thúc đẩy nềnkinh tế -xã hội

phát triển theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại

hóa và đôi bên cũng có lợi.

Đưa lưới đích về hóa Bán , huyện Krắng Bóng .



XÍ NGHIỆP VẬN DỤNG

TOA XTE ITHÁCH GÀNỘI

Giám đốc xí nghiệp - Bí thư Đảng ủy:

KS.NGUYỄN THỊ MINH HÀ

ĐC: SỐ 1 TRẦN QUÍ CÁP , HÀ NỘI

ĐT: 04 7321 573 ; 7470 303 (2752)

FAX: 04.7334590

TÀI KHOẢN: 710A 00441

SỞ GIAO DỊCH 1 NGÂN HÀNG

CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM .

XÍ NGHIỆP VẬN DỤNG TOA XE KHÁCH HÀ NỘI LÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

LIÊN HỢP VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT KHU VỰC 1 (LIÊN HIỆP ĐƯỜNG SẮT VIỆT

NAM ), CÓ NHIỆM VỤ :

- Quản lý và phục vụ 11 đội tàu khách, tàu nhanh trên cáctuyến đường

thuộc các tỉnh phía Bắc, trong đó các chuyến tàu du lịch từ Hà Nội đi

Thanh Hóa, Vinh , Hải Phòng và đặc biệt tàu nhanh chất lượng cao LC5/6

đi Lào Cai.

- Quản lý và phục vụ 50 % số đoàn tàu khách Thống Nhất Hà Nội - TP .

Hồ Chí Minh và ngược lại ; trong đó, có 2 ram tàu Thống Nhất E1/E2 (30h)

thếhệ2 với các tiệnnghisang trọng, lịch sự .Ngoài ra, còn quản lý và

phục vụ các tàu liên vận quốc tế Hà Nội - Đồng Đăng, Hà Nội - Côn Minh

(Trung Quốc), với đủ hạng ghế, giường nằm phù hợp với các đối tượng

hành khách, trong đó có toa máy lạnh tiện nghi, hiện đại.

- Quý khách trong và ngoài nước sẽ hài lòng với các trang thiết bị hiện

đại đượctrang bịtrêntàu và độingũnhânviên trẻ ,đẹp,có tríthức trong

giao tiếp .

. Quý khách sẽ đượcthưởng thức những bữa cơm hợp khẩu vị tựchọn

trên tàu E1/E2 và các suất ăn được chế biến sẵn , đóng hộp đảm bảo chất

lượng và hợpvệ sinh trên các đoàn tàu Thống Nhất khác.

- Xí nghiệp chịu trách nhiệm khám chữa, chỉnh bị tất cả các đoàn tàu

đi và đến tại Ga Hà Nội, đảm bảo an toàn cho các chuyến tàu .

Xí nghiệp VDTXkhách Hà Nội sẵn sàng tiếp thu mọi sựđóng góp của quý

khách về tinh thần , tháiđộ phục vụ của các nhân viên trên tàu , về chất lượng

bữa ăn trên tàu để từng bước cải tiến công tác phục vụ , cải tiến bữa ăn nhằm

đáp ứng ngàymột tốt hơn nhu cầu của khách trong và ngoài nước đi lại bằng

phương tiện giao thông đườngsắt .

TIF



CÔNG TY CHO - NU ĐÔNG NHI
SU ĐỒNG

DONG NAI RUBBER COMPANY (DONARUCO)

TONG

APRIFICATE OF RES DIEN

TÍCH

VUON

CÂY

Cúp chất lượng của Hiệp hội Cao-su thế giới tặng sản phẩm

cao-su Đồng Nai và chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO - 9001: 2000

LĨNH VỰC

SẢN XUẤT KINH DOANH

CAO-SU

LÀ:

38 100

HÉCTA

Khai thácmủ cao - su

-Trồng và khai thác cao -su hijasone des Din

thiên nhiên

Thương nghiệp bán buôn

* Sản xuất các sản phẩm

bằng hạt PE

sản xuất các sản phẩm từ

nguyên liệu cao-su

Xâydựng kinh doanh địa ốc

Văn phòng Công ty

Vườn cao - su giống

a

Địa chỉ : Xã Xuân Lập - huyện Long Khánh - tỉnh Đồng Nai

Điện thoại : 061 726 303, 061 726 333 * Fax : 061 726 343

ông ty cao su Đồng

Nai sẵn sàng liên

doanh hợp tác

thương mại với tất cả các

thành phần kinh tế trong và

ngoài nước trên các lĩnh vực

tiêu thụ sản phẩm cao- su .Sản

xuất hàng hóa từ nguyên liệu

cao -su , hợp tác khoa học kỹ

thuật về cao -su và cáclĩnhvực

thuộc ngành nghềkinh doanh .

Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh

39 bến Vân Đồn - quận 4 - TP . Hồ Chí Minh

E - mail: donaruco @hcm.vnn.vn Website: www. Donaruco. Com
DT: 08 9 400 345 Fax: 08 9 400 874



CÔNG TY DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐỀU KHÍ

Địa chỉ: 154 - Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (04) 7 336 588; (04) 7 336 589

10v 5000 pn0 8 0 to 60

D

ược bảo vệ bởi

các tầng địa

chất , vỉa đã

chống thấm ở độ sâu

450 m , nguồn nước

khoáng Tiền Hải được

đánh giá là nguồn nước

khoảng sâu nhất Việt

Nam và đảm bảo vô

trùng tuyệt đối .

Từ năm 1992 , nước

khoáng Tiền Hải đã chính

thức gia nhập thị trường ,

phục vụ người fiêu dùng .

Năm 1999 , 2000 và 2001,

được người tiêu dùng

bình chọn là "Hàng Việt

Nam chất lượng cao" và

đứng trong " Topten

Made in Vietnam " tại Hội

chợ Hàng Việt Nam chất

lượngcao năm 2002 .

Với hệthống trang thiết

bị công nghệ hiện đại

của I - ta - li - a , nước

khoáng Tiền Hải thực sự

khẳng định tiêu chuẩn

chất lượng và được Viện

Y học Pasteur chứng

nhận là sản phẩm nước

khoáng đạt tiêu chuẩn

chất lượng vệ sinh an

toàn thực phẩm.

Dịch vụ khách hàng

SMAZA

FETS ENAM

PTSC

NƯỚC KHOẢNG THIÊN NHIÊN
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Tiềnhải

Thích hợp cho mọi bữa ăn ngon

Tienhai

920 e

NATURAL MINERAL WATER

Tienhai

Nuoc

Khoảng

thien

nhiên

100

15v usb qo

Clone Seaice S1 - 04 - 5 621

Địa chỉ led: 99. Tảng Hà - Hà Nội - Việt Nam .
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TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN
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QUACERT

JAS-ANZ

-1

C

ISO 9001 : 2000

ISO 14001 1996

HỢP TIÊU
CHUÂN

QUACERT

2
TRỤ SỞ

Địa chỉ: Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại : 84 - 4 - 7 561 025 , 7 565 483, 7 565 832

Fax: 84-4-7 563 188

E-mail : Quacert@netnam.vn

Website: www.quacert.gov.vn

PHÒNG ĐẠI DIỆN PHÍA NAM - QUACERT HCM

Địa chỉ: Số 16AA1 đườngLêHồng Phong (Nối dài)

- P.12 - Q.10 - TP . Hồ Chí Minh

Điện thoại : 84 - 8 - 8 633 525 , 8 630 421

Fax: 84-8-8 630 422

E-mail : Quacert2@hcm.vnn.vn

ov and mob-by -mo

Tổ chức chứngnhậnHệthốngquảnlý 180.000và ISO 14000

đầu tiên tại ViệtNam được thừa nhận quốc tế

oit loven

CÔNGTYLƯƠNGTHỰCBÌNHĐỊNH

Địa chỉ: 557 Trần Hưng Đạo - thành phố Quy Nhơn - tỉnh Bình Định

Tel: 056.821315-822456 Fax: 825242 Emal: huynhgiamdoc @dng. Vnn. Vn

Thành lập theo quyết định số 1958 /QĐ - UB ngày 16/10/1992 của UBND tỉnh Bình Định

nay là thành viên Tổng công ty lương thực Việt Nam .

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘCNGÀNH NGHỀ KINH DOANH

* Thu mua vận chuyển , bảo quản ,

dự trữ , chế biến , xuất nhập khẩu

lương thực và nông sản .

* Thu mua, chế biến xuất khẩu

thủy sản .

* Nhập khẩu vật tư , thiết bị phụ

tùng phụcvụ sản xuất nông nghiệp.

* Kinh doanh hàng thực phẩm ,

hàng tiêu dùng: thức ăn gia súc và

vật liệu xây dựng .

* Kinh doanh xăng dầu

* Dịch vụ ăn uống giải khát, dịch

vụ cho thuê kho - bãi và kinh doanh

địa ốc .

* Sản phẩm xuất khẩu chính của

* Xí nghiệp Chế biến kinh

doanh Lương thựcQuyNhơn

Địa chỉ: Đường Mai Hắc Đế -

phường Ghềnh Ráng - thành

phố Quy Nhơn - tỉnh Bình

Định .

Điện thoại : 056 846 059

Fax: 056 846 591

* Chi nhánh Công ty

Lương thực Bình Định

AnGiang

Địa chỉ: Thôn Phú Mỹ Hạ

xã Phú Thọ - huyện Phú Tân

-Tỉnh An Giang.

Điện thoại: 076827 190

* Chi nhánh Lương thựcTây Sơn

Địa chỉ: Quốc lộ 19 - xã Bình Nghi

huyện Tây Sơn - Tỉnh BìnhĐịnh

Điện thoại: 056 882 181

Fax: 056 882 181

* Chi nhánh Lương thực Hoài Nhơn

Địa chỉ: Quốc lộ 1A - xã Hoài Tân

huyện Hoài Nhơn - tỉnh BìnhĐịnh

Điện thoại : 056 861 664

Fax: 056 861 664

* Cửa hàng Ăn uống và Giải khát

93 Nguyễn Du

Số : 93 Nguyễn Du - thành phố Quy

Nhơn - tỉnh BìnhĐịnh

Công ty là gạo, sắn lá, cá cơm . Điện thoại : 056 812093Fax: 076 827430
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CÔNG TY CƠ KHÍ XÂYLẮP ĐIỆN

2

VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG

208 SEAASA AED

MECHANICAL, POWER CONSTRUCTION AND INFRASTRUCTURE

NT

COMPANY-
COMA

18

TRỤ SỞ GIAO DỊCH: ĐƯỜNG LÊ TRỌNG TẤN- THỊ XÃ HÀ ĐÔNG- TỈNH HÀ TÂY * ĐT: 034 824 575 * FAX : 034 824 575

UAB MO 50UHT

08A0 :lodineM
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Giám đốc: KS . ĐOÀN XUÂN TRƯỞNG

Căn cứ quyết định số 1750 /QĐ -UB , ngày

25 - 12 - 2002 củaUBND tỉnh Hà Tây và Quyết định

số 03 /QĐ-BXD, ngày 20 - 01 - 2003 củaBộ trưởng Bộ

Xây dựng vềviệc chuyển giao Công ty Cơ khí điện

HàTây về Tổng Công ty Cơ khí xây dựng- Bộ Xây

dựng .

- Nay đổi tên thành: Công ty Cơ khí - Xây lắp điện

vàPhát triển hạ tầng (viếttắt: COMA 18 )

- Tên giao dịch quốc tế : Mechanical, power

construction and infrastructure development

company.

-Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất, chế tạo cơ

khí, chế tạo thiết bị vật liệu và phụ kiện , gia công

cấu kiện bê-tông phục vụ các ngành điện , xây dựng

công nghiệp khác, xây lắp các công trình đường

dây tải điện và trạm biến áp, xây lắp các công trình

dân dụng, công nghiệp, giao thông , thủy lợi, công

trình kỹ thuật hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị .

Đầu tư phát triển và kinh doanh nhà, kinh doanh

xuất nhập khẩu , thiết bị, vật tư kỹ thuật, tư vấn , khảo sát

thiết kế điện , tư vấn xây dựng các công trình dân dụng,

công nghiệp, giao thông, thủy lợi, công trình kỹ thuật hạ

tầng đô thị và khu công nghiệp.

- 4 tháng đầu năm 2003 đạt giá trị bằng cả năm 2002, với

12 700 triệu đồng, giá trị tiền lương đạt trên 700 000 đồng/

tháng/ người.

1. Mục tiêu chính của Công ty giai đoạn 2003 - 2005

a. Củng cốtổ chức bộmáy của Công ty .

b . Chú trọng đầu tư chiều sâu, ổn định việc làm cho

CBCNV , duytrìvà phát huy mặt hàng truyền thống cột

điện , kết cấu thép...

c. Giao quyền tựchủ sáng tạo cho các xí nghiệp, đơn vị

thành viên , phát triển đa ngành nghề và tiến tới cổ phần

hóa toàn Công tyvào nhiệm kỳ 2006-2008.

d. Mục tiêu kếhoạch đến 2003 - 2005 là :

Đơn vị: triệu đồng

NAM GIÁTRỊ

SẢNLƯỢNG

DOANH THUẾ LAI TIỀN LƯƠNG BÌNH

THU
QUÂN (TRIỆU ĐỒNG )

64 000 44000 2,000 450 0,900

80 000 56 000 2,000 520 1,100

1,200

2003

2004

2005 100 000

E. Các mục đầu tư :

70 000 3,000 600

- Khu Công nghiệp dệt - may Bắc Ninh : 70 tỉ đồng

- Khu Chung cưLa Khê: 80 tỉ đồng

- Nhà máy Chếtạo cột điện : 40 tỉ đồng

- Khu Làng nghề Hưng Yên: 15 tỉđồng

- Khu trungtâm thương mại HàĐông: 10 tỉ đồng

in pasox im pred i leczbo

Thi công móng đường dây 500kWNho Quan, Thường Tín Thi công công trình Nhà máy Cơ khí
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THUỐC CAO XOA CON GẤU

* Thành phần :

Menthol: 0,48g

HATAPHAR

Camphor: 0,80g

Tinh dầu quế: 0,16g

Tinh dầu định hương: 0,16g
BSSUM

Tinh dầu bạc hà: 0,80g

Tinh dầu tràm : 0,409

2) :56b mala

doΛογαρι

Flanos

NBT
h you Vi

THUỐC NHỎ MŨI FLANOS "NB- 1 "

* Dạng thuốc: thuốc nhỏ mũi

* Quy cách đóng gói : Lọ 8ml. Hộp 1 lọ

* Công thức bào chế cho 1đơn vịthành

phẩm :

-Fructus Xanthii: 3,2g

-Rhizoma Smilacis glabrae: 3,2g back.

-Herba Ogerati: 1,6g

- Nước cất pha thêm vàtá dượcvđ: 8ml

* Tính chất:

- Thuốc có tác dụng chống dị ứng, phục

hồi nhanh khứu giác

- Chống viêm , tăng cường phân hủy và

dẫn lưu các loại từtrong mũi xoang , tránh

phẫu thuật.

* Chỉ định : Điều trị viêm mũi dị ứng và

viêm xoang mãn tính .

* Cách dùng và liều dùng: Nhỏmũingày

4 lần, mỗilần 2-3 giọt.

* Chống chỉ định : Không dùng cho trẻ

em dưới 4tuổi.

Mậtgấu : 4,0mg nhauchiều của 500 tri

Methyl salicylat: 1,60g 0,08-0020

Tá dược vđ : 8g 20st advis sau sự

*Chidinh: vax ibl
Chỉ định :

Chữa đau do phong thấp , đau lưng cấp,

mãn, đau dây thần kinh, đau do chấn

thương . Dùng xoa bóp khi bị cảm lạnh, cúm ,

đau họng .

* Cách dùng , liều dùng :

Rửa sạch và lau khôvùng da bị đau , xoa bóp

lên chỗ đau hoặc huyệt vị , 3-4 lần / ngày.

* Chống chỉ định ,thận trọng:

Mẫn cảm với một trong những thành phần

của thuốc , không xoa thuốc lên các vết

thương hởvà các niêm mạc mắt .



SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢ

TẢI

HÀ GIANG

Giám đốc: TRẦN THANH Địa chỉ: Phường Nguyễn Trãi - thị xã Hà Giang * Điện thoại: 019 866 578 * Fax : 019 868 979

N

ăm 2002 , là năm thứ hai thực hiện kếhoạch 5 năm (2001-2005) và là năm thực hiện Nghị quyết Đại

hội XIII của Đảng bộ tỉnh Hà Giang . Với sự nỗ lực của toàn ngành và nhân dân các dân tộc trong

| tỉnh , dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy , UBND tỉnh , HĐND tỉnh ngành giao thông vận tải đã đạt được

nhiều kết quả trong phát triển giao thông vận tải, góp phần thực hiện thắng lợi cácmụctiêu kinhtế-

xã hội năm 2002 của tỉnh .

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾHOẠCH NĂM 2002:

1.Về xây dựng cơ bản :

- Thực hiện 15 dựán chuyển tiếp và 1 dựán khởi công mới củaTrung ương .

- 39 dựán địa phương , trong đó có 27 dựán chuyểntiếpvà12 dự án khởi công mới.

2. Sửa chữa đường bộ :

- Được Cục Đường bộ Việt Nam và UBND tỉnh giao quản lý và sửa chữa thường xuyên

và đảmbảoan toàn giao thông trên 4 tuyến quốc lộ, 6 tuyến tỉnh lộ với tổng chiều dài

744km.

- Năm 2002 , mưa lũ nhiều gây thiệt hại về đường sá , cầu cống và thêm khó khăn

cho công tác đảm bảo giao thông và kinh phí ử chữa còn rất hạn hẹp nhưng với sự

nỗ lực các đơn vị sửa chữa, các huyện thị, các đơn vị thi công đã khắc phục khó

khăn hoàn thành nhiệm vụ.

3. Công tác quản lý vận tải và phương tiện :

- Hà Giang có 2078 xe ô-tô các loại , trong đó có 150 xe kinh doanh vận tải chở

khách với 3 300 ghế, 230 xe kinh doanh vận tải hàng hóa với 874 tấn phương

tiện và 26 000 xe máy, mô-tô hai bánh .

- Có 15 tuyến vận tải hành khách nội tỉnh, 12 tuyến vận tải hành khách liên

tỉnh và liên tỉnh liền kề, 1 tuyến vận tải ô -tô quốc tế Việt Nam - Trung Quốc.

4. Về phát triển giao thôngnông thôn :

- Ngành giao thông vận tải đã thiết kế xong địa hình cầu nhỏ giao thông

nông thôn dùng cho xe ô-tô con, thiết kếđịa hình kết cấu mặt đường nhựa

và cấp phối , ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện phục vụ cho

chương trình kiên cố hóa đường giao thông nông thôn của tỉnh .

- Đỗn đốc các huyện thị đẩynhanh tiến độ thicông các công trình do

huyện làm chủ đầu tư .

NHIỆM VỤ NĂM 2003

- Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án thuộc các tuyến quốc

lộ : 2, 4C , hoàn thành các dự án chuyển tiếp của quốc lộ 34và

quốc lộ 279.

- Tiếp tục cải tạo nâng cấp các tuyến đường quan trọng

của tỉnh .

- Tập trung thiết bị , nhân lực hoàn thành một số công

trình cầu quan trọng , khởi công một số cầu đã ghi trong

kế hoạch .

- Phối hợp cùng các huyện , thị xã làm tốt công

tác giải phóng mặt bằng tạo điều kiện cho các

công trình thi công đảm bảo tiến độ.

- Bê-tông hóa đường ô-tô giao thông

nông thôn theo chủ trương của tỉnh .

- Tiếp tục mởđường dân sinh ( hoặc

ô-tô) đến thôn bản theo phương

châm dân tự làm là chính .

Cắt băng khánh thành cầu đường 3 - 2

CÂU 3 - 2
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Sở Giao thông vận tải Hà Giang
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Đồng chí Giám đốc Sở LĐ - TB -XH

phát biểu tại hội thảo của Trường

Đại sứ Ô- xtrây -li-a đến thăm

và làm việc tại Trường

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP . Đà Nẵng

phát biểu tại Lễ khai giảng của Trường

Đồng chí Tổng cục trưởng TCDN

phát biểu tại Hội thảo

TRƯỜNG KỸ THUẬT - KINH TẾĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 99 Tô Hiến Thành , phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà , Đà Nẵng * Điện thoại : 0511 940 677 940 678 831 190

Fax: 0511 940 677 * E-mail : s15dng@dng.vnn.vn

Trường Kỹ thuật - Kinh tế Đà Nẵng được

thành lập theo Quyết định số 05 /2000/QĐ-UB ,

ngày 18-1-2000 , của UBND TP. Đà Nẵng, là

mộttrong 15 trường trọng điểm quốc gia tham

gia dựán"Giáo dục kỹ thuật và dạy nghề" do

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

TRƯỞNG ĐANG THỰC HIỆN CÁC

NHIỆM VỤ

* Đào tạo nghề hệ dài hạn ( 2 năm)

* Đào tạo nghề hệ ngắn hạn (dưới 1 năm)

* Dạy nghề cho học sinh phổ thông

Đào tạo trung học kế toán chính quy , tại

chức

* Liên kết với các trường đại học đào tạo

trình độ cao đẳng , đại học kế toán , đại học kỹ

thuật (hệ tại chức ), bồi dưỡng kiến thức

quản lý nhà nước , nghiệp vụ kế toán tài

chính...

* Nghiên cứu ứng dụng công nghệ và lao

động sản xuất .

CƠ SỞ HẠ TẦNG THIẾT BỊ ĐÀO TẠO

Trường được trung ương và địa phương đầu

tư nâng cấp xây dựng cơ bản , đạt tiêu chuẩn

trường nghề, rộng rãi, thoáng mát, khang

trang .Trang thiết bị dạy nghềhiện đại nhất

hiện nay với nguồn kinh phí từ dự án " Giáo

dục kỹ thuậtvà dạy nghề" .

Hệthống mạng được kết nối hiện đại theo tiêu

chuẩn hệ thống thông tin quản lý dạy nghề theo

dự án " Giáo dục kỹ thuật và dạy nghề" quy định .

Học sinh thực hành nghề điện kỹ thuật Học sinh thực hành tin học

R

May công nghiệp - thiết kế thời trang Cơ khí chính xác CNC

Softech TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM ĐÀ NẴNG

Quy tụ để cùng phát triển

*

DANANG SOFTWARE PARK

LÀ MỘT TRONG NHỮNG TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ PHẦNMỀM LỚN CỦA VIỆT NAM

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp phần mềm .

Tổ chức hợp tác sản xuất và gia công sản phẩm phần mềm .

Hỗ trợ và nuôi dưỡng các doanh nghiệp phần mềm .

Thực hiện các dịch vụ về công nghệ thông tin và in -tơ -nét.

Thực hiện các liên kết trong nước và quốc tế trong lĩnh vực

công nghệ phần mềm .

Softech - Trung tâm đào tạo lập trình viên quốc tế , kỹ thuật viên quốc tế

và chuyên viên công nghệ mạng cao cấp .

Softech - Trung tâm cung cấp các sản phẩm và giải pháp phần mềm .

Softech - Trung tâm thiết kế, cung ứng và lắp đặt các hệ thống mạng công nghệ

thông tin .

Softech sẵn sàng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước

Địa chỉ : 15 Quang Trung, Quận Hải Châu , Thành phố Đà Nẵng , Việt Nam

Điện thoại : 84. 511 , 810 535 - 810 534 - 810 583

Fax: 84. 511. 810 278

Website: www.dsp.com.vn

Email: softech@dsp.com.vn
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• BỘ BIÊN TẬP :

52 Nguyễn Chí Thanh , Hà Nội

Điện thoại : (04 ) 7 753 605

Fax: (04) 7 753 633

Email: bbttccs@hn.vnn.vn

• Cơ quan thường trú

tạimiền Trung :

26 Trần Phú .

Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại : (080 ) 51301

Fax : (080) 51303

• Cơ quan thường trú

tạimiền Nam :

19 Phạm Ngọc Thạch ,

Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08 ) 8 274 638

Fax: (08) 8 231 664

• Tạp chí Cộng sản điện tử :

http://www.tapchicongsan.org.vn

• Tổng Biên tập :

LÊ HỮU NGHĨA

CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA

TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

MUC سالاتالا

LỄ TRỌNG THỂ KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY TẠP CHÍ CỘNG SẢN RA SỐ ĐẦU

(5-8-1930 - 5-8-2003) VÀ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG SAO VÀNG

*** Lễ mít tinh trọng thể tại Hội trường Ba Đình , Hà Nội

NÔNG ĐỨC MẠNH - Tạp chí Cộng sản hãy xứng đáng hơn nữa là ngọn

cờ tư tưởng , lý luận của Đảng

3

5

LÊ HỮU NGHĨA - Tạp chí Cộng sản nguyện đoàn kết, nỗ lực phấn đấu ,

xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, sự mong mỏi và yêu mến của bạn đọc 10

* Điện và thư chúc mừng

***

NHÂN KỶ NIỆM 115 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG

(20-8-1888 - 20-8-2003)

12

PHẠM THẾ DUYỆT - Đồng chí Tôn Đức Thắng , người bạn chiến đấu

thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị Chủ tịch lâu năm nhất của

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 14
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hÁNG ngày 5-8-2003, tại Hội trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí

Cộng sản tổchức Lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 73 năm Ngày Tạp chí Cộng sản ra

số đầu ( 5-8-1930 - 5-8-2003 ) và đón nhận Huân chương Sao vàng - phần thưởng cao

quý do Đảng và Nhà nước trao tặng .

Các đồng chí lãnh đạo, các thế hệ cán bộ biên tập , nhân viên , công nhân Bộ Biên

tập Tạp chí Cộng sản và các đại biểu dự Lễ đã hết sức vui mừng được đón đồng chí

Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tới dự , trao Huân chương

Số 24 (tháng 8 năm 2003)
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lễ trọng thể kỷ niệm 73 năm Ngày Tạp chí Cộng sản ra số đầu

( 5-8-1930 – 5-8-2003 ) và đón nhận Huân chương Sao vàng
Tạp chí Cộng sản

và phát biểu ý kiến . Cùng dự Lễ, có các đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban

Chấp hành Trung ương Đảng ; Nguyễn Phú Trọng , Ủy viên Bộ Chính trị, Bíthư Thành ủy

Hà Nội, Chủ tịch Hộiđồng Lý luận Trung ương ; Nguyễn Khoa Điềm , Ủy viên Bộ Chính

trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương ; các đồng chí

nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư Trung ương các khóa ; các đồng chí

lão thành cách mạng ; các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành , các tỉnh , thành

phố trên cả nước ; đội ngũ cộng tác viên , thông tin viên , bạn đọc đông đảo của Tạp chí cùng

đại diện các cơ quan thông tấn báo chí, các phóng viên báo chí ở trung ương và Hà Nội.

Thay mặt đội ngũ những người làm Tạp chí lý luận và chính trị của Đảng, đồng chí

Lê Hữu Nghĩa , Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản trình bày báo

cáo, nêu bật chặng đường cách mạng vẻ vang 73 năm của Tạp chí : Từ Tạp chíĐỏ do lãnh

tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và chủ biên, ra mắt bạn đọc ngày 5-8-1930 , đến Tạp chí Cộng

sản hôm nay ; bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và chặt chẽ

của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng ; cảm ơn sự ủng hộ, cổ vũ tâm huyết và to

lớn của nhiều thế hệ cộng tác viên , thông tin viên và bạn đọc đông đảo trên mọi miền Tổ

quốc và ở nước ngoài ; cảm ơn sự phối hợp cộng tác, giúp đỡ bền bỉ và hiệu quả của các

bộ , ban, ngành , các cấp ủy và chính quyền các cấp cùng đội ngũ những người làm công tác

tuyên truyền và phát hành Tạp chí trên khắp các nẻo đường đất nước ... trong suốt quá trình

xây dựng và trưởng thành của Tạp chí. Đồng thời, xác định trọng trách lớn lao và vẻ vang

của Tạp chí Cộng sản là không ngừng nâng cao chất lượng lý luận và tính chiến đấu của

Tạp chí, tiếp tục xứng đáng là ngọn cờ tư tưởng , lý luận của Đảng, góp phần đưa công tác

tư tưởng, lý luận của Đảng ngang tầm công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ

Tổquốc trong những thập niên đầu thế kỷ XXI.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước , đồng chí Tổng Bí thưNông Đức Mạnh trao tặng

và gắn Huân chương Sao vàng bên Huân chương Hồ Chí Minh (1985), Huân chương Lao

động hạng Nhất ( 1965), Huân chương Lao động hạng Nhì (1962 ) trên Cờ Truyền thống của

Tạp chí Cộng sản, ghi nhận sựphấn đấu không mệt mỏi, “công lao to lớn đóng góp vào

sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc” suốt 73 năm qua.

Phát biểu ý kiến tại Lễ kỷ niệm , đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh biểu dương

những cố gắng liên tục, những thành tựu đáng ghi nhận của Bộ Biên tập Tạp chí qua các

chặng đường phát triển gắn liền với sự trưởng thành của Đảng, sựphát triển của dân tộc và

đất nước ta ; trao trọng trách cho Tạp chí cùng với các cơ quan tư tưởng , lý luận của Đảng

đi tiên phong trong sự nghiệp nghiên cứu , bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư

tưởng Hồ Chí Minh , đường lối của Đảng ta , góp phần đưa công cuộc đổi mới tiếp tục tiến

lên ( Tạp chí trân trọng đăng toàn văn Bài phát biểu trong số này).

Thay mặt những người làm Tạp chí lý luận và chính trị của Đảng , đồng chíLê HữuNghĩa

hứa với Trung ương Đảng, với đồng chí Tổng Bí thư, Tạp chí Cộng sản không ngừng phát

huy truyền thống vẻ vang 73 năm qua, chủ động, sáng tạo hoàn thành tốt những nhiệm

vụ Trung trong giao phó, tiếp tục xứng đáng là cơ quan lý luận và chính trị của Đảng,

nguyện xứng đáng hơn nữa với sự tin cậy của Đảng, niềm yêu mến, sự ủng hộ và cổ vũ của

bạn đọc đông đảo. D
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Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng

và Nhà nước ,

Hôm nay, tôi rất vui mừng tới dự

buổi lễ trọng thể kỷ niệm 73 năm

- Thưa các đồng chí lão thành cách Tạp chí Cộng sản ra số đầu tiên và

mạng ,

-

- Thưa toàn thể các đồng chí, * Đầu đề là của Tạp chí Cộng sản
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lễ trọng thể kỷ niệm 73 năm Ngày Tạp chí Cộng sản ra số đầu

(5-8-1930 – 58-2003 ) và đón nhận Huân chương Sao vàng

đón nhận Huân chương Sao vàng

phần thưởng cao quý do Nhà nước

trao tặng .

Thay mặt Bộ Chính trị và Ban Bí

thư , tôi nồng nhiệt chào mừng các

đồng chí tham dự buổi lễ , chúc mừng

các đồng chí lãnh đạo, cán bộ biển

tập, phóng viên , công nhân viên, cộng

tác viên Tạp chí Cộng sản qua các thế

hệ đã phát huy truyền thống cách

mạng suốt 73 năm, phấn đấukhông

mệt mỏi , vượt qua những khó khăn ,

thách thức, cùng với báo chí cả nước

góp phần to lớn vào sự nghiệp cách

mạng của Đảng và dân tộc .

Thưa các đồng chí,

Tạp chí Cộng sản rất vinh dự được

đồng chí Nguyễn Ái Quốc sáng lập,

ra số đầu tiên ngày 5-8-1930 lấy tên là

Tạp chí Đỏ. Từ đó đến nay, qua các

giai đoạn cách mạng, Tạp chí của

Trung ương Đảng nối tiếp ra mắt bạn

đọc với những tên gọi khác nhau cho

phù hợp với tình hình từng thời kỳ ,

nhưng vẫn luôn luôn là tạp chí lý luận

và chính trị của Đảng . Trải qua những

chặng đường phát triển, Tạp chí đã

không ngừng trưởng thành và có

những đóng góp tích cực vào việc

nghiên cứu , vận dụng , bảo vệ và phát

triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng

Hồ Chí Minh , thúc đẩy công tác tuyên

truyền, giáo dục chính trị , tư tưởng, lý

luận của Đảng và các hoạt động chỉ

đạo thực tiễn của cách mạng nước ta.

Trong các cuộc kháng chiến chống

Tạp chí Cộng sản

xâm lược giành độc lập dân tộc, thống

nhất đất nước cũng như trong sự

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,

Tạp chí Cộng sản luôn quán triệt quan

điểm , đường lối của Đảng , tuyên

truyền chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư

tưởng Hồ Chí Minh, các nghị quyết

của Đảng , chủ trương, chínhsách của

Nhà nước, góp phần nâng cao trình độ

lý luận , chính trị cho cán bộ, đảng

viên , động viên phong trào hành động

cách mạng của nhân dân . Trong công

cuộc đổi mới, Tạp chí Cộngsảncổ

nhiều cố gắng trong công tác tư

tưởng, lý luận , góp phần đưa đường

lối , quan điểm của Đảng vào cuộc

sống, tham gia tổng kết thực tiễn, phát

triển lý luận. Trong bối cảnh chủ

nghĩa xã hội hiện thực thế giới tạm

thời lâm vào thoái trào , tình hình thế

giới có những biến đổi phức tạp , Tạp

chí đã kiên định đấu tranh chống các

quan điểm, tư tưởng sai trái và các

luận điệu thù địch , bảo vệ chủ nghĩa

Mác - Lê -nin , tư tưởng Hồ Chí Minh

và đường lối , quan điểm của Đảng ta.

Tạp chí cũng đã tham gia tích cực vào

mặt trận đấu tranh chống quan liêu,

tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các

tệ nạn xã hội ; giữ vững định hướng

chính trị , tôn chỉ, mục đích , không bị

chi phối bởi khuynh hướng thương

mại hóa . Những quan điểm lý luận,

thông tin khoa học... được phản ánh

trên Tạp chí bảo đảm đúng định

hướng tư tưởng chính trị của Đảng,

từng bước nâng cao chất lượng

6
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lễ trọng thể kỷ niệm 73 năm Ngày Tạp chí Cộng sản ra số đầu

(5-8-1930 – 5-8-2003 ) và đón nhận Huân chương Sao vàng

chính trị và nghiệp vụ thông tin, được

bạn đọc tin cậy . Cùng với những cố

gắng về nội dung, Tạp chí từng bước

tăng kỳ phát hành , từ chỗ mỗi tháng 1

số, vào giữa năm 1995 đã ra 2 số và

đầu năm 2002 đến nay ra 3 số. Mỗi

tháng , Tạp chí còn phát hành 2 số Tạp

chí Cộng sản điện tử trên mạng in -tơ-

nét. Đây là những cố gắng lớn của Bộ

Biên tập nhằm tăng cường và đa dạng

hóa các hình thức thông tin, góp phần

tuyên truyền kịp thời , rộng rãi đường

lối đổi mới của Đảng đối với đông

đảo bạn đọc ở trong nước và trên thế

giới.

Thay mặt Bộ Chính trị , Ban Bí thư ,

tôi nhiệt liệt biểu dương tập thể cán

bộ, phóng viên, biên tập viên, công

nhân viên, cộng tác viên Tạp chí

Cộng sản về những thành tích và

những cố gắng nói trên .

Bên cạnh những tiến bộ đó, Tạp chí

Cộng sản cũng còn những nhược

điểm cần khắc phục về mặt chất

lượng, nhất là trình độ lý luận chưa

sâu, tính chiến đấu và sức thuyết phục

chưa cao. Việc phân tích và tổng kết

những vấn đề mới, phức tạp do thực

tiễn cách mạng trong nước và thế giới

đặt ra chưa kịp thời ; đấu tranhchống

các quan điểm sai trái chưa sắc bén.

Số lượng bài lý luận hay chưa nhiều .

Thưa các đồng chí,

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và

toàn quân ta đang ra sức phấn đấu

thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của

Tạp chí Cộng sản

Đảng và các nghị quyết của Trung

ương, đang tiến hành sơ kết công tác

giữa nhiệm kỳ, tổng kết về lý luận

thực tiễn 20 năm đổi mới và chuẩn bị

tiến tới Đại hội X của Đảng. Đây là

những công việc trọng đại nhằm phát

huy hơn nữa sức mạnh toàn dântộc ,

tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công

nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và

bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội

chủ nghĩa , tạo bước phát triển mới

của đất nước trong những thập niên

đầu thế kỷ XXI.

2

-

Là cơ quan lý luận và chính trị của

Trung ương Đảng và là một đơn vị

tham gia nghiên cứu khoa học, Tạp

chí Cộng sản cần tích cực tham

gia vào những công việc đó. Cần

nắm chắc nhiệm vụ cơ bản là trên cơ

sở nắm vững và quán triệt sâu sắc

chủ nghĩa Mác - Lê -nin , tư tưởng

Hồ Chí Minh, phân tích đúng tình

hình thế giới và đất nước, đi sâu giáo

dục, tuyên truyền , hướng dẫn về lý

luận và hoạt động thực tiễn cho cán

bộ, đảng viên thực hiện tốt hai nhiệm

vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ

Tổ quốc. Cùng với các cơ quan lý

luận của Đảng, Tạp chí cần đi tiên

phong trong công tác bảo vệ, vận

dụng và phát triểnsáng tạo chủ nghĩa

Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh ,

bảo vệ chủ nghĩa xã hội , góp phần

làm rõ những cống hiến của Đảng ta

vào kho tàng lý luận cách mạng của

thế giới.

Số24 (tháng 8 năm 2003 )
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Lễ trọng thể kỷ niệm 73 năm Ngày Tạp chí Cộng sản ra số đầu

( 5-8-1930 – 58-2003) và đón nhận Huân chương Sao vàng

Tạp chí Cộng sản cần không ngừng

nâng cao tính lý luận và chính trị , tính

khoa học và tính chiến đấu trong bài

vở, gắn lý luận với thực tiễn , tham gia

tích cực vào việc giải đáp có sức

thuyết phục những vấn đề thực tiễn

đặt ra . Làm công tác lý luận không

thể theo lối kinh viện chủ nghĩa , máy

móc sao chép lý luận kinh điển, lấy lý

luận kinh điển để cắt nghĩa một cách

khiên cưỡng những vấn đề của cuộc

sống hôm nay ; trái lại, phải luôn luôn

xuất phát từ thực tiễn, kết hợp một

cách nhuần nhuyễn nghiên cứu lý

luận với tổng kết thực tiễn, thường

xuyên tổng kết lý luận và lấy thực tiễn

kiểm nghiệm lý luận để giúp chúng ta

nhận thức rõ hơn nhiều vấn đề mà

thực tiễn đặt ra. Mỗi tác phẩm lý luận

và chính trị đăng trên Tạp chí phải là

kết quả của việc nghiên cứu lý luận và

khảo sát thực tế, mang đậm hơi thở

của cuộc sống , trả lời đúng và trúng

những vấn đề của cuộc sống .

Trước mắt, Tạp chí Cộng sản cần

làm tốt nhiệm vụ tham gia tổng kết 5

năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX

và tổng kết lý luận - thực tiễn 20 năm

đổi mới . Thông qua đó , làm sáng tỏ

hơn tư tưởng Hồ Chí Minh và vận

dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực

tiễn , làm sáng tỏ hơn lý luận về chủ

nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ

nghĩa xã hội ở nước ta, nhất là những

vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Tạp chí Cộng sản

đất nước ; về kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa ; về xây dựng

và phát triển nền văn hóa tiên tiến,

đậm đà bản sắc dân tộc ; về tăng

cường sức mạnh bảo vệ Tổ quốc , xây

dựng nền quốc phòng toàn dân và an

ninh nhân dân ; về mở rộng quan hệ

đối ngoại và chủ động hội nhập kinh

tế quốc tế ; về phát huy sức mạnh đại

đoàn kết toàn dân tộc ; về tiếp tục cải

cách và hoàn thiện Nhà nước ; về phát

huy dân chủ, tăng cường pháp chế ; về

xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng

cường mối quan hệ mật thiết giữa

Đảng với nhân dân ... Bằng cách đó và

trên cơ sở đó, Tạp chí mới có thể nâng

cao hơn nữa chất lượng của mình , cả

chất lượng lý luận và chất lượng thực

tiễn.

Tổ chức và cán bộ luôn luôn là vấn

đề có ý nghĩa quyết định đối với việc

thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Bộ

Biên tập Tạp chí Cộng sản cần tổ

chức tổng kết kinh nghiệm làm Tạp

chí , rút ra những bài học bổ ích phục

vụ thiết thực nhiệm vụ mới. Cần đổi

mới toàn diện các hoạt động của Tạp

chí mà then chốt là đổi mới và nâng

cao chất lượng công tác nghiên cứu và

công tác biên tập ; xây dựng đội ngũ

cán bộ đủ phẩm chất và năng lực để

làm tròn nhiệm vụ được giao. Mở

rộng mối quan hệ và gắn bó chặt chẽ,

hiệu quả hơn với các cơ quan nghiên

cứu khoa học, với các cấp, các ngành,
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Lễ trọng thể kỷ niệm 73 năm Ngày Tạp chí Cộng sản ra số đầu

(5-8-1930 – 5-8-2003) và đón nhận Huân chương Sao vàng

các địa phương, với các cơ quan báo

chí nhằm khai thác và phát huy sức

mạnh tổng hợp , đưa công tác lý luận

của Tạp chí phát triển lên một bước

mới. Mở rộng hơn nữa đội ngũ cộng

tác viên gồm các đồng chí lãnh đạo,

quản lý ở tất cả các ngành, các cấp,

các địa phương, các nhà khoa học, các

trí thức ở trong và ngoài Đảng. Tăng

cường công tác bạn đọc và phát hành ,

làm cho Tạp chí gắn bó chặt chẽ hơn

nữa với bạn đọc trong và ngoài nước,

không ngừng tham khảo các tri thức

lý luận tiến bộ trên thế giới. Tiếp tục

rút kinh nghiệm để phát hành tốt hơn

Tạp chí Cộng sản điện tử trên mạng

in - tơ -nét .

Đối với nội bộ, cần tăng cường vai

trò lãnh đạo của Bộ Biên tập, Đảng

ủy, phát huy tinh thần làm chủ của

mọi thành viên trong Bộ Biên tập, xây

dựng phong cách làm việc dân chủ,

tinh thần đoàn kết, thống nhất trong

cơ quan. Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng

nâng cao trình độ lý luận , bản lĩnh

chính trị, phẩm chất đạo đức cách

mạng, đạo đức nghề nghiệp, năng lực

chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ,

phóng viên, công nhân viên cơ quan .

Có kế hoạch bảo đảm đời sống vật

chất và tinh thần , khuyến khích mọi

người hăng say nghiên cứu , biên tập,

thường xuyên thâm nhập thực tế để có

những bài viết hay, có những sản

phẩm đạt chất lượng tốt . Không

Tạp chí Cộng sản

ngừng đổi mới các hoạt động làm cho

Tạp chí ngày càng hiện đại, văn minh,

tiến bộ để bắt nhịp với xu thế hiện đại

hóa báo chí của thế giới ngày nay.

Thưa các đồng chí,

Với
mong muốn Tạp chí Cộng sản

nói riêng , báo chí nước ta nói chung,

tiếp tục đổi mới và phát triển , phục vụ

đắc lực cho sự nghiệp
công nghiệp

hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ

Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ,

phấn đấu theo tư tưởng và phong
cách

Hồ Chí Minh - lãnh tụ kính yêu của

Đảng, của dân tộc, người thầy của báo

chí cách mạng Việt Nam, tôi nêu lên

một số vấn đề mang tính gợi mở nói

trên , rất mong
các đồng chí cùng nhau

phấn đấu xứng đáng với sự nghiệp
vĩ

đại của Đảng và dân tộc ta .

Một lần nữa, chúc các đồng chí

lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên,

công nhân viên, cộng tác viên Tạp chí

Cộng sảntiếp tục phát huy những

truyền thống tốt đẹp 73 năm , chủ

động, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm

vụ mới rất nặng nề nhưng rất vẻ vang,

mãi mãi xứng đáng là tạp chí lý luận

và chính trị hàng đầu của Đảng , đi

tiên phong trong công tác tư tưởng , lý

luận , xứng đáng với phần thưởng cao

quý - Huân chương Sao vàng mà Nhà

nước trao tặng hôm nay .

Chúc toàn thể các đồng chí dồi dào

sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin cảm ơn ! 0

Số24 (tháng 8 năm 2003 )
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lễ trọng thể kỷ niệm 73 năm Ngày Tạp chí Cộng sản ra số đầu

( 5-8-1930 – 5-8-2003) và đón nhận Huân chương Sao vàng
Tạp chí Cộng sản

TẠP CHÍ CỘNG SẢN NGUYỆN ĐOÀN KẾT,

NỖ LỰC PHẤN ĐẤU, XỨNG ĐÁNG

VỚI SỰ TIN CẬY CỦA ĐẢNG,

SỰ MONG MỎI VÀ YÊU MẾN CỦA BẠN ĐỌC

2 六

K

LÊ HỮU NGHĨA

tal

LỄ KỶ NI
ỆM

NAM Tap chi Con
g
san RA SODA

15/8/1930
-5

/8/2003
1

TÓN NHẬN HUÂN CHƯƠ
NG

SAO VÀI

Kính thưa đồng chí Nông Đức Mạnh,

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương

Đảng !

Kính thưa đồng chí Đỗ Mười, nguyên

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương

Đảng !

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng

và Nhà nước , các đồng chí lão thành cách

mạng !

Kính thưa các vị khách quý !

Thưa toàn thểcác đồng chí !

10
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Lễ trọng thể kỷ niệm 73 năm Ngày Tạp chí Cộng sản ra số đầu

( 5-8-1930 – 5-8-2003 ) và đón nhận Huân chương Sao vàng

Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, toàn thể

đội ngũ cộng tác viên , thông tin viên và bạn

đọc đông đảo của Tạp chí hết sức vinh dự , vui

mừng và xúc động trước sự quan tâm to lớn

và sâu sắc của Trung ương Đảng, Nhà nước ,

Quốc hội và Chính phủ ; sự ủng hộ, giúp đỡ

tận tình của các bộ, ban, ngành, các địa

phương... đối với Tạp chí Đảng suốt nhiều

năm qua, mà buổi lễ trọng thể kỷ niệm 73

năm ngày Tạp chí ra số đầu và đón nhận

Huân chương Sao vàng hôm nay là một biểu

hiện cụ thể và sinh động .

Đặc biệt, Lời chỉ dẫn quý báu của đồng

chí Tổng Bí thư thay mặt Đảng và Nhà nước

không chỉ là niềm động viên, khích lệ dành

cho cán bộ, nhân viên , công nhân , cộng tác

viên của Tạp chí, không chỉ khẳng định sự tin

tưởng của Trung ương Đảng đối với Bộ Biên

tập Tạp chí mà còn khắc sâu sứ mệnh to lớn

và chức năng cao cả của Tạp chí trong giai

đoạn cách mạng mới với vị thế là cơ quan lý

luận và chính trị của Trung ương có nhiệm vụ

góp phần gánh vác, đưa công tác tư tưởng , lý

luận của Đảng ngang tầm công cuộc đổi mới

ở những thập niên đầu thế kỷ XXI . Chúng tôi

xin hứa chấp hành nghiêm túc chỉ thị của

đồng chí Tổng Bí thư , nguyện không phụ sự

tin cậy và giao phó của Trung ương Đảng,

đáp lại xứng đáng hơn nữa sự mong mỏi và cổ

vũ của đồng chí Tổng Bí thư .

Thưa toàn thểcác đồng chí !

Phần thưởng quý báu, niềm vinh dự này là

của chung đội ngũ cộng tác viên, thông tin

viên và bạn đọc Tạp chí, các cấp, các ngành,

các địa phương, cơ sở đã đóng góp liên tục và

đầy hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng, phát

triển Tạp chí Đảng suốt mấy thập kỷ qua...

mà hôm nay Bộ Biên tập Tạp chí thay mặt

đón nhận . Với sự trân trọng nhất chúng tôi

xin chuyển tới các bộ, ban ngành , các cơ

Tạp chí Cộng sản

quan, đoàn thể, các địa phương, các đơn vị

kết nghĩa với Tạp chí và các đồng chí lời cảm

ơn chân thành nhất, sâu sắc nhất ; rất mong

sự cộng tác, phối hợp của chúng ta ngày càng

chặt chẽ, đa dạng và hiệu quả hơn nữa nhằm

góp phần đưa công tác tư tưởng , lý luận của

Đảng phát triển không ngừng .

qua.

Phần thưởng quý báu, niềm vinh dự lớn

lao này cũng là của nhiều thế hệ cán bộ, nhân

viên, công nhân của Tạp chí suốt 73 năm

Bộ Biên tập Tạp chí xin hứa với Trung ương,

với đồng chí Tổng Bí thư , với bạn đọc cả

nước quyết tâm hoàn thành tốt trọng trách lớn

lao mà Trung ương giao phó, bạn đọc cổ vũ

và ủng hộ không mệt mỏi , để mãi mãi xứng

đáng là ngọn cờ tư tưởng, lý luận của Đảng ,

là cơ quan lý luận và chính trị của Trung

ương, người bạn đường thân thiết của bạn

đọc.

Thưa toàn thểcác đồng chí !

Trong buổi lễ hôm nay, chúng tôi xin trân

trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí

suốt nhiều năm qua đã giúp đỡ to lớn , ủng hộ

nhiệt thành Tạp chí Đảng, đã tham dự vàđưa

tin về buổi lễ ; cảm ơn Trường Cao đẳng

Văn hóa - Nghệ thuật quân đội , cảm ơn Ban

Quản lý Hội trường Ba Đình, Bộ Tư lệnh

Cảnh vệ ... đã góp phần quan trọng vào sự

thành công của buổi lễ trọng thể này .

Thay mặt Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản,

tôi xin trân trọng gửi tới đồng chí Tổng Bí

thư , các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà

nước, các đồng chí lão thành cách mạng, các

vị khách quý, các đồng chí có mặt hôm nay

cùng toàn thể đội ngũ cộng tác viên , thông tin

viên và bạn đọc đông đảo của Tạp chí vì

nhiều lý do không thể về dự Lễ trọng

lời cảm ơn chân thành nhất,

khỏe , thành đạt và hạnh phúc .

Xin trân trọng cảm ơn ! D

thể này ,

lời chúc sức
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Lễ trọng thể kỷ niệm 73 năm Ngày Tạp chí Cộng sản ra số đầu

(5-8-1930 – 5-8-2003) và đón nhận Huân chương Sao vàng Tạp chí Cộng sản

ĐIỆN VÌ THƯ CHÚC MỪNG

Lời BBT : Nhân Kỷ niệm 73 năm Ngày Tạp chí Cộng sản ra sốđầu (5-8-1930 - 5-8-2003 )

và đón nhận Huân chương Sao vàng , Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản nhận được nhiều điện ,

thư chúc mừng của các bộ , ban , ngành trung ương, các tỉnh ủy , thành ủy , các cộng tác viên

và bạn đọc ở mọi miền đất nước. Vì khuôn khổ Tạp chí có hạn , chúng tôi xin trích đăng hai

bức điện và thư trong số đó .

TỈNH ỦY ĐỒNG NAI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

THƯ CHÚC MỪNG CỦA TỈNH ỦY ĐỒNG NAI

Kính gửi : Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản

JAN Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệt liệt chúc mừng Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản nhân

kỷ niệm 73 năm ngày Tạp chí ra số đầu (5-8-1930 - 5-8-2003) và đón nhận Huân chương
T )Sao vàng

- Huân
chương

cao
quý

nhất
của

nước
Cộng

hòa
xã hội

chủ
nghĩa

Việt
Nam

.

Trải qua 73 năm hoạt động, qua nhiều chặng đường cách mạng, các thếhệ cán bộ lãnh đạo, cán bộ

biên tập , nhân viên , công nhân của Tạp chí đã quán triệt sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng

Hồ Chí Minh, vượt mọi khó khăn gian khổkếthừa, phát huy tinh hoa trí tuệ của Đảng và truyền thống tốt

đẹp của dân tộc làm giàu thêm kho tàng lý luận Mác - Lê -nin và tư tưởng Hồ Chí Minh , góp phần xây

dựng định hướng chiến lược của Đảng, phục vụ đắc lực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng

Việt Nam giành thắng lợi. Phần thưởng cao quý nhất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

chính là sự khẳng định công lao to lớn , những đóng góp quý báu của nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo ,

biên tập , cán bộ , nhân viên , công nhân của Tạp chí Cộng sản .

Là những bạn đọc trung thành của Tạp chí Cộng sản, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cùng toàn thể

cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Đồng Nai coi đây là niềm vui chung của chính mình , niềm vui lớn của

ngành tư tưởng - văn hóa nước ta . Hơn 70 năm qua, những điều lĩnh hội được từ nội dung của Tạp chí

Cộng sản về lý luận cách mạng , về định hướng chiến lược , về chỉ đạo thực tiễn , Đảng bộ tỉnh Đồng Nai

qua nhiều thời kỳ đã vận dụng vào trong công tác, lãnh đạo chỉ đạo công cuộc đấu tranh cách mạng giải

phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở địa phương một cách hiệu quả, đạt được nhiều thành tựu

quan trọng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp chung của cả nước. Chúng tôi luôn coi Tạp chí Cộng sản

mãi mãi là người thầy , người bạn đường đáng tin cậy của mình .

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệt liệt chúc mừng Tạp chí Cộng sản được đón nhận

Huân chương Sao vàng nhân kỷ niệm 73 năm Ngày ra số đầu tiên .

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thểcán bộ , công nhân viên Tạp chí Cộng sản dồi dào sức

khỏe , dồi dào sức sáng tạo , hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng và nhân dân giao phó.

Kính chào trân trọng .

Đồng Nai, ngày 04-8-2003

T /M BCH ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG NAI

BÍ THƯ

Lê Hoàng Quân
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Li
thể kỷ niệm 73 năm Ngày Tạp chí Cộng sản ra số đầu

trọng

(5-8-1930 – 5-8-2003 ) và đón nhận Huân chương Sao vàng
Tạp chí Cộng sản

TỈNH ỦY TUYÊN QUANG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tuyên Quang, ngày 03 tháng 8 năm 2003

ĐIỆN CHÚC MỪNG CỦA TỈNH ỦY TUYÊN QUANG

Kính gửi : Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Tạp chí Cộng sản ra số đầu (5-8-1930 - 5-8-2003) và vinh dựđón nhận

Huân chương Sao vàng của Đảng và Nhà nước trao tặng , thay mặt Đảng bộ và Nhân dân các dân

tộc tỉnh Tuyên Quang xin gửi tới đồng chí Tổng Biên tập cùng toàn thểcán bộ, phóng viên , biên tập

viên Tạp chí Cộng sản lời kính chúc sức khỏe và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Chúc Tạp chí Cộng sản tiếp tục thu được nhiều thành công trong công tác nghiên cứu lý luận và

tuyên truyền Chủ nghĩa Mác - Lê- nin , tư tưởng Hồ Chí Minh , góp phần tích cực cùng toàn Đảng,

toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước .

TIM TỈNH ỦY - HĐND - UBND TỈNH TUYÊN QUANG

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY

Ngụy Văn Thận N

ng

10

☆ ★

LỄ KỶ NIỆM

73 NĂM Tạp chí Cộng sản RA SỐ ĐẦU

15/8/1930-5/8/2003)

VÀ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG SAO VÀNG

suc
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NHÂN KỶ NIỆM 115NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG (20-8-1888 - 20-8-2003 )

ĐỒNG CHÍ TÔN ĐỨC THẮNG , NGƯỜI BẠN CHIẾN ĐẤU

THÂN THIẾT CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI ,

VỊ CHỦ TỊCH LÂU NĂM NHẤT CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

PHẠM THẾ DUYỆT

T

ÔI không có may mắn như nhiều đồng

chí khác là được sống và làm việc gần

Bác Tôn . Là lớp hậu sinh , tôi chỉ được

nhìn thấy Bác Tôn cùng Bác Hồ trên Lễ đài

Quảng trường Ba Đình trong các ngày lễ lớn

và lần đầu tiên vinh dự gặp Bác tại Đại hội
làn

thứ IV Công đoàn toàn quốc, năm 1978 .

Song với nhiệm vụ được Đảng và nhân

dân giao phó : Làm Chủ tịch Tổng Công đoàn

Việt Nam và hiện nay là Chủ tịch Đoàn Chủ

tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc

Việt Nam, tôi có điều kiện thuận lợi và dành

nhiều thời gian tìm hiểu về cuộc đời và sự

nghiệp của Bác - người lãnh tụ của mình trong

công tác Dân vận - Mặt trận của Đảng .

Như chúng ta đã biết : Bác Tôn sinh ngày

20-8-1888 trong một gia đình nông dân giàu

truyền thống yêu nước , tại Cù Lao Ông Hổ,

tổng Bình Thành , tỉnh Long Xuyên , nay là

xã Mỹ Hòa Hưng , thành phố Long Xuyên, tỉnh

An Giang.

Vào thời điểm đó, thực dân Pháp đã mở

rộng cuộc xâm lược ra toàn cõi Việt Nam và

cũng là thời điểm mà phong trào yêu nước

của nhân dân ta phát triển mạnh mẽ ở khắp ba

kỳ nhằm chống lại cuộc xâm lược của thực

dân Pháp .

Tình hình đó đã tác động mạnh mẽ đến

tư tưởng, tình cảm của người thanh niên

Tôn Đức Thắng. Ngay khi còn là học sinh của

Trường Bách nghệ Sài Gòn, cùng với việc học

giỏi nhất trường “ , Bác Tôn còn là “người chỉ

huy ” nhiều cuộc bãi khóa để phản đối sự đàn áp

dã man của thực dân Pháp đối với phong trào

nông dân ở nhiều nơi .

Tốt nghiệp Trường Bách nghệ với điểm tối

ưu (20/20 ), Bác Tôn gia nhập hàng ngũ giai cấp

công nhân Việt Nam và làm việc tại xưởng sửa

chữa tàu thủy Ba Son . Chính tại đây , ở tuổi 24 ,

Bác Tôn đã lãnh đạo cuộc đấu tranh của công

nhân Ba Son thắng lợi , ghi một dấu ấn đậm nét

đầu tiên trong quá trình hoạt động cách mạng

của mình .

Làm thủy thủ trên các tàu viễn dương , đi

tới nhiều nước, ở nhiều nơi , tiếp xúc với nhiều

lớp người có mầu da và tiếng nói khác nhau ,

cũng như Bác Hồ, Bác Tôn nhận thức ra một

điều là : Ở đâu, người lao động cũng là người

* Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận

Tổ quốc Việt Nam

( 1 ) Năm 1975 , khi miền Nam hoàn toàn giải phóng , đã

tìm được Học bạ ( gốc ) của Bác Tôn còn lưu giữ tại Trường .
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thân kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng Tạp chí Cộng sản

cùng khổ, bị bóc lột, đàn áp đến thậm tệ . Tinh

thần yêu nước nồng cháy trong Bác được nâng

lên thành tình yêu giai cấp, tình đoàn kết quốc

tế thiết tha. Sự kiện người thanh niên Việt Nam

Tôn Đức Thắng tham gia cuộc binh biến của

hải quân Pháp ở Hắc Hải năm 1919, để ủng hộ

và bảo vệ Cách mạng Tháng Mười Nga , là một

minh chứng cụ thể về tình đoàn kết quốc tế cao

cả. Nó đánh dấu một mốc son chói lọi trong

lịch sử phát triển và nâng cao mối quan hệ hợp

tác và hữu nghị Việt - Xô sau này .

Do tham gia cuộc binh biến lịch sử đó, Bác

buộc phải rời Pháp trở về nước . Bác Tôn thành

lập tổ chức Công hội nhằm tập hợp , đoàn kết ,

bảo vệ quyền lợi giai cấp công nhân, làm nòng

cốt cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta chống

lại sự áp bức , bóc lột của bọn đế quốc và bè lũ

tay sai của chúng.

Năm 1925 , Bác Tôn tham gia Hội Việt Nam

Cách mạng Thanh niên - một tổ chức tiền thân

của Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí

Nguyễn Ái Quốc sáng lập . Sự kiện đó đánh dấu

bước chuyển biến tư tưởng có tính chất quyết

định từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa

Mác - Lê-nin của Bác. Từ đó, tạo điều kiện cho

việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào

phong trào công nhân Sài Gòn do Bác Tôn tổ

chức và lãnh đạo, nhanh chóng nâng cao trình

độ tổ chức, trình độ tự giác của giai cấp công

nhân, thúc đẩy cuộc đấu tranh ngày càng

phát triển . Lịch sử phong trào công nhân và

Công đoàn Việt Nam đã khẳng định : Các

tổ chức công hội mà Bác Tôn là người sáng lập

là những tổ chức tiền thân của Công đoàn

Việt Nam có vai trò quan trọng trong lịch sử

phong trào công nhân Việt Nam vào những

năm đầu cách mạng vô sản ở nước ta .

Đọc cuốn “ Sơ lược lịch sử Côn Đảo” do Ban

Nghiên cứu lịch sử Đảng đặc khu Vũng Tàu -

Côn Đảo ấn hành cho thấy , Bác Tôn là một

trong những đảng viên cộng sản lớp đầu tiên bị

kẻ địch giam cầm ở đây lâu nhất .

Ròng rã gần 17 năm trời bị đọa đầy trong

ngục tù đế quốc, với bao cực hình vô cùng dã

man, bọn thực dân, đế quốc không lay chuyển

nổi ý chí kiên trung , bất khuất của Bác . Ngược

lại, chúng càng làm cho khí phách của người

cộng sản lớp tiền bối lan tỏa và nêu gương cho

các thế hệ kế tiếp , cho mọi người dân Việt Nam

yêu nước noi theo . Cũng chính tại Côn Đảo,

Bác đã tham gia thành lập chi bộ Đảng Cộng

sản đầu tiên ở đó và tích cực tham gia đấu tranh

chống chế độ lao tù hà khắc của thực dân Pháp.

Cách mạng Tháng Tám vừa thành công,

theo sự chỉ đạo của Thường vụ Trung ương

Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh , Ủy ban

nhân dân cách mạng lâm thời Nam Bộ cử

đoàn đại biểu ra đón Bác Tôn cùng các

đồng chí Lê Duẩn , Phạm Hùng trở về đất liền .

Tại Hội nghị cán bộ toàn xứ Nam Kỳ họp

ngày 15-10-1945 , Bác Tôn và các đồng chí

Lê Duẩn, Phạm Hùng... được bầu vào Xứ ủy .

Giữa năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh và

Trung ương đón Bác Tôn ra Hà Nội . Từ đó, Bác

Tôn và Bác Hồ luôn luôn sát cánh bên nhau -

một hình ảnh tiêu biểu cho đoàn kết Bắc - Nam,

để cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lo việc

nước . Với uy tín lớn lao trong Đảng, trong

nhân dân và phẩm chất cách mạng, đạo đức

trong sáng , Bác Tôn đã được giao nhiều trọng

trách : Trong 9 năm kháng chiến chống thực

dân Pháp, Bác lần lượt đảm nhận các chức vụ :

Tổng Thanh tra của Chính phủ , Quyền Bộ

trưởng Bộ Nội vụ , Trưởng Ban Thi đua ái quốc

Trung ương , Trưởng Ban Thường trực Quốc

hội , Chủ tịch danh dự Tổng Liên đoàn Lao

động Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Liên Việt

toàn quốc (từ 7-3-1951 đến 10-9-1955 ) , Hội

trưởng Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên Xô,

liên tục là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương
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Đảng Cộng sản Việt Nam từ khóa II đến lúc

Bác ra đi .

Hai mươi năm kháng chiến chống Mỹ cứu

nước cũng là 20 năm Bác Tôn liên tục được đại

diện các tầng lớp nhân dân suy tôn làm Chủ

tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt

trận Tổ quốc Việt Nam (từ 10-9-1955 đến

2-1977 ) và Chủ tịch danh dự ĐoànChủ tịch Ủy

ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

cho đến ngày Bác qua đời . Cũng trong thời gian

đó , Bác còn đảm nhiệm các chức vụ : Trưởng

Ban Thường trực Quốc hội , Chủ tịch danh dự

Ủy ban Bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam,

Ủy viên Hội đồng hòa bình thế giới. Ngày

15-7-1960, Bác được nhân dân ta bầu làm Phó

Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Năm 1969, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh từ

trần , Bác Tôn được Quốc hội bầu làm Chủ

tịch nước, đồng thời kiêm Chủ tịch Đoàn Chủ

tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc

Việt Nam để cùng các đồng chí lãnh đạo khác

của Đảng, Nhà nước, Mặt trận lãnh đạo, động

viên nhân dân ta kiên cường chiến đấu, đưa

cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến toàn

thắng , thống nhất nước nhà .

Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng đầy

gian lao và nguy hiểm, trong đó có 17 năm ròng

bị đầy đọa và chịu mọi cực hình trong ngục tù

Côn Đảo của thực dân Pháp, 27 năm liên tục

làm Chủ tịch Mặt trận Liên Việt và Mặt trận Tổ

quốc Việt Nam và hơn 10 năm làm Chủ tịch

nước , Bác Tôn đã để lại cho Đảng ta, Nhà nước

ta nhiều bài học sâu sắc, cho nhân dân ta một

tấm gương sáng về chuẩn mực sống của một

công dân yêu nước .

Còn sáng mãi trong nhân dân ta hình ảnh

một vị Chủ tịch nước cao tuổi về thăm quê với

bộ quần áo bạc màu với yêu cầu hết sức hạn chế

xe đưa , người đón vì “ sợ hao phí tiền của và

công sức của Nhà nước và nhân dân ” .

Với cương vị là người lãnh đạo của Đảng,

người đứng đầu Nhà nước, Công đoàn và Mặt

trận , Bác Tôn và Bác Hồ là hình ảnh của khối

đại đoàn kết toàn dân . Nét nổi bật ở Bác Tôn

mà mọi người dễ nhận thấy là đức tính khiêm

nhường và lối sống giản dị . Chính phẩm chất

cao quý ấy cùng với lòng trung thành vô hạn

với Tổ quốc và ý chí chiến đấu kiên cường , bất

khuất trước kẻ thù của dân tộc đã in đậm trong

trái tim mỗi người Việt Nam yêu nước sự

ngưỡng mộ và kính phục .

Kỷ niệm Ngày sinh lần thứ 115 của Bác Tôn

giữa lúc toàn Đảng, toàn dân ta đang ra sức

phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại

hội lần thứ IX của Đảng được cụ thể hóa bằng

các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương

Đảng, trong đó Nghị quyết có tầm quan trọng

sống còn đối với vận mệnh của dân tộc ta lúc

này là Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban

Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt

Nam (phần II) về phát huy sức mạnh đại đoàn

kết toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh

công nghiệp hóa, hiện đại hóa , vì mục tiêu “dân

giàu , nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ,

văn minh” .

Để kỷ niệm ngày sinh của Bác Tôn một

cách thiết thực nhất, mỗi chúng ta hãy học tập

đạo đức cách mạng, lối sống cần, kiệm, liêm ,

chính , chí công vô tư của Bác, noi gương Bác

hãy tận tụy với công việc được Đảng và nhân

dân giao phó, đóng góp hết mình cho công

cuộc đổi mới, làm cho rừng cây đoàn kết mà

Bác đã cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh suốt đời

vun đắp không ngừng nở hoa, kết trái , để hoài

bão “dân giàu , nước mạnh, xã hội công bằng,

dân chủ , văn minh ” của Bác Hồ, Bác Tôn , của

toàn Đảng và của mỗi chúng ta sớm thành hiện

thực trên Tổ quốc thân yêu . D
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NHỮNG CỐNG HIẾN LỖI LAO CỦA

CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Chie

HỦ tịch Tôn Đức Thắng - người

chiến sĩ cộng sản kiên cường, đã

cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp

cách mạng Việt Nam.

Những hoạt động yêu nước đầu tiên

Chủ tịch Tôn Đức Thắng sinh ra và lớn

lên trong lúc thực dân Pháp cơ bản áp đặt

ách cai trị xã hội Việt Nam . Phong trào yêu

nước, chống thực dân Pháp và bè lũ tay sai

của chúng diễn ra khắp nơi. Đặc biệt, ở Nam

Bộ, tiêu biểu là các cuộc khởi nghĩa chống

Pháp của Trương Công Định , Nguyễn

Trung Trực, Thiên Hộ Dương , Phan Tam,

Phan Ngũ , Nguyễn Hữu Huân , Lê Công

Thành ... Áng văn nổi tiếng " Văn tế nghĩa sĩ

Cần Giuộc" của cụ Nguyễn Đình Chiểu

chiếu rọi trong tim các nhà yêu nước Nam

Bộ. Truyền thống yêu nước của quê hương

đã ảnh hưởng lớn đến tư tưởng, tình cảm vị

thành niên Tôn Đức Thắng .

Ngay từ thời trai trẻ , Bác Tôn đã tham gia

những hoạt động yêu nước . Anh thanh niên

Tôn Đức Thắng khâm phục những bậc chí

sĩ, nghĩa sĩ , những người đã quên mình vì

sự nghiệp Bình Tây, cứu nước. Khả năng ,

thiên hướng, tài ba của Bác xuất hiện ngay

từ khi cắp sách đến trường. Năm 18 tuổi ,

Bác Tôn đã có tư tưởng tự lập . Chính tư

tưởng này đã hình thành nhân cách, bản lĩnh

Tôn Đức Thắng : Yêu nước phải gắn liền với

ĐỨC VƯỢNG*

cứu nước ; nói đi đôi với làm ; nói ít làm

nhiều . Suy nghĩ đúng đắn đó đã đưa Bác đến

quyết định rời quê hương, quyết chí ra đi tìm

đường sinh sống và tiếp tục những hoạt

động yêu nước .

Có thể nói, Bác Tôn là một trong những

nhân vật mẫu mực của Nam Bộ có tư tưởng

yêu nước và có hành động kiên quyết cứu

nước .

Những hoạt động trong phong trào

công nhân

Năm 1906 , anh thanh niên Tôn Đức

Thắng đầu trần, tay không, rời quê hương

lên Sài Gòn . Tại Sài gòn, Bác Tôn xin vào

làm công cho các ga-ra , đề-pô tư nhân . Sau

đó, xin vào học nghề sửa máy tàu , máy ô-tô ,

cơ điện . Chọn con đường làm thợ là một

bước ngoặt trong cuộc đời Bác Tôn . Do cần

cù , chịu khó, lại có năng khiếu , chẳng bao

lâu , Bác Tôn thành thạo tay nghề và thi đậu

vào Trường Bách nghệ Sài Gòn và thường

xuyên đến Xưởng Ba Son làm việc . Giáo

viên , học sinh Trường Bách nghệ và công

nhân Xưởng Ba Son rất quý mến Bác Tôn

bởi tính tình rất cương trực và sự quan tâm

rất chu đáo của Bác đối với mọi người.

Trong những năm tháng làm công nhân ,

* PGS , TS , Hội đồng Lý luận Trung ương
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Bác Tôn đã tham gia nhiều cuộc đấu tranh

chống đánh đập, cúp phạt, đòi tăng lương

cho tương xứng với sức lao động . Bác đã tổ

chức và tham gia tổ chức Hội Ái hữu , Hội

Cứu tế, Hội Dạy nghề trong công nhân . Các

hội này mang dấu ấn của những hoạt động

yêu nước .

Năm 1912, cuộc đình công đầu tiên của

công nhân xưởng Ba Son và cuộc bãi khóa

đầu tiên của Trường Bách nghệ nổ ra tại Sài

Gòn. Chính Bác Tôn là người tổ chức cuộc

đình công và cuộc bãi khóa này. Nhà chức

trách Pháp buộc phải giải quyết các yêu

sách của công nhân và học sinh , nhưng vẫn

tìm mọi cách để khủng bố phong trào . Qua

thực tế hoạt động phong trào yêu nước, Bác

nhận thức rằng , phải có tổ chức , mọi việc

mới thành công . Bác tập hợp và lôi cuốn sức

mạnh của công nhân và học sinh vào cuộc

đấu tranh chống áp bức và bất công. Tuy

nhiên , những cuộc đấu tranh này chỉ mang

tính chất tự phát, nên dù có mang lại thắng

lợi cũng chỉ như những tia lửa nhỏ leo lét ,

như ngọn đèn trước gió . Từ đấu tranh tự phát

tiến tới đấu tranh tự giác không chỉ là ở thời

gian, mà quyết định nhất là đợi chờ vai trò

lãnh đạo của một tổ chức cách mạng - Đảng

Cộng sản Việt Nam sau này .

Cho tới năm 1920, sau một cuộc hành

trình ra thế giới, Bác Tôn lại có dịp trở lại

Sài Gòn và tiếp tục hoạt động trong phong

trào công nhân , nối mối liên hệ với công

nhân Xưởng Ba Son và học sinh học nghề

Trường Bách nghệ . Năm 1925 , với kinh

nghiệm hoạt động trong phong trào công

nhân và công đoàn ở Pháp, Bác Tôn đã tổ

chức Công hội Nam Kỳ và trực tiếp làm Hội

trưởng. Dưới sự lãnh đạo của Bác Tôn , Công

hội Nam Kỳ phát triển nhanh tại các cơ sở .

Trong năm 1925 , số hội viên đã lên tới 300

người. Những cơ sở công hội mạnh nhất là ở

Xưởng Ba Son , Nhà đèn Sài Gòn , Nhà đèn

Chợ Quán . Vào cuối năm 1925 , trong công

nhân thủy thủ và công nhân Xưởng Ba Son

nổ ra cuộc tổng bãi công, gây tiếng vang lớn

ở Sài Gòn và trong cả nước.

Tổ chức ra Công hội Nam Kỳ là kết quả

của sự nỗ lực rất lớn của Bác Tổn .

Nêu cao tinh thần chủ nghĩa quốc tế

Năm 1916, Bác Tôn bị động viên vào lực

lượng Hải quân Pháp, làm thợ máy . Sống và

làm việc trong đó, Bác Tôn tích cực tham

gia cuộc vận động chính trị trong hàng ngũ

thủy thủ Pháp. Năm 1919, Hải quân

Pháp mở cuộc tiến công vào nước Nga. Bác

Tôn lúc ấy là một thợ máy trên một chiến

chạm của Hải quân Pháp tiến công nước Nga

Xô-viết. Do ảnh hưởng bởi Cách mạng

Tháng Mười Nga năm 1917 và không muốn

thành trì của cách mạng bị đổ vỡ, Bác Tôn

đã cùng với anh em binh lính trên chiến hạm

đồng loạt phản chiến, từ chối thi hành mệnh

lệnh tiến công nước Nga. Chính Bác đã kéo

lá cờ đỏ trên chiến hạm vừa để chào mừng

nước Nga Xô-viết trẻ tuổi , vừa để nói lên ý

chí đấu tranh của mình. Khi chiến hạm tiến

vào Biển Đen , cờ đỏ đã tung bay trên biển .

Trong bài viết đăng trên báo " Người thủy

thủ Xô -viết" năm 1957 , nhân dịp kỷ niệm

lần thứ 40 Cách mạng Tháng Mười Nga,

Bác Tôn kể lại : " Chúng tôi chào các bạn

bằng lá cờ đỏ được giương lên ở Biển Đen" .

Bác Tôn mơ ước một ngày nào đó sẽ "trở về

Tổ quốc giúp đỡ dân tộc tôi vứt bỏ ách nô

lệ" . Cuộc phản chiến ở Biển Đen đã chấm

dứt sự can thiệp của Pháp vào miền Nam

nước Nga Xô-viết lúc bấy giờ.

Việc Bác Tôn tham gia cuộc phản chiến

ở Biển Đen chống sự can thiệp vũ trang của

Pháp để bảo vệ nước Nga Xô-viết là một

hành động dũng cảm, tượng trưng cho tỉnh

thần quốc tế cao cả của giai cấp công nhân

Việt Nam mà Bác là người đại diện . Qua sự

kiện này , Bác Tôn đã trở thành "chiến sĩ

18
Số 24 (tháng 8 năm 2003)



Nhân kỷ niệm lần thứ 115 Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng
Tạp chí Cộng sản

cách mạng dân tộc và chiến sĩ cách mạng quyền cách mạng . Quan điểm của Bác rất rõ

thế giới" , như Bác Hồ nói . ràng : Chính quyền đã giành được về tay

nhân dân , nhiệm vụ của chúng ta phải giữ

lấy nó.

Trong thời gian làm việc tại Pháp, Bác

Tôn đã có những hoạt động tích cực trong

phong trào công nhân Pháp. Chủ nghĩa quốc

tế trong sáng của Bác đã để lại dấu ấn lịch

sử trong phong trào công nhân quốc tế .

Trên cương vị Chủ tịch danh dự Ủy ban

Bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam và

Ủy viên Hội đồng hòa bình thế giới, Bác

Tôn hoạt động như một chiến sĩ xung

phong vì hòa bình, an ninh trên thế giới,

luôn luôn chăm lo đến tình đoàn kết quốc

tế, góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa

nhân dân Việt Nam với nhân dân thế giới .

Do có những cống hiến xuất sắc đối với

phong trào hòa bình trên thế giới, Bác Tôn

đã được Nhà nước Liên Xô tặng "Giải

thưởng hòa bình Lê-nin " và "Huân chương

Lê-nin" . Đó là kết quả của mấy chục năm

Bác Tôn đã đấu tranh không mệt mỏi để

giành độc lập và tự do cho nhân dân Việt

Nam và bảo vệ hòa bình thế giới.

Năm 1946 , tại Hà Nội, lần đầu tiên Bác

Tôn được gặp Bác Hồ . Từ đó, Bác luôn luôn

làm việc bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh

cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành

Trung ương Đảng và Chính phủ tại Việt

Bắc . Qua nhiều vị trí quan trọng như Chủ

tịch danh dự Tổng Liên đoàn Lao động Việt

Nam, Tổng Thanh tra của Chính phủ,

Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ , Quyền Trưởng

Ban Thi đua ái quốc Trung ương
ở cương

vị nào Bác Tôn cũng hoàn thành tốt trọng

trách của mình. Bác đã góp phần mình vào

thắng lợi của cuộc kháng chiến, kiến quốc

của dân tộc .

...9

Suốt đời phấn đấu vì Mặt trận Dân tộc

thống nhất

Trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Liên Việt

toàn quốc, rồi Chủ tịch Ủy ban Trung ương

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bác Tôn đã

Hoạt động tích cực vì sự nghiệp kháng phấn đấu không mệt mỏi để thực hiện tư

chiến, kiến quốc

Trải qua 6000 ngày sống trong cảnh tù

đày với gông cùm, khổ sai , lao dịch nặng nề ,

Bác Tôn đã chịu đựng mọi thử thách khắc

nghiệt. Cùng với những đồng chí của mình ,

Bác đã biến nhà tù đế quốc thành trường học

cách mạng, thành nơi tuyên truyền , giáo dục

và tổ chức quần chúng đấu tranh . Từ Côn

Đảo trở về, Bác Tôn tận tụy phục vụ kháng

chiến kiến quốc. Bác đã tham gia lãnh đạo

cuộc kháng chiến của đồng bào Nam Bộ.

Trong khói lửa Nam Bộ kháng chiến , Bác

Tôn đã góp sức cùng nhân dân ngăn chặn

những cuộc tiến công của thực dân Pháp.

Vượt qua
biết bao gian khổ, Bác Tôn đã sát

cánh cùng nhân dân chiến đấu bảo vệ chính

tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh :

"Đoàn kết , đoàn kết , đại đoàn kết . Thành

công, thành công , đại thành công " . Chủ

trương mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân

để hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ

nhân dân tiến lên cách mạng xã hội chủ

nghĩa được Bác Tôn thực hiện nghiêm

chỉnh . Bác thường tâm sự : " Chúng ta cùng

chung một Tổ quốc , cùng có chung hàng

ngàn năm lịch sử , đau khổ có nhau, vinh

có nhau . Điều đó gắn liền đồng bào

toàn quốc, gắn liền đại biểu chúng ta làm

một khối" . Nhờ có chính sách Mặt trận đúng

đắn của Đảng , tiếp thu truyền thống đoàn

.kết chống ngoại xâm của dân tộc và nhờ vào

quang

kinh nghiệm hoạt động của bản thân ,
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Bác Tôn đã góp phần tích cực vào việc củng bầu bạn thế giới những ấn tượng tốt đẹp bởi

cố đại đoàn kết toàn dân .

Trong khối đại đoàn kết toàn dân , hình

ảnh Bác Tôn lấp lánh như một vì sao giữa 54

dân tộc anh em. Ánh sao đó còn tỏa rộng

trên bầu trời hòa bình thế giới .

Phấn đấu xây dựng Nhà nước Việt

Nam giàu mạnh

Trên các cương vị Trưởng Ban Thường

trực Quốc hội , Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch

nước,Bác Tôn đã ra sức củng cố chế độ , xây

dựng Nhà nước từng bước lớn mạnh. Vị

đứng đầu Nhà nước thật sự quan tâm đến

nhân tình thế thái . Bác đã nhiều lần thăm và

làm việc với các cơ sở , theo dõi, kiểm tra

đôn đốc , chỉ đạo phát triển công nghiệp,

nông nghiệp, xã hội , văn hóa. Hằng năm, cứ

mỗi dịp Xuân tới, Bác lại tham gia và cổ vũ

nhân dân thực hiện " Tết trồng cây" do Chủ

tịch Hồ Chí Minh phát động. Bác đặc biệt

quan tâm đến các thương binh, gia đình liệt

sĩ, những người có công với cách mạng,

những người tàn tật, những người có hoàn

cảnh đặc biệt khó khăn . Bác yêu cầu các cơ

quan chức năng phải báo cáo thường xuyên

lên Chủ tịch nước về việc thực hiện chính

sách xã hội . Bác thường xuyên nhắc nhở các

cơ quan chức năng cần quán triệt tư tưởng

lớn của Bác Hồ : Chúng ta không sợ thiếu ,

chỉ sợ không công bằng .

Chủ tịch Tôn Đức Thắng rất quan tâm

đến các hoạt động của Quốc hội , Chính phủ ,

các cơ quan Tư pháp, coi đó là những nhân

tố cấu thành một Nhà nước của nhân dân , do

nhân dân , vì nhân dân và luôn căn dặn cán

bộ : Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và

xã hội .

Là Chủ tịch nước, mỗi lần Bác Tôn tiếp

các đoàn ngoại giao, các vị đại sứ , đại diện

các nước tại Việt Nam, đều để lại trong lòng

khuôn mặt nhân hậu, phong thái chân tình ,

cởi mở và tinh thần quốc tế trong sáng .

Góp phần xây dựng nền đạo đức mới

Việt Nam

Trong Lời chúc nhân dịp Bác Tôn được

trao tặng Huân chương Sao vàng ( 1958 ),

Bác Hồ nói : "Đồng chí Tôn Đức Thắng là

một gương mẫu đạo đức cách mạng : suốt

đời cần kiệm liêm chính ; suốt đời hết lòng

hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân

dân" . Qua đó, có thể nói , sau Bác Hồ, Bác

Tôn đã có công lớn xây dựng nền đạo đức

mới Việt Nam , hình thành đạo đức Tôn Đức

Thắng. Đạo đức Tôn Đức Thắng tượng

trưng cho những tinh hoa , phẩm chất cách

mạng và phong cách của giai cấp công nhân

và nhân dân Việt Nam . Đạo đức Tôn Đức

Thắng là một kiểu mẫu phong phú hoàn

chỉnh về lối sống, lẽ sống, nhân cách của

một người cách mạng suốt đời hoạt động vì

nước vì dân , là tấm lòng trung thành và dũng

cảm, thể hiện ý chí, sức mạnh phi thường,

không gì chuyển lay của một người cộng sản

dù trong bất cứ hoàn cảnh nào . Đó là tấm

gương mẫu mực sáng ngời của tính nguyên

tắc , tính tổ chức, dù việc lớn , việc nhỏ, nhất

thiết tuân thủ quyết định của tập thể , của tổ

chức . Đạo đức Tôn Đức Thắng là sự đoàn

kết đồng chí , đồng bào, đoàn kết bầu bạn

năm châu trong cuộc đấu tranh chung vì độc

lập, tự do của Tổ quốc , vì chủ nghĩa xã hội ,

vì hòa bình thế giới. Khiêm tốn , giản dị ,

thanh bạch, chân thành , trong sáng là đạo

đức mà Bác Tôn đã nuôi dưỡng suốt đời. Đó

là viên ngọc sáng , một tấm gương tuyệt vời

về đạo đức cách mạng.

Tư chất đạo đức của Bác Tôn đã góp

phần xây dựng nền tảng đạo đức Việt Nam

mới. D

20
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MỘTSỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU LỤC,

HIỆU CỦA HOẠT ĐỘNG GIÁM

L

Ý luận Mác - Lê -nin , tư tưởng Hồ Chí

Minh đã chỉ rõ những mặt mạnh , đồng

thời cũng nhấn mạnh những nguy cơ của

một đảng cầm quyền có thể xảy ra , nếu như

không có các giải pháp ngăn ngừa hữu hiệu tệ

quan liêu, xa rời quần chúng và sự sai lầm về

đường lối. Để ngăn chặn những nguy cơ của đảng

cầm quyền , một trong những công cụ quan trọng

là phải kiểm tra , giám sát thường xuyên. Đối với

tổ chức càng cao, càng cần phải thực hiện giám

sát chặt chẽ . Người giữ quyền hành càng lớn

càng cần phải được giám sát nghiêm ngặt. Bởi vì ,

có khi chỉ là sai lầm của một số người có quyền

lực có thể dẫn đến làm suy yếu hoặc thậm chí tan

rã cả một tổ chức. Sự thật từ các đảng cộng sản

cầm quyền ở Đông Âu và Liên Xô trước đây cho

thấy bài học về sự tỉnh táo và cảnh giác quan

trọng đến nhường nào . Nhà sử học kiêm chính trị

gia người Anh là L. Ác-tơn (1834-1902) viết :

"Quyền lực làm cho người ta hủ hóa, và quyền

lực mà tuyệt đối thì hủ hóa cũng tuyệt đối theo " .

Trong lịch sử thế giới, chế độ giám sát có từ

đời Tần Thủy Hoàng (năm 221 trước Công

nguyên) . Từ đó đến nay, nó vẫn tồn tại, phát triển

cùng với các nhà nước và các tổ chức chính trị

xã hội .

Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, việc giám

sát hoạt động của Đảng và đảng viên là lẽ đương

nhiên . Ngay trong Báo cáo sửa đổi Điều lệ Đảng

tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III từ năm

SÁT TRONG CẢNG

NGUYỄN THỊ DOAN •

1960 đã ghi : "Phải tăng cường kiểm tra và giám

sát của đảng đối với cán bộ và cơ quan Nhà nước,

giữ gìn kỷ luật nghiêm minh, xử lý thích đáng đối

với những phần tử quan liêu gây tác hại nghiêm

trọng cho Đảng và Nhà nước" . Trong điều kiện

mới của đất nước và quốc tế , theo chúng tôi , để

hoạt động giám sát trong Đảng có hiệu lực và

hiệu quả cần thực hiện tốt một số giải pháp sau :

Thứ nhất : Xây dựng và ban hành chính

sách , cơ chế phát huy mạnh mẽ quyền làm

chủ của nhân dân để nhân dân thực sự giám

sát được Đảng.

Điều lệ Đảng đã ghi rõ : "Đảng Cộng sản Việt

Nam là đảng cầm quyền. Đảng gắn bó mật thiết

với nhân dân , tôn trọng và phát huy quyền làm

chủ, chịu sự giám sát của nhân dân ; dựa vào dân

để xây dựng Đảng ; đoàn kết và lãnh đạo nhân

dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đảng lãnh

đạo hệ thống chính trị , đồng thời là một bộ phận

của hệ thống ấy. Đảng lãnh đạo, tôn trọng và

phát huy vai trò của Nhà nước , Mặt trận Tổ quốc

Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ; hoạt

động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật " .

Đảng cũng quy định rõ : Đảng chịu sự giám sát

của nhân dân . Nhưng chúng ta chưa có chính

sách và cơ chế cụ thể để quy định trên thực sự có

hiệu lực trong thực tế .

* PGS , TS, Ủy viên Trung ương Đảng , Phó Chủ nhiệm

Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương
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Muốn thực sự để nhân dân giám sát mình thì

mỗi tổ chức đảng, cấp ủy và đảng viên trước hết

phải thấm nhuần quan điểm "dân là gốc" . Không

có dân thì không có Đảng, không có"gốc" là dân

thì mọi hoạt động của Đảng trở thành vô nghĩa.

Sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ sức mạnh của

nhân dân . Sự nghiệp cách mạng của Đảng cũng

chính là sự nghiệp cách mạng của toàn dân dưới

sự lãnh đạo của Đảng . Do vậy , để nâng cao sức

mạnh của Đảng, cần có cơ chế để dân được tham

gia giám sát Đảng.

Hai là , thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở ,

Quy chế Dân chủ ở các cơ quan, trường học , Quy

chế Dân chủ trong các đơn vị kinh tế . Thực hiện

cho được "dân biết , dân bàn , dân làm, dân kiếm

tra " , tránh tình trạng một số nơi dân mới được

thực hiện một khâu là "dân làm ". Cần thực hiện

chế độ cán bộ , đảng viên tự phê bình trước công

chức, nhân viên trong cơ quan , đơn vị , trước tổ

dân phố, thôn, bản để nhân dân được trực tiếp

tham gia góp ý, nhận xét cán bộ, đảng viên .

Ba là, cần công khai với dân , cho dân được

biết các chính sách , chế độ, quy định của Đảng

và Nhà nước có liên quan đến trách nhiệm, nghĩa

vụ của các cơ quan , cán bộ, đảng viên ; những

điều đảng viên được phép và không được phép

làm. Bởi lẽ , dân có biết thì mới có thể giám sát

được việc thực hiện . Mặt khác , thực chất của

giám sát là thường xuyên theo dõi và kiểm tra

xem có thực hiện đúng những điều đã quy định

không. Do đó, nhân dân có biết những điều đã

quy định , mới có cơ sở để giám sát và căn cứ để

đối chiếu xem tổ chức đảng, cấp ủy và đảng viên

có thực hiện đúng không .

Bốn là , tạo điều kiện để nhân dân thực hiện

quyền giám sát trực tiếp và giám sát thông qua

các tổ chức, mặt trận , các đoàn thể và các phương

tiện thông tin đại chúng . Trong giám sát hoạt

động của Đảng , phải phát huy và tận dụng cao

nhất, tốt nhất sức mạnh tổng hợp của toàn hệ

thống chính trị, tăng cường sự phối hợp trách

nhiệm hoạt động giám sát của các cơ quan nhà

nước từ Quốc hội , Hội đồng nhân dân , Ủy ban

nhân dân , các cơ quan tư pháp, các đoàn thể

chính trị
-

xã hội trong Mặt trận Tổ quốc

Việt Nam. Trong đó, nhân dân giám sát Đảng tập

trung vào việc giám sát cán bộ , đảng viên. Khắc

phục bằng được hiện tượng ở một số nơi do cán

bộ chưa được giáo dục, bồi dưỡng về quyền hạn ,

lại không được giám sát chặt chẽ nên đã sử dụng

bộ máy như một áp lực đối với nhân dân . Trong

điều kiện hiện nay, cần có chính sách khen

thưởng và có cơ chế bảo vệ những người trung

thực, đã trực tiếp phát hiện và phản ánh cho Đảng

và Nhà nước những cán bộ, đảng viên thoái hóa ,

biến chất, tham nhũng… , đồng thời có chiến lược

nâng cao trình độ dân trí .

Năm là , cần tăng cường các buổi tiếp xúc trực

tiếp giữa các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng

vàNhà nước vớinhân dân để hiểu nhân dân và

hiểu cán bộ dưới quyền hơn . Thực hiện chế độ

bắt buộc đảng viên sinh hoạt cả ở nơi công tác và
ở

nơi cư trú .

Sáu là, các tổ chức đảng phải tự đến với dân ,

có cơ chế để nghe nhân dân nói và phương thức

để nhân dân phản ảnh cho Đảng những vấn đề

đến cán bộ , đảng viên ...
liên quan

Thứ hai : Cần giao thêm chức năng giám

sát cho Ủy ban kiểm tra các cấp .

Theo quy định hiện hành , Ủy ban kiểm tra các

cấp là cơ quan kiểm tra chuyên trách của cấp ủy ;

có nhiệm vụ thực hiện Điều 32 và tham mưu cho

cấp ủy thực hiện Điều 30 trong Điều lệ Đảng .

Trong thực tiễn và về mặt lý thuyết cũng đã có

những cơ chế bảo đảm cho việc giám sát, như :

tăng cường nguyên tắc lãnh đạo tập thể trên

những vấn đề về đường lối , chính sách , chủ

trương lớn , hạn chế sự độc đoán, lộng quyền của

cá nhân ; tăng cường vai trò giám sát của nhân

dân và của tập thể đối với cá nhân từng thành

kiêm
viên của cơ quan lãnh đạo ; tăng cường sự

tra từ dưới lên .

Đảng viên , bất kể chức vụ cao hay thấp đều

chịu sự kiểm tra giám sát của tổ chức, của nhân

dân . Quyền hành càng cao, trách nhiệm càng lớn

thì càng cần phải đặt dưới sự kiểm tra , giám sát

để ngăn ngừa tình trạng lộng quyền, lạm quyền .
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Cơ quan lãnh đạo phải tự mình kiểm tra mình .

Nhưng mình tự kiểm tra , giám sát mình thì dễ

chủ quan . Đặc biệt , trong điều kiện xây dựng ,

phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã

hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế với

nhiều thành phần kinh tế cùng tham gia, tổ chức

đảng và nhất là đảng viên chịu sự tác động của

nhiều nhân tố phức tạp đan xen nhau , vấn đề giữ

vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng đang

đứng trước những thách thức mới. Trong khi đó,

một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên sa sút

về phẩm chất đạo đức, lối sống, phai nhạt lý

tưởng đang gây nên những hậu quả nghiêm

trọng , gây mất lòng tin của nhân dân . Tổ chức

đảng ởmột số nơi yếu kém, không pháthuy được

vai trò hạt nhân lãnh đạo, nội dung và phương

thức lãnh đạo còn lúng túng, còn vi phạm nguyên

tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng. Bệnh

quan liêu , độc đoán , chủ quan, cục bộ , cá nhân

chủ nghĩa ở một số nơi còn nặng, nội bộ mất

đoàn kết, làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối

với Đảng. Bốn nguy cơ mà đất nước ta đang phải

đối mặtđều là những nguy cơ trực tiếp đe dọa

đến sự sống còn của Đảng và chế độ ta . Trước

tình hình đó và với trình độ dân trí như hiện nay

thì những cơ chế giám sát trên chưa đủ hiệu lực .

Một đảng duy nhất cầm quyền lãnh đạocả hệ

thống chính trị mà không có cơ chế giám sát có

hiệu quả và hiệu lực , rất dễ lộng quyền, lạm

quyền và tất nhiên sẽ dẫn đến tiêu cực , tệ quan

liêu và nạn tham nhũng. Đó là những nguy cơ

bên trong làm suy yếu , thậm chí làm tan rã Đảng.

Vì vậy , giám sát là xuất phát từ đòi hỏi khách

quan của công tác xây dựng Đảng và yêu cầu của

giai đoạn cách mạng mới. Ở nước ta hiện tại ,

hoạt động của các cơ quan nhà nước có Quốc hội ,

Hội đồng nhân dân giám sát . Mặt trận Tổ quốc

có quyền giám sát theo Luật Mặt trận . Đối với

hoạt động của Đảng, có cơ quan Ủy ban kiểm tra

các cấp, nhưng cơ quan này lại chưa có chức

năng giám sát . Vì vậy , trong điều kiện hiện nay

giao chức năng giám sát cho Ủy ban kiểm tra các

cấp là phù hợp . Nó sẽ góp phần xây dựng Đảng

ta trong sạch, vững mạnh , nâng cao năng lực lãnh

tầm nhiệmđạo và sức chiến đấu của Đảng ngang

vụ cách mạng trong giai đoạn cách mạng mới.

Như vậy , với chức năng vừa giám sát vừa

kiểm tra , nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra các cấp

sẽ rất nặng nề và khó khăn . Muốn hoàn thành

nhiệm vụ được giao , cùng với việc củng cố bộ

máy tổ chức và mở rộng phạm vi , quyền hạn của

Ủyban kiểm tra thì Ủy ban kiểm tra các cấp phải

luôn tự đổi mới mình để nâng cao phẩm chất

chính trị, đạo đức và trình độ chuyên môn nghiệp

vụ . Cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trong

Đảng nhất thiết phải có phẩm chất chính trị tốt,

đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh và có

năng lực hoạt động thực tiễn . Điều đó phải được

thể hiện cụ thể ở hiệu quả công tác được giao , ở

sự tín nhiệm của tập thể, của tổ chức và nhân dân .

Giữa đức và tài thì đức là " gốc" , giữa phẩm chất

và năng lực thì phẩm chất là hàng đầu.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm

tra là quá trình sử dụng kiến thức pháp lý và các

nguyên tắc , quy định của Đảng để nghiên cứu ,

thẩm định, kết luận . Do vậy, đòi hỏi cán bộ giám

sát , kiểm tra phải có kiến thức , kinh nghiệm về

công tác xây dựng Đảng, về tư tưởng , tổ chức,

cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, dân vận ; nắm

vững phương pháp lãnh đạo của các tổ chức

đảng , của cấp ủy trên các lĩnh vực chính trị ,

kinh tế , văn hóa - xã hội , quốc phòng - an ninh ,

đối ngoại .

Để nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động

giám sát trong Đảng, cần phải có chính sách , cơ

chế đủ hiệu lực để Ủy ban kiểm tra các cấp hoạt

động, đặc biệt cần có chính sách phù hợp đối với

những người làm công tác kiểm tra Đảng . Đồng

thời các tổ chức đảng, cấp ủy và đảng viên phải

cósự đổi mới nhận thức về công tác giám sát ,

kiểm tra, xóa bỏ tư tưởng của một số cán bộ,

đảng viên là không muốn ai giám sát và kiểm tra

mình . Giám sát và kiểm tra là nhằm hoàn thiện

quy trình lãnh đạo của Đảng, để phát hiện

" người tốt, việc tốt" , ngăn ngừa vi phạm, giữ gìn

kỷ luật của Đảng, làm cho Đảng luôn trong sạch ,

vững mạnh . D
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ÁCH mạng Tháng Tám là một sự kiện

vĩ đại , là bệ phóng cho dân tộc ta, đất

nước ta bước vào kỷ nguyên mới

kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã

hội . Đặc điểm sâu đậm của cuộc Cách mạng

này , trước hết là ở tính dân tộc, bởi đây là một

cuộc giải phóng dân tộc của một dân tộc kiên

cường giữ vững bản sắc văn hóa và tinh thần

độc lập, tự chủ . Khi lãnh đạo cuộc Cách mạng

ấy , Đảng Cộng sản Việt Nam , được sự soi

sáng bởi chủ nghĩa Mác-Lê-nin và tư tưởng

Hồ Chí Minh , đã ý thức rất rõ điều này.

-

Tại căn cứ địa Việt Bắc , trong 60 đại biểu

đại diện cho các đảng phái chính trị , các đoàn

thể cứu quốc từ Bắc, Trung, Nam , có cả đại

biểu của các dân tộc và tôn giáo đã về dự Quốc

dân Đại hội Tân Trào. Vào thời điểm ấy, Đảng

Cộng sản Đông Dương ban bố bản Hiệu triệu

(gồm 10 điều ) mà nội dung của nó giống như

một cương lĩnh khởi nghĩa . Trong đó, điều 5

ghi : " Ban bố những quyền của dân cho dân :

nhân quyền ; tài quyền (quyền sở hữu ) ; dân

quyền : quyền phổ thông đầu phiếu , quyền tự

do dân chủ (tự do tín ngưỡng, tự do tư tưởng

[ĐQH nhấn mạnh ], ngôn luận , hội họp , đi lại ) ,

dân tộc bình quyền , nam nữ bình quyền "(1 ).

Ngày 25-8-1945 , tại Hà Nội , khi chính

quyền vừa về tay Việt Minh , Chủ tịch Ủy ban

Dân tộc giải phóng là Hồ Chí Minh đã quyết

định cải tổ Ủy ban này thành Chính phủ lâm

thời, trong đó có nhân vật nổi tiếng của giới

Công giáo là Nguyễn Mạnh Hà, Bộ trưởng Bộ

Kinh tế quốc gia.

Cách mạng Tháng Tám mà hiện thân tiêu

biểu là Hồ Chí Minh còn có sức thu hút nhiều

nhân vật trí thức và Công giáo tên tuổi khác

như : Cụ Ngô Tử Hạ, Thứ trưởng Bộ Thương

binh ; Bác sĩ Vũ Đình Tụng, Bộ trưởng Bộ

Thương binh (cuối kháng chiến chống Pháp) ;

Luật sư Nguyễn Thành Vĩnh , Giám đốc Sở Tài

chính Nam Bộ, Chủ tịch Công giáo cứu quốc

Nam Bộ ; Trần Công Chính, dòng Chúa Cứu

thế Thái Hà ấp Hà Nội , Bí thư Công giáo cứu

quốc Trung ương ; Luật sư Thái Văn Lung,

Đại biểu Quốc hội Gia Định, Khu phó Quân

khu 7 .

Trong Quốc hội cũng có nhiều nhân vật

Công giáo đáng chú ý : Giáo sư , bác sĩ

Nguyễn Tấn Gi Trọng , Ủy viên chính thức

Ban Thường trực Quốc hội ; cụ Ngô Tử Hạ,

Chủ tịch phiên họp đầu tiên của Quốc hội

(sáng 2-3-1946 ) ; Linh mục Phạm Bá Trực ,

Phó Trưởng Ban Thường trực Quốc hội từ

tháng 12 năm 1946.

Trong Quốc hội kháng chiến còn có cụ Cao

Triều Phát (Ủy viên Ban Thường trực ) , nhân

vật nổi tiếng của đạo Cao Đài.

Hai nhân vật nổi tiếng khác là linh mục Lê

Hữu Từ và linh mục Hồ Ngọc Cẩn , hai vị cố

vấn tối cao của Chính phủ, cũng đã được lịch

sử cách mạng nước ta đánh giá minh bạch về

hành động và vị thế .

*
GS ,TS , Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo,

Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo

( 1 ) Văn kiện Đảng toàn tập , Nxb Chính trị Quốc gia,

Hà Nội , 2000 , t 7 , tr 560
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Về chính sách tôn giáo của Cách mạng

Tháng Tám , người ta hay nhắc đến phiên

họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời ngày

3-9-1945 , một ngày sau khi Nhà nước Cộng

hòa Dân chủ ra đời, trong đó Chủ tịch Hồ Chí

Minh nêu ra 6 vấn đề cấp bách mà vấn đề thứ

sáu dành riêng cho chính sách tín ngưỡng , tôn

giáo : " Thực dân và phong kiến thi hành chính

sách chia rẽ đồng bào Giáo và đồng bào

Lương , để dễ thống trị. Tôi đề nghị Chính phủ

ra tuyên bố : TÍN NGƯỠNG TỰ DO và

Lương Giáo đoàn kết" (2) .

Trong tháng 9-1945, trong rất nhiều phiên

họp quan trọng của Chính phủ lâm thời do Hồ

Chí Minh chủ tọa, có tới 4 phiên họp liên quan

đến vấn đề tôn giáo . Biên bản phiên họp, ngày

20-4-1945 , có đoạn ghi : " Xét quyền tự do tín

ngưỡng là một nguyên tắc của chính thể dân

chủ cộng hòa, chính phủ ra lệnh :, Điều thứ

nhất , đền , chùa, lăng tẩm , nhà thờ, tất cả

những nơi có tính cách tôn giáo, bất cứ tôn

giáo nào, nhân dân đều phải tôn trọng , không

được xâm phạm " (3 ).

Cần lưu ý thêm , Cách mạng Tháng Tám

thành công ở vào thời điểm , nếu nhìn từ góc độ

tôn giáo , thực không có mấy thuận lợi . Lúc

này, xu hướng chống cộng sản của Tòa thánh

Va-ti -căng ngày càng trắng trợn dưới triều

Giáo hoàng Pi-ô XI và Pi -ô XII (trong và sau

Chiến tranh thế giới thứ hai ). Đến tận năm

1951 , trong Thông điệp sứ giả Phúc Âm, Giáo

hoàng Pi -ô XII còn tái khẳng định : " Giáo hội

đã lên án nhiều môn phái khác nhau thuộc chủ

nghĩa xã hội mác - xít . Giáo hội còn duy trì

mãi bản án ấy, vì nhiệm vụ và quyền lợi vĩnh

viễn của Giáo hội , là phải chặn đứng những

dòng nước mãnh liệt của những ảnh hưởng tại

hại của chủ thuyết cộng sản hiện nay đang

gieo rắc khắp nơi ..." (4 )

Trong khi đó, những quan điểm tả khuynh

trong vấn đề tôn giáo của Xta- lin và Quốc tế

Cộng sản ( 1919-1945 ) vẫn còn ảnh hưởng

mạnh trong các đảng cộng sản ở phương

Đông . Sau Cách mạng Tháng Tám , ở một số

địa phương nước ta ít nhiều cũng chịu ảnh

hưởng của những quan điểm ấy .

Ở đây , xin nêu thêm một số tư liệu quan

trọng khác của Đảng Cộng sản Đông Dương .

Trên Báo Sự thật , số 30 (ngày 6-4-1946) ,

dướibút danhT.C, đồng chí Trường Chinh có

bài viết quan trọng với nhan đề Đánh đổ

khuynh hướng sai lầm . Đừng xâm phạm đến

tín ngưỡng của dân , đăng trọn trang 5. Mở đầu

bài viết, tác giả nêu hai sự việc cụ thể sau Cách

mạng Tháng Tám : "Làng P.G thuộc ngoại

thành Hà Nội, dịp Tết vừa rồi (1946 ), Ủy ban

Hành chính làng chủ trương cấm bán vàng mã

ở chợ, nghĩa là gián tiếp cấm dân làng mua để

cúng tổ tiên trong dịp Tết. Làng X.C thuộc

Bắc Ninh , lấy cớ dùng đình làng để mở xưởng

thủ công nghiệp, rồi cho khuân hết đồ thờ

thành hoàng sang đình thôn bên cạnh khiến

dân làng than thở : " Dưới chế độ dân chủ,

thành hoàng phải đi ở nhờ" .

Tiếp đó, tác giả phân tích rất sâu sắc :

"Những chủ trương , hành động đó biểu thị một

tinh thần cải cách rõ rệt, muốn cách mạng cả

văn hóa, tôn giáo, phong tục tập quán nữa...

Đó là tình cảm cách mạng quá trớn , những

bệnh ấu trĩ tả khuynh . Cuộc Cách mạng Tháng

Tám của chúng ta cũng kéo theo những bệnh

ấu trĩ và tả khuynh của nó" .

Đồng chí Trường Chinh bác bỏ ý kiến cho

rằng , như thế là người mác- xít bênh vực những

cái hủ bại của chế độ cũ. Theo đồng chí , vấn

đề là phải "giáo dục cho dân biết tại sao mê tín

là sai , hủ tục là dở. Nhưng không thể hấp tấp

cấm đoán" . Hơn nữa, về phương diện chính trị,

"Nếu vì cải cách phong tục và tôn giáo mà chia

rẽ Mặt trận thống nhất của nhân dân (dù chỉ

trong phạm vi một làng) hoặc làm cho số đông

(2) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị Quốc gia,

Hà Nội , 1995 , t 4, tr 7-8

hò

(3 ) Tập Sắc lệnh của Chủ tịch phủ Việt Nam 1945-1946 ,

SƠ số 97 , Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III

(4 ) Thông điệp sứ giả Phúc Âm, bản dịch tiếng Việt ,

Nhà in Bùi Chu , 1951 , tr 31
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dân hiểu lầm cách mạng, oán ghét chính quyền

mới, thì đó là một tội không thể tha thứ được .

Việc làm ở làng P.G và X.C là có hại . Nó tỏ rõ

anh em ấy chưa hiểu được chính sách của

Chính phủ Hồ Chí Minh ".

Tuy vậy , cần phải nói rằng , ngay sau khi

Cách mạng Tháng Tám thành công, trong mối

quan hệ giữa cách mạng và tôn giáo , vấn đề

gai góc nhất vẫn là vấn đề Cộng sản - Công

giáo.

Để bác bỏ những quan điểm vu khống

người cộng sản trong vấn đề tôn giáo, đồng chí

Trường Chinh đã viếtmột bài dài hiếm thấy ,

thật có lý , có tình , dưới đầu đề Cộng sản và

Công giáo, đăng trên báo Sự thật, số 105 (ngày

25-12-1948).

Cũng trên Báo Sự thật, trong số 110 (ngày

18-4-1949 ), với bút danh T.C , đồng chí

Trường Chinh cho đăng bài Nhân bài "Cộng

sản và Công giáo " , nhằm khẳng định thêm

quan điểm của mình trong bài Cộng sản và

Công giáo. Dưới hình thức trả lời thư bạn đọc,

tác giả viết :

"Những người Cộng sản không tin có Trời,

nhưng không hề ngăn cấm ai tincó Trời. Vô

sản chuyên chính hơn 30 năm mà bên Liên Xô

vẫn có Công giáo . Bọn phát xít diệt đạo, chứ

Cộng sản không hề diệt đạo ..." .

" Chúng tôi không tin có Chúa Lời nhưng

chúng tôi không hề mạt sát Chúa Lời của Công

giáo ..." .

" Chúng tôi chủ trương "Nhà thờ ly khai với

Nhà nước và nhà trường ly khai với nhà thờ "

vì muốn cho chính quyền không can thiệp đến

việc tín ngưỡng và tôn giáo, không lợi dụng tín

ngưỡng mà bắt tín đồ theo ý kiến của chính

quyền , không ai được lợi dụng việc dạy học

mà tuyên truyền tôn giáo, mà cũng không ai

được vì tôn giáo mà chế biến chương trình

giáo dục của Nhà nước. Có như thế tôn giáo và

tín ngưỡng mới được tự do không bị người ta

làm sai lạc đi" .

" Chúng tôi không muốn kéo dài vấn đề

"Cộng sản và Công giáo " làm gì . Vì chúng tôi

thấy rằng : Cướp vào nhà phải cùng nhau đánh

cướp ... Đoàn kết nhưng phải phê bình , vừa

đánh giặc vừa trừ gian trong hàng ngũ kháng

chiến để cho kháng chiến mau thắng lợi... " .

Đảng Cộng sản Đông Dương tuyên bố " tự

giải tán" vào tháng 11-1945 do hoàn cảnh lịch

sử lúc đó, nhưng những người cộng sản Việt

Nam vẫn có Hội Nghiên cứu chủ nghĩa Mác và

Báo Sự thật.

Cũng trong số báo quan trọng "Kỷ niệm

ngày Nô-en" (số 105 , ngày 25-12-1948) của

Báo Sự thật, bên cạnh bài Cộng sản và Công

giáo và Thư của Hồ Chủ tịch gửi đồng bào

Công giáo, còn có bài Những người Cộng sản

Việt Nam kính gửi đồng bào Công giáo (ký tên

là Những người Cộng sản Việt Nam). Bài báo

này có đoạn viết : "Chúng tôi chủ trương đánh

đuổi bọn thực dân và diệt bọn " giáo gian " làm

ô nhục tôn giáo, ngược lại ý chí của Chúa.

Hôm nay trong bầu không khí pha trộn hương

trầm lẫn mùi thuốc súng của lễ Nô -en kháng

chiến lần thứ 3 , chúng tôi trịnh trọng thanh

minh đôi lời với đồng bào Công giáo và ra sức

cùng đồng bào đuổi sạch giặc Pháp ra khỏi bờ

cõi , để cho toàn dân được sung sướng , nước

nhà độc lập , tín ngưỡng tự do" .

Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc và tự do tín

ngưỡng , tôn giáo của Hồ Chí Minh và những

người cộng sản Việt Nam trên cơ sở tìm ra

những hằng số trong quan hệ Đạo - Đời, điểm

tương đồng của các hệ ý thức trong phong trào

dân tộc ở nước ta có sức lôi cuốn nhiều nhân

sĩ, trí thức các tôn giáo . Trên Báo Sựthật, số ra

ngày 15-10-1948 có bài Chủ nghĩa Gia-tô và

chủ nghĩa cộng sản của NG.V.K " là một tín đồ

Công giáo , gia đình là một gia đình đạo

giòng" , như lời giới thiệu của Tòa soạn . Sau

khi đưa ra những cứ liệu sắc bén về tính chất

liên hiệp , đại đoàn kết của Mặt trận Việt Minh,

của Chính phủ kháng chiến Hồ Chí Minh và so

sánh "những điều trong Kinh Thánh và trong

sách Cộng sản " , tác giả kết luận : "Thế là Đức

Chúa bênh vực người lao động, chống nhà tư

bản , ghét sự bóc lột , tán thành của chung. Chắc

bọn thực dân và Việt gian cũng gọi Người là

Cộng sản ..." .
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Do hoàn cảnh kháng chiến , Đảng ta lúc đó

chưa có điều kiện để hoàn thiện đường lối ,

chính sách tôn giáo . Nhưng nếu so với giai

đoạn 1930-1940, về mặt nhận thức , Đảng ta đã

có bước tiến khá dài trong lĩnh vực đặc biệt

này . Tất nhiên , Đảng và Chính phủ ta còn phải

liên tục nỗ lực, sáng tạo để biến chính sách đại

đoàn kết dân tộc và chính sách tôn giáo thành

hiện thực.

Vào những ngày đầu cách mạng, các thế

lực thù địch đã ra sức lợi dụng tôn giáo để

chống phá chính quyền cách mạng . Bắt đầu là

với các đạo Cao Đài và Hòa Hảo trong mưu đồ

hiểm độc "Nam Kỳ tự trị" , sau đó là "vấn đề

Công giáo " Bùi Chu - Phát Diệm , v.v.. Xây

dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất là một chủ

trương lớn của Đảng ta trong điều kiện cách

mạng đang ở thế "ngàn cân treo sợi tóc " . Với

cáctôn giáo , đây là một chính sách thiết thực ,

cực kỳ quan trọng.

Thật thú vị , chỉ hơn một năm sau Cách

mạng Tháng Tám, trên Báo Sự thật có bài xã

luận với nội dung tràn đầy phấn khởi về phong

trào yêu nước của đồng bào các tôn giáo Nam

Bộ. Bài xã luận có đoạn viết : "Một số đông

đồng bào lầm đường theo chính phủ bù nhìn

Nguyễn Văn Thinh đã tỉnh ngộ và quay ra

chống Pháp. Nhân viên trong Ban Hội tề các

làng ở Bạc Liêu và các làng khác thuộc khu

VII và khu VIII ở Nam Bộ đã tự ý giải tán và

tuyên bố trung thành với Chính phủ Hồ Chí

Minh và cùng quốc dân đồng bào chiến đấu

cho nước Việt Nam được thống nhất, tự do, …

độc lập và phú cường.

Toàn thể đồng bào Cao Đài , dưới sự lãnh

đạo của phối sư Cao Triều Phát và Ban Chấp

hành Trung ương của đạo đã tuyên thệ trung

thành với Chính phủ Hồ Chí Minh và cương

quyết tranh đấu cho nền độc lập và thống nhất

của Tổ quốc" (5) .

Nhờ có đường lối đúng đắn, nhất quán như

thế, cho nên vào những thời điểm thử thách

gay go, phức tạp nhất trong quan hệ Nhà

nước - tôn giáo ở nước ta, Đảng ta vẫn có thể

tuyên bố : "... chỉ có Đảng Cộng sản Đông

Dương mới đem lại quyền tự do tín ngưỡng

cho nhân dân được" (6 )

Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã đem

lại những thành tựu to lớn và độc đáo trong

việc giải quyết bước đầu vấn đề tôn giáo ở

nước ta, bên cạnh hàng loạt vấn đề quốc kế

dân sinh khác , trong và sau khi nước Việt Nam

Dân chủ Cộng hòa ra đời. Nhờ được dẫn dắt

bởi chủ nghĩa Mác - Lê -nin và tư tưởng Hồ Chí

Minh về vấn đề tôn giáo , những người cộng

sản Việt Nam, ngay từ khi mới cầm quyền , đã

có định hướng đúng . Vấn đề tôn giáo luôn

luôn được đặt trong và dưới vấn đề dân tộc .

Giải quyết vấn đề tôn giáo không bắt đầu từ

việc có thần hay không có thần , cũng không

Hiến pháp và thể hiện quyền ấy, mà phải bắt

khăng khăng đòi quyền tự do vô thần trong

đầu từ việc cách mạng hay không cách mạng.

Vấn đề tôn giáo trước hết còn là việc làm thức

dậy, lôi cuốn được hay không những năng lực

yêu nước trong các tôn giáo , đồngthời, làm

thất bại âm mưu lợi dụng tôn giáo của các thế

lực đế quốc và tay sai, loại bỏ ảnh hưởng của

các loại chính trị phản dân tộc trong các tôn

giáo .

Cái nhìn đúng đắn ấy ngay từ buổi đầu của

cuộc Cách mạng Tháng Tám không chỉ là kinh

nghiệm mà còn là nền tảng cho những đường

lối , chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước

ta từ đó đến nay . Đó là những đường lối , chính

sách đúng đắn về tự do tôn giáo, tín ngưỡng

trên cơ sở đoàn kết giữa những người có tôn

giáo, tín ngưỡng và những người không có tôn

giáo, tín ngưỡng trong khối đại đoàn kết toàn

dân tộc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công

vun đắp . D

(5) Phong trào thống nhất Quốc gia Việt Nam ở Nam

Bộ, Báo Sự thật, số 59 , ngày 27-10-1946

(6 ) Chân Thành : Đảng Cộng sản Đông Dương ở đâu ,

tập san Tuyên truyền , số đặc biệt kỷ niệm Đảng Cộng sản

Đông Dương 20 tuổi ( 1930-1950 ) , Ban Tuyên truyền Liên

khu I xuất bản , số 2 , tháng 12-1949, tr 24-29
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Vai trò Nhà nước trong lĩnh vực

chính trị . Trong một xã hội ,

một cộng đồng quốc gia , dân

lực công và quyềntộc ,

BƯU CHÍNH , VIỄN THÔNG học chính với thể hiện một

Đ

TRẦN ĐỨC LẠI

ỜI sống chính trị - xã hội của mỗi

quốc gia, dân tộc , dưới hình thức này

hay hình thức khác , đều chịu sự tác

động bởi sự quản lý , điều chỉnh bằng quyền lực

theo rất nhiều cách khác nhau , trong đó có thể

thấy ba loại quyền lực gắn kết, đan xen và có

mối quan hệ hữu cơ với nhau : quyền lực công,

quyền lực chính trị và quyền lực nhà nước .

Về thực chất, quyền lực chính trị là khả

năng áp đặt và thực thi các giải pháp phân bổ

các nguồn lực hoặc giá trị có lợi cho giai cấp

lãnh đạo, cho một lực lượng xã hội hay một

quốc gia, dân tộc . Nếu nhấn mạnh tính mục

đích của quyền lực chính trị và chủ thể trọng

yếu nhất là giai cấp , có thể hiểu ngắn gọn hơn :

"Quyền lực chính trị là khả năng một giai cấp

thực hiện lợi ích của mình" . Trong khi đó,

quyền lực công là quyền lực đại diện cho mọi

thành viên xã hội , cho tất cả các giai cấp và lực

lượng xã hội khác nhau . Chức năng cơ bản của

nó là
đưa ra và áp đặt các giảipháp phân bổgiá

trị sao cho các mâu thuẫn được giải quyết,

giảm bớt, không dẫn tới xung đột, bùng nổ xã

hội . Quyền lực nhà nước, về hình thức, bao giờ

cũng thể hiện là quyền lực công , bởi vì việc

thực hiện quyền lực công là địa vị " chính danh "

của Nhà nước . Song về thực chất , quyền lực

công đó cũng bị một giai cấp hay một lực

lượng xã hội nhất định (đó là giai cấp thống trị )

nắm giữ, chi phối và trở thành quyền lực

trị

cách cơ bản và tập trung

trong quyền lực nhà nước.

Như vậy, có thể khẳng

định rằng quyền lực nhà

nước là hình thức biểu hiện

cơ bản và tập trung của quyền lực công và

quyền lực chính trị.

Là một bộ phận hợp thành của nền kinh tế

của một quốc gia, bưu chính , viễn thông cũng

mang đầy đủ các tính chất của xã hội đó , chịu

sự chi phối của các quy luật kinh tế , song so

với các lĩnh vực khác, các ngành nghề khác

trong xã hội , ngành bưu chính , viễn thông có

những đặc điểm cơ bản riêng, đó là : bưu chính ,

viễn thông là ngành sản xuất mang tính xã hội

hóa cao ; quy trình sản xuất của bưu chính,

viễn thông không được gián đoạn, phải đảm

bảo tính toàn trình , toàn mạng, không thể phân

cắt ; sản phẩm lao động của bưu chính, viễn

thông là thông tin . Ngành bưu chính, viễn

thông có mối quan hệ biện chứng khá đặc thù

với xã hội , thể hiện trước hết qua quan hệ với

người tiêu dùng (công chúng) . Đây là quan hệ

căn bản nhất, bởi vì bưu chính , viễn thông tạo

ra giá trịsử dụng cho ai thì người đó quyết định

tiềnđề tồn tại của nó. Thứ hai, xét về quan hệ

với hệthống chính quyền (hệ thống quyền lực

của một quốc gia) , bưu chính , viễn thông vừa

là ngành phục vụ, cung cấp dịch vụ cho chính

quyền đó, đồng thời chịu sự quản lý của bộ

máy quyền lực nhà nước, đại diện cho toàn xã

hội . Thứ ba, về các điều kiện liên quan tới quá

trình sản xuất, bưu chính , viễn thông phải dựa

* Vụ trưởng , Bộ Bưu chính - Viễn thông
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vào các yếu tố sản xuất xã hội để có thể tồn tại

và phát triển . Như vậy, bưu chính, viễn thông

có mối quan hệ kinh tế - xã hội biện chứng

giữa : Công chúng (người tiêu dùng ) - Nhà

nước (người quản lý ) và doanh nghiệp (người

cung cấp dịch vụ ).

Để hiểu rõ hơn về mối quan hệ biện chứng

nêu trên , chúng ta hãy điểm lại lịch sử phát

triển của ngành bưu chính , viễn thông . Việc

trao đổi thông tin và truyền đưa tin tức là một

trong những nhu cầu thiết yếu của xã hội loài

người. Cùng với sự phát triển của xã hội, nhu

cầu trao đổi thông tin của con người cũng tăng

dần từ các hình thức vật thể như thư từ , ấn

phẩm , tài liệu , đồ lưu niệm và nhiều loại hàng

hóa khác , cho tới các hình thức phi vật thể

khác , như các sản phẩm là dịch vụ viễn thông .

Như đã đề cập ở trên , là một bộ phận hợp thành

của nền kinh tế của một quốc gia, bưu chính,

viễn thông đã góp phần không nhỏ vào sự phát

triển và tăng trưởng của các ngành kinh tế

khác . Tuy nhiên , phải đến thập kỷ 80 của thế

kỷ XX, lĩnh vực viễn thông mới chứng tỏ ưu

thế nổi trội của mình so với các ngànhkinh tế

khác. Hơn hai thập kỷ qua, nhân loại đã chứng

kiến các thay đổi ngoạn mục trong lĩnh vực

viễn thông, có thể nói bắt đầu là cuộc cách

mạng về công nghệ , đó là sự chuyển đổi từ

công nghệ tương tự (analog) sang công nghệ số

(digital ) , và tiến tới sự bùng nổ mạnh mẽ trong

lĩnh vực công nghệ thông tin . Hàng loạt công

nghệ mới ra đời như thông tin di động

GSM/CDMA, thông tin quang và đặc biệt là sự

phát triển mạnh mẽ của mạng in-tơ-nét và các

ứng dụng không thể phủ nhận của nó . In-tơ-nét

đãphát triển đến mức nhiều tổ chức quốc tế lấy

chỉ tiêu phát triển nó làm một trong những chỉ

số để so sánh mức độ phát triển giữa nước giàu

và nước nghèo, phân biệt giữa nước phát triển

và chậm phát triển .

Ngày nay, tất cả các nước , các tổ chức quốc

tế đều đặt lĩnh vực bưu chính , viễn thông ở vị

2

trí ngang bằng với các kết cấu hạ tầng thiết yếu

khác của xã hội như điện, nước , giao thông vận

tải , y tế, giáo dục ... Tất cả các nước đều coi hạ

tầng bưu chính , viễn thông là yếu tố nhạy cảm

có liên quan đến các vấn đề chính trị - xã hội ,

kinh tế , quân sự và an ninh quốc gia, vì đó là

công cụ thông tin hiệu quả nhất, nhanh nhạy

nhất, cũng là công cụ quản lý quan trọng của

hệ thống chính trị. Do vậy , các nước ở giai

đoạn đầu của sự phát triển đều coi bưu chính,

viễn thông là lĩnh vực độc quyền đặt dưới sự

quản lý trực tiếp của nhà nước. Nhà nước thực

hiện sự quản lý của mình bằng việc tập trung

phát triển hạ tầng bưu chính, viễn thông nhằm

mở rộng các dịch vụ cơ bản , truyền thống, xây

dựng mạng lưới bưu chính, viễn thông xương

sống của đất nước và tăng phạm vi phục vụ .

Chức năng quản lý của nhà nước chủ yếu tập

trung vào các vấn đề mang tính chất kỹ thuật

nghiệp vụ , công nghệ ,... Cùng với sự giao lưu

của các nền kinh tế , vai trò của lĩnh vực viễn

thông ngày càng trở nên quan trọng đối với

mỗi nền kinh tế quốc gia và toàn cầu, có tác

động và ảnh hưởng lớn đối với thương mại thế

giới. Bưu chính, viễn thông không chỉ đơn

thuần là phương tiện, môi trường truyền tin , mà

luôn giữ vai trò kép : bản thân bưu chính, viễn

thông là những sản phẩm và dịch vụ thương

mại ; quan trọng hơn , đó là môi trường thuận

lợi để thực hiện việc trao đổi các sản phẩm và

dịch vụ khác thuộc các ngành kinh tế khác

nhau .

Hiện nay , đối với nước ta , giữ vững quyền

lực nhà nước trong lĩnh vực bưu chính , viễn

thông có vai trò vôcùng quan trọng trong tiến

trình mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế và cạnh

tranh . Ngoài việc giữ vững định hướng chiến

lược phát triển cho quốc gia, bảo đảm an toàn,

an ninh và chủ quyền dân tộc , bảo vệ quyền lợi

người dân để đạt tới mục tiêu xã hội hóa thông

tin ngày càng cao , vai trò quan trọng khác của

nhà nước trong môi trường cạnh tranh là phải
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thiết lập các cơ chế kiềm chế sự khiếm khuyết

của cơ chế thị trường, phân định được vai trò

của nhà nước và vai trò thị trường trong việc

điều chỉnh các hoạt động bưu chính, viễnthông

và điều chỉnh các điều kiện cạnh tranh giữa các

nhà khai thác . Để thực hiện tốt nhiệm vụ của

mình, nhà nước tiếp tục thiết lập và duy trì các

điều kiện cạnh tranh công bằng và có hiệu quả

nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực. Việc

tạo ra một môi trường cạnh tranh bình đẳng, có

hiệu quả sẽ góp phần nâng cao hiệu quả kinh

doanh của các nhà doanh nghiệp, dẫn đến nâng

cao lợi ích cho toàn xã hội . Hiệu quả kinh

doanh cao cũng đồng nghĩa với việc cắt giảm

chi phí và hạ giá thành sản phẩm dịch vụ, đem

lại lợi ích trực tiếp cho người sử dụng. Có thể

nói, đây chính là sự chuyển đổi môi trường từ

độc quyền sang cạnh tranh .

Sự biến đổi và phát triển của xã hội ta trong

bối cảnh chuyển đổi của kinh tế thế giới theo

hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa, đa phương

hóa, và nhất là hướng tới xã hội thông tin với

động lực của nó là sự bùng nổ của khoa học -

công nghệ và sự hội tụ công nghệ, đặc biệt giữa

các lĩnh vực bưu chính - viễn thông - điện tử - .

tin học - truyền thông quảng bá (gọi chung là

bưu chính , viễn thông) đặt ra cho sự quản lý

của Nhà nước rất nhiều vấn đề mới mẻvà khó

khăn . Để bưu chính, viễn thông phát triển đúng

quy luật của nó, đồng thời vẫn đảm bảo được

chủ quyền và bản sắccủa mình thì "người cầm

lái " - nhà nước có vai trò quan trọng hơn bao

giờ hết . Để làm tốt vai trò của mình, trong lĩnh

vực bưu chính, viễn thông, Nhà nước cần chủ

động nắm và làm chủ các nội dung cơ bản sau :

Trước hết, quyền quản lý đối với các nguồn

tài nguyên thông tin và hạ tầng thông tin quốc

gia. Hạ tầng thông tin quốc gia cần được xây

dựng và quản lý thống nhất theo chiến lược,

quy hoạch , kế hoạch phát triển dài hạn và trung

hạn . Nguyên tắc đặt ra là , Nhà nước phải nắm

giữ, kiểm soát được hệ thống bưu chính , viễn

thông qua đường trục quốc gia và đi quốc tế để

đảm bảo chủ quyền , an ninh quốc gia, điều hòa

lợi ích giữa các doanh nghiệp và lợi ích giữa

doanh nghiệp với người sử dụng. Cần có chiến

lược và kế hoạch tối ưu để vừa sử dụng có hiệu

quả, tiết kiệm các nguồn tài nguyên quốc gia

về thông tin (như phổ tần số vô tuyến điện , kho

số , địa chỉ và tên miền in-tơ-nét) ; đồng thời ,

phải được thực hiện một cách công khai, rõ

ràng và công bằng để khuyến khích mọi thành

phần kinh tế tham gia đầu tư vào phát triển

mạng lưới, dịch vụ bưu chính, viễn thông. Nhà

nước cần nắm giữ và đóng vai trò là người

kiểm tra và trọng tài bằng cách ban hành các

chiến lược , cơ chế , chính sách , luật pháp, quy

hoạch , kế hoạch phát triển , đồng thời giám sát

quá trình thực hiện. Các hạ tầng quan trọng

(như mạng đường trục ) cần được giao cho một

hoặc một số doanh nghiệp nhà nước quản lý .

Cơ quan quản lý nhà nước nắm quyền về cấp

giấyphépphân bổ các nguồn tài nguyên. Nội

dung này phản ánh bản chất của quyền lực về

kinh tế .

Thứ hai là quyền nắm giữ và quản lý thông

tin . Trong kỷ nguyên thông tin, vai trò của nội

dung thông tin ngày càng được khẳng định rõ

nét . Nắm giữ thông tin là nắm giữ cả quyền lực

về kinh tế và chính trị . Về mặt kinh tế, như một

nhà kinh tế học đã nói , người nắm nhiều và

biết trước thông tin là người chiến thắng trên

thương trường. Chính vì vậy, quản lý thông tin

cũng là một trong những nội dung cơ bản mà

Nhà nước phải quan tâm và trao nhiệm vụ cho

cơ quan quyền lực của mình nhằm phát huy tối

đa thế mạnh thông tin của mình và ngăn chặn

kịp thời các âm mưu phá hoại của các thế lực

thù địch . Theo cấp độ quản lý , có thể chia các

loại thông tin cần quản lý thành : thông tin cần

bảo mật, thông tin về quản lý nhà nước, thông

tin kinh doanh và thông tin phục vụ xã hội .

( Xem tiếp trang 36)
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T

Ừ khi chính thức bình thường hóa quan

hệ Việt - Mỹ , cả hai bên đã có những

bước phát triển tích cực quan hệ hợp

tác . Tuy nhiên , trong những năm qua, Mỹ đã

nhiều lần đẩy mối quan hệ này vào những tình

huống hết sức khó khăn .

sungMới đây, khi thông qua điều khoản bổ

Dự luật chi tiêu đối ngoại của Bộ Ngoại giao

Mỹ (HR1950) trong năm tài

chính 2004 - 2005 , Mỹ đã áp đặt

những điều kiện tiếp nhận viện trợ hết sức vô lý

và ngạo ngược là : " Chính phủ Việt Nam phải

đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc tôn

trọng quyền tự do tôn giáo" , "trao trả bất động

sản và những tài sản bị xung công của các nhà

thờ " . Thậm chí , "các quan chức Chính phủ và

cơ quan Việt Nam không được tham gia vào

"hình thức buôn người tàn bạo" ... Bên cạnh đó ,

và gắn viện trợ không liên quan Chiêu bài

tới mục đích nhân đạo với vấn

đề "dân chủ , nhân quyền và tự

do tôn giáo" ở Việt Nam .

Chiêu bài can thiệp

chụp "DÂN

Nội dung cơ bản của điều

khoản bổ sung chỉ là bản chụp

thu nhỏ từ cái gọi là Dự luật

Nhân quyền Việt Nam (VHRA)

của một vài nghị sĩ thiếu thiện

chí với Việt Nam ở Hạ viện Mỹ,

đại diện là Phó Chủ tịch Ủy ban

Đối ngoại Hạ viện C.Xmít. Dự

luật này từng được đưa ra bỏ

phiếu nhưng không thành ( vì đã

được khoác áo

"DÂN CHỦ , NHÂN QUYỀ
N

VÀ TỰ DO TÔN GIÁO"

bị Thượng viện bác bỏ) bởi nó yêu cầu gắn

VHRA với Hiệp định Thương mại song

phương Việt - Mỹ (BTA) hồi tháng 9-2001

(nhằm cản trở việc bình thường hóa quan hệ hai

nước ). Vì thế, mục đích của bản sao này vẫn là

dùng vấn đề "dân chủ , nhân quyền và tự do tôn

giáo" để gây sức ép và tạo cớ can thiệp vào

công việc nội bộ của Việt Nam .

Thật khó hiểu , tại sao trong thế giới ngày

nay, vẫn còn có thể tồn tại chuyện phi lý là một

quốc gia này lại sử dụng luật pháp của mình để

áp đặt đối với một nước khác. Dù đã vấp phải

sự phản đối của 211 Hạ nghị sĩ, điều khoản bổ

sung Dự luật HR1950 vẫn được thông qua . Đê

rồi , trên cơ sở đó, một số nhà làm luật của Mỹ,

trong khi tự coi mình là những nhà tài trợ thì

cũng đồng thời thể hiện tham vọng là can thiệp

vào công việc nội bộ của Việt Nam khi áp đặt

CÔNG ĐỊNH

"Chính phủ Việt Nam phải đạt được những tiến

bộ đáng kể trong việc phóng thích tất cả các tù

nhân chính trị và tôn giáo" .

Trước đây, họ lớn tiếng đòi trả tự do cho

Hòa thượng Thích Huyền Quang trong khi Hòa

thượng không hề bị giam giữ mà đang chữa

bệnh tại Hà Nội , được Thủ tướng Phan Văn

Khải tiếp thân mật. Riêng trường hợp Linh mục

Nguyễn Văn Lý , do lợi dụng tôn giáo để chống

đối chính quyền nên ông này đã bị pháp luật xử

lý nghiêm minh . Tuy nhiên , do cải tạo tốt, nên

chiểu theo những chính sách nhân đạo của

Đảng , Nhà nước, Nguyễn Văn Lý đã được giảm

án tù 5 năm . Như đã nói , những " yêu sách " này

không khác gì so với những điều đã được đề

cập trong bản báo cáo về "tình hình tôn giáo

một số nước trên thế giới" của Ủy ban Tự do

tôn giáo quốc tế Mỹ, công bố ngày 13-5-2003,
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trong đó đề cập tới chuyện "tình hình tự do tôn

giáo ngày càng xấu đi" ở Việt Nam nhằm vu

cáo "Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo" , để rồi

lớn tiếng yêu cầu xếp Việt Nam vào danh sách

12 nước " đặc biệt đáng lo ngại" về tự do tôn

giáo, và Quốc hội Mỹ cần sớm thông qua để

Tổng thống Mỹ ký VHRA năm 2003. Đồng

thời, nhân cơ hội đó, Chính phủ Mỹ rút lại sự

ủng hộ đối với các khoản vay của Việt Nam từ

các tổ chức tài chính quốc tế như Quỹ Tiền tệ

quốc tế (IMF), Ngân hàng thế giới (WB), Ngân

hàng Phát triển châu Á (ADB) cũng như việc

Chính phủ Mỹ cần ủng hộ các nhân vật cổ súy

cho "tự do tôn giáo, nhân quyền "...

trọng

Nhưng , một sự thật trớ trêu là mới hôm

trước Mỹ còn khẳng định ở Việt Nam "không

có tự do tôn giáo " thì ngay hôm sau , giới tín đồ,

Phật tử trên khắp đất nước Việt Nam đãlong

tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2547 với

sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể như Mặt

trận Tổ quốc, Ban Tôn giáo, Ban Dân vận từ

trung ương cho đến địa phương... Cũng nhân

dịp này, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, sau

khi đánh giá cao công lao to lớn về việc vận

động thống nhất Phật giáo Việt Nam, trong sự

nghiệp đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ

quốc , đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng

Nhất cho Hòa thượng Thích Tâm Tịch , Pháp

chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tất nhiên,

báo cáo này cũng như báo cáo của CPJ (cũng

đã bị Hội Nhà báo Việt Nam ra tuyên bố cực

lực phản đối và bác bỏ luận điệu xuyên tạc , vu

cáo Việt Nam tại phiên họp Ban Chấp hành Hội

Nhà báo Việt Nam mở rộng , ngày 14-5-2003 ) ,

do không có thật, nên trước sau đều vấp phải

những sự phản đối mạnh mẽ .

Có thể khẳng định rằng, với việc thông qua

điều khoản bổ sung gắn viện trợ với cái gọi là

" thành tích nhân quyền của Việt Nam ", lần đầu

tiên , âm mưu chống phá nước ta phần nào đã

được luật hóa, trở thành một công cụ công khai

can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

Bởi vì , điều khoản bổ sung ghi rõ những điểm

đề cập khoản viện trợ khuyến khích nhân

quyền dân chủ cho Việt Nam , rằng " Tổng

thống được quyền cung cấp viện trợ (2 triệu

đô-la Mỹ cho mỗi tài khóa từ 2004 đến 2005 )

thông qua các tổ chức phi chính phủ (NGO),

cho các cá nhân và tổ chức thúc đẩy dân chủ và

nhân quyền ở Việt Nam ". Ngoài ra , điều khoản

còn quy định "Chính phủ Hoa Kỳ sẽ chi tiền

(trên 10 triệu đô-la Mỹ, trong đó năm tài khóa

2004 là 9,1 triệu đô-la Mỹ và năm tài khóa

2005 là 1,1 triệu đô-la Mỹ ) cho Đài Châu Á tự

do (RFA ) hoạt động và tích cực đặt những

phương tiện phát sóng của đài này tại những địa

điểm sát với Việt Nam .

Về trao đổi giáo dục, văn hóa của Hoa Kỳ,

điều khoản bổ sung khẳng định chính sách của

Hoa Kỳ là, "các chương trình trao đổi giáo dục,

văn hóa với Việt Nam cần tích cực thúc đẩy

tiến bộ hướng đến tự do và dân chủ bằng cách

tạo cơ hội cho các công dân Việt Nam thuộc

những ngành nghề khác nhau, thái độ khác

nhau được trông thấy tự do, dân chủ trong thực

tiễn là như thế nào và cũng nhằm đảm bảo sao

cho các công dân Việt Nam nào đã chứng tỏ

gắn bóvới những giá trị tựdo dân chủ được

tham gia các chương trình này" . Vậy nên, sẽ

không quá lời khi cho rằng sự "trao đổi văn

hóa, giáo dục" của Mỹ thực chất chỉ là cái giá

của sự phản bội hay nói một cách hoa mỹ hơn

là sự "khuyến mãi tự do, dân chủ " như cam kết

về một " thiên đường" ở Mỹ cho người thiểu số

ở Tây Nguyên bỏ đất nước ra đi , như quy định

tại đoạn 2301 (b) : " ... Nhiều khoản tiền sẽ cần

được duyệt để đảm bảo việc bảo vệ (kể cả bằng

việc tái định cư ở Hoa Kỳ ) những người tị nạn

Việt Nam và những người xin tị nạn chính trị ,

kể cả những người Thượng ở Cam -pu -chia ..." là

những mưu toan nguy hiểm mà những thế lực

phản động và thiếu thiện chí với Việt Nam ở

Mỹ muốn áp đặt vào Việt Nam, muốn tạo thêm
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đất cho những thành phần chống đối trong nước . Thế nên, chẳng có bất cứ một lý do gì để Mỹ áp

dễ bề hoạt động .

Dù mọi chuyện đã sáng tỏ nhưng cũng

cần phải thêm một lần khẳng định rằng, từ

năm 1986, dưới ánh sáng đường lối đổi mới của

Đảng, vị thế của Việt Nam đã không ngừng

tăng lên và được khẳng định cả trong khu vực

và trên thế giới. Phát triển kinh tế , nâng cao

mức sống cho người dân , thực hiện mục tiêu

xây dựng một xã hội "công bằng , dân chủ và

vănminh " từ nhiều năm qua luôn được Đảng,

Nhà nước và Chính phủ Việt Nam quan tâm.

Nhờ vậy, trong báo cáo của nhiều tổ chức quốc

tế , khu vực, vấn đề dân chủ và nhân quyền của

Việt Nam luôn được đánh giá cao .

Mới đây, trong Báo cáo phát triển con người

năm 2003 do Chương trình phát triển Liên hợp

quốc (UNDP) công bố đã cho thấy rõ : Chỉ số

phát triển con người (HDI) của Việt Nam liên

tục được cải thiện , từ 0,583 (năm 1985) tăng

lên 0,605 (năm 1990) và 0,688 (năm 2003 ). Và ,

con số này đã đưa Việt Nam lên vị trí thứ 109

trong tổng số 175 quốc gia, một con số cao hơn

nhiều so với các nước có cùng trình độ phát

triển kinh tế và là một trong những nước đạt chỉ

số phát triển giới tốt nhất trong khu vực . Tỷ lệ

nghèo đã giảm từ 70% vào giữa những năm 80

của thế kỷ trước xuống còn 29 % vào năm 2002 ,

mức giảm cao nhất trong số các nước đang phát

triển. Điều này đã được Phó Chủ tịch WB ,

G. Ca-sum, khẳng định qua cam kết tiếp tục

dành cho Việt Nam khoản tín dụng lên đến

700 triệu đô -la Mỹ trong vòng một năm tới, khi

ông đến thăm và làm việc tại Việt Nam vào đầu

tháng 7-2003.

Việt Nam là một nước độc lập, có chủ

quyền , do đó, quan hệ giữa Việt Nam và Hoa

Kỳ là quan hệ giữa hai quốc gia có chủ quyền,

bình đẳng trong quan hệ quốc tế . Mối quan hệ

này chỉ có thể tồn tại và phát triển trên cơ sở tôn

trọng độc lập, chủ quyền, không can thiệp công

việc nội bộ của nhau, bình đẳng và cùng có lợi.

đặt nền dân chủ và nhân quyền kiểu Mỹ đối với

Việt Nam . Ngược lại , Việt Nam cũng không

thể chấp nhận một văn bản pháp lý có tính áp

đặt như vậy đối với nước mình ! Bởi vì , chuyện

này chỉ có thể tồn tại vào thời " chiến tranh

lạnh" , khi mà các quan hệ kinh tế thương mại,

văn hóa, giáo dục , đặc biệt là viện trợ kinh tế

luôn được gắn với các điều kiện chính trị .

Dù rằng thời gian hợp tác giữa Việt Nam và

Hoa Kỳ chưa nhiều nhưng thực tế đã chứng

minh mối quan hệ đó đã đem lại lợi ích tích cực

cho cả hai phía . Do đó, những điều khoản mà

Hạ viện Mỹ vừa thông quaHạ viện Mỹ vừa thông qua liên quan đến Việt

Nam chẳng những can thiệp thô bạo vào công

việc của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng luật

pháp quốc tế và các quypháp quốc tế và các quy tắc ứng xử trong quan

hệ giữa các nước , mà còn đe dọa gây ảnh hưởng

nghiêm trọng đến sự bình thường hóa quan hệ

giữa hai nước, đi ngược xu thế phát triển quan

hệ Việt - Mỹ, nên không phản ánh được mong

muốn của đa số người dân Mỹ mà chỉ nhằm

thỏa mãn những đòi hỏi vô lý của một bộ phận

thiếu thiện chí với Việt Nam ở Mỹ, gây cản trở

đối với sự hợp tác của Việt Nam với Mỹ trong

nhiều vấn đề mà nước này quan tâm như chống

khủng bố , tội phạm xuyên quốc gia, ngăn chặn

tệ nạn ma túy, MIA và các vấn đề nhân đạo

khác . Cho nên, hành động sai trái này đã vấp

phải không ít những sự phản đối mạnh mẽ của

dư luận cả trong và ngoài nước Mỹ.

Đó là việc Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo

Hạ viện nước này thông qua VHRA (HR1587 )

có thể ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ song

phương Mỹ - Việt Nam. Khuyến cáo của Bộ

Ngoại giao Mỹ được đưa ra trước ngày Hạ viện

Mỹ thông qua Dự luật HR1950 và điều khoản

bổ sung về điều kiện viện trợ phi nhân đạo cho

Việt Nam mà nội dung của điều khoản bổ sung

này chính là nội dung của Dự luật HR1587 .

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Dự luật này có thể

cản trở những tiến bộ trong thương mại song
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phương và ảnh hưởng tới hợp tác song phương

trong những vấn đề quan trọng đối với Hoa Kỳ

như chống khủng bố, kiểm kê các trường hợp

MIA, phòng chống ma túy và tái định cư những

người tị nạn . Những hạn chế đối với viện trợ

phi nhân đạo được đề xuất trong Dự luật này

cũng có thể giới hạn khả năng Hoa Kỳ trợ giúp

Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện

những cải cách cơ cấu và pháp lý BTA .

Trong khi đó, những chậm trễ trong việc

thực hiện BTA và cải cách kinh tế có thể ảnh

hưởng đến lợi ích của cộng đồng doanh nghiệp

Mỹ tại Việt Nam do sự đảo ngược xu thế phát

triển của thương mại song phương kể từ khi

BTA bắt đầu có hiệu lực. Theo Bộ Ngoại giao

Mỹ, một ảnh hưởng tiêu cực khác mà Dự luật

HR1950 có thể mang lại là làm xấu đi khả năng

ký kết một thỏa thuận với Chính phủ Việt Nam

về việc mở lại Chương trình ra đi có trật tự

(ODP) . Ngoài ra , Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đưa

ra các dẫn chứng cho thấy một số thông tin nói

về tình hình chương trình di cư đối với người

Việt Nam do Hạ viện Mỹ đưa ra là không chính

xác . Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết, các tổ

chức nhân đạo NGO hiện đang hoạt động tại

Việt Nam đã viết thư bày tỏ quan ngại về việc

một điều khoản trong Dự luật HR1587 kêu

gọi các tổ chức NGO thúc đẩy nhân quyền ở

Việt Nam.

Cũng ngay trong ngày 15-7-2003, Chủ tịch

Hội đồng Thương mại Mỹ - Việt, V.B. Phút,

gửi thư cho Hạ viện Mỹ phản đối việc thông

qua điều khoản bổ sung của Dự luật HR1587 và

" khẩn thiết đề nghị các ngài biểu quyết chống

lại điều khoản bổ sung do Nghị sĩ C.Xmít đề

xướng trong Dự luật HR1587 cho phép áp đặt

trừng phạt đối với viện trợ ngoài lĩnh vực nhân

đạo dành cho Việt Nam ". Bởi, "những quy định

hạn chế được đưa ra trong điều khoản bổ sung

do Nghị sĩ C.Xmít đề xướng sẽ hạn chế khả

năng của Mỹ hỗ trợ Việt Nam tiến hành cải

cách cơ cấu và pháp luật như đã được đề cập

trong BTA. Giới doanh nghiệp Mỹ coi Việt

Nam , nước đông dân thứ 13 trên thế giới với

hơn 80 triệu người , là một thị trường quan trọng

đầy tiềm năng đối với xuất khẩu và đầu tư

của Mỹ.

Việc tăng cường xuất khẩu và đầu tư của Mỹ

vào Việt Nam có được nhờ việc Việt Nam

chuyển sang nền kinh tế mở cửa theo hướng thị

trường , sẽ làm tăng việc làm cho người lao

động Mỹ . Công cuộc cải cách được tiến hành sẽ

thúc đẩy Việt Nam tiến tới một nền pháp quyền

hoàn chỉnh hơn . Những sự trì hoãn trong việc

thực thi BTA và cải cách kinh tế làm hại các lợi

ích kinh doanh của Mỹ ở Việt Nam, ngăn chặn

sự tăng trưởng trong trao đổi thương mại song

phương đạt được kể từ khi BTA có hiệu lực vào

tháng 12-2001" . Và ông kết luận : "Điều khoản

bô
sung này sẽ gây thiệt hại đối với Hoa Kỳ, do

đó, chúng tôi thấy cần phải đề nghị quý vị quan

tâm và khẩn thiết kêu gọi quý vị không bỏ

phiếu thông qua điều luật trên " .

Từ Hà Nội , Phòng Thương mại Mỹ sau khi

khẳng định không muốn có bất cứ điều luật nào

ảnh hưởng đến việc Chính phủ Mỹ viện trợ cho

Việt Nam và cho các công ty Mỹ đang làm ăn

tại Việt Nam, đã lên tiếng phản đối điều khoản

bổ sung nhằm tăng cường các lệnh trừng phạt

đối với Việt Nam vì "điều khoản bổ sung của

ông C. Xmít thực chất là phản tác dụng và sẽ

không góp phần dẫn đến hành động hoặc đối

thoại mang tính chất xây dựng" . Do đó "việc

thông qua điều khoản bổ sung này có thể làm tê

liệt khả năng của các NGO Mỹ trong việc tiến

hành các chương trình ở Việt Nam vì nó dẫn

đến nghi ngờ rằng các tổ chức đó đang giám sát

tình hình nhân quyền thay mặt Chính phủMỹ"

và cam kết "sẽ nỗ lực phối hợp cùng các bên có

cùng quan điểm ngăn chặn không để Dự luật

này được ban hành " .

Về phía Việt Nam, ngày 16-7-2003, Ủy ban

Đối ngoại của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội

chủ nghĩa Việt Nam đã ra tuyên bố về việc
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Hạ viện Hoa Kỳ thông qua điều khoản bổ sung

Dự luật HR1950, trong đó nêu rõ :

sung

1. Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội nước

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phản

đối mạnh mẽ việc Hạ viện Hoa Kỳ , ngày

15-7-2003, đã thông qua điều khoản bổ

Dự luật HR1950 về chuẩn chi đối ngoại , trong

đó lợi dụng vấn đề "dân chủ " "nhân quyền" để

can thiệp thô bạo công việc nội bộ của Việt

Nam, phá hoại quan hệ hợp tác bình đẳng giữa

hai nước .

1.1 . Việc thông qua một văn bản pháp quy

liên quan tới công việc nội bộ của nước khác là

sự vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc cơ bản

của luật pháp quốc tế , trong đó có nguyên tắc

bình đẳng và tôn trọng chủ quyền quốc gia.

Đồng thời, sự việc đó phá hoại quan hệ với một

nước thành viên ASEAN là đối tác đối thoại

của Mỹ.

1.2 . Điều khoản bổ sung làm sống lại tiền lệ

xấu trong quan hệ quốc tế của thời kỳ chiến

tranh lạnh là gắn viện trợ quốc tế với công việc

nội bộ nước liên quan. Ủy ban Đối ngoại của

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt

Nam khẳng định rằng, nhân dân Việt Nam

hoan nghênh mọi sự giúp đỡ và hợp tác nhân

đạo và ngoài nhân đạo của các nước, kể cả Hoa

Kỳ , nhưng phải trên cơ sở những nguyên tắc

của phápluật quốc tế, trên tinh thần bình đẳng ,

tôn trọng lẫn nhau, không kèm theo điều kiện

không liên quan và không can thiệp vào công

việc nội bộ của nhau .

2

1.3 . Những yêu cầu đề ra đối với Việt Nam

liên quan
đến cái gọi là "dân chủ " và "nhân

quyền " đã xuyên tạc tình hình của Việt Nam,

hoàn toàn phủ định chính sách phát triển xã hội

đúng đắn của Việt Nam là lấy con người làm

trung tâm và kết hợp lợi ích chung của cộng

đồng với quyền lợi của từng công dân. Những

chính sách và việc làm rất tích cực đó đã mang

lại cho mọi người dân Việt Nam những quyền

lợi thiết thực . Những thành quả và chủ trương

nhất quán của Nhà nước Việt Nam đã được

nhân dân Việt Nam thuộc các tầng lớp , các dân

tộc và các tôn giáo, chính phủ các nước , các tổ

chức quốc tế và khách nước ngoài, kể cả các

nghị sĩ, doanh nhân , học giả, cựu chiến binh và

du khách Mỹ thừa nhận và hoan nghênh.

1.4 . Trong khi quan hệ giữa Việt Nam và

điều
Hoa Kỳ đang phát triển , việc thông qua

khoản bổ sung liên quan đến Việt Nam sẽ ảnh

hưởng tiêu cực tới sự hợp tác bình thường giữa

hai nước, kể cả trên những vấn đề Hoa Kỳ đặc

biệt quan tâm .

2. Vì lợi ích rộng lớn và quan hệ lâu dài của

nhân dân hai nước, Ủy ban Đối ngoại của Quốc

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

kêu gọi các thành viên Thượng nghị viện Hoa

Kỳ hãy loại bỏ điều khoản bổ sung sai trái nêu

trên khỏi Dự luật HR1950. Quốc hội Việt Nam

khẳng định sẵn sàng củng cố và mở rộng quan

hệvớiQuốchộiHoa Kỳ trên tinh thầntôn

trọng chủ quyền của nhau, không can thiệp vào

công việc nội bộ của nhau , thuhẹp bất đồng,

mở rộng điểm đồng.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam

cũng đã lên tiếng "cực lực phản đối và kiên

quyết bác bỏ điều khoản bổ sung này . Đây là

hành động vi phạm nghiêm trọng các nguyên

tắccơbản của luật pháp quốc tế và quan hệ

giữacácquốc gia. Điều khoản bổ sung này đã

xuyên tạc trắng trợn tình hình thực tế ở Việt

Nam, xúc phạm lòng tự trọng của nhân dân

Việt Nam, can thiệp thô bạo vào công việc nội

bộ của Việt Nam, một thành viên của Liên hợp

quốc và ASEAN, đối tác của Hoa Kỳ" . Điều

khoản này thể hiện ý đồ của một số người cố

tình can thiệp công việc nội bộ của Việt Nam,

ngăn cản đà cải thiện quan hệ giữa hai nước ,

đi ngược lại lợi ích của nhân dân Việt Nam và

Hoa Kỳ và chắc chắn sẽ bị dư luận rộng rãi, kể cả

dư luận Hoa Kỳ, lên án . Quan hệ giữa Việt Nam

và Hoa Kỳ là quan hệ giữa hai quốc gia có
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chủ quyền, chỉ có thể phát triển được trên cơ sở

tôn trọng độc lập , chủ quyền, không can thiệp

vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng

có lợi.

Hội Việt - Mỹ cũng đã ra tuyên bố khẳng

định "điều khoản này của Dự luật HR1950 đã

vô cớ áp đặt những biện pháp nhân danh dân

chủ và nhân quyền can thiệp thô bạo vào công

việc nội bộ của Việt Nam với những điều kiện

vô lý cho việc tăng viện trợ ngoài nhân đạo cho

Việt Nam, làm sống lại những tiền lệ xấu của

thời chiến tranh lạnh . Đồng thời, hành động

này đe dọa thành quả hòa giải giữa hai nước

suốt 28 năm qua, gây tổn hại quan hệtrong

Việt - Mỹ trong khi hai nước đang tích cực hợp

tác trong việc giải quyết nhân đạo vấn đề MIA,

triển khai thực thi BTA . Việc làm này của một

số hạ nghị sĩ Hoa Kỳ là đi ngược lại với nguyện

vọng của chính phủ và nhân dân hai nước

mong muốn thúc đẩy quan hệ Việt Nam và

Hoa Kỳ" .

Hội Luật gia Việt Nam cũng ra tuyên bố

phản đối mạnh mẽ điều khoản bổ sung này.

Tuyên bố khẳng định : " Cùng với toàn thể nhân

dân Việt Nam, các luật gia Việt Nam cực lực

phản đối và kiên quyết bác bỏ những điều

khoản bổ sung trong Dự luật" và nhấn mạnh :

"Hội Luật gia Việt Nam hoan nghênh và đánh

giá cao quan điểm của 211 hạ nghị sĩ Hoa Kỳ

đã bỏ phiếu chống các điều khoản bổ sung

đồng thời yêu cầu Chính phủ Hoa Kỳ có biện

pháp thích hợp với các điều khoản bổ sung sai

trái nói trên" . Giới luật gia Việt Nam cũng đã

đề nghị các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, vì lợi ích

cơ bản và lâu dài của hai dân tộc hãy không

thông qua điều khoản sai trái này và kêu gọi

giới luật gia Hoa Kỳ và các luật gia trên thế

giới , nhân dân và công luận Hoa Kỳ, vì hòa

bình và công lý, lên tiếng phản đối những điều

khoản bổ sung nói trên và có những hành động

thiết thực để loại bỏ các điều khoản đó ra khỏi

Dự luật HR1950. D

VAI TRÒ NHÀ NƯỚC ...

( Tiếp theo trang 30 )

Ba là , quyền điều tiết. Trong môi trường

độc quyền, nhà khai thác bưu chính , viễn

thông phát triển mạng lưới, dịch vụ theo yêu

cầu của Nhà nước nên mối quan hệ giữa kinh

doanh - công ích không phải là vấn đề lớn . Tuy

nhiên, trong môi trường cạnh tranh , với sự

tham gia của một số nhà khai thác mới , không

thể đặt toàn bộ trách nhiệm phục vụ công ích

lên vai một nhà khai thác nào. Để giải quyết tốt

mối quan hệ kinh doanh - công ích , Nhà nước

phải đủ mạnh để thực thi quyền lực trong điều

tiết. Muốn vậy, cùng với việc phát huy những

ưu điểm của thị trường cạnh tranh hiện nay

trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông đồng thời

cần tiên lượng và có các giải pháp hữu hiệu

khắc phục những mặt trái của nó. Trong môi

trường cạnh tranh hiện nay, việc huy động vốn

đầu tư tư nhân (trong và ngoài nước ) cho việc

phát triển mạng lưới , dịch vụ bưu chính, viễn

thông cần được tính đến. Nhưng, cần thấy

rằng, đặc tính của vốn đầu tư tư nhân là dựa

trên mục tiêu lợi nhuận ; do đó rất khó có thể

thu hút vốn đầu tư tư nhân vào các vùng, lĩnh

vực không sinh lợi , nhất là ở các vùng nông

thôn , miền núi . Trong khi đó , việc phổ cập

dịch vụ tới các vùng nông thôn , vùng sâu ,

vùng xa là một trong những chỉ tiêu ưu tiên

trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của

Nhà nước nói chung và của ngành bưu chính,

viễn thông nói riêng. Bởi vậy , vấn đề đặt ra là

ai sẽ chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ bưu

chính, viễn thông cho các vùng này. Nhà nước

phải có chính sách giải quyết vấn đề đó, trên

cơ sở đảm bảo hài hòa mối quan hệ giữa lợi ích

cá nhân với trách nhiệm của công dân . Đó

chính là sự thể hiện tính ưu việt của chế độ ta

trong việc tạo động lực cho sự phát triển đất

nước hiện nay . D
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BÌNH THUẬN .

khi Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy đi vào cuộc sống

TRIỀU HẢI QUỲNH

B

ÌNH Thuận là tỉnh có miền núi, với

27 dân tộc anh em cùng sinh sống,

trong đó 26 dân tộc thiểu số với gần

77 000 người , chiếm gần 7% dân số, cư trú ở

hầu hết 8/9 huyện, thành phố của tỉnh.

Trong số 15 xã thuần đồng bào dân tộc thiểu

số , có 11 xã thuần và 20 thôn xen ghép , gồm

3 dân tộc Kơ Ho, Ra Glay, Châu Ro với

27 000 người, hầu hết sống ở vùng cao, vùng

sâu , vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến ; gắn

liền với Tây Nguyên cả về quan hệ dân tộc ,

thời tiết và địa lý. Đây là khu vực thuộc diện

đặc biệt khó khăn . Đồng bào các dân tộc thiểu

số Bình Thuận có truyền thống yêu nước , đoàn

kết, đóng góp to lớn cho hai cuộc kháng chiến

chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Hiện đã

có 6 huyện với 17 xã miền núi, trong đó có

3 xã vùng cao thuần đồng bào dân tộc thiểu số

được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu

Anh hùng Lực lượng vũ trang ; có 5 bà mẹ,

3 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh

hùng . Trong đồng bào dân tộc thiểu số, có

293 hộ thuộc diện gia đình có công với cách

mạng ; 41 xã, thôn dân tộc thiểu số xen ghép

đều có tổ chức đảng cơ sở.

Từ khi có Nghị quyết 22 -NQ /TƯ của Bộ

Chính trị và Quyết định 72/HĐBT của Hội

đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) , và nhất là

sau hơn 10 năm kể từ ngày tách tỉnh ( 1992) ,

việc đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng

đồng bào dân tộc thiểu số luôn được tỉnh quan

tâm . Bằng nhiều nguồn vốn , tỉnh đã đầu tư

phát triển dân sinh , kinh tế , văn hóa, xã hội ở

vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đã tạo được

bước phát triển khá toàn diện. Tuy nhiên , tình

hình mọi mặt của đồng bào thiểu số (kể cả

miền núi, vùng cao và dân tộc Chăm ) của tỉnh

vẫn còn rất nhiều khó khăn . Trên 50%, thậm

chí có xã tới 80% số đồng bào thuộc diện

nghèo, mà nguyên nhân là do trình độ học vấn ,

trình độ dân trí thấp ; thiếu vốn, thiếu kinh

nghiệm sản xuất ; đặc biệt là đội ngũ cán bộ

thôn quá yếu. Trước tình hình đó , tỉnh nghiêm

túc chỉ rõ những hạn chế, nhất là chưa khơi

dậy và phát huy ý chí tự lực , tự cường , vươn

lên của đồng bào ; tư tưởng ỷ lại, trông chờ còn

khá phổ biến ; mặt khác, thiếu cơ chế, chính

sách đồng bộ và phù hợp để thúc đẩy kinh tế -

xã hội vùng này phát triển . Cũng vì vậy, các

thế lực thù địch thường xuyên đi sâu tiến hành

các hoạt động chống phá cách mạng, thông

qua việc truyền đạo trái phép (mà chủ yếu là

đạo Tin Lành ), nên đây cũng là vùng tiềm ẩn

sự bất ổn về an ninh, chính trị và trật tự an toàn

xã hội.

Đứng trước thực trạng trên , tại Hội nghị lần

thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) đã

ra Nghị quyết số 04-NQ /TU , ngày 27-5-2002 ,

về "Xây dựng và phát triển toàn diện dân sinh ,

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số
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Bình Thuận đến năm 2005" và Nghị quyết số

05-NQ/ TU , ngày 27-5-2002 , về xây dựng đội

ngũ cán bộ dân tộc thiểu số , cán bộ huyện Phú

Quý đến năm 2005 .

Sau khi có Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy ,

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tiến hành

hai nhiệm vụ.

1- Tổ chức học tập , quán triệt Nghị

quyết

Chỉ một tuần sau khi có Nghị quyết 04 , Ủy

ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán

triệt Nghị quyết cho lãnh đạo các sở , ban ,

ngành và chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện

liên quan . Các sở, ban , ngành của tỉnh ngay

sau đó đã quán triệt nội dung Nghị quyết đến

95% cán bộ, đảng viên và 80% quần chúng

đơn vị . Ở cấp huyện, từng huyện đã tổ chức

học tập, quán triệt Nghị quyết cho cán bộ chủ

chốt các ban, ngành, đoàn thể và các xã, thị

trấn trong huyện với tỷ lệ bình quân 97% . Đối

với các xã thuần đồngbào dân tộc thiểu số, các

ban, ngành , mặt trận , đoàn thể đã triển khai

Nghị quyết đến 100% cán bộ, đảng viên và từ

70 đến 80% số hộ đồng bào bằng nhiều hình

thức như thành lập tổ công tác truyền đạt phổ

biến nhanh , tuyên truyền bằng hệ thống truyền

thanh, thông qua sinh hoạt , hội họp, kết hợp

các buổi biểu diễn văn nghệ, chiếu phim v.v..

Qua học tập , số đông cán bộ, đảng viên và
số

đội ngũ cốt cán ở các cấp, ngành, địa phương ,

cơ sở và nhân dân ở các vùng dân tộc thiểu số

đã hiểu rõ tầm quan trọng của Nghị quyết 04 ;

thấy được mục đích , ý nghĩa, yêu cầu , nội

dung của Nghị quyết, nhất là nhận thức rõ việc

phải đầu tưphát triển vùng đồng bào dân tộc

thiểu số trong quá trình phát triển kinh tế - xã

hội chung của toàn tỉnh .

2 - Triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết ở

từng cấp

Ở tỉnh : Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập

Ban Điều hành thực hiện Nghị quyết do đồng

chí Phó Chủ tịch tỉnh làm Trưởng ban ; đồng

chí Trưởng ban Dân tộc - Miền núi tỉnh làm

Phó Trưởng Ban thường trực ; Giám đốc các

sở, ban , ngành liên quan và chủ tịch UBND

các huyện là thành viên . Theo đó, ban hành

quy chế hoạt động của Ban Điều hành và

thành lập Tổ chuyên viên giúp việc cho Ban .

Trên cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị

quyếtvà được Hội đồng nhân dân tỉnh thông

qua , Ủy ban nhân dân tỉnh đã banhànhKế

hoạch số 2085 về xây dựng và phát triển toàn

diện dân sinh, kinh tế - xã hội vùng đồng bào

dân tộc thiểu số đến năm 2005 ; đồng thời ,

ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cụ thể ở 5 xã

điểm trong các tháng cuối năm 2002 và đến

năm 2005 .

đè

Thường trực Ban điều hành đã tham mưu

cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn

bản chỉ đạo những công việc cụ thể có liên

quan đến việc thực hiện Nghị quyết cho các

ngành, các địa phương , nhấtlà việc giải quyết

đất sản xuất, giao khoán và bảo vệ rừng , vay

vốn nuôi bò, quy hoạch xã , cử cán bộ tăng

cường về giúp xã, sắp xếp bộ máy làm công

tác dân tộc từ tỉnh đến huyện . Phân công

15 sở , ngành đỡ đầu giúp 15 xã. Ban hành quy

chế phối hợp hoạt động của tổ công tác ; xây

dựng và ban hành chính sách phụ cấp cho cán

bộ về tăng cường giúp xã v.v.. Trên cơ sở Nghị

quyết của Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ủy ban

nhân dân tỉnh ; các sở, ngành ở tỉnh đã xây

dựng chương trình hành động và thành lậptổ

chỉ đạo thực hiện Nghị quyết ở đơn vị mình .

Ở huyện : Sau khi học tập, quán triệt Nghị

quyết, các huyện đều xây dựng nghị quyết

hoặc chương trình hành động của mình. Trên

cơ sở đó, Ủy ban nhân dân các huyện đã đề ra

kế hoạch, thành lập Ban Điều hành và phân

công từng thành viên, từng phòng, ban liên

quan phụ trách theo dõi từng loại công việc ở

từng xã.
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Ởxã : Các xã thuộc địa bàn thực hiện Nghị

quyết đều được huyện tổ chức học tập Nghị

quyết và chỉ đạo xây dựng chương trình hành

động của xã.

Mục tiêu bao quát của Nghị quyết 04 là

phấn đấu đến năm 2005, hoàn thành đầu tư xây

dựng cơ bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số ,

có chuyển biến rõ nét và toàn diện về kinh tế -

văn hóa - xã hội ; xóa hộ đói , giảm hộ nghèo

còn dưới 20% ; giữ được chuẩn quốc gia về

xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học ; hệ

thống chính trị được củng cố ; đáp ứng yêu cầu

nhiệm vụ mới ; giữ vững an ninh, chính trị và

trật tự an toàn xã hội toàn vùng. Các chỉ tiêu

chủ yếu và cụ thể đến 2005 là :

-

Về kinh tế : giải quyết đủ đất sản xuất cho

đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao, bình quân

2 ha /hộ , hộ người Chăm là 1,5 ha /hộ . Thực

hiện giao khoán diện tích rừng cho hộ đồng

bào dân tộc thiểu số miền núi , vùng cao quản

lý , bảo vệ. Mỗi hộ được nhận từ 30 - 40 héc -ta ,

với định mức kinh phí quản lý , bảo vệ thấp

nhất 100 ngàn đồng/ha /năm . Đầu tư phát triển

chăn nuôi bò, đảm bảo trong toàn vùng có bình

quân 2 con bò /hộ. Mục tiêu chung về kinh tế

là phấn đấu để sau khi thực hiện 3 nội dung

trên , sẽ đạt tổng thu nhập bình quân từ 14 đến

16 triệu đồng/ hộ/ năm.

-

3

Về văn hóa - xã hội : Từng bước đầu tư

xây dựng nhà văn hóa xã, đẩymạnh phong

trào xây dựng thôn và gia đình văn hóa ; giảm

tỷ lệ sinh bình quân hằng năm đạt 0,07% ;mỗi

năm giảm từ 7 đến 10% số hộ nghèo để đến

năm 2005 , giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 20%

đối với 11 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số

vùng cao và dưới 10% đối với 4 xã thuần đồng

bào Chăm ; 100 % số xã có đủ các loại hình

trường lớp từ mầm non đến trung học cơ sở ;

100 % số xã đạt tiêu chuẩn quốc gia về phổ

cập tiểu học - xóa mù chữ và 20% số xãđạt

tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ

tuổi, v.v ..

Sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết 04

của Tỉnh ủy, tính đến hết quý II-2003 , chương

trình đã thu được những kết quả đáng ghi

nhận .

Đã kiểm tra , xác định ranh giới và giao

1 972 héc-ta đất sản xuất cho đồng bào các

dân tộc thiểu số, trong đó đồng bào thiểu số

vùng cao là 1 065 héc - ta ; vùng đồng bào

Chăm , Tày, Nùng là 509 héc-ta ... Thực hiện

giao khoán quản lý , bảo vệ 42 500 héc -ta rừng

và đất rừng đến 1 228 hộ ; cho 161 hộ vay gần

900 triệu đồng để mua 257 con bò . Cùng với

cấp đất, giao rừng, các ngành chức năng đã tổ

chức 31 lớp tập huấn kỹ thuật khuyến nông

cho 1 403 lượt người với các chủ đề hướng dẫn

kỹ thuật trồng lúa nước, bắp lai, bông vải ...

giúp đồng bào chuyển đổi cơ cấu cây trồng ,

vật nuôi sang sản xuất hàng hóa. Thực hiện

việc trợ cước, trợ giá các mặt hàng chính sách

phục vụ đồng bào, tỉnh đã ứng trước hàng trăm

tấn giống và vật tư nông nghiệp phục vụ sản

xuất ; trong đó, cấp không 50 % giống bắp,

70% giống lúa, giống cây ăn trái, giống điều ,

phần còn lại bà con được nợ không tính lãi từ

3 tháng đến một năm , tùy loại cây ; khi có sản

phẩm , được Nhà nước mua lại với giá thỏa

thuận .

Đến nay, trong vùng đồng bào dân tộc thiểu

số toàn tỉnh đã có 100 % số xã có đường ô-tô

đến trung tâm , nhiều xã vùng cao đã có đường

trải nhựa , có trạm y tế kiên cố với đủ bác sỹ,

nữ hộ sinh , được trang bị các y cụ cần thiết,

được cấp thuốc miễn phí ; có đủ trường học từ

mầm non đến cấp phổ thông trung học cơ sở

với đủ phòng học và giáo viên ; nhà văn hóa

xã được trang bị ti-vi , cấp các loại báo và tạp

chí không thu tiền ; các xã thuần dân tộc đã có

bưu điện - văn hóa xã ; có 96% số hộ đã có

điện thắp sáng ; 60% số hộ được dùng nước

sạch, v.v..

Nhìn tổng quát, sau hơn một năm thực hiện

Nghị quyết 04, tình hình dân sinh , kinh tế -
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xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có

những bước tiến bộ vượt bậc so với những năm

90. Bước đầu đã cơ bản ổn định định canh định

cư , sản xuất phát triển , đã chuyển một bước

đáng kể từphương thức sản xuất lạc hậu, độc

canh , tự cấp tự túc và bị động sang biết ứng

dụng kỹ thuật mới, có năng suất, chất lượng

theo hướng sản xuất hàng hóa. Vấn đề lương

thực được giải quyết , hạn chế được tình trạng

đói giáp hạt. Nạn phá rừng, đốt rừng đã được

hạn chế , ý thức bảo vệ rừng dần lan tỏa trong

cộng đồng . Bộ mặt nông thôn đã có nhiều đổi

thay quan trọng. Cơ sở vật chất hạ tầng từng

bước được hoàn thiện, đáp ứng một phần đáng

kể nhu cầu sản xuất và đời sống của đồng bào.

Các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận , đoàn

thể thuộc hệ thống chính trị ở các xã, thôn xen

ghép từng bước được tăng cường và củng cố.

Trình độ, năng lực của cán bộ cấp xã được

nâng lên rõ rệt . Quốc phòng, an ninh của toàn

vùng cơ bản được giữ vững , trật tự xã hội được

ổn định ; phong trào quần chúng bảo vệ anchúng bảo vệ an

ninh tổ quốc được duy trì .

Tỉnh ủy Bình Thuận thống nhất khẳng định

từ sau ngày tỉnh nhà được giải phóng (1975)

đến nay, chưa có một nghị quyết nàocủa Ban

Chấp hành Tỉnh ủy lại toàn diện, cụ thể , sâu .

sắc và đi nhanh vào đời sống ; được đồng bào

các dân tộc thiểu số và các tầng lớp nhân dân

cũng như các sở, ban , ngành , đoàn thể từ tỉnh

đến xã đón nhậnmột cách hồ hởi, phấn khởi

như Nghị quyết 04. Đó là một Nghị quyết thể

hiện tập trung sức mạnh tổng hợp của tỉnh và

có sức sống mạnh mẽ.

Những thành quả đáng ghi nhận sau hơn

một năm triển khai thực hiện đã giúp Bình

Thuận bước đầu rút ra những bài học kinh

nghiệm sau :

Một là , hình thành một chủ trương , nghị

quyết như Nghị quyết 04 đã khó, nhưng tổ

chức thực hiện để đạt được những mục tiêu đề

ra càng khó hơn . Sở dĩ Nghị quyết 04 làm

chuyển biến được nhận thức trong toàn Đảng,

toàn dân là nhờ :

-
Tỉnh ủy quán triệt sâu sắc, xây dựng

chương trình hành động cụ thể của các cấp,

các ngành để thực hiện. Nghị quyết 04 phù

hợp với quan điểm của Đảng ta : làm tốt công

tác dân tộc là trách nhiệm của cả hệ thống

chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.

- Làm cho đồng bào các dân tộc thiểu số

không chỉ thấy được tình cảm , sự quan tâm của

các cấp ủy, chính quyền , mà còn thấy được

trách nhiệm của mình , từ đó tin tưởng, phấn

khởi, tự giác tham gia thực hiện ; không ỷ lại,

trông chờ. Điểm nhấn mạnh là, trong suốt quá

trình xây dựng , quán triệt và triển khai Nghị

quyết, dân được bàn , thấy được quyền lợi,

trách nhiệm và được thực hiện thông qua các

tổ chức quần chúng các cấp .

-

- Nghị quyết được xây dựng sát, đúng với

tình hình thực tiễn và được ban hành đúng thời

điểm , đúng với tâm tư , nguyện vọng của đồng

bào ; được tổ chức triển khai thực hiện nhằm

đáp ứng nhu cầu của đồng bào, tránh tính hình

thức như nặng về hô hào, "đầu voi đuôi chuột" ,

hoặc tình trạng " phát mà không động " như một

số nghị quyết khác .

Hai là , phải có Ban Chỉ đạo điều hành

thống nhất từ tỉnh đến huyện ; đặc biệt là phải

phát huy cao độ vai trò kiểm tra, đôn đốc và

giám sát của Ban Thường vụ, Thường trực

Tỉnh ủy, trực tiếp là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Ba là, đây là một nghị quyết chuyên đề , đối

tượng tác động là đồng bào dân tộc thiểu số ,

nên Ban Dân tộc - Miền núi của tỉnh phải thực

sự là cơ quan tham mưu không những cho

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh mà còn cho các

sở, ban, ngành, các huyện để kịp thời tháo gỡ

những khó khăn , ách tắc ; thực sự là người, là

(Xem tiếp trang 56 )
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N

GÂN ngành kinh tế đặc

thù
trong nộn

nên
Đổi
Đôi mới kiểm soát

mũ vàrất quan trọng

nhất thuộc

kinh tế quốc dân . Nó như mạch ༡

máu của nền kinh tế. Nếu hoạt động

ngành lành mạnh , ổn định sẽ

tốt sự phát triển kinh tế -phục vụ tân cho bài công của

xã hội ; ngược lại , nếu không ổn định sẽ

tác động tiêu cực tới nền kinh tế , có thể

gây khủng hoảng kinh tế - xã hội và từ

rối loạn kinh tế dẫn đến rối loạn chính trị .

Bài học về quản lý vĩ mô và sự lợi

lỏng trong kiểm soát đã dẫn đến sự đổ vỡ

của
Ngân hàng Nhà nuớc

đốiđối với các tổ chức tín dụng

trong tiến trình hội nhập

quỹ tín dụng ở Việt Nam, những năm KINH TẾ QUỐC TẾ
1989 - 1990 , sự đổ vỡ của các quỹ tín

dụng ở An -ba -ni , tiêu cực ở một số ngân

hàng của Nhật Bản mấy năm trước làtác

nhân chính gây khủng hoảng chính trị

lớn của những nước này. Năm 1997,

cuộc khủng hoảng kinh tế xuất phát từ sự

yếu kém của hệ thống ngân hàng và tài chính ở

Thái Lan và một số nước trong khu vực đã gây ra

cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ ở châu Á và

ảnh hưởng xấu đến nhiều nước trên thế giới.

Ngành ngân hàng chuyển sang kinh doanh

theo cơ chế thị trường trong điều kiện môi trường

kinh tế chưa tốt, môi trường pháp lý chưa hoàn

thiện và chưa đồng bộ, sản xuất - kinh doanh gặp

nhiều khó khăn, năng lực quản lý còn bất cập

cùng với những tiêu cực và yếu kémtrong hoạt

động kinh doanh đã nảy sinh nhiều vấn đề : tiêu

cực , tham nhũng , rủi ro lớn xảy ra làm thất thoát

tài sản của Nhà nước và nhân dân , uy tín của

Ngân hàng bị ảnh hưởng (đặc biệt là những năm

1996 - 1998) . Đây là vấn đề lớn mà Đảng, Nhà

nước đã và đang rất quan tâm. Việc tăng cường

kiểm soát nhằm nâng cao chất lượng , chống tiêu

cực và tham nhũng trong hoạt động ngân hàng (cả

khách hàng và ngân hàng) vừa là vấn đề trước

mắt, vừa là vấn đề lâu dài đòi hỏi không chỉ sự nỗ

lực của ngành ngân hàng mà cần có sự phối hợp

của nhiều cấp , nhiều ngành và nhiều hoạt động

khác có liên quan .

Trước đây , do chúng ta chưa làm sáng tỏ

những vấn đề lý luận , nhất là về tầm quan trọng ,

NGUYỄN ĐÌNH TỰ

tính đặc thù và tính thực tiễn về tiền tệ và hoạt

động ngân hàng nên việc thực hiện các biện pháp

quản lý nhà nước , phòng ngừa và đấu tranh chống

tội phạm trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân

hàng còn nhiều hạn chế. Sự nhìn nhận và đánh

giá của xã hội , của các cấp, các ngành , sự xử lý

của các cơ quan bảo vệ pháp luật đối với hoạt

động ngân hàng chưa thật sự khách quan . Trong

hoạt động thanh tra , kiểm tra , điều tra và xét xử,

việc áp dụng các chế tài liên quan còn nhiều vấn

đề chưa thống nhất , làm ảnh hưởng không tốt đến

hoạt động của các ngân hàng thương mại trong

kinh doanh và phục vụ nền kinh tế, trong việc bảo

vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền .

1. Những vấn đề cần được quan tâm xem

xét trong hoạt động kiểm soát của các cơ quan

quản lý nhà nước đối với các tổ chức tín dụng

a ) Tính đặc thù của tiền tệ và hoạt động ngân

hàng

Sự ra đời, tồn tại và phát triển của Ngân hàng

luôn gắn liền với sự phát triển của nền kinh tế -

* TS , Tổng Biên tập Tạp chí Ngân hàng
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xã hội . Trong cơ chế thị trường , các ngân hàng

cũng là một loại hình doanh nghiệp , nhưng chúng

là những doanh nghiệp đặc biệt, vì hàng hóa trong

quá trình kinh doanh của các ngân hàng là loại

hàng hóa đặc biệt , phụ thuộc vào khách hàng.

Cho nên rủi ro của khách hàng vay vốn sẽ dẫn

đến rủi ro của ngân hàng là bên cho vay .

Trong hoạt động , các ngân hàng luôn phải đối

mặt với nhiều loại rủi ro (trong tín dụng, bảo lãnh ,

rủi ro thị trường , lãi suất , rủi ro lãnh thổ, biên giới,

rủi ro trong thanh toán , trong hoạt động, rủi ro

pháp luật, rủi ro về uy tín ... ) . Tuy nhiên , rủi ro trong

hoạt động tín dụng là lớn nhất, thường xuyên xảy

ra của hoạt động ngân hàng trong cơ chế thị

trường . Vì vậy, trong điều hành kinh doanh ngân

hàng, cần quan tâm đến quản lý rủi ro tín dụng và

tăng cường kiểm soát nhằm bảo đảm an toàn và

nâng cao chất lượng hoạt động . Đây là sự " sống

còn" và là yếu tố bảo đảm sự ổn định để các ngân

hàng phát triển trong cơ chế mới .

Về mô hình và tổ chức , ngành ngân hàng

mang tính hệ thống rất cao , không giống bất cứ

ngành kinh doanh nào khác, và vì vậy , biện pháp

quản lý và kinh doanh , phương pháp và nội dung

kiểm tra , kiểm soát cũng mang tính đặc thù .

b ) Những tác nhân làm ảnh hưởng đến chất

lượng, hiệu quả hoạt động ngân hàng trong cơchế

thị trường ở nước ta hiện nay

Năng lực vay nợ của khách hàng hạn chế :

Đặc điểm nổi bật của các doanh nghiệp quốc

doanh và ngoài quốc doanh ở Việt Nam là vốn tự

có nhỏ bé, vốn phục vụ sản xuất kinh doanh chủ

yếu phải vay của Ngân hàng (theo tài liệu của

IMF và WB tại thời điểm cuối năm 1999, số liệu ở

5 429 doanh nghiệp Việt Nam cho thấy : nợ / vốn

tự có = 138,8%, nợ / tài sản có = 58,9%) ; năng

lực , trình độ và kinh nghiệm quản lý sản xuất kinh

doanh còn nhiều bất cập .

Môi trường kinh tế chưa ổn định : Chính sách

và cơ chế quản lý kinh tế vĩ mô của Nhà nước

đang trong quá trình điều chỉnh , đổi mới và hoàn

thiện . Sản xuất kinh doanh trong nước phải cạnh

tranh gay gắt với hàng giả , hàng nhập lậu và hàng

ngoại nhập . Các doanh nghiệp chuyển hướng và

điều chỉnh phương án sản xuất kinh doanh không

theo kịp với sự thay đổi của cơ chế quản lý và

chính sách vĩ mô. Vì vậy, một số doanh nghiệp và

ngành sản xuất kinh doanh gặp khó khăn , ứ đọng

hàng hóa vật tư, thua lỗ, mất khả năng thanh toán ,

làm phát sinh nợ quá hạn và nợ khó đòi , dẫn đến

chây ỳ , thậm chí lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội

chủ nghĩa (cũng theo nguồn số liệu trên thì có

2 196 doanh nghiệp , bằng 40,5% số doanh nghiệp

làm ăn có lãi , còn lại là tạm thời thua lỗ hoặc bị lỗ) .

Môi trường pháp lý cho kinh doanh tín dụng

ngân hàng chưa đồng bộ: Hiện nay, môi trường

pháp lý cho kinh doanh tiền tệ đang trong quá

trình hoàn thiện , đáng chú ý là các quy định liên

quan đến xử lý tài sản bảo đảm tiền vay, về kế

toán , thống kê , kiểm tra, kiểm soát...

Vốn tín dụng ngân hàng chưa đúng với bản

chất của nó : Nghĩa là nó làm chức năng bổ sung

sự thiếu hụt vốn cho doanh nghiệp trong quá trình

sản xuất kinh doanh chứ không phải là bộ phận

vốn quan trọng duy nhất cho hoạt động sản xuất

kinh doanh của doanh nghiệp . Ở phần lớn doanh

nghiệp vừa và nhỏ, vốn vay ngân hàng lớn hơn

nhiều so với vốn tự có . Từ hiện trạng này, khi nền

kinh tế và doanh nghiệp gặp khó khăn sẽ tác động

ngay đến hoạt động ngân hàng, đến chất lượng tín

dụng , và ngược lại . Nếu hoạt động ngân hàng có

sự "co lại" cũng sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tăng

trưởng của nền kinh tế.

Mức vốn hoạt động của các ngân hàng thương

mại (cả quốc doanh và cổ phần) quá nhỏ bé so với

mức rất bình thường của ngân hàng thương mại

các nước khu vực : Tổng số vốn được cấp và vốn

điều lệ của các ngân hàng thương mại trong nước

chỉ bằng trên 70% so với các chi nhánh ngân hàng

nước ngoài ở Việt Nam. Nếu tính cả vốn tự bổ

sung khi so với nợ tồn đọng cũ và nợ quá hạn có

khả năng khó thu hồi thì có thể nói tỷ lệ vốn tự có

thực trong tổng tài sản hiện có là rất thấp. Điều đó

sẽ hạn chế đến khả năng cạnh tranh của các ngân

hàng thương mại Việt Nam.

c ) Mục tiêu đổi mới kiểm soát hoạt động của

các tổ chức tín dụng

-
Góp phần đưa hoạt động ngân hàng thích

nghi với điều kiện kinh tế thị trường và thúc đẩy

tăng trưởng kinh tế .
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Mọi hoạt động ngân hàng (cho vay, thanh

toán , dịch vụ .. ) có liên quan chặt chẽ và phải

nhằm phục vụ cho mọi hoạt động kinh tế quốc

dân . Trong nền kinh tế thị trường , các hoạt động

kinh tế đều biến động nhanh , theo xu hướng

tăng trưởng . Do đó , mọi hoạt động ngân hàng

phải có sự biến đổi để thích nghi nhằm tạo

điều kiện và môi trường thuận lợi cho sự phát

triển sản xuất kinh doanh. Điều đó chỉ có được

khi các ngân hàng tạo ra sự ổn định về an toàn

tài sản .

- Xu thế toàn cầu hóa kinh tế thế giới và hội

nhập quốc tế về ngân hàng đòi hỏi phải tăng

cường kiểm soát đối với các ngân hàng.

Việc hình thành các khu vực kinh tế và xu thế

toàn cầu hóa kinh tế thế giới là một tất yếu và đã

trở thành hiện thực trong thời gian qua. Đối với

nước ta, trước hết là sự tự do hóa thương mại và

dịch chuyển các luồng vốn trong từng khu vực ,

sau đó là trên phạm vi toàn thế giới như : thực hiện

Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, thực

hiện AFTA và chuẩn bị gia nhập WTO .

Trong bối cảnh mới , tính cạnh tranh của các

ngân hàng ngày càng gay gắt. Đối thủ của các

ngân hàng thương mại trong nước là các ngân

hàng của Mỹ, các ngân hàng liên doanh và các

ngân hàng nước ngoài khác có trình độ lành nghề ,

công nghệ cao. Trong khi các rào cản trong nước

đang dần được dỡ bỏ , thì hơn bao giờ hết đòi hỏi

các ngân hàng của ta phải chủ động vươn lênđể

hội nhập, sử dụng công nghệ ngân hàng hiện đại,

tăng cường và mở rộng giao dịch quốc tế... mới có

thể tạo nên ưu thế cạnh tranh của mình trên thị

trường tài chính quốc tế.

- Đảm bảo cho sự phát triển bền vững của hệ

thống các tổ chức tín dụng .

Tăng cường kiểm soát đối với hoạt động

của các tổ chức tín dụng lại tác động đến bản

thân nó , làm cho hệ thống ngày càng phát triển .

bền vững hơn trong xu thế phát triển của nền

kinh tế.

Việc xây dựng hệ thống các tổ chức tín dụng

hoạt động an toàn , có sức cạnh tranh , đảm bảo

huy động và phân bổ có hiệu quả nguồn vốn tín

dụng phải được xem là một động lực thúc đẩy

mạnh mẽ công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước,

từ đó tạo ra môi trường lành mạnh cho hoạt động

của các ngân hàng, thúc đẩy hệ thống ngân hàng

ngày càng hoàn thiện hơn .

2. Các giải pháp đổi mới kiểm soát hoạt

động đối với các tổ chức tín dụng

Thứ nhất : Kiện toàn tổ chức , nâng cao vị thế

của Ngân hàng Nhà nước để làm tốt chức năng ,

vai trò , quản lý và kiểm soát hoạt động đối với các

tổ chức tín dụng .

Các giải pháp này gồm : Cải cách mô hình

tổ chức của Ngân hàng Nhà nước , sắp xếp lại

chức năng thanh tra, quản lý và cấp giấy phép

để tạo sự thống nhất, đồng bộ và hiệu lực công

tác kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước . Không

thể có một hệ thống Ngân hàng Nhà nước với

chi nhánh trực thuộc ở tất cả các tỉnh , thành phố

mà chỉ cần ở một số khu vực kinh tế trọng điểm .

Theo đó , tổ chức Thanh tra ngân hàng cũng

được sắp xếp lại theo hướng gọn về tổ chức,

thông suốt và độc lập trong chỉ đạo , đáp ứng

kịp thời và hiệu quả các đòi hỏi về quản lý và

kiểm soát...

Thứhai : Tăng cường công tác thanh tra , giám

sát của Ngân hàng Nhà nước đối với mọi hoạt

động của các tổchức tín dụng .

Tập trung hoàn thiện các phương thức hoạt

động , trong đó chú trọng nâng cao hiệu quả giám

sát từ xa và thanh tra tại chỗ, phát hiện sớm

những tiêu cực và sự không an toàn trong hoạt

động của các ngân hàng. Tiếp tục đổi mới tổ chức

và hoạt động của Thanh tra ngân hàng phù hợp

với tiến trình hội nhập . Việc đổi mới này có thể

theo hướng :

Tổ chức Thanh tra ngân hàng nằm trong Ngân

hàng Trung ương, trực tiếp chịu sự chỉ đạo điều

hành của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước , nhưng

phải thật sự độc lập trong hoạt động giám sát và

thanh tra.

(Xem tiếp trang 49)
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Những chặng đường

phát triển của

Những người làm điện ở miền Trung đã

nỗ lực hết mình nhưng sau 10 năm phấn đấu ,

miền Trung vẫn chưa thoát khỏi tình trạng

thiếu điện ngày càng gay gắt hơn . Tình hình

đó kéo dài đến những năm 1987 - 1988 .

CÔNG TY ĐIỆN LỰC 3 Trong khi chưahình thành một phương án

Co

TRẦN ĐÌNH THANH

ÔNG ty Điện lực miền Trung sau

đổi tên thành Công ty Điện lực 3

được thành lập sau ngày miền Nam

hoàn toàn giải phóng (7-10-1975) . Công ty

được giao nhiệm vụ sản xuất, truyền tải và

phân phối kinh doanh điện năng và quản lý

đầu tư xây dựng cơ bản các công trình nguồn,

lưới điện trên địa bàn 12 tỉnh , thành phố miền

Trung và Tây Nguyên .

Trước đây, miền Trung là vùng tranh chấp

quân sự suốt 30 năm chiến tranh , chính

quyền cũ không xây dựng công trình điện

nào có quy mô lớn mà chủyếu chỉ có các cơ

sở điện lực nhỏ bé, phân tán, phục vụ ánh

sáng đô thị và nhu cầu khu quân sự. Nên

ngay khi mới thành lập , Công ty Điện lực

miền Trung đã rơi vào thế yếu kém, cơ sở vật

chất nghèo nàn, lạc hậu. Những năm từ 1976

đến 1985 miền Trung luôn phải chống đỡ ,

đối phó trước tình hình thiếu điện ngày càng

nghiêm trọng, trong khi vốn đầu tư lại quá ít

ỏi , chỉ bằng 3,4% vốn đầu tư của ngành điện

lực toàn quốc, không đủ để tăng cường cơ sở

vật chất nguồn , lưới điện nhằm cân đối với

nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong khu

vực .

hữu hiệu để giải quyết tình trạng đó , thì tháng

2-1988 , Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính

phủ ) có quyết định ngừng thi công công trình

nhiệt điện Đà Nẵng, nên khó khăn lại càng

chồng chất thêm. Trước bức xúc đó , nhiều

lần Công ty Điện lực 3 đã tổ chức hội nghị

với Chủ tịch các tỉnh , thành phố duyên hải

miền Trung và Tây Nguyênđể giải quyết

nhu cầu cấp điện trước mắt cũng như lâu dài .

Với đề xuất của đồng chí Giám đốc Công

ty Điện lực 3 lúc bấy giờ, đồng chí Bộ trưởng

Bộ Năng lượng đã xác định với các đồng chí

lãnh đạo chủ chốt các tỉnh , thành phố miền

Trung và Tây Nguyên về 3 giải pháp cho bài

toán Điện lực khu vực miền Trung bao gồm :

củng cố và tăng cường nguồn điện hiện có để

tạm thời đáp ứng nhu cầu cấp điện trước

mắt ; kéo lưới điện truyền tải từNam ra, Bắc

vào đểlấy điện Hòa Bình , Phả Lại, Trị An...

cung cấp cho miền Trung ; xây dựng tại chỗ

các nhà máy điện có công suất đủ mạnh ,

trước mắt tập trung vào các công trình thủy

điện để phục vụ nhu cầu tại chỗ , đồng thời

tham gia vào lưới điện Bắc - Nam , làm cầu

nối cho lưới điện thống nhất cả nước .

Theo ba giải pháp cơ bản đó, từ năm 1988

đến năm 1990, đã lắp đặt thêm 74 tổ máy

đi -ê-den , tăng công suất 69 000 kW. Đường

dây 220-110 kV Vinh - Đà Nẵng được khởi

* Bí thư Đảng ủy , Giám đốc Công ty Điện lực 3
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công từ tháng 11-1987 đến đầu tháng 8-1990

hoàn thành, đưa điện Hòa Bình vào cung cấp

cho 4 tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Đà

Nẵng, về cơ bản đã chấm dứt tình trạng cắt

điện liên miên ở khu vực này. Đến tháng

1-1992, điện lưới phía Bắc tiếp tục vào

Quảng Ngãi . Tháng 4-1992 , đóng điện tuyến

đường dây 110 kV Đa Nhim - Nha Trang .

Tháng 8-1993 , tiếp tục đưa vào cấp điện cho

việc thi công thủy điện Vĩnh Sơn và tỉnh

Bình Định . Tháng 1-1994 đóng điện đường

dây 110 kV Nha Trang - Tuy Hòa, đưa điện

từ Đa Nhim ra cung cấp cho tỉnh Phú Yên .

Song song với việc xây dựng các đường dây

và trạm 220, 110 kV ; đường dây 500 kV -

công trình lịch sử của đất nước được khởi

công xây dựng từ tháng 4-1992 đến tháng

5-1994 hoàn thành giai đoạn 1. Vào lúc

19 giờ 7 phút ngày 27-5-1994, cán bộ, công

nhân viên Công ty Điện lực 3 đã thực hiện

nhiệm vụ quan trọng và vinh dự là người đầu

tiên ấn nút hòa điện hệ thống điện quốc gia

tại trạm 500 kV Đà Nẵng đưa điện từ Hòa

Bình vào Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày

19-9-1994, trạm 500 kV Đà Nẵng hoàn

thành , miền Trung được nhận điện từ hệ

thống 500 kV qua trạm 500 kV Đà Nẵng.

Ngày 12-11-1994, trạm 500 kV Plây Ku

hoàn thành, đường dây 220 kV Quy Nhơn -

Plây Ku và trạm 110 kV Plây Ku cũng hoàn

thành và đóng điện ngày 12-11-1994 . Các

tỉnh Tây Nguyên và nam miền Trung nhận

điện từ hệ thống 500 kV qua trạm 500 kV

Plây Ku. Về nguồn thủy điện, đã hoàn thành

đưa vào phát điện thủy điện Dray H'Linh

12 MW trong năm 1990, thủy điện An Điềm

5,4 MW trong năm 1991 , khởi công xây

dựng nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn 66 MW

trong năm 1991 và đã làm lễ khánh thành

công trình vào ngày 4-12-1994 . Đã khởi

công xây dựng nhà máy thủy điện Ia Ly

720 MW tháng 11-1993 , trực tiếp quản lý

đầu tư cho đến tháng 5-1995, sau đó chuyển

giao lại Tổng Công ty Điện lực Việt Nam.

2

Sự phấn đấu không mệt mỏi của các thế

hệ cán bộ , nhân viên Công ty Điện lực 3 đã

đem lại kết quả to lớn , rõ rệt. Hệ thống

nguồn, lưới điện cũng như các cơ sở vật chất

kỹ thuật điện lực khác có bước đột phá , nhảy

vọt . Đây là điều kiện vật chất vô cùng quan

trọng để cóthể chấm dứt tình trạng thiếu điện

triền miên ở các tỉnh , thành phố ở miền

Trung và Tây Nguyên, là nguồn động lực

quan trọng giúp cho nền kinh tế - chính trị -

xã hội - an ninh quốc phòng của vùng này có

điều kiện mở mang, phát triển , tạo dựng niềm

tin vững chắc của nhân dân đối với sự lãnh

đạo của Đảng, Nhà nước . Nhờ có nguồn điện

mạnh và hệ thống lưới điện truyền tải, Công

ty có điều kiện phát triển phụ tải , mở rộng

lưới điện phân phối. Sản lượng điện thực

hiện năm 1994 đạt 1 032,7 triệu kVh, tăng

1,83 lần so với năm 1990 , bình quân hằng

năm tăng 16%. Doanh thu tiền điện đạt

355,95 tỉ đồng, tăng 5,56 lần so với năm

1990. Qua năm năm ( 1990 - 1994), nộp ngân

sách nhà nước trên 100 tỉ đồng .

Đầu năm 1995 , Tổng Công ty Điện lực

Việt Nam được thành lập. Nhiệm vụ quản lý

dự án, quản lý vận hành các nguồn điện lớn ,

lưới truyền tải được chuyển giao cho các đơn

vị khác thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt

Nam thực hiện . Các đơn vị này đã tích cực

triển khai các công việc theo nhiệm vụ được

giao nên từ năm 1995 đến 1999 đã hoàn

thành đường dây 220, 110 kV Plây Ku -

Krông Búk - Buôn Mê Thuột, đưa vào vận

hành cấp 35 kV cấp điện cho Đắk Lắk -
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tỉnh cuối cùng được nhận điện lưới quốc gia .

Đến nay, đã phát triển thêm nhiều đường dây

110, 220 kV và trạm 220, 110 kV mới tại các

địa phương, cải tạo, bổ sung máy biến áp,

nâng công suất, bổ sung nhiều thiết bị hiện

đại tiên tiến tại các trạm 500 kV Đà Nẵng,

Plây Ku cũng như tại các trạm 110, 220 kV

hiện có đáp ứng nhu cầu phụ tải tại các địa

phương miền Trung . Thủy điện sông Hinh

khởi công chính thức vào tháng 11-1995 và

hoàn thành năm 2000 , thủy điện Ia Ly hoàn

thành toàn bộ năm 2001 , đang triển khai xây

dựng nhà máy thủy điện Sê San 3 và một số

nhà máy thủy điện lớn khác trong khu vực và

đang tập trung để xây dựng đường dây

500 kV mạch 2.

Từ năm 1995 , theo sự phân công của

Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, nhiệm vụ

của Công ty Điện lực 3 là chuyên sâu lĩnh

vực phân phối, kinh doanh điện năng, thực

hiện trực tiếp các dịch vụ chăm sóc và phục

vụ chu đáo các yêu cầu của khách hàng dùng

điện . Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Công ty

đã tìm mọi biện pháp để tăng sản lượng điện

thương phẩm , tăng doanh thu bán điện , giảm

chi phí sản xuất, giảm chỉ tiêu tỷ lệ điện dùng

truyền tải ... Lưới điện không ngừng được cải

tạo, nâng cấp và mở rộng . Liên tục các năm

qua đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu

nhiệm vụ kế hoạch do Tổng Công ty Điện

lực Việt Nam giao. Sản lượng điện bình quân

hằng năm tăng từ 15 - 17%, có những năm

tăng đột biến từ 22 - 29% . Năm 1995 , tổng

sản lượng điện nhận và tự sản xuất đạt

1 167,8 triệu kWh ; năm 2002 đạt 3 329 triệu

kWh tăng gấp 2,9 lần và tăng 34,4 lần so với

năm đầu Công ty mới thành lập . Năm 2002,

doanh thu tiền điện đạt 1 932,8 tỉ đồng, tăng

3,7 lần so với năm 1995. Liên tục những

năm qua, Công ty sản xuất kinh doanh có lãi .

Tổng lãi sản xuất điện từ 1995 - 2002 là

588,15 tỉ đồng ; hoàn thành tốt nghĩa vụ đối

với ngân sách nhà nước . Từ năm 1995 đến

năm 2002, tổng số tiền nộp ngân sách là

854,33 tỉ đồng, hằng năm đều nộp vượt so

với kế hoạch được giao và năm 2001 Công ty

Điện lực 3 đã được Thủ tướng Chính phủ

tặng bằng khen về thành tích thu nộp ngân

sách trong nhiều năm liền . Công tác cung

ứng điện , dịch vụ khách hàng ngày càng tiến

bộ, được khách hàng đồng tình ủng hộ ; đời

sống, việc làm của cán bộ , nhân viên Công ty

được đảm bảo , ổn định .

Nhìn lại chặng đường xây dựng và phát

triển hơn 28 năm qua, với những thành quả

đạt được , những người làm công tác điện lực

miền Trung càng thấm thía , rút ra bài học bổ

ích như sau :

Một là , xác định được quy hoạch , phương

hướng, bước đi phù hợp là nhân tố quan

trọng, quyết định đểđưa đến kết quả tốt đẹp

hôm nay.

Điểm xuất phát của điện lực miền Trung

rất thấp và yếu kém. Trước hết, cần thấy rõ

thực tế khó khăn và phải chấp nhận thực tế

đó, có quyết tâm bền bỉ, có phương hướng ,

biện pháp phù hợp để vươn lên . Thời gian

sau này, khi nguồn điện đã đủ mạnh, Công ty

mạnh dạn vay vốn nước ngoài đầu tư hệ

thống lưới điện các thành phố, thị xã nhằm

nâng cao năng lực cung cấp điện, đủ điều

kiện phát triển phụ tải mới trong một thời

gian dài và khi các dự án hoàn thành đưa vào

sử dụng đã phát huy hiệu quả cao ; mạnh dạn

vay vốn tín dụng trong nước đầu tư trang

thiết bị thí nghiệm hiện đại cộng với sự đầu

tư chất xám đã mang lại hiệu quả và nâng cao

vị thế Công ty trong lĩnh vực thí nghiệm .
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Thành công trong công tác thí nghiệm công

trình đường dây 500 kV, thủy điện Vĩnh Sơn ,

Thủy điện Ia Ly là những bằng chứng sống

động . Vay vốn tín dụng trong nước để đầu tư ,

liên doanh đầu tư các nguồn thủy điện vừa và

nhỏ là hướng đi đúng, là bước đột phá nhằm

đa dạng hóa ngành nghề của Công ty .

Hai là , tinh thần đoàn kết, gắn bó, lòng

yêu nghề và trách nhiệm đối với công việc ,

sự tin cậy , động viên mọi lực lượng, quan

tâm đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên .

Sau ngày thành lập, điện lực miền Trung

được điều động , bổ sung một số cán bộ từ

miền Bắc vào, đồng thời tiếp nhận và tiếp tục

sử dụng một đội ngũ công nhân , nhân viên cũ

tại chỗ . Đoàn kết Bắc - Nam, đoàn kết cũ

mới, bình đẳng và không phân biệt địa

phương quê quán có ý nghĩa hết sức quan

trọng . Đội ngũ công nhân lâu năm giàu kinh

nghiệm, cần cù sáng tạo, có tay nghề cao kết

hợp với tấm lòng , lương tâm người thợ đã

cần mẫn ngày đêm sửa chữa, cải tạo phục hồi

làm sống lại nhiều máy móc cũ kỹ, hư hỏng ,

bảo đảm duy trì dòng điện phục vụ quốc kế

dân sinh . Bên cạnh đội ngũ công nhân cũ,

những người con miền Nam năm xưa đi tập

két
nay được trở về, một thế hệ kỹ sư , cán bộ

kỹ thuật trẻ từ miền Bắc vào, những kỹ sư

điện, cơ , kinh tế vừa tốt nghiệp khóa đầu tiên

của trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng đã

xung phong ở lại để tăng cường nhân lực cho

điện miền Trung. Đây là lực lượng cán bộ trẻ,

năng động, được đào tạo chính quy bài bản

lại được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ nên

đã đóng góp không nhỏ công sức vào sự

nghiệp phát triển ngành điện trên toàn miền .

Trong thời gian sau này, Công ty tiếp tục chú

trọng việc giáo dục nâng cao trình độ chính

trị đi đôi với bồi dưỡng nâng cao trình độ

nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ , vi tính ;

xây dựng các tập thể điển hình và các cá nhân

đầu tàu gương mẫu mà trước hết từ trong đội

ngũ cán bộ lãnh đạo , cán bộ quản lý, cán bộ

chuyên gia giỏi và công nhân bậc cao , mạnh

dạn giao việc quan trọng và nêu cao tinh thần

trách nhiệm của các thế hệ cán bộ trẻ , có

trình độ... Do đó, đã tạo ra được thế hệ cán bộ

ké cận vững vàng , trở thành yếu tố cần thiết

đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng nhiệm vụ

chính trị của toàn Công ty trong thời gian vừa

qua. Sau này, nhiều cán bộ của Công ty đã

được điều động để đảm nhận các trọng trách

công tác mới ở Tổng Công ty , các công ty

bạn trong ngành điện lực và các địa phương

ở miền Trung .

Ba là , tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của

cấp trên , của lãnh đạo và nhân dân các địa

phương, của các đơn vị bạn trong và ngoài

ngành , của các tổchức quốc tế , công ty nước

ngoài, của các cơ quan thông tin báo chí

trung ương và địa phương.

Cùng với việc tranh thủ sự chỉ đạo trực

tiếp của Bộ Điện và Than, Bộ Điện lực, Bộ

Năng lượng trước đây, Bộ Công nghiệp ,

Tổng Công ty Điện lực Việt Nam hiện nay,

Công ty luôn tranh thủ sự thông cảm, đồng

tình , ủng hộ của các ngành, các địa phương

cũng như của các bộ, ngành ở trung ương,

các cơ quan thông tấn báo chí ... Đây là một

nhân tố không thể thiếu và có tác dụng to lớn

trong thời gian qua . Đặc biệt là, mối quan hệ

gắn bó phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính

quyền và nhân dân các địa phương miền

Trung có vị trí rất quan trọng . Là một đơn vị

thuộc ngành Trung ương do Tổng Công ty

Điện lực Việt Nam quản lý, Công ty Điện

lực 3 cùng các đơn vị đóng trên địa bàn các

tỉnh đều có quan hệ trực tiếp , được thừa
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hưởng những thành quả, cùng chia sẻ những

khó khăn và đã có những đóng góp tích cực

vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh -

quốc phòng trên địa bàn . Khắc phục khó

khăn , cố gắng cao nhất để cung cấp điện đầy

đủ và ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã

hội của địa phương là nhiệm vụ chính trị,

mục tiêu cuối cùng của toàn Công ty . Cấp

ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương

vừa nêu yêu cầu phục vụ, vừa động viên giúp

đỡ tạo điều kiện hoạt động cho các đơn vị

điện lực . Bên cạnh đó, việc dựa vào khả năng

của toàn ngành, tranh thủ sự hợp tác, giúp đỡ

của các công ty, đơn vị bạn trong và ngoài

ngành là một truyền thống tốt đẹp . Tranh thủ

sự giúp đỡ , tư vấn của các tổ chức quốc tế,

các công ty nước ngoài , sự tuyên truyền ,

động viên kịp thời của các cơ quan thông tấn

báo chí trung ương, địa phương trở thành

một hợp lực mạnh mẽ thúc đẩy Công ty Điện

lực 3 tồn tại và phát triển đi lên .

Bốn là , biết phát huy nội lực.

Trong điều kiện nguồn vốn của Công ty

còn hạn chế nhưng nhu cầu đầu tư lớn , cần

phải nâng cao năng lực quản lý, tiết kiệm chi

phí sản xuất, chi phí đầu tư , đảm bảo hoạt

động sản xuất kinh doanh có lãi, ổn định việc

làm và thu nhập cho cán bộ, công nhân viên

trong toàn Công ty, cải thiện mối quan hệ với

khách hàng dùng điện, ngăn ngừa tiêu cực,

tham nhũng thì việc phát huy nội lực bằng

tính đoàn kết , chủ động, sáng tạo của tập thể

đơn vị và từng cá nhân là rất cần thiết và có

ý nghĩa quan trọng . Công ty đã chủ động

triển khai thực hiện phân cấp các mặt quản lý

cho các đơn vị cơ sở ; tạo điều kiện cho cơ sở

chủ động trong công việc ; giao quyền hạn

gắn với trách nhiệm cụ thể cho từng tập thể

nhỏ, từng cá nhân ; đồng thời tổ chức nhiều

khóa tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho

cán bộ lãnh đạo, các chuyên viên kỹ sư trực

tiếp thực hiện các phần việc được phân

công ; tăng cường công tác thanh , kiểm tra

nhằm kịp thời uốn nắn những thiếu sót. Công

ty thường xuyên rà soát các nội quy , quy định

để có sự điều chỉnh , bổ sung kịp thời bảo

đảm yêu cầu nâng cao hiệu lực quản lý điều

hành của Công ty . Trong quan hệ giữa Công

ty và các đơn vị cơ sở , gắn chặt với việc gìn

giữ truyền thống đoàn kết, gắn bó , một lòng

vì sự nghiệp chung, Công ty luôn giữ nghiêm

kỷ cương, kỷ luật nghiêm minh , thưởng phạt

rõ ràng, công khai và phát động các phong

trào thi đua sôi nổi , liên tục, đều khắp trong

toàn Công ty và từng đơn vị, động viên chính

xác, kịp thời đã tạo nên nhu cầu sáng tạo ,

cống hiến nhiều hơn trong đội ngũ công nhân

viên chức , từ đó chủ động khắc phục khó

khăn , suy nghĩ tìm ra những giải pháp có

hiệu quả. Đây cũng là một bài học quý cần

tiếp tục phát huy trong thời gian tới.

Năm là , tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo

của cấp ủy .

Đảng bộ đã lãnh đạo chính quyền ban

hành các quy chế, cơ chế quản lý, thực hiện

sắp xếp lại tổ chức, đào tạo bồi dưỡng và bố

trí cán bộ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ trong

giai đoạn mới, mở rộng ngành nghề hoạt

động nên đã mang lại những kết quả hết sức

khích lệ . Công tác quản lý ngày càng đi vào

nền nếp, hiệu quả. Đã lãnh đạo triển khai có

kết quả công tác cổ phần hóa hai đơn vị . Các

đơn vị sau cổ phần hóa làm ăn có hiệu quả ,

công tác cải tiến thủ tục hành chính , nâng cao

chất lượng phục vụ khách hàng dùng điện

được chú trọng đồng thời xử lý nghiêm đối

với các trường hợp cán bộ, công nhân viên có

sai phạm .
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Công tác tổ chức xây dựng Đảng được coi

trọng. Đảng ủy đã lãnh đạo thựchiện tốt các

quy định về tổ chức sinh hoạt đảng, nhất là

đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình

trong Đảng bộ và các chi bộ . Xây dựng quy

chế phối hợp hoạt động giữa Đảng ủy và

Giám đốc Công ty ; phân công các đồng chí

đảng ủy viên phụ trách các chi bộ và các lĩnh

vực công tác, đảm bảo đơn vị nào, phòng ban

hoặc bộ phận công tác nào cũng có tổ chức

đảng hoặc đảng viên phụ trách . Đảng ủy và

các chi ủy lãnh đạo toàn diện hoạt động của

đơn vị thông qua các nghị quyết, chủ trương ,

biện pháp và chỉ tiêu chính trong hoạt động

quản lý , sản xuất kinh doanh và công tác

khác, không bao biện làm thay chính quyền

và cũng không sa vào sự vụ.

Đối với các mặt công tác khác như lãnh

đạo công tác an ninh - quốc phòng, thực hiện

chính sách xã hội, công tác quần chúng, công

tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm

tra ... Đảng bộ đều thực hiện tốt . Với những

nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, chín năm

liền từ năm 1994 đến năm 2002, Đảng bộ

Công ty Điện lực 3 được công nhận là Đảng

bộ trong sạch, vững mạnh, trong đó năm

ĐỔI MỚI KIỂM SOÁT ...

( Tiếp theo trang 43)

Tổ chức Thanh tra ngân hàng nằm ngoài Ngân

hàng Trung ương (có thể là tổ chức Thanh tra thị

trường vốn như một số nước đã làm) . Tổ chức

Thanh tra ngân hàng có thể trực thuộc Chính phủ

hoặc Quốc hội . Theo đó, chức năng thanh tra

cũng sẽ lớn hơn , gồm thanh tra đối với hoạt động

ngân hàng, thanh tra thị trường chứng khoán , bảo

hiểm và tới đây là cả quỹ hưu trí . Mô hình theo

kiểu này là phù hợp với xu hướng chung của thế

giới , song phải có bước đi thích hợp với điều kiện

Việt Nam và gắn chặt với cải cách thể chế

hành chính .

Nghiên cứu , vận dụng các nguyên tắc và

nội dung thanh tra theo tiêu chuẩn quốc tế vào

Việt Nam .

Thứba : Kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực

hoạt động của các tổchức tín dụng .

Trước hết là, khẩn trương cơ cấu lại các tổ

chức tín dụng gồm cả tổ chức và hoạt động , chú

trọng việc nâng cao vị thế ngân hàng thương mại

nhà nước ; sắp xếp lại các ngân hàng thương mại

cổ phần và quỹ tín dụng nhân dân. Việc cơ cấu lại

hoạt động chú trọng cơ cấu về tài chính , trong đó :

1999 và năm 2002 được Thành ủyĐà Nẵng | xửlý nợ tồn đọng cũ , cấp bổ sungvốn ; quản lý rủi

công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

tiêu biểu của Khối doanh nghiệp ; được tặng

cờ và nhiều bằng khen .

Với những thành tích đã đạt được của tập

thể cán bộ công nhân viên Công ty Điện

lực 3 trong thời gian qua, đặc biệt là trong

thời kỳ đổi mới, Hội đồng thi đua khen

thưởng Công ty đệ trình Hội đồng thi đua

khen thưởng Tổng Công ty Điện lực Việt

Nam và cấp trên xem xét khen tặng danh

hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

cho tập thể cán bộ công nhân viên Công ty

Điện lực 3.D

ro và hoàn thiện các quy định về trích dự phòng

rủi ro hoạt động ; nâng cao chất lượng kinh

doanh và bảo đảm an toàn tài sản của tổ chức

tín dụng .

Thứ tư : Tăng cường công tác kiểm soát và

kiểm tra , kiểm toán nội bộ tổ chức tín dụng.

Điều cần chú ý là , coi trọng kiểm tra việc chấp

hành thể lệ , chế độ về tín dụng và những quychế

phòng ngừa rủi ro đối với những khoản cho vay

lớn , những khách hàng đã vay ở nhiều ngân hàng .

Mặt khác , coi trọng công tác kiểm toán nội bộ cả

về số lượng và chất lượng nhằm bảo vệ tài sản

của mỗi đơn vị , đưa việc thực thi các thể lệ chế độ

và quy chế vào nề nếp . D
D
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CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN ,

GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DÂN SỐ

PHAMSONG*

C

HƯƠNG trình sức khỏe sinh sản, kế

hoạch hóa gia đình của mỗi quốc gia

có nhiệm vụ khuyến khích các cặp

vợ chồng , cá nhân thực hiện quyền bảo tồn

và phát triển nòi giống một cách có trách

nhiệm. Chăm sóc sức khỏe của nhân dân

đã được Chính phủ nước ta thể hiện rất rõ

khi ban hành chính sách dân số đầu tiên

(Quyết định 216/ CP ngày 26-12-1961 ) với

mục đích "vì sức khỏe của bà mẹ, vìhạnh

phúc và hòa thuận trong gia đình và để nuôi

dạy con cái được chu đáo, việc sinh đẻ của

nhân dân cần được hướng dẫn chu đáo". Văn

bản đầu tiên về chính sách dân số đã nhấn

mạnh đến việc chăm sóc sức khỏe nhân dân,

nhất là bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em . Tư

tưởng đó được phát triển cao hơn , hệ thống

hơn và sâu sắc hơn trong 42 năm qua theo

đường lối của Đảng và chính sách của Nhà

nước ta .

Chăm sóc sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ

hàng đầu để nâng cao chất lượng dân số .

Tuyên ngôn An-ma A-ta năm 1978 nhấn

mạnh : Sức khỏe không phải là tình trạng

không có bệnh và tật mà là sự thoải mái hoàn

thiện về thể chất, về tâm thần và xã hội . Sức

khỏe cũng thể hiện phần cơ bản chất lượng

dân số , chất lượng con người . Chất lượng dân

số bao hàm nhiều yếu tố , trong đó yếu tố

sức khỏe, thể chất, trí tuệ , tâm hồn là cơ bản .

Để có được chất lượng dân số cao, đòi hỏi

những hoạt động y tế công cộng và vệ sinh

phòng bệnh có hiệu quả ; đòi hỏi một hệ

thống cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh phù

hợp . Tuyên ngôn An-ma A-ta cũng nêu rõ,

mọi người đều có quyền và nhiệm vụ tham

gia với tư cách cá nhân và với tư cách tập thể

vào hoạch định và thực hiện chăm sóc sức

khỏe cho cuộc sống của riêng mình . Ở nước

ta , những quan điểm này đã được thể hiện

sinh động với mục tiêu : Sức khỏe cho mọi

người , nâng cao chất lượng dân số, ưu tiên

cho người nghèo, vùng nghèo, cho bà mẹ,

trẻ em .

Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đang tiếp

tục nỗ lực thực hiện công tác truyện truyền ,

vận động để mọi người dân tự nhận thức

được ý nghĩa của kế hoạch hóa gia đình

đối với việc xây dựng một gia đình no ấm,

bình đẳng , tiến bộ, hạnh phúc thông qua

việc chủ động, tự nguyện , bình đẳng quyết

định về thời gian sinh con, số con và khoảng

cách giữa các lần sinh phù hợp với sự phát

triển kinh tế - xã hội của đất nước và mục

tiêu chính sách dân số trong từng giai đoạn ;

* GS . Viện sỹ , Chủ tịch Hội Kế hoạch hóa gia đình

Việt Nam .

i
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đồng thời , phù hợp với lứa tuổi , tình trạng

sức khỏe, điều kiện học tập , lao động , công

tác , thu nhập và nuôi dạy con. Nhà nước bảo

đảm các điều kiện để cá nhân, cặp vợ chồng

thực hiện mục tiêu chính sách dân số : Mỗi

cặp vợ chồng sinh từ một đến hai con ; sinh

con trong độ tuổi lý tưởng từ 22 tuổi đến

35 tuổi đối với phụ nữ ; lựa chọn khoảng

cách giữa mỗi lần sinh hợp lý từ 3 đến

5 năm ; sử dụng biện pháp tránh thai phù

hợp với điều kiện kinh tế, sức khỏe , tâm lý và

điều kiện khác của mỗi cá nhân, cặp vợ

chồng. Nâng cao sức khỏe cho mỗi người

dân, đặc biệt là phụ nữ mang thai, phụ nữ

nuôi con nhỏ ; giảm tỷ lệ bệnh tật , tử vong

đối với người mẹ, trẻ sơ sinh ; tăng cường các

biện pháp phòng, chống, điều trị các bệnh

nhiễmkhuẩnđường sinhsản, bệnh lây truyền

qua đường tình dục, HIV /AIDS. Nhà nước

khuyến khích lợi ích vật chất và tinh thần ;

thực hiện các chính sách xã hội để tạo động

lực thúc đẩy việc thực hiện chăm sóc sức

khỏe sinh sản , kế hoạch hóa gia đình sâu

rộng trong nhân dân .

Nhà nước cũng thực hiện chính sách, biện

pháp giúp đỡ, hỗ trợ về vật chất và tinh thần

trong việc thực hiện chăm sóc sức khỏe sinh

sản , kế hoạch hóa gia đình , nâng cao chất

lượng dân số đối với đồng bào các dân tộc

thiểu số ở vùng sâu , vùng xa , vùng có điều

-
kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn .

Khuyến khích nam , nữ kiểm tra sức khỏe

trước khi đăng ký kết hôn (bao gồm những

nội dung liên quan đến bệnh tật và tiền sử gia

đình về mang thai , sinh con , bệnh lây truyền

qua đường tình dục, HIV /AIDS) . Cơ sở thực

hiện kiểm tra sức khỏe, thông báo kết quả

kiểm tra và tư vấn về ảnh hưởng đối với sức

khỏe cho cả hai bên nam , nữ ; bảo đảm .

bí mật kết quả kiểm tra sức khỏe theo quy

định của pháp luật . Những người có tiền sử

gia đình về bệnh tâm thần , di truyền dị tật

bẩm sinh , người bị nhiễm chất độc hóa học,

người thường xuyên tiếp xúc với chất độc hại

và các bệnh lây nhiễm cần được vận động đi

kiểm tra sức khỏe bệnh di truyền , xét nghiệm

gen trước khi có ý định sinh con. Tăng cường

trách nhiệm của cộng đồng trong các hoạt

động lồng ghép dân số, kế hoạch hóa gia

đình với nâng cao phúc lợi gia đình , hỗ trợ

các gia đình tham gia dự án cải thiện đời

sống và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản .

Xây dựng và hoàn thiện mô hìnhlồng ghép

các hoạt động dân số với phát triển gia đình

bền vững . Chất lượng dân số của cộng đồng

được phản ánh qua tình hình sức khỏe , dinh

dưỡng , nước sạch , vệ sinh môi trường , giáo

dục, trật tự xã hội, gia đình văn hóa, tỷ lệ sinh

và thu nhập của cộng đồng .

Sau nhiều thập kỷ phấn đấu bền bỉ, chúng

ta đã kiềm chế tốc độ tăng dân số quá nhanh

nguyên nhân gây mất cân đối giữa tăng dân

số với tăng trưởng kinh tế , cải thiện đời sống

cộng đồng . Tỷ lệ tăng dân số đã hạ xuống

còn 1,3% (vào năm 2002) . Trên 90% trẻ em

dưới 1 tuổi ở nông thôn đã được tiêm chủng

đầy đủ phòng 6 bệnh dịch nguy hiểm , 99%

các cháu dưới 3 tuổi được phòng bệnh mù lòa

bằng uống Vi-ta -min A, 95% các cháu dưới

5

-

tuổi được chương trình phòng chống bệnh

tiêu chảy bảo vệ. Với hệ thống điều trị và dự

phòng tích cực , tỷ lệ bệnh tật ở trẻ em đã

giảm rõ rệt. Đặc biệt, tỷ lệ trẻ em chết dưới

1 tuổi - một chỉ số rất quan trọng để đánh

giá tình trạng y tế của một nước trong

những năm qua đã giảm đáng kể , đến nay

chỉ còn 39/1000. Tỷ lệ này thấp hơn rất

nhiều so với các nước có cùng thu nhập.

Nhiều huyện ở nông thôn có tỷ lệ trẻ em chết

dưới 1 tuổi thấp dưới 20/1000. Giảm rõ rệt

tử vong bà mẹ từ 400/100 000 ca đẻ sống vào
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thập niên 50, xuống còn 200/100 000 vào

thập niên 80 của thế kỷ XX và đến nay

khoảng 137/100 000. Trong hơn 13 năm hoạt

động phòng chống AIDS - kể từ khi phát

hiện ca nhiễm HIV đầu tiên đến nay - chúng

ta đã thu được những thành quả bước đầu

đáng khích lệ : kìm hãm tốc độ lây lan

HIV/AIDS bằng cách phòng tránh, góp

phần giảm dần sự kỳ thị phân biệt đối xử với

người nhiễm HIV . Với nguồn kinh phí nhà

nước chi cho y tế còn hạn hẹp (khoảng trêncòn hạn hẹp (khoảng trên

3 USD /người/năm ), nhưng các chỉ số sức

khỏe cơ bản của Việt Nam (tuổi thọ trung

bình , tỷ lệ tử vong trẻ em... ) đều tốt hơn rất

nhiều nước có cùng trình độ kinh tế .

Mặc dù đã đạt được những thành tựu đáng

ghi nhận, nhưng tình trạng sức khỏe nhân

dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa đang đặt ra

nhiều bức xúc, có nhiều vấn đề trở nên gay

gắt . Đại dịch HIV/AIDS ở nước ta tuy chưa

đến mức nghiêm trọng như ở nhiều nước

Châu Phi , nhưng với tốc độ lan truyền như

hiện nay thì sẽ là một thách thức lớn đối với

chất lượng dân số. Theo thống kê của Ủy ban

quốc gia phòng chống AIDS thì HIV ca đầu

tiên phát hiện vào tháng 12-1990 đến tháng

12-2002 là 35 330 ca. Con số thực tế còn cao

hơn nhiều vì đang tăng nhanh, có thể đạt đỉnh

vào năm 2010. HIV/AIDS tác động mạnh

đến các lĩnh vực kinh tế , xã hội , văn hóa và

sức khỏe . Sự lan truyền nhanh HIV/AIDS tạo

ra thay đổi phức tạp theo xu hướng làm xấu

đi các quan hệ xã hội, nhất là trong gia đình .

Nó làm đảo lộn các mối quan hệ, các giá trị

truyền thống trong các gia đình người bệnh

và cộng đồng chung quanh. Đó là những yếu

tố tiềm ẩn của những xáo trộn ngoài mong

muốn, không tích cực đối với xã hội . Đại

dịch HIV/AIDS sẽ gây ra những tổn thất

lớn về kinh tế cho đất nước , gia đình người

nhiễm HIV, sẽ ngăn cản, làm chậm sự phát

triển kinh tế , xã hội . Dịch bệnh HIV /AIDS sẽ

tác động khả năng phát triển lâu dài của

đấtnước thông qua những thay đổi theo

chiều hướng không tốt trong cơ cấu dân cư và

làm giảm cả về số lượng và chất lượng lực

lượng lao động xã hội trong tương lai .

Nước ta cũng là một trong những nước có

tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới. Theo ước

tính , hiện có khoảng 40% phụ nữ có thai bị

hủy bỏ bằng biện pháp y tế, xấp xỉ 1,5 triệu

người/năm ; có người nạo phá thai nhiều lần

trong đời và cả nhiều lần trong một năm .

Chăm sóc sức khỏe bà mẹ còn yếu kém, hằng

năm nước ta vẫn còn từ 2 200 đến 2 800 bà

mẹ bị tử vong do các nguyên nhân có liên

quan đến sinh đẻ và thai nghén , trong khi

90% các trường hợp này có thể tránh được

nếu có đầy đủ hệ thống chăm sóc. Khoảng

50% các bà mẹ không đến cơ sở y tế để sinh

con . Đa số trong đó là đẻ và đỡ đẻ tại nhà với

các phương tiện sơ sài, lạc hậu . Gần 60% các

bà mẹ có thai trong tình trạng thiếu máu, sức

khỏe yếu . Tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh trước

24 giờ chiếm gần 80% trong tổng số trẻ em

chết . Tỷ lệ chấp nhận các biện pháp tránh

thai nhìn chung là tương đối cao (khoảng

65% các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ ),

nhưng có tới 22% là các biện pháp tránh thai

truyền thống, hiệu quả thấp . Tỷ lệ lây nhiễm

qua đường tình dục năm 1996 là 50 318 ca ,

năm 2002 đã lên tới hơn 127 258 ca. Các

y

tố chất về thể lực của người Việt Nam còn

hạn chế, đặc biệt là chiều cao, cân nặng và

sức bền . Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh

dưỡng cao, chiếm khoảng 30% . Đáng lưu ý

là vẫn còn 1,5% dân số bị thiểu năng về thể

lực và trí tuệ . Thực tế đó cho thấy , chất lượng

dân số của nước ta chưa đáp ứng được yêu

cầu về nguồn nhân lực có chất lượng cao
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phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại

hóa đất nước .

Để thực hiện bằng được những mục tiêu

cải thiện sức khỏe của nhân dân , góp phần

nâng cao chất lượng dân số, chúng ta cần

phát huy hơn nữa những mặt đã đạt được ,

khắc phục những mặt yếu kém, kết hợp kinh

nghiệm quốc tế với trong nước trong vấn

đề chăm sóc sức khỏe nhân dân và thực hiện

kế hoạch hóa gia đình. Trước mắt, cần khẩn

trương tiến hành những nhiệm vụ cơ bản

sau đây :

Một là , tăng cường củng cố và hoàn thiện

mạnglưới y tế cơ sở . Tăng khả năng tiếp cận

của người nghèo, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em

đến các dịch vụ y tế cơ bản ; bảo đảm công

bằng trong tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y

tế . Đổi mới phương thức hoạt động chăm sóc

sức khỏe ở cơ sở , nhất là phương thức cung

cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản. Tăng cường

cán bộ y tế cho các vùng nghèo . Đảm bảo

100 % số xã, phường có trạm y tế . Đến năm

2005 đạt 100% phòng khám đa khoa liên xã

ở miền núi có bác sỹ ; 65% số xãtoànquốc

có bác sỹ (trong đó miền núi 50%) ; 100%

trạm y tế xã có nữ hộ sinh (trong đó, 60% nữ

hộ sinh trung học ), hoặc y sỹ sản nhi. Đến

năm 2010, có 80 % số xã trong toàn quốc có

bác sỹ (trong đó miền núi : 60% ) ; 100% thôn

bản cónhân viên y tế sơ học trở lên .Mở rộng

các hình thức đào tạo và bồi dưỡng để phát

triển đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, ưu tiên đào

tạo cán bộ dân tộc ít người tại chỗ cho miền

núi , vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn ... Xây

dựng các chính sách đãi ngộ thích hợp (về

lương , bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, phụ

cấp tiền trực , ưu đãi trong đào tạo... ) để

khuyến khích cán bộ y tế làm việc cho khu

vực miền núi , vùng sâu , vùng xa .

Hai là , xây dựng và ban hành các chính

sách ưu tiên chăm sóc sức khỏe nhân

dân miền núi , vùng sâu, vùng xa ; đặc biệt

quan tâm tới đồng bào dân tộc thiểu số và

người nghèo ; có chính sách chăm sóc sức

khỏe cho phụ nữ , trẻ em, người già cô đơn ,

không nơi nương tựa . Đẩy mạnh việc ứng

dụng y dược cổ truyền trong chăm sóc sức

khỏe nhân dân . Khuyến khích phát triển các

bài thuốc nam , thuốc lá dân tộc để giảm bớt

gánh nặng chi phí cho người nghèo, phục vụ

tốt hơn công tác sức khỏe sinh sản .

y

Ba là , nâng cao chất lượng dịch vụ y tế

công, đặc biệt là ở tuyến cơ sở, ở miền núi,

vùng sâu, vùng xa. Áp dụng chuẩn quốc gia

về y tế xã. Quy hoạch tốt mạng lưới khám

chữa bệnh , phân tuyến chuyên môn . Nâng

cao năng lực chuyên môn và y đức cho cán

bộ y tế . Tăng cường các hoạt động giám sát

và hỗ trợ kỹ thuật của y tế tuyến trên đối với

tuyến cơ sở , bảo đảm cho tuyến cơ sở có đủ

khả năng phát hiện và điều trị kịp thời các

bệnh theo tuyến kỹ thuật, góp phần giảm tình

trạng quá tải của các bệnh viện tuyến trên

và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe,

kế hoạch hóa gia đình .

Bốn là , tiếp tục đẩy mạnh công tác y tế dự

phòng, nâng cao sứckhỏe , giảm gánh nặng

bệnh tật tử vong. Tiếp tục triển khai tốt và

mở rộng các chương trình mục tiêu quốc gia

về y tế để khống chế các bệnh xã hội , bệnh

dịch nguy hiểm và các bệnh thường gặp ở

người nghèo, vùng nghèo như : sốt rét, bướu

cổ, lao , phong, tâm thần ... Có các biện pháp

hữu hiệu để ngăn chặn sự lây lan của bệnh

dịch này. Chăm sóc những người bị nhiễm

HIV/AIDS tại cộng đồng, có chính sách nuôi

dưỡng con cái của những người đã bị chết do

HIV/AIDS . Không phân biệt đối xử với

người bị nhiễm HIV/AIDS , bảo đảm cho họ

được tiếp cận việc làm như những người

khác.
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Thực hiện tốt Chương trình Hành động

quốc gia vì trẻ em Việt Nam và Chiến lược

chăm sóc sức khỏe sinh sản giai đoạn 2001 -

2010. Bảo đảm cho tất cả trẻ em đều được

hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản ,

Có các giải pháp thích hợp và hiệu quả đế

nâng cao chất lượng dinh dưỡng của bà mẹ

và trẻ em . Cải thiện chất lượng dịch vụ chăm

sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Có biện pháp đề

phòng và nhanh chóng khắc phục hậu quả về

sức khỏe do thiên tai, thảm họa gây ra .Triển

khai tốt Chính sách quốc gia về phòng chống

tai nạn, thương tích và phòng chống tác hại

của thuốc lá. Kiểm tra, giám sát đảm bảo

chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp

tục lồng ghép các chương trình mục tiêu

quốc gia về y tế với xóa đói giảm nghèo ; hạn

chế các tập tục lạc hậu và lối sống có hại cho

sức khỏe . Nâng cao tỷ lệ gia đình sử dụng

nước sạch và hố xí hợp vệ sinh . Đẩy mạnh xã

hội hóa công tác y tế , huy động cộng đồng

tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh,

phòng bệnh , rèn luyện thân thể, tạo ra phong

trào " toàn dân vì sức khỏe" , toàn dân làm

công tác sức khỏe sinh sản .

Năm là , tăng cường nguồn vốn tài chính

choy tế. Trong những năm tới, Nhà nước tiếp
y

tục thực hiện những chính sách tăng đầu tư

cho y tế , trong đó chú trọng ưu tiên kinh phí

để thực hiện các chính sách chăm sóc sức

khỏe cho người dân vùng núi , vùng khó

khăn , vùng cótỷ lệ ngườinghèo cao,vùng

dân tộc thiểu số... Tăng kinh phí để phát triển

mạng lướiy tế cơ sở ; cung cấp đủ trang thiết

bị cho y tế cơ sở , nhất là phương tiện phòng

tránh thai cho người dân ở trong độ tuổi sinh

đẻ . Xây dựng cơ chế tài chính đảm bảo kinh

phí cho hoạt động thường xuyên của trung

tâm y tế huyện vàtrạm y tế xã, phường. Phát

triển các hình thức chi trả trước cho chăm sóc

sức khỏe ; mở rộng bảo hiểm y tế , đặc biệt là

bảo hiểm y tế nông thôn , tiến tới bảo hiểm yy

y

tế bắt buộc toàn dân. Có các chính sách , giải

pháp thích hợp và hiệu quả để giảm gánh

nặng chi phí cho người nghèo khi phải đi

khám và điều trị bệnh . Nhà nước bảo đảm có

đủ ngân sách cần thiết để thực hiện tốt chính

sách hỗ trợ người nghèo như : miễn giảm phí

dịch vụ khám chữa bệnh, mua thẻ bảo hiểm

tế cho người nghèo, người già cô đơn

không nơi nương tựa , người tàn tật ; thực hiện

tốt chính sách khám bệnh miễn phí đối với

đồngbào dân tộc thiểu số và trẻ em dưới

6 tuổi . Nhà nướccấp miễn phí các loại thuốc

thông thường để điều trị các bệnhxã hội (sốt

rét, bướu cổ, phong, lao , tâm thần ) và các

vắc -xincơ bản phòng bệnh cho trẻ em. Thực

hiện chính sách trợ cấp có mục tiêu dịch vụ

phòng bệnh , phòng chống dịch ở miền núi ;

trợ cấp tiền thuốc thông thường 20 nghìn

đồng /năm /người cho đồng bào dân tộc thiểu

số vùng 3.

Sáu là , tổ chức thực hiện tốt Chiến lược

Dân số Việt Nam giai đoạn 2001-2010. Coi

việc thực hiện kếhoạch hóa gia đình và giảm

tỷ lệ sinh là một trong những biện pháp quan

trọng nhằm nâng cao chất lượng dân số . Chú

trọng công tác truyền thông về kế hoạchhóa

gia đình cho các cặp vợ chồng ở độ tuổi có

mức sinh cao, đặc biệt là cho nam giới. Sử

dụng đa dạng và hiệu quả các kênh truyền

thông và các hình thức thông tin giáo dục

truyền thông khác, tiếp cận mọi đối tượng để

nâng cao nhận thức và cam kết thực hiện kế

hoạch hóa gia đình , duy trì quy mô gia đình

hợp lý . Phát triển sự nghiệp chăm sóc và bảo

vệ sức khỏe nhân dân . Bảo đảm tính công

bằng và hiệu quả trong tiếp cận và sử dụng

các dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn dân. Đấu

tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, đặc biệt là

ma túy. Từng bước nâng cao chất lượng dân

số , chất lượng cuộc sống của các tầng lớp

dân cư. D
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B

Khôn và

ẠN tôi là Dung. Từ

thuở học trò, anh ấy đã

được mệnh danh là

thông minh, sắc sảo , nhưng

đường đời không lấy gì may

mắn . Đến nay, đã sắp qua cái

tuổi ngũ tuần mà chức phó

phòng vẫn chưa gõ cửa. Nhiều

người xếp anh vào loại cán bộ

" 5T " , nghĩa là " thẳng thắn

thường thua thiệt" . Nhưng

ngược lại, trong lòng đám bè

bạn chí cốt , Dung luôn được

mệnh danh là "Tế tướng Lưu

Dung" , cho dù anh không" gà "

chút nào . Anh hay phán , mà

những lời phán "sấm sét" của

anh có khi làm người ta nổi da

gà, nhưng càng suy ngẫm càng

thấy anh sâu sắc , dù chướng tại

nhưng vẫn muốn nghe .

Có lần đi sắm Tết, tôi "may

mắn " được bà chủ quầy rượu

ngoại gợi ý : - Chú mua rượu

để đi biếu, hay là uống ở nhà ?

Nếu để uống thì tôi khuyên

chú lấy loại không có tem, rẻ

hơn 20 ngàn đồng, còn để biếu

thì lấy loại dán tem cho "lịch

sự" , chất lượng cũng thế cả

thôi chú ạ ! . Tôi nghĩ , làm gì ra

ngay được bấy nhiêu tiền, và

đã quyết định mua rượu không

dán tem . Hôm bạn bè đến nhà

dai

ĐINH LÊ

chúc Tết, tôi đem câu chuyện

đó ra kể để chứng tỏ mình sâu

sát thị trường và có phát hiện

mới. Không ngờ "Tể tướng "

của chúng tôi phán : Ông làm

như vậy là tiếp tay cho bọn

buôn lậu rồi đấy !

Một lần khác, cả nhóm ban

cũ chúng tôi vào nhậu ở một

nhà hàng đặc sản . Lúc chọn

thực đơn , mấythực đơn, mấy anh trong nhóm

đề nghị gọi món "hổ đồng

bằng" , nghĩa là thịt mèo các

món. " Tể tướng " gạt phăng , vì

lý do giết mèo là "tạo điều

kiện thuận lợi cho nạn chuột

phá hoại mùa màng và gây bao

dịch bệnh nguy hiểm khác" .

Hôm đó, chúng tôi còn phải

làm theo đề nghị của anh, tẩy

chay quán nhậu này để kéo

nhau đi một quán khác . Và

cũng hôm đó, suýt nữa thì tôi

bị “ xạc” . Vì tôi có ý định , nhân

dịp này khoe với bạn bè về

chuyến đi công tác miền núi

của mình . Chẳng là , trong

chuyến đi đó, tôi được địachuyến đi đó, tôi được địa

phương hậu đãi đủ thứ " hương

rừng" , như cầy, nhím , hươu ,

nai ... mà tất cả tôi đều mới

được thưởng thức lần đầu .

Nếu " Tể tướng " biết chuyện

chắc chắn mình cũng bị lên án

là tòng phạm với những kẻ sát

hại các động vật hoang dã.

trí

Một dịp nữa là, khi một

thành viên trong nhóm chúng

tôi khánh thành nhà mới. Ông

bạn này có chức vụ vào loại

khá nhất trong lớp , lại ở một vị

rất dễ kiếm tiền, nên ngôi

nhà được xây thật sang trọng,

"cập nhật" rất nhiều vật liệu

xây dựng mới, trang bị nội thất

bằng nhiều đồ gỗ quý hiếm .

"Tể tướng" im hơi lặng tiếng

một cách khác thường . Mãi tới

gần
cuối cuộc vui, lúc chủ nhà

có việc riêng đi ra ngoài, thì

Dung mới bắt đầu lên tiếng

bằng một câu chuyện thời sự .

mộtđoàn công tác của một Bộ

Dung kể, vừa rồi anh có cùng

X. sang châu Âu để tham gia

hội chợ - triển lãm giới thiệu

sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Đoàn đã mang sang không ít

các sản phẩm điêu khắc độc

đáo bằng gỗ bởi những nghệ

nhân " nhấtnhì" của đất nước.

Gian trưng bày khai trương

chưa được bao lâu thì thấy dân

chúng tập trung đến rất đông.

Lúc đầu thì khá trật tự, nhưng

sau đó một làn sóng phản đối

nổi lên , và cuối cùng là họ

nhất loạt tẩy chay gian hàng

của ta . Lý do duy nhất là, các

mặt hàng gỗ điêu khắc của

Việt Nam đã sử dụng gỗ của

rừng tự nhiên , do đó là phá

hoại môi trường sinh thái . Một

vài anh trong đoàn lần đầu tiên

được ra nước ngoài , trình độ

ngoại ngữ có hạn nên không
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hiểu hết sự tình , nổi cơn tức

giận , và lẩm bẩm : "Họ dại thế ,

đồ mỹ nghệ của người ta làm

từ những chất liệu gỗ có hàng

trăm năm tuổi , vừa quý hiếm,

lại vừa rẻ thì không dùng, lại

đua nhau sử dụng toàn là

những thứ gỗ nhóm 6, nhóm 7,

rõ là đắt . Ở bên ta... thứ đó chỉ

làm cọc chống lò và cốp-pha" .

Ai dại , ai khôn chưa bàn,

Dung kể tiếp, nhưng ở các

nước phát triển , nguồn gỗ

nguyên liệu sản xuất luôn phải

có chúng chỉ rừng của Hội

đồng quản trị rừng quốc tế

FSC (Forest Stewardship

Council). Gỗ có chứng chỉ ấy

là gỗ được khai thác trên cơ sở

tuân thủ quy trình quản lý rừng

bền vững , có tính đến việc sử

dụng tối ưu tài nguyên rừng

nhưng không làm ảnh hưởng

tới các năm sau về độ che phủ

của rừng và bảo đảm rừng tái

sinh tốt .

Mọi người nghe đến đây, ai

cũng hiểu câu chuyện Dung

muốn nói, nhưng không thấy

ai bình luận gì thêm ... vì chủ

nhà đã trở lại .

Ra về, tôi cứ trăn trở mãi

với một khái niệm mới trong

cả một lối tư duy khác người

của "Tể tướng không gù" .

Đó thực chất là một nếpvăn

hóa trong tiêu dùng hiện đại.

Nếu tôi không tiết kiệm cho

bản thân 20 ngàn đồng để

từ bỏ quyết định chọn chai

rượu nhập lậu... , nếu chúng

tôi không vì sĩ diện mà đua

nhau đi đánh chén các loại

thú rừng quý hiếm... , và nếu

mọi người chúng ta cũngmọi người chúng ta cũng

không vì thú chơi trội mà đua

nhau mua sắm các thứ đồ gỗ

BÌNH THUẬN ..

( Tiếp theo trang 40 )

nơi tập trung các đầu mối ; tạo sự phối , kết hợp

giữa các sở, ban, ngành và chính quyền các

cấp để cùng vào cuộc , cùng thực sự chia sẻ

niềm vui cũng như trách nhiệm trong quá trình

triển khai .

Cùng với những cái "được" cụ thể có thể

đo, đếm , Nghị quyết 04 đã tạo ra lòng tin

không thể đo , đếm được nhưng lại có ý nghĩa

rất lớn lao . Chẳng hạn, qua triển khai thực hiện

Nghị quyết, đồng bào các dân tộc thiểu số

càng hiểu rõ hơn sự quan tâm của Đảng và nhà

nước ; càng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo

quý có nguồn gốc từ rừng tự

nhiên... thì chắc chắn nạn buôn

lậu, nạn săn bắn và buôn các

động vật hoang dã, nạn phá

rừng... sẽ bị chặn đứng ngay từ

gốc.

Trong thời kinh tế thi

trường, cái thói "khôn lỏi" có

thể giúp con người ta kiếm

được nhiều tiền , có được nhiều

thứ. Nhưng về đại cục, thì tất

cả thứ ấy để làm gì, khi nguy

cơ bị hủy diệt giống nòi do suy

thoái đạo đức , suy thoái môi

trường sống, tệ nạn xã hội ,

nghiện ngập ma túy... đang

rình rập từng gia đình và làm

băng hoại xã hội . Hóa ra , cái

điều tưởng như đã rõ như ban

ngày, đó là cái lợi và cái hại,

cái dại và cái khôn , thì trong

một chừng mực nào đó ở

không ít người, có thể là đang

còn mờmịt.

của Đảng . Các sở, ban, ngành , chính quyền

các cấp, thông qua thực hiện Nghị quyết, xích

lại gần nhau hơn , cùng chia sẻ trách nhiệm ,

cùng phối hợp hành động trên tinh thần tất cả

vì dân, cho dân. Qua tăng cường xuống cơ sở ,

đội ngũ cán bộ các cấp có cơ hội hòa mình vào

cuộc sống ; nhờ lăn lộn trong thực tiễn mà

không ngừng trưởng thành, dày dạn hơn về

kinh nghiệm, đồng thời càng hiểu rõ hơn tâm

tư , tình cảm của đồng bào mà phấn đấu để thực

hiện tốt vai trò , nhiệm vụ của mình. Sự thành

công của chương trình cũng là gián tiếp vô

hiệu hóa, làm thất bại mọi ý đồ đen tối của các

thế lực thù địch ; đồng thời là bằng chứng sinh

động về chân lý : đại đoàn kết toàn dân tộc là

sức mạnh vô địch ... D
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DUNG
TỪ BĂNG ĐỤNG ĐẾN CU -A -LA LĂN -P0 :LĂM-PO'

ngót nửa thếkỷ một chặng đường lịch sử

của phong trào không liên kết

HÀ MỸHƯƠNG

H

ƠN năm mươi năm trước , bản đồ

chính trị thế giới đã có những thay

đổi, biến chuyển sâu sắc . Sự trỗi dậy

mạnh mẽ, rộng khắp của phong trào cách

mạng giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi

và khu vực Mỹ La-tinh lần lượt làm sụp đổ

toàn bộ hệ thống thuộc địa của các nước đế

quốc và thực dân . Hàng loạt quốc gia độc lập

đã xuất hiện . Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử

trọng đại, kỳtích làm cho thế kỷ XX trở thành

THẾ KỶ GIẢI PHÓNG. Nhưng các nước thực

dân và đế quốc không thay đổi bản chất xâm

lược , hiếu chiến , bóc lột và đã nhanh chóng

điều chỉnh chính sách, thực thi cái gọi là "chủ

nghĩa thực dân kiểu mới" (hay chính sách "cây

gậy và củ cà -rốt" ) đối với các nước độc lập trẻ

tuổi . Chính vì vậy, các nước mới giành được

độc lập lại phải tiếp tục cuộc đấu tranh lâu dài

và không kém phần gian khổ để bảo vệ chủ

quyền về chính trị , tiến tới độc lập về kinh tế

và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc . Đây là

những nhiệm vụ vô cùng khó khăn đối với các

nước Á - Phi - Mỹ La-tinh vốn chủ yếu là

những nước vừa và nhỏ có nền kinh tế yếu

kém , tình hình dân tộc - tôn giáo phức tạp .

Trong khi đó , cuộc " chiến tranh lạnh" do

các nước phương Tây phát động đã dẫn tới

sự hình thành hai hệ thống chính trị - xã hội

đối lập nhau, tiềm ẩn nguy cơ bùng nổ một

cuộc chiến tranh thế giới mới với việc có thể

sử dụng vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, Mỹ và các

nước phương Tây thành lập và định tiếp tục

lập thêm các liên minh quân sự
mới để "ngăn

chặn chủ nghĩa cộng sản " và đối phó với

phong trào giải phóng dân tộc .

Trước hoàn cảnh lịch sử cụ thể đó , ngay từ

cuối những năm 40 của thế kỷ XX, nhiều nhà

lãnh đạo các nước mới giành được độc lập

hoặc đang đấu tranh giành độc lập đã trăn trở

tìm kiếm những phương sách hợp tác với nhau

để thực hiện được các mục tiêu của quốc gia -

dân tộc mình, đồng thời góp phần vào cuộc

đấu tranh chung của nhân loại cần lao vì

hòa bình và công lý, độc lập dân tộc và phát

triển . Đó là những lý do bên trong và bên

ngoài dẫn tới việc xuất hiện một số hội nghị

của các nước châu Á vào cuối những năm 40 ;

và, tháng 4-1955 , các nước này đã tổ chức

Hội nghị tại Băng-đung (In-đô-nê-xi-a) , với

sự tham gia của 29 nước Á - Phi. Sau nhiều

ngày họp, Hội nghị Băng-đung nhất trí đề

ra mười nguyên tắc chỉ đạo quan hệ quốc tế ,

* TS , Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
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được ghi vào lịch sửvới tên gọi "Mười nguyên

tắc Băng-đung " nổi tiếng , hay "Tinh thần

Băng -đung" bất diệt . Về thực chất, những

nguyên tắc này khẳng định lại các nguyên

tắc cùng tồn tại hòa bình giữa các nước có

chế độ chính trị - xã hội khác nhau , vốn được

V.I. Lê-nin khởi xướng ngay sau Cách mạng

Tháng Mười năm 1917. Mười nguyên tắc này

được Hội nghị Băng-đung coi là cơ sở cho

chính sách đốingoại của các nước Á - Phi mới

độc lập, về sau được thể hiện trong mục tiêu và

các nguyên tắc hoạt động của Phong trào

Không liên kết.

Chính vì vậy, Hội nghị Băng -đung cóý

nghĩa lịch sử rấtquan trọng . Nóbiểu lộnguyện

vọng và ý chí của nhân dân Á - Phi muốn đoàn

kết, hợp tác chặt chẽ với nhau để gìn giữ , củng

cố hòa bình cũng như đấu tranh cho quyền tự

quyết, quyền độclập và quyền bình đẳng giữa

các dântộc trên thế giới. Có thể nói, đây là sự

thức tỉnh quan trọng về vai trò , vị trí của những

nước, những dân tộc suốt chiều lịch sử

áp bức, giày xéo, bị đối xử bất công, nay bước

ra vũ đài quốc tế với tư cách các quốc giađộc

lập , cóchủ quyền , những chủ thể pháp lý quốc

tếmuốn được chung sốnghòa bình, bình đẳng

và hợp tác cùng có lợi với các quốc gia, dân

tộc khác. Đây cũng chính là cơ sở , bước khởi

đầu
quan trọng để Phong trào Khổng liên kết

chính thức ra đời vào tháng 9-1961 , tại Hội

nghị cấp cao Ben-grát (Nam Tư ). Lịch sử

chính thức của Phong trào được tính từ thời

điểm này, và ngày 1-9-1981 (ngày khai mạc

Hội nghị Ben-grát) được coi làngày thành lập

Phong trào . Cho đến nay , Phong trào Không

liên kết đã trải qua 13 Hội nghị cấp cao của

những người đứng đầu nhà nước hoặc đứng

đầu chính phủ các nước thành viên .

Vậy thực chất Phong trào Không liên kết là

một tổ chức như thế nào ?

Phong trào Không liên kết là một diễn đàn

quốc tế của các nước " đang phát triển " hay các

nước "độc lập trẻ tuổi ", các nước "thế giới

thứ ba " - những nước rất đa dạng về chế độ

chính trị - xã hội ; khác nhau về văn hóa, tôn

giáo, tín ngưỡng và lối sống ; nhưng đều có

nền kinh tế lạc hậu , kém phát triển . Thách thức

về phát triển trở thành vấn đề chung, nóng

bỏng của các nước trong Phong trào Không

liên kết suốt nửa thế kỷ qua . Trong khi đó , các

nước phát triển phương Tây lại lợi dụng chính

điểm yếu đó của các nước đang phát triển để

mưu đồ các lợi ích tham lam và ích kỷ của

mình . Chính vì vậy , các nước tham gia Phong

trào đều có chung mong muốn, như chính

Cố Thủ tướng Ân Độ, J. Nê- ru , đã nói , "đúng

vững trên hai chân của mình và hợp tác với

những ai sẵn sàng hợp tác" , chứ không phải

" trở thành đồ chơi của kẻ khác hay kẻ đệ đơn

thỉnh cầu tại các tòa án và các văn phòng của

phươngTây".Làcon đẻ của phong trào giải

phóng dân tộc và ra đời trong hoàn cảnh thế

giới đang tồn tại hai hệ thống chính trị - xã hội

đối lập, Phong trào Không liên kết là một lực

lượng chính trịquốctế độc lập, nhưng không

phảivàkhôngthể là lực lượng đứng giữahoặc

những vấn đềthời đại bức xúc đặt ra trong

đứng ngoài cuộc đấu tranh nhằm giải quyết

từng thời kỳ lịch sử . Cố Thủ tướng J. Nê -ru

nhấn mạnh: "Không liên kết là không tham

gia các khối quân sự , nhưng không chỉ là tách

khỏi chính sách đối ngoại của nước thực dân

đã thống trị mình và của các nước đế quốc

khác, mà còn tích cực chống lại chính sách

xâm lược của chúng" . Có thể nói, đây mới

chính là thực chất của Phong trào Không liên

kết thời kỳ " chiến tranh lạnh" . Điều này đã thể

hiện ngay trong những văn kiện chính thức

đầu tiên được thông qua tại Hội nghị cấp cao

Ben-grát năm 1961, những văn kiện xác định

rõ tính chất chống đế quốc,chống thực dân của

Phong trào, mục tiêu bảo vệ hòabình thế giới

và đấu tranh cho quyền tự quyết, quyền bình

đẳng trong quan hệ quốc tế , chứ không phải

đứng giữa hoặc giữ khoảng cách cân bằng giữa
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hai khối, giữa Mỹ và Liên Xô như nhiều người

vẫn lầm tưởng .

Về bản thân Phong trào , Tuyên bố của Hội

nghị Ben -grát năm 1961 khẳng định rằng, các

nước không liên kết không muốn thành lập

một khối và không thể trở thành một khối,

nhưng bày tỏ lập trường và quan điểmrõ ràng

về các vấn đề cơ bản của thời đại, như chiến

tranh và hòa bình, xâm lược và chống xâm

lược , v.v.. Lịch sử hơn 40 năm tồn tại và phát

triển của Phong trào cho thấy , khi nào nó giữ

vững các mụctiêu và nguyên tắc hoạt động

của mình , gắn bó với cuộc đấu tranh vì hòa

bình , độc lập dân tộc và phát triển , thì Phong

trào thêm vững mạnh và phát huy tác dụng tích

cực trên trường quốc tế . Còn khi nào Phong

trào bị các khuynh hướng cơ hội, thỏa hiệp vô

nguyên tắc lũng đoạn, đi chệch mục tiêu và

nguyên tắc của mình thì vai trò , vị trí của

Phong trào trở nên mờ nhạt, sa sút.

Về phương thức hoạt động, Phong trào

Không liên kết mang tính chất diễn đàn , không

có Ban thư ký Thường trực, hoạt động thông

qua các hội nghị cấp cao (thông thường ba

năm họp một lần ), giữa hai kỳ hội nghị cấp cao

có hội nghị Bộ trưởng ngoại giao . Cơ chế duy

trì hoạt động thường xuyên của Phong trào là

Ủy ban phối hợp có nhiệm vụ phối hợp các

hoạt động của Phong trào nói chung, đặc biệt

tại diễn đàn Liên hợp quốc và chuẩn bị , thực

hiện các công việc cần thiết trước các hội nghị

cấp cao và các hội nghị khác của Phong trào .

Trên thực tế , đây là cơ quan thường trực rất

quan trọng của Phong trào Không liên kết, có

trụ sở đóng tại Liên hợp quốc. Phương hướng

làm việc quan trọng nhất của Phong trào là

bàn bạc, thảo luận và thông qua các quyết

định theo nguyên tắc đồng thuận chứ không

phải bằng bỏ phiếu kín . Điều này phản ánh

tính thống nhất trong sự đa dạng của Phong

trào , tạo cơ sở cho sự đoàn kết, sức mạnh và

sức sống của các quốc gia, dân tộc nhỏ yếu

trong cuộc đấu tranh vì quyền được sống trong

hòa bình , được tự do mưu cầu hạnh phúc và

quyền được đối xử bình đẳng . Cũng nhờ vậy ,

trong lịch sử tồn tại và phát triển của mình ,

Phong trào đã có những đóng góp tích cực

trong việc xây dựng các quan hệ quốc tế công

bằng, bình đẳng , hợp lý và ngày càng thu hút

thêm các thành viên mới, từ 25 nướcban đầu

hiện đã tăng lên 116 nước . Ngoài ra , tại các

hội nghị cấp cao của Phong trào còn có sự

tham gia của hàng chục nước và tổ chức quốc

tế với tư cách quan sát viên hoặc khách mời.

Điều đó càng chứng tỏ vị trí, vai trò quan trọng

của Phong trào trong đời sống chính trị - an

ninh quốc tế thời kỳ " chiến tranh lạnh" cũng

như hiện nay .

Thực ra , sau khi Liên Xô và các nước xã

hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ , Phong

trào Không liên kết từng lâm vào trạng thái

khủng hoảng, thậm chí đứng trước câu hỏi lớn

và bức xúc : " Tồn tại hay không tồn tại ?" . Đã

xuất hiện những tư tưởng muốnxem xét lại các

mục tiêu và nguyên tắc của Phong trào có

thích hợp nữa hay không , khi tình hình quốc tế

đã thay đổi sâu sắc, còn nội bộ Phong trào

cũng xảy ra sự phân hóa, phân liệt , thậm chí

có nước đơn phương rút khỏi Phong trào , như

Ác- hen -ti-na, v.v..

Thế nhưng , tình hình quốc tế sau " chiến

tranh lạnh " chẳng những diễn biến phức tạp,

mà đáng lo ngại hơn là các thế lực đế quốc còn

công khai bày tỏ ý đồ chớp thời cơ để hoặc

thực hiện "diễn biến hòa bình " đối với các

nước xã hội chủ nghĩa còn lại , hoặc lúc nào tự

cho là cần thiết thì sẵn sàng đơn phương sử

dụng vũ lực lật đổ các nhà nước không chịu

tuân theo cây gậy chỉ huy của Mỹ và đồng

minh. Cuộc "chiến tranh lạnh " giữacác cường

quốc chấm dứt, nhưng hòa bình, ổn định trên

thế giới vẫn không thể có được, khi bạo lực

cường quyền tiếp tục hoành hành. Trong

khi đó , xu thế toàn cầu hóa ngày càng gia
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tăng cường độ và chiều sâu, tạo ra cho các

nước nhỏ yếu ít cơ hội và nhiều thách thức , hố

ngăn cách giàu nghèo và trình độ phát triển

cùng với nguy cơ đánh mất bản sắc văn hóa

dân tộc ngày càng lớn . Đặc biệt, chính sách

cường quyền của Mỹ đã làm cho mâu thuẫn

giữa chủ nghĩa đế quốc và các quốc gia dân tộc

phương Nam trở nên gay gắt hơn . Cục diện

quốc tế mới hiện vẫn tràn lan sự bất công, đầy

rẫy nghịch lý và bạo lực của kẻ mạnh. Điều đó

cũng có nghĩa những mục tiêu mà Phong trào

đề ra cho mình từ khi mới ra đời, đến nay vân

mang tính thời sự cấp thiết và Phong trào vẫn

thực sự có vị trí, vai trò quan trọng không thể

thiếu trong thế giới sau " chiến tranh lạnh" ,

trong việc đoàn kết các nước đang phát triển

đấu tranh cho các quyền chính đáng của mình .

Chính vì những lẽ trên , mà sau một thời

gian khủng hoảng, Phong trào đã dần lấy lại

được sức sống, tập hợp lại lực lượng ; đồng

thời, điều chỉnh những ưu tiên hành động trong

tình hình mới trên cơ sở kiên trì những mục

tiêu và nguyên tắc của mình . Nhằm góp tiếng

nói chung mạnh mẽ của nhân dân thế giới giải

quyết các vấn đề lớn của thời đại , các nước

không liên kết tích cực ủng hộ Kế hoạch hành

động của Hội nghị cấp cao thế giới về phát

triển bền vững do Liên hợp quốc tổ chức tại

Giô -han-ne-xbớc nhằm tiến tới giảm 50% tỷ lệ

nghèo đói vào năm 2015 và các mục tiêu khác .

Phong trào cũng có những đóng góp đáng

kể vào kết quả của các hội nghị quốc tế lớn

do Liên hợp quốc tổ chức , đặc biệt là Hội

nghị cấp cao các nước phương Nam vào tháng

4-2000 và Hội nghị cấp cao Thiên niên kỷ

Liên hợp quốc vào tháng 10-2000 . Khẳng định

mạnh mẽ giá trị to lớn của các nguyên tắc

trong Hiến chương Liên hợp quốc ; đồng thời ,

đề ra những mục tiêu ưu tiên về hòa bình, an

ninh , hợp tác và phát triển , xây dựng các quan

hệ kinh tế , tài chính - thương mại quốc tế công

bằng và bình đẳng , Tuyên bố Thiên niên kỷ

2

của Liên hợp quốc và Chương trình hành động

của Hội nghị cấp cao phương Nam tiếp tục là

định hướng ưu tiên của Phong trào Không liên

kết trong những năm sắp tới .

Hội nghị cấp cao lần thứ 13 của Phong trào

Không liên kết diễn ra tại Cu-a-la Lăm -pơ ,

vào cuối tháng 2-2003 trong bối cảnh quốc tế

phức tạp và sự lộng hành của một siêu cường

đế quốc, đã bày tỏ quyết tâm tăng cường sức

sống, vai trò và vị thế của Phong trào trong

đời sống chính trị thế giới trong việc thúc đẩy

hợp tác Nam - Nam và hợp tác Bắc - Nam ,

cùng các nước trên thế giới đưa các mục tiêu

trong Tuyên bố Thiên niên kỷ của Liên hợp

quốc thành hiện thực. Xin dẫn những lời tâm

huyết nổi tiếng của cựu Tổng thống Nam Phi,

Nen-xơn Man -đê-la , người chiến sĩ quả cảm ,

nhà hoạt động chính trị lỗi lạc suốt mấy chục

năm đấu tranh không ngừng cho độc lập tự do

của Nam Phi, cho quyền quản lý đất nước của

người da đen, người từ sau Hội nghị cấp cao

Đu-ban năm 1998 là Chủ tịch Phong trào :

"Chúng ta không muốn bánh mì mà không có

tự do, cũng không muốn tự do mà không có

bánh mì" , chúng ta "không liên kết với đói

nghèo, bất công và bạo lực , mà liên kết với

nhau để phát triển" . Những câu này đã nói lên

tất cả : từ định hướng phát triển , mục tiêu vươn

tới lẫn nguyện vọng thiết tha , cháy bỏng và ý

chí sắt đá của hàng tỉ người nghèo yếu thế trên

trái đất này.

Năm 1976, Việt Nam chính thức trở thành

thành viên của Phong trào Không liên kết . Tuy

nhiên , Việt Nam đã tham gia Hội nghị Á - Phi

ở Băng-đung (tháng 4-1955 ) . Đồng chí Phạm

Văn Đồng - Trưởng Đoàn đại biểu Việt Nam

tại Hội nghị này đã tuyên bố, nhân dân Việt

Nam nhiệt liệt chào mừng sự kiện lịch sử này,

và ngay từ lúc đó đã tích cực thúc đẩy sự đoàn

kết, hợp tác giữa các nước mới độc lập, tích

cực xây dựng những nguyên tắc sau này trở

thành các nguyên tắc nền tảng của Phong trào.
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Những năm 50 - 60 của thế kỷ XX, cuộc đấu

tranh ngoan cường vì độc lập tự do của nhân

dân Việt Nam đã nhận được sự giúp đỡ , ủng hộ

to lớn và quý báu của nhiều nước thuộc Phong

trào Không liên kết . Về phần mình, Việt Nam

trở thành biểu tượng cho tinh thần bất khuất

của một dân tộc nhỏ yếu dám chiến đấu và

chiến thắng những kẻ thù hùng mạnh . Vì vậy,

Việt Nam - Hồ Chí Minh đã trở thành tấm

gương sáng chói, khích lệ và cổ vũ các dân tộc

thuộc địa vùng lên đấu tranh tự giải phóng. Có

thể nói rằng , chiến thắng Điện Biên Phủ năm

1954 và Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là

những mốc son chói ngời trong lịch sử các

quốc gia Á - Phi - Mỹ La-tinh , những mốc son

làm điểm tựa , tạo sức bật cho hàng trăm triệu

thân phận nô lệ , tôi đòi , bị áp bức bóc lột tàn

tệ , vươn lên tự giải phóng , tự làm chủ vận

mệnh của mình .

Thời kỳ sau " chiến tranh lạnh " , khi tình

hình thế giới đã có nhiều thay đổi, Việt Nam

vẫn tiếp tục phát huy vai trò tích cực của mình

trong việc tăng cường hợp tác giữa các nước

thành viên Phong trào theo những hướng ưu

tiên , những trọng tâm khác trước . Nếu như từ

thập niên 80 của thế kỷ XX, Việt Nam đã cử

nhiều chuyên gia trên các lĩnh vực khác nhau

sang các nước châu Phi để thực thi các chương

trình hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp

nông thôn , văn hóa - giáo dục - y tế . thì hiện

nay giữa Việt Nam và các nước đang phát

triển tiếp tục mở thêm các hướng hợp tác

mới. Đặc biệt , Chương trình hợp tác ba bên

(Việt Nam - tổ chức tài trợ quốc tế - một nước

đang phát triển ) hình thành từ những năm 80,

đến 1996 bắt đầu phát triển mạnh và rất hiệu

quả . Cho đến nay , Việt Nam đã ký và đang

thực thi 6 hiệp định hợp tác ba bên như vậy với

Xê-nê-gan , Bê-nanh , Công-gô, Lào , Sát và

Ma-đa-gát-xca. Chương trình hợp tác kiểu này

đã được Tổ chức Lương thực thế giới (FAO)

coi là khuôn mẫu của sự hợp tác đem lại

hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực cho các

nước không liên kết . Mới đây, vào cuối tháng

5-2003 , Việt Nam đã tổ chức rất thành công

Hội thảo quốc tế " Việt Nam Châu Phi :

Những cơ hội hợp tác và phát triển trong

thế kỷ XXI" và đã ký với ba quốc gia châu

Phi (Xu-đăng, Xi-ê-ra Lê -ôn và Na-mi-bi-a)

-

5 hiệp định và văn kiện hợp tác trên các lĩnh

vực thương mại, nông nghiệp, nghề cá, kinh

tế - thương mại , văn hóa và công nghệ , khuyến

khích và bảo hộ đầu tư.

Tóm lại, từ Cu-a-la Lăm -pơ 2003 nhìn về

Băng-đung 1955 , có thể thấy chiều dài lịch sử

của một " tinh thần Băng-đung" bất diệt, mãi

mãi tỏa sáng, biểu lộ nguyện vọng và ý chí độc

lập tự chủ , hòa bình, hợp tác để phát triển của

các quốc gia không liên kết. Đặc biệt , trong

bối cảnh quốc tế mới, khi Phong trào đang

đứng trước những thách thức của xu thế toàn

cầu hóa hiện đang chứa đầy bất công và

nghịch lý , làm giãn cách giàu - nghèo và trình

độ phát triển giữa Bắc và Nam, thì nguy cơ

chiến tranh xâm lược, âm mưu thiết lập trật tự

thếgiới đơn cực mang tính chất cường quyền

hiếu chiến và vấn đề độc lập dân tộc, chủ

quyềnquốc gia lại nổi lên nóng bỏng. Tình

hình đó buộc các nước không liên kết phải

ra sức phát huy nội lực đi đôi với tăng cường

hợp tác , đoànkết quốc tế, "phấn đấu vì một

tương lai tươi sáng, hòa bình và thịnh vượng

chung của cả nhân loại " như quyết tâm của

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt

Nam Trần Đức Lương tại Hội nghị cấp cao

lần thứ 13. Vì vậy , Phong trào chẳng những

tiếp tục là chỗ dựa tinh thần của các nước

không liên kết và đang phát triển , mà còn tiếp

tục khẳng định vai trò to lớn , không thể

thiếu được của mình trong đời sống chính trị

quốc tế , trong sứ mệnh bảo vệ hòa bình

thế giới, trong đấu tranh chống chính sách

cường quyền , áp đặt của các nước lớn , để xây

dựng một trật tự thế giới mới công bằng và

bình đẳng. D
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NHÌN LẠI CUỘC CHIẾN TRANH I-RẮC

từ góc độ luật pháp quốc tế

ANH ĐỨC •

1. Nguyên tắc cấm sử dụng vũ lực hoặc đe

dọa sử dụng vũ lực trong luật pháp quốc tế

Trước Chiến tranh thế giới thứ I , việc các quốc

gia sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế không hề

bị giới hạn bởi một quy phạm pháp luật quốc tế

nào . Nó tùy thuộc vào ý muốn chủ quan của từng

quốc gia và quan hệ quốc tế cụ thể.

Hậu quả khủng khiếp của hai cuộc chiến tranh

thế giới trong thế kỷ XX cùng với sự đấu tranh của

nhân dân tiến bộ trên thế giới đã thức tỉnh nhân

loại về hiểm họa của vấn đề sử dụng vũ lực tiến

hành chiến tranh ; lựa chọn biện pháp hòa bình

trong quá trình giải quyết các tranh chấp và bất

đồng quốc tế. Điều này là một bước tiến cụ thể

nhằm thực hiện nguyện vọng của nhân loại được

sống trong an ninh , hòa bình và "phòng ngừa cho

các thế hệ tương lai khỏi thảm họa chiến tranh " ( 1 ) .

Nguyên tắc cấm sử dụng vũ lực và đe dọa sử

dụng vũ lực đã được hình thành qua cuộc đấu

tranh chống chủ nghĩa phát xít trong Chiến tranh

thế giới thứ II và được các quốc gia tham gia thành

lập tổ chức Liên hợp quốc khẳng định mạnh mẽ

trong Hiến chương của tổ chức này. Trong

chương I , Điều 2 , khoản 4 của Hiến chương ghi rõ :

" Trong quan hệ quốc tế, các hội viên Liên hợp

quốc không được có hành động đe dọa bằng vũ lực

hay dùng vũ lực để chống lại quyền bất khả xâm

phạm về lãnh thổ hoặc nền độc lập chính trị của

bất cứ một quốc gia nào ,..." .

Việc tuyên bố rõ nguyên tắc này trong Hiến

chương Liên hợp quốc , một điều ước quốc tế cơ

bản có giá trị làm nền tảng cho luật pháp quốc tế

hiện đại , đã chứng tỏ mong muốn của cộng đồng

quốc tế : việc sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng

vũ lực cần phải bị nghiêm cấm và loại bỏ trong

quan hệ quốc tế .

Trong khuôn khổ những nỗ lực của Liên hợp

quốc, nguyên tắc cấm sử dụng vũ lực hoặc đe dọa

sử dụng vũ lực đã được từng bước cụ thể hóa qua

các văn kiện quốc tế quan trọng, đáng chú ý là

" Tuyên bố về những nguyên tắc của luật quốc tế

điều chỉnh mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa

các quốc gia phù hợp với Hiến chương Liên hợp

quốc" được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua

theo Nghị quyết số 2625, ngày 14-1-1970. Tuyên

bố đã đặt lên hàng đầu nguyên tắc cấm sử dụng vũ

lực hoặc de dọa sử dụng vũ lực . Phát triển nguyên

tắc đã được Hiến chương Liên hợp quốc xác lập

trước đó , Tuyên bố chỉ rõ : "Mọi quốc gia có nghĩa

vụ từ bỏ việc đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trong

quan hệ quốc tế nhằm chống lại sự toàn vẹn lãnh

thổ hoặc nền độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia

nào...Việc đe dọa hoặc sử dụng vũ lực như trên sẽ

cấu thành sự vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến

chương Liên hợp quốc và không bao giờ được sử

dụng như là một biện pháp để giải quyết các vấn

đề quốc tế" .

Tuyên bố này là một văn kiện có giá trị pháp lý

quốc tế vì nó là bằng chứng thể hiện sự đồng thuận

của cộng đồng quốc tế trong việc nhận thức, cụ thể

hóa và cam kết thực hiện các nguyên tắc cơ bản

được nêu lên trong Hiến chương Liên hợp quốc,

trong đó bao gồm nguyên tắc cấm sử dụng vũ lực

hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.

* ThS , Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

( 1 ) Lời nói đầu của Hiến chương Liên hợp quốc
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Sau đó , Liên hợp quốc đã tiếp tục thông qua

một số văn kiện khác liên quan đến nguyên tắc

cấm sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực .

Đáng chú ý là : "Nghị quyết về định nghĩa tội xâm

lược" (năm 1974) ; " Tuyên bố về nâng cao hiệu quả

của nguyên tắc từ bỏ sử dụng hoặc đe dọa sử dụng

vũ lực trong quan hệ quốc tế " (năm 1987) .

Như vậy, việc cấm sử dụng vũ lực hoặc đe dọa

sử dụng vũ lực đã được pháp điển hóa trong luật

quốc tế hiện đại , mà cụ thể nhấtlà đã được xác lập

trong Hiến chương Liên hợp quốc. Nguyên tắc này

không ngừng được cụ thể hóa và củng cố trong

quá trình phát triển của luật pháp quốc tế hiện đại

từ sau Chiến tranh thế giới thứ II đến nay. Có thể

nói rằng , "nguyên tắc của luật pháp quốc tế về

cấm sử dụng vũ lực là một trong những bước đột

phá to lớn trong thế kỷ XX" (2) . Cấm sử dụng vũ lực

hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế

là một nguyên tắc đặc biệt cơ bản của luật pháp

quốc tế hiện đại có vai trò quan trọng đối với việc

duy trì an ninh , hòa bình thế giới ; đồng thời, chi

phối các nguyên tắc khác của luật pháp quốc tế,

như : nguyên tắc bình đẳng chủ quyền giữa các

quốc gia, nguyên tắc quyền tự quyết dân tộc ,

nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ

của quốc gia khác, nguyên tắc giải quyết hòa bình

các tranh chấp quốc tế...

Tuy nhiên , Hiến chương Liên hợp quốc bên

cạnh việc xác lập nguyên tắc cấm sử dụng vũ lực

hoặc đe dọa sử dụng vũ lực , đồng thời đã qui định

một số ngoại lệ mà sức mạnh vũ lực có thể được

áp dụng trường hợp cụ thể. Các trường hợp này

bao gồm :

a. Quyền tự vệ chính đáng

Trong trường hợp một hoặc một số quốc gia sử

dụng vũ lực để thực hiện quyền tự vệ chính đáng

của mình thì điều này không vi phạm luật pháp

quốc tế. Trong chương VII , Điều 51của Hiến

chương quy định : "Không có một điều khoản nào

trong Hiến chương này làm thiệt hại đến quyền tự

vệ cá thể hay tập thể một cách chính đáng , trong

trường hợp một hội viên Liên hợp quốc bị xâm lược

vũ trang , cho đến khi Hội đồng Bảo an ấn định

những biện pháp cần thiết để duy trì hòa bình và

an ninh quốc tế" .

Hiến chương cũng quy định rõ rằng, trong khi

một hoặc nhiều quốc gia thực hiện quyền tự vệ

chính đáng đó thì phải báo cáo sự việc đến Hội

đồng Bảo an Liên hợp quốc .

b. Sửdụng vũ lực theo ủy quyền của Hội đồng

Bảo an

Việc sử dụng vũ lực theo ủy quyền của Hội

đồng Bảo an được qui định cụ thể tại Điều 39 và

các Điều từ 42 đến 47 .

Theo quy định tại Điều 39 của Hiến chương ,

trong trường hợp xác định "thấy có sự đe dọa hòa

bình , có sự phá hoại hòa bình hoặc có một hành vi

xâm lược" , Hội đồng Bảo an có quyền đưa ra các

khuyến nghị hoặc quyết định cácbiện pháp cần

thiết bao gồm cả biện pháp sử dụng vũ lực để đảm

bảo duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Trong

trường hợp quyết định sử dụng biện pháp vũ lực,

theo quy định tại Điều 42 của Hiến chương, Hội

đồng Bảo an được quyền yêu cầu quốc gia thành

viên đóng góp lực lượng vũ trang để sử dụng biện

pháp vũ lực .

Căn cứ vào các quy định của những điều trên ,

việc sử dụng biện pháp quân sự bởi một hay nhiều

quốc gia thành viên Liên hợp quốc trong quan hệ

quốc tế phải được sự cho phép và đồng ý của

Hội đồng Bảo an.

c . Sử dụng vũ lực chống lại các quốc gia "thù

địch " trong Chiến tranh thếgiới thứ II

Hiến chương Liên hợp quốc quy định : "Không

một điều khoản nào của Hiến chương này làm trở

ngại hoặc ngăn cấm một hành động mà những

chính phủ có trách nhiệm sẽ thực hiện hay được

phép thực hiện do hậu quả của cuộc chiến tranh

thế giới thứ II đối với một nước đã là thù địch của

bất kỳ một nước nào trong những nước ký Hiến

chương này trong cuộc chiến tranh thế giới ấy"

(Điều 107) . Đây là một ngoại lệ cho phép các

"chính phủ có trách nhiệm" được thực hiện các

biện pháp , trong đó có biện pháp vũ lực , chống lại

các quốc gia "thù địch" (tức các quốc gia phe trục

phát xít trước đây) trong Chiến tranh thế giới thứ II

mà không cần phải có sự cho phép của Hội đồng

Bảo an Liên hợp quốc . Ngoại lệ này trên thực tế

không được áp dụng và ngày nay không còn ý

nghĩa thực tế bởi tất cả các quốc gia vốn "thù địch"

trong Chiến tranh thế giới thứ II , hiện cũng là

những thành viên của Liên hợp quốc .

( 2 ) Xem Tạp chí Đối thoại an ninh, số 4, 12-2002

( tiếng Anh )
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2. Cuộc chiến tranh trắc - nhìn từ phương

diện luật pháp quốc tế

Phát động cuộc chiến tranh nhằm vào I -rắc ,

chính phủ Mỹ đưa ra hai "căn cứ pháp lý cơ bản

để biện hộ cho hành động quân sự của mình .

"Căn cứ pháp lý thứ nhất : Mỹ viện dẫn rằng ,

Nghị quyết số 678 (năm 1990) của Hội đồng Bảo

an cho phép sử dụng vũ lực đối với I- rắc khi nước

này xâm chiếm Cô-oét, vẫn còn hiệu lực . Khi I - rắc

vi phạm Nghị quyết số 687 (năm 1991 ) của

Hội đồng Bảo an về đình chiến thì Mỹ có quyền

đơn phương sử dụng vũ lực như đã được Nghị

quyết số 678 cho phép .

qua

Căn cứ pháp lý này chứa đựng những điều

không rõ ràng . Nghị quyết số 678 (năm 1990)

và Nghị quyết số 687 (năm 1991 ) được thông

nhằm giải quyết một vấn đề cụ thể, đó là sự

kiện I - rắc đưa quân đội sang Cô-oét và cuộc chiến

tranh Vùng Vịnh lần thứ nhất . Vấn đề I-rắc phát

triển vũ khí hủy diệt hàng loạt (giả sử là đúng) cho

dù vi phạm nghị quyết số 687 (năm 1991 ) thì cũng

không thể cho phép một hay vài quốc gia của Hội

đồng Bảo an đơn phương sử dụng sức mạnh quân

sự tấn công I -rắc . Đa số các thành viên thường

trực Hội đồng Bảo an gồm Nga, Pháp và Trung

Quốc trước sau như một bác bỏ căn cứ pháp lý

không rõ ràng này của Mỹ. Hơn nữa, ngay từ năm

1998 , khi sự căng thẳng về vấn đề thanh sát vũ khí

ở I-rắc nổ ra , cácquốc gia thành viên Hội đồng Bảo

an cũng đã phản đối việc Mỹ và Anh cho rằng cần

áp dụng nghị quyết số 678 (năm 1990) để giải giáp

I -rắc .

Do đó , viện dẫn nghị quyết số 678 của Hội

đồng Bảo an về vấn đề sử dụng vũ lực buộc I -rắc

rút khỏi Cô-oét để biện minh cho hành động tấn

công quân sự vào lãnh thổ I - rắc của Mỹ hiện nay

là không có căn cứ pháp lý quốc tế . Lập trường của

Nga , Pháp và Trung Quốc và nhiều nước khác đã

chỉ rõ rằng , chừng nào chỉ có một nghị quyết mới,

rõ ràng của Hội đồng Bảo an cho phép sử dụng vũ

lực , lúc đó hành động quân sự của Mỹ và Anh mới

có cơ sở pháp lý .

Chính vì vậy , trong bài phát biểu của mình ,

ngày 11-3-2002, Tổng thư ký Liên hợp quốc ,

C. An-nan , nhấn mạnh : "Liên hợp quốc - được

thành lập để cứu các thế hệ mai sau khỏi thảm họa

của chiến tranh - có nghĩa vụ tìm kiếm biện pháp

hòa bình cho các cuộc xung đột... Nếu Mỹ và một

số quốc gia khác vượt quá khuôn khổ của Hội đồng

Bảo an để tiến hành hành động quân sự , thì điều

đó không phù hợp với Hiến chương " .

" Căn cứ pháp lý thứ hai : dựa trên học thuyết

"đánh đòn phủ đầu " lần đầu tiên được Tổng thống

G. Bu-sơ đưa ra tại Học viện Quân sự Oet-poi ,

tháng 6-2002 , nhà cầm quyền Mỹ cho rằng cuộc

tấn công quân sự vào I -rắc hiện nay là quyền tự vệ

hợp pháp của mình .

Tuy nhiên , căn cứ vào quy định tại Điều 51 của

Hiến chương , quyền tự vệ chính đáng chỉ có thể

được tiến hành khi một hành động "tấn công vũ

trang " của I -rắc đã thực sự xảy ra nhằm vào Mỹ.

Nhưng I-rắc chưa thực hiện hành động tấn công vũ

trang như vậy và cũng không có đủ khả năng để

tiến hành hành động tấn công vũ trang như vậy . Do

đó, quyền phòng vệ của Mỹ không đáp ứng quy

định của Điều 51 .

Đưa ra học thuyết "đánh đòn phủ đầu" , nhà

cầm quyền Mỹ thực sự muốn mở rộng khái niệm

quyền phòng vệ chính đáng được quy định tại Điều

51 của Hiến chương . Tổng thống G. Bu-sơ cho

rằng, Mỹ không thể ngồi yên để chờ đợi sự nguy

hiểm đến mà cần phải ngăn chặn nó từ trước. Và

do vậy , Mỹ cần phải sử dụng sức mạnh quân sự để

tiến hành đánh chặn đối phương . Theo Hội Luật

gia quốc gia - một tổ chức có trụ sở tại Niu Oóc,

" quan điểm mới này của Mỹ, với mục đích rõ ràng

nhằm biện minh cho việc tấn công I-rắc , là một sự

từ bỏ công khai nguyên tắc hạn chế sử dụng vũ lực

của Hiến chương Liên hợp quốc" . Vì vậy, Hội Luật

gia quốc gia cho rằng , sự ra đời của Hiến chương

Liên hợp quốc giúp cho thế giới được an toàn hơn ,

còn sự ra đời của học thuyết đánh chặn chỉ làm

cho thế giới trở nên nguy hiểm hơn .

Từ giác độ luật pháp quốc tế, có thể khẳng

định rằng , việc phát động cuộc chiến tranh nhằm

vào I -rắc của nhà cầm quyền Mỹ và một số đồng

minh của Mỹ là một hành động thách thức nghiêm

trọng vai trò cơ bản của tổ chức Liên hợp quốc

trong việc đảm bảo hòa bình , an ninh quốc tế và

chống các hành động sử dụng vũ lực. Cuộc tấn

công quân sự này vi phạm nghiêm trọng Hiến

chương Liên hợp quốc, vi phạm trắng trợn nguyên

tắc cấm sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực

trong quan hệ quốc tế, chà đạp lên các nguyên tắc

cơ bản khác của luật pháp quốc tế về bình đẳng

chủ quyền giữa các quốc gia ; không can thiệp vào

công việc nội bộ của quốc gia khác ; giải quyết

tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình . D
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phục vụ xây dựng Nhà máy Đạm Phú Mỹ

SIEMENS

POWER
TEMENS

Tiếp nhận vận chuyển máy phát điện 350

tấn của Nhà máy Điện Phú Mỹ

8nă
m

1

L..
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VINAFOR ĐÀ NẴNG

ĐỊA CHỈ: 815 NGÔ QUYỀN - TP. ĐÀ NẴNG * ĐT: 0511 831 216 * FAX : 84 511 831 312

CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU

- Sản xuất, chế biến và xuất khẩu lâm

sản , nông sản, đặc sản rừng phục vụ

cho công nghiệp , tiêu dùng trong nước .

Kinhdoanh và xuất khẩu máy móc

thiết bị, vật tư , kỹ thuật, nguyên - nhiên

vật liệu sản xuất,hàng tiêu dùng...

- Dịchvụ , kháchsạn , lữhành quốctế .

Bảo quản nông , lâm sản, thực

phẩm .

- Trồng rừng nguyênliệu côngnghiệp.

V
I
N
A
F
O
R

D
A
N
A
N
G

CONGTYCPAVALOR

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

1.Xí nghiệp Chế biến nông - lâm sản xuất khẩu

Địa chỉ: Khu Công nghiệp

Hòa Khánh - ĐàNẵng .

DT: 84511 732443

Fax: 84511 732 004

2.Xinghiên Lâm nghiệp

Địa chỉ: 39-41 Trần HưngĐạo - TP . ĐàNẵng .

DT: 84511 893 846.

3.Xí nghiệp Bảo quản lâm sản

Địa chỉ: 39-41 Trần Hưng Đạo -

TP . Đà Nẵng .

BT:84511 810936

k.Khách sạn Sơn Trai

Địa chỉ: 815 Ngô Quyền - TP. Đà Nẵng.

BT: 84 511 831 217

Fax: 84511 831 451

5.Khách san Sơn Trài

6.Ghi nhánh Công ty VINAFOR Đà Nẵng tại

TP. HồChíMinh ..

Địa chỉ: 243 HồVănKhuê , Q. Phú Nhuận ,TP .

Hồ ChíMinh.

DT: 8488478401 Fax: 8488452019

7.Chinhánh Công ty VINAFOR ĐàNẵng

tại Hà Nội

Địa chỉ: 7 Phạm Đình Hồ - Q. Hai Bà Trưng -

Hà Nội

BT:8449719677 * Fax: 8449719680

8.Trung tâm Thươngmại lâm sản

Địa chỉ: 39 - 41 Trần HưngĐạo - TP. ĐàNẵng

9.Trung tâm Kinhdoanh thiếtbị vật tư

Địa chỉ: 234 Điện Biên Phủ - TP . ĐàNẵng

DT: 84511 825 605

10.Trung tâm Sản xuất- Thươngmại

Địa chỉ: 82 Hải Phòng - TP . Đà Nẵng .

DT: 84511 823170 ốc

Fax: 84511 823 856

-Dichvu

Địa chỉ : 26/6B Trần Trọng Cung - P. Tân

Thuận Đông , Quận7 -TP . HồChíMinh

DT: 8488732 351 Fax: 8488731 848



NGÂN HÀNG THEO XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT
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HỆ THỐNG

VIETNAM EXIMIBANK

(Website: www. eximbank.com.vn)

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH:

ར་

Trụ sở chính Vietnam Eximbank:

Số 7 Lê Thị Hồng Gấm, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08 ) 8 210 055, Fax : (08) 8 296 063

Chi nhánh Eximbank Chợ Lớn :

Số 55 Nguyễn Chí Thanh, quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08 ) 8 321 220, Fax: (08) 8 321 230

✩ Chi nhánh Eximbank Hòa Bình:

Số 10 - 12 Nhiêu Tâm, quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08 ) 9 241 412, Fax : (08) 9 241 417

TẠI HÀ NỘI:

✩ Chi nhánh Eximbank Hà Nội :

✩

Số 19 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm , Hà Nội

Điện thoại : (04 ) 8 242 306 , Fax: (04 ) 8 267 798

Chi nhánh Eximbank Láng Hạ

Số 54 K1 Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (04 ) 7 721 926, Fax: (04 ) 7 721 928

TẠI ĐÀ NẴNG:

*

Chi nhánh Eximbank Đà Nẵng:

Số 48 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại : (0511 ) 830 889 , Fax : (0511 ) 826 674

Phòng Giao dịch số 1 :

Số 272 Hùng Vương, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (0511 ) 826 673, Fax : (0511 ) 826 674

TẠI CẦNTHƠ

✩

Chi nhánh Eximbank Cần Thơ :

Số 2 Điện Biên Phủ, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (071) 821 915, Fax : (071) 821 916

Chi nhánh Eximbank Cái Khế

Số 8/9/16 Trần Văn Khéo, thành phố Cần Thơ

Điện thoại : (071 ) 736 050, Fax: (071 ) 763 052

13

SẢN PHẨM - DỊCH VỤ CỦA

VIETNAM EXIMBANK

Nhận tiền gửi tiết kiệm dân cư , tiền gửi

của các cá nhân và đơn vị bằng VND,

ngoại tệ và vàng.

Cho vay ngắn hạn , trung và dài hạn

VNĐ , ngoại tệ , vàng .

Mua bán các loại ngoại tệ theo phương

thức giao ngay (Spot) , hoán đổi

(Swap ), kỳ hạn (Forward ) và quyền lựa

chọn tiền tệ (Option ).

Thanh toán, tài trợ dịch vụ xuất nhập

khẩu hàng hóa, chiết khấu chứng từ

hàng xuất.

Phát hành thư bảo lãnh trong và ngoài

nước .

Thực hiện dịch vụ ngân quỹ , nhận và

chi trả kiều hối, chuyển tiền trong và

ngoài nước.

Phát hành và thanh toán thẻ tín dụng

nội địa và quốc tế .

Dịch vụ tài chính trọn gói, hỗ trợ du

học.

Dịch vụ đa dạng về địa ốc, Home-

Banking, Telephone-Banking.

Tư vấn đầu tư -tàichính tiền tệ .

Cùng với những dịch vụ và tiện ích

ngân hàng khác đáp ứng yêu cầu của

Quý khách .

Vietnam Cximbank hân hạnh phục vụ Quý khách



ĐỊA CHỈ: THỊ TRẤN VIỆT QUANG
ĐIỆN LỰC TỈNH HÀ GIANG

BẮC QUANG HÀ GIANG

ĐIỆN THOẠI: 012821 173

Giám đốc

DƯƠNG THÁI HỌC

COT
CO
LUN

G
CU

400BC211744

Lễ khánh thành trạm điện

tại xã Lũng Cú, Đồng Văn

Lễ khởi công dựán Năng lượng điện nông thôn WB

đưa điện về xã Vĩnh Hảo

GIÁ ĐIỆN LỰC

EUYER BAG VANG

NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH

-Thu khối cơ quan đại 95%.

-Thu tưgia tại quầy đạt 100 %.

-Số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia trong

toàn huyện là 17 200 hộ và 30/33 xã, thị trấn có

điện lưới quốcgia.

-Ngành điện có 2 nhiệm vụ chính:

+Phục vụ công tác kinh doanh điện năngcủa

ngành.

+Phục vụ phát triển kinh tế chính trị của địa

phương nhằm thúc đẩy nâng cao đời sốngvề

mọi mặt của nhân dân .

-Song song với 2 nhiệm vụ đó, đơn vị luôn chăm

lo quản lý thiết bị trạm và đường dây, có chếđộduy

tu bảo dưỡng theo chế độ định kỳ ,vận hành an toàn

cho người và thiết bị.

-Mức thu nhập năm 2001 là 1 600 000 đồng /người

và năm 2002 là 1 700 000 đồng / người.

CÔNG TÁC XÂY DỰNGĐẢNG

-Xây dựng Đảng là một côngtác then chốt

trong việc phát triển kinh tế - vănhóa và xãhội.

-Trong sinh hoạt thường kỳ, chi bộ đã phát

huy tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và xây

dựng quy chế hoạtđộng của chi bộ .

-Công tác kiểm tra đảng viên theo tinh thần

Nghị quyết TW 6 lần 2 đạt chất lượng tốt. Nhất là ,

chi bộ đã kiểm điểm đánh giá, phê và tự phê,

lấy ý kiến quần chúng để đánh giá tư cách

đảng viên trong chi bộ .

Lete



Địa chỉ : Tổ 7 phường Nguyễn Trãi - Thị xã Hà Giang * ĐT : 019 867 625 ; 866201 * Fax : 019 863 112 * Giám đốc : LÊ CHÍ

C

ÔNG TY TƯ VẤN

THIẾT KẾ XÂY DỰNG

HÀ GIANG LÀ

DOANH NGHIỆP

NHÀ NƯỚC VỚI

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CHÍNH LÀ :

- Khảo sát, đo đạc , thiết kế

các công trình dân dụng ,

công nghiệp, kỹ thuật hạ

tang.

- Thiết kế quy hoạch đô thị ,

nông thôn .

- Tư vấn xây dựng , lập dự

toán các công trình xây dựng .

Tổ chức đấu thầu và quản lý

xây dựng công trình .

- Quản lý giám sát kỹ thuật

trong quá trình thi công và lập

hồ sơ hoàn công cho các

công trình dân dụng, công

nghiệp hoànthành.

- Kiểm định chất lượng các

công trình dân dụng , công

nghiệp.

- Thiết kế kỹ thuật, thiết kế

thi công đường dây và trạm

CÁC THÀNH

» Công ty được đón nhận Bằng khen của Thủ

tướng Chính phủ do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

năm 1998, 2002.

> Bằng khen của UBND tỉnh năm 2000.

» Bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể lao động

xuất sắc 5 năm 1998-2002

> Giấy khen của UBND các huyện, thị cho tập thể

Công ty .

> Hai cá nhân của Công ty được nhận bằng khen

của Bộ Xây dựng và UBND tỉnh năm 1998.

Công đoàn cơ sở Công ty từ năm 1997 đến nay

luôn được công nhận là công đoàn cơsởvững mạnh.

> Năm 2001 , Công đoàn cơ sở Công ty được nhận

Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho Công đoàn cơsởvững

mạnh xuất sắc.

Bằng khen của Công Đoàn Xây dựng Việt Nam

chocông đoàn cơsở xuất sắc năm 2001 .

> Ban Nữ công Công đoàn cơ sở Công ty được

nhận Bằng khen của Hội LHPN tỉnh năm 2000.

LỄ KỶ NIỆM

10 NĂM THÀNH ẬP CÔNG TY

IN THIE XAY DING

00

biến áp dưới 35kV, hệ thống

chiếu sáng đô thị.

- Thiết kế kỹ thuật thi công

các công trình trong ngành

giao thông, thủy lợi .

TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

à Giấy khen của Tổng cục thuế vàCục thuế tỉnh

năm 2002 cho đơn vị hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ

ngân sách nhà nước.

> Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho đơn

vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2002.

> Bằng khen của Bộ Xây dựng cho 9 cá nhân hoàn

thành xuất sắc nhiệm vụ.

> Công tác đảng: Từ khi thành lập đến nay, Chi bộ

Công ty liên tục được cấp trên công nhận là Chi bộ

trong sạch, vững mạnh. Đường lối đổi mới của Đảng

tại đơn vị được thực hiện một cách sáng tạo theo tinh

thần dám nghĩ dám làm , đề ra được phương thức sản

xuất phù hợp , phát huy được hiệu quả ngày càng cao

trong kinh doanh. Năm 2000, Chi bộ đảng Công ty

đượcThị ủy Hà Giang tặng giấy khen.

> Năm 2002 , tổng giá trị doanh thu đạt 2 994 triệu

đồng đạt 132% kế hoạch; nộp ngân sách nhànước là

235 triệu đồng đạt 129% kế hoạch. Thu nhập bình

quân đầu người đạt 1 300 000 đồng /người /tháng .
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CÔNGTYDƯỢCVẬTTƯYY TẾVĨNH PHÚC

VINPHACO

Địa chỉ: Số 10- Đường Tô Hiệu - Thị xã Vĩnh Yên * Tel: 0211 861 233 * Fax: 0211 862 774

Công ty là một doanh nghiệp nhà

nước, trực thuộc Sở Y tế và UBND

tỉnh Vĩnh Phúc.

TỪ NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

Năm 2002 , Công ty được

Chính phủ tặng Cờ thi đua .
END C

Công ty có chức năng sản xuất ,

kinh doanh , xuất nhập khẩu thuốc ,

vật tư y tế , mỹ phẩm , phục vụ công

tác phòng và chữa bệnh , chăm sóc

và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân .

Trong những năm gần đây , Công ty

đều hoàn thành các chỉ tiêu kế

hoạch . Đảm bảo việc làm , thu nhập

ổn định cho trên 500 lao động. Tham

gia vào các hoạt động công ích , bảo

trợ xã hội, tổ chức từ thiện .

Đảng bộ Công ty được công

nhận là Đảng bộ trong sạch ,

vững mạnh trong suốt 3 năm

2001-2003.

Công đoàn Công ty được tặng

Bằng khen của Tổng Liên đoàn

Lao động Việt Nam ; được Bộ

Công an tặng cờ : "Đơn vị thi

đua sản xuất trong phongtrào

quần chúng bảo vệ an ninh Tổ

quốc" .

Công ty tiếp tục đổi mới công nghệ theo hướng công nghiệp hóa, hiện

đại hóa, nhất là đang xây dựngdây chuyền sản xuất thuốc tiêm hiện đại

theo tiêu chuẩn GMP- ASEAN hoàn thành vào cuối năm 2003.

CÔNG TY TỬ HIỆN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 625 ( CIENCO 625 )TƯ VẤN

(TỔNG CÔNG TYXÂYDỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 6 CIENCO 6)

625

CONSULTANTS

Địa chỉ: 24 TrầnKhát Chân ,P.Tân Định ,Q1 , Tp . HCM * ĐT : 8439881; 8483876 ; 8484300 *Fax:8488468 460 * Giám đốc :Kỹ sư .LÊ GẦN AN

C

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG:

ông ty Tư vấn XDCT 625 là doanh nghiệp nhà

nước thuộc Tổng Công ty XDCT Giao thông 6 Bộ

Giaothông vận tải chuyên về các lĩnh vực :

- Lập dự án đầu tư các công trình đường bộ, đường

sắt, đường thủy, cầu , bến cảng, sân bay , nhà ga và các

công trình công nghiệp và dân dụng.

- Khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn và môi trường

các công trình xây dựng .

- Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của đất đá ,

nềnmóng,vật liệu xây dựng, hóa nước ...

- Thiết kế và lập tổng dự toán các công trình đường

bộ , đường sắt, đường thủy, cầu , bến cảng, sân bay , nhà

ga và các công trình công nghiệp và dân dụng.

- Thẩm định dựán đầu tư , thẩm định thiết kế kỹ thuật

các công trình giao thông , công nghiệp và dân dụng.

- Kiểm định chất lượng các công trình giao thông ,

- Tư vấn đấu thầu thiết kế và xây lắp các công trình

giao thông .

- Giám sát thi công xây dựng các công trình giao

thông .

TONE CONG TY XAY DUNSO TRO
ĐỘ GIAO THÔNGV

BUY TƯ VẪN XÂY DỰNG CÔNG TRUYC24
YEAR O

công nghiệp và dân dụng. 360 520
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BỆNH VIỆN TÂM THẦM TRUNG ƯƠNG

ĐỊA CHỈ: HUYỆN THƯỜNG TÍN , TỈNH HÀ TÂY * ĐIỆN THOẠI: 034 852 902 - 853 227

Giám đốc:

B

ệnh viện Tâm thần trung ương được

thành lập theo Quyết định 519 của

Bộ Y tế , ngày 07/6/1963 . Trên cơ SỞ

tiếp quản khu điều dưỡng cán bộ miền Nam

tập kết, lúc đầu có 15 giường bệnh. Nằm trên

quốc lộ 1 thuộc địa bàn xã Hòa Bình , huyện

Thường Tín , tỉnh Hà Tây, cách trung tâm Hà

Nội 20 km .

Năm 1976, theo Quyết định số 429 /TTg , ngày

28-10-1976, Bệnh viện được xây dựng hiện

đại, với quy mô 500 giường bệnh có chức

năng chuyên khoa tâm thần đầungành:
PGS.TS TRẦN VĂN CƯỜNG

Thầy thuốc Nhân dân

*

T

Khám và điều trị bệnh nhân tâm thần

rong những năm gần đây,

Bệnh viện đã hoàn thành một

số việc như sau :

* Về cơ sở vật chất : xây dựng ,

chỉnh trang khu hành chính làm việc,

các khoa phòng bệnh nhân , khu đào

tạo cán bộ cho ngành tâm thần ,

đường đi lối lại , vườn hoa cây cảnh ,

điện nước cơbản ...

* Đội ngũ cán bộ : gồm 102/430

người có trình độ đại học trở lên ;

trong đó có 11 tiến sỹ , 19 thạc sỹ , 8

bác sĩ chuyên khoa 2 , 40 bác sĩ

chuyên khoa 1 , 8/10 cử nhân tâm lý

đang học nghiên cứu sinh và cao

học.

* Cận lâm sàng đã được trang bị

máymóc thuộc thế hệ mới, đảm bảo

phục vụ công tác điều trị , nghiên

cứu giảng dau

ĐỘTT
Ế

BỆNH VIỆN TẤN THẦN TRUNG đơn

cho những bệnh nhân vượt quá khả năng

của tuyến tỉnh , thành phố.

܀
* Nghiên cứu những đề tài khoa học

phòng chữa bệnh tâm thần theo sự phân

công chỉ đạo của Bộ Y tế .

܀
* Là cơ sở thực tập cho sinh viên Đại học

Y khoa và là cơ sở bổ túc cho cán bộ chuyên

khoa tâm thần sau đại học của ngành y tế .

* Là chuyên khoa đầu ngành chỉ đạo

tuyến trước và tổ chức chuyên sâu phòng

chữa bệnhtâm thần .

*܀ Thực hiện giám định tư pháp tâm thần

theo yêu cầu của cơquan pháp luật.

* Công tác nghiên cứu khoa học

đã có nhiều cố gắng . Thực hiện một

đề tài cấp Nhà nước, hoàn thành 5 đề

tài cấp Bộ, hàng chục đề tài cấp cơ

so.

* Công tác chỉ đạo tuyến tốt.

Ngoài nhiệm vụ thực hiện kế hoạch

giường bệnh nội trú , Bệnh viện luôn

đẩy mạnh công tác phát triển mạng

lưới cơ sở tâm thần . Đến nay , cả nước

đã có 26 bệnh viện chuyên khoa , 40

trạm tâm thần , 21 khoa tâm thần

trong trung tâm phòng chống các

bệnh xã hội , 23 khoa tâm thần nằm

trong các bệnh viện đa khoa tỉnh

thành . Tổng số giường bệnh ngành

quản lý 5 000 giường bệnh .

Bệnh viện được Bộ Y tế giao

nhiệm vụ chủ nhiệm dự án quốc gia

chăm các sức khỏe tâm thần công

40%

NĂM

XÂY DỰNG VÀ

PHÁT TRIỂN

đồng. Kết quả trong 5 năm qua (1999-

2003) đã triển khai :

+ Số tỉnh thành triển khai là 56/61.

+ Sốxã triển khai 2 200.

+ Số bệnh nhân tâm thần phân liệt

quản lý tại xã phường là 40 000 người.

Thành tích đạt được qua 40 năm

* Được Bộ Nội vụ, Bộ Y tế xếp

hạng loại 1 năm 2002.

* Được tặng cờthi đua của Bộ Y tế,

cờthi đua của Chính phủ.

Năm 2003 , được nhận Huân

chương Lao động hạngNhất.

* Hai lần được tặng Huân chương

Lao động hạng Ba.

* Bệnh viện được công nhận là

Bệnh viện tình thương , Bệnh viện

xuất sắc toàn diện .

2

* Đảng bộ liên tục 12 năm là
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